
Đơn vị tính: đồng

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

1 0106019184 Công ty cổ phần anh ngữ APAX số 149 Trung Kính,Cầu Giấy,HN 61.05                        61,387,497,606                                  
2 2600104526 Công ty Cổ phần LILAMA3 Số 86 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 119.95                      47,408,947,936                                  
3 0100104651 Công ty Cổ Phần Cầu 12 Số 463 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 93.81                        30,043,367,324                                  
4 0102854378-001 Chi nhánh Công ty CP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - NM SX ô tô số 1, Mê Linh, HN xã Tiền Phong - Mê linh - Hà Nội 152.51                      25,821,962,856                                  
5 4400135552 Công ty CP Sông Đà 6 Nhà TM- Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội 54.17                        22,674,425,358                                  
6 0500238120 Công ty CP 116 - CIENCO 1 Số 521 Nguyễn trãi Thanh xuân Hà Nội 168.15                      20,643,333,121                                  
7 0100104820 Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng 121 CIENCO1 Số 2 Đường Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm 123.36                      19,788,580,114                                  
8 0100109804 Đài Phát Thanh & Truyền Hình HN 5 Huỳnh Thúc Kháng 13.05                        19,403,898,972                                  
9 2500214412 Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment Khu CN Quang minh - Mê linh - Hà nội 20.75                        18,982,159,329                                  

10 0100104274-013 Xí nghiệp cầu 17 - CIENCO 1 Tầng 12, 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội 96.80                        18,913,911,445                                  

11 0100104274-009 Công ty Thi Công Cơ Giới I - CN Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1 - Công 
ty CP Tầng 7 Số 623  Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội 93.02                        17,599,220,473                                  

12 0100104482 Công ty CP Cầu 14 Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội 86.12                        15,102,241,755                                  
13 0500238314 Công ty CP xây dựng giao thông và thương mại 124 KM12 + 500 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 177.29                      14,717,774,799                                  
14 0101748793 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT Tầng 3 toà nhà 101 Láng hạ, Hà nội 163.85                      14,460,589,281                                  
15 0100106507 Công ty CP khóa minh khai KM14 QL1A Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 126.33                      14,227,523,949                                  
16 0100106296 Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội Xóm 7, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 114.41                      13,710,939,204                                  
17 0500294358 Xí nghiệp Cầu 18- Cienco1 Tầng 8, Số 623 tòa nhà Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội 103.64                      13,178,806,910                                  
18 0100106440-001 Công ty CP Lắp máy điện nước - Licogi Nhà G số 491 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 115.60                      12,140,546,260                                  
19 0102683813 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 32.87                        11,999,640,621                                  
20 0108190194 Công ty CP giáo dục tư duy và sáng tạo quốc tế CMS Tầng 4, tòa 21T2 Dự án Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung,  Thanh Xuân, Hà Nội 50.05                        11,726,520,770                                  
21 0100107684 Công ty Cổ phần cơ khí & xây lắp số 7 Km 14, Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 115.25                      10,600,581,763                                  
22 0104755742 Công ty Cổ phần ô tô 1-5 Thị Trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - Hà Nội 75.07                        10,468,034,579                                  
23 0100106867 Công ty cổ phần đầu tư cơ khí và xây dựng Hà nội Số 190 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 123.80                      10,074,966,409                                  
24 0104264494 Công ty CP xây lắp dầu khí Hà Nội Tầng 5+6, tòa nhà Sannam, dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 85.88                        9,445,259,762                                    
25 0104499538 Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909 LK 3C-18, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 13.81                        8,119,952,479                                    
26 0500380342 Công ty CP LISOHAKA Hạ bằng - thạch thất - Hà Nội 208.00                      7,936,224,473                                    
27 0101518648 Công ty CP Xây dựng Số 2 Tầng 3 Tòa nhà NO3 - T8 Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 68.80                        7,915,595,110                                    
28 2900325420 Công ty TNHH 1 TV XDCTGT 875 Ngõ 324 Đường Khương Đình - Hạ Đình Thanh Xuân 171.05                      7,841,005,723                                    
29 0100104274-011 Công ty Xây Dựng 123 Toà Nhà 623 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 104.99                      7,778,426,867                                    
30 0101334129 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Số 4A, 4B,4C Phố Vương Thừa Vũ Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 54.19                        7,464,111,667                                    
31 0101209329 Công ty TNHH Trường Minh Tầng 5, Tòa N02 GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà nội 76.00                        7,365,816,190                                    
32 0100100939 Công ty CP Giầy Thượng Đình 277 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 14.52                        7,319,281,613                                    
33 0100362998 Công ty CP tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt á toà nhà  việt á, phố duy tân, P dvọng hậu, cgiấy Hà Nội 49.92                        7,298,183,285                                    
34 0100101837 Công Ty CP tập đoàn điện Tử Công Nghiệp VN 444 Bạch Đằng, hoàn kiếm, hà nội 166.02                      7,245,636,600                                    
35 0102893137 Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu 1055 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội 24.82                        7,021,449,992                                    
36 0402018889-001 Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội 92/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.39                        7,003,335,240                                    
37 0101684229 Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ Phòng 302B, số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 68.15                        6,972,324,922                                    
38 0109061240 Công ty TNHH Durian Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 32.63                        6,761,562,463                                    
39 0100100223 Công ty CP Đồng Tháp Số 129D Trương Định, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 143.18                      6,683,851,361                                    
40 5900189325 Công ty CP Sông Đà 4 Tầng 3, toà nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 64.64                        6,231,022,533                                    
41 0104489681 Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 82.62                        6,195,058,833                                    
42 0100828615 Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp 36 Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 77.91                        6,180,186,121                                    
43 0104008162 Công ty cổ phần tập đoàn ĐUA FAT số 15 liền kề 10, khu đô thị Xa la, Phường Phúc La,Quận Hà Đông 34.14                        6,097,967,306                                    
44 0100105895 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 Tầng 2-4,Tòa nhà B, Dự án KĐT mới Kim Văn- Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 23.89                        5,944,033,723                                    
45 0102325399 Công ty CP Hàng Không VietJet 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2.00                          5,767,186,176                                    
46 0109749326 CÔNG TY CỔ PHẦN STAAAR Tầng 7 số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          5,680,778,786                                    
47 0101495214 Công ty CP Cơ Khí Hồng Nam Số 45c, Tổ  16, Ngõ 294 Đ. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 58.08                        5,562,000,986                                    
48 0100103760 Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 Tầng 1, CT2, Dự án đầu tư khu nhà ở để bán tại Mễ Trì thượng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 74.27                        5,474,068,125                                    
49 0106707945 CÔNG TY CP KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 61 E La Thành ,phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 82.94                        5,171,770,717                                    
50 0500445159 Xí nghiệp xây dựng công trình - Cienco1 Tầng 9, 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội 95.94                        5,120,873,655                                    
51 0101064962 Công ty CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 42.11                        5,102,583,042                                    
52 0100100174 Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Hà Nội 76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 8.94                          5,024,632,146                                    
53 0101815295 Công ty TNHH MTV Hàng hải Viễn đông Tầng 12- Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy - Số 18/165 Cầu Giấy, Hà Nội 143.43                      4,947,528,910                                    
54 0105753635 Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 35.77                        4,586,284,305                                    
55 0105646048 Công ty CP Hassyu Việt nam Tầng 3, số 8 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 88.91                        4,576,435,702                                    
56 0105361194 Công ty cổ phần công trình cơ giới 798 Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 44.20                        4,506,183,078                                    
57 0100109956 CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CÁP HÀ NỘI 30 Trung Liệt -Đống Đa -Hà Nội 75.33                        4,490,343,530                                    
58 0106686519 Công ty CP 414 Số 19 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 59.07                        4,457,658,543                                    
59 0100103827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HÓA CHẤT Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 62.89                        4,418,473,631                                    
60 2500303038 Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp CIE1 Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 20.07                        4,319,190,741                                    
61 0101073692 Công ty CP đầu tư XD và PT hạ tầng Vinaconex Tầng 2 văn phòng 7 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 153.96                      4,296,880,621                                    
62 0104708710 Công ty CP Tập Đoàn Hoàng Hà Lô Số 2, Khu ĐT Mới Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 98.87                        4,128,987,822                                    
63 0102630850 Công ty CP đầu tư xây dựng cảng và hạ tầng Việt Nam tầng 4, Số 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội 111.72                      4,114,553,700                                    
64 0102952657 Công ty CP Tập đoàn giáo dục EGROUP Tầng 10 tòa nhà Center Builing Số 01 Nguyễn Huy Tưởng 57.05                        4,114,481,665                                    
65 0101438505 Công ty TNHH SX & KD TM Tân Tiến Nhà số 9, Tổ 13, P. Thượng thanh  Quận Long Biên, Hà Nội 76.50                        3,915,360,879                                    
66 0104788177 Công ty CP đầu tư & thương mại Hợp Thành Số 9-LK27, KDC Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 78.09                        3,898,710,090                                    
67 0300849034-007 CN Công ty CP Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - Bưu cục Trung tâm Khu vực I Lô A2, CN4 Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 57.22                        3,846,882,735                                    
68 0101397873 Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật số 02 tổ 49B KTT trường nguyễn Viết Xuân - phường yên hòa - Cầu giấy -HN 93.85                        3,762,307,837                                    
69 0106774081 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Tầng 29 Tòa Keangnam Landmark, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25.41                        3,750,151,115                                    
70 0104352285 Công ty Cp licogi 13 cơ giới hạ tầng Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy  Tiến - Thanh Xuân 33.43                        3,722,616,870                                    
71 0100635444 Công ty CP TM DV tổng hợp Hai Bà Trưng Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 43.85                        3,691,192,882                                    
72 0105295960 Công ty CP CN và thiết bị điện Hà Nội Tầng 8, tòa nhà VIT, số 519 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 54.41                        3,682,955,566                                    
73 0101829594 Công ty TNHH Khăn Việt Số 4, ngõ 101 Phố Nghĩa Tân, P Nghĩa Tân, Cầu Giấy 47.84                        3,676,338,014                                    
74 0100113159 Công ty TNHH 1 TV DV & TM VCCI Tầng 9, Số 9 Đào Duy Anh,  Đống Đa, Hà Nội. 93.75                        3,546,255,635                                    
75 0104589887 CÔNG TY CỔ PHẦN 2 TH VIỆT NAM Số 3 ngõ 120 Trường Chinh,Phường Phương Mai,Đống Đa,Hà Nội 74.36                        3,505,525,617                                    
76 0108104396 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Eduland Tầng 5, tháp C, số 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 41.39                        3,501,068,023                                    
77 0102276092 Công ty CP ĐT Xây Dựng Bất Động Sản Lanmak p101-B3 Làng quốc tế thăng long -cầu giấy hà Nội P 10.92                        3,473,062,352                                    
78 0102193826 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONSTREXIM Tầng 1 nhà  n02 ngõ 84 phố Chùa Láng P láng Thượng 45.50                        3,429,007,873                                    
79 0105187926 Công ty CP xây dựng MDP Lô số 1, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 116.03                      3,353,739,310                                    
80 0106700259 Công ty CP Constrexim Bắc Hà Số 2 ngõ 14 tổ 22 Phường Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 48.87                        3,232,996,756                                    
81 0101210821 Công Ty Cổ Phần T & T 46 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 159.93                      3,226,613,482                                    
82 0101112038 Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển XD Miền Bắc Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 81.14                        3,166,270,748                                    
83 0500436612 Công ty CP Đức Dương Việt Nam Cụm CN Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 145.83                      3,126,159,770                                    
84 0103689014 Công ty CP vật liệu Công nghệ cao Kim Nam 92B Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 46.20                        3,120,213,807                                    
85 0105503674 Công ty CP tường kính TID. Tầng 14, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 19.71                        3,094,817,263                                    
86 0108554772 CÔNG TY CP XE ĐIỆN PEGA LTT Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 25.07                        3,046,913,633                                    
87 0101549068 Công ty CP đầu tư Thành Quang Tầng 8, tòa nhà số 14, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 80.72                        3,035,567,353                                    
88 0101248670 HTX Thành Công Số 145 - Đường Hồ  Mễ Trì - Nhân Chính -Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          3,026,489,675                                    
89 0100106553-011 Nhà máy cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP Lô 4 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 95.55                        3,021,216,016                                    
90 0101689361 Công ty CP đầu tư và xây dựng 573 Phòng 4.1. Oo số 22-23LK29, thuộc dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ C14, Vạn Phúc, HÀ Đông, Hà Nội 113.75                      2,998,152,211                                    
91 0106515898 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 28.53                        2,910,866,990                                    
92 0101442477 Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Số 6, Lô 2, Khu ĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 125.25                      2,909,571,739                                    
93 0108420539 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng Tầng 5, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 19.07                        2,842,052,194                                    
94 0106807918 Công ty TNHH Media Tenor VN Tầng 4, Tòa 2A phố Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 106.99                      2,814,710,300                                    
95 0500439395 Công ty CP khảo sát thiết kế XD công trình Phúc La- Hà Đông- Hà Nội 64.88                        2,791,723,111                                    
96 0102186402 Công ty CP xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình Số 31, Kim Mã, Phường Kim Mã, ba Đình, Hà Nội 13.29                        2,732,871,275                                    
97 0101803927 Công ty CP truyền thông VMG Việt nam Số 40, ngách 230/118 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 145.26                      2,732,026,376                                    
98 0100764665 Công ty CP ĐTXD phát triển Nhà Hà Nội số 17 Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 138.21                      2,690,120,933                                    
99 0103956069 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Số 5, hẻm 20/1/16/17, đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18.00                        2,686,107,608                                    

100 0500236860 Công ty cổ phần COMA 18 Tầng 1, tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, P Mộ Lao,  Hà Đông, Hà Nội. 37.50                        2,661,119,025                                    
101 0104899536 Công ty CP Licogi 13 (Cơ giới và xây lắp 13) Tầng 1 Đơn nguyên A - Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân - Hà Nội 11.33                        2,641,496,574                                    
102 0102987730 Công ty Cổ phần LP Việt Nam TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 76.40                        2,631,847,634                                    
103 0101264009 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 19A  Trần Quang  Diệu  Ô chợ dừa Đống đa Hà nội 30.04                        2,629,777,376                                    
104 0102075678 Công ty Cổ phần Pa rô sy Tổ dân phố Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          2,487,821,567                                    

105 0305060028-010 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA -  CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Tầng Lửng, 2.3 Tháp B, Tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1.93                          2,477,050,197                                    

106 0101689202 Công ty CP Kỹ thuật  và  Xây dựng Long Giang Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội 41.60                        2,463,279,150                                    
107 0104789607 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 22.92                        2,440,233,925                                    
108 0109005824 Công ty TNHH kỹ thuật QME-2T CORPORATION Số 9 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.00                        2,409,871,519                                    
109 0100113487 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY Tổ 6 Láng Thượng 56.10                        2,359,449,063                                    
110 1000422959 Công ty TNHH một thành viên dầu khí sông hồng Tầng 25, Tòa nhà Charmvit, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        2,356,968,933                                    
111 0103179782 Công ty trách nhiệm hữu hạn X.E Việt Nam Số 68 khu tập thể vật tư thủy lợi, đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 6.66                          2,356,870,176                                    
112 0100681592

Xuất khẩu lao động - Công ty TNHH "Công ty liên doanh Rusvietpetro", Tập đoàn Dầu khí 
VN 8 Láng Hạ, ba đình, hà nội 26.41                        2,354,869,643                                    

113 0100283591 Công ty CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ số 487 đường hoàng quốc việt -cầu giấy - Hà nội 59.21                        2,338,622,038                                    
114 0107321214 Công ty TNHH Oh Vacation Số 614 phố Lạc Long Quân, Nhật tân, Tây Hồ, Hà Nội 13.83                        2,309,467,291                                    
115 0108683721 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội lô C2C cụm SXTTCN và CNN -DV hậu-CG 13.70                        2,217,474,706                                    
116 Công ty Cổ Phần 407 Số Nhà 19 Ngõ 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 33.01                        2,184,577,309                                    
117 0102326515 Công ty Cổ phần Licogi13FC Tòa nhà LICOGI 13 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          2,174,743,934                                    
118 0105552015 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lê Số 4-M7, phố Nguyễn An NInh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.59                        2,174,418,131                                    
119 0107574310 Công ty CP CANIFA Số 688, đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.95                          2,148,859,815                                    
120 0101411687 Công ty CP tập đoàn đầu tư XD á Đông KM7 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Mê Linh, Hà Nội 73.68                        2,138,392,779                                    
121 0108951120 Công ty CP ẩm thực Mặt Trời Vàng Số 1 đường 4, KTT F361 ngõ 32 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          2,124,722,553                                    

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

122 0101653580 Công ty CP tập đoàn G.HOME Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 107.39                      2,124,074,675                                    
123 0102957292 Công ty TNHH cơ khí và tự động hóa công nghiệp Số 4, Lô 2, Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 54.30                        2,027,489,773                                    
124 0107472502 Công ty CP đầu tư xây dựng B&R Việt Nam Số 20, ngõ 36/19 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 34.18                        2,002,034,886                                    
125 0109980325 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Young IT Số 8 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.61                        1,965,045,279                                    

126 0109721218 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM CAPITALAND (VIETNAM CAPITALAND 
CORPORATION ) Tầng 4, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 22.67                        1,934,806,328                                    

127 0100103175 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP số 2 ngõ 95 chùa bộc - trung liệt - đống đa - Hà nội 10.22                        1,914,556,732                                    
128 0101375774 Công ty TNHH Hệ Thống Công Nghiệp VN lô D8 khu CN đài tư - 386 nguyễn văn linh LB- Hà Nội 77.50                        1,896,944,661                                    
129 0101172083 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Tầng 22, toà nhà Văn phòng Intracom, TDP số 10, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.24                          1,889,777,028                                    
130 0109882695 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ THIẾT BỊ VINA2 Tầng 3 Tòa B KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.09                        1,861,397,453                                    
131 0104198499 Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Sài Gòn - IDC Số 685T Lạc Long Quân, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 11.24                        1,824,467,270                                    
132 0109090717 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ROBOT TOSY TẦNG 4, TÒA NHÀ STARCITY, SỐ 23 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.73                          1,823,525,103                                    
133 0500269224 Công ty TNHH Hoàng Long Xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 135.16                      1,816,990,047                                    
134 0103762024 Công ty CP thiết bị kỹ thuật và đồ chơi an toàn Việt nam Tổ dân phố Đống 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.44                        1,795,379,032                                    
135 0108326399 Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto Solutions Số Nhà 16 Ngách 53/59/50 Đường Ngọa Long - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 13.28                        1,785,233,036                                    
136 0101394777 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà B22, Lô 19, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          1,783,739,808                                    
137 0500467988 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 Lô 15- Liền kề 14- Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La- Quận  Hà Đông - TP Hà Nội 7.73                          1,780,210,220                                    
138 0106142011 Công ty TNHH TM thời trang Hải Đăng Lô S31-1 khu làng nghề triều khúc Tân triều Thanh trì Hà Nội 54.18                        1,766,132,846                                    
139 0108277695 Công ty CP ĐT thương mại Bảo Lam Số 16, ngõ 16 , đường Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.62                        1,758,634,878                                    
140 0500444042 Công ty CP XD &DL Đức hương Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 94.16                        1,750,020,202                                    
141 0102272605 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng bắc bộ 67 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 87.99                        1,747,117,697                                    
142 0106921152 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đăng Sơn Số nhà 25 đường F tổ Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.31                          1,715,613,330                                    
143 0102029449 Công ty CP Phần Mềm Việt Quốc Tế Số 15 Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. 11.23                        1,715,374,477                                    
144 0100107123-009 Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng USCO Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng Khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 110.78                      1,708,886,438                                    
145 0100105976 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CTCP 52 Quốc Tử Giám, Hà Nội 5.94                          1,707,202,760                                    
146 0101000133 Công ty TNHH Hồng Quân Số 809 Đường Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên, Hà Nội 60.17                        1,685,464,080                                    
147 0107361464 Công ty TNHH Reintechnik  Việt Nam số 368A, Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 9.24                          1,682,252,562                                    
148 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng 624 Hà Nội P202, Tầng 2 Lô 04-TT5B KĐT Tây Nam Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 25.00                        1,677,840,491                                    
149 0102681319 Công ty  cổ phần KOSY Số 9, lô 4C, đường Trung Yên 9, Yên Hòa, C.G, Hà Nội 18.21                        1,666,462,396                                    
150 0101334062 Công ty TNHH Kas E&C (Việt Nam) Tầng 27 tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          1,663,710,340                                    
151 0101145192 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC KHÁNH Số 118 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 47.00                        1,660,883,423                                    
152 0109363869 Công ty Cổ phần thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Số 285 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          1,646,579,905                                    
153 0106712127 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại NKT Việt Nam Số 12, Ngõ 142, phố Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 75.89                        1,631,759,382                                    
154 0105167581 Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower,Mỹ đình 2-Quận nam từ liêm -Hà Nội 23.70                        1,628,245,347                                    
155 0100679963 Công ty CP cơ khí và XD Km1 - QL3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 61.27                        1,606,854,332                                    
156 0500568150 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Minh Tâm Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 104.45                      1,606,127,175                                    
157 0106147517 Công ty cổ phần LUALA 31 Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 88.94                        1,591,929,428                                    
158 0106187245 Công ty CP Công nghệ James Boat 179 hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 59.31                        1,562,287,370                                    
159 0109282232 Công ty Cổ Phần Đại Thanh Hải Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 27.60                        1,557,010,693                                    
160 0100736682 Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 12.00                        1,524,096,577                                    
161 0105715291 Công ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Đô Thị Sông Hồng Số 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 89.49                        1,520,757,521                                    
162 0101834033 Công ty CP TM & Kỹ Thuật Việt Sing Tổ 30 Phường Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 50.52                        1,507,784,674                                    
163 0100917576 Công ty TNHH SX & TM Hiếu Huyền Ql 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 9.79                          1,496,691,076                                    
164 0102793598 Công ty Cp Lắp máy điện nước & XD 4 Phòng 707 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 27.00                        1,493,407,040                                    
165 0102384588 Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp ACG Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 131.61                      1,488,105,135                                    
166 0101156758 CÔNG TY CPDV MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Số 48 Bich  Câu - Đống Đa Hà Nội 2.97                          1,487,526,219                                    
167 0101436064 Công ty CP Vintek Việt Nam 21 ngách 15/29, ngõ 477 Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội 88.26                        1,478,154,576                                    
168 0107968516 Công ty cổ phần vua nệm Tầng 7, Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim mã Thượng, Phường cống Vị, Quận Ba Đình 1.46                          1,474,797,077                                    
169 0100237637 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 133.22                      1,463,434,105                                    
170 0101388170 Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long Cụm 5, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 98.72                        1,458,335,857                                    
171 0101335066 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT ngõ 82 số 35 chùa láng, láng thượng. Đống Đa, Hà Nội 35.04                        1,446,993,452                                    
172 0103578392 CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 04B tầng 1, nhà CT4, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 64.18                        1,442,421,039                                    
173 0100102580 Công Ty CP Khoáng Sản & Cơ Khí 2 Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 56.89                        1,441,325,770                                    
174 0102362584 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ số 2 duy tân phường dịch vọng hậu cầu giấy Hà Nội 2.28                          1,436,504,722                                    
175 0100988425 Công ty Cổ phần Cơ điện FUGYTECH 40A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 79.81                        1,435,113,670                                    
176 0101338571 Công ty cổ phần VIMECO Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa Cầu Giấy 2.00                          1,432,897,667                                    
177 0100367072 CÔNG TY TNHH HÀ THẮNG 80 ngõ văn hương, đống đa, Hà nội 81.66                        1,411,226,200                                    
178 0104040374 Công ty CP Sông Đà - HTC Tầng 8, số 54 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 140.12                      1,404,717,533                                    
179 0100106017 Công ty CP Xe Khách Hà Nội Gác 2 Bến xe gia lâm - long biên - hà nội 2.01                          1,392,255,146                                    
180 0107164522 Công ty CP Phát triển UP 11B Trần quốc toản, hoàn kiếm, hà nội 8.83                          1,381,256,608                                    
181 0313222709 Công ty TNHH TM Xây dựng Bình Anh 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 109.42                      1,376,472,715                                    
182 0106239831 Công ty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc Số 49 Ngõ 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          1,358,027,716                                    
183 0105042303 Công ty TNHH T&C Việt Nam Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 61.23                        1,340,937,274                                    
184 0108587601 CÔNG TY CỔ PHẦN DDM DECOR Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 27.66                        1,334,542,392                                    
185 0107755395 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IDD Số 1,ngõ 25/7, đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 56.66                        1,319,041,868                                    
186 0101134169 Công ty TNHH cơ khí XDCT và chuyển giao CN mới Viện cơ điện NN, TTCGCN chế tạo mẫu Km1, P Trung hòa, CG 102.80                      1,310,296,842                                    
187 0101366674 Công ty Cổ phần Tư Vấn và Xây dựng Đông Hải 26/173/75 Hoàng Hoa Thám Ba đình Hà nội 41.34                        1,309,208,729                                    
188 0110153753 Công Ty Cổ Phần Hồ Vàng Hà Nội Tầng 1, B7 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.14                          1,301,646,619                                    
189 0500447798 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&amp;C Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18.99                        1,298,088,677                                    
190 0103727245 Công ty CP Tư vấn Geopro Số 51B2 Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 44.15                        1,286,212,995                                    
191 0102616503 CÔNG TY CP ĐT VÀ TM THÀNH NGUYÊN Tầng 2, tòa Meco-Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa,HN 94.30                        1,285,824,834                                    
192 0107458071 Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam Số nhà 02, ngõ 3, tổ dân phố số 8, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          1,283,456,000                                    
193 0107640997 Công ty CP Phát triển Giáo dục Globaledu Việt Nam Số 16 Ngõ 201 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 56.21                        1,269,888,502                                    
194 0106323184 Công ty TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          1,264,945,712                                    
195 0102095699 Công ty Cổ phần đầu tư DNC 36A ngách 51/97 Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 71.89                        1,259,775,657                                    
196 0108218322 Công ty TNHH Ozone Farm Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 30.00                        1,258,970,704                                    
197 0101601180 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG 119 Hồ đắc di 24.56                        1,258,040,044                                    
198 0108885580 Công Ty Cổ Phần Đồ Uống Mới Số 33-35 Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 5.77                          1,255,842,311                                    
199 0500415034 Công ty TNHH KONA Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 22.06                        1,255,525,685                                    
200 0104789621 Công ty CP đầu tư và XD TMC Thăng Long Xóm 1A Phường Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Hà Nội 62.54                        1,254,432,674                                    
201 0105871212 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 Biệt thự 41, Khu nhà ở thể thao giải trí Tư Đình, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội 6.58                          1,247,174,395                                    
202 0105781449 Công ty cổ phần ECV Thành Vinh Số 2, ngách 59, ngõ 68, Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 73.02                        1,238,845,698                                    
203 0314331901 Công ty TNHH Kiwi Universe P806C, tầng 8, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 45.43                        1,232,506,979                                    
204 0310041077 Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông tầng 6, tòa nhà Anna, cvpm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM 43.89                        1,232,390,594                                    
205 0101234036 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Graphite Việt Nam Tầng 1-CT4 VIMECO , đường Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 32.17                        1,230,684,338                                    
206 0101367029 Công ty Cổ Phần Cầu Bắc Số 230, Tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai - Hà Nội 29.01                        1,219,965,295                                    
207 0102196094 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIOVANNI Số 9 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội 2.95                          1,211,973,235                                    
208 0102645247 Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thịnh TT khu C Cty CP XD số 6 T/Long 85.85                        1,210,314,406                                    
209 0100106345 Công ty CP Xây Dựng Số 1 Sông Hồng 72 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 70.91                        1,192,427,414                                    
210 0104076740 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM 21 ngõ 27 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          1,164,773,318                                    
211 0102710591 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh 27  Lý Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội 22.43                        1,147,297,599                                    
212 0104872710 Công ty TNHH B.A.S.S Số 8 ngách 173/134 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 60.96                        1,137,561,304                                    

213 0101405789-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH- KHÁCH SẠN 
NOVOTEL THÁI HÀ HÀ NỘI số 02 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          1,132,159,752                                    

214 0104291191 Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn Số 2 phố nguyễn thị duệ, yên hoà, cầu giấy, Hà Nội 18.50                        1,122,278,268                                    
215 0101587105 Công ty CP Thương Mại Nam Thăng Long TDP Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 94.60                        1,120,088,559                                    
216 0105992601 Công ty cổ phần tu tạo & phát triển nhà số 19 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 122.91                      1,119,533,148                                    
217 0101354968 Công ty CP Thiết Kế Kiến Trúc Kỹ Thuật Cao Số 53 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên 92.04                        1,119,390,375                                    
218 0107861393 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại An Thành Phòng 1002, Tầng 10, Tòa nhà Nem, Số 545 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1.07                          1,119,114,774                                    
219 0102395646 Công ty CP Constrexim Số 9 P410, nhà CT6, KĐT Yên Hoà - Cầu Giấy 48.52                        1,115,620,233                                    
220 0500465758 CÔNG TY TNHH THIÊN QUANG Số 626 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 48.20                        1,112,269,989                                    
221 0101819282 Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng 568 Số 6 Ngõ 126 Đốc Ngữ Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội 2.26                          1,110,731,705                                    
222 0106796712 Công ty TNHH Mirai Technology Việt Nam Lô 11, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 92.52                        1,101,481,109                                    
223 013113008 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Rùa và Thỏ Số 252 Ngọc Thụy, Tổ 11, Q. Long Biên, Hà Nội 98.00                        1,100,637,895                                    
224 0500389063 Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng 96-98 Nguyễn Viết Xuân- Hà Đông- Hà Nội. 3.27                          1,096,955,985                                    
225 0107651646 Công ty CP Hòn Sam Số 8a,ngõ 126 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 85.92                        1,091,970,610                                    
226 0106699892 Công ty CP Constrexim Thái Dương Nhà số B7, ngách 22, ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 16.30                        1,090,982,795                                    
227 0101539101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ACOBA  AN BÌNH A12 Phương Mai 72.19                        1,087,895,574                                    
228 0100105013 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI 21 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ 16.28                        1,087,784,499                                    
229 0108735426 CÔNG TY TNHH LỘC THỦY DIỆU Số 21 Ngách 165/97 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.83                        1,082,851,243                                    
230 0104032743 Công ty TNHH sản xuất nội thất Đông á Khu CQ XN Bắc Hà - Đường 23 B Vân Nội Đông Anh Hà Nội 73.49                        1,081,648,766                                    
231 0102718953 Công ty CP Sở hữu Thiên Tân Số 20 đường Miếu Đầm, phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 50.91                        1,078,558,375                                    
232 0101849801 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC IDIC Số 22 ngõ 522 đường Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 104.26                      1,077,208,448                                    
233 0102370063 Công ty CP Công nghệ HTSV VN Số 164 Nguyễn Văn Cừ,Bồ Đề,Long Biên,Hà Nội,VN 66.07                        1,076,068,807                                    
234 0104720443 Viện kỹ thuật và công nghệ Môi Trường Số 3 ngõ 52/3 phố quan nhân - trung hòa - cầu giấy - Hà Nội 43.77                        1,075,514,441                                    
235 0100101114-029 Công ty Dịch vụ Điện lực Hà Nội - TCT Điện lực TP HN 24B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.12                          1,071,251,919                                    
236 0500592241 Công ty cổ phần tập đoàn gang thép  Hàn Việt Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 15.81                        1,067,941,305                                    
237 0102807466 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC BÁCH KHOA Số 29 Đê La Thành, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 93.63                        1,066,802,888                                    
238 0104629709 Công ty TNHH Một Thành Viên XL & KD Vật Tư Thiết Bị Số 27 Km 14 Quốc Lộ 1 A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 105.83                      1,066,248,506                                    
239 0107474179 Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng ALPHA Số 109 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 70.62                        1,065,418,882                                    
240 5400240573 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 30.46                        1,061,950,500                                    
241 0102762938 Công ty TNHH PSC Việt Nam Số 9 ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 84.72                        1,052,850,673                                    
242 0101911295 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG Tòa nhà Intracom - lô C2F cụm công nghiệp Cầu Giấy - dịch vọng hậu 3.41                          1,050,190,520                                    
243 0107687988 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà CT2, Đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 62.39                        1,046,239,763                                    
244 0104380691 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÀ NỘI số 8 ngõ 81 tổ 19 phường ngã tư sở -HN 49.60                        1,036,271,141                                    
245 0108764226 CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE S9, Tầng 15, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 4.84                          1,032,219,134                                    
246 0108172526 Công ty cổ phầnThiết Kế Kiến Trúc Nội Thất Xây Dựng AAA Tầng 6, nhà C, 22 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 41.90                        1,027,972,248                                    
247 0102162909 Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt Số 9, Phương Nam, tổ 84, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 14.64                        1,025,173,559                                    
248 0110182909 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Piti Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        996,040,517                                       
249 0104098208 Công ty CP Phát Triển Đại Khánh Số 6 Ngách 12 Ngõ 295 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 61.37                        983,126,692                                       
250 0104818223 Công ty Cổ Phần Hancorp Tầng 7,57 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 52.60                        980,351,138                                       
251 0102543421 Công ty CP đầu tư XD và quản lý dự án Việt Nam Cụm 8 Ngọc tảo - Phúc Thọ - Hà Nội 51.60                        961,124,869                                       
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252 0109789311 Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng An Khang Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 14.49                        956,732,702                                       
253 0105771754 Công ty CP xây dựng công nghiệp An Phú Hưng Tổ 6, Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 25.84                        948,429,226                                       
254 0104600770 Công ty Cổ phần Thời Trang H và A Số 41, ngõ 172 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 1.91                          947,425,362                                       
255 0105295777 Công ty CP đầu tư và xây dựng Long Hưng SN 13, ngõ 5, phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 54.14                        945,883,066                                       
256 0100108825 Công ty CP Nhựa Cao Cấp Hàng Không Ngõ 200 Đường Nguyễn Sơn - P. Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.17                          933,733,155                                       

257 0109565368 VPĐD CHANGSHU BOSIDENG IMPORT & EXPORT CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI Tầng 9, tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          931,555,106                                       

258 0102527317 Công ty CP Đầu Tư - Tư Vấn và Thi Công Xây Dựng Việt Nam SN 19, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 61.49                        928,633,400                                       
259 0101085948 Công ty TNHH Bê Tông Đúc Sẵn & CK Bình Dương Thôn Lương Nỗ - Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội 2.00                          923,500,581                                       
260 0108235906 Công ty TNHH Kiwi Advanced Technologies P906B, tòa nhà VP Indochina Plâz hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 46.52                        920,552,556                                       
261 0500446466 Công ty cổ phần dệt may Phú Vĩnh Hưng An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 10.47                        919,457,426                                       
262 0101309193 Công ty CP ĐTTM & XD đô thị Hà Nội Số 4A, ngõ 333 phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBt, Hà Nội 34.71                        912,942,707                                       
263 0103469019 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BOO 19 A Đặng trần côn  Quốc tử giám Đống đa Hà Nội 4.56                          912,178,585                                       
264 0108215748 CÔNG TY CỔ PHẦN NCCPLUS VIỆT NAM tầng 02 tòa CT3, tòa the Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.77                          907,885,840                                       
265 0105024135 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bắc Nam Việt VT29,LK 15 Khu nhà ở đô Thị XaLa, P Phúc La, Q . Hà Đông, Hà Nội 35.19                        901,150,347                                       
266 0101883591 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRÀNG AN Tầng 9, Toà nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          901,015,001                                       
267 0109213736 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SIXDO Tầng 4, TTTM V+, 505 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.93                          893,447,656                                       
268 0106744785 Công ty Cổ phần Đầu tư BENK Ngã tư Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 6.01                          890,807,997                                       
269 0106259443 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ánh Dương Việt Nhật. Số 30, ngách 376/1 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 62.71                        890,746,282                                       
270 0106095146 Công ty TNHH Tiếp vận KTA Việt Nam Km 10, Quốc lộ 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 76.17                        889,418,407                                       
271 0106863694 Công ty CP The Open House Tầng 3 Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 9.43                          889,234,578                                       
272 0110164917 Công ty cổ phần Easy Media Tầng 7, số 108 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 21.90                        885,217,703                                       
273 0107899950 Công ty cổ phần ứng dụng phần mềm MOBIO Việt Nam Số 6/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 7.48                          885,095,505                                       
274 0104103144 Công ty CP đầu tư và phát triển Trần Gia Số 28 Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.89                          884,802,171                                       
275 0106005738 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAVINA Số 7, ngõ 25, Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 48.02                        884,189,903                                       
276 0109035089 CÔNG TY TNHH PHỐ IN VIỆT NAM SỐ 10 CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 52.00                        880,114,678                                       
277 0103050179 Công ty CP Đầu tư HT VINA Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          878,738,481                                       
278 0102846560 Công ty CP Đầu Tư Thiết Bị và Xây Dựng Hồng Hà Tổ 10 Cụm 2 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 39.67                        878,066,472                                       
279 0107607830 Công ty CP gỗ BKG Số 87, ngõ 12 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 44.01                        874,205,911                                       
280 0101326914 Công ty TNHH Đại Việt Diên Đức số 15, ngó 41 đường tây hồ, quảng an, tây hồ, hà nội 54.99                        874,154,426                                       
281 0100777505 Công ty TNHH Tư Vấn XD Sông Đà Ucrin Tầng 6 nhà G10, số 493 nguyễn trãi, thanh xuân nam, thanh xuân , Hà Nội 19.07                        864,665,292                                       
282 0101815672 Công ty Cổ Phần Hùng Đức Phòng 146 Nơ 5 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 80.88                        863,923,050                                       
283 0103393779 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 43 Yên Lãng - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 96.55                        862,355,997                                       
284 0107351593 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN THỊNH Phòng 1, Tầng 4, Số 8, Lô 5A, Đường Trung yên 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 50.68                        860,388,020                                       
285 0105006947 Công ty CP AGRIFEED Việt Nam Long Biên, Hà Nội 2.00                          856,867,139                                       
286 0101130774 Công ty TNHH tập đoàn Thang Máy Thiết Bị Thăng Long 44 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội 1.01                          852,892,764                                       
287 0500567301 Công ty cổ phần xây dựng H.T.B Tổ 1 Phường La Khê Quận Hà Đông TP Hà Nội 48.54                        852,502,313                                       
288 2500233581 Công ty TNHH sợi Vinh Phát Lô 43C2 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 3.00                          847,634,489                                       
289 0106619537 Công ty CP Khuôn mẫu và Thiết bị Công nghiệp TMT Việt Nam Số 8 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          842,349,500                                       
290 0107346642 CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Số nhà 65, phố Yên Lãng -Phường Trung Liệt- Quận Đống Đa-Hà Nội 2.83                          839,932,896                                       
291 0500433474 Công ty cổ phần Long Mã Cụm CN Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 3.84                          839,357,859                                       
292 0107647985 CÔNG TY CÔ PHẦN ĐIỀU HÒA QUỐC TẾ Số 5, Ngõ 115, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29.94                        838,682,514                                       
293 0100106458 Công Ty CP Lắp máy -Thí nghiệm cơ điện Số nhà 434-436,Đường nguyễn trãi ,Trung văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 5.16                          838,423,787                                       
294 0106803977 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam Lô HH01, Khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.75                          835,433,769                                       
295 0106653400 Công ty Cp dịch vụ và du lịch Rạng Đông Tầng 1 toà nhà Mandarin Graden - Hoàng Minh Giám - Phường trung hoà - Cầu giấy - Hà Nội 54.98                        834,054,374                                       
296 0101368960 Công ty TNHH TM & Vận Tải Hồng Minh 806 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 102.80                      833,146,664                                       
297 0105462724 Công ty CP CONFITECH Số 3 BT4B-6, Tổ 9, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 39.41                        827,087,461                                       
298 2301097969 Công ty Cổ phần Xây dựng IBG số 168 đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 26.32                        824,806,978                                       
299 0107828533 Công ty TNHH sản xuất Sunflowers Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 53.53                        823,034,677                                       
300 0101309387 Công ty cổ phần Văn Tuân Cụm CN Trường An,An Khánh,Hoài Đức,HN 71.25                        818,303,979                                       
301 0104560849 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NIDI Số 88 ngõ 136 Tây Sơn - P.Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội 156.00                      817,415,224                                       
302 0100103841 Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp 5 6 nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 39.83                        812,944,594                                       
303 0106652968 Công ty TNHH PT Thiên Hồng Ân Số 22, ngõ 27 đường Đại Cổ Việt, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 73.13                        812,900,545                                       
304 0109055783 Công ty CP Phát triển DV và Thương mại Quốc An Lô B1-R6-K3-K4 + B1-R6-14 Tầng B1-R6 Tòa nhà Vincom Mega Mall - Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          812,704,866                                       
305 0106495031 Công ty CPSX và  ĐTXD An Phát Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 86.99                        810,771,068                                       
306 0102354569 Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.02                          808,922,500                                       
307 0108076822 Công ty TNHH House 3D Số 116, ngõ 460, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 76.13                        805,078,435                                       
308 0107947989 Công ty CP Công nghệ Durable Newtech Tòa nhà Viện quản lý và Phát triển Châu Á, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          804,912,684                                       
309 0104110656 Công ty CP Rohler & Paint Việt Nam B6 -Lô 8 -Khu ĐTM Định Công -Hoàng Mai -Hà Nội 40.17                        799,487,733                                       
310 0100991241 Công ty TNHH Chung Thành An Số 17 ngách 125/1 Trung kính - p Trung hòa - Cầu giấy - TP Hà nội 51.00                        798,749,888                                       
311 0100107035 Công ty CP Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Vilexim Số 170, Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          793,072,302                                       
312 0102800358 Công ty Cổ phần Fire Code 111 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 125.73                      788,953,004                                       
313 0101438181 Công ty CP Xuất nhập khẩu Tháng Giêng Tầng 3, nhà C2, số 289 A đường Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 15.54                        788,474,649                                       
314 0101530839 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.04                        781,982,145                                       
315 0104147215 Công Ty Cổ Phần I - Service Việt Nam tầng 2, số 11,ngõ 81/381 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 39.24                        781,472,059                                       
316 0101859214 Công Ty Cổ Phần  đầu  tư ATS 231 Kim Mã  Ba Đình Hà Nội 86.97                        775,088,935                                       
317 0105490418 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lan Linh Lô 16 - KhuTĐC X4 Lệ Mật - P. Việt Hưng - Q. Long Biên 72.34                        774,728,818                                       
318 0102014322 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á Số 1 ngõ 120 Trường chinh, P.Phương Mai, Đống đa, Hà Nội 32.32                        772,072,827                                       
319 0102694371 Công ty cổ phần CONSTRACO Số nhà 31, đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 71.59                        766,750,966                                       
320 0102528303 Công ty Cp thiết bị và CN Thiên ý Số 34, ngõ 61 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 49.57                        765,779,003                                       
321 0105688880 Công ty CP xây dựng FPA Số 9,ngõ 318 Bùi Xương Trạch, sổ 46,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 71.00                        765,711,944                                       
322 0107356425 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hoàn Mỹ Tổ 2 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.08                          765,508,193                                       
323 0103177136 Công ty CP Lamer SN 157 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 12.83                        764,904,406                                       
324 0104596210 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha Tầng 3, lô 88, TT4 KĐT TP Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 11.91                        762,087,156                                       
325 0106540781 Công ty CP  xây lắp điện nhẹ viễn thông Lô 17  LK 16, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 50.57                        760,254,689                                       
326 0108166314 Công ty TNHH thương mại và sản xuất công nghiệp An Phát Số 12, ngõ 14 đường Phan Đình Giót - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 52.09                        759,433,648                                       
327 0106341306 Công ty CP thương mại dịch vụ TACO Việt Nam Số 105, Ngõ 622 đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.79                          757,625,628                                       
328 0309145924-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health- Jio Health Smart Clinic Hà Nội CP.B1.01-CP.B1.22-CP.B1.23-CP.B1.24 Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          750,216,812                                       
329 0102280902 Công ty CP HACO Việt Nam Số nhà 62C - Làng Vạn Phúc Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - TP.Hà Nội 41.60                        747,768,395                                       
330 0106062077 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Trang Số 147 đường Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          747,759,160                                       
331 0105985121 Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát Thôn An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 21.06                        744,302,035                                       
332 0106391385 Công ty CP INOX Thái Dương Số 64 Ngách 141/150 Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 75.57                        741,235,741                                       
333 0105023639 Công ty CP  Sơn Valpasee Việt Nam Số 8 Đường Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm, LB, Hà Nội 72.97                        737,687,653                                       
334 0101739573 Công ty CP ĐTPT Kỹ Thuật CN & TM Hồng Phát Nhà số 6 BT1, Khu đô thị Hadierestco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Niêm, Thành phố Hà Nội 69.75                        734,435,342                                       
335 0107904985 CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Tầng 5, Tòa nhà PVI, số 1 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.91                          732,074,987                                       
336 0108760077 CÔNG TY TNHH KPEG VIỆT NAM Tầng 10 văn phòng 1 dự án Sun Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.24                          725,887,545                                       
337 0106918350 Công ty CP Trường Linh PLAZA Việt Nam Số 18, ngách 420/10 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 67.85                        724,738,831                                       
338 0110004536 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FAMTECH Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 30.00                        718,557,128                                       
339 0106935074 Công ty cổ phần 389 xuất nhập khẩu và xây dựng Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 63.00                        718,556,768                                       
340 0100792983 Công ty TNHH Toàn Cầu 2BU Tầng lửng N02, CC 25, Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 147.28                      712,500,638                                       
341 0106473302 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVATEX VIỆT NAM Thôn Ngọc Đình, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 45.93                        711,469,831                                       
342 0101078404 Công ty CP Công Nghệ Bình Minh 328 - Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.28                          707,535,521                                       
343 0100109297 Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ Số 5 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội 23.27                        703,992,786                                       
344 0104153473 Công ty CP Đầu tư Bảo An P505a-A6 KTT Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 90.31                        702,593,944                                       
345 0109243554 CÔNG TY CỔ PHẦN VIVU JOURNEYS VIỆT NAM TẦNG 8, SỐ 70-72 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2.20                          701,824,338                                       

346 0107640997 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP Phát triển Giáo dục GLOBALEDU 
Việt Nam Số 16, Ngõ 201 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 35.55                        700,534,378                                       

347 0106629863 Công ty cổ phần dược phẩm OSHII Thôn 6 Phú Cát Quốc Oai Hà Nội 3.00                          698,364,204                                       
348 0102678242 Công ty CP kiến trúc đa dụng Số 58A, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 48.29                        696,216,477                                       
349 0101973407 Công ty CP SX & TM Phụ liệu ngành may Tam Niên Phòng 43, A4, tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          684,909,554                                       
350 0101051096 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 Tầng 5, toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8.43                          684,781,956                                       
351 0101815513 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên Khu S4 tầng 2 tổ hợp chung cư cao tầng N04B khu ngoại giao đoàn, đường  Ngô Quang Huy,  XUân Tảo, BTL 2.29                          684,471,609                                       
352 0108799331 Công ty TNHH điện tử GIANTSUN (Việt Nam) Nhà xưởng số 6, Lô CN8, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam 1.01                          683,072,113                                       
353 0107580593 Công ty Cổ phần CGA Việt Nam Số 99, ngõ tiến bộ, thôn trung, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ 6.41                          682,463,034                                       
354 0101469253 Công ty TNHH tích hợp hệ thống quản lý quốc tế số 137 tô hiệu phường nghĩa đô - cầu giấy -hn 2.00                          681,120,570                                       
355 0109884004 CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM SOFTWARE P904, Số 391 đường Trường Chinh, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 9.94                          680,188,500                                       
356 0107731027 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ TSC Việt Nam Số 2, ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          679,750,695                                       
357 0101324219 Công ty Cổ phần 216 92C Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.88                          674,828,815                                       
358 0100107123 CN Công ty CP KS & XD USCo - XN Khảo Sát ĐC & XD Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 26.82                        673,601,402                                       
359 0107963853 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Wooden Pallet Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 14.00                        673,542,852                                       
360 5700705276 Công ty CP Đầu Tư Thịnh Phát Số 190 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          673,405,213                                       
361 0104121087 Công ty TNHH MC-TK KIỐT DV 24, TÒA CT2 NAM XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 75.96                        669,700,404                                       
362 0108421966 Công ty cổ phần in và Bao Bì VPC Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          669,358,190                                       
363 0104403010 Công ty CP Vận Hành và Bảo Trì Đường Cao Tốc Việt Nam Cụm 10 Pháp Vân Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 1.02                          662,988,197                                       
364 0104388387 Công ty TNHH cybertech Việt Nam số 192 Phạm văn đồng - PHường mai dịch - Cầu giấy - hà nội 6.00                          661,083,003                                       
365 0106669168 Công ty TNHH TM Lương Thực Việt Nam P610, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 66.59                        660,441,161                                       
366 0110387511 Công ty Cổ Phần Gcool 158/2 Phố Hồng Mai- Phường Quỳnh Lôi- Quận Hai Bà Trưng- TP. Hà Nội 2.28                          659,929,366                                       
367 0106751292 Công ty Cp xây lắp và thương mại Hưng Hải Số 8/A9 ngõ 235 Trần Quốc Hoàn - Phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 111.27                      657,089,096                                       
368 0105417778 Công ty CP Tư vấn tu tạo & phát triển nhà số 8 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 124.24                      656,071,437                                       
369 0101993788 Công ty TNHH SX Và TM TBCN Việt Nhật Nguyễn Đức Thuận, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 35.52                        655,793,387                                       
370 0101093917 Công ty TNHH Độc Lập 16E Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 132.76                      655,562,363                                       
371 0105776576 Công Ty TNHH Vina O`shoe Lô 41-C2 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          654,855,155                                       
372 0105006802 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Trường Hưng Số 39/142 Phố Phú Viên - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - TP Hà Nội 13.56                        652,198,079                                       
373 0107021098 Công ty CP Goodbridge Ventures Lô 31, khu nhà vườn 2, số 49/15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 13.38                        651,775,615                                       
374 0106829573 Công ty CP Ứng Dụng Công Nghệ và Thương Mại Bình Minh Số 1, Ngõ 128, Đường Sài Đồng, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 72.32                        651,660,823                                       
375 0102975358 Công ty CP công nghệ chiếu sáng KAPI L15-L05 khu A , khu ĐT mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 58.76                        650,629,078                                       
376 0101796613 Công ty CP tư vấn và xây dựng Quốc Bảo B07 khu ABB Km 9 giải Phóng- Hoàng Liệt- Hoàng Mai - Hà Nội 77.09                        647,548,517                                       
377 0106739866 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Trường Thịnh Số nhà 79, phố Trường Lâm, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 50.33                        644,608,432                                       
378 0105628497 Công ty cổ phần Hoàng Thu Việt Nam Ô 38 LÔ C8-LK2 KHU C KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ TRỌNG TẤN - GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 51.10                        644,338,951                                       
379 0101735593 Công ty CP Đầu tư DTC 12A18 Starcity, số 81 Lê Văn Lương,Nhân Chính, Thanh Xuân,HN 11.00                        643,842,143                                       
380 0100108180 Công ty CP Tập Đoàn Xây Lắp 1 - Petrolimex Số 550+552 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          643,651,850                                       
381 0104284733 Công ty CP ĐT và DV Trường Giang 25 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.07                        642,787,168                                       
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382 0108816361 Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Adore Số 57, Ngõ 38/58, Tổ 37, Cụm 5, đường Võ Chí Công, P. Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5.73                          638,968,550                                       
383 0103679471 Công ty TNHH TTN Holdings Số 45 Ngõ 66 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 32.72                        638,778,690                                       
384 0103614065 Công ty CP hệ thống mạng 3C Số 9 A ngõ 76 phố hoa lâm, P Việt Hưng, Long Biên Hà Nội 82.69                        638,285,691                                       
385 0105155402 CÔNG TY TNHH BITEXCO ENERGY tháp The Manor Mỹ đình Quận Nam Từ Liêm hà nội 3.06                          638,222,895                                       
386 0106308355 Công ty CP xuất nhập khẩu FOVINA Hà Nội N06A, LK 56, khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 10.42                        637,944,912                                       
387 0109750138 Công ty Cổ phần tập đoàn MIASAN Số 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 12.05                        637,555,323                                       
388 0106978462 Công ty CP Công nghệ môi trường Entechvina SN 01/49 ngõ 470 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 65.36                        637,198,790                                       
389 0105962357 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Thăng Long CONTAINER Số 9 Lê Văn Lương, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 24.64                        636,884,412                                       
390 2500233655 Công ty TNHH Kangaroo - VP Lô 45A, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          635,408,654                                       
391 0106581072 Công ty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam 221-223 Phố Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.74                          631,044,015                                       
392 0106342645 Công ty Cổ Phần ASV Việt Nam Số 82 Tổ 43 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 72.93                        628,814,054                                       
393 0109565907 Công ty TNHH Thời trang An Việt Sông Hồng P308, tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          627,861,215                                       
394 5200886602 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC Nhà Số 2, Ngõ 30, Đường Ngõ Đình, Thôn 5, Song Phương, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội 3.00                          626,609,518                                       
395 0106545557 Công ty CP Đầu tư TM Dịch vụ Thành phố xanh 2 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.27                          624,004,246                                       
396 0101637772 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình kiến trúc Đại Vỹ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 62.90                        623,401,417                                       
397 0108553320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOLDING FDH Tầng 6, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 47.37                        623,055,041                                       
398 0104635269 Công ty CP PT và  đầu tư PHP số 75, đường quan hoa, phường quan hoa, cầu giấy, hà nội (của hàng viettel) 48.98                        622,092,131                                       
399 0101369788 Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Vạn Xuân Số 87F4, Khu ĐT Mới Đại Kim,Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 24.49                        621,457,650                                       
400 0105842123 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Hà Phương Số 91, ngõ 95 Vũ Xuân Thiều, Tổ 20 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 104.00                      620,287,907                                       
401 0314004284 Công ty CP ĐT Lightland Tầng 3, tòa H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 20.72                        619,675,108                                       
402 0100111923 Công Ty Cổ Phần Thể Dục Thể Thao Việt Nam Số 4 Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.28                          619,620,384                                       
403 0102418780 Công ty CP Giải Pháp Sinnovasoft Tầng 10 tòa nhà Sannam 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 67.97                        619,208,524                                       
404 0108617609 Công ty TNHH đào tạo tài năng bóng đá trẻ Phù Đổng Số 88 tổ 8 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 36.67                        616,867,222                                       
405 0101404111 Công ty TNHH TM DV & Sx Huyền Vũ số1 ngõ 486 - -14/16 Đức Giang, hoặc ngõ 42 phố ô cách ĐG Hà Nội 58.47                        616,459,636                                       
406 0108893630 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L Tầng 2, Tòa nhà The Sun, Lô HH1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 30.85                        616,399,411                                       
407 0103731989 Công ty CP Kiến trúc Trường An 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 93.59                        615,712,881                                       
408 0106596583 CÔNG TY TNHH BLUEBOTTLE DIGITAL VIỆT NAM PHÒNG 511 TẦNG 5 TOÀ NHÀ TOYOTA MỸ ĐÌNH, SỐ 15 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          615,597,235                                       
409 0100110528 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen Tầng 5 tòa nhà Cty Mỹ Thuật TW - số 1 Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội 57.87                        614,333,625                                       
410 0105255703 Công ty CP Điện tử - Công nghiệp CDC2 444 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 120.07                      613,177,487                                       
411 0104849101 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NAM CƯỜNG T3 số 117 tổ 27 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 54.15                        612,195,014                                       
412 0102682658 Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh Tầng 4, số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 64.03                        606,137,564                                       
413 0107763406 Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam Số nhà 79, ngõ 14 Đường Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          605,405,681                                       
414 0106072727 Công ty CP Tư vấn XD & TM IC Việt Nam 68 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 49.34                        605,050,242                                       
415 0109271576 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM PHÒNG 308, TẦNG 3 SỐ 34 BT1 BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 38.00                        604,240,113                                       
416 0105740026 Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội Đội 6 xã Đan Phượng huyện Đan Phượng Thành Phố Hà Nội 3.00                          602,865,189                                       
417 0105715647 Công ty CP Công Nghiệp KAM số 22, đường 01, tổ 03 phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          601,422,620                                       
418 0105031157 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA VIỆT NAM Số 12, phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 75.00                        601,261,374                                       
419 0105379762 Công ty CP May Hừng Đông Số 66A An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 60.56                        600,405,003                                       
420 0500268580 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG 58 Láng Hạ 3.00                          599,994,903                                       
421 0102675040 Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp An Đông Lô E56 KĐT Đại Kim, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.99                          596,639,870                                       
422 0106765633 Công ty CP TV CN & dịch vụ tài nguyên môi trường Thôn Văn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 39.00                        595,531,395                                       
423 0105025298 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Dương Số 1 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 37.15                        592,387,887                                       
424 0103683340 Công ty CP ADDED - VALUE BT E 11&12 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.26                          591,215,805                                       
425 0104289153 Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự TDP Lộc, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 148.53                      587,834,783                                       
426 0107094667 Công ty CP tư vấn XD công trình Thái Hà Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội 78.45                        587,480,926                                       
427 0106889188 Công ty CP nền móng MINDIPILE Số 2-B3, tổ 8, TT Cty Len, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 58.50                        587,244,483                                       
428 0500559163 Công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội V4-A01, lô đất TTDV V01, khu đô thị mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          587,221,020                                       
429 0106713804 Công ty CP Dịch vụ T-Van Hilo 15 ngõ 34A lý nam đế, hoàn kiếm, hà nội 9.88                          586,643,824                                       
430 0106326717 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico Số 141 phố Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nộ 16.79                        585,587,271                                       
431 0101491386 Công ty CP ĐT Công nghệ ngôi sao Châu á tầng 3, TTTM Interserco, 17 Phạm Hùng Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 2.28                          585,560,138                                       
432 0108671638 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA TẦNG 5, SỐ 27 HÀNG BÀI, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.01                          582,009,601                                       
433 0102330060 Công ty TNHH hoá chất Long Long P 1408 Tòa nhà JSC34 Nhân Chính, TX, Hà Nội 50.13                        581,361,636                                       
434 0110683327 Công ty Cổ Phần Kidzone Adventures 832+834 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          579,020,650                                       
435 0106195246 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Sơn Số 1/12/18 ngõ 34 Đường Yên Hòa, Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 48.27                        578,873,758                                       
436 0106113814 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VINASING 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 63.16                        578,794,759                                       
437 0101109892 CÔNG TY CP CN TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BÌNH MINH Lô 36 Khu B, Khu đất đấu giá Xuân đỉnh,bắc Từ liêm, Hà nội 8.68                          577,771,901                                       
438 0105608469 Công ty TNHH Citysmart Education Số 151 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 16.13                        576,915,843                                       
439 0107649742 CÔNG TY CỔ PHẦN KPT VIỆT NAM Số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 26.00                        575,981,179                                       
440 0700106308 Công ty CP tư vấn HANDIC ĐT & PT nhà HN Mễ Trì Hạ - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 46.49                        575,672,222                                       
441 0108966328 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Blackwind Số 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 23.55                        574,954,173                                       
442 0106810565 Công ty TNHH Máy xây dựng T&T Số 22 ngách 1 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 64.18                        574,847,588                                       
443 0102737811 Công ty cổ phần may Thanh Trì Km11 quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          574,771,191                                       
444 0109158549 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LKO VIỆT NAM Số 15/24/8 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.99                          574,694,089                                       
445 0101898735 Công ty TNHH cơ điện  ECOBA Tầng 2 N09B1 KĐT mới Dịch Vọng phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          573,903,715                                       
446 0106726313 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng hợp Nam Thanh Phong Số 56 phố Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 59.70                        573,802,652                                       
447 0106294945 Công ty TNHH Chu Sa Việt Nam Số 1, Ngõ 196 Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 40.16                        572,039,849                                       
448 0102252101 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành Lô B5/D7, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.96                          568,593,743                                       
449 0107813914 Công ty CP thương mại và dịch vụ ô tô Việt Tiệp số 358 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Việt Nam 73.34                        564,678,983                                       
450 0106696115 Công ty CP Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoàn Mỹ Số nhà 230, tổ 3 , Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.29                          564,270,284                                       
451 5100232451 Công ty cổ phần năng lượng BITEXCO Phòng 303 Tầng 3 The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          564,189,920                                       
452 0102009347 Công ty TNHH đầu tư PT nội thất Bảo Lâm Số 265 Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 55.70                        563,291,223                                       
453 0103123081 CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI SƠN BẰNG tổ 10b P.Thịnh quang (Số 34, ngách 161, ngõ Thịnh Quang) 68.67                        563,148,857                                       
454 0102659507 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hưng Dũng Số 144H, ngõ 71 Tân ấp, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 47.67                        562,947,791                                       
455 0107454574 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHÁT Tầng 8 Số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 33.00                        558,506,320                                       
456 0106144763 Công ty TNHH ĐT Công nghệ Thái Việt Số 1 Vũ Hữu,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 68.80                        555,299,416                                       
457 0102287922 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tuấn Lâm Số 21,Nghách 68,Ngõ 61 Phố Trạm,Phường Long Biên,Quận Long Biên, TP. Hà Nội 63.15                        553,026,415                                       
458 0102865330 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG Số 77 Đường Louis II - KĐT Louis City - Phường Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          551,959,400                                       
459 0107313319 Công ty CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 29.00                        551,089,176                                       
460 0100385603 Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp Thành An 665 Số 116A đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          550,840,220                                       
461 0107859891 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại An Việt Nam Số nhà 379, Tổ 43, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 40.03                        550,521,618                                       
462 0106043638 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHCO SH38-T2 La Casta Tower, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 66.62                        550,374,211                                       
463 0102742152 Công ty Cp đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam Số nhà 5 lô 5B Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 25.00                        550,159,443                                       
464 0101426813 Công ty CP Ứng Dụng & Phát Triển CNTT Tầng 5,6 Tòa Văn Phòng Khu A, Số 713 Đường Lạc Long Quân, Phường Phú THượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.77                          550,080,000                                       
465 0108074984 Công ty cổ phần tư vấn điện và xây lắp LK 15 - 12 Khu tái định cư Ngô thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 25.98                        548,694,875                                       
466 0107890690 Người NN - Công ty TNHH ALPS LOGISTICS VIỆT NAM P709 tầng 7 CMC tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 63.00                        547,787,838                                       
467 0500463912 Công ty CP tư vấn đầu tư XD & phát triển đô thị Số 16, BT7, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông- Hà Nội. 57.76                        545,938,221                                       
468 0101504902 Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát Số 189 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8.03                          544,872,510                                       
469 0107374745 Công ty CP  Đầu Tư Và Phát Triển Ninh Hải Lô 16 khu Biệt thự 1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 80.19                        543,805,035                                       
470 0102137324 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH MỸ Số 1, ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          542,219,022                                       
471 0107943430 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Đồng Xuân Số 2 Văn Cao, Tây Hồ, Hà nội 34.75                        541,703,288                                       
472 0101727578 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM P307-310, E2 Đoàn NG,Số 6 Đặng Văn Ngữ, P. Trung tự, Hà Nội 75.00                        541,128,873                                       
473 0106196521 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Việt Tiến Số 29/291-Khương Trung-P.Khương Trung-Q.Thanh Xuân-TP.Hà Nội 76.32                        540,668,254                                       
474 0104238952 Công ty Cổ phần PCCC Tân Hội Số 32 lô TT03 Khu ĐT Mon City, ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam TL, Hà Nội 23.70                        539,051,310                                       
475 0107908732 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHƯỚC LỢI Phòng 302 Tháp A Tòa Nhà Sky City,Số 88 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành PHố Hà Nội 42.21                        538,327,655                                       
476 0105949500 Công ty CP Cơ Điện HAECO Số 35, Ngõ 195/46 Đường Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          538,091,429                                       
477 0100105479 Công ty CP xây dựng số 1 (Vinaconex 1) D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 2.26                          537,844,579                                       
478 0104413788 CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.71                          535,445,507                                       
479 0100893452 Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết Khu Cn An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 13.91                        533,075,127                                       
480 0102194918 Công ty TNHH Xây Dựng và Thiết Kế Phong Cách Mới Số 21 Ngách 71/466 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 8.42                          532,444,653                                       
481 0104905412 Công ty CP đầu tư XD và TM An Phát Vinh Tầng 1 Nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 5.67                          532,273,449                                       
482 0105879162 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Số 73 đường Nguyễn Trãi,  Khương Trung,  Thanh Xuân,  Hà Nội 2.00                          529,960,290                                       
483 0107944346 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Hải Star Số 11 ngõ 5 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 49.13                        528,986,275                                       
484 0106492457 Công ty TNHH Marina Nội Bài Tầng 2 tòa nhà 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 26.24                        528,950,273                                       
485 0105361878 Công ty CP VITDUCT 14 NG 30 Ngõ 192 Yên Duyên Yên Sở Hoàng Mai 2.28                          527,250,110                                       
486 0313444892 Công ty TNHH Quốc Tế HeDy Tầng 15, Tòa nhà VTC online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          526,607,886                                       
487 0106654108 Công ty TNHH xây dựng 209 LK3C-18, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4.96                          525,393,727                                       
488 0108845570 Công ty cổ phần Huy Nguyễn Số 2 Ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 24.00                        525,152,227                                       
489 0106934183 Công ty CP Sơn Phước Định Số 44 Ngách 15 Ngõ 112 Phố Định Công Thượng Tổ 5C P. Định Công Q. HM Hà Nội 68.70                        524,216,444                                       
490 0100103457 Công ty CP ĐTXD và PT đô thị Hồng Hà Tầng 1+2 nhà N03 Dịch vọng Cầu giấy 2.00                          524,042,110                                       
491 0500584096 Công ty CP Cơ khí và xây dựng Hà Thái Ô số 26, điểm CN-TTCN làng nghề xã Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 25.22                        523,973,560                                       
492 0101513230 Công ty TNHH Đầu Tư Hoàng Kỳ Số 790 Đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nôị 67.94                        523,972,264                                       
493 0104587576 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Tầng 13 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          523,542,847                                       
494 0105628338 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa SUPER Trường Phát Số T151, lô đất H4, Khu đấu giá 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành Phố Hà Nội71 đường Cổ Bi, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 5.49                          520,944,825                                       
495 0108910438 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG KINH DOANH PTI Tầng 14, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 9.00                          520,596,865                                       
496 0100919245 Công ty TNHH Thương Mại Việt Phú Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 24.60                        519,835,879                                       
497 0101315172 Công ty CP Tư vấn và TM điện tử Năm Sao Số 35 ngõ 93 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6.99                          519,532,720                                       
498 0105787680 Công ty CP An Việt Sông Hồng Số 5 ngõ 75 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1.36                          519,451,849                                       
499 0105133046 Công ty CP VEETEX Số 132 Tổ 19 Nha - P. Long Biên - Q. Long Biên 29.85                        519,179,662                                       
500 0101815714 Công ty CP Xây Lắp Thành Nam P 601 CC2A Toà Nhà Thanh Hà _ Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 23.78                        518,472,976                                       
501 0102620161 Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Mỹ Số 9, Ngõ 41 Phố Ô Cách Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 49.67                        517,259,111                                       
502 0105184668 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại DKT Số 169 Phố Mai Dịch - phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 50.99                        516,219,739                                       
503 0107648474 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HOA MINH EVA MODA SN 63A Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 60.06                        516,151,277                                       
504 0500564741 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phú Tín KCN Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 78.72                        514,613,559                                       
505 0109378199 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39 Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        514,496,828                                       
506 0103586386 Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An Phát Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 19.04                        514,042,325                                       
507 0107250362 Công TNHH xuất nhập khẩu cơ khí Nam Phát Group Số 45 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 78.00                        513,944,735                                       
508 0105376948 Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Thái Hà Lô A5/D5 KĐT mới Cầu Giấy phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 42.22                        513,344,252                                       
509 0109814399 Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS Tầng 1, Tòa nhà LICOGI13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          513,140,418                                       
510 0106335969 Công ty CP Chế biến Nông sản- Thương mại Dịch vụ Thanh Nhàn Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 57.59                        511,966,771                                       
511 0103817643 Quận ủy Nam Từ Liêm Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 2.93                          510,032,377                                       
512 0101160708 Công ty TNHH Xây Dựng & TM Nam Thành 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 118.51                      509,868,948                                       
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513 0107334171 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng MTH Số 627 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 78.00                        509,802,733                                       
514 0107766492 Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 63.31                        509,788,637                                       
515 0106065092 Công ty CP Công nghệ VDI Số 22,ngõ 163 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 61.00                        509,592,323                                       
516 0108091676 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Tư Vấn Quản Lý Dự Án CTC Việt Nam Số 6, Tổ 1 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 83.00                        509,584,140                                       
517 0103938687 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HANHUD Số 9 Ngô Tất Tố -  Văn Miếu 68.82                        509,309,248                                       
518 0108288746 Công ty CP Next Wave Việt Nam Tầng 8, Tòa CIC, ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 7.28                          509,143,517                                       
519 0109556349 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, Tháp B Tòa nhà Bắc Hà, Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        509,008,673                                       
520 0104955621 Công ty CP Quốc tế Con Đường Vàng Số 39B,ngách 17,ngõ 55,Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 58.44                        508,829,205                                       
521 0106288885 CÔNG TY CP VINACCO - HÀ NỘI 68 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 123.00                      507,623,227                                       
522 0105013616 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại DH Việt Nam Số 19 ngõ 64 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 63.01                        506,661,006                                       
523 0106531635 Công ty TNHH một thành viên Lê Đông Số 15 LLK10, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 35.00                        506,391,002                                       
524 0104959009 Công ty CP Công Nghệ và Truyền Thông Smart Life Số nhà 23, Tổ 13, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 33.12                        505,989,375                                       
525 0500237046 Công ty CP tư vấn XD giao thông Hà Nội Số 1 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội. 2.00                          505,564,737                                       
526 0107399330 Công ty cổ phần TBL Việt Nam 101 Đường Đản Dị, Thôn Đản Di, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 75.15                        505,270,694                                       
527 0101405789-002 CN Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hòa Bình - KS Novotel Suites HN Số 5 phố Duy Tân Phường Dịch vọng hậu Quận CG, Hà Nội 2.26                          504,586,042                                       
528 0107330025 Công ty CP kỹ thương thế kỷ Số 15, Ngách 83, Ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 26.32                        504,474,699                                       
529 0500453738 Công ty TNHH Giang Nam Số 1, LK26, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 53.44                        504,464,758                                       
530 0104770363 CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Phòng 602, tầng 6, trụ sở Công ty Tem, số 14 phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 61.63                        504,156,632                                       
531 0101658003 Công ty cổ phần Hà Đô 1 186 -Toà Nhà Hà Đô Phố Hoàng Sâm 2.00                          501,155,528                                       
532 0102610935 Công ty CP Công Nghệ  Xây Dựng  B  HI Nhà C3 Lô BT06 Khu ĐT Việt Hưng - Phố Ngô Gia Tự - P. Giang Biên, Hà Nội 33.51                        501,102,687                                       
533 0105950129 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Toà nhà Bảo Ngọc, lô A2 đường CN1 phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          496,830,460                                       
534 0109009515 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỆT NAM THÔN 7, XÃ PHÚ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 38.57                        496,732,109                                       
535 0102355604 Công ty TNHH MTV FLC Land Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.29                          496,195,736                                       
536 5900412446 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và TM DV Thành Công 26 ngõ 46 phố Quan Nhân P Trung Hòa CG Hà Nội 59.12                        496,176,417                                       
537 0101530571 Công ty cổ phần Y Dược Vietlife Tầng 4, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.30                          492,208,057                                       
538 0106490604 Công ty TNHH xây dựng A&T Việt Nam Số 63 ngõ 16/61 Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 64.00                        492,162,348                                       
539 0109892485 Công ty cổ phần True North Aspire Ô đất ký kiệu TH-03, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.25                          491,219,360                                       
540 0105957614 Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt Tầng 9, Tòa nhà Thiên Niên Kỷ, số 4 đường Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          490,815,000                                       
541 0108843277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM ANH Số 04 nhà B1 Tổ 25, khu Tập thể A45, ngõ 117, đường Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 32.50                        490,251,909                                       
542 0104600869 Công ty CP Xây lắp và Môi Trường á Châu Số 11 Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 40.04                        489,918,839                                       
543 0106501052 Công ty CP Dược phẩm Medibest Số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          489,820,965                                       
544 0500467674 Công ty CP vật liệu XD Sông Đáy Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          489,780,800                                       
545 0105147708 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Và Cơ Điện Hòa Phát Số 10 ngõ 2 Xóm Mới, Phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 60.07                        489,764,910                                       
546 0104385121 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Beacons Việt Nam Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.84                          489,257,286                                       
547 0102636644 Công ty CP ĐT XD & DV nhà Việt Nam Số 195 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 51.93                        488,290,995                                       
548 0101904121 Công ty CP đầu tư Xây dựng & PTHT Sông Hồng P404 ĐN B Khu nhà Licogi 13 Đg Khuất Duy Tiến TX Hà Nội 118.54                      487,525,229                                       
549 0105006827 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ASECO VIỆT NAM 157 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội 101.89                      487,359,173                                       
550 0106856009 Công ty TNHH giải pháp thủy lực Lan Chi Số 11, Ngách 44/164, Tổ 27, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 28.45                        486,902,048                                       
551 0106396016 Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 63.04                        486,361,975                                       
552 0102822263 Công ty TNHH tích hợp hệ thống Dgreen Phòng 104 nhà 5-T2 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội 70.31                        485,820,332                                       
553 0107501312 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC HƯNG THỊNH THÔN TÂN AN - XÃ HIỀN NINH - HUYỆN SÓC SƠN - TP HÀ NỘI 2.31                          485,116,548                                       
554 0107273634 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Gia Minh Đội 5, Đường Yên Kiện, Thôn Yên Kiện, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 72.28                        484,298,575                                       
555 0107448027 Công ty TNHH ZINGA VIệt Nam Số 34, Ngách 298/19 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm. Q. Long Biên, Hà Nội 57.89                        482,438,915                                       
556 0103698322 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực HN 955 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10.88                        482,329,874                                       
557 0106607919 Công ty CP Tân Phát Việt Nam Số 86, dãy 2, tổ 109, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 71.00                        482,211,129                                       
558 0106147965 Công ty CP Hoan Châu Nhà A15 phố Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 80.60                        482,165,885                                       
559 0101314919 CÔNG TY CP TIN HỌC BÌNH MINH 56 Ngõ Giếng 28.05                        482,145,907                                       
560 0101856855 Công ty Cổ phần Carvin 8 Ngõ 142 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 38.95                        479,919,387                                       
561 0101906707 CÔNG TY CỔ PHẦN SATURN VIỆT NAM Số 3 Đường Trung yên 3, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 45.21                        478,926,892                                       
562 0102166928 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghệ KOPA Tầng 19, Tòa nhà VP Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam từ Liêm, Thành phố Hà Nội 74.58                        477,972,838                                       
563 0107841125 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Trường Phát Stone Số 3, ngách 44/124, ngõ 44 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, tp Hà Nội 47.77                        477,830,831                                       
564 0101877728 Công ty Cổ phần Vinacom Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà 136 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 60.21                        476,777,641                                       
565 0106192340 Công ty CP Đầu tư SX và Quản trị Điện năng lượng Số 8, ngách 4, ngõ 61, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 121.00                      476,385,163                                       
566 0106150213 Công ty TNHH dầu khí Hà Thành Số 4, ngõ 26 đường Trinh Lương, Phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 71.18                        476,149,322                                       
567 0101425295 Công ty TNHH Tài Thịnh SN 43 Ngõ 343 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 64.00                        475,418,388                                       
568 0107884312 Công ty Cổ phần Dầu Khí Quốc tế GX Oil Việt Nam Số nhà 62, ngõ 1, đường Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 56.00                        475,203,331                                       
569 0105379515 Công ty TNHH TV & XD Kim Việt Số 40,ngõ 1, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,HN,VN 83.37                        473,891,550                                       
570 0100110599 Công ty CP công nghệ ĐT cơ khí và môi trường EMECO Tầng 3, C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          473,420,772                                       
571 0105985643 Công ty CP Đầu tư LTD Việt Nam tầng 9, số 52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 62.89                        473,123,551                                       
572 0101196599 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và đầu tư Dũng Đông Lô N10-2 cụm SX làng nghề tập trung xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.73                          472,821,640                                       
573 0104120100 Công ty CP Thiết bị nước Việt nam Số 170 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Hà Nội 101.63                      472,303,731                                       
574 0101920194 Công ty Cp thương mại và SX âu lạc Số 41, ngõ 324, Đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 54.55                        472,040,738                                       
575 0500446875 Công ty cổ phần hợp nhất đầu tư Quốc Khánh Số 50-51 TT 16, KĐT Văn Phú- Hà Đông - Hà Nội 46.49                        469,629,313                                       
576 0106102298 Công ty CP TM và Dược Phẩm Thiên Lộc Phát Số 124 lô A3 Khu ĐTM Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 44.14                        469,092,638                                       
577 0108503432 CÔNG TY TNHH KIM CHỈ VIỆT NAM Số 3C, ngách 5/114 ngõ 1 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          468,596,022                                       
578 0108772964 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OKINAWA S9, TẦNG 15, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.29                          466,317,271                                       
579 0102334234 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 121 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 34.15                        466,190,395                                       
580 0101442692-001 Công ty CP Liên Anh Thanh Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội 64.25                        465,986,952                                       
581 0105540436 Công ty CP ECI Việt Nam Số 136C An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 15.99                        465,966,389                                       
582 5300249607 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỊNH AN Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          465,459,192                                       
583 0105291645 Công ty CP Sơn PRO Việt Nam Lô N15D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.17                          464,072,329                                       
584 0107652618 Công ty cổ phần nền móng Spile Số 15 Liền kề 10, KĐT Xa La - PHường Phúc la - Quận Hà Đông - Hà Nội 36.24                        463,918,994                                       
585 0107003324 Công ty CP Dịch Vụ Địa ốc Phú Hưng Số nhà 32 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 67.28                        463,589,570                                       
586 0106887984 Công ty  TNHH EH GLOBAL Cụm CN thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - Hà Nội 2.00                          461,953,531                                       
587 0101520598 Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam Tầng 4 Tòa nhà văn phòng Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          461,515,692                                       
588 0108914175 C.ty TNHH dịch vụ TM ôtô Thăng Long Lô L1-7, dự án nhà ở để bán, Tổ 13, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 41.63                        459,603,071                                       
589 0106682497 Công ty TNHH TM & vận tải Duy Tuấn Thôn 1 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 55.87                        459,202,578                                       
590 0105272508 Công ty TNHH Công Nghiệp và Tự Động Hóa NKD Tầng 1, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.81                        458,945,360                                       
591 0106910390 Công ty TNHH SX & TM Tân Hoàng Hưng ô 30 biệt thự LK 1 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 73.64                        458,509,383                                       
592 0104206118 Công ty Cp VVV thương mại và xây dựng Số 5/16 phố Hoa Bằng phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 89.01                        458,371,582                                       
593 0108661252 Người NN - CÔNG TY TNHH YALE GLS VIỆT NAM P701, tầng 7, tòa nhà Âu Việt building, số 1 Lê Đức Thọ, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 59.68                        458,276,046                                       
594 0106633690 Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Tây Bắc Tầng 5, số 99 Nguyễn Phong Sắc,P. Dịch Vọng Hậu,Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội 53.83                        458,251,354                                       
595 0101765943 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Số 85, ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 29.52                        458,106,529                                       
596 0107127619 Công ty TNHH Phát Triển TM và XNK An Thuận Phát Số 215 Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 94.59                        457,190,810                                       
597 0108171240 Công ty CP giáo dục trực tuyến Funix Số 15, phố Đông Quan, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.04                          457,070,819                                       
598 0101250101 Công ty TNHH Hiệp Phát số 17 tổ 37 phố Yên Hoà - phường Yên Hoà - Cầu giấy - Hà nội 87.98                        455,881,247                                       
599 0101209209 Công ty CP vận tải TM và DL Đông Anh Khu TTTM tổ 4 TT Đông Anh - Hà Nội 2.96                          455,605,286                                       
600 0106862563 Công ty TNHH cơ điện Hoàng Phú Số 3, ngách 389/17/21 Đường Cầu Giấy , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 60.47                        455,544,542                                       
601 0110263682 CÔNG TY CP LUXE LANE Số 27, ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.89                          455,427,270                                       
602 0106460215 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quảng cáo sao mai Số 108A,12B,tổ 12B,Mai Dịch,Cầu Giấy,Hà Nội 35.42                        455,323,167                                       
603 0100234072 Công ty TNHH Dương Nhật Đầu Tư 115 Lê Duẩn  Hòan Kiếm Hà Nội 50.85                        455,271,806                                       
604 0108006529 Công ty CP Thương Mại  CN Dịch Vụ Trường Thịnh Số 74 ngách 328/42 Lê Trongh Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 85.93                        454,937,156                                       
605 0109811038 Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu H.A.T+ Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          454,591,560                                       
606 0107019155 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành An Holdings KCN Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 88.23                        452,599,832                                       
607 0110667389 Công ty CP quản lý khách sạn và dịch vụ ATANIA ROYAL Lô BT 11-18 Khu Biệt thự Ven suối Con Gái, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 5.00                          452,209,735                                       
608 0108032984 Công ty TNHH VVC GREEN 461 Trương định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 6.12                          450,963,821                                       
609 0105523021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 216 SỐ 2 Số 1 ngõ 58 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 76.37                        449,049,697                                       
610 0500589760 Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          448,778,381                                       
611 0106259316 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Y tế Số nhà 17 ngách 27 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, PTrung hòa, CG, Hà Nội 74.32                        448,521,157                                       
612 0102288429 Công ty CP Xây Dựng VNC SN 17 Ngõ 278/20 Đường Kim Giang(Tổ 27) P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          446,394,005                                       
613 0108559347 Công ty TNHH Kim Nam - MEDIA Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội 37.90                        445,555,959                                       
614 0101886105 Công ty TNHH TM và DV ĐTử Đlạnh Hưng Long Số 181 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 60.00                        444,840,244                                       
615 0109907156 Công Ty TNHH Trí Tuệ Số Việt VDC 173 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          444,518,720                                       
616 0101387882 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô Số 5, Tổ 12, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 12.12                        440,704,012                                       
617 0107317881 Công ty TNHH Hồ Thành Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 53.01                        440,119,897                                       
618 0110514174 Công Ty TNHH Hay Picture Tầng 5A số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, 12.43                        439,843,677                                       
619 0102595451 Công Ty CP Coninco Máy Xây Dựng và Công Trình Công Nghiệp Phòng 522 số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 2.27                          439,774,542                                       
620 0107063210 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Môi trường Huy Hoàng Sổ 2, Hẻm 136, Ngách 43, Ngõ 10 đường Cầu Diễn, TDP Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 31.59                        439,760,022                                       
621 0102846722 Công ty CP dược phẩm và thiết bị Y tế Tâm Việt Lô D19/D6 Khu đô thị mới Dịch vọng, P Dịch vọng, Cầu Giáy, Hà Nội 110.41                      439,725,051                                       
622 0101509844 Công ty CP Đầu Tư An Phương Số 137 A Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 75.24                        439,485,493                                       
623 0106864602 Công ty CP  đầu tư XNK Nam Anh Số 67, phố Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 41.14                        439,400,998                                       
624 0101338451 Công ty CP xây dựng & đầu tư Hà nội Số nhà 41, ngõ 91 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20.21                        439,383,451                                       
625 0108689804 Công ty CP Đầu tư REENCO Sông Hồng Số 70C An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 64.61                        438,221,108                                       
626 0107239009 Công ty Cổ phần Đầu tư Vitasco Phòng A203, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.00                          438,201,994                                       
627 0107002810 Công ty CP xây dựng thương mại và phát triển Trường Khang P1103, tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 60.00                        438,189,527                                       
628 0107603709 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ thời đại VNS Tầng 7,8 TTTM Discovery Complex, số 302 cầu giấy, phường dịch vọng, quận cầu giấy, hà nội 49.13                        437,979,919                                       
629 0107646861 Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Số 58, ngõ 191 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.97                          437,327,842                                       
630 0104897659 Công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT Số 12, tổ 8 - TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 58.43                        437,071,895                                       
631 0108737631 Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng Tầng 2, tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Trung hòa, CG, Hà Nội 60.96                        436,689,353                                       
632 0108438617 Công ty TNHH Samick Vina Tầng 2, B5-18, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 51.00                        436,117,471                                       
633 0108702156 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Beedu Tầng 6, số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.51                        435,249,904                                       
634 0100103520 CÔNG TY CP THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT Số 21A Cát Linh Đống Đa Hà Nội 3.00                          434,564,347                                       
635 0110363750 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Cung Ứng Nhân Lực Bông Sen Vàng Số 39 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.60                          432,763,733                                       
636 0101568783 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số 151 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 68.00                        431,950,840                                       
637 0105025918 Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Minh Thắng Số 15, Ngách 80/24 Phố Bắc Cầu, Tổ 34 - P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 78.27                        431,184,946                                       
638 0105764700 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH TRANG Số 29 ngõ 96 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 65.18                        430,835,521                                       
639 0108736469 Công ty TNHH Anysew Việt Nam Cụm công nghiệp Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 6.00                          430,735,871                                       
640 0101879098 Công ty cổ phần Hùng Phát Thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          430,636,993                                       
641 0101501683 Công ty TNHH XDTM và chế biến lâm sản Thăng Long Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          430,544,700                                       
642 0106720819 Công ty TNHH nhà hàng Nhất Nướng Số 28A/B Lê Đức Thọ kéo dài Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 40.94                        430,505,353                                       
643 0108625430 Công ty CP Tập Đoàn Phát Triển Lao Động Việt Nam Số 6 Tổ 10 Ngã 3 Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 64.63                        430,277,944                                       
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644 0109148646 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Toàn Cầu Tầng 2 , Số 17 Nguyễn Sơn, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 19.86                        429,984,064                                       
645 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.00                        429,809,608                                       
646 0108294154 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CNS Số 23A, ngõ 141/136, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 60.00                        429,725,801                                       
647 0108150963 Công ty Cổ phần Công nghiệp Smart Việt Nam Lô 42C, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 37.02                        428,919,366                                       
648 0106396295 Công ty TNHH GoKids Việt Nam Số 163A, Giải Phóng, Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.27                          427,761,363                                       
649 0101868723 Công ty Cp In La bàn Lô CN8 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ - Từ Liêm 34.93                        427,666,770                                       
650 0105973165 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn HATACO Việt Nam Biệt thự 12B, lô đất A1, khu đất số 2, khu đô thị Nghĩa Đô Dịch Vọng, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 22.08                        427,435,648                                       
651 0104587061 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Vinacon Thôn Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 80.00                        426,207,986                                       
652 0107806018 Công ty cổ phần công nghiệp Havicon số 2, ngõ 462/35/1 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 77.00                        426,162,985                                       
653 0104189631 Công ty TNHH Một TV Quốc Hoa - Việt Nam 214 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 107.00                      425,789,525                                       
654 0500476171 HTX nông nghiệp Phùng Xá Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 85.68                        425,651,819                                       
655 0104815060 Công ty TNHH TM & DL Greencanal Việt Nam Số 7A, ngách 111, ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 57.33                        425,553,821                                       
656 0104526679 Công ty TNHH ĐT & PT văn hóa Việt Nhà sách Trí Đức, số 158 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 31.82                        425,417,018                                       
657 0108297405 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỒNG QUANG THÔN ĐỒNG LƯ, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 36.62                        425,335,148                                       
658 0107558171 Công ty TNHH thang máy & dịch vụ Huy Hoàng số 11B thôn thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 49.30                        424,457,351                                       
659 0104085209 Công ty Cổ phần 3D tòa nhà 3D -Dịch vọng hậu 4.20                          422,911,512                                       
660 0109696064 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LÂM VIÊN Ô Số 2 Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 29.59                        422,060,506                                       
661 0104567971 Công ty CP kiến trúc và xây dựng AU Nhà BT - 1C(16A2) lô số 8 LVK Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 34.78                        421,744,007                                       
662 0106337571 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO CHÂU 10 ngõ 116 Kim hoa P.Phương liên 49.54                        421,236,937                                       
663 0107485935 Công ty CP Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Số 128 phố Sài Đồng, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 40.47                        420,946,857                                       
664 0105789014 Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Đại Việt B20, lô 6 khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 21.00                        420,736,666                                       
665 0109750018 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư dịch vụ Bình Minh GROUP Số 3, ngõ 99 đường Ngô Thì Sỹ, khối Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông,Hà Nội. 14.82                        420,440,781                                       
666 0103947988 Công ty Cp Kovic Việt Nam Biệt thự số 11 lô 11 khu đô thị Nghĩa Đô Dịch Vọng phường Quan Hoa Cầu Giấy  Hà Nội 48.00                        419,247,711                                       
667 0105905006 Công ty CP công nghệ cao thuốc bảo vệ thực vật USA Số 32 khu TT Giáo dục, Trung Yên 9A, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          419,223,762                                       
668 0106935814 Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Tầng 4, toà nhà HPC Land mark 105, đường Tố Hữu, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 19.94                        417,869,115                                       
669 0101619653 Công ty CP nhựa Thăng Long Số 360, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2.00                          417,415,700                                       
670 0106514703 CÔNG TY CP XHOME VIỆT NAM Tầng 3 nhà 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          417,387,500                                       
671 0107884489 CÔNG TY TNHH SKYDOOR VN Thôn Trung Thôn - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          417,184,943                                       
672 0104854447 Công ty Cp đầu tư và xây lắp Hưng việt -UDIC nhà 19 N07A khu ĐTM dịch vọng - dịch vọng -cầu giấy - Hà nội 31.18                        415,917,144                                       
673 0106205399 Công ty CP đầu tư kiến trúc đô thị Hà Nội Tổ 3, P. Yên Nghĩa, Hà đông, Hà Nội 32.23                        415,755,519                                       
674 0102543284 Công ty CP Thương Mại và Phát Triển Hạ Tầng Việt Phát Số 6, ngách 629/18 ngõ 629 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 31.30                        415,469,045                                       
675 0108544608 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ PARK CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PO2309-3, tầng 23 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 KĐTMCG, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 45.00                        414,150,159                                       
676 0108147819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SX-TM KIÊN LONG Lô số 1 khu tái định cư, Ngõ 216 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.00                        413,818,967                                       
677 0104398025 Công ty TNHH Phát triển thương mại và du lịch Hòa Bình Số 60, Tổ 5, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 58.00                        412,960,297                                       
678 0101729310 Công ty TNHH TM & DV Linh Trang Ngõ 133 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          412,116,830                                       
679 0105307648 Công ty CP TM và DV Lửa xanh Số 49 nhà E tập thể Đại học thương mại, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 73.95                        411,863,294                                       
680 0106980101 Công ty CP tư vấn đầu tư nhà thép Việt Nam Số 59B, TDP 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 54.58                        411,842,019                                       
681 0106607161 Công ty Cp thực phẩm và dịch vụ My Way Số 1 ngõ 163 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 8.73                          411,803,723                                       
682 0104914110 Công ty CP xây dựng và hoá chất Thái Bình Thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh Hà Nội 67.45                        411,548,359                                       
683 0105824974 Công ty Cổ phần Vinco Việt Nam Tầng 1 Lô TT3- 15 Khu đô thị mới Văn Phú- Phường Phú La- Quận Hà Đông- Tp Hà Nội 47.56                        411,538,383                                       
684 0106664610 Công ty CP Thương Mại và Tư Vấn Đầu Tư Việt Đức Số 15 Lô P2 Khu TĐC X1 Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 20.00                        410,823,795                                       
685 0110382640 Công ty cổ phần y tế SCT Tầng 12, Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, Số 102 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          410,719,820                                       
686 0108869846 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HANAH HOMETEL PHÒNG 2721 TÒA G3 KHU ĐÔ THỊ VINHOMES GREEN BAY, SỐ 7 ĐẠI LỘ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 32.00                        410,511,164                                       
687 0107985021 Công ty TNHH TM DV nội thất MY ANH Số 10A, ngách 3, ngõ 134, Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 73.82                        410,487,180                                       
688 0105904411 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BÔNG SEN TẦNG 1, TÒA NHÀ LICOGI 13, ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 7.94                          410,099,739                                       
689 0108487406 Công ty cổ phần vật liệu mới Bách Khoa Số nhà 59, xóm Chùa Nhĩ, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 23.00                        409,868,354                                       
690 0101899062 Công Ty CP Cơ Điện Thái Bình Dương 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà nội 2.00                          409,709,026                                       
691 0109514959 Công ty TNHH thời trang xanh Việt Nam Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh,huyện Thanh Trì, Hà Nội 29.70                        409,291,872                                       
692 0101591824 Công ty TNHH TV kỹ thuật Việt Nam - Canada Nhà G9 số 495 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          408,298,873                                       
693 0105972612 Công ty CP kỹ thuật Trường Tạo tầng 4 số 58 kim mã,  Ba Đình, Hà Nội 34.98                        407,949,005                                       
694 0102625811 Công ty CP Kỹ thuật XD và Thương mại B.R.I.G.H.T Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 29.22                        407,696,140                                       
695 0102758466 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành Số 66 đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 18.25                        407,255,878                                       
696 0106911330 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Vũ LK24 - TT02, Khu đô thị Hải Đăng City - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 15.34                        407,167,314                                       
697 0106771186 Công ty Cp AHOTUA Việt Nam Số 21 ngách 100/24 ngõ 100 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 58.63                        407,039,339                                       
698 0103004140 Công ty CP Đầu Tư TM & PT Nông Nghiệp Adi Số 2 Ngõ 192 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội 2.00                          407,025,387                                       
699 0106007566 CÔNG TY CP NỘI THẤT AN PHÁT Số 77 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 80.26                        406,101,473                                       
700 0107812639 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA LK80 khu đô thị Bắc Hà, đường An hòa - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 63.77                        406,058,686                                       
701 0108641841 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGỌC PHÚC 31 Vũ Ngọc Phan, Tổ 6A, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 33.98                        403,625,285                                       
702 0107359440 Công ty CP thời trang K'S Closet Số 20, Ngách 77/21, Ngõ 77, đường Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBt, Hà Nội 9.65                          403,423,870                                       
703 0104774706 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất dịch vụ Á Châu Nhà E23, tập thể 144, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 64.88                        402,901,852                                       
704 0106185350 Công ty cổ phần Tập đoàn GDC Tầng 8 - toà nhà văn phòng CC1 - KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          402,599,359                                       
705 0107795662 Công ty Cổ phần BB Group A203, tháp The manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tp.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          401,942,093                                       
706 0107544683 Công ty cổ phần tập đoàn An Dương Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 62.77                        401,282,977                                       
707 0101802137 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT  TST P904 Tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 47.47                        401,253,427                                       
708 0108975996 Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Thái Hương Lô CN -2 , KCN Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          401,116,051                                       
709 0100109191-019 Công ty CP ARMEPHACO 118 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - LB - Hà Nội 2.48                          400,105,488                                       
710 0107343176 Công ty TNHH cơ khí và tự động hóa L& K Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 63.00                        400,058,805                                       
711 0102050507 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG TÂN PHONG 29A/131 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 75.49                        399,822,533                                       
712 0102201548 Công ty CP Xây Dựng Bắc Hưng Số 96, phố Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 38.24                        399,799,747                                       
713 0107804395 Công ty Cổ Phần 3DP Việt Nam Tầng lửng, tòa nhà Bình Vượng, 200 Quang Trung,Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 45.00                        399,309,725                                       
714 0101360707 Công ty CP thương mại kỹ thuật Hải Anh Số nhà 39, ngõ 184 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộ 2.27                          398,705,000                                       
715 4601534356 Công ty CP kết cấu thép Bình Phú Điểm công nghiệp 1, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          398,257,502                                       
716 0106132077 Công ty cổ phần cơ điện ACE Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B,Phố Minh Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          398,184,769                                       
717 0107341757 Công ty TNHH Sắt Thép Xây Dựng Minh Đức Số 10M2 TT6 Bắc Linh Đàm Phố Đại Từ P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.13                        396,489,353                                       
718 0109232792 Công ty CP giải pháp và dịch vụ VHS Tầng 6, Tòa CT2, Eco Green City, số 286 Đường Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 5.27                          396,305,423                                       
719 0103243685 Công ty TNHH DVKT & TM Vinh Anh Số 9 ngõ 112  Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy 33.00                        395,606,089                                       
720 0104601238 CÔNG TY CỔ PHẦN GEOVIETNAM Ô 30, Lô E2/D1, khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 4.80                          395,372,525                                       
721 2500250971 Công ty TNHH Ace Việt Nam Tổ 4, Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 105.32                      394,630,272                                       
722 0109066288 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT Số nhà 4 nghách 123 ngõ 324, đường Phương Canh , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.78                        394,055,408                                       
723 0101636715 Công ty TNHH An Phú Linh số 94a hoàng ngân cầu giấy hà nội 3.00                          393,474,755                                       
724 2500289136 Công ty CP PhucLink Tổ 1, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 125.00                      393,358,758                                       
725 0101425947 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường KTT Z176B, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6.40                          393,173,274                                       
726 0108824274 Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thủ Đô Số 9 ngõ 596/1 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 63.00                        392,533,006                                       
727 0101989453 Công ty CP dịch vụ bảo vệ ánh dương VN Nhà số 9, ngõ 20, phố Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.98                          392,469,730                                       
728 0107624868 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ Việt Dũng Số 66, Ngõ 230 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 62.00                        391,708,081                                       
729 0402018889-001 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 30.00                        391,454,282                                       
730 0108625575 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG TRUNG ANH Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24.42                        391,133,523                                       
731 0101005325 Công ty TNHH TM nội thất vàng Nam á 150 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 70.00                        390,720,509                                       
732 0107751390 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN M&E VIỆT NAM Số nhà 49, ngõ 2, tập thể Cơ Mộc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 63.93                        390,260,473                                       
733 0107443082 Công ty Cổ phần PUNA ô số 10, Lô A43-LK5, Khu đô thị Geleximco đường Lê Trọng Tấn - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 52.80                        390,112,768                                       
734 0107408105 Công ty CP MVG Việt Nam Số 11A, Ngách 94/89 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 65.00                        389,172,317                                       

735 0100104267-009 Công ty XD & Phát Triển Hạ Tầng - CN Tổng Công ty XD NN & PTNT - Công ty TNHH 
Một Thành Viên Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.57                        389,000,887                                       

736 0107386772 Trường mầm non Thái Học Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 47.04                        388,346,227                                       
737 0102721970 Công ty TNHH ĐT & Phát Triển TM Hoàng Hải 145C3 Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 51.00                        388,149,551                                       
738 0102526553 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đông Nam Á Lô B Ngõ 105 Doãn kế Thiện ,  Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 54.31                        387,900,280                                       
739 0108067218 Công ty TNHH Mageplaza Số nhà 11-D7, tổ dân phố 5, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.62                          387,691,094                                       
740 0103743737 Công ty TNHH thiết kế XD & TM Thái Dương xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 62.38                        387,297,730                                       
741 0108110008 Công ty Cổ phần Điền Lộc Việt Tầng 1, Tòa 476A đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 10.42                        387,199,551                                       
742 0109434887 Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Starfish Lô 6, tầng 3, Xuân Mai Tower, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 50.02                        386,782,080                                       
743 0108718420 Công ty cổ phần liên doanh Thái Bình Dương Km 4 tỉnh lộ 70, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 9.21                          385,972,015                                       
744 0107573444 Công ty Cổ phần Du lịch Châu Mỹ Số 15 Vạn Phúc, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.54                          385,758,395                                       
745 0101358803 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÙNG PHÁT 32 ngách 2, ngõ 109 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 17.26                        385,108,296                                       
746 0109148170 Công ty CP JP Park Tầng 5 Star City, 81 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 41.65                        384,987,728                                       
747 0108553521 CÔNG TY LUẬT TNHH HDS Phòng 401, Tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 24.28                        383,344,704                                       
748 0101579834 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM Lô C2F, Cum CN Cầu Giấy, Cầu Giấy ,HN 2.28                          381,737,918                                       
749 0107001630 Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất cơ khí Quế Sơn Số 68 đường Bờ Hồ, thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 69.32                        381,066,838                                       
750 0105456826 Công ty CP Vận tải và xây dựng Công trình 1 12B Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 70.02                        380,898,483                                       
751 0106739859 Công ty TNHH Thương Mại Việt - Hàn K&K Số 103 Đường Hoàng Như Tiếp - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - TP. Hà Nội 64.30                        380,349,268                                       
752 0107498564 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng hantech Vina Thôn Đình Tràng, Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 77.13                        379,960,736                                       
753 0109309822 Công ty Cổ phần Sinh học Quốc tế Kenu D47-LK5, Lô số 29, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        379,409,281                                       
754 0108960372 CÔNG TY TNHH KOT TRANSPORT Số 220 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        379,118,386                                       
755 0101745577 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hiếu Linh Km 14 QL 1 A Thôn Ngọc Hồi - Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 2.00                          378,883,850                                       
756 0102768915 Công ty Cổ Phần Tổ Hợp Truyền Thông STV Tầng 14, tòa Ngọc Khánh Plaza, số 1 đường Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 14.94                        378,741,039                                       
757 0107420536 Công ty CP cơ khí và xây dựng 45 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh,Hà Nội 12.80                        378,285,727                                       
758 0107503976 Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 37.93                        377,882,004                                       
759 0106694012 Công ty Cp DTT EDUSPEC A2-BT4 đường Bùi Xuân Phái, P Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 62.04                        377,536,556                                       
760 0105177942 CÔNG TY CP ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Số 16 ngõ 180 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 37.27                        377,533,887                                       
761 0102764597 Công ty CP ĐTTM và DV Nhà đẹp Việt Số nhà 11, ngõ 112/2 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          377,406,928                                       
762 0107424234 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Quốc tế Phúc Vạn Niên Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, NTL, Hà Nội 20.07                        377,100,456                                       
763 0104978837 Công ty CP Tốc Độ Việt Nam Số 21/31 ngõ 69b,Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 67.28                        377,063,595                                       
764 0106860319 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công trình CGA Số 22 ngõ 1 đường Phùng Chí Kiên Phường Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy Hà Nội 29.01                        376,958,010                                       
765 0105442238 Công ty TNHH tiếp vận Thành Công 57 ngõ 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 63.67                        376,672,049                                       
766 0100429466 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.04                          376,065,252                                       
767 0100111754 CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT 101A Nguyễn Khuyến 3.00                          374,512,539                                       
768 0102957969 Công ty CP nghiên cứu và thí nghiệm điện TT02 N10-N11, PHC complex, số 158, phố Nguyễn Sơn , Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          374,331,453                                       
769 0101586912 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư XD Số 1 HN Số 49 ngõ 117 Nguyễn sơn 81.26                        373,944,117                                       
770 0106466351 Công ty CP xây lắp & đầu tư Nam Hải BNS Số nhà 01, N3, ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 58.62                        373,547,247                                       
771 0500547344 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN Thôn Phương Viên, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 45.26                        373,319,443                                       
772 0107294659 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng 68 Thôn Khả Liễu, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 65.97                        372,895,374                                       
773 0105429741 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội Số nhà 15A, ngõ 9, đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          372,555,659                                       
774 0109203262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAI MƯƠI SỐ 92 PHỐ THỢ NHUỘM, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6.00                          372,170,561                                       
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775 0105161861 Công ty CP Vận Tải Quốc Tế 360 Độ LOGISTICS Số 2 Ngách 2/ 17 Định Công Thượng  P.Định Công  Hoàng Mai  Hà Nội 32.66                        372,164,696                                       
776 0101879027 Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hàn Việt Số 148 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 19.38                        372,081,256                                       
777 0107483504 Công ty TNHH Giao Thông An Phát Số 78 Ngõ 521 Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 24.15                        371,509,585                                       
778 0107360213 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Thành Phát Hà Nội Phú Trang, Thôn Đa Phúc,  Sài Sơn,  Quốc Oai,  Hà Nội 65.00                        371,398,312                                       
779 0110439304-001 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Nhật Việt - Chi Nhánh Hà Nội Tầng 01, Khối Đế Tòa Nhà Mipec Tower, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.38                          370,475,657                                       
780 0108624476 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Huy Cường Số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 49.35                        369,714,445                                       
781 0108495220 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria Thăng long Tầng 2 khu văn phòng, toà 27A3 khu đô thị Green Star 232 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          369,109,684                                       
782 0107299625 Công ty TNHH Hải Đăng Group VN Số 9, Ngách 8, Ngõ 203 Phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 9.78                          369,084,091                                       
783 0108307290 Công ty CP Vingarden Số 78 đường Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 25.00                        368,193,303                                       
784 0105989831 Công ty TNHH MAX Marketing Số 28-30 phố Phạm HUy Thông, p Ngọc Khánh, q Ba Đình, Hà Nội 28.82                        368,103,643                                       
785 0100107243 Công ty CP Gốm Xây Dựng Hữu Hưng Thôn Hữu Hưng - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 12.62                        367,931,170                                       
786 0104408869 Công ty TNHH đầu tư và KD tổng hợp Tân Minh Đức Số 23, đường Tây Hồ, P Quảng An, Q Tây Hồ, Hà Nội 43.51                        367,335,535                                       
787 0101630537 Công ty CP Tư vấn thiết kế và XD Nam Anh P801 tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 96.52                        367,322,316                                       
788 0106843881 Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Ngân Lô TT1 Dãy A ô số 3 KĐT Bắc Linh Đàm- phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 20.52                        367,221,126                                       
789 0105936935 Công ty TNHH VIETMEC 12B ngách 32 ngõ 89 Lạc long quân-NĐ-CG 61.00                        367,189,238                                       
790 0102315376 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OSB Số 54, Ngõ 120, Tổ 31, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          365,963,800                                       
791 0101897259 Công ty TNHH TM và công nghệ kỹ thuật TNT 5-A2 - Ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa - Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          365,768,932                                       
792 0500437581 Công ty CP thiết bị thuỷ lợi Km10 nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          365,272,576                                       
793 0200156389 Công ty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Tầng 3, nhà 7 tầng Vân Hồ, Số 37 Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 41.49                        364,878,563                                       
794 0105434050 Công ty TNHH trường doanh nhân PTI Biệt thự B14, Dự án TTTM, Dịch vụ công cộng văn phòng và nhà ở để bán, Số 108 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 9.00                          364,694,552                                       
795 0106151714 Công ty TNHH Bao Bì Hà Bắc 31 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 50.00                        364,691,433                                       
796 0101660210 Công ty CP Môi Trường Đô Thị Số 1 Số 26, Ngõ 1B Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 77.00                        364,428,461                                       
797 0101918741 Công ty CP Vật Liệu Kiến Truc & XD VN 101 B Ngõ 29 Đường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 51.28                        364,007,617                                       
798 0106582679 Công ty CP Nội Thất NHK Số 685 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 14.00                        363,809,772                                       
799 0108559298 Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp chuyển đổi số Kim Nam Digital Số 562, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 35.19                        362,765,769                                       
800 0107457737 Công ty CP Cơ Khí Tân Minh Số 169 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.85                        362,084,804                                       
801 0105846551 Công ty CP ĐT & XD Ngọc Xanh Số 90B,ngõ 72 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 36.56                        361,849,912                                       
802 0106635426 Công ty CP cơ điện Thủ Đô Số 50 LK6C làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.47                          361,323,467                                       
803 0106533294 Công ty CP TM in Sao Việt Số 5 Ngõ 36 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 55.15                        360,769,408                                       
804 0106123964 Công ty TNHH DV & DL ODC Việt Nam 13 ngõ Hàng Hương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 57.00                        360,571,460                                       
805 0110289546 Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Futurelang Số 10 Liền kề 12, Khu đô thị Văn Khê, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        360,470,289                                       
806 0300582655-036 CN HN- Công ty TNHH 1 TV VLXD & XLTM BMC Số 5 Mạc Thị Bưởi , Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 45.00                        359,623,570                                       
807 0103678541 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VIỆT PHI Số 47 Trung Yên 14 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 60.79                        359,149,636                                       
808 0104095260 Công ty CP Ô tô Vũ Linh Số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          358,817,655                                       
809 0106646410 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTESOFT VIỆT NAM Số 92, tổ 45 - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8.86                          358,178,892                                       
810 0108149397 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FACO Số 126 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 48.88                        358,157,061                                       
811 0500447004 Công ty CP đầu tư  Hải Phát Tầng 5, tòa nhà CT3, KĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông- Hà Nội. 2.00                          358,154,200                                       
812 0109309903 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÁCH THÚY Căn S3SO16, Dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 45.00                        357,892,275                                       
813 0106153743 Công ty luật TNHH Thiên Hùng Số 71, phố Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 57.39                        357,818,990                                       
814 0108795224 Công ty cổ phần công trình thủy đua Fat Số 15, LK 10, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 23.61                        357,448,161                                       
815 0107453612 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGUYÊN PHƯƠNG Số 6, ngõ 321 đường Bát Khối, tổ 16 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 63.00                        357,384,482                                       
816 0104005436 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Tiến Thịnh Tổ 1 Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 72.15                        357,109,585                                       
817 0104359393 Công ty TNHH Thiết Kế Trần Anh P308, CT 16 16 Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 90.64                        357,007,547                                       
818 0107510638 Công ty CP QTC Việt Nam Số nhà 42, ngõ 35 phố Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 66.26                        356,985,809                                       
819 0104442154 Công ty CP TM & XD Việt Đức Số 259 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 74.26                        356,794,063                                       
820 0100236746 Công ty TNHH Niềm Tin 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          356,318,424                                       
821 0102294140 Công ty TNHH MTV VT & thương mại Quang Trung số 5 B2 KTT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 63.00                        355,604,667                                       
822 0107511134 Công ty CP XD & kinh doanh nhà đường 304 thôn Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 60.80                        355,493,618                                       
823 0106032308 Công ty CP thiết bị đô thị Hà Nội Số 62, đường hồ tùng mậu, Bắc Từ Liêm, hà nội 51.38                        355,271,703                                       
824 0100524367 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ly P1503, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 82.28                        354,710,007                                       
825 0400488335-001 VPĐD Công ty CP Khách sạn và DL Thiên Thai 26 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.97                          354,466,806                                       
826 0106664515 Công ty Cổ phần Xây dựng G5 Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 65.00                        354,022,583                                       
827 0107631738 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG ANH ĐỨC Số 19B, Khu tập thể Văn hóa thông tin, Tổ 27, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 50.86                        353,580,228                                       
828 0101040048-005 Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế DoLife - Công ty Cổ phần Trung Tín Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          353,519,154                                       
829 0102343302 Công ty CP XD Dân dụng & Hạ tầng Sông Hồng Số 70 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 36.75                        353,365,894                                       
830 0101306731 Công ty TNHH TM & DV Nguyễn Huy Nhà 2 Ngõ 124 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          352,940,352                                       
831 0107563005 Công ty CP Công nghệ và Công nghiệp PSC Số 02, dãy C3, Tổ dân phố CK Yên Viên, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 9.00                          352,353,680                                       
832 Mầm non Tư thục Thiên Thần Tuổi Thơ Số 38-40 ngõ 261, tổ dân phố 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 64.00                        352,291,259                                       
833 0102806631 Công ty Cổ Phần Chuyên Bán Buôn BATOS C26, Lô 18, Khu đô Thị mới Định Công,Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          352,019,001                                       
834 0109746597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU ORIFOOD VN R4B-27-24, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          351,658,868                                       
835 0105661286 Công ty CP dịch vụ và thương mại quốc tế Hoàng Gia số 34B ngõ 49 trần cung - nghĩa tân - cầu giấy 65.92                        351,197,223                                       
836 0105918943 Công ty TNHH đầu tư VK International Tầng 2, tháp A, Tòa Golden  Palace, Mễ trì , Quận nam từ liêm, Hà nội 16.20                        349,883,583                                       
837 0107637306 Công ty CP TM DV Minh Thanh Số 48 ngõ 4 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          349,564,800                                       
838 0102647734 Công ty Luật TNHH Hòa Lợi P712-N3B Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 69.01                        349,269,049                                       
839 0102126428 Công Ty TNHH Thiết bị và Công nghệ ALUCO Số 3/127/22 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 27.69                        349,187,428                                       
840 0109469142 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀ GALAXY VIỆT NAM Số 55 Trung Yên 9, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 40.13                        349,142,655                                       
841 0107432073 Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Minh Châu Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 46.83                        348,720,916                                       
842 0101479607 Công ty CP tập đoàn Công Nghệ T-TECH Việt Nam Tầng 24, Tòa nhà TASCO, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.98                          348,497,835                                       
843 0105423997 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI Tầng 4, 67 Yên Lãng, Phường Trung liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 16.70                        348,367,339                                       
844 0101209696 Công ty cổ phần ADPOTECH Số 21 - Ngõ 199 - Trường Chinh - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 17.44                        347,964,491                                       
845 0100230952 Công Ty TNHH NC & Tư Vấn CG CN & Đầu Tư 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.00                          347,637,999                                       
846 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS Việt Nam Lô 15, C16 KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 53.24                        347,480,326                                       
847 0101495888 Công ty CP XDCT giao thông Hà An Số 2 lô 1C KĐT Trung yên P Trung hòa CG 44.67                        346,762,730                                       
848 0105854721 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ CAO Á  CHÂU 15B Ngõ 53 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 67.11                        346,507,749                                       
849 0104783281 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Lô CX-DV2 Khu Dịch vụ Thể Thao Cây Xanh Hà Đông, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.07                          346,317,640                                       
850 0108686955 Công ty CP đầu tư và dịch vụ DMS GROUP Việt Nam Số nhà L2 10 khu nhà liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 25.59                        345,471,556                                       
851 0106864497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP AN VIỆT SỐ 42 LÔ TT4, NGÕ 72, PHỐ DƯƠNG KHUÊ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 43.31                        345,435,485                                       
852 0104770469 Công ty Cổ phần PC1 Thăng Long 471 Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          345,326,017                                       
853 0103681569 Công ty CP TM xây dựng Sao Nam Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 55.47                        345,090,372                                       
854 0107912496 Công ty TNHH Xây Dựng Ngầm và Khai Khoáng Tràng An Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          344,860,616                                       
855 0108308784 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trường An Sinh Cụm công nghiệp Phú nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ,TP Hà Nội 2.00                          344,479,114                                       
856 0108347783 Công ty TNHH Point Avenue Pte Tầng 2, NOCT 1, E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.76                          344,476,337                                       
857 0105944439 Văn phòng luật sư Khải Vũ Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 92.00                        344,313,006                                       
858 0106714526 Công ty cổ phần cơ khí Hiền Anh Căn hộ số 106-nhà Đ1 CTCPSXKD VT Thiết Bị than, thị trấn Đông Anh,huyện đông anh,TP hà nội,việt nam 37.88                        343,598,621                                       
859 0201576957-001 Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Neo Floor tại Hà Nội Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          343,362,718                                       
860 0110694752 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THANH TOÁN KN Biệt thự ML,02, KĐT Vinhomes Greenbay, đường Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, 1uận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          343,069,624                                       
861 0107704344 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Phát Triển Đầu Tư Hoàng Thanh Số 48, Tổ 7, P.Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 77.00                        342,551,908                                       
862 0106186001 CÔNG TY CP VN - DITECH Số 12 ngõ 169/2/1 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          341,638,350                                       
863 0107540914 CÔNG TY TNHH NHỰA ATP KHU MẠ SE, THÔN ĐĨNH TÚ, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 25.61                        341,371,591                                       
864 0100106419 Công ty Cp LICOGI 19 Số 25  - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 11.70                        341,359,045                                       
865 0107634626 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ xây dựng PNN Số 46, tổ 13, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 63.35                        341,081,825                                       
866 0107697993 Công ty cổ phần Hoà Bình Xanh Hà Nội Số 156 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 58.95                        341,019,364                                       
867 0108234363 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agritech Số 75, đường Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 45.44                        340,764,686                                       
868 0106690882 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Minh Dương Căn hộ 04 nhà D6, TTNM Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 41.94                        340,683,449                                       
869 0105795716 Công ty CP đầu tư xây dựng Kabuild Nhà số 8A, Ngõ 161/22 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 57.02                        339,710,604                                       
870 0101763255 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Phú Sơn Số 17 ngõ 155 Nguyễn Khang, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          339,341,580                                       
871 0102190945 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TFA số 34 ngõ 34 Hoàng Cầu - Ô chợ dừa- Đống Đa- Hà Nội 50.42                        339,312,427                                       
872 0107792340 Công ty TNHH ĐTXD & TM D-MAXX Số 7, ngõ 2 Phố Lãng yên, P. bạch Đằng, HBT, Hà Nội 78.73                        339,262,469                                       
873 0103711132 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HÀ NỘI số 47 ngõ 36 ngô sỹ liên 93.83                        338,763,455                                       
874 0106889043 Công ty TNHH Ba Con Cáo 33B Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 92.65                        338,436,678                                       
875 0105590853 Công ty TNHH Dược Phẩm TM Hà Nội Tầng 3, Số nhà 81B Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 18.80                        338,024,043                                       
876 0106444333 Công ty CP tư vấn thiết kế và công nghệ SITETECH Toàn Cầu Tầng 5, toà nhà 25T1 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 44.69                        337,911,256                                       
877 0107954778 Công ty TNHH ĐT XD và TM DV Sơn Tiến Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.62                        337,585,463                                       
878 0108152463 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Me Cộng Số 37, phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 24.10                        337,233,666                                       
879 0108546034 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Nam - Tech Số 562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 33.15                        336,410,280                                       
880 0110384422 Công ty TNHH Quy Hoạch Và Kiến Trúc Hòa Bình Tầng 20, Tòa PeakView, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8.00                          336,301,251                                       
881 0108435856 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Pure Group TẦNG 1, SỐ NHÀ 81, NGÕ 35 PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.30                          336,064,096                                       
882 0108516304 Công ty cổ phần sản xuất Havitech Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 2.31                          335,836,363                                       
883 0101901307 Hợp tác xã công nghiệp Chèm xóm 4A -PhườngĐông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 55.36                        335,250,548                                       
884 0108278480 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAM AN Số 8 ngách 127 ngõ Trung Tả, P. Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 63.00                        334,956,857                                       
885 0106129638 Công ty CP Kiến trúc Ca-Arch VN Số 14 ngõ 156 Lê Trọng Tấn,Khương Mai.Thanh Xuân,HN,VN 61.83                        334,722,726                                       
886 0108968117 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất LTS Số 231 đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 3.00                          334,336,559                                       
887 0108165381 Công ty TNHH ISTONE Việt Nam Số 11A, ngõ 132/24/5 Cầu giấy, quan hoa, Hà Nội 77.63                        334,133,366                                       
888 0106941092 Công ty TNHH ĐT SX & Phát triển TM DVP Số 7A ngõ 64 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 62.00                        333,816,998                                       

889 0108706256 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XĂNG DẦU TRƯỜNG 
PHÁT Tầng 3, số 25, ngách 9, ngõ 55, đường Huỳnh Thúc Kháng , P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 35.22                        333,408,816                                       

890 0106026537 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Linh An Ngõ 514 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 13.22                        333,252,880                                       
891 0109960209 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Tâm Phúc Số 296 đường Đa sỹ, Tổ 7, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        333,169,616                                       
892 0109235793 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Vạn Phong Số 4, ngõ 651/26/9, phố Minh Khai - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 16.89                        332,876,469                                       
893 0101557196 Công ty CP xây dựng Hà Nội CPM VP8B, tầng 8 TN Sông Đà- Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          332,822,083                                       
894 0106503148 Công ty TNHH đầu tư và thương mại điện lạnh Vidugold Số 38 phố Quan Nhân, Trung Hoà,Cầu Giấy,Hà Nội 52.45                        332,811,768                                       
895 0106160959 Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Trần Số 42 LK 11, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông 81.33                        332,622,553                                       
896 0100103305-013 Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT và PTNN Hà Nội - Xí nghiệp NLN Sông Đà Ba Trại , Ba Vì , Hà Nội 2.16                          332,487,680                                       
897 0500237695 Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19-5 Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 9.61                          332,464,511                                       
898 0105929462 Công ty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàng Mai Số 16, ngõ 349, ngách 10, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 78.79                        332,449,782                                       
899 0108408789 Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm kết nối tương lai Số 206, đường Trung Sơn trầm, Sơn tây, Hà Nội 45.51                        332,172,454                                       
900 0102325335 Công Ty TNHH Thang máy và Điều khiển tự động Số 197 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 24.98                        332,125,350                                       
901 0110585760 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DÉCOR Tầng 4, Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5.81                          332,073,948                                       
902 0102689269 CÔNG TY TNHH HT THUẬN PHÁT Số 12 hẻm 22/17 Lệnh Cư - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 91.49                        331,770,437                                       
903 0108365655 Công ty CP Vifatec Quốc Tế Số 10 ngách 192/30 đường Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 13.77                        331,663,420                                       
904 0106199152 Công ty Cổ phần phần mềm ITSOL HOLDINGS Số 85 Vương Thừa Vũ,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          331,582,865                                       
905 0106035179 Công ty CP DTM Hà Nội Lô 175A tổ 8 , Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 19.51                        331,582,316                                       
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906 0107521566 Công ty cổ phần kỹ thương 3H Việt Nam Số nhà A16, Khu C, Cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì , Thành phố Hà Nội 65.00                        330,987,303                                       
907 0107284234 Công ty TNHH Clara Việt Nam C2-L02, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên -TP Hà Nội - Việt Nam 46.86                        330,891,014                                       
908 0107756825 Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu Tre Việt Tầng 6 - Số 153 - Trần Phú - P. Văn Quán - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 63.05                        330,144,050                                       
909 0102658366 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Siêu Cao Tần Căn hộ số 9.5 Nhà ở chung cư CT2, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 72.13                        330,088,379                                       
910 0108200452 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ Tầng 5 (tầng văn phòng) tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          329,941,350                                       
911 0101846568 Công ty TNHH T & Q nhà 46, số 2 giảng võ, Đống Đa, Hà Nội 50.69                        329,836,854                                       
912 0106694968 Công ty CP Đầu Tư TM An Dương Số 16, ngõ 310/81 Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 61.64                        329,769,900                                       
913 0901116835 Công Ty Cổ Phần Gaia Consumer số 24 ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7.79                          328,880,802                                       
914 0107492611 Công ty TNHH ĐTTM và PTDV Trường Giang Ngách 8, Ngõ Đìa 2, Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nộih 77.00                        328,416,844                                       
915 0110092860 Công Ty Cổ Phần Green travel Việt Nam Thửa số 01 Lô 2 C4/NO, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          328,267,418                                       
916 0101465481 CÔNG TY CP KHANG MINH Phòng 107, nhà I2, tập thể Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          328,215,950                                       
917 0107650787 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và sản xuất Đức Thiện Số 27 ngõ 309 đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 69.41                        328,048,807                                       
918 0101880079 Công ty TNHH Mô Hình Việt 3 ngõ 156 lạc trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6.76                          327,849,578                                       
919 4201550314 VPĐD - Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh thiên đường tại Hà Nội 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.31                          327,460,982                                       
920 0109710216 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT GROUP Số 13A ngách 29/10 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.00                        327,436,399                                       
921 0109213662 Công ty TNHH Ngọc Dung Hà Nội Số 106 Phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          327,334,755                                       
922 0109010817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 888 HÀ NỘI Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 36.35                        327,314,312                                       
923 0109001668 CTCP Graphite cao cấp Tầng 1 - CT4 Vimeco, đường Tú Mỡ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 24.39                        327,160,125                                       
924 0104366979 Công ty CP DV bảo vệ SAMURAI Tầng 6, số 451 Vũ Tông Phan -  Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 56.00                        326,930,246                                       
925 0108180333 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Vina Techno Số 29 ngõ 209 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          326,860,882                                       
926 0109747960 Công Ty TNHH QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 25.54                        326,807,782                                       
927 0108432855 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại KAI Việt Nam NQ10-06, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          326,714,487                                       
928 0108317073 Người NN - Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn Số nhà 94, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32.00                        326,445,025                                       
929 0104517018 Công ty TNHH MTV giao nhận Hải Âu Số 15, ngõ 57, ngách 2, phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 46.65                        325,846,993                                       
930 0304170028-001 Công ty TNHH LIFE BRIDGE Việt Nam - CN Hà Nội P704, tầng 7,Tòa Nhà Kim ánh - Lô A2A Cụm SX TTCN và CNN, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 5.39                          325,673,845                                       
931 0101550994 Công ty cổ phần bơm Châu Âu Số 13G Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          325,572,518                                       
932 0108577307 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JV-LINK TOÀN CẦU TẦNG 4, THÁP AB, TÒA NHÀ IMPERIA GARDEN, SỐ 203 NGUYỄN HUY T, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 10.11                        325,206,612                                       
933 0108270410 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN CƠ THÀNH CÔNG Tầng 14Tòa Nhà Văn Phòng Nam Cường đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          325,113,824                                       
934 0102712447 Công ty CP TM Kiến trúc - Hàng Hải 13a Lý thường kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 88.44                        324,602,172                                       
935 0105831562 Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Hải Ly Số 63, khu lao động Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 54.12                        324,542,285                                       
936 0101300585 Công ty TNHH ĐT PT công nghệ An Ninh Tầng 5, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 48.53                        324,534,316                                       
937 0106514076 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Kim Khí H3 Thửa đất TT3-20 Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 55.61                        324,490,534                                       
938 0103720507 Công ty CP công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà Số 273, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 2.99                          324,351,149                                       
939 0101542785 Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam Tầng 3A, tòa nhà N07B2, đường Thành Thái, DV,CG,HN 2.28                          324,251,473                                       
940 0101774271 CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU T&C Số 46 Ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 68.14                        324,017,025                                       
941 0108624483 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nền Móng Như Long số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 44.97                        323,198,350                                       
942 0104655402 CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 32 ngõ 102 Pháo Đài Láng - Đống Đa _ Hà Nội 35.00                        322,961,289                                       
943 0107830405 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG BT2.16, Khu Chức năng đô thị Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 55.38                        322,799,670                                       
944 0101540756 Công ty CP Tư Vấn ĐT XD & PT Viễn Thông Ngõ 81 Phố Đức Giang, Long biên, Hà Nội 59.79                        322,262,824                                       
945 0105817134 Công ty TNHH Dược Nguyên Sinh Số 5 ngõ 52 Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 58.43                        321,787,847                                       
946 0109075363 Công ty CP KIDSHEALTH Việt Nam 11A/271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 50.19                        321,376,874                                       
947 0101480761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THI Số 19 ngách 71 ngõ Thịnh Hào 1,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 55.41                        320,824,984                                       
948 0108046546 Công ty CP đầu tư và thương mại Nhựa Tiến Phát Số Nhà 16, Ngõ 111 Đường Chiến Thắng, Thôn Quê, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3.02                          320,651,937                                       
949 0100106433 Công ty Cổ Phần Licogi 12 Số 21 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.29                          320,312,012                                       
950 0102039077 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HÀ NỘI Số 18/61 ngõ 88 Trần Quý Cáp - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 49.48                        319,505,442                                       
951 0107989026 CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN-VALERIE 222A Khương Thượng,Phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Hà Nội 10.13                        319,311,392                                       
952 0100765651 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoàng Phương Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 50.65                        319,223,397                                       
953 0106185142 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại CHH Hà Nội Xóm Chùa - Thôn Triều Khúc - Tân Triều - Huyện Thanh Trì 58.83                        319,004,851                                       

954 0315824466-001 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Số 10, ngách 80, ngõ 1277 Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 51.00                        318,594,958                                       

955 0100103305-019 Xí nghiệp  Bắc Hà Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          317,687,680                                       
956 0800376562 Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam toàn cầu Số 23 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.26                          316,960,091                                       
957 0107008467 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TOÀN CẦU VT29, LK 15, KĐT xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 57.44                        316,721,206                                       
958 0106214964 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG đường phạm văn đồng từ liêm hà nội 2.28                          316,344,319                                       
959 0109520039 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SOFA Số 379 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 24.34                        315,808,681                                       
960 0102061964 Công ty CP Quốc tế Nhân ái C5P94 tập thể Trung Tự, p.TrungTự, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          315,589,254                                       
961 0102732281 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mạnh Thắng Số 24 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 42.00                        315,474,016                                       
962 0108359066 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cường Thịnh Lô N5A, đường Vành Đai 3, Khu X2a, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 48.00                        315,419,780                                       
963 0108474051 Công ty CP Quản lý Dịch vụ Đông Nam Tầng 5, toà nhà Tân Hồng Hà Complex số 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 20.67                        315,347,031                                       
964 0106590817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KIM LONG Số 69 , phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 81.49                        315,325,100                                       
965 0102070849 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Sinh Phú Số 118 Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội 66.65                        315,282,110                                       
966 0107758491 Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Avina Tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 19.39                        315,032,544                                       
967 0101466492 Công ty TNHH Kim khí Đông Đô P7- D74 - 116B Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội 42.83                        314,699,867                                       
968 0101846575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  VÀ VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ MỚI AHA Số 86 Vĩnh Hồ - Đống Đa - Hà Nội 13.13                        314,616,053                                       
969 0106707374 Công ty cổ phần thời trang BILUXURY Số 51 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.27                          314,486,554                                       
970 0106830272 Công ty TNHH dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Anh KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 57.84                        314,313,298                                       
971 0106193513 Công ty TNHH Công Nghệ Thanh Long Tổ 23 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 74.28                        314,110,482                                       
972 0108912604 Công ty TNHH MT Tín Nghĩa Số 5, ngõ 533 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 63.00                        314,110,345                                       
973 0108218516 Công ty CP Thương Mại Kính Gia Khánh Số 10, ngõ 67, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 58.28                        313,873,383                                       
974 0105352672 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING 231 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 49.33                        313,873,146                                       
975 0108462391-001 Trường THCS  và THPT Marie Curie - Hà Đông- CN công ty cổ phần Bình Minh- Education Lô đất TH3 khu đô thị Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.01                          313,753,600                                       
976 0102924593 Công ty TNHH Phân Phối Bình Minh P120 Nơ2 BĐ Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội 73.03                        313,743,897                                       
977 0108013702 Công ty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hưng Long Số 233, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 61.00                        313,434,757                                       
978 0110343472 Hội khoa học kỹ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam số 114 Hoàng quốc việt - Nghĩa đô - Cầu giấy - Hà nội 30.65                        313,248,784                                       
979 0102566034 Công ty CP Xây Dựng & Môi Trường VN Số 160, Đường Đê Tô Hoàng,  Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 21.03                        313,211,792                                       
980 0107759329 Công ty TNHH một thành viên ván ép Tây Hà Nội Km19, quốc lộ 6A, TDP Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 35.00                        312,882,001                                       
981 0110452175 Công ty TNHH Hai Thành Viên Phục Hưng Số nhà P404, Tầng 4, Tòa nhà GP Invest, Số 170 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          312,640,492                                       
982 0108348000 VPĐD Velilla International Limited tại Hà Nội Tầng 1, tòa nhà 21 Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 42.00                        312,632,517                                       
983 0102467474 Công ty CP Sản Xuất & TM Tâm Việt Số 1 Tân Thụy - P. Phúc Đồng  - Q. Long Biên 2.27                          312,502,906                                       
984 0108594729 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN BROTHERS VIỆT số 26 tổ dân phố số 2 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 65.00                        312,449,682                                       
985 0105522927 Công ty Luật TNHH Minh Gia Tòa nhà 17T7, Khu đô thị Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 45.44                        312,121,257                                       
986 0101161557 Công ty TNHH bao bì Minh Hoàng Lô 2 CN7 cụm công nghiệp Ngọc Hồi xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 31.23                        311,832,500                                       
987 0110143138 Công ty TNHH MTV dịch vụ an ninh bảo vệ GKS Tầng 6, số 48 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 19.49                        311,692,224                                       
988 0106903594 Công ty cổ phần Vonta Việt Nam Ô HTKT cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          311,396,250                                       
989 0100946601 Công ty TNHH Hưng Thành Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội 69.11                        311,348,219                                       
990 0108710196 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam Tầng 3, tháp I, tòa Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          311,262,494                                       
991 0105631891 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HFS 10/39 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 61.91                        311,214,185                                       
992 0102542682 Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Đông Dương Ô 1 Lô 13 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 61.66                        310,658,049                                       
993 0101332403 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Số 115, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 43.11                        310,126,667                                       
994 0106052713 Công ty cổ phần SUDO Việt Nam Số 19, ngõ 3 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Hà đông, Hà Nội 4.00                          309,992,723                                       
995 0105677173 Công ty TNHH thương mại  và sản xuất Anh Đức Số 8, tổ 11, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 62.57                        309,945,119                                       
996 0102287094 Công ty Cổ phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê Đức Thọ, Mỹ đình 1, quận Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          309,930,633                                       
997 0104798552 Công ty cổ phần Sông đà Hà Nội Tầng 15 tháp A, tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, TL, Hà Nội 4.00                          308,930,058                                       
998 0108688053 CÔNG TY TNHH MẦM NHỎ Số 5, ngõ 97 phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.26                        308,513,899                                       
999 0107202591 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KILEE VIỆT NAM TẦNG 4, SỐ 35 THỢ NHUỘM, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI 41.85                        307,902,943                                       

1,000 0106082450 Công ty TNHH Ngôi nhà Phương Đông 26 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội 48.53                        307,751,632                                       
1,001 0104517811 Công ty CP Tập đoàn Bắc Đô Tầng 11, số 6 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 32.00                        307,640,935                                       
1,002 0101576537 Công ty Cổ phần Vĩ Sơn Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 89.89                        307,416,156                                       
1,003 0100598520 Công ty CP ĐT& Xây lắp Thành An 386 116 vũ xuân thiều phường phúc lợi LB _ Hà Nội 3.00                          307,141,348                                       
1,004 0107287443 Công ty CP Thương mại và Vận tải biển New sun Số 14 hẻm 72/73/40 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          307,013,091                                       
1,005 0105317357 Công ty Cp Quốc Tế -TIC NV1 - 3 Số 173 đường Xuân Thủy - phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          306,080,736                                       
1,006 0103251213 Công ty cổ phần thương mại Hoàng Thảo Lâm Tổ 30 - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội 10.06                        306,056,374                                       
1,007 0106194387 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC Số 7 Ngách 354/7 Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 33.77                        305,030,157                                       
1,008 0108073839 Công ty TNHH COOLKING Việt Nam Số nhà 10, Ngõ 1, phố Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 17.52                        304,548,777                                       
1,009 2802850189 Công ty CP Thương mại và DV F.HOUSE HA2-128, Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 7.31                          304,330,815                                       
1,010 0106715304 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nhà Vàng Số 16 ngõ 575/69 Kim Mã - P.Ngọc Khánh - Q.Ba Đình - TP.Hà Nội 13.00                        304,180,411                                       
1,011 0103946536 Công ty CP TM XD Quốc tế Hoàng Long Tầng 6 tòa nhà VG Building,235 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 46.70                        303,393,618                                       

1,012 0102290805 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 
HTEXPRESS Số 20 ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái  - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội 44.85                        303,146,570                                       

1,013 0108145064 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM DỊCH VỤ FIVESTARS Số nhà 02 Ngách 20 Ngõ 274 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 35.42                        303,134,869                                       
1,014 0108797863 Công ty TNHH Công Nghệ Máy Minh Phát Số nhà 78 ngõ 521 đường Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 61.99                        302,725,410                                       
1,015 0107404693 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CJ HOLDINGS Phòng 1201-2, tầng 12 Keangnam Ha Noi Landmark 72, Khu E6 Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 43.03                        302,485,395                                       
1,016 0109514596 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LUCKY HOUSE Số 110 Phố Thái Thịnh - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội 2.00                          302,203,872                                       
1,017 4601561529 Công ty CP xây dựng Kscons Số 68 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 18.17                        302,090,365                                       
1,018 0104961417-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thời trang và Thương mại B.E.O Thôn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          301,196,506                                       
1,019 0109289968 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LONG THỊNH PHÁT TẦNG 02, TÒA NHÀ SAVINA, SỐ 44 PHỐ TRÀNG TIỀN, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 32.00                        301,062,392                                       
1,020 0105379988 Công ty CP Xây dựng, Kỹ thuật và Thương mại Tín Phát Số 8 Ngõ 230/3 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 26.56                        299,535,398                                       
1,021 0108294203 Công ty cổ phần đầu tư y tế Visun 322/D18, Tổ 11, Đường Đản Dị, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 61.52                        298,659,512                                       
1,022 0105239959 Công ty CP xây dựng VIDC Tầng 5 Tòa nhà Thái Lâm Plaza, số 52 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.95                        298,534,660                                       
1,023 0108817534 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH AN GROUP Số 204-2, tờ bản đồ số 4, tổ 16, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 62.93                        298,137,846                                       
1,024 0106584450 Công ty TNHH Gỗ nhựa Composite VN Số 13 N7A Nguyễn Thị Thập,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 13.85                        297,839,839                                       
1,025 0103676840 Công ty CP Công nghệ phần mềm SSOFT Việt Nam Tầng 6 tòa nhà VIệT á số 9 Phố duy Tân, P dịch vọng - cầu giấy - Hà Nội 45.16                        297,825,199                                       
1,026 0106313524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUANG TRUNG -HÀ NỘI 26 ngõ 82 Nguyễn Phúc lai 1.01                          297,780,531                                       
1,027 0108814822 Công ty CP Đầu Tư TM Quốc Tế H&T Số 863, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 41.68                        297,623,409                                       
1,028 0101685631 Công ty CP Phần mềm tự - động hoá điều khiển Số 11 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội 3.00                          297,521,510                                       
1,029 0101827452 Công ty CP du lịch & thực phẩm Sao Việt Tổ 6 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 10.16                        297,458,773                                       
1,030 0107130516 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT XNK NAM ANH tầng 2, số 62, ngõ 241, phố chợ khâm thiên, phương liên, đống đa, Hà Nội 68.00                        297,311,225                                       
1,031 0105636970 Công ty CP thiết bị công nghệ PEGASUS Số 18, ngõ 30 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 73.65                        297,302,189                                       
1,032 0105467585 Công ty Cổ phần Xây Dựng VIETHOUSE HÀ NỘI Số nhà 5, ngách 44/31, phố Trần Thái Tông, Tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          296,834,307                                       
1,033 0108095173 Công ty TNHH XNK và TB XD Hoàng Hà số 26 ngõ 10 phố Vũ Hữu - Nhân Chính, -Thanh Xuân, - Hà Nội 58.00                        296,795,229                                       
1,034 0107870729 CÔNG TY CỔ PHẦN INVICO VIỆT NAM Lô DM6-8, Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42.96                        296,714,866                                       
1,035 0110515731 Công Ty Cổ Phần MCN Esports Số 389 đường Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 10.00                        296,624,268                                       
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1,036 0106973111 Công ty CP Sumi Việt Nam Số 3 ngõ 20 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 63.41                        296,606,273                                       
1,037 0107009340 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Môi Trường Việt Số 91 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 43.26                        296,476,876                                       
1,038 0107338634 Công ty CP Thương Mại BLUMED Số 31, Ngõ 191 Đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 61.00                        295,993,096                                       

1,039 3702188069-002 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TÂM ĐỨC - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Số 19 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          295,606,518                                       

1,040 0108925963 CÔNG TY CP GRAND NUTRITION SỐ 148 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.02                          295,598,480                                       
1,041 0107719220 Công ty Luật TNHH Khang Thái Tổ 41, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 31.48                        295,319,780                                       
1,042 0108516978 Công ty cổ phần sơn Vitesco Việt Nam Số 228, Thôn 1B, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 53.68                        295,178,298                                       
1,043 0107765851 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM Toà nhà V.E.T, 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.23                        295,120,719                                       
1,044 0106678934 Công ty TNHH Mạng Viễn thông Lê Hoàng Số 9 ngách 83/7 Khu TT 386, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 88.80                        293,796,165                                       
1,045 0105579835 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật hạ tầng Sigma Global Số 99, Đội 10, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 90.12                        293,615,472                                       
1,046 0101514435 Công ty CP PH Châu Âu Ô số NV1-3-30 Khu nhà ở thấp tầng Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 36.03                        293,486,909                                       
1,047 0106590824 Công ty CP Kiến trúc & XD Bình Minh Số 31 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 35.67                        293,449,074                                       
1,048 0104983516 Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Suntech Việt Nam Tổ 7, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          293,050,327                                       
1,049 0107704577 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ TH Số 571 dãy E5 ngõ 147/50/39 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 55.00                        292,674,782                                       
1,050 0106018938 Công ty TNHH Công Nghệ Gia Phan Số 117 Tổ 8 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 46.04                        292,632,151                                       
1,051 0106450961 Công ty Cp thương mại và công nghiệp AMAZON Số 79 đường Dương Quảng Hàm phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 86.50                        292,507,039                                       
1,052 0107885299 Công ty cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng LLA Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2, ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 28.33                        292,307,440                                       
1,053 0109162513 Công ty TNHH sản xuất nhựa Bình Thuận Khu C, Cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          292,135,500                                       
1,054 0106642374 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Thảo SN 6, ngõ Hòa Bình, TDP 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 72.45                        291,981,570                                       
1,055 0108001672 Công Ty Tnhh Vill Số 27 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 25.00                        291,958,065                                       
1,056 0108828092 CÔNG TY TNHH YOPAZ Tầng 12, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở,quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          291,933,248                                       
1,057 0109178231 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC Tầng 5, số nhà 86 Đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 3.00                          291,762,770                                       
1,058 0109902905 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu may mặc Anh Thành Đạt Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 5.84                          291,719,729                                       
1,059 0100575234 Doanh Nghiệp tư nhân Hoàng Long Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.25                          291,697,050                                       

1,060 0305060028-010 BHXH NNN - CÔNG TY TNHH TT THỂ DỤC THỂ HÌNH; YOGA CALIFORNIA - CN 
HÀ NỒI Tầng Lửng,2,3 Tháp B, Tòa Nhà Tổ hopwjSky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2.00                          291,379,500                                       

1,061 0102997707 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MEKONG Phòng 104, nhà C5,khu tập thể Trung Tự,Phường Trung Tự,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 59.42                        291,363,932                                       
1,062 0106856062 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Ba Miền Xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 40.34                        291,304,960                                       

1,063 2600388613-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 
TOÀN CẦU TẠI HÀ NỘI Số nhà 16 ngõ 4/3 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 22.39                        290,678,461                                       

1,064 0105356331 Công ty TNHH Tuấn Gia Số 17, ngách 180, ngõ 63, Lê Đức Thọ, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 21.00                        290,463,260                                       
1,065 0102629206 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star SỐ 14 NGÕ 294 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          289,448,251                                       
1,066 1000416017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU  DATEX 195 Khâm Thiên 62.24                        289,406,721                                       
1,067 0104293946 Công ty TNHH TM DV & SX Tân Phát 41 Vạn Kiếp, Hoàn Kiếm, Hà Nội 69.00                        289,163,335                                       
1,068 0107691670 CÔNG TY TNHH BHA VIỆT NAM số 460 lê duẩn, phường phương liên, quận đống đa, hà nội 57.70                        289,073,481                                       
1,069 0107569864 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư 84 Soft Phòng 301 số 2A Biệt thự song lập Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24.83                        289,007,597                                       
1,070 0105890864 Công ty CP Nội Thất Phúc Hưng Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội 7.00                          288,661,403                                       
1,071 0109638841 HỘ KINH DOANH PET BOUTIQU Số 57C đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 16.00                        288,508,410                                       
1,072 0107962659 CÔNG TY TNHH MAY MĂC ĐỨC NHUẬN Số 47B Nguyễn Hữu Huân, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 75.00                        288,012,656                                       
1,073 0102672579 Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Ánh Sáng Số 2, ngách 2 ngõ 208  Trần Cung, Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          287,053,288                                       
1,074 0105866438 Công ty CP GM Thăng Long Số 8 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.02                          286,944,793                                       
1,075 0105807739 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ và Tư Vấn Môi Trường ENVITECH Số 3, ngách 35, Ngõ 323 phố Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 15.00                        286,889,496                                       
1,076 0108412922 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Hiệu Pal Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 67.00                        285,994,200                                       
1,077 0102725559 Công ty  Cổ phần Bảo Trì Lò Việt Nam Số 10 ngách 189/125 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.27                          285,963,016                                       
1,078 027178000599 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HƯỚNG DƯƠNG Số 53 ngõ 99 phố Định Công Hạ - phường Định Công - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội 27.27                        285,744,737                                       
1,079 0108176464 Công ty CP thanh toán G 207 tầng 2, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2.82                          285,518,893                                       
1,080 0108323373 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALASKA Lô C, ô D7, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          285,474,150                                       
1,081 0102631406 Công ty TNHH XNK Hóa sinh dược và TBKHCN Số 18 nhà 2C đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 53.40                        285,215,372                                       
1,082 0101304011 Công ty TNHH Giấy Hưng Hà Kiêu Kỵ , Gia lâm, Hà Nội 2.00                          285,181,000                                       
1,083 0105859575 Công ty TNHH Năng Lượng Xây Dựng Khang Gia Nhà B2, tập thể Bộ GD-ĐT, ngách 46 ngõ 89 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 60.78                        285,039,817                                       
1,084 0105712893 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Du Lịch Khánh Dương số 1 Ngách 23 ngõ 214 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân,HN,VN 58.00                        284,770,271                                       
1,085 0110119872 CÔNG TY CỔ PHẦN C.L.B SÁCH VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà AZ Lâm Viên, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26.00                        284,687,560                                       
1,086 0108423610 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Mộc Minh Cụm 7, Thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 52.01                        284,673,592                                       
1,087 0106048509 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIẾN ANH số 70 Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          283,901,675                                       
1,088 0106019307 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Hành Chính ADDJ Số 3A Ngách 3 Ngõ 514 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 2.00                          283,545,600                                       
1,089 0105782918 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Tầng 15- Tòa Nhà VCCI Số 9 Phố Đào Duy Anh-Q. Đống Đa-TP.Hà Nội-Việt Nam 2.03                          282,895,485                                       
1,090 0105901844 Công ty CP Trắc Địa Địa Chính & XD Thăng Long Tổ 10 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 40.17                        282,886,781                                       
1,091 0109332010 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Q&T Số 2A, ngõ 6A Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.90                        282,839,916                                       
1,092 0104491514 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SIB Việt Nam 16A5 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          282,829,561                                       
1,093 2802383456 Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHOMES Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.05                          282,570,129                                       
1,094 0109520889 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HVO VIỆT NAM Số 82, ngõ 67 đường Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.66                          282,546,449                                       
1,095 0108104685 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Hk Housing Số nhà B20, lô 12, khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 64.00                        282,482,252                                       
1,096 0106400142 Công ty TNHH Meinhardt Engineeers Tầng 17 tháp Hòa bình - 106 Hoàng Quốc việt- P Nghĩa tân 6.44                          282,174,917                                       
1,097 0106113973 Công ty CP TM &  Xây Dựng DECO Nam Việt Số 200 Phố Nguyễn Sơn - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 19.33                        281,888,183                                       
1,098 0106160726 Công ty cổ phần nội thất TPA Decor Tầng 4, số 105 Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 17.38                        281,835,949                                       
1,099 0107697626 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT LONG Gian hàng SO-05, Tầng R1-L1, Nhà chung cư số R1, Dự án KĐT Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 25.33                        281,558,958                                       
1,100 0106651805 Công ty TNHH TM và thiết bị cơ giới xây dựng Tân Đạt số 8, Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 30.52                        281,291,983                                       
1,101 0104382057 Công ty CP Việt Sơn Lâm nhất Số 18 lô M1 Khu đô thị Yên hoà - Phường Yên hoà - Cầu  Giấy - Hà Nội 63.32                        281,158,379                                       
1,102 0102191667 Công ty TNHH TM & Kỹ Thuật Thiên Quang P9 - H 5 TT Đại Học Sư Phạm - P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 73.14                        281,082,140                                       
1,103 0108415169 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI Tầng 6, Nhà N3 đường Trung Yên 9 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 49.13                        280,954,273                                       
1,104 0106083510 Công ty CP WINWIN INTERBIZ Tầng 6, La Thành Plaza, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 35.00                        280,909,891                                       
1,105 0105841088 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Thành Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 49.00                        280,584,525                                       
1,106 0101643085 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản xuất SHT Số 15 hẻm 76 ngách 51 ngõ Linh Quang - PVăn chương - Hà Nội 1.70                          280,193,177                                       
1,107 0105789744 Công ty CP ĐTvà PT công nghệ An Phúc Lũng Kênh,, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 59.34                        280,023,315                                       
1,108 0104030376-001 CN Công ty CP phát triển Tiến Thành- Trung tâm thí nghiệm vật liệu Tiến Thành Xóm Tái Định Cư Mới Thôn An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 10.18                        279,177,273                                       
1,109 0109904035 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dalix Lô D10/6 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 29.70                        278,930,532                                       
1,110 0106916339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG HỒNG LINH Số 26, ngõ 245/116, tổ 21, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 37.02                        278,896,863                                       
1,111 0109901972 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRABO GLOBAL Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.26                          278,535,135                                       
1,112 0105125052 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHUYÊN Thôn La Phấn, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội 73.84                        278,394,871                                       
1,113 0104279860 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Huy Hoàng Số 76, Ngõ 548 Phố Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 75.66                        278,215,618                                       
1,114 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP Tầng 12 tòa nhà Capital Building, số 41 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, 28.07                        277,966,083                                       
1,115 0102021062 Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          277,898,500                                       
1,116 0108304966 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CEND Số nhà N8-LK01, ngõ 24, đường Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 34.00                        277,831,185                                       
1,117 0500510834 Công ty TNHH Dầu khí Gia Định Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3.17                          277,481,437                                       
1,118 0108200438 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAO HÀ NỘI Số 7+8 nhà A, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 36.67                        277,469,576                                       
1,119 0109388775 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH SỐ 520 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 25.59                        276,832,968                                       
1,120 0102458889 Công ty CP ĐTTM và PTCNghệ FSI Số 8- ngõ 68- đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Hà Nội 3.33                          276,747,163                                       
1,121 0101515728 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG 103/B1 ngõ 203 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 43.33                        276,732,796                                       
1,122 0106623131 Công ty Cổ Phần Thiết Bị và Công Nghệ Etco Việt Nam Số 86D Ngõ 351 Đ. Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 75.35                        276,629,684                                       
1,123 0106631848 Công ty Cổ phần Hamsa Tầng 2, số 26, ngách 111/22 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 7.00                          276,397,418                                       
1,124 0101862263 Công ty CP tập đoàn giáo dục Mastermind A24 ngõ 88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 73.00                        276,388,569                                       
1,125 0105926599 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRẦN NGUYỄN Số 26 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 1.97                          276,350,679                                       
1,126 0104872774 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TRƯỜNG THỊNH Số nhà 15A, tổ dân phố số 3 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 63.00                        276,333,599                                       
1,127 0109919183 Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ khí VNTECH Số 39 ngõ 285 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.29                          276,260,594                                       
1,128 0109935361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAM KHUÊ 6A ngõ 325 Nguyễn Khang, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.00                        276,198,041                                       
1,129 0106862517 Công ty TNHH truyền thông quảng cáo và nhôm kính Việt Phương Số 4 ngõ 41 đường Xuân Thủy Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 61.00                        275,999,842                                       
1,130 0101832999 Công ty TNHH Gabvico Số 7 dãy F8 ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 73.19                        275,868,388                                       
1,131 0106479939 CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA số 264 đường láng, p.thịnh quang, q.đống đa Hà Nội 2.00                          275,671,739                                       
1,132 0105106691 Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp Thành Phát H2  Khu đấu giá Kiến Hưng , Phường Kiến Hứng, HĐ, Hà Nội 42.87                        275,629,745                                       
1,133 0108211119 Công ty cổ phần đầu tư Development the World Số 164 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 37.49                        275,408,380                                       
1,134 0104367362 Công ty TNHH SC Việt Nam Số 5, Ngách 108/22 Phố Nguyễn Lân, P.Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội 17.43                        275,050,460                                       
1,135 0101515742 Công ty TNHH Mắt kính Thanh Lịch 97 Hàng Bông-Hoàn Kiếm-Hà Nội 139.32                      275,004,130                                       
1,136 0105768060 Công ty CP Dịch Vụ TM Quốc Tế Megaway VN Căn D7 DA Nhà Bán Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 10.57                        274,836,961                                       
1,137 0106366999 Công ty CP In & truyền thông 3T Việt Nam 10 ngõ 405 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 98.46                        274,833,496                                       
1,138 0107885556 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHỞI THUẬN Số 117 ngõ 580 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.60                        274,609,254                                       
1,139 0100104813 Công ty CP XD Đường Bộ 248-Cienco 1 số 24 ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4.82                          274,596,247                                       
1,140 0305090826 Công ty Cổ phần Giải pháp Chiếu sáng Toàn diện Ánh Sao TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên ,Quận Long Biên ,Thành Phố Hà Nội 8.18                          274,489,783                                       
1,141 0106238059 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công nghệ Nội Thất 195 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây  Hồ, Hà Nội 52.67                        274,235,901                                       
1,142 0106352604 Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng Vinacee Việt Nam Đội 1, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 55.33                        274,036,638                                       
1,143 0105348901 Công ty CP ĐT & XD công trình Minh Đăng Tổ 47, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội (gần ngã 3 xích líp) 72.76                        274,025,515                                       
1,144 0107687466 Tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật tầng 4 cung trí thức thành phố , số 1 Tôn thất thuyết , P. Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 3.95                          273,931,383                                       
1,145 0104420513 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN CÁT Tầng 5, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 22.31                        273,508,193                                       
1,146 0105940339 Công ty TNHH công nghệ NIW Việt Nam Số 47 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12.95                        273,372,366                                       
1,147 0107384849 CÔNG TY CP SEAPICS QUỐC TẾ B15, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 63.00                        273,197,100                                       
1,148 0401408420-003 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N VÀ V BRIDGE Số 176 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.93                          272,694,268                                       
1,149 0107711729 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ Số 6 Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 25.02                        272,640,975                                       
1,150 0101471855 Công ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt 589 Kim Mã - Ba Đình, Hà Nội 1.05                          272,612,465                                       
1,151 0500476100 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thạch Hòa UBND Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 45.87                        272,445,646                                       
1,152 0109023083 Công ty CP Công nghệ và giải pháp kỹ thuật Đại Việt Số A3 Khu Nhà ở Công Ty Cổ Phần ĐTư và XD Công Nghiệp - Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì Hà Nội 20.00                        272,390,935                                       
1,153 0105764965 Công ty CP Tcom Số 26B/92, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 10.02                        272,131,577                                       
1,154 0108704019 Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Công ty Hoàng Thành, Đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 27.57                        272,098,680                                       
1,155 0109829067 TẠP CHÍ PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ CHÂU ÂU Tầng 8 tòa nhà Khối các viện ng hiên cứu quốc tế, 179 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 28.00                        271,837,105                                       
1,156 0110876375 Công ty CP ô tô caron EV Số 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.30                          271,747,157                                       
1,157 0108229211 Công ty TNHH xây dựng đầu tư phát triển Trường Phát Lô A1-24, Khu đất B2-3-NO3, phố Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 55.78                        271,593,146                                       
1,158 0108869211 CÔNG TY CỔ PHẦN LEEPRO Số 5, ngách 108/43, ngõ 108 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 58.80                        271,582,244                                       
1,159 0106672202 Công ty TNHH XNK Quốc tế Bình Minh Số 17 ngách 35/163 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 64.20                        271,417,974                                       
1,160 0106264884 Công ty  CP Đầu Tư, PT và Sản Xuất Thể Thao Đông Dương SN 370  Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.66                          271,382,467                                       
1,161 0101616229 Công ty  TNHH  Thương Mại Tùng Chiến Thôn Nghĩa Lại, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 44.37                        271,290,682                                       
1,162 0105911070 Công ty Cổ phần phát triển ĐTXD và KDTM Trường An Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 35.06                        271,130,347                                       
1,163 0108966751 Công ty CP truyền thông BĐS GTLAND Việt Nam Số 131 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 38.18                        271,002,088                                       
1,164 0100104348 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 số 2 ngách 34/4 ngõ 34 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội 1.01                          270,991,194                                       
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1,165 0107944233 Công ty TNHH cơ khí xây dựng An Hưng Số 16 ngõ 181 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        270,936,471                                       
1,166 0101974915 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TẦNG ĐÔNG NAM Á Số 525, đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 39.83                        270,753,368                                       
1,167 0105845727 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯNG Số 35 ngõ 47 Láng - Đống Đa - Hà Nội 45.43                        270,322,007                                       
1,168 0106318353 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN TRƯỜNG 293 phố chợ Khâm thiên P.Phương liên 53.00                        270,170,084                                       
1,169 0500574789 Công ty CP thương mại hàng không Nội Bài Số 23 LK 18 KĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.26                          270,095,031                                       
1,170 0103089176 Văn phòng công chứng Lạc Việt 18 Văn Cao , Liễu Giai , Ba Đình , Hà Nội 4.92                          270,082,952                                       
1,171 0107665952 Công ty CP tư vấn xây dựng HMB Hà Nội Số 17 ngõ 2, đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, CG, Hà Nội 50.09                        269,087,864                                       
1,172 0106617307 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Kztek Số nhà 15, Ngõ 26/37 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6.10                          269,010,846                                       
1,173 0104402049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HGTECH 42 Phan Văn Trị - Đống Đa - Hà Nội 102.47                      268,939,943                                       
1,174 0104171095 Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Hoàng Thành Số nhà 313, Tổ 30, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 76.84                        268,677,180                                       
1,175 0101410524 Công ty CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị VN p26-e1, tt quỳnh mai - HBT, Hà Nội 66.68                        268,643,987                                       
1,176 0108074832 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội C8-LK2 ô số 49, KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.18                          268,405,869                                       
1,177 0108010532 Công ty CP Bao bì Blue Sea Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.92                          268,356,164                                       
1,178 0110113937 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THỊNH PHÁT Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.14                        267,867,898                                       
1,179 0110614700 Công ty TNHH Han Technology Innovation Việt Nam Tầng 8, Tòa Nhà Hl Tower, Số 6/82 Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.62                          267,847,680                                       
1,180 0107870334 Công ty TNHH vận tải Mạnh Thủy Số nhà 9, xóm Vườn Dõi, tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 60.46                        267,657,095                                       
1,181 0108955333 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ASEMCO Tầng 6, Tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 46.63                        267,646,608                                       
1,182 0107746954 Công Ty TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM Tầng 35, Toà nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.31                          267,510,407                                       
1,183 0101341782 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại  và Công Nghệ  Tân Thành An 98B Nguyễn Thái Học, P Điện Biên, Quận Ba Đình 3.00                          267,486,189                                       
1,184 0106355355 Công ty CP Thương Mại và Kỹ Thuật Bình Minh VIệt Nam Số 12A Ngõ 25 Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên 72.69                        267,270,291                                       
1,185 0105019992 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc TDP Hạ, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25.55                        267,111,154                                       
1,186 0103916891 Công ty TNHH Quảng cáo Huy Hoàng 3D Số nhà 26 Ngõ 6 Tổ 24 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội - Việt Nam 58.00                        266,972,121                                       
1,187 0106111976 CÔNG TY CỔ PHẦN COCOSEY Lô số 25 dự án thấp tầng C9 Nam Trung Yên, Đường Vũ Phạm Hàm - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 48.76                        266,927,727                                       
1,188 0106765552 Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Royal Việt Nam Lô 10A, A18 KĐT Định Công, Phường ĐỊnh Công, Hoàng Mai, Hà Nội 50.01                        266,878,357                                       
1,189 0107726725 Công ty TNHH đầu tư và phát triển SNC Việt Nam Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 55.09                        266,819,410                                       
1,190 0102184821 Công ty CP AIRTECH Thế Long Số 144 phố việt hưng, tổ 3 phường việt hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          266,480,335                                       
1,191 0107662782 Công ty CP Xây Dựng Lũng Lô 9.1 Số 2 phố Văn Cao, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 49.81                        266,229,512                                       
1,192 0109741006 Trung tâm kỹ thuật và phân tích Môi Trường 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 15.00                        266,022,864                                       
1,193 0106331900 Công ty Cp thương mại dầu khí Đại long Tầng 4, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 22.66                        265,998,417                                       
1,194 0109493579 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 360 PLUS NV 54 Khu đô thị mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 37.90                        265,912,442                                       
1,195 0107083908 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Thủ Đô Số 5, ngách 8/23 phố Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam từ liêm, Hà nội 12.85                        265,432,369                                       
1,196 0106877224 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch Quốc tế Đại Nam Số 49 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 46.86                        265,144,208                                       
1,197 0106653376 Công ty TNHH phần mềm Bắc Hà tầng 6 toà nhà technosoft phố duy tân - DVH- cầu giấy - Hà Nội 2.00                          264,989,900                                       
1,198 0107583403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ PHƯƠNG TẦNG 12 SỐ 188 TRƯỜNG CHINH, KHƯƠNG THƯỢNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 70.00                        264,707,216                                       
1,199 0106311252 Công ty TNHH công trình Hongthang Thôn nhị Châu Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 77.95                        264,546,111                                       
1,200 0106931513 Công ty TNHH LG Việt Nam Số nhà 248, ngõ 210, phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 21.00                        264,376,887                                       
1,201 0100106440 TCT Licogi - CTCP G1 Thanh Xuân Nam Thanh Xuân 2.28                          264,063,910                                       
1,202 0107522633 Công ty TNHH Dệt May Thời Trang Hoàng Tuấn Số 80 ngõ 252 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 48.54                        263,944,491                                       
1,203 0101309267 Công ty CP Giới thiệu văn hoá nghệ thuật Đông Đô 19 Cửa nam, hoàn kiếm, hà nội 59.87                        263,872,336                                       

1,204 0104394831-009 Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh-CN  Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt 
Nam 143/85 Hạ Đình -Thanh Xuân -Hà Nội 2.28                          263,455,969                                       

1,205 0103414789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHÂU Á Xóm Đại Bàng, thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 33.55                        263,335,059                                       
1,206 0108578935 Công ty TNHH Mỹ Thuật Xuân Lộc số 23 ngõ 33 đường bạch đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 64.00                        263,298,733                                       
1,207 0105330100 Công ty CP Kỹ nghệ xanh - GTC 10 ngách 12/93 Chính Kinh - Thanh Xuân - Hà Nội 31.43                        263,062,281                                       
1,208 0106662885 Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng và Phát triển Đô thị Việt Nam Số 07, liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 55.89                        262,944,311                                       
1,209 0105951958 Công ty CP giao nhận vận tải QT LACCO Số 19, Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1.99                          262,619,307                                       
1,210 0107929274 Công ty TNHH Xây Dựng Toyoda Việt Nam Phòng 501 số 220 Hoàng Ngân phường Trung Hòa quận Cầu Giấy 29.00                        262,487,388                                       
1,211 0106422925 Công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam Số 32tt12 khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2.28                          262,476,603                                       
1,212 0107808093 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Paloma World Việt Nam số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 42.00                        262,432,341                                       
1,213 0108322034 Công ty TNHH ADT Home số 45 lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 41.22                        262,330,882                                       
1,214 0107737269 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Delta Force Số 24 ngách 70/43 Phố Văn Trì, phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.29                          262,282,691                                       
1,215 0108790836 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG HỒ GIA Số 42, Lô 19, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 26.33                        262,217,891                                       
1,216 0102043309 Công ty CP thương mại  DV và TV công nghệ TCT 47/70/6 Ngọc Khánh, p Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 34.00                        262,213,569                                       
1,217 0107771407 Công ty CP Xây Dựng Kiến Tâm Số 23, ngách 129, ngõ 2, Tổ 7 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên,Hà Nội 81.05                        261,773,457                                       
1,218 0108046514 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và phát triển dịch vụ Trường Xuân 31 Trương Hán Siêu Hoàn Kiếm, Hà Nôi 51.36                        261,522,574                                       
1,219 0106865557 Công ty CP công nghệ MSC Việt Nam Số 390 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 49.03                        261,305,000                                       
1,220 0105383920 Công ty Cp tư vấn kiến trúc và xây dựng Đông Đô Số 9 lô 4C đường Trung Yên 9 Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 15.00                        261,163,456                                       
1,221 0300849034-010 CN Công ty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN 172 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 14.14                        261,055,890                                       
1,222 0106732067 Công ty CP XD & ĐT tổng hợp HĐT Số 6A, ngõ 117 Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 61.95                        260,938,693                                       
1,223 0100104570 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải Số 26, ngõ 371 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          260,597,238                                       
1,224 0107875815 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng HDC Số 16 ngõ 30 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.99                        260,281,738                                       
1,225 0107125675 Công ty CP MKB Việt Nam Số 2, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 44.83                        260,062,844                                       
1,226 0108333445 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NEW STAR VIỆT NAM Số 2b, Ngõ 1 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 66.62                        259,869,931                                       
1,227 0109255750 Công ty Cổ phần Thương mại MBPHARMA Số 50B, ngõ 243 Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 31.00                        259,431,473                                       
1,228 0109399103 Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam HA03-06, đường Hải Âu 3, khu ĐT Vinhomes Oceanpark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          259,366,193                                       
1,229 0107892803 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN MINH PHÁT Số 8 ngách 47/17 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 71.61                        259,357,304                                       
1,230 0108512250 CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG TRÚC LÂM Số 29 ngõ 2 phố Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          259,243,994                                       
1,231 0108192145 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUẢN TRỊ HRC Tầng 3, Số 188, Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 12.48                        259,192,385                                       
1,232 0107887105 Công ty Cổ phần đầu tư T&H Mê Kông Việt Nam Số 97 ngõ 59 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 30.00                        259,044,330                                       
1,233 0108765526 Công ty TNHH Truyền Thông Neva Việt Nam Tầng 15 tòa nhà VTV online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          258,865,831                                       
1,234 0101922963 Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026 Toà Nhà 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 1.03                          258,778,768                                       
1,235 0108095913 Công ty cổ phần Famiviet Số 5/447, phố Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 33.00                        258,717,456                                       
1,236 0107957472 CÔNG TY CỔ PHẦN CDC CƠ ĐIỆN TẦNG 17, TÒA NHÀ ADI, KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC,PHƯỜNG VẠN PHÚC,QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 2.28                          258,364,240                                       
1,237 0100917544 Công ty  TNHH cơ khí Mạnh Quang 201 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.01                          257,957,552                                       
1,238 0103809674 Công ty TNHH Thương Mại & Thiết Bị Quang Minh Số 12, ngõ 49 Đức Giang 80.86                        257,797,523                                       
1,239 0107249769 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTEA VIỆT NAM 30 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 35.64                        257,793,814                                       
1,240 0106929218 CÔNG TY LUẬT TNHH INTERCODE P703 tòa A, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 104.76                      257,786,094                                       
1,241 0110209149 Công ty Cổ phần Tập đoàn STP Số T151, lô H4, khu 31ha, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 5.55                          257,782,174                                       
1,242 0108953569 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ SAO THỦ ĐÔ LÔ 23, 24 VINH QUANG GROUP KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 40.07                        257,713,919                                       
1,243 0100106955 Công ty CP Đầu Tư & PT nhà HN 22 13 ngõ Yên Thế, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          257,664,730                                       
1,244 0105208647 công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hảI an 2/18 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 48.00                        257,517,327                                       
1,245 0106364617 Công ty TNHH TM & XD Huy Nga Khối 13 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 31.95                        257,377,957                                       
1,246 0102809181 Công ty CP xây dựng và thương mại Tiến Dũng Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 63.00                        256,957,124                                       
1,247 0109745025 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ĐIỀM THỤY Số 51C Ngõ 123 Xuân Thủy, Tổ 46 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 35.00                        256,708,267                                       
1,248 0101436811 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đoàn Kết Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          256,556,058                                       
1,249 0105576827 Công ty CP Dược phẩm LABO VN T2,tòa nhà PUNACO, 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân,HN 53.77                        256,135,168                                       
1,250 0106593310 Công ty TNHH ĐT SX & DV Cường Phát 71B Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 68.00                        255,852,850                                       
1,251 0108691257 Công ty Cổ phần Xây dựng Nội thất Tsđ Việt Nam Số nhà 15, ngách 7/15 đường Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 39.00                        255,835,506                                       
1,252 0103765385 Công ty CP TVĐT và DVKT CCBM-S số nhà 30 ngõ 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 54.29                        255,668,934                                       
1,253 0108506899 Công ty CP Giải Pháp Truyền Thông Kết Nối Trẻ B27 Lô 19, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 54.76                        255,287,870                                       
1,254 0311849847 Công ty CP công nghệ công nghiệp VCONNEX số 124 Hoàng quốc việt - nghĩa tân - cầu giấy - Hà Nội 2.28                          255,225,110                                       
1,255 0108961175 Công ty CP Nội thất BIGHOME Việt Nam số 8 BT2 tổng cục V Bộ Công An, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 47.00                        255,035,088                                       
1,256 0104781340 Công ty TNHH tư vấn Smile Việt nam Tầng 25, Tòa nhà Vinaconex9, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 11.06                        254,773,683                                       
1,257 0109901676 CÔNG TY TNHH HDS VINA Tầng 24, khối A tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.00                        254,598,475                                       
1,258 0105298224 Công ty CP Truyền Thông & Sản Xuất SAA Số 467 Đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 60.24                        254,595,575                                       
1,259 0105548604 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MDS TẦNG 1, TÒA NHÀ X2, SỐ 70 NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 36.63                        254,331,450                                       
1,260 0103614474 Công ty CP Tư vấn cơ khí xây lắp và phát triển TM Đăng Hoàng Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 71.59                        254,071,608                                       
1,261 0105436481 Công ty TNHH Besthome Việt Nam 33 Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        254,020,296                                       
1,262 0101099965 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Công nghệ XD A - D 154 Phạm Văn Đồng - phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 19.09                        253,908,524                                       
1,263 0102803292 Công ty TNHH Dịch Thuật - Thương Mại - Du Lịch Chất Lượng Số 14, Ngách 34/9, Ngõ 162 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 63.00                        253,813,124                                       
1,264 0106859881 Công tyTNHH Vạn Phúc MEDIA Việt Nam Số 113A, ngõ 47, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 50.73                        253,810,539                                       
1,265 0107843355 Công ty TNHH HTS hà Nội Travel Service 106 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà nội 65.10                        253,481,432                                       
1,266 0100775579 Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội Số 4, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          253,422,434                                       
1,267 0108003239 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HLP Số nhà 35c, Ngỗ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 28.00                        253,229,726                                       
1,268 0106607309 Công ty TNHH In Tân Huệ Hoa Số 2, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 19.14                        253,199,898                                       
1,269 0109335477 Công ty TNHH tự động hóa và thiết bị công nghiệp VNB Việt Nam Số 11 Lk5 KĐG Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 10.10                        252,988,487                                       
1,270 0109215130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TAP NHÀ SỐ 4 NGÁCH 88/1/61 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 28.64                        252,855,388                                       
1,271 0103672733 Công ty CP công nghệ tích hợp NGN 34 Lê Trọng Tấn, Khương Mai,Thanh Xuân,Hà Nội 64.00                        252,803,795                                       
1,272 0300908346-001 Chi Nhánh Hà Nội - Công ty CP Thang máy Thiên Nam 104 Hoàng Văn Thái, p. KHương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.26                          252,493,924                                       
1,273 0103957538 Công ty CP Kiến trúc Dân dụng & Quy hoạch Hà Nội Số nhà 45, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 20.70                        252,469,625                                       
1,274 0100902869 Công ty TNHH Thịnh Anh 429 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 7.42                          252,463,528                                       
1,275 0500477834 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cường Anh Khối Độc Lập, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 64.10                        252,322,608                                       
1,276 0103028102 Công ty cổ phần SOVICO P1102- T11 ,tòa nhà Pacific Place- 83 Lý Thường Kiệt- Trần Hưng Đạo 1.01                          252,313,943                                       
1,277 0107557724 Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nhật Tân Khu hồ, Xã Đa Tốn, H. Gia Lâm, Hà Nội 45.93                        252,276,178                                       
1,278 0109889066 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPER LUCKY Số 14, ngách 149, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 26.01                        252,080,623                                       
1,279 0105199015 Công ty CP xây dựng thương mại và thi công xử lý nền móng Đại Việt Xóm 6, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 67.97                        252,074,756                                       
1,280 2801136327 Công Ty TNHH SX và TM Vis Việt Nam - chi nhánh Hà Nội Số 35 ngách 85 ngõ 221 Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 66.87                        251,548,457                                       
1,281 0105541729 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 2T Số 95 tổ 44 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 65.00                        251,421,418                                       
1,282 0106398856 CÔNG TY TNHH TRÀNG AN JP Số 101 tổ 44 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          251,199,743                                       
1,283 0104724871 Công ty TNHH Chế Biến Hoa Quả Tiến Thịnh Số 25A Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 30.79                        251,078,938                                       
1,284 0108036058 Công ty CP Truyền Thông POSCO Việt Nam Số 39 Ngõ 163 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 53.00                        250,943,193                                       
1,285 0102298554 Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Hoàng Tầng 22, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.30                          250,894,868                                       
1,286 0106207558 Công ty CP giáo dục và phát triển trí tuệ Việt Nam Số nhà 07, nghách 132, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 46.13                        250,775,714                                       
1,287 0108892813 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SOFACO NO02 LK 82, Khu LK27, C13a, C13b, LK28, HT10, TTCN - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 15.00                        250,633,553                                       
1,288 0109838294 Công Ty Cổ Phần Stockproxx Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.72                        250,623,062                                       

1,289 0105461463 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT 
NHẬT Số nhà 2, tổ 26,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 43.86                        250,611,262                                       

1,290 0107471636 Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ STC NV3.24 tại ô đất NC7, NC8, CX7 thuộc Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 48.00                        250,433,979                                       
1,291 0102810349 Công ty CP TM & SX Chu Lương Số 114,ngõ 118,Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 52.83                        250,358,820                                       
1,292 0101904509 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG AN PHÚ Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến ,phường Thanh Xuân Trung,quận Thanh Xuân,TP Hà Nội 2.29                          249,982,366                                       
1,293 0107512642 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG HUY Số 154 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 67.00                        249,830,417                                       
1,294 0109738853 CÔNG TY CỔ PHẦN DHARMA VIỆT NAM Số 2 Ngõ 15 đường Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai,quận Hai Bà Trưng , TP Hà Nội 3.12                          249,207,231                                       
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1,295 0105557422 Công ty cp đầu tư và công nghệ xây dựng ibst 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          249,149,168                                       
1,296 0107272694 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ TBYT NHẬT ĐỨC Số 32, ngõ 47 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          248,636,210                                       
1,297 0107646935 Hợp tác xã Vận tải Đông Dương Số 4 ngõ 155/74/20 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 58.44                        248,513,655                                       
1,298 0108380332 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN TƯỜNG Số nhà 03,phố An Trạch,P.Quốc Tử Giám,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 13.09                        248,369,395                                       
1,299 0109381635 Công ty cổ phần thương mại sản xuất và phát triển Thiên Hà Group Km18, QL 1A, Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 34.98                        248,261,000                                       
1,300 0106851931 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp Lô đất CC1 KĐT tây nam kim giang 1 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.92                          248,168,964                                       
1,301 0107867349 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TD Tech Số 27A, ngõ 324, đường Thụy Khuê - Bưởi -Tây Hồ - Hà Nội 62.00                        248,146,243                                       
1,302 0108335918 CÔNG TY CỔ PHẦN DIVUVI VIỆT NAM Số nhà 1, hẻm 5, Ngách 24, Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 42.00                        248,005,510                                       
1,303 0108079460 Công ty CP Quốc Tế Thái Nhật Minh Số 9, Ngõ 332/54/1 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 66.00                        247,026,778                                       
1,304 0105840013 Công ty CP Xây dựng VPH Thăng Long Số 35 ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41.31                        247,003,128                                       
1,305 0105828859 Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Quốc Tế Số 20 - N01A Khu ĐTM Sài Đồng - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 2.79                          246,984,333                                       
1,306 0500555923 Công ty TNHH Luyện Luân Hưng Cụm Công Nghiệp Thanh Oai- Hà Nội 2.00                          246,632,916                                       
1,307 0305065523-003 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thảo Tiến Số 12 Lô 1E đường Trung Yên 11C - P. Trung Hoà - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội 21.95                        246,501,673                                       
1,308 0107254504 CôNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AB VIệT NAM N007, LK16, Khu dất dịch vụ LK20a,20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          246,430,404                                       
1,309 0107450241 Công ty Cổ Phần Bắc Thái 99A Phạm Hùng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 16.74                        246,424,302                                       
1,310 0109093612 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TTP VIỆT NAM Số 47, ngách 175, ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 36.00                        246,378,486                                       
1,311 0107585104 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT LÂM số 2, hẻm 11. ngách 33, tổ 21 văn chương 2, p. văn chương , q.đống đa, Hà Nội 62.90                        246,279,825                                       
1,312 0108968910 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACO VIỆT NAM Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 47.00                        246,208,609                                       
1,313 0102017549 Công ty CP LOTUS GOLD Việt Nam Phòng 1212-OCTĐN-Bắc Linh Đàm-Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai-thành phố Hà Nội 20.64                        246,048,101                                       
1,314 0107355326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T Số 5-B3 Tập thể ĐHNN, ngõ 201 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 45.87                        245,607,035                                       
1,315 0107515467 Công ty TNHH HTC Holdings Việt Nam Số nhà 180, phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.73                          245,601,336                                       
1,316 0107572867 Công ty CP Đầu Tư PT Công Nghệ Giáo Dục NGUYỄN - GLOBAL Số 24, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 45.91                        245,227,206                                       
1,317 0104850675 Người NN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INCS Số 137 đường Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 19.00                        245,087,234                                       
1,318 0107850225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVG VIỆT NAM Số 6, Ngõ 420/52, Đường Kim Giang, Tổ 14, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 51.00                        244,926,102                                       
1,319 0106867297 CÔNG TY TNHH SX NGUYÊN LIỆU CÁM DP 55 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 95.00                        244,763,807                                       
1,320 0303930269-001 Chi nhánh Công ty CP ONOFF  tại Hà Nội Số 150 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          244,642,549                                       
1,321 0107637017 Công ty Cổ phần Nội thất Vĩnh An SN 31 ngõ 225 đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 15.43                        244,274,802                                       
1,322 0102898086 Công ty cổ phần công nghệ dược ZORRO Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 61.59                        244,230,891                                       
1,323 0109018439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MIDDLE HOME SỐ 356, XÓM 5, THÔN VĂN QUÁN, XÃ ĐỖ ĐỘNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 42.54                        244,204,509                                       
1,324 0107517489 Công ty Cổ phần Tổng hợp 361 Số 58, phố Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          244,124,021                                       
1,325 0109399985 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ONES Tầng 10, tòa D Khách sạn thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 20.64                        244,103,868                                       
1,326 0108649738 Công ty CP NEWWAY CERAMIC Việt Nam Số 10, Ngõ 134/30 Phố Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 27.00                        244,040,244                                       
1,327 0107372441 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Neomode Việt Nam Số nhà 39,ngõ 219/18 đường Nguyễn Ngọc Vũ,phường Trung Hòa,Quận Cầu  Giấy,HN 54.93                        243,780,585                                       
1,328 0107613425 Công ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng và Thương Mại Thái Sơn Số 23, N01B, Khu ĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 31.44                        243,687,546                                       
1,329 0108045486 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SLC số nhà 99, nghách 81/24, ngõ 47, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy 60.00                        243,369,885                                       
1,330 0101948175 Công ty CP công nghệ Trường thành số16 ngách 6 ngõ 79  Dương quảng hàm-CG 23.94                        243,348,212                                       
1,331 0109615587 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Min Han Vina Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 19.27                        243,106,907                                       
1,332 0106957938 Công ty TNHH xây dựng và cấu kiện bê tông Vinacos Xóm Nam, Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 41.75                        243,078,094                                       
1,333 0107473305 Công ty TNHH Sunco Capital Việt Nam Nhà B2, Khu tập thể Công ty công trình 798, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 69.77                        242,778,165                                       
1,334 0102815234 Công ty CP Sản xuất TM và XD Thành Đô 12 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 67.04                        242,717,600                                       
1,335 0100508439-007 Xí nghiệp SX nội thất HHPD - CN Công ty TNHH MTV phát triển khu CNC Hòa Lạc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          242,614,999                                       
1,336 0104303305 Công ty CP In và Phát Triển Thương Mại Hà Nội Số nhà 53 - Tổ 16 - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 48.43                        242,408,978                                       
1,337 0105410589 CÔNG TY CP GRANDE Số 129 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          242,150,521                                       
1,338 0101773373 Công ty TNHH Cơ Khí Minh Tần0922 Xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 51.61                        241,954,062                                       
1,339 0105579578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM Số 16 ngõ 155 phố Tấy Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 14.89                        241,953,187                                       
1,340 0107812004 Công ty CP Giáo Dục Công Nghệ TH Số 9 ngách 122/3 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 29.57                        241,862,629                                       
1,341 0106230525 Công ty TNHH ĐTTM kỹ thuật Đại Dương Số 36, Phố Phù Đổng Thiên Vương, P. Ngô Thì Nhầm, HBT, Hà Nội 3.00                          241,788,332                                       
1,342 0103668832 Công ty cổ phần đại thiên trường Phòng 901 nhà B1 Khu đô thị mỹ đình 1,Phường cầu diễn ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.18                          241,676,034                                       
1,343 0105573939 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QL VÀ PT ASEAN Số 115B Ngõ 107/1 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội 31.00                        241,559,149                                       
1,344 0101274053 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VIỆT Số 54 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 64.00                        241,523,614                                       
1,345 0109379650 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HÀ Số nhà 107 Ngõ 92 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 30.51                        241,384,278                                       
1,346 0108088592 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường CEC Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10.21                        241,258,711                                       
1,347 0107298766 Công ty TNHH phát triển nội thất và quảng cáo Thăng Long Xóm 1, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 49.00                        240,938,818                                       
1,348 0104924415 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TLF số 15 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 40.05                        240,854,127                                       
1,349 0106318515 Công ty CP bao bì cao cấp Việt Nam Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.28                          240,701,808                                       
1,350 0101504846 Công ty TNHH TM du lịch và DV Rồng vàng 22 Hàng Bè, Hoàn kiếm, Hà nội 56.24                        240,677,666                                       
1,351 0109641393 Công ty CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ WINSMILE Số 53 Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          240,641,777                                       
1,352 0107321895 Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào thực Phường phú đô -Quận nam từ liêm -Hà nội 46.00                        240,573,862                                       
1,353 0101632887 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG 405 Số 34 phố Nhà Chung. - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 30.62                        240,328,613                                       
1,354 0106336560 Công ty TNHH vận tải và du lịch Đức Vinh Lô 16M2 KÐT Yên Hoà, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          240,207,946                                       
1,355 0104126159 Công ty CP dịch vụ và thương mại Văn Thà Khu chợ Kim Nỗ, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 35.48                        239,899,556                                       
1,356 0109552337 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TLQ Số 6, Phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 17.79                        239,690,683                                       
1,357 0109261916 CÔNG TY CỔ PHẦN XPROZ TECHNOLOGIES SỐ 31, NGÕ 57 MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 32.29                        239,664,485                                       
1,358 0105759813 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT TRÍ VIỆT Số 30, ngõ Chùa Mỹ  Quang, phố chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 55.05                        239,469,461                                       
1,359 0110202400 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KEY PILATES Tầng 7 – Số 82 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.91                          239,095,235                                       
1,360 0102142589 Công ty cổ phần sahara việt nam Sô 29B, Ngõ 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 34.72                        238,974,918                                       
1,361 0102668011 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Việt Tiến Số nhà 89 Khu A2 Đường Nguyễn Cảnh Dị Khu ĐT Đại Kim P. Đ.Công Q. HM Hà Nội 14.14                        238,785,753                                       
1,362 0106957511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA HÒN ĐÁ Số 31, phố Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 64.14                        238,679,637                                       
1,363 0108326247 Công ty TNHH Hoàng Sơn An Số 46 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 62.51                        238,648,781                                       
1,364 0106228188 Công ty CP ĐT XD & TM Khởi Minh Số 19,ngách 328/14 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 64.16                        238,535,604                                       
1,365 0106309101 Công ty TNHH TM & TB An Bình 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 102.23                      238,463,626                                       
1,366 0110659451 Trường Mầm Non tư thục Hoa Trạng Nguyên Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          238,265,340                                       
1,367 0101043264 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 168 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          238,262,128                                       
1,368 0101569265 Công ty CPTV Quản trị DN Tinh Vân Tầng 9 – Tòa nhà văn phòng 311-313 đường Trường Chinh - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân – Hà Nội 2.00                          238,238,950                                       
1,369 0104597158 Công ty TNHH Một TV Ngôi sao Cineplex BHD VN Tầng 11, tòa nhà Hồng Hà Building, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          238,120,822                                       
1,370 0106920462 CÔNG TY CP ĐT VÀ  PT QUỐC TẾ NHẬT MINH Số 108, Tổ 21, Ngõ  Hố Mẻ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 61.57                        237,943,262                                       
1,371 0107968428 Công ty CP đầu tư EMIME Số 24, lô 06 khu 4.1CC, Láng Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội 23.43                        237,934,520                                       
1,372 0107821143 Công ty TNHH Hant Việt Nam Số 21, ngõ 42 Chùa Hà, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 61.00                        237,890,259                                       
1,373 0109073327 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TMT TOÀN CẦU SỐ 110 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 21.03                        237,793,228                                       
1,374 0107931795 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại HTP Việt Nam Số 41 ngách 68/79 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 56.83                        237,773,632                                       
1,375 0107126118 Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Đô thị Số 8 khu Biệt thự Ban Đảng TW, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 16.37                        237,755,778                                       
1,376 0107983497 Công ty cổ phần G-INNOVATIONS Việt Nam Phòng 211, tầng 2, tòa N01C - Golden Land, số 275 Nguyễn Trã - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          237,755,538                                       
1,377 0102303758 Công ty CP thiết bị an ninh Bách Khoa Việt 236 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 48.46                        237,707,258                                       
1,378 0106341779 Công ty CP xây dựng thương mại và du lịch Tiến Thành Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 9.00                          237,653,011                                       
1,379 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 45.67                        237,537,758                                       
1,380 0101754035 Công ty CP Đầu Tư Tân Minh Tầng 11, tòa nhà Licogi13 TOWER, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          237,366,073                                       
1,381 0108103441 Công ty Cổ Phần Mê Linh Vina Tầng 2, số 100, đường Nguyễn Đình Hoàn, tổ 22, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 45.67                        237,282,674                                       
1,382 0105870441 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 319.2 Số 145/154 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          237,250,052                                       
1,383 0108063291 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẤN PHONG TỔ DÂN PHỐ NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 36.46                        237,066,992                                       
1,384 0107314792 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hiển Anh Số 8,ngõ 91,đường Nguyễn Khang,Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 47.90                        237,038,315                                       
1,385 2300757098 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH TẦNG 3, SỐ 128, PHỐ HUẾ, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 48.06                        236,877,943                                       
1,386 0109387690 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Gia Huy SỐ NHÀ 18 NGÕ NGÒ 3, THÔN CƯƠNG NGÔ, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 31.83                        236,514,157                                       
1,387 0106880812 Công ty TNHH Marchio Việt Nam 219 bạch đằng, hoàn kiếm, hà nội 54.41                        236,190,801                                       
1,388 0105593156 Công ty CP đầu tư thương mại Vạn Phúc Số 76 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          236,174,632                                       
1,389 0105787779 Công ty Cp XNK và XD Bình ngân 19 ngõ 84/4 phố Yên hòa 6.06                          236,126,731                                       
1,390 0108710502 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ và Nguồn Lực Toprate số 23 ngõ 666 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          235,911,021                                       
1,391 0107517249 Công ty TNHH DL Quốc tế Hà Nội Holiday 16 ngõ 527 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 91.00                        235,846,226                                       
1,392 5200876964-003 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIỆT BẮC BVI-BT8 Khu đô thị mới Hạ Đình, số 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 29.83                        235,834,791                                       
1,393 0104776118 Công ty TNHH phát triển và xây dựng thương mại An Thịnh xóm 6, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 14.00                        235,783,248                                       
1,394 0105255950 Công ty TNHH Phân phối Quang Thành 178 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 25.00                        235,640,998                                       
1,395 0500601626 Công ty TNHH Cơ Điện - Vận Tải và Thương mại ESUN Xóm Dậu, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.90                        235,596,838                                       
1,396 0101806759 Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đức Nam Số 639 La Thành, Thanh Công, Ba Đình,Hà Nội 3.56                          235,283,225                                       
1,397 0103834769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂN VIỆT NHẬT 8 ngõ 112 Tây sơn P.Quang trung 115.76                      235,136,788                                       
1,398 0104878977 Công ty TNHH TM Bảo Linh Sơn Số 21 ngõ 173 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 67.21                        235,133,485                                       
1,399 0110412366 Công ty CP GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Tầng 18 Tòa nhà HCO, 44B Lý thường kiệt, Trần hưng đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.02                          235,100,000                                       
1,400 0106459227 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TRI THỨC Tầng 10, Lô D29 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.03                          235,067,219                                       
1,401 0104274647 Công ty Cp văn hóa và truyền thông Đông Sơn Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 72.86                        234,975,790                                       
1,402 0107910185 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG TÂM THỂ LIỆU PHÁP PERG Số 47, ngõ 198 Thái hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 69.80                        234,905,881                                       
1,403 0109436281 CÔNG TY CỔ PHẦN INFINITY VALLEY Tầng 2, tòa 2, số 10 Chương Dương Độ - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. 24.14                        234,711,324                                       
1,404 0107428849 Công ty Cổ phần Công trình Cây xanh Hà Nội Số 12B Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 29.99                        234,611,250                                       
1,405 0105160811 Trường Tiểu Học Quốc Tế Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          234,600,688                                       
1,406 0103409468 Công ty CP TM và xây dựng Hoa Tùng Số nhà 4, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Tổ dân phố 4, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 35.48                        234,557,345                                       
1,407 0106895329 Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Nội thất Milan Deco TT1-70, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 21.34                        234,482,071                                       
1,408 0107402054 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG V.A.P Tầng 1L tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.17                        234,373,244                                       
1,409 0109562889 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONE SYSTEM Số 2C, Ngõ 94 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 35.00                        234,158,328                                       
1,410 0106462935 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bảo Hà Số 11, Ngõ 67/5 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 36.30                        234,135,738                                       
1,411 0107528145 Công ty TNH Xây Dựng Dịch Vụ Minh Phương Số nhà 18, Ngõ 81 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 63.00                        233,995,938                                       
1,412 0107737357 Công ty cổ phần tiếp vận Huy Hoàng Số nhà 25B, Tập thể trường Đại học Thương Mại, Tổ 25 phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 44.00                        233,544,761                                       
1,413 0109453777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREEN LIFE VIỆT NAM Nhà số 6, ngõ 773 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.00                        233,311,087                                       
1,414 0102851320 Công ty TNHH đầu tư - thương mại Nhật Long Số 37, LK 12, KĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.45                          233,169,873                                       
1,415 0109499034 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT VIỆT NAM Số nhà 22 ngõ 250/39/19 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        233,166,369                                       
1,416 0105599260 Công ty TNHH SX & TM TDT Số 44 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 51.56                        232,972,419                                       
1,417 0107468707 Công ty CP Công nghệ Thành công Á Châu Tầng 2 số 40 ngõ 45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội 51.36                        232,814,739                                       
1,418 0107561939 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và môi trường Ánh Dương Thôn Phú Liễn, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 31.24                        232,775,723                                       
1,419 0105781689 Công ty TNHH PT TM Đô Thành Văn phòng Bất động sản công ty Phát tài lộc gần khác sạn Thái Bình Dương, Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 30.73                        232,679,828                                       
1,420 0102330511 Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và XNK Jtek Thôn Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 50.58                        232,629,573                                       
1,421 0107772658 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TTP Long Biên Số 29 Ngách 268/74  Ngọc Thụy,  Long Biên, Hà Nội 67.09                        232,549,666                                       
1,422 0108676379 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ FAT Số 30, LK 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 37.22                        232,334,306                                       
1,423 0106999367 Công ty CP Thiết Bị Điện VCOILS Số 40 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 1.01                          232,247,050                                       
1,424 0102277113 Công ty Cổ phần y tế Quang Minh Tầng 5, tòa nhà Newskyline lô CC2 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          232,235,556                                       
1,425 0107709060 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODHUB VIETNAM Số 29, ngõ 66, ngách 66/36, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 20, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 32.32                        232,197,483                                       



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

1,426 0106431630 Công ty CP Phần Mềm Dấu Cộng Số 21 ngõ 683/29 Nguyễn Khoái tổ 9, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          231,817,602                                       
1,427 0101436307-003 CN Công ty CP Hóa dầu quân đội tại Hà Nội 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          231,560,302                                       
1,428 0107572320 Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Phố Cổ 23 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 69.18                        231,497,256                                       
1,429 0106836651 Công ty cổ phần HLC Việt Nam Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          231,263,350                                       
1,430 0109425064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVQ VIỆT NAM Số 15 LK6 khu đô thị Văn Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.92                        231,226,760                                       
1,431 Lớp Mầm Non Tư Thục SaSuKe Số 8 TT1B - Tây Nam Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          231,188,300                                       
1,432 0106751091 Công ty Cp tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng 668 Việt Nam Số 29 lô 1B đường Trung Yên 11 phường Trung Hoà - cầu giấy - Hà Nội 31.10                        231,184,476                                       
1,433 0106415533 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ Số 12,ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 49.58                        231,137,361                                       
1,434 0106999857 Công ty TNHH GO CRM Số 132 Hoàng Sâm Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 22.72                        231,019,061                                       
1,435 0109057854 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN STAR NHẬT BẢN Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 40.00                        231,011,833                                       
1,436 0107472090 Công ty CP Chống Sét Công Trình Ngõ 924 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 32.00                        230,870,613                                       
1,437 0109871887 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 85 Tầng 3, tòa nhà HPC Landmark, 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          230,801,650                                       
1,438 0110185709 Công ty CP Đầu tư TVL Số 4, ngõ 90, đường Ỷ Lan, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.29                          230,801,495                                       
1,439 0106326139 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ 3 C số 8 ngách 16/91 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 59.56                        230,720,111                                       
1,440 0105346407 Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Minh Số 89 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 42.81                        230,456,220                                       
1,441 0106744432 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 17 Lương Đình Của 19.27                        230,104,494                                       
1,442 0106109014 Công ty CP Thiết Bị Và Công Nghệ Việt Pan Số 32 ngõ 168 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 42.23                        229,960,932                                       
1,443 0105940177 Công ty TNHH NST Việt Nam Phòng 211A, tầng 2 TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 21.00                        229,942,575                                       
1,444 0102066497 Công ty TNHH Quảng cáo Song Ngư 5 Nhà  Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 26.81                        229,783,956                                       
1,445 0107632298 Công ty TNHH TM & SX Dũng Tuyết Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 63.00                        229,782,881                                       
1,446 0106725616 Công ty CP Thương mại và Du lịch Miền Bắc Việt Số 4A, ngách 79/16, ngõ 79 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 55.00                        228,952,579                                       
1,447 2400744737-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nisoka Việt Nam Tại Hà Nội Số 142, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 48.00                        228,640,920                                       
1,448 0107835918 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT NABI Số nhà 38C, Ngõ 48, Xóm Ngõ Ngang, Tổ dân phố số 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 41.18                        228,511,586                                       
1,449 0106138209 Công ty CP Cửa Nhôm 3 GDOOR Việt Nam Số Nhà 60 Ngõ 22 Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          228,356,217                                       
1,450 0106901212 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu VINASHIP Số 13/109/73 Phố Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 60.48                        228,223,223                                       
1,451 0108610681 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỜI TRANG VIỆT NAM Số 505 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          227,675,917                                       
1,452 0102672949 Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Á Châu P305 - Toà Nhà G4- Đường Trung Yên - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 25.83                        227,447,506                                       
1,453 0105822825 Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo GCCI VP26, tầng 26 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          227,303,041                                       
1,454 0106770030 Công ty Cp Dịch vụ và kỹ thuật  XDThành An Số 7 Tôn Thất Thuyết phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 36.00                        227,293,279                                       
1,455 0101417142 CÔNG TY CP XÂY DỰNG MINH ĐỨC 18 ngõ 80 Chùa Láng 53.48                        227,253,289                                       
1,456 0101413998 Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Bách Mỹ Số 3,N7B Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.91                          227,105,023                                       
1,457 0107828773 Công ty CP Môi Trường PLT số 2 ngách 116 ngõ 245 Đường Định Công Phường Định Công Quận Hoàng Mai TP Hà Nội 27.84                        226,923,533                                       
1,458 0105422513 Tạp chí Kinh tế Tập đoàn Số 76/206 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 16.35                        226,548,996                                       
1,459 0104343499 Công ty CP  Gree 73 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 60.04                        226,506,158                                       
1,460 0102397611 Công ty CP ĐT&PT Giải Pháp Công Nghệ V&V số 43 Nguyễn Thượng Hiền, P Nguyễn Du, Q HBT, Hà Nội 8.63                          226,487,918                                       
1,461 0109715694 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM Số 11, Ngách 282/7 Đường Khương Đình, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 35.00                        226,433,337                                       
1,462 0107897417 Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Xây Dựng Mạnh Hùng Số 12, Tổ 26 Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 47.16                        226,364,913                                       
1,463 0110202390 CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN SOLUTIONS Tầng 1, tòa nhà CIC TOWER, số 2 ngõ 219 phố Trung Kính , Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy ,Thành phố Hà Nội 4.20                          225,919,855                                       
1,464 0100100551 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 46 Bích Câu, Ba Đình, Hà Nội 36.75                        225,836,242                                       
1,465 0106352682 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Acud Việt Nam TẦNG 16 TÒA NHÀ TNR, SỐ 54A NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐng ĐA, TP Hà Nội 2.00                          225,829,760                                       
1,466 0108589013 Công ty CP Xây dựng SoLa Vina T6, tòa nhà MD Comple (khối văn phòng) số 68, Nguyễn Cơ Thạch, NTL, Hà Nội 33.00                        225,783,032                                       
1,467 0101738266 Công ty CP Hà Quang Số I, A6, Đường 23B,Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 68.39                        225,653,294                                       
1,468 0107724686 Công ty Cổ phần thương mại vận tải và xây dựng Tùng Ninh Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 51.54                        225,557,000                                       
1,469 0105853767 Công ty CP ĐT XD Khang Việt Số 10 ngõ 100 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 27.25                        225,266,642                                       
1,470 0100369062 Công ty TNHH Thiên Hòa An 194 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. 2.24                          225,136,185                                       
1,471 0104386397 công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng công nghiệp số 47, ngõ 222, tựu liệt , tam hiệp, thanh trì, hà nội 62.46                        224,706,120                                       
1,472 0108742462 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE5 Thái Bình Dương Tầng 3, tháp I, tòa Lanmak Tower N04B - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.28                          224,684,405                                       
1,473 0104767850 Công ty TNHH Red Line Racing Việt Nam Số 462 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 71.14                        224,609,635                                       
1,474 5100172957 Công ty CP Công nghiệp Việt Long Phòng Hội Trường 202C (Tầng 2) Cục Văn Thư Lưu Trữ Nhà Nước, Số 12 Đào Tấn, Hà Nội 2.00                          224,517,804                                       
1,475 0109652116 CÔNG TY TNHH AXINAN VIỆT NAM Tầng 16, Tòa TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, TP.Hà Nội 1.02                          224,453,969                                       
1,476 0108421194 Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại ECOM Việt Nam Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 34.54                        224,426,658                                       
1,477 0105524473 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Khải Hoàn 18 Số nhà 568 Đường Nguyễn Khoái, P. thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 4.00                          223,875,289                                       
1,478 0107012600 Công ty cổ phần kho vận Indochina Số 2, Đường 18, Quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP Hà Nội 57.00                        223,814,666                                       
1,479 0109200409 Công ty TNHH Đầu tư Giang Mỹ Số 3 Ngõ 42/40/2 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          223,711,255                                       
1,480 0106700555 Công ty TNHH vận tải và đầu tư xây dựng TLK Số 19, Ngõ 40, Đường số 01, Ấp Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          223,696,578                                       
1,481 0106864063 Công ty CP XD & Phát triển TM Gia Phát Số 16 ngách 102/32 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 9.61                          223,248,700                                       
1,482 0107681979 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Bắc Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.13                        223,198,258                                       
1,483 0107686945 Công ty CP Đầu tư PT Hạ tầng Thành Công Số 469 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 12.56                        223,110,219                                       
1,484 0101632848 Công ty CP xây lắp điện Hà Nội A20BT3 - KĐTM MĐ 2- P. Mỹ Đình 2 - NTL, Hà Nội 3.00                          222,993,256                                       
1,485 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN TOPACO HƯNG TÍN Số 3, Ngõ 83 Đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 28.13                        222,925,592                                       
1,486 0107370684 Công ty CP Y dược quốc tế Việt Đức 84A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          222,496,000                                       
1,487 0103647864 CÔNG TY CP THỜI TRANG KOWIL VIỆT NAM Số 192/19 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TPHN 1.01                          222,293,945                                       
1,488 0500597112 Công ty CP dịch vụ kiến trúc xây dựng AMORE SN 142, tổ 4, khu Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 64.21                        222,200,039                                       
1,489 0102620355 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT HUNG P416 - E7 tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 62.66                        222,008,913                                       
1,490 0101323769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DUNG 256 đường láng 63.00                        221,701,113                                       
1,491 0107992364 Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc Dung Cầu Giấy Số 65 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.04                          221,555,057                                       
1,492 0104777457 Công ty CP TM DV và Truyền Thông An BÌnh P201 C34 Phố Mai Động, phường Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 52.00                        221,453,688                                       
1,493 0105856172 Công ty TNHH MTV Kiểm định LĐ KĐAT Số 17 ngách 43/6 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 41.88                        221,346,611                                       
1,494 0106178924 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU Số nhà 21, ngõ 40, Tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 58.12                        220,976,237                                       
1,495 0108390517 Người NN - Công ty INUDESIGN Việt Nam Số B6 Lô B ô đất D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nôi. 33.01                        220,895,059                                       
1,496 0102612717 Công ty CP Cơ giới TV & XD Phương Đông Phòng 312 - H9, tập thể Thanh Xuân Nam, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.06                        220,815,696                                       
1,497 0109477048 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIBIFA Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11.25                        220,761,677                                       
1,498 0108543918 Công ty trách nhiệm hữu hạn ART Solution Số nhà 55 BTLK1, Khu Đô thị Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 27.52                        220,755,378                                       
1,499 0104635406 Công ty Cp xây dựng và thương mại Đại Hoa TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.22                          220,332,637                                       
1,500 0109213863 CÔNG TY CỔ PHẦN EMIME HOLDINGS Số 5 ngõ 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 26.00                        220,304,834                                       
1,501 0108870908 NNN tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH human Technology Innovation Việt Nam Tầng 8, tòa nhà HL tower, số 6/82 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          219,990,290                                       
1,502 0104288696 Công ty CP XD &KT môi trường Bách Khoa 9 ngách 18 ngõ 130 đường Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 36.22                        219,932,276                                       
1,503 0107359271 Công ty TNHH  IM Việt Nam Thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          219,779,667                                       
1,504 0105255830 Công ty CP ĐT TM & PT Công nghệ Thành Nam 14 ngõ 1A Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 56.06                        219,712,553                                       
1,505 0106161737 Công ty CP SX &TM Thuốc thú y CNC Lô Số 28 Kcn Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội 2.28                          219,677,910                                       
1,506 0108106403 CÔNG TY TNHH ALTWIN VINA Phòng 19, tầng 5, tháp G, Nhà chung cư lô đất ký hiệu HH, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          219,636,413                                       
1,507 0106805974 Công ty Cổ phần sản xuất TLG Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Âu Việt,số 1 Lê đức thọ,Mai dịch,Cầu giấy,HN 2.97                          219,622,278                                       
1,508 0105891709 Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Bắc Âu Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 10.00                        219,505,186                                       
1,509 0105167260 Công ty CP Năng lượng và bất động sản Trường Thành Số 18/232 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          219,272,544                                       
1,510 0106234939 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT 3N Số nhà 19, ngõ 48, đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 70.65                        219,197,736                                       
1,511 0102758699 CÔNG TY CP PHẦN MỀM VÀ ĐT CÔNG NGHỆ LIVA 14/26 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 66.00                        219,066,072                                       
1,512 0110081516 Công ty CP Rainbow Elastic Việt Nam Số 17 ngõ 1/33 phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 19.41                        218,757,062                                       
1,513 0102819373 Công ty CP Thời Trang HANOSIMEX Tầng 1, tòa nhà Nam Hải Lakeview, lô 1-9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1.06                          218,337,692                                       
1,514 0104781340 Người NN - Công ty TNHH tư vấn Smile Việt nam Tầng 5, tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 55.10                        218,263,386                                       
1,515 0107700759 Công ty Cổ phần Wincom Hà Nội Số 27 ngõ 16/18 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 49.12                        218,206,069                                       
1,516 0102624550 Công ty CP Đầu tư thương mại Công nghệ SJS Việt Nam P15.03 tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên,Hà Nội 3.00                          218,042,449                                       
1,517 0105796974 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SOPEN Việt Nam Số 15, ngõ 20, Tổ dân phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          218,011,553                                       
1,518 0102147315 CÔNG TY TNHH  KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ  AAFC 70 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng 2.28                          217,872,306                                       
1,519 0101594328 Công ty CP Thương Mại Công Nghệ NPT Số Nhà 18, Ngõ 281, Đ. Trương Định - P .Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 31.85                        217,781,963                                       
1,520 0101296353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA 18 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 2.10                          217,628,147                                       
1,521 0102345275 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS số 1 - Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội 1.34                          217,444,729                                       
1,522 0107917800 Công ty CP đầu tư xây dựng ICONS Việt Nam Số 2D, Ngõ 656 Đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          217,426,592                                       
1,523 0101727560 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UPI B16 -181 nguyễn lương bằng ,đống đa ,hà nội 3.00                          217,412,412                                       
1,524 0105817127 Công ty TNHH TM điện lạnh Minh Anh Số 3 ngõ 14 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 44.22                        217,304,491                                       
1,525 0102743607 Công ty CP ĐT và PT Hoàng An Phát Số 74A ngõ 565 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ 87.00                        217,134,970                                       
1,526 0107482885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VIỆT Số 2, ngõ 37 phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 46.89                        217,053,826                                       
1,527 0100512636 Công ty TNHH XD Thành Phát 16 hẻm 71/14/03 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          217,050,171                                       
1,528 0106365177 Công ty TNHH ĐT DV & TM Thanh Sơn Số 6 ngách 29/39/14 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 26.00                        217,046,227                                       
1,529 0107363824 Công ty CP truyền thông Đa phong cách Xóm 3, xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội 31.62                        216,729,560                                       
1,530 0102377647 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC Tầng 15 tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 33.83                        216,586,628                                       
1,531 0106307802 Công ty CP Thế giới kỹ thuật Miền Bắc Số 04 ngõ 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.64                          216,482,828                                       
1,532 0109281870 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NALSPACE Số 3 ngõ 92 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 45.00                        216,482,308                                       
1,533 0101184106 Doanh nghiệp tư nhân Phương Phương Số 115A đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.19                          216,462,906                                       
1,534 0108391359 Công ty TNHH thương mại và XNK Minh Anh Khu Giãn dân Đồng Bượm, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 50.00                        216,448,956                                       
1,535 0105360916 CÔNG TY CP BIGPHONE VIỆT NAM Số 24 ngõ 70 Thái hà - Đống Đa - Hà Nội 67.45                        216,394,510                                       
1,536 0105677180 Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyên Anh Số 3A1, ngõ 6 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 53.08                        216,288,887                                       
1,537 0500464320 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Sơn Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây 58.76                        215,864,975                                       
1,538 0108253126 Công ty TNHH Vận Tải và Dịch Vụ Thương Mại Trang Anh Số 12 ngõ 73 phố Hoa Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 60.24                        215,727,906                                       
1,539 0106924587 Công ty CP xây dựng hạ tầng Tân Đăng Khoa Tầng 8 Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 28.27                        215,702,618                                       
1,540 0108358457 Công ty TNHH Công nghệ Số Khởi Việt Số 96 ngõ 211 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          215,586,239                                       
1,541 0107716149 Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 61.00                        215,524,765                                       
1,542 0108480390 Công ty CP XNK ACM Trading Số 51 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 54.00                        215,447,123                                       
1,543 0108458691 Công ty TNHH  Anh Phương Lâm Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Ðông Anh, Thành phố Hà Nội 60.25                        215,278,189                                       
1,544 0100509993 Công ty CP Công Nghệ Tinh Vân Tầng 8 KS Thể Thao Làng Sinh Viên HACINCO - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          215,240,634                                       
1,545 0108909094 Công ty CP Đông Nam Dược Dương Thư Group Số 29, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 21.00                        215,200,764                                       
1,546 0107601211 Công ty TNHH SX và dịch vụ thương mại Mạnh Hoa Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 69.00                        215,194,643                                       
1,547 0107052836 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và công nghệ TCA Việt Nam Xóm 1, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          215,161,074                                       
1,548 0108437998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH MINH KHANG Số 18, ngõ 114, đường Thanh Bình, TDP 10 - Phường Mộ Lao Quận Hà Đông - Hà Nội 24.61                        214,900,086                                       
1,549 0108131142 Công ty CP Năng Lượng mới Thiên Vũ Việt Nam Tổ 20 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.00                          214,752,000                                       
1,550 0105278852 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM HƯNG Số nhà 53, Tổ 13, Đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 43.26                        214,298,515                                       
1,551 0109753033 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PANAX Biệt thự 03 lô NO4A Dịch Vọng, đường Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26.37                        214,200,326                                       
1,552 0109529384 Công Ty Cp Dịch Vụ Y Tế Sbb Số 499 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.07                          213,952,540                                       
1,553 0104855190 Công ty CP Đầu tư  Lương Hòa Tiến 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.87                          213,799,414                                       
1,554 0102282177 Công ty TNHH SYNJECTOS Việt nam Số 103 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 40.18                        213,789,488                                       
1,555 0109949484 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG SẢN XUẤT Tầng 17, tòa nhà văn phòng Nam Cường, đường Tố Hữu, - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          213,593,000                                       
1,556 0105369115 Công ty TNHH Dược Phẩm Bách Thông số nhà 382 Ngọc Thụy, P Ngọc thụy, Long Biên, Hà Nội 53.00                        213,572,170                                       
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1,557 0108038619 CÔNG TY TNHH BIOBEE VIỆT NAM Số 6 ngách 1 ngõ 1150 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 56.00                        213,417,255                                       
1,558 0106708120 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Số 10, ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 2.29                          213,404,072                                       
1,559 0105811453 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện ASIS Số 16 ngõ 172 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        213,298,326                                       
1,560 0101720082 Công ty CP đầu tư VVV A 17 Tổ 28 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 29.98                        213,268,019                                       
1,561 0100108247 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCP 18 Hồ Đắc Di 1.81                          213,149,954                                       
1,562 0107860569 Công ty TNHH thời trang và phụ kiện Little Miss Perfect Việt Nam Số 4 ngõ 4 Trần Thái Tông, tổ 23, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 34.00                        213,056,215                                       
1,563 0102376812 Công ty TNHH Thanh Chương Số 22 Khu TT Giám định máy Nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          213,055,433                                       
1,564 0106355612 Công ty TNHH Đầu Tư KD Hoàng Mai SN 3 Ngõ 448 Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.09                        212,944,836                                       
1,565 0107958109 Công ty Cp tập đoàn Mỹ hạnh số 39 nguyễn quốc trị, trung hoà, cg (cổng sau big c thăng long) 24.00                        212,879,462                                       
1,566 0104297563 Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Minh Anh Số 121A,ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 27.02                        212,673,535                                       
1,567 0106845462 Công ty TNHH Anmac VN 28A Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.67                          212,405,799                                       
1,568 0105821331 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Thành An Z3-26-1, TTTM LePARC, Km 1.5km Pháp Vân, Công Viên Yên Sở, P.Yên Sở , Hoàng Mai, Hà Nội 48.39                        212,323,551                                       
1,569 0106317134 Công ty CP thương mại Quang Minh Đức Nghĩa Lại, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 20.39                        212,309,423                                       
1,570 0106646499 Công ty CP Công nghệ Vũ Phúc 5D ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 28.28                        212,278,376                                       
1,571 0109606663 CÔNG TY TNHH MAY HNA VINA Thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 2.00                          212,192,910                                       
1,572 0108544982 Công ty CP tư vấn và Xây dựng UNIDECO Số 188 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 60.04                        212,102,512                                       
1,573 0103010779 Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường ANZGROUP 54C đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.13                        212,073,816                                       
1,574 0108847377 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Language Academy B4-12 Vinhomes Gardenia. Đ. Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 48.00                        212,041,334                                       
1,575 0500570840 Công ty Cổ phần Kim khí Trọng Tín Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội 53.97                        211,939,403                                       
1,576 0105802988 CÔNG TY CP ĐT TM TÂN  SIÊU THANH 37 Lương Sử C, Tổ 59, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 57.00                        211,928,259                                       
1,577 0107599971 CÔNG TY TNHH GUGEE Việt Nam Số nhà 1, ngõ 31, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 72.54                        211,661,582                                       
1,578 0108740673 Công ty CP giải pháp công nghệ doanh nghiệp ETS Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 19.40                        211,371,838                                       
1,579 0108335234 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Bắc Việt Lô 14, liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 28.69                        211,265,791                                       
1,580 0107112669 Công ty Cổ Phần mỹ thuật Tầm Nhìn Số 2 ngõ 41 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 31.09                        211,066,312                                       
1,581 0106788856 Công ty TNHH đầu tư thương mại tin học Ánh Phương Số nhà 13, tổ 9, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 55.00                        210,953,777                                       
1,582 0105195317 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Gia Trần Nhà C51 khu cơ khí xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.16                        210,865,087                                       
1,583 0109168064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NCC Tổ 18 ngõ 95 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 27.00                        210,855,569                                       
1,584 0109920326 CÔNG TY CỔ PHẦN ARIYAS FINANCE VIỆT NAM Phòng 301, BT6-A22 phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.80                        210,847,538                                       
1,585 0106628267 Công ty TNHH Học Viện Quản Lý Giáo Dục Quốc Tế ATI Nhà Số 5 Tổ 24 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 25.48                        210,815,688                                       
1,586 0103415020 Công ty CP Công Nghệ & Thiết Bị VPM Ô số 5 dãy B, lô TT3, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          210,695,281                                       
1,587 0107090912 Công ty TNHH Truyền Thông Chiếu Sáng Số nhà 15, Ngõ 118 Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 63.39                        210,512,963                                       
1,588 0107789605 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ENZYME THỰC VẬT Số 34, ngách 8/11/186/114 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32.41                        210,462,250                                       
1,589 0107557160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG Số 10, ngách 106/5 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 65.19                        209,812,125                                       
1,590 0105486203 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại TBC Việt Nam Số 7, ngõ 459/82 Bạch Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 32.24                        209,805,555                                       
1,591 0107339363 Công ty CP Công nghiệp Thuận Anh Số 4 ngõ 198B Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 51.81                        209,793,807                                       
1,592 0101449842 Công ty TNHH ánh Dương Xanh Số 40, Lô 3, Ngõ 51 Lãng Yên, Thanh Lương, HBT,HN 73.00                        209,768,239                                       
1,593 0102193632 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÀN PHỐ Tầng 3, Nhà vườn lô 13, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 33.53                        209,660,101                                       
1,594 0107122120 CÔNG TY CỔ PHẦN STARLEN VIỆT NAM Lô 12 OBT4 - X1 - Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 39.00                        209,547,500                                       
1,595 0100511590 Công ty TNHH Đầu tư Bất động Sản - May thêu Việt Hưng Ngõ 355/403/2 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội 22.00                        209,515,038                                       
1,596 0106377140 Công ty CP Kiến trúc Đầu tư Xây dựng BOB số 18, ngách 180, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 42.00                        209,443,292                                       
1,597 0109504502 CÔNG TY TNHH KSC FOOD Số 12BT4 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        209,316,449                                       
1,598 0108336301 Công ty CP Dịch Vụ Đo Đạc và Tài nguyên môi trường Nông Nghiệp 1 Số 02, Ngõ 139 đường Trâu Quỳ - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 32.00                        209,311,743                                       
1,599 0101632189 Công ty CP Dịch  vụ du lịch và thương mại Đông Anh Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 62.49                        209,283,658                                       
1,600 0107594677 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH THIÊN AN Số 53A Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.17                          209,012,093                                       
1,601 0105111130 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư EIG Phòng 1, tầng 8, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Trung hòa, CG,HN 2.33                          208,741,485                                       
1,602 0106983381 Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 14.75                        208,584,260                                       
1,603 0101842059 Công ty CP hệ thống Á Châu Số 2, Ngõ 4, Phố Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 56.04                        208,302,456                                       
1,604 0108427767 Công ty TNHH Happy Go Việt Nam Số 12 Ngõ 176 Phố Mai Dịch, Tổ 4, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 47.03                        208,291,216                                       
1,605 0106454726 Công ty TNHH BNB Hà Nội Tầng 3, tòa nhà Tây hà, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.80                        208,243,003                                       
1,606 0103770353 Công ty CP Kinh Doanh Bất Động Sản Ngọc Lan Số 41 biệt thự 3, Khu bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 41.51                        207,946,725                                       
1,607 0107767168 Công ty CP Đầu tư phát triển và công nghệ Quốc tế Trần Gia Thôn 6, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 45.64                        207,890,466                                       
1,608 0108866524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN G20 Số 3, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. 54.98                        207,723,886                                       
1,609 0106033647 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ VIỆT STAR Số 27 Trung Kính , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 57.02                        207,506,288                                       
1,610 0109936848 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải DTH Hà Nội Nhà số 2 ngách 21, ngõ 2 đường Yên Hòa, tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 15.00                        207,244,579                                       
1,611 0106642511 Công ty TNHH ICT Hà An Số 29, Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          207,234,371                                       
1,612 0108041900 Công ty TNHH Công nghệ Kính Anvi Số 28, Ngõ 94 đường Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 56.97                        207,191,948                                       
1,613 0105376338 Công ty TNHH kỹ thuật môi trường và xây dựng Anh Dũng P502, Nhà CT3, KĐT mới Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 60.22                        207,087,846                                       
1,614 0102890915 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Toàn Cầu Lô 8 cụm CN Gia Cốc, thông Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm 2.00                          206,993,151                                       
1,615 0108834219 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO ĐỎ Thôn Trung Kỳ, Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 38.82                        206,904,248                                       
1,616 0101899009 Công Ty Cổ Phần CTECH CTI A202 Tổ hợp nhà liền kề, TTTM và căn hộ, số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          206,728,850                                       
1,617 0105323181 Công ty cổ phần Cổ Bản Tổ2, thôn Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 33.41                        206,672,442                                       
1,618 0107968178 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ GIẢI PHÁP TECHWAVE 64 ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 56.48                        206,632,138                                       
1,619 0107614179 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ANH ĐỨC Số 8, ngõ 28 Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.25                        206,406,593                                       
1,620 0107527060 Công ty CP KT&TM PITO Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 22.59                        205,799,879                                       
1,621 0500597507 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Khánh Trang Đội I, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 60.37                        205,698,341                                       

1,622 0102230450 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MINH TẠI 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhà E11, Khu biệt thự đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.20                          205,597,833                                       

1,623 0107762681 Công ty cổ phần CK46 Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.84                          205,597,683                                       
1,624 0105011471 Công ty CP phát triển Thiên Nam số 6, ngõ 26, phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 99.86                        205,473,608                                       
1,625 0100107123 Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO 91 Phùng Hưng, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          205,388,548                                       
1,626 0105099966 Công ty CP Công Nghiệp và Dịch Vụ Tân Phát Tầng 3 Số 1063 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 70.16                        205,256,442                                       
1,627 0106390744 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH INVEST VIỆT NAM Số 3 ngách 19, ngõ 52 đường Quan Nhân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 30.41                        205,178,488                                       
1,628 0600264117 CÔNG TY CP TASCO T4 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.07                          205,093,000                                       
1,629 0107925230 CÔNG TY TNHH ROLANSINI VIỆT NAM SỐ 47 NGÕ 10 TỔ DÂN PHỐ 17, P.MAI DỊCH, Q.CẦU GIẤY, TP.HÀ NỘI 48.50                        204,986,703                                       
1,630 0102755296 Công ty Cổ phần KONTANA Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 9.00                          204,839,021                                       
1,631 0102182373 Công ty TNHH Thương mại Dục Hiên Số 2, ngách 9, ngõ 273 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà nội 49.85                        204,743,047                                       
1,632 0102071874-004 Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô Thị Trường Đại học Xây dựng, số 55 Gỉai Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          204,709,759                                       
1,633 0101471968 Công Ty CP Truyền Thông Lê 4M7 ngõ 70 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          204,388,841                                       
1,634 0105007549 Công ty CPTM & Xây lắp Hợp Thành Tt Trung Tâm 75, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.01                          204,248,056                                       
1,635 0103950719 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Tầng 10 số 9 Đào duy Anh  P.Phương liên 32.00                        204,161,069                                       
1,636 0108743360 CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Tầng 23, Tòa nhà văn phòng Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.92                          204,152,000                                       
1,637 0109055529 Công ty TNHH SX và TM Đại Tùng Lâm Số nhà 11 ngách 54 ngõ 258 Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 39.00                        204,059,865                                       
1,638 0107569247 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Công Trình Hà Nội Số nhà 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 28.51                        204,037,619                                       
1,639 0108200357 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GP ADVISION B1.7D Tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 26.68                        203,783,867                                       
1,640 0102179490 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG 21 A trần quang diệu ,ô chợ dừa đống đa,hà nội 2.28                          203,733,718                                       
1,641 0108636697 Công ty trách nhiệm hữu hạn TV và chăm sóc sức khỏe chủ động Tùng Anh Thôn Đông Trạch, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 46.65                        203,727,805                                       
1,642 0102208007 Công ty TNHH TM & DV Vận Tải Hùng Mạnh B31 khu 5 tầng TT Z 179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 62.46                        203,661,517                                       
1,643 0105915170 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Tích Hợp Đông Dương Tầng 11, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.30                          203,654,667                                       
1,644 0108923148 Công ty Cổ phần Leanow Số 123C Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 8.11                          203,559,307                                       
1,645 0102128168 Công ty CPĐTTC và CN Datatech P412, nhà N02, khu 5,3 ha, phố Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          203,537,120                                       
1,646 0103415165 Công ty TNHH Tiến An Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 35.00                        203,528,808                                       
1,647 0102285900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAMCONS VIỆT NAM LK6D, Khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.28                          203,521,164                                       
1,648 0106653633 Công ty CP xây dựng 5 Châu Số 2B8, ngõ 8, tổ 6, đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông , TP Hà Nội 15.29                        203,431,859                                       
1,649 0102767968 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ  VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG DŨNG Tầng 1, nhà ăn SV ĐH Y, Số 1 Tôn Thất Tùng - Hà Nội 61.33                        203,366,764                                       
1,650 0105929705 Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá HK Tầng 7, tòa nhà Sannan, số 78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 34.42                        203,227,748                                       
1,651 0102039895 Công Ty TNHH Thương mại và Du Lịch Con Đường Việt Số 25, ngõ 94, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 48.75                        203,177,976                                       
1,652 0109170056 Công ty TNHH một thành viên Woojin Tech Vina Số 5, ngách 66, phố Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1.02                          203,141,890                                       
1,653 0106396506 Công ty cổ phần Gas Khánh Linh Số 57, phố Vân trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 28.00                        203,097,077                                       
1,654 0105418387 Công ty CP Xây lắp và DVTM Hoàng Long Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 56.83                        203,016,543                                       
1,655 0107752210 Công ty Cổ phần Joy Plus Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14.37                        202,990,795                                       
1,656 0101535869 Công ty CP  TM & DV vận tải Trường nam Số 26 khu tập thể Vật tư thiết bị xây dựng - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội 2.26                          202,978,782                                       
1,657 0106829735 Công ty CP Phát triển DV TM Tân Ngọc Linh Sn 32 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 57.61                        202,829,206                                       
1,658 0110379214 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Tầng 1, khối C, Tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.20                          202,649,676                                       
1,659 0108663299 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMB Số 14, Ngõ 2, Đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 26.00                        202,649,464                                       
1,660 0106927186 Công ty CP Thương Mại Và Xây Dựng KTN Việt Nam Số nhà 51A, ngách 279/49, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 42.00                        202,621,383                                       
1,661 0110167001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC AMES Số 1 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.87                        202,566,784                                       
1,662 0107555727 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Hoàng Khôi Thôn Độc Lập, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          202,383,034                                       
1,663 0107354530 Công Ty Cổ Phần Vinsofts BT2-11 khu ĐTM Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 34.22                        202,251,426                                       
1,664 0106738735 Công ty TNHH ĐT TM AP Việt Nam Số 2, ngõ 396 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 47.81                        202,227,948                                       
1,665 0110178349 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu V-Star Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 6.27                          202,013,053                                       
1,666 0109677537 Công ty CP TIẾP VẬN HÀNG KHÔNG NGÔI SAO VIỆT Thôn Mai Đoài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 21.92                        202,005,810                                       
1,667 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Số 10, ngách 17/308 phố Chợ Khâm Thiên, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 16.34                        201,919,613                                       
1,668 0105341776 Công ty CP Phát Triển Đô Thị An Thịnh 112 B4 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.35                          201,907,452                                       
1,669 0106341320 Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Amadora 102-104 Mai Hắc Đế,  Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          201,836,436                                       
1,670 0106351336 Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Miền Bắc Thạch Bích- Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội 28.00                        201,661,563                                       
1,671 0110210137 CÔNG TY TNHH NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM Tầng 2 Tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 2.00                          201,535,425                                       
1,672 0101588571 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ An Phát số 34a Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 32.00                        201,444,357                                       
1,673 0108639539 CÔNG TY CP METALLIFE VIỆT NAM Phòng 420, 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 48.39                        201,287,783                                       
1,674 0107824761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN ĐẠI LỘC Số 12 ngõ 169/2/1 phố Thái Hà,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 26.28                        201,250,499                                       
1,675 0108128823 Công ty cổ phần thương mại giải pháp Hachinet Việt Nam Đội 4, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 21.47                        201,244,035                                       
1,676 0109065076 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại SHP Việt Nam SỐ 9, NGÕ 34 VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 55.00                        201,197,726                                       
1,677 0110580233 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLUTION BETECH Tầng 2 số 15 ngõ 14 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.82                        201,188,634                                       
1,678 0107015312 Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Thủ đô Số 71, phố Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 46.62                        201,117,209                                       
1,679 0107952026 Công ty cổ phần thương mại vận tải xây dựng Trường Phát số 20 ngõ 61 đường chùa võ ,phường dương nội ,Quận hà đông , TP Hà Nội 44.45                        200,955,405                                       
1,680 0105267970 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TECHSOVINA Tổ dân phố Quyết Tâm, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 54.72                        200,953,596                                       
1,681 0108296296 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Quảng cáo Kiến Đỏ Số 3 Hồng Hà, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 46.00                        200,890,591                                       
1,682 0110225817 CÔNG TY CỔ PHẦN BISO VINA Tầng 2, Toà nhà Chelsea Residence, 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.92                        200,817,503                                       
1,683 0108511507 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN VINH Số 258 Đường Thanh Bình, Khu tập thể Lâm Sản Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 63.00                        200,708,976                                       
1,684 0106214587 Công ty TNHH ADI Việt Nam Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 26.60                        200,575,175                                       
1,685 0109416020 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DK VIỆT NAM Số 4 Ngõ 22 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 33.00                        200,442,895                                       
1,686 0109012123 CÔNG TY TNHH SMALLPIN LOGISTICS VIETNAM Tầng 6, tòa nhà Comatce,số 61,Phố Ngụy Như Kon Tum,Khu dân cư 17, Phường Nhân Chính,Quận Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội ,Việt Nam 2.00                          200,290,818                                       
1,687 0107957458 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương Khối nhà A, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          200,049,480                                       
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1,688 0106221009 Công ty TNHH ALO Việt Nam Số 52 tổ 45 phường quan hoa - cầu giấy - Hà Nội 44.43                        199,673,775                                       
1,689 0107610495 Công ty CP Cơ Điện GME Số 22 ngõ 27 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 60.80                        199,662,333                                       
1,690 0109388849 Công ty CP nội thất Phú Hải Số 11 ngách 445/68 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 34.65                        199,620,010                                       
1,691 0108047927 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thành Đạt Xóm Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          199,520,000                                       
1,692 0108473241 Công ty CP Phát Triển Thương Mại Và DV WESMART Số nhà 141 Lô D4 Khu ĐTM Đại Kim, P.Đại Kim, Hoàng Mai, TP.Hà Nội 32.45                        199,401,593                                       
1,693 0105556235 Công ty CP Sản xuất và Thương mại De charme Tầng 3-4,số 311 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 8.94                          199,375,067                                       
1,694 0101858651 Công ty CP công nghệ Hoàng Long SN 25, phố Nguyễn Huy Tự, P. Bạch Đằng,HBT, Hà Nội 35.85                        199,344,309                                       
1,695 0109794382 Người NN- CÔNG TY TNHH MYCOLOR VIỆT NAM 307 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.01                        199,138,809                                       
1,696 0105974433 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH VƯỢNG Số 45, ngõ 7 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 10.52                        198,735,008                                       
1,697 0108897931 CÔNG TY TNHH THE WATERMELON Tầng 21, Tòa nhà VPBank Tower, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.00                        198,722,692                                       
1,698 0109357865 Công ty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHÚ VINH SỐ 81 HÀNG BỒ, PHƯỜNG HÀNG BỒ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 37.65                        198,656,403                                       
1,699 0106174983 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và cơ điện Đại Dương Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 17.05                        198,564,196                                       
1,700 0109212725 Công ty CP học viện đào tạo ICE BT12-TT4, KĐT mới Cổ Nhuế, Phố Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8.00                          198,521,801                                       
1,701 0107713081 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Tân An Phát Số G41, khu đấu giá quyền sử dụng đất, đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.82                        198,291,384                                       
1,702 0105938040 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM LÊ NGUYỄN 756 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 63.00                        198,144,045                                       
1,703 0106779869 Công ty CP đầu tư công nghệ ATT Việt Nam Lô 32 Bãi Sậy, Khu Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.27                          197,935,875                                       
1,704 0106737763 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GEMINI SỐ 168 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 30.34                        197,831,781                                       
1,705 0104397712 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG AT VIỆT NAM Số 4 ngõ 142 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          197,645,426                                       
1,706 0106752546 Công ty TNHH Kỹ Thuật APS Việt Nam Số 6 - Tổ 6 P. Giang Biên - Q. Long Biên 56.11                        197,631,656                                       
1,707 0108564308 Công ty CP Xây dựng & Cảnh quan Kiến Xanh Tầng 7, Tòa nhà Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 60.24                        197,327,090                                       
1,708 0107964141 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CTE SỐ 21 NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 48.67                        197,102,810                                       
1,709 0107524937 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DỊCH VỤ TST TOÀN CẦU Tầng 10 số 22 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 30.00                        196,984,874                                       
1,710 0105820232 Công ty CP Xe du lịch Châu á tầng 4, số 5 hàng chiếu, hoàn kiếm, hà nội 75.49                        196,719,748                                       
1,711 0107933016 Công ty cổ phần Đức Hoàng Minh Lô 21, KCN Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 28.07                        196,653,549                                       
1,712 0109916778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TSG Số 3 ngách 594/35 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nôi 26.00                        196,553,283                                       
1,713 0107361094 Người NN - Công ty cổ phần Ozen Health And Beauty Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 28.13                        196,552,210                                       
1,714 0107945808 Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Gia Ninh Thôn Tằng My - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 52.21                        196,496,179                                       
1,715 0109109742 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XLN SỐ 07 NGÕ QUAN THỔ 2, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 44.00                        196,476,607                                       
1,716 0102714733 CÔNG TY CP DU LỊCH TM VÀ DỊCH VỤ BIỂN VIỆT P105 A1 Phương Liên , P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 69.50                        196,461,916                                       
1,717 0105853894 Công ty TNHH Cơ điện & XD QT Hoa Nam Tổ 3 Cụm 1 Khương Trung Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          196,430,000                                       
1,718 0304789900 Công ty Cp phát triển Đông Dương Xanh Tầng 5 tòa nhà Dịch Vong Building lô B2/D7 Trần Đăng Ninh kéo dài Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 32.23                        196,395,112                                       
1,719 0108896021 Công ty TNHH Rindo Việt Nam SH28,ô đất số CT8, KĐT mới Mỹ Đình- Mễ Trì, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 30.34                        196,327,134                                       
1,720 0108598392 Công ty Luật TNHH MTV SLC BT16A3-12, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 47.31                        196,309,374                                       
1,721 0109536455 CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ Số 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          196,251,800                                       
1,722 0107369086 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN IQLAWS Số 46, phố Ngô Quyền , Phường Hàng Bài , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 49.58                        196,127,737                                       
1,723 0105915815 Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư TM Thiên Phú Số 39 Lô A1 Khu ĐTM Đại Kim, Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 14.87                        196,052,477                                       
1,724 0105664840 Công Ty Cổ Phần Greencanal Việt Nam Phòng 468, Tầng 4,Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.38                        195,774,411                                       
1,725 0107416522 Công ty Cổ Phần Đầu Tư 16 Sông Hồng Tầng 2, Tòa nhà Vimeco lô E9, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 53.45                        195,671,754                                       
1,726 0101698817 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ TM NAM ĐỨC Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 20.46                        195,623,425                                       
1,727 0110439304 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Nhật Việt Toà nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.31                          195,548,748                                       
1,728 0105992305 Công ty cổ phần Ntea Việt Nam Số 30 phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 37.53                        195,515,185                                       
1,729 0107342704 Công ty TNHH Sản Xuất Hoàng Hà Số 21 Lô 6 KĐT Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 13.00                        195,507,294                                       
1,730 0102954559 Công ty TNHH Hằng Sáng Số nhà 34, Ngõ 193 , Phố Nam Dư, Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Long Biên, Hà Nội 49.00                        195,476,976                                       
1,731 0104382353 Công ty CP Xây dựng số 28 Hà nội Số nhà B01 - TT trường Quản lý - Vĩnh quỳnh - Thanh trì 27.46                        195,438,719                                       
1,732 0107813600 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 28 VIỆT NAM Nhà số 1, ngách 268/56, đường Ngọc Thụy, tổ 16, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 39.00                        195,435,088                                       
1,733 0107463956 Công ty CP Giống cây trồng và vật tư nông nghiệp Hà Nội Thôn Cung Sơn, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          195,416,064                                       
1,734 0107752228 Công ty CP OCEAN Việt Mỹ Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 34.99                        195,374,172                                       
1,735 0104856620 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Tân Phong Số 6 Ngách 250/50 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 31.13                        195,340,905                                       
1,736 0102408831 Công ty Cp In & Truyền thông Hợp Phát P807 N2D - Trung Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.38                          195,266,612                                       
1,737 0101334129-002 Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông - XN xây lắp số 1 Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 29.73                        195,231,512                                       
1,738 0107975584 CÔNG TY TNHH PRODUCTX Số 225 phố Quan Hoa, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 44.00                        195,230,061                                       
1,739 0109948610 CÔNG TY CỔ PHẦN BC HOLDINGS Số 9 Phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 31.24                        195,208,204                                       
1,740 0108945014 Công ty TNHH công nghệ và giải pháp E-TECH Nhà A6,ngõ 193 Phố Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 30.35                        194,854,300                                       
1,741 0101317645 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM B Số 19 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 63.00                        194,843,358                                       
1,742 0108508977 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WINCY LAND Liền kề 11, ô 25, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 27.67                        194,645,121                                       
1,743 0105930348 Công ty Cp điện tử và thương mại Phúc Minh Số 3 Ngách 79/25 Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - cầu giấy -hn 55.87                        194,576,917                                       
1,744 0109436362 Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị Công Trình HT Việt Nam SỐ 10 NGÁCH 285/21 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 38.00                        194,475,468                                       
1,745 0106391120 Công ty CP Đầu tư Hiland Việt Nam Căn hộ số 2, nhà B1 khu TT Quân đội Cục Quân Nhu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 43.58                        194,409,245                                       
1,746 0109555497 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại Thất TGN Nhà số 2 ngõ 152 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.58                        194,269,188                                       
1,747 0108154291 Công ty TNHH Truyền Thông và Giáo Dục Nguyễn Số nhà 21C, Ngõ 53 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 72.01                        194,252,043                                       
1,748 0106616617 Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại Lê Gia Phát Số 61, ngõ 274, ngách 29, Phố Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 52.00                        194,242,517                                       
1,749 0106768641 Công ty TNHH Dịch Vụ và Sản Xuất Trường Minh Xóm 5, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          194,238,904                                       
1,750 0106273783 Công ty CP Máy và Thiết Bị Xây Dựng AHA Số 289, Đ.Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 33.89                        194,084,450                                       
1,751 0106113331 Công ty TNHH Thiết bị & XD công trình Hải Vân Số 14 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          194,078,034                                       
1,752 0107735536 Công ty TNHH TM Y Tế Tâm Phú An Số 8/19/36, đường Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        193,861,003                                       
1,753 0104623626 Công ty TNHH OCEAN CAPITAL Số 4+5 Lô4C đường Trung yên - phường yên hoà - cầu giấy - Hà Nội 2.28                          193,837,333                                       
1,754 0108522298 CÔNG TY TNHH MTV GOCCREATION VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà 25T2, Lô N05, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14.52                        193,784,013                                       
1,755 0106213463 CÔNG TY TNHH THI CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Số 2B Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 49.00                        193,744,707                                       
1,756 0107832868 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA SENTOSA VIỆT NAM Số 5/97 Thái Thịnh,Phường Thịnh Quang,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 18.00                        193,636,936                                       
1,757 0106737386 Công ty TNHH SX - TM - DV Hảo An Phát Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          193,582,950                                       
1,758 0106324484 Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Châu Anh Phát Số A17, TT Tỉnh Đội, tổ 12, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 8.00                          193,501,811                                       
1,759 0108748143 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hiếu Nguyễn Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 48.03                        193,499,279                                       
1,760 0108898678 Công ty TNHH du lịch DHT Việt Nam Xóm Đồng, Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 61.60                        193,372,068                                       
1,761 0109334748 CÔNG TY TNHH IMAGING NPN Tầng 3 Tòa Nhà G2- Chung cư FIve Star Kim Giang , số 2 Kim Giang , Kim Giang , Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          193,263,000                                       
1,762 0107569039 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG QUỐC Á CHÂU Tầng 7, Tòa nhà tạp chí nông thôn mới, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          193,072,015                                       
1,763 0108549405 Công ty TNHH ARCHIINDEX Việt Nam Số 6, ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 38.94                        193,011,735                                       
1,764 0106898150 Công ty Cổ phần Mega Sky Việt Nam Số 295 Phố Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 49.34                        192,876,281                                       
1,765 0104610063 Công ty CP Văn Hóa An Lạc B28,Tổ 58 Đường Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy 21.80                        192,871,195                                       
1,766 0101943272 Công ty Cổ phần Cao Trần Số 10, ngõ 27, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 52.65                        192,832,083                                       
1,767 0106814591 Công ty TNHH dịch vụ thương mại & phát triển Minh Đông Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 11.98                        192,824,076                                       
1,768 0107469771 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG MNS số 59, ngõ lệnh cư, phố khâm thiên, p. thổ quan, q. dống đa Hà Nội 74.07                        192,765,255                                       
1,769 0109043178 Công ty TNHH Hypercons Việt Nam Số 4, ngách 445/50 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 29.40                        192,529,777                                       
1,770 0107561329 Công ty TNHH dịch vụ thang máy Unieco Nhật Bản Số nhà 78B, Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.02                          192,416,824                                       
1,771 0107773570 CÔNG TY TNHH FUJI CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 7, tòa nhà Việt,Số 1 Phố Thái Hà,phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,TP Hà Nội,Việt Nam 50.09                        192,300,316                                       
1,772 0101959522 Công ty CP Thiên Hà VN Số 6 ngõ 50 đường chính kinh phường nhân chính quận thanh xuân Hà Nội 2.28                          192,188,675                                       
1,773 0109706474 Công ty Cổ phần FMG Mobility Diện tích dịch vụ 1, tầng 1, toà D1, dự án Northern Diamond, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.29                        192,030,725                                       
1,774 0108075667 Công ty TNHH DV Tổng Hợp Thành Chiến Số nhà 29 ngõ 99/110/79, tổ 15 phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 42.30                        191,809,607                                       
1,775 0108880670 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VERP P727-728 nhà D, KS Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 11.36                        191,780,086                                       
1,776 0105940307 Công ty TNHH Hệ Thống Điện và Tự Động Hóa Việt Nam Số 71 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.27                          191,754,250                                       
1,777 0107973322 CÔNG TY CỔ PHẦN VINDEB Số 1B 414 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 51.00                        191,688,365                                       
1,778 0108077086 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Vận Tải Anh Minh Số 9, ngách 1395/92, Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 32.00                        191,597,190                                       
1,779 0106176701 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ngôi Sao Sớm Số 6, Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 31.90                        191,571,886                                       
1,780 0107536192 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bao Bì Việt Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 61.72                        191,477,888                                       
1,781 0108550270 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Nam Anh BT56, Lô TT3C, KĐT Phùng Khoang,P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 35.85                        191,470,653                                       
1,782 0101214223 Công Ty CP Thương Mại & Phát Triển Công Nghiệp 301 Tòa nhà số 4, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 85.11                        191,437,405                                       
1,783 0104371898 Công ty Cổ phần Thạch cao Gypro Việt Nam Số 28 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 60.85                        191,407,482                                       
1,784 0500495424 Công ty CP đầu tư & xây dựng Hoà Nam Hoà Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 3.00                          191,294,162                                       
1,785 0106675718 Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam 265 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          191,267,954                                       
1,786 3001925532 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT Số 4, ngách 8/23 phố Lê Quang Đạo, phương Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 21.38                        191,150,364                                       
1,787 0106934056 Công ty CP Cơ khí xây dựng Thiên An Phát Thôn giữa xã Bích Hòa huyện Thanh Oai TP Hà Nội 64.51                        191,078,686                                       
1,788 0106297230 Công ty CP VITEXCO E&C Số 24, ngõ 12 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 51.93                        190,990,030                                       
1,789 0102127950 Công ty Cổ Phần Hệ Thống Việt Số 89, tổ 50 ngõ 193 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 51.04                        190,984,713                                       
1,790 0109421447 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Số 41, Ngõ 4, Phố Đồng Me - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 30.00                        190,966,944                                       
1,791 0103828564 Công ty CP Nội thất Sinh thái Hapro Khu CN TP Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 26.78                        190,828,020                                       
1,792 0107672773 Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon Số 02, LK17, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 4.95                          190,798,785                                       
1,793 0105250906 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại CTD Đội 9 thôn Trung Hà, Xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          190,735,400                                       
1,794 0500554013 Công ty CP sản xuất dịch vụ TM Hoàng Lam Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          190,681,023                                       
1,795 0106334725 Công ty CP truyền thông và phát triển phần mềm Cát Việt Số 5 Lô B tổ 34, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 4.66                          190,627,028                                       
1,796 0106911147 Công ty TNHH gia dụng Bình An Tầng 8, tòa nhà Newhouse Xala, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15.00                        190,588,955                                       
1,797 0100519695 Công ty TNHH Dây & Cáp Điện Thăng Long 93 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          190,539,958                                       
1,798 0108074751 Công ty TNHH An Thịnh Dương Số 19/N8 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 52.43                        190,387,120                                       
1,799 0104821547 Công ty CP Sản Xuất và DVThương Mại Trung Đức Số 139 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 86.65                        190,370,968                                       
1,800 0109659619 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN HƯNG PHÁT Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 21.00                        190,059,405                                       
1,801 0102358228 Công ty Cp Gama Việt Nam P907 - Khách sạn thể thao - Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          189,942,743                                       
1,802 0101410563 Công ty CP Mai Linh Đông Đô 47 Kim Đồng - Giáp Bát - Q Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          189,770,880                                       
1,803 0110039200 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Giáo Dục Bé Thông Minh Số 1 Lô A3, Khu nhà ở số 2 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội 9.00                          189,673,501                                       
1,804 0103067775 CÔNG TY CP LIÊN MINH VIỆT NAM Số 17 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 53.35                        189,507,534                                       
1,805 0314823068 Công ty  TNHH TT Beauty 218 Thượng Đình, Thương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          189,460,000                                       
1,806 0107500333 Công ty cổ phần đầu tư VINCORP Số 6B7B, tổ 20, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 51.00                        189,335,070                                       
1,807 0106764277 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại AAT Việt Nam Số 64 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi,  Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 32.28                        189,165,719                                       
1,808 0101891391 CÔNG TY TNHH DU LỊCH CLASSY VIỆT NAM Số 34 Tạ Hiện, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 95.00                        189,088,257                                       
1,809 0101218718 Công ty CP Trang Thiết Bị Công Nghiệp HN 15/99 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 13.00                        189,079,608                                       
1,810 0106258961 Công ty CP Xây Lắp Kỹ Thuật Điện Nước Số nhà 51 ngõ 99/110/79 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 40.29                        188,847,537                                       
1,811 0100105912 CÔNG TY CP XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI- HAWEICCO 59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, ĐĐ, Hà Nội 1.49                          188,479,000                                       
1,812 0107472012 CÔNG TY TNHH Đầu tư và phát triển quốc tế Unihealth Số 19 Phố Khâm Thiên,Phường Khâm Thiên,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 1.45                          188,295,000                                       
1,813 0106732927 CÔNG TY TNHH V-LIGHT VIỆT NAM P601, Tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 85.07                        188,289,635                                       
1,814 0108230425 Công ty TNHH TM XNK HANA Việt Nam Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41.00                        188,202,530                                       
1,815 0109072700 Công ty Cổ phần Kiến trúc FARC Số 26B phố Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.06                          188,002,455                                       
1,816 0107840474 Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Công Nghệ Việt Nam Số 1, ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.85                        187,917,368                                       
1,817 0108834138 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẢO LAM Số 24 LK10 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 55.00                        187,877,694                                       
1,818 0107679306 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AVI VIỆT NAM Số 35 Ngõ 7, Phố Hưng Phúc, Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 42.01                        187,826,388                                       
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1,819 0107924438 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ THIẾT BỊ MỎ KHÁNH LINH Số nhà 19, ngõ 79 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.29                          187,524,271                                       
1,820 0106586440 Công ty TNHH Thương mại xây dựng & lắp đặt Bảo Minh Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 35.00                        187,446,809                                       
1,821 0107885394 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG JAVICONS PHÒNG 407 TẦNG 4 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GREEN OFFICE - MECO COMP, PHƯƠNG MAI, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 35.00                        187,444,003                                       
1,822 0101886169 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Trường Hinh Số 8, Ngách 19, Ngõ 20, Phố Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.61                          187,434,593                                       
1,823 0109284575 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SÂN CHƠI 067 Tầng 3, Số 38 Đường Ven Hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 22.03                        187,383,002                                       
1,824 0102570746 Công ty CP Đá Tự Nhiên VNS 13C7 Phố Nguyễn Công Thái - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 4.37                          187,358,303                                       
1,825 0106137519 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEWDAY SERVICE Số 31 phố Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.99                        187,225,940                                       
1,826 0109224865 CÔNG TY TNHH NỤ CƯỜI SỐ Số 4 ngõ 151B phố Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 32.00                        187,078,094                                       
1,827 0109110667 Công ty TNHH Studiomilou Việt Nam Số 6 phố Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          187,065,523                                       
1,828 0108384256 Công ty cổ phần truyền thông HEXA Số 41 ngõ 44 phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.77                        187,060,122                                       
1,829 0109988275 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vietsun Nam Bắc 33-TTB, khu nhà ở 319 Bồ Đề, Tổ 10 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 26.66                        186,916,926                                       
1,830 0108586284 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ JAVIS Số nhà 27, Ngõ 245/66/12, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 28.00                        186,817,150                                       
1,831 0107706334 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Trang Anh Số 04 Ngỗ 489 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 54.28                        186,731,499                                       
1,832 0109148759 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ADE Số 19, Ngách 189/82 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 8, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 46.00                        186,728,125                                       
1,833 0107796345 Công ty TNHH TM Và Quảng Cáo HL Số 8 ngõ 146 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 43.12                        186,550,696                                       
1,834 0105019689 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG ĐÔ Số 14/15 ngõ  Tô Tiền, phố Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 40.98                        186,470,487                                       
1,835 0102165554 Công ty TNHH MTV thương mại Đông Nam Việt Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 9.16                          186,358,341                                       
1,836 0107331237 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO THANH THÁI Số nhà 81,Phố Nguyễn Lương Bằng,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 51.06                        186,351,364                                       
1,837 0109547111 Công Ty TNHH Five-Star E-Learning 35 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Hà Nội 2.00                          186,341,096                                       
1,838 0102370017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA số 9 đào duy anh đống đa hà nội 50.97                        186,211,646                                       
1,839 0105902069 Công ty TNHH Nội thất Gia Vượng Số 84, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 27.23                        186,174,249                                       
1,840 0109539632 Công ty Cổ phần Bắc Bình Số nhà 92 thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.32                        185,887,171                                       
1,841 0108519785 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&D Tầng 2,số nhà 15 ngõ 12 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 21.52                        185,842,893                                       
1,842 0106876608 Công ty TNHH phát triển đầu tư xây dựng Gia Phát Số 6, ngõ 19 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 75.83                        185,673,019                                       
1,843 0108559241 Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng VIVC Số 128, ngách 250/39/121, tổ 26B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 39.89                        185,626,921                                       
1,844 0109917059 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG Số 38 ngõ 45 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.06                        185,505,470                                       
1,845 0106704736 Công Ty TNHH Silkstar Holidays Lụa Vàng Số 1B8, TT 51 Cảm Hội - Phường Đông Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 59.97                        185,447,972                                       
1,846 0105886522 Công ty Cổ phần Máy vàThiết bị Miền Bắc Việt Nam số 10, ngõ 143 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 63.00                        185,370,120                                       
1,847 0108194199 Công ty CP Hợp tác Giáo dục Quốc tế Rosemont Việt Nam Tầng 2 Tòa 21T1 Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung,  Thanh Xuân, Hà Nội 6.34                          185,255,676                                       
1,848 0108844880 Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Venus Số 4B, Ngõ 211/172, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 23.00                        185,229,362                                       
1,849 2500242787 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội 2.00                          185,181,959                                       
1,850 0106721604 VPĐD NP Core, Inc tại Hà Nội Tầng 3, số 138 Hoàng Ngân, Trung hòa, CG, Hà Nội 60.00                        185,157,580                                       
1,851 0104113174 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ công nghiệp Phú Sơn Lô 7, CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.00                          185,149,493                                       
1,852 0107876128 Công ty TNHH dược phẩm Vic Pharma Số nhà C4, khu tập thể 19/3, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà nội 37.38                        185,044,876                                       
1,853 0105996116 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MAI ĐẦU TƯ ÁNH SÁNG VIỆT 92 tổ 34 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 47.39                        184,967,145                                       
1,854 0104600523 Công ty TNHH Ngọc Kim Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 24.91                        184,761,361                                       
1,855 0109092425 Công ty Cổ phần Bao Bì 3D Số nhà 10A, Ngõ 172/46/12, đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          184,616,332                                       
1,856 0106827311 Công ty TNHH MUTSUBOSHI Số 6, ngách 99/119/34 Đường Đức Giang, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 67.53                        184,614,383                                       
1,857 0106825233 Công ty CP Đầu tư xây dựng DIB Số 60 Trần Cung, tổ 21 Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 50.75                        184,583,819                                       
1,858 0108019091 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOCKCHAIN GLOBAL Tầng 8, tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Phường Dịch vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 50.86                        184,564,848                                       
1,859 0108625279 Công ty TNHH môi trường và xây dựng Đức Thắng Xóm 2. thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 41.10                        184,512,611                                       
1,860 0106918720 Công ty TNHH Nội Thất VNI Số 1 Khu Cư Xá  Mai Động P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 33.00                        184,512,059                                       
1,861 0110425340 Công ty cổ phần công nghệ Mitu Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.22                          184,446,642                                       
1,862 0108731580 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHROMSCIENCES Số 6A, Tổ 5, Ngõ 84, Đường Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 45.56                        184,430,544                                       

1,863 0107700533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG 
THỊNH CT1-2-4-2, sàn thương mại, dịch vụ tầng 2, tòa nhà CT1, 727 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 34.93                        184,332,565                                       

1,864 0107330032 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Việt Phát Số 44B, ngõ 81/24/3, đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 55.00                        184,266,887                                       
1,865 0107715804 Công ty CP Cơ khí Mỹ Đình Số 8, ngõ 89, ngách 2 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 63.00                        184,226,091                                       
1,866 0106768987 Công ty TNHH vận tải & thương mại Phương Thành Hợp Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          184,032,568                                       
1,867 0108175069 CÔNG TY CP TM VÀ QUẢN LÝ TÒA NHÀ QUANG MINH Tầng 1, số nhà 24 ngách 141, ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 48.06                        183,975,853                                       
1,868 0105991340 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ HẢI Số 59 Lương Sử B, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội 39.67                        183,778,376                                       
1,869 0106885962 Công ty CP lắp máy Công nghiệp Việt Nam Số 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          183,700,516                                       
1,870 0107687473 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆT NAM Số 258 Tựu liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.04                        183,540,556                                       
1,871 0101843292 Công Ty TNHH  XÚC TIẾN XUẤT KHẨU VIETGO Phòng 410, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2.00                          183,503,700                                       
1,872 0106307506 CÔNG TY CP GIẢI  PHÁP  IDS VIỆT NAM phòng 1703, số 169, nguyễn ngọc vũ, trung hòa, cầu giấy, hà nội 2.00                          183,433,023                                       
1,873 0110514456 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và nội thất MLT Số nhà V5A, 38 Khu đô thị Văn Phú, đường Văn Khê - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 11.12                        183,287,047                                       
1,874 0109332892 Công ty cổ phần thi công và thiết kế nội thất đẹp 117 tổ 12 Giáp Nhị - phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 34.00                        183,188,303                                       
1,875 0109149801 Công ty CP ATF Việt Nam Xóm Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 12.00                        182,977,849                                       
1,876 0104095630 Công ty CP Kiến Trúc Sóng Việt Số 18 ngách 202/12 đường cổ linh, tổ 23 phường long biên, quận long biên, Hà nội 42.64                        182,968,849                                       
1,877 0104788201 Công ty CP Thạch Bàn Thăng Long Số 16 Ngách 82/4 Ngõ Thống Nhất - Đường Đê Bát Tràng - Tổ 2 P. Cự Khối - Q. Long Biên 26.57                        182,958,298                                       
1,878 0102797592 Công ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc Số 15A, Ngách 164/18 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi,  QHBT, Hà Nội 3.00                          182,836,651                                       
1,879 0106046808 Công ty TNHH ZENITH INTERNATIONAL VIỆT NAM Số 27 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          182,824,810                                       
1,880 0103765681 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và cầu trục Trung Nguyên Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          182,747,519                                       
1,881 0102241163 Công ty TNHH 1 TV thương mại VIRESIN Số 20, Ngõ 106, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          182,739,398                                       
1,882 0101306851 Công ty CP Kỹ nghệ Điện Chiếu Sáng VN Tầng 13 Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 9.86                          182,719,056                                       
1,883 0106641885 Công ty TNHH đầu tư Hòa Phú Tổ 18E, ngõ 34/238 phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy,HBT, Hà Nội 20.93                        182,498,021                                       
1,884 0109855892 Công ty TNHH XD CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TÂM LINH Đội 2, thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 9.02                          182,365,059                                       
1,885 0101445171 Công ty CP Điện Nước Cầu Thang Máy Số 4 Lô Số 2 KĐT Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 22.43                        182,273,930                                       
1,886 0108176827 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÍN PHÁT SỐ 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          182,266,172                                       
1,887 0101089727 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẮC 34 ngõ Lan Bá, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 51.00                        182,215,535                                       
1,888 0107406838 Công ty TNHH Máy Tính An Phú Hà nội Nhà số 10 A12 Ngõ 56 Doãn kế Thiện, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy hà Nội 50.03                        182,195,018                                       
1,889 0105908198 Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tiến Thắng Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 57.00                        182,125,909                                       
1,890 0109375920 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BÁN CAFE VÀ ĐỒ UỐNG TỰ ĐỘNG SKYLINE Tầng 2 tòa nhà Thủy Linh 33 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          182,096,000                                       
1,891 0385559999 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.34                        182,076,312                                       
1,892 0101635630 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Phúc 150 đường 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 51.00                        181,882,679                                       
1,893 0104085128 Công ty CP xây dựng Lạc Việt P605 - nhà N01, Trần Quý Kiên, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        181,868,609                                       
1,894 0104913886 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG PEN VIET Số 164 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          181,777,631                                       
1,895 0105021053 Công ty TNHH đầu tư thương mại & dịch vụ Ngọc Lâm Số 31K3 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 51.00                        181,758,599                                       
1,896 0108188082 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG T&T Số 193, Phố Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 51.03                        181,729,096                                       
1,897 0102528208 Công ty Cổ phần SUMI 144 Nguyễn Khuyến Văn Miếu Hà Nội 27.40                        181,386,059                                       
1,898 0107297811 Công ty Cổ phần dịch vụ và Kỹ Thuật PAC Số 2, phố Đỗ Ngọc Du - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 30.68                        181,123,349                                       
1,899 0106833837 Công ty cổ phần Thủ Đô Glass Số 15 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          180,957,442                                       
1,900 0108258607 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường DEAHAN Nhà C19 - TT3 lô DD KĐT mới Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          180,914,040                                       
1,901 0107947989 Công ty CP Công nghệ Durable Newtech Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          180,823,826                                       
1,902 0107736201 Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Hồng Quân Nhà L4, 02C, Kđt Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 24.00                        180,687,719                                       
1,903 0104877081 Công ty cổ phần tư vấn Thăng Long - INCC Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 25.08                        180,603,476                                       
1,904 0107934690 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TGS Tầng 2, số nhà 89, tổ 27, ngõ 36 phố Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 30.00                        180,533,449                                       
1,905 0102962045 Công ty CP Kiến Trúc I - AT Nhà số A1, khu Công Đoàn Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 44.00                        180,531,127                                       
1,906 0102717075 CÔNG TY CỔ PHẦN DODOLA số 92, tổ 26 phường phương liên, q. đống đa, Hà Nội 51.91                        180,463,212                                       
1,907 0109650648 CÔNG TY CỔ PHẦN REAVOL Tầng 6, Tòa văn phòng 1, Tổ hợp Sunsquare, Số 21 Lê Đức Thọ, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 23.95                        180,373,199                                       
1,908 Văn phòng luật sư IDVN Tầng 21 Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          180,224,000                                       
1,909 0106856753 Công ty TNHH Sự kiện & du lịch Việt Số 5/495/7 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 36.87                        180,041,294                                       
1,910 0102623797 Công ty TNHH MTV Thiết bị Y Tế Japanka Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 36.28                        179,992,118                                       
1,911 0108495608 Công ty Cổ phần Chuyển Phát QTQ 197 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 15.00                        179,950,399                                       
1,912 0107379912 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Phương Bắc Số 4, ngách 3/42, ngõ 3, đường Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          179,817,671                                       
1,913 0108934397 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tân Toàn Anh 164 Giảng Võ, P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 39.25                        179,812,858                                       
1,914 0107328428 NNN THAM GIA BHXH - CÔNG TY TNHH LDLS LÔ 30, TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27.00                        179,807,510                                       
1,915 0107351804 Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Nam Đô Số nhà 43 đường Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 51.23                        179,747,458                                       
1,916 0105747991 Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Phú Số 54, đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 49.00                        179,713,247                                       
1,917 0105549968 Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ MTX Khu 4, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 20.20                        179,680,668                                       
1,918 0107526349 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG LINH Số 36 Ngõ Tân Đô, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 59.00                        179,626,633                                       
1,919 0105633553 Công ty Cổ phần Vé giá rẻ Xóm Xanh, thôn 3, xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.27                        179,569,236                                       
1,920 0107573677 Công ty Cổ phần vật tư và kỹ thuật Long Triết Số 01 ngách 3/11 Phố Phạm Tuấn Tài,P.Dịch Vọng Hậu,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội 51.00                        179,538,474                                       
1,921 0106590380 Công ty Cổ phần KEMIC Số 4 Nguyễn Xiển,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          179,470,000                                       
1,922 0110794764 Công ty Cổ phần Vitrac Hà Nội Lô 1, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          179,456,000                                       
1,923 0108513617 Công ty cổ phần nền móng Thái Phát Lộc Số 10C ngách 22 ngõ 269 đường Lạc Long Quân, Xuân La,Tây Hồ, Hà Nội 51.86                        179,421,468                                       
1,924 4101426031 Trường Mầm non tư thục Sơn ca Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 18.82                        179,419,631                                       
1,925 0106327492 Công ty TNHH Hệ Thống Cơ Điện MD Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 21.40                        179,385,500                                       
1,926 0103084192 Công ty TNHH Sơn Cường Dung Số 289 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu giấy - Hà nội 27.56                        179,294,271                                       
1,927 0108347550 Công Ty Tnhh Thương Mại Tổng Hợp An Phát Hà Nội Số 2, ngõ 359 phố Trần Đại Nghĩa, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 22.63                        179,044,522                                       
1,928 0104372330 CÔNG TY CỔ PHẦN VINASERVICE 958 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39.00                        178,950,749                                       
1,929 0109323577 Công ty Cổ phần thời trang TS Tầng 5, Số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà nội 37.73                        178,882,139                                       
1,930 0107764495 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Nguyễn An Số nhà 2, ngách 46, ngõ 75, đường Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Hội 50.15                        178,763,110                                       
1,931 0108379400 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Nam Chính Trực Hà Nội Số 14, Tổ 12 Đường Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 28.58                        178,710,163                                       
1,932 0108500600 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU Y VÀ S PHÒNG 302 TẦNG 03 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SỐ 199, PHỐ QUAN HOA, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          178,650,465                                       
1,933 0101419580 Công ty CP phần mềm quản trị Doanh nghiệp T12A tòa nhà Sông đà, 18/165 Cầu giấy, Hà Nội 1.14                          178,607,039                                       
1,934 0106066579 Công ty TNHH Sơn Kawai Nhật Bản Số nhà 6D ngách 565/58 đường Bát Khối, Tổ 10 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 46.92                        178,282,657                                       
1,935 0101613884 Công ty TNHH in thương mại Tuấn việt số nhà 47 ngõ 176 phố Mai dịch - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          178,242,524                                       
1,936 0108392708 CÔNG TY CP OPEN SPACE VIỆT NAM Số 41, ngõ 26  nguyên hồng, láng hạ, đống đa, Hà Nội 47.00                        178,208,649                                       
1,937 0107783240 Công ty TNHH Tâm Phát L&L Số 41, ngõ 351, tổ dân phố Đình, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 53.54                        178,207,624                                       
1,938 0101837588 Công ty CP Truyền Thông  AEG Việt Nam Số 9 ngõ 236/45/15 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 35.10                        178,177,054                                       
1,939 0104977199 Công ty CP Kiến Trúc  Xây Dựng LEGACYVN Số 19 ngõ 62 Đường Gia Quất - P. Thượng Thanh, LB, Hà Nội 54.18                        178,147,684                                       
1,940 0104078681 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HOÀNG MINH Số 10 ngõ 117 Thái hà, P.Trung liệt, Hà nội 3.00                          178,079,793                                       
1,941 0106116653 Công ty TNHH vật liệu hoàn thiện Duy Linh Số 2 ngõ 93 Thụy Khuê,Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 52.40                        177,791,331                                       
1,942 0108703777 CÔNG TY CP FITRAN INVEST Số 1349, Giải phóng, P Hoàng Liệt , Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 32.50                        177,776,765                                       
1,943 0107363817 Công ty TNHH PT KD & dịch vụ Bình Minh số 82 đường Phan Trọng Tuệ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 27.00                        177,696,805                                       
1,944 0101298939 CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG BIỂU DIỄN TUYỆT KỸ P604 TN 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 2.29                          177,492,641                                       
1,945 0109876331 Người NN - CÔNG TY TNHH CNY TRADING VIỆT NAM Tầng 16 Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18.88                        177,456,041                                       
1,946 0107602871 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ NỘI 103 B12 Nam Thành Công - Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4.69                          177,407,200                                       
1,947 0108346483 Công ty TNHH xây dựng Nhật Nguyệt NKTB SN 35, Khối Phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 63.00                        177,357,422                                       
1,948 0105045329 Công ty CP thiết kế kỹ thuật và xây lắp Thịnh Phát SN 19 ngách 2 ngõ 8 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15.16                        177,176,090                                       
1,949 0109401144 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECOLINE TẦNG 4, TÒA NHÀ ANH MINH, 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 35.01                        176,954,743                                       
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1,950 0109260454 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Số 8, Ngõ 12, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 29.03                        176,950,335                                       
1,951 0109253785 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sgreen Việt Nam Số 8/1 đường Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 45.00                        176,925,693                                       
1,952 0102285040 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC-THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG CHÌA KHOÁ VÀNG số 9 tổ 1b Phương liên, Đống đa, Hà Nội 51.94                        176,902,808                                       
1,953 0110349185 Công ty TNHH Công nghệ số Trust Số 242 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.47                          176,886,444                                       
1,954 0109246650 Công ty CP Everygolf Việt Nam Tầng 3, tòa nhà N03 - T3 Horizon Tower Ngoại Giao Đoàn, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          176,782,575                                       
1,955 0102375311 Công ty CP xây dựng Phú Đạt Đình Quán, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9.00                          176,743,020                                       
1,956 0107999095 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Tâm Trí An Thôn Hạ Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 52.54                        176,602,770                                       
1,957 0106673340 Công ty CP doorway Việt Nam Số 11A ngách 1 ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.99                          176,566,259                                       
1,958 0105824269 Công ty CP Phát triển thương mại An phúc Số12 tổ 43 phường Dịch vọng hậu - cầu giấy - Hà nội 26.21                        176,544,170                                       
1,959 0101798995 Công ty TNHH Kiến Tạo & Kiệt Tác P202 T2 Lô C Nhà D5 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          176,542,080                                       
1,960 0110694657 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KTL T DVTM-04B Tầng 2, Tòa CT1 khu X2, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.30                          176,475,012                                       
1,961 0106948468 Công ty CP Kiến Trúc và Nội Thất OKKO Số 10, Ngách 604/35 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 71.00                        176,264,349                                       
1,962 0109218244 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FDC SỐ 32 NGÕ 6 PHỐ VŨ HỮU,  NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 45.00                        176,088,185                                       
1,963 0104511584 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng Đất Việt Số 97A khu tập thể viện khoa học Nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố hà Nội 3.00                          176,074,045                                       
1,964 0105173602 Công ty CP xây dựng hạ tầng và đô thị Hoàng Thanh SN17, Lô N03, KĐTM Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 27.00                        176,061,695                                       
1,965 0106316324 Công ty TNHH Biopharm Việt Nam Nhà E10, ngõ 132, phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà nội 55.39                        175,960,778                                       
1,966 0105889474 Công ty TNHH truyền thông & quảng cáo Thuận Phát JCA Số 18 Lê Trực, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 73.67                        175,896,451                                       
1,967 0108870760 Công ty Cổ phần Công nghệ và Môi trường Hồng Hà Số 7A , ngõ 14, phố Thạch Cầu. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.96                          175,699,253                                       
1,968 0108324553 Công ty TNHH Truyền Thông Dòng Sông Việt Ô 26 , Lô 8 , Khu Đô Thị Đền Lừ 1 , Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai , Thành phố Hà Nội 29.52                        175,516,588                                       
1,969 0109404755 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Nhà Hà Nội Số 1A Đặng Dung - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 30.00                        175,418,788                                       
1,970 0107968499 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại An Số nhà 28, Ngõ 55 Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 49.65                        175,407,676                                       
1,971 0107478455 Công ty CP Tầm Nhìn Sang Trọng Việt Nam Số nhà 17, Ngõ 640/21/10 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 13, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 65.86                        175,252,000                                       
1,972 0108694466 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ATLANTICS Số 2 Khu Tái Định Cư Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 37.70                        175,246,074                                       
1,973 0109901820 Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại HT Việt Nam Thôn 2, - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 1.97                          175,223,663                                       
1,974 0106280124 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.31                          175,142,789                                       
1,975 0107826159 Công ty TNHH thương mại vận tải Mạnh Hải Anh Số nhà 85, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 43.21                        175,084,733                                       
1,976 0107766774 CÔNG TY CỔ PHẦN LSM KIM LIÊN Sàn Kinh doanh G3-1,Tầng 3,ĐN 2,Tòa B4 đường Phạm Ngọc Thạch- Kim Liên-Hà Nội 3.01                          175,035,029                                       
1,977 0109977989 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BÁO CHÁY FIRESMART Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, Số 15 phố Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 23.44                        174,955,304                                       
1,978 0108021407 Công ty CP Kỹ Thuật Hameco Số 23, Tổ 2, Cụm 1, An Dương Vương,  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 23.59                        174,943,772                                       
1,979 0101408733 Công ty CP ĐT PT công nghệ ứng dụng Toàn Cầu Tầng 4, tòa nhà 29T1-N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung hòa, CG, Hà Nội 2.81                          174,669,847                                       
1,980 0107986353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NHẬT QUANG Tầng 7,Số 19 An Trạch,Phường Quốc Tử Giám,Q.Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 25.37                        174,539,928                                       
1,981 0107896854 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông thủy lợi Thành Long Nhà số 1, Hẻm 23/69/75, Tổ 4 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 24.00                        174,425,112                                       
1,982 0109589915 CÔNG TY CỔ PHẦN BOSIX VIỆT NAM Số 17/71 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy 15.00                        174,350,364                                       
1,983 0108682090 CÔNG TY CỔ PHẦN FBEGROUP SN 35 ngách 322/95/29 Nhân Mỹ, phường Mỹ  Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 36.01                        174,318,032                                       
1,984 0102649308 Công ty CP Truyền Thông & Đầu Tư Tân Việt 11 ngõ 200 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, HBT , Hà Nội 19.00                        174,300,551                                       
1,985 0107674636 Công Ty Cổ Phần xuất nhập khẩu BKG HOME Số 8A phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.00                          174,237,551                                       
1,986 0107660866 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THÀNH Số 14 - 16, phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          174,193,298                                       
1,987 "không có MST" Trường mầm non tư thục Âu Cơ Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 50.85                        174,109,829                                       
1,988 0107874191 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Toàn Nam Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 31.47                        173,852,219                                       
1,989 0103328120 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ Lạc Hồng SH28, ô đất số CT8 KĐT mới Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Đình Thôn, P. Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 31.00                        173,609,773                                       
1,990 0107880438 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TRƯỜNG THÀNH Số 01 ngách 804/12 đường Quang Trung, tổ 8, phường Phú La, quận Hà Đồng, Tp. Hà Nội 29.00                        173,503,666                                       
1,991 0102312978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MINH Số 6, Lô N04A Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          173,494,580                                       
1,992 0101614849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT Số 27, ngõ 1081, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 30.69                        173,424,494                                       
1,993 0106012703 Công ty TNHH Kỹ thuật ASG Việt Nam Số 19,ngách 59/43,đường mễ trì ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.00                          173,409,027                                       
1,994 0108327000 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Seco-Solar Số 3, ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, TP.Hà Nội 7.00                          173,406,364                                       
1,995 0109687743 Công ty CP Sản xuất Bao bì Tây Đô ô 1 Khu công nghiệp Phú Minh, tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          173,258,400                                       
1,996 0107818694 CÔNG TY TNHH MIRAE C/T VIỆT NAM Số 15 ngõ 599 đường Nguyễn Trãi - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 45.01                        173,133,213                                       
1,997 0104850675 Công ty  TNHH Một Thành Viên  INCS 120-TT3 Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11.00                        173,033,218                                       
1,998 0109979866 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM Tầng 2 (Sàn văn phòng), Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình Mễ T, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm 3.00                          172,829,778                                       
1,999 0101700583 Công ty TNHH thương mại CTC Số 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 34.59                        172,791,188                                       
2,000 0107575522 Công ty TNHH Minh Long TMS Việt Nam Số 35D, Tổ 21, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 59.92                        172,731,262                                       
2,001 0106251860 CÔNG TY CP  TÍCH HỢP DỊCH VỤ BUZZCOM Số 85, TT dược phẩm TW1, tôn đức thắng, đống đa, Hà Nội 87.57                        172,204,072                                       
2,002 0100769670 Công ty CP Quản Lý & Xây Dựng đường bộ 234 26B Vân hồ II, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          172,120,139                                       
2,003 0104049793 Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Trường phòng 607, tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi , Hà Đông, Hà Nội 21.00                        172,107,449                                       
2,004 0107831712 Công ty CP Đầu tư IGV - Group tầng 3,7, tòa nhà trần gia, 81 trần quốc toản, hoàn kiếm, hà nội 29.00                        172,027,703                                       
2,005 0103072239 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Long Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          172,027,366                                       
2,006 0107784621 Công Ty TNHH MTV Minh Trúc Xuân K19, QL6A phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          171,962,375                                       
2,007 0110108101 CÔNG TY TNHH MTV MKL Số 10, Ngách 118, Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 16.00                        171,755,748                                       
2,008 0312277663-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kỹ Thuật GTC Số 38 ngõ 174 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.52                          171,694,812                                       
2,009 0104084082 Công ty TNHH khắc dấu An Ninh Số 84 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 50.11                        171,689,118                                       
2,010 0106106165 Công ty TNHH Sản Xuất Chế Tạo TM và XNK Hoàng Long Số 102 Đường Tam Trinh Tổ 16 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.79                        171,650,559                                       
2,011 0108390718 CÔNG TY CỔ PHẦN VIDANCO HOLDINGS Tầng 12, toà nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 44.99                        171,641,367                                       
2,012 0109593051 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Panpan Số 72, ngách 52/11 phố Gia Quất, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 23.36                        171,500,979                                       
2,013 0106853311 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN QUANG Số 61, phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 25.00                        171,223,492                                       
2,014 0106211145 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Đông Nam Số 6H4,tập thể ĐH Mỏ địa chất Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 18.22                        171,219,178                                       
2,015 0107157606 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TIẾN THÀNH Số 24, tổ 6, ngách 8/11/36, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Quận nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        171,035,783                                       
2,016 0108270770 Công ty cổ phần Heesun Việt Nam Lô C8 C9 Khu đất đấu giá Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 20.87                        170,971,155                                       
2,017 0102592108 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Số 469 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 50.84                        170,851,707                                       
2,018 0106382373 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thăng Long Thôn Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 50.59                        170,736,583                                       
2,019 0106582816 Công ty Cổ phần Đầu tư T.A.C Số 168B Phố Nguyễn Lân,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 45.37                        170,646,006                                       
2,020 0106848424 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG PHÚ TRỌNG Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 24.82                        170,596,279                                       
2,021 0107857365 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CƯỜNG THÀNH Số nhà 69, ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 30.00                        170,571,168                                       
2,022 0101196937 Công Ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK 5 Ngách 629/15 Kim Mã 14.05                        170,554,309                                       
2,023 0109804150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SUMI Tầng 3, Số 152 B5, Khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 35.66                        170,528,267                                       
2,024 0315384166 Công ty  TNHH Đầu tư Central Capital tầng 17, tòa nhà thaiholdings, 17 Tông Đản, hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          170,509,549                                       
2,025 0300732685-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTER ART SÀI GÒN Lầu 3, 66 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 20.00                        170,275,479                                       
2,026 0109285667 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HTC VIỆT NAM SỐ 142 ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 10, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 35.69                        170,113,220                                       
2,027 0103019556 Công ty CPĐT XD Đô Thị và TM Hà Nội Km10 Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 8.00                          170,094,480                                       
2,028 0107983345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THĂNG LONG GOLD Số 43, ngõ 178/1 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.00                        170,023,621                                       
2,029 0106189362 Công ty CP thương mại và dịch vụ An Điền Số 12A, Ngõ 47, Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          169,986,816                                       
2,030 0105409671 Công ty Cp báo đỏ Số 8 ngách 12 ngõ 31 phố Trần Quốc Hoàn -p Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 94.38                        169,943,317                                       
2,031 0106868942 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Trường Thịnh Đội 8, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 46.60                        169,812,195                                       
2,032 0108071750 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Năng Lượng Index Số 86, Ngõ 612 Đường Đê La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 26.60                        169,705,425                                       
2,033 0108955742 Công ty cổ phần Hasuco Việt Nam Số nhà 30A, ngõ 341/19, đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          169,703,126                                       
2,034 0100968073 Công ty TNHH Vải Sợi Khúc Tân Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1.82                          169,684,755                                       
2,035 0108669572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP PHÚ NGỌC Số 3, ngõ 10 đường Phú Lương  Phường Phú Lương  Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội, 48.00                        169,618,141                                       
2,036 0107392582 Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại và dịch vụ Tân Bình Số 26 liền kề 9 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 45.00                        169,543,846                                       
2,037 0106368636 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại VNDAY LK4-TT1, số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, P Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 48.00                        169,527,102                                       
2,038 0108722473 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW HOMES Số 195 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 43.87                        169,411,748                                       
2,039 0104914248 Công ty CP đầu tư và tư vấn Phương Bắc Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.09                          169,334,400                                       
2,040 0102116726 Công ty TNHH Quốc tế Quảng cáo truyền thông INCA SN 54- Đốc Ngữ, Ba Đình Hà Nội 2.61                          169,328,298                                       
2,041 0107338828 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MINH ĐỨC số 16, ngõ 101/1 hào nam, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 25.46                        169,312,393                                       
2,042 0109273559 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Long Thịnh Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 46.00                        169,148,177                                       
2,043 0104895813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN GIA BẢO Nhà số 10 N8, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 46.00                        169,135,518                                       
2,044 0107296335 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đức Nguyện Số nhà 21, ngõ 38, tổ yên bắc, đường đình xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 24.00                        169,088,017                                       
2,045 0107415663 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Duy Tiến Số 685B, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.88                        169,079,731                                       
2,046 0105506629 Công ty CP tư vấn thiết kế & giải pháp CN 3DART Số 14 ngách 1 ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          169,057,399                                       
2,047 0108092856 CÔNG TY TNHH HSTC VIỆT NAM Lô 12, Liền kề 490 Khu Liền kề 27-28 Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 46.05                        168,974,661                                       
2,048 0108735761 Công ty cổ phần đàu tư thương mại và xây dựng Viettech Số 3, Phố Cầu Khâu, Phường Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 48.00                        168,971,512                                       
2,049 0107690130 Công ty TNHH Anofa Xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          168,938,875                                       
2,050 0108279205 Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Thesan TẦNG 4, TTTM V+ HÒA BÌNH, SỐ 505 MINH KHAI, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, TP.HÀ NỘI 35.70                        168,885,029                                       
2,051 0104842963 Công ty CP Xây dựng và quản lý dự án số 1 Tầng 5, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.39                          168,726,400                                       
2,052 0109631860 Công ty cổ phần Tập Đoàn Ado Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà HUD3 Tower số 121-123 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội,Việt Nam. 4.00                          168,718,622                                       
2,053 0107313284 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM Và DV Trần Tùng Số 01 ngách 199 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 65.00                        168,484,489                                       
2,054 0108012850 Công Ty TNHH Yotsuba Số 66, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 28.00                        168,349,528                                       
2,055 0101202228 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam tầng 11 toà nhà Sông đà ,ngõ 165 đường Cầu giấy,phường Dịch Vọng ,CG 1.12                          168,282,516                                       
2,056 0106742611 Công ty TNHH Dịch Vụ TM và Sản Xuất Hoàng Gia Số 15 Ngõ 107/196 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          167,577,638                                       
2,057 0108263276 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ INHUS VIỆT NAM PHÒNG 168, TÒA NHÀ 86 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 36.00                        167,543,150                                       
2,058 0500435496 Công ty cổ phần Tản Đà Thôn Hoà Trung, Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội 2.28                          167,516,884                                       
2,059 0105945496 Công ty Cổ phần PT Thăng Long Hoa Lư LK TT9-9, số 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân - Hà Nội. 10.01                        167,417,172                                       
2,060 0108029928 Công ty CP Dược Phẩm Singcare Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 28.38                        167,262,662                                       
2,061 0104104902 Công ty CP công nghiệp hậu cần Phía Bắc Dược Thượng - Tiên Dược - Sóc Sơn 2.00                          167,257,444                                       
2,062 0109937584 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG AN VY Số Nhà C4-B5 Khu Đô Thị Đại Kim, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        167,214,390                                       
2,063 0108801291 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTV HOMSE VIỆT NAM Số 38, Ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 34.99                        167,062,228                                       
2,064 0106299213 Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế LK21 khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          166,990,800                                       
2,065 0108289570 Công ty Cổ phần Công nghệ Đa Kim Số nhà 48, Tổ 8 Phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 7.68                          166,931,270                                       
2,066 0108175679 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DINH DƯỠNG AMAZON VIỆT NAM Số 09LK14 khu đất đấu giá Mậu Lương, Tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 44.00                        166,880,421                                       
2,067 0101442798 Công ty Cổ phần Kính Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh 138 Giảng Võ Hà Nội 3.13                          166,742,118                                       
2,068 0109978414 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT T&T HOME Nhà Số 3 Ngõ 20 Đường Cổng Chùa, Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 28.00                        166,584,110                                       
2,069 0108791477 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TALEHU Tầng 15, Khối B, tòa nhà Văn Phòng Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43.48                        166,556,599                                       
2,070 0110519870 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Minh Việt Nam Số Nhà 21 Ngách 1 Ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 13.69                        166,528,202                                       
2,071 0107261477 CÔNG TY CỔ PHẦN VOV USED CARS VIỆT NAM Số 8, liền kề 6A, TT Bộ Công an - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông -  TP Hà Nội 33.00                        166,404,772                                       
2,072 0107750083 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN SỐ NHÀ 16, ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 24.00                        166,279,772                                       
2,073 0105038508 CÔNG TY CP HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-TPG Số 57, ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 43.00                        166,270,126                                       
2,074 0108820978 Công ty CP Real Solution Việt Nam Số 7C8, Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 53.00                        166,242,478                                       
2,075 0108896127 CÔNG TY TNHH PHỤ GIA XĂNG DẦU TRÍ NGUYỄN Số 8, hẻm 48/67/58 đường Ngô Gia Tự, Tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 63.00                        166,223,712                                       
2,076 0106935035 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mạnh Phát Số 155, tổ 6 Thượng Đình, phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 30.19                        166,205,288                                       
2,077 0105853894 NNN - Công ty TNHH Cơ điện & XD QT Hoa Nam Tổ 3 Cụm 1 Khương Trung Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          166,162,634                                       
2,078 0103522424 CÔNG TY TNHH XNK KỸ THUẬT ĐỨC TÀI Số 9 ĐÀo Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa - Hà Nội 34.95                        166,082,239                                       
2,079 0102758667 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tràng Tiền Số 40 ngõ 30 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          165,955,362                                       
2,080 0108608957 Công ty TNHH Nội Thất DING DAN  châu âu Cửa hàng số 9- tầng 1, Tòa tháp C, KĐT Kim Văn- Kim Lũ, đườn - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 40.97                        165,942,964                                       
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2,081 0106910136 CÔNG TY CP TVXD VÀ PHÁT TRIỂN TM LONG VIỆT Số 84 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 75.34                        165,876,956                                       
2,082 0102746767 Công ty Cp xây dựng và thương mại Tín Việt Số 84 tổ 28 Phường Quan hoa - Cầu giấy - Hà nội 49.00                        165,858,030                                       
2,083 0107572553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SỐ TÍN PHÁT Số 7 ngõ 94 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 32.72                        165,816,963                                       
2,084 0104593481 Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu Số 3 Lô A KĐT Mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          165,804,487                                       
2,085 0101862087 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HẢO 8 Ngõ 1074 Đường Láng 83.77                        165,627,550                                       
2,086 0109147466 CÔNG TY CỔ PHẦN dịch vụ đặt sân Golf WGHN Địa chỉ: 20 võ chí công, nghĩa đô, cầu giấy Hà Nội, Việt Nam 2.25                          165,589,028                                       
2,087 0104611532 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIÊN SƠN Số 34, ngõ 22, phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 63.00                        165,588,469                                       
2,088 0101289395 Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Quân 73 Vĩnh Phúc , Ba Đình, Hà Nội 13.21                        165,516,356                                       
2,089 0107514713 Công ty TNHH Data Streams Asia Phòng 1806, tầng 18, Tòa CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà nội 3.00                          165,500,928                                       
2,090 0107703446 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FARICH VIỆT NAM Số nhà 1, Ngõ 271 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.54                        165,431,587                                       
2,091 0110064944 Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư quốc tế ROS Tầng 12, Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. 30.00                        165,417,059                                       
2,092 0103598173 Công ty Cổ Phần  Đầu Tư  TESLA Số 15/15/193 tổ 29 đường Trung Kính , phường Yên Hòa , quận Cầu giấy Hà Nội 8.44                          165,279,263                                       
2,093 0107334358 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG V2T VIỆT NAM Khối Quyết Tiến - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 31.84                        165,136,337                                       
2,094 0109375367 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt Nam Tầng 7- K2-CT1 Chung cư (Khu văn phòng) 536A Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 18.14                        165,038,039                                       
2,095 0105597640 Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Phát Intechco Số 104, ngõ 49, tổ 19, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 8.04                          164,978,822                                       
2,096 0107407616 Công ty CP Phát Triển Cảnh Quan Babylon Số 2A ngõ 347 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 15.94                        164,732,197                                       
2,097 0108617398 Công ty CP Tư vấn và Thương mại Thành Nam Số 4 ngõ 67 đường C, Tổ An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 32.00                        164,730,660                                       
2,098 0108825768 Công ty cổ phần sách và truyền thông Minh Quang Số 51/441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 32.50                        164,710,821                                       
2,099 0102278413 Công ty CP Kỹ Thuật Vạn Việt Lô 05- 9B Cụm tiểu thủ công nghiệp, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          164,684,381                                       
2,100 0108167910 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lâm Gia Huy Số nhà 54 tổ dân phố 2 phường Văn Quán Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội 26.94                        164,643,187                                       
2,101 0102780581 Công ty CP Trường Việt P1016, B15, KĐT Đại Kim P.Định Công Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          164,629,740                                       
2,102 0105597263 Công ty cổ phần phát triển giải pháp sáng tạo Việt Số 276, Tổ 16, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 65.17                        164,591,534                                       
2,103 0110055354 CÔNG TY CỔ PHẦN CYBER SERVICES VIỆT NAM Số nhà 19 tập thể viện điều tra quy hoạch đất đai, ngõ 187 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 21.06                        164,534,930                                       
2,104 0108986814 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG Số 4, tổ 5 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 29.80                        164,413,703                                       
2,105 0109595274 Công ty luật TNHH Việt Hồng Phòng 103 lô B9/D6 khu ĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 33.00                        164,410,868                                       
2,106 0103926113 Công ty CP Dịch Vụ Và Tư Vấn CF Số 31, ngõ 2, phố Đại Từ - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 12.00                        164,396,746                                       
2,107 0108999891 CÔNG TY TNHH PURES GROUP Số 113 - 115 Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 53.34                        164,204,691                                       
2,108 0106206748 Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hưng Số 6/32/302 Đường Minh Khai- P. Mai Động- Hoàng Mai- Hà Nội 35.99                        164,192,747                                       
2,109 0108658147 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG SỐ 25 NGÁCH 169/161 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 23.96                        164,182,580                                       
2,110 0107282276 Công ty CP Sản Xuất và Đầu Tư Thương Mại Sunstex Số 1, Ngõ 803/14 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 1 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 13.25                        164,062,941                                       
2,111 0107760927 Công ty TNHH Manfusi Việt Nam số 3 ngách 1 ngõ 464 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 2.28                          163,933,276                                       
2,112 0102041238-001 CN Công ty CP TV TK XD CT giao thông miền bắc- Chi nhánh số 1 Số 68, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          163,824,616                                       
2,113 0102347755 Công ty TNHH Dịch thuật và thương mại Cúc Vạn Thọ 211 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội 51.79                        163,819,121                                       
2,114 0100950421 CÔNG TY CP HACINCO 110 Thái Thịnh 2.00                          163,799,040                                       
2,115 0106700065 Công ty TNHH 3N-ARCHI Việt Nam 35 Tô Vĩnh Diện,phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 40.00                        163,746,432                                       
2,116 0110145495 Công Ty Tnhh Indigo Store Số 117, ngõ 115 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        163,743,130                                       
2,117 0106725292 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỂN THÔNG MOD VIỆT SỐ 103A KHÂM THIÊN, KHÂM THIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 27.53                        163,736,881                                       
2,118 0106720456 Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Vàng Tầng 8 toà nhà Sannam Phố Duy Tân - Dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          163,701,916                                       
2,119 0107889783 Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Số 89 Dốc Mọc, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          163,701,518                                       
2,120 0102095360 Công ty TNHH kỹ thuật BMC Nhà số 8,,Ngách 153 ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hà Nội 77.73                        163,579,189                                       
2,121 0107665977 Công ty CP Thương mại và sản xuất KEMKNIT Xóm Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 2.29                          163,578,499                                       
2,122 0110636422 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y HỌC DR DFIT Tầng 1+2+3, Căn hộ TMDV số 02, tòa CT(P1), 360 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.18                          163,511,308                                       
2,123 0110106633 Công ty Cổ phần Đầu tư Thơm Brewing Số 25 Bắc Cầu., - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 29.51                        163,429,729                                       
2,124 0107866458 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Bảo Minh Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 33.36                        163,295,261                                       
2,125 2301210935-001 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ Trâu ngon quán tại Hà Nội Số 2, LK17, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          163,277,165                                       
2,126 0109438401 CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM Số 4, hẻm 38, ngách 15, ngõ 112 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          163,200,000                                       
2,127 0106782639 Công ty TNHH Tư Vấn Cảnh Quan Hoàng Gia Số 7, Ngõ 29/205, Tổ 4 Phố Thượng Thanh, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 42.10                        163,179,774                                       
2,128 0109067669 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYÊN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ IGC Số 1 ngách 69/8 Phố Do Nha, Tổ dân phố số 3, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          163,163,024                                       
2,129 0108969103 Công ty cổ phần đào tạo & hợp tác quốc tế - JVT GROUP Số 5, Ngách 19, Ngõ 21 Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 32.00                        163,148,942                                       
2,130 0107580699 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HƯƠNG GIANG Số 11, phố Hàng Cá - Phường Hàng Đào - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 9.89                          163,065,100                                       
2,131 0106827456 CÔNG TY CỔ PHẦN HUDANCO Số nhà 26, ngõ 1 Trần Quý Kiên , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.50                        162,888,668                                       
2,132 0110036746 Trung Tâm Thông Tin Truyền Thông Số Số 22 phố Hồ Giám, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội 9.00                          162,822,502                                       
2,133 0109145275 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển V-Class Số 7, ngõ 182, phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          162,821,514                                       
2,134 0103407171 Công ty cổ phần đầu tư ngôi sao Châu á Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          162,752,000                                       
2,135 0102327357 Công ty CP vận tải dầu khí Đông Dương Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.24                          162,731,577                                       
2,136 0101670226 Công ty cổ phần đầu tư An Hoà NV9 - 28, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57- Tổng Cục 5- Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 13.38                        162,630,999                                       
2,137 0107311424 công ty cổ phần kỹ thuật MEP bt2a-32, làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          162,614,284                                       
2,138 0107522866 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TONKINCO SỐ NHÀ 19, NGÕ 383, ĐƯỜNG NGUYỄN TAM TRINH, TỔ 51, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5.00                          162,601,731                                       
2,139 0107667149 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Huyền Tổ 28,KCN Nguyên Khê - xã Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội( gần công ty Thép Tuấn Long)) 48.00                        162,590,535                                       
2,140 0107324381 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Giang số 3 ngõ 87, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 72.39                        162,517,652                                       
2,141 0106899524 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thái Phòng 904 Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 12.12                        162,494,925                                       
2,142 0107454366 Công ty TNHH Phát Triển Hoàng Gia Việt Nam Số 198 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 50.00                        162,480,737                                       
2,143 0107585707 Công Ty TNHH VPP Song Anh SỐ 29, NGÕ 115, ĐƯỜNG HỒNG HÀ, PHƯỜNG PHÚC XÁ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 33.00                        162,471,605                                       
2,144 0106562672 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT GONDOLA VIỆT NAM Số 51Thủ Lệ - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 48.27                        162,458,790                                       
2,145 0108974897 Công ty Cổ phần Kiến trúc Archic Việt Nam Tầng 15, tòa nhà An Phú, số 24 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          162,434,925                                       

2,146 0100103305-015 Chi nhánh Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - Xí nghiệp Dứa 
Suối Hai Tây Đằng , Ba Vì , Hà Nội 1.40                          162,413,663                                       

2,147 0102249010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN HỢP THÀNH số 57 trần quốc toản - phường trần hưng đạo -hà nội 2.00                          162,413,200                                       
2,148 0106845342 Công ty CP Xây Lắp và Đầu Tư Phương Nam Số nhà 23, ngõ 122, tổ 32, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 41.29                        162,387,521                                       
2,149 không có MST Lớp mầm non tư thục Nắng Hồng Số 31 tổ 27 ngõ 255 Cầu giấy - Hà Nội 83.03                        162,374,415                                       
2,150 0107903847 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NNK Việt Nam Số 59, ngõ 124, đường Tân Triều, thôn Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 35.39                        162,359,767                                       
2,151 0108910406 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM Số 301 Đường La Phù, Thôn Minh Khai, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          162,284,968                                       
2,152 0106674489 Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Việt Tín Phát Ngõ 12 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 25.98                        162,190,558                                       
2,153 0105903697 Công ty Cổ phẩn Sản xuất Phú Quang Tổ dân phố Hòe Thị 2, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          162,161,100                                       
2,154 0109122366 Công ty TNHH  tư vấn ĐTPT công nghệ xây dựng HĐ Mỹ Đức Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 15.79                        162,152,937                                       
2,155 0317258833 CÔNG TY TNHH AMERI GROUP số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm 1.94                          162,107,984                                       
2,156 0106951414 Văn Phòng đại diện BAY Global Strategies.LLC tại Hà Nội Phòng 900-03,tầng 9 tòa nhà InDochina Plaza,241 Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội 3.00                          162,091,378                                       
2,157 0105427367 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN CONINCO số 4 tôn thất tùng ,p trung tự ,đống đa ,hà nội 2.00                          162,032,640                                       
2,158 0104065410 Công ty cổ phần xăng dầu Thuỵ dương Số 181 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 1.01                          162,030,080                                       
2,159 0107947058 Công ty CP L&V Building Số nhà 2, hẻm 193/220/121/12, Tổ 18, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10.29                        161,956,440                                       
2,160 0107273793 Công ty cổ phần thời trang bimart 675-677 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.11                          161,924,525                                       
2,161 0102103798 Trung tâm Con người và thiên nhiên Số 24 H2 KĐT mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.92                          161,913,536                                       
2,162 0102764501 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Minh Nguyên 53 ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 11.92                        161,858,869                                       
2,163 0109397949 Công ty cổ phần quản lý Đầu tư ACD SỐ 107 PHỐ NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          161,667,091                                       
2,164 0108101758 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ 5S PLUS SỐ 252 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 21.12                        161,566,630                                       
2,165 0105958329 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà á Châu Tầng 2, lô 25 Khu bán đấu giá Xuân Đỉnh, P Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 39.00                        161,557,401                                       
2,166 0106703429 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KIMTECH Số 20/538 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 45.58                        161,512,246                                       
2,167 0105338614 Công ty CP đầu tư Tân Thiên Hoà Số 73 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 18.33                        161,479,748                                       
2,168 0107544193 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QD VIỆT NAM Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam 23.00                        161,433,204                                       
2,169 0106556566 Công ty CP Timescom Toàn Cầu Lô N14A X2A Tổ 29 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.00                          161,425,393                                       
2,170 0109886114 Công ty CP Thương mại dịch vụ CHANGI BAKERY Ô TM2.A, tại vị trí tầng 1 - Tháp A, Chung cư công vụ và thương mại N04A - CC, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          161,310,081                                       
2,171 0106759534 Công ty TNHH XD và TM Thu Cúc Số 16 ngõ 683 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 23.33                        161,143,322                                       
2,172 0315802582-001 Công ty CP Giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội Số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          161,141,416                                       
2,173 0108087302 Công ty cổ phần đường đua mới C02-L14 khu An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          161,080,437                                       
2,174 0107415688 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1 Số 133 đường Xuân Thủy - phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội 7.00                          161,038,610                                       
2,175 0106616737 Công ty TNHH Sân khấu mỹ thuật & truyền thông CK Số 44 tổ 23 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 17.10                        161,024,577                                       
2,176 0101985071 Công ty CP Xây Lắp & TM Sao Việt Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          160,981,040                                       
2,177 0101903784 Công ty TNHH Quảng cáo TM và In W& W Phòng 306 H2 phường Kim Giang -Thanh Xuân -Hà Nội 2.00                          160,864,000                                       
2,178 0108709602 CÔNG TY TNHH LTF 23C ngõ 82 phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 44.66                        160,845,989                                       
2,179 0110214124 Công ty CP NEXTGEN EVOLUTION Biệt thự BT5-4, Khu Ngoại Giao Đoàn, phố Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19.00                        160,820,368                                       
2,180 0109111205 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Gia An Group Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 23.00                        160,695,915                                       
2,181 0109009057 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT ANH Số NO-27, LK 10, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        160,684,666                                       
2,182 0109799831 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan Thăng Long ố 252 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 7.91                          160,638,864                                       
2,183 0102330409 Công ty CP Xây Dựng & Thương Mại Vĩnh Xuân Số 82 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 22.58                        160,608,094                                       
2,184 0106451161 Công ty CP May Mặc TOPAZ Việt Nam Số 171 phố Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 39.12                        160,586,853                                       
2,185 0106954221 Công ty Cp CITY PAINT Việt Nam Số 2, khu C, ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 67.76                        160,539,340                                       
2,186 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Mai Số 7A, Ngõ 85A/1 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 41.65                        160,493,728                                       
2,187 0108572531 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Duo Medic Việt Nam Số 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10.22                        160,459,005                                       
2,188 0109405780 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ năng lượng Quốc Tuấn Số 154 Phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 24.00                        160,331,334                                       
2,189 0107466883 Công ty TNHH IZISOLUTION Tầng 7, tòa nhà Hoàng Ngọc, số 4 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 2.00                          160,058,785                                       
2,190 0108392715 Công ty Cổ phần Flying Kites Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          159,899,197                                       
2,191 0102612562 CT CP TƯ VẤN KS & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÂN HỒNG QUANG P18A3 - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội 13.45                        159,819,453                                       
2,192 0108430512 Công ty TNHH Thương mại và Sản Xuất An Sinh Số nhà 25- tiểu khu Phú Gia - thị trấn Phú Minh- Huyện Phú Xuyên- TP Hà Nội 3.00                          159,774,726                                       
2,193 0108817661 Công ty TNHH Kynt Tầng 1, Tòa nhà Cotanagroup - Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.10                          159,754,370                                       
2,194 0108842474 Công ty TNHH dịch vụ SYD Số 4 - ngõ 116 Trần Tử Bình , Phường Nghĩa Tân , Cầu Giấy - Hà Nội 20.00                        159,674,336                                       
2,195 0108610804 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACOM SCHOOL Lk1, I15, Kđt Spendora Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 32.20                        159,665,551                                       
2,196 0107612284 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ SONAT số 18 ngõ 82 Trần cung, Cầu Giấy, hà nội 4.00                          159,599,754                                       
2,197 0109665852 Công ty Cổ phần Asia Martech km 15, Đại lộ Thăng Long, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 9.44                          159,409,538                                       
2,198 0106391346 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Tổng Hợp Huy Hoàng Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 16.98                        159,391,190                                       
2,199 0106668710 Công ty TNHH In và TM Nam Khánh Số 19, ngõ 155 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 59.05                        159,385,564                                       
2,200 0110652294 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOA SƠN TRÀ - TSUBAKI Lô O17-HH1 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          159,357,603                                       
2,201 0500561187 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Bắc Thôn Vực, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          159,167,520                                       
2,202 0107765770 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Âu số 9 ngách 14/27 phố mễ trì hạ phường mễ trì quận nam từ liêm ,tp hà nội 36.77                        159,103,697                                       
2,203 0108362968 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ vận chuyển Gia Hân Thôn Hương Trầm - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 20.08                        158,996,511                                       
2,204 0109085107 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ HT Số 02, Ngõ 01, Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        158,882,874                                       
2,205 0110221629 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOSPITALITY Số 62 Phố Khúc Thừa Dụ, P Dịch Vọng. Q Cầu Giấy. TP Hà Nội 2.91                          158,874,016                                       
2,206 0104036096 Công ty Cổ phần FANCO số 19 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          158,652,731                                       
2,207 0102786946 Công ty TNHH TM và DV Nail Việt Số 565 Vũ Tông Phan - Khương Đình – Thanh Xuân – Khương Trung – Hà Nội 17.90                        158,631,634                                       
2,208 0500455580 Công ty TNHH Linh Huy Hoàng Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 2.26                          158,598,148                                       
2,209 0109983453 Công ty TNHH Minh Đức Paint Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 19.05                        158,542,944                                       
2,210 0102826395 Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng Thiên Tân Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 2.25                          158,419,375                                       
2,211 0106221175 Công Ty TNHH Torino Việt Nam LK10-Lô 7, khu đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 45.26                        158,400,586                                       
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2,212 0106238877 Công ty TNHH Giấy Huyền Linh Số 5 ngách 124/73 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 51.02                        158,222,688                                       
2,213 0107756180 CôNG TY Cổ PHầN M2 VIệT NAM nhà C, số 3 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          158,080,969                                       
2,214 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ruby Tầng 1, tòa B1, chung cư Ruby Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 15.23                        158,031,541                                       
2,215 0107417290 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN MIỀN TRUNG Số 51, ngõ 168 Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội - Việt Nam. 44.44                        157,999,471                                       
2,216 0107964208 Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAG Số 60, ngõ 1, khu tập thể Lữ đoàn 17, Binh đoàn 12, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.47                        157,831,612                                       
2,217 0102038482-001 Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt - Chi Nhánh Tại Hà Nội 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          157,817,600                                       
2,218 0108400719 Công ty TNHH BMBSOFT Việt Nam Số 11,12 Lô 4, Khu báo Nhân Dân, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          157,796,581                                       
2,219 0107603829 Công Ty Cổ Phần Vinasing Group Tầng 15, tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 24.22                        157,788,887                                       
2,220 0107757265 Công ty TNHH CCMEDIA Việt Nam Số 14, ngõ 52, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.95                        157,768,513                                       
2,221 0101531374 Công ty CP kỹ thuật Cơ giới Xây dựng Thăng Long 214B2 TT Nghĩa Đô - P. Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 22.00                        157,709,026                                       
2,222 0108766583 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TDT 16E NGÕ 146 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 32.00                        157,648,437                                       
2,223 0102924120 Công ty cổ phần công nghệ HTecom Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai Hà Nội 5.22                          157,544,373                                       
2,224 0107500051 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại 299 Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 31.95                        157,535,224                                       

2,225 0107081185 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO 
KBF_JAPAN Số nhà 48 C,ngõ 87, đường Láng Hạ,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.00                          157,412,300                                       

2,226 0500586819 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển Tây Hà Phòng Dịch Vụ Thương Mại 04 Tầng 3, Đơn Nguyên 2 Toà T1 Thăng Long Victory; Kđt Nam An Khánh; An Khánh; Hoài Đức; Hà Nội 8.00                          157,403,784                                       
2,227 0101132475 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC SẢN XUẤT MỎ p208 NHÀ E2 số 6 Đặng văn ngữ, Trung tự, đống đa 3.00                          157,391,374                                       
2,228 0106926739 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Lan Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 45.26                        157,374,769                                       
2,229 0109143013 CÔNG TY TNHH TMSX THÀNH ĐẠT SỐ 40 NGÕ 185 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG QUẬN ĐỐNG ĐA TP HÀ NỘI 53.56                        157,340,848                                       
2,230 0107964180 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING Số 37 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Q. Đống Đa, thành phố Hà Nội 59.19                        157,228,932                                       
2,231 0105441259 Công ty TNHH TM & DV điện tử Phương Yến Số 7BA1 khu TT Bách Khoa, Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 31.02                        157,108,135                                       
2,232 0109112632 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 35.01                        157,099,697                                       
2,233 0109391506 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THIÊN LỘC SỐ NHÀ 6, NGÕ 295/53, PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 42.41                        157,098,108                                       
2,234 0106492915 Công ty TNHH Công Nghệ  Cuộc Sống Hoà Phát AIR Số 38 Ngõ 364/104 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 45.74                        157,081,423                                       
2,235 0109755150 CÔNG TY TNHH NEXT LEVEL SOLUTION P.1001, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5.00                          157,067,501                                       
2,236 0107423199 Công ty TNHH thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green Số 16C, ngách 250/20 Khương Trung - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          157,059,880                                       
2,237 0105363064 Công ty CP Z198 Việt Nam Số 27, Hẻm 200/15/41 phố Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 69.00                        157,057,173                                       
2,238 0107412359 Công Ty Cổ Phần More House Số 62, Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 30.27                        157,012,478                                       
2,239 0106477868 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại An Số 17, ngách 17, ngõ 81, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 41.30                        156,966,145                                       
2,240 0101993065 Công ty TNHH TM & DV Nguồn Việt 67 nhà h4 tt nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 21.00                        156,874,848                                       
2,241 0109026969 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ Số 32 lô i4 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 9.82                          156,835,432                                       
2,242 0109086397 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Vietfuture Số 22 ngõ 50 Phố Châu Đài, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 23.14                        156,664,168                                       
2,243 0109212820 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HTC Việt Nam Số 2, ngõ 152 phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 21.00                        156,604,551                                       
2,244 0101566190 Công ty CP Đầu tư và PT nhà HN số 36 Nhà B7 - B9 ngõ 72, phố Trần Thái Tông - phường DV hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 7.00                          156,577,276                                       
2,245 0105468194 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM HP98 Nhà Số 35G, Tổ 47, P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 49.11                        156,518,596                                       
2,246 0107864813 Công ty Cp đầu tư thương mại xây dựng Hoàng Quân Nhà số 145 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 68.00                        156,516,268                                       
2,247 8010224941 PHÒNG KHÁM BÌNH AN Tầng 1 CT7A - KĐT Dương Nội - P.Dương Nội - Q. Hà Đông - Hà Nội 55.26                        156,476,226                                       
2,248 0109887703 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Duy Nam Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 29.09                        156,453,438                                       
2,249 0110017461 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG CAPITAL Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.23                        156,435,814                                       
2,250 0103831768 Công ty CP truyền thông Laser- Ad 591 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          156,370,499                                       

2,251 0109635470 Ban quản lý dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, 
giai đoạn 2024-2026 34 Trung Văn - Nam Tử Liêm - Hà Nội 2.86                          156,347,823                                       

2,252 0105470997 Công ty TNHH đầu tư sản xuất vàTM Hà Phát Ô sổ 3-lô số 4- KCN Lai xá- kim chung- hoài đức- Hà Nội 3.00                          156,111,065                                       
2,253 0109984859 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 35 ngõ 50 đường Nguyễn Hữu Thọ. - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20.04                        156,109,709                                       
2,254 0106999920 Công ty CP 3T GROUP Việt Nam Sao Mai Building số 431 Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          156,035,052                                       
2,255 0109166691 Công ty TNHH Một thành viên Bright Spring Tầng 8, tòa nhà VP Viwaseen, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.62                        156,002,460                                       
2,256 0108410812 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Quốc Bảo Thôn Đài Bi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội,Việt Nam 51.00                        155,846,577                                       
2,257 0105863719 Công ty CP  phần mềm Quốc tế  3S Số 211 Doãn Kế Thiện -Mai Dich - Cầu Giấy 2.00                          155,840,000                                       
2,258 0104508119 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Đông Dương Số 16 - Tổ 12 - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên 45.83                        155,704,254                                       
2,259 0104878159 Công ty TNHH xây dựng nhôm kính Việt Tech 573 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 21.92                        155,697,351                                       
2,260 0109120626 Viện sáng tạo và chuyển đổi số Tầng 6, tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 35.16                        155,644,724                                       
2,261 0106097979 Công ty CP những hạt cà phê nói chuyện Số 29- ngõ 93 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          155,554,352                                       
2,262 0107905435 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Minh Anh Số 8 ngách 102/36 phố Hoàng Đạo Thành, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 18.09                        155,543,271                                       
2,263 0110278946 Công ty cổ phần phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Kalika LK16-37 Dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.01                        155,539,572                                       
2,264 0104573541 Công ty TNHH XD và Phát Triển Công Nghệ Xanh Số 1 ngách 78 ngõ 230 Định Công Thượng , P.Định Công ,Q.Hoàng Mai, Hà Nội 46.62                        155,500,475                                       
2,265 0108255388 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC THỊNH PHÁT Số 176 Phố Khâm Thiên-Phường Thổ Quan-Quận Đống Đa- Hà Nội 2.00                          155,453,900                                       
2,266 0109885657 CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ B.COACH VIỆT NAM Khu Văn phòng, Tầng 3, tòa CT2 chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 36.00                        155,417,877                                       
2,267 0100386036 Công ty cổ phần kính Kala KM+300 đường quốc lộ 1A cũ, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.77                          155,413,167                                       
2,268 0105154896 Công ty  TNHH thời trang số 9 Số 7 dãy nhà K, ngõ 130 đường Trung Kính, P Yên hòa 2.00                          155,394,045                                       
2,269 0108196189 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển y khoa Topcare Đội 4, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          155,245,000                                       
2,270 0108606597 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH LAND Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          155,159,608                                       
2,271 2301142259 Công Ty Cp Đầu Tư Và Công Nghệ Tcm Số 24. ngõ 25 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 18.28                        155,128,963                                       
2,272 0109194843 Công ty TNHH TMDV Trâu Vàng Số 16 ngách 54/24 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 45.00                        155,096,852                                       
2,273 0107102879 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Quốc Tế Đại Việt Số 40A ngõ 4 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.30                          155,011,839                                       
2,274 0107392991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY ANH Số 2, ngõ 234, đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 80.00                        154,997,215                                       
2,275 0101277738 CÔNG TY CP KỸ THUẬT & TM NGỌC LINH Ngõ 34 Hào Nam 26.96                        154,857,493                                       
2,276 0108531158 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Nguyên Võ 30 Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          154,800,035                                       
2,277 0108352374 CÔNG TY TNHH K-WORKS VINA S4, tầng 5 số 125, đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 25.33                        154,753,909                                       
2,278 0101019737 Công ty TNHH Cơ Khí Huy Hùng Lô 4 CN6 KCN Ngọc Hồi Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 2.16                          154,603,154                                       
2,279 0101849833 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY LẮP GIA LỘC LK05.04 - KĐT mới Kim Chung - Di Trạch, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.29                          154,591,099                                       
2,280 0109054846 NNN tham gia BHXH- CÔNG TY TNHH BEST MEET VIỆT NAM SỐ 16, NGÕ 1, TRẦN VĂN LAI, TỔ DÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 31.01                        154,547,079                                       
2,281 0108109066 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH TIẾN BỘ QUỐC TẾ EK Tầng 6, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          154,545,752                                       
2,282 0105684526 Công ty CP Phong Cách Vàng Số 43, Ngõ 122/11 phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 50.90                        154,540,719                                       
2,283 0106209844 Công Ty TNHH Vina Ent Số 89 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2.12                          154,516,732                                       
2,284 0102606086 CÔNG TY CP PLE VIỆT NAM 46 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          154,497,810                                       
2,285 0108348064 Công ty cổ phần VIETTIN GROUP Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 51.29                        154,491,517                                       
2,286 0108258300 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Ngân Cip Số 35A tổ 1, tập thể xây dựng cầu đường Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        154,368,682                                       
2,287 0103847253 Công ty TNHH Hạnh Đức Khu 5, Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1.90                          154,312,752                                       
2,288 0109257525 Công ty TNHH tư vấn thiết kế nội thất và thương mại Tâm An Tầng 7, tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 31.70                        154,230,355                                       
2,289 0109822311 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TOPGREEN Số nhà 5A, Ngõ 61/73 Phố Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 28.00                        154,211,302                                       
2,290 0102791512 Công ty CP TM & ĐT DUJUN P1403, Silver Wings, 137A Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          154,149,563                                       
2,291 0107655898 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Laser Việt Nhật Xóm Ngoài - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          154,139,706                                       
2,292 0102159423 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH Số 119 Phố Hồ Đắc Di, P. Nam Đồng,Q. Đống Đa, Hà Nội 1.01                          154,126,943                                       
2,293 0108129545 Công ty cổ phần Namsok Số 83 TT trường Cao đẳng xây dựng số 1, tổ 12, Mỗ Lao,Hà Đông, Hà Nội 21.45                        154,092,116                                       
2,294 0107346787 VP ĐẠI DIỆN CAZOODLE, INC TẠI HÀ NỘI P402 tòa nhà Hoa Cương, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1.02                          154,083,659                                       
2,295 0106705458 Công ty Cp nội thất miền Bắc Số 1 phố Nghĩa Tân phường Nghĩa Tân  Cầu Giấy Hà Nội 12.05                        154,040,234                                       
2,296 0110045229 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BMA VIỆT NAM Số 6, ngách 17, ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.04                        154,036,292                                       
2,297 0106053523 Công ty CP Đầu tư phát triển Việt Thăng Long 166 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          153,961,440                                       
2,298 0310195581-001 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giao nhận KORNET tại Hà Nội Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          153,954,352                                       
2,299 0103777101 Công ty Cp liên kết và PT THT Việt Nam Số 92 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 24.13                        153,892,000                                       
2,300 0102310265 Công ty CP Phần Mềm Trực Tuyến & TM Điện Tử 5 Khu P10 Ngõ 91 Nguyễn An Ninh Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          153,871,454                                       
2,301 0101233378 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trang Thôn Khuyển Ngọa, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          153,870,950                                       
2,302 0109189681 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ YÊU SỐ 26, NGÕ 93 TÔ VĨNH DIỆN, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 46.01                        153,842,270                                       
2,303 0104934854 Công ty CP Tập đoàn Evico Số 160 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 44.26                        153,777,014                                       
2,304 0104803298 Công ty CP In và Thương Mại Diệu Minh Số 106, Tổ 24, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 10.00                        153,771,194                                       
2,305 0101656077 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ba Sao Nhà số 55, ngõ 255 Phố Vọng,Phường Đồng Tâm,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 44.29                        153,685,512                                       
2,306 0104507059 Công ty CP XD dân dụng & công nghiệp VN Số 9A ngách 24 ngõ 162 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 6.00                          153,683,094                                       
2,307 0106103407 Công ty TNHH Giáo dục ISET Số 4 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội 33.70                        153,676,912                                       
2,308 0107272912 Công ty cổ phần Home Net Tầng 3, Lô E1 khu Bồ Hỏa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31.18                        153,581,057                                       
2,309 0107634986 Công ty TNHH liên doanh quốc tế  VIPHAR GOOD Tầng 3 Số 95 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 72.00                        153,552,268                                       
2,310 0110556914 CÔNG TY CỔ PHẦN POWER MEMBERSHIP CARD Tầng 03 tòa nhà 424-426, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          153,494,381                                       
2,311 0104617686 Công Ty TNHH Seikou Việt Nam Số 469 Đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 13.06                        153,426,072                                       
2,312 0107512096 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PYRAMID +5 Số 23 ngách 05 ngõ 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 71.36                        153,318,939                                       
2,313 0107164699 Công ty CP Báo chí & Thương hiệu Quốc Gia Tổ 49 P. Yên Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 41.00                        153,316,920                                       
2,314 0108787488 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CANAL CIRCLE VIỆT NAM Tầng 8, tòa nhà HITC, số 185 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nộ 38.70                        153,312,188                                       
2,315 0109567157 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hồng Phúc Số 31 phố Vũ Ngọc Phan - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa -Thành Phố Hà Nội. 24.16                        153,287,657                                       
2,316 0108725918 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Dược Nam Thành số 11, ngõ 39, đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 45.23                        153,243,468                                       
2,317 0109311973 Công ty TNHH Kiểm toán APS Số 26 Biệt thự BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          153,199,976                                       
2,318 0109233595 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÁT STONE VIỆT NAM Số 22, ngõ 5 phố Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 5, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 45.00                        153,173,170                                       
2,319 0106815524 Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Beta Việt Nam Số 65/21/268 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 26.00                        153,147,494                                       
2,320 0106675637 Công ty CP Thiết bị VT cơ điện & Xây lắp HN Số 24 ngõ 73 Nguyễn Trãi,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 62.47                        153,071,582                                       
2,321 0107315147 Công ty cổ phần Đầu tư PMC Số 38, cụm 4, tổ 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 74.01                        153,060,873                                       
2,322 0104580517 Công ty CP ĐT và BĐS Đông Đô - BQP Tầng 4 tòa nhà Gami, số 11 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          152,915,160                                       
2,323 0103982615 CÔNG TY TNHH HITECH VINA P601, Tầng 6, Số 116 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 18.53                        152,824,864                                       
2,324 0105861599 Công ty TNHH In và TM Ba Sao Số 20A ngõ 238 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 51.00                        152,755,969                                       
2,325 0107761279 Công ty TNHH Phần Mềm Hanoisoft Số 1A Ngõ 18/36 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 24.37                        152,732,622                                       
2,326 0108719350 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C Số 20 Sunrise C, Khu đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.07                          152,721,368                                       
2,327 0105125302 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ truyền thông Nam Việt Số 10, ngõ 381/55/6 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          152,713,483                                       
2,328 0102596455 Công ty CP IVG Việt Nam P502 Tầng 5, 141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 15.26                        152,690,736                                       
2,329 0107802775 HTX TMDV nông nghiệp Bình Phú B Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 81.00                        152,598,513                                       
2,330 0109191017 Công ty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG S-CON VIỆT NAM Số 45 đường Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 21.76                        152,598,286                                       
2,331 0108735176 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất GREEN - HOMES Số 2, ngách 168/80/18, đường Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 37.00                        152,577,472                                       
2,332 0104006246 Quận Uỷ Hoàn Kiếm 21 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.02                          152,535,531                                       
2,333 0107996746 CÔNG TY TNHH YSL INTERNATIONAL Tầng 8, Tòa nhà CIC, Số 2 ngõ 219 Trung Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.01                          152,529,983                                       
2,334 0100108889-006 Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông -  CN Tây Hà Nội Số 66D phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 42.00                        152,489,436                                       
2,335 0107813953 Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Hưng Phát Số 148, Dãy 4, Tổ 109, Ngõ 34/153 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 53.00                        152,436,004                                       
2,336 0105346164 Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Quang Hưng số 19, ngõ 41/27 phố vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22.79                        152,320,254                                       

2,337 0315136928-001 Chi nhánh tại Hà Nội- Công ty TNHH BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES 
CORP. VIỆT NAM Lô A2 CN1 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          152,317,847                                       

2,338 0105372421 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Bắc Việt Hưng Số 47, ngõ 98, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 23.79                        152,293,370                                       
2,339 0107812124 Công ty TNHH Acose Việt Nam Số 65 Ngõ 31 Yên Bái Phố Huế - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 58.76                        152,262,420                                       
2,340 0110353142 CÔNG TY TNHH BP TECHNOLOGY VIỆT NAM Tầng 15, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.81                          152,239,681                                       
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2,341 0107384856 Người NN - CÔNG TY TNHH BEST ENG VINA Phòng 19 Tầng 25, Tòa nhà C2 D’Capitale,số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 22.73                        152,217,768                                       
2,342 0104354885 Công ty CP thương mại và xây lắp DT Số 1I, ngõ Ao Sen 9, phố Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 13.14                        152,207,213                                       
2,343 0102002567 Công ty Cổ phần Bảo Dược Nhất Tâm SỐ 5 LK1 TIỂU KHU ĐÔ THỊ MỚI VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 33.31                        152,064,607                                       
2,344 0109276359 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edulife Số 17, Ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa Tp. Hà Nội, Việt Nam 2.26                          152,008,713                                       
2,345 0109333007 Công ty CP tư vấn thiết kế và xấy dựng VKC Số 5, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.97                          151,987,382                                       
2,346 0107502556 Công ty TNHH đầu tư thương mại An Anh TẦNG 5, TÒA NHÀ BÌNH VƯỢNG, SỐ 200 QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 14.37                        151,969,632                                       
2,347 0107810945 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo licogi 13 Tầng 4, tòa nhà licogi 13, đường khuất duy tiến, nhân chính, thanh xuân,Hà Nội 14.30                        151,919,729                                       
2,348 0108771992 Công ty CP thương mại và xây lắp Hồng Hà Số 3, Ngõ 442 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 53.00                        151,893,569                                       
2,349 0109308258 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RICON Số 12 ngách 313/12 ngõ 313 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 37.28                        151,881,812                                       
2,350 0106788052 Công ty TNHH Khỏe Để Đẹp Số 32 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây  Hồ, Hà Nội 52.39                        151,877,866                                       
2,351 0107745245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KVINLAND Số 174 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 14.34                        151,832,570                                       
2,352 0107688565 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          151,746,242                                       
2,353 0110570972 Công ty cổ phần triệu nụ cười Biệt thự số TT26, Ô số 23, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức,Hà Nội 5.00                          151,649,091                                       
2,354 0100689376 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ  XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN láng Thượng 2.00                          151,403,851                                       
2,355 0101739661 Công ty TNHH công nghệ tin học Việt Tuấn Phòng 1003 nhà  B3B,Nam Trung Yên,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 79.03                        151,378,344                                       
2,356 0105002117 Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng xanh Toàn cầu Số 583, km 9, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          151,353,090                                       
2,357 0107798455 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Felix Phòng 904, Tầng 9 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.28                        151,337,033                                       
2,358 0102846666 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MP Số 9 Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 6.51                          151,317,528                                       
2,359 0107899728 Văn phòng công chứng Bùi Phơn Tầng 1, Số 212 Nguyễn Trãi, Tổ 10 Phường Thuợng đình, Quận Thanh Xuân, Hà nội 2.00                          151,168,000                                       
2,360 0107912136 CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE P608, tòa nhà Toyota, số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          151,059,878                                       
2,361 0106634616 Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Nam Tiến Số 114, ngõ 95, tổ 14 Phố Cầu Bươu, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 42.00                        151,027,979                                       
2,362 0109923863 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC FORA LAND Tầng 11 Tòa nhà Đa Năng, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 20.96                        150,978,495                                       
2,363 0107011131 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANBA Số 9 Phố Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        150,843,401                                       
2,364 0109179820 Công ty CP Thương mại và Du Lịch New10 Số 45 đường Phạm Tuấn Tài - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 5.00                          150,812,206                                       
2,365 0107886567 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Gia Nguyễn Số nhà 195, xóm Thượng, Xã Cự Khê, Thanh Oai, Tp Hà Nội 54.24                        150,794,993                                       
2,366 0108139367 Công ty TNHH dược và thiết bị y tế Hồng Anh Số Nhà 28, Tổ 7 Khu Tân Bình TT Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ -Hà Nội 3.00                          150,753,449                                       
2,367 0101597819 Công ty Cổ phần Kinh Việt Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          150,752,755                                       
2,368 0107592278 Công ty CP Kỹ Thuật CTH Việt Nam Số 24, Ngõ 1, Phố Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          150,717,544                                       
2,369 0106635289 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Minh Quang Đội 4, Thôn Hà, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 42.12                        150,662,413                                       
2,370 0110090888 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 15A Đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.57                          150,655,961                                       
2,371 0106884038 Công ty TNHH TM Dịch Vụ ONEVINA Việt Nam SN 40 Ngách 143/34 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 69.00                        150,628,598                                       
2,372 0103696685 Công ty TNHH TM Điện Tử Công Nghiệp Vũ Kiên SN 11 Ngõ 84 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 68.56                        150,606,549                                       
2,373 0106512696 Công ty Cp INOX An Phát Số 553 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ,  Q. Hoàng Mai Hà Nội 12.54                        150,586,773                                       
2,374 0108008501 Công ty CP ĐT thương mại và dịch vụ QĐA Việt Nam Số 63, ngõ 201 Cầu Giấy, P. dịch vọng , Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31.52                        150,537,377                                       
2,375 0106324131 Công ty TNHH Redpoint Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          150,514,824                                       
2,376 0106912454 Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng Toà nhà số 39, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.54                          150,440,128                                       
2,377 0110342327 Công ty TNHH sản xuất vật liệu ứng dụng cao Ánh Kim Số 68 phố Lý Thường Kiệt , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16.00                        150,437,337                                       
2,378 0109789128 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông sản và Dược liệu Việt Số 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 22.00                        150,311,503                                       
2,379 0106744552 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội Số 1 Quốc Tử Giám, P. Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 3.03                          150,282,312                                       
2,380 0107609549 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Á Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 15.57                        150,280,670                                       
2,381 0109639073 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & VẬN HÀNH WIN Tầng 1, Số nhà 57, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 23.92                        150,237,917                                       
2,382 0101973012 Công ty TNHH TM & ĐT Phát Triển Tân Thành An Số 78 ngõ 521 Trương Định Quận Hoàng Mai 40.80                        150,169,526                                       
2,383 0107009157 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỐNG VÀ CỘNG SỰ Số 8/3/95 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, hà Nội 49.00                        150,091,611                                       
2,384 0108273098 Công ty TNHH thương mại và may mặc Tiến Bảo Số 17, TDP 7, Vân Gia, Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 21.79                        150,035,897                                       
2,385 0108728972 Công ty CP Xây Dựng Và TM Beecom Việt Nam Số 118 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 47.23                        149,833,508                                       
2,386 0500141721 Công ty TNHH Minh Phương La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          149,788,992                                       
2,387 0106593737 Công ty TNHH PGCO Số 146, Ngõ 189, Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.57                          149,751,643                                       
2,388 0105996275 Công ty TNHH DV XNK & TM SNG Số 84 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 14.33                        149,691,814                                       
2,389 0105316064 Công ty CP TV XD và TM Hà Nội Thăng Long Số 2, Tổ 36,  Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          149,657,185                                       
2,390 0108843608 Công Ty TNHH Doanh nghiệp xã hội My Way SỐ 1, NGÕ 97/51 VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 35.30                        149,534,095                                       
2,391 0100233054 Công ty TNHH Minh Vạn Khang Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          149,532,328                                       
2,392 0104808867 Công ty TNHH ALLYPARK Công Nghiệp X1, Lô 37+38 Khu Tái Định Cư Pháp Vân- Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 19.89                        149,530,316                                       
2,393 0106708674 Công ty TNHH sản xuất cửa và cửa sổ DLC Việt Nam Số 31, TDP 1, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 34.00                        149,453,350                                       
2,394 0108578759 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM SƠN Số 6, khu nhà vườn số 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 37.48                        149,323,441                                       
2,395 0105446828 CÔNG TY CP QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC VIỆT NAM P4 - H7 TT Kim Liên - Đống Đa _ Hà Nội 3.00                          149,278,952                                       
2,396 0109200092 CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ SỐ 180A ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG, TỔ 37, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          149,275,957                                       
2,397 0106638113 Công ty cổ phần Uniton Việt Nam SN B28, TTK B Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          149,113,600                                       
2,398 0104046337 Công ty CP dịch vụ và xây dựng Thăng Long Cổ điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.02                          149,112,142                                       
2,399 0106344610 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Vạn Thịnh Số 90B ngõ 4 đường Phú Minh, Cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 28.35                        149,092,175                                       
2,400 0109657192 Công ty CP khoa học nông nghiệp Sông Hồng Số nhà 3, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 32.00                        149,064,220                                       
2,401 0107330177 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Thư Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội, Việt Nam 29.00                        149,060,158                                       
2,402 0101052702 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều An Điểm công nghiệp Biên Giang, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          148,987,900                                       
2,403 0110213201 Công ty Cổ phần Việt Á G.O Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        148,984,559                                       
2,404 0500463990 Công ty CP thêu may Mỹ Đức An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 2.02                          148,885,173                                       
2,405 0106039014 Công ty CP Thiết bị điện & XD công nghiệp VN Số 19,ngách 495/7 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          148,737,544                                       
2,406 0101944075 Công Ty CP Giải Pháp Phần Mềm Doanh Nghiệp H2 TT Công ty Điện Lực, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          148,719,904                                       
2,407 0108095487 CÔNG TY CỔ PHẦN VEIPRO VIỆT NAM số 120 phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 39.00                        148,713,184                                       
2,408 0110165389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÙY DƯƠNG Số 10, đường Chu Văn An, Sunrise C- The Manor Central Park, KĐT Đường Vành Đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.00                        148,662,140                                       
2,409 5700642435 Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Dịch vụ Vinacomin Tầng 10 tòa nhà MICO TOWER ngõ 1 số 01 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 5.71                          148,650,780                                       
2,410 0108045207 Công ty Cổ phần Đầu tư HNC Hà Nội E4 –PA1-E10, Nguyễn Quý Đức,  Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 31.73                        148,645,392                                       
2,411 0110581780 CÔNG TY TNHH RDU Số 10 - TT05 KĐT Mới Tây Nam Linh Đàm, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          148,489,216                                       
2,412 0109082226 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC SỐ 194 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.00                        148,468,245                                       
2,413 0104209888 CÔNG TY TNHH TM VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ VN P801- Trung tâm giao dịch CNTT & TT Hà Nội, K1 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          148,422,151                                       
2,414 0109210580 Công ty TNHH Finforce Việt Nam Tổ 2 cụm 1, P Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          148,390,958                                       
2,415 0106283527 Công ty trách nhiệm hữu hạn nha khoa Ruby Đội 8, Yên xá, Tân triều, Thanh trì, Hà nội 27.25                        148,375,028                                       
2,416 0101335475 Công ty TNHH Hà Hùng 192-194 phố Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội 2.22                          148,332,244                                       
2,417 0105885166 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị MHDI3 Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.91                        148,307,021                                       
2,418 0106636282 Công ty TNHH Tự Động Hóa và Thang Máy Hà Nội Số nhà 43B ngõ 42 phố Sài Đồng, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 24.22                        148,282,661                                       
2,419 0101084239 Công ty TNHH SX & TM Tam Long Tầng 6 toà nhà CDS số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.09                        148,234,368                                       
2,420 0109360956 CÔNG TY CỔ PHẦN X7 LABS TẦNG 6, TÒA VĂN PHÒNG 1, TỔ HỢP SUNSQUARE, SỐ 21 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8.44                          148,229,698                                       
2,421 0108215378 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Koji Số 194 phố Lê Trọng Tấn , Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          148,198,454                                       
2,422 0104233721 Công ty TNHH Trang Huy Hoàng 67 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 51.00                        148,126,860                                       
2,423 0106759277 Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp VNTECH Số 14, Ngách 4, Ngõ 121 Phố Sài Đồng, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          148,066,521                                       
2,424 0104988345 Công ty TNHH truyền thông Hoàng Ngân SN 283, DV 11 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          148,028,882                                       
2,425 0107462007 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Hà Anh Phát Số 61 Ngõ 89/3 Tổ 7 Đường Lạc Long Quân, P Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 40.71                        148,018,273                                       
2,426 0106197797 Công ty TNHH ROYAL BLINDS Việt Nam Lô đất 36- NV 2 tổ dân phố liên cơ-Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          147,937,492                                       
2,427 0109660572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LINH Số 79 ngõ 221 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 45.00                        147,927,136                                       
2,428 0100635444 BHXH người nước ngoài - Công ty CP TM DV tổng hợp Hai Bà Trưng 301 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 13.76                        147,831,876                                       
2,429 0110234787 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Phát Việt Nam Số nhà 31, ngõ 429 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 17.00                        147,802,916                                       
2,430 0105295255 Hộ Kinh doanh Charmilles 155 Chùa Bộc - Hà Nội 2.28                          147,775,646                                       
2,431 0105839434 Công ty CP NEWTECH Việt Nam Số 19I/19 ngõ 125, tổ 23 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 39.12                        147,676,487                                       
2,432 0106209516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG ĐẠT Số 70 ngõ 59 đường Trường chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 34.88                        147,610,564                                       
2,433 0108382347 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH TUẤN HÙNG Thôn Ngọc Liên - Xã Kim An - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 40.97                        147,603,715                                       
2,434 0106767020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT SỐ NHÀ 3 NGÁCH 5 NGÕ 18/27 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 38.00                        147,562,794                                       
2,435 0104371714 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Sao Vàng Việt Số 1005A Ngô Gia Tự - P. Đức Giang 73.00                        147,462,457                                       
2,436 0108297846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂM ANH Số 215 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26.00                        147,439,754                                       
2,437 0106066794 Công ty CP Xây Dựng và Vật Liệu 319 Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty 319 số 145/154 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội 6.41                          147,389,420                                       
2,438 0106354009 Công ty TNHH HHG Holdings Số 10 BT3 Đ.Nguyễn Duy Trinh BĐ Linh Đàm P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 3.27                          147,207,440                                       
2,439 0108584216 CÔNG TY TNHH NB&BN VIỆT NAM Số B5, tập thể Cơ giới 13, ngõ 66, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 48.00                        147,082,032                                       
2,440 0107644303 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU Số 31, ngách 23, ngõ 99/110, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 43.00                        147,074,919                                       
2,441 0103870100 Công ty CP tư vấn XD Quốc oai Khu TT giao thông huyện Quốc Oai TP Hà Nội 44.28                        147,066,494                                       
2,442 0103513035 CÔNG TY CỔ PHẦN EXCELLENT 68 TẦNG 4 TÒA NHÀ HUD3 TOWER, SỐ 121- 123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 36.00                        146,970,402                                       
2,443 0108709426 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Trần An Số 15 Hàng Bông, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 33.00                        146,929,624                                       
2,444 0109636957 CÔNG TY TNHH DIVINE BEAUTY Số 15 ngõ 259 Yên Hòa , Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội 2.00                          146,900,000                                       
2,445 0108892482 Công ty CP tập đoàn Hoàng Nguyên Số nhà G1A, ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ - Hà Nội 26.85                        146,869,367                                       
2,446 0108867260 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ LAM SƠN Số 2 - Ngách 4 - Ngõ 44 Phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 15.07                        146,816,556                                       
2,447 0107700815 Công ty Cổ phần TMGS Việt Nam Số 33 ngõ 99 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          146,816,000                                       
2,448 0500556250 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 2Q Xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          146,733,080                                       
2,449 0108488294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 29.92                        146,676,755                                       
2,450 0109166229 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sen Hoàng Việt Số 8, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 16.38                        146,674,220                                       
2,451 0107645804 Công ty TNHH Thành Công Thương Mại Và DV Số 21 Tổ 41 Ngõ 279 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 45.81                        146,561,768                                       
2,452 0101922956 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Minh Số 8,ngõ 260/40 đường cầu giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 76.19                        146,531,951                                       
2,453 0104882765 Công ty CP Hạ Tầng Việt Nam Số 9 ngõ 2 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          146,435,726                                       
2,454 0109762260 Công ty TNHH thép Tuấn Hồng Số 51, đường Cổng Nùi, KCN Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 41.00                        146,401,395                                       
2,455 0108835910 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WANOKO VIỆT NAM Số 20 ngách 38 ngõ 766 La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 25.00                        146,357,504                                       
2,456 034190004883 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP ANH NHẬT 2 Tầng 1, CT2, chung cư Mỹ Đình Plaza 2, TDP số 8, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.99                          146,169,127                                       
2,457 0106921219 Công ty CP Bi-me Thăng Long Số 7/12/12 Phú Minh, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15.00                        146,053,219                                       
2,458 0110076611 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Onely Thôn Đầu Làng, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 31.00                        146,026,275                                       
2,459 0104091139 Công ty CP truyền thông Vietnamnet Số 141 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội. 1.02                          145,941,318                                       
2,460 0107449704 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAPLUS VIỆT NAM Số 20B4, TT Học viện CTQGHCM, Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.66                        145,916,457                                       
2,461 0109828793 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM DNS VIỆT NAM Số Nhà 68, Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 35.84                        145,863,753                                       
2,462 0107303014 Công ty TNHH TM và XNK LTH PLYWOOD Việt Nam SN 251 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 24.00                        145,823,678                                       
2,463 0108708292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƯỜNG THẮNG Tầng 2 Tòa nhà Trung yên 1, Khu đô thị trung yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 38.00                        145,803,915                                       
2,464 0109505841 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ DECA 8B Nơ 8 Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10.55                        145,555,464                                       
2,465 0107148760 Công ty cổ phần ERESSON Việt Nam P01, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          145,523,876                                       
2,466 0109876638 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GOLDEN ANT Số 6 ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 11.00                        145,180,261                                       
2,467 0101776568 Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Đức Số 35/343 Độ Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 15.24                        145,155,250                                       
2,468 0102570986 CÔNG TY CP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC Số 31 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 63.35                        145,088,224                                       
2,469 0104778179 Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Vũ phát ầng 9 Toàn Nhà Nam Cường, KĐT Dương Nội , phố Nguyễn Thanh Bình , La Khê , Hà Đông , Hà Nội 2.00                          145,033,026                                       
2,470 0102576924 Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam Tầng 5, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Tố Hữu, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          145,027,880                                       
2,471 0102607379 Công ty TNHH Thiết Kế & XD Trần Hùng 51 Ngõ 399 Ngọc Lâm Quận Long Biên Hà Nội 30.56                        145,018,496                                       
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2,472 0109172938 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Lâm Gia Nhà số 8 ngách 1/84/32 Phố Huỳnh Tấn Phát, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 27.00                        144,931,138                                       
2,473 0102839884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG DCT Thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 14.47                        144,900,215                                       
2,474 0109683516 Công ty CP CARON HOLDINGS Số 455 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.75                          144,818,930                                       
2,475 0109405477 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFMAX VIỆT NAM Số 2/2 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 27.00                        144,729,468                                       
2,476 0106660158 Công ty TNHH LDK Vina Phòng 202, Số 15, Ngõ 259, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 33.22                        144,652,769                                       
2,477 0101437389 Công ty CP đầu tư Sông Đà - Việt Đức 78 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.27                          144,605,240                                       
2,478 0106804096 Công ty CP Cánh Rồng Số 52B Tổ 14B P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 46.00                        144,528,481                                       
2,479 0108168720 Công ty CP TM và DV Ngọc Long Việt Nam Số 17, ngõ 512 đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 61.51                        144,508,945                                       
2,480 0104314000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI Số 46A, tổ 3 phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          144,427,457                                       
2,481 0107931587 Công ty TNHH Trường Thành Phát Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 55.23                        144,412,490                                       
2,482 0107712225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SNG VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy 35.01                        144,401,761                                       
2,483 0109968920 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&C Số nhà 40, ngõ 107/1 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.13                        144,380,042                                       
2,484 0106189299 Công ty TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hải Ngân Số 34 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 30.00                        144,363,513                                       
2,485 0108339662 Công ty cổ phần dịch vụ New Express Tầng 4 tòa nhà B8-B10/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 67.78                        144,331,906                                       
2,486 0106691639 Công ty TNHH TM XNK Quốc Tế Đại Hưng Số 69 ngõ 132 Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội 38.51                        144,325,230                                       
2,487 2400523488 Công Ty TNHH Diops Vina Tầng 5 Tòa nhà CIT,số 6,ngõ 15 Duy Tân  Dịch Vọng hậu - Cầu Giấy 2.00                          144,268,669                                       
2,488 0107007953 Công ty TNHH một thành viên NDV số 223 Tô Hiệu, phườn Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,HN 30.00                        144,262,847                                       
2,489 0109661262 CÔNG TY CỔ PHẦN HKLAND VN Số 1 Lô 14A, KĐT mới Trung Yên , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 33.01                        144,173,022                                       
2,490 0104586420 CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3 Số 412 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3.00                          144,124,372                                       
2,491 0109862152 VPĐD Vietnam Outsourcing PTR.Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Nhà số 16 – Ngõ 33 – Phố Vĩnh Phúc – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình –TP Hà Nội 2.86                          144,059,464                                       
2,492 0108274768 Công ty CP Hiệu ứng hình ảnh Pana Motion Việt Nam Số 3 ngách 158/1 phố Ngọc Hà, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội 18.79                        143,880,983                                       
2,493 0101141286 Công ty TNHH diệt mối  và khử trùng Hà nội 109 Trần Duy Hưng ( P 304) - Trung hòa - CG 2.00                          143,836,800                                       
2,494 0107009333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ THỊNH PHÁT Số 520, tổ dân phố Tháp , Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.05                          143,797,757                                       
2,495 0106977691 Công ty TNHH TM & DV văn phòng phẩm Hồng Linh Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 75.00                        143,786,520                                       
2,496 0106224200 Công ty CP Đầu Tư  Xây Dựng  An Phú Thịnh Số 228 Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên 2.84                          143,779,550                                       
2,497 0104263405 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SƠN LỘC Phòng 304A-A6, phố Vũ Thạnh, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 75.03                        143,732,152                                       
2,498 0108813699 Công ty TNHH TMA Tầng 5, số nhà 25, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 33.96                        143,710,310                                       
2,499 0109077480 Công ty Cp DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA NGUYỄN Khối 6 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội -Việt Nam 3.00                          143,649,807                                       
2,500 0109389419 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHẠM NAM CƯỜNG Số 12 ngách 88/61/67 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 39.53                        143,483,759                                       
2,501 0108979817 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THỊNH PHÁT VIỆT Phòng 402, Lô 3, Khu A1-A2-A3, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 26.57                        143,482,299                                       
2,502 0109578014 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          143,475,000                                       
2,503 0102286904 Công ty TNHH Hành trình Hà Nội Tầng 2 - Số 445 phố Đội Cấn - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội. 4.00                          143,407,582                                       
2,504 0109969498 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN GALAXY Tầng 6, Lô A6/D21, khu đô thị Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        143,401,894                                       
2,505 0200682800-001 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long Số nhà 27C, phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          143,349,676                                       
2,506 0107854678 Công ty CP Insumo Số 107A, tổ 71 , ngõ 53, Nguyễn Khoái, Bạch Đằng , Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8.72                          143,347,005                                       
2,507 0101266341 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN DUY Số 43 Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 50.96                        143,276,912                                       
2,508 0109102507 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng số 18.6 Tầng 1 và 2 tòa nhà Licogi 18, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.27                          143,243,992                                       
2,509 0106535125 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Đại Dương Số 32B, Ngách 58/23 Đường Trần Bình, Tổ 44, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 29.58                        143,178,828                                       
2,510 0108985585 Công ty Cổ phần Nội thất 399 Lô NV B52, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 17.00                        143,071,160                                       
2,511 0108248743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ LÊ ANH Số 3, Tổ 12 đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 41.00                        142,959,845                                       
2,512 0108345352 Công ty TNHH Xây dựng Bìa Thư Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 45.00                        142,814,595                                       
2,513 0108474460 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Seoul in Hanoi Số 107 - TT3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          142,792,661                                       
2,514 0104576630 Công ty CP Xây lắp cơ điện Hà Nội P209 - H14 số 497 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 48.86                        142,765,019                                       
2,515 0108915161 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ẤN Số 25 ngách 123/5 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 45.01                        142,717,747                                       
2,516 0105776061 Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Nam Thăng Long Tiểu Khu Phú Gia, TT Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          142,617,553                                       
2,517 0107378725 Công ty CP Thiết Bị Linh Phương Số 3 Hẻm 8 Ngõ 143/146 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 34.55                        142,392,171                                       
2,518 0107280381 Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hải Đăng Số 21 ngách 51 ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 27.00                        142,385,153                                       
2,519 0107612407 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH HƯNG Số 14 ngõ 1 tổ 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          142,379,169                                       
2,520 0106200866 Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu KM 26 Khê Than, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          142,361,982                                       
2,521 0106108437 Công ty CP xây dựng công nghệ Việt Nam Số 588 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 18.00                        142,304,099                                       
2,522 0108982859 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THÁI BÌNH DƯƠNG Số 1 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.91                        142,291,705                                       
2,523 0107700205 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE8 Thái Bình Dương Tầng 1, Tháp II tòa nhà Lanmak Tower (N04B), Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.96                          142,277,995                                       
2,524 0109933124 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VI-TRUST Số 7 Ngõ 191 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29.00                        142,268,609                                       
2,525 0105229414 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN Số 44 TT4C, Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.18                          142,262,832                                       
2,526 0108892281 CÔNG TY TNHH GOLD MOON GROUP Số 158, Kiểu nhà Biệt thự, Khu nhà ở TT3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.05                        142,256,162                                       
2,527 0107669851 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CYBER EYE Tầng 4 (ký hiệu: Tầng 5A), Tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.90                          142,164,034                                       
2,528 0500426325 Công ty CP Xây lắp & TM Việt Nam Số 10 Phương Nam,Tổ 84 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 36.55                        142,123,903                                       
2,529 0108006455 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG SỐ 17B5 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 51.00                        142,107,588                                       
2,530 0110463177 Công ty cổ phần công nghệ và phát triển Anan Số 10 Ngách 80 ngõ 87 đường Yên Lộ, Tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        142,104,042                                       
2,531 0107473778 Công ty CP Giải pháp không gian mới Số 19 ngõ 30 Kim Giang,Thanh Xuân,HN 68.04                        141,933,938                                       
2,532 0102068430 Công ty CP Nhà Xanh 10 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          141,811,764                                       
2,533 0101330614 Công ty TNHH Kiểm toán ACOM Số nhà 124 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          141,754,047                                       
2,534 0106144675 Công ty TNHH một thành viên vận tải và thương mại Trường Anh Số 21 Hàm Tử Quan - Phường Chương Dương- Quận Hoàn Kiếm- TP. Hà Nội 65.76                        141,691,162                                       
2,535 0108188974 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MỸ ĐÌNH SỐ NHÀ 50, TDP 7 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 32.00                        141,622,297                                       
2,536 0107633157 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.51                        141,615,299                                       
2,537 0102363757 Công ty TNHH du lịch quốc tế chào Việt Nam Số 80, ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 58.41                        141,588,827                                       
2,538 0102553324 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÓNG XANH - BWD Số nhà 108, đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 39.00                        141,561,888                                       
2,539 0106535164 Công ty Cp đầu tư sen Hoàng Gia Hà Nội P1112,T11, lô B1A tòa nhà TTC cụm SXTTCN&CNN phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 49.00                        141,559,503                                       
2,540 0107004913 Công ty CP Đầu Tư Tổng Hợp Đại Việt Số nhà 41 Biệt thự 3 Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 41.11                        141,525,232                                       
2,541 0108437878 Công ty CP Chế Biến Nông Sản Long Biên Số 125, Ngõ 163 Tổ 11 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        141,503,720                                       
2,542 0106344730 Trường Mầm non Hoà Bình Lô C10/NT2 KĐT Nam trung yên - Trung hoà - cầu giấy - Hà Nội 2.30                          141,487,741                                       
2,543 0101833939 Công ty  TNHH Thương Mại & ĐTXD Thịnh Phát P13/A7 Trần Quốc Hoàn Dịch Vọng  Hậu- Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          141,483,000                                       
2,544 0108238350 Người ngước ngoài -   CÔNG TY TNHH OS EXPRESS LOGISTICS VINA Lk1, S07, Lô Lk71, Khu Đô Thị Mới Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 22.00                        141,448,744                                       
2,545 0109401793 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Khuê Nhà A4, BT6, Khu ĐTM Việt Hưng đường Lưu Khánh Đàm - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 28.00                        141,419,741                                       
2,546 0100778643 Công ty TNHH Công nghệ TM Sông Hồng lô 7 A1, dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 8.00                          141,388,659                                       
2,547 0106807964 Công ty cổ phần đầu tư Minh Phong BTN03B, KDT Mê Trì thượng- ngõ 8- đại lộ thăng long- Mễ trì, Nam từ liêm- hà nội. 2.00                          141,372,000                                       
2,548 0109593206 Công ty CP đầu tư xây dựng & PT Hạ Tầng HZ Việt Nam Số 34 Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 32.02                        141,328,102                                       
2,549 0102334107 Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistars Số 83 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1.75                          141,286,764                                       
2,550 0108507807 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ TOBIK Tầng 5, lô B12D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 60.55                        141,243,150                                       
2,551 0107441409 Công ty TNHH MOTOCO Số 14 Ngõ 177 Phố Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 65.00                        141,222,751                                       
2,552 0103021844 Công ty CP K.I.B Số 3, Ngách 2/31 đường Đông Ngạc, Xóm 5B, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.52                          141,108,240                                       
2,553 0100109258 Công ty CP Thiết bị y tế MEDINSCO Tầng 1 Tòa nhà N4 A - B Lê Văn Lương Thanh Xuân Hà Nội 2.22                          140,853,312                                       
2,554 0109236652 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC HÀ Lố 31, Khu tập thể 18/4, Ngách 78/5 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 30.98                        140,833,683                                       
2,555 0107690194 Công ty CP truyền thông đa phương tiện Thiên phú Số nhà 12, ngõ 160, tổ 34, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 50.30                        140,738,133                                       
2,556 0107402294 CÔNG TY CP XNK CGROW Số 129 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 39.44                        140,636,596                                       
2,557 0109473283 Công ty TNHH  TM Điện tử - Điện lạnh Hùng Phát Số 86, Đồng Tròn, Tổ 8, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.25                          140,599,843                                       
2,558 0109573633 Công ty TNHH giải pháp công nghệ TL Ngõ 95, Tổ 06, Phố Đại La - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 23.64                        140,597,216                                       
2,559 0104616192 Công ty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh P310, Z10, TT Bách Khoa, P Bách Khoa, HBT, Hà Nội 15.46                        140,561,145                                       
2,560 0500581585 Công ty CP XD và TM Bích Toản xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai TP Hà Nội 35.71                        140,526,655                                       
2,561 0108147495 Công ty TNHH  Tiếp Vận Và DV Tư Vấn Aka Việt Nam Số 9, ngách 200/5, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 17.30                        140,505,063                                       
2,562 0107780472 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật IBS SE VP5, tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà nội 2.00                          140,357,470                                       
2,563 0100408508 Hợp tác xã công nghiệp quan hoa Số 44 ngõ 68 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, TP Hà Nội 54.80                        140,350,129                                       
2,564 0104264166 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ & DV ALPHA Số 77, tổ 10A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 34.97                        140,335,183                                       
2,565 0105659294 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA Số 5, liền kề 15, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.89                          140,334,882                                       
2,566 0110733419 Công ty CP tập đoàn Hoàng Kim Việt Nam Số 3 ngõ 277 Quan Hoa, P Quan Hoa, CG,HN 1.92                          140,320,339                                       
2,567 0107003363 Công ty CP Thiết Bị Vật Tư Tín Phát Số 54, Tổ 6, Phố Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 64.64                        140,298,091                                       
2,568 0101857954 Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long Tầng 5 tòa Lotus building D2 lô C D11 KĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          140,293,120                                       
2,569 0106629687 Công ty CP Dịch Vụ Xuân Hưng Số 2, ngách 124/22/53, đường âu Cơ - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 51.00                        140,263,522                                       
2,570 0102453270 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Duy Tân Tầng 7, số 37 phố Nguyễn Sơn,P. Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          140,218,069                                       
2,571 Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Hồng BT2 Ô 3 -4 BĐLĐ1 Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.95                        140,191,477                                       
2,572 0109931889 CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN NETWORK Ô L08-L16, khu A, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.23                        140,186,219                                       
2,573 0110127640 Công ty cổ phần Viet Cons Số 1, Khu Thấp Tầng 32, Khu Đô Thị Nam An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          140,131,849                                       
2,574 0109310874 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BGI TẦNG 3, TÒA VINACONEX7, SỐ 61, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.31                          140,125,911                                       
2,575 0108496048 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Chăm Sóc Sức Khoẻ Tang 2, Toa G4, Chung cu Five Star Garden, So 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q.Thanh Xuan, TP Ha Noi 2.00                          140,111,713                                       
2,576 0317403752 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DMH GROUP Tầng 3, Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng, Ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          140,098,160                                       
2,577 Không có MST Hộ kinh doanh Đỗ Thu Trang 11 Đào Duy Từ, hoàn Kiếm, Hà Nội 70.00                        140,096,804                                       
2,578 0106013351 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô TÔ Long Biên Số 9, Ngõ 20 Phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 70.00                        140,096,804                                       
2,579 0102378400 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế, in, quảng cáo, thương mại Ngọc Đường Số 6 ngõ 10, Tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 51.00                        140,079,647                                       
2,580 0107343793 CÔNG TY TNHH GGOMI VIỆT NAM Số 442 Lê Duẩn,Phương Liên,Đống Đa,Hà Nội 26.28                        140,056,478                                       
2,581 0107456589 Công Ty TNHH Công Nghệ Tapbi Việt Nam Tầng 14, số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          139,997,700                                       
2,582 0106054735 Công ty CP XD và Năng lượng An Phát Số 12C,ngách 250/20 Khương Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 54.71                        139,937,847                                       
2,583 0108108873 Người NN - CÔNG TY TNHH AIT SOFT VINA Tầng 4 phòng 402 tòa nhà Dịch Vọng, lô B2/D7 khu đô thị Mới Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27.00                        139,924,760                                       
2,584 0106932531 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LIÊN MINH Tầng 1 BT7-07, KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 54.06                        139,902,447                                       
2,585 0500573626 Công ty CPXD-TM Xuân Trường Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 11.65                        139,843,014                                       
2,586 0105511467 Công ty CP đầu tư và tư và xây dựng Khang Việt Phường mỹ đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 17.00                        139,806,701                                       
2,587 0109691394 Công ty TNHH xây lắp hệ thống ME Hoa Phượng Số 161 đường Chiến Thắng, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          139,795,500                                       
2,588 0105663822 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU 21/25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 48.82                        139,752,507                                       
2,589 0104636985 Công ty TNHH Đầu Tư XD Anh Dương Tổ 1 Cụm Dân Cư Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.04                        139,717,996                                       
2,590 0102771178 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn  Trường Thành Số 15D - Ngõ 236/18 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          139,623,144                                       
2,591 0110252881 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khỏe An Viên Số 5 Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 14.34                        139,564,920                                       
2,592 0109166412 Công ty CP ĐTXD, KT và TM dịch vụ Doza Illumination Tầng 8, Tòa nhà Sông Đà, Số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          139,527,884                                       
2,593 0102094871 Công ty TNHH Thiết bị và Xây Dựng Công Trình Gia Lộc Tổ 17, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 25.00                        139,524,842                                       
2,594 0104613963 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOIT A13 - Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa 3.00                          139,395,958                                       
2,595 0105411504 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng VINACON Việt Nam SN 9 Ngách 29 Ngõ 279 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.00                        139,339,515                                       
2,596 0105517902 Công ty Cp trừ mối khử trùng HN Số 78 Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          139,278,806                                       
2,597 0106811449 Công Ty Cổ Phần Venci Số 8, ngõ 8B, phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        139,271,546                                       
2,598 0106919989 Công ty TNHH Vận Tải Trung Hậu Số 5 Trung yên 14, Trung Hòa, CG, Hà Nội 72.34                        139,245,688                                       
2,599 0108569017 CÔNG TY TNHH C-CUBE Số 50 A + 52 ngõ Trúc Lạc, Phố Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.07                          139,245,647                                       
2,600 0107352011 Công ty cổ phần CK41 Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.32                          139,232,941                                       
2,601 0105998184 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ và thương mại Việt Nam Lô CTT10-12, Khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          139,195,595                                       
2,602 0100110172 Công ty CP Mỹ Thuật & Vật Phẩm Văn Hoá 43 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          139,163,351                                       
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2,603 0101436032 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 34 Nguyên Hồng 1.02                          139,087,503                                       
2,604 0108819813 Công ty TNHH thương mại đầu tư và dịch vụ Đại Phát Số nhà A32-TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.66                        139,078,787                                       
2,605 0109657308 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B3D Khu văn phòng, dịch vụ công cộng Nhà ở bán, Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 41.14                        139,045,696                                       
2,606 0108890686 Công ty CP tập đoàn công nghệ Iwanna Việt Nam Số 7, ngách 11/146, ngõ 146, đường Đồng Dương, tổ 13, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 29.00                        139,040,292                                       
2,607 0500573753 Công ty cổ phần Huy Phát Số 261 đường Ỷ La tổ dân phố Thắng Lợi, Dương Nội, Hà đông, Hà Nội 3.00                          139,040,025                                       
2,608 0105554439 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG P&L Tầng 1 Khu cao tầng Dự án Richland Southern, số 9A ngõ 233 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.78                        138,976,935                                       
2,609 0106311365 Công tyTNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ Tầng 4, phòng 405, Tòa nhà HD Building, Số 57 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 53.00                        138,970,740                                       
2,610 0106045875 Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng Đông á tầng 10, tháp tây tòa nhà Hancorp Plaza, 72 trần đăng ninh, dv, cg, Hà Nội 31.78                        138,935,236                                       
2,611 0108035985 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại KCC Việt Nam Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          138,914,400                                       
2,612 0110008178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG NHA KHOA TKY Tầng 3, Phòng 304 Toà nhà An Bình số 03 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.32                        138,799,718                                       
2,613 0106537796 Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện và máy biến thế HABT Đội 9, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          138,792,571                                       
2,614 0109065904 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Trường Lâm Số nhà 41 Ngõ 43 phố Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 14.85                        138,787,919                                       
2,615 0109676967 Trường mầm non Sasuke Thanh Xuân 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          138,768,000                                       
2,616 0106057535 Công ty CP Đầu Tư và TM CTM Việt Nam Tầng 6 toàn nhà Nam Hải LakeView, Lô 1-9A , Cụm Tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          138,742,785                                       
2,617 0107937941 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật công nghệ và cơ điện Thuận Phát Xóm Tây, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 58.36                        138,728,361                                       
2,618 0109296330 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỄN DƯƠNG Số nhà 23 ngõ 192/159 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 35.67                        138,711,145                                       
2,619 0109631370 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Thành Cub Số nhà 72 ngõ 113 đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 31.79                        138,635,731                                       
2,620 0105884243 Công ty CP Tư Vấn, Đầu Tư và TM Minh Phúc Số 23 Ngõ 149 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 34.00                        138,617,440                                       
2,621 0108135884 Công ty TNHH cơ khí và thang máy Thành Bách Số 5, Ngõ Tiên Phong, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 38.32                        138,519,040                                       
2,622 0100841461 Công ty CP PT Hạ tầng và ĐT Công nghệ Châu Long số 95B Lý Nam Đế,  Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          138,485,461                                       
2,623 0107930713 Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ CRH Tầng 11, Tòa tháp văn phòng Thaiholdings, số 17 Tông Đản - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.01                          138,442,272                                       
2,624 0106503003 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀ NỘI Số 44,Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 51.12                        138,405,773                                       
2,625 0106466344 Công ty CP thang máy MESCO Việt Nam BT11-VT16, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 3.56                          138,398,005                                       
2,626 0107031441 Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Quốc Tế Thăng Long Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 9.00                          138,362,133                                       
2,627 0110035284 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Minh Quân Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        138,332,947                                       
2,628 0100598665 Công ty TNHH Sơn Long 86 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 2.11                          138,306,102                                       
2,629 2500632681 Công ty CP Vinota 169-171 Hàng bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 35.94                        138,268,803                                       
2,630 0101272539 Công ty TNHH FATEX Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          138,257,167                                       
2,631 0108959384 CÔNG TY TNHH H&H BẢO MINH ANH Nhà số 8, ngách 3/11 Phố Phạm Tuấn Tài, tổ 7 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 17.45                        138,203,378                                       
2,632 0106316476 Công ty CP Kỹ Thuật Công Trình Sao Mai Số 08 Ngõ 49 Ngách 48/2 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        138,175,379                                       
2,633 0107026730 CÔNG TY TNHH SƠN JOSAN VIỆT NAM Đội 3, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 19.16                        138,172,925                                       
2,634 0102852740 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến Phòng 201, A2, 229 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 2.85                          138,151,912                                       
2,635 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 35.00                        138,150,909                                       
2,636 0101731327 Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Lô CN9, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2.30                          138,149,811                                       
2,637 0106026738 Công ty CP TM, SX & XNK Thiên Hòa An Số 22, ngõ 56 phố Hương Viên, P. Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 36.00                        138,044,395                                       
2,638 0107490156 Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn TAC Số 3, ngách 121/4 Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          138,042,273                                       
2,639 0106185209 Công ty CP tư vấn kỹ thuật và xây lắp công trình AIC Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 67.57                        138,017,432                                       
2,640 0105202010 Công ty TNHH Phát triển XD & TM Tổng hợp Tuấn Phương 106A14,tổ 35 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 22.01                        137,920,759                                       
2,641 0106466577 Công ty TNHH Xây Lắp và Vận Tải Tân Đạt Số nhà 7, Ngõ 210/71 Thượng Thanh, Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          137,827,633                                       
2,642 0800447284 CÔNG TY CỔ PHẦN  VIWASEEN.6 52 Quốc Tử Giám 2.30                          137,809,500                                       
2,643 0108783003 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÂY XANH GREEN LIFE Thôn 7, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 38.16                        137,757,254                                       
2,644 0103827176 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sông Hằng Số 18 ngõ 166 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 22.00                        137,742,218                                       
2,645 0107331170 CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG TRANCO 8 Số 4 ngõ 170 đường la thành, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 52.89                        137,727,100                                       
2,646 0106010336 Công ty TNHH tài chính kế toán và tư vấn thuế AAF Số 233 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 69.00                        137,719,874                                       
2,647 0107317948 Công ty CP Đầu tư giáo dục Bắc Mỹ Số 3B, ngõ 134 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          137,693,670                                       
2,648 0106380055 Công ty TNHH Âm Thanh Ánh Sáng Truyền Hình APHU AUDIO Số 491, Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 72.83                        137,623,258                                       
2,649 0108621274 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH T17, tòa nhà Geleximco, số 36 hoàng cầu, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 2.00                          137,613,767                                       
2,650 0107287588 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM AN LẠC Số 48 Trần Vĩ - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 29.76                        137,572,926                                       
2,651 0102129563 Công ty CP cơ kim khí Việt Mỹ Số 1, ngõ 40 Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 3.07                          137,552,361                                       
2,652 0109102930 Công ty TNHH Havah Việt Nam Số 27A  Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          137,442,857                                       
2,653 0108184578 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 3a Việt Nam Số 8, ngõ 14 khu tập thể Công ty xây dựng Khu Nam - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 12.00                        137,423,596                                       
2,654 0109651602 CÔNG TY TNHH TM - SẢN XUẤT CƠ KHÍ SẮT DECOR LINK+ Số 214 Phố Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 22.59                        137,148,161                                       
2,655 0102284086 Công ty CP tư vấn XD và CGCN Thăng Long 12 Số 39, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          137,144,676                                       
2,656 0107311791 Công ty CP điện công nghiệp và chiếu sáng công trình Việt Nam Số 2/147 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 49.01                        137,072,498                                       
2,657 0108547616 Công ty TNHH phát triển tài sản True Số 20, ngõ 678, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 29.68                        137,063,674                                       
2,658 0109091157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HẢI PHONG Số nhà 11, Ngõ 141/92/17, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          137,020,403                                       
2,659 0106597883 Công ty cổ phần sản xuất gỗ Thành An số nhà 15, ngõ 201 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2.29                          137,004,261                                       
2,660 0801410135 Công ty CP Xuất nhập khẩu Vinafoods Số nhà 12 ngõ 272/40 đường Cổ Bi, thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 6.64                          136,999,494                                       
2,661 0109293996 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN BÌNH TẦNG 4, TÒA NHÀ SỐ 16, NGÕ 139 PHỐ MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 24.00                        136,908,563                                       
2,662 0101245359 Công ty TNHH XNK Cường Thịnh Số 10 Phố Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          136,833,195                                       
2,663 0107961038 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu SAFFRON Số 259 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          136,776,713                                       
2,664 0109472353 CÔNG TY CỔ PHẦN ANEED Phòng 201, Căn số 02, lô nhà A, 31 phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        136,698,289                                       
2,665 0101847339 Công ty Cổ phần LEHUT Việt Nam Nhà 20D/8, ngõ 236 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 42.01                        136,678,567                                       
2,666 0110062425 Công ty CP công nghệ Chân Không Số 16B, Ngõ 204 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội 2.00                          136,522,525                                       
2,667 0107805871 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 789 MIỀN BẮC Số Nhà 46, Đường Yên Lộ, Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 32.00                        136,520,008                                       
2,668 0108725989 Công ty TNHH Đầu Tư Du Thuyền - Sân Golf FLC Biscom Tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 2.00                          136,509,736                                       
2,669 0106403425 CÔNG TY CỔ PHẦN KYM VIỆT ô số 27, LK9, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 14.48                        136,503,768                                       
2,670 0107605199 Công ty TNHH 067 Tổ 13a, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        136,401,868                                       
2,671 không có MST Lớp mầm non tư thục Đảo xanh - Green Island Số 30 Tổ 2 Phường trung hoà - Cầu giấy - Hà Nội 18.12                        136,360,771                                       
2,672 0109309318 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Cửu Long Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 39.00                        136,332,453                                       
2,673 0108798264 CÔNG TY CỔ PHẦN CMCONS VIỆT NAM SỐ NHÀ 18 NGÕ 15 PHỐ BẰNG LIỆT, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5.94                          136,310,485                                       
2,674 6000235274 Công ty CP XD Công Trình 507 Tầng 7 toà nhà LOD 38 Trần Thái Tông,  Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          136,289,402                                       
2,675 0109714041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN HƯƠNG Số 17 ngõ 521 đường Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.00                        136,096,263                                       
2,676 0106047086 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FINTECH Số 7, tập thể Cục Vận Tải, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18.29                        136,084,773                                       
2,677 0104644305 CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ TÍN NGHĨA A14 khu nhà Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.29                          136,074,313                                       
2,678 0109484976 CÔNG TY TNHH HOLKING VIỆT NAM 38TT4 khu sinh thái FORESA VILLA Xuân Phương - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 36.50                        136,034,239                                       
2,679 0107801820 Công ty TNHH TM và DV Du Lịch CERA Nhà Số 9 Ngõ 286 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 14.97                        135,905,903                                       
2,680 0104372605 Công ty CP hiếu nguyên Số nhà 12, ngõ 19 đưởng Nguyễn Thị Định,  tổ11, P. Trung Hòa, CG, Hà Nội 17.00                        135,854,866                                       
2,681 0106342765 Người NN - Công ty TNHH Sang-A Architects & Partner Tầng 8, tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 43.00                        135,803,438                                       
2,682 0104725755 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Sơn Số 8, Ngách 21/1, Ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 27.00                        135,797,416                                       
2,683 0104945422 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phi Dũng Số 18 C2, TT Quân Đội - BTL Đặc công, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 20.11                        135,788,359                                       
2,684 0108317570 Công ty CP Quảng Cáo Nội Thất NDT Số 745, Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 39.46                        135,755,993                                       
2,685 0108404382 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HP VIỆT NAM Ki ốt E1, E2 Phố Đại Từ, Khu Đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        135,751,591                                       
2,686 0107517496 Công ty TNHH kỹ thương HC Cụm 1, Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 25.00                        135,711,347                                       
2,687 0110218714 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA THIÊN PHÚ Lô 16, TM 2-2 khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 25.00                        135,682,430                                       
2,688 0104581743 Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.95                          135,629,593                                       
2,689 Lớp Mầm non Tư Thục Nhà Gấu Pooh Số 27 ngõ 172 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 49.00                        135,522,044                                       
2,690 2500230333 Công ty Cổ phần GALAXY Việt Nam KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 3.00                          135,414,590                                       
2,691 0110164258 CÔNG TY CỔ PHẦN NBD VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        135,303,802                                       
2,692 0104901143 Công ty Cổ phần Lifetex Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          135,259,910                                       
2,693 0109439469 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAPITAL SỐ 3, NGÁCH 27/2, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 36.86                        135,229,166                                       
2,694 0109854063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á số 24 ngõ 8 xóm Đại Khang, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 7.51                          135,202,665                                       
2,695 0105950778 Công ty Cổ phần Emarco Số 20 ngõ 394/26 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 23.00                        134,970,161                                       
2,696 0106339709 CÔNG TY TNHH BẮC HƯNG HẢI Số 180 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 34.00                        134,950,739                                       
2,697 0108056921 Công ty CP kiến trúc nội thất Woodhome Số 86-88 đường Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, tp Hà Nội 73.08                        134,947,046                                       
2,698 0108998312 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHA VIỆT NAM Số 1B ngõ 8B phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 7.27                          134,919,675                                       
2,699 0102393166 CÔNG TY TNHH TMXD VÀ KT TAM SƠN P204 nhà C10 P Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 39.21                        134,888,097                                       
2,700 0106612161 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Nguyễn Lê Số 3, ngõ 152 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 71.00                        134,572,405                                       
2,701 0106230042 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VDB VIỆT NAM số 15, Ngõ 259, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        134,553,975                                       
2,702 0107647946 Công ty TNHH TM EGAO Việt Nam 19 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          134,464,000                                       
2,703 0106081351 Công ty CP TM Sản Xuất TH Việt Nam Số 10, ngõ 1141 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.08                          134,443,268                                       
2,704 0108409334 Người NN - Công ty TNHH Futurus 30 Trần Quốc Vượng, P. Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 48.00                        134,435,842                                       
2,705 0101511949-001 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - TCI Số 5 ngõ 1 phố Bùi Huy Bích Tổ 10 Pháp Vân - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 1.91                          134,409,651                                       
2,706 0106729032 Công ty CP HISUNG Việt Nam Số 25,ngõ 73 Nguyễn Trãi,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          134,287,094                                       
2,707 0105911169 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu CMA Việt Nam Số 102 Ngách 96 ngõ 189 Đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 39.00                        134,273,779                                       
2,708 0108194135 Công ty CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHÂN LỰC Thôn Long Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 39.00                        134,226,273                                       
2,709 0108363009 Công ty TNHH xây dựng đầu tư và phát triển Hải Anh Thôn Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 10.27                        134,222,025                                       
2,710 0104995656 Công ty CP truyền thông tre việt BT10, KĐT Vi meco 2, 218 Trần Duy Hưng - Trung hòa, CG 55.13                        134,218,629                                       
2,711 0104355617 CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HOÀNG TIẾN PHÁT 6/16/1002 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 9.54                          134,218,076                                       
2,712 0104820494 CÔNG TY CP TM CÔNG NGHIỆP BÌNH NGUYÊN 23/33 ngõ 278 tôn đức thắng, hàng bột, đống đa, hà nội 49.03                        134,189,591                                       
2,713 0109143327 Người nước ngoài - Công ty TNHH CRYSTAL MARBLE GROUP Tầng 4, Tháp 2 Times Tower, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.03                        134,186,397                                       
2,714 0108733612 CÔNG TY LUẬT TNHH SEAL LAW Tầng 5, Tòa CT2 - C14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 27.00                        134,102,719                                       
2,715 0108039411 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Và TM HANICO Việt Nam Số nhà 20, ngõ 307 Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 64.00                        134,067,365                                       
2,716 0106705176 Công ty CP KD Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Số 123 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.40                          133,997,871                                       
2,717 0101042870 Công Ty TNHH Công Thương Nam Hải Số 5, Ngõ 379 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.29                          133,996,456                                       
2,718 0105403486 Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế LH Số 20, Ngõ 66 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 45.00                        133,936,846                                       
2,719 0107702523 Công ty TNHH Cơ Khí TCV Việt Nam Số 16 ngách 230 ngõ 35 đường Ỷ La, tổ dân phố Thắng Lợi, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          133,892,673                                       
2,720 0106386561 Công ty TNHH thương mại truyền thông BEC Số 12 tổ 41 phường dịch vọng Quận cầu giấy - hà Nội 51.00                        133,876,501                                       
2,721 0101862129 Công ty CP ĐT XD&TM Bình Minh Thôn Tranh Khúc Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 3.00                          133,797,000                                       
2,722 0102312061 Công ty TNHH đầu tư TM & DV du lịch Hoàng Minh 122 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          133,786,213                                       
2,723 0101991935 Công ty CP Xây Dựng Đồng Tiến P1003 Nhà 3A, Khu đô thị Resco, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          133,750,869                                       
2,724 0107668632 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TÂY LINH Số 14 đường Nguyễn Khuyến - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 40.48                        133,733,099                                       
2,725 0104295421 Công ty CP đầu tư Xây dựng và thương mại Hà Linh Số 18, Tập thể quân khu Thủ đô, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 51.00                        133,617,835                                       
2,726 0107342599 Công ty TNHH RICE SEED Số 50 ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 51.00                        133,617,835                                       
2,727 0108082167 Công ty CP OLASEN Việt Nam Số 8, Tổ 21 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 6.62                          133,609,959                                       
2,728 0801139701 Công ty TNHH xây dựng thương mại và công nghệ Chi Tùng Doanh Số 118A8, Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 13.40                        133,515,033                                       
2,729 0110621151 CÔNG TY CỔ PHẦN SPHINX SOFTWARE SERVICE Tầng 1 toà nhà HL, số 6 ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          133,512,234                                       
2,730 0108188621 Công ty TNHH POMO Quốc Tế Số 25 ngõ 7 phố Hoàng Minh Đạo, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          133,509,760                                       
2,731 0110012209 CÔNG TY TNHH CANVAS GATE VIỆT NAM Căn hộ số 03, khu nhà ở Công an quận Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.83                        133,483,477                                       
2,732 TRƯỜNG MẦM NON A L301 tòa HH2, FLC Garden City, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.00                          133,451,189                                       
2,733 0102288588 Công ty TNHH Kết Nối Mở T11 số 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 53.48                        133,419,208                                       
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2,734 0108059425 Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại hàng không Việt Nam JK Số 1, ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 21.00                        133,383,864                                       
2,735 0103545943 Công ty CP du lịch & tổ chức sự kiện Việt Mỹ 104G2 , Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.18                          133,376,955                                       
2,736 0105794198 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ENTECH VIỆT NAM CT1-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Mễ Trì Hạ; Phường Mễ Trì; Quận Nam Từ Liêm; Thành phố Hà Nội 2.00                          133,308,600                                       
2,737 0109971440 Công ty CP nội dung số LIFOKI Ô số E34, khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          133,287,079                                       
2,738 0106687128 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thanh Tiến Số 43 ngõ 123 Đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 35.00                        133,245,968                                       
2,739 0107550221 Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng NQD C4 Nơ 15 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.60                        133,150,764                                       
2,740 0107086151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VA XNK T.H VIỆT NAM 102+102B NGỌC HÀ BA ĐÌNH HÀ NỘI 2.00                          133,120,500                                       
2,741 0109178136 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật XNK An Bình Số 8, ngõ 137 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 39.00                        133,099,874                                       
2,742 0105849672 Trường THCS và THPT Quốc Tế Thăng Long X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 2.03                          133,017,458                                       
2,743 0103850418 Công ty TNHH Hòa Quần Số 25 đường Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          132,996,630                                       
2,744 0106929514 Công ty TNHH vận tải Ngọc Diệp Hà Nội 22/392 Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 43.94                        132,927,792                                       
2,745 0105434068 Công ty CP kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Thuận Phát Số 10, dãy 2, ngõ 6, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 15.78                        132,891,183                                       
2,746 0107669442 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TUẤN LINH Số 4, ngách 31/22, Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà nội 32.00                        132,878,642                                       
2,747 0102049565 Công Ty TNHH Nhật Minh Thành Số 119, Tổ 9, Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          132,836,433                                       
2,748 0101599460 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG GIÁO DỤC BẠCH KIM Số 4 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 6.14                          132,801,024                                       
2,749 0108870030 Công ty CP Tư Vấn Và đầu Tư Point Design Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 17.06                        132,725,571                                       
2,750 0107444544 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỒN GIA PHÁT Thôn 5, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.00                        132,716,644                                       
2,751 0108448037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH HÀ NỘI Số 9-TT15, đường Foresa 8C, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm 26.00                        132,695,865                                       
2,752 0106142068 Công ty TNHH EASY Việt Nam Số 5A, dãy C, TT Bệnh Viện Phụ Sản, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 29.89                        132,643,352                                       
2,753 0106064772 Công ty CP Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam Số 18/232 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          132,566,788                                       
2,754 0108862819 Công ty CP dịch vụ doanh nghiệp DFC Việt Nam Phòng D-402.1, tòa D Khu Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 51.54                        132,546,863                                       
2,755 0107375869 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ecotech Việt Nam Xóm Ngõ Cầu, tổ dân phố 12, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 70.00                        132,496,751                                       
2,756 0103033310 Công ty CP thương mại Bưu chính và chuyển phát nhanh Việt Số 45,ngõ 90 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          132,458,051                                       
2,757 0901075226-001 VPĐD Công Ty TNHH Furniture B&B tại Hà Nội Số 51, lô C, khu 7.2ha, Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba đình, Thành phố Hà Nội 15.00                        132,433,129                                       
2,758 0108512469 Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Hoàng Sa Việt Nam SỐ 34 THÔN 2 GIANG CAO, XÃ BÁT TRÀNG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI 3.00                          132,364,814                                       
2,759 0107080625 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH ĐẠT Số 16, phố Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 70.03                        132,344,975                                       
2,760 0108322228 Công ty cổ phần liên kết Bắc Hà Số 29, Lk23 khu dân cư Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 30.00                        132,337,462                                       
2,761 0105759820 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ 26A/898 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.08                          132,314,378                                       
2,762 0107748479 Công ty TNHH Đầu Tư PT SX và TM Phương Đông Số 10 Tổ 22 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 40.65                        132,305,551                                       
2,763 0101137988 Công ty TNHH Không Gian Mới Tầng 3, số 156 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 5.48                          132,297,991                                       
2,764 0106107592 Văn phòng luật sư Đại Hải Thủy Số 12, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 31.41                        132,254,770                                       
2,765 0107324423 Công ty CP Thiết bị và khoa học kỹ thuật Đại Nam Xóm Đình, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          132,239,669                                       
2,766 0106806960 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMETECH VIỆT NAM B11, Nơ 5, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 44.50                        132,195,756                                       
2,767 0107105284 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Thành Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 18.17                        132,146,923                                       
2,768 0107340520 Công ty CP DV và Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Gia Số 1/697 Đường Giải Phóng P. Giáp bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        132,128,160                                       
2,769 0107514946 Công ty TNHH một thành viên Luckey Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 57.87                        131,959,176                                       
2,770 0101194312 Công ty TNHH Cơ Điện - Điện Tử và Thương mại Quốc Tế Tầng 6, Tòa nhà 18/4, Số 8 Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          131,946,881                                       
2,771 0109962566 Công ty TNHH Cơ điện Ngọc Kiên Số 12B, Ngõ Kim Khí, Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.32                        131,867,759                                       
2,772 0102759639 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG THANH BÌNH Số 303 đường Đê La Thành, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 36.10                        131,865,105                                       
2,773 0100106070 Công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng 1A3 Khu nhà ở Ngọc Khánh (Dốc Bviện Phụ Sản) - Hà Nội 1.03                          131,862,653                                       
2,774 0107936063 Công Ty TNHH Nội Thất FB Việt Nam Số 6, ngõ 167 đường Long Biên, Tổ 27 Liên Gia 2 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.33                        131,742,028                                       
2,775 0106769437 Công ty CP tập đoàn  Đăng Anh 424 Minh Khai, phường  Vĩnh Tuy, quận  Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8.00                          131,645,090                                       
2,776 0108917761 Công ty TNHH xây dựng và phòng cháy chữa cháy Linh Dương Tầng 2, Số nhà 12, Tổ 3, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 17.41                        131,617,162                                       
2,777 0105928638 Công ty cỏ phần Beta - HOD Việt Nam Tổ 1, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 24.76                        131,600,014                                       
2,778 0107475373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Số 3 ngõ 31 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          131,588,750                                       
2,779 0104208348 Công ty CP Gỗ Công Nghiệp Việt Nam Số 17, ngách 15, ngõ 444, phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 25.26                        131,563,747                                       
2,780 0108165945 Công ty CP Daeil Polychem & Friends Số C11, ngõ 100, đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 47.58                        131,516,904                                       
2,781 0108935369 Công ty TNHH Văn Hóa Ánh Dương A10 Lô 4 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 54.42                        131,497,168                                       
2,782 0106349601 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Nội Bài Hiền Lương - Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội 43.79                        131,401,632                                       
2,783 0106508918 Công ty TNHH DV&TM Cơ Khí &Xây Dựng Tân Hoàng Long Số 195 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên - Hà Nội 35.22                        131,390,974                                       
2,784 0108560568 Công ty TNHH Solueta Vina Lk1, C11, Khu Đô Thị Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 22.00                        131,331,289                                       
2,785 0108353057 Công ty CP xây dựng đô thị Hồng Anh Số 4, ngách 5, ngõ 6 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Hà Nội 51.75                        131,263,131                                       
2,786 0106543239 Công ty TNHH Beetsoft Tầng 8,tòa nhà LICOGI 13,Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.28                          131,258,530                                       
2,787 0107633397 Công ty CP dầu khí quốc tế Việt Mỹ 57-58 TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La-Hà Đông,HN 11.41                        131,241,498                                       
2,788 0102606600 Công ty Cổ phần Đầu Tư XL & TM Tân Việt Số 431 Đường Thụy Phương - P. Thụy Phương - Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          131,216,563                                       
2,789 0109636386 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG THÁI HÒA Số 91 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          131,212,529                                       
2,790 0107410778 Công ty TNHH Đầu Tư 3V Cộng Lực Số 39 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 21.19                        131,091,090                                       
2,791 0106697937 CÔNG TY CỔ PHẦN BTE 25 An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 25.09                        130,981,270                                       
2,792 0109928484 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯỜN NÔNG Số 18 Đường 2.3 Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 26.73                        130,940,081                                       
2,793 0103018538-003 Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.31                          130,905,498                                       
2,794 0108916479 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thăng Long Số 4, Dãy B, Ngõ 138 Phú Viên, Tổ 24 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        130,891,878                                       
2,795 0108182468 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Toàn Cầu Tầng 2, Lô 42-BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà nội 8.72                          130,832,329                                       
2,796 0108720973 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LONG BIÊN Tầng 2 số 9 ngõ 20, Phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          130,790,981                                       
2,797 0107503415 Công ty TNHH Công nghệ Minh hải Khối Đoàn kết, Phường Vạn phúc, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội 59.65                        130,776,458                                       
2,798 4201620829 Công ty TNHH MTV quản lý KS & khu nghỉ dưỡng FLC Phòng 10, tầng 10, tòa nhà VP Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 2.00                          130,774,632                                       
2,799 0108255356 Công ty CP quốc tế Sende Việt Nam Số 1, nhà A2, khu TT Đh thương mại, P. Mai DỊch, CG, Hà Nội 56.00                        130,755,649                                       
2,800 0108362206 CÔNG TY TNHH MINH NGUYỄN PROPERTY VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 57.00                        130,722,727                                       
2,801 0104033112 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Kingtech Số 1097 đường Phúc Diễn, TDP Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          130,660,815                                       
2,802 0107612326 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Huyền Anh Số 9, ngách 46, ngõ 146, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 50.04                        130,613,647                                       
2,803 0108843943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ MINH VIỆT Số A208-BT2B, khu nhà ở để bán Mễ Trì, ngõ 8 đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          130,599,155                                       
2,804 0316009979 Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Thuỷ Trung Nhà B Tổ 46 Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 39.73                        130,540,461                                       
2,805 0108061590 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại LA số 13 ngách 333/3 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        130,539,178                                       
2,806 0107765756 CÔNG TY TNHH KD&C CORPORATION Phòng 603, tầng 6, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          130,469,258                                       
2,807 0101361972 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LỘC Số 33, C2, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 38.00                        130,427,362                                       
2,808 0105807908 Công ty TNHH TM và DV Cho Thuê Thiết Bị Hội Thảo Nguyễn Gia 248 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 59.15                        130,394,121                                       
2,809 0108150191 Công ty TNHH Tomosia Việt Nam Tầng 6 lô B07, ô D13 khu đô thị mới CG, Dịch vọng, CG, Hà Nội 1.02                          130,293,080                                       
2,810 0107739403 Công ty TNHH Tư Vấn Phần Mềm FBS Số nhà 25, Ngõ 322, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 69.00                        130,283,532                                       
2,811 KHONGCOMST LỚP MẦM NON TRÀNG AN 124 Hào Nam 5.00                          130,257,841                                       
2,812 0106112095 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Đông A Tầng 1, CT3A, Khu ĐT Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 49.09                        130,151,536                                       
2,813 0107488809 Công ty CP NAVIPHA SN 11 Ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 29.75                        130,137,796                                       
2,814 0106258785 Công ty TNHH ĐT & thi công điện Việt Phát Số 24,ngách 31,ngõ 33,tổ 8 Cự Lộc,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          130,112,000                                       
2,815 0109703385 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MSD Việt Nam Số nhà 223 Đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.80                        130,067,185                                       
2,816 0107296046 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Hoàng Anh Số 8/A1, TT Công ty Cp XD số 6, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 35.21                        130,064,561                                       
2,817 0109184309 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THỤC ACADEMY LK18- khu hỗ hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng và trường học GP- COMPLEX Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Gấy, TP. Hà Nội 13.16                        130,041,976                                       
2,818 0110133531 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Đông Nam Thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 25.28                        130,029,891                                       
2,819 0107802687 Công ty TNHH DongHae vina Tầng 6, Số nhà 140, Đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN 3.00                          130,025,006                                       
2,820 0109318175 Công ty CP Lav Entertainment Tầng 4, Số 532 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 52.48                        129,970,739                                       
2,821 0108972868 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DFM VIỆT NAM Số 28 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.29                          129,857,204                                       
2,822 0102885288 Cồng ty CP kiến trúc, xây dựng VNX1 Số 14, ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, CG, Hà Nội 59.00                        129,832,708                                       
2,823 0106700516 Công ty TNHH SAAM Việt Nam Số 706 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 37.84                        129,818,299                                       
2,824 0100367851 Công ty CP Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật - LASI Số 345 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 10.20                        129,803,626                                       
2,825 0109125409 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HC VIỆT NAM SỐ 5A NGÕ 17 ĐƯỜNG PHÚ ĐÔ, TDP 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 36.17                        129,783,019                                       
2,826 0100597566 Công ty TNHH Thương Mại  Vĩnh Long 577 Ngô Gia Tự , Quận Long Biên, Hà Nội 8.20                          129,781,073                                       
2,827 0107294264 Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa Tầng 1,tòa nhà Technosoft,KCN,Phường Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 4.22                          129,764,731                                       
2,828 0101085070 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tàu Thủy 14 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.08                          129,732,024                                       
2,829 0109009064 Công ty TNHH Selim Hitech Vina Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 9.03                          129,704,441                                       
2,830 0106340239 Công ty TNHH Phát Triển TM Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Số 221, tổ 40 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 25.04                        129,692,691                                       
2,831 0104754932 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư GREEN  ARCHITECT Số nhà 5, phố Văn Phúc, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 27.42                        129,677,916                                       
2,832 0102224658 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Alpha Số 11, ngách 35, ngõ 76, phố An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 9.00                          129,677,363                                       
2,833 0107513300 Công ty cổ phần Nhôm Aluvina Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 32.64                        129,673,096                                       
2,834 0109675018 Công ty TNHH thiết bị Vinmachine Nhà Lk C30 La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 8.68                          129,632,410                                       
2,835 0107407013 Công ty TNHH TM & SX SHM số 86 Lê trọng tấn, thanh xuân, hà nội 37.78                        129,599,722                                       
2,836 0105014433 Công ty cổ phần Markdoor Việt Nam Số 42, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 30.33                        129,593,265                                       
2,837 0106433934 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Minh Quang Số 11, ngõ 7, khu Hà Trì 1 phường hà cầu, quận hà đông hà nội 43.84                        129,556,618                                       
2,838 0107344444 Công ty TNHH TMDV và Kỹ Thuật FAVE Việt Nam Số 348 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          129,483,418                                       
2,839 0109727097 Công ty cổ phần Sunteco Tầng 6 Lotus Building, Số 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.27                          129,451,689                                       
2,840 0101516104 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM 85 Lương Đình Của 3.00                          129,417,878                                       
2,841 0106910425 Công ty Cổ phần GQ Đồng Tiến Số 43 đường Vạn Phúc, tổ 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 70.05                        129,379,418                                       
2,842 0107284989 Công ty Cổ phần Tập đoàn Rangos U02, L20-L22, Khu D, KĐT mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          129,364,950                                       
2,843 0108584093 CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN HÙNG PHÁT số 24 tổ 120 ngõ 46 ngách 46/54 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 30.27                        129,362,269                                       
2,844 0102231831 Công ty TNHH TM và truyền thông Nhất Nam Số 1, Hẻm 162/130/18 ngõ 162 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          129,166,055                                       
2,845 0104876313 Công ty CP Vninvest- Đầu Tư Và Xây Dựng Đô Thị Liền kề 35 TT03 - KĐT Tây Nam Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai- TP.Hà Nội 3.00                          129,112,424                                       
2,846 0106817112 CÔNG TY TNHH ĐT THIẾT BỊ Y TẾ AN THỊNH Số 16, ngách 15 ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          129,043,699                                       
2,847 4201893618 CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR Tầng 1- Tòa nhà CT3- CLand, số 81, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.07                        129,022,075                                       
2,848 0105002766 Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tường Mai Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 25.09                        128,981,688                                       
2,849 0102027427 Công ty CP tư vấn đầu tư Việt dũng Tầng 1 CT7A KĐT Dương Nội The Spark đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 30.59                        128,929,000                                       
2,850 0103396177 Công ty CP Xây Dựng VINASAN Hà Nội Hoà Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 3.00                          128,922,619                                       
2,851 0101956602 Công ty Cổ phần BIDGroup D2, Lô C, D11 khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          128,894,378                                       
2,852 0109614086 Công ty TNHH Công nghiệp Quốc tế EDO Số 106, đường 3,5 Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          128,868,862                                       
2,853 0107596709 Công ty cổ phần Thẩm định giá - Dịch vụ Nghĩa Hưng Số 665, đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.22                          128,850,551                                       
2,854 0106153140 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔ THÀNH SỐ 13 NGÕ 1000 PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, TRUNG PHỤNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 30.28                        128,847,946                                       
2,855 0107859387 CÔNG TY CP VSED Căn 1001,101 Láng Hạ- Quận Đống Đa,Hà Nội 6.27                          128,837,255                                       
2,856 0109384435 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM Tầng 2, Lô B18/D21 ngõ 100 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          128,820,264                                       
2,857 0109173843 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM PHÚC THỊNH SỐ 26 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 17.00                        128,806,645                                       
2,858 0105582073 Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Địa Ốc Hoàng Phúc 125 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 16.03                        128,785,262                                       
2,859 0108520893 CÔNG TY CỔ PHẦN FIVENET Số 20D, ngách 102, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 31.00                        128,708,372                                       
2,860 0108194417 Công ty TNHH Top Wine Việt Nam số 128, Phố Trung Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.08                        128,679,720                                       
2,861 0500464592 Công ty TNHH Hoàng khánh Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 19.92                        128,548,105                                       
2,862 0102961027 Công ty TNHH phát triển Bắc Việt Tầng 11 toà nhà Indochina Plaza Hà Nội 239 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 21.33                        128,542,671                                       
2,863 0109697967 Công ty Cổ phần Tatamore Biệt thự Phong Lan 01-31, đường Nguyễn Lam, Vinhomes RiverSi - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 19.25                        128,451,382                                       
2,864 0103722952 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH HẢI P15 B8 TT Kim Liên 33.00                        128,365,273                                       
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2,865 0108383894 Công ty Cổ phần DSM CORP Số 22 -BT3, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          128,296,355                                       
2,866 0109015050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GREEN VIỆT NAM P03, Tầng 3, Tòa Rockland, Ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 26.54                        128,247,568                                       
2,867 0305000822-001 Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Firm tại Hà Nội P3101, Tầng 31, Tháp đông, lotte Center hanoi, 54 liễu giai, ba đình, Hà nội 2.30                          128,059,866                                       
2,868 0108252877 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hà Linh Số 28 ngõ 4 xóm 5A, phường Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 56.98                        128,052,779                                       
2,869 0109804471 Công ty cổ phần EPC Hà Tây Nhà số 2, ngõ 10 ngã 5 Hà Trì, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 15.00                        127,988,338                                       
2,870 0109850742 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Đại Thành Số 3B phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 39.00                        127,976,793                                       
2,871 0108430329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DLG HOLDINGS Tầng 2, số 34 Hoàng Cầu Mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        127,975,732                                       
2,872 0103023432 Công ty CP In Bách Phúc P19-F5 TT nhà máy xà phòng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 9.09                          127,929,189                                       
2,873 0304948188-001 CN CÔNG TY CP HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM TẠI HN tầng 5 số 1A-A1 phố Thái Thịnh - Phường Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội 2.00                          127,903,388                                       
2,874 0107024268 Công ty TNHH Bao Bì Đại La Số 102 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 65.00                        127,824,789                                       
2,875 0108452932 Công ty TNHH công nghệ và giáo dục DTP số 330 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 65.00                        127,791,324                                       
2,876 0109406946 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ TNA SỐ 141 ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26.55                        127,758,828                                       
2,877 0102700554 Công ty Hợp danh DV vận tải Thủy - Bộ Tầng 8 số 167 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 14.07                        127,629,864                                       
2,878 0104081934 Công ty TNHH Chế Tạo và KD Máy CNN Hà An Tổ 1 Bằng A - Hoàng Lliệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.04                          127,624,356                                       
2,879 0108358898 CÔNG TY TNHH MSPACE VIỆT NAM Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 22.85                        127,610,197                                       
2,880 0107722093 Công ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam Số 21, Ngõ 200/15/3 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 36.91                        127,522,376                                       
2,881 0107781765 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hưng Minh Phát Nhà số 8, Ngách 70/43/19 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 33.00                        127,497,107                                       
2,882 0107463314 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Hồng Ngọc Tầng 11 Tòa nhà LADECO, số 266 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. 34.00                        127,408,471                                       
2,883 0102673276 Công ty CP Tư Vấn Hà Đô 186 Hoàng Sâm - Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          127,402,000                                       
2,884 0106626904 Công ty Cổ phần Redlotus Truyền Thông P 304, tầng 3, Lô A2D11, khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 58.28                        127,344,438                                       
2,885 4201937960 Công ty TNHH Vilstat Tầng 6, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        127,314,121                                       
2,886 0110404397 Công ty TNHH IVCOSMEXY Số 9A đường Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          127,300,000                                       
2,887 0108914288 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Nam Hưng Số 24, Ngõ 339 Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 27.00                        127,274,122                                       
2,888 0110020954 CÔNG TY CỔ PHẦN SKG LOGISTICS A18, BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.55                          127,244,154                                       
2,889 0105881475 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Nam Sơn Nhà Số 1 Ngõ 177/88 Tổ 24 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 39.09                        127,115,424                                       
2,890 0500592763 Công ty TNHH Công nghệ cao CB quốc tế Số 181 Khương Thượng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nôi 2.00                          127,103,808                                       
2,891 0106728208 Công ty cổ phần Lenco Việt Nam Số nhà 12, ngách 85/44, phố 8-3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 60.00                        126,912,714                                       
2,892 0106326890 Công ty TNHH Dược phẩm AUROPHAR Số 20 ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          126,907,450                                       
2,893 0102599294 Công ty CP Thiết Bị Giao Thông Vận tải Vietraco P201B, Tòa Nhà LiCoGi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          126,900,440                                       
2,894 0104206372 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Tân Trung Hải 104 Phố Lò Đúc, P. Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 63.07                        126,889,702                                       
2,895 0101444604 Công ty cổ phần thương mại du lịch Minh Cường Tòa nhà Minh Cường, Km10, QL3, Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh 3.00                          126,847,295                                       
2,896 0106878718 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại PAT Việt Nam Kiot 9-10, Tòa 17T1 CT2 Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14.70                        126,824,683                                       
2,897 0109883811 Công ty TNHH Giải pháp Ứng dụng Kỹ thuật Việt Nam Tổ 1 Phường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.07                          126,820,157                                       
2,898 0107404333 Công ty CP 389 CON Số 23 ngõ 69, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 48.25                        126,701,939                                       
2,899 0109835504 CÔNG TY TNHH MAX SPACE Nhà 102B C28 Tập thể Mai Động, - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 25.03                        126,563,265                                       
2,900 0109971708 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản xuất Trần Gia Thông Vang, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 23.53                        126,535,605                                       
2,901 3800379777 Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen Tech Lô 42C, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.01                          126,517,196                                       
2,902 0106070494 Công ty TNHH máy công nghiệp Ningbo time VN số 4 ngõ 1 Trần Quôc Hoàn,Dịch Vọng Hậu,Cầu giấy,HN 39.00                        126,468,785                                       
2,903 0110803088 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KVIN Tầng 3 Lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 6.00                          126,413,363                                       
2,904 0106571370 Công ty Cổ phần cơ điện TK Việt Nam Số 143 Hồ Tùng Mậu , phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 23.03                        126,390,911                                       
2,905 0103678735 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Á ĐÔNG Số 96 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội 8.21                          126,371,952                                       
2,906 0107860022 Công ty cổ phần công nghệ Vietrad Số nhà 27B ngõ 3, Phố Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          126,297,600                                       
2,907 0109166613 CÔNG TY CỔ PHẦN IRON COBRA VIỆT NAM Số 8, Trần Kim Xuyến - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 31.00                        126,232,219                                       
2,908 0103776901 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI P405B _ 133 Thái Hà _ Đống Đa 3.00                          126,201,843                                       
2,909 0107645970 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI NEWDAY VIỆT NAM Số 3 ngõ 178/22/7 phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 36.00                        126,040,831                                       
2,910 0109525284 Công ty Cổ Phần Tập đoàn H&B Số nhà 23, ngõ 157, đường Xuân Đỗ, tổ 12 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 25.00                        126,024,029                                       
2,911 0105992880 Công ty Cổ Phần BATECO Việt Nam Tổ 16 Phường Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.02                          126,023,232                                       
2,912 0102828988 Công ty Cp Tập đoàn Đất Việt Tầng 3, Số 88, Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.01                          125,978,748                                       
2,913 0107511303 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ AMD MODULAR Tầng 3, Tòa N01-T3 Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 19.83                        125,956,182                                       
2,914 0108840526 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà Và Đô Thị Việt Nam số 3, ngách 559/14 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 25.46                        125,851,713                                       
2,915 0106063539 Công ty CP PT Năng lượng & Công nghiệp VN Số 9,ngách 211/1 Phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 39.13                        125,849,192                                       
2,916 0105431846 Công ty TNHH YEGA Lô 1 TT1- Khu đô thị Sudico- mỹ đình-nam từ liêm- hà nội 27.00                        125,837,936                                       
2,917 0106388174 Công ty cp đầu tư phát triển SOHEE Hàn Quốc số 89 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.07                          125,831,176                                       
2,918 0108722459 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP HTD Tầng 6 Tòa nhà C PLUS OFFICE, Đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 26.00                        125,820,189                                       
2,919 0105910969 Công ty CP XD và ĐT phát triển thịnh phát 1B Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 36.48                        125,811,793                                       
2,920 0108533162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÁT VIỆT NAM Số 1, Ngách 2/6 Phố Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 48.55                        125,761,233                                       
2,921 0106826526 Công ty TNHH Thương mại GOLD MAX SN 18-TT28 KDDTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 21.67                        125,756,715                                       
2,922 0107855752 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hà Số 12 ngách 199/3/2 Tổ dân phố Đại Cát 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 25.62                        125,731,703                                       
2,923 0106690473 Công ty TNHH Realwatch Việt Nam Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q,Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 67.00                        125,722,349                                       
2,924 0105477086 Công ty TNHH cơ khí công nghiệp An Lộc Phát TDP Phúc Tiến, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          125,662,967                                       
2,925 0108925723 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH NOVA Tầng 2 số 7 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 35.00                        125,610,436                                       
2,926 0109361854 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ khí Trường Sa Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 34.00                        125,607,634                                       

2,927 0108901271 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 
SALEVALUES TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.86                        125,577,342                                       

2,928 0106470453 Công ty Cổ phần Giải pháp vận tải chuyên dùng LMT Số 30, ngõ 53 Linh Lang, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          125,435,000                                       
2,929 0105510657 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG SỐ 93 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 34.12                        125,433,734                                       
2,930 0107913690 Công ty TNHH GV Group 248 Đường Ngô Quyền, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          125,420,827                                       
2,931 0108737494 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT - TRUYỂN THÔNG GREEN HORIZON Số 6 ngõ Liên Việt, đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội 33.52                        125,348,318                                       
2,932 0106384331 Công ty CP đầu tư và công nghệ Phúc Minh Số 15, ngách 64/39 ngõ 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 32.50                        125,340,051                                       
2,933 0108567242 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất Động Sản Hải Phát Tấng 2, tòa CT4, The Pride, khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.28                          125,232,115                                       
2,934 0107389477 Công ty CP SX TM đầu tư Tiến Đạt 4B ngõ 136/54 Tứ Hiệp Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 35.97                        125,228,541                                       
2,935 0108280627 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Y DƯỢC VIỆT NAM 119 Phố Phương Mai-Kim Liên-Đống Đa-Hà Nội 26.87                        125,212,466                                       
2,936 0105642237 Công ty Cổ phần Hải An Phát Phòng 1601R16 Deaha số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 31.63                        125,162,809                                       
2,937 0108176626 Công ty CP cơ điện và phòng cháy chữa cháy Tiến Đạt Số 319 Đập tràn - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 18.00                        125,099,032                                       
2,938 0109148558 Công ty CP công nghệ mạng Lancs Việt Nam Tầng 2 Số 236 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          124,969,213                                       
2,939 0106924322 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Tây Đô Lô 9B9 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 54.59                        124,958,262                                       
2,940 0102025250 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ 52 Quốc Tử Giám 3.00                          124,906,792                                       
2,941 0106804466 CÔNG TY TNHH GNG VINA Số 1B2, tổ 16, khu 918, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 12.61                        124,830,136                                       
2,942 Công ty TNHH May Keiko Việt Nam Số 53 Ngõ 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 36.00                        124,816,505                                       
2,943 0108702445 Công ty TNHH Vinh Phát CNC Việt Nam số 10, ngõ 5, thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38.00                        124,802,821                                       
2,944 0108900045 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng GB Số 27A đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 48.00                        124,762,248                                       
2,945 0109808388 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOMAX Số 2 đường Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 9.65                          124,669,809                                       
2,946 0108235769 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiến Thành Hà Nội Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội 13.25                        124,662,886                                       
2,947 0107691984 Công ty CP Đầu Tư Đại Gia Phát SN 12 Ngách 192/68 Ngõ 192 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.30                          124,653,421                                       
2,948 0108726397 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP HOÀNG MINH Số 14, ngõ 149 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 34.00                        124,600,246                                       
2,949 0109102391 CÔNG TY CỔ PHẦN RAIMU HOME Tầng 19, Tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          124,592,415                                       
2,950 0106209650 Công ty Cp công nghệ và giáo dục Vn số 31 ngách 20/14 Hồ Tùng Mậu - Mai dịch -Cầu giấy - Hà nội 22.86                        124,531,541                                       
2,951 0105389023 Công ty TNHH Cơ Khí Phú Hưng 22B T5 KĐTM Pháp Vân Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 17.92                        124,506,058                                       
2,952 0104518893 Công ty CP Công nghệ và truyền thông Quốc tế Incotec 104 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 48.02                        124,483,194                                       
2,953 0110223224 CÔNG TY CỔ PHẦN AMADA XTREME VIỆT NAM Lô số 6, Ô dịch vụ 10, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 22.00                        124,450,943                                       
2,954 0106808492 Công ty TNHH Cơ khí T&M Lô 44H, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 66.22                        124,435,081                                       
2,955 0107911478 Công ty TNHH Kendax Việt Nam Lô 3, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.95                        124,368,025                                       
2,956 0104802512 Công ty TNHH Bao Bì Tổng Hợp Apromaco Km 13 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          124,292,564                                       
2,957 0107127954 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ Số 48, ngõ 102 trường chinh, phương mai, đống đa, hà nội 34.85                        124,282,664                                       
2,958 0107634143 Công ty TNHH TM PT Dịch Vụ và XNK Đại Nam SN 100 Ngõ 258 Phố Tân Mai Tổ 105 Cụm 10 (Tổ 52 Mới) P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 25.00                        124,264,302                                       
2,959 0107949129 Công ty TNHH Mỹ phẩm Seoulista Việt Nam 380 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 20.99                        124,261,244                                       
2,960 0104411332 Công ty CP dịch vụ vận tải và chuyển phát nhanh Thiên Phú Số 60 tổ 11, ngõ 43, phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          124,234,758                                       

2,961 0110028897 VPĐD PRECISION AUTOMATION AND ROBOTICS INDIA PRIVATE LIMITED Tại  
Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nộ 3.00                          124,231,992                                       

2,962 0101201746 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Á Km 20+800 Quốc lộ 3, Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          124,215,016                                       
2,963 8633582261001 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP MẶT TRỜI BÉ THƠ Tầng 2 Tháp A chung cư Helios, 75 Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          124,201,062                                       
2,964 0100911006 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba Số 89 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          124,192,000                                       
2,965 0103069959 Công ty CP tập đoàn Hưng hải Tầng 3, tòa nhà N07-B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          124,166,850                                       
2,966 2500264773 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Mê Linh Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          124,152,751                                       
2,967 0109672754 Công ty cổ phần công nghệ IDT INC Ô 44 – BT5 – Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.70                          124,148,347                                       
2,968 0109426519 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DCAPITAL Tâng 21, Tòa Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 20.40                        124,145,748                                       
2,969 0108400557 Công ty TNHH ACC Hà Nội Số 105 Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 16.33                        124,110,664                                       
2,970 0105868890 Công ty cổ phần Ngoại thương Đông Anh Thôn Thương, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 8.19                          124,109,672                                       
2,971 0313821491 Công ty Cổ phần Cuộc sống xanh Sài Gòn Tầng 1, số 33 lô 2A Trung Yên 11, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 25.74                        124,071,249                                       
2,972 0109643457 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHOA DUY Nhà 67, ngõ 230/111 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.00                        124,013,616                                       
2,973 0108400405 CÔNG TY CỔ PHẦN LISA VIỆT NAM Số 9 ngõ 143/151 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        124,002,493                                       
2,974 0108141126 Công ty TNHH in Lương Sơn 25 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 66.31                        123,996,490                                       
2,975 0110843235 CÔNG TY TNHH INTERDOG MEDIA Tầng 20, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.43                          123,980,894                                       
2,976 0106858207 Công ty TNHH TM & DV Song Minh Ngọc Số 4 ngõ 38 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 60.00                        123,961,297                                       
2,977 0108749161 Công ty TNHH J.Talk Việt Nam Số 209 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 13.02                        123,945,338                                       
2,978 0106997828 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bê tông Thăng Long Số 16, Ngõ 74, đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 24.18                        123,931,198                                       
2,979 0109706530 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DONJOY VIỆT NAM Số 62A Nguyễn Đức Cảnh., Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.92                        123,887,904                                       
2,980 0107315556 Công ty CP Đầu Tư Công Thương Hà Nội Số 19, ngách 255/50 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 15.92                        123,838,760                                       
2,981 0108762980 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BEEHUB VIỆT NAM 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9.37                          123,743,441                                       
2,982 0107448450 Công ty CP PISEE Việt Nam C18 Lô 9 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        123,727,733                                       
2,983 0110238566 CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG STUDIO Số 20, ngách 177/22 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.28                        123,723,287                                       
2,984 0106314937 Công ty TNHH Kính Mắt Tuấn WUSHU Số nhà  338 Nguyễn Văn Cừ - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 66.14                        123,707,265                                       
2,985 0109562568 Công ty TNHH công nghiệp lạnh Miền Bắc Số 23 LK 02, khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18.00                        123,673,037                                       
2,986 0107515971 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIDSONLINE Số 6, ngách 35, ngõ 81, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình 2.27                          123,610,264                                       
2,987 0109767942 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT Số 923 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.74                        123,597,856                                       
2,988 0108037421 Công Ty TNHH Sản xuât và Kinh doanh PCA Xóm Sen, Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, Gia Lâm - Hà Nội. 35.00                        123,571,414                                       
2,989 0108799042 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤ NỮ T&L VIỆT NAM Số 63 Phố Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          123,557,500                                       
2,990 0106906041 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Việt Khôi 68 đường T, TDP Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          123,556,000                                       
2,991 0104178196 Công ty CP giao nhận vận tải hàng hóa toàn cầu HP Tầng 6 Số 27 Nguyễn Trường Tộ, Trung Trực,BĐ 2.02                          123,521,219                                       
2,992 0107064422 Công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Nam Số 22,ngõ 39 đường đình thôn ,Phường mỹ đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 27.00                        123,503,036                                       
2,993 0106203761 Công ty CP TopTen Việt Nam Số 35/83 Phố Trạm, P.Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 25.00                        123,499,334                                       
2,994 0101291228 Công ty CP Vệ Sinh Môi trường đô thị HN 38/71 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          123,475,555                                       
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2,995 0108999820 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ÂM THANH AN KHANG SỐ 25, NGÁCH 22, NGÕ 282, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 34.64                        123,444,226                                       
2,996 0104076892 Công ty Cổ Phần VDO Tầng 18 tòa Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          123,434,146                                       
2,997 0105275386 Công ty Cp đầu tư phát triển Thành Đông Số 18/381 Nguyễn Khang tổ 7 phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          123,322,248                                       
2,998 0108269831 Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO TM306B, Tầng 3, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.27                          123,319,350                                       
2,999 0108568817 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại WEBEST Thôn 6, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội 19.04                        123,295,853                                       
3,000 0107882001 Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam Số 28, ngách 15, ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 2.07                          123,281,982                                       
3,001 0109296154 Công ty CP tập đoàn đầu tư xây lắp và thương mại Trường Thịnh Phòng 105, tầng 1, tòa nhà CT36, số 326 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          123,231,607                                       
3,002 0109017523 Công ty Cổ phần Điện mặt trời Sunjn Việt Nam LÔ 27, LIỀN KỀ 10, KHU ĐẤT DỊCH VỤ HÀ TRÌ, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.00                        123,196,322                                       
3,003 0102072772 Công Ty CP Tư vấn Khảo Sát Thiết Kế và Xây Lắp Thành Công 103 k1Tt Thành Công, Ba Đình , Hà Nội 2.75                          123,131,855                                       
3,004 0106105404 Công ty CP Unique Home Châu Á Tầng 2 số 60 ngõ 219 đường Cổ Linh, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 62.42                        123,063,040                                       
3,005 0109927353 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu NTN.Group Số nhà 82+84, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 13.75                        122,994,767                                       
3,006 0106517888 Công ty TNHH Vũ Châu Sơn Số 17, ngõ 369 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 63.00                        122,984,646                                       
3,007 0107333403 Công ty TNHH Thời trang Lana Việt Nam 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 63.00                        122,984,644                                       
3,008 0104901707 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG số 2 ngõ 21 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội 63.00                        122,984,644                                       
3,009 0107978962 Công ty TNHH TM Và DV Cơ Khí Thành An Số 26 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 63.00                        122,984,644                                       
3,010 0108716487 Công ty TNHH Phát Triển TM Và Truyền Thông KING MEDIA Tầng 3, Số nhà 26A, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 63.00                        122,984,644                                       
3,011 0106803409 Công ty CP Tư vấn và Liên kết Việt Mỹ 12A Phố Cổng Đục, Hoàn Kiếm, Hà Nội 38.00                        122,947,759                                       
3,012 0109121066 Công ty CP TM Và Đầu Tư Hoàn Hảo Số 24A, ngõ 253 Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 34.00                        122,924,563                                       
3,013 0108416405 Công ty Cổ phần sợi chỉ Phúc Nguyên Xóm Tiếu - Xã Đại Yên - H Chương Mỹ - TP Hà Nội 3.00                          122,864,740                                       
3,014 0100967979 Công ty TNHH thương  mại  Xây Dựng Việt ý 167 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội 29.00                        122,863,919                                       
3,015 0109997544 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGO Homes Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 4.00                          122,859,566                                       
3,016 0109103074 Công ty TNHH xuất nhập khẩu linh kiện điện từ Minh Anh thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          122,851,824                                       
3,017 0108648903 Công ty TNHH xây lắp và truyền tải điện T&T EVN Lô 19, Lk 17 khu đấu giá dọc bún 2, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội 21.61                        122,818,900                                       
3,018 0102982468 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Phúc Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 17.00                        122,809,881                                       
3,019 0107698965 Công ty CP Dragcons Ô 30, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, K- Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          122,780,625                                       
3,020 0107556336 CÔNG TY CỔ PHẦN CYFEER Số 46B/33B, phố Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.83                          122,699,799                                       
3,021 0107715949 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANH QUỐC Số 3A, Ngõ 2, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu Giấy, Hà Nội 18.00                        122,648,980                                       
3,022 0108734013 Công ty CP món ngon Hoàng Gia Việt Nam Số 55 ngõ 17 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 36.15                        122,627,206                                       
3,023 0109214024 CÔNG TY TNHH HUY ENGINEENRING TẦNG 2 NHÀ SỐ 4 NGÕ 355/26/5 XUÂN ĐỈNH, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 20.47                        122,619,658                                       
3,024 0109890537 Công ty Cổ phần Mi Design C1-BT06 Khu Đô Thị Việt Hưng, đường Bùi Thiện Ngộ - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.00                          122,618,249                                       
3,025 0102712091 Công ty Cp đầu tư và XD VINACO Lô A2-26, tổ 3 - cụm sòi - Nhân chính - thanh xuân - Hà Nội 2.00                          122,560,000                                       
3,026 0110129045 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Hùng Sơn Số 8, hẻm 127/38/20 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.94                        122,524,752                                       
3,027 0108443078 CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ NGỌC THÀNH Tầng 2 Tòa nhà SOMERSET, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          122,503,333                                       
3,028 0108318084 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Giao Nhận TOP Phòng 302, Tầng 3 Số 1075 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 35.22                        122,467,697                                       
3,029 0109713915 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH PHÁT Tầng 4, tòa nhà ATS số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43.00                        122,421,823                                       
3,030 0106623004 CÔNG TY TNHH ISHARE VIỆT NAM Số 391 Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 40.47                        122,299,489                                       
3,031 0109794382 CÔNG TY TNHH MYCOLOR VIỆT NAM 307 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          122,232,170                                       
3,032 0108121169 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Khảo sát Thiết kế 79 Số nhà 34, ngõ 351, đường Thụy Phương, TDP Đình, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội 9.00                          122,231,812                                       
3,033 0104254009 Công ty CP học viện doanh nhân LP Việt nam Số 66 Trần Thái Tông, DV, CG 21.76                        122,230,661                                       
3,034 0104437940 Công ty CP TM DV Công nghệ Tiến Đức SN 10 ngõ 443 Nguyễn Trãi,tổ 3,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 8.54                          122,186,957                                       
3,035 0108670546 Công ty CP Xây dựng và Thương mại NBT Việt Nam Số 2 ngõ 453 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 21.00                        122,113,114                                       
3,036 0105955568 Công ty TNHH MTV T.Mại và Tư Vấn Đầu Tư Công Nghiệp Số 31, Ngõ 86, Đường Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          122,103,436                                       
3,037 0107627001 Công ty CP Vua Cây Xanh Số nhà A19 ngách 296/3 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.00                        122,099,773                                       
3,038 0110230013 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hà An Beauty Số 11 Ngách 20 Ngõ 77 Phố lụa, Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          122,030,470                                       
3,039 0108584791 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Lê Gia Số nhà 31 ngõ 38/95 Xóm Án, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.00                        121,927,880                                       
3,040 0100113575 Công ty CP LD TV & XD - Cofec Nhà số 6 ngách 49 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, p Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, Hà Nội 2.03                          121,903,110                                       
3,041 0107836686 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CTA Số 6, ngách 17/27 Phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 65.33                        121,885,959                                       
3,042 0108488826 Công ty CP thương mại dịch vụ địa ốc QTC Số 31, LK 6C, khu nhà liền kề cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C17), khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          121,868,390                                       
3,043 0104168889 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.45                          121,811,848                                       
3,044 0105484005 Công ty CP Thi Công Xây Dựng và Đầu Tư 68 Số 243, Phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 19,  P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 11.00                        121,786,354                                       
3,045 0109254203 Công ty TNHH Thương mại và Bất động sản Nam Gia Số 6/321 đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 39.00                        121,780,649                                       
3,046 0107917448 Công ty CP Thiết Kế Nội Thất Lâm Gỗ DECOR Số 12, Tổ 16, Ngách 48/8, Ngõ 229 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 43.00                        121,765,413                                       
3,047 0109252189 Công ty CP thực phẩm HBC Số 33 NV7 tổng cục 5 thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.28                          121,650,962                                       
3,048 0109705985 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NTH SN 7 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 34.36                        121,566,024                                       
3,049 0107553053 Công ty cổ phần xây dựng Nhiệt Đới Thôn 3, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 29.14                        121,532,345                                       
3,050 0108726661 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Tiến Đạt Số nhà 32 , ngõ 17 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 65.00                        121,517,883                                       
3,051 0105164125 Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Lâm Oanh Số 13 ngõ 79 tổ 28 phường Quan Hoa, quận Cầu Giây, Tp. Hà Nội 65.05                        121,498,720                                       
3,052 0106619505 CÔNG TY TNHH ASIAN STAR F&B Phòng số 401-402, tầng 4, tòa nhà Keangnam Landmark Tower, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          121,490,100                                       
3,053 0500401747 Công ty TNHH Tuấn Trang Số 50 Vilal đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 30.98                        121,465,693                                       
3,054 0107551137 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC G+ Số 8,Trần Đăng Ninh,Cầu Giấy, Hà Nội 28.00                        121,430,130                                       
3,055 0109247397 CÔNG TY CỔ PHẦN JWI VIỆT NAM SỐ NHÀ 60, NGÕ 25, TDP SỐ 8, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 17.00                        121,369,856                                       
3,056 0110060227 Công ty TNHH Công nghệ Meta Megital Số 29, ngõ 83 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10.00                        121,364,426                                       
3,057 0101816147-003 Viện dưỡng lão phương đông ASAHI - Chi nhánh Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông Tầng 14 Bệnh viện Đa khoa Phương Đông- số 9 Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà nội 1.01                          121,359,667                                       
3,058 0100367153 Công Ty TNHH Thiên Ngân 16B Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.13                          121,323,700                                       
3,059 0107888155 Công ty Cổ phần Thương mại Kaito Việt Nam Số 2 ngõ 279 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 34.00                        121,314,510                                       
3,060 0101381270 Công ty  cổ phần Buca A3/5 ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.85                          121,307,302                                       
3,061 0108341943 Công ty cổ phần Eco - Green Thăng Long Số 3A, đường xóm Thọ, thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 65.00                        121,306,724                                       
3,062 0109026944 Công ty CP Đầu tư và Giáo dục MI Việt Nam Tầng 2 tòa nhà Âu Việt số 01 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 57.00                        121,288,949                                       
3,063 0109832101 CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        121,268,584                                       
3,064 Lớp mầm non tư thục nụ cười trẻ thơ Số 27-28 TT TCT Dược đường Đông Quan phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          121,261,001                                       
3,065 0109666503 Công ty TNHH thương mại Chỉnh Hồng Xóm Vòng dưới, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh,  huyện Ba Vì, tp Hà Nội 24.54                        121,238,018                                       
3,066 0110022045 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK HOÀNG PHÁT Số 3B/105 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.64                        121,224,294                                       
3,067 0102919586 Trung tâm ngoại ngữ ngành nghề Công nghệ Cao Số 23, lô 1B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 43.00                        121,218,457                                       
3,068 0107641849 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PMHD số 32, ngõ 133 Thái Hà, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 18.77                        121,214,021                                       
3,069 5200834241 Công ty cổ phần học viện đào tạo Hadu Việt Nam BT6/16A1 LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.06                          121,198,915                                       
3,070 0108847031 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG TAGER VIỆT NAM Số 2, ngõ 1, tổ 15, đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 37.00                        121,173,807                                       
3,071 0106725648 Công ty TNHH MTV Đại Long TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 10.62                        121,156,734                                       
3,072 2300381127 HỘ KINH DOANH GÓC BẾP HOÀNG LAN Số 8, ngõ Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 23.54                        121,136,781                                       
3,073 0110476916 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH VIỆT MỸ Lô 6 TT1 KĐT Mỹ Đình, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.01                          121,123,635                                       
3,074 0106174616 Công ty TNHH VENMER Việt Nam Tổ 8, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6.36                          121,110,276                                       
3,075 0108544100 Công ty TNHH 2-9 Hà Nội Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội 2.00                          121,029,827                                       
3,076 0105373270 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại dịch vụ TDK Số 6, ngõ 12, Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 12.74                        120,986,711                                       
3,077 0108385387 Trường Tiểu Học Bạch Dương Lô 13, NGuyễn Công Thái, phường Định Công, Quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 1.01                          120,904,885                                       
3,078 0108042171 Công ty TNHH vân tải và du lịch Thanh Tùng thôn Châu Phong, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.95                        120,850,993                                       
3,079 0101768221 CÔNG TY CP SAIKO VIỆT NAM S 24 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          120,782,566                                       
3,080 0108611036 Công ty Cổ phần tư vấn đo đạc, xây dựng Đức Tín Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 64.00                        120,781,862                                       
3,081 0107421522 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JNET Số 20, ngõ 12 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 65.48                        120,667,420                                       
3,082 0106791859 Công ty CP thoát nước và dịch vụ đô thị Số nhà 28, ngõ 53, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.21                          120,661,830                                       
3,083 0101876361 Công ty cổ phần Tân Phong Số 9B,ngách100/4,ngõ 100,Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 3.00                          120,661,724                                       
3,084 0108711591 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Fidico Việt Nam Số 73, khu A40, tổ 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 62.01                        120,652,496                                       
3,085 0107816111 Công ty cổ phần thương mại vận tải Khánh Việt Thái Lai, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 62.00                        120,604,416                                       
3,086 0100102051 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Số 6 ngõ 167 Phương Mai - Đống Đa - Hà nội 2.00                          120,476,048                                       
3,087 0106850568 Công ty cổ phần Thẩm định giá BIG Việt Nam Tầng 6, số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 1.06                          120,440,061                                       
3,088 0110315411 CÔNG TY TNHH BEAUTYCREA VIỆT NAM Số 7 ngõ 3 đường Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          120,354,000                                       
3,089 0102226140 Công ty CP TV XD & TM Nam Ninh Nhà số 21 hẻm 29/39/14 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 11.91                        120,294,956                                       
3,090 0108478017 CÔNG TY TNHH MACCA VIỆT NAM Số nhà 40, Ngõ 218 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 50.38                        120,293,063                                       
3,091 0103146635 Công ty cổ phần xây dựng HP Thăng Long Điểm công nghiệp sạch Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội 2.00                          120,288,500                                       
3,092 0108204739 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Thái An 127A, Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 27.00                        120,257,810                                       
3,093 0109733421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT Số nhà 4 ngõ 82 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 36.00                        120,253,347                                       
3,094 0109607226 Công Ty Cổ Phần Vinahut Số 4A, ngõ 227 Phố Đội Cấn , Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 40.00                        120,243,137                                       
3,095 0107079115 Công ty cổ phần đúc CNC Việt Nam Đội 5, Thượng mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          120,210,516                                       
3,096 0104643527 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 236 VIỆT NAM P303, G3 tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 35.31                        120,129,825                                       
3,097 0105942079 CÔNG TY CP QUẢN LÝ BĐS ĐẤT VIỆT Số 16 Ngõ Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội 2.28                          120,004,528                                       
3,098 0108907890 Công ty luật TNHH Hiệp Thành Tầng 6, số 16 ngõ 204 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 6.53                          119,946,466                                       
3,099 0108467907 Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng Minh Hà Số nhà 252 đường Đông Hội - Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 53.00                        119,855,215                                       
3,100 0109957012 Công Ty Cổ Phần G3 Holding Số 33-35 Đường Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 13.46                        119,831,560                                       
3,101 0109099491 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Bjc Việt Nam Tầng 3, số 110-112 phố Bà Triệu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nộ 57.00                        119,829,170                                       
3,102 0107389974 Công ty TNHH Công Nghiệp Vinatools Việt Nam Số 14, hẻm 378/65/42 đường Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 42.00                        119,767,505                                       
3,103 0104100746 Hợp tác xã NN Hương sơn Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          119,761,940                                       
3,104 0500469495 Công ty TNHH Xăng Dầu Xuân Thắng Số nhà 7, Khu TT Vật tư, thôn Chợ, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 4.90                          119,734,932                                       
3,105 0106721883 Công ty CP Đầu tư & Xây dựng VCI Việt Nam Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 45.84                        119,722,328                                       
3,106 0108049681 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Ân Số 2 ngõ 49, đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 40.61                        119,718,231                                       
3,107 0109150042 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA NGUYỄN SỐ NHÀ 3, NGHÁCH 2, NGÕ 121 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 51.03                        119,654,073                                       
3,108 0109801262 CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB 05BT2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.29                          119,600,639                                       
3,109 0109971715 Công ty CP Mart Metaverse Holding Tầng 10, tòa nhà CIT, số 6 ngõ 15 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29.00                        119,583,171                                       
3,110 0106514894 Công ty TNHH Giáo dục nghệ thuật sắc màu Số 1B/A12 tổ 56 Nguyễn KHánh Toàn, Dịch Vọng, CG,HN 22.00                        119,579,760                                       
3,111 0101179836 Công ty CP đầu tư & TM Quốc tế Huy Hoàng tầng 3, toà nhà LOD, 38 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 1.02                          119,552,203                                       
3,112 0106635867 Công ty TNHH Nanomic Số T115 Khu TĐC DA Dốc Hội, ĐHNN 1, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 18.00                        119,500,143                                       
3,113 0104953328 Công ty CP dược phẩm B&Q Việt Nam Ô đất 4.5- Nơ Lê Văn Lương, Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 10.43                        119,477,625                                       
3,114 2301171965 Công ty TNHH sản xuất và in ấn bao bì Thành An KCN Tùng Giang, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 31.00                        119,468,541                                       
3,115 0108336005 Công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận tải thương mại Hoàng Minh Số 133, Tập Thể Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          119,462,453                                       
3,116 0109899924 Công Ty TNHH Thương Mại May Mặc Sơn Hòa Xóm Nợ Cộc, Đội 4, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 32.00                        119,455,013                                       
3,117 0109182157 Công Ty TNHH Sâm Quốc Tuấn 1905 Số 158 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        119,416,175                                       
3,118 0109418250 CÔNG TY CỔ PHẦN NOFA VIỆT NAM Số nhà 11, ngách 251, ngõ 42 Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20.00                        119,363,919                                       
3,119 0107077245 Công ty cổ phần giáo dục GMATHS Số 4, Ngõ 2, Nguyển Chánh, Tổ 38, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.03                          119,322,517                                       
3,120 0109102747 CÔNG TY CỔ PHẦN LOKA SPACE SỐ NHÀ 11, NGÁCH 112/28 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 14.29                        119,317,436                                       

3,121 0106311693 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ, KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
TOÀN CẦU Số 42 nhà B6, Ngõ 187/2 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 60.70                        119,299,192                                       

3,122 0107999063 Công ty cổ phần Cystack Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà 25T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          119,245,388                                       
3,123 0107545944 Công ty TNHH MTV Minh Phúc Sô 6 ngách 95/15 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 64.00                        119,189,816                                       
3,124 0108908622 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Vietgroup Số 55 Đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.00                        119,188,527                                       
3,125 1300989604 Công ty cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 75.00                        119,179,542                                       
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3,126 0104504763 Công ty Cổ phần Xây dựng và Dich vụ Thương mại Hoàng Đức Số 252, đường Thạch Bàn, tổ 5 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.08                          119,057,505                                       
3,127 0106232064 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Tầng 3 tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          119,027,738                                       
3,128 0109781150 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghệ Cầu Giấy Nhà Số 10 ngõ 17 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 27.00                        118,903,244                                       
3,129 0109240345 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Phát Triển Cơ Điện Trung Thành Số 2B Ngách 63/52, TDP Số 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 20.77                        118,850,305                                       
3,130 0109777041 CÔNG TY TNHH TRAVEL WINNERS Số K28- nhóm K, khu nhà bán Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.44                        118,762,238                                       
3,131 0110168277 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MINH NHẬT Số 62, Đường Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.01                          118,712,615                                       
3,132 0107814675 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh Việt Đức Khu 6, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 41.52                        118,710,745                                       
3,133 0105793116 Công ty Cổ phần Bigway vina Thôn Kinh Đạ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 56.38                        118,646,830                                       
3,134 4000464104 Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Điện Căn 5A03, Tầng 5A, tòa nhà số W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 3.00                          118,544,851                                       
3,135 0108901345 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG Số nhà 26, Ngõ 291 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          118,535,132                                       
3,136 0103753943 Công ty TNHH TM Và DV Vận Tải Ngọc Diệp Số 19 phố Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 24.04                        118,521,747                                       
3,137 0108170494 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN Ô DV – 12, Lô số 21, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          118,509,237                                       
3,138 0105715887 Công ty CP TV, XD hạ tầng H&T Hà Nội Số 141 Khu dân cư số 9 tổ 45 Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          118,505,411                                       
3,139 0107455338 Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thẩm định giá SBA Tầng 8, Tòa nhà Netland, ngõ 27, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          118,483,854                                       
3,140 0109094623 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy. - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 16.38                        118,438,328                                       
3,141 0107711990 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại P&T Số 3, Ngõ 83, Tổ 1 Phố Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.83                          118,433,714                                       
3,142 0110462092 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA Số 17 ngõ 176 phố Mai Dịch, tổ 4, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.80                          118,399,339                                       
3,143 0316923075-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VÀNG PHÚ CƯỜNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.00                        118,360,548                                       
3,144 0109196417 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHỆ CAO CNC ASIA SỐ 29 NGÕ 26 PHỐ VÕ VĂN DŨNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 28.00                        118,314,476                                       
3,145 0109515896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIDDEN BEAUTY Tầng 11, Toà Nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 37.00                        118,255,280                                       
3,146 0106113998 Công ty TNHH Wint Việt Nam Số 3, Ngõ 300 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 22.00                        118,249,406                                       
3,147 0109087464 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VƯƠNG ANH Nhà số 7, Ngõ 178, Ngách 1, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          118,245,224                                       
3,148 0107270263 Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Đông Phong Số 5, ngõ 87 đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 20.35                        118,233,746                                       
3,149 0102147192 Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc xóm 3, thôn Hạ, Mễ trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.01                          118,198,940                                       
3,150 0104951987 Công ty CP phát triển năng lượng Thủ Đô Số nhà 316C Quang Trung, tổ 6, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          118,094,182                                       
3,151 0102825673 Công ty CP TKB Việt Nam 201, N2B, tổ 3 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          118,081,342                                       
3,152 0101422449 Công ty CP Tập Đoàn VNGROUP Số 21 Ngõ 151 phố Định Công-P.Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          118,038,058                                       
3,153 0108404914 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất & thương mại Cường Phát Số 17 No3 khu tái Định Cư, Xóm chùa, Thôn Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 46.68                        118,035,268                                       
3,154 0103233038 Công ty CP chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp Nicotex Số 114 Vũ Xuân Thiều - Long biên - Hà Nội 1.02                          118,022,400                                       
3,155 0104746603 Công ty Luật TNHH BRANDCO Lô A1L3-01 Toà A1 dự án Ecolife số 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Nam Từ 4.35                          117,921,202                                       
3,156 0109746283 Công Ty TNHH CHB Food 57 Phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          117,899,880                                       
3,157 0109469449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN HẢI NINH LK20 N017 Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.16                        117,863,619                                       
3,158 0108976213 Công ty TNHH GAMBETTA+ Số 345 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 37.19                        117,854,237                                       
3,159 0105562327 Công ty TNHH Siêu thị Hiền Lương Hòa Xá - ứng Hòa - TP Hà Nội 1.94                          117,839,555                                       
3,160 0109494847 Công ty cổ phần JEGA Việt Nam Tầng 2, CIC Tower, 219 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          117,770,750                                       
3,161 0101784872 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG GIA ĐÌNH BBQ 101K1 Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 33.00                        117,733,046                                       
3,162 0108610258 Công ty TNHH MTV Đại Phúc Dragon Số 2 ngõ 382 đường Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          117,667,000                                       
3,163 0109290811 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MK GLOBAL SỐ 40, NGÕ 112 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 17.00                        117,662,164                                       
3,164 0104912610 Công ty cổ phần quốc tế nha khoa Việt Pháp Số 24 Trần Duy Hưng,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 2.00                          117,637,500                                       
3,165 0109247460 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH LINH Lô E3, Đường Thành Công, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 5.00                          117,633,042                                       
3,166 0107960838 Trường mầm non tư thục " Ngôi nhà vui Gemek " Tầng 3, 4, Chung Cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7.20                          117,460,206                                       
3,167 0109277578 CÔNG TY CỔ PHẦN RINGME VIỆT NAM Số nhà 142 ngõ 65, tổ 11 đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          117,416,818                                       
3,168 0103239657 CÔNG TY TNHH HG MEDICAL Số 2 ngách 51 ngõ 192 Tam Trinh, Tổ 12 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.34                          117,414,462                                       
3,169 0107286217 Công ty CP phát triển nhân lực VietProud Số 47, ngõ 149 đường trung Kính, tổ 58, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.97                          117,399,989                                       
3,170 0107505003 Công ty Cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 9.41                          117,387,534                                       
3,171 0101985427 Công ty Cp thiết bị giám sát và công trình Việt Nam số 11 ngách 42 ngõ 291 đường Lạc Long Quân  phường Nghĩa Đô - Quận Cầu giấy - Hà Nội 1.87                          117,385,887                                       
3,172 0106941078 CÔNG TY TNHH SUNYU VINA Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2.26                          117,370,870                                       
3,173 0108959627 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TLH VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà SANNAM, Số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          117,367,500                                       
3,174 0102022806 CÔNG TY CP CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Phòng 10 nhà 28 TT Nhà Dầu, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          117,278,292                                       
3,175 0104581863 Công ty cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển Số 63, đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.12                          117,186,868                                       
3,176 0106630354 Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Nova Group Lô CN5 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        117,118,501                                       

3,177 0103686817 CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ONEKEY 
VINA SỐ NHÀ 255 LÔ C, KHU ĐTM ĐẠI KIM, ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.17                          117,096,829                                       

3,178 0109954357 CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE TECHNOLOGY S9, Tầng 15, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          117,093,656                                       
3,179 0106021722 Công ty TNHH ĐT JK Tech Việt nam NV1-02,173 Xuân thủy-DV hậu-CG-HN 2.42                          117,093,569                                       
3,180 0108633470 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME Số 20 Ngách 79 Ngõ 230 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16.52                        117,090,142                                       
3,181 0107875780 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Bảo Đan Số 58, tổ 12, Lạc Trung A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 63.05                        117,063,430                                       
3,182 0107527078 CÔNG TY TNHH MALISA LÔ BT 4-7 KHU ĐẤU GIÁ TỨ HIỆP NGŨ HIỆP, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          117,047,500                                       
3,183 0106923456 Công ty TNHH CN PCR Việt Nam L32 KĐG quyền SDĐ Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 36.61                        117,042,447                                       
3,184 0104897585 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển ABB Số 105 - B12 - TT Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 63.00                        116,991,516                                       
3,185 0108289940 Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế TIMBER VN Số 9, ngõ 51, phố Tương Mai - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 9.91                          116,932,921                                       
3,186 0102164991 Công ty TNHH MTV TM&XD Nội thất Hoàng Dũng Thôn Phương Bảng, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          116,872,198                                       
3,187 0101147055 Công ty CP Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 2.27                          116,832,800                                       
3,188 0105929141 Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Đạt Phát Tổ dân phố Miêu Nha 1, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 22.89                        116,820,171                                       
3,189 0109180671 Công ty TNHH K'SUN Việt Nam Số 53, ngách 1 ngõ 178, Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 35.45                        116,814,293                                       
3,190 0107130530 Công ty cổ phần sơn USAMEVA Việt Nam Số nhà 42, ngách 8/174, tổ 1, Đường Lê Quang Đạo,P. Phú đô,  Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7.26                          116,695,566                                       
3,191 0108541011 Công ty cổ phần hợp tác quốc tế NCC SỐ NHÀ 366, ĐƯỜNG SỐ 6, TỔ 2, Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          116,648,448                                       
3,192 0102032441 Công ty TNHH Tiết Kiệm Năng Lượng Kim Việt Số 89 ngách 51 đường Ngọc Hồi Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 20.95                        116,606,664                                       
3,193 0105932264 Công ty CP thương mại Hoa Đất Số 22, tổ 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 14.94                        116,605,963                                       
3,194 0101257474 CÔNG TY CP ĐT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HK Số 1, ngõ 92 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 63.01                        116,590,099                                       
3,195 Mầm Non Tư Thục Bông Hồng Vàng 53 Nguyễn Quý Đức - Thanh xuân - Hà Nội 58.87                        116,577,847                                       
3,196 0107463875 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TMC Số 14 liền kề 11 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.47                          116,558,261                                       
3,197 0105065195 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mai Hương E106 tập thể 19/3, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.00                        116,513,865                                       
3,198 0108757620 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GREENLIFE VIỆT NAM Số 30 - NO3, Khu giãn dân Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 35.00                        116,487,318                                       
3,199 0108752728 Công ty TNHH Công nghệ mới Bắc Việt Khu tái định cư - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 34.00                        116,442,238                                       
3,200 0107482797 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI NEXTX Số Nhà 25A, Ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          116,306,730                                       
3,201 0106696108 Công ty CP kỹ thuật công nghệ GREEN EDEN Tầng 3, số nhà 39 L01-06 Thôn thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 3.00                          116,303,866                                       
3,202 0106976560 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Đông Á Số 42, ngõ 371, ngách 9, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          116,245,796                                       
3,203 0109511965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐIỀN Số 2, ngách 28B/22 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 49.00                        116,232,948                                       
3,204 0108517033 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PEL Số 4, Ngõ 189/119 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 23 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 30.00                        116,211,907                                       
3,205 0106316719 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY Số 412 khu T36 tổ 39, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          116,173,231                                       
3,206 0103613713 CÔNG TY CP I.T.C VIỆT NAM P108 B1 Ngõ 5 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          116,054,400                                       
3,207 0102008537 Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng 116 117K80D Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          116,047,129                                       
3,208 0109963908 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Harmony Số nhà 27, Ngõ 2, Tổ dân phố số 11, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        116,026,339                                       
3,209 0107891542 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Minh Phương Xóm 4 - Thôn Khánh Vân - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - TP. Hà Nội 34.00                        115,974,240                                       
3,210 0103617588 Công ty CP xây dựng thương mại Thanh Phúc SN 190 tổ 8, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 13.00                        115,966,916                                       
3,211 0110079355 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Dịch vụ xuất nhập khẩu D&D Số 22 – TT1 – Khu đấu giá QSD đất Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 28.00                        115,932,409                                       
3,212 0106184815 Công ty TNHH Nội thất Fanda Thôn Mỹ Nội - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 63.90                        115,925,318                                       

3,213 0107743375 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LAND DECOR 
VIỆT Số 17 tổ 25 ngách 49/66 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        115,854,252                                       

3,214 0105469173 Công ty cổ phần xây lắp hà nội build Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 34.30                        115,787,055                                       
3,215 0101795666 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế V.T.E.A.M Số 52 Chu Huy Mân, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội 10.00                        115,719,843                                       
3,216 0108391863 Công ty CP Mỹ Thuật Ứng Dụng Đông Dương Số 25, Tổ 1 Đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 16.29                        115,698,865                                       
3,217 0110119583 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN IDH Căn 14 Dự án nhà ở thấp tầng lô C9, KĐT mới Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 24.00                        115,688,465                                       
3,218 0104866234 Công ty TNHH Du Lịch Giấc Mơ Việt Nhà A18, lô 10, đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 10.00                        115,671,676                                       
3,219 0106104016 Công ty TNHH địa chính & XD Nam Hà Nội Số 619 khu Ga TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 3.00                          115,659,990                                       
3,220 0102552049 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng P & P 551 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4.69                          115,629,325                                       
3,221 0108609164 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Rise Estate Việt Nam Số 71 phố Nhật Chiêu, tổ 41, cụm 3, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43.00                        115,621,714                                       
3,222 0104988232 Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Số 51, TDP Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.64                          115,612,750                                       
3,223 0312607343 Công ty CP IMC Sài Gòn Môn Tự, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          115,587,086                                       
3,224 0107413401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT SN 27 ngõ 46 Phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa,Hà Nội 3.00                          115,583,828                                       
3,225 0108526888 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất phào chỉ T-Home Luxury Số 17, Ngõ 12 đường Lê Lợi, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.27                          115,528,878                                       
3,226 0104912804 Công ty CP đầu tư và Tm Mỹ Hưng Số 27 ngõ 358/55 Bùi Xương Trạch - Khương Đình 2.00                          115,458,800                                       
3,227 0108533155 Công ty cổ phần Asean Shoes Việt Nam Thôn Phụ Khanh - Xã Đường Lâm - TX Sơn Tây - TP Hà Nội 6.15                          115,416,126                                       
3,228 0108625215 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Tùng Số nhà 20, hẻm 52/11/76, phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 26.00                        115,403,220                                       
3,229 0108894377 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KIM ANH SỐ 5, NGÕ 11 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 29.00                        115,364,721                                       
3,230 0108332025 Công ty Cổ phần MHCON P2303, tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          115,322,466                                       
3,231 0106899549 Công ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo WALDORF Việt Nam Số 5 -268/100/2 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        115,319,486                                       
3,232 0104874274 Công ty CP CN và Thiết Bị HATECH Số Nhà 1, Ngách 250/106, Tổ 28 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          115,295,416                                       
3,233 0105797424 Công ty CP  Xây Dựng ALPHACO Hà Nội Nhà số 7, khu đấu giá Đồng Đỗ, tổ 13 Phường Thượng Thanh, quận LBHN 1.04                          115,290,578                                       

3,234 0107601973 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 
DƯƠNG Số 12, ngõ 136 Đê La Thành,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 37.43                        115,159,914                                       

3,235 0108795143 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Senta Ngõ 15, tổ dân phố số 14, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 27.00                        115,155,588                                       
3,236 0100962434 Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường Ngõ 3, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          115,145,924                                       
3,237 0105959594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN BROTHERS Số 169 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7.84                          115,089,654                                       
3,238 0106996775 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Bình Minh Số 3, Ngõ 640/57/13 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 27.00                        114,944,187                                       
3,239 0106551293 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết Ngõ 1, tổ dân phố Phượng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          114,940,458                                       
3,240 0109828585 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VSTECH Khu văn phòng tòa nhà Hacinco B3.7 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 22.90                        114,933,861                                       
3,241 0106061958 Công ty CP đầu tư thương mại XNK máy và thiết bị xây dựng CANDENLY Số nhà 1335 đường Quang Trung, Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quân Hà Đông, TP Hà Nội 19.75                        114,896,705                                       
3,242 0105935554 Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm An Holdings Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.20                          114,896,358                                       
3,243 0107262914 CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN DOANH CHỦ Phòng H03, tầng 16, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 21.08                        114,887,340                                       
3,244 0102049558 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ALOPRINT Số 1 ngõ 255/47/9 Đường Lĩnh Nam- Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội (ĐT:0903475574 -Quân) 50.11                        114,827,961                                       
3,245 0107661588 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MẠNH ĐẠT Thôn Đa, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          114,787,013                                       
3,246 0106637208 Công ty cổ phần đầu tư XNK và lữ hành quốc tế Việt Mỹ Số 233 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 62.00                        114,770,150                                       
3,247 0108923363 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại C & E Số 28E ngõ 25 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 27.00                        114,727,296                                       
3,248 0109791744 Công ty TNHH truyền thông Đức Phúc Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.85                        114,718,896                                       
3,249 0101362912 Công ty CP TV Quản lý OCD Số 27 ngõ 178 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          114,704,096                                       
3,250 0109664827 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T Số 109, ngõ 815, đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        114,694,587                                       
3,251 0109480724 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Số 1 ngách 143/193 Nguyễn Chính, Tổ 32 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 35.00                        114,692,060                                       
3,252 0108923116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Số 66 Ngõ 8 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 31.00                        114,644,835                                       
3,253 0106650470 Công ty  cổ phần phát triển đầu tư Hoàng Thành Số 7,16A6 Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 10.16                        114,426,048                                       
3,254 0108419075 Công ty CP thương mại và đầu tư Tân Vạn Đại Số 2 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 26.56                        114,421,621                                       
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3,255 0104560077 Công ty TNHH MTV SX, DV và TM Minh Thư Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          114,404,120                                       
3,256 0107603233 Công ty TNHH SX và ĐT TM Phú Thịnh Số 5 Ngõ 143/95/187 Phố Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.49                        114,385,572                                       
3,257 0109283236 Công ty CP Nhôm T&C Số 40 Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          114,241,000                                       
3,258 0101535562 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng du lịch và thương mại Trung Hiếu Tổ 5, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 19.32                        114,208,384                                       
3,259 0105170256 Công ty CP TM sản xuất Phước Nhân Số 25, Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Tổ 11C, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 57.49                        114,205,071                                       
3,260 0110106915 Công ty cổ phần hành trình xanh Green Light Việt Nam D01-L12, khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.56                          114,166,522                                       
3,261 0110888243 Công ty CP ĐT Nuwa Holding Tầng 1, tòa nhà CT1-A10,1 KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa,CG,HN 1.75                          114,112,141                                       
3,262 0108870908 Công ty TNHH HUMAN TECHNOLOGY INNOVATION Việt Nam Tầng 8, tòa nhà HL Tower, số 6/82 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          114,099,196                                       
3,263 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập A Cộng mới Số 217, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          114,079,920                                       
3,264 0104216155 Công ty cổ phần quản lý đầu tư quốc tế 61 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.29                          114,033,835                                       
3,265 0106936896 Công ty TNHH Dịch Vụ LOGISTICS và Đầu Tư AT Số 60B/279/64, phố Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 32.00                        113,875,922                                       
3,266 0108262804 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOVICO TOÀN CẦU Căn 26/I4 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 17.02                        113,874,986                                       
3,267 0108521801 Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Vietfarm Khu CN Chàng Sơn, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 43.07                        113,867,823                                       
3,268 2500206820 Trường Tiểu học và THCS Sinh thái Đại Thịnh Mê Linh Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2.66                          113,866,058                                       
3,269 0109400260 Công ty TNHH xây lắp và vận tải Đức Anh Số nhà 61 ngõ 816 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          113,845,222                                       
3,270 0106085564 Công ty TNHH Konnertec Việt Nam số 55, Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 9.35                          113,778,800                                       
3,271 0105078652 Công ty CP Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Việt Trung Số 89B đường Hồ Đền Lừ, Tổ 36 Phường Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, hà Nội 20.00                        113,766,828                                       
3,272 0109876959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG TẠO Số 4, Khu thấp tầng Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 31.47                        113,710,890                                       
3,273 0107604815 Công ty cổ phần Dược phẩm Liên doanh FOXS - USA Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.11                          113,648,503                                       
3,274 0500418589 Công ty TNHH Trường Kỳ B-TT13-02, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          113,646,619                                       
3,275 0105522652 Công ty TNHH thương mại và đầu tư An Khang Nhà D17/D6 khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 8.28                          113,612,332                                       
3,276 0101653090 Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Apzon phòng 705B tòa nhà Licogi 13, khuất duy tiến, thanh xuân 48.00                        113,610,165                                       
3,277 2400593735-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BALI Nhà 2A, ngõ 131/40, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 35.00                        113,604,190                                       
3,278 0108741726 Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế kiến trúc Green Xóm ngã tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          113,600,000                                       
3,279 0109180181 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          113,585,596                                       
3,280 0108031148 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG DHM Số 03, liền kề 45, khu đất dịch vụ 20A, 20B - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.15                          113,506,834                                       
3,281 0103769767 Công ty CP Hoàng Nam Anh Số 15D, ngách 281/65, đường Trương Định - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 54.67                        113,486,527                                       
3,282 0109786832 CÔNG TY CP IN ẤN TOÀN CẦU T.V.N Số nhà 86, đường Yên Lộ, tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.27                          113,478,483                                       
3,283 0108285858 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại dịch vụ Đông Dương Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 17.00                        113,461,629                                       
3,284 0104085706 Công ty CP Thiết Bị và Công Nghệ Phúc Hưng Số 46A, Ngõ 5, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 27.00                        113,384,516                                       
3,285 0106692865 Công Ty TNHH May Trang Phục Việt Đức No 24, lk14 khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, huyện Hà Đông, Hà Nội 3.00                          113,359,989                                       
3,286 0109009850 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Và Môi Trường Số 101 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.00                        113,358,694                                       
3,287 0109236250 NNN THAM GIA BHHX, BHYT- CÔNG TY TNHH MICRO SJ B1-23, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.00                        113,311,682                                       
3,288 8018827814-001 Hộ kinh doanh phòng tập Paragate Số 110-112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 17.00                        113,223,714                                       
3,289 0105112423 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng An Bình Số 12 khu 3 Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.06                          113,204,508                                       
3,290 0109982065 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATHENA Tầng 6, Tòa nhà văn phòng A-B, Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 15.00                        113,196,317                                       
3,291 0107327583 Công ty TNHH Cơ Điện Duy Phong Số 145 Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 23.32                        113,087,716                                       
3,292 0106989150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ OBM Số 39A Ngô Quyền, Phường Hàng bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 31.86                        113,044,630                                       
3,293 0108791276 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG AN HƯNG Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 5.00                          113,043,541                                       
3,294 0101359123 Công ty CP dịch vụ bảo vệ Hà nội phòng 1906 nhà 24T1 KĐT Trung hoà - Nhân chính 2.00                          113,039,261                                       
3,295 0101376104 Công ty TNHH CN,KT & môi trường Thái Bình Dương Số 19,ngách 42,ngõ 328,Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 63.55                        112,919,421                                       
3,296 0106709371 Công ty TNHH Nichi Việt Nam Số nhà 2 Ngõ 264/47 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy,  Long Biên, Hà Nội 38.00                        112,914,135                                       
3,297 0107967287 Công ty CP đầu tư XD Khôi Lâm Số 87, Ngách 27, ngõ 128C Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.22                          112,845,544                                       
3,298 0101624188 Công ty CP Thiết Bị & Hoá Chất Thăng Long 8 Ngõ 263 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 2.30                          112,824,499                                       
3,299 0106801867 Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng MEC Việt Nam Tập thể 361 QCPK , quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          112,818,133                                       
3,300 0108113922 Công Ty TNHH An Khang Nguyên SỐ 61, NGÕ 12, ĐƯỜNG ĐÀO TẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 38.43                        112,760,826                                       
3,301 0107317049 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Gia Khánh Hà Nội X10, Khu Cây Tháp, Thôn Phương Bản, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 7.07                          112,688,859                                       
3,302 0101972202 Công ty CP Thương Mại & Vận Tải ánh Dương Số 71 Ngách 175/5 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 5.44                          112,686,537                                       
3,303 0107754419 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Thắng Lợi Biệt Thự Liền Kề 32, Long Hứng 2, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.03                          112,680,088                                       
3,304 0109573626 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÂN CHÂU CẢNG Căn 14, Sàn thương mại dịch vụ Tầng 2, tòa nhà CT2A, Gelexia Riverside, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.28                        112,679,492                                       
3,305 0108629259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN PHÁT Số 15, Ngõ 123/5, Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 63.00                        112,678,139                                       
3,306 0108114098 Công ty TNHH thương mại và sản xuất PUM Xóm Đông, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 44.01                        112,565,659                                       
3,307 0100111909 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN THỂ THAO VÀ DU LỊCH 7 Trịnh Hoài Đức - Hà nội 10.76                        112,558,135                                       
3,308 0107802704 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ DUY HƯNG Số 56B ngõ 148 trần duy hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 57.65                        112,528,429                                       
3,309 0107939096 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTH VIỆT NAM LK96, KĐT Bắc Hà, ngõ 6 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          112,520,410                                       
3,310 0104127924 Công ty CP ĐTXD & Thương Mại An Nam Lô S5-5, cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          112,516,059                                       
3,311 0106522165 Công ty cổ phần PC Chương Số nhà 11, ngách 3, ngõ 26, đội 3, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.00                        112,508,337                                       
3,312 0101704676 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thu Thủy Số 38 Ngõ Huyện - phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội 62.00                        112,506,730                                       
3,313 0104351154 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG 68 P9-B9 tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 39.00                        112,416,694                                       
3,314 0109967525 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BTR Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          112,394,317                                       
3,315 0900742389 Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Song Long Số 20, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, Gia thụy, LB, Hà Nội 9.45                          112,338,679                                       
3,316 0106872963 NNN Công ty TNHH ACS LOGISTICS Việt Nam Tầng 6, Tòa Nhà TTC, Số 19 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          112,320,000                                       
3,317 0108884273 Công ty TNHH Thời Trang Đức Huy Số 43 ngõ 604 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 38.00                        112,223,756                                       
3,318 0102702015 Công ty CP TM & DV Vận tải Nhật Anh 2C Quang trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 45.82                        112,221,122                                       
3,319 0106166823 Công ty CP OPENHOME Việt Nam Số 60 Ngõ 22, Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 7.53                          112,213,502                                       
3,320 0109647998 Công Ty CP VSA Group Tầng 8, Số 21, Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.35                          112,187,503                                       
3,321 0105697405 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Tuấn Phát Số 41, ngõ 295 Đường Bùi Xuân Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà nội 61.02                        112,122,422                                       
3,322 0107415504 Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Linh Số 9D1, Đô Thị Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          112,106,608                                       
3,323 0106069971 Công ty CP Xây Dựng Thương Mại VNTRACO Hồng Hà Số nhà 137, Đường Hòa Bình, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội 24.57                        112,092,140                                       
3,324 0106715858 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HÀ Số 25 ngõ 74, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1.02                          111,975,406                                       
3,325 0108072539 CÔNG TY TNHH HWA JUNG Lô 66 kiểu nhà 2A, khu nhà ở thấp tầng TT4 khu ĐTM Mỹ Đình, Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 60.00                        111,963,506                                       
3,326 0106842479 Công ty CP Minh Thành MT Việt Nam Số 5, ngõ 147/35 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 50.04                        111,955,610                                       
3,327 0110281184 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Kiot T2-22, tầng 2, Chung cư Phương Đông GreenPark, số 1 phố Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          111,938,310                                       
3,328 0109828680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG CMS Số 19B ngõ 27 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 6.86                          111,901,348                                       
3,329 0106752754 Công ty TNHH Điện Tử BSL Việt Nam Số 12, Ngách 445/50A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 50.00                        111,887,788                                       
3,330 0109229990 Công ty CP PT phần mềm Thanh Bình Tầng 3, N07B2 tòa nhà Thanh Bình, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 42.00                        111,839,537                                       
3,331 0108733193 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ tổng hợp Huy Hoàng Số 02, ngõ 146 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9.00                          111,801,657                                       
3,332 0107678422 Công Ty CP Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật 247 Số 4, ngách 1/44,phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.01                          111,705,000                                       
3,333 0110117963 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HOÀNG GIA BT2-A1, Ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          111,667,029                                       
3,334 0108021904 Công ty CP kỹ thuật và xây dựng Arki Việt Nam Số 10 TT19 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 15.60                        111,666,047                                       
3,335 0110426753 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bầu trời xanh NQ16-15 Vinhomes Riverside 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          111,643,497                                       
3,336 0109117341 Công ty cổ phần TNK Số 5, ngõ 190, ngách 190/39 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 32.91                        111,640,207                                       
3,337 0109597264 Công ty Cổ phần Investcorp 10 ô A4-22 Khu đất B2-3/NO3 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          111,616,905                                       
3,338 0109301615 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Thành Công SỐ 34, NGÕ 23 ĐƯỜNG TẢ THANH OAI, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 30.00                        111,616,372                                       
3,339 0105148162 Công ty CP Thương Mại và XD Giao Thông Viên Phát Xóm Tràng - Thanh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1.89                          111,606,783                                       
3,340 0104206005 Công ty TNHH In và Thương mại Lạc Việt số 16 ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 36.74                        111,578,307                                       
3,341 0110332368 Công ty CP đầu tư quốc tế DGLOBAL Tầng 3, Số 02 - D3, Dự án nhà ở Cầu Diễn, Tổ 7, đường Hoàng, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          111,545,868                                       
3,342 0108373279 CÔNG TY TNHH KA LINK VIỆT NAM Số 206, ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 59.01                        111,507,285                                       
3,343 0110425319 Công ty Cổ phần Hệ thống Điện công nghiệp HGE Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 11.33                        111,501,702                                       
3,344 0110291150 Công Ty TNHH Phân Phối NSG Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 13.08                        111,493,565                                       
3,345 0108006293 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Tùng Số nhà 181, Tổ 8, Đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 32.93                        111,458,518                                       
3,346 0107634263 Công ty cổ phần tập đoàn DVH Số 391, tổ 9, đường Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 12.63                        111,408,011                                       
3,347 0106491284 CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN HƯƠNG Số 49, ngõ 20 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - TP Hà Nội. 32.00                        111,371,926                                       
3,348 0103606106 Công ty CP LD Sơn Quốc tế Mỹ 11/281/76 trần khát chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.78                          111,363,782                                       
3,349 0107889857 Trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh Khu Tập thể Trường  Đảng Sài Đồng 3.00                          111,344,406                                       
3,350 0106797473 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện IEC Thôn cổ điển A, Tứ hiệp, Thanh trì. Hà nội 2.30                          111,329,333                                       
3,351 0106099535 Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia Số nhà 9, Tổ dân phố số 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          111,314,944                                       
3,352 0311154556-001 Cn công ty Cp dịch vụ Việt Nam không gian xanh số 82 trần tử Bình - Nghĩa tân - Cầu giấy - hà nội 2.27                          111,273,799                                       
3,353 0108537262 Công ty TNHH Xây Dựng và  Kinh Doanh Thương Mại Huy Khánh Số 1 ngõ 98 đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 27.00                        111,257,362                                       
3,354 0109405893 Công ty CP đầu tư XD và phát triển TM Duy Long SỐ 2 NGÁCH 54/7 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          111,212,776                                       
3,355 0105912268 Công ty TNHH thương mại và sản xuất An Nam B2-TT18 Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3.29                          111,211,050                                       
3,356 0100108889 Công ty Cổ phần 873 -  Xây dựng công trình giao thông Tầng 5, Số 346 đường Nguyễn Trãi , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 3.00                          111,204,000                                       
3,357 8471856910001 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP NGÂN HÀ XANH Số 153 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 20.70                        111,200,116                                       
3,358 0105814045 Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Cường Thịnh Km430+400 đường Hồ Chí Minh, Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          111,196,912                                       
3,359 0107653234 Công ty CP Tập đoàn ADO Thôn 5, Phú cát, Quốc Oai, Hà nội 30.00                        111,196,706                                       
3,360 0108852761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ASIATECH VIỆT NAM Số 17, Ngõ Tư Đình, Tổ 6, Phường Long Biên, TP Hà Nội 2.30                          111,088,072                                       
3,361 0102711203 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long B11, tập thể cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội 25.74                        111,003,521                                       
3,362 0106727814 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ AVTEK VIỆT NAM Số 47, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 54.05                        111,002,294                                       
3,363 0106096943 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ Tầng 8, số 1 ngõ 34/68 phố Hoàng Cầu-Phường Ô Chợ Dừa- Quận Đống Đa-Hà Nội 3.00                          110,935,764                                       
3,364 0107719566 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hồng Phúc Số 2 Hẻm 20/11, Ngõ 249 Tổ 5 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 60.38                        110,927,884                                       
3,365 0110177017 CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE TECH VIỆT NAM Tầng 3, Số nhà 261 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          110,876,000                                       
3,366 0901101518 Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật số Vô cực Số 1A, Ngõ 15 Phố Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.50                          110,862,003                                       
3,367 0315065032 Công ty CP Đầu Tư Và PT Nha Khoa RADON Việt Nam Ô 305-306 tòa nhà hỗn hợp An Bình 1, KĐT Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10.00                        110,847,234                                       
3,368 0106727677 Công ty TNHH xây dựng và thương mại SSB Số nhà 42 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh xuân, Hà Nội 55.03                        110,809,898                                       
3,369 0106175546 Công ty CP công trình cơ điện Hà Nội 68 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 24.05                        110,801,355                                       
3,370 0103796753 Công ty Cổ phần ITC 18.01-BT2 đường Foresa 5A, Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          110,786,089                                       
3,371 0108806067 Công ty cổ phần tập đoàn Việt Linh Số 42 liền kề 4, Tổng cục 5, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 21.00                        110,732,599                                       
3,372 không có MST Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Ngọc Hòa P202 nhà C tổ 32, Dịch vọng Hậu, CG, Hà Nội 14.07                        110,621,518                                       
3,373 0106706719 Công ty CP XD  ĐT và TM Việt Anh Cụm 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội, Việt Nam 9.54                          110,613,378                                       
3,374 0110559418 CÔNG TY CP đầu tư kinh doanh bất động sản Ramond Holdings 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          110,601,054                                       
3,375 0102330688 Công ty cổ phần SXKD và xuất nhập khẩu THF 14 Hàm Long , Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 20.29                        110,579,748                                       
3,376 0107879270 Công ty CP giải pháp công nghệ ELSAGA Số 2, ngõ 307, phố Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 7.41                          110,575,975                                       
3,377 0109726921 CÔNG TY TNHH TAPUHO VIỆT NAM Liền kề 17TT1, số 96B Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          110,567,808                                       
3,378 0109677897 Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Minh TT6.2B-82 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1.01                          110,546,165                                       
3,379 0108866940 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG B21 Lô 3 Khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          110,536,600                                       
3,380 0104753199 Công ty CP Thí Nghiệm Kiểm Định CT Trọng Điểm 1 Số 10 Ngõ 348 Kim Giang Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 6.16                          110,490,205                                       
3,381 0108651688 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ KHÁNH HƯNG Thôn Đông Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 20.00                        110,476,617                                       
3,382 0108468410 Công ty TNHH PTECH Số 37, phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 23.00                        110,340,593                                       
3,383 0109037914 Công Ty TNHH Fly Communication Phòng A6, Tầng 29, Tòa Đông, 29-01 Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 21.20                        110,336,497                                       
3,384 0106956772 Công ty CP xây dựng dân dụng và công nghiệp VINA SN 36 LK 11B, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.45                          110,311,616                                       
3,385 0107483543 Công ty TNHH TM và Sản Xuất Cơ Khí Tấn Phát Lô N7A Khu Tái Định Cư X2B P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 21.00                        110,289,697                                       
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3,386 0106216658 Công ty TNHH Quảng Cáo và Sản Xuất Nội Thất Thăng Long Nhà A10 tổ 54 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy.Tp. Hà Nội 41.20                        110,284,501                                       
3,387 0106097055 Công ty CP PT Công Nghệ AD&D Việt Nam Số 11 Ngách 885/17 Tổ 1 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 31.73                        110,281,193                                       
3,388 0101184392 Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng Tầng 1 số 101 Láng Hạ -P. Láng Hạ -Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 3.00                          110,237,926                                       
3,389 0105492662 Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Linh Gia Số nhà 4 ngõ 73, Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 38.28                        110,167,914                                       
3,390 0106804547 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ TRUNG Thôn Cấn Hạ, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 13.00                        110,157,422                                       
3,391 0105161692 Công ty TNHH Vật tư & Thiết Bị ngành Thép Sao Thủy Số 39 Ngọc Lâm, LB, Hà Nội 25.14                        110,156,457                                       
3,392 0108735296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIAMOND LAND Số 88 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.50                        110,144,158                                       

3,393 0107656115 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VIỄN THÔNG TRƯỜNG 
GIANG Tầng 7, Tòa Thanh Bình home, LK4B-6 KĐT Mỗ Lao, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội. 16.00                        110,114,554                                       

3,394 0106839638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HOÀNG THÀNH Số 194 Trần Duy Hưng, Tổ 10, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 48.00                        110,087,331                                       
3,395 0105020959 Công ty CP ĐT và PT lạc hồng Căn (02-1) C7 TT Bệnh viện 19-8 đường Đồng Bát, P.mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          110,084,000                                       
3,396 0102145558 Công ty Cổ phần thiết bị xử lý nước SETFIL 107 nhà  i  9 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          110,073,137                                       
3,397 0110148351 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM TOÀN CẦU HOLDINGS Số 58, Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 26.07                        110,055,670                                       
3,398 0107524567 Công ty TNHH Kỹ Thuật Trường Lộc Số 3, hẻm 670/38/4 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2.27                          109,907,686                                       
3,399 0107775137 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HHC Logistics Số 25, Dịch vụ 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.22                          109,878,902                                       
3,400 0104805312 Công ty TNHH TM & Sx Trang Anh Phố Chợ, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          109,867,838                                       
3,401 0107582174 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc cảnh quan Hà Nội Số 17 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.93                        109,855,920                                       
3,402 0105406938 CÔNG TY CP CONMIK VIỆT NAM Tầng 2 số 150 tổ 10 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          109,851,059                                       
3,403 0101381224 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn SN 26 Ngách 192/173 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          109,828,519                                       
3,404 0108065877 Công ty TNHH vật tư xây dựng thương mại và sản xuất Toàn Thắng SỐ NHÀ 99, TỔ 4, ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 11.26                        109,815,867                                       
3,405 0900858305 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIENG VIỆT NAM Số 1N7A Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.38                        109,808,306                                       
3,406 0100382659 Công ty  TNHH kiến trúc công trình Tầng 7 , tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Km 10 đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          109,756,025                                       
3,407 0107395368 Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Phúc Hưng Đội 9, thôn Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.69                          109,717,888                                       
3,408 0109876902 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NINH LK12-5, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 –Tổng cục V-Bộ Công an, Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.71                        109,628,766                                       
3,409 0106938082 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TRUNG ƯƠNG Số nhà 10 nhà B8 khu tập thể Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 57.34                        109,543,932                                       
3,410 0102035139 Công ty CP Xây dựng và Lắp đặt Viễn Thông Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, NTL, Hà Nội 2.00                          109,540,400                                       
3,411 0109299187 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BNB Số 25-26, Lô 10B, Khu đô thị Trung Yên, Đường Trung Yên 3 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.78                        109,536,781                                       
3,412 0109440827 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG PHÁT SỐ 286A NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 9.00                          109,533,986                                       
3,413 0107718322 Công ty CP BĐS Singland Tầng 3 tòa 21T1Hapulico,số 83 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 11.00                        109,508,047                                       
3,414 0108837837 Công ty Cổ phần Sữa Quân y Hà Nội Thôn Tam Mỹ - Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Hà Nội 22.00                        109,499,875                                       
3,415 0105577411 Công ty CP TAFCO HÀ NỘI 21 ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 6.67                          109,476,559                                       
3,416 0110326251 Công ty Cổ phần Công Nghệ Đúc CN Việt Nam Lô 11, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          109,445,796                                       
3,417 0108833712 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE Số Nhà 22 Lk 34, Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 39.00                        109,386,103                                       
3,418 0108903342 Công ty TNHH Suganuma Group Số 189 ngõ 281 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          109,350,000                                       
3,419 0108828663 Công ty Cổ Phần LONDON & HONG COMMUNICATIONS số 11 ngách 15/5 đường Vọng Hà - P.Chương Dương - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội 66.00                        109,312,998                                       
3,420 0108588637 Công ty TNHH Thời Trang Vinh Anh Số 2, Ngõ 20 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          109,246,471                                       
3,421 0109102183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LOTEK VIỆT NAM SỐ NHÀ 143/74/38/12, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 18.10                        109,242,949                                       
3,422 0104990009 Công ty CP Y tế giáo dục Đại Việt THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 15.00                        109,198,405                                       
3,423 0109322414 Công ty CP đầu tư khách sạn tháng tám Lô G26, Khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 18.63                        109,183,816                                       
3,424 0109323986 Công ty cổ phần thực phẩm ANT FOODS Số 9 Ngõ 36 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 23.28                        109,179,528                                       
3,425 0104183372 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Quốc Tế Interbuild Số 8, Phố Ngọc Trì Tổ 11, p> Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          109,146,188                                       
3,426 0109059682 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH MOMSPALM VIỆT NAM Số nhà 09, Ngõ 7 đường Lê Đức Thọ ,Mỹ Đình 2, Quận  Nam Từ Liêm,Tp Hà Nội 8.92                          109,096,812                                       
3,427 0108968036 Công ty TNHH Tư vấn giải pháp MARKETING MANTA Số 6 Ngách 6 Ngõ 4 Xóm Giữa, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì Hà Nội 14.00                        109,075,397                                       
3,428 0106780092 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XD ANH DUY Số 8 ngách 2 ngõ 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 34.00                        109,056,873                                       
3,429 0107504761 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÔNG MINH PHÚC VINH Số 3, tổ 37, khu dân cư 21, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.25                        108,960,906                                       
3,430 0107819017 Công ty TNHH Đầu tư VBG Việt Nam Số 109, Tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 57.00                        108,876,380                                       
3,431 0107267133 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ THL Việt Nam Số 126, Ngõ 11, Đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 9.00                          108,876,298                                       
3,432 0105879772 Công ty cổ phần giải pháp kiến trúc PQWIN C41 Khu tái Định cư Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 4.33                          108,854,399                                       
3,433 0102243403 Công ty Cổ Phần Xây Dựng HUD101 Số 6 BT5 BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          108,853,250                                       
3,434 0110142039 Công ty CP may xuất khẩu Hùng Tiến Mỹ Đức Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          108,776,739                                       
3,435 0108347783 Người NN - Công ty TNHH Point Avenue Pte Tầng 2, NOCT1, E4 Khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 2.53                          108,754,876                                       
3,436 0104742253 Công ty CP công nghệ y tế Phương Tây Số 139/2 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 4.26                          108,708,911                                       
3,437 0108222752 Công ty TNHH VIETCALL Số 56/136/17 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          108,693,440                                       
3,438 0109036491 Công ty TNHH vận tải Phong Ngân Dương Số nhà 16, Xóm Đường, Thôn Khê Nữ - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 38.00                        108,681,630                                       
3,439 0102351078 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Thuận số 11 ngách 213/6 đường Ngọc Hồi Thị Trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì Hà Nội 21.43                        108,596,067                                       
3,440 0109172920 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Giang Biên Số 32, tổ 1, đường Tình Quang, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 27.00                        108,530,269                                       
3,441 0110178638 CÔNG TY TNHH JASMIN TONKIN VOYAGE Số 9 Phố Vọng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 25.00                        108,512,904                                       
3,442 0106557577 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Ý Khu 6, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          108,447,042                                       
3,443 0101090384 Công ty TNHH Bảo Lâm 13 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 29.84                        108,325,230                                       
3,444 0107515273 CÔNG TY CP HỌC VIỆN ĐÀO TẠO MẪU TÓC OSCAR số 462 La Thành, Ô CHợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 64.63                        108,291,900                                       
3,445 0700252556 Công ty TNHH Xây Dựng 1-5 Thôn Thanh Nộn xã Thanh Sơn Kim Bảng Hà Nam 3.00                          108,291,014                                       
3,446 0107927580 Công ty CP bê tông chèm Xuân Mai Thôn Nam sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.74                          108,270,000                                       
3,447 0107518080 Công ty Cổ phần Thương mại Trí Phát Căn hộ 03, nhà D3, TTNM Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 9.00                          108,247,778                                       
3,448 0102619430 Công ty CP thương mại và dịch vụ Hành Tinh Xanh Số 44,khu A,ngõ 109 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          108,235,750                                       
3,449 0106828379 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Đức Hiếu Xóm 2, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 21.16                        108,206,477                                       
3,450 0106904439 Công ty TNHH Chuẩn Nông Việt Nam Số nhà 47, ngõ 127 đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 21.08                        108,183,400                                       
3,451 0104105014 CÔNG TY TNHH DPT VIỆT NAM Thôn Xuân Nê, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.28                          108,174,225                                       
3,452 0105046393 Công ty CP TV & ĐT Thế giới Xanh Số 157 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 8.19                          108,151,780                                       
3,453 0110225126 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÂN LỰC QUỐC TẾ TIẾN THỊNH A2 Tân Đô, tổ 3, đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          108,135,731                                       
3,454 0106769860 Công ty Cổ phần ECOLINES VINA Số 2, ngách 72/45, ngõ 72 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ,quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 34.00                        108,123,674                                       
3,455 0109381843 Công ty TNHH Hadutech Việt Nam Số 80 ngõ 806 Kim Giang, xã Thanh Liệt , huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 17.00                        108,123,504                                       
3,456 0107284442 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TMT Việt Số 9 ngõ 2,xóm Đồng xa,tổ 3 Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 29.00                        108,123,122                                       
3,457 0106742594 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nam Tân C4, Lô 8, KĐT mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2.02                          108,080,400                                       
3,458 0101208205 Doanh Nghiệp tư nhân Thương Mại Quang Vinh Thôn Thụy Lôi - Xã Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội 32.56                        108,033,113                                       
3,459 0108178077 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LINGE Số 50 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 19.23                        107,975,445                                       
3,460 0105796692 Công ty TNHH Hà Nội M&E số 09, ngõ 02 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.78                          107,959,757                                       
3,461 0108116592 Trường Mầm Non Đức Trí Số 29 liền kề 1 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 2.28                          107,954,049                                       
3,462 0500558466 Công ty TNHH Lập Thuỷ Phát Ki ốt số 3 CT8B Văn Quán- Hà Đông 58.87                        107,916,324                                       
3,463 0108489548 Công ty Cổ phần Ecohealth Việt Nam Tầng 07, Up Coworking Space, Tòa Kim Khí Thăng Long, số 01 Lương Yên, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 2.29                          107,915,844                                       
3,464 0109216938 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOMEVIE Số 167 A14, Ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        107,915,579                                       
3,465 4201907878-001 Người NN - Công ty TNHH KEMBANHQUE -  CN Hà Nội Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26.05                        107,872,997                                       
3,466 0110206236 CÔNG TY CỔ PHẦN VESK BUSINESS Tầng 10, tòa nhà số 8, đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.00                        107,851,870                                       
3,467 0105272868 Công ty TNHH MTV Metaa Interior tầng 2, tòa nhà trung yên 1, KĐT Trung Yên, P trung hòa, cg, Hà Nội 2.00                          107,712,000                                       
3,468 0106517983 Công ty TNHH Thương mại Đèn Pha Lê Tầng 1, tòa nhà IC, số 82 đường Duy Tân, Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4.99                          107,670,740                                       
3,469 0106391226 Công ty cổ phần Thẩm mỹ Bích Nguyệt 28 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuận, HBT, Hà Nội 2.00                          107,637,549                                       
3,470 0109205005 Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản BTN Tầng 04, Tòa nhà TSG Sài Đồng, 190 Phố Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          107,623,715                                       
3,471 0110118251 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Quỳnh Trang Số nhà 04, Ngách 18, Ngõ 102, Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 7.26                          107,621,096                                       
3,472 0109259970 Công ty TNHH Thái Hưng Nam Lô 10, LK30 Khu đô thị Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7.72                          107,579,633                                       
3,473 0101459142 Công ty CP tư vấn ĐTPT xây dựng và thiết bị PCCC Số 58 Trung yên 14, Yên Hòa, CG, Hà Nội 15.00                        107,569,973                                       
3,474 0106882792 Công ty TNHH HMC Nội Bài Khối 12,  Phù Lỗ,  Sóc Sơn,  Hà Nội 30.56                        107,561,156                                       
3,475 0107430848 Công ty TNHH Cơ Điện Vinh Nam Ngách 15/51, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 59.08                        107,553,097                                       
3,476 0107824063 Công ty TNHH My Lợi Thanh Thôn Trung Dương - Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 52.51                        107,517,555                                       
3,477 0108390475 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIETBLUETOUR Số 13A, ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          107,472,000                                       
3,478 0106311615 CÔNG TY CỔ PHẦN FLG Số 2 Ngách 24 Ngõ 15 Phố Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 29.70                        107,458,994                                       
3,479 0109952543 CÔNG TY TNHH EDITPHOTOPROFESSIONALS Tầng 2, Số 36, Lê Văn Tám, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          107,405,973                                       
3,480 0100103802 Công ty CP Cơ Điện XD & hợp tác LĐ 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 7.00                          107,388,506                                       
3,481 0106709163 Công ty TNHH KITCON Trường Thành VT6, LK 4, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          107,296,561                                       
3,482 0106585648 Công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Gia Nguyễn Khối 6, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          107,239,983                                       
3,483 0110277156 CÔNG TY TNHH THALIA EXPRO Tầng 8 tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 19.45                        107,224,367                                       
3,484 0108855233 Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Nhập Khẩu ITF Số 4 Ngõ 75/5 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên 15.00                        107,220,321                                       
3,485 0102668011-001 Chi nhánh tại  Đông Anh Hà Nội - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Tiến Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 9.93                          107,210,048                                       
3,486 0106212131 Công ty TNHHCK xây dựng VINATECHS số 16/178/34 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 23.72                        107,207,337                                       
3,487 0103745621 Công ty CP kiểm định Việt Nam - VINACITY số 105 Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 6.77                          107,143,947                                       
3,488 0109990115 Công ty trách nhiệm hữu hạn Mixuha Số 2 ngõ 15B đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.06                          107,114,243                                       
3,489 0600333321 Công ty TNHH Thực phẩm cuộc sống Khu Công Nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          107,017,880                                       
3,490 0107070803 Công ty CP công nghiệp YAM Lô 11, LK 8, KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 25.18                        107,005,934                                       
3,491 0101333862 Công ty TNHH đầu tư & TM Sao Thuỷ số 39, Phố Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội 21.20                        107,004,509                                       
3,492 0108317073 Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Việt - Hàn Số nhà 94, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          106,931,911                                       
3,493 0109166437 CÔNG TY TNHH NGÂN HÀ DESIGNER Số 353 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 15.52                        106,929,763                                       
3,494 0106679134 Công ty CP Tư vấn Giải Pháp Không Gian Việt Số 205, Tổ 6, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 8.82                          106,864,642                                       
3,495 0107287933 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Diệp Thanh Số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 7.51                          106,822,525                                       
3,496 0105133712 Công ty CP tư vấn TK & TM Thăng Long P708B đơn nguyên 2 chung cư Cầu Bươu Tả Thanh Oai THanh Trì Hà Nội 29.03                        106,791,113                                       
3,497 0108416275 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẦU VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC Phòng số 06, Số 185 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 44.04                        106,777,284                                       
3,498 0108813603 Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Lắp Trung Phong Số 33 ngách 75/23, ngõ 75 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.00                        106,765,067                                       
3,499 0106180377 Công ty CP kiến trúc -  xây dựng MINHOUSE Số 4, ngõ 253 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 56.00                        106,737,512                                       
3,500 0104707481 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH DIỆP Số 11/11, khu tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 15.00                        106,715,666                                       
3,501 0106356461 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CMC HÀ NỘI Số 195 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          106,701,111                                       
3,502 0101906390 Công ty CP Ôtô Hoàng Gia Số 1 Ngõ 38/58/14 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 56.03                        106,682,230                                       
3,503 0104675536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUYÊN DÁNG VIỆT NAM Số 20 nhà A Tập thể 12A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 19.00                        106,632,285                                       
3,504 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tâm An Số nhà 33 tổ 22, Thị trấn đông anh, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 22.93                        106,589,119                                       
3,505 0100984519 Công ty TNHH sinh số 40 ngõ 112 đường Hoàng quốc Việt - NGhĩa tân - Cầu giấy - hà nội 50.01                        106,537,536                                       
3,506 0106394604 Công ty TNHH TM DV và Kỹ Thuật Đức Phát SN 784  Dãy H16 Ngõ 147 Phố Tân Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.61                          106,481,235                                       
3,507 0105575446 Văn phòng công chứng Trần Văn Thanh Ô số 22 Lô 1 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.69                          106,391,466                                       
3,508 0109518618 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và TM Dịch vụ Minh Nhật Số 53 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội 39.00                        106,369,586                                       
3,509 0108801887 Công ty TNHH truyền thông và phát triển MDI Tầng 4-6, 59A Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 29.68                        106,361,701                                       
3,510 0105010478 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Thịnh Tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.,Hà Nội 4.00                          106,290,940                                       
3,511 0104351235 CÔNG TY CP PT CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN Số 226A đường Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          106,286,080                                       
3,512 0108451248 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thương Mại Việt Thắng P402, Tầng 4, Số 30D Kim mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 30.42                        106,240,080                                       
3,513 0104235454 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thúy Long Cầu Gáo - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 24.00                        106,203,677                                       
3,514 0106589762 Công ty cổ phần nền móng và xây dựng Vĩnh Tiến Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 17.16                        106,191,752                                       
3,515 0110125178 Công ty cổ phần thực phẩm GreenLife Việt Nam Lô C4, 8, Đường Dương Liễu 2, Cụm Công Nghiệp Dương Liễu, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 25.00                        106,178,754                                       
3,516 0110335344 Công Ty Cổ Phần Thể Thao Thế Hệ Mới Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.85                          106,150,906                                       



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

3,517 0107295500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHỞI NGHIỆP Số 15, ngõ 9/28 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42.00                        106,148,707                                       
3,518 0106851628 Công ty CP đầu tư xây dựng và XNK Thành Phát Số 6, ngõ 477 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 53.75                        106,133,146                                       
3,519 0108669068 Công ty Cổ phần HCJ Số 32 Lô i4 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 16.00                        106,127,539                                       
3,520 4201646714-001 Chi nhánh Công ty CP bê tông Mường Thanh Số 2, LK 4, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.02                          106,116,885                                       
3,521 0108901585 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 Số 47 Liền kề 11B KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          106,099,347                                       
3,522 0106629158 Công ty Cổ phần Đông Đô 68 Số 261B1 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 25.84                        105,994,754                                       
3,523 0107122811 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THK HÀ NỘI Căn 25 lô 5, dự án khu nhà ở thôn Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 30.00                        105,983,951                                       
3,524 0109866326 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VITUS SYSTEM Toà nhà Vitus, số 2, ngõ 27, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.55                          105,973,128                                       
3,525 0107407983 Công ty CP TT và Giải Pháp Thông Minh Lô 2/10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng Văn thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.32                          105,952,029                                       
3,526 0108341132 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO ĐÀM GIA Số 1A, nhà 10 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 58.00                        105,931,098                                       
3,527 0109183714 Công ty CP Phúc Đại Lợi - PDL Tầng 2 Tòa nhà 21B5 KĐT Green Star - 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          105,920,000                                       
3,528 0109153004 Công ty TNHH Thương mại Và Kỹ thuật Cơ Điện Thiên Đức Số 743-1B, ngõ 61, đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.31                        105,916,135                                       
3,529 0109170320 Công ty Cổ phần PLG Số 37 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 31.66                        105,911,522                                       
3,530 0107600835 Công ty luật TNHH Lion Số 35, ngõ 86 phố Chùa Hà, tổ 4, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 15.81                        105,877,309                                       
3,531 0109149537 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH VŨ XÓM 10, THÔN 3, XÃ PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 36.00                        105,790,118                                       
3,532 0105341215 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN VIỆT Số 41, ngõ 158 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 29.17                        105,769,090                                       
3,533 0110146812 CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK Phòng 601, Tầng 6 toà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          105,761,900                                       
3,534 0105662459 Trường Mầm Non Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          105,716,148                                       
3,535 0107505839 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quốc tế Minh Hà Số 1 ngõ 18 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 33.03                        105,712,326                                       
3,536 0109278412 CÔNG TY CỔ PHẦN SPHINX Tầng 1, Tòa nhà HL, Số 6/82 Đường Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          105,664,000                                       
3,537 0110349065 Công ty TNHH nghiên cứu, chế tạo thiết bị bảo vệ môi trường và năng lượng Bảo Xuân Lô U8.39, Phân khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        105,661,819                                       
3,538 0108109517 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TBV PHÒNG 609A TẦNG 6, SỐ 1 ĐINH LỄ, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 9.50                          105,650,665                                       
3,539 0109304976 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIPEC VIỆT NAM Số 2 ngách 146/18, đường 19 tháng 5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        105,636,378                                       
3,540 0109997167 Công ty TNHH dịch vụ du lịch PTA 54 Cao Trung 1, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 22.00                        105,594,735                                       

3,541 0108702526 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TTG ARCHI VIỆT 
NAM B10 -TT12, kđt văn quán-yên phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, tp.hà Nội 4.00                          105,590,751                                       

3,542 0101231331 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Anh Linh Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 6.00                          105,586,508                                       
3,543 0110267119 Công ty Cổ phần Công nghệ Tàu thủy PHN Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường Đàm Quang Trung, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          105,541,140                                       
3,544 0109153188 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN ANH Số 15 ngõ 259 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41.07                        105,508,775                                       
3,545 0108710421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÓA CHẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 619 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 12.71                        105,470,007                                       
3,546 0106632584 Công ty CP ĐT công nghiệp Tân Phát số 7 ngõ5 xóm Cầu Hữu Hòa Thanh Trì Hà Nội 3.00                          105,436,265                                       
3,547 0500586079 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa kim khí Thăng Long Thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam. 1.53                          105,424,528                                       
3,548 0102976908 Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô Thị HUDSE Số 21 Kim Đồng Hoàng Mai Hà Nội 3.12                          105,374,687                                       
3,549 0109066947 Công ty TNHH Chiếu sáng Năng lượng sạch Số 21, Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 29.94                        105,371,956                                       
3,550 0104197456 Công ty CP XD & Kết cấu thép số 1 HN Số 2,ngõ 460 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          105,362,619                                       
3,551 0105931292 CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MEGALINE 6/50/15 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.02                          105,315,200                                       
3,552 0101310858 Công Ty TNHH Đất Việt Nam 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          105,309,030                                       
3,553 0106720738 Công ty cổ phần may GB Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.04                          105,299,573                                       
3,554 0105883761 Công ty TNHH TM Hệ thống kỹ thuật VCC Sô 21 ngách 4/40 ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt - phường Nghĩa Đô- Cầu giấy - Hà nội 21.00                        105,267,001                                       
3,555 0109072475 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BẢO KHÁNH Số nhà 15A, ngách 41, ngõ 245, đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 21.00                        105,219,129                                       
3,556 0105376176 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh TTC Việt Nam Tầng 2, số nhà 133 phố Chợ - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 17.00                        105,203,535                                       
3,557 0107568941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẢI HUY Số 78, Tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 52.52                        105,165,379                                       
3,558 0102855396 CÔNG TY CỔ PHẦN IHAUS Số 51, ngách 121/72 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 10.00                        105,159,613                                       
3,559 0105422785 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Tiến Bảo Xóm Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 4.07                          105,157,428                                       
3,560 0103831158 Công ty TNHH thương mại du lịch và môi trường Vĩnh Anh Đội 2, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 60.96                        105,144,951                                       
3,561 0110206726 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AMV Thôn Đông Sơn - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          105,078,968                                       
3,562 0104618111 Công ty CP Phát triển tài nguyên thực vật GREEN GEN Thôn 7, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          105,067,933                                       
3,563 0108858467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THT TOÀN CẦU 2 Số 2 đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 57.00                        104,993,079                                       
3,564 0101043056 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng HUD-CIC 777 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          104,971,791                                       
3,565 0108201819 CÔNG TY CỔ PHẦN 123VIETNAMESE Số 91 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 20.20                        104,945,814                                       
3,566 0108546764 Công ty TNHH Sức khỏe Hàng Đầu Lô 143b, tổ dân phố 9, P. Kiến hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 5.00                          104,925,038                                       
3,567 0109313554 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIANG NAM Số 2, ngõ 1191 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 22.49                        104,918,669                                       
3,568 0102733567 Công ty CP Phát triển Đa ngành Hà Thành Số 4 C1 tổ 21 ngõ 124 - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 27.00                        104,905,414                                       
3,569 0109358019 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HẢI ÂU TRUNG VIỆT Số 20, ngách 79, ngõ 230 Định Công Thượng, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 41.67                        104,904,039                                       
3,570 0110020182 Công ty TNHH Công nghiệp IPA Việt Nam Số 6A, ngõ 24 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 24.00                        104,826,166                                       
3,571 0106137357 Công ty CP đầu tư dầu khí Đại Việt Số 10, ngõ 3, đường  Thanh Lãm, P Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 6.00                          104,822,640                                       
3,572 0110331692 CÔNG TY TNHH RÈM T&A Số 69 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        104,782,218                                       
3,573 0109441482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT Số 143 ngõ 129 đường Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 26.44                        104,781,297                                       
3,574 0109691059 Công ty TNHH thương mại cơ điện NK Lô 56, khu đất dịch vụ, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 5.52                          104,753,915                                       
3,575 0107578788 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN KARGO LINK Số 15, Ngõ 332/2, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.29                        104,723,228                                       
3,576 0109598638 Công ty TNHH Sanfordpharma Usa Cụm Công nghiệp Liên Phương - Xã Liên Phương - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          104,711,400                                       
3,577 0108023073 Công ty CP thiết bị VINMED Số 10 - Ngách 38 - ngõ 183 - Hoàng Văn Thái, tổ 17 - Thanh Xuân - Hà Nội 27.01                        104,680,872                                       
3,578 0100106095 Công ty CP tư vấn XD công trình VLXD Số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          104,614,834                                       
3,579 0107302349 Trường Mầm non Vân Côn C Thôn Mộc Hoàn Giáo, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1.11                          104,596,635                                       
3,580 0109861430 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Du lịch Việt Nam Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.69                        104,587,624                                       
3,581 0109840656 Công Ty Cổ Phần Beautyfull Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.45                        104,474,943                                       
3,582 0109647525 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y TẾ VINH ĐỨC Số 257B1 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          104,442,579                                       
3,583 0104198474 Công ty CP HINODE NETWORK Số 8 Hẻm 42/94/8 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 55.00                        104,364,137                                       
3,584 0109947215 CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Số nhà 65, phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 12.49                        104,253,868                                       
3,585 0500477111 Công ty TNHH một thành viên tư vấn XD hội KTS Hà Nội Số 2 nhà CT1A khu ĐT Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội 3.00                          104,220,712                                       
3,586 0104407583 Công ty CP XNK thiết bị Huy Hoàng Bt9, 01 Khu Đt Mới Quốc Lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          104,170,036                                       
3,587 0105253745 Công ty CP Công nghệ Nhân sinh Số 16/239 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy 3.00                          104,166,633                                       
3,588 0105106250 Công ty CP ĐT và PT Bắc sơn Tầng 4 số 45 Trần thái Tông-CG 1.04                          104,139,378                                       
3,589 0106439340 Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.00                        104,097,954                                       
3,590 0109731696 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HOMAX Tầng 2, Khối văn phòng tòa nhà CT3 Vimeco,Đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 24.00                        104,080,829                                       
3,591 0106046004 Công ty Cổ phần Suluck Outsourcing số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.07                          104,056,918                                       
3,592 0109698015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÍN PHÁT Số 3b ngõ 43 hẻm 43/99/7 đường Trung Kính, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 29.00                        104,043,001                                       
3,593 0108290287 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ CƠ KHÍ THANH HUY SỐ NHÀ 22, NGÁCH 168/46 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          104,015,409                                       
3,594 0101433930 CÔNG TY CỔ PHẦN CCI GROUP Số 52 phố Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 39.82                        104,005,603                                       
3,595 0108597279 CÔNG TY CP ONTACO Số nhà 25, Ngõ 37, Đường Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        103,975,728                                       
3,596 0109999774 Công Ty TNHH Wonder Media Phòng 1, Tầng 3, Tháp A, Tòa D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội 26.00                        103,970,867                                       
3,597 0108524753 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANOFARM Tầng 1, Tòa chung cư 2B VINATA TOWERS, Số 289 Khuất Duy Tiến,P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 17.03                        103,941,518                                       
3,598 0106539641 Công ty TNHH Kumisai Việt Nam Nhà A14, Ngõ 3/10 đường Liên Cơ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          103,933,819                                       
3,599 0109768791 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO DALI Tầng 1, Số 36A, Ngõ 46A, Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 40.00                        103,920,867                                       
3,600 0110587616 Công ty cổ phần tập đoàn Sig Land Tầng 17 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          103,912,811                                       
3,601 0107867444 Công ty cổ phần COMARTEK Tổ 25 cụm Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 20.89                        103,910,893                                       
3,602 0106705426 Công ty TNHH dược phẩm Sabina Số nhà 14 ngõ 65/35 phố Mai Dịch phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 1.03                          103,882,000                                       
3,603 0107986265 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Vietcons Số 1 ngõ 1 Phố Lụa - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 15.29                        103,835,585                                       
3,604 0108947156 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HAVARD NHỎ Tầng 1, tòa nhà 25T1 tổ hợp tòa nhà N05, đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          103,835,368                                       
3,605 0106807731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HT VIỆT NAM Số nhà 25 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 55.21                        103,816,911                                       
3,606 0104766529 Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế Tầng 6 số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          103,813,729                                       
3,607 0108447192 CÔNG TY TNHH HTFN TRÍ VIỆT Phố Mới, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 57.00                        103,786,813                                       
3,608 0108846454 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư NTC Số 20 ngách 12 Ngõ 734 đường Kim Giang , Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 7.08                          103,783,464                                       
3,609 0102741046 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 68 Ngõ 98 Thái Hà 51.02                        103,770,635                                       
3,610 0106102234 Công Ty CP GDC Green Số 30 TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 5.25                          103,751,692                                       
3,611 0500530950 Công ty cổ phần Lâm Sơn Động Đội 3 Công ty chè Long Phú - Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 57.01                        103,733,600                                       
3,612 0106015422 CÔNG TY CP CƠ KIM KHÍ VIỆT Á Số 02/24 đặng tiến đông, trung liệt, đống đa, Hà Nội 1.01                          103,714,067                                       
3,613 0105993690 Công ty TNHH AMV Pharmaceutical Khu biệt thự L01, lô 13khu đô thị Dương Nội, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.20                          103,694,207                                       
3,614 0108739406 Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Đại Nghĩa 316B Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 27.31                        103,675,408                                       
3,615 0106944456 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ DGP Lô CN5 cụm CN Quất Động, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội 2.28                          103,655,703                                       
3,616 0106132366 Công ty TNHH Hoa Lan Việt nam Số 23B, ngách 5/40 Hoàng Quốc Việt, tổ 21, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 65.08                        103,630,836                                       
3,617 0102358179 Công ty CP xây dựng và thương mại An Phước xóm Dọc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phốHà Nội 3.00                          103,624,018                                       
3,618 0108293802 Công ty Luật TNHH MTV Phù Sa Số 254, ngõ 2 tổ dân phố Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          103,613,099                                       
3,619 0108020192 Công ty TNHH tư vấn giáo dục và đào tạo GP Số 189, Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 57.76                        103,529,084                                       
3,620 0108042622 CÔNG TY TNHH GATE VINA Số 9 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.74                        103,509,052                                       
3,621 0107344980 Công ty CP thương mại và đầu tư An Minh Quang Số 29, BT-2A ( 16B-1) Dự án Làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 14.00                        103,506,377                                       
3,622 0107833237 CÔNG TY TNHH THE MESH VINA Số nhà 15, ngõ 159, hẻm 159/6, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 24.97                        103,498,073                                       
3,623 0110435860 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 25 H Sàn Thương mại SO-06 và SO-08A, nhà R2-72A, đường Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 16.00                        103,486,323                                       
3,624 0107858658 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Minh Phương A58, khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          103,482,203                                       
3,625 0104617929 Công ty TNHH truyền thông NEvi Số 9 ngách 37 ngõ 68 đường Cầu giấy - Quan hoa - Cầu giấy - hà nội 28.76                        103,475,592                                       
3,626 0106201394 Công ty CP Địa Ốc 19 Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 23.00                        103,471,596                                       
3,627 0107355213 Công ty CP In Minh Long Số 109, Ngõ 53 Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          103,439,696                                       
3,628 0106787891 Công ty TNHH Senmedic Việt Nam Biệt thự L05, Lô D01, phân khu A, khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        103,401,999                                       
3,629 0108566721 CÔNG TY CỔ PHẦN DACE VIỆT NAM Số nhà 79 Đường Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 28.64                        103,362,017                                       
3,630 0105824477 Công ty CP TM & DV điện tử điện lạnh Đại Lộc Số 93/27/128C Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 15.00                        103,321,500                                       
3,631 0107266330 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 869 Số 30, ngõ 65 phố Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          103,298,650                                       
3,632 0109031091 CÔNG TY CỔ PHẦN CENTER E&C Số 77 Ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.97                        103,277,605                                       
3,633 0109447759 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC THẠCH Số 20 ngõ 94 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 29.00                        103,226,976                                       
3,634 0108746322 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA QUÂN Số 89 đường Phan Đăng Lưu - Xã Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 54.09                        103,224,305                                       
3,635 0106595484 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Số nhà 26, ngõ 84 Đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          103,214,093                                       
3,636 0109203600 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Mạnh Đạt Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 48.51                        103,213,598                                       
3,637 0107066500 Công ty TNHH Truyền thông tương tác số KVH 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 19.89                        103,190,313                                       
3,638 0110200837 Công ty TNHH BSM Labs 70 Ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          103,172,675                                       
3,639 0102068984 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH Số 3 tổ 32 Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          103,124,844                                       
3,640 0106123393 Công ty cổ phần in Hòa Phát LK 14 - Số nhà 27, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          102,971,156                                       
3,641 0109115418 Công ty CP Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư Reti Tầng 3, tháp T2, Tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          102,897,000                                       
3,642 0109904412 CÔNG TY TNHH DỆT MAY THỜI TRANG CHOI Tầng 2, số nhà 25, Đường 2.2 Garmuda Gardens, - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 9.51                          102,893,518                                       
3,643 0110104587 Người NN-  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG NEW CHANCING MEDIA Căn D02 ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.00                        102,843,539                                       
3,644 0109846224 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ABC JAPAN Km17, Quốc Lộ 32, Thôn Cao Trung, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          102,838,924                                       
3,645 0107387543 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM NGUYÊN K08 Khu VL1, Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        102,800,993                                       
3,646 0109529183 Công ty CP Trường học Hạnh Phúc số 23, ngõ 16, tổ dân phố số 1, TT Giống thủy sản, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 16.82                        102,729,767                                       
3,647 0107839038 Công ty cổ phần thang máy An Thịnh Đội 11 - Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 22.94                        102,721,349                                       
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3,648 0107612492 CÔNG TY TNHH 365 DU LỊCH số 63 ngõ 2 hoàng sâm  - ngĩa đô -  cầu giấy - hà nội 56.49                        102,700,848                                       
3,649 0107571736 Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn quản lý cán bộ Số 112, Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 30.58                        102,682,823                                       
3,650 0106749180 Công ty CP Kỹ thuật điện Việt Nam - Đức T73 Cụm SX làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          102,655,172                                       
3,651 0109246266 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Nam Dương Hà Nội Thôn Hương Đình, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 25.67                        102,623,135                                       
3,652 0105342089 CÔNG TY CP TVXD VÀ TM HOÀNG GIA Số 40 Ngõ 241 chợ Khâm Thiên, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 27.95                        102,599,157                                       
3,653 0108661171 Công ty TNHH Dầu khí và Thiết bị đặc chủng Châu Âu Số 15 ngách 22/41 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 22.00                        102,587,787                                       
3,654 0108411943 VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Phòng 205, tầng 2, khu Thương mại dịch vụ Trung Văn 1( VL1), phường Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.28                          102,578,915                                       
3,655 0110187255 CÔNG TY TNHH API AGRO Thôn Đồng âm - Xã Phú Mãn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 13.34                        102,569,684                                       
3,656 0102544224 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.30                          102,542,340                                       
3,657 0106073375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THUẬN THẢO Số 6 ngách 20/8 Nguyễn Viết Xuân - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 18.61                        102,539,059                                       
3,658 0105950305 Công ty CP Đầu Tư & Thiết Kế Econtec VN Số 57 Ngõ 124 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 1.05                          102,482,900                                       
3,659 0108387828 Công ty CP thương mại và đầu tư Cánh Diều Số 2, ngõ 224 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 28.00                        102,459,270                                       
3,660 0107965353 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại nhà Phương Bắc Thôn Đồng Cầu, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 12.60                        102,444,608                                       
3,661 5701759637 Công ty CP Khu nghỉ dưỡng Vườn Cọ Số 2, ngõ 86 Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.81                          102,380,227                                       
3,662 0108277984 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG Số nhà 268 Đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          102,343,173                                       
3,663 0105823138 CÔNG TY TNHH ZUJI VIỆT NAM SỐ 9, ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM, TỔ 22A, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 34.78                        102,327,803                                       
3,664 0109401169 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TEEX Phòng 901, tầng 9, tòa nhà Sky City TowerA, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 7.57                          102,147,383                                       
3,665 0109855042 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LITTLE SAM Số Nhà 87, Thôn Nội,, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 18.00                        102,143,940                                       
3,666 0106606369 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY KHÁNH SỐ 25, TT29, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 54.00                        102,120,180                                       
3,667 0109497220 Công ty TNHH Eastmark Plywood Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.02                          102,116,774                                       
3,668 0106645939 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Phòng Cháy Hùng Vương Số 11, Ngách 127/15, Ngõ 127 Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          102,098,399                                       
3,669 0101530620 Công ty CP Xây dựng và sản xuất nội thất KB Số 38 ngõ 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2.30                          102,083,910                                       
3,670 0110099898 Văn phòng đại diện IBIS Studio CO.,LTD Phòng 204, Tòa nhà Kim Ánh, số 1/78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.28                          102,078,184                                       
3,671 0104288255 Công ty CP XD & Công nghệ Trường Thành Số 224 F1 TT Xà Phòng,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 25.73                        102,063,260                                       
3,672 0106172785 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MP VIỆT NAM SỐ 21/41 NGÕ HOÀNG AN A, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 35.55                        102,048,385                                       
3,673 0109892485 CÔNG TY TNHH TRUE NORTH ASPIRE Ô đất ký kiệu TH-03, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.86                          102,009,578                                       
3,674 0109385894 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH VI Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 46.00                        102,005,635                                       
3,675 0105209471 Công ty TNHH Đầu tư Và xây dựng phúc kiên Long Việt Nam Số 63, ngách 63/33, đường Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 7 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.28                          101,952,070                                       
3,676 0108767379 Công ty CP đầu tư LAICITY Số 232 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 29.00                        101,909,159                                       
3,677 0106648376 Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại và Phát triển Dịch vụ Bốn Mùa Số 77, ngõ 112 , phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ , quận Ba Đình , Tp Hà Nội 17.70                        101,894,380                                       
3,678 0107474073 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đức Phúc Số 26, ngõ 81/35 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 51.27                        101,869,311                                       
3,679 0109046891 Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà Phúc Hưng Số 319A, tổ 21, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 55.00                        101,854,009                                       
3,680 0106043370 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG BINH THÀNH ĐÔ Số 2, ngõ 82, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 34.39                        101,846,701                                       
3,681 0106851674 Công ty CP Thương mại và dịch vụ UNI GREEN Số 39 ngõ 59 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, TP Hà Nội 20.00                        101,814,270                                       
3,682 0107814192 CÔNG TY CP NỘI THẤT B-HOME Số nhà 15B, ngõ 2, đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 48.99                        101,787,296                                       
3,683 0109234020 CÔNG TY CỔ PHẦN AG ECOM 6/45 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 34.00                        101,705,375                                       
3,684 0106623879 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Tất Thịnh Xóm 5, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc oai, TP. Hà Nội 35.89                        101,603,869                                       
3,685 0106167062 Công ty CP ĐT và PTXD Vạn lộc 38 Nguyễn phong Sắc kéo dài-DVH-CG 1.04                          101,588,228                                       
3,686 0108412880 Công ty cổ phần Sam gia Capital Tầng 9, số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 46.05                        101,573,813                                       
3,687 0108122155 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVH Số 28 ngách 72/20 đường Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        101,570,753                                       
3,688 0107900010 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Lightning Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 19.89                        101,542,192                                       
3,689 0107425358 Công ty CP Giáo dục Opus school VN 191 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 49.71                        101,488,749                                       
3,690 0106967118 Công ty cổ phần AMH quốc tế B17-16, khu chức năng đô thị thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          101,485,011                                       
3,691 0105904394 Công ty TNHH xuất nhập khâu thương mại Yên Phát L10-L06, khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          101,411,364                                       
3,692 0101299033 Công ty TNHH SONG HEE MEDIA 390 Lê Duẩn, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          101,317,122                                       
3,693 0107444047 Công ty TNHH Kinh Doanh TM Dịch Vụ Anh Quang Số 41 ngách 32/48 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 36.00                        101,298,399                                       
3,694 0107581170 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AN KHÁNH PHÁT P108 nhà 8A TT Đại học Thủy Lợi - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội 19.04                        101,270,405                                       
3,695 0109787385 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 365 SN 10, ngõ 259/20 Vĩnh Hưng,Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 11.42                        101,253,089                                       
3,696 0105938788 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Việt Nam Toàn Cầu Số 299 Đường Vũ Xuân Thiều - Tổ 19 - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - Hà Nội 33.58                        101,204,810                                       
3,697 0107516118 CÔNG TY CP AZMAX số 49 ngõ 16 phố Thái Hà, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 34.33                        101,182,046                                       
3,698 0106768514 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRẦN VŨ thôn Chiền, xã Đức Thượng, Hoài Đức (Cạnh trường cấp 2 Đức Thượng) 6.32                          101,171,327                                       
3,699 0101091613 Công Ty TNHH CB Dầu Thực Vật & Thực Phẩm VN 101 Chương Dương Độ, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          101,154,960                                       
3,700 0108520131 Công ty cổ phần GXOIL GROUP Phú Thịnh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 22.03                        101,153,904                                       
3,701 0105038434 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng T&T Việt Nam Thôn Đìa, xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 6.00                          101,133,673                                       
3,702 0104228915 Viện nghiên cứu y - xã hội học Căn hộ 19, nhà B3, TT Công ty xây lắp Điện I, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.79                          101,131,495                                       
3,703 0105947285 Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phan Gia Số 14, ngõ 139 đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 40.00                        101,130,021                                       
3,704 0109440023 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG AN SINH Tầng 4, Lô 76-77, Khu Tập thể Công ty SX và KD của người tàn tật, Ngõ 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.00                        101,105,836                                       
3,705 0108617253 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Fialda Tầng 29, Tòa Đông, Tòa Nhà Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Bị, Quận Ba Đình, Hà Nội 5.35                          101,074,349                                       
3,706 0109288717 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MOCA VIỆT NAM SỐ NHÀ 18 NGÁCH 402/07 MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1,, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15.00                        101,072,412                                       
3,707 0109882920 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC LONG Số 245 đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 10.00                        101,014,143                                       
3,708 0104283377 CÔNG TY TNHH NHỰA QUỐC TẾ ANH TÚ Tầng 4, Tòa Nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP HÀ NỘI 17.81                        101,004,547                                       
3,709 2300998576-001 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại tổng hợp Sao Việt Số 8, ngách 6, ngõ 9, xóm Đề Hạ, thôn Kim Bài, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 2.28                          100,933,803                                       
3,710 0104686707 Công ty CP cơ khí và xây dựng Nam Đô Ngũ Sơn, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 12.00                        100,923,123                                       
3,711 0107033551 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÙNG LÂM Số 1 ngách 180/18 đường Đình Thôn - phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          100,896,000                                       
3,712 0106995115 Công ty TNHH Dệt May Tiên Phong Số 7, ngõ 219 đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          100,884,986                                       
3,713 0107322384 Công ty CP GROUP CAR Số 19 Ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        100,876,527                                       
3,714 0107786756 Công ty TNHH thương mại dệt may Việt Nam Thôn Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          100,849,719                                       
3,715 0105123922 Công ty TNHH SX và XNK Bao Bì Đông Nam á Xóm 7, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          100,839,247                                       
3,716 0109707598 Công ty TNHH Hưng Phát 36 Lô B3.1, Khu đô thị Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        100,796,965                                       
3,717 0109128801 Công ty TNHH Top Chem Việt Nam Số 2, ngách 165/2/3 Phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 3.00                          100,768,704                                       
3,718 0107401847 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BETA THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT Số 16A ngõ 41 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 28.00                        100,730,039                                       
3,719 0500237889 Công ty cổ phần ăn uống - Nhà nghỉ Sơn Tây 10 Đông Thành - Quang Trung - Sơn Tây 2.61                          100,718,157                                       
3,720 0102334280 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ ĐẠI AN TT Nam thành công 2.29                          100,687,775                                       
3,721 0103333258 Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long Việt Nam Số 1 Ngõ 108 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai  Hà Nội 4.81                          100,660,151                                       
3,722 0107434472 CÔNG TY TNHH OPEN WORLD TRAVEL SỐ 48A LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 28.77                        100,585,222                                       
3,723 0101505889 Công ty CP Đầu Tư & XD Trường Thi Tổ dân phố Nhang, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          100,571,165                                       
3,724 0101297981 Công ty TNHH ME H&H Việt Nam Số 27 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4.66                          100,530,818                                       
3,725 0106203666 Công Ty TNHH TM Hùng Hiệp Việt Tầng 6, số 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 27.00                        100,526,951                                       
3,726 5300722421 Công ty cổ phần xây dựng Yên Hà Thôn 4 Xã Phú Cát Quốc Oai Hà Nội 3.00                          100,509,634                                       
3,727 0107553007 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG LŨNG LÔ Số 2, Ngõ 132 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.00                        100,481,834                                       
3,728 0101515647 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Thái Số nhà 5 ngõ 82/17 tổ 51 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 32.01                        100,473,952                                       
3,729 0109888552 Công ty TNHH Thời trang Hồng Hà Thôn Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 27.00                        100,463,095                                       
3,730 0108579907 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ T&T VIỆT NAM Đội 2, Thôn Chung Chính, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 43.90                        100,434,034                                       
3,731 0109598067 Công ty TNHH dược phẩm TTB Thiên An N001 - Liền kề 1-34 Khu đất dịch vụ La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông. TP Hà Nội 2.00                          100,402,374                                       
3,732 0102294729 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG P03-04 Tầng 41, Toà C2 Khu đô thị D’CAPITALE, Số 119 Phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.80                          100,401,908                                       
3,733 0107554924 Công ty cổ phần Nhựa Việt Ý Căn số 1 tầng 4(tầng văn phòng), toà t3 chung cư Phúc Hà, I, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          100,396,000                                       
3,734 0105925813 Công ty CP thương mại và xây lắp Hà Đông Số 15, TT5C, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          100,358,240                                       
3,735 6200077804 Công ty CP đầu tư xây dựng G7+1 Số 3A/49, ngõ 295, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 29.12                        100,325,713                                       
3,736 0107890852 Công ty TNHH cơ khí HTMC MOLD TECH Số 255 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 17.12                        100,324,968                                       
3,737 0102762261 Công ty cổ phần SX-TM và dịch vụ CMT khu kho 6, Cty CP XD số 6 Thăng Long Kim Nỗ Đông Anh 2.00                          100,284,643                                       
3,738 0104754315 công ty cổ phần five9 việt nam tầng 21 toà nhà capital Tower, 109 trần hưng đạo, phường cửa nam, quận hoàn kiếm, tp hà nội 53.20                        100,222,912                                       
3,739 0110117378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ CÔNG NGHỆ MOONSHOTS Tầng 9, Tòa Nhà Lucky, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          100,196,701                                       
3,740 0108741229 Công ty cổ phần xây dựng & kiến trúc MixHome Cụm 7 - Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30.00                        100,176,581                                       
3,741 0102067758 Công ty CP ELS Số 39 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 49.00                        100,159,320                                       
3,742 0105378617 Công ty CP đầu tư xây lắp và thương mại AT VIỆT NAM THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 28.02                        100,152,673                                       
3,743 0109070333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO TRUNG NGUYÊN SỐ 25, LIỀN KỀ 17, KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 48.28                        100,152,423                                       
3,744 0109940989 Công ty TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LIÊN NINH Số 142b khu dân cư Cơ khí và Xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.00                        100,137,876                                       
3,745 0100111680 Công ty CP in và TM Thống Nhất 136 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.45                          100,123,304                                       
3,746 0107144438 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ GIA Số 60, ngõ 82, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        99,991,778                                         
3,747 0105880721 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và May Mặc An Hưng Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          99,969,442                                         
3,748 0107487072 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TT- S Số nhà 18A, Ngõ 583, Đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 23.90                        99,968,938                                         
3,749 0109915319 Công ty TNHH Duy Linh Clothing Số 02, ngõ 02, đường Mơ Nồng 2, Xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 7.29                          99,955,999                                         
3,750 0106099528 Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Phong BT1-C2 Khu đô thị mới Trung Văn - Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3.00                          99,930,366                                         
3,751 0109988148 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMAX CENTER Tầng hầm B1 toà Vinaconex 2 đường Nghiêm Xuân Yêm, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        99,902,092                                         
3,752 0107602920 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG THÁI DƯƠNG Số nhà 31, ngõ 12 Khu A, tập thể Viện NC Rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 53.00                        99,879,348                                         
3,753 0108012480 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ - SORA JAPAN Số 18A, Ngõ 16 Phố Đỗ Xuân Hợp, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 48.21                        99,874,824                                         
3,754 0103774911 Công ty TNHH ĐT TM và DV Tú Vân Cụm 8 Thị trấn Phúc Thọ huyện Phúc Thọ TP Hà Nội 15.00                        99,864,627                                         
3,755 0101007844 CÔNG TY TNHH ĐẠI LA THÀNH 38 Đê La Thành 41.00                        99,851,968                                         
3,756 0104209084 Công ty CP Vật tư & Thiết bị KHKT Acetech Số 62 ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 12.30                        99,817,618                                         
3,757 0107734814 CÔNG TY TNHH NEVV10 - VIỆT NAM BIỆT THỰ 8, NGÕ 18 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.00                          99,813,717                                         
3,758 0108888052 Công ty Cổ phần Tập đoàn GMT Tầng 6 Tòa nhà INDOCHINA PLAZA Hà Nội, Số 241 Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31.00                        99,807,861                                         
3,759 0105798844 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Khang Phúc Số 33 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          99,788,861                                         
3,760 0108067916 Công Ty TNHH Thương Mại Kĩ Thuật Quang Khôi Số 58 phố Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          99,749,543                                         
3,761 0110390169 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND Ô số TT22 Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và khu nhà ở thấp tầng, số 119 đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          99,724,762                                         
3,762 0101278844 Công ty cổ phần Hải Nguyên Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2.00                          99,708,800                                         
3,763 0110334069 Công ty TNHH lắp đặt máy công nghiệp LTD Việt Nam Số 29 Đường Hoàng Giang, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 7.00                          99,694,804                                         
3,764 0107737452 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu IRB số 105 tòa nhà Ct4 vimeco, lô H1 đường Nguyễn Chánh phường trung hòa - quận Cầu Giấy - Thành phố hà Nội 8.49                          99,647,244                                         
3,765 0109935749 Công ty TNHH thương mại và phát triển y khoa Goldcare Số 136 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          99,632,124                                         
3,766 0103714856 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI B&G Số 47 ngõ 218 Phố Chợ Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 4.00                          99,494,981                                         
3,767 0109554736 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MBG Số 26A ngõ 142 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.01                        99,457,474                                         
3,768 0107433006 Công ty cổ phần bất động sản An Vượng Số 7,ngõ 123 Xuân Thủy,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 51.05                        99,444,181                                         
3,769 0108415881 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM & DV ÁNH DƯƠNG SỐ 2, ĐƯỜNG 18, QUỐC LỘ 3, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 58.18                        99,437,662                                         
3,770 0101025804 Công ty TNHH Nam Đại Phong Tổ 25 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          99,405,397                                         
3,771 0500581497 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Tân Đạt 35 Nguyễn Du, Thị Trấn, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          99,350,784                                         
3,772 0106237520 Công ty cổ phần ACB Nhật Bản Tầng 3 Số 8 ngõ 322/95/14 Đường mỹ đình,Mỹ Đình 1,Quận nam từ liêm,Hà nội 35.32                        99,284,873                                         
3,773 0109271174 Công ty TNHH TK STONE Việt Nam Đội 12, Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 36.00                        99,277,143                                         
3,774 0110633679 Công ty cổ phần phát triển chợ Livestreams Việt Nam Số 26TT38 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.78                          99,268,971                                         
3,775 0108113009 Công ty TNHH thang máy Tùng Khánh Số nhà 16 đường Cổng Hậu 2, thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 49.28                        99,241,232                                         
3,776 0104285208-002 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KDG VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỐ 1 Tầng 6, tòa nhà Việt á - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 40.00                        99,203,169                                         
3,777 0105771137 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Việt Số nhà 32, ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 61.51                        99,167,214                                         
3,778 0102030363 Công ty TNHH Y Dược Bảo Long An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 55.73                        99,138,299                                         
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3,779 0102111728 Công ty CPĐT và chuyển giao KHCN Số 213 Phố Mai Dịch , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 30.00                        99,107,288                                         
3,780 0104789540 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Đăng Tuấn L4/20 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 43.53                        99,081,969                                         
3,781 0108828896 CÔNG TY CỔ PHẦN EFOOD LINK Số 25, Ngõ 86 Đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 26.00                        99,080,162                                         
3,782 0104577313 Công ty TNHH DV Quà Tặng Chuyên Nghiệp Số 11, ngách 2/35, đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 12.00                        99,062,728                                         
3,783 0108180407 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHT Số 145, tổ 16, ngõ 1194 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 44.71                        98,997,866                                         
3,784 0106934458 Công ty TNHH Tuấn Hà Thành Số 16, hẻm 93/83/57 Hoàng Văn Thái, Tổ 9, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 27.00                        98,990,984                                         
3,785 0106880178 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thu Ngân. số 8,tổ 10, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 13.94                        98,980,967                                         
3,786 0108890573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HIỀN TIẾN Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 19.32                        98,977,450                                         
3,787 0106485851 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Đồng Tâm Số 61, đường số 19, TT4 KĐT TPGL- 232-234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          98,964,067                                         
3,788 0108842160 Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Đầu tư Tài chính Trường Thịnh V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 27.00                        98,953,303                                         
3,789 0107651597 CÔNG TY TNHH AQUA PLUMBING VIETNAM Tầng 6 tòa nhà Sky city Tower Số 88 Láng Hạ, Láng hạ, Đống Đa, hà Nội 45.00                        98,917,229                                         

3,790 0102614143-001 Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh thành phố 
Hà Nội Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          98,848,000                                         

3,791 0106340302 Công ty TNHH B&F Việt Nam Số 20, Ngõ 61, Phố Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 6.15                          98,822,342                                         
3,792 0106626936 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO MINH KHANG SH19, đường Mạc Thái Tổ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 28.91                        98,819,107                                         

3,793 0109090481 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT KHÔNG GIAN 
MỞ SỐ 12 NGÕ 28 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27.41                        98,812,497                                         

3,794 0109811937 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÚC ĐẠI AN Số 26 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 10.00                        98,783,603                                         
3,795 0105862592 Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Yến Nhung Số 6, Ngõ 165/2 Phố Thanh Am, Tổ 22, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          98,764,854                                         
3,796 0103733418 CÔNG TY TNHH VIGITECH Số 72 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 26.08                        98,741,792                                         
3,797 0106644117 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN DPL VIỆT NAM Số 1, ngõ 209 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.15                        98,728,628                                         
3,798 0102774034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Nhà số 9, ngõ 9, đường Võ Chí Công,tổ 13, Phường Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 39.00                        98,719,745                                         
3,799 0108316143 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Số 33 ngõ 123/7 đường Xuân Phương, TDP số 4 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          98,619,312                                         
3,800 0106329115 Công ty CP sản xuất và dịch vụ 5 sao Số 299 Kim Mã, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 30.57                        98,604,203                                         
3,801 0110204817 Công ty TNHH Cơ điện MVE Việt Nam Số 2, Ngách 268/31/18 tập thể Học viện Hậu Cần K159, Tổ 22 Đ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 21.73                        98,558,445                                         
3,802 0107702562 Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc An Số nhà 37, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Tổ 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          98,494,982                                         
3,803 0109791462 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng VDP Xóm Đình, thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1.97                          98,422,450                                         
3,804 0108269292 Công ty TNHH VINA GFH Tầng 4 Nhà Số 3 Ngõ 93 Đường Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 15.00                        98,401,909                                         
3,805 0104857529 Công ty CP Thiết bị Việt Số 12,ngách 291/45 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          98,381,457                                         
3,806 0109574556 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DMK VIỆT NAM Số 53 ngách 68/53/22 Cầu Giấy, Tổ 14, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 35.00                        98,369,077                                         

3,807 0109035586 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG 
TIẾN HOÀNG Số 2A, ngõ 68 Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 15.00                        98,360,272                                         

3,808 0109096483 Công ty TNHH Giải trí số IM Việt Nam Tầng 7, toà nhà Mac plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        98,345,683                                         
3,809 0107880396 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÁI SƠN Số nhà 12, ngách 823/6, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38.14                        98,345,613                                         

3,810 0109479694
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH MINH THĂNG LONG Lô số 3, nhà B12, KĐT Mỹ Đình, ngõ 15 Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 17.30                        98,314,858                                         

3,811 0106621328 Công ty TNHH Việt Ý Hà Nội CENTER Ki ốt Số 2 Tầng 1 TTTM Tòa Nhà CT12A KĐT Kim Văn Kim Lũ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          98,291,200                                         
3,812 0108334093 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc KOKORO Số 40/34F Ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 28.00                        98,275,980                                         
3,813 0106850448 Công ty TNHH TM DTS Việt Nam Số 21 Liền Kề 9 KĐT Văn Khê, P La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội 3.00                          98,249,819                                         
3,814 0107970201 Công ty CP đầu tư xây dựng và du  lịch Xuân Phúc Số 41 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 22.00                        98,224,897                                         
3,815 0109919923 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI Số 4.17-TT4, Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.32                        98,200,179                                         
3,816 0101300433 CÔNG TY TNHH PHÚ KHANG P505 nhà 71 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 15.00                        98,163,686                                         
3,817 0106635465 Công ty cổ phần suất ăn An Việt Tầng 2,tòa nhà Trung Yên ,Trung hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 8.07                          98,159,615                                         
3,818 0109219424 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THĂNG CREATIVE C11-66, NGÕ THÔNG PHONG, PHỐ TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 9.00                          98,145,278                                         
3,819 0101478152 Công ty TNHH thương mại P & P Việt Nam Số nhà 22, ngõ 01 khu tập thể công an Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 28.00                        98,126,826                                         
3,820 0108127298 Công ty CP Dược Phẩm Trung Tín Số 35, Ngõ 78 Phố Việt Hưng, Tổ 7 Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          98,094,431                                         
3,821 0103934227 Công ty CP Kiến Trúc Nội Thất & Đầu Tư XD Nam Việt Xóm Đình Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 26.73                        98,092,810                                         
3,822 0107259950 Công ty CP Công Trình An Thịnh SN 2A Ngõ 362 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          98,028,893                                         
3,823 0109557078 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLF 1 STUDIO Số 2 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.48                          98,022,819                                         
3,824 0104361441 Công ty CP dược phẩm và công trình y tế Hà Nội Tầng 2,số 27 ngách 77 ngõ 211 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          98,017,426                                         
3,825 0108594302 Công ty TNHH Boteco Thái Bình Dương Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          98,016,391                                         
3,826 0106062951 Công ty cổ phần Ademax 137 nguyễn ngọc vũ-trung hòa CG 2.25                          98,010,364                                         
3,827 0101252839 Công ty TNHH Tiến Thanh Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          98,004,014                                         
3,828 0109367119 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASI Tầng 21, Khối A Tòa nhà Thái Building, Lô E2, Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          97,899,093                                         
3,829 0103727728 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ACC - VIỆT NAM số 34 H6 Kim Liên 29.00                        97,886,482                                         
3,830 0108905244 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHARMA - GROUP Đội 3, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 6.00                          97,864,543                                         
3,831 0107730880 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nghe Nhìn Anh Kiệt Tầng 4, Tòa nhà Plaschem, Số 562 nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 41.18                        97,855,079                                         
3,832 0109842981 Công ty Cổ phần Công nghệ và dịch vụ S-HOME BT C3 Cụm Dân Cư Cầu Bươu - 356 Đường Phan Trọng Tuệ. - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          97,826,240                                         
3,833 0103163366 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đức Huy Hà Nội P201 tòa nhà A, số 190 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          97,825,555                                         
3,834 0109414023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG PHẨM HÀ NỘI SỐ NHÀ 237, TỔ 11, ĐƯỜNG MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 24.45                        97,793,464                                         
3,835 0104151814 Công ty TNHH Nội thất & kiến trúc Bảo Lâm Số 78 Phố Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 1.01                          97,780,348                                         
3,836 0106830226 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AROMA VIỆT NAM Căn hộ số 6 lô N09A KĐT mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 29.34                        97,774,459                                         
3,837 0110372988 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kết nối Nội dung Đa phương tiện 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          97,755,502                                         
3,838 0302391670-011 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TASCO - CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 Tầng 13 CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.02                          97,755,031                                         
3,839 0106666872 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINEZONE VIỆT NAM Số 358 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.75                          97,739,440                                         

3,840 2700828145-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
VIỆT NAM 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          97,735,256                                         

3,841 0106714540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ CMS VIỆT NAM Số 37/42/120 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 27.82                        97,691,927                                         
3,842 0105935201 Trường phổ thông Nguyễn Trực Đồng Lư - Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          97,661,866                                         
3,843 0107909415 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP SKY Số nhà 93, ngõ 87, thôn Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 10.74                        97,656,985                                         
3,844 0106129726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT Số 40A ngõ 175/42 đường Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 38.97                        97,648,787                                         
3,845 0500464761 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Hưng Thịnh Xóm 2 , Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          97,634,653                                         
3,846 0107811018 Công ty Cổ phần bê tông Vạn Phúc Số 23 tổ dân phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          97,535,550                                         
3,847 0106628429 Công ty Cp dịch vụ BĐS lanmak phòng 101 tầng 1 B3 Làng Quốc tế Thăng long - phường dịch vọng - cầu giấy Hà Nội 3.00                          97,519,701                                         
3,848 0105001339 Công ty TNHH Truyền thông BIBI số 11 ngõ 194/30/1 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 9.34                          97,517,273                                         
3,849 0108499296 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FIG Số 35 , Ngõ 100 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 42.09                        97,483,008                                         
3,850 0110109810 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Mocafund Số nhà 78 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.87                          97,467,611                                         
3,851 0109745240 Công ty cổ phần Hồ Lô Foods Số 10, ngõ 45A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 35.00                        97,466,433                                         

3,852 0105098899 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT 
THANH Xóm 1, thôn Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.30                        97,437,068                                         

3,853 0109594785 Công ty TNHH Vymex Số 53, Đường Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          97,419,124                                         
3,854 0108803041 Công ty Cổ phần Giáo Dục WONDERKID Việt Nam Lô 16, BT3-X2,  Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.58                          97,416,725                                         
3,855 0107000267 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ đỉnh cao Số 8 lô 8 khu làng nghề sơn mài Hạ Thái xã duyên thái Thường tín hà nội 10.29                        97,390,459                                         
3,856 0107677274 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và thương mại Thuận Phát Số nhà 3, ngõ 42/73 đường Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 27.59                        97,378,825                                         
3,857 0109354550 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SALETICK QUỐC TẾ Tầng 3, Tòa nhà B&T Building, Số 3 ngõ 120 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 14.31                        97,355,827                                         
3,858 0107483455 Công ty TNHH Sản Xuất & TM BABYMAMA VN Số 8B, Ngõ 404 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 54.47                        97,352,007                                         
3,859 0104038777 Văn phòng Công chứng Vạn Xuân 48 Giang Văn Minh Ba Đình Hà Nội 2.00                          97,328,027                                         
3,860 0303099446-028 Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông - CN Thủ Đô Phòng 301 - 17T4, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          97,324,032                                         
3,861 0108360939 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG BRANDS VIỆT SỐ NHÀ 29, LIỀN KỀ 9, KHU ĐÔ THỊ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 44.50                        97,302,640                                         
3,862 0106886853 Công ty CP quản lý và khai thác toà nhà PSE Số 283 phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.22                          97,302,400                                         
3,863 0109087880 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Số nhà 37, ngách 23, ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 48.00                        97,295,340                                         
3,864 0103992677 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          97,280,000                                         
3,865 0108887203 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIMS Số 258 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 5.01                          97,225,852                                         
3,866 0106438114 Công ty TNHH NIJIA Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Minh Đạo Tower, số 13 khu phố Nguyễn Du, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          97,209,208                                         
3,867 0109269714 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Số 16, Ngõ 76, Phố Yên Sở - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          97,161,538                                         
3,868 0110082608 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ HTT Số 25 ngõ 79, Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 6.00                          97,118,580                                         
3,869 0108391013 Công Ty Cổ Phần VINACOS QUỐC TẾ Số 21, ngách 2, ngõ 371, phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 10.03                        97,104,058                                         
3,870 0104786229 Công ty CP Công nghiệp Bảo Minh Châu Khu Tái Định Cư Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          97,099,223                                         
3,871 0106936092 Công ty cổ phần thương mại Tân Phú Quý Việt Nam Số 8A, ngõ 126  Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 9.05                          97,085,258                                         
3,872 0109222522 Công Ty TNHH XNK Thanh Hà VP6, Tầng 6, Nhà B, Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.51                        97,068,317                                         
3,873 0102964437 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ngầm Hà Nội SỐ 300 ĐƯỜNG BƯỞI, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.86                          97,042,796                                         
3,874 0102394339 Công ty CP thiết bị Tràng An Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          96,982,383                                         
3,875 0102718657 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng điện Thành Nam P1402 CT1 khu nhà ở và DVTM Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          96,935,618                                         
3,876 0101157864 Công ty TNHH Y tế Promedi Việt Nam 66 - Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          96,934,400                                         
3,877 0313582525-016 Chi nhánh Hạ Hồi- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ OFOOD Số 26 Phố Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 34.00                        96,926,028                                         
3,878 0110291129 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Mai Tiến Số nhà 32, Ngách 65/30 đường Yên Lộ, Tổ 11, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 21.98                        96,914,288                                         
3,879 0102383270 Công ty CP Nhà X 4 Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm hà nội 5.00                          96,876,825                                         
3,880 0107287404 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MAY MẶC AMOGA Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 25.39                        96,806,375                                         
3,881 0107454983 Công ty TNHH Thương mại dược mỹ phẩm Hoàng Lâm Ô Tmdv Số 2, Tòa Nhà T2, Dự Án Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          96,773,528                                         
3,882 0106326227 Công ty TNHH máy tính Nam Tân 159  phố Hoàng Ngân  tổ 28 phường trung hòa cầu giấy hà nội 9.72                          96,702,646                                         
3,883 0108895116 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Chung Phong Hà Nội Số 119B, Khu tập thể Licola, đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.75                        96,689,836                                         
3,884 0110413641 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BBPHARMA Số 34, khu tái định cư, tổ 8 phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          96,631,009                                         
3,885 0105846079 Công ty CP công nghệ VSD Việt Nam Phòng 309 ngõ 35 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          96,599,883                                         
3,886 0110050469 Công Ty Tnhh Honggang Vina số nhà 6, ngách 27, Ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 7.00                          96,587,147                                         
3,887 0108919279 Công Ty TNHH SSAB Việt Nam 62 Kim mã thượng  - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 19.98                        96,548,227                                         
3,888 0500585614 Công ty Cổ phần Gạch ngói Thịnh An Thôn Thuỵ Phiêu, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          96,543,613                                         
3,889 0110197341 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kidsedu Số 213B, ngõ 82 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          96,513,773                                         
3,890 không có MST lớp mầm non tư thục Đồ rê mí Số 11 B hoa bằng - Yên hoà - Cầu giấy - Hà nội 53.91                        96,513,110                                         
3,891 0107372762 Công ty cổ phần PCB Xóm Chùa Nhĩ Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 50.24                        96,428,434                                         
3,892 0106999568 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư TTVN 19B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          96,382,651                                         
3,893 0107430407 CÔNG TY TNHH SAO KIM CONTRACTOR VIỆT NAM SỐ 7, NGÁCH 90/15, TỔ 18, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 31.06                        96,379,086                                         
3,894 0110118371 Công Ty Cổ Phần Life-Course Care Group Tầng 7, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.05                          96,376,904                                         
3,895 0110022253 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Plando Việt Nam Số 41, ngách 58/12 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 15.00                        96,364,985                                         
3,896 0106438636 Công Ty Cổ Phần Sơn Saiko Nhật Bản Số 120, Đường K2, Phường Cầu Diễn,Nam Từ Liêm,Hà Nội 29.00                        96,348,644                                         
3,897 0106804836 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Duy Phong Phú Số nhà 90 Ngõ 204 Đường Kim Giang, Tổ 25, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 8.00                          96,347,416                                         
3,898 0104772138 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TSC Tầng 2, tòa nhà Detech Tower, số 8, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          96,272,531                                         
3,899 0106908151 Công Ty TNHH DTSAFE LK24-NO07,tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          96,254,634                                         
3,900 0105589495 Công ty CP PTTM và ĐT Việt nhật Số 4B,ngõ 2,Tôn Thất Thuyết,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 47.44                        96,196,669                                         
3,901 0106357144 Công ty CP Xây Dựng số 68 Thăng Long Số 20 phố Phúc  Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 27.00                        96,162,667                                         
3,902 4201860838 Người NN - CÔNG TY TNHH TIỂU THUYẾT CHÂU Á Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.37                        96,147,179                                         
3,903 0108906826 Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Bức xạ và Môi trường SỐ 71 PHỐ BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 34.48                        96,127,074                                         
3,904 0108846856 Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành & Dịch vụ Thương mại An Phú Gia Số 28, ngách 55/14 ngõ 564 đường Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2.26                          96,094,440                                         
3,905 4201893713-001 Người NN- CÔNG TY TNHH VICTORY NT - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 37 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.60                        96,094,296                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

3,906 0107307844 Văn phòng đại diện MY PROTO tại Hà Nội Lk5, 100, 2, Khu Đtm Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7.85                          96,094,011                                         
3,907 0108816763 Người NN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IK VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 29.41                        96,091,656                                         
3,908 0201766482 NNN  Công ty TNHH Xây dựng MJ Vina Ngõ 14, thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.22                        96,086,598                                         
3,909 0104094348 Công ty TNHH AHA Việt Nam Tổ 30C P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.00                        96,079,051                                         
3,910 0105268283 Công ty CP tài nguyên và môi trường Hưng Thịnh Số 3, TT25, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 44.01                        96,049,547                                         
3,911 0106105644 Công ty TNHH đầu tư thương mại và tư vấn nội thất Cát Hà SỐ 106C TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.00                        96,026,040                                         
3,912 0106704020 Công ty cổ phần truyển thông sự kiện và du lịch Hoàng Lâm Số nhà 59 ngõ 381 Nguyễn Khang,Yên hòa,Cầu Giấy,HN 57.54                        95,992,764                                         
3,913 0107526010 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN BÔNG SEN VÀNG Số nhà 12 ngõ 46A,Phố Phạm Ngọc Thạch,P. Phương Liên,Q. Đống Đa,Hà Nội 25.92                        95,966,394                                         
3,914 0105653704 Công Ty Cổ phần Công Nghệ M&N Số nhà 16, ngách 5, ngõ 112 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 46.27                        95,942,399                                         
3,915 0110095653 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DQ GLOBAL Số 14, Sunrise A, Khu đô thị Nam Đường Vành Đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          95,912,923                                         
3,916 0107098164 Công ty CP M.A.M Việt Nam Số 12C7 ngõ 98 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 53.10                        95,882,260                                         
3,917 0103747516 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng An Việt Số 36 Ngõ 208 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          95,870,658                                         
3,918 0108879001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO QUYÊN Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 26.00                        95,830,408                                         
3,919 0107508438 Công ty luật TNHH Hợp Nhất Số 2 ngõ 86 Duy Tân P Dịch Vọng Hậu CG Hà Nội 13.96                        95,809,995                                         
3,920 0108562420 Công ty cổ phần môi trường oxide kẽm Nhà C11, tổ 4, cụm 1, Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 51.00                        95,805,510                                         
3,921 0314300928-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Số 14 DV8, đường Bùi Quốc Khái, KĐT Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.32                          95,716,509                                         
3,922 0109099300 Công ty Cổ phần Sto Việt Nam Số nhà 17, LK 13, Dọc bún 1 , Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 52.00                        95,666,410                                         
3,923 0110222118 Nhà khách Công An Thành phố Hà Nội 1-1A Yên Phụ, Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 1.04                          95,644,800                                         
3,924 0110345670 Viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa việt 188 phố Yên Bình - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.00                          95,598,686                                         
3,925 0108919984 Công ty TNHH Nội Thất Bảo Hoàng 11c, Ngách 299/2, ngõ 299 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà nội 27.00                        95,597,299                                         
3,926 0110112362 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hưng Thịnh Long NO 19, Liền kề 777 - Liền kề 27,28 phố Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.00                        95,588,500                                         
3,927 0110038253 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOODS & WINES ô số 16, Lô TT2 Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 18.78                        95,587,584                                         
3,928 0101142378 Công ty TNHH Đường Minh Hoàng Số N0-03A27 Khu Tái Định Cư - P. Giang Biên - Q. Long Biên 2.01                          95,574,375                                         
3,929 0105304164 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại HV Group Tòa nhà Kailash, số 3 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31.00                        95,568,731                                         
3,930 0110404358 Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng BETA ESACO Số nhà 9, ngách 37/179, ngõ 179 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        95,543,216                                         
3,931 0104096017 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Việt Nam Nhà 105 Ngõ 2 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.08                        95,532,272                                         
3,932 0102336584 Công ty TNHH xây dựng Thái Bình số 101 H4 Thanh Xuân Nam - TX - Hà Nội 3.00                          95,492,898                                         
3,933 0107476539 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NESFOR VIỆT NAM Số 118 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.96                        95,447,635                                         
3,934 0109360561 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ MỸ SỐ 1 NGÁCH 30/19 PHỐ PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 51.00                        95,441,315                                         
3,935 0500561437 Công ty CP Xây Dựng & Đầu Tư Thương Mại EDIC 88-TTC, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội. 3.00                          95,431,945                                         
3,936 0104041025 Công ty TNHH ĐTXD thương mại VN Hải Long Bắc Vọng - Bắc Phú - Sóc Sơn - Hà Nội 22.38                        95,414,946                                         
3,937 0106723577 CÔNG TY TNHH LKGLOBAL Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 36.01                        95,407,490                                         
3,938 0102277917 Công ty TNHH GIAFOOD Việt Nam số 4 N3 Ngõ 90 đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          95,357,273                                         
3,939 0106065769 Công ty CP XD & ĐT thương mại Tatuco Số 27, ngách 8, ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 10.87                        95,332,852                                         
3,940 0109653543 Công ty Cổ phần Công nghệ Hanet Tầng 9, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.85                          95,317,361                                         
3,941 0110576685 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ TOÀN CẦU Tầng 6, Số 3A,Ngõ 65 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.75                          95,305,242                                         
3,942 0104646454 Công ty TNHH đầu tư thương mại Phúc Sơn TT Cty vật tư tổng hợp, TDP 10 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 12.00                        95,273,090                                         
3,943 0107981637 Công ty TNHH Hwasung Engineering & Construction Vina Tầng 4, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 2.07                          95,256,706                                         
3,944 0106437350 Công ty CP hợp tác thương mại & dịch vụ quốc tế Bảo Anh Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          95,190,312                                         
3,945 0101938402 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRẦN GIA Tầng 9, tòa nhà Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          95,162,202                                         
3,946 0110389043 Công Ty TNHH Z- Waka Việt Nam Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          95,160,000                                         
3,947 0108621524 Công ty cổ phần ĐTXD&TM Dịch vụ Phương Anh Khu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái Lai, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 51.00                        95,151,614                                         
3,948 0109622746 Công Ty Luật TNHH TVD Số 5A phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 22.96                        95,116,432                                         
3,949 0104097081 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VÀ ĐT ANH KIỆT Số 29, tổ 4b, xã đàn, nam đồng, đống đa, hà nội 24.78                        95,048,517                                         
3,950 0108097364 Công ty CP Xây Dựng Nền Móng Thiên Phú Số 303 ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 27.24                        95,035,361                                         
3,951 0109985242 Công ty Cổ phần Đầu tư Edservice Tầng 13, Toà nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          95,032,903                                         
3,952 0103964768 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Thành Xuân Bách, Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội 1.06                          95,011,816                                         
3,953 0107989121 Công ty CP ĐTTM và Kỹ thuật Thịnh Tín Số 26B đường Tả Thanh Oai, xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.26                          95,001,330                                         
3,954 0108422102 Công ty TNHH TM XNK Vương Minh Long Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 26.62                        94,989,380                                         
3,955 0108037573 Công ty CP Giáo dục và Sáng tạo Ecokids Tầng 2, Tòa R4B - Chung cư GoldMark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.27                          94,979,821                                         
3,956 0105931461 Công ty CP Dược Phẩm An Hưng Số 4, Ngõ 395 xóm 17, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.02                          94,885,667                                         
3,957 0109811197 Công ty Cổ phần New Goldsun Số 62D ngõ 77, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          94,880,226                                         
3,958 0110319617 Công ty TNHH công nghệ in và bao bì Việt Tiến LK14 TT13 Đường Hoàng Đôn Hòa, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          94,847,259                                         
3,959 0101641320 Công ty TNHH Vận Tải và TM Tuấn Mạnh Số 7 Khu Biệt Thự Vĩnh Hoàng P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          94,844,250                                         
3,960 0110817588 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM Tầng 1, Số 92 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          94,839,500                                         
3,961 0101420402 Công ty TNHH Xây Dựng & TM Minh Việt Số 44a, ngõ 52 phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng 3.00                          94,796,794                                         
3,962 0105952165 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng MHT Việt Nam Nhà 109A5, ngõ 105 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 22.04                        94,781,653                                         
3,963 0109936929 CÔNG TY CP PANDO INFINITY Tầng 7, tòa nhà Macplaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12.00                        94,781,432                                         
3,964 0105228724 Công ty TNHH DVTM Quảng Cáo Bằng Hữu VP 26, TẦNG 26 TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ - HÀ ĐÔNG, SỐ 110 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          94,778,148                                         
3,965 0108963817 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALI VIỆT NAM Số 35, Khu đất DV1 Xa La, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 27.00                        94,772,277                                         
3,966 0107798014 Công ty TNHH TM Và PT Dịch Vụ Khải An Số 50A, ngõ 217, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 53.00                        94,738,612                                         
3,967 0107073307 Công ty cổ phần kỹ thuật và dịch vụ Phước Thanh số 2 đội 7 thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          94,733,313                                         
3,968 2900902967-006 Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi trường Số 4 Q3, Ngõ 118 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 25.39                        94,699,905                                         
3,969 0107752034 Công ty CP APES Số 2E/34 Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.55                          94,656,982                                         
3,970 0105975331 Công ty TNHH Du thuyền Bắc Bộ số 1 dốc Hòe Nhai, Nguyễn TrungTrực, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          94,649,177                                         
3,971 0107885517 Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn L7-23(TT7D-23) Khu nhà ở thấp tầng, KĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.24                          94,644,511                                         
3,972 0106390092 Công ty CP Công nghệ AMC Việt Nam Số 29 ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          94,593,330                                         
3,973 0109412717 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ K&L Số 3, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.35                        94,593,304                                         
3,974 0109177333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TÍN NGHĨA Số 1 ngách 27 ngõ 175 đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 4.00                          94,577,328                                         
3,975 0108064270 Công ty TNHH Sản Xuất Và DV Thương Mại Thái Dương Số 4 ngõ 151 Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 30.74                        94,550,204                                         
3,976 0108004433 Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Đồ Uống PCI Ô số 5, dãy B, lô TT3, KĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          94,535,457                                         

3,977 0108591118
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH LONG XÓM 9, THÔN 3, XÃ PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 27.92                        94,507,258                                         

3,978 0102266753 Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thăng Long Xóm chợ, đội 8, Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội 4.47                          94,485,645                                         
3,979 0110257872 Công ty CP đầu tư xây dựng Hưng Phát Việt Nam Số 46 Liền Kề 27, Khu đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        94,482,205                                         
3,980 0109120993 Công ty CP TẬP ĐOÀN XNK VIỆT NAM Số 73 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 15.07                        94,468,885                                         
3,981 0109430120 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LINH GIA Số 52, Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        94,465,679                                         
3,982 0107829625 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AGROUP Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex, Số 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          94,449,205                                         
3,983 0103762747 Công ty CP Quốc Tế Vạn Xuân Ô 9, Biệt Thự 4 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 33.47                        94,430,507                                         
3,984 0106769229 Công ty CP ĐT TM Xây Dựng Trần Anh Số 10 Ngách 99/110/32 Định Công Hạ Tổ 12A P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        94,420,424                                         
3,985 0106860534 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BI2 15.40 - TT15 Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận nam Từ Liêm 27.00                        94,420,424                                         
3,986 0108899696 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM A.Q.P VIỆT NAM Số 6 ngõ 18 đường Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2.00                          94,400,000                                         
3,987 0105003865 Công ty TNHH giải pháp FNB Tầng 11, tòa nhà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, số 07 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          94,346,515                                         
3,988 0108338570 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÙNG PHÁT Lô 55, Khu phát triển đô thị 4B Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.33                          94,307,363                                         
3,989 0108865390 Công ty TNHH DV Thẩm mỹ Jinhae Số 425, đường nguyễn khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        94,297,475                                         
3,990 0108042767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO LỘC Số 5, phố Vĩnh Hồ - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội. 52.04                        94,276,332                                         
3,991 0107017422 Công ty TNHH ARARAT Việt Nam Nhà số 10, ngõ 141 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 17.21                        94,265,021                                         
3,992 0107942885 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KAFA VIỆT NAM Số nhà 45 khu Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          94,248,320                                         
3,993 0108154742 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh Thuận số nhà 1166 Đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 18.03                        94,235,762                                         
3,994 0107506670 Công ty CP giải pháp công nghệ và truyền thông TECOM 12/51/158 Nguyễn Khánh Toàn, TT Công ty ĐT đường dài, tổ 38, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 33.62                        94,231,046                                         
3,995 0110023585 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nội thất D&D Việt Nam A04-L03, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.26                          94,223,021                                         
3,996 0102374170-019 Chi Nhánh Calico- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá Asco Tầng 29, Tòa đông 2901 - Lotte center Hà Nội, Số 54 Liễu Gia, - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 9.34                          94,207,129                                         
3,997 0108338323 Công ty Cổ Phần Animost Việt Nam số 5 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          94,196,833                                         
3,998 0109192074 Công ty cổ phần SMARTFOOD Việt Nam Số 32 NV4 Khu nhà ở Tổng cục 5, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 9.00                          94,150,184                                         
3,999 0109379428 Công ty cổ phần vòng bi Pecom 286 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          94,117,600                                         
4,000 0107986730 Công ty TNHH đầu tư phát triển mỹ thuật & nội thất TGT Số 11 ngõ 45 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 14.93                        94,078,561                                         
4,001 0108755359 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP Số 29, Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          94,046,971                                         
4,002 0105355352 Công ty TNHH In và thương mại Trường Xuân Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 4.11                          93,975,388                                         
4,003 0109889235 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN HOÀ Số 14D8 Ngõ 11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 9.13                          93,974,106                                         
4,004 0109497781 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEFA MEDIA 23/28 nguyên hồng, láng hạ, đống đa, hà nội 5.21                          93,972,909                                         
4,005 0104856148 Công ty CP xây dựng Tường Lân Số 93A, tổ 4, Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 16.19                        93,970,349                                         
4,006 0109243988 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại PA Số nhà 30B Khu B, Tập thể Trung Đoàn 664, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 13.00                        93,876,128                                         
4,007 0107617275 Công ty Cổ phần E.D&C Việt Nam Tầng 2 số 59 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          93,873,737                                         
4,008 0110363366 Viện nghiên cứu miễn dịch Vinmec - Vinuni Tòa nhà chính, Đại học Vinuni, KĐT Vinhome Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          93,850,187                                         
4,009 0108511320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SEIKO SKD Số 23 Ngõ 2 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.94                        93,845,674                                         
4,010 0104293872 Công ty CP Thang Máy Thịnh Phát Số 3 B9 TT Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          93,800,674                                         
4,011 0107008629 Công ty trách nhiệm hữu hạn sơn Intex Việt Nam Thôn 1 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 2.00                          93,780,395                                         
4,012 0107835594 Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Shirakobu An Tầng 5, Toà nhà Trần Gia, số 81 A phố Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.47                          93,768,574                                         
4,013 0108488336 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH Số 319 Đập Tràn, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 18.00                        93,718,110                                         
4,014 0108806010 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN GIA Số 12, ngách 47/41 Khương Trung, tổ 7, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 35.00                        93,709,300                                         
4,015 0108189086 Công ty TNHH Sanaa Gian hàng D10, tầng G TTTM The garden, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ liêm, Hà Nội 27.97                        93,701,849                                         
4,016 0102356164 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng Số 104, nhà M7, tập thể văn công Quân Đội, phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          93,685,796                                         
4,017 0105842074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG HẢI Số 220, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 33.00                        93,634,427                                         
4,018 0108629763 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc & Xây Dựng Do.House Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 36.63                        93,627,224                                         
4,019 Không có MST Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Phong Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 52.98                        93,625,457                                         
4,020 0105841377 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A0 Số 2 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà nội 22.53                        93,625,136                                         
4,021 0107105076 Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Gia Nguyễn Số 705 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.84                          93,614,487                                         
4,022 0106700509 Công ty TNHH Thương Mại Tuyết Dương Tổ dân phố Miêu Nha 3, Phường Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 32.00                        93,547,795                                         
4,023 0107496711 Công ty CP xuất nhập khẩu việt thái Hưng Thịnh Số nhà 81 ngõ Tiến Lên, Thôn Trung, xã Tam Tuấn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          93,530,216                                         
4,024 0105590469 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NAM Số nhà 47 Ngõ 24 phố Phan Văn Trường, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 48.12                        93,513,519                                         
4,025 0107305967 Công ty TNHH FILM K26 Số 7 Ngõ 10 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 19.00                        93,446,888                                         
4,026 0109039950 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hợp An Nhà B2-06 Ngõ 56, Phố Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          93,414,688                                         
4,027 0315737407 Công ty cổ phần thương mại Southern Invest Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 9.00                          93,393,512                                         
4,028 0106193672 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản và Dịch vụ Đô thị GKV B5-BT06, Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 33.65                        93,337,621                                         
4,029 0110006558 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ H2VM Tầng 2, số nhà 21 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          93,297,871                                         
4,030 0105968687 Công ty Cp tư vấn thiết kế TKT Việt Nam Số 23 ngách 2/12A ngõ 2 thôn đồng xa - Phường Mai dịch - Hà Nội 51.73                        93,290,423                                         
4,031 0108961094 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Tín Phát Việt Nam Xóm Đình, Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.20                        93,245,962                                         
4,032 0108892612 Công ty TNHH KHAN VINA Tầng 16, tòa nhà HL Tower, 6/82 Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 49.25                        93,232,551                                         
4,033 0109917676 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXTEK VIỆT NAM Số nhà 306 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          93,207,513                                         
4,034 0102546729 CÔNG TY TNHH SMARTBOOKS Tầng 10, toà nhà sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          93,128,882                                         
4,035 0107409892 Công ty TNHH đầu tư CMD Việt Nam Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 53.28                        93,085,786                                         
4,036 0101574339 Công ty CP tư vấn Công Nghệ và thiết bị Mỏ - Luyện kim Số 4, ngõ 120, tổ 5, đường Phùng Khoang, Trung Văn, NTL, Hà Nội 3.00                          93,068,403                                         
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4,037 0109412918 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ G20 Số 26, Tổ 23, Đường Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        93,018,690                                         
4,038 0108980932 Công ty cổ phần bất động sản Thiên Thanh Group Cụm 7, Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 36.00                        92,972,511                                         
4,039 0106010696 Công ty cổ phần Primer Group Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          92,970,488                                         
4,040 0106737788 Công ty CP Phát triển Việt Nhật Số nhà 29, ngõ 93 phố Vũ Hữu, đường Khất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 51.00                        92,955,973                                         
4,041 0101326167 Công ty TNHH Kinh Doanh TM DV Sơn Hải 111 Tổ 6 Thị Trấn Đông Anh 4.00                          92,934,819                                         
4,042 0106738830 Công ty TNHH Consrich Việt Nam Thôn Thuận Phú, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          92,932,414                                         
4,043 0109140608 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VÀ HẠ TẦNG VIỆT BẮC SỐ 3, NGÁCH 241/97 NGÕ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 42.44                        92,932,323                                         
4,044 0109735281 Công ty TNHH đầu tư và kỹ thuật Thái Bình Xóm Điếm,thôn Lê Xá ,xã Mai Lâm , huyện Đông Anh , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          92,845,845                                         
4,045 0109090435 Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Astar Số 37E Hẻm 29/70/2 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 14.28                        92,842,453                                         
4,046 0100101932 Công ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Trung Ương KM14 quốc lộ 1A Ngọc hồi - Thanh Trì - Hà Nội 3.31                          92,841,627                                         
4,047 Nhóm lớp mầm non mặt trời bé con 2 Tầng 1, 2 tòa 21B4 chung cư Green Star, Khu đô thị TP giao lưu, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.28                          92,834,889                                         
4,048 0109632487 CÔNG TY TNHH KHANG PHÚ ĐỨC Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 6.00                          92,827,276                                         
4,049 0107376326 Công ty CP công nghiệp DENTACHI Việt Nam Số 11,ngách 66/2 Hồ Tùng Mậu,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 3.00                          92,824,330                                         
4,050 0102393046 Công ty CP M.E.R Việt Nam 424B Ngõ 212 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 21.84                        92,816,486                                         
4,051 0109595041 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIM LAM Số nhà 35, ngõ 27, Tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.00                        92,769,837                                         
4,052 0109806567 VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC P1710,CT2A KN ở DVTM VP và t/học GP-COMPLEX,1 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 35.00                        92,766,648                                         
4,053 0107407415 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt số nhà 2, ngách 178/2 đường Đình Thôn, Mỹ đình 1, nam từ liêm, Hà nội, VN 4.09                          92,762,819                                         
4,054 0101993227 Công ty TNHH Thiết bị máy tính Hà Nội Lab Số 141, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 16.18                        92,758,830                                         
4,055 0500597200 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quang Minh Xóm 3, Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP, Hà Nội 3.00                          92,667,026                                         
4,056 0109472811 Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Minh Việt Ô số 06 - Lô B25 - Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội- Quận Hà Đông - Hà Nội - VN 3.00                          92,662,681                                         
4,057 0102305681 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VN 167 phố Chùa Láng, Tổ 25, P.Láng Thượng, Q, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          92,587,166                                         
4,058 0101815961 Công ty TNHH TM Điện Tử Chiến Thắng 210 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 27.87                        92,543,081                                         
4,059 0103775584 Công ty CP XD Dân dụng-Công Nghiệp Hà Nội Số 8 tổ 3 cụm Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          92,518,088                                         
4,060 0108639384 Công ty TNHH GP Mạng Nội Bộ Khánh Phát Số nhà 5G, hẻm 3, ngách 45, ngõ 255, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 53.32                        92,515,825                                         
4,061 0106572712 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ I&E VIỆT NAM Số 9, ngách 40, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.82                          92,477,802                                         
4,062 0102345839 Công ty TNHH đầu tư du lịch và thuỷ sản Việt á p 1604 nhà 17T1 hoàng đạo thúy, trung hòa, cầu giấy, hà nội 67.10                        92,459,067                                         
4,063 0109196181 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A V7B06 Khu Đô thị The Terra An Hưng, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 16.53                        92,455,293                                         
4,064 0104907794 Công ty cổ phần Perso Số 1, ngõ 389, Đường Trương Định; Phường Tương Mai; Quận Hoàng Mai; Thành phố Hà Nội 4.00                          92,434,828                                         
4,065 0105823226 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng và TM Tín Phát Số 16/67 tổ 40, Phố Đỗ Quang, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 2.03                          92,426,450                                         
4,066 0106055383 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phát Triển Minh Đạt Số 28, Ngõ 209, Phố Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 27.00                        92,391,691                                         
4,067 0107400628 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Abitech Số nhà 11, ngõ 1, tổ 1, phố Huỳnh Tấn Phát - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 20.00                        92,391,312                                         
4,068 0107791114 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKYWORK Tầng 3, số 25, lô 1B, đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 65.17                        92,380,555                                         
4,069 0108835822 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH VŨ Thôn An Thọ, An Khánh, , Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 22.67                        92,356,383                                         
4,070 0108131311 Công ty TNHH Thiết bị viễn thông EICC Số E5 Khu Đấu Giá Ngô Thì Nhậm, P.Hà Cầu,Q.Hà Đông,TP Hà Nội 47.87                        92,337,335                                         
4,071 0107016852 Công ty cổ phần 1888 Hà Nội Số 2 ngách 2 ngõ 38 Đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          92,334,123                                         
4,072 0109540613 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA PHÚ VINH Tầng 2, Ô 20, Lô 4, Khu Đô thị Đền Lừ II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          92,325,350                                         
4,073 0109542191 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Thanh Phát Số 2, ngõ 5, tổ 6 Nhân Trạch, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 24.84                        92,306,327                                         
4,074 0106205053 Công ty Cổ phần tập đoàn Quang Trung Khu 45 hộ đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          92,281,133                                         
4,075 0106638635 Công ty CP Vận tải TM&ĐT Nam Hải Thôn 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 2.24                          92,275,279                                         
4,076 0106767976 Công ty CP kết cấu thép XD & MT rừng Hưng Long số 46 TT viện điều tra quy hoạch rừng Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 9.39                          92,240,366                                         
4,077 0106355122 Công ty CP công nghệ DHL Việt Nam Số 7 ngõ 186 Hoa Bằng, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.73                          92,223,148                                         
4,078 0107752972 Công ty TNHH Đầu tư XD và vận tải Nhật Minh Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội 24.00                        92,134,962                                         
4,079 0109246770 Công ty TNHH TM & sản xuất nguyên phụ liệu An Tiến Số 34E1, Ngách 218/34 Đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.27                          92,105,600                                         
4,080 0109901080 Công ty TNHH vàng bạc đá quỹ Kylan Vietnam Số 15a, Tổ 1 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 24.00                        92,101,264                                         
4,081 0107572930 Công ty TNHH TM Thúy Nga Smile Số 152 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 51.00                        92,091,157                                         
4,082 0102721226 Công ty CP Đầu Tư VINAGOLD 90A Ngõ 92 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 51.00                        92,085,487                                         
4,083 0109271872 Công ty Cổ phần Màng gạo lứt Việt Nam Nhà số 5, Ngõ 267 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 51.00                        92,072,514                                         
4,084 0108056618 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC Số 43- liền kề 24, Đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 51.00                        92,058,381                                         
4,085 0108276892 Công ty TNHH Kinh doanh và xây dựng An Hưng Số nhà 5, ngõ 147/37/39, Xóm Đình 2, thôn Triều Khúc, Thanh Trì, Hà nội 2.00                          92,019,656                                         
4,086 0110187960 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Truyền Thông Hải Âu Số 10 ngõ 27 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        92,004,013                                         
4,087 0109398540 CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM SỐ 4, PHỐ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.00                          91,993,505                                         
4,088 0109243265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MESO SỐ NHÀ 11, LÔ B5 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15.00                        91,990,448                                         
4,089 0109876331 CÔNG TY TNHH CNY TRADING VIỆT NAM Tầng 16 Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          91,970,757                                         
4,090 0105772099 Công ty Cổ phần Tập đoàn OMI Tầng 13, tòa nhà VP tổng công ty 789, 147 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          91,968,000                                         
4,091 0102943885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC lô A19 tổ 100 khu Hoàng Cầu ô chợ dừa ,đống đa hà nội 7.57                          91,911,266                                         
4,092 0106901981 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đoàn Gia Phát Số 7A, ngõ 64, Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 28.49                        91,892,323                                         
4,093 0103841036 Trường Mầm non Tuổi Hoa Số 1, đường Cầu Vồng, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 45.89                        91,878,719                                         
4,094 0109501928 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KMF VIỆT NAM Số 77 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 35.04                        91,862,049                                         
4,095 0108047892 Công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế GLC Căn C10, khu nhà ở Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          91,852,768                                         
4,096 0108711383 Công ty CP TQT Đầu Tư Và Thương Mại Số 1075 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 22.48                        91,826,938                                         
4,097 0110264125 CÔNG TY TNHH VIETWEE Số 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.32                          91,813,078                                         
4,098 0107773450 Công ty Cổ phần QHL Việt Nam Số 6, ngách 1, ngõ 75, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          91,786,819                                         
4,099 0109260052 Công ty TNHH SX và XNK Trường Hưng Số 8 đường Thiên Đức,xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          91,770,831                                         
4,100 0109297454 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MVP Gia Bảo Số 5 Ngách 38 Ngõ 342 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 31.00                        91,759,220                                         
4,101 0104351309 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đông Dương Tầng 21, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          91,720,000                                         
4,102 0107360580 Công ty CP Quốc tế AOZ Số nhà 18, ngách 64/30 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 49.49                        91,719,185                                         
4,103 0101448616 Công ty TNHH In và Thương Mại Anh Hào Số 274 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          91,646,355                                         
4,104 0106193520 Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Newhouse Số 565, E4 ngõ 147 Phố Tân Mai, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 26.21                        91,636,333                                         
4,105 0106128881 Công ty CP Thương Mại & Giáo Dục Nhật Hàn Số 26 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. 7.01                          91,621,489                                         
4,106 0102722910 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Vinaconex9, lô HH2-2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          91,578,600                                         
4,107 0102388279 Công ty CP Kiến Trúc & Xây Dựng Lê Gia Tầng 6, Số 108 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 51.00                        91,557,547                                         
4,108 0106225998 Công ty TNHH Máy Xây Dựng MIK Việt Nam Xã Thanh Liệt H. Thanh Trì Hà Nội ( Ngõ 176 Đường Định Công HM Hà Nội) 2.29                          91,548,983                                         
4,109 0106973249 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THỦY MAI Số A30, ngõ 113, tổ 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 26.95                        91,453,414                                         
4,110 0109510993 Công ty TNHH Eco and Green Số 2 hẻm 31/9/3 Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 20.19                        91,451,297                                         
4,111 0105264680 Công ty TNHH Klea Việt Nam Số 3 ngõ 12/2/5 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 9.94                          91,448,263                                         
4,112 0102674978 Công ty Luật TNHH Hồ Quang số 08 ngách 13/139 ngõ 139 phố Tân Mai  Hoàng Mai 42.00                        91,448,190                                         
4,113 0109179732 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠ LONG XANH Nhà số 10 Tổ dân phố số 6 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          91,394,747                                         
4,114 0108076413 Công Ty TNHH Thương Mại Hanaco Miền Bắc Số nhà 41, Liền Kề 5, Khu Đô Thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. 5.04                          91,376,625                                         
4,115 0109805323 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỈNH KIM số 16, ngách 90/78 tổ 4, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 38.00                        91,360,191                                         
4,116 0106479625 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hưng KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 49.00                        91,342,885                                         
4,117 0101454521 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ PTCNC KHẢI HOÀN Số 22 ngách 46/54 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 12.43                        91,338,218                                         
4,118 0108775771 Công ty cổ phần đo đạc và xây dựng Quốc Tế Khu đất dịch vụ LK29, LK30, LK31 - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 18.00                        91,285,877                                         
4,119 0107089917 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MOON VIỆT Số 34 phố Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 25.00                        91,220,610                                         
4,120 0108865471 CÔNG TY TNHH THANG MÁY GETIS VIỆT NAM Tầng 5, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          91,200,000                                         
4,121 0108445195 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực Quốc Tế DC Nhà liền kề TT03-15 Dự án Hải Đăng City, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          91,167,642                                         
4,122 0105874100 Công ty CP XD và phát triển hạ tầng Minh Phát Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 21.91                        91,090,982                                         
4,123 0109597994 CÔNG TY TNHH VELASBOOST Số 5, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          91,074,928                                         
4,124 0314602686 Công Ty TNHH Năng Lượng Nhiệt Bách Khoa Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.42                        91,055,813                                         
4,125 0106376468 Công ty CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG THỊNH SỐ 2B ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 49.00                        91,053,925                                         
4,126 0109155989 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Đạt Khôi Số 162 phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 49.00                        91,053,925                                         
4,127 0109812049 Công Ty TNHH Trang Sức Đá Quý Kim Cương Thiên Nhiên L'amore Số nhà 45 ngõ 101 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 31.00                        91,026,929                                         
4,128 0106129010 Công ty TNHH TM MTV An Hưng Số 31,ngõ 93 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 51.05                        91,018,341                                         
4,129 0106853777 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN THỊNH GROUP Số nhà 2, ngách 01, ngõ 05 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.08                          91,014,839                                         
4,130 0108781172 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÀN VIỆT Số 9/9 ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội. 51.04                        91,003,833                                         
4,131 0106141138 Công ty TNHH thương mại K&L Việt Nam B46 Khu Tái Định Cư, LK 19A, LK19B Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.42                          90,996,234                                         
4,132 0109288114 Công ty CP số 1 - hạ tầng Thăng Long Thôn 5, xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất , TP Hà Nội 1.62                          90,981,442                                         
4,133 0107472936 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT GIẤC MƠ VIỆT 94A Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 51.00                        90,956,803                                         
4,134 0104897024 Công ty TNHH nhà  thép Việt Nam Số 8G tập thể Dệt, Ao Sen, Mộ LAo, Hà Đông, Hà Nội 51.00                        90,951,601                                         
4,135 0106220541 Công ty TNHH Bảo hành bảo trì Fuji Việt Nam Số 41 ngõ 148 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 29.12                        90,948,177                                         
4,136 0107005931 Công ty cổ phần đào tạo-dịch vụ miền bắc Số 373 phố Lạc Long Quân,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 51.28                        90,943,662                                         
4,137 0108416162 Công ty TNHH Khải Minh Việt Nam Số 24 liền kề 11B, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 41.00                        90,921,246                                         
4,138 0105431275 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MK Số 14, ngõ 461/10 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài đồng quận Long biên Hà Nội 2.28                          90,915,566                                         
4,139 0107906397 Công ty TNHH quản lý đô thị An Land Số 05LK11, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          90,910,045                                         
4,140 0107139678 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Hoà Phát Số 1 ngõ 93 Phố Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 27.29                        90,874,102                                         
4,141 0106597121 Công ty CP Giải Pháp Thời Tiết WEATHERPLUS Số 15 ngõ 202 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.06                          90,866,362                                         
4,142 0108287164 Người nước ngoài - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ JDK Việt Nam Nhà số B15-05, KĐT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 59.00                        90,847,699                                         
4,143 0110076298 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐÔ Số 8 ngõ 01 phố Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        90,847,032                                         
4,144 0102336351 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Xây dựng Nam Phương Tổ 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 14.77                        90,843,350                                         
4,145 0108841907 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MSA Số 42, Đường Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 37.48                        90,824,079                                         
4,146 0109866982 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hà Phong Số 14, ngách 88/45 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 8.08                          90,808,237                                         
4,147 0107367843 Công ty CP DV Và TM HANATECH Số 8 ngõ 259 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 51.75                        90,791,370                                         
4,148 0109688842 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ANT Tầng 6A, số 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.00                        90,778,184                                         
4,149 0110541403 Công ty cổ phần ẩm thực giải trí TURBINE SH31, Khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 12.00                        90,772,384                                         
4,150 0109340156 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.11                        90,754,029                                         
4,151 0110203034 CÔNG TY TNHH ECO CLEAN ASIA Số 87 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.84                          90,736,642                                         
4,152 0105799679 Công ty CP Xây Dựng và Dịch Vụ Long Biên Lô 35, khu nhà ở tổ 34 Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 3.00                          90,734,886                                         
4,153 0105338702 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế MEDILINK Số 32 Ngõ 153 Phố Ô Cách - P. Việt Hưng - Q. Long Biên 26.00                        90,724,656                                         
4,154 0109640618 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC RED BEANS Tòa nhà Văn phòng IDMC Mỹ Đình, số 15 đường Phạm Hùng, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nộ 17.20                        90,674,483                                         
4,155 0104977939 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KDG Số 9, ngõ 20, đường Phương Canh, Tổ 2, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.23                          90,671,666                                         
4,156 0109329120 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TTH HOMES TẦNG 8, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 33.00                        90,656,499                                         
4,157 0108148650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÀ PHÁT Số nhà 23C ngách 56 ngõ 79 đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27.94                        90,619,446                                         
4,158 0108110537 Công ty Cổ phần thang máy và thiết bị JTECH Số 55, TT22, Khu đô thị văn Phú, Phú La, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          90,582,884                                         
4,159 0102646667 Công ty CP kỹ thuật sao mai Việt nam 11E ngõ 210 Hoàng quốc Việt - phường NGhĩa Tân - Cầu Giấy _HN 3.00                          90,578,670                                         
4,160 0104989268 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT VLS -VN Số 15A - ngõ 64/65 Nguyễn Lương Bằng - Hà Nội 27.00                        90,532,736                                         
4,161 0101273081 Công ty TNHH XNK Nam Đô Số 12 lô B, khu A, Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 27.00                        90,532,666                                         
4,162 0102893987 CÔNG TY LUẬT TNHH UNILAW Số 29 ngõ 204 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 27.00                        90,531,612                                         
4,163 0108083227 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ BẢO AN số 17 hẻm 26/80 ngõ Thái Thịnh II, phường Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 27.00                        90,531,612                                         
4,164 0106947464 Công ty TNHH đầu tư XD và TM Nam Đăng Số 5, ngách 167/31, đường Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 26.55                        90,516,303                                         
4,165 0107307668 Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Bảo Anh Số 18 ngách 10 Ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          90,473,647                                         

4,166 0108928481 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÁI 
HÀ Số 6,Ngõ 192 Phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 16.64                        90,451,466                                         

4,167 0105991943 Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Khôi Việt Số 5D ngõ 282/22/23 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội 51.10                        90,433,656                                         
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4,168 0106195768 Công ty CP An Thịnh Group Việt Nam Số 19,ngõ 1 Trường Chinh, Phương Liệt,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 29.79                        90,368,734                                         
4,169 0109236853 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cà Phê 3F Nhà B4, ngõ 33 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.51                        90,363,157                                         
4,170 0106164914 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐỨC MINH Số 88,Ngõ 180 đường Nguyễn Lương Bằng,Phường Quang Trung ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 52.46                        90,277,531                                         
4,171 0101831177 Công ty CP Liên Doanh GALATEX  Việt Nam Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          90,277,000                                         
4,172 0106179727 Công ty CP Giải Pháp CN TT và Truyền Thông MQ Số 6, Ngõ 50 Đ. Lĩnh Nam - P. Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 2.01                          90,237,454                                         
4,173 0104076557 Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Vilege Số 467 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          90,236,809                                         
4,174 0110000122 Văn phòng đại diện công ty TNHH Hoàng Hải tại thành phố Hà Nội Số 4, ngõ 112, Mễ Trì Thượng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          90,223,628                                         
4,175 0103903148 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ mới IDT LK 126 khu A Khu DV Do Lộ - phường Yến Ngĩa - HÀ Đông - Hà Nội 3.00                          90,220,991                                         
4,176 0102360516 Công ty CP Nội thất Mái ấm Việt Đội 4, thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 28.61                        90,191,127                                         
4,177 0110225133 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐỨC DƯƠNG Số 47a Ngõ 44 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          90,175,746                                         
4,178 0109692630 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Nhật Hân Số nhà 28, Ngõ 104 phố Đức Giang, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 22.00                        90,135,611                                         
4,179 0106508146 Công ty TNHH Thực phẩm Phú Thiên Tân Số 18B Bắc Hồng,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          90,131,889                                         
4,180 0105770535 Công ty CP Xây Dựng CN và Dân Dụng Hà Nội SN 24 Ngõ 175/5/155 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          90,111,366                                         
4,181 0110470897 Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ ô Tô Thanh Quang Đội 3 Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 12.00                        90,023,444                                         
4,182 0102316404 Công ty CP Du Lịch Nam Thái Bình Dương 81C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8.83                          90,015,248                                         
4,183 0104926109 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đại Việt Số 10, Ngõ 2, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 20.25                        90,014,499                                         
4,184 0110037147 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI PHÁ TƯ DUY TT3B-19, Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất CT3, KĐT mới, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18.00                        89,984,716                                         
4,185 0107586115 Công ty Cổ phần vật tư thiết bị xây dựng EUROVINA Lô CC1, khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 39.05                        89,967,339                                         
4,186 0109345267 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ 2 KHỎE SỐ NHÀ 14 NGÁCH 102/62 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 39.00                        89,953,627                                         
4,187 0109030066 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MINH TÍN 23D2 , ngõ 191 phố Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          89,944,060                                         
4,188 0105852763 Công ty CP Đầu Tư SX và PTTM Việt Nhật Số 933 Đ. Giải Phóng - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1.87                          89,943,888                                         
4,189 0103143641 Công ty CP CN & phát triển hạ tầng viễn thông UNITEL số 4 lô 1D KĐT Trung yên Trung hoà,Cầu Giấy 6.68                          89,920,950                                         
4,190 0101673812 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MẮT THẦN SỐ 1, NGÕ 79 PHỐ THANH ĐÀM, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 35.56                        89,873,186                                         
4,191 0104438937 Công ty cổ phần Cơ điện thương mại Sơn Hà Thôn Dậu, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          89,848,223                                         
4,192 0108173287 Công ty CP INDECONS VINA Số nhà 2A ngõ 34 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          89,834,000                                         
4,193 0105281245 Công ty cổ phần thương mại công nghệ và thiết bị an toàn Tứ Linh No05 LK198 khu đất dịch vụ LK 29,30,31, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 7.52                          89,820,677                                         
4,194 0109078759 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VILICA P404 tầng 4 tòa nhà D'office đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16.00                        89,800,311                                         
4,195 0108120704 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ và Xây dựng Thương mại Hồng Phát Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 5.00                          89,774,690                                         
4,196 0104235415 Công ty CP thiết kế và in bao bì Hồng Hà Số 7 ngõ 2 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 32.99                        89,767,800                                         
4,197 0105961392 Công ty CP xây dựng Luxury Palace Việt Nam 50B, Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 31.89                        89,725,014                                         
4,198 0106130496 CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ SAO NAM 101/A2 ngõ 72 Nguyễn chí thanh P Láng thượng - 51.87                        89,700,540                                         
4,199 0107451855 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Nam Hà Nội Số 7B, dãy T4, TT Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội 32.41                        89,681,517                                         
4,200 0110152213 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Trà My Số 28 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 5.22                          89,645,926                                         
4,201 0108134961 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SR VIỆT NAM Số 22, ngõ 10A, Đường Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 25.00                        89,626,964                                         
4,202 0109108322 Công ty TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT PHÚC AN THÔN XUÂN SƠN, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          89,620,386                                         
4,203 0102393938 Công ty CP Đầu Tư- Xây Dựng Hải Nam Nhà số 17, đường 3.7/1A, khu phức hợp Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2.00                          89,515,904                                         
4,204 0108974551 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH AN Số 102 ngõ 136 Đê La Thành - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội - Việt Nam 46.93                        89,485,513                                         
4,205 0107445026 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Green IC Số nhà 19, ngách 41/7, tổ 6 phố ô Cách - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          89,485,288                                         
4,206 0106238612 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Giang Minh Sơn Số 12 Nguyễn Thái Học - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          89,482,225                                         
4,207 0106801708 CÔNG TY TNHH MODERN VIỆT Số 53 đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        89,465,441                                         
4,208 0109959820 Công ty TNHH MTV DNH Số 85 Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 29.04                        89,452,077                                         
4,209 0107331371 Công ty TNHH Sudulki edu Việt Nam Số 5, ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu GIấy, TP Hà Nội, Việt Nam 48.16                        89,448,189                                         
4,210 0106166492 Công ty TNHH Sản Xuất Nhựa á Châu Số 533A Ngõ 533 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.85                          89,434,516                                         
4,211 0109477425 Công Ty Cổ Phần Cloud Construction Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          89,404,226                                         
4,212 0103003186 Công ty CP xây lắp Việt Hưng Số 28C ngõ 8 đường Tả Thanh Oai xã Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.00                          89,368,267                                         
4,213 0107444375 Công ty Cổ phần lưu trữ An Hưng Số nhà 30, ngõ 42, Phố Yên Hòa, phường Yên Hòa,quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.03                          89,341,943                                         
4,214 0110126012 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải và du lịch Nhật Minh Số 6 Khu tái định cư Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 27.00                        89,318,512                                         
4,215 0106690434 Công ty TNHH Litepoint Việt Nam P401, tầng 4, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu GIấy, Hà Nội 2.00                          89,311,135                                         
4,216 0110150551 CÔNG TY TNHH KING-LIFE Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        89,310,834                                         
4,217 0108382410 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHONG Đội 8, Thôn Ninh Kiều, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 51.06                        89,303,429                                         
4,218 0110110157 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Thế Giới Sơn Mài 788 La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          89,287,391                                         
4,219 0110485928 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG ÁNH Số nhà 34 ngõ 22 TDP Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 17.00                        89,282,310                                         
4,220 0101357694 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hưng phú 240ngox 106 Hoàng quốc Việt 11.00                        89,256,573                                         
4,221 0110498638 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TND Số 40 Ngõ 232 Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        89,229,979                                         
4,222 0109191433 Công ty cổ phần Cowem29 Xóm 1, Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 9.89                          89,211,544                                         
4,223 0107753574 Công ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Việt Long Lô 22-TT6.1, Khu chức năng đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          89,197,303                                         
4,224 0108935016 HỘ KINH DOANH XƯỞNG THỜI TRANG FFC (FSTYLE) Số nhà 4 tập thể Hợp tác xã Điện Biên, tổ 116 (số nhà 5 ngõ 9 phố Hoàng Cầu) Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 23.26                        89,187,477                                         
4,225 0109781400 CÔNG TY CỔ PHẦN MOOLES GLOBAL Số 107 phô Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 31.22                        89,181,520                                         
4,226 0105232093 Công ty Cổ phần CyberLotus Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.99                          89,161,790                                         
4,227 0104755037 Công ty CP TV TK và Giám Sát Công Trình Việt Nam Số 4 Ngõ 519 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.03                          89,130,121                                         
4,228 0106625315 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ THÀNH AN SỐ 14A NGÕ 97 ĐƯỜNG ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          89,108,224                                         
4,229 0105424662 Công ty TNHH liên doanh QT Việt Hàn Số 35 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân,HN,VN 30.94                        89,102,047                                         
4,230 0108614446 Công ty TNHH TMDV và vận tải Quốc Tuấn Thôn Xuân Sơn, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2.12                          89,098,663                                         
4,231 0105356525 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG C LINK Số 18, ngõ Hồ Bãi Cát, P Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          89,088,208                                         
4,232 2500298356 Công ty CP SX và TM Bắc Thăng Long Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1.03                          89,076,940                                         
4,233 0104843364 CÔNG TY CỔ PHẦN IHOME VIỆT NAM Số 4A, ngõ 445, phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 22.73                        89,025,939                                         
4,234 0107836407 Công ty TNHH  MCgoods Việt Nam ô 14, Lô 9, KĐT Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          89,008,637                                         
4,235 0108087694 Công ty TNHH dịch vụ B&B Việt Nam 1/78 Duy Tân, VP tầng 2 tòa nhà Kim Ánh,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,Hà Nội 8.27                          88,982,953                                         
4,236 0109973455 Công Ty Tnhh Bross Brewery Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.41                        88,982,915                                         
4,237 0109864047 CÔNG TY TNHH HUTAMEDIA VIỆT NAM Số 9 LK 11B, khu đô thị Mỗ Lao, phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.07                        88,969,187                                         
4,238 0107511906 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Số 25/356 tổ 15 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          88,959,195                                         
4,239 0107006413 Công ty CP đầu tư XL & TM Hồng Hà Số 24 ngõ 109 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân.HN,VN 3.00                          88,940,848                                         
4,240 0109172286 Công Ty TNHH Cung Ứng Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nam Số 33 Ngách 28 Ngõ 260 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.12                        88,935,611                                         
4,241 0101641747 Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại LTC Km16, QL1A, Cụm công nghiệp Duyên Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.72                          88,934,192                                         
4,242 0108241593 CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE CONNECT Số 26 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 11.00                        88,911,919                                         
4,243 0108021855-002 CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH MASIL TẠI HÀ NỘI Lô T1.3A, tầng 1 tòa nhà 34T Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.00                        88,824,528                                         
4,244 0106751461 CÔNG TY CỔ PHẦN SAKURA HÀ MINH Số nhà 25, ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          88,815,975                                         
4,245 0104945260 Công ty TNHH CHRISAL Việt Nam Số 6 Ngõ 99 Đường Đức Giang - Tổ 17 P. Thượng Thanh 52.45                        88,809,533                                         
4,246 0107740751 Công Ty CP đầu tư thương mại xây dựng Hoàng Anh 1 Số 116, Tổ 1, đường Quốc lộ 2, xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2.00                          88,805,745                                         
4,247 0106476906 Công ty cổ phần thương mại Q&V Việt Nam Số 14,ngách 111 ngõ 50 thôn Mễ trì Thượng,Phường Mễ trì,Quận Nam Từ liêm,Hà nội 3.00                          88,800,871                                         
4,248 0105592096 Công ty TNHH Điện và Công nghiệp Hà Linh Số 55, Tổ 13, Đồng Quán, Cổ Loa, Đông  Anh, Hà Nội 1.02                          88,794,554                                         
4,249 0110321856 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng kiến trúc Faco Số 126 đường Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 9.00                          88,755,991                                         
4,250 0106937307 Công ty TNHH tư vấn - đầu tư - thương mại ánh Dương Số 11, ngõ Giếng Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 27.77                        88,748,286                                         
4,251 0109582772 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT Số 9 - BT15 Nguyễn Cảnh Dị , Phường Định Công , Quận Hoàng Mai , Hà Nội 2.00                          88,733,606                                         
4,252 0105470813 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 22 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 29.51                        88,733,514                                         
4,253 0109559808 Công Ty TNHH Cơ Khí Thạch Thất Thôn Phú Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội.(ĐT 0985659793) 2.11                          88,722,778                                         
4,254 0108648124 Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Quang Khải Số 14/11 ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 41.01                        88,695,947                                         
4,255 0108168495 Công ty TNHH Xây Dựng TM và DV Hảo Hảo Số 3 ngách 95/65A2, Tổ  25, Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 27.60                        88,673,048                                         
4,256 0107020457 Công ty CP Giáo Dục IMS Căn Z6-55, Z6-56, Trung tâm thương mại LePARC, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          88,645,234                                         
4,257 0108190229 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA LINH Số 1 lô 14 tổ 84 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 13.94                        88,630,341                                         
4,258 0106349513 Công ty CP đầu tư công nghệ và xây dựng WAHACO Việt Nam. Số 6B ngõ 61, tổ 1, Đường Bờ Sông, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2.17                          88,616,534                                         
4,259 0106416791 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vietmountain Số 10, ngõ 91/2, tổ 5, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.04                          88,605,657                                         
4,260 0104413788 CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ - BHXH NGƯỜI NN Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.47                          88,586,853                                         
4,261 0106855855 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và nội thất Time Việt Số nhà 6, ngõ 159/33 đường Quyết Thắng, Tổ 7, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        88,577,019                                         
4,262 0108688487 Công ty TNHH thiết bị xây dựng PNC Số V1-B02, khu đô thị mới An Hưng, La khê,- Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.26                          88,576,328                                         
4,263 0109681519 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Đầu tư Thương mại TQHOME Số 64 Ngõ 94 Phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 27.05                        88,572,772                                         
4,264 0109448833 Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Thương Mại Ngọc Châu Anh Tầng 4, Trung tâm thương mại V+, Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 41.02                        88,563,776                                         
4,265 0104036307 CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ ANH ANH 31 Phúc Tân- Phường Phúc Tân- Q Hoàn Kiếm - Hà Nội 49.40                        88,534,026                                         
4,266 0108998143 Công ty TNHH mẹ và bé Colos Multi Tầng 4 tòa nhà NewSkyline, lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.02                          88,531,428                                         
4,267 0107571415 Công ty TNHH Phát Triển và TM Vinacom Số 79 ngách 299/66 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 19.46                        88,468,200                                         
4,268 0105844554 Công ty CP thương mại và xây dựng HANTEK Số 25 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2.12                          88,462,696                                         
4,269 0107359602 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật ứng Dụng Thành Hưng Số 8, Ngách 159, Ngõ 22, đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4.39                          88,435,155                                         
4,270 0110263604 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại quốc tế Trường Thịnh Thôn 2., Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.75                          88,413,405                                         
4,271 0101503296-001 Công ty CP Công nghệ nhựa 148 Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 2.00                          88,387,072                                         
4,272 0108543724 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ RSA STUDIO Số 84, ngõ 40, đường Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          88,370,777                                         
4,273 0106143449 Công ty TNHH XNK thương mại và du lịch Nam Khánh Số 1, tổ 6, cụm 1, ngõ 445/50/5 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 49.97                        88,369,478                                         
4,274 0105567300 Công ty CP Đầu Tư DV Công Nghệ Trang Nghi Số 27, tổ 67, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 9.00                          88,327,728                                         
4,275 0107532511 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN ÂN 455 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 28.72                        88,306,345                                         
4,276 0106302988 Công ty TNHH ĐT PT DV & Tổng hợp HN Số 802 ngõ 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 47.27                        88,293,994                                         
4,277 0108286675 CÔNG TY CỔ PHẦN SCCONS Số 123 ngõ 6 đường Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.14                          88,286,898                                         
4,278 0108888888 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN BIỂN BẠC C20312, tòa C2 D’.CAPITALE số 1 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.00                        88,280,639                                         
4,279 0105280499 Công ty TNHH Gmp Asia Pacific P1208, tầng 12, số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          88,236,800                                         
4,280 0108290576 Công ty Cổ phần Xây dựng Giza Việt Nam Số 137 ngõ 565 đường Bát Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          88,221,394                                         
4,281 0107895184 Công ty TNHH du lịch vận tải Ngọc Minh Số 25 ngõ 31 Doãn Kế Thiên , phường Mai Dịch , quận Cầu Giấy , Tp Hà Nội 49.00                        88,214,551                                         
4,282 0104268763 Công ty CP bê tông và xây dựng An Khánh Nhà B11, KĐT Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          88,204,800                                         
4,283 0108182210 Công ty TNHH thương mại công nghệ M.Tech Đội 2 Thôn Hưng Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 14.00                        88,084,433                                         
4,284 0102261836 Công ty CP ĐT Kỹ Thuật & PT Công Nghệ Biển VN P. A205 nhà A làng  sinh viên Hacinco, đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính , Thanh Xuân , Hà Nội . 2.00                          88,023,956                                         
4,285 0106743615 Công ty CP XNK và phân phối H&H Số 25 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 5.00                          87,995,691                                         
4,286 0103073218 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN MINH 10 ngõ 281 Phương mai P.Kim Liên -Đống Đa- Hà Nội 3.00                          87,846,437                                         
4,287 0104478739 Công ty TNHH dịch vụ y tế Hưng Thành Số 108 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          87,817,000                                         
4,288 0106820323 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ An Thái Số 22, ngõ 124, Phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 55.88                        87,809,669                                         
4,289 0103563332 Công ty cổ phần thương mại & cơ khí giao thông Xóm 7b Yên ngưu Tam hiệp Thanh trì Hà nội 2.00                          87,807,524                                         
4,290 0108921101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT Số nhà 22, ngách 51/2 phố Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.43                        87,801,172                                         
4,291 0108619980 Công ty cổ phần đầu tư và quản lý dịch vụ Thăng Long SỐ 17, NGÁCH 1/2 NGÕ 13 ĐƯỜNG NGUYỄN TRỰC, TỔ DÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 15.92                        87,799,916                                         
4,292 0108570534 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀN THÀNH VIỆT NAM Thôn 2, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 28.00                        87,767,166                                         
4,293 0107272990 Công ty CP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRYSTAL HOLIDAYS Tầng 11, Tòa tháp văn phòng Thaiholdings, Số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.91                          87,721,888                                         
4,294 0109105071 Người NN - CÔNG TY TNHH AIMMO VIỆT NAM Dream station, Tầng 2, Tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.52                          87,689,202                                         
4,295 0108779215 CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY P703 tầng 7 Tòa nhà trung tâm chăm sóc sức khỏe TDTT, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 1.01                          87,682,406                                         
4,296 0109421528 Công ty CP Cơ điện và PCCC Nam Phong Số 5 Ngách 46 Ngõ 90 Tuyến Số 1, Khu 4, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          87,677,459                                         
4,297 0107724245 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THANG MÁY BÌNH MINH 245B, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố hà Nội, Việt Nam. 3.00                          87,677,210                                         
4,298 0110126573 Công ty cổ phần via media Tầng 4, số 210 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 11.54                        87,676,809                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

4,299 0110191501 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN BÌNH Số 164 đường Cầu Giấy - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 11.28                        87,673,704                                         
4,300 0110744562 CÔNG TY CỔ PHẦN PISK Tầng 2 Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          87,673,378                                         
4,301 0108362100 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DELTA VIỆT NAM Số nhà 353, đường Nguyễn Xiển - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          87,657,398                                         
4,302 0106667516 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thành Đô Cụm 9, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 7.00                          87,638,845                                         
4,303 0108659084 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HNT Số 9, Ngõ 4, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.09                          87,607,767                                         
4,304 0975601276 LỚP MẦM NON TƯ THỤC HỌA MY A Số 15 ngách 2 Thái Thịnh 1 - Đống Đa, Hà Nội 19.64                        87,558,491                                         
4,305 0100100417-030 Công ty CP cơ điện vật tư 508 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          87,535,886                                         
4,306 0103867517 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Nhân Hòa Số 25 ngách 223/24 ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 4.00                          87,514,680                                         
4,307 0101881925 Công ty CP ECO b17 lô 19 khu đô thị mới định công 2.28                          87,496,776                                         
4,308 0109233813 Công ty TNHH Hồng Quân Việt Nam Số nhà 46, Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 27.00                        87,471,597                                         
4,309 0108484483 Công ty cổ phần xây dựng 31 Thăng Long Nằm trong trụ sở Công ty Cầu 3 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          87,461,551                                         
4,310 0108895652 CÔNG TY TNHH ELT HOLDINGS B1-01 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 51.00                        87,413,906                                         
4,311 0106202687 Công ty CP tư vấn XD điện 1 Thăng Long Số 4,ngách 160/7, ngõ 160 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 15.00                        87,405,402                                         
4,312 0104855803 CÔNG TY CP TMSX VÀ DV MẶT TRỜI VÀNG 114 Chùa Bộc - Phường Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          87,382,811                                         
4,313 0106790397 Công ty CP công nghệ và xây dựng giao thông Số 12, ngõ 1 Cầu Đơ 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          87,364,796                                         
4,314 0105156212 Công ty cổ phần VnWood KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 40.00                        87,352,327                                         
4,315 0500593478 Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Mai Ngã Tư Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          87,341,736                                         
4,316 0107528226 Công ty  CP Tập Đoàn Đồng Phát A14, lô 3, khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 18.08                        87,303,615                                         
4,317 0109076543 Công ty CP Dầu khí SPHINX Việt Nam CỤM 6, THÔN ÍCH VỊNH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 22.52                        87,236,736                                         
4,318 0110001849 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN Số nhà 5 ngõ 180/90 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 22.00                        87,206,165                                         
4,319 0106618678 Công ty CP M.A.P Global Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 18.80                        87,187,660                                         
4,320 0107522986 Công ty TNHH Liên Doanh APO Việt Nam Ngõ Trại Bèo, thôn Mùi,xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1.89                          87,171,035                                         
4,321 0108956048 Công ty TNHH thời trang và du lịch HIHATA Số 339 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 23.00                        87,148,318                                         
4,322 0108436264 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hoàng Phát Số nhà 67, ngõ 71, đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 38.35                        87,111,102                                         
4,323 0104361240 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Quản Lý Trực Tuyến OMT Số 6 ngách 35 ngõ 81 phố Linh Lang, P.Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 2.28                          87,101,879                                         
4,324 0107967015 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY VĂN Số 9B, ngách 267/43 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 27.00                        87,100,103                                         
4,325 0110203066 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ LỘC PHÁT Số nhà 07 ngách 28/49 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 21.00                        87,090,196                                         
4,326 0106185417 Công ty CP XNK đầu tư và phát triển Hùng Anh Số 53/454 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 7.00                          86,985,103                                         
4,327 0107857100 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hồng Hiệp Số 28 ngách 106 ngõ 250 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 20.00                        86,960,965                                         
4,328 0108760246 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đồng Phát 68 Mạnh Trữ, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 35.00                        86,928,568                                         
4,329 0107399891 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH BẢO VỆ ANH EM Số 435 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.48                        86,911,448                                         
4,330 0108765068 Công ty CP giáo dục Mangala Số 16 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.56                        86,895,207                                         
4,331 0107559577 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản V-land Việt Nam Nhà N3, 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1.36                          86,871,080                                         
4,332 0108997252 Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục Hòa nhập Happy Smile Số 32 Biệt thự Hoa Viên, Khu Đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          86,871,039                                         
4,333 0106712134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QDH VIỆT NAM Số nhà 6/646 đường Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 47.00                        86,853,667                                         
4,334 0108091443 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Tầng 3, NOCT1 E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 44.93                        86,842,435                                         
4,335 0104388387 Người NN - Công ty TNHH Cybertech Việt Nam số 192 Phạm văn đồng - Phường mai dịch - Cầu giấy - hà nội 45.00                        86,839,352                                         
4,336 0109402349 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Fire Dragon 101 B3, tổ 26, 99/47 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.40                          86,824,464                                         
4,337 0110708444 Công ty TNHH đầu tư - xây dựng 89 Thăng Long Thôn Dụ Ngoại, Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội 2.28                          86,824,330                                         
4,338 0107806787 Công ty TNHH Môi trường Xanh Gia Phong số 45 An Dương, tổ 51B-Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 49.00                        86,810,816                                         
4,339 0109877374 Công Ty TNHH Mind 49A Lê Văn Hưu, - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 15.00                        86,810,330                                         
4,340 0108698527 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ONMEDIA Nhà số 07, Ngách 85, Ngõ Xã Đàn 2 - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 40.22                        86,786,000                                         
4,341 0105972845 Công ty TNHH Thương mại XNK lâm sản Thực Thảo Thôn Sen Toa, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 21.00                        86,776,606                                         
4,342 0108188396 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Hà Nội Số 43, TT33 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 50.07                        86,754,627                                         
4,343 0110040196 Công ty cổ phần thời trang LENDO CL5-22 Man Bồi , Gốc Găng , Phường Phú Lãm , Hà Đông, Hà Nội 22.00                        86,738,537                                         
4,344 0101635905 Công ty CP Xây Dựng & Thương mại Hoà Hưng Phú 2 Phan Đăng Lưu- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội 2.00                          86,734,500                                         
4,345 0107365229 Trường mầm non Vương Quốc Xì Trum Tầng 5 tòa v2 Văn Phú Victoria khu đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội 3.00                          86,715,666                                         
4,346 2500281264 Công ty TNHH B&T KM 9, Đường TL-NB, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          86,714,111                                         
4,347 0109660389 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vy Anh Số 8, N16, LK5, Dịch vụ 4, Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.03                        86,698,826                                         
4,348 0108832194 CÔNG TY CỔ PHẦN CLIK Tầng 4, tòa V3, số 177 Trung Kính - HomeCity, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          86,673,768                                         
4,349 0108251489 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và dịch vụ Tiến Thành Số 22, ngách 9/22 khu tập thể Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 25.00                        86,668,099                                         
4,350 0107073339 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH PHÁT Số nhà 168/76/3, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          86,664,333                                         
4,351 0102626639 Công ty TNHH TM và DV Trà Xanh Số 1067 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 25.00                        86,656,959                                         
4,352 0500415394 Công ty TNHH đầu tư xây dựng SHB Việt Nam Thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          86,642,088                                         
4,353 0106693481 CÔNG TY CP TM VÀ DV VŨ TRỊNH GIA BẢO 44/26 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          86,633,321                                         
4,354 0108845588 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G-GROUP Tầng 1 Nhà E3, Số 7 đường Vũ Phạm Hàm, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 36.44                        86,629,973                                         
4,355 0101313993 Công ty TNHH quảng cáo & nội thất Hùng Sơn 1 Ngõ 401 Nguyễn Khang 1.01                          86,629,172                                         
4,356 0109325140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTK THĂNG LONG Ô 28, Khu Cổ Bồng, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          86,616,149                                         
4,357 0101142667 Công ty CP XD&TM Ngọc Minh - UDIC 27 tạ quang bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          86,613,504                                         
4,358 0314080743 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng tổng hợp 247 Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.00                        86,582,069                                         
4,359 0106219024 Công Ty Cổ Phần K&G Garment Xóm Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1.54                          86,572,800                                         
4,360 0109141425 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại H2T Số 32 ngách 7 ngõ 254 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 23.00                        86,540,826                                         
4,361 0401512132 Công ty CP xây dựng và thương mại ANCHICO Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.34                          86,538,739                                         
4,362 0106152274 Công ty TNHH SEINTEIN Số 9 Ngõ 189 phố Nguyễn Ngọc vũ - phường trung hoà - cầu giấy - Hà nội 48.48                        86,526,978                                         
4,363 0107861114 Công ty CP Truyền thông & Quà tặng Đông A Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 11.20                        86,494,135                                         
4,364 0107461028 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 289 VIỆT NAM Số 48 Liền Kề 23, Khu Đô Thị Hud, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 33.23                        86,476,277                                         
4,365 0104557349 Công ty TNHH PT Công nghệ & TM M-TECH Việt Nam Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 25.00                        86,452,404                                         
4,366 0106850913 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Tiến Số 72B Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 10.04                        86,432,985                                         
4,367 0108661252 CÔNG TY TNHH YALE GLS VIỆT NAM P701 tầng 7, tòa nhà âu Việt Building, số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.27                          86,401,948                                         
4,368 0101334062 Người NN - Công ty TNHH Kas E&C (Việt Nam) Tầng 27 tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          86,400,000                                         
4,369 0104938986 Công ty TNHH TV ĐT & đại lý thuế TAC P12.03 tòa nhà 27 lạc trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          86,390,400                                         
4,370 0312653727 Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xây dựng đá hoa cương Khôi Nguyên Cụm kho xưởng tại khu đô thị Thanh Hà B, Cienco 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 4.00                          86,359,442                                         
4,371 0107087155 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Điện tử GB Số nhà 53 Khu C, Viện kỹ thuật quân sự, ngách 93/20, ngõ 93, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          86,354,186                                         
4,372 0102930251 Công ty CP Thang Máy HT Số 105, Ngõ 62, Phố Mai Động, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          86,321,648                                         
4,373 0109020533 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN MỘC LAN Tầng 7 tòa nhà Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.27                          86,320,128                                         
4,374 0101893511 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Việt 49 Hai Bà Trưng, hoàn kiếm, hà nội 4.00                          86,320,123                                         
4,375 0105623019 Công ty TNHH S.T.A.R.V.I.E.W Việt nam Căn 10, tầng 33 tòa C2 dự án  Decapitale, số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.55                          86,317,255                                         
4,376 0110117441 Công ty TNHH MTV Loon Eyes Studio Nhà 48 Tổ 17 Bắc Lãm, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.66                        86,307,283                                         
4,377 0107901906 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY Số nhà 2 ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.65                        86,303,160                                         
4,378 0106493041 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng và TM Thái Bình Dương Số 80 Phạm Khắc Quảng , tổ 18, Phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 15.00                        86,286,885                                         
4,379 0106899877 Công Ty TNHH KPL Số 9, ngách 1, ngõ 880, phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 17.00                        86,279,680                                         
4,380 0108655178 CÔNG TY CỔ PHẦN NAILAH VIỆT NAM Số 16, Ngách 90/1, Đường Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.30                        86,262,533                                         
4,381 0109648695 Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Và Thương Mại Ngôi Sao Châu Á Tầng 8, Toà nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          86,256,000                                         
4,382 0200584426 Công ty CP thương mại Hà Tây 157 Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội. 5.88                          86,216,783                                         
4,383 0109663076 Công Ty TNHH Joy Study Số 15, phố 75/281 Trương Định, Phương Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 22.98                        86,215,796                                         
4,384 0109288795 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA SEIKI Căn nhà 04 - E, ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          86,160,004                                         
4,385 0102626325 Công ty CP đầu tư và Công nghệ Môi trường Nam Sơn Thắng Số nhà 49, ngõ 48 phố Hưng Thịnh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.28                          86,151,115                                         
4,386 0107797934 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EHERBAL Ô số 88 -TT2, khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          86,126,720                                         
4,387 0107449912 Công ty TNHH đầu tư và TM Cảnh Hùng Số 160 tổ 8 Phường Phú lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 47.00                        86,119,730                                         
4,388 0106832110 Công ty CP Xây dựng Ocean Việt Nam 18, ngõ 338 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 34.44                        86,090,483                                         
4,389 0105588734 Công ty cổ phần Green Mê Kông Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          86,080,000                                         
4,390 0102048152 Công ty CP Công Nghệ & TB Truyền Thông 22 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.90                          86,046,592                                         
4,391 0105388076 Công ty TNHH Thương Mại Chu Toàn Số 90 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 27.00                        86,040,025                                         
4,392 0109939687 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT MYHOUSE số nhà 22Y ngõ 8 Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          86,034,415                                         
4,393 0303958715-004 CN Hà Nội - Công ty TNHH TM Thiện Kim Số 90 Phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          86,012,387                                         
4,394 0110683750 CÔNG TY TNHH KHANG VY GROUP Số 175 phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8.42                          86,000,895                                         
4,395 0108774513 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VSLAS Số 19 tập thể xây lắp hóa chất H312, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          85,984,078                                         
4,396 0102225002 Công ty TNHH ĐT & TM Đại Vũ I.C.T 81 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          85,983,656                                         
4,397 0108476330 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GOMEC VIỆT NAM Số 26, Liền Kề 37, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.78                          85,974,314                                         
4,398 0105399494 Công ty TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LỘC HẠNH THÔN TÂN AN, XÃ HIỀN NINH, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI 15.00                        85,964,348                                         
4,399 4201670756 Người NN- CÔNG TY TNHH KIM SERVICE GROUP Tầng 8, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 25.75                        85,949,066                                         
4,400 0101817870 CÔNG TY CP BEE 1 Tầng 5 văn phòng Meco, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 25.28                        85,921,659                                         
4,401 0104346228 Công ty CP điện nước và PCCC Vina 2 Tầng 4, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.28                          85,859,751                                         
4,402 0108675777 Công ty TNHH cơ điện và phòng cháy chữa cháy Pci SỐ NHÀ 278, TỔ 7 ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.00                          85,859,526                                         
4,403 0313648575-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS TẠI HÀ NỘI Số 10 Ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          85,826,700                                         
4,404 0107523933 Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Newvision Law Số nhà 89,  Tổ 27, Ngõ 36 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 21.80                        85,821,116                                         
4,405 0101245380 Công ty TNHH TM DV Đầu Tư PT CN Hải Linh 18 Gia Ngư, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          85,819,174                                         
4,406 0107521534 Công ty CP Kiến trúc Nội thất Gom Số 64, Ngõ 5 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 24.79                        85,777,695                                         
4,407 0106005110 Công ty CPĐT TM&SX Minh Phương Thôn Yên Vinh, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2.29                          85,708,645                                         
4,408 0312261494-003 CN- Công ty CP Dược Tâm Dược Số 20 đường 3.4 KĐT Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          85,708,530                                         
4,409 0315764376-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN IEB GROUP TẠI HÀ NỘI Tầng 6, Tòa nhà Sao Mai, số 19 đường Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.01                          85,702,716                                         
4,410 0103850513 Công ty CP XD và Hoàn thiện nội thất PDC Việt Nam 599 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 49.00                        85,696,657                                         
4,411 0103702716 HTX nông nghiệp Đông Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội. 2.72                          85,693,216                                         
4,412 0105904852 Công ty Cổ phần A - DESIGN Việt Nam Số nhà 10 Ngách 67/5 Ngõ 67 Đường Khuất Duy Tiến, P Thanh Xuân Bắc, Q Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          85,642,739                                         
4,413 0108801950 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Vàng Phòng 101 số 16 ngõ 575/69 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 29.00                        85,636,533                                         
4,414 0109572735 Công ty TNHH thương mại và thiết bị tương lai Số nhà 20 ngõ 23 đội 8 Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 36.00                        85,599,670                                         
4,415 0106334820 Công ty CP Đầu Tư SDC Việt Nam Số 16, ngách 141/116 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          85,562,001                                         
4,416 0106353238 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Hiếu Anh Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          85,553,095                                         
4,417 0107921444 Công ty CP tư vấn và hỗ trợ quản lý ATACC Số 33 phố Nhật Chiêu, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          85,529,366                                         
4,418 0106251370 Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện ETCVN Số 169, ngõ 12 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 16.74                        85,525,852                                         
4,419 0106039938 Công ty TNHH Juma Xóm Chùa, thôn 4, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 21.40                        85,510,293                                         
4,420 0105307380 Công ty cổ phần XD & TM Đắc Chí Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 29.00                        85,477,079                                         
4,421 0109188818 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TUẤN MINH Tầng 1, số 51 ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 26.35                        85,426,652                                         
4,422 0108958574 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP AN ĐẠT PHÁT SỐ 245 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 22.00                        85,409,249                                         
4,423 0105867216 Công ty CP điện máy Nam An Số 11, ngách 128C/26 Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 7.57                          85,391,690                                         
4,424 0108054089 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MỸ PHÚC Số 12, ngõ 488 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 52.04                        85,388,659                                         
4,425 0107256124 Công ty CP Tích Hợp Hệ Thống Hạ Tầng Thông Minh Số 313 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          85,369,044                                         
4,426 0108035590 Công ty CP xâp lắp và cơ điện Quang Minh Số nhà 21, ngõ 210, Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 3.00                          85,347,474                                         
4,427 0109898423 CÔNG TY TNHH VHK TECH Lô S1, phòng 7A, tầng 7, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          85,273,329                                         
4,428 0105022201 Công ty TNHH Giấy An Phương Nhà C10 Lô 8, Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 48.59                        85,262,281                                         
4,429 0107753077 Công ty CP Đầu tư xây dựng Gia Hưng Thôn Dậu, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 24.00                        85,255,077                                         
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4,430 0108896938 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GOTEK PHÒNG 2608 TÒA A3 ECOLIFE CAPITAL, SỐ 58 ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 44.00                        85,248,834                                         
4,431 0106756244 Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Ngọc Bích Tổ 1, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 15.00                        85,240,956                                         
4,432 0102959645 Công ty TNHH Máy tính BK và DV Giải trí ASEAN 14 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 24.48                        85,218,221                                         
4,433 0110054223 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ BLATTSTUDIOS Villa 61 Sunris A, Khu đô thị The Manor, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          85,215,025                                         
4,434 0109378294 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí WINLUCK Lô A9/D5 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 27.23                        85,207,915                                         
4,435 0108849254 Công ty TNHH Công Nghệ Và Xây Dựng Hanotec Số Nhà 26A,Ngõ 27,Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.81                          85,194,414                                         
4,436 0105994158 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển N & G Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 1.05                          85,160,816                                         
4,437 0108799853 Công ty TNHH Thời trang Gia An Tầng 2, Số 32A, Hẻm 2, Ngách 2/11, tổ 3, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          85,157,344                                         
4,438 0103844365 Công ty CP Du học Việt - SSE Số 1, ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 4.83                          85,091,100                                         
4,439 4201919087 CÔNG TY TNHH FINEST HOUR Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.20                        85,071,224                                         
4,440 0108664969 Công ty TNHH TM và ĐT Trường Phúc Số 77 /264/17 âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội 3.00                          85,054,913                                         
4,441 0102279840 Công ty CP Hỗ Trợ Người Cao Tuổi Phúc Sinh Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 4.39                          85,052,296                                         
4,442 0313968078-001 Văn phòng đại diện Công ty TNHH Optima Brothers Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 32.00                        85,015,949                                         
4,443 0102729560 Công ty CP Thiết Bị Và Công Nghệ NTM Số 5 ngách 99/26 Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          84,989,762                                         
4,444 0104913935 Công ty cổ phần Ba Đình Số 26 tổ 36 Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà nội 39.04                        84,964,126                                         
4,445 8020289497 LỚP MẦM NON TƯ THỤC MẶT TRỜI BÉ CON T1 tòa HH2, Meco Complex, ngõ 102 trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          84,958,318                                         
4,446 0107481313 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Đông Á Số 01, dãy E, KTT Khảo sát, tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 10.00                        84,957,871                                         
4,447 0110166382 Công ty TNHH quang anh Trade Business and Manufacturing Khu phố mới Nam Cường, thôn 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 18.00                        84,953,556                                         
4,448 0109964524 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NÂNG HẠ NHẬT - HÀN Khu Đất Dịch Vụ,, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 21.00                        84,930,314                                         
4,449 0100231089 Công ty TNHH Long Anh Nhà 11 ngách 3, ngõ 305 Ngọc Thụy, Tổ 8, Phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 2.00                          84,915,200                                         
4,450 0101946555 Công ty TNHH May & In 1 tháng 5 ngõ 37/67 phố Đức Giang, phường đức giang  LB, Hà Nội 2.00                          84,891,193                                         
4,451 0106854192 Công ty TNHH đầu tư xây lắp STH 22 ngõ 88 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa CG Hà Nội 39.36                        84,890,729                                         
4,452 0109166130 Công ty Cổ phần phát triển thương mại ô tô Việt Nam 29BT1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.23                          84,890,653                                         
4,453 0104800882 Công ty Cổ phần Đầu tư Bigland Số 68, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, tổ 12 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 24.11                        84,880,621                                         
4,454 0106999085 Công ty TNHH nhựa VICO Việt Nam Cụm Cn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          84,806,758                                         
4,455 0108537294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XANH Số 09 Đường Trung Yên 14, Tổ 46, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29.38                        84,783,283                                         
4,456 0110510331 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Quang Minh Số nhà 27, Ngõ 62 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.00                        84,771,867                                         
4,457 0106396432 Công ty CP xây lắp điện và viễn thông Thành Hưng số nhà 29, thôn 6, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 20.47                        84,764,895                                         
4,458 0106001074 Chi nhánh VP luật sư Weiheng Bắc Kinh (Trùng Khánh) tại HN P608 tầng 6 tòa nhà CIC tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          84,752,952                                         
4,459 0109277105 Công ty cổ phần đấtn nền và địa ốc Lộc An Khang Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.00                        84,742,975                                         
4,460 0105857384 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT KIẾN QUỐC Số 19 Ngõ 217, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 34.22                        84,741,164                                         
4,461 0101890503 Công ty CP kỹ thuật và PT công nghệ P407-17T4 khu ĐT trung hòa -nhân chính 27.00                        84,731,285                                         
4,462 0108278917 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Tường Xinh Số 12, ngõ 61/72/7 tổ 2, Phố Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 46.07                        84,661,439                                         
4,463 0107354298 CÔNG TY TNHH PTXD & TM HIẾU NGHĨA Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 46.00                        84,580,422                                         
4,464 0106132486 Công ty TNHH xăng dầu Huyền Vinh Thôn Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          84,579,644                                         
4,465 0103678460 CÔNG TY CỔ PHẦN INDESIGN Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 46.00                        84,567,766                                         
4,466 0107870359 Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Sungshin Envitech SỐ 16/48, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.51                          84,554,622                                         
4,467 0108478225 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Galaxy Centre L1.2 khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          84,540,618                                         
4,468 0110560290 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BH AN GIA Tầng 5 Số 327, Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          84,538,394                                         
4,469 0105431973 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Hà Nội LK7-27 Tổ 7 - P. Giang Biên - Q. Long Biên - TP Hà Nội 6.00                          84,528,561                                         
4,470 0108787255 Công ty cổ phần PCCC MYD Việt Nam Số 24- TT 20 Khu đô thị văn phú- phường Phú La- quận Hà Đôngthành phố Hà Nội 6.60                          84,526,597                                         
4,471 0104663146 Công ty CP Đầu tư Thương Mại Nguyên Phúc Số 172 phố Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 14.85                        84,523,599                                         
4,472 2500643027 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Đám Mây Việt Nam SỐ 35A, NGÕ THỔ QUAN, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          84,487,651                                         
4,473 0104581246 Công ty Cổ Phần Xây Dựng A-BIDING Số 28, Ngõ 128 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 43.35                        84,474,049                                         
4,474 0105887646 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Vĩnh Tín Số 66, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10.36                        84,451,880                                         
4,475 0110183194 Công ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo JN Việt Nam Số 4-B20 Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          84,435,240                                         
4,476 0108361869 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y Á Châu Số 65, ĐX 6, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          84,426,859                                         
4,477 0108635823 CÔNG TY TNHH BIGTOWN VIỆT NAM SỐ 63 NGUYỄN KHẢ TRẠC, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 17.00                        84,406,088                                         
4,478 0108564918 Công ty TNHH ISEEVINA Số 7 đường Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 50.07                        84,395,033                                         
4,479 0101310826 Công ty CP Group Trường Phú số 30 đường Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 6.00                          84,371,542                                         
4,480 0108497700 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ÂM THANH THÔNG MINH Tầng 7 tòa nhà 45 Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội 7.56                          84,361,537                                         
4,481 0106286729 Công ty TNHH Giáo Dục - Truyền Thông Vietchannel Số 358 Đường Ngọc Thụy, Tổ 18 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 39.00                        84,312,520                                         
4,482 0110406362 Công ty TNHH Taac Holdings Số 4 hẻm 222/16/1 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11.00                        84,299,925                                         
4,483 0109996847 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG TÍM Số 3, C5, ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.01                        84,299,529                                         
4,484 0104628342 Công ty CP tư vấn thiết kế REENCO Việt nam Tầng 2, tòa nhà Housing đường Trung Kính, P Yên hòa, Cầu Giấy 2.00                          84,211,000                                         
4,485 0108693543 Công ty TNHH Vic Hoàng Phong Số 89 Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 39.00                        84,145,219                                         
4,486 0109166677 CÔNG TY TNHH IDH VIỆT NAM Số 48A ngõ 58/3 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 18.94                        84,097,305                                         
4,487 0109739582 Công ty TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ĐỨC DŨNG Số 32 Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          84,095,050                                         
4,488 0107351018 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Lắp Hoàng Phát Số 15, Ngọc Trì, Tổ 10 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 31.85                        84,011,961                                         
4,489 0106113557 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ BẢO NAM SỐ 24, NGÁCH 59, NGÕ 100, PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 46.00                        83,988,363                                         
4,490 0105484301 Công ty TNHH Cơ điện và Thiết bị Thăng Long Số 16 Tổ 17A Ngõ 337/27/18 Phố Định Công - P. Định Công - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội 18.68                        83,978,129                                         
4,491 0107139540 Công ty CP Jack Studyabroad Việt Nam Tầng 15, VID Tower, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          83,935,913                                         
4,492 0108254306 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thiết kế Đức Dũng Thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội 18.84                        83,934,568                                         
4,493 0108803073 Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hải Sơn Số nhà 36, ngách 23, ngõ 57 Đường Thanh Liệt, XHN ã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội... 3.00                          83,932,651                                         
4,494 0108014368 Công ty Cổ phần Quốc tế Long Hưng Số 19, phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 3.00                          83,932,624                                         
4,495 0107874956 Trường mầm non Tư Thục Huệ Minh Số nhà 129-131, Tổ 22 P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 9.49                          83,917,826                                         
4,496 0101390525 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT 16 Tổ 28 Láng Hạ 1.58                          83,900,908                                         
4,497 0108193903 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Minh Sơn Số 19 ngách 25 ngõ 505 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          83,899,517                                         
4,498 0109027923 Công Ty TNHH G-LUXURY INTERNATIONAL 207-01, Tầng M, Tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.27                          83,861,814                                         
4,499 0106224779 CÔNG TY TNHH TODAYJOB VIỆT NAM Tầng 9, Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 30.58                        83,846,201                                         
4,500 0105916569 Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân Xóm Bơ Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.00                          83,816,904                                         
4,501 0109873732 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHƯƠNG BẮC Số 10 Ngõ 26 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32.21                        83,802,747                                         
4,502 0107274500 Công ty CP truyền thông Marketing Bạn Đồng Hành Tầng 4, Số 5 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.29                          83,777,132                                         
4,503 0101381129 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH Phòng 104 Nhà I1 Thành Công 2 Láng Hạ 2.00                          83,776,640                                         
4,504 0107728345 Công ty CP cơ điện Bảo Minh Số nhà 9C, ngõ 1 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 11.00                        83,763,782                                         
4,505 0109811567 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẢO LỘC Số 09-BT5, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.84                        83,745,053                                         
4,506 0105644724 Công ty CP Thiết bị và Công nghệ VTG Căn 201, Tháp B2, Toà nhà Roman plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          83,735,506                                         
4,507 0109804707 Công ty Cổ phần Cà phê Chuyên nghiệp và Thiết bị Cao cấp HomeBarista tổ 12 Thượng Hội - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.00                        83,725,162                                         
4,508 0109512084 Công ty TNHH Nội Thất An Phú Thịnh Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 29.00                        83,701,759                                         
4,509 0109103797 CÔNG TY TNHH WAKASA  VIỆT NAM Tầng 3, Lô A1, Tòa nhà INDOCHINA PLAZA HANOI, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          83,688,400                                         
4,510 0108719417 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TP A44 BT4 Phố Hoài Thanh - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 17.07                        83,681,661                                         
4,511 0107674393 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT QUỲNH CHI Tầng 6, số 73, đường Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 46.00                        83,614,970                                         
4,512 0104773188 Công ty TNHH ứng dụng & phát triển công nghệ Bảo An 29B ngõ 165 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 49.09                        83,611,966                                         
4,513 0107434345 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Cát Minh TDP Hạ 10, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 26.33                        83,594,204                                         
4,514 0102034657 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Đội 9, Thôn Phú Thọ, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 3.00                          83,587,591                                         
4,515 0105512118 Công ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Đông Anh Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 25.07                        83,564,937                                         
4,516 0108244146 Công ty CP Kiến Trúc và Nội Thất Bá Tùng Tầng 6, số 5 phố Thọ Tháp, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 36.00                        83,548,964                                         
4,517 0106669513 Công ty TNHH máy tính Thành Long Só 4, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          83,543,931                                         
4,518 0101652925 Công ty TNHH SX & TM TBĐ Vinh Quang Số 9, đường 2.4, KĐT Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Tp Hà Nội, Việt Nam 3.00                          83,516,250                                         
4,519 0106667555 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Toàn Đức Số 15, ngõ 2, TDP Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          83,511,586                                         
4,520 0102274433 Công ty CP Dược Phẩm Davinci - Pháp P405 - D1 - Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          83,491,238                                         
4,521 0110623871 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA Phòng 1002, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.05                          83,481,099                                         
4,522 0108556427 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ dịch vụ K STAR ANH Số 11, Liền Kề 11A, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 12.00                        83,473,170                                         
4,523 0108366169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI JOIN - ME VINA Nhà số 4 ngõ 144 tổ 10, đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 16.01                        83,466,030                                         
4,524 0110002225 CÔNG TY TNHH PHONGBACKSTAGE Số nhà 4, ngách 36, ngõ 89 đường Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 19.85                        83,462,370                                         
4,525 0108470924 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và nội thất Beta Minh Khang LK15-L21,KHU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.90                          83,457,730                                         
4,526 0108711256 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thiên Lộc Kiot 112, Tòa M1A khu đô thị Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18.00                        83,417,369                                         
4,527 0106145774 Công ty CP xuất nhập khẩu LOTUS Việt Nam Số 445 dịch vụ 09, Mậu Lương , Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          83,414,409                                         
4,528 0105742545 Công ty Cổ phần Tư vấn quốc tế giao thông vận tải Số 344 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          83,411,364                                         
4,529 0107722872 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EGREEN Thôn Thượng - xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội 3.41                          83,400,620                                         
4,530 0106390818 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và TM kỹ thuật Sao Việt Lô B21, khối Bạch Đằng , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 27.00                        83,374,942                                         
4,531 0108545658 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN QUÂN Số nhà 34-36 Đường Trần Duy Hưng, Tổ 5, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25.00                        83,331,843                                         
4,532 0108619684 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị Trường Phát SỐ 19 THANH NHÀN - PHƯỜNG QUỲNH MAI - QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT NAM 2.00                          83,328,000                                         
4,533 0107161031 Công ty CP nhà máy nhôm Việt Nhật Cụm Cn Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 15.00                        83,283,730                                         
4,534 0108995061 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và thi công F&B Việt Nam Số nhà B27,Lô 20 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 32.00                        83,266,412                                         
4,535 0105669711 Công ty TNHH Oudis Việt Nam Số 5A ngõ 13333 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 43.68                        83,219,370                                         
4,536 0105698303 Công ty cổ phần SX & TM Sông Đuống Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          83,194,502                                         
4,537 0101664335 Công ty TNHH TM & DV Nguyệt An 403 tổ 3b ngô gia tự, đức giang, LBHN 3.00                          83,177,750                                         
4,538 0109240507 Công ty TNHH thiết bị y tế & dược phẩm Quang Minh Số 3, Ngách 32/42 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 20.28                        83,161,078                                         
4,539 0102043958 Công ty TNHH Công Nghệ & Tư Vấn Hàn Phòng 303, tòa nhà Toserco Số 2 Núi Trúc - Ba Đình 2.31                          83,141,335                                         
4,540 0104634473 Công Ty TNHH MTV Công Nghệ và Thương Mại Đồng Tâm Số 27, Ngõ 629 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 23.00                        83,099,574                                         
4,541 0107742540 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Goldenland Việt Nam Số nhà 24, ngõ 7, Khu Cầu Đơ 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.16                          83,045,393                                         
4,542 0105879941 Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng VINATECO Số 9A Ngõ 210/64/4 Tổ 18 Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 24.00                        83,012,484                                         
4,543 0107521189 CÔNG TY CỔ PHẦN PRESSMETAL VIỆT NAM Số 18, liền kề 20 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận hà Đông, TP Hà Nội 15.00                        83,008,377                                         
4,544 0106105669 Công ty CP đầu tư và phát triển Hạ Tầng Số 50, TT 11A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 15.00                        83,008,128                                         
4,545 0109618059 Công ty cổ phần nhôm An Phú Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          82,976,000                                         

4,546 0101058743-005 TRUNG TÂM TV VÀ ỨNG DỤNG CN- CN CÔNG TY TNHH TV TRƯỜNG ĐH THỦY 
LỢI Số 175 phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          82,968,768                                         

4,547 0110689304 CÔNG TY TNHH ĐTTM, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THIÊN AN Xóm Đồng, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          82,962,813                                         
4,548 0107624459 Công ty TNHH Thép JAVTA ô 35, Lô N03, khu đô thị Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 16.00                        82,953,979                                         
4,549 0106756413 CÔNG TY CP CN XÂY DỰNG HANCORP 5 Số nhà D1, ngõ 181 nguyễn lương bằng, quang trung, đống đa, Hà Nội 2.02                          82,935,670                                         
4,550 0107469919 Công ty TNHH Hamesco Việt Nam Lô 01 tầng 3 tòa nhà chung cư, văn phòng Xuân Mai Riverside, số 150 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 6.00                          82,930,657                                         
4,551 0109399093 Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Minh Trí Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 8.00                          82,920,283                                         
4,552 0106181701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACT Xóm Ngã Tư, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          82,909,876                                         
4,553 0108235367 Công ty TNHH Đầu Tư TM và XNK Gia Nguyễn Số 88 ngõ 143/34 Nguyễn Chính, Phường THịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 25.84                        82,881,776                                         
4,554 5400225656 Công ty TNHH Duy Thành Số 87 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.02                          82,880,000                                         
4,555 0109193409 Trung Tâm Hỗ Trợ Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Hoa Anh Đào Tổ 3 Ngõ 161/42 Phố Hoa Lâm - P. Việt Hưng - Q. Long Biên 3.00                          82,877,443                                         
4,556 0109872513 CÔNG TY TNHH FANSIPAN LABS Tầng 3,nhà số 29 ngõ 151B Thái Hà, P Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          82,876,877                                         
4,557 0105680779 Công ty TNHH Thiết Bị và Thang Máy DELTA Số 28 Lô A1 KĐT Đại Kim P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          82,872,746                                         
4,558 0104618023 Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Sao Việt Phòng 1506, CT2B, KĐT Mỹ đình 2, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội 25.28                        82,853,797                                         
4,559 0106064010 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng PHT Xóm chùa nhĩ, Xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội 24.00                        82,849,781                                         
4,560 0109640897 Công ty Cổ phần Sơn 5M Số nhà 16, tổ 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.03                          82,844,400                                         
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4,561 0110230366 CÔNG TY TNHH AURORA HOLIDAY Số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 14.00                        82,835,340                                         
4,562 0106684776 Công ty TNHH Xây dựng VIETNAMARCH Số 61 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          82,807,227                                         
4,563 0107103456 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Minh Trí XÓM GIỮA, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          82,805,008                                         
4,564 0110226419 Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng phát triển Trường Sơn Nhà Số 7, Xóm 4, Thôn Đông Lao, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 13.46                        82,784,669                                         
4,565 0106182582 Công ty cp tập đoàn giáo dục Trí Việt A15, tầng 1 tòa nhà Homecity, 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          82,780,284                                         
4,566 0106996020 Công ty CP DP Việt Nam Số 2 - Ngõ 176 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          82,758,909                                         
4,567 0102353420 Công ty Luật TNHH Trí Minh T8 tòa nhà Viet Tower, số 1 thái thịnh, trung liệt, đống đa, Hà Nội 3.00                          82,745,970                                         
4,568 0103925102 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vật tư Diễm Phúc LO13,LK548 khu đất dịch vụ 27,28, khu đất dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội. 3.00                          82,745,450                                         
4,569 0109825351 Công ty Cổ phần Bkap Next Số 242, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 31.16                        82,743,307                                         
4,570 0104524382 Công ty TNHH thương mại Hoàng My Khu liền kề 15-32 khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Hà đông, Hà Nội 47.68                        82,720,606                                         
4,571 0105815345 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AZ VIỆT NAM Số 15C , ngõ 157 đường Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 32.43                        82,713,540                                         
4,572 0107513163 Công ty TNHH Du lịch Thương mại và Phát triển Anh Minh Số 167 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        82,709,321                                         
4,573 0109397064 Công ty TNHH Cửa Mới Perpath Số 7, ngõ 42 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 17.46                        82,706,267                                         
4,574 0500416567 Công tyTNHH Hoàng Phát Cụm CN Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          82,705,286                                         
4,575 0106824705 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Nhật Việt Số 82 ngõ 2 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 25.06                        82,681,323                                         
4,576 0107807526 Công ty CP DV Thương mại và Tư vấn Thăng Long Số 20 ngõ 210 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 47.00                        82,656,184                                         
4,577 0107601123 CÔNG TY CP CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM Số 29 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội 3.00                          82,655,611                                         
4,578 0110583876 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ INFISCHOOL Tầng 14 Toà nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 11.00                        82,652,780                                         
4,579 0105150404 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Royalbaby Việt Nam Số 167 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 45.11                        82,644,694                                         
4,580 0110615091 CÔNG TY TNHH UNICH LABS Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Ngọc Building, Lô C2C, Khu công nghệ t - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          82,609,002                                         
4,581 0109898800 CÔNG TY TNHH UNIANCE GENE VIỆT NAM Số 10 ngõ 85 phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 24.00                        82,599,710                                         
4,582 0110586700 Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu MH Global Tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          82,575,296                                         
4,583 0104205996 Công ty CP trắc địa bản đồ Hà Nội Số 57 nhà A Tập thể Dệt Kim Đông Xuân, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          82,543,959                                         
4,584 0108198901 Công ty CP ĐT TM và XNK Trung Tín Số 19 ngõ 75 Nguyễn Xiển,  Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 24.00                        82,532,074                                         
4,585 0106920568 Công ty TNHH TM & DV ĐT tự động hóa Tín Phát 03A/T5 tổ dân phố Z179 tứ hiệp thanh trì Hà Nội 48.85                        82,491,830                                         
4,586 0104248090 Công ty TNHH in và bao bì phúc Minh số 3 tổ 32 ngách 37/27 phường dịch vọng quận cầu giấy - Hà nội 2.00                          82,490,368                                         
4,587 0110186727 Viện công nghệ nuôi trồng thủy sản STP Số T151, lô H4, khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4.61                          82,470,493                                         
4,588 0100101266 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ Số 6 ngõ Chùa Nền, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          82,468,496                                         
4,589 0109563064 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ THG 80 Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          82,461,800                                         
4,590 0105995095 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Tư vấn Thiết kế Việt Nam Số 4, ngõ 176 ngách 1, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 51.65                        82,431,830                                         
4,591 0108209695 CÔNG TY CỔ PHẦN USEFUL ONLINE Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 45.00                        82,424,459                                         
4,592 0110310935 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐT GROUP Tầng 2 số 2 phố Hạ Yên Quyết, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.80                          82,423,379                                         
4,593 0108849945 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Thanh Sơn Số 2 - Ngõ 80 - Đường Quang Tiến - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          82,412,848                                         
4,594 0109143662 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG 112 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 26.58                        82,367,768                                         
4,595 0107021186 Công ty TNHH TM & truyền thông Hoàng Thiên Số 89 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 45.00                        82,361,371                                         
4,596 0107148577 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ Y TẾ BLUEOCEAN 5/97 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 15.29                        82,338,520                                         
4,597 0106223655 Công ty CP thiết bị và công nghệ VETECH Việt Nam Số 7, ngõ 62 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          82,326,990                                         
4,598 0101587539 Công ty TNHH Không Gian Việt Số 36 Văn Cao Liễu Giai Ba Đình Hà Nội 3.28                          82,303,001                                         
4,599 0107429190 Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ DFS Toàn Cầu Số 42 Lô 19 Khu đô thị Văn Phú Phường Phú La Quận Hà Đông Hà nội 38.26                        82,271,210                                         
4,600 0110346593 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM Tầng 2, Tòa Nhà P1, Dãy N7a, Khu TT Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, Ngõ 445 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 5.49                          82,242,365                                         
4,601 0109884893 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC TRƯỞNG Số nhà 6 ngách 52 ngõ 44, Phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nôi 31.00                        82,232,085                                         
4,602 0106647855 Công ty CP Phát triển ĐT & XD Long Giang 3B Tầng 4,tòa nhà hỗn hợp,198 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          82,231,910                                         
4,603 0106149948 Công ty TNHH Sự Kiện Và Thể Thao Vũ Quân SỐ 6, NGÕ 110, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 52.99                        82,229,013                                         
4,604 0109978527 Công ty TNHH thiết kế & thi công nội thất KAIZEN HOME số 4 ngõ 121 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 12.98                        82,176,785                                         
4,605 0109558699 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN Số 46 ngõ 25B Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          82,155,200                                         
4,606 0110159071 Công ty TNHH May Tây Hà Thôn 9, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          82,093,800                                         
4,607 0108827275 Công ty cổ phần sắc đẹp Toàn Cầu Số 169 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 21.48                        82,087,783                                         
4,608 0102978077 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KINH BẮC số 40A ,Tổ 45B phương liên ,đống đa 3.00                          82,076,915                                         
4,609 0107022052 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM số 4, ngách 8/23 phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12.20                        82,049,166                                         
4,610 0109924183 Công ty Cổ phần quản lý khách sạn CRH Tầng 9, tòa nhà Eurowindow Ofice, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          81,988,712                                         
4,611 0105910574 HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM Phòng 708, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 2.13                          81,985,133                                         
4,612 0102966755 Trường cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội Số 7, đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          81,979,112                                         
4,613 0109910751 Công ty TNHH viện công nghệ di truyền GENOLIFE TT03A-6 Hoàng Thành City, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.14                          81,973,317                                         
4,614 0108648928 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Lâm Số 2, hẻm 159/10/6 đường La Dương, TDP Kiên Quyết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 21.00                        81,971,798                                         
4,615 0108793227 CÔNG TY TNHH GPSCHOOL SỐ 03/22/1197 GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 38.00                        81,965,174                                         
4,616 0104592368 Công ty CP Starpros Việt Nam SN 346-DV 07 KĐT Đào Đất Hàng Bè- Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 12.51                        81,946,201                                         
4,617 0105884966 Công ty CP Maria 76 đường Trung Kính P Yên Hòa CG Hà Nội 18.33                        81,896,070                                         
4,618 0109545883 Công ty TNHH CDM Việt Nam Số 65, ngách 72/125 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 45.69                        81,873,599                                         
4,619 0201766482 Công ty TNHH Xây dựng MJ Vina Ngõ 14, thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.14                        81,841,752                                         
4,620 0109927882 Công ty CP phát triển kỹ thuật và công nghệ Việt phát Số 19, Ngõ 2, Phố Văn Trì - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 4.51                          81,831,682                                         
4,621 Mầm non Sunkids Tầng 2- tòa nhà Athena- P. Phương Canh- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội 2.15                          81,817,270                                         
4,622 0106767750 Công ty cp dịch vụ đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát Đội 1, thôn Sáp Mai , xã Võng la, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 12.00                        81,813,545                                         
4,623 0900619716-007 Chi nhánh Cầu Giấy - Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên Số 389 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội 5.00                          81,810,833                                         
4,624 0109940058 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT HT MEDIA Số nhà 30 Ngách 3/21 Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          81,788,250                                         
4,625 0108050091 Công ty TNHH công nghiệp Anh Quân Số 55B, ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 17.93                        81,778,083                                         
4,626 0105832340 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ GIA BẢO Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 27.00                        81,728,882                                         
4,627 0107930054 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch ALOHA Số 8 Ngách 44/50 Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội 46.00                        81,707,758                                         
4,628 0103029466 Công ty TNHH quốc tế Hưng Thịnh Số 14 ngõ 241 phố Mai dịch,Cầu Giấy,HN 46.49                        81,707,291                                         
4,629 0108615908 Công ty TNHH Đầu tư XD Tiến Minh 79 Thôn Cam 1, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 4.16                          81,699,415                                         
4,630 0108933555 Công ty CP Sản xuất  và Thương mại Quốc tế Sơn Neko Thôn Thuận Quang, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, 20.00                        81,682,532                                         
4,631 0106439069 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Bình Minh Số 7, tổ 47 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy , tp Hà Nội, Việt Nam 6.00                          81,668,180                                         
4,632 0109353677 Công ty CP dịch vụ thương mại và đầu tư An Nhiên Số nhà 33, TT 2, Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.85                          81,665,747                                         
4,633 0107586644 CÔNG TY TNHH PLYWOOD HƯNG PHÁT Số 20, lô 10A, đường Trung Yên 9A, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          81,631,780                                         
4,634 0109146416 Công ty cổ phần thép SCH Thôn 6, xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.88                          81,600,000                                         
4,635 0109645214 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT Số nhà 61, ngách 63/5/36/25 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42.00                        81,599,789                                         

4,636 0313148565-003
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG ĐỘNG CA-CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 2,Tòa Nhà Sky CIty,Số 88 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2.00                          81,584,000                                         

4,637 0109193208 Công Ty Cổ Phần ASIS Việt Nam Số 5, ngách 267/50 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.00                        81,583,549                                         
4,638 0108733891 Viện Kiểm định Công nghệ và Môi Trường Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          81,570,150                                         
4,639 0105994380 Công ty TNHH THADECO Việt Nam Thôn Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 23.62                        81,525,820                                         
4,640 0105328119 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN XUÂN MAI Số 19, ĐG 07, Khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 50.29                        81,464,052                                         
4,641 0108929608 Công ty TNHH Cao Sơn MC Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        81,432,631                                         
4,642 0105815867 Công ty CP Giáo dục Nam Anh Số 17, ngách 77 ngõ 381 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.12                          81,411,968                                         
4,643 0106024850 TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Số 15 ngõ 167 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          81,395,391                                         
4,644 0110576999 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ DAP 8-TM1D, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.35                          81,375,769                                         
4,645 0110639254 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIPO Số 16, Ngõ 24 Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          81,346,437                                         
4,646 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hà Nội - Tokyo 2 NV02-21 Khu ĐTM Cổ Nhuế- Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          81,322,916                                         
4,647 0107560420 Công ty TNHH công nghệ thương mại Tương Lai Số 3/45/18 ngõ 69B Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          81,314,209                                         
4,648 0312365239-001 Công ty TNHH Logistics Panakor VN Tầng 22,tòa nhà Center Building,số 01 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,TX,HN 1.58                          81,294,860                                         
4,649 0110003211 Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hanata Số nhà 11, tổ dân phố 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          81,274,105                                         
4,650 0108409990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI THIÊN TÍN Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao, Lô B15, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 45.00                        81,250,156                                         
4,651 0106091952 Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Bắc Việt Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 30.00                        81,215,492                                         
4,652 0500255655 Công ty CP Chè Long Phú xã Hoà Thạch huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2.67                          81,189,621                                         
4,653 0106870349 Công ty CP Kỹ Thuật & Xây Dựng Emco Việt Nam Số 5 Ngách 612/43 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 6.00                          81,155,411                                         
4,654 0108490825 Công ty Cổ Phần Siêu Thị Điện Máy Bách Khoa Số 546 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 44.00                        81,131,548                                         
4,655 0102336577 Công ty CP TM giao thông vận tải 975 số 108, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.23                          81,119,000                                         
4,656 0109456055 Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Thương mại Trường Sơn Số nhà 80B ngách 95/81 Vũ Xuân Thiều, tổ 12 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 5.00                          81,116,774                                         
4,657 0109317887 CÔNG TY TNHH DV TM HOA TUẤN KIỆT SỐ 30B, NGÕ 31, TỔ DÂN PHỐ 1, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          81,097,831                                         
4,658 0108994117 Công ty TNHH Thương mại Xây lắp QMS Số nhà 6A ngõ 1/62/24 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 44.04                        81,068,563                                         
4,659 0110387617 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HISOFT VIỆT NAM Số 56, Ngõ 47 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 12.32                        81,043,546                                         
4,660 0107249783 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 116 THĂNG LONG Số 91, Phố Trường Lâm, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội 4.00                          81,032,846                                         
4,661 0105202074 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Biển Vàng A1+A2 Khu nhà ở Minh Khai, Phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 19.47                        81,030,694                                         
4,662 0109266167 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Gia Bảo Lô 35 Khu Cổng Nội , Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 33.17                        81,018,630                                         
4,663 0104242532 Công ty CP Thương Mại Và Xây Dựng Tràng An Số 26, ngách 201 ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          81,014,757                                         
4,664 0108331832 CÔNG TY CP IHOPE Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.11                          81,009,669                                         
4,665 0102031102 Công ty  CP XD - đầu tư Thành công Phường Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          81,003,241                                         
4,666 0108542801 Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc Tế Hải Châu Số 20 ngách 622/12 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.24                          80,985,221                                         
4,667 0106732003 Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Biên Giang Biên Giang - Hà Đông - Hà Nội 14.68                        80,984,581                                         
4,668 0104070481 Công ty TNHH cơ khí Tân Phát Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 9.00                          80,948,614                                         
4,669 0109515261 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghệ Sao Kim Lô 3, ngõ 21/8 Phố Kẻ Vẽ, Khu Giãn dân Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quân Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 8.91                          80,923,838                                         
4,670 0109403984 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam TẦNG 5, TÒA CT3, THE PRIDE, KHU ĐTM AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.27                          80,917,999                                         
4,671 0110296889 Công ty CP TM & DV Future Homes BH10-SP10-24 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.30                          80,914,987                                         
4,672 0103688885 Công ty CP Đầu Tư & DVTM Đại Việt 1012 Nơ 19 Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 11.00                        80,892,040                                         
4,673 0314624859 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TPI SỐ 101 - I3, NGÁCH 91/2 PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8.24                          80,888,579                                         
4,674 0109844442 Công ty Cổ phần Giải pháp và chế tạo máy Dynamic Lô 1, CN8, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.35                          80,866,310                                         
4,675 0109872376 Công ty TNHH Tập đoàn DNG 648 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.69                        80,864,505                                         
4,676 0105856736 Công ty TNHH thi công đá tự nhiên Nam San Số 6, ngõ 155 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          80,834,804                                         
4,677 0107763815 Công ty CP XD&ĐT TM Sơn Thịnh Phát Lô số 21, khu TĐC dân dụng Bắc Phú Cát, xã thạch hoà, huyện Thạch thất, thành phố Hà Nội 3.00                          80,810,571                                         
4,678 0107631093 Công ty cổ phần S Office P238, Tầng 2, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 46.00                        80,777,768                                         
4,679 0110292570 CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL VICTORY Tầng 6, Toà nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.00                        80,725,295                                         
4,680 0801082741 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NT Hải Dương No 03-D13, khu tái định cư phường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          80,724,343                                         
4,681 0101138420 Công ty CP đầu tư khoáng sản Việt Dũng 26 Chùa Hà-quan hoa-cg 46.06                        80,723,818                                         
4,682 0102070888 Công ty TNHH lựa chọn đầu tiên Số 18, ngõ 32 chùa Hà, CG 46.02                        80,691,854                                         
4,683 0106918777 CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI TH VIỆT NAM Số 113 đường Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 46.00                        80,672,668                                         
4,684 0106760949 Công ty TNHH GOLDENKEY Số 5 ngõ 90 đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          80,661,033                                         
4,685 0109421246 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỘC PHÁT TÀI Nhà Số 7, Ngách Số 8, Ngõ 93 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.72                        80,659,673                                         
4,686 0106916667 Công ty TNHH TM & SX cơ khí TD Hà Nội Xóm Đường, Thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 18.05                        80,658,283                                         
4,687 0108651335 Công ty CP công nghệ sáng tạo Y Dược Số 71/58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 49.95                        80,649,208                                         
4,688 0110705556 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN LỰC QUỐC TẾ INSECO Số 33 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          80,615,100                                         
4,689 0106608126 CÔNG TY CP XD VÀ CHĂM SÓC NHÀ Số 10, ngõ 336 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          80,567,162                                         
4,690 0104367524 Công ty cổ phần cơ giới vận tải Xuân Mai xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1.01                          80,540,993                                         
4,691 0110479850 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ETHAN GROUP Số 14 ngõ 53 Bạch Đằng - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 5.00                          80,532,415                                         
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4,692 0104075218 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghiệp HQC 188/52 QUÁN THÁNH, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          80,514,785                                         
4,693 0102290876 Công ty CP vận tải Huyền Châu Số 60 Tổ 18 Trường Chinh - Khương Mai - Thanh Xuân 9.57                          80,497,813                                         
4,694 0104143034 Công ty TNHH LOUCIA Việt Nam Số 11 Tổ 21 -Cụm 6 -Hạ Đình -Thanh Xuân -Hà Nội 46.00                        80,483,135                                         
4,695 0108542505 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Khải Minh SỐ NHÀ 9 NGÕ 8 ĐỘI 1, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 32.00                        80,459,961                                         
4,696 0101331777 Công ty TNHH VL điện và X.Lắp Thanh xuân P803, nhà CT3-3 khu ĐTM Phường mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          80,429,153                                         
4,697 0109351694 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SPC VIỆT NAM Tầng 1, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội. 2.01                          80,428,860                                         
4,698 0108391260 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM BÌNH MINH Nhà K2, ngõ 112, tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.73                          80,427,202                                         
4,699 0106419640 Công ty CP Xây Lắp và Môi Trường Việt Nam Số 32 ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          80,399,837                                         
4,700 0108836103 Công ty cổ phần đầu tư năng lượng VSK Việt Nam Lô 66, Khu 3ha, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 11.00                        80,398,601                                         
4,701 0108169107 Công ty TNHH cơ điện Tuấn Phát Số 40, ngõ 11,Hà Trì 5,Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Ðông,Hà Nội 15.13                        80,389,531                                         
4,702 0108701917 Công ty TNHH MTV Chúc Lộc Số 2, Ngõ 75, Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 54.07                        80,351,053                                         

4,703 0108363552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NGUYỄN 
GIA Thôn Rô, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 41.95                        80,329,080                                         

4,704 0107386229 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA Tầng 4 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P Tương mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          80,324,517                                         
4,705 5701614920 Công ty TNHH TM và DL Mạnh Long - CN TPHN 488 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 45.68                        80,321,095                                         
4,706 0106984392 Công ty CP thương mại VIC Tầng 4 số 16 phố Nguyễn Thị Định Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 15.00                        80,304,394                                         
4,707 0108756698 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&T 159 Số 74 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 44.00                        80,304,229                                         
4,708 0108729856 Công ty TNHH vận tải xuất nhập khẩu An Phát Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.00                        80,288,896                                         
4,709 0108606974 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TM VÀ XNK WINE PARADISE Nhà Ô 04  The Premier tại Lô E2/D21 Khu ĐTM cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 23.74                        80,284,298                                         
4,710 0101641497 Công ty TNHH DV Kỹ Thuật Bơm Năm Sao Số 15 A19, Phố Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10.00                        80,283,469                                         
4,711 0110046455 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG AUTECH Số 58 phố Tân ấp, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 9.30                          80,279,960                                         
4,712 0109917041 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ SNG VIỆT NAM Tầng 8, Tòa Nhà LICOGI 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 15.00                        80,272,389                                         
4,713 0110546465 CÔNG TY TNHH ORIGEN NATURALS Phòng 201, Tầng 2, Số 156A Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          80,265,250                                         
4,714 0110379278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT Số nhà 31, ngõ 31 phố Lương Khánh Thiện, Tổ 17, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          80,235,420                                         
4,715 0102893391 CÔNG TY TNHH HDT Số 62 ngõ Thịnh Quang - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          80,223,265                                         
4,716 0102973897 Công ty CP xây dựng & phát triển thương mại Quang Vinh Nhà N6 - TTQĐ Lữ 971 Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          80,221,621                                         
4,717 0105306757 Công ty CP ACG PACIFIC Số 22 ngách 1/34 Phan Đình Giót Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          80,218,736                                         
4,718 0105302230 Công ty CP cửa AMADOOR An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          80,183,814                                         
4,719 0108477119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SEN VÀNG VIỆT NAM Số 33 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 47.00                        80,122,823                                         
4,720 0108513656 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ BCE VIỆT NAM Số 4 ngõ 14 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 13.06                        80,106,941                                         
4,721 0101678313 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG NGÔI NHÀ LỚN 8/50/1194 đường Láng , Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          80,102,400                                         
4,722 0110215287 Công ty Cổ phần Miracle VN TDP số 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          80,055,383                                         
4,723 0110376340 Công ty TNHH KaiShoKu 82 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 5.23                          80,038,231                                         
4,724 0108518069 CÔNG TY TNHH SMART LIFE VIỆT NAM Số 3 ngõ 120 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          80,016,069                                         
4,725 0108785699 Công ty CP Sản Xuất Công Nghiệp Và Thương Mại 3C-IE Việt Nam Nhà B12, số 12 ngõ 175 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          80,015,315                                         
4,726 0107045388 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT Nhà Số 8, Ngõ 46 Đường Cao Trung 3, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 18.77                        80,010,599                                         
4,727 0107569536 Công ty CP Tư vấn và xây dựng 259 Thăng Long Số 16, ngách 58/42 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 3.02                          80,000,568                                         
4,728 0101438569 C.ty TNHH V - Kool VN 404 Tầng 4 Fortuna 6B Láng Hạ 3.00                          79,963,619                                         
4,729 0110240646 Công ty TNHH DINHCHUNG Tầng 6, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        79,942,111                                         
4,730 0108789573 CÔNG TY TNHH GBC HÀ NỘI B1-01 Vinhomes Gardenia, phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.55                          79,921,728                                         
4,731 0108728387 CÔNG TY CỔ PHẦN MADINI Số 5 ngõ 24/3 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.24                          79,918,941                                         
4,732 0103776073 Công ty CP Nền Móng Trường Phát Nhà 11.18-T11, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, TDP số 6, Xuân Phương, NTL, Hà Nội 2.00                          79,890,432                                         
4,733 0109077145 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM Tầng 8 Toà nhà Licogi 13 Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.92                          79,886,148                                         
4,734 0107657510 Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Thương mại Hà Thành Tầng 3, số 18, ngõ 90 đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 11.04                        79,878,370                                         
4,735 0109886308 Công ty TNHH 2 Nine Beauty Số 31 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 17.00                        79,869,885                                         
4,736 0107776571 Công Ty Cổ Phần TRATEKCO Số 14C Ngách 75 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 20.00                        79,837,931                                         
4,737 0102210599 CÔNG TY CP HỆ THỐNG QUỐC TẾ IMI Số 46 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 6.73                          79,826,244                                         
4,738 0101149782 Công ty TNHH Tư vấn Sản Xuất Giấy Hoàng Hà Số 41 Ngô quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          79,823,997                                         
4,739 0102689413 Công ty TNHH Việt AT Số 28 Ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 9.45                          79,803,447                                         
4,740 0108187138 CÔNG TY TNHH MINDSET POWER Số 5/87, phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.05                        79,775,960                                         
4,741 0108536646 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOCHI Số 06 ngách 39/35 Hào Nam , P Ô Chợ Dừa , Q Đống Đa , Hà Nội 4.63                          79,749,051                                         
4,742 0106840760 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thiên Hà Group Số 416, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 15.01                        79,712,587                                         
4,743 0108064746 Công ty TNHH Thương Mại Băng Tải Hoàng Anh Thôn Linh Quy Đông, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 44.01                        79,704,252                                         
4,744 0105170217 Công Ty TNHH MTV Hoàn Hảo - 1368 Cụm Công Nghiệp Cơ Kim Khí, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội 20.86                        79,692,411                                         
4,745 0109033250 Công ty cổ phần tập đoàn Rolling Hill Tầng 3, nhà D, tòa nhà Vinaconex1, số 289A Khuất Duy Tiến, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 6.22                          79,685,810                                         
4,746 0102723047 Công ty TNHH TB phụ tùng Sông Hồng Số 1, ngách 180/56   đường Tây Mỗ, TDP Phượng, Tây mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7.68                          79,651,370                                         
4,747 0108214046 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại DPC Thôn Ấp Tó, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 37.00                        79,630,705                                         
4,748 0101491322 Công ty TNHH Hùng hiếu số 162A phố Hoa Bằng - yên hoà - cầu giấy -hn 3.00                          79,614,908                                         
4,749 0108477373 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LG Đội 4, Thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        79,605,259                                         
4,750 0109005084 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại CIC Việt Nam Số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 53.48                        79,589,490                                         
4,751 0109653504 Công ty TNHH SXDVTM Minh Tâm Xóm Mới, Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.28                        79,571,815                                         
4,752 0101094734 Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư ISC Tầng 8, Tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          79,570,401                                         
4,753 0108544132 Công ty Cổ phần Quốc tế Vitech Số 8, ngách 79/15, ngõ 79 phố Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.00                          79,558,587                                         
4,754 0109749742 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Châu An Khang Nhà phố Thương mại số SHP2-22, Tòa nhà Park 2 – Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        79,517,763                                         
4,755 0106293885 CÔNG TY CỔ PHẦN SAVICAN Căn hộ số 15, Tầng 41, Tòa C2, Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy 2.00                          79,488,000                                         
4,756 0105819117 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải du lịch H & D Số 2 ngách 168/80/18 đuờng Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 19.47                        79,474,295                                         
4,757 0109158901 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ T&T VIỆT NAM Số 3, Đường Đình Làng, Ngách 61/16, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 24.00                        79,460,440                                         
4,758 0105077507 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thắng Anh Số 2, ngõ 488 Tổ 19 Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 21.96                        79,456,074                                         
4,759 0109809455 CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU Tầng 09, Tòa nhà 3D, Số 03 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          79,401,338                                         
4,760 Cơ sở Mầm Non Học Viện Trẻ Thơ E49 Nguyễn Công Thái - Đại Kim - P. Định Công Hà Nội 3.00                          79,390,621                                         
4,761 0110505162 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DCG Số 25, ngõ 5, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          79,379,779                                         
4,762 8414004109 Cơ sở sản xuất chay sạch Chúc Hạnh Tầng 1, nhà A5, lô No.02A-1A, khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 5.00                          79,372,616                                         
4,763 0106839268 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC KHÁNH LINH Thôn Văn -  Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 10.45                        79,371,441                                         
4,764 0109984619 Công ty cổ phần đầu tư y tế Radtech Đông Dương Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội , Việt Nam 2.00                          79,360,000                                         
4,765 0107733521 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG MINH PHÚC LK46-LK47, Khu đất dịch vụ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 34.50                        79,350,339                                         
4,766 0106466672 Công ty TNHH Ô Tô Hồng Hà Số 34 BT5 X2 Bắc Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 18.00                        79,327,376                                         

4,767 0108135235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 8686 HƯNG THỊNH 
PHÁT số 1 ngách 37 ngõ 392 đường Đức Thượng, Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức - TP Hà Nội 12.00                        79,304,133                                         

4,768 0105171475 Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam Sn 31 ngõ 345/91 đường Khương Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.25                          79,302,442                                         
4,769 0109820787 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây lắp điện viễn thông Nhà số 5, ngõ 41 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.00                        79,300,735                                         
4,770 0109553348 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN TÂM PHÁT Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 18.00                        79,300,636                                         
4,771 0106657268 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Nam Hà Nội Số 517 Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội 55.18                        79,256,336                                         
4,772 0107941225 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Long Biên Số 2 đường Ngô Gia Khảm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 25.08                        79,247,185                                         
4,773 0108067296 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H2H Tầng 4,Tòa Nhà văn phòng Meco Complex,ngõ 102 đường Trường -Phường Phương Mai-Quận Đống Đa-Hà Nội 24.00                        79,244,405                                         
4,774 0109513176 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC BI2 Lô 04 Khu TT1, số 89 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 45.00                        79,230,963                                         
4,775 0103104963 Công ty CP Kiến trúc INNO Số 2/2, ngõ 203 Hoàng quốc Việt, CG 11.40                        79,174,011                                         
4,776 0107510099 Công ty TNHH Thiết Bị Minh Hiếu Số nhà 165 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 46.86                        79,166,963                                         
4,777 0109651539 Công ty Cổ phần Sơn ATEN Việt Nam Số nhà 35, Ngách 734/26 Đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 11.00                        79,158,899                                         
4,778 0108290720 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn  GAIA invest Nhà khách Văn phòng Chính phủ số 10 Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        79,142,447                                         
4,779 0107490212 Công ty TNHH TM & DV Lữ hành Châu á Xóm 1, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 19.00                        79,134,466                                         
4,780 0107753743 Công ty TNHH XNK TM & DV Ô tô Hoàng Long Số 18 ngõ 163, tổ dân phố Đông Ngạc 4, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 20.90                        79,120,609                                         
4,781 0108547327 Công ty CP Đầu tư BPH Việt Nam Thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 9.00                          79,120,483                                         
4,782 0108991067 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HLC B2 LÔ 3, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 46.00                        79,109,801                                         
4,783 0109241885 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Hoàng Trung TẦNG 2 Ô 11, LÔ C63, LK19, KHU C, KHU ĐÔ THỊ MỚI GELEXIMCO, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          79,107,426                                         
4,784 0108394800 Công ty cổ phần tập đoàn LTV Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 13.00                        79,100,726                                         
4,785 0108419371 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRỨC ĐẠI DƯƠNG Nhà số 6, hẻm 387/91/15 Phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.08                          79,090,074                                         
4,786 0107810208 CÔNG TY TNHH VITAPHA HÀ NỘI Số nhà 14, ngách 49/64, phố Huỳnh Thúc Kháng,phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2.00                          79,055,488                                         
4,787 0110196115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG THẢO 13M2 KĐT mới Yên Hòa, phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.96                          79,026,954                                         
4,788 0109589104 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐẠP AN NHIÊN Số nhà 14, phố Nguyễn Văn Ngọc - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          78,980,690                                         
4,789 0107841365 Công ty TNHH Tự động hóa Hùng Vương Số 2 ngách 67 ngõ 102 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 6.63                          78,979,902                                         
4,790 0110612100 CÔNG TY TNHH TRANSO Nhà A2 - Lô C8, Phố Nguyễn Cảnh Dị, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          78,969,981                                         
4,791 0106145936 Công ty cổ phần tập đoàn Vinapro 39 ngõ 265 đuờng Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 2.35                          78,957,851                                         
4,792 0108243618 Công ty cổ phần Viettrekking Số 27 Hàn Thuyên - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.24                          78,952,378                                         
4,793 0107080713 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bảo Hưng Tổ dân phố số 17, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 10.65                        78,950,832                                         
4,794 0110547613 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Năng Lượng Xanh Hồng Việt Số 24 Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        78,904,183                                         
4,795 0109033980 Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Sao Việt INCORES Tổ 32, Cụm 5, Phú Thượng,Tây Hồ, Hà Nội 3.28                          78,893,271                                         
4,796 0107403957 Công ty Cổ phần Livan Số 407 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          78,888,081                                         
4,797 0106904622 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT Số 10, Ngõ 1, Phố Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.00                        78,877,893                                         
4,798 0104509070 Công ty CP ĐT XD hạ tầng Đông Nam 57 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          78,876,051                                         
4,799 0110593031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TDCONS Số 16 ngách 135 ngõ 22 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          78,849,741                                         
4,800 0109088115 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THIÊN HÒA AN Lô 01 Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 23.00                        78,843,214                                         
4,801 0109318263 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SANH Tầng 9 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 36.22                        78,816,923                                         
4,802 0107364754 Công ty Cp Công nghiệp NACOMEC Tầng 6 tòa nhà Việt á số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          78,816,000                                         
4,803 0107382305 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Tầng 5, Số 1/120 Đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          78,803,324                                         
4,804 0106839324 Công ty TNHH BNT Việt Nam Số nhà 10, ngõ 48, đường Ngô Quyền, Phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 30.41                        78,778,740                                         
4,805 0107633453 CÔNG TY CỔ PHẦN EDRIC Km23 + 500, Quốc lộ 6, Điểm công nghiệp xã Tiên Phương, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          78,741,272                                         
4,806 0108890735 Công ty cổ phần Treeotek SỐ 22 LK6D NGUYỄN VĂN LỘC, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.57                        78,688,630                                         
4,807 0108327113 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH ĐỨC Lk3, 24 Khu Đô Thị Tân Việt, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 26.79                        78,679,195                                         
4,808 0104131374 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI 73 ngõ Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 4.39                          78,663,299                                         
4,809 0106518810 Công ty TNHH SX, TM, Xây Dựng A & C SN 12 Ngõ 141/259 Đường Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 20.00                        78,643,495                                         
4,810 0108408958 Công ty CP Nội thất Tre Việt Decor Số 328 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 42.71                        78,642,161                                         
4,811 0107429105 Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP AHVINA 39 A Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 25.39                        78,633,459                                         
4,812 0107733218 CÔNG TY TNHH MMA DESIGN Số 146 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. 37.57                        78,597,486                                         
4,813 0109885128 Công ty TNHH LNL VIETNAM Số nhà 5G, tập thể Dệt, Phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 8.45                          78,583,950                                         
4,814 0106473711 Công ty TNHH XD & DV vận tải Tuấn Bảo Số 16N3 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 13.79                        78,550,165                                         
4,815 0108716656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG 146 Bình Đà- Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - TP.Hà Nội 39.00                        78,549,375                                         
4,816 0110125604 Công ty CP bê tông chèm Khuyến Lương Số 10 ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 5.00                          78,531,068                                         
4,817 0105864102 Công ty CP Zopost Tầng 4 tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy , Hà Nội 3.00                          78,514,637                                         
4,818 0110235967 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MINH LONG Số 10 ngõ Miếu Chợ Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Hà Nội. 3.81                          78,498,937                                         
4,819 0105367044 Công ty cổ phần thiết bị xây dựng và thương mại HDP Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          78,496,799                                         
4,820 0108898646 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÒA MINH THÀNH Số 5, ngõ 88, ngách 88/2 Đ. Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 22.01                        78,470,659                                         
4,821 0101841337 Công ty TNHH điện máy HN Số 5 tổ 3 Cụm 4 Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          78,466,069                                         
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4,822 0107968717 Công ty TNHH IMAMURA INTERNATIONAL Việt Nam (IIV) Tầng 2-3, Tòa nhà Golden House, Số 15 Ngõ 66 Đê Tô Hoàng, Tổ 53, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          78,384,000                                         
4,823 0108315608 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NÔI THẤT QP VIỆT NAM SỐ 8, NGỖ 80 PHẠM NGỌC THẠCH, TRUNG TỰ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 18.74                        78,358,316                                         
4,824 0101625368 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Long Xóm Nhồi, Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 36.00                        78,354,931                                         
4,825 0109846898 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại NEW HOUSE Số 598 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 33.00                        78,346,633                                         
4,826 0103957400 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng MaxDesign Số 202, toà nhà C2, khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.25                          78,345,875                                         
4,827 0102837855 Công ty TNHH TMại và DV Vận tải Khánh Duy Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          78,336,000                                         
4,828 0103489801 Công ty CP Trắc địa bản đồ & ứng dụng GIS Nam Việt Nhà b9 KHu  TT học viện Hành Chính Quốc Gia - Yên hòa - Cầu Giấy 1.99                          78,320,000                                         
4,829 0108934679 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT MINH LONG Tầng 4, Số 70 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.03                        78,300,695                                         
4,830 0104848926 Công ty CP Fmedia Số 54 ngách 80 ngõ 405 Ngọc Thụy, Long biên, Hà Nội 2.10                          78,293,287                                         
4,831 0101525194 Công Ty Cổ Phần Phong Cách Anh Số 3 Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.08                          78,289,740                                         
4,832 0104173952 Công ty CP dệt may đầu tư thương mại Minh Thắng Hoàng Hanh, ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          78,284,616                                         
4,833 0109106999 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONG PHƯƠNG Số 1 ngõ 33 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.06                        78,279,952                                         
4,834 0107157275 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Số 9 ngõ 76 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.13                          78,270,030                                         
4,835 0110264439 CÔNG TY CỔ PHẦN CHISAKI VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          78,265,243                                         
4,836 0110150174 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Trường Phát Số 1A, ngách 24, ngõ 61 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          78,263,913                                         
4,837 0104415658 Công ty CP tập đoàn Maza Số 185 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 43.00                        78,260,901                                         
4,838 0109920485 CÔNG TY CỔ PHẦN F-FARM VIỆT NAM Ngã 3 Yên Tàng - Bắc Phú - Sóc Sơn - Hà Nội 24.35                        78,260,405                                         
4,839 0107736226 công ty TNHH Đầu tư thương mại sản xuất S&L Vina Tầng 1, A8-BT1 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 48.00                        78,255,806                                         
4,840 0110233504 Công Ty Cổ Phần John Hunt Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.53                          78,251,079                                         
4,841 0106803776 Công ty TNHH du lịch quốc tế Hoàng Long Số 10 ngõ 15 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          78,249,233                                         
4,842 0107512748 Công ty cổ phần Metallic Thôn Xuân Trạch - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội 3.00                          78,242,689                                         
4,843 0106475758 Công ty CP bao bì Nam Phát số 25 ngõ 235 kho lương thực TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 7.28                          78,238,245                                         
4,844 0109454227 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG Số 9 Ngõ 28 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.11                          78,204,508                                         
4,845 0102984930 Công ty Cổ phần Teknos Việt Nam Lô 34, Khu đấu giá B2-B3 phố Lệ Mật, Tổ 8 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          78,149,821                                         
4,846 0108713422 Công ty cổ phần xây dựng AAT SỐ 2, NGÕ 6, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.56                        78,125,626                                         
4,847 0110121053 Công ty TNHH Repair Solution Số 9A ngõ 61 đường Vạn Phúc, Tổ dân phố 7, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          78,124,700                                         
4,848 0108161884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HBG Tầng 3, số 05-d, lô A10, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam; 12.53                        78,104,643                                         
4,849 0107048452 Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản MCC Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II Khu Đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 18.00                        78,091,076                                         
4,850 0108917264 Công ty TNHH Công nghệ trắc địa bản đồ Hoàng Liên Sơn LÔ 31 KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 10.00                        78,078,066                                         
4,851 0110319092 Công ty TNHH Công nghệ thương mại và đầu tư BLUEOCEAN R4.3 Khu biệt thự Eden Rose, xã Thanh Liệt, huyện Thành Trì, Hà Nội 13.00                        78,065,767                                         
4,852 0106814979 Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Đồng Phú Số nhà 12B ngõ 121, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 22.00                        78,022,426                                         
4,853 0108076533 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch KOJI Phòng P1002, Tần0979438802g 10 Tòa Nhà Số 33 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 2.28                          78,021,572                                         
4,854 0105762132 Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam Số 10,Ngõ 1,Tổ 18,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 4.56                          78,015,785                                         
4,855 0106580632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETAIR HÀ NỘI 4 ngõ trạm, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 49.50                        78,001,987                                         
4,856 0104925909 Công ty CP thương mại Thái Thành Phòng 2108-CT3B KĐT Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 8.89                          77,994,325                                         
4,857 0108364690 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TÂN THỊNH PHÁT Tầng 21, Tòa văn phòng Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 32.78                        77,963,017                                         
4,858 0109623877 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỎA SÁNG Số 39 Đường Huyền Kỳ, Tổ 7 - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16.00                        77,939,808                                         
4,859 0105547103 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Trình  Nam Phát Số 19, ngách 154/39 Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          77,939,391                                         
4,860 0104935505 Công ty CP sản xuất và TM thiết bị INOX Bếp Việt Xóm 1 bắc Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội 3.00                          77,937,574                                         
4,861 0108717106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC HỢP KIM ĐỆ NHẤT CỔNG Ô số 7-ĐG1, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, ngõ 97 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 15.00                        77,912,578                                         
4,862 0106056926 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AZ VIỆT NAM Số 7, ngõ 31, phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.30                        77,908,898                                         
4,863 0109832207 Công ty TNHH xây dựng thương mại Tú Anh Cụm 5 thôn cầu Thăng Long - xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 36.00                        77,860,530                                         
4,864 0108210228 Công ty CP Telinme Số 45 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          77,857,600                                         
4,865 0107506889 CÔNG TY TNHH sản xuất và thương mại THƯỜNG LINH Thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 49.53                        77,854,802                                         
4,866 0107646886 Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Dương Số 7, Ngách 3, Ngõ 9, Tổ 2, Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 15.00                        77,847,635                                         
4,867 0106770256 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại VÀ Dịch Vụ Sản Xuất Ngọc Minh Số 17, ngõ 143/290 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,Hà Nội 16.00                        77,841,494                                         
4,868 0108870714 Công ty TNHH TOP D&P Vina Lô 43 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.02                          77,840,655                                         
4,869 0110362411 CÔNG TY TNHH MIT INTERNATIONAL Tầng 12A, Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 13.00                        77,839,204                                         
4,870 0107940493 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÊ GIA GROUP Số 182,tổ 4,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 7.13                          77,802,572                                         
4,871 2400862018 Công ty TNHH Mistine Việt Nam Số 57 phố Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 26.54                        77,789,776                                         
4,872 0107556946 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHONG SƠN Số 43 ngách 100 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 26.50                        77,753,905                                         
4,873 0104701803 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và In Minh Long SỐ 14 NGÕ 555 PHỐ KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 24.82                        77,738,869                                         
4,874 0105810308 Công ty CP giải pháp công nghệ và truyền thông Việt Nam Số 343 Đường Cầu Giấy, P. Dịch vọng, Q, Cầu Giấy, TP Hà Nội 44.16                        77,737,917                                         
4,875 0102727958 Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Nguyên Xóm 9 Yên Mỹ Thanh Trì Hà Nội 2.41                          77,737,174                                         
4,876 0105870924 CÔNG TY CP DỰƠC LIỆU TH Tầng 8 số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội 2.03                          77,709,983                                         
4,877 0100105246 Công ty CP Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh nhà Tầng 1-2 nhà B5, làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.29                          77,701,924                                         
4,878 0109430988 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Y tế sức khỏe Sanhoo Dv05 - Lk144, Khu C Đất Dịch Vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 32.73                        77,655,854                                         
4,879 0104207626 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM CÔNG NGHỆ ESON 292 tây sơn 3.00                          77,641,104                                         
4,880 0104155417 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Nam Xóm Me, Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          77,638,545                                         
4,881 0109067147 Công ty CP Thương Mại Kỹ Thuật DKT Việt Nam Tầng 2, Số 8 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          77,632,700                                         
4,882 1001222487 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Trang Linh Số 1, ngõ 20 đường Thanh Lãm, Tổ 1, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.33                          77,593,978                                         
4,883 0107511254 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHAN LÊ Phòng 401 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 17.31                        77,577,843                                         
4,884 0105705617 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ NHK Việt Nam Số 16, ngách 765/115 Đường Nguyễn Văn Linh - Tổ 8 - P. Sài Đồng 3.00                          77,567,976                                         
4,885 0109354783 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Trọng Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 2.28                          77,549,382                                         
4,886 0105784489 Công ty CP Phát Triển Sự Nghiệp Tổ 4 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.28                          77,485,395                                         
4,887 0102198782 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TST Số 70 ngõ 236 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.04                          77,461,518                                         
4,888 0108471614 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZINCO Số 7 ngách 44/8 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          77,440,000                                         
4,889 0500506154 Công ty TNHH Hồng Dung Tổ dân phố Trung Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 24.00                        77,438,334                                         
4,890 0108370077 Công ty TNHH Sản Xuất Tổng Hợp Việt Dũng Số 213 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà nội 5.75                          77,434,119                                         
4,891 2300207584-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẠI DƯƠNG Ngõ 117 Thái Hà 3.00                          77,430,830                                         
4,892 0107067504 Công ty CP ĐT & DV thương mại Từ Tâm Tòa nhà 45-47 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          77,414,200                                         
4,893 0108143324 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH QUÝ Đội 3, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 22.01                        77,407,719                                         
4,894 0104085248 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & TƯ VẤN GAMMA Số 1B, ngõ 86, ngách 86/20 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 9.45                          77,406,808                                         
4,895 0108551115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SACO VIỆT NAM SỐ 27,NGÕ 208, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 24.58                        77,403,152                                         
4,896 0107475013 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp Hà Nội Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 23.00                        77,388,949                                         
4,897 0106857267 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế FIVE STAR Số 105 Tổ 67 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.00                        77,380,348                                         
4,898 0107955450 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO QUỐC TẾ Số 15 , ngõ 251 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.14                          77,365,550                                         
4,899 0109425402 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Đạt Xóm 8, thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội 23.72                        77,315,865                                         
4,900 0106328111 Công ty TNHH KDTH Anh Khoa Cụm 12 Vũng Mận , Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội 2.28                          77,306,712                                         
4,901 0102614506 CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ALC 11C ngõ 157 phố pháo đài láng , Láng Thượng, Đống đa , Hà nội 4.00                          77,306,124                                         
4,902 0110333989 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP HƯNG LONG R3.24 Khu The Eden Rose, Dự án nhà ở thấp tầng , Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          77,306,117                                         
4,903 0109261225 Công Ty TNHH May Mặc Xuất Nhập Khẩu Galaxy Vina Ngõ Đình, thôn An Hòa, Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 2.18                          77,301,833                                         
4,904 0105934173 Công ty CP XD và TM Bách Lộc Tầng 2, số 37B, tổ 45, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 39.00                        77,285,230                                         
4,905 0106086254 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Kính Số 19 Ngõ 100 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 14.00                        77,268,271                                         
4,906 0104633504 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại và sản xuất Ngọc Linh Xóm Phuợng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15.03                        77,253,389                                         
4,907 0110263403 Công ty Cổ Phần Tuệ Anh Group Số 93, ngõ 77, phố Cầu Mới, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 19.00                        77,245,675                                         
4,908 0108832003 Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Gia Phát Số 7 ngách 36, ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.56                          77,237,773                                         
4,909 0110383852 CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Tầng 3, Tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.27                          77,221,901                                         
4,910 0105881027 Công ty cổ phần cơ điện Daitec Tổ dân phố số 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 27.90                        77,217,402                                         
4,911 0108485021 Công ty CP Công Nghệ Cuộc Sống Toàn Cầu Số 64 ngõ 141 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 18.00                        77,191,106                                         
4,912 0107635411 Công ty cổ phần dịch vụ HORECA Số 32A Ngõ 419 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        77,186,330                                         
4,913 0108284149 CÔNG TY CỔ PHẦN WINDY VIETNAM Số 8 Ngõ 6 Đường Quang Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          77,182,027                                         
4,914 0101524190 Công ty TNHH Đầu tư -Xây dựng và thương mại Vượng Phát Tầng 3, tòa CT1, Khu đô thị Dream Town, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.64                          77,102,125                                         
4,915 0107899774 Công ty luật  TNHH P&A P3710 V2 Chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 22.00                        77,094,287                                         
4,916 0105319410 Công ty TNHH ĐT và Xây Dựng CTGT Thành Nam SN 17 hẻm 83/32/2 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          77,080,210                                         
4,917 0104095454 Công ty CP thi công đường thủy & thương mại 15 Hồng Phúc - Ba Đình 2.00                          77,053,424                                         
4,918 0101936395 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  TÂN THÀNH ĐÔ INCOLAND thái thịnh 3.00                          77,046,202                                         
4,919 0109730879 CÔNG TY TNHH FAMILY FOODS MARKET Tầng 1, Tòa 24T3, Hapulico Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn T - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          77,035,943                                         
4,920 0109213888 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nam Sơn Hà Nội LK16 KHU ĐÔ THỊ BẮC HÀ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 31.21                        77,014,161                                         
4,921 0108348321 CÔNG TY TNHH NS TECH Tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 29.00                        76,993,517                                         
4,922 0108389783 Công ty Cổ phần NHĐ Painting Việt Nam Lô 49G, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 5.77                          76,932,812                                         
4,923 0108742173 CÔNG TY TNHH TECHCOM CORPORATION VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà CTM số 299 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        76,930,273                                         
4,924 0109762221 Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Quốc Tế Joy Dentist Số 29, Đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 14.00                        76,925,883                                         
4,925 0109726791 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIFE VIỆT NAM Tầng 2 Tháp C, tòa nhà Central Point , 219 Trung Kính , Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 35.00                        76,925,673                                         
4,926 0106535710 Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          76,918,451                                         
4,927 0107806473 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ 78 Khúc Thừa Dụ, phường dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.48                          76,912,101                                         
4,928 0103859876 Công ty TNHH HODAN Việt Nam Số 62 đường Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          76,879,352                                         
4,929 0107604766 Công ty CP XTEST Hà Nội Số 98 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          76,864,000                                         
4,930 0500583617 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Gia Cụm 5 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 10.77                        76,857,283                                         
4,931 0108232711 Công ty CP Đầu Tư VD Số 36A, Ngõ 49 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          76,840,500                                         
4,932 0108501717 Công ty CP Thu Hằng Food Việt Nam Số 306, tổ 1, phố Phú Viên, P Bồ Đề, Q Long Biên, TP Hà Nội 10.35                        76,835,359                                         
4,933 0107098478 Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu và xây dựng Tây Nam Số 221, tổ 6, đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 24.00                        76,814,893                                         
4,934 0106779386 Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Quốc Gia Số Nhà 4A/260 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          76,812,161                                         
4,935 0109522269 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM 666 Đường Láng, - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          76,784,515                                         
4,936 0102006995 Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ và trắc địa bản đồ Đài Bắc Số 36A ngách 14/30 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          76,781,320                                         
4,937 0110201252 Công Ty TNHH Truyện Tranh Và Truyền Thông Ánh Sáng Số 33 ngõ 84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          76,776,761                                         
4,938 0107012135 Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam Tầng 5, tòa N02, GoldSeason 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.58                          76,770,794                                         
4,939 0106798068 Công ty CP SX Công nghệ mới VN Ambio Tầng 5, khu văn phòng, tòa nhà imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1.04                          76,755,492                                         
4,940 0110485364 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HILTON Số nhà 49, xóm Đồng A, thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.06                          76,744,093                                         
4,941 0109593527 Công ty TNHH Thể thao Tuấn Tú Số 2 Phố Kỳ Vũ, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 45.00                        76,740,757                                         
4,942 0108356749 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng T&T Thăng Long Số 09, Đường Đồng Quan, Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          76,687,340                                         
4,943 0107854170 CÔNG TY CỔ PHẦN FUNNY GROUP Số 90,ngõ 167 Tây Sơn,Phường Quang Trung,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.01                          76,675,468                                         
4,944 0106028823 Công ty TNHH Xây dựng SAM IL Tầng 11, tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 37.80                        76,670,616                                         
4,945 0108332177 Công ty Cổ phần Truyền thông và quảng cáo Đông Phương Số 14, ngõ 83 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.67                          76,642,316                                         
4,946 0108387063 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Long Hải Tổ 7, Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          76,633,782                                         
4,947 0109628882 Công ty TNHH giải pháp và công nghệ Vihoth Số 32/193/22 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1.12                          76,627,200                                         
4,948 0105801159 Công ty CP TV Thiết kế và xây lắp Hancons Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 44.00                        76,622,052                                         
4,949 0102131178 Công ty CP tư vấn kiểm định và khảo sát XD số 19 ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, TX, Hà Nội 2.28                          76,620,390                                         
4,950 0101099676 Công ty CP ĐT & Xây Dựng Giao Thông 17 16 Đường 800 A Nghĩa Đô 3.00                          76,609,611                                         
4,951 0104368687 Công ty TNHH PTCN ứng Dụng VN 41 ngõ 78 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 3.00                          76,599,988                                         
4,952 0102944913 Công ty CP VIETISO 127 Đ. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          76,599,988                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

4,953 0108205002 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NTA VIỆT NAM Tổ 15 Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        76,578,228                                         
4,954 0104275383 Công ty TNHH DVTM CK xây dựng Nam Nghĩa Thôn 3 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 2.81                          76,577,948                                         
4,955 0101076855 Công ty CP xây dựng & nội thất Thăng Long Số 55 ngách 117/20 Phố Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội 6.52                          76,577,343                                         
4,956 0105006591 Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp Tổ Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 15.01                        76,563,014                                         
4,957 0107648883 CÔNG TY TNHH GƯƠNG KÍNH TIÊN PHONG Thôn Lương Đình Xã Bắc Sơn Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội 13.00                        76,558,437                                         
4,958 0110037958 Công ty CP ĐT&XD Hà Bắc Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 20.00                        76,551,746                                         
4,959 0109871534 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Tư vấn Môi trường HTQ Số 11, Ngõ 139, Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 25.06                        76,546,466                                         
4,960 0104375564 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thăng long Lô 3.6 mảnh 3, dự án khu nhà ở báo ANTĐ, Đường đồng bát -Mỹ đình 1, Quận nam từ liêm,Hà nội 15.46                        76,481,612                                         
4,961 0109901796 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng JCON Tầng 9 tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        76,480,820                                         
4,962 0106146383 Công ty CP truyền thông AVITECH Số 55, ngõ 105 Vọng Hà, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 38.77                        76,471,621                                         
4,963 0107475447 Công ty TNHH TM Vận tải và vật liệu xây dựng Đại An Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 38.20                        76,468,290                                         
4,964 0105032489 Công ty CP Công nghệ DTT A2-BT4 đường Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          76,464,750                                         
4,965 0102751598 Công ty CP Thiết kế quảng cáo truyền thông T&T 8/2/151 Đội cấn Ba đình Hà Nội 3.00                          76,416,143                                         
4,966 0108916503 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOLIFE Nhà số 11, ngách 9, ngõ 4, đường Cây Sữa, thôn Cát Động, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.66                        76,403,295                                         
4,967 0107940782 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GEMS VIỆT NAM số 25 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          76,397,142                                         
4,968 0110452263 Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Viecom Số nhà 12 Ngõ 63 Nguyễn Khắc Viện - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.21                          76,364,267                                         
4,969 0101524747 Công ty CP Vận Tải Vạn Xuân Tầng 5, CC2A Bắc Linh Đàm, Đại Kim, HMai, Hà Nội (T5 nhà Agribank Hùng Vương) 1.44                          76,362,910                                         
4,970 0110294923 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng KBT P3111, Tòa nhà cao tầng hỗn hợp văn phòng, Chung cư cao cấp Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.92                          76,362,679                                         
4,971 0106133440 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ TÂM MINH 12/49 Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 42.00                        76,296,103                                         
4,972 0110043013 Công Ty TNHH Nemogo Việt Nam Số 8, ngách 49, ngõ 268 đường Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 28.00                        76,275,080                                         
4,973 0106821704 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AZZURA số 55 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 23.31                        76,244,655                                         
4,974 0106201884 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Nông thôn mới Hải Tùng Số 5, ngõ 136, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 36.23                        76,213,356                                         
4,975 0108746795 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MAITOURS SN 376, đường K2, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          76,207,404                                         
4,976 0106706620 CÔNG TY CỔ PHẦN VT TRƯỜNG THÀNH Số 29, Tổ 2, Cụm 1, Phường Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 26.56                        76,202,164                                         
4,977 0108935633 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH ĐẠI VIỆT TẦNG 2, TÒA NHÀ DETECH, SỐ 8 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          76,148,558                                         
4,978 0108045831 Công ty CP Big Invest Group 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.06                          76,142,160                                         
4,979 0110136324 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI BUY2GETHER 8TM1C-22, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        76,139,002                                         
4,980 0110039835 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An Linh Số 90 đường 72, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.44                        76,130,754                                         
4,981 0110428912 CÔNG TY CP BKAV CYBER SECURITY Tầng 2, Tòa nhà HH1, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.34                          76,127,596                                         
4,982 0105759884 CÔNG TY CP NGỌC PHƯƠNG VIỆT 42 nghách 15 thổ quan P.Thổ quan 3.00                          76,119,864                                         
4,983 0108390059 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINTEXCO 14V6D Khu đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 42.00                        76,088,744                                         
4,984 0102133859-006 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT - CHI NHÁNH HÀ NỘI B4-33, Vinhomes Gardenia, Phố Hàm Nghi, Tổ 16, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          76,014,961                                         
4,985 0109136288 Công ty TNHH Xây dựng Mars House Số 231 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        75,977,205                                         
4,986 0108415105 Công ty cổ phần giáo dục Ensight International Tầng 3, Tòa nhà Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 18.00                        75,938,041                                         
4,987 0109978326 Công tyTNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 24 HÀNG GÀ Số 24 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.23                          75,923,177                                         
4,988 0109602362 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất FOM Thửa 119/3 Khu Mả La, đường La Hội, P Dương Nội, quận Hà Đông, TP hà Nội 27.04                        75,917,932                                         
4,989 0104811210 Công ty CP Xây Dựng Hạ Tầng Việt Hưng Số 2 Ngách 255/45 Ngõ 255 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.54                          75,908,866                                         
4,990 0106104739 Công ty CP Thương mại Nội thất Gia phát Valencasa Số 101 đường 32, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          75,901,160                                         
4,991 0109039968 Công ty cổ phần Dewin Sô 91 Tổ 12 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 44.00                        75,898,521                                         
4,992 0101060189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ADT 73 Tôn Đức Thắng 1.69                          75,856,195                                         
4,993 0109916464 Công ty Cổ phần NESTA-AUTO Giải Phóng Km12, Quốc lộ 1A, - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          75,844,650                                         
4,994 0105933356 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Tầng 2, Tòa B, Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 2.00                          75,830,991                                         
4,995 0102687575 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Hoàng Long Group Số 20-BT5 Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.32                          75,768,099                                         
4,996 0110093582 Công ty TNHH YUMMY VN Số 39C đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.33                          75,755,222                                         
4,997 0108227334 Công ty CP dịch vụ và thương mại dầu khí MC Thôn 3, xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 14.69                        75,707,347                                         
4,998 0105433071 Công ty CP Cơ khí chính xác Hưng Phát Lô 29B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.65                          75,700,567                                         
4,999 0110186131 Công ty CP Xây dựng và PCCC Quang Huy Số 117 ngõ 20, Đường Phú Minh, TDP Phúc Lý 3, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 21.00                        75,685,300                                         
5,000 0108344119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÌN RA THẾ GIỚI SN38 Đại Linh,  , Trung Văn, Nam từ liêm,Hà nội 27.00                        75,678,575                                         
5,001 0500596408 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI MINH Ngã Tư Sơn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 9.65                          75,630,000                                         
5,002 0107488534 Công ty cổ phần Anviinz Số 6, ngõ 20/5 tổ 39 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 40.14                        75,521,618                                         

5,003 0109143366 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN QUỐC TẾ FIVE 
NANO Số 9/19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.62                          75,518,791                                         

5,004 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Sơn Trà (Tsubaki) Lô số BT5- 46 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 2.28                          75,514,318                                         
5,005 0108536607 CÔNG TY TNHH HAPPY WOMAN VIỆT NAM Số Nhà 90 Ngõ 204, Đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 15.04                        75,508,570                                         
5,006 0500550795 Công ty TNHH giầy Hồng Phúc Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 2.33                          75,492,360                                         
5,007 0110261371 Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế Nhà số 8, ngõ 31 phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          75,443,200                                         
5,008 4500635090 Công Ty Tnhh Thương Mại Phúc An 79 A1+A2, Khu nhà ở Minh Khai, đường Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 27.00                        75,421,700                                         
5,009 0108708849 Công Ty Tnhh Tư Vấn Nội Thất Phúc Long Số 87F, ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 6.30                          75,417,988                                         
5,010 0108564900 Công ty CP Xây dựng và thương mại DAN Việt Nam Số 22, ngách 116/55, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.63                          75,408,485                                         
5,011 0104302799 Công ty CP thương mại Diệu Linh Số 18 ngách 7 ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, Hà Nội 15.26                        75,390,424                                         
5,012 0100284482 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Quang Số nhà 11B Hẻm 1/5/38 Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.09                          75,365,039                                         
5,013 0109546100 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SƠN CORP Số 57 ngách 52/25 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.58                        75,356,378                                         
5,014 0108107809 Công ty TNHH Dịch vụ Hạ tầng Công nghiệp Hà Nội Thôn Cư An, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 27.00                        75,346,104                                         
5,015 0104247770 Công ty CP Công Nghệ Hoá Quảng Lợi Số 25, 351/100 Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          75,330,806                                         
5,016 0108666677 Công ty CP 4.0 D&D Việt Nam Số 61/87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 27.67                        75,319,040                                         
5,017 0107455176 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN SAM Số 39, Ngõ 325 Giảng Võ- P.Cát Linh-Q.Đống Đa- Hà Nội 40.81                        75,316,914                                         
5,018 0106590133 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Gia Hân số 37 đường Mạc Thái Tông, yên Hòa, Cầu Giấy,HN 14.86                        75,289,950                                         
5,019 0110257583 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG X-HOLDING Số nhà 38 Ngõ 216 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.27                          75,284,097                                         
5,020 0109142725 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VIỆT CAPITAL Phòng 3911, tầng 39, tòa C5 Khu đô thị D'Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.28                          75,238,842                                         
5,021 0108438504 Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm AC LK16-38, Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 12.31                        75,229,697                                         
5,022 0108729158 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Đỉnh Cao Topone TẦNG 3, TÒA NHÀ DC, 144 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 15.00                        75,224,238                                         
5,023 0500447928 Công ty CP đầu tư XD Phú Mỹ Thành Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 38.20                        75,180,973                                         
5,024 0110025399 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM G PHARMACY+ Lô 17, ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          75,178,816                                         
5,025 0101025321 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HAKI 142 Lê Duẩn 3.00                          75,177,834                                         
5,026 0109011553 Công ty TNHH Bia Sài Gòn Mê Linh Khu 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          75,158,720                                         
5,027 0109270533 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG MOCI SOLUTION Số nhà 2, ngách 5/72, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 24.61                        75,158,079                                         
5,028 0110301313 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HƯNG THỊNH Số 16 BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          75,153,149                                         
5,029 0108206373 Công ty Cổ phần xây dựng CTH Việt Nam Số nhà 15, tổ dân phố 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        75,139,574                                         
5,030 0108711626 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Goonsun Việt Nam Đội 7, xã thượng mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          75,133,285                                         
5,031 0109206577 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIẾN VÀNG VIỆT NAM Nhà số 73a, Ngõ 94 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 38.00                        75,130,767                                         
5,032 0106565828 Công ty CP công nghệ thương mại Second - Info Sảnh A-B, Tòa Impegarden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          75,073,052                                         
5,033 0110221273 CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM NTT 38 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          75,069,969                                         
5,034 0102569684 Công ty CP Đầu Tư XD Đô Thị VN Tầng 4, toà nhà CC4 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          75,066,880                                         
5,035 0109036170 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lighthomes Tầng 3, toà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 18.61                        75,066,782                                         
5,036 0101268606 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  PT XÂY DỰNG VÀ TM NAM THẮNG Tổ 1 B Phường Trung Liệt 1.70                          75,062,555                                         
5,037 0103747604 Công ty TNHH TM SX Thiên Nam 19/28/93 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          75,057,721                                         
5,038 0104774054 công ty TNHH nhà hàng Quán ăn ngon 26A Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội 41.00                        75,048,769                                         
5,039 0101203895 Công ty TNHH TM & XD Vĩnh Hà p201 nkm14+520 mặt đường 32 thôn lai xá, kim chung, hoài đức, hà nội 18.80                        75,047,735                                         
5,040 0106385374 Công ty TNHH NKDV Việt Nam TT01-37 Dự án Hải Đăng City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          75,040,000                                         
5,041 0102454725 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Hiếu Tổ 2 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 33.88                        75,036,459                                         
5,042 0108059961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUEENVIET Tầng 1 Số 530 đường Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          75,014,016                                         
5,043 0110060851 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & SẢN XUẤT THÉP ĐỨC THIỆN Số 271 ngõ 42, đường Thịnh Liệt, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20.04                        75,004,908                                         
5,044 0104780033 Công ty TNHH đầu tư và TM Enterbuy Việt Nam P208 Nhà A8B, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          74,968,111                                         
5,045 0107493245 Công ty cổ phần máy xây dựng Lạc Hồng Km02 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.28                          74,965,466                                         
5,046 0109345210 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HIỀN NGỌC Số nhà 21B, Ngõ 44 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 41.04                        74,952,011                                         
5,047 0102987843 Công ty CP PARABOL Hoàng xá -Phường Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          74,935,346                                         
5,048 0108298631 Công ty TNHH Đầu tư An Khánh Phát Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 47.33                        74,935,177                                         
5,049 0108372846 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BAMBOO Số nhà 5, Tổ dân phố 2, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 9.39                          74,920,365                                         
5,050 0102264851 CÔNG TY CP CÁP VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG Số N015-LK15-17, khu ĐTmới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 43.48                        74,911,295                                         
5,051 0101938177 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam Tầng 24, tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          74,905,100                                         
5,052 0110701752 Công ty cổ phần xây lắp năng lượng Sông Đà 11 Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          74,896,593                                         
5,053 0109413238 CÔNG TY TNHH TRADELINK QUỐC TẾ Số 21, Ngõ 64 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 41.00                        74,887,691                                         
5,054 0108160739 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CBO VIỆT NAM Số 2, ngách 44 ngõ 25 đường Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 41.00                        74,887,691                                         
5,055 0109022153 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MAC Việt Nam Số 10, Ngách 25, Ngõ 238 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1 Bắc Từ Liêm, Hà Nội 23.88                        74,885,334                                         
5,056 0105114501 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp SPE Việt Nam Nhà liền kề 22, khu nhà ở Bắc Hà, tổ dân phố 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.08                          74,880,256                                         
5,057 0107723989 Công ty cổ phần công nghệ DAICENT số 16, ngõ 49, Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 55.32                        74,832,358                                         
5,058 0108257000 Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ Hikari Lô 1- Liền kề 9, Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10.63                        74,830,801                                         
5,059 0500462669 Công ty TNHH Quỳnh Khôi Tổ 6 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10.58                        74,802,718                                         
5,060 0109960470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN ĐỒ DA Số nhà 15, Ngách 168/12, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          74,781,307                                         
5,061 0102288517 Công ty TNHH Đại lý SALLA 52 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 42.00                        74,774,634                                         
5,062 0107911950 Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 578 Lô 01, CT3- Khu nhà CBCS Bộ Công an, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          74,769,541                                         
5,063 0107815580 CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN 165 Đê La Thành,Nam Đồng,Đống Đa,Hà Nội 43.04                        74,763,416                                         
5,064 0312335114 Công ty TNHH Truyền Thông AIM số 02, ngách 59/14, ngõ 195 trần cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          74,752,256                                         
5,065 0109141351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI APEX Phòng 2503, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes Greenbay, Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          74,752,000                                         
5,066 0109390397 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại TCI Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Hoa Đào (Khối văn phòng), Số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 13.94                        74,738,069                                         
5,067 0106765792 Công ty CP Nguyên Phát Việt Nam Số 27, ngách 17/25, ngõ 322 đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.04                          74,722,323                                         
5,068 0106887215 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thang máy Thiên Sơn Xóm 2 Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 43.00                        74,711,987                                         
5,069 0109399840 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI SỐ 168A, ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 41.00                        74,704,425                                         
5,070 0104772843 Công ty cổ phần mạng và giải pháp trực tuyến Tầng 4 toà nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 43.00                        74,704,358                                         
5,071 0109015597 CÔNG TY TNHH CHI FAN HÀ NỘI 71 Trung Hòa , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.79                        74,688,771                                         
5,072 0109955128 CÔNG TY CỔ PHẦN PRADO VIỆT NAM Lô 29 Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 25.00                        74,676,241                                         
5,073 0109165514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ L7 VIỆT NAM Số 7 ngõ 73 phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 31.57                        74,665,476                                         
5,074 0106577573 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN APEC Số 10 ngõ 406 đường Âu Cơ, tổ 32 cụm 4 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          74,656,500                                         
5,075 0106161423 CÔNG TY TNHH TM XD HÙNG MẠNH CƯỜNG Thôn Thái Phù, Xã mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 23.68                        74,655,584                                         
5,076 0108862304 Công ty TNHH Trọng Tín Hưng Thịnh Tầng 2 tòa nhà Hải Ngân, số 9 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 17.00                        74,651,122                                         
5,077 0101306467 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Phú Khang Km14 QL1A, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (sau cụm công nghiệp Ngọc Hồi 200m) - 0936474878, 0906183839 2.00                          74,650,575                                         
5,078 0108903938 Công ty TNHH Thiết Kế Nội Thất AKI Tầng 12, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 5.84                          74,630,202                                         
5,079 0107713324 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC CAPITAL HOLDING TẦNG 1, THÁP B, TÒA NHÀ THE LIGHT, KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 8.39                          74,603,968                                         
5,080 0108338115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH CHÂU Số nhà 95, phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          74,598,400                                         
5,081 0109693923 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Xây Dựng Thăng Long A38, TT17 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        74,581,957                                         
5,082 0107408539 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Pentair Việt Nam Tầng 3 Toà CT1 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 15.00                        74,574,235                                         
5,083 0106481504 Công ty CP Vina SLC Số 30 khu A, tập thể XN Xây lắp 4, Tổ dân phố số 15, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          74,570,003                                         
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5,084 0109434654 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hồng Bàng Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 21.00                        74,569,176                                         
5,085 0106919033 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HƯƠNG HÒA PHÁT Số nhà 2A, ngõ 18, ngách 18/61, tổ 10, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 22.05                        74,547,533                                         
5,086 0109756387 Công ty TNHH XNK Điện tử - Điện lạnh Thịnh Phát Số 2B, Ngõ 101/7 Tổ 12 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 22.00                        74,545,369                                         
5,087 0100367668 Hợp tác xã công nghiệp Việt Hòa 7 ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội 35.51                        74,514,724                                         
5,088 0110107796 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ASEAN Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 6.22                          74,420,715                                         
5,089 0101737505 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại Paco Tổ 23 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          74,415,073                                         
5,090 0110686293 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Logistics CBT G18 Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          74,393,000                                         
5,091 0108150995 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE Số 160E Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 1.10                          74,381,286                                         
5,092 0106992675 Công ty CP IN NEWLIFE Hà Nội Số 21 ngõ 90 tổ dân phố 18, Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.64                          74,320,832                                         
5,093 0107713282 Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Đạt Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 30.00                        74,319,223                                         
5,094 0108368328 CÔNG TY TNHH TÁO GIÁO DỤC Phòng 2, tầng 4, số nhà 185 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 41.62                        74,292,901                                         
5,095 0109823770 Công ty cổ phần Công nghệ Heno Tầng 9, Khối C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          74,283,369                                         
5,096 0500524192 Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Hoàng Anh Thôn Hoàng Trung, Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          74,282,975                                         
5,097 0108764219 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAKIMI SỐ 21, NGÁCH 62/358 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 41.00                        74,281,278                                         
5,098 0106496099 Công ty TNHH Văn Anh Audio Số 19 ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,ThanH Xuân,HN,VN 29.14                        74,273,609                                         
5,099 0109610451 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIPLUS VIỆT NAM Số 219 Khu đất dịch vụ Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.29                          74,272,086                                         
5,100 0107399997 Công ty TNHH nội thất Morin Số 3, ngõ 28A Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 41.00                        74,261,747                                         
5,101 0107609203 Công ty TNHH xây dựng XIN HAI Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          74,254,304                                         
5,102 0106462438 Công ty TNHH Dược phẩm Vikophar Số 37, LK 21, KĐT Văn Khê, Phuờng La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.63                          74,240,001                                         
5,103 0107836598 Công ty TNHH công nghệ cơ khí Tâm An Xóm 2, Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 25.96                        74,237,303                                         
5,104 0108208613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ SK VIỆT NAM D17, Ngõ 76/8 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          74,231,250                                         
5,105 0109869398 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TASC VIỆT NAM Số 87-89 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          74,202,279                                         
5,106 0107530722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ORGEN Số 7, ngách 3/11, tổ 13 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          74,166,100                                         
5,107 0104173617 Công ty CP trang thiết bị Đại Hùng Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        74,161,698                                         
5,108 0314791225 Công ty TNHH Mars Investment Tầng 7 Tòa nhà Dreamplex, Số 174 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        74,160,009                                         
5,109 0105845621 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRAMINA Căn 09+10- Nhà A- TTQĐ 8 Lý Nam Đế - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 5.00                          74,139,875                                         
5,110 0109415958 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TOKYO VIỆT NAM Số 81B, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.94                        74,119,792                                         
5,111 0107702386 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và dịch vụ Vận Tải Phú Linh Tân Trại, Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 1.06                          74,119,139                                         
5,112 0110668079 Công ty TNHH Bách khoa POD C-TT7-2 Khu đô thị Him Lam, số 32 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.00                          74,110,340                                         
5,113 0110503172 CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Tầng 3-3, Tòa Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          74,054,288                                         
5,114 0105891699 Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Địa chính Hà Nội Số 41 đường T, tổ DP Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.03                          74,044,874                                         
5,115 0108745350 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA VŨ SỐ 01, NGÁCH 193, NGÕ 95 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 25.00                        74,031,142                                         
5,116 0106447260 Công ty Cổ phần TH Thăng Long Số 21 ngõ 509 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.29                          74,021,073                                         
5,117 0108730019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NDO VIỆT NAM Số 25, ngõ 93 Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 21.00                        74,018,789                                         
5,118 0109153300 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH T&T Số 45B, Ngõ 99/110/85 Đường Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 31.51                        74,008,100                                         
5,119 0106922149 Công ty TNHH Công nghệ Toàn Lộc Số nhà 76/1B,Khu dân phố 3, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 39.00                        73,993,109                                         
5,120 0107365564 Công ty TNHH Giống rau quả Việt Số nhà 18, ngõ 123 Trung Kính, tổ 7, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          73,980,125                                         
5,121 0106075809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG MINH Thôn Yên Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          73,952,533                                         
5,122 0108719706 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hưng Thịnh Số 37, Lk23, Kđt Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 15.00                        73,942,202                                         
5,123 0106793165 Công ty CP chứng nhận quốc gia - Good VN Số 50B phố Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.25                          73,922,849                                         
5,124 0105434276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG TIẾN THỊNH SỐ 4, NGÕ 325 ĐƯỜNG GIẢNG VÕ, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 23.00                        73,897,009                                         
5,125 0107973717 Người NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HARU HÀ NỘI Lô S3, Tầng 1, Tòa nhà TTTM, số 125 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        73,894,827                                         
5,126 0106868558 Công ty TNHH Fujigiken Việt Nam Lô CN-A3,KCN Phú Nghĩa,Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 8.40                          73,890,208                                         
5,127 4601258875 Công ty CP kỹ thuật Kiến Trúc Việt Nam Số Nhà 6B Ngách 78/38 Ngõ 38 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 29.07                        73,890,151                                         
5,128 0110366102 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Huy Đức Số 85 Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 12.00                        73,885,184                                         
5,129 0109143743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI ANH TUẤN Số 71 Đường 71, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.05                        73,870,316                                         
5,130 0107431168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOMECONEX Căn hộ văn phòng G32430 – Officetel tòa G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32.01                        73,865,102                                         
5,131 0110343313 Công ty cổ phần IE&CO Liền kề B-TT12-6, khu đô thị Him Lam, 34 đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,860,354                                         
5,132 0108080522 Công ty CP XNK Và Phân Phối Batos Việt Nam C26, Lô 18, Khu đô Thị mới Định Công,Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          73,843,200                                         
5,133 0108890693 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWORLD VIỆT NAM Tầng T (2F) Số 395 Lạc Long Quân, Tòa Watermark Building - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 29.07                        73,816,362                                         
5,134 0108396847 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nha khoa YTEETH Lô 13 Khu đấu giá đất Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 3.01                          73,811,020                                         
5,135 0101443209 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phú Hà Căn hộ 14, nhà N8, TT Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 22.00                        73,807,254                                         
5,136 0106231060 Công ty CP giám định HDC Số 8B ngách 17/18, ngõ 236 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          73,803,157                                         
5,137 0101512445 Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Ân Số 17, Tổ 2 Quan Hoa Cầu Giấy,HN 13.75                        73,791,514                                         
5,138 0109699604 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH MINH TUẤN Số nhà 157, ngõ giữa, Thôn Đào Xá, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 24.00                        73,763,808                                         
5,139 0108283963 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đức Tâm Số 05 Ngõ 168/26/2 Đường Kim giang,Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 35.08                        73,741,278                                         
5,140 0103564801 Văn Phòng Công Chứng NGUYỄN LÂM Số 155, Phố Dương Văn Bé - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.21                          73,733,777                                         
5,141 0106682176 Công ty CP Đầu Tư TM Quốc Tế VINASEM Việt Nam Số 4, Ngách 29/34 Đường Thượng Thanh - P. Thượng Thanh 1.41                          73,732,320                                         
5,142 0110084193 Công ty TNHH TM DV NAM TRUNG THÀNH Số 44 Thế Trạch, Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội 9.00                          73,718,323                                         
5,143 0107582167 Công ty TNHH Hyundai Việt Đại Tầng 12, tòa nhà Zodiac, ngõ 19, phố Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          73,711,872                                         
5,144 0105871533 Công ty TNHH Công Nghệ Chế Tạo Máy và Hệ Thống Tự Động Hóa S/N 10, Ngách 32, Ngõ 276, Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          73,708,141                                         
5,145 0103779187 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hùng Thành cơ điện Hà Nội Số 2 Quỳnh Lân 1, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,704,061                                         
5,146 0109694035 Công ty cổ phần phát triển công nghệ ADA Việt Nam Số nhà 72B , Tổ 2 Văn Phú , Phường Phú La , Quận Hà Đông , Hà Nội , Việt Nam 3.00                          73,699,609                                         
5,147 0108330902 Công ty CP Tập Đoàn VCB Lô TT3 dãy A, ô số 1 Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7.00                          73,690,724                                         
5,148 0108914048 Công ty TNHH Công nghệ và Quảng cáo HC 412 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 18.00                        73,667,535                                         
5,149 0107972777 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công trình Thành Công Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,650,602                                         
5,150 0107491054 Công ty cổ phần xây lắp Anh Thu Xóm 1, Xuân Đồng, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 15.00                        73,646,370                                         
5,151 0109958136 Công ty Cổ phần VT Windows Số 138 đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 26.25                        73,645,249                                         
5,152 0105416887 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ ÁNH SÁNG THỜI ĐẠI Số 81, vũ ngọc phan, láng hạ, đống đa, Hà Nội 4.21                          73,639,110                                         
5,153 0110422484 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BETECH Tầng 2, tháp 1-2 tòa nhà Dolphin Plaza, Số 6 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 18.00                        73,633,839                                         
5,154 0107924244 Công ty Cổ phần XNK Vinh Quang Tầng 8, tòa nhà Hoa Đào, số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 22.00                        73,632,156                                         
5,155 0105201994 Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Truyền Hình Số 179 Tổ 39 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nộ 6.23                          73,621,062                                         
5,156 0107728680 Công ty Cổ phần Đầu tư XD và TMDV Hưng Thịnh Số 110 Vũ Phạm Hàm - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          73,613,760                                         
5,157 0110397735 CÔNG TY CỔ PHẦN TOMOTECH Tầng 2, Tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        73,588,218                                         
5,158 0100111031 Công Ty Đầu Tư Xây Lắp và Phát Triển Nhà Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh  láng hạ ,đống đa ,HN 12.00                        73,573,236                                         
5,159 0106720336 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT SING Số 7,hẻm 72/73/92 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          73,548,800                                         
5,160 0107894818 Công ty TNHH Giáo Dục My Way Số 89 Tam Trinh- Phường Mai Động- Quận Hoàng Mai- Hà Nội 2.00                          73,545,122                                         
5,161 0109328141 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật cơ khí TK Khu Cửa Đình, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 23.78                        73,544,093                                         
5,162 0108785610 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÁCH VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Số 16 ngõ 110 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          73,524,289                                         
5,163 0106029619 VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Số 52/17 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 23.00                        73,520,174                                         
5,164 0110661122 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MẠNH CƯỜNG Số nhà 10, tổ 11, thôn Trí Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          73,456,687                                         
5,165 0102399746 Công ty CP Phát Triển Wedo 54 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          73,451,991                                         
5,166 0107613062 Công ty Cổ phần Vật tư và Hóa chất xây dựng Đông Á Số 206 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.42                        73,429,218                                         
5,167 0101906947 Công ty CP sản xuất và thương mại Hà Thái Ô số 01 - Lô TTA Dự án Xuân Phương Garden, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,420,747                                         
5,168 0105109170 Công ty cổ phần Chemedic Việt Nam Phố mới Xã Phụng Thương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,419,779                                         
5,169 0110485759 Công ty TNHH Utaa Việt Nam BT1-C27, Khu đô thị mới Bắc An Khánh - Splendora, Xã An Khánh. Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          73,394,856                                         
5,170 0110038084 Công ty TNHH Uptempo Viet Nam Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          73,378,560                                         
5,171 0101856968 Trường Trung học phổ thông An Dương Vương Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 2.00                          73,374,143                                         
5,172 0109969307 CÔNG TY TNHH IL WOO E&C Số 7D Khu GĐ Tổng cục 2, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          73,373,976                                         
5,173 0106338039 Công ty TNHH Cơ khí chính xác NANOTECH Việt Nam Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          73,346,925                                         
5,174 0106855661 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TMAX Số 132 Phố Phùng Hưng , Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          73,336,853                                         
5,175 0104232333 CÔNG TY TNHH MTV IDT HẠ LONG Tầng 2,Số 240, Phố Khâm Thiên,Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 4.17                          73,330,208                                         
5,176 0106412740 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Nikawa Việt Nam Số 86, phố Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          73,278,878                                         
5,177 0500585011 Công ty TNHH một thành viên XD Xuân Hòa Cụm 2, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 16.46                        73,270,741                                         
5,178 0101610146 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT TRÍ Số 47 Ngõ 152 Hào Nam 2.82                          73,268,983                                         
5,179 0106917195 Công ty Cổ phần Inox Miền Bắc số 669 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phô Hà Nội 2.28                          73,259,130                                         
5,180 0103187889 CÔNG TY CỔ PHẦN HPC KIÊN CƯỜNG Lô 43B, khu công nghiệp Quang Minh. - Thị trấn Chi Đông - Huyện Mê Linh - Hà Nội. 1.03                          73,249,856                                         
5,181 0110310205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VI VIỆT NAM Số 22 Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.10                          73,238,773                                         
5,182 0110111182 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ XÔNG HƠI 3 MIỀN Số 5, Ngõ 346 Vĩnh Hưng, Tổ 2, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        73,231,941                                         
5,183 0107878340 Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu 26 Số 12a, ngách 12/101 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 42.49                        73,209,437                                         
5,184 0107660136 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Ngọc Mai Số 14 Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          73,203,380                                         
5,185 0107968019 Công ty TNHH Đầu Tư - TM& DV Thái Dương Số nhà 132 Bùi Thị Xuân, p Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 42.00                        73,202,867                                         
5,186 0107547571 Công ty TNHH Phát triển đầu tư Nhật Minh Thôn 4 xã Vạn Phúc, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3.00                          73,196,640                                         
5,187 0108077431 Công ty CP Thế Giời Khóa Cửa Số 22 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 41.91                        73,180,447                                         
5,188 0107928760 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuân Hùng Số 16, ngõ 160/2, đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15.00                        73,161,905                                         
5,189 0104835243 Công ty  Cp tiêu điểm giáo dục tầng 1 CT1, tòa nhà Tràng An Complex, số 1 phùng chí kiên, P nghĩa đô, cầu giấy, Hà Nội 2.11                          73,130,438                                         
5,190 0106929472 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Hòa Bình Số 41, TDP Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm 3.00                          73,128,317                                         
5,191 0100106200 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG tầng 7 số 72T Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          73,121,538                                         
5,192 0108069656 Công ty CP ĐT IRB Số 101 tòa nhà Ct4 vimeco, lô H1 đường nguyễn chánh phường trung hòa - cầu giấy - Hà Nội 2.26                          73,110,618                                         
5,193 0105891868 Công ty TNHH M8 36C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.34                          73,110,542                                         
5,194 0110108736 Công ty Cổ phần Đo lường Chất lượng Unity Số 7, Ngách 17, Ngõ 377 Đường Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          73,096,942                                         
5,195 0104869595 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng 3 An Số 19 ngõ Tân Lạc, Phố Đại La, Tổ 43 Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.00                        73,096,224                                         
5,196 0108911713 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Gia An Hà Nội Số 1/111 Triều Khúc, - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 14.03                        73,094,184                                         
5,197 0106255706 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Hải Anh Nhà số 4 ngách 111/20,phố cầu cốc,Phường Tây mỗ,quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2.00                          73,088,000                                         
5,198 0110447947 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI NESTO 16 Đất Quảng (16 TT-47B) Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          73,066,739                                         
5,199 0107063041 Công ty CP giải pháp y tế HOBA Tổ 13, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 20.00                        73,066,332                                         
5,200 0109965479 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Mì Số 4 ngõ 12/21, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          73,038,184                                         
5,201 0102069018 Công ty Cổ phần HATECOM 15 Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh 17.00                        73,036,109                                         
5,202 0107392695 Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị máy công trình Minh Anh Tầng 1, lô 212 Khu dịch vụ Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 22.00                        73,024,392                                         
5,203 0110581646 TẠP CHÍ ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM Tầng 9 cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.43                          73,020,606                                         
5,204 0108417092 Công ty TNHH Fit Decor Số nhà 22A, ngách 83/39, Ngõ 83 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 34.47                        72,979,129                                         
5,205 0108149615 Công ty TNHH A Khoa Việt Nam Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 56.39                        72,963,922                                         
5,206 0101951611 Công ty TNHH TM DV & Vận Tải Đông Sơn Thông Đìa, Xã Nam Hồng, Đông Anh - Hà Nội 3.00                          72,962,995                                         
5,207 0108665225 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THANG MÁY LUY LÂU Số 42 Ngõ 139 Phố Hoa Lâm – P. Việt Hưng – Q. Long Biên – TP. Hà Nội – Việt Nam 39.00                        72,949,887                                         
5,208 0102377541 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG Tầng 2, Toà nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 36.05                        72,935,825                                         
5,209 0102221632 Công ty CP TM và sản xuất sản phẩm diệt côn trùng Nhất Hương Phòng 201, khu tập thể 957, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 42.12                        72,932,738                                         
5,210 0102295585 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SONG NAM Tầng 3, Tòa nhà Audi, Số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.03                          72,922,930                                         
5,211 0108907178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WIN WIN VIỆT NAM Tầng 1, toà C, Chung cư Xuân Mai Complex, Khu đô thị Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 42.10                        72,894,746                                         
5,212 0108942944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHÁT SỐ 40 NGÕ 105 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 40.00                        72,877,967                                         
5,213 0102198768 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP LONG ngõ 45 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          72,867,650                                         
5,214 0107959984 Công ty CP đầu tư TREMAT Kiot SH01, tầng 1 Chung cư IEC, đường Trần Thủ Độ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 28.00                        72,861,009                                         
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5,215 0102893352 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 15/25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          72,849,040                                         
5,216 0108057876 Công ty TNHH TM công nghiệp và truyền thông Blue Việt Nam Số 398 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          72,835,231                                         
5,217 0104216123 Công Ty cổ phần Bắc Hưng Số 183 ngõ Hòa Bình, tổ 7 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 18.29                        72,813,302                                         
5,218 0110537365 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DTE VIỆT NAM Lô 18, Ô DV16, Khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        72,782,769                                         
5,219 0101337553 Công ty TNHH Cơ Khí TM Khải Minh số 19 tổ 7 khu ga TT Văn Điển-Thanh Trì- Hà Nội 1.82                          72,763,208                                         
5,220 0109789103 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TÂN THỊNH PHÁT 12A ngõ 64/132 Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 23.00                        72,761,685                                         
5,221 0106652686 Công ty TNHH công nghệ Giang Anh Tầng 1, Số 18 Ngõ Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          72,758,104                                         
5,222 0107319399 CÔNG TY CP GIÁO DỤC EDUCAP VIỆT NAM Số 80,ngõ 58A,phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 2.89                          72,753,124                                         
5,223 0106107786 Công ty CP Dịch Vụ Ô TÔ Toàn Cầu Số 3, Lô 8, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          72,743,431                                         
5,224 0106985251 Công ty CP kỹ thuật Tâm An Số 31, Ngõ 61, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận hà Đông, Hà Nội 3.00                          72,737,273                                         
5,225 0107906051 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Tín Đức Số nhà 1 ngõ 315/3 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.36                          72,729,412                                         
5,226 0108825912 Công ty TNHH Kỹ Thuật IKYO Việt Nam Số 118 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          72,715,532                                         
5,227 0109117528 Công ty TNHH House DSGN Hà Nội Tầng 4, Số nhà 15, Ngách 3, ngõ 1, phố Vũ Trọng Khánh, tổ dân phố 16, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 7.34                          72,710,869                                         
5,228 0109329681 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHIỆT ĐIỆN CHÂU Á Số 42 ngõ 924 Nguyễn Khoái, - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          72,695,391                                         
5,229 0110262311 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhựa Việt Nam Thôn Chùa Đồng, Xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          72,683,472                                         
5,230 0103014244 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng VSET Việt Nam Số 155 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 10.00                        72,681,478                                         
5,231 0108845524 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT NHÀ SỐ 4, NGÕ 177/24, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 39.00                        72,676,569                                         

5,232 0106075076
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 22.27                        72,664,866                                         

5,233 8020289497-001 HỘ KINH DOANH LỚP MẦM NON TƯ THỤC MẶT TRỜI NHỎ - TRẦN THỊ HỒNG 
NHUNG Tầng 2, tháp 1 toà nhà Times, số 35 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          72,656,402                                         

5,234 0108028561 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNEST Số 7, ngách 208 ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 43.77                        72,654,609                                         
5,235 0107989273 Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển và Thương mại Tất Thành NGÁCH 75/22, KHỐI HỒNG PHONG, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 40.83                        72,653,490                                         
5,236 0104731269 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Việt Tùng Số 10, Đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 47.40                        72,628,674                                         
5,237 0110061326 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Vietdream Số NO02 LK47, Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          72,589,802                                         
5,238 0108083636 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Trí Đức Số 43 ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. TP Hà Nội 42.22                        72,589,077                                         
5,239 0105427790 Công ty CP Truyền Thông Giải Trí Kết Nối Việt Nhà 4C ngõ 479 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 26.87                        72,587,717                                         
5,240 0106721234 Công ty CP OWS Việt Nam Số 28 đường Hoàng Mai, Tổ 33 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          72,584,697                                         
5,241 0110506670 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AT.COM Số 3, ngách 41, ngõ 6 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 11.26                        72,577,865                                         
5,242 0107284308 CÔNG TY TNHH MERRYLAND P403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Từ, P.Phương Mai, Đống Đa 3.00                          72,549,780                                         
5,243 0108607223 Công ty TNHH TM và xuất - nhập khẩu Bình Quy Số 05 ngõ 2 tổ 20 cụm 9 làng Vạn Phúc, phường Kim mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội 48.56                        72,528,262                                         
5,244 0110122392 Công ty Cổ Phần Thăng Long Hòa Bình Tầng 18, tòa VTC Online số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        72,487,562                                         
5,245 0110099739 Công ty TNHH Dap Film Production Số 5 ngõ 158 ngách 158/15 phố Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          72,480,256                                         
5,246 0106803455 Công ty TNHH Cơ khí sửa chữa Hoàng Kiên Số nhà 16N3 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.89                          72,471,402                                         
5,247 0102785773 Công ty CP ĐT liên doanh quốc tế AMI Số 10B ngõ 651 ngách 26/9 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 33.00                        72,455,543                                         
5,248 0108648413 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG AN Số nhà 24, Liền kề 5, khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 34.14                        72,453,613                                         
5,249 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi sao Số 32 Ngõ 19 TDP Hoàng Liên 2, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 27.00                        72,429,218                                         
5,250 0109578455 Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Bình Minh Số 435 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          72,424,834                                         
5,251 0107351716 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Truyền Thông Báo Chí Việt Nam Tầng 1, số 66, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          72,351,121                                         
5,252 0107505388 Công ty CP Phát triển Hoàng Dương Thôn Dền, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          72,323,346                                         
5,253 0107819786 Công ty TNHH quản trị hệ thống Việt Nam Số nhà 8A ngõ 46 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 9.00                          72,321,208                                         
5,254 0108357326 Công ty TNHH khai thác Dịch vụ Quang Minh Xóm Chùa, Thôn Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2.10                          72,314,439                                         
5,255 0104925521 Công ty CP TV kiến trúc XD ANT P6 nhà A4a khu TT trường ĐHKTQD, phường Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 12.00                        72,278,733                                         
5,256 0106692618 Công ty trách nhiệm hữu hạn BFS Xây dựng và thương mại Số 158 phố Ngô Quyền, tổ 14 Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          72,245,558                                         
5,257 0106227723 CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TÍN SỐ 48, NGÕ 169 PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          72,239,074                                         
5,258 0109420651 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HORUS SỐ NHÀ 139 NGÕ 245 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 16.00                        72,202,706                                         
5,259 0101415882 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ CHUYÊN DÙNG Số 1N Trần quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 14.55                        72,186,595                                         
5,260 0109597289 CÔNG TY CỔ PHẦN IVC CREATION Tòa nhà INVESTCORP, Lô A15 -16, Khu Đấu giá quyền sử dụng Đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.33                          72,184,036                                         
5,261 0108749806 Công ty  TNHH TM DV Và Đầu Tư Xây Dựng Hùng Thắng Số nhà 10, tổ 15, đường Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 17.26                        72,177,551                                         
5,262 0106478445 CÔNG TY TNHH ETB NAM AN Tầng 5, tòa nhà Golden Field, số 24, Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liên, Hà Nội 3.00                          72,167,065                                         
5,263 0107811924 CÔNG TY TNHH ONESUBCON Tâng 01,Số 14, hẻm 127/38/20,Phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 26.76                        72,163,289                                         
5,264 0107023666 Công ty TNHH Công nghệ VINASMART Việt Nam Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 45.61                        72,155,059                                         
5,265 0109600005 Công ty cổ phần xây lắp thương mại và môi trường Hoàng Thắng B6 TT9, Khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 20.00                        72,152,905                                         
5,266 0108138959 Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục An Cường Lô 8 khu đất dịch vụ, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 28.20                        72,145,626                                         
5,267 0108891626 CÔNG TY TNHH SJ TECHNAL VIỆT NAM SỐ 74 (SC: 284) PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 41.04                        72,137,506                                         
5,268 0108229878 Công ty Cổ phần cơ điện Famiana Lô đất số DM12-10 điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Dệt Lụa Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.31                          72,120,225                                         
5,269 0500574411 Công ty CP đầu tư Vĩnh Cát 48 TT 11B khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 2.28                          72,103,531                                         
5,270 0110588497 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁNH DƯƠNG Số 34F ngõ 72 Phố Chính Kinh , Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 10.00                        72,096,599                                         
5,271 0107346219 Công ty CP Cơ Khí Chính Xác An Phú Số 45 Ngách 111 Ngõ 230 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 19.68                        72,095,087                                         
5,272 0109956844 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AVMT HÀ NỘI Số 14, Ngõ 55, Đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 9.00                          72,094,000                                         
5,273 0102807730 Công ty Luật TNHH Niềm tin công lý số 19B tổ 7 cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà nội 33.27                        72,071,873                                         
5,274 0101207071 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Hà Lô T03-VP02, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          72,070,328                                         
5,275 0108439804 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PSI THANH NGA Số 19, ngách 93/7, ngõ 93, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.94                          72,046,159                                         
5,276 0107629062 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN PALMKIN Số 106 dãy C tập thể 2F Quang Trung - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 43.31                        72,023,779                                         
5,277 0101157367 Công ty TNHH Cơ khí TM Việt Hoàng Số 26 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 2.06                          72,009,733                                         
5,278 0107094089 Công ty TNHH Giáo Dục IMA Hà Nội Số nhà 12, ngõ 1142 La Thành, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 20.37                        71,999,760                                         
5,279 0101892941 Công ty CP MTS số 137 Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          71,981,902                                         
5,280 0107412775 Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hà Nội Tầng 2, Tháp Tây, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà nội 2.28                          71,975,758                                         
5,281 0109614167 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Think and do Số 1, ngõ 73, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 34.35                        71,968,503                                         
5,282 0109087707 CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH ĐẤT VIỆT Số 27 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29.24                        71,943,707                                         
5,283 0104925803 Công ty CP thiết bị phụ tùng máy XD Việt ý U01.L79 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 19.77                        71,928,088                                         
5,284 0109653920 Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Gia An Số 16TT29, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 21.00                        71,904,439                                         
5,285 0107486512 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỪA YẾN Thửa số CL1B-5 khu đất dịch vụ Man Bồi Trong, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          71,861,064                                         
5,286 0109927498 Công ty Cổ phần Thiết kế Thi công Nội thất An Việt Số 80, ngõ 90 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 21.00                        71,848,363                                         
5,287 0108988402 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LONG VIỆT TT03-16, Dự án Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.00                        71,842,619                                         
5,288 0110572634 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DV THÀNH PHÁT Thôn Tam Đa - Xã Thanh Văn - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          71,785,142                                         

5,289 0109198566
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC PHÁT Số nhà 16, Lô 10B, Đường Trung Yên 9A, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 21.18                        71,753,581                                         

5,290 0109872947 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWBAMBOO Số 15 ngõ 146, Đường Trần Phú, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 30.00                        71,737,189                                         
5,291 0110204743 Công ty TNHH thương mại và đầu tư H2H Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 21.00                        71,733,588                                         
5,292 0106206466 Công ty cổ phần quốc tế Tràng An Plaza Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 21.00                        71,733,588                                         
5,293 0105936036 Công ty TNHH Quảng cáo trẻ Hoàng Hà Số 3B, ngách 564/5, ngõ 564, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 21.00                        71,733,588                                         
5,294 0108705862 Công ty CP sản xuất thương mại An-Home Việt Nam Xóm Quan Bàn Thổ, Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ 21.00                        71,733,588                                         
5,295 0110226874 Công ty TNHH Leap Strategies Việt Nam P. 109, TẦNG 1, TÒA NHÀ SANNAM, SỐ 78 PHỐ DUY TÂN, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.13                          71,721,892                                         
5,296 0109733887 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIA HUY Số nhà 71 ngách 438/41 Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          71,716,051                                         
5,297 0106787411 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 118 Thăng Long Số nhà 250, Đường Hoàng Công Chất , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm ,Thành phố Hà Nội 2.00                          71,708,590                                         
5,298 0109210862 Công ty TNHH thương mại và xây dựng TB Việt Nam Số 3B, Ngõ 4 phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 21.03                        71,693,831                                         
5,299 0110608369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH AN KHÔI Số 7 ngõ 93 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          71,684,799                                         
5,300 0105541824 Công ty cổ phần Công nghệ và thiết bị Toàn Cầu Km 26+300, thôn Than Khê, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 1.03                          71,677,654                                         
5,301 0106092258 Công ty TNHH MBAY VIỆT NAM Số 220 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          71,673,512                                         
5,302 0108958493 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Minh Châu Số 8c, ngách 264/47/6 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 22.00                        71,672,154                                         
5,303 0109444638 Công ty TNHH nội thất và quảng cáo Newstart Việt Nam Số nhà 28 NV 3 khu nhà ở tổng cục 5, Thôn Yên Xá, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 20.00                        71,666,263                                         
5,304 0109876451 CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM Số 354 tổ 8 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.88                          71,666,190                                         
5,305 0106771027 Công ty TNHH YASUI SEKKEI Việt Nam Số 2A11, Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.00                          71,658,628                                         
5,306 0109401916 Công ty TNHH EQCONS Số 01S08 Tòa nhà S202, VHOCP, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 4.56                          71,625,644                                         
5,307 0108930635 Công ty CP Tập đoàn Trí tuệ Số Xóm 1, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 18.82                        71,624,110                                         
5,308 0107602695 Công ty CP Kinh Doanh và Xây Dựng Nam Thành Phòng 404, CT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 32.36                        71,603,847                                         
5,309 0104703631 TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tòa nhà A4 - ĐH GTVT - Láng Thượng - Hà Nội 2.00                          71,568,098                                         
5,310 0106798318 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VIỆT TÍN Số 4,ngách 178/48 Tây Sơn,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          71,567,592                                         
5,311 0102649266 Công ty cổ phần dệt kim Đức Minh Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          71,566,804                                         
5,312 0104926885 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG ĐÔNG Á 4 ngách 178/57 Tây sơn P Trung liệt 23.44                        71,519,535                                         
5,313 0108623909 Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&C Việt Nam 259 Cao Lỗ - Uy Lỗ - Đông Anh - Hà Nội 12.00                        71,513,566                                         
5,314 0104858716 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LACO Tầng 1, số 65G, ngõ 259, phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          71,493,321                                         
5,315 0101333968 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế ID Việt Nam Số 2 ngõ 23 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, tp Hà Nội 3.00                          71,492,552                                         
5,316 0102714500 Công ty CP Kiến trúc và Xây Dựng Sao Việt TDP Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 21.00                        71,488,192                                         
5,317 0106512343 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VIỆT NAM Lô A9/D5 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 29.00                        71,485,896                                         
5,318 0104120661 Công ty TNHH Công nghệ Đức Anh LK1, Số 85 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 11.00                        71,451,341                                         
5,319 0108093264 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp H2T Số 18, ngách 56, ngõ 79 Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 38.53                        71,450,166                                         
5,320 0109375504 Công ty TNHH Xây dựng và phát triển năng lượng GIGASUN Số 6A, Ngách 55, Ngõ 192 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.90                        71,447,516                                         
5,321 0314672210-002 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ FT&T- Chi nhánh Hà Nội Tầng 15, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 29.00                        71,437,051                                         
5,322 0106143382 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ace Việt Nam Nhà số 3, Dãy A11, Tiểu khu Giấy, Thị trấn Phú Minh, H. Phú Xuyên, Tp. Hà Nội 3.00                          71,412,038                                         
5,323 0104963044 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Châu SỐ 5, NGÕ 534 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 4.00                          71,371,412                                         
5,324 0107367025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN NGỌC SƠN Số 65 Hàng Bông, Phường Hàng Gai, Quạn Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          71,334,400                                         
5,325 0107493862 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hạnh San Số 22, ngách 85/11, đường Định Công Thượng, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 22.67                        71,317,503                                         
5,326 0104816018 Công ty CP TM & DV Vũ Gia Số 10 ngách 210/1 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 45.00                        71,303,981                                         
5,327 0109163644 CÔNG TY TNHH GOXO VIỆT NAM SỐ 64A, NGÕ 795 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11.00                        71,279,708                                         
5,328 0106824670 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Bình An Chợ Mơ - Vạn Thắng - Ba Vì - Hà Nội 19.78                        71,277,779                                         
5,329 0107608270 Công ty TNHH Thương mại và Quảng Cáo Anh Thư Số 132 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 23.96                        71,270,382                                         
5,330 0106813125 CÔNG TY TNHH TOMOMI VIỆT NAM 67 Xã đàn, phương liên, đống đa, hà nội 39.00                        71,258,105                                         
5,331 0110090782 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Xây Dựng Vũ Gia Tầng 2, Số 138 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.37                        71,257,206                                         
5,332 0102752915 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Newline Số 1 Ngách 22/27 Ngõ 124 Đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          71,223,132                                         
5,333 0109421077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HOA Số 275 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.36                        71,218,464                                         
5,334 0107763702 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DTC 10/1/12 đường Lĩnh Nam, tổ 45, P.Mai ĐỘng, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          71,203,889                                         
5,335 0110841887 CÔNG TY TNHH ITPL VIỆT NAM Tầng 3A, số 4 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          71,203,888                                         
5,336 0108704192 Công ty CP Đầu tư và thương mại Mama's Group B10, Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 6.88                          71,183,963                                         
5,337 0106564126 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Bảo Hưng Số 4, Ngõ 432 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.55                          71,177,003                                         
5,338 0108035262 Công ty CP xăng dầu Hà Thành Số 225 đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 23.55                        71,175,447                                         
5,339 0108013597 Công ty TNHH Bao Bì Đỗ Minh Số nhà 9, ngách 141/150/38 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          71,174,400                                         
5,340 0110314168 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IWD Số 1, Ngách 22/222, Đường Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 7.81                          71,162,390                                         
5,341 0108990257 Công Ty TNHH Quản Lý Nhà VQT Hà Nội Số 7 ngõ 12, đường Nguyên Hồng - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 10.16                        71,140,268                                         
5,342 0103222389 Công ty TNHH Bảo Dưỡng & DV Kỹ Thuật Năng Lượng Xóm Chùa Mới Thôn Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          71,103,415                                         
5,343 0108167364 Công ty TNHH Daikatrade Việt Nam Số nhà 114, đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 18.02                        71,101,116                                         
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5,344 0109231284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TIẾN PHÁT SỐ 4 NGÕ 6 PHỐ MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 23.00                        71,100,003                                         
5,345 0107074702 Công ty TNHH liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI Số 32, ngách 612/50 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 2.26                          71,084,235                                         
5,346 0109333303 Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Tân Tiến Số 7 - lô 13 cụm làng nghề Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 5.00                          71,055,311                                         
5,347 0500589231 Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang Thôn Gò Đậu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 39.00                        71,004,547                                         
5,348 0107623060 Công ty TNHH In và TM Bình Minh Số 4 ngõ 161 Đường yên xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3.28                          71,000,878                                         
5,349 0106536915 Công ty cổ phần đo lường chất lượng và môi trường Hoàng Kim TT2-40, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          71,000,184                                         
5,350 0108377097 Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Invest Tv Số 30 Phố Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 18.00                        70,998,767                                         
5,351 0109366330 Công ty cổ phần Hoàng Thạch Văn Phú Lô 02, TT11, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.75                        70,986,815                                         
5,352 0109956481 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CMEDICAL Tầng 5 số 343 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          70,984,484                                         
5,353 0107249688 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HÀ PHÚ Số 299, tổ 49, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43.27                        70,984,409                                         
5,354 0109910141 Công ty TNHH Đầu tư cánh diều Châu Á Tầng 5 nhà D số 15 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 17.92                        70,967,951                                         
5,355 0108382756 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ LÂM 47, TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20.64                        70,967,074                                         
5,356 0104359072 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ NỘI Tầng 10, Tòa nhà VIWASEEN, số 48 đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 3.00                          70,911,709                                         
5,357 0109549567 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC KHUÊ Thổ Ngoã, Thôn 6, - Xã Tân Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 37.00                        70,878,793                                         
5,358 0104474519 Công ty TNHH Cơ Khí Việt Hà Nội Số 65, ngõ 113 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội 18.51                        70,877,925                                         
5,359 0110042066 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC KIM THÀNH Số nhà 18 ngõ 162A Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        70,873,420                                         
5,360 0106246701 Trường Mầm non Thế giới trẻ thơ Số 14 ngõ Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 9.85                          70,870,402                                         
5,361 0106783865 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Đạt Km31, Quốc lộ 1A cũ, Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường - Thường Tín - Hà Nội 32.71                        70,859,706                                         
5,362 0108697435 Công ty TNHH Nam Phát Việt Nam Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          70,857,490                                         
5,363 0110626960 HỢP TÁC XÃ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI ĐỨC TÂM Số 43 c1, khu đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          70,832,971                                         
5,364 0105754149 Công ty TNHH giải pháp tích hợp quốc tế ACC số  nhà 4 ngõ 84 Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          70,829,286                                         
5,365 0106868678 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Tùng Anh SỐ 11A ĐÀO TẤN, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 46.55                        70,821,531                                         
5,366 0106925774 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện HLE Số 11, Tổ 12, Cụm Trạm, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội 43.02                        70,722,991                                         
5,367 0109590188 Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Thế Giới Toàn Cầu Tầng 7, 121 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.00                          70,662,400                                         
5,368 0108019662 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm VNCLOUD Số 24, ngách 260/28, ngõ 260, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TPHN 1.23                          70,631,859                                         
5,369 0500474262 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Minh Hà Nội Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          70,585,385                                         
5,370 0500567245 Công ty TNHH một thành viên quốc tế Tân Đức Việt Nam Kho số 2 công ty thiết bị,Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          70,573,258                                         
5,371 0100995239 Công ty CP Kỹ Thuật Ứng Dụng Quốc Tế Biệt thự số 2 dãy TT3C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.89                          70,570,000                                         

5,372 0109481936 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH 
PHÚ Nhà C2 - 02 Ngách 05, Ngõ 120 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 16.93                        70,569,174                                         

5,373 0110509632 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VƯƠNG ĐÔNG Số 59 ngõ 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11.93                        70,568,622                                         
5,374 0100778354 Công ty TNHH MTV Hicorp 26A Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.00                        70,522,830                                         
5,375 0107764449 Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng LTA Group Số 59 Liền kề 6c Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.64                        70,495,365                                         
5,376 0107771647 Công ty CP công nghệ nghe nhìn KTP 187 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          70,493,430                                         
5,377 0107749994 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hiếu Tâm Xóm 6, Phú Mỹ, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 39.04                        70,488,300                                         
5,378 0107477765 Công ty cổ phần sơn Nanoshi CL21-31, khu đất dịch vụ La Dương, Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        70,471,187                                         
5,379 0110440067 Công ty TNHH Thương mại KIN Việt Nam Số 48, Ngõ 178 Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 12.22                        70,464,856                                         
5,380 0315572360 Công ty CP HYESUNGTECH Việt Nam Số 3 ngõ 43/42 đường Tân Xuân, khu tập thể Công ty cầu 7, cụm 11, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          70,437,881                                         
5,381 6000396560 Mầm non tư thục Hoa Anh Đào Phường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm hà nội 23.39                        70,436,238                                         
5,382 0109809381 Công ty TNHH MOCOM US Số 14 liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 17.79                        70,425,278                                         
5,383 0106104947 CÔNG TY CP CN TM VÀ DV DL NGÔI SAO MAY MẮN 35/169A Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 33.00                        70,421,635                                         
5,384 0108972191 Công ty TNHH XNK Imexporter Số 3 ngách 178/64 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.81                          70,412,100                                         
5,385 0110086017 Công ty Cổ phần Y khoa Tâm Nhật Minh Đội 1, khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.70                          70,390,459                                         
5,386 0110138843 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hải Vân Số 47, Phố Linh Đường, Tổ 14, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.00                          70,377,123                                         
5,387 0108760831 CÔNG TY LUẬT TNHH ÂU GIA 110, ngõ Lương Sử C - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 45.02                        70,369,201                                         
5,388 0107415688-002 Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại HANCORP1 - Hà nội Sài gòn Tầng 3, khu S3 và S4, tòa nhà N04B-T2, khu Ngoại Giao Đoàn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 15.80                        70,346,899                                         
5,389 0110036383 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 365 HÀ NỘI Số 5, A17 Khu A, Khu Đô Thị Geleximco, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 21.68                        70,342,196                                         
5,390 0107857541 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch An Thịnh Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1.90                          70,341,767                                         
5,391 0108993106 Công ty TNHH Chang Se Vina B2-26 Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          70,340,018                                         
5,392 0105642477 Công ty TNHH truyền thông MHT P 1401, Tầng 14, tòa nhà hacinco B3.7 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội, VN 3.00                          70,337,894                                         
5,393 0109478919 Công ty TNHH phát triển công nghệ sản xuất Hồng Phát Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          70,337,509                                         
5,394 0109407280 C.TY TNHH XD QUẢNG CÁO VÀ TM LAN ANH SỐ 134 THÔN MIẾU THỜ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 16.65                        70,335,191                                         
5,395 0102185889 Công ty TNHH Nguyên liệu sản xuất ngành Nhựa HK Số 84 Yên Hoa, P. Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 16.00                        70,278,022                                         
5,396 0107760980 Tạp chí Việt nam Hội Nhập Tầng 8, Cung trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.03                          70,262,578                                         
5,397 0107755282 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đắc Ngọc DESIGNER HOUSE Số 154 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 39.00                        70,260,441                                         
5,398 0106093653 Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ HHH Việt Nam Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3.09                          70,218,963                                         
5,399 0106311485 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Phúc Số 52, ngõ 562 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          70,207,767                                         
5,400 0105808901 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại An Nam Số 19 Ngõ 562, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          70,207,280                                         
5,401 0110139766 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TOPONE VIỆT NAM 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.07                        70,201,179                                         
5,402 0104872421 CÔNG TY CỔ PHẦN TACICO Số 12 Tổ 87 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 10.25                        70,198,864                                         
5,403 0110155775 Công ty TNHH Nội thất VIETHOME VN Ngõ 2, Xóm Đề, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        70,194,470                                         
5,404 0109461979 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QSC VIỆT NAM Số 15, Ngõ 259 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          70,193,071                                         
5,405 0107700903 Công ty CP Liên Doanh BUZKAZ Việt Nam Số 14 ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 14.16                        70,192,193                                         
5,406 0108880293 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Nguyên Gia Số nhà 11 Ngách 68/177/29 Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 36.00                        70,174,563                                         
5,407 0109223117 Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại TTP Đại Phát ĐỘI 9, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 11.00                        70,164,892                                         
5,408 0105596608 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thiết kế Thuận Phát Số nhà 24, Ngõ 189, đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          70,164,230                                         
5,409 0108536597 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI THANH Số 1, Ngõ 42, Đường Thú Y, Thôn 1, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 28.56                        70,162,538                                         
5,410 0109810235 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MINH DƯƠNG Số 30 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 21.07                        70,157,971                                         
5,411 0108129577 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B Số 39, ngách 13 ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          70,149,248                                         
5,412 0108012829 Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật môi trường Hà Nội Thôn Thượng Khê - Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2.28                          70,110,744                                         
5,413 0107437811 Công ty TNHH Đầu tư và và kinh doanh Minh Lan Thôn Nhi, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 20.00                        70,092,320                                         
5,414 0109738677 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAIKOU Xóm 1, Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 21.12                        70,091,750                                         
5,415 0100998857-002 Chi nhánh II - Công ty TNHH Mùa Xuân Số 84 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          70,078,169                                         
5,416 0101475708 Công Ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý Bất động sản HOMECARE P2205, 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.74                          70,066,713                                         
5,417 0109603729 Công ty CP nội thất Gia Phong Nhà số 6, hẻm 35, ngách 77, ngõ 298 Ngọc Hồi, thôn Yên Ngưu, - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 33.00                        70,049,069                                         
5,418 0107490413 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tin học QLS Việt Nam NO-12-LK449, KHU A-KHU ĐẤT DỊCH VỤ DO LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 41.44                        70,044,671                                         
5,419 0108670987 Công ty TNHH Wash Friends Vina A10 Five Star, Lô DD, Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.04                        70,021,510                                         
5,420 0101158561 Công ty TNHH thương mại điện tử Quang Tuân Số 10, Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 39.00                        70,017,444                                         
5,421 0102861054 Công ty CP Tư Vấn và Đào Tạo Sao Việt 10a Dãy M4 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 7.97                          70,012,072                                         
5,422 0103682146 Công ty cổ phần thép Lacuss Thôn Yên, xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.37                          70,000,000                                         
5,423 0110131446 Công ty Cổ Phần Đầu Tư KTL Tầng 17 số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          69,996,092                                         
5,424 0102355594 Công ty TNHH Truyền thông S Việt Nam Phòng 501 C21 Thanh Xuân Bắc - Q.Thanh Xuân - Hà Nội 40.65                        69,983,461                                         
5,425 0107069170 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT N - ONE VIỆT Ô 07, Lô B51 – LK20, Khu B – Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – GELEXIMCO, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.29                          69,974,398                                         
5,426 0101733363 Công ty CP Tập đoàn Hà Nội 10 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 39.07                        69,964,845                                         
5,427 0106314616 CÔNG TY CP NỘI THẤT VÀ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN ĐINH HOÀNG GIA Số 108 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 42.12                        69,941,256                                         
5,428 0102366010 Công ty TNHH Điện tử viễn thông và tin học Trung Thành Số 4, Cl7, Khu Vinapol, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          69,910,748                                         
5,429 0107096061 Công ty CP SMART WOOD Việt Nam Số 16, ngõ 25, tổ dân phố 7, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          69,908,240                                         
5,430 0101894385 CÔNG TY  CP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỮU Số 60 ngõ Lan Bá, Khâm Thiên , Trung Phụng, Đống Đa, hà Nội 17.05                        69,907,016                                         
5,431 0108193967 Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Hà Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 39.00                        69,891,137                                         
5,432 0100944072 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ADCOM Phòng 803, toà nhà D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 8.83                          69,887,493                                         
5,433 0109794216 Công ty Cổ phần Thương mại & Xuất nhập khẩu Vũ trụ Số 2, ngách 264/16, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          69,871,684                                         
5,434 0101949958 Công ty TNHH TM đầu tư Thiên Hoàng Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân  - Hà Nội 3.00                          69,866,138                                         
5,435 0109064322 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT STAR HOME Số 3, Ngách 42, Ngõ 180 Phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 44.24                        69,829,349                                         
5,436 0105393598 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT Số 63 đường Trung Yên 9 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 39.07                        69,828,400                                         
5,437 0108217093 Công ty TNHH Quy Hoạch Chất Thải Việt Nam Phòng 11, nhà H13, TT trường ĐHSP, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          69,827,921                                         
5,438 0105431243 Công ty CP Times Việt Nam Số 461 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 19.84                        69,808,348                                         
5,439 0108545087 Công ty Cổ phần Giải pháp Tiến bộ Công nghệ NOVATIC Số 5, ngõ 61/19 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.44                        69,804,211                                         
5,440 0106705761 CÔNG TY TNHH HOMEWAY Số 21, ngõ 108 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 26.09                        69,770,250                                         
5,441 0109785324 Công Ty TNHH Truyền Thông Xây Dựng Và Thương Mại Bumblebee Số 4, Ngõ Y, Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          69,757,586                                         
5,442 0110283706 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÙNG LEE Số 402, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.31                        69,732,788                                         
5,443 0109690030 Công ty TNHH Giải pháp truyền thông B&F Số 32 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          69,724,800                                         
5,444 0107809869 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOHOMES VIỆT NAM Lô DV22-LK934, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 27.00                        69,707,691                                         
5,445 0108496538 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 360AZ Việt Nam Số 165 phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 10.00                        69,688,654                                         
5,446 0109964997 Công ty cổ phần thương mại sản xuất in và quảng cáo CDT Số 35E ngõ 210 đường Ngọc Hồi, TDP Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8.00                          69,682,638                                         
5,447 0107770749 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Nội thất Quang Thành Số 10 BT10 Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        69,673,183                                         
5,448 0106732130 Công ty CP ĐT PT nhà và đô thị Hoàng Hải TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          69,664,344                                         
5,449 0105869069 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Comtech Việt Nam Số 15 Ngõ 266 Phố Bắc Cầu, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 24.00                        69,663,297                                         
5,450 0104219195 Công ty TNHH  thiết bị y tế Nam Hưng Số 2K3, khu Đầm Trai, P. Phương Liệt. Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          69,660,357                                         
5,451 0108243424 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH GREEN TEK Số 110 Lô L1 Khu 31ha - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội 28.99                        69,655,861                                         
5,452 0109599399 Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Tuấn Phát Số Nhà 125H, Tập Thể Viện Khoa Học Nông Nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 14.94                        69,599,375                                         
5,453 0108041989 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VPTRANS số 44A, ngõ 252 đường Tây Sơn, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          69,563,248                                         
5,454 0109297366 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN, TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI HÀ NỘI Lô A07, số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.03                        69,561,362                                         
5,455 0107732510 Công ty CP Cơ khí TPM Việt Nam Số 8, khu A, tập thể Cục cánh sát phòng chống tội phạm về ma túy, tổ 6, phường Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          69,532,620                                         
5,456 0105832206 Công ty TNHH sản xuất thương mại công nghệ An Thịnh Số 447, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 20.76                        69,532,227                                         
5,457 0109258737 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ZENTSOFT SỐ 20, NGÕ 37, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7.29                          69,514,392                                         
5,458 0109704195 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ AN LỘC Số 26-28 Đường 2.3 Gamuda Gardens, Khu đô thị Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 20.34                        69,493,026                                         
5,459 0108445477 CÔNG TY CỔ PHẦN SURFACE VIỆT Phòng 302, tầng 3, số nhà 152 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 5.00                          69,481,649                                         
5,460 0500428435 Công ty CP Công trình Giao thông Thăng Long Số 234C, Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          69,417,076                                         
5,461 0110344652 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIMLINK Nhà 106 A6 TT Liên Cơ, Ngõ 72 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 15.00                        69,416,664                                         
5,462 0109304461 Trường Mầm Non Tư Thục Hà Nội Osaka Số 190 phố Sài Đồng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          69,410,397                                         
5,463 0104970612 Công ty TNHH TonKin 30 Bát Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          69,399,850                                         
5,464 0104580161 Công ty CP thiết bị Việt Tín Phát Số 136 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          69,395,505                                         
5,465 0108372500 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp DPA Nhà liền kề Số 16 Chung cư Đầm Nấm, ngõ 90 đường Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          69,390,780                                         
5,466 0104904137 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Mai Linh Xóm 4, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          69,369,600                                         
5,467 0106255671 Công ty TNHH Fine Industry and trade Việt Nam Số 47, TT9 Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 2.00                          69,367,680                                         
5,468 0108705559 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ VÀ XÂY DỰNG HẢI LIÊN Thôn 1, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.00                        69,365,770                                         
5,469 0107369840 Công ty TNHH San lấp Mặt bằng Dũng Cường Đội 1, Xóm Bến, Thôn Mi Dương, Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 39.00                        69,363,602                                         
5,470 0107995862 Công ty TNHH hợp tác và đầu tư Quốc tế Vinco Số 3 C9, Biệt thự Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 12.00                        69,352,540                                         
5,471 0107045525 Công ty CP Đầu Tư Xuân Thắng Số 76B Ngách 328/42 Phố Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.00                        69,328,314                                         
5,472 0104830358 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Sản Xuất Việt Hoàng Số 26 lô3, ngõ 51/2  Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.01                          69,300,117                                         
5,473 0102149993 Công ty CP Công Nghệ SYNNEX Việt Nam Số 65, lô 5, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          69,299,422                                         
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5,474 0102130336 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - 
NTD Số 23 ngõ 131 Thái Hà, P Trung Liệt, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1.90                          69,292,328                                         

5,475 0110392737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BAZABAI HÀ NỘI Số 24 ngõ 57 ngách 57/69 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 16.00                        69,279,318                                         
5,476 0109532179 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGGEE Tầng 15, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 10.03                        69,254,890                                         
5,477 0108996717 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đức Long Số 18/TT3 ngõ 33 đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.33                          69,245,651                                         
5,478 0107779300 Công ty TNHH Jay Light Việt Nam Số 26, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 40.16                        69,242,965                                         
5,479 0109609079 Công Ty Cổ Phần Cloud Property Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          69,238,400                                         
5,480 0108493689 Công ty TNHH Vina Logistics Việt Nam Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 39.00                        69,237,465                                         
5,481 0101658620 Công ty CP TM & ứng dụng công nghệ HN P 204 B 4 Làng Quốc Tế Thăng Long - Cầu Giấy 3.00                          69,213,504                                         
5,482 0108837925 Công ty CP Dược phẩm Đại Minh Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 43.52                        69,212,308                                         
5,483 0109447043 CÔNG TY TNHH OVERMORE VIỆT NAM Số 15 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          69,209,889                                         
5,484 0110496221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAUSTA 31-33 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 17.00                        69,198,268                                         
5,485 0107143025 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AZ VIỆT NAM Số 3A đường Đông Quan, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3.00                          69,192,628                                         
5,486 0107788256 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ETD Số E10, Ngõ 80 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          69,185,285                                         
5,487 0102858774 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Quang Nhà số 33 ngõ 255 Phố Vọng, Phuờng Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          69,177,636                                         
5,488 0107695675 Công ty CP Đầu Tư PT Xây Dựng Nam Tuấn Số 10, ngõ 255/89/1, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 11.86                        69,165,140                                         
5,489 0104321174 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RUS PHARMA Số 6 ngõ 562 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          69,134,000                                         
5,490 0106751302 Công ty cổ phần truyền thông Hoàng Vân Số 4, Ngõ 10, Tổ 10, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          69,120,000                                         
5,491 0106903065 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VIETTECCON Số 121 Đường Trinh Lương, Tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố HÀ Nội 3.00                          69,105,949                                         
5,492 0101403206 Công ty CP Đầu Tư XD & Phát Triển Hạ Tầng Đinh Công Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          69,100,487                                         
5,493 0101356299 Công ty TNHH Đại Hàn Việt nam Số 423 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          69,092,939                                         
5,494 0109173191 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TẬP ĐOÀN KINDNESS Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          69,081,374                                         
5,495 0105750183 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Đạt Số 18, Tổ 19 Phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.55                          69,050,252                                         
5,496 0108394889 Công ty Cổ phần phần mềm Tadiza Số 6 hẻm 6 ngách 58 ngõ 38 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 38.02                        69,049,681                                         
5,497 0110298822 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NCB VIỆT NAM Số nhà 16, ngõ 143, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13.00                        69,028,093                                         
5,498 0107455659 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU BAB SỐ 156 BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          69,017,617                                         
5,499 0108463677 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ora Media Việt Nam Số 39 ngõ 31 đường Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 43.00                        69,016,749                                         
5,500 0104082367 Công ty CP Vĩnh Phú Group SN 17, LK 10, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 40.00                        68,993,919                                         
5,501 8018150547 Cơ sở mầm non tư thục Việt Nhật Số 8 TT13 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          68,976,217                                         
5,502 0110098862 CÔNG TY CỔ PHẦN TECH BUS VIỆT NAM Số 47a Ngõ 44 đường Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          68,952,379                                         
5,503 0101255406 Công ty CP Văn Hóa Huy Hoàng 110 D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 1.06                          68,908,474                                         
5,504 0105184594 Công ty cổ phần thiết bị điện tử Quang Minh Tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          68,876,795                                         
5,505 0107632650 Công ty CP GREEN SOFT Việt Nam Số 9 Ngách 3 Ngõ 230 Đường Định Công P. Định Công Q. HM Hà Nội 2.03                          68,845,479                                         
5,506 0104864389 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Đông Dương Số 15, đường Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 6.00                          68,817,024                                         
5,507 0110058080 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hòa Phát Số 120 ngõ 44 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q,Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.86                        68,812,354                                         
5,508 0109672930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSD VIỆT NAM Số 30 - TTTM LePARC by GAMUDA - Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.88                          68,808,042                                         
5,509 0110546779 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VINACONEX Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.91                        68,805,768                                         
5,510 0101838415 Công ty CP Dịch vụ Môi trường Bình Minh Số 23/11/12 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          68,802,696                                         
5,511 0106834164 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S - TECH Tầng 18, tòa nhà Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          68,798,351                                         
5,512 0108238625 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG VŨ TẦNG 6, TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          68,798,351                                         
5,513 0108069254 Công ty CP phát triển truyền thông ANT Số 259 đường Quan Hoa, P. Quan Hoa, CG, Hà Nội 27.57                        68,767,335                                         
5,514 0107346201 Công ty CP Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng Phú Thượng Số 12, Ngõ 67, Phố: Nam Dư, P: Lĩnh nam. Q: Hoàng Mai, TP: Hà Nội 3.00                          68,757,554                                         
5,515 0106317180 Công ty TNHH MTV Đo lường-Thí nghiệm Điện Miền Bắc Số 15,ngõ 470/49 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.91                          68,749,196                                         
5,516 0106652502 Công ty TNHH Chiếu sáng Tuấn Trang Số 18, ngách 48, ngõ 141, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 40.00                        68,748,360                                         
5,517 0107004286 Công ty TNHN dịch vụ bảo vệ liên ngành Đại Long 6 ngõ 192 Đường Yên hòa P Yên Hòa CG Hà Nội 12.94                        68,727,311                                         
5,518 0109236187 Công ty TNHH Viwood Asia Số 1, ngõ 95/20 phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 8.00                          68,723,447                                         
5,519 0108934245 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Chenggong BT4-8, Palm Garden, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 28.00                        68,688,777                                         
5,520 0109277401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO HÀ NỘI Số nhà 11, ngõ 286 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.00                        68,688,777                                         
5,521 0107782984 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI HẢI PHONG Tầng 2, số 22/22 ngõ 4 đường Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          68,649,387                                         
5,522 0102041559 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bách Vượng Số nhà 8, ngõ 347/74 đường Cổ Nhuế, Tổ dân phố Viên 4, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.34                          68,637,967                                         
5,523 0107880357 Công ty CP Đầu tư Tăng trưởng ISHARE Số 391 Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 34.46                        68,623,378                                         
5,524 0106823684 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Thiện Số 4/21, ngõ 85, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 14.00                        68,621,631                                         
5,525 0108325116 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SKY VIỆT NAM Ô số 6, Lô BT1 Khu đô thị Mỹ Đình II, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 7.00                          68,600,518                                         
5,526 0103985849 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MITSU VIỆT NAM Số 3A/20 ngõ 260 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10.65                        68,599,059                                         
5,527 0109559082 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ DLV Computer Số nhà 20 ngõ 734 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 22.09                        68,585,761                                         
5,528 0106743044 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU VŨ LÊ Số nhà 2, tổ dân phố số 4, Phố Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        68,584,824                                         
5,529 0107099640 Công ty Cổ phần AIG Holdings Số 25, ngách 1/48 ngõ 1 tổ 2, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          68,578,500                                         
5,530 0109789216 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Số nhà 25 Ngách 45 Ngõ 255 Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 22.25                        68,568,187                                         
5,531 0108095423 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công Nghệ Phương Đạt Số 5A4, ngõ 51 Đường Nguyễn Khoái - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 10.97                        68,565,878                                         
5,532 0100793391 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANG MÁY HỒNG ĐẠT Số 22 ngõ 26 Võ Văn Dũng - ô Chợ Dừa- Đống Đa - Hà Nội 2.00                          68,557,837                                         

5,533 0109041526 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOYAMA KINZOKU CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI Tầng 11, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 8.10                          68,550,174                                         

5,534 0106208713 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO E-CONNECT VIỆT NAM Số 3 chùa láng, láng thượng, đống đa, Hà Nội 3.00                          68,545,900                                         
5,535 0109667306 Công ty TNHH Công nghệ Akihome Nhà số 6, ngõ 125 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.00                        68,516,879                                         
5,536 0105205131 Công ty Cổ phần đầu tư Sản Xuất Bao bì T&H Số 53, Ngõ 47 Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          68,486,344                                         
5,537 0108400733 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HANKO VIỆT NAM Số 15 ngõ 143/99 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 40.24                        68,478,783                                         
5,538 0102213293 Công ty CP Kỹ Thuật XD & Cơ Điện Phương Bắc Lô 8B khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, đường Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          68,427,376                                         
5,539 0108608072 Công ty TNHH Cửa nhôm Châu Âu Gsm Số 109 Bát Khối, tổ 7, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          68,427,035                                         
5,540 0108715564 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH BABSANG VIỆT NAM LÔ 08-TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 17.00                        68,404,014                                         
5,541 0109771762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XP VINA Số 52 TT4B, KĐT Văn Quán , Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        68,397,319                                         
5,542 0106791552 Công ty Cổ phần vật tư xây dựng Đất mới Số 16 BT2,Khu đô thị mễ trì hạ,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          68,390,280                                         
5,543 0107297561 Công ty TNHH Htrico Việt Nam Thôn An Đà, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 8.00                          68,385,172                                         
5,544 0107129743 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trâm Anh Số 3, ngõ 38/58/6 đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 9.57                          68,377,358                                         
5,545 0500594802 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MAI LĨNH Số nhà 126 tổ 6 Nhân Đạo, - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 40.73                        68,331,105                                         
5,546 0108346927 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM Ngách 21, ngõ 252 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, VN 36.00                        68,323,857                                         
5,547 0110042891 Công ty TNHH Công Nghệ Dẫn Đường DDG Số 14 ngách 20 Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          68,319,381                                         
5,548 0109454636 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH T99 LUXURY Số 96 phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.17                        68,311,475                                         
5,549 0110117829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐĂNG VIỆT Số 8 Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        68,310,202                                         
5,550 0109655188 Công ty TNHH Wetrek Retail Số 235 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 7.14                          68,309,996                                         
5,551 0106033728 Công ty Cổ Phần Á Châu ACD FOOD Số 24, ngách 87, ngõ Anh Sơn, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          68,308,468                                         
5,552 0108963408 Công ty TNHH COSMOCARE Việt Nam Số nhà 17, TT10, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          68,307,308                                         
5,553 0106025300 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG NGÔ TẤN SỐ 21 TRÀNG TIỀN, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 38.21                        68,304,452                                         
5,554 0107443364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN HƯỜNG Số 74 TT03 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 38.00                        68,304,316                                         
5,555 0105776223 CÔNG TY CP ĐT VÀ PTTM NGÔI SAO VIỆT Số 39 ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          68,272,238                                         
5,556 0107855181 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ MeDia Glaza Số 31, ngõ 35, ngách 63/5/36 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 16.41                        68,271,389                                         
5,557 0106931520 Công ty TNHH XNK và XD Kiên Anh SN 17B Ngõ 250/51 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          68,256,869                                         
5,558 0102659546 Công ty Cổ Phần PRO Phương Nam Lô 14-BT3, KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          68,252,179                                         
5,559 0105972556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FORBIGSU VIỆT NAM Tầng 6, Tòa Nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 37.58                        68,227,250                                         
5,560 0106421618 Công ty CP dịch vụ tự động hóa STU Số 46, Hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          68,223,458                                         
5,561 0102801841 Công ty TNHH Thương Mại Đức Khánh Số 61, Tổ 9 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          68,221,022                                         
5,562 0106723577 Người NN - CÔNG TY TNHH LKGLOBAL Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 31.59                        68,213,756                                         
5,563 0106786520 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Constech Việt Nam Số 19, Ngõ 1, Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          68,211,072                                         
5,564 0110523940 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Skygroup Số nhà 18c, Ngõ 3, Hà Trì 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.05                          68,201,951                                         
5,565 0105283041 Công ty CP Pulpo Việt Nam Số 128 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 3.00                          68,190,770                                         
5,566 2500608897 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Số nhà D3-11 Biệt thự An Vượng Villa, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        68,172,241                                         
5,567 0109353740 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN KHẢI NAM Thôn Phú Vinh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 20.00                        68,172,241                                         
5,568 0109893337 CÔNG TY TNHH AICYCLE BẢO HIỂM Số 3, Ngõ 82, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          68,164,996                                         
5,569 0108674420 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AT&T Số 63 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        68,134,258                                         
5,570 0106821101 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DAILY Căn 16b1 Ô Số 8 Làng Việt Kiều Châu Âu , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 7.56                          68,133,537                                         
5,571 0108183260 Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Nghi Số 39 ngõ 52 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 6.57                          68,109,587                                         
5,572 0500422507 Công ty TNHH Đức Hoà Thôn hạ - Liên trung - Đan phượng - Hà nội 7.00                          68,107,603                                         
5,573 0104943739 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn Thông Suntel Thủ Đô Số 6/88 phố Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.21                          68,105,994                                         
5,574 0107716332 Công ty TNHH đầu tư thiết bị công nghiệp Việt Nhật Số 48 ngõ 94 Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          68,102,345                                         
5,575 0106717975 Công ty CP Comeco Việt Nam Số 19 ngõ 208 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 13.54                        68,081,914                                         
5,576 0108623923 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECOLAND HÀ NỘI Số 9 Ngõ 119 Phố Đại Linh, Tổ dân phố 18 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 21.00                        68,068,026                                         
5,577 0109783246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG THỊNH Số 8 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 33.00                        68,066,208                                         
5,578 0101847787 Công ty TNHH Cơ Khí Thành Hưng Km3 Đưòng 70 Xã Tam Hiệp - Thanh Trì 8.00                          68,059,741                                         
5,579 0103354018 Công ty CP Khảo Sát và Đo Đạc Hồng Phát Xóm 15, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.96                          68,049,158                                         
5,580 0101651696 Công ty cổ phần Ngọc Việt Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          68,045,785                                         
5,581 0109749069 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ VY Số nhà 18A ngõ 521/9 Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10.00                        68,040,752                                         
5,582 0106785407 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Kim Long LK 11 ô 25 khu Dọc Bún, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          68,033,569                                         
5,583 0106484223 CÔNG TY TNHH RONYAMA VIỆT NAM Tổ 4, khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 2.99                          68,031,489                                         
5,584 0102737963-002 Công ty Bảo hiểm hàng không Hà Nội Só 16 , lô 2A Vũ phạm Hàm , KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu giấy 1.03                          68,030,144                                         
5,585 0110448612 Công ty TNHH Thương mại XNK Tuấn Hải Số 20, ngách 503/184, xóm 1 xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          68,020,038                                         
5,586 0107616271 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY PHÚC THÀNH SỐ 26, NGÕ 45, PHỐ HƯNG PHÚC, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 39.00                        67,999,788                                         
5,587 0109902214 Người NN- CÔNG TY TNHH COFFEE AND TEE ROMAN Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.65                        67,994,239                                         
5,588 0107400716 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÀO HÙNG Số 135 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.57                        67,970,272                                         
5,589 0108450043 Công ty Cổ phần thực phẩm Sông Hồng Thăng Long Ngõ 15, Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          67,964,595                                         
5,590 0102810229 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ NGUYỄN Số 27 - NGõ 252 - Phố Chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          67,957,004                                         
5,591 0103590921 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH MỚI Số 513 - A1, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          67,940,084                                         
5,592 0107958839 Công ty TNHH thương mại điện tử Hồng Anh DV 01 LK 15A ĐÀO ĐẤT, HÀNG BÈ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 39.00                        67,918,653                                         
5,593 0109026870 Người nước ngoài đóng BHXH,BHYT- CÔNG TY TNHH HÀ NỘI CHUNG YEON SỐ B4, KHU ĐÔ THỊ FIVE STAR MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26.00                        67,885,640                                         
5,594 0500557744 Công ty TNHH thực phẩm YNG SHIN Cụm CN Thanh Oai- Hà Nội 2.40                          67,884,278                                         
5,595 0108050278 Công ty TNHH DV TM Và Quảng Cáo An Phát Số 1C ngách 99 ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        67,879,641                                         
5,596 0109296669 Công ty TNHH xây dựng TTP Thịnh Phát Số 159 ngõ 53, tổ 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.22                        67,878,635                                         
5,597 0109907420 Công ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại, Xây Dựng và DV Xuất Nhập Khẩu Ngân Nam Nhà số 10, Ngõ 317, Nghách 317/2 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 22.00                        67,876,190                                         
5,598 0313699019 Công ty TNHH TIE Việt Nam Số 99 Nguyễn Văn Hưởng, phường Giang Biên, Quận Long Biên 17.00                        67,873,428                                         
5,599 0107942363 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Quý Vương Thị Trấn, Phúc Thọ, Hà Nội 15.00                        67,854,746                                         
5,600 0109065069 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HEADWAY Tầng 9 Số 210 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.69                          67,853,266                                         
5,601 0108830197 Công ty Cổ Phần Giải Pháp NHK Số 200 Lò Đúc - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.29                          67,850,923                                         
5,602 0108246104 Công ty CP Truyền thông và Công nghệ Innoplant số 6 ngách 71, ngõ 310 đường Nghi tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 12.00                        67,843,695                                         
5,603 0109913720 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI FTK Số 1 ngỡ 262B đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          67,840,000                                         
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5,604 0109963739 Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Dụng Fintech Việt Nam Phòng 3B2, Tầng 3, Tòa Hanoi Aqua Central, Số 44 Yên Phụ, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          67,840,000                                         
5,605 0102966875 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MAC Số 2, dãy A1, tập thể Khảo Sát, phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          67,825,955                                         
5,606 0107721170 Công ty TNHH MTK Hà Nội Số 99 Phố Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          67,797,948                                         
5,607 0101362630 Công ty TNHH TM & SX Thiết Bị Công Nghiệp Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 7.27                          67,792,873                                         
5,608 0110022905 CÔNG TY TNHH AYA BUSINESS Tầng 11, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 18.71                        67,785,825                                         
5,609 0104604983 Công ty CP Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội Số 86 Đường Thanh Bình - Xã Thanh Cao - Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội 3.00                          67,781,855                                         
5,610 0109645013 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Kiểm Toán Xây Dựng DIM Số 8, Ngõ 678, Ngách 83 Đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 14.36                        67,779,647                                         
5,611 0109826203 Công ty TNHH Tâm cát tín Số 9A1 Ngõ 205/37/26 đường Xuân Đỉnh, TDP Trung 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          67,775,228                                         
5,612 0101440871 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VIỆT NAM số 35 ngõ 20 Trương Định, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 10.28                        67,775,016                                         
5,613 0106090719 Công ty CP QMT Việt Nam Số 612, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 18.83                        67,772,102                                         
5,614 0104290208 Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường và PCCC HAMINCO Số 129 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          67,733,964                                         
5,615 0102104463 Công ty CP Giao Nhận ISO A13 Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          67,719,901                                         
5,616 0105921544 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Safeguards Việt Nam Số 15 ngõ 212 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 19.00                        67,716,334                                         
5,617 0110080826 Công ty TNHH đầu tư và phát triển BND B-TT04-11, khu nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 6.11                          67,710,776                                         
5,618 0107812269 Công ty TNHH PT Đầu Tư Thương Mại Thu Hà Số 5 Ngách 23 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.57                        67,707,949                                         
5,619 0107750100 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC ALPHA VIỆT NAM Số 17 ngách 65 ngõ 221 Phố Tôn Đức Thắng,P.Hàng Bột,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 20.67                        67,654,665                                         
5,620 8685225510 Lớp mẫu giáo độc lập Thiên tài Việt (Việt Genius) BT608-N09 Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.87                          67,642,102                                         
5,621 5500510600 Công ty TNHH MTV IEC-1 Số 25 ngõ1 phố  Văn La , TDP 5 phường Phú La - Hà Đông - Hà Nội 3.00                          67,640,490                                         
5,622 0102807441 Công ty CP đầu tư  XNK Artex 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.23                          67,638,227                                         
5,623 0108006053 Công ty CP Phát Triển và Xây dựng Thanh Hà Cụm dân cư đường 5, Xã Dương Xá, H. Gia Lâm, Hà Nội 2.13                          67,629,086                                         
5,624 0107484201 Công ty TNHH sản xuất và thương mại két sắt Việt Tiệp Số 4, ngách 63/180/18 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8.50                          67,615,765                                         
5,625 0105807619 Công ty CP tổ chức sự kiện Minh Nam Số 8 ngách 151/2 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          67,547,472                                         
5,626 0102382911 Công Ty CP Phát Triển Phú Khang Tầng 1, số 20 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 19.18                        67,542,749                                         
5,627 0105393100 CÔNG TY CP TV XÂY DỰNG CGD VIỆT NAM số 358 đường láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          67,536,256                                         
5,628 0102393141 Công ty CP Đầu tư phát triển Tây Á 38 Ngõ 1043 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 2.21                          67,497,260                                         
5,629 0102337651 Công ty TNHH Khoan Bắc Đuống Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          67,469,878                                         
5,630 0108318077 Công ty TNHH Công nghệ và xử lý Môi trường Bách Khoa Tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 37.74                        67,463,457                                         
5,631 0110179624 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ PGE VIỆT NAM Số 8 Ngõ 56, Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.56                        67,462,869                                         
5,632 0109635086 Công ty CP tập đoàn Sailfish Số 492 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 11.77                        67,450,653                                         
5,633 0102742586 Công ty CP BHLĐ & DV  TM SX nhập khẩu Linh Trang số 205 B* TT Yên Ngưu Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 14.00                        67,437,067                                         
5,634 0109384114 Công ty cổ phần du lịch Coxi Lô G26, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 16.55                        67,430,806                                         
5,635 0106702841 Công ty TNHH công nghệ và giáo dục  Đông Phương Gian hàng 235 TTTM Indochina Plaza Hà Nội 241 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 41.52                        67,414,597                                         
5,636 0106180521 Công ty CP trắc địa bản đồ Hải Đăng Số 149, tổ 6, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          67,406,397                                         
5,637 0105965252 Công ty TNHH Kiến Trúc Mỹ Thuật và quảng cáo Newsun Số nhà 24, ngách 95/35 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.29                          67,394,785                                         
5,638 0106925291 Công ty CP XNK ĐT Kinh doanh Hoàng Hà Số 25 ngách 97/16 Phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 8.70                          67,393,833                                         
5,639 0109139218 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN - NGÂN LỰC 173 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          67,391,330                                         
5,640 0109655117 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO HOÀNG MAI Số 36, biệt thự 5, khu X2, đường Nguyễn Hữu Thọ, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 13.00                        67,373,250                                         
5,641 0110573042 Công ty cổ phần Ace Fashion Số 11-TT4 khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Hhuyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          67,358,976                                         
5,642 0106505113 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây lắp Cầu Vồng Số 4, Ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 14.67                        67,341,144                                         
5,643 0105598796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ MINH DƯƠNG Số 8, ngách 4/26, ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 39.65                        67,335,574                                         
5,644 0110502877 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AWACOM Tầng 3, Tòa AD Building, Số 15, Ngõ 92 Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13.76                        67,333,081                                         
5,645 0110711567 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM HÀ NỘI LAND Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.42                          67,329,856                                         
5,646 0106969891 Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất và XNK An Phước LKC01, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Nguyễn Văn Huyên, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          67,318,457                                         
5,647 6001715097-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LMS GIẢM BÉO CHUẨN Y KHOA Tầng 5 toà nhà 21 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          67,307,500                                         
5,648 0106005086 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng PETRO Hà Thanh SN 9 Ngách 36 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          67,299,711                                         
5,649 0110651893 CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Nhà 4NV4A-11, Khu đô thị the Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.08                          67,286,661                                         
5,650 0105401055 Công ty TNHH quảng cáo và nội thất Huy Hoàng Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 6.34                          67,266,598                                         
5,651 0108785794 Công ty TNHH nội thất Gia Khôi Thôn Cẩm Vân, Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội 11.64                        67,249,458                                         
5,652 0110335908 Công ty TNHH Thời Trang Thạch Linh Số nhà 191, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 22.00                        67,248,632                                         
5,653 0108521093 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ OMMANI Tầng 2 A40 Lô 12, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.39                          67,245,186                                         
5,654 0106675034 Công ty TNHH XNK Quốc tế Thái Sơn Số 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          67,243,747                                         
5,655 0108748496 Công ty CP xây lắp HTP Việt Nam Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 18.00                        67,243,144                                         
5,656 0109563032 Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất thiết bị chiếu sáng MDC LIGHTING số nhà 07, ngõ 22, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          67,228,899                                         
5,657 0110532649 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HOLI MEDIA Số nhà 2+4, ngõ 1160 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          67,212,715                                         
5,658 0107377665 Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Minh Quang Số 26, ngõ 208 đường Giải Phóng,  Phương Liệt,  Thanh Xuân, Hà Nội 17.00                        67,206,504                                         
5,659 0110815171 CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC H&J B04-L02 đường An Phú Shop Villa, KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.52                          67,195,655                                         
5,660 2801061583-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG TẠI HÀ NỘI Số nhà A3-2 ngõ 208 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          67,179,494                                         
5,661 0108252919 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Tầng 4, Tòa nhà HH2 Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          67,175,657                                         
5,662 0109611896 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vi Dan Pharmacy Số 10 ngách 168/97 ngõ 168 đường Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          67,168,000                                         
5,663 1000450508 Công ty TNHH Đông A Thiên Phát Thôn Đá Thâm, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 2.23                          67,140,007                                         
5,664 0106172136 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG CHÂU SỐ 56 NGÕ 25B PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 39.00                        67,136,883                                         
5,665 0101261576 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 1118-9A Linh Đàm 39.00                        67,136,322                                         
5,666 0104266808 Công ty cổ phần Y dược Tâm Phát P103A, TT dạy nghề quận HBT, số 9 Bùi Ngọc Dương, BM, HBT, Hà Nội 39.00                        67,136,322                                         
5,667 0107457180 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển kinh doanh Hoàng Anh Số 37 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 39.00                        67,135,587                                         
5,668 0106502049 CÔNG TY TNHH LUCKY BABY VIỆT NAM Số 33, Ngách 41, Ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội 39.00                        67,126,338                                         
5,669 0100793634 HTX Dịch Vụ Vận Tải Số 1 Số 81B, Phố 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 39.00                        67,110,985                                         
5,670 0108940489 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ZANIS SHOPHOUSE 20 (TẦNG 1) - Z2 TTTM LEPARC, KM 1.5 PHÁP VÂN, CÔN, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          67,104,000                                         
5,671 0107953573 Công ty TNHH Tin Học Đức Linh Số 23, Ngõ 165, Phố Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.58                          67,103,818                                         
5,672 0109495488 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam N17-NV08 Khu đô thị mới Sunny Garden City, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.11                          67,100,973                                         
5,673 0108127403 Công ty TNHH một thành viên đầu tư, thương mại và dịch vụ vận tải Phú An TT2-04 Khu đấu giá TT2, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 45.07                        67,091,503                                         
5,674 Lớp mẫu giáo mầm non Tư thục Victoria TDP 10, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7.07                          67,060,916                                         
5,675 0110356947 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Luật An Khang Số 39A phố Pháo Đài Láng, TT Phụ nữ TW, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          67,058,834                                         
5,676 0103493685 Công ty Cp thiết bị y tế Katri Số 212 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.03                          67,055,536                                         
5,677 0108227327 Công ty trách nhiệm hữu hạn Wakada TT2-1 khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp- Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          67,032,337                                         
5,678 0101804582 Công ty CP XD và TM Huy Anh 69/68 đường Cầu giấy, p Quan hoa, CG 23.00                        67,022,189                                         
5,679 0106470661 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ AETOOL Hà Nội Xóm 2, Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 43.56                        67,015,093                                         
5,680 0101953633 Công ty Cổ phần V.E.E.S.A.N.O 26 Quán Sứ, hoàn kiếm, hà nội 30.11                        67,011,242                                         
5,681 0101992590 Công ty TNHH vận tải và thương mại Phú Quang Số 133, đường Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          66,993,530                                         
5,682 0110092885 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN 179 HÀ NỘI Số 17, ngách 47, ngõ 168, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 9.17                          66,975,564                                         
5,683 0101119121 Công Ty TNHH TV ĐT Tài Chính, kế toán,Thuế Kiểm Toán 46 Trần Hưng Đạo, hoàn kiếm, hà nội 1.96                          66,965,033                                         
5,684 0106187654 Công ty Cp TM và cung ứng Việt Lực Tổ 3, Khu 1 - Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ. 39.00                        66,958,232                                         
5,685 0106788905 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đỗ Gia Thôn 10, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội 40.00                        66,952,295                                         
5,686 0103345817 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại 268 Số 7 ngõ 14 Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội. 39.00                        66,948,101                                         
5,687 0102354978 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ EVAN VIỆT NAM Số 22/31/185 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 39.00                        66,939,450                                         
5,688 0107070948 Công ty TNHH thời trang ADAM Số 26, ngõ 180 Lò Đúc, P. Đống Mác, HBT, Hà Nội 3.00                          66,922,033                                         
5,689 0109515984 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM Số 8, ngõ 541, đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          66,917,223                                         
5,690 0309733820 Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng 20 Lê Văn Linh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 18.00                        66,900,239                                         
5,691 0110045437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH TUẤN PHONG Số 28, Ngõ 59 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 18.00                        66,899,396                                         
5,692 0101752503 Công ty TNHH FC Số 17, Ngõ 286, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          66,843,955                                         
5,693 0108429147 Công ty TNHH Vật Tư Kinh Bắc Số 24 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          66,841,600                                         
5,694 0108032222 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT HẢI SƠN Số nhà 66, tổ 3, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.35                          66,827,467                                         
5,695 0107912369 Công ty TNHH cơ điện và thương mại Hồng Quang Thửa đất số 24, Khu Chung cư và Nhà Liền Kề La Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 18.00                        66,822,380                                         
5,696 0104955597 Công ty Cổ phần dược Hadico NV5-21 KN ở cho CBCS cục B57 TC V BCA xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          66,807,500                                         
5,697 0110019807 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN THẾ GIỚI MỚI Số 476A Âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 20.60                        66,802,376                                         
5,698 0107627844 Công ty CP Đầu tư và Phát triển CNT Việt Nam Thôn Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          66,786,543                                         
5,699 0101724390 Công ty cổ phần xây dựng và vật liệu xây dựng THK Số 146 đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          66,778,431                                         
5,700 0500441147 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Đại Lợi Thôn Năm Trại Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội 3.00                          66,775,063                                         
5,701 0104847873-001 Công ty CP Xây Dựng Quốc Gia Thôn Độ Tràng, xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          66,762,700                                         
5,702 4201651986 CÔNG TY TNHH DOLPHINS PLANET Tầng 4, Toà nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.95                        66,762,688                                         
5,703 0105858194 Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Thanh Bình SN 18, ngõ 2, phố Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          66,738,656                                         
5,704 0106922942 Công ty TNHH Đầu tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Hải Nam Số 58b, ngõ 151, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 31.73                        66,729,843                                         
5,705 0107476514 Công ty TNHH Thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh Số nhà 134 Ngô Quyền, P. Quang Trung, Q. Hà Đông 38.91                        66,719,485                                         
5,706 0109236860 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG DAGORAS Số Nhà 26, Đường Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          66,704,000                                         
5,707 0108246312 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu DDC Việt Nam Đội 6, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.00                        66,701,628                                         
5,708 0109768223 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư và Xây dựng Thành Công Phú Xuyên 1, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội 15.00                        66,696,338                                         
5,709 0101253310 Công ty CP xây dựng, giao thông & cơ khí Số 360 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 11.34                        66,685,476                                         
5,710 0103563702 Công ty TNHH giải pháp TULA Số 173 tổ 15 TT Đông Anh Hà Nội 4.27                          66,675,246                                         
5,711 0201575632 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nhiệt Việt Nam Số 31, Ngõ 15/1 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 37.00                        66,670,174                                         
5,712 0109055208 CÔNG TY TNHH KAPHARM Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Đường Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.76                        66,667,062                                         
5,713 0109140118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINAGREENTECH Số Nhà 8/222 Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 16.10                        66,664,057                                         
5,714 0107934644 Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Mạnh Tiến Thôn 3, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          66,656,776                                         
5,715 0109160298 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG VN-MOBI VIỆT NAM SỐ 01, NGÁCH 18/220 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, TỔ 5A, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 31.41                        66,644,574                                         
5,716 0106011636 Công ty TNHH kho vận GLOBALCOM Số nhà 11, ngách 36, ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          66,613,727                                         
5,717 0106783505 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tín Việt Số 360, Đường Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 13.00                        66,582,268                                         
5,718 0108247267 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DV XD AN HUY Trung Tú,  ứng Hoà, Hà Nội 3.48                          66,574,923                                         
5,719 0110423248 Công ty cổ phần Trần Nhôm Việt Thôn Phú Hữu 2 - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 19.00                        66,561,562                                         
5,720 0100108286 Công ty CP Tư Vấn XD & DV Hàng Không Số 200/10/5 Phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.91                          66,552,804                                         
5,721 0110240967 Công ty cổ phần GWM - Thành An Việt Nam Nhà số 5, tổ 20, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 2.00                          66,547,200                                         
5,722 0107721808 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIC HÀ NỘI SỐ 688 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 19.31                        66,546,436                                         
5,723 0104989451 Công ty cổ phần ĐTXD và phát triển TM Trường Lộc Số 23 khu trung tâm xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 11.89                        66,535,111                                         
5,724 0105898380 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Toàn Cầu LK12-31 Khu Đô Thị Mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          66,507,750                                         
5,725 0104859420 Công ty CP FALCON Việt Nam NV8/3, Tổng cục V, Bộ Công An, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội 3.00                          66,483,390                                         
5,726 0101284439 Công ty TNHH ô tô Việt Hải Km 14+600 quốc lool 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1.02                          66,478,370                                         
5,727 0109526249 CÔNG TY CỔ PHẦN TSA TOÀN CẦU Số 1 ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.00                        66,462,241                                         
5,728 0104288537 Công ty CP đầu tư & thương mại Siêu Việt Số 7 ngõ 105/46 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 39.00                        66,457,916                                         
5,729 0104741901 Công ty CP thương mại và dịch vụ du lịch Phú Hưng Xóm Nội, Đạo Thượng, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          66,449,085                                         
5,730 0107762392 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Lương Vũ Số 93, phố Tuệ Tĩnh - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 41.36                        66,436,117                                         
5,731 0108281571 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và xuất nhập khẩu Thăng Long Đội 4, Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 21.00                        66,396,648                                         
5,732 0108892154 CÔNG TY CỔ PHẦN COMTEC MEDIA LAB Tầng 2, Tòa nhà 4 Tầng, Số 98 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 11.36                        66,389,116                                         
5,733 0109084590 Công ty CP tập đoàn TGD Km0 + 700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          66,386,656                                         
5,734 0109178697 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH VITY SOLAR Số 11BT3 KĐT Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          66,386,656                                         
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5,735 0106141138 Công ty TNHH thương mại K&L Việt Nam SN 19, tổ 17 Bắc Lãm, Phường Phú Lương  Quận Hà Đông, TP Hà Nội 19.72                        66,359,266                                         
5,736 0106831847 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM Số 19 ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5.27                          66,352,612                                         
5,737 0107574744 Công ty TNHH SX TM XNK ASEAN SN 15A Ngõ 7/17 Phố Hưng Phúc P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 41.18                        66,325,219                                         
5,738 0104898691 Công Ty Cổ Phần ISC Education 17 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.30                          66,320,913                                         
5,739 0109697484 CÔNG TY TNHH AN LAN PHÁT Nhà C08-04 Khu C, KĐTM Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.85                        66,319,488                                         
5,740 0109201258 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Việt Tuệ Số 41,43 Ngõ 119 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        66,309,198                                         
5,741 0109587837 CÔNG TY TNHH MHD HÀ NỘI Số nhà 1, ngõ 4, thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 29.00                        66,301,914                                         
5,742 0109632141 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ASAHIPHARMA Nhà số 8 ngõ 12 phố Văn Phú, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 33.00                        66,297,073                                         
5,743 001190022097 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mai Vàng THÔN TRÀNG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 33.51                        66,274,497                                         
5,744 0110340986 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỰ KIỆN & LỮ HÀNH PHƯỢNG HOÀNG Số 151 Vương Thừa Vũ - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 12.00                        66,267,228                                         
5,745 0107880068 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HND Tầng 8, tòa nhà Kim Hoàn, lô D14, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.90                          66,266,237                                         
5,746 0102724146 Công ty CP sản xuất phụ tùng ô tô MITSUCO Thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          66,257,735                                         
5,747 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 9.00                          66,251,694                                         
5,748 0107077534 Công ty TNHH Vận Tải, Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Khánh Ngọc Số 5, Ngõ 20/9 Phố Thượng Thanh, Tổ 10, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 6.00                          66,243,008                                         
5,749 0102268260 Công ty TNHH TM & PTKT Hưng Phát Số 37-A10, phố 8/3, P. Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 2.65                          66,240,851                                         
5,750 0102759879 Công ty cổ phần tập đoàn DVN Việt Nam Số 126 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.91                          66,234,206                                         
5,751 0109809342 Công Ty Tnhh Thời Trang Calie House Số 50B, Ngõ 221 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          66,227,000                                         
5,752 0105846791 Công ty TNHH VT & DV thương mại Tuấn Phong Xóm Văn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.00                          66,224,275                                         
5,753 0106457396 Công ty TNHH MTV Thiết Bị Giáo Dục Nhật Anh Số 6/1/56, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20.00                        66,221,780                                         
5,754 "không có MST" HTX dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp Liên Quan Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 42.56                        66,220,653                                         
5,755 0110294433 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Việt An Phát Số 249 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          66,191,212                                         
5,756 0106107828 Công ty cổ phần thương mại thiết bị điện TD Nam Việt Đội 3 ngõ Chùa Thắm, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội 3.02                          66,189,543                                         
5,757 0108007762 Công ty CP TM và DV Thiên Minh Sơn Số nhà G3, ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà nội 16.86                        66,185,314                                         
5,758 0107653139 Công ty Cổ phần PT Kiến trúc Việt Nam Tầng 6, số 619 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam -  Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          66,175,124                                         
5,759 0106205670 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Thắng Số 41, đội 7, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          66,173,444                                         
5,760 0104187923 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH PHƯƠNG Nhà số 52, ngõ 143, phố chợ Khâm Thiên,P. Trung Phungj,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          66,170,462                                         
5,761 0101283900 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ KOL Lô D10-9 Cụm công nghiệp Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          66,170,228                                         
5,762 0101348682 Công ty TNHH quảng cáo TM Ngân Hà P27/Z4 ngõ 30/16 Tạ Quang Bửu, P. bách Khoa, HBT, Hà Nội 2.91                          66,145,324                                         
5,763 0104275506 Công ty TNHH một thành viên thương mại vận tải và du lịch Đức Phú 8/84 Ngọc Khánh-Phường Giảng Võ-quận Ba Đình - Hà Nội 37.00                        66,134,077                                         
5,764 0107978761 Công ty cổ phần Kiến trúc và Nội thất NVH DV04-LK198, Khu Đào Đất, Hàng Bè, đường Mậu Lương, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam. 6.00                          66,121,190                                         
5,765 0500478210 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG Thanh Lãm - Phú lãm - Hà Đông- Hà Nội 4.00                          66,099,756                                         
5,766 0103688123 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng ICC BIG Toà Nhà Cotana, Lô CC5A BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.29                          66,097,495                                         
5,767 0106060619 Công ty Cổ phần Trắc địa công trình Đức Nghiêm số 8/35 ngõ 12 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          66,092,832                                         
5,768 0107599805 Công ty cổ phần công nghệ IHN Lô 02, Tầng 1, Tòa nhà CT1AB, Khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          66,083,149                                         
5,769 0104635131 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH  ĐẠI LỤC -VIỆT NAM P509 - C2 TT Láng Hạ - Đống Đa Hà Nội 2.02                          66,083,091                                         
5,770 0109184299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PDT VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 21.00                        66,079,649                                         
5,771 0101365279 Công ty CP TM & Sx Thiết Bị Giáo Dục 104 Nguyễn Khang 3.00                          66,076,136                                         
5,772 0109088789 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH 141/9 Nam Dư, - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11.30                        66,070,768                                         
5,773 0108339743 Công ty  CP GIáo Dục ALISA Số 17, BT1 Biệt thự Bán đảo Linh Đàm, đường Nguyễn Duy Trinh - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 23.26                        66,023,538                                         
5,774 0104858586 Công ty cổ phần SX TM & DV Tân Việt Phát P9 C6, Khu tập thể viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng TW, Phường Trung Văn, Q. NTL, Hà Nội 36.00                        66,022,776                                         
5,775 0100103785 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 40/120 Trường Chinh , Đống Đa, Hà Nội 2.00                          65,984,000                                         
5,776 0106660101 Công ty TNHH mây tre Minh Khôi Xóm Gò Đậu, xã phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà nội 28.30                        65,952,870                                         
5,777 0104846968 Công ty Cp tư vấn đầu tư và phát triển đô thị Thăng Long No 07, LK 205, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 11.00                        65,948,096                                         
5,778 0105822938 Công ty CP Thiết kế XD & ĐT Thương mại A8 77 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8.03                          65,937,873                                         
5,779 0108679570 Công ty cổ phần đầu tư thương mại xấy dựng và phát triển công nghệ Star Đội 7, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà  Nội 3.02                          65,924,897                                         
5,780 0108050119 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Nam trường Xóm Giếng, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 15.00                        65,903,761                                         
5,781 0108081847 Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Tiến Thăng Tầng 1, Số 53, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.05                          65,895,497                                         
5,782 0109306116 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Quốc Tế Tân Phú Hưng Số 10 Lê Trực, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 31.04                        65,894,163                                         
5,783 0102143423 Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quốc Thái 14BTập thể Chương Dương, Hoàn Kiếm Hà Nội 5.85                          65,860,695                                         
5,784 0108159211 Công ty CP Xây Dựng ECO Thăng Long Số 11/69/15 Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 24.05                        65,853,209                                         
5,785 0110723717 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quê Hương Việt Số 31 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 5.37                          65,847,633                                         
5,786 0110481747 CÔNG TY TNHH THANH GIA 76 Số nhà 22 ngõ 79 thôn Chiền, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 16.00                        65,846,963                                         
5,787 0108212546 Công ty cổ phần Khảo sát Đo đạc xây dựng Phúc Lợi Thôn Bến, xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          65,843,886                                         
5,788 0107148640 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOA VĨ Số 12 ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 20.00                        65,841,649                                         
5,789 0107765403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO VENUS Số 3/39 ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 14.82                        65,814,955                                         
5,790 0102185938 Công ty CP Dịch vụ Thông Tin Di Động Miền Bắc Số 8  Trung Tâm Thương Mại Định Công Đường Trần Nguyên Đán - Hoàng Mai - Hà Nội 13.24                        65,813,683                                         
5,791 0108301651 Công ty Cổ phần đầu tư và môi giới bất động sản Hà Nội XÓM TRƯỜNG MINH, THÔN TRƯỜNG AN,, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3.01                          65,803,058                                         
5,792 0311072342 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MRC VIỆT NAM Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 17.00                        65,795,852                                         
5,793 0107762096 Công ty CPSX vật liệu mới An Thịnh Xóm Miễu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          65,790,150                                         
5,794 0108408933 Công ty cổ phần khoa học Công nghệ á châu Đội 2, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          65,760,768                                         
5,795 0110646808 Công ty TNHH MTV nông sản tâm việt phát Số nhà 86C, đường Văn Tiến Dũng, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8.58                          65,733,725                                         
5,796 0105517236 CÔNG TY TNHH XNK TIMEMART số 7 ngách 161/17 ngõ 161 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 20.82                        65,731,858                                         
5,797 0109191031 Công ty TNHH điện tử điện lạnh Tuấn Anh Thôn Mạch lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 38.00                        65,729,755                                         
5,798 0109539858 CÔNG TY CỔ PHẦN PFI VIỆT NAM Số 10 Ngách 1A/7 ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 22.43                        65,716,342                                         
5,799 0110170614 CÔNG TY CỔ PHẦN BÚN PHÚ ĐÔ Số 1, ngách 153/46, phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 23.00                        65,709,582                                         
5,800 0109381723 Công ty CP Kỹ thuật và Thương mại BF Việt Nam Số 99, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          65,706,900                                         
5,801 0102072814 Công ty CP Xây Dựng Fadin VN 19 Nguyễn Cao, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 24.54                        65,698,970                                         
5,802 0109788124 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.8 Tầng 7, số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          65,686,512                                         
5,803 0105473324 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THÔNG MINH LINKCARE Số 20,nghách 241/61 ngõ chợ khâm thiên,phường phương liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.00                          65,667,629                                         
5,804 0110631248 CÔNG TY CỔ PHẦN PATH TECH Số 94 ngõ 42 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 5.01                          65,656,468                                         
5,805 0109181322 Người NN -  CÔNG TY TNHH TT IT OUTSOURCING VN - HQ Tầng 22 Tòa nhà PVI số 01 Phạm Văn Bạch. - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 14.00                        65,648,123                                         
5,806 0108615866 Công ty CP Minova Group Số nhà 263, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 9.24                          65,610,593                                         
5,807 0109532154 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO LAKI Số C13- Lô 18 Khu Đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 30.00                        65,582,732                                         
5,808 0107740818 CÔNG TY CỔ PHẦN BABYCHESS VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.03                          65,566,021                                         
5,809 0105287430 Công ty CP Sản Xuất Và Xây Dựng Hợp Nhất Số 104, phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 21.05                        65,563,557                                         
5,810 0108641182 Công Ty Cổ Phần FCDS Việt Nam Số 14 dãy D, tập thể K95 - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội 8.14                          65,500,722                                         
5,811 0107572391 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Xây Dựng Gia Huy Số nhà 41, Ngõ 295 Đường Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q, Hoàng Mai, Hà Nội 31.06                        65,496,197                                         
5,812 0108138204 Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp Thái Minh Số nhà 28, Ngõ 20 Phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, LB, Hà Nội 6.00                          65,484,103                                         
5,813 0106881284 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM Số nhà 12D, ngách 2/276, phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.42                          65,483,202                                         
5,814 Không có MST Mầm non tư thục Bống Bang Lô D2- Khu 31ha- Trâu Quỳ - Gia Lâm  - Hà Nội 2.17                          65,476,242                                         
5,815 0110052709 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Dầu Khí Thuận Nguyên Số 76, phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          65,465,845                                         
5,816 0108091429 Công ty CP Thiết kế và Thi công Cảnh quan Cây xanh LTMS Số 269, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 19.65                        65,446,338                                         
5,817 0109620019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AURA Số nhà 23, ngách 61/79, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          65,430,600                                         
5,818 0107949746 Công Ty TNHH SH Hà Nội B4TT2 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          65,430,346                                         
5,819 0109801537 Công ty cổ phần công nghiệp Tadico Tầng 2, số 131, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          65,400,465                                         
5,820 0109967268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG THÀNH PHÁT Số 11 ngõ 27/9/50 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        65,388,052                                         
5,821 0104672422 Công ty TNHH sản xuất thương mại Âu Lạc Căn 12a/02-D, tiểu khu The Mansions (tiểu khu ở 3A), Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - ParkCity Hanoi,  La Khê,  Hà Đông,  Hà Nội, 2.88                          65,380,383                                         
5,822 0105828305 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KBG81 SỐ NHÀ 11 NGÕ 147/16 ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 36.00                        65,378,522                                         
5,823 0109626099 Công ty TNHH TMDV Xuân Tú Số 9/14/762 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.28                          65,348,653                                         
5,824 0104932705 Công ty TNHH thiết kế và thi công đá Nhất Sơn BT U06-L10, Khu DDTMJ Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.71                          65,336,355                                         
5,825 0100519670 Công ty TNHH Thành Đạt Số 70 phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          65,326,801                                         
5,826 0108262674 Công ty TNHH O-Bill Electric & Communication Nhà số 34A/52 đường Quang Tiến , thôn An Thái, P.Đại Mỗ , Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội , Việt Nam 5.37                          65,307,102                                         
5,827 0107378588 Công ty TNHH Hai Đoàn Số 761 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 18.00                        65,301,790                                         
5,828 0109975879 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          65,280,000                                         
5,829 0106013288 Công ty CP TM & Kỹ thuật An Nam Số 18 ngõ 162/28/12 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.23                          65,276,903                                         
5,830 0107358888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP Số 9A, ngõ 1, tổ dân phố 1, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.24                          65,268,614                                         
5,831 0110395569 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Pow Tầng 4 Trung tâm thương mại 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          65,250,364                                         
5,832 0109361131 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ Số 6 Ngách 3 Ngõ 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 20.00                        65,235,788                                         
5,833 0103366253-003 Lớp Mầm non độc lập Amis Minh Khai Tầng 1,2 Lô Nhà trẻ, tòa nhà Green Pearl, số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.32                          65,234,292                                         
5,834 0108209014 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG ĐỨC Nhà B1.33 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 21.00                        65,230,967                                         
5,835 0109211577 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA LOGIMECH TT13-24 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.11                        65,229,957                                         
5,836 0107863640 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÚ Y THỊNH VƯỢNG Số nhà 7, ngõ 106/2, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          65,216,000                                         
5,837 0106232723 Công ty Cổ phần dinh dưỡng quốc tế Việt Nhật Phòng 604, Building Sunrise II, Đô thị mới Sài Đồng, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP Hà Nội 12.00                        65,169,711                                         
5,838 0104646856 Công ty cp giải pháp công nghệ Lạc Hồng Số 78 đường trần bình - phường mai dịch - Cầu Giấy - hà Nội 1.05                          65,152,011                                         
5,839 0102127848 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hùng Dương Phòng 304 toà nhà H1 - 3, số 445 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          65,145,294                                         
5,840 0106769853 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hitecon Tầng 4, tòa CDS số 33 ngõ 61 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.83                          65,143,960                                         
5,841 0109120224 Công ty TNHH HUYHUANG Tầng 3, số 6 Ngách 6/61 Ngõ 6 đường K4, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, 20.00                        65,130,135                                         
5,842 0110478568 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TUỔI TRẺ Số 38 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          65,122,691                                         
5,843 0102819207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH THÀNH Số 4 hẻm 33/3 ngõ Văn Chương 2, phố Khâm Thiên, phường Văn Chương ,Đống Đa - Hà Nội 16.78                        65,112,120                                         
5,844 0109546735 Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Arigatou Số 2 ngõ 22 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          65,106,944                                         
5,845 0107071204 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BIGBLUE Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 18.42                        65,104,545                                         
5,846 0108738868 Công ty CP Wise Lô C7D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.00                        65,075,257                                         
5,847 0110585270 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Hải HN Số 109, Ngõ 185 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 13.00                        65,071,946                                         
5,848 0107382150 Công ty TNHH Thương Mại DMP Việt Pháp 247 C6, KĐT mới đại kim - định công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          65,068,800                                         
5,849 0104906751 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải An Bình Số 10, Ngõ 99 Đức Giang, Tổ 17 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 6.18                          65,062,579                                         
5,850 0101184219 Công ty TNHH Thành Linh Số 9 Hoa Lâm - Đức Giang, LB, Hà Nội 3.00                          65,045,714                                         
5,851 0110087620 Công ty TNHH Thăng Sắt Số 8 Ngách 266/17, Ngõ 266, Đường Thụy Phương, Tổ dân phố Hồng Ngự , Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18.52                        65,035,822                                         
5,852 0110078665 Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Mê Linh Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 10.16                        65,024,658                                         
5,853 0108279318 CÔNG TY TNHH SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC IQ Số nhà 18, ngõ 108/8 đường Trần Phú - P Mộ Lao- Hà Đông - TP Hà Nội 34.03                        65,022,418                                         
5,854 0102685088 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP BẮC VIỆT P2 - 93 ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 38.00                        65,015,908                                         
5,855 0109446346 Công ty TNHH Công nghệ Giáo Dục Việt Mỹ Số 67 đường Đàm Quang Trung, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 6.43                          64,995,439                                         
5,856 0102185141 Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Va-Len-Tin-Ne 955 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.70                          64,994,933                                         
5,857 0108972441 Công ty CP công nghệ Kiz Việt Nam Số 1A, ngách 20/16 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội 11.85                        64,968,978                                         

5,858 0109557896
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tầng 2 số 27 Ngõ 1 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          64,960,000                                         

5,859 0108988297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THỊNH PHÁT Số nhà 33 ngõ 30/460 đường Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 13.00                        64,958,781                                         
5,860 0106822539 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAX THĂNG LONG Số 130 Quán Thánh- Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội. 2.00                          64,949,942                                         
5,861 0107245002 Công ty CP thi công Điện Epec Số 3,ngách 69A/72 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 8.58                          64,948,054                                         
5,862 0106451718 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ SCD Việt Nam Số nhà 1C, ngõ 121/10 đường Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          64,930,900                                         
5,863 0106112070 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ THIÊN VIỆT Tầng 23, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          64,903,807                                         
5,864 0110156458 Công ty TNHH Phần Lan CIPUTRA M1-26, IA20 Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          64,876,520                                         
5,865 0109836762 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN VƯỜN ĐẸP Số nhà 2 ngách 22/87 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 35.00                        64,872,497                                         
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5,866 0108204841 CÔNG TY TNHH MUNDO ASIA Số 10, Ngõ 450 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          64,851,200                                         
5,867 0107599844 Công ty TNHH phát triển hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin Thôn Nội, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.55                          64,837,156                                         
5,868 0105382691 Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam Số 5 ngõ 183/22 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          64,832,000                                         
5,869 0108011455 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Minh Ngọc Số nhà 4, Ngõ 195 Đường Phúc Lợi, Tổ 4 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 37.92                        64,812,285                                         
5,870 0105041035 Công ty cổ phần PLD Phú Lâm Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          64,808,550                                         
5,871 0106849869 CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT HOÀNG ANH BT3-TT6D Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.04                          64,795,564                                         
5,872 0106800863 Công Ty Cổ Phần Lương Thực Nam Bình Số 02, Ngách 136/85, Đường Cầu Diễn , Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          64,795,537                                         
5,873 0109523287 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CSC TOÀN CẦU Số 6, hẻm 39, ngách 87, ngõ 22, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 36.00                        64,791,220                                         
5,874 0108456870 Công ty TNHH cơ khí chính xác H2T Hà Nội Khu chợ mới, tổ 5, ngõ 159 đường Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          64,788,850                                         
5,875 0106923590 Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây dựng Minh Long Ô 101, lô D, Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 10.88                        64,788,701                                         
5,876 0105803188 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Hạnh số 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          64,782,088                                         
5,877 0106732243 Công ty CP Thực Phẩm Trường Hảo Số 50 Ngõ 210 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 4.00                          64,777,673                                         
5,878 0102029294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUỲ TRANG Số 1A đường Nguyễn Khang, TT Quân Y, tổ 17, P. Trung Hoà  - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 11.10                        64,774,323                                         
5,879 0106836348 Công ty TNHH SX & TM Thép Minh Đức Số 24/211/237 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 5.14                          64,754,766                                         
5,880 0108639264 Công Ty TNHH Quà Tặng Mạ Vàng Thành Đạt Số 37 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.13                        64,752,877                                         
5,881 0108891898 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM Số nhà 6, ngách 98, ngõ 189, phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          64,743,695                                         
5,882 0110009774 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CPLUS CONCEPT Số 210, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 32.00                        64,740,772                                         
5,883 0106904291 CÔNG TY CỔ PHẦN KMTT Số 267 phố Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          64,735,242                                         
5,884 0109114541 Công ty Cổ phần Phân phối thực phẩm truy xuất nguồn gốc An Phát NV10-12, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V - Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 13.00                        64,713,840                                         
5,885 0107074780 Công ty CP đầu tư MOBINO Lô 35, khu Bãi Sậy, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          64,713,563                                         
5,886 0101411366 Công ty TNHH dịch vụ & thương mại Việt Trí 109 Cầu Giấy 19.00                        64,706,598                                         
5,887 0110069011 Công Ty Cổ Phần Mifas Tầng 4, số 2 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          64,704,000                                         
5,888 0107575177 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH OMEGA VIỆT NAM Tầng 5, tòa nhà số 14, Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          64,680,950                                         
5,889 0103144388 Công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Sơn Số 11 ngách 6/8 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội 7.33                          64,680,871                                         
5,890 0109294710 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH AN Tầng 16, Tòa Việt á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 27.06                        64,672,060                                         
5,891 0110592214 Công Ty TNHH BCD F & B F3-C09, Tầng 3, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai - P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.64                          64,666,515                                         
5,892 2300280464 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 17.52                        64,654,512                                         
5,893 0104469357 Công ty CP Techpal P29 - Nhà C5 - Ngõ 182 - Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          64,647,474                                         
5,894 0106985692 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 8/12, Phố  Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nôi 14.12                        64,627,902                                         
5,895 0101422110 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG Số 25/27 Đường Vũ Ngọc Phan - Phường Láng Hạ , Q Đống Đa, Hà Nội 3.00                          64,623,396                                         
5,896 0500571234 Công ty Cổ phần khảo sát và đo đạc Hà Nội LK783 - N022 khu bờ hội mới, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          64,608,458                                         
5,897 0110473859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHUÊ A42 - ô 39, KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 13.00                        64,603,741                                         
5,898 0109567686 Công ty cổ phần Lucifer Fitness Tầng 4, tòa nhà ICID Complex, Lô C37, Khu C, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          64,589,534                                         
5,899 0109678185 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật 3B Xóm Mới, Thôn Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 9.00                          64,567,570                                         
5,900 0107006798 Công ty TNHH COINCO Nhật Quang Thôn Vân Hội, Xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 21.00                        64,560,228                                         
5,901 0108551884 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG E&C HÀ NỘI SỐ 28 NGÕ 122 ĐƯỜNG LÁNG, THỊNH QUANG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          64,557,747                                         
5,902 0105137604 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hà Nội 75 Đường Phan Trọng Tuệ TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 19.00                        64,554,876                                         
5,903 0110598336 Công ty CP xây dựng và kiến trúc Hải Thành Khu Công nghiệp Phú Minh, đường Trại Gà, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 11.00                        64,549,965                                         
5,904 0108423554 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DTT Số 18, Ô C2/NO Khu Nam Trung Yên,Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 28.64                        64,538,610                                         
5,905 0109812352 Công ty luật TNHH Hồng Danh Số 9, ngõ 12 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 17.51                        64,535,904                                         
5,906 0109733439 Công ty TNHH Thi công cơ giới và Xây dựng hạ tầng Laimian Tầng 2, Tòa nhà C'Land 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          64,530,033                                         
5,907 0106886973 Công ty TNHH TV TK & xây dựng RAUM Thôn Thọ Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 36.00                        64,521,773                                         
5,908 0106335366 Công ty cổ phần Quạt Trần Mỹ Số 457 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.82                          64,509,301                                         
5,909 0107469228 Công ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Nam Việt Số 7, Ngõ 344/95 Tổ 19 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 4.46                          64,492,098                                         
5,910 0105118111 Công ty CP sản xuất và thương mại 68 số 60 (a2-TT6) khu đôt hị mới Văn Quán - yên phúc, p Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          64,480,345                                         
5,911 0110205426 Công ty Cổ phần Quốc tế AEMG Số 285 đường Phúc Lợi. - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          64,480,000                                         
5,912 0102191064 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT Số 5, ngách 1194/7 đường Láng, Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.57                          64,459,181                                         
5,913 0107411274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA MINH Nhà số 1, ngách 32/101/2 phố Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          64,457,139                                         
5,914 0108871475 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT ĐÔ THỊ THĂNG LONG Số nhà 28 Xóm Đông, Thôn Phượng Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          64,455,696                                         
5,915 0110071324 CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LÊ PHAN Số 28 đường Lê Văn Lương, - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 6.35                          64,441,874                                         
5,916 0103671793 Công ty cổ phần truyền thông giác quan thứ sáu 41 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          64,437,984                                         
5,917 0109678516 Công ty TNHH TM & DV VẬN TẢI HUY PHONG Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        64,430,381                                         
5,918 0107475567 Công Ty TNHH Poka Việt Nam Số 03 - Nhà G11- KTT Kho 708 - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 36.00                        64,423,303                                         
5,919 0109707774 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phát Đạt DUCT Tổ 28 - Khu công nghiệp Nguyên Khê - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 3.00                          64,418,735                                         
5,920 0109564572 Công ty TNHH đầu tư xây dựng sản xuất và thương mại Sơn Quốc Tế Số 142, ngõ 25, Tổ 5 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 19.00                        64,417,175                                         
5,921 0500414633 Công ty CP Xây Lắp Điện Máy Hà Tây 70 Nguyễn Chánh - Hà Đông- Hà Nội. 1.03                          64,412,350                                         
5,922 0108130766 CÔNG TY CỔ PHẦN ICOLANGUAGE Số 6 tổ 18 khu Văn Công Quân Đội, phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 2.27                          64,407,439                                         
5,923 0101477279 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Quang Minh Số 28, ngõ 25, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          64,382,005                                         
5,924 0108456648 Công ty CP Thảo Dược Hoàn Ngọc Số 169, Ngõ 95 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 13.40                        64,375,229                                         
5,925 0109704759 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG VINA Số 7, Ngách 93, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.66                        64,350,614                                         
5,926 0110243982 CÔNG TY TNHH KIVERSE GAME STUDIO Tầng 12, toà Việt Á, 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        64,338,965                                         
5,927 0110581639 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiện Duyên Phòng 201, tầng 3A, tòa HTT, 197 Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 12.00                        64,338,794                                         
5,928 0104081388 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Số nhà 31 ngõ 77 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc,  Hà Đông, Hà Nội 7.00                          64,320,411                                         
5,929 0108690976 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trang Trí Việt Số 9, ngõ 61/21/4, Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội 3.00                          64,313,376                                         
5,930 0108668498 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN PHÚC THÔN HẠ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 34.00                        64,305,749                                         
5,931 0106332943 Công ty CP XD & Công nghệ Thiên Phúc Số 99,tổ 44A Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          64,300,593                                         
5,932 0106876397 Công ty cổ phần Quản lý Khai thác Bất động sản VVM số 23, tập thể Đài Phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          64,289,664                                         
5,933 0700819725 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG VY Số 6, tổ 26 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 23.73                        64,274,051                                         
5,934 0102721723 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT SỐ NHÀ 6, TỔ 9, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 31.72                        64,236,442                                         
5,935 0106719468 Công ty TNHH dược phẩm GINIC Số 13, LK 10, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.83                          64,232,591                                         
5,936 0106149842 Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang M'STYLISH Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 32.94                        64,229,016                                         
5,937 0109550499 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÔM CƯỜNG NGÂN Lô số 7, ĐNV1-4, Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7.00                          64,219,597                                         
5,938 0108293055 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Thú Y Hà Nội Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3.00                          64,218,209                                         
5,939 0109020068 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HB VINA Số 78 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.29                        64,208,927                                         
5,940 0108364203 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và Thương mại Toàn Phong Số nhà 6, ngách 405/51 đường Bát Khối, tổ 19 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.00                          64,208,844                                         
5,941 0109008208 CÔNG TY CỔ PHẦN DUCATECHNIC Số liền kề 44 - Lô 5, khu nhà ở cán bộ nhân viên Báo Nhân Dân, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          64,202,539                                         
5,942 0105550970 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Dịch Vụ Hoàng Minh Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.91                          64,185,946                                         
5,943 0103847609 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN STS VIỆT NAM SỐ 7 HẺM 5/8, NGÕ 196 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.62                          64,162,085                                         
5,944 0102119886 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lô 12 Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          64,155,666                                         
5,945 0101811491 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Tân Hoàn Phát Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          64,148,757                                         
5,946 0108495358 Công ty CP đầu tư xây dựng và cơ điện công trình Viettech Số 24 ngách 3/10, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          64,116,030                                         
5,947 0106118587 Công ty TNHH Phát Triển TM&DV Minh Khuê My Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 42.12                        64,113,580                                         
5,948 0106245472 Công ty Cp PT thương mại và dịch vụ DH Việt Nam Số nhà 221 ngõ 10 Phan văn trường - phường dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 33.02                        64,105,779                                         
5,949 0107798575 Công ty CP cơ điện LTD Việt Nam Số C6 khu B cụm 591 Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          64,098,732                                         
5,950 0104628328 Công ty CP TOKUMA Việt Nam Số 2 ngách 28, ngõ 185 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 36.39                        64,088,218                                         
5,951 0109295263 Công ty TNHH VINAHOPE Việt Nam Ngõ Văn Lâm , Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          64,086,377                                         
5,952 0107606509 Công ty CP Tự động hóa Aseco Số 6A/109 Đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          64,073,877                                         
5,953 0102047504 TRƯỜNG THPT  EINSTEIN Ngõ 102 Đường Trường Chinh 1.03                          64,068,438                                         
5,954 0101401706 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          64,062,331                                         
5,955 0107476673 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TOÀN LÔ DM2-25, ĐIỂM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 27.00                        64,058,949                                         
5,956 0108147801 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠT ANH SỐ 9 NGÁCH 179/151/10 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 14.70                        64,038,906                                         
5,957 0110797980 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CHỐNG THẤM VIỆT MỸ Số nhà 22B ngõ 73 ngách 12 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          64,023,316                                         
5,958 0106707455 Công ty TNHH In và thương mại Nam Trí Số nhà 33, đội 6, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 35.97                        64,006,550                                         
5,959 0107947178 Công Ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam SỐ 90 PHỐ ĐỐC NGỮ, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1.04                          63,968,000                                         
5,960 0105007235 Công ty TNHH XD và CN môi trường Thăng long 106 tổ 21 Nghĩa tân -CG 2.08                          63,956,500                                         
5,961 0105547054 Công ty TNHH TM Lê Huyền Trang Số 31A, ngách 97/17/34, Tổ 26 Phố Đức Giang 21.38                        63,937,423                                         
5,962 0107813022 Công ty TNHH thương  mại V&K Việt Nam Thôn Sằn, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          63,873,813                                         
5,963 0101781127 Công ty TNHH dịch thuật TM & du lịch Tre Việt Số 14, ngách 43/49, ngõ 43 đường Trung Kính, Tổ 37 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.22                          63,857,423                                         
5,964 0106321395 Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Hà Nội Lô D2, Cụm CN thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          63,832,034                                         
5,965 0105787666 Công ty TNHH một Thành Viên Đào Phát Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 24.39                        63,830,292                                         
5,966 0109594457 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NKL Số nhà 3, hẻm 1/2, ngõ 13, tổ 7 Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.17                          63,818,366                                         
5,967 0108109838 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An Hoàng Gia Số 176 ,Phố Trần Duy Hưng ,Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy ,Thành phố Hà Nội 2.26                          63,815,536                                         
5,968 0106809168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ AMS Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          63,806,117                                         
5,969 0110239016 Công ty TNHH tư vấn-dịch vụ Hùng Vương Số 208 Đường Hoàng Công, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 23.78                        63,795,333                                         
5,970 0313551559 Công ty CP ĐT & Phát triển giáo dục QT á Châu Tổ 27 cụm 5 Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 6.19                          63,794,775                                         
5,971 0107264090 Công ty CP địa ốc VietHomes Tầng 12A tòa nhà Việt á,lô C1B cụm TTCN,phố Duy Tân,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 3.00                          63,785,213                                         
5,972 0108949851 Công ty cổ phần kinh doanh và thương mại Á Châu Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          63,778,564                                         
5,973 0106579605 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TXD BT1T3 Tiểu KĐT Nam La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.49                          63,777,900                                         
5,974 0106846480 Công ty CP Intech Thăng Long Số 220 đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10.00                        63,764,819                                         
5,975 0109087369 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH THIÊN HƯƠNG SỐ NHÀ 11, NGÕ 216/8 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 37.86                        63,757,347                                         
5,976 0108254264 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 37.74                        63,744,486                                         
5,977 0106433229 Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Cơ Điện Miền Bắc Số 1 ngách 47/49 ngõ 47 phố Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 37.00                        63,711,525                                         

5,978 0109575133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
ĐẤT VIỆT Số 31 ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          63,678,128                                         

5,979 0107858792 Công ty TNHH Tôn thép Thùy Dương Số 272A, Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 15.00                        63,676,411                                         
5,980 0108800756 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AN PHÁT SỐ NHÀ 59 ĐƯỜNG NHUỆ GIANG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 19.04                        63,637,526                                         
5,981 0108707475 Công ty TNHH Vương Anh Việt Nam Số 11, Ngách 7, Ngõ 207, Đường Xuân Đỉnh, TDP Trung 4, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 19.72                        63,631,077                                         
5,982 0108052155 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA Số 10, dãy X1, ngõ 11, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          63,616,112                                         
5,983 0107909239 Công ty Cổ phần thời trang Toson Việt Nam Số 2/23/16/ Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          63,588,477                                         
5,984 0109501798 Công ty TNHH The 1992 Việt Nam TT03A-3 Liền kề khu Vàng Anh, KĐT mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          63,555,488                                         
5,985 0109301693 Công ty CP đầu tư kiến trúc và nội thất Sông Việt Xóm Đoàn Kết, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 15.01                        63,553,128                                         
5,986 0110623977 Công Ty Cổ Phần B- Diamond Số 16 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.01                          63,514,822                                         
5,987 0110503334 Công ty TNHH xây dựng và thương mại HNCSB Số 15 CTT7 Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.28                          63,497,592                                         
5,988 0109182534 Công ty TNHH Phát triển thương mại xây dựng Đức Linh Số nhà 90 Đường Thụy Phương, Tổ Dân Phố Đông Ngạc 8, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 23.00                        63,487,540                                         
5,989 0110196669 Công ty Cổ phần Luxi Việt Nam Số 34 đường Nguyễn Thời Trung - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 20.00                        63,470,510                                         
5,990 0108992864 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DLC VIỆT NAM SỐ 12A6, NGÁCH 199/41, NGÕ 199 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26.00                        63,462,538                                         
5,991 0105882729 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức Kiều Thị, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 2.28                          63,456,305                                         
5,992 0107969904 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Truyền Thông HT Việt Ô 63 Lô F3, Khu đô thi mới Đại Kim, Phường Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 39.55                        63,448,693                                         
5,993 0107615581 CÔNG TY TNHH KATOCO VIỆT NAM Số 35, ngõ 267/2, đường Hoàng Hoa Thám - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          63,446,612                                         
5,994 0109085812 Công ty cổ phần La Pelle Đội 6, Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.28                          63,443,461                                         
5,995 0108939684 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ KHAI THÁC THAN VIỆT NAM Số nhà 26 ngõ 121/17 đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          63,432,566                                         
5,996 0106097986 Công ty cổ phần thiết bị STH Việt Nam Số 127 Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 6.00                          63,428,739                                         
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5,997 0107834978 CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TÂM ANH Thửa đất số K9, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.27                          63,413,640                                         
5,998 0109288643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI QUÂN SỐ 29B, NGÕ 122 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 37.54                        63,413,155                                         
5,999 0106586257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VINALEAN Số 24/6 đường Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 7.00                          63,392,693                                         
6,000 0106612193 Công ty Cổ phần BĐS An Phát Số 23B5, Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          63,377,736                                         
6,001 0109322277 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIC Số 7 dãy A3 ngõ 2 Quang Trung , Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 23.00                        63,345,999                                         
6,002 0110195136 Công ty cổ phần Vivian DN Spa C15-D21 Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          63,336,359                                         
6,003 0108181538 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SỐ 1 LK17-19(245) Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        63,333,277                                         
6,004 8029604432 LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ÁNH SAO Số 79 Phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 34.44                        63,332,645                                         
6,005 0106530180 Công ty cổ phần truyền thông giáo dục Edumedia Việt Nam Tổ dân phố Hoàng Hanh - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8.66                          63,330,153                                         
6,006 0110292468 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vtecs-Holdings R4.3 khu biệt thự Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          63,326,462                                         
6,007 0107782991 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Bảo Châu Số 10, Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 8.37                          63,298,920                                         
6,008 0106135776 Công ty cổ phần sản xuất thương mại ECHO Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 22.00                        63,288,883                                         
6,009 0109498016 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CKV VIỆT NAM Số nhà 23, ngõ 127 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.72                          63,287,091                                         
6,010 0107010219 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NGA Số 1 , Ngõ 62 , Phố Nguyên Hồng , Phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.28                          63,277,671                                         
6,011 0109369807 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng An Việt Số 08-LK36 Khu Đô Thị Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          63,252,827                                         
6,012 0108842026 Công ty CP Taurus Global Studio Tầng 3, thửa đất số 01-Ô C2/NO khu tái định cư Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          63,245,062                                         
6,013 0106330576 Công ty Cổ Phần VNT Hà Nội Xóm 6 P. Đức Thắng Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội 3.00                          63,244,305                                         
6,014 0106570899 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Kim Hà Tầng 3, số 193 Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          63,244,148                                         
6,015 0107871560 Công ty cổ phần Blueger Việt Nam Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 6.00                          63,238,541                                         
6,016 0109953970 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ Lô NT-03 Trung tâm thương mại TSQ Khu B-16, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 7.00                          63,237,920                                         
6,017 0108406936 Công ty TNHH Công Nghệ Thiên Phú KB Toàn Cầu Số nhà N06-116 Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 9.00                          63,227,721                                         
6,018 4101412543 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIÊN MINH TẦNG 5, SỐ 12 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12.60                        63,217,517                                         
6,019 0106842599 Công ty CP nội thất QH Việt Nam Số 1, ngõ 12 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          63,215,368                                         
6,020 0104555662 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ thương mại An Phát Km15, QL1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.28                          63,166,169                                         
6,021 0106259098 Công ty TNHH Vận Tải Đông Lạnh Hương Sen Số 12, Tổ 31, ngách 99/139 Đức Giang - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          63,159,772                                         
6,022 0109729785 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Phú Group Số 18 Tổ dân phố Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        63,159,493                                         
6,023 0106167658 Công ty cổ phần giao nhận Vietbills Số 1A, Tổ 12 TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.23                          63,130,783                                         
6,024 0110051952 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Hồng TH Số A58 TT5, khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.89                        63,115,149                                         
6,025 0107464251 Công ty TNHH Cường Phong Việt Nam số nhà 24, ngõ 1, phố Văn La, tổ 5, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          63,109,600                                         
6,026 0107703527 Công ty cổ phần Hitex Toàn Cầu Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          63,105,902                                         
6,027 0108546563 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FULI Số 150 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 17.21                        63,102,346                                         
6,028 0108622528 Công ty TNHH Thuốc BVTV Hoàng Phát Xóm Bàng, Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 6.34                          63,080,068                                         
6,029 0106992851 Công ty TNHH Một thành viên Việt Thế Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 21.00                        63,071,727                                         
6,030 0102632470 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Long Hải số 39 dẫy T82 TT BTL thông tin Tứ hiệp Thanh Trì Hà Nội 5.63                          63,068,279                                         
6,031 0109125712 Công ty cổ phần xây dựng số 12 Hà Nội TẦNG 11, TÒA NHÀ NAM CƯỜNG, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.03                          63,066,028                                         
6,032 0103414355 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Thủy Tiên Số 7, Ngách 135/26, Ngõ 135 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.30                          63,037,466                                         
6,033 0109616245 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG HOA Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 30.00                        63,024,412                                         
6,034 0105195902 Công ty TNHH đầu tư phát triển XD và TM Cường Thịnh Số 295 Ngọc đại- Phường Đại mỗ -Quận nam từ liêm -Hà Nội 11.09                        63,022,185                                         
6,035 0108436553 Công ty trách nhiệm hữu hạn cộng đồng thịnh vượng Untimate Cus Xóm Chùa Nhĩ, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt,  Huyện Thanh Trì, Hà Nội 31.79                        63,019,657                                         
6,036 0108183334 Công ty TNHH liên doanh Quốc tế New Light Pharma LK 197 – DV 05 tổ 20 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.00                        62,973,903                                         
6,037 0108701219 Công ty Cổ phần PISA Việt Nam Thôn Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 11.09                        62,968,926                                         
6,038 0106409314 Công ty TNHH Sơn Pasco VN Số 9 ngõ 9 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2.35                          62,964,042                                         
6,039 0109262998 Công ty TNHH  xuất nhập khẩu Bao bì Blue Sea Ô CN6, KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          62,958,808                                         
6,040 0102869864 Công ty CP kiến trúc ERA Nhà B3 ngõ 128 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 44.03                        62,948,838                                         
6,041 0109035360 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HIKARI Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Tomeco, số 53 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 39.46                        62,936,221                                         
6,042 0110626449 CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP SH06 SH08A, Tầng 1 Tòa S1.01 K  ĐT Vinhomes Smart City,phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          62,930,243                                         
6,043 0106158780 Công ty TNHH ĐT & PT Thị Trường Hóa Chất Số 135, TT 3, KĐT mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 2.30                          62,928,580                                         
6,044 0102687053 Công ty TNHH DV truyền thông Hoàng Kim P201 nhà C1 ngõ 41 ngụy Như Kon Tum Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          62,917,613                                         
6,045 0104593058 Công ty tnhh dịch vụ &tm phương thảo Số 2, ngách 66/18 tổ 16, phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          62,908,828                                         
6,046 0104763207 Công ty CP SXTM tổng hợp và Du lịch Hà Nội Thôn Dậu 1, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          62,899,875                                         
6,047 0107897618 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ATLANTIC GROUP Tầng 2 Tòa FLC LandMark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.61                          62,895,230                                         
6,048 0106551896 Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất nội thất Việt Hưng Số 15, ngách 3/5, Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 21.00                        62,867,707                                         
6,049 0108354519 Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn D4 BT05 Khu Đô Thị Mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 10.00                        62,820,116                                         
6,050 0200156389-002 Chi nhánh 1 - Công ty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Tầng 12, tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 8.29                          62,811,718                                         
6,051 0108790515 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Alba Design Số 59B, ngách 29/48, ngõ 29, phố Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          62,810,192                                         
6,052 0108352247 CÔNG TY CỔ PHẦN OLABAY VIỆT NAM Tầng 11, Toà nhà Vinaconex9, Lô HH2-2,KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 24.05                        62,808,260                                         
6,053 6001682973 Công ty TNHH cơ khí chế tạo máy xanh Việt Nam Thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội 35.00                        62,805,224                                         
6,054 0105769402 Công ty cổ phần Nasia Hòa Lạc Nhà HT&TK, khu CNC Hòa Lạc, km 29, đại lộ Thăng Long - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3.00                          62,803,754                                         
6,055 0109286572 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp APTEC Số 141 Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 19.00                        62,795,328                                         
6,056 0109600132 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG QUỐC TẾ NOZOMI JAPAN Tầng 5, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          62,793,896                                         
6,057 0107139928 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆT AN Số 38, ngõ 107 tôn đức thắng, hàng bột, đống đa, Hà Nội 3.00                          62,758,157                                         
6,058 0107717262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO BẮC CỰC SỐ 45 BT3, BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 19.00                        62,726,298                                         
6,059 0110419530 Công ty CP dịch vụ TM tư vấn du lịch Anh Thư Số nhà 35, ngõ 354 đường Trần cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 17.00                        62,688,122                                         
6,060 0109554461 CÔNG TY TNHH HHCONS Số 4B Ngõ 442/15/26 Vĩnh Hưng, Tổ 2 , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.00                        62,686,714                                         
6,061 0110063972 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI ĐẤU THẦU Số nhà A8, Tập thể nhà máy Dệt, Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          62,661,500                                         
6,062 0101919216 Công ty TNHH xây lắp & CN Phượng Hoàng 46 A Qlộ 3 - Phù Lỗ - Sóc Sơn -  Hà Nội 1.19                          62,643,151                                         
6,063 0102380671 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Sao Mai Số 2, ngách 379/8 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          62,640,177                                         
6,064 0107748687 Công ty TNHH Biolytrics Việt Nam Số 15, ngõ 34 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          62,611,364                                         
6,065 0107506078 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 13.21                        62,611,119                                         
6,066 0109623059 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kĩ thuật STL Số nhà 12 Ngách 908/6, Ngõ 908 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 20.11                        62,603,078                                         
6,067 0104988923 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ LÊ HOÀNG nhà 10 ngách 11 ngõ 10 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội 21.51                        62,602,770                                         
6,068 0101272095 Công Ty TNHH Thương Mại Hải Linh Số 18 ngõ 7 phố Tây Kết,  Hai Bà Trưng Hà Nội 3.21                          62,597,910                                         
6,069 0109159574 CÔNG TY CỔ PHẦN AMPAK VIỆT NAM Phòng 0510, Tầng 5, Toà C2 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        62,586,590                                         
6,070 0104336244 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG CHÍ THÀNH Thôn 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 19.00                        62,574,513                                         
6,071 0104398931 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO IRIS Lô 6,BT7, Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 32.00                        62,571,678                                         
6,072 0101311499 Công ty CP DV TM XNK Nam á Số 9 Đường Pháp Vân Tổ 15 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.34                          62,562,313                                         
6,073 0101276205 Công ty TNHH Hùng Khánh Số 17, ngõ 364, đường Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.01                          62,561,288                                         
6,074 8098427424 Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh - 48 Số 48 phố Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, HBt, Hà Nội 38.96                        62,550,416                                         
6,075 0106905753 Công ty TNHH XNK Asian Số 14,Nguyễn Viết Xuân,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 11.00                        62,514,748                                         
6,076 0102410580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRE VIỆT Số 32, phố Phan Bội Châu - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 12.56                        62,512,972                                         
6,077 0109432720 Công ty CP KS Group Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Centerm Số 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.04                          62,496,000                                         
6,078 0104246713 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HOÀNG LONG Tòa nhà Fomex, Số 2, Ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          62,466,978                                         
6,079 3002035194 Công ty TNHH TM DV và Sản Xuất Bách Việt Số 2 ngõ 233/2 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.83                          62,439,158                                         
6,080 0109489318 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT DEXOHOME Số 28 ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          62,423,552                                         
6,081 0106832456 Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 35.22                        62,403,825                                         
6,082 0305390675-001 Chi Nhánh Công ty CP truyền thông Hoa và Lê 59 Thợ nhuộm, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          62,397,776                                         
6,083 0108360689 CÔNG TY CỔ PHẦN HPT TOÀN CẦU Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 35.00                        62,385,631                                         
6,084 0109255895 Công ty CP cơ khí và xây dựng Mạnh Duy Số Nhà 88 Đường Phú Vinh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 9.01                          62,382,597                                         
6,085 0108168135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN - QUẢNG CÁO SMT Tầng 6 tòa nhà MD Complex (khối văn phòng) số 68, Nguyễn Cơ - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 27.64                        62,378,590                                         
6,086 0110070296 Công ty cổ phần bất động sản SGO PROPERTY Tầng 2 TTTM HPC Landmark, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          62,372,809                                         
6,087 0107287877 Công ty CP cơ điện & ĐT xây dựng CNM số 15 khu B TT trung đoàn 664 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 30.91                        62,363,490                                         
6,088 0108000647 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh công nghệ số 1 Toàn Cầu Số 4, ngõ 3, đường Cửa Đình, thôn Hậu Dưỡng - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội 28.00                        62,351,941                                         
6,089 0107356658 Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo Số 276 - Đường K2 - P. Cầu Diễn - Q.NTL, Hà Nội 18.23                        62,351,594                                         
6,090 0109806729 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NAKIBA Số Nhà 26, Tổ 1 Phố Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          62,351,513                                         
6,091 0109398251 Công ty Cổ phần Urban-19 Căn A1.1, số 8 phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 6.60                          62,349,631                                         
6,092 0108625208 CÔNG TY TNHH CP Á CHÂU Đường Miền Đông, Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          62,336,845                                         
6,093 0109984270 Công ty TNHH công nghệ FCF Việt Nam Số nhà 47B, Thôn Phúc Xuyên, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ 23.66                        62,311,710                                         
6,094 0107780056 Công Ty Cổ Phần Beau Việt Nam Tầng 5, số 33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          62,295,000                                         
6,095 0107745679 Công ty TNHH Dịch Vụ Máy Tính Máy In Ngọc Thọ Số nhà 520 Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          62,287,849                                         
6,096 0106517278 Công ty TNHH Dann Việt Nam Số 500 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 3.00                          62,283,002                                         
6,097 0100235502 Công ty Đôm 10 Yên Thế , Ba Đình, Hà Nội 3.00                          62,279,780                                         
6,098 0104327225 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Viễn thông Tầng 13 Tòa nhà Vinaconex 9 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          62,275,200                                         
6,099 0109619775 Công ty cổ phần xe đạp Toàn Cầu Số 88, phố Hàm Tử Quan - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 5.00                          62,272,925                                         
6,100 0106996895 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đại Nam Thôn Phương Bảng, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.38                          62,270,424                                         
6,101 0102334555 Công ty TNHH ĐT Thương Mại & PT Trường Phát Số 29 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          62,265,688                                         
6,102 0107667526 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SHINBI DENTAL Số nhà 33 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 25.00                        62,249,662                                         
6,103 0108935136 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TPH Xóm Đá, thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 3.59                          62,245,072                                         
6,104 0102692342 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ PHỤ GIA CÔNG NGHIỆP Số 28, Ngõ 175 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          62,244,477                                         
6,105 0104051055 Công ty TNHH Lịch Việt 77 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          62,236,048                                         
6,106 0105220186 Công ty TNHH Gia Nguyễn Hà Nội Số 89, Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          62,236,048                                         
6,107 0101850966 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG CẦU SỐ NHÀ 106, B13, ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 24.00                        62,226,185                                         
6,108 0106793253 Công ty TNHH Kỹ Thuật  và  Xây Dựng VAP Số nhà 14 - Ngách 62/22 Phố Hoàng Như Tiếp - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 25.77                        62,225,979                                         
6,109 0107006124 Công ty cổ phần xây lắp điện và viễn thông Đông Anh Thôn Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          62,208,409                                         
6,110 0109114823 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG LÂN Số 18, Ngõ 3/1 Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          62,207,181                                         
6,111 0105986929 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và TM Toàn Cầu Tầng 21, tòa nhà Capital tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          62,199,264                                         
6,112 0106050138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC Á Số 16, ngách 6/7 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.64                        62,196,245                                         
6,113 0108548803 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ SƠN BÌNH Số nhà 20, ngõ 4, đường Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          62,195,405                                         
6,114 0108516079 Công ty CP giải pháp phần mềm 3A Việt Nam Tầng 3, Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào, Lô E khu D1, Phú Thượng,Tây Hồ, Hà Nội, 3.00                          62,184,594                                         
6,115 Nhóm lớp Mầm non tư thục Vườn Trẻ Thơ II Tổ dân phố Hoàng 4, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 41.72                        62,183,721                                         
6,116 0107791509 CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTTECH VIỆT NAM Tầng 3 căn 11 leparc, gamuda city, phường yên sở, quận hoàng mai, thành phố Hà nội 5.83                          62,178,831                                         
6,117 0108088151 Công ty TNHH Xây dựng 123- Cienco 1 Số 623 đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 30.52                        62,167,377                                         
6,118 0108476309 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÂN MINH Số 12, Liền Kề 23, Kđt Vân Canh Hud, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 2.28                          62,161,573                                         
6,119 0106214770 Công ty TNHH xây lắp và cơ khí Thành Đạt Khối Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          62,154,259                                         
6,120 0108682767 CÔNG TY CP BESILLA CARE GROUP tầng 2, tháp C, tòa nhà 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.62                        62,153,839                                         
6,121 0109329096 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÔ PHỎNG VNM Số 55- Khu Binh Đoàn 12, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          62,148,279                                         
6,122 0108867052 Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Và TM Tiến Đạt Số 29 phố Linh Đường, Khu tập thể vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 19.31                        62,143,955                                         
6,123 0100775057 Công ty TNHH Công nghệ Đông Phương Số nhà 15 ngách 3/26 phố Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.41                          62,140,984                                         
6,124 0109158186 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ G-STORE SỐ 60, NGÕ 132 CẦU DIỄN, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 21.89                        62,135,458                                         
6,125 0106589233 CÔNG TY TNHH NHA KHOA BE SỐ 37, NGÕ 72 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4.00                          62,101,351                                         
6,126 0101644674 CÔNG TY cổ phần CKA-S Việt Nam 8/1002 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          62,084,786                                         
6,127 0106832897 Công ty TNHH may  xuất khẩu Nam Sơn Đội 5 Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          62,064,188                                         
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6,128 0105688908 Công ty CP Công nghệ XD & Tự Động Hóa Việt Nam TT nhà máy sơn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 1.99                          62,062,773                                         
6,129 0105040948 Công ty CP RAINBOW Việt nam số 25, ngõ 105 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8.03                          62,056,049                                         
6,130 0106016401 Công ty CP ý tưởng khởi nguồn Số 38,ngõ 1,ngách 44 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          62,055,782                                         
6,131 0108440937 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại An Nhiên Số nhà 50A6, Khu tập thể E664 Xưởng Mộc, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.00                        62,054,530                                         
6,132 0108124787 Công ty TNHH du lịch Mộc Linh Số 5, hẻm 30/18/11 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          62,049,865                                         
6,133 0107311777 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VIỆT NAM Số 7, ngách 15/35 Phương Mai, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          62,043,604                                         
6,134 0107577216 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH H2 Số 349 Giảng Võ- Phường Cát Linh- Quận Đống Đa- Hà Nội 18.00                        62,034,763                                         
6,135 0107779692 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VY HƯƠNG 95 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.72                        62,026,110                                         
6,136 0109170930 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại Cường Phát Số 122, ngõ 115, Tổ 16 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 20.27                        62,022,984                                         
6,137 0105781350 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu An Nam SỐ 8, NGÕ 9 ĐÀO TẤN, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 29.00                        62,020,537                                         
6,138 0104285952 TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TRANG TRẠI VIỆT NAM 178 tây sơn, trung liệt, đống đa, hà nội 1.39                          62,018,912                                         
6,139 0104130282 Công ty CP Máy Tính LION 32 Tổ 60 Ngõ 22 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội 14.19                        62,017,739                                         
6,140 Mầm non tư thục tuổi thơ Ngõ 70 số nhà 38 Văn Trì - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 39.06                        62,012,753                                         
6,141 0106639276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG Số nhà 3, ngõ 20, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          61,997,813                                         
6,142 0108140531 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MTF VIỆT NAM SỐ 44, LÔ 3 KHU ĐẤT DỊCH VỤ ĐƯỜNG CÂY SỮA, THỊ TRẤN KIM BÀI, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 6.74                          61,997,517                                         
6,143 5500536990 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC Á CHÂU Số 28 ngách 46/1 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.66                        61,994,168                                         
6,144 0109928607 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN HT SOLUTIONS Số nhà 281A, Ngõ 9, Tổ 3, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.03                        61,976,143                                         
6,145 0102810324 Công ty CP ĐT PNP Việt Nam Số 18 lô C TT Thuốc lá Thăng Long,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 15.79                        61,968,093                                         
6,146 0108886827 Công ty Cổ phần Công nghệ Hà Phương Tầng 16, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          61,946,599                                         
6,147 0107483889 Công ty CP đầu tư sản xuất và TM Tân Phát Đạt số 07, ngõ 107 phố Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 2.23                          61,945,807                                         
6,148 0107954351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN LAN Số 28B ngõ 102/70 đường Trường Chinh- Phường Phương Mai-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.00                          61,934,296                                         
6,149 0108140080 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Đình Khôi Đội 4, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 19.00                        61,931,042                                         

6,150 0110158430 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC 
MINH Số nhà 15, Nghách 9, Ngõ 28, Đường Võ Chí Công, Tổ 12, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.60                        61,929,133                                         

6,151 0109391182 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Mintech Sàn TM OF-06, Nhà R4 - số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          61,922,952                                         
6,152 0108803757 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XAVIE Số 14 ngõ 88 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          61,916,912                                         
6,153 0104927007 Công ty TNHH SX &TM Kim Khí Trung Hiếu Số 3 ngõ 42/133 phố Thịnh Liệt, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai,TP Hà Nội 20.99                        61,915,904                                         
6,154 0109116394 Công ty CP XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG TPN Số 39 ngách 48 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        61,913,525                                         
6,155 0105934511 Công ty TNHH Truyền Thông Nami Số B20, Lô 6, KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 25.00                        61,902,825                                         
6,156 0107489055 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật SATURN BIO Ô D, CL49, tiểu khu đô thị Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 18.00                        61,892,868                                         
6,157 0107117917 Công ty CP SX Dịch Vụ và Xây Dựng Gia Thịnh Số 40 ngách 88/1/52 Phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          61,848,906                                         
6,158 0101537802 Công ty Cổ Phần Robot Tosy Số 23 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.24                          61,832,011                                         
6,159 0108198651 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HÀ NỘI Số 293 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 27.00                        61,809,010                                         
6,160 0106122262 Công ty TNHH Thương Mại Phương Nam Hà Nội Số Nhà 05, Ngõ 293 Ngách 57 Đường Tam Trinh - P. Hoàng Văn Thụ - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 13.00                        61,799,962                                         
6,161 0108186102 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ SATC Nhà 65, ngõ 218, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 24.12                        61,798,339                                         
6,162 0106901734 Công ty Cổ phần A Vị Việt Thôn Vân La - Xã Hồng Vân - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 9.00                          61,793,913                                         
6,163 0103235927 Công ty CPĐT Cường thịnh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.84                          61,774,600                                         
6,164 0107396347 Công ty TNHH thương mại và xây dựng SCT Số 18 TT3, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 22.22                        61,769,135                                         
6,165 0103123356 Công ty CP Tư Vấn & XD Bắc Việt 15 Tổ 5 Khu X 3 Ngách 673/61A Đường Ngọc Hồi Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 3.00                          61,766,576                                         
6,166 0107599202 Công ty TNHH SX&TM Techcom Việt Nam Phú Nhị, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          61,765,052                                         
6,167 0103239657 Công ty CP Kiến Tạo  SUNLEE Việt Nam Số 18, ngách 230/133, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 31.94                        61,762,359                                         
6,168 0107856643 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CM THÀNH ĐẠT Thôn Yên Bệ, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.79                          61,734,793                                         
6,169 0109651959 Công ty TNHH TM và DV TP Global Số 2 ngõ 244 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 33.78                        61,734,617                                         
6,170 0105945390 Công ty CP thực phẩm Nhật Minh SN 431 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 2.30                          61,732,480                                         
6,171 0101956899 Công ty CP Đầu Tư SX Thương Mại S.K.Y Tổ 8 P Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 21.50                        61,722,303                                         
6,172 0106008048 Công ty cổ phần Vinaco Đông Dương Số nhà 12, ngõ 1, đường Uy Nỗ , tổ 9, thị trấn Đông Anh ,huyện 20.34                        61,711,958                                         
6,173 0105121114 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hòa Hưng Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.64                        61,710,042                                         
6,174 0108727182 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ PHẠM Tầng 2 tòa nhà BT OFFICE Số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38.97                        61,692,096                                         
6,175 0108715684 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG PHÁT Số 20A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 8.70                          61,690,016                                         
6,176 0109210132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO PHƯƠNG NAM Số 4, Đội 1, Thôn Cát Ngòi, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 39.62                        61,679,696                                         
6,177 0109423564 Công ty CP Công nghệ O2 Việt Nam Tầng 3, Tòa nhà CT2, Dự án khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          61,677,962                                         
6,178 0110037570 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AN HƯNG 83 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6.57                          61,668,629                                         
6,179 0109695141 Trường mầm non ánh Sao Mai 69 ngõ 255 phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.25                          61,663,596                                         
6,180 0101614870 Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Bùi Gia 24 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          61,637,198                                         
6,181 0107053082 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKT Việt Nam Lại Dụ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          61,631,673                                         
6,182 0107414148 Công ty TNHH FCOSS Tầng 12, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.62                          61,613,460                                         
6,183 0105511322 Công ty CP phát triển đa ngành Nam Sơn Số 22, ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 35.44                        61,609,895                                         
6,184 0110188379 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HAT Số nhà 44, Ngõ 2, Đường xóm 4, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.28                        61,604,129                                         
6,185 0110354530 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA HẬU T2 N09B2 đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.00                        61,539,653                                         
6,186 0104404536 Công ty CP xúc tiến thương mại Việt nam Trung tâm văn hóa thể thao, làng Quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 38.71                        61,535,725                                         
6,187 0108497877 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ MINH ĐĂNG Số nhà 15/30/12/201 đường Phúc Lợi, tổ 6 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          61,534,629                                         
6,188 0105965911 Công ty TNHH Sự kiện & Truyền thông DL Việt Sn C15,ngõ 369 Trường Chinh,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          61,533,388                                         
6,189 0105279454 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Minh Anh Số 8 Ngõ 109 Phố Nguyễn Sơn - P. Gia Thụy - Q. Long Biên 3.00                          61,527,515                                         
6,190 0108637482 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Đầu Tư Quốc Tế Simpgroup Số 5B ngách 33 ngõ 41 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 26.00                        61,523,950                                         
6,191 0108789830 Công ty TNHH Tổng công ty truyền thông AZS Việt Nam No6c-Lk62 Khu Đất Dịch Vụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.91                          61,515,481                                         
6,192 0104183206 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại VJC Số 46 Ngõ Thống Nhất, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2.03                          61,500,060                                         
6,193 0101405147 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh Nhà N06, Khu nhà ở mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          61,488,750                                         
6,194 0107819747 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Hưng Thịnh Tầng 2, Số nhà 96, Phố Ba La, P: Phú Lãm, Q: Hà Đông, TP: Hà Nội 3.05                          61,469,057                                         
6,195 0108369240 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH - SÔNG LÔ SỐ 17 NGÕ 303/1 ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, TDP SỐ 5, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.87                          61,467,931                                         
6,196 0109614262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VINH PHÚC Số 4, ngách 342/38/34, ngõ 324 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        61,447,848                                         
6,197 0108432238 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HD BẮC MĨ Số 31 Tập thể Đài phát thanh Mễ trì, Lương thế Vinh, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          61,440,000                                         
6,198 0104393411 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thép VNC Số 91 ngõ 148 tổ 5 Quốc Bảo - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          61,424,854                                         
6,199 0106684896 Công ty CP dịch vụ bảo vệ CSA Việt Nam Số 303 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.66                          61,414,821                                         
6,200 0104660307 Công ty CP Tổng hợp Lê Nguyễn Số 32 Ngõ 26 Phố Thọ Lão P.Đống Mác Q.HBT TP.Hà Nội 18.58                        61,412,581                                         
6,201 0105858564 Công ty CP Công nghiệp phụ trợ HTR Thôn Rùa Hạ - Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội 19.00                        61,405,386                                         
6,202 0108149340 CÔNG TY TNHH NHỰA DAIMO VIỆT NAM Số 15, ngách 40/35, phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11.20                        61,404,006                                         
6,203 0107890612 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH HOLDINGS GROUP Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.46                          61,402,147                                         
6,204 0104571375 Công ty TNHH Đầu tư TM & XD Thắng Lợi Cự Khê- Thanh Oai- Hà Nội 5.00                          61,390,202                                         
6,205 0109203706 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM Số nhà 8 Ngõ 25 Đường Cổng Vườn, Thôn Hạ Trì, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng 9.00                          61,377,145                                         
6,206 0102770819 Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Thăng Long TJC Tầng 5 tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          61,349,576                                         
6,207 0102043281 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT Ô số 21, lô A, khu 7.2 ha, phường Vĩnh Phúc - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 5.00                          61,348,212                                         
6,208 0101900504 Công ty CP Xây Dựng và Dịch Vụ Trắc Địa Minh Hiệp Số 23, ngách 670/25 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 10.00                        61,320,357                                         
6,209 0101053199 Công ty TNHH Đức Định Số 100 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          61,319,409                                         
6,210 0106466129 Công ty TNHH vận tải hàng hóa ADVANCE VN Số 99 Nguyễn Phong Sắc - Dịch vọng hậu - Cầu Giấy - Hà nội 3.55                          61,313,367                                         
6,211 0105006111 Công ty cổ phần đầu tư Newland Số 148, Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.05                          61,291,978                                         
6,212 0109260849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HOÀNG HÀ Số 3, Ngõ 245, Ngách 8 đường Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 19.00                        61,282,514                                         
6,213 0110227003 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Thiên Lộc Số 9 ngách 548/30 phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          61,268,387                                         
6,214 0105024304 Công ty TNHH XNK và xây dựng Đại Việt số 124 phố xốm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          61,261,932                                         
6,215 0108497348 CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN TOÀN CẦU Tầng 5, Khu văn phòng – Toà nhà Century Tower, 458 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          61,248,000                                         
6,216 0105656744 Công ty CP ĐT Xây Dựng và Thương Mại Tây Hà Số 74 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          61,241,268                                         
6,217 0106060538 Công ty CP thiết bị giáo dục Thường Tín Xóm 2 Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 4.00                          61,236,190                                         
6,218 0101884274 Công ty CP TM Bảo Hộ Lao Động Quốc Tuấn Khối 4 TT Đông Anh - Hà Nội 3.00                          61,231,602                                         

6,219 0109005648 TRUNG TAM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, TÂM LÝ - GIÁO DỤC VÀ CAN THIỆP TÍCH 
CỰC UNIQUE SỐ 9,NGHÁCH 5 CỤM 2, NGÕ 32 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG,HÀ NỘI 3.00                          61,222,480                                         

6,220 0110038895 Công ty TNHH sản xuất phim và giải trí Tứ Vân Số 46B Ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 10.86                        61,218,347                                         
6,221 0106186354 Công ty CP xây lắp & ĐT xây dựng TJ Số 8,ngách 33,ngõ 214 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.80                          61,187,220                                         
6,222 0109013399 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ngân Ngọc Số 20 Ngõ 117, ngách 63 TDP Hoàng 8 Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 12.20                        61,179,498                                         
6,223 0109695208 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOUSE3D VIỆT NAM Số 8 ngách 1 Ngõ 111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 17.44                        61,179,103                                         
6,224 0105201507 Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Anh Tú SN 39, ngõ 13 khu TT xưởng Mộc , đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          61,171,200                                         
6,225 0108836375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SINH THÁI VIỆT Số 74 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 21.00                        61,152,954                                         
6,226 2700845140 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT BỊ ĐIỆN LC VIỆT NAM Số 19, Lk 39, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.64                        61,132,088                                         
6,227 0106848350 Công ty TNHH Cati3d tầng 2 tòa nhà CDS, số 477 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          61,100,634                                         
6,228 0106783417 Công ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Nước Việt Số 30 ngõ 93 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 5.00                          61,092,790                                         
6,229 0108570421 Công ty cổ phần dược phẩm UBI Số 03 Nhà M1, Khu Tập thể Đại học Mỏ Địa chất, Khu B, Tổ dân phố số 4, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.21                          61,088,517                                         
6,230 0106995637 Công ty CP ĐT VIAS Việt Nam Thôn vực Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.28                          61,071,453                                         
6,231 0108077907 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NDP Vina SN 103, Ngõ 186 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 36.11                        61,066,293                                         
6,232 0109564734 Công ty CP Thương mại chế biến thủy sản Biển Đông Nhà số 6 Ngõ 207/103/3 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 34.00                        61,043,368                                         
6,233 0109030161 Người NN - CÔNG TY TNHH SANG SANG Y SANG Căn nhà 16-F khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 25.25                        61,040,052                                         
6,234 0105360440 Công ty TNHH SX và TM Việt Hưng Long Số 554 Bạch Đằng, P Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.00                          61,035,982                                         
6,235 0109919190 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ SAO ĐẠI DƯƠNG Nhà dịch vụ S07, tầng 1, tòa nhà Park 6 khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1.21                          61,031,822                                         
6,236 0108958479 Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Cường Thịnh XÓM 11, XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 18.00                        61,029,216                                         
6,237 0108892242 Công ty TNHH dịch vụ truyền thông và quảng cáo Song Khánh Số 85 Dãy 2 Khu tái định cư 3, Tổ 4 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.66                          60,998,877                                         
6,238 0105226607 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN OASIS Phòng 2106 Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18.00                        60,992,189                                         
6,239 0101659342 Công ty CP TV Thiết Kế & XD Nhân Hoà Số 55 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 5.21                          60,980,858                                         
6,240 0101643744 Công ty cổ phần cơ khí điện lực Số 150, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          60,973,236                                         
6,241 0106875675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG BẢO Số 10, ngách 10/11 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 33.00                        60,963,367                                         
6,242 0107644180 Công ty TNHH J.World Lighting 18 Lô M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 8.23                          60,943,243                                         
6,243 0108860554 CÔNG TY TNHH ELITOPIA FOUNDATION VIETNAM T0310, TẦNG 3, KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER, KHU E6, KHU ĐTM CẦU GIẤY, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10.01                        60,941,463                                         
6,244 0105140565 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VŨ ANH NGÕ 3, TỔ DÂN PHỐ PHƯỢNG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 35.00                        60,903,191                                         
6,245 0106173210 CÔNG TY CỔ PHẦN SHITA VIỆT NAM LÔ 13,14 LIỀN KỀ 8, KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 26.85                        60,898,646                                         
6,246 0108062474 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DLH Việt Nam Số 24, tổ 4 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 26.19                        60,874,219                                         
6,247 0108857689 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MINH A.M Số 306, 308 Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.02                          60,865,798                                         
6,248 0108835798 CÔNG TY CP HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG A Số B6-21 Vinhomes Gadenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          60,864,000                                         
6,249 0104570300 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc An Số 9 ngách 207/66 đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          60,860,571                                         
6,250 0109822664 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Phúc Nguyên Số 4 ngách 36 ngõ 178/80 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          60,854,924                                         
6,251 0106499621 Công ty TNHH thương mại và cơ khí Hoàng Gia Số 8, Ngõ 5, Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 10.97                        60,852,048                                         
6,252 0107620479 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO  NHẬN HOÀN HẢO THÔN TRI CHỈ - XÃ TRI TRUNG - HUYỆN PHÚ XUYÊN - TP. HÀ NỘI 10.00                        60,842,215                                         
6,253 0109092841 Công ty cổ phần giải pháp Hoàng Hải Xóm Trại, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.00                        60,830,326                                         
6,254 0108231789 Công ty cổ phần thương mại An Việt Nam BT10-19 - Khu đô thị An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội 3.50                          60,815,595                                         
6,255 0106863937 Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm Tổ 8,Phường phương canh,Quận nam từ liêm,Hà nội 5.62                          60,813,334                                         
6,256 0105024625 Công ty Cổ phần Thương mại thiết bị và Xây lắp điện Hà Nội số 20 ngách 212/8 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        60,811,867                                         
6,257 0106576467 Công ty TNHH Bao bì công nghiệp Việt Nam Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          60,796,337                                         
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6,258 0106328552 Công ty cổ phần JIG Việt Nam Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội,Quận Hà Đông,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6.53                          60,793,638                                         
6,259 0107647135 Công ty CP hợp tác đầu tư thương mại du lịch Hà Nội số 3, ngõ 161C Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 6.58                          60,784,347                                         
6,260 0107949337 Lớp MN tư thục Ngôi nhà xanh 2B4B Đầm Trấu - Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.33                          60,782,243                                         
6,261 0105460879 Công ty CP kiến trúc & xây dựng ICAD Việt Nam LK06 - No20 - Tổ 5 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          60,768,000                                         
6,262 0104174427 Công ty CP TECNOVI Tổ Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          60,761,195                                         
6,263 0106705842 Công ty cổ phần ngôi sao mộc Phường mỹ đình 2-Quận nam từ liêm -Hà Nội 35.00                        60,734,652                                         
6,264 0107850345 Công ty cổ phần giải pháp sáng tạo và đổi mới Bee BT10, VT16, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.86                        60,733,987                                         
6,265 0105320938 Công ty TNHH Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Ba Đình Số 12 ngõ 162 ngách 26 phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 18.00                        60,706,647                                         
6,266 0106383049 Công ty TNHH TM & Kho vận Thăng Long P 304 tầng 3, tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.28                          60,669,494                                         
6,267 0107401364 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hà Thành Số nhà 21 ngõ 16/61 tổ 15 Tân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 15.00                        60,668,079                                         
6,268 0109950465 CÔNG TY CỔ PHẦN HDDC GREEN HOUSE Số 21, Thôn Thượng Thuỵ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 25.20                        60,667,194                                         
6,269 0109661167 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông TMC Tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.22                        60,661,899                                         
6,270 0106717566 CÔNG TY CP QUỐC TẾ LONG QUANG 27 huỳnh thúc kháng, láng hạ, đống đa, hà nội 2.25                          60,653,100                                         
6,271 0109537723 Công ty TNHH sản xuất và phát triển Ngọc Minh Thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 27.00                        60,632,794                                         
6,272 0106305989 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO Số 4, ngõ 54, nguyễn thị định, cg, Hà Nội 2.03                          60,610,512                                         
6,273 0102745636 Công ty CP PROMED 81 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          60,608,000                                         
6,274 0107906566 Công ty CP thiết kế và chế tạo máy Hanode Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung hòa, CG, Hà Nội 2.00                          60,583,424                                         

6,275 0100103305-010 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội- Xí nghiệp Vườn 
quả du lịch Từ Liêm Tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          60,576,755                                         

6,276 0108832469 Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Quốc Tế Thành Phát 151 Đặng Văn Ngữ - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 15.00                        60,566,561                                         
6,277 0108685091 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HUY ĐÔNG CẨM Số 30 ngách 61/17 ngõ 61 phố Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 29.00                        60,565,267                                         
6,278 0104315195 Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Thương mại Unicorn Toàn Cầu Số 28, Ngách 43/148 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 21.44                        60,542,311                                         
6,279 0106069675 Công ty CP Giàn giáo Sakon Số 177 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.03                          60,542,172                                         
6,280 0108231676 CÔNG TY TNHH MAY NGỌC DUY số nhà 11, ngách 173/191 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.60                          60,527,748                                         
6,281 0106882619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MẶT TRỜI MỚI Số 3, ngách 36/8, ngõ 36 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          60,515,775                                         
6,282 0102324701 Công ty CP Dịch Vụ & KT Tài Chính Việt Nam SN 36 F2 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.15                          60,510,597                                         
6,283 0106533262 Công ty CP CERAVI Nhà Số 2B-H2, TT Lắp Ghép Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          60,506,009                                         

6,284 3001905857-001 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT - CHI NHÁNH HÀ 
NỘI SỐ NHÀ 25 ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 19.02                        60,486,394                                         

6,285 0108203679 Công ty TNHH SANGHA VIETNAM C22TT13 khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16.03                        60,486,078                                         
6,286 0107588666 Công ty TNHH Thảo Nguyên Trang Tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 17.29                        60,416,658                                         
6,287 0108845316 Công ty TNHH Dược Phẩm Trí Tâm Số 2 ngõ 55 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 31.00                        60,412,299                                         
6,288 0108282310 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GỖ TRƯỜNG THUẬN SỐ 15, HẺM 27/54 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 28.28                        60,394,058                                         
6,289 0106376965 Công ty CP hợp tác quốc tế Hà Nội Số 9, dãy B5, ngõ 8, đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.17                          60,392,452                                         
6,290 0107604445 Công ty Cổ phần FULIFE Số 311 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 25.00                        60,391,875                                         
6,291 0108634749 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HST PHARMA Số 6 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 12.00                        60,389,789                                         
6,292 0109368345 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO QUỐC Số nhà 5, ngách 196/15 đường Lai Xá, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 17.00                        60,386,612                                         
6,293 0109217593 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AT Số 32 ngách 99/110/32 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          60,386,487                                         
6,294 0201956652 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và XNK Hy Viên Căn LK08-N005, số 17 Lâm Hạ. phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 6.00                          60,384,362                                         
6,295 0106683934 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Duy Hải Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 7.00                          60,371,897                                         
6,296 0108532433 Công ty CP Đầu tư Thương mại CMD Việt Nam Số 4, Ngách 31, Ngõ 236, Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.89                          60,368,996                                         
6,297 0108657785 Công Ty TNHH dịch vụ và truyền thông BH RED Số 19, ngõ 454, Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          60,366,793                                         
6,298 0108558826 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG BIZ TẦNG 4, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GREEN OFFICE - MECO COMPLEX, NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          60,347,761                                         
6,299 0108033868 Công ty CP công nghệ & TT Hemera Tầng 9, TTTM Vân Hồ, Số 51 Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 3.09                          60,347,287                                         
6,300 0110599770 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Espressomaker Khu B10- 9 Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          60,345,435                                         
6,301 0109629773 Công ty CP Cơ khí và Thương mại An Thuận Số 94A, đường B, Tổ DP An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.52                          60,340,722                                         
6,302 0110361312 CÔNG TY TNHH GIFT PRO Số 65 Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          60,340,059                                         
6,303 0109750917 CÔNG TY TNHH LOTUSS FASHION VIỆT NAM Số 38, ngách 01, ngõ 129 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.41                          60,338,534                                         
6,304 0107432274 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Song Anh Số nhà 56, ngõ 606, tổ 27, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 6.00                          60,337,422                                         
6,305 0109987401 Công ty TNHH may Hà Sơn Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          60,316,066                                         
6,306 0108523319 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KOSY Số nhà 3, ngõ 20, đường Phương Canh, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 7.99                          60,295,772                                         
6,307 0107764382 Công ty TNHH MTv Hợp tác quốc tế xây lắp 3 NV9-24 Khu nhà ở cho CBCS B42,B57, Tổng cục V, Bộ Công An, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          60,283,712                                         
6,308 0108379538 Công ty TNHH Imbe Việt Nam Số 21 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          60,265,720                                         
6,309 0104149251 CÔNG TY TNHH ĐỨC UNIFORM Số 73 Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.64                          60,258,695                                         
6,310 0106066032 Công ty Cổ Phần may sản xuất và Thương mại Thuận 9 Số nhà 65, cụm 9, xã Thọ An, Đan Phượng Hà Nội 3.00                          60,251,961                                         
6,311 0110182627 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Long Hưng Tầng 3, Tòa nhà Lancaster, Số 20 Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          60,251,679                                         
6,312 0107537742 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM SỐ 63 NGÕ 11, ĐƯỜNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          60,247,717                                         
6,313 0109358139 Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hạ Tầng Việt Số 27, đường Tây Tựu, TDP Thượng Cát 4, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          60,244,909                                         
6,314 0108638694 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DVTM KHAU PHẠ Số 05 V6C Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 36.92                        60,242,016                                         
6,315 0107330226 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ vận tải Nhất việt Số 3,ngách 324/83,ngõ 324,đường phương canh,Phường phương canh,Quận nam từ liêm,Hà nội 32.16                        60,234,256                                         
6,316 0107506705 CÔNG TY CP THĂNG LONG AUDIO Số 9, ngõ 205 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          60,227,110                                         
6,317 0109926342 Công ty TNHH T - Milano Home LK6B Số nhà 50 Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 6.00                          60,213,519                                         
6,318 8087189880 Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Vườn Xanh 2 Lô 12, BT 3, khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 11.00                        60,199,651                                         
6,319 0108121419 Công ty TNHH đầu tư và thương mại vận tải Tú Linh Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 21.17                        60,191,596                                         
6,320 0105120128 Công ty TNHH du lịch dịch vụ Tiên Phong Tầng 1, tòa nhà số 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 5.00                          60,142,645                                         
6,321 0107437794 Công ty Cổ Phần CK43 Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          60,138,419                                         
6,322 0107125241 Công ty Cổ Phần YNA Việt Nam Số 22/670 Hà huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 18.26                        60,116,257                                         
6,323 0107508967 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Chiến Thắng LTD Đội 3, thôn Quang Húc - Xã Đông Quang - Huyện Ba Vì - Hà Nội 21.89                        60,097,377                                         
6,324 0108611011 Công ty TNHH SX và TM An phát Toàn Cầu Km28 Đại lộ Thăng Long, Thôn 7, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 26.20                        60,096,784                                         
6,325 0110132697 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN THÀNH PHÁT Số 10 Đường Ra Cảng Thanh Trì, Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.46                        60,087,326                                         
6,326 0107825740 CÔNG TY TNHH KÍNH TIẾN HƯNG Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 17.00                        60,083,956                                         
6,327 0800457589 Công ty cổ phần TST Số 8, Ngô 6, Đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 14.33                        60,035,321                                         
6,328 0104549394 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC LINH SỐ 24, NGÕ 73, TỔ 7, PHỐ TÂY TRÀ, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 34.38                        60,031,223                                         
6,329 0107974076 Công ty CPXD Bất động sản Bảo Minh LK 56 - No6A - Khu đất dịch vụ Vạn Phúc - P. Vạn Phúc - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 4.89                          60,006,723                                         
6,330 0108189417 Công ty CP Xây dựng NBO Số nhà 46, Ngõ 69 , phố Bùi Huy Bích , Phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai , Tp Hà Nội 4.43                          59,999,973                                         
6,331 0104179841 Công ty Cổ Phần CNC Holdings TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 11.00                        59,986,083                                         
6,332 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn Cầu Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 2.50                          59,984,841                                         
6,333 0107671120 Công ty TNHH HD Contruction Số 12A hẻm 38/24/5 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.71                          59,980,089                                         
6,334 0107026829 Công ty CP HaNoi Tailor Việt Nam 34 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.27                          59,978,327                                         
6,335 0110435204 Công Ty TNHH Parkway PH Số 200 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 2.15                          59,972,433                                         
6,336 0109523738 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI G3 VIỆT NAM Số 28 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 33.00                        59,959,687                                         
6,337 0103979443 Công ty TNHH in Toàn Thắng Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          59,955,500                                         
6,338 0107833685 Công ty TNHH Dịch Vụ Địa Ốc Thành Đạt Số 18 Ngách 47 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 20.00                        59,954,754                                         
6,339 0106958579 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂM VIỆT Số 3 ngõ 673/61 đường Ngọc Hồi, khu X3, Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội 11.00                        59,948,744                                         
6,340 0105539198 Công ty TNHH LUGIO Việt Nam Thôn Phúc Đức - Sài Sơn -Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          59,943,666                                         
6,341 0107373269 Công ty TNHH Tài Nguyên và Môi Trường 286 Số 2 ngách 143 ngõ 85 Hạ Đình, P Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 6.00                          59,941,310                                         
6,342 0107481497 Công ty TNHH thiết bị vật tư y tế Hà Nội số 27, hẻm 11/17/121 đường Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà Nội 35.09                        59,922,804                                         
6,343 0102307657 CÔNG TY LUẬT TNHH BD VÀ CỘNG SỰ Phòng 600, tầng 6, tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.06                          59,920,000                                         
6,344 0107076146 Công ty CP DNB Việt Nam Số 51 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 13.06                        59,910,318                                         
6,345 0107482211 Công ty TNHH Doanh Nghiệp xã hội Công trình xanh Việt Nam Số 11, ngách 54A, ngõ 603 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          59,907,924                                         
6,346 0110350416 Công ty TNHH Tư vấn du học và đào tạo NHP Việt Nam Xóm 2, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 13.16                        59,898,007                                         
6,347 0109184080 Công ty cổ phần cơ khí chính xác KTG Việt Nam Số nhà A43, Tổ 20, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.28                          59,892,390                                         
6,348 0106106292 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN GIANG 55 nghách 3 ngõ 2 Hồ đắc di P .Nam đồng 5.04                          59,878,551                                         
6,349 0110000637 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI OCEAN TRAN Tầng 1 số nhà 28, ngõ 23 Phố Phan Văn Trường, tổ dân phố 8, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.34                        59,864,483                                         
6,350 0109281119 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LONG GIANG Số nhà 59, Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          59,840,750                                         
6,351 0108525186 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Phong Đạt N028, Lô 31, Khu DV-TM và nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.27                          59,840,000                                         
6,352 0110610512 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN C&D Số 6 ngách 31/71 đường Cộng Hòa, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 9.00                          59,835,560                                         
6,353 0105409329 Công ty CP phát triển TM vận tải Trường Sơn Số 182, tổ 15 TT Đông Anh, Hà Nội 1.81                          59,833,801                                         
6,354 0105345837 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Việt Nhật Số 103 ngõ 116 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          59,832,724                                         
6,355 0107720628 CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM tầng 6, tòa nhà Prima Building, số 22 phố mai anh tuấn, p. ô chợ dừa, q. đống đa Hà Nội 26.00                        59,814,955                                         
6,356 0110709159 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTER Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 9.00                          59,814,388                                         
6,357 0106859842 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT MINH ĐỨC Số nhà 72, Ngách 25/7, Ngõ 25 vũ Ngọc Phan , Phường láng Hạ,Quận Đống Đa, Hà Nội 2.09                          59,811,514                                         
6,358 0107067293 Công ty TNHH PTSX và TM Phương Anh Hoà Phú - ứng Hoà - TP Hà Nội 3.00                          59,798,213                                         
6,359 0104051496 Công ty TNHH Thêu Việt Số 71, ngõ 41 Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 35.00                        59,796,766                                         
6,360 0102754454 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng và Thương Mại Quốc Tế Số 1 P2 KTT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 35.00                        59,793,391                                         
6,361 0109132822 Công ty TNHH kiến trúc nội thất và ĐT xây dựng DEEHOME TẦNG 4 SỐ 151 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 27.00                        59,790,248                                         
6,362 0107908411 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phong Nam Số 73, ngõ 209 đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.22                          59,789,641                                         
6,363 0106522567 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và thương mại Star Việt Nam Thôn Viên Ngoại, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 22.00                        59,765,744                                         
6,364 0110584421 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NCH Phòng 3105, toà nhà A3, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          59,755,702                                         
6,365 0109967821 Công ty TNHH Vận tải xây dựng và thương mại 679 Số nhà C38 KTT 810 Cụm Dc số 1 xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 18.66                        59,745,287                                         
6,366 0106744094 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HẢI HƯNG Thửa đất số 00, điểm công nghiệp -TTCN - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 6.00                          59,739,054                                         
6,367 8156585045-001 HKD Lavie En Rose Beauty & Spa Số 7B Phố Huế, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.95                          59,736,681                                         
6,368 0106176821 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIC VIỆT NAM Số nhà 11,ngách 1,ngõ 1150,đường Láng-Phường Láng Thượng- Quận Đống Đa- Hà Nội 2.86                          59,731,850                                         
6,369 0107700854 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG TÂN PHÚ Phòng 609,Tầng Sky City Tower A,Số 88 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 35.00                        59,727,270                                         
6,370 0103904670 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LIÊN VIỆT 8/66 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa - Hà Nội 35.00                        59,726,764                                         
6,371 0801224146 Công ty TNHH Dịch vụ Vạn Lộc Phát V1-B06, Khu đô thị mới An Hưng, Phố Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          59,723,211                                         
6,372 0104410755 Công ty CP Đầu tư khai thác cảng Phòng 302 tầng 3 toà nhà Vinaplast Tài Tâm 39 Ngô Quyền Hoàn Kiếm - Hà Nội 1.99                          59,695,483                                         
6,373 0500588397 Công ty TNHH MTV Hùng Linh Đội 1, Xóm Dạnh, Quảng Minh, Mỹ Hưng, Thanh Oai 17.10                        59,669,076                                         
6,374 0110616987 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒNG PHÁT Ngõ 1, xóm 2, thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          59,665,088                                         
6,375 0107670945 Công ty TNHH Xây dựng Nội thất và Cơ khí Tiến Lên Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 10.14                        59,663,081                                         
6,376 0108300418 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Tâm Đức Lô C15 ngõ 162 Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          59,661,281                                         
6,377 0109982918 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SIUKI HAIR VIỆT NAM Số 28, ngách 4, ngõ 9 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          59,650,000                                         
6,378 0109624905 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Promed Số 72 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          59,647,983                                         
6,379 0110348093 Công ty TNHH cơ giới phát triển TKL Tầng 2 số 9 ngõ 22 đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.71                          59,646,832                                         
6,380 0106682352 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        59,640,645                                         
6,381 0105855919 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN HUY Số nhà 32, Ngõ 49, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        59,639,991                                         
6,382 0105030971 Công ty CP kinh doanh và thương mại Vĩnh Phát SN 136B, ngõ 8 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 39.18                        59,638,610                                         
6,383 0105118055 Công ty cổ phần xây dựng ADB Hà Nội Tầng 2- Số 11-LK 20A Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Mã 3.00                          59,617,512                                         
6,384 0106041609 Công ty TNHH Giải Pháp TM Dịch Vụ Tân Đạt Nhà 542 E2 TT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.03                        59,603,614                                         
6,385 0104272061 Công ty CP thiết kế kiến trúc và xây dựng UNI Số 20, ngõ 31 đường Xuân Diệu,Quảng An, Tây Hồ 18.00                        59,596,757                                         
6,386 0101428560 CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC AN 98 Ngõ Thổ Quan,Phố Khâm Thiên,TP Hà Nội 4.59                          59,589,664                                         
6,387 0109132477 Công ty TNHH MD Trading Việt Nam Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.28                          59,575,633                                         
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6,388 0108403195 Công ty TNHH Xây dựng và XNK Quốc tế Vmax Tầng 4, số 12, LK6C, Khu 17, Tập thể Bộ Công An , Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 38.64                        59,560,501                                         
6,389 0106489616 Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục AES Số 12, đường 1, thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.30                          59,550,689                                         
6,390 0106551198 Công ty CP Tập đoàn 136 188 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          59,543,380                                         
6,391 0109575197 CÔNG TY TNHH SINABRO VINA Tầng 2, Tòa 25T2 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 2.00                          59,538,432                                         
6,392 0101557118 Công ty TNHH cung ứng VT & DVTM Thành Đô 27 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.30                          59,532,690                                         
6,393 0110132111 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Cát Tường Số 2, ngõ 31, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        59,529,642                                         
6,394 0105354292 Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng DCI Việt Nam Tầng 7 tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, VN 9.33                          59,518,716                                         
6,395 0108700783 Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Toàn Quân Số 18 ngõ 46 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 12.00                        59,498,081                                         
6,396 0107389491 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VÂN Tầng 8, tòa nhà 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          59,494,400                                         
6,397 0110445890 Công ty cổ phần Cơ điện và Thương mại Hồng Phát Số 15, ngách 528/20/24, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          59,488,745                                         
6,398 0108728267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FIXUP Số 228 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 12.83                        59,466,317                                         
6,399 0109186899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ THT Số nhà 18C Ngách 91 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 16.56                        59,461,339                                         
6,400 0108741878 CÔNG TY CỔ PHẦN FURNILAND Đường 2, xóm Trại, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          59,461,180                                         
6,401 0107281346 Công ty CP vận tải và xây dựng Minh Đức Đại Nghĩa- Mỹ Đức - Hà Nội 8.60                          59,457,680                                         
6,402 0109565022 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Trường Thành Thôn Đám, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          59,453,812                                         
6,403 0110696767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG LINH GLOBAL Tầng 8, số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          59,452,023                                         
6,404 0100803321 TẠP CHÍ CHẤT LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG 214/22 Tôn Thất Tùng- khương thượng- đống đa 3.00                          59,451,321                                         
6,405 0110707722 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Movie Legend Số 5/88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.35                          59,445,330                                         
6,406 0110597565 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE Tầng 3 Tòa nhà Nam Anh, số 68/116 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.55                          59,435,300                                         
6,407 0106764245 Công ty CP Đầu Tư và cung ứng nhân lực HOANGHUNG Ô 217 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          59,432,263                                         
6,408 0108041788 Công ty Cổ phần Thiết bị cơ điện Toàn Cầu Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          59,411,200                                         
6,409 0106006474 Công ty TNHH TMH Việt Nam 14/136 Ngõ 1141 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 22.28                        59,402,480                                         
6,410 0102401152 Trường mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên Số 209 Kho 6, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.02                          59,398,720                                         
6,411 0106007044 Công ty Cổ phần Gia Địa Số 26A ngõ 73 phố Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 9.76                          59,392,151                                         
6,412 0110040301 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEHAPY VIỆT NAM Tầng 4, Biệt thự 5, Lô 01, Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          59,383,242                                         
6,413 0109261426 Công ty Cổ phần Kỹ thuật năng lượng ECOSUN Số nhà 24, ngõ 12A Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.15                          59,377,961                                         
6,414 0107998856 CÔNG TY TNHH DVTM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HẢI THÔN XUÂN BÁCH, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 33.00                        59,368,094                                         
6,415 0108449337 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Minh Stone Số 214 phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          59,328,453                                         
6,416 0110223182 Công ty TNHH truyền thông và công nghệ HTN h: Số 7 ngách 73, Ngõ 55 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 24.00                        59,305,921                                         
6,417 0109410205 CÔNG TY CỔ PHẦN P&PEACE HOMES Số NV5.40 Khu đô thị Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.04                        59,303,809                                         
6,418 0109531979 Công ty Cổ phần Đầu tư và TMDV ô tô Miền Bắc Số nhà 2/1 ngách 1, ngõ 344, Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 25.98                        59,301,596                                         
6,419 8026474217 LỚP MẦM NON TƯ THỤC NHẬT MAI Số 131A Vĩnh Hồ - Phường Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          59,276,830                                         
6,420 0102970046 Công ty CP Đào Tạo và Công Nghệ STEC SN 24 Ngách 141/92 Phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          59,264,000                                         
6,421 0102696756 Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Vũ Hoàng Số 8/20/59, Tổ 15 Cụm Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 23.22                        59,233,607                                         
6,422 0108048430 Công ty TNHH Xây Lắp Điện Cơ - Tự Động Hóa AMECO Số nhà 36, ngõ 99/158/26, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          59,227,435                                         
6,423 0108131230 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH IBIZ VIỆT NAM Số nhà 30 phố Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 33.98                        59,221,353                                         
6,424 0101628337 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Thăng Long Phòng 102, số 18A Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.00                        59,208,709                                         
6,425 0315410352 Công ty TNHH PIC PRO 234 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          59,205,731                                         
6,426 0109631187 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TB GROUP Số Nhà 8 Ngõ 116 Đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.28                          59,192,929                                         
6,427 0107348495 Công ty TNHH TM & xây lắp Nam Hải 6 ngõ 66 đuờng Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 12.97                        59,182,668                                         
6,428 0109104409 Công ty TNHH dịch vụ Infinity Việt Nam Số 7, Ngõ 69 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          59,176,204                                         
6,429 0109170497 Công ty TNHH tự động hóa CM ố 31, Cụm 3 Khu dân cư Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.01                        59,175,675                                         
6,430 0109000738 CÔNG TY CỔ PHẦN HELLOJOB TẦNG 21, TÒA NHÀ VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 18.92                        59,133,520                                         
6,431 0106546053 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Phú An Số 28, LK 23 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        59,113,849                                         
6,432 0107729282 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PROVIEW Tầng 1, LK4-L14 Khu ĐG QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông 12.59                        59,111,988                                         
6,433 0109845365 Công ty luật TNHH KLTA Tầng 1, số 18 lô 1G, Trung yên 11, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 29.59                        59,100,709                                         
6,434 0103500445 Công ty CP Sản Xuất TM và DV Vận Tải Thanh Hải Số 1 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          59,086,304                                         
6,435 0108505609 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Và Thẩm Định Giá Tài Sản Việt Nam Số 19 ngõ 402 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.25                          59,082,409                                         
6,436 0109380303 CÔNG TY CỔ PHẦN AVERCARA VIỆT NAM Số 6 ngách 101 Ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8.93                          59,072,474                                         
6,437 0105096926 Công ty CP Giải Pháp Giáo Dục- Y Tế Nam Việt Số 1 ngõ 165 Giáp Bát - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1.01                          59,065,000                                         
6,438 0108822799 CÔNG TY TNHH PRO THÁI BÌNH Số 34, Ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 33.00                        59,056,922                                         
6,439 0104372073 CÔNG TY TNHH NGŨ CHÂU VIỆT NAM Số 42 ngõ 14 Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội 9.29                          59,037,130                                         
6,440 0109914227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHĨA BIỀN Số 1265 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        59,014,070                                         
6,441 0108617140 CÔNG TY CỔ PHẦN EGOO VIỆT NAM Số nhà 83, ngõ 92, đường Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 28.00                        58,997,726                                         
6,442 0107717992 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG HT VIỆT NAM Số 15,Ngách 25 Ngõ 102 đường Trường Chinh,Phương Mai,Đống Đa,Hà Nội 3.62                          58,966,739                                         
6,443 0108089941 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển công nghệ lạnh Minh Anh Số 3 Dãy B Khu Mạ Kim,đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        58,958,588                                         
6,444 0108760912 CÔNG TY TNHH GIN GROUP Tầng 6 Tòa nhà San Nam, Số 78 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.65                        58,955,716                                         
6,445 0109741461 CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN 5T STAR Nhà vườn NV2-24, ngõ 178, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11.52                        58,948,330                                         
6,446 0105905750 Công ty cổ phần T&T 159 Lô 25-16B4 LVK Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.61                          58,931,717                                         
6,447 0106833146 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT N7-3-Khu đô thị Sống Hoàng - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16.87                        58,928,097                                         
6,448 0110275790 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng NDT Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 16.00                        58,924,692                                         
6,449 0108457017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TPIS A8 BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 24.00                        58,899,617                                         
6,450 0107907376 Công ty TNHH Quốc tế Bắc Hà Thôn Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 33.01                        58,899,498                                         
6,451 0106249646 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TIẾN Lô 19 C2, Tòa nhà Song Long, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          58,890,082                                         
6,452 0110121286 Công ty TNHH Cơ Điện PQC Số nhà 43 ngõ 215 Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.13                          58,884,103                                         
6,453 0108538065 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PA Số 55 Đường Cổng Đậu, Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          58,879,795                                         
6,454 0109132396 Công ty CP thương mại đầu tư XNK Thăng Long Số 120 Yên Phụ, tổ 16 cụm 3, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 33.00                        58,871,558                                         
6,455 0109167159 Công ty TNHH TM &XNK Xe đạp xanh Số 7 hẻm 53/49 Đức Giang, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          58,869,204                                         
6,456 0109806711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY Số 115 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34.00                        58,867,801                                         
6,457 0102121892 Công ty TNHH thương mại và DV Minh Nguyệt Xóm 2 Bắc Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội 37.16                        58,852,744                                         
6,458 0108243463 Công ty TNHH thế giới số Hải Anh Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 33.00                        58,848,995                                         
6,459 0106166326 Công ty CP đầu tư EXP Việt Nam P302, tòa nhà Thông Tấn, số 124 đường Trần Hữu Dực, Xuân Phương, NTL, Hà Nội 18.69                        58,845,521                                         
6,460 0106248723 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thành Anh Tổ 3, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 19.85                        58,829,533                                         
6,461 0108369699 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGÔ GIA Tòa nhà HongKong Tower, tầng 12, tháp B, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          58,813,330                                         
6,462 0107340030 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Nguyên Số 9, ngách 581/6 phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 34.00                        58,795,263                                         
6,463 0103833035 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ABM VIỆT NAM Thôn Thượng, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          58,795,236                                         
6,464 0104719543 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Omega Việt Nam Số Nhà 118, Ngõ 219, Định Công Thượng, Tổ 2B, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          58,775,539                                         
6,465 0106636733 Công ty cổ phần công nghệ y tế Facare Quốc Tế Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          58,760,912                                         
6,466 0109915164 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QAP Xóm 2, Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          58,753,600                                         
6,467 0110673618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THP GLOBAL Số nhà 36, Ngách 53, Ngõ 63/1 Phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          58,752,000                                         
6,468 0106600832 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NATURAL VIỆT NAM Số 17 ngõ 2, phố Giảng Võ- Phường Cát Linh- Quận Đống Đa- Hà Nội 3.00                          58,749,385                                         
6,469 0108850034 Công ty CP Đầu tư dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng SỐ 22, NGÕ 131, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.57                          58,747,676                                         
6,470 0104861518 Công ty TNHH đầu tư & PTXD Thanh Hà Tri trung - Phú xuyên - Hà nội 39.00                        58,746,206                                         
6,471 0104067785 Công ty CP giao nhận và vận tải Nam Hà nội Số 9 ngách 20/2 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.56                          58,740,738                                         
6,472 0109994913 Văn phòng đại diện ZCLOUDING PTE.LTD. tại thành phố Hà Nội 2315 Register07,T23-24 TN Leadvisors Towrr,643 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 19.28                        58,723,127                                         
6,473 0107408779 Công ty TNHH thương mại sản xuất và đầu tư Khánh Tùng khu 6 thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.00                        58,716,707                                         

6,474 0108863315 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 
REAP Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          58,695,097                                         

6,475 0108067793 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SES D13, Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          58,685,475                                         
6,476 0110396555 Công ty Cổ phần Thép Mỹ thuật Kim Hoa Thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 7.00                          58,682,502                                         
6,477 0109418490 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu KMS Số 14 ngách 81, ngõ 381, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.60                          58,667,239                                         
6,478 0104127716 Công ty TNHH xây dựng Tiên Sinh Số 5 TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 16.75                        58,662,109                                         
6,479 0106363959 Công ty CPTM & VT Xăng dầu Ngọc Hà Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1.24                          58,656,000                                         
6,480 0100110133 Công ty CP Phim Truyện 1 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          58,653,836                                         
6,481 0110039546 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Thăng Long Số nhà 86B, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 16.33                        58,650,314                                         
6,482 0108058559 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMAP Tầng 15 khối A, tòa nhà HH4 - Sông Đà Twin Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.04                          58,643,779                                         
6,483 0106670050 Công ty CP Công nghiệp Phú Hưng Gia Số 16 ngõ 190 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          58,635,264                                         
6,484 0101932520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HOÀNG PHÁT Số 23 ngõ 279 Đường Giảng Võ ,Phường Cát Linh,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          58,625,919                                         
6,485 0109091051 Công ty TNHH SH Group Việt Nam Thôn Triệu Xuyên 1, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          58,611,318                                         
6,486 0108417737 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU LỊCH THƯƠNG MẠI THANH HÀ VISA Số 27 tổ 2 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 36.00                        58,610,026                                         
6,487 037181000147 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập trí tuệ Lô 15,16TT4. Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          58,607,188                                         
6,488 0108789421 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SEMTOP Số nhà 20, ngõ 132 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.64                          58,596,318                                         
6,489 0106997715 Công ty TNHH xây dựng thương mại HĐC Cụm 7, thôn Yên, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 7.00                          58,590,659                                         
6,490 0106662878 CÔNG TY CỔ PHẦN PLUSSTUDIO Số 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          58,583,647                                         
6,491 0109199217 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Hướng Dương Việt Nam Số 291 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          58,560,256                                         
6,492 0109472466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ HUY Số nhà 55 hẻm 29/70/2 đường Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 36.00                        58,549,064                                         
6,493 0108283843 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HTGOLD Việt Nam Số 8, Xóm Đình, Thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          58,531,244                                         
6,494 0108484691 Công ty TNHH DV Và TM Quảng Cáo Trẻ Hà Nội Số 70, ngõ 177 Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 39.92                        58,516,683                                         
6,495 0108208349 Công ty CP thương mại xây dựng và đầu tư Tân Minh Phát Số nhà 13 ngách 31 ngõ 33 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 37.65                        58,515,709                                         
6,496 0110057827 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH SAO ĐỎ Tầng 5, số 40, đường 2.3, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9.00                          58,507,803                                         
6,497 0101481500 Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Thanh Bình Chợ Nhội Thụy Lôi Thuỵ Lâm Đông Anh 2.00                          58,500,375                                         
6,498 0108845161 Công ty Cổ phần Lộc Linh Nguyên Số 9, tổ 4, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          58,491,200                                         
6,499 0109343414 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VILA GROUP Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 23.00                        58,467,911                                         
6,500 0109889926 Công Ty TNHH Tek Media Số 1A3 Phố Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 12.00                        58,458,667                                         
6,501 0104486560 Công ty TNHH kiến trúc X1-HAAI 105 - 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội 2.24                          58,451,410                                         
6,502 0107925135 Công ty TNHH truyền thông và du lịch Vịnh Hạ Long Số 8 ngõ 225 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 33.00                        58,450,011                                         
6,503 0106872787 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và quảng cáo Đại Dương Xanh Số 7, ngõ 59/68/12 Đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 2.28                          58,443,954                                         
6,504 0109670316 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Mỹ Tầng 6, Tòa CT1, số 536A Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          58,441,212                                         
6,505 0110817997 Công ty TNHH giải pháp thanh toán C-Pay Số 52C, ngõ 3 TDP số 3 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          58,436,840                                         
6,506 0110058972 Công ty TNHH đầu tư và thương mại MHD Số 4 ngõ 91 đường Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 15.08                        58,414,484                                         
6,507 0106475927 CÔNG TY TNHH RUBIK OCEAN VIỆT NAM Số 9, ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          58,414,070                                         
6,508 0108727016 Công ty TNHH MAGIC BED Việt Nam Số 9 Lô 1 Đường Thành Công, Điểm CN-TTCN Làng nghề, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          58,405,155                                         
6,509 0109373673 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SHANCO VIỆT NAM Số 15A, Ngách 61/112, Đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 17.00                        58,404,424                                         
6,510 0101912958 Công ty TNHH Phong Cách Số Số 5 - Ngõ 164 - Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          58,396,800                                         
6,511 0104963862 Công ty TNHH Kiểm toán ES Số 85, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.04                          58,374,559                                         
6,512 0106025452 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Phát Triển Ice Star 20C1 Khu tập thể Bệnh viện 198, Thôn Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          58,370,245                                         
6,513 0109616083 Công ty TNHH Kiến trúc Quang Trung Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 36.00                        58,352,055                                         
6,514 0106128987 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Long Giang Số 306A phố Phú Viên, Tổ 1 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.04                          58,324,352                                         
6,515 0107543136 Công ty TNHH Thiết Kế Nội Thất Thiên Long Số 49/449 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        58,319,304                                         
6,516 0110043334 Công ty cổ phần công nghệ Unisoft Việt Nam Nhà số 6, Ngách 59, ngõ 21, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.10                          58,311,495                                         
6,517 0107070440 Công ty CP sản xuất khuôn mẫu Việt Nam Cao Xá, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          58,302,710                                         
6,518 0108037407 Công ty cổ phần Sản xuất và Cơ điện Phú Hưng Km 2, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3.01                          58,278,238                                         
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6,519 2800539348-011 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN 
GIA THANH HOÁ TẠI HÀ NỘI 25/52 Quân Nhân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          58,269,545                                         

6,520 0110548328 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất T&P Khu 6, Thôn Vị Nhuế, Xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 7.00                          58,206,079                                         
6,521 0108040840 Công ty CP Đầu Tư Vận Tải Anh Khoa Nhà số 7, Tổ 3, Đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          58,200,250                                         
6,522 0108677460 Công ty CP Nero Số 10 Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          58,191,360                                         
6,523 0109087104 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí Hình Ảnh AZ SỐ 28 NGÁCH 64 NGÕ 279 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 11.25                        58,189,842                                         
6,524 0107780458 Công ty CP Triển khai hệ thống IBS EN VP7, Tầng 24 Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          58,175,501                                         
6,525 0110522739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT PHÁT Nhà số 7, ngách 12, Ngõ Giữa, Xóm Liên Kết, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        58,170,539                                         
6,526 0109711509 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THƯƠNG Á CHÂU Tầng 10, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.09                        58,165,391                                         
6,527 0108650042 Công ty CP TM&KT CSC Tín Phát Số nhà 1, ngõ 1 Tập thể công an Mạ Kim, TDP số 4 - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.00                          58,160,242                                         
6,528 0109230019 Công ty CP phát triển công nghệ Digipro Số 144 Phố Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.39                          58,133,084                                         
6,529 0106828153 Công ty TNHH XNK Công nghệ 2A số 3 ngõ 12 đường kim giang,phường kim giang, thanh xuân, hà nội 3.00                          58,126,724                                         
6,530 0110234353 Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ xuất nhập khẩu lao động quốc tế Gusung Korea N010, LK10 – 32, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        58,123,132                                         
6,531 0101580646 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH Số nhà 15 Ngõ 231 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          58,122,207                                         
6,532 0109964531 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Huy Khánh 24h số nhà 19 ngõ 68 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.28                          58,121,125                                         
6,533 0108170800 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VPG VIỆT NAM SỐ 274 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          58,118,330                                         
6,534 0105870554 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI THANH LONG Số 6 khu liền kề - Meco Complex,ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa,HN 3.00                          58,079,280                                         
6,535 0101387138 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRƯỜNG AN Số 30, ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          58,076,631                                         
6,536 0110278590 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI KHẨN NGA Số nhà 24, Thôn Rùa Thượng - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 17.00                        58,068,106                                         
6,537 0500442020-003 Du lịch Thiên Sơn Suối Ngà Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 2.32                          58,064,637                                         
6,538 0110826568 Công ty TNHH TMDV may xuất khẩu An Thái Số 6 ngõ 93 đường Cầu Noi, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          58,056,610                                         
6,539 0101028636 Công  ty  thương mại & DV Trang Minh 1130G Đưòng La Thành , Ba Đình , Hà Nội 34.00                        58,047,771                                         
6,540 0102562907 Công ty TNHH thương mại Hằng Quảng Số 426 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội 12.48                        58,031,163                                         
6,541 0108408267 Công ty TNHH Jetman Việt Nam Số 52 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 12.00                        58,017,030                                         
6,542 0109732442 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AT Số 12, ngách 59, ngõ 176 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.22                          58,011,750                                         
6,543 0110572031 Công ty TNHH thương mại Bắc Cực Quang Số 30, LK11, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 4.00                          58,005,056                                         
6,544 0105341857 Công ty CP Great Việt Nam SN 33 ngách 164/41 ngõ 164 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 11.89                        57,985,370                                         
6,545 0103490194 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTC Lô A9 khu ĐG06, tổ dân phố huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.87                        57,974,946                                         
6,546 0108598000 Công ty CP tường nhẹ Nucewall Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.28                          57,972,643                                         
6,547 0103585304 Công ty cổ phần Vườn Hoàn Thiện Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội 2.00                          57,963,796                                         
6,548 0107308446 Công ty CP Sản Xuất Máy Đức Thành Số 113-B4, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          57,942,152                                         
6,549 0100229812 Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến Thương mại KAF T12 Toà Nhà Biển Bắc- 1070 La Thành Bđ Hà Nội 3.00                          57,933,431                                         
6,550 0108149566 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Phúc Số nhà 17 dãy C ngõ 15 Tổ 11 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          57,928,145                                         
6,551 0106804064 Công ty CP công nghiệp phụ trợ BBS Việt Nam Số 1, Ngách 424/32 Phố Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 1.18                          57,925,500                                         
6,552 0108344687 Công ty CP Eco Bamboo Việt Nam Số 240 Nguyễn Huy Tưởng -  Thanh Xuân Trung -  Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          57,906,081                                         
6,553 0110719206 CÔNG TY CỔ PHẦN ULLA GLOBAL Tầng 5, Số 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          57,898,985                                         
6,554 0106920977 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Số 22 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          57,880,219                                         
6,555 0314508330 CHI NHÁNH CTCP THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG XANH TẠI HÀ NỘI SỐ 41 PHÙNG CHÍ KIẾN, P. NGHĨA ĐÔ, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 5.00                          57,871,028                                         
6,556 0109963009 Công ty TNHH dược phẩm Gia Trần Số 23 Lk14 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 17.00                        57,862,631                                         
6,557 0109262807 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại WINGROUP SỐ 12A, ĐỘI 1, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 16.17                        57,859,904                                         
6,558 0109696427 Công ty cổ phần Minh Phúc Holding LK 46-LK47, NO7D, Khu đất dịch vụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.24                        57,851,902                                         
6,559 0104638809 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Bách Khoa Số 30, ngõ 179, đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 20.10                        57,828,407                                         
6,560 0500609618 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TONA 16 gõ 14 Hồ dắc di p.Nam đồng 3.00                          57,828,400                                         
6,561 0108593482 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOPCONS Số 86 Khu Đất Dịch Vụ Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          57,819,482                                         
6,562 0109073013 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Quang Trung TT6-40 Khu tái định cư tại ô quy hoạch A.4/NO1, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          57,809,666                                         
6,563 0102152192 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ 24/7 Số 13, Dãy N09 Khu ĐTM Sài Đồng, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          57,799,323                                         
6,564 0106489207 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đăng Huy Số 80. đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          57,789,994                                         
6,565 0104198403 Công ty CP Quảng Cáo Truyền Thông Mắt Việt Số 2 ngách 16/9/3 ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 32.90                        57,779,263                                         
6,566 0105916738 Công ty TNHH DMgroup Việt Nam Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 18.00                        57,777,482                                         
6,567 0101604294 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Global Tầng 2A, tòa nhà 21B4 KĐT thành phố Giao Lưu, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.28                          57,767,213                                         
6,568 0106884694 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MY SECOND HOME Số 11, ngõ 279 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1.04                          57,756,500                                         
6,569 0108209198 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH 34tt4 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.57                          57,741,039                                         
6,570 0103836526 Công ty Cp kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc Số 68, ngõ 58 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội 32.64                        57,738,095                                         
6,571 0107897350 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ YOGA QUỐC TẾ Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 19.88                        57,725,972                                         
6,572 0104080112 Công ty cổ phần xây dựng Anh Tú Thôn Dục Nội - xã Việt Hùng - huyện Đông Anh - TP Hà Nội 15.00                        57,718,919                                         
6,573 0108578597 Công ty TNHH xuất bản và truyền thông BESTBOOKS Việt Nam Xóm Ngã Tư, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 16.71                        57,702,398                                         
6,574 0107583869 Công ty TNHH Assurich Việt Nam Tầng 3, Số 41, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 2.00                          57,697,600                                         
6,575 0101165833 Công ty TNHH Vận Tải & TM Thiên Lâm 36 Ngô Gia Tự, Long biên Hà Nội 2.21                          57,688,664                                         
6,576 0107488710 Công ty TNHH Phát Triển TM và Du Lịch Việt Trung Số 3 Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 17.00                        57,687,407                                         
6,577 0103028374 Công ty CP Thiết Bị Dinh Nguyên Số 2 TT817 TCHC Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm Hà nội 3.00                          57,687,307                                         
6,578 0101438865 Công ty CP tư vấn & xây dựng Hùng vương Phòng 112 - Nhà B9 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 27.00                        57,678,747                                         
6,579 0109299814 CÔNG TY CỔ PHẦN CHECKIN TRAVEL SỐ NHÀ 55, NGÕ 87, ĐƯỜNG NGUYỄN PHONG SẮC, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 21.27                        57,670,329                                         
6,580 0106701742 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Thái Bình Số 197 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        57,667,408                                         
6,581 0107304762 Công ty cổ phần phát triển Saha Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          57,665,098                                         
6,582 0109499387 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG GIA HUY Số 74, tổ 10A, ngõ 508 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        57,659,746                                         
6,583 0106925767 Công ty trách nhiệm hữu hạn PKL Việt Nam Đội 9, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.53                          57,654,973                                         
6,584 0101262668 Công ty Cổ Phần Nội Thất Trung Anh 282 Mai Anh Tuấn, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 3.02                          57,639,719                                         
6,585 0106041831 Công ty CP Cửa Trường Huy Số 26 Ngách 102 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 10.01                        57,626,562                                         
6,586 0109745219 Công ty TNHH Lộc Fast Logistics D6B-03 khu vườn đào, ngõ 675 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.26                          57,620,021                                         
6,587 0107334051 Công ty CP ĐT và Phát Triển Phúc Lộc Thọ Số 2 Ngõ 114 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 9.12                          57,619,240                                         
6,588 0110178589 Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và thương mại Bách Việt Thôn Ngọc Hồi xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 21.33                        57,612,618                                         
6,589 0102680523 Công ty CP Tư Vấn & Đầu tư Hà Minh 159 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 11.39                        57,606,348                                         
6,590 0102113387 Công ty CP Cơ Khí XD Hùng Vương Số 5 Ngõ 263 đường N, V Linh -phúc đồng - Long Biên Hà Nội 3.00                          57,605,100                                         
6,591 0107598671 Công ty cổ phần Hòa Bình Corporations 26 TT38, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 6.56                          57,574,383                                         
6,592 0108535804 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phát Số 7, Liền kề 8, Khu đô thị Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 11.00                        57,573,053                                         
6,593 0106997169 Công ty CP VTECH Số 4, Ngách 22 Ngõ 157 Đường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          57,569,011                                         
6,594 0109929329 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển Ô tô Hà Nội Số 3 Đường Kiến Hưng (Ngã 3 Công viên cây xanh), Tổ DP5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          57,565,128                                         
6,595 0108924494 Công ty TNHH thương mại và cung ứng nhân lực KoKoRo Việt Nam Tổ 38, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.98                        57,562,466                                         
6,596 1000336805-001 Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà - Hà Nội Km12 quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 13.87                        57,549,068                                         
6,597 0106619960 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN THANH Số 59 Phố Yên Lãng,P.Trung Liệt,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 2.92                          57,537,964                                         
6,598 0107496172 Trung tâm Nghiên Cứu, ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý - Giáo Dục Hừng Đông Số 6 ngách 39 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          57,535,232                                         
6,599 0106614401 Công ty TNHH viện dinh dưỡng cộng đồng Ô đất số 10 lô 1B đường Vũ Phạm Hàm phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 24.42                        57,516,094                                         
6,600 0101674284 Công ty TNHH cung cấp nông sản và thủ công mỹ nghệ ANC Phòng 1107,B11A,KĐT Nam Trung Yên,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 17.97                        57,505,917                                         
6,601 0108948777 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Minh Việt Số 101-B5 tổ 26 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 19.52                        57,496,872                                         
6,602 0104203237 Công ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch & TMQT ISC Số 1 Ngách 133 Ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.40                          57,491,494                                         
6,603 0106213946 Công ty TNHH XD & TM Hùng Gia Số 352 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 15.00                        57,488,225                                         
6,604 0103395381 Công ty CP tư vấn thiết kế XD Lũng Lô Số 1, C2 khối 11 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          57,483,723                                         
6,605 0107302878 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghệ Và Thương Mại 2K Số nhà 27 ngõ 101 Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 26.63                        57,477,001                                         
6,606 0107775835 Công ty TNHH Mechanical T&T Việt Nam Đội 7, Xóm Bắc, Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        57,445,853                                         
6,607 0109720736 Công ty TNHH KINH DOANH SX TM VÀ DV - MINH ĐỨC Đội 5, Thôn Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 12.00                        57,437,029                                         
6,608 0105915043 Công ty TNHH Tư vấn & Can thiệp sớm Phương Thanh Số 8 /128/10 - Ngõ 128 - Hoàng Văn Thái  - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          57,432,152                                         
6,609 0107561343 Công ty TNHH TM và TB điện Nhật Linh Số 60, tổ 12 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, CG, Hà Nội 36.56                        57,426,365                                         
6,610 0311465350-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KDATA Tòa nhà số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          57,420,400                                         
6,611 0107544242 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng OMEGA Việt Nam D42 Lô nhà vườn Đường Lưu Khánh Đàm, Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 14.56                        57,415,643                                         
6,612 0110656965 CÔNG TY TNHH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN KN Số nhà 36, ngách 469/18 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          57,408,277                                         
6,613 0103393345 Công ty cổ phần Licogi 12.6 Khu CN Phú Thị, Gia lâm, Hà Nội 2.00                          57,408,000                                         
6,614 0109183746 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Đạt SỐ 22 NGÕ 255 NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 34.51                        57,397,687                                         
6,615 0110300334 Công ty TNHH Cơ điện và Xây lắp HBK Nhà số 10, ngách 43/11, thôn 1, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          57,394,150                                         
6,616 0109833909 Công ty CP đầu tư và phát triển Big Five Group Số 37 ngõ 80 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 31.19                        57,391,158                                         
6,617 0109174389 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kinh doanh vận tải Sáng Khiêm Phổ Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 6.08                          57,377,042                                         
6,618 0110015087 Công ty TNHH Nha Khoa Greenfield Tầng 1-2-3, Số 95, Phố Trung Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          57,376,000                                         
6,619 0110561576 Công ty CP Tập đoàn Fujia Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 8.00                          57,372,839                                         
6,620 0108151237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG INCONS NT2, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.71                          57,370,461                                         
6,621 0101658035-003 VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC số 175 tây sơn đống đa Hà Nội 1.77                          57,352,175                                         
6,622 0105579105 Công ty TNHH vật tư công nghiệp Đông Anh Số 136a, Đào Cam Mộc, Tổ 36, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.04                          57,349,120                                         
6,623 0110265961 Công Ty TNHH Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Toàn Cầu Số 47 Lạc Nghiệp - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 16.64                        57,341,400                                         
6,624 0107836615 Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN VIỆT SỐ 176, KHỐI 14, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 17.00                        57,328,016                                         
6,625 0104070234 Công ty TNHH thương mại và xây dựng nội thất Việt Anh Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 33.73                        57,327,348                                         
6,626 0110472358 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN HÌNH VH TOÀN CẦU Số 101, Đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 17.00                        57,324,398                                         
6,627 0106330456 Công ty TNHH đầu tư TM&PT dịch vụ Hiền Anh Số 10 ngõ 3 đường Tựu Liệt TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 11.92                        57,321,307                                         
6,628 0108046352 Công ty cổ phần địa ốc Tân Phát Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.27                          57,303,315                                         
6,629 0109555271 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Phương Anh Số 166 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 17.52                        57,297,560                                         
6,630 2300900573-001 VPĐD Công ty CP Đầu tư Hoàng Gia Bắc Ninh Tầng 5, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.06                          57,280,000                                         
6,631 Nhóm trẻ - lớp MGĐL tư thục Sơn Ca Số 15, ngõ 104 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          57,271,019                                         
6,632 0106845279 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Kỳ Nam Số 56, ngõ 514, đường Thụy Khuê. Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          57,251,775                                         
6,633 0106383056 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI HẢI SỐ NHÀ 28, HẺM 35/69/75, TỔ5, CỤM 4, PHỐ KHƯƠNG HẠ, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 17.00                        57,234,413                                         
6,634 0110122018 Công ty cổ phần xây dựng DC Home Việt Nam Nhà số 6, Ngõ 15 Đường Quang Lãm, Tổ 3, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        57,232,828                                         
6,635 0102623839 Công ty Cp Lữ Hành du lịch Đức anh Số 142 đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai dịch - Cầu giấy - Hà Nội 20.10                        57,228,380                                         
6,636 0101148926 Công ty TNHH Hoa Hoa 335  Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 1.12                          57,225,007                                         
6,637 0106499614 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị gia dụng Hưng Thành Xóm Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          57,188,100                                         
6,638 0106880971 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Mạnh Cường SN 82, Ngõ 355 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          57,187,320                                         
6,639 0101740000 Công ty TNHH TM Dịch vụ & Công nghệ Thái Dương Số 17 - Tập thể Xí nghiệp vận tải, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 11.00                        57,186,222                                         
6,640 0110808294 Công ty TNHH APT MEDIA Xóm Trại , Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1.95                          57,181,860                                         
6,641 017182000723 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vườn nụ cười BT 08-N17 Khu đô thị Sunny City , xá Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 2.00                          57,177,980                                         
6,642 0109416013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG GROUP Số 45 Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14.09                        57,171,108                                         
6,643 0107639631 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VPP Thịnh Phát Thôn 4 - Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          57,169,465                                         
6,644 0110413923 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Gia An IDC Số 61 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 9.91                          57,163,631                                         
6,645 0107483046 CÔNG TY CỔ PHẦN R&D QUY HOẠCH Số 18a ngõ 28 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          57,158,719                                         
6,646 0108555663 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Nam Hải Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          57,149,711                                         
6,647 0107898682 Văn phòng Đại Diện Jack Technology Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Số N05.4, khu tái định cư Thạch Bàn , phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          57,124,500                                         
6,648 0109479824 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÂNG HẠ TÂM THÀNH AN Số nhà 53 ngõ 221 đường Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          57,121,994                                         
6,649 0109705304 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LIGHTPHARMA 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          57,121,500                                         
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6,650 0101887701 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây Dựng Hà Việt Số 52 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba ĐÌnh, Hà Nội 3.00                          57,114,653                                         
6,651 0108344077 Công ty CP TV Thiết kế SDESIGN Việt Nam Tầng 3 Số 47 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung -  Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          57,113,600                                         
6,652 0106072318 Công ty TNHH ĐT TM & DV vận tải Phú Hưng 28 Quốc Bảo Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 11.21                        57,087,249                                         
6,653 0102759808 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO APATECH 104 ngõ Thịnh hào 1, Tôn đức thắng 9.60                          57,085,704                                         
6,654 0107468633 Công ty TNHH SIGLAW Số 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        57,059,945                                         
6,655 0108192314 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÁI Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 36.69                        57,056,756                                         
6,656 0104087245 Công ty CP đầu tư và xây dựng An Thuận Số 4C phố Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.73                          57,026,184                                         
6,657 0101835703 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ PH BÁO CHÍ THĂNG LONG số 40 ngõ 10 Tôn thất Tùng 3.00                          56,996,605                                         
6,658 0107850218 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu gỗ Toàn Cầu Thôn Yên Trường, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 3.28                          56,989,338                                         
6,659 0107858954 CÔNG TY TNHH THÁI BẢO GLOBAL Khu tập thể y tế, số 2, ngõ 10 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          56,977,165                                         
6,660 0107969767 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Ánh Dương SN 17, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 15.02                        56,974,529                                         
6,661 0101942286 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ An Việt SỐ NHÀ 65, TỔ 45, NGÁCH 173, PHỐ HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 32.00                        56,969,798                                         
6,662 0106120473 Công ty Cp tư vấn xây dựng Zenta Việt Nam Số 35 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          56,960,000                                         
6,663 0101583703 Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh xăng dầu Minh Đạt Thôn Mạch Lũng - Xã Đại Mạch - huyện Đông Anh- TP Hà Nội 3.00                          56,955,137                                         
6,664 0104598296 Công ty cổ phần thương mại du lịch Quốc tế Thành Công Số 279 Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 16.00                        56,894,090                                         
6,665 0105945746 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT Shophouse 19, đường Mạc Thái Tổ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 21.16                        56,884,144                                         
6,666 0109981671 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bê tông chèm Phương Nam Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          56,879,584                                         
6,667 0109404441 CÔNG TY TNHH DAEHEE VIỆT NAM Số 26 Ngõ 1, Đường Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.96                          56,874,288                                         
6,668 0106320627 Công ty TNHH GROWVET Việt Nam Tổ 15, km 2.5 đường Phùng Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          56,868,737                                         
6,669 0109601457 CÔNG TY TNHH SOMA VIETNAM Số 20-22 Ngõ 208 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 16.00                        56,866,646                                         
6,670 0107858739 Công ty cổ phần phát triển Bắc Phú SỐ NHÀ 50 TỔ 10 ĐƯỜNG BÊ TÔNG, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.00                          56,854,140                                         
6,671 0106707575 Công ty TNHH Trang trí nội thất Vũ Gia Số nhà 14, ngách 61A, ngõ 673 đường Ngọc Hồi., Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.21                          56,852,204                                         
6,672 0105440329 Công ty TNHH Freaky Motion Số 2, Ngõ 4, Phố Yec - Xanh, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 3.00                          56,841,275                                         
6,673 0109611374 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VŨ LÂMzz N06D-LK33, NO6D-LK34, Khu dân cư mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, q/Hà Đông, tp/Hà Nội 32.00                        56,837,665                                         
6,674 0107291175 Công ty TNHH TM & PT ý tưởng CN Tech ID Số 4, ngách 7/7, ngõ 349, tổ 43a, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 21.00                        56,835,580                                         
6,675 0108978690 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Hợp Phát Số 188 Quán Thánh,Phường Quán Thánh,Quận Ba Đình ,Hà Nội 33.00                        56,808,390                                         
6,676 0106668213 CÔNG TY TNHH TM VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA số 313 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1.98                          56,805,956                                         
6,677 0109073503 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN LIFE Số 46 ngõ 236, Đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 24.03                        56,804,751                                         
6,678 0108769672 Công ty TNHH thép Phú Hưng Hà Nội Thôn 9, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội 13.00                        56,801,284                                         
6,679 0110361513 Công ty TNHH dược phẩm Nhất Khang Số 2, LK6C-C17, KĐT Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          56,800,000                                         
6,680 0110449447 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Thư Việt Nam Số nhà 48 phố Yên Lạc, tổ dân phố số 6, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.28                          56,791,892                                         
6,681 0105351478 Công ty TNHH Vin-Park Hà Nội Số 11, ngõ 62 Trần Bình - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 32.00                        56,762,489                                         
6,682 0108480295 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONS BUSINESS GROUP A68 TT8 Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 20.10                        56,760,494                                         
6,683 0101606661 Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội Số 66 ngõ 190 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1.81                          56,741,065                                         
6,684 0102207998 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tân Long Km12+900 Đường Ngọc Hồi Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 19.69                        56,731,734                                         
6,685 0110142582 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hoàng Dương Số 2 Ngõ 2 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          56,697,645                                         
6,686 0104993112 Công ty CP BIGCOM Số 7H/88, Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2.02                          56,686,531                                         
6,687 0107520957 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TLT Việt Nam Số 4 ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.11                          56,674,926                                         
6,688 0106805741 Công ty CP ONYX Việt Nam Số 121 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3.00                          56,662,639                                         
6,689 0108264752 Công ty CP chế tạo máy và thiết bị nông nghiệp ICC Hà Nội THÔN TỰ KHOÁT, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 27.01                        56,659,402                                         
6,690 0108149478 Công ty TNHH Định giá và quản lý tài sản Việt Nam Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội 29.47                        56,642,204                                         
6,691 0101437734 Công ty Cổ Phần Sinh Thái Hương Quê Tổ 6, P. Giang Biên, Q. Long Biên 2.56                          56,640,402                                         
6,692 0109411047 CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRISTAR VIỆT NAM D6- NV4 ô số 45, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          56,640,000                                         
6,693 0106103220 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Đầu Tư Quốc Tế Huy Hoàng Số 249B Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          56,628,618                                         
6,694 0108513367 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ DIANCONS Xóm Đình, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          56,624,363                                         
6,695 0110225045 Công ty cổ phần đầu tư và năng lượng V.tech Số 8, Ngõ 74 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          56,623,542                                         
6,696 0101774867 Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Công Nghệ 147 Phan Đăng Lưu 11.26                        56,613,514                                         

6,697 0108084421 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
HOÀNG LONG SỐ 9 N7 TT5 KHU ĐÔ THỊ BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 29.00                        56,611,635                                         

6,698 0101275321 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT Tẩng 29, tòa Đông, TT Lotte Hà nội, Số 54 đường liễu giai, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          56,611,226                                         
6,699 0109008889 Công ty TNHH Giáo dục 123 Việt Nam Số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.51                          56,594,391                                         
6,700 0106894928 Công ty Luật TNHH Nhất An Phòng 6,tầng 6,tháp B,tòa nhà CTM complex,139 Cầu Giấy,Hà Nội 27.01                        56,580,292                                         
6,701 0108633255 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG TẦNG 4 SỐ 80 PHỐ MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          56,576,000                                         
6,702 0105572942 Công ty CP tư vấn và tích hợp hệ thống 3C Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 27.00                        56,566,277                                         
6,703 0101391769 Công ty TNHH TM & ĐT Xây Dựng 389 30 Ngõ 389  Trương Định Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        56,566,277                                         
6,704 0104603475 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG A31 Chợ Đại Từ,Tổ 2B, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 27.00                        56,566,277                                         
6,705 0109436764 CÔNG TY TNHH LÊ TUYÊN Số 9C Hẻm 193/30/2 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 27.00                        56,566,277                                         
6,706 0105340821 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Tường An Số nhà 45, ngõ 74 phố Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 15.00                        56,562,565                                         
6,707 4201859783 Người NN-  CÔNG TY TNHH CÁC DỊCH VỤ CHIM DẬY SỚM Tầng 8, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.18                        56,559,490                                         
6,708 0109749735 Công ty Cổ phần Thế giới Kim loại Việt Khu phố Lạc Xá, Phường Quế Tân, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2.00                          56,545,000                                         
6,709 0105485009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TNT HÀ NỘI Số 5, Ngách 381/39 Ngõ 381, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          56,530,794                                         
6,710 0109862963 Công ty TNHH Creative E- Commerce Số 62 ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          56,521,680                                         
6,711 0107797236 Công ty TNHH TM và kỹ thuật Đăng Nhiên Căn hộ A19, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 15.00                        56,520,306                                         
6,712 0101984864 Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và thương mại Trường Thành Số nhà 18, ngõ 15, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          56,517,359                                         
6,713 0107898403 Công ty CP Xây Dựng Và Công Nghệ DK VN Số 55, ngõ 27 Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 34.30                        56,513,985                                         
6,714 0108481771 Công ty cổ phần Vintell Vietnam Số 346, Dịch Vụ 07 Kdt Đào Đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 32.00                        56,511,340                                         
6,715 0109105258 CÔNG TY TNHH Y HỌC TỰ NHIÊN FRIGATE SỐ 46 NGÕ 7 AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 20.02                        56,492,122                                         
6,716 0104275619 Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Haltex Tổ dân phố Đông Ba - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 16.15                        56,478,412                                         
6,717 0110717738 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỮ LIỆU SỐ TECHAINER Căn SH27 Lô Đất A1 Dãy TT-1 Khu nhà ở Thấp Tầng, Số 120 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          56,448,406                                         
6,718 0106927098 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ MOG Số 01, dãy thương nghiệp, khối 9, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.08                          56,448,048                                         
6,719 0109416856 TẠP CHÍ KINH DOANH VÀ BIÊN MẬU VIỆT NAM Số 24 đường Lý Thường Kiệt - - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.00                          56,444,267                                         
6,720 0108330116 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông 24H online NV 1.11 KĐT Chức năng Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 23.00                        56,439,937                                         
6,721 0102795429 Công ty CP PT công nghệ Sinh Phú Số 6/18, ngõ 165 đường Cầu giấy, DV, CG 27.12                        56,417,551                                         
6,722 0101583132 Công ty TNHH Xây Dựng và XNK Bằng Hữu Lô 126 B4 Khu ĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          56,411,717                                         
6,723 0109168353 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Fidic TẦNG 2, 30-B-TT6, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN-YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          56,407,538                                         
6,724 0110156754 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỰ KIỆN 88 SOUND LIGHT Số 87, ngõ 358, tổ 23, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          56,405,026                                         
6,725 0106933888 Công ty TNHH Technotaiyo Việt Nam số 29 ngõ 209, an dương vương, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          56,405,026                                         
6,726 0109956072 Công ty TNHH Hodyan Số 14 ngõ 66 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 20.77                        56,404,432                                         
6,727 0107029682 CÔNG TY TNHH EDGAR HOME Số 1, ngõ 21, ngách 21/2 phố Đặng Thùy Trâm - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 33.00                        56,403,544                                         
6,728 0108635982 Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ CDC Việt Nam Tầng 9, tòa nhà An Huy, số 184 Đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.85                          56,388,237                                         
6,729 0109587918 CÔNG TY TNHH XNK ĐỒNG TIẾN Số nhà 8 ngách 174 ngõ 54 đường Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          56,385,782                                         
6,730 0106014027 Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1.16                          56,382,963                                         
6,731 0107695668 Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Phúc Window Số nhà 17, ngõ 35 Định Công, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 11.05                        56,376,063                                         
6,732 0108170487 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THỊNH KHANG Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 33.00                        56,359,047                                         
6,733 0108167614 Công ty CP Công nghệ Vicco Số nhà 38, ngách 8/236 Đường Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          56,352,000                                         
6,734 0110764713 Công ty Cổ phần Anh ngữ Xgenius Tầng 2, toà nhà PTP số 564 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          56,349,273                                         
6,735 0101814598 Công ty TNHH Thương mại Ngân Phát BT1.SM(54), Khu ĐT Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          56,339,954                                         
6,736 0107983627 Công ty CP công nghệ truyền thông Anh Minh Sơn Công - Ứng Hòa - Hà Nội 33.00                        56,337,308                                         
6,737 0110089265 Công Ty Tnhh Sx Và Tm Trường Thủy Số 21, Ngách 74, Ngõ Thịnh Hào 1, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          56,322,169                                         
6,738 0106340341 Công ty CP Trang Trí Nội Thất & Xây Dựng Ngân Vũ Số 5, ngõ 54/258, phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 29.00                        56,301,751                                         
6,739 0109158147 Công ty TNHH HSM Việt Nam Số 152 Nguyễn Đức Thuận, Tổ 17 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          56,278,621                                         
6,740 0108213927 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Stephan Việt Nam Số 25, ngách 10A, ngõ 28 Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          56,275,058                                         
6,741 0106930037 Công ty Cổ Phần Fungroup Số 21A, ngõ 378, đường Thụy Khuê - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội 2.28                          56,274,586                                         
6,742 0109356149 Công ty cổ phần cơ điện HHC Đội 4, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 12.04                        56,266,737                                         
6,743 0108648886 Công ty Cổ phần Bảo trì thang máy Việt Nhật Số 19/N07A Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.96                          56,264,652                                         
6,744 0107338553 Công ty CP TT & phát hành sách báo SCORPIO Tầng 5, Tòa nhà Hàn Việt, Số 203 phố Minh Khai, P. Minh KHai, HBT, Hà Nội 28.34                        56,254,472                                         
6,745 0108090351 Công ty cổ phần Kim Thiên Nam Số 301, Phố Tô Hiệu, tổ 1,  phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 9.00                          56,240,271                                         
6,746 0101069590 HTX Hải Phong Thuỵ Phương , Bắc Từ Liêm Hà Nội 33.03                        56,226,903                                         
6,747 0106251684 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG BÁCH PHƯƠNG CHANG Số 257, tổ 11, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.08                          56,220,315                                         
6,748 0106671551 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ô tô Long Biên Số 81, Ngõ 32, Thôn Thượng, Xã Thiên Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          56,210,642                                         
6,749 0106632471 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật GEEC Lô 7, tổ 9 khu giãn dân Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.57                          56,203,396                                         
6,750 0104101595 Công ty CP Y Dược Thiên An SN 14 Ngõ 4 - T18 - Nghĩa Đô - Cầu Giấy 10.16                        56,193,605                                         
6,751 0107780810 CÔNG TY TNHH ANH NGỮ ULS QUỐC TẾ Số 190 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          56,181,792                                         
6,752 0105957614 Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt Tầng 9, Toà nhà Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          56,160,000                                         
6,753 0108473996 Công ty TNHH OKXE Việt Nam Số 92 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          56,160,000                                         
6,754 0108904748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIBECO Số 40 đường Đông Khê, Cụm 3, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 9.00                          56,147,688                                         
6,755 0108345680 CÔNG TY TNHH XU HƯỚNG MỚI KOS N17-NV08 Khu đô thị mới Sunny Garden City, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          56,141,758                                         
6,756 0107450001 Công ty Cổ phần  Sơn KOSHI Việt Nam Số 35 Cộng Hòa, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          56,141,706                                         
6,757 0103407936 Công ty CP Thương Mại và Sản Xuất Nội Thất Anh Vũ Số 18, Ngõ 46 Tổ 6 Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          56,137,311                                         
6,758 0106701799 Công ty TNHH Xây dựng HKD Việt Nam Số 71, ngõ 2, Hoàng Sâm , Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 10.46                        56,131,121                                         
6,759 0105327002 Công ty TNHH SX, DV & TM Đức Minh Số 44 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.00                          56,128,650                                         
6,760 0105915692 Công ty TNHH Kỹ Thuật ABA Số 605 Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy 2.00                          56,128,000                                         
6,761 0108706425 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ MIG Việt Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.00                        56,125,855                                         
6,762 0110829304 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HM AUTO VIỆT NAM Số 14 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          56,113,944                                         
6,763 0107968442 Công ty Cổ Phần Đầu tư Five Stars Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          56,107,822                                         
6,764 0110077559 Công ty TNHH sản xuất và chuyển giao công nghệ Việt Pháp Khu Trung, Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        56,101,623                                         
6,765 0500467307 Công ty TNHH Sơn mài Mỹ Thái Duyên Thái _Thường Tín _Hà Nội 8.79                          56,078,208                                         
6,766 0109483330 Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ Minh Châu Xóm Xá, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7.00                          56,070,688                                         
6,767 0104470673 CÔNG TY CỔ PHẦN TPA INCONS Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          56,065,118                                         
6,768 0100906119 Hợp tác xã Công nghiệp Quang Huy 15A Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          56,051,454                                         
6,769 0102279505 Công ty CP Nông Sản Ong vàng Số Nhà 02 Ngõ 180 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          56,049,008                                         
6,770 0102780422 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Thịnh Vượng Số 2B20 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.25                          56,041,921                                         
6,771 0107941063 Công ty cổ phần nội thất Aspace Ô L08-16 Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          56,032,613                                         
6,772 0108055124 Công ty CP Xây dựng và thương mại KBT Việt Nam số nhà 5 hẻm 19, ngách 35 ngõ 76 An dương, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          56,010,982                                         

6,773 0109999051 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
TÂN THÀNH Số 60/21/3 Phố Tân Khai , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          55,997,229                                         

6,774 0108110128 Công ty TNHH Giám định chất lượng công trình NO07-LK16, Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          55,980,640                                         
6,775 0107873783 Công ty TNHH XNK và thương mại Việt Trung B16, TẬP THỂ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG NGỌC HỒ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5.00                          55,950,440                                         

6,776 0109198407 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG 
ĐÔNG ĐÔ SỐ 12 NGÁCH 299/15/14 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15.56                        55,946,516                                         

6,777 0102721547 Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ PEC Việt Nam P404 nhà TT văn công quân đội-Mai dịch-CG 21.91                        55,941,335                                         
6,778 0107921934 Công ty Cổ phần Đầu tư  và Thương mại quốc tế ABC Số 3 Thôn Thanh Nhàn, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1.13                          55,936,000                                         
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6,779 0106332728 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Vận Tải Việt Nhật Số 04, Ngách 94/85 Phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 28.00                        55,932,289                                         
6,780 0107734902 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI PHÁT VIỆT NAM Số 66, TDP Hòa Bình, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          55,928,500                                         
6,781 0106824688 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Thiên Hải Thôn 5 Xã Phú Cát Quốc Oai Hà Nội 9.58                          55,919,299                                         
6,782 0101366603 CÔNG TY CP QUỐC TẾ THỊNH ĐẠT P201 C2 TT TW phụ nữ, 39 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 8.26                          55,913,732                                         
6,783 0107994428 Công ty TNHH Công nghệ Sphoton Việt Nam Số 7, Tân Thịnh, đường Đại La, - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          55,887,679                                         
6,784 0101627703 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP MỚI Số 86 Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        55,875,873                                         
6,785 0110017990 Công ty TNHH Liên Hiệp Nhãn Hiệu Quốc Gia Số 97 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 16.29                        55,871,007                                         
6,786 0106259517 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TSC Tầng 4 - Nhà M5 - Số 91 Nguyễn Chí Thanh - P Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1.04                          55,867,488                                         
6,787 0106409522 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI Số 1 Ngõ 184 Đường Văn Minh, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          55,839,245                                         
6,788 0102750675 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và An Toàn Đông Đô Số 7, ngách 43, ngõ 112 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.01                          55,821,128                                         
6,789 0201291729-001 Chi nhánh Công ty CP đầu tư thương mại vận tải Minh Đức tại Hà Nội Đội 5, Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 25.00                        55,820,558                                         
6,790 0107431295 Công ty CP ĐTXD phát triển hạ tầng và thương mại Phúc An Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 11.90                        55,817,839                                         
6,791 0108423787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMII BEAUTY VIỆT NAM Số 51 Khương Thượng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 31.00                        55,816,960                                         
6,792 0316142032-001 Chi Nhánh Hà Nội- Công Ty TNHH Môi Giới Bảo Hiểm LK Việt Nam P2103, Tầng 21, Tòa Tây, TN Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          55,812,001                                         
6,793 0110096495 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BELO Số 15, ngõ 11, đường 800A - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          55,808,453                                         
6,794 0101402192 Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại và Xây dựng Quốc Dũng Số 372, đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          55,808,453                                         
6,795 0109070686 CÔNG TY TNHH ĐẶT XE VIỆT ATV Số 3, ngách 42, ngõ 260 Cầu Giấy, Hà Nội 2.98                          55,807,829                                         
6,796 0104483545 Công ty cổ phần nhựa 3H Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          55,805,208                                         
6,797 8151843655-001 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          55,792,955                                         
6,798 0106199642 Công ty CP xây dựng thương mại Việt Nhật HMT Hà Nội Đội 4, Minh Tân, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 26.85                        55,778,771                                         
6,799 0109246273 Công ty TNHH xây dựng và thương mại MHT Hà Nội Số 97, Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        55,772,851                                         
6,800 0108560039 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHONGQING PUMP INDUSTRY CO.,LTD TẠI TP HÀ NỘI P.F07, tầng 16, tòa nhà TNR-54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 31.60                        55,772,456                                         
6,801 0106245627 Công ty CP Vinina Việt Nam Khu Thủy Lợi 2 - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà nội 6.09                          55,769,876                                         
6,802 0109621580 Công ty Cổ Phần Thương Mại Vlxd Sct68 Số 10 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 8.07                          55,763,692                                         
6,803 0108923557 CÔNG TY TNHH MUSCLE FOOD VIỆT NAM Tầng 2, khối Văn phòng, tòa HH1, tòa nhà Meco Complex, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          55,747,200                                         
6,804 0106107232 Công ty CP XNK Imtex VN Số 2 ngách 1/2, ngõ 1 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          55,727,417                                         
6,805 8009228892 Mầm non Tài năng Nhí Lô 16, TT1B, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9.09                          55,715,423                                         
6,806 0109521709 Công ty TNHH Nhập Khẩu và Phân Phối American Care Số 7b Ngõ 310 Nghi Tàm, Pường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 17.21                        55,699,245                                         
6,807 0105434999 Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Đường sắt 9 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          55,669,850                                         
6,808 2400962164 Công ty cổ phần VietEdu S1, tầng4, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        55,654,189                                         
6,809 0107997796 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT Số 19, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 34.23                        55,647,060                                         
6,810 0109105025 Công ty CP Số hóa An Bình Nhà số 94, đường số 23, dãy nhà liền kề, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          55,640,702                                         
6,811 0101100603 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TM VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC HÀ 36 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          55,638,487                                         
6,812 0110721981 Công Ty TNHH Quản Lý Nhà Hàng Gongfu Chicken Việt Số 254 Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7.00                          55,627,802                                         
6,813 0107700332 Công ty TNHH Kế toán và đại lý thuế ATC Việt Nam Xóm 5, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          55,622,400                                         
6,814 0101643536 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG QUANG Số 3 ngõ 466 Đê La Thành, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          55,616,000                                         
6,815 0106101713 Công ty CP XL hạ tầng năng lượng Hà Nội Số 2A ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 3.28                          55,611,774                                         
6,816 0101787633 Công ty Cổ phần Tập đoàn DK Việt Nam Số 167 đường Bát Khối, phường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 15.86                        55,609,990                                         
6,817 0104766744 CÔNG TY CP NHÂN DƯƠNG 8 ngõ 71 Nguyễn Lương Bằng P. Nam đồng 13.00                        55,596,271                                         
6,818 0106037088 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU MỠ VIỆT NAM DỊCH VỤ 24 LIỀN KỀ 591, KHU C DỊCH VỤ HÒA BÌNH, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7.57                          55,595,089                                         
6,819 0107532575 Công ty CP Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Lý Xây Dựng Hà Nội Số 7/449/17 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 5.81                          55,589,708                                         
6,820 0109253954 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SONG NGƯ Phòng 301, Tầng 3, Số 185 Phố Chùa Láng , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.29                        55,582,462                                         
6,821 0109727770 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Damina Số 2, ngõ 103 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          55,579,011                                         
6,822 0107871320 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 235 Tầng 14, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          55,552,000                                         
6,823 0500462718 Công ty TNHH TM & XD Hưng Hà Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          55,548,812                                         
6,824 0107604854 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại An An Số nhà 15, tổ 15, ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          55,536,872                                         
6,825 0106840986 Công ty CP Phát Triển Kiến Trúc Và Xây Dựng ARO STUDIO Số 8B, Ngách 24, Ngõ 112, Phố Định Công Thượng, P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 31.00                        55,519,226                                         
6,826 0106648489 Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ In Hữu Nghị Số nhà 8A, Ngõ 112, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng - Q. Long Biên 2.25                          55,516,790                                         
6,827 0109672779 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Số 27B ngõ 356 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.23                          55,480,224                                         
6,828 0107439819 Công ty TNHH TM DV và Vận Tải Đường Bộ Gia Bảo Số 109 Ngõ 156 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 17.00                        55,475,505                                         
6,829 0500445938 Công ty TNHH cơ kim khí Huy Thành Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          55,456,000                                         
6,830 0104202875 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ QUANG MINH Số 32/188 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        55,452,986                                         
6,831 0108823601 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và thương mại Thuận Phong Số nhà 3, Đường 3, Xóm Nguyễn, Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 31.50                        55,451,754                                         
6,832 0109011641 Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ kỹ thuật ICD Việt Nam Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 16.65                        55,433,439                                         
6,833 0106438347 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ B&T Việt Nam Số 6, ngách 88/3/5, ngõ 88 đường Sơn Tây, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          55,428,820                                         
6,834 0109908488 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY Ngõ 111/44 , tổ 13 Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.04                          55,422,907                                         
6,835 0105972789 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Đức Số 3 ngõ 1/28 tổ 6 phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          55,407,621                                         
6,836 0109458863 Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất và xây dựng Nam Thành B1.4LK3-06 KĐT Thanh Hà Cienco 5 - P. Kiến Hưng- Q. Hà Đông - TP Hà Nội 5.00                          55,404,462                                         
6,837 0108685888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI KHÔI MINH Số 90, Tổ 11 - Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 23.00                        55,399,714                                         
6,838 0108690172 Công ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo 24h Số 1A LK3D KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 12.87                        55,398,787                                         
6,839 0106064356 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và trang trí nội thất VDF Việt Nam Thôn Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 19.28                        55,388,918                                         
6,840 0108715564-001 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH BABSANG VIỆT NAM LÔ 14 TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 28.09                        55,374,581                                         
6,841 0107715321 Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo DNA Số 28, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, p.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 26.00                        55,369,754                                         
6,842 0107865341 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN UNI-LINK Số 16 Ngô Gia Tự - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 31.33                        55,366,719                                         
6,843 0108561297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TVS LK22-23 khu B1.4 đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          55,365,144                                         
6,844 0107800489 Công ty Cổ phần Thương mại NSK SH02-24 Bình Minh Garden, Số 93 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          55,361,658                                         
6,845 0101539091 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI 73/64 Nguyễn lương Bằng, Hà Nội 3.00                          55,360,007                                         
6,846 0102829808 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THU HƯƠNG số 73 Quán Thánh - P. QUán Thánh - Quận Ba Đình Hà Nội 1.17                          55,347,968                                         
6,847 0100103305 Chi nhánh công ty TNHH MTV ĐT&PT nông nghiệp Hà Nội-Xí nghiệp Chè Lương Mỹ Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          55,347,276                                         
6,848 0103275165 VIỆN KHOA HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG P.2110 -  Sảnh B nhà A2 chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh , Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          55,343,435                                         
6,849 0107006131 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Việt Anh Thôn Xuân Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 7.00                          55,341,516                                         
6,850 0106612443 Công ty TNHH TV & Truyền thông 5S Số 65B Nhân Hòa,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.14                          55,330,048                                         
6,851 0110041753 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không P2P AIRLINES Số nhà A17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        55,323,877                                         
6,852 0107575466 Công ty TNHH Ruche nhà số 3, ngách 1/114, tổ 12, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          55,311,616                                         
6,853 0108487692 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Đẹp Eurasian Đội 1, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 16.88                        55,297,893                                         
6,854 0106798491 Công ty TNHH TM Và DV Máy Tính Đỗ Gia Số 14/526 Trương Định, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          55,287,916                                         
6,855 0109039943 Công ty TNHH Tập Đoàn Jara Việt Nam Số nhà 3A, ngõ 22, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 10.28                        55,285,023                                         
6,856 0102332798 Công ty CP ĐT & TM Tam Long 1039 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          55,281,614                                         
6,857 0102380696 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM số 14 ngách 88/99 trần quý cáp,phường văn chương ,đống đa ,hà nội 3.00                          55,280,915                                         
6,858 0108473996 Công ty TNHH OKXE Việt Nam Số 92 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          55,280,000                                         
6,859 0106362560 Công ty Cổ phần BINWIN Việt Nam Số 203, Đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 29.63                        55,272,130                                         
6,860 0110117875 CÔNG TY TNHH CEM SOFTWARE Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.15                          55,270,000                                         
6,861 0500473727 Công ty cổ phần ĐT bất động sản -XD và thương mại Huy Hoàng Liền kề 1.6, khu thương mại Sông Công, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.29                          55,259,327                                         
6,862 0108216156 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JESSI KOREA Tầng 3 TTTM Vincom Center Trần Duy Hưng, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.25                          55,245,682                                         
6,863 0109959940 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Alpha Số 6/22 ngõ 230 phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          55,241,543                                         
6,864 0106249501 Công ty Cổ phần Mont - E Villa E17 The Manor đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.57                          55,233,872                                         
6,865 0103542117 Công ty CP đầu tư Xây dựng Nam  Khánh Số 2 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.42                          55,213,081                                         
6,866 0109321964 CÔNG TY TNHH TM DV SOLAR PHÚ QUÝ HÒA XÁ, ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 31.23                        55,209,450                                         
6,867 0106803952 Công ty TNHH K-GIN Số 1/163/25 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 6.09                          55,173,760                                         
6,868 0109400905 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN MẠNH HÙNG SỐ 212 MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 19.28                        55,172,011                                         
6,869 0109218798 Mầm non ngôi sao xanh 29TT04 HĐ Mon Hàm Nghi - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 2.17                          55,164,359                                         
6,870 0107405249 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Ba Sao Số 2, Lô 2, Cụm Cn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          55,155,929                                         
6,871 0109675233 Công ty CP dịch vụ thương mại công nghệ số Bảo Tín P204, Tầng 2 Tòa Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          55,154,570                                         
6,872 0110079274 Công ty TNHH xây dựng, công nghệ Tiên Phong Số 10 ngõ 56/125 phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.02                          55,154,512                                         
6,873 0108086771 Công ty CP hóa chất FATIN Quốc Tế Số 16 Khu Man Bồi Gốc Găng, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 24.00                        55,140,677                                         
6,874 0107871578 Công ty Cổ phần Xây dựng kỹ thuật Alpha Việt Nam Số 6C, ngách 1/56 Thúy Lĩnh,Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          55,139,726                                         
6,875 0107783360 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Cường An Số nhà 16, Xóm 8 Lã Côi - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 2.00                          55,120,050                                         
6,876 0110570806 CÔNG TY CỔ PHẦN ESIMONE VIETNAM Số 17A ngách 51 ngõ 250 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.28                          55,104,840                                         
6,877 0110254060 Công ty TNHH Bluemob Số 7 Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          55,086,000                                         
6,878 0104400549 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và phát triển đô thị Phương Đông SN15, Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 31.07                        55,056,498                                         
6,879 0106664314 Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Số 114 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          55,051,260                                         
6,880 0100102132 Công ty CP Thiết Bị Cơ Điện và Xây Dựng Km9 Quốc lộ 1A Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt -Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          55,045,412                                         
6,881 0106879743 Công ty CP TV Văn Phú Số 26, ngõ 102 phố Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          55,030,867                                         
6,882 0101286066 Công ty TNHH phát triển công nghiệp Sao Mai Số 2 ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.36                          55,013,425                                         
6,883 0110301578 Công Ty TNHH Elegant Clinic Tầng B1.05 Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 5.39                          55,011,833                                         
6,884 0108989244 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cơ điện lạnh Á Châu Số 5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.45                        55,008,001                                         
6,885 0105255220 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Thư Đội 1, Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          55,006,625                                         
6,886 0108375396 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện lạnh Hồng Đăng Lô TT3-18, đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 31.00                        54,994,897                                         
6,887 0107636038 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIỆT NAM QUỐC TẾ tầng 6, 34 hoàng cầu, phường ô chợ dừa, quận đống đa,hn 2.00                          54,980,937                                         
6,888 0108641591 CÔNG TY CP KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT số 5 ngõ 139 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          54,978,716                                         
6,889 0110035365 Công ty cổ phần tập đoàn Lander Tầng 7, Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc -  Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội. 15.00                        54,977,401                                         
6,890 0107062457 Công ty CP ĐT Nam Thái Việt Nam Số 80, ngách 72/1,ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 1.76                          54,945,888                                         
6,891 0108798345 Công ty cổ phần công nghệ điện tử Vntech24h Số 10, Ngõ 3, Xóm Kho, Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 2.34                          54,935,954                                         
6,892 0101498039 Công ty CP Đầu Tư XD Phú Nguyên Lô 10 BT4 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          54,932,936                                         
6,893 0102232017 Công ty TNHH Công nghệ Metrixa Tầng 4, toà nhà TechnoSoft, Cụm CN vừa và nhỏ Q. Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 11.28                        54,929,415                                         
6,894 0108048991 Công ty TNHH DVTM và KT An Phú Phù Lưu - Ứng Hòa - Hà Nội 29.00                        54,929,097                                         
6,895 0109915608 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Avc Xóm Giữa, Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 31.00                        54,911,437                                         
6,896 0109724184 Công ty TNHH MTV Doo Media Số 20, Hẻm 461/2/19, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 31.00                        54,911,437                                         
6,897 0109913544 Công ty TNHH Đức Anh Food Số 2 Ngõ 4 Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 31.00                        54,911,437                                         
6,898 0105489042 Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Tân Hoàn Mỹ Số 66 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.01                          54,911,356                                         
6,899 0106202327 Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ Việt Nam Tầng 18 Tòa nhà VTC Online, Số 18 Đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.00                          54,902,925                                         
6,900 0107377697 Công ty cổ phần VMP Việt Nam L2, 05B, Khu Biệt Thự Kinh Doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.05                          54,899,200                                         
6,901 0109579378 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BẠCH MAI Xóm 3, ThônThụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          54,888,805                                         
6,902 0106498385 Công ty cổ phần Epaint Việt Nam Biệt Thự Long Khánh 2, Sl19, Vinhomes Thăng Long, Kđn Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          54,882,802                                         
6,903 0101596854 Công ty CP  BOT Đường Tránh Thanh Hoá Tầng 2 tháp THEMANOR - Từ Liêm- Hà Nội 2.00                          54,861,440                                         
6,904 0106862228 Trường Trung cấp Ngô Quyền Hà Nội Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (Nằm trong Trường THPT Ngô Quyền) 2.00                          54,852,300                                         
6,905 0101403647 Công ty TNHH Sản Xuất DV và TM Quỳnh Anh 135A4, KĐT mới, ĐỊnh Công, Hoàng Mai 2.30                          54,851,557                                         
6,906 0106170971 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại & DV Du Lịch Nhà Việt Số 39 ngõ 265 Phố Bồ Đề - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 31.00                        54,851,192                                         
6,907 0107658306 Công ty CP US Masterbatch Thôn Vao, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 1.03                          54,851,022                                         
6,908 0109295746 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG BTE SỐ 2B PHỐ ĐỖ NGỌC DU, PHƯỜNG ĐỒNG NHÂN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 27.54                        54,826,704                                         
6,909 0106704503 Công ty cổ phần kiến trúc VT&T Hà Nội Thôn Phú Xuyên 1, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, TP hà Nội 3.00                          54,823,869                                         
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6,910 0108415338 Công ty TNHH Trung Sái Việt Nam Tầng 02, số 11 ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          54,811,474                                         
6,911 0105478844 Trường Mầm Non Thảo Linh Số 7 Ngõ 163 Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          54,795,862                                         
6,912 0105199449 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TM HÀ NỘI - ĐÔNG NAM Á Số 64 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội 30.42                        54,795,514                                         
6,913 0109610010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZTE Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        54,792,606                                         
6,914 0108873994 Công Ty TNHH AGA Support Phòng 501 Nhà số 46 Phố Linh Lang - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 25.00                        54,782,003                                         
6,915 0110488301 CÔNG TY TNHH WICHITA Tầng 2, Detech Tower, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.45                          54,772,113                                         
6,916 0109987465 Công ty CP đầu tư thương mại và công nghệ Minh Quang Số 12 ngõ 45A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          54,750,017                                         
6,917 0108070813 CÔNG TY TNHH ENCO VIỆT NAM SỐ 18I PHỐ HÀM LONG, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 18.00                        54,736,558                                         
6,918 0106364286 Công ty TNHH Mirae Minh Đức số 22 ngõ 22 đường Tả Thanh Oai Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 6.00                          54,734,406                                         
6,919 0100108952 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT 237 Lương Thế Vinh - Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.67                          54,726,400                                         
6,920 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập "La Casta - Hà Nội" số 177-178-179 lacasta- khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.79                          54,708,501                                         
6,921 0110240011 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Nam 134 đường Nam Đuống tổ 20. - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          54,705,653                                         
6,922 0101972347 Công ty CP thiết bị gia dụng D mestik Việt Nam Số 19C Ngõ 45 Cự Lộc -Thượng Đình -Thanh Xuân -Hà Nội 2.29                          54,694,422                                         
6,923 0103305162 Công ty TNHH GDS Việt Nam Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.26                          54,694,164                                         
6,924 0104352140 Công ty TNHH xây dựng &TM Phúc An Khu II, xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 7.94                          54,692,835                                         
6,925 0108071045 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nội Thất VinHouse Số 116, tổ dân phố 4, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.37                        54,689,582                                         
6,926 0109219079 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Minh Trí Tổ 6, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          54,674,395                                         
6,927 0107674160 Công ty TNHH thiết bị CN Nguyễn Gia Số 1, Ngách 6/12/5, Phố Đội Nhân, P. VĨnh Phúc, Ba Đình, Hà nội 3.00                          54,668,805                                         
6,928 0108941274 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Mai Linh Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5.00                          54,666,404                                         
6,929 0110321285 Công ty TNHH MTV Dũng Hải Sản LK6B/23. Bộ Công An. KĐT Mỗ Lao Hà Đông. 11.00                        54,663,269                                         
6,930 0106751119 Công ty CP dịch vụ và công nghệ miền bắc 13 – LK, Khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ thuộc phòng CSTT (CS113), Ngõ 221 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, 2.65                          54,647,586                                         
6,931 0108728073 Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Tiến Hùng Số  604, tổ 20, Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 3.00                          54,644,174                                         
6,932 0103718956 Trường mầm non ánh Sao Vĩnh Tuy Số 93 Phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 2.00                          54,642,932                                         
6,933 0101585316 Công ty CP Tập Đoàn ĐT Xây Dựng và PT Nhà HDT Thôn Tứ Kỳ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.02                          54,630,090                                         
6,934 0102903716 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VIỆT P12B08, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          54,617,600                                         
6,935 0107156698 Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán CALICO Số 21 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          54,589,134                                         
6,936 0106466231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHÁT Số 34 phố Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          54,572,781                                         
6,937 0104038713 Công ty TNHH Hiệp Hà Km21 Xã Hà Hồi Thường Tín , Hà Nội 3.00                          54,566,780                                         
6,938 0110243083 Công ty cổ phần Winggo Số 11, ngách 42/20, đường Yên Bình, tổ 15., Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          54,564,114                                         
6,939 0110036626 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHOA Số nhà 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.88                        54,554,997                                         
6,940 0102343574 Công ty CP Kiến Trúc & Giải Pháp Nhà Cao Tầng 22 Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          54,547,640                                         
6,941 0100108279 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phát Thanh Truyền Hình 61 Thợ Nhộm, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          54,547,200                                         
6,942 0104560020 Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà Tổ 16 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          54,533,789                                         
6,943 2301036564 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 39/2, ngõ 39 đường Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 32.28                        54,531,868                                         
6,944 0101894794 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng VINTECH Số 7 Ngõ 31 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.25                          54,525,698                                         
6,945 0110266556 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG G19 Tầng 2 tháp A tòa Sky Park, số 3 Tôn Thất Thuyết., Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          54,515,895                                         
6,946 0108034734 Công Ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Gió Chiều Số 69, ngách 24/31 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 32.02                        54,512,031                                         
6,947 0110022863 Công ty CP Giải pháp Kỹ thuật Anh Khôi Số 48, dãy A4 ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.05                          54,497,831                                         
6,948 0109321509 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM QUANG HUY THÔN KIM CHÂU, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, HÀ Nội 3.00                          54,492,000                                         
6,949 0109660029 Công ty CP đầu tư giáo dục và công nghệ kỹ thuật Ngân An Việt Nam Số 25, ngách 4, ngõ 228, Đ Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 29.67                        54,489,446                                         
6,950 0109600069 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM LỢI Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 32.00                        54,483,194                                         
6,951 0109238748 Công ty TNHH TM & DV HC Transport Số 91A, ngõ 95 Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          54,475,021                                         
6,952 0102061918 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Ba Sao 605 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.00                        54,474,170                                         
6,953 0107713846 Công ty TNHH SX&TM WAYOFLIFE VIỆT NAM Thôn Mai trang - Minh tân - Phú xuyên - Hà nội 2.28                          54,461,450                                         
6,954 0109856977 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TÂM BẢO Số 6 ngách 11 ngõ 52 Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        54,454,384                                         
6,955 0102643560 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG Nhà N chung cư 25 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà nội 1.01                          54,450,024                                         
6,956 0108234412 CÔNG TY CỔ PHẦN MIẾN DONG VIỆT NAM XÓM NỘI, THÔN 5, XÃ CỘNG HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 13.00                        54,435,813                                         
6,957 0108855265 Công ty Cổ phần Bao bì Phúc Thuận D5-17 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.79                          54,430,203                                         
6,958 0107575882 Công ty Cổ phần DCOR Việt Nam Số 61 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          54,429,200                                         
6,959 0109872351 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất NHC Thôn phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 11.00                        54,410,443                                         
6,960 0500469833 Công ty CP xây dựng Phú Lương Bắc Lãm, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          54,400,000                                         
6,961 0106628926 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nguyên Hưng Số 37,Ngõ 10,Tổ 25.Mai dịch,Cầu Giấy,HN 2.00                          54,400,000                                         
6,962 0106003709 Công ty CP VIETPAM công nghệ Số 42 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          54,396,669                                         
6,963 2500562314 Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt Hà Nội Số 22 ngõ 78/3 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12.00                        54,394,645                                         
6,964 0109553281 Công ty CP XNK và TM BMC Số 2 hẻm 25 ngách 20 ngõ 61 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11.00                        54,365,674                                         
6,965 0109599092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ROYAL COSMETICS TOÀN CẦU Tầng 6, Toà nhà Gold Future, Số 148 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.26                          54,358,781                                         
6,966 0110288422 Công ty TNHH ngoại ngữ AN AN C61- 45 khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12.76                        54,356,275                                         
6,967 0109671951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐẠI VIỆT Tầng 15, Tòa nhà Văn phòng C'land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 26.00                        54,354,547                                         
6,968 0106196659 Công ty CP VICINCO Việt Nam Số 22, LK 4, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          54,354,104                                         
6,969 0106482917 Công ty cổ phần công nghệ năng lượng EMC Thôn Văn Khê, xã nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          54,345,728                                         
6,970 0104029691 Công ty TNHH TMDV & Xây Dựng HDT Tầng 1,2 Lô BT1(III.12.1) Ô 39 KĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.00                          54,344,884                                         
6,971 0107721188 CÔNG TY CỔ PHẦN IGC Số 1, Lô 1E Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 31.00                        54,344,272                                         
6,972 0109175463 Công ty cổ phần tổng hợp Kimtin Số 78 phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.01                        54,341,223                                         
6,973 0110209886 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Bee Homedy Nhà 8A, ngõ 44 đường Ngô Quyền, Tổ dân phố 5, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 11.15                        54,341,153                                         
6,974 0108188678 Công ty CP Thương Mại Và Giáo Dục ALaska Việt Nam Số 2,Ngõ 295, Đường Lĩnh Nam,Phường Vĩnh Hưng,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội,Việt Nam 6.00                          54,336,839                                         
6,975 0108945127 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Eco Global Xóm 4, Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2.37                          54,323,565                                         
6,976 0109429598 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS HƯNG VƯỢNG MIỀN BẮC Số 45 Nguyễn Khang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.78                        54,322,583                                         
6,977 0106172834 Công ty TNHH MTV XD & TM Khánh Hường Số 4, dãy A9 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 6.00                          54,321,537                                         
6,978 "không có MST" Trường mầm non Sơn Ca Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 2.28                          54,310,140                                         
6,979 0101613242 Công ty Cổ phần Đầu tư Metis Số 455 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          54,304,000                                         
6,980 0106809337 Công ty TNHH Nông Sản Dũng Hà Số A11, ngõ 100 Phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 11.28                        54,295,361                                         
6,981 0101370536 Công ty CP Xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội 76/371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          54,291,984                                         
6,982 0106700918 Công ty TNHH MIHN Số 2 nghách 37/2 phố Dịch Vọng, CG, Hà Nội 4.00                          54,280,703                                         
6,983 0103980343 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng 479 Thăng Long Phòng 614 Nhà Nơ 8 KĐTM Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.04                          54,276,975                                         
6,984 0110578763 Công ty Cổ phần Công nghệ Nimbus Việt Nam Số nhà 4i, Ngõ 481 Phố Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 12.00                        54,263,014                                         
6,985 0107785103 Công ty CP Nội Thất - Kiến Trúc DREAMHOME Số nhà 9a, nghách 270/1, ngõ 270, phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 20.00                        54,262,288                                         
6,986 0109798203 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGT Số 4 Ngõ 162 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 4.00                          54,244,070                                         
6,987 0107598135 Công ty cp Đầu tư Thương mại Phước An TẦNG 12, TÒA NHÀ HỒNG HÀ CENTER, SỐ 25 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          54,241,959                                         
6,988 0109765744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CEC Lô B10/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          54,230,074                                         
6,989 0109129594 Công ty TNHH tổng hợp FC Số 11A, ngõ 43, tổ 35, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.21                        54,200,239                                         
6,990 0106139675 Công ty CP Công nghệ Led Fawookidi Số 326 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          54,188,641                                         
6,991 0102286446 Công ty Cp đầu tư xây dựng & TM Tiến Thành Số 62 Ngõ 58 Vũ Trọng Phụng- Thanh xuân trung 3.00                          54,183,613                                         
6,992 0108822206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA NGÀNH THANH HÀ Số 19 Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 26.00                        54,181,800                                         
6,993 0106812386 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Hà Thành Số 10, Tổ 15 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 18.87                        54,181,192                                         
6,994 0101577499 Công ty CP TM DV & Du Lịch Thái Bình Dương 95 Hàng Bông, hoàn kiếm, hà nội 2.13                          54,179,002                                         
6,995 0109904412 Người nước ngoài - Công ty TNHH Dệt May Thời Trang Choi Tầng 2, số nhà 25, đường 2.2 Garmuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.94                          54,173,126                                         
6,996 0107576607 Công ty TNHH ETIS Việt Nam Số nhà 48, ngách 548/53 Ngõ 558 Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          54,162,611                                         
6,997 0107550158 Công ty TNHH kinh doanh và đầu tư xây dựng Thiên Phú Số 177, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          54,161,171                                         
6,998 0101948880 Công ty TNHH MTV in và nghiên cứu thị trường Việt Cường Số 483, Nguyễn Khang, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          54,159,239                                         
6,999 0103808494 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC KINH DOANH QUỐC TẾ QUANG HIẾU Số 55, Phố Phượng Trì, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          54,151,402                                         
7,000 0103925896 Công ty TNHH dịch vụ TM và kỹ thuật NEWTECH Tổ 8, khối Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.05                          54,145,902                                         
7,001 0109041029 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng ART Deco TỔ 10, THÔN THỊ, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.03                          54,145,776                                         
7,002 0109537106 Công ty TNHH In Minh Phương Việt Nam Số 31, ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 17.22                        54,139,242                                         
7,003 0101333911 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Hà Nội BT04 KĐT Dream Town, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          54,133,440                                         
7,004 0109700144 Công ty TNHH trợ thính và thiết bị Y tế Khánh Trần Số 14 ngõ 1 đường Tô Hiến Thành, tổ dân phố số 1, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          54,124,594                                         
7,005 0108075843 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Phú Minh Số nhà 16, khu phố 1, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          54,114,975                                         
7,006 0110281434 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Hoàng Long Nhà số 9, ngõ 28, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 5.00                          54,109,729                                         
7,007 0108332120 CÔNG TY TNHH GREENSUM VIỆT NAM TẦNG 6, TÒA NHÀ KEANGNAM HANOI LANDMARK 72, LÔ E6, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          54,103,235                                         
7,008 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu Giáo độc lập Ngôi Nhà Hạnh Phúc CES Số 25 ngõ 19 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình 2.00                          54,091,000                                         
7,009 0108688286 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GWS HOLDING COMPANY, INC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phòng 403 tầng 4 tòa nhà Ocean park số 1 Đào Duy Anh P phương Mai Q Đống Đa TP Hà Nội 16.00                        54,076,429                                         
7,010 0106636388 Công ty TNHH Xây Lắp Công Nghiệp Thăng Long Số 5, Tổ 5 Đường Giang Biên, P. Giang B iên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          54,074,649                                         
7,011 0105449628 Công ty TNHH máy và Thiết bị khai thác Mỏ Hà Nội Số 519 Đường Ngô Gia Tự - P. Đức Giang 2.91                          54,070,635                                         
7,012 0105046026 Công ty CP Vận Tải &amp; TM An Phúc Thiên số 3 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.77                          54,068,672                                         
7,013 0106785661 Công ty TNHH Công Nghệ AIR PLASMA Việt Nam Tầng 4 Tòa nhà 18 tầng Chung cư Lilama, số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        54,060,331                                         
7,014 0101909313-003 Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa Kim Hoa- Mê Linh- Hà Nội 3.00                          54,041,599                                         
7,015 0109125582 Công ty TNHH thời trang Viet Wool Số nhà DM4/8, dãy DM2/DM4, khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội 3.06                          54,030,479                                         
7,016 0101740071 Công ty CP TM & DV ôtô D.N.T Số 24, ngách 60, ngõ 75, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 40.52                        54,027,564                                         
7,017 0101403703 Công ty TNHH Nhất Nước Phòng G32412, Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          54,016,809                                         
7,018 0106026784 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Anh Phát Số 20, Tổ 20 ngách 95/81 ngõ 95 Phố Vũ Xuân Thiều 3.04                          54,007,070                                         
7,019 0108431812 Công ty cổ phần chuỗi nông sản thực phẩm Việt Số 19, ngõ 22 phố  Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          54,004,959                                         
7,020 0107331491 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tân Phong Số 159 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 17.00                        53,986,593                                         
7,021 0102294158 Công ty cổ phần xây dựng Vinacen Việt Nam Số 23/4, Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          53,982,724                                         
7,022 0109093524 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B&S Số 3, Ngõ 90 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 28.00                        53,968,767                                         
7,023 0109626324 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG ANH Số nhà 134, ngõ 553 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          53,964,153                                         
7,024 0110377979 Công ty CP tập đoàn đầu tư Phương Anh GROUP Biệt Thự 11, H7, tt3, Starlake Tây Hồ Tây, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.28                          53,958,508                                         
7,025 0107457744 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MHT VIỆT NAM THÔN TÂN DÂN 2, XÃ PHƯƠNG TRUNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 9.33                          53,957,222                                         
7,026 0109967349 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH ĐỖ PHONG Số 60 Ngõ 181 đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.15                          53,955,980                                         
7,027 0101426852 Công ty CP thương mại An Sang Số 90 tổ 11 TT Đông Anh - Hà Nội 2.00                          53,952,000                                         
7,028 0108788883 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HUY THỊNH Số 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.27                          53,950,109                                         
7,029 0109464144 Công ty cổ phần Goti Food Số 8, Ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.45                          53,945,163                                         
7,030 0110537904 Công ty TNHH thương mại và nhân lực Minato Số 127, Ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.19                          53,941,900                                         
7,031 0108776768 Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Dịch vụ Toàn Phát Số 68, Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        53,935,741                                         
7,032 0109442775 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MIDU VIỆT NAM Số Nhà 43, Khu Tđc Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 14.78                        53,932,611                                         
7,033 0107551867 Công ty TNHH ĐT TM & DV Duy An Số 27 ngõ 61 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 6.00                          53,928,805                                         
7,034 Mầm Non Việt Hàn BT2.50 Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- Thành phố Hà Nội 3.74                          53,918,956                                         
7,035 0109263092 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁN LẺ GN THỬA ĐẤT SỐ 93, KHU ĐẤT DỊCH VỤ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.00                        53,918,425                                         
7,036 0101731285 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN FUNI BAMBOO MIỀN BẮC Tầng 5 toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 25.28                        53,908,746                                         
7,037 0109143944 Công ty TNHH an ninh Phú Sơn Số 6, ngõ 96/17 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          53,888,000                                         
7,038 0102072860 Công ty CP Công Nghệ Bếp Toàn Cầu Số 748, đường La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.31                          53,880,534                                         
7,039 0108138162 Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu BCM Việt Nam Số 251 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 24.00                        53,876,226                                         
7,040 0110251334 CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM Lô TT 5 Dãy N7 ô số 4 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          53,864,646                                         
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7,041 0109224311 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TLA VIỆT NAM Số 15, Ngõ 62 phố Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6.28                          53,855,245                                         
7,042 0110935817 Công ty TNHH điện máy Quang Hạnh 128 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          53,840,000                                         
7,043 0105591825 Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Lê Quân Lô 28, Tập thể Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.75                          53,826,933                                         
7,044 0109442542 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THỦY NGUYÊN SỐ 2, TỔ 12, CẦU TIÊN, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 30.87                        53,808,258                                         
7,045 0104371961 Công ty TNHH Quản lý Khách sạn và DL VHG 28 Lò sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          53,807,046                                         
7,046 0106193545 Công ty TNHH  MTV bảo hộ lao động Hoa Phát Vina LK03, ô số 9, KĐT Vinaconex 21, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 11.34                        53,794,270                                         
7,047 0102355072 CÔNG TY CP TM VÀ SX KINH DOANH PHÚ MINH 247 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          53,792,000                                         
7,048 0110438212 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SUNSHINE VIỆT NAM Số 36E ngách 514/36 Đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          53,789,533                                         
7,049 0110177377 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DUY ANH Số Nhà 35, Đường Bắc Lai Xá, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.00                        53,788,030                                         

7,050 0107705813 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Vĩnh 
Phát Số 83, ngõ 140 Giảng Võ, Phường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 17.00                        53,765,542                                         

7,051 0102277988 Công ty CP Thương Mại Và Xây Lắp Điện Lực 150 Hà Huy Tập- Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 13.27                        53,764,860                                         
7,052 0110291626 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWIN VIỆT NAM Số 7, Ngõ 460/37 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          53,760,000                                         
7,053 0109324612 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BNA Số 1 Ngõ 258 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          53,757,198                                         
7,054 0105908984 Người NN - CÔNG TY TNHH BURIM CHEMICAL VINA Tầng 11, tòa nhà 3D, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          53,741,631                                         
7,055 0107692868 Công ty TNHH cơ khí Indes Xóm Đình, thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          53,739,746                                         
7,056 0101462434 Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Gia Khánh Cụm Nha - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          53,737,864                                         
7,057 0102751527 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Tổ 11, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 16.29                        53,736,389                                         
7,058 0106923287 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Thiên Phú Hà Nội Số nhà 22, ngõ 131, đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11.01                        53,730,510                                         
7,059 0108393444 Công ty Cổ phần Hubert Việt Nam Phòng 902, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 20.00                        53,727,508                                         
7,060 0104944228 Công ty TNHH TVTK và XDCT Văn Hoá Tâm Việt 20 Ngách 183A/60/12 Tổ 24 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 3.01                          53,717,667                                         
7,061 0104614621 Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Hanhud Tầng 6 tòa nhà trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì, Số 267 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.27                          53,696,566                                         
7,062 0104840349 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Việt - Hàn Quốc Số 9/294 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 8.11                          53,693,073                                         
7,063 0106143086 Trung tâm dịch vụ nhân đạo Số 82 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          53,691,580                                         
7,064 0101871606 Công ty Cổ phần Tân Liên Minh 130 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          53,690,030                                         
7,065 0109283941 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ KADO Việt Nam Lô 7, CN 5, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 16.00                        53,673,671                                         
7,066 0108086549 CÔNG TY TNHH TM&DV MỸ PHẨM ELISA VIỆT NAM Số 23, ngõ 42 yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          53,657,680                                         
7,067 0109460125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ MISSION SỐ 265 ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 20.66                        53,654,535                                         
7,068 0106761910 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM Số 20 ngõ 23/11 Nguyễn Phúc Lai, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.01                          53,652,641                                         
7,069 0110125883 Công ty TNHH thương mại công nghệ và dịch vụ Nhật Huy Số 21 Đường 4, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 15.00                        53,648,634                                         
7,070 0106090229 Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Vinapower Số 67, ngõ 66 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          53,597,141                                         
7,071 0108616891 Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác Mỏ An Phát Thôn Cam 1, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. 4.00                          53,585,090                                         

7,072 0106352065 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHMART VIỆT 
NAM Số nhà 46 đường Nghĩa Lộ, tộ 6, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội 30.67                        53,583,319                                         

7,073 0107410337 CÔNG TY TNHH MOSIHOA Tầng 11, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, p Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        53,582,752                                         
7,074 0108709592 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI VP01, Tầng 4, Số 185 Phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Thành phố Hà Nội 3.00                          53,578,808                                         
7,075 0110226948 Công ty Cổ Phần OEG Game Center Số 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.05                          53,568,863                                         
7,076 0106812298 Công ty CP Du Lịch Danh Nam 37-39 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          53,555,164                                         
7,077 0106192164 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE Số 14 khu phố 16, Ngô Quyền,P.Quang Trung,Q.Hà Đông,TP Hà Nội, Việt Nam 9.00                          53,554,508                                         
7,078 0108667656 Công ty TNHH Thời Trang H&N Số 10 Tổ dân số 4 P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, VN 3.00                          53,551,709                                         
7,079 0107337856 Công ty CP giải pháp Tech Việt Nam Tầng B1, tòa nhà viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên hòa, CG, Hà Nội 3.00                          53,542,983                                         
7,080 0110547042 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lào Số 22 Phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.28                          53,539,020                                         
7,081 0104631377 Công ty Cổ phần Sữa Xuân Mai Tiểu khu CK2, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2.27                          53,521,406                                         
7,082 0402055383-007 Chi nhánh công ty CP giáo dục quốc tế Victoria- Australia tại Hà Nội LKC25 đường Hoàng Minh Thảo, TDP8, DA khu nhà ở thấp tầng A11TT1,Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          53,518,476                                         
7,083 0109627409 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Reinetsu Việt Nam Số 1B Khương Thượng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.89                          53,487,761                                         
7,084 0107642874 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Thuế VINATAX Số 24, Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          53,477,530                                         
7,085 0105316674 Công ty CP vật tư thiết bị xăng dầu Hải Bình 22-24 tổ 35 ngõ 111 Nguyễn phong Sắc-DV hậu 2.00                          53,465,112                                         
7,086 0108817936 Công ty TNHH phong cách Mộc Hà Nội Số 2, ngõ 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 33.18                        53,460,127                                         
7,087 0108773911 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BEN Số nhà 20TT10B khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 18.37                        53,431,992                                         
7,088 0110663627 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNL VIỆT NAM Tầng 7 Tòa nhà Sannam Số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          53,415,220                                         
7,089 0101761762 Trường Trung Cấp Quang Trung Phúc Đồng Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          53,398,856                                         
7,090 0109919352 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bách Tùng Dương Nhà số 7, hẻm 765/115H/14, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.31                        53,373,588                                         
7,091 0106494214 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ứng dụng Thông minh Việt Số 72, ngõ 405/80, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          53,363,164                                         
7,092 0110880195 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT Á ÂU Lô HPP1 - 0608, Tòa B1, Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          53,347,440                                         
7,093 0110096047 Công ty TNHH Assembly Thông Quảng Việt Nam Ô số 17-BT4, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.16                        53,321,583                                         
7,094 0101993386 Công ty Cp kỹ thuật và thương mại Thắng Lợi Tầng 7 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - phường Trung Hoà - cầu giấy - Hà Nội 2.01                          53,320,601                                         
7,095 0109569210 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LỢI VÀ CỘNG SỰ Số nhà 27, ngõ 54/4 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam 21.54                        53,313,744                                         
7,096 0102108316 Công ty Cp công nghệ Vihitech Nhà A18 - Ngõ 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội 13.57                        53,302,403                                         
7,097 0107877266 Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế M-B Việt Nam Số 1 hẻm 5 ngách 46, ngõ 123, Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          53,295,000                                         
7,098 0110244094 Công ty cổ phần xây dựng và môi trường MCE Số 2/25 Ngõ 69 Đường Nhân Huệ, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.02                          53,294,515                                         
7,099 0109816808 Công ty cổ phần Intracomhomes Tầng 37, Tháp A, Lô III-B1-CT Khu Tái Định cư xã Vĩnh Ngọc, Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2.01                          53,292,985                                         
7,100 0104658869 Công ty TNHH MED-AID Lô 12 BT1 X2 Bắc Linh Đàm Hoàng Liệt Hà Nội 1.19                          53,291,330                                         
7,101 0104594319 Công ty Cp khảo sát thiết kế điện lực Số 7 -Tô Vĩnh Diện -Khương Trung -Thanh Xuân -Hà Nội 3.00                          53,285,764                                         
7,102 0109171821 CÔNG TY CP SƠN DURAMIX Số 24, Ngõ 42/94 đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 31.00                        53,285,064                                         
7,103 0107950519 Công ty CP Xây Dựng D-BIM Số 19, ngõ 276/11/27 Đường Đại Từ, Phường Đại Kim, QUận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          53,284,625                                         
7,104 0101067748 HTX Vận tải Đức Công 144 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          53,267,533                                         
7,105 0108369152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH HOCACO VIỆT NAM số 20, ngách 2, ngõ 850 đường láng, láng thượng, đống đa, hà nội 50.35                        53,259,163                                         
7,106 0110167273 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VITMAT Số 53, Đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu GiấyHà Nội 3.00                          53,253,964                                         
7,107 0108350923 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ELMAR Số 1 Ngõ 180/11 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.01                          53,247,049                                         
7,108 0101526649 Công ty TNHH Trí Lập Phòng 602+604 tòa nhà Vinahud đường trung yên 9 KĐT Trung yên - Trung hòa - Cầu giấy - Hà Nội 1.13                          53,232,701                                         
7,109 0105813267 Công ty CP Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Hồng Hà 14 ngách 199/211, Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          53,227,936                                         
7,110 0106664018 Công Ty TNHH Phúc Khang Châu Hà Nội Số 41A,ngõ 105 Yên Hòa,P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 12.14                        53,221,865                                         
7,111 0107410640 Công ty TNHH Liên Minh Chuyên Gia Hành Động Số 97 Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          53,220,095                                         
7,112 0108817189 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG Số 42A Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.17                          53,189,209                                         
7,113 0107754433 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng CTA Việt Nam Nhà số 7, ngách 89/36 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô. quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          53,154,315                                         
7,114 0108426844 CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG Số 6, ngõ 14, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.14                          53,140,659                                         
7,115 0108749228 Công ty cổ phần xây dựng Tân Trường Minh Số nhà 34, ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.68                          53,140,414                                         
7,116 0105296393 Công ty CP XNK Công nghệ & ĐT Alpha Số 01, ngõ 12, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 6.53                          53,139,859                                         
7,117 0101918244 Công ty CP ĐT - XD Hạ tầng và TM Hà Nội Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          53,133,618                                         
7,118 0107687272 Công ty cổ phần Dược Nutriphar Việt Nam Số 16, ngõ 73, Hoa Xá, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1.85                          53,128,539                                         
7,119 0104353955 Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Mạnh Hoàng Thôn 4 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 3.00                          53,121,971                                         
7,120 0102033318 Công ty CP AET Việt Nam Số 11B, Ngõ 1 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.31                          53,116,673                                         
7,121 0102283653 Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Thương mại và dịch vụ Hoa Sen Số 4 lô D tập thể đại học thương mại, Mai Dịch ,Cầu Giấy ,HN 2.00                          53,110,583                                         
7,122 0110476095 Công ty TNHH dịch vụ & thương mại Táo Đỏ Số 101/182 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          53,108,456                                         
7,123 0108533980 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Nội Thất Kiến Trúc Green Cubic Nhà số 1, Ngõ 345/69/12 Phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        53,083,165                                         
7,124 0109727805 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BẢO MINH Số Nhà 3, Ngõ 71 Đường Điếm Ba Cổng Cầu, Thôn 6, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 18.87                        53,072,015                                         
7,125 0108393123 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEWTIMES MEDIA Số 3 Ngõ 42 Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 30.69                        53,056,631                                         
7,126 0109533020 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DDS Minh Anh Số 43 Hẻm 639/39/57 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.64                        53,052,530                                         
7,127 0110123967 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NOAH Số 17 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          53,048,724                                         
7,128 0103149298 CÔNG TY CP TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH SỐ 1 3A - ngõ 1194/141 Đường Láng - Hà Nội 6.67                          53,040,711                                         
7,129 0110462487 Công ty TNHH bất động sản Agency D2/17, khu A, khu đô thị mới Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          53,036,745                                         
7,130 0106905376 Văn phòng Luật sư Hoàng Đan Tầng 1 nhà B10 khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 12.38                        53,036,495                                         
7,131 0108345105 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất và đầu tư xây dựng DTDHouse số 6, ngõ 596, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 30.00                        53,031,296                                         
7,132 0109639771 Công ty TNHH Sản xuất và in Bao bì Toàn Thắng Số nhà 4, Tổ dân phố Đại Cát 3, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          53,010,008                                         
7,133 0108358739 Công ty TNHH PARISLUMIE Tầng 2, nhà số A2, ngõ 192, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          53,008,704                                         
7,134 0106938050 Công ty TNHH Dịch vụ Mai Hà Số nhà 29, ngách 2/85, phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          53,002,251                                         
7,135 4300751519 Trường mầm non Hương Sen Đại mỗ , Quận Nam Từ Liêm , hà nội 3.00                          53,000,250                                         
7,136 0107504659 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ LÂM ANH Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          52,991,278                                         
7,137 0110374745 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐÔNG ĐÔ Số 210 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2.28                          52,988,260                                         
7,138 0108905519 CÔNG TY TNHH ANH NGUYÊN HÀ NỘI Số 62 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy 3.00                          52,987,382                                         
7,139 0109774996 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÀ GIANG Số 77, ngõ 148 Trần Duy Hưng, Tổ 34, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 31.14                        52,984,177                                         
7,140 0500419871 Công ty CP xây dựng điện & tư vấn phát triển năng lượng Cụm 8 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          52,983,906                                         
7,141 0106458047 Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Thái Hà Ngõ 9, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 5.29                          52,979,888                                         
7,142 0108523703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁCH GIA AN Số 2 ngách 102/5 ngõ 5, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 20.53                        52,961,148                                         
7,143 0109854955 Công ty Cổ phần dược thảo HEVICO Thôn Cấn Thượng xã Cấn Hữu Quốc Oai Hà Nội 2.00                          52,956,608                                         
7,144 0106179170 Công ty Cổ phần môi trường xanh Thăng Long Thôn Vân Sa, Xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 6.00                          52,956,044                                         
7,145 0107860664 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN HUYỀN LINH Số 4B, ngõ 145, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 30.00                        52,950,815                                         
7,146 0107887338 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ Nam Việt Số 348 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        52,950,815                                         
7,147 0109589538 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONTENTO 170 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          52,937,558                                         
7,148 0108014992 Công Ty Tnhh Newway Initial Số 14, Tổ 5, Phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Long Biên - Tp. Hà Nội 3.00                          52,921,809                                         
7,149 0108397833 CÔNG TY TNHH CIDI VIỆT NAM SỐ 7 NGÕ 45 GIẢNG VÕ, CÁT LINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 30.28                        52,920,818                                         
7,150 0108349822 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ADAM VIỆT Số 164 Mai Anh Tuấn,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.00                          52,920,296                                         
7,151 0110005931 CÔNG TY TNHH VIRIYA Số 64 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          52,914,150                                         
7,152 0110150199 Công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOÀNG KIM Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 15.00                        52,908,241                                         
7,153 0110052988 Công ty TNHH thương mại Bảo An Logistics Số 06 TT34C Khu Đô Thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          52,906,009                                         
7,154 0102572863 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH HẢI Long Nhà vườn số NV2-24, Khu nhà ở Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 14.08                        52,901,144                                         
7,155 0108694233 Công ty cổ phần Tenon Việt Nam Số I02 L08 Khu A An Phú, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          52,899,860                                         
7,156 0500584473 Công ty TNHH một thành viên xây dựng C.N.M Số B32 TT18 KĐT Văn Quán Yên Phúc, Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          52,886,248                                         
7,157 0102391296 Công ty CP xây dựng IRIC Số 4, ngõ 1/13 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          52,878,058                                         
7,158 0107929718 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THT Số 273 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.00                          52,875,393                                         
7,159 0101360383 Công ty TNHH Việt nam -Đan mạch VIDAGIS Phòng 609 tòa nhà VET 98 Hoàng Quốc Việt, CG, Hà Nội 1.09                          52,874,554                                         
7,160 0107624628 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Số 5B ngách 65,ngõ 86 Phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Thành Phố Hà Nội 8.32                          52,872,918                                         
7,161 0109782919 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư công nghệ H&B R4.03, Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.86                          52,853,709                                         
7,162 2601046443 Công ty TNHH New Life Vina Khu 11 - Xã Hoàng Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ. 16.00                        52,851,967                                         
7,163 0102289415 Công ty CP mỹ phẩm SALONZO Tầng 12, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.30                          52,848,290                                         
7,164 0101513713 Công ty CP XD và Thương mại VT Lô A3 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          52,844,133                                         
7,165 0110670303 CÔNG TY TNHH VIETTAOBAO B559, Xóm Bãi, Tổ 11, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,839,569                                         
7,166 0109584561 Công ty TNHH Dịch vụ Truyền Thông Quảng Cáo Việt Hoàng B25 HH06 Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 26.88                        52,831,440                                         
7,167 0108897875 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM DUY Nhà số 5, Ngách 45 Ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 14.84                        52,821,531                                         
7,168 0109040963 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vinteck Số 2/42 Ngõ 39 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9.17                          52,816,015                                         
7,169 0101895903 Công ty cổ phần phân bón Vương Điền Số 2, ngõ 896/10/25 đường Nguyễn Khoái - phường Thanh Trì - quận Hoàng Mai - Hà Nội 32.88                        52,810,621                                         
7,170 0105361853 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thuận Thành Số 98, Ngõ 224, Đường Hoàng Mai, Tổ 35, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          52,804,261                                         
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7,171 0110034957 Công Ty Tnhh Công Nghệ Ảnh Hải Phương Phòng 401Toà nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          52,800,000                                         
7,172 0108716543 Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây dựng Minh Thành Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 11.46                        52,790,445                                         
7,173 0105517860 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ XNK VIỆT ÂU Số 69 ngách 46/42 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, Đống đa, Hà Nội 30.29                        52,779,529                                         
7,174 0108362559 Công ty TNHH TM Và Xây Dựng DENKITO Việt Nam Số 47/73, Ngõ 47 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          52,775,936                                         
7,175 0108169516 Công ty CP Điện Và Chiếu Sáng Thành Đạt Số 6 ngách 52 ngõ 169 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          52,773,016                                         
7,176 0110529251 Công ty Cổ phần Carlink Vietnam Số 47a Ngõ 44 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,772,917                                         
7,177 0106394594 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Proline Việt Nam Xóm 5 thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.00                          52,770,150                                         
7,178 0108942366 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Mạnh Cường Cụm 6, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,756,948                                         
7,179 0110489023 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tops Tầng 1, số 170 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,754,423                                         
7,180 0107296053 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại An Phú Xóm 6, thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          52,754,057                                         
7,181 0107943688 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại HC Toàn Cầu Số 76 đường Thụy Phương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          52,751,152                                         
7,182 0106944921 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí VICGROUP Tầng 3 số 70 trần quang diệu.ô chợ dừa, Đống đa, hà nội 3.00                          52,741,412                                         
7,183 0102296123 Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Số 30, Ngõ 21/20 Phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          52,740,766                                         
7,184 0101507572 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cường Thịnh Khu Chợ, Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          52,727,441                                         
7,185 0107303430 NNN Công ty CP giáo dục QT Tâm Chí Minh thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 3.93                          52,712,602                                         
7,186 0102995611 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu EURO HOME Số 9, lô A, khu tái định cư 218 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.01                          52,706,623                                         
7,187 0110241777 Công ty Cổ phần Xây dựng nhà và hạ tầng Hà Nội Số nhà 11, ngõ 8, ngách 16/2 Tập thể thuỷ sản, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.05                          52,704,567                                         
7,188 0110688678 Công ty CP đầu tư quản lý bất động sản GOLDEN HOUSE Lô 1, CT3, Khu nhà CBCS Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          52,703,780                                         
7,189 0106696193 Công ty CP đầu tư BĐS Âu Lạc Số 8/69/281 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 29.00                        52,699,655                                         
7,190 0108470804 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp An Phát Số nhà 63 ngõ 294/11/6 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 15.02                        52,694,523                                         
7,191 0107551296 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Bảo Hưng Thôn Phương Trạch - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Hà Nội 15.00                        52,683,959                                         
7,192 0108041393 Công ty TNHH ALLBIZ VINA Tòa nhà số 24, Lô 1A.1.2-N02, KĐT Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 11.72                        52,682,550                                         
7,193 0108524841 Công ty TNHH Công nghệ Đo đạc TM Số 16 Ô C2/N0, Khu đô thị Nam Trung Yên, Đường Đinh Núp, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          52,682,210                                         
7,194 0105377099 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt Xanh Lô số 6, Khu C Khu nhà ở bán Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          52,672,000                                         
7,195 0106878651 Công ty Cp công nghệ và công nghiệp UpNext Group số 26 trần quốc hoàn, dvh, cg, Hà Nội 22.00                        52,670,993                                         
7,196 0110554970 Công ty TNHH tư vấn Đông Anh New Thôn Đường Nhạn, Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        52,645,853                                         
7,197 0108670803 Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thái Nam Số 3 ngõ 87/39 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 16.00                        52,640,978                                         
7,198 0101813121 Công ty CP Le Delta Số A6 lô A, Khu5.2ha, dự án nhà ở cho cán bộ cao cấp và cán bộ của Ban Đảng Trung ương, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          52,617,935                                         
7,199 0107006357 Công ty CP Ẩm thực Hải Đăng Số 97 phố Hàng Bông - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 5.94                          52,617,000                                         
7,200 0108245598 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NIWA TẦNG 3, SÓ 195 TRUNG KÍNH, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.02                          52,605,029                                         
7,201 0109720750 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO THIÊN KIM Số 1D ngách 184/25 đường Đê Trần Khát Chân, tổ 26A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        52,581,558                                         
7,202 0109080187 CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Số 30 ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 6.00                          52,575,756                                         
7,203 0110173291 CÔNG TY TNHH VULACI Số nhà 25, ngõ 37, Đường Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          52,575,232                                         
7,204 0201218542 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HẢI VIỆT Số nhà 48, đường 3.8 Khu đô thị Gamuda Gardens , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          52,563,529                                         
7,205 0106776522 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Khang Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 31.00                        52,561,590                                         
7,206 0108835445 CÔNG TY TNHH TM & DV HÙNG MẠNH VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 28.00                        52,556,276                                         
7,207 0108710541 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An My Số 117, Phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 26.54                        52,536,764                                         
7,208 0107069822 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty CP TEEKIU Số 36 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 31.00                        52,535,603                                         
7,209 0109867520 Công ty CP du lịch lựa chọn tuyệt vời Số nhà 5, ngách 94, ngõ 117, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19.59                        52,532,544                                         
7,210 0110749659 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT IDC Số 3B Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.96                          52,529,202                                         
7,211 0107064260 Công ty TNHH khí công nghiệp Hoàng Nhung Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        52,527,973                                         
7,212 0102252704 Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Vận tải FS TDP Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          52,493,490                                         
7,213 0102192780 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Cao Thăng Số nhà 12 Ngách 7 ngõ 379 Phố Đội cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 1.01                          52,488,000                                         
7,214 0105803974 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thành Đông Số 142, ngõ 82 phố Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 7.01                          52,484,179                                         
7,215 0108612216 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI OCEANKING Tòa C2 D'capitale 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          52,478,408                                         
7,216 0102303807 Công ty TNHH Vận tải Thiên Minh Tầng 9, 70-72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.26                          52,464,197                                         
7,217 0108704442 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHÚC Số 14C ngách 51, ngõ 521 dường Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 8.06                          52,451,215                                         
7,218 0102069794 Công ty CP Công nghiệp Phát triển Thương mại Nam Hưng Số D2P3, khu B, tập thể Đại học Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.24                          52,448,591                                         
7,219 0103671095 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH HOÀ 142 lê  duẩn p Khâm thiên 3.00                          52,440,702                                         
7,220 0103633879 Công ty CP xây dựng số 6 Hà Nội Số 53 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7.82                          52,439,876                                         
7,221 0106766605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT ANH Số 13D8, ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 15.20                        52,435,758                                         
7,222 0109520261 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN PHÚC N&H Số 325, Tổ 7, đường Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.00                          52,435,502                                         
7,223 0105837726 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA LONG NINH XÓM NÚI, THÔN CAO SƠN, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 36.32                        52,432,210                                         
7,224 0106485033 Công ty CP Venus Group 359.LouisI - LK1, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          52,430,720                                         
7,225 0108822929 Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Lucky House Tầng 3, Số nhà 1, dãy I, Tổ 4 phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 34.07                        52,419,281                                         
7,226 0100106472-001 Công ty CP Xây Lắp & TM COMA 25 55 nguyễn văn linh , Quận Long Biên, Hà Nội 1.88                          52,418,128                                         
7,227 0108251545 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TÂN VIỆT PHÁT SỐ 34 NGÁCH 96 NGÕ 245 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 31.00                        52,414,939                                         
7,228 0110301514 Công ty TNHH TM Dược phẩm Phúc Khang SB9A-SP9A-26, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 8.00                          52,409,035                                         
7,229 0107484829 Công ty CP TV XD Điện và Thiết Bị Công Nghiệp Số 14 Ngách 351/74/19 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.00                          52,396,493                                         
7,230 0109251844 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BAN MAI Số 307 Phố Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 24.00                        52,392,688                                         
7,231 0107783473 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng GMC Số 8 Láng Hạ , Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        52,381,666                                         
7,232 0109698255 Công ty Cổ phần Nội thất Coza Việt Nam Đội 11, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 7.14                          52,375,685                                         
7,233 0500447999 Công ty Cổ phần Nam Hải Group Cụm 4 - Thôn Quý - Xã Liên Hà - Huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội 3.00                          52,373,745                                         
7,234 0109165521 Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Chính xác An Bình Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          52,345,600                                         
7,235 0101575639 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ Đường Huỳnh Thúc Kháng 3.00                          52,344,480                                         
7,236 0100879017 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Mới Anco Số 97 Ngõ 12 Phố Đào Tấn, P.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          52,344,480                                         
7,237 0109337241 CÔNG TY TNHH CGR VINA SỐ 30 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.28                          52,339,916                                         
7,238 0105810202 Công ty CP Thiết Bị Điện Công Nghiệp An Phát Số 105 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 9.42                          52,338,381                                         
7,239 0105976906 Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Vietstandard Nhà N4, khu Vinaconex, Tổ dân phố số 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội 3.00                          52,336,950                                         
7,240 0109982562 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu RICHHOME Tầng 1 Toà nhà Eco Dream, ô đất TT7, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.95                          52,325,743                                         
7,241 0104313085 Công ty CP đầu tư và phát triển Ngọc Phát Số 31A, TT trường CĐXD số 1, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          52,317,198                                         
7,242 0107756159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC Số 2/17, Ngõ 162 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.32                          52,316,136                                         
7,243 0108533645 CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN Tầng 8, tòa nhà văn phòng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.20                          52,309,720                                         
7,244 0100514697 Doanh nghiệp tư nhân Lá Cọ Số 81 Kim Ngưu, tổ 10 - P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 30.00                        52,308,116                                         
7,245 2500289778 Công ty CP Gốm - Xây dựng - TM và vận tải Hoàng Kim Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 1.06                          52,297,600                                         
7,246 0107507314 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QUALIPRO SỐ 6/389 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.01                          52,295,420                                         
7,247 0107763886 Công ty cổ phần nhôm kính PNP Thôn Đặng,xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức,Thành Phố Hà Nội 23.34                        52,288,805                                         
7,248 0108523301 Công ty Cổ phần CMC Thành Vinh Số 11 ngõ 2 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          52,288,058                                         
7,249 0101539969 Công ty TNHH DV & TM Phúc Thành Số 171, Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 30.53                        52,277,115                                         
7,250 0107661796 Công ty TNHH đo đạc địa chính và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh Xóm Ngõ Cầu - Đông Khê - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 6.00                          52,275,829                                         
7,251 0101549149 Công ty CP In Hồng Hà Xóm 19A, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          52,270,950                                         
7,252 0101375083 Văn phòng luật sư số 10 57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 11.00                        52,266,214                                         
7,253 0105794769 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Việt Dũng Số 23, ngõ 260 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.29                          52,262,881                                         
7,254 0104486024 Công ty CP đầu tư xây dựng và thiết bị công nghiệp Số 53, ngõ 110, tổ 15, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          52,261,422                                         
7,255 0108362742 Công ty TNHH Kinh Doanh Giải Trí JMG Tầng 4, Tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.07                          52,257,241                                         
7,256 0108067592 Công ty TNHH vận tải và du lịch MP Xóm Giếng thôn Yên Xá Xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 18.11                        52,254,318                                         
7,257 0107441670 Công ty CP cơ khí 42 và xây dựng Thăng Long Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          52,252,274                                         
7,258 0107409042 CÔNG TY TNHH ULS VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà L2-9,DA nhà ở để bán Tổ 13,ngõ 70 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          52,249,600                                         
7,259 0109060776 Công ty cổ phần Dương Bình Nguyên Lô 13, Liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.33                        52,244,257                                         
7,260 0106576668 Công ty TNHH Daelim ENC Mễ trì -Quận nam từ liêm -Hà nội 4.60                          52,231,770                                         
7,261 0106009612 Công ty CP Dược vật tư y tế Anh Đức Số 10 ngách 30/38 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 6.04                          52,219,483                                         
7,262 034191003273 Lớp mầm non độc lập Hòa Bình Ô số 18,19 BT51-LK20, Khu B, Khu Đô Thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.69                          52,217,774                                         
7,263 0107913059 Công ty cổ phần công nghiệp PHG Việt Nam Nhà NV1- 09 khu đô thị Dream Town, đường 70, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          52,217,600                                         
7,264 0101553441 Công ty TNHH TM&DV Minh Tuyết Số 96 Đường Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.15                          52,209,436                                         
7,265 0109882053 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH LÂM Số 105B, ngõ 281, phố Trương Định, tổ 11, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.09                          52,206,110                                         
7,266 0106416103 Công ty cổ phần tư vấn và giải pháp công nghệ Đông Nam Á Số 5, ngách 1/2 Trần Quốc Hoàn, Tổ 11, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          52,184,688                                         
7,267 0109227087 Công ty TNHH xây dựng và du lịch Tuấn Hưng Cụm 6, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 7.00                          52,167,970                                         
7,268 0110094089 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ hBt15-52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,153,508                                         
7,269 0109107791 CÔNG TY TNHH HOÀNG CHI ANH SỐ 2 NGÁCH 24 NGÕ 138 MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          52,136,960                                         
7,270 0108460041 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AZ VIỆT NAM Lô 10 đường Nam Đuống, tổ 20 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.10                        52,133,734                                         
7,271 0106775705 Công ty CP Thương Tín Vạn Tượng Tầng 5, Khu Dịch vụ văn phòng, Toà N03T7, Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18.00                        52,123,439                                         
7,272 0105200461 Công ty CP xây dựng và thương mại Thanh bình hà nội Tầng 3, tòa nhà NO7-B3, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,115,607                                         
7,273 0108870351 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ FTI Số 35 The Premier lô E2/D21ĐTM Tôn Thất Thuyết, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 27.16                        52,108,515                                         
7,274 0106738284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ LONG TUẤN Số 15 Tôn Đức Thắng ,Phường Quốc Tử Giám , Đống Đa, Hà Nội 34.79                        52,096,787                                         
7,275 0106000176 Công ty CP ĐT & HT QT GALAXY VN Số 20 ngõ 76 Phố An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 13.10                        52,094,858                                         
7,276 0107599001 Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Phú Lương II Số 4, tổ dân phố 9, Phương Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 6.38                          52,092,164                                         
7,277 0108099386 Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phúc Hưng Cụm 3, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          52,070,518                                         
7,278 0103831599 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thế Vinh Số 149 đường Tựu Liệt, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          52,069,448                                         
7,279 0105708304 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HÀ NỘI B15, P5, Đại học Giao thông, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          52,065,026                                         
7,280 0107456892 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐÔNG A P 402, Tầng 4, Tòa Nhà 5 tầng, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 30.03                        52,061,502                                         
7,281 0109290018 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hải An Tầng 5, 23 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 5.00                          52,047,074                                         
7,282 0103076096 Văn phòng công chứng Trần Hằng Số 8 và số 9, B15, Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2.28                          52,046,333                                         
7,283 0109740563 CÔNG TY CỔ PHẦN HELLOJOB HOLDINGS Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          52,044,161                                         
7,284 0107488950 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Lợi Thế Phòng CW2, Tầng 29 tháp Đông, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 5 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 29.00                        52,021,086                                         
7,285 0105902742 Công ty CP TDM Việt Nam Số 28, ngõ 33, Đốc Ngữ, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          52,016,370                                         
7,286 0101303480 Công ty CP ĐT KD & DV TM Hoàng Hà 25,ngách 97/16 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 25.00                        52,004,924                                         
7,287 0106668887 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ AV GLOBAL SỐ 665 THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 2.19                          51,996,488                                         
7,288 0106580061 Công ty CP đầu tư VINDECOM B12-TT7, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          51,994,913                                         
7,289 0109663213 Công ty cổ phần tập đoàn F&C Việt Nam LK03/04 Khu Đô Thị Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 25.00                        51,994,176                                         
7,290 0102842397 Công ty cổ phần Ego Việt Nam Số nhà 8, Ngõ 29/70/20 Đường Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 13.10                        51,984,028                                         
7,291 0108451008 Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Truyền Thông Minh Hiếu Số 1, Hẻm 531/16/8 Đường Bát Khối, Tổ 8 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 10.02                        51,971,718                                         
7,292 0108277166 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF Tầng 5 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          51,959,594                                         
7,293 0109833257 Công Ty Tnhh Digi Medical Số 59 phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          51,959,594                                         
7,294 0108217671 Công Ty Cổ Phần Csell Global Số 4, ngõ 62 Trúc Lạc, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          51,959,594                                         
7,295 0107593472 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Design Box Việt Nam Số nhà 25B, ngõ 69A, ngách 131 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 11.41                        51,940,760                                         
7,296 0102986744 CÔNG TY CP Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT Số 103, ngõ 25, đường Vũ Ngọc Phan, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          51,931,709                                         
7,297 0104560359 Công ty TNHH TV Kiến trúc TLI Hà Nội Số 2,ngõ 56 Triều kHúc, phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội 2.00                          51,927,528                                         
7,298 0109201610 Công ty Cổ phần Vicpharma Hà Nội SỐ 110 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4.23                          51,913,700                                         
7,299 0109771441 CÔNG TY CỔ PHẦN FOSACHA Tầng 1, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          51,906,816                                         
7,300 0109308057 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GLINK MILK Số 17, Ngõ Phú Đình – Thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 15.00                        51,896,651                                         
7,301 0110297836 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÔNG NGHỆ CAO Số 42 Sunrise D, khu đô thị The Manor Central Park, đường Ng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          51,895,937                                         
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7,302 0109679090 Công ty cổ phần Vama Việt Nam Số 012 Lacasta, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 21.25                        51,886,915                                         
7,303 0109909481 CÔNG TY TNHH FAX THIÊN Số 176, hẻm H11, ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.01                        51,865,256                                         
7,304 0106612330 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Walldoor Thượng Trì - Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội 7.00                          51,862,851                                         
7,305 0110216604 Công ty TNHH vận tải Huy Tiến Số nhà 28 ngách 1/1 tổ 4 Quang Lãm , Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 27.00                        51,852,420                                         
7,306 0109674751 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MANTA VIỆT NAM Cụm Công Nghiệp Lại Dụ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.00                        51,852,420                                         
7,307 0107924999 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GATE Số 647 phố Chùa Thông. P. Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà nội 27.00                        51,852,420                                         
7,308 0106304294 Công ty TNHH MTV Kinh Doanh May Mặc Anh Đức 54 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 6.00                          51,852,041                                         
7,309 0109979792 Công ty TNHH nội thất Lâm Mai Thôn Bình Xá, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 14.65                        51,842,706                                         
7,310 0108081967 Công ty cổ phần thực phẩm Xu thế Số 18, dãy C7, ngõ 8, phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          51,840,000                                         
7,311 0104755693 Công ty cổ phần ĐT & PT Trường PT Công nghệ giáo dục Căn hộ P302,mảnh 2 khu nhà ở  Báo an ninh thủ đô,Phường mỹ đình 2,Quận nam từ liêm,Hà nội 1.05                          51,835,000                                         
7,312 0108010395 Công Ty Cổ Phần Trà Chính Long Số 57B Phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 16.31                        51,833,846                                         
7,313 0108484010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - 136 Số 6, ngõ 4, xóm 5, Thôn Kim Châu - Xã Kim Thư - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 15.00                        51,830,875                                         
7,314 0108872239 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Gidluxuries SỐ NHÀ 81B, PHỐ NGUYỄN CÔNG HOAN, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 7.80                          51,827,382                                         
7,315 0108058245 Công ty CP Life and Technology Số 19 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch , CG, Hà Nội 9.88                          51,826,817                                         
7,316 0109403631 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HGH VIỆT NAM Số 69, ngõ 63 Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 9.01                          51,825,911                                         
7,317 0101627686 Công ty Cổ phần đầu tư Investcom 101 tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 9.29                          51,822,712                                         
7,318 0107809280 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trường An Phát Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 30.00                        51,795,132                                         
7,319 0109107784 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QTP SỐ NHÀ 38 NGÕ 121/39/9 ĐƯỜNG TÂY MỖ, TDP ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          51,778,565                                         
7,320 0107007819 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN MAX VIỆT NAM Số 64 ngõ 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 27.00                        51,764,482                                         
7,321 0105167091 Công ty TNHH PT DV TM Thiên Việt Tầng 3 toàn nhà CT1 Khu Văn Phòng Sevin Office, số 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9.21                          51,757,747                                         
7,322 0110212159 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Liên Sơn VA03A-9 Villa Hoàng Thành, Khu đô thị mới Mỗ Lao, tổ 12, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          51,729,224                                         
7,323 0101503306 Công ty CP TV Thiết kế XD Trường An T2D2P3 Khu B TT Đại Học Mỏ Địa Chất Phường Cổ Nhuế2 Bắc Từ Liêm Hà Nội 3.32                          51,725,349                                         
7,324 0107483825 Công ty TNHH SXTM và DV Nhựa Việt Long Xóm 1, thôn Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          51,712,512                                         
7,325 0107957271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM PHÚ MINH ĐộI 6, Thôn MộC HoàN ĐìNh, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 6.82                          51,711,850                                         
7,326 0106115480 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Châu Anh Số 30, ngõ 210, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 15.00                        51,704,690                                         
7,327 0110268641 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG Số 4 Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.88                        51,703,590                                         
7,328 0110612414 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK Số 2, ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.04                          51,680,000                                         
7,329 0110136677 Công Ty TNHH VIETMAX DOOR Số 1/12/364 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 17.78                        51,665,137                                         
7,330 0109266174 Công ty TNHH phát triển thương mại thép Đông Anh Xóm Nhì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 13.00                        51,654,528                                         
7,331 0105698656 Công ty CP truyền thông và giải trí kết nối VN Số 18, tập thể VOV, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 16.27                        51,653,427                                         
7,332 0108514579 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LINH ANH VIỆT NAM Số nhà 51 ngõ 230/31/24 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 17.00                        51,650,929                                         
7,333 0106999504 Công ty TNHH Kinh doanh Thép Thành Công Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          51,639,296                                         
7,334 0108610868 Công ty TNHH Công Nghệ Số QHS Việt Nam Số 758B ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 16.00                        51,627,622                                         
7,335 0107996601 Công Ty cổ phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Sanlian Ô Số 14, Khu Đất Đấu Giá, Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội. 3.00                          51,621,937                                         
7,336 0110143025 Công ty cổ phần A - One Số 9 C5 Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 7.01                          51,620,778                                         
7,337 0106851434 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Không Toàn Cầu Số 36 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 11.00                        51,619,830                                         
7,338 0106997296 Công ty TNHH nhựa Phú Minh Số 5, Thôn Phan Xá, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          51,619,295                                         
7,339 0101996901 Công ty CP Hợp tác đầu tư Phúc Thanh VP5 Trung Hòa, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          51,619,111                                         
7,340 0110105460 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Việt Nam Số 17 ngõ 6 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 19.91                        51,617,789                                         
7,341 0104516455 Công ty Cổ Phần FAST DESIGN Số 43, ngõ 135, phố Núi Trúc, P.Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 12.00                        51,616,977                                         
7,342 0108003366 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hoàng Quân Số 9, ngách 98/14, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 6.00                          51,605,983                                         
7,343 0109434069 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU NAM AN Tầng 6, Tòa nhà văn phòng A-B, Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 5.85                          51,578,492                                         
7,344 2802417257 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Container Hải Âu SN 36 G4, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 30.19                        51,573,094                                         
7,345 0110237869 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Tín Phát VN Số nhà 58 đường ĐX4, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          51,569,967                                         
7,346 0109721659 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ Khu Đồng Vai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          51,561,752                                         
7,347 0110386204 CÔNG TY CỔ PHẦN HCE VIỆT NAM LK5 Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          51,534,363                                         
7,348 0106285468 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AMC VIỆT NAM SỐ 7, NGÁCH 85/1, NGÕ 85, PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.26                          51,532,441                                         
7,349 2300748417 NNN chỉ tham gia BHYT-Công ty TNHH Prime Digital Networks Việt Nam Tầng 2, số 22, BT 1A, khu ĐTM Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          51,527,146                                         
7,350 0108840244 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý và giáo dục An Bình Số 18, TT24, đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4.00                          51,522,688                                         
7,351 0110243220 Công Ty TNHH Rosegold Việt Nam Văn phòng OF02 Tòa T6, KĐT Times City, 458 phố Minh Khai. - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 6.00                          51,508,098                                         
7,352 0109667391 CÔNG TY TNHH ANDY DRAFTER Thôn Quỳnh Lâm, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          51,503,675                                         
7,353 0100236016 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ SÔNG LAM 185 Giảng Võ 3.00                          51,502,798                                         
7,354 0110083961 CÔNG TY TNHH Ô TÔ DỊCH VỤ VẠN AN Số nhà 22, ngõ 59 đường Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 9.27                          51,490,490                                         
7,355 0104581567 Công ty cổ phần tự động hóa Thành Hưng Lô B5, KCN Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          51,474,368                                         
7,356 0101480218 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỦY LỢI Số 42, ngõ 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội 10.78                        51,473,416                                         
7,357 0600324084 Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 18.56                        51,472,710                                         
7,358 0109893834 Công ty TNHH Phú Hữu Dư Thôn 1, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; sđt 0978384446 23.00                        51,459,764                                         
7,359 0107476232 Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Công nghiệp INMATSU Số 56B, ngách 2, ngõ 85 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 23.99                        51,458,740                                         
7,360 0106360281 Công ty CP ĐT SX xuất nhập khẩu An Xuân Số nhà 2, ngõ 156 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          51,440,991                                         
7,361 0101453888 Công ty CP Tư Vấn - Xây Dựng COVIC Tầng 6, tòa nhà Sông Thao, Số 140/2 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.55                          51,438,624                                         
7,362 0106116685 Công ty Cp tư vấn công nghệ và kiểm định xây dựng Việt Nam Tổ 52, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          51,394,250                                         
7,363 0311347156 CÔNG TY CỔ PHẦN BB POWER HOLDINGS A203 THÁP THE MANOR, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.28                          51,383,820                                         
7,364 0104536902 Công ty CP truyền thông Hoa Việt 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 22.00                        51,378,732                                         
7,365 Trường Mầm non tư thục Hugo Kids 463 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          51,372,259                                         
7,366 0106642504 Công ty TNHH dịch vụ TM và SX Minh Tân Số nhà 07 - Ngách 77/10 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 24.45                        51,368,506                                         
7,367 0106375104 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Toàn Phố Văn Giang,Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 11.00                        51,362,676                                         
7,368 0109138126 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỀN TẢNG SỐ Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.00                        51,342,936                                         
7,369 không có MST Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thực nghiệm Thanh Hà tầng 2 HH03A khu đô thị Thanh Hà - cự Khê - Thanh Oai - Hà nội 2.64                          51,342,429                                         
7,370 0104385227 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG LONG Tầng 1, toà nhà 17T7 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          51,328,000                                         
7,371 0101516915 Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thành Đạt Số 71, đường bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.05                          51,328,000                                         
7,372 0104877606 Công ty CP cơ điện lạnh Đồng Tiến Thôn Thông Đạt - Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          51,325,363                                         
7,373 0106739552 Công ty cổ phần Salogi Việt Nam Số 6, dãy B2, tổ dân phố số 6, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          51,321,479                                         
7,374 0105342184 Công ty TNHH Đắc Hà Nhà số B12-06, khu chức năng Độ Thị Thành phố Xanh, Vinhomes Garedenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          51,315,610                                         
7,375 0104848877 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC VIỆT CỤM 2, XÃ LIÊN TRUNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 28.00                        51,314,443                                         
7,376 0108313671 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Phúc An Số 35 ngõ 36 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 30.00                        51,312,780                                         
7,377 0110191269 Công ty TNHH Giáo dục đào tạo và cung ứng nhân lực Minh An L2, 01B Lê Trọng Tấn, Kđt Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          51,310,735                                         
7,378 0110034989 Công ty TNHH Anh Ngữ Evi Số 27, ngách 195/44, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          51,306,882                                         
7,379 0109503837 Công ty TNHH thương mại HT Eltech Số 8 Ngõ A8 Khu tập thể Cầu Thăng Long, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 30.00                        51,303,856                                         
7,380 0104919221 Công ty CP Đầu tư dinh dưỡng Đại Nam 50 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          51,298,180                                         

7,381 0109700151 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH 
VIDOLAR Số 43 Ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        51,291,390                                         

7,382 0109023580 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Crown Số nhà 228, đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        51,288,870                                         
7,383 0101611252 Công Ty TNHH TM Điện Tử VT Thành Nam SN N2G, khu tái định cư X2A, tổ 29 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          51,286,043                                         
7,384 0315853072 Công ty TNHH Geetech Số 11A ngách 28 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, hà Nội 2.00                          51,277,824                                         
7,385 0106757897 Công ty TNHH TV & Đầu tư VT Việt Nam 44 ngõ 44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 15.80                        51,272,946                                         
7,386 0109340727 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CYS Tầng 6, Số 58, phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, 3.00                          51,272,548                                         
7,387 0108380413 Công ty TNHH Phát Triển Điện Máy An Phú Số 8C Ngách 70/10 phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          51,252,174                                         
7,388 0110789891 Công ty TNHH Alphawood Nhà số 1 ngõ 18 đường Ỷ Lan, thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          51,252,174                                         
7,389 0110095484 Công ty TNHH phát triển nhân lực MMH Số nhà 14A, ngách 178/17, đường Ỷ La, TDP Thắng Lợi, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.21                          51,247,556                                         
7,390 0108487759 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THANH TÙNG Tầng 2 Số 4 An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20.06                        51,222,017                                         
7,391 0108791886 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất HAKO Số 2 ngõ 83/87/23 Xóm Án xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 7.01                          51,208,828                                         
7,392 0106747585 Công ty CP Cơ điện Đồng Tâm Số 94 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.69                          51,202,881                                         
7,393 0109284310 Công ty CP CBC 1982 Số 53, Ngõ 3, Đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14.96                        51,196,340                                         
7,394 0109225114 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AZ VIỆT NAM SỐ 200 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 30.80                        51,184,674                                         
7,395 0109698992 CÔNG TY CỔ PHẦN MR CỐP Căn hộ số 0532, toà G3, KĐT Vinhome Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15.01                        51,169,148                                         
7,396 0107018377 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát triển Thanh Ngân Tổ 22, Đường Vành Đai 3, p. Yên sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 10.80                        51,161,698                                         
7,397 0110090662 Công ty TNHH thương mại và tổ chức sự kiện Thiên Kim Số 37 ngách 51 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 22.00                        51,159,510                                         
7,398 0101602811 Công Ty TNHH Quảng cáo Thuận Phát Số 301 Phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm 23.00                        51,150,018                                         
7,399 0110059817 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HKT HOME Số 15 ngõ 7 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        51,141,684                                         
7,400 0110200996 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TLT Việt Nam Số 2A ngõ 8 Đường Tô Hiệu, Khu Hà Trì 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        51,141,684                                         
7,401 0110527575 CÔNG TY TNHH BB4YOU Số nhà 14, ngõ 60, phố Dương Khuê - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 15.00                        51,141,684                                         
7,402 0106957543 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI HTH Số 40 ngách 106/79, ngõ 79 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          51,134,434                                         
7,403 0107408458 Công ty TNHH điêu khắc Thắng Cảnh Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 15.02                        51,133,419                                         
7,404 0108896374 CÔNG TY TNHH DONG JIN TRADING G3-2918 Vinhomes Green Bay, đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          51,132,476                                         
7,405 0108397505 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TG VIỆT NAM Đội 01, Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6.00                          51,127,104                                         
7,406 0104795079 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp CDH Hà Nội Số 7A phố Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          51,125,428                                         
7,407 0108761659 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Genesis Việt Nam Số 3, Ngõ Hàng Lọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          51,121,505                                         
7,408 0108533099 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TH Đại Thành Số 3 Ngõ 604/19 tổ 25 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          51,116,328                                         
7,409 0107385183 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại HL 365 Số 2, Ngõ 63 Phố Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 7.00                          51,111,866                                         
7,410 0109766970 Công ty TNHH cung ứng vật tư và xây dựng Đại Dương Thôn Bình Lăng, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 20.20                        51,109,031                                         
7,411 0107079933 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC TIẾN Số 4 ngõ 85 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 11.00                        51,104,801                                         
7,412 0110560396 Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khỏe Sen Văn Cao Số 39 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          51,100,356                                         
7,413 0104794413 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên Cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng- Hà Nội 3.00                          51,093,600                                         
7,414 0109951476 Công Ty Cổ Phần Quy Hoạch, Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam Số 180 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          51,093,600                                         
7,415 0107868864 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN VIỆT Tầng 2 nhà A khu VL1, khu Thương mại và Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          51,093,600                                         
7,416 0107678285 Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ khí và Thương mại Hưng Phát Số 31/49 tổ 19 Phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 31.99                        51,092,842                                         
7,417 0105642124 Công ty CP dược phẩm ROSIX Tầng 2 Biệt thự 27+28 Khu A, Trung Tâm Thương Mại và DV TSQ, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          51,088,116                                         
7,418 0105255742 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN ÁNH SỐ 19 NGÕ 125, ĐƯỜNG PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          51,085,522                                         
7,419 0102727436 Công ty CP Kiến Trúc - XD & TM An Việt 663H6 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 9.75                          51,084,675                                         
7,420 8543670890001 HỘ KINH DOANH LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP MẶT TRỜI NHỎ Tầng 1,2, sảnh CT4-NT1, tòa Iris Garden, số 119 đường Nguyễn, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          51,066,659                                         
7,421 0106920688 Công ty TNHH Sơn Ceramex Số nhà 24 Dãy M1 Tô Hiệu-Phường Nguyễn Trãi-Quận Hà ĐôngThành Phố Hà Nội-Việt Nam 6.00                          51,058,126                                         
7,422 0110159000 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DHP ROAD TOWER Xóm 9, Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 20.24                        51,039,969                                         
7,423 0500567284 Công ty TNHH cơ khí Thiên Phú Thôn Rùa Hạ -Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 3.00                          51,038,974                                         
7,424 0108792128 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xây dựng Trường Sơn Group Số 24 - TT1, dự án nhà ở Thạch Bàn, đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          51,029,936                                         
7,425 8493695777-001 HỘ KINH DOANH NHÓM LỚP GIÁO DỤC NÚI HOA HỒNG CV4.3, Khu X3, Mỹ Đình Pearl, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          51,025,481                                         
7,426 0108918243 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH 568 SỐ NHÀ 7C NGÁCH 8/43 LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 33.97                        51,024,169                                         
7,427 0103741497 Công ty TNHH tin học Đông Phú số 59 tập thể 27-7 phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          51,020,006                                         
7,428 0109138038 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG STECH Số 17 Ngách 30/63 Đường Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 15.28                        51,019,331                                         
7,429 0109263102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC MITAN C41, Khu TĐC Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 29.00                        51,001,475                                         
7,430 0101837838 Công ty CP DV Xuất nhập khẩu IPL P811 tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          50,988,681                                         
7,431 0107730087 Công  ty  CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam Số 36, ngõ 7, đường Mỗ lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          50,985,868                                         
7,432 0110204574 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Phúc An số 1 đường 419 Tân xã, Thạch Thất, Hà Nội 2.26                          50,985,613                                         
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7,433 0107512265 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN NAM HÀ NỘI Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 19.08                        50,985,040                                         
7,434 0110303624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ DELIGHT HOLIDAYS Tầng 1, Số nhà 71 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.62                        50,979,269                                         
7,435 0106474708 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Phong Số 426 đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 30.00                        50,977,902                                         
7,436 0107064214 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ sản xuất AV Số 111 tổ 4, P. yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 29.00                        50,952,729                                         
7,437 0109916432 Công ty CP xây lắp kỹ thuật công nghiệp và dân dụng 389 Số nhà 25 , xóm 7, cụm 5 , đường Hoàng Tăn bí , Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.89                          50,942,702                                         
7,438 0108744117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VSL VIỆT NAM Số 11 Nguyễn ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.25                        50,942,596                                         
7,439 0103582712 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hà Tùng Số 85, Lô C2, Khu ĐTM Đại Kim Định Công, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          50,938,737                                         
7,440 0106174694 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ANH KIÊN SN 28 ngõ đền Tương Thuận, P.Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 4.56                          50,929,190                                         
7,441 0105808732 Công ty TNHH Công Nghệ Giải Pháp Phần Mềm Việt Số 618 Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          50,927,754                                         
7,442 0108031483 Công ty TNHH TM PT công nghệ Ánh Dương SỐ NHÀ 472, ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 12.00                        50,918,039                                         
7,443 0102717886 Công ty TNHH máy văn phòng HN Số 33, tổ 83, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          50,914,608                                         
7,444 0102578791 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Nam Phát Số 14 Liền kề 11, KĐT Văn Khê, Đường Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          50,911,844                                         
7,445 0108958292 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TGC MIỀN BẮC 18/123 Phố Trung Kính, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        50,888,719                                         
7,446 0109181876 Công ty TNHH Điện Chiếu sáng Năng lượng sạch Hà Nội Số 21,Tổ 21 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 24.49                        50,882,720                                         
7,447 0106574300 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Bình An Số 23 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.13                          50,881,751                                         
7,448 0104082952 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PACIFIC LK29 Romatic Park, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.73                          50,857,235                                         
7,449 0106777371 Công ty TNHH TM & ĐT XNK Thịnh Vượng 4 ngõ 22 hàng vôi, P Lý Thái Tổ, hoàn kiếm, hà nội 4.91                          50,846,879                                         
7,450 0107483173 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC Số 08 ngách 1, ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          50,804,936                                         
7,451 0108646254 Công ty Cổ Phần Xây Dựng LAGOM Việt Nam C34 - TT6, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 10.36                        50,801,134                                         
7,452 0101617769 Công ty TNHH TM Du Lịch Dịch Vụ Hồng Hà 12/56 Ngõ Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          50,794,283                                         
7,453 0105958110 Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt Nhật Số 22 dãy A6 khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 23.00                        50,784,260                                         
7,454 0109125688 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC LK 9-21 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội.. 3.00                          50,777,037                                         
7,455 0105374436 Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc thế kỷ 47 khu tập thể viện khoa học kỹ thuật quân sự- Đình Thôn - phường Mỹ Đình 1- quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 30.00                        50,764,055                                         
7,456 0105336582 Công ty cổ phần Necor Việt Nam Tầng 5, số 27 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội 16.00                        50,739,117                                         
7,457 0108768679 Công ty CP Công nghệ  VVN AI Nhà số 1, dãy H5, nghách 105/18/3, đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 6.00                          50,737,933                                         
7,458 0108341125 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HÙNG DŨNG THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 10.28                        50,734,957                                         
7,459 0106626245 Công ty CP phát triển hệ thống Nhúng Thôn 4, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          50,732,800                                         
7,460 0106200295 Công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Quý Số 8, Ngõ 22/23, Đ. Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          50,730,779                                         
7,461 0110549240 Công ty Cổ phần Bigsealand Việt Nam Tâng 7 - K2 - CTi Chung cư (khu văn phòng) 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7.84                          50,724,147                                         
7,462 0109176869 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HDK Đội 4, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 15.06                        50,722,868                                         
7,463 0109699883 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FIVE GRAINS Số 2 TT30 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.09                          50,721,651                                         
7,464 0108693864 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế MD Việt Nam Số 19, Ngõ 290 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          50,712,566                                         
7,465 0110460440 Công ty TNHH Chakra Fun Số 32, Ngõ 88 Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 6.03                          50,710,808                                         
7,466 0110152767 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và năng lượng LK2-186 Khu tái định cư - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 13.00                        50,692,158                                         
7,467 0110090052 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thúy Hạnh Số 8 ngách 29/38 ngõ 29 đường Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        50,678,402                                         
7,468 0107712948 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TỔNG HỢP BÌNH MINH DG12-03 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 30.00                        50,675,978                                         
7,469 0109820970 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN PHƯƠNG LINH Nhà số 8, ngõ 155, Tổ dân phố số 4, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.00                        50,664,942                                         
7,470 0105853710 Công ty CP ĐT & PT TM Hoàng Lâm Số 124,Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 3.00                          50,656,840                                         
7,471 0100408586 Công ty TNHH Thắng Lợi SN 3 ngõ 110 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          50,646,211                                         
7,472 0109718575 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ THÀNH Số 5 Dãy D, Khu đất Đấu giá Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        50,640,301                                         
7,473 0107518605 CÔNG TY TNHH MÂY SÁNG số 16B ngách 354/177 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          50,624,915                                         
7,474 0106646562 Công ty cổ phần kỹ thuật Trường Phúc Lộc Cụm 3 - Liên Hà - Đan Phượng - Hà Nội 15.00                        50,610,793                                         
7,475 0108821851 Công ty TNHH Hoa Loa Kèn 30 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 17.26                        50,601,705                                         
7,476 0107098213 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng Tầng 9, số 43 đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 7.89                          50,601,479                                         
7,477 0107394660 Công ty cổ phần nội thất CASAMOTION Việt Nam Số nhà 43 TT20 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          50,592,000                                         
7,478 0107646188 Công ty TNHH Môi trường và cơ điện Hà Phương Số 45/48 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          50,585,946                                         
7,479 0107531243 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON Tầng 1, tòa nhà số 94 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6.10                          50,583,683                                         
7,480 0106069562 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Bắc Cường Số 8 ngách 291/78 đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 15.00                        50,577,297                                         
7,481 0107660707 Công ty CP Xây Dựng Ngọc Thu TNT SN 64 Ngõ 543 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 12.00                        50,573,744                                         
7,482 0109929488 Công Ty Cổ Phần Mekonghomes Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          50,543,214                                         
7,483 0108701392 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật CTL Việt Nam Số 151 phố Đốc Ngữ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 16.00                        50,537,316                                         
7,484 0109910790 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DHC VIỆT NAM Số 19 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.07                        50,533,889                                         
7,485 0105313377 Công ty Cổ phần Xây lắp EPC Việt Nam Số 9, đường Nguyễn Văn Giáp, tổ 4, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          50,523,079                                         
7,486 0108050711 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO NGÂN THỤY KHUÊ, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 6.67                          50,518,127                                         
7,487 0103395977 Công ty CP Nhà đẹp VN 67B, tầng 4, Hoàng quốc Việt, Nghĩa đô, CG 2.00                          50,511,000                                         
7,488 0100513862 Công ty TNHH TM Hiệp Việt Tầng 12 29 Nguyễn Đình Chiểu, Q HBT, Hà Nội 20.40                        50,507,446                                         
7,489 0108008371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG PHÚC Số 18 ngõ 56 phố Võ Văn Dũng,phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.00                          50,498,988                                         
7,490 0105402595 Công ty CP Giáo dục và đào tạo Thông Minh Nhà C5, Khu dự án X3, Khu đô thị Mỹ Đình I, Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.26                          50,498,097                                         
7,491 0105387266 Công ty CP DV TM&XD Hùng Phát Số 44 thôn Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          50,490,556                                         
7,492 0106605661 Công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội Xóm Chùa Tổng, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          50,481,280                                         
7,493 0106078694 Công ty TNHH TH Clean Việt Nam Số nhà 31E ngõ 80/ 37 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        50,469,081                                         
7,494 0500570872 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Minh Đạo Thôn Yên Trường , Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9.00                          50,464,814                                         
7,495 0106135374 Công ty TNHH thương mại và du lịch Thao Thuyết Thôn Đồng Kho, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 30.00                        50,461,077                                         
7,496 0102095000 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại HT Số nhà 25 - Phố Phú Viên - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 9.28                          50,459,048                                         
7,497 0109352923 Công Ty TNHH Nyoko Việt Nam Số 17, Ngõ 154 Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          50,451,200                                         
7,498 0500494798 Công ty TNHH DVBV Xuyên Việt Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 12.01                        50,440,669                                         
7,499 0109855726 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Bạn Đường Số 54B phố Ngọc Hà, - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          50,435,250                                         
7,500 0104389535 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại BN Agri Nhà 20 ngách 23 ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.28                          50,419,623                                         
7,501 0104140040 Công ty CP thương mại và SX bao bì Việt cường Số nhà 101 P 401 tổ 19 ngõ 81/24/47 Nghĩa đô, CG 26.09                        50,418,618                                         
7,502 0107598777 Công ty TNHH dịch vụ in quảng cáo Bắc Hà SN 15, xóm Tràng, Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội 14.15                        50,415,594                                         
7,503 0106540083 Công ty CP Chuyển Giao Công Nghệ Hải Minh Số 8B Ngõ 21 Tổ 8 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          50,410,680                                         
7,504 0105347217 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Teed Việt Nam Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 30.00                        50,407,537                                         
7,505 0106145340 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Minh Thư Số 22 Hẻm 63/26/19 Đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          50,398,950                                         
7,506 0110094995 Công ty TNHH Dịch vụ Bơm Thắng Lợi Số 4 Ngách 195/80 Ngõ 195 Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.00                        50,380,690                                         
7,507 0106966033 Công ty TNHH Kinh Doanh và Xây Dựng Kim Long Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.28                          50,380,055                                         
7,508 0108892073 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THIÊN ƯNG SỐ 16, NGÕ 247 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          50,379,192                                         
7,509 0109217427 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thẩm mỹ viện Quốc Tế 108 Số 3, phố Trần Phú - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.10                          50,377,214                                         
7,510 0107557146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIDU VIỆT NAM Tầng 3, Số 5 Dãy D, Ngõ 319, Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.18                        50,376,630                                         
7,511 0110438607 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG IAC Số nhà 12D ngõ 38 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        50,376,402                                         
7,512 0108621965 CÔNG TY TNHH CND PHARM VIỆT NAM Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.67                        50,373,902                                         
7,513 0106750041 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đông Anh Số 02, Tổ 14, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          50,359,296                                         
7,514 0105840630 Công ty CP ĐT & Phát triển Hoàng Phúc Số 116 A Phương Liệt,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          50,356,743                                         
7,515 0106678980 Công ty Cổ phần Dịch vụ Well-Being Ô số 9, Tầng 20, Tòa Nhà Charmvit Tower, số 117 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          50,355,119                                         
7,516 0102957422 Công ty CP Mai Thị 181 PHùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          50,352,640                                         
7,517 0109773696 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Land L10-09 tầng 10 toà nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 16.00                        50,347,954                                         
7,518 0102025187 Công ty CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc Thành Số 93 Ngách 5 Ngõ 281 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 16.19                        50,342,723                                         
7,519 0109561814 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Số Trí Nam 446 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.26                          50,341,500                                         
7,520 0108131350 Công ty TNHH TM và đầu tư quốc tế Vạn Trường Phát Tầng 15 tòa nhà HCMCC số 249A phố Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 18.00                        50,336,898                                         
7,521 0102649403 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuyên á Số 38 ngõ 207/91 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 9.74                          50,334,521                                         
7,522 0108756761 CÔNG TY CỔ PHẦN FITRAN HOLDING Số 1349 Giải phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 28.58                        50,334,089                                         
7,523 0106182783 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMARTECH VIỆT NAM Tầng 9 tòa A sky city, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          50,321,420                                         
7,524 Lớp Mầm Non Độc Lập Sao Khuê Xanh (HAVAKIDS) Sô 31 Khu dịch vụ 3 Văn Phú, Đường tiếp giáp TT18, Tổ 2, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 18.77                        50,315,519                                         
7,525 0100977705-026 Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà Nội - CN Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          50,315,308                                         
7,526 0107498370 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vạn Thành Công Số 118B, ngõ 56, tổ dân phố 9, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          50,311,040                                         
7,527 0106931714 Công ty TNHH thời trang Mika SỐ NHÀ 36, NGÕ BÀ TRIỆU 4, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.76                        50,284,281                                         
7,528 0107721195 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Long Nhật Đường Lê Hữu Tựu, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 15.00                        50,282,541                                         
7,529 0105985883 Công ty TNHH gỗ tự nhiên Quốc tế Số 9 ngõ 20/10, đường 8/3, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 6.00                          50,268,577                                         
7,530 0700639465 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỢI Phòng 1201A, Tòa nhà Licogi13, số 164 đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          50,262,056                                         
7,531 0104174956 Công ty CP ĐT & TM Tô Gia Số 27 ngõ 97 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 19.00                        50,255,701                                         
7,532 0103205344 Công ty TNHH chế biến và cung cấp Thực phẩm sạch Việt Cường Đội 1, Thôn Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 4.00                          50,253,280                                         
7,533 0107010522 công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Nam Số 10tt35, khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 9.89                          50,251,725                                         
7,534 0104556056 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Môi Trường Việt Nam số 17, ngách 227/28/17 đường Thạch Bàn,tổ 6 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 6.00                          50,244,989                                         
7,535 0107079884 Công ty CP  đào tạo và xây dựng Việt Nam Tầng 2, số 9 Nguyễn Văn Huyên, P. Dịch vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.01                        50,244,195                                         
7,536 0109892365 Công ty TNHH Anuco Việt Nam Số 254 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        50,239,549                                         
7,537 0107591806 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH GOODMORNING VIETNAM Số 13, ngõ Hàng Hương - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 15.00                        50,239,285                                         
7,538 0110007093 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN NANOUNTI VIỆT NAM Số 2 TT3 Khu liền kề VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 15.00                        50,239,185                                         
7,539 0102330663 Công ty CP TM và SX Công nghiệp Tầng 6 TN Viễn Đông 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội 3.03                          50,236,498                                         
7,540 0109568640 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATTY số 9 ngách 10/1 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          50,219,635                                         
7,541 0106359744 Công ty TNHH Sản  Xuất Đầu Tư và TM Thành Lợi  Việt Nam Số 11, Ngõ 144 Đường Ngô Gia Tự - P. Việt Hưng - Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          50,215,290                                         
7,542 0107469588 Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hoàng Phong Số 8 - Đa Sỹ, tổ dân phố 5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        50,215,118                                         
7,543 0110062136 Công ty TNHH Linh Anh Global Star ô đất số 15, số nhà 31, khu biệt thự Green Villa, lô BT3 Việ - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        50,215,118                                         
7,544 0107244658 CÔNG TY TNHH 1 TV BẮC HẢI YẾN Thôn Phú Hạ xã Minh Phú Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội 15.00                        50,215,118                                         
7,545 0110141451 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Nam Phong Số 144 thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 13.00                        50,215,117                                         
7,546 0106563901 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại DK Việt Nam Số 11, Ngõ 123 phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 21.00                        50,213,512                                         
7,547 0109199390 CÔNG TY TNHH GUABAO VIỆT NAM Số 8 ngách 115 ngõ 252 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        50,213,512                                         
7,548 0106041140 Công ty CP SX & TM PLG Việt Nam Biệt thự 1, số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          50,197,847                                         
7,549 0108685782 Công ty TNHH Dịch vụ Logistics miền Bắc Số nhà 65, Ngõ 43, Đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 12.64                        50,197,181                                         
7,550 0109494597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX PHÚC HƯNG Số Nhà 20, Ngõ 82, Thôn Mộc Hoàn Đình, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 28.55                        50,191,024                                         
7,551 0105466648 HỢP TÁC XÃ DVNN&TMTH SỞ THƯỢNG Tổ 24, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 15.00                        50,186,883                                         
7,552 0104830598 Công ty CP xây dựng TM Tín Năng Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 31.56                        50,185,350                                         
7,553 0108588651 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANX 292 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 13.00                        50,181,782                                         
7,554 0103830852 Công ty CP xây dựng sinh thái Nam Hải Số 27, TT17, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          50,171,809                                         
7,555 0310195581-001 BHXH, BHYT Người NN- CN Công ty TNHH 1TMV DV Giao nhận KORNET tại Hà Nội Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          50,155,976                                         
7,556 0104508052 Công ty TNHH Trần Độ Số 773 Tổ 9B - Ngô Gia Tự, LB, Hà Nội 5.32                          50,144,906                                         
7,557 0106873389 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam Số 20, ngõ 509 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 15.00                        50,138,907                                         
7,558 0106091568 Công ty TNHH truyền thông NEWCARE Số 109 Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.00                          50,135,314                                         
7,559 0107989918 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại ICCONS Việt Nam Số 98, Ngõ 31 Đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          50,135,007                                         
7,560 0105879405 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM AN THỊNH HÀ NỘI Xóm 1, Vân đình, TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 2.21                          50,128,914                                         
7,561 0110105157 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH VELTY Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.35                        50,126,044                                         
7,562 0104491828 Công ty CP Giải pháp thiết bị Môi trường Việt Nam Số 1, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          50,118,421                                         
7,563 0106803617 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Vũ Gia Group Tầng 6, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        50,114,514                                         
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7,564 0105983445 Công ty TNHH Du Lịch Nguyễn Kỳ Số 12, Ngõ 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 31.83                        50,103,973                                         
7,565 0101420314 Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Thiên Phú Số 939, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 24.00                        50,103,567                                         
7,566 0104917552 Công ty CP Chiếu sáng M&M Số 74 ngõ 443 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2.94                          50,098,157                                         
7,567 0106624706 Công ty cổ phần sáng tạo Nhà Bạn Số 3, ngõ 235 Yên Hòa, tổ 48, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          50,094,530                                         
7,568 0105354479 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Tiến Dũng Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, H Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          50,081,800                                         
7,569 0102020333 Công ty CP KAEMI Việt Nam P 201- F8, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          50,068,122                                         
7,570 0108826546 Công ty TNHH Amopha Việt Nam Tầng 3+4 số 5 Ngõ 217 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.66                        50,066,463                                         
7,571 0101336408 Công ty TNHH HIHAUS & CO Số 19, Ngách 46, Ngõ Hòa Bình 7, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 3.00                          50,046,569                                         
7,572 0109798316 Công ty TNHH phát triển Nông - Dược VN Nhà 2 ngõ 24 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 28.00                        50,044,684                                         
7,573 0104264800 Công Ty Cổ Phần GAP Việt Nam Số 3 Phố thành công  P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          50,044,193                                         
7,574 0107448852 Công Ty TNHH UHA Việt Nam Số 84 đường 21B,Phố Quang Trung, TT Vân Đình , Huyện Ưng Hoà TP Hà Nội 17.00                        50,043,896                                         
7,575 0107763445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA THỊNH SỐ NHÀ 12A, NGÁCH 119, NGÕ 169, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.29                          50,021,298                                         
7,576 0101759587 Công ty CP Ngôi sao quốc tế VTP Tổ 4, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          50,014,025                                         
7,577 0107389727 Công ty TNHH MEI VINA Số 21 Lô B khu tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          50,008,514                                         
7,578 0101385437 Công ty CP Cơ Khí và  Xây Dựng Giao Thông Vận Tải P1 - B3 TT ĐH Giao Thông Vận Tải, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          50,007,020                                         
7,579 0104959880 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vũ Số nhà 11, ngõ 332, đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.99                          50,000,000                                         
7,580 0108460651 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tropica Số 303B phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          49,996,676                                         
7,581 0105912839 Công ty CP kỹ thuật & công nghệ Thanh Phong số 12 ngõ 87/44 đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 11.16                        49,990,385                                         
7,582 0108628865 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại GLOBAL TH VINA Số 10, Ngõ 48 Đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.79                          49,989,407                                         
7,583 0108217181 Công ty TNHH CTSOFT Số 1 ngách 67/30 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          49,972,027                                         
7,584 0108152382 Công Ty Cổ Phần Poseidon Số 41 Ngách 612/79 đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.06                          49,965,661                                         
7,585 0110801274 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DND Việt Nam Số 25, đường Hoa Sữa 5, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 1.12                          49,960,000                                         
7,586 0108440704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT KHUÊ Thôn Lũng Kênh, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 16.03                        49,949,566                                         
7,587 0101559154 Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng Lượng Bách Khoa 34- C1- Khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          49,947,648                                         
7,588 0101445862 Công ty TNHH TM Đông Bắc 131 Nguyễn Văn Cừ, (144 ngô gia tự ) 15.00                        49,939,765                                         
7,589 0110839359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HPLUS GH 207-01, Tầng M, Tòa nhà N01A, Tòa nhà Golden Land Building, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          49,936,109                                         
7,590 2802966095 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư phát triển Hoàng Phúc Số nhà 9B, ngách 22, ngõ 310, đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 9.00                          49,934,612                                         
7,591 0109940883 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC MƯỜI Ngõ 19 đường Quỳnh Lân II, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          49,929,068                                         
7,592 0107650473 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và môi trường 368 Số 101-A9, tổ 46, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 24.28                        49,926,908                                         
7,593 0107608640 Công ty TNHH Bells Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà Simco Sông Đà, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.07                          49,908,919                                         
7,594 0109672183 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Minh Tiến Số 156 Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.85                          49,891,847                                         
7,595 0305774600 Lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ Số 18 ngõ 183 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 18.34                        49,887,762                                         
7,596 0107818729 Công ty TNHH dịch vụ Đức Dương Thắng Hữu, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          49,879,305                                         
7,597 0103938694 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Construct Việt Nam Số 12A,Lô 4E,đường Trung Yên 10A,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 28.94                        49,876,820                                         
7,598 0107254078 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TAG VIỆT NAM Số 4, ngách 65/14 phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          49,850,065                                         
7,599 0105081503 Công ty CP Đầu Tư & XD Cenco Số 14, liền kề 6, khu đô thị Đại thanh, Tả thanh oai. Thanh trì, Hà nội 3.00                          49,839,495                                         
7,600 0101929895 Công ty TNHH Thực Phẩm Hoàng Đông Phòng 201, Nhà C6 Phường Mai Động - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội 2.00                          49,831,490                                         
7,601 0106064324 Công ty TNHH TM & DV Công nghiệp niềm tin Việt Khu 2, Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1.31                          49,825,695                                         
7,602 0107649774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK Tâng 3 Số 65 Ngõ 144 Quan Nhân , P Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội 5.00                          49,818,339                                         
7,603 0105142467 Công ty CP Đầu tư Đức Quang Minh 1/25 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 3.00                          49,789,461                                         
7,604 0109987031 Công Ty Tnhh Điện Lạnh Việt Đức Số 25 ngõ 167/31 Tây Sơn, - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 24.03                        49,783,758                                         
7,605 0304378604-001 CN Công ty TNHH Rotomatik VN tại HN Thửa Đất số T63, Tờ Bản đồ B3, Khu đất giá 31Ha, Thị Trấn Trầu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.57                          49,781,825                                         
7,606 0109548796 CÔNG TY CỔ PHẦN HOME CDC VIỆT NAM Số 9 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        49,781,001                                         
7,607 0108481612 Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây lắp Minh An Số 10, ngõ 147/37/39 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.44                          49,775,916                                         
7,608 0106432088 Công ty CP Địa Tín SN 28, TDP Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          49,760,000                                         
7,609 0105842268 Công ty CP xây dựng VNICC Số 27-TT7, KĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          49,756,652                                         
7,610 0107846606 Công ty CP bệnh viện đa khoa Sun Medical Việt Nam Tầng 1, tòa nhà Times Tower, Số 35 đường Lê Văn Lương -  Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          49,750,950                                         
7,611 0109220606 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẤT VÀNG VIỆT NAM SỐ NHÀ 4, NGÁCH 25/82 PHỐ MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26.00                        49,749,611                                         
7,612 8009069307-001 Nhà thuốc Hải Đăng Pharmacy Số 141 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 24.00                        49,731,897                                         
7,613 0108186494 Công ty TNHH TM Và XNK Minh Phạm Số 254 C8 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 24.00                        49,731,897                                         
7,614 0109734295 Công ty luật TNHH Quốc tế Thu & PARTNERS Số 15, ngõ 397/2 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.06                          49,720,071                                         
7,615 0108454182 Công ty TNHH Đào tạo Quản trị sản xuất và chất lượng PMC Tầng 14 Tòa nhà Zen, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 24.28                        49,719,542                                         
7,616 0107592694 Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác - dân dụng và phát triển Việt Nam Đội 1, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.00                        49,719,432                                         
7,617 0107475239 Công ty Cổ phần Meeco Việt Nam Số 20, Liền kề 6, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 9.00                          49,711,819                                         
7,618 0110538760 CÔNG TY CỔ PHẦN RHL Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          49,710,247                                         
7,619 0103979482 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH TÂN ĐẠI PHÁT Số 82C14 khu tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 15.00                        49,706,936                                         
7,620 0110109137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG MẠNH Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.16                          49,686,035                                         
7,621 0106341289 Công ty CP cơ khí 3IG Số 41, Ngõ Tô Hoàng, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 3.00                          49,680,244                                         
7,622 0106438146 Công ty TNHH Lee Việt Nam 15 Ngách 445/30 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 22.00                        49,666,207                                         
7,623 0105877084 Công ty CP PTCN á Châu Số 8, ngách 158/51 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          49,650,279                                         
7,624 0103068169 Công ty CP Chuyển phát nhanh Bình Minh Số 17, ngõ 275 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          49,648,514                                         
7,625 0108522516 CÔNG TY TNHH W ARCHITECTURE Số 22, Ngõ 23/36 Đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội 10.00                        49,640,946                                         
7,626 0104402137 Công ty TNHH chế biến xuất ăn Hoa Sữa Số 34, LK 10, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.13                          49,630,130                                         
7,627 0109913784 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tst Lotus Khu Lô 34, Khu Đất Dịch Vụ, Thôn Yên Vĩnh , Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 24.00                        49,624,234                                         
7,628 0108567718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP KHẢI NAM NHÀ SỐ 6, NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7.83                          49,623,884                                         
7,629 0109678932 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÔC TẾ KHAI MINH Tòa C5, Căn 3612 , Khu căn hộ D'capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.30                        49,617,724                                         
7,630 0104207834 Công ty TNHH Cơ khí Tuấn Hưng Thôn Ấp Tó - Xã Uy Nỗ - H, Đông Anh - TP. Hà Nội 3.00                          49,607,179                                         
7,631 0105812672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN QUỐC HƯNG Số nhà 14 Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 22.41                        49,603,598                                         
7,632 0110165533 ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT TUẤN PHÁT Số nhà 111A,đường An Thượng - Đông La,thôn Đào Nguyên,xã An Thượng,huyện Hoài Đức,thành phố Hà Nội 12.00                        49,601,220                                         
7,633 0108609661 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUẬN TIẾN Số 6, ngõ 42 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        49,600,865                                         
7,634 0110730545 Công ty TNHH TGM GROUP Việt Nam M-06 Dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          49,599,359                                         
7,635 0106722982 CÔNG TY CP HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ IES 6/24/4 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          49,582,613                                         
7,636 0109914548 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HOÀNG GIA HÀ NỘI Số 49 Ngõ 68, Đường Cầu Giấy, Tổ 8b, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          49,575,617                                         
7,637 0107655577 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BẢO TÍN Số 14, ngõ 12, tổ 9, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          49,565,856                                         
7,638 0108495710 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ARTHUR WINSTON Số 07 đường Hướng Dương 05, Khu đô thị Vinhomes, Riverside T - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          49,553,785                                         
7,639 0109542924 Công ty TNHH TTA E&C Tầng 23,Tháp CEO,Lô HH2-1,đường Phạm Hùng,Phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 8.00                          49,541,530                                         
7,640 0108951603 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH SÔNG HỒNG Phòng 901-6, tầng 9, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phương Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.24                          49,540,887                                         
7,641 0104101517 Công ty CP Đầu tư Đồng Phát Số 66 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 2.00                          49,520,640                                         
7,642 0105217627 Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên Tầng 10, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.30                          49,509,058                                         
7,643 0110315411 Người NN - CÔNG TY TNHH BEAUTYCREA VIỆT NAM Số 7 ngõ 3 đường Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          49,500,000                                         
7,644 0110138829 Công ty TNHH MTV XD và TM Minh Đức Nhà số 7, Ngách 55/9, Ngõ 55 Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.77                          49,497,792                                         
7,645 0105917139 Công ty TNHH TM & DV Huyền Nam Số 17,Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 11.46                        49,496,375                                         
7,646 0102330712 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA ĐÔNG ÂU 532 đường Láng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội 2.00                          49,493,929                                         
7,647 0109159077 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC CTL VIỆT NAM Liễu Ngoại, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 3.62                          49,487,044                                         
7,648 0106961691 Công ty TNHH FPC Việt Nam Xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.58                          49,485,514                                         
7,649 0106562778 Công ty CP Thí Nghiệm Điện 1 Số 162 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          49,467,700                                         
7,650 0105975116 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thực Phẩm Minh Đức Số 38, tổ 15, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 10.03                        49,457,701                                         
7,651 0110541298 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP NAM HẢI Số 2 ngách 211/1 phố Khương Trung, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 13.36                        49,444,753                                         
7,652 0109663647 Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng hệ thống Điện (ENL) Số 29 hẻm 765/115A/12 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.44                          49,444,447                                         
7,653 0108172043 công ty CP Đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Hoàng Huy Số 14 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          49,439,143                                         
7,654 0106699451 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Giang Nam HC Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          49,439,033                                         
7,655 0110299897 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ DẦU KHÍ MD Số 9 ngõ 50 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.96                        49,436,909                                         

7,656 0102553356 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM Số 87, ngõ 67 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 2.25                          49,433,444                                         

7,657 0110179529 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Thiên Bình Số 39 Ngõ 25 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 9.00                          49,430,751                                         
7,658 0106697493 Công ty CP đào tạo công nghệ Itplus 18/8/11/36/79 Đường lê quang đạo -Phường phú đô-Quận nam Từ Liêm-Hà nội 3.00                          49,416,422                                         
7,659 0108032261 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÒA NHÀ AN CƯ VIỆT NAM Tầng 4, số 111 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          49,408,000                                         
7,660 0107127601 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và TM Thành Hưng Số 12 Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          49,407,416                                         
7,661 0107559418 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Thiết kế Xây dựng Ngọc Anh Số 1, hẻm 20/41/59 đường Phú Minh. P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17.76                        49,402,931                                         
7,662 0106215189 TẠP CHÍ VIETNAM TRAVEL Tầng 2, tòa nhà Star Tower, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          49,398,425                                         
7,663 0109689941 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN DCT số nhà 34, ngõ 205, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          49,394,927                                         
7,664 0109086333 CÔNG TY CP XNK TẬP ĐOÀN ĐẶNG GIA 124 Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5.28                          49,392,621                                         
7,665 0106161085 CÔNG TY CP PRS VIỆT NAM 16 ngõ 85/52 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          49,387,966                                         
7,666 0108037453 Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Minh Châu Thôn Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.28                          49,386,964                                         
7,667 0108189505 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LUCAP Số 6, ngõ 122, đường Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.55                          49,380,365                                         
7,668 0107587542 Công ty TNHH AMA Vina Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          49,371,648                                         
7,669 0108851380 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC CRI Km 22 Đại Lộ Thăng Long, Cụm CN Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          49,351,339                                         
7,670 0107524817 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại xây dưng Giang Bách Số 11, ngách 5, ngõ 18, đội 2, thôn Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 17.00                        49,336,710                                         
7,671 0100367097 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPRO 31 Láng Hạ 33.81                        49,326,681                                         
7,672 0105777308 CÔNG TY  CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XẬY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG Số 128 Phố Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          49,326,391                                         
7,673 0107348022 Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng và thương mại Đồng Tiến Thôn Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 18.00                        49,321,046                                         
7,674 0110664959 Công ty cổ phần thương mại Việt Đức LUXURY Số 1, BT13, KĐT Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          49,304,375                                         
7,675 0108954530 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM COMPEDIA SỐ 14, NGÕ 156, PHỐ MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 30.19                        49,304,040                                         
7,676 0103080166 CÔNG TY TNHH CRYSLORD VIỆT NAM 195 xã đàn nam đồng đống đa hà nội 3.00                          49,284,636                                         
7,677 0102304991 Công ty CP TM sản xuất bê tông Cổ Loa Uy Nỗ Đông Anh 1.75                          49,274,820                                         
7,678 0109346870 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG THANH XUÂN Số nhà 3C, ngách 144/4 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 7.05                          49,272,659                                         
7,679 0106875918 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TITAN VIỆT Số 14 ngách 90 ngõ 445 phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          49,251,290                                         
7,680 0500231767 Công ty TNHH chè Song Ying Thôn 7, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          49,248,334                                         
7,681 0108822622 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Epoxy Thiên An Số 20B, ngõ 78, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.00                        49,246,475                                         
7,682 0108388758 Công ty TNHH Thiết Kế và sản Xuất Nội Thất Nam Hải số 3, ngõ 123 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 4.48                          49,244,700                                         
7,683 0105096362 Công ty CP Hợp Tác Thế Hệ Mới Căn nhà số 36A, ngõ 221, Tổ 4, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.01                          49,241,714                                         
7,684 0108714962 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và và Dịch vụ HT Số 48, ngách 94/87 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.95                        49,241,675                                         
7,685 0101988467 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGỌC VĨNH (VINTEK) Tầng 2 số 25 , phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          49,240,409                                         
7,686 0108149238 Công ty TNHH tư vấn Skylaw Số 1 lô 1E, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 16.94                        49,234,922                                         
7,687 0108375244 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Sen Vàng Số 229, Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 27.00                        49,228,175                                         
7,688 0108553754 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PILETECH VIỆT NAM Tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          49,227,445                                         
7,689 0105665097 Công ty TNHH Vật Tư  và Thiết Bị Thái Dương Số 9/32 ngõ 654 Phố Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy 24.59                        49,212,501                                         
7,690 0108539439 Công ty Cổ phần SKMEC Việt Nam Số nhà 6, ngách 14/294 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.84                          49,201,790                                         
7,691 0107518436 Công ty CP Phát triển BĐS Trường Phát 41-43 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 9.00                          49,199,374                                         
7,692 0104943859 Công ty CP ĐT Xây dựng Việt Châu Thôn Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          49,198,037                                         
7,693 0106104506 Công ty CP Nội Thất Mây Việt Số 78 đường Hoàng Hoa Thám, P Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 6.00                          49,186,597                                         
7,694 0106988492 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Khánh An Số 488 - 490 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 13.27                        49,163,733                                         
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7,695 0101628256 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Vĩnh Số 115 đường Ngọc Thuỵ, Tổ 2 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 28.00                        49,137,987                                         
7,696 0106030117 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất KT Việt Nam Tầng 3 Toà nhà CDS, Số 33 ngõ 61 Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.28                          49,129,424                                         
7,697 0109161372 Công Ty Tnhh Hợp Tác Quốc Tế Samson Việt Nam Số 31 ngõ 86 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.24                        49,122,345                                         
7,698 0107273384 Công ty CP Thuận Đạt Việt Nam Phòng 202 tầng 2 tòa nhà Tim Building số 21 Thọ Tháp, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          49,120,000                                         
7,699 0101504042 Công ty TNHH BB Fashion House 165 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          49,116,327                                         
7,700 0107990906 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN GIA LỢI 2 Số 38 LK 6A Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.23                          49,107,917                                         
7,701 0106607274 Công ty CP Kinh Doanh và Xây Dựng Hải Ninh Số 2, Ngách 60/22, Cụm 5, TDP Tân Nhuệ, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.48                          49,105,030                                         
7,702 0107976901 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại WB Khu ĐX, DVTT, CX1 Khu Thể Thao Cây Xanh Hà Đông, Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 15.05                        49,102,954                                         
7,703 0101301469 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHÚC THÀNH 68 Hà nội 3.00                          49,080,262                                         
7,704 0107646290 Công ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Và Thương Mại Sao Việt Số nhà 46, ngõ 197 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 15.00                        49,073,171                                         
7,705 0109028356 Công ty CP Nguyên vật liệu và Xây dựng MB Tầng 4, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.91                          49,071,533                                         
7,706 0109697371 Công ty TNHH phát triển thương mại quốc tế Hà Minh Số 7 ngách 77/20 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        49,069,697                                         
7,707 0106759284 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo Bách Hải Số 189 Đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 28.00                        49,063,417                                         
7,708 0103965592 Công ty TNHH Huy Hiền Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          49,062,444                                         
7,709 0109359968 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoàn kim Tầng 7, tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          49,061,490                                         
7,710 0109208775 CÔNG TY TNHH HOMEDY VIỆT NAM Tầng 3 Khu A Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.75                        49,058,316                                         
7,711 0109882906 Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Bảo Tín Hà Nội Km2, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 28.24                        49,046,073                                         
7,712 0109076624 Công ty TNHH MTV Vinh Phát Viên Số 99 thuộc block 12 Ô H-TT2, khu nhà ở Hibrand, KĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. hà đông, TP. hà nội 14.10                        49,041,104                                         
7,713 0109804898 Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Rainbow Việt Số 30, ngõ 117 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 13.87                        49,033,539                                         
7,714 0102364165 Công ty Cp ĐT CN cao A.C 62 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn -Khương Mai -TX -HN 2.26                          49,032,578                                         
7,715 0102689050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT 48 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          49,031,853                                         
7,716 0108109838-001 Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ An Hoàng Gia – Trung tâm AITEC 61-63 đường Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 20.01                        49,029,406                                         
7,717 0106906732 Công ty CP TV Nhà Hà Nội 3, ngách 42, ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 27.00                        49,024,106                                         
7,718 0108700367 Công ty TNHH kế toán và kiểm toán MVA Việt Nam Liền Kề 3-04 Khu Đô Thị Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.26                          49,023,861                                         
7,719 0110070338 Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Trần Gia Số LK215-DV04, khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, tổ 19, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 10.46                        49,014,568                                         
7,720 0102631452 Công ty CP tư vấn TKKS và đo đạc Số 09 tổ 34  phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          48,991,249                                         
7,721 0108893077 Công ty TNHH dịch vụ thương mại du lịch & vận tải Minh Quân Số 5, ngách 218/27 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 9.03                          48,989,118                                         
7,722 0109978823 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SJ VIỆT NAM Số 14 Ngõ 1 Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 25.00                        48,984,333                                         
7,723 0108395787 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&P THUẬN PHÁT số 19 An Thành, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          48,983,399                                         
7,724 0107748246 Công ty TNHH Phát Triển Hoàng Minh Anh Số 23 Ngõ 9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 15.85                        48,982,054                                         
7,725 0106866656 Công ty TNHH SC Hà Nội Số 22, tổ 26, cụm 3 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 14.01                        48,979,326                                         
7,726 0108428979 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH NTP VIỆT NAM 126 đường Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 29.00                        48,973,981                                         
7,727 0107791643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYONE Số 113 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          48,960,264                                         
7,728 0107779847 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xăng dầu Hà Nội Lô đất X2 tổ dân phố Quyết Tâm, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10.10                        48,955,795                                         

7,729 0109334635 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
THIÊN ƯNG Số nhà 15 ngách 143/145 Tổ 32, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.22                        48,954,499                                         

7,730 0107558887 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây dựng Minh Hưng Số 61, phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 28.00                        48,950,333                                         
7,731 0108274197 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghiệp Vintractors Tầng 3, số 38, ngõ 14, phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          48,947,920                                         
7,732 0104975554 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG DƯƠNG Số 76, tổ 22, đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        48,946,780                                         
7,733 0106790929 Công ty CP Kiến trúc Nhà Sang Số 91 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 29.00                        48,946,127                                         
7,734 0108688007 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ LÂM Số 2 ngách 22 ngõ Trung Tá, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          48,945,450                                         
7,735 0106884020 Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất Long Giang Số 79 ngách 99/110/65 Định Công Hạ phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 15.09                        48,943,547                                         
7,736 0108898759 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THỊNH ĐẠT NV4.26, khu đô thị chức năng Tây Mỗ, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 19.44                        48,939,460                                         
7,737 0109061642 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TECHSHINE VIỆT NAM Tầng 06, Toà nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 35.00                        48,930,192                                         
7,738 0314358935-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VISA HANBE Số 8, ngõ 86 Duy Tân, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 29.00                        48,920,218                                         
7,739 0106235523 Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Tư vấn Hà Nội Số 1, ngách 91, ngõ 68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          48,896,143                                         
7,740 0108500671 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÌNH MINH Nhà nguyên căn số 37, ngõ 603, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 13.00                        48,894,237                                         
7,741 0109482094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Số 98 Đê La Thành, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 11.00                        48,883,992                                         
7,742 0105148395 Công ty TNHH WW Việt Nam số 8 ngõ 104 phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          48,882,588                                         
7,743 0109321587 Công ty CP Waytech Việt Nam Phòng 312 tòa The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          48,877,506                                         
7,744 0105366114 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Minh Tú Xóm Nguyễn,Thôn Tiên Hùng,xã Nguyên Khê,huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nộ 16.93                        48,875,833                                         
7,745 0106378031 Công ty TNHH KDTM Anh Huy TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 2.00                          48,866,041                                         
7,746 0107714328 Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thái Bình Số 9, ngõ 1 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 14.00                        48,861,379                                         
7,747 0107902106 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư bất động sản CITY SCAPE Bt1, D14, Kđt Bắc An Khánh Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 15.35                        48,852,522                                         
7,748 0103455979 Công ty TNHH Máy & TBCNHC Môi Trường MECIE 405  Trương Định Tân Mai- Hoàng Mai - Hà Nội 2.19                          48,851,204                                         
7,749 0108166145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HA UNIFORM SỐ 30, NGÕ 190/8, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 28.00                        48,849,614                                         
7,750 0108735257 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TST Số 183 Xóm Hương, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 14.87                        48,843,791                                         
7,751 0107056439 Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Hà An số 14, ngách 252 /21/16, ngõ 252 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          48,842,169                                         
7,752 NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC CHUÔNG NHỎ số 58, ngõ 34 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.35                          48,836,888                                         
7,753 0101658349 Công ty CP tập đoàn xây dựng Bến Thành Km5, QL23B, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        48,829,764                                         
7,754 0110370726 Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Đại An Số nhà 93, tổ 3, Khu Tân Xuân - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1.82                          48,828,244                                         
7,755 0109150437 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Phát Thế Kỷ mới Số 1A, ngõ 15, Phố Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.88                          48,817,969                                         
7,756 0110315429 Công ty cổ phần tập đoàn Vivat Số nhà 20, Ngõ 3 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          48,800,000                                         
7,757 0110080706 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Trường Thành Số 2, ngõ 103 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, 15.00                        48,793,102                                         
7,758 0101431852 Công ty CP TM & Tin Học Hùng Mạnh 79 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          48,792,586                                         
7,759 0101515735 Công ty CP TM & SX nội thất Huy Gia Khánh Số 203 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 15.00                        48,783,275                                         
7,760 0107966124 Công ty cổ phần TPO Số 29, Xóm Đông, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        48,782,440                                         
7,761 0108586492 CÔNG TY TNHH SX&TM CƠ ĐIỆN HẢI ĐĂNG Số 3 ngõ 195/4 Vũ Xuân Thiều, Tổ 13, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 15.00                        48,782,149                                         
7,762 0105727716 Công ty CP XNK Và Thương mại WASFI Số 32 Hàng Tre, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 27.99                        48,780,074                                         
7,763 0110004222 Công Ty TNHH H.O.A Club Số 6 Nguyễn Hy Quang, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        48,775,891                                         
7,764 0106459058 Công ty CP BESTSOLUTION Việt Nam Số 25 Ngõ 219 Lĩnh Nam Tổ 28 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          48,774,906                                         
7,765 0110410880 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ĐTN Tầng 16, Tòa nhà việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.04                          48,771,140                                         
7,766 0105000688 Công ty TNHH Lam Sơn Thanh Hoa Số 761 H15 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          48,765,042                                         
7,767 0108069896 Công ty TNHH Công Nghệ Thịnh Vượng Chung Số 10/22 Ngõ 424 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 5.28                          48,736,692                                         
7,768 0106874946 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nosta số 96 khu đất dịch vụ Xa La phường Phúc La quận Hà Đông, Hà Nội 5.71                          48,729,580                                         
7,769 0109464151 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI tOÀN CẦU VNC Tầng 2, L7-27 (TT7D-27) khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        48,708,804                                         
7,770 0108318486 Công ty TNHH KTNS Vina Số 7, tổ 46, trung yên 6, p yên hòa, cg, Hà Nội 9.00                          48,692,684                                         
7,771 0110057979 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHO VẬN MIỀN BẮC Số 9 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          48,688,063                                         
7,772 0107469066 Công Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Duy Nguyên Số 29/57 ngõ 10 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 2.28                          48,679,874                                         
7,773 0107725626 Công ty TNHH Khôi Nhàn Đội 8, Thần quy, Minh tân, Phú xuyên,HN 9.00                          48,673,879                                         
7,774 0107556921 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Phúc Tâm Lô 13 - LK 5A tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.01                          48,672,523                                         
7,775 0102052430 Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela Số 111 Trích Sài, P. Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1.41                          48,669,759                                         
7,776 0110127175 Công ty TNHH Công Nghệ Uranus Nhà 30 ngõ 203 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          48,659,200                                         
7,777 0109346246 CÔNG TY TNHH MTB HÀ NỘI Số 1 Ngách 44 Ngõ 143 Nguyễn Chính, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7.44                          48,658,181                                         
7,778 0102084048 Công ty TNHH Đầu Tư TMDV Minh Anh Khu Kho Ngõ 176 phố Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          48,657,657                                         
7,779 0110373660 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DV THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 20 ngõ 243/7 Tổ 38B đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        48,654,222                                         
7,780 0108670680 Công ty TNHH dịch vụ và môi trường Vũ Gia Số 30A ngõ 2 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.47                        48,647,494                                         
7,781 0106333048 Công ty TNHH Green Archi Việt Nam Số 8, ngõ 98/47, Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          48,636,702                                         
7,782 0110216876 Công ty CP TROPICAL GROUP Số 6 ngách 26/45 Ngõ 26 Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          48,635,904                                         
7,783 0108333501 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mandala Tổ dân phố Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 30.17                        48,634,835                                         
7,784 0107975591 Công ty TNHH PTĐT Thương mại Minh Thành Số 19, ngõ 2, xóm Trung Thanh - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội 28.90                        48,632,136                                         
7,785 0106842398 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Long Giang Số nhà 4, tổ 35, ngách 228/11, đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 14.07                        48,631,123                                         
7,786 0102443730 Công ty CP YBS Việt Nam Số 4 ngõ 285 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8.12                          48,622,338                                         
7,787 0108606477 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ NAM THÁI Lô 20/ĐG2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7.77                          48,607,369                                         
7,788 0101152834 Công ty TNHH DV Đầu Tư TM Long Hải 68 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3.00                          48,596,363                                         
7,789 0101334979 Công ty CP Trung Thành Việt Nam B36-TT18, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          48,591,842                                         
7,790 0106156889 Công ty CP thương mại Thái Gia Việt Số 29, ngõ 61/2 Lạc Trung, Hai Bà Trung, Hà nội 3.00                          48,591,842                                         
7,791 0109082025 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SP TECHNOLOGY CO.LTD TẠI TP HÀ NỘI Số 249 đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          48,591,842                                         
7,792 0109829677 Công ty TNHH Thiết Bị Chế Biến Muối Việt Nam Thôn Thọ Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. 17.00                        48,590,947                                         
7,793 0107490170 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX THỊNH THẮNG Số 60 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 2.26                          48,590,751                                         
7,794 0110554988 CÔNG TY TNHH SMALLPIN PARTNERS Số 6 ngõ 121/20 đường Tây Mỗ, TDP số 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          48,585,426                                         
7,795 0106171189 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Đạo Số nhà 12, Tổ Dân Phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.21                          48,584,560                                         
7,796 0103720440 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kiên Hà Số 56 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.01                          48,582,329                                         
7,797 0110488622 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư INFINITY Số 66, đường Nam Giai, thôn Tân Phong 1, Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          48,577,014                                         
7,798 0102911347 CÔNG TY LUẬT TNHH VIETTHINK Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1.42                          48,570,898                                         
7,799 0109325743 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Phát Stone SỐ NHÀ 19 KHU ĐẤT DỊCH VỤ 3, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 24.57                        48,569,567                                         
7,800 0108725202 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á SỐ 449 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 29, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.89                        48,567,814                                         
7,801 0105801906 Công ty CP Thiên Bảo Phát 139 đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 20.52                        48,566,781                                         
7,802 0110800778 Công ty CP Công nghệ Đại Kiến Quốc Số 74, ngõ 30 phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          48,559,291                                         
7,803 0108662224 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ADI XÓM ĐỨC THƯỢNG, THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, Thanh Trì Hà Nội 12.24                        48,551,449                                         
7,804 0108238061 Công ty cổ phần đầu tư tân khánh đạt Số 63, ngõ 17 Phú Đô, Phường Phú đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 5.68                          48,547,746                                         
7,805 0106674369 Công ty CP Phùng Kiều SN G27, KĐGQSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 2.42                          48,547,321                                         
7,806 0110061830 Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Quốc tế PHB Số nhà 34, ngách 604/48 đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          48,541,474                                         
7,807 0106167312 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư MĐC Việt Số 9A, Ngõ 432 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.27                          48,536,219                                         
7,808 0106995186 Công ty TNHH Dịch Vụ và TM BAMI BREAD Số 38 Ngách 23 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.63                          48,533,424                                         
7,809 0109245505 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Thương mại HQD SỐ 18 NGÁCH 5/4, TỔ 3-KHU C, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          48,528,078                                         
7,810 0110486840 Công ty Cổ phần Giáo dục và Trải nghiệm Dhome. Tầng 2 tòa nhà Artemis, số 3 Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          48,527,209                                         
7,811 0108779529 Công ty TNHH Đầu tư và SX Nhựa Thuận Phát Số 71 Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          48,524,487                                         
7,812 0108281324 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt Số 9, Ngách 71/121, Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.01                          48,511,014                                         
7,813 0107973072 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SEA PHARM VIỆT NAM Km 5, QL 35 thôn Phú Cường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.45                        48,497,944                                         
7,814 0101483642 Công ty CP TM Thiên Lương số 5 - Ngõ 71 Láng Hạ - Thành Công Ba Đình , Hà Nội 3.00                          48,495,621                                         
7,815 0108375614 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ĐÌNH 568 Lô N6B, Khu Tái Định Cư Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          48,492,926                                         
7,816 0108137585 Công ty Cổ phần GIO GROUP Lô 17, ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20.00                        48,486,617                                         
7,817 0109083420 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY MINH số 6, ngõ 29, thôn Trung, xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 11.00                        48,482,811                                         
7,818 0109573432 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT Số 7 hẻm 69B/45/18 đường Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          48,480,000                                         
7,819 0107613224 Công ty CP PT TMDV Mạnh Hùng số 25 khu X55 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.28                          48,463,791                                         
7,820 0109839668 CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH BẠCH DƯƠNG Số 136/191 ngõ Văn Chương, - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 11.00                        48,461,390                                         
7,821 0108234613 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WAO GROUP Số nhà 1, ngõ 242 tổ dân phố Ngang, đường Hữu Hưng, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 12.69                        48,460,214                                         
7,822 0110245436 CÔNG TY TNHH HAKIMI VIỆT NAM 272 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          48,453,972                                         
7,823 0109069264 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng ZOOM DESIGN Số 313, Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 15.00                        48,444,710                                         
7,824 0106209509 Công ty cổ phần đầu tư H&T HOLDINGS 39/165 Phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          48,435,298                                         
7,825 0104409453 Công ty CP Vận Tải & Thương Mại Minh Việt Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          48,432,604                                         
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7,826 0107777409 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ANC VIỆT NAM 349 Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          48,424,091                                         
7,827 0109675635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THIÊN AN Số nhà 35, khu Cầu Đơ 4, ngõ Võ Thi Sáu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        48,420,728                                         
7,828 0107438004 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TPC THẮNG LỢI Số nhà 81, phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        48,420,676                                         
7,829 0109575052 Công ty TNHH Thương Mại HTTM Việt Nam Số 9, ngách 298/26/59 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.01                        48,414,506                                         
7,830 0106591909 Công ty cổ phần Đồng quê Việt SỐ 1, NGÁCH 91 NGÕ 54 NGỌC HỒI, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 9.00                          48,403,595                                         
7,831 8286761929001 Lớp Mầm non Độc lập Nếp nhà Xanh Lô A2-BT1 Ô số 34 Khu A, KĐT Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, 5.00                          48,398,646                                         
7,832 0105901509 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Quốc Tế Vita Nhà C29, Lô 7 Khu ĐT Mới Định Công - Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          48,398,646                                         
7,833 0107612171 Công ty Cp Giáo dục Hoa Bách Hợp Số 10 ngách 43/99/16 Trung Kính Phường trung hòa - Cầu GIấy - Hà Nội 1.04                          48,391,680                                         
7,834 0110747108 Công ty TNHH Gos Global Lk2, Số 6, 7 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          48,391,103                                         
7,835 0110387416 Công ty Cổ phần Xây dựng BEHOUSE Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 17.00                        48,377,020                                         
7,836 0106312055 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nam Số 33, Ngách 1/11 Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          48,370,768                                         
7,837 0107351988 Công ty CP Thương mại Xây dựng Dohome Việt Nam Số 5, ngõ 31 phố Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.72                          48,354,202                                         
7,838 0107935704 Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Số 32 ngõ 33 đường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.28                          48,345,569                                         
7,839 0109379763 Công ty CP truyền thông Sport TV Số 363 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 10.17                        48,338,017                                         
7,840 0101503391 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VIỆT HƯNG Số 3, ngõ 68 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.47                          48,331,499                                         
7,841 0105946901 Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng Hải Hà Ô số CT6-CT4, tầng 1 Tòa nhà CT$, The Pride, KĐT mới Anh Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 3.27                          48,330,580                                         
7,842 0104266759 Công ty CP Xây Dựng Và Cợ Điện Vạn Lộc Số 138B, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 21.00                        48,329,447                                         
7,843 0107645508 Công ty Cổ Phần Thủ Đô GROUP Tầng 4, số nhà 28 ngách 1 ngõ 193 Phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          48,320,000                                         
7,844 0108006568 Công ty CP NỘI THẤT SAO VÀNG Số 489 đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 13.00                        48,319,664                                         
7,845 0108184842 Công ty TNHH Công nghệ Sức khỏe An Việt Sông Hồng Phòng 307, Tầng 3, Khối B TTTM Savico Mega Mall, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Khu X2, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          48,317,732                                         
7,846 0109023157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOOKSTOP VIỆT NAM SỐ 6 - B14, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 1, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14.01                        48,310,595                                         
7,847 0109916922 CÔNG TY CỔ PHẦN VN SPEC NO07-LK09, Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          48,310,491                                         
7,848 0108252676 Công ty CP Thực phẩm xanh Hoàng Minh Số 100, ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.43                          48,304,881                                         
7,849 0107847649 Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Hà Thành Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.19                        48,303,686                                         
7,850 0108472689 Người nước ngoài - Công ty TNHH SEOWON ENG Lk1, E12, Lô Lk, 66, Kđt Mới Bắc An Khánh, Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 5.82                          48,303,160                                         
7,851 0110114747 CÔNG TY CỔ PHẦN COMOPET Tầng 2, Khối văn phòng tòa nhà CT3 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.28                          48,285,493                                         
7,852 0108048303 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LAM STIC số 9, đường Nguyên Hồng - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 6.00                          48,285,478                                         
7,853 0106611993 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP LTP Lô 6 Khu TT3 Khu nhà ở Cao Tầng, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 17.08                        48,284,451                                         
7,854 0101214777 Công Ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Minh Thành P103, ND5 , Ngõ 52 Quan Nhân , Cầu Giấy , Hà Nội 2.28                          48,272,610                                         
7,855 0109709404 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AT TECH VIỆT NAM Thôn Đồng Trì, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì , Hà Nội 15.00                        48,269,780                                         
7,856 0108153643 Công ty TNHH Mộc Hương Việt Nam LK15-16, KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.00                        48,246,930                                         
7,857 0108706506 Công ty CP kiến trúc nội thất và xây dựng Has Số 51 ngõ 6 phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 20.00                        48,243,269                                         
7,858 0106773289 Công ty TNHH XD và  kiến trúc Đức Tiến Cụm 2 Thọ Lộc, Phúc Thọ , Hà Nội 2.00                          48,240,424                                         

7,859 0300465937-049 CN Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT VN Vietravel - Xí nghiệp DV Vận chuyển Xuyên Á 
Hà Nội 3 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 1.01                          48,225,828                                         

7,860 0108774129 Công ty CP Tư vấn và Đào tạo KingB Số 784 dãy H16,Ngõ 147, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        48,224,646                                         
7,861 0109641428 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại D'KEY Số 55 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          48,218,052                                         
7,862 0106819092 Công ty TNHH Phần Mềm ACAZIA Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà, Số 57, Ngõ 66 Phố Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          48,212,160                                         
7,863 0107951350 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ THỊ Tầng 16, Tòa nhà CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 14.18                        48,192,461                                         
7,864 0500584498 Công ty TNHH phát triển T.Q-Ánh Việt Cụm Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 29.15                        48,183,076                                         
7,865 0107532543 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại Thái Dương Số 113 ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Liều Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          48,180,895                                         
7,866 0106129959 Công ty TNHH Thiết bị giao thông 810 Số 65A TT810 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          48,179,057                                         
7,867 0110148087 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ANH KHÔI Số 717 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 5.00                          48,179,018                                         
7,868 0106551783 Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Nữ Đội 2, Thôn Ngọc Động, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          48,178,545                                         
7,869 0107094970 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Và Xây Dựng Sơn Hà Số 73D5 Khu đô Thị Đại KIm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          48,178,446                                         
7,870 0109782891 Công ty TNHH HLP Số 17, Khu chung cư Đường Sắt, Ngõ 216 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7.34                          48,171,349                                         
7,871 0102805162 Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ và Chuyển giao công nghệ Số 11 ngõ 59/68/12 đường Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          48,145,303                                         
7,872 0107088399 CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG TIỆN NGỌC DIỆP P405 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 27.03                        48,138,227                                         
7,873 0108918067 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LÊ ANH Số 46 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          48,121,867                                         
7,874 0106739295 Công ty Cổ phần xây dựng Đăng sơn Số nhà 11B, ngõ 155, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          48,111,562                                         
7,875 0101723608 Công ty TNHH SX & TM Nguyễn Ngọc Số 19 ngõ 234/9/2 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 3.00                          48,110,735                                         
7,876 0500572326 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Việt Hàn  TLP Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          48,110,291                                         
7,877 0108443783 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM THUẬN PHÁT Thôn 2, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 27.00                        48,109,895                                         
7,878 0110101106 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA ẨM THỰC THĂNG LONG Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 28.10                        48,104,597                                         
7,879 0110084436 CÔNG TY CỔ PHẦN B&C HOME Thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.21                        48,103,579                                         
7,880 0316183247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG THĂNG LONG VN 232 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 6.97                          48,102,736                                         
7,881 0108884851 Công ty TNHH XDTM Thanh Thuỷ Thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 31.46                        48,094,124                                         
7,882 0105817159 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG  HOÀNG GIA Số 24/68 Lương Sử C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 14.75                        48,087,856                                         
7,883 0106003120 Công ty cổ phần xây dựng nội thất nhà xinh Xóm 9, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.64                        48,083,720                                         
7,884 0109178094 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ và Xây lắp số 1 Số 44 Đường Nam Đuống, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 27.00                        48,081,335                                         
7,885 0107809467 Công ty CP Thiết Bị và Vật Liệu Điện Hà Nội Số 46 ngõ 177 đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.00                        48,077,664                                         
7,886 0110072208 CÔNG TY CỔ PHẦN THE LIGHT GROUP Số 1, ngõ 329 đường Cầu Giấy, - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 14.00                        48,074,331                                         
7,887 0109275517 CÔNG TY TNHH XM ARCHITECT SỐ NHÀ 57, NGÕ 2 PHỐ NGUYỄN VIẾT XUÂN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          48,064,000                                         
7,888 0110448108 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG Căn S7, Tầng 6, Tòa nhà Viwaseen 48 Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          48,064,000                                         
7,889 0110166784 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Teex Phòng 916, tòa Skycity Tower, số 88 Láng Hại, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          48,062,625                                         
7,890 0104292533 Công ty CP An Gia Vũ Tầng 5, 148 Tower, số 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà nội 1.01                          48,049,500                                         
7,891 0108198820 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AVAHOMES Phòng 4.4, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12.03                        48,046,100                                         
7,892 0109073158 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH KHANG Thôn Yên Thái, Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 27.00                        48,021,054                                         
7,893 0107516929 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Nền Móng Hà Nội Số 15/80/3 phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          48,014,514                                         
7,894 0110846966 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG AN PHÁT Số nhà 35 BT2, Khu đô thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          48,000,000                                         
7,895 0104518653 Công ty TNHH phân phối Top A Số 8 Ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          48,000,000                                         
7,896 0107470463 Công ty cổ phần PAG Việt Nam Số nhà 17, ngõ 1081/1, đường Hồng Hà, P. Chường Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.32                          47,997,384                                         
7,897 0101839377 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG CÔNG NGHIỆP CIFFOB Số 21 ngách 113/26 Vĩnh Hồ - Đống Đa - Hà nội 2.85                          47,988,187                                         
7,898 0108280546 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN NAM 7(Sc: 8) – Nhà 50, TT Nhà Dầu, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,985,065                                         
7,899 0106357063 Công ty CP xây dựng và nội thất Phú Minh Số 2, ngách 24, ngõ 36 phố Trung Kiên, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.98                          47,982,432                                         
7,900 0109251805 Công ty TNHH TM và dịch vụ Pondo Việt Nam Số 185 Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          47,979,634                                         
7,901 0108959987 CÔNG TY TNHH WELOOK SỐ 25, LÔ TT02, KHU ĐÔ THỊ MON CITY, NGÕ 2 HÀM NGHI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 20.80                        47,960,122                                         
7,902 0107477349 Công ty Cp thương mại Dịch vụ và Công nghệ LHC Số 26 ngõ 2 đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 12.18                        47,957,799                                         
7,903 0102011579 Công ty CP TV Đầu Tư XD Phú Hà 637 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          47,945,547                                         
7,904 0109134202 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HTM Số nhà 19, ngõ 58, phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 10.00                        47,943,119                                         
7,905 0108483715 Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Đại Nam Số 14/2 Ngõ 42 Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 14.00                        47,920,111                                         
7,906 0102182454 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Hưng Việt Ô số 96 dãy A, Lô nhà vườn, khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          47,918,292                                         
7,907 0105562126 Công ty CP CF Group P601, Tầng 6 Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại KIm, HOàng Mai, Hà Nội 2.28                          47,915,638                                         
7,908 0102039398 Công ty CP Giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ thông tin OV12.15 khu chức nagw đô thị Xuân Phương, P. Xuân Phương, NTL, Hà Nội 3.00                          47,908,875                                         
7,909 0106690106 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN PHÚC NGUYÊN 17/151B Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.31                          47,904,343                                         
7,910 0106649186 Công ty CP XD thiết bị Thái An Số 243 Khuất Duy Tiến -  Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          47,904,000                                         
7,911 0106347403 Công ty CP PT đô thị và ĐT XD công nghệ mới Hà Nội Số 6, ngõ 262, Khương Đình, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 21.17                        47,903,175                                         
7,912 0110322666 Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vạn Phúc Sông Hồng Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.02                        47,901,859                                         
7,913 0108433464 Công ty CP  The S One Tầng 11 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 15.00                        47,894,210                                         
7,914 0107752789 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Bảo Khánh Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          47,879,569                                         
7,915 0107872042 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GỖ HÀ NỘI Số 9, BT9, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 49.77                        47,873,889                                         
7,916 0110232684 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INFINITY GROW P609 số 30 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          47,864,261                                         
7,917 0109068983 Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hoàng Anh Thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 14.44                        47,860,175                                         
7,918 0109936816 Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ BUCEP Lô CTT4/01 Luxury Kiến Hưng, Đường Phúc La - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông 2.00                          47,860,105                                         
7,919 0104410191 Công ty CP tư vấn thiết kế IDCORP Việt Nam Số 5/192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 27.00                        47,859,384                                         
7,920 0110051906 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Trường Tín Xóm Hồ, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 21.00                        47,856,289                                         
7,921 0108591372 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE AND FAST VIỆT NAM Nhà A3 Lô B5 Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,846,909                                         
7,922 0109480523 Công ty TNHH vận tải bơm bê tông Minh Khang Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10.25                        47,826,255                                         
7,923 0105921431 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thái Việt Số 27, ngõ 55, đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 31.00                        47,821,550                                         
7,924 0313711682-001 Công ty Cổ phần Imperial Premium Health Care - Chi nhánh Hà nội 01- N1 Ngõ 40 Vạn Bảo - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - TP Hà Nội 2.00                          47,808,000                                         
7,925 0109217836 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEW SKY VIỆT NAM Số 49 Ngõ 167 Nguyễn Ngọc Vụ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.00                          47,806,547                                         
7,926 0110443491 Công ty TNHH Matrix Star 14TM4-5 The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          47,803,571                                         
7,927 Ko có MST Mầm Non Đồ Rê Mí Xóm Đại Khang - Xã Hữu Hòa - Huyên Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          47,780,226                                         
7,928 0102746083 Công ty CP XD  IMPER VIệt Nam Số 8 phố Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,774,345                                         
7,929 0105024061 Công ty CP SX và Đầu Tư Thiên Mộc Số 1 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 16.65                        47,759,437                                         
7,930 0106612281 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÀ THÀNH PHÒNG 308A TÒA G3 VINHOMES GREEN BAY, SỐ 7 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          47,745,093                                         
7,931 0108033113 Công ty CP dịch vụ tiêu chuẩn 5S Việt Nam Khu 1, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 24.23                        47,736,730                                         
7,932 0110719703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Tầng 25, Tòa nhà MD Complex Tower, 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.92                          47,726,406                                         
7,933 0100731243 VIỆN THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG & BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số 175, Đường Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội 3.00                          47,725,849                                         
7,934 0107501351 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HELIOS Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          47,725,849                                         
7,935 0103023111 Công ty Cổ Phần VI NA CID Lô 1 - BT2 Khu BĐ Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 6.66                          47,720,863                                         
7,936 0107481874 Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Kiều Gia Thôn Minh Nghĩa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          47,713,434                                         
7,937 0109491959 CÔNG TY CỔ PHẦN CJ DESIGN Số 5, ngách 32, ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 22.75                        47,711,747                                         
7,938 0107799089 Công ty CP TMDV và SX Nhất Thiên Trường Trầm Lộng - Ứng Hòa - Hà Nội 31.18                        47,711,221                                         
7,939 0104186976 Công ty CP thương mại và đầu tư Thanh Bình U03-L80 Khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          47,707,612                                         
7,940 0108447308 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế - EU Số nhà 16, ngõ 99, ngách 158, hẻm 26 , tổ 13, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.99                          47,707,606                                         
7,941 0107137790 Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Bắc Tiến Số 79, đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          47,698,332                                         
7,942 0105600269 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và thương mại Thành An Gò mèo, Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          47,689,575                                         
7,943 0108150353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK TRƯỜNG PHÁT Tầng 2, Số 24 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Tập thể Bộ công An, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.05                        47,688,476                                         
7,944 0108006906 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SPT Số nhà 40,ngách 26/12,ngõ Cống Trắng -Phường Trung Phụng-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.00                          47,687,361                                         
7,945 0109875289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÊ GIA Số nhà 83-85 đường K2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.04                        47,681,292                                         
7,946 0108844802 Công ty TNHH Công nghệ TAAP Việt Nam Số 20, ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.82                          47,679,962                                         
7,947 0101937007 Công ty Cổ phần quảng cáo Thanh niên Hà nội Nhà số 3 ngõ 509/24 Đường đại mỗ- Đại mỗ -Quận Nam Từ liêm -Hà nội 3.00                          47,678,133                                         
7,948 0108626427 Công ty CP xây dựng Hòa Bình Hà Nội Số 9 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          47,678,128                                         
7,949 0107987607 CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN Số nhà 4B, ngõ 84/4 đường Yên Hòa, Tổ 16, P. yên Hòa, CG, Hà Nội 2.00                          47,675,904                                         
7,950 0108209430 Công ty Cổ phần 676 Số 8 ngõ 15/55/18 An Dương Vương, Tổ 37 cụm 6, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 18.00                        47,674,894                                         
7,951 0101273860 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ mới Ô 15 TT5.1 Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          47,667,200                                         
7,952 0109926494 Công Ty Tnhh Thanh Minh Vỹ số 10 Ngõ 8 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,663,753                                         
7,953 0109013529 Công Ty Tnhh Tôgi Prime Holdings Tầng 5, Tòa Nhà C'land, Số 81 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 25.00                        47,661,328                                         
7,954 0109943330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CND DESIGN Số nhà 10/08/11/36/144 đường Phú Đô, Tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.05                          47,651,722                                         
7,955 0101546187 Công ty CP đầu tư TXT F4 tòa nhà đa năng số 96 Định Công Thanh Xuân Hà Nội 4.30                          47,648,175                                         
7,956 0106520873 Công ty Cổ phần thời trang Tuấn Loan Số 5 tổ 51 Phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 20.00                        47,648,144                                         
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7,957 0106014154 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đất Nam Số 12 ngách 65/5/36/44 đường đức thọ ,Phường Mỹ đình 2, Quận nam từ liêm, Hà nội 2.93                          47,645,275                                         
7,958 0108114161 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vôi Hương Vĩ Số 12A, hẻm 670/38/2 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 6.43                          47,623,582                                         
7,959 0106339459 CÔNG TY TNHH EFFEGI VIỆT NAM SỐ NHÀ 6, LIỀN KỀ 22, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.28                          47,622,558                                         
7,960 0109987088 Công ty cổ phần giải pháp và phần mềm SSP Việt Nam Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 12.00                        47,617,168                                         
7,961 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vườn Ươm Hạnh Phúc Nhà LP 14 biệt thự Nam Thanh, ngõ 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          47,616,000                                         
7,962 0104888407 CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ TERA Số 39 ngõ 54 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 3.01                          47,611,243                                         
7,963 0108682911 Công ty TNHH TM quảng cáo Hoàng Long Số 130, Đường Lạc Long Quân, Bưởi,Tây Hồ, Hà Nội 14.54                        47,604,939                                         
7,964 0107822891 Công ty cổ phần thương mại và vật liệu xây dựng Thăng Long Thôn Đông, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          47,602,993                                         
7,965 0110315605 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP LICOGI Tầng 6, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.30                          47,601,025                                         
7,966 0107941708 CÔNG TY CP VÀ XÂY LẮP HẠ TẦNG THÁI DƯƠNG Số 50/13, ngõ Đền Tương Thuận, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 23.07                        47,600,837                                         
7,967 0107758396 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROSTYLE DESIGN STUDIO B1-19 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ XANH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          47,594,531                                         
7,968 0107857855 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Hoa Việt Số 35 ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy,HN 15.00                        47,592,556                                         
7,969 0107907640 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT NAKOS TẦNG 3, SỐ NHÀ 85D NGÕ 296 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 18.48                        47,585,422                                         
7,970 0104682741 Công ty CP Du lịch & dịch thuật AHL Số 36 tổ 8 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.13                          47,582,482                                         
7,971 0110311960 CÔNG TY CỔ PHẦN CHEUDA VIỆT NAM Tầng 1, Nhà E3, Số 7 Đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.00                        47,571,561                                         
7,972 0102744752 Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư AC 279 Số 79 Cù Chính Lan, P.Khương Mai. Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 3.00                          47,560,809                                         
7,973 0109082628 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUHACO Lô N05 Khu đô thị Mễ Trì, Số 10 ngõ 8 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.14                        47,559,339                                         
7,974 0109988405 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Decorah Số 615 Phố Cung Trạm, Xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 22.00                        47,558,229                                         
7,975 0107306329 Công ty CP CN tiết kiệm năng lượng LIGHTEX Số 14 LK6 KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì 7.29                          47,542,343                                         
7,976 0105202797 Công ty CP ĐTTM vận tải & du lịch Hà Nội Đội 7 thôn Thượng Phúc xã Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 2.27                          47,540,928                                         
7,977 0108828208 Công ty TNHH thương mại Gunmax TNG Việt Nam Số 10, Đường Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 13.28                        47,521,786                                         
7,978 0104154734 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ANH VIỆT Số nhà 37A, ngõ 152, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        47,521,120                                         
7,979 0108276927 Công ty cổ phần Kodsdoor Việt nam Lô 1, CN8, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.05                          47,518,400                                         
7,980 0315562193-001 Công Ty TNHH DFC Plus- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 65, Tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.98                          47,507,466                                         
7,981 0108206422 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ THANH Số 106, Thôn Mới, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          47,504,443                                         
7,982 0106915494 Công ty TNHH Tâm Thịnh Việt Tầng 15, số 153, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 23.00                        47,485,468                                         
7,983 0110447175 Công ty TNHH TM xây dựng An Khánh Số nhà 41, ngõ 7 Đường Ba La, Tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          47,474,231                                         
7,984 0110709494 Công ty TNHH nước giải khát AIFANDA Việt Nam No08-LK395, khu LK27,C13a,C13b,Lk28,HT10,TTCN Dương Nội, Hà Đông, Hà nội 7.00                          47,465,675                                         
7,985 0106757939 CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC VIỆT TDP SỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 24.00                        47,459,602                                         
7,986 0109194988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP THÀNH CÔNG SỐ 21, NGÕ 168 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 22.00                        47,450,895                                         
7,987 0106086688 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh Xóm 5, Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 25.79                        47,443,155                                         
7,988 0107584340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHINE VIỆT NAM Số 3 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 24.31                        47,441,656                                         
7,989 0105881041 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ MINH PHONG SỐ 145 PHỐ ĐÔNG CÁC, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 28.59                        47,435,807                                         
7,990 0107771171 DN Tư Nhân TM Lương Thực Thực Phẩm Thanh Tình Số nhà 17 đường Tam Trinh, tổ 15, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.25                          47,434,350                                         
7,991 0107322056 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC MINH ĐỨC Số 121 ngõ 580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 8.47                          47,428,533                                         
7,992 0110177666 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DUYÊN KIM Tầng 1, số 12A, dãy TT03, KĐT Mon City, ngõ 2 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.41                          47,428,126                                         
7,993 0102273158 Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Maika 231 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          47,425,807                                         
7,994 0109598691 Công ty CP không gian trắng Số 137 Tô Hiệu, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.27                          47,421,380                                         
7,995 0108728309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG PHỤC Y TẾ VIỆT ĐỨC lô 26, khu tập thể công ty 18-4, tổ 28, phường Dịch Vọng Hậu ,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,415,547                                         
7,996 0109339538 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gỗ Tâm Việt Xóm Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 10.00                        47,410,833                                         
7,997 0101311770 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÌA KHÓA VÀNG Số 118 ngõ 165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          47,410,591                                         
7,998 0106431616 CÔNG TY CỔ PHẦN PDIC VIỆT NAM Số nhà 7B, Khu Hà Trì 4 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.17                          47,401,679                                         
7,999 0106434409 Công ty TNHH ĐT & TM Gia Vinh Số 4 ngõ 184 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 2.00                          47,395,816                                         
8,000 0108592601 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DH ÁNH DƯƠNG Lk13,tt04, ngõ 12, thôn Hạ , xã cự Khê, huyện thanh oai, Hà nội 27.00                        47,395,813                                         
8,001 0109568707 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu & Du Lịch Hà Nội Mới Số 6C , nghách 16, ngõ 61, phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. HBT, Hà Nội 5.39                          47,364,984                                         
8,002 0109191049 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Việt Dũng Số 1, Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba ĐÌnh, Hà Nội 2.00                          47,360,000                                         
8,003 0108395699 Công ty TNHH Công Nghệ DV Và Sáng Tạo Thương Hiệu KTP Số nhà 18B ngách 78 ngõ 250 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          47,359,511                                         
8,004 0108945938 Công ty TNHH Sparkhub Số 548 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 3.00                          47,355,091                                         
8,005 0108219894 Công ty CP Sản Xuất Và Thương Mại VietFast Số 103 Nhà A Ngõ 805 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          47,346,137                                         
8,006 0102902737 Công ty cổ phần quốc tế Nhật Anh số 12 tổ 7 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 27.08                        47,343,638                                         
8,007 0108951427 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG Xóm Đồi, thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1.79                          47,342,800                                         
8,008 0103762761 Công ty TNHH Đầu Tư XNK Nam Việt Tổ 11 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          47,340,963                                         
8,009 0109681068 CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC PRO Số nhà 5C/6/236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,340,963                                         
8,010 0110517062 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KÚN MIU Tầng 5, số 831 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,340,963                                         
8,011 0110044987 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LÀN SÓNG XANH Số 40 ngõ 36 Khuyến Lương, - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam 21.93                        47,336,617                                         
8,012 5200818874-001 Văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần khoáng sản, bao bì & Nhựa Vinavico tại Hà Nội Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          47,328,000                                         
8,013 0108859774 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN VIỆT NAM Số 8/33/167 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.27                          47,298,734                                         
8,014 0108112693 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NHÂN LỰC HÙNG VƯƠNG Số 46- Liền kề 1 Khu Đô Thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          47,293,199                                         
8,015 0107897015 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục An Việt Số nhà 42 A19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          47,291,994                                         
8,016 0108995255 CÔNG TY LUẬT TNHH VINCO Phòng 4.2, Tầng 4, Ô 22 - 23/LK9 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 19.91                        47,290,237                                         
8,017 0107959624 Công ty CP Chợ Tây Bắc Số 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.65                          47,288,520                                         
8,018 0106354055 Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Sen Việt Ngõ 95 Ngách 183 Tổ 30 Phố Vĩnh Tuy P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        47,284,766                                         
8,019 0107270873 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu Tư Tiên Phong Quốc tế Việt Nam Số 56 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.81                          47,278,258                                         
8,020 0101990642 Công ty Cổ phần  Metect Số 9 ngách 6/99 Miêu nha 3,Phường tây mỗ- Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.01                          47,270,565                                         
8,021 0107888998 Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Glumex Số 10 ngõ 54/1 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,264,575                                         
8,022 0108208638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỢP LỰC Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.03                        47,254,216                                         
8,023 0108655192 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI CMT Số 45 ngõ 37 đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.21                          47,253,259                                         
8,024 0108506708 Công ty Cổ phần sản xuất và phát triển Minh Sơn Tổ 2, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          47,239,016                                         
8,025 0109492871 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ VIỆT NAM CL23-31 Khu Đồng Đế - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. 6.00                          47,234,611                                         
8,026 0101598844 Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên Phúc Tổ 7 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.82                          47,232,670                                         
8,027 0101041757 Công ty TNHH Đức Việt Hà Nội Số 27, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          47,222,283                                         
8,028 0110511984 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Số nhà 42 ngõ 508 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.36                          47,211,384                                         
8,029 0109364090 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN DESIGN Phòng R09 tầng M, Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27.00                        47,210,212                                         
8,030 0109400461 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO HÀ NỘI GREEN Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          47,204,857                                         
8,031 0110086440 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Lê Hiếu Số 131 Phố Chợ, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 27.00                        47,204,555                                         
8,032 0500435859 Công ty TNHH Anh Cường Số 25, ngách 65/37 tổ 11, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.05                        47,204,476                                         
8,033 0109772558 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Mạnh Khoa SN 21, Ngõ 227/14 Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nộ 25.63                        47,203,015                                         

8,034 0108625423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG 
THỊNH Số 9 ngách 77 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        47,198,219                                         

8,035 0110608337 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THẢO 192-194 đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          47,194,488                                         
8,036 0105248537 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KĐ Số 13, dãy Đ, ngõ 16, Phố Ngô Quyền, Phương Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          47,188,505                                         
8,037 0108189086 Người nước ngoài tham gia bảo hiểm- Công ty TNHH Sanaaz Tầng G TTTM The Garden, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 28.69                        47,167,188                                         
8,038 0109965165 Người NN - CÔNG TY TNHH ILSHIN TC VINA Số 18, Lô M2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          47,162,191                                         
8,039 0108061953 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất TH Số 66, đường Lê Văn Lương, khu Nam Thăng Long 2, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          47,152,323                                         
8,040 0108812328 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÁNG TẠO E- NATURE Số 33, Ngách 260/40 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.01                        47,150,264                                         
8,041 0110847166 CÔNG TY CỔ PHẦN VHM DIGITAL VIỆT NAM Tầng 4, Tòa Nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          47,148,520                                         
8,042 0101587257 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TÂN VIỆT Số 1194/12A4 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          47,148,520                                         
8,043 0108418508 Công ty TNHH Dịch vụ y tế HALI hôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.57                          47,141,541                                         
8,044 0106511332 Công Ty Cổ Phần Hamachi Global NO11-LK43, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, THành Phố Hà Nội 3.00                          47,140,733                                         
8,045 0107805991 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Chi Thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 27.00                        47,138,566                                         
8,046 0108064418 Công ty TNHH phát triển thương mại THL Việt Nam Số 66 ngoc 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 27.00                        47,138,566                                         
8,047 0109131106 CÔNG TY TNHH TM HAMO VIỆT NAM 989 TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.00                        47,138,566                                         
8,048 0108989815 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HAN-GUSS Việt Nam Số nhà 118, TL419 - Thị trấn Liên Quan - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 27.00                        47,138,566                                         
8,049 0109672296 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ECI VIỆT NAM B11-12A Lotus 4 Vinhomes gardenia, Phố Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm 27.00                        47,138,566                                         
8,050 0107737928 Công ty Cổ phần du lịch,dịch vụ và truyền thồng Pozao Tầng 5, khu A, tòa nhà Hà Nội Toserco, số 273 đường Kim Mã, P. Giảng Võ. Q Ba Đình, Hà Nội 27.00                        47,138,566                                         
8,051 0109600580 Công ty CP tập đoàn đầu tư MC Phòng C2, 1060 tòa C2, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 27.00                        47,138,551                                         
8,052 0104167451 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Alo Tầng 4, Tòa Hanoi Group, 445 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          47,126,400                                         
8,053 0107583555 Công ty TNHH AHM Việt Nam Số 199A, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10.00                        47,124,735                                         
8,054 0106489398 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện và Thang Máy ITECH Số 4 Ngách 59/91 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          47,113,920                                         
8,055 0108812166 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và vận tải Hoàng Việt Anh Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 28.00                        47,108,046                                         
8,056 0110345141 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MTA Số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.29                          47,093,454                                         
8,057 0109772029 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ  ĐẠI VIỆT Shophouse số 23 – The manor Central Park, Đại lộ Chu Văn An, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 11.86                        47,092,906                                         
8,058 0108988868 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thanh Bình Số nhà 7, Hẻm 22, Ngách 78, Ngõ 96 Ngô Gia Tự, Tổ 1 Trường Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 3.04                          47,091,761                                         
8,059 0109631839 CÔNG TY CỔ PHẦN HTNT HOLDING số 5 ngách 3 ngõ 23 Nguyễn Khuyến Văn Quán Hà Đông Hà Nội 28.00                        47,086,391                                         
8,060 0110114306 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Kikyto Việt Nam Tầng M, Tòa nhà Atlanta Residences 49 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          47,073,137                                         
8,061 0110045275 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LOWCARBON CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 18, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.42                          47,069,179                                         
8,062 0106731916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỰC IN MAI ANH SỐ 23, NGÕ CẨM VĂN, ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 27.00                        47,062,951                                         
8,063 0108844023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTO TRƯỜNG PHÁT Số 15 hẻm 146/11/8 phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.28                          47,056,628                                         
8,064 0110539852 Công ty TNHH công nghệ số JVJ Việt Nam Lô 1, Liền Kề 4, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          47,056,440                                         
8,065 0106856640 Công ty CP xây dựng Đầu tư thành công Đ & C Số 66 ngõ 235 tổ 23 Yên Hòa, P. Yên Hòa, CG, Hà Nội 14.57                        47,048,352                                         
8,066 0104042572 Công ty Cp truyền thông và sự kiện Hoa Việt Số 26 ngách 3 ngõ 58 phố Trần Bình - Phường mai dịch - Cầu giấy - Hà Nội 1.30                          47,040,000                                         
8,067 0108625688 CÔNG TY TNHH SHRISAI DEV VIỆT NAM Số nhà 45 Ngõ 151 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        47,012,679                                         
8,068 0108436923 Công ty CP chuyển phát nhanh Maxxpost Tầng 3 số 451 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.96                          47,011,623                                         
8,069 0104928272 CÔNG TY CP AD.TEK Số 9 nhà 10 ngõ 95 Chùa bộc - Đống Đa - Hà Nội 1.05                          47,005,000                                         
8,070 0107395953 Công ty CP Giải Pháp và Công Nghệ Điều Khiển Hệ Thống Số 6 Ngõ 175/15 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          47,000,520                                         
8,071 0104586981 Công ty cổ phần HT Commerce phòng 05, tầng 4,số 185 chùa láng, phường láng thượng, quận đống đa, tp hà nội 24.00                        46,994,643                                         
8,072 0107745541 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật xây dựng Hùng Phát Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          46,993,953                                         
8,073 0107556985 Công ty TNHH Việt Dream Up Số 11, Ngõ 152 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2.00                          46,990,000                                         
8,074 0102971917 Công ty CP Đầu Tư TM & SX Inox Trung Thành Số 352, Tổ 25 Cụm 3 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          46,973,584                                         
8,075 0500452237 Công ty TNHH Minh Lộc Khu Công Nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.01                          46,967,530                                         
8,076 031075012826 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP EM BÉ TƯ DUY Ô đất số 06, Lô TT 6A, Dự án khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          46,966,690                                         
8,077 0105198639 Công ty cổ phần công nghệ tự động hoá sao việt Ô số 1, LK12, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          46,963,607                                         
8,078 0109973776 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Bất động sản Gia Phát Căn DVTM Tầng 1 Số 112A Tòa nhà Rosa Garden, KĐT mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 21.00                        46,963,454                                         
8,079 0104748921 Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Megagreen Số 7, ngách 31/79 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          46,956,077                                         
8,080 0106516034 CÔNG TY TNHH TM GEMS VIỆT NAM Số 64 ngõ Chùa Hưng ký, Minh khai, HBT, Hà nội 2.28                          46,952,317                                         
8,081 0106846297 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Toàn Cầu GCT Số 93A, Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          46,951,274                                         

8,082 0109820667 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUYẾT 
THẮNG Số 5 Ngõ Sao Mai, - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6.00                          46,950,517                                         

8,083 0108392747 Công TY TNHH Thương Mại XNK Quốc Tế Quang Thành South America Số 206+207+208 Block 21 lô đất H-TT3 khu nhà ở thấp tầng La Casta KĐT Mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông 26.20                        46,942,387                                         
8,084 0110177810 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed Số 28 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9.00                          46,942,290                                         
8,085 0109741253 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư HONGCHANG Số 68B Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 14.09                        46,937,648                                         
8,086 0107824810 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CỬU SỐ 6 NGÕ 200 ĐƯỜNG 19/5, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.14                          46,937,176                                         
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8,087 0108587513 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Công Nhật Minh Số 34 Thịnh Yên - Phố Huế - Hai Bà Trung - Hà Nội 5.28                          46,935,721                                         
8,088 0106298643 Công ty cổ phần Moncover Việt Nam Tầng 4, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.30                          46,935,456                                         
8,089 0109632021 Công ty TNHH Dịch vụ siêu thị vật liệu trang trí Akhoa Số 12 Ngách 26 Ngõ Độc Lập, Đường Đê Xuân Quan, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          46,932,406                                         
8,090 0102020710 Công ty Cp đầu tư Vina Séc A54, Ngõ 61, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 31.91                        46,926,114                                         
8,091 0107844817 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOA THỤY Số 81, khu Liền kề Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,TP Hà Nội 3.00                          46,921,578                                         
8,092 0107076280 Công ty CP Thiết Bị INOX Hưng Vượng Số nhà 21, ngõ 123 đường Phương Canh, P. Xuân Phương, Q. NTL, Hà Nội 3.00                          46,917,798                                         
8,093 0109710914 Công ty TNHH Thiết kế và đầu tư XD Tâm An 11 Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 14.00                        46,915,284                                         
8,094 0107020834 Công ty TNHH ĐT phát triển Đại Phương 17 khu B gia đình trung đoàn 664 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 1.96                          46,910,710                                         
8,095 0110254423 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Healthchain 121 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.57                          46,900,729                                         
8,096 0109207027 CÔNG TY TNHH JUFA VIỆT NAM Số nhà D7, khu nhà ở gia đình sỹ quan, TDP Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 15.39                        46,888,433                                         
8,097 0101365261 Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tâm lý - Giáo dục Khánh An Số nhà 4A, ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 8.56                          46,877,937                                         
8,098 0106331386 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển LUKAS Toàn Cầu Số 32 Ngách 175 Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.03                          46,875,040                                         
8,099 0109641932 CÔNG TY TNHH PEMA AESTHETIC Số 11, ngõ 1277, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          46,867,788                                         
8,100 0107700928 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hữu Cơ Việt Nam SỐ 122 PHỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.81                          46,858,285                                         
8,101 0106206762 Công ty TNHH Đầu Tư TM và Công Nghệ Quốc Cường Số 4 Ngõ 50 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 31.15                        46,857,180                                         
8,102 0108428721 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Sơn Linh Số 26A, ngõ 31 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19.20                        46,855,732                                         
8,103 0110126661 CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO TRÂM Số 3, Ngõ 18/24, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.67                          46,853,449                                         
8,104 0106770954 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI Số 15, Dãy Số 2, Thôn Ải, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          46,848,750                                         
8,105 0109279920 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ BUSINESS SUCCESS GROUP TẦNG 12, TÒA MIPEC, 229 TÂY SƠN, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 15.00                        46,842,812                                         
8,106 0107432404 Công ty TNHH Thương Mại Thép Công Nghiệp Số 109, Ngõ 53 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          46,841,944                                         
8,107 0106813044 Công ty TNHH VIETLICHT Số 35 Ngõ 230/31/24 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 16.12                        46,832,684                                         
8,108 0108537858 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA Số 62A ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          46,832,500                                         
8,109 0107942324 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bình An Phát Số 1 ngõ 192 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 8.12                          46,827,643                                         
8,110 0106939255 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hợp Thịnh số 300B Trần Điền, Dường vành đai 2.5, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 9.00                          46,822,200                                         
8,111 0109797344 CÔNG TY TNHH ZBIZWORLD Tầng 10 tòa nhà Việt á , số 9 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.60                        46,813,964                                         
8,112 0108736412 Công ty cổ phần xây dựng và hạ tầng An Phúc SỐ 38, LK2, DV3, KHU VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.00                          46,810,496                                         
8,113 0102182849 Công ty CP Đầu Tư XD Hải Ngân Tầng 8, tòa nhà Hải Ngân Building, số 9 đường Thanh Liệt, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 5.00                          46,809,878                                         
8,114 0105566586 CÔNG TY TNHH ON PLAZA  VIỆT - PHÁP 33 C cát linh ,phường cát linh  - Đống Đa 3.00                          46,806,773                                         
8,115 0109121193 CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Tầng 5, Trung tâm thương mại Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          46,802,150                                         
8,116 0110413916 Công ty TNHH SX và TM Hoàng Hải Minh Tầng 4 D29-13 Khu D Geleximco Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14.03                        46,799,144                                         
8,117 0106599834 Công ty CP đầu tư và phát triển Ngôi Sao Hoàng  Gia Số 76 đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          46,795,852                                         
8,118 0101294317 Công ty CP Dược Mỹ Phẩm VN số 132 Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung,HN 1.03                          46,792,532                                         
8,119 0102827624 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Delta số 8,ngõ 42 Đường Tam Đạc 1, cụm 6,xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          46,783,176                                         
8,120 0109992264 CÔNG TY TNHH SƠN LONG HN Nhà Số 2 Ngách 342/61 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          46,767,225                                         
8,121 0108864686 CÔNG TY TNHH GIẤY YÊN HÒA SỐ 14, PHỐ HOA BẰNG, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.00                          46,763,635                                         
8,122 0109910871 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN GIA Tầng 2 số 35B lô 11 khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          46,763,635                                         
8,123 0109789336 CÔNG TY CỔ PHẦN HIGROUP Số 8 Lô A38 Kđt Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn,, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          46,761,600                                         
8,124 0104035039 Công ty CP Đầu Tư TM & XD CONTECHCO Số 71, ngõ 1295 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          46,751,335                                         
8,125 0104782383 Công ty CP Sunking Thôn 4, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 33.07                        46,749,392                                         
8,126 0109106290 CÔNG TY TNHH SMART PRINTER Tầng 2, Số 47A1 KĐT Mới Đại Kim, phố Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai,TP. Hà Nội 9.86                          46,744,476                                         
8,127 0103619578 Công ty Cổ phần Xây dựng ALAN Số nhà 25 ngõ 111 Triều Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 3.00                          46,744,390                                         
8,128 0104903711 Công ty CP XNK Toàn Tâm SN 9 Đường Pháp Vân P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          46,729,968                                         
8,129 0108483095 Công ty TNHH cơ khí Hải Phong Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          46,726,604                                         
8,130 0107773002 Công ty TNHH Cổ Phần US Farm Việt Nam Số 148 phố Yên Bình, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 2.00                          46,720,000                                         
8,131 0109139433 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTK Xóm Cầu, thôn Cốc Thượng, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          46,720,000                                         
8,132 0108094691 Công ty TNHH Vật tư ngành nước Hà Nội Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          46,720,000                                         
8,133 0107457617 Công ty cổ phần POOLTEK quốc tế 69/259 tổ 48B,Yên hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          46,717,298                                         
8,134 0110105132 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NGỌC CHÂU Số 46 Ngõ 22, Đường Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          46,716,750                                         
8,135 0108150321 Công ty CP Phát Triển Sản Phẩm Sáng Tạo Việt Số 123C đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1.01                          46,711,917                                         
8,136 0105193694 Công ty CP TMT Công Nghệ Cao Số 16 Ngõ 445/50/5 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          46,711,867                                         
8,137 0107816231 Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ Tam Đức Số 128 đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14.00                        46,699,412                                         
8,138 0109820265 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quảng cáo New Times Số 119 Phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 14.00                        46,699,412                                         
8,139 0500592555 Công ty Cổ phần CTV Việt Nam Số 01TT34C khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 14.47                        46,684,911                                         
8,140 0106157811 Công ty TNHH Thiết bị công nghệ TOD Số 140 tổ 38A đường Nguyễn Trãi,phố Cự Lộc,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          46,681,850                                         
8,141 0102757127 Công ty TNHH du lịch Flamingo Minh Huy Số 71 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, HBt, Hà Nội 3.00                          46,679,835                                         
8,142 0105619189 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Khang Nguyên Số 46 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          46,671,074                                         
8,143 0109223491 Công ty cổ phần Hibiscus Group Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        46,663,984                                         
8,144 0101476973 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VINLAND Tầng 8, toà nhà licogi 13, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          46,654,335                                         
8,145 1000985126 Công ty CP Xây Dựng Nhà Yên Số 6, Ngõ 442 Phố Ngô Gia Tự, Tổ 10, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          46,630,239                                         
8,146 0109872714 CÔNG TY TNHH 1WAY Lô 22, KBT Thanh Xuân Residence, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          46,625,792                                         
8,147 0103850538 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ASEAN số 78 Trung Liệt -  Đống Đa - Hà Nội 2.00                          46,616,040                                         
8,148 0105184072 Công ty CP TCT xây dựng Vina Số 81, Khương Trung,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 3.00                          46,615,338                                         
8,149 0104939161 Công ty TNHH Đầu Tư & DL Lữ Hành Asia Master Nhà C3 Lô C8 ĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 9.00                          46,611,575                                         
8,150 0109620065 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SIGLAW Tầng 12A, Toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.57                          46,604,300                                         
8,151 0110781282 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG 90 Nhà số 7, ngách 124/2, đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.94                          46,578,248                                         
8,152 0106271546 Công ty CP sản xuất và Đầu tư Bluestar Việt Nam Số 12aI4 khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, CG, Hà Nội 2.24                          46,566,261                                         
8,153 0106771549 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Pmv Việt Nam Tầng 5, Tòa nhà Sentinel Place, Số 41A Đường Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.00                          46,565,871                                         
8,154 0104997653 CÔNG TY CP VINA HOÀNG AN Số 72, ngõ 100 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          46,563,246                                         
8,155 0107442931 Công ty TNHH Điện Lạnh TH Thịnh Phát Số nhà 64, Tổ 7 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          46,548,580                                         
8,156 0106841637 Công ty Cổ phần Dầu tư và Thương Mại Mytech Việt Nam Số 7,Dãy E3 Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          46,542,326                                         
8,157 0108450910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI H2T VIỆT NAM Xóm 1, Thôn Úc Lý, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.71                        46,538,652                                         
8,158 0108990680 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP Số 8 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10.98                        46,532,812                                         
8,159 0110445393 CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH HÀ MỸ Xóm Giao Thông, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 18.00                        46,530,150                                         
8,160 0104913879 Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hằng Thôn Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          46,504,987                                         
8,161 0107862213 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEO VIỆT NAM Tầng 3 số 53 Liền kề 6C, Làng Việt Kiều Châu âu - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.76                          46,504,483                                         
8,162 0106673206 Công Ty Tnhh Kinzo Việt Nam số 31, ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 12.64                        46,483,397                                         
8,163 0110757917 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Optimi AI Số 192/19 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          46,459,637                                         
8,164 0108296176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MINH PHƯƠNG Số 2 ngõ 47 Phố Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          46,455,726                                         
8,165 0106290891 Công ty CP Công nghệ và Tài Nguyên Môi Trường Thành Nam Số 32, ngõ 49/66/10 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          46,452,439                                         
8,166 0106396104 Công ty Cổ phần Dầu khí BBP Anh Quốc Số 41/81 phố Đức Giang - P. Đức Giang - Q. Long Biên 2.91                          46,451,628                                         
8,167 0109365030 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TNMT HÀ NỘI Số nhà 218, Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          46,443,679                                         
8,168 0102155122 CÔNG TY TNHH DỆT NGÂN HÀ Số 25 ngõ 54 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 27.84                        46,438,802                                         
8,169 0101862739 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA HƯNG Số 3, Lô 6 đường Trung Yên 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          46,437,433                                         
8,170 0108831338 Công Ty TNHH Quanyou Việt Nam SỐ 34 NGÁCH 97/35, ĐƯỜNG VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 26.82                        46,428,156                                         
8,171 0107836816 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NGUYÊN MINH Số 38, Tổ 1 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.58                        46,416,814                                         
8,172 0102847074 Công ty CP ĐT & Phát triển NEWWAY S? 288B - Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2.44                          46,405,799                                         
8,173 0500588904 Công ty TNHH Chí Công Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          46,397,993                                         
8,174 0109426357 Công ty TNHH Thời Trang Cát Tiên Số 20 phố Ngõ Gạch, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, 26.79                        46,393,621                                         
8,175 0110413546 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AN SINH Khu 3 Giang Xá, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 18.00                        46,389,488                                         
8,176 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ánh Trăng Liền kề 202, 203 Lacasta Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. 2.84                          46,383,870                                         
8,177 0107378330 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Sang Số 5, ngách 38, ngõ 220 Định Công Thượng, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          46,369,153                                         
8,178 0109975251 Công ty TNHH in Nam Khôi Số 14, Ngõ 304/23 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 27.25                        46,366,326                                         
8,179 0104248414 Công ty CP Đầu tư năng lượng và xây dựng hạ tầng Hà nội Phú thứ,Phường Tây mỗ,Quận Nam Từ Liêm ,Hà nội 3.00                          46,354,827                                         
8,180 0101093258 Công ty CP Xây Dựng Giao Thông 18 D3 - Nơ 15 Khu Đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          46,353,598                                         
8,181 0107038045 CÔNG TY TNHH NEW SỐ 25, NGÁCH 245/66/12, ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 23.01                        46,348,374                                         
8,182 0109356445 CÔNG TY TNHH SX&TM TIẾN THÀNH SỐ NHÀ 140 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 9.00                          46,342,767                                         
8,183 0106681849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA BẢO Số 156,đường Đê La Thành,Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.00                          46,330,638                                         
8,184 0104911261 Công ty CP công nghệ số Bách Khoa BKC Lô 1,2 LK 4, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          46,330,181                                         
8,185 0110327287 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Sky Accounting Số 46 đường Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          46,310,762                                         
8,186 0107591041 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VIỆT TÍN Số 4/11, ngõ 50, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          46,298,531                                         
8,187 0106726747 Công Ty Cổ Phần Vem Việt Nam Số 62- 63 Đồng Quán, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội , Việt Nam 27.00                        46,293,682                                         
8,188 Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Búp Măng Xanh SN 22B1 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 27.00                        46,287,204                                         
8,189 0101263710 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG 14-64/67 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          46,284,592                                         
8,190 0108421839 Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật môi trường Hoa Sen Liền kề 158, Dịch vụ 03 Khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          46,273,679                                         
8,191 0107056446 Công ty TNHH VIBO Số nhà 11A ngõ 81, Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 14.00                        46,266,030                                         
8,192 0108919494 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN XÂY LẮP ĐẠI PHÚ Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          46,261,732                                         
8,193 0110496285 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HECOHAP Phòng 701 số 15A Ngõ 214 Nguyễn Xiển , Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.35                          46,257,420                                         
8,194 0109567206 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Hoàng Kim Phát Thôn Xâm Thị, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 15.00                        46,241,916                                         
8,195 0104899511 Công ty CP Tin Học Truyền Thông Techcom 234 Xóm Đình Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          46,217,602                                         
8,196 0107864757 Công ty CP Phát triển Xây Dựng Thương mại An Bình Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 31.38                        46,212,391                                         
8,197 0107819994 Công ty Cổ Phần B Company số 71 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          46,201,920                                         
8,198 0105262468 Công ty TNHH gỗ Hồng Mộc Lô D1 Cụm Công nghiệp Kim Quan, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2.33                          46,195,423                                         
8,199 0102174213 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại An Giang Số 33 Phố Tân ấp- Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. 2.01                          46,194,102                                         
8,200 0107539588 Công ty Cổ phần Xây dựng Macan TT6-B16 KĐT Văn Quán - Yên Phúc, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 3.00                          46,186,306                                         
8,201 0105834531 Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư HS Group Số 94, ngõ 466 Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 3.00                          46,186,306                                         
8,202 0106787436 Công ty TNHH Ipe Việt Nam Số 28, Ngõ 32/21 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          46,186,306                                         
8,203 0101414825 Công ty TNHH TH&D Việt Nam BT AD12 -12B, Khu đô thị Vinhomes Reversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          46,186,306                                         
8,204 0106412892 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng và cơ điện Số 39 ngõ 4 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          46,170,803                                         
8,205 0108331670 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Quý DV12-LK281, khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4.00                          46,167,992                                         
8,206 0108218837 Công ty CP Công nghệ Cơ điện Alpha Vina Xóm 14, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          46,155,302                                         
8,207 0101619903 Công ty TNHH phát triển phần mềm ứng dụng giai điệu Phòng 4.1, tầng 4, tòa nhà PN số nhà 11-15, ngách 61/4, ngõ 61, phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.61                        46,119,470                                         
8,208 0110103343 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH HTB Số 27, Ngõ 230 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.00                        46,117,985                                         
8,209 0110057986 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công Nghệ Sparta số 4, ngõ 1150/46 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.07                          46,112,453                                         
8,210 0110498677 Công ty TNHH Truyền Thông Mới Việt Thị Nhà số 20, Khu nhà ở Cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          46,112,000                                         
8,211 0107593592 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội Số 28, lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn. quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội 1.01                          46,107,017                                         
8,212 0109630747 Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Hồng Phúc Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 3.01                          46,101,198                                         
8,213 0109621823 CÔNG TY TNHH tư vấn công nghệ 247 P1004C, tầng 10, tháp C tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.05                          46,081,625                                         
8,214 0109588654 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH ĐỨC Gò Là, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.01                          46,073,156                                         
8,215 0107331300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ WORLDWIDE INFLIGHT Tầng 2 số 15 phố Trung Hòa, phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 21.00                        46,052,964                                         
8,216 0106012728 Công ty cổ phần xây dựng SHC Việt Nam Ô số 45 lô LK 16 Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          46,033,012                                         
8,217 Cơ sở mầm non những người bạn nhỏ BT1.19 khu đô thị chức năng Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          46,028,800                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

8,218 0109911427 CÔNG TY TNHH LIÊN Á NF METAL Số 72, Ngõ 260 Khu Tập thể Văn Công, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 25.61                        46,023,827                                         
8,219 0105533083 Công ty TNHH văn phòng phẩm Gia Bảo 101 ngõ 26 Doãn Kế Thiện P Mai Dịch CG Hà Nội 4.00                          46,018,669                                         
8,220 0315516824-002 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Lũ hành quốc tế toàn cầu Việt Nam tại Hà Nội Tầng 8 số 11B ngõ 41 THái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          46,016,340                                         
8,221 0101390388 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÒA NHẬP THỊ TRƯỜNG CHÂU Á T3, 41A võ văn dũng, phường ô chợ dừa, đống đa, hà nội 6.00                          46,012,617                                         
8,222 0102317119 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG PHONG SỐ NHÀ 93, NGÕ 224, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 35, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.20                        46,002,082                                         
8,223 0108143860 Công ty Cổ phần thương mại xây dựng số 2 Thủ Đô Số 450 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 11.09                        45,995,552                                         
8,224 0107300609 Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng - Gotta Việt Nam Số nhà 10A, ngõ 10, tổ 7, đường Huyền Kỳ, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Hà Nội 6.32                          45,995,353                                         
8,225 0104143203 CÔNG TY CỔ PHẦN VNLEVEL Số 8A Ngõ 213/21 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.11                        45,994,370                                         
8,226 0106932588 CÔNG TY CP ZICO VIỆT NAM Số 106,ngõ Thịnh Quang,phố Vĩnh Hồ-Phường Thịnh Quang-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.00                          45,993,863                                         
8,227 0108370165 Công ty CP Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 6.01                          45,991,252                                         
8,228 0106944960 Công ty CP đo đạc bản đồ và thiết kế xây dựng CHK Việt nam TT Phú xuyên - Phú xuyên - Hà nội 2.32                          45,986,671                                         
8,229 0107890429 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DCS Số 49, ngách 3, ngõ 188 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          45,985,150                                         
8,230 0107331646 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Trường Hà số 12, xóm Đồi, thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 7.00                          45,984,510                                         
8,231 0110911686 CÔNG TY TNHH ISHIBA VIỆT NAM Số 35, Ngõ 1, Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          45,984,240                                         
8,232 0105536292 Công ty CP ĐT SX VÀ Phát Triển Công Nghệ Mới  HANOITECH Số 21, lô TT6.2, khu đô thị Ao Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          45,984,240                                         
8,233 0103864523 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ mới T& T Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 8.91                          45,982,800                                         
8,234 0107392906 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quốc Gia Số 112 Tân Ấp, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội 2.28                          45,970,876                                         
8,235 0106160211 Công ty CP Thương mại vận tải RUBY số 399 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2.41                          45,961,952                                         
8,236 0105443418 Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học 247 SN 53 Ngách 317 Phố Bùi Xương Trạch P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          45,959,992                                         
8,237 0110194012 Công Ty TNHH Thương Mại City Pro Số 216B Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          45,958,268                                         
8,238 0104042607 Công ty TNHH Nội thất Xứ Đoài Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          45,949,341                                         
8,239 0106554569 Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh Số 3 Ngách 299/44 Phố Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.01                          45,945,506                                         
8,240 0106325103 Công ty CP thiết kế mỹ thuật và truyền thông VIET ART Số 10, xóm Chùa, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 25.29                        45,938,404                                         
8,241 0104422743 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG ĐẠI PHONG Số nhà 37, X3 khu ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 3.00                          45,938,210                                         
8,242 0104755132 Công ty CP Đầu tư XD và PT Thương mại Thịnh Phát Số 230, Khương Đình, tổ 7, cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          45,935,980                                         
8,243 0107287683 Công ty cổ phần nông dược Canada Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          45,920,000                                         
8,244 0109697445 Công ty TNHH DV và TM Bất động sản Bảo Minh SB23-165, dự án khu ĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 21.89                        45,916,582                                         
8,245 0105950961 Công ty TNHH Đầu Tư và TM Bảo Ngọc Số 9 Đường Ngọc Hồi - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          45,894,552                                         
8,246 0106806664 Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Gia Thôn Đồng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 15.10                        45,869,644                                         
8,247 0109331722 Công ty TNHH May FASTEX Số nhà 10A ngõ 195 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          45,868,156                                         
8,248 0102589923 CÔNG TY CP TÀU BIỂN THÀNH ĐẠT B2 Nam Thành Công 27.33                        45,861,223                                         
8,249 0108144416 Công ty TNHH DV&TM Trang Hưng Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 13.00                        45,856,093                                         
8,250 0103160125 Công ty CP Tư Vấn & Đầu Tư Hà Thành P1601-CT9 P. Hoàng Liệt Định Công -Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          45,853,604                                         
8,251 0109624045 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TTC TT23-5 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.49                        45,847,772                                         
8,252 0109175167 Công ty TNHH Dịch vụ CSM Số 229 Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 2.00                          45,840,630                                         
8,253 0106270824 Công ty Luật TNHH Hữu Lý Số 24, ngõ 327 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 13.36                        45,830,321                                         
8,254 0106206787 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN THIÊN MINH PHÒNG 704 TẦNG 7 TÒA NHÀ EVD - KCN HOÀNG MAI, SỐ 431 ĐƯỜNG T, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.06                        45,813,894                                         
8,255 0108244851 Công ty TNHH Cơ khí Thương mại dịch vụ Tiến Đạt Số nhà 15 dãy N, khu tập thể nhà máy In Bộ Tổng Tham Mưu, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          45,811,832                                         
8,256 0500532570 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍNH DỰ Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 16.00                        45,805,331                                         
8,257 0107144727 CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ANH Số 12 Ngõ 112 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 8.32                          45,802,075                                         
8,258 0108162380 CÔNG TY CỔ PHẦN KOKORO Số 452, tổ 13 ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          45,792,227                                         
8,259 0109449379 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ quốc tế Nhật Việt Số 5 tổ 2 thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.00                        45,779,418                                         
8,260 0109653751 Công ty cổ phần sản xuất & in ấn bao bì Hà Linh Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          45,776,893                                         
8,261 0107459004 Công ty CP ĐT và PT Xây Dựng Solution Architecture VN Số 10A ngõ 23/36/32 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 7.00                          45,767,855                                         
8,262 0106017451 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG POSCOM Tầng 21 tòa nhà Capital Tower, số 109 phố Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          45,760,000                                         
8,263 0101245535 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PHÚ SƠN 21/30/117 Thái Hà 2.00                          45,760,000                                         
8,264 0109299275 Công ty TNHH BRIGHT STONE Số 142, tổ dân phố Liên Ngạc, đường Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 14.81                        45,756,333                                         
8,265 0110069318 Công ty TNHH Shin Sung Food Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Smart City, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội 1.02                          45,752,342                                         
8,266 0109614417 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc Tế An Đạt Số 186 Khương đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          45,750,692                                         
8,267 0109315287 Công ty cổ phần tập đoàn QueenLand VP2-1.1, tầng 2 Tòa Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.03                          45,750,285                                         
8,268 0500567164 Công ty TNHH XD & TM Minh Tiến Phượng Dực - Phú Xuyên - TP Hà nội 3.00                          45,737,878                                         
8,269 0105612955 Công ty CP Xây lắp kiến trúc Tân Nhật Minh Số 15D tổ 19 Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          45,737,498                                         
8,270 0108919688 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIRO VIỆT NAM SỐ 4 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          45,736,934                                         
8,271 0108519792 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 3U Việt Nam Tầng 4, Tháp 2, tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 27.00                        45,724,097                                         
8,272 0109366997 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Nghiệp Hà Nguyên Số 1C, liên gia 6 ngách 604/33/2 đường Ngọc Thụy - Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà Nội. 27.00                        45,723,708                                         
8,273 0108978605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA D&T Số 78 Dãy Cung ứng than, tổ dân phố 1 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 27.00                        45,721,757                                         
8,274 0108847472 Công ty TNHH NAKI Việt Nam Số 01 Lô BT1 Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 27.00                        45,721,757                                         
8,275 0108545055 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Bê Tông Chèm Hà Nội Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          45,721,176                                         
8,276 0106751493 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Ngân Hà Số 15, Ngõ 71, Tổ dân phố Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          45,712,000                                         
8,277 0108512148 Công ty CP bất động sản MB LK 07 L9 Liền kề Tổng cục 5, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          45,711,255                                         
8,278 0108210443 Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hà Thành Số nhà 15, ngách 88/5/14, ngõ 88 TDP Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          45,705,199                                         
8,279 0106928486 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Việt Phát Số 6, Tập thể Công ty XD Số 2, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          45,705,199                                         
8,280 0101422600 Công ty Cổ Phần SOMOTNET Lô 44A10, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          45,705,199                                         
8,281 0110293782 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Quân Ngọc AQ Số nhà 98, Ngõ 230, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.00                        45,701,939                                         
8,282 0107371328 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG 3M Số nhà 8, ngõ 52, tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.00                        45,695,968                                         
8,283 0110350906 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NEW JOBS Số nhà 23, Ngách 37/2, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          45,694,879                                         
8,284 0108116793 Công ty TNHH Nội thất Nam An Số 22A, ngõ 10 phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 27.00                        45,691,430                                         
8,285 0109737539 CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA B-TT11-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          45,682,387                                         
8,286 0108497404 Công ty CP FUZZY Tech Số 20 ngách 1 ngõ 172 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.18                          45,681,132                                         
8,287 0109183785 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại An Hà Số 25, Đường tiếp giáp dịch vụ 3, Văn Phú, Tổ dân phố 2 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.93                          45,651,498                                         
8,288 0107623663 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sáng tạo ATHENA Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 12.00                        45,650,392                                         
8,289 0500578159 Công ty TNHH Thương mại An phát Liên trung - Đan Phượng - Hà nội 2.00                          45,646,069                                         
8,290 0108998055 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ECONIC Số 10, Liền kề 6, Khu H36, Ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.20                          45,642,584                                         
8,291 0108973558 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 Tầng 3, CT2, tòa nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          45,628,400                                         
8,292 0103836734 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline Số 7, Ngõ 163 Phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5.00                          45,618,242                                         
8,293 0700773781 Công Ty TNHH Icons Việt Nam Km25.5 Thôn NGhĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp.Hà Nội 3.01                          45,608,959                                         
8,294 0109020452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHICA PLUS SỐ 61 NGÁCH 90, NGÕ 13 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          45,606,400                                         
8,295 0103991200 Công ty cổ phần Vật tư địa kỹ thuật & Hạ tầng Nanotech Tỉnh Lộ 70, Thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          45,602,566                                         
8,296 0109738067 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MELISOFT Tầng 10, Toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.20                        45,601,262                                         
8,297 0105249668 Công ty Cổ phần thiết bị năng lượng Hà Nội Số nhà 12C1, Tổ 14, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 22.00                        45,598,793                                         
8,298 0110031201 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&T HN Số nhà 43, Ngõ 46, Tổ 5 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        45,578,333                                         
8,299 0106234978 Công ty TNHH Thủy Vũ Thôn Đoàn Kết, Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 7.89                          45,576,785                                         
8,300 0109138214 Công ty TNHH Phim cách nhiệt Sungard Số 46 phố Việt Hưng, tổ 9 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          45,574,867                                         
8,301 0107726732 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY MIỀN BẮC Số 59,Ngõ Văn Chương-Phường Văn Chương-Quận Đống Đa-Hà Nội 2.81                          45,571,375                                         
8,302 0100778178 Công ty CP SX&TM Tân Đức Lô 38E, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          45,568,000                                         
8,303 0109118169 Công ty CP SẢN XUẤT THANG MÁY GHT VIỆT NAM LÔ SỐ 1 CN8, CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC HỒI, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          45,560,867                                         
8,304 0108961915 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÁT P2931 tòa G3, KĐT Vinhomes Greenbay, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6.27                          45,558,314                                         
8,305 0108862872 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và bất động sản Đăng Khoa TẦNG 3 TÒA NHÀ MAC PLAZA SỐ 10 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.65                          45,557,503                                         
8,306 0106497416 CÔNG TY TNHH GIA HUY VIỆT NAM Số nhà 28, ngõ 145, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.54                        45,553,975                                         
8,307 0109456400 CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP Tầng 10, Tháp Tây, Tòa Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.39                          45,552,950                                         
8,308 0106927267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA Số 6, Ngách 83/76, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 32.34                        45,549,479                                         
8,309 0104801597 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng 568 Số 15, Tổ 30, Ngõ 294 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 13.00                        45,538,964                                         
8,310 0107747429 Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Nhật Linh Tầng 6, V11-B09 KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 15.00                        45,531,431                                         
8,311 0109145356 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - BIO NANO PLUS Tầng 6, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 9.00                          45,529,364                                         
8,312 0109746808 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI MINH SƠN Số 166, đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          45,512,755                                         
8,313 0104211485 Công ty TNHH thương mại Phú HIền Thôn Khu Ba, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 7.28                          45,500,397                                         
8,314 0107563076 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIBA VIỆT NAM TẦNG 1, ĐƠN NGUYÊN A, CHUNG CƯ CT4, KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 30.25                        45,498,845                                         
8,315 0109785412 Công ty TNHH Thái Bảo Vinatech Cụm dân cư Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          45,486,776                                         
8,316 0107600218 Công ty TNHH TM Toàn Phát Kaiser Việt số nhà 26 ngách 37/16 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội 10.12                        45,481,516                                         
8,317 0108943088 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NPK Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.45                        45,480,739                                         
8,318 0105678674 Công ty CP XD và phát triển đô thị Hưng Long Thôn 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 19.19                        45,476,413                                         
8,319 0108190010 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Hoàng Nguyễn Đội 1, thông Phụng Công, xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 15.00                        45,474,429                                         
8,320 0103682259 CÔNG TY TNHH TM VIỆT DUY Số 29, ngách 43/4, ngõ Quan Thổ 3, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 1.82                          45,473,475                                         
8,321 0110184141 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DTECH Số 33 ngõ 163 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.28                        45,471,952                                         
8,322 0108755856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TDH GROUP TẦNG 1, SỐ NHÀ 24, NGÕ 185, ĐƯỜNG PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 27.16                        45,471,931                                         
8,323 0109957950 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT QUỐC KHÁNH Số 85 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27.14                        45,469,654                                         
8,324 0106005047 Công ty cổ phần Thiết Tài Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 9.44                          45,468,554                                         
8,325 0108830630 CÔNG TY TNHH BABYLUX VIỆT NAM Số Nhà 29, Ngõ 71 Đường Kim Chung, Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 27.05                        45,466,171                                         
8,326 0107511984 Công ty CP Rain Coffee Số 231 Tô Hiệu Cầu Giấy Hà Nội 14.00                        45,462,890                                         
8,327 0101081277 Công ty TNHH DVTM Quốc tế Hạ Trắng 25 Xuân Hồng Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 4.00                          45,453,081                                         
8,328 0101297847 Công Ty TNHH Nghiên Cứu và Phát triển Công nghệ Phần Mềm 143 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14.00                        45,452,096                                         
8,329 0109044196 NGƯỜI NƯƠC NGOÀI THAM GIA BHXH TẠI CÔNG TY TNHH EDUM VIỆT NAM OF2 VÀ OF3 TÒA S3 (HH3), LÔ ĐẤT E1.3 VINHOMES SKYLAKE, ĐƯỜNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          45,433,423                                         
8,330 8011476941 Cơ sở mầm non tư thục Ngôi nhà hạnh phúc NO 14 LK 6- Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 4.23                          45,428,587                                         
8,331 0101837387 Công ty CP Phát Triển Viễn Thông Số 14A Ngõ 11 phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 5.42                          45,426,584                                         
8,332 0108726132 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ALENS Số 18, ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          45,423,372                                         
8,333 0104357558 TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 35 B Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          45,421,824                                         
8,334 0105376190 Công ty TNHH Phân Phối Hami - Miti Số 3, Nghách 28, Ngõ 281 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 15.00                        45,418,671                                         
8,335 0106376059 Công ty TNHH Giải pháp truyền thông Đất Việt Số 14 ngách 44/7/7 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 29.87                        45,410,706                                         
8,336 0105992256 Công ty CP Info Việt Nam Số 65, ngõ 260 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 27.00                        45,410,515                                         
8,337 0107641285 Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          45,408,334                                         
8,338 0110518972 Công ty cổ phần VINA.JIN Số 136 Đường Yên Bình, Tổ 16, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nộ 3.00                          45,407,355                                         
8,339 0106753772 Công ty CP Du Lịch Và TM  An Dương Số 20, lô BT4 Dự án khu ĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          45,402,240                                         
8,340 0107569631 Công ty cổ phần TD Toàn Cầu tầng 5, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          45,380,676                                         
8,341 0102389917 Công ty CP xây dựng và công nghệ Vĩnh Tường Số 3, ngõ 10, phố Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          45,374,648                                         
8,342 0110797437 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo Ces Global Số 222 Phố Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          45,370,409                                         
8,343 0109118433 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL Số 3 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.24                          45,367,148                                         
8,344 0106023511 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Anh Số 3 dãy A2 Khu tập thể Z176 Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.26                          45,364,318                                         
8,345 0110230503 Công ty TNHH pha lê Hà Nội J02.06 An Phú Shop Villa, KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 13.00                        45,342,830                                         
8,346 0110441631 Công ty Cổ phần Thương mại Beauty Market Số 26 phố Long Biên 1 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          45,335,320                                         
8,347 0107827554 Công ty TNHH Nội Thất S.A.C Việt Nam Khu Làng Nghề Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Thành Phố hà Nội 8.83                          45,329,741                                         
8,348 0106034633 Công ty TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Đức Cường Số 28 - Tổ 11 - P. Thạch Bàn - Q. Long Biên 2.78                          45,320,433                                         
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8,349 0101286242 Công ty CP Sơn Ô Tô Hà Nội Số nhà 14 A ngõ 193/53 phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai , Hà Nội 3.00                          45,320,312                                         
8,350 0110407503 CÔNG TY CỔ PHẦN LEAD CONSULTING Tầng 8, tòa nhà Licogi13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          45,314,889                                         
8,351 0108750054 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thảo Nguyên Xanh Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 27.00                        45,309,896                                         
8,352 0110058348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA LONG VIỆT NAM Nhà số 15 ngách 56 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 22.03                        45,304,939                                         
8,353 0110540216 Công ty cổ phần công nghệ Kiên Long Số nhà 2, ngách 2 ngõ 31 đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          45,302,262                                         
8,354 0106156790 Công ty CP đầu tư và thương mại Minh Lâm Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          45,301,068                                         
8,355 0109354159 Công ty TNHH GLOBAL LEVERAGE NO25, LK08, Tổ dân phố Hà Trì 2, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 27.02                        45,299,079                                         
8,356 0110668022 Công ty TNHH thương mại DIYAN Số 18 ngõ 291, phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          45,284,599                                         
8,357 0106660038 Công ty TNHH Thiết bị & Nhân lực Liên Việt Đội 6, thôn Tân Tiến, Xã Phương Trung, Thanh Oai, TP Hà Nội 5.17                          45,271,840                                         
8,358 0108633311 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI SD VIỆT NAM Đội 4, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 27.00                        45,270,259                                         
8,359 0110619748 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HPP Số 11, ngõ 83/32/2 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 10.00                        45,268,896                                         
8,360 0108899103 Công ty cổ phần Hopeway Số 10, phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          45,267,200                                         
8,361 0103621619 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Tịnh Vượng Phát Số 110, Đường Đồng Quan, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 27.00                        45,266,167                                         
8,362 0105973077 Công ty TNHH Công nghệ VS GAS Số 404 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 27.00                        45,265,303                                         
8,363 0108406647 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN QUỐC TẾ Số 21,ngách 91/4 phố Chùa Láng-Phường Láng Thượng-Quận Đống Đa-Hà Nội 27.00                        45,265,069                                         
8,364 0103717769 Công ty CPSX và TM thiết bị y tế môi trường Nam hà số 10 ,ngõ 167 , đường Nguyễn Ngọc Vũ , phường Trung Hoà ,CG 27.00                        45,263,556                                         
8,365 0103234296 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đăng Minh SN 12 khu tt đường sắt tổ 48 phường định công quận hoàng mai Hà Nội 3.00                          45,260,655                                         
8,366 0108893454 CÔNG TY CỔ PHẦN AZUR VIỆT NAM Tầng 21, Tòa Capital Tower. Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 22.00                        45,254,888                                         
8,367 0108014551 Công ty TNHH Xe nâng TEU Việt Nam TẦNG 3, LÔ BT3-5, TỔ DÂN PHỐ SỐ 7, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 16.00                        45,246,701                                         
8,368 0105440128 Công ty CP LACKY 192 đường 70 Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 26.02                        45,246,592                                         
8,369 0109749936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNECOM A6 – Biệt thực B5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.15                        45,243,777                                         
8,370 0102659539 Công ty CPTV đầu tư XDTM số 18 Số 49, ngõ 189/82 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG 7.00                          45,235,192                                         
8,371 0107655520 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH Số 68 Ngõ 445 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội. 21.01                        45,233,004                                         
8,372 0109308882 Công ty cổ phần y dược Hải Nam Số 192-194 Lê Trọng Tấn - La Khê - Hà Đông - Hà Nội 3.00                          45,228,727                                         
8,373 0108419163 Công ty TNHH Thương mại ô tô Trần Việt Thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          45,224,091                                         
8,374 0109879413 Công ty TNHH Legacy Land Số nhà 552, Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          45,224,091                                         
8,375 0110032205 Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Giải pháp An toàn - Sic Việt Nam Tầng 1 khu dịch vụ, tòa V2, KĐT Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          45,224,091                                         
8,376 0104188959 Công ty CP Dịch Vụ Lữ Hành Châu á Số 6 Tổ 70 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai Hà Nội 26.00                        45,222,945                                         
8,377 0101093843 Công ty TNHH L.U.C.K H.O.U.S.E Số 4 ngõ 518 ngách 6 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          45,218,337                                         
8,378 0109146367 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HẢI LONG SỐ NHÀ 49 NGÕ 376 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          45,212,096                                         
8,379 0101074431 Công ty TNHH vận tải du lịch và thương mại Vân Du Số nhà 230, tổ 3 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 2.00                          45,211,304                                         
8,380 0103470568 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MINH CHÂU Số 40 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.57                        45,209,094                                         
8,381 0107008347 Công ty TNHH The Good Vina Số 28 Ô BT2 X1 KĐT Linh Đàm Đường Nguyễn Xiển P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.03                        45,203,812                                         
8,382 0106886892 Công ty CP ĐT VTEK Việt Nam Số 227 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 1.05                          45,192,752                                         
8,383 0107573571 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ĐỨC DŨNG Số 261 khu Cổng Đồng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          45,187,005                                         
8,384 0108677622 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DTECH THÔN THỌ AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5.00                          45,184,291                                         
8,385 0109478041 Công ty cổ phần AG Corp Tầng 9, tòa nhà Zodiac, số 1, ngõ 19,Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 19.00                        45,175,224                                         
8,386 0110353505 Công ty TNHH XD Đầu tư TM Đức Anh Số 8, khu tập thể đường bộ 230 Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 8.06                          45,172,890                                         
8,387 0110705387 Công ty TNHH TM Dịch vụ và Đầu tư Vượng Thịnh Phát Số nhà 65 khu đấu giá 31ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.93                          45,170,531                                         
8,388 0108524489 Công Ty Cổ Phần TQC Tầng 12, Tòa Nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Tp. Hà Nội 3.00                          45,161,143                                         
8,389 0108565968 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN WIN Tầng 10, Văn phòng 2 Tòa nhà Sun Square, số 21 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm 2.42                          45,150,786                                         
8,390 0110158134 Công Ty TNHH Vintur CST Số nhà 176 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          45,139,096                                         
8,391 0102380858 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRẦN ANH Số 9A, tổ 91, Ô Chợ Dừa, Đ Đa, Hà Nội 3.00                          45,127,870                                         
8,392 0109858741 Công ty TNHH dịch vụ kho vân Toàn Nhất Đường Hoàng Sa,Xã Kim Nỗ,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2.35                          45,126,051                                         
8,393 0107268722 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng NVN Việt Nam số nhà 67, Cụm 2 Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 15.00                        45,122,143                                         

8,394 0110066268 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH 
GOL Thôn Đan Nhiễm , Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.00                          45,114,840                                         

8,395 0108694988 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ RIG Tầng 18, số 147, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          45,103,101                                         

8,396 0801401892 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THỦY SẢN HẢI 
DƯƠNG Số 184 đường vành đai 3, tổ 23, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          45,099,964                                         

8,397 0106648746 Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật công nghệ cao Châu Á Số 15, hẻm 7, ngách 73, ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội 3.00                          45,097,735                                         
8,398 0107407870 Công ty TNHh Đầu Tư TM và Vận Tải Liên Việt Số 2D Ngách 7 Ngõ 206 Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 9.47                          45,094,216                                         
8,399 0102759438 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thành Giang số nhà 33, ngõ 6B, Làng thành công, Phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 29.65                        45,088,790                                         
8,400 0110022077 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TSCHOOL HÀ NỘI Fb, 69, Khu Biệt Thự Kinh Doanh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          45,066,424                                         
8,401 0106071794 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Việt á Số 2, ngõ 8, đường phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          45,065,656                                         
8,402 0107675541 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CK VIỆT NAM Tầng 1, số 27/2/5 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 26.05                        45,063,211                                         
8,403 0107347477 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM Số 26 đường Tô Hiến Thành - Phường Phúc La - Quận Hà Đông – TP.Hà Nội 2.83                          45,062,998                                         
8,404 0106821133 Công ty CP Hợp Tác Quốc Tế ATP Việt Nam Số 583 E6 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          45,048,588                                         
8,405 0106340292 Công ty TNHH Beeking Số 31, ngách 60, ngõ 75 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 1.06                          45,047,500                                         
8,406 0105966471 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÂN YẾN Số 107, Xóm Điếm, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.78                          45,045,853                                         
8,407 0110700540 Công ty CP CARPETS & RUGS Việt Nam Số 11 Tổ dân phố Giáp Ngọ, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 7.00                          45,043,816                                         
8,408 0105062797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 37 HOÀNG VIỆT SỐ 9A2, NGÁCH 150, NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          45,041,100                                         
8,409 0107354178 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AZ VIỆT NAM Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          45,031,648                                         
8,410 0104240711 Công ty TNHH XD TM H&T Hà Nội 34/226 Tân Mai - Phường Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          45,031,648                                         
8,411 0106638233 Công ty CP nghe nhìn Đông Nam Số 9A đường 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          45,022,027                                         
8,412 0402167633 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG BẮC BỘ HOMES Tầng 7 tòa nhà Luxury Park View, Lô 32D KĐT mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          45,012,829                                         
8,413 0108902483 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LẠNH HETECH SỐ 24 NGÁCH 62 NGÕ 224 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10.00                        44,997,834                                         
8,414 0105834644 Công ty TNHH AMVN 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          44,993,160                                         
8,415 0109842597 Công ty cổ phần đông nam dược Tuệ Nam Số nhà A74- TT8 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 15.56                        44,985,774                                         
8,416 0110275141 Công Ty Cổ Phần Megan Holdings Ô số 8- Tầng 4 Khu văn phòng, Tòa nhà D2 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.99                          44,972,788                                         
8,417 0110211116 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ DSC Phòng 0331, Tòa nhà G3, KĐT Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          44,971,580                                         
8,418 0107327720 Công ty CP ATEX VIỆT-NGA Số 1, tổ 1, Tân Xuân 5, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13.00                        44,963,097                                         
8,419 0108110350 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN LỘC Số 11, Ngõ 103 Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11.00                        44,957,790                                         
8,420 0110173573 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI D.A.T GROUP số nhà 32 lô TT01 HDMON, ngõ 4 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          44,923,024                                         
8,421 0109310680 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ NƯỚC Nhà số 14, ngõ 2, tổ 8 Đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        44,918,998                                         
8,422 0108637813 Công ty Cổ phần Thang máy Tâm Thành Số 1A ngõ 128 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          44,910,735                                         
8,423 0110505194 CÔNG TY TNHH COBRAND VIỆT NAM Số 02, B1B, TDP số 6, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13.00                        44,893,630                                         
8,424 0108589976 Công ty TNHH Dược NANOCARE Việt Nam Tầng 3 Số 9 - 18/75/10 Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          44,889,600                                         
8,425 0110783642 Công Ty TNHH Skynext Soft T11-OF06 Khu đô thị Times city, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 3.00                          44,886,862                                         
8,426 0500422955 Công ty CP Xây Dựng & TM Phú Cường Phú Lương- Hà Đông- Hà Nội. 2.00                          44,876,800                                         
8,427 0109726583 Công ty Cổ phần đầu tư và kiến trúc Đăng Khoa Số nhà 211, Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          44,869,332                                         
8,428 0106186971 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và PT TM Thành Nam Số 257 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          44,868,096                                         
8,429 0109723550 Công ty CP ĐT và Tư vấn Kiểm định XD Công trình 79 Đội 15, Thôn Khoan Tế, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          44,867,219                                         
8,430 0108569017 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Clean Cube Concept Số 50 A + 52 Ngõ Trúc Lạc, Phố Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.13                          44,859,780                                         
8,431 0105888495 Công ty CP HCL Group Việt nam Số 68 ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2.28                          44,854,330                                         
8,432 0105553403 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Bền Vững Việt Nam Số 23, ngách 2/2/1 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          44,851,218                                         
8,433 0110163328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHUE TUAN Số 36 Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          44,841,044                                         
8,434 0108054184 Công ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Kim Việt C1 Ngõ 81 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          44,839,293                                         
8,435 0102208543 Công ty CP thiết bị công nghiệp Hoàng Mai 89 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội 3.00                          44,839,205                                         
8,436 0101398556 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ ấn Tượng Nhà 6 C2 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          44,839,205                                         
8,437 0107407454 Công ty TNHH đầu tư ADP Việt Nam 112 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm. HBT, Hà Nội 14.53                        44,826,444                                         
8,438 0102695336 Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Quang Minh Số 72, Xóm 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.23                          44,813,785                                         
8,439 0109559396 CÔNG TY TNHH VISCO AS VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          44,800,000                                         
8,440 0110210673 CÔNG TY CỔ PHẦN HOLA TECH Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          44,800,000                                         
8,441 0105913857 Công ty TNHH Tân Cương Xanh Số 2 Ngõ 31/21 Trần Quốc Hoàn - P dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 2.27                          44,798,970                                         
8,442 0106000747 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Tài Lộc Lô NV30. khu đấu giá Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 1.19                          44,794,827                                         
8,443 0110355950 Công ty TNHH đầu tư thương mại N&A Việt Nam NO03-LK63, Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          44,779,353                                         
8,444 0100233103 Công Ty CP Siêu Thanh Hà Nội 32 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.16                          44,758,392                                         
8,445 0107152710 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI số 3 hẻm 10/1/4 pháo đài láng, phường láng hạ, quận đống đa, Hà Nội 26.94                        44,758,292                                         
8,446 0109970091 CÔNG TY TNHH CARRY Khối 12, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 24.00                        44,756,515                                         
8,447 0107341852 Công ty TNHH phát triển năng lượng sạch đầu tư thương mại Việt Ấn Khu lò gạch xã trạch mỹ lộc, huyện phúc thọ,thành phố Hà Nội 15.00                        44,755,703                                         
8,448 0106992650 Công ty cổ phần tập đoàn sơn APG KiotA1-1, đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          44,754,169                                         
8,449 0107506920 Công ty TNHH DH Hoàng Minh Số 33, ngõ 97 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 5.00                          44,753,217                                         
8,450 0108169883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ ĐỨC PHÁT Số 60, ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9.00                          44,752,716                                         
8,451 0108147544 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Liên Minh Số 141 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          44,747,808                                         
8,452 0110077301 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHẤT TÂM Số 10, TDP số 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 16.37                        44,747,712                                         
8,453 0106275237 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TECHNOLOGY VALUABLE SYSTEMS PTE LTD TẠI HÀ NỘI SỐ 5,TM2A-1,BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK,ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          44,742,983                                         
8,454 0108237533 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES AUTO Số 1 hẻm 8 ngách 100 ngõ 318 Đường Đê La Thành,Phường Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 3.00                          44,741,138                                         
8,455 0102332685 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển AQUAVIE Tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          44,741,103                                         
8,456 0109309004 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TMĐT ECO ACADEMY TẦNG 3 TÒA C, TÒA NHÀ VIỆT ĐỨC COMPLEX SỐ 39 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 13.00                        44,726,057                                         
8,457 0106865356 Công ty TNHH đầu tư phát triển và công nghệ Hồng Kỳ A36 - TT11, KĐT mới Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.02                          44,725,537                                         
8,458 0109206922 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUỲ ANH Thửa Đất Số 1, Khu Đất Dịch Vụ Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          44,719,744                                         
8,459 0102629277 CT TNHH Thương mại & dịch vụ Vinh Phát Số 41 Trần Cao Vân Phường Phố huế Hai Bà Trưng  Hà Nội 3.00                          44,716,192                                         
8,460 0108982739 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AMT HÀ NỘI Tầng 8 – Số 52 Bà Triệu – P. Hàng Bài – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội 15.00                        44,713,195                                         
8,461 0108690768 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ST VIỆT NAM Số 10, ngách 161, ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          44,706,546                                         
8,462 0110133404 Công ty Cổ phần Công nghệ PAL GLOBAL 71 Liền kề 9, tổng cục V, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          44,699,528                                         
8,463 0110707105 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Eternity Academy Số 40 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.23                          44,693,148                                         
8,464 0108033307 Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc & Nội Thất Times Design Số 01, Ngõ 95/82, Tổ 14, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 17.00                        44,692,205                                         
8,465 0102672201 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ ĐÔ Số 15, ngõ 163, phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.89                          44,687,129                                         
8,466 0107646942 Công ty TNHH tư vấn  thuế và kế toán doanh nghiệp OTP Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 2.30                          44,673,543                                         
8,467 0102278685 Công ty CP Đầu Tư Hoa Đô Số nhà 28C Ngõ 88/1/52 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          44,664,782                                         
8,468 0102324155 CÔNG TY CP Y TẾ - KHÁM CHỮA BỆNH VIỆT NAM Kiốt số 9 nhà B10 tập thể Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội 8.00                          44,644,737                                         
8,469 0104692323 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại ArtVina Km29, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 3.01                          44,642,158                                         
8,470 0105630055 Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Nga Khu Lò Ngói, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          44,640,986                                         
8,471 0500478926 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LÂM THÔN NINH SƠN, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 9.00                          44,640,881                                         

8,472 0109302834 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA 
VIỆT Cụm 4, Ngã Tư Sơn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7.00                          44,637,178                                         

8,473 0108648131 Công ty TNHH TM Và Nội Thất VINHOUSE Số 40 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8.28                          44,636,827                                         
8,474 0106992611 Công ty CP Công nghệ và Quảng cáo Chấn Hưng PRO Số 5 ngõ 30 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          44,633,926                                         
8,475 0107824673 CÔNG TY TNHH HELENA BUI Tầng 3 số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.00                        44,615,751                                         
8,476 0107325096 Công ty TNHH đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Thắng Thôn An Nam, xã Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội 3.00                          44,610,622                                         
8,477 0109317358 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SES VIỆT NAM Số 14, ngõ 26, phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          44,583,094                                         
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8,478 0109896899 Công Ty Cổ Phần TMX Việt Nam Số 379/28/8 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 5.46                          44,582,820                                         
8,479 0104567548 CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC LIÊN VIỆT 101 Ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          44,582,544                                         
8,480 0105040352 Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận Vận Tải TLC C4, lô 8, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          44,580,242                                         
8,481 0107406228 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hưng Phong Số nhà 26, ngách 379/42, đường Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          44,572,134                                         
8,482 0110217492 Công ty TNHH BH Đại Dương NO 02 - Liền Kề 13, Khu đất ở và dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.58                          44,558,899                                         
8,483 0107606770 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM Tầng 2 số nhà 15A Ngõ 42 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 18.91                        44,554,637                                         
8,484 0101853766 Công ty CP Việt Thắng Số 55, ngõ 116, phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          44,550,540                                         
8,485 0106869569 Công ty CP TVC - Global Holdings Số 633 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 6.87                          44,545,898                                         
8,486 0107498719 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phan Anh Số 120 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          44,545,337                                         
8,487 0107726637 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Cato Số 2, ngách 68, ngõ 213 đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 5.02                          44,538,279                                         
8,488 0100100375 Công ty CP Cao Su Hà Nội Thị trấn Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5.48                          44,537,845                                         
8,489 0110225581 Công Ty TNHH phát triển nền tảng TV DV nhân sự và tuyển dụng cấp cao Happyhires Tầng 7, Tòa nhà Sapphires, số 163 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.44                        44,514,789                                         
8,490 0109984922 CÔNG TY TNHH YESTA Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25.00                        44,512,630                                         
8,491 0104996434 Công ty CP ĐTXD Thương mại Hà Dương Tổ 4 khu Quốc Bảo - Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          44,512,000                                         
8,492 0108808875 Công ty TNHH thiết kế và sản xuất nội thất Song Lê Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          44,508,464                                         
8,493 0110157684 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Nice Life Số 13 TT11 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.93                          44,504,922                                         
8,494 0901024895 Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm và thực phẩm Vạn Niên Việt Nam Số 9, Đường Phúc Hậu - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.31                          44,498,637                                         
8,495 0109232915 Công Ty TNHH Ánh Trăng Lớn Tầng 2, Số 381 Đội Cấn , Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 10.00                        44,485,403                                         
8,496 0101414769 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ SỐ 19 NGÕ 198, PHỐ LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.01                          44,467,372                                         
8,497 Trường Mầm Non tư thục bông Sen Hồng Số 18 - Ngách 29/62 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân,Hà Nội 3.52                          44,459,083                                         
8,498 0101067360 CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX P506-507, tháp B, tòa nhà Hong Kong Tower, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 3.00                          44,445,101                                         
8,499 8297724767003 Lớp mầm non độc lập Amis Văn Khê 1 Tầng 1 và 2 tòa B lô NT KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          44,439,133                                         
8,500 0110195619 Công ty TNHH sáng tạo Dương Quang Minh Liền kề V2-A01 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, Tổ dân phố 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          44,435,505                                         
8,501 0108818954 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM Tầng 12, Tòa nhà LICOGI 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          44,429,758                                         
8,502 0110086881 Công ty Cổ phần Truyền thông PHUNUTODAY Số nhà 2B ngõ 175 đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          44,422,400                                         
8,503 0108373134 CÔNG TY CỔ PHẦN EURODESIGN PHÒNG 301, SỐ NHÀ 31 VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          44,406,214                                         
8,504 0108572267 CÔNG TY TNHH HICOTECH VIỆT NAM SỐ 16, NGÁCH 126/1, PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          44,403,283                                         
8,505 0108336277 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ KHAI TÂM Số nhà 33 ngõ 34/68,Phố Hoàng Cầu-Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa- Hà Nội 25.29                        44,397,853                                         
8,506 0107635362 Công ty CP Kho vận xanh Đông Á số 2D NGÕ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 2.00                          44,394,728                                         
8,507 0109310056 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BÌNH AN Số nhà 69 đường Xuân Thủy, Tổ 23, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8.00                          44,359,635                                         
8,508 0106238901 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nội Thất Tân Gia Phát Số 34/106 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.31                        44,350,094                                         
8,509 0109289679 CÔNG TY CỔ PHẦN TUVA COMMUNICATION Tầng 16.S1, Toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          44,334,196                                         
8,510 0110689142 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ NHÔM KÍNH THÀNH CÔNG Số nhà 139 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          44,333,557                                         
8,511 0109263818 CÔNG TY TNHH STAR UP GROUP Số nhà 27 - TT26, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 13.12                        44,323,310                                         
8,512 0108832733 Công ty CP Fashion Lighting Global Tầng 3 toà New World số 8 lô 017 - HH2 khu ĐT mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 9.00                          44,321,677                                         
8,513 0108593563 Công ty CP Dược Phẩm VIETLIFE Số 01 TT3.2, Khu chức năng đô thị Ao Sào, Đường Bờ Sông Sét, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          44,316,160                                         
8,514 0110537090 Công ty Cổ phần Minh Vũ Group Số nhà 23, Ngõ 157, Đường Xuân Đỗ, Tổ 12 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        44,306,974                                         
8,515 0108045197 Công ty TNHH Green Future E4-PA1-E10, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 3.00                          44,306,401                                         
8,516 0101282456 Công Ty TNHH Phát Triển Thế kỷ TM & Du Lịch 32C Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          44,296,666                                         
8,517 0106059691 Công ty CP TM Bách Niên Khang Số Nhà 2 Hẻm 141/150/31 Phố Giáp Nhị Tổ 28 P Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.08                          44,296,567                                         
8,518 0110492996 Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Greatwell Việt Nam Số 886B đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          44,288,854                                         
8,519 0110663440 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sheglobal 47 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Thành phố Hà Nội 9.00                          44,287,998                                         
8,520 0109131995 CÔNG TY CỔ PHẦN AI Thửa Đất 181, Thôn Độc Lập, La Phù, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.28                          44,286,969                                         
8,521 0102245714 Công ty CP đầu tư và phát triển Minh Anh SN 02, tổ 13, Thôn Đồng Quán Cổ Loa Đông Anh Hà Nội 3.00                          44,276,502                                         
8,522 0108595401 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HOÀNG ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Số 2, Ngõ 2, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 25.00                        44,276,436                                         
8,523 0108673201 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT A38, Nv16 Ô Số 29, Kđtm Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 8.00                          44,275,889                                         
8,524 0500506210 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt Số 119 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          44,272,589                                         
8,525 0110078129 Công ty TNHH TM - DV - SX PPR Số nhà 25 ngách 23 ngõ 180 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.31                          44,269,583                                         
8,526 0108026469 Trường mầm non Sao Mai Lô 39 liền kề 1 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.07                          44,267,917                                         
8,527 0102340943 Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ AMISU Số 42, ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          44,261,876                                         
8,528 0104081772 Trường TC nghề Nhân Lực Quốc Tế Hà Nội 358 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          44,237,928                                         
8,529 0102320263 Công ty TNHH PTTM Tân Quang Trung Thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 25.29                        44,234,855                                         
8,530 0103428446 Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng LLC Số 90 Cửa Bắc, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 6.27                          44,233,745                                         
8,531 0105033901 Công ty CP thương mại và xây lắp Hợp Phát Tổ dân phố Yên Phúc, Biên Giang, Hà đông, Hà Nội 3.00                          44,233,634                                         
8,532 LỚP MẦM NON TƯ THỤC VIỆT Á Số 1 Ngõ 60 Trung Kinh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 13.93                        44,232,415                                         
8,533 0107619561 Công ty TNHH WTL Số 7 Thể Giao, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 3.54                          44,220,470                                         
8,534 0106463978 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Bách Khoa Số 4/25 ngõ 12 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 23.00                        44,215,943                                         
8,535 0109488473 Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư AEC Số 36 đường Sông Nhuệ, Tổ 4, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 21.69                        44,212,058                                         
8,536 0106374277 Công ty CP dịch thuật chuyên nghiệp số 1 Số 92 ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.04                          44,204,451                                         
8,537 0108725509 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM HOÀNG LÊ VŨ Tầng 5, Số 124, ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          44,203,991                                         
8,538 0107733786 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC FHOUSE Số 18, dãy D3, ngõ 12, đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.06                          44,201,278                                         
8,539 0106203352 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch vụ Phú Tín Phát Thôn Thần Quy, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội 28.03                        44,197,414                                         
8,540 0109085925 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HESMAN HÀ NỘI V6A01&02, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        44,194,010                                         
8,541 0109744536 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tân Hoàng Minh Đội 4, Thôn Bầu - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 25.30                        44,193,575                                         
8,542 0108882501 Công ty TNHH Thực Phẩm Vietcan Số 11 ngách 29 ngõ 274 phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 16.02                        44,190,267                                         
8,543 0110335898 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quy Hoàng 347 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          44,188,748                                         
8,544 0109788727 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KIẾN HƯNG VIỆT NAM Tầng 7, Số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 7.37                          44,183,587                                         
8,545 0107444079 CÔNG TY CỔ PHẦN MB VIETIN Số 01, Dãy A3 ngõ 126, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          44,172,583                                         
8,546 6200095465 Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy và cơ điện Hà Nội Số 6A, ngõ 67 đường Yên Hòa - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 3.00                          44,165,655                                         
8,547 0102701237 Công ty CP Thương Mại và Sản Xuất HOMICOOK Số nhà 105, phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14.61                        44,139,555                                         
8,548 0101764160 Công ty CP quốc tế á châu A.C.A Số 34 phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 21.29                        44,135,948                                         
8,549 0104549073 Công ty cổ phần dịch vụ Tất thành Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.26                          44,128,383                                         
8,550 0107771245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MẶT TRỜI VÀNG DECOR Số 3 ngách 281 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 9.03                          44,122,459                                         
8,551 0104129833 Công ty CP đầu tư và phát triển Trang Anh Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          44,119,469                                         
8,552 0500278194 Công ty CP vật tư giống Hà Tây TT Vân Đình - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          44,116,596                                         
8,553 0103780986 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Địa Ốc- Ngân Hàng Số 22 ngõ 371 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 8.82                          44,102,201                                         
8,554 0108635622 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI PARIS BT 16-12 Khu biệt thự Hoa Phượng, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 9.17                          44,097,707                                         
8,555 0105853622 Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Giang Anh SN 19B, ngõ 6, phố Hòa An, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          44,081,367                                         
8,556 0110419347 CÔNG TY TNHH VINAPOWER AUTOMATION Tầng 3, Số 47 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          44,079,055                                         
8,557 0109155876 Công ty TNHH WOOD LINE Thôn Văn Phú, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          44,070,400                                         
8,558 0103032645 Công ty CP Đầu tư Công nghệ TEKOM N1/27 Xóm Duệ, Quan Hoa, CG, Hà Nội 1.90                          44,037,695                                         
8,559 0101968005 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quân Huệ Số nhà 6, ngõ 317, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          44,009,549                                         
8,560 0110335376 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ NTH Số Nhà C12, tập thể 19/3, đường Vĩnh Quỳnh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 13.00                        44,005,408                                         
8,561 0106233396 Công ty CP Giải Pháp ATC Việt Nam Số 28 Dãy A Khu 734 Tổ 01 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          44,001,141                                         
8,562 0102371902 Công ty CP Kiến Trúc Nội Thất Kim Hoàng Anh Số 2 Ngõ 120/22/11 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 18.17                        43,991,046                                         
8,563 0317023126-001 CHI NHÁNH 1 TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG RỒNG THÁI Gian hàng 415 - Trung tâm thương mại Lotte Mall, số 272, đường Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ 8.93                          43,989,260                                         
8,564 0100778925 Công ty CP Công nghệ Tin học nhà trường 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 15.00                        43,981,902                                         
8,565 0109531168 CÔNG TY TNHH CH PHARM Số 48 ngách 01 ngõ 129 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        43,980,527                                         
8,566 0106626397 Công ty TNHH Lân Thủy Số 691 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8.00                          43,975,272                                         
8,567 0109545523 Công ty TNHH Công nghệ chế tạo CNC Việt Hàn Số 3 Ngõ 16 Đường Cổng Chùa, Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức , Hà Nội 7.02                          43,972,652                                         
8,568 0108648519 Công ty Cổ phần thương mại UMBA Số 7/19, ngõ 470 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.36                        43,962,287                                         
8,569 0102606583 Công ty CP dịch vụ phát triển thương mại HTV Phòng 103 nhà B6, TT Viễn thông tổ 38, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        43,960,465                                         
8,570 0109695800 CÔNG TY TNHH TP VN Nhà số 3, ngách 28/50/111 phố Yên Lộ, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          43,944,412                                         
8,571 0108220120 Công ty cổ phần công nghệ SNB Việt Nam Thôn 7, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 27.00                        43,938,938                                         
8,572 0108171547 Công ty cổ phần tư vấn kết nối Việt Nhật số 28, ngõ 102, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          43,928,489                                         
8,573 0109081938 Công ty Cổ phần Thương mại và Môi trường Quốc Bình Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 9.00                          43,928,323                                         
8,574 0110270182 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC VỊ Số 60, ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.00                        43,900,181                                         
8,575 0108771248 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại THB Việt Nam Số 10,ngõ 52/1/16 Tổ 15, Đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          43,881,440                                         
8,576 0109716377 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH MINH Số 16, ngách 16/77/21 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 26.92                        43,862,853                                         
8,577 0101204225 Công ty TNHH Bách Khoa Xây Dựng và Cơ Điện Số 2 Ngách 521/51 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          43,859,529                                         
8,578 0108310215 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GNA Số 5, Lô 5B Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4.05                          43,842,650                                         
8,579 0105584391 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BGC VIỆT NAM Số 2 ngõ 2 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          43,839,271                                         
8,580 0109442782 CÔNG TY TNHH DIAMOND TEAM VIỆT NAM Tầng 7, Số 174 Đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          43,828,836                                         
8,581 0107847920 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DẦU NHỜN QUANG TÂM Số 1016 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        43,813,723                                         
8,582 0110002232 CÔNG TY TNHH MAN HAO VIỆT NAM Số nhà 85B, ngách 68/53/22, ngõ 68, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          43,811,553                                         
8,583 0108698453 Công ty TNHH quảng cáo và nội thất Minh Tâm Đội 1, Thôn Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 9.00                          43,810,555                                         
8,584 0110237040 CÔNG TY CỔ PHẦN TC2Q Số 31, ngõ 108 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 9.00                          43,810,555                                         
8,585 0108120750 CÔNG TY TNHH TÂN NHÂN KIỆT Thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 9.00                          43,810,555                                         
8,586 0109517734 CÔNG TY CỔ PHẦN TÚI GIẤY GLORY Xóm Gò Gạo, Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 9.00                          43,809,384                                         
8,587 0108592425 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ BND VIỆT NAM 6 ngõ 823 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà nội 2.00                          43,808,311                                         
8,588 0107641912 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hoa Mai số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.85                          43,808,085                                         
8,589 0108530147 Công ty CP Sản Xuất Và TM SAKUTO Số 47 ngách 134 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai 24.00                        43,796,628                                         
8,590 0106363229 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu An Vĩnh Hưng Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.28                          43,794,628                                         
8,591 0109808518 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Milan Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.48                          43,791,811                                         
8,592 0108462345 Công ty cổ phần EZLA Việt Nam NV4-35, Khu nhà dành cho CBCS Cục B42,B57 - Tổng cục V - Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 12.75                        43,788,848                                         
8,593 0110199927 Công ty TNHH phần mềm HATONET B6-02-09 Tầng 2, Tòa 21B6 Green Stars, Số 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          43,787,560                                         
8,594 0106905778 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại An Hà Phát Số nhà 26/34/159, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          43,782,400                                         
8,595 0106104986 Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Tầng 2, Tháp A, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          43,780,768                                         
8,596 0104711914 Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ SN 105, tổ 8, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          43,770,634                                         

8,597 0108575934 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VỮNG 
BỀN DV02-LK81, khu đất dịch vụ Chìa Quan, Dưới Đồng, ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          43,765,456                                         

8,598 0109583896 Công ty cổ phần tư vấn giám sát và xây dựng Hải Vũ Lô B19, khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          43,763,174                                         
8,599 0110645635 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại G2T Số 668H, đường Ngô Gia Tự, Tổ 10, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          43,760,836                                         
8,600 0109255768 CÔNG TY TNHH DHA LOGISTICS VIỆT NAM Tầng 9, tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 24.00                        43,744,353                                         
8,601 0105857440 CÔNG TY TNHH TC NGỌC NAM Số 81 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 10.50                        43,743,510                                         
8,602 0110122515 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINDERSEA Tầng 1, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          43,741,170                                         
8,603 0109968529 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH JUMMABANG VIỆT NAM Tầng 1, Toà nhà 1A, Vinaconex 7, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 17.00                        43,740,999                                         
8,604 0108775901 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phúc Nam LK3-TT2 KĐT Mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.87                        43,719,072                                         
8,605 0108532899 Công ty TNHH thương mại và công nghệ NB Việt Nam Thôn 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          43,712,000                                         
8,606 0101268691 Công ty TNHH thương mại Quốc Liên 16-03B, tầng 16, tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Hà nội 8.93                          43,711,933                                         
8,607 0106100692 CÔNG TY TNHH NHA KHOA PHƯƠNG MINH Tầng 2- số 148 Phố Nguyễn Khuyến Phường Văn Miếu Quận Đống Đa Hà Nội 3.00                          43,711,764                                         
8,608 0107249536 Công ty Cổ phần TIFF VN Số 58 đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          43,705,806                                         
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8,609 0102381347 Công ty TNHH Hệ Thống Điện NTT 97 Nguyễn An Ninh - Hoàng Mai - Hà Nội 2.98                          43,704,831                                         
8,610 0109011056 Công ty TNHH Verco Consultant Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 8.00                          43,677,922                                         
8,611 0109168314 Công Ty TNHH HSN Drafting Việt Nam Số 48 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          43,676,802                                         
8,612 0107700727 Công ty Cổ phần Đầu tư và TM Hyun-Tech Việt Nam Số 88, Tổ 4 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 11.11                        43,675,070                                         
8,613 0107571133 Công ty TNHH Chế tạo Việt Nhật Số 7/173 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 17.23                        43,673,573                                         
8,614 0106917237 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Giang Sơn Việt Nam Số 256 đường Hồ Tùng Mậu, P Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 15.18                        43,671,268                                         
8,615 0107950276 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xe Nâng Đức Chung Số 23 Ngách A6 Ngõ A6, Tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          43,667,707                                         
8,616 0110443999 Công ty CP Thiên Sứ Toàn Cầu HA2-29 KĐT Vinhomes Ocean Park - xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4.20                          43,663,668                                         
8,617 0110099464 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Như Vương Số nhà 22 Yên Phúc, Tổ 3, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        43,649,071                                         
8,618 0107441818 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Nguyên Số 3A, ngách 43, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8.00                          43,645,701                                         
8,619 0109996928 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TMH Lô DM7-11 Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          43,643,249                                         
8,620 0109923253 Công ty TNHH Nam Việt Hương N0-03D35 TDC Giang Biên, đường Phạm Khắc Quảng, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 26.67                        43,642,158                                         
8,621 0110533730 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm kính Mạnh Cường Xóm 6, thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 16.00                        43,640,917                                         
8,622 0102007533 Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà G, Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, tổ dân phố 8, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 1.11                          43,628,706                                         
8,623 0500440464 Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Ba Vì Số nhà 5,  Thôn Hưng Đạo, TT Tây đằng - Ba Vì - Hà Nội 2.29                          43,619,022                                         
8,624 0110066412 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HƯNG PHÁT Cụm 9, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          43,607,569                                         
8,625 0110142085 Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và văn hóa GIVING Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.00                        43,607,287                                         
8,626 0107134077 Công ty Cổ phần DANMARK L1-06 Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 8.55                          43,604,865                                         
8,627 0104156851 Công ty CP ĐT & Phát triển XD Sao Vàng Số 8 Khu tập thể XNK Thủy Sản, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          43,599,400                                         
8,628 0109338076 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPER ATOM VIỆT NAM Số 90 Thổ Quan - Phường Thổ Quan - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội 26.30                        43,595,186                                         
8,629 0110040887 CÔNG TY TNHH AV FOODS Số 3, ngõ 69/22, phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          43,593,137                                         
8,630 0108082784 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HMP Việt Nam Số 32 ngõ 8 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          43,584,000                                         
8,631 0109896874 Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Happy home Số 1A, ngõ 96/71 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 22.00                        43,573,948                                         
8,632 0108160418 Công ty CP KT&TM Ngọc Duy Hoa Sơn - Ứng Hòa - Hà Nội 23.00                        43,572,367                                         
8,633 0107439304 Công ty CP ElsaMex Việt Nam (NN) 1005A, tầng 10, Tung Sing Square, 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          43,570,749                                         
8,634 0107369022 Công ty TNHH Sản Xuất TM và Xây Dựng Gia Long Số 853 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 12.85                        43,562,102                                         
8,635 0105822222 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Hùng Phú Tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.55                          43,556,307                                         
8,636 0500413340 Công ty TNHH Phúc Anh Nguyễn Viết Xuân- Hà Đông- Hà Nội. 3.00                          43,553,933                                         
8,637 0106678596 Công ty TNHH Phân phối và Thương mại Khánh An Số nhà 1, Ngách 145/46/17 Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.26                          43,547,771                                         
8,638 0104004087 Công ty TNHH MTV Quốc Việt Khu 6, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          43,546,880                                         
8,639 0108219823 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất ABN Việt Nam số 39 Phan Đình Phùng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          43,534,950                                         
8,640 0105379995 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Châu Giang N7 - 7 Khu Sống Hoàng P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 18.00                        43,533,704                                         
8,641 0109537554 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PARISLUXE Số 89A, phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 10.23                        43,531,615                                         
8,642 0106105700 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MQL và Các đối tác Số nhà 50 phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đinh, thành phố Hà Nội 19.71                        43,504,715                                         
8,643 0109030972 Công ty cổ phần thương mại Minh Phúc Khang Số 207 đường 84, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        43,492,538                                         
8,644 0101495662 Công ty CP Kỹ Thuật Điện Tự Động Hoá P2B - F4 - Tập thể Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          43,472,860                                         
8,645 0105105641 Công ty TNHH Một thành viên TM và DV Hùng Cường 86 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 25.00                        43,460,121                                         
8,646 0106316395 Công ty TNHH khách sạn An Hưng Số 26 Đặng Thùy Trâm P Dịch Vọng Hậu CG Hà Nội 11.44                        43,459,662                                         
8,647 0110038119 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Top Travel Agent Biệt thự J03-22 An Phú Villa khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 19.00                        43,441,334                                         
8,648 0105420957 Công ty CP Phát triển Công nghệ Minh Việt Số 6 ngõ 50 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.27                          43,432,932                                         
8,649 0109004108 TT Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Thanh Trì Nhà số 33 đường Tứ Hiệp, - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.90                          43,431,984                                         
8,650 4201813394 Người NN- CÔNG TY TNHH MAXFULL Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộ 12.69                        43,420,082                                         
8,651 0110213547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEXTHOME Số 36 BT5X2 KĐT Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          43,419,530                                         
8,652 0109120577 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HẢI Nhà số 1, ngách 159/37 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.70                        43,416,358                                         
8,653 0108484074 Công Ty TNHH Lối Sống và Truyền Thông Lê Gia Số 5, Ngõ Thi Sách, Phố Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.45                          43,416,169                                         
8,654 0106710497 Công ty CP TM & ĐT xây dựng Tuấn Đạt Số 23, ngách 121/3 đường Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 4.02                          43,409,506                                         
8,655 0105517042 Công ty cổ phần thiết bị vật tư xây dựng Gia Hưng Thịnh Ô số 19, Khu TT cơ khí 4, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 14.75                        43,392,369                                         
8,656 0110117138 CÔNG TY TNHH WELL TOUCH Số A5 ngõ 176 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.28                          43,391,872                                         
8,657 0110543288 Công ty cổ phần Xuân Lộc An A01-L67, Khu A, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          43,390,863                                         
8,658 0108400589 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ PLQ Việt Nam Số nhà 9, niche 1, Ngõ 5, đội 1, Tổ dân phố 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.25                          43,382,600                                         
8,659 0109648159 CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Số 6 ngõ 9, Huỳnh Thúc Kháng, p. Láng Hạ, q. Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          43,369,524                                         
8,660 0108262441 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VIỆT Số 169, ngõ 448 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 19.69                        43,361,513                                         
8,661 0101741300 Công ty TNHH NC Số 333 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          43,353,600                                         
8,662 0110340922 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Đạt Huy Số 247 Đường Hữu Hưng, TDP Quyết Tiến, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nộ 6.29                          43,347,139                                         
8,663 0107817965 CÔNG TY TNHH LH VINA Số Nhà 2 Ngách 3 Ngõ 17 Xóm Sau Hàng, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 25.00                        43,328,487                                         
8,664 0110571581 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ECO VIỆT NAM Số 183C Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          43,327,968                                         
8,665 0102325127 Công ty TNHH Sản xuất truyền thông I5 số 6a ngõ Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          43,318,200                                         
8,666 0106482339 Công ty CP Sơn Á Châu Việt Nam Số 971 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.29                          43,317,684                                         
8,667 0108350828 Công ty TNHH thương mại cơ điện xây dựng và PCCC Cường Thành NO: 01- LK 27, Khu đất dịch vụ LK 27, LK 28, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội. 2.00                          43,317,441                                         
8,668 0107153915 Công Ty Cổ Phần POH Việt Nam SỐ 18H, NGÕ 173/175 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          43,304,671                                         
8,669 0101744534 Công ty CP PT kiến trúc đô thị Hà Nội Số 259/18, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          43,303,951                                         
8,670 0109615650 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN PHÁT Số 19 Ngách 71/46 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung,Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 13.91                        43,301,290                                         
8,671 0107675566 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE Số nhà 189, khu dãn dân Văn Quán (khu A1) - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          43,301,048                                         
8,672 0106304791 Công ty TNHH thương mại, xây dựng và khoáng sản MTN Việt Nam Lô D10, TT18, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          43,299,662                                         
8,673 0108654054 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 109/7, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          43,299,662                                         
8,674 0105965502 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật DVS Km 14 - quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.28                          43,298,115                                         
8,675 0105345315 CÔNG TY CP KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH XD HN 23 - ngõ 79 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội 2.00                          43,297,714                                         
8,676 0102903025 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA 215 Chùa Láng 3.00                          43,287,975                                         
8,677 0108566760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HH VIỆT NAM Số 3 ngách 90/95 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          43,264,000                                         
8,678 0107667484 Công ty Cổ Phần Nam Trang Hà Nội Cụm CN vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, H. Gia Lâm, Hà Nội 2.45                          43,261,188                                         
8,679 0109841201 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Netco Số 43 ngách 158/38 xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          43,252,256                                         
8,680 0109926783 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Long Khánh Số nhà 15, Liền kề 1, Khu Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        43,228,844                                         
8,681 0110476049 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP AN PHÚ E&C Số nhà 146,Đường 72, xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          43,226,604                                         
8,682 0107997281 Công ty TNHH TM dịch vụ và du lịch Đông Anh Xóm 3, Thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          43,225,013                                         
8,683 0108721575 Công ty Cổ phần Renai Việt Nhật Số 610 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.00                          43,214,152                                         
8,684 0108917200 Công ty cổ phần Khánh Giang Hân Số nhà 1 - Ngách 3/35 - Ngõ 3 đường Tựu Liệt - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì Hà Nội 6.90                          43,209,490                                         
8,685 0109173882 VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC VÀ CHỮA LÀNH Số 15 ngõ 1 đường Trung Văn, - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 13.00                        43,208,135                                         
8,686 0109172462 CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU Số 214 Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 13.00                        43,208,134                                         
8,687 0106547667 Công ty CP Truyền Thông Sự Kiện DHD MEDIA P2, nhà A6, TT Cty Du Lịch Số 12 - 217 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 9.98                          43,206,519                                         
8,688 0105691837 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS Số 6, ngõ 44 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          43,200,000                                         
8,689 0108617207 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT THÔN TRUNG, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 8.57                          43,198,860                                         
8,690 0110768884 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BILIMOON Phòng 1201-2, Tầng 12, Tòa nhà Keangnam Lanmark 72, đường Ph, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          43,197,121                                         
8,691 0108845034 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN BÁCH KHOA Số 24B, Ngõ 10, Đường Quang Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.13                          43,178,704                                         
8,692 0105965809 Công ty CP SX và Thương Mại A2T Số 15 Ngõ 219/19 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          43,177,388                                         
8,693 0101032784 Công ty TNHH Tư Vấn & XD TAT 83 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 26.48                        43,177,194                                         
8,694 0106211681 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG SẢN PHẨM VIỆT Số nhà 29 ngõ 68 đường trung văn phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nôi 21.29                        43,176,306                                         
8,695 0109305948 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VIETSUN SỐ 12, NGÕ 1 XÓM XƠI, TỔ DÂN PHỐ 1, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          43,171,650                                         
8,696 0108682608 Công ty TNHH Super Renders Việt Nam Số 268 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 2.19                          43,171,297                                         
8,697 0110015136 Công ty CP nội thất Đức Hinh Số nhà 26 Ngõ 254 Thượng Cát, TDP Đông Ba 3, Thượng Cát,  Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          43,158,128                                         
8,698 0105684780 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINATO VIỆT NAM TẦNG 2, TÒA NHÀ DETECH, SỐ 8 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15.02                        43,146,542                                         
8,699 0107711302 Công ty cổ phần thương mại và phát triển nội thất Trần Hà Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 13.00                        43,142,558                                         
8,700 0108476891 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ABC VIỆT NAM Nhà số 4, ngõ 87/26/3 Yên lộ, tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.91                          43,132,304                                         
8,701 0109820226 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM LONG Nhà LK5.1 khu Liền Kề Hải Ngân, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          43,132,240                                         
8,702 0107189742 Công ty TNHH Phát Triển xây dựng Phú Hưng Quất Động, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          43,129,157                                         
8,703 0106800912 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lotteshop Việt Nam Số 212 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 21.00                        43,116,142                                         
8,704 0110286665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO HÀNG 247 Tầng 6, Tháp Tây Toà nhà Hancorp Plaza, Số 72 Phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.00                        43,114,946                                         
8,705 0110357933 Công Ty TNHH Bảo Phúc Flower Số 7 Ngõ 53 đường Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.02                          43,106,138                                         
8,706 0103756535 Công ty Cổ Phần Phúc Hiệp Số 40, khu B, tập thể Z176 - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 4.73                          43,104,174                                         
8,707 0313440640 Công ty TNHH PKF Việt Nam Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 5.25                          43,095,730                                         
8,708 0106838680 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN PHÚC THỊNH Nhà số 4, ngõ 157/23 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.98                          43,092,488                                         
8,709 0106232089 CÔNG TY CP VIETEZ VIỆT NAM Tầng 11 , Tòa Nhà 188- Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          43,092,374                                         
8,710 0109578374 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHƯƠNG LAN Số Nhà 24 Thôn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 21.00                        43,091,804                                         
8,711 0108564724 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT Số nhà A11, Tổ 44 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          43,088,750                                         
8,712 0109731907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÚC THẮNG Số 135, Ngõ 1277, Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 13.00                        43,083,893                                         
8,713 0108621965 CÔNG TY TNHH CND PHARM VIỆT NAM Tầng 23, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        43,073,727                                         
8,714 0105740442 Công ty TNHH Kiến trúc & nội thất Gia Lộc Nhà c10, lô x1, khu Liên Cơ, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm 3.00                          43,065,962                                         
8,715 0105545586 Công ty CP TM TV TK & xây dựng 151 Xóm Miếu cụm 8 Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 24.00                        43,065,739                                         
8,716 0108800386 Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Sun Medical Việt Nam 31 ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.14                          43,061,502                                         
8,717 0109295619 Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Qa Thôn Thái Lai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2.00                          43,051,776                                         
8,718 0110010145 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LIMHOME Số 43, Ngách 64/1 Đường Sơn Đồng Song Phương,, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 21.00                        43,040,153                                         
8,719 0108867711 Công ty TNHH tư vấn đầu tư ASIA Lk1, M19 Khu Đô Thị Splendora Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 21.00                        43,040,153                                         
8,720 0107634721 Công ty Cổ phần SCW đầu tư và thương mại Số 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 23.93                        43,034,014                                         
8,721 0109327902 Công ty Cổ Phần Lozen Việt Nam SỐ 818 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 25.00                        43,033,733                                         
8,722 0108328942 Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp BSS Nhà số 14, phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4.99                          43,032,307                                         
8,723 0110267969 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và sản xuất Hoàng Đức Số nhà 3 Dãy C9 Tập Thể Học Viện Quân Y, Tổ Dân Phố Số 7,Phường Phúc La , Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 20.00                        43,024,305                                         
8,724 0103669353 Công ty cổ phần Thương mại và Khảo sát đo đạc số 6 NO-01-LK14 khu đất dịch vụ LK20A, LK20B, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, T.P Hà Nội 10.67                        43,014,262                                         
8,725 0109770462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GEMS EDU Tầng 5 số 2 Vương Thừa Vũ,  Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.47                          43,000,037                                         
8,726 0104174804 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIỆP HƯNG Số 8 ngách 165/12 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 6.12                          42,995,654                                         
8,727 0107535576 Công ty TNHH xây dựng đô thị Toàn Thắng Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.02                          42,992,317                                         
8,728 0108806613 Công ty CP Lữ hành FARWEGO Phòng 9, tầng 9, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10.00                        42,986,242                                         
8,729 0108417078 Công ty TNHH Thương mại Mộc Linh THÔN NỘI AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 12.20                        42,976,360                                         
8,730 0104539854 Công ty Cp phần mềm MELIASOFT Tầng 7, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần thái Tông, Dịch vọng hậu, CG,HN 2.03                          42,976,069                                         
8,731 0110708349 Công ty Cổ phần Etelecom P403, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          42,962,000                                         
8,732 0109877670 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN BẮC Tầng 12 Tòa nhà VCCI Tower, Số 9 Đường Đào Duy Anh - Phường Kim Liên - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          42,953,264                                         
8,733 0103403787 Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ môi trường Đức Việt số 287 đường Xuân Phương, Xuân Phương, nam Từ Liêm 3.00                          42,953,264                                         
8,734 0107764343 Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Hưng Phát Số 670, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.02                          42,951,479                                         
8,735 0107713451 Công ty TNHH Đầu tư và Tư Vấn Gia Hưng Phố Mới, Thôn Dộc, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          42,942,280                                         
8,736 3000410019 Công ty CP Vạn Xuân Vivaxan Số 15, tổ 6 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Quân Nam Từ Liêm, tp Hà Nội 1.04                          42,938,128                                         
8,737 0108095085 Công ty TNHH ANT Phương Đông Số 20, phố Đoàn Trần Nghiệp - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          42,934,020                                         
8,738 0109426999 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ Q GROUP Tầng 4 toà nhà CT3 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          42,928,268                                         
8,739 0106632873-001 Ô tô điện Nội Bài - CN Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ hàng không Thủ Đô Km 8 đường Bắc Thăng Long, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.63                          42,926,878                                         
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8,740 0107747387 CÔNG TY CỔ PHẦN KJ VIỆT NAM Số 5B Tổ 28A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.02                          42,908,896                                         
8,741 0110649580 CÔNG TY TNHH LABHAIR VIỆT NAM Tầng 8 Tòa nhà VMT, Số 1 Ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          42,906,581                                         
8,742 0109909731 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HABIPHARM Số 9 ngách 106/6 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Thành Phố Hà Nội. 4.00                          42,906,303                                         
8,743 0107412655 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DU LỊCH TUẤN PHƯƠNG Số 6, hẻm 47/17/4 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          42,894,789                                         
8,744 0110065539 Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Gia Tường Số 7/12/46 phố Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 8.13                          42,886,770                                         
8,745 0108349029 Công ty TNHH MTV Đức Phú Việt Nam Số 6, ngách 173/175 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội 27.00                        42,884,235                                         
8,746 0105977360-001 Công ty CP ĐT XD và phát triển Thái Hòa Phố Nhông, Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          42,864,373                                         
8,747 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tre Nhỏ Số 8, ngõ 31 phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          42,854,400                                         
8,748 0110296462 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Higoi Số 27 ngõ 87, đường Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          42,843,494                                         
8,749 0108780651 Công ty TNHH Vietnew Thăng Long Thôn Quảng Hội xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn TP Hà Nội 3.00                          42,833,556                                         
8,750 0108998231 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IXL VIỆT NAM Nhà số 6A tập thể Tổng cục cảnh sát , Phường Ô chợ dừa, quận ĐỐng Đa, Hà Nội 11.28                        42,819,857                                         
8,751 0106305442 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Việt Long Km 29, quốc lộ 6A, Xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          42,818,555                                         
8,752 0106279182 Công ty TNHH Truyền Thông Kinh Doanh TM và Dịch Vụ Hoàng Long Số nhà 1/554, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 5.38                          42,815,757                                         
8,753 0110268031 Công ty cổ phần thương mại Việt Nam Toàn Cầu Tầng 4, tòa nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, p. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 13.00                        42,804,299                                         
8,754 0303128175 CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt Số 19,ngõ 61 Lạc Trung, Hai bà Trưng, Hà nội 2.97                          42,804,293                                         
8,755 0110265104 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ivinci Group Tòa nhà Phú Thái, tầng 5 số 19/192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          42,796,000                                         
8,756 0110388586 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM Ô TÔ FCAR Số đường 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.64                        42,786,844                                         
8,757 0109788942 Công ty cổ phần VINPHARM Thôn 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.30                          42,779,747                                         
8,758 0106395904 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Việt An Khang P606 tháp A1, Indochina Plaza Hà Nội, 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          42,778,212                                         
8,759 0106865878 Công ty TNHH TM & SX cơ khí Nam Chi Số nhà 383, đường Phúc Diễn, TDP số 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.27                          42,760,725                                         
8,760 0106396464 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Tây Hà Nội SN 108 Đường Lĩnh Nam Tổ 39 P Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        42,753,409                                         
8,761 0110291030 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Quang Chính Số 69 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        42,750,661                                         
8,762 0105489959 Công ty TNHH ĐT Thiên niên kỷ MIH Số 5,ngõ 122 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 12.73                        42,746,531                                         
8,763 0109176107 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Gia Số 1,16a1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 23.00                        42,736,920                                         
8,764 0101350113 Công ty TNHH Đầu Tư TM & Du Lịch Hoa Mai Số 9 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn- Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          42,736,505                                         
8,765 0105629860 Công ty CP Tư Vấn ĐTXD & DVTM Tuấn Linh Nhà 5, Ngách 39, Ngõ 66, Phố Tân Mai, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          42,731,891                                         
8,766 0107478046 Mầm non tư thục Năm ngón tay ngoan KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 14.26                        42,723,567                                         
8,767 0102333350 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI VIỆT PHÒNG 614, TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          42,717,569                                         
8,768 0106886846 Công ty CP Công nghệ Homeos Việt Nam Số 24 ngõ 22 đường Kim Giang,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 2.29                          42,705,201                                         
8,769 0109995956 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HỢP PHÁT Tầng 2, Tòa nhà PVV-Vinapharm, số 60B Phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 15.00                        42,704,695                                         
8,770 0109107583 Công ty TNHH sản xuất nội thất và dịch vụ thương mại Tiến Đạt Thôn Phú An, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 18.37                        42,701,346                                         
8,771 0102175104 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊN Ý Bình An - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 5.00                          42,700,812                                         
8,772 0108252669 Công ty CP kỹ thuật cao HĐL Việt Nam Số 4 ngõ 29/70/20 đường Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 19.00                        42,697,702                                         
8,773 048184000032 Mầm non độc lập "Bé Yêu Thương (Kiddie Cares)" 16M1 -TT1 - Khu thấp tầng 6th Element - Khu đô thị Tây Hồ Tây, đường Xuân Tảo - phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          42,696,424                                         
8,774 0107891447 Công ty CP Inox Công nghiệp An Phát số nhà 6, tổ dân phố số 2, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 12.00                        42,694,349                                         
8,775 0102135408 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại PLC Số 193 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.27                          42,688,826                                         
8,776 0109101285 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KINH BẮC Số nhà C4, khu nhà Tân Đô, phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          42,676,668                                         
8,777 0108239435 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ AN 269 DỊCH VỤ 07, ĐÌA LÃO, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 12.52                        42,675,946                                         
8,778 0106829728 Công ty CP SSK Việt Nam Số 47 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          42,669,168                                         
8,779 0109451297 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TSC VIỆT NAM Số 14, ngõ 70 Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 18.00                        42,667,175                                         
8,780 019184000686 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỔ KÉN NHỎ BT01D1, TDP số 12, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          42,661,500                                         
8,781 0107638684 Công ty CP thương mại và kỹ thuật Uy Việt Số 7 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 21.00                        42,644,339                                         
8,782 0104905959 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Biển Xanh Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          42,643,200                                         
8,783 0109405075 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG UNIKON VIỆT NAM Tầng 16.S1, toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          42,628,048                                         
8,784 0110300743 CÔNG TY TNHH LCG MEDIA VIỆT NAM Số 21, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          42,624,000                                         
8,785 0109432985 Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông Và Quảng Cáo MTE Tầng 3, nhà 2b Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 22.92                        42,620,211                                         
8,786 0110202129 CÔNG TY TNHH RE.VITA Tầng M, Tòa Nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 13.00                        42,613,789                                         
8,787 0110219299 CÔNG TY CỔ PHẦN 296 XÂY LẮP 12A07-C2 Vinhomes D'capitale, số 119, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.20                        42,605,502                                         
8,788 0102033780 Công ty TNHH du lịch dịch vụ Biển Xanh Số 6 Hẻm 369/10 Ngõ Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.01                          42,604,716                                         
8,789 0109797168 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Cơ Điện Hải Phát Số nhà 03, Ngõ 101, Phố Nguyễn Thượng Hiền, TT Vân Đình, Ứng Hoà,Hà Nội 2.90                          42,604,420                                         
8,790 0106170298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ PHƯỢNG HOÀNG Số 105 ngõ 562 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 14.20                        42,596,934                                         
8,791 0107871803 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử IDO Số 4, ngách 4/24, ngõ 24, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          42,587,265                                         
8,792 0100114314 Tổng Công ty  Mía đường I - CTCP 17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3.00                          42,579,926                                         

8,793 0101643166 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG 
LONG 26 Ngách 1 Ngõ Toàn Thắng 1.81                          42,570,802                                         

8,794 0109401673 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Quốc Tế DHM Tầng 02 Sảnh A, tòa nhà Bắc Hà Lucky Building, Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          42,562,456                                         
8,795 0109678315 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GDC TOÀN CẦU Số 126 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          42,560,000                                         
8,796 0109599776 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC LIP VIỆT NAM Số 10A ngõ 3 đường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          42,558,296                                         
8,797 0102187036 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VN 4A-B18 yên lãng,thịnh quang 3.00                          42,549,769                                         
8,798 0108412009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT IN HẢI NAM Số nhà 6A, ngách 7, ngõ 165, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6.54                          42,547,989                                         
8,799 0106639910 Công ty TNHH J & B số 112, Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 10.03                        42,542,203                                         
8,800 0107621433 Công ty TNHH thép Huy Hoàng Thôn Linh Sơn, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 9.00                          42,487,404                                         
8,801 0107532504 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CECO Số 21A Cát Linh , Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          42,486,516                                         
8,802 0105663540 Công ty CP Xây dựng Công trình Việt Nam Tầng 5 toa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2.82                          42,485,421                                         
8,803 0108999651 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VINA WATER Số Nhà 155, Ngõ 15, Tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.16                          42,481,443                                         
8,804 0106804177 Công ty CP điện công nghiệp IEC Việt Nam 164-166 Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 14.49                        42,471,338                                         
8,805 0108213483 Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội Tổ 11, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 1.17                          42,470,383                                         
8,806 0106176902 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG TUẤN KIỆT Căn 15 A39 Kđt Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          42,470,000                                         
8,807 0108291650 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU Số 42 ngách 74 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội. 24.00                        42,467,369                                         
8,808 0109849352 CÔNG TY CỔ PHẦN TGT HÀ NỘI 105A đường Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        42,462,308                                         
8,809 0110313407 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HTC VIỆT NAM Số 36 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        42,458,643                                         
8,810 0109653007 Công ty TNHH Giáo dục Scholar Việt Nam A35-BTSL6-ô số 7, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          42,451,650                                         
8,811 0105964516 Công ty CP công nghệ bản đồ và hệ thông tin địa lý Số nhà 23, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.39                          42,443,040                                         

8,812 0110523612 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ 
PA Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1.01                          42,437,500                                         

8,813 0108017802 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hưng Bách Số 4, dãy N10, Tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          42,433,599                                         
8,814 0106772888 Công ty CP Nông Sản Thực Phẩm Hồng Hà Số 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6.04                          42,428,829                                         
8,815 0107353093 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Sinh Số 10, ngõ 1, phố Thiên Hiền, phường mỹ đình1, quận nam từ liêm, thành phố hà nội, việt nam 3.00                          42,428,181                                         
8,816 0102800527 Công ty CP Sản Xuất Nội Thất Vách Ngăn Việt Nam Ngõ 595/7 Đ. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          42,427,612                                         
8,817 0105967443 Công ty CP truyền thống và sáng tạo RIO Việt Nam Tầng 8 tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          42,407,640                                         
8,818 0201581925 CÔNG TY TNHH ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẠI VIỆT Biệt thự 7, khu Vinaconex 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.02                          42,405,650                                         
8,819 0107985871 Công ty TNHH một thành viên AITMG Tầng 8, Tòa nhà CTM, số 299 Cầu giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          42,399,415                                         
8,820 0107943511 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Tùng Lâm Thôn Hà Lâm 3, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 8.29                          42,394,120                                         
8,821 Nhóm lớp mầm non tư thục Baby Sun Đông Anh Số 6, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          42,393,448                                         
8,822 0110276515 Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Châu Giang Số 108, dãy Sao Biển 01, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          42,386,742                                         
8,823 0105606870 Công ty TNHH phòng cháy CC dầu khí Việt Nam Núi Đôi - Thị Trấn Sóc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          42,385,558                                         
8,824 0105959259 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hoàng Thành Số 1, ngõ 448/191 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          42,374,011                                         
8,825 0103686704 Công ty CP Miền Thực phẩm Số 7, ngõ 147A/76 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.90                          42,372,467                                         
8,826 0105671943 Công ty Ty Cổ phần CMA Minh Anh Số 20 ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba ĐÌnh, Hà Nội 9.41                          42,371,959                                         
8,827 0108963503 Công ty TNHH đầu tư TONY Việt Số 1, ngõ 130/41 La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 24.63                        42,358,969                                         
8,828 0104867929 Công ty TNHH Tư vấn Fosa Số 3 ngách 34 ngõ 1081 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          42,348,816                                         
8,829 0109478757 Công ty cổ phần đầu tư SD Group Số 8, ngõ 53, đường Ngô Gia Tự, tổ 1, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.59                          42,348,136                                         
8,830 0106679543 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA Số 71, ngõ 38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          42,344,759                                         
8,831 0109623933 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUẢNG CÁO TRUNG TÍN Số 15, Ngõ 245 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          42,344,587                                         
8,832 0106856785 Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc địa chính Hà Nội Số nhà 156 Đường Phúc Diễn, Tổ dân phố số 1, phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.44                          42,344,086                                         
8,833 0107577512 CÔNG TY TNHH TRAWISE Tầng 3, Số 1, đường Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          42,337,447                                         
8,834 0110434803 CÔNG TY TNHH NBC 1 VIETNAM Số 10 ngõ 153 phố An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          42,337,447                                         
8,835 0104802424 Công ty CP Đầu tư  thương mại GBT Việt Nam 55 Linh lang, P Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          42,337,447                                         
8,836 0110158215 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACD Tầng 11, tòa nhà Zen Tower số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 12.00                        42,336,087                                         
8,837 0109316040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ REGINA SECRET Số 3 ngõ 11 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        42,335,125                                         
8,838 0110032477 Công ty TNHH Dịch Vụ Thuỷ Nguyễn Beauty Số 92 phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          42,331,458                                         
8,839 0108953086 Nhóm lớp Mẫu Giáo độc lập Tài Năng Việt Số 32 Lô N10 Khu TĐC X2A Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          42,327,539                                         
8,840 0107286513 Công ty CP Vĩnh Hưng Hà Nội Số 10 hẻm 31 ngách 118 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 22.78                        42,325,043                                         

8,841 0108292478 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG 
PHÚ ĐẠT Số 164 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2.00                          42,322,896                                         

8,842 0110196228 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận chuyển và xây lắp Phúc Lâm L20 - LK20 Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          42,322,596                                         
8,843 0500600206 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hồng Phát Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          42,322,265                                         
8,844 0108883689 Công ty CP Hosco Việt Nam Số nhà 441 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 8.76                          42,321,853                                         
8,845 0108985874 Công ty TNHH Sam Pharma Việt Nam Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 5.00                          42,310,463                                         
8,846 0109905663 CÔNG TY TNHH CHỮ KÝ SỐ THIÊN PHÁT 122 Linh Thượng, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 8.17                          42,303,893                                         
8,847 0106729949 Công ty CP Đầu Tư và ứng Dụng Công Nghệ Xanh Số 36 Ngõ 197 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          42,300,800                                         
8,848 0105256023 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế AQ-Style Số 4/41/1 phố ô Cách, tổ 6B - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          42,294,203                                         
8,849 0110007921 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Quốc Huy Logistic Số 10 Ngõ 188/35/14 Phố Tư Đình, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          42,292,681                                         
8,850 0101494796 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà Ô số 9, Tầng 2, Tòa Nhà D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          42,274,765                                         
8,851 0108475383 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HDM Biệt Thự Fb, Kđt Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 24.00                        42,272,113                                         
8,852 0104068210 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÚ TIẾN Số 15 ngõ 190, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.92                        42,269,967                                         
8,853 0108320929 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Anni Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          42,265,912                                         
8,854 0108396893 Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Gia Hân Số 3 Ngõ 152 Phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          42,245,500                                         
8,855 0105033926 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Việt Bắc LK28, Lô 12, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          42,245,221                                         
8,856 0107907425 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VNT VIỆT NAM Số 9A3, ngõ 168 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          42,243,450                                         
8,857 0105325541 Công ty CP thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới Số 32A tập thể Công an , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.43                          42,243,383                                         
8,858 0101011181 Công ty CP SX & DV Dệt May 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          42,240,000                                         
8,859 0102576480 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VTC VIỆT NAM Số nhà 7 Ngõ 13 Ngách 90 Hẻm 54 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          42,240,000                                         
8,860 0101249265 Công ty Cổ phần Khung trần Sky Việt Nam Tổ dân phố Dộc, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          42,240,000                                         
8,861 0106708392 Công ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Bền Vững Số 24 Ngõ 192 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 21.90                        42,232,902                                         
8,862 0106686029 Công ty CP Tư Vấn Lắp Đặt và Đầu Tư Xây Dựng TKD Số 4B Ngách 87/43 ngõ 87 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13.00                        42,232,580                                         
8,863 0108126689 Công ty TNHH IMARU Số nhà 38A, Quốc Lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          42,226,300                                         
8,864 0107433662 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Giải Pháp Công Nghệ An Thiên Phú Số 45 ngõ 720 Đê La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          42,220,726                                         
8,865 0101439770 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH UP Hà Nội Số 6 ngõ Thi Sách, phố Thi Sách phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          42,217,620                                         
8,866 0107519020 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CREMUSIC SỐ 203 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          42,211,793                                         
8,867 0101686392 Công ty TNHH Vạn Lộc Hà Nội 130 A Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 2.20                          42,202,802                                         
8,868 0109602683 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại SKY LIGHT Số nhà 59 ngõ 252 đường Sa Đôi, P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 22.71                        42,202,177                                         
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8,869 0106760931 Công ty CP Xăng Dầu HOUSINCO 2 Khu chợ đầu mối phía nam Đường Hoàng Văn Thụ P. HVT Q. HM Hà Nội 2.06                          42,200,687                                         
8,870 0110228455 Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển Nhất Tâm V4-B02, Khu đô thị Terra An Hưng - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.64                          42,199,962                                         
8,871 0109266135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN NHANH SỨC MẠNH SỐ Số 28 Ngõ 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.17                          42,184,767                                         
8,872 0108352790 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phúc Huy SỐ 1, NGÁCH 77, NGÕ 649 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 31.11                        42,178,402                                         
8,873 0106801384 Công ty cổ phần  IKINA Việt Nam Lô 39 LK 16, KĐG Mậu Lương, tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          42,175,666                                         
8,874 0109284984 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại AP Hà Nội Số nhà 87 Đường Mậu Lương, Hà Đông, Tp. Hà Nội 8.00                          42,169,842                                         
8,875 0110408874-001 VPGD-Địa điểm kinh doanh - CÔNG TY TNHH HAN IDD Nhà LK 01- 5 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.29                          42,165,083                                         
8,876 0106837729 Công Ty cổ phần kiến trúc và xây dựng vũ tự Phường cầu diễn - Quận nam từ liêm - Hà nội 13.00                        42,164,449                                         
8,877 0107491456 Công ty CP FUMEE TECH Tầng 3 tòa nhà thăng long, số 99 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, CG, Hà Nội 2.31                          42,157,159                                         
8,878 0300896919-001 CN Công ty TNHH TM Song Hằng Số 1A Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          42,145,000                                         
8,879 0109010013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIFEUP VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 25.06                        42,140,099                                         
8,880 0108855321 Công ty TNHH Ứng dụng công nghiệp Đông Nam P306, Tòa nhà Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long, Kim Chung, Hà Nội 3.00                          42,137,031                                         
8,881 0110137864 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT K-WON Số 7, TT 03, KĐT liền kề HĐ MonCity, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          42,124,843                                         
8,882 0104634850 Công ty TNHH thiết bị tự động hóa toàn cầu Xóm Cộng - Xã Cần Kiệm - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội - Việt Nam 2.28                          42,122,700                                         
8,883 0100108039 Công ty cổ phần Intimex Việt Nam (NN) 96 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          42,120,000                                         
8,884 0500393461 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WINCONS Số 2, ngõ 127 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          42,112,770                                         
8,885 0101942938 Công ty CP Sông Hồng Thăng Long Số 151 ngõ 448 đường Hà Huy Tập-Yên Viên-Gia Lâm Hà Nội 2.00                          42,105,605                                         
8,886 0109990919 Công ty TNHH Nhôm kính Trường Thành Hà Nội Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 23.82                        42,104,924                                         
8,887 0110570820 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trang FOOD Số 81, Tổ 14, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 5.00                          42,102,058                                         
8,888 0110784276 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu may mặc và thú nhồi bông T-H-T Thôn 7, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5.59                          42,095,272                                         
8,889 0109438105 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ PMHH Tầng 2, số 381 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 14.23                        42,090,177                                         
8,890 0109023100 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN KINH ĐÔ Tầng 4 số 39 Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 37.53                        42,088,464                                         
8,891 0108868313 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG AN NINH THÔNG MINH VIỆT NAM TẦNG M3, TÒA NHÀ CT1, KĐT MỸ ĐÌNH - MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 26.91                        42,082,554                                         
8,892 0106024748 Công ty Cổ phần kỹ thuật và công nghệ SHD Số 1TTTDD- Trung văn -Nam từ liêm-Hà nội 3.00                          42,069,566                                         
8,893 0108559555 Công ty TNHH kỹ thuật bảo vệ môi trường Green Land Số 30, ngõ 23, Đỗ Quang, Trung Hòa, CG, Hà Nội 25.00                        42,066,422                                         
8,894 Cơ sở mầm non Kanguru Số B2 TT3, KĐT Văn Quán- Yên Phúc, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          42,050,799                                         
8,895 0318274443 CÔNG TY CỔ PHẦN AURA IPO MENTORING ＆ PARTNER Tầng 11 Tòa nhà Lucky Building, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.28                        42,041,542                                         
8,896 0109896546 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THỰC Xóm Hạ, Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12.00                        42,039,737                                         
8,897 0109675603 Công ty  Luật TNHH VNSI LEGAL Phòng 301, số 105 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          42,039,041                                         
8,898 0110231641 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 9999 Tầng 1, Thương Mại 04, Chung cư HUD 3, 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 13.00                        42,026,120                                         
8,899 0107730619 Công ty TNHH Skytech Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Đường Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          42,010,024                                         
8,900 0106473084 Công ty CP đầu tư xây dựng và Thương Mại Phương Nguyên Tầng 2M tòa nhà Cawa Tower số 199 Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, NTL, Hà Nội 25.24                        41,997,276                                         
8,901 0110249222 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG LINH FOOD Số 1 ngách 2 ngõ An Bình, Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          41,986,834                                         
8,902 0109983358 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Số 9, Ngõ 18, Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          41,985,854                                         
8,903 0110584975 CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẺ Số 38 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          41,976,281                                         
8,904 0105690329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN VIỆT NAM Số 27 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          41,971,805                                         
8,905 0110802609 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCD BLOCKCHAIN Tầng 6, Số 72 Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,971,805                                         
8,906 0106803198 Công ty TNHH TM & DV vận tải Hùng An Cụm 7 thôn Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 6.00                          41,971,525                                         
8,907 0109128784 CÔNG TY TNHH FOODLAND Số 15/259 Phố Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.00                        41,965,683                                         
8,908 0109953378 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Daiko Số nhà 18D4 khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          41,961,422                                         
8,909 0500560289 Công ty TNHH mây tre Nhật Minh Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 8.97                          41,960,557                                         
8,910 0106009073 Công ty CP Janko VN Số 112 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN' 3.00                          41,947,697                                         
8,911 0108777112 Công ty Cổ phần Automac Việt Nam Tầng 4, Tòa HUD3, Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          41,947,550                                         
8,912 0105013327 Công ty CP Kiến Trúc Cảnh Quan COTANA GREEN Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          41,945,887                                         
8,913 0107983313 Công ty TNHH Thương Mại DV kỹ thuật MDC Số 69J, ngõ 69, phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8.06                          41,938,592                                         
8,914 0107355654 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng công trình Mạnh Tuân Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 9.00                          41,938,347                                         
8,915 0106542450 Công ty TNHH Phát TriểnThương Mại Hải Phương Số 2, Ngõ 211 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          41,932,800                                         
8,916 0108111636 Công ty TNHH thương mại Đầu tư và xây dựng Minh Thịnh Số 50 ngõ 117 Phố Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai, Hà Nội 9.81                          41,928,192                                         
8,917 0101433176 Công ty TNHH Du lịch khám phá Đông Dương Số 22, ngách 29, ngõ 218, Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 8.00                          41,927,285                                         
8,918 0110091585 Công ty CP thương mại dịch vụ VIETGOURMAND Nhà số 2, ngõ 22 đường Phú Diễn, Tổ 2, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 16.47                        41,920,384                                         
8,919 0107849357 CÔNG TY CỔ PHẦN ALU VIỆT Số Nhà 20, Ngách 131/20, Ngõ 131, Thôn 4, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          41,920,000                                         
8,920 0107096801 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KINH BẮC Lô B12/D21 KĐT mới Cầu Giấy, ngõ 100 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          41,920,000                                         
8,921 0107443300 Công ty Cổ Phần Nhà Mát Số 33, Ngách 7, Ngõ Độc Lập, Đường Đê Xuân Quan Bát Tràng, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 25.26                        41,903,349                                         
8,922 0107814146 Công ty cổ phần đầu tư Kito Việt Nam D02 Man Bồi Gốc Găng, Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          41,895,212                                         
8,923 0108509787 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNVIET A46-TT2 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          41,878,005                                         
8,924 0100878648 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG P501+502 tòa nhà SEAPRODEX số 20 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 2.32                          41,877,234                                         
8,925 0109549817 Công Ty TNHH XNK Michio Việt Nam Số 3 Ngõ 204/9 Đường Kim Giang, Tổ 27B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 3.25                          41,873,707                                         
8,926 0108263565 CÔNG TY CỔ PHẦN EGLIFE VIỆT NAM Số 24,ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.28                          41,866,747                                         
8,927 0109529560 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY HM VINA Thôn Vân Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 23.00                        41,861,953                                         
8,928 0105113667 Công ty cổ phần ETSCO Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Số 1,Đường Hàm Nghi,Tòa nhà B1,Mỹ Đình,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2.00                          41,848,000                                         
8,929 0106072205 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ INNOTEC VIỆT NAM Số 13, BT4-3 Khu nhà ở Trung Văn, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          41,845,207                                         
8,930 0107402632 Công ty CP Công Nghệ DAC Việt Nam Số 2E ngách 9 ngõ 141 Phố Nam Dư, Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 27.58                        41,840,502                                         
8,931 0900989499 Công ty TNHH Teady Việt Nam Tầng 2, Tòa Nhà Vinaconex 21, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          41,834,611                                         
8,932 0106897125 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG VY Nhà số 4 P13, ngõ 103 Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 21.46                        41,832,797                                         
8,933 0106805678 Công ty Cổ phần xây lắp và dịch vụ thương mại Tiến Thành Số 11 Tổ 3, phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          41,825,044                                         
8,934 0105780639 Công ty CP Dịch vụ Thương mại KĐ Catering 121 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          41,825,000                                         
8,935 0110681143 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NEW STAR KM Số 10/85 đường Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          41,823,589                                         
8,936 0110533963 Công ty TNHH thiết bị năng lượng trung điện Hà Nội D3 - NV2 ô Số 3, Khu ĐTM Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          41,813,153                                         
8,937 0110609933 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM Tầng 8, Tòa nhà Detech II, số 107 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 2.00                          41,802,200                                         
8,938 0107517288 Công ty TNHh TH-Tek Số 6/35/201 đường CG tổ 26 P Dịch Vọng CG Hà Nội 4.26                          41,797,927                                         
8,939 0108237484 Công ty CP Điện và chiếu sáng Phương Đông Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 2.28                          41,797,646                                         
8,940 0106792281 Công ty CP nội thất Minh Kiệt LTT Số 8C ngõ 224 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 6.00                          41,788,173                                         
8,941 0107614524 Công ty Cổ Phần Công nghệ Viễn thông T-COM Số nhà 6, Thửa đất 56H, Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 26.48                        41,779,475                                         
8,942 0106225853 Công ty CP On Plaza Quang Minh Số 6, ngách 59, ngõ 76 đường An Dương, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          41,772,435                                         
8,943 0106154144 Công ty CP Tự Động Hóa và Xử Lý Nước ACOS Số 55 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính - P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        41,770,364                                         
8,944 0108525838 Công ty TNHH Máy Văn Phòng KM Việt Nam Số 9a Ngõ 30 Đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          41,769,802                                         
8,945 0109884558 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Kim Lộc Phát Thôn Vĩnh Ninh, - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội. 25.00                        41,764,108                                         
8,946 4000812062-002 CN Công ty TNHH Metiseko (Việt Nam) tại HN 40-42 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.94                          41,763,880                                         
8,947 0108532722 Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông ATEVINA Việt Nam Số nhà 23, Ngách 548/49 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          41,760,118                                         
8,948 0106930171 Công ty TNHH GATTNER Việt Nam Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Hà Nội 1.01                          41,759,530                                         
8,949 0101975958 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Trang Đạt 213 Ngõ 128 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          41,752,377                                         
8,950 0108419413 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Bắc Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố  Hà Nội 5.00                          41,734,152                                         
8,951 0109254073 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN KIM NGÂN Số 11A ngách 53 ngõ 92 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 15.00                        41,731,853                                         
8,952 0108235141 CÔNG TY CỔ PHẦN ARC HOUSE VIỆT NAM Thôn Yên Bệ, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 28.55                        41,731,617                                         
8,953 0107137494 Công ty TNHH NEXUS Frontier Tech Việt nam Tầng 21, tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          41,730,943                                         
8,954 0107414765 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BT VIỆT NAM Số 1/123 Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          41,728,680                                         
8,955 0106378602 Công ty CP FARICH VIệt Nam Số 34 ngõ 27 Phố Long Biên 1 Phường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 1.96                          41,724,993                                         
8,956 0110465456 Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất nội thất nhà Việt Số 42 ngõ 148 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 12.04                        41,724,603                                         
8,957 0109901242 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Di Số 7 Ngõ 40 TDP 2 phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.28                          41,723,453                                         
8,958 0106713593 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG V-GREEN BT3 Song Lập, khu Đô thị Vĩnh Hoàng, Đường Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội Việt Nam 2.00                          41,715,200                                         
8,959 0109741052 Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Việt Nam Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 6.60                          41,713,484                                         
8,960 0109433379 Công ty cổ phần đầu tư Lâm Phong Group LK 03-02 KĐT mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 15.00                        41,712,364                                         
8,961 0109894556 Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Nam An Group Tầng 2, Số nhà 05 dãy BT2, Khu đô thị Văn Phú, Đường Văn Khê - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          41,709,725                                         
8,962 0105672016 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Marecorp Việt Nam Số 6, ngõ 12, phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 25.00                        41,699,674                                         
8,963 0106835351 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Duy Anh Số 111, tổ 2, thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 25.00                        41,690,936                                         
8,964 0106674464 Công ty cổ phần chế tạo cơ khí và thiết bị điện Đông Anh Thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội 3.54                          41,690,612                                         
8,965 0110359352 Công ty TNHH Bất Động Sản Roman Số nhà 222 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,688,588                                         

8,966 5200937102-002 TT tiêm chủng vacxin An Thịnh - Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ y tế An Thịnh Phát - 
CN tại Hà Nội U8-L02 Khu đô thị Đô Nghĩa, đường Nguyễn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          41,687,269                                         

8,967 0109702102 Công ty TNHH sản xuất bao bì Quang Anh Thôn Đản Mỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          41,686,950                                         
8,968 0106446411 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC PHÚC SINH Số 117 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8.00                          41,686,323                                         
8,969 5800234888-007 CN CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU TẠI HÀ NỘI số 10 ngách 14 ngõ 17 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, TP Hà Nội 25.00                        41,685,203                                         
8,970 0106009588 Công ty CP XD dịch vụ nhà Hà Nội Số 32, ngõ 182 phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội 1.67                          41,682,536                                         
8,971 0106400470 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Dịch Vụ Sáng Tạo Việt số 45 Ngõ 190 Đường Hoàng Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 22.00                        41,676,481                                         
8,972 0106355926 Công ty Cổ phần Thạch Cát Lợi Số 17 ngõ 575 Kim mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 13.59                        41,664,781                                         
8,973 0103993494 Công ty CP ĐT & XD Thiên An Số 6,ngách 91/2 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 25.00                        41,662,489                                         
8,974 0107512106 Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình Thịnh Vượng Số 16 Xóm Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 25.00                        41,662,489                                         
8,975 0107856795 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẮC MÀU Số nhà 48, ngách 241/61, phố Chợ Khâm Thiên ,Phường Phương Liên ,Quận Đống Đa , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 25.00                        41,662,489                                         
8,976 0109480763 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Địa ốc Trí Tín Số nhà 70 ngõ 27 Phố Long Biên 1, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 25.00                        41,661,415                                         
8,977 0108858280 Công ty TNHH SX TM Đá Tự Nhiên Bình Định Số 27 ngõ 785 đường Trương Định, PHường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 12.27                        41,657,673                                         
8,978 0110000066 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SAVU Số nhà 11, ngõ 91A Lý Nam Đế - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.00                          41,649,350                                         
8,979 0110349259 CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP FLYUP Tầng 11, Tòa nhà Đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          41,640,858                                         
8,980 0101176306 Công ty TNHH Vận Tải & TM Thế Hệ 56 - Ngọc hồi - TT Văn điển - Thanh trì - Hà nội 2.27                          41,637,216                                         
8,981 0106434342 Công ty TNHH Du lịch Nam Nghĩa Số 2 ngõ 410 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 15.03                        41,636,940                                         
8,982 0108976220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAVAGO VIỆT NAM SỐ NHÀ 1 NGÁCH 73 NGÕ 337, TỔ 19 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.28                          41,634,779                                         
8,983 0106803832 Công Ty Cổ Phần Goldenstar Việt Nam Tầng 4, Tòa Nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 15.00                        41,632,737                                         
8,984 0110029717 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Chúc Thành Xóm 7, Thôn 2, - Xã Phượng Cách - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          41,630,828                                         
8,985 0102754278 Công ty TNHH vật liệu XD Nam Sơn Số 26 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà nội 2.79                          41,624,608                                         
8,986 0106574188 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ CÔNG NGHIỆP DONGJIN VINA Số 17 ngõ 167,Tây Sơn,Đống Đa,Hà Nội 7.43                          41,620,872                                         
8,987 0104340681 Công ty CPĐT xây dựng Hiệp phát P507 nhà F5 khu ĐTM Yên hòa-CG-HN 3.00                          41,617,585                                         
8,988 0109358682 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT RFT LK21-28, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 24.07                        41,613,922                                         
8,989 0110647706 Công ty TNHH nội thất bảo long GLOBAL Số 130 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.04                          41,612,623                                         
8,990 0101374393 Công ty TNHH SX & TM Anh Minh 387 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.01                          41,609,847                                         
8,991 0106076545 Công ty TNHH Phân phối Gia Anh Số 25 TT4.3 KĐT Nam 32, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          41,600,426                                         
8,992 0109685841 Công ty TNHH đầu tư & phát triển xây lắp Phúc Minh An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 16.00                        41,596,549                                         
8,993 0105987249 Công ty CP Công nghệ Smika Việt Nam Số 50, ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2.01                          41,594,412                                         
8,994 0110728426 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DREPHAR Căn SH06 Rue De Charme, Khu đô thị mới Hạ Đình, Đường Nguyễn, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          41,593,307                                         
8,995 0109064989 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG PHÚC Tầng 2, Ô 12, Lô A, KĐT Đại Kim, Ph. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          41,591,835                                         
8,996 0107671875 Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Minh Phát Thôn Thanh Trì - Xã Đông Sơn - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 2.28                          41,583,403                                         
8,997 0106299213-008 Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế - Chi Nhánh Hà Nội Tầng 8, Số 1, Ngõ 34/68 phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội. 3.00                          41,582,781                                         
8,998 0105580911 Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam Số 239, ngõ 281 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 2.00                          41,582,000                                         
8,999 0107600916 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VIỆT NHẬT Thôn Vũ Lăng- Xã Dân Hòa- huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 1.03                          41,581,750                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

9,000 0109572943 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- VPĐD China Harbour Engineering Company Limited Tại 
Thành Phố Hà Nội P2101&2106, tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1.43                          41,580,000                                         

9,001 0109368296 Công ty TNHH Brothers Techno Số nhà 10, ngõ 133 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 1.96                          41,577,649                                         
9,002 0104739116 Công ty TNHH thiết bị nha khoa Việt -Lab Số nhà B5 - Ngõ 100 Trung Kính 3.00                          41,577,296                                         
9,003 0313222787-020 CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI Số 32 Tam Trinh, tổ 10, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,567,675                                         
9,004 0107998422 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bùi Vũ 17A Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 23.71                        41,562,283                                         
9,005 0107991723 Công ty CP Phát Triển TM và ĐT Xây Dựng Hoàng Gia Số 86 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 12.53                        41,562,227                                         
9,006 0109821692 Công ty TNHH Sản suất TM Quốc tế Nguyên Vinh Tầng 7 số 135-115 Lê Duẩn, P Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 15.00                        41,560,891                                         
9,007 0104648500 Công ty CP Cơ Khí Bách Khoa Số 01 Ngõ 94 Đường Đại La P. Trương Định Q. Hai Bà Trưng Hà Nội 3.00                          41,538,809                                         
9,008 0108522611 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH BẠCH TRF Số 17BT4-1Khu đô thị Trung Văn- Phường Trung Văn- Quận Nam Từ Liêm- Thành Phố Hà Nội 3.00                          41,534,644                                         
9,009 0104166433 Công ty TNHH Sản Xuất và KD TM Hoàng Gia Số 105 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          41,533,531                                         
9,010 0103775739 Công ty TNHH Thiết bị GD & Nội thất Tín Nghĩa Số 16 - Ngõ 3 - Hoàng Đạo Thành - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          41,529,187                                         
9,011 0106159833 Công ty CP Phát Triển Phúc Việt Số 17 ngõ 641 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.47                          41,527,400                                         
9,012 0107125097 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Gia Số 62,ngõ 3 Phạm Văn Đồng,Mai Dịch,Cầu Giấy,Hà Nội 24.00                        41,526,261                                         
9,013 0107956334 Công ty CP TM và Sản Xuất Tâm Phát Sky 1, Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 3.00                          41,519,757                                         
9,014 0110038020 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÙNG DESIGN Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24.00                        41,506,240                                         
9,015 0101331872 Công ty TNHH Bảo Phương Số 14, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 24.00                        41,506,240                                         
9,016 0110260018 CÔNG TY CP NỘI NGOẠI THẤT HOMEPAT Số 6, Ngõ 37 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 24.00                        41,506,240                                         
9,017 0106989591 Công ty Cổ phần Yakushin Việt Nam Số nhà 9A, ngõ 56/2 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,495,260                                         
9,018 0109562222 Công ty Cổ phần Đầu tư Wonderhomes NT08-143, Khu ĐT Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          41,490,400                                         
9,019 0109625909 Công ty CP TM XNK VÀ PHÂN PHỐI NGUYÊN ANH DLION Số nhà 21 ngõ 383 phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 22.00                        41,483,649                                         
9,020 0106874512 Công ty CP Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại á Đông Số 81 Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 22.00                        41,483,649                                         
9,021 2500225069 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa Nhâm Khu Gò Thờ, Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 7.29                          41,473,699                                         
9,022 0109982058 CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH HÀ ANH P2016, tầng 20, toà nhà C2, dự án D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.46                        41,460,583                                         
9,023 0107668495 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Anh Trung Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2.22                          41,459,280                                         
9,024 0106438883 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VNE Nhà K33 ngõ 68, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 24.00                        41,456,459                                         
9,025 0107737501 CÔNG TY TNHH MH GLOBAL LOGISTICS P512(Văn phòng), tòa A2, tầng 05, khu The Garden, khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          41,454,658                                         
9,026 0108332120 Công ty TNHH Greensum Việt Nam Tầng 6, toà nhà Keangnam Hanoi Landmark 72, Lô E6, Đường Phạm Hùng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          41,453,000                                         
9,027 0105445165 Công ty CP Xây lắp cơ điện Minh Cường Số nhà 60,ngõ 135, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          41,452,659                                         
9,028 0106988478 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy công trình An Phát Lộc Số 11, ngõ 68/177/78 Nguyễn Văn Linh, tổ 14 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.41                          41,443,404                                         
9,029 0107765393 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ lữ hành Thanh Bình Số 14 ngõ 376/24 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 24.00                        41,443,252                                         
9,030 0106539909 Công ty TNHH Đầu tư PT XNK An PHước LP 18, tổ 42 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 24.00                        41,443,252                                         
9,031 0108190282 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Vũ Hải Số 746 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          41,439,938                                         
9,032 0105217419 Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Khát Vọng Việt D5, Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,432,494                                         
9,033 0104110092 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Yên Số 137 Yên Sơn, TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 14.75                        41,431,419                                         
9,034 0110561167 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Bảo Minh Số 9 đường Vạn Hạnh, Tổ 15 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          41,425,590                                         
9,035 0107881086 Công ty cổ phần đầu tư voko Số 17, ngõ 22 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 22.01                        41,424,747                                         
9,036 0108587619 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ MATA Số 83 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6.00                          41,423,291                                         
9,037 0108980097 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunflower Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          41,403,578                                         
9,038 0110223231 CÔNG TY TNHH MAXTRANS LOGISTICS VIỆT NAM Số 10, ngõ 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        41,395,207                                         
9,039 0108145787 CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC VIỆT NAM Số nhà 10C ngõ 8/11/59/33 đường Lê Quang Đạo, P .Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 8.52                          41,386,103                                         
9,040 0106899299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VALENTINE QUỐC TẾ số 46 Phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 24.00                        41,382,206                                         
9,041 0106344272 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình An Phát Số 02, B8 ngõ 8 đường Quang Trung- phường La Khê- quận Hà Đông- TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          41,369,261                                         
9,042 0105044903 Công ty Cổ phần Armypharm Số 55, tổ 14 cum Trạm P. Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          41,363,232                                         
9,043 0108579142 Công ty cổ phần lưu trữ và thư viện Đông Dương Thôn Sáp Mai - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.57                          41,355,558                                         
9,044 0109106371 Công ty TNHH nghệ thuật sáng tạo DCA Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà HUD3, Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.03                          41,348,233                                         
9,045 0109429421 Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM TRANG THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 23.00                        41,347,165                                         
9,046 0110187632 Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu 7H 68 ngõ 207 Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 23.09                        41,343,874                                         
9,047 0109763264 CÔNG TY TNHH MINH KHẢI LOGISTIC Số 60 Trương Công Giai, Phường dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          41,343,208                                         
9,048 0106754504 Công ty CP Phát triển nhịp cầu Vàng Tầng 5, tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.08                          41,336,571                                         
9,049 0108196735 Công ty TNHH Vận Tải Nguyên Long Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa hương, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 3.00                          41,335,527                                         
9,050 0105963625 Công ty CP Xây Dựng Đầu Tư và TM Thiên Bảo Số nhà 70 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 1.91                          41,333,848                                         
9,051 0102954213 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VNB Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 3.00                          41,326,143                                         
9,052 0105185090 Công ty CP sản xuất dịch vụ và thương mại Đức Mạnh Đội 2( Thôn Chàng Trũng Cũ), Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          41,320,579                                         
9,053 0106393336 Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Minh Tâm Số nhà 8 Ngách 76/31 Ngõ 76 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.31                          41,312,321                                         
9,054 0107703319 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LINH CHÂU Nhà số 66, Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          41,307,642                                         
9,055 0103079650 Công ty TNHH ĐT CN & DV y tế Thịnh An 88 dốc sản phụ, đê la thành, Đống Đa, Hà Nội 4.19                          41,304,360                                         
9,056 0110742815 CÔNG TY CỔ PHẦN TL FILM Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          41,301,276                                         
9,057 0102339271 Công ty CP Quốc tế Hạ Long Số 1 ngõ 153 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.94                          41,298,413                                         
9,058 0106654203 CÔNG TY CỔ PHẦN VUMA Số 9 ngõ xây lắp điện, tổ 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. 25.63                        41,296,176                                         
9,059 0106699081 CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÁI DƯƠNG Số 24,ngõ 18 phố phan văn trị,phường quốc tử giám,quận đống đa,TP hà nội,việt nam 2.00                          41,294,716                                         
9,060 0107619096 Công ty TNHH Otes Corporation Tầng 13, tòa tháp BIDV, 194 Trần quang khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.96                          41,294,495                                         
9,061 0102718382 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TM TINH HÀ P404-C2 Vũ ngọc phan 3.03                          41,291,889                                         
9,062 0108523598 Công ty CP Phát triển thương mại và dịch vụ Đồng Tiến Số 66 Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 25.93                        41,286,123                                         
9,063 0108358545 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Vn-Tax NO14, LK8, Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          41,280,000                                         
9,064 0109565865 Công ty TNHH đầu tư TM bất động sản Hải Anh số 22B, đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 26.29                        41,278,578                                         
9,065 0109251322 Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Công nghệ Minh Khang Số 130, Ngõ 115, phố Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.31                          41,276,520                                         
9,066 0106867723 Công ty TNHH PCCC Minh An Số 22, tổ 42 KTT Nguyễn Viết Xuân, Yên Hòa, CG, Hà Nội 2.27                          41,275,700                                         
9,067 0102033910 Công ty TNHH TM & DV Đồng Tâm Tổ 38 Giáp Tứ - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          41,272,800                                         
9,068 0108003285 Công ty Cổ phần LD Japan Việt Nam Tầng 6 toà nhà MD Compex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          41,272,600                                         
9,069 0110349749 Công ty Cổ phần Housenow Số 8 Ngõ 52/2 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.51                          41,272,295                                         
9,070 0105939929 Công ty cổ phần Bi Design Số 31, Tổ 2, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 6.41                          41,270,749                                         
9,071 0109818523 Công ty cổ phần công nghiệp TMT Việt Nam Số 01, Ngõ 7, Xóm Giữa, Thôn Nghĩa Vũ, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.20                          41,267,837                                         
9,072 0105167380 Công ty CPĐTPTXD Công Thành Số 22 ngõ 262 Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          41,262,948                                         
9,073 4200665023 Trường THCS Đào Duy Từ Số 82 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 2.19                          41,261,007                                         
9,074 0109699481 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Long Hải Tầng 04, Số 129 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.21                          41,259,486                                         
9,075 0110535544 Công ty TNHH TM Thiết kế và thi công Không gian xanh Số nhà 52C ngõ 41, Thôn 1, xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 2.31                          41,256,056                                         
9,076 0108002228 Công ty Luật TNHH Hồng Bàng P801, Tầng 8, Tòa West Point, Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, Hà Nội 13.37                        41,254,299                                         
9,077 0315324199 Công ty Cổ phần The Farm Tầng 2, TTTM Hàng Da, Số 1 Phố Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.18                          41,252,213                                         
9,078 0108505479 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hoàng Bắc Xuân Đồng , Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 25.68                        41,230,510                                         
9,079 0105407321 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bình minh Việt Nam Nhà M3,Tổ dân phố số 1,Phường trung văn,Quận nam từ liêm,Hà nội 1.88                          41,222,659                                         
9,080 0105746451 CÔNG TY TNHH NGỌC HƯƠNG VIỆT MỸ Tầng 7 số nhà 125 - 127 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          41,221,371                                         
9,081 0108702893 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Đức Phát Số 10 Ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.02                          41,214,186                                         
9,082 0101264249 Công ty TNHH Quảng Cáo Đại Hưng Số 8 Ngõ 130 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội 2.00                          41,203,200                                         
9,083 0107590665 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHÁNH Số 9 ngõ 34/68/7 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          41,202,688                                         
9,084 0500394673 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO VÀNG Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          41,200,430                                         
9,085 0109517501 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S&D GROUP Tầng 3, số 41, phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 19.39                        41,200,411                                         
9,086 0105356490 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp hoàng bào số 5, trần quốc hoàn, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 5.00                          41,187,894                                         
9,087 0109435577 Công ty TNHH xây dựng thương mại và nội thất Hoàng Phương Số 48 ngõ Vôi 4, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          41,187,894                                         
9,088 0107637289 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ HỢP GIÁO DỤC PSCHOOL SỐ 47, TT6, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 3.00                          41,182,789                                         
9,089 0107547370 CÔNG TY TNHH SƠN KO TO VIỆT NAM Số nhà 462 đường Láng,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 3.00                          41,182,789                                         
9,090 0104573502 Công ty CP Đầu tư Dviews 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          41,172,611                                         
9,091 0109913093 CÔNG TY CỔ PHẦN DUYÊN HẢI HOLDINGS Biệt thự 12, Khu đô thị mới Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.30                        41,169,582                                         
9,092 0108873539 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DCMC VIỆT NAM Số 4, hẻm 8/11/92, tổ 5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          41,165,427                                         
9,093 0104968941 công ty cổ phần Dược Đại Nam Hà Nội 20 Quán Gánh, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1.08                          41,165,281                                         
9,094 0109980149 Công ty TNHH Thương mại và du học VIK Số 36, ngõ 11 đường 800A, tổ 33, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          41,156,816                                         
9,095 0101686811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG 62 ngõ 15 Phương mai 3.03                          41,148,653                                         
9,096 0108911569 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV BẮC VIỆT GREEN Tầng 1, số 68 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          41,146,634                                         
9,097 0101394713 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hồng Hà Tầng 3, nhà B-04, tổ 46, Khu ĐTM Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 3.03                          41,144,494                                         
9,098 0107490420 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Victech Việt Nam Số nhà 15, ngách 95/14, Ngõ 322, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q.NTL, Hà Nội 3.01                          41,130,515                                         
9,099 0106226430 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THIÊN Số 38, Ngách 2, Ngõ 1, Phố Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          41,121,203                                         
9,100 0106999688 Công ty TNHH VPC Việt Nam Nhà NV1 -07 khu biệt thự Viglacera, số 178 đường Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 1.01                          41,120,810                                         
9,101 0109363611 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THÀNH CÔNG Số 42, Đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        41,115,680                                         
9,102 0107479240 Công ty TNHH TM và Sản Xuất ANTECH Việt Nam Số 60 Trần Điền Tổ 1 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          41,105,812                                         
9,103 0108057107 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KINH BẮC SỐ 8 NGÕ 4 ĐƯỜNG QUANG LÃM, TỔ 4, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          41,094,506                                         
9,104 0109176795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ Số 9, Ngõ 75 Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          41,088,000                                         
9,105 0102989311 Công ty CP ĐT PT và ứng Dụng Công Nghệ VIETCOM - ST Số 6 dãy N3 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          41,086,568                                         
9,106 0108827966 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘC MINH 19 D24 Kđt Mới Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 24.00                        41,084,705                                         
9,107 0107073988 Công ty TNHH Tư vấn ĐT & PT XD Đại Đồng P503, 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 19.00                        41,066,322                                         
9,108 0107354900 Công ty CP ĐT Xây dựng và truyền thông VTC Việt Nam Số 16/26 phố Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          41,059,431                                         
9,109 0105370093 Công ty TNHH Đầu Tư SHD Hà Nội Số 4 Tổ 37 P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          41,057,702                                         
9,110 0108467294 CÔNG TY TNHH GATA VIETNAM SỐ 14 NGÕ 6 VẠN PHÚC, PHƯỜNG KIM MÃ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          41,057,702                                         
9,111 0108210362 Công ty Luật TNHH Kiên Trần Tầng 1, số 20 ngách 211/114 đường Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 15.00                        41,056,137                                         
9,112 0109375857 Văn phòng Luật sư Vạn Bảo TẦNG 4, N013-LK13-17, KHU ĐẤT DỊCH VỤ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.09                          41,046,993                                         
9,113 0108486498 Công ty TNHH Xây dựng và khảo sát đo đạc Thăng Long Khu 3ha, Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 12.40                        41,041,607                                         
9,114 0110409998 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Trường Thịnh Số 46, ngõ 189 đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          41,037,350                                         
9,115 0108413210 Công ty cổ phần đầu tư giáo dục IQ Hà Nội Lô NT, khu đô thị Văn Khê, đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          41,031,588                                         
9,116 0102898872 Công ty CP ĐT XD & TM Tường Minh 54b, ngõ Trúc Lạc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 9.00                          41,031,289                                         
9,117 0109992786 CÔNG TY TNHH HẢI NGÂN XANH Số 3, ngõ 32, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.28                          41,024,162                                         
9,118 8279389876001 Lớp mầm non độc lập Amis Văn Khê 2 Tầng 1,2 tòa C lô NT KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          41,019,834                                         
9,119 0104944443 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế NEWTECH Số nhà 16 - Tổ 4 - P. Cự Khối - Q. Long Biên - Hà Nội 24.70                        41,017,208                                         
9,120 0104233376 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Quang Vinh Số 531 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 6.99                          41,013,851                                         
9,121 0102710841 Công ty TNHH ảnh Kỹ Thuật Số Hoàng Gia SN 33, Ngõ 205 Đường Giải Phóng, HBT, Hà Nội 3.00                          40,998,015                                         
9,122 0110464149 Công Ty TNHH Sharp Solutionl Số 2Bis Ngõ Hàng chuối 2, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          40,989,780                                         
9,123 0106481494 Công ty TNHH Thương Mại Mars Việt Nam Phòng 908, tầng 9, tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          40,974,911                                         
9,124 0105789078 Công ty TNHH Thiết Bị CN Trí Việt Số Nhà 12, Ngõ 300 Phố Nam Dư - P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 4.97                          40,974,654                                         
9,125 0110292316 CÔNG TY TNHH STYLE LAB B12B-09, Khu chức năng đô thị thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.27                          40,962,796                                         
9,126 0109032306 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ ván ép Khánh Toàn Thôn ấp Tó,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 2.00                          40,960,000                                         
9,127 0109256313 CÔNG TY CỔ PHẦN TOMAS Số 6/10/58 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.07                        40,956,806                                         
9,128 0110584245 Công ty trách nhiệm hữu hạn Felix Group Số 64 Market Str-Sunrise G khu đô thị The Manor Central Park, đường vành đai 3, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          40,951,256                                         
9,129 0106145319 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Việt Hưng Số 2, ngách 84/2 đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,942,235                                         
9,130 0110047272 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HTQ Số 139 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7.00                          40,930,097                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

9,131 0110124449 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TUỔI TRẺ Tầng 2, Tháp A, toà nhà Helios số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,928,765                                         
9,132 4201845759 Người NN - CÔNG TY TNHH KÝ ỨC TUYỆT VỜI Tầng 8, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        40,926,097                                         
9,133 0108115574 Công ty TNHH CK Thành Đạt Khu 15 Đông Phong, Tiên Phong, Ba Vì, TP Hà Nội 24.00                        40,911,789                                         
9,134 0107555759 Công ty cổ phần bưu chính Tín Thành Việt Nam Cụm 2 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 6.80                          40,909,535                                         
9,135 0103654029 Công ty Cổ phần đầu tư du lịch thăng Long Số 28 Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.28                          40,902,697                                         
9,136 0110234219 CÔNG TY TNHH NGÔ VIỆT NAM Số 71 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,901,020                                         
9,137 0109033726 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TITANICOM (VIỆT NAM) Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          40,894,125                                         
9,138 0108541942 Công ty TNHH Dịch vụ  & vận tải Huy Hoàng Số nhà 21, ngõ 806, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.41                        40,887,291                                         
9,139 0110503292 Công ty Cổ Phần Pte-Life Số 15 ngõ 167 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.37                          40,886,640                                         
9,140 0108303867 Công ty TNHH Lắp đặt máy Hoàng Vũ Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 15.00                        40,879,020                                         
9,141 0101116963 Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Đinh Vũ Số 16 Tổ 37 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 2.16                          40,875,071                                         
9,142 0108780838 Công ty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Đại Đoàn Kết SN 221 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội. 8.29                          40,867,248                                         
9,143 0106484569 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK VIHABA 10/16/91 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.38                          40,865,412                                         
9,144 0107705531 Công ty TNHH S'Baby Việt Nam Số 6, hẻm 1, ngách 43/49 ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1.02                          40,861,600                                         
9,145 0101442558 Công ty TNHH An Bình Giang Ngõ 49 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          40,859,484                                         
9,146 0110143593 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUCARE Tầng 7 toà nhà 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          40,859,484                                         
9,147 0109578310 CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE Tầng 13, tòa nhà Zodiac, số 1, ngõ 19, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          40,858,296                                         
9,148 0109516480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH XUÂN số 2, ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội " 4.00                          40,854,414                                         
9,149 0104156040 Công ty CP thiết bị KHKT Biển Đông Số 8 Ngách 187/53 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          40,853,327                                         
9,150 0106937970 Công ty TNHH quảng cáo Tùng Anh Số 112 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 3.00                          40,853,327                                         
9,151 0109191641 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW Số nhà 06 Hẻm 66/18/10, Tổ 27, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6.42                          40,850,910                                         
9,152 0109136665 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM GIANG Số nhà 26 ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,841,573                                         
9,153 0108349156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA BÁCH TẦNG 3 SỐ 240 PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 20.00                        40,841,267                                         
9,154 0109860638 CÔNG TY TNHH RE-BEG ASIA Tầng 6, tòa nhà Vic Building, 18 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          40,832,000                                         
9,155 0101284407 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VIỆT MAI Số 397 Tổ 16 Láng Thượng 2.00                          40,832,000                                         
9,156 0107629104 Công ty TNHH M&E Hùng Kiên Ngõ 2, Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 25.70                        40,823,402                                         
9,157 0107371293 Công ty CP GUMI ART Việt Nam Lô 39 LK 16, KĐG Mậu Lương, Tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          40,812,951                                         
9,158 0106490435 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng AE Việt Nam SỐ 11, NGÕ 84, PHỐ NGỌC KHÁNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          40,798,262                                         
9,159 0110036305 Công ty cổ phần Đông Quang Holdings 173 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          40,797,903                                         
9,160 0109354494 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TMG Số 27 Kim Mã Thượng, Tổ 3 cụm 7 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          40,797,903                                         
9,161 0108133083 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BIG5 LK 16-19, Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà nội 11.00                        40,795,941                                         
9,162 0109486645 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MAPLE Số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.26                        40,785,074                                         
9,163 0106163188 Công ty TNHH Đầu Tư Và Truyền Thông Gia Minh Số 6 ngách 41/33, Phố Vọng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          40,784,615                                         
9,164 0108378703 Công ty TNHH SX Và TM XNK FORE WIN Số 14, ngõ 93, phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 2.00                          40,780,800                                         
9,165 0109246731 Công ty CP xây lắp công trình Hùng Vương Tầng 1 tòa E khu Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          40,773,462                                         
9,166 0110744844 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Zenify Tầng 6, toà nhà Sannam, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.03                          40,772,898                                         
9,167 0105887692 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIGREN Số Nhà 21, Ngõ 56 - Đường Nam Dư - P Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 1.01                          40,766,332                                         
9,168 0104024005 Công ty TNHH nội thất KT Advance Tầng 12 toà nhá báo nông thôn ngày nay, Lô E2 Cầu Giấy, dương đình nghệ, yên hoà, cầu giấy, hà nội 2.00                          40,759,296                                         
9,169 0110072920 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BIG FOREST Số 99, Thôn Cao Trung 1, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 16.04                        40,758,838                                         

9,170 0107524214 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC 
KHÁNH Số 15 liền kề 1, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 22.28                        40,751,877                                         

9,171 0101664342 Công ty TNHH Vận Tải Gia Hoàng Tổ 11 Phường Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 10.24                        40,740,064                                         
9,172 0110577826 Công ty TNHH CHUỖI SIÊU THỊ ZO MART VIỆT NAM Số 15 phố Hàng Muối, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 11.00                        40,719,186                                         
9,173 0106803279 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TĨNH ĐIỆN HỒNG PHÁT Số 16, ngõ 1197/23, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 24.55                        40,715,917                                         
9,174 0109919592 Công ty TNHH sản xuất và thương mại JPP Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5.00                          40,700,652                                         
9,175 0109726512 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu trang thiết bị Y tế Q&A Số 48 ngõ 249 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.06                        40,690,029                                         
9,176 0101580798 Công ty TNHH Phòng trừ Mối & Khử Trùng Xóm Trại, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          40,665,314                                         
9,177 0106332502 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trí Việt SỐ 10, NGÁCH 1/10 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2.00                          40,651,972                                         
9,178 0108236120 Công ty TNHH Kiến trúc cảnh quan DLAND Việt Nam Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 24.56                        40,648,867                                         
9,179 0109198887 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Sen Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          40,640,000                                         
9,180 0500562014 Công ty CP Giầy thể thao Động Lực Số 29 Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 2.46                          40,639,929                                         
9,181 0109663132 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI KIÊN Số 137, ngõ 337 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 12.87                        40,631,902                                         
9,182 0108950399 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT ZPOD VIỆT NAM NO03 – LK42 khu đất dịch vụ LK20a – LK20b , phường Dương Nội, quận Hà Đông , thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.92                        40,624,301                                         
9,183 0109499267 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H-BIG VIỆT NAM Số nhà OV15.09 KĐT Viglacera, đường XP6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 16.15                        40,621,652                                         
9,184 0106934049 Công ty CP SX và Thương Mại TLA Việt Nam SN 15 Ngõ 175/5/155 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 24.31                        40,619,490                                         
9,185 0107879263 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Đông Anh Thôn Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          40,619,365                                         
9,186 0108025183 Công ty TNHH Tầm cao TC.VN Đội 1, Thôn Sơn Trung - Xã Yên Sơn - Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội. 3.00                          40,606,012                                         
9,187 0109586833 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và xuất nhập khẩu Bách Diệp Số 66 ngõ 606/83 tổ 28 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          40,598,145                                         
9,188 0103590181 Công ty CP thương mại và XD Phương Anh BT11 lô4 KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội 10.27                        40,595,580                                         
9,189 0108358457 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ KHỞI VIỆT Số nhà 2B Ngõ 211 Ngách 114 Hẻm 4 Phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,593,866                                         
9,190 0106431711 Công ty TNHH SXKD và thương mại Hào Phát Thôn Minh Nga, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          40,593,775                                         
9,191 0104410265 CÔNG TY CP XD TELL VIỆT NAM C6 P52 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          40,592,407                                         
9,192 0108064383 Công ty TNHH dầu tư thương mại và dịch vụ Phát Đăng Dung Xóm chùa - Thôn Tiên Lữ - xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 2.00                          40,590,135                                         
9,193 0107426418 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thịnh Cường Số 1, ngách 107, ngõ 344, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 4.28                          40,589,356                                         
9,194 0106875611 Công ty CP Xây Dựng An Phúc Hưng số 595 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3.00                          40,585,474                                         
9,195 0108463211 CÔNG TY TNHH MEGASTUDYSE HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà Keangnam, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          40,583,767                                         
9,196 0110181895 CÔNG TY TNHH NMNK REALTY Số 21 Phan Bội Châu, , Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          40,572,279                                         
9,197 0107720931 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG DUYÊN Nhà 10, ngõ 68 , thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.89                          40,568,648                                         
9,198 0106827618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM AN Số 06 ngõ 11 Trần Nhật Duật - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          40,568,477                                         
9,199 0110160045 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thực phẩm Lành mạnh Số 123 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          40,564,480                                         
9,200 0106988573 Công ty trách nhiệm đầu tư thương mại và sản xuất Hải Minh Số 68 ngõ 222 đường Tự Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố  Hà Nội 5.00                          40,561,049                                         
9,201 0103817523 Công ty CP nội thất và quảng cáo Hưng Bình Số 192 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.97                          40,559,966                                         
9,202 0109793050 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, SỰ KIỆN VÀ QUẢNG CÁO ACC VIỆT NAM Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.00                        40,556,533                                         
9,203 0106908320 Công ty CP Xây Dựng Và Nội Thất TNK Số nhà 21, ngách 288/11 Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 3.00                          40,549,797                                         
9,204 0109879974 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT HÀ NỘI Số 8/85 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.58                        40,546,035                                         
9,205 0106458664 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị điện Hà Nội Số 94, Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          40,528,903                                         
9,206 0106604555 Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Tổng Hợp Thành Long Số nhà 5, ngõ 1A, Tổ 5 Khu Chiến Thắng, TT Xuân mai, Chương Mỹ, Hà Nội 6.00                          40,527,400                                         
9,207 0110089480 Công ty TNHH đầu tư khoa học và thiết bị giáo dục Đại Thành Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố 3.00                          40,521,784                                         
9,208 0108495125 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THÀNH PHÁT Tầng 22, Tòa Viwaseen, số 48, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11.53                        40,518,037                                         
9,209 0108111516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GTB VIỆT NAM SỐ 37 C1B TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          40,515,162                                         
9,210 0108283681 CÔNG TY TNHH HỢP KIM HƯNG VƯỢNG Số 39, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 12.00                        40,514,271                                         
9,211 0109758271 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNH QUAN TTH VIỆT NAM TT03 - 03 Dự án Hải Đăng City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.67                          40,513,688                                         
9,212 0109778775 Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xanh Thăng Long Tầng 5, Tòa nhà cao tầng hỗn hợp văn phòng, Chung cư cao cấp Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          40,508,099                                         
9,213 0108720959 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ATLANTA VIỆT NAM B12.05, Tiểu Khu Botanica, Dự án Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        40,507,249                                         
9,214 0101651720 Công ty TNHH SX - KD hoá chất & vật tư KHKT 62 B/81 Lạc Long Quân 3.02                          40,498,814                                         
9,215 0107735303 Công ty cổ phần đầu tư SK Việt Nam Số 5, Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.28                          40,495,468                                         
9,216 0107833357 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LINH LÔ 11, KNOTT CỦA CS113, TRUNG KÍNH, TỔ 49B,P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          40,490,128                                         
9,217 0110387705 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Long Châu Số 11, Ngõ 840, Đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 12.51                        40,485,893                                         
9,218 0109072997 Công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược Số 24 ngõ 74 đường Tứ Hiệp, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.08                          40,484,002                                         
9,219 0108058527 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HẢI ĐẠT Số 19/175 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          40,483,888                                         
9,220 0107856890 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thủy Lợi Hà Nội Số 1, ngõ 92, đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          40,480,000                                         
9,221 0106381813 Công ty CP Safza Việt Nam C58-01, KĐT mới 2 BĐ Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        40,475,563                                         
9,222 0110714328 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Align One Số 08, Ngách 21, Ngõ 106, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          40,474,491                                         
9,223 0110049664 Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp Hải Dương Số nhà 98 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 12.00                        40,474,043                                         
9,224 0109635368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN KHÔI Số 5 ngách 172 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 21.77                        40,470,542                                         
9,225 0103808060 Công ty CP Traco 18 P 506 nhà N2D Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          40,465,833                                         
9,226 0104603147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  NGỌC AN PHƯƠNG Số 181 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 12.31                        40,464,477                                         
9,227 0105209834 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ INFO Cụm 4, Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          40,461,129                                         
9,228 0109373842 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật tư Hoàng Bảo Số 22, Xóm Đồng A, Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          40,449,581                                         
9,229 0101539623 Công ty TNHH TM & In Thanh Xuân Số 102 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội 6.07                          40,448,509                                         
9,230 0106819712 Công ty TNHH Kim Thanh Health& Beauty Deutschland Số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nôi 3.44                          40,436,126                                         
9,231 0110262128 CÔNG TY TNHH RENTUS VIỆT NAM Tầng 2, Toà 25T2, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.00                        40,431,395                                         
9,232 0109465236 Công ty Cổ phần TM - Quốc tế Lê Minh Số 7 liền kề 13 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          40,429,883                                         
9,233 0109224939 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM P0208, West2, Vinhomes West point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          40,421,774                                         
9,234 0110159515 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BANOKA Số nhà 8/335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8.00                          40,418,288                                         
9,235 0106048548 Công ty cổ phần tư vấn, xây lắp Việt Nam Số 9 tổ 3,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 2.00                          40,416,850                                         
9,236 0109519241 Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu HMH Toàn cầu Số 579 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          40,414,897                                         
9,237 0101865514 Công ty CP Xây Lắp và Chuyển Giao Công Nghệ Hà Nội Số 37 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          40,412,477                                         
9,238 0110228303 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY LVH VIỆT NAM Xóm 4, thôn Tình Lam, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.48                          40,403,642                                         
9,239 0109188536 CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS NGÔI SAO VIỆT Tầng 2 tòa nhà Hoàng Kim số 8 Dương Đình Nghệ, Yến Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          40,399,801                                         
9,240 0108522467 Công ty cổ phần Đầu tư WINCOM Số 16B ngõ 74 đường Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội ( đối diện cổng Bệnh viện đa khoa Thanh Trì) 5.86                          40,388,955                                         
9,241 0105430289 Công ty CP Xây Dựng & PT Đô Thị Tràng An 9/336/62 Tổ 34 Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          40,372,104                                         
9,242 0108050373 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Vương Anh Thôn Đoài Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 15.00                        40,369,996                                         
9,243 0110171431 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng ECO Việt Nam Số 548 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 23.00                        40,362,649                                         
9,244 0110287588 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI T&T VIỆT NAM Số 2, ngõ 71, đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 23.00                        40,362,649                                         
9,245 0110323902 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CƯỜNG NGUYÊN Số 8 ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 23.00                        40,362,649                                         
9,246 0108324578 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỆT NAM Số 98A, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,353,893                                         
9,247 0109599695 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Ulaco Ô 70-TT2 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 22.00                        40,349,178                                         
9,248 0106807675 CÔNG TY CP THIẾT BỊ & VẬT TƯ TH VIỆT NAM Số 3 ngách 17 ngõ 161 Thái Hà, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          40,348,420                                         
9,249 0108678577 Công ty CP Quảng cáo và nội thất AVI Việt Nam số 6 ngõ 46 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà nội 3.00                          40,345,662                                         
9,250 0102033879 Công ty CP SX & Bao Bì ánh Dương 510 Nơ 3 KĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          40,331,861                                         
9,251 0107354033 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thảo Ô 8 BT 2 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.60                          40,330,246                                         
9,252 0106364342 Công ty CP vật liệu mới và hóa phẩm XD Thăng Long Số 6 đường Bình Minh - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.34                          40,328,605                                         
9,253 0108972836 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 246 Số 3, ngõ 2, xóm Mới, thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện thanh Oai,tp Hà Nội 3.00                          40,326,418                                         
9,254 0109168427 Công ty TNHH Viet Brite Số 103 ngõ 66 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          40,324,662                                         
9,255 0108771713 Công ty TNHH đầu tư và công nghệ Meiko SỐ 77, NGÕ 23, ĐƯỜNG NGUYỄN KHUYỄN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.91                          40,323,804                                         
9,256 0109959309 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SFIN Số 89B, ngõ 255 Lĩnh Nam, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1.75                          40,323,507                                         
9,257 0106379356 Công ty CP cơ điện Xuân Mai Tầng 3 tòa tháp Xuân mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.26                          40,323,283                                         
9,258 0101629612 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Đại Nam Số 9y Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          40,320,000                                         
9,259 0106905055 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN Số 1A Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội 14.24                        40,316,595                                         
9,260 0110287316 CÔNG TY TNHH MTV CRUISES ＆ EXPLORE TRAVEL Tầng 2, số 60 phố Trương Công Giai., Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.29                          40,315,388                                         
9,261 0106345533 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Bảo An Đội 6, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 12.84                        40,313,738                                         
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9,262 0109201949 CÔNG TY CỔ PHẦN CHAEBON Số 18 Nguyễn Ngọc Doãn, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.52                        40,295,058                                         
9,263 0108673057 Công ty TNHH công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm sản Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza (Khối văn phòng), số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 19.00                        40,290,228                                         
9,264 0101421660 TẠP CHÍ VẬN TẢI ÔTÔ Tầng 7 106 Thái Thịnh 2.00                          40,276,350                                         
9,265 0500401539 Công ty TNHH Tân Tiến Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 1.65                          40,275,500                                         
9,266 0106851836 Công ty CP đầu tư và thương mại C.I.P số nhà 18, ngách 201/43 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Tp Hà Nội 5.87                          40,273,728                                         
9,267 0106095107 Công ty TNHH thương mại và ĐT Diệu phương 18 ngõ 175 ngách 36 Xuân thủy -CG 23.00                        40,272,951                                         
9,268 0107732038 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Cánh Buồm Xanh Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          40,272,605                                         
9,269 0108618779 CÔNG TY TNHH NELISOFTWARES E36 tầng 16 số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 16.00                        40,262,084                                         
9,270 0106685177 Công ty CP giải pháp truyền hình Thế hệ mới Tầng 18, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          40,245,003                                         
9,271 033086003760 Mầm non độc lập Peter Trâu Quỳ Số 138 khu ĐT 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.61                          40,227,132                                         
9,272 0107818599 Công ty TNHH TM Và DV Thái Hà Phú Tầng 2, Phòng 205, số 27 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11.23                        40,224,992                                         
9,273 0109842614 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECO HOÀNG HÀ NV 23, khu 12, ngõ 13 Lĩnh Nam, - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          40,224,831                                         
9,274 0104779158-027 Công ty TNHH KT & ĐG Thăng Long-T.D.K - CN Miền Bắc Số 6 ngõ 92 phố Kim Giang,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          40,221,532                                         
9,275 0106189958 Văn phòng công chứng Nguyễn Tự Lô đất 27, liền kề 28, khu Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          40,217,600                                         
9,276 0104188123 Công ty CP tư vấn C.E.O Số 5E Nguyễn Khang, P Trung hòa, CG 3.28                          40,213,806                                         
9,277 0105782763 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ P.A.S Số 36 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          40,213,143                                         
9,278 0108434764 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thiên Sơn Số 16 ngách 16, ngõ 347 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.87                          40,195,662                                         
9,279 0101093402 Công ty TNHH TM Vạn Lợi 316 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.37                          40,188,639                                         
9,280 0105855570 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục beni P202, Tòa nhà Housing, số 19/174 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        40,179,708                                         
9,281 0500586777 Công ty TNHH Gỗ Giang Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          40,177,191                                         
9,282 0108023845 Công ty CP TM và Công Nghệ Song Linh SN 33 Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.03                        40,176,647                                         
9,283 0108071140 Công ty Cổ phần Gogroup Số 385 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          40,174,500                                         
9,284 0109475040 Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Quản lý An phú Số 20 ngõ 649/ 1, đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 2.25                          40,164,557                                         
9,285 0106118040 Công ty TNHH FLAME Việt Nam Số 41 block 6, đường 23, KĐT Thành phố giao lưu , Phường Cổ nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà nội 23.62                        40,149,737                                         
9,286 0109785109 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ xây dựng Bách Điền Số nhà 6, dãy C, ngõ 16 phố Ngô Quyền, tổ dân phố 14, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          40,148,981                                         
9,287 0108067627 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng vận tải An Hưng Tầng 2, Số 05 BT15 Khu đô thị Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội 8.00                          40,147,446                                         
9,288 0108515766 Công TY TNHH Bê Tông Chèm Thành Nam số 107 ngõ 15 Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          40,145,200                                         
9,289 0105634395 Công ty CP Giải Pháp IBOSS Phòng 903-20, Tầng 9 Tòa Nhà Vilglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          40,143,597                                         
9,290 0107475648 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT Xóm Giữa, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 11.04                        40,133,880                                         
9,291 0108838220 CÔNG TY TNHH ANIVA VIỆT NAM Số 42, ngõ 1, phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 15.01                        40,132,966                                         
9,292 0110588345 CÔNG TY TNHH NANUMFARM Xóm 2 thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 13.00                        40,132,638                                         
9,293 0109174205 CÔNG TY TNHH AGL VIỆT NAM Tầng 7 CMC TOWER, Số 11 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.79                          40,127,213                                         
9,294 0103010391 Công ty cổ phần truyền thông không gian ý tưởng Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 12.00                        40,126,504                                         
9,295 0107729035 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FUDECO VINA Số 52-TT4B-khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          40,125,297                                         
9,296 0110696615 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG SINH TỪ HY LK7 TT2, 96 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          40,125,099                                         
9,297 0110067039 Công ty TNHH thương mại và Logistics Thành Tín Số nhà 251, phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          40,124,353                                         
9,298 0110689713 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Tâm Tài Cụm 3, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          40,124,353                                         
9,299 0101119040 Công ty TNHH In Thương mại và Xây dựng Nhật Quang 967 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1.02                          40,123,250                                         
9,300 0107069445 Công ty Cổ phần dược phẩm Desmol Số nhà 17, ngõ 192, tổ 2 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.55                          40,122,349                                         
9,301 0108448541 Công ty CP thương mại dược phẩm SUMOPHACO Số nhà 14 ngách 420/24, đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.75                          40,121,331                                         
9,302 0100805463-010 XN DV đường sắt Hà Thái Số 34 tổ 13 TT Đông Anh - Hà Nội 27.00                        40,120,041                                         
9,303 0101646079 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC 1 81 khương thượng ,đống đa ,hà nội 15.00                        40,111,126                                         
9,304 0105201916 Công ty CP Đầu tư RCT Số 2, Ngõ 68 Đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 15.00                        40,111,126                                         
9,305 0108435687 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Số Mageworld Việt Nam Số nhà 14, ngách 8, ngõ 37 Lê Thanh Nghị , Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.47                        40,099,700                                         
9,306 0318272911 CÔNG TY CỔ PHẦN AURA ACADEMY Tầng 11 Tòa nhà Lucky Building, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        40,095,196                                         
9,307 0101451785 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN LIÊN VIỆT Số nhà 25, ngõ 630 đường Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.85                          40,093,868                                         
9,308 0107754137 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT ĐẠI PHÁT Số 3, ngõ 157 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 17.14                        40,090,739                                         
9,309 0109743324 CÔNG TY CỔ PHẦN TUBSENSE VIỆT NAM Số 192/19 phố Thái Thịnh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.28                          40,087,042                                         
9,310 0106826646 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VIỆT PHÁT Số 10, Tập thể xe đạp Thống Nhất, Tổ 24, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6.01                          40,082,988                                         
9,311 0108990144 Công Ty Cổ Phần Hancom Tầng 5, Tòa nhà số 99 phố An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        40,075,278                                         
9,312 0108960220 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gats Số 47D, ngõ 243 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 20.69                        40,073,199                                         
9,313 0110808569 CÔNG TY CỔ PHẦN COGNOTIV VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          40,064,983                                         
9,314 0106921762 CÔNG TY TNHH KIYOMI PAPERS VIỆT NAM Tầng 2, Số 73 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 27.15                        40,056,297                                         
9,315 0107776483 CÔNG TY CỔ PHẦN ISUN VIỆT NAM SỐ 8A,HẺM 58/23/4, NGÕ 58 TRẦN BÌNH, P. MAI DỊCH, Q.CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 12.00                        40,054,194                                         
9,316 0110375379 CÔNG TY CỔ PHẦN MST ENTERTAINMENT Số  22 TT7, đường Foresa , phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          40,047,772                                         
9,317 0107347244 Công ty CP Công nghệ Techoffice Việt Nam Số nhà C11 TT Đại học Xây Dựng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          40,042,985                                         
9,318 0105125207 Công ty TNHH Cem Tech Số 01B dãy T2 Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 13.01                        40,042,876                                         
9,319 0109764853 Công ty CP AHY LOGISTICS Số 105 Ngõ 139 Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 20.00                        40,037,260                                         
9,320 0108597857 Công ty TNHH Một thành viên Clinpharm 6A Sơn Tây, P Điện Biên, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 3.30                          40,036,454                                         
9,321 0101252324 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ANH TÚ Thịnh Quang, Đống Đa 3.00                          40,033,183                                         
9,322 0107880082 CÔNG TY CP XÂY DỰNG IDJ Tầng M, tòa nhà Trung Tâm TM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 1.06                          40,024,500                                         
9,323 0109000600 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LONG ĐẠI DƯƠNG SỐ NHÀ 88 NGÕ 4/1 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 27.39                        40,022,830                                         
9,324 0108433714 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DH VIỆT Số 18 Ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.91                          40,018,738                                         
9,325 0500421711 Công ty cổ phần y tế  7A Quang Vinh phố viện 103 Số 185 Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 3.15                          40,012,986                                         
9,326 0101814439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ SÂM 378 Khâm thiên 3.00                          40,002,064                                         
9,327 0106232441 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hai anh em Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 5.05                          39,994,746                                         
9,328 0110478293 CÔNG TY CỔ PHẦN MJGROUP HOLDINGS VIỆT NAM Tầng 2, E4-CT3, Tòa nhà Yên Hòa Parkview, đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 16.00                        39,992,681                                         
9,329 0107471851 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền Thông Hoàng Long Số 74/2/129 Tổ 7, Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 10.16                        39,991,993                                         
9,330 0110770114 Công ty TNHH sản xuất và  thương mại Toàn Liên Số nhà 15, LK 19 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          39,985,663                                         
9,331 0109543195 CÔNG TY CỔ PHẦN BALANCE AGRISERVICES 66 Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        39,978,264                                         
9,332 0108804944 Công ty TNHH Nội thất và Quảng cáo Ngọc Anh Số 23 ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 22.00                        39,975,153                                         
9,333 0102029255 Người Nước Ngoài - CÔNG TY TNHH JULIE SANDLAU VIỆT NAM Km 9, Đường Láng, Hòa Lạc, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.38                          39,968,162                                         
9,334 0108997446 Công ty TNHH phát triển phát thanh truyền hình thông tin và hợp tác quốc tế 5A Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.03                          39,965,517                                         
9,335 0108539950 HTX nông nghiệp Thanh Bình - Chương Mỹ- Hà Nội. 3.00                          39,960,306                                         
9,336 0108641369 Công ty CP Đầu tư GMC Group Số 43/58A Phồ Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 7.00                          39,957,322                                         
9,337 0109290508 Công ty CP Thuốc thú y Thủy sản Hanovet Lô D2, Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          39,949,123                                         
9,338 0110714173 CÔNG TY TNHH TMC SAO VÀNG Số 132 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          39,940,987                                         
9,339 0104232661 Trường cao đẳng kỹ thuật y dược Hà Nội Khu công nghiệp sạch, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1.05                          39,933,029                                         
9,340 0108847257 Công ty TNHH công nghệ LD-Digital Số nhà 11, ngõ 139 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          39,930,029                                         
9,341 0109600407 Công ty TNHH THT Technology Việt Nam Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội 12.53                        39,925,652                                         
9,342 0109122140 Công ty TNHH Tigo - Software Solutions Số 16 Đường Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 26.73                        39,909,662                                         
9,343 0108406573 Công ty TNHH In Công nghiệp Quang Minh Số 175 hẻm 1/62/23 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          39,907,061                                         
9,344 0105991904 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Tường 15 ngõ hoà bình 4, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.00                        39,903,840                                         
9,345 0101435529 Công ty TNHH TM & DV Hùng Thảo Số 16B, ngõ 1/26 Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          39,903,571                                         
9,346 0103650673 Công ty cổ phần CE Việt Nam Số nhà 33 Liền kề 23 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          39,901,648                                         
9,347 0106455409 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Thiên Lý Nghĩa vũ, Dục Tú, Đông Anh,  Hà Nội 3.00                          39,897,606                                         
9,348 0108512758 Công ty TNHH  đầu tư thương mại và xây lắp điện Miền Bắc Đội 4, Thôn Phú La, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 3.00                          39,896,318                                         
9,349 0109642460 CÔNG TY TNHH GOLD SEEDS Tầng 9, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23.00                        39,893,395                                         
9,350 0109357897 CÔNG TY CỔ PHẦN JOLIE VINA Số 5 BT2, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          39,891,937                                         
9,351 0107017831 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THUẬN PHÁT Tầng 7, tòa nhà văn phòng Nam Cường, km số 4, đường Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.26                          39,891,637                                         
9,352 0108782641 Công ty TNHH An Phú Thành Đạt Số 26A Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 25.35                        39,884,920                                         
9,353 0105118778 Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Khởi Nguyên T82 - G2 - Khu Đô Thị 31Ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          39,878,984                                         
9,354 0106010103 Công ty TNHH TM và SX Thiên An Thôn Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 24.00                        39,878,927                                         
9,355 0108132361 Công ty cổ phần công nghệ Tuệ Minh số 21 ngách 217/105, ngõ 217 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 22.00                        39,877,536                                         
9,356 0109481781 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn thuế HD Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.30                          39,876,659                                         
9,357 0107404213 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Vũ Lâm Số 23, ngách 53, ngõ 459 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.27                          39,876,426                                         
9,358 0106821246 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAO SÁNG VIỆT NAM Số 892 đường Quang Trung - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 24.00                        39,875,910                                         
9,359 0105347993 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh Việt Nam Số nhà 21, Ngõ 81/22 TDP Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          39,875,009                                         
9,360 0108789816 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Tâm An Việt Nam Số nhà 72, đường Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.00                        39,867,830                                         
9,361 0107125795 Công ty CP XD và Môi Trường 3S Việt Nam SN 2C Ngách 10 Ngõ 115 Đường Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 12.33                        39,867,058                                         
9,362 0109014875 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nam Thành Số nhà 2A, Ngách 318/16, ngõ 318 phố Ngọc Trì, tổ 11 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 24.00                        39,848,907                                         
9,363 0109451120 Công ty TNHH đầu tư & thương mại GH.Pharma Số nhà 15, Ngõ 19, Tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.74                          39,844,891                                         
9,364 0104026161 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Hồng Hà Tầng 3 số 12, hẻm 1, ngõ 153, đường Trường Chinh - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          39,835,598                                         
9,365 0102384387 Công ty CP bất động sản Hà Nội Sông Hồng Tầng 3 tòa Sapphire Palace số 4, Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          39,832,832                                         
9,366 0106021031 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NỘI Số 11, ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 5.77                          39,821,733                                         
9,367 0108033723 BHXH NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH INVESIFY TẦNG 2 TOWER A 88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          39,818,862                                         
9,368 0109544907 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG D&D VIỆT NAM Số 17 đường Bắc Lai Xá, thôn lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 12.02                        39,816,342                                         
9,369 0107912601 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ÁNH DƯƠNG Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.00                        39,812,836                                         
9,370 0109267410 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Công Nghiệp ACT Số 277 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          39,810,069                                         
9,371 0109994688 CÔNG TY CỔ PHẦN DUVIS Số 19 đường Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          39,786,589                                         
9,372 0108454898 Công ty TNHH một thành viên giáo dục Tesol 148 Nguyễn Chánh, khu ĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, CG, Hà Nội 22.07                        39,777,996                                         
9,373 0107883196 Công ty luật TNHH Cabas Đường ỷ lan, Xã Phú Thị, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 7.00                          39,774,122                                         
9,374 0107856555 Hợp Tác Xã Sản Xuất - Kinh Doanh - Dịch Vụ Hồng Thái Cụm 3 - Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 15.04                        39,768,281                                         
9,375 0107730104 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN Nhà số 1 ngõ 2 phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 11.27                        39,766,339                                         
9,376 0110790544 Công ty TNHH Exo Technology Global Nhà vườn số 04 Khu thấp tầng Licogi 13, Số 164 Đường Khuất D, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          39,763,916                                         
9,377 0109811214 Công ty Cổ phần Dược phẩm TOPMED 14-MANOR 2 STR-SUNRISE D/8-TM1A-C2, Dự án The Manor Central - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.07                          39,755,896                                         
9,378 0105319442 Công ty CP Sách Thiết Bị Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hà Nội Tòa nhà 89B Đường Hồ Đền Lừ - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 18.81                        39,752,473                                         
9,379 0109533616 Công ty TNHH Cơ khí - xây lắp - Thương mại KN Việt Nam Thôn Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1.95                          39,742,397                                         
9,380 0109155996 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại M&T Việt Hải Số 9, Ngách 32, Đường Võ Văn Kiệt, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 12.00                        39,741,289                                         
9,381 0104743190 Công ty TNHH XD và TM Phương Anh xã Phượng Cách huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3.00                          39,738,520                                         
9,382 0101082538 Công ty TNHH Hồng Trường 619/11 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.25                          39,736,707                                         
9,383 0107878005 CÔNG TY TNHH MTV KHANG AN PHÚ Số 278 đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 15.36                        39,736,021                                         
9,384 0109081825 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ ECRM.VN Tầng 12, tòa nhà văn phòng VIW ASEEN TOWER, số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          39,730,871                                         
9,385 0108287598 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KATAL SỐ 26A, NGÕ 243/7 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 12.00                        39,729,759                                         
9,386 0105808965 Công ty CP VISCO BT12-16, KĐTM An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          39,723,465                                         
9,387 0109254556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NAM NHI SỐ 48B5 NGÕ 6 ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.31                          39,710,196                                         
9,388 0107582505 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Lô đất BT-2A(16B-1) Ô số 27 làng việt kiều châu âu TSQ, khu đô thị mỗ lao, phường mộ lao, quận hà đông, hà nội 2.74                          39,709,870                                         
9,389 0108771167 Công Ty TNHH Hera AV Số 10, Ngách 59, Ngõ 121 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 11.34                        39,705,366                                         
9,390 0107963719 CÔNG TY CỔ PHẦN DBG VIỆT NAM Số 372 Khâm Thiên,Phường Thổ Quan,Q.Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.28                          39,703,219                                         
9,391 0108923941 CÔNG TY CỔ PHẦN KING GOLD VIỆT NAM Số 530 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.50                          39,692,630                                         
9,392 0108570333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT Đội 7, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          39,692,433                                         
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9,393 0106832625 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PED VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà Hemisco - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nộ 23.08                        39,686,170                                         
9,394 0110815083 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Văn Hóa Thể Thao CA Tầng 18, Tòa VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.39                          39,681,037                                         
9,395 0110543143 Công ty TNHH điện lạnh 79 Số 20 TT 19, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        39,680,973                                         
9,396 0109137242 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng S&P Nhà số 32 đường Nguyễn Đức Thuận - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        39,680,973                                         
9,397 0109163683 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÍN PHÁT Phòng 15B02- Tòa nhà G3, Vinhome Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        39,680,973                                         
9,398 0109118842 Công ty TNHH Truyền Thông Elegant Việt Nam Số 6 ngách 56/5 phố Hoa Lâm, tổ 10 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 8.00                          39,680,300                                         
9,399 0106109688 Công ty CP Bóng đá Việt 9 ngõ  875 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          39,680,000                                         

9,400 0500391376 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN XUẤT KHẨU CHIẾN 
THẮNG Thôn Trung, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          39,670,003                                         

9,401 0108484719 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Minh Phú Số Nhà 60, Ngõ 145, Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 13.29                        39,668,495                                         
9,402 0109691877 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KINGPACK Số nhà 66, Tổ 16 phố Phúc Hưng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          39,668,182                                         
9,403 0101399616 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM P501,tòa 142 đường Lê Duẩn,phường Khâm Thiên,quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          39,662,489                                         
9,404 0101286041 CÔNG TY CP HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ HLCO Số 21/195 xã đàn 2, nam đồng, đống đa, Hà Nội 2.28                          39,653,749                                         
9,405 0106892487 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TRƯỜNG SƠN Số 133C, Tổ 7, Ngõ 189, Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10.00                        39,646,853                                         
9,406 0110383161 CÔNG TY TNHH NDP SPORTS LIGHTING Tầng 8, Tòa nhà Detech II, số 107 đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          39,643,246                                         
9,407 0106548332 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Thiên Trường Số 20, Km9, QL3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 20.04                        39,630,171                                         
9,408 0500479479 Công ty TNHH TM &SX két bạc Việt Nhật Thôn Đạitự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 26.29                        39,624,983                                         
9,409 0105992834 Công Ty Cổ Phần Transaz Số 152, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          39,618,889                                         
9,410 0107813304 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MIRAI P104, tòa nhà IBC, Số 35-37 Phố Tràng Thi, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, 7.00                          39,618,704                                         
9,411 0108694995 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ S OFFICE Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.62                        39,614,731                                         
9,412 0104263934 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Hải Hưng Thôn Miếu Môn xã Trần Phú huyện Chương Mỹ Hà Nội 3.00                          39,597,209                                         
9,413 0109705262 Viện nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD Tầng KT, tòa 21T1 KĐT Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 12.00                        39,584,994                                         

9,414 0101405789-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH- KHÁCH SẠN 
NOVOTEL THÁI HÀ HÀ NỘI Số 02 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.46                          39,578,482                                         

9,415 0107445611 Công Ty Tnhh Khoa Học Công Nghệ Nam Dược Thiên Phúc TẦNG 2, SỐ 225, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 23.00                        39,571,228                                         
9,416 0110238823 Công ty TNHH Thương mại Việt An ATV Số nhà 58, thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 23.00                        39,571,228                                         
9,417 2300381127 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thanh Lan Số 369 phố Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 11.00                        39,566,347                                         
9,418 0107870888 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sóng Phương Đông Số nhà 60, ngách 71, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.06                          39,556,205                                         
9,419 0108964659 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT LK04-19, Khu đô thị Gamuda Garden, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 3.00                          39,547,024                                         
9,420 0109556525 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 7D Số 51 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        39,544,823                                         
9,421 0108246658 Công ty TNHH TM & DV Anh Minh Số nhà 361 khu Trạm Bơm, TDP Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          39,539,030                                         
9,422 0105510181 Công Ty TNHH In Và Thương Mại Dịch Vụ Thăng Long 9 Ngõ Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8.89                          39,536,188                                         
9,423 0103701511 Công ty TNHH DVK châu á 89 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 10.92                        39,520,076                                         
9,424 0110313220 Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại CATI Việt Nam Số 77, đường Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.16                          39,507,448                                         
9,425 0104344206 Công ty CP thương mại và XNK Tân Tiến Nhà D, tập thể Viện Thiết Kế, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          39,504,384                                         
9,426 0110427556 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH AN PHÁT Số 20, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13.00                        39,497,571                                         
9,427 0107302927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỦ ĐÔ. Số 52, ngõ Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 21.00                        39,497,059                                         
9,428 0108522033 CÔNG TY TNHH HƯNG BÌNH PHÁT VIỆT NAM thôn Xâm Động, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.00                          39,485,578                                         
9,429 0110401815 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC LINH Số 5, ngách 31/165, ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18.00                        39,485,416                                         
9,430 0109598444 CÔNG TY TNHH Q&T LEGAL CONSULTANCY Số nhà 2a, Ngách 54, Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        39,482,531                                         
9,431 0109923013 Công Ty Cổ Phần HBEE Số 26 phố Vân Đồn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 21.00                        39,481,634                                         
9,432 0107332128 Công ty TNHH MTV xây lắp VLXD Thanh Tùng Khu Trung Tâm, Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          39,479,660                                         
9,433 0101990843 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành Phát Số 01 ngõ 31 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          39,471,663                                         
9,434 0109449192 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Năng Lượng Mặt Trời Hùng Phát Số 36, ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          39,471,502                                         
9,435 0110017870 Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội lăn bánh ước mơ Số 22, Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 21.00                        39,468,004                                         
9,436 0108858241 CÔNG TY TNHH WELLING SỐ 153 QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          39,462,400                                         
9,437 0106621310 Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Hiếu số 8 Km 01 đường Phan Trọng Tuệ, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 4.47                          39,461,615                                         
9,438 0110097315 Công ty cổ phần hãng sơn BQ Nhật Bản Tầng 4, Tòa nhà HUD3em c, Số 121 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 19.00                        39,454,521                                         
9,439 0109384724 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAGACITY Số 36, Tổ 31 Trại Nhãn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        39,453,477                                         
9,440 0109373433 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Godzar Việt Nam Số 146 ngõ 165 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa,HN 20.00                        39,438,950                                         
9,441 0106853907 Công ty TNHH Mây tre SA PA Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 3.00                          39,431,559                                         
9,442 0109274457 Công ty TNHH xe đạp 24 Việt Nam Số 153 đường Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội 8.58                          39,428,237                                         
9,443 0105951595 Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Nhất Nam Số 14 ngõ 30 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3.07                          39,425,549                                         
9,444 0106587525 Công ty TNHH DV & TM vận tải Ánh Dương Số 9A1, khu tập thể Bộ Công An A71, Ngõ 1/62/23 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 1.01                          39,423,801                                         
9,445 0106497374 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH LINH Số 22, ngách 76, ngõ 389, phố Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5.00                          39,419,549                                         
9,446 0108546933 Công ty TNHH XNK Thủy Hải Sản Canada nhà số 14 ngõ 46 Kim Đồng, Tổ 21A Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          39,415,965                                         
9,447 0110032484 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Vitjan Căn hộ 201-202 nhà A2 khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Số 298 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.28                        39,414,238                                         
9,448 0106659875 Công ty TNHH MTV ĐT & PT Tuấn Linh Số 44, ngách 187/49 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội 3.00                          39,412,315                                         
9,449 0110444914 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TAURUS Số 104 Ngõ 12B Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.27                          39,408,143                                         
9,450 0101849463 Công ty TNHH May Mặc ĐT & Hướng Nghiệp Hải Yến Tổ 11 Sài Đồng, Long biên Hà Nội 3.00                          39,403,740                                         
9,451 0108127883 TẠP CHÍ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN Số 111 Ngõ 167 Phố Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội 2.31                          39,400,996                                         
9,452 0108735289 Công ty CP tập đoàn đầu tư và công nghệ HYH Việt Nam Tầng 44, tòa nhà C5 khu đô thị D'Capitale 224 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.27                          39,396,910                                         
9,453 0106211339 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hương Giang Số 87 Phố Tân Thụy, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 7.34                          39,392,477                                         
9,454 0107471072 Công Ty TNHH Đỉnh Nướng Số 36 Nguyễn Khuyến , phường Văn Quán , quận Hà Đông , TP Hà Nội 10.00                        39,378,699                                         
9,455 0108327579 Công ty Luật TNHH Hùng Sơn và Cộng sự Căn 6, TT hội nông dân Việt Nam, Tổ dân phố số 1, Quan hoa, CG, Hà Nội 3.00                          39,372,837                                         
9,456 0105317491 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT Số 8, ngách 32/21, ngõ 32, phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.57                          39,371,787                                         
9,457 0104269245 Công ty CP Vipec Việt Nam Lô 5 B4 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.30                          39,367,761                                         
9,458 0106820757 Công ty TNHH SX TM Máy Và Thiết Bị Toàn Phát Số 186, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam. 24.24                        39,361,520                                         
9,459 0109615241 Công ty Cổ phần Mkb Technology Lô 3 - Khu A1-A2-A3, đường Cầu Thanh Trì, - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          39,360,219                                         
9,460 0109177446 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ MINH HƯNG Lô 7, Kcn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 21.00                        39,356,541                                         
9,461 0101198934 Công ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn Về Quản Lý & Đầu Tư P 601, Tòa Nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 26.48                        39,348,567                                         
9,462 0107627499 Công ty TNHH Marble Stone Việt Nam Tầng 5 số 77 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 8.08                          39,342,297                                         
9,463 0109278846 CÔNG TY TNHH ANH MINH PRECISION VIỆT NAM Thôn 7, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          39,340,020                                         
9,464 0107672808 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SSTECH VIỆT NAM Số 2 ngách 8/23 phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          39,336,038                                         
9,465 0106144770 Công ty CP Xây Lắp Cơ Điện Handico 6 Tầng 5B tòa nhà Diamond Flower Tower, lô đất C1 khu Trung Hòa, Nhân Chính Hà Nội 2.00                          39,334,400                                         
9,466 0109334762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TOPTO HOLDING Số 176 phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          39,327,409                                         
9,467 0110188717 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK Số 40 lô 4 Xuân Phương Residence, Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          39,325,715                                         
9,468 0106017638 Người NN - Công ty TNHH VMD Tầng 5, toà tháp Ngôi Sao, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5.00                          39,325,400                                         
9,469 0108993106 Công ty TNHH Chang Se Vina B2-26, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          39,325,400                                         
9,470 0102972685 CÔNG TY LUẬT TNHH MASTERMIND Tầng 1 tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM khu Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.33                          39,318,775                                         
9,471 0106603495 Công ty Cp ĐT quốc tế ICC Hà nội Số 9 đường lê Đức Thọ kéo dài - phường Mai dịch - cầu giấy - Hà Nội 1.01                          39,318,203                                         
9,472 0106840351 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Nhân Hòa Số 21, ngõ 180 Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.06                          39,316,370                                         
9,473 0102727122 Công Ty Cổ Phần KBC Việt Nam Phòng 603, số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          39,301,825                                         
9,474 0104051947 Công ty CP ĐTXD công trình văn hoá VN Cầu Giấy-Hà Nội 2.00                          39,296,000                                         
9,475 0109399720 Công ty TNHH HNF Việt Nam Số 6B hẻm 72/73/30 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          39,287,998                                         
9,476 0104168649 Công ty TNHH Sản xuất đầu tư TM và vận tải Trường Phát Đội 5, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 12.00                        39,286,153                                         
9,477 0101801895 Công ty TNHH công trình và môi trường LTS phòng 203, Nhà oct3c, KĐT mới Cổ Nhuế,  Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          39,283,377                                         
9,478 0110287059 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật cơ điện MEEC Số nhà 15B ngách 29/40 phố Hưng Phúc, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 9.00                          39,280,731                                         
9,479 0109973617 Công ty CO đầu tư phát triển dịch vụ an khang Số 120 đường Văn Hội Tổ dân phố số 3, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 22.00                        39,273,727                                         
9,480 0108392627 Công ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Minh Huy Thôn 4 xã Vạn Phúc Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 3.00                          39,265,776                                         
9,481 0106197691 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Delta Việt Nam Lô LK21-04, khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 1.57                          39,259,031                                         
9,482 0108414133 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÁNG TÂM Số 21 ngõ 31 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 3.00                          39,258,360                                         
9,483 0110531726 Công ty TNHH MTV quản lý TBXD Vạn Thuận Thôn Đản Mỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 3.00                          39,258,360                                         
9,484 0109955294 Công ty TNHH vận tải Nguyên Hưng Hà Nội Xóm 2, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          39,257,329                                         
9,485 0105400862 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hồng Hà Lô 07 LK13 đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8.00                          39,250,595                                         
9,486 0108334181 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại SLC Việt Nam Lô 10 Đường Nam Đuống, Tổ 20 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 9.82                          39,246,091                                         
9,487 0104185764 Công ty CP Vinatro Lô 31, Tổ Vĩnh Thành, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.23                          39,240,902                                         
9,488 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thỏ Bông Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 6.59                          39,240,759                                         
9,489 0109125342 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI HÀ NỘI Số 24 ngõ 543 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.03                          39,235,410                                         
9,490 0109945225 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHƯƠNG Số nhà 10, ngõ 46 Đường An Thọ , Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 16.00                        39,226,682                                         
9,491 0108824926 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÂM THANH SĨ SĨ QUỲNH HÀ NỘI SỐ 20, NGÕ 100 ĐƯỜNG CÙ CHÍNH LAN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.26                          39,216,720                                         
9,492 0107454341 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HẢI ÂU 72 MIẾU ĐẦM, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 22.88                        39,206,333                                         
9,493 0110294218 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAB Số 69, ngõ 2, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 10.00                        39,202,530                                         
9,494 0109781697 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZEK VIỆT NAM Số 53, ngõ 116, đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.77                          39,195,504                                         
9,495 0101800267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HOKY Nhà 11, ngách 24/85 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13.00                        39,193,583                                         
9,496 0106668541 Công ty CP Thời Trang Duy Phát Số 107 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.00                          39,192,920                                         
9,497 0102729930 Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Công Nghệ Intek 16A5 ngách10/75 Nguyễn Công Hoan  Ba Đình Hà Nội 5.99                          39,186,871                                         
9,498 0109620386 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY LUNCH 40 ngõ 27 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          39,184,263                                         
9,499 0108709088 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM ANH Số 1 tổ 28 ngách 219/26 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          39,177,304                                         
9,500 0110473295 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE X Tầng 3, tòa nhà CT2 khu hỗn hợp Nam Đô Complex, số 609 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 8.00                          39,177,304                                         
9,501 0109559205 Công ty Cổ phần LALALAB Việt Nam Số 45 ngõ 210 đường Ngọc Hồi, Tổ 8, Khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8.00                          39,177,304                                         
9,502 0110652209 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Số Nhà 146, Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.00                          39,177,304                                         
9,503 0105479157 Công ty CP dịch  vụ và thiết bị y tế  AN SINH Liền kề 23 - Lô 5 - Khu đất đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.32                          39,175,243                                         
9,504 0104485052 Công ty CP đầu tư Việt Nga Số 276 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          39,175,097                                         
9,505 0110089113 Công ty cổ phần giải pháp nội dung sáng tạo Azee Creative Số 173 Đường Nam Hồng, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 8.00                          39,171,577                                         
9,506 0108941919 Công ty CP phát triển Văn Hóa - Giáo Dục Ced Số 30 ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          39,163,920                                         
9,507 0104880849 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Anh Cường Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          39,163,920                                         
9,508 0109924627 Công ty TNHH Đầu tư phát triển in Hoàng Đức Lô 46 Khu tái định cư BL, Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 13.00                        39,162,482                                         
9,509 0106909973 CÔNG TY CP NFUNCTIONS VIỆT NAM 192, tổ 8 phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          39,162,139                                         
9,510 0106180909 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ LONG VIỆT Số 44 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          39,155,023                                         
9,511 0110490879 Công ty Cổ phần Sữa bò Ba Vì Thôn Hoà Trung, Xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 2.28                          39,145,228                                         
9,512 0101594889 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM LONG Số nhà 35 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 3.00                          39,141,812                                         
9,513 0107262985 Công ty CP cơ điện và bảo trì Hicon Tầng 6A tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 2.00                          39,130,615                                         
9,514 0110572031 Công ty TNHH thương mại Bắc Cực Quang Số 30, LK11, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          39,120,850                                         
9,515 0108464945 Công Ty TNHH VNTCI E&C Tầng 1 số 671 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          39,117,694                                         
9,516 0109415080 Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Ý Tưởng Xanh Yên Lạc, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 2.45                          39,114,210                                         
9,517 0104862254 Công ty CP Liên Doanh ECO Việt Nam Số 24 Lô B Tổ 19 Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          39,111,750                                         
9,518 0108666518 Công ty TNHH Sự kiện và du lịch Việt HT Số nhà 24, Ngõ 298/21 Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 23.72                        39,109,995                                         
9,519 0109718215 Công ty Cổ Phần Vipol Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          39,109,317                                         
9,520 0108061350 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Galaxy Số 15 ngõ 213 Trung Kính, Yên hòa, CG, Hà Nội 23.64                        39,108,725                                         
9,521 2500218079 Công ty TNHH Tất Thắng Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 4.60                          39,104,842                                         
9,522 0109263007 Công ty TNHH In quảng cáo và thương mại Thiên Ân Tầng 3, Lô S5-18, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          39,101,921                                         
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9,523 0104569136 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH TRIẾT Số 10, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 19.00                        39,100,166                                         
9,524 0108636182 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiếu Nam Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 13.00                        39,093,972                                         
9,525 0107636687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HÀ NỘI Số nhà 45, tổ 7 đường Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8.25                          39,091,760                                         
9,526 0108235751 CÔNG TY TNHH HÀ THANH THÁI VIỆT NAM THÔN LONG CHÂU MIẾU, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 8.00                          39,089,163                                         
9,527 001180025271 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Dung Đội 7 Vân Gia, Trung Hưng, Sơn Tây 23.90                        39,075,888                                         
9,528 0110090278 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần RER tại thành phố Hà Nội Số 6, ngõ 133 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 19.97                        39,071,018                                         
9,529 0108458067 Công ty TNHH Tin Học H2P Số 11 ngõ Châu Long, Phố Châu Long, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          39,066,897                                         
9,530 0110046381 Công ty TNHH QH Phúc Hưng Số 8A, ngõ 136, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 18.09                        39,064,203                                         
9,531 0107828893 Công ty TNHH Dược phẩm Blue Ocean Số 179, ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 6.27                          39,061,957                                         
9,532 0105970439 Công Ty TNHH Đầu Tư Bảo Ninh Tầng 2 Tòa Nhà Chamvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          39,059,809                                         
9,533 0102129919 Công ty TNHH Kiến Trúc Công Trình Việt Nam Số A17 Ngách 521/46 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          39,059,072                                         
9,534 0109667909 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT CƯỜNG Số 20 ngõ 224 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          39,056,997                                         
9,535 0105802610 Công ty cổ phần phát triển ASIA Thăng Long Số nhà 14 A20 tổ 57 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          39,046,150                                         
9,536 0109126579 Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Quyết Số 15 phố Kẻ Giàn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          39,045,942                                         
9,537 0105210614 Công Ty TNHH Bê Tông Trang Trí Việt Nam Số 56, phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.64                          39,040,000                                         
9,538 0107819578 Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương Số nhà 11 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2.25                          39,038,395                                         
9,539 0105673429 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khởi Nghiệp Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7.87                          39,037,905                                         
9,540 0105118009 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Anh Số 1, ngõ 58, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          39,037,050                                         
9,541 0102182888 Công ty Cổ phần hóa chất xây dựng Bách Khoa Số B6-08, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1.01                          39,033,970                                         
9,542 0106548325 Công ty TNHH HASI Việt Nam Thôn Hoàng Dương, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 3.26                          39,027,784                                         
9,543 0105256760 Công ty CP XNK tổng hợp Đức Anh 18b ngách 91 ngõ 68 Đường cầu giấy 2.00                          39,027,481                                         
9,544 0108879153 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CIRCLE Số 8 ngõ 57 Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          39,027,428                                         
9,545 0103554056 Công Ty TNHH Cổng Thông Tin Số Số 30D Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 3.00                          39,027,428                                         
9,546 0106157593 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Incom Việt Nam Căn TT02-05, TSG Lotus, 190 Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội 7.28                          39,011,891                                         
9,547 8332307198 Mầm Non Tư Thục Cầu Vồng Số 12B Lô TT1A, Ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.00                          39,002,829                                         
9,548 0107053974 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÚ SANG SỐ 867 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 11.75                        39,000,658                                         
9,549 0108833529 CÔNG TY CỔ PHẦN KP INTERNATIONAL Trục 5-6 & E- G Tầng Lửng, Tòa Nhà Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          39,000,000                                         
9,550 0109711202 Công ty Cổ phần Vật Liệu mài Hà Nội Số nhà 10, Đường ven sông Khu làng nghề Sơn Mài Hạ Thái - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          39,000,000                                         
9,551 0109436098 Công ty cổ phần công nghệ TECHPRO SDX Số 51/39, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          38,996,402                                         
9,552 0107455049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN KHÁNH Thôn Tây Đoài - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 27.20                        38,991,234                                         
9,553 0108860995 Công ty TNHH Thiết bị và Thang máy NIPPON Hàn Quốc Số 15, đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 25.62                        38,989,011                                         
9,554 0107249159 Công ty CP VUMEDIA Số 10A1 ngõ 376 Khương Đình,Hạ ĐÌnh,Thanh Xuân,HN 2.00                          38,967,500                                         
9,555 0109681942 Công ty TNHH truyền thông và công nghệ Tiên Phong Việt Nam Số 25 Liền Kề 13, khu đất đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 4.04                          38,964,003                                         
9,556 0105315776 Công ty CP Tư vấn Thí nghiệm và XL Điện cơ Hà Nội số 22, ngách 15 ngõ 127, Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          38,945,746                                         
9,557 0108104734 Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Thành Công Số 17 ngõ 396 Trương Định, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 13.48                        38,945,081                                         
9,558 0105952077 Công ty TNHH Cleanchem Việt Nam Số nhà 30, đường Lý thường kiệt, P. Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 2.27                          38,940,776                                         
9,559 0109486405 Công ty Cổ phần Đầu tư Team Work Land Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 9.33                          38,936,686                                         
9,560 0105608684 Công ty TNHH HBT Toàn cầu Số 105 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          38,935,620                                         
9,561 0106071064 Công ty CP Giáo Dục Trực Tuyến Việt Nam Số 86 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,927,583                                         
9,562 0107488936 CÔNG TY TNHH HOA QUẢ V&amp;K Số nhà 11, ngõ 40 Đường Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.28                          38,904,303                                         
9,563 0108614816 CÔNG TY TNHH CNC TECH Thôn Quế Dương, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội. 11.28                        38,903,322                                         
9,564 0107525634 Công ty Cổ Phần Dịch vụ Quốc tế CTX Số 2, Ngõ 26 đường Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          38,901,350                                         
9,565 0108561106 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN BÌNH. B4 Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 4.00                          38,900,435                                         
9,566 0107470449 Công ty TNHH Sản xuất & TM Nội thất Bảo Lộc Xóm Trại, Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 12.00                        38,891,945                                         
9,567 0104110208 CÔNG TY CỔ PHẦN PAL VIỆT NAM Số 27 ngõ 27/40/1 tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        38,887,353                                         
9,568 0109951483 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Anh Anh Số 88 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          38,884,000                                         
9,569 0101371829 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Hà Nội 78 Dốc Lã - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội 10.80                        38,876,428                                         
9,570 0108144180 Công ty TNHH Tập Đoàn Quà Quý Việt Nam Số 138 Xóm 5, Xã Bát Tràng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          38,872,528                                         
9,571 0110007985 Công ty cổ phần phát triển giải pháp sản xuất Công nghệ SMDT Thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội 6.00                          38,866,854                                         
9,572 0105210558 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện lạnh Thăng Long Số 20, ngõ 475 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          38,863,513                                         
9,573 0110100222 Công Ty TNHH Phát Triển Lịch Việt Số 10 Ngõ 379, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          38,862,500                                         
9,574 0108388726 Công ty CP nội thất và kiến trúc Tâm Việt Số 4 ngõ 66B Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 27.44                        38,861,038                                         
9,575 0108043552 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Số nhà 2 hẻm 141/150/31 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 11.65                        38,850,156                                         
9,576 0105298778 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng Hưng Phát Số 167, tổ dân phố 6, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          38,849,444                                         
9,577 0500596461 Công ty CP phát triển kinh doanh Thăng Long Lô TT11, ô 16 KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          38,848,000                                         
9,578 0110070923 Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Minh Đức Số 12, DV4, tổ 1, phố Hoàng Đôn Hòa, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.13                          38,848,000                                         
9,579 0109450783 Công ty TNHH ABB Châu Á Số 1 Ngõ 12 Phố Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          38,844,608                                         
9,580 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca Số nhà 36, tổ 245, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.48                          38,842,241                                         
9,581 0108735264 Công ty TNHH Quốc Khánh Uniform Việt Nam Số 3, Tổ 4 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          38,841,606                                         
9,582 0105846047 Công ty CP Du Lịch H2 Toàn Cầu Số 171/22, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 17.00                        38,838,060                                         
9,583 0109842653 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Đại Tuyến Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,834,025                                         
9,584 0109256401 Công ty TNHH tư vấn Oversea Education Số 14/2 Ngõ 42 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        38,828,303                                         
9,585 0110226909 Công Ty TNHH Ligina Việt Nam Xóm Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 13.00                        38,828,303                                         
9,586 0109747992 Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phát Đạt Tầng 1, Tòa nhà Newhouse Xala, khu Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          38,828,133                                         
9,587 0500374564 Công ty TNHH Thái Sơn Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.63                          38,821,694                                         
9,588 0108261656 Công ty CP Đầu tư TDG Việt Nam Số 45, Ngõ 25 Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 6.07                          38,817,569                                         
9,589 0107286143 Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng An Phát Số 58 Ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9.00                          38,808,007                                         
9,590 0110386638 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LALUCO Số 12 đường Phùng, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 12.00                        38,807,989                                         
9,591 0103649501 Công ty CP XNK vật tư - máy móc T&T Số 404, tòa nhà CT1, phố Đỗ Nhuận, P Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.93                          38,781,208                                         
9,592 0105956709 Công ty TNHH TM Và DV Tân Đảo SỐ 64 ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘi 3.00                          38,778,209                                         
9,593 0109258180 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Đại Khang Lô G18 khu đấu giá Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,777,253                                         
9,594 0107659010 Công ty CP bảo vệ Song Hùng Số 132 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội 10.30                        38,775,895                                         
9,595 0102400180 Công ty CP Dịch Vụ và Truyền Thông Hà Nội Số 7B Ngách 77/47/5 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          38,772,433                                         
9,596 0104632204 Công ty Cổ Phần VHTECH Việt Nam Lô 8-TT2, 89 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,772,195                                         
9,597 0108938031 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Phạm Gia Số 7, Ngõ 48, tổ dân phố số 2, Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,770,049                                         
9,598 0109852676 CÔNG TY TNHH T-UNDER Tầng 1 tòa nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, CG, Hà Nội 12.00                        38,768,312                                         
9,599 0107024211 Công ty TNHH Vietsense Số 19, Ngõ 44/23/2 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          38,767,034                                         
9,600 0106726440 Công ty TNHH Kiến trúc & XD Nguyễn Lê & Cộng Sự Số 30 ngõ 158 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 13.38                        38,764,437                                         
9,601 0108180728 CÔNG TY TNHH YUWON VINA Số 2 ngách 46 ngõ 1150 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 15.00                        38,762,446                                         
9,602 khongcomst Lớp mầm non tư thục Hoa Kỳ Tầng 2 nhà Hoàng Cầu, ngõ 30 Mai Anh Tuấn,Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          38,761,581                                         
9,603 0105534383 Công ty CP Vận Tải và Xây Dựng GL P505 nhà D2 TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          38,759,930                                         
9,604 0102380907 Công ty CP Phúc Vượng Đội 2 Đại Lan Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 3.00                          38,750,072                                         
9,605 0110465488 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS Số 31, tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4.00                          38,749,848                                         
9,606 0110441159 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BEAUTYEDU Sàn thương mại OF-06, Nhà R4 - Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.28                          38,748,156                                         
9,607 0105113064 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NGỌC LINH Số nhà 78 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          38,733,895                                         
9,608 0110347773 Công Ty Cổ Phần Phương Nhi Gia Số 30, ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.54                          38,728,942                                         
9,609 0106107169 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LÂM CƯỜNG Số nhà 22, tổ 11, ngách 43/49, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        38,727,599                                         
9,610 0107562040 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ điện lạnh Hà Nội Số 18, ngõ 1, đường Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          38,718,956                                         
9,611 0110415818 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng Hoàng Gia Số nhà 15 ngách 13 ngõ 21 tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          38,718,917                                         
9,612 0105294163 Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Hải Việt Lô Số 1, Cụm Cn Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          38,711,334                                         
9,613 0109896183 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vinara Group Tầng 2, Nhà 6Nv5 Khu Đô Thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          38,702,909                                         
9,614 0108130614 CÔNG TY TNHH H2P VIỆT NAM Số nhà 50, ngõ 296, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          38,702,402                                         
9,615 0107960651 Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự Kiện MTD Tầng 9, Tòa nhà văn phòng Minori, Số 67A Phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,700,275                                         
9,616 0107029724 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Phát 40 tổ 40A phường Yên Hòa Cầu giấy Hà Nội, Trụ sở số 40 tổ 44A phường yên hòa, cầu giấy Hà Nội ( số 40 ngõ 155 nguyễn khang) 3.00                          38,698,676                                         
9,617 0107608383 Công ty TNHH TM Kỹ thuật VEC Việt Nam Số 3, ngách 1, ngõ 15A, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          38,695,789                                         
9,618 0101971512 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM A6 - BT5, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          38,692,864                                         
9,619 0106236125 Công Ty TNHH Xây Dựng Liên Hiệp Tài Phát số 35, ngõ 379/8 Đội cấn,phường Liễu Giai,  quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          38,691,463                                         
9,620 0107622451 Công ty Cổ phần VIG Việt Nam Lô A43 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, P Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 19.00                        38,689,924                                         
9,621 0109590780 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME VILLA Số 555, phố Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.64                          38,688,787                                         
9,622 0107422332 Công ty cổ phần đầu tư MBA Group Số 2,ngõ 37/24,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 21.00                        38,684,916                                         
9,623 0109814279 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI T&D GROUP VIỆT Số 31A, Ngõ Trạm - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10.08                        38,680,047                                         
9,624 0110514199 Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Dược phẩm và  vận tải An Tiến Số 17 Manor 2, Sunrise D, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 10.09                        38,660,354                                         
9,625 0104919775 Công ty CP Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Minh Đức Số nhà 46, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 22.34                        38,657,398                                         
9,626 0110625075 Công ty cổ phần Tập đoàn Sglobal Group Tầng 4, Tòa nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          38,656,000                                         
9,627 0108023700 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÍN VIỆT NAM Số nhà 41, ngách 106, ngõ 43 phố Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 22.00                        38,651,829                                         
9,628 0104919077 Công ty CP Xây Lắp Điện & TM An Dương Số 3 Ngõ 114 phố Tây Trà-P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          38,649,484                                         
9,629 0107750284 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VIET HOME Số 28, Tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          38,638,638                                         
9,630 0109053592 Công Ty TNHH Nhựa Hưng Phúc Đội 2, Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          38,629,679                                         
9,631 0102633844 Công ty TNHH ĐT SX & DV TM Duy Lâm Số 15, ngõ 232 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.30                          38,625,495                                         
9,632 0100766126 Công ty TNHH Vạn Lộc Lô CN4, Khu CN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          38,621,892                                         
9,633 0109114710 Công tyTNHH cung cấp thực phẩm và dịch vụ ăn uống Tùng Anh Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          38,617,758                                         
9,634 0109131000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN PHÚ HƯNG Số 28E, Ngõ 57 Hòa Bình, Tổ 14 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội. 2.95                          38,612,396                                         
9,635 0102371532 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phụ liệu may Minh Tiến Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,611,751                                         
9,636 0109599991 Công ty TNHH thương mại S HOME Việt Nam Lô TM – 03 – Dự án TTTM và các công trình phụ trợ, Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.06                          38,610,010                                         
9,637 0101932418 Công ty TNHH VinaBT Số 79 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          38,599,323                                         
9,638 0101593035 Công ty CP thiết bị CN & XD Hà Nội Số 478 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 4.00                          38,599,323                                         
9,639 0107452104 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Bình An 66 Trần Thái Tông ,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 1.06                          38,590,234                                         
9,640 0105466599 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TƯ VẤN TỔNG HỢP TRỌNG NGHIỆP [04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 2. Tòa nhà CT3, Đơn Nguyên 1, Khu đô thị mới Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          38,581,859                                         
9,641 0103611681 Công ty CP thương mại và xây dựng Thịnh Anh Thôn Thụy An, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          38,579,399                                         
9,642 0107379856 Công ty TNHH điều hòa không khí thông minh Nhật Bản Đốc Tín - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          38,576,156                                         
9,643 0107930689 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MTEXIM Khu BT4E - 24, Ngõ 285 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 12.23                        38,575,567                                         
9,644 0101287775 CÔNG TY TNHH FLY GREEN TRAVEL Số 5 ngách 28 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.53                          38,570,438                                         
9,645 0500416768 Công ty CP Thương Mại Phú Xuyên TT Phú Xuyên - Phú xuyên - Hà nội 1.01                          38,563,096                                         
9,646 0105974507 Công ty TNHH lò xo Quang Minh Thôn Liễu Nội, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 24.04                        38,560,691                                         
9,647 0109661103 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu G&G Số 5 ngõ 1/26 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4.80                          38,555,818                                         
9,648 0109321379 Công ty cổ phần Quảng Á Việt Nam Số 9, Ngõ 1, Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 14.03                        38,548,629                                         
9,649 0107545574 Công ty cổ phần hợp tác dịch vụ kỹ thuật và thương mại TTC Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,547,091                                         
9,650 Lớp Mầm Non Tư Thục ABC Số 8 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          38,545,936                                         
9,651 0110806339 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG Xóm Giếng, Thôn Duyên Ứng, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          38,544,908                                         
9,652 0106583030 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Quang Số nhà A4 - TT19, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Đông, TP hà Nội 2.28                          38,536,053                                         
9,653 0109540885 Công ty TNHH Minh Thành PLASTICS Xóm Trại, Thôn Lương Nỗ - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2.28                          38,532,882                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

9,654 0104222825 Công ty CP TV Thiết kế & XD Nhà cao tầng Số 9 ngách 79/23 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1.84                          38,524,504                                         
9,655 0108255821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VBC Tầng 1 - CT2 Tòa nhà 183 Hoàng Văn Thái, Số 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          38,523,091                                         
9,656 0109130166 Công ty CP Tekcon Quang Anh Đội 3, Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 22.00                        38,516,899                                         
9,657 0110429585 Công ty TNHH đầu tư giặt là Hương Sen Khu đất đấu giá Đồng Cầu Lọc, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 7.00                          38,515,683                                         
9,658 0107046078 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VGMO Số 8, Ngách 4/28, Ngõ 4, Phạm Văn Đồng, TỔ 1, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          38,507,740                                         
9,659 0110032501 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANT VIỆT NAM Số 12 ngõ 115 phố Định Công, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16.59                        38,505,144                                         
9,660 0108947540 Công ty cổ phần sữa Con Bò Vàng Ba Vì Thôn Cẩm Phương - xã Tản Lĩnh- Ba Vì - Hà Nội 3.00                          38,505,129                                         
9,661 0109576433 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ NGỌC NGUYỄN Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.00                        38,504,006                                         
9,662 0110311632 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kingglass Liền kế 46-47 Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông , TP Hà Nội 3.00                          38,501,700                                         

9,663 0104616749
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Tầng 01, khu vực trục 7-9; F1-H, toà nhà E3-B khu đô thị Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.20                        38,501,089                                         

9,664 0108973639 Công ty Cổ phần ACELINE Tầng 3, tháp I, tòa N04B Lanmak Tower, đường KTT tổng cục 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          38,490,006                                         
9,665 0109041188 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CIANI Số 63 Ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,488,588                                         
9,666 0104360991 Công ty cổ phần Tập đoàn SKYMOND Số 2 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.27                          38,477,492                                         
9,667 0102606720 Công ty cổ phần Huy Phát Thăng Long SN 89, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          38,471,678                                         
9,668 0700495196 Công ty CP ADTva Số LK 537, DV11 Mậu Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12.00                        38,463,534                                         
9,669 0104190309 Công ty CP TM - Thiết Bị và Dịch Vụ Tuấn Tài Tổ 25, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam 11.95                        38,459,460                                         
9,670 0106422851 Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật THT Việt Nam Số 20B ngách 604/1 Tổ 25 Phố Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy 3.00                          38,459,387                                         
9,671 0110072631 Công ty TNHH MISSI VietNam Số 4, ngõ 81 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          38,458,610                                         
9,672 0101565140 Công ty TNHH Dương Quang Việt Nam Số 22 ngõ 1137 Đê La Thành, P. Ngọc Khánhm, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          38,450,896                                         
9,673 0107468979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC Ô TÔ Số nhà 4, ngách 192/248, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          38,442,123                                         
9,674 0107038528 Công ty TNHH Rico Hà Nội Số 1A Tăng Bạt Hổ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 9.72                          38,436,615                                         
9,675 0101661415 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC HABECOM TỔ 27, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          38,432,537                                         
9,676 0109802788 Công ty Cổ phần THC VN Số 610 đường Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          38,432,029                                         
9,677 0102458977 Công ty TNHH Hương Phạm Số 494 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, HBT, Hà Nội 8.00                          38,426,020                                         
9,678 0107817972 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DI ĐỘNG GEM Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 3.00                          38,425,473                                         
9,679 0108114059 Công ty TNHH Đại Ngọc Sơn Tổ 10, Khu Đồng Sắt, đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 22.00                        38,424,157                                         
9,680 0105895044 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI HÀ Số 35, ngõ 282/22, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.22                          38,407,080                                         
9,681 0106002705 Công ty CP Logistics Doha Số 201F, Tòa nhà VINAHUD BUILDING, đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          38,398,017                                         
9,682 0110575219 CÔNG TY CỔ PHẦN INISOFT Tầng 04, Tòa nhà 29T1- N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.07                          38,394,633                                         
9,683 0104572241 Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hưng Thịnh Só 6 B16, Khu ĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.23                          38,394,615                                         
9,684 0106793197 Công ty TNHH Cơ Điện Ngọc Khôi Số 679 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          38,392,367                                         
9,685 0104880662 CÔNG TY CP NGỌN LỬA TRUYỀN THÔNG Số 243 tổ 11, P Láng Thượng, Đống Đa - Hà Nội 3.00                          38,388,395                                         
9,686 0102654153 Công ty CP Tư Vấn và Thiết Kế Công Nghiệp Tàu Thủy VIETSHIP Số 56 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          38,387,294                                         
9,687 0108083604 Công ty CP truyền thông URAH NETWORK Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          38,382,321                                         
9,688 0108861205 Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và xây dựng MIE Xóm Nguyễn Trãi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 5.00                          38,381,358                                         
9,689 0105010728 Công ty TNHH Thương mại vật tư An Phú Vinh Số 161 Phố vồi, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội 11.32                        38,379,761                                         
9,690 0109394641 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 3B THÀNH CÔNG Số 07 A2 Ngõ 36 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 5.00                          38,379,311                                         
9,691 0108513582 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDCOM Số 56, ngõ 298 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        38,366,728                                         
9,692 0106240026 Công ty TNHH Hóa chất & Trang TB y tế Thuận Phát Số 34 ngõ 330 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          38,362,730                                         
9,693 0109041798 Công ty TNHH Công nghệ sơn tĩnh điện tầm nhìn Lô 49, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.40                          38,356,937                                         
9,694 0106666142 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Vận tải Ngọc Huy Số 23 ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,354,675                                         
9,695 0102351832 Công ty Cp Thương mại và công nghệ á Phong Phòng 405-A1 tổ 49 Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          38,350,000                                         
9,696 0106845511 Công Ty TNHH Chu Tuấn Tùng Số 12, ngách 237, ngõ 211 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          38,345,659                                         
9,697 0107633340 Công ty Cổ phần Kiến trúc & Xây dựng New House H.A Số 26A tổ 2, khu dân cư Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội,Việt Nam 25.34                        38,339,898                                         
9,698 0110597043 CÔNG TY TNHH DŨNG FOODS Số 4 ngõ 205 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9.00                          38,338,773                                         
9,699 0106352072 CÔNG TY TNHH STAR STUDIO& SOHOME Số 48 tổ 1B,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 17.00                        38,336,076                                         
9,700 0109665242 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tổng hợp Gia Hân Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 12.95                        38,323,031                                         
9,701 0105875305 Công ty CP Quản lý thi công xây dựng 101 Số 5,ngõ 210 Ngọc Hồi,Thị trấn Văn Điển,Thanh Trì,HN 1.34                          38,316,140                                         
9,702 0109597810 Công ty cổ phần phát triển Dũng Phát Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; 0914832066 9.00                          38,309,501                                         
9,703 0104095849 Công ty TNHH Sato Việt Nam Ngã tư bưu điện, đội 10 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 25.00                        38,297,648                                         
9,704 0104659485 Công ty TNHH XD & PTTM Bảo Quân Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          38,296,145                                         
9,705 0110137790 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ DHOME Việt Nam Shophouse NT06-234, KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. 3.02                          38,288,303                                         
9,706 0107706373 Công ty cổ phần Dược Phẩm Ích Nhân Việt Số nhà 157 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          38,278,072                                         
9,707 0109097102 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DMEDIA Số 5 Ngõ 4 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2.00                          38,277,500                                         
9,708 0108910558 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Viễn Thông Thành Công Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 4.00                          38,274,893                                         
9,709 0109909072 CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ VIỆT NAM Số 8 hẻm 68 ngách 40 ngõ 358 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          38,268,904                                         
9,710 0108696128 Công ty cổ phần công nghệ và thương mại SICOMP Số nhà 16, ngõ 506, đường Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          38,268,629                                         
9,711 0109776390 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ AT Việt Nam Số 283A1, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, 11.00                        38,266,878                                         
9,712 0106095428 Công Ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Bảo Hà Việt Nam Lô DM7.5E, Đất làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          38,265,600                                         
9,713 0105400319 Công ty Cổ phần Tesla Việt Nam SN6, ngõ 53 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          38,265,600                                         
9,714 0106795130 Công ty cổ phần nồi hơi và thiết bị công nghiệp Đông Anh Tổ 21 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          38,264,970                                         
9,715 0108342129 Công ty TNHH SX Và PT Thương Mại Nguyên Phong Số 504A ngõ 147/2 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.28                          38,262,453                                         
9,716 0109598532 Công ty TNHH Kaiarch TT6 – B16 Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.29                        38,252,095                                         
9,717 0109886361 CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN SPORT Ki ốt 66 HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11.28                        38,242,317                                         
9,718 0109719730 Công ty luật TNHH La Défense BT01-9 Nhà TT DA chung cư QT Hoành Thành City Cổ Ngựa,  Mỗ Lao, Hà Đông - Hà Nội. 7.00                          38,241,901                                         
9,719 0104907385 Công ty TNHH Tân Lượng Việt Nam Số 184 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 2.69                          38,237,312                                         
9,720 0106128761 Công ty CP Đầu Tư GIFTS Việt Nam Số 101B - Q4 Ngõ 99 Ngách 147 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          38,237,184                                         
9,721 0110242178 Công ty TNHH khai thác vật liệu Thiên An Phú Tổ 11, thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.01                          38,232,780                                         
9,722 0109891837 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DÃ NGOẠI VIỆT 15 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.32                          38,228,189                                         
9,723 0107376076 Công ty TNHH SX và TM Tuệ Anh SN 26 đội 6 Đại ĐỒng, Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          38,219,168                                         
9,724 0104919422 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mộc Kiên Đội 7, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          38,219,168                                         
9,725 0110254511 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KAPAS VIỆT NAM Đường 427 đội 2, Vĩnh Lộc, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          38,214,400                                         
9,726 0110647833 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐÁ MỸ NGHỆ HƯỚNG DƯƠNG Số nhà 29, Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 7.00                          38,201,425                                         
9,727 0106225839 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Kim Việt Nam Số nhà 238, tổ dân phố 9 - Phường Trung Hưng - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 8.69                          38,189,929                                         
9,728 0107580459 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tuệ Minh MEDICAL Số 16 Ngõ 52 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          38,180,680                                         
9,729 0101906993 Công ty CP X. Y. Z P505A Số 6 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Chinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          38,180,680                                         
9,730 0106682225 Công ty TNHH TM và SX Dũng Thủy Thôn 2, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          38,180,158                                         
9,731 0109238794 CÔNG TY TNHH SPEED INVEST Tầng 4, tòa Star Tower, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        38,165,987                                         
9,732 0109918302 Công ty TNHH An Pure Số nhà 6C, ngõ 39, tổ 11, Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        38,161,870                                         
9,733 0108823390 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEGY Ngách 138/27 tổ dân phố Đoàn Kết, thôn Ỷ La, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 2.26                          38,158,866                                         
9,734 0106903717 Công ty cổ phần đầu tư hợp lực 819 Việt Nam Lô 14, Công ty CP ĐT&XD công nghiệp Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.00                          38,139,106                                         
9,735 0109997696 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Khánh Lâm Số 3, D1, Khu tập thể Dệt Kim Đông Xuân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          38,139,102                                         
9,736 0109019552 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Nguyễn Tông Số 9B, Ngõ 6 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.44                        38,135,069                                         
9,737 0110687787 Công ty TNHH GLOBAL K&K Tầng 3 Shophouse V4A05 Khu đô thị An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 8.00                          38,130,382                                         
9,738 2803071724 Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế New Heights CL 06-29 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          38,130,382                                         
9,739 0109577162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LINH ANH BT9-5 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.31                          38,125,202                                         
9,740 0109790684 CÔNG TY TNHH VIC VINA Tầng 01 Tòa tháp A The Garden Hill, 99 Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          38,123,341                                         
9,741 0102023084 Công ty Luật Hợp Danh Anh Vũ Tầng 4, Số 12A- Ngõ Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà nội 3.00                          38,118,241                                         
9,742 0110506864 Công ty Cổ phần Fiber Group BT B9 02 KĐT Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.78                          38,101,059                                         
9,743 0108262829 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mangotech Việt Nam Số 19, Ngõ 9, Phố Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 23.00                        38,100,395                                         
9,744 0108419879 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI RID Phòng R402, Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          38,089,090                                         
9,745 0107367593 Công ty CP ĐT MK Việt Nam số 2/277/276/278 đường Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          38,086,467                                         
9,746 0106323699 Công ty CP Trang Trí Nội Thất HOMECLASSIC Số 134/230 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 14.43                        38,085,284                                         
9,747 0103775697 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Đức Linh Nhà số 28, lô 01 khu đất dịch vụ - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 6.00                          38,076,884                                         
9,748 0107766340 Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ và thương mại SATT Hà Nội Số 12 ngách 371/2 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 3.00                          38,067,361                                         
9,749 0109927681 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN WIN 62A Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 20.39                        38,065,999                                         
9,750 0110095646 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DHD HÀ NỘI Số 4, tổ 36, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          38,061,520                                         
9,751 0105161597 Công ty TNHH Một Thành Viên MICHINOKU Việt Nam Tầng 01, V Tower, Số 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1.42                          38,049,348                                         
9,752 0104120076 Công ty TNHH Thực Phẩm H.E.R.O Tổ 2 - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 2.00                          38,044,904                                         
9,753 0109374758 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xanh Thiên Thanh D04 – L07, Khu A - An Phú Shop Villa, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        38,025,888                                         
9,754 0109301397 Công ty TNHH tư vấn và thương mại Đông Á Ngõ 2, Xóm Đề, Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 7.28                          38,025,286                                         
9,755 0102761395 Công ty TNHH SX kinh doanh Thành lộc Số 24/3/89 đường Lạc Long quân - Phường Nghĩa đô- Cầu giấy - Hà Nội 4.23                          38,023,921                                         
9,756 0107710002 Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Thành Công Xanh Số nhà 42, ngõ 20, phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.50                          38,021,256                                         
9,757 0109321241 Công ty cổ phần quốc tế Fomex SỐ 2 NGÕ 68 ĐƯỜNG LƯU HỮU PHƯỚC, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          38,016,340                                         
9,758 0105371435 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Nga Cường Số 292 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          38,016,000                                         
9,759 0109971088 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Digins Số 273 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          38,016,000                                         
9,760 0107537541 CÔNG TY TNHH NHA KHOA EQ-TRUE DENTAL VIỆT NAM Số 6, ngõ 18 đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.12                          38,005,020                                         
9,761 0108157623 Công ty CP tập đoàn Arshine Pharma Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          37,950,464                                         
9,762 0108851951 Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Việt Đức Số 98a, Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.69                          37,950,194                                         
9,763 0109467917 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHIẾN HỮU Số 204 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.71                        37,949,498                                         
9,764 0109412202 CÔNG TY TNHH BP CARE SỐ 15 NGÕ 93/30 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          37,948,512                                         
9,765 0107471114 Công ty CP công nghệ và xây dựng Đức Minh 310 đường Phương Canh, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà nội 2.00                          37,947,131                                         
9,766 0101502246 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP REAMAC 30 Đoàn Thị Điểm, p.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội 3.01                          37,943,373                                         
9,767 0105015388 Công ty cổ phần xây dựng FIVE-STAR Việt Nam ngõ 141 Vĩnh Hồ - Đống Đa - Hà Nội 1.16                          37,927,280                                         
9,768 0105903672 Công ty TNHH EmotoVN Tập thể Xưởng Cơ Khí - XN Cơ giới Tổng cục Vận Tải, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. 2.31                          37,921,628                                         
9,769 0105908367 CÔNG TY TNHH ÂM THANH APTRONICS Tầng 1, số 9, đường Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          37,909,940                                         
9,770 0108362132 Công ty TNHH Spower Media Số 1, Ngách 195/91/9 Trần Cung, Tổ 9, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          37,904,750                                         
9,771 0110146322 Công ty cổ phần đầu tư Bách Anh Group 14D13 KĐT Gleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.94                        37,904,354                                         
9,772 0106921995 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – VNTECH Số nhà 152 ngõ 250/39 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.42                          37,901,246                                         
9,773 0108582730 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TNT Số 142 phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12.62                        37,901,223                                         
9,774 0109210887 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN TOÀN THÔNG TIN CYBERSAFE Số 6 -NV3, Liền kề Greenpark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.22                          37,899,696                                         
9,775 0107614891 Công ty TNHH Kingsilk Việt Nam Số 21B4, Tổ 16 Khu 918 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          37,898,252                                         
9,776 0108702050 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VJA PLUS Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.00                        37,891,082                                         
9,777 0107334774 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phúc Vinh Nhà số 1, Ngách 97/88 Đường Nam Đuống, Tổ 19, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 21.88                        37,887,373                                         
9,778 0109356300 Công ty TNHH xây dựng KHC Cụm 2 Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 18.41                        37,886,942                                         
9,779 0105500095 Công ty Cổ phần Sữa tươi Ba Vì Xóm 2 - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 2.28                          37,885,151                                         
9,780 0109038523 CÔNG TY TNHH NTC VĨNH PHÚC Số 59 phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 11.29                        37,883,171                                         

9,781 0103850489 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THĂNG 
LONG Số 32B khu tập thể Đài Phát thanh Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          37,879,876                                         

9,782 0103184768 Lớp Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Tuổi Thơ A9 Lô 11 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          37,877,734                                         
9,783 0109773625 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LT LOGISTICS Tầng 2 tòa nhà N04B-T1 Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          37,875,200                                         
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9,784 0101862954 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Hà An số 36A, Ngõ 172, Đường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 6.01                          37,873,670                                         
9,785 0109296771 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IC VIỆT NAM SỐ 2 ĐƯỜNG THÀNH, PHƯỜNG CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 13.00                        37,869,967                                         
9,786 0107165318 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TEKO Số 447 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          37,868,490                                         
9,787 0110737886 Công ty cổ phần thương mại True Drinks Lô CN 10, cụm Công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          37,868,000                                         
9,788 0106670195 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 3 MIỀN 632 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 26.17                        37,860,663                                         
9,789 0107322088 Công ty TNHH ĐT quốc tế Hiền Long số 151, thôn 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          37,860,335                                         
9,790 0109391658 CÔNG TY TNHH HÀ NỘI WATER SOLUTIONS - HAWASO Số 63/111 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          37,858,125                                         
9,791 0107732567 Công ty CP đầu tư xây dựng ID Hoàng Gia Số 68A ngõ 85, Tổ 13 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông,TP Hà Nội 3.00                          37,855,712                                         
9,792 0107405168 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Đông Đô NHÀ SỐ TT3.01, KHU THẤP TẦNG TT3, KĐT MỚI KIM VĂN KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 9.00                          37,853,106                                         
9,793 2902020456 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng DHQ Số nhà 16, tổ 3A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.00                        37,838,533                                         
9,794 0108472689 Công ty TNHH SEOWON ENG Lk1, E12, Lô Lk, 66, Kđt Mới Bắc An Khánh, Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.33                          37,836,307                                         
9,795 0109101944 CÔNG TY TNHH CYBERTECH Tầng 4, Tòa nhà Vinata2B, số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.93                          37,825,090                                         
9,796 0106640874 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN Y KHOA HÀ NỘI Số B9, Ngõ Cống Trắng, Phố Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội. 6.83                          37,817,827                                         
9,797 0102962990 Công ty TNHH Thương mại và Quốc tế Richland Số 458 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          37,815,037                                         
9,798 0104082279 Công ty CP XD&TM Bạch Đằng Giang Số 18A khu TT Đặc Công Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 13.92                        37,802,524                                         
9,799 0108595916 Công Ty TNHH Xây Dựng Và XNK Trường Phúc Số 10 ngách 40/30 phố Tạ Quang Bửu - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 3.00                          37,799,662                                         
9,800 0109720655 Công ty Cổ phần Giải pháp Xây dựng An Bình Số nhà 42 ngách 318/198/40 Phố Ngọc Trì, Tổ 9 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.86                          37,796,476                                         
9,801 0108010902 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT AIRCONZ Số 28, ngách 12/101, Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.55                          37,794,253                                         
9,802 0110086779 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLE Tầng 4- Toà nhà Tân Hồng Hà Complex, số 317 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 22.00                        37,787,831                                         
9,803 0109656618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NÉT VIỆT Số 1A ngõ 2 đường Vĩnh Hoàng (tổ 18), Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        37,787,831                                         
9,804 0109864350 Công ty TNHH Vật liệu XD Duy Long Phát Tổ dân phố Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. 12.31                        37,780,064                                         
9,805 0108078354 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ITH VIỆT NAM 43M2, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          37,777,506                                         
9,806 0100774783 Công ty TNHH Toàn Đức Số 84 phố Ngọc Hà, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          37,776,516                                         
9,807 0109268710 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG D2B SỐ 5 NGÕ 23 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.48                          37,775,548                                         
9,808 0106641099 Công ty CP TRUYỀN THÔNG NEW WAY VIỆT NAM Số 75 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 22.00                        37,769,728                                         
9,809 0109885079 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THẾ KỶ Tầng 10, tòa nhà 89B Hồ Đền Lừ, Tổ 36, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        37,769,728                                         
9,810 0109143486 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Anh Hoa Việt Nam Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 22.00                        37,769,728                                         
9,811 0103773315 Công ty TNHH Kỹ Thuật CN Phát Thanh Truyền Hình Số 609 Đường Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          37,760,000                                         
9,812 0107833607 Công ty CP  Thương Mai Điện Tử An Phú Số 35, ngõ 683 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          37,758,748                                         
9,813 0105906659 Công ty cổ phần SX & TM công nghệ Wintech Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          37,752,449                                         
9,814 0108056537 Công ty TNHH H&B- Properties Số 8 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          37,750,694                                         
9,815 0101698750 Công ty cp phát triển phần mềm và dịch vụ di động P1406 - toà HH1, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          37,748,480                                         
9,816 0108202386 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế AIPC P402 Tòa Bắc Nam - 58 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 2.00                          37,743,189                                         
9,817 0108058661 Công ty TNHH công nghệ Tuấn Diệp Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 22.00                        37,738,822                                         
9,818 0110386765 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÉP NAM HẢI Số 48, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          37,728,438                                         
9,819 0108668480 Công ty TNHH Nội thất DC Style Số 444 đường bờ Tây Sông Nhuệ, Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 22.00                        37,712,409                                         
9,820 0109743444 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN HÀ NỘI Số nhà 31, ngách 29/296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          37,705,037                                         
9,821 0109627624 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NAM DƯƠNG Xóm 7, Thôn 5, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 12.41                        37,702,075                                         
9,822 0105176339 Công ty TNHH Du Lịch và TM Quốc Tế Phương Nam Tầng 3 tòa nhà 15 tầng Tòa Licogi19, số 25 Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1.10                          37,696,846                                         
9,823 0106696919 Công ty CP In Nhanh Viễn Đông Số 1 Ngách 168/76 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          37,695,543                                         
9,824 0109957904 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HITECH HÀ NỘI Cụm 6, Thôn Phương Hạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.05                          37,690,475                                         
9,825 0108338852 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Amg Plastic Việt Nam Số 508 Đường Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          37,683,214                                         
9,826 0107516982 Công ty TNHH kỹ thuật Nexsuns Số 05 Dãy C5, Tổ Dân Phố Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          37,683,000                                         
9,827 0107436328 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Dũng Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 8.54                          37,674,339                                         
9,828 0107916719 Công ty cổ phần kỹ thuật Pss Việt Nam Thôn 5, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.40                          37,672,649                                         
9,829 0109877695 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM NAM HÀ Shophouse 7, Sảnh B Tòa nhà AZ Sky Tower, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.44                          37,669,268                                         
9,830 0107811508 Công ty CP VBM Bắc Bộ Thôn Vực, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.87                          37,665,402                                         
9,831 0108807374 Công ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh TM Quang Minh Số 1075 Giải Phóng- Phường Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 2.00                          37,662,495                                         
9,832 0109471279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUN GLOBAL Số 25 ngõ 22 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          37,662,018                                         
9,833 0107741219 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu Tư Thương Mại Trường Thành Thôn Yên Phú - Xã Liên Ninh- Huyện Thanh Trì - Thành Phố Pà Nội 2.93                          37,659,171                                         
9,834 0109481622 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Công Nghệ Ehome Việt Nam Số 135, ngõ 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 11.66                        37,652,289                                         
9,835 0107699729 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SỰ KIỆN TRANG LINH Số 48 khâm thiên, khâm thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.92                          37,648,017                                         
9,836 0109530206 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đào Tạo Lái Xe Hà Nội Số 7, Ngách 26, Ngõ 185, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 23.08                        37,645,866                                         
9,837 0109235641 Công ty TNHH Sản xuất thiết bị công nghiệp Tiến Minh Số nhà 16, ngõ 402/19 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          37,644,343                                         
9,838 0106496275 Công ty TNHH Lan Anh Hà Nội Số 07- Lô 08 - DV08 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 3.00                          37,642,842                                         
9,839 0108620400 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TẾ G-GLOBAL Tầng 7 Tòa nhà HLT, Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          37,634,150                                         
9,840 0107924413 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến Phát Số 119 Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          37,632,000                                         
9,841 0107361104 Công ty CP TM và Dịch Vụ KT MTECH Số 8, Lô N1C khu tái định cư X2A, tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          37,627,102                                         
9,842 0109750593 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUYÊN HƯNG Số nhà 26, ngách 15/5, ngõ 15, đường Hòa Bình, tổ dân phố số - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          37,622,595                                         
9,843 0107723033 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY TÂM THÀNH Số 6 ngõ 46 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          37,621,652                                         
9,844 0105862994 Công ty TNHH thương mại và PT công nghệ HTL việt nam 60 tổ 36 Yên hòa Cầu giấy 2.28                          37,615,799                                         
9,845 0110187914 Công ty TNHH MTV Sản xuất và thương mại Minh Thuận Số nhà 11, Xóm Kho, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 11.01                        37,612,279                                         
9,846 0108316961 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Thương Mại Amazvietnam Số 254 đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.31                          37,612,259                                         
9,847 0104294481 Công ty CP Đầu tư phát triển Đại Việt TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1.65                          37,610,466                                         
9,848 0109199739 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Bình Minh ngõ 4, Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung - Đông Anh - Tp. Hà Nội 16.00                        37,608,550                                         
9,849 0109709901 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ PNP SOLUTION Số 49 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.28                          37,587,096                                         
9,850 0103818661 Công ty CP TV XD T & D VN 18 ngách 75/60  giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.07                          37,585,500                                         

9,851 0110442970 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY LẮP 
MÁY THÀNH CÔNG Số 1, ngõ 3, Phố Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 2.29                          37,582,325                                         

9,852 0500573249 Công ty TNHH Thiên Việt Đường 430 Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 3.00                          37,574,484                                         
9,853 0108278716 Công ty TNHH TM Dịch Vụ IDRINK Số 21 A, Lô 5, Khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.55                          37,572,437                                         
9,854 0108355294 Công ty Cổ phần ô tô Hà Phương Anh 223 Nguyễn Khoái- Phường Thanh Lương- Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 16.00                        37,571,571                                         
9,855 0107607615 Công Ty TNHH Cơ Điện Kỹ Thuật Cao Hitech Số nhà 28 ngách 35 ngõ 97 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1.40                          37,569,560                                         
9,856 0110008611 CÔNG TY TNHH WOWBNB VIỆT NAM Phòng B1513, Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        37,565,835                                         
9,857 0105111363 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát triển SMB Số 203 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          37,561,013                                         
9,858 0108093578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ LLT Số 6 Tổ 4 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 7.25                          37,560,402                                         
9,859 0106375697 Công ty Cổ phần Valis Corporation Số 29 Trung tâm thương mại Leparc- Công viên Yên Sở, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.28                          37,560,145                                         
9,860 0109096758 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Ô TÔ QTH2 Số 41 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.08                        37,557,670                                         
9,861 0109381917 Công ty cổ phẩn sản xuất và thương mại Như Khôi Tầng 5, tòa nhà Skyline, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          37,555,705                                         
9,862 0108535522 CÔNG TY CỔ PHẦN ILIBEAUTY COSMETICS Số 97, Tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.06                          37,555,000                                         
9,863 0101183303-043 Trung tâm Đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ P512, nhà E3, 144 Xuân Thủy, CG, Hà Nội 22.00                        37,548,682                                         
9,864 0104766060 Công ty CP Thiết bị Y tế HITECH Số 34 ngõ 358/55/20 Phố Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          37,547,739                                         
9,865 0106009228 Công ty TNHH Du Lịch và Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Việt Tầng 1 và Tầng 2, số nhà 158 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.10                          37,547,475                                         
9,866 0108258332 Công ty TNHH Công nghệ xây dựng UNLIMITED Số 11, ngõ 8, thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.05                          37,536,779                                         
9,867 0102834004 Công ty TNHH Hùng Luận Số 1, ngõ 484 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          37,536,000                                         
9,868 0107797518 TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Tầng 7, số 7 Xã Đàn - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 15.19                        37,534,951                                         
9,869 0110439840 CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          37,526,199                                         
9,870 0104790659 Công ty CP CONVEST LAND Số 29 Ngõ 298 Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          37,524,074                                         
9,871 0105571709 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vạn Phát Việt Nam Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          37,519,257                                         
9,872 0107734349 Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo Eleven Eight Số nhà 30, ngách 6, ngõ 157 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.00                          37,509,020                                         
9,873 0109617217 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNC VIỆT NAM "Số nhà 70, ngõ 153/30, tổ 2 đường Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam" 3.00                          37,505,204                                         
9,874 0106135751 Công ty TNHH Sinh Dương 13 Tạm Thương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          37,504,000                                         
9,875 0108526782 Công ty TNHH Bất Động Sản Trí Long Số 103 ngách 16 ngõ 624 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          37,504,000                                         
9,876 0106892180 Công ty TNHH thương mại đầu tư Tâm Thịnh Phát Thôn 7 Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.48                          37,503,835                                         
9,877 Lớp mầm non tư thục Hoàng Quốc Việt Số 1 B1 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          37,502,326                                         
9,878 0106460293 Công ty TNHH công trình xây dựng lắp đặt Long Việt Số 30 ngõ 23 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          37,500,692                                         
9,879 0108497210 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TBOX VIỆT NAM Tầng 2, Số 12, ngách 25, ngõ 315 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          37,500,350                                         
9,880 0107989636 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP AN BÌNH Số nhà 14 ngõ 115 đường Quang Tiến - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 12.22                        37,497,368                                         
9,881 8096352068 Lớp mầm non tư thục ngôi nhà trẻ thơ Số 22 dốc Thọ Lão, Tổ 14, Phường Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 2.28                          37,491,764                                         
9,882 0107302966 Công ty Cổ phần Liên doanh Cơ khí Việt Nhật Số 25A/158/38/26, đường Nguyễn Sơn, Tổ 21 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.86                        37,487,201                                         
9,883 0108603853 Công ty Cổ phần Xây dựng và đo đạc bản đồ Việt Cường Thôn Chu Quyến 3, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          37,484,639                                         
9,884 0101386060 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hạ Tầng Anama Tầng 20 Tòa nhà văn phòng Intracom, Tổ 10, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          37,483,793                                         
9,885 0109731470 CÔNG TY TNHH TM & SX TÂN HOÀNG NAM số 19 tổ 15 Đường Vành Đai 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.55                        37,482,339                                         
9,886 0108945335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIFETECH SỐ 1, NGÕ 219/41 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          37,477,409                                         
9,887 0109248714 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất IKIGAI Thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.29                          37,473,046                                         
9,888 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Vinai Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, KĐT sinh thái - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 2.80                          37,471,969                                         
9,889 0108272489 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hùng Thắng Số 10A, phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          37,470,356                                         
9,890 0108714634 Công ty TNHH LUẬT MVA VIỆT NAM LIỀN KỀ 3-04 KHU ĐÔ THI LỘC NINH, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3.26                          37,470,004                                         
9,891 0109647451 Công ty cổ phần thiết bị cơ khí và xây dựng BNB Số 129, Đường Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội 26.14                        37,467,726                                         
9,892 0107868751 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC OLIVE VIỆT NAM 276 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Da, Hà Nội 2.00                          37,463,757                                         
9,893 0110541604 Công Ty TNHH MTV Phonon Việt Nam Số 1, Ngõ 7 phố Nguyên Hồng - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          37,459,459                                         
9,894 0109917669 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÍN PHÁT NV 2.4 Khu Đô Thị Chức Năng Tây Mỗ, Đường 272 Hữu Hưng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 8.59                          37,458,608                                         
9,895 0107989611 Công ty TNHH Q & F Việt Nam 55 ngõ 49 phố Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          37,454,682                                         
9,896 0500497083 Công ty TNHH TM và XD Thành Đạt Hòa Nam - ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          37,450,844                                         
9,897 3800379777 NNN - Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen Tech Lô 42C, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.01                          37,450,475                                         
9,898 0109142002 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Chi ĐỘI 6, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.90                          37,449,660                                         
9,899 0108773615 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH10 Ô 38 – Liền kề 20 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.38                          37,449,126                                         
9,900 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP VIỆT HÀN IQ Xuân Sơn, Xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          37,444,965                                         
9,901 0105184481 Công ty TNHH Siêu Thương 32 Ngõ 96/63 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 8.00                          37,443,539                                         
9,902 0100792581 Công ty TNHH Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm Thái Dương Số 263 tổ 17 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          37,440,640                                         
9,903 0500589577 Công ty CP Đầu tư xây lắp Hợp Tiến Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          37,431,500                                         
9,904 0109480393 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN Phòng G32415 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          37,430,152                                         
9,905 0104597870 CÔNG TY CỔ PHẦN HANDICO 68.9 Số 20 Ngõ Láng Trung - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 5.30                          37,428,216                                         
9,906 0109229486 Công ty cổ phần thương mại DHD Logistics Số 15- C19 đường Phùng Hưng, tổ 7, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          37,415,864                                         
9,907 0101066423 Công ty TNHH TM và XD Quốc thịnh tổ 33 yên hoà -cg 1.06                          37,411,200                                         
9,908 0107658627 Công ty CP sản xuất và TM tổng hợp Phú Gia Số nhà 50, ngõ 100 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          37,405,389                                         
9,909 0107727630 Công ty CP tư vấn ĐT và XD Việt Hà Số 8, ngõ 2, đường Khuất Duy Tiến -  Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          37,397,926                                         
9,910 0105041638 Công ty CP Liên doanh sơn Nhật Bản P109 ngà A2 TT Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1.32                          37,396,953                                         
9,911 0108975795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THE SAILS Tầng 3, số 02, Liền kề 4A, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.27                          37,388,574                                         
9,912 0102355675 Công ty CP quốc tế Nam Thịnh P1604 tòa nhà 34T, KĐT Trung hòa- Nhân chính 7.90                          37,382,770                                         
9,913 0101508752 Công ty CP Cơ Điện Đông Anh Ấp Sáp Mai, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          37,382,400                                         
9,914 0106666819 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY Số nhà 25, ngõ 13 phố Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          37,376,000                                         
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9,915 0102604748 Công ty Cổ phẩn Thương mại và Phát triển du lịch Sông Hồng Nhà số 9, TDP 5 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          37,375,143                                         
9,916 0110464438 CÔNG TY CỔ PHẦN PSPFND Tầng 4, số 132 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.74                          37,374,036                                         
9,917 0109806704 Công ty TNHH tấn sinh Hòa Bình Thôn Tiến Tiên, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.06                          37,367,728                                         
9,918 0101650999 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Tự Động Hoá S.C.A.T Số 46 Tổ 58 Phường Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          37,362,688                                         
9,919 0110231881 Công Ty Cổ Phần Seventh-Pitch Việt Nam Tầng 29, Tòa Đông Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          37,362,688                                         
9,920 0108409648 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG EAL VIỆT NAM Số nhà N03-04, Ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.78                        37,351,301                                         
9,921 0108881699 Công ty TNHH CAMERACITY Việt Nam KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ NGŨ HIỆP - TỨ HIỆP, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 21.02                        37,348,424                                         
9,922 0108135676 Công ty TNHH Công Nghệ In và Bao Bì Trí Việt Số 5A Ngách 370/28 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 14.00                        37,341,858                                         
9,923 0104692041 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số P802, tòa nhà ICTQC - Yên hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          37,333,444                                         
9,924 0110626689 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC HIẾU Tầng 6 toà nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10.00                        37,325,671                                         
9,925 0109525164 Công ty cổ phần đông nam dược Bảo Quang Phòng 403D, nhà D Khu Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 21.00                        37,320,196                                         
9,926 0109321788 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ SỸ Số 30 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 21.01                        37,315,859                                         
9,927 0108146741 Công Ty TNHH vật tư thiết bị Đại Dương Tầng 5, nhà số 5 ngõ 118 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        37,313,318                                         
9,928 0102328047 Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và chuyển giao công nghệ Friendo số 615 Tập Thế Đài phát tín, Phường Đại Mỗ, Quân Nam Từ Liêm, Hà Nôi 14.00                        37,305,699                                         
9,929 0108648741 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ VIETREND Phòng 2105 tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.39                          37,303,850                                         
9,930 0107455313 Công ty TNHH Thương Mại D&N Quốc tế Tầng 2 tòa nhà Thành Công TOWER, 57 Láng Hạ Ba Đình, Hà Nội 12.68                        37,300,540                                         
9,931 0109765800 Công ty Cổ phần Hawee Legacy Số nhà 36F phố Dịch Vọng Hậu, tổ 27, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          37,300,320                                         
9,932 0106042930 Công Ty TNHH TM & SX Đức Tín Thuận Số nhà 11, ngõ 32B, phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.86                          37,299,258                                         
9,933 0109395564 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU HỌC QUỐC TẾ ANA Số 34 LK9 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 26.00                        37,295,297                                         
9,934 0101129232 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC Số 33 Ngõ 82 Nguyễn Phúc lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          37,286,321                                         
9,935 0106488330 Công ty CP ứng dụng CN và tích hợp giải pháp Việt Nam Số 76 Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          37,284,989                                         
9,936 0101615458 Công ty TNHH Vương My Số 241 đường Lê Duẩn, P Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 9.16                          37,283,879                                         
9,937 0107399002 Công ty TNHH máy tính Gia Linh số 32 ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.16                        37,283,788                                         
9,938 0104195427 Công ty Cp kỹ thuật xây lắp công nghiệp Việt Nam nhà c31 tổ 58 phường dịch vọng hậu - cầu giấy - hà nội 4.83                          37,276,638                                         
9,939 0107503084 Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Đại Quang Số 32, Ngõ 640/21/16 Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.16                          37,270,390                                         
9,940 0106914155 Công ty CP đầu tư và xây dựng kỹ thuật Trường An Số 232  Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          37,265,420                                         
9,941 0106559285 Công ty CP DV Chăm sóc khách hàng & Truyền thông CC&C 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.23                          37,260,452                                         
9,942 0109626490 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & DV KIM SƠN Số 72 ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          37,259,121                                         
9,943 0102594715 Công ty TNHH Đầu tư TM Tân Cường 19 Bác Cổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 9.00                          37,258,484                                         
9,944 0108512677 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tuấn Nhật Số nhà 17, ngách 18/31 ngõ 31 phố Yên Lộ, tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          37,256,988                                         
9,945 0105960448 Công ty CP Phát triển thương mại Sản xuất và dịch vụ Bảo Minh 28-30 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          37,254,730                                         
9,946 0109096980 Công ty CP đầu tư DVAR PHAR Số 10, Ngõ 42 An Dương Vương, P Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          37,253,105                                         
9,947 0109280595 CÔNG TY TNHH VIGAFUN VIỆT NAM P306 tầng 3 tòa Luxury Park Views, D32 ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          37,248,453                                         
9,948 0101894709 Công ty Cp công nghệ thông minh 1C, tổ 50, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          37,245,490                                         
9,949 0104313166 Công Ty TNHH Khảo Sát Việt Số 14 ngõ 81 đường đông ngạc, Tổ dân phố Đông Ngạc 3 - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. 4.00                          37,237,819                                         
9,950 0105535605 Công ty TNHH HNH MEDICAL 121B đường bờ sông -Quan hoa-CG 2.31                          37,235,164                                         
9,951 0101438495 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HƯNG S 42 ngõ 89 Lương Định Của - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          37,233,944                                         
9,952 0109395821 Công ty cổ phần DTC E&C Việt Nam SỐ NHÀ E54, TỔ 22, THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 2.00                          37,228,800                                         
9,953 0108474566 Công ty TNHH TM&DV Ăn uống Vinafood Hà Nội Thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 8.00                          37,221,043                                         
9,954 0108576737 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ IN ĐẤT XANH SỐ 1 NGÕ 120 ĐỊNH CÔNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          37,216,924                                         
9,955 0109536617 Công ty TNHH dược phẩm Biotavi NO14 - LK 08, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.58                        37,215,229                                         
9,956 0109389049 Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ EAC Số 84, ngõ 2 , đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          37,208,296                                         
9,957 0108601373 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HOÀN MỸ KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          37,208,246                                         
9,958 0104753368 Văn Phòng Luật Sư Interla Số 6A ngõ 281/69/16 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.59                          37,201,958                                         
9,959 0107895882 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VÀ KẾ TOÁN ABS Số nhà 16, Ngõ Quan Thổ 1, Đường Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội 2.00                          37,196,800                                         
9,960 0106645985 Công ty TNHH TM & XD Minh Chung Số 60, Ngõ 15, Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 6.00                          37,194,542                                         
9,961 0108311586 Công ty TNHH Công Nghiệp Thép Miền Bắc Số 9/25 Ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội 12.18                        37,192,758                                         
9,962 0102640263 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TOÀN THẮNG Số 9 ngách 25/77 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.00                          37,182,825                                         
9,963 0102052293 Công ty CP Cơ điện Grand M & E 573 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.03                          37,178,632                                         
9,964 0108072754 Công ty TNHH FLORIST Việt Nam Số nhà 20, Ngõ 26/43 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          37,175,975                                         
9,965 0107428912 Công ty TNHH Hapoco Số Nhà 14, Ngõ 24 Đường Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          37,172,604                                         
9,966 0106231085 CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ TRỰC TUYẾN Số 24 Ngõ 176/10 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 24.19                        37,170,967                                         
9,967 0108992582 CÔNG TY CỔ PHẦN APATEK VIỆT NAM Số 1,Ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 12.66                        37,163,780                                         
9,968 0110495570 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU BẢO MINH SA 14, Biệt thự liền kề FLC Garden City, đường DT 70A, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          37,151,155                                         
9,969 0108849631 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG Tầng 5, 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          37,150,074                                         
9,970 0106522528 Công ty TNHH ETCHING Đoàn Gia Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          37,150,067                                         
9,971 0102210951 Công ty CP Thương Mại Minh Nga Số 765 đường Nguyễn Văn Linh  - Long Biên - Hà Nội 7.80                          37,148,714                                         
9,972 0106576918 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT Số 142 đường Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 17.00                        37,143,517                                         
9,973 0108962725 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN NINH OSAKA SỐ 123 ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, TDP SỐ 4 HÒE THỊ, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM 3.00                          37,143,270                                         
9,974 0106712984 CÔNG TY CỔ PHẦN ETC GOLD Căn M1 dự án nhà ở thương mại tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (đối diện bảo tàng hậu cần) 3.00                          37,141,488                                         
9,975 0107645642 Công ty cổ phần truyền thông Trạm Đọc Tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.08                          37,125,545                                         
9,976 0105099589 Công ty TNHH Stherb Việt Nam Số 29, ngõ 37 Nguyễn Công Trứ, P. Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 2.00                          37,120,000                                         
9,977 0110728539 CÔNG TY TNHH DLC MEDIA B18 ngõ 8/4 phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          37,120,000                                         
9,978 0104172476 Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Mỹ Châu Thôn Trát Cầu, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 11.09                        37,119,439                                         
9,979 0110254215 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất miền Bắc số 43 phố Đức Giang. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.42                          37,105,546                                         
9,980 0106862411 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ HÀNG ZAMBA Số 5 phố Yên Lãng,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.01                          37,103,874                                         
9,981 0108710799 Công ty CP Đầu tư Phát triển và Du lịch Phú An 214 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          37,093,016                                         
9,982 0109177252 Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng CGC Số NO6C-LK13, khu đất dịch vụ LK6,LK7, LK10, LK11, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          37,091,179                                         
9,983 0107004335 Công ty TNHH công nghệ S Việt Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 7.42                          37,088,507                                         
9,984 0107778032 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ KVA TẦNG 16, TÒA  NHÀ 169 NGUYỄN NGỌC VŨ, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, Hà Nội 1.01                          37,083,240                                         
9,985 0107002560 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ Á ÂU Số nhà 423 đường Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.01                          37,083,138                                         
9,986 0107953679 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhân số 7, Ngách 58, Ngõ Thống Nhất, đường Thống Nhất, tổ 1 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 13.86                        37,081,733                                         
9,987 0109080148 Công ty TNHH Thời trang Zam số 42, đường Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.28                          37,079,079                                         
9,988 0104104532 Công ty CP Xây Lắp và Thiết Kế Thăng Long 8 Số 12A, Ngõ 107, Đ.Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          37,073,555                                         
9,989 0107426425 Công ty cổ phần Avico Việt Nam thôn Phúc Tiến, xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Tp Hà Nội 2.28                          37,061,612                                         
9,990 0108284981 Công ty CP đào tạo và XNK thương mại du lịch Quốc tế tầng 5 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG, Hà Nội 9.00                          37,056,269                                         
9,991 0101545063 Công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa 379 Hoàng Quốc Việt 2.00                          37,056,000                                         
9,992 0101879852 Công ty CP tư vấn ĐT và XD Đông dương Số 48, ngõ 165 CG, P DV, CG 2.29                          37,053,804                                         
9,993 0108578928 CÔNG TY CỔ PHẦN DR. HASY Tầng 2, Số 1, ngõ 2 Cầu Đất, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.66                          37,051,072                                         
9,994 0109598814 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH PHƯƠNG 751 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11.25                        37,049,079                                         
9,995 0108618169 Công ty Luật TNHH FIBI số 45 Khúc Thừa Dụ, tổ 14, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          37,045,266                                         
9,996 0100104926 Công ty cổ phần 208 24 ngõ 55 Lê Đại Hành - HBT - Hà Nội 3.00                          37,045,266                                         
9,997 0108181841 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN TẤN ANH THÔN ĐỒI 2, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI 7.06                          37,031,523                                         
9,998 0109539336 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM LÊ VÂN ANH Số 04 Đường Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          37,028,800                                         
9,999 0106755240 Công ty CP Cơ Điện Tử Công Trình Bách Khoa BKC ONE Số 43 Ngách 337 Ngõ 73 Phường Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 13.00                        37,018,420                                         
10,000 0105272265 Công ty CP thi công cơ điện Hà Nội Số 26, tổ 3, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          37,009,533                                         
10,001 0107437787 Công ty TNHH Vflix Số 2, Ngõ 36 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội 3.57                          36,994,990                                         
10,002 0110835361 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY PHƯƠNG UYÊN Số 36 ngõ 50 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,990,804                                         
10,003 0102368498 Công ty TNHH đầu tư Nam Việt Số 5 ngách 62 ngõ 358  Bùi Xương Trạch Thanh Xuân Hà Nội 6.28                          36,989,320                                         
10,004 0109695430 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMET Số nhà 29 Đường tiếp giáp Dịch Vụ 4, Tổ 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        36,987,397                                         
10,005 0109213408 Công ty TNHH Thương mại TVH Việt Nam Số nhà 21A, ngõ 108 phố Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 6.28                          36,984,887                                         
10,006 0110285414 Công ty cổ phần nhân lực quốc tế VILACO Thái Bình Tòa AD, số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 3.00                          36,981,548                                         
10,007 0106965939 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiến Hùng Tầng 2, Số 72 ngõ 521 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          36,969,320                                         
10,008 0107001528 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vạn Phúc Số nhà 17, ngõ 89 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 11.00                        36,968,657                                         
10,009 0103023175 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT A003, TTCTCPXD số 2 Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 26.76                        36,961,845                                         
10,010 0106756773 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị vật tư Việt Tiến Số 69, ngõ 75, tổ 12 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          36,960,000                                         
10,011 0108988547 CÔNG TY CỔ PHẦN DOBIO VIỆT NAM SỐ 11, NGÕ 102/25, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 13.00                        36,954,438                                         
10,012 0101248310 Công ty TNHH LV & hòn ngọc Viễn Đông Số 7 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 3.00                          36,949,044                                         
10,013 5400232798-001 Công ty TNHH Phú Đức Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          36,949,044                                         
10,014 0102980502 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T.N.T TẦNG 4, SỐ NHÀ 12, PHỐ THÁI THỊNH, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          36,941,000                                         
10,015 0110375724 Công ty cổ phần tập đoàn Wesale Số 2A2, ngõ 6 phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          36,936,547                                         
10,016 0109255535 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECTECH VIỆT NAM Số nhà 35 ngõ 98 tổ 4, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.28                          36,935,086                                         
10,017 0105368591 Công ty TNHH Bách Thuận Khang SN 17-168/47 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.43                          36,931,585                                         
10,018 0110821979 Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi sao Vĩnh Phú NQ 16-15 Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          36,928,910                                         
10,019 0107482733 Công ty TNHH SXKD thương mại Minh Long KCN 2, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          36,916,902                                         
10,020 0105792916 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Gia Huy Số 8, tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          36,915,632                                         
10,021 0106589515 Công ty TNHH dịch vụ sản xuất bao bì Nhựa Ban Mai Tổ dân phố Hòa Bình, P. Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.HN 5.05                          36,910,273                                         
10,022 0106540005 Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ 24H Số 17 Ngõ 126 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          36,901,676                                         
10,023 0101602882 Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Đào tạo AVI Tầng 26, tòa MipecTower, Số 229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          36,900,682                                         
10,024 0103926177 Công ty TNHH Minh Trí Việt Nam Xóm Đình, Thôn Lập Tri, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          36,900,366                                         
10,025 0106170770 Công ty TNHH SX Thương Mại DV Linh Việt Số 18 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          36,900,116                                         
10,026 0109800212 Công ty TNHH Gia Khiêm Global Tổ 5 đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        36,898,919                                         
10,027 0107890299 Công ty TNHH PT Du Lịch Mỹ Thuật và TM ATC Số 34 khu C An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 7.44                          36,895,528                                         
10,028 0107550327 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỢP TIẾN Só 975 Đường Gải Phóng, Phường Giáp Bát,Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2.89                          36,893,010                                         
10,029 0105990650 Công ty TNHH XNK và  Đầu Tư Thông Thái Số 27 TT Định Canh Định Cư, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 11.33                        36,868,702                                         
10,030 0106607556 hội bảo vệ quyền trẻ em VN tầng 5 toà nhà Cung trí thức TP -trần thái tông CG 2.21                          36,868,283                                         
10,031 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Học viện Trí Tuệ Việt Số 4, ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          36,864,000                                         
10,032 0108237558 HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn Phúc xuân, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          36,855,936                                         
10,033 0104127730 Công ty TNHH thương mại vật tư y tế Hoàng Nguyên Liền Kề 11 Lô 8, Khu Dự Án Nhà Ở Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          36,853,780                                         
10,034 0102152146 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Sông Nam Đội 1, Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,853,567                                         
10,035 0102770287 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MINH ĐỨC 23 ngõ 61 Thái thịnh - P Thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội 13.00                        36,852,015                                         
10,036 0107607527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HƯNG Số 29D ngõ 44/64 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          36,851,200                                         
10,037 0104629106 Công ty TNHH TM Và Vận Tải Hải Long Số 7 Ngõ 144 Tây Trà , P.Trần phú , Q. Hoàng Mai , TP.Hà Nội 1.92                          36,846,181                                         
10,038 0108980996 Công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Sáng Thụy Thôn Bãi Thụy - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 26.86                        36,842,809                                         
10,039 0108803450 Công Ty Cổ Phần Golden DC Số 15 Phố Vĩnh Phúc, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 5.00                          36,833,367                                         
10,040 0109247904 Người NN - CÔNG TY TNHH GSL HÀ NỘI Tầng 5, Shop house 2, Dự án Belleville, số nhà 25 Đinh Núp, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8.01                          36,825,839                                         
10,041 0102195365 CÔNG TY TNHH TAM GIÁC TRÒN 51 ngõ Hoà bình, Khâm thiên 4.00                          36,819,108                                         
10,042 0109963785 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ACE FITNESS B1B Toà nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8.00                          36,818,153                                         
10,043 0106140409 Công ty CP Thương Mại Công Nghệ và Xây Dựng Minh Long Số 50 Ngõ 293 Đường Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy 3.00                          36,816,378                                         
10,044 0105062758 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Số 6 Thăng Long Số 40 tổ 45 cụm 7, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.52                          36,815,359                                         
10,045 0108187811 Công ty CP Xây dựng Thương mại Quốc tế Thành Nam Số 30 ngõ 275 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 21.37                        36,813,771                                         
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10,046 0101688470 Công ty CP tập đoàn Hoàng Oanh Kim Nỗ Đông Anh - Hà Nội 1.36                          36,802,560                                         
10,047 0109546189 Công ty CP thương mại và sản xuất TST Việt Nam Xóm Ỏn, cụm 6, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4.00                          36,798,022                                         
10,048 0102038147 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Hà Anh Số 4 ngõ 104 tổ 5 Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,797,784                                         
10,049 0107471058 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tân Việt Số 74, KĐT 4A, tổ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          36,795,089                                         
10,050 0110762219 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại DACI No06-LK27-Khu LK20a-LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          36,794,956                                         
10,051 0109319475 Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu thép và Thang máy Nam An Số 11 ngõ 121 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.00                        36,787,794                                         
10,052 0106061436 Công ty Luật TNHH Hương Sen 55 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 22.00                        36,776,419                                         
10,053 0108839707 CÔNG TY TNHH VITECH NAM PHONG Thôn Tiền Lệ, Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 11.17                        36,769,598                                         
10,054 0108721536 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LONG LOGISTICS Số 21, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.91                          36,760,048                                         
10,055 0106614803 Công ty TNHH Thực phẩm Thường Tiến CỤM 2, THÔN QUỲNH ĐÔ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4.43                          36,758,425                                         
10,056 0108635710 Công ty Cổ phần Thương mại Nonstop Số 11, ngõ 114 Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          36,751,972                                         
10,057 0107687297 Công ty cổ phần đầu tư phát triển GMT Việt Nam H14, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          36,728,903                                         
10,058 0109294164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NKT SỐ 57 NGÕ 112 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          36,718,562                                         
10,059 0108047758 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JK INC B28-BT1A, KĐT mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,692,260                                         
10,060 0109274111 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN CHI Số 9 Ngõ 39 đường Thành Công, thôn Đại Thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          36,684,800                                         
10,061 0106184149 Công ty TNHH ĐT XD & PT Tầm nhìn xanh 27 ngách 16, ngõ 256, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.90                          36,679,274                                         
10,062 0109564903 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG A I C Số 1b Ngách 16 Ngõ 20 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          36,678,097                                         
10,063 0102157994 Công ty CP đầu tư khoa học công nghệ vật liệu và kiểm định Số nhà 11A17 ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 7.59                          36,675,633                                         
10,064 Không có MST Nhóm Lớp Mầm Non Độc Lập Tư Thục Việt Úc Plus Số 12 Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          36,670,842                                         
10,065 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Vòng Tay Mẹ Số 14, Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 3.83                          36,662,277                                         
10,066 0110166128 Công ty TNHH 1 Thành Viên SHC Số nhà 88 Ngách 69 Ngõ 124 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 6.03                          36,659,891                                         
10,067 0107608457 CÔNG TY CỔ PHẦN VICGROUP VIỆT NAM SỐ 21 PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9.29                          36,659,236                                         
10,068 0108197898 CÔNG TY CỔ PHẦN DAGIA VIỆT NAM TẦNG 6 TÒA NHÀ MD COMPLEX (KHỐI VĂN PHÒNG) SỐ 68 NGUYỄN CƠ T, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14.10                        36,658,261                                         
10,069 0108546605 Công ty TNHH thiết bị Công nghiệp TAB Việt Nam Nhà số 11C6, tổ dân phố 7, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội. 15.07                        36,650,619                                         
10,070 0107946858 Công ty TNHH thép Bảo Tuấn Lô A1, Điểm công nghiệp Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          36,649,273                                         
10,071 0110532688 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ MINH QUÂN Số nhà 20/348 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,636,325                                         
10,072 0109390220 Công ty cổ phần thương mại vận tải Huy Dũng Tầng 2, số nhà 3, xóm 4, thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          36,633,955                                         
10,073 0107884626 Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ An Việt Số 67, Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          36,625,065                                         
10,074 0104725561 Công ty cổ phần xây dựng Cao Mỹ Hải Số 34, khu tập thể kho trung tâm, Vĩnh quỳnh, Thanh trì, Hà nội 2.00                          36,619,889                                         
10,075 0109313628 Công ty TNHH SX&TM xuất nhập khẩu xăng dầu tập đoàn Nhật Thu Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.34                          36,618,223                                         
10,076 0110018176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TVM HOLDINGS Số 82 phố Nguyễn Hoàng- Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm- Hà Nội 10.15                        36,608,242                                         
10,077 0109468727 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Chara Cum CN vừa và nhỏ, Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          36,607,623                                         
10,078 0107627019 Công ty cổ phần FNS số 11, biệt thự song lập 1, khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2.18                          36,598,252                                         
10,079 0105210389 Công ty Cổ phần Sản xuất Bánh sữa Ba Vì Milk Thôn Trung Hòa, xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3.00                          36,591,085                                         
10,080 0107865253 Công ty CP XNK Bluetech Việt Nam Đội 4, Thôn Cát Ngòi, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          36,588,800                                         
10,081 0109336921 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HDC SỐ 24 NGHÁCH 41/36 PHỐ ĐÔNG TÁC, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 9.94                          36,588,708                                         
10,082 0107625438 Viện Khoa Học Hàng Không Số 200/10/5 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 21.00                        36,584,134                                         
10,083 0110088744 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK TUẤN PHÁT Số 27/785 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        36,584,134                                         
10,084 0109506309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VAVI Số 135-C3, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        36,584,134                                         
10,085 0109211979 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNE HOME SỐ 13, NGÕ 31 MẠC THÁI TỔ, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 21.28                        36,578,657                                         
10,086 0104585924 Công ty Cổ phần Houselink Tầng 9, tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội 2.17                          36,577,971                                         
10,087 0102170716 Công ty CP tư vấn đầu tư & XD công trình STP Tổ 28 Trung Hoà 3.00                          36,577,063                                         
10,088 0109310835 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IZI Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.02                          36,576,000                                         
10,089 0109656801 Công Ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ CMB GROUP Số 50, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 17.20                        36,571,198                                         
10,090 0110306625 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ RENSI Ô C10, TT Học viện Hành chính quốc gia, ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 20.00                        36,570,663                                         
10,091 0110636912 Công ty TNHH Tiếp vận Lộc 86 Số 299 Nguyễn Đức Thuận, Tổ dân phố Voi Phục, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          36,564,159                                         
10,092 0108080272 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI CSC Số 66, phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,564,159                                         
10,093 0106375168 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HT HÀ NỘI Xóm Chùa - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          36,564,159                                         
10,094 0110349675 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế ROS Tầng 12, Toà nhà Ocean Park Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.10                        36,563,356                                         
10,095 0500593654 Công ty CP Thực phẩm Visaco Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7.27                          36,561,738                                         
10,096 0104782143 Công ty TNHH ĐT PT XD HT và TM thép Ngọc ánh H11 KTTXN Giấy Thăng Long, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.95                          36,561,669                                         
10,097 0102041189 CÔNG TY TNHH HỒNG SAO VIỆT Số 1 ngõ 316 Phố Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai- Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          36,559,729                                         
10,098 0110535047 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY NHÂN PHÁT Số 26 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.99                          36,558,963                                         
10,099 0110167812 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại NBO Biệt Thự Số 01, Long Phú 3, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 12.06                        36,551,249                                         
10,100 0108215032 Công ty TNHH Nhựa Nhật Minh Thôn Hoàng Long- Xã Đặng xá- Huyện Gia Lâm- Thành Phố Hà Nội- Việt Nam 2.00                          36,544,000                                         
10,101 0109906106 HỘI ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 28 Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 11.08                        36,538,239                                         
10,102 0107273419 Công ty TNHH Công nghệ tự động Bắc Tiến Số 6B,ngõ 312 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 3.00                          36,530,481                                         
10,103 0108458155 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Arcon Số 03, ngõ 602 Kim Giang, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          36,525,943                                         
10,104 0106309750 Công ty CP VINNO Việt Nam Số 18,ngõ 19 Cự Lộc,Thượng Đình,THanh Xuân,HN,VN 2.00                          36,514,048                                         
10,105 0109234091 Công Ty Cổ Phần Dunkconcept Việt Nam Số 137 ngõ 184 đường Đê Trần Khát Trân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.54                          36,511,385                                         
10,106 0107750238 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Quốc tế TESI FOOD Xóm 1, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        36,509,357                                         
10,107 0109743010 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGÂN HOA Số 314 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.09                          36,504,617                                         
10,108 0109683058 CÔNG TY CỔ PHẦN TENNO GROUP Đội 4, thôn Yên Thái, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 3.00                          36,501,865                                         
10,109 0101385275 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG THÀNH Số 57, đường 80, tổ 80, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        36,491,039                                         
10,110 0106789465 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT BÁCH SỐ NHÀ 10, NGÁCH 168/99, TỔ 30, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 18.00                        36,491,039                                         
10,111 0110230711 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ điện Thanh Phúc Nghĩa lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 18.00                        36,491,039                                         
10,112 0102846169 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP HÒA SỐ 2, NGÕ 187, PHỐ MAI DỊCH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 6.90                          36,489,729                                         
10,113 0104554394 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Giấy Đại Thắng Số 55/21 Phố Thanh Am - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 5.51                          36,486,574                                         
10,114 0105265878 Công ty CP XD và TBị Bình minh 271 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          36,480,000                                         
10,115 0106777420 Công ty cổ phần đầu tư phát triền Nam King Tầng 2, Số 14 Lô A41 khu đô thị Geleximco A, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, VN 2.00                          36,480,000                                         
10,116 0106881478 CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THỦ ĐÔ Số 1, ngõ 94, đường Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          36,480,000                                         
10,117 0110244182 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HIỆP PHÁT 168 thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          36,478,606                                         
10,118 0102694283 Công ty CP Hòa Gia Hưng Số 6A, ngõ 272 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thụy - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          36,476,075                                         
10,119 0107613880 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM SỐ 42 VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG , TP HÀ NỘI 3.00                          36,468,965                                         
10,120 0108059922 CÔNG TY CỔ PHẦN ROMESSENCE VIỆT NAM Tầng 11 tháp C, số 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22.00                        36,458,774                                         
10,121 0109631437 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON Tầng 6, Toà nhà Intracom Building, Số 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          36,457,685                                         
10,122 0102007692 Công ty CP Tư Vấn XD & ĐT Đông Đô P108K12TT Bách Khoa,hai bà trưng,hà nội 21.00                        36,451,385                                         
10,123 0103474675 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Số 9 Ngõ 230 phố Quan Nhân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân,HN 2.00                          36,446,511                                         
10,124 0105217641 Công ty TNHH Quốc tế BIM Việt Nam Số 10LK20C - KĐT mới Văn Phú - P. Phú La - Q.Hà Đông  - Hà Nội 2.00                          36,444,800                                         
10,125 0107554787 Công ty TNHH xây dựng Việt VNC Số nhà 26, Khu tập thể II Bệnh viện Sơn Tây, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23.40                        36,444,576                                         
10,126 0109031260 CÔNG TY TNHH PSH DESIGN Số 200 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,440,129                                         
10,127 0110612855 Công ty TNHH ANT Auto Số 7, Ngách 3, Ngõ 162 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          36,428,641                                         
10,128 0106155998 Công ty TNHH TV thiết kế XD sông Đà Việt Đức Biệt thự số 2,Khu Licogi 13,Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 1.45                          36,425,157                                         
10,129 0106488027 Công ty TNHH TM& DV ô tô Hoàn Hảo Thôn Ải, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          36,413,344                                         
10,130 0109591960 Công ty TNHH Ravis Cosmetic Số 3, Ngõ 669 Đường Bát Khối, Tổ 5, - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 11.28                        36,400,705                                         
10,131 0109351662 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TOSCAN Số 13, Ngõ 25 Thôn Mỹ - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2.00                          36,384,000                                         
10,132 0108504203 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Đăng Dương Số 291 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7.00                          36,382,310                                         
10,133 0109494854 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG Tầng M, toà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          36,373,077                                         
10,134 2500631952 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNICORN LK15-06, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          36,371,716                                         
10,135 0106951911 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH QUANG MINH HÀ NỘI Số nhà 3A, tổ 45, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          36,371,716                                         
10,136 0110111400 Công ty TNHH tư vấn và thương mại quốc tế SUBARU Số nhà 53, Ngõ 139 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          36,371,716                                         
10,137 0110283921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI ĐỎ Số 10-12 đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.54                        36,369,631                                         
10,138 0102043958 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công ty TNHH Công nghệ và tư vấn Hàn Phòng 303, toà nhà Toserco Vạn Phúc, số 2, phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.30                          36,369,405                                         
10,139 0106974732 Công ty cổ phần du lịch Phương Ngọc Số 4 ngõ 272 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22.01                        36,364,699                                         
10,140 0104835324 CÔNG TY CP HÀN LÊ Tầng 2 tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          36,358,191                                         
10,141 0106383948 Công ty TNHH XD&ĐT Dương Châu Số 67 ngõ 54 đường Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 2.57                          36,353,823                                         
10,142 0108061791 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Stechcons Số 6, ngõ 48 Ngô Gia Tự - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 22.00                        36,348,667                                         
10,143 0107146883 Công ty TNHH DP Minh Thu Số 22,số 125,Nguyễn Ngọc Vũ,Tổ 4,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 22.00                        36,348,667                                         
10,144 0108281846 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TB Việt Nam Số 15 hẻm 17, ngách 43, ngõ 23, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 12.64                        36,347,253                                         
10,145 0108391888 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KTS Hà Nội Số 56 ngách 66/68 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.57                          36,344,280                                         
10,146 0106464925 Công ty CP UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP Lô A11-2 khu Công Nghiệp Hà Nội - Đài Tư, Số 386 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          36,336,000                                         
10,147 0108400684 Công ty CP Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Long Biên Số 144/95 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          36,335,271                                         
10,148 0110226828 Công ty TNHH Công nghệ Biturn Việt Nam Số 35 Ngõ 16 Hồng Tiến. - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        36,328,491                                         
10,149 0110388177 CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM Xóm 6 Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          36,320,419                                         
10,150 0109785081 Công ty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MELINI VIỆT NAM Số 28 Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          36,316,377                                         
10,151 0107641729 Công ty Cổ Phấn Dịch Vụ Bảo Vệ Hồng Đức số 6, nghách 142/7, phố phú viên, tổ 24, phường bồ đề, quận Long Biên TP hà Nội 2.28                          36,307,277                                         
10,152 0109377558 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ ESCS số 273, Phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          36,299,084                                         
10,153 0103339806 Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Dũng và Chiến Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2.28                          36,290,910                                         
10,154 5400463234 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Ðông Nam Á Số nhà 17/68, đối diện khu liền kề An Hưng, khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP HÀ Nội 11.67                        36,283,657                                         
10,155 0109477802 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN CARE Số 3, TDP 4 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          36,276,028                                         
10,156 0108144247 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ OOC Số 27 Ngõ 178 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          36,275,494                                         
10,157 0108420786 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất H&M Việt Nam Số 108 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          36,269,830                                         
10,158 0109053708 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Hồng Thái Số 40 phố Hàng Thiếc - P. Hàng Gai - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 11.00                        36,268,212                                         
10,159 0110105069 CÔNG TY CỔ PHẦN DHNTECH VIỆT NAM Số nhà 143, tổ 15 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          36,262,400                                         
10,160 0101811607 Công Ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Cường Thịnh Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 11.67                        36,261,599                                         
10,161 0106896629 Công ty CP Đào tạo & Nghệ thuật FFC Số 622 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          36,259,710                                         
10,162 0107012569 Công ty CP trường minh tiến Số 1 ngõ 53,đường Phùng Chí Kiên,tổ 29,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội 11.00                        36,257,688                                         
10,163 0109752600 Công ty TNHH Công nghệ số Việt Nhật Số A3-33, tổ 16, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        36,257,660                                         
10,164 0105211015 Công ty CP Thương Mại và XD Kim Thành Số 11 Ngõ 710 Đ.Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai- Hà Nội 21.00                        36,252,357                                         
10,165 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Cầu Vồng Xanh Số 30 ngõ 30 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          36,251,507                                         
10,166 0109681269 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NHÔM KÍNH VIỆT HÓA Số nhà 3 Ngõ 7 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        36,243,781                                         
10,167 0110500566 Công ty TNHH thương mại T&K Group Tầng 3, số nhà 280, Block 28, Ô H-TT4, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        36,243,781                                         
10,168 0110583410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROLAND Số 409 đường La Phù, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 11.00                        36,243,781                                         
10,169 0109898529 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Takasaki Việt Nam Tầng 3-4 tòa nhà Viettower số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        36,243,781                                         
10,170 0106225927 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ GOLDENFOOD Hà Nội Số 136 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          36,232,500                                         
10,171 0106659314 Công ty CP thiết bị và đầu tư Đông Dương Số 16, dãy b4, ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          36,230,128                                         
10,172 0110639127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DCA Số 29 Ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          36,223,138                                         
10,173 0110493502 Công ty cổ phần TBD Vina Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 7.00                          36,223,138                                         

10,174 0109312695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT 
NAM Số 31 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.15                          36,220,211                                         

10,175 0102696523 Công ty cổ phần Công Nghệ Hoàn Thiện Bề Mặt Kim Loại 25 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          36,215,771                                         
10,176 0101851335 Công ty CP Tư vấn H.I.C 5 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          36,214,776                                         
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10,177 0102541745 Công ty CP TVĐT Xây Dựng & Thương Mại GP số 4, ngõ 459, Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          36,214,743                                         
10,178 0108593690 Công ty TNHH Thương Mại và Vật tư Xây Dựng Vũ Hải Lô 23 khu hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.14                          36,201,323                                         
10,179 0106912207 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vietwoodee Số 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6.00                          36,201,151                                         
10,180 0107008153 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP B402, Tầng 4, Tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          36,196,199                                         
10,181 0104599243 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Nam Số 20, khu B, tổ 10, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà  Nội 7.23                          36,183,047                                         
10,182 0500423941 Công ty cổ phần Gỗ Việt Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          36,179,470                                         
10,183 0110345857 Công ty TNHH tập đoàn Vy Nguyên B-TT09-32, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20.00                        36,177,751                                         
10,184 0105814327 Công ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hiệp Nghĩa Việt Nam Số 42, ngách 299/48 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.00                          36,168,290                                         
10,185 0108473844 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Mai Ngọc Số 6 Lê Quý Đôn, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          36,160,000                                         
10,186 0106263376 Công ty CP Phát triển CME Việt Nam Số 2A,ngõ 211/77 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          36,157,937                                         
10,187 0110486738 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Loan Sinh Kho quế, thôn Hoàng Đông, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội 1.17                          36,157,644                                         
10,188 0104747678 Công ty CP giải pháp nguồn nhân lực trí tuệ Việt Tầng 2 - Số 50 - Ngách 328/48 - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 19.43                        36,151,323                                         
10,189 0106631654 Công ty CP Phát Triển Đầu Tư T&T Việt Nam Nhà B47 lô 6 tổ 35 KĐT Định công, P. Định công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          36,144,864                                         
10,190 0110538545 Công Ty TNHH Thiên An VNGROUP Số 11 Phố Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 11.58                        36,142,728                                         
10,191 0101970156 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng và Thương Mại Hương Giang Số 38A, ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 4.00                          36,141,464                                         
10,192 0107363133 Công ty TNHH MTV Thương Mại - Xây Dựng Tùng Phát Số 31A, Ngõ 71 Phố Việt Hưng, Tổ 9 P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 21.00                        36,139,435                                         
10,193 0110137085 Công ty Cổ Phần Kiến trúc Nội thất SGG Khu Trại Yên, Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.49                          36,137,761                                         
10,194 0108415553 Công ty cổ phần Mecia Số nhà 11 ngõ 280/11 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          36,135,158                                         
10,195 0104731205 CÔNG TY CP DU LỊCH VIETSENSE Số 88 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          36,125,760                                         
10,196 0107942109 Công ty CP TV Đào tạo & Cung ứng Nhân Lực VN SN 01, ngách 376/16 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          36,117,557                                         
10,197 0500556187 Công ty cổ phần thương mại vận tải và XD Đại Cường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.01                          36,116,947                                         
10,198 0110686649 Công ty TNHH Thương mại y phúc miền Bắc 11-LK 6, Khu Đô Thị Tổng Cục V-Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, THn 2.06                          36,115,608                                         
10,199 0109517621 CÔNG TY TNHH VIS Tầng 6 số 175 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        36,114,081                                         
10,200 0109658774 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế AD 92A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.44                        36,109,816                                         
10,201 0108045006 CÔNG TY TNHH IMSC VIỆT NAM Phòng 403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          36,106,561                                         
10,202 0109582500 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Hà Đô Số 100 Nhà 6A khu tập thể Đại học Thủy Lợi - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 2.01                          36,104,465                                         
10,203 0109926092 Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Việt Trung 15A Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 10.00                        36,096,840                                         
10,204 0109107505 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KTBOOKS SỐ NHÀ 21 NGÁCH 4 NGÕ 91 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.28                          36,094,946                                         
10,205 0108332106 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật TS Việt Nam Số 44 ngõ 114 Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          36,092,673                                         
10,206 0108809237 CÔNG TY TNHH NHẬT THƯ LAW Số 19 hẻm 18 ngách 53 ngõ 68 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          36,087,376                                         
10,207 0108474460 NNN tham gia BHXH, BHYT  - Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Seoul in Hanoi Số 107 - TT3 , KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          36,083,436                                         
10,208 0106301977 Công ty CP truyền thông và thương mại Hưng Thịnh Số 123 phố Chính Kinh -  Nhân Chính -  Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          36,083,052                                         
10,209 0110385289 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP &THƯƠNG MẠI NBD số nhà 05, hẻm 40/167/4 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 20.00                        36,076,456                                         
10,210 0109463510 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tây Bắc Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          36,076,228                                         
10,211 0110527254 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DATA Tầng 3A, PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          36,070,488                                         
10,212 0106486340 Công ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật KH Công Nghệ Số 6 Ngõ 84 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          36,063,246                                         
10,213 0107379479 Công ty cổ phần tự động hoá Đồng Tâm Số 163 đường Hoàng Sâm, Tổ 40, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5.10                          36,061,805                                         
10,214 0104828091 Công ty CP Xây dựng Hoàng Lan Thôn Mục Xá, xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          36,059,721                                         
10,215 0106879782 Công ty TNHH Dược Phẩm Phong Phú Hà Nội Số nhà NV 4.11 Khu chức năng đô thị Tây mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội , VN 1.01                          36,052,781                                         
10,216 0104556419 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN KHÔI 323 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 17.00                        36,050,337                                         
10,217 0109571805 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM XD HOÀNG PHÁT Số 75a ngõ 189 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.13                        36,049,417                                         
10,218 0106224169 Công ty CP Vinnet Tầng 4, tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1.06                          36,049,100                                         
10,219 0104104204 Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐTC 4T Việt Nam Tầng 12, tòa nhà Technopark, khu Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          36,044,908                                         
10,220 0108685158 Công ty TNHH bất động sản Nine Housing Số 16, ngõ 34 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          36,041,363                                         
10,221 0107700886 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển APPLUS Số nhà 40, ngõ 140 Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          36,034,942                                         
10,222 0105112656 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐẠI Á ĐÔNG Số 177/20 ngách 175 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          36,027,749                                         
10,223 0106778576 Công Ty Tnhh Vận Tải Và Xây Dựng Dny Việt Nam SỐ 2A, NGÕ QUAN THỔ 1, PHỐ TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          36,025,906                                         
10,224 0102382573 Công ty CP Citigo Việt Nam Phòng 512, Nơ 2, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11.00                        36,023,128                                         
10,225 0109909192 CÔNG TY TNHH T-CONSTRUCTION Số 02, ngõ 42 phố Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 21.00                        36,018,694                                         
10,226 0109482182 CÔNG TY CỔ PHẦN OCIMI VIỆT NAM Số nhà 19D, Ngõ 180 Nam Dư, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          36,017,149                                         
10,227 0108720719 Công ty TNHH SBC Hà Nội Thôn Dương Đanh, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 11.16                        36,007,292                                         
10,228 0107490438 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY SƠN Số nhà 97, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 9.89                          35,995,841                                         
10,229 0107397887 Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện Số nhà 8A, ngách 267/102, Tổ 14, phố Trạm, P. Long Biên, Hà Nội 2.00                          35,975,333                                         
10,230 0110551183 Công ty TNHH Điện máy Kim Long Số 166 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 11.00                        35,971,734                                         
10,231 0107511991 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TOÀN NĂNG SỐ 105, NGÕ 207 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 9.72                          35,971,026                                         
10,232 0105599493 Công ty Cổ Phần Phát triển Sinh học Hoàng Long Hoàng Long - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 3.00                          35,960,163                                         
10,233 0107759706 CÔNG TY CỔ PHẦN AA SPORTS Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          35,952,000                                         
10,234 0105901435 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trần Anh 279 SN 29 Ngõ 71 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 13.00                        35,950,047                                         
10,235 0105409537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TDK - PRO Số 18 ngách 289 ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,948,342                                         
10,236 0109151215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT HÀ NỘI Số nhà 34 ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,948,342                                         
10,237 0107643035 Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thanh Hà Số 15 ngõ 188 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 11.00                        35,947,899                                         
10,238 0100832241-005 CN Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội tại Thanh Xuân P 802  Số 97/223 Khương Hạ - Khương đình -Thanh Xuân - Hà Nội 8.06                          35,944,454                                         
10,239 0110405094 Công ty TNHH Kom Mechanical Việt Nam Lô 44E, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.41                          35,943,902                                         
10,240 0106385127 Công ty CP Dược Phẩm CVIN Việt Nam Số 8 Ngách 2/69 Phố Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.39                          35,943,535                                         
10,241 0101382362 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư quốc tế VT 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 21.99                        35,940,677                                         
10,242 0107612037 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH SỐ 10A, NGÕ 61/72, ĐƯỜNG BẰNG LIỆT, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 19.32                        35,938,603                                         
10,243 0110088783 Công ty CP  LT9 PERFORMANCE BT5-45 Ngoại Giao Đoàn , Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 21.00                        35,938,527                                         
10,244 0104891946 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng và Chuyển giao công nghệ "Lô C1-X3, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội " 3.00                          35,932,176                                         
10,245 0109081430 Công ty CP Dịch Vụ và Phát Triển Nam Phong Số 29, ngõ 69B/45/6 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.73                          35,931,182                                         
10,246 0106503370 Công ty CP Liên Doanh Emaxx Việt Nam Số 41.1, Lô C, Tổ 19, P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          35,929,928                                         
10,247 0104747773 Công ty CP ĐT & tư vấn kỹ thuật 36 Số 24, ngõ 262A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội, VN 2.00                          35,927,500                                         
10,248 0107889180 CÔNG TY CP DỊCH VỤ YGO VIỆT NAM Phòng 403, Tòa Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        35,919,510                                         
10,249 0103988455 Công ty CP thương mại và  XD Đức Đạt Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          35,905,165                                         
10,250 0108565527 Công ty cổ phần nội thất và xây dựng Hưng Bình Số 22, tổ 22, khối 7 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.01                          35,888,802                                         
10,251 0110141236 Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Đông Á Số 12, ngõ 87, ngách 87/6, phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          35,885,105                                         
10,252 0105006880 Công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch và Thương Mại Tiến Đạt Số 66, Phố Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.64                          35,883,007                                         
10,253 0106113187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI ĐÔNG DƯƠNG SỐ 123 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.85                          35,873,315                                         
10,254 0103057745 Công ty tnhh một thành viên cơ điện lạnh ngọc anh Số 1 hẻm 58/23/4 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          35,867,998                                         
10,255 0108292100 Công ty TNHH Golden Farm Việt Nam Số 16, Tổ 4 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 21.00                        35,866,798                                         
10,256 0104052637 công ty TNHH Hóa dược Minh Trí Số 41, Ngõ 673, Đường NGọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          35,863,029                                         
10,257 0101931982 Công ty CP TM Vận Tải Đông Nam Số nhà 23, ngõ 584, Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          35,852,271                                         
10,258 0500608597 HTX NN Tam hiệp Xã Tam hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 24.00                        35,851,085                                         
10,259 0102356647 Công ty  Cổ phần phát triển Trường Thành Số 9, Ngõ 30, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 1.07                          35,849,216                                         
10,260 0109196174 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ P-STYLE Shop 2, trung tâm thương mại và siêu thị BigC Hồ Gươm, số 110 đường Trần Phú,  Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,842,890                                         
10,261 2500588175 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối Hồng Minh Số nhà 244 Đường 3.1 Khu đô thị Garmuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.17                          35,841,320                                         
10,262 0110728472 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HVO số 106 Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          35,840,512                                         
10,263 0101004498 Công ty TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu Hoa Sen 17 A Le Ngoc Han 2.00                          35,840,000                                         
10,264 0108349389 Công ty CP Công nghệ Môi trường Envirtech Số 1B, khu TT Hóa chất - làng Lã Côi, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.86                          35,840,000                                         
10,265 0106016680 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP AGS A15A, 3F, Pulman hotel, 40 Cát Linh, phường cát linh, quận đống đa, Hà Nội 1.15                          35,840,000                                         
10,266 0109641611 Công Ty Cổ Phần Trevi Education Số 8, ngõ 92 phố Cửa Bắc, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 22.91                        35,835,034                                         
10,267 0106923110 Công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp và an toàn kho quỹ Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          35,829,045                                         
10,268 0109154569 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AMA VIỆT NAM Số 109, ngõ 63, đường Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          35,828,257                                         
10,269 0106848015 Công ty Cổ Phần Xây Dựng D&T Trung Tín số 26B ngõ 30 đường Tả Thanh Oai Tả Thanh oai Thanh Trì Hà Nội 21.00                        35,822,981                                         
10,270 0109393535 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính Fcapital Tầng 09, Số 09 Tô Hiến Thành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.58                          35,817,644                                         
10,271 0108971180 Công ty cổ phần kỹ thuật ENG Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 17.00                        35,817,556                                         
10,272 0102969925 Công ty CP Thiết bị và công nghệ Nam Thành Số nhà 57, Tổ 50, đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6.92                          35,817,002                                         
10,273 0107457984 Công ty CP cơ khí Chính xác Sekai Việt Nam Sô 3, ngách 93/92, tổ dân phố Ngọc Trục 1, P. Đại Mỗ, NTL, Hà Nội 2.00                          35,816,000                                         
10,274 0104870696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHÁNH VIỆT NAM TẦNG 1,2,4 CT1, TÒA NHÀ BẮC HÀ C14, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.03                          35,807,286                                         
10,275 0105251610 Công ty TNHH Giải Pháp TĐH và NL Việt Nam Nhà A1 Lô 13 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          35,806,022                                         
10,276 0104497562 Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Du Lịch Xuân Sơn xã Sài Sơn huyện Quốc Oai TP Hà Nội 2.00                          35,803,607                                         
10,277 0108488103 Công ty cổ phần sản xuất TMDV THC Hải Châu Số 53, ngách 34/182 Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.81                          35,794,575                                         
10,278 0101478508 Công ty TNHH SX KD TM & DV Thanh Tùng Số 48, Tập thể Quân đội 361, Ngõ 87, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          35,794,387                                         
10,279 0801137006-001 Công ty TNHH TM và DV Linh Phương - CN Hà Nội Số 20A, ngách 470/61 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 21.36                        35,790,338                                         
10,280 0110186082 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Hồng Phúc Số 8 Phố Hồng Phúc, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          35,784,045                                         
10,281 0103674709 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đông Kinh Nhà 93, đường số 23, dãy nhà liền kề, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          35,783,350                                         
10,282 0106103164 Công ty CP cơ điện KDG Việt Nam Số 6, phố Tiểu Công Nghệ, P. Yết Kiêu, Hà đông, Hà Nội 2.00                          35,781,350                                         
10,283 0105154744 Công Ty TNHH In Vietcolor Số 2/32A ngõ 209 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2.23                          35,779,517                                         
10,284 0108826401 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Mặt Trời Vàng Số 90 dãy 3 khu giãn dân Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 22.86                        35,774,359                                         
10,285 0107341482 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH MINH TRUNG Nhà số 14B, ngách 20/14, ngõ 20 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          35,771,094                                         
10,286 0102089582 Công ty TNHH Công Nghiệp Oanh Quang Số 5 Ngách 162/50 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.45                          35,769,603                                         
10,287 0109331218 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHIÊM Thôn Hai Năm, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6.03                          35,767,723                                         
10,288 0107643613 Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha Get Số 32 ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 19.95                        35,767,505                                         
10,289 0107621264 Công ty TNHH Tax care Việt Nam Số 20A Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          35,765,520                                         
10,290 0110718474 Công ty Cổ Phần Bât Động Sản Quốc Tế Meta Tầng 9 Tòa Nhà Eurowindow Officer, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,765,351                                         
10,291 0109657890 CÔNG TY TNHH MAXSON Tầng 6, 174 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          35,764,739                                         
10,292 0108599029 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Và TM Quang Minh HTM Số nhà 56 ngõ 89 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 15.34                        35,759,838                                         
10,293 0107825356 Công ty TNHH Sản xuất Kinh Doanh Thương Mại Minh Phú Số 84 Phúc Tân, phường Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          35,756,597                                         
10,294 0101719111 Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Hùng Nga Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          35,756,408                                         
10,295 0110004085 Công ty Cổ phần Điện tử Sơn ca Số 8.18 Town, Khu đô thị Khai Sơn Town, đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.68                          35,756,136                                         
10,296 0109150324 CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY GIA SƠN Số 99 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.54                          35,752,776                                         
10,297 0108699143 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Hoàng Phố Số nhà 32, ngõ 12 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          35,746,661                                         
10,298 0106236502 Công ty TNHH Infraser 9B Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          35,746,661                                         
10,299 0102613407 Công ty TNHH Thương Mại  Dịch Vụ Ngọc Thanh Tổ 2 - Tình Quang - LB - Hà Nội 3.00                          35,746,661                                         
10,300 0106326643 Công ty CP Cơ Khí Khuôn Mẫu FLYTEK Việt Nam Số 29 - Ngõ 55 Phố Vũ Xuân Thiều - Tổ 11 - P. Sài Đồng - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          35,746,661                                         
10,301 0100364561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH 255 giải phóng 3.00                          35,746,661                                         
10,302 0108339630 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Hùng Linh KHU GIÃN DÂN, THÔN LƯU PHÁI, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.00                          35,739,638                                         
10,303 0106667227 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Đại Hải Số nhà 55 ngõ 148  đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.00                          35,738,439                                         
10,304 0106781603 Công ty TNHH DV và Phát Triển TM Tiến Phát Số 1 Ngõ 90/70 Tổ 18 Đường Khuyến Lương P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 12.22                        35,731,750                                         
10,305 0106152972 Công ty CP XNK và Đầu Tư Phát Triển Tân Việt số 22, ngõ 379 hoàng hoa thám, phường liễu giai, quận ba đình, thành phố Hà Nội, Việt nam 2.28                          35,729,169                                         
10,306 0105934487 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại TKG Việt Nam Số 30E Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.28                          35,725,342                                         
10,307 0107758212 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC TƯƠNG LAI Số 3 ngõ 103 pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          35,723,153                                         
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10,308 0106653471 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠNH TÚ :Số 46 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.01                          35,720,374                                         
10,309 0101658532 Công ty CP thông tin và phát hành báo chí quốc gia Số 9 Ngõ 31 Yên Hoà - Cầu Giấy 1.50                          35,716,292                                         
10,310 0109522702 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC Tầng 8 Tòa Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          35,716,176                                         
10,311 0106146129 CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK THUẬN PHÁT Số 10, ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 21.00                        35,707,695                                         
10,312 0110642881 Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hùng Anh Số 447, Thôn 3, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 6.00                          35,706,649                                         
10,313 0109892527 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG NHÂN HẬU Tầng 1 tòa nhà Cung Trí Thức Thành Phố, số 1 Tôn Thất Thuyết,, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.44                        35,695,414                                         
10,314 0107482765 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KENGO Việt Nam Số 1B ngách 29/85 Tổ 15 phố Trạm, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          35,692,785                                         
10,315 0108448164 Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Toàn Cầu Số 29 Ngõ 1 Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          35,683,200                                         
10,316 0103743159 Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ Thương mại Sông Hồng Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          35,682,052                                         
10,317 0109117278 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG QUÂN Tầng 8, Tòa nhà 252 Đường Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          35,657,344                                         
10,318 0104238328 Công ty CP Thương mại Tự động hoá New Star Nhà số F07 khu B Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.01                          35,655,609                                         
10,319 0104403229 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SHT Số 7 ngõ 47 phố Đức Giang - P. Đức Giang 2.00                          35,635,200                                         
10,320 0106821084 CÔNG TY TNHH BẾP VUI HÀ THÀNH 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 10.01                        35,631,479                                         
10,321 0105261168 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ THỐNG NHẤT số 9, ngõ 38 Mai anh tuấn - ô chợ dừa 3.00                          35,629,631                                         
10,322 0102398358 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lâm Đức Số 1149 Đường Ngô Gia T ự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          35,619,381                                         
10,323 0106507537 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 168 Số 65, ngõ 142 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.59                          35,618,661                                         
10,324 0102599230 Công ty CP vật liệu XD Đức Long 27 Quan Nhân - Thanh xuân - Hà Nội 3.00                          35,615,415                                         
10,325 0109631003 CÔNG TY TNHH ALT PREP VIỆT NAM S30F8A Tầng 3 toàn nhà S3 Vinhome Skylake , 50 Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1 , quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội , Việt Nam 22.12                        35,604,277                                         
10,326 0105982385 Công ty CP TV SX & TM Hải Nam SN 104A11 tổ 36 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.30                          35,601,009                                         
10,327 0105751074 Công ty CP Thẩm định giá Indochina 6 ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          35,600,918                                         
10,328 0104272047 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Dịch vụ H&A Số 2, Ngách 141/75, Phố Giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận   Hoang  Mai, TP Hà Nội 10.00                        35,591,862                                         
10,329 0110202087 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại TTC Việt Nam Số 23, ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 10.84                        35,589,790                                         
10,330 0110497673 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB Số 15, ngách 5/83, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.69                          35,587,653                                         

10,331 0110094032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HD 
NHẬT ANH Số 14, ngách 3/8 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          35,584,615                                         

10,332 0109442091 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại IN88 280 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 16.48                        35,578,889                                         
10,333 0108928280 Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá AGT Số 28 ngõ 147A/60 phố Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.02                          35,577,296                                         
10,334 0102852973 Công ty CP xuất nhập khẩu Gia Bảo Nhà L13 ngõ 65 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          35,569,336                                         
10,335 0500452540 Công ty CP sản xuất & dịch vụ Tân Thịnh 148 Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội 3.00                          35,556,913                                         
10,336 0109100027 CÔNG TY TNHH BPWIN VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 40 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3.00                          35,546,544                                         
10,337 0110621024 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh dược phẩm Tuệ Tĩnh Số 4 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          35,539,791                                         
10,338 0106233244 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Sơn Lâm Việt Nam Số 56, Ngõ vật tư thủy lợi, Km 10, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          35,539,083                                         
10,339 0109856328 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TTK 4NV1B-13 Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          35,527,500                                         
10,340 Không có MST Nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi Nhà Hạnh Phúc Phố Ga - Thị Trấn Thường Tín - Hà Nội 3.00                          35,525,875                                         
10,341 0106836997 Công ty TNHH SX và TM Hoàn Châu Long TT Cầu 3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.72                          35,525,256                                         
10,342 0110417815 CÔNG TY TNHH PHUN PHỦ KIM LOẠI THÀNH CÔNG Số 19 Ngõ 273 Đường An Thượng, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          35,524,966                                         
10,343 0109340861 Công ty TNHH Collective Studio Duyên Thái, Hạ Thái, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          35,520,000                                         
10,344 0103733217 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn Phát Số 181 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          35,520,000                                         
10,345 0106022980 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Saf Việt Nam Số 66, Đường Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội 2.26                          35,514,138                                         
10,346 0110298759 Công ty CP quỹ xã hội và cộng đồng SCF Số C16-45 Khu C khu đô thị Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          35,506,836                                         
10,347 0106439541 Công ty TNHH NHC Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính và Kế Toán Nhà 1, Hẻm 2, Ngách 22, Ngõ 120, Đ. Kim Giang, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          35,499,180                                         
10,348 0110750622 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Kity AĐ9-05 Vinhomes riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          35,497,306                                         
10,349 0107375805 Công ty TNHH Kỹ thuật CEMS THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.94                          35,494,899                                         

10,350 0110695322 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI
VIỆT Số nhà 56, ngõ 121 đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          35,492,340                                         

10,351 0110660129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CR LINK Tầng 2, Tòa nhà LT Building, số 42 phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          35,490,269                                         
10,352 0109821780 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Arcanic Số 23 Ngõ 194 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          35,487,180                                         
10,353 0106761798 Công ty TNHH xây dựng nội thất và thương mại Minh Thu Thôn Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          35,486,479                                         
10,354 0105879885-004 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á - CN Miền Bắc Số nhà 102, phố Duy Tân kéo dài, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          35,474,796                                         
10,355 0106133169 Công ty TNHH TAMAGO Số 3,hẻm 23,ngách 62,ngõ 29,Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          35,464,044                                         

10,356 0108842065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINALIGHT 
VIỆT NAM số nhà 24 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        35,457,435                                         

10,357 0107372177 Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Nam Minh NO - 03A09 khu tái định cư, phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.57                          35,454,075                                         
10,358 0110497225 Công Ty TNHH Del Vietnam Phòng 406, Tầng 4, Tòa DMC, 535 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.28                          35,453,559                                         
10,359 0105091029 Công ty Cổ Phần Tổng công ty Kiến Sơn Số 8, ngõ 280, Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,449,474                                         
10,360 0300450289-008 Công ty CP XNK & Hợp tác đầu tư GTVT HN 61 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà  Nội 1.04                          35,448,515                                         
10,361 0108386969 Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 3RC Liền kề 32 - Khu nhà ở Bắc Hà - Tổ 13 - P. Mộ Lao - Q. Hà Đông 4.00                          35,447,045                                         
10,362 0107349072 Công ty TNHH Lương Thơm Phố Hưng Đạo - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 3.00                          35,438,527                                         
10,363 0107968604 Công ty TNHH phát triển công nghệ KKTech Việt Nam Số 50, đường Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 19.00                        35,436,714                                         
10,364 0110475447 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỀN MÓNG AN PHÁT Nhà số 8 ngách 225/27 Đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,430,886                                         
10,365 0105943925 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH Số 5 tổ 7 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          35,417,640                                         
10,366 0102913009 Công ty CP Nguyễn An Số 195 Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội 1.55                          35,415,503                                         
10,367 0105893093 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP NAM THÀNH Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          35,412,580                                         
10,368 0107422967 Công ty TNHH TM&DV TES Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Skylight, lô đất số E1-04 KĐT Hà Phong, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          35,409,501                                         
10,369 0108449217 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TUẤN KIỆT Số 30, ngõ 50, Đường Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 23.96                        35,400,344                                         
10,370 0107385338 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NHẬT MINH Số 41, ngõ 6/100, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.74                          35,397,048                                         
10,371 0109399343 Công ty cổ phần SUCONTECH Số 8,ngõ 38 , Phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          35,392,956                                         
10,372 0108977633 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH Số 180 đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          35,385,655                                         
10,373 0107557298 Công ty CP thương mại dược phẩm Tây Bắc Số 7 ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6.00                          35,383,859                                         
10,374 0107833815 Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Hùng Vương Xóm Nhì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          35,382,714                                         
10,375 0101495817 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Anh Số 251,Tổ 9,đường Hoàng Công Chất,Phường Phú Diễn,Quận Bắc Từ LIêm,Hà Nội 3.00                          35,377,226                                         
10,376 0104255605 Công ty CP GTD GROUP số 44B Tăng Bạt Hổ, p.Phạm Đình Hổ, Hà Nội 2.31                          35,366,462                                         
10,377 0107344892 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương mại Phương Linh Số 166 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 20.62                        35,363,404                                         
10,378 0106511773 Văn phòng thừa phát lại Quận Hà Đông Số 14 KĐG đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          35,363,384                                         
10,379 2301088844 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK QUANG HUY Tầng 12 Sao Mai Building, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          35,355,774                                         
10,380 0110523958 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ XANH OV15.08, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          35,355,600                                         
10,381 0106746630 Công ty Cổ phần Phát triển Phân bón Nông nghiệp Số 27 đường T HVNN VN, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          35,348,055                                         
10,382 0109615259 Công ty cổ phần công nghệ Aisolutions Số Lh4, 42A, Khu Đô Thị Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          35,338,692                                         
10,383 0110216675 Công ty Cổ phần Điều hòa Hyundai ACI Việt Nam số 4 đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          35,335,002                                         
10,384 0108630712 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HANOISTONE SỐ 59, NGÁCH 51, NGÕ 15, ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15.05                        35,334,434                                         
10,385 0108131537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANG MÁY HƯNG PHÁT Số 8, ngõ 9, Phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà nội 2.28                          35,329,613                                         
10,386 0106721026 Công ty CP tập đoàn quốc tế Năm Châu Số 01 ngõ 1050 Đê La Thành, P Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          35,321,809                                         
10,387 0107304522 Công ty CP Nhật Nguyệt Quang Minh SN 65, TDP 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4.23                          35,318,895                                         
10,388 0107818239 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Địa Chính Bắc Việt Số 8 ngõ 1 đường Quyết Thắng, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          35,313,280                                         
10,389 0110793062 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRẢI NGHIỆM ĐẠI HẢI Số 8 ngõ 45 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 8.00                          35,302,968                                         
10,390 0108383502 CÔNG TY CỔ PHẦN PJM Số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          35,285,447                                         
10,391 0106384902 Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Protech Việt Nam Số 4/90/2 Ngõ 90 Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 3.00                          35,285,076                                         
10,392 0106846226 Công ty TNHH Bimay Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CT2A Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17.60                        35,284,227                                         
10,393 0110468601 Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới An Thịnh Lô BT 17-08 Khu Biệt thự Ven suối Con Gái - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3.56                          35,282,509                                         
10,394 0108151075 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TÂM ANH Số 68A Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 8.39                          35,280,660                                         
10,395 0106300109 Công ty TNHH nội thất Metropole Hà Nội Đội 9, thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1.20                          35,280,648                                         
10,396 0106795211 Công ty CP thương mại Quốc tế EVINA Số 48, ngõ 124/55 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          35,273,085                                         
10,397 0106855904 Công ty TNHH PT TM & kỹ thuật Phú Kiến Số 31 ngõ 7 KTT CK giải phóng Cầu Bươu Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 4.00                          35,270,144                                         
10,398 0110005480 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Lợi Phát Số nhà 125, Ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,268,493                                         
10,399 0108078629 Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Diamond Design Cụm 11, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          35,267,823                                         
10,400 0105947743 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện An Phát Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residence- Số 6 Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          35,262,925                                         
10,401 0110544309 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH TRUNG VIỆT NAM Tầng 1, Biệt thự B17-19 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.18                          35,253,237                                         
10,402 Nhóm Trẻ Mầm Non Tư ThụcThế Giới Bé Nhỏ TT2, Lô 31-32, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          35,253,065                                         
10,403 0104353137 Công ty TNHH XNK đầu tư & thương mại Toàn Phát Số 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.73                          35,251,810                                         
10,404 0110059101 CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV- SX KHÁNH NGÂN Số 4, Ngõ 108 Nghi Tàm , Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 16.15                        35,237,217                                         
10,405 8033732282 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT Ý 3 Ô số 7, Lô TT 1A, Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          35,228,383                                         
10,406 Lớp Mầm Non Tư Thục Việt Mĩ Số 30 BT4 BĐLĐ 3 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          35,223,000                                         
10,407 0108335499 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán và Tư Vấn Thuế Tín Phát Số nhà 4 Hẻm 01/94/03 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          35,200,000                                         
10,408 0106445288 Công ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thành Phong Số 12, Ngõ 75 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          35,200,000                                         
10,409 0106629775 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁT THÀNH Số 8, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          35,200,000                                         
10,410 0101797060 Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng Xóm Mít, Đông Ngàn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          35,200,000                                         
10,411 Không có MST Trường Mầm Non Mẹ Yêu Con Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.27                          35,195,010                                         
10,412 0101418241 Công ty  TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ mới Số 30, đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          35,191,187                                         
10,413 0109799736 CÔNG TY CỔ PHẦN IN, THIẾT KẾ HOMEPRINT Phòng 301 Tầng 3 Số 35A Ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          35,184,000                                         
10,414 0108384376 Công ty TNHH Sản Xuất Tổng Hợp Minh Châu Trục Đường Liên Xã Cam Thượng, thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3.00                          35,178,570                                         
10,415 0107844782 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC BẢO AN Số nhà 13 ngách 5, ngõ 5 phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10.22                        35,178,323                                         
10,416 0110355118 Công ty TNHH Zincco Nhà I02 dãy L12 khu biệt thự an phú shopvilla, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          35,174,329                                         
10,417 0110757924 Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại  cát đại lợi 68 Thôn Cựu Lục, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5.00                          35,172,858                                         
10,418 0109368754 Công ty Cổ phần Propercorn Việt Nam Số 26 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          35,160,647                                         
10,419 0109825009 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẢI DỆT MAY QUỐC TẾ Số 18 Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          35,159,325                                         
10,420 0106264965 Công ty Cổ phần Giải Pháp Thị Trường Splus Việt Nam Số nhà 61, ngõ 163, phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          35,154,018                                         
10,421 0105306468 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ  VŨ GIA Số 50, Ngõ 79 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quân Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4.00                          35,152,476                                         
10,422 0102982387 Công ty Cổ Phần Invitek Số 11B/310 Nghi Tàm, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          35,142,121                                         
10,423 0101498134 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT HỆ THỐNG QUỐC TẾ 69 Trung Liệt 3.00                          35,131,910                                         
10,424 0104764659 Công ty CP An Tuệ Số 41, LK 6, Khu Dọc Bún, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          35,131,648                                         
10,425 0106794507 Công ty TNHH Thực Phẩm Khánh An Số nhà 7, ngõ 113/01/04, đường Ngọc Thụy - Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà Nội 3.00                          35,130,458                                         
10,426 0108326448 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY LẮP JSIG CL11-CL11-32 khu đất dịch vụ Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.01                          35,126,626                                         
10,427 0102653897 Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và Thương Mại Anh Thịnh Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          35,120,836                                         
10,428 0110017856 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIVA Số 11, Ngách 192/66 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,120,745                                         
10,429 0108919818 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Cảnh Quan B&b Số 47 Lê Văn Hưu, - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          35,109,881                                         
10,430 0109699562 CÔNG TY TNHH DTTS Xóm Hòa Bình, Thôn My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.39                          35,103,001                                         
10,431 0107659268 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bình Minh - Hà Nội Số 2B ngách 604/14 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên 6.04                          35,101,164                                         
10,432 0110443928 Công ty TNHH giải pháp truyền thông VIADS Tầng 9 Tòa nhà Hồ Gươm Plaza (Khối văn phòng), Số 102 Phố Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        35,097,236                                         
10,433 0109993902 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hiệp Tân Số 6 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 15.00                        35,097,236                                         
10,434 0108409895 Công ty Cổ phần Truyền thông Panda Số 2B, ngõ 29 đường Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 15.00                        35,097,236                                         
10,435 0110771164 CÔNG TY TNHH UNISOFTS A201-BT2B dự án khu nhà ở để bán KĐT Mễ Trì Thượng, Đại lộ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.07                          35,097,213                                         
10,436 0102137444 Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Nguyên Thành P109 nhà G1, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          35,097,034                                         
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10,437 0106149049 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Cộng Đồng Xanh Soos 14, Ngõ 98 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 5.59                          35,094,416                                         
10,438 0107644180 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH J.World Lighting 18 Lô M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 9.57                          35,090,068                                         
10,439 0106411810 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ÚC SỐ 1 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          35,087,705                                         
10,440 0110032075 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu HONGS FARM Số 24, Ngõ 788 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.46                        35,079,477                                         
10,441 0110631590 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hado LK354, khu đấu giá Ngõ Cổng - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.79                          35,076,575                                         
10,442 0108336076 Công ty Cổ phần chỉ may Hải Giang Lô S5-5 Cụm sản xuất tập trung Làng Nghề Thôn Triểu Khúc, Xã Tân Triểu, Huyện Thanh Trì, TP.  Hà Nội 3.00                          35,075,748                                         
10,443 0110318525 Công ty TNHH thương mại văn hóa du lịch Zeus N010, LK10 – 32, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.87                          35,071,328                                         
10,444 0107344331 Công ty TNHH SX Và TM GLASS DOOR Số nhà 38, dãy 2, tổ 23, Sở Thượng, Phường  Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.00                          35,066,642                                         
10,445 0106345075 CÔNG TY TNHH MOBIWAVE VIỆT NAM Sô 12 ngõ 188 Thái Thịnh, P.láng hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          35,058,548                                         
10,446 0101632213 Công ty TNHH PT CN & TNMT Hà Thành Khu đô thị mới trung văn -Quận nam từ liêm -Hà nội 2.00                          35,054,081                                         
10,447 0104406798 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Lê Huy Số 78, Ngõ 66 Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          35,050,955                                         
10,448 0109902944 CÔNG TY TNHH MAGNET GLOBAL Tầng 17, Tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.15                          35,045,327                                         
10,449 0109424575 Công ty TNHH Đồ Chơi Gia Hưng Số 20 ngách 98 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 17.53                        35,035,246                                         
10,450 0107857397 Công ty TNHH đầu tư và giáo dục Khai - Chấn - Hưng Phát Số 2, ngõ 1, tổ 11, Tập thể Học viện Báo chí tuyên truyền, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.17                          35,034,738                                         
10,451 0108707387 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh Phát Đội 1 Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 2.23                          35,031,023                                         
10,452 0108325934 Công Ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh  Thương Mại Thành Phát Số nhà 4, Tổ 13 Mậu Lương, Phường Khánh Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 11.23                        35,030,538                                         
10,453 0106958106 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Hồ Gươm Số 39, ngách 100/12, phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 10.00                        35,016,061                                         
10,454 0101893617 Công ty Thiết Bị Giáo Dục Việt Đức P402 nhà  57 A Tt Bộ Thuỷ Sản  Ngọc Khánh Hà Nội 3.04                          35,014,710                                         
10,455 0108999468 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DTECH Tầng 9 Tòa nhà DTECH, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7.28                          35,013,661                                         
10,456 0105170986 Công ty TNHH Quảng Cáo & Nội Thất Tùng Lâm Số 2, ngách 56/70 Phố Thạch Cầu, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          35,013,010                                         
10,457 0107783787 Công Ty TNHH Định Hướng Sáng Tạo Phòng 602, Tòa nhà Văn Hoa, 51 Kim mã, P.Kim mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.00                          35,011,128                                         
10,458 0106907165 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA Số 34, Tổ 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          35,008,665                                         
10,459 0108166963 CÔNG TY TNHH DEVOPSX Số 35, đường số 1 Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.30                          35,008,274                                         
10,460 0109599173 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH GROUP 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          35,008,000                                         
10,461 0109253760 CÔNG TY TNHH GMC VINA Tầng 2, Toà nhà PVV Vinapharm, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.55                          35,006,786                                         
10,462 0108102790 CÔNG TY TNHH IPCOMS TECHNOLOGY Vp5, tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân thủy, P. Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 2.28                          34,996,855                                         
10,463 0107895547 CÔNG TY CỔ PHẦN VCOG SỐ 23, NGÕ LAN BÁ, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          34,993,823                                         
10,464 0107467277 Công ty CP thương mại và  tư vấn xây dựng số 9, Ngô Gia Tự, phường Quang Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội 2.00                          34,991,711                                         
10,465 0110208473 Công ty cổ phần truyền thông và đầu tư thương mại Vistar Production Tầng 12 tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 15.03                        34,990,718                                         
10,466 0108312389 Công ty Cổ phần Công nghệ Chiếu sáng Wenlian Việt Nam Tầng 1 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 19.31                        34,987,597                                         
10,467 0106619022 Công ty TNHH TM và DV HTP Toàn Cầu Số 7,ngách 33,ngõ 199,Hồ tùng mậu,Quận nam từ liêm,Hà Nội 3.18                          34,978,205                                         
10,468 0104263765 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH 3T Phòng 3203, tòa G3, Khu đô thị Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 19.00                        34,972,506                                         
10,469 0101332883 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tường Minh Tầng 1, Số 471 Phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,971,473                                         
10,470 0106510064 Công ty TNHH công nghệ & khoáng sản Việt Nam Số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 14.00                        34,971,388                                         
10,471 0110132312 Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và dịch vụ HD Số nhà 35, ngõ 294/4 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.25                          34,969,361                                         
10,472 0110470079 CÔNG TY TNHH VIVAGO số 13 Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          34,968,588                                         
10,473 0318047144-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Tầng 5, Nhà số 26A Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.73                          34,958,572                                         
10,474 0108186007 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNSEIKO VIỆT NAM số 45 phố Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          34,957,260                                         
10,475 0107974365 Công ty TNHH in ấn Prelude Việt Nam Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          34,948,383                                         
10,476 0105916181 Công ty CP ĐT XD   Tấn Trường 218 - Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy 2.28                          34,948,039                                         
10,477 0107841051 Công ty TNHH TM và Du Lịch Bách Khoa Số 20 Ngõ 93/12 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          34,947,638                                         
10,478 0109465395 Công ty TNHH vận tải và du lịch Thanh Thùy Xóm Ngõ, Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 20.41                        34,942,746                                         
10,479 0105553001 Công ty CP DV bảo vệ  Trường Thành Đại Việt Số 16 A5 Lý Nam Đế - Phường Hàng Mã- Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội 2.00                          34,936,136                                         
10,480 0110375668 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ TOÀN TÂM Số 138 phố Tân Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 17.00                        34,934,060                                         
10,481 0102111157 Công ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Và Kỹ Thuật TVN số 4 ngõ 256/41 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.60                        34,924,312                                         
10,482 0107365853 Công ty CP ĐT AMG Việt Nam Chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          34,922,261                                         
10,483 0107077781 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Đạt Phát SN 106B1 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          34,920,642                                         
10,484 0105998307 Công ty TNHH T10 Số 66 ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, hà Nội 2.00                          34,918,400                                         
10,485 0110574053 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW LIFE PLUS Số 19 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          34,918,292                                         
10,486 0105292046 Công ty TNHH thương mại và xây lắp cơ điện Tổ 5, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          34,916,797                                         
10,487 012890429` Nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh số 5c, tập thể bộ tư lệnh Đặc Công, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          34,916,740                                         
10,488 0108883375 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Khải An 15 ngách 515/13 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.ba Đình, Hà Nội 3.00                          34,909,149                                         
10,489 0109813042 Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ xây dựng Trường Thành Nhà C12, tập thể 19/3 đường Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 13.00                        34,909,013                                         
10,490 0107856393 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ và thương mại Green Home Việt Nam Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.07                          34,907,456                                         
10,491 0110326734 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SÁNG TẠO Á ÂU Số nhà 11, ngách 20, ngõ 64 phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.58                          34,905,963                                         
10,492 0108183486 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Anh Xóm Tây, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 12.14                        34,903,683                                         
10,493 0101921127 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ 808 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 10.98                        34,903,208                                         

10,494 0105139256 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG 
QUANG Xóm Đoàn Kết, Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, H. Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          34,901,878                                         

10,495 0109134442 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SAO KHUÊ Phòng 701, Số 69 Phố Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 21.00                        34,900,862                                         
10,496 0107285566 Công ty TNHH ĐT TM & DV Đại Phúc Số 8 ngách 29 ngõ 100 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          34,889,906                                         
10,497 0108736211 Công ty CP Tư vấn Giải pháp và Thi công Xây dựng Eco Nhà số 3/103/195 Trần Cung, TDP Hoàng 15, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.34                          34,888,621                                         
10,498 0106489077 CÔNG TY CỔ PHẦN MS SIGMA DV - 08 - LK - 278 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,887,511                                         
10,499 0105084014 Công ty TNHH xây lắp Minh Sơn Số 149.Vương Thừa Vũ -Khương Trung -TX -Hà Nội 5.26                          34,886,258                                         
10,500 0106010664 Công ty TNHH Green View Việt nam Lô B9,11,13,D7 khu DDTM Cầu Giấy, Dịch vọng, CG, Hà Nội 2.00                          34,880,000                                         
10,501 0107459928 Công ty TNHH TCT Hà Nội SN 1A Ngách 143/269 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          34,879,998                                         
10,502 0108134136 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Quang Anh Toà JSC34 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          34,870,444                                         
10,503 0101929870 Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Vũ Hoàng Km 15, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          34,860,879                                         
10,504 0108022129 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC TOÀN THẮNG Số 154 Trần Vĩ, Tổ 5, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20.29                        34,860,218                                         
10,505 0108382361 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô Thành Dũng Số 97 Đường Bát Khối, Tổ 7 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          34,852,340                                         
10,506 0110010184 Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Dung Hòa C-TT7-5, khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.13                          34,846,909                                         
10,507 0110034717 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Đông Hải Số nhà 31, C5, ngách 97/79 đường Đức Giang, Tổ 30, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 7.86                          34,835,091                                         
10,508 0102639606 Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Thái Linh Số 29, ngách 63/33 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          34,834,358                                         
10,509 0107408722 Công ty TNHH XD và cơ điện Phú Cường Xóm 5, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          34,803,200                                         
10,510 0108279396 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CTD HOMES Số 7 Xóm Chánh Cầu Đơ 1 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 22.98                        34,796,399                                         
10,511 0108100578 Công ty TNHH Vinashark Tầng 6, tòa nhà Tuấn Hạnh, số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          34,790,400                                         
10,512 0107498701 Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đầu Tư Phương Anh Số 55 ngõ 192 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 9.00                          34,789,584                                         
10,513 0108392930 Công ty TNHH AVIATEK Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          34,787,994                                         
10,514 0104516173 Công ty TNHH Tuấn Tường Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 2.00                          34,780,798                                         
10,515 0106978568 Công Ty Cổ Phần Piramic Việt Nam Số 93, tổ dân phố Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội. 3.05                          34,780,516                                         
10,516 0106176980 Công ty Cp đầu tư xây dựng và phát triển Trần Minh Căn số 2A nhà A4 K83 BCPB Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          34,771,456                                         
10,517 0102146488 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Ninh Số 30 ngõ 337 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 7.00                          34,766,765                                         
10,518 0108147713 Công ty CP Thương Mại và Đo Đạc Bản Đồ Gia Nguyễn Số 8, Ngách 68/128 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.33                          34,763,847                                         
10,519 0108556184 Công ty TNHH SX và Thương mại HQPAK Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 1.07                          34,763,310                                         
10,520 0104574908 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DU LỊCH TIẾN ĐẠT 152 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội 11.15                        34,762,768                                         
10,521 0103657245 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MIT Việt Nam Số 70, đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.14                          34,761,445                                         
10,522 0100151362 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Ngân Hàng Số 422 Phố Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.12                          34,754,845                                         
10,523 0109403134 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC IQ VIỆT Số 30, ngách 1, ngõ 183A đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.39                        34,749,885                                         
10,524 0105167292 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thiết Kế Nội Thất Long Thắng Số 15 Ngõ 320 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.54                          34,741,999                                         
10,525 0110278752 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VES Phòng 0510 Tầng 05 Tòa nhà C2, D’capitale số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        34,741,253                                         
10,526 0107555396 Công ty TNHH XNK xây dựng X-Line Việt Nam Số 2A ngõ 217 phố Mai Dịch, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2.00                          34,740,388                                         
10,527 0106813894 Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Huy Phát Số 261, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24.00                        34,738,553                                         
10,528 0108074568 Công ty CP SX Xây Lắp và TM Hà Nam Nhà 19C Ngách 4 ngõ 162 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,735,951                                         
10,529 0110645699 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Elite Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          34,734,330                                         
10,530 0106440730 Công ty TNHH Daily Food Việt Nam Tầng 8 toà nhà San nam phố duy tân - phường dịch vọng hậu- cầu giây - Hà Nội 2.00                          34,727,176                                         
10,531 0109349568 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN THẮNG Số 389A - 391 Đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          34,719,458                                         
10,532 0109752431 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIỆN TÂM Số 18 Ngõ 291 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 20.00                        34,715,083                                         
10,533 0110368011 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DEXTERHOANG FX D6-X4 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        34,715,083                                         
10,534 0110002056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BICA HOLDINGS Tầng 14, Toà An Phú, Số 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20.00                        34,713,408                                         
10,535 0106105612 Công ty TNHH BELIFE quốc tế Số 71C ngõ 8 cầu bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.00                          34,706,728                                         
10,536 0109381882 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Quốc Dương Số 220 đường Chiến Thắng, - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 19.02                        34,696,984                                         
10,537 0106432151 Công ty TNHH sản xuất và DVTM Hoàng Phong Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          34,696,878                                         
10,538 0107387409 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và công nghệ QT Việt Nam Số nhà 551, QL 21B, Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.31                          34,695,144                                         
10,539 0107138850 Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng TBT Việt Nam Số 10, Liền Kề 20, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 12.00                        34,691,160                                         
10,540 0109843752 Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Trường An Số 20 Liền kề 16 Khu Đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,678,217                                         
10,541 0109664400 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn METAGROUP Số 4 ngách 10/461 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          34,656,668                                         
10,542 0500444941 Công ty TNHH Minh Phú Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          34,656,000                                         
10,543 0106070279 Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Cuộc Sống Số 16 đường Gamuada Gardens 3-9/3, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.79                          34,642,893                                         
10,544 0107842432 Công ty cổ phần xây dựng SC Việt Nam Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 12.04                        34,642,532                                         
10,545 0108927713 Công ty CP Xây lắp và Đầu tư 359 Số 19, ngõ 71 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 21.47                        34,641,199                                         
10,546 0106475853 CÔNG TY TNHH MÂY TRE SÁNG TẠO THÔN II, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3.00                          34,639,729                                         
10,547 0107244640 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hưng An Số 1B ngách 381/47 Nguyễn Khang P Yên Hòa CG Hà Nội 3.00                          34,639,729                                         
10,548 0109114608 Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh quan Hà Thành KBT Thiên đường Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức- Hà Nội 3.00                          34,637,756                                         
10,549 0106589219 Công ty CP HTLight Việt Nam Số 542 đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 4.59                          34,628,055                                         
10,550 0109494445 CÔNG TY CP Y DƯỢC NGŨ PHÚC ĐƯỜNG Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 20.00                        34,625,009                                         
10,551 0105228562 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TINH HOA Số 8 ngõ 6/34/7 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          34,624,000                                         
10,552 0108764593 VIỆN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TOÀN CẦU SỐ 32 HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10.05                        34,617,015                                         
10,553 0105818515 CÔNG TY CP MOTEK VIỆT NAM Tầng 5 - Số 32 Đặng Tiến Đông - P. Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 4.00                          34,616,827                                         
10,554 0108331825 Công ty TNHH VASA TOÀN CẦU SN 20, ngõ 65 /42/9  tổ 11 Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          34,611,200                                         
10,555 0108501192 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HVC Việt Nam Số 4, Đường Hòa Bình, Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          34,610,726                                         
10,556 0109062438 Công ty Cổ phần Azway Việt Nam Số 13 ngách 56/125 Phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          34,610,726                                         
10,557 0107460031 Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Thiên Bằng LK04b(8) tờ bản đồ 00, khu tái định cư, KĐTmới Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 23.18                        34,603,138                                         
10,558 0109716779 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI Thôn Tựu Liệt - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.07                          34,598,523                                         
10,559 0110559217 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Hoàng Anh Trading Số 62 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 7.28                          34,594,990                                         
10,560 0108206366 Công ty cổ phần AVB Quốc Tế LK 9- 23, khu đô thị mới văn khê- phường là khê - quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          34,589,184                                         
10,561 0110173358 Công Ty TNHH Thương Mại QT Phúc Hưng P401, Tầng 04, Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.26                          34,585,652                                         
10,562 0109389874 Công ty TNHH Công nghệ và tự động hóa Avatech ô đất số 4 - Dãy A Lô NV, Khu đô thị mới Việt Hưng, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2.26                          34,579,395                                         
10,563 0314137157-001 VPĐD Công ty TNHH Radius(VN) tại Hà Nội SH0108, Tòa Park 2, Khu đô thị Vinhome City Park Hill, Số 25, ngõ 13, Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 17.00                        34,571,175                                         
10,564 0110218753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK HOÀNG PHƯƠNG Số 19 Ngách 296/29 Ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.70                          34,570,520                                         
10,565 0107002680 Công ty Cổ Phần Nội Thất Hoàng An Km9, Đại Lộ Thăng Long, Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.67                          34,557,454                                         
10,566 0101292398 Công ty CP đầu tư xây dựng 702 31/31 Yên bái 2, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          34,557,096                                         
10,567 0105796815 Công ty TNHH thiết bị công trình Việt Nam Tổ 13 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 1.03                          34,549,461                                         
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10,568 0109571259 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Số 11 Lacasta- khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.67                          34,536,239                                         
10,569 0101085271 Công ty CP Quốc Tế Hải Hưng Số 2 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ,  Hà Nội 2.94                          34,533,570                                         
10,570 0108867937 Công ty TNHH Nội thất Nguyễn Hoàng Kim Số 6A Khu tập thể Bộ Tư Lệnh Đặc Công - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 17.95                        34,524,368                                         
10,571 0101681517 CÔNG TY TNHH TM HƯNG THÀNH 462 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          34,523,521                                         
10,572 0110578308 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU XANH HQT PHARMA Tầng 10 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.51                          34,522,945                                         
10,573 0105097736 Công ty TNHH Tự Động Hoá Long Vũ 97/87 Tam Trinh - Tổ 16 - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          34,506,315                                         
10,574 0108548722 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KVV VIỆT NAM Số Nhà 21, Ngách 87/43 Phố Yên Lộ, Tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          34,505,555                                         
10,575 0104267791 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM Tổ 4 khu giãn dân - yên phúc- Phường phúc la - quận Hà đông - hà nội 1.92                          34,505,503                                         
10,576 0110345180 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Atlantic Nhà số 6 đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          34,496,000                                         
10,577 0109706298 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN & XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN VINH Số nhà 77 ngõ 649 đường Lĩnh Nam, tổ 10 phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 18.00                        34,488,318                                         
10,578 0109146776 CÔNG TY TNHH BẾP XƯA Ô SỐ 6 DÃY B LÔ TT3 KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          34,483,850                                         
10,579 0106748317 Công ty CP nội thất Mozza VN Số 38, phố Tương Mai, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 18.27                        34,480,321                                         
10,580 Lớp mầm non tư thục Hoa Đỗ Quyên Số 10, Tổ Dân Phố 6, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10.62                        34,478,992                                         
10,581 0110444720 Viện Khoa học Sức khỏe và Điều dưỡng Homecare Biệt thự số 13, lô đất BT1, KĐTM Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 13.00                        34,472,630                                         
10,582 0901039122-001 Văn Phòng đại diện Hà Nội - Công ty TNHH Công Nghệ và Vật Liệu CORTEC Phòng 2908A3 Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          34,470,400                                         
10,583 0102313298 Công ty CPTM & Nội thất Thăng Long Số 14ngách 77 ngõ 211 Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          34,463,511                                         
10,584 0108682478 Công ty TNHH phát triển công nghệ & thương mại Kho Máy Tính Số 9, Ngõ 1 Xóm Bảng, Thôn Cổ Điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 5.84                          34,455,139                                         
10,585 0107716406 Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Nhôm Châu Âu Số nhà 289 TDP Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 9.00                          34,447,816                                         
10,586 0106977645 Công ty Cổ Phần Vận tải Phạm Duy Ô 6, Tầng 4 Trung tâm thương mại V+ Hoà Bình, số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,447,286                                         
10,587 0109566019 Công ty TNHH Uyên Châu Hà Nội LK17-2 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nội 21.70                        34,446,591                                         
10,588 0108732048 Công ty CP ĐT&PT Việt Nam - SINGAPORE Đội 7 - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          34,433,668                                         
10,589 0105910944 Công ty TNHH TM - DV Biển Xanh Lô 272, KGD Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          34,427,807                                         
10,590 0110245813 Công ty TNHH BEST WINNER VN Số C17 Khu nhà làm việc và khu chung cư cao tầng Sông Đà 2 Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.03                          34,419,263                                         
10,591 0109139546 Công ty TNHH thương mại xây dựng Nguyên Đức Số 17 LK 17-37, Dọc Bún 2, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          34,418,164                                         
10,592 0109138380 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SOLEIL VIỆT NAM SN 2H ngõ 1/69, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          34,416,594                                         
10,593 0108098537 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẢO AN VIỆT Số 7 nghách 78/2 Võ Chí Công, tổ 12, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.11                          34,408,845                                         
10,594 0106559013 Công ty CP Đầu Tư Bắc Hồng Hà Tầng 3, Số 19, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.83                          34,400,077                                         
10,595 0100784291-001 Tạp Chí Tâm lý - Giáo dục 47 Dốc Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.01                          34,399,847                                         
10,596 0108755990 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN QUỐC TẾ DHN GERMANY Số nhà 24 ngách 76/4 đường Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 5.89                          34,398,940                                         
10,597 0109659898 Công ty Cổ phần Virotech Số 6/198 Ngọc Lâm, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          34,390,500                                         
10,598 0106236005 Công ty CP TM Xây Dựng và Cơ Khí Trường Thịnh SN 04 Ngõ 99/158 Phố  Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.32                          34,384,471                                         
10,599 0106849273 Công ty CP Ngày mới VN Số 169 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 7.00                          34,381,839                                         
10,600 0104909110 Công ty TNHH TM và XD Bách Việt Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 22.84                        34,377,188                                         
10,601 0110179737 Công ty TNHH Zipper TYZ Số 06 Ngõ 81 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.05                          34,375,485                                         
10,602 0110214974 Công ty TNHH Tâm Việt Safe Fire Số 28B, ngõ 299 Tổ 25 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn  Thịu, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          34,369,468                                         
10,603 0109445624 CÔNG TY TNHH CHAUANHBEAUTY Căn P05S11, tầng 1, Tòa nhà Park 5 Time City Park Hill, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,367,783                                         
10,604 0104987084 Công ty CP Tư Vấn ĐT Cơ Sở Hạ Tầng APCI SN 80 Ngách 30 Ngõ 173 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          34,364,356                                         
10,605 0106097062 Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Gia Số 218/51A Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 23.60                        34,363,485                                         
10,606 0500577620 Công Ty TNHH Mây Tre Thăng Long Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          34,351,065                                         
10,607 0109627014 CÔNG TY TNHH Đại lý bảo hiểm ANT Tầng 5 số 327 phố Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          34,351,065                                         
10,608 0101898710 Công ty CP thương mại và DV  I.F.S.C Số nhà 1A ngõ 219/18 nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          34,351,065                                         
10,609 0109399576 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VCGROUP Lô 1M6, TT6, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,351,065                                         
10,610 0107472816 Công ty TNHH Đầu Tư TM Kỹ Thuật DV Đại Dương số 485 phố Vĩnh Hưng, p Vĩnh Hưng, q Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          34,351,065                                         
10,611 0109106540 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận chuyển DK Việt Nam BT3-10, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57, Tổng cục V, bộ công an, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          34,351,065                                         
10,612 0109312053 Công ty TNHH Nokasoft Việt Nam TẦNG 4, TÒA NHÀ HUD3 TOWER, SỐ 121-123, ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.02                          34,342,000                                         
10,613 0101161927 Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Thành Công SỐ 3, NGÕ 179, ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          34,340,550                                         
10,614 0107637994 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật Liệu Xây dựng Hùng Trang Số 7, ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, tổ 11 - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 17.00                        34,339,698                                         
10,615 0109556412 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hạ Sơn Tổ 48, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 17.00                        34,339,698                                         
10,616 0108167967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUTRIONELIFE VIỆT NAM Lô 303B, tầng 3 TTTM Melinh plaza Hà Đông, lô II, khu trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          34,335,776                                         
10,617 0106312351 Công ty Cổ phần đầu tư và Thương Mại Fuji Việt Nam Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        34,332,070                                         
10,618 0110758847 Công ty TNHH truyền thông VITAVUVU Số 5, ngõ 10, đường Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          34,331,110                                         
10,619 0108061128 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ánh Mặt Trời Xóm Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 9.27                          34,327,573                                         
10,620 0103475372 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phú Tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội 3.00                          34,311,092                                         
10,621 0103048187 Công ty CP tư vấn thiết kế quản lý dự án và PTCN DMT Tầng 3, tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đ. Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          34,303,509                                         
10,622 0107725841 Công ty CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HỒNG HÀ Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 20.00                        34,303,115                                         
10,623 0109850326 CÔNG TY CỔ PHẦN K-ELEC VIỆT NAM Tầng 16, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,299,568                                         
10,624 0109686041 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hochem Khu Bãi Đầm, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          34,294,265                                         
10,625 0105659047 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thành Phát Số Nhà 51, Tập Thể Công An, Tổ Dân Phố 7, Đường 13m, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          34,284,559                                         
10,626 0106537002 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN TÂM TÍN NGHĨA Tầng 2 số 510 Đê La Thành, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 13.00                        34,281,239                                         
10,627 nguoinuocngoai Công ty TNHH Nhập Khẩu và Thương Mại Thiên Long Số 18, ngõ 44, phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 20.45                        34,279,061                                         
10,628 0103086224 Công ty TNHH Máy - Thiết bị nặng VIMCO Số 1 Tổ 33 ngõ 291 Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội 6.09                          34,277,424                                         
10,629 0108277913 Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và in ấn Quảng cáo NP Số 2, ngõ 71 Phùng Khoang Phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội 9.58                          34,275,269                                         
10,630 0110388184 Công Ty TNHH Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lai Số 49 ngõ 118, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        34,274,295                                         
10,631 0107824352 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NTN Số 28, ngõ 13, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          34,272,000                                         
10,632 0104215634 Công ty Cổ phần thiết bị RED Hà Nội Biệt thự N03B, KĐT Mễ Trì Thượng, Ngõ 8, Đường Đại lộ , P. Mễ TRì, NTL, Hà Nội 2.00                          34,266,671                                         
10,633 0101366579 Công ty TNHH thương mại XD Đức Mạnh Só 10, Ngõ 66 Đại Cổ Việt, P. Lê Thanh Nghị, HBT, Hà Nội 3.07                          34,259,093                                         
10,634 0106656514 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Đông Bạch Dương Số nhà 45 - Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.14                          34,254,310                                         
10,635 5000424449 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Huy HN Số 47 lô TT20, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          34,241,679                                         
10,636 0110843965 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG MINH NHẬT PHÁT Số 47 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          34,240,000                                         
10,637 0105332612 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Thái Bình Số 1, ngách 4 ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 20.35                        34,239,511                                         
10,638 0105427328 Công ty CP thương mại dược Văn Phú TT26, NS10 KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          34,236,848                                         
10,639 0102735483 Công ty TNHH Đầu tư & DV Tin học TC Số 11 ngách 71/69 Hoàng Văn Thái Khương Trung Hà Nội 3.55                          34,231,779                                         
10,640 0110202016 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT IKAY Shophouse Số 14 đường Sunrise A, 2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,229,936                                         
10,641 0108202499 Công ty CP TM Và Xây Dựng 138 VN Ô 67 lô B, KĐT mới Đại Kim- Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, hà Nội 2.00                          34,222,950                                         
10,642 0106011629 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng TTK Việt Nam Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.01                          34,222,950                                         
10,643 0109526425 Công ty CP Learning Inside Căn hộ 01S8A, Tầng 1, Tòa S209 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          34,222,080                                         
10,644 0110109225 Công ty TNHH MSKÉN Số nhà 37A, hẻm 195/80/23, Tổ 4 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        34,216,637                                         
10,645 0107297000 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AN VIỆT Số 12, ngách 100/26 phố chợ khâm thiên, trung phụng, đống đa, Hà Nội 2.00                          34,212,864                                         
10,646 0105149871 Công ty trách nhiệm sản xuất và dịch vụ thương mại Kiều Trang Số 68 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          34,212,864                                         
10,647 0107633333 Công Ty TNHH MTV XUÂN HẢI Số 262 phố Trinh Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 21.79                        34,209,463                                         
10,648 0106431711 Công ty TNHH SXKD và thương mại Hào Phát Thôn Minh Nga, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          34,196,520                                         
10,649 0109069095 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DHA Số 14 ngõ 171 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. 22.22                        34,196,410                                         
10,650 0106054781 Công ty TNHH TM & DV Tâm Trí Sáng Số 207,209 Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội 1.03                          34,194,250                                         
10,651 0110306777 Công ty cổ phần Hoàng Sang 268 Km15+500 Quốc lộ 6A , phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 5.00                          34,167,482                                         
10,652 0110456860 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHH Tầng 1, Toà Pearl 02, Mỹ Đình Pearl, số 1 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          34,165,535                                         
10,653 0107561720 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 997 Tầng 17 Tòa nhà C'Land Số 156 Xã Đàn 2,Nam Đồng,Đống Đa,Hà Nội 1.12                          34,161,029                                         
10,654 0110235702 Công Ty TNHH Wirlink Việt Nam 109 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,158,830                                         
10,655 0105505079 Công ty CP đầu tư Xuân Cường Thôn 7, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          34,158,621                                         
10,656 0108026204 Công ty TNHH ASAP Châu Á Tầng 11, Tòa nhà Đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          34,153,452                                         
10,657 0109519731 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu T&T Việt Nam Số 7a2 ngõ 2 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 11.30                        34,150,031                                         

10,658 0107736018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY HÀ 
NỘI Số 30, ngõ 49, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.20                          34,144,021                                         

10,659 2801474710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP 289 Số 4 Ngõ 53 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.53                          34,141,283                                         
10,660 0110246662 Công ty cổ phần cây xanh cảnh quan TAT Tổ 3, Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 15.01                        34,127,182                                         
10,661 0108270227 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Lắp Quyết Tiến Số 37, ngõ 94, đường Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 7.03                          34,122,962                                         
10,662 0106463382 Công ty TNHH Dragon Nội Bài Điền Xá, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          34,122,058                                         
10,663 0109794047 Công ty cổ phần Sóc Đỏ Số 22 Liền Kề 25 Kđt Vân Canh; Hoài Đức, Hà Nội 2.58                          34,113,799                                         
10,664 0108416324 Công ty TNHH Tư Vấn Và QL Dự Án VNC P201 Tầng 2 Lô 04-TT5B Khu ĐT Tây Nam Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1.38                          34,112,000                                         
10,665 0105517469 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thành Phát Căn hộ 10 – Nhà N8 – TT Thanh Xuân Nam, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          34,108,157                                         
10,666 0106843264 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN INTERLINK VIỆT NAM LÔ DỊCH VỤ 21 - LK885 KHU ĐÀO ĐẤT HÀNG BÈ, MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 2.00                          34,107,506                                         
10,667 0110150230 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HẬU THẮNG Số 1, Đường Liên Kết, Đội 5, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 20.00                        34,102,459                                         
10,668 0109858766 Công ty Luật TNHH Đỗ Cao Số 01, ngõ 20 Phố Hào Nam, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 20.00                        34,102,459                                         
10,669 0105429798 Công ty CP công nghệ truyền thông TEMPLAZA Nhà 7K, ngõ 8, phố Ao Sen, TT Dệt, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 6.44                          34,094,060                                         
10,670 0107931763 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất GoGo Cụm 6, Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          34,091,257                                         
10,671 0109758747 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Thành Nam Số nhà 106, ngách 106/94, ngõ 94 phố Thượng Thanh, Tổ 13, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 20.00                        34,088,847                                         
10,672 0108612054 Công Ty Cổ Phần Hợp Kim Minh Long R5.12A The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          34,076,880                                         
10,673 0107311590 Công ty TNHH Dược phẩm UNIPHARMA Số 83 KTT vật tư thủy lợi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1.08                          34,073,480                                         
10,674 0108405160 Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển Khoa học Vtech Tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          34,070,434                                         
10,675 0106667241 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP SAO VIỆT Cụm 10, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 3.01                          34,066,029                                         
10,676 0107322232 Công ty TNHH SX và TM Nhựa Hải Linh Số 49 Ngõ 313 Ngách 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          34,062,425                                         
10,677 0108130519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY MỘC Số nhà 24, Ngách 87, Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,062,401                                         
10,678 0108970959 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.L.S SỐ 168B, NGÕ 184 ĐÊ TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 19.28                        34,058,736                                         
10,679 0109326779 Công ty CP Thương mại SPN Nhà A1, Khu TT XNK Sách Báo, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          34,052,779                                         
10,680 0110108341 Công ty cổ phần phát triển giải pháp xanh Diệu Nhiên Số 18 LK 22 KĐT Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 20.00                        34,047,600                                         
10,681 0106541538 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEMO VIỆT NAM Cụm CN An Khánh, Km 10 đường Láng-Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1.85                          34,045,070                                         
10,682 0110121896 Công ty TNHH Ichico Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,042,801                                         
10,683 0108335065 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC. DV03-LK110, KHU ĐẤT DỊCH VỤ ĐÌA LÃO, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          34,039,306                                         
10,684 0107646300 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG NGÂN Số nhà 11 ngõ 286 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. 3.01                          34,039,053                                         
10,685 0106166414 Công ty TNHH thương mại vận tải Machino SỐ 77 TÂN THỤY, PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3.00                          34,036,603                                         
10,686 0108361989 CÔNG TY TNHH CULLINAN Tầng 1, số 8 ngõ 509 phố Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 20.00                        34,034,393                                         
10,687 0109471670 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Việt Nam Phòng 416 Register 02, tòa nhà Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.00                          34,033,033                                         
10,688 0101772080 Công ty TNHH SX & TM Bao Bì Hải Âu Thôn Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.01                          34,032,233                                         
10,689 0108534984 Công ty TNHH Xây dựng Đức Số 22 ngõ 148 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          34,031,801                                         
10,690 0109822505 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT RICH GROUP Tầng 12 Tòa nhà VCCI Tower, Số 09, đường Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          34,023,912                                         
10,691 0105661159 Công ty TNHH Xây Dựng Và TM 17 Hà Nội số nhà 20 hẻm 140/48/22 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.49                        34,023,281                                         
10,692 0109175537 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BẮC 283 tổ 13B, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          34,018,141                                         
10,693 0109680603 Công ty TNHH Esca Vietnam 50 Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 15.00                        34,017,772                                         
10,694 0109513803 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng viễn thông Thôn Quất Động - Xã Quất Động - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          34,015,232                                         
10,695 0109276052 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hùng Anh B18-TT7, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.16                          34,014,856                                         
10,696 0107630519 Công ty TNHH TM và Thiết Bị Công Nghiệp DHTECH Số 69 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          34,014,290                                         
10,697 0107515918 Công ty TNHH Đào Tạo Thaki SỐ NHÀ 12 NGÁCH 141/17 NGÕ 1194 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.28                          34,004,829                                         
10,698 0107535590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DR.B HOLDING Số nhà 20, Lô 2, Khu Đô Thị Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          34,003,554                                         
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10,699 0109497622 Công ty TNHH Thương mại Đại Lâm Việt Nam Thôn 3, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 17.01                        33,997,589                                         
10,700 0105114068 Công ty TNHH Cơ Điện Kim Long Số 9 Ngõ 54 Phố Ngũ Nhạc P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.90                          33,987,461                                         
10,701 0110462279 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUANG VINH Tầng 9 Tòa Lạc Hồng, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.00                          33,985,901                                         
10,702 0104940223 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 66, Tổ 13, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.14                          33,984,000                                         
10,703 0106139925 Công ty TNHH công nghệ T2T Việt Nam Đội 1 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 7.00                          33,980,396                                         
10,704 0108648533 Công ty CP Cung ứng Xuất khẩu Lao động Công Thương Hà Nội Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội. 2.03                          33,973,173                                         
10,705 0109533165 Công ty TNHH nha khoa SMART Số 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          33,969,796                                         
10,706 0109573658 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại An Toàn Phát Số 30, ngõ 77 Lãng Yên, tổ 16B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.03                          33,968,662                                         
10,707 0107584622 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ARS SỐ 10A, NGÕ 143/74/57, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          33,966,300                                         
10,708 8429408520 Hộ Kinh Doanh Vũ Phương Dung Số 450 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1.06                          33,966,080                                         
10,709 0107706013 Công ty TNHH Sản Xuất và dịch vụ HT Toàn Cầu Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          33,965,514                                         
10,710 0107910315 Công ty Cổ Phần Sơn HT-ONE Việt Nam LK15-L5 khu đấu giá QSD đất Mậu Lương- Kiến Hưng- Hà Đông- Hà Nội 6.94                          33,964,071                                         
10,711 0109416373 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và dịch vụ thương mại Asean Số 6, Thôn Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 20.81                        33,963,677                                         
10,712 0108992825 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGỌC DELTAL Tầng 1, số 11A, ngõ 22 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 20.00                        33,956,861                                         
10,713 0101534801-003 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ PHƯƠNG IED QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 61 ngõ 14/30 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          33,955,732                                         
10,714 0104224910 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG BTL 58/34 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          33,953,131                                         
10,715 0106231173 Công ty CP KHCN & kiểm định công trình XD VN Số 48 ngõ 271 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.05                          33,939,530                                         
10,716 0109121122 Công Ty TNHH Phiêu Tây Bắc Auto số 1, ngách 75/2, ngõ 75, xóm lẻ, thôn triều khúc, xã Tân Triều, H Thanh Trì, Hà Nội 8.00                          33,936,494                                         

10,717 0106172707 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA 
MINH SỐ 153 ĐƯỜNG LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          33,934,801                                         

10,718 0108183278 Công ty CP Đầu Tư Thang Máy Việt Đức Số 59, Lô N5A, Đường vành đai 3, Khu X2A, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 11.69                        33,934,179                                         
10,719 0109426886 Công ty CP thương mại Nam Luxury Số nhà 49 ngõ 35 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 20.00                        33,929,851                                         
10,720 0107269324 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Điện nước Hòa Phát Số 3,ngõ 1 Đại mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          33,927,690                                         
10,721 0106995919 Công ty TNHH ĐT & TM Minh Hồng Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          33,926,384                                         
10,722 0109739511 CÔNG TY TNHH EVSELAB Thôn Cự Đà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          33,925,400                                         
10,723 0108596927 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAMOS SỐ 23/103 NGÕ XÃ ĐÀN 2, ĐƯỜNG XÃ ĐÀN, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          33,920,000                                         

10,724 0110381622 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN SINH PHÁT VIỆT 
NAM Nhà TT4.30, Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          33,915,835                                         

10,725 0108599371 Công ty TNHH SX NGUYÊN PHỤ LIỆU NHÃN MÁC DỆT MAY VIỆT NAM 6B Hàng Bồ, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.00                          33,902,895                                         
10,726 0110028431 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI BLUE Số Nhà 63, Ngách 90, Ngõ 28 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.00                        33,893,342                                         
10,727 0109465589 Công ty TNHH dược phẩm và thương mại NĐ18 Số 5, tổ 12 Ngõ 129 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          33,888,000                                         
10,728 0104716905 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trường Tiền Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.00                          33,886,678                                         
10,729 0107732775 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông VOV Số 19, ngõ 69B/31 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          33,880,738                                         
10,730 0107020175 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Xuân Việt Phát Số 88 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          33,879,580                                         
10,731 0107740663 CÔNG TY TNHH MICROTECH VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          33,879,052                                         
10,732 0106645470 Công ty CP TV TK & ĐT XD RAY ARCHITECTURE VN Số 2 Phố Phương Liệt,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1.25                          33,877,894                                         
10,733 0107725915 Công ty TNHH cơ điện Dgreen Số 22, ngõ 426, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 23.77                        33,870,153                                         
10,734 0104959182 Công ty Cổ phần Đầu tư Tiến Đạt Phát Số nhà 11 Đường 427, xã Bình Minh- huyện Thanh Oai- TP Hà Nội 2.96                          33,867,072                                         
10,735 0108351853 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình Phát Số 42, ngõ 119/64 Cổ Nhuế, tổ dân phố Trù 3 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 10.61                        33,865,186                                         
10,736 0109823724 Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Hoàn Thành Số 1427, tổ 1, phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.25                          33,860,314                                         
10,737 0110278505 Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển Giáo dục Lâm Thanh Đan Tầng 1 tòa nhà No12-2 khu đô thị Sài đồng, phố Sài Đồng, phường Việt Hưng quận Long Biên TP Hà Nội 2.00                          33,844,650                                         
10,738 0109120256 Công ty CP Công nghiệp INTRA Số nhà 24, Ngõ 72/1/109 Đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          33,843,000                                         
10,739 0106112634 Công ty Cổ phần Thiết bị Trường học Ngọc Diệp Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.06                          33,835,802                                         
10,740 0109986278 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 3H Tầng 6, Số 136, Phố Nguyễn Lân - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          33,832,544                                         
10,741 0107844535 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG THÔN PHÚC AM, XÃ DUYÊN THÁI, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.00                          33,831,040                                         
10,742 0105990322 Công ty TNHH xe máy Gia Minh Tổ 36, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          33,830,685                                         
10,743 0109742680 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIKO HÙNG NGUYÊN 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          33,827,422                                         
10,744 0101491636 CÔNG TY CP TM VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QTẾ NGÔI SAO VIỄN ĐÔNG TT Hào Nam 3.00                          33,821,847                                         
10,745 0102328840 Công ty CP công nghệ quốc tế Phúc Thọ 89A Thợ Nhuộm Hà Nội 5.00                          33,809,919                                         
10,746 0109340300 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ THẨM MỸ HÀ THÀNH SỐ 4, NGÕ 14 HỒ ĐẮC DI, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          33,808,217                                         
10,747 0110526194 CÔNG TY CỔ PHẦN WORKBASE Tầng 6 - Tòa Lotus Building, số 02 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          33,807,948                                         
10,748 0108650282 Công ty cổ phần giải pháp số DHT Số 57 tập thể nhà máy A40, tổ dân cư số 8 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          33,795,509                                         
10,749 0107899654 Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN HỢP PHÁT Tầng 3, TTTM Chợ Hàng Da, số 1 phố Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          33,792,000                                         
10,750 4601543294 Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Kim Anh Phát Số 199 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          33,788,949                                         
10,751 0104206848 Trường mầm non Sơn Ca Khu đô thị mới Bắc 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.36                          33,783,694                                         
10,752 0101743241 Công ty TNHH Nội thất và Vận tải Thành Đạt Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.01                          33,777,078                                         
10,753 0109102659 Công ty TNHH Đầu tư Thụy Ngân P911, tầng 9 tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          33,772,494                                         
10,754 0109009988 CÔNG TY CỔ PHẦN JES UNI BIOTECH Tầng 3, nhà số 1 ngõ 1A Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          33,760,658                                         
10,755 0107489425 CÔNG TY TNHH 1618PLAY Số 11, ngách 25, ngõ 203 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          33,757,903                                         
10,756 0102018775 Công ty CP V.L.C Việt Nam Số 5A/20 ngõ 109 Quan Nhân Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          33,757,699                                         
10,757 0109249034 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPE VIỆT NAM Số nhà 16, ngách 36, ngõ 180, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,755,198                                         
10,758 0106533569 Công ty CP kỹ thuật và công nghệ Lotus Số 102 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.65                          33,751,902                                         
10,759 0104164073 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Việt ý 70/408 ngô gia tự, đức giang, long biên, Hà Nội 3.00                          33,744,870                                         
10,760 0106425965 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ SỐ 133 NGÕ VĂN CHƯƠNG, VĂN CHƯƠNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          33,742,175                                         
10,761 0103822001 Công ty CP DV Vận Tải Đường Sắt Hà Nội Sài Gòn Số 15B, Ngõ 141/66 Phố Giáp Nhị - P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.83                          33,740,806                                         
10,762 0106478967 Công ty CP Đầu Tư Việt Tín Phát Số 84B Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội, 13.81                        33,740,161                                         
10,763 0108275440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH PHÚC THỊNH Số 20 phố Tây Sơn, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.39                        33,734,068                                         
10,764 0108104540 Công ty Cổ phần Truyền Thông & Sự Kiện Backstage 43 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.29                          33,732,675                                         
10,765 0103187536 Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng Tuấn Hùng Số 104A10, tổ 46, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          33,729,860                                         
10,766 0108798909 Công ty TNHH DST Tech Việt Nam Thôn Cổ điển, HảI Bối, Đông Anh, Hà Nội 12.00                        33,728,830                                         
10,767 0105136745 Công ty TNHH INBUS Việt Nam Số 4, ngõ 262B Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          33,728,705                                         
10,768 0100950823 CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ  ĐÔNG TÂY Nhà N11A Đơn Nguyên 3 - p.Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          33,728,705                                         
10,769 0107766936 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Phương Đông 16B Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          33,728,705                                         
10,770 0106319660-001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Việt Đức Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          33,728,705                                         
10,771 0106066762 VIỆN NGHIÊN CỨU DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Căn hộ A12, Khu nhà ở bán X1 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 3.00                          33,728,128                                         
10,772 0109761570 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MARS VIỆT NAM Số I31 Đường Foresa 1 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3.00                          33,719,667                                         
10,773 0107099672 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Số 35 ngách 165/23 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          33,711,389                                         
10,774 0106246268 Công ty CP Cơ điện lạnh Phong Vân SN 22, tổ 11, đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          33,704,492                                         
10,775 0102760803 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY ANH 23C, Tập thể 810, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 1.50                          33,702,633                                         
10,776 0108703456 Công ty CP Xây dựng và Thương mại C&D Việt Nam Số Nhà 6A, ngách 207/28 phố Bùi Xương Trạch, Tổ 14, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          33,700,565                                         
10,777 0110281258 CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ BẢO NGỌC Số 9, Ngõ 110 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          33,696,592                                         
10,778 0101953175 Công ty TNHH XD & Làm Sạch Sao Việt P512-CT3B -đô thị Mỹ đình 2- TL, Hà Nội 3.00                          33,693,965                                         
10,779 0107244591 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện và Năng lượng Việt Số 3 ngõ 33 phố Vũ Trọng Phụng, Tổ 20 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          33,689,475                                         
10,780 0109918648 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU GIANG Số 14B, Ngõ 77, Ngách 9 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          33,688,973                                         
10,781 0108066944 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và sản xuất nội thất SLP Số 29, Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.14                          33,687,022                                         
10,782 0110563622 Công ty Cổ phần TACHITO Số nhà 84E, Khu TT 664, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 14.00                        33,686,652                                         
10,783 0105877528 Công ty Cổ phần Dịch Thuật Quốc Tế Nam Hà Nội Số 20-ngõ 365- phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội -T.p Hà Nội- Việt Nam 3.00                          33,682,903                                         
10,784 0109301421 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KBMC Tầng 9, tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          33,682,031                                         
10,785 0105754156 Công ty Cổ phần Hóa Nông Kyoodai Thôn Đống, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          33,677,515                                         
10,786 0108849342 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN CẦU Tầng 4 tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          33,677,515                                         
10,787 0107095332 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC XANH Số 3 ngõ 814 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          33,676,800                                         
10,788 0108713609 Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Techco Việt Nam Tầng 6,  nhà số 02, KĐT Mỹ đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Hà Nội 5.54                          33,676,208                                         
10,789 0106654563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN HẢI PHƯƠNG Số 16 ngõ 73/38 phố Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.02                          33,670,106                                         
10,790 0106851699 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Văn Phú Lô 35 BT4-3 khu đô thị  Vinaconex3, P.trung văn -Quận nam từ liêm -Hà nội 3.00                          33,663,534                                         
10,791 0109468702 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hoàng Phong Số 20B-C4, ngõ 10, Ngô Quyền, Tổ 13 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông 1.94                          33,658,331                                         
10,792 0109563360 Công Ty Cổ Phần NTD Acrylic Khu Láng Đầm, Tổ Dân Phố 5+6, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 2.00                          33,649,622                                         
10,793 0104951835 Công ty TNHH SE Myung Electric & Power Số 10 ngõ 1002/5/28 đường Láng, Láng THượng, Đống Đa, Hà Nội 12.53                        33,647,715                                         
10,794 0108403237 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TANA VISUAL VIỆT NAM SỐ NHÀ 4, NGÁCH 47, NGÕ 299, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6.00                          33,645,989                                         
10,795 0109691813 Công ty CP sản xuất và thương mại cơ khí Anh Quân Cụm 7 Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 7.00                          33,644,961                                         
10,796 0110442988 Công ty TNHH nha khoa Smart Đông Trù Shophouse RV 05, KĐT Eurowindow, Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5.32                          33,644,311                                         
10,797 0109403825 Công Ty Cổ Phần Time Books TẦNG 16, NHÀ C1 THÀNH CÔNG, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1.24                          33,644,121                                         
10,798 0109868186 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Tấn Lộc Số 6 ngõ Tân Dân 5 thôn 1, - Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1.20                          33,640,681                                         
10,799 0108942447 Công ty CP TM DV Ô Tô Hoàng Nam Số 17 ngách 50 ngõ 147 đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.64                          33,640,555                                         
10,800 0110581886 CÔNG TY TNHH MTV GBO Số 10 - TT05 KĐT Mới Tây Nam Linh Đàm, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          33,639,800                                         
10,801 0107690317 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại MS Việt Nam Xóm 7, thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 7.15                          33,633,782                                         
10,802 0109152970 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEGROUP SỐ 7, ĐẠI LỘ THĂNG LONG, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 10.34                        33,625,287                                         
10,803 0105291878 Công ty CP thiết kế và công nghệ xây dựng Việt Nam Số 36 ngõ Tân Đô, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 7.10                          33,617,487                                         
10,804 0108035350 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC ANH SỐ 22/148 NGÕ THỊNH HÀO 1, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          33,616,880                                         
10,805 0101653809 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐẠT DƯƠNG số 6, BT1 Bán đảo Linh Đàm, đường Nam Sơn, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.59                          33,616,727                                         
10,806 0110073882 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS GROUP Lô 11, ô 01, Khu đất dịch vụ, KĐC mới Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.03                          33,612,529                                         
10,807 0107730376 Công ty CP Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Việt Nam Số nhà 22, Ngõ 86, Tổ dân phố số 5, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          33,611,113                                         
10,808 0110429426 Công ty TNHH Lahomes Số 58 Đường Lương Sử B, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,609,719                                         
10,809 0108692444 Công ty TNHH TLH Bền Vững Số nhà 354, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          33,608,816                                         
10,810 0109267298 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LEARNOVA VIETNAM SỐ 5/97 THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 11.45                        33,586,708                                         
10,811 0106932757 Công ty cổ phần dệt kim SOCKS Việt Xóm 5, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.22                          33,569,347                                         
10,812 0110426489 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BỀN B27 Lô 8, KĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,569,222                                         
10,813 0102144804 Công ty CP SXKD gia súc gia cầm KCN Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          33,563,145                                         
10,814 2700937426-001 Chi Nhánh Hà Nội- Công Ty TNHH XNK Thương Mại Đại Phát Số 86, Ngõ 42, Phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          33,562,049                                         
10,815 0107321609 Công ty TNHH Joyo Việt Nam Số 202 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          33,561,344                                         
10,816 0108536195 Công ty CP thiết bị xây dựng Thuận Phong Số 9, ngõ 345, phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.99                          33,550,083                                         
10,817 0102626043 Công ty TNHH TM ĐT XD Toàn Cầu P207- A13 TT Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          33,540,765                                         
10,818 0108185412 Công ty Cổ phần Twinger Số nhà 2H tổ 46, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.72                          33,539,006                                         
10,819 0108261906 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÂY Á 39B Hàng Bài - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 14.47                        33,536,864                                         
10,820 0106019811 Công ty CP TM & SX thang máy Hùng Cường Số 34 ngách 358/25/86 Phố Bùi Xương Trạch P Khương Đình Q Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          33,536,000                                         
10,821 0106363846 Công ty TNHH Vận tải đa phương thức Việt Nam Số 9 dãy B1 KTT Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          33,536,000                                         
10,822 0109587033 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC TẾ THÀNH NAM Số 135B4, Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          33,527,500                                         
10,823 0108021982 Công ty Cổ phần Sữa Phù Đổng Xóm Ba, thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          33,527,311                                         
10,824 0104129826 Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Phú Đông Số 13 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          33,523,607                                         
10,825 0104540786 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thành Đạt Số nhà 82 Ngách 193/220 Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          33,523,560                                         
10,826 0315373742-002 CN tại Hà Nội- Công ty TNHH Thương mại DV Think Smart Số 10 ngõ 208/2 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 7.54                          33,519,238                                         
10,827 0107786178 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HHC Việt Nam Số 8, tổ 2 - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          33,515,700                                         
10,828 0110757836 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHONG NGUYÊN Số nhà 11, Ngõ 28, Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 7.00                          33,506,809                                         
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10,829 0100508397 Công ty CP Đầu tư và phân phối DTJ Tầng 3, Khối dịch vụ 02, Tòa nhà Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          33,506,667                                         
10,830 0104259575 Công ty TNHH vận tải và thương mại Giang Tài TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4.45                          33,503,730                                         
10,831 0105196536 Công ty TNHH Cravina Số 103F1, ngõ C7A, phố Quỳnh Mai, P. Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 3.94                          33,502,825                                         
10,832 0108185758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO VIỆT Số 61, ngõ 116 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.31                          33,490,918                                         
10,833 0100817155 CÔNG TY TNHH BA THUẬN số 28 Ngõ Giếng - Đông Các - P ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          33,490,212                                         
10,834 0110080047 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỒ HỌA & TRUYỀN THÔNG EPIX Tầng 5, Tòa nhà Khách sạn Thể thao, Số 15, Phố Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        33,487,602                                         
10,835 0108338637 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thảo Dược RIVALIFE Việt Nam Số nhà 12 đường Bắc Hồng, Khương Trung, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          33,485,691                                         
10,836 0110533498 CÔNG TY TNHH OPTRON SOLUTIONS Tầng 23, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        33,484,986                                         
10,837 0104302830 Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Anh Tuấn Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,484,855                                         
10,838 0107720554 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức Cường 198 Số 209, Tổ 3, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          33,453,896                                         
10,839 0108416613 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG ANH Số nhà 2C, tổ 19, Ngõ 36, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 15.42                        33,451,482                                         
10,840 0106072036 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch MICHI Số 40 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 18.00                        33,450,123                                         
10,841 0105494740 Công ty cổ phần bảo tồn và phát triển du lịch Bát Tràng Xóm 3 Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          33,446,583                                         
10,842 0108902412 Công ty TNHH CBD-PHARM Nhà số 01 ngõ 88 đường chợ Bằng, thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.66                          33,445,094                                         
10,843 0107078961 Công ty cổ phần sóng biển TST Nhà số 1.3 khu nhà ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công Nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.92                          33,443,544                                         
10,844 0110271718 Công ty CP TM và Dịch vụ HTC Auto Việt Nam Lô T82 Cụm SX làng nghề tập trung, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          33,441,336                                         
10,845 0108803838 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN SỐ NHÀ 16, NGÕ 33/34 ĐƯỜNG NGHĨA LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.10                          33,439,536                                         
10,846 0102253264 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KASA 374 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6.00                          33,430,247                                         
10,847 0104041748 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TOÀN CẦU Số 19, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        33,429,739                                         
10,848 0108264449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁNH PHONG Xóm 11, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.18                          33,428,585                                         
10,849 0500479373 Công ty Cổ Phần Nam Hải Thôn Mộc Hoàn , Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1.96                          33,425,729                                         
10,850 0109389377 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hùng Số 134 đường Phạm Văn Đồng, P Xuân Đỉnh, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          33,413,787                                         
10,851 0101136952 CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HN 142 Lê Duẩn 3.00                          33,412,767                                         
10,852 0106432345 Công ty TNHH Công Nghiệp Hợp Phú Lô NM9A, Cụm Công Nghiệp Phú Thị, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6.26                          33,411,822                                         
10,853 0101134271 Công ty TNHH Quang Tuyên Số 735 Nguyễn Văn Linh - Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          33,408,094                                         
10,854 0105541895 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KHÁNH ANH Số 32, ngõ 252 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          33,408,094                                         
10,855 0108527680 Công Ty TNHH Bảo Mai Invest Số 22 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          33,408,094                                         
10,856 0106837091 HTX nông nghiệp Hữu Văn - Chương Mỹ- Hà Nội. 3.00                          33,407,435                                         
10,857 0108162366 CÔNG TY TNHH NEW WAY NGÔN NGỮ Số 38 ngõ 68, đường Trâu Qùy,Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.59                          33,402,970                                         
10,858 0101921208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG CÁCH MỚI 530 trường chinh 2.00                          33,400,607                                         
10,859 0110418047 TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Số 2004, HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 3.00                          33,398,473                                         
10,860 0107160990 Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Khải Anh số 88 An lạc, Trâu quì, Gia lâm, hà nội 2.00                          33,398,441                                         
10,861 0110407616 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HOÀ Số 1043 đường 72, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        33,398,341                                         
10,862 0105560739 Công ty TNHH thương mại ô tô VMC Số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          33,385,903                                         
10,863 0109142813 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Việt Thanh Số 312A Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          33,379,615                                         
10,864 0110235195 CÔNG TY TNHH MERCURY SOLUTIONS VIỆT NAM 263 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 9.78                          33,378,250                                         
10,865 0110375001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KONA VIỆT NAM Thôn 5 - Xã Cộng Hòa - Huyện Quốc Oai - Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          33,376,000                                         
10,866 0109544671 Công ty Cổ phần SPC Hà Nội Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          33,375,344                                         
10,867 0106887141 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nguyễn và các cộng sự Số 36B,ngõ 16/17,đường Đông Quan,Tổ 29,P Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,HN 4.00                          33,369,655                                         
10,868 0107498250 Công ty CP ĐT truyền thông Phamdecor Việt Nam Nhà số 6, ngõ 497 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 2.21                          33,364,059                                         
10,869 0102936447 Công ty TNHH kiểm toán HDT Việt Nam Số 65, Ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.65                          33,354,542                                         
10,870 0107843203 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thailish Số nhà 2, dãy E, đường tập thể SP Hà Tây, phố Vồi, thị trấn Thường Tín, Hà Nội 18.61                        33,344,372                                         
10,871 0107723185 Công ty TNHH Điện tự động Tuấn Long Số 197 đường Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.07                          33,342,184                                         
10,872 0108179306 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Sơn Lô E1, Khu đấu giá Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          33,333,788                                         
10,873 0109147000 Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển DV TM Vận tải Bắc Miền Trung Số 88 ngách 68/188/45 Nguyễn Văn Linh, Tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          33,329,335                                         
10,874 0109746893 CÔNG TY CỔ PHẦN ENDO FULLERENE VIỆT NAM Lô 603 tòa nhà Luxury Park Views, số 32D, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 6.39                          33,323,395                                         
10,875 0106385092 Công ty cổ phần kỹ thuật Thành Hưng Phát Số 1/46 Bùi Xương Trạch , Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội 3.00                          33,321,038                                         
10,876 Không có MST Nhóm lớp Mầm non tư thục Xuân Mai Hạt 5 - Giao Thông - Tử Dương - Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội 2.00                          33,314,058                                         
10,877 0107439093 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,311,873                                         
10,878 0109184281 CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRẦM RỒNG VÀNG VIỆT NAM Số 39, Thôn Phú Đa, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 12.21                        33,287,907                                         
10,879 0107909158 Công ty TNHH GB Quang Minh Nhật so 27, ngo 329 Duong Cau Giay, P. Dich Vong, Q. Cau Giay, TP. Ha Noi 3.00                          33,284,636                                         
10,880 0108984711 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng &Bbenza Paint Việt Nam Số 556B Quang Lãm, Tổ Dân Phố 5, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        33,280,973                                         
10,881 0109531552 Công ty TNHH Thương Mại VJF Việt Nam Số nhà 19A, ngõ 203/42 đường Tây Mỗ, ,tổ dân phố Đình 1, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7.58                          33,270,617                                         
10,882 0110137769 Công ty Cổ phần Nhân lực THS Số 26, liền kề 2 - Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 9.00                          33,265,974                                         
10,883 0106663159 Công ty TNHH SX & TM Bao bì Đại Dương Xanh Số 45,ngõ 164/41 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          33,264,750                                         
10,884 0107661563 Công ty Cổ phần Tân Hoàng Phong Số 63 hẻm 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          33,255,384                                         
10,885 0107483127 Công ty TNHH TM và SX VITA PLUS Mỹ Km15, Đại Lộ Thăng Long, Cát Thuế, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          33,252,816                                         
10,886 0109055800 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN BẢO PHÚC GROUP Số 19, ngõ 89 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.72                          33,249,070                                         
10,887 0108148770 VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC HỌC THĂNG LONG PHÒNG 106 NHÀ F4 NGÕ 171, THÁI HÀ, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          33,244,519                                         
10,888 0104239875 Công ty TNHH Giải Pháp Đô Thị và Nông Thôn Việt Nam P1202, số 18 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 10.78                        33,243,744                                         
10,889 0105120417 Công ty TNHH TM & DV quốc tế Thuận Phát Tầng 2, Số 82 Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 6.22                          33,232,934                                         
10,890 0106787796 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Tuấn Số 23, Cụm DC Hồ Cầu Đuống, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          33,231,365                                         
10,891 0108996026 Công ty TNHH Xã Hội Hopebox Số nhà 5C, ngách 7, ngõ 264 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          33,231,047                                         
10,892 0108067271 CÔNG TY CỔ PHẦN FUJISAN GROUP TÒA C'LAND, SỐ 156 NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 6.00                          33,228,992                                         
10,893 0107812075 Công ty TNHH Kiến Tạo Không Gian Việt Số 27 Long Biên, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 10.04                        33,220,707                                         
10,894 0102815548 Công ty TNHH VITHACOM Việt Nam Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          33,219,353                                         
10,895 0108024084 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐÀO NGUYÊN LÔ 74-LK6B LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU- PHƯỜNG MỖ LAO- Q. HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI 3.00                          33,218,836                                         
10,896 0106992562 Công ty TNHH Quảng Tân Phú Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 11.37                        33,208,435                                         
10,897 0107589821 Văn Phòng Luật Sư Lê Thu Thủy và Cộng Sự Ô số 9B, tầng 4, tòa nhà D2, đường Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.25                          33,205,097                                         
10,898 0106822232 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Hung Số nhà C16, lô 20, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà nội, Việt Nam 3.00                          33,194,703                                         
10,899 0108368127 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSMOS Số nhà 7, Ngõ 124/45, Đường Do Nha, TDP Số 01 - Miêu Nha, P Tây Mỗ, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.80                          33,193,509                                         
10,900 0101082841 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Mai Anh Lô 12 B8 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.25                          33,188,018                                         
10,901 0107096907 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bất Động Sản Tân Kiến Tầng 5, tòa nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, khu đô thị mới Phùng Khoang, quận NTL, Hà Nội 5.50                          33,185,982                                         
10,902 0108063213 Công ty TNHH Cơ Điện Tự Động Hóa Trương Tam Phong Số 109A Ngõ 48 Đường Ngô Gia Tự, Tổ 2 Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 21.41                        33,182,508                                         
10,903 0105869044 Công ty Cổ phần Icybernet Việt Nam Thôn Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          33,172,444                                         
10,904 0108579015 Công ty TNHH quốc tế An Lợi Số nhà 15, ngách 27, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP Hà Nội 19.00                        33,167,920                                         
10,905 0109162746 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nguyễn Vĩnh Tiến và Cộng sự Số 14 ngõ 1, đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 19.00                        33,162,171                                         
10,906 0102081495 Công ty CP bưu chính VN và quốc tế Số 15/34A Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, HBT,HN 5.00                          33,160,761                                         
10,907 0105348845 Công ty CP ĐT và CNXD Việt xanh 09 X3 lô P tổ 18 phường DVH,CG 2.00                          33,159,785                                         
10,908 0109998273 Công ty Cổ phần GOLD TIMES GROUP Số 2 Ngõ 15 ngách 15 Võng Thị - quận Tây Hồ - Hà Nội 9.76                          33,156,883                                         
10,909 0109083491 Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ YOYO Tầng 12, Tòa Nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.07                          33,155,053                                         
10,910 0106459308 Công ty TNHH công nghệ y học An Đô Số 58 Phố Đại An, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1.81                          33,154,318                                         
10,911 0110856731 Công ty CP Vinastone Home Số HA06-18, Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          33,152,191                                         
10,912 0109721384 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Minh Trí Km số 02 đường Thăng Long, Nội Bài, Kim chung, Đông Anh, Hà Nội 2.12                          33,150,905                                         
10,913 0106860326 Công ty CP ĐT & Phát triển ATN 1508 Golden Palace,Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          33,143,103                                         
10,914 0110271193 Công ty TNHH 2H Solutions Global Số 70 Central Str - Sunrise B KĐT The Manor Central ParK, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.06                          33,137,829                                         
10,915 0106921515 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Qtashi Số 9, ngách 305, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          33,135,000                                         
10,916 0109353123 Công ty CP Đầu tư và Hợp tác Nhân lực Quốc tế KYODAI Số nhà 15, Ngách 75/22 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          33,132,135                                         
10,917 0110004335 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHCONS LK05 – Khu C14 Bộ Công An, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        33,130,239                                         
10,918 0108555286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG MINH ĐỨC Đội 3, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 22.17                        33,126,145                                         
10,919 0110127665 Công ty cổ phần tầm nhìn Kỷ Nguyên Mới Số nhà A36, TT11, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          33,123,378                                         
10,920 0109952582 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hải Thịnh Phát Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.74                          33,121,571                                         
10,921 0106490386 Công ty CP Đầu Tư Toshiro Nhật Bản Số 5A Ngách 58 Ngõ 378 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội 12.40                        33,117,140                                         
10,922 0104996145 Công ty Luật TNHH Trí Hùng và Cộng sự Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          33,116,144                                         
10,923 0110395463 Công ty TNHH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LOGISTIC MINH QUÂN Thôn Xuân Bách , Xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 1.88                          33,115,017                                         
10,924 0104747685 Công ty CP ĐT PT công nghệ CTG Việt Nam Số nhà 126, Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 10.80                        33,114,244                                         
10,925 0110223087 Công ty TNHH Bluehealth Việt Nam Số Y1-L21, Khu biệt thự thương mại An Phú shop villa, khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nộ 6.00                          33,096,175                                         
10,926 0110443131 Công ty Cổ phần Tập đoàn TCEN Tầng 7, Tòa nhà COMA, số 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          33,092,070                                         
10,927 0106508481 Công ty TNHH GNVT ngôi sao Kim Cương Thôn Văn Uyên Duyên Hà  Thanh Trì Hà Nội 1.01                          33,088,141                                         
10,928 0102150082 Công ty TNHH TV Kiến trúc & XD Hà Thành Số 10/15,tổ 82 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.16                          33,087,384                                         
10,929 0101770037 Công ty TNHH TV Thiết kế & XD A.I.C Số 1A N3,KTT Cty XD số 1,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          33,086,062                                         
10,930 0109257116 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂM ANH SỐ 72 NGÕ 38 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 11.29                        33,084,181                                         
10,931 0107631946 Công ty CP thiết bị công nghệ Hoàn Phát Số 36 ngõ 116 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          33,075,103                                         
10,932 0110693244 CÔNG TY TNHH TM NỘI THẤT TRÂU VÀNG Số 69 Thanh Xuân, Làng nghề mộc Liên Hà, Cụm 3, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 8.33                          33,074,505                                         
10,933 0110018458 Công ty TNHH cơ nhiệt Lê Tuấn Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 9.26                          33,072,532                                         
10,934 0107373406 CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Số nhà 25/167 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          33,065,778                                         
10,935 1000980576 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Kiểm Định Xây Dựng Sandwall Đội 5, Xóm Bến, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 4.00                          33,063,417                                         
10,936 0108685510 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH BỐN PHƯƠNG Số 90A Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.00                          33,061,786                                         
10,937 0107875808 CÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT NAM Số 298 Tây Sơn,Phường Ngã Tư Sở,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.00                          33,058,566                                         
10,938 0316099806 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XNK MINH THƯ Số 16 Liền kề 5, đường Bát Phúc, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 13.61                        33,056,676                                         
10,939 0102642133 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MINH LONG Ngõ 102 Trường Chinh 2.00                          33,052,000                                         
10,940 0108588316 Công ty CP Xây dựng Hoàng Phong Long Biên Số 89 đường Hà Huy Tập,TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          33,029,812                                         
10,941 0107728955 Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH Số 25B, ngõ 201 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 13.92                        33,029,663                                         
10,942 0109809102 Công ty CP Tập đoàn VLG Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.14                          33,027,562                                         
10,943 0107949400 Công ty CP thương mại và kỹ thuật Vintec Số 4 ngõ 3 tổ 7 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 1.94                          33,025,071                                         
10,944 0110659726 Công ty TNHH văn hóa truyền thông LBK Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 7.00                          33,021,996                                         
10,945 0103070009 Công ty TNHH Hương Mộc Số 57, ngõ 337 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.91                          33,015,642                                         
10,946 0106863535 Công ty TNHH Sen Vòi Thăng Long Số 85A, ngõ 259 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 6.22                          33,012,357                                         
10,947 0106821479 CÔng ty CP Vật Liệu Xây dựng và Xây lắp công trình DMC Số 24 TT cầu 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Q.Nam từ liêm, TP. Hà Nội 4.73                          33,010,831                                         
10,948 0109626557 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC Số 30-32 Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.07                          33,008,000                                         
10,949 0107259936 Công ty TNHH Truyền thông MAY MEDIA Số 51, ngách 32/43, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          33,004,922                                         
10,950 0102702858 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đỗ Gia Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          32,993,920                                         
10,951 0109262525 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TIỀM NĂNG VIỆT Số nhà 40, Ngõ 187 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9.00                          32,991,848                                         
10,952 0109940107 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VENUS Số 68 Khu tái định cư 3.6ha, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.46                        32,986,083                                         
10,953 0109270420 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Anh Minh Số 159 Ba La, - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          32,984,588                                         

10,954 0105376225 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA KỸ THUẬT MÔI 
TRƯỜNG Số 19, ngõ 255/50, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          32,982,147                                         

10,955 0107315700 Công ty CP Dịch Vụ Viễn Thông Gia Hưng Số 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.01                          32,976,754                                         
10,956 0108885566 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Lam Khuê Số 179 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.45                          32,974,621                                         
10,957 0106063049 Công ty TNHH FIELDFORCE - LUÂNNDC Số 3 ngõ 25 Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.39                          32,967,400                                         
10,958 0107333107 Công ty TNHH MTV Xây dựng & Đầu tư Đồng Tâm Hà Nội Thôn 4, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          32,965,350                                         
10,959 0109102433 CÔNG TY TNHH KGO VINA 1S15, tầng 1, tòa W3, Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          32,964,820                                         
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10,960 0106666826 Người NN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PLUS Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.03                        32,962,981                                         
10,961 0110028801 Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Minh Hưng Tầng 10, Tòa nhà pacific, 83 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.37                          32,962,446                                         
10,962 0110222781 Công ty TNHH chuyển phát nhanh Kevox LK41 No01 Khu dịch vụ HT5, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.84                        32,960,407                                         
10,963 0105599479 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ CYNES Việt Nam Số nhà 35, ngách 41 ngõ 210 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          32,960,000                                         
10,964 0107027364 Công ty TNHH SHENDO Việt Nam Nhà14B, ngách 266/6 Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 14.17                        32,959,368                                         
10,965 0107863785 Công ty CP XD & MT INTERCE Quốc Tế Tầng 2 số 14 LK6 KĐT Đại Thanh đường 70 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.97                          32,950,773                                         
10,966 0108946201 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Minh Tâm Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 9.00                          32,944,082                                         
10,967 0105165665 Công ty TNHH Phát triển Thương mại ô tô Đại Linh Cụm 10, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 9.00                          32,939,796                                         
10,968 0109865957 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Hoàng Minh Số 3 ngõ 2 đường Đình, tổ DP An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 10.18                        32,927,188                                         
10,969 0109534169 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Long Hải Số 521 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21.00                        32,914,295                                         
10,970 0108558583 CÔNG TY TNHH M&E HOÀNG KIM TẦNG 2, TÒA NHÀ TRUNG YÊN 1, KHU ĐÔ THỊ TRUNG YÊN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 15.00                        32,912,952                                         
10,971 0109990027 Công ty TNHH HK Textile 18C, 249/41, Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.01                        32,912,709                                         
10,972 0108867253 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI UNIX VIỆT NAM SỐ 87, NGÕ 28 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 20.03                        32,911,617                                         
10,973 0105419510 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng ADF Đồng Tâm Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội 5.00                          32,911,080                                         
10,974 0109229969 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT 24H SỐ 5, NGÁCH 47, NGÕ 127 PHÙNG KHOANG, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.00                          32,911,080                                         
10,975 0103396473 Công ty TNHH Nhựa - cơ khí SK Việt Nam số 1 cầu khâu, đường Nguyễn Trực, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          32,902,462                                         
10,976 0106800581 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Gia Lâm Đường Phú Thị, Thôn Bài Tâm, Xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2.00                          32,896,592                                         
10,977 0108958454 CÔNG TY CỔ PHẦN WINPI HOLDING Số 19 Ngõ 77 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10.47                        32,890,978                                         
10,978 0106064003 công ty CP ĐT TM XD Thái Bình Thôn Nguyên Hanh - Xã Văn Tư - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          32,890,285                                         
10,979 0108757892 Công ty TNHH in và thương mại Đệ Nhất Số 18, ngõ 73 Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        32,883,510                                         
10,980 0108888937 Công ty TNHH Ẩm thực Bò King Số 45 đường Đào Tấn, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 19.02                        32,881,019                                         
10,981 0105956917 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG RB HÀ NỘI Số 88, ngõ 7, tập thể 829, thôn Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 10.00                        32,880,886                                         
10,982 0108844305 Công ty Cổ phần Sản Xuất Cửa Nhôm Nhựa Châu Âu Eurowindoor Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội 12.45                        32,878,781                                         
10,983 0110120959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D-MAX Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.41                          32,878,133                                         
10,984 0110497987 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ BST Số 19 ngõ 174 phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.14                          32,877,256                                         
10,985 0106759894 Công ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Hải Linh Số 14, Ngõ 8, Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 10.00                        32,873,695                                         
10,986 0104385160 Công ty TNHH TM và ứng dụng Công nghệ VIETTECH 953 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 20.00                        32,870,834                                         
10,987 8078412814 Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Linh Đàm Đường Số 13 BT2 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 20.00                        32,869,708                                         
10,988 0107001648 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Thiên Trường Số 4B vườn hoa Ngô Quyền, P Ngô Quyền,TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2.00                          32,865,750                                         
10,989 0108904716 CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM 274 HỮU HƯNG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.69                          32,864,289                                         
10,990 0109817840 CÔNG TY LUẬT TNHH VITAM Tầng 4, số 121-123 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.44                          32,857,819                                         
10,991 0109643954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ MINH Tầng 11 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 3.00                          32,851,692                                         
10,992 0105274914 Công Ty Tnhh Vũ Gia Và Cộng Sự Số 65B, ngõ 318 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        32,846,029                                         
10,993 0110382016 CÔNG TY TNHH CCEE ONLINE Đội 5, Thôn Việt Yên, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          32,845,580                                         
10,994 0102294101 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ BỀN Xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          32,845,360                                         
10,995 0108671451 Công ty TNHH CLT Hà Nội Số nhà 47, ngõ 342 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.03                          32,842,805                                         
10,996 0105637879 Công ty CP gỗ công nghiệp Thuận phát 65/2 Hoàng Sâm-CG 3.00                          32,840,975                                         
10,997 0108788932 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thăng Long- Miền Bắc số 2 ngõ 253 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          32,836,236                                         
10,998 0110698637 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ X81 Số 12A đường 9TH AVE, Sunrise I, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          32,832,649                                         
10,999 0110299583 Công ty Cổ phần DTC Tekku Số nhà 15, tổ 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 10.00                        32,830,982                                         
11,000 0107709208 Công ty TNHH Nhựa Công Nghiệp Hà Nội Số 27, Tổ 14 Sài Đồng , P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 10.00                        32,830,982                                         
11,001 0305347133 Mầm non tư thục Apollo Số 6B ngõ 155 Cầu Giấy Hà Nội 10.00                        32,830,982                                         
11,002 0110182881 Công ty TNHH truyền thông và sản xuất 89 Production Số 43 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10.00                        32,830,982                                         
11,003 0110656933 Công ty Cổ phần Truyền thông O2H Biệt Thự San Hô 16-56 Vinhome Oceanpark, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 10.00                        32,830,982                                         
11,004 0109654723 Công Ty TNHH Nông Sản Quốc Tế TCT Số 16, Ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 10.00                        32,830,967                                         
11,005 0110104428 Công ty CP kinh doanh TM và đầu tư Minh An Số 207 Phố Khương Trung, tổ 10, Khương Trung, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 18.37                        32,828,395                                         
11,006 0109450208 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Tiền Phong Số 2, lô 14, làng nghề Sơn Mài Hạ Thái, Xã Duyên Thái , Huyện Thường Tín , TP.Hà Nội 3.00                          32,821,143                                         
11,007 0106915430 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thiết Bị Xây Dựng Mạnh Quang Số 33A, ngõ 191 đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội 8.03                          32,819,072                                         
11,008 0108284685 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC STELLAR KIDS Tầng 1, Tòa CT7F, Chung cư The Sparks, Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          32,813,262                                         
11,009 0110217559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINCO GROUP 02- LK3, Số 90 Nguyễn Tuân., Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          32,811,750                                         
11,010 0110232966 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và tư vấn xây dựng Xanh Nhà số 2 khu tái định cư, Cụm 3, Xóm Dần, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          32,808,844                                         
11,011 0107439470 Công ty TNHH AMATA 176 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.94                          32,808,409                                         
11,012 0105915893 Công ty CP BUFFCO Số 16/11 ngõ Chùa Hưng Ký, Phố Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 2.25                          32,805,071                                         
11,013 0104912064 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV QUANG DŨNG Số 117 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          32,798,002                                         
11,014 0106927161 Công ty CP kiến trúc và XD công nghệ Thăng Long A Số nhà 14, ngách 35/69 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          32,773,412                                         
11,015 0102575790 Công ty Cổ Phần đầu tư và xuất nhập khẩu y tế Việt Số 59 khu dịch vụ 2,Phường Mộ Lao,Quận Hà Đông,TP Hà Nội 5.27                          32,773,355                                         
11,016 0110517792 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA LIFE VISION Tầng 5, số 26-28 Đinh Núp, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          32,770,000                                         
11,017 0106818370 Công ty CP Sản xuất Thương mại Dệt may Nam Dương Số 11 NV1, liền kề Greenpark số 1/319 đường Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          32,770,000                                         
11,018 0107841911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC+S TẦNG 3 SỐ 24 NGÕ 180 THÁI THỊNH, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4.00                          32,767,188                                         
11,019 0110724421 Công ty TNHH TM VÀ DV ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 5.00                          32,762,921                                         
11,020 0110332840 Công ty Cổ phần Az max Việt Nam Số nhà 61, ngõ 139 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 2.00                          32,762,700                                         
11,021 0109054765 CÔNG TY TNHH HOTSYSTEM HÀ NỘI Số 4D ngõ 392 đường Phương Canh, Tổ 7 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.37                          32,758,595                                         
11,022 0108278427 Công ty TNHH Thương mại JM Global Số nhà 33 , ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, tổ 12, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        32,758,148                                         
11,023 0105820112 Hộ kinh doanh Anh Đức Hotel 603 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          32,749,795                                         
11,024 0108822238 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ SPACE MEDIA Số 9, Ngõ 144 Đại Tự Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          32,743,878                                         
11,025 0109391224 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Phương Thảo Số 5 D18, Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.26                          32,740,308                                         
11,026 010890728 Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Syscom Group Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower , số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 17.04                        32,736,187                                         
11,027 0107830934 Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam Tầng 11 tháp C số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          32,732,705                                         
11,028 0110034555 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT Số 9, ngách 163/45/2 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.32                          32,729,860                                         
11,029 0108355262 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC VÀ GIA VỊ TỰ NHIÊN Căn hộ số 03, Tầng 05, Tòa nhà C2, Khu HH, Đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 11.00                        32,726,298                                         
11,030 0102708715 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Sao Việt Số 57, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          32,724,477                                         
11,031 0106573730 Công ty CP ĐT và PT Đại Dương Việt Số nhà 11, ngách 168, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          32,715,427                                         
11,032 0109271135 Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Dec Số 168 ngõ 8 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          32,715,300                                         
11,033 0106231695 Công ty CP thương mại & xuất nhập khẩu Hải Bình Số 9/406, Đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          32,703,651                                         
11,034 0102256522 Công ty CP tư vấn đào tạo đấu thầu và QLKT Số 120B ngõ 1 phố Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.30                          32,697,638                                         
11,035 0105308521 Công ty CP thương mại và đầu tư Phương Châu Số 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.72                          32,673,193                                         
11,036 0104034892 Công ty TNHH một TV sản xuất và TM Thông Lai Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.72                          32,672,243                                         

11,037 0109802040 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH 
ANH Căn hộ 506, Nhà D6, Tập thể Tân Mai, - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 14.92                        32,671,515                                         

11,038 0110217767 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ SAO HOÀNG GIA Số 5 ngõ 12/3 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.49                          32,667,059                                         
11,039 0108745696 Công Ty TNHH THMED THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.34                          32,664,730                                         
11,040 0107479152 Công ty Cổ phần Cơ Điện Amme Số 7, Ngõ 264 Ngách 21 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          32,662,185                                         
11,041 0108937045 Công Ty Cổ Phần Hanacons Việt Nam Số 12 ngõ 394 Đội Cấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          32,650,849                                         
11,042 0106176839 CÔNG TY TNHH TM QT HOÀNG ĐỨC 101b-B2 Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          32,640,000                                         
11,043 0110146001 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản TH Land Ki ốt 44, Tòa nhà HH02-2A, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, Tổ dân phố 3 Thanh Hà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 14.00                        32,638,287                                         
11,044 0107431055 Công ty cổ phần kỹ thuật thương mại Trường Thanh Số 14, ngách 23, ngõ Trạm Điện, đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.05                          32,626,556                                         
11,045 0105170143 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BÔNG SEN VIỆT Tầng 2, số 10, ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          32,625,205                                         
11,046 0109960142 Công ty cổ phần CK Mon Tòa nhà 9 tầng ngõ 94 khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          32,620,918                                         
11,047 0110529910 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ TIAD- Việt Nam No 08 LK 17, Khu Đất dịch vụ Hà Trì, đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        32,619,403                                         
11,048 0109456390 Công ty TNHH Xây Lắp công trình năng lượng điện Phòng G32411 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.30                          32,614,747                                         
11,049 0104717521 Công ty TNHH công nghệ dịch vụ dầu khí PT Số 10-72/73/66 Quan Nhân, Nhân Chính, TX, Hà Nội 15.00                        32,613,206                                         
11,050 0110628830 Công ty Cổ phần Thaco Số 341 đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          32,609,484                                         
11,051 0109519178 CÔNG TY TNHH VHOMEPLUS VIỆT NAM Số nhà 24, Ngách 2/29, Ngõ 2, Đường Phương Canh, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          32,608,722                                         
11,052 0106707695 Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình HD Việt Nam Số 108 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          32,608,385                                         
11,053 0104266935 Công ty CP Kỹ Thuật An Toàn PC & CC Việt - Nga Số 23, ngõ 43, phố Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16.69                        32,606,586                                         
11,054 0108639183 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HH VIỆT NAM Thôn Độc Lập, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 4.00                          32,603,562                                         
11,055 0109378745 Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Minh Khánh Số 2 ngõ 52/11/18 Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          32,603,562                                         
11,056 0107724326 Công ty TNHH Vận chuyển Thương mại Việt Đức Ngã 3, phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín 2.64                          32,602,499                                         
11,057 0107582953 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT Thôn Dậu 1, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 17.90                        32,602,302                                         
11,058 0108702653 Công ty cổ phần Hiteki Việt Nam Xã Võng La, Thôn Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,602,060                                         
11,059 2300748417 Công ty TNHH Prime Digital Networks Việt Nam Tầng 3 căn B2-17 Khu chức năng đô thị Thành phố xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,599,065                                         
11,060 0107616345 Công ty TNHH nội thất Phúc Thái Thôn 2, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 5.50                          32,596,014                                         
11,061 0101974591 Công ty TNHH cơ khí Cường Thịnh Xóm Điếm, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.03                          32,594,192                                         
11,062 0110264904 CÔNG TY TNHH GKVN Số 103, ngõ 521 phố Trương Định, phường Thịnh Liêt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          32,588,421                                         
11,063 0102365585 Công ty cổ phần Xây Lắp và Thương Mại Tùng Lâm E6, khu Bồ Hỏa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          32,587,695                                         
11,064 0101381619 Công ty CP TM - XD 379 Số 4, B8, Đầm Trấu,  Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.65                          32,581,365                                         
11,065 0106192622 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Trung Thành Thôn Văn La, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          32,578,421                                         
11,066 0106635521 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất  xây dựng và thương mại Việt Giáp Thôn 8, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          32,573,060                                         
11,067 0107025575 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại và sản xuất Dương Gia Số nhà 69, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 9.54                          32,571,072                                         
11,068 0109007483 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VHOME VIỆT NAM SỐ 27B NGUYỄN HỮU HUÂN, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 4.00                          32,570,781                                         
11,069 0105228869 Công ty TNHH Goldendolphin Số 3/67/5, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 11.23                        32,563,564                                         
11,070 0105964139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGỌC HẢI Nhà A – 309, 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.17                          32,558,190                                         
11,071 0109866615 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phượng Cường Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; 0964642099 3.00                          32,552,333                                         
11,072 0109347024 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NEWGROUP Số 8, ngõ 36/23, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.32                        32,552,205                                         
11,073 0104969085 CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ VIỆT Tầng 25 Tòa nhà Icon 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          32,546,048                                         
11,074 0110426993 Công ty CP xây dựng thương mại BMĐ Việt Nam Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 5.00                          32,543,801                                         
11,075 0109290089 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐỊNH AN Tầng 4, Tòa Nhà Hud3 Tower Số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.00                          32,542,511                                         
11,076 0110765604 CÔNG TY CỔ PHẦN KDP VIỆT NAM Số 3 Ngõ 34 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          32,538,182                                         
11,077 0108845644 CÔNG TY CỔ PHẦN KLLY QUỐC TẾ Số 70, ngõ 250 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        32,532,655                                         
11,078 0110393628 CÔNG TY TNHH MITA HOLDINGS Số 4 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 6.28                          32,532,418                                         
11,079 0500596510 Công ty TNHH Thuận Thành Công Số 21 Quang Trung - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.01                          32,530,148                                         
11,080 0108508247 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COOLTECH VIỆT NAM LK8/201 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng , Xã Tứ Hiệp , Huyện Thanh Trì Hà Nội 9.56                          32,528,957                                         
11,081 0108166674 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật HT Việt Nam Thôn Đông, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          32,523,609                                         
11,082 Trường Mầm Non Ban Mai Ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          32,518,552                                         
11,083 0109288668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ BẢO MINH SỐ NHÀ 31, NGÁCH 91, NGÕ 345 KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 19.16                        32,510,826                                         
11,084 0107340802 Công ty CP đầu tư và xây dựng Phong Sơn Số 14C, ngõ 105 đường Trần Quốc Vượng, Tổ 20, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          32,506,600                                         
11,085 0110172160 CÔNG TY CỔ PHẦN KAGURA NUTRITION Số A303 BT1B KĐT Mễ Trì Thượng, Đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 4.85                          32,498,976                                         
11,086 0108864816 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STEEL PLUS TRADING TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 3, Việt Tower,số 01 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 4.00                          32,495,511                                         
11,087 0107427034 Công ty CP LGC Việt Nam Số 58 Nguyễn Khang P Yên Hòa CG Hà Nội 2.00                          32,486,097                                         
11,088 0109537233 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH Thôn Bạch Thạch, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,484,283                                         
11,089 0110006205 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÚ LINH Phòng 0509, Tòa G3, Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          32,480,448                                         
11,090 0109275443 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT SỐ NHÀ 39 ,ĐƯỜNG LA NỘI, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 19.14                        32,479,247                                         
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11,091 0107732140 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Dataco Việt Nam Số 139 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.00                          32,469,991                                         
11,092 0107853360 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY ÁNH DƯƠNG Số nhà 31 thôn Văn - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 10.00                        32,469,869                                         
11,093 0107290527 Công ty TNHH Thương mại và Sự kiện BIZ Số 49, Ngõ 02, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          32,456,481                                         
11,094 0108083629 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A&T Số nhà 130A, nhõ 296 đường Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 6.00                          32,455,130                                         
11,095 0109811768 Công ty CP tập đoàn CS GLOBAL Số nhà 93, Đường 23 Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          32,454,682                                         
11,096 0104175300 Công ty CP ĐTPT Công Nghệ Vũ Lê Tầng 3 số 11 Ơ2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,454,346                                         
11,097 0107484057 Công ty CP ĐT và SX An Phát Việt Nam Số nhà 68, ngõ 322, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 10.10                        32,442,745                                         
11,098 0101818095 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT AN PHÁT Số 173 Ngõ Chợ Khâm Thiên, P.Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          32,438,024                                         
11,099 0108049836 Công ty TNHH HASC (VIET NAM) Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,433,948                                         
11,100 0106088928 Công ty CP nội thất TOP phòng 606 toà nhà Indochina Plaza số 239 Xuân thuỷ - dịch vọng hậu - cầu giấy - Hà Nội 22.00                        32,431,273                                         
11,101 0108733771 Công ty TNHH Kiến Trúc Nhất Vương Số 1 ngõ 866 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          32,430,372                                         
11,102 0108453894 Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Việt Tầng 2 số nhà 89, ngõ 233 đường Chiến Thắng,P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nộii 2.00                          32,429,205                                         
11,103 0109811140 Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế Hà Nội Tầng 1, số 544 Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          32,421,198                                         
11,104 0107460465 Công ty TNHH Tuấn Nghĩa số 1 Xóm Thung Mộ, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 2.27                          32,416,930                                         
11,105 0109847683 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀN VIỆT Á Số 9A, ngõ 656 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 13.00                        32,414,511                                         
11,106 0110494922 CÔNG TY TNHH CE GROUP VIỆT NAM Số 21, ngách 14, ngõ 227 phố Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.02                          32,413,193                                         
11,107 0107779364 : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN LẠNH QUỲNH NHƯ Nhà 43B, ngách 28/106, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 21.52                        32,397,816                                         
11,108 0106822151 Công ty TNHH Công nghệ Maitek Việt nam Số 26 ngõ 87 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà nội 3.00                          32,395,673                                         
11,109 0109581962 CÔNG TY TNHH TECHCITY Tầng 5, nhà 257 - 259 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          32,393,344                                         
11,110 0108373857 Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Thịnh Phát Đạt Tầng 8 tòa 188 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 2.00                          32,389,431                                         
11,111 0109207080 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC XÓM 6, THÔN ĐỘ CHÀNG, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          32,389,346                                         
11,112 0107643010 Công ty TNHH TM VT & xây lắp Thành Thắng Đội 2 thôn Đại Lan Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 2.00                          32,387,016                                         
11,113 0108290706 Công ty CP TIMESHARE Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.21                          32,385,143                                         
11,114 0108795591 Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Toàn Cầu Tầng 1, Số 15, ngõ 62 phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.01                          32,379,511                                         
11,115 0500557208 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tùng Linh Phố Tía xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 6.00                          32,376,369                                         
11,116 0109394225 Công ty TNHH DOWOO Việt Nam Tầng 4,tòa nhà HUD3,Số 123 Tô Hiệu,Phường Nguyễn Trãi,Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 2.93                          32,375,642                                         
11,117 0107535488 CÔNG TY TNHH KOTJOKBAL Số 18, ngách 39/70, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 13.20                        32,368,544                                         
11,118 0108044676 CÔNG TY TNHH HOME-CONNECT SỐ 121 ĐƯỜNG TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.40                          32,367,120                                         
11,119 0106014267 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Và Công Nghệ Secotab Số 475, Phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận HBT, TP.Hà Nội. 2.35                          32,361,807                                         
11,120 0107370035 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN Số 15A, ngõ 266 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 19.88                        32,360,846                                         
11,121 0107626079 CÔNG TY TNHH SDYHUB Số 12, ngách 102/6 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 13.33                        32,353,721                                         
11,122 0109963111 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC NHẬT TIẾN GROUP Tầng 7, Số 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 14.00                        32,352,021                                         
11,123 0109374243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG STARCOM Số nhà 24 Ngõ 1, Đường Lê Hồng Phong - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          32,352,000                                         
11,124 0106004283 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Toàn Phát Nhà 2A, ngõ 553 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          32,350,053                                         
11,125 0101646505 Công ty TNHH vật tư và Xây dựng Hà Phương Nhà số 4, ngách 2, ngõ 50, P. Đặng Thùy Trâm, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu giấy,TP Hà Nội 3.00                          32,343,601                                         
11,126 0109545121 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT LK359 Khu Đấu Giá Ngõ Cổng Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội 1.97                          32,343,229                                         
11,127 0107282068 Công ty TNHH Bảo Minh KL Việt Nam Tổ 2, Kim Thượng, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội 15.00                        32,339,596                                         
11,128 0101469091 Công ty Cổ phần VCTEL Việt Nam 151 Đặng Tiến Đông 3.00                          32,338,299                                         
11,129 0110299216 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SAOLA Khu văn phòng tầng 3, tòa nhà Ban Cơ yếu Chính phủ, ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          32,334,486                                         
11,130 0104352084 Công ty CP Công nghệ & xây lắp Thái Bình Dương Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 9.06                          32,332,987                                         
11,131 0100972094 Công ty Tnhh Điện Dương Số 18, ngách 15, ngõ 477 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          32,329,026                                         
11,132 0103407340 Công ty CP xây dựng ATK Địa chỉ dự định thay đổi:B02_TT15 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, tp Hà Nội. 3.00                          32,326,747                                         
11,133 0106895304 Công ty TNHH Xe hay Phòng 802A tầng 8, tòa nhà Thiên Bảo, 47 Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 2.00                          32,320,000                                         
11,134 0109002816 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SPC VIỆT NAM Tầng 2, Tòa nhà Vinaconex 7, Số 61 Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.75                        32,319,599                                         
11,135 0106281833 Công ty TNHH Next Tech Số 4K, Ngõ 438B  Trương Định, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4.72                          32,313,911                                         
11,136 0108129986 Ban quản lý dự án EMPS Số 80 Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 7.96                          32,312,062                                         
11,137 0106728374 Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Và Công Nghệ An Thắng Xóm Thượng Hiền - Xã Hà Hồi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          32,311,169                                         
11,138 0109245953 Công ty TNHH Logistic Sen Hồng Thôn mới, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 19.00                        32,303,268                                         
11,139 0108837869 Công ty TNHH VPP Lê Lý DESIGN Số 3, ngõ 1- Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.30                        32,298,639                                         
11,140 0107714889 Công ty TNHH Giáo Dục Chân Trời Xanh Số 87 Ngõ 564/32 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          32,296,411                                         
11,141 0108389945 Công ty Cổ phần Công nghệ CHN – Đồng Tiến Số 22, ngách 11, ngõ 15b, phố Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.38                        32,294,228                                         
11,142 0101412257 CÔNG TY TNHH TM-SX TÂN LONG Số 35, tổ 8b, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          32,290,555                                         
11,143 0106090902 Công ty cổ phần TVC - Tân Việt Số 465 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.19                          32,288,451                                         
11,144 0104127586 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sao Mộc Số 18, ngõ 533 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          32,284,645                                         
11,145 0107078344 Công ty TNHH HM Kitchen Việt Nam Tổ 11, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          32,282,303                                         
11,146 0109967765 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ Số 185 Đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 19.00                        32,279,623                                         
11,147 0108085954 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ PHẠM GIA GROUP Số 9 ngách 2/5 ngõ 56 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18.76                        32,279,623                                         
11,148 3200710228-001 VPĐD- Công ty Cổ phần điện gió Khe Sanh Tầng 4 , Tòa nhà Hỗn Hợp Vườn Đào, Ngõ 689 Lạc Long Quân , Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.06                          32,267,779                                         
11,149 01G8022851 Hộ kinh doanh Ẩm Spa Nhà B8, tổ 9 khu tái định cư Tràng Hào, Trung Hòa, CG, Hà Nội 5.00                          32,265,764                                         
11,150 0107960443 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PQ MEDICAL Số nhà 9, ngõ 179 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          32,265,764                                         
11,151 0107568204 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH SỐ 1 HÀ NỘI Lô 167, khu giãn dân Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.00                          32,264,670                                         
11,152 0101734215 Công ty TNHH F Life Việt Nam Khu trung Tâm, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 19.00                        32,264,159                                         
11,153 0110068233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT Nhà số 7C, ngõ 437 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 19.00                        32,264,159                                         
11,154 0109191345 Công ty TNHH Thương mại G-A Ngọc Minh Châu Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 19.00                        32,260,168                                         
11,155 0110332174 Công ty TNHH TM DV VẬN TẢI ĐĂNG KHÔI Thôn Điền Thanh - Xã Tân Dân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2.00                          32,247,500                                         
11,156 0104023523 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI DƯƠNG HẢI Só 4 ngách 32 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 19.73                        32,240,376                                         
11,157 0106959759 Công ty CP vật liệu xây dựng HOMEFLOOR Số LK 15/12, KTĐC Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          32,234,193                                         
11,158 0105091847 Công ty TNHH Du Lịch & Sự Kiện Hòn Ngọc Việt Số 36, Ngõ 265 Phố Bồ Đề - P. Bồ Đề - Q. Long Biên 3.00                          32,234,193                                         
11,159 0109473075 CÔNG TY CP GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Tầng 9, Toà nhà Zodiac, số 1, ngõ 19, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          32,234,193                                         
11,160 0110056132 Công ty TNHH Phúc Lâm Eco Số 60 Trúc Khuê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,234,193                                         
11,161 0110435483 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINAGATE VIỆT NAM TT7A-16 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          32,234,193                                         
11,162 0106753652 Công ty Cổ Phần AMAX Số 19, ngõ 1 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          32,226,489                                         
11,163 0107334407 Công ty TNHH SKEY Việt Nam Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          32,225,301                                         
11,164 0105972877 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tiến  Phát xóm 12, thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 19.00                        32,215,195                                         
11,165 0106585694 Công ty Cổ phần Nôi hơi và Cơ nhiệt Việt Nam Km 9, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 19.00                        32,215,195                                         
11,166 0110350769 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Viet Phoenix Số 1, ngõ 266/36/6 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 19.00                        32,215,195                                         
11,167 0109505023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO ANSPORT Lô 24, Lk A36 Khu Đô Thị Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 19.00                        32,214,933                                         
11,168 0109833962 CÔNG TY CỔ PHẦN FOFF Số 24 Nhà vườn 1, tổng cục 5, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          32,209,831                                         
11,169 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý - Giáo dục Ong Vàng số 6, Tổ 5 phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 2.00                          32,209,620                                         
11,170 0109497735 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Tân Thịnh Phát Số 5C, ngõ 445/10 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5.42                          32,205,037                                         
11,171 0110387381 Công ty TNHH SX & TM Tuệ Anh Số 269 Đường Tô Hiệu - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 16.00                        32,204,203                                         
11,172 0106540076 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG THÔN NGÃI CẦU, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 16.00                        32,204,203                                         
11,173 0110390465 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU M&A Số 11, Ngách 199/10, Đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 16.00                        32,204,203                                         
11,174 0107946495 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC Lô 216A Hà Trì 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          32,196,608                                         
11,175 0108554645 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA TOÀN CẦU Số nhà 19N0A7, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        32,189,567                                         
11,176 0109550467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 94, Lô D6, Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        32,189,567                                         
11,177 0109675191 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Sáng Tạo PHT Việt Nam Tầng 8, số 381 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.30                          32,188,800                                         
11,178 0105634123 CÔNG TY CP NGÔI SAO XANH VIỆT NAM Số 2 ngõ 59 Phố Trung Liệt, P.Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 2.22                          32,174,337                                         
11,179 0109436450 Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Lam An Số 6 đường Hồng Tiến, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          32,170,827                                         
11,180 0110550126 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC TẾ THT Số 51 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.31                          32,168,863                                         
11,181 0109351006 CÔNG TY TNHH SUNSHINE EU SỐ 5 NGÕ 7 PHỐ LỤA, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.00                          32,166,103                                         
11,182 0109883635 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THD Số 121-123 Đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.00                          32,166,103                                         
11,183 0108482817 Công ty TNHH ốc Trường Hải THÔN NỘI AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 4.00                          32,166,103                                         
11,184 0105494839 Công ty CP xây lắp và phát triển thương mại HD Số 71, TT sở tài chính vật giá, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          32,159,543                                         
11,185 0105286892 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & PT CÔNG NGHỆ VIETLINK Số nhà 53, ngách 175/5, Ngõ 175, Phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.02                          32,158,135                                         
11,186 0108887789 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN GIÁO DỤC MONTESSORI VIỆT NAM Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội, 3.63                          32,157,952                                         
11,187 0110947354 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH GR Số 24 ngõ 495/1 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          32,153,600                                         
11,188 0110413472 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH VIỆT LIVING Số 144 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.00                          32,152,825                                         
11,189 0107341877 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHU BÍCH HỢP Số 6A Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          32,152,613                                         
11,190 0109699629 Công Ty Tnhh Truyền Thông Bc Holding số 5, ngach 2, ngõ 41 Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 15.00                        32,150,788                                         
11,191 0104147582 Công ty CP ĐT và XD T&M Việt Nam Số148 Trần Bình,Mai Dịch,Cầu Giấy,Hà Nội 3.00                          32,146,165                                         
11,192 0106818010 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHAY AN LẠC Số 1 ngách 65 ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.63                          32,142,745                                         
11,193 0107440797 Công ty CP đầu tư dịch vụ kỹ thuật thương mại MSTC P606, tầng 6 tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          32,137,971                                         
11,194 0105038113 Công ty CP Tư vấn ĐT & Kinh doanh xây dựng HN D&T Tầng 1 nhà N6D - KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1.92                          32,137,606                                         
11,195 0106763548 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHẬT ANH tầng 1 số 1 võ văn dũng, ô chợ dừa, đống đa, Hà Nội 2.00                          32,135,753                                         
11,196 0110608552 CÔNG TY TNHH DESOFT Số 39 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.00                          32,132,882                                         
11,197 0107098012 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gỗ Tổng Hợp Asean Tầng 2 , Tòa nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          32,130,575                                         
11,198 0500464225 Công ty TNHH Trung Việt Do Lộ- Yên Nghĩa- Hà Đông- Hà Nội. 2.00                          32,128,724                                         
11,199 0109348155 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thảo Nguyên - G38 Sô 9 ngách 62/12 phố Nguyên Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          32,128,000                                         
11,200 0108690126 Công ty TNHH May Phúc Sơn Số 14 ngõ 30 Trần Quang Diệu, Tổ 15 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          32,128,000                                         
11,201 0109271375 Công ty TNHH vật tư y tế Đỗ Trần Tầng 3, số 72 Phố Trạm, P.Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          32,126,273                                         
11,202 0107789027 Viện Ứng dụng Công nghệ Môi trường đô thị Số 36 ngách 19/9 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          32,126,273                                         
11,203 0109790998 CÔNG TY TNHH DNXH HOA SỮA Số 1118 đê nguyễn khoái- P. Lĩnh Nam.Q. Hoàng Mai- Hà Nội 5.33                          32,116,430                                         
11,204 0101998017 Công ty CP APT METAL Quang Trung Nhà BT 4-5 khu đấu giá Tứ Hiệp Ngũ Hiệp, Xã Tứ hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          32,114,895                                         
11,205 0107573846 Công ty TNHH Công nghệ 4CTECH Việt Nam Xóm 2, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          32,112,295                                         
11,206 0109969297 Công ty TNHH Công nghệ H2O Việt Nam Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          32,110,735                                         
11,207 0108395353 Công Ty TNHH WORK STAFF Việt Nam Số 512, tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          32,108,800                                         
11,208 0101550176 Công ty CP PT Nông Lâm Nghiệp ánh Dương A16 TT ĐH Công Nghiệp Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội 6.10                          32,108,026                                         
11,209 0106711839 Công ty CP HAPPY HALL Việt Nam Số 15, ngách 193/30 phố Bồ Đề - P. Bồ Đề  - Q. Long Biên 3.00                          32,106,163                                         
11,210 0110633943 Công ty CP kỹ thuật hạ tầng HABITAT Nhà số 10, ngách 12/37 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Tân Xuân 3, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          32,105,107                                         
11,211 0110102928 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ WIN HOLDINGS Tầng 10, VP2, Dự án Sun Square, Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          32,100,306                                         
11,212 0109678153 Công ty TNHH Giáo dục Ban Mai Hồng Số 114 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          32,098,507                                         
11,213 0108264819 Công ty TNHH Âm Thanh Nhật Hoàng số 03, ngách 183A/78, tổ 21, Phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          32,094,662                                         
11,214 0108800523 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUN VIỆT SỐ NHÀ 27, NGÕ 190 PHỐ HẠ ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.28                          32,094,000                                         
11,215 0109999291 CÔNG TY TNHH GIGA TEK Lô B3.1, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          32,088,000                                         
11,216 0106975260 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tâm Việt Số 19 ngách 292/41 ngõ 292 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 4.86                          32,080,067                                         
11,217 0108973854 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG AN QUỐC Số 53-55 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.28                          32,077,185                                         
11,218 0109959549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AMG Tầng 3, tòa nhà 29T2, Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          32,067,881                                         
11,219 0106665678 Công ty TNHH Nhà hàng Manna Bean Phường mễ trì -Quận nam từ liêm -Hà Nội 6.29                          32,064,848                                         
11,220 0109757493 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PUTO Tầng 1 toà nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4.50                          32,064,425                                         
11,221 0107734821 Công ty TNHH Cơ điện M&E Trần Lợi Số 12, ngõ 100 phố Cù Chính Lan,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          32,059,542                                         
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11,222 0104152374 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BLUE BUILDING VIỆT NAM Số 100 phố Hồng Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          32,058,692                                         
11,223 0102755874 Công ty CP phát triển Việt Mỹ Số nhà 360, tổ 3, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 3.04                          32,056,193                                         
11,224 0104002629 Công ty CP Thiên Hoàng Phúc P512 Nhà CT3A/X2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 5.90                          32,051,812                                         
11,225 0108533444 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển VTS Việt Nam Số nhà 64, Ngõ 488, Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          32,049,902                                         
11,226 0109278469 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT APEC SỐ 3 NGÕ 12 PHỐ CHÍNH KINH, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 6.00                          32,049,132                                         
11,227 0302723703-005 CN Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn đất Việt tại Hà Nội Số 10, Ngõ 99 đường Xuân Thuỷ, Tổ 23, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          32,048,640                                         
11,228 0110202802 CÔNG TY CỔ PHẦN KTC BẮC HÀ NỘI Sn 16, Ngách 1, Ngõ 60 Đường Đình Hát, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          32,048,198                                         
11,229 0104039347 Công ty CP phát triển Trung Yên Ngã 3 Mặt Đường Cầu Khum, Cụm Cn Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          32,044,481                                         
11,230 0106739256 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ văn phòng đức minh Phú đô -Quận nam từ liêm -Hà Nội 3.00                          32,040,841                                         
11,231 0100769582 HTX Công Nghiệp Ngọc Huyền 223 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 10.00                        32,032,127                                         
11,232 0104407008 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Hồ Nam Thôn Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          32,031,339                                         
11,233 0110413264 CÔNG TY TNHH MAYA DIAMOND Tầng 3, Nhà số 14 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          32,029,184                                         
11,234 0106068777 Công ty CP Kiến Trúc & Nội Thất Arthome Số 351, Ngõ 178 Phố Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 12.29                        32,028,662                                         
11,235 0110073956 Công ty Cổ phần DTH Mê Linh Xóm 18, thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          32,023,360                                         
11,236 0107873134 Công ty Cổ phần Truyền thông và Thương mại Song Hà Nhà số 02, ngách 40/12/18, tổ dân phố 2, đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3.00                          32,022,493                                         
11,237 0102191184 Công ty CP Thời Trang Sao Anh Số 128A1 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 1.05                          32,020,579                                         
11,238 0108064707 Công ty Cổ phần TM và Xuất nhập khẩu Rainbow Số nhà 44, ngõ 28/90 tổ dân phố 18, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18.67                        32,017,000                                         
11,239 0108551690 HTX nông nghiệp Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ- Hà Nội. 2.98                          32,014,660                                         
11,240 0106701340 Công ty cổ phần công nghệ 3S Việt Nam Số nhà 51, Ngõ 766 Đê La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội. 3.00                          32,013,407                                         
11,241 0110510564 NNN- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Titan số 20 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, CG,HN 2.00                          32,013,051                                         
11,242 0103671151 Công ty CP Thương mại Tư Vấn Và Xây Dựng Nam Thiên Số nhà 29A, ngõ 356, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 11.67                        32,011,510                                         
11,243 0106191185 Công ty CP Dịch thuật Chuyên nghiệp Tân á Số 9, ngách 168 ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          32,007,638                                         
11,244 0105990058 Công ty TNHH pibook Số 82 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 5.00                          32,007,638                                         
11,245 0104625905 Công ty CP Thiết kế & ĐT XD Hùng Vương Số 25E ngõ 358 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          32,000,000                                         
11,246 0107497056 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu HC Tầng 2, số 522 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, VIệt Nam 2.00                          32,000,000                                         
11,247 0105599447 Công ty CP ứng dụng công nghệ kỹ thuật số Khối 14 Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 1.89                          32,000,000                                         
11,248 0108267496 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH Y TẾ PMED Số 419 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.62                          31,999,553                                         
11,249 0109257846 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÒA BÌNH Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 19.71                        31,994,877                                         
11,250 0109413164 Công ty Cổ phần Famedi Số 692 tổ 10 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.28                          31,992,776                                         
11,251 0107788270 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng AMC XÓM ĐỒNG A, THÔN VĂN ĐIỂN, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          31,989,203                                         
11,252 0110571729 Công ty cổ phần Quang Hưng HH Số nhà 17 đường 419, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 12.00                        31,980,772                                         
11,253 0108360093 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT SỐ 7, NGÁCH 20, NGÕ 254, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, TỔ 3, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.26                          31,977,888                                         
11,254 0109106734 Công ty TNHH  đầu tư và sẩn xuất SKF Tech Lô 40 TT 4C Khu Đô Thị Mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.57                          31,976,822                                         
11,255 0108899618 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MITAVINA Tầng 2, số 114 đường Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 20.69                        31,966,499                                         
11,256 0108786117 Công ty cổ phần tư vấn giá và đầu tư Alpha Số 7, Ngõ 115, Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          31,964,511                                         

11,257 0102755867 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG GIA 
LINH Số 2 ngách 46 ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          31,960,130                                         

11,258 0108650229 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO QUỐC TẾ - FEIN ARCHITECTURE Số 75, đường Lê Duẩn - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.00                          31,959,415                                         
11,259 0107391892 Công ty TNHH ĐT Quốc tế Biển Vàng Số nhà 7 ngách 124/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          31,951,123                                         
11,260 0104224942 CÔNG TY TNHH  PEFSO 71/43 Chùa Bộc, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          31,945,528                                         
11,261 0102808928 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Sóng Xanh Số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          31,940,650                                         
11,262 0106689238 Công ty CP xây dựng và thương mại Bình Minh Nghĩa 160 Quang Trung  phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          31,935,638                                         
11,263 0102374244 Công ty TNHH sản xuất TM và DV vận tải Hoàng Anh TT XN đường bộ 230 Tiên Dương Đông Anh Hà Nội 2.00                          31,926,731                                         
11,264 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HÀ NỘI - PARIS Số 10 ngách 223/24 ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          31,926,648                                         
11,265 0106271271 Công ty CP ĐT & phát triển Tuấn Tú Số 9C ngách 5 ngõ 4 đường Cầu Bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 4.35                          31,925,687                                         
11,266 0109800050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 3D Số 13, Ngõ 31/24 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.00                        31,922,521                                         
11,267 0108594768 Công ty năng lượng tái tạo Unienergy Số 1 ngách 4, ngõ 5 Hoàng Quốc Việệt, CG, Hà Nội 15.00                        31,916,057                                         
11,268 0106147852 Công ty TNHH xây dựng TASCO Hà Đông Số 66A, tổ 8 phố Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm,Quận Hà Đông, Hà Nội 3.41                          31,897,804                                         
11,269 0500435016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN PHÁT Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.42                          31,893,587                                         
11,270 0107720956 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủy Minh Số 25 ngõ 222 đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          31,890,841                                         
11,271 0108005211 Công ty TNHH Thể thao Hải Âu Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          31,888,374                                         
11,272 0105508136 CÔNG TY CP TÍCH HỢP HỆ THỐNG OSC 17, ngõ 133 Thái Hà - Đống ĐA _ Hà Nội 9.00                          31,858,650                                         
11,273 0109864304 Công ty cổ phần Hyra Holdings Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          31,855,600                                         
11,274 0102027392 Công ty CP ĐT XD & XNK Việt Quang P.106A Số 87 Láng hạ Thành công Ba đình Hà nội 18.84                        31,853,577                                         
11,275 0108392031 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGCONS ENGINEERING Ô 30, Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier lô E2/D21, K-Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,852,254                                         
11,276 0105880182 Công ty CP Tư Vấn và Dịch Vụ Phương Anh Tổ 2 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 9.20                          31,850,628                                         
11,277 0106930439 Công ty cổ phần ALTAS Việt Nam Số 29 ngách 61/1,tổ dân phố số 5 mễ trì hạ, Phường mễ trì, Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          31,840,981                                         
11,278 0103957513 Công ty CP Đá Lai Châu Số 236 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          31,838,974                                         
11,279 0105300226 Công ty trách nhiệm hữu hạn ASV Việt Nam Số 4 dãy T2 khu tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 16.52                        31,836,610                                         
11,280 0105475917 Công ty TNHH Nhất Lâm Xóm 3 Xã Yên Mỹ Thanh Trì Hà Nội 3.00                          31,830,063                                         
11,281 0108277310 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Phát Hà Nội Số 9 Hẻm 271/3/15 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 22.02                        31,825,198                                         
11,282 0106863817 Công ty TNHH TDB Hà Nội Hạ Hội - Tân Lập - Đan  Phượng - Hà Nội 2.27                          31,821,178                                         
11,283 0108009463 Công ty CP SHV COMMODITY Số 391 đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 17.18                        31,814,057                                         
11,284 0101635408 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG THẮNG Số 59, ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1.30                          31,810,617                                         
11,285 0107362919 Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Phi Long Khu 1, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 6.21                          31,807,975                                         
11,286 0107584862 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Số 61E ngõ 879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          31,804,255                                         
11,287 0107879665 Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp và thương mại dịch vụ Vinh Phát Số 243 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.47                          31,801,423                                         
11,288 0110383323 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SPINETECH Tầng 12 tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.12                          31,800,667                                         
11,289 0109466462 CÔNG TY TNHH MPT VIỆT NAM Số 29, Khu 5,, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 9.00                          31,797,981                                         
11,290 0101381150 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Vạn Bảo 61 Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Ba Đình ,Hà Nội 2.00                          31,791,650                                         
11,291 0104675889 Công ty cổ phần cây xanh đô thị Bảo An D10 - 8, khu làng nghề Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 3.00                          31,790,250                                         
11,292 0104101718 Công ty TNHH KBL Việt Nam Phòng 1108, tầng 11, Tòa nhà The Garden, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          31,789,628                                         
11,293 0500598966 Công ty CP XD&TM Đức Hoàng Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          31,785,953                                         
11,294 0110044458 Công ty cổ phần thương mại PCCC Vũ Gia Số 36-1 LK 6A Làng Việt Kiều Châu âu, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 11.00                        31,784,399                                         
11,295 0302915726-001 Công ty TNHH Gia Lạc Hoa Lan 2-15 KĐT Sinh Thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          31,782,737                                         
11,296 0109828560 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG QUỲNH PHƯƠNG Nhà số 33, dãy TT01, ngã tư đường Hàm Nghi - Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          31,773,115                                         
11,297 0107472076 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lũng Lô 4.1 Số 209 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, VN 19.66                        31,771,736                                         
11,298 0108200741 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Estar Số 360 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.86                          31,767,917                                         
11,299 0315715192-006 CN TV du học và ĐTQT SARANG - CT CP TMDV  và du lịch SARANG J02-01, Khu A, KĐT Dương Nội,  Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          31,767,500                                         
11,300 0108269165 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại New Home Số 4, ngách 25, ngõ 180, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.14                          31,764,856                                         
11,301 0110668752 Công ty TNHH xuất nhập khẩu máy trợ thính Goodmi Số nhà CL14 Khu Đô Thị Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          31,763,716                                         
11,302 0104872340 Công ty CP xây dựng bê tông Thăng Long Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          31,753,085                                         
11,303 0700324666 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          31,753,085                                         
11,304 0110411348 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Kim khí Hà Nội Số 14 Ngách 52/21 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          31,753,085                                         
11,305 0107901575 Công ty CP Tập Đoàn MSM Số 32BT1 X2 Bắc Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          31,753,085                                         
11,306 0106793831 Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Khởi Chúc Thôn Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          31,753,085                                         
11,307 0107145086 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Nội thất và Thương mại TMT Việt Nam Số 23 đường làng Quý, cụm 4, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 11.02                        31,750,415                                         
11,308 0104555479 Công ty CPXD & TM Đại Long Group Biệt thự B8, KĐT mới Trung Hòa - Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,vn 1.36                          31,748,550                                         
11,309 0104098776 Công ty CP tư vấn đầu tư GLOPAN TT01C-8 Dự án Hoàng Thành Villas, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          31,748,206                                         
11,310 0110189220 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM XANH T-FOOD Số 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6.52                          31,745,521                                         
11,311 0110114095 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu tương lai xanh Khu Tiểu thủ công nghiệp, lô DM9-1, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 12.00                        31,744,778                                         
11,312 0107024123 Công ty CP dịch vụ thương mại Quốc tế Vạn Phúc Số nhà 3,ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2.00                          31,744,000                                         
11,313 0108285791 Công ty TNHH Megabath Việt Nam Số 3, Nhà 13 Phố Cát Linh - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 2.00                          31,744,000                                         
11,314 0106475243 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG ĐẠI DƯƠNG Số 9, ngõ 163/30/12, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,742,994                                         
11,315 0500373320 Công ty CP ô tô  số 3 Biên Giang- Hà Đông- Hà Nội 1.15                          31,741,319                                         
11,316 0100110221 Công ty CP ĐT  và PT Phim Truyện Việt Nam Số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.19                          31,737,858                                         
11,317 0106328746 Công ty CP P&C Việt Nam LK67, khu liền kề đô thị mới Bắc Hà, Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          31,736,345                                         
11,318 0106753596 Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương Số nhà 46, tổ 30, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.07                          31,729,220                                         
11,319 0103472332 Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật Minh Phú Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.28                          31,728,537                                         
11,320 0108228666 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHANG VINH Số nhà 55, ngõ 34, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 3.00                          31,716,521                                         
11,321 0106372826 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH THÀNH Thôn Trung Kỳ, Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          31,714,596                                         
11,322 0108045302 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Việt Home số 33, ngõ 394 đường K2, tổ 15, phường Cầu Diễn , quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          31,711,951                                         
11,323 0109575662 Công ty TNHH Thời trang Quốc An Số 3 ngõ Hoàng An A Phố Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        31,706,642                                         
11,324 0105173909 Công ty CP phát triển Hưng Phát Số 36 LK 13 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4.72                          31,703,441                                         
11,325 0109372567 Công ty CP Công nghệ Sen Số 237 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          31,698,289                                         
11,326 0109245777 Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Bisco Việt Nam Lô 11D , LK30-LK31 khu đất dịch vụ - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          31,695,170                                         
11,327 0104220627 Công ty TNHH CN ứng dụng Bách Khoa 28A Trần Nhân Tông, BTX, HBT, Hà Nội 3.00                          31,687,270                                         
11,328 0110495267 Công ty cổ phần dược phẩm Avita 11-L07, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          31,685,500                                         
11,329 0106283534 Công ty TNHH Xây Lắp và Dịch Vụ Thịnh Phát Viên Châu - Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội 2.10                          31,680,432                                         
11,330 0106239246 CÔNG TY TNHH CHILL GROUP Tầng 3, Số 3, Dãy G4C, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          31,679,752                                         
11,331 0108929439 Công ty TNHH truyền thông và tư vấn sức khỏe cộng đồng Số 59, LK 1 KĐT Tân Tây đô - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          31,677,870                                         
11,332 0105469906 Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Trúc Lâm Số nhà 53 Tổ 28 - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên 3.00                          31,676,108                                         
11,333 0107871680 Công ty cổ phần bê tông Hải Vân Số 15, Đường Cửa nam, Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          31,676,108                                         
11,334 0107734324 CÔNG TY TNHH VẠN LUẬT Biệt Thự A25, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.45                          31,671,717                                         
11,335 0106157628 Công ty Cp đầu tư XD và thiết kế Hà Nội Số 21 đường Nguyễn Phong Sắc P nghĩa Tân - Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          31,670,930                                         
11,336 0110299449 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HÀ NGUYÊN Đội 5, Thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 10.00                        31,670,413                                         
11,337 0101235061 Công ty TNHH TM & DV Phương Thành Phòng 301C, TT XNK Than, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          31,667,832                                         
11,338 0108493135 Công ty Luật TNHH AMP LEGAL P1002 Tòa nhà hỗn hợp VP và nhà ở, sô 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          31,664,729                                         
11,339 0110044296 Công ty TNHH Đầu tư và Sản Xuất Hoàng Anh Số nhà 26, đội 6, thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 2.00                          31,664,220                                         
11,340 0107329460 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 119 Số 47, ngách 5, ngõ 9, tổ 2, Văn Nội, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,663,101                                         
11,341 0110104555 Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Hải Dương xanh Tầng 2 Số 95 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 7.01                          31,638,299                                         
11,342 0109170507 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vĩnh Phát Thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          31,637,308                                         
11,343 0107582255 Công ty TNHH Huệ Minh Auto Việt Nam Số 49 Ngõ 92 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          31,631,244                                         
11,344 0107465463 Công ty TNHH TM & DV Trang Trí Cao Sang Số 10 Nguyễn Gia Thiều, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 17.00                        31,628,907                                         
11,345 0105098909 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÝ GIA 999 SỐ 149 PHỐ XÃ ĐÀN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 18.00                        31,625,565                                         
11,346 0109269591 Công Ty TNHH Thương Mại Azskin số nhà 76, ngõ 259 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          31,622,440                                         
11,347 0105597129 Công ty CP KĐ XD Trường Tiến Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          31,612,839                                         
11,348 0110413842 Công ty TNHH TM Devia Việt Nam Nhà vườn 1.3, ô 30, ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.00                        31,610,368                                         
11,349 0108138363 CÔNG TY CP NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG Số 16, ngõ 236 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          31,604,177                                         
11,350 0108021950 Công ty TNHH Thương mại Bul Hyang Số 30, Villa D, KĐT The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,604,124                                         
11,351 0106249318 Công ty Cổ Phần Thang Máy Thiết Bị Hoàng Gia Khu Đấu giá TT1, Phố Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.57                          31,593,019                                         
11,352 0109160587 CÔNG TY CỔ PHẦN HMK TECHNOLOGIES VIỆT NAM TẦNG 9, SỐ 2A ĐẠI CỒ VIỆT, PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 18.53                        31,581,493                                         
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11,353 0109946370 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - KIẾN TRÚC - NỘI THẤT BIGHOMES Số nhà 88 ngõ 16/28 phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 18.00                        31,573,129                                         
11,354 0109405903 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM Số 1 ngõ 250/51 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          31,571,555                                         
11,355 0314671224 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIDICO Số 27 Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          31,569,094                                         
11,356 0104600298 Công ty CP ĐT xây lắp Nguyễn Vũ Số 95, ngõ 128C Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 7.35                          31,568,076                                         
11,357 0108692317 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HUY Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          31,560,642                                         
11,358 2800570228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN ĐỨC Số 34/16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          31,560,320                                         
11,359 0101687491 Công ty CP thương mại dược phẩm Vita Phòng 712 nhà 17T10 khu ĐTM Trung Hòa, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.31                          31,558,547                                         
11,360 0108887411 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Koja Mart Số 456 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          31,555,855                                         
11,361 0107780673 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & thương mại INCONS Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.28                          31,552,008                                         
11,362 0107729003 Công Ty TNHH Dầu Nhờn ATN Việt Nam Thôn Đào Xá, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 17.23                        31,549,892                                         
11,363 Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tia Nắng Mai Thôn xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.88                          31,547,734                                         
11,364 0101108585 Công ty TNHH TM & DV Du Lịch Bắc á Tổ 15 Thị Trấn Cầu Diễn - quận Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          31,542,360                                         
11,365 0104222945 Công ty CP tư vấn và ĐT XD hạ tầng Việt Nam Số 8 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          31,533,459                                         
11,366 0107758043 Công ty TNHH Tư Vấn và Công Nghệ Đức Anh Số 38 Âu Cơ, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          31,533,432                                         
11,367 0110026000 Công ty TNHH May xuất khẩu M&Q Vina Số 9, Ngõ 73, phố Hoa Lâm, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.17                          31,533,261                                         
11,368 0108729486 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng A 99 Việt Nam Đội 4, Thôn Minh Tân, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 3.00                          31,525,183                                         
11,369 0109163806 CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS Tầng 22, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.29                          31,524,500                                         
11,370 0107696005 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T&T HÀ NỘI Thôn 3, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 3.00                          31,517,642                                         
11,371 0110222904 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Điện Máy Toàn Cầu ô số 6 Ngõ 124 Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 3.00                          31,512,334                                         
11,372 0108394046 Công ty cổ phần thiết kế và tư vấn xây dựng Việt Nam Số 10/3/40 Tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.21                          31,501,839                                         
11,373 0109596729 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBA Số nhà 38, ngách 8/167 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,500,724                                         
11,374 0500594714 Công ty TNHH 1 TV Thương mại và phát triển công nghệ Minh Hiếu TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 15.00                        31,500,184                                         
11,375 0110305413 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TÂM LÝ - GIÁO DỤC CHĂM SÓC TRÍ NÃO Tầng 7, tòa nhà 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 9.00                          31,499,948                                         
11,376 0107846099 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Charming Home Số 18 ngõ 88, đường La Nội, tổ dân phố Hòa Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8.00                          31,498,438                                         
11,377 0102549247 Công ty CP Giải Pháp Trực Tuyến VietNamBiz Tầng 6, tòa nhà Kailash Building, lô B21, Ô D21 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, CG,HN 2.28                          31,489,547                                         
11,378 0500443602 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Thành Đạt Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          31,488,000                                         
11,379 0109417264 Công ty TNHH Human HTC Số 66, Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 16.00                        31,487,745                                         
11,380 0105864945 Công ty CP Truyền Thông SGC Việt Nam Số 18 Lô 5 Đền Lừ 2 - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai 4.32                          31,485,960                                         
11,381 8463192776 HỘ KINH DOANH PHÙNG CÔNG TUẤN VIỆT Tầng 1, TT02-06, Dự án Hải Đăng city, ngõ 4 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 17.00                        31,478,060                                         
11,382 0102186829 Công ty CP TM Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông NHK A12 Lô 3 Đô Thị Mới Định Công Hoàng Mai Hà Nội 14.59                        31,474,283                                         
11,383 0108027416 Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Thiên Minh Tầng 3, Khai Sơn Building, số 20 - 22 Ngõ Huế, Phường Ngô thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 3.00                          31,470,902                                         
11,384 0109605596 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN MINH VIỆT Số 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.29                          31,465,875                                         
11,385 0109584466 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng C&D Vina Số 67D ngõ 192, Đường Kim Giang, Tổ 29, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,463,316                                         
11,386 0108956009 CÔNG TY TNHH CỔNG KẾT NỐI BÁN LẺ P.506 Talico Building, số 22 Hồ Giám, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội 9.43                          31,458,769                                         
11,387 0105536091 Công ty Cổ phần SAVYINT DIGITAL Tầng 9, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          31,458,304                                         
11,388 0110110090 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ FINDIRECT Số nhà N5 khu D ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          31,452,091                                         
11,389 0107984885 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Xây Lắp Hải Yến Số 5, đường Vành Đai 3, tổ 24, Phường yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,435,288                                         
11,390 0105868900 Công ty CP quà tặng truyền thông Việt Nam 119 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          31,429,750                                         
11,391 0107567659 Công ty CP phát triển TM và XD Trung Thành số 38, đường Xuân Phương, Tổ 8, Phương Canh, Nam Từ liêm, Hà nội 3.00                          31,426,485                                         
11,392 0106895167 CÔNG TY TNHH HANGCHA VIỆT NAM Số 14, ngõ 230/111 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          31,424,226                                         
11,393 0110414902 Công Ty TNHH Dịch vụ NTB Số 5C ngõ 158/70 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.83                          31,422,135                                         
11,394 0107361270 Công ty TNHH đầu tư TPP Hà Nội Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 6.00                          31,419,997                                         
11,395 0107485822 Công ty TNHH Đầu Tư KD TM Việt Nhật Số 18A Ngõ 281 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          31,419,259                                         
11,396 0110285252 CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH 129 Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.01                          31,411,768                                         
11,397 0101109797 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT KỸ THUẬT KINH ĐÔ Số 70 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          31,398,437                                         
11,398 0109972229 Công Ty TNHH Ramen Saporo Vietnam Số 647B Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        31,397,277                                         
11,399 0108837562 Công ty CP quốc tế Bim-PG Tầng 17, toàn nhà văn phòng Intracom2, Số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          31,386,474                                         
11,400 0105043258 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Bình Minh Tổ Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.04                          31,382,483                                         
11,401 0107491801 Công ty CP Hợp tác đầu tư 316 Số 21 Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8.00                          31,382,091                                         
11,402 0103479874 Công ty CP DV viễn thông & TH miền Bắc Số 32, ngõ 532 đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.00                          31,380,604                                         
11,403 0107262350 Công ty TNHH xây dựng thương mại Duy Vũ Xóm 5, thôn 2, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà nội 3.00                          31,376,179                                         
11,404 0102273969 Công Ty CP Thông Tin Hà Việt Số 37, Ngõ 6, Phố Quần Ngựa, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 3.09                          31,375,604                                         
11,405 0106769370 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đức Tâm Số 126, ngõ 639, đường Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.02                          31,375,567                                         
11,406 0107618705 Công ty TNHH viễn thông tin học ATN Tầng 1, LK 03-02 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 24.00                        31,373,476                                         
11,407 0104178485 Công ty TNHH Mạng viễn thông Số P313,tầng 3, Tòa nhà F4, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          31,373,320                                         
11,408 0108313914 CÔNG TY CỔ PHẦN BB HOSPITALITY HOLDINGS A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          31,372,659                                         
11,409 0108114203 Công ty Cổ phần tập đoàn khai sơn Số 7 ngách 604/53 đường ngọc thụy phường ngọc thụy long biên, Hà Nội 4.17                          31,371,995                                         
11,410 0105179435 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương Mại và Xuất  nhập khẩu Phú Thái Số nhà 36 - Ngõ 71 - Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          31,368,200                                         
11,411 0101816080 Công ty  CP Công Nghiệp và Thương mại Phương Bắc Tầng 10, tòa nhà Cotana Group, Lô CC5a, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.01                          31,365,330                                         
11,412 0109834691 Công Ty Cổ Phần B Plus Số 34 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          31,364,094                                         
11,413 0106664321 Công ty CP ĐT Quốc tế Thiên Việt Căn 09, Kđt Mới Bắc Ql 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          31,360,000                                         
11,414 0107711408 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VITOCO Tầng 02, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa,Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,359,364                                         
11,415 0105937456 Công ty TNHH Tây An Hà Nội Đội 4, thôn Ngô Sài - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2.28                          31,339,952                                         
11,416 0108784783 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ TRUYỀN THÔNG AN BÌNH PHÁT Số nhà 28, ngách 553/108 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 17.16                        31,337,677                                         
11,417 0103678333 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT LK 10-VT7, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.24                          31,336,143                                         
11,418 0110464438 NGƯỜI NN - CÔNG TY CỔ PHẦN PSPFND Tầng 4, số 132 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.86                          31,335,686                                         
11,419 0109980597 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Khánh Nhung Đội 3, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          31,335,083                                         
11,420 0107990039 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMARTVIET Số 10 phố Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,334,293                                         
11,421 0108647025 CÔNG TY TNHH DAPROS VIỆT NAM SỐ 2 NGÕ 121 PHỐ NGÔ THÌ SỸ, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          31,328,000                                         
11,422 0315441985 Công ty TNHH Tư Vấn Blue Mangoo Số 7 Ngõ 164 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          31,320,088                                         
11,423 Mầm non Tư thục Nụ Cười Trẻ Thơ Số nhà 36, Ngõ 333, Thôn Lộc 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          31,318,400                                         
11,424 0102952696 Công ty CP Thương mại Thiết bị kỹ thuật Công nghệ cao Số 58 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,313,518                                         
11,425 0110834953 CÔNG TY TNHH THAI HUNG WCAR Số 9 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          31,313,020                                         
11,426 0110602744 Công ty TNHH TMDV Minh Vũ Số nhà 3B ngõ 56/87/14 phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          31,311,456                                         
11,427 0109512126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẦM NHÌN MỚI Số nhà 31A3 Ngách 66/11, Ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,306,618                                         
11,428 0108827109 Công ty TNHH Elluxe Vietnam Số 33a đường Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,305,269                                         
11,429 0109983936 CÔNG TY CỔ PHẦN RIKAI MIND Tầng 4, tòa nhà Central Field, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.09                          31,302,500                                         
11,430 0107618790 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ IN ẤN BẮC VIỆT Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.86                          31,298,311                                         
11,431 0107384951 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Thân Lô D4 Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 6.71                          31,294,886                                         
11,432 0109998308 Công ty TNHH tư vấn, đầu tư BĐS, trắc địa bản đồ Thanh Bình Số 6 ngõ 200 đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 8.00                          31,294,276                                         
11,433 0105478925 Công ty TNHH Xây dựng Vũ Thiên Số 41, ngách 58/12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          31,291,528                                         
11,434 0110155888 CÔNG TY TNHH TRANG HUYỀN MY Số nhà 54, Tổ 1, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 8.62                          31,291,476                                         
11,435 0108518037 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMOXIMEX GROUP Số 02 ngách 76/4 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 9.48                          31,291,125                                         
11,436 0109778870 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA Số nhà 22F, Ngõ 221 đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.29                        31,289,828                                         
11,437 0107752387 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lộc Hùng Số 147, tổ dân phố 13, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 8.00                          31,284,315                                         
11,438 0104759539 Công ty cổ phần ETS Việt Nam Số 7 dãy 2 ngõ 651 phố Minh Khai phường Thanh lương, quận HBT, TP Hà Nội 3.00                          31,281,985                                         
11,439 0108937415 Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG INVESIFY QUỐC TẾ Tầng 8, Số 18 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.33                          31,276,503                                         
11,440 0106859634 Công ty TNHH Việt Hoàng Huy Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          31,271,978                                         
11,441 0107542887 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kinh Bắc Số A4, Khu nhà ở công ty đầu tư xây dựng công nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,271,978                                         
11,442 0107827226 CÔNG TY TNHH DV-TM-XD VY ANH Thôn 1B - Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 9.75                          31,271,726                                         
11,443 0104581870 Công ty CP Thương Mại DV & Du Lịch Nghi Tàm Nhà 209 Khu C Ngõ 357 Nguyễn Tam Trinh Hoàng Mai Hà Nội 4.94                          31,268,940                                         
11,444 0101535280 Công ty TNHH Thương Mại VLXD Thiên Sơn 673 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          31,264,167                                         
11,445 0110385546 Công ty CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI G8 Số 2 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          31,260,000                                         
11,446 0500579226 Công ty TNHH SUDICO Thăng Long Kđt Mới Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 13.00                        31,254,809                                         
11,447 0104763133 Công ty TNHH Thương mại Phú Trường Gia Số 5, ngách 34, ngõ 612 La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 6.00                          31,253,367                                         
11,448 0110585538 Công ty TNHH Thương mại Mizu Việt Nam Số 2 ngõ 73 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          31,251,527                                         
11,449 0107467492 Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Lê Ánh Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2.28                          31,250,718                                         
11,450 0106333880 Công ty TNHH XNK Và TM Hà Chung Số 35 ngõ 99/120 Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          31,247,285                                         
11,451 0107714014 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát Thôn 2, Xã Vạn Phúc , Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.06                          31,243,690                                         
11,452 0107455835 Công ty TNHH Xây Lắp Long Thủy Số nhà 20, ngõ 101, tổ 3, phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận nam từ Liêm, Hà Nội 1.31                          31,241,849                                         
11,453 0108011092 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC HANABI Số 1A dãy LA ngõ 93 phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 5.00                          31,238,266                                         
11,454 0106188376 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Đỉnh cao Xuân phương -Quận nam từ liêm -Hà Nội 2.00                          31,237,500                                         
11,455 0103906491 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG TÍN Số 26/39 Phố Phượng Trì, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          31,232,000                                         
11,456 0106884609 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN AN PHÚ II Cụm 5 - Xã Cộng Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          31,231,209                                         
11,457 0107619018 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT - SING 19-5 35 ngõ 306 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 8.68                          31,217,412                                         
11,458 0110499790 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU VNKVTL Tầng 1, số 31/281 Đường Trương Định, tổ 07, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.52                          31,214,631                                         
11,459 0109887277 Công ty TNHH 7Home Số 24 Đường Đa Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, hà Nội 4.00                          31,212,270                                         
11,460 0110304755 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây lắp Hải Đăng Số nhà A6, đường Đình Thị, Tổ 7 Y Sơn, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          31,211,635                                         
11,461 0107069195 CÔNG TY CP BÁNH KẸO LIÊN DOANH MAIYAS VIỆT NAM B3-12B Khu Biệt Thự Vinhome Hàm Nghi, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          31,211,355                                         
11,462 0105317501 Công ty Cp đầu tư xây dựng Thương mại Việt Hiệp Thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.52                          31,207,561                                         
11,463 0105927680 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại QDT số 820 đường Phúc Diễn, TDP Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 3.00                          31,202,800                                         
11,464 0106845871 Hộ Kinh doanh- Nhà thuốc Quỳnh Sang Số 832 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          31,198,418                                         
11,465 0108559516 CÔNG TY TNHH PKG S&P Tầng 19 toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, p. Láng Thượng, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 3.21                          31,196,154                                         
11,466 0109816082 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CONTAINER LIÊN VIỆT Số 46 ngách 36 ngõ 250 đường Nguyễn Xiển, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 6.33                          31,190,971                                         
11,467 0104383491 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại sản phẩm Da Vihada Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.48                          31,189,809                                         
11,468 0110646318 Công ty cổ phần Nutecco Số nhà 22, ngách 43, ngõ 14 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 10.00                        31,189,434                                         
11,469 0108939483 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LUẬT SƯ VIỆT NAM Số 399 đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.25                        31,183,587                                         
11,470 0106816863 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Long số 22 ngõ 303, đường Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm 16.20                        31,175,889                                         
11,471 0107409589 Công ty TNHH công nghệ xử lý Nước Ta Số 53 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          31,175,756                                         
11,472 0108986638 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và thương mại Hà Nguyên ô 22 khu đấu giá A1,A2 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          31,175,756                                         
11,473 0105789487 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM HÙM ĐẠI DƯƠNG Căn hộ số 3, lô 1A, khu đất số 2, KĐT Nghĩa Đô-Dịch Vọng, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,175,756                                         
11,474 0108112238 Công ty TNHH  Thương Mại Tất Bình Đội 4, thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,175,756                                         
11,475 0109824774 Công ty CP TM Dịch vụ Lagoon SB11 - SP11-61 Khu Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          31,175,756                                         
11,476 0104898204 Công ty CP vui chơi thế hệ mới Số 122 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          31,175,756                                         
11,477 0104622407 Công ty CP Goodi Số 30A ngõ 34 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          31,172,704                                         
11,478 0108842812 Công ty TNHH thương mại Bảo Minh Quân Số nhà 19, ngách 318/130 phố Ngọc Trì, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          31,168,000                                         
11,479 0109456425 Công ty CP kiến trúc IDECO Việt Nam Số nhà 78, Ngõ 207, Đường Ngọc Hồi , Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          31,168,000                                         
11,480 0109469689 CÔNG TY CỔ PHẦN THE AURAS Số nhà 25 đường Hồ Mễ Trì, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.02                          31,166,147                                         
11,481 0107511367 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH CHUNG SỐ 9 NGÁCH 299/27 NGÕ 299 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM 21.88                        31,161,442                                         
11,482 0101425400 Công ty TNHH sản xuất  & thương mại Dịch Vụ Hà Phương Lô 07, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2.26                          31,158,105                                         
11,483 0109648198 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KHÔNG ĐƯỜNG MAY SEAMLESS Số nhà 15 ngách 16 ngõ 1002 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        31,150,652                                         
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11,484 0107958476 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Nam Việt Phòng 428 CT5B, Lô đất M - Khu đấu giá quyền sử dụng đất, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          31,139,496                                         
11,485 0104267248 Công ty CP xây dựng thương mại và công nghệ Trường Xuân Số 4, ngõ 1, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6.00                          31,137,993                                         
11,486 0109959764 Công ty Cổ phần DUBAI Việt Nam Số 84 ngõ 481 Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.83                          31,137,907                                         
11,487 0103584445 Công ty CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội Số 15/A1/51, Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.11                          31,137,008                                         
11,488 0108140852 Công ty Cổ Phần Phát Triển Hệ Thống Techsys Việt Nam Số 877 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,127,917                                         
11,489 0108733482 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Và VLXD Thành Công Số 3 ngách 60, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          31,127,647                                         
11,490 0106190128 Công ty CP Bắc Thành An Số 85B ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          31,125,679                                         
11,491 0108007441 Công ty CP Dược Phẩm Quốc Tế Việt Úc Số nhà 8 Ngõ 26, Phố Cầu Am. Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          31,123,819                                         
11,492 0106066882 Công ty Cổ phần công nghệ CNC Trí Thành Số 9, tổ 50 phường Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          31,121,697                                         
11,493 0107708878 Công ty CP Timescom Thăng Long Số 838 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 1.36                          31,117,952                                         
11,494 0108005860 Công ty cổ phần xây dựng Greenco Tầng 6, TN Newskyline, Lô CC2, KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông 2.00                          31,114,186                                         
11,495 0106888554 Công ty TNHH Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Life Plus Việt Nam Số 11, ngõ 1, tổ 27, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          31,114,105                                         
11,496 0107567602 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG - TTC Nhà số 3, ngõ 196/35 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 6.05                          31,112,687                                         
11,497 0110679842 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEXTPHARM Tầng 4, số 1B Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          31,108,708                                         
11,498 0109212877 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quốc Phong số nhà 41 ngách 190/19, ngõ 190 đường Hoàng Mai, tổ 19, P. Hoàng Văn thụ, , Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 12.00                        31,104,092                                         
11,499 0102679630 Công ty TNHH Ô tô Đông Hải Số 15BT2 đường Trần Thủ Độ, KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          31,103,787                                         
11,500 0109005006 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải CNK Express Số 3-5 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          31,101,887                                         
11,501 0108583893 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng ATC Việt Nam Thôn Phú Hữu 2, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.28                          31,090,493                                         
11,502 0107582230 Công ty CP T & QT Việt Nam Nhà Số 4 Ngõ 255/11/14 Tổ 16 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          31,086,847                                         
11,503 0110875847 Công ty CP Đầu tư Giáo dục Đại Dương Xanh BH10A-SP.06-17-19, Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.16                          31,081,344                                         
11,504 0108926685 Công ty TNHH Thành Đô TNC Việt Nam Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 18.00                        31,071,264                                         
11,505 0108711834 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VẠN AN SỐ 33 NGÕ 101 PHÚ ĐÔ, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          31,069,922                                         
11,506 0107026956 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại hoàng vượng Số 6,hẻm 6/177/17/2,tổ dân phố miêu nha2 ,Phường tây mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          31,068,309                                         
11,507 0110358207 Công ty TNHH WellLiving Vietnam LK9-TT2, Khu Nhà ở tại 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          31,068,250                                         
11,508 0109769530 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính MBOX Số 43 Thi Sách, - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4.00                          31,065,459                                         
11,509 0108502340 Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Kiến Phát Thôn Trung, Xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội 18.03                        31,059,443                                         
11,510 0110482765 Công ty TNHH thương mại và hỗ trợ giáo dục Tâm An Số nhà 23, Xóm 5, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.00                          31,059,203                                         
11,511 0109901683 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Năm Châu Thôn Cơ Giáo - Xã Hồng Vân - Huyện Thường Tín - Hà Nội 18.08                        31,058,495                                         
11,512 0109450920 Công Ty Tnhh Thương Mại Nac Việt Nam Số 266, Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.03                        31,058,018                                         
11,513 0107288694 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Truyền thông CINEHANOI Số 33, dãy G, lô BT 07, KĐT Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyệ - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1.02                          31,053,479                                         
11,514 014188000128 Lớp mầm non ngôi nhà Hạnh Phúc TT1-16, TT1-17 shophouse liền kề IEC, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.89                          31,053,027                                         
11,515 0106892631 Công ty cổ phần đào tạo GS Tomokid 143 A Hoa bằng ,Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 10.20                        31,051,683                                         
11,516 0108227503 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Homeinco p2503, Tòa 102 Usilk, Văn Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          31,049,600                                         
11,517 0106828107 Công ty TNHH TM và Thiết Bị Y Tế Tiến Mạnh SN 79 Ngõ 168 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.10                          31,049,470                                         
11,518 0107395752 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 12.00                        31,047,351                                         
11,519 0106717615 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÚ GROUP số 69, Tổ dân phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          31,043,592                                         
11,520 0105143848 Công ty TNHH Xuân Hải Việt Nam SA11B Khu Chức Năng Đô Thị Đại Mỗ, TDP Tháp, Phường Đại Mỗ 2.00                          31,040,000                                         
11,521 0108178510 CÔNG TY TNHH ĐỨC KHANG VIỆT NAM THÔN HÒA TRÚC, XÃ HÒA THẠCH, HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI 3.00                          31,035,354                                         
11,522 0108390122 Công ty cổ phần Viicom Xóm 3, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.83                          31,034,330                                         
11,523 0101430802 Công ty CP Việt An Số 87 ngõ 443/104 Nguyễn Trãi,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          31,031,424                                         
11,524 0108578389 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC THỊNH Số 51, ngõ 76 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19.00                        31,026,737                                         
11,525 0102356245 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hồng Hà PT Số 6 ngách 12 ngõ 44 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 23.78                        31,024,357                                         
11,526 0104986845 Công ty luật TNHH trường tín lô 67 ngõ 136 trung kính - yên hoà - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          31,021,802                                         
11,527 0108720846 Công ty TNHH Delux Home Việt Nam SỐ NHÀ 17, LK13, DỌC BÚN 1, KĐT VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.02                          31,018,153                                         
11,528 0107280310 Công ty TNHH Thương Mại và DV ZOZO Việt Nam Số 3 ngách 172/46/44 ngõ 124 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 18.00                        31,016,074                                         
11,529 0108696777 Công ty TNHH Thời Trang Don Italiano SỐ 22, ngách 1, Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 15.02                        31,013,262                                         
11,530 0101759185 Công ty TNHH Thái Bảo Anh Số 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          31,012,080                                         
11,531 0106080301 Công ty TNHH Tin Học Vương Luân Số 26B, Ngách 45, Ngõ 124 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          31,004,164                                         
11,532 0104644383 Công ty CP tư vấn, ĐTXD Tân Nhật Dương số nhà 73, ngõ 559 Động Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 20.13                        31,003,974                                         
11,533 0110038768 Công ty TNHH TMDV An Ninh SBC Số 48C ngõ 181 đường Hòa Bình, Tổ 16, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.52                        30,997,241                                         
11,534 0109934216 CÔNG TY TNHH CAO NGHIEM FOODS Số 1B phố Quảng Khánh, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 4.00                          30,996,385                                         
11,535 0110706197 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRENDI Tầng 2, Tòa B thuộc Dự án Khu hỗn hợp cao tầng VP, DV, TM và nhà ở, Số 219, Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 3.00                          30,989,284                                         
11,536 0108471477 Công ty CP đầu tư và xây dựng Etercons Số 35A ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8.00                          30,988,200                                         
11,537 0110015954 CÔNG TY TNHH PRINTING SBD VINA Số 3 nghách 19/35 ngõ Đình Việc, Thôn Du Nghệ - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 3.28                          30,986,732                                         
11,538 0107480937 Công ty TNHH cơ điện lạnh kỹ thuật T&T Hà Nội Số 11/144 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          30,983,313                                         
11,539 0107702643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG CẦU B2 tập thể bộ công an, phố hoàng cầu, ô chợ dừa, đống đa, Hà Nội 2.00                          30,981,760                                         
11,540 0106824448 Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Văn Minh Lô 14 Bãi Sậy, khu Cầu Đơ 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          30,977,913                                         
11,541 0108235649 Công ty TNHH SHINYOU Việt Nam Số 9, Tổ 8, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          30,974,557                                         
11,542 0110356739 CÔNG TY CỔ PHẦN WELLFEEL EDUCATION Tầng 2, Bắc Hà Lucky Building, Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.20                          30,971,489                                         
11,543 0105866886 Công ty TNHH Starworld Việt Nam Số 264 thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.08                          30,965,626                                         
11,544 0109744889 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWHOME Căn văn phòng số 515B tầng 5 toà G3 Vinhome Greenbay - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 15.00                        30,962,638                                         
11,545 0104037163 Công ty Cổ phần Thanh Mạnh Vân từ -  Phú xuyên  -TP Hà nội 3.00                          30,961,697                                         
11,546 0110696372 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH HPN Cụm 13, Thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,960,735                                         
11,547 0110697016 Công ty CP công nghệ MAXCOM GROUP Tầng 3, Tòa nhà N03-T1 khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 6.00                          30,949,993                                         
11,548 0102018736 DNTN Đầu tư PT Dogi Tòa nhà Neucenter, số 27, tổ 41 Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          30,940,319                                         
11,549 0311950237-002 CN HN-Công ty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh Số 30 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,938,284                                         
11,550 0101660355 Công ty CP Thiết Bị Đông Đô 655 nguyên văn cừ  LB Hà Nội 3.00                          30,934,130                                         
11,551 0105577429 CÔNG TY CỔ PHẦN ASI TRAFFIC Tầng 21, số 22 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          30,932,706                                         
11,552 0107621793 CÔNG TY TNHH BOMANITE VIỆT NAM SỐ NHÀ 25, NGÕ 343 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          30,929,733                                         
11,553 0110205521 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DCI Đại An LK34-10, Khu đô thị Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.56                          30,929,332                                         
11,554 0108038496 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Thương mại Thái Huy Thôn Triều Đông- Xã Tân Minh- Huyện Thường Tín- Tp Hà Nội 2.00                          30,928,758                                         
11,555 0108991324 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP Số 30 đường T Học viện Nông nghiệp VN, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.38                          30,926,080                                         
11,556 0109768819 Công ty TNHH TH Hoàng Đạt Phòng 203, Chung cư C Vinaconex3, Tổ 19, P DỊch Vọng, Cầu Giấy 3.00                          30,914,804                                         
11,557 0109187331 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế T&T Việt Nam Số 10, ngõ 164/46, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.19                          30,901,451                                         
11,558 0107799709 Công ty Cổ phần Kiến trúc 5A Số 134D, tổ 7, ngõ 92, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        30,893,944                                         
11,559 0109697974 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWFUN VIỆT NAM Tầng 4, tòa Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,887,092                                         
11,560 0106693562 Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng TĐT Việt Nam Số 56 Ngách 126/30 Ngõ 126 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          30,887,092                                         
11,561 0106180313 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAO XANH Số 18, ngõ 23 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.23                          30,879,638                                         
11,562 0106373361 Công ty TNHH công nghệ Eco Blue Số 41 ngõ 5 đường Quang Trung P Quang Trung Quận Hà Đông, Hà Nội 7.93                          30,879,446                                         
11,563 0108826095 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG NHƯ Ý Số 3 Hẻm 90/19/10 Phồ Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          30,875,243                                         
11,564 0500388782 Công ty TNHH Nước Sạch Bình Dương thôn Miễu, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          30,872,600                                         
11,565 0108358947 Công ty TNHH Kho Hàng Minh An Số 30 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        30,859,482                                         
11,566 0106802148 CÔNG TY TNHH NỘI BÀI EXPRESS Số nhà 14, ngách 2, ngõ 83 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.60                        30,858,556                                         
11,567 0109665588 Công ty TNHH Mivico Holdings Số 89B, ngách 11/18 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          30,855,542                                         
11,568 0108886873 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ phòng cháy chữa cháy Việt Nam LK11- NO7C- Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.70                          30,853,237                                         
11,569 0110648587 Công ty Cổ phần Anastasian Pharma Số nhà 20, hẻm 140/1/6, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          30,845,724                                         
11,570 0106914645 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM Số nhà 1B, dãy D6 Khu tập thể khảo sát thiết kế mỏ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.27                          30,845,566                                         
11,571 0109977756 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM DLA VIỆT NAM Số nhà 25, ngõ 50 đường Trung yên 9, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,838,982                                         
11,572 0109311966 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Á N.H.K.P Số 63 Phố Việt Hưng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          30,838,363                                         
11,573 0110886461 CÔNG TY TNHH AI CENTER WORLD Số 51 ngõ 22 Phạm Thận Duật, TDP Số 3, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          30,829,359                                         
11,574 0110653851 Công ty cổ phần Baudoor Việt Nam NO08-LK10, Khu LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          30,827,230                                         
11,575 0106484449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH THĂNG LONG HÀ NỘI Khối 5 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          30,825,510                                         
11,576 0500572693 Công ty TNHH Hương Mạnh Thôn Hạ, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          30,820,000                                         
11,577 0107902794 Công ty CP Phần Mềm Ứng Dụng Di Động Việt Nam Số 3, Ngõ 56/26 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          30,819,228                                         
11,578 0102543485 CÔNG TY CP ĐÁ ỐP LÁT HƯNG THỊNH Lô B15/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường thọ tháp, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 18.68                        30,816,078                                         
11,579 0108768559 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc Hà Nội Tầng 3, số 92-94, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          30,816,000                                         
11,580 0108018764 Công ty TNHH ĐT và DV Quang Minh Phú Số 69 đường A, Tổ dân phố An Đào, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          30,813,462                                         
11,581 0108031645 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ viễn thông Lan Dương Số nhà 17 ngõ 179 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,812,810                                         
11,582 0106126676 Công ty CP Du Lịch và TM Mặt Trời Hoàn Cầu Số 101-A9 ngõ 162 phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          30,810,840                                         
11,583 0107520629 Công ty TNHH Công nghệ Gió Xanh Số 89 khu 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 1.01                          30,808,296                                         
11,584 0103855991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN HUY Thôn Cao Xá Hạ, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          30,790,870                                         
11,585 0105151479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỢP THÀNH Tổ 22 phường Phương Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.00                          30,790,870                                         
11,586 0107799138 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SƠN NAM Số 7 ngõ 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          30,790,870                                         
11,587 0108226299 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM GIA VIỆT NAM SỐ 3, NGÁCH 141/244 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          30,790,870                                         
11,588 0103988134 Công ty CP xây dựng và tu bổ di tích Hà Nội Số 8A - BT3 - KĐT Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          30,790,846                                         
11,589 0109287110 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hÔm Số 152 Lô C3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          30,790,400                                         
11,590 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP PHẦN LAN 3 G31, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.20                          30,790,083                                         
11,591 0102183881 Công ty TNHH tin học và truyền thông ALPHA Số 28, ngõ 84/1 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà nội 5.70                          30,786,770                                         
11,592 0104148836 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH T.S.I Việt Nam Tầng 7,tòa nhà số 260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10.00                        30,782,154                                         
11,593 0106574124 Công ty CP truyền thông đối ngoại Việt Nam THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          30,781,782                                         
11,594 0106837655 Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Bắc Thái Km9, QL3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          30,774,320                                         
11,595 0101791220 Công ty CP  Dược Phẩm LYON - Pháp Số 183A Đường Lĩnh Nam Tổ 29 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          30,773,948                                         
11,596 0108054297 Công ty CP Bất động sản Sunrise Số 7, Hẻm 42/28/1, phố Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          30,769,811                                         
11,597 0107722505 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nội Thất Á Âu Số 23, Tổ 8 Đường Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          30,765,722                                         
11,598 0105992658 Công ty TNHH VEC Việt Nam NO 02-LK34, khu đất dịch vụ 20A-20B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          30,757,839                                         
11,599 0105992760 Công ty TNHH TM và Kỹ Thuật DTH Việt Nam Số 8 Ngõ 293 Đường Thạch Bàn - P. Thạch Bàn 10.50                        30,757,253                                         
11,600 0104276718 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ ICTVINA Phòng 808 tầng 8, số 22 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          30,756,900                                         
11,601 0108086972 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Anh Số nhà 2, Ngách 7, Ngõ 101 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 17.00                        30,747,023                                         
11,602 0109338774 Công ty CP Đo đạc Bản đồ Đông Đô Thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          30,744,368                                         
11,603 0110032188 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại NCC Việt Nam Nhà số 4, ngõ 610 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.33                          30,741,821                                         
11,604 0108018161 Công ty CP Thương Mại PYROVIA Số 6/62 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 18.72                        30,741,402                                         
11,605 0110620020 Công Ty TNHH CLD Group Số 230 đường Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.28                          30,721,618                                         
11,606 0106184195 Công ty TNHH công nghệ và thương mại SBG Việt Số 06, Ngõ 108,  Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          30,720,120                                         
11,607 0105021416 Công ty CP SX và TM Thiên Phát 56 Nhân Hòa, Nhân Chính, TX, Hà Nội 2.00                          30,720,000                                         
11,608 0108986980 Công ty TNHH Jin Healthy Life Việt Nam TẦNG 5, TOÀ CMC TOWER, SỐ 11 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          30,720,000                                         
11,609 0108276243 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại kỹ thuật An Bình Số nhà 37, Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, Tổ dân phố số 1 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          30,720,000                                         
11,610 0106706099 Công ty TNHH Clickable Việt Nam Số 20A, ngõ 11, ngách 11/5, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội 1.01                          30,715,000                                         
11,611 Lớp mầm non độc lập tài năng nhí Villa I -06 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Phường Hà cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          30,714,772                                         
11,612 0500589552 Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Hùng Cụm 2 Vân Phúc - Phúc Thọ - Hà Nội 3.00                          30,711,952                                         
11,613 0101442413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SONG VIỆT A29 - Khu đấu giá Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          30,711,766                                         
11,614 Lớp mầm non tư thục Bầu trời xanh SN 9 ngõ 104 Định Công,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 7.88                          30,708,448                                         
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11,615 0105810499 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Nam Việt KM14 QL1A xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          30,707,977                                         
11,616 0109920559 Công ty TNHH Xây lắp điện Trang Linh Số 16 ngõ 355 ngách 83, đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Lộc 3 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          30,707,430                                         
11,617 0110814629 CÔNG TY TNHH IMED DENTAL LAB Khoang 8 tầng 3 số 125 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,706,797                                         
11,618 0108383284 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại DETECH Việt Nam Số nhà 14, Ngách 135/29 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          30,705,814                                         
11,619 0108078410 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà My Group Xóm Đông,Thôn Xuân Trạch ,Xã Xuân Canh,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 8.00                          30,701,204                                         
11,620 0109911709 Công ty TNHH TM & dịch vụ Đồ Chơi Giáo Dục Thông Minh Số nhà 2C, ngõ 50 đường Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          30,694,649                                         
11,621 0102801344 Công ty CP truyền thông thương hiệu Việt Nam Số 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          30,694,649                                         
11,622 0110714303 CÔNG TY CỔ PHẦN IGBSOFT Số 38D3 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          30,691,440                                         
11,623 0106411602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Phòng 10 Tầng 3 Nhà CT2A Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          30,691,440                                         
11,624 0108140651 Công ty CP dịch vụ địa ốc Hà Nội STARLAND Số 275 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          30,686,250                                         
11,625 0108741998 Công ty TNHH YORI HIROKO Việt Nam Số nhà 10 ngách 58/12 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 4.02                          30,678,811                                         
11,626 0110618381 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LŨNG LÔ 2 CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ Số 288 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          30,675,405                                         
11,627 0109129315 Công ty cổ phần CND Việt Nam số nhà 18, ngõ 60 phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          30,675,256                                         
11,628 0109366147 Công ty TNHH tư vấn thuế Vintax SỐ 9, NGÕ 136 TIẾN THÀNH, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.08                          30,674,440                                         
11,629 0110549875 Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng STAR ECO Số 187 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.02                          30,669,963                                         
11,630 0103949350 Công Ty TNHH Thanh Tường Số 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 18.00                        30,667,427                                         
11,631 0110267341 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nguyên Tầng 7, Số 69 phố Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,663,850                                         
11,632 0109823308 Công ty Cổ phần May và Xuất nhập khẩu Phúc Nguyễn Xóm Đông, cụm 4 Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.52                          30,659,202                                         
11,633 0101603406 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ tầng 2 số 16/161 ngõ thịnh quang P thịnh quang ,đống đa ,hà nội 2.24                          30,658,047                                         
11,634 0102846909 Công ty TNHH Dịch thuật & thương mại Toàn Cầu Phòng 805 Nhà 2B Hoàng Minh Giám - Thanh Xuân 3.00                          30,656,161                                         
11,635 0101257393 Công ty cổ phần xây dựng Liên Anh Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          30,656,141                                         
11,636 0107930287 Công ty TNHH BRAVENT - Communications Ngách 197/318/3/47 Đường Thạch Bàn, Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          30,653,468                                         
11,637 0107505130 Công ty TNHH TM XD và Điện Nước Giang Sơn SN 8 Ngõ 294/39 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.75                          30,652,310                                         
11,638 0109549574 Công ty TNHH ĐT&PT thương mại Nhật Anh Số 59A tổ dân phố viên 7, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          30,651,258                                         
11,639 0106779280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG VIỆT Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 9.00                          30,645,646                                         
11,640 0108193808 Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam Số 126 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.32                          30,643,433                                         
11,641 0107789588 Công ty TNHH Đầu Tư TCS Việt Nam Số 105, ngõ 13, đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          30,639,995                                         
11,642 0109736729 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ THĂNG LONG MB LK12, ngách 4, ngõ Cổng Gạch, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          30,639,995                                         
11,643 0102232306 Công ty CP TM & XNK Mực In Việt Nam ngách 322/17/25, số nhà 19, đường  Mỹ Đình Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 3.00                          30,639,995                                         
11,644 0108391366 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Luxcons Số 4, tổ 8A, Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          30,638,721                                         
11,645 0107431136 Công ty CPĐT&SX Đoàn Phát Đội 6, Minh Cương, Ngũ Sơn, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          30,636,157                                         
11,646 0104221010 Công ty CP tư vấn TK và XD đô thị VN Số 55, ngõ 255 Phố Vọng, Đồng Tâm,HN 3.00                          30,632,581                                         
11,647 0101821468 Công ty CP SX & PT TM Tân Nam Việt P504 CT1 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          30,631,143                                         
11,648 0108479282 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3S VIỆT NAM SỐ 1 NGÁCH 1/3, NGÕ 1, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.95                          30,629,478                                         
11,649 0107285333 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Minh Đức Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,625,298                                         
11,650 0106658712 Công ty CP xây dựng xanh Việt Nam SN 43, tổ 2, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          30,619,648                                         
11,651 0109601739 Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất AZ Design Thôn Phù Lưu Thượng, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 21.29                        30,617,714                                         
11,652 0108755729 Công ty TNHH xây dựng, Quảng cáo và chiếu sáng Thành An NV10, lô 03, khu tập thể Tổng Cục 5, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 2.26                          30,612,576                                         
11,653 0108427598 Công ty CP phần mềm Gia Sản Số 33, ngõ 68, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        30,602,495                                         
11,654 2400523488 Người NN- CÔNG TY TNHH DIOPS VINA Tầng 5 tòa nhà CIT số 6 - ngõ 15 - Duy Tân - Dịch vọng hậu - CG - Hà Nội 2.00                          30,600,752                                         
11,655 0107932887 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tochi Số 26A2, tổ 6 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          30,598,836                                         
11,656 0104950486 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN LIÊN SỐ 39, NGÕ 121 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5.00                          30,592,480                                         
11,657 0109043322 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SOFGROUP N004, LK7, NGÕ 50 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.00                        30,592,005                                         
11,658 0108288489 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nội thất Phú Anh Số 16, Ngõ 61 Đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        30,592,005                                         
11,659 0110699750 Công ty cổ phần C.S.S AGENCY Số 52 Yên Hoà, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,592,000                                         
11,660 0108464536 Công ty cổ phần xây dựng EPC Việt Nam N07 – LK223, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20.12                        30,589,917                                         
11,661 0107659148 Công ty cổ phần đầu tư Patyo Việt Nam Số 9 BT9, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          30,587,972                                         
11,662 0106132574 Công ty TNHH Kỹ Thuật IMS Việt Nam Số Nhà A41 - Khu A1 - Khu ĐTM Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          30,585,600                                         
11,663 0103776274 Công ty TNHH Ysmart P1104 C5 Khu đô thị mỹ đình 1, Phường cầu diễn, Quận nam từ liêm, Hà nội 1.07                          30,578,591                                         
11,664 0109701155 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Hợp Nhất Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.35                          30,578,269                                         
11,665 0109201025 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Trí Lâm Số 7 Ngách 197/318/3/1 Đường Thạch Bàn, Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          30,577,996                                         
11,666 0109628508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TÂY BẮC Lô 7 Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          30,577,920                                         
11,667 0108258653 Công ty CP ĐT giáo dục tầm nhìn Toàn Cầu Thôn Đoan Nữ, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 3.32                          30,574,723                                         
11,668 0109943267 Công ty TNHH dịch vụ & kỹ thuật CDH Việt Nam Số 5, ngách 19, ngõ 140 Trần Phú, TDP số 8, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội 17.15                        30,574,013                                         
11,669 0108636175 Công ty TNHH chế tạo máy Lập huy Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          30,573,200                                         
11,670 0301706021-001 CN Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Tin học và Thương mại Việt C.A.D Căn hộ số 18, tầng 34, Tòa nhà C5, Khu căn hộ D’.Capitale, số 119, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,569,662                                         
11,671 0100377722 Công ty TNHH Tin học TM công nghệ và Tư vấn ICT 16 Nguyễn Gia Thiều -HK-HN 2.00                          30,569,202                                         
11,672 0102373561 Công Ty Tnhh Tư Vấn Quốc Tế Việt SỐ 120 MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          30,569,106                                         
11,673 0101635599 Tạp chí Năng lượng Việt Nam số 22 ngách 105/2/37, TDP số 6, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2.00                          30,562,545                                         
11,674 0107870623 Công ty TNHH BĐS Hà Nội Housing 34 ngõ 210 đường Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 1.08                          30,559,637                                         
11,675 0103010641 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG GIANG B15B khu tập thể Kim Liên, đống đa, Hà Nội 3.00                          30,557,354                                         
11,676 0106001677 Công ty CP thương mại kỹ thuật Tân Đại Phong Số 102, ngách 8, ngõ 172, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.28                          30,553,075                                         
11,677 0108580853 CÔNG TY TNHH HBL GLOBAL Tầng 20 Tòa nhà văn phòng CharmVit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,551,073                                         
11,678 0110367434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT Số 12, Ngõ 172/27 phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          30,550,316                                         
11,679 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Tư thục Nhà hát Nhỏ Hà Nội Tầng 1 và tầng 3 nhà trẻ CT2 Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1.18                          30,545,817                                         
11,680 0108039436 Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Kim Thành Số 10, khu Cầu Đơ 3, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          30,538,470                                         
11,681 0107942395 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thượng Mỹ Số 12 Ngõ 128 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          30,538,470                                         
11,682 0109122415 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư Khai Nguyên TỔ 2, ĐƯỜNG DO LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          30,537,019                                         
11,683 0109309798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT GIA LINH P308 TẦNG 3 SỐ 86 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.93                          30,530,008                                         
11,684 0110465939 Công ty TNHH HIUP Group Tầng 6 Toà nhà Sông Đà, Số 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          30,529,142                                         
11,685 0109573376 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÁCH THÚY CLINIC & SPA Biệt thự TT02, số 349 vũ tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 25.08                        30,516,041                                         
11,686 0106913049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  PHÚC HƯNG Số 195, ngõ 82, tổ dân phố số 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.53                        30,511,279                                         
11,687 0110041979 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DÃ NGOẠI VIỆT Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18.00                        30,508,328                                         
11,688 0108826715 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hạnh phát triển Việt Nam Thông dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội-0356315200 21.66                        30,507,361                                         
11,689 0101934278 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Xuyên Việt Tổ 33, Cụm 5, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          30,499,840                                         
11,690 0108075642 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IN TUẤN NAM LÔ 02-4 KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI PHỐ TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.97                          30,499,166                                         
11,691 0108199020 Công ty CP đầu tư và phát triển PT Thịnh Số 611 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.28                          30,497,327                                         
11,692 0110282491 CÔNG TY TNHH ENES TRADING VIỆT NAM phòng số 09, tầng 05, Tòa C2 , D’.Capitale Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.06                          30,496,000                                         
11,693 0104091107 Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu Trường Thành P204, CT1B, Khu ĐT,  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.03                          30,492,171                                         
11,694 0107621592 Công ty CP PLS Nhật Minh Ô 67, lô B, khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          30,490,363                                         
11,695 0109958383 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Phương Số 468, Dịch vụ 10, Khu dịch vụ Đào Đất Hàng Bè, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, 18.02                        30,487,414                                         
11,696 0110203940 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Việt Khu Đường Cao, Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          30,476,360                                         
11,697 038180032544 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ong Sáng Tạo Tầng 1-2 tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          30,475,426                                         
11,698 0108188526 Công ty TNHH TMDV Xây dựng Sản xuất Nội thất Mộc Việt Số 18 ngách 202/12 Đường Cổ Linh, Tổ 23 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.00                        30,470,019                                         
11,699 0107611467 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN TRANG ANH Xóm 1, Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 18.00                        30,468,648                                         
11,700 0107666321 Công ty TNHH tư vấn và giám sát xây dựng truyền thông Thái Hưng Số nhà 01, dãy C1, Tiểu khu Nguyễn Du,, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 1.07                          30,467,594                                         
11,701 0104831305 Công ty TNHH Thương Mại Gia Bảo Lộc Số 17 Tổ 9 Đường Phúc Lợi - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 2.00                          30,467,223                                         
11,702 0106844331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG Số 69 ngách 46, Ngõ Linh Quang,Phường Văn Chương,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          30,466,441                                         
11,703 0108493463 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKYTECH VIỆT NAM Số 02, hẻm 1, Ngõ 1, Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          30,465,498                                         
11,704 0110450964 CÔNG TY TNHH MAYAK Tầng 8, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.21                          30,464,248                                         
11,705 0107110005 Công ty CP Tư Vấn & Đầu Tư Vita Số 3C, Ngách 264/21, Đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          30,463,519                                         
11,706 0109142267 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất cơ khí Đức Hiệp Phát Khu 1, Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 4.88                          30,459,602                                         
11,707 0110372201 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GOLDEN PALACE Tầng 11 số 80 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          30,457,064                                         
11,708 0109553362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MULTI - STYLE Số 150/26/14 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.00                        30,455,422                                         
11,709 0108380445 Công ty TNHH Sản Xuất  Dịch Vụ và Thương Mại Leago Số 2H/197 Hoàng Mai, Tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          30,452,323                                         
11,710 0105774554 Công ty CP Kinh doanh & Dịch vụ Thành Long 52 Lý quốc sư, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          30,449,289                                         
11,711 0104367203 Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất An Thịnh Xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          30,449,289                                         
11,712 0109097624 Công ty cổ phần VANU DECOR Thôn Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,449,108                                         
11,713 0109285314 Công ty Cổ phần Điện lạnh Phùng Hưng Số nhà 21, phố Vườn Hồ 1, tổ 5 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          30,444,473                                         
11,714 0108603878 Công ty TNHH Văn Bái Sô 70  ngõ Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          30,443,041                                         
11,715 0500444772 Công ty cổ phần SDP Ngõ 795, Đường Quang Trung- Phú La - Hà Đông - Hà Nội 1.01                          30,437,256                                         
11,716 0109975702 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sản xuất Minh Châu Số 195 Lâm Du, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.02                        30,436,696                                         
11,717 0106616550 Công ty TNHH xây dựng thương mại Ngân Thư Xóm 9, Thôn Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,416,773                                         
11,718 0105691918 Công ty CP DV Kỹ thuật Văn Lang SN 35A ngõ 77 Bùi Xương Trạch,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3.00                          30,411,447                                         
11,719 0103493357 công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Việt Pháp 19 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà NỘi 18.00                        30,409,203                                         
11,720 0108800805 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Đào Tạo HANU Số 96 Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 18.00                        30,409,203                                         
11,721 0313846104-001 CÔNG TY TNHH BEAUTY CARE USA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số K26, Nhóm K, Khu nhà bán Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 18.00                        30,409,203                                         
11,722 0106780173 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Tế Tiến Phát Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 18.00                        30,409,203                                         
11,723 0107748214 Công ty cổ phần Zalex Số 3 ngách 158/1 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội 18.00                        30,409,203                                         
11,724 0108961182 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Gamma Design Số nhà 22, ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.89                          30,400,837                                         
11,725 0108078724 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 217 EC Số 5, ngách 17, ngõ 252, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,400,000                                         
11,726 0109884660 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH HẢI NAM Tầng 3 số 22 LK 29 khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          30,379,882                                         
11,727 0109502209 Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ ATF Số 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 21.13                        30,377,248                                         
11,728 0108527313 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Minh An TẦNG 4, TÒA NHÀ VIET TOWER, SỐ 1 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 21.32                        30,362,040                                         
11,729 0108108866 Công ty TNHH Dịch thuật và đào tạo quốc tế Thành Nhân Số 39 ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 20.00                        30,357,621                                         
11,730 0110001045 Công ty TNHH Tập Đoàn SOMACO Thôn Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 1.06                          30,337,176                                         
11,731 0109105346 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH Số 9 ngách 143/45/9 đường Nguyễn Khánh Toàn, tổ 9, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        30,336,392                                         
11,732 0108896134 Công ty Cổ phần Kỹ thuật BNP VINA Số 19, ngõ 51 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.00                          30,327,810                                         
11,733 0109822431 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Minh Dương Khanh Số 11 ngách 55/13 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. 3.00                          30,321,715                                         
11,734 0109527468 CÔNG TY TNHH VSPHARMA Số 102/245 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          30,317,558                                         
11,735 0107544436 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Âu Việt Số 8, Ngõ 86 Đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          30,310,521                                         
11,736 4400426671-001 VPĐD Công ty CP Đi a to mit Việt Nam P1102 tầng 11 tháp hà nội tower, 49 hai bà trưng, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          30,309,763                                         
11,737 0108450646 Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Long Biên Số 76 ngách 165/2 phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          30,309,763                                         
11,738 0110391356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ DUGACY NETWORK Sàn TM CT2A-T2 13.2 Gelexia, số 885 đường Tam Chinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          30,309,763                                         
11,739 0104174554 HTX DVụ Nông Nghiệp Xã Văn Đức Xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          30,309,763                                         
11,740 0106009563 Công ty CP XD và TM 28-10 Thăng Long Số 6, ngõ 113, đường Phương Canh, TDP số 3, Xuân Phương, NTL, Hà Nội 3.00                          30,309,763                                         
11,741 0110302726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN VIỆT Xóm 2, Thôn Đông Lao, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.34                          30,306,579                                         
11,742 0106323931 Công ty TNHH dược phẩm Thiện Mỹ LK7-18 , KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          30,305,915                                         
11,743 0109229782 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư A.tam Việt Nam Số 15, Ngõ 31/1, Tổ 27 Đường đê Long Biên - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          30,305,000                                         
11,744 0107479610 Công ty Cổ phần tập đoàn Thủ Đô Số 85 Ngụy Như kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà nội 3.00                          30,302,260                                         
11,745 0110205779 Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống A-Style Việt Nam Số 281 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1.10                          30,294,067                                         
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11,746 0107302243 Công ty CP Thực Phẩm Revofood N08- GH18 Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.23                          30,290,288                                         
11,747 0109260415 Công ty TNHH Dịch vụ và SX Huy Hoàng Số 113 ngách 21/367 Ngô Xuân Quảng, Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, 3.00                          30,286,344                                         
11,748 0101461367 Công ty TNHH thương mại và DL Phú Hoa Số 301-N Chelsea Park khu đô thị Yên Hòa, Số 37 đường Trần Kim Xuyến, P. yên hòa, CG, Hà Nội 16.00                        30,278,407                                         
11,749 0109054388 Công ty TNHH đào tạo kế toán Thuế Hà Nội Nhà số 8 KTT F361, Thôn Du Nội - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          30,274,088                                         
11,750 0110129870 Công ty Cổ phần Stransafe Logistics Global Số nhà 47B, ngõ 29, phố Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          30,268,500                                         
11,751 0105791239 Công ty CP đầu tư TM & tư vấn quốc tế Invisor Số 4, TT Quân Y, TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố Huế, HBT, Hà Nội 18.00                        30,263,062                                         
11,752 0104616643 CÔNG TY CP AEG T3 Toà nhà Láng Trung số 60/850 Đường Láng 2.00                          30,261,156                                         
11,753 0108678721 Công ty CP MONPLUS Việt Nam Số 9 ngõ 205/189 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 19.19                        30,259,137                                         
11,754 0110514696 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất NT House Số 3B Tập thể dệt, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          30,256,573                                         
11,755 0108450678 Công Ty Cổ Phần THT Hà Thành Số 177B, Ngõ 173, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 18.00                        30,255,253                                         
11,756 0110013770 Công ty TNHH Phân phối và thương mại Phúc An Số nhà 5/335 Tổ dân phố Xuân Lộc 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          30,247,076                                         
11,757 0101293828 Công ty TNHH Phát Triển và Dịch vụ Việt Thông Tầng 4,Số 28 Liễu  Giai , Ba Đình, Hà Nội 3.00                          30,241,507                                         
11,758 0108674572 Người NN- CÔNG TY TNHH HẢI QUAN SHINHAN VIỆT NAM Tầng 5, Tòa tháp Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,240,000                                         
11,759 0104411519 Công ty CP phát triển giáo dục IBEST VN Số 5, ngõ 231 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9.27                          30,238,500                                         
11,760 0110302349 Công ty cổ phần Nhà Bay Số 24, ngõ 34, Yên Hòa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          30,238,443                                         
11,761 0110001327 Công ty TNHH Tinimex Tầng 4, số 40, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.28                          30,236,631                                         
11,762 01100429994 Công ty CP Sinh học Công nghệ Cao VN Số 3 ngách 58 ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 13.00                        30,233,941                                         
11,763 0110508974 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG E&C Số 152 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.12                          30,224,007                                         
11,764 0107859348 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM Cụm 2, Thôn Quỳnh Đô - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 15.03                        30,206,949                                         
11,765 0101202228-013 Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội Số 121, phố 8/3 , Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,204,160                                         
11,766 0109927434 Công ty TNHH Thiết bị và Phụ kiện QHP Số 670 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          30,201,559                                         
11,767 0109599712 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN & ĐÀO TẠO SAO VIỆT Số 2 Ngõ 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          30,193,291                                         
11,768 0109638351 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ in quảng cáo và truyền thông 4D CUTM 02-31 Điểm tiểu thủ công nghiệp- Làng Nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.24                        30,190,001                                         
11,769 0110191847 Công ty cổ phần công nghệ CNA Việt Nam Số 92, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.25                          30,185,539                                         
11,770 5701723119 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MORIS Thôn An Khoái - Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 8.00                          30,180,281                                         
11,771 0107598174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Số 16B tổ 12B đường Láng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 7.04                          30,175,120                                         
11,772 0104469685 Công ty CP văn hoá và truyền thông Liên việt Cầu Giấy-Hà Nội 1.97                          30,169,133                                         
11,773 0109189152 Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Kỹ thuật An Phát Thôn 3, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          30,160,816                                         
11,774 0108088289 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư và Thương mại Phú Minh Số 26, ngõ 132, Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà nội 18.00                        30,160,364                                         
11,775 0107026716 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TUẤN PHÁT Thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2.14                          30,159,822                                         
11,776 0110085493 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KOSMOS Số 191 Đường 442B, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          30,159,080                                         
11,777 0107885690 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO DONTRA Thửa đất 75+76, Lô đất TT-2, Khu TĐC 7.3 và 8.1, Số 75 đường Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.25                        30,157,508                                         
11,778 0106226896 Công ty TNHH Thương Mại SONUS Việt Nam Số nhà 104, Tổ 24, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 15.00                        30,141,190                                         
11,779 0109363548 Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Mạnh Phát Số nhà 48 tổ 9, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          30,139,255                                         
11,780 0106632665 Công ty CP Thương Mại và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội Số 136 Phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          30,136,565                                         
11,781 0104585593 Công ty CP TM Dịch Vụ Việt Nguyên Số 305 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          30,135,065                                         
11,782 0109136591 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM Lô N15D, khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 13.55                        30,134,627                                         
11,783 0500430586 Công ty CP XNK Vật Tư Phú Hà TT Phú Xuyên - Phú xuyên - Hà nội 2.05                          30,131,277                                         
11,784 0102680065 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Hưng Thịnh 614, Nơ 6B, BĐ Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          30,129,329                                         
11,785 0104618697 Công ty cổ phần công nghệ và đào tạo COE Việt Nam Tầng 4, nhà E3, 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy 2.00                          30,123,500                                         
11,786 0109878561 Công ty TNHH Dịch vụ Phú Trung Bến Lời, Thôn Lời, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 15.02                        30,117,877                                         
11,787 0107357210 Công ty Cổ phần Nhựa Thanh Hà Số nhà 109, tổ 5 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          30,117,320                                         
11,788 0110133482 Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp TEMPO Số 5, ngách 31/4, ngõ 58 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.27                          30,116,269                                         
11,789 0105562895 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Long Minh Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9.02                          30,111,103                                         
11,790 0108084044 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG AN BÌNH VN Số 5 ngách 44/31, Phố Trần Thái Tông, Tổ 19, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 12.03                        30,106,971                                         
11,791 0110341235 Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Tân Việt Số nhà 14 thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          30,098,284                                         
11,792 0108169065 Công ty TNHH GOTECH Việt Nam Số 16 ngõ 54 xóm Cộng Hoà xã Hữu Hoà huyện Thanh Trì Hà Nội 2.00                          30,097,707                                         
11,793 0107869836 CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA BOOKDI Số nhà 31A, ngách 29, ngõ 445 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10.35                        30,097,481                                         
11,794 0109019136 Công ty TNHH TM và DV Khoa học Kỹ thuật Gia Khánh Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 15.00                        30,083,344                                         
11,795 0108545626 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y DƯỢC XANH Số 72C, Phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        30,083,344                                         
11,796 0110367699 Công ty TNHH Thời Trang Chuối Vàng Số 20 Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 15.00                        30,083,344                                         
11,797 0105776914 Công ty cổ phần XNK Hưng Đại Phát Thái Hòa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 15.00                        30,083,344                                         
11,798 0109315382 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Invest Hà Nội Thôn Đông, Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        30,083,344                                         
11,799 0109568619 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Điện Trường An Số nhà 20, tổ 9 khu dân cư số 2, Đường Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 15.00                        30,083,344                                         
11,800 0108912611 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG PHÚC LỘC Số 19 ngách 101 ngõ 254 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.00                          30,080,710                                         
11,801 0312610970 Công ty TNHH Dr.safe Số 99 Đường Tình Quang, Tổ 2 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          30,080,000                                         
11,802 0108934439 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu KPT Việt Nam Số 293 đường Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.34                          30,080,000                                         

11,803 0107677108
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO PHƯƠNG ĐÔNG Số 27, ngõ 46 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 15.00                        30,076,138                                         

11,804 0107017694 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Fly Việt Nam Xóm Gốm, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 14.50                        30,065,555                                         
11,805 0108606156 CÔNG TY TNHH REBEL VIỆT NAM Số 3430, Tầng 34, Toà G3, Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          30,059,587                                         
11,806 0110350529 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN RICHY Số 4 ngõ 116 phố Nhân Hòa - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.03                          30,058,463                                         
11,807 0107929154 Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Tâm An 36/99 ngõ 318 đường La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          30,055,874                                         
11,808 0103953910 Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phương SN 3 Ngách 2/2 Phố Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        30,053,676                                         
11,809 0110218023 Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Giáo dục Ông Bụt Tòa AD, Số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          30,050,562                                         
11,810 0110552571 CÔNG TY TNHH NUTRICOS VIỆT NAM Liền kề 11 lô 8 ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          30,049,919                                         
11,811 0109087591 CÔNG TY TNHH VKVICTORY VIỆT NAM 55 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.55                        30,047,664                                         
11,812 0108717699 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THIÊN THANH VIỆT NAM Thôn Mộc Hoàn Đình, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 15.00                        30,039,686                                         
11,813 0107857982 Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Lê số 10 Ngách 135/27 Phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội 2.00                          30,037,500                                         
11,814 0106042708 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Việt Nam Số 26B, Hẻm 155/74/20 Đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          30,030,270                                         
11,815 0108243382 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT Số 189, ngõ 82 Mậu Lương, tổ dân phố 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          30,022,630                                         
11,816 0108896737 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ECO STRAWS VIỆT NAM Tầng 4, Tòa DBS Building Nơ 28 Lô 31, Khu dịch vụ Thương mại - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          30,021,099                                         
11,817 0109855701 Công ty TNHH Thiết bị, Vật tư Ngành in MHI Số nhà G12B ngõ 28 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          30,021,099                                         
11,818 0105859399 Công ty TNHH máy tính Phương Châu Số 154 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          30,021,099                                         
11,819 0102045458 Công ty TNHH TMSX và DV QC ý tưởng Việt Số 2, ngõ 42 Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 15.00                        30,019,970                                         
11,820 0106653961 Công ty CP Dược phẩm và Truyền thông THT Số 6, Ngõ 280, TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          30,014,661                                         
11,821 0103974653 Công ty CP Xây dựng Lead P408 nhà N5B Khu ĐTM Trung Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          30,008,259                                         
11,822 0105956995 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất Tiến Đạt Nhà số 304, Block 31, Ô H-TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú,Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 5.06                          30,006,012                                         
11,823 0109929054 Công ty TNHH Sinh học Sao Vàng Số 59, khu B, Viện NC Rau quả, tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 18.53                        30,002,942                                         
11,824 0109636957 Người NN - CÔNG TY TNHH DIVINE BEAUTY Số 15 ngõ 259 Yên Hoà , Phường Yên Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội 2.00                          30,000,000                                         
11,825 0101918815 Công ty TNHH Nam Thành Số 420 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,992,457                                         
11,826 0108072095 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA PMP Số 51 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.69                          29,991,892                                         
11,827 0105310873 Công ty TNHH DV bảo vệ Việt Dũng SN 1/2 208-A2-Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.45                          29,991,318                                         
11,828 0109480594 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THỜI ĐẠI HOME Số 38 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,988,237                                         
11,829 0110372096 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIPIGO Số 30/168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          29,986,738                                         
11,830 0104896479 Công ty CP tư vấn EBIT Tầng 2 nhà K nhà khách La Thành - - 218 Đội Cấn -P. Liễu giai- Ba Đình - Hà Nội 3.00                          29,985,152                                         
11,831 0106658166 Công ty CP xây dựng và thương mại Hà Nội Thăng Long Số 3, tổ 11, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.41                          29,982,322                                         
11,832 0106137389 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TPT số 2, dãy D, ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          29,980,905                                         
11,833 0104739483 Công ty TNHH TM Và Gia Công Kim Khí Thành Phát Số 7 ngách 126/48/22, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.98                          29,978,518                                         
11,834 0109106237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA PPE VIỆT NAM C4 LÔ 15 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6.99                          29,978,420                                         
11,835 0110157194 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kiến trúc Việt Nhật Số 8 Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 18.00                        29,977,524                                         
11,836 0109739889 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ HUB - JS 125 Dương Quảng Hàm- Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          29,963,587                                         
11,837 0108992335 Công ty TNHH Kinh Doanh và Xây Dựng Phát Triển Hải Anh Tổ 1 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 6.04                          29,959,827                                         
11,838 0108692476 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương Mại Minh Quang Xóm huyện Chu Quyến 3, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 3.48                          29,955,181                                         
11,839 Lớp MN Tư Thục Sơn Ca Khu ĐT Mới Định Công Hoàng Mai Hà Nội 2.35                          29,953,262                                         
11,840 0110381421 Công Ty TNHH V&H Hà Nội Số 23,Ngõ 37, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          29,952,000                                         
11,841 0110143642 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG ỐNG THUỶ LỰC TUẤN LINH Số nhà 42, ngách 120, ngõ 99 Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.01                          29,943,427                                         
11,842 0105196952 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT HÀ THÀNH Shophouse S2.0301SH12, Toà nhà S2.03 thuộc dự án Vinhomes Smart City - Phường Tây Mỗ 3.00                          29,933,960                                         
11,843 0107364994 Công ty Cổ phần Phân phối Gốm sứ Bát Tràng Xóm 1 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          29,933,849                                         
11,844 0107695851 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Tân Hoàng Phát Thôn Tự Môn, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phô Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,927,192                                         
11,845 0108287005 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO COLOR LIFE Tầng 5, số 619, đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 19.00                        29,925,232                                         
11,846 0109985891 CÔNG TY TNHH 3T AGENCY Số 7B, ngõ 481, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          29,925,088                                         
11,847 0110117385 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y THỦY SẢN SUNNY.VET Số nhà 21, Thôn An Lãng, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          29,912,513                                         
11,848 0104560454 Công ty CP SX vật liệu xây dựng Hồng Kỳ Đình Thông - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội 2.24                          29,904,534                                         
11,849 0108912266 CÔNG TY TNHH LOGIDEX VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 14/27 MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          29,897,312                                         
11,850 0110153619 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NINH BÌNH Tầng 4, số 3, ngõ 93 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        29,884,683                                         
11,851 0108907410 CÔNG TY TNHH XD và TM PHÚC MINH DŨNG Thôn Thành Vật, Xã Đồng Tiến, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 3.00                          29,881,840                                         
11,852 0109977160 Công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TST Thôn Bốt Tép, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.16                          29,880,640                                         
11,853 0108266950 Công ty CP Đầu Tư PAYTECH Việt Nam Số 2, phố Thúy Lĩnh,, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,878,790                                         
11,854 0106438428 Công ty TNHH SX&TM Thép Nam Bắc Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2.00                          29,878,697                                         
11,855 0102623821 Công ty CP Công Nghệ và Thương Mại Trần Thái Số 40 ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.91                          29,876,903                                         
11,856 0110179487 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG NGUYÊN Số 26 ngõ 420, 24/7 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          29,875,867                                         
11,857 0109531351 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HC HÀ NỘI Số 1 ngách 159/37 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        29,868,274                                         
11,858 0106921723 Công ty TNHH TM Đại Từ Số 113 Ngõ 296 Phố Minh Khai P. Mai Động Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          29,867,143                                         
11,859 0105528407 Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Khắc Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          29,866,916                                         
11,860 0109316523 Công ty TNHH Lotus PPP Việt Nam Đường 308 thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          29,865,220                                         
11,861 0108290801 Công ty Cổ phần Nội thất TST Việt Nam Số 5, ngách 53, ngõ 47, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,865,220                                         
11,862 0101147351 Công ty TNHH tư vấn và XD Bắc Sông Hồng Thôn Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          29,861,153                                         
11,863 0108846888 Công ty Cổ phần Ecobig Số 1 ngõ 268/58/24 đường Ngọc Thụy, tổ 16 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          29,850,025                                         
11,864 0109249644 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÂM SẢN TÂM VIỆT Số 46, Ngõ 245 Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 16.00                        29,844,803                                         
11,865 8626494945001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ban Mai Linh Đàm Plus Số 12 BT4 X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          29,841,100                                         
11,866 0107524052 Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế Hà Sơn Số 84, Ngõ Hoà Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,835,968                                         
11,867 0109948579 Công ty TNHH nhà hàng SEOUL BOSS Việt Nam Số 69, Tổ 3, Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,828,656                                         
11,868 0109145074 Công ty Cổ phần Địa Ốc Còn Duyên Số nhà 9, dãy 6, Khu đô thị Khai Sơn Town, Đường Lý Sơn, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          29,828,656                                         
11,869 0107353368 Công ty TNHH Thương mại An Xuân Số 10D, phố Đồng Nhân - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          29,828,656                                         
11,870 0108213719 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PALLAS Số 8D, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,828,656                                         
11,871 0110507297 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VNTECH 55/30 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          29,828,656                                         
11,872 0110828501 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK NAM HOA P302B Tòa nhà Thông Tấn đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          29,828,656                                         
11,873 0108510133 Công ty Cổ phần Công nghệ Tân Thành Sơn Số 375 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,828,656                                         
11,874 0107122321 Công ty TNHH phân phối Chu Văn Thành Thôn Bình Lăng, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 1.01                          29,826,930                                         
11,875 0108623828 Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Thăng Long Tầng 2 tòa nhà 2 tầng, số 66, Ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          29,824,000                                         
11,876 0107609066 Công ty CP Dịch vụ Giải trí Thủ Đô Lô B21, ô D21 KĐT mới Cầu Giấy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7.00                          29,823,911                                         
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11,877 0109781390 Công ty TNHH cơ khí chế tạo máy Thạch Anh Số 7A ngõ 142 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,821,884                                         
11,878 0106781667 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Thành Đạt Số 03, Ngõ 128 Phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 9.89                          29,819,489                                         
11,879 0106550934 Công ty CP SX và TM Thép Hưng Long Số 59 Ngõ 141 Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          29,812,756                                         
11,880 0109591907 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG THĂNG LONG Cửa khẩu cảng Khuyến Lương, Tổ 21, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.37                          29,810,412                                         
11,881 0107483180 Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tuyết Anh Số nhà 43, tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 17.00                        29,807,622                                         
11,882 0101399905 Công ty CPSX và Thương Mại Đông Anh Km16, QL3, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 18.00                        29,801,195                                         
11,883 0109953850 Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Phúc Huy Số 15, ngõ 36, Đường ỷ La, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          29,798,762                                         
11,884 0102741984 Công ty TNHH Trà Chính Sơn Số 257 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          29,798,592                                         
11,885 0104889312 Công ty TNHH TM và Đầu Tư Phạm Trần Số 127 Đường Định Công - Tôt 25 P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          29,792,000                                         
11,886 0110126887 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUYẾT Số nhà 20, Tổ dân phố Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 10.28                        29,790,925                                         
11,887 0107711976 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Sơn Bình Cụm 7 - Thọ an - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          29,790,168                                         
11,888 0110211211 Công ty cổ phần tư vấn giải pháp Cenvi Số nhà 72, Ngách 23, Tổ dân phố 8, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.98                          29,789,860                                         
11,889 0107691582 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Thái Hoàng Anh Số 2 ngách 4, ngõ 38 Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 18.25                        29,784,860                                         
11,890 0103949939 Công ty CP Thương mại và Phát triển Đầu tư THT TDP Lộc, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9.00                          29,777,775                                         
11,891 0108915108 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN NEWSTAR Số 8, ngách 2/7 đường Nghĩa Bình, tổ 9, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,775,492                                         
11,892 0104185267 Công ty CP thương mại Vạn Hưng Số 25, Ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.00                          29,771,364                                         
11,893 0107257431 Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ BHN Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          29,763,212                                         
11,894 0105936170 Công ty CP ĐT TM Nguyễn Huân Khu nhà ở tấp tầng Licogi 13,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          29,761,994                                         
11,895 0109489244 Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Ánh Ngọc Lô CT21B Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          29,761,301                                         
11,896 0107691991 Công ty TNHH thương mại và phát triển Phú Minh Hưng Số 90H ngõ 34/56 phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          29,758,991                                         
11,897 0110346875 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Bao bì Đông Hà BL 72 khu tái định cư Bờ Lờ, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.51                          29,748,727                                         
11,898 0107450996 Công ty CP viễn thông IRIS Việt Nam 55 ngõ 124 đường Tân Triều Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          29,748,566                                         
11,899 0108531743 CÔNG TY TNHH NOMADS VIỆT NAM Số 4 ngách 2 ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          29,746,702                                         
11,900 0108474446 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Gia Số 19, Ngách 82/122 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2.28                          29,734,540                                         
11,901 0107122427 công ty tnhh tư vấn và dịch thuật toàn phát sô 72 nguyễn phong sắc, p dịch vọng, CG - Hà Nội 3.00                          29,727,815                                         
11,902 0110690317 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Etugi Việt Nam Số 9, Ngách 43, Ngõ 14, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          29,718,286                                         
11,903 5700105180-001 CN Công ty CP TM Bài Thơ Tại Hà Nội Tầng 1 Nhà CT4 KĐT Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 6.00                          29,714,494                                         
11,904 0107996834 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam Số 02 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.01                          29,711,591                                         
11,905 0106902706 Công ty TNHH đầu tư và TM Thái Hương KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.10                          29,711,571                                         
11,906 0104970588 Công ty CP TM và XD Hoà Xá Hoà Xá - ứng Hoà - Hà Nội 3.00                          29,702,153                                         
11,907 0108975587 Công ty cổ phần Giáo dục STEAMLAND Số 76, phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2.89                          29,702,132                                         
11,908 0105979223 Công ty TNHH TM-DV HNC á Châu Số nhà 105 Tổ 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội 15.00                        29,690,535                                         
11,909 0106723707 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC KYWY VIỆT NAM Số nhà 11, liền kề 07, khu đô thị Xala, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          29,689,370                                         
11,910 0109232665 Công ty TNHH Square Snake Việt Nam Tầng 1, số 80 ngách 376/4 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          29,687,500                                         
11,911 0110097555 Công ty cổ phần khảo sát đo đạc và tư vấn đất đai Hà Nội Số 276 đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.48                          29,682,391                                         
11,912 0102668967 Công Ty CP Xây Dựng Đất Việt 453 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội 3.00                          29,680,505                                         
11,913 0104039001 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thiết Bị Công Nghệ Mới Tầng 2. Tòa nhà 381 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1.12                          29,675,842                                         
11,914 0109791889 Công ty TNHH An Info Systems BT11 VT13 khu đô thị Xa La, - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.01                          29,675,000                                         
11,915 0109922362 Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ SHINSHOJI Việt Nam Số nhà 20B, Tổ 3, Ngõ 64 Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          29,674,268                                         
11,916 0107288711 Công ty CP Touch Media Việt Nam Số nhà 65, ngách 99/158 Phố Định Công Hạ, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP, Hà Nội, Việt Nam 17.81                        29,673,247                                         
11,917 0109007973 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GH Số 5A, Ngách 604/19, Ngõ 604 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          29,670,400                                         
11,918 0108715275 Công ty Cổ Phần Thăng Long TLG P808, TÒA NHÀ HONGKONG TOWER, 243A ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 3.00                          29,669,708                                         
11,919 0108290329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH SƠN Số 39, ngách 47, ngõ 108 đường Trần Phú, tổ dân phố 16 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 13.00                        29,669,140                                         
11,920 0107738872 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ K&K Số 23 Liền kề 11, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.28                          29,667,021                                         
11,921 0105860524 Công ty CP kiến trúc và mỹ thuật Đại Nam Số F4, ngõ 112, tổ 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.55                          29,665,863                                         
11,922 0109685908 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MIG BT2-15, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.14                          29,658,801                                         
11,923 0110653604 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế NYDA Số 42 Ngõ 33 Tân ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          29,657,977                                         
11,924 0109872626 Công ty TNHH Thép Đa Hình Xóm Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, hà Nội 3.00                          29,654,017                                         
11,925 0101203126 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SỐ 6 Nhà 12b, TT đại học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          29,652,224                                         
11,926 0109068454 Công ty cổ phần công nghệ ALGOS OF 03-08 & 03-13 Tòa nhà Vinhomes West Point Lô đất HH2 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 18.41                        29,647,536                                         
11,927 0106822296 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Khánh Số 11B, ngõ 543 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.05                          29,647,239                                         
11,928 0105631725 Công ty TNHH MACQ Và Cộng Sự Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          29,647,198                                         
11,929 0110207543 Công ty Cổ phần Thái Hưng SCI Số 25 đường Kim Ngọc, cụm 1 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 7.28                          29,646,214                                         
11,930 0107776349 Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Sông Mã SOMACO Số nhà 27, ngõ 19, tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông , TP Hà Nội 7.00                          29,643,805                                         

11,931 0105497149 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT 
NAM Ngã Tư, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          29,632,000                                         

11,932 0106662437 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 24/4/21 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          29,632,000                                         
11,933 0108212419 Công Ty CP TV Xây Dựng Phúc Khang Số 62/38/55 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 7.95                          29,630,794                                         
11,934 0109489124 Công ty TNHH Ehho Studio VN Số 90H xóm Chùa, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 17.00                        29,626,088                                         
11,935 0107691913 Công ty CP Kiến Trúc và Nội Thất Gamma VIệt Nam Số 49, Ngách 47 Đường Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 6.00                          29,624,089                                         
11,936 0110546440 Công ty TNHH Gốm Sứ Sắc Màu A-04, Dự án khu hỗn hợp nhà ở thương mại và văn phòng, số 83 Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.19                          29,619,415                                         
11,937 0108832638 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Xây dựng Thành Nam Số 3 đường Bằng Lăng, KĐT Long Việt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          29,618,473                                         
11,938 0109085298 CÔNG TY CỔ PHẦN TRE HOÀNG Ô 7 Lô 13 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.06                        29,616,958                                         
11,939 0105001642 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Kỹ Thuật CTC Số 4, Tổ 18 Cụm Nha, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 2.29                          29,615,058                                         
11,940 0106847029 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Kỳ Đường Chính Trung, TDP Chính Trung, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          29,613,255                                         
11,941 0107336605 Công ty TNHH vật liệu xây dựng thương mại Sáng Tạo Việt Số 2, ngách 26/62, đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 17.58                        29,603,642                                         
11,942 0104624563 CÔNG TY CP TM VÀ KT CƠ ĐIỆN ĐẠI PHÁT P308 nhà A2, TT Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 18.00                        29,591,971                                         
11,943 0107955588 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tín Phát Thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 6.00                          29,584,149                                         
11,944 0110853184 CÔNG TY TNHH TM & SX HT VIỆT NAM Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà NộiThôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          29,576,204                                         
11,945 0102305089 Công ty TNHH Phương Quỳnh Anh Số 55 Ngách 61/15, Tổ 118, Lạc Trung,  P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.92                          29,573,950                                         
11,946 0107012079 Công ty CP Công Nghệ Viễn Thông Thủ Đô Số nhà 34, tổ 3 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.00                          29,569,983                                         
11,947 0110215142 Công ty TNHH TM VÀ XNK Hoàng Quân Phát Xóm Đình, Đội 6, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 4.29                          29,569,777                                         
11,948 0108425738 Công ty TNHH tổng hợp thực phẩm Hồng Phát Tầng 2, số 101 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.02                          29,563,356                                         
11,949 0106918382 Công ty CP Đầu tư và Năng lượng Opals Tầng 5 lửng, Tòa nhà Hei Tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14.97                        29,563,133                                         
11,950 0108307075 Người NN - CÔNG TY TNHH MAPAL HITECO VIỆT NAM Phòng 04, Tầng 11, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          29,561,941                                         
11,951 0108179627 Công ty cổ phần Cơ điện Gia An Số 72 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          29,561,127                                         
11,952 0109840293 Công ty TNHH Dược phẩm dược liệu Hà Nội Số nhà 15 Ngách 168/25 Xóm Đồng Tiến, Đội 1 Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.56                          29,560,786                                         
11,953 0106194147 Công Ty TNHH Ngôi Nhà Gấu Trúc Số 16, phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          29,559,344                                         
11,954 0107375379 Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Xuân Quỳnh Số 5 ngách 21 ngõ 66 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          29,556,421                                         
11,955 0107948647 Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Hữu Cơ Số 8/A32 Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.00                          29,550,318                                         
11,956 0110438050 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Bắc Tầng 6, V4-A05 KĐT Terra An Hưng, Số 102 đường Nguyễn Thanh - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 8.45                          29,546,896                                         
11,957 0110335577 Công ty TNHH bốc xếp Minh Khang Số 2 ngõ 61 Phố Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          29,545,424                                         
11,958 0103706943 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Phúc Hưng Phòng 401, Tầng 4 Tòa nhà Nhật An, 30 Kim Mã Thượng, Cống Vị , Ba Đình, Hà Nội 5.00                          29,542,811                                         
11,959 0110189904 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LẠC LONG Số 20 ngõ 248 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          29,541,876                                         
11,960 2300851284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT GIA HUY Nhà N6-2, Khu Sống Hoàng tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,539,992                                         
11,961 0108923003 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG TCT Số 02-TT3 khu nhà ở Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          29,539,992                                         
11,962 0102146262 Công ty CP Công Nghiệp Tre Gỗ  Tiến Bộ Số 8, ngõ 42 Phố Ô Cách, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          29,539,554                                         
11,963 0104824308 Công ty TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Nasa Số 465 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.32                          29,539,165                                         
11,964 0500588478 Công ty CP cơ khí XDTM Việt Nam Xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 1.01                          29,535,807                                         
11,965 0108470032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH Số 7, Ngách 16/1, Đường Đông Quan, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 15.24                        29,530,015                                         
11,966 0106026495 CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - CHI NHÁNH HÀ NỘI LK 14 - Số nhà 27, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,526,932                                         
11,967 0106810822 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG HOÀNG KIM Số 187 Phố Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 3.04                          29,522,028                                         
11,968 0104764391 Công ty TNHH Tư vấn GNT Việt Nam Số 14A, ngõ 18 Khương hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 16.00                        29,520,523                                         
11,969 0109385365 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG GIAO THÔNG - MÔI TRƯỜNG SỐ NHÀ 22, NGÕ 214/45 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 16.00                        29,520,523                                         
11,970 0108504073 Công ty TNHH Đầu Tư TM Nội Thất ANHOMES Số 10A, Ngách 32, Ngõ 99/110 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 16.00                        29,520,523                                         
11,971 0109485514 Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng Số 427 Bát Khối, phường Long Biên, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội 9.00                          29,514,434                                         
11,972 0102908827 Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Việt Anh Khu Chợ Kim, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 10.13                        29,511,805                                         
11,973 0105375327 Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Bảo Vân Số 20, ngách 612/34 La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          29,510,784                                         
11,974 0104598338 Công ty CP in và bao bì Việt phúc số 80 phố Nghĩa tân-CG 1.35                          29,510,390                                         
11,975 0109436355 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cây Kim Vàng P301 căn số 02 lô nhà A, dự án 31 phố Dịch Vọng, P,. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 17.00                        29,503,896                                         
11,976 0108398266 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại H&M Nhà số 64 ngõ 14 Vũ Hữu - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1.03                          29,502,517                                         
11,977 0106881439 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghệ Cao Hà Trang Khu Tập Thể Vạn Phúc, Tổ Dân Phố 9, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 3.02                          29,498,906                                         
11,978 0108322002 Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Số 10, tổ 10 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2.16                          29,497,287                                         
11,979 0107337479 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Royal Việt Nam Số 1/8 Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          29,495,051                                         
11,980 0106019145 Công ty cổ phần công nghệ JAVINA Tổ dân phố số 11, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          29,491,881                                         
11,981 0101576840 Công ty TNHH TM & Đầu Tư Mỹ Linh 107 Bà Triệu - Phường Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội 11.28                        29,491,204                                         
11,982 0104485119 Công ty CP Intekcom Số 12, Ngõ 259/9 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.07                          29,486,736                                         
11,983 0108401247 Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật Vicca 149 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội. 11.00                        29,481,873                                         
11,984 0109762278 Công ty cổ phần đầu tư và di trú Sen SHP1-31, Park 1 - Dự Án chung cư Eurowindown River Park, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          29,478,912                                         
11,985 0107064341 Công ty CP xây dựng GP9 Thăng Long Số 9 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 3.00                          29,477,265                                         
11,986 0103073289 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XANH ngõ 81 đặng văn ngữ 7.00                          29,471,791                                         
11,987 0105684692 Công ty TNHH In và Quảng Cáo Vạn Xuân Số 56 ngách 141/150 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 2.17                          29,470,903                                         
11,988 0110024691 CÔNG TY CỔ PHẦN META COLOURS Số 99 Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9.00                          29,466,969                                         
11,989 0110148471 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ GENEVIET Số nhà 17B, lô 8 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          29,465,753                                         
11,990 0102890778 Công ty TNHH Kính mắt Thiên Vũ Số 23B,ngõ 134 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 3.00                          29,465,331                                         
11,991 0105898969 Công ty CP Doca Số 51, Ngõ 651 phố Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 18.00                        29,463,733                                         
11,992 0108739893 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VIỆT STUDIO Số 8 ngách 49 ngõ 268 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.01                          29,457,791                                         
11,993 0108759346 Công ty TNHH TM DV Vận Tải Hải Châu Số 12, Ngõ 1267, Đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          29,457,626                                         
11,994 0110026473 Công ty TNHH Tập đoàn Ánh sáng Bảo An Minh Số nhà 6/39 ngõ 87 Làng Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 9.00                          29,454,773                                         
11,995 0106637021 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC số 7 ngõ 30 trần quang diệu , p ô chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 2.26                          29,454,472                                         
11,996 0108862375 Công ty cổ phần xây dựng và phòng cháy chữa cháy Vitech Thôn Tuân Lề, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2.88                          29,453,120                                         
11,997 0104600668 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁCH AN Số 38 ngõ 3 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 18.00                        29,444,283                                         
11,998 0108883294 Công ty TNHH Đúc đồng Mỹ nghệ Phúc Tường Số 03, ngõ 56/87/14/32 Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          29,443,769                                         
11,999 0106415967 Công ty Cp khám phá khoa học tầng 2A nhà N09B2 KĐT mới Dịch vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng - Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          29,443,769                                         
12,000 0101983035 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lâm Số 92,Hồ tùng mậu,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 3.00                          29,443,769                                         
12,001 0107393804 Công ty TNHH Gia Dụng Phú Gia TDP Hạ 9, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          29,443,769                                         
12,002 0110531980 CÔNG TY TNHH DR SEOUL Số 61 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          29,442,576                                         
12,003 0110567190 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dệt may Hưng Thịnh Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 9.00                          29,442,576                                         
12,004 0108145956 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất TK Creative Việt Nam Số 28, ngõ 7 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.ba Đình, Hà Nội 18.00                        29,442,399                                         
12,005 0103822844 Công ty CP TM và ĐT PT Thăng Long Số 16 Bắc Hồng, tổ 83 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          29,441,178                                         
12,006 0110353223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRUNG Số 7 hẻm 1, ngách 38 ngõ 88 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,441,013                                         
12,007 0110088261 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐỨC PHÁT Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          29,440,000                                         
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12,008 0109229373 CÔNG TY TNHH DYNACHEM (VIETNAM) Tầng 05, Toà nhà SUDICO (HH3), KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          29,440,000                                         
12,009 0106648707 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Chiều Xuân Km số 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tổ dân phố số 7 - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội 3.00                          29,434,148                                         
12,010 0106135688 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa H&A Số 128, Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          29,430,855                                         
12,011 0110665367 Công ty cổ phần Taransu Tokyo Số 100 La Casta, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.00                        29,426,513                                         
12,012 0108818714 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Hồng Phát Xóm Cửa Chùa, Thôn Nội 2, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ 9.00                          29,423,883                                         
12,013 0110370010 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN HOÀNG ANH Số 37, phố Chợ Tía, Thôn An Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.72                          29,422,821                                         
12,014 0105842099 CÔNG TY TNHH ECI ANNA VIỆT NAM Số 11/40 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội,Việt Nam 3.01                          29,422,193                                         
12,015 0104977784 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ THÁI tầng 3 số 161 An Trạch, ô Chợ dừa, đống Đa, Hà Nội 3.01                          29,421,947                                         
12,016 0107610431 CÔNG TY TNHH HELLO VIỆT NAM Số 267 đường Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 17.00                        29,421,291                                         
12,017 0110343828 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG MAX Số 14, ngõ 90 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          29,418,231                                         
12,018 0107008964 Công ty TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Nam Khánh Số 42 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          29,411,251                                         
12,019 0109504527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389 Số 20, Ngõ 110/40 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          29,408,502                                         
12,020 0107777670 CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ THÀNH PHÁT Số 81, Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Tổ 114, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 14.00                        29,406,239                                         
12,021 0110299872 CÔNG TY TNHH TM & DV THUẬN HẢI Số 20, Ngách 66, Ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.15                        29,401,123                                         
12,022 0106709741 Công ty TNHH QCM Cát Thiên Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nôị 2.28                          29,400,877                                         
12,023 0109892534 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVTM ANH DUY Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 3.00                          29,398,315                                         
12,024 0107139156 Công ty TNHH TM & DV Vạn Minh Dương 48 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          29,395,660                                         
12,025 0109088901 CÔNG TY TNHH INTELLIPURE VIETNAM SỐ 25 PHỐ VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 14.01                        29,385,287                                         
12,026 0103429351 CÔNG TY CP KINH DOANH XĂNG DẦU HÀ NỘI Số 1, ngõ 20 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          29,383,569                                         
12,027 0110371529 Công ty TNHH Phúc Thành Master Cars Số 3 lô 3+5 Nguyễn Văn Linh - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        29,379,059                                         
12,028 0106897728 Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp số Số 7, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          29,376,000                                         
12,029 0102739255 Công ty Luật TNHH Phạm Danh Đền Lừ 1 Hoàng Mai Hà Nội 2.54                          29,367,882                                         
12,030 0106811167 Công ty CP Thiết bị y tế & CN Việt Mỹ Tầng 2 Số 1 Ngõ 68 Phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,366,030                                         
12,031 0109070196 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BÌNH GIANG Số 16 ngõ 93, ngách 20, TDP Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 16.94                        29,365,147                                         
12,032 0109822142 Công ty TNHH OZLAND Marketing LK03-02 Khu đô thị mới An Hưng,Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 14.40                        29,365,105                                         
12,033 0106994908 Công ty Cp KLAND Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          29,356,800                                         
12,034 0107753366 Công ty Cổ Phần Thương Mại ULEAD Việt Nam Xóm 7,Thôn Văn Hội,xã Văn Bình,Huyện Thường Tín,Tp Hà Nội 3.00                          29,353,576                                         
12,035 0109967405 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN MAI Số nhà 7F, ngõ 88, phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.16                        29,349,177                                         
12,036 0109090989 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHÁNH Số nhà 37 ngách 1/2/23 Tổ 1 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.87                        29,348,353                                         
12,037 0109407957 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN GLOBAL Số 7/275/8 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          29,347,548                                         
12,038 0110531268 Công ty TNHH Tư Vấn Chính Sách Đổi Mới Sáng Tạo Số 78 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          29,347,548                                         
12,039 0106689742 Công ty TNHH CEC Hà nội Số nhà 63, Ngõ 191 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          29,347,548                                         
12,040 0110206596 Công Ty Cổ Phần SS Technology Số 16 ngõ 6A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          29,347,548                                         
12,041 0102134669 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Nhật Long Số 11M, Tổ 1, Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,347,548                                         
12,042 0108077914 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHƯỢNG VĨ Số nhà 89C, ngõ 5, tổ 22 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 9.00                          29,347,379                                         
12,043 0104150200 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lê Dương Số 16, KTT Cánh Kiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          29,346,063                                         
12,044 0108729334 Công ty CP xây dựng, thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tna Việt Nam Số nhà 19, ngõ 85, Phố Tân Phong, Tổ dân phố Tân Phong - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          29,346,048                                         
12,045 0103647078 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC 2 - ngách 24/66 Khâm Thiên - Hà Nội 14.84                        29,345,742                                         
12,046 0101573737 Công ty TNHH Văn Hoá Minh Lâm 52 Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm-Hà Nội 9.03                          29,341,626                                         
12,047 0102303973 Công ty TNHH  SX TM và công nghiệp Thành đạt 25 tổ 42 khu TT HVQG hồ chí minh-Nghĩa tân 1.04                          29,341,000                                         
12,048 0107323243 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Phúc Vinh Thịnh Số 430 đường Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          29,338,689                                         
12,049 0102068141 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Nhất Long Số 27 Ngách 53/103 Phố Đức Giang - Q. Long Biên 2.29                          29,334,064                                         
12,050 0107952749 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO GLOBAL Số 22F, ngõ 29, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6.00                          29,330,719                                         
12,051 0109219216 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tản Viên Thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 11.89                        29,327,682                                         
12,052 0108948488 Công ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Đông Á Số 107 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        29,320,059                                         
12,053 0109388253 Công ty TNHH  đầu tư Bách Lộc Phát Số 14 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          29,316,864                                         
12,054 0107843122 Công ty CP xây dựng và kiến trúc bền vững Himaco Nhà số 3, ngách 40/24 ngõ 40, phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 1.90                          29,316,000                                         
12,055 0110166544 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại du lịch VNT Travel Số 26, TT34, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.34                          29,314,895                                         
12,056 0110273232 Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Hân Số nhà 33, ngõ 18, Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          29,310,743                                         
12,057 0106293973 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình xây dựng Nam Dương Số nhà 40B ngõ 105 đường Thạch Bàn, tổ 4 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 4.42                          29,305,580                                         
12,058 0109625659 Công ty TNHH One Đức Giang Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          29,297,686                                         
12,059 0107677115 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Trí Đức Thôn Đông Nam, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 17.00                        29,297,112                                         
12,060 0107341210 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Hồng Cường Thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, Huyện Quốc oai, Hà Nội 18.42                        29,289,013                                         
12,061 0108661647 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HOÀNG DƯƠNG Số 3, ngách 24/3, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          29,285,172                                         
12,062 0104031041 Công ty CP xây dựng và thương mại Dũng Yến Số 19, ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.01                          29,283,871                                         
12,063 0103495266 Cồng ty CP Công Nghệ Quốc Tế Cơ Điện Tự Động Số 7 Ngách 92 Ngõ 66 Phố Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.27                          29,283,661                                         
12,064 0110489538 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMNIS LAB Tầng 3, tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1.10                          29,281,265                                         
12,065 0105330527 Công ty CP Đầu tư PT Công nghệ Gia Minh Số Nhà 140, Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 12.00                        29,280,737                                         
12,066 0109954149 CÔNG TY TNHH YÊU CONTENT NETWORK Số 428 Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,280,193                                         
12,067 0107438420 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HTA VIỆT NAM Số 105 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          29,280,000                                         
12,068 0103796954 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bắc Bộ P 1001 tầng 10, tòa nhà 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          29,272,111                                         
12,069 0110343673 Công Ty TNHH Mikeson Việt Nam Số nhà 06A, Ngõ 53 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 7.27                          29,263,318                                         
12,070 0108451223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLP VIỆT NAM Số 17 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          29,258,950                                         
12,071 0108312692 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH NGÔ MINH Số 357 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 18.00                        29,257,862                                         
12,072 0108213405 Công ty TNHH thương mại vận tải Yến Nhi Xóm 1, Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          29,257,755                                         
12,073 0107096022 Công ty TNHH VT Nam Khang Thôn Đồi 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 3.01                          29,253,505                                         
12,074 0109546809 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIET ASIA BT10-15 KĐT Phú Lương, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,251,327                                         
12,075 0109416415 Công ty CP đầu tư mua bán Điện Số 1 Tầng 1, Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          29,251,327                                         
12,076 0109500385 Công ty TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẢO ANH Số 18 Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          29,248,402                                         
12,077 0109181668 Công ty cổ phần nội thất và đầu tư xây dựng Fullhouse Việt Nam Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          29,248,000                                         
12,078 0106544313 Công ty CP chứng nhận chất lượng và môi trường VINASEP Việt Nam Số 11,hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 7.00                          29,247,582                                         
12,079 0107250274 Công ty CP Cơ Điện Lạnh Minh Việt SN 15B Ngõ 191 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.28                          29,246,137                                         
12,080 0103863167 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Thắng Lợi Tổ 5 Cụm dân cư Bằng B Phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội 3.04                          29,245,290                                         
12,081 0108190250 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND Số 261 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          29,243,596                                         
12,082 0109021350 Công Ty TNHH Pksun Việt Nam Số 56 ngõ 259 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.00                          29,240,771                                         
12,083 0106785982 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ITECHS VIỆT NAM 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.16                          29,236,608                                         
12,084 0108642475 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Trần Linh Thôn Tân Hội, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9.00                          29,230,107                                         
12,085 0106395816 Công ty Cổ phần Phân phối THL Việt Nam Số 5 ngõ 212 đường Xuân Canh, thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.11                          29,226,810                                         
12,086 0108066655 Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị Y tế Phúc Thịnh Số 17, ngõ 51 Đốc Ngữ , Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1.09                          29,222,400                                         
12,087 0110215079 Công ty Cổ phần Tập đoàn SGG Số 102, phố Trung Hoà, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          29,219,342                                         
12,088 0110454599 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Số 8, ngõ 394 Cầu Giấy, tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          29,218,451                                         
12,089 0109942908 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT AVENTO Số nhà 129, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          29,217,374                                         
12,090 0601141157 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ & TƯ VẤN DU HỌC DNC số 12, ngách 28/11, phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.02                        29,213,239                                         
12,091 0107881103 Công ty TNHH Kim Khí HBN Việt Nam Số 12, Ngõ 217 Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.32                          29,208,588                                         
12,092 0109381441 Công ty TNHH BROLAW VIỆT NAM Tầng 2 Trung tâm thương mại Hàng Da, - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 8.00                          29,207,991                                         
12,093 0107551320 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thiên Lộc Số 185, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          29,203,216                                         
12,094 0104679523 Công ty CP ĐT Phát Triển Châu Thành P3 K10 Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội 3.32                          29,197,652                                         
12,095 0110367547 CÔNG TY TNHH HIROTO VN Số 60 ngõ 91 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 17.56                        29,197,374                                         
12,096 0104963118 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ POLYME Hoàng Linh Số nhà 21, Tổ 20, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 10.53                        29,195,070                                         
12,097 0104236352 Công ty CP thiết bị máy văn phòng Thăng Long Số 190A, Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          29,193,845                                         
12,098 0102266915 Công ty TNHH TM & XD Tiến Anh Km 14+500 QL 1A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          29,193,594                                         
12,099 0109330454 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PLASTA TẦNG 8 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15.00                        29,189,775                                         
12,100 0109599945 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cơ điện lạnh Bách Việt Số 38C, ngõ 2 Nguyễn Trực, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 17.00                        29,188,745                                         
12,101 0106950964 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM Ô 44 liền kề 26 KDT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        29,188,745                                         
12,102 0110009238 Công ty TNHH Quảng cáo & Nội thất NTL Số 20 Phố Đình Quán, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 17.00                        29,188,745                                         
12,103 0109143704 Công ty CP Quốc tế IDC Việt Nam Số 3, ngõ 1 phố NHân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          29,182,510                                         
12,104 0108967272 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT Số 3, Lô N2D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,181,604                                         
12,105 0105626034 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TOÀN GIA Phòng 506, nhà CT4-5 Yên Hoà - quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          29,171,020                                         
12,106 0105843053 Công ty cổ phần đầu tư An Thành Tổ dân phố Hồng Ngự, P Thụy Phương, Q bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 4.00                          29,169,030                                         
12,107 0105883659 Công ty TNHH Thương mại Doanh Hiền Thôn An Đà, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 6.00                          29,166,585                                         
12,108 0109796439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÉT MỚI Số 85 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          29,164,182                                         
12,109 0107848145 CÔNG TY TNHH FARMCITY ô 12, liền kề 1, khu Sông Đà Simco - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          29,158,912                                         
12,110 0101442491 Công ty CP Xây Lắp Tân Mai Số 2, Lô 2, Khu ĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          29,157,664                                         
12,111 0103271650 Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Cường Đạt Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          29,157,361                                         
12,112 0106538736 Công ty TNHH  phát triển giải pháp phần mềm Việt Số 50, ngõ 16, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          29,155,106                                         
12,113 0109721401 Công ty TNHH thương mại và vận tải Tuấn Khôi Số 17 nhà C9 , Công ty Cầu 11 Thăng Long , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          29,155,106                                         
12,114 0107550447 Công ty CP kiến trúc & ĐTTM AJ & L Căn hộ 110, tập thể Bộ Nông Nghiệp, phố Lê Gia Định - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5.00                          29,148,564                                         
12,115 0110456282 Công ty TNHH giải pháp kết cấu Aone Việt Nam Số 139 Đa Sỹ, Tổ 6 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          29,144,296                                         
12,116 0106064282 Công ty TNHH Trang trí nội thất Anh Minh Số nhà 36, ngõ 106 phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.34                          29,142,668                                         
12,117 0107957539 Công ty CP bia Sài Gòn Miền Bắc Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.06                          29,142,415                                         
12,118 0108935312 Công ty TNHH XNK Và TM Giang Anh Số 15, ngõ 76 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          29,139,782                                         
12,119 0110283329 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ MVL Happy Số nhà 46/158/111 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          29,135,575                                         
12,120 0107524239 Công ty TNHH ENERGY Việt Nam Số 218A, tổ 01, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 17.37                        29,129,936                                         
12,121 0106130055 Công ty CP thương mại giáo dục dịch vụ Xa La Lk14,VT17, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          29,125,350                                         
12,122 0110022366 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Global Số 5 ngách 89, ngõ 15 đường Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          29,124,850                                         
12,123 0109451265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SỐ VIỆT NAM Số 1 TT04 KĐT sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          29,124,697                                         
12,124 0108540794 Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Và Xây Dựng Minh Phú số 52 Ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.02                          29,121,646                                         
12,125 0110917286 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ HOÀNG HUY Số 6, ngách 4, ngõ 2 thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          29,120,000                                         
12,126 0101129507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÔI SAO MAY MẮN 23B ngõ 242 Đường Láng 3.00                          29,115,376                                         
12,127 0109073824 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI THÁI SƠN Số 88 ngách 68/188/45 Nguyễn Văn Linh, Tổ 13, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 8.00                          29,114,884                                         
12,128 0101117572 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tùng Dương Km 14 QL 1 A Đội 7 Xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 2.00                          29,109,992                                         
12,129 0106062260 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Trường Giang Xóm Trại, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 17.00                        29,104,629                                         
12,130 0106024177 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Tuấn Phương Số 39, ngách 66, ngõ Hoà Bình 7 Minh Khai, P.Minh Khai 4.30                          29,103,362                                         
12,131 0104254104 Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin 14A Phan Chu Trinh, hoàn kiếm, hà nội 1.61                          29,102,575                                         
12,132 0107987540 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ DACO DV10-LK488 khu đất DV Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          29,097,372                                         
12,133 0108445290 Công ty TNHH Dịch vụ quản lý Tòa nhà Hồng Chi SỐ 04, NGÕ 2B, KHU CẦU ĐƠ 3, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.23                          29,096,182                                         
12,134 0110281018 Công Ty TNHH Lối Sống Bền Vững Số 2B Vân Hồ, Tổ 58, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.89                          29,094,918                                         
12,135 0110674354 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN HTB Số 84 ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          29,088,157                                         
12,136 0106904407 Công ty TNHH BNP GROUP Việt Nam Thôn Phú Hạng, Tân Phú , QUốc Oai, Hà Nội 2.27                          29,083,278                                         
12,137 0109723494 Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Đô Thăng Long Số 10A, Ngõ 321/21 đường Phúc Lợi, Tổ 10, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          29,081,266                                         
12,138 0107375795 Công ty TNHH XD TM phòng cháy chữa cháy Hero Số 03, Ngõ 116, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          29,079,428                                         
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12,139 0106707656 Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Total Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà HH- N01 Goldseason,, Số 47, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, TX, Hà Nội 3.00                          29,078,128                                         
12,140 0110311417 CÔNG TY TNHH TNC DESIGN Số 18, ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Tổ 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          29,058,884                                         
12,141 0107788986 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG DŨNG Số 16 ngõ Văn Hương,Phố Tôn Đức Thắng,Phường Hàng Bột,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 17.55                        29,058,226                                         
12,142 0108131343 Công ty TNHH thang máy Thành Vinh Nhà số 3, ngách 61/123 đường Vạn Phúc, tổ dân phố số 8, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          29,057,322                                         
12,143 0106002529 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Thành Lợi Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 5.64                          29,050,357                                         
12,144 0107851892 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH Số 9, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.55                          29,049,214                                         
12,145 0109125744 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HANOPHAR Số 47, ngõ 108/32 phố Đông Thiên , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          29,032,587                                         
12,146 0109693401 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án MB - Invest Liền kề TT2-01, chung cư IEC Complex, đường Trần Thủ Độ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          29,031,230                                         
12,147 0100888999 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ÂU LẠC Số 20 tổ 22 ngõ 198 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          29,012,189                                         
12,148 0110146668 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH VƯỢNG Số 27, ngõ 23, đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội 5.00                          29,010,398                                         
12,149 0105163114 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO PHÁT Số nhà 23, nghách 15/2, ngõ 15 Phương mai - Phường Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 6.00                          29,009,692                                         
12,150 0106511533 Công ty TNHH Hưng Thành Phát Việt Nam Cụm dân cư Đức Diễn, Phướng Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.30                          29,006,428                                         
12,151 0106655983 Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Anh Nhiên Phòng 510, tòa nhà văn phòng số 2, phố Trần Thánh Tông - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          28,999,323                                         
12,152 0109534930 Công ty CP Dược phẩm Ria Số 11N8B Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.18                          28,997,500                                         
12,153 0104179464 Công ty CP Tu bổ, Tôn tạo Công trình Văn hoá Hà Nội Số 11, tổ 17, ngõ 32 đường Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          28,996,579                                         
12,154 0106010671 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thiên Thanh SN 105, khu 1, đường 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 2.96                          28,987,477                                         
12,155 0107447496 Người NN - Trường Đại học Việt Nhật 144 xuân thủy, dịch vọng, CG, Hà Nội 9.09                          28,987,365                                         
12,156 0109690619 CÔNG TY CỔ PHẦN TFL Số 111 Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 7.43                          28,985,625                                         
12,157 0101633168 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dịch vụ thương mại Sông Hồng Đội 2, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          28,984,568                                         
12,158 0108254585 Công ty TNHH đầu tư và sản xuất TKT Việt Nam Số 38, ngõ 58 đường Thanh Bình, Tổ 16, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.11                          28,982,682                                         
12,159 0103232316 Công ty CP Xây Lắp Nội Thất Hancom Tổ 29 Cụm 4A, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          28,976,007                                         
12,160 0101747623 Công ty CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TIẾN 29A HÀNG VÔI, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 15.00                        28,969,388                                         
12,161 0102031046 CÔNG TY CP PAC QUỐC TẾ Số 50/69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          28,967,463                                         
12,162 0107793168 Công ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Ant Designs Số 5, Ngách 39 Ngõ 243 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          28,962,662                                         
12,163 0109020413 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ XANH ECO Phòng 802, Tòa nhà Cung Trí thức , Số 1 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 3.00                          28,962,662                                         
12,164 0108207497 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TÂM TIẾN NO17, LK17-57 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          28,959,335                                         
12,165 0110235621 CÔNG TY CỔ PHẦN THEMAZ Căn hộ 1, nhà C, TT Khảo sát Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.47                          28,956,903                                         
12,166 0107620020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NEWTECH Số 39 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, hà Nội 15.00                        28,955,221                                         
12,167 0109454900 Công ty TNHH Dệt may Minh Quân Thôn 6 - Xã Phù Lưu Tế - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội. 3.96                          28,952,862                                         
12,168 0104093062 Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Thành Hưng Thôn Táo, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,951,076                                         
12,169 0105153645 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ BGT VIỆT NAM Thôn My Hạ, Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 3.00                          28,947,281                                         
12,170 0110290929 CÔNG TY TNHH SMART HITECH VINA LK-06, Khu C1, Đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          28,945,201                                         
12,171 0106296942 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TPS Việt 25 Dốc Vân, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          28,941,691                                         
12,172 0102693579 Công ty Cổ phần kiến trúc& đầu tư 282 Số 99 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 2.00                          28,941,312                                         
12,173 0108429475 Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường 4 Tech Số 5 ngõ 196 Phố Bạch Mai, Tổ 22, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          28,941,144                                         
12,174 0106304801 Công ty Cổ Phần Dịch vụ Chuỗi Cung Ứng Việt Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          28,934,521                                         
12,175 0109690986 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Khách Gia Số 36 ngõ 133 phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.01                          28,925,176                                         
12,176 0105321561 Công ty CP thiết kế và xây dựng Đức Việt Khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          28,924,175                                         
12,177 0110177659 CÔNG TY TNHH J9 QUỐC TẾ Số 269 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          28,924,175                                         
12,178 0106072847 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Số 38, Ngõ 180 Nam Dư - P. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          28,924,027                                         
12,179 0106828643 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ECOSAPA Số 42 phố Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.25                          28,920,929                                         
12,180 0108815110 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Bất Động Sản Green Pearl Nhà LK02-01, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 3.00                          28,910,427                                         
12,181 0106667192 Công ty TNHH TV & Thiết kế kiến trúc Q+ VN Số 3 đường Phương Nam,tổ 84,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          28,910,317                                         
12,182 0109333529 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEX VIỆT NAM Tầng 9, số 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          28,910,317                                         
12,183 0105702415 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Tân Phát Số 17 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          28,910,317                                         
12,184 0101498092 Công ty TNHH công nghệ nhiệt và khí nén HN Số 37 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          28,910,317                                         
12,185 0108133982 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Golden Panthera Số 4c, Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          28,910,317                                         
12,186 0109933501 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI LIÊN TỈNH Lô 27 TT7 KĐT Foresa Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          28,910,317                                         
12,187 0109525397 Công ty TNHH sản xuất gỗ dán KTH Thôn Hà Lâm II, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,909,920                                         
12,188 0109608290 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất Động Sản Tâm Thịnh Ố Nhà 5, Xóm Vồi, Khu 4, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          28,908,800                                         
12,189 0109542762 Công ty TNHH S&T Home 76B, Ngõ 177 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          28,907,539                                         
12,190 0107723763 Công ty TNHH VINASITE Việt Nam Số 59 Hẻm 99/110/85 Phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.60                          28,905,698                                         
12,191 0109638136 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 3S Việt Nam Số 35, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17.00                        28,904,163                                         
12,192 0108206398 Công ty CP Đầu tư Minh Sa Số nhà 11 ngõ 193/94 Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TPHN 2.00                          28,901,120                                         
12,193 0106161631 Công ty TNHH TM & DV Vinaco Việt Nam Số 39, đường nhánh 422, cụm 3 thôn Hạ Hội, xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 2.28                          28,899,662                                         
12,194 0105322445 Công ty CP TM và DV Hải Sư Số 33 Khu TT Thủy Sản,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.22                          28,895,470                                         
12,195 0110078087 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ AATC Số 22, ngõ 441, Đường Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 8.00                          28,894,502                                         
12,196 0104741563 Công ty CP Kỹ Thương 3C 54 Hoa Lâm - Đức Giang 3.00                          28,888,578                                         
12,197 0107009220 Công Ty TNHH OTI Số nhà 12, phố Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          28,886,400                                         
12,198 0110570771 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vật tư Hợp Thành TDP Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          28,886,358                                         
12,199 0110725658 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM Tầng 4 Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Số 1 Phố Nghiêm Xuân Yên, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          28,884,641                                         
12,200 0102691349 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Long Diệp Đội 2, Thôn Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          28,880,155                                         
12,201 0106937402 Công ty CP Khoa Học Xây Dựng Số 12 ngõ 36 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.73                          28,878,947                                         
12,202 0106087593 Công ty cổ phần truyền thông và dịch vụ Hàng Hải Việt Số 20,tổ 60,Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 5.00                          28,875,105                                         
12,203 0107415582 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CRINTECH Số 3, ngõ 281/6 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,873,004                                         
12,204 0107915183 Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group A33, Nv14, Ô Số 39 Kđt Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.46                          28,871,961                                         
12,205 0109825249 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH BÌNH MINH Vila 31 Sunrise C The Mo No Centralpapk - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.00                          28,871,350                                         
12,206 0109923172 CÔNG TY TNHH TH3 PHARMA số nhà 25 ngõ 98 Đường Nguyễn Văn Giáp, Tổ 4 , Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,869,617                                         
12,207 0109859061 CÔNG TY TNHH TECH BRAND 498 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 7.45                          28,868,714                                         
12,208 0108208444 CÔNG TY TNHH KÍNH HÙNG DOANH Số 3, ngõ 23 Xuân Thủy,Tổ 23, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 2.28                          28,867,477                                         
12,209 0106224306 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH MTV EMOTIV công nghệ VN tầng 9 , tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          28,866,748                                         
12,210 0110441938 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CPS Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,866,441                                         
12,211 0108924102 Công ty TNHH TM Thiết kế và Sản xuất Nội thất TNL Nại Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          28,866,441                                         
12,212 0110338592 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vforest Industries Lô 64, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          28,866,441                                         
12,213 0108426410 Công ty Cổ phần dược phẩm KND Số 20, ngõ 82 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,866,441                                         
12,214 0110017140 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VICTORY Số 158 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.96                          28,866,441                                         
12,215 0107938222 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đức Phát Số 55, Tổ 29 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          28,866,194                                         
12,216 0104491955 Công ty TNHH TM&DV XNK Việt Trung Số 2 Ngõ 194/10 Thanh Đàm Hà Nội 3.00                          28,865,722                                         
12,217 0107749627 Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật & Linh Nhà số 01 ngõ 246/10/23 đường Phương Canh, tổ dân phố số 6 Hòe Thị, P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1.85                          28,862,953                                         
12,218 0100941593 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Số 60/41 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          28,857,588                                         
12,219 2001243048 Lớp mầm non tư thục Khu Vườn Hạnh Phúc Số 40 B Đường 18, Phúc Xá,Ba Đình, Hà Nội 3.00                          28,856,902                                         
12,220 0110075939 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LAND Số 59 khu A tập thể 734, ngõ 795 đường Nguyễn Khoái, Tổ 1, - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          28,856,434                                         
12,221 0110324462 Công ty CP Công nghệ ONDOO Tầng 3B, Tòa nhà T608, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phố Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,854,720                                         
12,222 0500441757 Công Ty TNHH Nhựa - Điện Đức Thụ Thôn Hưng Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 5.00                          28,846,844                                         
12,223 0105504540 Công ty TNHH Vận Tải Du Lịch & Dịch Vụ Thành Nam Số 27 Ngõ 649/77/43 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          28,843,776                                         
12,224 0106456201 Công ty CP Chứng Nhận Việt Nam A20 Lô 06 KĐTM Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          28,843,776                                         
12,225 0109313804 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG Số nhà 55A, ngõ 302 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,836,367                                         
12,226 0109998925 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƯA CONSTRUCTION Phòng 502, Số 6 ngách 3 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.13                          28,834,702                                         
12,227 0105193091 Công ty TNHH Du Lịch Việt Nam Với Bạn Số 4, ngách 53, ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ , P. Gia Thụy, LB, Hà Nội 3.00                          28,834,412                                         
12,228 0102740902 Công ty CP cuộc sống xanh Số 108 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.28                          28,826,524                                         
12,229 0110131710 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HĐ Số 85 đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,826,124                                         
12,230 0105390678 Công ty CP Đầu Tư Năng Lượng và Hạ Tầng Việt Nam Số 107, Đường Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 2.00                          28,822,319                                         
12,231 0107312259 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ USS Việt Nam Nhà Số 4 Hẻm 143/74/15 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          28,822,239                                         
12,232 0108708126 Công ty Cổ phần dầu khí Việt Úc Ô 35, Lô NO3 khu di dân Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 15.14                        28,821,648                                         
12,233 0106704359 CÔNG TY CP DV PHÁT TRIỂN NGƯỜI DÙNG MKO Lô NV-B57 khu ĐT Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          28,820,336                                         
12,234 0106920984 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM Số 3/75 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 1.11                          28,814,810                                         
12,235 0500541864 Công ty TNHH Trọng Phú Cụm 6 Xã Hồng Hà - H. Đan Phượng - TP Hà Nội 10.00                        28,814,615                                         
12,236 0104936996 Công ty TNHH Việt Bích Số 15 Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          28,807,314                                         
12,237 0500497125 CÔNG TY TNHH BÁ TRUNG Số 13 C2, khu tập thể công ty len - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          28,806,208                                         
12,238 0109609671 Công ty TNHH Một thành viên DSC - Hòa Bình Số 02 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 7.63                          28,806,045                                         
12,239 0104910934 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Giải pháp TMC Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Bigwin Tower, Số 1, Ngõ 23 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          28,800,000                                         
12,240 0102770047 Công ty CP tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Lũng Lô 2.2 288 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          28,800,000                                         
12,241 0110625558 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DƯƠNG ANH Số 14 Ngách 34/127 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          28,800,000                                         
12,242 0110607189 Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Thương Mại C4 101 K1B Thành Công, ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội 2.00                          28,800,000                                         
12,243 0108471597 Công ty CP phát triển nhà cổ Tâm Linh Việt Xóm Đồi, thôn Phù Yên - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.96                          28,797,732                                         
12,244 0109014240 CÔNG TY TNHH WORLD BEST VINA Tầng 9 tòa nhà SKy City Tower A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          28,796,454                                         
12,245 0109589880 CÔNG TY CỔ PHẦN VPIN Số 9, Ngách 31, Ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          28,792,800                                         
12,246 0108416035 Công ty CP TM Thiết bị PCCC An Hưng Số 16C ngõ 376  Khương Đình, Tổ 14, Cụm 3 -  Hạ Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          28,791,680                                         
12,247 0108475104 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ tốc độ Số 11, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 13.00                        28,783,748                                         
12,248 0500467586 Công ty TNHH May Mặc Xuân Phú Thôn xuân la, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội 4.00                          28,777,716                                         
12,249 0107440483 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Thái Hoàng Nhà số 31 - BT16-B6, Làng Việt Kiều Châu âu, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 2.00                          28,774,496                                         
12,250 0102053723 Công ty TNHH Dịch thuật & Tư vấn Phú Thịnh Số 45C Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          28,767,265                                         
12,251 0109979908 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AD VIỆT NAM Số 2 ngõ 68/17/22 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.28                          28,763,043                                         
12,252 0105832284 Công ty CP kiến trúc xây dựng HANET HOUSE SN 42, LK12, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          28,761,600                                         
12,253 0104380116 Công ty TNHH Minh A.R.T Số 11, ngách 1, ngõ 113, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 7.78                          28,761,479                                         
12,254 0107491784 Công ty Cổ Phần Xây Dựng - Kỹ Thuật Công Trình HK Số 553 Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 3.26                          28,759,207                                         
12,255 0108344221 Công ty TNHH phụ trợ công nghiệp Đăng Quang Tổ dân phố số 2 , phường La Khê , Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội 14.62                        28,755,650                                         
12,256 0109887710 Công Ty Cp Kiến Tạo Giá Trị Cuộc Sống Art Creativity 101-i3 nghách 2 ngõ 91 Phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội 17.00                        28,753,019                                         
12,257 0106642487 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÍNH THẮNG Số 22L, ngõ 350 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Tp. Hà Nội 3.00                          28,735,140                                         
12,258 0109904518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUSTCAR Số nhà 5 ngách 2 ngõ 56 Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm 11.22                        28,733,498                                         

12,259 0106142597
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN VINH HÀ Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 5.00                          28,732,662                                         

12,260 0107376012 Công ty TNHH AKIRA Việt Nam Khu 2, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          28,728,134                                         
12,261 0106533784 Công ty TNHH TM DV Và Công Nghệ Linh Nam Số 65, ngõ 479, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,719,799                                         
12,262 0103398456 Công ty TNHH KT Phong cảnh Tùng Bách Số 43, ngách 135/73, phố Đội Cấn - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          28,719,222                                         
12,263 0109158429 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.23                          28,716,815                                         
12,264 0105816229 Công ty cổ phần thiết bị Cơ điện Hà nội Tổ 2, Phường phú đô, , Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          28,715,841                                         
12,265 0107251528 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng HM Hà Nội SN 2B Ngõ 245/76 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 16.00                        28,715,417                                         
12,266 0110595293 Công ty cổ phần Công nghệ số Metasol Tầng 4, số 123 đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          28,713,805                                         
12,267 0110301218 Công Ty TNHH hoàng phát Plastic Số 108 Thôn 9, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 17.00                        28,713,344                                         
12,268 0103769799 Công ty cổ phần cơ khí áp lực Đông Anh Thôn Phúc Hậu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          28,712,486                                         
12,269 0109964482 Công Ty TNHH Ucanrely Tầng 2, Số nhà 194, đường Lạc Trung, - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1.01                          28,710,367                                         
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12,270 0109922228 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ GREEN VIỆT NAM Số 5 ngõ 1194/61/2 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 10.00                        28,709,910                                         
12,271 0107716371 Công ty TNHH kỷ nguyên mới - NEW ERA Việt Nam SỐ NHÀ 12, NGÕ 628 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.01                          28,706,202                                         
12,272 0108073437 Công ty Cổ Phần Anzmedia Tầng 4, TTTM V+ Hòa Bình, số 505 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          28,705,000                                         
12,273 0109898582 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ADCLOUD Số 16, ngách 17, ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          28,702,012                                         

12,274 0107467710 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DU LỊCH SÀI GÒN - HÀ 
NỘI TẦNG 8 TÒA NHÀ HOÀNG SÂM, SỐ 260-262 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 8.00                          28,686,420                                         

12,275 2500588873 Công ty CP cơ khí chính xác và Dịch vụ kỹ thuật Quang Minh Thôn Phú Thịnh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          28,680,707                                         
12,276 0106082468 Công ty CP Thang máy Trường Thành 47 ngõ 193 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          28,678,956                                         
12,277 0106238323 Công ty TNHH Tư vấn và triển khai công nghệ Viễn thông Gigalight Số 03, tổ 49, phương Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3.00                          28,677,763                                         
12,278 0108463162 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Kim Phát Số nhà 38, ngõ 14 phố Trần Điền, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          28,673,998                                         
12,279 0104961417 Công ty TNHH Thời trang và Thương mại B.E.O 54 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          28,673,998                                         
12,280 0101231821 Công ty TNHH Mạnh Toàn Soos 26 B1 Khu Dân Cư 918 - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên 3.00                          28,673,998                                         
12,281 0108878819 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THẾ GIỚI SỐ 199 XUÂN THỦY, TỔ 19, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          28,673,998                                         
12,282 0106499533 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hồng Phi-MGTEC Nhà 8A, Ngõ 21, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          28,673,998                                         
12,283 0107636493 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT THÀNH PHÁT Số nhà 57 xóm 19, tổ dân phố 17 đường Thanh Bình, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 3.00                          28,673,998                                         
12,284 0105399582 Công ty CP ĐT XD & TM Bắc Việt Số 20 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 9.63                          28,664,089                                         
12,285 0109280563 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vũ Sơn Số 12, ngõ 152, ngách 85, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 16.00                        28,661,426                                         
12,286 0109143119 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT SỐ 7A, NGÁCH 42/73 ĐƯỜNG THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.01                          28,660,055                                         
12,287 0109714796 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phụ Tùng Hà Nội Số nhà 7E ngõ 19 Phố Nguyễn Công Trứ, - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 19.06                        28,655,614                                         
12,288 0108712041 Công ty cổ phần tập đoàn liên doanh dịch vụ bảo vệ Diamondstar Thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          28,649,856                                         
12,289 0110073674 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng H2D Số 5 ngõ 257 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 13.00                        28,646,659                                         
12,290 0106412719 CÔNG TY CỔ PHÀN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HOÀNG HÀ SỐ 19, NGÕ 180/73 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ nội 2.13                          28,644,939                                         
12,291 0108817848 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý - Giáo Dục Sao Việt Tân Thái -Xã Hiền Ninh -Sóc Sơn -Hà Nội 1.64                          28,640,978                                         
12,292 0101589744 Công ty TNHH TM Hoàng Hiệp Số 358 đường Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          28,635,510                                         
12,293 0101918364 Công ty  CP  Xây Dựng - Vận Tải CMQ Số 34 ngõ 66/68 Phố Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm 3.00                          28,635,510                                         
12,294 0107090870 Công ty CP Giao Nhận và Vận Tải Quang Trung Số 222 Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          28,635,510                                         
12,295 0106238404 Công ty CP kiến trúc nội thất Amazing house 16A ngõ 111 đường Bờ sông Quan Hòa P Quan Hoa CG Hà Nội 3.00                          28,635,510                                         
12,296 0103720828 Công ty TNHH Một Thành Viên An Loan Số 24 Ngõ 637 Phố Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,635,510                                         
12,297 0105914628 Công ty TNHH Công Nghệ CTM Việt Nam Số 2, Ngách 22/107, Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,635,510                                         
12,298 0110682806 Công ty TNHH SX và TM Quốc tế Đức Thanh Sao Biển 9A, SP16-10, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          28,635,510                                         
12,299 0109243498 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH DAD THĂNG LONG SỐ 8 NGÕ 9 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          28,635,510                                         
12,300 2500228119 Công ty CP xây dựng và TM Quang Anh Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội 3.00                          28,635,399                                         
12,301 0101505254 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VN số 83b ngõ 16 phố Hoàng cầu, ô chợ dừa, đống đa hà nội 3.00                          28,635,365                                         
12,302 0107359916 Công ty CP Báo Chí Truyền Thông Min Group Số 12 Ngõ 115 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 17.00                        28,630,671                                         
12,303 Lớp Mầm Non Tư Thục Sao Mai Số 57 ngõ 99 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,628,618                                         
12,304 0103959246 Công ty Cp Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng ICC Việt Nam Số 19B ngách 9/2 ô cách đức giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          28,628,029                                         
12,305 0108478722 Công ty CP Nội thất CTA HOME Số 43 ngõ 562 Thụy Khê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1.08                          28,625,541                                         
12,306 0106817472 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hà Ánh Xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          28,624,525                                         
12,307 0108313625 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Quang Anh Số 1, hẻm 2/33/3, phố Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 9.63                          28,624,169                                         
12,308 0106198342 Công ty CP Vật Tư Giao Thông Ninh Bình Số 21 ngõ 172 đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          28,620,800                                         
12,309 0107467647 Công ty CP Cảnh Quan Tầm Nhìn Xanh Số 18 Ngõ 227 Phố Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.27                          28,618,260                                         
12,310 0110378299 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LIVECOM Số 18A, ngách 181/18, ngõ 181 đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.22                          28,617,046                                         
12,311 0109209546 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại ABS Việt Nam SỐ 2, LIỀN KỀ 2, KHU ĐÔ THỊ XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 17.00                        28,616,418                                         
12,312 0104179785 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại Tây Đô Số 267 Phố Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 17.00                        28,616,418                                         
12,313 0107745157 Công ty CP Phòng Chống Mối Hà Nội Số 6, ngõ 281 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 17.00                        28,616,418                                         
12,314 0110035453 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RUVI Số 7 ngõ 395C đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,616,263                                         
12,315 0107289063 Công ty Cổ phần Đức Phát VNC Tầng 1, Tháp B, Tòa Helios, Số 75 Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          28,612,775                                         
12,316 0108397858 Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Thuế Hà An Số 24 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          28,612,541                                         
12,317 0106439245 CÔNG TY TNHH TM & DV TRÍ TIẾN Số 28, ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.01                          28,608,618                                         
12,318 0100520281 Công ty TNHH VNT Tầng 3, tòa nhà UDIC, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          28,608,000                                         
12,319 0110067166 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HQC Số 68/188/45/9, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.59                          28,607,735                                         
12,320 0104315075 Công ty CP thiết kế kiến trúc AAC P409-5G, Học viện An Ninh, Đại An, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          28,604,707                                         
12,321 0109830464 Công ty TNHH Phát triển công nghệ cao Draco Số 3 Ngõ 55 Thôn Nội 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 6.12                          28,602,940                                         
12,322 0102320111 CÔNG TY TNHH TM TRUNG NAM Số 36 ngách 152 ngõ Xã Đàn 2,P Nam Đồng,Q.Đống Đa,TP.Hà Nội 2.00                          28,600,320                                         
12,323 0108933516 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FOOD KING Số 251A đường Thịnh liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 11.28                        28,597,388                                         
12,324 0106584362 Công ty TNHH Siam Recycling System Lô 11 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          28,582,900                                         
12,325 0109591047 Công Ty TNHH Việt Nhật Koneko Số 34/2 Nguyễn Chí Thanh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,579,501                                         
12,326 0109694275 Công ty TNHH HISC Việt Nam Tổ 7, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          28,579,358                                         
12,327 0109941252 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐT VÀ PT DV PHÚC LONG Khu Đồng Tía, Xóm Xá, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5.41                          28,577,332                                         
12,328 0108938779 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất HTD Số 125 ngõ 96 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          28,576,315                                         
12,329 0108449111 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Huyền Số 9, ngõ 95/3 phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 17.75                        28,572,047                                         
12,330 0104980811 Công ty CP Phát Triển & Đầu Tư Yên Thái Số 8 Ngách 38 Ngõ 88 phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          28,571,364                                         
12,331 0108756200 Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Linh Chi Số 47 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          28,563,499                                         
12,332 0108197351 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ THÀNH TÂM Số 3, ngách 195/3, ngõ 195 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thanh phố Hà Nội 2.00                          28,554,400                                         
12,333 0106800140 Công ty TNHH TM và DV Đạt LED Hà Nội Số 140, Ngõ 521 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội 3.00                          28,553,788                                         
12,334 0109801304 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HEAVEN Tầng 1, số 5B ngõ 9, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          28,552,578                                         
12,335 0109707502 Công ty cổ phần vận tải TNI Tầng 9, tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,543,867                                         
12,336 0108321908 CÔNG TY CỔ PHẦN VIBIZ COACH Số 33, ngách 91, ngõ 185, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.27                          28,538,522                                         
12,337 0107910280 Công ty CP Sản xuất chế biến thực phẩm hà nội 24-26 Trần nhật duật, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          28,529,667                                         
12,338 0109699266 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng & Đầu Tư Lâm Phát 137 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.70                          28,522,664                                         
12,339 0110652311 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô Hoàng Phong Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.41                          28,522,031                                         
12,340 0107942123 Công ty TNHH truyền thông và giải trí HATRAN Số 2 ngách 16 ngõ 148 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.91                          28,520,509                                         
12,341 0106921096 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Kap Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 8.97                          28,516,325                                         
12,342 0104479394 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ SỐ 8, NHÀ 12 KHU ĐẠI HỌC THỦY LỢI, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          28,516,225                                         
12,343 0106388544 Công ty Cp Tập đoàn Phúc Khanh Số 99 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          28,515,709                                         
12,344 0106860559 Công ty TNHH TM Link Việt Nam Số 4B,ngách 68/88 Cầu Giấy,tổ 10 Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 2.00                          28,512,000                                         
12,345 0104397670 Công ty TNHH TM & Vận tải Đức Thành Số 7B, Chùa Vua, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.81                          28,507,871                                         
12,346 0101204440 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ XE MÁY VIỆT NHẬT 231 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 1.88                          28,506,009                                         
12,347 0107717223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU XANH SỐ 24, NGÕ 739 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          28,504,538                                         
12,348 0102289020 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Bách Hợp Số 110 đường Ngọc Hồi, Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          28,504,320                                         
12,349 0104115936 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Sao Việt CH21, Khu biệt thự Liền kề Vinaconex 7-136 Hồ Tùng mậu, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          28,498,546                                         
12,350 8063558352 Lớp Mầm Non Sao Sáng 2 Số 90 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.22                          28,491,912                                         
12,351 0109061762 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN IKUN Số Nhà 33, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 7.65                          28,490,475                                         
12,352 0107510250 CÔNG TY TNHH KĨ NĂNG THIỆN VIỆT Số nhà 18, ngõ 131, đường Phùng Hưng, tổ dân phố 2, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,489,025                                         
12,353 0108723269 Công ty Cổ phần kim khí AIG Tổng kho kim khí số 3, km 3, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.97                          28,487,644                                         
12,354 0105674292 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Trường Minh M09.25, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.16                          28,483,517                                         
12,355 0101635849 Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Hải Đăng Số 12 Ngõ 142 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          28,481,555                                         
12,356 0107996111 Công ty CP Truyền thông MH Việt Nam Số 15, ngõ 123 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,481,555                                         
12,357 0108780073 CÔNG TY TNHH THỰC THU Đội 7 Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 3.00                          28,481,555                                         
12,358 0106707550 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam Nhà số 23 ngõ 215/17 đường Triều Khúc, Xóm Cầu, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          28,480,000                                         
12,359 0109126402 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TMA VIỆT NAM Số 20, ngách 42, ngõ 445, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 17.00                        28,472,960                                         
12,360 0106335101 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình tâm việt Phường đại mỗ -Nam từ liêm -Hà Nội 2.00                          28,469,598                                         
12,361 0103420574 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thiết Kế và Xây Dựng Thăng Long Số 2- Bt7, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,468,685                                         
12,362 0108267111 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Minh Tân Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          28,467,164                                         
12,363 0102834300 Công ty TNHH TM và Du Lịch Đức Linh Anh Số 4 Ngách 12/14 Lương Khánh Thiện - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3.79                          28,464,110                                         
12,364 0106223630 Công ty CP TM AVA Việt Nam số 38 ngách 136/6 ngõ 68 phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          28,460,800                                         
12,365 0102997993 Công ty TNHH Thiết kế mỹ thuật Vũ Vy P106 - Y1 - Tập thể bộ y tế , P. Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 1.85                          28,452,801                                         
12,366 0107923071 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN AVALON Tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,452,689                                         
12,367 5400534975-001 Ocany Chi Nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Ocany Kim Bôi Hòa Bình Số 14/185 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 4.28                          28,450,477                                         
12,368 0109283765 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DAD QUỐC TẾ Tầng 1, Số 5Nv3 Khu Đô Thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.09                          28,439,748                                         
12,369 0109598966 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Hoá Đi Chung Tầng 4, số 166 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.00                        28,436,122                                         
12,370 0106841605 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Hòa Tiến Thôn Phúc Tiến - Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3.00                          28,420,922                                         
12,371 0103637009 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Phát số 18, ngõ 63 Đường Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.73                          28,417,538                                         
12,372 0105146091 Công ty CP Trang trí ngôi sao LED 64 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, HBT, Hà Nội 8.05                          28,406,460                                         
12,373 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ÁNH SÁNG Ô ĐÂT SỐ 10, DÃY D, LÔ TT5, DỰ ÁN TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          28,403,094                                         
12,374 0106366332 Công ty CP XNK tổng hợp Đại Hưng 6 ngõ 5/12/2 đường Tân Triều thôn Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 4.21                          28,389,403                                         
12,375 0108409687 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ TẦM NHÌN MỚI P206, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          28,385,334                                         
12,376 0110460592 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN C5 Lô 19 Khu Đô Thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,385,334                                         

12,377 0110315309 BQLDA THÚC ĐẨY TIẾP CẬN ASXH VÀ ĐKLĐ TỐT HƠN CHO NỮ ND VÀ LĐTV 
NÔNG NGHIỆP TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM VÀ LÚA GẠO TẠI VN Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.15                          28,380,718                                         

12,378 0101356919 Công ty TNHH Xuân Vinh Lô4 -9a Khu CN Hoàng Mai- Hoàng Văn Thụ -Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.26                          28,380,639                                         
12,379 0100103601-005 CN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI - KHÁCH SẠN VIỆT LINH Số 3B, phố Chả Cá,Phường Hàng Đào - - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 4.01                          28,379,590                                         
12,380 0104354532 Công ty TNHH ô tô Thái Dương Số 55, Ngõ 191, Minh Khai, HBT, Hà Nội 2.28                          28,373,046                                         
12,381 0108831049 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI K-DECOR Tầng 5, Tòa nhà Rainbow Office, đường 19/5, Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.27                          28,368,939                                         
12,382 0108115207 Công ty TNHH Truyền thống LID Việt Nam Số 17, ngõ 219, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          28,368,139                                         
12,383 0108157341 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Quảng Cáo Việt Hùng Số nhà 57, Tổ 12, P. Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.35                          28,366,050                                         
12,384 0110072367 CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM Số 263, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.04                          28,362,323                                         
12,385 0101615793 Công ty cp tư vấn và thương mại toàn cầu P812 - Nhà JSC34 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 3.01                          28,361,064                                         
12,386 0105833979 Công ty CP thiết bị và thang máy Messi Xóm 4,Phú Đô,Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 3.00                          28,360,098                                         
12,387 0107007287 Công ty TNHH XNK Quốc tế Tập đoàn Lê Gia Số 174 Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.01                          28,358,860                                         
12,388 0101503190 Công ty CP Đầu tư và TM Tổng hợp Quang Minh Lô 14 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          28,352,000                                         
12,389 0106100406 Công ty cổ phần ánh Dương Hà Nội Số 55C, tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          28,350,720                                         
12,390 0110616384 Công ty Cổ phần Lữ hành Du lịch Quốc tế Link Travel Số 89/437 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          28,343,459                                         
12,391 0100975578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ XÂY LẮP Số 7, Ngõ 95, Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận  Đống Đa, Hà Nội 3.00                          28,339,454                                         
12,392 0108200847 Công ty TNHH phát triển công nghệ Kim Ngân Cụm 4, Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          28,339,316                                         
12,393 0110329735 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ KITAYO 102A ngõ 381 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        28,339,275                                         
12,394 0108426273 Công ty cổ phần bảo tồn và phát triển Thêu Việt Số 14-BT7 Khu đô thị Văn PHú, Phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 10.07                        28,337,804                                         
12,395 0110425326 Công ty cổ phần XD và TM Quang Minh Số 23, ngõ 16, phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.28                          28,336,471                                         
12,396 0105302110 Công ty CP Xây Dựng và TM Thành Đoàn Số 18 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          28,327,427                                         
12,397 0105768279 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG XDTC TOÀN CẦU Số 9A, ngõ 104, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 3.00                          28,324,782                                         
12,398 0109650038 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Ecomart Việt Nam Số 530 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.83                          28,320,068                                         
12,399 0108832162 CÔNG TY CỔ PHẦN Q5 GROUP Số nhà 29 ngõ 150 Hoa Bằng, Tổ 11 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 14.00                        28,305,642                                         
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12,400 0109409288 Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Zin Zin Số 21 phố Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 9.00                          28,299,413                                         
12,401 0107740085 Công ty TNHH Thương mại một thành viên H&H Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 8.00                          28,295,242                                         
12,402 0106666495 Công Ty Cổ Phần Jg Golf Việt Nam Nhà số 1, ngõ A8, tổ dân phố Kiên Thành - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 3.00                          28,288,493                                         
12,403 0110311008 Công ty TNHH thương mại và dược phẩm HM Số 31, ngõ 44 Phố Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, 5.38                          28,287,432                                         
12,404 0110455560 Công ty TNHH Clarisys Acoustic Technology Số 23, Ngõ 280 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          28,287,379                                         
12,405 0107629016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VẦNG TRĂNG VIỆT Số nhà 54 ngách 98 ngõ Thịnh Hào 3 Phường Hàng Bột-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.01                          28,283,331                                         
12,406 0107589701 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Giang Thăng Long 9/10/371, đường Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, P. Đại Mỗ, TDP Tháp, P. Đại Mỗ, NTL, Hà Nội 3.01                          28,279,418                                         
12,407 0108298078 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI Xóm 10, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 17.00                        28,278,741                                         
12,408 0106025205 Công ty TNHH môi trường Pikom Nhà số 1, ngõ 18/61, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,274,606                                         
12,409 0106678998 CÔNG TY TNHH BALACTAN VIỆT NAM Số 149, ngõ 268 Ngọc Thụy, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thụy - Quận Long Biên - Hà Nội 1.15                          28,268,177                                         
12,410 0109560592 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KLC NO 06B-LK46B, khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.28                          28,266,477                                         
12,411 0700249828 Công ty TNHH XD và Thang Máy Thanh Xuân Số 65 ngách 111 ngõ 230 Định Công thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,265,289                                         
12,412 0106126940 Công ty TNHH Phát triển TM & DV cơ điện lạnh Quang Lục 159 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 3.02                          28,262,225                                         
12,413 0101946636 Công ty CP Vật tư thiết bị PCCC Hà Nội 34 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.12                          28,258,185                                         
12,414 0101631724 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Số nhà 96,ngõ 68, phố Nguyên Hồng,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,Hà Nội 3.27                          28,255,689                                         
12,415 0110246599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THĂNG LONG JSC Ô số 21, Lô 10B Trung Yên 9A, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.86                        28,250,726                                         
12,416 0315666724 Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D Tầng 3, Căn HA11-SP.12-89, đường Hải Âu 11, khu Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.29                          28,247,500                                         
12,417 0108189946 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ADPP TOÀN CẦU Số 10B, ngách 98/1 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8.32                          28,246,015                                         
12,418 0110491368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHA TOURIST Số 14-15A, tầng 7 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          28,244,365                                         
12,419 0106794352 Công ty CP Cơ Điện Đo Lường và Tự Động EMAS Số 5 Tổ 66 Phố Tân Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          28,238,043                                         
12,420 0109208486 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT PCCA HOÀNG PHÁT Số 26 ngách 32/48/23 Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 17.01                        28,237,980                                         
12,421 0109466617-001 CHI NHÁNH CƠ ĐIỆN- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TPP Số 186, ngõ 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 15.00                        28,232,039                                         
12,422 0108854198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH ANH Thôn An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 3.00                          28,231,314                                         
12,423 0104305447 TT hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững Số 05 Nguyễn Viết Xuân,Khương Mai,Thanh Xuân,Hà Nội 3.04                          28,216,808                                         
12,424 0101877855 Công ty TNHH QC & Trang trí nội thất Thành Vương Số 16 hẻm 20 ngách 55 ngõ 358 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.01                          28,216,365                                         
12,425 0110536153 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinacontrol Group Số nhà 1 ngách 26 ngõ 6 phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 11.28                        28,214,379                                         
12,426 0106455920 Công ty cổ phần cơ điện và tự động hóa Tâm Phát Số 35, ngõ 127 Phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          28,214,043                                         
12,427 0108783317 CÔNG TY TNHH VIỆT MECO Số 11/4/172, Ngõ 211 đường Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          28,209,279                                         
12,428 0110146844 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DECOR LUXURY Nhà số CL24-39 Khu đất dịch vụ La Dương- La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          28,208,386                                         
12,429 0110128732 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Tài Sản Gia Phạm số 708 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.13                          28,197,466                                         
12,430 0106797145 Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt Số 58 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          28,195,490                                         
12,431 0106477089 Công ty TNHH Sản xuất thương mại nguyên liệu bao bì nhựa Việt Film Xóm Trần Phú, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          28,192,890                                         
12,432 0106249237 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Bầu Trời Xanh Số 26, Khu B, TT Binh Đoàn 12, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2.92                          28,182,690                                         
12,433 0107302596 Công ty CP NEW LINK NV 02-11 số 173 đường Xuân Thủy Phường Dịch Vọng Hậu CG Hà Nội 3.00                          28,179,230                                         
12,434 0109243554 CÔNG TY CỔ PHẦN VIVU JOURNEYS VIỆT NAM TẦNG 8, SỐ 70-72 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 2.20                          28,177,620                                         
12,435 0305000822-001

BHXH, BHYT Người nước ngoài- Chi nhánh của Công ty Luật TNHH JP Law Firm tại Hà 
Nội P3101, Tầng 31, Tháp đông, lotte Center hanoi, 54 liễu giai, ba đình, Hà nội 2.20                          28,177,620                                         

12,436 0108436698 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE SỐ 10 Đội 7, thôn xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.88                        28,175,220                                         
12,437 0104267946 Công ty Cp đầu tư và xây dựng Đông Á Đội 1 -Thôn Tây Sơn- Xã Phương Trung - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 2.00                          28,173,257                                         
12,438 0109475410 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CAF Tòa G3-05A28, Vinhomes Greenbay, 07 Đại Lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 16.97                        28,173,104                                         
12,439 0106089495 Công ty CP Đầu Tư Thái Trung Số 45, ngách 197/318/3/85 Tổ 12 Đường Thạch Bàn - P. Thạch Bàn 3.00                          28,171,490                                         
12,440 0107365250 Cơ sở mầm non tư thục Cầu Vồng 2 LK 10, ô 21, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.36                          28,168,823                                         
12,441 0107877555 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Mạnh Việt Nam Số nhà 66 tổ 2, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18.08                        28,162,621                                         
12,442 0107883439 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số nhà 3, ngõ 163 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          28,160,000                                         
12,443 0108197672 Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao công nghệ Diamond Việt Nam Số 36A ngõ 203/62/7 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.00                          28,157,056                                         
12,444 0106756903 Công ty TNHH công nghệ DHA Việt Nam Cụm 1 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.01                          28,155,451                                         
12,445 0109549711 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Đại Dương xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 9.00                          28,153,808                                         
12,446 0109005655 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật xây dựng Daystar Số 21 tổ 1 ngõ Chiến Thắng, Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          28,152,090                                         
12,447 0108557117 Công ty TNHH ĐT thiết bị công nghệ khoa học VINMED Thôn 9, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          28,144,640                                         
12,448 0107934933 Công ty Cổ Phần Đầu tư LC Việt Nam Số 7, Ngõ 230/78 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,137,079                                         
12,449 0102669449 Công ty CP công nghệ Gia Linh Số 2, Ngõ 392 phố Bạch Mai, P. bạch Mai, HBT, Hà Nội 4.00                          28,136,740                                         
12,450 0108190363 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI FOLLOW ME Tầng 7, Tòa nhà văn phòng CTM Complex, số 139 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,135,158                                         
12,451 0108911079 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENWOOD VIỆT NAM V5A-01, Phố Victoria, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 4.00                          28,123,383                                         
12,452 0102679655 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng G8 Số 15 tập thể công an Xa La, ngõ 7, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 20.00                        28,120,514                                         
12,453 0108641087 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ANH MINH Số nhà 07B, tổ 41 cụm 6, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2.00                          28,119,500                                         
12,454 0108678834 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN STARS WORLD SỐ 27 NGÕ 64 KIM GIANG, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.14                          28,117,643                                         
12,455 0107888469 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HOÀNG GIA SỐ NHÀ 5, NGÁCH 1/29 PHỐ NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          28,112,735                                         
12,456 0110433729 Công ty TNHH Đại lý thuế Minh Tâm Số 2 ngách 18 ngõ 562 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          28,111,713                                         
12,457 0109969219 Công ty CP Xuất nhập khẩu Skyvet Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.01                          28,107,407                                         
12,458 0110557611 CÔNG TY TNHH MAXSTAY Số 305 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          28,101,704                                         
12,459 0104113230 Công ty CP TM dược phẩm Phú Thái 27C, ngõ An Sơn, đại la, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          28,098,250                                         
12,460 0110145329 Công ty Cổ Phần Coninco Safety Tầng 12A Tòa nhà CONINCO- Số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          28,097,731                                         
12,461 0500493522 Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang Thôn Giếng, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          28,096,000                                         
12,462 0110538753 CÔNG TY CỔ PHẦN 3B GROUP Số 23/5/112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          28,093,951                                         
12,463 0109642291 Công ty TNHH MTV Kiến trúc Acas Số nhà 22-BT01 phố Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3.56                          28,087,220                                         
12,464 0102172022 Công ty CP tập đoàn đầu tư &QLTS quốc tế IMG Số 125 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 4.97                          28,084,850                                         
12,465 0107637722 Công Ty Cổ Phần Tekin Việt Nam Số nhà 14, ngách 10, ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 16.03                        28,081,856                                         
12,466 4201550314 CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG TẦNG 9 TÒA NHÀ GOLD COAST, SỐ 01 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, KHÁNH HÒA 2.00                          28,080,000                                         
12,467 0110165050 NNN-Văn phòng đại diện JOEUNPLUS CO., LTD tại thành phố Hà Nội Số 220 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          28,080,000                                         
12,468 0104996353 NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN TAJ VIỆT NAM Số 11, ngách 43, ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - Việt Nam. 2.00                          28,080,000                                         
12,469 0106076143 Công ty TNHH HQT miền Bắc Số 2, ngách 10 ngõ 521 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.28                          28,075,146                                         
12,470 0108685870 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Minh Nhật Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 8.07                          28,070,748                                         
12,471 0110935687 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Vinh Phú Thành Số 8 Ngõ 390 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          28,070,400                                         
12,472 0106855862 Công ty TNHH cơ khí Thắng Khang 24 ngõ 192 thôn Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          28,070,350                                         
12,473 0106472387 Công ty TNHH gỗ Minh Đức Thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          28,068,656                                         
12,474 0106207413 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nội Thất Hoàng Minh Phòng 502 - Số 03, khu X1, Tổ 61, P. Yên Hòa, Q. Cầu giấy, Tp. Hà Nội 16.85                        28,061,060                                         
12,475 0109309438 CÔNG TY CỔ PHẦN IRC Lô C15/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.45                          28,059,940                                         
12,476 0106859916 Công ty cổ phần HAEC VINA Số 9/311 Đường An Thượng, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.15                          28,059,200                                         
12,477 0109082321 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÔI TRUỜNG Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, ô 15 Lô B Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          28,057,573                                         
12,478 0103759832 Công ty TNHH DV và PT TM Hồng Linh Số 319 Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          28,056,797                                         
12,479 0108955090 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TRỪ MỐI CÔNG NGHỆ CAO Số 15 Hẻm 61/20/8 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7.34                          28,053,081                                         
12,480 0106501662 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Phan An BT3.2 khu chức năng đô thị Vigracera Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội 2.28                          28,050,682                                         
12,481 0108192346 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TQT Tầng 5, số 96 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội - Việt Nam 2.28                          28,049,154                                         
12,482 0107396234 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xe nâng Lê Hùng Số 43 TDP Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 8.79                          28,046,737                                         
12,483 0108331568 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NAM KHANG Số 34 ngách 86 An Trạch 2, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          28,045,916                                         
12,484 0101374379 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm dinh dưỡng Việt Hoa Số 15 phố Yên Thế, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          28,045,296                                         
12,485 0104790585 Công ty TNHH ĐT và PT Công Nghệ Thái Hòa Số nhà 7, ngõ 104 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          28,043,183                                         
12,486 0104584624 Công ty TNHH xây dựng Hoa Dương TT18 B42 khu đô thị Văn Quán, P. Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 16.84                        28,041,426                                         
12,487 0108354477 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nam Nguyễn Số 6 ngõ 194/63 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          28,038,650                                         
12,488 0108472600 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Vũ Sơn SỐ 306, B18 NGÕ 158, ĐƯỜNG HỒNG MAI, PHƯỜNG QUỲNH LÔI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.78                          28,030,592                                         
12,489 0105954451 Công ty cổ phần 307 Quang Phú Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 1.46                          28,030,565                                         
12,490 5500395080-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Long Việt Lô 19, LK25 đường Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 11.82                        28,024,721                                         
12,491 0106433331 Công ty TNHH TM Đầu Tư Bảo Uyên Số 769 Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.02                          28,022,320                                         
12,492 0106486319 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế và Khoa Học Tâm Việt Số 19 Tổ 45A Ngõ 299/2 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. HM Hà Nội 2.00                          28,018,400                                         
12,493 0108731492 Công ty CP Thương mại & Xuất nhập khẩu Giấy Chí Nguyên Số 9/40 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          28,015,818                                         
12,494 0105252004 Công ty CP ĐTPT & XNK Hưng Phúc Lô A5-16, Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 1.09                          28,014,500                                         
12,495 0107857904 Công ty TNHH TM và Du lịch F&E Việt Nam Số nhà 28 ngõ 92 phố Vương Thừa Vũ -  Khương Trung - Thanh Xuân - TP. Hà Nội 5.00                          28,010,467                                         
12,496 0110169432 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHIM ƯNG Tầng 8, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 14.15                        28,007,447                                         
12,497 0107238943 Công ty CP Flux Việt Nam Số nhà 5/157 ngõ 79 đường Cầu Giấy, tổ 7, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          28,000,448                                         
12,498 0107397164 Công ty TNHH LQ Việt Nam Thôn Trung, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          27,994,209                                         
12,499 0106029270 Công ty TNHH Công nghệ thông tin và viễn thông Dolphin Số C3, ngách 39, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.01                          27,989,350                                         
12,500 0108538202 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Việt Nam Số nhà 11, ngách 33, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18.20                        27,987,392                                         
12,501 0105991189 CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚC LÂM Phòng 306,Số 14,Phố Pháo Đài Láng,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Hà Nội 15.26                        27,987,017                                         
12,502 0108138733 Công ty TNHH Nội thất VK HOME SỐ 10, NGÕ 2 THÔN HỮU TRUNG, XÃ HỮU HOÀ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          27,984,930                                         
12,503 0107485237 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Công trình Thuận Thiên Xóm Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          27,984,846                                         
12,504 0100942727 Công ty TNHH Việt á KCN Hà Nội đài tư 386 nguyễn V linh Quận Long Biên, Hà Nội (335) 14.00                        27,984,377                                         
12,505 0109197509 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tiên Dương Xóm Đông, Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 14.00                        27,977,121                                         
12,506 0109607522-002 Chi nhánh Công ty luật  TNHH Barrister Việt Nam tại Hà Nội Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 14.00                        27,977,121                                         
12,507 0109296186 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Linh Ngân T & T P1007 Tầng 10, Tòa Nhà D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 14.00                        27,977,121                                         
12,508 0109642037 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ E8 STUDIO Số nhà 22, Ngõ 145 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,976,737                                         
12,509 0106170410 Công ty TNHH Đông Tây ITALUS Nhà TT2A-3 khu đấu giá quyền sử dụng đất ĐG1,TDP số 5 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.13                          27,972,636                                         
12,510 0109825619 CÔNG TY CỔ PHẦN CERAMIC PHÚ BÌNH Lô 74, nhà vườn 1, tổng cục 5 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.99                          27,960,972                                         
12,511 0106069989 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Thái Dương Tổ 2 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.53                        27,955,642                                         
12,512 0105954204 Công ty Luật Tnhh Inteco Tầng 2, tòa nhà số 02 lô 4 khu 4.1CC Tuyến Láng Hạ- Thanh Xuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.62                          27,953,131                                         
12,513 0109950916 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Công Nghệ Mới TNT Số 74 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,950,720                                         
12,514 0107427517 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Lâm Số 3, ngõ 381, Đội Cấn, Liễu Giai. Ba Đình, Hà Nội 3.00                          27,948,707                                         
12,515 0105486838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGÂN HÀ Số 20 ngách 124/35, Tổ dân phố Miêu Nha 1, đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          27,947,342                                         
12,516 0105486972 Công ty CP Smart Việt Số 75 Trung Kính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.32                          27,941,056                                         
12,517 0100108416 Công ty Cp vật liệu và công nghệ 18 hoàng quốc việt 1.96                          27,931,993                                         
12,518 0500464440 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Phong Đường 84 xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          27,921,688                                         
12,519 0108701709 Công ty TNHH thiết kế Aurient Goldienni Số 4, Ngõ 47 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9.21                          27,919,115                                         
12,520 0110417237 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONS Số 3B, Ngõ 37 Đường Di Trạch, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,918,482                                         
12,521 0108584079 Công ty TNHH ILanguage Việt Nam Ô 167, Khu tái định cư, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          27,910,400                                         
12,522 0103375515 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 162 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 6.21                          27,907,185                                         
12,523 0109652236 Công ty cổ phần đầu tư liên doanh sản xuất hóa mỹ phẩm Việt Nhật DV4-LK70 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,904,226                                         
12,524 0110464540 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI Ô TÔ AUTO 888 Số 16,18/42/239 Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,904,226                                         
12,525 0106276826 Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường đội 3 Ngọ Hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          27,904,226                                         
12,526 0108708006 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y Phòng 703 tầng 7, số 66 ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,904,000                                         
12,527 0105814366 Công ty TNHH Thương mại và  May mặc Hoàng Tâm Xóm 3, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          27,904,000                                         
12,528 0106078221 Công ty CP Phát triển Công nghệ Greencare Số 15 ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          27,900,156                                         
12,529 0106854643 Công ty CP thương mại xây dựng Bình Minh Hà Nội Thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 8.00                          27,899,499                                         
12,530 0109729023 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH THĂNG LONG Số 85, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.28                          27,898,139                                         
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12,531 0108032536 Công ty Cổ Phần Cơ Điện TOT Số 71 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 10.08                        27,891,728                                         
12,532 0107287806 Công ty CP xây dựng dân dụng và hạ tầng Delta Số 34, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 12.00                        27,888,330                                         
12,533 0106168450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP - TMT Tầng 9 Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          27,888,000                                         
12,534 0109096155 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hạ Tầng Hà Nội Ô số 12 lô A khu 7.2 ha, Phường Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 3.02                          27,882,617                                         
12,535 0106179981 Công ty TNHH Simply Tây Số 6A, Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          27,878,222                                         
12,536 0102750315 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Đỗ Hữu Số 4 Ngõ 1295 Phố Giải Phóng-P. Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai- Hà Nội 4.00                          27,876,910                                         
12,537 0108493103 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ Tổ 6, Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          27,867,648                                         
12,538 0110274405 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Tân Hoàng Phong Số 05 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 6.00                          27,863,609                                         
12,539 0107848226 Công ty TNHH HEART DESIGN SN 7 Ngách 75 Ngõ 18 Hẻm 10 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 18.33                        27,863,034                                         
12,540 0109325768 Công ty TNHH V tư vấn Thể Thao Số 8A, ngách 17, ngõ 292 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 9.10                          27,862,951                                         
12,541 0108676280 Công ty CP Kiến Trúc và xây dựng - AZUMAHOUSE Số Nhà 21 Liền Kề 38, Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          27,854,706                                         
12,542 0107315563 Công ty TNHH kinh doanh & SX Khoa Nghĩa Số 24, phố 8/3, P. Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 2.00                          27,854,400                                         
12,543 0106726779 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ Số 111, dãy 4, ngõ 98 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1.08                          27,850,304                                         
12,544 0107405457 Công ty CP EROCO Thôn Do Lộ, P. Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          27,846,728                                         
12,545 0110603762 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ VIETTIMES Số nhà 23 đường Dương Cầm 5, khu đô thị An Lạc Green Symphony, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 6.02                          27,845,784                                         
12,546 0110408803 Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Năm châu Số 11A, ngách 61/56 phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          27,844,787                                         
12,547 0108955541 Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu Việt Nam Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 19.36                        27,844,396                                         
12,548 0109366852 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giang Gia THÔN THANH OAI, XÃ HỮU HOÀ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          27,840,000                                         
12,549 0109216423 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Kỹ thuật AIMA Việt Nam Số 945 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          27,836,871                                         
12,550 0110363743 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện ĐP Số 26, Ngõ 92, Phố Đào Tấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.61                          27,835,699                                         
12,551 0110569053 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bắc Dương Cụm 9, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 11.00                        27,835,224                                         
12,552 0109541617 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI Phòng 2135 Tòa G3 dự án Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          27,834,326                                         
12,553 0110348865 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC HÀ LINH Số 240 phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.02                          27,830,998                                         
12,554 0105141921 Công ty TNHH Sơn Minh Lợi SỐ 12, NGÕ 331/20 TRẦN KHÁT CHÂN, P. THANH NHÀN, HAI BÀ TRƯNG, Hà Nội 3.00                          27,827,249                                         
12,555 0110161176 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải PT Số 15 ngách 10, ngõ 377 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          27,825,921                                         
12,556 0102678330 LỚP MẦM NON TƯ THỤC ÁNH DƯƠNG 14B Lô 8 Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,818,729                                         
12,557 0106679092 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ MỚI Số 25 Liền kề 18 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,810,921                                         
12,558 0109656230 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT D5 CONCEPTS Tầng 4 Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu , Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          27,809,381                                         
12,559 0110525553 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ 3A Nhà số 8, Ngách 532/70 Ngõ 532 Đường Ngọc Thuỵ, Tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.34                          27,805,396                                         
12,560 0110765160 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THÁI GIA HƯNG Gian hàng thương mại 1SH17, Tòa S3.03, khu đô thị Vinhomes S, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,800,474                                         
12,561 0104299458 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đại Việt Số nhà 58, ngõ 402/7 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,796,073                                         
12,562 0105998593 Công ty CP thương mại và công nghệ Nam Hải Đội 5, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 17.28                        27,791,731                                         
12,563 0105559980 Công ty TNHH TM và XD Công trình Giao Thông Vân Đình Số nhà 14, Nguyễn Tuân,  Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          27,790,000                                         
12,564 0109199175 CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG SỐ 39 ĐƯỜNG VƯỜN CAM, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.00                          27,783,923                                         
12,565 0106634687 Công ty TNHH phát triển thương mại Quang Tịnh Số nhà 138, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh oai, TP Hà Nội 2.00                          27,782,400                                         
12,566 0108459712 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tùng Việt Nam Tầng 2 số 378, tổ 11, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.65                          27,781,662                                         
12,567 0110406820 Công ty TNHH cảnh quan Wonder Garden Số 30 Ngách 86 Ngõ 1022 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        27,776,681                                         
12,568 0106734177 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hiếu Linh Số 157 ngõ 575 phố Ngô Gia Tự - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 12.00                        27,776,681                                         
12,569 0105575742 Công ty TNHH Du lịch Travelogy Việt Nam 155 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 12.00                        27,776,681                                         
12,570 0106077108 Công Ty TNHH Xây Dựng MV Việt Nam Số 5, hẻm 30/18/11, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        27,776,681                                         
12,571 0106865028 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Truyền thông Cờ Việt Số 14, ngõ 47 ngách 76 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.72                          27,772,800                                         
12,572 0106821599 Công ty Cổ Phần HILUX Số 862 Đường Trương Định P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          27,771,206                                         
12,573 0107339388 Công ty CP CAIENLINK Số 84 Nguyễn  Ngọc Nại, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 8.00                          27,768,761                                         
12,574 0107620038 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thời gian Việt Số 52, Ngõ 196 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          27,767,270                                         
12,575 0106199882 CÔNG TY TNHH MTV DV DU LỊCH ĐƯÒNG SẮT SÔNG HỒNG P303 số 2D Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 2.29                          27,763,718                                         
12,576 0109611790 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại dịch vụ Thuận Hồng Nhà 243, Block 24, ô H-TT3, Khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 17.00                        27,760,803                                         
12,577 0101598932 Công ty CP Nam An Số 138 ngõ 211 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 9.74                          27,756,345                                         
12,578 0109516177 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nội Dung Số Vic Tầng 7 số 174 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.54                          27,751,912                                         
12,579 0107354019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT NHẬT Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 15.00                        27,750,812                                         
12,580 0107874547 Công ty TNHH In Thái Anh Số 10, ngõ 193/53, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 12.00                        27,746,621                                         
12,581 0108217713 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ÂU LẠC VIỆT NAM Số 4, Ngách 21/40, Tổ 26, Đường Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 17.00                        27,746,077                                         
12,582 0102633160 Công ty TNHH Đồng Khánh Số 9 Trần Khánh Dư, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 17.00                        27,745,469                                         
12,583 0109874623 CÔNG TY CỔ PHẦN TAOBAO VIỆT NAM Số 8, Ngách 41/1 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          27,743,616                                         
12,584 0103691817 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG E VÀ C Số 261 đường Tô Hiệu,phường Hà Cầu - Quận Hà đông - Hà Nội 5.57                          27,739,406                                         
12,585 0108441754 Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại HB Tầng 2, số 213 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          27,730,248                                         
12,586 0108160746 Công ty TNHH du lịch Bầu trời Việt Nam Số 52 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 15.00                        27,724,307                                         
12,587 0107600049 Công ty TNHH xây  dựng và đầu tư An Thái KM 3, đường Phùng Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          27,723,271                                         
12,588 0106131820 Công ty CP Tư vấn kiến trúc và đầu tư Thăng Long 5 ngõ 357 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          27,722,955                                         
12,589 0107925375 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HT Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,718,869                                         
12,590 0107439304 Công ty CP ElsaMex Việt Nam 1005A, tầng 10, Tung Sing Square, 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          27,715,631                                         
12,591 0108721448 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư VCC Việt Nam Số 31 ngõ 567 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 12.00                        27,714,356                                         
12,592 0107730640 Công ty CP dệt kim Miền Bắc Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          27,712,372                                         
12,593 0109403247 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dona No10-LK23, Khu đất dịch vụ LK20A, LK20B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 17.34                        27,711,428                                         
12,594 0106642455 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Long Thủy Số 364 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.04                          27,710,941                                         
12,595 0106682384 Công ty TNHH Kỹ thuật Quảng cáo Gia Hưng Thôn Kim Tiền, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          27,708,450                                         
12,596 0102681206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG C & C 301D Phố Quan Nhân, Tổ 2 Cụm Bồ Đề, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 15.32                        27,707,276                                         
12,597 0107748951 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT GIA KHÁNH Số nhà 17, ngõ 56, ngách 74, phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,695,288                                         
12,598 0107868455 Công ty TNHH Vận tải Tiến Đạt số 18 Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, Hà Nội 7.00                          27,694,056                                         
12,599 0105081454 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG THẾ MINH SỐ 13, NGÕ 24, PHỐ TRIỀU KHÚC, THANH XUÂN NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.02                          27,685,273                                         
12,600 0107140842 Công ty CP TM DV Và Vận Tải Thành Anh Lô 2 BT5-X2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          27,685,226                                         
12,601 0104755012 Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm Phước An Số nhà 18, ngách 124/84, tổ 24 cụm 3, đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          27,684,057                                         
12,602 0107740695 Công ty cổ phần thương mại kỹ xảo việt CL33-L33-27, Khu đất dịch vụ Hòa Bình, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          27,675,730                                         
12,603 0107410506 Công ty cổ phần Tran Architect Số 44, đường Trung yên 9A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 15.00                        27,675,431                                         
12,604 0106754455 Công ty TNHH TM & ĐT Viễn thông Thịnh Phát Lô 04-8 TĐC X1 Phú đô -Nam từ liêm -Hà Nội 3.00                          27,673,295                                         
12,605 0106524395 Công ty TNHH K&K Việt Nam Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.33                          27,667,787                                         
12,606 0109800780 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG Số 18 ngõ 226 phố Nguyễn Lân, - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 8.85                          27,667,054                                         
12,607 0110418262 Công ty TNHH MD Care Việt Nam vSố 10 Ngõ 14 Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 1.09                          27,665,100                                         
12,608 0109277338 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Đăng Số 26, ngõ 99/158/26, tổ 16 đường Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          27,658,417                                         
12,609 0107834576 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXGO TRAVEL TOÀN CẦU SỐ 2, DÃY C5, TỔ 3, TẬP THỂ ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 9.00                          27,656,256                                         
12,610 0104977752 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN VŨ Số 1, ngách 178/3 tập thể Liên Cơ, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.66                          27,655,897                                         
12,611 0109155499 CÔNG TY CỔ PHẦN VITECH TC TOÀN CẦU Tầng 16, Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 4.00                          27,652,882                                         
12,612 0109890858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG THẢO CƯỜNG Số 11, ngõ 32A, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.90                          27,652,437                                         
12,613 0110119590 Công ty Cổ phần Vật liệu Thái Bình R3.24 Khu The Eden Rose, Dự án nhà ở thấp tầng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          27,650,512                                         
12,614 0110497553 Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển công nghệ giáo dục E-HUB L10-02, Khu A khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.56                          27,648,007                                         
12,615 0108679764 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICMAX SỐ 22, NGÕ 86, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.35                          27,646,036                                         
12,616 0108192219 Công ty TNHH công nghệ HKN Số nhà 136/D7, Khu TT Nhà máy Z153, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5.46                          27,644,663                                         
12,617 0108262360 Công ty cổ phần điện máy Hưng Tín Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 8.00                          27,643,276                                         
12,618 0107609901 Công ty TNHH May Mặc YTN Miền Bắc Số 89 ngõ 126 đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,642,121                                         
12,619 0107917737 Công ty CP xây dựng và TM 369 Lộc Phát Số 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          27,628,800                                         
12,620 0108531020 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Giáo Dục An Nam Số 36 phố Đông Quan - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          27,627,193                                         
12,621 0105926140 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại IMEX Thăng Long Số 2, Ngõ 68/198 phố Nguyễn Văn Linh - P. Thạch Bàn - Q. Long Biên - Hà Nội 8.64                          27,627,054                                         
12,622 0105416862 Công ty TNHH du học, du lịch và XK lao động Đông Nam Á Số 1B Doãn  Kế Thiện - Mai Dịch - Cầu Giấy 2.32                          27,625,164                                         
12,623 0105637607 Công ty TNHH Truyền thông ECHO Số 7 ngách 105/41 Doãn kế thiện, xóm giữa Phường mai dịch - Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          27,624,642                                         
12,624 0106772239 Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Trường Sơn Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2.14                          27,622,110                                         
12,625 0106677680 Công ty TNHH Thương Mại VMC Việt Nam Nhà 1-10, KBT Palm Garden, KĐT Việt Hưng, Đường Đoàn Khuê, P. VIệt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          27,621,264                                         
12,626 0109928364 Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Nam TNT Lô Shophouse 12 Kosmo Tây Hồ, Số 161 Đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8.00                          27,619,333                                         
12,627 0107876791 Công ty CP Phát Triển Thương Mại Tú Phương Số 31A, Ngõ 76 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          27,616,256                                         
12,628 0105340074 Công ty CP TM và Sản Xuất Toàn An Khánh Số 4, ngách 2, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          27,616,256                                         
12,629 0104914287 Công ty CP Cửa sổ Đức Veka Số 3 ngách 68 ngõ 132 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3.00                          27,615,562                                         
12,630 0107282251 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.17                          27,610,943                                         
12,631 0104606074 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VKT Xóm 7 Khu 2 Xã Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          27,610,790                                         
12,632 0106153045 Công ty CP phát triển Nguyễn vũ B39A KCB trường QL nông nghiệp Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 2.00                          27,605,639                                         
12,633 0105617872 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Royal Việt Nam Khu tập thể xây dựng công nghiệp, số nhà 1A đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          27,605,196                                         
12,634 0110141758 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ánh Dương Việt Nam Y01-L10 khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.19                          27,601,867                                         
12,635 0109941005 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT KẾ VIỆT NAM Số A47 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          27,591,301                                         
12,636 0104213348 Công ty Cp thương mại dược phẩm Tâm Phát Số nhà B7 tổ 59 phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 5.00                          27,587,228                                         
12,637 0106762223 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Quỳnh Giang Lô 7/2, Khu TĐC CTTL Sông Nhuệ, Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.31                          27,586,156                                         
12,638 0108929710 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phúc Ninh Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          27,584,528                                         
12,639 0107745076 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nikkoh Tầng 1, Tòa nhà Newtech, số 125 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.41                          27,584,057                                         
12,640 0109140742 CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN FURNITURE HÀ NỘI Số Nhà 13, ngõ Bình Minh, Thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượn, TP Hà Nội 3.16                          27,583,491                                         
12,641 0109981015 Công ty CP XNK Daesan Số 12A, nghách 5 ngõ 142 phố Nguyễn Đình Hoàn, P Nghĩa Đô, CG,HN 3.00                          27,578,689                                         
12,642 0109863734 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÀN TAY VIỆT Tầng 7, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,576,402                                         
12,643 0109075613 Công ty CP Xây dựng Kỹ thuật Thang máy Miền Bắc Số nhà 395, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.00                        27,576,402                                         
12,644 0107838316 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thuận Phong Thôn Phụ Chính - xã Hòa Chính- huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 15.00                        27,576,159                                         
12,645 8631483762-001 Hộ Kinh Doanh Ac Beauty Số 25 ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 2.28                          27,568,921                                         
12,646 0110274839 Công ty cổ phần thương mại quốc tế Group Thiên Phúc Số 80B Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.64                        27,567,475                                         
12,647 0107957296 Công ty CP XNK VT thiết bị Thép Hà Nội Thôn Cương Ngô Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 12.67                        27,564,141                                         
12,648 0109990450 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ GREEN WAVE Biệt thự số L24, Lô đất Y01, An Phú shop villa, khu đô thị mới Dương Nội, Đ Tố Hữu, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,560,259                                         
12,649 0110014365 Công ty CP NGHIÊN CỨU KINH DOANH VIỆT NAM Phòng 317, tầng 3, Tòa nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản, - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.00                          27,560,243                                         
12,650 0104327306 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM KHÁNH Số 22 tập thể kho trung tâm - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.65                          27,559,687                                         
12,651 0108999852 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          27,556,300                                         
12,652 0104037766 Công ty CP Dược và thiết bị y tế T.W.I Thôn Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 2.15                          27,555,663                                         
12,653 0105360955 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN TM VNC 137 Nguyễn khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1.54                          27,548,981                                         
12,654 0107954827 Công ty TNHH Thương mại C.A.M Việt Nam Số 189 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          27,546,809                                         
12,655 0110620863 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHAN GIA BBK VIỆT NAM Số 4 Ngõ 71 , Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5.30                          27,543,018                                         
12,656 0105851840 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ TM Sơn Hà Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 2.41                          27,540,608                                         
12,657 0109140686 Công ty cổ phần nội thất Mộc Sinh Tầng 4, tòa nhà New Skyline, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,540,376                                         
12,658 0104963460 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Việt Đạt Số 32, ngách 291, ngõ 1141, Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          27,538,585                                         
12,659 0101948312 Công ty CP Thương mại  ĐT và thiết bị công nghiệp Phú Thịnh số 21 ngõ 41/342 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.28                          27,535,494                                         
12,660 0105661166 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp và Thương Mại Anh Sơn SN 230 Tổ 3 Thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai Tp. Hà Nội 1.87                          27,535,159                                         
12,661 8497260086001 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Linh 1975 Thôn 3 Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          27,534,821                                         
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12,662 0110052000 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY ACG Số 14, Lô 12, Khu đô thị Đền Lừ I - Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.28                          27,533,033                                         
12,663 Nhóm Mầm non tư thục Quả Anh Đào Số 8 - TT4 Chung cư VOV, Tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 2.00                          27,528,580                                         
12,664 0101103058 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Việt Mỹ Số 678 đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1.34                          27,524,250                                         
12,665 0110351956 Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng và phát triển Quỳnh Phương Thôn Ngũ Sơn, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.56                          27,521,578                                         
12,666 0101999821 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bình Minh Số 21, ngách 2, ngõ 115 phố Núi Trúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          27,520,000                                         
12,667 0103671169 Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hà Lan Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          27,519,341                                         
12,668 0106859313 Công ty TNHH Multi Space Khu Mả Cố, khu X7, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 12.16                        27,519,096                                         
12,669 0300448995-004 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc Số 2,ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 1.02                          27,515,000                                         
12,670 0106832840 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Thành Hưng Thôn Vài mới, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 2.25                          27,513,474                                         
12,671 0107422808 Công ty CP liên doanh sơn Dulor Việt Nam Lô A2 CN1 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.70                          27,510,821                                         
12,672 0102554134 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TÂN THÀNH VINH Số 20 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,TP Hà Nội 1.20                          27,502,695                                         
12,673 0102277956 Công ty TNHH Giải pháp An ninh Kết nối Công nghệ Cao Số B16, Lô Nhà Vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          27,502,501                                         
12,674 0109879251 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ nhiệt Polyboiler Số 06 ngõ 250/60/41/21 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,498,588                                         
12,675 0109989864 Công ty Cổ phần thương mại AQ - Group Số 3, ngách 18/10, ngõ 163 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          27,497,636                                         
12,676 0109450342 Công ty CP kiến trúc nội thất LIM HOUSE Thôn An Mỹ, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,496,711                                         
12,677 0109280316 Công Ty Cổ Phần KPIM Số 39 phố Châu Long, Phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          27,496,711                                         
12,678 0109571964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHI HỒNG Số 26 ngách 27/54a đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,494,954                                         
12,679 0108179948 Công ty CP Đầu Tư TM Và Du Lịch KInh Bắc Số 9, ngách 114/9 ngõ 114 Phố Thanh Lân, tổ 16 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          27,488,000                                         
12,680 0102328953 Công ty CP Đầu tư tài chính Việt Tín 40 Phan bội châu, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          27,487,999                                         
12,681 0109070164 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BBK SỐ 8, NGÁCH 65, NGÕ 32, ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          27,487,307                                         
12,682 0109707904 Công ty TNHH Khoáng sản Amico Thửa đất số 206-6 tờ bản đồ số 02, Tổ dân phố 11, Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 10.00                        27,484,750                                         
12,683 0107415367 Công ty TNHH Tiếp vận Đa phương thức Vntransp 162 đường Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          27,482,211                                         
12,684 0107061774 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PENTA C&T Số 79, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.48                          27,473,286                                         
12,685 1001188331 Công ty TNHH dịch vụ cơ điện 3T Số 801 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          27,469,506                                         
12,686 0109327282 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng MA HOUSING Tầng 2 căn hộ số 5+6 Dãy D khu TT Công ty CPXD & chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Số 45 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          27,469,422                                         
12,687 0103708940 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Đuống Thôn 9, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 8.00                          27,465,903                                         
12,688 0107651170 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐS VIỆT NHẬT Thôn Minh Khai, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 7.06                          27,464,705                                         
12,689 0108304941 Công ty TNHH Nông Nghiệp Kaizen BT09-03 KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1.01                          27,461,500                                         
12,690 0110430622 Công ty TNHH kết cấu thép Hải Anh Xóm 1, Thôn Vĩnh Lộc 1, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,456,000                                         
12,691 0106471023 Công ty TNHH Công Nghệ và Thiết Bị Thang Máy Việt Nhật Số 8 Ngách 56/139/24 Phố Thạch Cầu - P. Long Biên 3.00                          27,453,070                                         
12,692 0105298880 Công ty TNHH Thiết bị điện công nghiệp Tân Tiến Tập thể 15/2 thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        27,452,324                                         
12,693 0106636081 Công ty CP Vận tải Hoá chất Miền Bắc Số 28 ngõ 16 Phan Văn Trường -Phường Dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà Nội 16.00                        27,446,506                                         
12,694 0109543445 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại bao bì Dương Anh Đức Số 61, ngách 53/58 ngõ 53 đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.28                          27,446,275                                         
12,695 0105356035 Công ty TNHH ĐT TM & DV DL Bình Minh 5 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.28                          27,444,441                                         
12,696 0108191952 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Vinh Anh Số 15, tổ 4, đường Đê Vàng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.01                          27,444,270                                         
12,697 0110263410 Công ty TNHH Hóa chất Việt Nga Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,443,636                                         
12,698 0110311576 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HOA HƯỚNG DƯƠNG Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios Tower, Số 75 Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10.55                        27,436,083                                         
12,699 0107706133 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư phát triển HNT Số 63 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 5.01                          27,434,925                                         
12,700 0107614073 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CTC HÀ NỘI Số 16/6/189 Giảng Võ ,Cát Linh,Đống Đa,Hà Nội 2.28                          27,433,357                                         
12,701 0107815767 Công ty TNHH ĐT TM DV&SX Hoàng Quân Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          27,433,311                                         
12,702 0110589638 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ADS Số 108 ngõ 92, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          27,429,325                                         
12,703 0109082794 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO HẠNH PHÚC SỐ 46, NGÕ 171, ĐƯỜNG NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          27,426,150                                         
12,704 0107320002 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IMBA Số 102G4, Ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          27,425,900                                         
12,705 0110224066 CÔNG TY TNHH HT FLOWER FRUIT Số nhà 67, đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,425,000                                         
12,706 0108754267 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG MINH Số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          27,423,119                                         
12,707 0104673088 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PEC Số 231 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          27,423,119                                         
12,708 0801368405 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ECODESIGN Số nhà 30C8, Ngõ 348, Tổ 15, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,423,119                                         
12,709 0110460384 Công ty TNHH In vải Quốc Huy Tổ dân phố Bưu Điện, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          27,413,226                                         
12,710 0103146025 Công ty TNHH Thương mại Bùi Gia số 8D TT Tổng cục Hậu Cần - Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1.16                          27,412,200                                         
12,711 0108355061 Công ty TNHH Cơ khí An Phát Đông Anh Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          27,411,688                                         
12,712 0109530693 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại AASD N020-LK20 Dọc Bún 2, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          27,410,240                                         
12,713 0108377347 Công ty TNHH Hàng An toàn Quốc tế Số 89, đường 3.5 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, TP Hà Nội 8.00                          27,402,310                                         
12,714 0101799205 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN phòng 210, tòa nhà 133 Thái Hà, ngõ 131, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          27,393,468                                         
12,715 0107295719 Công ty CP ODIN LAND Miền Bắc Tầng 3 Tháp B tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          27,392,608                                         
12,716 0102725943 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IN VÀ QUẢNG CÁO T&T 23 ngõ 64 Phố Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          27,392,475                                         
12,717 0103909774 Công ty CP TM đầu tư xây dựng Nam Phát số 5/28, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          27,391,043                                         
12,718 0110107203 Công ty cổ phần Toptech Ai Việt Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,390,243                                         
12,719 0108607583 CÔNG TY TNHH ĐIỀU KHIỂN 2T XÓM 2, THÔN ĐẠI TẢO, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 18.29                        27,389,012                                         
12,720 0109237335 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Và Dịch Vụ Nal Việt Nam Số 24/22 ngõ 230 phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          27,382,799                                         
12,721 0101526286 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VKT 36/1150 Đường Láng 3.26                          27,381,642                                         
12,722 0110783804 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AMIRAS BT10- Dãy 16A7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          27,375,034                                         
12,723 0109902091 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NIX 03-L02 dự án XDHTKT khu tái định cư, 6/87 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          27,374,500                                         
12,724 0107004631 Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Tùng Thủy Số nhà 17 - Ngõ 97 Đường Nam Đuống - Tổ 19 P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 8.49                          27,372,594                                         
12,725 0110096671 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI D&D Số 25, Ngõ 293 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.21                          27,372,512                                         
12,726 0105893914 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại đầu tư Bắc Nam Số 9 ngõ 11 phố Việt Hưng, phường Việt hưng, Long Biên, Hà Nội 3.00                          27,372,122                                         
12,727 0108026116 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT BẮC VIỆT Số 18, ngõ 102, Phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 4.45                          27,367,525                                         
12,728 0109176636 CÔNG TY CP IN BAO BÌ VIỆT NHẬT Thôn Xa, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 5.00                          27,361,366                                         
12,729 0102172061 Công ty cổ phần Tân Khoa P302- N01- Dịch vọng- Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          27,361,286                                         
12,730 0105281894 Công ty CP dịch vụ công quốc tế PSC số 37B,ngõ1, Phạm văn Đồng- Mai Dịch- CG 13.96                        27,360,616                                         
12,731 0109702568 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THỰC TẾ NIK Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, K, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          27,360,094                                         
12,732 0110434916 CÔNG TY TNHH INNOTECHMEDIA Số 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          27,360,000                                         
12,733 0106077203 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA Số 3, Tổ dân phố 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          27,359,142                                         
12,734 0107712200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG JSCONS Thôn Long Châu San, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 8.00                          27,357,801                                         
12,735 0110289761 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDUKIDS VIỆT NAM Tầng 1, 2, Đơn Nguyên C Toà Nhà 32T The Golden An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.01                          27,349,589                                         
12,736 0109289171 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC HƯNG Tiểu Khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          27,349,524                                         
12,737 0108740553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VINALIFE Số 494 đường 70, Tổ dân phố Tháp - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          27,348,486                                         
12,738 0109172984 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ MTB Việt Nam TẦNG 3, NHÀ SỐ 34 BLOCK 4, Ô H- TT1 KHU NHÀ Ở HI BRAND, KHU, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.02                          27,340,173                                         
12,739 0109622873 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG 19, Lk 29, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          27,339,424                                         
12,740 0108753834 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TNA VIỆT NAM Số nhà 20, ngõ 533, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.47                        27,336,563                                         
12,741 8358482194 HỘ KINH DOANH TIỆM NHÀ MÊU Số 2 ngách 211/1 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.30                          27,334,255                                         
12,742 0109100531 Công ty TNHH Sunwave VN Thôn 7, xã Phùng Xá, Huyền Thạch Thất 13.93                        27,331,159                                         
12,743 0105019375 Công ty TNHH Thiết Bị CN Nhật Linh Số 15, Ngõ 126 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          27,329,592                                         
12,744 0101251722 Công ty Cổ phần Kiến Trúc xây dựng IAC Phòng 306 tòa nhà số 14 Pháo đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          27,326,897                                         
12,745 0110254695 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và công nghệ Kada Số nhà 6 ngõ 10 Đường Nguyễn Bặc, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,326,897                                         
12,746 0105526343 Công ty CP quốc tế Hà Đạt Thôn Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          27,325,845                                         
12,747 0110340640 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinahano Số 30 Dãy C7 Tập thể học viện quân y 103, TDP số 7, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          27,325,235                                         
12,748 0109827944 Công ty CP MASTER LAND GROUP Số 14 ngách 14 ngõ 207, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,323,645                                         
12,749 0106867642 Công ty TNHH Đáo Dịch số 3, ngõ 145, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          27,320,975                                         
12,750 0103607727 Công ty TNHH cơ khí TM Nam Thắng Cụm 7, thôn Thư Trai, xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ 3.00                          27,320,658                                         
12,751 0101694530 Công ty CP Trường Thịnh Phát 10a -M5-TT6 Khu ĐT Bắc Linh Đàm-Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          27,306,223                                         
12,752 0109106759 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN KHÁNH Số Nhà 19, Ngõ 52/21, Đường Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          27,300,196                                         
12,753 0109595605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TUỆ ANH Số 36, Ngõ 105 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,297,405                                         
12,754 0107660672 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp VINAKI Việt Nam Số 6 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.45                          27,296,837                                         
12,755 0106694326 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH HIỆP Số 46 xóm đồng A thôn Văn Điển Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 5.00                          27,296,836                                         
12,756 0102677256 Công ty TNHH Thép Đông Hưng 64/408 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          27,296,770                                         
12,757 0108182524 Công ty TNHH MTV Nội thất Anh Vũ Số nhà 7 ngách 44 ngõ Đại Bàng- Thôn 3- Xã Đông Mỹ- Huyện Thanh Trì- Hà Nội 9.00                          27,289,994                                         
12,758 0102647861 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN HÀ Số 7, HẺM 58/63/10 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          27,286,732                                         
12,759 0110659959 Công ty cổ phần Thiết bị điện WINKEY Số nhà 12, ngõ 18, thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          27,281,280                                         
12,760 0106710137 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại CH Hoàng Phát Số 1 ngách 604/48 Ngọc Thụy, Tổ 23, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          27,278,787                                         
12,761 0110468841 Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Thương mại MLS Việt Nam Số 11, Ngách 367/75 Phố Ngô Xuân Quảng, Tổ Dân Phố Cửu Việt 2, Trâu Quỳ, Gia Lâm 3.00                          27,274,047                                         
12,762 0110272253 Công ty Cổ Phần BĐS Gia Han Tầng 16, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,273,700                                         
12,763 0201466150 Lớp Mầm non tư thục Bi Bi 12 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1.41                          27,268,599                                         
12,764 0108403893 CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH Số 77 đường 72, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,264,000                                         
12,765 0106635747 Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư XD VT Đại Kim ô 2 Lô C7 KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 13.00                        27,261,610                                         
12,766 0106545363 Công ty CP xây dựng HNTC thôn Yên Kiện Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 5.83                          27,261,286                                         
12,767 0110597780 Công Ty TNHH Công Nghệ 2L Việt Nam 25 Ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.02                          27,261,106                                         
12,768 0109897204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG VIỆT NAM Số nhà 142 ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          27,259,481                                         
12,769 0108904113 Công ty TNHH Vặt Tư Và Thiết Bị Xây Dựng Habaco Số 21 ngõ 108 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          27,252,576                                         
12,770 0500474583 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hà Anh Tiểu khu Phú Mỹ - Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội 3.00                          27,249,921                                         
12,771 0108440366 Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Dũng - Chiên Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          27,249,921                                         
12,772 0102049491 Công Ty TNHH Huy Tran Việt Nam Số 176 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          27,247,589                                         
12,773 0107925093 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH Số 6/1/58 Nguyễn Đổng Chi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          27,240,000                                         
12,774 0500444116 Công ty CP Sản xuất và Thương mại HT xã Tiên Phương, Chương Mỹ- Hà Nội. 3.00                          27,237,835                                         
12,775 0110468136 Công ty TNHH công nghệ lưu trữ năng lượng Wincle Việt Nam Số 125 đường Cổ Bản – Nhân Sơn, Tổ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16.25                        27,220,874                                         
12,776 0105411871 Công ty CP TMDV và xây lắp cơ điện Thăng Long Xóm 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          27,217,722                                         
12,777 0105811816 Công Ty Cổ Phần In Và Phát Triển Quảng Cáo Hà Nội Thửa đất số 18/3, tờ bản đồ số 34, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          27,214,715                                         
12,778 0107552123 Công ty CP Giáo Dục và Truyền Thông Happy Smile Số 16, ngõ 38/58/14 tổ 36 cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          27,211,616                                         
12,779 0107402953 Công ty CP kiến trúc và xây dựng á Châu LK 8, Lô 25, KĐTM Văn Khê , La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          27,208,618                                         
12,780 0110074484 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN AN Số 264, Xóm Bồi Thọ, Thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,206,758                                         
12,781 0107449327 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và thương mại Thăng long Thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          27,205,600                                         
12,782 0107488904 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Huyền Phạm Số 44, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          27,205,324                                         
12,783 0110319303 CÔNG TY TNHH RICCA STONE D41, Bt Ô Số 2, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.00                          27,205,042                                         
12,784 0106976169 Công ty TNHH TM & Thảo dược Vinpharco Số 3, ngách 34/232 phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.85                          27,204,200                                         
12,785 0108788523 Công ty cổ phần xây dựng TK Hà Nội Số nhà 40/130 tổ Quang Minh, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          27,200,205                                         
12,786 0110331290 Công ty CP Thiết bị Máy công trình Thái Sơn Số nhà 13, thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          27,200,000                                         
12,787 0101334009 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chiếu sáng Đức Anh Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          27,200,000                                         
12,788 0101086860 Công ty TNHH Kỹ Thuật T & D 34/36 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 1.30                          27,199,104                                         
12,789 0108598177 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì,Thành Phố Hà Nội 2.00                          27,197,106                                         
12,790 0108351229 Công ty Đấu Giá Hợp Danh Sao Việt Số 1 Lô B11c, Kđt Đầm Trấu - Phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1.97                          27,194,161                                         
12,791 0109653021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HOME&HOME Biệt Thự Tt34.4, Khu Đô Thị Mới Nam An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          27,187,200                                         
12,792 0107551962 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IN THIÊN MINH SỐ 8 NGÕ 197 , PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          27,187,200                                         
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12,793 0109560088 Công ty Cổ phần Xây dựng TL 89 Số nhà 27, Ngách 147/81 Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          27,187,200                                         
12,794 0109913079 Công ty cổ phần sản xuất máy công nghiệp và thương mại An Việt Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          27,187,200                                         
12,795 0109502135 Công ty cổ phần TPK Wood Thôn Vân Lũng,, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          27,183,940                                         
12,796 0104255972 Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại Hà Thành Số 6 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội 2.00                          27,183,625                                         
12,797 0105867583 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Công Nghệ CONTECH Số 5 Ngõ 59 Phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          27,182,567                                         
12,798 0108050535 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Thành Nam Tầng 8, tòa nhà 15 tầng, 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 5.00                          27,180,129                                         
12,799 0101992086 Công Ty CP Xây Dựng và Thương Mại Số 3 Thăng Long Số 15 Ngõ 234 Trường Chinh,Phường khương Thượng,Quận Đống Đa,Hn 2.54                          27,179,208                                         
12,800 0109135005 Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc & nội thất Eden Luxury Tầng 2, Tòa Nhà Số 242 Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          27,175,551                                         
12,801 0108244202 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng TT Hà Nội Số 20, phố Mui, thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.00                          27,173,484                                         
12,802 0110414797 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Kim khí Minh Thu 9E hẻm 564/55/14, tổ 12 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          27,172,942                                         
12,803 0110507459 Công ty cổ phần R90S Production Việt Nam Số nhà 35, Tổ 25, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,172,942                                         
12,804 0107020552 Công ty cổ phần dược phẩm Hồng Thái Vị trí 15, liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, 3.00                          27,172,942                                         
12,805 0110245838 Công ty TNHH quốc tế Ace Nature Số 112 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          27,172,864                                         
12,806 0101592930 Công ty TNHH Thúy Đạt Số 86A phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 2.00                          27,172,864                                         
12,807 0313072556-001 CN Công ty TNHH Max Moto Sài Gòn tại Hà Nội Số 91 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          27,172,864                                         
12,808 0109341456 Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Logistics Số 15 ngõ 143 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          27,172,864                                         
12,809 0101912443 Công ty TNHH Dịch vụ Việt Hàn Số 6 Ngách 376/14/3 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          27,172,864                                         
12,810 0110018948 Công ty TNHH Habacimex Thôn 3, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          27,172,855                                         
12,811 0108298575 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRIỆU GIA Số 40 ngõ 68 Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 8.16                          27,168,393                                         
12,812 0500587805 Công ty CP chế biến thực phẩm Tân Hoàng Gia Xóm Hoa Thám, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          27,165,413                                         
12,813 0105708657 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SW Nam Phong Số 59, ngách 254/62, đường Bưởi - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          27,160,445                                         
12,814 0108465113 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiển Danh Đội 6, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          27,159,052                                         
12,815 0108140771 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Kinh doanh xây dựng Việt Anh 27+27A hẻm 189/81/12 đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 8.89                          27,158,659                                         
12,816 0109288442 Công ty cổ phần trang trí nội thất Rubik Liền kề 19A, 19B X7 Khu tái định cư, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.20                          27,157,927                                         
12,817 0110274324 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTEK Số 6 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          27,154,664                                         
12,818 0109456496 CÔNG TY TNHH KOMPAS Số 22, ngõ 201 Tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          27,146,414                                         
12,819 2500624659 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚC HUY SỐ NHÀ 2, NGÕ 54 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          27,138,250                                         
12,820 0110053607 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP SET TOÀN CẦU Số 2, ngõ 22, Thôn Thượng - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 2.31                          27,137,764                                         
12,821 0102115440 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Danko Phòng 101A, nhà C11 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 16.00                        27,131,458                                         
12,822 0104606684 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VẠN THÀNH Số 8/9/10 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          27,129,858                                         
12,823 0109983848 CÔNG TY TNHH PHG GROUP A48 Khu tái định cư LK19a, LK19b, X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.18                        27,126,191                                         
12,824 0101560865 Công ty CP đầu tư và XD hạ tầng Thăng Long TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          27,122,711                                         
12,825 0109185207 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI MINH Tầng 5, Tòa Nhà Đa Năng Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 4.02                          27,122,484                                         
12,826 0108321168 Công ty CP Đầu Tư DV Và TM DLH Số 30BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.28                          27,121,059                                         
12,827 0108884650 CÔNG TY CỔ PHẦN VINPLASTIC Nhà LK C30 La Khê,  Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. 3.00                          27,117,763                                         
12,828 0105209986 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và xây dựng Phúc Thành KCN Nguyên Khê, Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 13.00                        27,114,421                                         
12,829 0109704621 Công ty TNHH thương mại sản xuất phương anh miền bắc Thôn Tam Nông, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 18.42                        27,113,892                                         
12,830 0110868889 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẤT VIỆT Tầng 10 tòa nhà A, số 7 Phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.43                          27,112,664                                         
12,831 0107884295 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUYÊN LARA VIỆT NAM Số 54, ngõ 25 B,Phố Cát Linh,P. Cát Linh,Q. Đống Đa,Hà Nội 2.00                          27,107,031                                         
12,832 0109882423 CÔNG TY TNHH FANSY VIỆT NAM Thôn Ngãi Cầu,An Khánh,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội 3.00                          27,106,357                                         
12,833 0106656190 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đại La Số 166, ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          27,105,676                                         
12,834 0106903724 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thủy lực Nhật Minh Số nhà 15A, ngõ 26, ngách 3, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          27,100,420                                         
12,835 0106107306 Công ty TNHH sản xuất thương mại H&Q Việt Nam Số 212 Trần Duy Hưng, tổ 10 phường Trung Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội 16.18                        27,091,773                                         
12,836 0102022651 Công ty TNHH Cây Xanh Đô Thị Thôn 1 Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội 2.11                          27,090,485                                         
12,837 0109221085 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất TQC Việt Nam Nhà Liền Kề C23, Coma18, Ngõ 32, Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 4.28                          27,089,400                                         
12,838 0109370175 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG D&H HÀ NỘI Nhà số 2, Ngõ Đại Thành, Cụm 2, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 2.00                          27,084,800                                         
12,839 0104479267 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NYD Nhà số 6, Ngõ 125, Phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy TP Hà Nội. 2.28                          27,079,643                                         
12,840 0102456987 Công ty CP ĐT & Liên Doanh QT Số 37,Ngõ 40,Phương Liệt,Thanh Xuân,Hà Nội,Việt Nam 2.00                          27,074,150                                         
12,841 0104810496 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH TÂY Số C34- TT16 khu đô thị mới Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          27,073,693                                         
12,842 0108360914 CÔNG TY TNHH RICENOW VIỆT NAM Số 20, TT3B, KĐT mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          27,072,000                                         
12,843 0109785726 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất 101 Concept Số 41 ngõ 191 đường Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          27,070,198                                         
12,844 0301448733-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP TIN HỌC LẠC VIỆT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 8  Tháp A Tòa nhà Sky city 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          27,065,175                                         
12,845 0106245560 Công ty Cổ Phần Doorclick Số 32A, ngách 40, ngõ 79 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.44                          27,064,393                                         
12,846 0109187476 Công ty TNHH thương mại và sản xuất HDC Việt Nam Số nhà 51, ngõ 26, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Tp Hà nội 2.00                          27,063,049                                         
12,847 0108008540 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN BẢO HÂN SỐ 130 NGÕ VĂN HƯƠNG, VĂN CHƯƠNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          27,048,310                                         
12,848 0109907607 Công Ty TNHH Thăng Long 36 34 ngách 295/24 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          27,048,310                                         
12,849 0109408372 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY TRƯỜNG PHÁT Số 89 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.62                          27,042,263                                         
12,850 0500590195 Hợp tác xã nông nghiệp Quất Động Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          27,040,707                                         
12,851 0107897350 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ YOGA QUỐC TẾ Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16.99                        27,035,785                                         
12,852 0106480941 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TSK VIỆT NAM Số 14B ngách 157/31 Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, VIệt Nam 6.65                          27,035,121                                         
12,853 0107869089 Công ty CP Quốc tế Sungroup Việt Hàn Số 6, Ngõ 1/2/1 đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 9.34                          27,029,695                                         
12,854 0110006692 Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tre Việt Số 4/370, Đường 72, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7.00                          27,022,280                                         
12,855 0109732040 Công ty tnhh Hana Service Phòng 505 tầng 5, số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          27,019,526                                         
12,856 0110813551 CÔNG TY LUẬT TNHH THƯỢNG PHÚC Tầng 2 số nhà 64 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          27,019,526                                         
12,857 0109333448 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tadda Việt Nam Số 3 Ngõ 4 Phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9.57                          27,018,314                                         
12,858 0107427482 Công ty CP điện tử viễn thông & PTTH Quang Vinh Số 16/30 ngõ 349 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.97                          27,014,195                                         
12,859 0109527820 CÔNG TY CỔ PHẦN SANKIM VIỆT NAM G3-2718 Vinhomes Greenbay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        27,014,155                                         
12,860 0108230351 Công ty Cổ phần Dịch vụ In Thiên Trường Tầng 1 số 133 ngõ 266 Đội Cấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          27,008,000                                         
12,861 0106928662 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN VTAS SỐ 19, PHỐ VĂN QUÁN, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.65                        27,007,500                                         
12,862 0107600680 Công ty TNHH ME Hà Nội Khu B2 Đập tràn - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 3.27                          27,006,198                                         
12,863 0107808008 Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại PT Bảo An Thôn Xi Chợ, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội; SDT 0766270787 3.00                          27,001,497                                         
12,864 0110245612 Công ty TNHH Luật Thiên Ưng Số 4, ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10.59                        27,000,742                                         
12,865 0110351201 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Anninh365 Số 150 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.47                          27,000,000                                         
12,866 0107458071 Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam Số nhà 02, ngõ 3, tổ dân phố số 8, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          27,000,000                                         
12,867 0106460102 Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và phát triển Minh Long Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 2.92                          26,998,477                                         
12,868 0105125214 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ 3 - BQP Tầng 6, tòa nhà Đông Đô, tổ 57, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.86                          26,995,297                                         
12,869 0104644908 Công ty CP SX & KD Thiết bị vật tư ngân hàng Số 2 ngõ 450 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          26,990,072                                         
12,870 0105376384 Công ty CP ANCO Hà Nội Km4+200 Tỉnh Lộ 423, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          26,989,095                                         
12,871 0105020042 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 69 Hà Nội Số 46, ngõ 245 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội, Việt Nam. 2.82                          26,985,849                                         
12,872 0110716558 Công ty TNHH Leehouse Decor Căn 09 An Khang 03, Vista Lago, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          26,984,962                                         
12,873 0108640742 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HATACO VIỆT NAM DV10-LK410, Khu đất dịch vụ Đìa Lão, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          26,982,400                                         
12,874 0108262402 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TLA Tầng 2, Số 1-Lô 1E, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          26,982,400                                         
12,875 0105814888 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ HDT Tầng 1, số nhà 21, tổ 8, khu Ga Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          26,976,707                                         
12,876 0104505679 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu Việt Số 4 Ngõ 489 Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội 2.00                          26,976,000                                         
12,877 0110274765 CÔNG TY CỔ PHẦN WORKPORT.VN Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          26,966,400                                         
12,878 0110699983 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN Tầng 8 Lô A12/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          26,965,760                                         
12,879 0108293023 Công Ty Tnhh Hands Collective Việt Nam Số 10/1 ngách 82 ngõ 651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.00                        26,963,040                                         
12,880 0110414652 Công ty cổ phần y khoa Chuyên Tâm Xóm Đồi, thôn Thuần Lương, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4.37                          26,960,202                                         
12,881 0104193966 Công ty TNHH SX và XNK Thương Mại Quang Anh SN 2 Ngách 8 Ngõ 293 Đường Tam Trinh Tổ 50 P. Hoàng Văn Thụ Q. HM Hà Nội 3.00                          26,946,441                                         
12,882 0108210940 Công ty TNHH 559 Ba Vì Thôn Xuân Hoà, Xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,883 0107975898 CÔNG TY CỔ PHẦN D'ART SỐ 41 NGÕ 40 PHỐ NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          26,942,012                                         
12,884 0110014372 CÔNG TY CỔ PHẦN THE DARK GALLERY VIỆT NAM Số 21 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,885 0102677111 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ ô Tô Phú Hải 177 Tổ 7 Tư Đình, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,886 0108383083 Công ty CP Viễn Thông SCOM Số nhà A25 Khu Đất Đấu Giá C3-5B/No6 Tổ 8, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,887 0105019960 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ BÌNH MINH Số nhà 7, ngõ 15, phố Bùi Ngọc Dương - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,888 0110433380 CÔNG TY TNHH HK DR.FLOOR VIỆT NAM Căn hộ C24218, tòa C2, Chung cư D'.Capitale, đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          26,942,012                                         
12,889 0108121105 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO VOGEL TẦNG 4, SỐ 11 ĐƯỜNG VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          26,942,012                                         
12,890 0106702545 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trường Linh Số 8, tổ 49, ngách 83/259, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          26,942,012                                         
12,891 0109222219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TINC SỐ NHÀ 30, NGÕ 126 ĐƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          26,933,008                                         
12,892 0315227519 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH PASTIME ACTIVITY Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8.01                          26,921,150                                         
12,893 0108286121 Công Ty TNHH Thiết Bị Nam Trung Số 1, ngách 279/2, ngõ 279 phố Đội Cấn, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội 11.00                        26,918,207                                         
12,894 0109279783 Công ty Cổ phần Novus Imperium Hà Thành Số 8, ngõ 5 Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 16.00                        26,917,308                                         
12,895 0109268340 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XTCOM Số nhà 511D6 ngõ 223 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,913,146                                         
12,896 0108728316 Công ty CP TK&ĐT Xây dựng Hoàng Phát Số nhà 19, Xóm 7A, Thôn Yên Ngưu - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1.98                          26,903,900                                         
12,897 0108449400 Công ty CP Tập đoàn An Thịnh 35B Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.21                          26,902,144                                         
12,898 8106639922-001 Lớp mầm non độc lập Phần Lan VA03A-12 Khu Hoàng Thành Villa, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.66                          26,884,800                                         
12,899 0107514713 Người NN - Công ty TNHH Data Streams Asia Phòng 1806, tầng 18, tòa tháp CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,882,160                                         

12,900 0110028897 Người NN- VPĐD PRECISION AUTOMATION AND ROBOTICS INDIA PRIVATE 
LIMITED TẠI HN Tầng 6, Tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          26,882,160                                         

12,901 0107065190 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Công Nghệ Hà Linh Số 19, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          26,880,000                                         
12,902 0109079047 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN TẢI Z 247 Số 31 Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 16.00                        26,877,628                                         
12,903 0106920871 Công ty TNHH truyền thông và thể thao Hải Dương Số nhà 46 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 16.00                        26,877,628                                         
12,904 0100769487 HTX Thương Mại Việt Phương xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          26,865,034                                         
12,905 0107828163 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU ANGITO VIỆT NAM Đội 3 Thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 8.00                          26,860,924                                         
12,906 0108790096 CÔNG TY TNHH MEBI HÀ NỘI LK02-01 Khu Đô Thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          26,858,062                                         
12,907 0107910121 Công ty cổ phần xây dựng sản xuất Nhật Minh Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 9.00                          26,855,294                                         
12,908 0109224262 Công ty cổ phần thi công xây dựng Thành An Số 325, tổ 7, Đường Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          26,854,690                                         
12,909 0109972437 Công ty cổ phần công nghệ kính ATV Số nhà 11B, ngõ 6, thôn Đoài, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.01                          26,850,794                                         
12,910 0107783057 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KKB Tầng 02 số 02 ngõ 678 đường Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 16.01                        26,850,728                                         
12,911 0104787991 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Tiến Đạt Số 11, Ngõ 6B, phố Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.04                          26,850,440                                         
12,912 0107441053 Công ty CP Đầu Tư Giải pháp Công nghệ xanh GTS Số 18A, ngõ 29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 9.08                          26,847,306                                         
12,913 0109938700 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỔ CẨM - BIGALLY Tầng 2, số 296 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 4.00                          26,844,848                                         
12,914 0110243894 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC QUỐC TẾ INOAH STUDIO Nhà số 8, Ngách 83, Đường Nguyễn Khang, Tổ 22, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          26,839,397                                         
12,915 0110701819 CÔNG TY LUẬT TNHH AN & THỊNH TẦNG 8, SỐ 107 NGUYỄN PHONG SẮC, P. DỊCH VỌNG, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          26,838,635                                         
12,916 0106865691 Công Ty TNHH Điện Thịnh Cường Số 9, ngách 61/15, ngõ 61, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.25                          26,835,521                                         
12,917 0107361619 Công ty CP XD Hà Thành Số 2, Hẻm 461812/1, Tổ 15 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nôi 16.00                        26,833,927                                         
12,918 0107008178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI THẮNG SỐ 8 NGÕ 151B THÁI HÀ, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8.00                          26,831,294                                         
12,919 0108841262 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TACA Số 360 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          26,824,454                                         
12,920 0109897645 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Thành Gia Số 676 Ngọc Lâm, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          26,822,836                                         
12,921 0101353650 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO DKD 40 thái hà 1.62                          26,820,852                                         
12,922 0106925492 Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang Số 5, Tổ 13, Đường 21 mét, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 6.44                          26,818,352                                         
12,923 0110461941 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Di sản Việt Nam Số 186 Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.50                          26,813,000                                         
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12,924 0107602141 Công ty TNHH TM Phát Triển Thiết Bị Điện Minh Hưng Số 148 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          26,812,849                                         
12,925 0102006321 Công ty CP XD công nghiệp điện số 96 tổ 6 khu quốc bảo Văn điển Thanh Trì Hà Nội 2.00                          26,808,263                                         
12,926 0110652590 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ THIÊN TRƯỜNG Thôn Kim Bồng, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà,Thành phố Hà Nội 5.53                          26,807,314                                         
12,927 0104953286 Công ty CP Tư vấn ĐT Xây dựng đô thị An Khánh Tầng 7, 113 - 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội, Việt Nam 5.00                          26,806,397                                         
12,928 0102143857 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vận Tải Nam Hà Nội Số 4 Ngõ 122 Tổ 10A P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          26,802,522                                         
12,929 0109466448 CÔNG TY TNHH TUÂN HOA VIỆT Xóm 4 Đồng Nhân, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.57                          26,801,248                                         
12,930 0107359257 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện lạnh Đức Hải Số 17, ngách 14, ngõ 84, tổ 16, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 16.00                        26,799,630                                         
12,931 0104606691 Công ty CP tư vấn XD&DV Thương mại Hà Nội Đội 2, Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.44                          26,797,289                                         
12,932 0107970681 Công ty CP TK PERFECT GLOBAL Việt Nam Nhà số 6, Đường Ái Mộ, Tổ 30, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          26,792,019                                         
12,933 0104544188 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LÝ GIA THÔN RÙA HẠ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN  THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.00                          26,789,763                                         
12,934 0110722960 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sanming Việt Nam Số 11A Galaxy 3, Khu nhà ở thấp tầng Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          26,781,696                                         
12,935 0108581198 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT QUẢNG CÁO MỸ SƠN Số 6, ngách 73/80 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng,. Đống Đa, Hà Nôi 8.09                          26,780,913                                         
12,936 0110496292 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG MINH HẢI SỐ 268 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.00                          26,780,584                                         
12,937 0108150882 Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Khánh Hưng Thôn 2 , Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.37                          26,779,486                                         
12,938 0109043227 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MQC VIỆT NAM Nhà vườn NV37, KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          26,777,582                                         
12,939 0106869840 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HITC VIỆT NAM Số 41, ngõ 47, phố Nguyễn Khả Trạc - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 8.71                          26,776,628                                         
12,940 0109603503 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LOGISTICS NGUYEN Số 25B Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.72                          26,772,219                                         
12,941 0108974720 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Vạn Thắng Số 10 ngách 12, ngõ 734 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          26,771,440                                         
12,942 0110437762 Công ty TNHH đầu tư thương mại Phương Nam Thành Tầng 6, Nhà V4-A05 KĐT Terra An Hưng, 102 Đường Nguyễn Thanh - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 13.00                        26,767,888                                         
12,943 0109928653 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thái và Cộng sự Số nhà 5G, ngách 49, ngõ 26 phố Tư Đình, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          26,765,427                                         
12,944 0107775401 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU PROTECH SỐ NHÀ 123, XÓM 3, THÔN ĐÔN THƯ, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 15.00                        26,754,428                                         
12,945 0109514324 Công ty Cổ phần ON CONNECT HOLDINGS Số 80 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          26,749,569                                         
12,946 0105929247 Công ty CP dịch vụ viễn thông MCOM Việt Nam Số 32, ngõ 3, ngách 3 KTT Liên đoàn Vật Lý địa Chất, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội 3.17                          26,748,003                                         
12,947 0110403026 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu Tùng Dương Số Nhà DM5-2 Điểm Tiểu Thủ Công Nghiệp Làng Nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          26,745,759                                         
12,948 0106560033 Công ty Luật TNHH ASEM Việt Nam Số 123 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          26,743,017                                         
12,949 0105412843 Công ty CP tư vấn XD & TM Vinh Lợi Số 4, ngách 41, ngõ 127 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          26,733,018                                         
12,950 0108683418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T&D VIỆT NAM Số 5, Ngõ 34/106 Yên Bình, Tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 17.15                        26,732,188                                         
12,951 0107756014 Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Phú Vinh sn 31c - ngõ Quỳnh lân 2 - Vĩnh quỳnh - Thanh trì - Hà nội 2.32                          26,730,636                                         
12,952 0110477701 Công ty TNHH Truyền Thông Reva Việt Nam B15 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          26,723,889                                         
12,953 0106180017 Công ty TNHH TV ĐT công nghệ cao Châu Âu Số 03 nhà A7 khu TT Viện Kỹ thuật Ô tô, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 6.00                          26,721,668                                         
12,954 0101211543 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật STS 4A Lê Thánh Tông, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          26,721,664                                         
12,955 0108432485 Công ty Cổ Phần Rolatex Phòng 701 tầng 7 tòa nhà SEAPRODEX, số nhà 20 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.27                          26,719,472                                         
12,956 0108448848 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Chuyển Tam Anh Số 10 ngõ 116 Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội 5.02                          26,714,620                                         
12,957 0108683425 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng X-CHANGE Liền kề 10-6, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 Tổng Cục V, Xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 5.73                          26,704,292                                         
12,958 0102066627 Công ty CP ĐT & TM Hành Tinh Xanh Phòng 504 nhà B4 TT Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân Bắc,TX,HN,VN 2.00                          26,700,800                                         
12,959 0110600948 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT FCO Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4.00                          26,697,866                                         
12,960 0106056771 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MONGROUP VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          26,697,268                                         
12,961 0110646068 Công ty TNHH du lịch quốc tế Tiến Thành Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 10.00                        26,693,769                                         
12,962 0110200795 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMELABS Tầng 5, số 539 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          26,690,274                                         
12,963 0104208972 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Vĩnh Phát Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.95                          26,689,823                                         
12,964 0106744094 Người nước ngoài CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HẢI HƯNG Thửa đất số 00, điểm công nghiệp -TTCN, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 6.00                          26,681,085                                         
12,965 0104523558 Công ty CP Công nghệ H.A.I VN Số 71A ngõ 116 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.04                          26,670,194                                         
12,966 0107606347 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện Phú Hưng CH số 01-B3, TT Viện Vũ Khí, tổ 18 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          26,669,169                                         
12,967 0109537804 Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Thalicedu Số 30, ngõ 283 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          26,664,600                                         
12,968 0109629572 Công ty TNHH xây dựng và thiết bị công nghệ Thái Hà Số 4, Ngách 1, Xóm Đình, Thôn Cổ Điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 14.88                        26,664,369                                         
12,969 0101082552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG Số nhà 15, ngõ 126 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          26,653,347                                         
12,970 0109724963 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 696 Số 72 ngõ 1 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,649,785                                         
12,971 0109142274 Công Ty TNHH Nội Thất Nhà Thông Minh S-Home Biệt thự Phong Lan 1-05, The Harmony, Vinhomes Riverside - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 6.08                          26,649,033                                         
12,972 0108087542 Công ty CP TM Vận Tải Thành An Số 17D7 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.06                          26,642,784                                         
12,973 0109024182 CÔNG TY TNHH AJR ENGINEERING số 24, ngõ 61, Nguyễn Bá Khoản, Yên Hòa, CG,HN 2.00                          26,640,000                                         
12,974 0108824820 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ VMC VIỆT NAM Số 1 , ngách 178/45 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          26,633,595                                         
12,975 0109312208 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ETM Liền kề OV3.26, Khu đô thị chức năng Xuân Phương, Tổ dân phố 7, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          26,628,113                                         
12,976 0107906580 CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM Số 36, ngõ 766 đường la thành, giảng võ, đống đa, Hà Nội 3.00                          26,627,844                                         
12,977 0109693874 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 18 DESIGN Số 1, Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 15.00                        26,627,597                                         
12,978 0108389575 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT QUANG Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 8.01                          26,625,912                                         
12,979 0108354389 Công ty cổ phần thiết bị khoa học và y tế BTC Tầng 1-2, DV20 - LK 860, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, đ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.69                          26,624,602                                         
12,980 0107411387 Công ty TNHH DV TM & sản xuất Bắc Hà Đội 3 Lạc Thị Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 2.28                          26,619,800                                         
12,981 0109300964 Công ty TNHH C&D Group Việt Nam Số 38, đường Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1.01                          26,615,466                                         
12,982 0110356760 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Khám Phá Đông Á Số nhà 19F, Ngách 61, Ngõ 189, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          26,614,004                                         
12,983 0101935923 Công ty TNHH Thương mại Trường Hậu TDP Hạ, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14.14                        26,613,206                                         
12,984 0109436806 CÔNG TY TNHH VITROPI VIỆT NAM Tầng 6, Số nhà 207, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,613,153                                         
12,985 0103148537 Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Và Kinh Doanh Vận Tải Vitransco Lô DX1,37-38, KĐT tái định cư Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          26,610,744                                         
12,986 0110046550 Công ty TNHH Xây dựng T-A-C Số 100, ngõ 195 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          26,610,636                                         
12,987 0109958168 Công ty TNHH Thương mại ZAMMAZ Số 1, ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,605,236                                         
12,988 0109142073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỮU CHUNG Tầng 2, số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 8.00                          26,600,136                                         
12,989 0110386236 Công ty cổ phần nội thất Amelia Việt Nam Số nhà 26, Ngõ 17, Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 14.55                        26,598,774                                         
12,990 0107441247 CÔNG TY TNHH LAZITA tầng 13 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ liêm, Hà Nội 2.00                          26,598,399                                         
12,991 0105822198 Công ty TNHH một thành viên sản xuất xây dựng và thương mại Hùng Phát Số nhà 21, ngõ 5, đường Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          26,590,549                                         
12,992 0108285304 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT IN THỊNH PHÁT SỐ 104, LÔ 159-1 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 14.11                        26,586,427                                         
12,993 0110180732 Công ty TNHH xây dựng và thương mại MB An Phú Số 20, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          26,576,227                                         
12,994 0110156137 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯỜNG AN PHÁT P6, Tầng 2, Toà nhà Audi, Số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          26,572,599                                         
12,995 0110016193 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ELITE Tầng 6, Toà nhà MD Complex, Số 68, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,572,521                                         
12,996 0109394962 CÔNG TY CỔ PHẦN ZESE VIỆT NAM LÔ 3-10A, CỤM TTCN HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.86                          26,567,349                                         
12,997 0106707783 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng QT Việt Nam Số 01-TT4 Khu nhà ở Đài phát Thanh, Tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố, Hà Nội. 3.00                          26,565,298                                         
12,998 0106233477 Công ty TNHH Nội Thất Xây Dựng và TM Phương Linh Số 40 Ngách 143/290 Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          26,563,025                                         
12,999 0109952832 CÔNG TY TNHH ANN HANDICRAFT Số 04 B15 ngách 04 ngõ 15 phố Hàm Nghi , Cầu Diễn , Nam Từ Liêm , Hà Nội 2.40                          26,557,326                                         
13,000 0110517577 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỊNH TƯỜNG Số 67 ngõ 99/110/85 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          26,557,126                                         
13,001 0106053548 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HỢP PHÁT Tổ dân phố Phú Thứ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          26,554,103                                         
13,002 0109566530 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Du Học Liên Anh P801 tầng 8, tòa nhà Thắng Lợi, số 2 ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội. 15.00                        26,553,868                                         
13,003 0107600747 Công ty TNHH 84 TRANSPORT Thôn Lam Điền - Xã Lam Điền- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội 10.78                        26,553,083                                         
13,004 0109348807 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN PHONG Số 42, ngõ 25b, đường Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,551,580                                         
13,005 0107808583 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY BẢO SƠN Số 5 ngách 18 ngõ 1 Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.63                          26,549,608                                         
13,006 0106173549 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ  CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG AN Số 266, Tổ 7, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8.37                          26,547,488                                         
13,007 0108135429 Công ty CP Vật liệu xây dựng Nextbuild Tầng 2, số 41 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.00                          26,533,928                                         
13,008 0110061541 Công ty cổ phần kiến trúc nhà đẹp nghỉ dưỡng DG10-32, khu đấu giá Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.24                          26,532,798                                         
13,009 0106087716 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Link Việt Nam S/N 22, Hẻm 5, Ngách 197/58, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4.12                          26,526,026                                         
13,010 0106505000 Công ty Cổ phần Thiết Bị Ánh Sáng Việt Số 5, ngách 55, ngõ 49, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4.91                          26,524,700                                         
13,011 0101411648 Công ty TNHH TB công nghiệp Nam Việt P206-nhà 24T2 - Trung Hòa nhân chính 3.00                          26,509,264                                         
13,012 0110324695 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CƠ ĐIỆN ĐỨC MẠNH Số nhà 21 đường Đồng Tiên Tân, cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.69                          26,504,697                                         
13,013 0108761144 Công ty CP tư vấn quản trị DRB Việt Nam Số 248 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6.81                          26,503,685                                         
13,014 0109787522 Công ty CP dịch vụ thương mại chiết xuất tinh dầu Hà linh linh Số 21 Ngõ 81/22 đường Kẻ Vẽ, TDP Đông Ngạc 3 , Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7.00                          26,499,005                                         
13,015 0500585491 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng số 1 Hà Nội Số 76, tổ 13, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà  Nộ 2.00                          26,496,000                                         
13,016 0109648536 Công ty Cổ phần trang trí đô thị Ánh sáng Việt Nam Số 21, ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          26,489,316                                         
13,017 0108941588 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Like Việt Nam 4N13 Tập thể Trường Đảng Tổng cục Hậu cần, Tổ 13 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          26,487,810                                         
13,018 0108390965 Công ty CP Zenpos Số 536 Bạch Mai, P.Trương Định, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 2.00                          26,484,013                                         
13,019 0107264076 Công ty TNHH phát triển Gia An Số 20 ngách 158/43 tổ 37 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, CG, Hà Nội 3.00                          26,480,598                                         
13,020 0105030234 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NGÂN HÀ Tầng 2, Nhà số 1, Ngõ 66 Phố Dịch Vọng Hậu,P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 15.02                        26,480,181                                         
13,021 0104776372 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TUẤN LONG P702, nhà B3B Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          26,468,457                                         
13,022 0104023202 CÔNG TY CP COMPOSITE VÀ CN ÁNH DƯƠNG Số 39, ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.15                          26,464,000                                         
13,023 0107313580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DHL VIỆT NAM Cụm 2 - Xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 10.50                        26,463,331                                         
13,024 0101263414 Công ty TNHH Sao Mới 101 D7 TT Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 4.85                          26,462,353                                         
13,025 0107615052 Công ty TNHH điện máy LANH DUNG Số 60, đường Chiến Thắng- Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          26,460,905                                         
13,026 0108379802 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD MINH KHANG Số 23 ngõ 278/20 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,460,905                                         
13,027 0105289029 Công ty CP tư vấn đầu tư kiến trúc công trình VCOM Số 32, lô TT38, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 16.17                        26,458,970                                         
13,028 0100838966 Công ty TNHH thương mại Đại Phát tấng 8 toà nhà Đại phát Lô A2C cụm TTCN & CNN cầu giấy - Hà Nội 2.01                          26,458,467                                         
13,029 0108026490 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Minh Đạt Phát Số 27, nghách 12, ngõ 470 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          26,457,926                                         
13,030 0109519996 Công ty cổ phần thiết kế tư vấn và dịch vụ Thiên Bảo số nhà 65B ngõ 7B, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          26,451,282                                         
13,031 0102267482 Công ty TNHH nội thất và xây dựng Phú Hà Số 39/335 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội 1.84                          26,447,533                                         
13,032 0108637757 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC THIỆN Số 13- No08B - Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1.34                          26,443,801                                         
13,033 0107766742 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Thái Hưng Xóm Đình, Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.01                          26,441,686                                         
13,034 0109249309 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU LIÊN KẾT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số 2 ngách 18/10 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          26,437,500                                         
13,035 0108768975 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Snap Việt Số 9, ngách 93 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội 8.00                          26,432,814                                         
13,036 0110189358 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TECKIFY Số Nhà 11, Ngõ 311, Đường An Thượng, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.01                          26,428,909                                         
13,037 0103586146 CÔNG TY CỔ PHẦN VICAM 8 SỐ 33B PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI 2.32                          26,420,166                                         
13,038 0108799733 Công ty TNHH Fast Cargo Logistics Phòng 701, tầng 7, tòa nhà M-OFFICE, 29 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.52                          26,418,846                                         
13,039 0108460669 Công ty TNHH PT thương mại Bầu Trời Xanh Số 85, ngõ 2 phố Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 15.61                        26,418,080                                         
13,040 0107282318 Công ty CP kiến trúc & nội thất Hd Style Tầng 2, số 25 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.29                          26,416,368                                         
13,041 0108185109 Công ty TNHH Công nghiệp và Thương Mại Nhật Minh Số 222 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          26,406,520                                         
13,042 0104102750 Công ty Cp kết cấu thép XD công nghiệp Tầng 5 275 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội 2.01                          26,404,996                                         
13,043 0107453394 Công ty CP xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Phát Việt Nam Tổ 15, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          26,401,936                                         
13,044 0110632548 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT DREAM HOME Số 19, Tổ 1, Khu tập thể ô tô số 8, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          26,401,936                                         
13,045 0101942769 Công ty CP TM & DV Giao  Hoà Số 7, tổ 41, tập thể Viện nghiên cứu máy - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.16                          26,401,879                                         
13,046 0109614992 Công ty TNHH Phú Kim VN Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.53                          26,401,853                                         
13,047 0106787556 Công ty CP dịch vụ TM và XD Minh Hoàng Phúc Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.93                          26,387,591                                         
13,048 0109986969 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Vibhome số 26 đường Quyết Thắng, Tổ 9, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.03                          26,381,995                                         
13,049 0107931001 Công ty TNHH xây dựng văn hóa tâm linh Hòa Phát Thôn Thượng, Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.55                          26,379,648                                         
13,050 0106241943 Công ty TNHH Sơn Baumatic Việt Nam Cụm Cn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 7.00                          26,377,174                                         
13,051 khongcomst Nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi nhà trí tuệ Happy Kid Số 50 Nguyễn Khuyến,Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          26,376,358                                         
13,052 0104922707 Công ty CP TAPACO Việt Nam Số 2, ngõ 198 Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên - Hà Nội 2.00                          26,374,560                                         
13,053 0102205895 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng Số nhà 39, ngõ 207/66, TDPTrung, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          26,371,201                                         
13,054 0105937449 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NEW-INVOICE Số nhà 27, Lk 14, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          26,368,739                                         
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13,055 0108899992 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nga Tùng Số 02, ngõ 8, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,, Hà Nội 2.00                          26,366,950                                         
13,056 0108770886 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TEZ VIỆT NAM Số 5B/17 ngõ 260 chợ Khâm Thiên, P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 8.28                          26,365,192                                         
13,057 0109956530 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH Số 21A Lô 3 khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          26,364,744                                         
13,058 0106686773 Công ty TNHH TM dịch vụ Bảo Thạch Số 838 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.00                          26,364,682                                         
13,059 0108416525 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng S-DECOR Tầng 4  Số 56, đường Ngô Xuân Quảng - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 2.00                          26,361,457                                         
13,060 0106807971 Công ty TNHH JRS Việt Nam số 3, ngõ 180, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          26,360,198                                         
13,061 0106719764 Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Kiên Long Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower Tower, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          26,353,764                                         
13,062 0104659164 Công ty TNHH Thiết bị an toàn Thanh Hải Số nhà 20 ngách 670/18 đường Hà Huy Tập - Thị Trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội 3.27                          26,350,844                                         
13,063 0110532335 Công ty TNHH Bac Trach MEDIA Số 8 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8.00                          26,348,906                                         
13,064 0110041457 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH EAST SIDE FREIGHT Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 11.00                        26,344,075                                         
13,065 0101165047 Công ty TNHH TM Mạnh Hùng Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1.60                          26,343,160                                         
13,066 0101183310 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN Số 10 nhà A-532B Đường Láng, Đống đa, Hà Nội 2.01                          26,340,341                                         
13,067 0110170269 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EXC-GO Số nhà 6, Ngõ 3, Tổ 6,, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.53                          26,338,917                                         
13,068 0109006602 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Thành Phát Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 1.24                          26,336,517                                         
13,069 0109537794 Công ty TNHH Cơ khí Chính xác H-B-H Việt Nam Số nhà 29, TDP số 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          26,336,000                                         
13,070 0110608009 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG GROW COM VIỆT NAM Số 11B, ngõ 125, Đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          26,333,714                                         
13,071 0107429930 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NGUYỄN Chợ Nga - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 15.00                        26,332,884                                         
13,072 0107838838 Công ty Cổ phần đầu tư G19 Số nhà 27, ngõ 63/30/11, Lê Đức Thọ, Thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.02                          26,328,249                                         
13,073 0108387521 Công ty TNHH In Và TM INP Số 8, ngõ 193/32, tổ 21 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          26,326,484                                         
13,074 0108535603 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư DPG Toàn Cầu Nhà số 10, ngách 162/11 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          26,325,874                                         
13,075 0106231649 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ CHÂU VIỆT NAM SỐ 8 NGÕ 1 ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          26,320,502                                         
13,076 0108658080 CÔNG TY TNHH VĨNH NGUYÊN THÀNH Kiot 416 Tòa VP3, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 14.06                        26,319,155                                         
13,077 0109196262 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG BOOKHOME VIỆT NAM Tầng 7, Số 33, Đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.74                          26,318,938                                         
13,078 0108723942 Công ty cổ phần thương mại viễn thông Vũ Nguyễn Thôn 5, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 15.00                        26,317,004                                         
13,079 0110522834 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Đức Nam Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 5.00                          26,314,479                                         
13,080 0100911694 Công ty Cp Mai linh Thủ đô lô C2C cụm SX tiểu thủ Cn và Cn nhỏ quận Cầu giấy - p. dịch vọng  hậu - Cầu giấy -Hà nội 3.43                          26,312,556                                         
13,081 0108450082 Công ty TNHH TM Công Nghệ THMED Nhà A30, tổ 16, tập thể công ty xây dựng thủy lợi 1, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.01                          26,310,551                                         
13,082 0107707553 Công ty CP thiết bị thương mại và dịch vụ Bắc Nam Số 28, ngõ Hòa Bình 3, Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          26,307,837                                         
13,083 0109202928 CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ K-VIN Số 10B, Ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 15.01                        26,307,185                                         
13,084 0108345553 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SHB Việt Nam Số 50D, ngõ 342 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.19                          26,307,000                                         
13,085 0107717576 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Huy Anh Số nhà 14B, xóm Chùa, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,296,474                                         
13,086 0110034611 CÔNG TY TNHH E - MIT VINA Tầng 4, nhà số 06-F, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16.60                        26,292,422                                         
13,087 0102122688 Công ty TNHH Toàn Thị 39 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.01                          26,290,389                                         
13,088 0108039034 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Linh Anh Số 147, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          26,288,185                                         
13,089 0102559566 Công ty CP Tư vấn giám sát và kiểm định chất lượng công trình P311 Nhà B7 Khu Bắc Thành Công - Thành Công - Ba Đình 1.48                          26,283,489                                         
13,090 0110186205 Công ty CP Thiện Nguyễn Việt Nam Số 69, ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4.28                          26,282,973                                         
13,091 0106831910 Công ty CP TM & DV ô tô Nam Vương Xóm mới thôn Thanh Oai Hữu Hòa Thanh Trì Hà Nội 2.00                          26,277,095                                         
13,092 0104865470 Công ty TNHH TM dịch vụ Thăng Ngà Thôn Nhật Tiến - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3.00                          26,268,191                                         
13,093 0110539115 CÔNG TY TNHH THANG MÁY EIFFEL Số 17, ngõ 96 đường Di Ái, thôn Dền, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1.01                          26,267,913                                         
13,094 0109239727 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDI JAPAN VIỆT NAM Số 40, Ngách 76, Ngõ 1022, Đường Quang Trung, Tổ 4, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.99                          26,265,861                                         
13,095 0108865418 Công ty TNHH BÁN LẺ VIỆT NAM Số 57 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 10.00                        26,264,786                                         
13,096 0109775164 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THỂ THAO 5S Số 10, ngõ 151 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        26,264,786                                         
13,097 0109565294 Công Ty Cổ Phần Vtc Material Số 3 ngõ 95 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.96                          26,263,298                                         
13,098 0106903890 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ami Vina Phòng 1914-3, Tầng 19 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị Cầu Giấy - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 16.25                        26,263,189                                         
13,099 0106372223 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành phương Số 2, ngách 17, ngõ 59 đường Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 5.00                          26,256,736                                         
13,100 0107361520 Công ty CP SX, XNK &amp; TM Tổng hợp Trường Đạt 16 Ngõ 291 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          26,255,701                                         
13,101 0107937571 Công ty TNHH Dược Phẩm Viethealth Số 22F, ngõ 29, Phố  Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.01                          26,255,075                                         
13,102 0110019846 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Bảo Minh Số 4, TDP 3 Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 2.00                          26,254,426                                         
13,103 0108753986 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch IBEST Việt Nam Số 17, ngõ 294 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.01                          26,252,646                                         
13,104 0107882682 Công ty TNHH tư vấn Entrust Số 32, ngõ 61/14, Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.00                          26,248,742                                         
13,105 0110641937 Công ty TNHH Dược mỹ phẩm J.K.ROWLING VN Số nhà 45, Ngõ 104 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          26,247,540                                         
13,106 0102710217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHÍNH NGHĨA Số 15 Ngõ 83 Phố Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.56                          26,247,073                                         
13,107 0109113393 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Intercons Nhà Ông Nguyễn Xuân Trường, thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội 9.13                          26,245,112                                         
13,108 0109467515 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MANDINO Số 20A Dịch Vọng, Tổ 23, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.02                          26,240,648                                         
13,109 0107604205 Công ty CP Đầu tư FRA Tầng 3, số 188 phố Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 15.00                        26,239,457                                         
13,110 0101466816 Công ty CP Sản Xuất XNK Tổng Hợp 5 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          26,235,950                                         
13,111 0110016690 Công ty TNHH thực phẩm nhập khẩu Prosperity Số 237 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        26,233,092                                         
13,112 0105565141 Công ty TNHH MTV Máy Tính Nguyễn Minh Số 21 Hẻm 54/14/3 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.18                          26,220,694                                         
13,113 0103698146 Công ty TNHH Kim Khí Sơn Mỹ Số 10 Ngõ 9 Đường Khuyến Lương - P. Trần Phú Q. Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          26,220,351                                         
13,114 0108700455 Công ty TNHH xây dựng và thương mại ANZ Việt Hàn Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (0968665484) 3.00                          26,220,351                                         
13,115 0110084362 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Iceramic Số nhà 22, ngách 4, ngõ 7, Tổ 11, đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          26,217,372                                         
13,116 0106360475 Công ty Luật TNHH Bảo Chính Số 10 Ngách 521/167 Đ. Trương Định Tổ 32 P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          26,216,675                                         
13,117 0105896753 Công ty CP phát triển kỹ thuật Lê Nguyễn Thôn Dậu, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.57                          26,212,510                                         
13,118 0109897116 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BALIOGO Số 45 Central Street Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.06                          26,212,384                                         
13,119 0107726901 Công Ty TNHH Thương Mại Và Tiếp Vận Linh Anh Phòng 5 Nhà D TT Nhà Máy Cao Su Đường Sắt, Ngõ 29 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 15.00                        26,211,232                                         
13,120 0106713829 Công ty cổ phần Times Media 48 ngõ 1A Đặng Thái Thân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội 3.57                          26,208,956                                         
13,121 0109255912 Công ty TNHH AVSE Corporation Việt Nam Số 08 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          26,208,000                                         
13,122 0109410999 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ  DOANH NGHIỆP F& L Số 41, Ngõ 324 Đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          26,208,000                                         
13,123 0102630875 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG Số 243A Đê La Thành - Đống Đa Hà Nội 3.00                          26,202,210                                         
13,124 0109700306 Công ty Cổ phần LNT Holdings Biệt thự 1, số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          26,201,106                                         
13,125 0108969858 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ DWATER LK 23, No14, Tổ Dân Phố 05, Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          26,199,951                                         
13,126 0106048925 Công ty CP Xây Dựng, Nội Thất Và TM Dumin Số 162 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,199,951                                         
13,127 6200090837 Công ty CP Tư Vấn và TM Hà Thanh Số 13 TT01-KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          26,198,168                                         
13,128 0104875334 Công ty CP Tư Vấn ĐT XD và Chuyển Giao CN Thành An P208, Nhà E3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          26,197,270                                         
13,129 không có MST Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Nhà Nhỏ Tổ 18, phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 18.77                        26,196,518                                         
13,130 0108368367 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THỜI TRANG QUANG ANH Số 47b đường Cửa Nam - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 8.00                          26,193,658                                         
13,131 0105036772 Công ty CP tư vấn Enco Số 9 Tô Hiến Thành, p.Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.00                          26,189,824                                         
13,132 0102679662 Công ty CP thiết bị siêu thị Việt Nam Phòng 1511, nhà JSC 34, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính , Quận Thanh Xuân Hà nội . 5.95                          26,187,564                                         
13,133 0107376301 Công ty cổ phần Đầu tư Sao Vàng Thủ Đô Số 3, ngõ 1/78 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.53                          26,185,967                                         
13,134 0109131642 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA SỐ 27, NGÕ 131 PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.01                          26,181,700                                         
13,135 0105361557 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Trường Minh C4A, tổ 12 Tập thể Tỉnh đội Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1.26                          26,181,569                                         
13,136 0108033762 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật CSI SỐ 32 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 15.00                        26,180,898                                         
13,137 0108585114 Công ty TNNN Thương Mại Và Dịch Vụ Mia Việt Nam 46 Mã Mây, Phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 10.01                        26,176,144                                         
13,138 0110243277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CENTER POINT Liền kề L7-87 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          26,172,240                                         
13,139 0500493868 Công ty CP xây dựng và môi trường VINAHENCO Số 85, phố Phúc Thịnh, đường Cầu Bươu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          26,167,429                                         
13,140 0103822869 Công ty CP tư vấn PT NN - NT Miền Bắc Số 24, ngõ 121 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội 7.15                          26,163,009                                         
13,141 0102226729 Công ty CP Xây Dựng TM Sơn Giang Số 7 ngách 46/60 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.88                          26,158,685                                         
13,142 0108648621 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          26,151,916                                         
13,143 0102895198 Công ty CP xây dựng Hồng Hải Số 5 nhà A khu TT đại học Thương Mại, Mai Dịch, CG, Hà Nội 1.05                          26,150,464                                         
13,144 0109682061 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ T&D Việt Nam Số 21 Đường Cơ điện, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 7.00                          26,149,786                                         
13,145 0108716279 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN HOA số 11A2, Khu Thanh Xuân, ngõ 67 đường Phùng Khoang, TDP số 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          26,149,786                                         
13,146 0100231956 Công Ty TNHH Bình Lý 302 Bạch Đằng, hoàn kiếm, hà nội 1.37                          26,148,904                                         
13,147 0109059354 Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Hải An Số 17, ngách 102/21 Cổng Tây, Tổ dân phố 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 8.00                          26,147,985                                         
13,148 0109811743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ LÂM ANH Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,147,622                                         
13,149 0106463495 Công ty TNHH Quảng cáo và du lịch Hà Anh Thôn Ải, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          26,144,000                                         
13,150 0106474634 Công ty TNHH đầu tư Victory Việt Nam Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          26,142,437                                         
13,151 0110466280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAT VIỆT NAM Số 24 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.57                          26,138,286                                         

13,152 0107392783 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG 
SÁNG SỐ 159, NGÕ 467, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 13.00                        26,133,909                                         

13,153 0101372117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC ĐẠT 360 Khâm Thiên - Đống Đa 2.43                          26,133,020                                         
13,154 0500558642 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG MAY ĐỨC HẠNH SỐ 72 PHỐ NHUỆ GIANG, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 8.28                          26,129,538                                         
13,155 0110116575 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO ANH Số nhà 44, ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 14.30                        26,126,526                                         
13,156 0101183511 Công ty Cp Việt Sáng tạo Trung Hòa - Nhân Chính 2.00                          26,121,472                                         
13,157 0108653942 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯƠNG Số 14G, Tổ 14, Ngách 27/39, Ngõ 45 Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.00                        26,120,562                                         
13,158 0110312259 Công ty TNHH Bảo An Nam Số 80 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          26,116,049                                         
13,159 0108744237 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          26,112,000                                         
13,160 0110716597 CÔNG TY TNHH THE FIVE AGENCY Số 15 ngách 82/4 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          26,112,000                                         
13,161 0110347533 Công ty Cổ phần thương hiệu & truyền thông Innobrand Số 46 Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 8.00                          26,102,956                                         
13,162 0106794881 CÔNG TY TNHH TNP VIỆT NAM Xóm 4, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 8.00                          26,101,976                                         
13,163 0105998804 Công ty TNHH TM - DV Asia Vacation Group Tầng 5, tòa nhà Sentinel, 41 A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          26,101,638                                         
13,164 0109989984 Công Ty TNHH Redone Việt Nam Số 48 Ngõ 612 Đường La Thành, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          26,100,307                                         
13,165 0105820715 Người NN -  Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Zion Tầng 3, sàn thương mại tòa 19 tầng Viwaseen Tower, số 48 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          26,097,486                                         
13,166 0109305793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT  HOÀNG THÀNH Số 0903 Toà W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.28                          26,095,560                                         
13,167 0110599900 Công ty TNHH thiết kế và thi công 18M STUDIO Số 11 Ngõ 31 Đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,095,262                                         
13,168 0101511836 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Bighome VP504, Tòa nhà Dreamland Bonanza 23 Duy Tân, Phường Dich Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy 3.00                          26,093,894                                         
13,169 0108952808 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG HUY THÔN CỔ CHÂU, XÃ NAM PHONG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 2.00                          26,092,850                                         
13,170 0109088771 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG PHÚC Số nhà 36D, ngõ 197, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 8.00                          26,090,179                                         
13,171 0110107154 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Minh Nhật Số 6a Ngõ 56 Đường Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          26,088,248                                         
13,172 0109873450 Công ty TNHH công nghệ HF DV3-LK143 Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,087,816                                         
13,173 0105381641 Công ty CP NORTHSTAR Số 2/14/376 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Q. Long Biên 1.01                          26,085,662                                         
13,174 0109198372 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CNB Số 4 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        26,085,278                                         
13,175 0108022619 Công ty CP ĐT FIVELAND Số 71, ngõ 211, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          26,084,541                                         
13,176 0107668054 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tam Nguyên số 832 Đường La Thành, P Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 9.00                          26,084,289                                         
13,177 0110539316 CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK TRACE Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          26,082,917                                         
13,178 0106785478 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 5-TM2A-1, BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK, NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          26,080,829                                         

13,179 0109211954 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ 
NỘI Số 41, ngõ 125 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.00                          26,078,563                                         

13,180 0108914601 CÔNG TY TNHH MASTER LINK Tầng 3 tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 8.00                          26,078,563                                         
13,181 0110706574 Công Ty TNHH Hàng Hoá Xuyên Biên Giới Số 37B, Ngõ 100, Phố Nguyễn Văn Viên, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8.00                          26,078,563                                         
13,182 0108614929 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT NHÀ SỐ 1, NGÕ 294, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.00                          26,078,563                                         
13,183 0110104971 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH ETC Số 6, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          26,078,563                                         
13,184 0109634741 Công ty Cổ phần Xây dựng vật liệu xanh Việt Nam Số nhà 22C Khu Tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 14.29                        26,077,928                                         
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13,185 0104730674 Công ty TNHH XNK & TM Kim Khánh Số 7 Ngách 17 Ngõ 264 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.05                          26,077,375                                         
13,186 0108616281 Công ty TNHH Ecopay Việt Nam Số 35, TDP Hòa Bình, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 11.50                        26,076,651                                         
13,187 0107847568 Công ty Cổ phần xây dựng Phú Gia Kiên Cụm 9- Xã Liên Hiệp- huyện Phúc Thọ- thành phố Hà Nội 3.00                          26,076,018                                         
13,188 0106234819 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại, Đầu Tư Phú Hưng Gia Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 8.71                          26,072,206                                         
13,189 0109101969 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ HÀ NỘI Số 9 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,071,752                                         
13,190 0107602705 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 6, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          26,071,486                                         
13,191 0103340939 Công ty TNHH Thiên Tiến Phát Đội 3, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 16.00                        26,063,373                                         
13,192 0107550302 Công ty TNHH HL Việt Thiên Nam Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 16.00                        26,063,373                                         
13,193 0108640661 Công ty cổ phần tư vấn và thiết thế xây dựng An Bình Thôn Dục Tú 1, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16.00                        26,063,373                                         
13,194 0110256438 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁCH SẠN A25 HÀ NỘI Số 16 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.10                          26,060,884                                         
13,195 0104648645 Công ty TNHH Trang Nguyên Kiốt Số 21 CT5 ĐN1 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7.69                          26,060,482                                         
13,196 0106824367 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật miền bắc - SEETECH Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 14.00                        26,059,546                                         
13,197 0104711791 Công ty CP SAWA Việt Nam Số 1 Nguyễn Xiển,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          26,052,487                                         
13,198 0110688861 Công ty TNHH đầu tư xây lắp Khánh Ngọc Ngách 117/5, Ngõ 117, TDP Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          26,050,044                                         
13,199 0107694223 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt Số 271 Đường Hoàng Quốc Việt - P.Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 5.00                          26,046,784                                         
13,200 0109575905 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL Nhà D7 khu TT vacvina, tổ 30 khu dân cư 17, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          26,045,613                                         
13,201 0109478002 Công ty CP Truyền thông 365 Việt Nam Số 631 Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.41                          26,043,240                                         
13,202 0107481088 Công ty TNHH TM & CN Hùng Minh Số 12, Ngõ 10, Phố 8/3 - Phường Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 3.87                          26,039,732                                         
13,203 0102851338 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu FEI YAN P804 OCT2 DN1 KĐT Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          26,038,491                                         
13,204 0106292673 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THĂNG LONG HÀ NỘI Số 44 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 16.76                        26,037,859                                         
13,205 0104239843 Công ty CP phát triển đô thị HSB Số 44 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 1.48                          26,037,028                                         
13,206 0102042601 Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Thái Bình 431 Giải Phòng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          26,030,693                                         
13,207 0106859031 Công Ty Cổ Phần Phát Triển MITA VIỆT NAM Số nhà 20 ngõ 90 Tổ dân phố 18, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.10                          26,030,505                                         
13,208 0107926139 CÔNG TY TNHH MỸ HƯNG HÀ NỘI Ngõ 390 tổ 37 phố Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 5.08                          26,028,041                                         
13,209 0106684751 Công ty TNHH vật tư thiết bị thủy lực Tuấn Linh TT21-29 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          26,027,908                                         
13,210 0110434881 Công ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Toàn Cầu 22 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          26,026,144                                         
13,211 0104999509 Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc  XD và đầu tư Đại á Số 25, lô LK 8, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          26,025,569                                         
13,212 0107957602 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 8.00                          26,024,137                                         
13,213 0110650498 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM HẢI NAM Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          26,018,286                                         
13,214 0107998912 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Q.C HÀ NỘI Số nhà 08, ngõ 94, TDP số 02 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          26,018,033                                         
13,215 0106021176 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Du Lịch Toàn Cầu Số 47 Ngõ 281 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.06                          26,017,610                                         
13,216 0106139386 Công ty TNHH Sản Xuất và Thi Công XD Minh Tuấn Số 85 Ngõ 296 Minh Khai P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          26,015,687                                         

13,217 0108684066 Công ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÍCH HỢP 
ANIFER Tầng 7, số 37 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội 2.00                          26,015,257                                         

13,218 0101866589 Công ty TNHH Phương Đào Tổ 3, Khu Dân Cư Bằng A, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          26,013,402                                         
13,219 0109343291 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KHÔI NGUYÊN Số 161 ngõ 99 Định Công Hạ, Tổ 14, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          26,009,593                                         
13,220 0109493924 CÔNG TY CỔ PHẦN BRANDQ VIỆT NAM Số 34 Ngõ 136 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8.00                          26,008,372                                         
13,221 0108912837 Công ty TNHH SX VÀ PT THƯƠNG MẠI BẢO QUÂN THÔN ĐỨC HẬU, XÃ ĐỨC HOÀ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          26,000,059                                         
13,222 0110636045 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Nhà số 1A, ngách 25, ngõ 328 đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.27                          25,999,647                                         
13,223 0102020661 Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh Miền Bắc Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        25,997,263                                         
13,224 0109494727 Công ty TNHH Elite Education Số 31 ngõ 41 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          25,996,732                                         
13,225 0101587225 Công ty CP truyền thông thời đại Tầng 16, nhà C 1 Thành Công, PhườngThành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội 3.00                          25,996,566                                         
13,226 0110134084 Công ty TNHH Varro BT2A, Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,995,853                                         
13,227 0105912740 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thành Đạo Xóm 9 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 8.01                          25,993,449                                         
13,228 0106436646 Công ty TNHH Thương Mại Sunflower Việt Nam Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2.00                          25,993,216                                         
13,229 0109816205 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TKG 82 – TT3 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          25,992,316                                         
13,230 0107406482 Công ty TNHH Morikou Việt Nam Tầng 8, tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 16.00                        25,991,205                                         
13,231 0106702055 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Kim Ánh Số 9, ngõ Yên Thành, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          25,990,456                                         
13,232 0106543454 Công ty CP Kiến Trúc MILIMET Việt Nam Số 49 Ngõ Gốc Đề Phố Minh Khai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        25,989,657                                         
13,233 0108024599 Công ty TNHH công nghệ, thương mại, dịch vụ SQT LK2-02, tổ 2, đường 18M Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 15.00                        25,989,247                                         
13,234 0109324524 Công ty TNHH Công nghệ và Tư vấn Giải pháp Tùng Dương Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,986,806                                         
13,235 0106473983 Công Ty Cổ Phần Entertech Việt Nam Số 68, ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,986,111                                         
13,236 0107705027 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gia Lâm TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.92                          25,985,876                                         
13,237 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Xây dựng Quốc tế Nhà Số 1, Ngách 52 Ngõ 160 Phố Ngọc Trì, Tổ 9 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.00                        25,983,911                                         
13,238 0106668196 CÔNG TY TNHH MAY HƯNG BẢO Số 26, ngõ 113, phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 4.04                          25,982,577                                         
13,239 0106334732 Công ty TNHH Ahome Việt Nam Số 44/5 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đong, Hà Nội 3.00                          25,979,797                                         
13,240 0101819606 Công ty TNHH Duyên Việt Hưng Số 16 Phúc Hoa, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          25,979,797                                         
13,241 0108003623 Công ty CP Phúc Minh Việt số 18, ngõ 412, tổ 18, phường ngọc thụy, quận long biên, thành phố hà nội. 3.00                          25,979,797                                         
13,242 0110438565 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BETECH Số 26, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,979,797                                         
13,243 0101894314 CÔNG TY CỔ PHẦN PTS VIỆT TẦNG 12, KHU VĂN PHÒNG, TOÀ MIPEC TOWER, 229 TÂY SƠN, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          25,979,797                                         
13,244 0109245512 CÔNG TY CỔ PHẦN ZING HOUSE SN 171 ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          25,979,797                                         
13,245 0108921260 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư M&T Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 3.00                          25,979,797                                         
13,246 0110108944 Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch LAA Việt Nam Số 38, ngách 521/36 Cổ Nhuế, Tổ dân phố Viên 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          25,979,176                                         
13,247 0105832679 Công ty CP TM và đầu tư xây dựng Việt Nam Số 25, ngõ 2 Đại lộ Thăng long, P. Mễ Trì, NTL, Hà Nội 3.00                          25,978,848                                         
13,248 0108962651 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Trang Thôn An Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 8.04                          25,977,286                                         
13,249 8127674068 Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Thịnh Số nhà 111, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.76                          25,976,014                                         
13,250 0108424999 Công ty Cổ phần Aruna Á Châu tầng 8, tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến,  Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 5.52                          25,970,521                                         
13,251 0106627009 Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên Km9, QL3 Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.91                          25,970,413                                         
13,252 0500415242 Công ty CP  ĐTXD quản lý giao thông Hà Tây Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          25,969,911                                         
13,253 0106676373 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC ILINK P123, SỐ 52 PHỐ ĐOÀN THỊ ĐIỂM, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 7.00                          25,968,159                                         

13,254 0106310121 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY SẢN 
THANH HÓA Biệt thự 7, Khu Vinaconex 2, Ngõ 67 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 3.00                          25,966,883                                         

13,255 0109393327 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Đức Khôi Số 2 Ngõ 106/1 Chùa Láng, Phường Láng Thượng Quận Đống Đa TP Hà Nội 4.03                          25,966,787                                         
13,256 0108555078 Công ty CP tập đoàn phát triển bền vững Số 44 Ngõ 87 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,965,055                                         
13,257 0108564925 Công Ty TNHH Vietfire Holdings Số 12 ngõ 349/30/20 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,957,669                                         
13,258 0106761251 Công ty CP MAXWAY VINA số 476 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          25,952,208                                         
13,259 0107625269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐOÀN VŨ H8 - H9, KHU ĐẤU GIÁ DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.00                          25,950,793                                         
13,260 0105761467 Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Bigsun 1141 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 1.10                          25,950,000                                         
13,261 0103531475 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG DA SỐ 538/20 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          25,941,308                                         
13,262 0101795063 Công ty TNHH thương mại Sao Kim Số 27 hẻm 6 ngách 7 ngõ 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          25,941,308                                         
13,263 0103710065 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và thương mại Việt Nam Số 41/K121 Trung Kính, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 7.46                          25,940,708                                         
13,264 0108677478 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA NHẬT ANH Số nhà 1 ngõ 379 đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.23                        25,939,559                                         
13,265 0109332638 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa Duy Khánh Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội 1.02                          25,936,000                                         
13,266 0108136165 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn luật Vĩnh Xuân Số 734 đường Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 3.00                          25,935,199                                         
13,267 0106172016 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ LỘC Số 9C, Ngõ 40 Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 5.02                          25,934,630                                         
13,268 0106667724 Công ty TNHH Quốc tế Tương lai Việt - ấn Số 311 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.04                          25,933,665                                         
13,269 0108018387 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Du Lịch HT Việt Nam Số 8, ngõ Hàng Đậu, phố Hàng Đậu, Phường Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          25,932,996                                         
13,270 0105778894 Công ty CP TM Đầu Tư Và Sản Xuất An Phát Số 39 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          25,930,986                                         
13,271 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Ngôi nhà Gấu Trúc (Panda House) Thôm Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          25,930,795                                         
13,272 0108377805 Công ty CP Kiến trúc nội thất ASLI Số 21, Ngõ 66 Đường Thôn 8, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          25,928,000                                         
13,273 0110253437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ KHẢI HOÀN EXPRESS Số 4 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.03                          25,925,312                                         
13,274 0110532381 Công ty cổ phần Gỗ Cường Linh Số nhà 86 Xóm Đồng Tâm, Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          25,922,396                                         
13,275 0110326195 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NDK Cụm 1 Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          25,920,000                                         
13,276 0109017153 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Lâm An Căn C3-H Khu Nhà Ở, Số 6 Đội Nhân, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          25,920,000                                         
13,277 0107308005 CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ Nhà 3C, ngõ 33 Lê Văn Thiêm,, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          25,912,432                                         
13,278 0104747999 Công ty TNHH Cỏ xanh Phù Đổng Xóm Chợ, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,911,873                                         
13,279 0110276956 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Amber Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.03                          25,909,935                                         
13,280 0107397742 Công ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Gia Đức Số nhà 5, Ngách 52/79 Phố Gia Quất, Tổ 4 P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          25,907,510                                         
13,281 0110225359 Công ty TNHH OPTIVIFY Số 1, ngách 13, ngõ 36 phố Lụa, P Vạn Phúc, q Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          25,907,200                                         
13,282 0107749352 CÔNG TY TNHH BIỂN HIỆU VĂN PHÒNG K10, 2, Khu Nhà Ở Liền Kề Trung Tâm 75, Tổng Cục Ii, Bộ Quốc Phòng, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.75                          25,906,235                                         
13,283 0106220301 Công ty TNHH Công Nghệ An Nghĩa Ngõ 60, tổ dân phố số 3, đường Châu Văn Liêm, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          25,905,778                                         
13,284 0104961287 Công ty CP truyền thông và đâu tư Đặng Gia Số 37,ngõ 79 Trần Cung,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 4.08                          25,905,467                                         
13,285 0109571883 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN PHÁT Số nhà 92 - khu x3 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,902,819                                         
13,286 0104612007 Công ty TNHH Hiếu Phát P203 Nhà B5, Khu tập thể Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,901,836                                         
13,287 0110467284 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐT VÀ XD TOÀN PHÁT Thôn Phú Thịnh, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 4.00                          25,900,145                                         
13,288 0109354663 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG THỊNH Phòng 402 nhà vườn lô 2, khu nhà ở Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 7.00                          25,895,086                                         
13,289 0106649789 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Đại Thành Số 2/5 Khu A, TT kho 612, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,891,124                                         
13,290 0107711581 Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và xây dựng Gia Hưng Số 5, ngõ 254, đường Bưởi - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội 5.00                          25,885,545                                         
13,291 0110588377 Công ty TNHH giải pháp sáng tạo Ecolor Media Số 16 LK 7 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 13.00                        25,885,535                                         
13,292 0110605311 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HTV PHONG LÂN Số 26 H3A Ngõ 469 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 13.00                        25,885,535                                         
13,293 0110209646 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Quảng cáo HT Số nhà 17 ngõ 53 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 13.00                        25,885,535                                         
13,294 0109135333 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA NGUYỄN Số 35, ngõ 191, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          25,884,018                                         
13,295 0110634658 CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          25,883,719                                         
13,296 0106792411 Công ty CP Khảo sát và Thiết kế Việt nam Nhà A4, Ngõ 2 đường Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          25,883,576                                         
13,297 0106757382 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ THÀNH CÔNG Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, VN 3.00                          25,883,576                                         
13,298 Công ty TNHH  cho thuê thiết bị xây dựng Kiến Nghiệp (Người nước ngoái) Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.34                          25,879,555                                         
13,299 0103029610 Công ty Doosan Heavy industries construction 288 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          25,878,648                                         
13,300 0107916885 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN XANH Nhà số 3, dãy B4, tổ 25, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.14                          25,877,731                                         
13,301 0108884530 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nola LK.B03, Dự án Khu nhà ở Thấp tầng A1TT1, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.43                          25,875,600                                         
13,302 0106103125 Công ty TNHH SINWA Việt Nam TDP Quyết Tiến, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15.00                        25,874,654                                         
13,303 0106505321 Công ty TNHH thương mại quốc tế Đại Nguyên Số 45, Ngõ 35, Đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          25,872,029                                         
13,304 0109249316 CÔNG TY TNHH LEGEND LOTUS Số 197 đường Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          25,869,935                                         
13,305 0104302372 Công ty TNHH Chế biến Lâm sản và Thương mại Minh Ngọc Tổ dân phố số 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          25,869,935                                         
13,306 0109203093 Công ty TNHH Khuôn mẫu Gia Lâm Cụm công nghiệp Phú Thị, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5.77                          25,868,805                                         
13,307 0107361344 Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Việt Nam BVĐ Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          25,865,870                                         
13,308 0103379492 Công ty CP TM Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Thống PC Số 13 Ngõ 357 Tam Trinh,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 2.00                          25,864,024                                         
13,309 0108732376 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DESIGN Phòng 602, Tòa nhà số 170 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,856,000                                         
13,310 0107013072 Công Ty cổ phần xây dựng và kiến Trúc Tiến Thành Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 9.00                          25,852,269                                         
13,311 0105430176 CÔNG TY CỔ PHẦN BZ VIỆT NAM SỐ 281 HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          25,850,169                                         
13,312 0110606749 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA TH9, ngõ 2 Khu Tái Định Cư, đường Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,847,500                                         
13,313 0103021065 Công ty TNHH TM SX & DV Long Thịnh Số 08 ngách 342/20 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          25,844,546                                         
13,314 0101491682 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM  MINH THÀNH 59/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          25,842,836                                         
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13,315 0108230390 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Intecom Tầng 3, số 32, ngõ 20 phố Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 5.00                          25,837,133                                         
13,316 0105321353 Công ty TNHH xây dựng TM và DV QT Việt Nam Số 8, ngách 122/10/10 phố Vĩnh Tuy, P Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 16.15                        25,835,489                                         
13,317 0101487622 Công ty Cổ phần xây dựng 118 Thăng Long Số 12, ngõ 5, tổ 10, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          25,834,596                                         
13,318 0108838069 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANDU Tầng 3 số nhà 25T1 Tập thể sư đoàn 361 tổ 42, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,833,126                                         
13,319 0110126005 Công ty CP đầu tư bất động sản Vạn Long Số 18 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 15.00                        25,832,097                                         
13,320 0106616487 Công ty CP Công nghiệp ASA VIệt Nam Số 5, Ngõ 64 Phố Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          25,829,113                                         
13,321 0101890479 Công ty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp và du lịch Đức Quân Số 25 tổ 32 Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          25,825,842                                         
13,322 0108708239 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và phát triển công nghệ An Phát Nhà số 5 đường Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,825,842                                         
13,323 0108373367 CÔNG TY TNHH ĐIỆN 89 Số nhà 32 ngõ 27 tổ 13 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          25,825,000                                         
13,324 0500585653 Công ty TNHH SX hàng TC Mỹ Nghệ Đại Việt Hồng Thái - Phú xuyên - Hà nội 3.16                          25,824,107                                         
13,325 0110047995 Công ty TNHH DV và Sản xuất Lê Gia SB23-135, Khu Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,824,050                                         
13,326 0110621779 Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long Số 143 phố An Trạch, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          25,824,000                                         
13,327 0107735487 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghiệp Nam Anh số 1B tập thể lương thực Dốc Lã,Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 5.56                          25,821,668                                         
13,328 0109594584 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT SÁNG TẠO VIỆT Số 44 Đường Di Trạch, Thôn Dậu 1, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 15.00                        25,821,037                                         
13,329 0105030259 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN ĐỨC TIẾN Số 96 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 15.18                        25,820,330                                         
13,330 0109510055 CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT E&C Số nhà 76, Đường Tây Mỗ, P. Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,819,463                                         
13,331 0107745534 Công ty CP thung lũng dược phẩm xanh Viêt Nam Số 51 ngõ 34/156 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.00                          25,817,031                                         
13,332 0110306706 CÔNG TY TNHH STDS VINA Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.21                          25,815,685                                         
13,333 0109816452 Công ty TNHH GOLDSTAR VINA Số 5 ngõ 205/78 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8.25                          25,813,859                                         
13,334 0108359690 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Minh Số 3/23/409 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          25,813,141                                         
13,335 0109893129 CÔNG TY TNHH CLK PRODUCTION Nhà B9-04 ngách 61 ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.59                          25,812,470                                         
13,336 0109336819 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MIBI LAW THÔN ĐÌNH, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.04                          25,810,587                                         
13,337 0110317183 Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng SPT Home Số 38, ngõ 41 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          25,810,397                                         
13,338 0107721759 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHUÔN MẪU TUẤN THÀNH Số 315 Đường Phúc Diễn - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          25,809,397                                         
13,339 0106708297 Công ty TNHH Việt Nhật Steel 112 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 15.00                        25,808,177                                         
13,340 0108656502 Công ty TNHH liên lục địa EASTA Việt Nam Khu nhà ở thấp tầng Licogi 13 số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          25,807,457                                         
13,341 0107315161 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Vạn Hưng Số 21, Liền kề 13, khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          25,806,767                                         
13,342 0107079147 Công ty TNHH XD và TM Nam Đô Ô Số 4, Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5.00                          25,806,598                                         
13,343 0108085506 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Queen Smile Số nhà 53, phố Lê Ngọc Hân - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.01                          25,805,033                                         
13,344 0104672782 Công ty TNHH Xây Lắp và TM An Phát 143/34 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          25,802,271                                         
13,345 0106125898 Công ty CP Lý Gia Đại Việt Số nhà 18A, khu Biệt thự 3, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          25,802,271                                         
13,346 0110532938 Công ty TNHH Quốc Tế Quân Hoa Nhà số 30, Khu nhà ở cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 5.29                          25,788,592                                         
13,347 0101245334 Công ty TNHH Thương Mại Sông Sinh Số 352 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          25,787,724                                         
13,348 0104713164 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGON LAND Số 72/33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          25,787,354                                         
13,349 0110124632 Công ty TNHH Sơn Nhật Construction Số 28 ngõ 60 phố An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 6.00                          25,787,029                                         
13,350 0107592775 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng DNC Shophouse 05 Chung Cư Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 15.43                        25,786,606                                         
13,351 0104286829 Công ty TNHH SuBeen Việt Nam Số 203A12, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 8.00                          25,785,054                                         
13,352 0110344363 Công ty TNHH Myfirst Việt Nam Số 70C Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,783,907                                         
13,353 0109487092 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THIÊN ĐỨC Số 20, Ngách 94, Ngõ 40 đường Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        25,781,517                                         
13,354 0110556833 Công ty cổ phần kết cấu và thiết bị Kinh Bắc Số nhà 43 khu chợ Cổ Điển, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,780,673                                         
13,355 0107021436 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MHDI 10 Tầng 3, tòa nhà Công Cộng, số 68 đường Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,778,204                                         
13,356 0107765548 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN LONG Số 157A, ngõ 10 Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 14.57                        25,777,553                                         
13,357 0108475986 Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại SAM Tầng 3, Số nhà 175 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,775,565                                         
13,358 0110142744 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Đại Lợi Số 71, Tổ dân phố 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,766,400                                         
13,359 0107071148 Công ty TNHH vận tải Trường Xuân Số 14 Phố Tây Trà Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 2.00                          25,766,400                                         
13,360 0108602673 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND Căn hộ C23921 Vinhomes D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,765,931                                         
13,361 0108325878 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NAM NHẬT PHONG Số 19 ngõ 90 Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6.99                          25,764,947                                         
13,362 0108349734 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PIPPO VIỆT NAM Phòng 3A1, Lô D14/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4.00                          25,763,373                                         
13,363 0109528743 Công ty cổ phần truyền thông Go On Số 25, ngõ 165 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.00                          25,761,195                                         
13,364 0107135578 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phong Lâm Số 325, Đường phúc diễn, Phường xuân phương, Quận nam từ liêm, Hà nội 6.78                          25,760,557                                         
13,365 0110096417 Công ty TNHH HCL Global Số 39 đường ái Mộ. - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          25,760,033                                         
13,366 0108815015 Công ty TNHH PNJ VINA 277-279 Khuất Duy Tiến -  Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 34.00                        25,756,325                                         
13,367 0110289352 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZEE HOLDINGS Tầng 3 Tòa nhà Thái Hà Building, Số 26 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        25,755,122                                         
13,368 0101980066 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Minh Đăng Số 1055 đường Hồng hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,748,629                                         
13,369 0101454105 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHÁT Số 374 đường Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. 2.00                          25,745,408                                         
13,370 0110760557 CÔNG TY TNHH MINH PHÚ HN LK02-32 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          25,739,243                                         
13,371 0105146285 công ty Cp đtư , XD và TM tổng hợp Sông hồng số 25 lô B TT thương mại - phố Hồ Tùng Mậu - Mai dịch - Cầu giấy -HN 3.00                          25,739,243                                         
13,372 0105358184 Công ty CP Đầu Tư XD và TM Vạn Phúc Việt Số 1 Ngõ 279/39 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,739,243                                         
13,373 0106195944 Công ty TNHH Công nghệ điện tử tiến đạt Số nhà 5 ngách 32/84 Đỗ đức dục ,Phường mễ trì, Nam từ liêm,Hà nội 3.00                          25,739,243                                         
13,374 0106739182 Công ty TNHH sơn Isotex Việt Nam Tổ 3, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          25,739,243                                         
13,375 0110183148 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gusto Phòng 201 tầng 2 số 348 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          25,739,152                                         
13,376 0110878654 Công ty TNHH đầu tư quốc tế và thương mại dịch vụ Green Stars Số 44 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          25,732,882                                         
13,377 0110856298 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT LAND 15TM1C - 10, Khu đô thị Nam, đường vành đai 3 (giai đoạn 1), Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          25,732,882                                         
13,378 0107828639 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đại Bảo số 16 ngõ 203 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          25,732,674                                         
13,379 0104500053 Công ty CP Tư Vấn ĐTXD V & T Hà Nội Số 12, Ngách 1, Ngõ 332  Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          25,732,198                                         
13,380 0108200364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ NOVACARES Số 75, khu 4B, Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          25,729,621                                         
13,381 0108505366 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ ATHENA Tầng 8 , số 68 , Đ. Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 3.00                          25,729,621                                         
13,382 0106438890 Công ty CP ĐT châu á Toàn Cầu SN 30, Ngách 53/59 Phố Ngọa Long, P Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          25,729,621                                         
13,383 Lớp mầm non độc lập Terra An Hưng L15-L11 khu A, khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,729,284                                         
13,384 0109949759 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HADOGROUP Số 93 Đường Đìa 2, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 14.06                        25,728,089                                         
13,385 0110388152 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất TNS Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          25,727,635                                         
13,386 0105932183 Công ty TNHH cơ điện Thái An Thôn Tiến Phối, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          25,726,969                                         
13,387 0110610304 Công ty cổ phần tập đoàn KAW Việt Nam Số nhà 49, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.94                          25,725,663                                         
13,388 0109437221 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU THỰC PHẨM NĂM NGÔI SAO (VSTAR) Số 9 Ngách 97/12 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 10.54                        25,725,599                                         
13,389 0107295878 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AIRTECH VIỆT NAM Số 11 Ngõ 93 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,723,947                                         
13,390 0101641218 Công ty CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ CAO NHẬT MINH Tầng 20, Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          25,719,999                                         
13,391 0105901146 Công ty CP HOALAND Số 447, đường Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          25,718,845                                         
13,392 0109931039 Công ty CP LARINO Số 11, Ngách 119/52 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội, Việt Nam 3.00                          25,718,845                                         
13,393 0109427713 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ và thương mại Tín Phát Số 1 dãy D2 ngõ 9 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          25,717,862                                         
13,394 0106185978 Công ty  Luật  TNHH   Tuệ Anh Căn hộ 207, Nhà A , TT trường ĐH Luật Hà Nội  P. Dịch Vọng Hậu - CG 1.96                          25,716,319                                         
13,395 0109148357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HD VIỆT Số nhà 31 Ngõ 3 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,714,947                                         
13,396 0100915667 Công ty TNHH Du Lịch Đại Phát Số 536  Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.01                          25,713,384                                         
13,397 0106354721 Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Trường Giang 195 Hoa Bằng, yên Hòa, CG, Hà Nội 12.17                        25,712,711                                         
13,398 0110700759 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦ CÔNG VÀ MỸ NGHỆ LŨA Số 217A Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          25,711,030                                         
13,399 0108874324 Công ty TNHH MỘT TV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGUYỄN HOÀNG Số 94 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.00                          25,707,201                                         
13,400 0106799632 Công ty TNHH Du Học và Đào Tạo EDS SN 10 Ngách 151/43 Ngõ 151 Phố Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,705,017                                         
13,401 0106843391 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN THÀNH Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN 4.27                          25,701,586                                         
13,402 0108664824 CÔNG TY CỔ PHẦN KEM SMOOVE Số 3 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          25,699,681                                         
13,403 0106269829 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Apex Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          25,699,681                                         
13,404 0108719720 Công ty TNHH Cơ khí Tuấn Hằng Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 5.00                          25,699,681                                         
13,405 0901068035 Công ty TNHH Thanh Thủy Logistics Thôn La Xuyên, Xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          25,695,582                                         
13,406 0107858922 Công ty Cổ phần phát triển và sản xuất nhựa Tiến Lợi Thôn Giáp Ngọ, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,695,480                                         
13,407 0108822245 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Vạn Lợi Thôn Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.02                          25,693,262                                         
13,408 49/QĐ-UBND Mầm Non Tư Thục Thảo Sơn Ca Sô 127 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 2.21                          25,693,133                                         
13,409 0500478771 Công ty TNHH Thắng Mai Thôn Gò, xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3.00                          25,690,949                                         
13,410 0110294105 Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Tâm An Số nhà 301, Ngõ 68 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.53                          25,690,860                                         
13,411 0104633448 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Quốc tế Huy Khánh Số 01, nhà Đ, KTT Cty Giống cây trồng Hà Nội, Tổ 11, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          25,688,588                                         
13,412 0108946240 CÔNG TY TNHH HOPO QUỐC TẾ Số nhà 23 ngách 27 ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.01                          25,688,408                                         
13,413 0108605635 Trường Mầm non Hà Nội Thôn Tuân Lề, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2.01                          25,687,596                                         
13,414 0107370980 Công ty TNHH công nghệ giáo dục Việt á Số 09,ngõ 293,tổ 24 ,Khuất Duy Tiến,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          25,687,450                                         
13,415 0106913747 Công ty CP Vật tư Thiết Bị và Xây dựng HT Số 4 Ngách 23/72 , Đường Đức Diễn , Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 2.28                          25,684,704                                         
13,416 0108908566 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Anh GROUP Thôn Lam Điền, Xã lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          25,680,000                                         
13,417 Lớp mẫu giáo tư thục Những người Bạn nhỏ 30-32 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.25                          25,675,274                                         
13,418 0110345222 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SSC Số 38 Hai Bà Trưng, Thôn 5, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,672,065                                         
13,419 0108706538 Công ty Cổ phần Công nghiệp Meeco Số 1136 La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          25,671,888                                         
13,420 0103811169 Công ty Cổ phần FC- Thăng Long 250 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          25,671,535                                         
13,421 0108840029 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH THÀNH số 1 ngách 24, ngõ 15 đường Phương Mai, P.Phương mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          25,666,403                                         
13,422 0109697540 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VITECH Số Nhà 111 Đường Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.12                          25,663,633                                         
13,423 0109321393 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Anopec Việt Nam Xóm 7, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          25,659,957                                         
13,424 0109713288 Công ty TNHH Hà Lan Tím Số 28 đường Đốc Lã, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          25,657,459                                         
13,425 0107974686 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KAIZEN Số 103/A12, Đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.32                          25,652,709                                         
13,426 0109464070 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐNG ĐẸP Số 30 Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5.00                          25,651,283                                         
13,427 0108455796 Công ty TNHH Đầu Tư TM Hải Tiến Số 56 ngõ 179/90 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          25,650,868                                         
13,428 0106587229 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Quốc Gia Việt Nam Số 8, ngõ 93/33, phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          25,650,868                                         
13,429 0108357319 CÔNG TY CỔ PHẦN DEEPCARE VIỆT NAM Số 27, ngõ 18 Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,650,002                                         
13,430 0109894838 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Vinh Khang Số 33 ngách 49/1 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 14.00                        25,645,698                                         
13,431 0109746004 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGỌC DUY Số 1A, Lô 6 Trung Yên 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14.00                        25,645,698                                         
13,432 0109536286 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Anh Hưng Khu 5, Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 14.00                        25,645,698                                         
13,433 0100529686 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Số 38, phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          25,645,446                                         
13,434 0105971217 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch và Thương mại Legenda Tây Hồ Số 135 Nhật Chiêu, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          25,644,803                                         
13,435 0108671821 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM THÀNH Thôn Cao Hạ, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          25,642,817                                         
13,436 0110164716 Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Phong Số 170 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          25,641,636                                         
13,437 0108449129 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ MSD Việt Nam Tầng 2, Căn TT02-05, TSG Lotus, 190 Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          25,640,960                                         
13,438 0102555427 Công ty TNHH TM & DV vận tải Hiếu Linh 169 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.27                          25,638,912                                         
13,439 0108133615 Công ty TNHH kỹ thuật - thương mại Định Công Số 10, ngõ 104/7 Định Công, Phương Liệt,Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          25,638,912                                         
13,440 0108328413 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTP số 25/23/175 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt nam 2.00                          25,638,912                                         
13,441 0106616744 Công ty CP Kim khí vật liệu điện Số 28/377 Giải phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          25,633,399                                         
13,442 0107820453 Công ty cổ phần XNK thép quốc tế HMT Số nhà 75-77,đường 419 xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,632,000                                         
13,443 0110077799 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LONG PHÁT Số 41, Ngõ 79, Đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,630,676                                         
13,444 0109409030 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ TÂM VIỆT Số nhà 21, Ngõ 583, Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.01                          25,630,307                                         
13,445 0104225544 Công ty CP TM và Dịch Vụ Xây Lắp Hoàng Sơn Số 12, ngách 29/34 -Tổ 9 - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 2.00                          25,629,184                                         
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13,446 0104859678 Công ty TNHH HDSOFT Khu tái định cư xóm Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.00                          25,629,184                                         
13,447 0107667389 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Sông Hồng Căn hộ 13, nhà B3 khu TT Xây lắp Điện 1 Đường Đồng Bát 2.00                          25,623,970                                         
13,448 0101679885 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hồng Phúc Đội 3, Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        25,623,704                                         
13,449 0105407427 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng SAGITTA Số 8 dãy B ngõ 357 Tam Trinh, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 14.00                        25,622,133                                         
13,450 0106949623 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HANSOL VIỆT NAM Số 102 đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          25,621,939                                         
13,451 0107530867 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TÂM VIỆT Số 146 Đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,621,846                                         
13,452 0400463323-002 CN Công ty CP Licogi 10 Tại Hà Nội Số 15 Lô 4, Khu Đô Thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          25,619,005                                         
13,453 0109187194 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh Trâm Số 8, Ngõ 402 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 15.36                        25,618,487                                         
13,454 0107772129 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANDY Số 94 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, Hà Nội 3.00                          25,614,155                                         
13,455 0109415690 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NAM VIỆT số 2 NGÕ 267 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14.49                        25,612,942                                         
13,456 0108608185 Công ty TNHH điện máy Bình Sơn Lô 61, Lô Cc3, Khu Đô Thị Hud,Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1.94                          25,607,800                                         
13,457 0107308083 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng MINH AN Số nhà 30, ngõ 15 phố Ba La,P.Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.28                          25,607,092                                         
13,458 0110676048 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG HIẾU Số 2 đường Lý ải, thôn 4, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.88                          25,606,677                                         
13,459 0108826176 Công ty CP Tư vấn Công nghệ Tài nguyên Môi trường Minh An Số 12, ngõ 257 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,605,602                                         
13,460 0108761232 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU NHÀ VIỆT FUJI Số 7, đường Trung Yên 11C - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          25,604,864                                         
13,461 0106126901 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Max Xóm Đông Duy, Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          25,600,000                                         
13,462 0110339571 Công ty CP Tập Đoàn BM Group Tâng 5, tòa nhà Diamond Flower, đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam 2.00                          25,600,000                                         
13,463 0110903692 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG WINDA Tầng 9, Center Building, Hapulico Complex, Số 85 Vũ Trọng Ph, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          25,600,000                                         
13,464 0105257468 Công ty TNHH công nghệ và TM ánh Dương Tầng 2, tòa nhà HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          25,600,000                                         
13,465 0105292180 Công ty TNHH Du lịch & sự kiện liên kết Việt Tầng 1,Đơn nguyên B,tòa Licogi 13,Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,TX,HN 2.00                          25,600,000                                         
13,466 0105834316 CÔNG TY TNHH GIOĂNG PHỚT VIỆT - ÁO Số 192, ngõ xã đàn 2, đường xã đàn, phường nam đồng, đống đa, hà nội 2.00                          25,600,000                                         
13,467 0110309062 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng cơ khí Hồng Phúc Xóm 3 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          25,600,000                                         
13,468 0110852254 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Thịnh Tầng 2, Tòa nhà số 381 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          25,600,000                                         
13,469 0106205060 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN Tổ 2 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.33                          25,599,380                                         
13,470 0106136378 Công ty cổ phần ACB Thăng Long 252 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.96                          25,594,910                                         
13,471 0110136973 Công ty Luật TNHH A&H Số 52 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          25,592,098                                         
13,472 0105669983 Công ty CP môi trường Lương Tài 17 ngõ 40 tạ quang bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.63                          25,589,235                                         
13,473 0107016556 Công ty cổ phần đầu tư Crystal Green Tech Tầng 03, Tòa nhà thương mại dịch vụ B-CC, Dự án khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          25,588,897                                         
13,474 0107649333 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG ĐÔNG Á Số 5, ngõ 2, phố Nguyễn Đổng Chi, TDP số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.54                          25,586,222                                         
13,475 0108448157 Công ty CP Thuốc thú y TST SN5, Ngõ 421/39 Cáo Đỉnh 1, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17.24                        25,580,418                                         
13,476 0108213490 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC GRAND VIỆT NAM Số 3, ngách 49, ngõ 178 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội 4.00                          25,578,486                                         
13,477 0109466399 Công Ty TNHH Rakuraku Việt Nam Số 9 ngách 8/80 Bùi Ngọc Dương, p Bạch Mai,Q Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội 8.26                          25,577,207                                         
13,478 0107991642 CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT HPT OV12.13 Khu đô thị Xuân Phương Viglacera - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          25,575,250                                         
13,479 0108665063 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP AN KHÁNH Tầng 6, Số 124, Phố Đông Các, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 1.01                          25,574,509                                         
13,480 0101418883 Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ AQD Việt Nam Nhà số 7, liền kề 3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 17.51                        25,571,674                                         
13,481 0110181648 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Tùng Anh Lô 11K liền kề 07 Khu dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,482 0107666000 CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HOÀNG DŨNG Thôn Đa, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,483 0108847095 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PHÚ QUÝ Số 15B, ngõ 381/39, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,484 0109321724 Công Ty TNHH Golden Ratio Trading Venture Pte Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,485 0110284629 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN VÀ NGUYÊN LIỆU VIỆT NAM Số 122 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,486 0105665611 Công ty CP Quản Lý Đầu Tư DTH Số Nhà 14 Ngõ 76 Đường Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,487 0107399757 Công ty TNHH Khảo Sát và Xây Dựng Gia Minh Số 21 Ngõ 108 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,488 0106882087 Công ty TNHH Thiết Kế Thời Trang Hoa Hồng SN 23B Ngõ 126/30/5 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,489 0107970106 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ CHÂU Á NHÀ SỐ 9 NGÁCH 78 NGÕ 183A LĨNH NAM, TỔ 21, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15.00                        25,570,847                                         
13,490 0109867513 Công ty CP SUN HT Số 08, Ngách 86/291 Phú Diễn, P Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 15.00                        25,570,847                                         
13,491 0110243703 Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long GLOBAL CT2DV-TM15 tầng 1, tòa CT2, Dự án Khu nhà ở Xã hội IEC, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          25,569,788                                         
13,492 0108988593 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM Số 225 B5, ngõ 94, ngách 94/51, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          25,568,591                                         
13,493 0110607661 CÔNG TY TNHH 8EXPRESS VIỆT NAM số 4, ngách 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.82                          25,566,294                                         
13,494 0101610202 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Số 67 phố Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 7.00                          25,565,500                                         
13,495 0109538646 Công ty cổ phần thang máy Tâm Tín Số 15 Ngách 68/445 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.99                        25,563,893                                         
13,496 0108415810 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế nội thất X-Max Việt Nam Số nhà 17, Ngách 265/58 Đường Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 15.00                        25,562,097                                         
13,497 0107538087 Công ty TNHH NAA Việt Nam Số 6 ngõ 39 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          25,560,145                                         
13,498 0110433694 Công ty cổ phần công nghệ Novatech C59 liền kề 17, Ô 04, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.00                        25,558,406                                         
13,499 0107864362 Văn phòng Luật sư Hảo Anh P703 CT1 KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 16.56                        25,557,603                                         
13,500 0104843879 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Công Nghệ Hà Bắc Số 6 Ngõ 170 Đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          25,555,318                                         
13,501 0110524253 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PTH Việt Nam Số 5 ngách 16 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 5.00                          25,552,420                                         
13,502 0106051011 Công ty TNHH Kiến trúc ECO GREEN Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          25,549,517                                         
13,503 0110190297 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA Số 7, ngõ 47 phố Trần Hòa, tổ 14 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          25,546,801                                         
13,504 0104782369 Công ty CP Tài Nguyên CNC Toàn Cầu Tổ 9 Cụm Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,546,801                                         
13,505 0105937600 Công ty TNHH T&G Hoàng Phát Số 9, ngách 8, ngõ 250 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          25,546,801                                         
13,506 0109818650 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT TRUNG Nhà A10-BT5 Đường Trần Văn Cẩn, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm 3.00                          25,546,801                                         
13,507 0109986207 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI MẶT TRỜI NV5.29 Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,546,801                                         
13,508 0110219595 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET ETERNITY LOGISTICS P8.2 tầng 8, Toà nhà Kailash Building, Lô B21, ô D21, Số 3 n - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          25,546,325                                         
13,509 0107658680 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm USAN Việt Nam Số nhà 2 ngách 19/8, ngõ 19 đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          25,545,600                                         
13,510 0108189230 Công ty TNHH CPR Việt Nam Số 22 ngõ 29 đường Vĩnh Hưng Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai TP Hà Nội 3.00                          25,538,719                                         
13,511 0104413731 Công ty TNHH DVTM Quảng cáo phong cách mới Số 192 Phố Vọng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          25,537,178                                         
13,512 2900895854-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚC CHIẾN THẮNG TẠI HÀ NỘI Số nhà B22, lô BT1, khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,537,178                                         
13,513 0108182820 Công ty TNHH Quốc tế Khánh Thành Cụm 5, thôn Nghiêm Xã, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1.42                          25,536,769                                         
13,514 0106929641 Công ty TNHH tư vấn quản trị và phát triển DN bền vững Thôn 9, Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          25,533,465                                         
13,515 0107523115 Công ty cổ phần xây dựng đầu tư Cường Thịnh Số 19 E2, ngõ 6, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          25,533,425                                         
13,516 0109983534 Công Ty Cổ Phần Và Dịch Vụ Thương Mại Phú Tân Số nhà 3, Xóm Giữa, Thôn Đồng Cả, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,517 1001110367 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Minh Tín 92 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,518 0105736083 Công ty TNHH Giải pháp Tự động hóa Đo lường Tầng 2, số 7 lô 5B khu ĐTM Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,519 0107579767 CÔNG TY TNHH GACI VINA Số 36 ngõ 141 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,533,329                                         
13,520 0104275249 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  Y TẾ THÁI AN 19 ngõ 89 Lương đình cuả P.Phương mai 3.00                          25,533,329                                         
13,521 8532544478 Hộ kinh doanh Hubibike Số 11 Trần Địa Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,522 0901001182 CÔNG TY TNHH ELKO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỪ Tầng 1, căn CH03-34, số 22 đường 2.3 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q Hoàng Mai,TP hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,523 0100630372 Công ty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          25,533,329                                         
13,524 0104949219 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam Tổ dân phố Thị Cấm , Phường Xuân Phương , Quận Nam Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội , việt nam 3.00                          25,533,329                                         
13,525 0108698622 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HÀ ANH Số nhà 389C, Ngõ 389, Đường Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,533,036                                         
13,526 0500467321 Công ty TNHH Huỳnh Tấn Đạt Thôn Đấu Tranh, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          25,527,941                                         
13,527 0107976531 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT ALI VIỆT NAM Số 72C đường Nguyễn Khang, p.Yên Hòa, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.16                          25,527,563                                         
13,528 0101547945 Công ty TNHH Thiên Tân Phát 78 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          25,527,019                                         
13,529 0105999935 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Sơn Xóm 6, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          25,527,019                                         
13,530 0110277318 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SOLA STARS TT01-17, TT01-18 KĐT Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          25,520,930                                         
13,531 2500654727 Công ty TNHH ĐT Xây dựng Phát triển Giáo dục Vĩnh Phúc Thôn Lở, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          25,520,533                                         
13,532 0109523248 Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại thiết bị máy công trình Hà Nội Đội 5, thôn Ứng Hòa, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.04                          25,520,472                                         
13,533 0900891775 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại MNC Thôn Ngọc Đà, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 3.00                          25,518,902                                         
13,534 0106078327 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ôtô Giải Phóng Số 24, nhà A3, Khu TT Đại học Hà Nội, đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,518,044                                         
13,535 0102357633 Công ty CP XD Vân Trường Khu ĐT Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,512,585                                         
13,536 0107571285 Công ty CP Dược Phẩm Australia Số 100, Lô A3 Khu đô thị đại kim, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          25,510,400                                         
13,537 0109758909 Công ty CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG INC Số 11 Ngõ 30 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông , Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          25,508,680                                         
13,538 0104521053 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VINACO P3004 D5 trung tự 3.00                          25,506,911                                         
13,539 0106611471 CÔNG TY CỔ PHẦN DTGROUP TOÀN CẦU Số 24, ngách 211/18, tổ 43, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          25,502,549                                         
13,540 0105286123 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Khang Phát Số 58, ngõ 56 , tổ 2 Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.56                          25,499,787                                         
13,541 0110353047 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM Số 16, Khu tập thể Viện thiết kế Binh đoàn 12, Ngõ 66 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          25,499,407                                         
13,542 0110243326 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NGẦM AN PHÚ Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,498,689                                         
13,543 0109282345 CÔNG TY TNHH NRS Tầng 11, Tòa Nhà Việt Á, Số 09 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          25,498,689                                         
13,544 0102605572 CÔNG TY CỔ PHẦN TERMI GROUP BT3-6 khu nhà ở CBCS – Bộ Công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          25,498,689                                         
13,545 0106701446 Công ty TNHH Thương mại Tam Nông Số 64 khu B, Khu TT Viện Nghiên cứu rau quả, tổ An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          25,497,600                                         
13,546 0110942902 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỆC LÀM HOPE VIỆT Tòa nhà số 11 - 12 liền kề 6, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          25,497,600                                         
13,547 0101505303 Công ty TNHH DV & TM Dũng Phương 965 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          25,496,310                                         
13,548 0109958344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINATOUR Số nhà 17 ngõ 143 Trung Kính, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.73                        25,496,153                                         
13,549 0107367811 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Btf Số nhà 4, ngách 121/69 đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          25,496,119                                         
13,550 0106342959 Công ty TNHH DELIFOOD Việt Nam Nhà D7, TDP 7, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.02                          25,492,155                                         
13,551 0108956577 Công ty TNHH thời trang và dịch vụ Sơn Trang Số 3, Ngõ 15/2 Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.36                          25,489,408                                         
13,552 0108773118 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GR8LAND VIỆT NAM SỐ 116 PHỐ ĐỒNG HƯƠNG, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          25,487,336                                         
13,553 0106046808 BHXH Người nước ngoài -Công ty TNHH ZENITH INTERNATIONAL VIỆT NAM Số 27 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          25,483,928                                         
13,554 0101357542 Công ty TNHH Hà Giang Số 8 đường Thanh Nhàn - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng -Thành phố Hà Nội 5.98                          25,479,836                                         
13,555 4601547482 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng và sản xuất công nghiệp Saquade Việt Nam Xóm 3 - Xâm Động - Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội 1.01                          25,479,819                                         
13,556 0500586350 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Dương Đội 1, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          25,478,304                                         
13,557 0106833636 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN MẠNH CƯỜNG Thôn Thắng Đầu, xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          25,476,158                                         
13,558 0107083168 Công ty CP Giải Pháp & Công Nghệ KCN Việt Nam Số 327A Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 15.00                        25,475,525                                         
13,559 0107818366 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM căn hộ chung cư số 5G, tòa nhà chiến lược bộ Công an, số 5 Tú Mỡ, p. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.10                          25,474,560                                         
13,560 0104799186 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp ACC Hà Nội Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          25,474,493                                         
13,561 0104183340 Công ty Cp xuất nhập khẩu y tế Việt Mỹ Số nhà 78 tổ 43 phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 3.25                          25,467,821                                         
13,562 0106061813 Công ty TNHH Growth Việt Nam Số 7 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội 1.86                          25,466,496                                         
13,563 0101838856 CÔNG TY TNHH AGC ngõ 165 thái hà 2.00                          25,466,045                                         
13,564 0107583354 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FORBIM Số 74B tổ 28 phường khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.04                          25,465,280                                         
13,565 0101438512 Công ty TNHH TM & DV Thắng Thuỷ Số 2 Ngõ 141 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 1.09                          25,463,040                                         
13,566 0106752828 Công ty TNHH TM dịch vụ XNK HACHIE Việt Nam Tổ 15, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          25,462,925                                         
13,567 0104523935 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Phú Mỹ Hưng Thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 3.00                          25,460,201                                         
13,568 0108652392 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sinh Phúc Số 7, ngách 6/163 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          25,460,201                                         
13,569 8012979754 Cơ sở KD Tbị GD & đồ chơi Hoa Trạng Nguyên Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.00                          25,458,607                                         
13,570 0108059672 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMART HOME CENTER Ô đất số 48, Lô 1-1, Khu tái định cư 3,6 ha, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 15.84                        25,455,517                                         
13,571 0109851464 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và vận tải Phúc Sơn Số 250 khu tập thể Viện điều tra quy hoạch rừng, đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          25,453,603                                         
13,572 8871215485-001 Hộ kinh doanh Nhà hữu cơ Số 12, ngõ 22, phố Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.25                          25,453,118                                         
13,573 0109431558 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TNT SỐ 26, NGÁCH 14/79 ĐƯỜNG DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          25,452,650                                         
13,574 0107720057 Công ty CP ĐTXD và SXTM Hoàng Long Thôn Ứng Hòa, Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          25,450,580                                         
13,575 0105342145 Công ty Cổ phần sản xuất máy và bao bì Sao Việt Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 0961348772, 0965922565 3.00                          25,450,125                                         
13,576 0110618261 Công ty TNHH Thiết bị HGK Km 12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          25,446,400                                         
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13,577 0107486174 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức phát Số 106, thôn Thượng Thanh- Cự Khê- Thanh Oai 7.83                          25,442,481                                         
13,578 0110402262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ AN NAM 35, Lô A38 Khu Đô Thị Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          25,441,191                                         
13,579 0109500064 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RAGACY 50 Số nhà 25, ngõ 67 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 11.01                        25,438,946                                         
13,580 0110047106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL Số 50, Lô A11, Khu Đô Thị Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.28                          25,435,714                                         
13,581 6200045400 Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Đạt Phát Lô CX3 - Làng nghề Vạn Phúc - phường Vạn Phúc - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 1.09                          25,433,600                                         
13,582 0106768779 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỨC PHÚ Số 137 tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          25,427,294                                         
13,583 0106206917 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch thuật Chuyên nghiệp World Link Số nhà 53,tổ 2 Nguyễn ngọc vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà nội 11.00                        25,421,871                                         
13,584 0109769227 Công ty Cổ phần đầu tư 2T Việt Nam Số 16, Ngõ 196/11 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2.02                          25,421,661                                         
13,585 0108981012 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM Số nhà 35, ngõ 77, khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 5.78                          25,416,537                                         
13,586 0103023023 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển Minh Long Số 4 ngõ 193/220/50/16 Phú Diễn - P.Phú Diễn - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội 2.22                          25,415,119                                         
13,587 0105267917 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI P10015, tòa nhà 156 xã đàn 2, nam đồng, đống đa, Hà Nội 15.00                        25,414,549                                         
13,588 0101368921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC MAI Số 5, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          25,411,673                                         
13,589 0110459614 Công ty TNHH TMDV và Vận tải Kim Hoa Đội 18, thôn Kim Tiền , xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.69                          25,411,636                                         
13,590 0108979493 Viện phát triển công nghệ giáo dục đặc biệt Số 36 ngõ 259/5 phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          25,405,718                                         
13,591 0103306208 Công ty CP Đầu Tư PTXD & Thương Mại Xuân Hùng Số 19 Ngõ 183A Đ. Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 5.77                          25,403,325                                         
13,592 0104362438 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nguyễn Hoàng 197 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.05                          25,402,748                                         
13,593 0107268137 Công ty CP Sản xuất, xây dựng và thương mại Quốc Khánh Xóm 14, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          25,402,468                                         
13,594 0105174243 Công Ty CP Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Á Đông - Hà Nội Số 40, ngách 438/161 phố Tây Sơn, tổ 10B, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          25,402,468                                         
13,595 0500589601 Công ty CP in và dịch vụ văn hóa sư phạm Thôn Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          25,402,455                                         
13,596 0101329665 Công ty TNHH Thiên Tân Việt Nam Nhà A3 TT Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          25,395,804                                         
13,597 0108344574 Công ty TNHH cơ điện Trường Gia Số 23B4, Ngõ 2 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          25,395,200                                         
13,598 0107017038 CÔNG TY CP DMEC VIỆT NAM Số 130 ngõ Thái Thịnh, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1.19                          25,390,626                                         
13,599 0107272278 Công ty CP Jvtech Thủ Đô Số 45 , Ngõ 233 , Tổ 19 , Đường Hoàng Mai , Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội 3.58                          25,389,933                                         
13,600 0106753613 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ISA Việt Nam Số 42,ngõ 123 Xuân Thủy,Dịch vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2.00                          25,388,800                                         
13,601 0106657123 Công ty CP xây dựng và quản lý Anh Minh TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 5.30                          25,382,589                                         
13,602 0108476309 Người nước ngoài công ty Công ty TNHH giáo dục Hân Minh Số 12, Liền kề 23, KĐT Vân Canh Hud, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,380,497                                         
13,603 0108799765 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THÔNG GIÓ HÀ NỘI Số 1, ngõ 6, nghách 16/28 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.02                          25,373,037                                         
13,604 0110569783 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT TÚ Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 11.00                        25,370,646                                         
13,605 0107449687 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & DV CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ANH Số 101 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          25,367,421                                         
13,606 0108250397 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ VQ Số 82 đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.75                          25,365,801                                         
13,607 0109498802 Công ty cổ phần Moldtech Việt Nam Thôn Gia Lương- Xã Việt Hùng- Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          25,363,980                                         
13,608 0106645657 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Nam sơn OV14.23 khu đô thị chức năng Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN 3.00                          25,362,078                                         
13,609 0106105588 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển an toàn Việt Nam Số 19/174, phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 12.96                        25,361,898                                         
13,610 0107362901 Công ty TNHH Dua-Dua Việt Nam Cụm 11 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          25,356,730                                         
13,611 0107702185 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ R&D Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, Đ. Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 4.00                          25,355,303                                         
13,612 0110139290 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THÔNG MINH HOMESTECH 119 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6.52                          25,351,396                                         
13,613 0103133280 Công ty TNHH Thương mại Đại An TDP Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,346,353                                         
13,614 0107082767 Công ty TNHH in & PT thương mại Vinh Phát Số 10, Ngách 317/1 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 3.00                          25,342,012                                         
13,615 0108348265 Công ty TNHH Omori Vina Số 44 Đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.25                          25,334,644                                         
13,616 0109010327 CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔ THỊ ĐẠI PHÁT số 02 ngõ 65 phố An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.01                        25,327,767                                         
13,617 0107980111 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Kỹ Thuật Xây Dựng Hà Nội Số 3 Ngõ 222 Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          25,325,792                                         
13,618 0109512020 Công ty Cổ phần Kỹ thuật ANTECO Nhà số 31, Ngách 160/9/6 Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        25,320,152                                         
13,619 0109363643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HDCONS VIỆT NAM SỐ 61/342 KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 15.00                        25,317,546                                         
13,620 0108785681 Công ty TNHH dược phẩm Vũ Đình Số 4 hẻm 349/30/20 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 15.00                        25,312,182                                         
13,621 0109410639 công ty cổ phần kế toán Minh Huy Số 303 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,312,000                                         
13,622 0106012492 Công ty TNHH Dịch vụ Lưu trữ Bảo An Số 24, ngõ 1, đường Xuân Đỉnh, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.05                          25,302,055                                         
13,623 0109458461 Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIỆP THỊNH ANH Xóm 3, Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 15.00                        25,299,383                                         
13,624 0110859348 Công ty TNHH giáo dục LEON Việt Nam Lô B1.1 BT01-15 Khu đô thị Thanh Hà, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,280,000                                         
13,625 0109963640 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Hiếu Thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 2.00                          25,280,000                                         
13,626 0109603990 Công ty TNHH Thiết Bị Dịch Vụ Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát Xóm 1 Hòa Trúc, Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          25,280,000                                         
13,627 0108359838 Công ty cổ phần Videcor Hà Nội Số 66, QL3, Thôn Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          25,280,000                                         
13,628 0110543217 CÔNG TY TNHH MINH NGỌC FITNESS Tầng M, tòa nhà Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          25,278,923                                         
13,629 0105531343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HT VIỆT NAM Số 298 C3, ngõ 164 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,276,200                                         
13,630 0104748262 Công ty cổ phần môi trường và cơ điện lạnh An Dân Đội 1, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          25,272,280                                         
13,631 0105937632 Công ty TNHH MTV SMART CARTRIDGES Số 203 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.58                          25,271,948                                         
13,632 0109498880 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ HN Cụm 1, Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 16.00                        25,265,147                                         
13,633 0105257034 Công ty TNHH Lexfas A26 ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.11                          25,263,500                                         
13,634 0107481049 Công ty TNHH Healthy Choice Việt Nam Số 37, Đường Hoa Sữa, KĐT Vinhomes Riverside, P, Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 7.05                          25,255,739                                         
13,635 0103649036 Công ty CP SX & Thương Mại G8 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          25,251,582                                         
13,636 0109396328 Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Trường Anh Số 56, ngõ 481, đường Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          25,250,830                                         
13,637 0101810265 Công ty TNHH An Đô Bát tràng ,Gia lâm , Hà Nội 3.00                          25,248,606                                         
13,638 0109729859 Người NN - CÔNG TY TNHH SUN MS Tầng 8, toà nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.29                        25,247,833                                         
13,639 0101973982 Công ty CP phát triển đầu tư Tây Bắc số 258, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu diễn, từ liêm, hà nội 15.13                        25,246,921                                         
13,640 0109224985 Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TM VẠN PHÁT Phòng 2830 tầng 28 tòa G3 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          25,245,909                                         
13,641 0106713201 Công ty CP Lovita VN P212 Khu văn phòng Hồng Hà,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.28                          25,244,395                                         
13,642 0108975925 Công ty TNHH in và kinh doanh tổng hợp Minh Hiếu Số 08 dãy 1, khu tập thể 97 binh đoàn 12, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.10                        25,244,275                                         
13,643 0102050458 Công ty CP AMICON Việt Nam P1504, tòa nhà N21E,Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội,VN 5.05                          25,242,700                                         
13,644 0107969608 Công ty TNHH Xây dựng và Hoàn thiện DECOMAX Số 43, ngõ 61 phố Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          25,234,106                                         
13,645 0107732694 Công ty TNHH Thương mại và phát triển Toàn cầu Hưng Phú Thôn Tương Trúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 7.85                          25,230,975                                         
13,646 0108798553 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ANSLIFE Tầng 1, Số 3, Ngõ 58 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4.00                          25,225,332                                         
13,647 0601066679 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGUYÊN Số 99 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,224,154                                         
13,648 0106177536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ Số 4, ngõ 390/1 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          25,216,000                                         
13,649 0107280737 Công ty CP Sendagaya Việt Nam Tầng 3, tòa nhà The West, số 265 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1.02                          25,216,000                                         
13,650 0106764622 Công ty TNHH Máy Văn phòng HT G8 Số 18 ngõ 280/1 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          25,211,255                                         
13,651 0110154154 Công ty Cổ phần Vật tư Công nghiệp Bình An Số 15/370/2 đường Nguyễn Văn Cừ. - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 19.01                        25,210,197                                         
13,652 0108757821 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ LÊ HÙNG TẦNG 3 PHÒNG 303 SỐ 27 PHỐ THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          25,210,026                                         
13,653 0107407817 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Linh Khánh Số 9 ngách 20/5, Ngõ 20 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          25,208,311                                         
13,654 0105908984 CÔNG TY TNHH BURIM CHEMICAL VINA Tầng 11, Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,207,185                                         
13,655 0109699160 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÍN PHÁT Số nhà 54 Ngõ 197 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.33                          25,205,868                                         
13,656 0109664513 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ VIỆT TAILOR Số 639 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          25,195,764                                         
13,657 0109742955 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG ANH Nhà số 7 tổ 21 Cảng Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 15.57                        25,190,773                                         
13,658 0107105012 Công ty TNHH Tư Vấn Phùng Gia Số 40 Ngõ 240 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 15.59                        25,185,366                                         
13,659 0101236185 Công ty CP công nghệ Vĩnh Hưng Số 71 tổ 50 khu tập thể Tổng cục chính trị phố trung kính - yên hoà - cầu giấy - hà nội 3.47                          25,185,073                                         
13,660 0107433503 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTG VIỆT NAM Số 5/308 phố chợ Khâm Thiên, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 5.28                          25,184,998                                         
13,661 0109902461 CÔNG TY TNHH ESMART VIỆT NAM Số 15 Ngõ 112/18/7 Đường Định Công Thượng, P.Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 14.00                        25,179,409                                         
13,662 0101667689 Công ty CP XD Thiên Trường An Số 149 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 15.00                        25,176,087                                         
13,663 0107249776 Công ty TNHH dịch thuật HKV Lô số 5, nhà B7, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,175,456                                         
13,664 0109934022 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ AV Việt Nam Số 31, ngách 1A/3 Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,175,107                                         
13,665 0108771907 Công ty TNHH sản xuất bao bì hộp cứng Nguyên Phúc Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.37                          25,174,655                                         
13,666 0108509466 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC Số 40, ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh, q. Đống Đa, Hà Nội 2.28                          25,173,105                                         
13,667 0110775296 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHATX Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          25,171,108                                         
13,668 0109106029 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ QVTELECOM Số 28, Ngõ 105 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15.00                        25,168,637                                         
13,669 0104197706 Công ty TNHH Babylon P1204.N2C.KĐT Trung Hoà Nhân Chính -TX -Hà Nội 5.00                          25,167,296                                         
13,670 0110639310 Công ty Cổ Phần Beehub Tầng 3, Tòa nhà Hà Thành Plaza, Số 102 phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          25,167,296                                         
13,671 0110502919 CÔNG TY TNHH NDK MEDICAL Số nhà 9, Ngõ 179 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          25,167,296                                         
13,672 0109740901 Công Ty Cổ Phần VCU Media A2 Ngõ 190b Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.76                        25,158,321                                         
13,673 0107901889 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng TM Và DV Thiên VIệt Số 36/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,153,392                                         
13,674 0107830740 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH THÀNH PHÁT Số 90 ngách 191 ngõ Văn CHương Phường Văn Chương Quận Đống Đa Hà Nội 3.00                          25,148,579                                         
13,675 0110229321 Công ty Cổ Phần Du Thuyền Quốc Tế Aqua Of The Seas Số 85 phố Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          25,147,679                                         
13,676 0108784173 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vimewindow Số nhà 312 Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 15.00                        25,144,205                                         
13,677 0110508163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM XANH Số 14A ngõ 298/77/76 Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          25,144,000                                         
13,678 0106639798 Công ty TNHH dịch vụ quốc tế Mỹ á SN 12A, BT 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.28                          25,140,843                                         
13,679 0108308086 CÔNG TY TNHH RQR HÀ NỘI Số 26, ngách 402/7, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,135,743                                         
13,680 0106642462 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Việt Số 70 ngõ 116 phố Nhân Hòa- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 15.02                        25,134,903                                         
13,681 0108667455 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp Bảo Minh Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 7.00                          25,134,665                                         
13,682 0108649833 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG Số nhà 19, ngách 38/3, tổ dân phố Giang Chính - Phường Biên Giang - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.56                          25,132,665                                         
13,683 0110228134 Công ty TNHH Galoca Group Số 6 ngách 34 ngõ 61 Hoàng Cầu., Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,131,399                                         
13,684 0104270314 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TM N13A, khu tái định cư X2A, đường Pháp Vân - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          25,130,324                                         
13,685 0110098326 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ XANH GLOBAL Số nhà 16, ngách 170 ngõ 467 đường Lĩnh Nam., - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          25,123,426                                         
13,686 0110161987 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm STT Việt Nam Số nhà B14, ngách 12, ngõ 376 đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình,Hà Nội 1.46                          25,120,000                                         
13,687 0109204805 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Xuân Nguyễn Số 17, Ngách 50/18 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,119,591                                         
13,688 0107753870 CÔNG TY TNHH JU INTERNATIONAL Số 9 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,119,591                                         
13,689 0110320563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIRGO Số 2 ngõ 46 Phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,119,591                                         
13,690 0109825697 Công ty CP ĐT VÀ PT ĐỊA ỐC QC GROUP - QCLAND GROUP Thôn Đức Hậu- Xã Đức Hòa-Huyện Sóc sơn- Hà Nội 15.00                        25,119,591                                         
13,691 0110349795 Công ty cổ phần dinh dưỡng Tân Tiến Hòa Bình Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội 2.00                          25,112,000                                         
13,692 0105897235 Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Phát Triển ứng Dụng TID Số 52, ngõ 90 Đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 15.00                        25,109,567                                         
13,693 0109400158 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ THẾ KHANH THÔN SÔNG CÔNG, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 15.00                        25,109,566                                         
13,694 0110799794 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ XANH KAITO ENSO Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,107,775                                         
13,695 0108994156 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HOÀNG KIM PHÁT LK383, DỊCH VỤ 8, HÀNG BÈ, ĐÀO ĐẤT, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15.00                        25,107,561                                         
13,696 0108469809 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THIÊN HƯƠNG Căn 09, Nv6, Khu Đô Thị Mới Bắc Quốc Lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 15.00                        25,107,561                                         
13,697 0109534987 Công ty TNHH Lăn Box Số 468 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 15.00                        25,107,561                                         
13,698 0109443585 CÔNG TY TNHH KIDSZONE VIỆT NAM Tầng 2, tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        25,107,561                                         
13,699 0109627381 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Quang Thành Số nhà 18, ngách 46, ngõ 750 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        25,107,561                                         
13,700 0103141228 Công ty CP XD và tư vấn ĐTPT đô thị công nghiệp Thụy Lôi Thụy Lâm Đông Anh 5.00                          25,098,800                                         
13,701 0108752647 Công ty TNHH Thuận Thành Nam Việt Tầng 2 số nhà 6 Phố An Sinh, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          25,097,694                                         
13,702 0105832527 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Song Anh Số 12, Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          25,090,287                                         
13,703 0107967939 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Gia Số 24, Khu công trình Giao thông 116, ngõ 163, đường Chiến Thắng, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì,  Hà Nội 2.00                          25,088,000                                         
13,704 0106599633 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và sản xuất thực phẩm an toàn Hà Nội Phường phương canh-Quận Nam Từ Liêm- Hà nội 1.01                          25,083,194                                         
13,705 0104219300 Công ty Cp kỹ thuật xây dựng ACI E&C Số 8 ngách 125/2 đường Trung Kính Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 14.52                        25,080,413                                         
13,706 0107709790 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MINH PHÚ Số 05 ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 15.00                        25,080,402                                         
13,707 0110177592 CÔNG TY TNHH SUNG MIN HÀ NỘI Số 7, ngõ 180 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          25,075,316                                         
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13,708 0108036562 Công ty cổ phần thương mại Chiều Xuân Km 9 đường Võ Văn Kiệt, tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,709 0110381083 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trí Đức Khu 4, Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,710 0110367829 CÔNG TY TNHH DU HỌC UPTHINK Khu Trũng Trên Đìa Các, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,711 0107255314 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN Số 85, phố Bồ Đề, tổ 5 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,712 0107906132 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT AN SỐ NHÀ 4C, HẺM 23, NGÁCH 22, NGÕ 282, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 15.00                        25,069,457                                         
13,713 0108056417 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo Mitech Số 2, Ngõ 31 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,714 0105217384 Công ty cổ phần ĐTXD và TM Quốc tế Thăng Long Số 6, Ngõ 7, Tổ 23, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,715 0106653922 Công ty cổ phần xây lắp Thịnh Phong Số 5 ngõ 49 phố Thụy Ứng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,716 0108715564 CÔNG TY TNHH BABSANG VIỆT NAM LÔ 08-TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 15.00                        25,069,457                                         
13,717 0109732643 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MT Phòng 29, Tầng 5, Tòa G3-05A29, Vinhomes Greenbay, 07 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,718 0106030452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHAPI Số 38A Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,719 0109982724 Công Ty TNHH Thiết Kế Và In Hoàng Gia Số 122 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 15.00                        25,069,457                                         
13,720 0106052590 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị Y tế SUNFLOWER Tổ 12, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          25,064,731                                         
13,721 0101602628 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Hưng Hải Số 11, ngách 37/188, ngõ 188, tổ dân phố Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15.00                        25,064,209                                         
13,722 0109326909 CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM Á PHI số 37A7 ngõ 274 Trương Định, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.24                          25,062,413                                         
13,723 0108046458 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT THẦN VIỆT NAM SỐ 677 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 2.00                          25,057,379                                         
13,724 0107135440 Công ty CP đầu tư quốc tế An Lộc Phát Số nhà 5A ngõ 331 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. CG, Hà Nội 14.00                        25,057,260                                         
13,725 0109282514 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOTUS HOLDINGS VIỆT NAM Tầng 8, Số 2 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          25,057,053                                         
13,726 0107586563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG KHANG Số 80 Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.42                        25,056,791                                         
13,727 0106973496 Công ty cổ phần Dusan Tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          25,056,263                                         
13,728 0109442743 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ Tầng 1, Toà C- Vinaconex 2, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.00                        25,052,435                                         
13,729 0109539713 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Kết Nối Việt Số 91, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,048,136                                         
13,730 0110712296 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN THỜI TRANG VIỆT NAM Số 30, Khu tập thể giao thông 116, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,046,449                                         
13,731 0110029636 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỒNG ÂN Số nhà 2A, Xóm Đoàn Kết, Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.28                          25,046,373                                         
13,732 0106364208 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công nghệ và truyền thông Trường Giang SỐ 10A, PHỐ KHÚC HẠO, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.28                          25,046,373                                         
13,733 0101629073 CÔNG TY CP TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH SỐ 9 Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch 4.01                          25,038,311                                         
13,734 0109720292 Công ty TNHH Coffee & Tea Việt Nam Số 10 ngách 52 ngõ 68 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Tp Hà Nội 1.10                          25,036,800                                         
13,735 0109718825 Công ty CP siêu ứng dụng Thú Cưng Số nhà 32, Ngõ 2, Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15.00                        25,035,575                                         
13,736 0110622204 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TƯỜNG PHONG Số 15A, ngõ 239 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,017,582                                         
13,737 0107748630 Công ty CP Công nghiệp và dịch vụ Đông Dương Số nhà 11C, Ngõ 1, đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          25,017,582                                         
13,738 0110527529 Công ty TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VMC Số 6 đường Thụy Hương 3, Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          25,017,582                                         
13,739 0107968629 Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng công trình quốc tế Thăng Long Tầng 4, Số 18 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          25,017,582                                         
13,740 0110135641 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Đức Nhà 01 khu C10 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          25,012,838                                         
13,741 0107075689 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại HPN 6 Số 2/7 Khu Park City đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 7.00                          25,012,838                                         
13,742 0109343171 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Tài Phát Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          25,012,838                                         
13,743 0109272308 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG LIÊN Số nhà 22, tổ 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          25,012,838                                         
13,744 0108495703 Công Ty Cổ Phần Sea Lica Số 63 ngõ 92 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          25,012,838                                         
13,745 0104594502 Công ty TNHH truyền thông Tendy Việt Nam 95H Lý Nam Đế-Hoàn Kiếm-Hà Nội 2.18                          25,011,066                                         
13,746 0108353586 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CƠ KHÍ HUY HOÀNG ĐIỂM CN-TTCN LÀNG NGHỀ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 5.00                          25,005,974                                         
13,747 0109677382 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRƯỜNG LỘC Số nhà 34 ngõ 77 phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          25,005,966                                         
13,748 0108463003 Công ty cổ phần dược phẩm Dược Phát Số nhà 76 ngõ 163 đường Chiến Thắng, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội 2.81                          24,997,733                                         
13,749 0110565933 Trung tâm  Khoa học công nghệ khoáng sản và môi trường Số 23 ngõ 210 đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.11                          24,995,749                                         
13,750 0108816869 Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI M.S Khu K159B Học viện Hậu cần, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 13.55                        24,994,603                                         
13,751 0106597724 Công ty TNHH KOPLER SN 22, dãy B8, ngõ 8, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 2.07                          24,994,453                                         
13,752 0107085694 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI LÊ Số 18, ngõ 76, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.03                          24,993,530                                         
13,753 0106392413 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tân Đức Quốc Thôn Hưng Hiền , Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 2.66                          24,992,973                                         
13,754 0110344275 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ MASTERI A Xóm 7, Thôn Phương Quế - Xã Liên Phương - Huyện Thường Tín - Hà Nội 5.00                          24,991,246                                         
13,755 0107006445 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Xây dựng Thái Bình Số 188 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          24,984,947                                         
13,756 0109347401 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KJ VINA Căn hộ số 21 tầng 05 Tòa C2 Chung cư D'. Capitale Trần Duy Hư, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          24,981,734                                         
13,757 0102629573 Công ty CP Môi Trường Nam Việt Số 102 - Ngõ 1 - Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh uân - Hà Nội 2.17                          24,980,704                                         
13,758 0107440317 Công ty CP đầu tư hạ tầng viễn thông thế hệ mới Số 30 ngõ 34 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,979,094                                         
13,759 0105356476 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG KHÔI Số 9b, ngách 354/159/5 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          24,971,982                                         
13,760 0109645246 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Việt Số 23 TT3 Khu độ thị Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 12.28                        24,971,265                                         
13,761 0108756105 CÔNG TY TNHH TM & XD THIẾT BỊ ĐIỆN MINH CHÂU CÔNG TY TNHH TM & XD THIẾT BỊ ĐIỆN MINH CHÂU 5.37                          24,968,170                                         
13,762 0109561074 Công ty Luật TNHH H&N Phòng 3, nhà D, tập thể nhà máy Cao su đường sắt, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.97                          24,968,080                                         
13,763 0109007719 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC HT PHẠM NGUYỄN Số 45, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,964,254                                         
13,764 0110156176 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT DHA Số 4 ngách 1 ngõ 193 TDP Hạnh, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.65                          24,961,932                                         
13,765 0110586531 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN LYNCHA 8-TM1B-12, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          24,960,000                                         
13,766 0106206427 Công ty cp thương mại và dịch vụ Vinamax số nhà E10 ngõ 132 đường trung kính - yên hoà - cầu giấy - Hà nội 2.00                          24,959,697                                         
13,767 0108354886 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Thanh Hoa Đường 427, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 5.00                          24,956,504                                         
13,768 0101194471 Công ty TNHH Thương mại Hương Thủy Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          24,955,479                                         
13,769 0108072641 Công ty TNHH Phát triển nhân lực Phúc Nguyên Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 14.00                        24,954,276                                         
13,770 0108279484 Công ty TNHH thể thao Duy Hưng SN35 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          24,952,736                                         
13,771 0109165070 CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT PHÁP Số 110 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3.00                          24,951,427                                         
13,772 0106650054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH PHƯƠNG Số 52, ngách 354/144 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.62                          24,942,324                                         
13,773 0108450075 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S-TEL VIỆT NAM SỐ 254 TÂY SƠN, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          24,942,145                                         
13,774 0110409444 CÔNG TY TNHH MTV YTT Số 26A Khối 13, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          24,942,145                                         
13,775 0108635372 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ New House Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.12                          24,941,622                                         
13,776 0110192294 Công Ty Cổ Phần Click & Click Media Số 2, ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          24,940,605                                         
13,777 0109229013 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hưng Nguyên 79 Số nhà 28, Ngõ 126, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.27                          24,939,217                                         
13,778 0108895726 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG NAM TIẾN Số 12 KTT Bộ đội Biên phòng, tổ 4, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 8.01                          24,936,425                                         
13,779 0109589094 CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA HOLDINGS Số 6 LK5 Khu Đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,934,507                                         
13,780 0106654933 Công ty TNHH Kosca Development Việt Nam A8, BT1, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7.00                          24,931,018                                         
13,781 0107867846 Công ty TNHH Mỹ Hà Hà Nội Số 90, KTT Que hàn điện, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín. thành phố Hà Nội 2.00                          24,930,510                                         
13,782 0104437570 Công ty CP nông nghiệp QT An Việt Số 65 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          24,928,411                                         
13,783 0105800532 Công ty TNHH thương mại và du lịch Ciao Asia Tầng 3, số 41, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, CG, Hà Nội 15.00                        24,924,812                                         
13,784 0104302502 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH SỐ 15, NGÁCH 354/159, NGÕ 354, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          24,921,361                                         
13,785 0109494501 Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Mạnh Tường Số nhà B37, KTT Trường CBQL Nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          24,921,361                                         
13,786 0108695702 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Trí Đức Xóm 5, Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          24,919,453                                         
13,787 0109142098 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NHÂN LỰC TÂN AN PHÁT N01E KHU ĐÔ THỊ MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 6.21                          24,917,952                                         
13,788 0106674898 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ xây dựng HAD quốc tế Số nhà 28,Phố Đỗ Quang,trung hòa,Cầu Giấy,HN 1.02                          24,912,400                                         
13,789 0106455423 Công ty TNHH in bao bì Hồng Hương Thôn 5, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1.88                          24,909,188                                         
13,790 0108832275 Công ty TNHH Dịch Vụ Senyong Vina D1 - 22, Tầng B1 TTTM Megamall Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.10                          24,905,500                                         
13,791 0109018661 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Tân Hợp Long Số 140 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,896,000                                         
13,792 0108167082 CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SUN Số 1, ngách 16/61 Đỗ Xuân Hợp, TDP 15 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,895,075                                         
13,793 0109792882 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH A1 VIỆT NAM Số 19 Ngõ 67, Đường Tiền Phong, Thôn Đoàn Kết, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 4.24                          24,891,973                                         
13,794 0107565637 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC Số nhà 47, tổ 4 đường K2, P. Cầu Diễn, Q. NTL, Hà Nội 1.15                          24,887,500                                         
13,795 0108793114 CÔNG TY CỔ PHẦN GT PHARMA VIỆT NAM Số 26 ngách 122/135 Đường Do Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.06                          24,882,188                                         
13,796 0103781764 Công ty TNHH TM quốc tế Ngọc Sơn Số 51A Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 3.04                          24,880,935                                         
13,797 0107865084 Công ty TNHH Đậu Phụ Sạch Truyền Thống Việt Nam Visoy Thôn tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan phượng, TP Hà Nội 3.01                          24,879,284                                         
13,798 0109254355 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitapharco Số nhà 81, Tổ 23B ngõ 184 đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.22                          24,878,894                                         
13,799 0105600283 Công ty TNHH đầu tư TM dược phẩm Thành An Đội 5 Thạch Thán Quốc Oai Hà Nội 2.93                          24,876,927                                         
13,800 4201885046-001 Người NN- CÔNG TY TNHH NVH- CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.01                        24,874,291                                         
13,801 0107518394 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MỎ AN BÌNH Số 18 Bt14 Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phồ Hà Nội. 5.00                          24,869,917                                         
13,802 0107722833 Công ty TNHH cơ khí vận tải Thành Hưng Container Khu trại giống, thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,863,232                                         
13,803 0108326310 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Azone Tầng 5, số 260, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.09                          24,861,223                                         
13,804 0107008548 Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Mạnh Ngân Thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          24,858,806                                         
13,805 0101516182 Công ty TNHH TM và DV Tin Học Điện Tử An Sơn Tổ 38 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          24,854,006                                         
13,806 0108812342 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH ALPHA GLOBAL Số 6 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,851,074                                         
13,807 0110407038 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TTT68 Tầng 4, số 83 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.01                        24,848,677                                         
13,808 0109195149 Công ty cổ phần Tammy Group Nhà C11, Ngõ 100 Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          24,844,640                                         
13,809 0109722130 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HTX LAND Tòa C5-3407 Chung cư D’Capitales, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          24,841,496                                         
13,810 0105939005 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN HNPT Số 21, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          24,832,000                                         
13,811 0109529923 Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển Trí Đức Khu Đồng Bượm, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          24,828,572                                         
13,812 0109921150 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH MTE Tầng 1 CC quân đội X203, số 320 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          24,827,123                                         
13,813 0105205004 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ APF Số 223, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          24,824,169                                         
13,814 0101300761 Công ty TNHH TM, tư vấn & DV kỹ thuật Anh Linh Số 23 Ngô Thì Nhậm, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 14.83                        24,822,896                                         
13,815 0108763487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TCK VIỆT NAM SỐ 4, NGÕ 322/50 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, THÔN NHÂN MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM 8.64                          24,817,220                                         
13,816 0106834735 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC Số 9, ngách 10/16 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          24,817,166                                         
13,817 0109324884 Công ty trách nhiệm hữu hạn y tế CNC Việt Nam CỤM 2, THÔN QUỲNH ĐÔ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.02                          24,816,761                                         
13,818 0103168117 Công ty TNHH  năng lượng và môi trường Miền Bắc Số 28 ngõ 4 đường Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          24,808,754                                         
13,819 0109923327 CÔNG TY TNHH MTV MINH LONG VN Số 168 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.66                        24,805,363                                         
13,820 0109032634 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Plus Số 29 phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          24,800,794                                         
13,821 0102129468 CÔNG TY TNHH KINH DOANH KHÍ ĐỐT LPG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC THÀNH 16 Ngách 6/7 Phương Mai 3.00                          24,800,252                                         
13,822 0106379613 Công ty TNHH HACHATRI Số 9 ngõ 187 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 6.39                          24,794,743                                         
13,823 0105284052 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hạnh Hà Số 105 D1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.57                          24,793,739                                         
13,824 0105375207 Công ty CP đầu tư Việt Xuân 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 9.77                          24,793,420                                         
13,825 0102803221 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TMT Việt Nam Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          24,793,278                                         
13,826 0110227998 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CM VIỆT NAM Tầng 2 số 36 ngách 3/18 Phố Hoàng Đạo Thành. - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          24,786,292                                         
13,827 0103070746 Công ty CP ĐT XD & Khai thác chuyển giao Công nghệ Sn 15 ngách 144/2 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          24,785,182                                         
13,828 0109462027 Công ty Cổ phần Cơ điện DHME Thôn 1, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          24,778,245                                         
13,829 0108026941 Công ty TNHH Kính Máy Xúc - Kính Ô TÔ Phương Đông Số 2, Ngõ 585 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 11 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          24,776,078                                         
13,830 0107746464 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Phong Số nhà 24A , đường Đền Vẽ, tổ 20, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          24,774,937                                         
13,831 0106600818 Công ty cổ phần công nghệ Gia Ngọc Số nhà 52, ngõ 199 Hồ tùng mậu ,Phường cầu diễn, Quận nam từ liêm,Hà nội 5.64                          24,774,165                                         
13,832 0500586752 Công ty CP TM đầu tư và xây dựng AE Xóm Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 15.28                        24,773,235                                         
13,833 0109930652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MY WAY Số nhà 26 ngõ 28A Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,769,716                                         
13,834 0105880217 Công ty TNHH DL Phiêu Lưu cùng Mr Linh 12 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.11                          24,766,647                                         
13,835 0106451644 Công ty cổ phẩn VIGENCO Số 245 Hồ Tùng Mậu, P Cầu Diễn, . NTL, Hà Nội 11.12                        24,763,815                                         
13,836 0106308309 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC VIỆT TÂM ĐỨC Phòng 1201, 1202, E6, Keangnam Hanoi Landmark 72, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.32                          24,763,762                                         
13,837 0110595825 Công Ty Cổ Phần Phú Quý 668 VN Thôn Quảng Tái, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,750,461                                         
13,838 0104955558 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đức Số 30A, tổ 4, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          24,748,162                                         
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13,839 0106373097 Công ty CP Đất Việt Thành Sồ 49 ngõ 335 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 2.00                          24,747,153                                         
13,840 0109333871 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Thăng Long Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 3, Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.39                          24,746,824                                         
13,841 0108541646 Công Ty Cổ Phần Thiên vi số 5, ngõ 127 Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          24,744,961                                         
13,842 0108104452 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ PACIFIC Việt Nam Tầng 6A, số 27/90 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 13.00                        24,744,308                                         
13,843 0109806246 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Số 102 Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          24,744,171                                         
13,844 0102843457 Công ty CP công nghệ VILINTEK Số 79 phố Nghĩa tân  -  phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 1.84                          24,736,000                                         
13,845 0108811490 Công Ty TNHH Xây Lắp Thành Công Hà Nội Số 570 Đường La Thành - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          24,735,257                                         
13,846 0110418657 Công ty cổ phần thương mại và cơ điện Nhất Tín Thôn 6, Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4.00                          24,733,863                                         
13,847 0108461743 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Cao & Nghệ Thuật HTA Số 56 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.43                          24,733,838                                         
13,848 0106210487 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự Án Và Đầu Tư PDI Số 7-Manor 2-Sunrise C, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,728,918                                         
13,849 0106055143 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÙNG TRƯỜNG Số 10, ngõ 299, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,728,918                                         
13,850 0110675823 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HOÀNG NGÂN Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Lô đất N05, khu đô thị Đông Nam, đư  ờngTrần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          24,724,998                                         
13,851 0601111988 Công ty cổ phần FHE A40 TT5 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 14.01                        24,723,709                                         
13,852 0106203909 Công ty TNHH TM Và Vận Tải TIến Anh Nhà B36, khu tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.38                          24,723,681                                         
13,853 0107399588 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 9, ngõ 16, thôn Thượng - Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 5.00                          24,720,632                                         
13,854 0106717742-016 CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ - CHI NHÁNH THỦ ĐÔ Số 2, ngách 14/27 ngõ 14 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          24,713,516                                         
13,855 0109750184 Công ty cổ phần tập đoàn y dược Việt Số nhà TT18-D12, Đường Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.73                          24,710,840                                         
13,856 0109128569 CÔNG TY TNHH CREWLOUNGE VIỆT NAM Tầng 4, số 20 Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          24,709,500                                         
13,857 0102213582 Công ty CPXD Giao thông Minh Sơn Số 8 ngách 2 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          24,704,000                                         
13,858 0109506813 Công ty Cổ phần EduBay Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          24,700,905                                         
13,859 0110037644 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VMS VIỆT NAM Số 17 ngách 49/25, ngõ 236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,700,905                                         
13,860 0106480123 Công ty CP Phát triển Huy Hoàng Số 19 ngõ 263 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 10.64                        24,700,211                                         
13,861 0105375493 Công ty CP AMORE Số 31 ngõ 93 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          24,695,142                                         
13,862 0101971343 Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Nam Số 31, Ngõ 208/2, phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.90                          24,693,997                                         
13,863 0110149482 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thiên Hương Trà Số 36,Liền kề 23, Dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Hà Đông  Hà Nội 16.30                        24,693,695                                         
13,864 0108479959 CÔNG TY TNHH KP VINA Số 3, Ngách 222/20, Ngõ 222 Đường Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 8.00                          24,693,511                                         
13,865 0110322384 CÔNG TY CP SKINTECH Tầng 18 Tòa nhà CEO Tower, HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.68                          24,692,009                                         
13,866 11111111 Hợp tác xã nông nghiệp Đông lỗ Đông  Lỗ - ứng Hoà - TP Hà Nội 3.00                          24,691,629                                         
13,867 0108343475 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng TSH Việt Nam SỐ 8 NGÕ 14 TẬP THỂ XÂY DỰNG KHU NAM, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          24,690,250                                         
13,868 0103810888 CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH XUÂN PHƯƠNG Số nhà 7, ngõ 165, phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 14.95                        24,689,523                                         
13,869 0107522418 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Việt Bảo Ngọc Đội 12B, Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          24,683,310                                         
13,870 0108835131 Công ty TNHH The Rising Star Southest Asia Tầng 4, tòa nhà C, tòa nhà Grand City Sun Ancora Residence, - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.01                          24,679,228                                         
13,871 8098183866 Cơ sở mầm non tư thục Ban Mai Số 60A11, Kđt Lê Trọng Tấn Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.89                          24,678,267                                         
13,872 0109226566 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng An Phát Số 11B, Dãy 2, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,674,870                                         
13,873 0104503590 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu 3D Quốc Tế Số 439, Đ. Trương Định, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1.31                          24,674,048                                         
13,874 0105574227 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THỜI ĐẠI Số 14 ngõ 93 Trung Kính -Cầu Giấy , Hà Nội 3.00                          24,671,184                                         
13,875 0315829256 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIFEVANTAGE VIỆT NAM Tầng 1, Phòng A25, Tòa nhà Home City, Tổ 51 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          24,667,544                                         
13,876 0110267775 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THỜI ĐẠI TIME ARCHITECTS số nhà 12, ngõ 295, đường Bùi Xương Trạch - Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        24,663,105                                         
13,877 0105884229 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SCOM Số 32 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.27                          24,660,733                                         
13,878 0107806875 Công ty cổ phần Hà Phát Việt Nam Số 2, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, p. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, tp Hà Nội 3.00                          24,651,941                                         
13,879 0107281498 Công ty CP DV Thương Mại và Quảng Cáo HPA Lô 20 D7 KĐT Đại Kim Đường Nguyễn Cảnh Dị P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          24,642,046                                         
13,880 0110265231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO MT GROUP Số 2, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,640,000                                         
13,881 0110533593 CÔNG TY TNHH KOSES VIỆT NAM Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          24,632,218                                         
13,882 0107777871 Công ty TNHH TB xây dựng Đức Đạt số 110 dãy 2 tầng, TT 19/03 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 2.00                          24,630,494                                         
13,883 0108368134 Công ty TNHH Power Thăng Long Tầng 4, Tháp A, B Tòa nhà Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5.60                          24,630,139                                         
13,884 0109970479 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ECOGREEN Số 7, ngách 27, ngõ 299, đường Đại Mỗ, TDP Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.77                          24,626,390                                         
13,885 0110780070 Công ty TNHH Công nghệ an SOLUTION Số 136 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.33                          24,623,596                                         
13,886 0106176532 Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Nam Dương Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.27                          24,621,444                                         
13,887 0106824783 Công ty cổ phần tường kính TKC Số 38 ngõ155/51 đường Cầu Giấy,Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 2.28                          24,619,943                                         
13,888 0107532529 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở Hữu Trí Tuệ Hồng Bàng Phòng 801, Tầng 8, Tòa West 1, Vinhomes West Point, Lô đất HH Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.75                        24,616,884                                         
13,889 0107337694 Công ty CP xúc tiến đầu tư Thành Nam Số 23-TT3, KĐT thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          24,615,232                                         
13,890 0104648772 Công ty CP Tư Vấn Kết Cấu G20 212 Lô C Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          24,606,245                                         
13,891 0600595750 CÔNG TY TNHH NAM THÁI Số 23, ngõ 15/2, phường phương mai, quận đống đa, TP. hà nội 5.00                          24,604,347                                         
13,892 0105832541 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MINH GIANG Số 3 ngõ 19 Hoàng Ngọc Phách- Đống Đa - Hà Nội 2.00                          24,604,131                                         
13,893 0101858771 Công ty CP vận tải Việt Mỹ số 14 KM12 QL1A Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 5.00                          24,603,146                                         
13,894 0104905758 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Minh Châu Số 210 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,592,755                                         
13,895 0109877448 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ KAROTECH GROUP Tầng 2, Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 11.13                        24,588,177                                         
13,896 0102071874-003 Viện cảng - Kỹ thuật Hàng Hải ĐHXD 55 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.34                          24,586,436                                         
13,897 0106935645 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hikoji Số 8 ngõ 5 ngách 30 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,580,407                                         
13,898 0110197398 Công ty cổ phần công nghệ bao bì VINAPACK Lô CN1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.01                          24,578,150                                         
13,899 0106597146 Công ty Luật TNHH Bùi Loan Số 131 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.01                          24,577,119                                         
13,900 0101469045 Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương P407A - Làng Sinh Viên Hacinco - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          24,576,000                                         
13,901 0107369128 Công ty Cổ phần  GYMDI Số 17 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          24,576,000                                         
13,902 0109972606 Công ty CỔ PHẦN SÔNG THỊNH PHÁT 42 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,574,963                                         
13,903 0106606104 Công tyTNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Vị Việt Ấn Số 21, ngách 51, ngõ 15, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          24,574,963                                         
13,904 0106235594 Công ty TNHH dịch vụ CCS Việt Nam Số 9,ngách 6,tổ 56,phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 14.54                        24,568,506                                         
13,905 0109269721 Công ty Cổ phần Công nghệ SALO Số nhà 3E, ngách 72/19 Đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          24,565,145                                         
13,906 0103171423 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tân Thành Công Km 3, đường Bắc Thăng Long - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 14.92                        24,565,005                                         
13,907 0107653241 Công ty cổ phần Hobi Toys Số 102/A6 Khu TT Liên Cơ, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.17                          24,562,912                                         
13,908 0106801754 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HNCOM Số 7, ngõ 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          24,562,313                                         
13,909 0104901288 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FSTAR Số 17, ngõ 63, Tổ dân phố số 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,555,719                                         
13,910 0109553958 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 11, tổ dân phố số 8, ngõ 80 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,555,496                                         
13,911 0106913698 Công ty TNHH PT CN & TT Hoàng Tuấn Số 12, Ngõ 104 phố Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          24,550,061                                         

13,912 0106114374 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGHỆ THUẬT KHÔNG 
GIAN Số 20 ngách 34 ngõ 105 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.55                        24,547,355                                         

13,913 0105916590 Công ty CP dịch vụ đường sắt Hà Thái Số 34 tổ 13 TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          24,546,671                                         
13,914 0107490540 Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Hưng A24 BT1 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,546,097                                         
13,915 0106337878 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TOÀN ĐẠT Số 16, đường Thanh Niên, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          24,544,988                                         
13,916 0107839983 Công ty TNHH thương mại và cung ứng dịch vụ Việt Phương NHÀ SỐ A5, TẬP THỂ CÔNG TY 26, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5.45                          24,544,435                                         
13,917 0109935587 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Thịnh Xóm 2, thôn Liệp Mai, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,539,904                                         
13,918 0108952692 Công ty TNHH Vũ Hoàng Việt Nam Lô 16N01B, Khu đô thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          24,539,246                                         
13,919 5600297425 Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sông Đà Tầng 2, Tòa nhà cao tầng hồn hợp CT4 khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,538,726                                         
13,920 0107575459 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Đông Nam Hà Nội BT16A2-8 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mới Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          24,538,172                                         
13,921 0105910662 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Nam Minh Lô Dv01-Lk51, Khu Đất Dịch Vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 7.73                          24,537,765                                         
13,922 0107467245 Công ty CP KTCN Dương Châu Số 110-A13 Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          24,536,474                                         
13,923 0106548597 Công ty CP Khai Thác Vận Tải Sông Hồng Số 45, Tổ 1 Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,536,474                                         
13,924 0108258131 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Đức An Số 41, Ngõ 296 Tổ 37 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,536,474                                         
13,925 0109629526 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư H&I Việt Nam TT01-N01, khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án TTTM Văn phòng cho thuê và nhà ở 158 Nguyễn Sơn Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. 3.00                          24,536,474                                         
13,926 0107376446 Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng VNG Số 14, ngách 195/80 đường Phúc Lợi, tổ 7 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,536,474                                         
13,927 0108485529 Công Ty Cổ Phần Pro Sound Việt Nam Số 9 ngõ 205 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,536,474                                         
13,928 0108759321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP H & T Số nhà 91, ngõ 49, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          24,536,474                                         
13,929 0110470199 Công ty TNHH Ván ép Sao Star Số 65, Đường QL3, Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          24,536,474                                         
13,930 0108501160 Công ty TNHH VDEC Số 191 Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội [ 15.00                        24,535,596                                         
13,931 0106995972 Công ty TNHH Đầu Tư Hương Dũng SN 17 Ngõ 407 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.71                          24,535,119                                         
13,932 0108062379 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí và Xây Dựng Lắp Đặt Công Trình TH-VN Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 2.91                          24,531,091                                         
13,933 0108731774 Công ty Cổ phần Fivetech Số 6, ngách 3/149 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,531,087                                         
13,934 0107929891 Công ty TNHH CNC Laser Thành Phát Số 101 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,530,796                                         
13,935 0110214967 Công Ty TNHH Tâm Trí Đức 18 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.95                          24,529,249                                         
13,936 0107052441 CÔNG TY TNHH THẢO NGHĨA THÔN VÔI ĐÁ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI 5.00                          24,526,469                                         
13,937 0106100702 Công ty CP XD Vật Liệu Xanh Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          24,525,961                                         
13,938 0106471591 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Thương Mại Thái Hưng Số nhà 28 ngõ 242 Đường Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 15.10                        24,518,145                                         
13,939 0110651607 Công ty CP Công nghệ cao Dla Pharma Lô L3-6 Khu TĐC 7.2 ha, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          24,516,902                                         
13,940 0107759343 Công ty TNHH vật liệu bao bì nhựa IFC Lô CN - 3.1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,516,864                                         
13,941 0110719534 CÔNG TY TNHH TM VÀ XD THẮNG HOÀN Nhà số 63 Đường Tiến Trung, Thôn 7, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2.00                          24,516,608                                         
13,942 0108279237 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vietsea Số 35 ngõ 442 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 15.00                        24,515,165                                         
13,943 0110315891 Công ty TNHH Công nghệ VG Tech Số 3/1/19/55 Gia Thượng - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,513,886                                         
13,944 0109631839 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 7 Ngõ 81 Phú Yên An Khánh Hoài Đức Hà Nội 9.03                          24,513,227                                         
13,945 0109990443 Công ty CP tập đoàn HB Số 15 TT2 Khu ĐÔ Thị Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          24,512,032                                         
13,946 0109322044 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DUY NHẤT Số nhà 61 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.28                        24,508,836                                         
13,947 0106145206 Công ty TNHH TV du học và đào tạo CHD Số 217 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mại,Thanh Xuân,HN,VN 2.22                          24,501,951                                         
13,948 0108480665 CÔNG TY CỔ PHẦN PITAGON Số nhà 32, ngõ 2, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7.00                          24,500,981                                         
13,949 0106672996 Công ty TNHH thực phẩm nông trang Khu Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.02                          24,500,246                                         
13,950 0108115824 Công ty CP công nghệ vật liệu Samtek Việt Nam 105A12, Ngõ 58A đường Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 15.08                        24,500,020                                         
13,951 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiêp Xanh Toàn Cầu Số 3, Ngõ 3, Phố Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 8.02                          24,495,520                                         
13,952 0108928717 Công ty TNHH Đầu Tư Và PT Truyền Thông BMS Số 42, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.55                          24,491,100                                         
13,953 0106100389 Công ty TNHH thiết bị điện HT Số 10, đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          24,490,801                                         
13,954 0202169376 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ N.T.DIEU Số 12 ngõ 230 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,483,838                                         
13,955 0109117782 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HD Tầng 1, số 28 Lô TT-02, ngõ 2 đường Hàm Nghi, - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 3.00                          24,483,745                                         
13,956 0107993047 Công ty TNHH Thương mại KAYSI số 5 ngách 310/2 Nghi Tàm, Quảng An,Tây Hồ, Hà Nội 16.15                        24,482,847                                         
13,957 0108809043 Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Sao Vàng Việt Nam Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4.62                          24,482,728                                         
13,958 0105372485 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại và Đầu Tư Vạn An Số 44 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          24,482,577                                         
13,959 0107388610 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Đại Quang Minh Số nhà 30, ngõ 34, Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội 2.00                          24,481,224                                         
13,960 0109634646 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Sunway Số 106 Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,480,000                                         
13,961 0110661316 CÔNG TY TNHH BOTTEGA Số 46 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,475,883                                         
13,962 0109105868 Công ty TNHH TM VÀ SẢN XUẤT KIÊN PHONG Số nhà 31 Ngõ 44 Phố Nguyên Khiết, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.35                          24,474,724                                         
13,963 0104549683 Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Phúc Tầng 2, số 7, Liền kề 34, KĐT mới Phú Lương, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          24,473,600                                         
13,964 0105431853 CÔNG TY TNHH SILVERWOOD VIỆT NAM Số 49 Ngõ 138, Phố Chợ Khâm Thiên,Phường Trung Phụng 3.00                          24,472,855                                         
13,965 0101483272 Công ty TNHH Công Nghệ & TB Nhật Linh 703 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 2.88                          24,470,234                                         
13,966 0106995605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GOLY Số 13, BT4-3 Khu Đô Thi Trung Văn, Phố Đại Linh, P. Trung Văn, NTL, Hà Nội 1.90                          24,464,895                                         
13,967 không có MST Phòng khám sản phụ khoa chuyên nghiệp Số 43 Đường nguyễn khang, P. Trung Hòa, CG, Hà Nội 1.12                          24,464,880                                         
13,968 0103859964 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Vũ Cao Cương, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          24,459,103                                         
13,969 0109141471 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TỔNG HỢP BAO BÌ THÀNH ĐẠT Số 10A ngõ 107 phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 2.33                          24,456,542                                         
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13,970 0107001944 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đầu tư Đại Dương Số 15,ngõ 20/15 Hồ Tùng Mậu,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2.00                          24,452,882                                         
13,971 0107525747 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG Số 26 ngách 3 ngõ 850 đường láng, đống đa,hà Nội 3.00                          24,451,721                                         
13,972 0108605699 CÔNG TY TNHH 3M SOLUTIONS Tầng 6 Tòa nhà Văn phòng CTM Complex, Số 299 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          24,450,774                                         
13,973 0110469161 Người NN - CÔNG TY TNHH CEEDERS Tầng 12A, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 8.00                          24,450,531                                         
13,974 0110628982 NNN Công ty Cổ phần Hana Ratings Tầng 3, Tòa nhà IPH, 241 đường Xuân Thủy, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 8.00                          24,450,531                                         
13,975 0106534273 NNN-Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng KSC Vina Tầng 6, số 5, Lô 5B Khu đô thị mới Trung Yên, phường Y  ên Hòa,Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,450,185                                         
13,976 0101803194 Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính Việt Nam Số 30, phố Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch vọng hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15.04                        24,447,901                                         
13,977 0109430804 Công ty Cổ phần Thiết kế và Thương mại dịch vụ AROMI Việt Nam 902 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 5.00                          24,447,782                                         
13,978 0109966225 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Quốc Triệu Số 7 ngõ 1 Thống Nhất - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,447,565                                         
13,979 0105000825 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,441,364                                         
13,980 0108973903 Công ty TNHH cơ điện Minh Ngọc SỐ NHÀ 119/7 NGÁCH 1 TỔ DÂN PHỐ 1, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          24,440,254                                         
13,981 0104940174 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI THĂNG LONG số 56, phố chùa láng, phường láng thượng, quận đống đa, hà nội 3.00                          24,440,254                                         
13,982 0106687135 Công ty CP đầu tư XD & TM Đại Thanh Thôn Mùi, Xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          24,440,254                                         
13,983 0106652245 CÔNG TY TNHH THECYBE Căn hộ 3403, Tầng 34, Tòa nhà W1, Chung cư Vinhomes West Point, Lô HH, Đường Phạm Hùng. Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,435,000                                         
13,984 0109207732 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Quà Tặng Trung Thành Số 71, Ngõ 266, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 5.00                          24,434,808                                         
13,985 0104168568 Công ty TNHH Phát triển sản xuất Công Nghiệp Mỹ Lộc Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          24,430,184                                         
13,986 0104060236 Công ty Cổ phần quốc tế Adamas Việt Nam Số 3 ngõ 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2.00                          24,426,088                                         
13,987 0109828930 Công ty cổ phần xây dựng Hưng Long T68 Xóm Trầm, Cụm 4, Thôn Duyên Trường, - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          24,422,664                                         
13,988 0109519594 Công ty CP AKANA Lô GD 4-2, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          24,421,009                                         
13,989 0106227265 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM HƯNG THIỆN PHÁT 642 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          24,419,780                                         
13,990 0106633186 Công ty CP đầu tư công nghệ đo lường tự động hóa Số 160 Nguyễn Văn Trỗi , Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          24,418,175                                         
13,991 0108429154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÔ VƯƠNG Tầng 2, DG07-10, KĐG quyền sử dụng đất tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.05                          24,416,847                                         
13,992 0110515001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN THÀNH HVAC Số nhà 20 nghách 179/64 vĩnh hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,416,000                                         
13,993 0109138366 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ELITE HOUSES BT06/TT3A, khu đô thị mới Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7.00                          24,412,540                                         
13,994 0108145307 Công ty TNHH Thép không gỉ Tiến Phát Đội 6, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 15.09                        24,403,713                                         
13,995 0106237665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  ALVIN Số 20B, Ngõ 157, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.93                          24,402,936                                         
13,996 0108982898 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KIZI Số 1 Lô A5, Khu đô thị Nam Trung Yên, Đường Đinh Núp, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        24,392,978                                         
13,997 0106746126 Công ty kinh doanh TM và DL Hoàng Anh Số 3 ngõ 249 Yên Hòa, tổ 23 P. yên hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 15.00                        24,391,640                                         
13,998 0110382880 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT Số 239 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phốHà Nội 13.64                        24,391,166                                         
13,999 0106868477 Công ty TNHH Tiến Đệ Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 15.00                        24,391,078                                         
14,000 0107612767 Công ty cổ phần phát triển Gia Long Xóm San, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 15.00                        24,391,078                                         
14,001 0105988394 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Hà Long Bảo Số 8 Phố Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 15.00                        24,391,078                                         
14,002 0107962867 Công Ty TNHH Heat Treatment Việt Nam Lô NO -7.09 khu tái định cư Thạch Bàn, ngõ 63 đường Cổ Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 15.00                        24,391,078                                         
14,003 0108807092 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Tòa Nhà Thăng Long QKS Việt Nam Số 50 ngõ 105 đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 5.00                          24,391,059                                         
14,004 0107491657 Công ty CP VN-BIOTECH Số 16 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.27                          24,390,656                                         
14,005 0109673518 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETSHINE Tầng 4, tòa nhà HH2 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,388,500                                         
14,006 0106140790 CÔNG TY TNHH QTS VIỆT NAM Sô 1, Ngách 47, Ngõ 381 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        24,388,301                                         
14,007 0109905293 CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM BẢO AN Số nhà 91 ngách 78 ngõ 29 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.00                          24,387,208                                         
14,008 0108850683 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG EVENT Số 5, liền kề 13, dọc bún 1, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,385,796                                         
14,009 0108534864 Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại BeLife Số nhà E37A, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 15.00                        24,385,672                                         
14,010 0110345656 Công ty TNHH Công nghệ cao Tuệ An Thôn 6, Xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 7.74                          24,384,190                                         
14,011 0107965674 CÔNG TY TNHH LUẬT SEC VIỆT NAM Số 3 lô TT6, khu tái định cư 7.3-8.1 xã Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 6.47                          24,384,037                                         
14,012 0106643748 Công ty  TNHH Kim Khí Gia Lâm Số 234 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          24,381,855                                         
14,013 0104630528 Công ty TNHH Finetec Việt Nam Tầng 3 Số 23 Lô F Khu X1 Pháp Vân Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 1.82                          24,381,474                                         
14,014 0109191137 Công ty TNHH HPQ Hà Nội Số Nhà 45, Tổ Dân Phố Hoàng Văn Thụ 6, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 8.30                          24,380,535                                         
14,015 0106899080 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM PHÁ MỸ Phòng 4411, tòa C5 khu đô thị phức hợp Star City Center, số 224 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          24,372,048                                         
14,016 0109126522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTT AN PHÚC Số 18B/89/147B Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.17                          24,371,122                                         
14,017 0108939589 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ XÂY DỰNG HÒA PHÁT STAR Số 6 ngách 27 ngõ Văn Chương , quận Đống Đa , Hà Nội 3.00                          24,369,504                                         
14,018 0107813135 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TIẾN GIÁP Số 18, ngách 168/118/24 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          24,365,592                                         
14,019 0102359052 Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Thái Tuấn Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 7.64                          24,364,392                                         
14,020 0110038140 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng D&C Việt Nam Nhà số 6, Ngõ 15, Tổ 3, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.24                          24,354,707                                         
14,021 0108844376 Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch An Khang Số 39A phố Pháo Đài Láng, TT Phụ nữ TW - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 6.00                          24,354,657                                         
14,022 0110479917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG SAHI BT 13.17 Lô số 1, Biệt thự Hoa Phượng, khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,353,654                                         
14,023 0109920904 Công ty Cổ Phần Thép Xây Dựng và kim khí Hà Tây Khu Ao Thơm, Thôn Đồng Du, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, 2.00                          24,352,000                                         
14,024 0106470943 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3Q Việt Nam Số 9, ngách 20/26/10, ngõ 20 đường Mỹ Đình, Phú Mỹ, MĐ 2, NTL, Hà Nội 3.00                          24,351,345                                         
14,025 0106611880 Công ty TNHH Dược phẩm Glory Việt Nam NV 13 Khu ĐTM Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 14.54                        24,351,018                                         
14,026 0105885046 Công ty TNHH SiNa Việt Nam Xóm 1 thôn thượng, Xã Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 15.00                        24,350,764                                         
14,027 0110799882 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng BF Việt Nam Số 10, ngõ 10 phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,348,790                                         
14,028 0109388782 Công ty Cổ phần Tự động hóa Hà Nội Số 37 Ngõ 61 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,348,137                                         
14,029 0107613344 Công ty TNHH Thương Mại đầu Tư Việt Nam Lô 19, liền kề 8, khu đo thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà đông, TP Hà Nội 2.00                          24,347,648                                         
14,030 2301150267-002 Công ty Cổ phần Năng lượng Thuận Thành - Chi nhánh Hà Nội Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          24,344,033                                         
14,031 0109784948 Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM MINI GARDEN 28 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,344,033                                         
14,032 0106940003 Công ty TNHH Elypson Việt Nam Số 9 Ngõ 76 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          24,344,033                                         
14,033 0109905335 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Sơn Tùng Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,344,033                                         
14,034 0110526109 CÔNG TY TNHH NEW DAY EDUCATION Số 146 Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 7.01                          24,342,987                                         
14,035 0106520954 Công ty TNHH May Đông Tiến An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 15.04                        24,341,129                                         
14,036 0106364825 Công ty CP tư vấn và xây dựng điện Duy Bách Cụm 8 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 6.00                          24,340,418                                         
14,037 0102261547 Công ty CP tư vấn TK ĐTXD Hải Hà Số 12, ngách 267/56, Hoàng Hoa Thám, Liễu giai,BĐ,HN 3.00                          24,338,317                                         
14,038 0105361010 Công ty TNHH SORIENC VIỆT NAM Số 12, đường Dương Đình Nghệ, Tổ 24, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,330,560                                         
14,039 Không có MST Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mặt trời xanh Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 5.20                          24,330,157                                         
14,040 0106172721 Công ty CP Thanh Thế Việt Nam Số 2, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          24,324,985                                         
14,041 0108925956 CÔNG TY TNHH SURCAD VIỆT NAM Số 36A, ngõ 1, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ; Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          24,321,092                                         
14,042 0108706400 Công ty TNHH Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Catax Số 3, ngõ 50 Ngô Gia Tự Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội 5.00                          24,321,049                                         
14,043 0110787365 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.55                          24,320,359                                         
14,044 0110841848 CÔNG TY TNHH ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS VIỆT NAM Phòng 1129 Tầng 11 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,320,000                                         
14,045 0109638048 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 3bee Tầng 14, khối A, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          24,320,000                                         
14,046 0106004692 Công ty Luật TNHH HPVN Số 75, ngõ 162 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 5.00                          24,317,808                                         
14,047 0108374716 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM HOÀNG Khu Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 9.00                          24,316,593                                         
14,048 0105892660 Công ty TNHH dịch vụ hàng không Việt An Số 82 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          24,314,070                                         
14,049 0104731893 Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thảo Nguyên Số 26 ngõ Thịnh Hào I, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.00                          24,309,093                                         
14,050 0109562536 Công ty TNHH Trường Thăng Phát Số nhà 02, Ngõ 19, Đường Chùa Võ , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,301,255                                         
14,051 0101893254 Công ty TNHH Phát Triển Cơ Khí Nam Hà Nội Số 24 Lô 1 KĐT Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          24,295,921                                         
14,052 0108319754 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Anh Khang Số nhà 528 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,295,921                                         
14,053 0109271431 Công ty TNHH Dịch vụ và Sự kiện Thăng Long Travel Số 17, ngách 97/27 Đức Giang, tổ 26 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,295,510                                         
14,054 0105009024 CÔNG TY CP THIẾT BỊ METECH 85 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          24,288,040                                         
14,055 0109111082 Công ty Cổ phần 361 Việt Nam No7B - LK35 Khu đất dịch vụ LK 6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,288,000                                         
14,056 0105261760 Công ty CP XD CK & thương mại Nam Thái số 34 ngõ 23 đường Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 1.31                          24,286,798                                         
14,057 0104386333 Công ty Cổ phần giải pháp và công nghệ CRMVIET Số 53 Ngõ 94 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          24,286,623                                         
14,058 0106917861 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thanh Tâm Tổ 13, An Quốc, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          24,286,299                                         
14,059 0110362281 CÔNG TY TNHH PET'S FARM VIỆT NAM Ô số 3-A33, Khu đô thị Geleximco A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          24,285,585                                         
14,060 0106028710 Công ty CP ĐT CARO Việt Nam Số 9 ngõ 109 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          24,284,276                                         
14,061 0107699084 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BẮC PHƯƠNG Số 29A ngõ 03 phố Phạm Tuấn Tài, tổ 02 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.46                          24,283,757                                         
14,062 0110161514 CÔNG TY TNHH CỬA DƯƠNG GIA Số 66, Đường Nam Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 6.00                          24,279,647                                         
14,063 0107347597 CÔNG TY TNHH ISV VIỆT NAM Số nhà 21, ngách 6/177, ngõ Trại, TDP số 2 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          24,279,647                                         
14,064 0107612904 Công ty cổ phần Jokaso VietNam Ô 11 - LK2 - Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          24,275,716                                         
14,065 0110697665 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY LẮP HOÀNG ANH Số 90, ngõ 3 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          24,275,200                                         
14,066 0107415247 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Chiến Thắng Số 67 ngõ 23 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          24,273,806                                         
14,067 0108327265 CÔNG TY TNHH FUTACO VIỆT NHẬT Xóm 9, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          24,273,034                                         
14,068 0109980702 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ MANUKI Tòa Nhà Kailash Building, Lô B21, Ô D21, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        24,262,406                                         
14,069 0110471058 Công ty cổ phần Foster Việt Nam NO10 - LK398 - Khu A, Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,261,654                                         
14,070 0109477471 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO TINH HOA - HERBEST Số 9, Ngách 40/6 phố Do Nha, Tổ Dân Phố số 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          24,259,924                                         
14,071 0109817061 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Long Số H48 khu đấu giá QSDĐ Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5.00                          24,259,484                                         
14,072 0108041604 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ RIGEL Căn hộ liền kề số TT04-08, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          24,258,604                                         
14,073 0110371783 NGƯỜI NN: C.TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ (VIỆT NAM) Thôn Đoài, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12.00                        24,257,223                                         
14,074 0102159374 TT Địa Môi Trường & Tổ Chức Lãnh Thổ 343  ngõ 192 Lê trọng Tấn - Định công 3.63                          24,256,516                                         
14,075 0107416963 Công ty CP TV & ĐT XD hạ tầng dân dụng Hà Nội Số 25, ngõ 19 Phố Cự Lộc -  Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          24,256,000                                         
14,076 0108766142 Công ty CP Quốc tế AIG Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          24,256,000                                         
14,077 0102713200 Công ty CP thiết bị KHKT Bách Lâm Số 21A1 KM 11+400 đường Ngọc Hồi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          24,253,448                                         
14,078 0108009199 Công ty CP Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Hải Hưng Số 73E- Phố Lương Khánh Thiện- Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai 9.15                          24,253,069                                         
14,079 0107895226 Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Hồng Lĩnh Tầng 5 tòa nhà CLand, 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, Hà Nội 14.00                        24,248,302                                         
14,080 0109961883 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BUILDKEY HÀ NỘI Cụm 3, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,247,810                                         
14,081 0107359190 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Chung Hương Thôn Liễu Nội - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          24,247,810                                         
14,082 0108809357 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC CL17-1 khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          24,247,723                                         
14,083 0101443463 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển VINAWOOD Số 92 đường Thiên Đức, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.24                          24,245,726                                         
14,084 0110271041 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tráng Sỹ Số Nhà 10, Ngõ 59, Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.02                          24,243,398                                         
14,085 0104429386 Công ty CP Đầu tư Phú Đạt Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 5.05                          24,242,558                                         
14,086 0107506381 Công ty TNHH liên doanh quốc tế Travelus Tầng 3 số 76 Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.96                          24,239,479                                         
14,087 0101407024 Công ty TNHH SX TM & DV Tây Đô Số 18 ngõ 192 Hạ Đình,Phường Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          24,236,106                                         
14,088 0107476338 Công ty TNHH du lịch & vận tải Khánh Ngọc Khu tập thể F361, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4.00                          24,234,970                                         
14,089 0103003108 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG HẢI Số 74, Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          24,234,267                                         
14,090 0109939260 CÔNG TY TNHH XNK VINATRUCK Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          24,230,400                                         
14,091 0109783951 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 799 Số nhà 109, ngõ 649, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2.00                          24,230,400                                         
14,092 0110493975 Công ty TNHH MTV Kind World NT06-174, Dự án khu ĐT Gia Lâm-Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          24,230,400                                         
14,093 0107740504 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Số 20 Ngõ 29/25 Phố Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          24,224,000                                         
14,094 0108832980 Công ty Cổ Phần sản xuất và  thương mai SK GROUP Việt Nam Số 9D7, khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,222,106                                         
14,095 0105929261 Công ty CỔ PHẦN VIC HOLDINGS Số 28, Phố Phùng Hưng, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          24,219,431                                         
14,096 0109693137 Công ty Cổ phần VND Công Nghệ Tài Chính Sàn KT2 tòa B, khu nhà ở và trung tâm thương mại Việt Đức Complex, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          24,212,046                                         
14,097 0901039891 Công ty Cổ phần Panelvina Số nhà 01, ngách 10, ngõ 3, thôn 3, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          24,211,613                                         
14,098 0107776444 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAO KIM P15-N11C ngõ 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2.04                          24,209,828                                         
14,099 0109511852 CÔNG TY TNHH PURECOLOR VIỆT NAM Số 10, ngõ 99 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.06                          24,208,403                                         
14,100 0101845109 Công ty CP Linh Hoa Ngõ 38 Đường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 11.45                        24,206,594                                         
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14,101 0106105274 Công ty TNHH SXTM DV Du lịch Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 15.00                        24,206,148                                         
14,102 0108816308 CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y DUY HƯNG Số 16-LK9-B1.1 Khu đô thị mới Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          24,203,526                                         
14,103 0110240117 CÔNG TY TNHH KINH DOANH MÁY VÀ THIẾT BỊ HƯNG THỊNH Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,202,693                                         
14,104 0108638630 Công ty cổ phần HTWINDOW Việt Nam B8-TT18 Đô Thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.02                          24,201,826                                         
14,105 0110413088 Công Ty TNHH Máy Chính Xác Farong Việt Nam Số 211, ngõ 82 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, 3.00                          24,198,943                                         
14,106 0110806226 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH HC Số 509 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          24,198,103                                         
14,107 0106304819 Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp & thiết bị điện Hà Nội Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.51                          24,193,330                                         
14,108 0107795870 Công Ty TNHH In  và Thương Mại Phú Phương Số 6, Đường Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          24,192,000                                         
14,109 0108213243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHOE GO JIP Tầng 1 – 2, SH14, Ô đất CT8, khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          24,189,994                                         
14,110 0103582582 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH SỐ 15 NGÕ 218/45, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.19                          24,188,461                                         
14,111 0110751513 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH HOÀNG Số nhà 10, Ngõ 127 đường Phúc Thành, TDP Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,187,969                                         
14,112 0102317493 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG Lô số 02 khu TT1, Số 89, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,180,840                                         
14,113 0106835591 Công ty TNHH Mosaic Việt Nam Số 22 Ngõ 286 Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          24,180,840                                         
14,114 0107782712 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Huy Xóm 3,thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.98                          24,178,838                                         
14,115 0107956863 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETLINK Số 205, đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          24,165,500                                         
14,116 0109446219 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG KIẾN QUỐC Phòng 502, Tòa nhà Phương Nga, số 3 ngõ 84 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          24,160,000                                         
14,117 0107322218 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng hạ tầng Hà Nội Số 134 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          24,159,671                                         
14,118 0110629295 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Hải Âu Xóm 2 Thôn Ngọc Bài Xã Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội 3.00                          24,158,958                                         
14,119 2300982329 Công ty TNHH kinh doanh và Xuất nhập khẩu Thắng Lợi Số 482 Hà Huy Tập, TT yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.61                          24,155,132                                         
14,120 0108005557 Công ty TNHH Truyền thông Unblur Việt Nam Ô 18+19 lô D, tổ 23, cụm 14, ngõ 81/25 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          24,151,589                                         
14,121 0109725170 Công ty TNHH Trang Nguyễn JP Số 41 ngõ 67 Khương Trung, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,150,619                                         
14,122 0107164674 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại Delta Việt Đội 4, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 15.00                        24,150,194                                         
14,123 không có MST VPĐD Công ty TNHH XNK Sinamyang Tĩnh Giang-Trung Quốc P 1005 nhà 18T2 Trung hoà nhân chính 7.25                          24,150,190                                         
14,124 0106449740 Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Minh Lâm Xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          24,149,350                                         
14,125 0104250565 Công ty TNHH SX và TM tổng hợp Đức Thành Sáp Mai - Võng La - Đông Anh 5.00                          24,149,228                                         
14,126 0110059782 Công ty TNHH cơ khí HT Việt Nam Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.44                          24,146,074                                         
14,127 0108104692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 3A Số 1 ngách 34/56 phố Vĩnh Tuy, tổ 20, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 2.94                          24,146,030                                         
14,128 0105755304 Công ty CP Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại GMT Số 20, ngách 471/4 phố Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1.84                          24,140,816                                         
14,129 0108691017 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUÂN TÙNG ANH Số 26 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7.00                          24,136,023                                         
14,130 0109135823 CÔNG TY TNHH HTC THỦ ĐÔ Số NV5.1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7.00                          24,136,023                                         
14,131 0110306865 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT H3 Số 3 Ngách 218/27 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 6.00                          24,134,997                                         
14,132 0107288983 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN LÊ Số 16A, ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          24,134,793                                         
14,133 0104759289 Công ty CP Nhà Xuân 22 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          24,132,345                                         
14,134 0105955857 Công ty CP đầu tư Sông Đà Hoà Phát Số 232 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          24,131,672                                         
14,135 0108642429 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI BB&K SỐ NHÀ 2, NGÕ 175 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          24,128,000                                         
14,136 0109219375 Công ty CP THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT THÔN NỘI PHẬT, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 17.00                        24,120,673                                         
14,137 0105010090 Công ty CP TM và tư vấn XD công nghệ Cảng TDP Hòa Bình, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 1.82                          24,117,544                                         
14,138 0101518408 Công Ty TNHH Công Nghệ - Thương Mại KC&T Số nhà 48 ngõ 90, Đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 14.14                        24,115,262                                         
14,139 0109160379 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Tange Kenzo Việt Nam Số 7, Ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          24,110,736                                         
14,140 0106794384 Công ty CP dinh dưỡng quốc tế GLOBAL Số 72 ngõ 252 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.00                          24,109,111                                         
14,141 0109478926 Công ty Cổ phần Dược phẩm TRUECARE BT 203, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.96                          24,108,455                                         
14,142 0102216946 TT Giáo Dục Truyền Thống & Lịch Sử 25 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          24,104,044                                         
14,143 0106449187 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Công Nghệ Hoàng Giang Số 15, Ngõ 14, phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,103,479                                         
14,144 0106813439 Công ty Cổ phần Kiến tạo Ngôi nhà Thông minh Việt Nam Số 3, ngách 389/50, tổ 41, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,103,479                                         
14,145 0102676929 Công ty CP Việt Hưng Việt Nam Số 8C ngách 189/14, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          24,103,479                                         
14,146 0106065222 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM LIÊN THỨC VIỆT Tầng 3 Căn Hộ 02 + 04 nhà C1 TTQD Quân Khu Thủ đô, Nam Đồng.Đống Đa, Hà Nội 3.00                          24,103,479                                         
14,147 0105877140 Công ty Cp Phát triển nguồn lực và Cn Bình Minh A39 Ngõ 218 đường trần duy hưng - phường trung hoà - Cầu giấy - Hà Nội 6.00                          24,103,284                                         
14,148 0109359728 Công ty Cổ phần Okydi Số 6, ngách 29/2 ngõ 29 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          24,103,280                                         
14,149 0107279097 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Hoa Việt Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 3.00                          24,103,133                                         
14,150 0500556684 Công ty TNHH Phong Sắc Xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 5.27                          24,100,820                                         
14,151 0101033298 Công ty CP thương hiệu & quản trị Thanhs Số 12, Ngách 25, Ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 4.00                          24,097,654                                         
14,152 0108344630 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VẠN TÀI Số nhà 19, Ngõ 3, Tổ 3, Đường Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,095,780                                         
14,153 0108405315 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN Tầng 2, Nhà vườn số NV10, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.38                          24,094,936                                         
14,154 0500446508 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẬP HƯNG Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,093,855                                         
14,155 0109347546 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SME LK05 – 10 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          24,091,931                                         
14,156 0105462837 Công ty CP Khoa Học Công Nghệ & Truyền Thông VN Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          24,091,931                                         
14,157 0110253250 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Anh Tuấn Số nhà 4, Ngõ 47 Đường Tân Nhuệ, Tổ Dân Phố Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,091,931                                         
14,158 0103020417 Công ty CP hoàn thiện nội thất Đại Dương Viên Nội Vân Nội Đông Anh Hà Nội 3.00                          24,091,931                                         
14,159 0102708786 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Kem Tràng Tiền Số 21, ngõ Núi Trúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          24,091,931                                         
14,160 0106237841 Công ty TNHH thiết bị Công nghệ Việt Phát Số 39, Ngõ 281 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 3.00                          24,091,931                                         
14,161 0105032094 Công ty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Alpha Số 7 Ngõ 160/31 Đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          24,091,162                                         
14,162 0100100921 Công ty CP nước giải khát Trường xuân Khu CN Phú Minh - Phú diễn ( Trại gà cũ ) 1.16                          24,090,111                                         
14,163 0106503099 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Clevertech Việt Nam Số 346 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,089,711                                         
14,164 0104828292 CÔNG TY CP TM DƯỢC PHẨM MINH VIỆT số 19 - ngõ 62 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          24,088,326                                         
14,165 0102167495 Công ty TNHH Cơ Khí & TM Vũ Lân 52 Phan Trọng Tuệ  xã  tả thanh oai- Thanh Trì - Hà Nội 2.93                          24,087,321                                         
14,166 0109388408 CÔNG TY CỔ PHẦN FUNPLUS Tầng 1, tòa nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,086,551                                         
14,167 0109884036 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG ABC VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          24,086,445                                         
14,168 0106338046 Công ty TNHH đầu tư Nguyễn Trọng Thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          24,084,619                                         
14,169 0101515502 Công ty TNHH Điện Sông thương SN 86 Tổ 3 đương Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn,Hà Nội 2.33                          24,084,025                                         
14,170 0109548362 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế UNC Số 4, Ngõ 62/5 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.33                          24,082,582                                         
14,171 0107399242 Công ty TNHH TM và DV MURLLES.TK Việt Nam Số 15, ngách 1/2, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 14.47                        24,080,339                                         
14,172 0107097202 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bhome Số 01, ngách 52/25/17, đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          24,077,711                                         
14,173 0108440214 Công ty CP Mạng Viễn Thông Trí Việt Số 17, Ngách 321/28 Đường Phúc Lợi, Tổ 11 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,075,139                                         
14,174 0110457039 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY HÂN Tầng 1M, tháp B, toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 1uận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.01                          24,075,072                                         
14,175 0109506683 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP PHƯƠNG NAM Xóm Trại, thôn Ngọc Than, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,073,061                                         
14,176 0109392637 Công ty CP liên két công nghệ Toàn cầu LK B06, Khu nhà liền kề Embassy Garden, Nguyễn Văn Huyên - Xuân Tảo -  Bắc Từ Liêm -  Hà Nội 6.00                          24,070,114                                         
14,177 0108186127 Công ty TNHH Đổi Mới Công Nghệ Tài Chính FIIN Số 72, Ngách 52/11 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 7.72                          24,069,800                                         
14,178 0108111812 Công ty TNHH Thương mại và Bao Bì Thao Lai Đội 2, Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          24,068,839                                         
14,179 0110512635 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Nghĩa Phát Số nhà 4A ngách 39 ngõ 83 đường Tân Triều - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.58                          24,068,105                                         
14,180 0105762051 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Fastech Việt Nam Phường xuân phương -Quận nam từ liêm -Hà Nội 3.00                          24,066,691                                         
14,181 0105502712 Công ty TNHH TB ĐT viễn thông Hoàng Minh Xóm Văn Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 15.00                        24,064,597                                         
14,182 0106362289 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG Số 27 ngõ 580 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 2.73                          24,061,084                                         
14,183 0107450516 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hùng Phương Tầng 6, số 303 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          24,060,931                                         
14,184 0104882772 Công ty TNHH Halal Việt Nam Tổ dân phố An Đào, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          24,057,374                                         
14,185 0106807805 Công ty TNHH TM & SX Mỹ Ngọc Số 28 ngách 47/76 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 7.00                          24,056,985                                         
14,186 0106694157 Công ty CP Truyền Thông Quốc Tế và Đào Tạo Nhân Lực Xóm 1 thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          24,055,415                                         
14,187 0109827013 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THC Số 12A, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,188 0106022564 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Nam Số 16A, Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,189 0110324825 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Anh Hà Nội Số 105 Phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          24,055,368                                         
14,190 0110342888 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ NỘI THẤT BẢO MINH Số nhà 9C, Ngõ 1 Đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,055,368                                         
14,191 0101438248 Công ty TNHH thương mại và DVKT Nguyên Anh Số 18 ngõ 5, Phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,192 0109666743 Công Ty TNHH R&R Legal Consultancy Services số 14, ngõ 272, đường Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,193 0108985546 CÔNG TY TNHH GLAMMIE VN Lô 30, NV1-1, Khu nhà ở Gelexia, Ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,055,368                                         
14,194 0106806209 Công ty Cổ Phần V-BIG Việt Nam Số 37B, ngách 2/69, ngõ 2, phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,195 0500556331 Công ty CP đầu tư Phúc Sơn Thôn 9, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          24,055,368                                         
14,196 0106974387 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHB Số 182 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,055,368                                         
14,197 0109992095 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN MIỀN BẮC Lô 33, Khu BT4-1, Dự án Khu nhà ở Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,055,368                                         
14,198 0102763226 Công ty CP Thiết Bị PETECO VN Lô TT2 Dãy A Ô Số 10 Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai 2.00                          24,054,400                                         
14,199 0109588887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT Số Nhà 26 Đội 1, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 5.00                          24,054,125                                         
14,200 0105348683 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng VNC Việt Nam B21,nơ 5 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          24,052,000                                         
14,201 0108848162 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHƯỚC ĐẠT TẦNG 4 SỐ 204, HOÀNG NGÂN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.09                          24,051,000                                         
14,202 0106090243 Công ty TNHH Phát triển DV Máy Tính DLT Số 17,ngõ 72,tổ 4 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          24,050,942                                         
14,203 0103394123 Công ty TNHH XNK Sao Bắc á Số 55A/73 Tổ 5A Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          24,047,203                                         
14,204 0101465682 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT Số 11/18/199 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam  Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          24,046,445                                         
14,205 0107772552 Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại nhựa Việt Xóm 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.06                          24,043,739                                         
14,206 0105931045 Công Ty Cổ Phần Du Lịch và Giao Nhận Vận Tải Ngân Việt 33 Phố hàng Vải , Phường Hàng Bồ , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội 3.00                          24,043,436                                         
14,207 0107777053 Công ty TNHH thương mại & sản xuất Dora SỐ NHÀ H7 TẬP THỂ DỆT, TDP 4, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG 5.00                          24,042,026                                         
14,208 0109015212 Công ty TNHH thương mại dịch vụ may Hoàng Giang Xóm Đông, Thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 15.00                        24,035,346                                         
14,209 0105348563 Công ty TNHH tư vấn & dịch thuật Sao Việt Số 29, Ngách 33, Ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          24,034,967                                         
14,210 0107661482 Công ty CP đầu tư & giải pháp công nghệ số Số 2, Ngõ 1 dốc Thọ Lão, P. Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 3.00                          24,031,504                                         
14,211 0106241710 Công ty CP TANASO Việt Nam Số 89/97 Ngõ 168 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          24,028,463                                         
14,212 0107817556 Công ty CP In Mỹ thuật Việt Nam Số 1 ngõ 120 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          24,027,699                                         
14,213 0108441722 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAHI VIỆT NAM Tầng M, tòa Pearl 2, Mỹ Đình Pearl, số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ 3.00                          24,027,243                                         
14,214 0107878453 Công ty TNHH Unison Hà Nội Tầng 3, số 27 Hòa Mã, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 7.34                          24,022,633                                         
14,215 0106148831 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phạm Tài Số 30 đường Xuân Phương Tổ dân phố Thi Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          24,016,880                                         
14,216 0108028025 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hưng Thịnh SN 08, Ngõ 331, Đường Cao Lỗ, Phó Tó, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          24,015,542                                         
14,217 0110076989 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ SUN GLOBAL 15N4 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 15.10                        24,015,218                                         
14,218 0110780708 CÔNG TY TNHH EON INFOCOMM VIỆT NAM Tầng 9 Tòa nhà 3D Center, Số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7.28                          24,014,104                                         
14,219 0108076082 Công ty cổ phần INTECHCO tư vấn công nghệ và xây dựng Đội 2, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.48                          24,014,029                                         
14,220 0108120535 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ TẤM LỢP ĐẠI DƯƠNG Số 15, ngách 68, ngõ 445 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà ,Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 14.63                        24,011,456                                         
14,221 0108860071 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ATELIER 401 Số 19, Ngõ 22 Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          24,007,257                                         
14,222 0102553684 Công ty CP Kỹ Thuật Thiết Bị ATM Số 87/33 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 14.47                        24,006,454                                         
14,223 0108041379 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PLT VIỆT NAM THÔN BẠCH THẠCH, XÃ HÒA THẠCH, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          24,006,351                                         
14,224 0101974545 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Toàn Anh 305 B -  B 13 TT Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          24,005,729                                         
14,225 0101685864 Công ty Cổ phần SRP 54 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          24,005,729                                         
14,226 0103278818 Công ty TNHH Vận Tải Công Lý Tứ Kỳ Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 7.00                          24,003,950                                         
14,227 0109640061 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH CERAMICS I02-L05, Khu A, KĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          24,001,678                                         
14,228 0101481684 Vp Luật Sư AIC Đô Thị Trung Hoà Nhân Chính 2.00                          24,000,000                                         
14,229 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          23,997,634                                         
14,230 0107988671 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HẢI Số 26, Lk 42, Kđt Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          23,997,634                                         
14,231 0108263734 Công Ty TNHH Du Học Phương Tiến Khu Tập thể Công ty Cơ Khí Điện Hà Tây, Phường La Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 14.76                        23,995,475                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

14,232 0110011029 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NAMTHAI Lô 04 Ô DV 08 thuộc khu đất dịch vụ trong khu ĐTM Tay Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          23,993,333                                         
14,233 0106294825 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng NST 39/I4 Khu Đô Thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.95                          23,992,936                                         
14,234 0106385938 Công ty TNHH Luxtar Việt Nam Số 52, Phố Thú Y, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 17.01                        23,984,863                                         
14,235 0106540100 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Green World Số 18 ngách 33/12 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 13.00                        23,984,608                                         
14,236 0110400593 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LAYLA Số nhà 20A, ngõ 58 ngách 63 phố Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          23,984,000                                         
14,237 0107697094 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO NHẬN THỦ ĐÔ Số 369 đường Trường Chinh, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 3.26                          23,981,083                                         
14,238 0107740085 Người NN - Công ty TNHH Thương mại một thành viên H&H Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 15.00                        23,976,469                                         
14,239 0108648653 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT THÁI TẦNG 5, KHU VĂN PHÒNG A, TÒA NHÀ IMPERIA GARDEN, SỐ 203 PHỐ, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          23,974,903                                         
14,240 0106328376 Công ty CP mỹ thuật và thương mại Việt Nam Số 25 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          23,972,168                                         
14,241 0101476412 Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Nguyên Số 7, TT 31, Khu ĐT văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.08                          23,972,108                                         
14,242 0109827863 CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ BỀ MẶT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số 9, đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          23,971,025                                         
14,243 0106422918 Công ty CP Đầu Tư và Giải Pháp Công Nghệ Cao IBC Số 228B, đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          23,970,494                                         
14,244 0108873673 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỰC PHẨM SOLARFOOD VIỆT NAM 62, NGÕ 113, PHỐ THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          23,970,483                                         
14,245 0107830268 CÔNG TY TNHH TELIM CORPORATION Tầng 5, tòa nhà Phương Đông, Phố Tân Mỹ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.17                          23,970,000                                         
14,246 0105931743 Công ty TNHH Thời Trang May Bình Minh Số 60 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          23,968,000                                         
14,247 8545431295 Mầm non Hải Âu Tầng 1,2 Tòa CT6 Dự án khu nhà ở MHDI, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,968,000                                         
14,248 0105356236 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phạm Gia Tầng 2, Tòa nhà Ladeco 266 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình , Hà Nội 3.00                          23,966,395                                         
14,249 0109100115 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TULEX SỐ 9, NGÕ 41 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          23,964,870                                         
14,250 0108312678 Công ty TNHH dịch thuật và thương mại Tâm Hòa Phát Số 7B, ngõ 337/67 phố dịch vọng tổ 22, P. Dịch vọng, Q. CG, Hà Nội 3.00                          23,963,688                                         
14,251 2400411953 Công ty TNHH tập đoàn Hà Minh Tầng 7, tòa nhà 477 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          23,963,207                                         
14,252 0107490371 Công ty Cổ phần Du học Atlantic Số 31 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          23,956,970                                         
14,253 0106997151 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SHA.TECH Số 170 Phan Trọng Tuệ - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 14.64                        23,955,473                                         
14,254 0101739492 Công ty TNHH In và Thương Mại Việt Anh Số 9 ngõ 167 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          23,955,200                                         
14,255 0101294229 Công ty TNHH TM & DV Hải Anh 37 phố 8/3 phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          23,954,528                                         
14,256 0108708736 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ H&T SỐ 93, PHỐ THIÊN HIỀN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.52                          23,951,834                                         
14,257 0110549723 Công ty TNHH đầu tư và thương mại N Home NO 12B, LK 01, Khu dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.25                          23,948,405                                         
14,258 0107484265 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT ANH MINH Số nhà 61, ngõ 126, phố Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          23,947,771                                         
14,259 0108633336 Công ty TNHH thi công xây dựng Thành Vinh Số nhà 23 Khu chợ Kim Nỗ, Đường Đồng Quan - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          23,947,215                                         
14,260 0109029399 Công ty cổ phần An Nam Furniture Xóm 3, Thôn Đồng Nhân, Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          23,945,678                                         
14,261 0108762437 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VINLIGHT VIỆT NAM SỐ NHÀ 50, NGÕ 144/2, PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          23,942,045                                         
14,262 0109605927 CÔNG TY TNHH BAMBOO VMA Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,936,000                                         
14,263 0105922001 Công ty TNHH SX Chế Tác Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Hồng SỐ 26D, NGÕ 254D ĐƯỜNG MINH KHAI PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 15.00                        23,934,582                                         
14,264 0108021862 Công Ty TNHH Sơn Tài Điệp Số 473B, phố Đội Cấn - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 14.90                        23,927,865                                         
14,265 0106814760 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại kỹ thuật Hoàng Tinh Thành Ngõ số 7, Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          23,923,422                                         
14,266 Mầm non Tư thục Mickey Xóm 11, TDP Trù 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,921,825                                         
14,267 0109096839 Công ty TNHH Nhà ở PK Nhà số 12, khu nhà 10 ngõ 12, phố Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.25                          23,916,791                                         
14,268 Lớp mầm non độc lập AMIS Hồ Tùng Mậu Gian R1-L1-02, tầng 1, KĐT Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.28                          23,916,295                                         
14,269 0104177682 Công ty CP PT Thuận Thiên Số 2A ngõ 108B nghách 42 Nguyễn Trãi  Nhân Chính 1.08                          23,910,133                                         
14,270 0106611464 Công ty TNHH Thiết Bị Máy Công Nghiệp Đông Phương Số 75/45 Phố Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,909,065                                         
14,271 0107399323 Công ty cổ phần Vapico Việt Nam Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          23,908,726                                         
14,272 0105138855 Công ty CP Xây Lắp và TM Lam Hồng Số 16K29, Ngõ 71, Đ.Nguyễn An Ninh - P.Tương Mai - Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          23,903,701                                         
14,273 0103834039 Công ty TNHH TM đầu tư Việt Thắng ấp Vuông - Sơn Đông - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1.80                          23,903,462                                         
14,274 0102779635 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vabaco Việt Nam Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          23,902,141                                         
14,275 0108689850 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Gia Hưng Số 38, ngách 39, ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,901,413                                         
14,276 0107322673 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NET801 Số 37, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          23,901,413                                         
14,277 0104257786 Công ty CP OMEGA Việt Nam SN 11 Ngách 18/27 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,900,192                                         
14,278 0110315186 Công ty CP Quốc tế Apple New Group Số 89 đường Nguyễn Huy Nhuận, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          23,897,600                                         
14,279 0110154362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU ANH Số nhà 43 Tổ 1 khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.01                          23,895,762                                         
14,280 0500185013 Công Ty TNHH Quân Anh Đường 71, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          23,894,799                                         
14,281 0109875521 Công ty TNHH SÓC BAY ECOLODGE VIỆT NAM Thôn Minh Tân, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn- Hà Nội 3.00                          23,893,823                                         
14,282 0106640786 Công ty TNHH đầu tư TM và DV Bảo Anh Số 36, ngõ 7 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          23,887,822                                         
14,283 0110918681 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÊ Số 4 Phố Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.17                          23,885,040                                         
14,284 0106805935 Công ty TNHH xây lắp cơ điện và thương mại Đức Tín Số 2 ngõ 30 đuờng Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.42                          23,884,023                                         
14,285 0110319656 Công ty TNHH Happy Food Catering Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          23,883,000                                         
14,286 0103945243 Công Ty TNHH Thương Mại Đạt Gia xã Đồng Quang huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3.00                          23,878,254                                         
14,287 0106107031 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ BẢO LINH Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, Chương mỹ, Hà Nội 2.00                          23,877,500                                         
14,288 0109060342 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT G'HOUSE SỐ 231 NGÁCH 354/229 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 13.10                        23,876,588                                         
14,289 0107120123 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hà An Việt Tầng 1, lô TT3-3 Khu TĐC 8.5 ha, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,872,000                                         
14,290 0105422760 Công ty cp xây dựng Song Thành Số 137 Hoàng Quốc Việt - NGhĩa đô - Cầu giấy - Hà Nội 2.00                          23,871,120                                         
14,291 0108344084 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật DT Việt Nam Thôn Dục Tú 2, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          23,868,239                                         
14,292 0108816932 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI Số nhà 19 ngõ 276 đường Phùng Khoang 2, p. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4.84                          23,865,834                                         
14,293 0108531380 Công ty cổ phần XNK đầu tư & công nghệ HD Việt Nam Số 15 ngõ 112 đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          23,865,465                                         
14,294 0108996393 Công ty CP xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trịnh Gia Số nhà 56, ngõ 203 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          23,863,025                                         
14,295 0101990184 Công ty CP thiết bị điện tử phát thanh truyền thanh 65 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,296 0110240188 Công ty CP MAX COFFEE ORGANIC Số 6 Hàng Gai, - Phường Hàng Gai - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,297 0101510159 Công ty TNHH Sơn Nguyễn B5, KTT Trường Văn thư lưu trữ TW1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,298 0102619399 Công ty TNHH Tín Mỹ Số 76 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,299 0106066145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG LIÊN 5/101 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,300 0102112263 Công ty TNHH TM dịch vụ tổng hợp Thanh Hoa Số 14 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,301 0107107838 Công ty cổ phần FOBI Số 62A, ngõ 36 Lê Thanh Nghị, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,302 0108243833 Trường Mầm Non Tư Thục Thăng Long Hà Nội 2 62 phố Lương Yên, - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          23,862,925                                         
14,303 0106362200 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Linh Trang Số 87 thôn Giếng, Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,304 0106262012 Công ty TNHH Dịch vụ Hà Phúc Số 669, đường Nguyễn Hoàng Tôn, TDP Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,305 0102717798 Công ty cổ phần Vinachin Tổ dân phố văn trì 4, phương Minh Khai , Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,306 0110214903 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ GIẢI TRÍ ĐẠI AN Số nhà 43, TDP số 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          23,862,925                                         
14,307 0500468195 HTX Nông nghiệp xã Cao Dương Cao Dương- Thanh Oai- Hà Nội 3.00                          23,862,399                                         
14,308 0109569394 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG MAXC THĂNG LONG Tầng 23, Tòa nhà Tasco đường Phạm Hừng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.17                          23,860,424                                         
14,309 0110089794 Công ty CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH ĐẠT Sô 7 Phố Hàng Dầu, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.28                          23,859,361                                         
14,310 0107009830 Công ty cổ phần Hà Nội Hospitality Minh Tâm Số 55 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.28                          23,858,533                                         
14,311 0107344846 Công ty TNHH Sản xuất và công nghệ Tổng hợp AMP Lô 9MN, KCN Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2.28                          23,858,533                                         
14,312 0107057418 Công ty CP Nội thất Thành Gia Phát Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 16.51                        23,856,868                                         
14,313 0108438173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NHƯ Nhà số 7, Ngách 148/43 Đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,856,281                                         
14,314 0109345154 CÔNG TY CỔ PHẦN NÂNG CẨU VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NHÂM PHÁT Thôn 3, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.52                          23,852,515                                         
14,315 0109302714 Công ty cổ phần ANCO Việt Nam Lô 6, Cụm Cn làng nghề xã Canh Nậu- Thạch Thất, Hà Nội 2.33                          23,846,779                                         
14,316 0109526457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ MEGABIZ GROUP Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          23,846,400                                         
14,317 0109487416 CÔNG TY TNHH MOPIX Số 15, ngõ 101 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.16                          23,843,703                                         
14,318 0109827983 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mibaco Số 124, Ngách 173/68, Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội 12.00                        23,837,861                                         

14,319 0108001376 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN 
TRƯỜNG THÀNH Số nhà 28, ngõ 106 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        23,837,857                                         

14,320 0108601729 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG Tổ dân phố 5 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          23,835,840                                         
14,321 0107738618 Công ty Cổ phần Thiết bị Thang máy Phúc Thanh Tổ 12, Ngõ 455 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          23,835,763                                         
14,322 0110300197 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TH TRUESOFT BT6.06 KĐT Foresa Phía Tây Nam, Đường 70, khu phố Nhổn Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          23,833,600                                         
14,323 0107009189 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng tổng hợp Truyền Linh Số nhà 71, ngõ 58/23 đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          23,829,864                                         
14,324 0107601162 Công Ty CP In Đường Sắt Hà Nội Số 27 ngõ 104 phố Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          23,824,472                                         
14,325 0105606849 Công ty TNHH Tư vấn & Định giá ACV Số 79B ngõ 68/53/22 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,823,271                                         
14,326 0106064275 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Ngọc Tùng Số 15,ngõ 144 Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 3.00                          23,823,271                                         
14,327 0107990896 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG ĐĂNG DIAMOND SKY 359 Block 36, Lô H – TT5, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        23,821,008                                         
14,328 2901834621 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN MINH LK6B-11-C17, KĐT MỖ LAO, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 1.80                          23,819,988                                         
14,329 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Biết Bay Vị trí 26, Liền kề 38, khu B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cụ Khê, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          23,819,525                                         
14,330 0107007505 CÔNG TY TNHH HWS VIỆT NAM Số 09, ngách 6, ngõ 814 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 14.44                        23,818,344                                         
14,331 0110642722 Công ty TNHH du lịch và sự kiện hành trình mới Tầng 9 Tòa nhà đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 8.07                          23,818,310                                         
14,332 0109550523 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại EU Pharma Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.04                          23,814,304                                         
14,333 0102238442 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ Số 152 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,813,788                                         
14,334 0106477219 Công ty CP Sản Xuất Thương Mại và Kỹ Thuật Minh Hằng Số 65a, Ngõ 46, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 12.00                        23,808,585                                         
14,335 0107370606 CÔNG TY TNHH SƠN I-COLOR QUỐC TẾ Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          23,804,528                                         
14,336 0108469534 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Đồng Thịnh Số 16 ngõ 908 Kim Giang, Phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Tp Hà Nội 3.38                          23,804,201                                         
14,337 0108043337 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANG GIA Số Nhà 64, Ngõ 7, Thôn An Bình, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          23,794,815                                         
14,338 0107834262 Công ty CP sản xuất và kinh doanh Việt Tuấn Số 9 ngách 6/59/10, TDP 2, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.28                          23,794,055                                         
14,339 0107407214 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ifamily Số 4C, Ngõ 2, Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14.01                        23,793,293                                         
14,340 0107391067 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tùng Phương Số 111, Ngõ 52 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          23,788,800                                         
14,341 0104245928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG MINH P309 B4 TT nhà dầu - P.Khâm thiên - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          23,788,800                                         
14,342 0107915881 Công ty TNHH Phạm Dtran Số 40, ngõ 8 Hoa Lư - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.00                          23,788,800                                         
14,343 0106520030 CÔNG TY CỔ PHẦN ATANI GROUP Số nhà 73 Hồ Đền Lừ, tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          23,788,800                                         
14,344 0108849134 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚC AN SỐ 11, NGÁCH 167/31 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          23,788,800                                         
14,345 0110028424 Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo LT Nhà 76, Ngõ 77 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 15.00                        23,788,399                                         
14,346 0108631265 Công ty TNHH TM và DV XNK Thúy Bình Số 135 phố Ga, thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          23,785,071                                         
14,347 0107845264 Công ty CP FIJI Việt nam Tầng 14, tòa nhà 319 Tower, số 53 Lê Văn Lương, Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          23,785,035                                         
14,348 0107970473 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trust Real Số 77 Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          23,776,256                                         
14,349 0107316912 Công ty TNHH ANT Quốc Tế Số 2, ngõ 130 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.20                          23,776,256                                         
14,350 0110139780 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SIMEE số 142 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.00                        23,775,630                                         
14,351 0108844182 Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất DOMINGO Số 63 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 12.22                        23,773,227                                         
14,352 0110479522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XĂNG DẦU TQD Số nhà 120B, ngách 90/1, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.29                        23,773,183                                         
14,353 0109013381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỰC HUYỀN Số 76, Tổ 17 phía bắc Hồ Rùa, Phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          23,770,198                                         
14,354 0110422357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B-TECH VIỆT NAM Số nhà 12, tổ 2, ngách 1, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.53                          23,763,187                                         
14,355 0109150797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM VŨ Số 17, đường Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,760,674                                         
14,356 0110261526 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHẢO SÁT TOPCO Số 45, ngõ 394/16 đường Mỹ Đình , tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          23,759,656                                         
14,357 0109510111 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP BTS VIỆT NAM Số 107, ngõ 119, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 13.02                        23,756,046                                         
14,358 0105589872 Công ty TNHH Thiết Bị Nhật Quang Số 9, ngõ 356 đường Kim Giang, Tổ 23 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          23,755,349                                         
14,359 0108800315 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VNJUST Lô A9, Khu TT phòng giáo dục,số 9 ngõ 28 phố Nguyễn Khả Trạc - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 10.29                        23,754,164                                         
14,360 0110725827 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI U&T Số 119A, ngõ 80 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          23,749,107                                         
14,361 0108662778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT SMILE Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,746,741                                         
14,362 0101597625 Công ty TNHH TM Điện Cơ Hà Nội Số 217 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          23,741,535                                         
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14,363 0106785333 Công ty CP Công Nghệ CAMERA Việt Nam Số 2 Hẻm 250/31/30 Tân Mai Tổ 39 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,736,238                                         
14,364 0110281586 CÔNG TY TNHH THIRTIES ROOM Số nhà 11, Ngõ 21, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,730,861                                         
14,365 0102748725 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT TÀU THUỶ VIỄN ĐÔNG tổ 19 b trung liệt 1.60                          23,729,966                                         
14,366 0109216416 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Khách Sạn Thái Hà Số nhà 20, Ngõ 71 Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          23,729,787                                         
14,367 0104604366 Công ty CP DV Bản Quyền Và Truyền Thông Lô 2-10A, Cum Tiểu Thủ Công NGhiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          23,728,914                                         
14,368 0109562261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 2 Số 28 Ngõ 19 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        23,728,410                                         
14,369 0110456317 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LA CASA Nhà vườn NV 27, Imperia, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          23,727,132                                         
14,370 0106181067 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại In và Quảng Cáo ATP Số 12, Tổ 2, Ngách 219/87, Ngõ 219, Phố Định Công Thượng, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.09                          23,724,765                                         
14,371 0108180125 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO AN PHÁT Nhà số 10, đường tiếp giáp dịch vụ 3, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          23,714,920                                         
14,372 0106752987 Công ty CP Giải pháp Golf Toàn Diện Sô 144 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng 3.00                          23,711,747                                         
14,373 0110018264 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM Số nhà 36, ngách 8, ngõ 1 phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          23,711,741                                         
14,374 0107374569 Công ty TNHH An Nam Sao Việt Số 5 ngách 7 Ngõ Tô Hoàng, Đường Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 2.00                          23,709,600                                         
14,375 0105517476 Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Tuấn Tú Cụm 8 - Thúy Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          23,708,970                                         
14,376 0109204153 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÂN TÍN NGHĨA TẦNG 2, SỐ 118 NGÕ 203 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          23,706,245                                         
14,377 0105403422 Công ty TNHH Tam Bảo Số 5, Hẻm 364/22/1, Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          23,698,348                                         
14,378 0108973734 Công ty CP TM ECOLINES Số 40, tổ 28 Phường Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          23,695,000                                         
14,379 0103678291 Công ty CP Lộc Việt Thôn Đại áng Thanh Trì Hà Nội 2.35                          23,686,399                                         
14,380 0101753948 Công ty TNHH Giao nhận hàng hoá An phát Số 82, Quán sứ, Hoàn Kiếm, Hà nội 2.00                          23,684,864                                         
14,381 0105354863 Công ty CP TM & XD AP Việt Nam Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          23,682,625                                         
14,382 0101205395 Công ty TNHH Ngọc Loan số 13 ngõ 117 đường Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4.15                          23,681,746                                         
14,383 0106628933 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MONALISA VIỆT NAM Số 8, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          23,680,000                                         
14,384 0110682588 Công ty TNHH tiếp vận ánh sáng Việt Nam Lô 02-NO1 Khu Tái Định Cư Tập Trung Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,680,000                                         
14,385 0110400924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ ACT 7 ngách 250/60 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.51                          23,680,000                                         
14,386 0103776027 Công ty Cp giải pháp Đông Dương Số 15,ngõ 29 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 2.00                          23,672,600                                         
14,387 0105942167 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Mai Số 2, Ngách 288/40, Ngõ 288, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1.20                          23,672,391                                         
14,388 0110265545 Công ty cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Hoàng Minh Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,669,865                                         
14,389 0109925437 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH Nhà Số 5, Ngách 11, Ngõ 10, Tổ Dân Phố 17, Đại Linh-Phường Trung Văn-Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội. 9.93                          23,665,220                                         
14,390 0105977138 Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hà Linh 57 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          23,662,390                                         
14,391 0108703625 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Quyền Anh Số nhà 343 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 17.04                        23,654,779                                         
14,392 0105357938 Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Công Nghiệp DELTA Số nhà 65 - Tổ 7 Quán Tình - P. Giang Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 7.00                          23,648,501                                         
14,393 0108535882 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Ba Vì LAND Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 14.00                        23,644,262                                         
14,394 0110048420 Công ty TNHH xuất bản và giáo dục MOCHIBOOKS Số 67 ngõ 27 đường Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,641,088                                         
14,395 3600902774-005 Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Tân Hòa tại Hà Nội 23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 13.00                        23,634,709                                         
14,396 0106164632 CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN KHOA Số 35 - Ngõ Thông Phong, Phố Tôn Đức Thắng, P.Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội 7.00                          23,631,589                                         
14,397 0106631767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA SAO VIỆT Số nhà B20 ngõ 252 Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          23,624,250                                         
14,398 0109370009 Công ty TNHH kỹ thuật thông tin Juniwer Việt Nam Số 92A xóm Chùa, ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.69                          23,620,519                                         
14,399 0106541538 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEMO VIỆT NAM Km 9 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.05                          23,618,336                                         
14,400 0110675245 Công ty Cổ Phần Crystal Spoon Group Tầng 8 - 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội 2.01                          23,617,484                                         
14,401 0109050351 Công ty CP Cơ giới 36 Xóm 5, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.02                          23,609,783                                         
14,402 2700706845 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN- CÔNG TY CP- TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PPP VIỆT NAM Số 18 Hồ Đắc Di,phường Quang Trung,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          23,609,546                                         
14,403 0110321951 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ VẬT LIỆU MỚI 2QL Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.28                          23,607,813                                         
14,404 0101339663 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM AN 106 Tổ 13 C Thịnh Quang 1.19                          23,605,953                                         
14,405 0500442045 Công ty TNHH hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ số 8, Khu TT Sở Giáo dục, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 2.95                          23,595,346                                         
14,406 0109437609 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ HPT VIỆT NAM Số nhà 24, ngõ 342, ngách 41, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.91                          23,586,744                                         
14,407 0108433249 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUANG VIỆT ô 2, Lô 5, Đền Lừ 2 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          23,584,398                                         
14,408 0110328097 Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp công nghệ TS Việt Nam Số 801 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          23,574,261                                         
14,409 0108019461 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Sáng Tạo Số 207 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,574,261                                         
14,410 0109352497 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hợp Nhất Số 234, Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          23,574,261                                         
14,411 0107550038 CÔNG TY CỔ PHẦN KINGWOOD VIỆT NAM Số 26, ngõ 65, khu gia đình Văn Công Quân Đội, phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.83                          23,572,291                                         
14,412 0102912862 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG QUÂN VƯƠNG P406 A8 PHƯƠNG MAI, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          23,566,210                                         
14,413 0104356427 Công ty TNHH truyền thông SH P514-CT5 ĐN, KĐT mỹ đình 2, mỹ đình, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 14.82                        23,560,968                                         
14,414 0108474502 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÍN NHẤT Số 121 Phương Mai, Phường Phương Mai,Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 1.51                          23,560,100                                         
14,415 0108593411 Công ty TNHH Vật tư Y tế An Thịnh Số 57 Ngõ 1 Phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 1.64                          23,559,140                                         
14,416 0500443458 Công ty TNHH Trần Quang Khải Vị trí 9 - Biệt thự 5 - KĐT Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội 9.85                          23,554,340                                         
14,417 0104983467 CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN NAM AN Số 4 ngõ 49 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.21                          23,554,105                                         
14,418 0110033449 CÔNG TY CỔ PHẦN ANMECO GLOBAL Số 36 Ngõ 209 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 9.00                          23,554,061                                         
14,419 0109906480 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG PHÁT Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 9.00                          23,554,061                                         
14,420 0110520837 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Xuân Vũ Số 43D, Ngách 250/60/41 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.00                          23,554,061                                         
14,421 0108453252 Công ty TNHH Nội Thất Trang Trí Tâm Lương Tầng 6, Số 20, Ngõ 538 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 13.00                        23,552,232                                         
14,422 0109898303 Viện Quản trị Sáng tạo Nhà 11 lô D2-43 Khu đấu giá, tổ 3 Việt Hưng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          23,552,000                                         
14,423 0106706596 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Lâm Số 49, Phan Chu Trinh - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          23,551,182                                         
14,424 0110312202 Công ty Cổ phần Công nghiệp & Dịch vụ Hà Thành Số 800 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.72                          23,550,830                                         
14,425 0110080311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIETSTAR D13 – Nv10 Ô Số 08, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          23,549,538                                         
14,426 0106831780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG REINCO Lô 7 TT2 Khu đô thị Hồng Hà, Số 89, Đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.02                          23,548,014                                         
14,427 0109131314 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AH STEEL số 7 ngách 61/1 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam từ Liêm 2.10                          23,541,218                                         
14,428 0108118769 Công ty CP KD thiết bị và XD An Phát Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội 2.27                          23,537,615                                         
14,429 0102967565 Công ty CP thương mại  & SX Việt Xuân p602 nhà N5C KĐT trung hoà nhân chính TX 4.39                          23,536,654                                         
14,430 0101183536 Công Ty TNHH Kinh Doanh Ứng Dụng Trang Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Hương Dũng 191 Phố Vọng P. Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội 3.00                          23,534,424                                         
14,431 0106328383 CÔNG TY TNHH INTERLUBE VIỆT NAM Số 673 Bạch Đằng, P Chương Dương, Q Hoàn Kiếm , TP Hà Nội 3.00                          23,527,980                                         
14,432 0105764549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỨC THÀNH Số 43, phố Hàng Dầu, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          23,527,811                                         
14,433 0110010593 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG BÁCH KHÁNH P107 nhà D3, ngõ 7 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân Bắc, Thành Phố Hà Nội 2.00                          23,521,673                                         
14,434 0110065465 Công ty TNHH tư vấn ĐTPT xây dựng Hồ Gia Số 9A ngách 5/4 ngõ 4 tổ dân phố 3 đường Thanh Lãm phường Phú Lãm quận Hà Đông thành phố Hà Nội 3.00                          23,518,861                                         
14,435 0110318853 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI M - VALLEY Số nhà 43 ngõ 183B đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,517,947                                         
14,436 0110077502 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hưng Phát Số 1 ngách 112/82 Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội. 17.34                        23,505,511                                         
14,437 0108889698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG Số 85B, ngách 121/39, đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          23,498,496                                         
14,438 0109223050 Công ty TNHH Đầu tư quảng cáo Thiện Nhân Số 7 dãy nhà D2 Khu tập thể quân đội xí nghiệp 130 Xá Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          23,497,282                                         
14,439 0109468205 Công ty cổ phần Golden Sông Hồng Số 23 phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          23,494,488                                         
14,440 0105875143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETTOOL VIỆT NAM Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.88                        23,490,143                                         
14,441 0110656027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHANG AN PHÚ Số nhà 24 Ngõ 14 Đường Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          23,484,516                                         
14,442 0107893067 Công ty CP TM XNK Golden Biz Thôn Dậu 2, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          23,481,690                                         
14,443 0107899929 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ đầu tư và xây dựng Nguyễn Hoàng M04-L01 Khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.00                        23,481,515                                         
14,444 0108152061 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NAM THÀNH SỐ NHÀ 11, NGÕ 145 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, TỔ 14, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.01                          23,480,444                                         
14,445 0109792360 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ máy văn phòng Thịnh Phát Số Nhà 20 Tổ Dân Phố Số 3, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,478,039                                         
14,446 0106221672 Công ty TNHH TM Và Sản Xuất Hoàng Bách Số 99 ngõ 18 Tổ 10A phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8.10                          23,474,964                                         
14,447 0110298893 Công ty TNHH Thương mại và phát triển thương hiệu Việt Hưng Số 3 ngách 168/186 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.89                        23,473,518                                         
14,448 0107967375 Công ty CP đầu tư BĐS Xây dựng và thương mại điện tử CKBQP Km14+868, Đại Lộ Thăng Long, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          23,467,987                                         
14,449 0109630909 Công ty TNHH môi trường Tâm Anh Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,463,138                                         
14,450 Lớp Mẫu Giáo Độc Lập ĐôRêMon Số 14, Ngách 376/12 Đường Bưởi, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.94                          23,461,129                                         
14,451 0110029442 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AHL Việt Nam Số 2 ngách 41 ngõ 36 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        23,459,448                                         
14,452 0107696809 Công ty cổ phần RSA Food Thôn Dục Tú, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          23,452,136                                         
14,453 0102753080 Công ty CP TASCO Việt Nam Số 67/50/477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          23,450,934                                         
14,454 0102400409 Công ty TNHH Kiến trúc và CGCN Xây Dựng HMP 120 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.29                          23,441,765                                         
14,455 0109249210 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TIẾN PHONG BT U01-L68, Khu đô thị mới Đô Nghĩa Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          23,440,836                                         
14,456 0108236191 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN FORDA VIỆT NAM SỐ 45, NGÕ 63, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 13.00                        23,437,107                                         
14,457 0110436448 CÔNG TY CỔ PHẦN TVG GLOBAL Tầng 1, NV1-1, Lô 28, KĐT Gelexia, Ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,434,240                                         
14,458 0110249423 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THỊNH PHÁT Số nhà 22N4, Đường Đồng Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          23,433,085                                         
14,459 0106912775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỨC SỐNG XANH Đội 5, Thôn Yên Kiện - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          23,421,300                                         
14,460 0108810930 Công ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp NetNam Số 33 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.05                          23,405,773                                         
14,461 0107738689 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH VIỆT QUEEN Số 9, trúc khê, láng hạ, đống đa, hà nội 3.00                          23,401,831                                         
14,462 0108744702 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CTS VINA T9-BT2-L4, KĐT Intracom, 66 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          23,395,000                                         
14,463 0108267986 Công ty TNHH Quốc Tế Power Fame Việt Nam LK1-15, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          23,394,911                                         
14,464 0104344171 Công ty CP Tư Vấn ĐTXD & CGCN Việt Nam Số 6 Đặng Xuân Bảng, Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1.10                          23,392,000                                         
14,465 0108958172 CÔNG TY TNHH Ỷ VÂN CÁC Số 28 Ngõ 157 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 17.65                        23,388,789                                         
14,466 0108101998 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VMH VIỆT NAM Số 107 Thanh Lãm, Tổ dân phố 2, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,387,414                                         
14,467 0102159208 Công ty CP Truyền Thông VIETART A304, Tập thể số 54 Phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 1.01                          23,386,833                                         
14,468 0109436330 Công ty Cổ phần Hakichi Việt Nam Số 12 ngõ 1 phố Chu Huy Mân, P Phúc Đồng, Q Long Biên, Hà Nội 2.00                          23,382,515                                         
14,469 0108803210 Công ty TNHH Cready Số 20b Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9.00                          23,379,829                                         
14,470 0110333393 Công Ty Cổ Phần Jen And P Switzerland Số 6A Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.05                          23,377,034                                         
14,471 0109948000 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 3C'S Số nhà 16, ngõ 27/54 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 13.64                        23,371,060                                         
14,472 0108271904 Công ty TNHH giáo dục HELLO KIDS THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          23,370,878                                         
14,473 0110137818 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế và vận tải Tùng Dương Số 43 ngõ 218 phố Chợ KHâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 14.00                        23,360,894                                         
14,474 0109268767 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Htvico Việt Nam Số 3 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 14.00                        23,360,894                                         
14,475 0314208898 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Phân Phối JMB Việt Nam Số 32 ngách 30, ngõ 294, Kim mã , PhườngKim mã,Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        23,360,894                                         
14,476 0110552081 Công ty TNHH VERDANT số 66 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          23,360,000                                         
14,477 0108621161 CÔNG TY CỔ PHẦN C-FIBER VIỆT NAM Số 49 Phan Phù Tiên - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          23,358,528                                         
14,478 0109149618 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CDT VIỆT NAM Thôn 1, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 14.00                        23,356,574                                         
14,479 0110229480 Công Ty Tnhh Bđs Queen Land số 17 ngõ 38 phố Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,353,592                                         
14,480 0108756754 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG Số nhà 27 Lương Khánh Thiện, Tổ 62, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,353,226                                         
14,481 0104240172 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Di Sản Và Bảo Tàng Việt Nam Phòng 1201, Số 18 phố Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 14.00                        23,349,707                                         
14,482 0101439322 Công ty TNHH du lịch Việt Nam - Đông Dương Số 211B nhà H ngõ 1, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14.00                        23,343,619                                         
14,483 0106149458 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển XD An Sơn Đại Cường, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 6.27                          23,341,349                                         
14,484 0105147916 Công ty TNHH Cơ Điện Công Vinh Số 137 Ngõ 521  Trương Định - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 7.02                          23,339,083                                         
14,485 0107453933 Công ty TNHH XD & Vận tải Lê Huy Số 16/N3 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 7.18                          23,335,162                                         
14,486 0110134528 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Biên Auto 132 Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          23,327,611                                         
14,487 0110107588 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG NAM Số 10, ngõ 97, đường Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 15.99                        23,324,293                                         
14,488 0108111160 CÔNG TY CỔ PHẦN GBI SUCCESS Số 37, Lô 1A, Đường Trung Yên 11B - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14.00                        23,318,342                                         
14,489 0106818980 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Lâm Bình Số nhà 43 ngõ 61 Phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 14.00                        23,314,271                                         
14,490 0109220557 Công ty TNHH Fuji TH Số 10 ngõ 117 phố Mai Phúc, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 14.00                        23,314,271                                         
14,491 0108838196 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÁI HÀ Số 29, ngõ 93 đường Phú Đô, Tổ 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 14.00                        23,314,271                                         
14,492 0101492069 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Số 61B, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.00                        23,314,271                                         
14,493 0107897022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VINCO VIỆT NAM Số 50 ngõ 79/40 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 14.45                        23,310,224                                         
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14,494 0106143939 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THC Số 26/98 ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,309,018                                         
14,495 0110297924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN TUỆ TÂM Tầng 3, Toà nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          23,308,460                                         
14,496 0106956814 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại dịch vụ Thịnh Vượng Số 8, ngách 26 ngõ 112 đường 19/5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.00                          23,306,702                                         
14,497 0110459935 Công Ty Tnhh Nha Khoa Thẩm Mỹ Minh Đức Số 233 đường 429 Thôn Cầu, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 4.00                          23,301,328                                         
14,498 0110650547 Công ty Cổ Phần Quốc Tế Vitus Holdings Tòa nhà Vitus, số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội 4.56                          23,300,415                                         
14,499 8370272651-001 TRƯỜNG MẦN NON ĐỘC LẬP TIA SÁNG D13 , LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG , P. DỊCH VỌNG, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          23,297,680                                         
14,500 0106098242 Công ty CP KEIRIN Việt Nam Số 87 Nguyễn Đức Cảnh P. Tường Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.00                          23,297,514                                         
14,501 0109986366 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nội thất Nam Hùng Thôn 9, Xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 1.46                          23,297,256                                         
14,502 0107996104 Công ty CP Kho Kiến Kim 338 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          23,288,728                                         
14,503 0108637806 Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Thu Hà Academy Số 297, Phố Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          23,285,596                                         
14,504 0104790377 Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Số 4 Ngách 179/151 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          23,283,481                                         
14,505 0107586073 Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Du Lịch và Quảng Cáo Tiến Đạt Thôn Kim Tiền, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.57                          23,282,611                                         
14,506 0108958905 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Gia Bảo - Thiên An Số 627 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.01                          23,282,095                                         
14,507 0106679007 Công ty CP TM và Kỹ Thuật Hoàn Phát SN 21 Ngõ 213 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,281,831                                         
14,508 0107415102 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Truyền Thông Và Sự Kiện Mv Nhà số 31, khu tái định cư 4A, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          23,281,675                                         
14,509 0102000873 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lê Gia Phát R5 23 đường nội bộ 3a KDC Eden Rose, xã Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.05                          23,278,362                                         
14,510 0106771034 Công ty cổ phần tu bổ di tích Sen Việt Cụm 2 - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          23,277,939                                         
14,511 0108701106 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Sakura Số nhà 28, ngách 165, ngõ 750 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.40                          23,275,045                                         
14,512 0316554646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 365 SOLUTIONS Số nhà 11, Khu Sunrise D, Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.33                          23,273,789                                         
14,513 0107734797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ANH VIỆT NAM Số 119 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          23,268,484                                         
14,514 0100284683 Viện Đào tạo Tư vấn và Phát triển Kinh tế P411-412, E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2.27                          23,267,216                                         
14,515 0102325737 Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Đức Hạnh Số 68 Ngõ 259 Tổ 29 đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,262,627                                         
14,516 0107528547 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH MINH LONG 82C NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          23,257,600                                         
14,517 0500451089 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LỘC PHÁT Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,252,615                                         
14,518 0102925491 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Huy Hùng Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.42                          23,252,176                                         
14,519 0109446868 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU SHARK LAND Biệt thự liền kề SB10. Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          23,247,409                                         
14,520 0107857911 Công ty TNHH truyền thông An An Số 26 ngõ 224, trung kính, Yên hòa, CG, Hà Nội 3.00                          23,245,891                                         
14,521 0104225093 Công ty CP Đầu tư xây dựng ST Việt Nam Tầng 7, số 136 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, hà Nội 3.00                          23,244,111                                         
14,522 0106317832 Công ty TNHH Quảng Cáo Phương Tiến Số 10, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 14.00                        23,243,533                                         
14,523 0108824965 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZIDIO VIỆT NAM Tầng 3, Số 86A Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 14.00                        23,242,707                                         
14,524 0107907672 Công ty TNHH FEDERAL VIỆT NAM Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 8.00                          23,239,451                                         
14,525 0107579950 Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Mai Anh Số 155 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 14.00                        23,235,416                                         
14,526 0107609637 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất nội thất Tín Phát Đội 4, thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 6.00                          23,235,200                                         
14,527 0110564175 Công ty TNHH đầu tư và phát triển viễn thông xanh 216B, Ngõ 82, tổ 12 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          23,234,622                                         
14,528 0106668478 Công ty CP xây dựng HP Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CDS 477 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.56                          23,233,147                                         
14,529 0106177409 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Viễn Đông Số 9 đường Đồng Bông phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 2.41                          23,230,269                                         
14,530 0500465282 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SAO MAI Khu công nghiệp, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.92                          23,223,748                                         
14,531 0110246486 Công ty TNHH 2T Door Số 36/193/20 Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          23,223,603                                         
14,532 0101350956 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ánh Dương Số 5 Kim Mã Thượng- Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          23,222,262                                         
14,533 0100233826 Trường Trung Cấp Kinh Tế - Du Lịch Hoa Sữa Số 1118 Phố Nguyễn Khoái, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.10                          23,221,760                                         
14,534 0102333505 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ANH Số 15 ngõ 243 Đường Giáp bát, tổ 21A, P.Giáp bát, Hoàng mai, Hà Nội 3.00                          23,211,872                                         
14,535 0107726203 Công ty cổ phần truyền thông Banana Creative Số 16A, ngõ 55 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 14.37                        23,211,276                                         
14,536 0109025556 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HIỆP KHÁNH Số Nhà 25, Liền Kề 31, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.39                          23,209,824                                         
14,537 0107333019 CÔNG TY TNHH TRÂM TẠ Tầng 4, toàn nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 2.00                          23,209,300                                         
14,538 0107383281 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp An Phát Số 60, Tổ 22 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.01                          23,204,350                                         
14,539 0105313056 CÔNG TY CP CỬA SHD ĐÔNG DƯƠNG Số 44, ngõ 16/64 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.94                          23,204,005                                         
14,540 0110668992 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại thiết bị áp lực TKY Việt Nam Xóm 6, Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          23,199,459                                         
14,541 0107447601 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PANIPI VIỆT NAM Số 24 Ngõ 8 phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          23,199,392                                         
14,542 0110713684 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng Phát Hà Nội Liền kề 94, Ngõ 6, Đường Nguyễn Văn Lộc, Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          23,197,315                                         
14,543 0107846162 Công ty CP thiết bị kỹ thuật Gia Nguyên Số 01 + 02 nhà D1, khu TTĐH Mỏ Địa Chất khu B, TDP số 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.04                          23,196,502                                         
14,544 0101741685 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Chìa Khoá Vàng số 18A khu TT Trường THNN - Thanh xuân Bắc 7.00                          23,193,722                                         
14,545 0102837943 Công ty CP Đầu tư và Cung ứng Thiết bị Điện lực Việt Nam Phòng 303 Nhà B5, Chung cư Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          23,189,374                                         
14,546 0107999930 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Long Biên Số 533, Tổ 8, Đường Bát Khối, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 7.99                          23,187,468                                         
14,547 0109522445 CÔNG TY TNHH MTV VÉ SỐ MIỀN BẮC Số nhà 04, ngõ 107 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7.15                          23,181,985                                         
14,548 0110392261 CÔNG TY TNHH THE LODESTAR BT Long Phú 4-46, Khu Long Phú 4, Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 7.94                          23,179,385                                         
14,549 0110478769 Công ty Cổ phần chuyển đổi số và Giải pháp thanh toán SDPAY Số 1 Phố Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.49                          23,160,968                                         
14,550 0901037492 CÔNG TY TNHH KWANGHYUN VINA SH 19.ĐN 7, Tầng 1 tòa nhà chung cư CT5 Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          23,159,594                                         
14,551 0108861413 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHARLAND NAUY SỐ 6, NGÁCH 115, NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          23,158,945                                         
14,552 0110129775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MRD Số 7, ngõ 59 Hưng Phúc, Tổ 26, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          23,155,505                                         
14,553 0110111658 Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Thy 38 Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 2.93                          23,149,379                                         
14,554 0106447609 Công ty TNHH SXTM & dịch vụ Tân Thành Liền kề 14 - ô 15, tổng cục 5 - Bộ Công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          23,145,595                                         
14,555 0108440447 CÔNG TY TNHH NAMEK Số 3 ngõ 51/124 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,144,797                                         
14,556 0110656926 Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Diversity Tầng 4, toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          23,142,472                                         
14,557 0107888324 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG NAM Số 80 Nguyễn Viết Xuân - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 6.00                          23,139,487                                         
14,558 0102762159 Công ty TNHH nội thất Tuấn Anh Số 26, ngõ 72, phố An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 6.45                          23,136,787                                         
14,559 0107470600 Công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp Nam Tín Số nhà 83 phố Nguyễn Hoàng, MĐ 2, NTL, Hà Nội 3.09                          23,136,400                                         
14,560 0106789539 Công ty CP Giáo Dục Quốc Tế Thanh Mai Số 20, Ngách 28, Ngõ 335 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.01                          23,133,900                                         
14,561 0107367579 Công ty CP Thương mại Thiết bị và Xây lắp 16 Số nhà 49, ngách 93/20 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.29                          23,132,652                                         
14,562 0109129530 Công ty TNHH thương mại Bros Việt Nam Số 11, ngách 33, ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7.00                          23,121,308                                         
14,563 0104795174 Công ty CP cửa sổ nhựa Việt Nam Khối Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          23,119,729                                         
14,564 0108968621 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Bảo Khánh Số 5, Ngách 2/51, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          23,119,729                                         
14,565 0107890468 Công ty TNHH TB điện & KD vật liệu cách điện VN EEC Phòng 1701, tòa nhà Prime Center, Số 53 Quang Trung, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 2.00                          23,119,729                                         
14,566 0106212491 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI YÊN Số 8 ngõ 36/2 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.26                        23,106,728                                         
14,567 0109577444 Công ty Cổ phần Nội thất Phương Linh Số 12A, tập thể vật tư nông nghiệp 1, thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.04                        23,103,108                                         
14,568 0102007011 Trường Trung học Phổ thông Tây Sơn Tổ 14 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          23,101,280                                         
14,569 0101552367 Công ty TNHH Ekati Việt Nam Số 24/44 Quan Nhân, P. Trung Hòa, Cg, Hà Nội 2.00                          23,100,800                                         
14,570 0106954158 Công ty Cổ Phần Net Home Việt Nam Số 138 ngõ 160 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          23,099,353                                         
14,571 0105028838 Công ty CP TV & ĐT Hạ tầng Việt Nam Số 11 ngõ 186 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          23,093,153                                         
14,572 0108858925 CÔNG TY LUẬT TNHH APRA Tầng 2, Số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,093,153                                         
14,573 0108149333 CÔNG TY TNHH PEN'S CREATION LABO SỐ 2B, TT HÓA CHẤT, NGÕ 34 PHỐ NGHĨA ĐÔ, PHƯỜNG XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 3.00                          23,093,153                                         
14,574 0110879175 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ S360 Số nhà 4, ngõ 170 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          23,093,153                                         
14,575 0102369822 Công ty cổ phần IMPAC Số 6, Lô 3B đường trung yên 11 khu đô thị mới  Trung yên , phường trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          23,093,153                                         
14,576 0110850874 Công ty Cổ Phần Đào Tạo Đa Phương Thức Đông Phương Số 3B ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,093,153                                         
14,577 0107522591 Công ty TNHH ĐT & XD Pháp Việt Số 3, Ngách 622/37 Phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          23,093,153                                         
14,578 0101930964 Công ty TNHH Điện Tự Động Hoá Thuận Long P904 No 5 TT Chung Cư BĐ Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          23,093,153                                         
14,579 0105958992 Công ty Cổ phần sản xuất nội thất và xây dựng Tolico Xã Tuy Lai - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          23,093,153                                         
14,580 0109824189 Công ty CP Sản Xuất & TM Thực phẩm Tigcom Lô 07 ô DV06 thuộc đất dịch vụ trong khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          23,089,166                                         
14,581 0110825412 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AIZAWA VIỆT NAM Phòng 621, Tầng 6, Toà nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          23,082,079                                         
14,582 0109057420 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HIFARM U04 - L14 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          23,081,299                                         
14,583 0107099640 NNN-Công ty Cổ phần AIG Holdings Tầng 2, Tòa nhà The Sun đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.50                          23,078,516                                         
14,584 0109205189 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sonaco Việt Nam Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.04                          23,068,709                                         
14,585 0108666469 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA VẠN THÔNG SỐ 101, Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          23,068,059                                         
14,586 0107577368 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN VIỆT NAM Số 34 ngõ 203 chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, hà Nội 10.97                        23,065,794                                         
14,587 0106332566 Công ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG ĐỨC Số 48, Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 14.26                        23,064,890                                         
14,588 0107742519 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TREEAIR VIỆT NAM Số LK C.TT8-02, dự án đầu tư xây dựng khu C-KĐT mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1.04                          23,059,808                                         
14,589 0105130655 Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Focess Số 10 Ngõ 105 Đ.Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4.73                          23,058,572                                         
14,590 0109889115 Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo 100mm Số 215 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.10                          23,052,800                                         
14,591 0109738469 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐNG KHỎE GOODLIFE SOLUTIONS VIỆT NAM Liền kề 4, khu đô thị 54, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.00                          23,051,310                                         
14,592 0103853666 Trung tâm dạy nghề Sao Bắc Việt Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          23,049,728                                         
14,593 0109032708 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Việt Anh Nhà số 5, ngõ 375, Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 3.00                          23,047,267                                         
14,594 0101868748 Công ty CP Tư Vấn QL & Đào Tạo MBE T4, SN 22 TT Thủy Sản, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 14.24                        23,040,361                                         

14,595 0110478663 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP 
HPA Đường Đồng Tháp 1, thôn Bãi Thụy, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          23,040,000                                         

14,596 0110824031 Công ty TNHH Da Liễu 247 Hà Nội Tầng 1, 2, 3, 4 số 280 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          23,040,000                                         
14,597 0108865249 Viện hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường 12 Dương Khuê, ô số 34 lô TT4 khu TĐC 7.3 & 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 2.00                          23,040,000                                         
14,598 0108907259 Công Ty TNHH Giáo Dục Chặng Đường IVY Số 4, hẻm 612/50/17 đường La Thành, - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.00                          23,040,000                                         
14,599 0107723957 Công ty TNHH Đầu tư CTT Việt Nam Tổ dân phố 11, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.21                          23,040,000                                         
14,600 0107031459 Công ty TNHH Kitek Số 38, TT Trường trung cấp GTVT miền bắc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.35                          23,035,732                                         
14,601 0106686974 Công ty TNHH Đầu Tư Tiến Vũ Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 2.69                          23,032,519                                         
14,602 0109327532 Công ty Cổ phần vật tư Giao Thông HTH 111 Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.88                          23,024,699                                         
14,603 0110635355 CÔNG TY CỔ PHẦN CMAT SPACE Số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.00                          23,023,782                                         
14,604 0108853620 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BHMAX số nhà 15 ngõ 141/172 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          23,022,803                                         
14,605 0107782800 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÂY VÀ HOA Số 15 Khu chung cư Đường Sắt, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.14                        23,022,787                                         
14,606 0106865839 Công ty Cổ phần Hệ thống giáo dục quốc tế Aki Số 40, ngõ 20, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.33                          23,018,481                                         
14,607 0109575493 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng STC Nhà số 10, ngách 2, ngõ Đồng Vàng, đội 4, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.02                          23,017,089                                         
14,608 0102123931 Công ty TNHH TM & ĐT Trang Hoàng Nam Hồng , Đông Anh - Hà Nội 3.00                          23,016,003                                         
14,609 0105376031 Công ty TNHH DAELIM Việt Nam Số 10 Ngách 75 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.44                          23,014,540                                         
14,610 0110243534 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO Xóm 12, Thôn Hậu ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.33                          23,013,751                                         
14,611 0110031829 Công ty TNHH SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ PHỤ LIỆU MAY MẶC DHS Số nhà 46 Gò Sỏi, thôn 9, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 3.00                          23,011,347                                         
14,612 0110807540 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC TRÍ NGUYỄN Nhà số 1, ngách 3 ngõ 35 Đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          23,001,600                                         
14,613 0106371237 Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán 24H Số 7 Ngõ 178/1 Phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          22,997,784                                         
14,614 0500578913 Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bảo Lộc Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội 3.00                          22,996,931                                         
14,615 0105085956 Công ty cổ phần tư vấn & Xây dựng Vương Thành Phát An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          22,995,589                                         
14,616 0107277734 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Minh long Số 53,Tổ phường phú đô ,Quận Nam Từ liêm, Hà nội 3.00                          22,995,170                                         
14,617 0106817377 Công ty CP Thiết bị công nghiệp VMAC Việt Nam Căn hộ 2B Tt ngân hàng , yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.30                          22,993,243                                         
14,618 0108821918 Công ty TNHH mỹ phẩm & Sắc đẹp KAMEL Lô 6, Khu 2 Tập thể cục cảnh sát kinh tế, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          22,993,064                                         
14,619 0110471731 Công ty TNHH thiết bị bếp 247 Số 189 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.35                          22,990,419                                         
14,620 0107864718 Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và Thang máy Nabtech Số nhà 40 ngõ 193/192 Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          22,988,254                                         
14,621 0106375506 Công ty CP Du Lịch GOLDENT Quốc Tế Số 5 Ngõ 486/11/11 Đường Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên, Hà Nội 3.90                          22,984,100                                         
14,622 0110161497 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI FLAME VIỆT NAM Số 110 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          22,983,274                                         
14,623 0107300581 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 882 Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          22,972,695                                         
14,624 0106421375 Công ty TNHH PTXD & TM Đại Cương Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 7.61                          22,971,972                                         
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14,625 0110206081 CÔNG TY CỔ PHẦN CWI VIỆT NAM Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,967,500                                         
14,626 0108147424 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại GTVietnam TẦNG 3, SỐ 11, NGÕ 154 PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.01                          22,966,883                                         
14,627 0105350160 Công ty CP Đầu tư thiết kế á - Âu Khu 9, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.57                          22,966,385                                         
14,628 0107329372 Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư nhà Việt Nam Số 17 ngách 3 ngõ 24 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7.00                          22,966,334                                         
14,629 0109317894 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VMA Số 6 LK1, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          22,965,266                                         
14,630 0108755888 Công ty CP kiến trúc Công Trình Văn Hóa Số 45B Ngách 55 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          22,964,562                                         
14,631 0109190528 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THÁI AN Số 5,TT 8, Khu nhà ở sinh thái Foresa Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.03                          22,962,083                                         
14,632 0110685003 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG HOÀNG DƯƠNG Số 64A, Ngách 15, Ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          22,955,865                                         
14,633 0104280048 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật DBM Số 2-D8 ngõ 13 đường kHuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          22,951,978                                         
14,634 0109569203-001 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung Số 84, Tổ 2 Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.36                          22,950,713                                         
14,635 0105844480 Công ty CP Mường Sơn Tổng Kho Kim Khí Số 3, Km3 Phan Trọng Tuệ,Thanh Trì, Hà Nội 2.39                          22,950,530                                         
14,636 0110348544 CÔNG TY TNHH SURA VIETNAM Tầng 3 Lotte Mall Hanoi, ngõ 683 đường Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 6.00                          22,945,463                                         
14,637 0103231707 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Thương Mại Duy Khánh Đội 6, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.65                          22,945,389                                         
14,638 0101606397 Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin 3COM Số  36 lô BTT6, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          22,937,815                                         
14,639 0107327537 Công ty TNHH Dược Phẩm GOTO Việt Nam Nhà 8, ngách 72/52, TDP Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8.00                          22,937,700                                         
14,640 0105370512 Công ty cp tư vấn đầu tư xd Lifespace Việt Nam Số 46B tổ 49b phường Yên hoà - cầu giấy - hà nội 6.00                          22,929,776                                         
14,641 0104945327 Công ty Cổ phần kết nối Việt - Lào Số 4A ngõ 372 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          22,928,672                                         
14,642 0109895528 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIE Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          22,919,985                                         
14,643 0110696407 Công ty TNHH MOMIJI HANOI Số 33 ngõ 119 đường Cổ Nhuế- Phường Cổ nhuế 2- Quận Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội 6.00                          22,915,774                                         
14,644 0104802872 CÔNG TY TNHH MTV QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HÀ NỘI Số 43 B26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.05                          22,912,757                                         
14,645 0101398757 Công ty CP Công nghệ Thiên Lương Số 1 ngõ 120 Định Công,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,Vn 2.00                          22,912,000                                         
14,646 0108105657 Công ty TNHH Công Nghệ Số IDTECH Số nhà 122, ngõ 147 phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.09                          22,912,000                                         
14,647 0108024165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG SỐ NHÀ 14 NGÕ 81 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          22,908,309                                         
14,648 0110273151 Công ty cổ phần công nghệ Linh Duy DV2-LK78- Khu dịch vụ Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.28                          22,901,547                                         
14,649 0108258942 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Micro Max Việt Nam Tầng 6, số 90 ngõ 203, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 4.00                          22,901,197                                         
14,650 0107993463 VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Số 7 ngách 161 ngõ Thịnh Quang, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          22,891,086                                         
14,651 0106842609 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến trúc & Mỹ Thuật Việt Nam Số 54,Tổ dân phố 6 đoàn 5 đường Phùng khoang ,Phường trung văn ,Quận nam từ liêm ,Hà nội 2.00                          22,886,400                                         
14,652 0105329708 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Ánh sáng mới Số 82, tổ 4, phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          22,884,011                                         
14,653 0110296448 Công ty TNHH tư vấn can thiệp sớm Hoa Mai Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 7.89                          22,876,413                                         
14,654 0101841827 Công ty TNHH SX XNK Thanh Bình 31 A Ngõ Quỳnh Lân Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          22,871,226                                         
14,655 0108932167 Người NN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATK VIỆT NAM 3F Căn 24C-A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8.51                          22,869,125                                         
14,656 0104763172 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HÙNG PHÁT Số 36 Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          22,867,456                                         
14,657 0108447298 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất NP’HOME Số 184 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6.90                          22,864,977                                         
14,658 0104546033 Công ty cổ phần nội thất văn phòng & trường học Nam Á Đội 1, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,863,223                                         
14,659 0107439463 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất nhiệt lạnh Hưng Thịnh Số nhà 39, ngõ 14, phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 7.00                          22,862,830                                         
14,660 0110380308 Công ty cổ phần dịch vụ truyền hình Thăng Long Đội 10, Ngõ Đoàn Kết, Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 12.00                        22,862,204                                         
14,661 0109414344 Công ty TNHH thương mại nghe nhìn Nhật Khánh Minh LK01-23 KĐT AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.91                          22,860,089                                         
14,662 0105868562 Công ty CP XD Điện Thành Vinh Số 2b ngách 6 ngõ 1194 Láng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          22,852,997                                         
14,663 0106723841 Công ty TNHH Nội Thất ASV Phường trung văn -Quận nam từ liêm- Hà nội 14.00                        22,852,775                                         
14,664 0107791890 Công ty TNHH tư vấn, xây dựng và đo đạc bản đồ Bách Khoa Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          22,852,600                                         
14,665 0106122801 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MẠNH NGUYỄN Số 22, ngách 64 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          22,851,250                                         
14,666 0107447552 Công ty TNHH Anisa Nhật Bản Ô 16 - Liền kề 1 - Tiểu khu đô thị Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội. 13.94                        22,849,681                                         
14,667 0110091521 CÔNG TY CP AMITA GROUP Căn BT01-4 khu HY dự án Hoàng Thành Villas, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,849,388                                         
14,668 0109611007 Công ty CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆT Ngõ 38/5 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          22,847,882                                         
14,669 0109453791 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 5S Ngõ 83, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6.00                          22,847,356                                         
14,670 0110025504 Công ty TNHH thương mại và đầu tư VAEL Số 50B ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 13.02                        22,843,945                                         
14,671 0104748329 Công ty  CP xây dựng và thương mại Hoàng Phát Nhà C8, Khu tập thể tỉnh đội, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 7.64                          22,838,425                                         
14,672 0109618475 Công ty CP phát triển thương mại & xây dựng  Trường Thịnh Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 7.00                          22,836,515                                         
14,673 0107004896 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Việt Á Số 75, Ngõ 196 Đường Cổ Linh, Tổ 20, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.48                          22,836,388                                         
14,674 0109546781 Công ty TNHH DOHAE Việt Nam Số nhà 9, Ngách 22, Ngõ 60 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.07                          22,835,709                                         
14,675 0108843407 Công ty TNHH tư vấn và thi công xây dựng Hoa Sen Căn hộ 12 khu nhà ở Thương mại, đường Tô Hiệu - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          22,835,200                                         
14,676 0107432595 Công ty TNHH Tô Vũ Linh Số 18 Ngõ 99/110/32 Định Công Hạ Tổ 12 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          22,835,200                                         
14,677 0109736831 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HẢI ĐĂNG WINDOW Số 10 Phú Cường, Thôn Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 14.07                        22,827,265                                         
14,678 không có MST Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập KIDSWORLD Thanh Hà Tầng 2 toà chung cư HH03B , B2.1 khu đô thị thanh Hà, xã cự Khê, huyện thanh oai. Thành phố Hà nội 2.00                          22,825,216                                         
14,679 0108716631 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Nội Thất Á Âu Số nhà 48, Ngõ 567 Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 7.27                          22,825,021                                         
14,680 0108593637 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Số 58 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 5.31                          22,824,701                                         
14,681 0110297191 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO MÁY KÍNH NEWSTAR Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.33                        22,816,095                                         
14,682 0108448100 Công ty Cổ phần Công nghệ IDSC Số 134 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          22,808,448                                         
14,683 0107361954 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ĐOÀN Số 58B, ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội 7.00                          22,807,806                                         
14,684 0110546056 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DA AN PHÁT Số 02 Ngõ 6 Ngách 15 Nguyễn Thời Trung, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,804,489                                         
14,685 0110267599 Công ty TNHH thương mại quốc tế Phúc Lâm Số nhà 23 LK3, Khu đô thị mới Văn khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          22,803,838                                         
14,686 0101226211 Công ty cổ phần ĐTTM và XD Hoàng Mai Số 36 Tổ 28 TTĐông Anh - Hà Nội 3.00                          22,803,278                                         
14,687 0101488993 Công ty TNHH Phát Triển TM & dược phẩm  Hoàn Kiếm 108 Phố Ngọc Khánh Hà Nội 1.01                          22,799,972                                         
14,688 0107820534 Công ty Cổ phần công nghệ chiếu sáng FULICO Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.18                          22,792,513                                         
14,689 0107570676 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và xây dựng Hoàng Sơn Số 79, Khu Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.01                          22,792,066                                         
14,690 0103216882 Công ty cổ phần giao thông T-N-T A41 cụm dân cư 810, Km11 đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,784,000                                         
14,691 0107566045 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ĐỨC CHÍNH số 8 ngõ 26 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa,Q Đống Đa, TP Hà Nội 1.03                          22,780,726                                         
14,692 0108848067 CÔNG TY CP GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG MỘC MIÊN Số 8 ngách 29/6 phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 5.27                          22,779,528                                         
14,693 0110483448 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất & Thương mại Thịnh An 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          22,775,963                                         
14,694 0110467598 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng Bảo Nguyên Số 8, khu đô thị La Casta - Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 5.09                          22,774,363                                         
14,695 0108451872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM PHONG Số 1, ngõ 184/41/13 phố Hoa Bằng, tổ 12, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.00                          22,773,505                                         
14,696 0109302785 Công ty TNHH The Nob Coffee Phòng 412, Toà nhà 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 7.00                          22,773,505                                         
14,697 0105198653 Công ty CP ATANDA Việt Nam B17, lô 12, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 7.00                          22,773,505                                         
14,698 0109256377 CÔNG TY TNHH MAX JRANDO SỐ 6 - VILLA E THE MANOR, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH - MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7.42                          22,772,709                                         
14,699 0107363359 Công Ty Cổ Phần Maya Corporation Số 06 lô TT1A, ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4.08                          22,769,790                                         
14,700 0109579025 Công ty TNHH Công nghệ Cao cấp Bình Minh Số 17/156 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          22,768,723                                         
14,701 0103847687 Công ty TNHH Cơ khí xây dựng & cầu trục SIMA số 6 ngõ 3 kim mã, ba đình, hà nội 3.00                          22,768,182                                         
14,702 0107767986 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội Thất Sao Băng Số 741 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          22,766,917                                         
14,703 0107743512 Công ty TNHH Wine Việt Nam Số 88 Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          22,764,737                                         
14,704 0110462790 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BIG MAO Số 5, Xóm Chợ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 7.01                          22,763,591                                         
14,705 0101181352 Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân Số 279B Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          22,762,916                                         
14,706 0109101341 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG HTA LK05-07, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.46                          22,761,652                                         
14,707 0109063618 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ xây dựng Huy Hiếu Số 6, Ngõ 9, Tổ Dân Phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.25                          22,758,530                                         
14,708 0105148042 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Asia Trang Ngân Thôn Cổ điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 5.08                          22,756,739                                         
14,709 0104506496 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Toàn Đức Số 32, Ngõ 408/54 Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 8.10                          22,755,957                                         
14,710 8741417628001 Hộ Kinh Doanh Lachimi Số 97 ngõ 124 phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 2.28                          22,755,080                                         
14,711 0107319977 Công ty TNHH TM và Đầu Tư Xây Dựng Minh Đức Số 24, Phố Mai Phúc, Tổ 8, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          22,753,491                                         
14,712 0105474455 Công ty TNHH chế tạo cơ khí Khang Thịnh Tổ 3, P  Phú đô,Nam TL, Hà Nội 3.00                          22,753,491                                         
14,713 0109741944 Công ty CP SANDYCOOK Việt Nam LK19 - OCT2, Lô đất OCT2, Khu đô thị Resco Cổ Nhuế,  Cổ Nhuế 2,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.09                          22,751,616                                         
14,714 0108257917 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETEDGE 50 Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 12.63                        22,751,101                                         
14,715 0110900236 Công Ty Tnhh Chuyển Phát Nhanh Hạnh Đạt Số 13 ngõ 51 phố Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          22,749,632                                         
14,716 0108874959 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH METCO Số 6, B19, Phố Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 18.01                        22,749,173                                         
14,717 0108557332 Công Ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh - NH số 145, đường Đình Xuyên, xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 10.00                        22,748,156                                         
14,718 0106239574 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Đức Phát Số 3, Ngõ 105/41, Tổ 24 Thanh Am, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          22,746,976                                         
14,719 0107364306 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ACT Số 10 ngõ 172 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7.00                          22,739,391                                         
14,720 0109452276 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hạnh Du Khu 10, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 7.00                          22,738,943                                         
14,721 0108302006 Công ty cổ phần EU Chemical số nhà 31G, ngách 56, ngõ 79 đường Cầu GIấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          22,738,943                                         
14,722 0108230633 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ STEP Xóm 9, Khu 3 - Xã Phượng Cách - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          22,737,020                                         
14,723 0102751911 Công ty Cp Bảo chính Hà Nội Số 3 ngõ 47 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 14.00                        22,735,265                                         
14,724 0109175689 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ OMJ Số 14B ngách 39, ngõ 68, Đường Cầu Giấy , Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.00                        22,732,479                                         
14,725 0109363805 Công Ty TNHH Thương Mại Khánh Hoàng Việt Nam Số 36 Hai Bà Trưng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 14.00                        22,731,447                                         
14,726 0105451070 Công ty CP XNK ô tô và xe chuyên dụng Việt Nam Đào Thục, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 14.00                        22,731,447                                         
14,727 0107862943 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xẻ Sấy Gỗ Năm Châu Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.06                          22,729,874                                         
14,728 0102152604 Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Lâm Bích Số 9 Ngõ 149, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,727,916                                         
14,729 0109944976 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp The Bakehouse Số 5, Ngõ 209 Phố Hoa Lâm, Tổ 3 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 16.56                        22,726,284                                         
14,730 0108723981 CÔNG TY TNHH IDG Số 7A ngõ 690 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.13                          22,718,635                                         
14,731 0109574228 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI THÁNG TƯ Tầng 3, số 68 Phố Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.35                          22,717,030                                         
14,732 0110217686 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư NCT Việt Nam 17/172 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.28                          22,708,995                                         
14,733 0108085640 Công ty TNHH Dịch Vụ và Du Lịch VIETNAMEXPLORATION Số 10 ngõ 163 đường Nguyễn Khang ,Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          22,708,267                                         
14,734 0102029569 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT MINH ĐỨC 14 Tổ 1 Phương Liên 1.96                          22,708,139                                         
14,735 0105124852 Công ty TNHH kỹ thuật Hà Thành Số 44 ngõ 61 Tây Sơn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          22,707,066                                         
14,736 0107312604 Công ty TNHH tiếp vận hoàn hảo số nhà 5, đội 6, thôn Mộc Đình, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          22,702,061                                         
14,737 0107660305 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA SEN VIỆT Nhà E4, ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 7.00                          22,695,470                                         
14,738 0109269432 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH Số 69, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          22,694,998                                         
14,739 0108339158 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinstar Số 575 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          22,694,400                                         
14,740 0109982731 Công ty TNHH MTV GOLDEN F Số nhà 12 ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          22,691,363                                         
14,741 0108682742 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG NHẬT HOÀNG Số 9 ngõ 180 Phương Mai, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          22,680,368                                         
14,742 0109630602 CÔNG TY TNHH ONES MEDIA & ENTERTAINMENT Số 13, ngõ 193 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 5.00                          22,678,531                                         
14,743 0110363020 Công ty TNHH In nhanh Tầm nhìn mới Xóm Làng, thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          22,671,082                                         
14,744 0106981930 Công ty TNHH TM DV Truyền thông Trống Đồng Số 1B ngõ 67/5 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 3.00                          22,670,741                                         
14,745 0108308738 CÔNG TY TNHH NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH THANH HÀ Số nhà B48-TT15, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,669,788                                         
14,746 0110772231 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JAPAN LINK TT4-5, TT4-6 Khu ĐG 1, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          22,669,294                                         
14,747 0104931483 Công ty TNHH Dịch Vụ Hòn Ngọc Việt Số 14 Ngõ 205 phố Định Công Thượng, P.Định Công, Hoàng Mai,  Hà Nội 3.00                          22,660,397                                         
14,748 0103279184 Công ty CP đầu tư - xây dựng - thương mại  Việt Hưng Phú Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          22,660,319                                         
14,749 0104058163 Công ty CP thương mại XNK Hoàng Phong Số 15/167 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          22,659,261                                         
14,750 0107786273 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Gia Hưng Đội 5, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.86                          22,658,755                                         
14,751 0101082707 Công ty TNHH Thương mại Thế Giới Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội 3.64                          22,657,680                                         
14,752 0108378291 CÔNG TY TNHH AMIU VIỆT NAM Phòng 407, tòa nhà D'office Thành Thái, tổ 28 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14.00                        22,647,388                                         
14,753 0109740002 Tạp chí Lao động và Sáng tạo Số 1 phố Văn Khê, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          22,637,592                                         
14,754 0106459957 Công ty CPGP công nghệ nền móng Thăng Long Thôn 5, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          22,631,289                                         
14,755 0108561498 Công ty TNHH SXTM Đại Trường Phát Thôn Hòa Bình, Ngõ 145 Đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 15.53                        22,630,253                                         
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14,756 0105564941 Công ty TNHH Toán Nụ Chợ Nhông, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          22,627,604                                         
14,757 0109104769 CÔNG TY TNHH LÊ TRAVEL Tầng 3 số nhà B40-TT6, KĐT Văn Quán - Yên Phúc - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.25                          22,627,179                                         
14,758 0109103814 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 1INCH Tầng 2, Số nhà A1 - 5, ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9.00                          22,626,640                                         
14,759 0109024859 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÀNH HƯNG Số 55 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 7.00                          22,626,561                                         
14,760 0105068654 Công ty CP ĐT TM & PT Thương hiệu Toàn Cầu Số 78 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          22,620,471                                         
14,761 0108247436 Công ty CP Thiết Bị Điện Và Máy biến thế Đông Anh Số A1, Ngõ 61 đường Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          22,620,271                                         
14,762 0110283343 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGUỒN LỰC CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Toà AD, Số 15 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,612,531                                         
14,763 0107710771 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tài Phát Khu 1, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,612,046                                         
14,764 0107367226 Công ty Cổ phần Y tế Vạn Hoa Số 33, ngõ 23 phố Đỗ Quang, tổ 14, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.01                          22,609,941                                         
14,765 0500568626 Công ty TNHH chuyển giao công nghệ và thiết bị khoa học Đại Dương Số 5, Ngách 16A, Ngõ 14, Thôn 1, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 4.00                          22,608,349                                         
14,766 0106743051 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM Số 12, ngõ 139 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.64                          22,607,397                                         
14,767 0107509696 Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương mại Sen Việt Số 4 dãy D7, khu tập thể nhà máy cơ khí yên viên, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 6.35                          22,595,130                                         
14,768 0101625978 Công ty TNHH SX và TM Ngọc Lâm Nhà số 2, LK 38 Khu ĐT Vân Canh, Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          22,592,000                                         
14,769 0107965297 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Khoáng sản Thăng Long Số 8, ngõ 9, Phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          22,592,000                                         
14,770 0108075762 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHAMBI Số 15 Liền kề 11B - Khu đô thị mới Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          22,586,035                                         
14,771 0109361639 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ TỰ ĐỘNG THỦY KHÍ MINH NGỌC Số nhà 24, ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, tổ 12 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          22,579,913                                         
14,772 0109119902 Công ty TNHH y dược Famin Nhà số 5, ngõ 217 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,579,048                                         
14,773 0110705330 CÔNG TY TNHH RE POT VIỆT NAM Phòng 914 tầng 9, tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.07                          22,572,800                                         
14,774 2301262147 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWGEN Số nhà 39, Ngõ 36,Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,570,280                                         
14,775 0106296244 Công ty CP Thương Mại và Du Lịch HD Việt Nam Số 16B, Ngách 39/07, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 10.14                        22,568,892                                         
14,776 0107703478 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Đạt Phát Thôn Gò Cáo - Xã Thủy Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          22,567,299                                         
14,777 0108200519 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Sendesign TẦNG 4 TÒA NHÀ HUD3 TOWER, SỐ 121-123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.70                          22,562,767                                         
14,778 0104594213 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Huy Dũng Xã Liên Hà -H.Đan Phượng - TP Hà Nội 15.00                        22,562,511                                         
14,779 0109339496 Công ty TNHH Cơ khí Kim khí Vận tải Quang Đức Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 6.44                          22,561,838                                         
14,780 0105794494 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP AITC số 7 ngõ 61 Trần Quang Diệu - Đống Đa - Hà Nội 2.18                          22,558,264                                         
14,781 0107849501 Công ty TNHH nông nghiệp HHQ Việt Nam Số 17 ngách 28 ngõ 373 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          22,557,033                                         
14,782 0109761926 Công ty CP Cơ điện VTC Số 15, Làng Nghề Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 7.00                          22,557,033                                         
14,783 0107267704 Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Tiến Phát Ô 29 Lô U04 khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          22,555,600                                         
14,784 0107606499 Công Ty Tnhh The Leader Việt Nam 17 A1 Tập thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          22,550,727                                         
14,785 0106686491 Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh Holding Số 14, Ngõ 377/7A Đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1.09                          22,549,928                                         
14,786 0106330079 Công ty CP cao su kỹ thuật Minh Anh TDP Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          22,548,158                                         
14,787 0108534550 Công ty CP sản xuất và đầu tư thương mại Thành Công Vina Số 633A Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          22,546,616                                         
14,788 0103214109 Công ty TNHH Năng Lượng Môi Trường và Tự Động Hoá 7B Ngõ 302 Minh Khai_Hoàng Mai_Hà Nội 3.00                          22,545,298                                         
14,789 0106005304 Công ty CP Thiết bị & Công nghệ ánh Dương Số 15A,Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 6.00                          22,544,947                                         
14,790 0109899988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT GIA GROUP Số 8, lô 3B, Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,544,690                                         
14,791 0110142021 Công ty TNHH công nghệ và viễn thông Ngân Tú Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 7.00                          22,534,291                                         
14,792 0106323561 Công ty TNHH SX & XD TM Bình nguyên Tổ dân phố tó,Phường tây mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          22,530,542                                         
14,793 0106681126 Công ty TNHH Techbifarm TT ươm tạo DN khu CNC Hòa Lạc, Km29, đại lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 14.15                        22,528,418                                         
14,794 0106692706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HD VINA Nhà Số 02 Ngõ 148 Đường Cơ Đê Hữu Hồng, Thôn Hạ Trì, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          22,528,000                                         
14,795 0107390786 Công ty TNHH Alotrip P 703 Tầng 7 Toà Nhà EVD KCN Hoàng Mai Số 431 Tam Trinh P. HVT Q. HM Hà Nội 4.00                          22,516,273                                         
14,796 0102135221 Công ty TNHH P.A Việt Nam P51.A6 TT Khương Thượng Trung Tự- Đống Đa-HN 2.03                          22,512,547                                         
14,797 0107307890 CÔNG TY CP CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN THUẬN PHÁT Số 285 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          22,511,816                                         
14,798 0106028527 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đông dương A18, khu nhà X1 Dịch vọng, P. Dịch vọng Hậu, CG, Hà Nội 13.69                        22,508,061                                         
14,799 0102246482 Công  ty CP dịch vụ thông tin tài chính Việt Số 28 Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.13                          22,507,208                                         
14,800 0108065041 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Quốc tế HM Holdings Tầng 19, Tòa nhà CONINCO số 4 Tôn thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 3.00                          22,505,625                                         
14,801 0107637930 Công ty Cổ phần Sol Việt Nam Tầng 2, HACC1 Complex Building, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.32                          22,500,972                                         
14,802 0110160052 Công ty TNHH đầu tư thương mại Tuệ Linh Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,500,279                                         
14,803 0109860638 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH RE-BEG ASIA Tầng 6, tòa nhà Vic Building, 18 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          22,500,000                                         
14,804 0110599756 Công ty cổ phần thiết bị & phương tiện PCCC Việt Nam No10f, đường Nông Quốc Chấn,Vạn Phúc, quận Hà Đông, tp Hà Nội 3.00                          22,499,879                                         
14,805 0108155143 Công ty CP Dịch vụ và đầu tư thương mại Tân Phát Số 41 LK1 KĐT Đại Thanh Xã Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 2.71                          22,499,679                                         
14,806 0110144501 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT GIAI Ý Tầng 4 Số 59 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.43                          22,498,737                                         
14,807 0107003331 Công ty CP Thiết Bị Y Tế Thịnh An Số 8 ngõ 120/22/2 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          22,497,486                                         
14,808 0108769295 Công ty TNHH Công nghệ khuôn đúc Việt Nam Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          22,496,580                                         
14,809 0109449957 Công ty TNHH cơ khí chính xác Vinh Nguyễn Thôn Huỳnh Cung, Km 1 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          22,493,191                                         
14,810 0109672803 Công ty cổ phần giáo dục Vietlink Số nhà 20 ngõ 3, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa,huyện Thành Trì, Hà Nội 3.00                          22,491,587                                         
14,811 0107846067 Công ty TNHH CPCI Việt Nam Số 1, Hẻm 29 Ngách 2 ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,489,182                                         
14,812 0104518036 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại BMQ Khu 3, Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1.21                          22,487,040                                         
14,813 0110071807 Công ty TNHH TM & dịch vụ vận tải Minh Quang Xâm Động, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 5.02                          22,484,872                                         
14,814 0106575512 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dệt may Thành Công SN 22, TDP 3, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.14                          22,484,264                                         
14,815 0109243628 Công ty TNHH đầu tư và thương mại công nghiệp chính xác VAPG Việt Nam số nhà 42 ngõ 3 Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.03                          22,483,446                                         
14,816 0107651357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CANADA Số nhà 11 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          22,482,398                                         
14,817 0108279283 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Việt Luxury Số 131 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội 13.00                        22,478,944                                         
14,818 0105411977 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa Trường Thịnh Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          22,478,409                                         
14,819 0104802287 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông 774 Số 10 ngách 95/86 Vũ Xuân Thiều- Long Biên - Hà Nội (329) 10.00                        22,478,103                                         
14,820 0105651418 Công ty TNHH TM Quốc ấn Số 6,tổ 3 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Trung,TX,HN,VN 2.00                          22,477,515                                         
14,821 0109785444 Công ty cổ phần xây dựng vận tải và thương mại Quang Vân xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 2.00                          22,474,247                                         
14,822 0102910833 Công ty TNHH DKT Plus Việt Nam Đội 4 Trung Oai,Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          22,473,150                                         
14,823 0109204869 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch Vụ Hương Sắc Việt Sàn dịch vụ SH-18 Ecohome Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 2.28                          22,471,847                                         
14,824 Mầm Non Tư Thục Vạn Xuân Ô 9 BT4 BĐ Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.60                          22,471,583                                         
14,825 0107877851 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy N.A.C Số nhà 01, ngõ 60, đường Châu Văn Liêm, tổ dân phố số 4, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.21                          22,468,790                                         
14,826 0102354791 Công ty CP Cơ Điện Bắc Việt Tổ 40 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          22,462,036                                         
14,827 0109560680 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Toàn Cầu TDC Lô TT1A, ngõ 622 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9.00                          22,460,108                                         
14,828 0110266940 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ KĨ THUẬT AN THỊNH Số 10B, Tổ 56, Cụm 10, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,457,204                                         
14,829 0107011861 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Việt Đội 2, Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 1.21                          22,456,000                                         
14,830 0109509483 CÔNG TY TNHH KAT HÀ NỘI Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          22,455,368                                         
14,831 0101617920 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  PHƯƠNG DOANH p308,P105 nhà A9 TT khương thượng P Trung tự 3.00                          22,454,916                                         
14,832 0110784903 Công ty CP TM Xây dựng Đầu tư Sáng tạo Việt Nhà số 8, ngách 15/46 Đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          22,452,068                                         
14,833 0104246625 Công ty CP công nghệ và TV thiết kế XD RD Số 5, ngách 155/74/20 đường Trường Chinh, Thanh Xuân , Hà Nội 3.00                          22,452,009                                         
14,834 0108704315 Công Ty TNHH Công Nghệ Số BVB Việt Nam Số 15 Đường Đại Phú, Thôn 3, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3.41                          22,450,906                                         
14,835 0110383919 Người NN - CÔNG TY TNHH BIRBIKE VN Tầng 7, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.21                          22,449,367                                         
14,836 0107712426 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ ANH NO17- LK 655, 656, Khu Giếng Sen - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          22,447,728                                         
14,837 0102234180 Công ty TNHH Cơ Khí Sinh - Thành - Trung Số 31, ngõ Vạn Phúc, đường Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.31                          22,446,896                                         
14,838 0109591784 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRI THỨC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số 7 TT4.2, Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,444,800                                         
14,839 0108091683 Công ty cổ phần dược Vinacao BT6-6 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,443,984                                         
14,840 0106569533 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Mạnh Quân Nhà số 15, ngõ 567, đường Hoàng Hoa thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.00                          22,442,016                                         
14,841 0101796589 Công ty CP Tư Vấn & XD Hạ Tầng Kỹ Thuật VN 144 A4 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.70                          22,440,527                                         
14,842 0109909604 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ STC TT2-34 Khu đô thị Mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          22,437,851                                         
14,843 0110881544 Công ty TNHH Lạc Việt studio Số 11 Lô BT-10, Khu đô thị HUD Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.00                          22,434,391                                         
14,844 0108192120 Công ty TNHH Công Nghiệp Tân Duy Phát Khu C3-2B/N04 Đường Thạch Bàn,  Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 13.00                        22,434,129                                         
14,845 0103968480 Công Ty TNHH Đầu Tư Yên Minh Số 14, ngách 260/77 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,434,048                                         
14,846 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trẻ Sáng tạo Số 22 đường 2.2, KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          22,434,048                                         
14,847 0105960416 Công ty Cổ Phần EROPI Tổ 22 Kim Văn P. Đại Kim Quận Hoàng Mai Hà Nộ 2.00                          22,434,048                                         
14,848 0105185277 Công ty CP Đầu tư thương mại DV & DL Hòa Bình Xoms 1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.58                          22,430,413                                         
14,849 0107427806 Công ty TNHH Quảng Cáo và Xây Dựng Đức Phú Thôn Tiên Trượng xã Thủy Xuân Tiên Huyện Chương Mỹ Thành Phố Hà Nội 3.00                          22,424,235                                         
14,850 0101335531 Công Ty CP Tự Động Hoá Điện tử Viễn Thông Tin Học 58 Ngõ 105 Đường Hồng Hà - Ba Đình - Hà Nội 2.01                          22,420,540                                         
14,851 0109371027 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGA SUN VIỆT NAM Số nhà 33 Nghách 1 ngõ 30 đường Phùng Khoang Phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,412,800                                         
14,852 0109019270 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Vinh Anh Số 5A Ngõ Học Viện Kỹ thuật Quân sự, TDP Tân Xuân 3, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          22,408,585                                         
14,853 0108471406 Công ty TNHH giáo dục Ngọc Toàn Thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3.00                          22,407,267                                         
14,854 0102068504 Công ty cổ phần công nghệ Quang Minh Số 59,ngõ 389 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 2.00                          22,403,584                                         
14,855 0102753669 Công ty TNHH vận tải thương mại và DV Hoàng Dương Phòng 1304, nhà B3A, khu đô thị mới Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          22,400,250                                         
14,856 0109154287 Công ty TNHH truyền thông và thương mại Inspire Tầng 3, LK11A - 19 Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          22,400,141                                         
14,857 0110548938 Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Số 25, ngõ 170/8 đường Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,400,000                                         
14,858 0109477552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ D2T VIỆT NAM Số 90, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,400,000                                         
14,859 0101660820 Công ty TNHH giải pháp và chuyển giao công nghệ pnh 54 dương quảng hàm, P quan hoa, Cầu Giấy 2.00                          22,400,000                                         
14,860 0108968646 Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngũ Kim Nghĩa Long Thôn Mạnh Tân, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,400,000                                         
14,861 0110067381 Công Ty Cổ Phần Quang Minh Property Tầng 4 Tòa nhà Đồng Lợi, số 2+4 ngõ 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,391,500                                         
14,862 0109679809 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HƯNG QUÂN Lô 1 - D7 Khu nhà ở Thanh Xuân Bắc, ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          22,390,894                                         
14,863 0102925519 Công ty CP Công nghệ & phân phối Toàn Cầu Số 15B, ngách 164/35 Phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          22,390,588                                         
14,864 0110634859 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH VTM Số 03, Dãy B12A, Khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Ngh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 4.00                          22,387,607                                         
14,865 0109514211 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ƯNG Căn hộ A3-16, Dự án nhà ở bán cho CBCNV Bệnh viện Bạch Mai, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,387,351                                         
14,866 0107365490 Công ty TNHH Thương Mại, Sản Xuất và Xây Dựng Minh Phong Số 235, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          22,387,159                                         
14,867 0107576290 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM Số nhà 11,ngõ 221B,Phố Khâm Thiên,P. Thổ Quan,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 1.18                          22,384,893                                         
14,868 0107986272 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL OPTIMA Số E33 Khu Đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,381,802                                         
14,869 0106539151 CÔNG TY TNHH NHỰA NAM THẮNG Tầng 5, Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,378,396                                         
14,870 0106995820 NNN Công ty công nghệ thông tin Asahina Tầng 2 lô C6-D6 khu ĐTM Cầu Giấy, Dịch vọng, CG, Hà Nội 14.00                        22,378,355                                         
14,871 0108300150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCOPHAR số 93 ngõ 233 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,371,746                                         
14,872 0104012708 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp Số 58, Dẫy A Lô nhà vườn, khu đô thị mới Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          22,362,129                                         
14,873 0106612612 Công ty TNHH SXTM & PT XNK Thiên Phú Số 114B2 Trại Găng, đường Bạch Mai, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 2.00                          22,361,607                                         
14,874 0110547116 Công ty Cổ Phần Tân Phát Express Số 15 Ngõ 168 Phố Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          22,360,380                                         
14,875 0109881099 Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Xe nâng Hùng Cường Số 929 đường Nguyễn Đức Thuận, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          22,352,710                                         
14,876 0108705284 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Lộc Tín Tầng 2 Số 125 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          22,352,702                                         
14,877 0106732606 Công ty TNHH XS & TM Thúy Long 44 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.98                          22,351,487                                         
14,878 0106464428 Công ty TNHH TM & vận tải Bách Hiếu Thôn Tự Khoát Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          22,349,159                                         
14,879 0103046687 Công ty TNHH Truyền thông Nam Châu 955 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          22,348,800                                         
14,880 0106353809 CÔNG TY TNHH SEAPACK VIỆT NAM Số 58, ngõ 580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          22,344,850                                         
14,881 0106662483 Công ty TNHH XD & TM Phúc Thành Số 84A - Phố Ô Cách - P. Việt Hưng - Q. Long Biên 3.00                          22,341,908                                         
14,882 0110638980 Công ty TNHH PACK & GO VIETNAM Lô X06 Công ty cổ phần Giầy Thuỵ Khuê, Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          22,341,717                                         
14,883 8496216302 Nha khoa Korea Số 20LK6, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          22,339,200                                         
14,884 0108499088 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhật Minh Số 15 ngách 138/36 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          22,337,274                                         
14,885 0110701181 CÔNG TY TNHH NÂNG CẨU VÀ VẬN TẢI QUÂN NGHĨA Số nhà 3 ngách 6/153, TDP số 2 Miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          22,337,274                                         
14,886 0104914022 Công ty Cổ phần Viễn Thông 3G Việt Nam Số 78 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          22,336,142                                         
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14,887 0107561375 Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ BKP Số 30 ngõ 15A đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,333,719                                         
14,888 0110169859 Công ty TNHH ĐT SX & TM Bảo Đăng Lô 10, Khu CN Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          22,328,550                                         
14,889 0102033903 Công ty TNHH ĐT & XNK Vạn An Số 12 A Ngõ  1 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân 3.00                          22,323,381                                         
14,890 0500466663 Công ty cổ phần Lý Hùng Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          22,323,200                                         
14,891 0109762158 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quốc tế Đức Chính Số nhà 02, ngách 40/90 đường Cổ Bi, Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội 2.28                          22,323,052                                         
14,892 0108838485 Công ty cổ phần M7 Thành Đạt Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 1.01                          22,309,700                                         
14,893 0106927940 Công ty TNHH XNKTrung Mỹ 9A Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.27                          22,309,387                                         
14,894 0109890209 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XUÂN HƯNG Số 2 ngách 392 /15 đường Phương Canh, Tổ Dân Phố số 7, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm 3.02                          22,306,931                                         
14,895 0104191976 Công ty TNHH Nội thất - sơn mài việt Chuyên mỹ - Phú xuyên - Hà nội 2.66                          22,305,641                                         
14,896 0101503715 Công ty TNHH thép Đức Việt KTT Vật tư thủy lợi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 14.41                        22,302,469                                         
14,897 0102720303 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ MINH CHIẾN P514, C5 TT Trung tự, đống đa, hà nội 3.00                          22,301,180                                         
14,898 0102631910 Công ty Cổ Phần Hóa Phẩm Dầu Khí DMC - Miền Bắc Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3.04                          22,300,639                                         
14,899 0109648092 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3A VIỆT NAM Lô số 16 khu BT4-3 Dự án khu nhà ở Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,300,570                                         
14,900 0108157951 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NÂNG VÀ CÔNG NGHIỆP VCS Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.04                          22,298,704                                         
14,901 0110233906 Công ty TNNN Thiết bị công nghệ Vân Canh Ô số 44-LK25 Khu Đô Thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3.00                          22,296,439                                         
14,902 0106300860 Công ty TNHH SX thương mại và XNK Hà Kiên Xóm Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          22,292,647                                         
14,903 0100779284 Công ty TNHH Kim Liên Số 16, ngõ 4 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà nội 2.28                          22,286,710                                         
14,904 0101933556 Công ty CP Đầu tư & tư vấn xây dựng VN Số 103 - E11Khu TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội12 ngõ 29 Khuất Duy Tiến -Thanh 3.00                          22,285,751                                         
14,905 0106801659 Công ty TNHH Thương Mại Sống Cá Tính Số 235 phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          22,280,449                                         
14,906 0109584071 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÍ TÂM Số 945, Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,280,424                                         
14,907 0109546076 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại HEALTHCARE GLOBAL Số nhà 43 ngách 816/51 ngõ 816 Kim Giang - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 6.00                          22,279,833                                         
14,908 0107785343 Công ty TNHH TM và XD NEW HOUSE VINA Xóm Thọ Lão, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 4.64                          22,275,915                                         
14,909 0109954981 Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ điện và Xây dựng Bách Ngân Số 19, Tổ 3 Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          22,271,809                                         
14,910 0106918801 Công Ty TNHH Kỹ Thương Trường Giang Số 15 - TT5.2, Khu đô thị Nam 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,265,352                                         
14,911 0107300849 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THÁI GIA Đội 8, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.75                          22,259,304                                         
14,912 0101636578 Công ty cổ phần A Nam số 371 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội 4.77                          22,256,323                                         
14,913 0109590967 Công ty CP Sản xuất Cơ điện Hải Dương Số 12, Hẻm 333/82/1 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          22,256,026                                         
14,914 0109258832 Công ty TNHH Kinh doanh Bình Phát Lô đất số N06- 102, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.56                          22,255,696                                         
14,915 0104795551 Công ty TNHH bảo hộ Việt Số 3 ngõ 5 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,254,878                                         
14,916 0102088878 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BẢO ÔN NHIỆT THĂNG LONG 63 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          22,249,251                                         
14,917 0109829081 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SHG Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          22,247,090                                         
14,918 0109054652 CÔNG TY TNHH HCO VIỆT NAM Thôn Kim Quan, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.25                          22,243,936                                         
14,919 0109249965 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nội thất Tâm An Số nhà 06, Ngõ 36 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.07                          22,242,231                                         
14,920 0107520900 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG DƯƠNG VIỆT NAM Số 20 ngõ 231/40 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.14                          22,232,248                                         
14,921 0109184394 Công ty TNHH thực phẩm Thảo Nguyên Hà Nội Số 30B, ngõ 144 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 11.00                        22,228,656                                         
14,922 0108969167 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Migroup Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, P.Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 9.61                          22,227,581                                         
14,923 0109068260 Công ty TNHH BIG HOME Việt Nam Số 54A, Ngõ 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,227,159                                         
14,924 0108843728 Công ty CP VMAC Số 286, Tòa ECOGREEN Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 9.97                          22,223,940                                         
14,925 0109800188 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Phát Hà Thành Lô 49 Khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 13.29                        22,223,027                                         
14,926 0105847019 Công ty cổ phần thịnh An Phát Số 42A, Ngõ 10 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          22,220,800                                         
14,927 0106221464 Công ty TNHH tranh Minh Quân Số 32 ngõ 99 Nguyễn Khang, KTT 361, tổ 42, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.01                          22,219,000                                         
14,928 0109004764 Công ty Cổ phần đầu tư dược phẩm và dinh dưỡng Lukamil Việt Nam Khu đất dịch vụ Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,216,150                                         
14,929 2500209853 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG Số 7A, ngách 80, ngõ 178, phố Chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          22,215,136                                         
14,930 0106998395 Công ty CP thương mại & DV giáo dục Allinone Số 18 ngõ 11 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội 1.12                          22,214,909                                         
14,931 Không có MST Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Pascal Lô NT, khu ĐT Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.28                          22,214,097                                         
14,932 0109185278 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ NTA Tầng 2, số nhà 7, ngách 89/36 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.30                          22,206,448                                         
14,933 0109913470 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GROUP Số nhà 124, ngõ 78, tổ 12 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          22,206,242                                         
14,934 0109824647 Công ty CP kinh doanh dịch vụ ô tô Minh Dương Số 55 ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 2.28                          22,204,175                                         
14,935 0107480912 Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Tuấn Minh Số 01 ngõ 74 Đường Yên Hòa, P. Yên Hòa, CG< Hà Nội 3.00                          22,202,878                                         

14,936 0107554561 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN 
MÔI TRƯỜNG Tổ dân phố chợ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7.16                          22,197,823                                         

14,937 0109625994 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PISA Số 34A Yên Phúc, - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 7.57                          22,197,448                                         
14,938 0106849107 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ATECH VIỆT NAM Số nhà 11, ngõ 250/51/5, Đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.47                          22,191,998                                         
14,939 0110216202 Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển Tầng 16, tòa A1, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.04                        22,191,705                                         
14,940 0110162998 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch MCJ Khu 6, thôn Cư An, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 5.03                          22,190,305                                         
14,941 0108107735 Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá SMG Số 67A Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.18                          22,184,091                                         
14,942 0108296627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SƠN Số 7, Ngách 19, Ngõ 217 Đường Trần Phú, phường văn quán, hà đông, Hà Nội 3.00                          22,179,049                                         
14,943 0107344490 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Dung Hoàng Phát Số 238, tổ 12, phố Mai Anh Tuấn, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 6.33                          22,175,086                                         
14,944 0105684406 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THANH XUÂN Khu A, tổ 8, ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.29                          22,160,336                                         
14,945 8093869891 Hộ kinh doanh cá thể Đào Thị Yểng Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.37                          22,160,288                                         
14,946 0106683652 Công Ty TNHH TM & DV Hưng Thành Số 7 ngách 138/58/19 Xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, Xa Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 13.43                        22,154,552                                         
14,947 0107772697 Công ty TNHH Sơn Dulson Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam 1.73                          22,145,003                                         
14,948 0101295712 Công ty CP Đồng Phát số 4 ngõ 470 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          22,142,957                                         
14,949 0107097139 Công ty CP DV Vận tải & TM Đường sắt HN SN 04 ngõ 376/16 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          22,140,561                                         
14,950 0107006501 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Vũ Gia Số 33, ngách 39/108, ngõ 108 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông,Hà Nội 3.28                          22,137,243                                         
14,951 0801335953 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BINA VIỆT NAM Phòng 403, Tầng 4, Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 2.34                          22,136,721                                         
14,952 0110273585 Công Ty Cổ Phần KPIM Academy Số 39 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,136,640                                         
14,953 0109579473 Công ty cổ phần SONNAGROUP Số nhà 8, ngách 10, ngõ 7 Hồng Phong, Hoàng Xá, TT Vân Đình,Ứng Hoà, Hà Nội 2.22                          22,135,429                                         
14,954 0101427077 Công ty CP TM & Dược Phẩm Trúc Tâm Ngách 560/65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          22,132,798                                         
14,955 0108652579 Công ty Cổ phần Giáo Dục UAC Số 48 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1.73                          22,132,397                                         
14,956 0110069822 Công ty cổ phần đầu tư và khai thác khoảng sản HDC ố 3 Đường Mới, Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          22,131,030                                         
14,957 0104982618 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thép Hà Nội SN 21, tổ 7, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,958 0104223177 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Phong xóm Giữa, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,959 0110723065 CÔNG TY CỔ PHẦN KĨ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HNK Số 18, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,960 0107062104 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ kỹ Thuật Minh Phát Thôn Quán khê, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,961 0109290956 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỐM SỨ ANH THƯ Số 76, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,962 0107580794 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHÚC AN Xóm 8, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội [05]. 3.00                          22,130,938                                         
14,963 0102036911 Công ty TNHH XD & TM Đức Quang Thạch Cao, Hoan Hảo, gần cổng trắng Việt Hùng, đường vào lò vôi,Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,964 0102158846 Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Quốc tế VINEDU Số 54 Đường Bưởi, Ngọc Khánh, ba Đình, Hà Nội 3.00                          22,130,938                                         
14,965 0102332808 Công ty CP Giải Pháp Máy Tính Việt Nam Ngách 69 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          22,128,119                                         
14,966 0107008227 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC Số 10, ngách 3a, ngõ 9, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          22,126,601                                         
14,967 0110532303 Công ty Cổ phần Cảnh quan Kiến trúc Asia Lô 19 TT2, Khu đấu giá Giang Biên, Tổ 8 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          22,123,500                                         
14,968 0109015149 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC HÀ HQ SỐ 24, NGÕ 13 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.77                          22,122,429                                         
14,969 0500476090 HTX nông nghiệp Hạ Bằng Xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 1.01                          22,119,262                                         
14,970 0106381556 Công ty CP SP Việt Nam Số 6 Hẻm 52 Ngõ 169 Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          22,109,184                                         
14,971 0106891740 Công ty TNHH Obiphar Việt Nam Số 22 ,TT7, KĐT Sinh thái  Xuân Phương, Tasco- Foresa Vila, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.12                          22,107,082                                         
14,972 0109645447 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LONG HOLDINGS Số nhà 18, ngách 49/30, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,105,029                                         
14,973 0101529696 Công ty TNHH Y tế và Khoa Học Công Nghệ Nghiêm Việt 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 1.75                          22,104,537                                         
14,974 0106817803 Công ty TNHH Smart Key Factory Việt Nam Số 7 ngõ 2 phố Cao Thắng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.09                          22,102,928                                         
14,975 0101733980 Công ty TNHH XNK Trường Thanh Số 85 Ngõ 144 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 7.87                          22,099,332                                         
14,976 0110557523 CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM NV1 Lô 6 Khu nhà ở An Lạc, phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          22,098,829                                         
14,977 0106181821 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN BÌNH AN Số nhà 36 ngõ 79/40 phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.78                          22,098,055                                         
14,978 0106028372 Công ty CP máy và thiết bị BKHITECH Việt Nam Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1.65                          22,097,450                                         
14,979 0107412824 Công ty CP Du học và thương mại Hoàng Tiến Thành Số 19, ngõ 83 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 3.00                          22,092,449                                         
14,980 0108221727 Công ty cổ phần thi công xây dựng và thương mại Toàn Thịnh Số 566 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 7.09                          22,091,068                                         
14,981 0108524947 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Minh Phát Xóm 8 Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          22,081,221                                         
14,982 0106135857 Công ty TNHH Dược Phẩm PEAKMEDI Ô 108 Lô F5 KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          22,077,952                                         
14,983 0110773147 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Trí Anh 352 Đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          22,077,952                                         
14,984 0109298391 CÔNG TY CỔ PHẦN THT PHARMA Số 9/3/143/202 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          22,077,952                                         
14,985 0110245884 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Kasai Hà Nội Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          22,067,200                                         
14,986 0107529639 Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Xây dựng Sao Mai Số 9A4, Khu dân cư 918, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.01                          22,065,625                                         
14,987 0103450956 Công ty TNHH thiết bị văn phòng số 1 TX P306, E11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          22,063,582                                         
14,988 0110509223 Công ty CP thương mại và công nghệ điện hóa Hà Nội Số nhà 15, Ngõ 132 Đường Thụy Phương, Thôn Liên Ngạc - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          22,063,582                                         
14,989 0109216293 Công ty TNHH HARY TRIP Số nhà 58, ngõ 222, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          22,063,582                                         
14,990 0110223376 Công ty TNHH GTL Logistic Solution Số 94 Khu 6 Thôn Thụy Lôi - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          22,059,928                                         
14,991 0109194018 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế WHC Việt Nam Số nhà 28 Tổ 11 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          22,055,876                                         
14,992 0109905303 Công ty Cổ phần THV World Chung cư CT36 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 2.00                          22,051,861                                         
14,993 0103290942 Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ T&T Việt Nam Số 39, Ngõ 301, Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.36                          22,051,068                                         
14,994 0107679539 Công ty cổ phần thiết bị điện Thịnh Phát SN 262, HTT4, khu nhà ở hi Brand - Lacasta, KĐT mới Văn Phú, P Phú La, Q Hà Đông, Tp Hà Nội 3.00                          22,044,339                                         
14,995 0106857059 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Bình An Số 131 Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          22,044,288                                         
14,996 0103952882 Công Ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoa Lộc Phát Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          22,043,190                                         
14,997 0102191547 Công ty CP SX TM và DV Thành Tâm số 12, ngách 29/4 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          22,034,717                                         
14,998 0102171533 Công ty CP Hà Thành Quang Minh Ô số 9 lô E khu ĐTM Đại Kim - Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          22,030,080                                         
14,999 0110146717 CÔNG TY TNHH IN HẢI NAM Số nhà 2, ngách 76/9, ngõ 76 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,029,824                                         
15,000 0106589427 CÔNG TY CỔ PHẦN VITENDA AN LỘC PHÁT Liền kề 7, ô 16 khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          22,023,635                                         
15,001 0105549125 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Máy Tính Trang Linh Số 102, Tổ 2, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 2.38                          22,023,456                                         
15,002 0109149061 Công ty Cổ Phần F5M Số 16 ngách 109 ngõ Văn Chương 2, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.28                        22,018,793                                         
15,003 0109563709 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP GIGAHERBS VIỆT NAM Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          22,016,000                                         
15,004 0104480086 Công ty CP PT nguồn mở Việt Nam Số A8 TT nhà máy Dệt, Ao Sen, Mộ Lao,Hà Đông,HN 1.10                          22,016,000                                         
15,005 0106235234 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Công Nghệ HTT Tầng 29, Tòa Đông - Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 13.00                        22,015,150                                         
15,006 0106053883 Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Phương Đông Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 1.65                          22,010,225                                         
15,007 0110131982 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG OASIS Số 81, Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.36                          22,007,844                                         
15,008 0108383189 Công ty Cổ phần Vietnam Daily Group Số nhà 34, ngõ 86, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          22,007,625                                         
15,009 0108254803 Công ty TNHH Golden Ky TT20-46 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          22,005,478                                         
15,010 0110179293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIẾN HOÀNG PHÁT Số nhà 25 Ngõ 1277 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11.01                        22,003,616                                         
15,011 0106725623 Công Ty TNHH Kavicom Việt Nam Số 4 ông ích Khiêm - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội 13.00                        22,002,709                                         
15,012 0107584100 Công ty TNHH SXTM & PT Công nghệ Hải Phát Số 294 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.01                          22,001,772                                         
15,013 0107336468 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROMAX VIỆT NAM Lô số 224-1 tờ bản đồ số 10, Khu đất dịch vụ khu Đồng Mới, Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          22,001,614                                         
15,014 0105900093 Công ty Cp CINVESTRA Việt Nam Tầng 8 tòa nhà Sannam phố Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          21,998,400                                         
15,015 0106810163 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Mây Lô H9, KĐG Kiến Hưng Hà Cầu, tổ 2, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1.53                          21,997,351                                         
15,016 0109611744 Công ty TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BẢO AN Thôn Chùa Xã Đức Hoà Huyện Sóc Sơn Hà Nội 11.47                        21,997,128                                         
15,017 0104618048 Công ty TNHH Nak Won Số 5, ngõ 55, phố Đỗ Quang, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 5.00                          21,995,272                                         
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15,018 0106227096 Công ty CP Đầu tư Công nghệ Việt Xanh SN 23, Ngõ 24 tổ 4 Khu Đông, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.41                          21,994,426                                         
15,019 0107543922 Công ty TNHH điện tử HTP Vina Số 21, dãy 2, tổ 4 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 2.00                          21,990,936                                         
15,020 0110396442 CÔNG TY TNHH HN PLATINUM Số 1, ngõ 194 Trung Kính, tổ 14, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        21,990,268                                         
15,021 0106705874 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEEN GROUP BT 02-14 Khu Đô Thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          21,983,082                                         
15,022 0108365038 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VJ HOMES Tầng 4, Tòa VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.28                        21,980,100                                         
15,023 0101781889 Công Ty CP Nghiên Cứu Phát Triển TM Thiên Tô Tầng 4, số 24 phố Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.37                          21,978,687                                         
15,024 0109856261 Công ty cổ phần G5 Studio Số 1/683 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          21,974,434                                         
15,025 0109856575 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Gia Bảo TP Thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 5.43                          21,972,973                                         
15,026 0107860505 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.58                          21,970,721                                         
15,027 0108933241 Công ty TNHH dịch vụ cơ khí Tổng hợp CLC Đông Anh Số nhà 161 ngõ 245 đường Đào Cam Mộc - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 9.00                          21,957,619                                         
15,028 0107039144 Công ty TNHH đầu tư XD Thiên Sơn Số 558 đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.00                          21,954,150                                         
15,029 0109602965 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LÂM MỘC 09-LK1, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Số 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          21,949,122                                         
15,030 0101895075 Công ty CP Tư Vấn XD Cầu Đường Việt Nam 739 A Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          21,949,007                                         
15,031 0104781125 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Vụ Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.15                          21,947,330                                         
15,032 0108197961 Công ty TNHH xây dựng và lặp đặt Hoàng Long Khu tái định cư, thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,946,627                                         
15,033 0108907273 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH HỢP Số nhà 94, ngõ 64, đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,938,495                                         
15,034 0101544197 Công ty CP Phát Triển XD & TM Thành Long 106 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          21,938,495                                         
15,035 0101272419 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU HÀ NỘI Số 13, N2 khu TT thông tin, tổ 28 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          21,938,495                                         
15,036 0104128935 Công ty CP Công Nghệ Mới Nhật Hải Số 9 BT 2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.18                          21,935,324                                         
15,037 0110894504 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN HÀ DƯƠNG Số nhà 1A, ngõ 230/138/17 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.61                          21,934,162                                         
15,038 0110117674 Công ty đấu giá hợp danh DGV Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2.05                          21,932,885                                         
15,039 0108905597 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp và thương mại ATV Ngách 8 ngõ 15, Xóm Đại Khang, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.72                          21,932,715                                         
15,040 0105344431 Công ty Cổ phần phát triển đầu tư thương mại D&D Việt Nam Số 114 Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.78                          21,930,315                                         
15,041 0106493404 Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Vận Tải Hoàng Thắng L28, khu đấu giá quyền sử dụng đất - Xã Tân Triều - huyện Thanh Trì - TP.Hà Nội 5.03                          21,929,651                                         
15,042 0101271091 Công ty TNHH Tân Đại Thành Số 135, Tổ 13 Phố Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 2.00                          21,927,922                                         
15,043 0109308219 Công ty cổ phần gạch Tuynel Hoàng Gia Thôn Duyên Trang, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.02                          21,925,710                                         
15,044 0108375692 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KIM ƯNG SỐ 1 ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI [05]. Loại 4.00                          21,921,596                                         
15,045 0110575000 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HỒN ĐÁ Số 36 The Central STR - Khu đô thị The Manol Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,919,745                                         
15,046 0103770226 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khảo sát HDB Việt Nam Tầng 3, số 166 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 2.34                          21,913,795                                         
15,047 0101722146 CÔNG TY CP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PHÚC SƠN số 2 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.47                          21,906,570                                         
15,048 0100382352 CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN 25 D Cát Linh 2.00                          21,900,800                                         
15,049 0104239956 Công ty CP hoá chất Sao việt Tầng 3, nhà số 11, ngõ 81/381 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          21,899,772                                         
15,050 0108090344 Công ty TNHH MALTCO Việt Nam 33 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 2, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          21,899,000                                         
15,051 0104786003 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Toàn Thắng SN 9,dãy V, ngõ 22, Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 10.00                        21,897,042                                         
15,052 0109698713 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM NEW Số nhà 286 Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.04                        21,886,991                                         
15,053 0104167959 Công ty CP ĐT XD và cơ điện V2D Số 7 - Ngõ 389/164 - Tổ 50 - Dịch Vọng Hậu - Cấu Giấy - Hà Nội 7.19                          21,882,547                                         
15,054 0106706934 Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng Tuấn Minh Thôn Cổ  Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 13.23                        21,881,938                                         
15,055 0108782673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JC VIỆT NAM Số 163 khu biệt thự La Casta, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông 3.00                          21,880,870                                         
15,056 0106128602 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngọc Long Tân Lương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          21,877,876                                         
15,057 0109377692 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà B&T Building, Số 3 ngõ 120 Trường Chinh, - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          21,877,050                                         
15,058 0109777193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP PHÚC THỌ Khu 6.9Ha, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          21,873,626                                         
15,059 0108301789 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH H27 Khu đấu giá QSD đất Man Bồi, Gốc Găng - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          21,872,950                                         
15,060 0108921743 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ IDBGROUP Số 33 đường Louis VIII, KĐT Louis City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          21,869,229                                         
15,061 0109210372 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VMP Số 38A ngõ 255 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.01                        21,865,050                                         
15,062 0108713743 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA TRUNG TÍN Xóm Bãi, Tổ 21, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.03                          21,863,236                                         
15,063 0109271128 Công ty cổ phần phát triển công nghệ nhà máy thông minh S-FD Xóm 4,Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          21,861,950                                         
15,064 0110056284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ QUANG MINH Lô 9, dịch vụ 8, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,859,879                                         
15,065 0107314016 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Vật Liệu Mới Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          21,859,700                                         
15,066 0110706038 Công ty TNHH thương mại 24K Global Lô II, Khu trung tâm thương mại hành chính mới Hà Đông, Đường Tô Hiệu, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.74                          21,858,751                                         
15,067 0107918258 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Đài Việt Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.35                          21,853,015                                         
15,068 0108246094 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và đo đạc địa chính Anh Quân Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội 2.03                          21,850,568                                         
15,069 0108711376 Công ty CP Công Nghệ Lithium Việt Nam Số 27A, ngõ 2/2/1 đường Hoàng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.01                          21,840,515                                         
15,070 0107930777 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HYPERION TẦNG 14, TÒA NHÀ SUDICO, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.26                          21,840,198                                         
15,071 0104262144 Công ty TNHH Giặt là Tràng An Số 12 ngách 26 ngõ 203 Trường Chinh - Thanh Xuân 5.00                          21,835,075                                         
15,072 0109422507 Công Ty TNHH Dịch Vụ MVA Tầng 6, số 18 Nguyễn Chí Thanh, - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội. 2.00                          21,832,550                                         
15,073 0106411578 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH PHÚ Ô 117 lô D, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.19                          21,831,330                                         
15,074 0109936365 CÔNG TY CỔ PHẦN HZ MEDIA Số 12, Ngõ 29, Đường 422B, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 11.31                        21,826,502                                         
15,075 0108289690 Công Ty TNHH Diamondland Việt Nam Số 94-3 Tổ Dân Phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 6.71                          21,825,079                                         
15,076 0109191289 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NESYTECH VIỆT NAM Tầng 6 khu văn phòng, tòa nhà AZ LÂM VIÊN COMPLEX, Số 107A Đ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 13.00                        21,811,397                                         
15,077 0104612494 Công ty Cổ Phần STD Việt Nam Số 28 Tổ 3 Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          21,810,060                                         
15,078 0110437459 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK TH WINDOW Số 1, ngách 25, ngõ 199, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 12.82                        21,805,938                                         
15,079 0109916111 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DUKERO Số 322, Phố Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 12.00                        21,800,166                                         
15,080 0109164704 CÔNG TY TNHH DMD LOGISTIC AND EXPRESS 215 Đồng Cổ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,798,986                                         
15,081 0108893197 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT URBA Số 9 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.01                        21,795,339                                         
15,082 0107767954 Công ty TNHH Mẹ và Bon Số nhà 32, Ngõ 273 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          21,794,417                                         
15,083 0108095448 Công ty TNHH thương mại & khoảng sản HLI Số 184 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 11.00                        21,790,176                                         
15,084 0108967610 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ROSTEK Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          21,782,011                                         
15,085 0109221938 CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKPAY Tầng 9 Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          21,781,633                                         
15,086 0106298308 Công ty CP TV ĐT XD Thái Hà Số 3,ngõ 30,Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.91                          21,780,026                                         
15,087 0110216971 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Thương mại Minh Đức Số nhà 21 ngõ 28 xóm 3, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          21,779,391                                         
15,088 0105596654 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẲNG CẤP VIỆT Tầng 8, số 52 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          21,779,391                                         
15,089 0109235190 Công ty TNHH đầu tư NQK Việt Nam LK8-36 Khu Đô Thị Mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 16.02                        21,779,258                                         
15,090 0104719688 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT HƯNG NAM CƯỜNG SỐ 3, NGÕ 237 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.33                          21,776,704                                         
15,091 0104359322 Công ty CP xây dựng và thiết bị điện cơ Hà Nội SN 81, đường K4, TT Cầu Diễn,  Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 1.09                          21,773,748                                         
15,092 0108366673 Công Ty TNHH HeKaMi Việt Nam Số nhà 20 Ngách 50/111 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.02                          21,769,184                                         
15,093 0110233053 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAS VIỆT NAM Số 6 Ngõ 162/17 Nguyễn Tuân. - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          21,760,000                                         
15,094 0110189728 Công ty TNHH Kinh Bắc Thăng Long - Tây Hồ Toà nhà Bắc Vương, Số 152 Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          21,760,000                                         
15,095 0104759296 Công Ty Cổ Phần Thúy Long Số 5 ngách 629/18 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 2.00                          21,760,000                                         
15,096 0109969307 CÔNG TY TNHH IL WOO E&C Số 7D Khu GĐ Tổng cục 2, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          21,759,501                                         
15,097 0105486242 Công ty TNHH TM và Kỹ Thuật Thanh Quang Số 45 Ngõ Gốc Đề - Minh Khai - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          21,754,930                                         
15,098 0107536770 Công ty Cổ Phần Nội Thất Hoàng Kim Số 3, ngách 274/26 tổ dân phố Chợ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.01                          21,754,727                                         
15,099 0110224073 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU AVEO Tầng 4, toà nhà Số 9 Đường Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          21,754,562                                         
15,100 0110043084 Công ty cổ phần Golden Invest Tầng 5 Toà Nhà NewSkyline Khu Đô Thị Mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        21,746,269                                         
15,101 0109262677 CÔNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ BẢO NGỌC Số nhà 10c, Ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 11.00                        21,746,269                                         
15,102 0108797422 CÔNG TY CỔ PHẦN TX INTERNATIONAL Số 19 Ngõ 86 Hào Nam,Phường Ô chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 11.00                        21,746,269                                         
15,103 0109805732 CÔNG TY TNHH N.VINCE Tầng 1 nhà N5 Khu chung cư Đồng Tầu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11.00                        21,746,269                                         
15,104 0108077463 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Số 45C ngõ 28/9 đường Võ Chí Công - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          21,746,189                                         
15,105 0108957884 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Bảo Nguyên SỐ NHÀ 14, NGÁCH 1/3 , NGÕ 3 TỔ 6 ĐƯỜNG THANH LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          21,746,053                                         
15,106 0110197662 Người nước ngoài Công ty TNHH ORIGEN CORPORATION INTERNATIONAL Nhà 05 đường Sao Biển 03, kđt Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 7.00                          21,745,514                                         
15,107 0105845149 Công ty CP xây dựng kiến trúc và nội thất Newhome Số 666 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          21,745,432                                         
15,108 0109980999 CÔNG TY TNHH ÁNH LINH BEAUTY Số 16A Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.22                        21,736,725                                         
15,109 0107341394 Công ty TNHH ĐT TM & XD HT VN Số 159 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2.00                          21,730,522                                         
15,110 0106000419 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Anh Đức 4 Ngõ 9 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 13.00                        21,729,345                                         
15,111 0109373183 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ ITMAX Lô TT3-33 Khu ĐG1, Đường CN9 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.25                          21,728,263                                         
15,112 0108851408 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Mỹ Số 10, Ngách 168/97, Ngõ 168 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 2.00                          21,727,863                                         
15,113 0107574053 Công ty TNHH cơ điện và phòng cháy chữa cháy Thành Nam Số 3, ngõ 18, đường Nghĩa Bình, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 1.55                          21,721,153                                         
15,114 0110650579 CÔNG TY TNHH SURU QSS 24 TT Kho Dược, ngõ 252 TDP chợ Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          21,718,153                                         
15,115 0101296515 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ LINH Số nhà 4 ngách 12 ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.74                          21,716,116                                         
15,116 0106386787 Công ty TNHH Uni-tech Việt Nam Số 5 ngách 20/192 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,713,831                                         
15,117 0101925001 Công ty CP Thành giao Miền bắc Lam Duy Tổ 31 - dịch vọng Hậu 2.00                          21,713,167                                         
15,118 0109557529 CÔNG TY TNHH BPCORP Số 28, Ngõ 71, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15.63                        21,711,062                                         
15,119 0110112612 CÔNG TY TNHH MÁY NAM CƯỜNG Số 3, ngách 15 ngõ An Lạc, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,708,160                                         
15,120 0109132332 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Gia Lộc Tổ 9, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          21,705,492                                         
15,121 0109848616 Công ty cổ phần Thời Đại Mới Newstar Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,703,082                                         
15,122 0109406738 CÔNG TY TNHH ĐIỆN XANH CHÂU Á Tầng 4 tòa 29T1 lô N05 KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,696,000                                         
15,123 0109721345 Công Ty TNHH CL Logistics Việt Nam Số 14, ngõ 272, đường Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,693,870                                         
15,124 0106487457 Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ tinh hoa Việt Số 102 Mai Dịch,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2.00                          21,687,500                                         
15,125 0109479045 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN Số 122 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,686,123                                         
15,126 0110909976 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THIẾT BỊ GIÁO DỤC Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,684,736                                         
15,127 0110040943 Công ty CP thương mại truyền thông và Du lịch Phương Đông Số 7, ngõ 190, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          21,677,820                                         
15,128 0110440518 Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và nội thất Vạn Phúc Thành Số 42, Liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai,Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 5.72                          21,675,228                                         
15,129 0110832120 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HALI Tầng 5 Tòa nhà Hoàng Ng  ọc, Lô C2C Khu Công nghệ thông tin tậptrung Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,670,461                                         
15,130 0103269203 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Thành Nam Số nhà 12 ngõ 99 ngách 64/1, Phố Định công Hà, Phường Định Công, Hoàng Mai, hà Nội 3.00                          21,669,075                                         
15,131 0110336059 CÔNG TY TNHH CELA PAW Số 47M2 Ngõ 37 Đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.27                          21,664,049                                         
15,132 0109449442 CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ VINA S.O.C Tầng 3, tòa nhà intracom, ngõ 72 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 9.08                          21,663,182                                         
15,133 0106815108 CÔNG TY CP DV QUẢN LÝ BĐS THÀNH PHỐ MỚI Phòng B01, tầng KT, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.57                          21,654,885                                         
15,134 0109896056 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾP VÀ INOX KTK Số 24 Đường Thôn 7, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          21,649,831                                         
15,135 0107429666 Công ty TNHH Thiết Bị & Nội Thất Khoa Tín Số nhà 1, Ngách 514/24, Ngõ 514 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          21,649,831                                         
15,136 0101637807 Công ty TNHH Pháp Thái Tổ 1, khu tập thể Quân Khu Thủ Đô, phường Việt Hưng,quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          21,649,831                                         
15,137 0110827057 Công ty Cổ phần Thương mại và Nhập khẩu VINAKIDS Số nhà 69, ngõ 112 Nam Dư, tổ 8 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          21,649,831                                         
15,138 0106710313 Công ty TNHH Khoáng Sản Hatico Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          21,649,831                                         
15,139 0109884068 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Marketing KDIGIMIND Số E4/67 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,649,831                                         
15,140 0105962318 CÔNG TY TNHH MESENCO Số 10 ngách 27A ngõ 107 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,649,829                                         
15,141 0104411685 Công ty TNHH  XD & TM ánh  Hồng Phương đình - Đan phượng - Hà nội 3.00                          21,649,622                                         
15,142 0108404262 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ỐNG GIÓ VIỆT Số 16- Liền kề 22 Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.07                          21,643,588                                         
15,143 0102978119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH AN 22 Cẩm Vân - P. Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          21,642,636                                         
15,144 0109928318 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bảo Mỹ Số 3 ngách 38/13, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.92                          21,636,563                                         
15,145 0108033297 CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM OV15.3 Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          21,634,150                                         
15,146 0109558258 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Qbest Tầng 5, Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,632,911                                         
15,147 0108493216 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Đất Vàng Thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 5.00                          21,632,629                                         
15,148 0110835107 CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO NGUYÊN HƯƠNG Số 35-36 D1 Khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,632,000                                         
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15,149 0108583131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAM XANH Lô 4A Khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.58                          21,631,742                                         
15,150 0109167021 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ năng lượng Việt Nam Thôn Ngọc Giả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.88                          21,630,070                                         
15,151 0107721886 Công ty TNHH thương mại và sản xuất AMBER Khu 1, thôn Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 3.97                          21,623,313                                         
15,152 0109778278 CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ BÌNH MINH Số 68, Ngõ Văn Hương, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.57                          21,621,313                                         
15,153 0108849367 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YOKO Thôn Dậu 1, Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,620,965                                         
15,154 0110137462 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Đường Lê Văn Lương, KĐT mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 1.08                          21,617,857                                         
15,155 0104740150 Công ty TNHH Phát triển TM Hoài Thành Trung Số 6 hẻm 1/62/48 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          21,617,725                                         
15,156 0108024454 Công ty CP Xây Dựng Và Nhôm Kính Vũ Gia Số nhà 6, Lô N2I, Khu tái định cư X2A, tổ 29, đường Vành Đai - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 8.36                          21,617,669                                         
15,157 0106234569 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          21,615,697                                         
15,158 0106867603 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC KỲ ANH Số nhà E20 Ngõ 68 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.00                        21,615,634                                         
15,159 0110233688 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Số nhà 17A ngõ 32/84 TDP 2, Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          21,615,621                                         
15,160 0108355287 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SỰ PHÙ HỢP VIETCON SỐ 34, NGÕ 230/31/24 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.47                          21,610,125                                         
15,161 0109482873 Công ty TNHH thương mại Phạm Gia Việt Nam Số 456 Quang Trung - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.01                          21,608,429                                         
15,162 0104901457 Công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Hương Quỳnh Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.34                          21,607,185                                         
15,163 0108545513 Công ty cổ phần điện máy Hà Thanh SỐ 252, ĐƯỜNG 72, KHU LA DƯƠNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 13.00                        21,607,161                                         
15,164 0107911397 Công Ty TNHH MTV Techcomix Việt Nam Số 7, ngách 269, ngõ Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 13.00                        21,605,794                                         
15,165 0109020597 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH Số 42, Lô 19, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,605,373                                         
15,166 0109440506 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT PHONG Số 435 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.00                        21,604,069                                         
15,167 8687437567-001 Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Vệ Linh- Phù Linh- Sóc Sơn- Hà Nội 13.00                        21,603,289                                         
15,168 0110081410 Công ty TNHH hai thành viên Hải Giang Voyage Tầng 1, LK03-02, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        21,601,976                                         
15,169 0105782918 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Tầng 15 toà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          21,600,000                                         
15,170 5100232451 Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco Phòng 303 tầng 3 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          21,600,000                                         
15,171 0110064292 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WMACAPITAL Số 23 phố Tôn Thất Thiệp - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          21,596,018                                         
15,172 5500521793 Công ty TNHH Vượng Thắng Sơn La Thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 15.00                        21,594,508                                         
15,173 0110500855 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRỊNH NĂNG HEALTH CARE P603 Tòa nhà Luxury Park Views, số 32D, đường Dương Đình Ngh - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6.00                          21,587,402                                         
15,174 0104208027 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng & Thương Mại Quang Anh số 25 Khu Mồ Tân, Xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 5.00                          21,585,797                                         
15,175 0109350940 Công ty CP tập đoàn xây dựng Đại Trường Phát Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 243 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          21,582,475                                         
15,176 0108981485 CÔNG TY TNHH PHAN TRUNG VIỆT NAM Số 11, ngách 1194/7 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.51                          21,573,502                                         
15,177 0107541717 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VINAQUAH XÓM 8, THÔN ĐÔN THƯ, XÃ KIM THƯ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.00                          21,572,854                                         
15,178 0102037087 Công ty Cổ phần Giải pháp Hạ tầng Hà Nội Phòng 504C5, khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,572,854                                         
15,179 0108634428 Công ty TNHH không gian L'espace việt nam phòng 4b tầng 4 , số 11 , ngõ 143 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        21,571,282                                         
15,180 0109957326 Công ty TNHH Sams Việt Nam Số 5A, ngõ 2, Tổ dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 13.00                        21,571,282                                         
15,181 0106319004 Công ty CP Chế Tạo Máy Thiên Phú Số 69A Ngõ 2 Phố Tây Trà P. Trần Phú . Hoàng Mai Hà Nội 12.00                        21,570,083                                         
15,182 2500236286 Công ty TNHH TM&SX Lộc Thành Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          21,569,574                                         
15,183 0106888794 Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu JIESUN Việt Nam Xóm 5 Thôn Liệp Mai Ngọc Liệp Quốc Oai Hà Nội 3.00                          21,566,560                                         
15,184 0110318282 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Đỗ Gia 757 Nguyễn Đức Thuận, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.96                          21,565,588                                         
15,185 0110605086 CÔNG TY TNHH VT NAM SƠN Thôn Trường Xuân, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          21,563,497                                         
15,186 0105794991 Công ty CP đầu tư & phát triển xây dựng Thành Đạt Phát Đội 5, Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam 1.05                          21,561,892                                         
15,187 0106474899 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Minh Số 119 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.10                          21,561,045                                         
15,188 0110188026 Công ty TNHH GFD CARBON Số 7, Ngõ 2, La Tinh 2, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.38                          21,555,000                                         
15,189 0108494611 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Minh Hương Số 66 đường Nguyễn Toàn, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 3.00                          21,553,609                                         
15,190 0109598268 Công ty Cổ phần Thương mại The Basic Số 51 phố Lâm Hạ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          21,553,606                                         
15,191 0107406161 Công ty Cổ phần giáo dục Long Vũ Số 81B Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.01                          21,552,914                                         
15,192 0108844697 Công ty Luật TNHH THINKSMART Số nhà 261B phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 4.47                          21,552,753                                         
15,193 0106087554 Công ty TNHH Thương mại Và XNK Nguyên Anh Số nhà 74-LK6A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          21,551,969                                         
15,194 0109999742 CÔNG TY CỔ PHẦN TNT CHÂU Á Số 31 ngõ 183 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,547,201                                         
15,195 0106510096 Công ty TNHH ĐT PT ứng dụng CNTT & Truyền thông Số 82, Ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          21,546,806                                         
15,196 0106682930 Công ty TNHH đầu tư thương mại HK Việt Nam Đội 1, Thôn Đại Lan. Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,546,303                                         
15,197 0110302490 Công ty TNHH DV tư vấn Việt Nam Hạnh phúc Số 17 ngách 82/3 phố Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 13.00                        21,543,574                                         
15,198 0108101934 Công ty cổ phần dây và cáp điện Đại Việt Cụm công nghiệp Duyên Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 9.00                          21,540,479                                         
15,199 0107455578 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Anh Cường Cụm 1 Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 7.00                          21,537,098                                         
15,200 0108488914 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khu Đồng Khúc, Thôn Đồng Óc, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.11                          21,533,344                                         
15,201 5100167643 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN CƯỜNG phòng 1909, tầng 19, tòa W1, Vinhomes West Point Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,533,266                                         
15,202 0107595568 Công Ty TNHH Mặt Trời Lớn Biệt Thự 1, Lô 20 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        21,531,455                                         
15,203 0110786280 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO SẮC ĐẸP DR.HAMONY Số 6, Phố Manor 1, Sunrise A, Đường Nguyễn Xiển, Khu đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.02                          21,527,090                                         
15,204 0109191024 Công ty TNHH thương mại dịch vụ thực phẩm Meraki Việt Nam Tầng 4, tòa nhà HUD3 tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.00                        21,522,051                                         
15,205 0109903144 CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN Kiot 9, sảnh B, toà C Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          21,514,189                                         
15,206 0105034687 Công ty CP Đầu Tư PT và Tư Vấn Thiết Kế XD Hà Nội Số 1 Ngõ 202 Tổ 3, phố Định Công, P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.45                          21,509,392                                         
15,207 0110335400 Công ty TNHH xây dựng và nội thất T&T-HOMES Số nhà 210, ngõ 2, tổ 2 Đa Sĩ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.28                          21,506,270                                         
15,208 0109834765 Công ty TNHH Dịch vụ Hải Long Việt Nam Tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.01                          21,505,863                                         
15,209 0107846980 Công ty CP du lịch Asian Hà Nội Số 63 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 3.01                          21,502,095                                         
15,210 0106438227 Công ty TNHH TM và Du Lịch Anh Phát Số 3D, ngõ 49 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          21,500,403                                         
15,211 0110015390 Công ty Cổ phần Phần mềm Devwork Số 3, hẻm 293/17/13 đường Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.99                          21,499,302                                         

15,212 0110544274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH 
PHÁT Số 58 TT5, Chung cư VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 4.48                          21,499,088                                         

15,213 0106674418 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHẬT THU TIỂU KHU NGUYỄN DU, THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 3.00                          21,499,064                                         
15,214 0110000820 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HY DESIGN Số 8 Ngách 20 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.03                          21,497,314                                         
15,215 0109312991 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị Mai Trang Số 10 Ngõ 20 Phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          21,491,701                                         
15,216 0110140112 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MTV Minh Anh Số nhà 19, ngõ 118 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          21,490,680                                         
15,217 0109701268 Công ty TNHH thương mại B.A Liền kề C02, dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo,  Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 1.97                          21,489,831                                         
15,218 0106176363 Công ty CP thương mại xây dựng Kim Long Số 10, ngách 1, ngõ 32A, đường Ngô Quyền, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          21,489,408                                         
15,219 0106742731 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thành An Số 63 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.14                          21,487,777                                         
15,220 0109099004 Công Ty Cổ Phần Xuất Và Nhập Khẩu C.I.P.CO Số nhà 14BT1, Tổng Cục 5 Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. 4.04                          21,482,457                                         
15,221 0107466587 Công ty TNHH P&T Hà Anh Số 14/622 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.56                          21,481,114                                         
15,222 0108023940 CÔNG TY TNHH HAANY QUEEN BEAUTY Tầng 01 số B17-20 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.06                          21,481,095                                         
15,223 0104421524 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nam Thăng Long Xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.84                          21,480,738                                         
15,224 0108250661 Công ty TNHH Ac-Productions Số 6+7 Dãy A1 Khu đô thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.50                          21,477,273                                         
15,225 0106902992 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HƯNG VƯỢNG Số nhà 43D, ngách 32, ngõ 108, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          21,470,212                                         
15,226 0107964060 Công ty TNHH Protong Việt Nam Số 2A, Ngõ 313/6 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.02                          21,469,829                                         
15,227 0108063446 Công ty CP TM và DV Điện Lạnh Hùng Thắng Số 18 Ngõ 99/110/79 Phố Định Công Hạ, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          21,466,782                                         
15,228 0106124037 Công ty TNHH XD Dân dụng & CN Sông Lam Số 7,ngõ 22 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1.01                          21,466,565                                         
15,229 0107929411 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI AGIA Số 19, hẻm 119/1/1, phố Hồ Đắc Di, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 6.77                          21,465,108                                         
15,230 0101909666 Công ty CP Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội 55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          21,459,698                                         
15,231 0108633671 Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu tư AZ Việt Nam Số nhà 65, ngõ 293 Tam Trinh, D7, tổ 56, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội 2.00                          21,459,200                                         
15,232 0108446336 Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng chiếu sáng Hà Nội số 6A Tạm Thương, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          21,457,388                                         
15,233 0107683905 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BA ĐÌNH Tầng 2 Số Nhà 04 ngõ 93/7 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,457,388                                         
15,234 0106726539 CÔNG TY CP THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM số 187 B phố giảng võ ,Phường cát linh ,đống đa ,hà nội 3.00                          21,457,388                                         
15,235 0104244000 Công ty CP truyền thông VH- GD Bạch Dương p203-K7, KTT Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          21,457,388                                         
15,236 0107301271 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ NANO GREEN Việt Nam Số 29, hẻm 36, ngách 220, ngõ 193 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          21,457,388                                         
15,237 0108816883 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯỜNG VŨ Lô 22, BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          21,457,388                                         
15,238 0107678408 Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Công Nghệ Hàng Không Tầng 16, Tòa Nhà Daeha Business Center, Số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          21,455,902                                         
15,239 0100979773 Công ty TNHH Đại Quang 14 chắn 5 Trần Phú - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          21,440,000                                         
15,240 0110113006 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH GOLD LOTUS Số nhà 1D ngõ 77 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,440,000                                         
15,241 0110557682 Công ty CP Tư vấn Tài Nguyên và Môi Trường Thành Nam Số 5, khu tái định cư Dốc Hội, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          21,440,000                                         
15,242 0106697503 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Nam Sông Hồng TDP Hoàng Xá, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          21,440,000                                         
15,243 0107840900 Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ và Truyền thông Aibiz Tầng 6, số 59 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 2.00                          21,440,000                                         
15,244 0109821540 CÔNG TY TNHH HDB TECH Tầng 11, vị trí 11-06 nhà HH3 (Sudico), đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11.65                        21,430,164                                         
15,245 0106700435 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Con đường việt Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          21,425,846                                         
15,246 0106791288 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THẦN Số nhà 26, ngách 43, ngõ 108 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.61                          21,425,563                                         
15,247 0105217151 Công ty CP Lê Phú Văn Quán Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 2.04                          21,409,499                                         
15,248 0110628397 Công Ty TNHH Công Nghệ Vtele 282 Ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 6.00                          21,407,700                                         
15,249 0110278826 Công ty TNHH IMI TECH Việt Nam Số 10 ngõ 149 Đường Trung Kiên , Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          21,407,353                                         
15,250 0107014358 Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại HLT Việt Nam số 87 Trần Quốc Vượng, dịch vọng hậu, cầu giấy Hà Nội 3.00                          21,395,832                                         
15,251 0108886577 CÔNG TY TNHH ABC S&C Số nhà 20 ngách 24 ngõ 1 đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,390,000                                         
15,252 0109227168 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Kỹ Thuật Điện Việt Nam Số 4, ngõ 528, đường Ngô Gia Tự, tổ 10A - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          21,389,819                                         
15,253 0108378090 Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Hương Mộc Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 4.00                          21,389,776                                         
15,254 0102076946 Công ty CP Trắc Địa bản đồ & Môi trường Sông Tô Số 42 ngõ 87 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.02                          21,388,849                                         
15,255 0108868218 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THP VIỆT NAM Xóm Thắng Lợi, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 9.00                          21,385,601                                         
15,256 0108339327 CÔNG TY TNHH ACE MINH QUANG HƯNG Số 294 Ô Đồng Lầm, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,384,731                                         
15,257 0104020988 Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Nhật Minh Số 26 phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7.00                          21,379,504                                         
15,258 0110556939 CÔNG TY CỔ PHẦN LOVE HANOI số 19, ngõ 81, phố Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.28                          21,379,108                                         
15,259 0105833418 Công ty CP CN KT và XD VIC LANE Số nhà 226 Khương Trung - Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5.00                          21,377,762                                         
15,260 0106358243 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Nasa Số 5, ngõ 176 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 2.72                          21,372,923                                         
15,261 0106873727 Công ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Vàng Số 19 đường Trung Yên 14, Tổ 37, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          21,371,884                                         
15,262 0108265749 Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Số nhà 31, ngách 27, ngõ 100, phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,370,789                                         
15,263 0106575311 Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Đầu Tư Hướng Đi Việt Số 55A3 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.04                          21,370,630                                         
15,264 0110239739 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VHG Số 130 phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 2.00                          21,367,500                                         
15,265 0108512941 Công Ty TNHH Xây Dựng 389 Hà Nội SỐ 66 NGÁCH 371/9 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          21,367,500                                         
15,266 0108658059 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN KHỞI MINH Số 36 ngõ 110/66 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6.00                          21,366,087                                         
15,267 0105919009 Công ty TNHH SUNNY FOODS Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          21,362,950                                         
15,268 0110155422 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ANH HUY Số 2 Ngõ 41 Đường Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          21,361,166                                         
15,269 0108465547 Công ty TNHH BIOVIS Tầng 04, tòa nhà TSG Sài Đồng, 190 Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 3.00                          21,361,166                                         
15,270 0101441145 Công ty CP thương mại vật tư Hoàng Cầu Số 30 Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 3.00                          21,361,166                                         
15,271 0107526620 Công ty TNHH Thương Mại và kỹ thuật Thái Sơn Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          21,361,166                                         
15,272 0103988624 Công ty TNHH TM & XD Quang Minh Số 1, tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          21,361,166                                         
15,273 0101242284 CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI XANH Số 463 Hồng Hà, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 9.00                          21,352,347                                         
15,274 0108056463 Công ty TNHH XITA Số 7, ngõ 307 đường Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,350,908                                         
15,275 0109127974 CÔNG TY CP CENTA VIETNAM Số 14/61, phường Thịnh Liệt, phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 13.86                        21,346,651                                         
15,276 0108256511 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Thương Mại Palm Số 42 ngõ 6 phố Đội Nhân - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 13.00                        21,345,980                                         
15,277 0107782166 CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC SỐ 86 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10.00                        21,340,134                                         
15,278 0110326124 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT VIỆT NAM Số nhà 30 Ngách 51 Ngõ 125 Đường Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 2.29                          21,338,904                                         
15,279 0110549025 Công ty TNHH dược phẩm & thiết bị y tế Nhật An Nhà B6.2 – Số 63 phố Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,333,178                                         
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15,280 0101442117 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 15b ngách 40 ngõ 79 tổ 2  P Yên Hòa CG Hà Nội 2.00                          21,332,762                                         
15,281 0109332155 Công ty Cổ phần ADT Global VN Số nhà 16, Ngõ 101 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.02                          21,331,126                                         
15,282 0108631089 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Hương Sơn Tầng 3 lô CL04,2 Khu đất dịch vụ La Dương, La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,327,833                                         
15,283 0110359659 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN QUANG HƯNG Số nhà 38, ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,327,360                                         
15,284 0103168572 Công ty Cp SMARTVIET MEDIA Số 1 A26 khu tập thể Nghĩa Tân,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 2.29                          21,323,766                                         
15,285 0107511208 Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện An Vinh Số 596 đường Quang Trung, phường La Khê, Quận HÀ Đông, TP. Hà Nội 7.34                          21,306,312                                         
15,286 0106214731 Công ty TNHH XNK & XD Thành Hải 27 ngõ 46 đường Tân Triều Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 13.40                        21,304,866                                         
15,287 0107323797 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Âu Số 5, ngách 210/41 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          21,303,341                                         
15,288 0109614110 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD TM HOÀN THÀNH LAND Số 40, xóm Chợ, thôn Đống, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội 3.01                          21,301,050                                         
15,289 0107519694 Luật TNHH Vietnew Tầng 2, tòa nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ Trì, Q NTL, Hà Nội 3.10                          21,300,522                                         
15,290 0104910758 Công ty CP DAP Nhà C11 ngõ 100 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.05                          21,298,731                                         
15,291 0104101122 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây lắp Điện Số 9/323 Phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          21,297,767                                         
15,292 0110697785 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nội thất D-homes Số 17A Đường Kẻ Tạnh, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.57                          21,295,821                                         
15,293 0109206915 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VĂN LANG Trại Gần, Thôn 1, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7.00                          21,292,142                                         
15,294 0105402806 Công ty TNHH Thiên Tường Kids Hà Nội số 4, hàm nghi, KĐT mỹ đình, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 1.61                          21,287,829                                         
15,295 0105957822 Công ty Cp truyền thông DNP Việt Nam Số 6 ngõ 98 đường Xuân thủy - phường dịch vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          21,284,189                                         
15,296 0110272091 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDOCEAN VIỆT NAM Nhà 03, dãy B2, Khu tập thể ĐH Ngoại ngữ, đường Trần Quốc Ho., Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.00                          21,283,651                                         
15,297 0107499060 Công ty TNHH Keta Việt Nam Số 16, Ngách 117/28 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.25                          21,282,265                                         
15,298 Công ty CP Kiến Tạo Nội Thất Amata Số 2B, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          21,280,341                                         
15,299 0106097111 Công ty TNHH dịch vụ và du lịch E2A Việt Nam Tầng 5 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dài, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          21,278,800                                         
15,300 0102464748 Công ty TNHH Thiết bị HNT Số 35 ngõ 316 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.34                          21,275,539                                         
15,301 0101660316 Công ty CP Cây Xanh Tiến Đức Tổ 48, cụm 8, Phú Thượng, Tây  Hồ, Hà Nội 1.01                          21,271,652                                         
15,302 0102137684 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI SỐ 91, NGÕ 143, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, TỔ 39, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 12.45                        21,270,129                                         
15,303 0108203830 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Đông Nam Á B-TT09-32 Khu nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          21,269,876                                         
15,304 0105971062 Công ty cổ phần đầu tư thương mại H&T Việt Nam Số 26 LK6B làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          21,266,099                                         
15,305 0106152098 Công ty TNHH Thương mại vật tư và dịch vụ Đặng Gia Khoái Cầu, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 8.59                          21,258,469                                         
15,306 0101599598 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG BS 313A nhà 2 C2B  ngõ 25 láng hạ ba đình hà nội 1.19                          21,257,600                                         
15,307 0109663319 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HLP Số 870 Trương Định,Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,257,086                                         
15,308 0109979626 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ GOLDMARK CLINIC GH T3.R4 Tầng 3 toà R4 Trung tâm thương mại Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu,  Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.08                          21,254,165                                         
15,309 0109720119 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ACE Số 14 ngõ 11 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.20                          21,253,707                                         
15,310 6200082970-001 Văn phòng đại diện tại Hà Nội-công ty cổ phần thủy điện Nậm Củm Tầng 6 tòa nhà Hưng hải,69 Trần Thái tôgn,Cầu Giấy,HN 2.00                          21,248,000                                         
15,311 0105879317 Công ty  CP dược phẩm Bạch Dương BT8 Lô 13 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.16                          21,247,770                                         
15,312 0107407687 CÔNG TY TNHH NTCOM Số 2 Hoàng Ngọc Phách - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội - Việt Nam 11.00                        21,238,857                                         
15,313 0108395882 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT KHẨU MINTRU Số nhà 5, ngách 1, ngõ 1, tổ 2 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          21,236,079                                         
15,314 0110712659 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ PLUS ONE Số 352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,236,079                                         
15,315 0109694934 Công ty TNHH Hadochi Đội 2, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 3.28                          21,235,648                                         
15,316 0310432024-003 Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội Tầng 9, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội 3.00                          21,234,154                                         
15,317 0106687840 Công ty CP Xây dựng AMY Việt Nam Số 29D ngõ 421 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.10                          21,234,068                                         
15,318 0108619363 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á Số 8, TT 27 khu đô thị văn phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          21,233,009                                         
15,319 0105561570 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG THỨ HAI Số 3 Ngõ 173 Đường Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.02                          21,223,892                                         
15,320 0110015947 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BAO BÌ HOSO Số 08, ngõ 39 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          21,222,000                                         
15,321 0107527617 Công ty TNHH Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Việt Nam Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 13.00                        21,218,039                                         

15,322 0301979773-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUÊ HƯƠNG TẠI HÀ NỘI số 2 ngõ 18 vũ thạnh -ô chợ dừa  - Đống đa - Hà Nội 3.00                          21,218,011                                         

15,323 0110743865 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DATH Số 54-D5 phố Hồng Quang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          21,217,446                                         

15,324 0801100006-002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH TÂN - VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN HÀ ĐÔNG Số 30 Lê Văn Lương kéo dài - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - thành phố Hà Nội 3.00                          21,216,835                                         

15,325 0110063549 CÔNG TY TNHH HAAN ANH Số 47 ngách 3/4 Hoàng Đạo Thành - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          21,216,835                                         
15,326 0107130033 Công ty cổ phần Giao Nhận KTO Tầng 21 tòa nhà CAPITAL TOWER, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 1.12                          21,216,000                                         
15,327 0101311146 Công Ty TNHH Siêu Kim Việt Nam 18 Yên Ninh Ba Đình Hà Nội 3.00                          21,211,123                                         
15,328 0108002549 Công ty cổ phần VHRS Số 31, ngõ 210/41 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.28                          21,207,727                                         
15,329 0101787714 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quốc tế Gia Phát Lô 7  khu M 6 B Bắc Linh Đàm hà nội 3.00                          21,205,459                                         
15,330 0105251762 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PRO Số nhà 10, ngách 1/16/69, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          21,205,125                                         
15,331 0110118759 CÔNG TY TNHH BƠM DOOCH VINA Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          21,204,243                                         
15,332 0108844087 Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại KingKong Việt Số nhà 6b, ngách 260/69, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 6.91                          21,199,773                                         
15,333 0107839888 Công ty TNHH Xây Dựng & TM GIA LINH Số 29, ngõ 99 ngách 110 hẻm 79, tổ 15, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.61                          21,194,465                                         
15,334 0109718984 Công Ty Cổ Phần Maison Fravia 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          21,193,085                                         
15,335 0106851667 Công ty TNHH SX DV TM HBH Số 7, phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,189,889                                         
15,336 0102068173 Công ty CP Thiết Bị Phát Thanh Truyền Hình 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 1.99                          21,183,484                                         
15,337 0107629658 Công ty CP Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Việt - Ấn Nhà 42D, ngõ 42, đường Đặng Xuân Bảng – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội 3.00                          21,182,447                                         
15,338 0104519311 Công ty CP tư vấn XD đầu tư PT ASIA Lô C19, tổ 58, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.57                          21,182,313                                         
15,339 0109415362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HƯNG LONG SỐ 79 PHỐ HƯNG PHÚC, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 13.00                        21,179,509                                         
15,340 0110173608 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tuấn Thành Số 17 ngõ 88/1 phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,178,346                                         
15,341 0108231605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FTC Số 164 C4 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.28                          21,178,013                                         
15,342 0101880093 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Liên Phát Lô 660, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          21,176,123                                         
15,343 0101634718 Công ty TNHH Diệu Thanh Số 2/8/131 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          21,176,037                                         
15,344 0108773929 Công ty TNHH XNK Tongin số 79A, ngõ 66, phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          21,173,868                                         
15,345 0107836333 Công ty CP thiết kế HTC Việt Nam 141 Thúy Ái, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 7.00                          21,169,956                                         
15,346 0109159126 Công ty TNHH Sensai Việt Nam BH9A-SP.9A-09 Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          21,168,873                                         
15,347 0110491801 CÔNG TY CỔ PHẦN HDN HOLDINGS Tầng 1 Tòa HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,168,723                                         
15,348 0109989303 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIETTIMES Số 100, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,349 0109267322 Công ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Lai Việt Số 31, ngõ 1002/5 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,168,723                                         
15,350 0108978299 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Số 1, ngõ 34/82 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,351 0103827031 Công ty CP Thiết Bị Kỹ Thuật và Công Nghệ AVCO CT1-3-4 Sàn TMDV Tầng 3, Tòa CT1,Ngõ 727 Đường Tam Trinh, P Yên Sở, Q Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,352 0107802616 Công ty CP TDC toàn cầu Số 58 Tổ 4 Ngõ 205 Định Công Thượng  P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,353 0108067867 Công ty TNHH EVENT Dũng Trường Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, tp. Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,354 0109189593 Công ty cổ phần NASAR Cụm công nghiệp Phúc Thọ,Tổ dân phố số 1, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,355 0105146302 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ba Thuận Xóm 2 Thôn 1 Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,356 0106036990 Công ty TNHH DV và TM Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Bình T5 Đội 3, Đô Quan, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,357 0109621735 Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Việt Phát Số 67, Phố Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,358 0107291471 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIETWORLD Số nhà 12, ngõ 218 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, VN 3.00                          21,168,723                                         
15,359 0107879344 CÔNG TY TNHH GEC VIỆT NAM - TÂY BAN NHA Tầng 4, mặt sau khu A, số 273 phố Kim Mã - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          21,168,723                                         
15,360 0108157687 CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ KHANG NGỌC KHÁNH Số 50, ngách 298/33 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          21,168,609                                         
15,361 0103720169 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Tiến Hàn Chùa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          21,167,803                                         
15,362 0107721607 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DNT GROUP Lô N2I Khu Tái Định Cư X2A Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          21,165,748                                         
15,363 0110338377 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Toàn cầu Vinacom Số 26, Ngõ 339, Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          21,164,592                                         
15,364 0106037779 Công ty TNHH Thúy Trí Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.75                          21,164,518                                         
15,365 0110070169 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN Á CHÂU LK02-TT1, DA C13, LĐ 26, ngõ 99 phố Định Công Hạ, Phường Định Công; Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.04                          21,154,313                                         
15,366 0110755846 Công ty TNHH Vitacare Clinic ô đất số 25, Lô đất BT4, KĐT mới Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          21,153,328                                         
15,367 0107882932 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Phúc Số nhà 27, Ngõ 252 Phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          21,152,303                                         
15,368 0109140573 CÔNG TY TNHH LỐP TUẤN HÙNG Số nhà 186/63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          21,152,050                                         
15,369 0107009460 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Viễn Hùng C25-NV10 ô số 38, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          21,152,000                                         
15,370 0105845607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LÂM Số 51, ngõ 354,Trường Chinh-Phường Khương Thượng-Quận Đống Đa- Thành Phố Hà Nội 2.00                          21,152,000                                         
15,371 0106760804 Công Ty Cổ Phần Slp Thăng Long Số 27, ngõ 7 An Hòa - Phường Mộ Lao-Quận Hà Đông - Hà Nội 2.01                          21,150,718                                         
15,372 0105400929 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA TỔ 4, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          21,146,576                                         
15,373 0102266986 Công ty TNHH Sản Xuất & TM Trọng Thành Số 48, Phố Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.18                          21,139,277                                         
15,374 0103942771 Công ty CP Cao su kỹ thuật & TM Thành Phát Số 533 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          21,139,229                                         
15,375 0110426062 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tourion Việt Nam Số 44, Ngõ 163 Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          21,139,163                                         
15,376 2313131313 Lớp mầm non tư thục KHC (cơ sở 2) Số 24N03 - Khu ĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.40                          21,134,846                                         
15,377 0108719907 Công ty cổ phần Công nghệ y tế Sao Đông Dương Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          21,134,592                                         
15,378 0110549603 CÔNG TY CỔ PHẦN BOGATI VN Số nhà 22, đường Đoàn Kết, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          21,134,075                                         
15,379 0101120751 Công ty TNHH tư vấn quốc tế VICA Số 109 BT2A KĐT Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          21,130,337                                         
15,380 0101625209 Công ty CP Công Nghiệp Thái Dương Số 8B Tổ 67 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          21,125,455                                         
15,381 0108642764 Công ty Cổ phần Kento Việt Nam Số 280 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          21,122,529                                         
15,382 0106071314 Công ty CP công nghệ và xây dựng Thủ Đô Số 5/313 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,383 0104242099 Công ty CP Tân Việt Số 38 Ngõ 467/163 Đ. Lĩnh Nam - Lĩnh Nam - Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,384 0105467881 Công ty TNHH Cáp Thép Tuấn Anh Số 30 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,385 0108206775 Công ty TNHH Công Nghệ Quý Phát Số 3, Ngách 16, Ngõ 254, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,386 0108338475 Công ty TNHH thương mại và xây dựng cơ khí giao thông Nam Anh Khối 5, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,387 0107823895 Công ty Cổ Phần Công nghệ Tài Chính Kết Nối Lời Chào Tầng 16, tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          21,120,000                                         
15,388 0103292428 Công ty CP Xây Dựng H.D Số 9B3 TT Cty khảo sát Thiết kế điện I, tổ 45 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          21,117,150                                         
15,389 0108168978 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T-PLUS VIỆT NAM Số nhà 10, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 11.21                        21,114,424                                         
15,390 0109103331 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SMARTTECH VIỆT NAM Số nhà 344, đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          21,108,858                                         
15,391 0106807033 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Nông Lâm Ngư nghiệp Đất Việt Số 53, ngách 26, ngõ 298, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.00                          21,105,725                                         
15,392 0102944889 Công ty cổ phần Cần Phát Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 13.01                        21,103,325                                         
15,393 0110416956 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH Tầng 7, Tòa nhà Nam Cường, Km4, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          21,101,368                                         
15,394 0104773205 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ISERVICE Số 28 Thanh Miến, P.Văn Miếu Đống đa, Hà Nội 3.00                          21,101,368                                         
15,395 0109302552 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH PHÁT SỐ 9 NGÁCH 49/5 NGÕ 49 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          21,101,368                                         
15,396 0110818373 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VG MEDIA Tầng 8 số 22 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,101,368                                         
15,397 0109082561 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Phương Nguyên Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          21,101,368                                         
15,398 0110258019 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,101,154                                         
15,399 6200100549 Công ty TNHH MTV An Huy Số 23 Xóm Tân Hưng, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          21,099,058                                         
15,400 0107708412 Công ty TNHH Đầu Tư TM Và SX DTM Số 1 ngõ 158 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          21,097,183                                         
15,401 0107331967 Công ty TNHH TM và đầu tư Inco Việt Nam Số 62, tổ 15, cụm 8, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,093,287                                         
15,402 0108199983 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Máy Tính Minh Phương Số 31, Ngách 56/23/6 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          21,092,654                                         
15,403 0109993035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÂM AN Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13.60                        21,091,387                                         
15,404 0110130812 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT UNICORN VIỆT NAM Số 10, ngách 12/36 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          21,090,025                                         
15,405 0110754507 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WINTER SUN Tầng 3, số 23 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,089,951                                         
15,406 0107718474 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Uritech Số 01 ngách 29/56 Phố Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13.00                        21,082,789                                         
15,407 0108321457 CÔNG TY TNHH VINASHINE VIỆT NAM Số nhà 40, ngách 49, ngõ 63, đường Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.02                          21,076,415                                         
15,408 0110108020 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ ABD Số 01, đội 1, thôn Muôn - Xã Tuyết Nghĩa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội, Việt Nam. 6.00                          21,075,916                                         
15,409 0106668647 Công ty TNHH tư vấn doanh nghiệp AAF Số 2, ngách 85/1, phố 8-3, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.35                          21,075,047                                         
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15,410 0109106893 Công ty TNHH THOMSON Việt Nam SỐ 5, TẬP THỂ TRƯỜNG KỸ THUẬT MÁY TÍNH, THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.03                          21,072,811                                         
15,411 0100509390 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH SÁNG THĂNG LONG Số 113 ngõ Thịnh Quang, phố Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa 3.00                          21,072,502                                         
15,412 0102913520 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại HPT P906 Nhà an lạc,tổ 21,Phường cầu diễn ,Quận nam Từ Liêm,Hà nội 3.00                          21,072,502                                         
15,413 0107269370 Công ty TNHH phát triển thương mại Hồng Anh Km9, QL3, Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 12.00                        21,071,252                                         
15,414 0109505739 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Bắc Sơn Số nhà 113 đường Vũ Xuân Thiều, tổ 12,phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          21,068,800                                         
15,415 0109950754 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ &amp; HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT NAM Số 21 ngõ 221 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          21,068,737                                         
15,416 0108047236 Công ty TNHH Nội Thất An Phát Việt Số 11, Dãy A1, Khu Dân Cư 918 Tổ 15 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.62                          21,068,073                                         
15,417 0107626914 Công Ty TNHH Thương Mại Akira Số 37, ngõ 64, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,067,726                                         
15,418 0108253729 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÔNG CƠ KHÍ MINH QUANG Số K31, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          21,056,000                                         
15,419 0106335824 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thái Bình Dương Số 28 ngõ 28B phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          21,056,000                                         
15,420 0106164311 Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật Thanh Xuân P2A1 tập thể công ty lắp máy điện nước, tổ 6,Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,053,258                                         
15,421 0108772844 Công ty CP Mekong HTH Việt Nam Số 234 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          21,053,258                                         
15,422 0108495799 Công ty CP Công Nghệ Thang Máy Phúc Lộc Số 25/356 Đường Kim Giang, Tổ 23 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6.00                          21,049,773                                         
15,423 0106685258 Công ty CP kiến trúc 303 Studio Việt Nam Nhà số 20, ngõ 133 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10.33                        21,046,404                                         
15,424 0104986098 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hồng Anh Thôn Phù Bật, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.47                          21,036,467                                         
15,425 0107487964 Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Khuông Việt Thôn Khoái Cầu - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 12.00                        21,035,565                                         
15,426 0109307127 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM THỊNH Số 17, Ngõ 175 Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10.40                        21,029,107                                         
15,427 0108914591 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH TUẤN SỐ 7, NGÕ 30 PHỐ TRẦN HỮU TƯỚC, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 13.00                        21,028,904                                         
15,428 0107683782 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DSG Tầng 9, tòa nhà Epic Tower, số 19 Phố Duy Tân , phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội 2.01                          21,026,236                                         
15,429 0107415399 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HNLENS VIỆT NAM Tầng 3 số nhà 1, ngõ số 8 phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, tp Hà Nội 2.00                          21,025,000                                         
15,430 0109183665 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT GND Số 5 ngõ 120/22/17 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.52                          21,017,633                                         
15,431 0110259439 Công ty cổ phần thương mại sản xuất và quảng cáo AI Việt Nam số 18 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          21,017,102                                         
15,432 0104822903 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Hoàng Tùng Số 4 Ngách 141/78 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          21,014,521                                         
15,433 0102386948 Công ty CP Tư Vấn & Xây Lắp HN Số 52 nhà A3 khu TT Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          21,014,261                                         
15,434 0109560137 CÔNG TY TNHH EXQ- MEDI VIỆT NAM Số 104 Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 11.20                        21,014,124                                         
15,435 0110220086 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và KD Thương mại Trường Giang Số nhà 10, Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          21,012,061                                         
15,436 0102803341 Công ty CP TSM Việt Nam Số 9, Ngõ 239 Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          21,010,074                                         
15,437 0105522606 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đào tạo HSE Số 36B, ngõ 51 Đốc Ngữ , Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.99                          21,004,604                                         
15,438 0106222997 Công ty TNHH DV TM Dương Minh Ngọc Số 18 ngách 9 ngõ 163 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          21,003,800                                         
15,439 001072002671 PHÒNG KHÁM NHA KHOA PHƯƠNG NAM Số 36 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          21,002,533                                         
15,440 0110349851 CÔNG TY CỔ PHẦN DEBUNK 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 7.28                          21,000,210                                         
15,441 0107499423 Công ty TNHH TMXD Phát Triển Hà Nội Ngõ Cái, xóm Chiến Thắng, Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai 2.80                          20,998,268                                         
15,442 0106755226 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Cây xanh Hà Nội Số nhà 11, ngách 318/198/28, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          20,997,065                                         
15,443 0108729253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SDT Số 10, Ngách 12/36 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          20,997,036                                         
15,444 0106661063 Công ty Cp công nghệ bitnemo Vn số 18 Khúc thừa dụ,  - dịch vọng-cầu giấy-hà nội 2.00                          20,992,000                                         
15,445 0102062245 Công ty TNHH Vận Tải TM và Du Lịch Tuấn Minh Số 762  Trương Định - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 1.01                          20,992,000                                         
15,446 2901568779-007 Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương - Chi nhánh Hà Nội 14-15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.32                          20,988,632                                         
15,447 0105875249 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ OBC Số 111/435 A Giải Phóng Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội 3.02                          20,986,273                                         
15,448 0109040459 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Song Hoàng Số 34, ngách 145/8, ngõ 145 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.63                          20,985,705                                         
15,449 0106642286 Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thái Bình SN 53B Ngách 219/19 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.03                          20,985,168                                         
15,450 0109005976 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Phú Minh Số 22, đường Bãi Chạo, Thôn Nhuế, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,984,742                                         
15,451 0108681393 Công ty TNHH Máy Công trình Hà Nội Số nhà 18 ngách 11 ngõ 372 đường Bờ Tây Sông Nhuệ - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          20,982,752                                         
15,452 0107786594 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TƯỜNG THÔNG Thửa DM 10-6, Điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 7.00                          20,981,394                                         
15,453 0108379746 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ Số 32 ngõ 21/59 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 6.00                          20,977,613                                         
15,454 0106733984 Công ty cổ phần ĐT & XD Quốc An Thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          20,976,177                                         
15,455 0105581457 Trường mầm non bibo Số 9 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 1.07                          20,974,168                                         
15,456 0109436193 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Stone Minh Trang Số 109 ngõ 53, Đường Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          20,973,293                                         
15,457 0106211177 Công ty CP Dịch vụ Thương mại ASC Việt Nam Số 43 ngõ 61 phố Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1,Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, 3.00                          20,972,180                                         
15,458 0110055410 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN BÌNH CAPITAL Lô 31/100, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier, Lô E2/D21, Khu ĐTM Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          20,971,084                                         
15,459 0108173512 CÔNG TY TNHH BIN LAND VIỆT NAM Phòng 501 Tầng 5, Số 207 Phố Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 14.90                        20,968,247                                         
15,460 0107551271 Công ty TNHH CARCARE HC Số 28 Ngõ 161 Ngọc Hồi Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 2.38                          20,963,710                                         
15,461 0106355436 Công ty TNHH Kỹ Thương Trang thiết bị Y tế Ngọc Khang Số 26A Ngõ 19/9 Phố Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          20,963,409                                         
15,462 0107786266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRƯỜNG AN Số 2 ngách 88/97 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 3.03                          20,962,946                                         
15,463 0500565142 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG THÔN RÙA HẠ, XÃ THANH THUỲ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 6.84                          20,962,546                                         
15,464 0106650537 Công Ty TNHH Tm Dv Duy Chín Thôn Chúc Lý - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1.04                          20,961,099                                         
15,465 0109061272 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số 18 Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          20,960,000                                         
15,466 0110127231 Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Thịnh Phát - Việt Nam Số 77 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          20,960,000                                         
15,467 0109451321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CHUNG PHONG Số 33A Khu Tập Thể Bông Vải Sợi, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 9.00                          20,958,874                                         
15,468 0109060448 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH ĐỨC Phòng 801, Tầng 8, Số 4 Ngõ 3 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6.05                          20,955,766                                         
15,469 0108782458 Công ty TNHH Dịch Thuật Sơn Phúc Số 3 ngõ 188 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 6, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 6.37                          20,951,727                                         
15,470 0110220287 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ DOLL LINE Số 148 đường Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.33                          20,948,892                                         
15,471 0104370710 hiệp hội tư vấn XD Việt nam Tầng 6 cung trí thức TP-D25 Trần Thái Tông, Cầu Giấy 2.00                          20,948,583                                         
15,472 0110618688 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC PANNA Tầng 8 HCO Building, 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          20,947,500                                         
15,473 0108150314 Công ty TNHH DFV Việt Đức Số 16 ngõ 25 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,943,856                                         
15,474 0109347955 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO IDE VIỆT NAM Số nhà 17, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          20,941,800                                         
15,475 0109600238 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Damik Số nhà 45 nghách 34/182 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.28                          20,941,284                                         
15,476 0108697548 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LUXHOME VIỆT NAM Số 4, Ngõ 850, Đường láng, láng thượng, đống đa, hà nội 4.00                          20,938,084                                         
15,477 0106597040 Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Giang Số 19, ngõ 97, ngách 1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.26                          20,936,642                                         
15,478 0110157483 Công ty TNHH An Minh Stone Số 12A, ngõ 11 đường Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 12.00                        20,931,376                                         
15,479 0110358687 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH TRẦN THĂNG Số 74, ngõ 8, ngách 11, Hẻm 36 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10.00                        20,926,654                                         
15,480 0107397083 Công ty TNHH xây dựng năng lượng Tân Thịnh Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 4.00                          20,925,483                                         
15,481 0107774013 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và dịch vụ Đức Tín Số nhà C16, tập thể 19/3, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.04                          20,925,054                                         
15,482 0110017260 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Hiền Vũ ShopHouse Eastern Park, căn P1-11, tổ 12, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        20,922,169                                         
15,483 0107680598 Công ty TNHH đúc áp lực Javina -HT Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          20,921,600                                         
15,484 0108193244 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỐ 5 Tầng 2, số 163 Phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.02                          20,918,412                                         
15,485 0106432264 Công ty cổ phần đầy tư xây dựng và phát triển thương mại Ngọc Lâm Thôn Võng La, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 6.30                          20,916,999                                         
15,486 0110612742 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ TOÀN DIỆN F&B SACHIKO Số 54 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.02                          20,916,472                                         
15,487 0108696174 Công Ty Cổ Phần Totos Windows Việt Nam Số 58 Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín - Hà Nội 14.22                        20,912,969                                         
15,488 0106559704 CÔNG TY TNHH YONG JIN TRADING Tầng 6, Tòa nhà Housing số 299 Trung Kính, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội 12.42                        20,912,610                                         
15,489 0106084874 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 32, ngõ Giữa, xóm Liên Kết, thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,907,778                                         
15,490 0110120941 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ THANH HÀ Số 22 thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        20,906,779                                         
15,491 0107292098 Công ty TNHH Bảo hộ lao động Đại Phát Thôn Sở Hạ - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội 4.37                          20,906,599                                         
15,492 0110344317 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VNPHAR Số 14, ngách 167/75 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          20,903,431                                         
15,493 0102774355 TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM Số 5 Phố  Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 2.11                          20,902,030                                         
15,494 0108237068 Công ty TNHH Mewe Việt Nam 24 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 8.00                          20,901,879                                         
15,495 0109135069 Công ty TNHH TM VÀ SX VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI BAO BÌ MINH CHÂU 1A Ngõ 120 Ngách 24, Phố Thuý Lĩnh , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.01                          20,901,330                                         
15,496 0109887439 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 2HK Số 20LK4 - KĐT HID - Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,899,303                                         
15,497 0107548991 Công ty TNHH XNK công nghệ và thiết bị Việt Nam Số 52A, ngõ 416 đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          20,898,156                                         
15,498 0107386412 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Thắng Khu 8, Xóm Chùa, xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          20,896,768                                         
15,499 0107096287 Công ty CP Tư Vấn Khảo Sát và Dịch Vụ Xây Dựng Hà Nội Số 128 Ngõ 1 Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 6.00                          20,895,843                                         
15,500 0107588049 Công ty TNHH Máy khuôn mẫu Ten Yuan Việt nam Tầng 8, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          20,895,447                                         
15,501 HTX Nông Nghiệp  Phú thịnh Xã Thuỵ phú, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 2.00                          20,886,063                                         
15,502 0109345669 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Blue Mount Số 6 ngách 4, ngõ 141 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.38                          20,884,776                                         
15,503 8353512303-001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vườn Trẻ Thơ Việt Á Số 32 ngõ 15 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.06                          20,883,152                                         
15,504 0110601606 CÔNG TY TNHH THE O GROUP Số 68 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.33                          20,880,551                                         
15,505 0110131453 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Thiết Bị Y Tế Tâm An Số 14 Nam Đồng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          20,880,059                                         
15,506 0107370067 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ An Bình Số nhà 78, ngõ 259, phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          20,880,059                                         
15,507 0110442064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁCH PHÚC Lô 17, NV20A, khu đô thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,879,898                                         
15,508 0109363918 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÁT Số 86-88 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.26                          20,879,402                                         
15,509 0108203679 Công ty TNHH SANGHA VIETNAM C22TT13 khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.00                          20,877,766                                         
15,510 0109592587 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng PCI Việt Nam Đội 4, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 12.00                        20,874,934                                         
15,511 0108851408 Công ty CP Thiết Bị Giáo Dục Sông Việt Ô 111 Lô A, Khu đô thị ĐẠI KIM- ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          20,874,887                                         
15,512 0108916038 Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Đầu tư Việt Nam Số 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          20,871,978                                         
15,513 0107493894 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GFT Việt Nam Số 126/44 Phan Kế Bính, Tập Thể BTL X2, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          20,871,605                                         
15,514 0109965165 CÔNG TY TNHH ILSHIN TC VINA Số 18, Lô M2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.78                          20,869,776                                         
15,515 0500568383 DNTN Mừng Minh Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 4.00                          20,869,518                                         
15,516 0100904584 Công ty TNHH FoodsCom 47 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          20,868,300                                         
15,517 0105761114 Công ty CỔ PHẦN HANHSILK Số nhà 22, ngách 35, ngõ 115, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 2.49                          20,866,441                                         
15,518 0110367184 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TUẤN HÙNG Xóm Tiến Bộ, Thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          20,866,076                                         
15,519 0108926572 CÔNG TY TNHH ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT VIỆT NHẬT D4, Đường Foresa 8, Khu đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam từ Liêm, Hà Nội 8.00                          20,864,352                                         
15,520 0107695562 Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại THT Hà Nội Số 10, ngõ 382 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,862,520                                         
15,521 0110417639 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc Lâm Số 39 ngách 53/103 ngõ 53 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          20,862,161                                         
15,522 0500570008 Công ty TNHH vận tải và XD thương mại Trường Giang Tổ 19, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          20,861,184                                         
15,523 0106921804 Công ty CP kiến trúc và nội thất shine Home Số C7, ngõ 24, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          20,857,634                                         
15,524 0108758021 Công ty CP Đầu Tư TM Và Hợp Tác Phát Triển LINKAR Số 9 ngõ 51 phố Tương Mai - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4.75                          20,851,767                                         
15,525 0100380965 Công ty TNHH kinh doanh & XD Tín Cường Số 73, Ngõ 75 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.21                          20,849,616                                         
15,526 0109188007 Viện nghiên cứu công nghệ Plasma Số 25 ngõ 79 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          20,846,746                                         
15,527 001191043039 Lớp mầm non độc lập Nhân Ái số 365, đường Nam Hồng, Thôn Tằng My, Xã Nam Hông, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          20,841,600                                         
15,528 0107768556 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TOÀN CẦU & K Căn 206, Tòa W1, Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          20,840,000                                         
15,529 0102041661 Công Ty TNHH Quảng Cáo Hùng Lân Số 2 hẻm 187/49/22, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.03                          20,839,251                                         
15,530 0109280940 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM AN Số 5/17, ngõ 61, đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 3.00                          20,837,873                                         
15,531 0108733877 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG EAGLE Số 2, ngõ 1 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,837,079                                         
15,532 0104254601 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI DU LỊCH Á CHÂU SỐ 143 HỒ ĐẮC DI, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.01                          20,836,700                                         
15,533 0107497539 Công ty TNHH Vận tải du lịch Anh Đức Số 31, xóm Nam , thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, H. Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          20,834,445                                         
15,534 0107906492 Công ty cổ phần giáo dục quốc tế AMIS Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà Goldsilk Complex, 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1.10                          20,833,024                                         
15,535 0108193364 CÔNG TY TNHH TRUST ME TÒA 789 KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN,XUÂN TẢO, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 12.00                        20,832,513                                         
15,536 0110402907 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ du lịch VT Số 142 Phố Cổ Bản - Nhân Sơn, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          20,831,945                                         
15,537 0107916606 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nashley Việt Nam SỐ 8, NGÕ 185, PHỐ ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          20,831,040                                         
15,538 0106902086 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGBANGO Số 43/49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,830,175                                         
15,539 0107480214 Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Thương mại TNT Số 58A, ngõ 250 đường Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          20,828,018                                         
15,540 0110872067 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          20,827,022                                         
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15,541 0109360579 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 5S HOME LAND VIỆT NAM Số nhà 2, ngõ 31, phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          20,823,789                                         
15,542 0107792534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DỊCH VỤ LÀM ĐẸP THÙY DƯƠNG KI-ỐT SỐ 2, TẦNG 1 CT5-ĐN4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM 3.01                          20,823,484                                         
15,543 0110267542 Công ty TNHH VINN CONCEPT Việt Nam Số 116, Tổ dân phố 4, Phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 7.11                          20,823,424                                         
15,544 0105174740 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Viễn Đông á Số 21B tập thể công ty thiết bị, ngõ 6, phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          20,823,171                                         
15,545 0105644114 Công Ty Cổ Phần CPro Việt Nam Số nhà 33, ngõ 317 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,823,040                                         
15,546 0107837129 Công ty CP CN Trực Tuyến Play số 6B ngách 83/87 đường Tân Triều  Xóm Án Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 5.00                          20,818,281                                         
15,547 0110431665 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ TEM247 Số nhà 14 Ngõ 670/32 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          20,813,305                                         
15,548 0110513981 Công Ty TNHH Incom- Studio Việt Nam Tầng 6, tòa C, số 22 Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          20,808,469                                         
15,549 0102786287 Công ty TNHH Một Thành Viên sản xuất và Thương Mại Nhật Anh số 5  Ngõ 2 đường Nhân Trung - Thị Trấn Sóc Sơn -Sóc Sơn- Hà Nội 3.00                          20,805,006                                         
15,550 0108010405 Công ty TNHH Beauty Cosmetics Việt Nam Số A26TT11 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 3.00                          20,801,398                                         
15,551 0110700903 Công ty CP Volwatt Việt Nam Tầng 1, LK13-23 Khu đấu giá TQ5 (2), thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,800,491                                         
15,552 0106738421 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH THÔNG MINH VIỆT NAM Số 8, ngõ 58 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2.85                          20,800,052                                         
15,553 0601236384 Công ty TNHH thương mại XNK Amovino Việt Nam Lk 42 galaxy 4, khu đô thị Ngân Hà Vạn Phúc, số 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,800,000                                         
15,554 0107522898 Công ty CP Phòng Cháy Chữa Cháy Đông Hưng Số 10/11 Ngõ 348 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          20,800,000                                         
15,555 0106334690 Công ty TNHH Thương Mại Ống Nhựa Tiến Dũng Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.02                          20,796,321                                         
15,556 0110047730 Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Green Star Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          20,795,000                                         
15,557 0500468149 Công ty CP tư vấn đầu tư và XD Hợp Thành Ao sen 2- Hà Đông- Hà Nội 3.28                          20,794,819                                         
15,558 0106370787 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ Công nghiệp Đức Phát Số 72, phố Lý Tự Trọng , Phường Quang Trung, Thành phố Hà Nội 2.27                          20,794,811                                         
15,559 0103664901 Công ty Luật TNHH VINA BIZ Tầng 5,khối C, tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội 3.00                          20,793,459                                         
15,560 0108166755 Công ty TNHH Phát triển TM & SX Thái Phong Xóm Hạ, thôn Khê Tang, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 4.00                          20,792,168                                         
15,561 0110228374 Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng Khải Minh Số nhà 32 đường Quyết Thắng, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.39                          20,790,391                                         
15,562 0104810591 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ B&B Số 104, Tổ 14, Ngõ 850 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,784,132                                         
15,563 0110656764 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VTC Số 48 tổ 6, Xóm Đồng Vỡ, Thôn Gò Cáo, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,564 001189034338 Lớp mầm non độc lập Hà My Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,565 0106623773 Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,566 0106304142 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ MINH Số 80 Đường Giải Phóng - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội. 3.00                          20,783,838                                         
15,567 0106522038 Công Ty CP xây dựng và nội thất Hoàn Hảo SỐ 66 TRẦN ĐẠI NGHĨA, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          20,783,838                                         
15,568 0106804018 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Glad House SN 52 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,569 0108597409 Công ty TNHH thương Mại Và Dịch Vụ Bắc Cường Số 6, ngõ 88/38, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,570 0107406676 Công ty TNHH ĐT & Phát triển Hà Kiều Thôn 4 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,571 0107339028 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Phú Ninh Số 03, Liền kề 6, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,783,838                                         
15,572 0107871708 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ ĐẦU TƯ VIỆT THANH Phòng 302, tầng 3, số 49 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.94                          20,780,769                                         
15,573 0104166514 Công ty TNHH Thương Mại & DV Công nghệ Tuấn Phát Số 110 B2 Tổ 30  Phường Thượng Thanh 13.00                        20,777,066                                         

15,574 0108338820 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ HÀ 
THÀNH SỐ 8 NGÁCH 73 NGÕ 135 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 12.00                        20,774,957                                         

15,575 0108601366 CÔNG TY CỔ PHẦN LASSO SỐ 77 NGUYỄN HỮU HUÂN, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          20,774,084                                         
15,576 0107873007 Công ty CP Công Nghệ Phần Mềm CSSOFT Số 177, Tổ 2 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1.03                          20,773,500                                         
15,577 0102315143 Công ty CP 126 BQP Việt Nam Số 45 Phố Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, LB, Hà Nội 2.56                          20,773,043                                         
15,578 0110236294 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Trường Phát Số 18, ngách 57 ngõ 241 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.81                          20,768,617                                         
15,579 0105454459 Công ty TNHH Tba Hà Nội Tổ dân phố Ngọc Mạch, Xuân phương, Nam từ liêm, Hà nội 3.00                          20,765,502                                         
15,580 0108752816 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY AN PHÚ HƯNG SỐ NHÀ 12C, NGÕ 276 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7.21                          20,764,903                                         
15,581 0110078760 Công ty Cổ phần Vsens Số nhà 26 Phố Cầu Bây - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.28                          20,764,569                                         
15,582 0109187405 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HÀ THÀNH Số nhà 3 ngách 2 ngõ 128 đường Bê Tông Nhân Trạch, Tổ 10, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,755,659                                         
15,583 0110457783 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 2EN B21 Lô 19 Khu Đô thị mới Định Công, Phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        20,752,074                                         
15,584 0108573398 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại H2D Việt Nam Nhà 58, ngõ 12, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          20,751,944                                         
15,585 0104342833 Công ty CP khảo sát thiết kế và xây dựng USCO 91 Phùng Hưng, Hoàn KIếm, Hà Nội 2.00                          20,749,363                                         
15,586 0109431438 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Phong Long Số 8 Ngõ 163 Kẻ vẽ, Phường ĐôngNgạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,748,000                                         
15,587 0105466905 Viện Tài nguyên môi trường nước Số 10, ngõ 42, P. Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          20,747,980                                         
15,588 0108097759 Người NN - Công ty TNHH Ensys Ô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,747,976                                         
15,589 0106593430 Công ty cổ phần SADIPHA Số 30 phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,746,119                                         
15,590 0105982392 Công ty TNHH Công nghệ di động 2TMobile Việt Nam Số 12, ngách 80/15, đường Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.49                          20,746,002                                         
15,591 0108483112 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tây Bắc Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          20,744,511                                         
15,592 0106286662 Công ty CP ECO Năng Lượng và Môi Trường Số 13, ngõ 151, đường Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          20,743,025                                         
15,593 0108056047 Công ty Cổ phần NEW HOUSE Số 48, Ngõ 26 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.16                          20,742,424                                         
15,594 Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Những Bước Chân Đầu Tiên BT12 KĐT mới Nghĩa Đô ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.12                          20,738,304                                         
15,595 0108914087 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAXX BAMBOO THÔN YÊN KIỆN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1.14                          20,736,314                                         
15,596 0500573545 Công ty TNHH dịch vụ & xây dựng Trung Kiên Thôn 3, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          20,736,201                                         
15,597 0110450629 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT TUẤN TRỌNG BESPACE 216-218 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          20,736,000                                         
15,598 0109402684 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THẮNG LỢI Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.42                          20,736,000                                         
15,599 0109495689 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM BEE VN Tầng 25, Tòa Nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.24                          20,736,000                                         
15,600 0500435545 Công ty CP khai thác xây dựng Nam Sơn Km 6 + 500 ngã Tư đường 21A, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          20,735,728                                         
15,601 0109498087 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edunas Việt Nam Số 4 ngõ 91 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,735,728                                         
15,602 0106115949 Công ty TNHH Ikoms Số 5 ngõ 140 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.78                          20,734,740                                         
15,603 0107948502 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tùng Linh Số nhà 19 ngõ 323, TDP Trung 6, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          20,734,056                                         
15,604 0109945183 Công ty Cổ phần Dịch vụ KSC Groups Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          20,733,792                                         
15,605 0109127597 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đại Hoàng Kiot số 19B, Tầng 1, Toà V5, Khu nhà ở XH The Vesta Phú Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          20,733,498                                         
15,606 0109240218 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐÔ THỊ THKT VIỆT NAM SỐ 358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          20,733,498                                         
15,607 0106038814 Công ty TNHH Quảng cáo và nội thất Thăng Long Tổ dân phố Đình, Đại Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 2.89                          20,731,062                                         
15,608 0102738011 Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIẾN MINH SỐ 45, PHỐ HÀNG BÈ, PHƯỜNG HÀNG BẠC, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.08                          20,728,705                                         
15,609 0108167903 Công ty TNHH máy xây dựng Nhật Minh Thôn Đại Đồng - Xã Đại Mạch - Huyện Đông Anh -Thành phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          20,726,630                                         
15,610 0110558622 Công ty TNHH MTV ẩm thực Mỹ Hạnh BT12A-7, KĐTM An Hưng, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.94                          20,725,250                                         
15,611 0107440130 CÔNG TY TNHH TRẠI HÈ QUỐC TẾ VÀ TOUR TRẢI NGHIỆM VIC VIỆT SỐ NHÀ 29, NGÕ 260/28 ĐƯỜNG CẦU GIẤY, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 8.00                          20,723,499                                         
15,612 0105352062 Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Long Xuyên sô 92 ngách 82/459 phố bạch Mại, Phường bạch mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          20,722,173                                         
15,613 0109708915 CÔNG TY CỔ PHẦN SHALTECH Tầng 9,toà nhà 3D center, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.35                          20,721,782                                         
15,614 0107518901 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ ĐỨC KHUÊ ầng 3 Trung tâm thương mại, chung cư, văn phòng cho thuê-tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,717,444                                         
15,615 0104029490 Công ty CP kỹ thuật công nghệ Hàn Việt xóm 3 quỳnh đô vĩnh quỳnh thanh trì Hà Nội 3.00                          20,716,482                                         
15,616 0104396846 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HÀ AN Số nhà 21-10, ngõ 3 Hà trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.23                          20,711,738                                         
15,617 0104935992 Công ty CP giáo dục Tân Hoàng Gia Xóm Nội, khu Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          20,711,156                                         
15,618 0107931883 Công ty TNHH Xanh Liên Kết Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,707,893                                         
15,619 0108602874 Công ty CP TMDV VÀ PTCN Máy tính Trường Sơn Số 1A Ngõ 70 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          20,704,294                                         
15,620 0109281944 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FFT SỐ 8, NGÕ 2, XÓM BỒI THỌ, THÔN BÃI, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 2.00                          20,704,000                                         
15,621 0106755949 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ĐP An Sơn TDP Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,704,000                                         
15,622 0107299720 CÔNG TY TNHH MTV 379 ĐẠI AN Số 21 Ngõ 125 phố Vĩnh Phúc , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.18                          20,702,778                                         
15,623 0109683611 CÔNG TY CỔ PHẦN 30DAY Số 14b ngách 25/14 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,697,238                                         
15,624 0105463319 Công ty cổ phần thương mại quốc tế Khánh Ngọc Tập thể Cầu 11, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          20,687,616                                         
15,625 0110077816 Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Đại Lực Quang Minh Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 11.00                        20,686,767                                         
15,626 0107383771 Công ty TNHH Điện hoa 24H Đội 1 - Đồng Vân, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 5.00                          20,686,312                                         
15,627 0105596781 Công ty CP TLC Hồ Tây Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          20,681,844                                         
15,628 0107021115 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng AP Việt Nam P1709 Tầng 17 Tòa nhà D, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          20,679,567                                         
15,629 0108252524 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Maxland Số nhà 31, ngõ 6, đường Ngô Đình Mẫn, Tổ dân phố số 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.62                          20,679,044                                         
15,630 0108367148 Công ty cổ phần HCP Việt Nam 63 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          20,677,086                                         
15,631 0108811518 Công ty TNHH An Tuệ Minh Thôn 2, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,676,390                                         
15,632 0108536759 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE 200 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 3.66                          20,670,049                                         
15,633 0109578381 Công ty TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CHIE DUPUDUPA 1 Số 66, phố Hàng Trống - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.04                          20,669,966                                         
15,634 0110245926 Công ty TNHH - STNL Số 4, thôn Cống Thôn , Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.02                          20,668,209                                         
15,635 0109349310 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG ONE Tầng 1, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu Xa - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          20,666,469                                         
15,636 0109780703 Công ty  TNHH thương mại và xuất nhập khẩu PDV Nhà số 9, xóm Nhị Hà, thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,662,598                                         
15,637 0101602314 Công ty CP Quản Lý Dự án SENA Số 23, ngõ 154, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 3.00                          20,659,490                                         
15,638 0109402123 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ ATLAB SỐ 4 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 12.00                        20,658,806                                         
15,639 0110234032 CÔNG TY TNHH ASIAN WOOD Tòa nhà Số 134 Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          20,658,749                                         
15,640 0106161744 Công ty CP CONSTECH VINA An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          20,652,351                                         
15,641 0101969721 Công ty CP Thương mại & Thực phẩm  Gia Phát 37 C Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân 1.38                          20,651,715                                         
15,642 0101602307 Công Ty TNHH D.A.N.L.Y 22- 24 Đào Tấn  Ba Đình Hà Nội 1.13                          20,651,188                                         
15,643 0104399068 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại CKL Số 519, đường Quang Trung, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.28                          20,648,207                                         
15,644 0109198340 : CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẦM NON QUỐC TẾ PHẦN LAN 16-No12, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.98                          20,646,347                                         
15,645 0108822333 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nam Phong Tầng 1 kho D3-1 cụm sản xuất tập trung - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 6.01                          20,643,222                                         
15,646 0109972998 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROTO TECH VIỆT NAM Số 92, ngõ 50, đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.00                          20,641,617                                         
15,647 0109198365 CÔNG TY TNHH NACOFA Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.28                          20,640,647                                         
15,648 0109965976 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Nhung Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          20,640,572                                         
15,649 0109533214 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ THĂNG LONG Số 35, Đường Nhân Huệ, Tổ 4 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          20,640,293                                         
15,650 0108245125 Công ty TNHH Đào Tạo Phát Triển Và Sản Xuất Âm Nhạc Hanoi Institute Of Music Số 6 phố Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,638,224                                         
15,651 0105409417 Công ty CP Intelligentmedia Truyền Thông Số 38e, ngách 38/514, ngõ 514 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          20,631,040                                         
15,652 0110256572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĨ PHÁT Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân. - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9.01                          20,627,121                                         
15,653 0101806124 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỆT QUẾ Nhà số 10, ngõ 150, phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          20,622,146                                         
15,654 0102596751 Công ty CP Phần Mềm Và Truyền Thông Á Châu Số 18 ngách 71 ngõ 254 phố Minh Khai, Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7.22                          20,621,264                                         
15,655 0109172180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRACO VIỆT NAM Số 36 Liền kề 19 Khu đô thị Văn Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,620,260                                         
15,656 0106851145 Công ty CP Timestone VN Số 152 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          20,620,260                                         
15,657 0109496682 Công ty TNHH ACT Lighting Số 4 ngõ 142 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          20,620,260                                         
15,658 0109270170 CÔNG TY TNHH DRYMAS VIỆT NAM Số nhà 7D, Ngách 34/127 đường Lạc Long Quân, Tổ 6, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy 3.00                          20,620,260                                         
15,659 0105040909 CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VÀ PT QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 31 ngõ 8B Vũ Thạnh - Ô Chợ Dừa - Hà Nội 3.00                          20,619,500                                         
15,660 0109645052 Công ty CP tập đoàn Stronglife Số Nhà 130 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          20,619,089                                         
15,661 0110104812 Công ty CP quốc tế NEWTIMES Tầng 4, BT36, đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,618,472                                         
15,662 0110109747 Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Dịch Vụ Lê Vũ Số nhà 3, ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          20,617,112                                         
15,663 0104665016 Công ty CP ĐT Xây Lắp TM Quyết Thắng SN 21 Ngõ 64 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,616,279                                         
15,664 0107712930 Công ty TNHH Quảng cáo và In Đức Tuyến Số 65 Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,615,092                                         
15,665 0110072328 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Máy tính Tâm Anh Số 37A, Ngõ 377 Đường Bát Khối, Tổ 16, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          20,612,179                                         
15,666 0102148118 Công ty TNHH Sản Xuất & TM Thanh Thanh 59 Ngõ Quỳnh Lân 2 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          20,612,179                                         
15,667 0106886726 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM Số 18/61 Tây Sơn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,610,639                                         
15,668 0109882712 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM THANH Phòng 706, tòa nhà D’office, phố Thành Thái, tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          20,609,802                                         
15,669 0106144890 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ô tô Hiệp Hưng Số 88 Cầu Bươu, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.23                          20,609,205                                         
15,670 0106087811 Công ty TNHH TMDV Sản Xuất Thiên Phú Số 2 Tổ 7 Trung Hà - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên 3.00                          20,608,698                                         
15,671 0107344652 Công ty CP sản xuất cơ khí XD & TM Thành Công Xóm 11, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          20,608,562                                         
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15,672 0108064979 Công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Phúc An số nhà 234, ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 9 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        20,606,055                                         
15,673 0108906664 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và đầu tư xây dựng Hải Phát Số nhà 126, thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,605,784                                         
15,674 0110563654 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ AN PHÚ Số 7, ngõ 217 Đường Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.96                          20,604,499                                         
15,675 0106033735 Công ty Cp truyền thông đa phương tiện Gia Minh Số 205 Nguyễn Khang phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 1.25                          20,601,000                                         
15,676 0109769192 Công ty TNHH Phúc Ninh Trà Lô 28, LK 36, Khu dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          20,599,172                                         
15,677 0109971803 Công ty cổ phần Famous Land Số 259 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          20,598,924                                         
15,678 0110308157 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NPA Việt Nam LK 54 - No6A, Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.01                          20,593,228                                         
15,679 0106365924 Công ty TNHH TM PCCC và VLXD Hoàng Long Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 12.00                        20,593,141                                         
15,680 0109339351 Công ty TNHH Wrapini Số nhà 54C, ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          20,591,394                                         
15,681 0108392592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,591,394                                         
15,682 0107847078 Công ty TNHH TM và DV Tâm Long Số 5 ngách 1 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          20,589,140                                         
15,683 0108968766 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Hà Vy THÔN LƯU PHÁI, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.00                          20,589,140                                         
15,684 0109954822 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOPAZ Tầng 4, tòa nhà Lô số 14, đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,589,092                                         
15,685 0109148519 Công ty cổ phần ĐTXD & TM Resonb Số 2 Ngõ 52, Tổ dân phố 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          20,588,304                                         
15,686 0107401283 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG BÌNH MINH 36 SỐ 160 QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          20,586,980                                         
15,687 0110193530 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group Kiotsh34 khu hỗn hợp dịch vụ kết hợp chung cư cao tầng h-ct2 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở HiBrand Khu đô thi văn phú phú la hà đông 3.00                          20,585,425                                         
15,688 0108492004 CÔNG TY CỔ PHẦN IGB Số 118 ngõ 389 Trương Định,Phường Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội 2.28                          20,582,982                                         
15,689 0104872830 Công ty CP Xây Dựng Hòa Trung Số 225, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,582,637                                         
15,690 0109881405 Công ty TNHH An Phúc Decor Số nhà 49, Ngõ 193 đường Phúc Lợi, Tổ 5 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          20,581,391                                         
15,691 0107019860 Công ty Cổ phần FAMCO Số 17, ngõ 98, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          20,577,804                                         
15,692 0106966763 Công ty TNHH Nông trại Thực phẩm HNH Số 19 dãy B, khu tập thể bộ tư lệnh thông tin, Xã tứ hiệp, Huyện thanh trì, Thành phố Hà Nội 1.12                          20,576,320                                         
15,693 0106934345 Công ty CP XNK & SX Nội thất MAXVIET SN 35 ngõ 85 Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          20,576,000                                         
15,694 0108663676 Công ty TNHH VietnamPedia Số 1 ngách 26, ngõ 58 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          20,576,000                                         
15,695 0108913904 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất BIGHOME Thôn Huỳnh Cung - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.28                          20,575,117                                         
15,696 0107334608 Công ty cổ phần HT 246 Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 2.28                          20,571,434                                         
15,697 0108765163 Công ty cổ phần Indeco Việt Nam Km 14, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 4.00                          20,570,489                                         
15,698 0107070994 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại CDE Số 17 ngõ 156 đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 3.56                          20,568,732                                         
15,699 0110483180 Công ty TNHH H'A COSMETICS FOR LADY CHARM Tổ dân phố Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          20,568,148                                         
15,700 0108113471 Công ty TNHH Merycook Việt Nam Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội 2.21                          20,567,097                                         
15,701 0105944608 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tất Thành Số 479 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 6.29                          20,557,225                                         
15,702 0108073821 Công ty CP đầu tư thương mại HQ Việt Nam Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          20,551,588                                         
15,703 0109302545 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA AN QUYÊN SỐ 29 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.28                          20,550,870                                         
15,704 0109564773 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN QUỐC TẾ YOGA LUNA THÁI OF0302, Toà W1, Vinhomes West Point, Số 2 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          20,550,483                                         
15,705 0109394377 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN NOVAGEN Tầng 10, Tòa nhà An Phú, Số 24, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          20,545,175                                         
15,706 0110287309 Công ty cổ phần 361 Global NO7B-LK30 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,544,000                                         
15,707 0106865490 Công ty CP KISSTARTUP Số nhà 38, Ngõ 128 Phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          20,544,000                                         
15,708 0108918860 Công ty TNHH Quản lý Vận hành Nhà Hà Nội Số 207 phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          20,544,000                                         
15,709 0110129077 Công ty cổ phần đào tạo tiếng Việt và nghiên cứu văn hóa Việt Nam Số 24, ngõ 29, phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          20,542,664                                         
15,710 0109253753 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN AN PHÁT SỐ 21, NGÕ 210 LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.02                          20,541,403                                         
15,711 0108921158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC TB VIỆT NAM XÓM 14, TỔ 34, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.13                          20,536,886                                         
15,712 0108291026 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tu Bổ Di Tích Sông Hồng-VNCT Số 244 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,535,254                                         
15,713 0104203406 Công ty CP Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải Số 44 Ngõ 1141/94 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.60                          20,534,811                                         
15,714 0102019440 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ - VIỆT P Ô chợ dừa,đống đa 3.00                          20,533,125                                         
15,715 0106088766 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẢO VIỆT Số 8, ngõ 69 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 1.06                          20,532,903                                         
15,716 0106451242 Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực WinWinJaPan Số 125, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.28                          20,530,497                                         
15,717 0110310653 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA ANH ĐÀO Ô 35 lô 2, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.02                          20,528,754                                         
15,718 0108558897 HTX nông nghiệp Ngọc Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 3.00                          20,524,584                                         
15,719 0108486610 Công ty TNHH Phát triển giáo dục hiện đại B&D Số 34 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,518,262                                         
15,720 0105000751 Công ty TNHH Quốc Tế Tân Đại Thành Nhà số 3, ngách 17, ngõ 139, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          20,515,957                                         
15,721 0107335418 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Phúc Thanh Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,515,957                                         
15,722 0107966766 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT VIỆT NAM Số nhà 20 ngõ 76, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.00                        20,515,610                                         
15,723 0110726764 Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại quốc tế Nalitco Số 12 tập thể viện quy hoạch rừng, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.40                          20,514,801                                         
15,724 0110487788 Công Ty Cổ Phần Trang Sức Coco Lee Diamond Hà Nội Số 15+17 phố Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.11                          20,510,050                                         
15,725 0108007667 Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hải Khu 3, thôn Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 5.32                          20,509,286                                         
15,726 0110267849 CÔNG TY CỔ PHẦN FR INVEST Số 3 ngõ Đoàn Kết, Thôn Đình, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 13.00                        20,508,427                                         
15,727 0108523365 Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 2.60                          20,506,442                                         
15,728 0107933150 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh Sơn Số 51 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          20,505,318                                         
15,729 0110552839 Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu MAC Thôn Mùi - xã  Bích Hoà - huyện Thanh Oai - thành phố  Hà Nội 3.00                          20,504,795                                         
15,730 0108938754 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp cơ khí Quốc Việt Số nhà 27 Ngõ 667/9 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          20,502,101                                         
15,731 0105597030 Công ty Cổ phần Sản xuất Kim Khí và Xuất Nhập Khẩu Quốc Huy Số 15 Yết Kiêu - Phường Yết Kiêu - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.00                          20,502,039                                         
15,732 0108416109 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hải Minh Số 22 Ngõ 132 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,495,173                                         
15,733 0102360114 Công ty cổ phần EUREKA Việt Nam Số 84 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          20,495,173                                         
15,734 0105772571 Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ và Thương Mại ô tô Hồng Hà Số nhà 34 - Tổ 10 P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 3.00                          20,495,173                                         
15,735 0108370327 CÔNG TY TNHH DULICH24 VIỆT NAM SỐ 10C, NGÕ 196, ĐƯỜNG CẦU GIẤY, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          20,495,173                                         
15,736 0107533917 Công Ty TNHH Thế giới Keo Xây Dựng Số nhà 6B,ngách 260/69 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa,Quận Cầu Giấy,Tp.Hà Nội 3.00                          20,495,173                                         
15,737 0109435400 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ƯU ĐIỂM Số 51 đường Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,495,173                                         
15,738 0107640838 Công Ty TNHH DU LỊCH VISUN Số 10, ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,495,173                                         
15,739 0108543756 Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật môi trường Phú Sơn Hà Số 14, dãy A5 khu tập thể Z176, đường Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,495,173                                         
15,740 0110047480 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DOANH Tầng 2, số 12, ngõ 242/20/6, đường Tây Mỗ, Tổ dân phố Ngang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          20,495,173                                         
15,741 0110157444 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ẩm Thực Á Đông 58 Ngách 164/85 Vương Thừa Vũ, Khương Thượng, Thanh Xuân,  Hà Nội 6.62                          20,494,638                                         
15,742 0106705144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG LINH Phòng 205A, số 133 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 15.02                        20,494,309                                         
15,743 0106699148 Công ty CP khuôn mẫu Việt Hàn Viên An - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          20,494,287                                         
15,744 0110230623 Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Bao bì Đại Thắng Số 670, ngõ 638, Ngô Gia Tự. - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          20,492,639                                         
15,745 0109260091 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tân Nhật Minh SỐ NHÀ 39 ĐƯỜNG TRẦN NHẬT DUẬT, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          20,492,631                                         
15,746 0110584703 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Xây dựng Alpha Số nhà 266 phố Đông, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3.00                          20,492,109                                         
15,747 0108253045 CÔNG TY TNHH FOUR COM MEDIA tầng 8 tòa nhà Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy,Hà Nội. 13.88                        20,489,943                                         
15,748 0109256666 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VIETCOM THĂNG LONG Số 10, ngõ 9, đường Lê Trọng Tấn, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          20,489,728                                         
15,749 0110009855 Công Ty Cổ Phần Meta Solution Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, - Phường Trung Tự - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.01                          20,489,422                                         
15,750 0109700176 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN PATUO VIỆT NAM Số 23, đường Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        20,488,291                                         
15,751 0100837088 CÔNG TY TNHH AN KHANG số 28A, phố nguyễn khang, phường yên hòa, quận cầu giấy, hà nội 1.01                          20,487,037                                         
15,752 0108521061 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Số 3 ngách 55/7 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,486,023                                         
15,753 0109753869 CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG PHÁT Số 20 ngõ 112/48 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,486,002                                         
15,754 0107600899 Công ty Cổ phần Đông Hưng Thái Bình Số nhà 06 TT3, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          20,485,433                                         
15,755 0109506323 CÔNG TY TNHH R.D.F CONSTRUCTION Số 2, Ngõ 362B, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          20,484,101                                         
15,756 0109198647 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Cơ điện Thiên An Số nhà 38 ngõ 193/180/27/2 đường Phú Diễn, tổ 17 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          20,483,373                                         
15,757 0500453801 Công ty TNHH Hồng Quang Lô 13 - đường 430 - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 2.66                          20,482,040                                         
15,758 0101257523 Công ty TNHH Hiển Huy Số 469 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          20,480,000                                         
15,759 0107872275 Công ty TNHH Vận tải Xây dựng Thiên Long Nhà số 9, ngách 643/3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          20,480,000                                         
15,760 0109209708 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Kim Khí Tiến Phát Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Gia Lâm , Hà Nội 3.02                          20,475,873                                         
15,761 0107144928 Công ty TNHH Thương mại TSL Việt Nam Tẩng 6 Tòa nhà MD Complex (Khối văn phòng) số 68 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà nội 3.59                          20,473,804                                         
15,762 0109443049 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ GMT Việt Nam Số 10 Ngõ 85 Đường 19-5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          20,472,942                                         
15,763 0109752470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Số 21,ngách 5 ,ngõ 107 phố vĩnh hưng,Phường vĩnh hưng,Q.Hoàng Mai,HN 3.00                          20,472,720                                         
15,764 Cơ sở mầm non tư thục Phượng Hồng Tầng 1 tòa nhà HH2E khu ĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1.17                          20,472,203                                         
15,765 0108758078 Người NN - Công ty cổ phần KIDS HOLDINGS Tầng 7, Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.02                          20,465,835                                         
15,766 5701984819 Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Keygroup DV01, Liền kề 06-khu B, Tổ 17 Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          20,465,628                                         
15,767 0107477395 Công ty CP vật liệu xây dựng Mai Đình Nội Phật, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          20,461,925                                         
15,768 0105812778 Công ty TNHH XD&TM mây tre Hùng Việt Thôn Lưu thượng - xã Phú túc - Phú xuyên - Hà nội 2.02                          20,459,683                                         
15,769 0106504487 Công ty CP công nghệ IBC Tầng 5 toà nhà Lotus số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 8.72                          20,458,866                                         
15,770 0107630195 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI THÀNH ANH Ô đất số BT1 Ố 40, 41 Dự án nhà ở Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,457,834                                         
15,771 0103203001 HTX Nông nghiệp xã Thanh Văn Thanh Văn- Thanh Oai- Hà Nội 3.00                          20,457,323                                         
15,772 0103542043 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM Phòng 301 Nhà CT 4 5, Khu đô thị mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          20,456,685                                         
15,773 0109180576 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO SƠN Số 50 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 1.10                          20,454,546                                         
15,774 0109365979 Công ty cổ phần tập đoàn IAT Số 41 ngách 7, ngõ Tô Hoàng, đường Bạch Mai - Phường Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.01                          20,453,005                                         
15,775 0110434539 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIANG NAM 161 Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.98                          20,452,476                                         
15,776 4001091092 Công ty TNHH XD và TM Bảo Sơn Thôn 8, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.01                          20,450,835                                         
15,777 0103079643-003 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI LK 59 Khu đô thị Bắc Hà - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          20,450,171                                         
15,778 0109471977 CÔNG TY TNHH PCCC AN CƯỜNG Số 29 ngõ 71 Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          20,450,171                                         
15,779 0108910205 Công ty TNHH thương mại và giáo dục Thăng Long THÔN CẤN THƯỢNG, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI 1.02                          20,448,748                                         
15,780 0109654353 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm The Foods Xóm 3, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1.96                          20,447,964                                         
15,781 0108063904 Công ty TNHH vật tư thiết bị trắc địa Sao Đỏ Số 1 ngõ 224 ,đường Quyết Thắng ,Tổ 8 ,Phường Yên Nghĩa ,Quận Hà Đông ,TP. Hà Nội 3.00                          20,447,627                                         
15,782 0107559640 Công ty TNHH Dental - Pro Việt Nam Số 2A, ngõ 278 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1.14                          20,445,440                                         
15,783 0108471565 CÔNG TY CỔ PHẦN NEXMO VIỆT NAM Số nhà 37, ngõ 97, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.28                          20,442,641                                         
15,784 0107086828 Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng ACT Việt Nam thôn Bình Xá, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 4.12                          20,440,610                                         
15,785 0110246359 Người NN - CÔNG TY TNHH MARKETING THE NEXT STEP Số 47, ngõ 89/3, Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.00                        20,440,103                                         
15,786 0108958165 Công ty TNHH Xây dựng Thịnh vượng toàn cầu Số 38 ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          20,439,040                                         
15,787 0108976005 Công ty Cổ phần Phát triển T Group số 47 - Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          20,437,846                                         
15,788 0109513708 CÔNG TY CỔ PHẦN EYEFIRE P801, tầng 8, số 391 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,437,440                                         
15,789 0101843817 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Lan 40 Lý Thường Kiệt 3.00                          20,437,440                                         
15,790 0106477000 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH QUANG MINH SỐ 17B NGÕ 99 ĐƯỜNG NGUYỄN KHANG, TỔ 42, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          20,437,440                                         
15,791 0109883314 Công ty TNHH Điện máy Gia Việt Số 69C, Ngõ 173 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,437,440                                         
15,792 0107806297 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Gốm 10 Số 18 đường Chợ Chiều, thôn 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,437,440                                         
15,793 0107322144 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SILKY Việt Nam Số 26, dãy B, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          20,437,440                                         
15,794 0110085542 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG LONG Số Nhà 20 Xóm Đoài, Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.28                          20,437,071                                         
15,795 0104558342 Công ty CP TM ĐT & PT Đồng Tiến Số 10,ngõ 161 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          20,436,750                                         
15,796 0108180862 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ mây tre Khang Thịnh THÔN ĐỒI 3, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3.00                          20,434,121                                         
15,797 0107725714 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Đạt Phát Số 4/6/12 Ngõ 143 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          20,429,744                                         
15,798 0107277170 Công ty TNHH Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Lâm Số nhà 36, Tổ 3 Giáp Nhất,  Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,429,083                                         
15,799 0108930628 Công ty TNHH Phát triển và thương mại Quang Minh Số nhà 1, ngõ 7, Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,427,760                                         
15,800 0109947085 Công ty TNHH  đầu tư phát triển Đức Phú Cụm 7 thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,801 0109041928 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MCT Tầng 2, Tòa nhà Dream Center Home, Số 11A Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,802 0104081331 Công ty CP Đầu Tư TM & DV Kỹ Thuật Minh Anh Số 9 Tổ 20 Cụm 3 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
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15,803 0101864912 Công ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ An Bình Số nhà 21, khu Biệt Thự N02b, Đô Thị Mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,804 0110873078 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ HDTECH Tầng 3, tháp A, tòa nhà Udic Complex, Lô N04, KĐT Đông Nam,, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,426,663                                         
15,805 0110106432 Công Ty Cổ Phần Trang Sức QHT Số 69 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,806 0108368198 Trường Mầm Non Ngôi Sao Tầng 2 tòa AZsky, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,807 0104547397 Công ty CP TM & DV Bắc Sông Hồng Số 53A Ngõ 87 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,808 0110442191 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Miantrans A27 Nơ 12 ngõ 41 Trần Nguyên Đán, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,809 0101859327 Công ty TNHH Điện Lạnh và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phong Thuỷ Số 3 Ngách 328/34 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,810 0106497462 Công ty TNHH PARAFREIGHT Việt Nam Số 30 Ngõ 268 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,811 0104740697 Công ty Cổ phần Dịch thuật Chuyên nghiệp-Quốc Tế London Số 10, Ngõ 42 , Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,812 0102564816 Công ty cổ phần Quang Minh Group Xóm 4, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          20,426,663                                         
15,813 0107328643 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Finco Việt Nam Số 313, đường Hoàng Hoa Thám - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          20,426,663                                         
15,814 0110442339 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HV Xóm 10, Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,426,662                                         
15,815 0500593076 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Sản xuất Đức Tùng Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          20,426,659                                         
15,816 0100296671 Nhà May Thời Trang Liên Hòa Số 1 Đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          20,426,578                                         
15,817 0102087049 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRÀNG AN Số 41 tổ 37B - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          20,425,570                                         
15,818 0109682960 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI MINH TRÍ Thôn Đoàn Kết, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.75                          20,425,024                                         
15,819 0110158938 CÔNG TY TNHH MELON VN Số 10, ngách 8, ngõ 89 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,424,159                                         
15,820 0109457997 Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp GBP Việt Nam SỐ 34 NGÕ 24 ĐƯỜNG TẢ THANH OAI, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          20,424,009                                         
15,821 0109589383 Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật MOBITECH 67 Nguyễn Tư Giản, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 4.28                          20,422,389                                         
15,822 0110785135 Công ty cổ phần giáo dục Ako Số 13 - TT17, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,418,708                                         
15,823 0108680336 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IT A36 TT17, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN - YÊN PHÚC, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          20,415,850                                         
15,824 0102608012 Công ty TNHH- TM và Trang Trí Nội Thất Am 2 Ngách 12/52 Lương Khánh Thiện- Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          20,409,080                                         
15,825 0108794848 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại NIKI Số 1 Ngõ 78 , Đường Tây Đam, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.18                          20,408,844                                         
15,826 0108100017 Công ty TNHH Tradico Green LK 9-08, KĐTM An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          20,406,176                                         
15,827 0106797392 Công ty TNHH thương mại công nghệ Nam Hải Phát LK6C-30, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          20,402,883                                         
15,828 0105760833 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTV HÀ NỘI Số 4, ngõ 1194/61/1 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,400,602                                         
15,829 0110161105 Công ty Cổ phần Dược phẩm EU PHARMA Số 32 ngõ 30 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          20,399,642                                         
15,830 0105862507 Công ty CP ĐTXD Hạ Tầng & ĐT Châu Giang Số 16 ngõ Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          20,398,952                                         
15,831 0108770533 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC LINH Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,398,952                                         
15,832 0101582386 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Giang số 16 nghách 28/45 ngõ 28B đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP hà Nội 3.00                          20,398,952                                         
15,833 0107005635 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Bảo Anh Số 11 Ngõ 163 Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          20,397,180                                         
15,834 0109364125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG DE PHOENIX Số 5, ngách 29/39, ngõ 29, phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          20,394,902                                         
15,835 0106507600 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP LAM HỒNG SỐ 32 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG HÀNG TRỐNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          20,390,400                                         
15,836 0107822838 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ BTA Số 3,178/11, Tây Sơn,Đống Đa,Hà Nội 2.00                          20,390,400                                         
15,837 0110438614 Công ty CP phòng cháy chữa cháy và xây dựng FCONS Liền kề Q-08, đường Hoa Quỳnh, Dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          20,388,556                                         
15,838 0103162154 Công ty CP tư vấn ĐTXD 4D Việt Nam Số 47 Ngách 8 ngõ 433 KIm Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          20,388,157                                         
15,839 0104812197 Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Phát triển công nghệ Tân Việt Số 7 ngõ 12 Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          20,384,352                                         
15,840 0107880036 Công ty cổ phần Xây Dựng và Thương Mại The U.P BT5.01 khu chức năng đô thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, quận NTL, Hà Nội 2.00                          20,382,720                                         
15,841 0307679952 Hộ Kinh Doanh Bùi Thế Minh Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Thanh Oai, TP Hà Nội 5.00                          20,380,266                                         
15,842 0105927793 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO POPODOO HÀ NỘI Tầng 3 số 29 tổ 4b Ngõ Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          20,379,668                                         
15,843 0106872554 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải du lịch Sức Sống Mới Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,379,648                                         
15,844 0108673346 Công ty TNHH Quảng Cáo Sự Kiện DPQ Khu đất dịch vụ Bằng A, Ô số 8, Lô số 23, Phường Hoàng Liệt, Quận hoàng mai, TP Hà nội 2.00                          20,379,648                                         
15,845 0109847725 Công ty TNHH VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐĂNG KHÔI A22 xóm Tiên Phong, thôn Thái Phù, xã Mai Đình,  Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          20,379,648                                         
15,846 0105306789 Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và xây dựng Mai Anh Số 3 ngõ 28A phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          20,377,600                                         
15,847 0106708667 Công ty TNHH SX & TM Tân Thiên Phát Xóm 2 Yên mỹ Thanh trì Hà nội 3.00                          20,377,496                                         
15,848 0106706331 Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Praha Số 1, Ngách 231/17 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          20,376,170                                         
15,849 0109170698 Công ty CP Sơn Nupas Việt Nam Số 2a ngách 10 ngõ 76 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          20,375,000                                         
15,850 0110054826 Công ty CP đầu tư và phát triển Ánh Dương VN Xóm Thượng, Thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,365,845                                         
15,851 0109142411 Công ty TNHH kiếm toán và tư vấn Bản Việt Tầng 4, Số 99A, Ngõ 378 Đường Thuỵ Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          20,359,400                                         
15,852 0101737752 Công ty TNHH   HAVALI Số 49, tổ 10 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 2.02                          20,355,487                                         
15,853 0107663987 Công ty TNHH Điện công nghiệp Đông Anh Tổ 15 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          20,355,252                                         
15,854 0110614926 Công ty TNHH thương mại và xây dựng MCQ Số 66 Phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 10.00                        20,355,207                                         
15,855 0102544626 CÔNG TY CP TM VÀ DV PHAN VƯỢNG 129A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          20,353,793                                         
15,856 0108947082 CÔNG TY TNHH UNISHIP LOGISTICS Tầng 3, Toà nhà Dolphin, số 28 Phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.19                          20,353,685                                         
15,857 0107414204 Công ty CP Truyền thông và sự kiện Minh Châu 116 Trung Kính Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 6.83                          20,351,781                                         
15,858 0107450107 Công ty TNHH Thương Mại Hưng An Phát Số 535 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          20,350,567                                         
15,859 0110432098 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phúc Nguyên Phát Pharma Số 55, ngách 6/100 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          20,350,077                                         
15,860 0108359186 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA Số 27C phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 8.00                          20,348,677                                         
15,861 0107433101 Công ty CP Lạc Hồng Green Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          20,348,075                                         
15,862 0110697217 Công Ty Cổ Phần Collective Wellness Group Số 23, Phố Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 7.00                          20,345,470                                         
15,863 0102193713 Công ty TNHH TM XNK Đức Tín 101 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          20,345,375                                         
15,864 0108155552 Công ty TNHH TM Và Xây Lắp Tân Lập Phát Số 10, ngách 24, ngõ 142, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          20,344,871                                         
15,865 0106668189 Công ty CP XNK Long Đường Số 309 Nguyễn Văn Cừ - P. Ngọc Lâm  - Q. Long Biên 2.28                          20,343,401                                         
15,866 0108089846 CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.04                          20,335,060                                         
15,867 0106492979 Công ty TNHH nội thất và thiết bị Tân Hưng Phát Số 157D, ngõ 184/153, Trần Khát Chân, Thanh Lương, HBT, Hà Nội 1.18                          20,335,000                                         
15,868 0105112374 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Lắp Và Thương Mại Việt Nam Số 449, Phố Hà Huy Tập, TT Yên Viên, H. Gia Lâm, Hà Nội 2.60                          20,332,042                                         
15,869 0106238411 CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM Phòng 301, Tầng 3, Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          20,329,716                                         
15,870 0109707580 Công ty TNHH Da Liễu Thẩm Mỹ Thiên Vân Số 55A, Ngõ 104 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,327,521                                         
15,871 0108072916 Công ty CP CODESCO Việt Nam Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2.00                          20,326,537                                         
15,872 0104961978 Công ty TNHH TMXD bê tông Hoàng Long Số 7 ngõ 257 phố Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 3.00                          20,325,677                                         
15,873 0107550976 Công ty CP Tất Cường SN 161 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.25                          20,325,510                                         
15,874 0108229405 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MẠNH HÙNG Đội 5 - Xã Thạch Thán - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          20,323,414                                         
15,875 0110408377 Công ty TNHH nội thất thịnh phát Miền Bắc Số nhà 30, ngách 85 ngõ 152, đường Quyết Thắng, phường Yên nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.13                          20,320,400                                         
15,876 0107707017 Công ty cổ phần du lịch và sự kiện FLC Số 41 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 2.33                          20,317,136                                         
15,877 0109207789 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ CÔNG NGHỆ CAO DOOHUB A10 - Lô 15 - Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          20,316,663                                         
15,878 0108320848 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ARTEMIS Tầng 2, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,316,568                                         
15,879 0107783466 CÔNG TY CỔ PHẦN ANAM PHÁT 105 Tòa nhà CT4 - Vimeco, Lô H1, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.00                          20,309,456                                         
15,880 0107680421 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM MỘC Tầng. 17, toà nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.29                          20,309,373                                         
15,881 0106292176 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín SN 17 ngách 351/81/3 Đại Đồng, Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,304,768                                         
15,882 3401188636 Công ty cp tập đoàn Lagi Số 10, TT19 KĐT Văn Phú , Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.46                          20,303,118                                         
15,883 0108263847 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Hoàng Tân Số nhà 16 N4, Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          20,302,730                                         
15,884 0106800983 Công ty Cổ Phần PHOTOSUN Số 41 Tổ 33 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          20,302,730                                         
15,885 0110615207 Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ môi trường VTech Nhà số 9, Xóm 2, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          20,302,730                                         
15,886 0102749775 Công ty TNHH Ishop Việt Nam Số 158 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          20,300,800                                         
15,887 2001194425-001 VPĐD Công ty CP Thủy Sản N.G Việt Nam tại HN Số nhà 69, phố Quảng Bá, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 8.87                          20,298,597                                         
15,888 0101722121 Công ty TNHH TM DV Giai Hà Phòng 603, tòa nhà 24T1 - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          20,295,793                                         
15,889 0110101434 Công ty cổ phần tập đoàn Sơn HDV Số nhà 575, dịch vụ 14, khu đất dịch vụ Đìa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 11.29                        20,293,703                                         
15,890 0108761105 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GOLOG Số 38, đường Trung yên 9, tổ 46, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 12.04                        20,288,045                                         
15,891 0109058167 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC A&A SỐ 76 NGÕ 139 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 7.12                          20,285,330                                         
15,892 0109647853 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN HORECA Số 5 ngách 167/31 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.13                          20,281,186                                         
15,893 0107651251 CÔNG TY TNHH HOA QUỲNH Thôn Cao Trung, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          20,278,523                                         
15,894 0101115180 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 343 Số nhà 36, ngõ 2, phố Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          20,273,864                                         
15,895 0108454658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTC QUỐC TẾ LK 10-11 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          20,273,761                                         
15,896 0108452989 Người NN - Công ty TNHH SY Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.84                          20,268,834                                         
15,897 0108981326 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ và thương mại Minh Anh Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.70                          20,268,467                                         
15,898 0107325307 Công ty TNHH BATECO VINA Số nhà B3-20 Khu Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.21                          20,268,000                                         
15,899 0110687392 Công Ty TNHH Khởi Việt ACADEMY Tầng 6, tòa nhà Khởi Việt Media,Lô A6/D21 KĐT Cầu Giấy 4.00                          20,264,645                                         
15,900 0104026901 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT TỔNG HỢP Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.03                          20,264,226                                         
15,901 0108004377 Công ty CP Thiết Bị Auto THT Số lô 8 - Autozone Hà Đông, khu Công viên cây xanh 365, đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 7.98                          20,260,570                                         
15,902 0102264883 Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng Số 78 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 2.96                          20,258,498                                         
15,903 0107954182 Công ty TNHH HMC Thăng Long Số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.01                          20,257,989                                         
15,904 0106715505 Công ty CP xây dựng nền móng Hải Đăng Số 91 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.57                          20,257,115                                         
15,905 0109899307 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ HÓA THĂNG LONG Khu Đồng Sậy Trẫm Sau - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          20,253,017                                         
15,906 0108605025 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật TMECO Việt Nam Số nhà 15, Ngách 1, Ngõ 83 Nguyễn Khang, Tổ 37, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 12.01                        20,249,989                                         
15,907 0110197246 CÔNG TY TNHH U LIKE LIGHTING D14 - ô 2 Khu D Khu đô thị Geleximco, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 12.00                        20,249,742                                         
15,908 0109276172 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vườn Trường Xuân Tổ 21 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 12.00                        20,249,742                                         
15,909 0108226242 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLAMEO VIỆT NAM Số 18 Ngõ 76, Phố Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.95                          20,247,867                                         
15,910 Nhóm Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Hạnh Phúc 105B1D Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 12.94                        20,246,002                                         
15,911 0107612453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC HƯƠNG VIÊN Số 1 ngõ 205 Lương Thế Vinh , Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7.62                          20,243,374                                         
15,912 0107334397 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Minh Thành Số 4 ngách 69 ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.53                          20,240,640                                         
15,913 0108870584 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẮC VIỆT Liền kề 9-21, Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.29                          20,238,687                                         
15,914 0110626311 CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO HÀ NỘI Số 6,ngách 41, ngõ 509 đường Đại Mỗ, TDP Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          20,238,017                                         
15,915 0103973956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 368 HÀ NỘI SỐ 7 NGÁCH 44/8 ĐƯỜNG BẰNG B, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.01                          20,237,773                                         
15,916 0109835462 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SHYNBI Biệt Thự Lk3, Sl26 Lô Tt165, 16, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. 12.00                        20,237,301                                         
15,917 0110500238 Công ty CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YAGUR NHẬT PHONG Số 6 phố Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 12.00                        20,237,301                                         
15,918 0101776712 Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Việt Phát Số 61 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 12.00                        20,237,301                                         
15,919 0110554931 Công ty TNHH HST Consulting Số 1 Ngách 205/49 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 12.00                        20,237,301                                         
15,920 0108384898 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIC VIỆT NAM Số 24, ngách 28/132, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        20,237,301                                         
15,921 0102002581 CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG Số 114 E5 TT Trung Tự - Đống Đa Hà Nội 3.04                          20,237,071                                         
15,922 0110380805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GSC GROUP Số 43 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          20,236,800                                         
15,923 0109087496 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÁI AN Tầng 2, tòa nhà viwaseen 48 Tổ Hữu, Trung Văn Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,233,237                                         
15,924 0106231896 Công ty TNHH AAH Việt Nam Số 6, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          20,233,065                                         
15,925 0105371107 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hồng Quang Số 29B, ngõ 3, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          20,228,448                                         
15,926 0109925028 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOLDEN WESTLAKE Số 8A/25 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,228,448                                         
15,927 0110217855 Công ty TNHH bảo hộ lao động Thùy Dương Số 7 Ngách 224/1 Ngõ 224, đường Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          20,228,009                                         
15,928 0108978965 Công ty TNHH dịch và thương mại Ban Mai Xanh Số nhà 157 ngõ 2 Tập thể Trung đoàn 17, Đường Ngọc Hồi. - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          20,226,767                                         
15,929 0108946071 CÔNG TY TNHH Y TẾ HL Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.25                          20,226,194                                         
15,930 0106917188 Công ty TNHH Đầu tư TM Anh Lâm số 68,ngõ 99/110/85 Định Công hạ,phường Định Công,quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 3.00                          20,225,753                                         
15,931 0109638746 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DOVINA Số nhà 107, Ngách 85/42 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,225,352                                         
15,932 0105508619 Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và quảng cáo Vietad B30-TT18 Khu Đô thị văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,222,193                                         
15,933 0106442985 Công tyTNHH TM Và XD Nội Thất Dũng Mạnh Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, TP hà nội 3.00                          20,221,134                                         
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15,934 0110683782 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Real Estate Việt Nam Số 03, DN47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          20,220,928                                         
15,935 0110106383 Công ty TNHH vắc xin Phạm Gia Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 2.01                          20,219,902                                         
15,936 0110624441 Công ty Cổ phần Ứng dụng Kỹ thuật Tân Tiến Pharma Số nhà 23, tổ 4 Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.01                          20,219,316                                         
15,937 0107444181 Công ty CP Quà Vàng Hà Nội Tầng 4 Số 525 đường Nguyễn Trãi , Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 10.31                        20,211,707                                         
15,938 0313789368 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINI SỐ VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 1.01                          20,211,414                                         
15,939 0109315576 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư TTH Việt Nam Số 23 (số 94 cũ) phố Thúy Ái 1, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.00                          20,210,990                                         
15,940 0106514943 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hòa Dương Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 2.62                          20,209,503                                         
15,941 0108368769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN PHÚ AN Số 24 hẻm 213/29/50 phố Giáp Nhất - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          20,208,171                                         
15,942 0107519888 Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Đại Phong Số 1, ngách 28, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,943 0107501175 CÔNG TY CỔ PHẦN LIGER VIỆT NAM TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          20,206,509                                         
15,944 0110130756 Công ty TNHH An Lộc Việt Khu 1 tầng số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,945 0110383901 Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển TA Tầng 2, Số 5b ngõ 55 đường Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          20,206,509                                         
15,946 0107137737 Công ty Cp thương mại và phát triển xây dựng Tân Hoàng Phát Số 22 Phù Đổng Thiên Vương, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,947 0109847517 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng Newsky Số nhà 23, ngách 121/3, phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,206,509                                         
15,948 0109880634 CÔNG TY TNHH EUROMED HEALTHCARE VIỆT NAM Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa CT2A Khu đô thị Gelexia Riverside, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,206,509                                         
15,949 0108838005 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Bình Cụm Công Nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,950 0108017545 Công ty TNHH đầu tư thương mại HD Hà Nội Số 14, ngõ 48, đường Cao Trung 1, thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,951 0107968509 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HÀ ANH Số nhà 10 ngách 324/32 Đường Phương Canh , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,952 0109863396 Công ty TNHH PRINTEK Số 51 ngõ 147 thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          20,206,509                                         
15,953 0102274715 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thép Mới Số 18 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          20,205,450                                         
15,954 0110384616 Công ty TNHH Túi xuất khẩu Mian Lô số 2, tầng 1, tòa nhà CT8B khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          20,202,660                                         
15,955 0109616291 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP KHOA ĐĂNG Số 4 Ngõ 48 Đường Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.57                          20,201,833                                         
15,956 0103850552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ CÔNG NGHỆ  AN BÌNH Số 29 , Ngõ  Cẩm vân , Tôn Đức Thắng , Phường Hàng Bột , Đống Đa , Hà Nội 4.00                          20,200,313                                         
15,957 0109237688 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Phú Minh XÓM 7B, THÔN YÊN NGƯU, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          20,197,500                                         
15,958 0105012820 Công ty TNHH CN Cơ Nhiệt Lạnh Bách Khoa REHMTECH Số 102 Ngõ 389 Đ. Trương Định - P. Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          20,190,692                                         
15,959 0106840633 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Xuân Km25+100, đường Láng Hòa Lạc, Thôn Đồng Kho, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 6.80                          20,184,851                                         
15,960 0109808116 Công ty TNHH và thương mại V&A Số 40 ngõ 163 đường Chiến Thắng - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 4.00                          20,183,593                                         
15,961 0109072972 Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Đại Phát Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 3.00                          20,182,074                                         
15,962 0107586965 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trí Dũng Lô TT3, Khu Đấu Gía, đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp , Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,178,829                                         
15,963 0108252690 Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Smarttime Express Thôn Lâm Tiên, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 6.81                          20,178,707                                         
15,964 0107409740 Công ty TNHH Thương mại AMY Việt Nam Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.02                          20,178,136                                         
15,965 0109758835 Công ty CP giải pháp công nghệ phòng cháy và chữa cháy Việt Nam Số 21, KTT Dệt 19/5, Thôn Văn - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          20,176,925                                         
15,966 0110396611 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MEIHOME Tầng 5, số 90 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1.05                          20,176,500                                         
15,967 0102133256 Tạp chí Rừng và môi trường số 114 đường hoàng quốc việt - phường nghĩa đô - cầu giấy- Hà Nội 3.00                          20,168,528                                         
15,968 0108492195 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 123 Số 82B, tổ 5A, Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,168,021                                         
15,969 0109233098 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ONE TECH số 18, đường 2.5, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          20,167,430                                         
15,970 0110444216 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SỰ KIỆN ADT Số 59 ngõ 140 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          20,166,104                                         
15,971 0110656080 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh Châu Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 5.00                          20,166,104                                         
15,972 0107960394 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW Số nhà 24 ngách 20/475 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          20,164,016                                         
15,973 0109932829 Công ty TNHH Cung ứng Hồng Phát Số 72A Ngõ 332 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          20,160,000                                         
15,974 0105954941 Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp An Phát Số  nhà 43, ngõ 766, đường La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          20,160,000                                         
15,975 0108474654 Công ty TNHH lưới địa kỹ thuật Đông Sơn Số 8/135/75 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn , Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.12                          20,160,000                                         
15,976 0106106052 Công ty Cổ Phần Roof Việt Nam Số nhà 18, ngách 20, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          20,158,343                                         
15,977 Nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Đôi bàn tay nhỏ Ô 03 lô TT2 khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          20,157,440                                         
15,978 0107527381 Công ty CP xây dựng MBI Số 219 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 1.38                          20,156,800                                         
15,979 0106660246 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TV Hải nam Số 228 Mễ trì thượng,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 6.69                          20,154,502                                         
15,980 0109646659 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEVISION Số 10, ngách 322/17/8 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 11.00                        20,149,439                                         
15,981 0106901974 Công ty TNHH cơ điện lạnh Hoàng Khuyến Số 247 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.55                          20,148,821                                         
15,982 0103647215 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHÂU THIẾT BỊ HÀ THÀNH số 41, ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          20,145,897                                         
15,983 0500388260 Hợp tác xã nông nghiệp Minh Cường Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 2.43                          20,142,560                                         
15,984 0106327291 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Ngọc Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.hà Nội 3.00                          20,138,384                                         
15,985 0110014904 Công ty TNHH xuất nhập khẩu FB Toàn Cầu Số 8 ngõ 216 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,137,331                                         
15,986 0107433895 Công ty cổ phần ECO Toàn Cầu Số 120 Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 12.00                        20,136,494                                         
15,987 0107746954 CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM Tầng 35, Toà nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.50                          20,132,412                                         
15,988 0108492117 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VENARDO Đội 3 thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố hà nội 12.52                        20,130,876                                         
15,989 0110566278 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Long Vân Số 3, ngách 604/33/16, đường Ngọc Thụy, tổ 22 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          20,130,498                                         
15,990 0106075735 Công ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung Xóm Thếu - Mai Hiên - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 3.00                          20,129,531                                         
15,991 0108697146 Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng An Hưng Xóm 8, thôn 2, Phượng Cách, Hà Nội 2.00                          20,129,148                                         
15,992 0105703190 Công ty CP phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tầng 3, số 45 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          20,125,016                                         
15,993 0109251587 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ THC Việt Nam Số nhà 20A, Ngõ 45, Phố Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          20,123,924                                         
15,994 0109249517 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng PCD Việt Nam Số nhà 03, ngách 114/18 phố Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.10                          20,121,404                                         
15,995 0107969566 Công ty CP A.M.E.I Số 103/383, đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,119,726                                         
15,996 0110765428 Công ty TNHH xây dựng TTPCONS Hà Nội Liền kề B-TT5-2 và B-TT5-3, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          20,119,500                                         
15,997 0105912109 Công ty TNHH Ruta Việt Nam 36 Khu vật tư thủy lợi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          20,118,314                                         
15,998 2700344666-003 CN Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát tại Hà Nội 593 đường Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 2.28                          20,114,843                                         
15,999 0108471163 Công ty Cổ phần Bia Việt Nam Km9, Đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          20,110,287                                         
16,000 0110841982 Công ty TNHH Beautyhub Pro Tầng 2, Tòa nhà VMT, Số 1 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          20,110,287                                         
16,001 0108555102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC PHÁT Số 79 ngách 89/19 ngõ 89 Bằng Liệt, Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,110,287                                         
16,002 0110055403 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THT Số 99, đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội. 4.00                          20,110,247                                         
16,003 0101731172 Công ty CP Kiến Trúc & XD Thành Đô Số 9B ngõ 85 phố 8/3 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.37                          20,107,333                                         
16,004 0105898775 Công ty Cổ phần Maza Quang Minh Lô 42 Khu công nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          20,097,604                                         
16,005 4600925170 Công ty CP ĐT và XD 558 12 ngõ 5 Trần quý Kiên-DV CG-HN 6.00                          20,092,668                                         
16,006 0104623249 Công ty CP XD TM Đông Nam Số 55 - Ngõ 14 - Vũ Hữu - Nhân Chính, thanh Xuân, hà Nội 3.00                          20,092,582                                         
16,007 0109927829 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETSERVICE Thôn Vân Lũng , Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          20,091,719                                         
16,008 0105539423 Công ty TNHH Hằng Nhiệm Số nhà 3 - Tổ 4 - P. Thạch Bàn - Q. Long Biên 3.00                          20,091,042                                         
16,009 0108100916 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bảo Khang Số 91 ngõ 54 đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          20,091,042                                         
16,010 0109087665 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 12.00                        20,089,810                                         
16,011 0110643155 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Thịnh vượng Số 16, phố Trạm, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          20,088,588                                         
16,012 0106842630 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VINA SEIKI Nhà số 58 - TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.60                          20,088,529                                         
16,013 0108683383 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN SEEDING VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 33 ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7.00                          20,088,371                                         
16,014 0106539176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TCT HÀ NỘI SỐ 1, ĐƯỜNG LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          20,087,937                                         
16,015 0107809837 Công ty TNHH Panel Thành Đô P601, nhà số 1, ngõ 329 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN 2.11                          20,085,300                                         
16,016 0108193879 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DECOPRO SỐ NHÀ 22, NGÕ 190/5, PHỐ HẠ ĐÌNH,TỔ 10 KHU 5, PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.01                          20,077,453                                         
16,017 0107845909 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nội thất Trường Vân Số 123 đường Nam Sông Hồng, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng,thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        20,074,770                                         
16,018 0102527677 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quang Minh Số 4, Ngõ 139 Đường Nguyễn Văn Cừ - P. Ngọc lâm - Q. Long Biên - Hà Nội 4.00                          20,071,648                                         
16,019 KHONGCOMST HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM P203-204 tầng 2, nhà D, viện KHCN GTVT số 1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 2.25                          20,067,697                                         
16,020 0105542514 Công ty TNHH trang trí nội thất & thương mại Nam Đông Dương Nhà số 1, TT Cánh Kiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 6.00                          20,066,796                                         
16,021 0110425527 Công ty TNHH Hóa Chất Quốc Tế Việt Ý Xóm Đình, TDP Giáp Ngọ, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          20,064,802                                         
16,022 0107861474 Công ty TNHH TMSX và XD An Khang Xóm 5, Thôn Dư Xá, Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội 12.16                        20,063,775                                         
16,023 0109529930 Công ty TNHH dược quốc tế HK Sun Số nhà 18, ngõ 4, đường giữa đội 3-4, thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,058,002                                         
16,024 0108601856 Công ty TNHH công nghệ thiết bị HD Việt Nam Số 6, ngõ 77, phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 14.53                        20,057,828                                         
16,025 0105945489 Công ty TNHH SX & kinh doanh Hoàng Quỳnh Cụm VKH Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 4.00                          20,055,107                                         
16,026 0110447778 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Cafe Việt Nam Số 41A đường Võ Thị Sáu, Khu Cầu Đơ 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          20,052,433                                         
16,027 0109713168 CÔNG TY CỔ PHẦN DAVISUN GROUP Số 9 Đại lộ Thăng Long - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          20,049,460                                         
16,028 0103042650 Công ty Cp Viet FUCO 130 Nguyễn Ngọc Nại -Khương Mai -TX -Hà Nội 2.24                          20,048,003                                         
16,029 0107861643 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Hùng Hoa Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          20,046,478                                         
16,030 0104200317 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hải Chiến An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 3.19                          20,044,496                                         
16,031 0107250267 Công ty CP Đầu Tư & XNK Minh Thắng Số 16B, ngõ 61, Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11.00                        20,042,483                                         
16,032 0106439968 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ An Sinh Số nhà 100 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.03                          20,035,859                                         
16,033 0109931127 Công ty cổ phần vận tải quốc tể Á Đông Thôn Trung, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        20,033,987                                         
16,034 0108124314 Công Ty TNHH Sản Xuất & Kinh Doanh Tuấn Anh Số nhà 14B,dãy 14A,khu TT nhà máy cơ khí Yên Viên,Gia Lâm ,Hà Nội 2.49                          20,032,371                                         
16,035 0105287381 Công ty TNHH Thương Mại Tín Thành Phát Số nhà 1c ngõ 116 Phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.15                          20,029,115                                         
16,036 0107735021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Takichi Việt Nam Số 192 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.03                          20,026,161                                         
16,037 0106241887 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LIÊN MINH MPS Số 2, Ngõ 45A Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,023,687                                         
16,038 0109659697 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Công Nghệ Cao Tầng 2, số 208 phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 12.00                        20,019,121                                         
16,039 0105830907 CÔNG TY CP SYM LOGISTICS Số 19 Lô 1B, đường Trung Yên 11A, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.98                          20,018,149                                         
16,040 0109258127 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Ngân Anh Số 27 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          20,017,178                                         
16,041 0105182195 CÔNG TY TNHH MẦN NON LUCKY DUCK số 2 ngõ 160 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          20,015,814                                         
16,042 0108413210 Công ty cổ phần đầu tư giáo dục IQ Hà Nội Số 55 Lê Lai, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 6.00                          20,015,261                                         
16,043 0107390761 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiết bị điện Linh Huy Số 84, đường Ngọc Trì, tổ 7 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          20,014,066                                         
16,044 0107364673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG PHƯƠNG HIỀN ANH Số 152,Phố Đông Các,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          20,014,066                                         
16,045 0108169844 Công ty TNHH ĐTSX và TM An Nguyên Đội 14 Yên Lạc 3, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,014,066                                         
16,046 0108014569 Công ty TNHH ĐT XD & TM Hoàng Trần Số 16 ngách 98/10 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.14                          20,011,750                                         
16,047 0107892708 Công ty Cổ phần Thương Mại Và Đầu Tư Đại Phát Số 22, Ngõ 12, Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          20,009,616                                         
16,048 0108136662 Công ty CP Thiết Bị May Đồng Phương Số 5 D1 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội 2.00                          20,007,999                                         
16,049 0110343063 Công ty TNHH CFC Fashion United D3 lô 22, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          20,007,778                                         
16,050 0106162610 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA Nhà 31, ngách 101/18, ngõ 101, phố hào nam, phường ô chợ dừa, quận đống đa, TP Hà Nội 1.13                          20,004,650                                         
16,051 0110381206 Công ty TNHH Sự kiện & Du lịch Khám Phá 21 Thanh Hà, P. Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          19,999,006                                         
16,052 0110423865 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất động sản Tùng Bách SHP1.04 - Tòa nhà Park 1, Khu tái định cư Đông Hội, Huyện Đông Anh. thành phố Hà Nội 1.10                          19,993,775                                         
16,053 0110218658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÁI SƠN Số 26 đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,993,600                                         
16,054 0108069864 CÔNG TY TNHH PTTM ĐẠI VIỆT Số 8, ngõ 2, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 6.00                          19,991,509                                         
16,055 0101526409 Công ty TNHH may thêu & DV TM Tuấn Thành Thôn Lưu Phái Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          19,991,412                                         
16,056 0107159963 Công ty cổ phần xây dựng và truyền thông Hoàng Anh Số 31, ngõ 89, đường ga Hà Đông, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          19,987,849                                         
16,057 0110271154 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia Số 7 ngách 105 ngõ 325 Phố Kim Ngưu, Tổ 14C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.00                        19,987,108                                         
16,058 0901058580 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GIẤY VIỆT NAM Số 1142 Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.52                          19,985,255                                         
16,059 0107798906 Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư và Vận tải Anh Minh Đường 179 Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.34                          19,969,704                                         
16,060 0107515361 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AVTECH VIỆT NAM P403, SỐ NHÀ 8+10, NGÁCH 12/61, PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          19,968,000                                         
16,061 0107090831 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HQ VIỆT NAM Số 297 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          19,968,000                                         
16,062 0109360145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG Lô CL35, Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê Bông Đỏ, Số 368B Quang T - Phường La Khê - Quận Hà Đông -TP Hà Nội 10.16                        19,966,305                                         
16,063 0108267400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOUVRE Tầng 2, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, VN 2.00                          19,964,893                                         
16,064 0109146670 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẮC VĨNH HÀ Số 43- tổ 2 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội 4.11                          19,963,436                                         
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16,065 0104649092 Công ty cổ phần đầu tư thương mại GOLDMALT B04- L09- Biệt thự An Phú, Khu đô thị mới Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          19,961,105                                         
16,066 0103011395 Công ty TNHH y dược Hà Nội 1A7 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 12.00                        19,958,368                                         
16,067 0108316538 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT VIỆT Tầng 4, số 36, ngách 40/35, đường Ngọc Trục, tổ dân phố số 0 - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.28                          19,953,799                                         
16,068 0109429044 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THÀNH CÔNG 68 Tầng 3 Tòa ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          19,952,761                                         
16,069 0106922847 Công ty TNHH Xây Dựng Và TM Anh Thảo Khoa Số nhà 59, ngõ 151, đường Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10.16                        19,951,277                                         
16,070 0109242536 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TIẾN GIA Số 6B ngách 3, ngõ 280 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,946,711                                         
16,071 0102353639 Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh Lô 2, CN8 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.15                          19,945,828                                         
16,072 0104539501 Công ty Cổ Phần Sam Ba Số 183 Đường Hồ tùng mậu ,Cầu diễn ,Quận nam từ liêm,Hà Nội 3.00                          19,944,750                                         
16,073 0110073610 Công ty TNHH Xây dựng Hảo Hảo Số 153 Phố Mai Phúc - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          19,940,775                                         
16,074 0108153795 Công ty TNHH truyền thông & du lịch Đạt Khang Số 12 ngách 25B/30 ngõ 25B phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,938,688                                         
16,075 0106577171 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT THỰC PHẨM A-ASEA BT 1-9 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          19,936,594                                         
16,076 0500609625 Công ty CP thương mại Cát Linh Nhà LK số 10, khu ĐT Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          19,936,000                                         
16,077 0110329693 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÀ NỘI Xóm 2, Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 11.00                        19,934,082                                         
16,078 0109546566 Công ty TNHH Npoil Hoàn Quân Khu 2, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 11.00                        19,934,082                                         
16,079 0103686648 Công ty TNHH 1 Thành viên XD&TM  Minh Phú Xã Hồng minh - Phú xuyên -TP Hà Nội 3.04                          19,933,041                                         
16,080 0104038022 Công ty CP bê tông Việt Hoàng Số nhà 143-Dẫy E5-TT Z153 - Tổ 41 Thị Trấn  Đông Anh, Hà Nội 1.73                          19,930,519                                         
16,081 0108876353 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN NGÂN SỐ NHÀ 12 NGÕ 22 PHỐ PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 8.00                          19,928,524                                         
16,082 0800822383 Công ty CP Thương Mại Cơ Điện và Xây Dựng CMEC Tầng 4, ô 34, Lô 4, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          19,923,200                                         
16,083 0105341279 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thắng Nguyễn Số 6, Ngõ 350 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          19,917,845                                         
16,084 0109993797 CÔNG TY TNHH OTE F&B Số 116 Đường Lê Quang Đạo , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.28                        19,916,169                                         
16,085 0109323834 CÔNG TY TNHH HÙNG LAM Nhà số 8, Dãy biệt thự 4, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.28                          19,908,656                                         
16,086 0109656424 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU TOÀN DIỆN ECO Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.67                          19,908,453                                         
16,087 0109899508 Công ty CP tư vấn và Đầu tư Phát triển Đức Thúy Số 68/7/4 đường Trâu Quỳ, Tổ Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 12.00                        19,907,289                                         
16,088 0110441409 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AVL Tầng 4, Thái Hà Building, Số 26 phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 12.00                        19,904,707                                         
16,089 0106138304 Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng và TM Ngọc Khánh Tổ 2 - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 2.00                          19,903,488                                         
16,090 0109723575 Công ty CP Thương mại TOT Việt Nam Thôn Lam Cầu, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          19,902,397                                         
16,091 0110673488 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ LÀM ĐẸP FHB Shophouse SH 4B - HH02 KĐT Eco LakeView 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.03                          19,901,947                                         
16,092 0108879763 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH Số 30+31 ô C2/N02 Nam Trung Yên, đường Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.57                          19,901,754                                         
16,093 0110234480 Công ty TNHH Lian Beauty VIETNAM Số 11A ngõ 22/25 phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          19,901,027                                         
16,094 0110190360 CÔNG TY TNHH INTELLECTUAL MILLION MIND Số 19 Ngõ 255 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.29                          19,900,717                                         
16,095 0107490082 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐÀO TẠO IMPLANTNHAKHOA.COM số 138A phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,895,805                                         
16,096 0109504213 Công Ty TNHH Tư Vấn BF Việt Nam Phòng 305, Khu văn phòng trung tâm chiếu phim quốc gia, Số 87 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.12                          19,895,727                                         
16,097 0107782776 Công ty cổ phần Nam Quang Phú toàn cầu Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,892,187                                         
16,098 0110132947 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ggame Tầng 09 Số 124 Lạc Trung , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.15                          19,892,077                                         
16,099 0107410785 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Sky Tech Số 35, ngõ 5 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 7.63                          19,891,803                                         
16,100 0101375340 Công ty cổ phần da giày Việt Nam Tầng 2, tòa nhà the manor- khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          19,888,401                                         
16,101 0102595684 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật Quốc Minh Phòng, nhà E1, Tập thể ủy ban Khoa học xã hội , ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          19,886,508                                         
16,102 0110596956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VŨ TƯỜNG Số nhà 83 ngõ 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 12.28                        19,886,002                                         
16,103 0108037005 Công ty TNHH DO CREATIVE Số nhà 72 ngõ 12 Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          19,885,264                                         
16,104 0102903508 Công ty TNHH TM & đầu tư Phú An Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm 12.94                        19,884,798                                         
16,105 0110201492 Công ty TNHH Nông sản Hùng Tuyết Xóm Nam, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 12.00                        19,880,166                                         
16,106 0106650551 CÔNG TY CỔ PHẦN TKC HÀ NỘI No 06 liền kề 173, Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,876,097                                         
16,107 0110023144 Công ty TNHH SX và Thương mại VinaGifts Thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 6.02                          19,875,559                                         
16,108 0109202942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHANG THÁI CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 4.46                          19,873,263                                         
16,109 0108495171 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN CẦU Thôn 5, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 7.00                          19,872,421                                         
16,110 0104300720 Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng HTC Hà Nội Số 6, ngách 31/12 Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.29                          19,871,098                                         
16,111 0108380290 Công ty TNHH Phúc Tường Hà Nội Số nhà 18, đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 12.00                        19,870,645                                         
16,112 0102700843 Công ty CP công nghiệp Minh Long Xóm 1, thôn thượng mễ trì Quận Nam Từ Liêm hà nội 5.00                          19,870,212                                         
16,113 0108520773 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GREEN VIỆT SỐ 5 HẺM 98/1/1 VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          19,869,734                                         
16,114 0110945861 CÔNG TY TNHH DIGILOGISTICS Lô OF-19, Tầng 3 - Office, Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.80                          19,868,800                                         
16,115 0109374941 Công ty Cổ phần Dược phẩm Newking Việt Nam Tổ 10, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 12.00                        19,866,978                                         
16,116 0109949734 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Đông Tây Số 3, ngõ 729A, phố Minh Khai, - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 11.91                        19,865,423                                         
16,117 0105233058 Công ty CPTM HIGRAPH Việt nam 115 nguyễn khang-yên hòa-CG 2.28                          19,864,905                                         
16,118 0108190772 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH VŨ LK4-VT6, khu nhà ở Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 12.00                        19,864,882                                         
16,119 0107839895 công ty tnhh cơ khí phú thái số 49, ngõ 580 trường chinh. Khương thượng, đống đa, Hà Nội 3.00                          19,864,382                                         
16,120 0106912969 Công ty CP SBTC Electric & Lighting Số 1 ngõ 50 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 12.00                        19,864,172                                         
16,121 0108736613 Công ty Cổ phần nha khoa Ocare Hà Nội Số 12 Hạ Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.05                          19,860,085                                         
16,122 0108423762 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG PHONG Xóm 4, thôn Sài Khê , Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,859,484                                         
16,123 0108012508 Công ty CP ĐT Thương mại sản xuất VIHOME Thôn Bèn,Xã Tuy Lai,Huyện Mỹ Đức,Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,859,012                                         
16,124 0110124858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HATOSA Số 2A, Ngõ 68 Phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.10                          19,856,370                                         
16,125 0109251410 Công ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Fedenglish Việt Nam Số 32 ngõ 4 phố Đặng Văn Ngữ - Phường Trung Tự - Quận Đống đa - Hà Nội 2.28                          19,855,079                                         
16,126 0110440074 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Nhật Phát Nhà LK8-30 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.01                          19,854,359                                         
16,127 0107555773 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trà Bùi Đội 6, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          19,852,698                                         
16,128 0109613614 Công ty TNHH TM và DV An Min Số 33 A19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4.00                          19,852,107                                         
16,129 0108782514 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XHOMES Số M34 khu tập thể nhà máy A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.02                          19,850,904                                         
16,130 0105929159 Công ty CPĐT&PT công nghệ mới NEWTECHCO Việt Nam Xóm 1, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 12.01                        19,850,609                                         
16,131 0109707220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HINOSOFT Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14.02                        19,844,946                                         
16,132 0106317381 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN Số 18, ngách 221 ngõ Thịnh Quang, Tây Sơn,P thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,843,058                                         
16,133 0107556720 Công ty TNHH IPS ENGINEERING C63-LK19 ô số 4, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 1.02                          19,843,000                                         
16,134 0104344340 Công ty TNHH sản xuất kim khí Hồng Phát Xóm 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 13.02                        19,842,997                                         
16,135 0103754915 Công ty CP đầu tư & phát triển Trí Nhân Tâm Số 19, ngõ 224 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội 6.32                          19,842,030                                         
16,136 0108418191 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại An Nam Group Số 199, tổ 7, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 12.00                        19,840,489                                         
16,137 0109687302 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường New Water Khu 6 thôn Yên Mạc , xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 12.00                        19,840,489                                         
16,138 0109077466 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HẰNG TÂM TÍN Số 20 Ngã Tư Sơn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 12.00                        19,840,489                                         
16,139 0107789718 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thông tin Kiên Phong Số nhà 14, Ngõ 256 Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 12.00                        19,840,489                                         
16,140 0105916022 Công ty CP đầu tư và giải pháp PROCOM Tầng 6, toà nhà Indochina Hà Nội, số 239 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 12.00                        19,840,489                                         
16,141 0107340055 Công ty TNHH thương mại vận tải Dũng Quyên Tổ 1, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 4.00                          19,840,052                                         
16,142 0110731563 CÔNG TY TNHH MINH LONG DIGITAL Số 41 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,840,000                                         
16,143 0101304004 CÔNG TY TNHH THUƠNG MẠI TRẦN GIA Số 27, ngõ 495 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          19,840,000                                         
16,144 0103811271 TT PT SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 12 xã đàn 2.00                          19,840,000                                         
16,145 0108991162 CÔNG TY CỔ PHẦN BELTECH VIỆT NAM Phòng 905, tầng 9, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,840,000                                         
16,146 0108608770 Công ty TNHH Corservice Số 22, ngách 87/73 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          19,840,000                                         
16,147 0109086220 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TLS VIỆT NAM Số 407 đường Phúc Diễn, TDP 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,840,000                                         
16,148 0110042193 Công Ty TNHH Kabuchin Số 14 ngõ 6 làng Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 2.00                          19,840,000                                         
16,149 0106614553 Công ty TNHH Ecophar Việt Nam Số 12, ngõ 4, đường A Đào Nguyên, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.92                          19,840,000                                         
16,150 0109981833 Công ty TNHH Kiến Trúc Và Thương Mại Mad.E Studio Số 170 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 6.01                          19,839,428                                         
16,151 0110625043 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng nội thất Ngọc Nam Vũ Tầng 2, NO10-LK37, Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,837,261                                         
16,152 0108952043 CÔNG TY TNHH FREDDA Số nhà 4C, Ngách 32, Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          19,835,479                                         
16,153 0105777185 Công ty cổ phần ô tô Howo Việt Nam Lô BT3-5 KN ở tổng cục V, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8.53                          19,831,653                                         
16,154 0109177453 Công ty TNHH Thiết bị Nhập khẩu V.MEDHN Số 16, ngõ 419 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 13.03                        19,830,312                                         
16,155 0109293435 Công ty cổ phần Gỗ Xanh Việt Nam Số 29 ngõ 3 Hà Trì 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          19,829,865                                         
16,156 0108753633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH MINH Số 23 Ngõ 39, đường Đình Thôn, , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,829,496                                         
16,157 0108336774 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ATP VIỆT NAM Nhà số 10, ngõ 205 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          19,827,200                                         
16,158 0107970385 Công ty CP XD Nội Thất AN Phú Hưng Cụm 11, Thôn Vĩnh Ninh, Xã vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 12.00                        19,822,433                                         
16,159 0108250453 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TOÀN CẦU Số 43 T6 tập thể Sư đoàn 361 tổ 44A, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          19,817,396                                         
16,160 0107738752 Công ty cổ phần Kiểm Định Việt Số 34, ngõ 1, đường Trần Phú, P Mộ Lao, q Hà Đông, TP Hà Nội 2.89                          19,812,661                                         
16,161 0106331724 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ An Phú Số nhà 3, ngách 205/157, ngõ 323, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          19,808,000                                         
16,162 0109236388 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN AKOMAX TẦNG 2, SỐ NHÀ 4, ĐƯỜNG HÒE THỊ, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.28                          19,804,937                                         
16,163 0110460289 Công ty cổ phần Logistics Trung Thịnh Phát Số 72B Ngõ 1, Đường Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.46                          19,804,422                                         
16,164 0108521840 Công ty TNHH M&P Global Tầng 14, tòa nhà 319 Bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,802,488                                         
16,165 0108160922 Công ty TNHH SX&TM Vĩnh Phong Thôn Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 10.46                        19,800,248                                         
16,166 0109789953 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM XHITECH Tầng 12, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          19,800,220                                         
16,167 0101101903 Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật và Môi Trường Tầng 6, lô TT5 ngõ 72 Dương Khuê, phường Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.71                          19,799,753                                         
16,168 0107449736 CÔNG TY TNHH MTV MIỀN SƠN CƯỚC Số 116 Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.02                          19,797,493                                         
16,169 0107845874 Công ty cổ phần kính Hà Nội Ô 16 TT33 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          19,794,407                                         
16,170 0107341718 Công ty CP Phát Triển XNK Toàn Cầu Số 35 Ngõ 281 Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,793,153                                         
16,171 0108194696 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Atb Việt Nam Số 83 ngõ 2 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          19,791,441                                         
16,172 0107156391 Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Hà Nội Do Nhân Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 12.00                        19,790,211                                         
16,173 0107747059 Công ty Cổ Phần ERIC Việt Nam Số 10 Ngách 32 Ngõ 276 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          19,789,824                                         
16,174 0102772340 Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Việt Nam Số 9, ngách 293/11, Ngõ 293 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 12.57                        19,788,208                                         
16,175 0110079154 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TNA Sô 3 ngõ 98 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 6.06                          19,787,128                                         
16,176 0110268754 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MGK Số 3, ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.06                          19,787,128                                         
16,177 Nhóm lớp mầm non tư thục Bình Minh I Số 18 Ngõ 76, đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 12.03                        19,778,866                                         
16,178 0107793104 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LOẠI MÀU PHÚC MINH SỐ 13 NGÕ 132 TỔ 17, ĐƯỜNG CẦU GIẤY, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 10.05                        19,773,039                                         
16,179 0109629452 Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Việt An.VEGAN Số 37 Đường Phùng Hưng, Tổ dân phố 1, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,770,960                                         
16,180 0101852096 Công ty CP phát triển Phú Gia Số 24 ngõ 81 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,769,881                                         
16,181 0109991359 Công ty TNHH Văn Phòng Xanh Ô 22 Lô B2 Khu ĐG QSD Đất Mỹ Đình, Ngõ 89 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.41                          19,762,110                                         
16,182 0105461632 Công ty CP ĐT PT giáo dục MINDSPA Lô 20, Khu TT Cty KD dụng cụ chỉnh hình, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          19,758,501                                         
16,183 0110513170 Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Gia Minh Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,758,501                                         
16,184 không có mst Lớp mầm non độc lập tư thục Trẻ em thông minh Số 65, đường N12, Khu Đồng Sậy - Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          19,756,800                                         
16,185 0110877347 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Minh Nam Group Số nhà 5 ngõ 765 đường Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 3.00                          19,754,267                                         
16,186 0101184191 Công ty TNHH SX TM và ĐT Phát triển Hoàng Nam 8 ngõ 2 ngách 2/2 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          19,754,267                                         
16,187 0103032846 Công ty Cổ phần Vinabamboo Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          19,752,406                                         
16,188 0110459477 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GOOD GREEN TREE Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.39                          19,751,531                                         
16,189 0105236820 Công ty CP sản xuất, dịch vụ và thương mại An Hưng Tổ 8, phường Phú  Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          19,750,977                                         
16,190 0105185527 Công ty TNHH Quảng cáo & Nội thất sao xanh Số 311 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,744,000                                         
16,191 0105317879 Công ty CP Đầu Tư và Truyền Thông Tầm Nhìn Nhà 27 Ngách 29 Ngõ 179 Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          19,741,904                                         
16,192 0101529488-001 CN Công ty CP Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo Số nhà 455 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Tổ 3 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6.01                          19,741,676                                         
16,193 0108041315 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH KIÊN SỐ 35, NGÕ 243 NGUYỄN TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.29                          19,739,332                                         
16,194 0110323596 Người nước ngoài Công ty TNHH DS Chem Tech Số 590 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.48                          19,738,761                                         
16,195 0105949892 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Quản lý Hà nội Trung văn -Quận nam từ liêm -Hà nội 8.55                          19,737,963                                         
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16,196 0110157821 Công Ty Cổ Phần Điện Tử Âm Thanh Phúc Anh Số 17 Phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,736,050                                         
16,197 0109952134 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TOÀN CẦU Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, Số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          19,735,928                                         
16,198 0106707399 Công ty CP Nghiên cứu & Phát triển Asphalt VN Tầng 3 nhà G10 số 495 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          19,732,300                                         
16,199 0109895729 CÔNG TY TNHH JADE CRYSTAL 53C phố Bà Triệu - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10.00                        19,725,666                                         
16,200 0105303756 Công ty TNHH Toàn Đua Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          19,725,401                                         
16,201 2600977866 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG ĐÀ Số 26 ngách 3 ngõ 850 đường Láng, Phường Láng Thượng,Đống Đa,Hà Nội 3.00                          19,725,401                                         
16,202 0106510579 Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Đất Việt số 22 lô 5 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          19,725,401                                         
16,203 0110350462 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VẠN XUÂN Đội 3, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,725,401                                         
16,204 0106668703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ THÁP TÀI NĂNG Số 6, ngõ 6 Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.86                          19,725,156                                         
16,205 0105281446 Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Bình Định Km51 Quốc lộ 32 xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 3.00                          19,724,555                                         
16,206 0107833364 Công ty TNHH Thương Mại Nhất Linh Hà Nội so 11, ngo 2, to dan pho An Lac, thi tran Trau Quy, huyen Gia Lam, thanh pho Ha Noi, Viet Nam 3.00                          19,724,383                                         
16,207 0101826804 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ VIỆT Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          19,723,981                                         
16,208 0107945406 CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN VÀ THIẾT KẾ HAVA Số 1a ngõ 25 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.03                          19,721,762                                         
16,209 0107938342 Công ty TNHH Thương mại du lịch Vận Tải Việt Thịnh Xóm 1, Yên Thái, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 4.28                          19,714,830                                         
16,210 0108054392 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LÂM Nhà số 8, Ngõ 141/150/38, Phố Giáp Nhị, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.27                        19,712,009                                         
16,211 0105944291 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nhật Thôn Đặng , xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          19,712,000                                         
16,212 0110511180 Công ty TNHH dịch vụ sự kiện Hy Vọng Việt Số nhà 12, Ngõ 115 Chi Quan, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,712,000                                         
16,213 0104782023 Công ty CP Công Nghệ Thiết Bị Điện Nhẹ Việt Nam Số 23, Ngõ 943/5 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          19,708,401                                         
16,214 0108442194 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TIẾN THÀNH SỐ NHÀ 10, NGÁCH 1/51 BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          19,706,588                                         
16,215 0104233714 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SKYNET Tầng 1, tòa CT3, KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          19,705,658                                         
16,216 0109124719 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Mạnh Dũng Cụm 3 xã Vân Nam- Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội 3.00                          19,705,189                                         
16,217 0107743978 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT LIỆU MINH QUANG Số 23, Ngõ 185, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 12.56                        19,698,726                                         
16,218 0106413039 Công ty cổ phần Phúc Gia Việt Nam Xóm Chùa, Khu 3, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        19,698,589                                         
16,219 0107023659 CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Xóm 2, Thôn 3, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        19,698,589                                         
16,220 0110536851 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt Số nhà 12, Ngõ 202 đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 10.00                        19,698,589                                         
16,221 0107854004 Công Ty Tnhh Thời Trang Happy Clothing Việt Nam Số 4, ngõ 177, Đê La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 1.11                          19,696,000                                         
16,222 0110634418 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH 247 HÀ NỘ Số 100 Đội 10 Đường liên xã, thôn Châu Mai, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 4.00                          19,694,920                                         
16,223 0107414130 CÔNG TY CP PATE Số 64 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,686,913                                         
16,224 0110299287 Công ty TNHH Châu Long quốc tế Số 17 ngõ 167 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          19,685,655                                         
16,225 0105535309 Công ty TNHH Bao Bì Song Xuân Từ Châu - Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội 9.00                          19,683,286                                         
16,226 0109700899 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hapyy Mom P1104, tầng 11, Toà A Thăng Long Number One, Khuất Duy tiến, Hà Nội 2.00                          19,683,171                                         
16,227 0104748456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN FCN BUILD Số 3Q36, Ngõ 144, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          19,679,291                                         
16,228 0312254923 Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Thành Công Căn hộ 01 nhà 22 Tập thể công ty cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          19,675,236                                         
16,229 0106870740 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NAM SƠN Số 17 ngách 21 ngõ 29 phố Xã Đàn, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,674,360                                         
16,230 0107768891 Công ty CP Emmay và các cộng sự 34 Bát sứ, hoàn kiếm, hà nội 6.00                          19,667,229                                         
16,231 0108231348 Công ty CP Đức Nam Anh Số 75, ngõ 8, phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.86                          19,665,045                                         
16,232 0108449425 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Phát triển Đại Đồng Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.02                          19,664,524                                         
16,233 0106453641 Công ty Cổ phần MBLAND Invest Tầng 13 Tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,661,500                                         
16,234 0107708483 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Sơn Hải Phát Số 32 đường Cổ Điển B, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.01                          19,659,649                                         
16,235 0108315492 Công Ty TNHH MTV Phụ Tùng Ô Tô Thiên Đức SỐ 22 LÔ B, KHU DI DÂN, TỔ 5B, PHƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.58                          19,658,443                                         
16,236 0110341355 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HC VIỆT NAM Số 139 Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.28                          19,656,837                                         
16,237 0109119814 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ A&T GH 211, Tầng M, Tòa Nhà N01C Godenland, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,656,140                                         
16,238 0110107330 VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI VÀ THƯƠNG MẠI SỐ Số 78, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.18                          19,652,490                                         
16,239 0110233173 Công ty TNHH Phát triển Long Phát Xóm 8, thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          19,651,772                                         
16,240 0109000939 Công ty TNNH BLC Hà Nội Thửa Đất 34B Bản Đồ 9, Tổ dân phố 14, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,651,769                                         
16,241 0108599597 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ITACHI VIỆT NAM THÔN GIA VĨNH, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, hà nội 12.00                        19,650,977                                         
16,242 0109089454 CÔNG TY TNHH K.K.I SỐ NHÀ 28 NGÁCH 6/125 ĐƯỜNG MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          19,650,633                                         
16,243 0109433315 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MI-A VIỆT NAM A8 Khu tái định cư LK19A- LK19B, X7 đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,648,424                                         
16,244 0106228572 Công ty CP TM & DL Phú Hoàng Minh Số 10,ngách 336/9 ngõ 336 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          19,648,004                                         
16,245 0106787549 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện và Môi Trường Nhật Nam SN 66 Tập thể phân lân Văn điển Thanh trì Hà nội 4.00                          19,647,056                                         
16,246 0107767471 Công ty CP R & D Constech Việt Nam Phòng 204, nhà số 46, ngõ 230 phố Lạc Trung, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 4.09                          19,646,847                                         
16,247 Lớp mầm non độc lập Nắng Số 11 ngõ 180 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 2.21                          19,645,788                                         
16,248 0101391342 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương Phòng 1502, nhà A1, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.95                          19,642,558                                         
16,249 0108621852 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ SQ Việt Nam LK32, N023 Khu dịch vụ Đồng Đế, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          19,640,879                                         
16,250 0109299821 Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Nam Thăng Long Tổ dân phố số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          19,640,065                                         
16,251 0108477912 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Nhật Minh Đội 12A, Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 6.28                          19,636,402                                         
16,252 0108610748 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện DST Việt Nam Số 60, ngõ 21 đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,633,643                                         
16,253 0108019704 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN HÀ THÀNH Phòng 601, số 11 đưươờng Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          19,629,181                                         
16,254 0110001951 Công ty TNHH GĐV Pharma Số 1 ngõ 69 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          19,629,180                                         
16,255 0109704815 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG VŨ Số 8, Lô 2C Trung Yên 6, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          19,629,180                                         
16,256 0107991152 CÔNG TY TNHH MTV ASAAU VIỆT NAM Tầng 2 tòa nhà Trung Yên, KĐT Trung yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          19,629,180                                         
16,257 0110423424 Công ty TNHH Truyền Thông Comes 193 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,629,180                                         
16,258 0104978731 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT Số nhà 19 khu Ao Xá, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,629,180                                         
16,259 0105411952 Công Ty TNHH Khai Thác Vật Liệu Huy Hoàng Thôn Núi Sáo, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,628,999                                         
16,260 0500503354 Công ty CP in dịch vụ thương mại Bình Minh Khối 4, ngõ 2, Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.23                          19,627,336                                         
16,261 0108372821 Công ty cổ phần nội thất Trung Châu LK 118 - DV5, YÊN LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 4.00                          19,624,431                                         
16,262 0109565167 CÔNG TY TNHH TRÚC ANH BABY 106A2 ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          19,618,140                                         
16,263 0102546038 Công ty TNHH Vọng Thuỷ Anh 24 Ngõ Yên Ninh Ba đình Hà Nội 2.00                          19,615,997                                         
16,264 0104129167 Công ty TNHH SX Thực Phẩm Hà Nội Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 1.12                          19,615,525                                         
16,265 0108881748 CÔNG TY CỔ PHẦN PMT - GROUP TẦNG 2, SỐ NHÀ 01 NGÕ 509/41/6, ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          19,612,198                                         
16,266 0108303169 Công ty TNHH TM và nội thất Như Ý Số 544 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 6.57                          19,611,588                                         
16,267 0108253863 Công ty TNHH Phát triển Mạnh Cường Ki ốt số 2, Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,609,936                                         
16,268 0109641763 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KATAWA VIỆT NAM Số 1b Ngõ 322/95/29 Đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          19,609,936                                         
16,269 0103239336 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Âu Việt P 207 số 56, ngõ 376 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,609,936                                         
16,270 0108298800 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TTG SỐ 8B NGÁCH 44/16 PHỐ NGUYỄN PHÚC LAI, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.92                          19,605,060                                         
16,271 0101094653 CÔNG TY TNHH NHẤT QUỲNH A101 I2 TT Hào Nam  - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          19,598,827                                         
16,272 0102596381 Công ty TNHH vật liệu Khôi nguyên 14 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà Nội 1.99                          19,598,821                                         
16,273 0109514349 Công Ty Cổ Phần Đá Tự Nhiên Gia Hưng Số 710 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          19,597,207                                         
16,274 0110183074 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Song Ngọc ANZ Số nhà 12 Liền Kề 17, khu đô thị Xa La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.57                          19,597,059                                         
16,275 0107076153 CÔNG TY CỔ PHẦN NASSA Số 15 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 6.00                          19,594,467                                         
16,276 0108780644 PHÒNG KHÁM NHA KHOA DR. HẢI ĐĂNG Số 209 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.02                          19,593,909                                         
16,277 0105023903 Công ty CP giải pháp kỹ thuật Venmer Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          19,593,216                                         
16,278 0108929277 Công ty CP thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco Số nhà 8 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          19,591,173                                         
16,279 0109901845 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Havyvy Số 9, Ngách 68/68 đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.28                          19,589,115                                         
16,280 0108507772 VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC Số 16 ngách 2/1 Phố Vũ Thạnh, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1.16                          19,588,608                                         
16,281 0105283901 Công ty Luật TNHH Đại Hà Số 44 Ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          19,584,000                                         
16,282 0110357002 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 TT02 - 12 Dự án Hải Đăng city, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,584,000                                         
16,283 0107815502 Công ty Cổ phần ANMES Số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          19,581,546                                         
16,284 2801582868 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VISION Số 85 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.55                          19,580,181                                         
16,285 0105946299 Công ty TNHH kết nối thương mại Việt Nam - Hàn Quốc số 8, ngõ 124 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          19,578,977                                         
16,286 0108343193 CÔNG TY CỔ PHẦN ALOSOFA Thôn Điền Xá, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 2.00                          19,577,600                                         
16,287 0107970836 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 29 NGÕ 162 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6.00                          19,576,953                                         
16,288 0104519015 Công ty TNHH Giấy An Thái TDP Đình, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.05                          19,575,522                                         
16,289 0105485111 Công ty CP Kiến Trúc  và Tư vấn xây dưng UNICON Số 97, khu tập thể Viện thiết kế, Trung Văn, TL, Hà Nội 4.00                          19,572,764                                         
16,290 0109932730 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phạm Quyên số 23 phố Phú Hựu, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 2.92                          19,568,676                                         
16,291 0108450685 Công ty CP thương mại dịch vụ Maliver Số 11 ngõ 93 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          19,566,415                                         
16,292 0108682446 Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Ngân Linh Khu Đất Dịch Vụ, Thôn Cổ Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.98                          19,564,458                                         
16,293 0110703446 CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU LƯỢNG TỬ Số 122, ngõ 245, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.05                          19,564,053                                         
16,294 0110159850 Công ty Cổ phần Nghiên cứu Sinh học Quốc tế EZB Số 18, ngõ 97 phố Xuân Đỗ, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          19,562,079                                         
16,295 0109379795 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU ECI TẦNG 12, TOÀ NHÀ DIAMOND FLOWER, 48 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          19,560,967                                         
16,296 0110679987 Công ty Cổ Phần Xây Dựng DCI Việt Nam Số 105, Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8.00                          19,558,925                                         
16,297 0106590951 Công ty CP xây dựng DV XS Thương mại Bình An số 63 khu biệt thự Huyndai villa 1, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          19,558,428                                         
16,298 0110036922 Công ty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp Đại Lâm Đốc Tín - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          19,557,009                                         
16,299 0109267717 Công ty TNHH EDANA Bùi Số 389 đường An Dương Vương, Tổ 9, Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          19,556,990                                         
16,300 0106258425 Công ty TNHH Quỳnh Ngoan A/48 KM14+500 QL 1A Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 2.00                          19,554,250                                         
16,301 0106364303 Công ty cổ phần đầu tư tư vấn Và xây dựng Công trình 468 Ngõ 36, Tổ dân phố phú đô,Phường phú đô,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          19,553,086                                         
16,302 0801175749 Công ty CP Quốc Tế BAMBOO TL0755 The Harmony, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.04                          19,550,000                                         
16,303 0101235368 Công Ty TNHH Tuấn Tú Tổ 3- Cụm 1 Khương Đình  - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          19,547,186                                         
16,304 0109619380 CÔNG TY TNHH VYEDU Số 1C, Ngõ 58/23/4, Phố Trần Bình - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          19,542,581                                         
16,305 0102027586 Công ty CP tài chính & dịch vụ OPENSA 20/22/575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.51                          19,542,545                                         
16,306 0101181049 Công ty TNHH Phát Triển TM, DV Kỹ Thuật H & H Cầu Tiên Giáp Nhất P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.06                          19,542,290                                         
16,307 0107696809 Công ty cổ phần RSA Food _ Người nước ngoài Thôn Dục Tú, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          19,541,375                                         
16,308 0109686387 Công ty cổ phần Vinci Việt Nam LK 35, NO - 14, Khu Đồng Dưa, - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 12.29                        19,538,580                                         
16,309 0110332897 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HUY HOÀNG Số 8D, ngõ 1 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,537,884                                         
16,310 0109354328 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HIAD VIỆT NAM Số 55A, đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 6.00                          19,535,799                                         
16,311 0107557675 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tập đoàn Satyca Việt Nam Số 4 ngõ 276/1A Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          19,533,370                                         
16,312 0109264794 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tiến Anh Số 118c, Tổ 21, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,532,959                                         
16,313 0108610018 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MÙA VÀNG Số 21 A Cát Linh - Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          19,531,034                                         

16,314 0108457031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CELIA HOME VIỆT NAM Số 1 ngõ 89/89/7 Phùng Khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,530,535                                         

16,315 0107402738 Công ty CP Kết Cấu Xây Dựng Quang Minh Số 8 Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.57                          19,530,051                                         
16,316 0110466805 Công ty cổ phần tư vấn du học quốc tế T&T Số 26 ngõ 108/50 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,529,696                                         
16,317 0109129629 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Nam Cường Lô 44BT1, ngách 193/5 đường Phúc Lợi, tổ 3, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội 8.00                          19,529,459                                         
16,318 0103009922 Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Và TM Đào Thịnh Tổ 1 Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội 2.00                          19,526,400                                         
16,319 0110074999 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGHIÊNG COMPLEX Lô 25 BT4-3 KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.29                          19,523,389                                         
16,320 0110292299 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LINH GIA Số 77, ngõ 71, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,522,496                                         
16,321 0102349689 TT Nghiên Cứu Hỗ Trợ Thông Tin Truyền Thông Số 04, ngõ 156/20 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà nội 1.06                          19,520,361                                         
16,322 0109981960 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Khánh Thành Số 10 ngách 72/23 đường Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,519,403                                         
16,323 0106266867 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH HÀ Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          19,519,335                                         
16,324 0108608925 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Bình An Số 112 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,513,714                                         
16,325 0106223246 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG  ĐẠI DƯƠNG XANH Số 93, ngõ Thái Thịnh 1, đường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 6.00                          19,510,421                                         
16,326 0105448328 CÔNG TY TNHH AFC VIỆT NAM P1002 Tầng 10 tòa nhà Thăng long - 105 Láng hạ 1.87                          19,509,416                                         
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16,327 0109604810 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SONG PHÁT Lô E2, ngõ 133 đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          19,508,752                                         
16,328 0106925414 Công ty TNHH ALUTECH Việt Nam Số 11, ngõ 61 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.01                          19,508,232                                         
16,329 0107493911 Công ty TNHH Nội Thất Xây Dựng và TM Thiên Phúc Số 1227 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.92                          19,507,968                                         
16,330 0104573982 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT G8 Xóm Trần Phú, La Phù, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.28                          19,507,271                                         
16,331 0106900459 Công ty TNHH Giấy Nam Thắng 12a Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, hà nội 3.00                          19,504,093                                         
16,332 0105205406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG MẠNH Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 6.00                          19,502,099                                         
16,333 0109317679 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà Đại Việt Số 41 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6.00                          19,502,099                                         
16,334 0110303286 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ TECHMIND Số nhà 1A, ngách 138 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Tổ 13, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,498,704                                         
16,335 0110660859 Công ty TNHH PH Logistics Xóm 2, Thôn An Trai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.13                          19,492,800                                         
16,336 0109348275 Công ty cổ phần xây dựng Esd Việt Nam Ngõ Đình 2 Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.59                          19,492,343                                         
16,337 0109098240 Công ty TNHH Minh Anh HM Việt Nam SN 17A, ngách 12/11, ngõ 12 Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          19,492,340                                         
16,338 0109931857 Công Ty Cổ Phần Học Làm Sếp Số 161 Đặng Văn Ngữ - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. 11.81                        19,491,536                                         
16,339 0101310872 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Vi Vân Số 42 ngõ 80 Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân , Hà Nội 6.00                          19,489,713                                         
16,340 0500592178 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Lộc Phát Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          19,487,875                                         
16,341 0107281240 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DUY LỢI Số nhà 15, tổ 6 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 6.00                          19,487,225                                         
16,342 0106817426 Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ TC Việt Số nhà 2F ngõ 58/23/4 Trần Bình,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 2.00                          19,483,991                                         
16,343 0108626459 Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thịnh LK 12A-06, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          19,476,782                                         
16,344 0110006798 Công ty Cổ phần Giáo dục Bili Việt Nam Số 3 ngõ 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 1.08                          19,474,432                                         
16,345 0109289421 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tuấn Thôn 1 Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 6.28                          19,473,733                                         
16,346 0107919068 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LUPI số 225, phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 8.00                          19,472,230                                         
16,347 0101874156 CÔNG TY TNHH TM, ĐẦU TƯ VÀ PT ĐẠI DƯƠNG XANH Số nhà 6A3, TT Tổng Cục cảnh sát - phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 3.55                          19,472,166                                         
16,348 0110429345 Công ty TNHH Quốc Tế P.H.S Tầng 6B, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1.02                          19,468,186                                         
16,349 0106823691 Công ty CP Đầu Tư và XD PROTON Việt Nam Số A5 Nơ 6 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,465,603                                         
16,350 0107024691 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng Lâm Hải Đội 8A Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,465,521                                         
16,351 0108250100 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDUCO VIỆT NAM Số 6 ngách 250/89 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          19,464,733                                         
16,352 0110024980 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN ROAD Phương Quế, Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 6.00                          19,464,424                                         
16,353 0102036326 Công ty CP Du Lịch Quốc Tế Và XNK Thương Mại số 5, khu biệt thự 2, khu đô thị Bắc Linh đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 12.00                        19,463,683                                         
16,354 0105214471 Công ty Cổ phần Đồ chơi-Thiết bị Giáo dục Hà Nội Số 158,ngõ 155 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 6.00                          19,462,564                                         
16,355 0104883712 Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam Lô 63, xóm Đình Thôn, TDPPhường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          19,462,488                                         
16,356 0109944648 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÁT D21-C12, khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          19,461,951                                         
16,357 0106333922 Công ty TNHH cây xanh Hoàng Gia Số 7 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          19,461,108                                         
16,358 0104598514 Công ty TNHH TMDV vận tải Tùng Anh 97 phố 8/3 P. Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 2.08                          19,460,556                                         
16,359 0109094038 Công ty TNHH 86 XNK VNTV Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 12.01                        19,458,019                                         
16,360 0108235800 Công Ty TNHH Quốc Tế Caoroads Số nhà 14, ngõ 317, đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.28                        19,457,398                                         
16,361 0106498392 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NEW TECH PHARM Số 20, ngõ 538 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.08                          19,457,390                                         
16,362 0110530257 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Khải Nam Số nhà 114 ngõ 1 đường Mai Chí Thọ, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          19,456,122                                         
16,363 0103068088 Công ty cổ phần song mã Phi Yến Đội 7, Thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,455,981                                         
16,364 0109216092 Công ty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô 2.7 số 288, đường Lạc Long quân, P Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.19                          19,455,799                                         
16,365 0108066077 Công ty TNHH Hợp Tác Kỹ Thuật và Kinh Tế Quốc Tế 3L Số nhà 41C ngách 97/27, phố Đức Giang, tổ 26, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,455,314                                         
16,366 0102152523 Công ty TNHH Cơ khí Thành Trung Bãi Nổ, Cổ Loa, Đông Anh, hà Nội 1.01                          19,454,526                                         
16,367 0101419887 Công ty CP SX & TM Phú Tài 659 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 12.01                        19,454,428                                         
16,368 0107284273 CÔNG TY CỔ PHẦN EDUPHARM QUỐC TẾ Nhà số 01, ngõ 22/169, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 6.00                          19,453,240                                         
16,369 0106713681 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Tuân Huấn Thôn Triệu xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 6.00                          19,453,194                                         
16,370 0110593465 CÔNG TY TNHH INSIGHT ENGINEERING Km số 2 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          19,449,464                                         
16,371 0110032727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM VIỆT ANH Phòng 301, Tầng 3, Tòa Luxury Park View, Lô D32, Khu Đô thị - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          19,446,359                                         
16,372 0107771118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG LQĐ VIỆT NAM Số nhà 17, ngách 23, ngõ 235 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        19,445,666                                         
16,373 0109686926 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ HH LAND Số 17, xóm Đình, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 12.00                        19,445,666                                         
16,374 0108793393 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH OCD AN THUẬN PHÁT Tầng 2, Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.83                          19,443,734                                         
16,375 0109050591 Công ty TNHH sản xuất và thương mại UNC Số 31 Liền kề 18 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.28                          19,442,331                                         
16,376 0500443169 Công ty TNHH Thương mại Nam Phương Chợ Cá, Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 8.00                          19,436,868                                         
16,377 0107270305 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Địa Lợi Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          19,436,737                                         
16,378 0101537591 Công ty CP Phần Mềm Quản Lý Hiện Đại Nhà B1-4 Khu ĐT 54, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Hà Nội 2.35                          19,436,342                                         
16,379 025182001497 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NGÔI NHÀ SÁNG TẠO B4-16 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, TDP số 16, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          19,435,844                                         
16,380 0109906579 CÔNG TY CỔ PHẦN TECTONIC GREEN LIFE Số 111 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          19,435,180                                         
16,381 0107916596 Công ty cổ phần sản xuất và ứng dụng Hà Thanh Số nhà 5, tập thể Viện điều tra quy hoạch, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          19,432,188                                         
16,382 0900920909 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Thành Đạt Số nhà 28, Đường Quốc Lộ 1A, Thôn An Định, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,429,864                                         
16,383 0109772332 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PSP VIỆT NAM Số 69/335 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          19,428,326                                         
16,384 0100108906 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VINAMOTOR 35 nguyễn huy tưởng 2.28                          19,426,995                                         
16,385 0106852205 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lĩnh An Ngã 3 chợ Sa, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,424,805                                         
16,386 0109463126 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP MINH ANH Số nhà 3b , ngõ 26 , Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          19,424,000                                         
16,387 0108203661 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH MINH Số 3A1, Ngõ 6, Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          19,423,716                                         
16,388 0109828176 Công ty TNHH TAKT R&D Phòng 4, tầng 38 tòa C5 D'Capital 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 6.00                          19,423,716                                         
16,389 0109501389 Công ty TNHH MTV CKK Thành Phú Thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 6.00                          19,423,716                                         
16,390 0109470099 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yamoto Việt Nam Đội 8, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 11.94                        19,423,516                                         
16,391 0104371633 Công ty Cổ phần Tư vấn - Xây dựng Trường Giang 669 Số 18, ngách 6, ngõ 266, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          19,421,470                                         
16,392 0105932874 Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng và DV Thương Mại 3T Số 88 Tổ 7 - P. Giang Biên - Q. Long Biên 4.00                          19,420,589                                         
16,393 0104860842 Công ty cổ phần Lũng Lô 51 Tầng KT, toà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          19,420,449                                         
16,394 0108019140 Công ty CP Tome Group Số 31, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 3.07                          19,415,022                                         
16,395 0110394325 Công ty TNHH sản xuất cơ khí Liên Hiệp Thôn 9, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 13.00                        19,414,153                                         
16,396 0109567301 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TUẤN PHÁT Lô G7- Khu đấu giá ĐG02, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,409,778                                         
16,397 0109115665 Công ty TNHH kinh doanh thép Hoàng Minh Thôn 3 , Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          19,406,507                                         
16,398 0106146633 Công ty TNHH In Và TM Nhật Anh Số 22, Ngách 126/25 Đường Xuân Đỉnh, P Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Việt Nam 4.00                          19,405,804                                         
16,399 0101514756 Công ty CP Quốc tế 9/28 Ngụy như  Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          19,404,872                                         
16,400 0107497151 Công ty cổ phần cơ khí Nam Anh Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,403,496                                         
16,401 0106772077 Công ty TNHH dệt may và thời trang xuất khẩu KIMONO Việt Nam KHU ĐỒNG VẺO, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ 3.00                          19,403,164                                         
16,402 0107507057 CÔNG TY TNHH OPMEC TẦNG 12 TÒA NHÀ LICOGI 13, SỐ 164 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.00                          19,400,276                                         
16,403 0110051060 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh Tech Thôn Khê Ngoại 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.30                          19,400,000                                         
16,404 0110689921 Công ty TNHH Future Tech Việt Nam HA2-211 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          19,399,323                                         
16,405 0110330339 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ARTEMIS Lô TT01-35, Dự án Hải Đăng City, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 12.00                        19,394,405                                         
16,406 0108707330 CÔNG TY CP Nam Khang Hà Nội PHÒNG 316, NHÀ B, SỐ 352 GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          19,394,150                                         
16,407 0105100724 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Nguyên Sinh Tập thể giáo viên cấp I, tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          19,393,882                                         
16,408 0107319938 Công ty CP Tư vấn thiết kế  đầu tư và xây dựng Hà Thành Đội 7, Thôn Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          19,393,738                                         
16,409 0110794316 Công ty TNHH truyền thông Media CMD Home Lô B8 - LK3 ô số 26 khu B khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gelexi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,392,000                                         
16,410 0106848174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁCH LINH Tầng 1, nhà B3 Làng Quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,392,000                                         
16,411 0110554314 Công ty luật TNHH TLA Tầng 1, BT16B6-23, Khu đô thị mới Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.02                          19,391,074                                         
16,412 0110369791 CÔNG TY TNHH STARLY TECHNOLOGY Số 2 Ngõ 60, Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.00                        19,390,990                                         
16,413 0108090545 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ÚC Số 5 ngách 117/69/10 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11.00                        19,390,425                                         
16,414 0108815897 Công ty TNHH ĐT và PT Thương mại Mạnh Dũng Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội, 3.26                          19,388,090                                         
16,415 0110314739 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT LÂM MINH Số 225A Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          19,385,511                                         
16,416 0108704876 C.TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIA LINK XÓM 805,XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4.00                          19,384,728                                         
16,417 0108766368 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GV VIỆT NAM Số 46, ngõ 28, đường Ỷ La, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 12.88                        19,378,610                                         
16,418 0106584806 Công ty TNHH TM dịch vụ Minh Trí BVG Hà Nội Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 11.93                        19,378,416                                         
16,419 0110288091 Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển Cao Việt Hoàng Phòng 101 tầng 1 số 03NV14, Khu đô thị Lideco, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          19,372,108                                         
16,420 0106537891 Công ty Cổ phần Môi trường và Công nghệ Việt An Số 12, Ngõ 1 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          19,369,382                                         
16,421 0108445029 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đan Phượng khu Vệ Lăng Cây Sung, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng , thành phố Hà Nội 2.80                          19,367,742                                         
16,422 0110253074 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU C&T Số 9 ngõ 70 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.01                          19,366,349                                         
16,423 0107078270 Công ty TNHH TM DP Tbị y tế Thái Bình Dương Xóm cầu Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.26                          19,365,874                                         
16,424 0110155052 Công ty TNHH  cơ khí TPK Việt Nam Thôn Cẩm Bào - Xã Cẩm Yên - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3.00                          19,365,187                                         
16,425 0105828471 Công ty CP Atera Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Vinaconex 3, số 249 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, hà Nội 3.00                          19,362,454                                         
16,426 0108200646 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MEU Thôn Thượng Thụy, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        19,362,179                                         
16,427 0106630989 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ G2T Số 10, ngách 102/67 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          19,359,458                                         
16,428 0106010833 Công ty CP kiến trúc và đầu tư AICI Việt Nam Số 118B/A13 - tập thể Kim Giang -  Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 11.96                        19,356,418                                         
16,429 0109003841 CÔNG TY CỔ PHẦN LED TAM HỒNG Số 1G, Ngõ 194/7/20 phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội 3.56                          19,354,362                                         
16,430 0110032325 Công Ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ Thứ Ba 19B phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,353,955                                         
16,431 0102143141 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Mạnh Linh Số nhà 10, Ngõ 20 Phố Chu Huy Mân, Tổ 8 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          19,353,600                                         
16,432 0310320507-001 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN LAW VIETNAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI 91 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          19,351,614                                         
16,433 0109273005 Công ty TNHH tư vấn thuế Lưu Gia Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam 4.10                          19,350,000                                         
16,434 0108459864 CÔNG TY TNHH HOMETALK VIỆT NAM Số 158, ngõ 200B Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          19,346,400                                         
16,435 0106738982 Công ty TNHH KUM LOGISTICS Số 1, Ngách 5, ngõ 67, Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          19,346,021                                         
16,436 0102692381 CÔNG TY CỔ PHẦN IEM AN GIA Số 17, ngõ 63, phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          19,346,021                                         
16,437 0108458772 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HƯNG Xóm Hoa Thám, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          19,346,021                                         
16,438 0107004790 Công ty TNHH tư vấn XD & ĐT CPI Số 8, Ngách 53, ngõ 459 Phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 6.61                          19,345,240                                         
16,439 0108940129 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV INHACO TẦNG 7, TÒA NHÀ 113-115 PHỐ LÊ DUẨN, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 6.00                          19,345,206                                         
16,440 0106259066 Công ty TNHH tư vấn MKS Việt Nam Số 478 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          19,343,186                                         
16,441 0105188172 Công ty TNHH TM DV Quang Khải Phát Số 12,ngõ 64/55 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          19,342,854                                         
16,442 0105882408 Công ty CP xây dựng GT thương mại du lịch Hà Nội Số 36, ngõc 14, tổ 11, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 13.68                        19,342,021                                         
16,443 0101912933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHÚ THÀNH số 10 thái thịnh 2 2.00                          19,340,800                                         
16,444 0105399261 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nguyên Phát Số 14, ngõ 135 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Hà Đông , Hà Nội 3.00                          19,340,515                                         
16,445 0106832939 Công ty CP ĐT thiết bị công nghệ & xây dựng 282 số 43 ngõ1 xóm giếng thôn cổ điển A tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          19,339,885                                         
16,446 0105141907 Công ty TNHH Phú Đại Lâm thôn Phú Mỹ, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          19,339,843                                         
16,447 0107737526 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạ Dương Số No 18-LK18-43 Khu Dọc Bún 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,338,261                                         
16,448 0110044899 Công ty cổ phần đầu tư tài chính TVI 15B4 TT Đại học Ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.21                          19,337,448                                         
16,449 0109712816 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT SHOME D21, 17, Khu D Khu Đô Thị Geleximco, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          19,335,923                                         
16,450 0104826915 Công ty TNHH mây tre Thành Phát Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          19,335,676                                         
16,451 0107874924 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Đa Lộc Số 38, ngõ 175, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.34                          19,334,295                                         
16,452 0110803200 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY LINHCHI VIỆT NAM Số 12 Ngõ 36 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          19,331,828                                         
16,453 0102274592 Công ty CP Xây dựng và Cơ điện lạnh Từ Liêm Số 5 Kinh Tây, SVĐ Mỹ Đình, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.67                          19,329,772                                         
16,454 0110575321 Công Ty TNHH Dawon Trade Vina Tầng 2, tòa nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 5.85                          19,329,408                                         
16,455 0108140041 Công ty TNHH TM EIM An Phú 25/219 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          19,328,997                                         
16,456 0102137564 Công ty CP khí công nghiệp Hoàng Minh Số 29, ngõ 120 Vĩnh Tuy, P Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 4.00                          19,328,997                                         
16,457 0100284732 Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Hợp Thành 22 ngõ 4 kim mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          19,327,033                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

16,458 0110622571 CÔNG TY TNHH 7GM GLOBA Số 21 Đường Central, Khu Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7.00                          19,325,622                                         
16,459 0107508702 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VINA INVEST Số 26 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.28                          19,321,684                                         
16,460 0109277916 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Phát Việt Nam Nhà 6, ngõ 10 thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ 3.00                          19,320,793                                         
16,461 0500605349 Công ty TNHH Vân Trung Thôn Ứng Hòa - Xã Phúc Tiến - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội 2.23                          19,314,441                                         
16,462 0109890079 Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng SGG Số 7, Phố Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.80                          19,310,798                                         
16,463 0110715681 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KINGHUB Số 112 ngõ 750 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          19,310,735                                         
16,464 0108940739 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ SHD Việt Nam Số 521 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 6.43                          19,308,402                                         
16,465 0105014017 Công ty CP tư vấn xây dựng văn hoá và đô thị VN Tầng 5 lô C19 tổ 58, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.93                          19,303,527                                         
16,466 0110622116 CÔNG TY CỔ PHẦN G19 GLOBAL Tầng 2, Tòa nhà Sky Park, Số 3 Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          19,299,662                                         
16,467 0109710921 CÔNG TY TNHH MEGA ALLIANCE GASES (VIET NAM) tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          19,299,662                                         
16,468 0110894039 CÔNG TY TNHH MAY ĐẠI HỶ Số nhà 28, Ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          19,299,662                                         
16,469 0107359144 Công ty CP Kiến trúc GB Số 27, ngõ 85 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 4.00                          19,298,165                                         
16,470 0107619642 Công ty cổ phần Thép Yên Mỹ Số 93, Khối phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          19,295,725                                         
16,471 0109954974 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu A.T.L Số 5, ngõ 32 phố Sơn Tây, Phường Điện Biên,Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,294,217                                         
16,472 0108110424 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TB Số 9 ngách 178 ngõ 72  Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          19,293,240                                         
16,473 0104736806 Công ty TNHH Viễn thông MPLAY Số 19 ngõ 270 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.01                          19,293,240                                         
16,474 0108112284 Công ty TNHH Quốc tế INCOM - STUDIO Số 2, Phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,292,909                                         
16,475 0110256893 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH ĐỨC Số 2 ngõ 105 đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          19,292,129                                         
16,476 0102019810 Công ty TNHH Khải Nam Số 213 đường Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 2.00                          19,290,453                                         
16,477 0110048149 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW AGE Số 69 phố Chính Kinh - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.01                          19,290,059                                         
16,478 0101614863 Công ty TNHH XD & Phát triển TM Nhà Việt Số 3B ngõ 89 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2.29                          19,288,288                                         
16,479 0110152319 Công ty Cổ Phần Vincy Quốc Tế Số 12G2, ngách 9, ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,288,091                                         
16,480 0104771952 Công ty TNHH vận tải xây dựng và thương mại Nam Cường Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3.01                          19,285,924                                         
16,481 0106895008 Công ty TNHH Bao Bì Cường Xuyến số 11, ngách 47/53, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4.82                          19,285,696                                         
16,482 0109661858 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Trí Tín Số 20 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,282,782                                         
16,483 0105873668 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC THÀNH HƯNG L10/25A Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,282,782                                         
16,484 0101986290 Công ty TNHH Máy tính Thanh Niên Số 2 dãy 3, Tổ 4 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 2.00                          19,280,403                                         
16,485 0104820374 Công ty CP dvụ cơ khí môi trường Đông Sơn Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          19,278,165                                         
16,486 0108994685 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Và Xuất Nhập Khẩu Alc Việt Nam Xóm Chợ Khang, Thôn Khai Thái, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,278,094                                         
16,487 0107346000 HTX nông nghiệp Nam Phương Tiến - Chương Mỹ- Hà Nội. 3.03                          19,276,184                                         
16,488 0109986461 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT THM Số 10, Hẻm 31, Ngách 118, Ngõ 230, Phố Định Công Thượng, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          19,275,681                                         
16,489 0109818675 PHÒNG KHÁM NHA KHOA ĐẸP - CÔNG TY TNHH NHA KHOA ĐẸP - CHI NHÁNH A11, Nv5 Ô Số 36, Khu Đô Thị Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          19,275,105                                         
16,490 0110150368 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DHA Tầng 1-15.28-TT15-Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, đường 70 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,275,085                                         
16,491 0109032828 Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thắng Hương Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.16                          19,274,426                                         
16,492 0110711447 CÔNG TY TNHH SFR VIỆT NAM Số nhà 34, ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,273,545                                         
16,493 0102069917 Công ty CP Sản Xuất TM và Xây Dựng Nam Dương Số 84D6, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,494 0109382893 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ KỸ THUẬT TRUNG QUÂN Số nhà 69 Ngõ 46 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,495 0104041956 Công ty CP TM & quảng cáo Hưng Phát Đội 12 Thụy Hương - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,496 0105883793 Công ty TNHH điện tử tin học Phúc Yên Thôn Thái Lai, xã Minh Trí , Huyện Sóc Sơn , TP Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,497 0107499173 Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Tấn Phát Thôn Yên mỹ, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,498 0107006170 Công ty TNHH Kết nối truyền thông sáng tạo TBR Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm 3.00                          19,273,545                                         
16,499 0110709046 Công ty TNHH tư vấn xây lắp cơ điện Mạnh Đức Số nhà 24, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 3.00                          19,273,545                                         
16,500 0103544932 Công ty CP Du Lịch và Dược Phẩm Sơn Lâm Phòng 2017 TT Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,273,545                                         
16,501 0106037602 Công ty TNHH Bia Hoa Lâm 34 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          19,272,850                                         
16,502 0108061061 Công ty TNHH ĐT PT CHT Việt Nam Số 90 ngõ 72 Nguyễn Trãi -  Thượng Đình -  Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          19,271,835                                         
16,503 0110253275 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NANO ONE Số 4, Ngõ 42 Phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          19,271,803                                         
16,504 0106748282 Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Thương mại Thảo Nguyên Số 37B, ngõ 51/1 phố Giang Biên, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          19,270,400                                         
16,505 0105887639 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nội Thất Tiến Đạt Cụm 13 Thôn Vĩnh Ninh, Xã vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 2.00                          19,269,995                                         
16,506 0104053172 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Số 20, ngách 6/64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 6.00                          19,268,327                                         
16,507 0110078390 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÌNH CHIẾU BIZ IMAGE Số 43, đường K2, Tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          19,268,292                                         
16,508 0107940990 Công ty TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THANH TÂM THÔN LAI SƠN, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 10.00                        19,267,248                                         
16,509 0110487957 Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Ngọc Linh Số 5, hẻm 114/14, ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          19,266,787                                         
16,510 0107724213 Công ty CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TECHUP Số 46, phố Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.28                          19,266,683                                         
16,511 0104520959 Công ty TNHH TM & DV Hợp Thịnh Số 76, tổ 23,cụm 6,Hạ Đình,Thanh Xuân,Hà Nội 2.28                          19,266,441                                         
16,512 0101587881 Trường Phổ Thông Trung Học Dân Lập Tô Hiệu Số 73  Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm – Hà Nội 3.28                          19,266,357                                         
16,513 0109955858 Công ty TNHH techno Powwer Việt Nam Tầng 1, Số 14 ngõ 180 Đường Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,264,750                                         
16,514 0102505810 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỜI XANH Số 128 ngõ Xã Đàn 2,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,Hà Nội 5.00                          19,263,668                                         
16,515 0109604761 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THM Số 1, ngách 362/12, ngõ 362, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          19,263,539                                         
16,516 0109169131 Công ty CP Dược thảo Vạn Phúc Số 224 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 11.00                        19,263,120                                         
16,517 0106222891 Công ty CP thương mại và dịch vụ SV Thành Công Số 26 đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          19,262,809                                         
16,518 0109443176 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HUY ANH Số 1 - C9B, Ngõ 26 Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          19,262,505                                         
16,519 0108486603 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Sơn Mài Mỹ Nghệ Thành Công thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          19,259,805                                         
16,520 0108979951 Công ty TNHH sản xuất và thương mại T&T Việt Nam Số 25 ngách 378/65 Tthụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          19,258,919                                         
16,521 0110283801 CÔNG TY TNHH RINGO CORPORATION Tầng 6, số 16, đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.01                          19,258,825                                         
16,522 0100510082 Công ty TNHH Hợp Nguyễn 5 Nguyễn Thượng Hiền, HBT, Hà Nội 3.03                          19,255,591                                         
16,523 0106880643 Công ty CP ĐT công nghiệp Hà Nội Tầng 4, nhà G10, 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          19,253,915                                         
16,524 0106646107 Công ty Cổ phần Inox An Thuận Phát Số nhà 34A, ngách 310/100, phố Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          19,253,915                                         
16,525 0109447798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU KAZO VIỆT NAM Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,253,915                                         
16,526 0107450604 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bình Hương Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          19,253,457                                         
16,527 0107977616 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT BẢO CHÂU Số 15, ngõ 41 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy -TP Hà Nội - Việt Nam 3.87                          19,252,679                                         
16,528 0108678778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG LIÊN Số 464 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,248,521                                         
16,529 0108490695 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Alpha Quốc tế 14 Ngõ 2 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 4.00                          19,248,197                                         
16,530 0108346010 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại và Máy Văn Phòng Hoàng Phát Số nhà 100B, Tổ 34 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          19,248,197                                         
16,531 0110247747 Công ty TNHH MTV VBVTV Số 19 ngách 56/16 tập thể Viện bảo vệ thực vật, phố Lê Văn Hiến,  Đức Thắng,  Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 11.00                        19,245,448                                         
16,532 0108191670 Công ty TNHH Dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn đo lường Việt Nam Số 17 ngách 43/6 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,533 0104801477 Công ty TNHH Lữ Hành á Châu 26 Hội Vũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,534 0108935707 Công ty CP Flamant Số 100A, đường Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,535 0109596327 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH NAM - INVEST Tầng 1, Đơn nguyên 2, số 713 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,536 0102556163 Công ty TNHH AKSYSTEC VINA Số 91 Ngõ 26 Tổ 7 Phố Tư Đình - P. Long Biên - Q. Long Biên 3.00                          19,244,294                                         
16,537 0110013058 CÔNG TY LUẬT TNHH MIGHTY Tổ 49 phố Trung Kính, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,538 0315921572-001 Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, TP Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,539 0107979395 CÔNG TY TNHH SKEMA VIỆT NAM Số 107A Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,540 0103262261 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẠN THÀNH Số 61 ngõ 318 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,541 0109693779 Công Ty TNHH Lumiere Real Estate Hà Nội 187 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,244,294                                         
16,542 0109541737 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ V&VHN 41 Nguyễn Thượng Hiền, P Nguyễn Du, Quận HBT, thành phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,543 0110847374 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất SHT Số 67 ngách 349/70 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,544 0106812749 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ BIMBON Việt Nam Biệt thự A2 Lô 19 ĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,545 0107545020 Công ty TNHH Thiết Bị & Phụ Tùng Thành Công Xóm 2, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,546 0105236884 Công ty CP đầu tư kinh doanh xây dựng và thương mại Đại Nam Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,547 0107627026 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Dịch vụ thương mại An Dung Số 19, hẻm 193/220/77 đường Phú Diễn , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,548 0110178148 Công ty CP đào tạo HQ Số nhà 73, Ngõ 105/2 Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          19,244,294                                         
16,549 0110050966 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dưng MK Wind Thôn Đan Mỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,550 0110066726 Công ty Cổ phần Gomdon Số 4, ngõ 26 xóm Vang, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,551 0109549743 Công Ty Cổ Phần Dovital SN 7 ngõ 173/153, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          19,244,294                                         
16,552 0110261653 Công Ty TNHH Công Nghệ Ngôn Ngữ Locex Số 170 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,242,397                                         
16,553 0102607315 Công ty CP Thực Phẩm Tràng Tiền 35 Số 7 Ngách 575/9 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 6.55                          19,234,968                                         
16,554 0100241295 Công ty TNHH Thương Mại Hà Anh 41 Hàng Bạc, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          19,234,673                                         
16,555 0107752115 Công ty CP Tư Vấn và Đầu tư Đại Hà số 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1.82                          19,232,000                                         
16,556 0105678579 Công ty CP đầu tư và hợp tác Quốc Tế Số 32 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          19,229,184                                         
16,557 0103905868 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DOANH CHÍNH P503, N06 TT ĐH Công Đoàn, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          19,229,184                                         
16,558 0102355523 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng P1204CT3BX2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          19,229,184                                         
16,559 0108391870 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư Việt Hưng Số 200 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          19,225,049                                         
16,560 0106868445 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Duy Anh Xóm Đông, Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          19,225,049                                         
16,561 0107702795 Công ty Cổ phần Top Home Việt Nam SỐ 11, LIỀN KỀ 11 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.01                          19,224,003                                         
16,562 0110487932 Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản Beeland Tầng 2, V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          19,222,029                                         
16,563 0106674778 Công ty cổ phần thương mại xây dựng và sản xuất Minh Đức Tổ dân phố Miêu Nha 1, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 5.28                          19,221,664                                         
16,564 0109279293 Công ty TNHH PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE DH Số 17 Phố Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,219,456                                         
16,565 0108005074 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY Ý THIÊN Số 305, tổ 12, phố Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 9.00                          19,217,522                                         
16,566 0109778408 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LDV Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.53                          19,216,483                                         
16,567 0107599530 Công ty TNHH Phá Dỡ & TM Huy Hùng Đội 2, xóm Thượng An, thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 3.03                          19,215,108                                         
16,568 0109414665 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG AN BÌNH Số 2 ngõ 13 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,213,673                                         
16,569 0107078915 Công ty TNHH MTV Thiết Bị và Công Nghệ Hoàng Gia Số 15 Ngách 33 Ngõ 441 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,213,119                                         
16,570 0107164177 Công ty TNHH dịch vụ thiết bị xây dựng Hà Anh Tổ dân phố số 1, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.99                          19,208,621                                         
16,571 0105463238 Công ty CP Công nghệ NIC Việt Nam Số 1A,ngách 26,ngõ 44 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.28                          19,208,368                                         
16,572 0104147617 Công ty TNHH Nội Thất & XNK Xuân Hoà Số 3, ngách 56, ngõ 139 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.49                          19,207,080                                         
16,573 0108766664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NEW KOREA Phòng 208, Tòa B, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,206,400                                         
16,574 0106079183 Công ty CP SX TM & XD Hà Linh Số 24,ngõ 495 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          19,205,806                                         
16,575 0108366176 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LARA VIỆT NAM tầng 3, số 214 nguyễn lương bằng, quang trung, đống đa, hà nội 3.00                          19,205,806                                         
16,576 0105548241 Công ty TNHH Thế Giới Kem Số 15, Ngõ 5, Đường Cầu Vồng, Tổ 14, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          19,205,806                                         
16,577 0106719122 Công ty Luật TNHH SIPCO P802 CT3-2, khu ĐT mễ trì hạ, mễ trì, nam từ liêm, Hà Nội 3.00                          19,205,806                                         
16,578 0105025001 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Á Group Phòng A116 khu A, Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,204,892                                         
16,579 0105778083 Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Sĩ Lô 240, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          19,204,651                                         
16,580 0109260278 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBUUP TẦNG 5 - T2, TOÀ NHÀ TIMES TOWER HACC1, 35 LÊ VĂN LƯƠNG, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.64                          19,204,146                                         
16,581 0106126404 Công ty Cổ phần Tamado Việt Nam Thôn thượng, Xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội 4.00                          19,201,660                                         
16,582 0106637536 Công ty TNHH Bất Động Sản MEDIAMARKET Lô 2-10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,200,228                                         
16,583 0110736385 Công ty cổ phần công nghệ M33M LABS Số 127A, Ngõ 217 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          19,200,000                                         
16,584 0110693170 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN NGUYỄN LÊ Số 62 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.00                          19,200,000                                         
16,585 0109946892 Công ty TNHH Thương mại và phát triển công nghệ DHA Số 41 ngõ 82 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,200,000                                         
16,586 0108795016 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ONXA TECH Tầng 2, số 68 ngõ chùa Liên Phái , Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,200,000                                         
16,587 0109965334 Công Ty TNHH Flannels Luxury Group 174 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,200,000                                         
16,588 0110114472 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ CT MED Số 300 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,200,000                                         
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16,589 Lớp mầm non ngoài công lập Thế Giới Nhỏ BT03 - Tổ hợp nhà kết hợp dịch vụ TM Tây Hà Nội - Đại Mỗ - NTL 2.00                          19,200,000                                         
16,590 0109966923 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚ THÁI Tầng 10, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          19,200,000                                         
16,591 0105520782 CÔNG TY LUẬT TNHH TẦM NHÌN VÀ THỊNH VƯỢNG Số 28, ngõ 203 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.52                          19,199,655                                         
16,592 0105856285 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nội Thất Thành Đạt Số 18 Kiều mai, tổ 3, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          19,198,720                                         
16,593 0102714564 Công ty CP Suất Ăn Công Nghiệp Hà Nội P102 nhà B5, phố Núi Trúc, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,197,039                                         
16,594 2802555070-001 Chi nhánh Công ty TNHH May Hợp Lực Số nhà 01, ngách 102/20 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          19,194,554                                         
16,595 0110718957 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CDS VIỆT NAM A3 TT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.03                          19,193,981                                         
16,596 0107282389 Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hùng Số 15, Liền Kề 1, Đường 70, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          19,193,619                                         
16,597 0110205031 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Q8 Số 44 BT01 Ngách 193/5 Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          19,193,463                                         
16,598 0107665649 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lisado Việt Nam Số nhà 14B, ngõ 17 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Q.hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.28                          19,193,128                                         
16,599 0109501452 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Anh Quyết Số 264, Ngõ 88, Tổ 13, Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Q Hà Đông, Hà Nội 6.13                          19,192,663                                         
16,600 0107074565 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Bảo Minh Đường ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.19                          19,188,318                                         
16,601 0109188254 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG NAM Số 22 ngõ 97 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          19,188,025                                         
16,602 0109369758 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIỆP LÂM SỐ 20 NGÕ 158/2 PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          19,187,553                                         
16,603 0106915663 Công ty TNHH MCMEDI Số 79 ngõ 161 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          19,186,560                                         
16,604 0102192068 Công ty CP TM & Dv Ngọc Quý Miêu nha ,Phường tây mỗ,Nam từ liêm,Hà Nội 3.00                          19,184,511                                         
16,605 0110615895 Công ty TNHH thương mại vận tải và XNK Thuận Phát Số nhà E16B, Tổ dân phố 2 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 2.00                          19,184,224                                         
16,606 0109656569 Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Thành Đạt DG11-05 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,184,051                                         
16,607 LỚP MẦM NON TƯ THỤC MÙA XUÂN Số 3 ngách 50 ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,182,713                                         
16,608 0107448789 CÔNG TY TNHH CHUNG ANH LOGISTICS Phòng 401 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          19,181,879                                         
16,609 0106483477 Công Ty TNHH Thương Mại Simago Việt Nam Số 11B, Đường Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          19,179,264                                         
16,610 0105668450 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICON HÀ NỘI NO 09, LK9-07, Phường La khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          19,178,266                                         
16,611 0105740650 Công ty CP AZK Power Việt Nam Km13+500 QL1A xã ngọc hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          19,178,219                                         
16,612 0102174157 Công ty CP Đầu Tư XNK và Xây Dựng Sông Hồng Số 74A2 KĐTM Đại Kim P. Định Công  Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.33                          19,171,884                                         
16,613 0105597584 Công ty CP TM & Hàng hải Sài Gòn Số 78 Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          19,171,372                                         
16,614 0110371688 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA Số 215 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,169,100                                         
16,615 0106837694 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Vương Gia Số 8, Lô 9 Khu Tái Định Cư Long Biên, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          19,168,256                                         
16,616 0104899180 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tâm Phúc Xóm 4, thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          19,167,317                                         
16,617 0108302052 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Việt Khôi Số 48, ngách 8, ngõ 310 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          19,167,317                                         
16,618 0107779808 Công ty TNHH công nghiệp sạch Sehan Việt Nam Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,167,317                                         
16,619 0106833932 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tân Trường Hưng số 6, ngách 6/203, tổ dân phố Miêu Nha 2, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          19,167,317                                         
16,620 0103110519 Công ty TNHH Phụng Phương Thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 3.00                          19,167,317                                         
16,621 257/QĐ-UBND Mầm Non Tư Thục Hải Đăng Số nhà 107, Ngách 481/69 Gia Quất - Tổ 2 - P. Thượng Thanh Q. Long Biên - Hà Nội 4.70                          19,164,720                                         
16,622 0104168430 Công ty TNHH XNK và TM Trường Anh P606 OTC2 - ĐN 2 Bắc Linh Đàm - Tổ 36 P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          19,163,632                                         
16,623 0108278018 Công ty CP Phát triển Đầu tư XD & TM Thành An Tầng 9, toà nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          19,161,704                                         
16,624 0104840814 Công ty TNHH Fullshine 35 ngõ 295 bạch mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.02                          19,158,992                                         
16,625 0107762480 Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Hải Số M03 - L11 khu đô thị mới Dương Nội - P La Khê - Q Hà Đông - Thành phố Hà Nội 4.00                          19,155,757                                         
16,626 0106833650 Công ty CP  năng lượng MT Enervi VN Số 14 Ngách 33/4, Phố Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 6.00                          19,152,374                                         
16,627 0108351966 Công ty TNHH Công nghệ và tự động hóa Anh Khoa Số nhà 8c, ngách 8, hẻm 9, ngõ 196, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,149,824                                         
16,628 0107861724 Công ty CP Đầu Tư AAM Việt Nam Số 6 ngõ 85 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          19,149,824                                         
16,629 0107718530 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bắc Hải Việt Nam Số Nhà 22 Ngách 63/58 Ngõ 63, Xóm 4 Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 2.00                          19,148,800                                         
16,630 0318393761 Công ty TNHH Một thành viên Cosun Nhà số 2 ngách 41/27 ngõ 41 xóm 5 thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.03                          19,147,591                                         
16,631 0102651674 Công ty CP không gian Đông á Tầng 2 số nhà 48 Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          19,146,457                                         
16,632 0107909119 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Môi Trường Việt Nam Số 37, ngõ 221, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,140,099                                         
16,633 0500581031 Công ty TNHH MTV Linh Đức Thôn La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3.01                          19,138,734                                         
16,634 0106700192 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bảo Hà Số 8 ngõ 120 phố Tân mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          19,137,990                                         
16,635 0109915012 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN TOÀN Thôn Mới, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 9.00                          19,137,675                                         
16,636 0102632079 Công ty cổ phần thương mại Đức Đông Số 41A tổ 53 TT Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,136,688                                         
16,637 0109972814 Công ty TNHH Hoàng Huyền Xóm Bến, Thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,136,141                                         
16,638 0500561395 Công ty TNHH thương mại Khánh Hoàng An Phú - Mỹ Đức - Hà Nội 3.24                          19,135,822                                         
16,639 0104879681 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LINH ĐAN Số 89, phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          19,134,278                                         
16,640 0101850797 Công ty CP TM & DV Thanh Hồng thôn ấp tó ,Xã Uy Nỗ Đông Anh 3.00                          19,134,278                                         
16,641 0107984532 CÔNG TY TNHH MNP ENGINEERING LK05 - 21, khu đô thị An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          19,133,712                                         
16,642 0110103897 Công ty TNHH THANHDATVINA CNC Số 8 ngõ 397/2/5 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1.04                          19,132,028                                         
16,643 0106658247 Công ty TNHH ATTECH Việt Nam Lô CN 5, Khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.01                          19,132,003                                         
16,644 0107982895 Công ty TNHH TOTO Hà Nội Thôn Hòa Bình 1 - Xã Dị Nậu - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội - Việt Nam 3.00                          19,131,176                                         
16,645 0104042886 Công ty CPĐTXD và PT thương mại Thanh Thái Km 1, đường 301, Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          19,128,829                                         
16,646 0500411696 Công ty TNHH XNK Trí Đức Xóm Quê, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          19,128,829                                         
16,647 0106798396 Công ty TNHH Năng lượng mới EWA Việt Nam Số 20,dãy K,Khu TT VHNT,tổ 25,Mai Dịch,Cầu Giấy,HN 3.00                          19,128,829                                         
16,648 0107327600 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Anh Số 3C Tổ 9A P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,128,829                                         
16,649 0107985222 Công Ty Cổ Phần Perfecthome Việt Nam Số 14B6, khu dự án nhà ở Cầu Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          19,128,829                                         
16,650 0107003564 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất Sơn Trà Phố Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,128,829                                         
16,651 0108478779 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM TRUNG Số 16 ngách 50/30 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          19,128,829                                         
16,652 0109365016 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT VIỆT NAM Số 19 ngõ 7 thôn Hữu Trung - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          19,128,829                                         
16,653 0108707411 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ & Phòng Cháy Chữa Cháy Bảo Minh Số 15 Tổ 47 ngõ 179/169 Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          19,119,200                                         
16,654 0110447601 Công ty cồ phần HTĐ 39 GROUP Số 8, ngách 20, ngõ 634 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          19,112,310                                         
16,655 0106123192 Công ty CP phát triển giải pháp truyền thông Quang Minh BT8, lô 14, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          19,110,947                                         
16,656 0109683918 Công ty cổ phần nội thất GBS Tầng 2, số 59 Võ Chí Công, tổ 14, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,110,389                                         
16,657 0110475172 CÔNG TY TNHH FIXRUT VIỆT NAM Số 10, ngách 28, ngõ 65 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.70                          19,101,594                                         
16,658 0101189665

Chi nhánh công ty TNHH In và thương mại kiều trang-Nhà máy in ,sản xuất các sản phẩm giấy 
vở Lô A2CN4 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ,phường phương canh,Quận nam từ liêm,Hà Nội 2.00                          19,097,368                                         

16,659 0110714737 Công ty cổ phần tập đoàn Hải Phát Land Tầng 5, Toà CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,091,350                                         
16,660 0107632280 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tân Thành VN Yên Quán, Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội 3.19                          19,090,857                                         
16,661 0107039190 Công ty TNHH Quảng cáo & Nội thất Mỹ thuật Việt Số 254 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          19,090,339                                         
16,662 0100107028 Công ty CP Du lịch Hồ Gươm 76 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,663 0101211688 Công ty TNHH DV sở hữu trí tuệ Alpha 89 Hàng Bông, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          19,090,339                                         
16,664 0102398164 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG NGỌC LAN Số 35 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,665 0105811982 CÔNG TY TNHH THỂ THAO MINH PHÚ Số 1, tổ 22, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,666 0110370236 Công ty TNHH máy tính và truyền thông Ancom Việt Nam Số 24, ngõ 683, Phố Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,667 0101129458 Công ty TNHH Thương Tín Tân Khai 2 - Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,668 0101689675 Công ty TNHH TM và DV Thịnh Thịnh Số 19 - Ngách 2/29- Ngõ 2 Phố Đại Từ - P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,669 0106633193 Công ty TNHH Sản Xuất và TM Thép Thành Trung Số 775 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,670 0101830871 Công ty cổ phần DANLY Cụm dân cư Toàn Thắng, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,671 0105146976 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỆT MINH Xóm 8, Thôn tiền Phong, Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,672 0109074602 Công ty TNHH Dịch vụ vàThương mại Minh Đức Hà Nội Số 5, Ngõ A3, Tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia lâm, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,673 0500476164 HTX nông nghiệp Cần Kiệm Xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,674 0107464741 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Anh Số nhà 103A3, Tổ 48, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,675 0104404744 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa Giáp Thôn Hương Trầm - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nộ 3.00                          19,090,339                                         
16,676 0105795635 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất hải minh yến Tổ dân phố tháp,Phường Đại mỗ ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          19,090,339                                         
16,677 0101303378 Công ty CP Công nghệ Biển Đông P36/B2 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,678 0100277654 Công ty CP Đầu tư sản xuất Tổng hợp Thái Dương Số 2 Nam Tràng, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          19,090,339                                         
16,679 0101241481 Công ty CP thương mại điện tử công nghệ Phú Hoàng 5/B11 Tt học viện nguyễn ái quốc 3.57                          19,089,794                                         
16,680 0105361148 Công ty CP ĐT TM & du lịch Quốc Cường Số 23 TT viện điều tra quy hoạch rừng Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          19,088,024                                         
16,681 0110602952 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nova Home Việt Nam Số 42A Ngõ 164 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.26                          19,087,404                                         
16,682 0103973120 Cơ sở chế biến thực phẩm Nghị Được Số 73, Tổ 14, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          19,086,704                                         
16,683 0110340993 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TẦM NHÌN QUỐC TẾ Tầng 3, toà nhà Green Park, Số 33 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        19,086,516                                         
16,684 0107567754 Công ty TNHH kim khí Tân Hà Thôn Tân Hà Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 2.00                          19,079,787                                         
16,685 0500522290 CÔNG TY TNHH HÀ HÀO THỊ TỨ, XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          19,077,005                                         
16,686 0108693575 Công ty cổ phần máy và thiết bị Minh Huy Số 119a khu tập thể viện khoa học nông nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          19,073,776                                         
16,687 0110434916 CÔNG TY TNHH INNOTECHMEDIA Số 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.25                          19,069,763                                         
16,688 0109656223 Công ty TNHH sản xuất và thương mại chuyên gỗ Đội 7, Đoàn Kết, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        19,068,731                                         
16,689 0105510978 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng 568 số 306 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          19,067,797                                         
16,690 8741311621002 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NỤ CƯỜI CỦA BÉ Thôn Phương Hạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4.00                          19,066,950                                         
16,691 0108109098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN ĐẠT Số 17 ngõ 121 Thái Hà, Trung liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          19,066,932                                         
16,692 0110284202 CÔNG TY TNHH QUANG TÂM ĐĂNG 45 Ngõ 38 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.01                          19,064,096                                         
16,693 0109561638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LD Số 38 Phố Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 11.68                        19,063,910                                         
16,694 0108071990 Công ty TNHH Nha Khoa SA Việt Nam Tầng 2, số 16 TT 3, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          19,063,736                                         
16,695 0109318785 Công ty Cổ phần Sơn ÔTÔ EURO PAINT số nhà 6c khu tập thể bộ tư lệnh đặc công xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì tp Hà Nội 14.01                        19,060,224                                         
16,696 0109526986 CÔNG TY TNHH HOÀN LIÊN Số 15 Ngõ 322/141 Đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          19,058,139                                         
16,697 0107064574 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chí Nam Thôn Cốc thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 3.13                          19,057,287                                         
16,698 0109091862 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Orichy Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,053,953                                         
16,699 0109724339 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Thiên Lộc Số 516 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          19,051,851                                         
16,700 0108366722 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phú Việt Ô 28, Khu Cổ Bồng, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 8.00                          19,049,186                                         
16,701 Nhóm lớp mầm non tư thục Bình Minh Phú Cường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          19,048,742                                         
16,702 0107945357 Công ty TNHH O – T PHARMA Việt Nam Tầng 3, Ô số 04 Lô TT1A, Khu ĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          19,047,063                                         
16,703 0107785199 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN BÍCH DIỆP Số 27K3 Nguyễn Phong Sắc - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 11.97                        19,046,433                                         
16,704 0107380918 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEGA FLOOR VIỆT NAM Tầng 6, V11-B09 Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          19,046,400                                         
16,705 0110851349 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH Nhà số 9.3/1 khu nhà xưởng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          19,046,400                                         
16,706 0106638730 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC NỘI NGOẠI THẤT HOÀNG SA Số 28 ngách 16 ngõ 219 phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,046,400                                         
16,707 0107457871 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1 GIÂY ONLINE Thôn Dền, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 4.68                          19,045,664                                         
16,708 0110125996 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 36 MEDIA Số 02 Ngõ 445/53 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          19,043,879                                         
16,709 0110311304 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC HƯNG Tầng 15, Khối B, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          19,043,449                                         
16,710 0110043863 CÔNG TY TNHH GNGUYEN 109 phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.82                          19,041,265                                         
16,711 0108676114 Công ty TNHH Anvimed Việt Nam Số 10 ngách 29/6 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          19,040,192                                         
16,712 0107395110 Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại H & A Số 26/238 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Tây Hồ Hà Nội 3.00                          19,036,349                                         
16,713 0108499560 Công ty Cổ phần Xây dựng Sitecon Số 521 đường Nguyễn Trãi, P Thanh Xuân Nam, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          19,033,118                                         
16,714 0106231014 Công ty CP Kỹ thuật Hồng Hà 929 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          19,029,111                                         
16,715 0104177668 CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRÀNG AN Số 11 ngõ 82 Chùa Láng - Láng thượng Đống Đa Hà Nội 2.28                          19,028,677                                         
16,716 0109121933 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC NGỌC HIẾU Số 22 Ngõ 79 Phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.25                          19,027,710                                         
16,717 0108135926 CÔNG TY CỔ PHẦN AMH Số 94 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.04                          19,027,196                                         
16,718 0105699184 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC DIỆP LINH Lô DG11-13 khu đấu giá TĐC Kiến Hưng - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông 3.00                          19,026,771                                         
16,719 0107884898 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIẾN ĐẠI PHÁT Số 11/18/199 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          19,026,432                                         
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16,720 0107308573 Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Y Tế Nam Thanh Số 9, Ngõ 147 Tân Mai, Tổ 37, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          19,025,688                                         
16,721 0110494841 Công ty cổ phần Huyentech Holdings Lô BT11, Khu đô thị Eurowindow River Park, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.43                          19,025,273                                         
16,722 0102594419 Công ty CP Hoá Dầu & Nhiên Liệu Sinh Học Dầu Khí 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2.57                          19,023,148                                         
16,723 0105806767 Công ty CP đầu tư sao Thái Dương 27, Phố Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          19,022,399                                         
16,724 0110018994 Công ty Cổ phần Truyền thông Thế hệ mới Vườn của Ba TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.64                          19,019,428                                         
16,725 0106477811 Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản SEOUL Phường mỹ đình 1-Quận nam từ liêm -Hà Nội 2.00                          19,010,632                                         
16,726 0107723361 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bưu Chính A&T Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          19,009,730                                         
16,727 0109318866 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VINAZ VIỆT NAM Số 19, ngõ 36, phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          19,006,066                                         
16,728 0110223665 CÔNG TY TNHH NETTOP LEARNING Số nhà LP20, phố Trung Kính, Tổ 39, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          19,005,522                                         
16,729 0108918116 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Meli Home Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.12                          19,001,033                                         
16,730 0107663514 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thương mại SHP Thôn thu quế - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 9.97                          19,000,886                                         
16,731 0108081798 Công ty TNHH Đầu tư vận tải Minh Cường Xóm Đình, thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì Hà Nội 2.48                          19,000,079                                         
16,732 0106190086 Công ty TNHH TM và thảo dược Thiên Minh Số 20, Khu Lk4, Kđt Bắc 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          18,997,609                                         
16,733 0106494197 Công ty CP Thang Máy và Xây Dựng  LIFTCO Lô 4 Tổ 9 - P. Phúc Lợi  - Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          18,997,600                                         
16,734 0104185210 Công ty CP xây dựng Vietcons Số 70C An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.28                          18,997,118                                         
16,735 0110481289 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI RAISON VIỆT NAM Số 64 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          18,994,096                                         
16,736 0107367709 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHÁT Lô 56 Ngõ 8 Khu đo thị 4B văn Phú, Đường văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,993,496                                         
16,737 0109473759 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HQT VIỆT NAM Tầng 2, số 7 ngõ 161 đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          18,990,000                                         
16,738 0102754359 Công ty CP Đầu Tư TM & PT Công Nghệ Trường Thành 10 Lô E Đô Thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          18,989,159                                         
16,739 0101945738 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thái bình 64/171 nguyễn  ngọc vũ 3.00                          18,987,219                                         
16,740 0109679622 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PMG Tầng 3, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, Số 88, Phố Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 1.10                          18,980,250                                         
16,741 0110105439 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu ISTONE Số nhà 22, ngách 4, ngõ 7, Tổ 11, đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          18,977,190                                         
16,742 0106396136 Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và công nghệ BETA Số 21, tổ 1, Cụm 1, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,977,190                                         
16,743 0109804866 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK HÒA PHÁT Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          18,972,063                                         
16,744 0103051091 Công ty Cổ phần CARAT N8 - B20 Trung Hoà Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 6.00                          18,970,105                                         
16,745 0500565858 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại H&C Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          18,970,044                                         
16,746 0107765763 Công ty CP XNK và ĐT Xây Dựng Thuận Phát Số 6A, ngõ 559 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          18,967,183                                         
16,747 0101376619 Công ty TNHH SX và kinh doanh XNK Tuyên Quang SN 87, Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          18,963,434                                         
16,748 0109482136 Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Ato Việt Nam Số nhà 107, đường Hồng Minh Tri Trung, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.02                          18,955,345                                         
16,749 0108503288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INVEST VIỆT NAM Thôn Yên Ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          18,954,517                                         
16,750 0107115719 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiên Vân Số 6 Lô 10A KĐT mới Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 1.02                          18,953,859                                         
16,751 0106919259 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ MỸ PHẨM TẦM NHÌN MỚI Thôn Thượng, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.30                          18,950,586                                         
16,752 0108789291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN LÂM Lô 56H, khu đấu giá QSD đất, Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.13                          18,950,497                                         
16,753 0107013668 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ NHẤT CỔNG Tầng 3, BT8-VT20, tổ dân phố 18, khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          18,946,925                                         
16,754 0110326043 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại VCM Số 1 Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,946,778                                         
16,755 0106316162 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ XNK HOÀNG GIA 208 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          18,943,202                                         
16,756 0106432183 Công ty CP Phát triển An Đông Số 21 đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,942,031                                         
16,757 0110095413 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ TOÀN CẦU (ICC) Số 18, ngách 322/158 đường Mỹ Đình, tổ 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.63                          18,937,151                                         
16,758 0101254956 Công ty cổ phần In Trường Đạt Phòng 01 Nhà 37 Tập Thể ĐH Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          18,932,871                                         
16,759 0109536078 CÔNG TY CỔ PHẦN STARH HOSPITALITY Tầng 7, tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,930,150                                         
16,760 3600359357-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Bảo An Số 39A, ngõ 48/67 Ngô Gia Tự - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.30                          18,926,791                                         
16,761 0108718847 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Minh Long Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1.01                          18,925,970                                         
16,762 0108191991 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CNC MIỀN BÃI Đội 4 - Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          18,921,118                                         
16,763 0108773238 Công ty TNHH NILA Số 200, đường Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          18,920,202                                         
16,764 0106039021 Công Ty CP HHM Việt Nam Số 73, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội 2.00                          18,920,168                                         
16,765 0110383813 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ HI-T Số 18, Lô C36 Khu đô thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.28                          18,919,841                                         
16,766 0106187213 CÔNG TY TNHH K-TEK VINA Villa D30, khu đô thị The Manor - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.46                          18,914,315                                         
16,767 0108385884 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng TMQ Tầng 3, Số Nhà 07, Lk 37, Kđt Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          18,912,000                                         
16,768 0106328961 Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Tân Việt Tầng 10, Tòa Nhà HAREC, Số 4 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          18,909,300                                         
16,769 0100986763 TT  HY VỌNG SỐ 1 HN 35 Ngõ 84 Trần Quang Diệu 4.00                          18,898,742                                         
16,770 0110309023 Công ty TNHH phòng chống mối và côn trùng gây hại ECO Số 44 dãy 2, Khu B, tổ 5 đường Lê Lai - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.80                          18,893,701                                         
16,771 0106760360 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thành Đô Việt nam Số 7, Ngõ 36/2 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, hà nội 5.00                          18,890,878                                         
16,772 0109538438 Công ty CP môi trường và y học dự phòng Phạm Ngọc Thạch Thôn 9 - Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 2.47                          18,889,790                                         
16,773 0107145008 Công ty CP FANSIPAN Group Số 19, ngách 2/18, ngõ 2 phố Võ Quý Huân, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,889,750                                         
16,774 0107781437 Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Đức Huy Số 11, ngõ 213/29/17 phố Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          18,881,480                                         
16,775 0108738106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JVL NEW WAY Tầng 19, Tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,880,000                                         
16,776 0106507897 Công Ty Cổ Phần Purheart Việt Nam Số 37 Ngõ 167 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.02                          18,875,142                                         
16,777 0108450452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ QUANG THẮNG Thôn Từ Am, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2.95                          18,872,897                                         
16,778 0110772721 CÔNG TY TNHH MTV TOPTEL Tầng 2, Tòa nhà ATS, số 8, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          18,865,043                                         
16,779 0110448387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHONG GROUP Số nhà 4, tổ 7, ngách 22/87/24 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,864,000                                         
16,780 0108495693 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Biển Xanh Số 723 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          18,862,971                                         
16,781 0110452312 Công ty TNHH Dịch vụ Yên tâm Lô 3, Khu nhà Adana, Đường Cầu Thanh Trì - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          18,862,381                                         
16,782 0109373560 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HOÀI BÃO XANH Số nhà 17 Ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.19                          18,862,245                                         
16,783 0103239840 Công ty Cổ phần thiết kế và đầu tư Thăng Long Số 2, tổ 21, cụm 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          18,860,288                                         
16,784 0105802138 Người nước ngoài -  Công ty CP quốc tế Smart SỐ 47, NGÕ 460, TỔ 14, CỤM 3, ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.21                          18,859,438                                         
16,785 0105840052 Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Kết Nối Việt SỐ 91, NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHỐ XÃ ĐÀN, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          18,858,438                                         
16,786 0106074756 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐẠI AN Số nhà 19,ngách 25,ngõ 14,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.00                          18,857,625                                         
16,787 0103661322 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG AN Số  4 ngách 46, ngõ thịnh hào, hàng bột, đống đa, Hà Nội 3.02                          18,847,339                                         
16,788 0106286648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH G7 Số 8 ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.00                        18,841,101                                         
16,789 0500586713 Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ Thôn Tân Long, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          18,838,131                                         
16,790 0108492011 Công ty CP Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam SỐ 13C, NGÁCH 56, NGÕ 139 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          18,836,119                                         
16,791 0109903539 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Hoàng Minh Châu Số nhà 110A8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          18,835,070                                         
16,792 0107440356 Công Ty Cổ phần chế tạo máy PMTT Việt Nam OV3.21 khu chức năng đô thị Xuân Phương, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 1.44                          18,834,325                                         
16,793 2802427696 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất DHOME Việt Nam Số nhà 10/17/25 Ngõ 858 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.32                          18,833,497                                         
16,794 0110675580 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VIỆT NAM ROLLER Số 1 Ngõ 46 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          18,832,000                                         
16,795 0103971451 Công ty CP In & Thương Mại B-STAR Số 415 Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội 3.00                          18,831,509                                         
16,796 0110309457 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TH GLOBAL Liền kề số 12A, Manor 1, Sunrise A (4-NV1B-C5), Khu Đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          18,830,000                                         
16,797 0106757350 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN AN PHÁT Thửa đất 370-4 , Tổ 4 Phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          18,829,847                                         
16,798 0108349565 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đô Thị Hoàng Trang Số nhà 20, Ngách 29/74 Ngõ 29 phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.02                          18,829,693                                         
16,799 0107421459 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Phát Triển Công Nghiệp á Đông Số 7K1 Ngõ 5, Trung Tâm 75, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 3.56                          18,823,957                                         
16,800 0102308192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ C&P 28 nghách 127 Ngõ quan thổ 1 - Tôn Đức Thắng - P.Ôchợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 4.15                          18,820,721                                         
16,801 0107702146 Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Thảo Minh Số 12 ngách 69 Ngõ Thống Nhất, Tổ 1, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội 6.00                          18,816,921                                         
16,802 0801390545-001 Chi Nhánh- Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công Nghệ Phú Hưng Group 191 Ngõ 158 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          18,816,890                                         
16,803 0110929411 Công ty TNHH TM dịch vụ Hoa Tươi & Cây Cảnh Anh Khôi Số nhà 4 ngõ 200/3/33 đường âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1.31                          18,816,000                                         
16,804 0109536896 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thang máy ADG Số 64, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,810,856                                         
16,805 0106164537 Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại ATYPIK Việt Nam Số nhà 28 - Ngách 188/35 Phố Tư Đình - P. Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 11.00                        18,805,414                                         
16,806 0110035069 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ HDH Số 1009 đường Bát Khối, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          18,802,552                                         
16,807 0104163908 Công ty CP Kinh Doanh DV Bất Động Sản Tây Hồ Số 2A ngõ 9 Đặng Thai Mai - Quảng An - Tây Hồ- Hà Nội 11.00                        18,798,389                                         
16,808 0109648529 Công ty TNHH điện máy bạn đồng hành LK566 DV12 Khu dịch vụ Đào Đất Hàng Bè, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          18,797,812                                         
16,809 0108527296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINATECH XÓM 2 THÔN QUỲNH ĐÔ, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.60                          18,794,144                                         
16,810 0106027717 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ NTD Số 35, ngõ 120 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.52                          18,792,381                                         
16,811 0106710289 Công ty TNHH Gốm sứ Phúc Thanh Lô A16, Khu sx làng nghề TT, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.96                          18,790,284                                         
16,812 0106704285 Công ty TNHH SX & TM CDC Việt Nam Tầng 5 tòa nhà An Huy,Số 184 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          18,777,231                                         
16,813 0103697375 Công ty CP SX và Thương Mại Bắc Tiến Số 460 phố Vĩnh Hưng -phường Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          18,774,988                                         
16,814 0110893035 Công ty TNHH thương mại công nghệ Hongyun Số 21 Galaxy 1, Khu nhà ở thấp tầng Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,774,147                                         
16,815 0109181114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ MINH VŨ Số nhà 77, Ngõ 211 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          18,772,046                                         
16,816 0105283299 Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Bảo LK9-TT2 Khu nhà ở 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          18,771,841                                         
16,817 0108922923 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MPP Số nhà 13, ngõ 271/3/15 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          18,771,328                                         
16,818 0106843828 CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Số 24, ngách 237/28 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          18,771,327                                         
16,819 0110471033 Công Ty TNHH Fa'Nu Dinh Dưỡng Gia Đình Số 1 Số 05-16 KĐT Vinhomes Riverside The Harmony, Đường Tulip 5 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          18,764,735                                         
16,820 0309563625-001 CN Công ty TNHH Lô-gi-stic ĐD và V.Đông tại TP HN Tầng 5, tòa CT2, tòa nhà C14 Bắc Hà, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,763,187                                         
16,821 0108291065 Công Ty TNHH Emina Vietnam Biệt thự A3, số 73 đường Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, 3.00                          18,763,187                                         
16,822 0110260096 Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Thăng Long Số 2/168 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,763,186                                         
16,823 0109501999 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số 251 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội 2.00                          18,761,216                                         
16,824 024189016590 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP BB HOUSE Xóm 1 - Thụy Khuê - Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          18,760,882                                         
16,825 0102291580 Công ty CP Gia Tuấn 36A Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          18,758,400                                         
16,826 0110175852 Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện An Phát Số 81 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.28                          18,757,116                                         
16,827 0104790546 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HÀ 242 Tây sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          18,756,087                                         
16,828 0109111727 Công ty TNHH truyền thông và sự kiện 3MA Số 1, LK 23 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,751,218                                         
16,829 0102745996 Công ty TNHH TM ứng dụng công nghệ Kim Lê Số 1 ngách 175/18 tổ 19 phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy TP Hà Nội 11.00                        18,743,203                                         
16,830 0106371251 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRIỂN LÃM VIETFAIR Ô đất số 104, Lô TT-2, Khu tái định cư 7.3 và 8.1, Phố Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,739,196                                         
16,831 0109134259 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ QUEENTEX Việt Nam Tảo Khê - Xã An Mỹ - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          18,734,905                                         
16,832 0110617532 Công ty cổ phần tư vấn du học và thương mại TPT Số 15, ngõ 91, đường Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,726,480                                         
16,833 0108754891 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG GIANG SỐ 61 TỔ 25 NGÁCH 95/65A PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          18,726,480                                         
16,834 0109348370 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA HƯNG THỊNH Số 49, Tổ 6*5 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,726,480                                         
16,835 0109348719 CÔNG TY TNHH DK CONSULTING VIỆT NAM Tầng 6, Số 19 Ngõ 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,724,698                                         
16,836 0107385874 CÔNG TY TNHH ST. STAMFORD VIỆT NAM Số 48, Quán Sứ- Phường Hàng Bông- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.66                          18,721,216                                         
16,837 0104898324 Công ty CP QMS Hà Nội Số 11, Tập thể cục CS kinh tế, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.27                          18,720,000                                         
16,838 0107885034 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hưng Đạt Số nhà 20, ngách 4, ngõ 401, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.96                          18,714,155                                         
16,839 0108844778 Công ty CP Hóa Dược NISEPHARM Số 1 ngách 42/28 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          18,714,144                                         
16,840 0104752727 Công ty CP Kiểm định an toàn & TV XD VN Số 47 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          18,709,073                                         
16,841 0108450886 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH LONG SỐ NHÀ 42B, NGÕ 72 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8.57                          18,705,143                                         
16,842 0107381478 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THIÊN LỘC SỐ 117 PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6.41                          18,704,465                                         
16,843 0110854798 văn phòng đại diện The K&K International Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội tầng 1, lô 4-TT8 khu nhà ở cho cán bộ nhân viên văn phòng Trung Ương Đảng và Báo nhân dân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,703,334                                         
16,844 0107746947 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sao Thái Dương Số 18 LK4 tiểu KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.45                          18,698,084                                         
16,845 0107545172 Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Trường Hải Số 12A, ngách 172/69, ngõ 172 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,688,000                                         
16,846 0107478783 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG GVD Số 6,ngách 38,ngõ 15 Phương Mai,P.Phương Mai,Quận Đống Đa,Hà Nội 1.92                          18,687,280                                         
16,847 0109304856 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản S-Real Việt Nam Số 33 ngõ 465/49 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội 1.07                          18,686,335                                         
16,848 0109973504 Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện, Điện Tử Veloci Việt Nam Số 38, Ngõ 231/32, Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,685,101                                         
16,849 0109213486 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Binko Group Số 30C8 - Khu Đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.89                          18,681,882                                         
16,850 0101234942 Công ty TNHH Kim Khí Hoàng Minh 27/ngõ 53  đức giang long bien-hn 1.48                          18,680,713                                         
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16,851 0107442025 Công ty CP xây dựng và thương mại Tây Hồ Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          18,678,497                                         
16,852 0107575931 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIM HẢI SN 2A ngách 10/271 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          18,665,928                                         
16,853 0107710161 Công ty cổ phần đầu tư Sakai Cụm công nghiệp ô tô nguyên khê, xã nguyên khê, huyện đông anh, Hà Nội 2.00                          18,663,524                                         
16,854 0110048212 Công ty Cổ phần Công nghệ ACESOFT Số 9 ngõ 43 đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          18,656,000                                         
16,855 0108143878 Viện đào tạo và phát triển nhân lực Số 66 Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,654,539                                         
16,856 0108432132 Công Ty TNHH Đầu Tư Gia Phúc Hưng Số 11 ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.02                          18,653,200                                         
16,857 0109319450 Công Ty TNHH Damas Vp102-Số 126 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          18,651,803                                         
16,858 0107547853 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và DV Công Nghệ Phòng Xét Nghiệm Số 26, ngõ 219/41, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          18,649,904                                         
16,859 0108358834 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MH E&C VIỆT NAM SỐ NHÀ 45, TỔ 2, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.83                          18,647,252                                         
16,860 0109973409 Công ty TNHH xây dựng và nội thất NEXTHOME Số 3 Ngõ 92 Đường Nước Phần Lan, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 5.01                          18,646,024                                         
16,861 0108041523 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ EVACO Số 6 A12 tập thể Nguyễn Ái Quốc, tổ 1C, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          18,643,006                                         
16,862 0105989214 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP SỐ 1 Số 35 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.02                          18,636,822                                         
16,863 0110162324 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cát Minh Số 35 Ngõ 63 đường Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.80                          18,636,651                                         
16,864 0109332772 CÔNG TY CỔ PHẦN F5 GROUP VIỆT NAM Số 21, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.54                          18,629,165                                         
16,865 0110455585 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN MINH QUÂN Số 16ª Ngõ 236/6 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.28                          18,628,083                                         
16,866 0106096213 Công ty TNHH HACOMLAND Duyên Thái Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          18,624,312                                         
16,867 0500453907 Công ty cổ phần xi măng Mỹ Đức Thôn Đồi Lý, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 6.00                          18,613,747                                         
16,868 0106865525 Công ty CP vật liệu XD Minh Phương Số 30A, ngõ 122 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.60                          18,609,993                                         
16,869 0101433962 Công ty TNHH TM CN tư vấn TK & XD Hà Thành Số 28 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 2.94                          18,609,112                                         
16,870 0110805511 Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp phần mềm Bamboo Tầng 7, tòa Hà Tây Millennium, số 4 Quang Trung, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1.39                          18,601,451                                         
16,871 0110122547 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng B+ Số Nhà 27 Ngách 61 Ngõ 197 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 12.00                        18,601,054                                         
16,872 0106837609 Công ty cổ phần sản xuất,thiết kế may mặc thời trang đại dương Tầng 3, số 177 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.07                          18,595,903                                         
16,873 0107947139 CÔNG TY CỔ PHẦN ZUSSO VIỆT NAM Tầng 1, số nhà 28 Bùi Bằng Đoàn, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          18,595,435                                         
16,874 0101512999 Công ty TNHH Tân Phú Hiếu HS03-42 Khu Đô Thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.01                          18,594,968                                         
16,875 0110392134 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Cát CL26-7 Khu Đất Dịch Vụ La Dương-La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.75                          18,594,116                                         
16,876 0107633904 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY PHÚC THANH LONG Số 10 BT10 KĐT sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,590,250                                         
16,877 0105104207 Công ty CPXD & Thương Mại Hoàng Gia Đông Á Thôn Trung, Xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          18,587,905                                         
16,878 0106882785 Công Ty TNHH Đầu tư & Phát triển Quốc tế Diên Đức Tầng 8, Tòa Nhà SanNam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.93                        18,583,522                                         
16,879 0103563075 Công Ty Cổ Phần Đại Việt Hà Nội Số 53 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 5.00                          18,580,867                                         
16,880 0109972973 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAM MINH THÀNH Số nhà 5/50/40 Phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.01                        18,580,506                                         
16,881 0101491442 Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á Số 43 Kim Mã Thượng, tổ 1 cụm 7, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          18,580,356                                         
16,882 0108422705 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phương Hùng Xóm 3, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.37                          18,578,438                                         
16,883 0102722043 Công ty CP TM và Giao Nhận Vận Chuyển Hưng Phát Số 25 Ngõ 46 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          18,572,492                                         
16,884 0109383047 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn MB SỐ 20, NGÁCH 19/15, NGÕ 19 PHỐ LIỄU GIAI, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.32                          18,572,068                                         
16,885 0106236728 CÔNG TY TNHH TM & DV PHƯƠNG LINH Số 11/19 ngõ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.05                          18,571,681                                         
16,886 0110112355 Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Sơn Lâm Số nhà 35 Lý Thường Kiệt, tổ dân phố số 4, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          18,568,946                                         
16,887 0500597786 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PTCN & DV TIẾN ANH Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          18,560,938                                         
16,888 0104549732 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thiên Nông Số 699 phố Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          18,560,000                                         
16,889 0109775012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP S BEAUTY Số nhà 81 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,560,000                                         
16,890 0110838757 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Thăng Long Phòng 303, số 1, ngõ 1096 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          18,560,000                                         
16,891 0108717297 CÔNG TY LUẬT TNHH LOTUS VFI Số 11 dãy N5C nghách 445/106 ngõ 445 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.18                          18,560,000                                         
16,892 0109672232 Công ty Cổ phần Royal Casa Tầng 5, Số 8 Lô 017 – HH, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          18,559,568                                         
16,893 0108542343 Công ty TNHH AFT Long Tín SỐ 23, LK6A, LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, KĐT MỖ LAO, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          18,557,809                                         
16,894 0101108232 Công ty TNHH Nhật Vinh - ETS 8/410 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          18,552,815                                         
16,895 0106815450 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Quang Vinh Số nhà 134 phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Niêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          18,552,815                                         
16,896 0107718548 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN HÀ - PHẠM GIA Số 8A, tổ 3 đường Đông Quan, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          18,545,799                                         
16,897 0101365550 Công ty cổ phần Nam Kinh Thôn Đông , Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội 2.00                          18,545,514                                         
16,898 0107733793 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sức Sống Mới Số 9, ngõ 1/28/37, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7.04                          18,541,114                                         
16,899 Nhóm trẻ mẫu giáo tư thục độc lập Mầm non Chích Bông Số nhà 12, Tổ 27, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          18,540,380                                         
16,900 0104268717 Công ty TNHH Kỹ thuật GEOCON Số 1-B1 tổ 29 Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          18,533,537                                         
16,901 0104818209 Công ty CP vận tải Đại Nghĩa Xóm Cầu Phao - Thôn Đức Thụ - xã Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          18,532,116                                         
16,902 0102163187 Công ty CP Constrexim - ĐT & Xây lắp cao tầng nhà B10, lô 15, khu ĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          18,531,711                                         
16,903 0101931132 Công ty cổ phần thương binh nặng 27-7 Chí Linh Số nhà 2/90/19/22, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.56                          18,526,490                                         
16,904 0110130795 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOOD FOR FRIENDS 117 đường Đồng Cổ - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội 9.17                          18,524,767                                         
16,905 0107718481 Công ty TNHH quốc tế Duy Phát Cụm 1 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          18,522,633                                         
16,906 0500468117 Công ty CP đầu tư XD & TM Hùng Vĩ Thôn Vĩ - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          18,522,633                                         
16,907 0106029802 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anmivital U.S.A Số 19 Ngõ 221/34 Phố Vĩnh Hưng - P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          18,517,888                                         
16,908 0108739195 Công ty TNHH Thiết bị & thương mại Trường Thành Số nhà 33B, khu tập thể Licola, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 11.79                        18,514,023                                         

16,909 2301243465-001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI LONG SHENG - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Khu văn phòng số 705 đường Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 3.00                          18,512,577                                         

16,910 0103956904 Công ty CP viễn thông LINCO VN 200 Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội 3.25                          18,511,444                                         
16,911 0100983480 Công ty TNHH Tư vẫn phát triển đô thị nông thôn Số 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          18,511,206                                         
16,912 0107888613 Công ty TNHH SX và TM Đăng Sơn Tầng 5, số 32, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          18,506,887                                         
16,913 0107337711 Công ty TNHH TMDV tin học Duy Linh laptop Số 11-15 Lê Thanh Nghị, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 2.22                          18,500,818                                         
16,914 0106089304 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng KTB Số 12, ngách 604/25, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.67                          18,500,000                                         
16,915 0110137575 Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến NPT Số 8 ngõ 175 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          18,495,779                                         
16,916 0104690534 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT DRACO P110A nhà D3 Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 9.73                          18,487,695                                         
16,917 0105361405 Công ty CP đầu tư xây lắp Việt Hưng Tổ dân phố số 16,Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2.97                          18,486,240                                         
16,918 0110025649 Công ty TNHH xây dựng hạ tầng An Huy SN 22, Tổ 21, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 12.31                        18,484,767                                         
16,919 0110009206 Công ty cổ phần THOC'S C13-01 LK06 KDT Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 11.00                        18,484,332                                         
16,920 0109541991 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ ĐIỆN TÂN BÁCH LỘC Nhà số 6, ngõ 20, đường Trục, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 11.00                        18,484,332                                         
16,921 0107299907 Công ty TNHH SX & TM Sơn Minh Ngọc Số 5/126, Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 2.02                          18,480,795                                         

16,922 0108680181 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
BIOGREEN A24/D7 KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.29                        18,475,813                                         

16,923 0108447361 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY SỐ 245 TÔ HIỆU, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          18,474,522                                         
16,924 0107619089 Công ty TNHH Nhôm Kính Yến Phương Tổ 24, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.25                          18,474,510                                         
16,925 0108674276 Công ty TNHH TAEWON E&C Số nhà 44, tổ dân phố Đống 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,473,500                                         
16,926 0107694992 Công ty TNHH phòng cháy Rồng Việt Số 4, Ngách 14, ngõ 55, phố Lê Quý Đôn, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.14                          18,473,105                                         
16,927 0108101187 Công ty TNHH XNK Nam Nguyện Số 5, ngõ 1 , nghách 26 Phan Đình Giót, Phương Liệt , Thanh Xuân, Hà Nội 1.55                          18,472,834                                         
16,928 0108249560 Công ty cổ phần tập đoàn gia dụng Thái Lan Nhà số 15, Liền kề 12 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          18,472,500                                         
16,929 0107067085 Công ty cổ phần bất động sản nhà Hà Nội Khu A2.3 LK01-VT01 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 5.00                          18,464,914                                         
16,930 0101918999 Công ty CP ĐTXD và TM Bách Khoa Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          18,462,864                                         
16,931 0109092182 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Huy Phong Số 45a, Ngõ 649/77 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 12.12                        18,457,745                                         
16,932 0104708862 Công ty CP Khảo Sát Địa Chất và Xây Dựng Nền Móng Hà Nội Số 6 Tổ 15 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.21                        18,456,613                                         
16,933 0110714656 CÔNG TY CỔ PHẦN YONGKANG Số 102 phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          18,455,228                                         
16,934 0106811819 Công ty CP kiến trúc xây dựng và thương mại D2DSPACE Tổ 15, Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          18,453,210                                         
16,935 0108141165 Công ty CP Đào Tạo và Xuất Khẩu Lao Động EUROPA Số nhà 22, Đường Hoa Sữa số 7, Khu Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          18,452,531                                         
16,936 0109989222 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu thiết bị ngành may Minh Trí Số 174 Đường Nguyễn Trực, Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 14.00                        18,447,732                                         
16,937 0109390358 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hải Ngân THÔN PHÚC XUYÊN, XÃ VÕNG XUYÊN, HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI 3.00                          18,441,969                                         
16,938 0106593247 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẢO Số 19/385 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          18,435,200                                         
16,939 0106602290 Công ty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Kinh Bắc Số 52 Ngõ 135 phố Nguyễn Văn Cừ - P.Ngọc Lâm - Q. Long Biên 2.00                          18,434,772                                         
16,940 0101606894 Công ty CP ĐT XD TM & Địa Chính Đất Việt 147 Hoàng văn thái - Khương trung - Thanh  Xuân - Hà Nội 2.01                          18,434,580                                         
16,941 0107971371 CÔNG TY CỔ PHẦN AKIA Số 8, TT26, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,432,000                                         
16,942 0105333711 Công ty CP dịch vụ thương mại quốc tế DHT Việt Nam Thôn Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          18,430,864                                         
16,943 0103966123 Công Ty TNHH PearL Hà 38, Phồ Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 1.02                          18,425,046                                         
16,944 0109320287 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và vận tải Poseidon Logistic Đội 1, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.75                          18,421,981                                         
16,945 0110711285 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH Cụm 3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,420,977                                         
16,946 0500436517 Công Ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Nhung Khu đất phát triển làng nghề Thôn Hạ, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          18,418,669                                         
16,947 0110839951 CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC NEWSOUND TECHNOLOGIES Tầng 2 - Shophouse CT3.SH5, Tòa Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          18,414,631                                         
16,948 0101888832 Công ty CP Cửa Đức Tổ 14 Cụm 3A Khương Đình Hà Đình Hà Nội 6.87                          18,413,450                                         
16,949 8438861310 Hộ kinh doanh Chu Đình Khương Số A11, ngõ 242, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.38                          18,405,017                                         
16,950 0101415995 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Nhật Tuấn XN vận tải ô tô 2-9, 35/17 Đặng Thai Mai, Tây Hồ 2.00                          18,402,331                                         
16,951 0110828822 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Châu Khang 86/355 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.12                          18,400,000                                         
16,952 0109574468 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN MINH TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ TOÀN CẦU SỐ 184 PHƯƠNG LIỆT, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẦN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 5.28                          18,398,673                                         
16,953 0107283978 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư SAPPHIRE INDOCHINA Số 47A ngõ 79 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 11.64                        18,398,093                                         
16,954 0106603600 Công Ty Cổ Phần Tư vấn và Đầu Tư Xây dựng C&C Số 79 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đồng, Hà Nội 11.46                        18,394,821                                         
16,955 0110476200 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG MINH ĐẠT Đội 3, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          18,391,485                                         
16,956 0106676221 Công ty CP Du lịch giải trí thương mại Smiley Ville Phố Tó, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          18,391,485                                         
16,957 0108629562 CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HOÀNG NGÂN SỐ NHÀ 31, DÃY B3 THÔN 25, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 11.18                        18,390,584                                         
16,958 0110037891 Công ty CP BĐS GALAXY PROPERTY Lô HA2-201 Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, , Gia Lâm, Hà Nội, 2.53                          18,388,196                                         
16,959 0110203080 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HUYỀN MY DECOR 319 phố Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,384,524                                         
16,960 0107607492 Công ty CP đầu tư- tư vấn- XD và TM- DV Việt Nam Thôn Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 6.03                          18,377,864                                         
16,961 0110734490 CÔNG TY TNHH VINXP Tầng 25, Tòa nhà MD Complex Tower, Số 68 đường Nguyễn Cơ Thạ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,377,331                                         

16,962 0108903575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT 
HANOICAPITAL SỐ 36 NGÕ 223 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          18,368,000                                         

16,963 0110774091 Công ty TNHHH Hmong 4S fashion Thôn Quyêt Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 2.28                          18,364,255                                         
16,964 0107937476 Công ty cổ phần phát triển sản xuất thiết bị giáo dục Việt Nam DV 15, LK 672, TỔ 19, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          18,361,315                                         
16,965 0110161842 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TPP Số 25 sunrise B, KĐT The Manor Central Park - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.94                          18,360,844                                         
16,966 0102573602 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG HUÊ Số 10, Ngách 45, Ngõ 58, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,354,680                                         
16,967 0106611658 CÔNG TY  TNHH OCEAN COSMETICS Tầng 6 tòa CTM 139 Cầu Giấy P Quan Hoa CG Hà Nội 2.00                          18,348,000                                         
16,968 0106326851 Công ty TNHH XNK Dương Thái Sơn Số 36A, ngõ 178 Quan Nhân , Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4.94                          18,343,761                                         
16,969 0107065313 Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Trường Phát Số 50A, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,341,973                                         
16,970 0107369061 Công ty CP Công Nghệ Tự Động và Thiết Bị Thang Máy ATE Số 2 Ngõ 163 Tổ 9 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.80                          18,341,396                                         
16,971 0108491314 Công ty cổ phần xuất khẩu Đức Thịnh Plywood Số 12, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          18,334,538                                         
16,972 0108338355 Công ty TNHH J&D Partners tầng 14 tháp 02 Capital Place số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà nội 2.00                          18,331,174                                         
16,973 0105973704 Công ty cổ phần công nghiệp và khoáng sản Việt Nam Số 13 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          18,324,158                                         
16,974 0110071758 Công ty Cổ phẩn kiến trúc và thương mại TPQ Số nhà 33, ngõ 107, đường Quảng Oai, Thôn Hưng Đạo, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          18,321,812                                         
16,975 0109111773 CÔNG TY TNHH WEHUB Số 143 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1.88                          18,318,611                                         
16,976 0110264407 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TÂN ĐÔNG Nhà số 4, ngõ 5, đường Xóm Cát, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,316,000                                         
16,977 0108899791 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XE MÁY THANH HẢI Tầng 3, số 10 ngách 41, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, TP.Hà Nội 3.01                          18,315,777                                         
16,978 0110467407 CÔNG TY CỔ PHẦN MIND HAPPINESS Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.85                          18,309,232                                         
16,979 0105712734 Công ty TNHH Delimera Việt Nam T1-T2, 41A Võ Văn Dũng - P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          18,307,132                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

16,980 0101485287 CÔNG TY TNHH DỆT ANH QUỐC Số 26/27, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên,Thổ Quan,Đống Đa,TP Hà Nội 2.00                          18,305,256                                         
16,981 0110210578 Công ty TNHH Thiết kế và thi công nội thất Phúc Đăng Số 8 Ngõ 67 Đường Cổng Nổi, Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        18,304,622                                         
16,982 0110143522 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ VẤN VISA DU HỌC THE ZEI Số 50, đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        18,304,622                                         
16,983 0107160052 Công ty TNHH Công nghệ TM Đức Tuấn SN 2H ngõ 1/69 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          18,303,119                                         
16,984 0107761991 Công ty cổ phần Damasdoor Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 11.00                        18,302,669                                         
16,985 0105765077 Công ty Cổ Phần TM DV và ĐTPT Đông Đô Số 10B Ngõ 95/65a/10 P. Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          18,301,955                                         
16,986 0110227677 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ DỤNG CỤ CẮT G7 Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.03                          18,299,802                                         
16,987 0105865755 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ITS Việt Nam Số 105 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 11.55                        18,299,542                                         
16,988 0107014220 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Đức Huy INTECH Số 19 Ngõ 179/169 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          18,296,704                                         
16,989 0107893042 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ  KCCSHOP Số 1 Phố Yên Lãng, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          18,295,854                                         
16,990 0109451924 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA Thôn Tri Thủy, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,295,630                                         
16,991 0109658453 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CORE VALUE VIỆT NAM Số 63 Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.68                          18,294,756                                         
16,992 0107383436 Công ty CP Thương mại Tự động Hóa NaTaKi Kiot số 6 CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, TP Hà Nội 11.10                        18,291,278                                         
16,993 0107225278 Công ty CP Đầu tư thương mại Đất Việt Tầng 4, số nhà 34, ngõ 60 Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu giấy, Hà Nội, 3.00                          18,290,613                                         
16,994 0109785211 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Smart Solution 34 BT1-X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 10.00                        18,286,938                                         
16,995 0109997103 Công ty TNHH DV Thương mại SX Anh Quân Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 10.16                        18,286,863                                         
16,996 0106757664 Công ty TNHH DV Xây Dựng và TM Minh Huy Số 1C ngách 8 ngõ 190 Tổ 55 đường Hoàng Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2.15                          18,283,471                                         
16,997 0108773566 Công ty TNHH sản xuất thương mại Q&A Việt Nam SỐ 45, NGÕ 482 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, Thanh Trì Hà Nội 23.39                        18,282,920                                         
16,998 0109261641 CÔNG TY TNHH THE MOON VIỆT NAM Số 22 BT10 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,282,079                                         
16,999 0105791260 Công ty CP TM Tân Nghĩa Thành P205 A4,BCA ngõ 104 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          18,282,079                                         
17,000 0105872745 Công ty TNHH sản xuất, TM và dịch vụ Sâm Việt Số 3, ngách 8, ngõ 29 phố Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          18,282,079                                         
17,001 0107955235 Công ty TNHH Hạnh Thiên Đăng Tầng 3, số nhà 7 ngách 151b/88, ngõ 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          18,282,079                                         
17,002 0107455264 Công ty CP Sơn Kavani Châu Á Thái Bình Dương Số 17, ngõ 773/15 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          18,282,079                                         
17,003 0109929431 Công ty TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG SƠN Khu 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          18,282,079                                         
17,004 0110450957 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải quốc tế Trung Dũng Số nhà 04 tổ dân phố Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,282,079                                         
17,005 0108911657 CÔNG TY TNHH TM&DV TỔNG HỢP HT Số 9b, Hẻm 6/59/10, Ngách 6/59, Ngõ 6 Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          18,282,079                                         
17,006 0108376255 Công ty TNHH NDF Việt Nam SN6, Ngõ 52/41 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          18,281,466                                         
17,007 0102506123 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP THANH XUÂN Số 6 ngõ 81 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          18,276,476                                         
17,008 Lớp mầm non độc lập Tia Nắng L08-L10, khu đô thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.76                          18,274,041                                         
17,009 0104938922 Công ty TNHH Anh Biên Thôn Hữu Trung xã Hữu Hòa Thanh Trì Hà Nội 3.52                          18,266,298                                         
17,010 0106312665 Công ty TNHH Gypco Số 7 ngõ 475/20/35 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          18,265,600                                         
17,011 0105130084 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mai Bình Linh Số 168 Đê La Thành, tổ 20, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        18,265,555                                         
17,012 0110165491 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH GROUP Số 1, Ngõ 40 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          18,263,132                                         
17,013 0110045388 Công ty TNHH sự kiện và triển lãm quốc tế T&A Số 16, Liền kề 21, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,257,406                                         
17,014 0105367326 Công ty CP Đầu tư Phát triển và Kinh Doanh Dịch vụ Thương mại Hà Khánh Số 6A, ngách 445/55 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          18,256,065                                         
17,015 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP EM BÉ HẠNH PHÚC Tổ 14, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          18,254,649                                         
17,016 0110244785 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DI-TECH Nhà liền kề 19, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Đường Tam Trinh, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.27                          18,252,800                                         
17,017 0101910446 Công ty TNHH kính Miền Bắc Số 9a ngõ 72 Quan Nhân - Nhân Chính Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          18,252,766                                         
17,018 0105901139 Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Nguyễn Khoa Số 19 Ngõ 468 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.10                          18,248,471                                         
17,019 0110710193 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ MISO BEAUTY Việt Nam Nhà số 1 ngách 2 ngõ Tân Dân 5 thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.94                          18,245,654                                         
17,020 0108598385 Viện Ứng dụng Tiêu chuẩn và Chất lượng Số 36A, ngõ 178, Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội 5.82                          18,244,920                                         
17,021 0107738329 Công ty cổ phần Truyền Thông Sakana Việt Nam Nhà LK25 KĐT Sông Công, đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.70                          18,244,393                                         
17,022 0105816719 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ Khánh An Số nhà 10, Hẻm 604/33/2 Đường Ngọc Thụy, Tổ 22, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          18,243,592                                         
17,023 0109638390 Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Xây dựng Huy Trần Số 92, ngõ 670, đường Ngô Gia Tự , Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,242,974                                         

17,024 0110602247
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU ECOVA HÀ NỘI Số 15 Ngõ 239 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5.00                          18,242,504                                         

17,025 0106500203 Công ty TNHH Đầu tư Kinh tế Và Thương mại Sáng tạo Việt Số nhà 1, hẻm 268/21/63, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 5.86                          18,240,866                                         
17,026 0110310501 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX ĐẠI PHÚC MINH Số nhà 19, ngách 387/63 ngõ 455 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          18,240,555                                         
17,027 0110840900 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THANH TUẤN Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          18,240,000                                         
17,028 0106861626 Công ty TNHH Tư Vấn Hà An Số 3, ngách 121/4 Nghĩa DŨng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          18,240,000                                         
17,029 0110597861 Công ty TNHH May mặc Tuấn Hằng Số 10, đường Dương Đức Hiền, thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, 1.01                          18,240,000                                         
17,030 0107778699 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG Số 21 ngõ 37 Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.83                          18,239,288                                         
17,031 0109560585 Công ty TNHH Thiên Phúc THP Số 6, Ngõ 86 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.29                          18,235,363                                         
17,032 0101625992 Công ty CP QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ MQL Số 6C Lý Đạo Thành, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 12.90                        18,232,160                                         
17,033 0108795873 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Thành Nam NV6-11, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42,B57 – Tổng cục V – Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          18,230,863                                         
17,034 0108383044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CBEST tầng 12, số 188 trường trinh, khương thượng, đống đa, Hà Nội 1.74                          18,230,506                                         
17,035 0105619164 Công ty CP phát triển nhà và xây lắp Bắc Hà Số 43 BT4-3, Khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, NTL, Hà Nội 2.00                          18,229,190                                         
17,036 0106352273 Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật An Thịnh số 228, ngách 4, ngõ 3, tổ 10, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          18,226,680                                         
17,037 0108368896 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TUẤN PHÁT Số 10/244/141 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          18,226,680                                         
17,038 0109348998 Công ty CP dịch vụ vận tải Hoàng Đăng Nhà N019, khu Minori số 67a Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.96                          18,226,359                                         
17,039 0109811817 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALAXY Căn SH07 tầng 2 tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, lô A1/CN1- Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội 3.00                          18,221,609                                         
17,040 0107245186 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hà Linh Số 5, ngõ 640/65/41 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 11.00                        18,219,184                                         
17,041 0110692265 CÔNG TY CỔ PHẦN SENVAI Phòng 301, Tầng 3, Tòa Nhà Kim Ánh, Số 1 Ngõ 78 Đường Duy Tâ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          18,212,901                                         
17,042 0105827100 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Hoàng Gia Việt Nam Số 7, Ngõ 376 đường Bưởi , Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.41                          18,211,720                                         
17,043 0100236023 Công ty TNHH Vinh Quang 39 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà nội 2.00                          18,208,000                                         
17,044 0106332647 Công ty TNHH TM DV Kem mút AD 10-08, đường Anh Đào 10, KĐT Vinhomes Riverside - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội 11.00                        18,204,415                                         
17,045 0108705936 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LINH TRAVEL Số 12L9 khu đô thị Nam Thắng, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.03                          18,202,462                                         
17,046 0110574712 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Việt Bảo Minh Số 55 ngách 1A/3 Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,201,291                                         
17,047 0109579314 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải An Chi 218 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.14                          18,195,648                                         
17,048 0110652329 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G HOME Số 29, ngách 66, ngõ 80 Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          18,188,676                                         
17,049 0104803756 Công ty TNHH Dịch thuật và Thương mại dịch vụ ASUKA Số nhà 51 ngõ 230/31/24 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13.10                        18,187,001                                         
17,050 0102718061 Công ty CP Thiết Bị Điện NVH SÀN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 3-12, TẦNG 3, TOÀ NHÀ CT2A NGÕ 727 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 1.02                          18,184,923                                         
17,051 0107275896 Công ty TNHH Giải Pháp Cung Ứng Bền Vững Toàn Cầu Số 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 11.03                        18,184,131                                         
17,052 0108472551 Công ty TNHH thương mại và du lịch Alobay Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.02                          18,179,626                                         
17,053 4201651986 Người nước ngoài - Công ty TNHH Dolphins Planet Tầng 4, toà nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          18,177,714                                         
17,054 0108503270 Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hoàng Quân Số 7 phố Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.01                          18,169,222                                         
17,055 0109220250 Công ty cổ phần TM Holdings TẦNG 7 TÒA NHÀ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          18,167,388                                         
17,056 0105443633 Công ty CP thương mại dược phẩm Toàn Cầu số 22 ngõ 275 Trung kính, Yên hoà, CG 2.98                          18,166,302                                         
17,057 0109888545 Công ty CP SX TM Công nghiệp Toàn Cầu Số 2, ngõ 15, đường Đình Xuyên, tổ Yên Bình, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          18,160,316                                         
17,058 2500242184 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HTH Tầng 6, số 32 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 11.00                        18,158,483                                         
17,059 0108728482 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TAYONE STUDIO Số Nhà 24, Ngách 14/3 Pháo Đài Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 11.00                        18,158,483                                         
17,060 0110417438 Công ty cổ phần nội thất xây dựng và TM Quốc Phát Số 272 –DV07 Khu đô thị Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        18,158,134                                         
17,061 0107985790 Công ty TNHH thực phẩm Trường Thành Số 2 ngách 2 ngõ 34 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        18,158,134                                         
17,062 0901075441 Công ty TNHH Hoàn Đại HA 11-SP 12.03 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 11.00                        18,158,134                                         
17,063 0108211239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT GIA KHÁNH Nhà số 7, ngách 141, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        18,157,548                                         
17,064 0108026589 Công ty TNHH Giáo Dục Đặc Biệt Ánh Dương Số 20, Ngõ 46 Phố Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 10.66                        18,152,083                                         
17,065 0107598618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ BÁCH ĐỘI 13 NÔNG TRƯỜNG LƯƠNG MỸ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 11.00                        18,149,437                                         
17,066 0107660150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DGV Số 02, ngách 22/107, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 11.00                        18,149,437                                         
17,067 0109724603 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và nội thất Tiến Đạt Số 5 Ngõ 691/5 đường Bát Khối, Tổ 5 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 11.00                        18,149,290                                         
17,068 0109284952 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hải Hà Số 3/100, ngõ Hoà Bình 7, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          18,148,166                                         
17,069 0103640393 Trường trung cấp Y khoa Hà Nội Phương Đình - Đan Phượng - Hà Nội 1.18                          18,147,472                                         
17,070 0106351142 Công ty CP VIETCOMEX Hà Nội Số 11 ngõ 10 Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          18,145,000                                         
17,071 0109721994 Công ty TNHH Văn Hóa Giải Trí Mobius 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.96                          18,138,552                                         
17,072 0109759490 CÔNG TY TNHH SK-INTERIOR Số 19, ngõ 124, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 11.00                        18,137,465                                         
17,073 0102121123 Công ty TNHH ĐT TM & Phát triển XD Hoàng Hưng Số 8A ngõ 236/17/18 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.54                          18,135,851                                         
17,074 0106746165 Công ty cổ phần THKC Việt Nam Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.25                          18,133,944                                         
17,075 0107845137 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Trường Phú Số 28 Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.26                          18,131,780                                         
17,076 0102593221 Công ty TNHH kỹ thuật &amp; thương mại KT Số 103, ngõ 362 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          18,129,721                                         
17,077 0110661940 Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ TSG BT M04-L15, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          18,127,840                                         
17,078 0108143370 Công Ty TNHH Thép Phương Trang Số 63 Tổ 8 Phan Bá Vành - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 12.42                        18,127,153                                         
17,079 0106862919 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG DŨNG HÀ NỘI Số 23 ngách 1/2, ngõ 1, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 5.28                          18,126,919                                         
17,080 0110069318 Công ty TNHH Shin Sung Food Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Smart City, P.Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội 3.40                          18,125,154                                         
17,081 0108562300 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT Á Số 603 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.92                          18,123,440                                         
17,082 0109827341 Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Ân Số 66 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,083 0105591261 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AUTO PLUS Số 90, phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,084 5200866846 Công ty TNHH Xây dựng Yên Việt Tầng 9, Sky City Tower Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,085 0110056541 Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp H2T Toàn Cầu Xóm 1, Thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,086 0107033569 Công ty TNHH Dịch vụ quản lý nhà Gia phát Tổ 3 Phú Mỹ, phường Mỹ đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,087 0106700241 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Xanh Việt Nam Số 14/535 Ngọc Khánh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 11.00                        18,121,893                                         
17,088 0106610679 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Việt Hải Anh Số CL 81, Lô G, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, ngõ 368B Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          18,121,563                                         
17,089 0107365148 Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ TT&G Việt Nam Số 51 ngõ 249 Phố Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 11.00                        18,116,575                                         
17,090 0108687733 CÔNG TY TNHH I LIKE FITNESS YOGA POOL Số nhà 48 Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 6.92                          18,114,125                                         
17,091 0109596165 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TÂN MAI Số 598 H1 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        18,113,497                                         
17,092 0106396009 Công ty TNHH  SEMAZI Phòng CW9, tầng 29 tòa Đông, Lotter Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình, Hà Nội 9.95                          18,113,364                                         
17,093 0109844107 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ THÀNH UNIFORM Số 21, A18 Kđt Geleximco A, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          18,106,112                                         
17,094 0110046409 Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo EDMOD Số nhà 39, Tập thể Học viện Kỹ Thuật Mật Mã, Tổ 1, Phố Chiến Thắng, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          18,105,874                                         
17,095 0107905121 Công ty CP Đầu tư Thương Mại Ruby House Việt Nam SN 4, Ngõ 46, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,101,769                                         
17,096 0109740612 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN GREENHOME Số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Hà Nội 3.48                          18,098,861                                         
17,097 0110504715 Công ty TNHH Viện phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam Số 50 Tùng Thiện, Phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2.73                          18,098,307                                         
17,098 0109267315 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRÍ DŨNG SỐ 29 NGÁCH 9/14 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10.03                        18,097,936                                         
17,099 0109887735 CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGON TEA SUỐI GIÀNG Số 68-72 Tây Mỗ, Tổ dân phố Phượng, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          18,096,949                                         
17,100 0109683925 CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL 22 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          18,094,379                                         
17,101 0103671391 Công ty CP KT và CB khoáng sản Sông Đà Nhà G10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân, Hà Nội 2.70                          18,093,945                                         
17,102 0110850514 Công ty TNHH Xingte Technology Vina Lô 44D, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          18,093,062                                         
17,103 0109555426 CÔNG TY TNHH MINDCARE VIỆT NAM Số 22, ngõ 99, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1.91                          18,091,000                                         
17,104 0105935321 Công ty TNHH TB phụ tùng ô tô Gia Bảo Số 76, đường Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 3.00                          18,090,860                                         
17,105 0109719191 Công ty TNHH thương mại Vegan Beauty Số 26 ngõ 163 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 12.73                        18,090,418                                         
17,106 0107580346 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Chùa Hương Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          18,089,636                                         
17,107 0109946349 CÔNG TY TNHH CÁP THÉP Á ĐÔNG Nhà số 5, ngách 6/138, ngõ 6, TDP số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          18,089,636                                         
17,108 0110370998 CÔNG TY TNHH INTALENT Sô nhà 16, Ngách 22, Ngõ 234 Xuân La, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.23                          18,084,683                                         
17,109 0109529218 CÔNG TY TNHH 3TFOOD VIỆT NAM 132 Phố Vọng, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.32                          18,082,600                                         
17,110 0108980393 CÔNG TY TNHH UTC VIỆT NAM XÓM TRẠI, XÃ TỐT ĐỘNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 10.00                        18,080,987                                         
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17,111 0109460527 Công ty TNHH MT Tech Hà Nội Cụm 2, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          18,079,252                                         
17,112 0107423209 Công ty CP THT Holdings Việt Nam Số 8 Khu 4.1 CC Ngõ 21 đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.01                          18,079,000                                         
17,113 0109259233 Công ty cổ phần phát triển Dido Số 45b – g2 Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.65                          18,077,134                                         
17,114 0109932723 CÔNG TY TNHH MOM LOGIC 39B, ngách 51, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.29                          18,076,071                                         
17,115 0103836413 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và TM tổng hợp Đại Dương Cụm 10 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          18,074,026                                         
17,116 0107626664 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM V2 Số 3/86, đường Nguyễn Văn Giáp, tổ 4, phư  ờng Cầu Diễn,quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          18,073,600                                         
17,117 0110247338 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG MINH QUÂN Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.26                          18,072,645                                         
17,118 0107288091 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Tùng Bách SN 11, LK 6A, LVK Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          18,067,856                                         
17,119 0106828072 Công ty TNHH DV Biển Vàng Số 68A ngõ 116 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2.00                          18,067,223                                         
17,120 0105624534 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC Tổ 1 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.29                          18,063,370                                         
17,121 0108242163 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HACINCO VIỆT NAM SỐ 69 GIÁP NHẤT, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10.00                        18,057,042                                         
17,122 0110498726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN PHÁT Thôn Thượng xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 10.00                        18,057,042                                         
17,123 0108638616 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Yellow Ant Thôn Đông Lao, Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 9.00                          18,056,239                                         
17,124 0108767361 CÔNG TY TNHH ENTERTAINMENT ĐỨC PHÚC SỐ 50 HÀNG BÀI, PHƯỜNG HÀNG BÀI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          18,053,500                                         
17,125 0105984738 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Xuân Trung Việt Số 8B, ngõ 7 Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 11.00                        18,052,862                                         
17,126 0107439833 Công ty CP Vận Tải Viễn Thông Phát Đạt Số 238 phố Âu Cơ,Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 10.00                        18,049,966                                         
17,127 0106205945 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MINH NGỌC Tổ dân phố 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12.44                        18,049,881                                         
17,128 0108277208 Công ty TNHH sản xuât và thương mại cơ khí Duy Khang số 10, ngách 41/69, Tổ 4 Nhân Huệ, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.09                          18,049,700                                         
17,129 0110666723 Công ty TNHH Thương mại xây dựng DV quản lý vận hành nhà ở TQ Số 16 - TM3f - 2 khu đô thị Nam Đường vành đai 3 (Giai đoạn 1), Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.03                          18,039,203                                         
17,130 0110289698 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ MBM Gian 25, Tầng 3, Trung Tâm Thương Mại Gemeck Tower, Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          18,035,958                                         
17,131 0109798468 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng 386 Số 110 ngõ 169 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        18,032,567                                         
17,132 0109730935 CÔNG TY TNHH ECOHUB Tầng 10, Tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          18,028,094                                         
17,133 0109702409 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VUÔNG Số Nhà 2B - BT1 Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.58                          18,027,761                                         
17,134 0108495904 Công ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Aris Số 121 Phố Giáp Nhất - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.91                          18,025,528                                         
17,135 0107522538 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Techone Việt Nam Km 12+500, đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.97                          18,024,000                                         
17,136 0103475407 Người NN - Công ty TNHH Xây Dựng Samwoo Việt Nam Tầng 14 khối A, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          18,018,023                                         
17,137 0107244922 Công ty TNHH TM & PT công nghệ QS Việt Nam Đội 9 thôn Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 2.00                          18,016,000                                         
17,138 0109202879 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG MỘC CHÂU GO SỐ 49, NGÕ 151B THÁI HÀ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          18,011,732                                         
17,139 8615010617 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Việt - Anh Số 145 Chợ Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 12.11                        18,010,579                                         
17,140 0109491412 Công ty TNHH DV và thương mại xây dựng Minh Tiến Số Nhà 8, Xóm 10, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          18,007,218                                         
17,141 0314823068 Người nước ngoài - Công ty TNHH TT Beauty Tầng 7, P701 L1 dự án Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          18,000,000                                         
17,142 0108986980 Người NN - Công ty TNHH Jin Healthy Life Việt Nam TẦNG 5, TOÀ CMC TOWER , SỐ 11 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          18,000,000                                         
17,143 0109535437 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTING SOLUTION Số B4-05 Shophouse Vinhomes Gardenia Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.14                        17,998,704                                         
17,144 0108381488 Công ty TNHH Công nghệ Duy Phát Số nhà 12, ngõ 3, phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.80                          17,997,745                                         
17,145 0110137416 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AM VIỆT NAM Số nhà 43, ngõ 4 Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        17,994,542                                         
17,146 0107880406 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP GH Số 10, ngõ 84 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt nam 3.00                          17,993,415                                         
17,147 0105414470 Công ty TNHH Vận tải  & DVTM Rạng Đông Số 9Đ2 - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          17,993,415                                         
17,148 0105933839 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ISCALE NHÀ B2 KHU BIỆT THỰ MỄ TRÌ HẠ, PHỐ ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          17,993,415                                         
17,149 0109112865 CÔNG TY LUẬT TNHH BHL Số 76 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.43                          17,990,928                                         
17,150 0103003098 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO K&N Số 7, ngõ 235 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          17,990,383                                         
17,151 0109717740 Công ty Cổ phần Nội thất Đức Anh Việt Nam Số 2, ngõ 279 đường Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          17,988,727                                         
17,152 0109952180 CÔNG TY TNHH HWA SAN VIỆT Số 4, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,984,000                                         
17,153 0104797012 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế An Phú LK 02-18, khu Green Pearl, số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.14                          17,984,000                                         
17,154 0106547547 Công ty CP Minh Tín Nghĩa Số 16/112/48 Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2.01                          17,982,121                                         
17,155 0107623889 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Én Việt Số 18, ngõ 1, phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.02                          17,982,120                                         
17,156 0110814354 Công ty Cổ phần Mirabo Caresync P.601, Tầng 6, Tòa Nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          17,982,012                                         
17,157 0107046575 Công ty TNHH dịch thuật chuẩn Số 92,ngõ 68 đường Cầu Giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 4.41                          17,981,197                                         
17,158 0110702474 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIGO VIỆT NAM Số nhà 35 ngách 99/110/65, đường Định Công, Tổ 18, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.37                          17,972,520                                         
17,159 0109985394 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TQT Xóm 1, Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,970,437                                         
17,160 0108359468 Công ty CP CET GROUP Số 12 Hô Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.28                          17,968,723                                         
17,161 0104249947 Công ty CP đầu tư XD & TM Minh Phú Số 518B, Nhà A13, tập thể Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          17,955,898                                         
17,162 0109509719 Công ty Cổ phần Xây dựng PT Phú Thành Thôn Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          17,954,271                                         
17,163 0106571645 Công ty TNHH SX và XNK Đại Phúc Đồng Tân - ứng Hòa - TP Hà Nội 1.01                          17,948,841                                         
17,164 0107879464 Công ty TNHH cơ khí Hoàng Trìu Thôn Rùa Thượng xã Thanh Thùy huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội 6.17                          17,945,811                                         
17,165 0102030469 Công ty  TNHH TM và kỹ thuật Hoàng Anh Số 28, ngõ 96 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          17,944,920                                         
17,166 0107985511 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hoa Sơn Số 2B1,TT Công ty trình Bưu Điện, Tổ 5,phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.94                          17,940,051                                         
17,167 0108251721 CÔNG TY TNHH GENCASA HÀ NỘI SỐ NHÀ 29 PHỐ VÕ VĂN DŨNG, P. Ô CHỢ DỪA, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          17,935,539                                         
17,168 0106803021 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOA NAM Điểm Công Nghiệp Di Trạch, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nộ 2.28                          17,933,102                                         
17,169 0105779016 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ khí Hà Nội Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          17,932,142                                         
17,170 0100362772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SK 141 đê la thành - Hà nội 2.27                          17,931,647                                         
17,171 0107025423 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TTC Số 26, ngõ 154/26, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,930,725                                         
17,172 0107423752 CÔNG TY CỔ PHẦN 3KITES Số 17, ngách 8/11/36/89, đường Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          17,926,536                                         
17,173 0110457367 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN GROUP Số 12 Ngõ 221, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          17,922,423                                         
17,174 0108795231 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS LÊ GIA Tầng 6, toà Tasco, lô HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.33                          17,921,982                                         
17,175 0110050500 Công ty TNHH truyền thông và giải trí chuyển động Số 5 ngõ 331 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,920,000                                         
17,176 0317555427 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ thông tin Wecloud K3, ngõ 112, Khu tập thể Công ty XDCT ngầm, Đường Cầu Bươu, Tổ dân phố 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          17,920,000                                         
17,177 0103392077 Công ty CP tư vấn và đầu tư XD Minh ân Số 76 ngõ 7 Phùng chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu Giấy 2.00                          17,920,000                                         
17,178 0108359098 CÔNG TY CỔ PHẦN 84RACE Số 33, Ngõ 242, đường Láng, Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          17,920,000                                         
17,179 0106693675 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Du Lịch Thành Vinh Số 48, hẻm 27, ngách 24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          17,920,000                                         
17,180 0109272509 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUE HOPE Tòa nhà CC2, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          17,920,000                                         
17,181 0110205602 Công ty TNHH gương Led Decor HG Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          17,920,000                                         
17,182 0106492249 Công ty TNHH Vận tải và du lịch minh đức Số 9,ngõ 1/267 đường hồ tùng mậu ,Phường cầu diễn,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.00                          17,920,000                                         
17,183 0110689110 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Số 10 - Ngõ Nam Hưng, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          17,920,000                                         
17,184 0104977826 Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 8 Số 358, Quốc lộ 32, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.53                          17,920,000                                         
17,185 0105360546 Công ty TNHH Phát Triển TM và Dịch Vụ Như Ngọc Số 16B Ngách 78 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.51                          17,920,000                                         
17,186 0105146253 Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Makawa Số 393, ngõ 210 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1.14                          17,920,000                                         
17,187 0110414028 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÔNG TRÌNH NỔI P203, Tầng 2, tháp A, tòa Helios Tower, 75 đường Tam Trinh , phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5.51                          17,917,125                                         
17,188 0109953314 Công ty cổ phần xây dựng thương mại 183 Hà Nội Thôn Đức Thụ, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,916,438                                         
17,189 0105765239 Công ty TNHH TM ái Đạt Việt Nam SG15-96 Định Công,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          17,914,274                                         
17,190 0102396417 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHAN GIA Số nhà 12, ngõ 179/187/9 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,912,589                                         
17,191 0107966445 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC TÂM VIỆT Thôn Phương Viên, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,912,008                                         
17,192 0107469556 Công ty TNHH ENOSYS Số 26 thửa 175 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,911,049                                         
17,193 0102314291 Công ty TNHH TM và SX nội thất Hồng Đức Số 29 Phố Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Quận long Biên, TP Hà Nội 3.75                          17,908,041                                         
17,194 0109390453 Công ty Cổ phần Kiến tạo Cuộc sống Xanh Số 20/158 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          17,907,498                                         
17,195 0108447650 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số nhà 17 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,907,498                                         
17,196 0108292365 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UP HEALTH Số nhà 35 ngõ 1 tập thể 829, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,907,498                                         
17,197 0106350075 Công ty TNHH XD TL Việt Nam 43 ngách 136/6 ngõ 68 phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          17,904,711                                         
17,198 0106073248 Công ty CP tư vấn đầu tư và thẩm định giá Thăng Long Số 24 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.91                          17,902,335                                         
17,199 0105910736 Công ty TNHH Plan Do See Việt nam Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,898,210                                         
17,200 0107606192 Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông ST.319 Số 9 Ngõ Hàng Chỉ, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1.01                          17,897,600                                         
17,201 Không có MST Lớp Mầm non tư thục Trí Đức 13D5 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.28                          17,897,316                                         
17,202 0109032313 Công ty TNHH ô tô Phú Tài Km3,QL3, Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,896,455                                         
17,203 0106495948 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại STE Số 20 ngõ 162 đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q .Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.56                          17,894,218                                         
17,204 0110324663 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH NỘI THẤT GTM Số Nhà 23 Ngõ 60 Đường 422B, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 11.03                        17,891,834                                         
17,205 0107378210 Công ty TNHH kinh doanh và xuất nhập khẩu Hải Đăng Thôn Yên Lạc 3, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 4.00                          17,890,729                                         
17,206 0109965292 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư L&D 422 Số 101 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          17,888,000                                         
17,207 0000000000 Nhóm lớp mầm non tư thục Minh Trí Số nhà 8, khu C tập thể E664, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 11.23                        17,885,776                                         
17,208 0106628972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG THẢO Ô 3A, Lô 3, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.60                          17,883,934                                         
17,209 0110264319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ HIKARU Số 1, Phố Phú Gia, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 9.00                          17,882,333                                         
17,210 0109141351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI APEX Phòng 2503, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes Greenbay, Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          17,880,000                                         
17,211 0108865224 Công ty cổ phần phát triển phần mềm STD Nhà 7K, ngõ 8, phố Ao Sen, Tập thể Dệt, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        17,877,365                                         
17,212 0110364962 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT D&D VIỆT NAM Số 1C/134 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.40                          17,876,286                                         
17,213 0102590284-001 Trường mầm non Nắng Mai-Công ty CP ĐT Điện Lực HN Số 1 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.18                          17,876,021                                         
17,214 0110482564 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG Thành Công Tower, Số 79 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          17,873,775                                         
17,215 0109590639 Công ty CP Tập đoàn FUJI ION Việt Nam Tầng 2, toà nhà PVV Vinapharm, số 60B NGuyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          17,873,524                                         
17,216 0108356234 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sơn Tầng 4, tòa nhà Newskyline, KĐT mới Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.26                          17,870,426                                         
17,217 0108217657 Công ty CP HTN Cầu Vồng Số 5, ngách 44/164 Phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.19                          17,869,915                                         
17,218 0103326998 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Hà Nội Mới Số N008-LK42 Khu Dịch Vụ Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 11.00                        17,865,755                                         
17,219 0110307361 Công ty Cổ phần Công nghệ MVSOFT 10A, Tập thể Licola, Tổ dân phố 1, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.26                          17,863,530                                         
17,220 0107352660 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ELECTECH Số nhà 3, KTT Cục Xe Máy, ngõ 86, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.08                          17,863,495                                         
17,221 0109037777 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Hoàng Nguyễn Số nhà 22 ngách 134/15/16 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 11.00                        17,858,466                                         
17,222 0106958385 Công ty TNHH Chinarailway 16th Bureau Group Việt Nam Tầng M- Tháp C- Tòa nhà Golden Palace K1- Đường Mễ TrìPhường Mễ Trì- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội 1.02                          17,857,200                                         
17,223 0110092980 Công Ty TNHH Quốc Hưng Sài Gòn Số nhà 04, ngõ 550, đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,853,499                                         
17,224 0110596025 CÔNG TY TNHH DREAM TRIPS Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.25                          17,852,702                                         
17,225 0101889339 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Gia Phong Số 248 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          17,847,500                                         
17,226 0107160870 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TUẤN MINH Số 62/3 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          17,846,194                                         
17,227 0101159685 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TRẦN QUANG Số 9 Ngõ 538 Đường Láng,Đống Đa, Hà Nội 10.56                        17,845,886                                         
17,228 0109492141 Công ty cổ phần công nghệ Estar Số 4 ngõ 5 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.28                          17,843,324                                         
17,229 0500569436 Công ty CP thương mại dịch vụ và SX Trung Anh Số 01- Tổ 03- Mỗ Lao- Hà Đông- Hà Nội 3.00                          17,841,944                                         
17,230 0109550072 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GOLDEN BARLEY Số 2 lô 15A, đường Trung Yên 3, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,839,432                                         
17,231 0109657643 Công ty cổ phần Archi Garden Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1.95                          17,837,200                                         
17,232 0106141674 Công ty TNHH thương mại DSP Việt Nam Lô 303B tầng 3 TTTM Melinh Plaza Hà Đông, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 4.28                          17,833,812                                         
17,233 0109250738 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HẢI QUÂN.HT Số 26, ngõ 169 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          17,833,455                                         
17,234 0106621832 Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ Arttek VN 14 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          17,831,680                                         
17,235 0108445300 Công ty TNHH Công nghệ truyền hình 247 Tầng 3 Số 2 Ngõ 132 Đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          17,830,806                                         
17,236 0102834780 Công ty CP XD và TM Rồng Việt Số 208 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - CG 3.29                          17,828,198                                         
17,237 Công ty Cổ phần TAMORY Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          17,826,451                                         
17,238 0108955277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN Thôn Vân La - Xã Hồng Vân - Huyện Thường Tín - Hà Nộ 5.00                          17,823,727                                         
17,239 0101651801 Công ty CP Điện ảnh & sân khấu Việt Nữ Số 65 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 11.00                        17,820,080                                         
17,240 0106736706 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC AN Số 26 đường Láng,phường Ngã Tư Sở,quận Đống Đa,TP Hà Nội 2.28                          17,808,193                                         
17,241 0108036964 Công ty TNHH  Sản Xuất Và Thương Mại Gvin Số 30, Ngõ 27, Đường Thanh Đàm,Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.03                          17,805,298                                         
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17,242 0110329358 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HAK Ô số 17BT4 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.35                          17,803,271                                         
17,243 0110690860 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY 9NO04 KĐT Mới Bắc Đại Kim mở rộng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          17,801,585                                         
17,244 0108925226 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ RUBY SUN VIỆT NAM SỐ 573 PHỐ VŨ TÔNG PHAN, TỔ 1, CỤM 5, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          17,800,972                                         
17,245 0109869334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ GIA HUY Số 16A, ngách 72, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          17,800,972                                         
17,246 0108687797 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG MẠNH TUẤN SỐ 33B NGÁCH 47 NGÕ 278 THÁI HÀ, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          17,800,972                                         
17,247 0103836283 Công ty TNHH Du Lịch Mỹ á P1003, Nhà A4, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          17,800,972                                         
17,248 0104052595 Công ty TNHH TM & DV xây dựng Hà Trang Đội 1 thôn Tranh Khúc Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 3.00                          17,800,972                                         
17,249 0106489729 Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây lắp điện Maxwell 14TM6-6 The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liêt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.02                          17,799,939                                         
17,250 0109703882 Công ty cổ phần phụ kiện cửa Việt Nam Tầng 3, Lô 3-4 TT7 Khu đấu giá Tứ Hiệp (Trường mầm non Việt Đức), Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.35                          17,793,516                                         
17,251 0107600433 Công ty CP Kính An Bình Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          17,793,292                                         
17,252 0110015665 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Hợp Lực Đội 3, Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,792,000                                         
17,253 0110382351 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NGỌC TÚ Số 9 ngõ 154 Trần Duy Hưng p. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          17,792,000                                         
17,254 0108475175 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GGMGASTRO VIỆT NAM Số 27, hẻm 98/1/1 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          17,790,498                                         
17,255 0109556998 CÔNG TY TNHH NHÀ THUỐC HỒNG MINH Số 61 Thịnh Hào 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 11.00                        17,786,484                                         
17,256 không có mst HTX N.Nghiệp Liên Trung Xã  Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          17,784,000                                         
17,257 0106918110 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM YELLOW FIN Villa I-22, khu Huyndai Hillstate - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.02                          17,781,400                                         
17,258 0106075774 Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Miền Bắc Số 102 đường Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 2.01                          17,779,052                                         
17,259 0103921877 Công ty CP KOK Việt Nam P1116-P3 Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          17,776,889                                         
17,260 0105237944 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰU CHIẾN BINH THỦ ĐÔ Số 15 Ngõ 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 5.00                          17,774,389                                         
17,261 0105377638 Công ty CP đầu tư TVT Việt Nam Số 46-TT8A KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          17,773,736                                         
17,262 0110082414 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SAVINA Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          17,773,698                                         
17,263 0106732081 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN GIANG CHÂU P616 CT1A khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 4.28                          17,771,593                                         
17,264 0106709727 Công ty CP XD & ĐT TM An Phú Hưng Số 194 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          17,771,392                                         
17,265 0500408051 Công ty TNHH Hậu Hữu Hưng Đội 8, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          17,770,129                                         
17,266 0110409839 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH XUYÊN VIỆT HÀ NỘI NTT 25 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.02                          17,768,282                                         
17,267 0108994903 CÔNG TY TNHH KIM MINH PHÚ Thôn Thủy Trú - Xã Bạch Hạ - Huyện Phú Xuyên - Thành Phố Hà Nội 5.00                          17,761,255                                         
17,268 0106742668 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN PHÚ CƯỜNG Số 41,ngõ 594 đường Láng ,Tổ 2,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 10.15                        17,761,157                                         
17,269 0108393973 Công ty CP Thiết kế và xây dựng SABO HOME SỐ NHÀ 1/5/20/150/168 ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, THÔN HUỲNH CUNG, XÃ TAM HIỆP, THANH TRÌ, Hà Nội 5.00                          17,758,430                                         
17,270 0104649310 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Căn 2 P534 nhà N5 ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.14                          17,758,419                                         
17,271 0101904481 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.05                          17,756,524                                         
17,272 0107130474 Công ty Luật Hợp Danh FCL và Cộng Sự Căn Hộ Số 5 Nhà A TT CTy CTXD P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.53                          17,755,959                                         
17,273 0106776554 Công ty CP xây dựng và nội thất HomeGroup Đội 1, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.63                          17,753,090                                         
17,274 0104511785 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LỢI THƠM Đội 1 - xã Thượng Mỗ - huyện Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          17,749,988                                         
17,275 0107679521 CÔNG TY TNHH AGAU Số 4 ngõ 178/80/36 phố chợ Khâm Thiên, P. Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          17,747,785                                         
17,276 0109083237 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Bách Khoa Nhà số 1 ngách 62 ngõ 1144, đường Quang Trung, tổ 1 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.00                          17,746,170                                         
17,277 0108738152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU DGC VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 5.00                          17,746,170                                         
17,278 0106774042 Công ty CP năng lượng GE Việt Nam 20B ngõ 166 Trần Duy Hưng Trung Hòa CG Hà Nội 5.00                          17,746,170                                         
17,279 0105296481 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Miên Đức Số 3, ngách 62/10 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 5.08                          17,741,673                                         
17,280 0101638254 DN Tư nhân quảng cáo Trung Minh 43/121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.09                          17,740,994                                         
17,281 0107934267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BCA Nhà số 2, khu tập thể Công ty Đông Đô, đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9.00                          17,738,724                                         
17,282 0106928077 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PT SX VNSUN VIỆT NAM Số 15 ngách 41 ngõ 1160 đường láng, láng thượng, đống đa, hà nội 9.00                          17,738,724                                         
17,283 0106675316 Công ty TNHH XD & TB Tiến Đạt Số 139 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          17,736,137                                         
17,284 0110563929 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CFS VIỆT NAM Số 58 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.32                          17,735,234                                         
17,285 0107441504 Công Ty Tnhh Boncon Viet Nam PTE Tầng 5, số 14 phố Nam Đồng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội 9.29                          17,733,532                                         
17,286 0110102572 Công ty TNHH tư vấn và phát triển dịch vụ An Phát LK 194 Khu đấu giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,730,423                                         
17,287 0106219183 Công ty Cổ Phần Zickler Đức Nhà Số A5, Khu C8, KĐT Mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          17,730,035                                         
17,288 0107798938 Công ty TNHH Truyền Thông và Tư Vấn TAF Số 7, hẻm 32/15/21 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 10.93                        17,729,069                                         
17,289 0108883992 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Hiếu Hạnh Thôn Đan Nhiễm, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.28                          17,725,126                                         
17,290 0106546208 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN ĐỨC Thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          17,724,767                                         
17,291 0110358013 Công ty cổ phần thang máy và thiết bị nhập khẩu Skyline Số 161-162 DV6, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.02                          17,724,503                                         
17,292 0106044279 Công ty TNHH CORAL Việt Nam Nhà D2 Khu BTDA Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          17,723,994                                         
17,293 0105343639 Công ty CP xây dựng và thương mại An Vy Số 395, Tổ 10, P.Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          17,721,880                                         
17,294 0110874441 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG THÀNH OFFICE Tầng 4, Toà nhà H10, số 2 Ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          17,721,808                                         
17,295 0108278360 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Châu Giang Số 120 ngách 475/20 đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          17,721,720                                         
17,296 0105426074 CÔNG TY TNHH URBAN SOLUTIONS VIETNAM Số 81B, Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.00                        17,719,432                                         
17,297 0109092778 Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Winpro Tầng 6, Số nhà 96, Phố Ba La, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.36                          17,716,951                                         
17,298 0108491787 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH HÀ NỘI Thửa đất số CL08-L08-06 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.03                          17,716,186                                         
17,299 0106160483 CÔNG TY TNHH STUN Số 4 ngõ 142 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,715,962                                         
17,300 0107551031 Công ty CP thương mại Nhựa Hà Nội Tầng 8 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.38                          17,709,622                                         
17,301 0104052926 Công ty TNHH thương mại Thành Thảo Thị Tứ, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 2.04                          17,707,967                                         
17,302 0107411789 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐẠI LÂM Số nhà 29 ngõ 27 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          17,704,960                                         
17,303 0104270353 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC 838 Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          17,704,750                                         
17,304 0110457198 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại NDT Thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 3.02                          17,701,207                                         
17,305 0110570651 Công ty Cổ phần Veque Home Số 14A1 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          17,699,200                                         
17,306 0110129905 Công ty Cổ phần Khải Phát GLB Số 18, phố Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.00                          17,694,658                                         
17,307 0110169739 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô An Tín Phát 763 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          17,692,382                                         
17,308 0101453341 CÔNG TY CP XD SX VÀ TM GIA LỘC Số 838A Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.92                          17,691,574                                         
17,309 0109825866 Công Ty Cổ Phần In Mã Hóa No10 LK12 khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.68                          17,691,453                                         
17,310 0110075110 Công ty TNHH ART HOUSE E26 Khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          17,688,839                                         
17,311 0108001496 Công ty TNHH HTXD Bình Minh Số 3A, Thôn Dương Đình, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.36                          17,688,757                                         
17,312 0108529864 Công ty TNHH thương mại xây dựng và năng lượng Quốc tế Lô NO 03-LK 25 khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,687,249                                         
17,313 0303547641-003 Chi nhánh công ty TNHH TM và XNK Lâm Trân-TP Hà Nội Tầng F1, A14-A18,TTTM  Lotte Center, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          17,684,547                                         
17,314 0110333523 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG Số 70, Lô 7, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.01                          17,680,993                                         
17,315 0109474537 Công ty TNHH đầu tư sản xuất nội thất trang trí Á Châu Số 678 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          17,679,660                                         
17,316 0106516154 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KIM QUY LÔ 01/9B KHU CÔNG NGHIỆP QUẬN HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          17,676,405                                         
17,317 0104836293 Công Ty Cổ  Phần Nội Thất Minh Khôi Liên Hà - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 3.85                          17,674,437                                         
17,318 0107347029 CÔNG TY CP HIDUKI Số 32 ngõ 16/1 Huỳnh thúc kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          17,673,749                                         
17,319 0109789689 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP NEW GLOBAL Tầng 1, số nhà 51 Nguyễn Ngọc Vũ, - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4.04                          17,669,426                                         
17,320 0110259407 Công ty cổ phần xây dựng cộng đồng Ngân Tín Lô 27 Liền kề 10, khu đất dịch vụ Hà Trì, đường Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          17,665,545                                         
17,321 0110649118 Công ty CP xây dựng sản xuất và thương mại An thành phát Số 50 Ngõ 309 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 9.00                          17,665,545                                         
17,322 0108036107 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ MINH TÚ Số nhà 172, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.11                          17,664,000                                         
17,323 0109287537 Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng TNA Hà Nội Xóm 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          17,663,571                                         
17,324 0104614685 Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hàn Châu Số 9C10 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.86                          17,663,177                                         
17,325 0101887719 Công ty CP giải pháp truyền thông KA MAK Việt Nam Số 9 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Hà Nội 4.82                          17,661,093                                         
17,326 0109186384 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠT LÝ Nhà số 101, ngõ 354 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          17,660,103                                         
17,327 0108185934 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERFLOW Đội 13, Thôn Phương Quan, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.18                          17,658,516                                         
17,328 0108354124 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Shinviko Việt Nam Số nhà 31 ngách 165/2 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.96                          17,657,711                                         
17,329 0106167150 Công ty CP thiết kế và xây dựng VNECCO Số nhà 28, ngõ 176, phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.58                          17,657,299                                         
17,330 0102894620 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại 68 Việt Nam B10A Nam Trung Yên - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          17,656,930                                         
17,331 0109382798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ YULMI KOREA số 59 Phạm Thận Duật , Phường Mai Dịch , Quận Cầu Giấy , Tp. Hà Nội 3.00                          17,656,640                                         
17,332 0107140472 Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển kinh tế Toàn Cầu ố 196 đường Gamuda Gardens 3-1, KĐT C2 – Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,656,640                                         
17,333 0109586777 Công ty TNHH Hùng Phạm Auto Số 9 đường Mai Chí Thọ, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2.28                          17,655,368                                         
17,334 0101993957 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GREENTECH Phòng 1310 Nhà  CT4A2, Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2.96                          17,653,881                                         
17,335 0107907471 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐẠI VIỆT SN 37, ngõ 113 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.38                          17,652,834                                         
17,336 0108353593 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT LUXURY K Số 55 đường Tây Sơn, cụm 6, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 8.00                          17,650,909                                         
17,337 0104368662 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bình Minh Số 50 TT4B KĐT Văn Quán - Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 9.00                          17,644,421                                         
17,338 0107246013 Công ty TNHH kỹ thuật FTECH Việt Nam Tầng 1, số 67, ngõ Quỳnh, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 3.00                          17,644,294                                         
17,339 0108972586 Công ty CP GONDOLA NQT Số 5, xóm Đoàn Kết, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          17,641,230                                         
17,340 0109166571 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM LONG SỐ 6A, NGÕ 965, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.28                          17,635,200                                         
17,341 0109249725 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM PHÚ Số 176 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.18                          17,635,200                                         
17,342 5400514344 Công ty CP The Barista House Số 2G, ngách 35, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội 10.28                        17,634,200                                         
17,343 0107612862 Công Ty Tnhh Y Dược Mặt Trời Đỏ Số 2 ngõ 23, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,633,221                                         
17,344 0109529916 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Delta Số 3, ngõ 14/29, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 5.64                          17,633,207                                         
17,345 0104034998 Công ty Cổ phần Bánh sữa Ba Vì Cẩm Phương - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 3.00                          17,630,207                                         
17,346 0109461055 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI IC VIỆT NAM 32-NV10, khu tập thể Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          17,627,030                                         
17,347 0109974240 VIỆN NGHIÊN CỨU TƯ VẤN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Thôn Thuần Lương - Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.03                          17,625,026                                         
17,348 0109460277 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT DUY DŨNG SỐ 19 NGÕ 93/5 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 10.00                        17,623,451                                         
17,349 0109144458 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HUY KHANG Nhà số 2, ngách 31, ngõ 142 Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5.14                          17,620,053                                         
17,350 0108677421 Công ty TNHH MTV Tín Tâm Trí Số 7 ngõ 164 Vương Thừa Vũ , Khương Trung , Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.23                          17,617,646                                         
17,351 0108226436 Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam Ô 67, công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình, Yên Hòa, Hà Nội 3.00                          17,615,457                                         
17,352 0107469595 Công ty TNHH Giao nhận & Vận tải QT Nhật Linh Số 21/71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 2.25                          17,612,622                                         
17,353 0900996898-001 Văn phòng đại diện - Công ty TNHH Quốc tế Liên Hải Việt Nam Số nhà 15, ngõ 378/65 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          17,610,304                                         
17,354 0106482794 Công ty TNHH Cát phú gia Số 43 ngõ 154 Đường đình thôn - Phường mỹ đình 1, Quận nam từ liêm, Hà Nội 3.00                          17,607,283                                         
17,355 0108521368 CÔNG TY TNHH VÀ LD DHK Lk1, I08, Lô Lk63, Khu Đô Thị Mới Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 6.00                          17,607,070                                         
17,356 0109668412 CÔNG TY CỔ PHẦN ROSEE BEAUTY Nhà 2 ngách 7 ngõ 104 Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.28                          17,605,931                                         
17,357 0109738317 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ điện Linh Anh Số 675 Đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          17,600,481                                         
17,358 0110114338 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ HOÀNG LÊ 18 LK1 Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,600,000                                         
17,359 0108162503 Công ty CP Tin Học và Xây Dựng AE2 Số 203 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          17,600,000                                         
17,360 0109997449 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TOÀN CẦU Nhà NV1-13 KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          17,600,000                                         
17,361 0104410240 Công ty Cổ phần ICES Số 10 Ngách 49, ngõ 63 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          17,600,000                                         
17,362 0102345701 Công ty CP Thủy điện Nậm Lừm số 201B tòa nhà D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          17,600,000                                         
17,363 0105577179 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIỂN LONG số nhà 72, ngách 5, ngõ 85, phố nguyễn lương bằng, p. nam đồng, q. đống đa Hà Nội 1.12                          17,600,000                                         
17,364 0104221204 Công ty CP Vật tư y tế Hoàng Anh Số 05 ngách 31/11 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          17,596,288                                         
17,365 0103063788 Công ty CP thiết bị MPM Số 12, ngõ 110 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          17,588,208                                         
17,366 0108759106 Công ty TNHH Tự động hóa công nghiệp Khánh An Số nhà 142B, Tổ 8 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          17,586,326                                         
17,367 0107782127 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SEKAI Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          17,584,842                                         
17,368 0109373793 CÔNG TY TNHH NHÀ SANG HOÀNG ĐẠO FURNITURE Số 6 Ngõ Thành Công, Thôn Địch Thượng, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,581,882                                         
17,369 0110508029 Công ty TNHH dịch vụ xe nâng điện Nguyễn Hoàng Số nhà 25, Tổ 5, Thị Trấn Đồng Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,580,117                                         
17,370 0108501869 Hợp tác xã NN Lê thanh Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 1.01                          17,579,104                                         
17,371 0108672864 Công Ty TNHH Xây Lắp- Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Tâm Việt Số 10 ngõ 285/75 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,566,174                                         
17,372 0108814607 Công ty Cổ phần Xây dựng Nội thất Phú Gia Số 11, Ngách 56/54, Ngõ 56, Phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          17,562,406                                         
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17,373 0102388920 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A.S.C Phòng 303, số 6 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          17,562,092                                         
17,374 0106819254 Công ty Cổ Phần XNK Hóa Chất Miền Bắc Số nhà 20/761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội 1.02                          17,560,800                                         
17,375 0108326818 Công ty TNHH Kenjin Việt Nam Số 63, Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,559,053                                         
17,376 0109720415 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Phát Triển Mô Hình Số Seades Số 63 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.01                          17,556,601                                         
17,377 0109122574 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU HT VIỆT SỐ 15, NGÕ 65/28 NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.00                          17,554,692                                         
17,378 0107396467 Công Ty TNHH Đầu Tư Tự Lập SO02A tòa nhà T11, khu TTTM Vincom times city, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.64                          17,550,000                                         

17,379 0106013908 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÁI 
BÌNH DƯƠNG Số 35, ngách 23/39,Phố Phan Phù Tiên, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,549,824                                         

17,380 0106197035 Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Và Thương mại Hoàng Thông Số 46 ngõ 177, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.26                          17,548,057                                         
17,381 0108864421 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC NGUYỄN MINH Căn 11-NV1, Dự án Khu Chức Năng Hỗn Hợp Số 1 Ngõ 319 Phố Vĩnh Hưng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 10.16                        17,543,765                                         
17,382 0109291163 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SHT VIỆT NAM Số 9, ngõ 64 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Việt Nam 2.28                          17,540,461                                         
17,383 0110608697 Công ty cổ phần phát hành thông tin sự kiện Việt Nam Số 125 phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.13                          17,539,200                                         
17,384 0108474559 Công ty cổ phần công nghiệp Kansai Số 98, Đường Mới, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 5.30                          17,537,358                                         
17,385 0109890223 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUNA Xóm Bãi Xa Miếu Vó, Thôn Ba Lương, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          17,536,000                                         
17,386 0108835780 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH ĐÔNG TT2-12, Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,531,552                                         
17,387 0109055695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÀ TẶNG AN NAM Số 120A, Ngõ 885 Tam Trinh, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6.04                          17,530,761                                         

17,388 0108913460 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED TẠI THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI 1624B62, CSC Việt Nam, Tầng 16 toà tháp ICON4 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.30                          17,525,999                                         

17,389 0105488715 Công ty TNHH Kim Khí Long Biên Số 6, ngách 95/86 Phố Vũ Xuân Thiều  P. Phúc Lợi - Q. Long Biên 1.67                          17,524,277                                         
17,390 0105776576 Công Ty TNHH Vina O`shoe Lô 41-C2 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          17,520,983                                         
17,391 0100843613 Hợp tác xã công nghiệp 27-7 Phù Đổng Thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          17,520,562                                         
17,392 0109618161 Công ty cổ phần thương mại thực phẩm NZ Số 282 dịch vụ 11, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 1.15                          17,517,843                                         
17,393 001195013303 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập xứ sở Thần Tiên Số 20 ĐX4, KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.57                          17,517,203                                         
17,394 0107977775 Công ty TNHH Y&H Global HOLDINGS Lô A12, Lk1, Ô Số 29, Kđt Mới 2 Bên Đường Lêtrọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          17,512,307                                         
17,395 0108906946 Công ty cổ phần Lupo Việt Nam Số 89, Đường Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,512,307                                         
17,396 0109754090 CÔNG TY CỔ PHẦN D3 VIỆT NAM Số 360 đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          17,510,367                                         
17,397 0110458561 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AARON Số nhà 22 ngõ 1 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.21                          17,507,880                                         
17,398 0108296698 Công ty TNHH công nghệ và thiết bị công nghiệp Navatech Ô Số 37, Liền Kề 29 Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          17,503,139                                         
17,399 0107067127 Công ty cổ phần Greenland Hà Nội Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,503,139                                         

17,400 0110347300 CÔNG TY TNHH - VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG & ĐÀO TẠO SỨC KHỎE - LÀM 
ĐẸP THẨM MỸ QUỐC TẾ Nhà B5-28 Vinhomes Gardenia, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.35                          17,503,139                                         

17,401 0108190740 Công ty cổ phần Printtech Số 8 ngõ 22 đường Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,501,385                                         
17,402 0101041796 Công ty TNHH TM Đầu Tư & XNK Hoàng Linh 145 - 147 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          17,500,000                                         
17,403 0106440071 Công ty CP KAVINA Châu á T109 nhà 5 tầng cụm chung cư Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 2.24                          17,499,068                                         
17,404 0101656856 Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí Số 25, ngách 1, ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.09                          17,496,118                                         
17,405 0106768031 Công ty CP Quản Lý và Đầu Tư Khách Sạn HG Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          17,495,950                                         
17,406 0108352198 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Trường Thành Phố Nỷ - Xã Trung Giã - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 3.00                          17,495,691                                         
17,407 0101893938 Công ty CP XD & PT Vật Liệu Mới Việt Nam P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          17,492,801                                         
17,408 0110073392 Công ty TNHH phát triển dịch vụ - thương mại Khang Phúc Số 4 ngách 58 ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          17,492,604                                         
17,409 0105764154 Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Nhựa Đông Sơn Số 7A Tổ dân phố số 6 Phường Quang Trung Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,492,155                                         
17,410 Mầm non Hạnh Phúc Số 02, Lô N07A, phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          17,492,155                                         
17,411 0107477324 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nano Life Số nhà 14 ngõ 59 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          17,492,155                                         
17,412 0110680340 CÔNG TY TNHH YILIELECTRIC VIỆT NAM Số nhà 22, BTLK 1 KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          17,492,155                                         
17,413 0110029139 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Sản Xuất Anh Đức Số 217 Giàng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          17,489,818                                         
17,414 0108909312 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 3T Số 534 tổ 31 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 9.94                          17,488,607                                         
17,415 0107504810 Công Ty TNHH TM Xây Dựng Vận Tải Hoạt Hùng Số 01, ngõ 6, ngách 10 ĐỘi 6 Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 5.51                          17,485,718                                         
17,416 0107067536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HÀ THÁI DƯƠNG Số nhà 23, tổ dân phố số 3, ngõ 147, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          17,485,446                                         
17,417 0108459102 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY Thôn Kim Hạ - Xã Kim Lũ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2.00                          17,483,679                                         
17,418 0108211380 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ MINH SƠN Đội 10, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.01                          17,483,125                                         
17,419 0109871799 CÔNG TY TNHH SX&DV TOÀN PHÁT Thôn 3 xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội. 2.00                          17,482,102                                         
17,420 0108661125 Công ty TNHH xây dựng phát triển Mạnh Hùng VN Lô số 11 TĐC dân dụng Bắc Phú Cát - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3.00                          17,478,951                                         
17,421 0106820235 CÔNG TY TNHH GDT VIỆT NAM Số 5-A11,TT HVTTNVN,Ngõ 59,phố Chùa Láng ,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa, Hà Nội 9.48                          17,478,053                                         
17,422 Nhóm, lớp mầm non tư thục Tuổi thơ Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.06                          17,476,392                                         
17,423 0109163482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẠCH FRUITS HÀ NỘI Số Nhà 369 Thôn Thanh Quang, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          17,475,294                                         
17,424 0105235658 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và thiết bị Huy Quang Số 28 phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.70                          17,472,470                                         
17,425 0108016220 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Số nhà 22, ngõ 34, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          17,466,851                                         
17,426 0108908132 Viện nghiên cứu ứng dụng Văn hoá và Du lịch Số 17C, ngách 158/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Hà Nội 11.49                        17,464,581                                         
17,427 0108395307 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOAD Số 29A Ngách 44/64 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.62                          17,460,255                                         
17,428 0108576670 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức Thôn Tiên Hội, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.39                          17,458,930                                         
17,429 0110242315 Công ty TNHH Tư vấn Đại Lâm Mộc Thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 9.00                          17,454,208                                         
17,430 0105712766 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TLC SỐ NHÀ 2, NGÕ 3, KHU CẦU ĐƠ 5, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          17,453,927                                         
17,431 0102193833 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Hà Khu 8, Xóm Chùa, Mê Linh, Mê linh, Hà Nội 2.72                          17,448,884                                         
17,432 0108663796 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THIÊN ÂN Số 14, ngách 4/13 đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          17,443,900                                         
17,433 0109638048 BHXH người nước ngoài - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư 3 Bee Tầng 14, khối A, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.41                          17,439,597                                         
17,434 0108367613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH Số 17, hẻm 8/192/42, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.02                        17,438,631                                         
17,435 0104610828 Công ty cổ phần PTXD và TM Tân Thăng Long Cụm 5 Xã Phụng Thượng -Phúc Thọ - Hà Nội 2.00                          17,437,625                                         
17,436 0108564604 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AM HIỂU HANOI Số nhà 81 Nguyễn Khả Trạc, tổ 55, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.28                          17,436,758                                         
17,437 0107764625 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỒNG PHÚC KHANH Số nhà 9b Ngõ 8 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, T Hà Nội 5.00                          17,436,420                                         
17,438 0108672536 Công ty cổ phần đầu tư MKT Việt Nam Khu 1, Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          17,433,600                                         
17,439 0105085917 Công ty TNHH sản xuát thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Kim Đội 6, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.12                          17,427,726                                         
17,440 0109822135 Công ty TNHH An Sơn Phú Lô số D3-NV2, ô số 9, khu D, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.24                          17,426,269                                         
17,441 0601195924 Công ty cổ phần Ba Vua Group DV09, LK426, Hàng Bè, đường Mậu Lương. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.00                          17,423,513                                         
17,442 0110417011 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BÌNH AN PHÁT Số 22 ngõ 94 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.00                          17,423,513                                         
17,443 0103963612 Công ty CP TV Kiến trúc XD Việt Âu Số 55 ngách 72/1 ngõ 72 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          17,423,513                                         
17,444 0110407581 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN AN PHÁT Tầng 6, Tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          17,423,513                                         
17,445 0106559736 Công ty TNHH Thương Mại MEDIPHAR Hưng Thịnh Số 30, ngách 14/3, ngõ 376 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          17,423,120                                         
17,446 0109903761 Công ty TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TÍN PHÁT Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,421,091                                         
17,447 0109456383 Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện Nhất Nước Phòng G32415B Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,420,000                                         
17,448 0108551891 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Trung ương 6 Số 439 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 7.47                          17,418,290                                         
17,449 0108978891 Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Homee Design Việt Nam Tầng 3 Số 22 ngõ 41 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14.06                        17,416,331                                         
17,450 0107248846 Công ty TNHH Genki Việt Nam Số 67 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          17,416,086                                         
17,451 0110065722 Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị giáo dục và  Bảng viết Việt - Hàn ố 99 ngõ 277 đường Đào Cam Mộc, tổ 37,thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.28                          17,413,363                                         
17,452 0105917756 Công ty TNHH Giống cây trồng Toàn Cầu Xóm 4, Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          17,412,513                                         
17,453 0108316432 CÔNG TY TNHH MTV SONG MÃ Số 50,Ngõ 252 đường Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 9.00                          17,409,246                                         
17,454 0105816998 Công ty CP tư vấn ĐTXD dân dụng và PTHT đô thị HN Số 17 ngách 105/9 phố Doãn Kế Thiện - phường Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          17,408,000                                         
17,455 0109086492 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG HÀ LUẬT Số 23 ngõ 178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          17,408,000                                         
17,456 0500563716 Công ty CP xây dựng ICC Việt Nam Sơn Đồng, Hoài Đức ,Hà Nội 7.00                          17,407,918                                         
17,457 0105875023 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Dương Gia Số 10, Ngõ 205 ngách 145 thôn Trung, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          17,406,184                                         
17,458 0108486917 Công ty CP Thiết bị Y tế Good Land Việt Nam Số 92 đường Lý Thánh Tông, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.22                          17,403,514                                         
17,459 0110217580 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÔNG ĐÔ Số nhà 07, ngõ Cửa Nam, thôn Vân Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,399,594                                         
17,460 0106675683 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T&T VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ CHỢ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.12                          17,397,754                                         
17,461 0108761345 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại HTK Số 31b tổ 6 Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 8.01                          17,397,007                                         
17,462 0110184039 Công ty cổ phần xây lắp MITECO LK 12 – 26, Dọc Bún 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.49                          17,393,662                                         
17,463 0109814568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH LUÂN Số 3 ngõ 124/60, Tổ dân phố 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm 2.41                          17,390,999                                         
17,464 0108579488 CÔNG TY CỔ PHẦN KONER VIỆT NAM Số 10, Ngách 21/79, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.24                          17,390,430                                         
17,465 0109083935 Công ty TNHH SSEMIZONE VINA Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 9.29                          17,389,335                                         
17,466 0109007677 Công ty TNHH TM & ĐT VILUCO Xóm Ngoài, Thôn Cổ Chất, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          17,387,367                                         
17,467 0107971727 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FDS Toàn Cầu Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,384,678                                         
17,468 0109525005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PAPA CHICKEN Số 3 Tam Khương, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          17,384,134                                         
17,469 0106201330 Công ty TNHH may thời trang Ngân Hà Số 84,ngõ 68,tổ 4 Quan Hoa,Cầu Giấy,Hà Nội 1.98                          17,381,975                                         
17,470 0109902493 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFA Số 8, ngõ 122, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.96                          17,381,441                                         
17,471 0106766669 Công ty TNHH TV Thiết Kế và Đầu Tư Volute Việt Nam Số nhà 70 ngõ 38 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.95                          17,380,085                                         
17,472 0105787465 Công ty CP Quản Lý Dự Án VTA Việt Nam Số 17 ngõ 99/26 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          17,374,348                                         
17,473 0102732355 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phương Nam 17M6 Khu tập thể Cục tiêu chuẩn đo lường, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.13                          17,368,680                                         
17,474 0107097058 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật L2T 14 hàng chĩnh, HOàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          17,364,695                                         
17,475 0110486103 Công ty cổ phần xây dựng thương mại vận tải và du lịch Thăng Long Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          17,359,730                                         
17,476 0110006117 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GM-TECH VIỆT NAM Khu Hoà Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.41                          17,357,226                                         
17,477 0104197544 Công ty CP ĐT thương mại  và dịch vụ Vĩnh Phúc Số 34 ngách 79/106 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          17,356,579                                         
17,478 0110104192 Công ty TNHH Hà Linh Hải Phòng Số 617 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - TP. Hà Nội 10.28                        17,354,334                                         
17,479 0109673236 CÔNG TY CỔ PHẦN S:MARTZ Tầng 2, tòa Somerset Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10.00                        17,352,106                                         
17,480 0110217005 CÔNG TY TNHH ASTRA LIFE số 16 phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,345,025                                         
17,481 0106248226 Công ty TNHH PN Travel Việt Nam Số 107 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2.00                          17,344,000                                         
17,482 0104942284 Công ty cổ phần ALC 407-B2 TT đồng xa-Mai dịch-CG 2.00                          17,342,762                                         
17,483 0107476754 Công Ty Tnhh Công Nghệ Xây Dựng Ukcons 35 M2 đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          17,340,601                                         
17,484 0109123634 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRIỀU NGUYỄN Số 5, ngách 16/64 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          17,340,486                                         
17,485 0108633664 Công ty TNHH máy công nghiệp Đức Long Tổ 5 Gia Thượng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 9.00                          17,339,857                                         
17,486 0110435363 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM SMG Phòng 502 số 272 Khương Đình , Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          17,339,797                                         
17,487 0106308394 Công ty TNHH TM và tổ chức sự kiện Bình Minh Số 81 ngõ Ga Hà Đông, đường Ba La, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          17,339,797                                         
17,488 0109170948 Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư Khởi Nguyên Số nhà 15 Ngách 11 Ngõ 12, Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          17,338,269                                         
17,489 0107724887 Công ty TNHH Thương mại Bros Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,334,489                                         
17,490 0104689803 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG NAM SỐ 4, ĐƯỜNG MỄ TRÌ THƯỢNG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 10.00                        17,331,598                                         
17,491 0108125413 CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMAT VIỆT NAM Số 5 phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,327,838                                         
17,492 0108460965 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đất Việt Group Số nhà 22, ngõ 115/1 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,327,370                                         
17,493 0109340759 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN LÊ BÁCH Số 42, Ngõ 11, Đường 800A, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          17,324,294                                         
17,494 0110586362 Công ty TNHH Xây dựng Đông Ngân Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          17,322,042                                         
17,495 0106323850 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hưng Phát Số nhà 21, tổ 6, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,496 0103823358 Công ty CP thương mại Đại Xuân Số 57, tổ 7 khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,497 0107338377 Công ty CP Công nghệ & Đào tạo Hackademics HN Số 22 Nguyễn Viết Xuân,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          17,319,865                                         
17,498 0108632597 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại MEC Việt Nam Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          17,319,865                                         
17,499 0102761099 Công ty TNHH DV & TM Thành Đồng Số 6, Ngách 46/22 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          17,319,865                                         
17,500 0107347406 Công ty CP Máy Tính-Camera 360 Số 29, Ngõ 78, Tổ 1, Đường ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,501 0107908997 Công ty TNHH Nhựa An Quý Số 20 ngõ 56 Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
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17,502 0110221227 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ANMI Tầng 3, Tòa nhà số 8 Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,503 0102138021 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẠN PHÚC 42/92 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,504 0108759836 Công Ty Tnhh Viễn Thông Tân Bình Minh Số 230 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,319,865                                         
17,505 0108088715 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ H & P Số 3, Dãy 14, Tập thể cty đại tu công trình giao thông 230, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,506 0110326371 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIRALWINDOW Số 32, thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,319,865                                         
17,507 0105997430 Công ty CP vận tải An Thành Xóm Bảo, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,508 0110658049 CÔNG TY TNHH NATURE PRIME VN Tầng 5, B2 - 23 Khu chức năng đô thị thành phố xanh, Vinhome, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,509 0106573868 Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam Số 10, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,510 0107429017 Công ty TNHH Thiết Bị Gia Phát Số nhà 7, nghách 91/2, ngõ 91 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TPHN. 3.00                          17,319,865                                         
17,511 0110728497 CÔNG TY CỔ PHẦN BIN GLOBAL SERVICE Phòng A1501 Khối B Toà nhà Sông Đà, đường Phạm H  ùng,phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,512 0107250041 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Khách Sạn và Nhà Hàng Việt Nam Số 9 Hẻm 639/39/31, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          17,319,865                                         
17,513 0102351286 Công ty CP Tư vấn Quy hoạch đô thị và Kiến trúc Việt Nam Số 14 Quang Trung - phường Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội. 2.00                          17,319,680                                         
17,514 0106679310 Công ty CP Cơ Khí & Vận Tải HTC Số 125 Phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 12 Phường Phúc Lợi, LB, Hà Nội 2.92                          17,318,447                                         
17,515 0104954956 Công ty CP đầu tư và Xây dựng Phúc Long Xóm Giõn, Thôn Quảng Minh, Mỹ Hưng, Thanh Oai 2.00                          17,318,400                                         
17,516 0107812290 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU GIA Số 45 ngõ 343 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.19                          17,316,940                                         
17,517 0107466869 NNN tham gia BHXH-CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE NHÀ 32, LÔ TT02, NGÕ 4 HÀM NGHI, KHU ĐÔ THỊ MONCITY, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.28                          17,316,145                                         
17,518 0109506757 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CNV Việt Nam Số 24 ngõ 101 tổ 12 phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          17,315,879                                         
17,519 0101251112 Công ty Cổ phần Thị trường Quốc tế Việt Nam Số 331 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1.99                          17,313,046                                         
17,520 0104004633 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          17,312,230                                         
17,521 0102955337 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Tầng 2, nhà 214, ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          17,312,166                                         
17,522 0106843779 Công ty TNHH TM Điện máy Lê Huy 24 Thuốc Bắc, hoàn kiếm, hà nội 3.00                          17,308,919                                         
17,523 0107414719 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ PI VIỆT NAM Tầng 8. tòa nhà văn phòng Viwaseen, đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm 3.00                          17,306,030                                         
17,524 0109984150 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TQC QUỐC TẾ Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          17,305,409                                         
17,525 0107485653 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC KHÁNH Số 42 đường Phan Trọng Tuệ, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 10.83                        17,302,571                                         
17,526 0108458444 Công ty TNHH Halo Foods Việt Nam Thôn Đỗ Xá - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 2.00                          17,299,200                                         
17,527 0110415279 CÔNG TY TNHH BIGSUN HÀ NỘI Tầng 5 Tòa nhà Golden Field, Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10.60                        17,298,065                                         
17,528 0109987987 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG REMEECO Số 3, Ngõ 40/66 Phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.47                          17,297,874                                         
17,529 0103542879 Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội Tập đoàn Hiệp Hưng- 130 D Thuỵ Khuê- Tây Hồ 2.00                          17,296,000                                         
17,530 0102565506 TT Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng P0220, Tầng 20 Tòa nhà Hòa Phát, 257 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà nội 3.00                          17,293,706                                         
17,531 0109992560 CÔNG TY TNHH STAR VN CAPITAL Số 3D7 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,291,269                                         
17,532 0108410851 Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại PAL Việt Nam Phòng R402, Tầng 4, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ -  Khương Mai -Thanh Xuân - Hà Nội. 1.13                          17,290,494                                         
17,533 0106377045 Công ty TNHH phát triển TM Thọ An Đội 2, thôn Bách Kim, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          17,289,728                                         
17,534 0109021576 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại gạch ngói Phương Đông Khu 2, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          17,288,655                                         
17,535 0500566322 Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Số 3/7 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,536 0101499000 Công ty TNHH Thiện Chí Việt Nam Lô LK - 02.4, Khu nhà ở liền kề Tổ 2 Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,537 0107561657 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI KADA Tầng 5, số 15N7A Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,538 0103541138 Công ty TNHH văn phòng phẩm vạn Hoa Phòng 202 A11 Tập thể Bộ Thủy Lợi, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,280,000                                         
17,539 0108528726 Công ty TNHH MTV AKAJUKY Tầng 3, Số 34 Ngõ 6, Võng Thị, P Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,540 0101373086 Công ty TNHH Tân Minh Châu Tổ 37 Phường Yên Hoà 2.00                          17,280,000                                         
17,541 0105454868 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Vạn Xuân Số 28, ngõ 266, đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,280,000                                         
17,542 0110695361 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NEWTECH IMPORT Số 27A Ngõ 1295/11 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,543 0106163798 Công ty TNHH KOSAXUMI Việt Nam Số 3, ngách 29, ngõ 68, phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Tri, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,280,000                                         
17,544 0106750556 Công ty TNHH Dược Phẩm QCM Số 17 Ngõ 914 Trương Định P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.16                          17,280,000                                         
17,545 0108791558 Công ty CP In nhanh Á Châu Số 47 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          17,278,434                                         
17,546 0110236375 CÔNG TY TNHH TCOM GLOBAL Tầng 3, Tòa nhà Fafim A, số 19 đường Nguyễn Trãi. - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          17,277,990                                         
17,547 0107923748 Công Ty TNHH Sản Xuất Keo 502 Phúc Hậu Thôn Thượng , xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          17,270,392                                         
17,548 0109835871 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THADECO Số 2C ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.13                          17,266,806                                         
17,549 0107604741 Công Ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Thành Trung Số nhà 22, Lô 4, làng nghề Sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1.02                          17,266,300                                         
17,550 0110005988 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ APC VIỆT NAM Số nhà 74E ngõ 924 Nguyễn Khoái, tổ 6, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN 10.44                        17,264,080                                         
17,551 0106702979 Công ty CP phát triển TM Thái Hòa Số 46 Ngô Thì Nhậm, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 4.03                          17,260,827                                         
17,552 0110161433 CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ NGỌC LAN Số 43 đường Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,259,516                                         
17,553 0109447572 Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hoàng Long Tầng 6, tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,257,424                                         
17,554 0110374791 Công ty TNHH Hinode Group 4 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.01                          17,256,805                                         
17,555 0110680647 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN Số nhà 3, ngách 70/64 phố Hưng Thịnh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.29                          17,256,470                                         
17,556 0106660341 Công ty CP SX TM DV Linh An 28 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          17,254,400                                         
17,557 0102827487 Công ty cổ phần thương mại, du lịch và xây dựng Quang Vinh Số 4, ngách 98/18 Phùng Khoang, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          17,254,400                                         
17,558 0109921111 CÔNG TY CỔ PHẦN E.M BEAUTY Tầng 6 số 5 lô 5A đường Trung Yên 9, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 9.51                          17,248,599                                         
17,559 0109930596 Công ty cổ phần đầu tư, tích hợp và phát triển công nghệ Cao Mih Số 10 ngách 5 ngõ 121 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.29                        17,246,820                                         
17,560 0109584755 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HĐ TOÀN CẦU Số 06, ngõ 184/19 Tổ 12 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,244,427                                         
17,561 0500468244 Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Minh Khang Cụm 7, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,243,021                                         
17,562 0102959814 Công ty CP TM tổng hợp ANFÁT Số 284 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,242,887                                         
17,563 0110551521 Công ty TNHH Gia An Hưng Số nhà 214 đường 84, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,242,887                                         
17,564 0109632818 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEWLIGHT Số 42B ngõ 230 ngách 138 Định Công Thượng, Tổ 9, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,242,881                                         
17,565 0104586149 Công ty CP Đầu Tư Hợp Phát Số 17 Ngõ 87 Nguỹễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy 10.00                        17,241,329                                         
17,566 0110031360 Công ty TNHH Prime Travel Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.40                          17,241,043                                         
17,567 0110770499 CÔNG TY TNHH KJ EXPRESS Tầng 5 IC Building, Số 8 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          17,239,919                                         
17,568 0101657786 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AST 47 nguyên hồng 1.26                          17,239,515                                         
17,569 0110483776 CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH VN Thửa đất số 324A, Ngách 33/38, Đường Giang Chính, TDP Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          17,239,076                                         
17,570 0109090315 Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Liên Hiệp Cụm 5, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.02                          17,235,932                                         
17,571 0109007356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TCP Số 7 Ngõ 236 Phố Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nộ 11.07                        17,235,277                                         
17,572 0110871948 Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế Tuệ Minh Phương CL17LK30 Khu Đồng Đế, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,235,200                                         
17,573 0109264804 Công ty Cổ phần Nội Thất Gia Nhân Thôn Xuân Đồng, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội 3.00                          17,233,513                                         
17,574 0110712987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÚC MAI NV6.11 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          17,232,000                                         
17,575 0108007794 Công ty TNHH Camel Shipping Agency 134 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,230,950                                         
17,576 0108801220 Công ty TNHH MTV M&E Đinh Gia Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 1.58                          17,229,103                                         
17,577 0107941472 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VAA Số 50 tổ 3 khu Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          17,223,643                                         
17,578 0101433680 Công ty TNHH Chè Thái Hoà Phù Lỗ -  Sóc Sơn- Hà Nội 1.02                          17,221,864                                         
17,579 0110320034 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GSM Số 14 ngõ 59 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          17,219,879                                         
17,580 0102701967 Công ty TNHH Tiến Hợp Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.28                          17,219,831                                         
17,581 0110590922 Công ty TNHH Đất Việt CGS Số 167 Xã Đàn , Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,219,457                                         
17,582 0109124860 Công Ty Tnhh Thương Mại Thủy Sản 1 Số 36 Ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          17,217,872                                         
17,583 0109355233 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TÂM MINH số 30 ngõ 42 phố Trịnh Đình Cửu , phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          17,217,615                                         
17,584 0105348041 Công ty cổ phần công nghệ Viplab Việt Nam Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.15                          17,216,179                                         
17,585 0104862864 Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển và tư vấn Xây dựng Việt Nam Khu TT6. X5 - Phường mỹ đình 2- Quận Nam Từ liêm -Hà nội 2.00                          17,215,800                                         
17,586 0105885688 Công ty CP TV ĐT Bùi Gia Số 337 Trường Chinh,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          17,209,525                                         
17,587 0103910748 Công ty CP đầu tư và phát triển Lâm Trang Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 10.94                        17,208,025                                         
17,588 0109203819 Công ty TNHH UTACHI Tầng 3, số 120, Đường Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          17,201,357                                         
17,589 0109449146 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Minh Tùng Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          17,201,211                                         
17,590 0105439450 Công ty cổ phần bê tông chế tạo máy công trình 1-5 Lintec Tổ 17, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,200,550                                         
17,591 0101308182 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG  VIỄN THÔNG NAM VIỆT Số 71 Đường ngọc hồi , P Hoàng liệt Hoàng Mai , Hà Nội 3.00                          17,200,380                                         
17,592 0107729596 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Đức Việt Thôn Đỗ Xá - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 2.24                          17,199,951                                         
17,593 0107821785 Công ty TNHH SONAM Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.00                          17,198,340                                         
17,594 0107967720 Công ty TNHH đầu tư và kỹ thuật Đại Thành Số 6, dãy X2, ngõ 11 Tô Hiệu, TDP 14, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.29                          17,197,870                                         
17,595 0102754750 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT TÍN Số 42, ngách 42/30, ngõ 175 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,197,380                                         
17,596 0110650716 Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Du lịch Băng Anh Số 33, ngõ 247B, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.76                          17,196,862                                         
17,597 0107350832 Công ty cổ phần TVĐT & xây dựng công trình An Dương 6 Số 10 nhà A1 tập thể Yên Ngưu, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,196,680                                         
17,598 0110764047 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          17,196,184                                         
17,599 0107630685 Công ty TNHH xây dựng và thiết bị vật tư Hoàng Anh Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 5.00                          17,196,179                                         
17,600 0109945793 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thời trang Gia Huy Đội 5, Yên Kiện, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,195,008                                         
17,601 0110364105 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ HTB Việt Nam Số nhà 24 ngõ 29 phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 6.14                          17,190,995                                         
17,602 0105944044 Công ty TNHH TM thủ công mỹ nghệ VINAHORN Xuân Huy Đội 7, Xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          17,189,376                                         
17,603 0109334272 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MÔI TRƯỜNG VITEK Số 35B, Ngõ 236/49 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,188,795                                         
17,604 0110632876 Công ty TNHH phát triển giáo dục Hán ngữ Quốc tế Số 5, Ngõ 32 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.03                          17,186,793                                         
17,605 nguoinuocngoai Công ty TNHH Phim cách nhiệt Sungard Số 41 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 3.00                          17,179,264                                         
17,606 0108129584 Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Thuận Phát Số 35/60 Phố Tân Khai - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          17,178,700                                         
17,607 0105792803 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI MINH QUÂN Phòng 322, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          17,175,533                                         
17,608 0106205328 Công ty CP DEZAI Việt Nam Số 21, Hẻm 528/85/24, Tổ 15, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 5.01                          17,175,088                                         
17,609 0107522182 Công ty CP Tập Đoàn SM Số 48 ngõ 85 phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          17,169,722                                         
17,610 0108495742 CÔNG TY TNHH U&D ĐỨC CƯỜNG Thôn Yên Bệ, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.10                          17,168,446                                         
17,611 0110354146 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SGG LAND Số 7 Phố Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          17,165,664                                         
17,612 0106862676 Công ty TNHH TPCO Khối Độc Lập, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          17,164,800                                         
17,613 0107736297 Công ty CP Xây lắp Điện máy Hùng Mạnh Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          17,162,290                                         
17,614 0500585195 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ TK Phú Mỹ - TT Phú Xuyên - H. Phú Xuyên - TP Hà Nội 1.16                          17,158,800                                         
17,615 0109233267 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ AN PHÁT Tầng 6 Tóa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          17,154,233                                         
17,616 0106627055 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VIỆT SUCCESS Tầng 2 khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 5.00                          17,152,564                                         
17,617 0109938098 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Led Việt Số 36, ngõ 179, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,152,000                                         
17,618 0108146910 CÔNG TY TNHH TRON GROUP Số 11 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          17,146,817                                         
17,619 0110432732 Công ty cổ phần enper Việt Nam Số 16b/1 Đường Quốc lộ 3, Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5.80                          17,143,101                                         
17,620 0107928489 Công ty TNHH MKC Số 22, ngõ 129, đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.29                          17,141,059                                         
17,621 0108805296 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thanh Nga Số 44, LK9, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          17,137,120                                         
17,622 0110674442 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Quảng cáo Sơn Hòa 32 Ngách 638/1 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          17,137,043                                         
17,623 0107499293 Công ty TNHH Adela Tầng 1, số 138 Trần Bình, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội 3.00                          17,134,350                                         
17,624 0105875295 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MINH PHÁT VIỆT NAM Xóm 13, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 5.00                          17,134,220                                         
17,625 0110430742 CÔNG TY TNHH Z66 CLUB Nhà số 28+30+32 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,133,121                                         
17,626 0109504809 Công ty TNHH Domax Việt Nam Số 24 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,133,121                                         
17,627 0109890551 Công ty TNHH  sản xuất nội thất gỗ Gia Phạm Xóm 2, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          17,133,121                                         
17,628 0107957183 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vượng An Số 75, Tổ 4, Thị Trần Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 5.00                          17,133,121                                         
17,629 0109936326 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Đăng Số 424B Đường Ngọc Thụy, Tổ 18, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          17,131,474                                         
17,630 0102059475 Công ty TNHH G Mart Việt nam Phòng 8 - 10, Chung cư A1, 85 Hạ Đình , Thanh Xuân Trung,  Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          17,127,422                                         
17,631 0101918974 Công ty CP Quảng Cáo Huyền Nga QL 5 Đặng Xá- Gia Lâm - Hà Nội 2.00                          17,125,500                                         
17,632 0106896308 Công ty CP Thiết Kế nhà ở ANT Số nhà 74, Khu A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 5.00                          17,124,086                                         
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17,633 0104174480 Công ty TNHH Tư Vấn Trí Tuệ Việt P502 T2, tòa nhà Happy House Garden, Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          17,124,086                                         
17,634 0109602034 CÔNG TY TNHH TBYT VIBAMEDCO Tầng 3 Khu Dịch Vụ Toà Nhà ct12c Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,124,086                                         
17,635 0106365096 Công ty TNHH Vận Tải Linh Khôi Số 12/366 đường Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm 3.00                          17,123,879                                         
17,636 0110389205 Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Kato Số 175 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          17,121,470                                         
17,637 0109682167 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VATINO VIỆT NAM Tầng 5 Tòa Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          17,120,000                                         
17,638 0106360299 Công ty TNHH DV Du lịch Victory Số 127 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          17,120,000                                         
17,639 0101085306 Công ty TNHH Vận Tải Trung Thành 20 Dốc Lã, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,120,000                                         
17,640 0107457409 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOTA VIỆT NAM số 117a, Ngõ 2,Phố Định công thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          17,114,265                                         
17,641 0107830483 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GLICENCO số nhà 1, ngách 26, ngõ 73, đường Yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          17,107,235                                         
17,642 0105870508 Công ty TNHH TMKT điện Thiên Sơn Số 508, nhà K11A, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 2.00                          17,106,432                                         
17,643 0104010813 Công ty CP Đầu tư Lưu Luyến 135 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          17,104,245                                         
17,644 0109991743 Công ty TNHH Điện nước Hoàng Dương Số nhà 22B, Ngõ 298/112 Xóm 7A, Yên Ngưu , Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          17,100,956                                         
17,645 0108244763 Công ty TNHH TB công nghệ và xây dựng Hoàng Minh Số 111-E1 Phụ, ngõ 116 Lương Thế Vinh, TT Thanh Xuân Bắc -  Thanh Xuân Bắc -Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          17,100,855                                         
17,646 0110607608 Công ty TNHH lan hồ điệp Phương Linh Số 203, Ngõ 205 Đường Xuân Đỉnh, TDP Xuân Nhang 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          17,100,855                                         
17,647 0109338580 Công ty cổ phần thi công và hoàn thiện nội thất MN Interior Số nhà 55, ngõ 4, đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          17,100,855                                         
17,648 0109820547 Công ty cổ phần Sơn Bibione Việt Nam KM15+500, Quốc lộ 3, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          17,100,579                                         
17,649 0104438528 Công ty CP DV ACC Việt Nam số 29, ngõ 98/1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.14                          17,100,135                                         
17,650 0106811625 Công ty CP ĐTXD & KD thiết bị Y tế Hoàng Anh 15 ngách 24 ngõ 168/118 đường Phan Trọng Tuệ thôn Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.01                          17,091,904                                         
17,651 0106976183 Công ty TNHH Eximtech Việt Nam Số 88, Ngõ 41 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.68                          17,091,592                                         
17,652 0110491230 CÔNG TY TNHH THÉP HƯNG HIẾU Thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          17,089,922                                         
17,653 0108988515 CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN SỐ 33 NGÕ 147 NGUYỄN KHẢ TRẠC. P. MAI DỊCH, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          17,082,292                                         
17,654 0106590630 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ HÀ NỘI Số 530 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 6.03                          17,070,609                                         
17,655 0107005018 Công ty cổ phần thiết bị và phát triển xây dựng Cielo Số 40 ngõ 160/9/1 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.90                          17,069,085                                         
17,656 0110309792 Công ty cổ phần nội thất Bách Nguyên Y01-L18 An Phú Shop Villa, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quân Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,068,106                                         
17,657 0101923029 Công ty CP Sáng Tạo Vàng Số 7, hẻm 249/41/1, đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,067,623                                         
17,658 0108382298 Công ty cổ phần Adumi Việt Nam Tầng 2, A01-L06, Khu A, KĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          17,066,938                                         
17,659 0106638924 Công ty TNHH TM và Du Lịch Hà Dương P 202 Tầng 2 Khu Nhà Hỗn Hợp 5 Tầng Số 431 Tam Chinh P. HVT Q. HM Hà Nội 2.00                          17,066,662                                         
17,660 0108084189 Công ty cổ phần địa ốc Đặng Gia Thôn Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1.90                          17,066,306                                         
17,661 0105357060 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ TOPCORP Số 66, ngõ 51, tổ 9 khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          17,063,521                                         
17,662 0106650368 Công ty TNHH Gowell Toàn Cầu Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          17,063,200                                         
17,663 0110131076 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DOMIN Số 37 Phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.24                          17,062,751                                         
17,664 0101241467 Công ty Cổ phần Xa Lộ 4 Số 7 Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.32                          17,061,600                                         
17,665 0109810940 Công ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Minh Anh Số nhà 60, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.03                          17,061,000                                         
17,666 0110610047 CTCP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT SỐ NHÀ C05, NGÕ 33, PHỐ NGHĨA ĐÔ, P. NGHĨA ĐÔ , Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.02                          17,060,936                                         
17,667 0108882519 Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn và Đầu tư An Hòa Xóm Đông, Thôn An Nam, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          17,060,067                                         
17,668 0107747450 Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Giang - TGC Thôn Hòa Mỹ - xã Hồng Minh - Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội 3.00                          17,060,067                                         
17,669 0109682664 Công Ty Cổ Phần Dayladau 17 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP .Hà Nội 2.78                          17,054,449                                         
17,670 0110629739 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TCT HÀ NỘI Số nhà A8 BT5 KĐT Mỹ Đình 2, TDP số 14, phư  ờngMỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          17,054,209                                         
17,671 0107736709 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HTC TOÀN CẦU SỐ NHÀ 41, NGÁCH 99/64/1, TỔ 12A, PHỐ ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          17,054,009                                         
17,672 0110709416 CÔNG TY CỔ PHẦN IGB MEDIA Toà nhà IGB group, số 38D3 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          17,050,801                                         
17,673 0109535645 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Tuấn Phương Số 335 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 5.00                          17,046,140                                         
17,674 0109657146 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THẮNG LỢI Số 1, Ngách 1/20 Đường Tiền Phong, Thôn Mới, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.67                          17,045,046                                         
17,675 0108824806 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CKD VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ DU NGHỆ, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 4.00                          17,043,482                                         
17,676 0108796034 Công ty TNHH Hòa An Đức Số 134 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội 2.00                          17,043,456                                         
17,677 0108602419 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH AN Số 9, ngách 96, ngõ Lan Bá, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.04                        17,043,432                                         
17,678 0106906563 Công ty cổ phần sữa Việt - Ba Vì Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 3.28                          17,042,747                                         
17,679 0108755239 Công ty TNHH thiết bị nha khoa ZIRCO Số nhà 02 liền kề 15, khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2.01                          17,042,184                                         
17,680 0108277487 Công ty Cổ phần Môi trường ECO Việt Nam Số 1 ngách 94/32 phố Ngô Gia Tự - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.01                          17,042,182                                         
17,681 0110523595 Công ty cổ phần công nghệ du lịch GOSTAY.VN Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          17,041,167                                         
17,682 0109989536 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PANAPHAR Số 670/32 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          17,040,080                                         
17,683 0110431721 Công ty Cổ phần Chiếu sáng Thiên Long NV3-38, khu nhà ở cho CBCS Cục B42,B57 - Tổng cục V- Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.24                          17,040,000                                         
17,684 0109949188 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC Số 64 ngõ 885 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,039,040                                         
17,685 0108091122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH HẢI PHÁT Số 9 ngách 47 ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,038,129                                         
17,686 0101654986 Công ty TNHH Truyền Thông Thiên An 16B Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.84                          17,037,781                                         
17,687 0109330140 CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN CLOWNZ Tầng 3, số 3 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2.28                          17,033,870                                         
17,688 0108751548 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Việt Tiến Số 137D, Hà Cầu 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,033,000                                         
17,689 0109948473 CÔNG TY TNHH MICA HÀ NỘI Số nhà 268, Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          17,028,052                                         
17,690 0107998694 Công ty CP Nông Sản Và TP Hương Việt Số 4 Tổ 4 Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.06                          17,022,744                                         
17,691 0108097420 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ KEENRY TT01, số 103 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          17,018,302                                         
17,692 0107268063 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Điện lực Việt Nam Số nhà 3-NV7, Khu chức năng hỗn hợp Green Park, Số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,018,302                                         
17,693 0109586671 Công ty TNHH In vải 3D Thiện Linh Số 22 ngõ 242 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          17,015,520                                         
17,694 0110480239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN MINH AQM Số nhà 12 ngõ 44 phố Đỗ Quang , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          17,015,520                                         
17,695 0109800170 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Nhất Lộc Phát Số 17, Lô C-TT10, Khu C- Khu đô thị mới Kiến Hưng, P.Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          17,014,400                                         
17,696 0101348883 CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG XANH 10 Tây Sơn 2.00                          17,013,648                                         
17,697 0102179444 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hoàng Gia Xóm Thố, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          17,011,003                                         
17,698 0108495816 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XZONE HÀ NỘI Tầng 2 khu VL2 Trung tâm thương mại - dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          17,007,164                                         
17,699 0107773210 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ thương mại Việt Anh Số 1, ngõ 62, phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 12.05                        17,000,000                                         
17,700 0109802724 Công ty cổ phần xây dựng Sông Đà 19 Số nhà 38 Đội 1 Thôn Sáp Mai - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội. 2.00                          16,999,808                                         
17,701 0105789529 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOA TULIP Số 84, Ngách 51, Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,996,297                                         
17,702 0108534342 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Gia Minh Tổ 14 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nộ 2.00                          16,995,866                                         
17,703 0310038074-003 Chi nhánh Công ty TNHH Thiện Khang tại Hà Nội Khu Bãi Kính, Tổ 12, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,995,456                                         
17,704 0110231627 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FLEXTAX Số 12 khu tập thể đại học kiến trúc, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,992,000                                         
17,705 0110590104 Công ty TNHH Laluz 144 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,992,000                                         
17,706 0107259372 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nguyễn Anh Số 5D Ngõ 204 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          16,992,000                                         
17,707 0109922147 Công ty TNHH năng lượng mới TNS Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội 7.00                          16,984,551                                         
17,708 0110807607 Công ty TNHH Ô tô Hưng Việt Số nhà 19, Ngõ 31, Đường Cổng Đậu, Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          16,983,702                                         
17,709 0110602695 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải và Logistics Việt Lô BT38 Khu nhà ở và Khu thể thao, vui chơi giải trí Tư Đình, đường Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          16,983,702                                         
17,710 0106341659 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam Số nhà E22, ngõ 2, đường Mạc Thái Tổ, Tổ 43, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,711 0106143311 Công ty TNHH LDMED Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,712 0106648753 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH Số 101A2, Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,713 0106776956 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ ZETA Miền Bắc Số 3 Ngõ 3 Đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,714 0109474551 Công ty TNHH Newwonders NT6-168, Khu Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,715 0104760781 Công ty cổ phần nội thất Hùng Dũng Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          16,983,040                                         
17,716 0101222062 Công Ty TNHH In Và Thương Mại Nhật Sơn Số 1 Vũ Hữu Lợi, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          16,982,400                                         
17,717 0107619064 Công ty Cổ phần Vitafood Số nhà LP20, Trung Kính, Tổ 39, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,981,474                                         
17,718 0107539563 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Hải Yến Thôn 7 Cầu Liêu, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          16,979,295                                         
17,719 0108944275 Công ty TNHH Thương mại Hà Minh Châu Tổ 12 thôn Nguyệt Áng xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          16,977,911                                         
17,720 0108891859 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EJOY Tầng 3, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.18                          16,974,018                                         
17,721 0110086514 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SEN VÀNG HÀ NỘI Số 16, ngõ 14, ngách 88, phố Vũ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          16,973,605                                         
17,722 0108827331 Công ty TNHH Maria DT Việt Nam Thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 11.48                        16,971,034                                         
17,723 0109701395 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Hà Anh - Đông Anh Số 42, Khu Cầu Lớn, - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.00                          16,966,400                                         
17,724 HTX Nông Nghiệp  Phú phượng Xã Phương dực, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 3.00                          16,964,139                                         
17,725 0108187593 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại và Dịch vụ LTA Việt Nam Số 56A, ngõ 47, Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 2.00                          16,962,829                                         
17,726 0110223986 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hưng Phát Số 23, ngõ 200, đường Thanh Bình, tổ 11, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,961,963                                         
17,727 0106237263 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG IVC Số 11, ngách 10, ngõ 73 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,960,000                                         
17,728 0106225885 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chiến Xuân Thôn 4 - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 2.00                          16,960,000                                         
17,729 0106631855 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bảo Khang SỐ NHÀ 16, N7B, KĐT TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          16,958,890                                         
17,730 0110819384 Công ty cổ phần kỹ thuật Ô tô Việt Nam Thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 5.00                          16,955,658                                         
17,731 0108979704 Công ty CP TM và Thực Phầm Jonahhouse Số 10 đường Thanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          16,954,901                                         
17,732 0104347750 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ CỬA VIỆT B1 Lô 5 Khu Đô Thị Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3.00                          16,954,222                                         
17,733 0109946116 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đào tạo Minh Quân Số 240 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          16,954,222                                         
17,734 0110709053 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Eggyolk Việt Nam NV1A-26, Khu đô thị mới Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.28                          16,953,636                                         
17,735 0109903465 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH VINH Thôn 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.43                          16,952,762                                         
17,736 0108213444 Công ty CP truyền thông số Hải Đăng Số 136 tổ 12A phố Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          16,951,786                                         
17,737 0109705495 CÔNG TY TNHH DELTATEK Tầng 6 tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.31                          16,951,557                                         
17,738 0109890590 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI THÀNH CÔNG CTT Số 82 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          16,951,067                                         
17,739 0106577982 Hộ KDCT Hoàng mạnh Cầm Phúc hoà Phúc thọ Hà Nội 3.00                          16,950,696                                         
17,740 0104549436 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ T & A 5 Ngõ 107 Ngách 63 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          16,949,130                                         
17,741 0109256602 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT DUY MINH Khu 7, Phố Trạm Trôi, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,944,601                                         
17,742 0104246826 Công ty Cp TM và dịch vụ thú y Thành An Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 1.04                          16,942,295                                         
17,743 8090027230 Hộ Kinh Doanh Ngân Linh Số 6 ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,940,529                                         
17,744 0107851395 CÔNG TY CỔ PHẦN KAZ M09, Đấu giá QSD đất Kiến Hưng-Hà Cầu, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,937,935                                         
17,745 0108422021 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24H Số 16D, Khu đấu giá 3ha, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4.49                          16,934,539                                         
17,746 0110416233 Công ty TNHH giáo dục Tâm An N&T Tổ Dân Phố Số 3, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,934,400                                         
17,747 0110334580 HTX Nông Nghiệp  Phú hoàng Xã Văn hoàng, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 3.00                          16,933,887                                         
17,748 0109901115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HỒNG PHÚC Số 31A, Ngách 40/31 phố Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          16,933,068                                         
17,749 0102710256 Công ty CP HCCORP Số 4-D tập thể Pháo Binh, đường Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.12                          16,932,443                                         
17,750 0106354619 Công ty TNHH Gia Lộc Việt Nam Số 166 phố Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          16,930,536                                         
17,751 0107420208 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU LINH SỐ 3 NGÁCH 10 NGÕ CHIẾN THẮNG, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          16,929,552                                         
17,752 0107674837 Công ty Cổ Phần VOD Số nhà 111, Đường Vũ Xuân Thiều, Tổ 12 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,924,614                                         
17,753 0106666738 Công ty Cổ phần WindowStart KM 3+500, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, TỔ 1, PHƯỜNG THẠCH BÀN, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3.00                          16,920,203                                         
17,754 0108364186 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thời trang Hưng Việt Lô đất CN06-05-03, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          16,918,444                                         
17,755 0107983088 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Đại An Số 12, ngõ 172, Phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 10.00                        16,918,203                                         
17,756 0101471823 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư TM & XD Thăng Long Số 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 4.00                          16,918,037                                         
17,757 0108341703 Công ty TNHH Triban (Việt Nam) Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 1.14                          16,915,648                                         
17,758 0109370009 Công ty TNHH kỹ thuật thông tin Juniwer Việt Nam Số 92A xóm Chùa, ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          16,911,625                                         
17,759 0106709124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT PHÚ Đội 5, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 9.48                          16,910,433                                         
17,760 0110365236 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Tâm Đức Thửa đất 65 dãy B5 tập thể học viện quân y, tổ 14 Khu Tân Triều, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.12                          16,908,802                                         
17,761 0102343743 TT Tư Vấn & DV Điều Dưỡng Hỗ Trợ Cộng Đồng 38 Dịch Vọng 3.00                          16,907,461                                         
17,762 040189002190 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP IQ TAM TRINH 42 ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 1.40                          16,905,004                                         
17,763 0103882466 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Thư Lan Việt Số nhà 72, khu tập thể Z176, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          16,896,000                                         
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17,764 4601553849 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN GOLD GROUP Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,893,795                                         
17,765 0108119762 CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC GREEN NUT Số Nhà 77 Đường An Thượng, Đông La, Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.28                          16,892,965                                         
17,766 0102646071 Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Môi Trường Hà Nội Số 14 đường A, Tổ Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.30                          16,890,400                                         
17,767 0107408200 Công ty TNHH MGG VIệt Nam Số 04, ngõ 389 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, hà Nội 2.00                          16,889,600                                         
17,768 0104075585 CÔNG TY TNHH TAMIHA Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 4.02                          16,887,008                                         
17,769 0110085380 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GCMEDIA Số nhà 305, Đường Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 9.00                          16,885,316                                         
17,770 0109053458 Công ty TNHH xây dựng và trắc địa Đại Thanh Số 18 , Liền Kề 6 , Khu Đô Thị Đại Thanh , Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.73                          16,885,100                                         
17,771 0102728207 Công ty TNHH TM & DV Văn phòng phẩm HN Số 149 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 4.16                          16,883,711                                         
17,772 0104207111 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ĐẤT VIỆT số 16 ngách 121, ngõ thái thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,879,369                                         
17,773 0105363385 Công ty TNHH MTV Viễn Thông Đất Việt Số 29B Ngõ 281/75 Tổ 49 Phố Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 10.42                        16,879,056                                         
17,774 0110142818 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ GIÁO DỤC VĂN LANG Số 82 ngõ 663 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,876,800                                         
17,775 0101560713 Công ty Cổ Phần Etic Việt Nam Số 02, Dãy D1 - TT4 KĐT Mới Bắc Linh Đàm- P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          16,872,009                                         
17,776 0107063108 Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng RUBY Số 9, Tổ 5 Phố Kẻ Tạnh, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,871,717                                         
17,777 0107855061 Công ty CP vật liệu xây dựng Nam Hà Nội Số nhà 56TT4A khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1.25                          16,871,628                                         
17,778 0105790203 Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Khánh An Lô B42 LK19ab, đường Lê Quang Đạo kéo dài, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          16,869,983                                         
17,779 0109752142 Công Ty Cổ phần sản xuất & Thương Mại Nội Thất Lương Phúc Đội 1 Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 10.17                        16,863,743                                         
17,780 0109981569 Công ty TNHH Soundon Corporation Số A26 Ngõ 120 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          16,862,428                                         
17,781 0102186868 Công ty CP Tư Vấn Viễn Thông Biển Đông Số 16, ngõ 143/44 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          16,862,080                                         
17,782 0107490117 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT Số 25 ngách 252/115 phố Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.37                          16,860,439                                         
17,783 0106027072 Công ty TNHH XD & KD Tổng hợp An Khánh Khu Tái Định Cư Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          16,858,332                                         
17,784 0106829943 Công ty TNHH TPP Việt Nam SN 14 LK 22, KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          16,857,600                                         
17,785 0102702022 Công ty TNHH SX DV TM hóa chất Hoàng Long 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.38                          16,849,056                                         
17,786 0109374067 CÔNG TY TNHH DIWE Số 25 - DV1, đường Nguyễn Khắc Hạnh, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,846,665                                         
17,787 0110670783 CÔNG TY TNHH SUNHUP Tầng 2 tháp B tòa T6_08 đường tôn quang phiệt,cổ nhuế 1.bắc tư liêm Hà Nội 3.00                          16,844,328                                         
17,788 0107803514 Công ty Cổ phần Thương mại & Xây dựng Ngọc Linh Khu 3, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          16,838,758                                         
17,789 0105943636 CÔNG TY CỔ PHẦN  TOPPRO Tấng 3, số 26, ngõ 24, tổ 1e, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,838,758                                         
17,790 0106622593 CÔNG TY TNHH ĐÔNG SƠN COMMODITIES Số 9, ngõ 89/11/14 Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          16,838,758                                         
17,791 0107447009 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Tiến Bộ Việt Số 8, ngách 112/97 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          16,838,758                                         
17,792 0110307883 CÔNG TY CỔ PHẦN SGALAXY Số 43, Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,837,517                                         
17,793 0110038101 Công ty cổ phần giáo dục June Villa II-04 khu nhà ở và Trung tâm thương mại, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 1.14                          16,837,500                                         
17,794 0108533211 CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y MAXVET SỐ 9 NGÁCH 62, NGÕ THỔ QUAN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.23                          16,831,559                                         
17,795 0107918956 Công ty cổ phần BIBLIO Việt Nam Số 15 Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.09                          16,831,309                                         
17,796 0106823476 Công ty CP Thương mại và Sản xuất Cơ khí Kim Thành Số 10, hẻm 75/85/27 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.66                          16,829,548                                         
17,797 0106855340 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI SAMSU Số 8 ngách 56,ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          16,827,436                                         
17,798 0108872260 CÔNG TY CỔ PHẦN BOW MEDIA Tầng 2, Số 17 - BT10 Đường Foresa 6E, Khu đô thị Tasco, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.05                          16,827,153                                         
17,799 0106636412 Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Đức Thịnh Số 7, Ngõ 191, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,824,725                                         
17,800 0106494327 Công ty TNHH Hóa chất và thiết bị y tế Thành Đạt Số 8E2B Tập thể 8/3- Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 2.00                          16,823,019                                         
17,801 0105133166 Công ty CP văn hóa giáo dục WORLDLINK Số 175 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận HBT, Hà Nội 3.00                          16,818,808                                         
17,802 0102391190 Công ty cổ phần kỹ thuật cao Vintech Số 6, ngách 37/2, ngõ 12 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.14                          16,816,000                                         
17,803 0109140534 : Công ty Cổ Phần Xây Lắp Trang Anh Số 180 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.04                          16,815,000                                         
17,804 0109436443 Công ty TNHH Lốp Tuấn Tú Số 16 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.33                          16,811,714                                         
17,805 0109417271 Công Ty CP Đầu Tư UNO Việt Nam số 22, ngõ 381 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.29                          16,807,456                                         
17,806 0109207186 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng An Khang Số nhà 17 Biệt thự Liền kề 3- KĐT Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì- TP Hà Nội 2.29                          16,804,397                                         
17,807 0102328417 Công ty CP Sản Xuất Thương Mại và Chuyển Giao Công Nghệ Hoàng Thương Số 563, Tổ 49, Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.02                          16,802,681                                         
17,808 0107518813 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DITECO Số 31 ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đâ, Thành phố Hà Nội 2.43                          16,801,737                                         
17,809 0108099058 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC HÀN HỒ QUANG CHÌM BF Số nhà 23, ngách 254/62 đường Bưởi - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 10.97                        16,801,211                                         
17,810 0106840792 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và môi trường Việt Nam Xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,800,269                                         
17,811 0109823795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 981 231B Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 9.91                          16,799,520                                         
17,812 0104265716 Công ty cổ phần xây dựng minh thành an Số 8 khu TT Cầu 7, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          16,799,114                                         
17,813 0108167879 CÔNG TY TNHH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ Số 1, ngõ 3, thôn Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 6.51                          16,798,979                                         
17,814 0110372508 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT TECH Số nhà 17 ngách 3 ngõ 37 phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,796,821                                         
17,815 0102020710 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ EYETECK Phòng 9A, toà nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 Cầu Giấy phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 10.29                        16,794,232                                         
17,816 0108366602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC SƠN Số nhà 1 ngách 103 nhóm 4 tổ 10 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10.02                        16,793,965                                         
17,817 0106636349 Công ty TNHH Thương mại TK Việt Nam Số 28, ngõ 295 Bạch Mai, HBT, Hà Nội 3.03                          16,791,945                                         
17,818 0105091741 Công ty cổ phần GMP Việt Nam 16/15 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông ,HN 2.74                          16,791,782                                         
17,819 0107640098 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HPV Thôn Trung Na - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          16,786,713                                         
17,820 0108877678 Công ty TNHH Thương mại xây lắp Hoàng Minh Số nhà 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.88                          16,786,626                                         
17,821 0105484830 Công ty TNHH mây tre đan Phúc Thịnh thôn Lưu thượng-Phú túc - Phú xuyên - Hà nội 4.00                          16,785,684                                         
17,822 0108605096 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FORNER VIỆT NAM Số nhà 16, ngách 62/1 đường Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,783,433                                         
17,823 0105804199 Công ty cổ phần Nam Thành E&C Tầng 4 toà nhà PECOM, số 145 Quang Trung, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          16,780,800                                         
17,824 0109084488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BÌNH PHÁT SỐ 17 NGÕ 46 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.01                          16,779,261                                         
17,825 0109369878 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG YẾN THẢO CH 22A Ngõ 10 Phố Vũ Hữu, TT PCCC, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          16,778,198                                         
17,826 0109525541 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG RAINBOW VIỆT NAM Số 91 ngõ 29/78 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.07                          16,777,831                                         
17,827 0110073875 Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Lê Đức Số 3, Ngõ 64, Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          16,773,324                                         
17,828 0101513664 CÔNG TY TNHH KHOÁ VIỆT NHẬT Số 25 ngõ 232 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 2.15                          16,771,510                                         
17,829 0109593397 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM Số 42 Ngõ 99/110/67 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          16,768,962                                         
17,830 0107644409 HTX DV Nông Nghiệp Vân Hà Đông Anh - Hà Nội 6.15                          16,768,639                                         
17,831 0109964933 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật HN 64 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          16,768,053                                         

17,832 0109942714 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SICHUAN JIUWEIGE CHINESE MEDICINE CO., LTD TẠI 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI A33, Nv14 Ôa33, Nv14 Ô Số 26, Kđtm Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn,, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 10.44                        16,765,424                                         

17,833 0109625810 Công ty TNHH Thương mại BBA Hà Nội Khu đấu giá quyền sử dụng đất Xã Ngũ Hiệp-Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          16,764,066                                         
17,834 0109231051 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KMC Số 6 Ngách 178/27 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 5.28                          16,763,771                                         
17,835 0104912586 Công ty CP tư vấn kiến trúc đầu tư XD Nam Hà Nội số 181, ngõ 2, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 5.28                          16,760,837                                         
17,836 0101866532 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nhật Anh Số 2 Hẻm 121/18/4 Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,757,663                                         
17,837 0108573278 Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Bảo An Tổ dân phố Văn Trì 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,755,164                                         
17,838 0107645427 Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,753,875                                         
17,839 0107534981 Công ty TNHH XD và DVTM TH Thành An Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          16,752,158                                         
17,840 0102560353 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Nam- Thái Bình Dương Số 11 Phố Thanh Bảo, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.28                          16,751,161                                         
17,841 0108078844 Công ty TNHH Comsa Thôn Cam 4, Xã Cố Bi, Gia Lâm, Hà Nội 1.95                          16,750,976                                         
17,842 0108191455 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ WIN WIN Số nhà 35, ngách 1295/11, ngõ 1295 Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          16,750,066                                         
17,843 0108992832 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AKIKO VIỆT NAM T3, 03 Tầng 3, Tttm Gemek Shopping Maill, Tòa Hh2, Khu Đô Th, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 10.00                        16,743,803                                         
17,844 0108436031 Công ty TNHH Tex Bao Phuc Số nhà 46, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 10.00                        16,743,803                                         
17,845 0109950698 Công ty Luật TNHH WONLAW Tấng 15 tòa nhà Truyền hình KTS VTC, số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        16,743,803                                         
17,846 0105430722 Công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Nam Dương Số 24B Ngõ 278 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 10.00                        16,743,803                                         
17,847 0110348939 HỢP TÁC XÃ HỮU CƠ THANH MAI Thôn My Hạ , Xã Thanh Mai , Huyện Thanh Oai,Thành phố Hà Nội 10.00                        16,743,803                                         
17,848 0109260101 Công ty TNHH đầu tư và thương mại NSS KAITO VP 26, tầng 26, toà nhà Sông Đà, 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.07                          16,742,809                                         
17,849 0110473979 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN TOÀN HÀ NỘI Số 7, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.04                          16,741,453                                         
17,850 0100910429 CÔNG TY TNHH THUÝ ANH Nhà 34T- P.2203- Trung Hoà -Nhân Chính 2.00                          16,740,480                                         
17,851 0108893253 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bình Phương Phát Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.hà Nội 8.69                          16,738,197                                         
17,852 0108801319 CÔNG TY TNHH RACONTEUR VIETNAM SỐ 848 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5.00                          16,736,748                                         
17,853 0106106359 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ ĐẠI ĐƯỜNG 22BT3 Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, P. Phúc la, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          16,730,965                                         
17,854 0106881171 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Vận Tải Nam Phong Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 6.15                          16,729,952                                         
17,855 0108367356 Công Ty TNHH DPQ Số 7 ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          16,729,387                                         
17,856 0108656118 Công ty TNHH nội thất và kiến trúc H+ Xóm 3 Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.00                          16,726,373                                         
17,857 0110083111 Công Ty Cổ Phần Phá Dỡ Xây Dựng Thăng Long Group Số 4, ngõ 14 phố Vạn Kiếp, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          16,726,373                                         
17,858 0105375528 Công ty CP Công Nghệ Ứng Dụng AT Hà Nội Số 4/54, ngõ 218 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 11.14                        16,726,362                                         
17,859 0110292891 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TẦM NHÌN MỚI Phòng 2.1.2 Tầng 2 Tòa CT1 Gelexia, số 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,726,140                                         
17,860 0102021552 Công ty TNHH Hương Linh Số 46 Ngõ Đông Thiên 2 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          16,719,772                                         
17,861 0109834370 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phạm Hiên Số nhà 6/39 ngõ 87 Làng Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.08                          16,713,164                                         
17,862 0312738674 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng An Việt 255 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.53                          16,711,248                                         
17,863 0108800308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẨM MỸ PHA LÊ Số 7 phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.87                          16,710,661                                         
17,864 0107905072 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALI VIỆT Số 7B ngõ 1008 đường Láng, Láng THượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          16,710,400                                         
17,865 0110176599 CÔNG TY TNHH COCO KFOOD B103-1, Tầng 1, Tòa B, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.35                          16,709,270                                         
17,866 0108329223 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thuận Dương Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội 8.70                          16,707,206                                         
17,867 0106809577 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Kiều Hưng Kho G6 - A2 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, HBt, Hà Nội 3.85                          16,706,723                                         
17,868 0110694008 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÔI SAO VIỆT Tầng 1, Tòa E3A, Ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          16,704,000                                         
17,869 0106952753 Công ty CP TM & ĐT Không Gian Vàng Xóm 1 thôn Nhị Am Lên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          16,700,597                                         
17,870 0108021855-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MASIL TẠI HÀ NỘI số 19, ngõ 109 phố trần duy hưng, phường trung hòa , quận cầu giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,699,624                                         
17,871 0110599555 CÔNG TY TNHH J GROUP VIET NAM Số 3, Ngõ 81 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.85                          16,698,200                                         
17,872 0106892159 Công ty CP Thương mại - Sản xuất- Thiết bị y tế TMS L31-TT3-232/234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          16,697,399                                         
17,873 0109228771 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TC VIỆT NAM SỐ 30, NGÕ 13 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.01                          16,697,045                                         

17,874 0107703968 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LẮP ĐẶT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT 
NAM SỐ NHÀ 97, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          16,696,782                                         

17,875 0108763529 Công ty Cổ phần Id Hub Việt Nam Số 85 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.45                          16,696,295                                         
17,876 0105623107 Công ty CP thương mại và DVKT Long  phát Số 22-B1 tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          16,694,426                                         
17,877 0107788489 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Âm Thanh DK Việt Nam Ô 79, Lô 11 Dự án khu đô thị thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,694,426                                         
17,878 0108608516 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT SỐ NHÀ A20BT2 CAO XUÂN HUY, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.79                          16,689,837                                         
17,879 0108841329 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dag Việt Nam Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.08                          16,687,043                                         
17,880 0109582469 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN VAKOPEC Số 18, ngách 34/232 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,681,417                                         
17,881 0106797508 Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Sao Việt C38-TT9 KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.71                          16,680,948                                         
17,882 0109573792 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FASTTECH VIỆT NAM 34 yên lãng phường láng hạ quận đống đa hà nội 3.19                          16,678,661                                         
17,883 0108016414 Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Thái Dương Số 39 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 1.06                          16,675,204                                         
17,884 0108129961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM TÙNG 146 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          16,672,000                                         
17,885 0103145085 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ADCI Số 42 A, Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Hà Nội 2.01                          16,670,794                                         
17,886 0109824492 Công ty cổ phần dược phẩm ANCO Tầng 3, BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          16,667,978                                         
17,887 0110044289 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH BẢO GROUP Đội 1, Thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1.01                          16,665,325                                         
17,888 0110197126 Công ty cổ phần giáo dục Việt Mỹ VUG Số 8 Liền Kề 3 Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.41                          16,662,464                                         
17,889 0102714589 Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Thăng Long Ngõ P2 Lê Quang Đạo -Tổ dân phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.26                          16,661,676                                         
17,890 0106216739 Công ty CP Hàn công nghệ cao Hà Nội Thôn Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1.05                          16,660,673                                         
17,891 0104227206 Công ty CP Đầu Tư Hoàng Kim Số 417 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 11.53                        16,659,223                                         
17,892 0107737727 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Quốc Tế AMC Số11 ,ngõ 325 Nguyễn khang , Phường Yên Hòa , Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội , Viêt Nam 3.00                          16,656,902                                         
17,893 0101705207 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ITOM VN P201-C5B Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,655,936                                         
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17,894 0104163778 Công ty TNHH  thiết bị an toàn Phúc Bảo An Số 1/123 đường Đại mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          16,655,936                                         
17,895 0109090883 Công ty CP XUẤT NHẬP KHẨU HOKKAIDO VIỆT NAM Phòng 606, Tầng 6, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2.28                          16,654,403                                         
17,896 0105979456 Công ty Luật TNHH Lincon Tầng 4, Toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.58                          16,651,832                                         
17,897 0107332590 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PMP HÀ NỘI Số 12, ngõ 639 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2.00                          16,649,728                                         
17,898 0101178198 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Hoàng Mai QT 335  Trương Định - Q Hoàng Mai - Hà Nội 3.04                          16,647,723                                         
17,899 0108183976 Công ty TNHH MR.DAK F&B Tòa TTTM Vincom Mega Mall Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,646,314                                         
17,900 0104081211 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Khôi Minh Số 9A, Ngõ 2 Phố Chu Huy Mẫn, Tổ 8 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,646,314                                         
17,901 0109006930 CÔNG TY TNHH NHƯ NHẬT ANH Thôn 4, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,640,000                                         
17,902 0109105353 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ AHAGARA Số 88, LK22, khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          16,640,000                                         
17,903 0108503753 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG Số 5,ngõ 1194/61/2 đường Láng,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,  Hà Nội 2.00                          16,640,000                                         
17,904 0109084336 Công ty cổ phần phân phối nước giải khát Bảo Hân Thôn Yên Hà, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          16,640,000                                         
17,905 0101873184 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ HÌNH ẢNH THỜI ĐẠI 81 Vũ Ngọc Phan 3.43                          16,639,347                                         
17,906 0110001422 Công ty TNHH xây dựng ĐG Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 10.00                        16,635,929                                         
17,907 0105487239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG G8 Tầng 1 đơn nguyên A, Tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến , P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          16,634,028                                         
17,908 0110149877 Công ty Cổ Phần Thương Mại CĐS Số nhà 42, ngách 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,632,079                                         
17,909 0102464956 Công ty CP Đầu tư và phát triển dự án xây dựng Số 8, ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.79                          16,625,078                                         
17,910 0106856418 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Nông Nghiệp Thủ Đô Thôn Đông Tiến- xã Tân Tiến -Huyện Chương Mỹ-thành phố Hà Nội 1.26                          16,624,483                                         
17,911 0107472566 Công ty cổ phần đầu tư điện tử nhẹ Viễn Thông Lô 17 LK16 - Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.02                          16,623,523                                         
17,912 0109770889 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐỒNG XUÂN Toà nhà Sky land, Lô N03, Trung Yên 9, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.76                          16,615,566                                         
17,913 0110233744 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIETSTAR Số 38, Ngách 49, Ngõ 63, Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,614,912                                         
17,914 0109886273 CÔNG TY TNHH NHÀ MÕ MUSIC Nhà số 23 ngõ 5/1 Phố Từ Hoa,  Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 5.29                          16,613,708                                         
17,915 0105602192 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Suntec Việt Nam Số 63 ngõ 26/22 đường Lạc Long Quân, tổ 1 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 11.22                        16,613,480                                         
17,916 0107966678 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và TM Thiên Phúc Thái khê, Cấn Hữu, Quốc oai, Hà Nội 3.00                          16,611,774                                         
17,917 0104507362 Công ty TNHH Vi Vương Phố Cung Trạm, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. 1.03                          16,610,912                                         
17,918 0101788570 Công ty TNHH Vật liệu công nghệ cao Số 14,hẻm 86/16/8 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.26                          16,610,660                                         
17,919 0108495580 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - WINLAND Số 126 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        16,606,453                                         
17,920 0107734388 Công ty CP TM & DV XNK Haruki VN Số 29 ngõ 90 Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1.86                          16,601,689                                         
17,921 0109643520 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Duy Đức Số 48 ngõ 10 Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.87                          16,601,571                                         
17,922 0109734055 Công Ty TNHH Kim Sa Group Số 29 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,594,875                                         
17,923 0107924043 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA BẢO CHÂU Số 45, tổ 26, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,594,680                                         
17,924 0106201669 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG Thôn Đại Lan - Xã Duyên Hà - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 3.00                          16,594,572                                         
17,925 0108248133 CÔNG TY TNHH LANDPRO VIỆT NAM Phòng 306 tầng 3 toà nhà W1 Vinhome West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          16,593,433                                         
17,926 0107847504 Công ty TNHH xây dựng lắp đặt và đầu tư An Bình Xóm Tân Trung, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 8.27                          16,593,342                                         
17,927 0109944542 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY CHUYÊN NGHIỆP Số 24, lô 1, đường Đền Lừ 2,Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,592,753                                         
17,928 0108880279 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GCICI Tầng 1 và Tầng 2 Gian hàng kinh doanh số S011A, chung cư CT03 - Vinhomes Gardenia - Cầu Diễn 5.00                          16,588,998                                         
17,929 0107322225 Công ty TNHH Centec Việt Nam Số 1, ngách 184/85, đường Trần Khát Chân,phường Thanh Lương 1.03                          16,582,697                                         
17,930 0110610230 Công ty TNHH Luật Mina NTT29, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          16,580,791                                         
17,931 0109915414 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY LỰC HSC Lô A2.7- Khu Đô Thị Thanh Hà, - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          16,578,959                                         
17,932 0110554402 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG E&C THIÊN PHÚC Số 11 Ngõ 64A Đường Mộc Hoàn, Đội 6, Thôn Mộc Hoàn Đình, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,576,824                                         
17,933 0109497950 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Nhật Minh Nhà số 5 ngõ 30 đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 9.00                          16,576,730                                         
17,934 0109626412 Công ty cổ phần viễn thông NTS Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,576,000                                         
17,935 0107421427 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp và Thương Mại Tuấn Lâm Số nhà 33, ngách 74/17, ngõ 74 phố Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          16,576,000                                         
17,936 0110439992 Công ty TNHH Fostar Số 6 ngõ 12 phố Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.32                          16,576,000                                         
17,937 0105480603 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THỰC PHẨM TOÀN CẦU Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          16,574,374                                         
17,938 0107800658 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ VIỆT TINH HOA Số 6,ngõ 14,phố Đông Tác, Phường Kim Liên,Quận Đống Đa,Hà Nội 4.09                          16,569,444                                         
17,939 0109445448 CÔNG TY CỔ PHẦN EASSIST VIỆT NAM Tầng 20, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          16,563,602                                         
17,940 0108318486 Người NN - Công ty TNHH KTNS Vina Số 7, tổ 46, trung yên 6, p yên hòa, cg, Hà Nội 9.00                          16,562,922                                         
17,941 0108339937 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC PYTAGO Số 2 Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,561,247                                         
17,942 0110084570 Công ty TNHH TM & DV In Bình An Số 26 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.46                          16,561,161                                         
17,943 Lớp mầm non tư thục Mặt Trời Đỏ Số 46, ngõ 29 Khương Hạ,Khương Đình,TX,HN 2.00                          16,554,474                                         
17,944 0105206174 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG Số 2 ngõ 53 - Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          16,554,000                                         
17,945 0106996951 Công ty cổ phần ô tô Vam Số 21, ngõ 32/20, phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          16,550,093                                         
17,946 0105075757 Công ty TNHH VT TM DV Anh Đức Số 70 Ngõ 1043 Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          16,550,093                                         
17,947 0110520587 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG 3MBOX Số nhà 2, ngõ 59, ngách 59/9 phố Đại Linh, TDP 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          16,550,093                                         
17,948 0109994053 Công ty TNHH Hiếu Linh Vy Decor Số nhà 7, ngách 2/3 ngõ 3 Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.34                          16,549,026                                         
17,949 0106679984 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HDH Số nhà 26, đường Phạm Bạch Hổ, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.02                          16,546,449                                         
17,950 0109443592 CÔNG TY TNHH HTN GROUP Số 16, ngõ 132 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.11                          16,545,112                                         
17,951 0102750971 Công ty CP xây dựng phát triển nhà số 9 HN Số 12 ngách 30/58 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          16,543,798                                         
17,952 0105789335 Công ty CP Công nghệ Môi trường Eco - Envi Số 7 Ngách 39/401 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          16,540,471                                         
17,953 0109611021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRACO Nhà số 6, ngách 6, ngõ 16, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,537,704                                         
17,954 0109114044 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỐNG NHẤT Số 11 , phố Yên Lạc , Phường Vĩnh Tuy , Quận Hai Bà Trung , Thành phố Hà Nội , Việt Nam 10.00                        16,537,458                                         
17,955 0110251380 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SANN Số 10, Ngõ 43/3 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,536,064                                         
17,956 0110188019 Công ty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY VIỆT LÀO Số nhà 40, Khối 8, đường 3, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2.20                          16,533,329                                         
17,957 0105981712 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Phi Long Hà Nội Số 3, Ngách 127, Ngõ 22, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.25                          16,533,303                                         
17,958 0108069416 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và TM Tâm Việt Phố Sủi, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,532,512                                         
17,959 0108934710 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư thương mại quốc tế Vitila Tầng 1, Toà nhà Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.74                          16,532,304                                         
17,960 0110189894 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Thiên An Thôn Khê Ngoại 4, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          16,532,268                                         
17,961 0500272788 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ Minh Kỳ Cụm 1 - Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 10.96                        16,531,821                                         
17,962 0109998160 CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE SOLUTION số 46 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 11.42                        16,531,617                                         
17,963 0107864161 Công Ty TNHH Hatha Group Viet Nam Số 6 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. 3.00                          16,530,849                                         
17,964 0105413283 Công ty TNHH Bắc Đức NOGER Số 19, ngách 36, ngõ 203 Kim Ngưu, Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.50                          16,530,367                                         
17,965 0101667777 Công ty TNHH TM & DV Gia Thành 19 ngách 3/1 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội 1.34                          16,526,248                                         
17,966 0108661118 Công ty TNHH Green Sign Việt Nam Xóm Chùa, Cụm 5, Thôn Duyên Trường, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 4.00                          16,524,407                                         
17,967 0108633368 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng MT Thôn Đản Mỗ - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội 3.00                          16,524,072                                         
17,968 0102869046 Công ty CP Đầu Tư & XD Công Trình Đô Thị Hà Nội Số 7 BT3 Khu đô thị mới Cầu bươu - Tân triều 2.11                          16,514,276                                         
17,969 0107738135 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ D&C VIỆT NAM Số nhà B6-TT7 khu đô thị mới Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,511,570                                         
17,970 4201681684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ITI Số 6 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          16,507,891                                         
17,971 0109481534 Công ty Cổ phần Dược Thú y Techvet Số 64, ngõ 6, đường Lý Thánh Tông, TDP Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.16                          16,502,983                                         
17,972 0109723568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XANH MARKET S3.02-01SH12A Vinhomes Smart City - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 10.00                        16,502,508                                         
17,973 0108871436 Công ty TNHH Công nghệ Tiên Phong PHH Số 16 tổ 5, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.99                          16,501,097                                         
17,974 0102187678 Công ty TNHH phát triển công nghệ Minh Châu Xóm Thượng - xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh - Tp Hà Nội 11.59                        16,498,686                                         
17,975 0108282374 Công ty Cổ phần Thương mại Sàn gỗ Cường Phúc Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Việt Nam 1.51                          16,496,000                                         
17,976 0108841946 Công ty Cổ phần Systematic Functions 29B1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,493,845                                         
17,977 0106862161 Công ty TNHH TM Đầu Tư và Xây Dựng TPM Việt Nam Số nhà 30, ngách 68, ngõ 1277, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai- Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 2.54                          16,490,169                                         
17,978 0110163568 Công ty TNHH Kaiju VX Technology Số 1 phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          16,490,070                                         
17,979 0107321662 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt Nhật TDP 2, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 9.00                          16,487,842                                         
17,980 0107716526 Công ty TNHH Thương mại và kỹ Thuật Cơ điện lạnh Hoàng Thành Thôn Văn, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, VN 3.01                          16,482,146                                         
17,981 0101522845 Công ty TNHH Bích Phượng Số 6A,ngách 28,ngõ 162 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          16,480,936                                         
17,982 0107359673 Công ty cổ phần thế giới tự động Woosung Việt Nam Số 151, Lô 1, KCN làng nghề Tân hội - Đan Phượng - Hà Nội 8.00                          16,476,437                                         
17,983 0108207539 Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Trí Tuệ Việt Số 27, Ngõ 401/1 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,473,115                                         
17,984 0103674096 Công ty TNHH SX thương mại Đại Vinh Số 34/156 Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 3.00                          16,473,115                                         
17,985 0110296800 Công ty Cổ Phần Trung Tâm Sáng Tạo 3C Số 2, ngách 26/17 Đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.00                          16,471,755                                         
17,986 0109295697 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM PHÚ THÀNH Số 9, Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Viêt Nam 10.21                        16,470,381                                         
17,987 0109398533 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Hoàng Phát MD Số 9, ngõ 224/72 đường Quyết Thắng, tô 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 10.04                        16,469,387                                         
17,988 0108609037 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI AN PHÁT Số 15, ngõ 207 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 10.00                        16,466,493                                         

17,989 0601216469 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
THÀNH NAM Ô 41 LÔ 4 KHU DI DÂN ĐỀN LỪ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 4.88                          16,464,526                                         

17,990 0102746534 CÔNG TY TNHH HIỂN LONG VIỆT NAM Số 41 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,460,799                                         
17,991 0103255761 Công ty CP xây dựng và xử lý nền móng công trình Đức Tiến SN86, phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          16,459,280                                         
17,992 0108061576 Công ty cổ phần tư vấn quản lý và giám sát Colico Tầng 3 toà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          16,457,739                                         
17,993 0105771433 Công ty CP VIETRAP Đầu Tư Thương Mại Số 1, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.34                          16,456,907                                         
17,994 0108316457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC TIẾN VINH Cụm công nghiệp Thanh Oai - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 1.06                          16,456,256                                         
17,995 0109456288 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Kenz SỐ 76A NGÕ 15 PHỐ PHƯƠNG MAI, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5.00                          16,455,539                                         
17,996 0109427382 CÔNG TY TNHH BROTHERS LOGISTICS Số nhà B5, Ngõ 87, Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          16,455,539                                         
17,997 0110227613 Công ty TNHH TM DV Lâm Khang Golden Số nhà 46E, Thôn 1, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          16,455,539                                         

17,998 0110835315 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
VIỆT NAM Số 38, ngõ 133, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,454,813                                         

17,999 0109652998 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ GIAO THÔNG Số 31, ngõ 49, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,453,871                                         
18,000 0110511631 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT ANH Thôn Cự Đà - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          16,453,871                                         
18,001 0107072293 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VIET JET VIỆT NAM Số 18, ngõ 142, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          16,453,122                                         
18,002 0109247213 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ và thương mại Vạn Thịnh Phát Thôn Lại Dụ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.17                          16,452,524                                         
18,003 0106903731 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại TTC Việt Nam Số 32 ngõ 210 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,452,452                                         
18,004 0108690912 CÔNG TY TNHH VIET GATE Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 11.08                        16,448,880                                         
18,005 0102056298 Công ty CP Đầu tư BNN Tầng 6, nhà 29T2, lô N05, KĐT Đông Nam, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội 10.00                        16,448,322                                         
18,006 0110345021 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT Số 43, hẻm 38, ngách 236, ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 10.00                        16,448,322                                         
18,007 0109933597 Công Ty Cổ Phần Giải Trí BNG Số 58 ngõ 279 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 10.00                        16,448,322                                         
18,008 0109791279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI IEC Số 15, Ngõ 281, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.14                          16,443,842                                         
18,009 0104025513 Công ty TNHH TV XD Xuân Lộc Số 22,ngách 35/69 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.87                          16,442,404                                         
18,010 0110189157 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VENUS Số 291 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 10.00                        16,440,442                                         
18,011 0108157327 CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY SỐ NHÀ 16 NGÕ 150 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 10.00                        16,440,442                                         
18,012 0106577414 Công ty TNHH Công Nghệ ASA Việt Nam Số 32C Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 10.00                        16,440,442                                         
18,013 0109948219 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử TVM Việt Nam Phòng 306, tầng 3 – tòa nhà 9 tầng, số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          16,440,442                                         
18,014 0110325755 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Mka Số 12A11 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,439,317                                         
18,015 0109307913 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG ECOLIGT Số F11 - TT10 Đường 8D khu đô thị Foresa Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.81                          16,438,632                                         
18,016 0109537145 Công Ty TNHH Asa Logistics Nhà B2 Ngõ 190b Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,434,930                                         
18,017 0108606526 Công ty TNHH Phát triển công nghệ Cường Anh Số 3 ngõ 31 Hoàng Cầu,Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          16,425,600                                         
18,018 0110039514 Công Ty TNHH Bánh Ngọt Tam Anh 45 phố Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          16,425,476                                         
18,019 0106905432 Công ty TNHH Thiết Bị Thi Công Quang Phát Số 15, Ngõ 56/74 Phố Thạch Cầu, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 2.91                          16,417,468                                         
18,020 0101421170 Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Bách Khoa Tổ 3 cụm 1 Khương Đình,Thanh Xuân,HN 5.41                          16,416,656                                         
18,021 0109192853 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN CẦU GLOBALWAY 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.00                        16,415,493                                         
18,022 0105785274 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế AXYS SỐ 43 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 10.00                        16,415,493                                         
18,023 0109247816 CÔNG TY TNHH SMART LAND GROUP THÔN ÁNG PHAO, XÃ CAO DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, Hà Nội 10.00                        16,415,493                                         
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18,024 0108513800 Công ty TNHH Việt nhật Ô tô Số 20, ngõ 408 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10.00                        16,415,493                                         
18,025 0108711062 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Giáo dục Quốc tế IEICO Số 82 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 10.00                        16,415,072                                         
18,026 0104304612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN VÀ THƯƠNG MẠI TG THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 10.00                        16,415,025                                         
18,027 0106640169 Công ty TNHH Du Lịch Thiên Đường Đông Dương Số 39, Tổ 19, Đường Vũ Xuân Thiều, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,407,481                                         
18,028 0110412831 Công ty Cổ phần Dệt may Clara Việt Nam Tầng 3, Tunglinh Building, Số 8/85 Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.28                          16,405,023                                         
18,029 0110417558 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ thương mại Lộc Bình Số 3 LK21, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.62                        16,401,434                                         
18,030 0500557374 Công ty Cổ Phần Tân Thành An Thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 5.00                          16,399,433                                         
18,031 0110884552 CÔNG TY TNHH TMDV DƯỢC PHẨM CHERISHLIFE Số 2 nhà C7 TT bệnh viện 19-8 , TDP số 28, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.28                          16,392,684                                         
18,032 0105793130 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Giang Số 1B ngách 250/40 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,391,914                                         
18,033 0102213511 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ KẾT NỐI CÔNG NGHỆ Số 100 C2 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          16,391,327                                         
18,034 0107167918 Công ty TNHH Xây dựng và Vận Tải Tiến Sơn Thôn Lở, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5.13                          16,388,293                                         
18,035 0107656387 Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát và xây dựng Tây Đô Số 5, ngách 66/36, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch 2.00                          16,386,191                                         
18,036 0109429911 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BA THÀNH Số 47 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,384,329                                         
18,037 0110120765 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Hà Việt Nam Số 7 TT7, khu Đấu giá Tứ Hiệp - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          16,380,682                                         
18,038 0109454139 Công ty Cổ phần Verig Lending Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          16,379,171                                         
18,039 0109659961 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHÁT Số 2A Ngõ 364 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.98                          16,378,563                                         
18,040 0108211863 CÔNG TY TNHH INDOCHINA DESIGN Phòng 0608, Tầng 6 Tòa Luxury Park View, Đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,376,894                                         
18,041 0106744111 Công ty CP Nội Thất Phú An Số 64 Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          16,376,894                                         
18,042 0108915193 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPLUS VIỆT NAM SỐ 26 NGÕ 42 VŨ NGỌC PHAN, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.28                          16,376,114                                         
18,043 0107895272 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NAM VIỆT Số 177 phố Kim Hoa, P Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,375,393                                         
18,044 0107005804 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BỮA CƠM VIỆT Số 272, phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội. 1.01                          16,371,842                                         
18,045 0108500632 Công ty cổ phần Bizlink Tầng 2, Tòa VMT số 1 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, CG, Hà Nội 2.65                          16,371,213                                         
18,046 0110848554 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOÀNG TÙNG Số 8 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộ 2.28                          16,370,938                                         
18,047 0101416780 Công ty TNHH may Hùng Nguyệt 201 D18 TT May 10 Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,363,104                                         
18,048 0106145887 Công ty CP DP JOYFULL LIFE Việt Nam Số 441, Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,362,339                                         
18,049 0108587961 Công ty TNHH tư vấn thương mại P và P Số 3 Liền kề 22 Khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,357,882                                         
18,050 0110284019 Công ty TNHH thiết bị Kewoovn Số 71 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,051 0107554145 Công ty CP quốc tế thiết bị nước và công nghiệp T&T LK5-35, KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,052 0108374924 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Big Content Việt Nam Thửa đất số M-21 khu tái định cư 6,9ha, TDP Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội. 3.00                          16,357,650                                         
18,053 0103736426 Công ty CPXDTM & VT Hà Thành Số 116 Vũ Trọng Phụng tổ 3 Thanh Xuân Trung Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,054 0106157522 Công ty TNHH LYM Việt Nam Số 2/22 phố Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mia, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,055 0110011942 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiếu Hà Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,056 0106647365 Công ty TNHH Phát Triển TM và Sản Xuất Đức Thành Số 30/670/43 Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,057 0106794465 Công ty TNHH Máy Hàn Siêu Âm Dong Ho Số 458 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,058 0110714945 Công ty TNHH VBĐQ Kim Uyên Số 35/46 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,059 0108510870 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI XANH Số 1, Ngõ 271 Đường Lạc Long Quân,P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,060 0110490685 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LCC EXPRESS Số nhà 20A đường Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,061 0105422055 CÔNG TY TNHH SEPIA P406A -  105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,062 0102082393 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG Ngõ 127/123 Hào Nam 3.00                          16,357,650                                         
18,063 0107715829 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI tầng 8, tòa  nhà Veba, số 208 xã đàn, nam đồng, đống đa, hà nội 3.00                          16,357,650                                         
18,064 0107299375 Công ty TNHH Khang Edutainment Tầng 4, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,065 0107513004 Công ty TNHH Starcom Việt Nam Số 8, ngách 15, ngõ Mai Hương, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,066 0108112277 Công ty TNHH Hoá sinh Việt Nhật Thôn Đặng, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,067 0110277396 Công ty TNHH VNEU Số 23 ngách 8/57 ngõ 18 đường Ỷ Lan, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,068 0107533547 DNTN sản xuất TM và DV vận tải Khuê Thúy Thôn 10, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,069 0109073408 Công ty TNHH giải pháp bán hàng thương mại điện tử 3TH Số 28/172 Phú diễn, Phường Phú diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,070 0108313745 Công ty CP thiết bị kỹ thuật công nghệ TNT Số 26 ngõ chợ Vân Trì, khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,071 0109996325 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Hoàng Ngân Ngõ 57, đường Đào Duy Tùng, Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,072 0104277373 Công ty CP Đầu tư xây dựng và kiến trúc Sao Việt Số 1 C10, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,073 0109341921 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MÀI ANH PHÁT VIỆT NAM Số 11 ngõ 24/50, tổ 1 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,074 0110701569 CÔNG TY TNHH MAY, QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VẠN LIÊN HOA Lô 4, BT4-1 KĐT Trung Văn, Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,075 0107004279 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Tâm Số 15B, hẻm 32/2/32, ngõ 83 Đào Tấn - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,076 0110090119 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại Và Dịch Vụ Wow Commerce 4/6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,077 0106016909 Công ty TNHH ĐT TM & sản xuất Trường An 218 Phan Trọng Tuệ Tả Thanh oai thanh Trì Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,078 0108063326 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu TBN Việt Nam Số 1 ngõ Ngò 1 Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Thành Trì, Hà Nội 3.00                          16,357,650                                         
18,079 0106094992 Công ty CP TM và XD Giao thông Minh Quyền cụm 7 Xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ , Hà Nội 3.00                          16,357,648                                         
18,080 0106217299 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tiến Dũng Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          16,353,886                                         
18,081 0109195822 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và nội thất Hải Anh Số nhà 98 đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.98                          16,353,778                                         
18,082 0105987489 Công ty TNHH ĐT và SX TKT Số 2, ngõ 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5.12                          16,353,410                                         
18,083 0106603590 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG THĂNG LONG SỐ 108, NGÕ 165, PHỐ CHỢ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG TRUNG PHỤNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5.00                          16,353,321                                         
18,084 0108142585 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ IGREEN Số nhà 20 hẻm 27/40/1 đường Tây Mỗ, Tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          16,350,321                                         
18,085 0107333153 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Toàn Thắng Số 69 phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,348,791                                         
18,086 0110303342 CÔNG TY TNHH BEAKSAN Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,348,642                                         
18,087 0110013731 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TRIPUS Phòng 601, số 45 ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          16,345,823                                         
18,088 0106363758 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG LINH Thôn 4, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,342,400                                         
18,089 0110360333 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ SH WOOD Xóm Bụa, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,342,255                                         
18,090 0101899506 Công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Phát Số 58, ngách 2, Giếng Mứt, Hai Bà Trưng, Hà nội 1.35                          16,338,588                                         
18,091 0109304863 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Công Nghệ Cao Goedu Số Nhà 14, Dãy D, Tập Thể K95, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.28                          16,335,735                                         
18,092 0500457059 Công ty TNHH đầu tư xây lắp và quản lý tòa nhà Thái Sơn Số 23, TT7, KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông- Hà Nội 5.00                          16,335,099                                         
18,093 0102217072 Công ty cổ phẩn dịch vụ bảo vệ AZ Số 8B, ngách 40, ngõ 79 đường Cầu Giấy, Tổ 1, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,333,769                                         
18,094 0110237883 Công ty TNHH Hưng Phát Thiên Vương Số 10, ngách 35, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,333,081                                         
18,095 0110160292 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng EC-Holdings Số 68 ngõ 142 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,332,336                                         
18,096 0107557227 Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại ZAKE Việt Số 1, Ngách 1, ngõ 36 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.86                          16,331,563                                         
18,097 0101218644 CÔNG TY TNHH TUDY Số 530 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          16,331,101                                         
18,098 0108031275 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị điện Đông Dương Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5.30                          16,330,525                                         
18,099 0109512133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH FORESTA VERDE Tầng 1, ô dịch vụ 2, tòa nhà Cầu Giấy Center Point, số 110, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.07                          16,330,388                                         
18,100 8118333086001 Lớp mầm non độc lập "Trái tim của mẹ IQ" Số 18,19 LK 14B KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.76                          16,320,506                                         
18,101 0102417882 Công ty CP quảng cáo và xúc tiến thương mại Đỉnh Nguyên Số 59, ngõ 19 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.72                          16,320,088                                         
18,102 0110884538 Công ty TNHH MEDIC247 Việt Nam Số nhà 15A, Ngõ 12, Đường Phú Lương, Tổ 9, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          16,320,000                                         
18,103 0101399888 CÔNG TY TNHH THƯƠMG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG BẮC P220- B15 Kim Liên - Q Đống Đa - Hà Nội 2.00                          16,320,000                                         
18,104 0101251786 Công ty CP Xuất Bản Trẻ Off 1, Tầng 2, Tòa Hancic 46, Ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          16,320,000                                         
18,105 8056572518 HỘ KINH DOANH PHẠM MINH NGỌC Số 230 ngõ 141 giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,320,000                                         
18,106 0108217287 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Khang Số 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          16,320,000                                         
18,107 0109616615 Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Giải pháp mới Số nhà 28, đường Nguyệt Quế 9, khu đô thị sinh thái Vinhomes - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          16,319,946                                         
18,108 0108759089 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SINETECH Số 59A Hà Trì 3 , Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,319,161                                         
18,109 0107394741 Công ty TNHH Công nghệ Giải trí AZHOME Số 11, ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,319,161                                         
18,110 0104260323 Công ty TNHH thương mại và vận tải Hà Ninh Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          16,319,012                                         
18,111 0105601093 Công ty TNHH VITRAMEX VIỆT NAM Số Nhà 3, Ngách 48/25 Đường An Hạ 3, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,315,224                                         
18,112 0109368257 Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Bắc An Khánh Số nhà 34 đường Cổ Vân, Khu Trung, Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 1.03                          16,314,264                                         
18,113 0109218607 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÙNG Số nhà 9B ngõ 112/44/6 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.27                          16,311,258                                         
18,114 0110700886 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP & KHỞI NGHIỆP QUỐC TẾ IGCE Tầng 2, Tòa nhà C2, Vinaconex 1, Số 289A, Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 7.00                          16,310,749                                         
18,115 0108584865 Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Linh Chi Đội 4, Tam Nông, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (0916408848 ) 3.00                          16,309,540                                         
18,116 0105375694 Công ty CP Truyền thông và Sự kiện MAC tầng 5, 41a lý thái tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          16,309,216                                         
18,117 0109219618 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Nam Katashi Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          16,309,063                                         
18,118 0110869226 Công ty TNHH đầu tư hoàn mỹ Hà Nội BT10-04, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.37                          16,307,786                                         
18,119 0108466540 Công ty TNHH đầu tư và thương mại BIQ Số 68, ngõ 3 Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          16,306,276                                         
18,120 0109870643 Công ty CP đầu tư và phát triển Hạ Long Bay Tầng 5, tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu. Q. Cầu Giấy. TP Hà Nội 4.28                          16,306,084                                         
18,121 0106473535 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phước Lộc Số nhà 107, Tổ 3, Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 1.77                          16,303,774                                         
18,122 0107585351 Công ty TNHH cơ khí chính xác Sao Việt Thôn Chiền, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.03                          16,302,278                                         
18,123 0106003956 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á HÀ NỘI Số 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 10.28                        16,301,289                                         
18,124 0108103321 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hà Biên Số 45B, tổ 2, Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 1.11                          16,298,596                                         
18,125 0102140630 Công ty TNHH Sức mạnh Việt Số 9 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          16,298,491                                         
18,126 0104030538 TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 107 Thái Hà - Đống Đa 3.00                          16,296,970                                         
18,127 0105210533 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TRANG MINH TPT Số 16/1 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          16,294,211                                         
18,128 0110461677 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DR ALPHA Số 56 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,294,120                                         
18,129 0110144540 Công ty TNHH Táy Máy Tầng 23 khu văn phòng, tòa nhà Ellipse Tower, 110 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.04                          16,290,291                                         
18,130 0110170822 CÔNG TY TNHH NHỰA TÔN VIỆT MỸ Số 02, Phố Tân Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,288,000                                         
18,131 0110147929 CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EVENT Số nhà 14 hẻm 93 nghách 97 ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,282,935                                         
18,132 0106627986 Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Khí công nghiệp Việt Nam Ngõ 484, Đường hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,280,672                                         
18,133 0105266102 Công ty CP Phát Triển Fast Việt Nam Số 19 ngách 1/57/2 ngõ 1 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai,Hà Nội 2.00                          16,280,064                                         
18,134 0103239657 Công ty TNHH Vân Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Dũng Hồng Số nhà 89 Cụm Dân Cư Bằng B, Tổ 5 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,277,621                                         
18,135 0101869903 Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ tổng hợp Tiến Thành Số 79, Tổ 9a, đường đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, VN 10.00                        16,275,933                                         
18,136 0103009195 Công ty TNHH Redlub Nghi Sơn TDP Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          16,275,538                                         
18,137 0106621254 Công ty CP TM và Đầu Tư Hoàng Nam SN 16E Ngách 21 Ngõ 197 Đường Hoàng Mai Tổ 20 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          16,274,670                                         
18,138 0105918911 Công ty CP ASIA INVEST Việt Nam Số 1, ngõ 20, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.18                          16,274,193                                         
18,139 0108222424 Công ty TNHH Nhựa Cách Điện Việt Phát Số 21 ngõ 64 đường Ngô Xuân Quảng, tổ dân phố Chính Trung - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 2.00                          16,271,414                                         
18,140 0105864247 Công ty TNHH TM & DV Vũ Hà Số 215-C5 KĐT Mới Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          16,270,289                                         
18,141 0109258310 CÔNG TY TNHH  IN PHOTO THĂNG LONG Số 162 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.04                          16,265,833                                         
18,142 0110467735 Công ty TNHH DULAFA Việt Nam Tầng 4, căn L1.10 (TT1), dự án TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hano Vid số 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 10.00                        16,264,820                                         
18,143 0109526834 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Bảo Số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11.27                        16,263,788                                         
18,144 0107975859 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI SỐ 9, DÃY V, NGÕ 22 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          16,261,429                                         
18,145 0106790608 Công ty TNHH Thương Mại Thắng Huyền Số 154 tổ 5 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          16,261,429                                         
18,146 0105375983 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & PHÁT TRIỂN TDH Số 15/57 Phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          16,261,429                                         
18,147 0110076379 Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư HNSG Lô D10-2 Cụm làng nghề Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          16,259,042                                         
18,148 0101098425 Công ty TNHH Quảng Cáo TM Công Minh B20, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.53                          16,258,561                                         
18,149 0107443406 CÔNG TY LUẬT TNHH TRƯỜNG SƠN Số 111 nhà 8A tập thể đại học Thủy Lợi, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          16,256,000                                         
18,150 0109341872 CÔNG TY TNHH V1 KENGI SỐ NHÀ 26, TỔ 3, NGÕ 199/18/12/3 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 5.85                          16,251,446                                         
18,151 0107869441 Công ty TNHH Kết Nối Thanh Hà Tầng 6, tòa nhà C, số 22 Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 5.21                          16,247,195                                         
18,152 0107449849 Công ty Cổ phần năng lượng quốc tế Hải Minh Số nhà 38, ngõ 72, phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          16,243,200                                         
18,153 0108266132 CÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY. Tầng 7, tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 8.82                          16,240,294                                         
18,154 0302868716-001 CN Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sao Mai Số 4 LK13 đường yên xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          16,239,828                                         
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18,155 0108049579 Công ty TNHH Tư Vấn Du học Toàn Cầu Xanh Tầng 2, số 36 phố Nam đồng, phường Nam đồng, quận đống đa, Hà Nội 2.28                          16,239,811                                         
18,156 0108913862 Người NN - CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI CON CÁ HEO HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà Elcom, Số 10, ngõ 15, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,237,547                                         
18,157 0110348664 Người nước ngoài Công ty TNHH Tuý Tiên Lầu Đường Lý Thánh Tông, tổ DP Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,237,547                                         
18,158 0109262814 Công ty TNHH Công Nghiệp và dịch vụ kỹ thuật Bảo Phúc Số 3 ngách 148/35 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Thanh Trì Hà nội 3.00                          16,237,215                                         
18,159 0104997477 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG Số 19 ngách 117/69 ngõ 117 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 5.00                          16,235,409                                         
18,160 0109574933 Công ty TNHH hai thành viên phát triển kinh tế kỹ thuật Thạch Thất Thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội (ĐT 0982741412) 3.00                          16,234,486                                         
18,161 0103717575 Công ty CP ĐT xây dựng và XNK Đông Đô tàng 2, VP XN XL điện I, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội 3.00                          16,232,427                                         
18,162 0106154049 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Phúc Tiến Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          16,231,810                                         
18,163 0104047034 Công ty Cổ phần APS GROUP Số nhà 06, TT15, Khu ĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          16,228,626                                         
18,164 0107917293 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 24H Tầng 1, số 94, ngõ 126 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,228,159                                         
18,165 0110349026 CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,227,891                                         
18,166 0106456970 Công ty TNHH Việt Hồng An Tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10.00                        16,225,727                                         
18,167 0108422127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN DHD Số 15, ngách 2 ngõ 26 Đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,225,002                                         
18,168 0108688198 Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Khang Vân Sô 9/84 Đường Ngọc Khánh .P Giảng Võ. Q ba Đình. TP Hà Nội 8.48                          16,224,692                                         
18,169 0106810300 Công ty TNHH Thương mại quảng cáo và truyền thông Ngọc Nữ SỐ 198A, QUỐC BẢO, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5.83                          16,223,917                                         
18,170 0106699860 Công Ty TNHH Thương Mại Hòa Hà Linh Số 144 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          16,222,941                                         
18,171 0107556174 Công ty cổ phần Giải pháp kết cấu STC Xóm Đình, Thôn An Đà, Xã Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 2.01                          16,217,605                                         
18,172 0110669724 Công ty cổ phần dược phẩm Nova Global LK31-08, khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          16,217,000                                         
18,173 0107003557 Công ty TNHH Techcom Trường An Số 5B hẻm 10 ngách 37/27 Dịch Vọng P Dịch Vọng CG Hà Nội 3.00                          16,216,117                                         
18,174 0107922568 Công ty CP phát triển nhân lực Toàn Cầu Số DG06-10 khu tái định cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          16,215,720                                         
18,175 0109482231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA GIÁO DỤC HẢI MINH Số 8 ngách 61 ngõ 230 Định Công Thượng , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.78                          16,213,336                                         
18,176 0107762113 Công Ty TNHH An Phú Land Số nhà 21 ngõ 24 Phố Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.03                          16,213,284                                         
18,177 0110738576 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GOCHEAP VIỆT NAM Tầng 5, số 40 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.21                          16,211,787                                         
18,178 0107783307 CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG THĂNG LONG Tầng 4, số nhà 124, ngõ 34, phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 4.98                          16,210,316                                         
18,179 0104518822 Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư TM Hải Quân Số 33, Lô C25, Khu C, Khu ĐTM Lê Trọng Tấn, Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          16,209,469                                         
18,180 0109481083 Công ty TNHH bánh kẹo Kim Thành Xóm 11, Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.78                          16,209,110                                         
18,181 0109174491 Công Ty TNHH Thương Mại Và Điện Tử HT Số Nhà 45, Ngõ 181 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 10.00                        16,207,914                                         
18,182 0108995054 CÔNG TY TNHH WOW VIỆT NAM Số B5-29 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.80                          16,207,138                                         
18,183 0107519285 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp và Thương mại Vĩnh An Số 2 ngách 17/27 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội 10.00                        16,206,030                                         
18,184 0107467005 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Thanh Số 10 Ngõ 595/31 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 10.00                        16,206,030                                         
18,185 0106010689 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hải Sư số 14 BT7 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          16,205,561                                         
18,186 Mầm Non Tư Thục Hoàng Gia Số 133 Tổ 67 Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 10.00                        16,205,467                                         
18,187 0105809020 Công ty TNHH Công nghệ Khánh Phát Đội 1, Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 10.00                        16,205,467                                         
18,188 0109016960 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Tùng anh Phố Guột- xã Phúc Tiến- huyện Phú Xuyên-TP Hà Nội 5.00                          16,204,595                                         
18,189 0110290887 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Techvn Số 7, hẻm 89/36/2 đường Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 5.00                          16,202,597                                         
18,190 0901037421 Công ty cổ phần Nhất Long Việt Nam Số 21 Cụm Công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 3.00                          16,202,414                                         
18,191 Lớp Nhóm Trẻ Mầm Non Tư Thục Tuệ Đức Số 13 Liền kề TT2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim , Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10.00                        16,200,406                                         
18,192 0109402035 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAO NỘI BÀI XÓM 2, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          16,197,381                                         
18,193 0105968648 Công ty TNHH YAMASHITA Việt Nam Số 24, ngõ 34 đường Cổ Ngõa Thượng, Phương ĐÌnh - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          16,194,853                                         
18,194 0109411840 CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH Ô số 85 lô A2 khu ĐTM Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          16,194,652                                         
18,195 0108242773 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SOLCOM THÔN VÂN LŨNG, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 9.00                          16,193,419                                         
18,196 0110556512 Công ty Cổ phần Truyền thông Mehub 52 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 9.00                          16,193,419                                         
18,197 0104806845 Công ty TNHH Cơ khí Trang Anh Tổ 2 Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.52                          16,191,822                                         
18,198 0108345031 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ MOSS NO 06B-LK47 khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,191,429                                         
18,199 0102291365 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LAN SƠN SỐ 177 ĐƯỜNG ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 5.01                          16,190,015                                         
18,200 0109672352 Công ty TNHH Kỹ thuật số HDT Số 762, đường Kim Giang, thôn Nội , Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.64                          16,188,323                                         
18,201 0107332833 Công ty CP TM Dịch Vụ Vận Tải và Xây Dựng Phi Long Số 11 Ngõ 122/46/14 Đường Kim Giang Tổ 31 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.38                          16,186,704                                         
18,202 0108765491 CÔNG TY TNHH TTT HOÀNG HƯƠNG N004-LK09,Khu LK 16,17,18AB Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,186,592                                         
18,203 0104675247 CÔNG TY TNHH THẢO DỰƠC ĐẠI THIÊN NƯƠNG P509 nhà B1 TT Báo Nhân Dân - Đống Đa - Hà Nội 2.27                          16,186,151                                         
18,204 0106461956 Công ty CP Khảo Sát Thiết Kế và Đo Đạc Bản Đồ VN Số 02B Nhà G4, khu B, TT Đại Học Mỏ Địa Chất, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          16,185,874                                         
18,205 0106667139 Công ty CPĐT và PT BMV Việt Nam Hòa Nam - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          16,183,645                                         
18,206 0107389188 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIOFARM số 15, ngõ 6399 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 1.26                          16,182,122                                         
18,207 0106145037 Công ty CP Vùng trời số Số 35 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.03                          16,176,438                                         
18,208 0110105580 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Đức Nghĩa HD03-07, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.28                          16,176,010                                         
18,209 0103003309 Công ty TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P Số 2 Ngõ 168 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          16,175,168                                         
18,210 0110038609 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AH HOMES Số nhà 21 ngõ 153, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          16,174,829                                         
18,211 0110796916 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Miền núi Số 17 Ngõ Gạch, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          16,172,135                                         
18,212 0105796477 CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI NAM SỐ 26, NGÁCH 349/30, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 5.05                          16,171,002                                         
18,213 0106085412 Công ty CP Sáng Tạo Nhóm Một D41-42 KĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.57                          16,169,141                                         
18,214 0109584716 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TOP ASIA Số 24 Ngõ 14 Hồ Rùa, Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          16,167,341                                         
18,215 0110659067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETFLEX Số 15A Ngõ 240 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,216 0105857419 Công ty TNHH TM DV và Xây dựng An Sinh 71 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,217 0107639670 Công ty cổ phần xây dựng Thuỳ Phan Số 68 Ngõ 88 Phố Hoàng Như Tiếp, Tổ 8, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,218 0107038711 CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN - KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG MẶT TRỜI SÀI GÒN Số 06, ngõ 189 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,219 0109875433 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÁI NGÂN Số 44, ngõ 223, TDP Chợ, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,220 0110804571 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG PHƯƠNG NAM Số nhà 5, thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          16,165,207                                         
18,221 0110103417 Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI SIGSCENT VIỆT NAM Số 8 phố Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.00                          16,165,083                                         
18,222 0110462448 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh SHD Số 3, ngõ 9, thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh 4.36                          16,163,620                                         
18,223 0106840834 Công ty TNHH truyền thông Lam Việt Nam Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 9.00                          16,161,425                                         
18,224 0109803968 Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENVIE VIETNAM Số 210, Phố Hàng Bông, - Phường Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.00                          16,160,000                                         
18,225 0107999232 CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUAL DESIGN VIỆT NAM TẦNG 8, TÒA NHÀ STARTUP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.39                          16,160,000                                         
18,226 0104628543 Công ty TNHH TM XNK Tổng Hợp Hùng Phát Số 7 Ngõ 595/41 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.01                          16,157,440                                         
18,227 0101285545 Công ty cổ phần công nghệ ETI Số B18 lô TT19 KĐT mới Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          16,157,402                                         
18,228 0109166652 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DNP Căn hộ 20, Nhà B, tập thể Quân Đội C30 Cục vật tư, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          16,157,402                                         
18,229 0110341683 CÔNG TY CỔ PHẦN DP HƯNG PHÁT GROUP Số 01 Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          16,157,402                                         
18,230 0102870154 Công ty TNHH Vàng Bạc Quý Phát Số 54 ngõ 75 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 5.00                          16,157,402                                         
18,231 0106485347 Công ty Luật TNHH Hưng Hoà & Cộng Sự Phòng 1206 tầng 12 tòa V2 chung cư Home City số 177 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q.Cấu Giấy, Hà Nội 3.00                          16,155,379                                         
18,232 0109396416 Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Tùng Lâm Số 11, Ngõ 68/79/31 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          16,152,939                                         
18,233 0107366374 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẠCH ĐẰNG B11, Tập thể UBND Quận Cầu Giấy, Ngách 61/23, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          16,152,890                                         
18,234 0108732312 Công ty cổ phần in ấn sản xuất Nam Bảo Số nhà 34 tổ dân phố 6 Nhân Đạo - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - TP Hà Nội,Việt Nam 2.00                          16,151,500                                         
18,235 0104722708 Công ty CP thang máy và thiết bị 5S Số 213 Nguyễn Khang - Yên hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 1.38                          16,149,815                                         
18,236 0104925553 Công ty CP Hurex Việt Nam Số Nhà B 45, Lô 6 KĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 10.04                        16,149,665                                         
18,237 0102364380 Công ty CP TV Thiết Kế & Xây Lắp Viễn Thông Hà Nội Số 5 Ngách 38/33 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          16,147,825                                         
18,238 0102803214 Công ty TNHH Recotech Việt Nam P1503 nhà 17 T4 KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          16,147,330                                         
18,239 0106914194 Công ty TNHH MTV 117 Số 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          16,145,142                                         
18,240 0108366306 Công ty TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - NT Số 2 Ngõ 204 Đường Cổ Linh, Phường Long Biên,Quận Long Biên, Hà Nội 2.20                          16,143,765                                         
18,241 0106001028 Công ty TNHH CANTAKE Đội 7 Thôn Ngọc Hồi Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          16,143,340                                         
18,242 0109940202 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASIA PACKING Số 2, ngõ 197 phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.28                          16,139,641                                         
18,243 0108769489 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THỜI ĐẠI MỚI Số 151, tổ 25, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          16,139,139                                         
18,244 0110590739 Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Việt Nam Số 2, ngách 105, ngõ 298 Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          16,138,750                                         
18,245 0107613834 Công ty TNHH tư vấn và phát triển Thảo Anh Số 22A, ngõ 166 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10.00                        16,137,233                                         
18,246 0110064038 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT SCP Số 245 Đường Đức Thượng, Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          16,136,341                                         
18,247 0105574315 Công ty CP ĐT & TM Nhật Minh Long Số 76,ngõ 460,Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.27                          16,136,127                                         
18,248 0110471442 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Athena Số nhà NT08-177, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. 2.28                          16,135,792                                         
18,249 0106571807 Công ty TNHH MC Thái Sơn Xuân Mai Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1.02                          16,135,200                                         
18,250 0108456623 Công ty TNHH Thiết Bị Công nghệ Toàn Thắng Số 126 ngõ 90 phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 10.00                        16,133,766                                         
18,251 0110535872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG AN Số 60A, phố Nguỵ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          16,132,882                                         
18,252 0110470336 Công ty TNHH TMDV Sơn Phong Số 17, ngõ 52, thôn 1, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          16,132,882                                         
18,253 0108685817 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GREEN STAR Số 49, Phố Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 5.00                          16,132,882                                         
18,254 0108794051 Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Thành Công Số 4 Triệu Việt Vương, P Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          16,132,882                                         
18,255 0107406027 Công ty  TNHH đầu tư du lịch Thiên Hà Đội 3, Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 5.00                          16,132,882                                         
18,256 0106892060 Công ty TNHH phần mềm khởi nguồn Số 11 TDP số 3, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          16,132,882                                         
18,257 0109699435 CÔNG TY CỔ PHẦN HOVU VIỆT NAM 10.16 - TT10, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          16,132,882                                         
18,258 0110771358 Công ty Cổ phần Mây sáng Hà Nội Số 16B ngách 354/177 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          16,130,356                                         
18,259 0108950871 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHƯƠNG GIA Số 3, hẻm 14/8/11/92, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.31                          16,129,166                                         
18,260 0109197322 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N&D Việt Nam ĐỘI 4, THÔN LẠC THỊ, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          16,126,482                                         
18,261 0500566763 Công ty Cổ phần  Cơ khí và Thương mại Đức Nhật Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          16,125,824                                         
18,262 0104948060 Công ty CP ĐT và PT pharmahead Việt Nam Số 25 - Ngõ 129 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 3.13                          16,124,500                                         
18,263 0107473922 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Trung Hải Thôn Cổ Hiền, Tuyết nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội 3.20                          16,124,117                                         
18,264 0109080719 Công ty TNHH Vận tải Song Phương Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          16,121,600                                         
18,265 0101611171 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế XD & TM Miền Bắc Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1.20                          16,120,203                                         
18,266 0109882208 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT DSG GROUP TẦNG 4, TÒA NHÀ 104-106 TÂN MAI PHƯỜNG TÂN MAI QUẬN HOÀNG MAI HÀ NỘI 2.00                          16,118,656                                         
18,267 0107477437 Công ty TNHH Sản xuất và TM VINA Bình Minh Khu Bên Đồng, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 3.43                          16,117,809                                         
18,268 0108454834 Công ty TNHH  Thương mại Quốc Tế VIETSOLINS Số 1 Đường N Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.93                          16,113,724                                         
18,269 0109650214 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Tùng Anh Số 54, ngõ 121/3, phố Kim Ngưu - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 5.00                          16,111,751                                         
18,270 0110513967 Công ty TNHH WE STORY Cụm 7, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4.00                          16,110,735                                         
18,271 0109474079 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE NORTH Tầng 1, NOCT1, E4 KĐT mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 4.00                          16,104,006                                         
18,272 0107376051 HIỆP HỘI XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM SỐ 20 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          16,103,660                                         
18,273 0110347050 Công ty TNHH Đầu tư PT MegaWindow Số 9, Ngõ 59, Đường Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          16,103,105                                         
18,274 0108268940 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Long Hưng Số 530, đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành Phố Hà Nội 10.23                        16,098,118                                         
18,275 0109759821 CÔNG TY CỔ PHẦN CTC FITNESS AND YOGA VIỆT NAM Nhà Số 9, Ngõ 20 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 11.43                        16,094,739                                         
18,276 0110201598 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Hưng Dương Phòng 601, Tầng 6, Tòa Nhà Văn Phòng, Số 242 Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.76                          16,094,419                                         
18,277 0102365232 Công ty CP Công Nghệ & Dịch Vụ Bóng Đá Số 208 Nhà 17 T6 Khu ĐTM Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          16,087,500                                         
18,278 8640521238001 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thời Trang Etro Gang Số 7 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          16,087,479                                         
18,279 8551186549 Nhà thuốc Đức Lan T07 SO07 Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.16                          16,081,084                                         
18,280 0109292777 Công ty Cổ phần ALI SCHOOL Số 5 ngách 14, ngõ 104 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.17                          16,080,416                                         
18,281 0101949884 Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại sinh thái Việt Nam Số 85 - Khuất Duy Tiến - Thanh xuân bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 1.95                          16,080,369                                         
18,282 0900251687 Công ty TNHH Nghĩa Long Số 16 ngách 604/33, đường Ngọc Thụy, Tổ dân phố 22 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          16,080,004                                         
18,283 0107468658 Công ty TNHH Tin học viễn thông Hoàng Gia P7-A3 TT trường Trung học nông nghiệp,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          16,079,771                                         
18,284 0110178892 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THIÊN VIỆT Số 41, lô 5, đường Trần Hữu Dực, KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          16,079,771                                         
18,285 0108491321 Công ty CP CORRECA Việt Nam Thôn Lưu Phái xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì TP Hà Nội 2.28                          16,079,051                                         
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18,286 0109107167 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI P&H VIỆT NAM Ngõ 192/159 Số nhà 12 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,078,607                                         
18,287 0110718788 CÔNG TY CỔ PHẦN TOUR.PRO.VN Tầng 7 Tòa nhà Rocland, số 112 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          16,078,607                                         
18,288 0109162538 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ hai thành viên Âu Việt Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          16,078,143                                         
18,289 0107800665 CÔNG TY TNHH GREEN BEAUTY VIỆT NAM Số 98 ngõ Thổ Quan, đường Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          16,078,050                                         
18,290 0102174372 Công ty CP lương thực Đông Anh Đông Anh - Hà Nội 2.08                          16,076,018                                         
18,291 0104549235 Công ty CP nhôm & Vật liệu XD Vĩnh Phúc Số 6 ngõ 30 tổ 3 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 5.00                          16,073,226                                         
18,292 0108546228 Công Ty Luật TNHH Pháp Trị Số 37 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          16,068,986                                         
18,293 0106958868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI AN Số 09, ngõ 102/70 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,068,986                                         
18,294 0109858660 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG APOLLO DOOR Số 6B Ngõ 86 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          16,068,986                                         
18,295 0110034192 CÔNG TY CỔ PHẦN QBUY h: Số 605 Cụm 1, Thôn 2, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,068,986                                         
18,296 0109393380 Công ty Cổ phần đầu tư DANCO Tầng 10 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2.28                          16,068,903                                         
18,297 0103186652 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Đại Thành Xã Trần Phú, huyện Chương mỹ, Hà Nội 3.00                          16,068,709                                         
18,298 0105916174 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC Số 47, ngõ Thịnh Hào 2, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.00                          16,068,352                                         
18,299 0103269588 Công ty CP đầu tư XD và dịch vụ TM Thăng Long Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.03                          16,067,341                                         
18,300 0109733213 CÔNG TY TNHH KANO VIỆT NAM 14-B20 Khu nhà ở Xã Tân Lập, - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          16,065,442                                         
18,301 0110109169 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SONASIA GROUP Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,065,287                                         
18,302 0110516284 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI BREAD AND SALT Số 183B, Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          16,065,256                                         
18,303 0106475691 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỆT NAM Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 4.00                          16,063,980                                         
18,304 0101164413 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Tưởng Số 78 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.64                          16,063,483                                         
18,305 0105793846 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phát triển các giải pháp thông minh Trí Việt km1 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          16,060,280                                         
18,306 0109714637 Công ty TNHH Y Dược Việt Nam - Phòng khám Chuyên khoa Y học Cổ truyền 32 Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 6.00                          16,058,736                                         
18,307 0101525589 Công ty CP tin học & TM Bảo Anh 115 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          16,057,202                                         
18,308 0110659211 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HDT Số 81 Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          16,055,368                                         
18,309 0106840601 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ May Mặc Thiên An Số 75 ngách 624/12 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,055,368                                         
18,310 0109215966 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BELI Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          16,054,400                                         
18,311 0108634650 CÔNG TY TNHH KÍNH HƯNG VƯỢNG Số Nhà 172, Xóm 3, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,053,208                                         
18,312 0109137732 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số 1/138 ngõ 179 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.00                          16,052,805                                         
18,313 0110401371 Công ty TNHH GK GLOBAL Việt Nam B05-L11, khu B, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.64                          16,052,649                                         
18,314 0109812024 Công ty TNHH du học Hoa Ngữ Số 34 TT37 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.44                          16,052,343                                         
18,315 0106789218 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH Số 46, Ngõ 126,phố Hào Nam- Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa- Hà Nội 2.28                          16,044,800                                         
18,316 0109430018 Công ty TNHH XÂY DỰNG DVTM HOÀNG TÙNG Thôn Bãi Thuyền, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          16,042,360                                         
18,317 0108196439 Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thành Hưng TRANSPORT Đội 2, Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 9.51                          16,041,222                                         
18,318 0109187620 Công ty TNHH đầu tư TIDO Việt Nam Số 73 đường Tam Đạc 2, cụm dân cư số 6, Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội 1.14                          16,034,711                                         
18,319 0108714465 Công ty TNHH EEC Việt Nam Thôn 8, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          16,033,221                                         
18,320 0110913612 Công ty Cổ Phần HT Catering Số 85A Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          16,032,000                                         
18,321 0110063718 Công ty cổ phần SoNo miền Bắc 42 Triệu Việt Vương - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.00                          16,032,000                                         
18,322 0109747840 Công ty TNHH Dệt kim Linh Dương Số 1 Ngõ 101 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          16,032,000                                         
18,323 0106554953 CÔNG TY TNHH JUNGBANG ENC VINA Tầng 17, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          16,032,000                                         
18,324 0109518551 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và sản xuất Minh Huy Khu công nghiệp Chàng Sơn - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 2.00                          16,031,282                                         
18,325 0110128669 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH Thôn Duyên ứng, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 7.28                          16,031,084                                         
18,326 0108380205 Công ty cổ phần BLOGY Việt Nam Đội 4, Cát Thuế, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          16,029,634                                         
18,327 0110407461 Công ty TNHH Nhà Đào Fitness Số 68 ngõ 102 phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          16,028,017                                         
18,328 0109802587 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hưng Thịnh Phát Sàn thương mại dịch vụ số H5-TM3, khu thương mại dịch vụ tòa - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          16,025,400                                         
18,329 0108899939 CÔNG TY TNHH LTS Á CHÂU Số 20, ngách 42, ngõ 63 phố Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          16,024,320                                         
18,330 0107595536 Công ty TNHH INNOVATIVEEDU T06-OF-01, tầng 02, khu TTTM Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          16,024,320                                         
18,331 0108201784 Công ty TNHH TM Và Sản Xuất Tuấn Nga Số 115, tổ 5, phố Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nôi 1.20                          16,024,069                                         
18,332 0108524231 Công ty TNHH Tư Vấn Và TM Bùi Gia p301 Tầng 3 Số nhà 69, ngõ 192 Phố Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          16,024,061                                         
18,333 0109455781 Công ty Cổ phần DHP Xóm 7, thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 7.00                          16,022,424                                         
18,334 0109821276 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Joie Travel Số nhà 16, Ngõ 178 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.06                          16,021,183                                         
18,335 0108905861 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đồng Thắng số nhà 2, Ngách 75/135 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.26                          16,020,840                                         
18,336 0109630754 Công ty CP AMAGROUP Lô 75 dãy G - TT4 KĐT thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.05                          16,020,505                                         
18,337 0108951917 Công ty Cổ phần Xây dựng PBK Việt Nam Số 39TT28, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.40                          16,016,958                                         
18,338 0108315220 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng PQH Việt Nam 06/725 đường Nguyễn Hoàng Tôn- Phường Xuân Đỉnh- Quận Bắc Từ LiêmThành phố Hà Nội 4.00                          16,016,876                                         
18,339 0107347572 Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại Bảo Nam Số 32 liền kề 9, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          16,015,360                                         
18,340 0109719579 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC NGUYÊN Số 36 Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          16,014,804                                         

18,341 0107300817 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM HÓA CHẤT - VẬT LIỆU - DẦU 
MỠ BÔI TRƠN Xóm 10, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          16,014,645                                         

18,342 0107405231 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Dũng Yến Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.82                          16,014,426                                         
18,343 0101650766 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN HOÀI ANH 219 Chùa Láng 2.06                          16,014,166                                         
18,344 0106382976 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÚC LÊ Số nhà 14, biệt thự 9 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.65                          16,013,663                                         
18,345 0110132457 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TDH Việt Nam số 186 phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          16,013,582                                         
18,346 0106692287 Công ty Cp may HND Trần Hiếu Số 2/2 ngõ 125 Trung Kính phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 11.48                        16,012,713                                         
18,347 0102896145 Công ty CP giao nhận vận tải Đông Dương Nhà 1, Tầng 1, TT công trình đường thủy, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.01                          16,012,103                                         
18,348 0108612093 Công ty TNHH Cơ điện lạnh SCOHOMES Số 8B, nhà A1 Khu B tập thể trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.86                          16,011,570                                         
18,349 0110133919 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI Ô 57, Lô 5 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.41                          16,007,536                                         
18,350 0106859088 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sạch và Xanh Số 23 ngõ 11, tổ dân phố Số 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.03                          16,007,082                                         
18,351 0109787466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAD VIỆT NAM Số 8, ngõ 54, tổ 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,352 0110449454 Công ty TNHH đầu tư thương mại Đông Phong Số 99A, ngõ 42, tổ dân phố số 7, phố Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,353 0106880890 Công ty TNHH TB giáo dục Thành Trung Số 60, ngõ 358/40A Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,354 0108339567 Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Và Tư Vấn Thiết Kế Đông Thăng Long Số 18, ngõ 257 đường trâu quỳ, TDP An Đào, TT Trâu Quỳ,  huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,355 0107076308 Công ty TNHH Kim Khí Nam Vũ Lô A40 Khu đấu giá 3ha, đường Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,356 0107543104 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại quốc tế Mạnh Phát Số 11 ngách 22 ngõ 74 đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,357 0107378394 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Horizon Việt Nam Số 113 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 5.00                          16,003,819                                         
18,358 0104806563 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Và Công Nghiệp Hà Nội Số 89 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          16,000,000                                         
18,359 0110546553 CÔNG TY TNHH KAT VINA Số 48 ngõ 97 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,000,000                                         
18,360 0107829135 Công ty TNHH TRUST FRIEND Thôn 5, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          16,000,000                                         
18,361 0107451848 Công ty CP Giao nhận Glorytrans Việt Nam Số 34, tập thể Công ty Cầu 1 Thăng Long, tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          16,000,000                                         
18,362 0110720145 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ BETTER BYTES Đội 5, thôn Yên Kiện, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          16,000,000                                         
18,363 0110001221 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN THUẾ MINH ĐỨC Số 4 ngõ 37 phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.57                          15,999,717                                         
18,364 0109055818 Công ty TNHH Tedy Việt Nam Căn 19 Galaxy 1, Số 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          15,999,622                                         
18,365 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Khai Tuệ Lô 11.TT2 - Khu Đô Thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nộ 5.18                          15,999,344                                         
18,366 0107583548 Công ty TNHH Betta Việt Nam Số 206/A16, ngõ 26 phố Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.03                          15,997,686                                         
18,367 0109951973 Công ty TNHH Xây lắp Và Thương mại Minh Khôi Hẻm 541/16/31 Đường Bát khối, Tổ 8. - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.03                          15,993,687                                         
18,368 0110325321 Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Thương Mại Tổ 32, Cụm 5, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,992,624                                         
18,369 0107504031 Công ty TNHH Thương mại và DV In Quang Dũng Số 18,  hẻm 29/70/19, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,992,008                                         
18,370 0108423018 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUANG MINH Số 21b Tổ 22, Ngõ 329, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, 3.00                          15,992,008                                         
18,371 0109687983 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Phát Việt Nam Số 34 Ngõ 351 Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,992,008                                         
18,372 0101975193 Công ty cổ phần xây lắp bưu điện Thái Dương Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          15,992,008                                         
18,373 0107980030 Công ty CP Dịch vụ Water Lê Hoàng Số 107 Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          15,991,274                                         
18,374 0109375215 Công ty TNHH thương mại và xây lắp Đức Minh Số 272, phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.01                          15,990,500                                         
18,375 0101330082 Công ty TNHH Hóa Bách Khoa N3, Tổ 4, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 10.84                        15,990,229                                         
18,376 0108513134 Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ Thành Phát G60, khu Tái định cư LK19A-LK19B X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          15,988,538                                         
18,377 0108874701 Công ty TNHH Cửa Công nghệ mới CNM Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2.08                          15,988,289                                         
18,378 0110025060 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ quảng cáo INVADE Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          15,987,969                                         
18,379 0110233335 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Hoàng Nguyên Số 113 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,986,620                                         
18,380 0109626564 CÔNG TY TNHH PIC S 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,986,620                                         
18,381 0109186747 Công ty TNHH Golf Nhật Minh Thành Số 852 đường Bạch Đằng, - Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          15,986,620                                         
18,382 0107344564 Công ty CP XNK Tổng Hợp và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam Xóm 3, Xuân Đồng,Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          15,986,620                                         
18,383 Lớp Mầm Non Huyền Thanh Số 120 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          15,986,243                                         
18,384 0109925483 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bahuco Số nhà 21, ngõ 42 đường Yên Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,986,170                                         
18,385 0106292641 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ARKITEC VIỆT NAM Số 57,ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch-Phường Trung Tự-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.65                          15,985,530                                         
18,386 0101099563 Công ty TNHH kho vận giao nhận và thương mại Thành Ý Số 26, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,983,182                                         
18,387 0101945329 Công ty TNHH xúc tiến đầu tư và TM Quốc tế P 1101, Tòa Nhà 17 T9, KDT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          15,981,849                                         
18,388 0105070325 Công ty TNHH Sáng Tạo Hòa Thắng Số 35, ngách 9/1 Đường Nguyễn Văn Linh - Tổ 17 P. Gia Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,981,114                                         
18,389 5500463485 Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị 389 A46 khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          15,980,272                                         
18,390 0106136434 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & dịch vụ Nhật Minh SN 163, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.02                          15,977,636                                         
18,391 0106245578 Công ty TNHH TM Quốc tế Hà Xuân Số 28, Lô Cl 7, Kđt Vinapol, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          15,972,764                                         
18,392 0109974201 Công ty Cổ phần Thiết kế - Thi công Xây dựng H&T Tổ 8, ngõ 24, đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,972,259                                         
18,393 0107499448 Công ty CP TV ĐT XD & thương mại Trường Thành số 3 nhà B1 KTT quân đội Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 3.00                          15,970,757                                         
18,394 0109333134 Công ty TNHH Tuấn Tú Hà Nội Lô V5A, Ô số 34, Khu nhà ở Văn Phú, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.69                          15,970,348                                         
18,395 0110649608 Công Ty TNHH Đầu Tư HPC Holding Số 33 đường Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,966,441                                         
18,396 0110192544 Công ty Cổ phần công nghiệp sáng tạo INDAY Việt Nam Số 111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.65                          15,965,386                                         
18,397 0110121889 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG ĐỨC MINH Số nhà 28 hẻm 11 ngách 236 ngõ 8 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,963,392                                         
18,398 0107772471 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Năng lượng điện Hà Nội Xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi,huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.32                          15,963,197                                         
18,399 0106830515 Công ty Cổ phần Ứng dụng khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Số 40 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,960,357                                         
18,400 0107000323 Công ty TNHH nội thất gỗ Quốc Huy SN 21, tổ 13 Thượng Mạo, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,958,147                                         
18,401 0104735665 Công ty TNHH DL và KS Đạt Anh Số 2 Hội Vũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,956,243                                         
18,402 0106024339 Công ty TNHH Đầu Tư TM & DV Mạnh Hùng Số 113 Phố Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          15,955,569                                         
18,403 0110678045 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MCE Số 21A ngõ 69 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 2.00                          15,955,200                                         
18,404 0110304723 Công ty TNHH công nghệ FINZ Số 7, ngõ 47/6, Đường Yên Hoà, Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.81                          15,954,027                                         
18,405 0106747930 Công ty TNHH SX và TM Tuấn Hường Số 44/12, tổ 8, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          15,953,714                                         

18,406 0107648058 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & KINH DOANH VẬN TẢI VIỆT 
NAM Số 2, ngõ 362B phố Nam Dư, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,953,340                                         

18,407 0108004289 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Ban Mai Innovation LÔ TH4 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          15,952,345                                         
18,408 0104957756 Công ty CP Tư vấn Việt Alpha Số nhà 41, lô 5 KĐT Xuân Phương, phường Xuân Phương,Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          15,949,824                                         
18,409 0110867684 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG GIA Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, TDP Tràng An, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          15,948,800                                         
18,410 0105409343 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại  và Công nghệ Ánh Dương Số 42 ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2.65                          15,948,430                                         
18,411 0110115638 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNFINE Số 38, ngách 49, ngõ 63, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.00                          15,947,462                                         
18,412 0108374145 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dũng Quân Số 8 ngách 366/36 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,946,535                                         
18,413 0100895467 Công ty TNHH Tân Việt An Số 536 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          15,939,693                                         
18,414 0105454875 Công ty CP đầu tư FASCO Việt Nam Số 8, Lô 11 Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội 2.00                          15,938,074                                         
18,415 0101431588 Công Ty TNHH Đài Trang Sài Gòn Số 69 ngõ 147B phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Việt Nam 2.00                          15,934,875                                         
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18,416 0102751809 Công ty CP Liên Doanh CN Xây Dựng Hà Nội TCL Số 323 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 2.28                          15,933,108                                         
18,417 0108331864 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T&BT Việt Nam 40A Galaxy 1 khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 7.00                          15,928,571                                         
18,418 0107426714 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dự án Hà nội Số 7/117/18 Nguyễn Sơn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          15,927,500                                         
18,419 0108234444 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VIETTRADING Khu Dân Cư Ba Lương, Thôn 3, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,924,654                                         
18,420 0106198293 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại POTEC Việt Nam Số 34 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,924,654                                         
18,421 0104935921 Công ty cổ phần TM và XD TTH Xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.04                          15,921,426                                         
18,422 0108941700 Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Trường An Số nhà 92 ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.01                          15,917,632                                         
18,423 0110514537 Công ty cổ phần truyền thông, tin tức và sự kiện A&T Plus Số nhà C34-TT12 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          15,917,261                                         
18,424 0109311476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT Tầng 3, Số 102 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          15,917,261                                         
18,425 0108896399 Công ty CP DV và giao nhận vận tải Thành Đạt Khối 10 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 7.00                          15,917,261                                         
18,426 0110757850 CÔNG TY TNHH TM SX LUNA CAKE Số 54, Ngõ 47a Phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          15,916,923                                         
18,427 0101322388 Công ty TNHH Tân Việt Thái Số 66, ngõ 37 đường Mạc Thị Bưởi, Khu TT Nông Sản, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          15,915,939                                         
18,428 0109016939 CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA SOFTWARE VIỆT NAM SỐ NHÀ 32, NGÁCH 141/35, NGÕ 141 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          15,915,668                                         
18,429 0108560977 CÔNG TY CỔ PHẦN ACI - GROUP TẦNG 8, TNVP HAPULICO CENTER BUILDING, KHU 24TLSV, 24T1TLXD,, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 8.85                          15,914,255                                         
18,430 0107422822 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thành Đạt Số nhà 19, ngõ 163 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,909,234                                         
18,431 0108701515 Công ty CP giải pháp công nghiệp Tân Hà Xóm 7 - Xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 3.61                          15,905,668                                         
18,432 0101269977 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN NAM VIỆT Số 112A-E2, đường Thái Thịnh,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          15,904,955                                         
18,433 0109597803 Công ty TNHH Xây dựng CSTP Thôn 1- Xã Chàng Sơn- Huyện Thạch Thất- Thành phố Hà Nội 3.00                          15,904,955                                         
18,434 0107312989 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á Số nhà 12, nghách 49/63 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội 3.00                          15,904,955                                         
18,435 0108471491 Công ty TNHH đầu tư thương mại và nhập khẩu Quang Phát Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ 11.71                        15,904,143                                         
18,436 0110731852 Công ty cổ phần Quốc tế NCL Khu đất dịch vụ 16.32 ha, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          15,904,000                                         
18,437 0109386023 Công ty cổ phần thương mại và kiến trúc Mộc Việt Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          15,903,161                                         
18,438 0102350645 Công ty TNHH Nội Thất và TM Hoàng Dũng Số 28 Phố Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3.55                          15,901,801                                         
18,439 0110269740 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Xây dựng Khánh Minh Số nhà 16A, Ngõ 121 Phố Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 4.58                          15,901,748                                         
18,440 0110670776 Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Go Home Thửa đất số CL02-30 Khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.97                          15,899,795                                         
18,441 0106412162 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Hùng Long Xóm 1, Thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          15,897,600                                         
18,442 0110704231 Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại TM Hà Nội 65 Mai Hương, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8.64                          15,893,987                                         
18,443 0109373828 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT SỐ S3-6, LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 10.46                        15,893,576                                         
18,444 0100380394 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 103 Đặng Tiến Đông Đ Đa Hà Nội 2.25                          15,890,530                                         
18,445 0110494538 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM QUỐC TẾ SAMLIFE INSURANCE Số 25B Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9.00                          15,889,433                                         
18,446 0110837337 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Trí An Khu văn phòng Tầng 22, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,888,722                                         
18,447 0109240465 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HC Quốc tế Tổ dân phố số 20, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1.83                          15,886,121                                         
18,448 0110395618 Công ty TNHH thương mại và du lịch TrendingVN Travel Số nhà 6, tổ 15 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.05                          15,880,238                                         
18,449 0107982870 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Moventek Số nhà 32/484/64 đường Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 1.03                          15,879,093                                         
18,450 0101670321 Công ty TNHH TM & DV Việt Thanh 22/162 Khương Trung 3.14                          15,878,666                                         
18,451 0102137878 Công ty TNHH Công nghệ mới ASG Tầng 6 Toà nhà 34 Giang Văn Minh - Ba Đình 3.00                          15,876,608                                         
18,452 0108659246 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Nam Long Số 25 ngõ 69 Đặng Xuân Bảng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          15,876,608                                         
18,453 0110482620 Công ty TNHH đầu tư và phát triển nền tảng số toàn cầu L06L04 Biệt Thự An Khang - Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,454 0110685490 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật HQT số 18 Ngõ 192 đường Trần Phú ,Phường Mộ Lao , Quận Hà Đông , Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,455 0107485967 Công ty CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG Số 407 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3.00                          15,876,542                                         
18,456 0108144007 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Sản Xuất Cơ Khí Long Biên Số 13 ngõ 219 Đường Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,457 0109404138 Công ty TNHH một thành viên đầu tư Minh Song Tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,458 0109434728 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Vận tải Phát Thịnh VN Số 9, ngõ 189 Ngô Gia Tự, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,876,542                                         
18,459 0107938102 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG HN Số 17A, Ngõ 251, Phố Nguyễn Khang, Tổ 30, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,460 0104428304 CÔNG TY TNHH TM PHÁT LỘC Số 22 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,461 0103077205 Công ty CP Bizways Việt Nam Số 151 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,462 0105196649 Công ty TNHH Đầu Tư TM và XNK Thăng Long SN 44 Tổ 68 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,463 0106803173 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Kỹ Thuật DESITECH Việt Nam Số 6 Ngách 250/51 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,464 0108213726 Công ty TNHH Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nhà Việt Số 4C, ngách 22/23, ngõ 282 đường Kim Giang, tổ 25B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,876,542                                         
18,465 0108400388 Công ty CP WORLDWASH Việt Nam Số 15B, ngõ 50 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,466 0101023268 Họp tác xã Công nghiệp Thành Đoàn Số 154 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,467 0109347384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH TƯƠI SỐ 7 XÓM KÊNH, THÔN TRUNG, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 3.00                          15,876,542                                         
18,468 0108884107 Công ty TNHH TMDV & ĐT An Phú Hưng Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,469 0110215248 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRÍ THIỆN Số 8, ngõ 242 đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          15,876,542                                         
18,470 0110727172 Công Ty TNHH Lanlan Pet Hà Nội Số 52B phố Hàng Bún, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,471 0104597415 Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ Đức Tín Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          15,876,542                                         
18,472 0107457536 Công ty CP TM và Công Nghệ ANV Việt Nam Số 11 ngách 429/42 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,876,321                                         
18,473 0104515885 Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Dũng Thành Số 4 dãy G ngõ 18 Ngô Quyền, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          15,873,825                                         
18,474 0110169778 Công ty Cổ phần Giải pháp chiếu sáng cao cấp KINGLUX Số 16TM-3C-12 The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          15,873,006                                         
18,475 0110406122 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO VIỆT NAM Số 36, ngõ 20 phố An Hoà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,872,000                                         
18,476 0102185705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KIM KHÍ VẠN XUÂN 118(83 cũ) Đê La Thành,Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 2.00                          15,872,000                                         
18,477 0101585193 Công ty TNHH Trang TB Bảo Hộ Lao Động TM Minh Xuân 205 Trần Khát Chân 2.00                          15,872,000                                         
18,478 0108033459 Công ty CP đầu tư & PT Vigon Số 15 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          15,872,000                                         
18,479 0110658592 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Bắc An Số nhà 13, ngách 45 ngõ 325 đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,872,000                                         
18,480 0102752827 Công Ty TNHH Viễn Thông Khánh Hà Số 110, nhà A1, tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          15,872,000                                         
18,481 0101632809 CÔNG TY CP TAP VIỆT NAM 356 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          15,871,639                                         
18,482 0110728754 Công Ty Cổ Phần ĐTPT Tập Đoàn Hà Nội 789 Số 625A đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,867,684                                         
18,483 0110649774 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư HB Land D3-38 Khu Diamond poit C14, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 9.23                          15,865,626                                         
18,484 0108553659 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TƯƠI & NHANH 134 Trần Tử Bình - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 9.97                          15,864,257                                         
18,485 0110734853 CÔNG TY CỔ PHẦN PETCO GLOBAL Tầng 1 tòa N105, số 2, ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          15,863,919                                         
18,486 0107506511 Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Lâm Sản Nhật Minh Số 74, ngõ 548 nguyễn văn cừ, phường gia thụy,  Q. Long Biên, Hà Nội 5.00                          15,857,607                                         
18,487 0106188418 Công ty TNHH Bao Bì Anh Đức TDP Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          15,855,983                                         
18,488 0107737660 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LONG NGUYỄN số 29 ngõ 4 ngách 21, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          15,855,035                                         
18,489 0106475885 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ TM THIÊN LỘC Số 25, Ngõ 7 Đường Lương Ngọc Quyến ,Phường  Văn Quán - Quận  Hà Đông- Hà Nội 3.00                          15,853,734                                         
18,490 0110033209 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Số 9, ngõ 49 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          15,852,800                                         
18,491 0110727711 CÔNG TY CỔ PHẦN ST GLOBAL Số 51 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.44                          15,851,747                                         
18,492 0110849822 CÔNG TY TNHH SIJE VINA Tầng 23, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          15,851,382                                         
18,493 0110801725 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG MINH NGHĨA Số 10/123/37 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.32                          15,851,334                                         
18,494 0108807825 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK VIỆT HOA Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          15,849,983                                         
18,495 0101577019 Công ty TNHH CMS Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 2.41                          15,849,420                                         

18,496 0110457818 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI FOUR 
TREASURES Số 101 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.03                          15,843,212                                         

18,497 0107549628 CÔNG TY TNHH TM & DV MAX VILLA VIỆT NAM số 14, ngõ 518 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.00                          15,840,485                                         
18,498 0110292605 Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất nhập khẩu Ngân Tuấn Phát NV 06, Sunrise E, KĐT The Manor Central park, đường Vành Đai 3, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          15,840,000                                         
18,499 0106635779 Công ty TNHH Giống cây lâm nghiệp Ba Vì Thôn Phú Phong - xã Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 11.00                        15,836,720                                         
18,500 0105368954 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Hà Linh Số nhà 34, tổ 40, đường ga Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          15,835,896                                         
18,501 0110033625 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HUY HƯNG Số nhà 71, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Tổ 11, Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          15,834,852                                         
18,502 0110328308 Công ty TNHH Du lịch Việt Hana Số 166 Phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.04                          15,834,829                                         
18,503 0108635661 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASC VIỆT NAM Số nhà 198, Tổ 10 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          15,833,660                                         
18,504 0104559427 Công ty cổ phần thiết bị an toàn Bình Minh Thôn Biểu Vệ, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          15,831,498                                         
18,505 0107006893 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại NYN Việt nam Số 138, ngõ 14, phố Mễ Trì hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.85                          15,830,000                                         
18,506 0106381669 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Nhân Phát Tầng 2, nhà 319, phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 1.75                          15,828,656                                         
18,507 0108067257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FAROS Số 9B, ngõ 44 đường Nguyễn Phúc Lai,P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          15,825,302                                         
18,508 0105764852 Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo Số 168 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.33                          15,822,552                                         
18,509 0107033061 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Phú Hưng Số H8, Tổ 22 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          15,818,655                                         
18,510 0110329809 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN YẾN NHI Số 212 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          15,811,769                                         
18,511 0109869856 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Máy Tính ATPC Computer số 39 ngách 1 ngõ 178 Thái Hà., Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.07                          15,809,792                                         
18,512 0110413786 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNGEN D1 lô 15 Khu Đô Thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.85                          15,808,142                                         
18,513 0109354039 Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Huy Linh SỐ 142A ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.19                          15,800,730                                         
18,514 0109679118 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG SƠN LỘC Số 15, tổ 5, khu dân cư mới Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.41                          15,800,100                                         
18,515 0108887901 Công ty cổ phần QMG Việt Nam Số nhà 5 - Dãy B2 - Tổ dân phố Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,799,711                                         
18,516 0110705267 CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE VIỆT NAM Số 22B Ngõ 29 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,799,566                                         
18,517 0106130369 Công ty TNHH Đầu Tư SX TM & DV Tiến Cường Số 20 Ngách 172/46 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          15,796,869                                         
18,518 0110484113 Công ty cổ phần xây dựng nội thất Sym House Số nhà 81 H1 khu tập thể Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          15,795,000                                         
18,519 0109692599 Công ty TNHH Astart Media Số 3 nhà B Tập thể lương thực Dốc Lã, thôn Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1.11                          15,795,000                                         
18,520 0107359641 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Quốc tế Việt Đức Số 1 Phố Nguyễn Cao Luyện - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,794,337                                         
18,521 0108799412 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG NAM Số 8, Ngõ 269 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,793,668                                         
18,522 0107614362 CÔNG TY TNHH HAN NAM GLOBAL Số nhà 75, LK6B, Làng Việt kiều Châu âu, khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 9.00                          15,792,748                                         
18,523 0100511456 Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Số nhà 12 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 11.28                        15,792,284                                         
18,524 0106053530 CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT THĂNG LONG Số nhà 108 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 9.58                          15,791,973                                         
18,525 0109077392 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ LOTUS Số nhà 31 Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.24                          15,791,458                                         
18,526 0108658683 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Minh Diệp Số 5, ngách 18, ngõ 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 6.63                          15,788,368                                         
18,527 0108470480 Công ty TNHH TM Plastic Phương Anh Số 123 ngõ 254 phố Minh Khai, Phường Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 9.00                          15,788,356                                         
18,528 0108225619 Công Ty TNHH thương mại sản xuất và dịch vụ Bảo anh Km 15 Quốc Lộ 1A - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          15,788,301                                         
18,529 1001129495 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIFA Số 8, Ngách 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          15,786,336                                         
18,530 0107466530 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC VINH Số nhà 5, ngõ 69 Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          15,786,050                                         
18,531 0107753528 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ AGT Tầng 4, tòa nhà Trung Yên Plaza, lô đất O17, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,781,772                                         
18,532 0100100103 Công ty CP ĐTXD & Thủy Tinh HN Số 25 Nguyễn Huy Tưởng - TXT - Thanh Xuân -  Hà Nội 3.00                          15,780,321                                         
18,533 0105905454 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH CƯỜNG Số 7A, phòng 210B, tập thể Bộ Thương Bình Xã Hội, phố Vọng H - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.00                          15,780,321                                         
18,534 0108565848 Công ty CP tư vấn & đầu tư D&H Số 4, ngõ 91 Đường Xuân La, Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          15,780,321                                         
18,535 0101546959 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Việt SỐ 132, NGÁCH 95/8 PHỐ CHÙA BỘC, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          15,780,321                                         
18,536 0109166878 Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VENEER Trường Giang Cụm 7, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          15,780,321                                         
18,537 0109311035 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu y dược Quốc Tế EUROMED Số 8, Ngõ 68 đường Định Công Thượng, P Định Công, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.28                          15,780,250                                         
18,538 0109113749 Công Ty TNHH Kensho Tầng 2, Tháp B, Tòa D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          15,778,860                                         
18,539 0107283777 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VŨ LINH Số 18, Ngõ 203 Đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.15                          15,771,129                                         
18,540 0107045677 Công ty TNHH TM và SX AUTO Thành Trung Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nội 2.40                          15,770,020                                         
18,541 0108497387 Công ty Cổ Phần Lazico Việt Nam Số 28, Ngõ 50/71 Đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,768,420                                         
18,542 0110651477 Công ty TNHH Huy Thảo AE Thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,768,258                                         
18,543 0101866123 Công ty CP PT Hạ Tầng Đô Thị Hà Nội Số 39 Ngõ 149 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,767,653                                         
18,544 0107863827 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư STARLAW Số 619, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, 1.04                          15,762,384                                         
18,545 0110674065 Công ty TNHH XNK và thương mại thép Hưng Phát Số 01, hẻm 70/79/16 phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          15,757,788                                         
18,546 0109781383 CÔNG TY TNHH MINH LONG A&F Số 1, Ngách 11, Ngõ 107, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,756,800                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

18,547 0101726990 Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế SINYMED DG 05, số 5 Khu đấu giá Mậu Lương, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,756,299                                         
18,548 0108715821 Công ty TNHH Tacar Long Biên Số 29 phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,756,299                                         
18,549 0105244878 Công ty CP Truyền thông VIC Việt - Hàn Số N7, Khu Nhà ở và Dịch vụ công cộng, ngõ 603,  Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          15,751,961                                         
18,550 0104922898 Công ty TNHH Thương Mại Duy Cường Đạt Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,751,711                                         
18,551 0104585353 Công ty TNHH bảo hộ lao động Unisafe VN Số 28 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà nội 2.01                          15,750,534                                         
18,552 0106935109 Công ty cổ phần đầu tư XD Minh tiến Số nhà 12 ngõ 97/15 đường đình thôn,Phường mỹ đình 1,Quận Nam từ liêm,Hà nội 2.49                          15,750,523                                         
18,553 0104261567 Công ty TNHH Mây tre XK Hiền Lương Xã Phú túc - Phú xuyên - Hà nội 3.00                          15,750,192                                         
18,554 0109559050 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEWWIN Số 71 phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.01                          15,748,740                                         
18,555 0108239749 Công ty TNHH BK Light Việt Nam Số 10, ngõ 79 đường Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.20                          15,748,559                                         
18,556 0107759720 Công ty TNHH Phát triển Xây Dựng Và Thương Mại An Hưng Số 14, phố Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          15,746,067                                         
18,557 0102273359 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh LK18 L3, Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          15,744,000                                         
18,558 0107655707 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phú Thôn Thụy ứng - Xã Hòa Bình - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2.00                          15,734,400                                         
18,559 0106304128 Công ty CP TM và Hóa Chất Việt Thái Số 34 Ngõ 1056 Tổ 25 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.36                          15,734,152                                         
18,560 0106849724 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu Số nhà 31, ngõ 264/29, tổ 13, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,732,998                                         
18,561 0108222061 Công ty CP thương mại và Xuất Nhập Khẩu thiết bị Hà Nội Thôn Thạch Lỗi - X. Thanh Xuân - H. Sóc Sơn - TP. Hà Nội 3.00                          15,732,210                                         
18,562 0107732013 CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC BAN MAI XANH Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 9.10                          15,730,909                                         
18,563 0108162359 Công ty TNHH ĐT TM Dược phẩm Eunice Thôn 5, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 3.10                          15,728,055                                         
18,564 0107819634 Công ty TNHH Hải Minh Việt Nam Số 13, Dãy B3, TT Quân Đội Z176- Tổng Cục kỹ thuật, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 9.30                          15,722,780                                         
18,565 0110718040 Công ty cổ phần bao bì THT Việt Nam Số 40 Tt2A Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          15,719,864                                         
18,566 0108018997 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển CNTT Việt Nam Nhà số 5, Ngõ 64 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.57                          15,719,329                                         
18,567 0107139879 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ARC-T Số 91 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 8.28                          15,717,737                                         
18,568 0100379751 CÔNG TY TNHH MAI TRANG Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.58                          15,717,659                                         
18,569 0107359426 CÔNG TY TNHH GLOBAL LIFECARE VIỆT NAM Số nhà 4, ngách 138 Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 3.03                          15,715,482                                         
18,570 0106827985 Công ty TNHH DV ATA Việt Nam C18 lô 19, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.21                          15,714,623                                         
18,571 0107732253 Công ty cổ phần XNK và vận tải dầu khí Việt Nam Số No13 LK497 khu A đất dịch vụ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,712,571                                         
18,572 0109166099 CÔNG TY TNHH MTV VT THÁI HÀ Thôn Thu Quế , Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          15,709,524                                         
18,573 0107670920 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÂM ANH Số 17,ngõ 1, Đê La Thành,Thổ Quan,Đống Đa,Hà Nội 8.00                          15,704,883                                         
18,574 0109371316 CÔNG TY TNHH MÁY HIỆP THÀNH Số 3 dãy e ngõ 18 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.94                          15,704,434                                         
18,575 0109093901 Công ty TNHH tổ chức sự kiện & Du lịch SEA MOON Việt Nam Số 6 ngách 182/33 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.74                          15,702,669                                         
18,576 0109570255 Công ty TNHH đầu tư và thương mại KTT Việt Nam Số 9B, ngõ 1 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.03                          15,702,457                                         
18,577 0105140526 Công ty CP ĐT - TM & DV Xuân Lộc Thọ Số 44B ngách 443/140 Nguyễn Trãi,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.93                          15,697,581                                         
18,578 0102083887 Công ty Cp Taxi Phương Anh SN 26, Ngách 205/200 TDP Nhang, Cụm 3, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.34                          15,696,537                                         
18,579 2902002305 Công ty cổ phần hợp tác và phát triển nhà cộng Số A58 - TT5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 10.21                        15,694,242                                         
18,580 0107057961 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Nam Dương Số 4, Ngách 96/78 Đường Ngô Gia Tự,P.Việt Hưng, Long Biên. Hà Nội 3.00                          15,693,722                                         
18,581 0110006477 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mixi World Số 32 ngõ 165 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,693,722                                         
18,582 0109768463 Công ty TNHH NhungLand Số SB9A-SP.09-17 khu Sao Biển 9, khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 8.01                          15,691,226                                         
18,583 0108047275 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA Số B2-2, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 7.51                          15,690,710                                         
18,584 0500372905 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Nam Hà 110 đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội 3.25                          15,690,564                                         
18,585 0109566315 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ECOVIN Số 69B Khu Cầu Đơ 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 7.00                          15,690,054                                         
18,586 0102601049 CÔNG TY TNHH ĐỒNG HỒ SCANDINAVIAN T1, 41A Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 5.14                          15,686,533                                         
18,587 0108814205 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại T&Đ Việt Nam Số 137, đường Đông Hội, thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 3.00                          15,686,024                                         
18,588 0101151728 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Mỹ Đức 385 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,684,099                                         
18,589 0108999926 Công ty TNHH Trivia Việt Nam 460A Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,684,099                                         
18,590 0110804525 VPDD Fuji Print Industrial (H.K.)Company Limited Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 1612 tầng 16 Tòa tháp Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,684,099                                         
18,591 0106815595 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ T&C VIỆT NAM SỐ 30, NGÕ 113 THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 8.28                          15,681,958                                         
18,592 0109018654 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YCT VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 13.02                        15,681,824                                         
18,593 0108511602 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 3TB Ô 74 LÔ B3- ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM, ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          15,681,082                                         
18,594 0107152823 Công ty TNHH D&D toàn cầu 24B T1 TTSĐ 361 tổ 36 P yên hòa CG Hà Nội 2.00                          15,680,000                                         
18,595 0106803286 CÔNG TY TNHH WELL WEALTH VIỆT NAM Số 34,Hoàng Cầu ,Phường Ô Chợ Dừa ,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.00                          15,680,000                                         
18,596 0102782564 Công ty TNHH Kiến trúc đô thị DA Tầng 3, Tòa nhà Việt Nhật, Lô C14, Khu 3HA, Đường Tân Tiến, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,680,000                                         
18,597 0109784521 CÔNG TY TNHH LINH HI Số 98 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.02                          15,678,000                                         
18,598 0107826374 Công ty Cổ Phần Thiết kế và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Thái Số nhà 06, ngõ 31, đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3.00                          15,675,632                                         
18,599 0109372905 CÔNG TY TNHH TM & DV TRẦN HƯỞNG AUTO Số 5, ngõ 43/2, phố Doãn Kế Thiện, tổ 37, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          15,673,902                                         

18,600 0110224080 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 
F88 Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.01                          15,672,846                                         

18,601 0101193118 Công ty CP Kỹ nghệ GK Số 17 ngõ 111 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.01                          15,672,691                                         
18,602 0108459649 CÔNG TY TNHH DU HỌC TUỆ LINH SỐ 15 LIỀN KỀ 2 KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.52                          15,664,793                                         
18,603 0108601849 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn LUKA Số nhà 35A, Ngách 63/57, đường Lê Đức Thọ tổ 7, Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          15,664,356                                         
18,604 0104923436 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LTC Tầng 6, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,663,040                                         
18,605 0110116511 Công ty cổ phần mỹ phẩm Prola Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.29                          15,662,876                                         
18,606 0107299872 Công ty CP TV Xây Dựng  VÀ TB  Công nghiệp Hà Phương Số 8, ngách 236/49, Phố Đại từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1.91                          15,662,106                                         
18,607 0110320732 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ SSI Số 19 ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          15,660,398                                         
18,608 0109652282 Công ty TNHH thương mại và xây dựng NewHouse Việt nam TDP số 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. 10.00                        15,658,660                                         
18,609 0105184322 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG NEW- TELECOM Số 72A ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng; Phường Ô Chợ Dừa; Quận Đống Đa; Thành phố Hà Nội 1.02                          15,657,670                                         
18,610 0110639342 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tourism & Event Trương An Số 18, nghách 30, ngõ 409 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.30                          15,657,022                                         
18,611 0108244562 Công ty cổ phần học viện quốc tế võ thuật Việt Nam Tầng 3 B18 - TT19 KĐT Văn Quán, Phố Nguyễn Sơn Hà, Phường Phúc La, Quận Hà Đông 8.00                          15,647,138                                         
18,612 0109913103 CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY HẠI AN TÂM Số nhà 58, Đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          15,647,138                                         
18,613 0108506137 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phan Lê Số 10 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.00                          15,647,138                                         
18,614 0109120457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK Số 28 lô OBT2-X1, KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          15,647,138                                         
18,615 0110364560 CÔNG TY TNHH ULRICH Số 338 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.00                          15,647,138                                         
18,616 0107636447 Công ty CP phát triển Truyền thông và Công nghệ HN Số 9/8 ngõ 160 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.52                          15,640,385                                         
18,617 0104177499 Công ty CP Than hoạt tính Toàn Cầu 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,636,545                                         
18,618 0108326494 CÔNG TY TNHH SX VÀ TMDV HỮU NGHỊ Tổ dân phố số 13 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.36                          15,636,229                                         
18,619 0109622383 Công ty TNHH Osren Việt Nam Số PL 01 - 33 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đườ - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 9.00                          15,634,187                                         
18,620 0110636711 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLT Số 20C, Ngõ 64 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          15,632,502                                         
18,621 0106098267 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ SỐ 22/11/1295, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          15,631,877                                         
18,622 0106810290 Công ty CP Công Nghệ Rượu và Đồ Uống Việt Nam Số 130 D4 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          15,630,248                                         
18,623 0103701222 CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA Tầng 3, số 5/dãy D, ngõ 319 đường Tam Trinh, Tổ 50, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.26                          15,626,636                                         
18,624 0109452822 Công ty TNHH công nghệ H2C Đại Việt Tầng 9, Toà nhà Hồ Gươm Plaza (tòa văn phòng), Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông 9.00                          15,625,764                                         
18,625 0108281892 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhập khẩu Minh Tín Auto Số nhà 37 đường Thượng Cát, TDP số 1 Đông Ba, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          15,625,643                                         
18,626 0110060876 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KZ Số 46, Đường xóm 2, Thôn úc Lý - Xã Thanh Văn - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 8.53                          15,623,600                                         
18,627 0108168784 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH VIỆT SỐ 19, ĐƯỜNG THÂN NHÂN TRUNG, KHU ĐÔ THỊ MỚI, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 9.00                          15,622,937                                         
18,628 8668011822 Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý VN 152 Lê duẩn 2.83                          15,621,025                                         
18,629 0500231502 Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phi Đoan Số 45 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          15,620,291                                         
18,630 0107894984 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ichina Việt Nam Số 87 - Ngõ Hòa Bình 7 - Đường Minh Khai, Phường Minh Khai 3.48                          15,619,390                                         
18,631 0109842780 Công ty TNHH Irondev Tầng 2, số nhà 136 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,617,300                                         
18,632 0108221780 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T&T VIỆT NAM Số 72 đường Nghĩa Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Tp Hà Nội 1.03                          15,613,630                                         
18,633 0109348500 CÔNG TY CỔ PHẦN AGENA VIỆT NAM Số 226 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.01                          15,613,228                                         
18,634 0109880747 Công ty CP giải pháp công nghệ Lotusa Số 11, ngách 38, ngõ 5 Phố Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.03                          15,612,094                                         
18,635 0110800016 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mai Gia Huy Thôn Trung Hà, Xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          15,611,101                                         
18,636 0108186550 Công ty TNHH đầu tư phát triển Vạn Phúc An Số nhà 9, ngách 182/27 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,610,547                                         
18,637 0107004857 Công ty CP S77 Hà Nội Số 90 Đặng Xuân Bảng P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.07                          15,610,514                                         
18,638 0108395138 Công Ty Cổ Phần Thương Mại TPI Việt Nam Số 52 Hàng Bún, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,609,792                                         
18,639 0109430339 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ TMS PRODUCTION 459 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.34                          15,609,228                                         
18,640 0110028576 CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐĂNG KHOA TOUR Cụm 4, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,607,021                                         

18,641 0107074082 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ NHÀ Ở DỊCH VỤ 
HOMES LIFE Tầng 06,Số 102 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,606,888                                         

18,642 0108682598 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHARMALINK Số 38B, ngách 5/114 Hoàng Quốc Việt, tổ 24, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.55                          15,605,819                                         
18,643 0110082171 Công ty cổ phần đầu tư á châu Group V11-A06, khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.21                          15,605,482                                         
18,644 0106491527 Công ty TNHH Đầu tư & PT TM Tân Hòa Phát Xóm Hoa Thám, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          15,605,026                                         
18,645 0109861783 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Dịch vụ Trường Thịnh Số nhà 238 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 9.00                          15,604,567                                         
18,646 0109817801 Công ty TNHH dịch vụ cơ khí Minh Ngọc 146 Đường Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.56                          15,602,697                                         
18,647 0109082995 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Kiên Tầng 2 VMQ Tower, 87 Nguyễn Thái Học- Phường Điện BiênQuận Ba Đình- Hà Nội 3.00                          15,602,024                                         
18,648 0106498152 Công ty TNHH xây dựng Phú Hoa Thôn Phú Túc, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 2.00                          15,598,464                                         
18,649 0110261300 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ TVQ Lô 53-54 Khu C khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.96                          15,598,020                                         
18,650 0102359856 Công ty CP Đầu Tư XD & PT Năng Lượng Hà Nội Số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1.48                          15,593,159                                         
18,651 0108970589 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Vĩ Số 179 ngõ Thịnh Quang, phố Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,591,931                                         
18,652 0108056657 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN BÌNH OFFICE Số 32 ngõ 133 Thái hà, trung liệt, đống đa, Hà Nội 3.00                          15,590,350                                         
18,653 0107783201 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp Công Nghệ Khoa Hưng Số nhà 11, Ngách 281/70, Ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 3.04                          15,588,730                                         
18,654 0102761067 Công ty CP QC nội thất & TT mặt trời Việt Khương Mai - Thanh Xuân 3.00                          15,588,074                                         
18,655 0105897193 Công ty CPTV & PTGD Toàn Cầu SR Số 102 Phố Ngụy Như Kon Tum Hà Nội 3.00                          15,588,022                                         
18,656 0110398753 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Khôi Nguyên Tầng 9, Toà Nhà Hồ Gươm Plaza (Khối Văn Phòng), Số 102 Phố Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,657 0107733546 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MT DV02, LK 78 khu dịch vụ Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt nam 3.00                          15,587,879                                         
18,658 0110539605 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XTGROUP Số 1 ngách 262A/35 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,587,879                                         
18,659 0108807536 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ECO Xóm 10, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,660 0109892118 Công ty cổ phần cơ khí Mirai Số nhà 69, Đường Minh Khai - Cát Quế, thôn Minh Hòa 4, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,661 0110010561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG H&A Số 69D đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,662 0108780161 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI TÀI NĂNG D&H Số 2, ngõ Quan Thổ 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,663 0106690265 Công ty TNHH TM & SX Fushou VN C3-153, khu đô thị Đại Kim, Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,664 0107390916 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Nguyên SN 34 Lô C Ngõ 293 Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,665 0101603029 Công ty Cổ Phần OKI Việt Nam Số 9 ngõ 270 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,666 0108749820 CÔNG TY TNHH KOSAL VIỆT NAM SỐ 11 NGÕ 218/65 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          15,587,879                                         
18,667 0110131781 Công ty TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HẢI ĐĂNG Số nhà 7B, Thôn Nội Phật, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,668 0110257343 Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Lâm Số nhà 14, xóm 9, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,669 0108021855-003 CHI NHÁNH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH MASIL Lô 7A Ct5 KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,670 0107372956 Công ty Cổ phần khảo sát xây dựng Topgeo Số 23, đường Trung Văn, tập thể địa chất công trình, tổ dân phố 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          15,587,879                                         
18,671 0107809876 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Ravaco Số nhà 108 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,587,879                                         
18,672 0110279636 Công ty trách nhiệm hữu hạn TMD Sky Đội 6, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,587,748                                         
18,673 0106508185 Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Anh Thôn Miếu Môn - Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 3.00                          15,586,048                                         
18,674 0107933055 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NẮNG MAI Đội 5 Thôn Đại Phu - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai -TP. Hà Nội 1.42                          15,585,395                                         
18,675 0109659947 Công ty TNHH hóa chất và môi trường An Phú Cường Số 9, ngách 2, ngõ 82, đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,585,000                                         
18,676 0109900520 CÔNG TY TNHH MÃ YÊN Tầng 15, tòa nhà Zodiac, số 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          15,583,647                                         
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18,677 0108762268 Công ty Cổ phần Cơ Điện VBA Số 120 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,582,489                                         
18,678 0105207562 Công ty CP Thang Máy Osaka Việt Nam Số Nhà 3 A2 TT  Trung Tâm Khuyến Nông Tứ Kỳ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.54                          15,581,123                                         
18,679 0102613453 Công ty CP TM & DV Quốc Phong Số 80 đường Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.50                          15,580,915                                         
18,680 8750267753-001 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP XỨ SỞ THẦN TIÊN Lố 27 BT2, Khu nhà ở Trung Văn, TDP số 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.83                          15,577,313                                         
18,681 0106108370 Công ty CP đầu tư và phát triển Thanh Hải Số 35A phố Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,575,919                                         
18,682 0109887326 Công ty TNHH XNK Phúc Long Đội 6, Thôn Ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          15,569,451                                         
18,683 0104544050 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại KTA Thôn Du Nghệ - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Tp Hà Nội 3.00                          15,569,386                                         
18,684 0108568366 Công ty cổ phần My Nguyên SỐ NHÀ N007-LK17 KHU ĐẤT DỊCH VỤ 16, 17, 18A, 18B, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG 4.00                          15,568,394                                         
18,685 0106194813 Công ty CP xây dựng và thương mại Dương Đạt TDP 2, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.28                          15,568,242                                         
18,686 0106228773 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMARTCAR VIỆT NAM Số 22 ngõ 112 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          15,568,000                                         
18,687 5400373710 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Xây dựng Hòa Bình Tổ dân phố Bạch Đằng,Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,Tp Hà Nội 3.06                          15,567,209                                         
18,688 0110228769 Công ty cổ phần giáo dục đào tạo MATH & ENGLISH A10 - V10 The Terra An Hưng, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 11.00                        15,566,630                                         
18,689 0105458076 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN LẠNH THU HƯỜNG số 33/71 nguyễn lương bằng, đống đa, Hà Nội 3.01                          15,565,539                                         

18,690 0110622846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN MINH PHÚC 
GIA Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa văn phòng), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,565,391                                         

18,691 0107322458 Công ty TNHH kỹ thuật lắp đặt & DV nhiệt lạnh Bách Khoa Số 74 dốc Thọ Lão, P. Đống Mác, HBT, Hà Nội 3.27                          15,563,969                                         
18,692 0108388042 Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Gia Hưng A20-TT3, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,558,805                                         
18,693 0110508967 Công ty TNHH thương mại dệt may Việt Hưng Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.02                          15,554,520                                         
18,694 0105698688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM 299 Số 14 ngõ 81 đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,552,062                                         
18,695 0110647791 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Khang Huy Số 24 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          15,552,000                                         
18,696 0107169697 Công ty CP Thương Mại Và  Khoa Học Công Nghệ VSCM Số 10 Ngách 76 Ngõ 168 Đường Kim Giang Tổ 31 P. Đại Kim Q. HM Hà Nội 2.00                          15,552,000                                         
18,697 110867130 CÔNG TY TNHH ALPHA TECH SOLUTIONS Số 2 Ngõ 49 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,552,000                                         
18,698 0107466442 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Quốc Tế Thùy Dương Số 45 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          15,551,118                                         
18,699 0108691793 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MTA ELEC LK 1-23 KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          15,550,769                                         
18,700 0110385592 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bách Tùng Số nhà 176, Tổ 7, Ngõ 12 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,550,738                                         
18,701 0107164829 Công ty CP Kỹ Thuật Thanh Phong Số 5A Ngách 151/179 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          15,547,910                                         
18,702 0110208843 Công ty TNHH Du lịch truyền thống và Tổ chức Sự kiện Vietpower Số nhà 75, Thôn Thịnh Liên, Xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,547,684                                         
18,703 0100510653 Hợp tác xã vận tải Bắc Nam Số 187 Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 2.00                          15,541,988                                         
18,704 0106530215 Công ty TNHH Tog Việt Nam Thôn Bãi 2 - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội 3.39                          15,541,265                                         
18,705 0110657486 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG QUÂN Số 16A30 Phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.01                          15,540,312                                         
18,706 0109360480 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IARCHITECTURE SỐ 34 NGÕ 178 GIẢI PHÓNG, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          15,539,768                                         
18,707 0109735323 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LONG Số 80 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.16                          15,536,178                                         
18,708 0101453863 Công ty TNHH Phát Triển KT Năng Lượng Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.32                          15,535,315                                         
18,709 0110077781 CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Tầng 9, tòa IDS số 8 đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          15,535,000                                         
18,710 0109390284 Công ty cổ phần Sản xuất VLXD Công nghệ mới Số 307 Đông Mỹ - Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.02                          15,531,750                                         
18,711 0317542097-001 CÔNG TY TNHH SKYLA ACADEMY- CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.02                          15,529,840                                         
18,712 0109095391 Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế HDT Số 136, đường yên bình, tổ 16, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.28                          15,528,382                                         
18,713 0105389143 CÔNG TY CP GIAO DỊCH  QUỐC TẾ 2 BUY Số 20, ngõ 678 đường láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          15,525,786                                         
18,714 0108521512 Công ty CP Giáo dục DHT Globe Khu X2, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          15,523,560                                         
18,715 0106692826 Công ty CP xây dựng và thương mại EZ Việt Nam Số 8, ngõ 172 Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.08                          15,523,091                                         
18,716 0109086125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HPC Số nhà 71, ngách 6 ngõ 2 Đại từ, tổ 14, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,521,317                                         
18,717 0108667832 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Châu Anh Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2.04                          15,521,030                                         
18,718 0108452805 Công ty TNHH kỹ thuật Autoval Việt Nam Số 94A ,Tổ dân phố 6- Văn La ,Phường Phú La,Quận Hà Đông ,Thành phố Hà Nội ,Việt Nam 4.65                          15,513,019                                         

18,719 0108457200 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN VIỆT 
NAM Số 123 Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         

18,720 0106329323 Công ty CP ĐT XD Phương Đạt 449 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,721 0105861567 Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Thái Sơn Số 4 Ngách 110/1 Ngõ 110 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,722 0108799998 Công ty Cổ phần Thiết bị Nông nghiệp Thông minh THK Số 10 ngõ 22 phố Ngô Gia Khảm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,723 0107607083 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Huỳnh Anh Xóm 8, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,724 0109030965 Công ty TNHH Barsburry Engineering(S) Việt Nam Đội 7, Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,725 0105713209 Công ty Luật TNHH GALAXY Tầng 7, tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,726 0105984858 Công ty TNHH Công Nghiệp và Thương Mại TCM Việt Nam Số 48 Vạn Phúc Thượng, Tổ 9, Cụm 4, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,510,900                                         
18,727 0106178829 CÔNG TY TNHH GSE VIỆT NAM P304 Nhà A2 ngách 88/105 Trần Quý Cáp - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          15,510,754                                         
18,728 0108981968 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Số 269 A17 Ngõ 189 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,508,207                                         
18,729 0109919112 Công ty TNHH Cơ điện và Thương mại Hoàng Hà Căn hộ 29, nhà A6, tập thể quân đội Học viện Quốc phòng Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.29                          15,507,183                                         
18,730 0107915024 Công ty TNHH Thương Mại HĐ Việt Nam P10, nhà G18, tập thể Quân Đội, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.90                          15,506,345                                         
18,731 0109709789 Công ty TNHH ĐẦU TƯ TRẦN GIA PHÁT Thôn Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          15,505,513                                         
18,732 0109979087 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất CM Việt Nam Số 63, khu B, Viện NC rau quả, Tổ dân phố An Lạc, TT Trâu Quỳ,  Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,505,513                                         
18,733 0104672905 Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bình Phương Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          15,505,513                                         
18,734 0107584206 CÔNG TY TNHH ANYGARD VIỆT NAM Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,505,513                                         
18,735 0110036792 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH TÙNG Phòng 202 tầng 2 số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,505,294                                         
18,736 0108552831 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Số 3 Ngách 71 Ngõ Đỗ Thuận, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          15,504,540                                         
18,737 0105934127 Công ty TNHH ĐT TM Thành Văn An 158 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          15,500,445                                         
18,738 0110274130 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDHUB Số 9 ngõ 153 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,500,353                                         
18,739 0106607933 Công ty TNHH LOTUS BLANC Việt Nam Nhà số 4, ngõ 52 phố Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,499,825                                         
18,740 0109259219 CÔNG TY TNHH ĐẠI GIA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SDC SỐ 39C, NGÕ 55, NGÁCH 17 PHỐ CHÍNH KINH, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          15,496,864                                         
18,741 0106482272 Công ty TNHH Quốc tế Vũ An Số 145, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,491,657                                         
18,742 0109007317 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HƯNG LONG Số nhà 20, Ngõ 110, Phố Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          15,491,657                                         
18,743 0109946363 Công ty cổ phần TB Group số 85/59 đường Dương Khuê, p Mai Dịch.CG 3.00                          15,491,657                                         
18,744 0110668449 Công ty TNHH SX và TM Thép Hải Phúc Thịnh Số 01 Ngách 20 Ngõ 102 Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          15,491,657                                         
18,745 0110268024 Công ty Cổ phần Fashion A LK 27 NO3 Ngõ 1 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,490,863                                         
18,746 0110001461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THIỆN PHÁT Số 76 Phố Mới, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 10.04                        15,489,266                                         
18,747 0108802915 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MDT HÀ NỘI số 33 ngõ 320 tổ 7, đường Xuân Phương, p.Xuân Phương, q.Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội, Việt nam 3.26                          15,487,882                                         
18,748 0106120307 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TOÀN CẦU Số 72B, Ngõ 180 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.02                          15,487,048                                         
18,749 0103649371 Công ty Cp tổ hợp truyền thông thương mại số nhà 11 hẻm 25 ngách 41 ngõ 184 phố Hoa bằng - phường yên Hoà - cầu giấy -hn 3.00                          15,486,665                                         
18,750 0109639933 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật ETS Số nhà 46, tổ 4, ngõ 253 Nguyễn Văn Linh, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,484,917                                         
18,751 0107366198 Công ty CP đầu tư Gmedia Tầng 2 số 131 ngõ Xã Đàn 2, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,484,903                                         
18,752 0110513438 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SD Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 9.00                          15,484,402                                         

18,753 0107415688-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HANCORP1 - HÀ NỘI 
T&T nhà số 3 ngách 78 ngõ 554 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,477,778                                         

18,754 0110673093 CÔNG TY TNHH TM DV AF FELIX Số 54 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          15,477,350                                         
18,755 0101319681 Công ty CP Kinh doanh sản xuất Vật liệu XD Hoàn Mỹ Số 43/58A Phố Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 1.18                          15,475,200                                         
18,756 Công ty TNHH D.C.T Việt Nam A25,X3, Ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 11.14                        15,473,022                                         
18,757 0106694076 Công ty TNHH hệ thống phân phối kiều gia Đội 5, thôn Bình Trù - Xã Dương Quang - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 9.11                          15,472,433                                         
18,758 0108440574 Công ty TNHH vật tư và thiết bị Kim Khánh Số Nhà 02, Ngõ 104, TDP Thành Công, Đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,471,691                                         
18,759 0108151082 Công ty CP kinh doanh tổng hợp Thái Hưng Tầng 7, số nhà 308D, phố Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          15,470,287                                         
18,760 0108840759 Công ty cổ phần kỹ thuật tài nguyên môi trường Việt Số 1329, Quốc Lộ 6, Tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.02                          15,468,831                                         
18,761 0108495333 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ D&amp;P VIỆT NAM Số 31 Khu A, Trung Tâm Thương Mại TSQ, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,468,595                                         
18,762 0107935528 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đỗ Nguyễn Số 16 ngõ 34 đường Yên Hòa, tổ 14 Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà nội, Việt Nam 3.02                          15,467,540                                         
18,763 0110512787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MV VINA Số 9, Ngách 50/40 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          15,466,306                                         
18,764 0110175690 Công Ty TNHH Đầu Tư ATB Partners Tầng 19, tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội 3.00                          15,465,320                                         
18,765 0106795860 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Tuấn Anh Số 33 Ngõ 105 Tổ 4 Đường Thạch Bàn - P.Thạch Bàn - Q. Long Biên 4.01                          15,464,593                                         
18,766 0102255818 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIÊN VIỆT Số 7 Hẻm 50/5 Ngõ Thái thịnh 2 1.84                          15,462,888                                         
18,767 0107430460 Công ty TNHH Noble Tax Việt Nam Số 1 phố Bà Triệu - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 5.85                          15,456,139                                         
18,768 0107133820 Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng Minh Đức Số nhà 39, ngách 31/33 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân,  TP Hà Nội 4.00                          15,455,796                                         
18,769 0107138762 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại  KL Vina Cụm công nghiệp Sông Cùng - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 1.90                          15,452,945                                         
18,770 0106600381 Công ty CP DAEKANG VINA Số 1035, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          15,444,534                                         
18,771 0109947656 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOMETECH Tầng 1 số 11 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,444,350                                         
18,772 0106259299 Công ty CP TM Dịch vụ và Xây dựng TVT Số 51 ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,444,176                                         
18,773 0110694079 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TBP VIỆT NAM Số nhà 23B, Ngõ 12, Đường Xuân La, Tổ 21, Cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,443,546                                         
18,774 0110221259 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL SCIENCE JOURNEY Số nhà 33, ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,443,546                                         
18,775 0106364159 Công ty cổ phần xây dựng đầu tư và thương mại le'svic Xóm Văn Chỉ, thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.17                          15,443,526                                         
18,776 0109227312 Công ty cổ phần TNT Group Toàn Cầu CUTM 2-28 ĐIỂM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.01                          15,442,584                                         
18,777 0109366073 CÔNG TY TNHH 95S VIỆT NAM SỐ NHÀ 100 NGÕ 126 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.24                          15,442,278                                         
18,778 0108892411 Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Quốc tế Số 32 ngõ 640/21/16 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 1.90                          15,442,074                                         
18,779 0109157182 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TRUYỀN THÔNG GLOBAL Số 49, Ngách 1, Ngõ 178 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 1.11                          15,442,048                                         
18,780 5901195434 CÔNG TY TNHH SKYMOBI Phòng 503B, Tòa Rainbow, Đường 19/5, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          15,439,729                                         
18,781 0108564386 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGUYÊN C&T Số 02 Lk6a, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.01                          15,438,532                                         
18,782 0109232418 CÔNG TY CỔ PHẦN INMERGERS Tầng 7, số 192 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.04                          15,436,931                                         
18,783 0104812599 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thái Bình Hà Nội Số 8, ngách 59/18 tổ dân phố số 7 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          15,436,403                                         
18,784 0108544654 CÔNG TY TNHH NHỰA QUỐC TẾ HẢI NAM Xóm 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,436,269                                         
18,785 0109154960 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 568 HÀ NỘI XANH Số 3 Ngách 35 Ngõ 46 Phố Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          15,434,803                                         
18,786 0105839699 Công ty CP Sản Xuất XNK Tín Thành Số Nhà 61, Ngõ 346 Đ.Vĩnh Hưng - P. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          15,434,030                                         
18,787 0108308142 CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG ENTERTAINMENT Số 17A, ngõ 124 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          15,429,359                                         
18,788 0105817374 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ NAM SỐ NHÀ 16, NGÕ 63/22/2 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          15,428,169                                         
18,789 0110339243 Công ty TNHH Công nghệ Parabol Hà Nội Số 11, LK SH2A-SP2A, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã kiêu kỵ , Gia Lâm, Hà Nội 3.03                          15,426,230                                         
18,790 0109813229 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HUY HOÀNG Thôn 2, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,426,084                                         
18,791 0108121560 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 108 Số nhà 10 ngõ 65/42 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.28                          15,423,077                                         
18,792 0110446598 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Lotus Architecture Tầng 6, nhà A26 khu đấu giá Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,793 0108230993 Công ty TNHH Cảnh Quan Greenlife Tổ 5, Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,794 0108386990 Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại An Hải Phát Số 85 phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,414,679                                         
18,795 0107295677 CÔNG TY TNHH TOMARGO TRAVEL TOÀN CẦU Số 54 ngõ 11 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,796 0108379305 Công ty CP LISU Hà Nội Số 64 ngõ 48 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,797 0110695227 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH ANH Số 530 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,798 0108015770 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CLT Số 284, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,414,679                                         
18,799 0101561516 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nguyên Minh Số 4 ngõ 81 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,414,679                                         
18,800 0109316890 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ KINH BẮC Số 6, Lô BT1 Khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 2.28                          15,413,153                                         
18,801 0107828861 Công ty TNHH Dich vụ công nghiệp An Phát Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. NTL, Hà Nội 3.00                          15,412,989                                         
18,802 0106496980 Công ty CP ALUWINDOW Số 21 Lô Lk41 Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 1.12                          15,412,596                                         
18,803 0109974635 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HACHICO VIỆT NAM Số 5, ngách 140/30 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          15,412,562                                         
18,804 0110007488 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Trần Luyến Thôn Nội 1, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, T Hà Nội 3.02                          15,411,548                                         
18,805 0109343894 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tuhu Số 15 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          15,410,061                                         
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18,806 0101294162 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Hà Thành Lô B3 khu VP Quốc hội, ngõ 217 La thành , Đống Đa- Hà Nội 3.00                          15,409,786                                         
18,807 0108231700 Công ty TNHH thương mại và nội thất Khánh Đường Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội 5.00                          15,409,217                                         
18,808 0110111383 Công ty TNHH OMSVAHA Số 29/61/169 đường Đồng Ốc, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.28                          15,406,509                                         
18,809 0110462920 Công ty TNHH TM Quảng cáo Anh Quân Nhà liền kề HA02-127 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,405,058                                         
18,810 0110111312 Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản Khang Việt Land Số 23B ngõ 5 đường Đình tổ 18, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          15,404,936                                         
18,811 0107291425 Công Ty Cổ Phần Nguồn Giải Pháp HKA Số 5/539 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          15,404,294                                         
18,812 0108332515 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ BM Số 6, ngõ 69 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,404,258                                         
18,813 0105430779 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hành Tinh Xanh Số 183, Tổ 18 Đường Hoàng Mai P.Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          15,403,960                                         
18,814 0106513844 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất Tiến Thành Số 7 Ngõ 16/77 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,402,748                                         
18,815 0108440486 Công ty TNHH tư vấn và triển khai hệ thống thông tin – ISC Số 3, Phố Văn La, Tổ 5 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.01                          15,401,034                                         
18,816 0109844851 Công Ty TNHH Văn Hóa Giang Sơn Số nhà 23 ngõ 62 phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,398,641                                         
18,817 0105015081 Công ty TNHH Toàn Cầu Thăng Long Số 2B, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,818 0107412214 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC KHANG Cụm 2, xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,819 0109534793 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Minh Sơn Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,820 0108343676 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG QUỐC Số 2 Kim Giang - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          15,395,435                                         
18,821 0110596681 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TTL VIỆT NAM Số nhà 12, Xóm Trại, Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,822 0109108481 Công ty TNHH An Vạn Thành Số 137 Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,823 0109168508 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GEMMA VIỆT NAM Số 25 phố Đinh Núp, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,824 0105785838 CÔNG TY CP HẠ TẦNG VAAT 80 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,825 0109553404 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI AN TÂM Số 11 Ngõ 986/10/25 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,826 0107649580 Công ty TNHH Kiến Trúc Và đầu tư Xây Dựng GREENSPACE Số nhà 21 ngõ 64 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,827 0108326254 Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng TMV Việt Nam Số 5 ngõ 761 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,828 0107578386 Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam Số 751 Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,829 0109522357 Công ty TNHH Công nghệ số CHUBINHCAMERA Số 94 Dốc Lã , Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,830 0110173679 Công ty TNHH kinh doanh và phát triển MINMAX Số 1, Ngách 38a, Ngõ 72 đường Thúy Lai 2, Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,395,435                                         
18,831 4800159597 Công ty trách nhiệm hữu hạn 68 Sao Mai Số 1 ngách 3 ngõ 26 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,395,435                                         
18,832 0107807854 Công ty cổ phần Teso Mechanical Việt Nam Thôn Diến Táo, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 6.00                          15,395,239                                         
18,833 0106914187 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITSC VIỆT NAM 256B Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà NộI 2.00                          15,392,320                                         
18,834 0101947238 Công ty cổ phần Đại khôi SN107 A14, Ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          15,387,814                                         
18,835 0108945536 Công ty TNHH phát triển và đầu tư thương mại Nhất Long Số 3 Ngách 2/121 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,387,120                                         
18,836 0102352353 Công ty TNHH phát triển công nghệ Việt Khoa D04 - L39 Khu A, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,386,932                                         
18,837 0107426880 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH QUÂN Số 54, ngách 141,đường Tây Sơn,Phường Thịnh Quang,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.01                          15,385,992                                         
18,838 0105813919 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ENGICO VIỆT NAM SỐ 4 NGÁCH 37/4, NGÕ 37, TỔ 33 PHỐ DỊCH VỌNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          15,385,814                                         
18,839 0500444490 Công ty cổ phần Bắc Phương Xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 3.02                          15,384,710                                         
18,840 0107829689 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển BNL SỐ 49 NGÕ 39 HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.04                          15,378,467                                         
18,841 0108612618 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh Dương Số nhà 42A, Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          15,377,608                                         
18,842 0107377792 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản và Hóa Chất Miền Bắc Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          15,377,016                                         
18,843 0101595071 Công Ty TNHH Thương mại Sản xuất Xây dựng Thiết Bị Vật Liệu Inox Nam á 86 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội 9.57                          15,376,703                                         
18,844 0109526954 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Thiết bị Ngọc Nhi Tổ 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.34                          15,375,713                                         
18,845 0107559697 Công ty TNHH dịch vụ kế toán Hoa Linh Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.01                          15,374,645                                         
18,846 0104798785 Công ty TNHH Thương Mại TH Minh Việt Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, tp. Hà Nội 3.00                          15,372,558                                         
18,847 0108460919 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TTS VIỆT NAM Số 9, Ngõ 10, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          15,371,520                                         
18,848 0102367857 Công ty TNHH Công nghệ ITC Biệt thự số 58, Đường Tulip 04, Khu đô thị Vinhomes Riversid - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,371,054                                         
18,849 0109621943 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN MINH ĐỨC Số 55, Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.54                          15,369,246                                         
18,850 0107656210 Công ty TNHH MTV Phát hành báo chí Quốc Gia Số 72 phố Tân Ấp, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,367,475                                         
18,851 0109713633 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH SỐ Tầng 8, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,363,360                                         
18,852 0102873589 Công ty TNHH thương mại và vận tải Tuấn Huy Xóm 2, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,360,450                                         
18,853 0109973134 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Đức Phong Số 31, Ngách 3/5, tổ dân phố 10, - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          15,360,000                                         
18,854 0106797240 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thuận Phát Số 17F, ngách 17/211 tổ 42 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,360,000                                         
18,855 0110399563 Công ty TNHH Beegreen việt Nam Phòng 1309, Tòa nhà Plaschem, Tầng 13, Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          15,360,000                                         
18,856 0101406380 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Hoa Mai Số 9, Đồng Bát, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          15,360,000                                         
18,857 0110601250 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TTQ VIỆT NAM Số nhà 7B, Ngách 115, Ngõ 122 Đường Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,360,000                                         
18,858 0107482518 Công ty TNHH Smart Star Việt Số 5 ngõ 19 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          15,360,000                                         
18,859 0107469059 Công ty TNHH phát triển Thương Mại và dịch vụ Tam Dương 255 An Dương, P.Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.01                          15,358,964                                         
18,860 0106078197 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA Số nhà 23, tổ 28, phan đình giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          15,358,885                                         
18,861 0107815710 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ FAS Việt Nam Số 2 B11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          15,358,625                                         
18,862 0110173774 Công Ty TNHH KTB Technology Số 47, ngách 629/12 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          15,356,866                                         
18,863 0108745375 CÔNG TY TNHH MY BRIDGE EDUCATION Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,355,000                                         
18,864 0108840276 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JCP LIWU VIỆT NAM Phòng F1602B, tầng 16 tòa nhà văn phòng, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,354,907                                         
18,865 0105981952 Công ty TNHH Dtx Việt Nam Số nhà 8, ngách 7, ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10.38                        15,354,823                                         
18,866 0110525874 Công ty TNHH Tgrumpy Số 45/2 Đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.16                          15,353,600                                         
18,867 0110017006 CÔNG TY CỔ PHẦN META TOUR Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội 2.28                          15,351,574                                         
18,868 0108604688 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÍN NGHĨA Tầng 1, nhà E3, số 7 đường Vũ Phạm Hàm, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.41                          15,349,287                                         
18,869 0106062711 Công ty Cp ADCC Việt Nam Số 20 ngõ 116 phố Trần Tử Bình - phường Nghĩa tân - Cầu giấy - Hà Nội 9.60                          15,349,060                                         
18,870 0108754919 Công ty CP Dược Phẩm Quốc Tế BETACARE Số nhà 22, ngõ 29, tổ 24, phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          15,347,325                                         
18,871 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập "Ngôi nhà Sinh thái" Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,343,510                                         
18,872 0109186659 NNN_CÔNG TY TNHH DAEHAN ENG Số 2/37/55 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,342,931                                         
18,873 0101819564 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 32 khương thượng 2.00                          15,339,326                                         
18,874 0109238466 CÔNG TY CỔ PHẦN FDV VIỆT NAM NV- A4 Khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.84                          15,339,123                                         
18,875 0601111730 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM LITAHA VIỆT NAM Tầng 2A, N09 B2, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,338,857                                         
18,876 0110229843 Công Ty TNHH Quốc Tế CCT Số 17 phố Trần Cao Vân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.20                          15,338,650                                         
18,877 0105422288 Công ty CP Xây Dựng và XNK Hạ Long Group Số 4 Ngõ 12 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,338,318                                         
18,878 0107600659 Công ty cổ phần Entec Led Số 471 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,336,775                                         
18,879 0109265283 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Beauty Hana Med Số 23, Ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,336,361                                         
18,880 0109528775 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ATZ HOME Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          15,335,594                                         
18,881 0109350700 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ  MK HOME Việt Nam Số 205 ngõ 61 phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,335,305                                         
18,882 0109629290 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐĂNG LONG Tầng 2 Chung cư X20, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          15,333,352                                         
18,883 0106109889 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Ngọc Hưng Thôn Thượng -Dương Hà -Gia Lâm - Thành phố Hà Nội 2.02                          15,333,329                                         
18,884 0110692515 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP THT KM 20, Quốc lộ 3, Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 2.60                          15,331,751                                         
18,885 0108543668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SƠN VIỆT Số 94, Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,328,499                                         
18,886 0110814770 Công ty TNHH Quitte Việt Nam Số 104 Kcn Chàng Sơn, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          15,328,083                                         
18,887 0110452369 Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Techmed Số 10, ngõ 86 đường Tiếp giáp TT16, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,888 0107453309 Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng & thương mại Tiên Phong Số nhà 26 D3 khu dãn dân yên Phúc-Phúc La Hà Đông 3.00                          15,328,080                                         
18,889 8386863603-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH CHI Số nhà 30 ngõ 126 phố Thượng Đình - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          15,328,080                                         
18,890 0107755236 Công ty TNHH Photonics Việt Nam Số 4, ngách 17 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,891 0110448997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÔNG ĐÀ HÀ NỘI Khu 3, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,892 0110757353 Công ty TNHH Thích Nhất Trí decor Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,893 0102679165 Công ty cổ phần Lê Minh Trung 15 Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         

18,894 0105255862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG 
MINH Số 599 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         

18,895 0109273573 Công ty TNHH PINTA Việt Nam Số Nhà 5, Ngõ 214 đường Thụy Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,896 0102902085-004 Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Kiểm Toán TTP Số 560A Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,897 0106977035 Công ty CP Khảo Sát và Xây Dựng Công Trình Hà Nội Số 3, Ngõ 219 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,898 0107880678 Công ty TNHH Kỹ Thuật PCCC và Thương Mại DHT Việt Nam Số 10A, ngõ 1 phố Kẻ Tạnh, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,899 Mầm non đặc biệt Myoko 173 NV2, số 8 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,900 0110151315 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH VÀ LÀM ĐẸP QUỐC TẾ HAN MI SO Số 160 đường Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,901 0106204469 Công ty Cp cơ điện và thiết bị Hà Nội nhà 16 dãy a11 khu TT đại học ngoại ngữ, dịch vọng hậu, cầu giấy, hà nội 3.00                          15,328,080                                         
18,902 0106337765 Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ An phú Số 12,ngách 233/27/48 đường Xuân Thủy,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 3.00                          15,328,080                                         
18,903 0101372276 Công ty TNHH thiết bị Long Giang Số 1 , tổ 44, phường Dịch Vọng Hậu , quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,904 0108704026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MAC P401, tầng 4 tòa nhà Hàng Hải, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,328,080                                         
18,905 0107328185 Công ty TNHH kỹ nghệ & TM Vinh Quang Tầng 4, số 191 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,906 0108766576 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH TAIKI SỐ 7 NGÁCH 2/47 PHỐ TRẦN HÒA, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          15,328,080                                         
18,907 0104095870 Công ty CP Quốc Tế HMT Việt Nam Ô 20, Lô F, Khu Tái Định Cư X1 Pháp Vân, Tổ 10, P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,908 0106437745 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Đào Vũ 247 SN 9 Ngõ 685 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,909 0107718065 Công ty TNHH điện máy Minh Đức Thăng Long Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          15,328,080                                         
18,910 0110604357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM Tầng 10, tòa Suced Tower, số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,328,080                                         
18,911 0108523397 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HÀ NỘI Số nhà 15B, Ngõ 6 Hữu Lê - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          15,328,080                                         
18,912 0107843972 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM SỐ 1, NGÁCH 232, NGÕ 34, PHỐ VĨNH TUY, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          15,328,018                                         
18,913 0107775578 Công ty TNHH Đầu Tư KD Đăng Quang Nhà số 06, ngách 2/35, phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liêt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,327,736                                         
18,914 0107623550 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện & Truyền thông H&G VN SN 26 ngách 29/62 tổ 5 cụm 4 Khương ĐÌnh,Thanh Xuân,HN 3.00                          15,327,676                                         
18,915 0106802099 Công ty TNHH XD & TM VINAD Số 1/72/109 Hoàng Ngân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          15,327,415                                         

18,916 0107916934
CÔNG TY CP HÓA CHẤT TINH KHIẾT VÀ DỤNG CỤ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM SỐ 22 B PHỐ VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI 3.00                          15,327,362                                         

18,917 0109537321 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại DP Việt Nam Thôn Yên Quán, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.34                          15,324,581                                         
18,918 0109178640 Công ty TNHH Bao Bì Trường Minh Thửa đất số 98-8, tổ dân phố 7 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          15,322,692                                         
18,919 0110777198 Công ty cổ phần công nghệ Việt Ý AHL Tầng 3, No08 LK1 khu đất dịch vụ 18A, 18B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,322,307                                         
18,920 0107932799 Công ty TNHH Bê tông Đông Á Số 5C khu Đìa Thông, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          15,322,307                                         
18,921 0107991360 Công ty TNHH Cargoever Việt Nam Số nhà 2 ngách 596/8 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,322,307                                         
18,922 0107614267 CÔNG TY TNHH LIFE PHARMA 16TM3B2. Khu đô thị Nam đường vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,322,307                                         
18,923 0109230121 CÔNG TY CỔ PHẦN IN NHANH ĐẠI DƯƠNG C9 Tổ 57, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          15,319,999                                         
18,924 0109585533 Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp Hữu Văn Thôn An Thuận 1, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,925 0102494340 Công ty cổ phần Thắng Anh Số 8 E ngõ 162/33 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,926 0110117988 CÔNG TY TNHH PHÁT H&M Lô số 10, Khu X1, ngõ 29 đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          15,319,998                                         
18,927 0105989052 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Q & Q Số 389 Phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,319,998                                         
18,928 0108241547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT XÓM 2 THÔN YÊN NỘI, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          15,319,998                                         
18,929 0109627871 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Tản Viên Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,930 0108205683 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Anh Tùng Số 15, ngách 70/43, ngõ 70 Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,931 0106628789 Công ty cổ phần phát triển Đại Nam Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,932 0109314854 Công ty TNHH sản việt Mạnh Minh Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,319,998                                         
18,933 0102634397 Công ty cổ phần Gia Lộc Tài Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,934 0105440022 Công ty CP Truyền thông Thiên Sơn tầng 2, tòa nhà  HH3 (tòa Sudico cạnh the garden), Khu Đô Thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm 3.00                          15,319,998                                         
18,935 0107570450 CÔNG TY CỔ PHẦN THUMEDI Số nhà 92, Đường Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
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18,936 0101391977 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Tân Hải Vân Tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,319,998                                         
18,937 0108725361 CÔNG TY CỔ PHẦN DIGIPLUS Số 34 tổ 19 ngách 72/82, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,319,973                                         
18,938 Chưa có Nhóm lớp mầm non tu thục Đức Trí Thanh Trí, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          15,319,805                                         
18,939 0108059778 Công ty CP XD và TM AEG Số 138 Ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,  Hà Nội 3.00                          15,319,072                                         
18,940 0106710627 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc Nội thất Thương mại Thiên Long Thôn Đại Bản, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.09                          15,318,540                                         
18,941 0106027160 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Đức Hồng Số 50, ngõ 40 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,318,458                                         
18,942 0108081406 Công ty TNHH Thực Phẩm ANFARMS Phòng 610, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. 3.00                          15,318,458                                         
18,943 0108054321 Công ty TNHH Thương Mại và du lịch Avada Xóm Nông, Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Huyện Gia lâm, Hà Nội 3.00                          15,318,458                                         
18,944 0109983460 Công ty TNHH Bao bì HVL Việt Nam Số nhà 31, ngách 16, ngõ 66, Phố Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          15,318,400                                         
18,945 0110282910 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Unikia Số nhà 24, Ngõ 3 phố Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          15,317,951                                         
18,946 0109649466 CÔNG TY TNHH XNK SHIBA Số 33 Ngách 43 Ngõ Quan Thổ 3, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,314,640                                         
18,947 1E8016471 HỘ KINH DOANH HƯƠNG TÂM LINH Số 34, ngách 438/269 tây sơn, thịnh quang, đống đa, Hà Nội 10.90                        15,311,523                                         
18,948 0107663553 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Sunmy Số nhà NO.04, Liền kề 114, ngõ 20 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,309,722                                         
18,949 0108948600 Công ty CỔ PHẦN THALINDA Số 31 Ngách 112/509 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,309,557                                         
18,950 0500465268 Công ty CP XD&DL Phú quý Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 2.57                          15,309,024                                         
18,951 0110380410 Công ty Cổ phần Hàng Không Vương Gia Long Tầng 6, Tòa nhà Sông Hồng Parkview, số 165 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,308,726                                         
18,952 0108245598 NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NIWA TẦNG 3, SÓ 195 TRUNG KÍNH, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          15,300,000                                         
18,953 0108974706 Công ty TNHH Verdure quốc tế Xóm 3, Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,299,214                                         
18,954 0105597506 Công ty Cổ phần kính Hoàng Việt CĂN G315A15A, G315A15B KHU ĐÔ THỊ VINHOMES GREENBAY, HÀM NGHI, CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          15,299,214                                         
18,955 0107709631 Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số và thương mại quảng cáo Hải Âu Đội 9, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,299,214                                         
18,956 0109679252 Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại MOMKID Việt Nam Số 7, ngõ 103, đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.02                          15,299,017                                         
18,957 0109328381 Công ty CP Bất động sản ELLIE HOMES HA1-25 KĐT Vinhomes Ocean Park, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          15,297,200                                         
18,958 0108005268 Công ty TNHH thương mại Đức Trung Biển Đông Thôn Hà Tân, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.63                          15,296,000                                         
18,959 0105118908 Công ty CP đầu Tư Xây Dựng Thương Mại và Truyền Thông Việt Nam Số 15-B6 Dự án nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.46                          15,294,736                                         
18,960 0106624375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN CHÍ Số 37, ngõ 175/42/26, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,292,800                                         
18,961 0107064278 Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế cửa Hà Nội Thôn ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          15,292,800                                         
18,962 0104660025 Công ty CP phát triển Duy Minh Số 18 phố Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          15,291,785                                         
18,963 0110048999 CÔNG TY TNHH SX-V Tầng 23, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          15,290,000                                         
18,964 0107990215 Công Ty Cổ Phần Quản Trị Doanh Nghiệp Trường An Số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 7.00                          15,285,534                                         
18,965 0109348532 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS TVT Nhà A3 Lô B5 Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          15,285,060                                         
18,966 0103243597 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM Số 20, Ngõ 24/3, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.16                          15,284,736                                         
18,967 0110042073 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM EUROMAK VIỆT NAM Số 300A Trần Điền, đường Vành đai 2.5, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,280,501                                         
18,968 0107487668 CÔNG TY CP VINSOLS VIỆT NAM Số 131 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,275,125                                         
18,969 0108143740 CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN VÀ VẬN TẢI HJL Số 11, Ngõ 129, Đường La Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.20                          15,274,517                                         
18,970 0109289742 Công ty TNHH Tư vấn & TMDV Thành An Tầng 3 Savina, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 5.00                          15,273,076                                         
18,971 0109813701 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Gia Huy No03 - LK30 Khu đất dịch vụ LK20a, LK20b, - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          15,266,952                                         
18,972 0106707896 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà đất Hà Nội Lô TT4 - 02, khu đấu giá, đường Đoàn Khuê - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          15,264,000                                         
18,973 0103754168 Công ty TNHH Thiết bị Điện Phượng Hoàng Thôn Hạ, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          15,263,685                                         
18,974 0104059706 Công ty CP Xây Dựng Hạ Tầng An Phát Số 5 Ngõ 1277/134/17 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 8.53                          15,262,646                                         
18,975 0109409496 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THẮNG HUỆ Số nhà 07, Ngách 2, Ngõ 5, Đường Trạm Bơm, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          15,261,036                                         
18,976 0107345166 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất An Phát DV07-Lô 07 - Số 29-Khu đất dịch vụ, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          15,259,877                                         
18,977 0102083213 CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ TIN HỌC MINH THÀNH Số 1148 Láng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          15,258,840                                         
18,978 0106995612 Công ty cổ phần thiết bị điện máy và tự động hóa Vạn Xuân Thôn Dộc - Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội 9.00                          15,255,714                                         
18,979 0107796578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HOÀNG CHÂU Trường Minh, thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội 3.00                          15,255,518                                         
18,980 0108650500 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMART24H Số 6 Ngách 4 Ngõ 2 Trung Tâm 75 Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 7.33                          15,254,655                                         
18,981 0101789214 Công ty TNHH TMSX vật liệu XD Minh Quý Số 101, tổ 14, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.24                          15,254,602                                         
18,982 0107004776 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công Huynh Ô số 72, lô số 3, Khu giãn dân Rộc Tràng , Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,251,103                                         
18,983 0104295083 Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng môi trường và mỏ - KTV Số 18, ngõ 3, khu Hà TRì 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.02                          15,249,876                                         
18,984 0102131040 Liên Hiệp KHCN Hóa học và Môi trường 34A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.03                          15,246,988                                         
18,985 0108977619 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại ACCA Số 19A Ngách 87/5 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam " 3.00                          15,237,984                                         
18,986 0106819776 Công ty CP XD Kiều Gia Sn 6 ngõ 376/16 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.05                          15,236,916                                         
18,987 0109181107 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG Số 151 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,234,672                                         
18,988 0108632981 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DOCOM Số nhà 15 Phố Mai Dịch, Tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.08                          15,232,317                                         
18,989 0101233265 Công ty TNHH Long Nam Dãy Nhà C - 1B B.Đảo Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.62                          15,230,426                                         
18,990 0108272619 Công ty cổ phần sơn BICOSI Việt Nam Đội 6, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.33                          15,228,045                                         
18,991 0107722181 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ HIỂU MINH Nhà số 10 ngách 98 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,226,885                                         
18,992 0103363710 Công ty TNHH Giải trí truyền thông & Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ARTISTPRO Số 7 ngách 291/49 phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          15,225,641                                         
18,993 0108405315 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN Tầng 2, Nhà vườn số NV10, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          15,224,518                                         
18,994 Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Cánh Diều Vàng Biệt thự TT3-16, Khu Đô Thị Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          15,223,904                                         
18,995 0105970291 Công ty CP sản xuất TM và XNK Dũng Nhi SN 77, tổ 7 - TT Đông Anh, Huyện Dông Anh, Hà Nội 3.05                          15,223,853                                         
18,996 0107144413 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng và Đầu tư Hưng Phát Số nhà 12 ngõ 26 xóm diệc, đường Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 1.97                          15,221,685                                         
18,997 0110123678 Công ty TNHH thiết kế xây dựng và cơ điện Phú Hưng Số LK 345-DV9, Khu đất dịch vụ Đìa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 3.02                          15,218,924                                         
18,998 0107129510 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và xây dựng Hà Nội Thôn Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          15,217,039                                         
18,999 0101403037 CÔNG TY TNHH IN PHƯƠNG NAM Số 12, ngõ 6, tập thể Học viện Quốc phòng, đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          15,214,956                                         
19,000 0107840428 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng Xuân Nam Số nhà 7, Ngách 14/06 Đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,214,620                                         
19,001 0106257679 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hà Lâm Thôn Hà Lâm II, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2.30                          15,208,113                                         
19,002 0109206584 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC N2TP SỐ 10B NGÕ 243 GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          15,202,992                                         
19,003 0110654365 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Số 28, ngõ 322/22/28 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          15,202,841                                         
19,004 0108502982 CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẶNG PHÁT Lô CL-06-46 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,201,618                                         
19,005 0101644498 Công ty TNHH Công nghệ - Thiết bị và TM Hà Thái Số 21 Phan Bội Châu , Phường Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          15,201,337                                         
19,006 0106025004 Công Ty TNHH Sản Xuất Thép Thái Bình Số 73/85 phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          15,198,331                                         
19,007 0109535839 Công ty cổ phần Thanh Xuân Invest Số nhà 5 BT1 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,195,693                                         
19,008 0107225542 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG HÓA Tầng 1 toà nhà B, Dự án X2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          15,194,500                                         
19,009 8119088341 Hộ kinh doanh cá thể Vũ Anh Cường Sảnh D tầng 1, khu chung cư HH2D Dương  Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          15,193,370                                         
19,010 0108250615 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EU - HTC VIỆT NAM Nhà số 6, tổ dân phố Quang Minh, đường La Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.02                          15,192,731                                         
19,011 0109626596 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THM VIỆT NAM Số 7, Ngõ 8, Ngách 9, Đường Trần Quang Diệu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          15,182,858                                         
19,012 0108525411 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI & DU LỊCH TRÍ THÀNH Số 15 ngõ 2 Quang Trung, tổ dân phố 10, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội 4.00                          15,182,760                                         
19,013 0108491307 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Phương Trang Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.07                          15,180,952                                         
19,014 0108035505 Công ty TNHH xử lý nền móng Đức Hiếu Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          15,176,312                                         
19,015 0102036037 VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI CHÍNH SÁCH XH A4 Phạm Huy Thông, Ngọc khánh, Ba đình, Hà Nội 2.00                          15,174,980                                         
19,016 0105405564 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Tân Việt Số 152 đường Nguyễn An Ninh - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          15,172,395                                         
19,017 0102626357 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG RCB Số 18 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,170,610                                         
19,018 0102195206 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIẾN BỘ AATC 95 ngõ 418 La Thành, p. Ô Chợ Dưa, Đống Đa, Hà Nội 8.00                          15,167,891                                         
19,019 0109365986 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VIỆT Số nhà 23, xóm Phúc Sung, thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.09                          15,164,984                                         
19,020 0108742832 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư TSC Việt nam Tầng 3, số nhà 50 khu đất DV2 Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà nội, Việt nam 6.00                          15,164,146                                         
19,021 0108648999 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đức Đại Thành Số 16C ngõ 105 Đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,163,012                                         
19,022 0106729064 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á ĐÔNG Số 2, Tổ dân phố số 1 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,160,688                                         
19,023 0500589009 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa xã Phú nghĩa- Chương Mỹ - Hà Nội 1.22                          15,159,094                                         
19,024 0107019317 Công ty CP Thiết Bị Điện Dương Quang Số 6, Ngõ 50 Đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.49                          15,156,933                                         
19,025 0109020406 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ HÀ LAN SỐ 79 PHỐ THANH ĐÀM, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.29                          15,156,471                                         
19,026 0103354402 Công ty CP xây dựng và thương mại CBCO Lô 223 khu giãn dân Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          15,156,441                                         
19,027 0106051124 Công ty TNHH Vận Tải Đăng Dương Số 4, Ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 1.05                          15,155,917                                         
19,028 0109459923 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Mỹ Á Việt Nam Số 12a, ngách 16, ngõ 29 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          15,152,061                                         
19,029 0107388547 Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Minh Khang Số 1081 Tổ dân phố kiên trung, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1.05                          15,151,384                                         
19,030 0109127131 Công ty TNHH Thiết bị bách khoa Hưng Thịnh Xóm Đồng, Thôn Hạ, Xã Dương Hà, HUyện Gia Lâm, TP Hà Nội 2.00                          15,151,241                                         
19,031 0107567578 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Mercury Số nhà 19, Tổ dân phố số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội 3.00                          15,149,785                                         
19,032 0106944015 Công ty Cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật Thông Đạt - Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội 1.11                          15,148,894                                         
19,033 0103267936 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ PK TUẤN MINH TT3-4, Khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.79                          15,146,700                                         
19,034 0106924259 Công ty CP Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Sao Mai Số 129, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          15,146,395                                         
19,035 0106202937 Công ty TNHH thiết bị thang máy tự động NO5, LK29 khu dịch vụ 2 Đồng Mai, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.41                          15,145,288                                         
19,036 0106631830 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÁI THỊNH Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.90                          15,144,951                                         
19,037 0103263233 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Long Hà Thôn Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          15,143,954                                         
19,038 0109640248 Công ty TNHH Viet Organic Agro Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,142,615                                         
19,039 0110410009 Công Ty TNHH Tư Vấn Tâm Lý Giáo Dục Sunrise Số 55, ngã tư Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          15,141,546                                         
19,040 0109397106-001 Lớp mầm non độc lập Minh Phúc Số 93 ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa,HN 2.23                          15,137,771                                         
19,041 0110094681 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Minh Anh Số 6, Ngõ 81/31 đường Ven Hồ Ba Mẫu, Tổ 23A, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          15,137,615                                         
19,042 0109923983 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giải pháp Vites Thôn Nội 3, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          15,136,000                                         
19,043 0105025097 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiền Lương 95 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,135,998                                         
19,044 0105338413 Công ty CP TV TK kiến trúc Converarchi Tầng 8, tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, P. bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.16                          15,131,909                                         
19,045 0101386021 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG VIỄN TIN 16/438/65 Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 9.61                          15,128,933                                         
19,046 MẦM NON TƯ THỤC VIỆT PHÁP 21 Hồ Giám - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          15,128,116                                         
19,047 0500564124 CÔNG TY TNHH VIỆT ĐẠI AN Số 38 Louis V-TT34, KĐT Louis City, đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.47                          15,126,640                                         
19,048 0106935878 Công ty CP TV XD Và TM Hưng Hải Số nhà 12A2, khu TT Khuyến nông, tổ 16 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.01                          15,126,154                                         
19,049 0110429514 CÔNG TY CỔ PHẦN UTRON VIỆT NAM Số 7/240 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          15,126,015                                         
19,050 0109495336 CÔNG TY TNHH GUBAG VIỆT NAM Lô CX-DV2 Khu Dịch vụ Thể Thao Cây Xanh Hà Đông, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          15,125,508                                         
19,051 0110155567 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Số Rosie Việt Nam Số nhà 8B, ngõ 718 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.08                          15,123,453                                         
19,052 0105141230 Công ty cổ phần Veg Số 56, ngách 38, ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.30                          15,121,088                                         
19,053 0108422582 Công ty cổ phần đầu tư thượng mại dịch vụ xây dựng TH Thôn Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          15,120,626                                         
19,054 0109902366 Công ty TNHH Mia Global SH02 Anland Premium, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, V 3.03                          15,118,157                                         
19,055 0102064700 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂN NAM 434 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          15,117,824                                         

19,056 0110156465-001 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ -CN CÔNG TY CP ĐÀO TẠO 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DVTM T3-27A, Tòa A1, Chung cư Phương Đông Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,110,552                                         

19,057 0109239371 Công ty cổ phần thương mại và giải pháp công nghiệp Việt Nam Số nhà 12 hẻm 10 ngách 12 ngõ 858 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,109,616                                         
19,058 0102095106 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH LINH 1 Ngõ 117 Thái Hà 2.34                          15,109,152                                         
19,059 0107593673 Công ty TNHH XNK Minh Phương Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1-khu đô thị Trung Yên-phường Trung Hòa-quận Cầu Giấy- tp. Hà Nội 2.43                          15,108,700                                         
19,060 0102491780 Công ty đấu giá hợp danh Thành An 266 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.26                          15,108,656                                         
19,061 0105855059 Công ty TNHH Hưng Thành Tín 93 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,108,647                                         
19,062 0108028392 Công ty Cổ phần Công nghiệp Vaico Số nhà 33,Lô 47,Đường Lý Thường Kiệt,P.Phú La,Q.Hà Đông,HN 3.00                          15,106,842                                         
19,063 0110367836 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI ĐỨC ANH Số 22 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,106,771                                         
19,064 0103844076 Công ty TNHH hơi phương Đông 30 Khu D5A Vườn Đào, đường Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          15,106,771                                         
19,065 0110077742 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sekin Số 10, ngách 95/86 phố Vũ Xuân Thiều, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,106,771                                         
19,066 0107390426 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 SỐ 118 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          15,106,771                                         
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19,067 0110192960 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG ANH LANDS Số 2, ngõ 233, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,106,771                                         
19,068 0107127665 Công ty TNHH TM và Công Nghệ VIMCOM Số 9 Ngách 28/773 Ngõ 773 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          15,106,771                                         
19,069 0108052902 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất Khánh Minh Số nhà 2A ngách 55 ngõ 21, đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          15,106,771                                         
19,070 0105334521 Công ty CP XNK và Tm Tân PHong Số 1 ngõ 85 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1.78                          15,104,896                                         
19,071 0106307182 Công ty TNHH Thương mại Việt Giang Thôn Cao Cương - Đông Quang - Ba Vì - Hà Nội 1.75                          15,103,299                                         
19,072 0102061964 BHXH người nước ngoài- Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân ái C5P94 tập thể Trung Tự, p.TrungTự, Đống Đa, Hà Nội 2.20                          15,100,448                                         
19,073 0106955867 Công ty TNHH phân phối chuyên nghiệp Thành Long Số 23 ngõ 10 tổ 17 khu VH Nghệ thuật Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          15,099,087                                         
19,074 0108798602 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Á ĐÔNG Số 1B ngõ 753 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          15,097,233                                         
19,075 0100109480-011 Công ty VTKT & TM  - CN TCT Vận tải thủy - CTCP Nhà B 55/29 khương hạ khương đình TX - Hà Nội 3.00                          15,096,898                                         
19,076 0110592655 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Goldenhorse Số 18, ngách 629/25 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.90                          15,095,138                                         
19,077 0110068459 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tiến Vinh Số Nhà 105, Đường Đồng Lầu, Thôn 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          15,093,480                                         
19,078 0108472216 Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Việt Số 8B, Ngõ 205 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9.28                          15,092,087                                         
19,079 0109683280 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ T&H Số 42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          15,092,041                                         
19,080 0109622697 Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ADA LK2-06 - Goldsilk Complex, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          15,091,795                                         
19,081 0107890595 Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Trần Anh VN TẦNG 3, SỐ NHÀ 1, NHÀ A, TT.CÔNG TY TVXD1, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI 2.00                          15,091,403                                         
19,082 0102858767 Công ty CP TM & PT CN Hoàng Việt Số 7 Ngõ 167 Đường Giải Phóng, HBT, Hà Nội 1.42                          15,090,909                                         
19,083 0110231218 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬT LIỆU MỚI THỦ ĐÔ Tầng 9 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 10.21                        15,088,561                                         
19,084 Mầm non IQ Định Công Tầng 2 Tòa nhàn Trung Yên Smile Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5.53                          15,088,232                                         
19,085 0109105314 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Minh Quân Số 40, đường Khuyến Lương, Tổ 9, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.46                          15,085,914                                         
19,086 0107500157 Công ty Cổ phần Kiến trúc G3 Số nhà 27, Ngõ 140, Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          15,085,602                                         
19,087 0105299080 Công ty TNHH Thương Mại Dương Cường Thôn Thạch Xá, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.27                          15,080,545                                         
19,088 0101938184 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN HÀ NỘI số 72, ngách 95/8 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 9.00                          15,077,917                                         
19,089 0108565358 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SKY VIỆT NAM Số 6 ngõ 35 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 9.00                          15,077,496                                         
19,090 0107842376 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ CƯỜNG PHÁT Số 2 đường 131, Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,075,210                                         
19,091 0500581296 Công ty cổ phần phát triển đầu tư thương mại Bảo Anh THÔN HOÀ LẠC, XÃ BÌNH YÊN, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 3.00                          15,075,062                                         
19,092 0107609563 Công ty TNHH TM Điện Lạnh Hữu Hưng Số 1 ngõ 296 Lĩnh Nam, P Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          15,072,354                                         
19,093 0109753393 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÒA PHÁT Số 15 ngõ 12 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.04                          15,071,517                                         
19,094 0108546891 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Hưng Thịnh Số 12 ngách 40/53 TDP số 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,071,277                                         
19,095 0105748963 Công ty CP Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Hà Số 9 ngách 91 ngõ 147 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,069,899                                         
19,096 0105855041 Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Thành Nam Số 81, Tổ 5 Phố Tư Đình, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 1.89                          15,069,063                                         
19,097 0109975371 Công ty CP thương mại quốc tế HT Natural Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,067,688                                         
19,098 0108862329 CÔNG TY TNHH GIA LINH TH VIỆT NAM Tầng 5, Tòa Nơ 2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 9.68                          15,067,562                                         
19,099 0106789232 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất milimet Tầng 2, Toà 2A chung cư Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          15,067,115                                         
19,100 0110171262 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CERES FOOD Số 14 tổ 21 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          15,066,627                                         
19,101 0108604127 Công ty CP Truyền Thông FREEDOM Số 4, ngõ 364, ngách 94, hẻm 6 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.93                          15,066,307                                         
19,102 0110755934 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN TS Số 184 Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          15,065,588                                         
19,103 0109503026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ LONG VIỆT Số 4, Ngách 65/14 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.62                          15,062,045                                         
19,104 0108579417 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ SƠN HÀ Thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 10.04                        15,061,080                                         
19,105 0109140453 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẠCH TRẦN GIA NHÀ 2TT, NGÁCH 342/61 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 10.15                        15,060,120                                         
19,106 0106791305 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng SHA Số nhà V6C - 22 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          15,058,509                                         
19,107 0109154625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ MẠNH TIẾN Số 71, TDP Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.06                          15,056,155                                         
19,108 0103244135 Công ty TNHH Mộc Mỹ Kỳ Số 60, ngõ 210 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.21                          15,055,987                                         
19,109 0108437814 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng & nội thất Mili Home Design Tầng 2, Số 12A, Lô 16A7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          15,048,985                                         
19,110 0109900778 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Anh Phát Số 109 Ngõ 53 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 2.08                          15,047,420                                         
19,111 0108825197 Công ty TNHH du lịch và dịch vụ TRAVELUP Số nhà 22 ngách 35 ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 4.74                          15,047,136                                         
19,112 0106460222 Công ty TNHH thương mại S&S mỹ phẩm Số 33 Trần Kim Xuyến - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2.27                          15,041,553                                         
19,113 0105788187 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Vân Trâm Số 62, Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.04                          15,040,595                                         

19,114 0110849269 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SỐ 80 NGÕ 116 NHÂN 
HÒA Số 78-80 ngõ 116 Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          15,040,000                                         

19,115 0110645970 CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM Tầng 9, toà nhà Detech Tower 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,040,000                                         
19,116 0107806000 Công ty Cổ phần Thiết Bị Nâng Hạ và Xây Lắp Công Nghiệp Hà Nội Số 199 đường Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          15,036,493                                         
19,117 0104977294 CT TNHH ĐT và XD công nghiệp Thăng Long Hà Nội Số nhà 37 ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.26                          15,033,226                                         
19,118 0106848449 Công ty Cổ Phần New Life Phương Đông Số nhà 35, ngõ 349, phố Minh Khai, phường Vĩnh tuy, quận hai bà trưng, thành phố Hà Nội 2.14                          15,032,870                                         
19,119 0109917475 Công ty TNHH Hoàn Kim Việt Thôn 2A, Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất , thành phố Hà Nội 3.00                          15,032,813                                         
19,120 0110139004 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH THẮNG Số nhà 45, thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.16                          15,032,746                                         
19,121 0108237029 Công ty TNHH cơ khí thương mại Minh Quân Số 184 ngõ 364 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          15,030,371                                         
19,122 0109579307 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN APRO Tầng 16, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          15,029,027                                         
19,123 0110277420 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC & MÔI TRƯỜNG GIANT BARB Tầng 6, Tòa nhà Hội Liên Hiệp Phụ nữ Hà Nội, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          15,028,535                                         
19,124 0109728894 Công ty cổ phần y dược quốc tế Hanopharm Số 20 LK 6D Đường Nguyễn Văn Lộc, Làng Việt Kiều Châu Âu , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,027,995                                         
19,125 0107801274 Công ty TNHH kính mắt Nam Hải Số 07, Ngách 67/3 Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.98                          15,026,755                                         
19,126 0106810572 Công ty TNHH ĐT & TM Hoàng Thanh Sơn Số 7,ngõ 2 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.44                          15,026,373                                         
19,127 0110397439 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HUMY NGO Tầng 10, Số 162 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          15,023,988                                         
19,128 0101609648 Công ty CP SX & TM các SP truyền thông H.M.T Số 29 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội 3.09                          15,023,907                                         
19,129 Không có MST Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập mầm non Lộc Ninh SMART KIDS Khu đô thị Lộc Ninh - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          15,023,275                                         
19,130 0108393099 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XANH Tòa nhà HongKong Tower - Tầng 12, số nhà 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          15,021,426                                         
19,131 0106858140 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và thương mại Hoàng Long Số 20 đường Kim Giang - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.01                          15,020,793                                         
19,132 0110493291 Công ty TNHH Thiết bị nội thất Tuấn Vũ Đội 3 Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,017,007                                         
19,133 0105991781 CÔNG TY TNHH SUNMORE VINA Lô TT5.1-29, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          15,015,900                                         
19,134 0600368412 Công ty Cổ phần Xây dựng và hạ tầng Phú Quý Lô 09 - 1, Tờ bản đồ số 16, Phố Triều Trúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.00                          15,015,717                                         
19,135 0110126358 Công ty TNHH Dongroup Việt Nam U3 Liền kề 13 khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          15,015,714                                         
19,136 8366267264-001 Lớp mầm non Độc lập Nắng Nhỏ Số 121 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.18                          15,015,515                                         
19,137 0109710777 Công ty TNHH Diamond Thành Đạt Số 528, phố Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 9.00                          15,015,455                                         
19,138 0106818525 Công ty Cổ phần Trang trí nội thất 2T Số 24, ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.74                          15,014,814                                         
19,139 0109943228 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại LUMOS Số nhà 34 ngõ 178 đường Cổ Nhuế, TDP Trù 5, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          15,013,553                                         
19,140 0108138589 Công ty CP Phát triển Xây dựng Phúc Bảo Số 5A, Ngõ 49 Phố Thụy Ứng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội 3.00                          15,010,549                                         
19,141 0110633100 CÔNG TY TNHH TITUS ASIAN FOOD Số 17 Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          15,010,549                                         
19,142 0107432637 Công ty CP Viễn Thông Tân Đại Phát Số 5c/13 ngõ 279 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          15,010,549                                         
19,143 0104596330 Công ty CP xây dựng sản xuất và thương mại Tân Sáng  Tạo Lô đất số No04-LK 28 KĐDV, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.01                          15,010,017                                         
19,144 0107715025 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHIẾN THỦY Tổ 1, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5.06                          15,006,235                                         
19,145 0102658454 Công ty TNHH Phi Hiếu P2 C3 TT Khảo Sát Xây Dựng, Xóm 6, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm Hà Nội 2.55                          15,005,606                                         
19,146 0110140218 Công Ty Cổ Phần LDT Thanh Bình Số 115 phố Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.07                          14,999,015                                         
19,147 0108849303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NICE ONE Số Nhà 23, Đường Bờ Đầm, Thôn 1, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.06                          14,997,892                                         
19,148 0108413884 Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Thiên Trang Số 23, Ngõ 73 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, 9.88                          14,995,205                                         
19,149 0110100328 Công ty TNHH Truyền thông du lịch Vạn An Số 1 Ngõ 3 Đường Mỹ Ả, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.03                          14,990,218                                         
19,150 0109806983 Công ty cổ phần Cơ khí Tự động hóa Đại Dương Số 10, Tổ 26, Phố Thanh Am, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,988,076                                         
19,151 0108007963 Công Ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Việt Nam Số 17 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 9.00                          14,986,955                                         
19,152 0109217603 CÔNG TY TNHH XNK & TMDV MINH THƯ SỐ 10A, NGÕ 193 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,985,916                                         
19,153 0102750361 Công ty cổ phần INVAR Đồng Cam, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 2.18                          14,978,165                                         
19,154 0107854861 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại TOH Việt Nam Thôn Cả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2.76                          14,977,183                                         
19,155 0109259522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NAM PHÁT Số 32, Phố Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.02                          14,977,048                                         
19,156 0102746894 Công ty CP Xây dựng Funny Home Việt Nam số 2, ngách 32/45/9 Phố Viên, tổ dân phố số 8 Phường Đức Thắng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 3.00                          14,976,240                                         
19,157 0109975928 CÔNG TY TNHH LLK MEDIA Số 51, ngách 2, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,976,207                                         
19,158 0110113207 Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hành Trình Hạnh Phúc Tầng 6, Tòa C, Số 22 Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          14,976,000                                         
19,159 0110693082 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Minh Khôi Số 86A, Ngõ 168, Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          14,976,000                                         
19,160 0110266972 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIA Tầng 4, Tòa nhà D’Office, đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          14,974,828                                         
19,161 0107597910 Công ty CP Xây dựng hoàn thiện Ngôi nhà Việt Số 11A, ngõ 24, phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 9.81                          14,974,587                                         
19,162 0109083406 Công ty trách nhiệm dịch vụ thương mại và sản xuất Vạn Lộc Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,972,061                                         
19,163 0104196170 Công ty CP TOPCARE VN Số 34 ngõ 176 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          14,972,047                                         
19,164 0106836355 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Phúc nguyên Số 40 Ngụy Nhu Kon Tum- Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội-Việt Nam 2.04                          14,969,094                                         
19,165 0108498599 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHONG ĐẠT Thôn 3, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.86                          14,968,391                                         
19,166 0106816158 CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG THÁI HÀ SỐ 154, TỔ 37, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,964,314                                         
19,167 0109353148 Công Ty cổ phần đầu tư vận tải và san lấp KCL Số 5, Xóm Văn Miếu, Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,962,440                                         
19,168 0104507210 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Cường Minh Số 63 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,961,886                                         
19,169 0108382636 CÔNG TY TNHH DU LỊCH COZY VIỆT NAM à Số 48 xóm 3 Vĩnh Phúc - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 1.09                          14,958,786                                         
19,170 0110324342 CÔNG TY TNHH ELMER TRAVEL Số 3 ngõ 9/16 đường Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10.74                        14,953,627                                         
19,171 0110071476 Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy thịnh phát Số 06 ngách 1A ngõ 13 đội 1 xã tả thanh oai huyện thanh trì Hà Nội 3.01                          14,952,261                                         
19,172 0102801993 Công ty CP Phát triển Bên Vững Việt Nam Số 5, TT6, đường Foresa 5B, KST, Xuân Phương, NTL, Hà Nội 3.00                          14,945,840                                         
19,173 0108525098 Công ty TNHH Nhật Phương Đông Anh số 82 Đồng Quán, Thôn Đồng Quán, xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4.00                          14,945,822                                         
19,174 0109979513 Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Thành Holdings LK 96 Khu đô thị Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          14,945,480                                         
19,175 0103948357 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống và tổ chức sự kiện Thành Đạt Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1.60                          14,943,808                                         
19,176 0104147511 Công ty Cổ phần Tư vấn Mê Linh Nại Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          14,943,402                                         
19,177 0103581388 công ty cổ phần kỹ thuật điện tử công nghiệp hồng hà số 57 phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, cầu giấy, hà nội 2.00                          14,941,000                                         
19,178 0107825525 Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng An Bình Tầng 3, số 8, ngách 3, ngõ 560, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,939,499                                         
19,179 0106335006 Công ty TNHH một thành viên JJ Việt Nam Gian hàng G09, tầng trệt CT02, Huyndai Hillstate, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.44                          14,938,621                                         
19,180 0109225266 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng MH Xóm Chùa, khu 3, thôn Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          14,938,403                                         
19,181 0108518051 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG EIFFEL VIỆT NAM Số 10B, ngõ 255, đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5.00                          14,934,589                                         
19,182 0107734726 Công ty cổ phần thương mại và phát triển An Thịnh Số 113, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,933,572                                         
19,183 0109300178 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HITECH SOFT THÔN TƯƠNG CHÚC, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          14,933,572                                         
19,184 0110059503 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIKO Số 3F ngõ 58/5 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,933,436                                         
19,185 0106546656 Công TY Cổ Phần Truyền Thông và Công Nghệ Trần Gia Số 6b5, ngõ 2 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          14,928,953                                         
19,186 0107575385 Công ty TNHH Bisa Số 7 ngõ 150 đường Trường Trinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,928,953                                         

19,187 0108711390 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC AN HÙNG 
MINH SỐ B16 NƠ6 KHU ĐTM ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,928,953                                         

19,188 0107707955 CÔNG TY CỔ PHẦN XE BẢO NAM Thôn Xuyên Dương - Xã Xuân Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          14,928,953                                         
19,189 0108906706 CÔNG TY TNHH YẾN SÀNH SỐ NHÀ 141, NGÕ 7, KHU TẬP THỂ ĐÀI PHÁT THANH MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          14,928,953                                         
19,190 0101268518 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HMC Số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,928,569                                         
19,191 0108606935 Công ty TNHH Công Nghiệp FU-DOOR Việt Nam Đội 1, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          14,927,500                                         
19,192 0306026492 Công ty Cổ phần Thủy Lợi Số 16, ngõ 83, Tổ 1 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          14,926,500                                         
19,193 0108028508 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật và đầu tư Minh Hiếu Số 04, TT9, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          14,925,072                                         
19,194 0104973317 Công ty CP vật tư kỹ thuật Minh Đạt Số nhà 1 ngách 211/17 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3.02                          14,924,591                                         
19,195 0107933344 Công ty CP XNK Y Cụ Số 1 Xóm 8 Xã Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          14,921,640                                         
19,196 0110122240 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN ND Số Nhà 22/22 Chợ Đức Thượng, Thôn Phú Đa, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 9.12                          14,921,347                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

19,197 0106531272 Công ty TNHH CROWN Việt Xóm 8, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, hà Nội 3.00                          14,918,250                                         
19,198 0109952014 Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Iflio Việt Nam Số 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.05                          14,917,466                                         
19,199 0110716050 Công ty Hanlim Architecture Group Tòa 903B3, H9CT1 Starlake, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.06                          14,916,892                                         
19,200 0104193204 Công ty TNHH phát triển công nghệ xây dựng Đông Dương Số 110-A2, khu tập thể 5 tầng, đường Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,201 0102926086 Công ty TNHH cơ điện LEVER N028, lô 31, khu DV-TM và nhà ở Hà Trì, đường Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,202 0110618744 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI PHONG Thôn Phú Đôi, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,203 0101637437 Công ty TNHH TM và DV Huấn thành Đạt 28 ngách 35/69 tổ 10 cụm 4 Phố Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,204 0101546998 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 18 HÀ NỘI 87 ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,205 0103683333 Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng 868 số 368 đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,206 0102828000 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hoàng Anh Số 8 ngách 28/53 Khu TT 28B Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,914,327                                         
19,207 0110264799 Công ty TNHH ĐT Phát triển Hoa Phương Bắc Số 1 đường Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,913,764                                         
19,208 0109279952 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VHP Số 15, Đường Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,913,498                                         
19,209 0105824798 Công ty CP Furnico Việt Nam Số 20/01 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          14,912,000                                         
19,210 0108658450 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Sơn Popa Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.03                          14,910,582                                         
19,211 0500454594 Công ty CP xây dựng và du lịch Đông Thành Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          14,909,819                                         
19,212 0102182944 Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế  Mũi Tên Vàng P202 - K3  TT Học viện CT Quốc Gia Hồ Chí Minh -P. Nghĩa Tân - CG 3.00                          14,909,692                                         
19,213 0106032435 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP F1 Số 17 ngõ 32A, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,909,404                                         
19,214 0106841669 Công ty cổ phần Fuji Vina SN 48, ngõ 3, tổ 10, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          14,908,416                                         
19,215 0107956045 CÔNG TY TNHH HANTACO Số nhà 35, phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 8.99                          14,907,361                                         
19,216 0105138132 CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM P202 toà 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 2.10                          14,906,994                                         
19,217 0109153269 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THUẬN SỐ 10, NGÁCH 67 NGÕ 521 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.20                          14,906,993                                         
19,218 0105962205 CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ  XÂY DỰNG ANCON Số 295 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,905,147                                         
19,219 0105351598 CÔNG TY CỔ PHẦN APEC FINANCE Tầng 16 Tòa CHARMVIT TOWER, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.31                          14,903,808                                         
19,220 0900555614-001 VPĐD Công ty CP Thương Mại và Xây Lắp THC Tại Hà Nội Lô 08 - 3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.36                          14,903,726                                         
19,221 Mầm non Đồ Rê Mí Việt Phường mễ trì ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.51                          14,903,145                                         
19,222 0109897638 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngô Thanh Số nhà 33, ngách 15, ngõ 68 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,902,933                                         
19,223 8177353711-001 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TIẾN THỌ GIẢI PHÓNG Số 697 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.16                          14,902,485                                         
19,224 0108200212 CÔNG TYTNHH MTV TH GARMENT Số 24 ngách 360/4 TT Đại Học Mỹ Thuât Công Nghiệp, Đường La Thành, P. Ô Chợ Dừa Q,Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,900,343                                         
19,225 0101927023 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Hiếu Trung Khối phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,896,667                                         
19,226 0109298786 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZGATE 38 NGÕ 180 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          14,896,274                                         
19,227 0108321626 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOMEPLUZ SỐ 265 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          14,896,000                                         
19,228 0101210130 CÔNG TY TNHH NGỌC HÙNG  PHƯƠNG Số 16 lô 1 tổ 100 Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,895,083                                         
19,229 0106793341 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Sông Hồng Xóm bến xã Kim Nỗ huyện Đông Anh 3.00                          14,893,048                                         
19,230 0108559185 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư XD Đức Huy Số nhà 15 ngõ 102 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          14,891,711                                         
19,231 0104612550 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT TÍN Số 6, huỳnh thúc kháng, láng hạ, đống đa, Hà Nội 9.00                          14,884,258                                         
19,232 0105932560 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÂU PHONG Tầng 3, số 52, ngõ 1150 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 2.11                          14,884,169                                         
19,233 0109307092 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC THỂ THAO VIỆT NAM SỐ NHÀ 19 NGÕ 66 ĐƯỜNG TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.04                          14,883,936                                         
19,234 0107961503 Công ty TNHH dịch vụ Long Giang Đội 4, Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          14,883,152                                         
19,235 0107977937 Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Tế Hoàng Gia Nhà U4-L20, khu đô thị Đô Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà nội 3.00                          14,883,121                                         
19,236 0108735070 Công ty cổ phần đào tạo và đầu tư thương mại Hương Sơn Thôn Đa Phúc - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          14,882,377                                         
19,237 0109650599 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM KTS1 Số 45A Đầm Hồng, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.03                          14,880,980                                         
19,238 0109417144 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOP ONE Số 80 Tt 6.2 Khu Đô Thị Mới Nam Đường 32 (West Point), Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          14,880,795                                         
19,239 0110355816 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ VINH Số 31B ngõ 1 Ngách 16, phố Thuý Lĩnh tổ 21, phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai TP Hà Nội Việt Nam 4.00                          14,880,563                                         
19,240 0108218185 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIGER VIỆT NAM Số 11 dãy B, tổ 14, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.01                          14,880,331                                         
19,241 0108245862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HNCONS Số nhà 4, ngõ 84, Xóm Phạm Hồng Thái, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          14,877,390                                         
19,242 0110424516 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ Á ĐÔNG DESIGN Số 26B, đường Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.36                          14,877,186                                         
19,243 0106301550 CÔNG TY TNHH HARCI VIỆT NAM Lô 5 BT5 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,875,840                                         
19,244 0107408497 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Quang Phát Đội 5, thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,875,840                                         
19,245 0108938458 Người NN - Công ty CP công nghệ quốc tế AMELION Tầng 8 Toà nhà Bảo Anh, số 62 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 7.00                          14,869,016                                         
19,246 0110548649 Công ty TNHH DV&TM Long Hưng Số nhà 61, ngách 29, ngõ 634 Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,868,502                                         
19,247 0108652321 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng An Phát Số 23, ngõ 91, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          14,866,246                                         
19,248 0109980491 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MR.CAHOI Số 28 Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 9.09                          14,864,308                                         
19,249 0107904262 Công ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Hà Nội Số nhà 5, ngõ 153 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.09                          14,863,384                                         
19,250 0109683315 Công ty TNHH TM VÀ SX THỰC PHẨM NỘI BÀI Đội 5 Thụy Hương, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 9.85                          14,862,717                                         
19,251 0106810029 Công ty TNHH thương mại và du lịch Letuan Tầng 9, Toà nhà Hồ Gươm Plaza (Khối C), Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 8.93                          14,861,344                                         
19,252 0110756529 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Phúc Giang Số 29, Ngách 269/77/24, Xóm Ngõ 3, Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4.02                          14,858,383                                         
19,253 0108458395 Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Phát triển NLH Số 6 Phố ô Cách - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,857,654                                         
19,254 0101453743 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Việt - Hàn Nhà lô phố B-29 Khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,856,270                                         
19,255 0104520885 Công ty TNHH ĐT TM và Vận Tải Cường Thịnh Số 44 ngõ 144 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,855,580                                         
19,256 0108754161 Công ty CP ĐT và phát triển xây dựng Hải Phong Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          14,853,261                                         
19,257 0108709761 Công ty TNHH Bao bì xanh Thịnh Phát Số 37D5, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          14,851,520                                         
19,258 0106416008 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quân Minh Số 6 A12,tập thể ĐHNN-ĐHQG,phường Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2.00                          14,848,000                                         
19,259 0109272604 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NGÀNH IN INNOVA SỐ 11, NGÕ 81 PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 9.28                          14,847,185                                         
19,260 0101072226 Công ty TNHH Thiết kế và Sản xuất Nội thất Tân Phong Lô 44E KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.12                          14,845,652                                         
19,261 0110750100 CÔNG TY TNHH SWEET STREAM Thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          14,845,150                                         
19,262 0110156560 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TÂM PHÚC Lô B1.4- XCXĐT01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,845,150                                         
19,263 0107810712 CÔNG TY TNHH PAINTTOOL VIỆT NAM Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội. 3.00                          14,843,422                                         
19,264 0109321474 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Truyền Thông Bình Minh Số 2b Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,841,987                                         
19,265 0107898717 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ, Tư Vấn Và Đào Tạo Speed Việt Nam Số 42, tổ 3, đường Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.93                          14,841,683                                         
19,266 0107571704 Công ty TNHH TM Quốc Tế Thái Vân SN 256 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.32                          14,840,559                                         
19,267 0110069124 Công Ty Cổ Phần Smartech Asia Pacific Số 1, Ngõ 307, Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.04                          14,839,471                                         
19,268 0110255219 Công ty TNHH đầu tư thương mại và tư vấn xây dựng A&A Đường Lê Trọng Tấn, Tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,839,185                                         
19,269 0107713853 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Hoàng Số 8, ngõ 125/41 đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          14,839,167                                         
19,270 0108668360 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Nam Dương 44 Phùng Hưng - Phường Ngô Quyền - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 2.00                          14,838,187                                         
19,271 0106848914 Công ty TNHH thiết bị y tế Ngọc Linh Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,272 0109168184 Công ty TNHH TM & dịch vụ MML và Anh Em Shop B11, tầng 1, TT thương mại Syrena, Số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,273 0104925264 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Phúc Tường Số 11, ngách 16/41/184 phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,274 0107632386 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ VÀ IN HỒ GIA Số 21 ngách 11 ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,275 0104866139 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tấn Anh Số 19, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,276 0106667717 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY BẮC GROUP Số 90, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,837,351                                         
19,277 0110827561 CÔNG TY TNHH DA LIỄU 247 VIỆT NAM Tầng 1, 2, 3, Số 415 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Qu  ận CầuGiấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,835,000                                         
19,278 0107559778 Công ty TNHH Chấn Mỹ SN 28, đường Nguyễn Văn Lộc, LVK Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,834,343                                         
19,279 0104659679 Công ty CP Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Linh Xóm Vĩnh, Thôn 1, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,831,577                                         
19,280 0101453327 Công ty TNHH xây dựng Mê Linh Vĩnh Phúc A38, khu 2,5 ha, tổ 54 P Dịch vọng hậu 9.51                          14,829,928                                         
19,281 0110508283 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế An Anh Số 18 Ngõ 98 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,826,522                                         
19,282 0110427683 Công ty TNHH Ngôi sao xanh 247 Việt Nam NV1-47, Dự án Nhà ở CBCS Cục B42, B57 – Tổng cục V – BCA, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.07                          14,826,457                                         
19,283 0109776143 Công ty TNHH sản xuất và TM Khánh Hương Ngách 71 Ngõ 46 Đường Trung Sơn Trầm, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, 3.00                          14,825,682                                         
19,284 0109077201 Công ty cổ phần thương mại điện tử Ecom Academy Việt Nam Số nhà D31, Khu đấu giá Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,822,964                                         
19,285 0110458441 VIỆN NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG VÀ Y HỌC TÁI TẠO Số 11 - TT03, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm,thôn Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          14,821,852                                         
19,286 0107589620 Công ty CP Bắc Việt - SHV 104 tổ 50 P Nghĩa Tân CG Hà Nội 3.28                          14,821,146                                         
19,287 0108516791 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VĂN HÓA VIỆT Số 33B Ngõ 345 Ngách 69 Hẻm 11 Phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,818,191                                         
19,288 0106398581 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ in ấn Quang Vinh Số 136 ngõ 3, tổ 10, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,289 0109992962 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGAO DU VIỆT Nhà số 15 Khu dự án HDI Homes, số 201 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          14,818,107                                         
19,290 0105932842 Công ty TNHH Thương mại Và Cơ khí Xây Dựng Hoàng Thông Số 1, ngách 765/132, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,818,107                                         
19,291 0106050875 CÔNG TY CP XÂY LẮP GALAXY VIỆT NAM Số 83 Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,292 0102702921 Công ty TNHH TMSX & XD Hiếu Huệ Số 3 Hẻm 1/28/6 Phố  Thúy Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,293 0110560734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG REVICO Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,294 0109486684 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP Lô A3L9, tầng 9, Tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,295 0107755980 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - NỘI THẤT AGOLD Số 20 ngách 19 ngõ 341 đường Xuân Phương, tổ dân phố số 5 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          14,818,107                                         
19,296 0107455722 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC Khu Biển Rộng, tổ 1 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.98                          14,816,012                                         
19,297 0108111379 Công ty CP Flat World Việt Nam 21F đường Nguyễn Khang, Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          14,815,130                                         
19,298 Mầm non tư thục Thần mặt trời Helios 57.TT4 Khu đô thị thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.64                          14,814,308                                         
19,299 0107944547 Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp điện KVA Số 10, ngõ 4 phố Yên Phúc - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          14,813,876                                         
19,300 0105982917 Công ty TNHH Phân phối nước uống Thanh Hương Số 243 Phố Mai Dịch, Phuờng Mai Dịch - Quận Cầu giấy - Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,813,355                                         
19,301 0109185711 Công ty CP may mặc Thiện Hữu Số 114 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          14,809,338                                         
19,302 0106501172 Công ty TNHH Hồng Phúc Thắng Số 40 Đường Kim Giang,Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          14,808,485                                         
19,303 0107924156 Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc nội thất và Xây dựng LE'HOME Số 129 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội. 3.43                          14,807,957                                         
19,304 0106440392 Công ty TNHH xây lắp công nghệ và thương mại Hoàng Nam Xóm Tự, Thôn Phù Đổng I, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          14,807,347                                         
19,305 0106846762 Công ty CP HCD Việt Nam Số 22C Nguyễn Cao, P. Đống Mác, HBT, Hà Nội 6.00                          14,806,176                                         
19,306 0109433611 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MLA SỐ NHÀ 19, NGÁCH 56 NGÕ GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.09                          14,805,706                                         
19,307 0104992052 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BENZA - VIỆT NAM Số 33 ngõ 82 - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          14,805,000                                         
19,308 0106540830 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hợp Bình Xóm 9, Khu 3, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội 1.15                          14,804,083                                         
19,309 Không có MST Nhóm Trẻ Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tương Lai Số 663,đường Bạch Đằng,P Chương Dương,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 2.07                          14,800,728                                         
19,310 0108006695 Công ty TNHH thiết bị điện nước Bảo Ngọc Số 23, Ngõ 75, Phố Văn Phú, Khu Dịch Vụ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,797,248                                         
19,311 0107872211 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Hồng Hạnh Số 1, ngõ 129, thôn Tựu Liệt , xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 9.15                          14,796,989                                         
19,312 0109909298 Công ty TNHH TM Đầu tư Thái Hoàng Số nhà 50 Đường Giáp Hải, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          14,796,407                                         
19,313 0107852617 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THÁI DƯƠNG Số nhà 90, ngõ 177 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,796,407                                         
19,314 0108693494 Công ty TNHH Sơn Tường Việt Số nhà 42, Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.00                          14,796,407                                         
19,315 0105305626 Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất cơ khí nội thất Thiên An Phát Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          14,796,407                                         
19,316 0106655969 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ An Phát Số 47B, khu tập thể Licola, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          14,796,407                                         
19,317 0107723347 Công ty TNHH A Vùng Miền 62N9 Khu GĐ Công ty XDCT 56 Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3.28                          14,793,959                                         
19,318 0104319344 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy và an toàn Thanh Xuân Số 72 - ngõ 14 - Vũ Hữu - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,793,144                                         
19,319 0106179043 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN VƯỢNG số 138 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,792,722                                         
19,320 0109304373 Công Ty Cổ Phần NGB Retail Tầng 3, CT1, Khu Đô Thị Dream Town, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1.26                          14,792,500                                         
19,321 0108640622 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tài Hoa 208 Phan Đình Giót, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          14,792,199                                         
19,322 0109611913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM HẢI PHÁT Số nhà 11, Ngách 12, Ngõ 162 Đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 9.95                          14,790,035                                         
19,323 0110213314 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TAM THIÊN SƠN 84 Phố Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,789,655                                         
19,324 0109667761 CÔNG TY TNHH HAI BỐN BẢY SWIFT VIỆT NAM Số 40 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,786,702                                         
19,325 0106855132 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại MCC Việt Nam Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,786,498                                         
19,326 0108238262 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh An Số 46 Khu 45 Căn hộ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          14,786,408                                         
19,327 0104647169 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂY HÀ Phòng 403, Tòa Nhà Ocean Park,Số 1 Đào Duy Anh-Phường Phương Mai-Quận Đống Đa-Hà Nội 2.28                          14,785,580                                         
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19,328 0108227581 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp an ninh Anh Dũng Số 108, ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          14,785,564                                         
19,329 0110530296 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Vạn Mỹ Số nhà 14 ngách 91/25 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.02                          14,785,118                                         
19,330 0109383618 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư bất động sản SC GREEN D49/03 Lê Trọng Tấn, khu D, Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          14,785,006                                         
19,331 0107901656 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Nguyên Số nhà 18, ngõ 95/8 tổ 49B, Phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 5.86                          14,784,160                                         
19,332 0108787706 CÔNG TY TNHH DC GLOBAL Tầng 8, Số 210 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          14,784,000                                         
19,333 0108345948 Công ty TNHH Curves Thanh Xuân Số 65 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,783,222                                         
19,334 0108787907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MYALIN VIỆT NAM 152 Đường La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Noi 9.00                          14,782,273                                         
19,335 0105933525 CÔNG TY TNHH BHQ VIỆT NAM P4 Tầng 19 tòa nhà 257 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          14,780,768                                         
19,336 0107721822 Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ vận tải Đồng Hương Sông Lam số nhà 22B, ngõ 111, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          14,780,552                                         
19,337 0106063874 CÔNG TY TNHH CÚC GALLERY A4703 Keangnam Hà Nội Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          14,780,312                                         
19,338 0104397945 Công ty CP Thương Mại & PT Công nghệ Tuấn Thanh 243 Nguyễn Văn Cừ 3.00                          14,779,618                                         
19,339 0105207650 Công ty CP Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Minh Quang Tổ 1B P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,776,589                                         
19,340 0106836595 Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế An Phát Số Nhà L8 Tổ Dân Phố 6 Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông TP Hà Nội 1.17                          14,774,400                                         
19,341 0108548874 Công Ty TNHH Thương Mại KHQ Việt Nam Số 2 Lãng Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.03                          14,773,162                                         
19,342 0108944814 Công ty TNHH Dịch vụ và địa ốc Tân Ngọc Lan Số 56D Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,772,142                                         
19,343 0106351738 Công ty TNHH Sản Xuất và KD Minh Anh Số 404 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,769,170                                         
19,344 0101234170 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO IN SONG HỒ B2 P27 Văn Chương Đống Đa Hà Nội 3.01                          14,768,651                                         
19,345 0108065122 CÔNG TY TNHH NAM LONG HÀ NỘI Số 14 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội 2.00                          14,768,500                                         
19,346 0107910354 Công Ty TNHH Cùng Trải Nghiệm Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 9.01                          14,767,502                                         
19,347 0108126865 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất Thanh Chúc Số nhà 14C3, tổ 28, đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,764,598                                         
19,348 0109942104 Công ty TNHH Đầu Tư TMDV Việt Âu Số 22, ngõ 633 Đường Trương Định, Quận Hoàng Mai, TPHN 3.61                          14,764,539                                         
19,349 0101244549 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT Số 65, 67, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.06                          14,763,184                                         
19,350 0107550278 CÔNG TY TNHH VINA TÂN SANG Xóm Tràng Trũng, Đội 2, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 9.01                          14,762,684                                         
19,351 0108060011 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Ý Xóm Cổng Đình, Thái Lai, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 4.74                          14,761,560                                         
19,352 0108047758 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JK INC B28-BT1A, KĐT mới Mỹ Đình II - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.87                          14,759,755                                         
19,353 0109089912 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Năng Lượng Quốc Tế Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          14,759,042                                         
19,354 0108704259 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Nhân Số 229, ngách Xóm Cầu Đình 1, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, huyện thanh oai, tp hà nội 3.00                          14,758,799                                         
19,355 0108405989 Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất Hoằng Đạt Thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 7.00                          14,755,991                                         
19,356 0105706177 Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam Tầng 6 cung Trí Thức Trần Thái Tông Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 9.29                          14,755,247                                         
19,357 0106129123 Công ty CP phát triển N3B Việt Nam số 46 ngõ 147 phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 9.11                          14,751,670                                         
19,358 0108507934 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HHT Số 25 ngách 68 ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9.00                          14,750,732                                         
19,359 0108566697 Công ty TNHH Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ An Thuận Phát Số 17/78 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,748,791                                         
19,360 0109614216 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN PHÁT Số 40, xóm Chợ, Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, thành phố hà nội 3.01                          14,746,918                                         
19,361 0102803140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI LỘC Số 4, ngõ 26 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          14,745,736                                         

19,362 0101893180 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG LAM 
SƠN Số nhà 40 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt - - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 9.00                          14,745,683                                         

19,363 0110167315 Công ty TNHH Minh Long R.E.E & Construction Số 83 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          14,744,474                                         
19,364 0110366381 Công ty TNHH Thương mại Zhengxing Việt Nam Số 55 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,743,662                                         
19,365 0109778366 CÔNG TY TNHH VẮC XIN HÀ NỘI II Số 115, tổ 6, Quốc Bảo, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 9.00                          14,743,662                                         
19,366 0109926021 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Tân Phúc 1, Ngõ 202 đường Lê Hữu Tựu, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,743,052                                         
19,367 0106146425 Công ty cổ phần quốc tế nhân lực Xanh Ô số B11 - BT04 - KĐT mới Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - TP Hà Nội 1.24                          14,742,301                                         
19,368 0109136425 Công ty CP Công nghệ Trí Tuệ Slova Vietnam Tầng 1, Đơn nguyên 2, 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,742,283                                         
19,369 0108706288 Công ty TNHH phục chế mỹ thuật Gon Số 16 ngõ 31 đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,741,128                                         
19,370 0101200710 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VIỆT NAM Nhà C9 sô 66 ngõ Thông thông, Tôn đức Thắng, P.Quốc tử giám, Đống đa, Hà Nội 1.08                          14,735,766                                         
19,371 0102069307 Viện NC & PT ngành nghề Nông Thôn VN Ngõ 19 Lạc Trung, HBT, Hà Nội 1.10                          14,735,101                                         
19,372 0110590979 Công ty TNHH Tran Global Số 6/66 Phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.38                          14,732,365                                         
19,373 0110015104 Công ty TNHH xuất nhập khẩu UNI CACA Số 6, Ngõ 86, Tổ 13 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,731,924                                         
19,374 0108880342 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SEA GATE Tầng 1 Số 10 Ngõ 35 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          14,731,507                                         
19,375 0110815534 Công Ty Cổ Phần Nature Craft Vietnam Số 11 ngách 11 ngõ 290 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,731,507                                         
19,376 0109789230 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đào Tạo Đầu Tư Tài Chính TPGROUP Nhà Liền Kề B4, Dãy B, Khu Nhà Ở Cụm 3, Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.01                          14,730,437                                         
19,377 0102245746 Công ty cổ phần ĐTTM & XD Bảo An Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1.03                          14,729,603                                         
19,378 0106035972 Công ty TNHH Vận Tải Và Phát Triển Nam Khánh Xóm Chùa, Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          14,729,261                                         
19,379 0108315527 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Trung Hiếu ô 23 lô 2, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          14,728,814                                         
19,380 0110172410 Công ty TNHH Phượng hoàng Cộng Số nhà 26, ngõ 158 đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,728,814                                         
19,381 0102691765 Công ty TNHH Xây dựng & Thiết bị môi trường 559 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,726,958                                         
19,382 0105132356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRÀNG AN Tầng 11, số 12, tòa nhà Zen tower, đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.25                          14,726,092                                         
19,383 0106849668 Công ty TNHH Dịch Vụ 3S Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà 21 tầng, số 671 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,722,708                                         
19,384 0105367005 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BẮC PHÚ Tổ 21 - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,385 0108009047 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH BOFA VIỆT NAM Số 3 đường Ba La - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - TP Hà Nội - Việt Nam. 3.00                          14,721,886                                         
19,386 0108627854 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC HƯNG Số 10. ngõ 46, phố Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          14,721,886                                         
19,387 0110500823 CÔNG TY CỔ PHẦN XCEL NATURE Lô số 4 khu đất 4.1CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,721,886                                         
19,388 0103143095 Công ty CP phần mềm D2S Số nhà 205B phố Quan Nhân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          14,721,886                                         
19,389 0108675294 Công ty TNHH Tư vấn Thương hiệu & Truyền thông MY CUP OF TEA Tầng 21 Tòa Nhà  CAPITAL TOWER, Số 109 Trần Hưng Đạo,phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,390 0107074734 Công ty TNHH công nghệ viễn thông Thịnh Phát Số nhà 254A, đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,391 0109933082 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HTFAM Số 58 Phố Trần Quốc Vượng, Tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,392 0106053989 Công ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Jesscomp Châu Á Số 12A, phố Đỗ Ngọc Du - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          14,721,886                                         
19,393 0109845358 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH THẢO NGUYÊN Số 69 Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,721,886                                         
19,394 0109886629 CÔNG TY TNHH ÂM THANH MAX EFFECT VIỆT NAM Số nhà 167, Ngõ 245 Phố Định Công, Tổ 23, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,395 0109975773 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT THẮNG SỐ 440 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          14,721,886                                         
19,396 0106537034 Công ty TNHH Truyền Thông và Thương Mại Bảo Sơn Căn 46, Nhà D1c, T.T Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,397 0110023088 Công ty TNHH Kinh doanh TM Nguyên Phát Số 3 Ngõ 93 Đường Đặng Công Chất, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,398 0109197562 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng CKC Việt Nam Số 7, Ngách 3, Ngõ 277, Đường Phú Nhi, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,721,886                                         
19,399 0109054317 Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại TAS Hà Nội Thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,400 0109162055 Công Ty TNHH Cơ Khí Chung Anh Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,401 0108616316 Công ty TNHH Kstar Thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,721,886                                         
19,402 0110376358 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾP HOÀNG MINH HOME Số 45 Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,403 0107968932 Công ty Cổ phần Cơ điện Katana Việt Nam Số 1053, đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,404 0109514525 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ECOTECH VIỆT NAM Số 90 đường Đại Mỗ, Tổ Dân Phố Liên Cơ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,405 0110476426 Công Ty Cổ Phần VIPET Việt Nam Số 454 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,721,886                                         
19,406 0108361675 Công ty Cổ phần thương mại và Công nghệ Đại Nam Xóm 1 thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 3.00                          14,721,886                                         
19,407 0102111118 Công Ty CP XD & Tư Vấn Thái Bình Dương 14B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,721,853                                         
19,408 0107939603 CÔNG TY TNHH IN INT VIỆT NAM SỐ 191 ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          14,721,782                                         

19,409 0101226444
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU Thôn Đoài, Cụm 3, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          14,721,290                                         

19,410 0108026934 Công ty TNHH Tự Động Hóa Thị Giác Máy Tòa nhà Sáng Tạo, số 17 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         
19,411 0109166155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VẠN HÙNG PHÁT Số 8, Ngách 354/159/24 Trường Chinh, - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         

19,412 0108600891 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC NGÂN 
HƯNG Số 7 ngõ 107 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          14,721,290                                         

19,413 0105906930 Công ty CP SX và TM Nguyên Trí Số 4, Ngõ 26, P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         
19,414 0107458868 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc Quốc Gia Số 67, đội 3, thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         
19,415 0110427429 Công ty TNHH EVIROMET số 8, ngõ Giếng Đá, Đội 6, THụy Ứng, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         
19,416 0102684581 Công Ty TNHH SM Korea Villa 16-TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 9.00                          14,721,290                                         
19,417 0107800055 Công ty cổ phần VIC E&C SỐ 94B ĐƯỜNG LÁNG, NGÃ TƯ SỞ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          14,721,164                                         
19,418 0109253369 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẤN PHONG Biệt Thự Lp4, Sl17, Kđt Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.32                          14,720,615                                         
19,419 0108690077 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xuất nhập khẩu UMI Food Xóm Đồi, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,720,000                                         
19,420 0110742519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LÊ Số 1B ngõ 99/158/58 Tổ 17 Định Công, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,720,000                                         
19,421 0107009090 Công ty CP Xây Dựng DV Viễn Thông Hoa Phát Số 42B Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          14,720,000                                         
19,422 0108903166 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại Châu An Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,720,000                                         
19,423 0108317972 Công ty TNHH Chupi Nam An MindX07 tầng 4 số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.64                          14,720,000                                         
19,424 0105909385 Công ty TNHH TM Và PT Công nghệ ASE Việt Nam 33 hàng vải, hoàn kiếm, hà nội 9.00                          14,718,883                                         

19,425 0106775896 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ 
TRƯỜNG GIANG Số 9, ngõ 176 Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9.00                          14,718,291                                         

19,426 0108605882 CÔNG TY CỔ PHẦN AQUASORB VIỆT NAM Khu tái định cư X1 - X2, thôn Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,717,867                                         
19,427 0108910300 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AGROUP Tầng 1, Toà Nhà 21 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.05                          14,716,219                                         
19,428 0107097516 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Đức Phát Số 10,ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang,Yên Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 3.00                          14,714,867                                         
19,429 0101785837 Công ty TNHH tin học và TT Tân Nguyên Số 33/342 Khương Đình -Hạ Đình -TX -Hà Nội 1.06                          14,714,463                                         
19,430 0107713765 Công ty TNHH Thiết bị y tế Bình Mai ĐỘI 10, THÔN ĐẠI ÁNG, XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          14,713,437                                         
19,431 0101430792 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ VIỆT tầng 33 M5 91 Nguyễn chí thanh P.Láng hạ 2.00                          14,712,173                                         
19,432 0105863765 Công ty TNHH công nghệ Quảng Cáo & truyền thông NEXTWORLD Tầng 9 Tòa nhà Hồ gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông 3.00                          14,712,000                                         
19,433 0107756832 Công ty TNHH chứng nhận TNV Việt Nam số 5/6, tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 2.91                          14,711,281                                         
19,434 0108152625 Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Nam Anh Xóm Vọt, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          14,709,616                                         
19,435 0106603632 Công ty cổ phần đầu tư thương mại TGC Việt Nam Số 6, liền kề 6C, C17 bộ Công An, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,708,334                                         
19,436 0108906544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG THÀNH SỐ 3 NGÁCH 22 NGÕ 143/79 NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.47                          14,705,445                                         
19,437 0110454140 Công ty TNHH Lam Việt Tattoo Số 255 Đường Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          14,703,336                                         
19,438 0108759674 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THỂ THAO TÂY HỒ Số 13 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,701,545                                         
19,439 0109080317 Công ty TNHH dịch vụ Haki Số nhà 47/230 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10.27                        14,701,508                                         

19,440 0109345588 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TÂM 
ĐỨC Số 43, ngõ 165, khu Văn công quân đội, phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          14,700,000                                         

19,441 0105932401 Công ty Cp phần mềm H&M Technology Số 15B ngõ 26 đường hoàng quốc Việt tổ 45 phường nghĩa đô - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          14,698,022                                         
19,442 0101312090 Công ty CP Thép Việt Tiến KM3 đường Phan Trọng Tuệ Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          14,695,608                                         
19,443 0104379689 Công ty CP Du lịch & TM AVA P511 B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          14,695,326                                         
19,444 0110354971 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điện tín 1879 Số 38 Xóm Tiên, Thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khuê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,694,924                                         
19,445 0104778644 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc, Đầu Tư Và Thương Mại Việt Nam Tầng 9 Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 2.00                          14,694,400                                         
19,446 0107350790 Công ty CP cơ điện lạnh Hùng Vĩ 143 phố Triều khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,693,829                                         
19,447 0105396221 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hiếu Phương Tổ 4 Kim Quan - P. Việt Hưng - Q.Long Biên - Hà Nội 9.00                          14,693,360                                         
19,448 0102575141 Công ty CP Thiết Bị Vật Tư Y Tế H VÀ X Số 33, hẻm 14, ngách 46, ngõ 122, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,690,324                                         
19,449 0107481169 CÔNG TY LUẬT TNHH NHÂN DÂN VIỆT NAM Số 16 Ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 5.00                          14,689,626                                         
19,450 0110135899 Công ty TNHH nội thất 3F Design Số 9 Đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,688,939                                         
19,451 0107661965 Công ty TNHH Thiết Bị Và DV HANOTECH Số 30 Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          14,688,057                                         
19,452 0500564438 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguồn Việt Dãy 1, khu TT Que Hàn Việt Đức, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1.02                          14,686,919                                         
19,453 0106124950 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại 559 Thăng Long Số 2, Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,681,965                                         
19,454 0107630318 Công ty CP Quốc Tế Luxbath Số 7 ngách 896/72 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 4.56                          14,681,109                                         
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19,455 0108443007 Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại HVE Việt Nam Số 3, ngõ 116 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.23                          14,680,954                                         
19,456 0102149898 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bách Cường 724B -H11 Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 2.74                          14,680,312                                         
19,457 0110153739 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIA GROUP Số 295 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.26                          14,679,940                                         
19,458 0108581279 Công ty TNHH công thương Ngân Đạt Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,679,475                                         
19,459 0108217093 Người NN - Công ty TNHH Quy Hoạch Chất Thải Việt Nam Tầng 6, số 4 phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,676,938                                         
19,460 0109066961 CÔNG TY TNHH LED HOÀNG LONG Số 11 TDP 2 ngách 61 ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,670,845                                         
19,461 0103266410 Công ty TNHH Phát triển thương mại và du lịch Thiên Phú Số 32 ngõ 108 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 3.06                          14,669,881                                         
19,462 0106941078 Người NN - CÔNG TY TNHH SUNYU VINA Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.20                          14,669,246                                         
19,463 0107412937 Công ty TNHH Specialty Việt Nam Số 11B, ngõ 108B đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4.00                          14,667,922                                         
19,464 2901726827 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VẬT TƯ XÂY DỰNG TRUNG HIẾU Số nhà 1A-N9, ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,667,843                                         
19,465 0101826307 Công ty cổ phần xây lắp ATC Phúc Lộc Thọ Số 4 ngách 155/74/20 Trường Chinh - phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 4.00                          14,667,742                                         
19,466 0110170283 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kids&Keys No 02 - LK46, ngõ 22 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.01                          14,665,119                                         
19,467 0108092454 CÔNG TY TNHH AG MART Số nhà 47, Ngõ 86, Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          14,664,141                                         
19,468 0107019331 Công ty CP TM Tamsoa Số 7 ngách 90/19 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.20                          14,663,703                                         
19,469 0106848287 Công ty TNHH ABIVIN Việt Nam Tầng 12, tòa nhà 15 tầng, 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.46                          14,662,792                                         
19,470 k có MST Lớp Mầm Non Ánh Dương Sáng Số 39b ngõ 313/12 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.01                          14,662,150                                         
19,471 0110451781 Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng GREEN Việt Nam Khu tái định cư LK 14/10, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 10.00                        14,661,381                                         
19,472 0106150679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ATM Số 19B, ngõ 77/5, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 9.00                          14,661,200                                         
19,473 0106050811 Công ty TNHH TM DL vận tải Nhật Minh Số 06,ngõ 212 Khương Đình, Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.03                          14,659,026                                         
19,474 0109259272 Công ty cổ phần TMDV VÀ năng lượng xanh Thiên Phú Biệt thự số  10/10, đường số 6, KĐT Phú cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          14,657,442                                         
19,475 0106865726 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu IRUM Việt Nam Số 79a, Ngõ 66 Phố Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 9.04                          14,655,385                                         
19,476 0107974037 Công ty TNHH Thiết kế mỹ thuật Polygon Việt Nam Shophouse 4, Pearl 1, Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.05                          14,654,536                                         
19,477 0104351080 Công ty CP Sơn và xây dựng Đồng Tiến Số 46 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,654,530                                         
19,478 0101611809 CÔNG TY CỔ PHẦN CMC VIỆT NAM Số nhà 210, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,652,159                                         
19,479 0110421392 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONEONE Tầng 2 TT02-16, Hải Đăng City, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,651,835                                         
19,480 0106197719 Công ty CP trung tâm giải pháp Archibus Việt Nam Tầng 20, toà nhà Charm vit số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.06                          14,651,250                                         
19,481 0108915098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN Số 6, ngách 136, 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 9.04                          14,650,018                                         
19,482 0110069935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI VẠN LỘC số 72/76 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2.15                          14,648,302                                         
19,483 0102031014 Công ty CP kiến trúc tỷ lệ Vàng LK6A--, khu nhà LK cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy(C17), KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.02                          14,647,230                                         
19,484 0105846632 Công ty TNHH thương mại quốc tế phùng gia số 330A, A10-11 phường Nghĩa tân - cầu giấy -Hà nội 3.00                          14,644,907                                         
19,485 0106698264 Công ty TNHH  Xây dựng vận tải Minh Vũ Xóm 5 - Xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm - Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,644,907                                         
19,486 0108878375 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LUCKY CAT VIỆT NAM Số 27 ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.03                          14,640,670                                         
19,487 0107129870 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & IN ẤN HÙNG LINH Số 9, ngõ 553 Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. 3.00                          14,640,289                                         
19,488 0108894320 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÁT TẦNG 1, TÒA NHÀ LICOGI 13 ĐƠN NGUYÊN A, SỐ 164 KHUẤT DUY TIẾ, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.44                          14,636,432                                         
19,489 0105774522 Công ty CP Quản Lý XD & SX Việt Tín Số 4 Ngách 174/10 Ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          14,635,286                                         
19,490 0107001888 CÔNG TY TNHH LUẬT HƯƠNG VIỆT Số 2, hẻm 1, ngách 61, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 3.00                          14,632,977                                         

19,491 0110150216 CÔNG TY CỔ PHẦN TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN KINH TẾ HỘI 
NHẬP Tầng 2, Số 4 Ngách 102/15 Đường An Trai, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.25                          14,631,751                                         

19,492 0107750911 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HIẾU SỐ 42, NGÁCH 159, NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5.05                          14,631,413                                         
19,493 0109925860 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Hà Nội Khu 10, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 3.05                          14,628,967                                         
19,494 0110864348 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ILM Số 5 ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.02                          14,628,834                                         
19,495 0110697104 Công ty CP TIF Institute OCP SB01-190 Vinhomes OceanPark 1, Đa Tốn, GIa Lâm, Hà Nội 2.00                          14,627,774                                         
19,496 0106684159 Công ty Cổ phần đầu tư Trí Tuệ B11,tập thể nhà máy chế tạo biến thế,phường hoàng liệt,quận hoàng mai,thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          14,626,590                                         

19,497 0110191269 Lao động làm việc ở nước ngoài -  CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ CUNG 
ỨNG NHÂN LỰC MINH AN L2, 01B, Đường Lê Trọng Tấn, Khu Đô Thị Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.30                          14,626,195                                         

19,498 0109328511 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PNSUITE TẦNG 1 TÒA NHÀ LICOGI 13 ĐƠN NGUYÊN A, SỐ 164 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          14,625,663                                         
19,499 0107376421 Công ty TNHH Trung Thủy Lực Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,625,663                                         
19,500 0109185366 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại BABYWANT Số 11, Ngách 3, Ngõ 396 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.28                          14,625,624                                         
19,501 0103908393 Công ty TNHH Viễn Bằng cụm 6, TDPPhường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          14,625,000                                         
19,502 0106185858 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LT HÀ NỘI SỐ 9, PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.05                          14,624,639                                         
19,503 0106335905 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Phương Phú Số 05, ngõ 187 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,622,932                                         
19,504 0107470350 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG KS Sân bay quốc tế Nội Bài, thôn Tân Trại - Xã Phú Cường - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.17                          14,622,719                                         
19,505 0110291457 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tameco Việt Nam Số 8A ngách 38 ngõ 5 đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,620,722                                         
19,506 0109881652 Công ty trách nhiệm hữu hạn Maboro tập đoàn Việt Nam Xóm Đồng, Thôn Văn Điển - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.00                          14,620,527                                         
19,507 0101213614 Công ty TNHH Thiên Hương 9 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,620,354                                         
19,508 0110712842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 Tầng 3 Tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.04                          14,619,639                                         
19,509 0108607858 Công ty TNHH Xây lắp Vũ Duy Số 17/161 Ngõ 68 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.94                          14,614,500                                         
19,510 0110570443 Công ty TNHH Corefarm Việt Nam Số 120 ngõ 367 đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          14,614,419                                         
19,511 0108123906 Công ty CP Cơ điện lạnh và Thương mại Hiếu Phát Số 10, ngõ 317 đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 9.00                          14,611,663                                         
19,512 0110003564 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GRAND HP VIỆT NAM Xóm Mới, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,610,416                                         
19,513 0105823064 Công ty CP PT TM Và DV Hợp Nhất Số 10, ngõ 281 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,609,831                                         
19,514 0106194820 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI BA SAO Số 58A Lương Sủ C, Văn chương, Đống Đa, Hà Nội 7.93                          14,608,940                                         
19,515 0108603525 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT VIỆT Số 140 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,607,745                                         
19,516 0108947043 Công Ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Taiford Số 4 Ngách 118/52 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,607,745                                         
19,517 0110249857 CÔNG TY TNHH INBRICK SOLUTIONS Số 2A ngách 46 ngõ 37 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          14,607,573                                         
19,518 0106385504 Công ty CP thương mại và xây lắp điện Đức Thắng No17, LK 668, Đường Lê Trọng Tấn, Khu Giếng Sen, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          14,607,560                                         
19,519 0110009171 Công ty TNHH truyền thông Ezads Số 4 Ngõ 36 phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.02                          14,606,062                                         
19,520 0107969319 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHONG Số nhà 8, ngõ 235/23 tổ 48A - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội. 2.25                          14,605,404                                         
19,521 0107600225 Công Ty Tnhh Vinko Việt Nam SỐ 31, NGÕ 167 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.00                          14,604,713                                         
19,522 0105270966 Công ty TNHH SX  và TM Đông Đình Đại Cường - Ứng Hòa - Hà Nội 2.30                          14,604,555                                         
19,523 0106792940 Công ty CP TB Công Nghệ & TM DV A&A Số 8 A Ngõ 113 Đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, TP Hà Nội. 9.00                          14,603,518                                         
19,524 0108673402 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÔNG MINH AEH VIỆT NAM Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          14,603,518                                         
19,525 0108364210 Công ty TNHH Topas Việt Nam số 462 đường DT422, xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 4.00                          14,603,411                                         
19,526 0106615638 Công ty TNHH Lò Tôi Thắm Việt Nam Số 336 đường Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.00                          14,602,452                                         
19,527 0109745882 Công ty TNHH Thực Phẩm Và Dịch Vụ Điện Máy Mạnh Phát Số 35-37 ngõ 59 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,602,234                                         
19,528 0108248750 Công Ty Cổ Phần IEK Việt Nam 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,599,330                                         
19,529 0109915485 Công ty TNHH Kadast Số 12, ngõ 212, phố Bắc Cầu, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 8.65                          14,598,924                                         
19,530 0106869110 Công ty TNHH PT & KDTT quốc tế Thiện Việt Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Hà Nội 9.00                          14,597,894                                         
19,531 0107608312 CÔNG TY CỔ PHẦN LISA MEDI VIỆT NAM 138 C2,ngõ 138 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          14,595,839                                         
19,532 0106594508 Công ty luật TNHH Công Chính Căn hộ số 18-1B tòa nhà Unimax số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.17                          14,593,245                                         
19,533 0109768720 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN BÁCH THẢO LK17- L1 khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          14,592,442                                         
19,534 0106161871 Công ty Cổ Phần BANHAY Số 25 Ngõ 179/64 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          14,592,092                                         
19,535 0110208850 Công ty TNHH Nông nghiệp Tiến bộ Việt Nam Số nhà LK1-E06 Khu đô thị Splendora, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          14,592,000                                         
19,536 0101528396 Công ty CP kiến trúc  Cảnh quan sinh thái  Tùng Lâm 59c  nguyễn khắc hiếu ba đình hà nội 2.00                          14,592,000                                         
19,537 0108186303 Công ty TNHH XNK Vật liệu và thiết bị Tùng Khánh Số 6, Hẻm 250/60/55/22, Đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Văn - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          14,592,000                                         
19,538 0107910107 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi Trí Đức Việt Số 3 ngõ 659 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,588,985                                         
19,539 0110587415 Công Ty TNHH Hạc Thành 28 Số 8 Ngõ 343 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,587,175                                         
19,540 0107379630 Công ty TNHH Vũ Nam Khánh số 73B KTT 810 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,587,175                                         
19,541 0106728293 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROSY GLOBAL Cụm 13, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.00                          14,585,726                                         
19,542 0110716942 CÔNG TY TNHH LIÊN DŨNG XOĂN Lô BT12 Khu Đô Thị Bắc Việt, Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,585,469                                         
19,543 0109552880 Công ty cổ phần YUNSHU LOG 302.1 – Tầng 03- Tòa nhà HPC Landmark 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,583,877                                         
19,544 0108410731 CÔNG TY TNHH K-STUDY T0302 tầng 3, tòa nhà Landmark 72, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,581,761                                         
19,545 0110714832 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT WOOD ALLIANCE Căn 28-LK2, KĐT Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,579,950                                         
19,546 0104759472 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Song Sao Thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 1.16                          14,579,456                                         
19,547 0108943345 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NGÂN HÀ Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.71                          14,579,133                                         
19,548 0110419442 CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRVIET Tầng 6 , tòa CT2 , tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          14,578,274                                         
19,549 0110636768 Công ty TNHH dịch vụ môi trường vũ Châu Giang Số 19 ngách 47 ngõ 28 đường ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,577,553                                         
19,550 0106906651 Công ty CP Công nghệ Bảo mật Tiền tệ Toàn Cầu Số 14, ngách 342/101/1 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,577,553                                         
19,551 0107949383 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hồ Tây Số nhà 17B ngõ 1/10/2 Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN 3.00                          14,577,553                                         
19,552 0110556181 Công ty TNHH HUMEC số 3 ngách 31 ngõ 123 đường Thuỵ Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          14,577,553                                         
19,553 0108564989 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN TOÀN CẦU Số 24, lô 4 Khu đô thị Xuân Phương Residence, đường Trần Hữu Dực, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,577,553                                         
19,554 0109796823 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Wint Group Số 24/218 Đội Cấn, tổ 10A, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,577,553                                         
19,555 0106391392 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN HOÀNG GIA Số 13, ngõ 46, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          14,577,214                                         
19,556 0109442197 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ THÔNG MINH VIỆT NAM Số 3 ngõ 130 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,577,209                                         
19,557 0500574877 Công ty CP môi trường Bình Dương Phố Bình Đà - Xã Bình Minh- huyện Thanh Oai - TP Hà Nội 2.14                          14,572,600                                         
19,558 0110249938 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NỘI THẤT MODUL D&B Tầng 6, toà nhà A24/D7 ngõ 66 Phố Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,572,564                                         
19,559 0105185365 CÔNG TY CP TƯ VẤN SÁNG TẠO VÀ Ý TƯỞNG XANH VIỆT NAM Số 16, hẻm 14, ngách 8, ngõ 71 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,569,488                                         
19,560 0107932319 CÔNG TY TNHH VINA MST Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.02                          14,567,748                                         
19,561 0104404737 Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Hà Nội Số 7 hẻm 624/12/105 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận HBT, Hà Nội 3.00                          14,566,006                                         
19,562 0106606545 Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Trường Long Số 4 ngách 187/7 tổ 70 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 3.01                          14,565,581                                         
19,563 0107717287 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Gia Phong Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.02                          14,562,331                                         
19,564 0107577255 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG NEWTECH KM16+700 ĐƯỜNG LÁNG HÒA LẠC, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.58                          14,558,373                                         
19,565 0107538256 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THÀNH Tầng 3, số 5 ngõ 177/88 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.85                          14,555,733                                         
19,566 0109711322 Công ty cổ phần Soul Wine Số 200 đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Việt Nam 4.98                          14,553,947                                         
19,567 0108208074 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM Số nhà 29 ngách 1 Ngõ 3, Phố Phạm Tuấn Tài - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          14,551,939                                         
19,568 0109562102 Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Tiên Phong Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,551,906                                         
19,569 0109829236 Công ty TNHH đầu tư Riche Law 234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          14,548,686                                         
19,570 0109829109 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN AN ĐƯỜNG Shophouse 02SH05 Tòa S2.01 U30.1 (F1-CH02-1) Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,548,686                                         
19,571 0108868842 CÔNG TY TNHH XNK WOW KOREA IM HYE RIM VIỆT NAM Tầng 1, A24, Nv12 Tầng 1, A24, Nv12 Ô Số 8, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,548,340                                         
19,572 0108221276 Công ty TNHH thương mại và truyền thông Hà Linh Căn 02 Tầng 1 Tòa Nhà 18T2, Kđt Mới Nam An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,548,252                                         
19,573 0107578315 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG PHÁT Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.02                          14,545,624                                         
19,574 0106300444 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Trung Hiếu Số 58 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          14,544,453                                         
19,575 0108155520 Công ty Cổ phần 198 Hà Nội Số 10, ngách 28/9, ngõ 28 phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,544,068                                         
19,576 0110519711 CÔNG TY TNHH CHỈNH HÌNH HÀ NỘI Tầng 10, số 52 phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1.43                          14,544,000                                         
19,577 2802848253 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ XUÂN HOA 27LK9 Khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          14,543,360                                         
19,578 0108419491 Công Ty Luật TNHH Themis Tầng 16, Deaha Bussiness Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc khánh, Q. ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.05                          14,541,679                                         
19,579 0109789061 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nghĩa Phương Số nhà 50 Đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,540,955                                         
19,580 001062025005 Hợp tác xã nông nghiệp Chương Dương Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          14,539,670                                         
19,581 0317591640-002 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn IFA - CN Hà Nội Tầng 3, số 46, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.31                          14,538,420                                         
19,582 0109420771 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quỳnh Nam Tầng 3 tòa nhà Udic Revierside 1, ngõ 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          14,536,372                                         
19,583 0108783733 Công ty CP Tập đoàn Hợp tác Đầu tư Alpha Số nhà 8, Ngách 2 ngõ 208, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.81                          14,534,639                                         
19,584 0109034511 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN T9 Số 6A đường Đại Phú, Thôn 3, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2.00                          14,532,579                                         
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19,585 0110090165 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và trang trí nội thất Genslerhn Việt Nam Khu Đầu Sậy - Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          14,531,291                                         
19,586 4800166890-004 Công ty TNHH Đông Dương - Chi nhánh Hà Nội Số nhà A4-10 ngõ 11, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,529,442                                         
19,587 0106832590 Công ty TNHH Dũng Trí Thành Nhà C3, ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,529,442                                         
19,588 0105922026 Công ty TNHH TM Và Sản Xuất Nội Thất Lâm Anh Số 396, Phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,529,442                                         
19,589 0108482824 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Phú Gia Số 27C ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,529,442                                         
19,590 0109143535 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO & IN RIMAC Lô 14 DV7, Khu đô thị Tây Linh Đàm – Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,528,000                                         
19,591 0107875396 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC HƯNG SƠN HÀ Số nhà 8, ngõ 422/14/12A Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.27                          14,528,000                                         
19,592 0109962083 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thế Anh Số 22C, ngõ 8, Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.25                          14,525,675                                         
19,593 0110347318 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SÔNG LAM Tầng 2, Tòa nhà Kim ánh, Số 1 Ngõ 78 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          14,524,000                                         
19,594 0108461197 Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hà Nội Số 8 ngách 2 ngõ 129 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện ThanhTrì, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,523,540                                         
19,595 0107303494 Công ty TNHH thương mại và sản xuất công nghệ Việt Hàn Số 79 ngõ 10 đường Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          14,522,600                                         
19,596 0108189939 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Phòng 101, Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          14,521,701                                         
19,597 0109584674 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Lê Nguyễn Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,521,701                                         
19,598 0110655489 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Duy Anh Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 5.00                          14,519,594                                         
19,599 0312297807-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA HÀ NỘI 217 TRUNG KÍNH, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 5.00                          14,519,594                                         
19,600 0110495845 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN DUNG Số 182 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, qu  ận Nam TừLiêm, thành phố Hà Nội 5.00                          14,519,594                                         
19,601 0108886552 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NỘI - SƠN Số 153 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.01                          14,516,758                                         
19,602 0110341700 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO & DU LỊCH VIETTRAVEL A29, ngõ 20, phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          14,515,000                                         
19,603 0106918914 Công ty CP Kiến Trúc DSD Số 5A/225 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          14,513,737                                         
19,604 0109305627 CÔNG TY TNHH KLINK Số 103 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,509,328                                         
19,605 0105567413 Công ty TNHH Môi Trường Việt Nhật Số 28 Ngõ 66 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          14,508,000                                         
19,606 0104264039 Công ty CP ĐT&XD STACO số 43/21 đường Tựu Liệt TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 4.11                          14,507,964                                         
19,607 0110606280 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Nhật Việt Tầng 2, D24-NV14 ô số 33, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          14,506,340                                         
19,608 0107496574 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Trang Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.32                          14,500,854                                         
19,609 0106694171 Công ty CP Nông sản Hoàng Ngọc Số 14, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          14,500,800                                         
19,610 0109468854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG I&C HÀ THÀNH Số 15, ngõ 297, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.68                          14,498,509                                         
19,611 0110041224 Công ty cổ phần thiết bị TL Số nhà 15, khu tập thể 665, Km14, Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          14,498,050                                         
19,612 0109033589 CÔNG TY TNHH KOVITEK Số 9/213/29/17 đường Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,495,739                                         
19,613 0101605410 Công ty CP Đầu tư & SX Tràng Tiền Plaza Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 7.00                          14,494,579                                         
19,614 0109162305 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG LB Số 33 ngách 1 ngõ 31 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          14,492,756                                         
19,615 0110728458 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂM PHÚC TRAVEL Tầng 25, Toà Viwaseen số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.27                          14,492,747                                         
19,616 0101873385 Công ty TNHH TM XNK Minh Hoàng 39 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.01                          14,492,277                                         
19,617 0108210450 Công Ty TNHH Tonchan Việt Nam Số 81 Phan Kế Bính, tổ 7, cụm 5, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          14,491,190                                         
19,618 0105143894 Công ty CP tư vấn thương mại và dịch vụ Bảo Châu B46-TT14 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          14,489,212                                         
19,619 0110602159 Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Hải Minh Nhà số 8, Đường Làng Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 3.00                          14,489,047                                         
19,620 0108022739 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Hacopharma 25-C51 BTLK Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.61                          14,488,768                                         
19,621 0110161754 Công ty TNHH An toàn phòng cháy chữa cháy Việt Nam Nhà số 3, Ngõ 193/64/17 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,488,432                                         

19,622 0106349305 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 
THÔNG ĐỨC THÀNH Số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,485,180                                         

19,623 001185010690 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Độc lập Tư thục Bé thân yêu Khu liền kề 15 Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.80                          14,483,806                                         
19,624 0104902115 Công ty TNHH Cơ Khí Thiết Bị  Xây Dựng Minh Phát 436 Nguyễn Văn Cừ, LBHN 3.00                          14,478,900                                         
19,625 0110477518 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP 149 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,476,800                                         
19,626 0110550302 CÔNG TY TNHH 247 DUY THÀNH Số 47, Ngõ 274 phố Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          14,474,592                                         
19,627 0101501330 Công Ty CP Quảng Cáo Hải đăng 156 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.01                          14,473,357                                         
19,628 0108792350 Công ty CP đầu tư và xây dựng Singha Việt Nam Tầng 6, số 2, ngõ 21 đường Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.01                          14,470,621                                         
19,629 0109473727 Công ty TNHH đầu tư tài chính ICITI Lô 52 TT4 khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.01                          14,470,283                                         
19,630 0107391229 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE MINH ĐỨC E11 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.43                          14,469,142                                         
19,631 0108980273 CÔNG TY TNHH TM&DV NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NHẬT 27 HÀNG BỒ, PHƯỜNG HÀNG BỒ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1.82                          14,468,374                                         
19,632 0106685138 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HANACO VIỆT NAM Số 92C/2 ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          14,467,533                                         
19,633 0104315237 Công ty cổ phần Đại Nam Star 81 KTT ô tô số 8 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,466,327                                         
19,634 0107733560 Công ty Cổ phần Tonkin Land Số nhà KT3 TT2 – SH12, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,464,012                                         
19,635 0106865846 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAKO VIỆT NAM Tầng 3, tòa nhà á Long, Lô A2 CN8 cụm CN Từ Liêm - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.26                          14,463,046                                         
19,636 0105159929 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và XNK Minh Phú SN 6A, KTT Cty XL điện 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,462,272                                         
19,637 0103236039 Công ty TNHH sản xuất và thương mại ánh Hào Thôn Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,462,088                                         
19,638 0110305607 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT NỀN TẢNG Tầng 4, VP20-KT2 Tòa nhà N01C, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,462,087                                         
19,639 0108593972 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG B14 - Dự Án khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, văn phòng nhà ở để bán số 108 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          14,462,087                                         
19,640 0110601589 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LITTLE S Số 09-NV35, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,641 0100230014 Công Ty TNHH ứng dụng PT Công nghệ & Hệ thống Số 3 Ngõ 26 đường Nguyên Hồng 3.00                          14,462,087                                         
19,642 0104707851 Công ty TNHH XNK Ô TÔ Hưng Phát khu 02 Quốc Lộ 03 Xã Mai Lâm - Huyện  Đông Anh 3.00                          14,462,087                                         
19,643 0109854842 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đầu tư Đại Phát ô G8, BT07, Khu đô thị Việt Hưng, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,462,087                                         
19,644 0110310565 Công ty TNHH Nhà Mốt Phan Hải Số 6, ngách 68 ngõ Lương Sử B, phố Quốc Tử Giám - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,645 0102674939 CÔNG TY CP CÔNG THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Số B7, khu Laser, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,646 0109161527 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á SỐ 3 BT4 KHU ĐÔ THỊ PHÁP VÂN, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,462,087                                         
19,647 0109416398 CÔNG TY CỔ PHẦN PC POWER XÓM 2, THÔN XUÂN ĐỒNG, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          14,462,087                                         
19,648 0106378673 Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng XNK Thương mại Trung Hiếu Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,649 0110059743 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 1DX Số nhà 58 TT5, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,650 0107913027 Công ty TNHH Glory ACCESORIES VINA Tầng 1, số 90 ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,462,087                                         
19,651 0101715491 Công ty CP Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Hà Nội Số 5 Ngách 70/6 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,461,870                                         
19,652 0107822669 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Việt II Số 205, tổ 15, đường K2, P. Cầu Diễn, NTL, Hà Nội 3.00                          14,456,314                                         
19,653 0108333692 Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ Intersky Hà Nội Sô 6A/604/1 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,456,260                                         
19,654 0110425559 Công ty TNHH công nghệ hóa chất Việt Đức Số 5, hẻm 38/33/7 Giang Chính, TDP Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,655 0109241846 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HP VIỆT Số 80 tổ 5, đường Phú Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,656 0101500337 Công ty TNHH PROBISCO VIỆT NAM KCN Sài Đồng, Số  168 Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận  Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,657 0107679320 Công ty TNHH May Đo Thời Trang SBH Quốc Tế Số 18, Hẻm 765/115A, Ngõ 12 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,658 0107727831 Công ty TNHH MTV Vận Tải và Thương Mại ANDREAM Số 8, Ngõ 82 Phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,659 0108263685 Công ty TNHH Du Lịch Đường Thế Giới Phòng 402, tầng 4, tòa nhà số 42A, đường Trần Xuân Soạn - Phường Ngô Thì Nhậm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          14,455,160                                         
19,660 0104267079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG HÀ NỘI TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,661 0109843569 Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Hải Huy Số 6 ngách 85 ngõ 132 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,662 0101071631 Hợp tác xã Xuân Phương Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,663 0110729476 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NỘI THẤT AK PLUS Tầng 10 Tòa Suced Tower, Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,664 0110039560 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGSUN INVEST Số 155/15 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà nội, Việt Nam 3.00                          14,455,160                                         
19,665 0103129887 Công ty TNHH đầu tư Anh Kiệt A1 - tổ 14 cụm 14 Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,666 0108630293 Công ty TNHH ĐT&TM Qùa tặng Thủ Đô Số 168F Xóm 7 thôn Phú Diễn, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,455,160                                         
19,667 Lớp mầm Non Hoa Phượng Đỏ 134 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,454,475                                         
19,668 0104126769 Công ty CP Sơn JOTEX P910a4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          14,454,391                                         
19,669 0108748150 CÔNG TY TNHH TRIẾT GIA Thôn Xuân Bách - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          14,454,174                                         
19,670 0104101718 Công ty TNHH KBL Việt Nam Phòng 1108, tầng 11, Tòa nhà The Garden, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.20                          14,454,055                                         
19,671 0106119781 Công ty TNHH D.OR UNITED HEALTH CARE Việt Nam Số 08 Ngõ 86 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,453,724                                         
19,672 0102678605 Công ty CP SX & TM Thành Công Hương Linh - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          14,453,571                                         
19,673 0110384711 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi nhà Bi Bô Thôn Dền, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,453,428                                         
19,674 0105944118 Công ty cổ phần kinh doanh VLXD Việt Thắng Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,452,465                                         
19,675 0108608026 Công ty TNHH SPA Cùng Tốt Số 511 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          14,452,313                                         
19,676 0109959891 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ QUỐC TẾ WORLD LINK Tầng 5, số 303 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình,Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,452,012                                         
19,677 0107950406 Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Hải Quân Số 105B3 TT HVCT QGHCM,, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 8.98                          14,450,289                                         
19,678 0106080929 Công ty TNHH DV thương mại hoàng bình 121B đường bờ sông-Quan hoa-CG 2.28                          14,449,831                                         
19,679 0107649502 Công ty TNHH quản lý đất đai Hồ Thật Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3.00                          14,447,940                                         
19,680 0105408082 Công ty TNHH Dịch vụ Diệt Mối và Côn trùng Á Châu số 8 ngõ 124 Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          14,443,520                                         
19,681 0109847757 CÔNG TY TNHH THỂ THAO APAVI 25TT28 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.56                          14,443,079                                         
19,682 0101834114 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Trường Phát Số 173 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,442,842                                         
19,683 0105412875 Công Ty Cổ Phần NaTo Việt Nam Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 7.00                          14,442,455                                         
19,684 0102839838 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BUNCEN 501 c13b tt kim liên 3.00                          14,440,533                                         
19,685 0109926416 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Nội thất Tuấn Minh Đường Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          14,439,245                                         
19,686 0110608305 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Y Tế Châu Ly SỐ 64 NGÕ 17/61 P. PHÙNG CHÍ KIÊN, P. NGHĨA ĐÔ, Q. CẦU GIẤY, Hà Nội 4.03                          14,438,735                                         
19,687 0104784983 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ HPT Việt Nam 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,438,400                                         
19,688 0108435373 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIETLUX SỐ 06, NGÁCH 9, NGÕ 336, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          14,437,650                                         
19,689 0104143901 Công ty TNHH ĐT TM & DV Đại Thành 32 ngách 6/13 Kim Đồng, Giáp Bát, Hà Nội 3.00                          14,434,403                                         
19,690 0109706280 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THÀNH AN Số nhà 29, ngõ 2A/24, Tổ 4 Bằng B, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,433,995                                         
19,691 0108921260 NNN Công ty TNHH tư vấn và đầu tư M&T Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 3.00                          14,433,374                                         
19,692 0109019697 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AONE 12 Ngách 34, Ngõ 31 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,433,221                                         
19,693 0107709825 Công ty TNHH  vận tải và vật liệu xây dựng Bảo Anh số 15 ,ngõ 36,phố cầu am,phường vạn phúc,quận hà đông,tp hà nội 3.00                          14,433,221                                         
19,694 0109352881 Công ty TNHH Vidco Group 18-C6 ngõ 121 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,695 0110447263 CÔNG TY CỔ PHẦN AIGU Tầng 7, số 44 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,696 0106338920 Công ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Minh Ngọc 53B Ngách 34/12 Ngõ 34 Phố Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          14,433,221                                         
19,697 0108588034 Công ty TNHH dịch vụ hàng không FUNFLY Số 1B, Ngách 22/28, Ngõ 124 âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,698 0108703858 Công ty TNHH kỹ thuật và sản xuất Đông Dương Số 339, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,699 0108433337 Công ty CP Đá TAMROCK Số 4 Ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,700 0105966270 Công ty TNHH PLASCO Việt Nam Số 63, Ngõ 55 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,701 0108433009 Công Ty TNHH Thương Mại SoHu Việt Nam Nhà Số 18, Khu B, Ô A10, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,702 0105992383 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN BAMBOO VIỆT NAM C2-4212 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,703 0104713238 Công ty CP công nghệ Hà an Số 18, ngõ 76 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,704 0107617684 Công ty luật TNHH MeKong Việt Nam P104 tầng 1 tòa kim ánh 78 duy tân, p dịch vọng hậu,CG-HN 3.00                          14,433,221                                         
19,705 0107337454 Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Kiteland Số nhà 9, Đại Lộ Thăng Long, p. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,706 0101640623 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÙNG AN Số 39 - Ngõ 4 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,707 0105349165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH Số 145 Đê La Thành - p.Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,708 0103982622 Công ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển Đông Giang Việt Nam Số 42A Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,709 0105007771 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Trang Trí Nhà Việt 83B Phố Huế, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,710 0110859517 Công ty TNHH Shitet BT3 lô D, ngách 22, ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,711 0101716946 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng và Thương Mại Nhà số 9 Hẻm 31 Ngách 118 Ngõ 230 Phố Định Công P. Định Công Q. HM Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,712 0110188587 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GT AN PHÁT Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,713 0109411791 Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Greenfield Số 299 đường Ỷ Lan, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,714 0500576955 Công ty TNHH Thương Mại Thành Phát Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,715 0110801651 Công ty CP đầu tư Phú Ông Số 572 Cụm 6, Thôn 3, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
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19,716 0110543697 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI VIỆT Số 7 Đường Cổng Đồng, Thôn Hạ, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,717 0106402647 Công ty cổ phần phát triển Ong Việt Nam Thôn Trung, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,718 0110280688 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH BẮC Số 16, Tập thể Trường Cao đẳng xây dựng số 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,719 0110615704 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AKITA VP 405, Tầng 4, Tòa nhà Dreamland Bonaza, 23 Duy Tân, phường. Mỹ Đình 2, quận. Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,720 0105328292 Công ty TNHH Phát triển nhân lực việt Miêu Nha 1,Tây Mỗ , Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,721 0108112647 Công ty Cổ phần Galaxy Toàn Cầu Số 27 - Tổ 15 Tân Mỹ - Phường Mỹ Đình I - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,722 0109280852 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VIẾT XUÊ SỐ 9 NGÁCH 1, NGÕ 2 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          14,433,221                                         
19,723 0109100588 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI V99 GROUP Nhà số 9, TT4 Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,433,221                                         
19,724 0110420180 Công Ty TNHH BB Phạm Số 12 phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Công Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 3.00                          14,433,221                                         
19,725 0109226541 Công ty TNHH xuất nhập khẩu máy công trình Vinh Long Cụm 2, Ngõ Đọ, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,726 0108055999 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và nội thất nhà Việt Dr. House Xóm 9, Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,727 0110220135 Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển dược liệu Ecocharm Việt Nam Số BT2 – 6 Tổng Cục V Bộ Công An, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,433,221                                         
19,728 0110197535 CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF CLOTH Số nhà 12, ngách 43, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,109                                         
19,729 0109895736 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH HÀ NỘI 69 Phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,433,093                                         
19,730 0107633767 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NEVI Thôn Nam Võng Ngoại, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          14,431,376                                         
19,731 0108015611 Công ty TNHH Phượng Huyên Số 100, Đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.03                          14,429,812                                         
19,732 8094346862-001 Lớp Mần non độc lập Đôi Cánh Số 40BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.14                          14,428,800                                         
19,733 0104215962 Công ty CP xây dựng LHD 16 ngõ 381/19 Nguyễn Khang-Yên hòa 2.00                          14,427,520                                         
19,734 0107870849 CÔNG TY TNHH BHOUSE VIỆT NAM 512 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.02                          14,426,288                                         
19,735 0108243671 Công ty TNHH SX VÀ TM CƠ KHÍ HIỆP HÒA SỐ NHÀ 18, ĐƯỜNG QL16, XÓM PHÚ THỌ, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          14,425,247                                         
19,736 0110608425 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHỈNH HÌNH VIỆT NAM Số 155 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          14,424,562                                         
19,737 0101786767 Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Hoàng Minh Tầng 1, Nhà 8 gian 5 tầng, ngõ 109, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 3.54                          14,424,023                                         
19,738 0105479534 Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư và Thương Mại Phúc Anh Số 50 Ngách 35 Ngõ 97 Văn Cao, Bao Đình, Hà Nội 2.00                          14,423,520                                         
19,739 0110247546 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABD GROUP Số 112 Ngõ 72 Tổ 40B Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          14,422,400                                         
19,740 0108890213 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Toupee Corp Số nhà 82 Ngõ 651 Phố Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,422,400                                         
19,741 0108619187 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NAM PHONG Số 1139b đường Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          14,420,155                                         
19,742 0108863650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AN NGUYÊN Số 1, Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 14, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9.00                          14,419,111                                         
19,743 khongcomst Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý- giáo dục Thăng Long P106A3 TT Bưu điện, Số 60 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 2.06                          14,418,301                                         
19,744 0107264164 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Long Biên Số 115 khu tập thể 386, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nộ 3.00                          14,415,901                                         
19,745 0109009353 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Việt Đức Cống Bùng, đường 419, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,413,310                                         
19,746 0101644554 Công ty CP PCCC và DV thương mại Thái An Số 23 Phố Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          14,413,283                                         
19,747 0105084134 Công ty Luật TNHH Luật Khôi Việt Số 41 , Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 6.11                          14,412,287                                         
19,748 0106228300 CÔNG TY CP ASHUI VIỆT NAM Số 19, ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,411,416                                         
19,749 0104955942 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KINH VĨ Số nhà 9A, ngách 7, ngõ 255, đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.01                          14,404,625                                         
19,750 0108720317 Công ty Cổ phần Ngân Xuân E&C Số 1, Ngõ 92, Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.18                          14,403,798                                         
19,751 0107996009 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tuổi Thanh Xuân Tầng 9, Tòa nhà Minori, Số 67A Phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.11                          14,403,709                                         
19,752 0107845112 Công ty CP TM & PT dịch vụ ATZ Việt Nam Số 36, ngõ 18 MInh Khai, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 1.80                          14,403,604                                         
19,753 0107742780 Công ty TNHH Phát triển tổng hợp Phương Đông Xóm 4 thôn Tri Lễ, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nôi 4.80                          14,402,280                                         
19,754 0101250849 Công ty TNHH Giang Duy Đạt Số 463 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,402,045                                         
19,755 0109796541 Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm định và thiết bị đo lường Số 24 liền kề 4 khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,401,123                                         
19,756 0107922007 Viện Nghiên Cứu Các Bài Thuốc Dân Tộc Việt Nam Khu liền kề 4,5,6 Newhouse Xa La, KĐT Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội. 2.00                          14,400,000                                         
19,757 0107534780 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIELANKA TẦNG 1, TÒA NHÀ 17T5 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          14,400,000                                         
19,758 0109220483 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀNG HARUKO Số 20 Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          14,400,000                                         
19,759 0110398224 NNN-CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PVCHEM Tầng 12, toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,400,000                                         
19,760 0102196016 Công ty cổ phần tập đoàn Century Hoàng Minh Số 128/184 Đê Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          14,400,000                                         
19,761 0102682400 Công Ty TNHH Phát triển thương mại và Xây dựng Ngọc Việt Số nhà 27,Đội 10,TDP Ngọc trục ,Đại mỗ-Nam từ liêm-Hà nội 2.00                          14,400,000                                         
19,762 0108450332 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ KÍNH THUẬN PHÁT "Số 1, ngách 116/15 phố Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội." 2.00                          14,400,000                                         
19,763 0104206277 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và sản xuất Thiên Trường Số 6, ngách 21/19, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,400,000                                         
19,764 0109167448 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGUYỄN TRÍ SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,399,850                                         
19,765 0109290603 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Số 6, Ngách 43/7 Thôn Đình, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,397,160                                         
19,766 0110356344 Công ty TNHH Donal Group Số 1, Ngõ 1 phố Long Biên 2 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.28                          14,396,954                                         
19,767 0107560029 Công ty TNHH Du lịch Mặt trời mới Số 6 ngách 12/61 Chính Kinh,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          14,394,733                                         
19,768 0107912753 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo T&T Hà Nội Ki ốt 28 Ga Yên Viên - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 3.00                          14,394,733                                         
19,769 0106491950 Công ty CP xuất nhập khẩu gỗ Minh Bảo Số nhà 34, Đường Gò Gai, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 3.00                          14,394,733                                         
19,770 0104215747 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Dầu khí Việt Nam Km17, quốc lộ 5, Thị Trần Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 3.00                          14,394,733                                         
19,771 0107352438 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Hưng Phát Số 39 phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.01                          14,391,900                                         
19,772 0801331677 CÔNG TY TNHH V TOP HOUSE Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.26                          14,388,581                                         
19,773 0107864877 CÔNG TY TNHH NAMI LAND VIỆT NAM SỐ 35, PHỐ TRUNG KÍNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 9.00                          14,387,049                                         
19,774 0110822612 Công ty TNHH 5T Thuận Phát C11 - Khu tái định cư LK19a, LK19b,X7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,383,665                                         
19,775 0106131796 Công ty TNHH TM & DL Ngọc Mai Số 21, hẻm 29/39/2 Khương Hạ, Khương Đình, TX, Hà Nội, VN 3.00                          14,383,254                                         
19,776 0108059224 Công ty CP Paha Việt Nam Số nhà 44, ngõ 136 Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.66                          14,382,334                                         
19,777 0109173219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN PHƯƠNG Số 32 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa- Hà Nội. 2.82                          14,381,936                                         
19,778 0109611751 Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Á Đông Số 17, khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 4.65                          14,379,656                                         
19,779 0110524976 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ASIA ENCOUNTER Số 8, ngõ 85/21 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,379,026                                         
19,780 0106786697 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LC VIỆT NAM Tầng 9, Toà nhà đa năng 169 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 3.00                          14,378,972                                         
19,781 0107874681 CÔNG TY TNHH ELAK Số 2 ngõ 41 đường Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,377,195                                         
19,782 0105336208 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Hà Đông Số 441 Đường Tam Trinh P.Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,376,806                                         
19,783 0109764701 Công ty TNHH máy công trình Tân Bình Số nhà 92 ngõ 4 tổ 6, Tổ dân phố Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,375,487                                         
19,784 0106550211 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HT quốc tế Số 189 Trần Đăng Ninh,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 1.53                          14,373,726                                         
19,785 0108697308 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG GIA Thôn Ngự Câu, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          14,372,680                                         

19,786 0110039049 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THINK TANK 
VIỆT NAM Ô đất DX4 Khu Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.28                          14,371,962                                         

19,787 0107321623 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Sơn Minh Số 178, Ngõ 545 Đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          14,371,681                                         
19,788 0101957116 Công ty CP XD và ĐTTM Việt Hàn Tổ dân phố Phú Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.04                          14,370,067                                         
19,789 0108557283 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ AN KHANG SỐ 22, NGÕ 188 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          14,369,185                                         
19,790 0106001959 Công ty TNHH CK & DV thương mại Tuấn Anh Xóm mới Thôn Phương Nhị Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 1.01                          14,367,864                                         
19,791 0108182676 Công Ty TNHH Chuỗi Nhà Hàng Khói Bếp Số Nhà B08, Ngõ 54, Ngách 54/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 8.77                          14,367,603                                         
19,792 0105038000 Công ty CP Xây Dựng Sao Đỏ Số 8, ngách 99 ngõ 528 Ngô Gia Tự 3.00                          14,365,865                                         
19,793 0109702423 Công ty TNHH Samaki Đông Dương Số 91, ngõ 53, tổ 20, phố Đức Giang, phương Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          14,365,865                                         
19,794 0108072546 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AHOME VIỆT NAM Số nhà 6A, ngách 75/281, đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,365,728                                         
19,795 0104544290 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Châu Thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 1.07                          14,365,598                                         
19,796 0105390156 Công ty TNHH phát triển NCK Việt Nam Số 4,Ngách337/75 đường Cầu Giấy,Dịch Vọng,Cầu Giấy,Hà Nội 3.00                          14,363,556                                         
19,797 0108487766 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &THƯƠNG MẠI EDL Đội 6, Xóm Si, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,363,556                                         
19,798 0107948125 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xanh P2, tầng 3, Số 223 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,363,556                                         
19,799 0100368252 Công ty cổ phần công nghệ tổng hợp Số 9, Ngõ 431 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1.03                          14,362,958                                         
19,800 0108041386 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEIKO VIỆT NAM Số 9, ngõ 84, TDP số 3, đường Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,362,793                                         
19,801 0107621497 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ XINH Số 5A, Tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân  Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,362,630                                         
19,802 0108504676 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIẾU HÙNG Tổ 6A - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          14,362,235                                         
19,803 0102136948 Công ty CP ĐT PT XD và vật liệu Mirai Số 8 ngách 443/140 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,360,912                                         
19,804 0109039365 Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Trường Phong Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội 2.58                          14,359,522                                         
19,805 0108866531 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 115 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          14,359,320                                         
19,806 0107936521 CÔNG TY TNHH NHÂN HÒA SSH VIỆT NAM Số 6, Ngõ 116 phố Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,356,783                                         
19,807 0107313622 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Đông Âu Số 35, ngõ 68/53/16 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà nội 3.00                          14,356,243                                         
19,808 0106101456 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHONG Số 4 ngõ 24 đặng tiến đông,phường trung liệt,quận đống đa,hà nội 3.00                          14,356,243                                         
19,809 0108434002 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH QUYỀN TAILOR SỐ 9, ĐƯỜNG NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          14,356,243                                         
19,810 0105324837 Công ty TNHH TM-DV-SX Vĩnh Hưng Số 44, ngách 7, ngõ 39 phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì,Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,356,243                                         
19,811 0110562107 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuốc thú y BNB Số nhà 82, ngách 367/21, Phố Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,356,243                                         
19,812 0500436877 Công ty TNHH Minh Tiến Thị trấn Liên Quan-Thạch Thất-Hà Nội 3.00                          14,356,243                                         
19,813 0107052554 Công ty TNHH nội thất Đăng Trọng THÔN 1, XÃ CANH NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 3.00                          14,356,243                                         
19,814 0109266128 Công ty TNHH quảng cáo và in Sao Việt Thôn Bằng Sở, - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          14,356,243                                         
19,815 0109489780 Công ty cổ phần TM&DV Tân Minh Xóm 2, Thôn Triều Đông - Xã Tân Minh - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          14,356,243                                         
19,816 0106468486 Công ty TNHH Asian window Việt Nam Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,356,243                                         
19,817 0107333227 Công ty TNHH Nhân hậu Pharma Số 3, hẻm 80/101/32 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,356,243                                         
19,818 0103277236 Công ty Cổ phần chiếu sáng và kiểm định xây dựng Hưng Long P3-C18 tập thể Voi phục - Đại học Giao thông Vận tải, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,356,243                                         
19,819 0104103031 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thái Bình Dương Số 14, Dốc Lã, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,356,150                                         
19,820 0105314148 Công ty CP Thương mại và du lịch Hồng Châu Đội 2, xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, VN 3.00                          14,355,615                                         
19,821 0108821724 Công ty cổ phần Home On Số 151, tổ dân phố Tó, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,354,719                                         
19,822 0107779283 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN HÌNH 24H Số 34C ngõ 144/2, phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          14,354,677                                         
19,823 0101589751 Công ty TNHH xây dựng Tần anh Số 1B TT trường Chu văn An, Nghĩa Tân, CG 3.01                          14,354,172                                         
19,824 0110148707 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ HDD Xóm Đồng, Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          14,354,087                                         
19,825 0109831725 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA QUẢ SẠCH TRUNG ƯƠNG Số 7, Tổ 5, Đường Văn Nội, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          14,353,500                                         
19,826 0110621641 Công ty TNHH đại lý thuế Sunflower VN Số nhà 11 ngõ 182, đường Nghĩa Lộ, Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 9.03                          14,353,225                                         
19,827 0102943797 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CAO SƠN Tầng 4, Số 34 ngõ 279 Giảng Võ, Đống Đa 3.00                          14,352,007                                         
19,828 0107478889 Công ty CP giáo dục Nhân lực Việt Xóm 3, Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.91                          14,351,763                                         
19,829 0107105397 Công ty TNHH Đầu tư Đức Trí Số 5 ngõ 29/68 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          14,350,311                                         
19,830 0106330865 Công ty TNHH Thương Mại Vega Pharma Căn Hộ 12, Nhà A, TT Giáp Lục, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          14,345,216                                         
19,831 0109524675 Công ty Cổ phần LC Chemicals Số nhà 5, hẻm 5, ngách 7, ngõ 409 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,344,865                                         
19,832 Lớp mầm non độc lập Em Bé Hạnh Phúc N2 - BT 03, KDT Mipec, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà 2.00                          14,344,865                                         
19,833 0109813606 Công ty TNHH TMDV Vận tải Đồng vàng Số 55, ngõ 99, tổ 29 đường Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          14,344,126                                         
19,834 0110613249 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Khang Số 86, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          14,343,355                                         
19,835 0110044426 Công ty cổ phần toàn cầu quốc tế Hoàng Long JSC Số nhà 09 CTT4 khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          14,343,211                                         
19,836 0109911730 Công ty TNHH An Cơ GROUP Số 90 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 8.00                          14,343,211                                         
19,837 0109749799 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN TOÀN CẦU VIỆT NHẬT Số 62 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,342,082                                         
19,838 0107701008 Công ty TNHH thương mại & dịch vụ HTP Việt Nam SN 3 6 , hẻm 34/55/33 , ngách 34/55, ngõ 34, Đường Vĩnh tuy , P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 4.58                          14,341,956                                         
19,839 0110247391 Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Minh Tâm Số Nhà 1002 Đường 72 Thôn An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          14,341,386                                         
19,840 0108249835 Công ty TNHH dịch vụ LAHU HĐ Phú Hòa, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 4.00                          14,340,911                                         
19,841 Không có MST HTX DV Tổng Hợp Phù Đổng Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 3.06                          14,340,621                                         
19,842 0107008266 Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xây dựng Đoàn Gia TDP Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,339,725                                         
19,843 0108252926 Công ty CP Đầu Tư TM Tân Thành Nam Số 129 ngõ 254 Phố Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,339,689                                         
19,844 0107880879 Công ty TNHH SX Đồ Chơi Và Thiết Bị Trường Học Thuận Nguyên Số 71 ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 4.00                          14,338,159                                         
19,845 0110351258 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ QUÝ Ô 88 Khu đất dịch vụ Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.58                          14,337,654                                         
19,846 0107485798 Công ty TNHH SVC Hà Nội 89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,335,892                                         
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19,847 0106082436 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XANH VIỆT ANH C3 ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 8.99                          14,335,460                                         
19,848 0105856408 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT MINH NHẬT Số 41 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.32                          14,333,504                                         
19,849 0110751471 Công ty Cổ Phần Kết Nối Trực Tuyến Việt Nam Số 12, ngõ 90 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội 1.15                          14,331,762                                         
19,850 0110330829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH TLS Số 7, Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,331,714                                         
19,851 0105265557 Công ty TNHH TM và Thiết Kế Xây Dựng Long Giang Số 5 Ngách 242 Ngõ 364 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,330,829                                         
19,852 0110481641 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC EDUWOW B32X3 ngõ 6 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          14,329,794                                         
19,853 0110263442 Công Ty TNHH Ivy Cosmetics Vina Số 22, ngõ 226 đường Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,329,553                                         
19,854 0109786078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ANH THƯ 136 Trần Duy Hưng, Tổ 34, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,328,739                                         
19,855 0110063796 Công ty TNHH đồ chơi trẻ em HC Số 1043 đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,327,500                                         
19,856 0110514262 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ NAM DŨNG Thôn Tuyền, Xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          14,327,500                                         
19,857 0110244305 Công ty Luật TNHH BM Invest Ô N11, lô đất 1-A11a2 thuộc KĐG QSDĐ phía Bắc đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 7.93                          14,327,129                                         
19,858 0106864338 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH KIÊN CƯỜNG Số 852 ngõ 850+854,856 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, hà Nội 1.82                          14,321,468                                         
19,859 0109539209 Công ty TNHH Beta Proptech Tầng 3, tòa IP2, Imperial Plaza, số 360 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          14,321,388                                         
19,860 0107489489 Công ty TNHH thương mại xây lắp và dịch vụ An Huy Xóm 2 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          14,320,629                                         
19,861 0101183670 Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Âu Thôn Ngọc Động Đa Tốn ,Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,318,663                                         
19,862 0108520149 Công ty TNHH KD XNK Hoàng Phát Số nhà 37, hẻm 199/18/12/3, ngách 199/18, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, NTL, Hà Nội 2.19                          14,318,440                                         
19,863 0106877672 Công ty TNHH PT CN và truyền thông Đông Nam á Tổ 4, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,864 0107593585 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất nội thất Tân Thịnh Phát Số 5 dãy X, ngõ 22, Phố Ngô Quyền, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,865 0104606282 Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Hòa Số 54, tổ 5, Khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,866 0106740572 Công ty TNHH TM và DV Green Star Hà Nội Xóm 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,867 0105819798 Công ty CP Truyền Thông Promedia Số nhà 22- ngách 98/12 - ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,868 0107455592 Công ty CP DV An Toàn Kho Quỹ Số 46A,ngõ 545 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          14,317,755                                         
19,869 0108654216 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Hải Đăng Số 20A ngõ 48 phố Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,870 0106167721 Công ty TNHH đầu tư công nghệ Trí Việt Xóm 12, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,871 4900323201 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HANN PHARMACY 92 Cầu Đất - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,872 0105442894 Công ty TNHH TM và DV Du lịch ánh Trăng 21 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,873 0105995930 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng DTH Hà Nội Số 404-Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,874 0105323921 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VMC VIỆT NAM Số 65/472 Đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,875 0102851507 Công ty TNHH Thiết bị và  Phụ Tùng Minh Đức Số 33  Hàng  Lược, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,876 0107007248 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Tài Phát Số 173, Ngõ 575 Ngô Gia Tự, Tổ 22, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,877 0110613552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÙI GIA Số nhà 35 Phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,317,755                                         
19,878 0101492005 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH, MẠNG, TRUYỀN THÔNG OSC P104 I7 ngõ 91 Lương Đình Của 3.00                          14,317,755                                         
19,879 0101498014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÙNG LÂM P7F7 Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,880 0101910936 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THẢO DƯỢC THANH THẢO Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thị, Gia lâm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,881 0101195718 CÔNG TY TNHH THẾ KỶ MỚI phòng 1205, khu A tòa nhà M3-M4 91 nguyễn chí thanh- láng hạ - đống đa - Hà Nội đống đa Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,882 0105886868 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DU LỊCH VIỆT 16 ngõ 44 pháo đài láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,883 0101100515 CÔNG TY TNHH TẠP PHẨM VÀ VẬT TƯ NGÀNH IN Số 8/111 Xã Đàn 2, phố Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,884 0102956612 Công ty CP ĐTPT XD & Hạ tầng Bắc Hà Số 200, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,885 0106541859 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông ATC Việt Nam Số 33, ngách 82, ngõ 459, phố Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          14,317,755                                         
19,886 0107775786 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH TÍN Số 6A ngõ 649/77/43 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,887 0105414223 Công ty TNHH Âm Thanh ánh Sáng Hoàng Sơn Số 29/139 Tam Trinh - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,888 0102071289 Công ty TNHH TM & DV Vận Tải Hồng Phát Nhà Số 1 Lô E P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,889 0108770011 Lớp Mầm non Độc lập Chiếc Bánh Nhỏ Mimochi Biệt thự số 24-10 đường Sao Biển 24, khu đô thị Vinhomes Ocean Pank, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,890 0101937906 Công ty TNHH Tiến Nhật Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,891 0110686688 Công ty TNHH Dịch vụ TM Minh Thịnh Số 44 Phan Đăng Lưu, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,892 0105437830 Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Quang Thôn Đồng Trạng, Cổ Đông, Sơn Tây 3.00                          14,317,755                                         
19,893 0500574958 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ AN PHÁT Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,894 0107782141 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH THÔN VŨ LĂNG, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 3.00                          14,317,755                                         
19,895 0110176422 Công ty CP dịch vụ và đầu tư thương mại Tâm Việt Nỏ Bạn, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,896 0110404703 Công ty CP Nam Phong Plastic Số 25/2 Đường Thanh Niên, Thôn Sở Hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,897 0107379775 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Lâm sản Thịnh Phát Số 7, tổ dân phố Đông Ba 2 - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          14,317,755                                         
19,898 0104972835 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Toàn Cầu Xóm 4,Cổ Nhuế 2,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,899 0108116426 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hữu Bình Số nhà 1, Ngách 85/67, Ngõ 85 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,900 0105773504 Công ty TNHH quảng cáo và in phun PCS Việt Nam Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,901 0110078383 CÔNG TY TNHH QUANG PHÁT LOGISTICS Tòa N3, Km 2+300 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,902 0106864867 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Thành Công SN 48 ngách 20/100/4 phố Nghĩa Đô, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 3.00                          14,317,755                                         
19,903 0108080459 CÔNG TY TNHH RƯỢU VANG NGON Số 16A Phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,904 0105861831 Công ty Cổ phần Giang Thịnh Phát Số 1 Lê Duẩn, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,905 0107753246 Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện SKY LIGHT số 6 đường dương đình nghệ, yên hoà, cầu giấy, hà nội 3.00                          14,317,755                                         
19,906 0105113233 Công ty CP TVXD & ĐT thương mại Bắc Việt Nhà C8 tập thể 19/3 - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          14,317,755                                         
19,907 0101385236 Công ty TNHH Thương mại và quảng cáo Hoàng Hà tập thể cty cp vận tải KM12+300, QL1A, xã Vĩnh Quỳnh Thanh trì Hà nội 3.00                          14,317,751                                         
19,908 0101605467 Công ty CP ĐT PT công nghệ sơn Việt - Úc Số 45 phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,317,735                                         
19,909 0102161334 Công ty TNHH Hoàng Minh Sinh TDP Đông Ba 2, Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,317,625                                         
19,910 0107272944 Công ty TNHH MTV thương mại Hạnh Lê Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,317,351                                         
19,911 0108304934 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu PNC Việt Nam Số 1 ngách 14 ngõ 729b Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,317,346                                         
19,912 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ong Chúa Khu TT F361, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          14,317,124                                         
19,913 0109190045 Công ty CP Tập Đoàn Maha Group Số 9, Khu tập thể Công ty XNK Thủy Sản Hà Nội, Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.52                          14,316,934                                         
19,914 0109902856 Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Tây Bắc Nhà 10C, ngách 60, ngõ 604 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          14,316,765                                         
19,915 0105957029 Công ty TNHH Hùng sơn và cộng sự tầng 10 toà nhà đại phát ngõ82 Duy tân - DVH - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          14,313,951                                         
19,916 0105761890 Công ty CP giải pháp và thiết bị công nghiệp VN Số 35 Ngõ 40 Phương Liệt - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          14,311,427                                         
19,917 0109922330 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DHH Số 2 ngõ 3 phố Nghĩa Đô - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 4.49                          14,307,968                                         
19,918 0109422352 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Lộc Phát Cụm 8 Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,305,795                                         
19,919 0107958620 Công ty TNHH TV Tiêu Chuẩn Chất Lượng và Hỗ Trợ DN An Bình Số 23/310/21 Nghi Tàm. P Quảng An, Q Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          14,304,219                                         

19,920 0107306657 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG 
NGUYÊN Số 3 ngách 34, ngõ Lệnh Cư, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,302,777                                         

19,921 0106650086 Công ty TNHH MTV SX Và TM Nhựa Tân Hồng Long Số 852 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,301,616                                         
19,922 0108331261 CÔNG TY TNHH PGCOM GROUP Tầng 5, số nhà B10, Lô D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.15                          14,296,600                                         
19,923 0104404857 Công ty CP Thương Mại Giao Hoa Số 342 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,294,329                                         
19,924 0500589834 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Thanh Bình Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 3.47                          14,291,546                                         
19,925 0107725312 Công Ty Cổ Phần Nga Ad 11 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.18                          14,291,539                                         
19,926 0107569293 Công ty TNHH ĐT XD TM & DV Cường Thịnh số 20 Cầu Dậu Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,290,764                                         
19,927 0106250338 Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Trung Tín Số 1 ngõ 678 đường La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,290,027                                         
19,928 0107780627 Công ty cổ phần cơ khí sản xuất và thương mại Hà Khôi Tổ 7 Hoè Thị, phường  Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.02                          14,286,119                                         
19,929 0110366568 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GREENPHAR Số 20 đường Thanh Niên, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,285,407                                         
19,930 0105984992 Công ty TNHH truyền thông và sản xuất nghe nhìn VARAN Việt Nam Số 58, phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.00                          14,284,800                                         
19,931 0102315471 Công ty TNHH M.I.T Việt Nam Số 15 ngách 24/97 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 1.24                          14,284,800                                         
19,932 0109150370 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP H2D Tầng 2, tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội, 30 Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,283,657                                         
19,933 0102685514 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng SX Và TM Chiến Thắng Số 399 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.12                          14,283,296                                         
19,934 0106815771 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Thịnh Vượng Thôn Đồi Chè - Xã Thanh Bình - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3.00                          14,279,965                                         
19,935 0107090662 Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Sinh Thái Căn hộ 209 nhà N01 CC Ba Hàng A Số 282 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,278,829                                         
19,936 0106818444 Công ty TNHH kinh doanh và DV truyền thông Hoàng Kim Số 6 phố Nguyễn Gia Thiều, P Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          14,278,766                                         
19,937 0105996596 Công ty TNHH Hana đâu tư xây dựng Số 112, TDP 5 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,277,523                                         
19,938 0106712631 Công ty TNHH Thương Mại và SX Tuấn Hòa Phát Thôn Thượng Đình, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 1.98                          14,277,062                                         
19,939 0106387999 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ MINH KHANG Số nhà 34, ngách 402/42 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 - Nam từ Liêm - Hà Nội 2.12                          14,274,218                                         
19,940 0107511920 Công ty CP thương mại và xây lắp Đức Cường Kiều Thị, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 4.73                          14,273,132                                         
19,941 0107364761 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Fancom SN b9,ngõ 136 trung kính,yên hòa,cầu giấy,Hà Nội 6.26                          14,272,402                                         
19,942 0101823641 Công ty CP In & TM Ngọc Hưng Phường mỹ đình 1-Quận nam từ liêm -Hà nội 3.00                          14,271,363                                         
19,943 0108127308 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG M10 PHÒNG 502 TÒA NHÀ SAVINA, SỐ 1 ĐINH LỄ, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          14,271,159                                         
19,944 0103649780 Công ty TNHH nội thất kính Tân Đại Thiên Phường tây mỗ -Quận nam từ liêm -Hà Nội 2.00                          14,270,010                                         
19,945 0109859826 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thương Mại Tôn Vinh Nhà số 6, ngách 575/10 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,266,646                                         
19,946 0110365613 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Thịnh Thôn 3B, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          14,265,469                                         
19,947 0107572190 Công ty cổ phần Ống Thủy Lực Xuân Quang Nhà B Khu tập thể Bưu Điện Trung Ương, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,265,304                                         
19,948 0108091958 Công ty TNHH đầu tư thiết bị và xây lắp điện 6 Việt Nam Số 969 đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          14,259,358                                         
19,949 0108083611 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HDA Số nhà 18, Ngõ 10, Đường Hà Thanh Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.37                          14,258,478                                         
19,950 0108711880 CÔNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ TIẾN PHÁT Số nhà 27, đường Nam Sông Hồng, thôn 9 - Xã Trung Châu - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2.18                          14,258,216                                         
19,951 0105269689 HỢP TÁC XÃ ĐÔ PHÁT Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          14,254,250                                         
19,952 0106017412 Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Phú Minh Số nhà 23, Ngõ 138 phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          14,252,833                                         
19,953 0101953665 Công ty CP DV Truyền Thông Và CNTT Hà Nội Số 262 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.05                          14,252,161                                         
19,954 0107334661 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM MINH Số 28/191 Ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,249,855                                         
19,955 0106660567 Công ty TNHH QC và TM Việt Thắng Vạn Thái - ứng Hòa - Hà Nội 1.01                          14,249,465                                         
19,956 0108145321 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng thang máy Mạnh Dũng Số 55, Xóm Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,246,587                                         
19,957 0106916064 Công ty TNHH văn phòng phẩm Quốc Quyền Đội 4 Thôn Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          14,245,366                                         
19,958 0107743230 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Phú Vinh SN 11B, Ngách 12/36 Phố Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.89                          14,244,014                                         
19,959 0107268151 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bentek Đại Việt Số nhà A11, ngõ 100, tổ 38 , phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          14,240,198                                         
19,960 0110514223 Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ TTC 16TM1-24, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.72                          14,239,179                                         
19,961 0102133922 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Thành Đô Số 79B ngõ 254 Minh Khai phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,234,768                                         
19,962 0108536371 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng KOBARIN phòng 309, tòa nhà V-Tower số 649 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 4.00                          14,232,443                                         
19,963 0109539054 Công ty TNHH thương mại và đầu tư quốc tế Á Châu Thôn Ba lắn, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội 1.10                          14,231,411                                         
19,964 0103029071 Công ty TNHH EK Tech Lô 8B, đường 36 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 8.91                          14,226,662                                         
19,965 0109369701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ Ô TÔ ÂU MỸ Số 44 Ba La, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.32                          14,226,554                                         
19,966 0108092084 Công ty CP ĐT và XD DTT Việt Nam Số 15, ngách 71/46, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8.58                          14,225,841                                         
19,967 0107595656 Công ty TNHH TM & DV tin học Bảo Nam Số 1, Ngách 72, ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 5.24                          14,220,673                                         
19,968 0109596292 Công ty TNHH dược phẩm Minh Dương Số 36A phố Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 8.00                          14,220,275                                         
19,969 0105171820 Công ty cổ phần Kanata Nhật Bản Cụm 3 - Phương Trạch - Vĩnh Ngọc - Đông Anh 3.00                          14,220,099                                         
19,970 0103559833 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HDS Số 15 ngõ 243, đường Giáp Bát, tổ 21A, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,220,009                                         
19,971 0110108408 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT Số 1 ngách 44/4 ngõ 44 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          14,214,400                                         
19,972 0109905462 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HULA PHARCO Căn nhà số L7-4 (TT7D-4) Khu nhà ở thấp tầng, KĐT Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.15                          14,213,655                                         
19,973 0106992932 Công ty TNHH Thương mại & Giáo dục Sunshine Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 6.60                          14,213,410                                         
19,974 0109529779 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ICTTECH T3 số 47 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          14,213,122                                         
19,975 0104540553 Văn phòng Luật sư Hưng Long Số 26 An Thành, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          14,212,420                                         
19,976 0110328019 Công ty TNHH thương mại và xây dựng HDL Khu đất dịch vụ LK8, LK9, LK10, LK15, LK21, LK23, LK24, LK26, C6, TH17, tổ dân phố 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.36                          14,210,768                                         
19,977 0109142651 Công ty Cổ phần Nguồn Sinh học Việt - Nga Số 59 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.38                          14,208,511                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

19,978 0107848762 CÔNG TY TNHH GLOBAL FIRE Số 20 Phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,207,991                                         
19,979 0110850909 Công ty TNHH đá mỹ nghệ Hải Minh Số nhà 14 ngách 25/25 ngõ 534 Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,207,936                                         
19,980 0109893979 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ E - LGC Tầng 5, tòa nhà Gold Season, Số 47 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,206,750                                         
19,981 0108624740 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hào Hương Thôn Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 4.02                          14,206,120                                         
19,982 0101430344 Công ty TNHH MTV xây Lắp và KCT Đông Anh Tầng 2, tòa nhà Comatce Tower, số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,203,997                                         
19,983 0109032176 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Công Nghệ An Số 2, Ngõ 45 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,202,590                                         
19,984 0109025274 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SHD Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.22                          14,202,205                                         
19,985 0109143951 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp AIO Việt Nam 33D2, Đường Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 9.02                          14,201,637                                         
19,986 0101906672 Công ty TNHH TM Đầu Tư PT Công Nghiệp Long Nội Số 807B Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.08                          14,199,986                                         
19,987 0108161796 Công ty CP TM & xây dựng HAHICO Số 77, ngõ 124, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,199,751                                         
19,988 0107862502 Lớp Mầm Non Chuột Mickey Số 21 BT4 Khu Đô Thị Pháp Vân- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 1.14                          14,195,912                                         
19,989 0106834189 CÔNG TY TNHH VEST HỒNG NGỌC THÔN TỪ THUẬN, XÃ VÂN TỪ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 3.00                          14,194,127                                         
19,990 0110102685 Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng đô thị Alpha Vina BT3-34- Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          14,190,705                                         
19,991 0106119950 Công ty cổ phần WINVEST SN A17-LK6A, KĐT Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6.13                          14,187,942                                         
19,992 0105362014 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH AN PHÁT Tầng 3 tòa nhà số 146 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          14,185,752                                         
19,993 0108893824 Công ty CP Phát triển công nghệ ELITE GROUP 11B Tập thể Tổng Cục 2, Tổ dân phố số 3, Đường Phạm Văn Nghị, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,183,799                                         
19,994 0108601380 Công ty TNHH MTK Nguyễn Hoàng Số B8, lô B dự án X3 Mỹ Đình, P Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 8.03                          14,181,233                                         
19,995 0110696213 Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe Sen Bách Diệp Căn Sh12A, Tầng 1, 2, 3 Tòa Century, Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          14,179,750                                         
19,996 0601249016001 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giầy Nghĩa Minh Số 62, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          14,176,000                                         
19,997 0109348525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÁNG CHÍN SỐ 24 HÀNG MÀNH, PHƯỜNG HÀNG GAI, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          14,172,554                                         
19,998 0108004810 Công tyCP Dịch vụ Giải pháp Người Vận Chuyển Số 73, ngõ 132, đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7.00                          14,171,208                                         
19,999 0110436776 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ANH TRANSPORT Số 7 ngách 101/12 phố Vọng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2.00                          14,171,008                                         
20,000 0100408402 Công ty Cổ Phần Mộc Đông á Lô B2 Dự án cụm công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          14,166,932                                         
20,001 0109990813 Công ty TNHH Phụ kiện và Đồ chơi Công nghệ H-tech Tầng 1, Số 50 Ngõ 176 Nguyễn Sơn, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.22                          14,166,875                                         
20,002 0107615976 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ NHÂN SỐ 24 NGÕ 122/41 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 4.00                          14,165,951                                         
20,003 0108034036 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và vận tải Huy Minh Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          14,163,800                                         
20,004 0110126478 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Anlux Design Tầng 6, Số 86 Ngõ 78 Đường 18M Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          14,162,495                                         
20,005 0109162457 Công ty TNHH 2BTech Việt Nam Thôn Vật Phụ, Xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 7.00                          14,162,072                                         
20,006 0109155428 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÓA CHẤT MIỀN BẮC SỐ 2A, NGÕ 362, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,161,503                                         
20,007 0108967184 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ GIẢI TRÍ INTRO ART Tầng 7 số 15 Yên Lãng - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.22                          14,158,795                                         
20,008 0106158734 Công ty CP TM và Dịch vụ kỹ thuật TYT Việt Nam số 2, ngõ 126 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà nội 3.00                          14,158,177                                         
20,009 0107717791 Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Tân Cảng Số 3- Ngõ 197 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          14,157,824                                         
20,010 0109378777 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM Tầng 3, số 22, ngõ 350, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.94                          14,155,894                                         
20,011 0108585410 CÔNG TY TNHH MINHCRAFT SỐ NHÀ 59, NGÕ 100/20 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 5.14                          14,155,378                                         
20,012 0106009669 Công ty CP TM XNK Linh Sơn Thôn Nội Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          14,153,350                                         
20,013 0110365268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VERA SUNSHINE Số 8 - NV1 Khu biệt thự liền kề Green Park, 319 phố Vĩnh hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.00                          14,153,085                                         
20,014 0110373928 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Số 57B ngõ 168/97/55 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,153,085                                         
20,015 0105793324 Công ty CP Du lịch và Tổ chức Sự kiện Việt Nam 202 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          14,153,085                                         
20,016 0108752950 CÔNG TY TNHH TNA VINA Số nhà 1C, ngõ 2 đường Phan Đình Giót, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          14,147,326                                         
20,017 0102285058 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATD 45 chùa bộc 3.00                          14,144,555                                         
20,018 0107134422 Công ty TNHH FFW Việt Nam Tầng 14 Tòa nhà VTC Online Số 18 Tam Trinh P. Minh Khai Q. HBT 2.09                          14,143,376                                         
20,019 0109108629 Công ty TNHH Cáp thép miền bắc Km 12, Quốc lộ 1A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.00                          14,142,995                                         
20,020 0110746658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN ĐÔNG BT13-02 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.70                          14,141,663                                         
20,021 0110616641 CÔNG TY CỔ PHẦN FINSHOP Tầng 4 Toà ANTT, Số 26 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.06                          14,139,963                                         
20,022 0110874032 Công ty cổ phần Solvitech Tầng 6, V11 - B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.81                          14,134,400                                         
20,023 0109644443 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ISAVING VN Số 3 Ngõ 63 Ngách 30/11/23 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          14,130,672                                         
20,024 0110218954 Công ty cổ phần xây dựng nội thất Nikcon Số 242 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,128,869                                         
20,025 0110620510 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ BM Việt Nam Số Nhà 17, Ngách 61/98 Tổ Dân Phố 8, Đường Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.28                          14,128,723                                         
20,026 0109883297 Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại và Dịch vụ Lasco Số 3 ngõ 216 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          14,128,723                                         
20,027 0110704873 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quốc tế Bảo Ngọc Số 5, Ngõ 163/30/12, Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          14,128,428                                         
20,028 0110503775 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZHUB Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.62                          14,128,144                                         
20,029 0110456349 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vcons Tầng 6, V11-B09, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,125,438                                         
20,030 0107364190 Công ty TNHH thương mại và thiết bị Tiến Dũng Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          14,121,485                                         
20,031 0107452009 Công ty TNHH Kỹ thuật số Tân Sơn Số 533 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.68                          14,117,382                                         
20,032 0109157707 CÔNG TY CỔ PHẦN VOLED VIỆT NAM SỐ 45 NGÕ 156 TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          14,116,408                                         
20,033 0107738960 Người nước ngoài -   CÔNG TY TNHH HEV AUTOTECH VINA Tầng 06, tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          14,115,092                                         
20,034 0110008562 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM BẢO TÍN Số 37, Cụm 4 Xóm Ngã Tư, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          14,112,754                                         
20,035 0110394727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DOANH THU Số 46, Ngõ 192, Đường Tựu Liệt - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          14,112,579                                         
20,036 0101410468 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  KIM HOA 4 Vũ Ngọc Phan - Vũ Ngọc Phan 2.29                          14,112,352                                         
20,037 0110274758 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SK MILK Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang, Tổ 44A - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 2.00                          14,112,000                                         
20,038 0110098407 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Du Lịch Hoa Mai Số 55 Nguyễn Trường Tộ - P. Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1.97                          14,112,000                                         
20,039 0105142883 Công ty CP XD & TM SUD Phương Liệt - Thanh Xuân 2.41                          14,110,287                                         
20,040 0108218812 Công ty CP Đào tạo & Đầu tư DBD Việt Nam Số 70, ngõ 545 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.06                          14,108,531                                         
20,041 0110191195 Công ty TNHH thương mại quốc tế và sản xuất An Hưng M07, 09, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          14,106,068                                         
20,042 0108157503 Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Điểm Ảnh Số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          14,104,947                                         
20,043 0107347727 Công ty TNHH Cơ Điện AT&T Số 9, phố Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          14,104,362                                         
20,044 0109978326-001

Chi Nhánh Keypad Resident- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Khách Sạn 24 Hàng 
Gà Số 26, Ngách 35, Ngõ 81 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.56                          14,104,362                                         

20,045 0107761310 Công ty TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Quà Tặng Đông Dương số 7c. ngách 160/31, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quân Hoàng Mai, Tp Hà Nội 4.00                          14,101,620                                         
20,046 0109540740 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Hưng Đại Phát Số 7 ngõ Đình, Thôn Đông, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.04                          14,098,982                                         
20,047 0107782832 Công ty TNHH TM Vật Tư Y tế Bình Minh Km 12 + 300 –Quốc lộ 1 A, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,095,189                                         
20,048 0108422462 Công ty TNHH môi trường và xây dựng DNK Việt Nam Số 24, ngõ 174 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Việt Nam. 4.00                          14,094,463                                         
20,049 0109068334 Công ty TNHH TM Và DV Công Nghệ SMK Việt Nam Số 5 ngõ 482 Trương Định, Tổ 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,093,203                                         
20,050 0107752355 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật DCH Việt Số 45, ngõ 8/43 đường Lê Quang Đạo,Phường Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội 4.16                          14,092,498                                         
20,051 0109310899 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Apro Việt Nam Số 132 phố Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.29                          14,089,828                                         
20,052 0110395537 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Khang Huệ Minh Số 101 Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.12                          14,084,122                                         
20,053 0109339866 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ THUẬT MINH ĐỨC Số 25/318 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.57                          14,083,314                                         
20,054 0107706944 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG MẠNG VÀ CƠ ĐIỆN 3C Số 3, Lô 11A, Đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.46                          14,082,549                                         
20,055 0109523495 Công ty TNHH Lê Anh Group Số 22 đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          14,081,080                                         
20,056 0109532299 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ BẾP CHÂU ÂU 156 Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,080,000                                         
20,057 0108443656 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Awashi VN tầng 3 số 68, TT9 khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam 2.00                          14,080,000                                         
20,058 0106025325 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH DƯƠNG NAM THANH Số 29 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          14,080,000                                         
20,059 0104499432 Công ty CP kiến trúc XD và TM VN Số 6, tổ 36 Hoàng Ngân, Trung hòa, CG 2.00                          14,080,000                                         
20,060 0107586228 CÔNG TY TNHH CARGOSTAR Logis Tầng 12 tòa nhà 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,080,000                                         
20,061 0108368543 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO KIM CƯƠNG số 361, hẻm  426/48/52 đường láng, láng hạ, đống đa, hà nội 2.00                          14,080,000                                         
20,062 0106254678 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ANH VIỆT Số nhà 13, ngõ 94, tổ 1, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,080,000                                         
20,063 0107765869 Công ty TNHH xây dựng ACA Việt Nam Số 6, tập thể 810, tổ 7, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.00                          14,080,000                                         
20,064 0110016436 Công ty TNHH THE GLOBAL LC ô số 32 + 33 Khu GI, Khu đấu giá QSD đất, ngõ 3 Đường Đỗ Nhu - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          14,080,000                                         
20,065 0101306770 Công ty TNHH Rượu Nước Giải Khát Tây Đô Km 9,2, Đường Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, VN 2.00                          14,080,000                                         
20,066 0107816827 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Và Thương mại Quang Thắng Số nhà 23, Hẻm 101/16/15 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          14,080,000                                         
20,067 0109003979 CÔNG TY CỔ PHẦN JADE LOTUS TẦNG 8 TÒA NHÀ START UP TOWER, PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.90                          14,080,000                                         
20,068 0108057650 Công ty CP Đầu tư thương mại FGI Holdings Số nhà 257, phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.81                          14,080,000                                         
20,069 0110085045 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VIỆT ANH Số 81 Đường VIII Khu đô thị Louis city, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          14,080,000                                         
20,070 0107539362 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BIA HẢI HÓI Đội 3, thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,079,682                                         
20,071 0103682379 Công ty CP DPL Việt Nam Số 47, ngõ 6, phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.55                          14,078,987                                         
20,072 0107552973 Công ty TNHH VIET PHAP BAKERY Số 24, ngách 169/41, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,077,869                                         
20,073 0105792539 Công ty TNHH Phát Triển Việt Anh Số 41A, Ngách 92, Ngõ 141 Phố Giáp Nhị - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          14,077,597                                         
20,074 0101256463 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Trường Hồng Số 40, tổ 14B, Thanh Lương, HBT, Hà Nội 4.00                          14,076,834                                         
20,075 0110449944 Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và vận tải An Phát TT8-16, khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          14,075,375                                         
20,076 0107907256 Công ty TNHH CH605 Số 519 Ngô Gia Tự, Tổ 9 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          14,075,312                                         
20,077 0101905083 Công ty CP xây dựng và thương mại Mạnh Thắng Số 104 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, 2.05                          14,074,747                                         
20,078 0107571704 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI VÂN SỐ 256, NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.46                          14,071,944                                         
20,079 8781158715-001 Cơ sở mầm non tư thục Bắc Hà 2 Số 7 - 16B1 - Làng việt kiều Châu Âu - Hà Đông - Hà Nội 2.29                          14,068,336                                         
20,080 0105386456 Công ty CP IOV 19 lê văn hưu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7.00                          14,067,312                                         
20,081 0107708349 CÔNG TY TNHH INTECHCON VIỆT NAM Đội 3, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          14,062,950                                         
20,082 0101143999 Công ty TNHH PT XD Minh Phương Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội 3.00                          14,061,448                                         
20,083 0110642049 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ CÁT NGỌC ĐẠT Số nhà 9, Ngách 82/17, Ngõ 82 phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.85                          14,058,873                                         
20,084 0107623303 Công ty cổ phần Thương mại TGC Việt Nam Số 108 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,057,956                                         
20,085 0104989500 Công ty CP Thương Mại và Giải Trí Pha Lê Xanh Số 52 Hàng Bún, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 2.27                          14,055,086                                         
20,086 0110117522 Công ty TNHH Thương mại Điện tử Đức Linh Số nhà 26 Ngách 52/11/76 Phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.53                          14,054,402                                         
20,087 0108985384 CÔNG TY TNHH VINASEC VIỆT NAM Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.96                          14,053,633                                         
20,088 0110492971 Công Ty TNHH Hosoda ( Việt Nam) Phòng 09, Tầng 9, Tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình,Hà Nội 1.05                          14,051,456                                         
20,089 0110378210 Công ty Cổ Phần An Invest Group Số 102 Thái Thịnh - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội - VIệt Nam 3.00                          14,048,334                                         
20,090 0107811931 Công ty CP Dịch Vụ Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Số 36+38 Ngõ 232 Phố Trần Điền Tổ 1A KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          14,047,457                                         
20,091 0109266576 VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Tổ 22, Cụm 3, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3.00                          14,047,365                                         
20,092 0109401955 Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhôm Thăng Long Số 35A ngõ 117 Nguyễn Sơn - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 5.28                          14,042,387                                         
20,093 0109550410 CÔNG TY TNHH SÀI THÀNH VN Số 21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          14,041,244                                         
20,094 0109246185 Công ty Cổ phần Beau Design 46/17 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          14,040,362                                         
20,095 0107846758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH ANH Cụm 3, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          14,037,652                                         
20,096 0108914760 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Hưng Minh Số 7, dãy G, khu phố 14, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6.00                          14,036,384                                         
20,097 0107971572 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÙI GIA Tổ 9 - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 10.51                        14,035,988                                         
20,098 0110466259 CÔNG TY CỔ PHẦN 1369 VIỆT LONG Số 21 K3, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.00                          14,035,544                                         
20,099 0108344140 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp DLMos Số 26, Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.78                          14,035,200                                         
20,100 0104882571 Công ty CP Tư Vấn Quốc Tế Tràng An P901, N01, 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          14,034,125                                         
20,101 0108424050 Công ty TNHH Pháp Bảo Minh Châu Số 49 Xóm Đồng A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, VN 1.04                          14,032,500                                         
20,102 0108844175 CÔNG TY CỔ PHẦN HAECO VIỆT NAM Số 12/115 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.42                          14,032,141                                         
20,103 0102401272 Văn phòng luật sư Khánh Hưng 19 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          14,029,824                                         
20,104 0108674685 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số 12 ngõ 336 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          14,028,800                                         
20,105 0108631096 Công ty TNHH giải pháp tài chính Việt Nam Tầng 2, LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.05                          14,028,272                                         
20,106 0106720449 Công ty CP Bê tông Xây dựng và Thương mại Quang Minh Số 26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.95                          14,027,575                                         
20,107 0108048783 Công ty TNHH Thang máy và Thương mại TTE Số 103, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          14,026,407                                         
20,108 0108359235 Công ty TNHH du lịch dịch vụ và thương mại Sức Sống Việt- Số 55 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          14,024,421                                         
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20,109 0110082277 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ĐỨC Số 1283 đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          14,024,348                                         
20,110 0110344821 Công ty cổ phần xây dựng Công nghệ Nucetech-P Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          14,024,277                                         
20,111 0104428791 Công ty CP phát triển SXTM và ĐTXD Thăng Long Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1.96                          14,022,960                                         
20,112 0107695876 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ỦY THÁC THƯƠNG MẠI MINH CHÂU SỐ 16, NGÕ 162A/3 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          14,022,747                                         
20,113 0104866354 Công ty CP công nghệ phòng cháy chữa cháy TST Số 4A, KTĐC 4B, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.93                          14,022,607                                         
20,114 0106295554 Công ty TNHH Thương mại và vận tải xe Lộc Phát tầng 8 tòa Sannam Phố Duy Tân P Dịch vọng hậu CG Hà Nội 3.00                          14,021,783                                         
20,115 0110609073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HKP E&C Số 29A, ngõ 163, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          14,019,865                                         
20,116 0109310828 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC VIỆT NAM Số 04, ngõ 164 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          14,018,001                                         
20,117 0109084110 Công ty Cổ phần Sunshineone Việt Nam so 9 ngach 39 ngo 108 Tran Phu, Phuong Mo Lao, Quan Ha Dong, Thanh Pho Ha Noi 1.17                          14,017,600                                         
20,118 0104575605 Công ty CP BIOLIFE Việt Nam Số nhà 24 ngõ 96/63 phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.30                          14,016,442                                         
20,119 0106006675 Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật Duy Khoa Số 32A, ngách 184/75, tổ 23B, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.00                          14,016,340                                         
20,120 0109882575 CÔNG TY TNHH NICE BIOGEN Số 29 Liền kề 3, KĐT mới Văn Khê, P La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          14,016,000                                         
20,121 0109297528 Công Ty Cổ Phần ORG Group G1 Thành Công Villa, số 3 Phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.81                          14,015,400                                         
20,122 0106934313 Công ty CP Thương mại tu tạo và phát triển nhà Thăng Long Số 1, ngõ 30/2, tổ 3 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          14,013,740                                         
20,123 0105856366 Công ty CP vật tư thiết bị Trung Nam Số nhà 14 ngõ 326/22 Đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.02                          14,009,018                                         
20,124 0106596287 Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Kelvin Nguyễn Tầng 2, Số 282 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          14,004,807                                         
20,125 0109474079 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE NORTH Tầng 1, NOCT1, E4 KĐT mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 2.78                          14,004,451                                         
20,126 0106611640 Công ty CP Thiết bị viễn thông Thăng Long 2/46/105 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.35                          14,002,788                                         
20,127 0108779060 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VẬN TẢI AN BÌNH Thôn Trường An, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.16                          14,001,206                                         
20,128 0108746241 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Khải Hoàn Số 19 ngách 4 Ngõ 362 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,996,800                                         
20,129 0109749213 Công ty TNHH dịch vụ H&A Số 118 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,996,043                                         
20,130 0101912450 Công ty TNHH Quảng Cáo & Phát Triển Công Nghệ Hà Nội Số 408 Tổ 44 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 8.82                          13,994,296                                         
20,131 0110232490 Công ty TNHH hóa chất cây đèn thần Xóm 3 thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 10.62                        13,994,016                                         
20,132 0109673275 Công ty TNHH TT&H Plywood Số 398, đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          13,993,542                                         
20,133 0106163646 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ EBUZZ VIỆT NAM 8 ngách 82/15 Phạm ngọc Thạch 3.00                          13,993,202                                         
20,134 0106599087 Công ty TNHH Dầu Nhờn DJ SMP Việt Nam Số 186 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          13,992,935                                         
20,135 0110456412 Công ty TNHH Jia Yin Việt Nam Căn nguyệt Quế 20.05, khu Vinhomes Riverside, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          13,992,088                                         
20,136 0109385848 Công ty TNHH phát triển thương mại Hoàng Huy Số 1 hẻm 9 ngách 53 ngõ 68 Cầu Giấy, Tổ 14, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.19                          13,990,776                                         
20,137 0110208120 Công ty cổ phần Modern Stone Số 26 dãy 3 tổ 4 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 7.93                          13,990,736                                         
20,138 0107811561 Công ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tuần Linh Số 2 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.02                          13,989,305                                         
20,139 0107491512 Công ty TNHH Hạ Nguyên CSC Số 30, ngõ 61, đường Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          13,988,772                                         
20,140 0105333831 Công ty CP Truyền thông Quả Chanh Số 223 ngõ 35 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          13,985,075                                         
20,141 0109932949 Công ty Cổ phần CTT Group Tổ 12 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.03                          13,983,798                                         
20,142 0109604095 CÔNG TY CP ÁNH SÁNG SỐ HUEPRESS Số 50 ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,979,915                                         
20,143 0104541356 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng, Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam Số 7 M2 TT 6 KĐT Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          13,979,804                                         
20,144 0110609820 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẸP KARAT Số 50 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          13,975,010                                         
20,145 0108237773 Công ty cổ phần công nghệ cơ khí Toàn Phát Khu tái định cư lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 2.06                          13,974,813                                         
20,146 0102753845 Công ty TNHH XD& TM Đức Thành Tú Số 265 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.01                          13,972,304                                         
20,147 0103601669 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẮC VIỆT P469 - số 26 đường Láng - Đống Đa - Hà nội 3.02                          13,971,759                                         
20,148 0105565342 Công ty CP TVĐTQH kiến trúc đô thị Hà nội số 32 tổ 9 ngõ 43/99 phố trung kính, trung hòa, cầu giấy, hà nội 2.00                          13,970,055                                         
20,149 0101902205 Công ty CP TM và Chuyển Giao CN Đông á Phòng 404-N2 TT Dược Quân Đội 80 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,968,444                                         
20,150 0500581987 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Huy Cường Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội 1.41                          13,967,481                                         
20,151 0109785405 Công ty CP KD Bất động sản Công nghệ ĐTH Số nhà 20B tổ Đào Nguyên, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          13,966,498                                         
20,152 0110409204 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đấu thầu Việt Nam Số 46 phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          13,965,824                                         
20,153 0108930402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CITIONE Tầng 11, Toà nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          13,965,003                                         
20,154 0108588098 Công ty TNHH SHAL Việt Nam CN4 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Tổ dân phố Nguyên Xá, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,964,649                                         
20,155 0110703414 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI GH1 Số 01, ngõ 02, thôn Tiên Lữ, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 5.00                          13,964,526                                         
20,156 0108545390 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S C3 Lô 15, khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam. 1.29                          13,962,588                                         
20,157 0107691494 Công ty TNHH sản xuất TM và XD Kim Trung I Thôn Cửa Đình - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 1.68                          13,961,004                                         
20,158 0107980859 Công ty CP Kỹ thuật AT Việt nam Số nhà 85 ngách 53/22, ngõ 68, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, Hà nội 2.91                          13,960,351                                         
20,159 0109790099 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Ngọc Dương Thôn Lam Sơn, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,959,537                                         
20,160 0104544519 Công ty CP Thương mại & Dịch vụ thế giới mới Số 28, ngách 25, ngõ 454, Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.00                          13,956,224                                         
20,161 0110069082 Công ty Cổ Phần Y Tế Vì Hạnh Phúc Số 283 phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.05                          13,956,187                                         
20,162 0107134327 Công ty TNHH  DV Vận Tải và SX Hạnh Thành SN 3/2 Ngách 51 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,955,328                                         
20,163 0108016051 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN TLEX VIỆT NAM Số 28 Tập thể TC KTNV CAND Ngõ 173 Ttrung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.09                          13,954,885                                         
20,164 0102398076 Công ty CP VIK Xây dựng và Thương mại 20/30/194 Đội Cấn-Ba Đình -Hà Nội 2.00                          13,954,551                                         
20,165 0106904848 Công ty TNHH Dịch Vụ Sao Mai Hà Nội Số 29 N03B Đường Huỳnh Văn Nghệ, Tổ 12 P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 8.00                          13,952,511                                         
20,166 0104388813 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG LONG Số nhà 17, đường Thanh Niên, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,952,114                                         
20,167 0109928371 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH GLOBAL Số 3 Ngõ 43 Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,952,114                                         
20,168 0107392977 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Nhật Minh Anh Số 25, ngõ 1142, đường La thành - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          13,952,114                                         
20,169 0108936330 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC VIỄN THÔNG HUY HOÀNG SỐ 129A NGÕ 230 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.00                          13,952,031                                         
20,170 0108396879 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thái An Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 3.00                          13,949,924                                         
20,171 0108173801 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Thịnh Số 8 ngách 2 ngõ 10 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.07                          13,948,362                                         
20,172 0106811262 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại TK Việt Nam SN 19 Ngõ 3, Tổ 7, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          13,948,337                                         
20,173 0109011465 Công Ty CP Đầu Tư TM Du Lịch Quốc Tế MITRAN TOURIST S201 Vinhomes Oean park Đa tốn, Gia lâm, Hà Nội 3.00                          13,942,758                                         
20,174 0104751360 Công ty TNHH đầu tư và thương mại thiết bị khoa học kỹ thuật Otis SỐ 59 NGÕ 27 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.45                          13,941,333                                         
20,175 0315333186 Công ty TNHH Đào tạo và Hỗ trợ kế toán Gia Hoàn Số 15C, Ngách 22/5, Ngõ 22 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1.18                          13,939,556                                         
20,176 0109543822 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số 78, đường 71 cũ, Thôn Sinh Quả, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,938,115                                         
20,177 0108191649 Công ty TNHH Đầu tư phát triển TM&DV Trần Gia Số nhà 26, ngõ 39 Phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          13,937,629                                         
20,178 0108609693 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MITACO Số 7, Nhà 3, Tập thể Quân đội, Xưởng 4 Bộ đội Biên phòng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.07                          13,936,364                                         
20,179 0109701282 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Samvi Việt Nam Số 56 Ngõ Giếng - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          13,934,384                                         
20,180 0104191944 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÍ ANH Thôn Thao Ngoại - Xã Sơn Hà - Huyện Phú Xuyên 3.00                          13,933,054                                         
20,181 0105875697 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Số 188e, Phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,930,428                                         
20,182 0109970197 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN ĐẠI LONG D9, Nv7 Ô Số 7, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.16                          13,927,594                                         
20,183 0106170844 Công ty CP thương mại và truyền thông đỏ số 8 nghách 60, ngõ 40 Tạ Quang Bửu,bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          13,927,140                                         
20,184 0109440256 CÔNG TY TNHH VINA TOÀN THẮNG T&T NO06, Khu đấu giá Phú Lương 2, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          13,925,659                                         
20,185 0108837788 Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Công Nghệ Xanh Hà Nội Số 4 Tổ 4 Ngách 7/15 Ngõ Độc Lập, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 9.00                          13,924,573                                         
20,186 0110464981 Công ty TNHH nội thất O2 DESIGN Số nhà 305, Tổ dân phố số 11, Xóm Chùa, phố Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          13,922,101                                         
20,187 0101755695 Công ty CP XD Công trình & Thương Mại Hùng Thịnh Phòng 8, Tầng 17, Nhà 24T2, Khu ĐTM Trung hoà-Nhân Chính, Cầu giấy. Hà Nội 7.57                          13,920,949                                         
20,188 0108205387 Công ty TNHH DAROS Việt Nam Số 14, ngách 2 ngõ 201, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          13,919,675                                         
20,189 0108323944 CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG ĐĂNG Tầng 3 số nhà 14 Ngõ 10 Nguyễn văn Huyên, Tổ 4 Dịch Vọng, Cầu Giấy 8.06                          13,919,635                                         
20,190 0109985482 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN MÁY HT ố 1 C4, tổ 28, đường Đồng Bát, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.03                          13,919,142                                         
20,191 0109298306 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN - TIC Lô B4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.22                          13,918,662                                         
20,192 0106849019 Công ty CP Facomax Việt Nam Khu Cn Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1.16                          13,915,236                                         
20,193 0107830980 Công ty TNHH đầu tư Nga Hoàng Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          13,912,677                                         
20,194 0101664977 Công ty TNHH Trần Minh Số 11 Nguyễn An Ninh- Phường Tương Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          13,912,470                                         
20,195 0103425420 Công ty TNHH nội thất Hưng Thịnh Cụm 7, thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ 3.00                          13,912,470                                         
20,196 0106859232 Công ty CP đầu tư Home Việt Nam Số 74 đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.10                          13,912,023                                         
20,197 0110142293 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔM VÀNG Số nhà 156, Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          13,908,622                                         
20,198 0109930356 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO MINH Số 33, Ngách 29/17, Ngõ 213, Đường Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,908,088                                         
20,199 0107601236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH ANH Số 26 ngõ 101, phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.05                          13,907,685                                         
20,200 0311500622-002 Văn Phòng Đại Diện Hà Nội – Công Ty Cổ Phần Khoa Học Sabio Số 20 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,903,360                                         
20,201 0109914629 CÔNG TY TNHH MEDIA REVIEW TRAVEL Số 181, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,901,541                                         
20,202 0110843690 CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN THÀNH PHÚC UY KOREA No02-LK70, khu đất dịch vụ Cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          13,900,383                                         
20,203 0110355679 Công ty TNHH đầu tư và phát triển FBS 1 Khu Hỗn hợp, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại Lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 2.28                          13,899,623                                         
20,204 0109436210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ MINH TÂM Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.05                          13,898,689                                         
20,205 0110331011 CÔNG TY TNHH 7COOKS VIỆT NAM Số 7, ngõ 129, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,895,757                                         
20,206 0109206947 Công ty TNHH HNG VN 25/128 đường Phú Viên, Tổ 24 Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          13,895,757                                         
20,207 0110535167 CÔNG TY CỔ PHẦN G19 SCM Tầng 2, Tòa nhà Sky Park, Số 3 Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 4.00                          13,895,757                                         
20,208 0108052099 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TSP VIỆT NAM Số 72, Tổ 18 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          13,895,757                                         
20,209 0109451258 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 4M VIỆT NAM SỐ 9, NGÕ 7 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.00                          13,895,757                                         
20,210 0109602958 Công ty TNHH TM & KT công trình An Phát Số 21 Ngõ 139 Phố Hoa Lâm, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 6.18                          13,894,374                                         
20,211 0110509752 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHLORY Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.05                          13,889,605                                         
20,212 0105028387 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QT PHƯƠNG NAM Số 5 - ngõ 295 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          13,888,000                                         
20,213 0105595795 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Tòa Nhà Thông Minh Hà Thành Số 37 Ngõ 258 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,888,000                                         
20,214 0110389445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SÔNG ĐÀ PALACE Tầng 6, Tháp C, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          13,888,000                                         
20,215 0110400071 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Số Ontik Số nhà 7D2B ngõ 26 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          13,888,000                                         
20,216 0101199920 Công ty TNHH ĐTPT du lịch Đức Hạnh Số 21 Trần Nhân Tông - P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 1.37                          13,888,000                                         
20,217 0104744532 Công ty Cổ Phần VNCON Tầng 11,tòa nhà Licogi13,Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,TX,HN,VN 2.11                          13,885,106                                         
20,218 0109902863 Công Ty TNHH Hầm Rượu Ly’s Số 12 Ngõ 52 Đường Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.43                          13,883,694                                         
20,219 0110384831 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TM247 Số 48/797 đường Nguyễn Khoái - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.28                          13,881,766                                         
20,220 0109389200 Công ty TNHH Thiên Long Thọ Số nhà 6, nghách 318/108, Phố Ngọc Trì - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          13,881,085                                         
20,221 0107389702 CÔNG TY TNHH IG VINA Lô A2.10, tầng 2 Tháp A, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          13,881,000                                         
20,222 0107004783 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và XNK Hà An Số 166+168 Đường Cổ Linh, P. Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          13,871,838                                         
20,223 0106880227 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đức Khang Tầng 4, số 85A, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.28                          13,871,838                                         
20,224 0109695582 Công ty TNHH Hoàn thiện Học Phát Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. 4.33                          13,867,397                                         
20,225 0106093879 Công ty TNHH Azoom Việt Nam Số 5-D2B đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 2.06                          13,866,720                                         
20,226 0109175826 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÂY HỒ EVENTS Số nhà 1B, Ngách 5 ngõ 204 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          13,865,450                                         
20,227 0107760490 Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Hiếu Phát Thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện ba vì, TP Hà Nội 3.00                          13,864,255                                         
20,228 0109980124 Công ty TNHH Gara Vinh Hải Số 19 đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,861,779                                         
20,229 0107517986 CÔNG TY TNHH BỨC TƯỜNG TRẮNG Số 4 ngách 6/22 Phố Đội Nhân - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          13,860,518                                         
20,230 0109467233 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM 55 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội 4.00                          13,858,444                                         
20,231 0104996699 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VÀ GIÁO DỤC UK - VN Số 66 đường 19/5 Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,858,403                                         
20,232 0109911071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TH Số 4 Ngõ 73 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          13,857,551                                         
20,233 0110679786 CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG VIỆT NAM Số 23, ngách 63/33, đường Lê Đức Thọ, TDP số 6 Phú Mỹ, phư  ờngMỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 8.28                          13,856,369                                         
20,234 0109767325 Công Ty TNHH IIMONO VIỆT NAM Số 1 ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,856,000                                         
20,235 0109879893 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HK Số 29 ngách 3 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, tổ dân phố 16, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,855,892                                         
20,236 0500557906 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Trường Phú Xóm Mới, Xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội 2.03                          13,851,744                                         
20,237 0105303393 NNN tham gia BHXH, BHYT-Công ty CP Kết Nối Tài Năng Số 23B, Lô 11, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.19                          13,850,540                                         
20,238 0109492286 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ VẬN TẢI NAM VIỆT Số 3 LK12 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,848,362                                         
20,239 0106690917 Công ty TNHH sản xuất bao bì Nhật Quang Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          13,847,819                                         
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20,240 0102340301 Công ty cổ phần công thương và dịch vụ Việt Nam Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 8.00                          13,847,719                                         
20,241 0109820184 CÔNG TY CỔ PHẦN BNA Số 89 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.64                          13,843,416                                         
20,242 0106484745 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSHOW MEDIA SỐ 3B NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          13,842,432                                         
20,243 0108991885 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CLEAN HOUSE VIỆT NAM Số 6 ngõ 35 tây sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.67                          13,842,083                                         
20,244 0109288675 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ TIÊN THIÊN Số 24 lô 06 khu 4.1CC, phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          13,841,657                                         
20,245 0109078413 CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC QUỐC TẾ WISE WAY Shop house SO 01, Toà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,840,415                                         
20,246 0109446593 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SOLO MEDIA VIỆT NAM SỐ 11B, NGÕ 125, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.01                          13,840,054                                         
20,247 0110617437 Công ty TNHH dược phẩm Domaco Số Nhà 14 TT 13 Khu Đô Thị Văn Phú, Phố Hoàng Đôn Hoà - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          13,839,998                                         
20,248 0110802373 Công ty TNHH In Ấn Và Thiết Kế Uprint Số 460 Phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          13,838,000                                         
20,249 0107660802 Công ty CPĐT quốc tế Tân Hà Tầng 21, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa,CG 2.00                          13,836,800                                         
20,250 0110219651 CÔNG TY TNHH THU CÚC LUXURY Số 164 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,836,800                                         
20,251 0108768439 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Giáo Dục EDUSO Số 1, Ngách 12/21 Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.02                          13,836,193                                         
20,252 0107902949 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trí Số 34 Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2.00                          13,835,754                                         
20,253 0106631407 Công ty TNHH DEMOCA Số 36 đường 1st Ave, Sunrise C, The manor Central Park, phường Đại Kim quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,833,600                                         
20,254 0109199827 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC GIANG C38-TT14 Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,833,014                                         
20,255 0110600345 Công ty cổ phần Điện Đức Phát Khu tái định cư thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.03                          13,832,543                                         
20,256 0110537661 CÔNG TY CỔ PHẦN GL ACADEMY B1-26 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          13,832,208                                         
20,257 0107855311 Công ty TNHH Phú Quý Từ Liêm Số nhà 15, ngõ 37, đường Tây Tựu, Tổ dân phố Thượng Cát 4, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,830,544                                         
20,258 0106633235 Công ty TNHH Gốm Sứ VIETKOR Số 81C, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 8.00                          13,830,222                                         
20,259 0106747352 Công ty cổ phần phát triển thương mại vận tải Du lịch C.A.M Số 10,ngách 30/20,ngõ 81 Lạc Long Quân,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội 3.00                          13,828,538                                         
20,260 0108678697 Công ty TNHH TM &DV Bwoo Việt Nam Số 09 Liền kề 21 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.39                          13,825,630                                         
20,261 0107534565 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DIỆP MINH CHÂU 189, Tổ 9 Khu giãn dân, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,824,000                                         
20,262 0108327120 Công ty CP giải pháp môi trường PURITRAK Số 1A ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,824,000                                         
20,263 0108637436 Công ty CP Quảng cáo Radio Việt Nam Tầng 6, Toà nhà 152 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          13,824,000                                         
20,264 0110724118 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA Tầng 2, nhà số 41 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          13,824,000                                         
20,265 0105337402 Công ty Cp mua bán trực tuyến giá thấp Số 205 Nguyễn Khang phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          13,824,000                                         
20,266 0110509939 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Số nhà 2E, ngõ 1092 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,824,000                                         
20,267 0109793607 Công ty CP Moon Look Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          13,824,000                                         
20,268 0101091966 Công ty TNHH TM Việt Khánh 41 A1 TT Nguyễn Công Trứ 2.28                          13,821,510                                         
20,269 0106679938 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Tân Trường Giang LK21, khu nhà ở CHVN viện bỏng quốc gia, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.12                          13,819,878                                         
20,270 2800803923 Công ty Cổ phần Thanh Hà Tầng5, số 1 Đại lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.38                          13,816,771                                         
20,271 0106753557 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHƯỢNG HOÀNG Số 28, ngõ 100 Phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,814,551                                         
20,272 0110335697 Công ty TNHH công nghệ và thương mại Antek Nhất Minh Số 19B, Ngõ 10, đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,814,400                                         
20,273 0110859066 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Like Home Căn A01 – L70 Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,812,421                                         
20,274 0101881869 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Giang Tổ 25 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.74                          13,811,414                                         
20,275 0109748611 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ ONAGA Số 47 Central Street, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          13,811,200                                         
20,276 0110503510 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TELI Số nhà 16/21/159 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội. 3.13                          13,804,611                                         
20,277 0108309322001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASC LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Phòng 503, Tầng 5, Tòa nhà số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,804,465                                         
20,278 0104305045 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HOÀNG MINH Khu 6; Thị Trấn Trạm Trôi; H. Hoài Đức; Tp Hà Nội 1.11                          13,798,056                                         
20,279 0109324877 Công ty TNHH Lý Thi GROUP Việt Nam số 88, xóm Trung Thanh - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 7.90                          13,797,383                                         
20,280 0110175193 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO 4T GROUP 17B - Ngõ 442/15 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 8.00                          13,795,298                                         
20,281 0107280328 Công ty CP thiết bị điện Gia Minh Số 15, ngách 34/182 Phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.90                          13,792,762                                         
20,282 0110451911 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kaishi Phòng 502 Tòa nhà 131 phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,792,000                                         
20,283 0108390210 Công ty cổ phần phát triển thương mại Tín Phát Số 29B, Tổ dân phố xóm 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          13,792,000                                         
20,284 0107744555 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG OLYHOME Số 6/1, đường Huyền Kỳ, tổ 7, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,791,063                                         
20,285 0105658558 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT Số 147, ngõ 22, đường Quyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9.77                          13,783,096                                         
20,286 0106392646 Công ty TNHH ASC Phát Đạt 168, Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,781,762                                         
20,287 0102350839 Công ty Cổ phần Tư Vấn SUDICO Tầng 1-ĐN1-CT1-KĐT Mỹ Đình Mễ Trì - MDD- Nam TL - Hà Nội 4.00                          13,779,958                                         
20,288 0108864069 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RISECO VIỆT NAM THÔN HẠ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 9.13                          13,777,163                                         
20,289 0105250166 Công ty CP Trừ Mối khử trùng Miến Bắc Số 174A ngõ 155 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 4.00                          13,776,357                                         
20,290 0500496650 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lâm Thôn Chân Chim - xã Phúc Lâm - huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội 2.28                          13,775,698                                         
20,291 0107940197 CÔNG TY TNHH QUYẾT LỘC PHÁT Số 01 lô 1E KĐT TRung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          13,775,576                                         
20,292 0108994251 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Thuận Phát VN Số 4, ngõ 152 Phố Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          13,770,339                                         
20,293 0108677816 CÔNG TY TNHH GROLER VIỆT NAM Liền Kề 7 - Số 48 Khu Tổng Cục V, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,767,092                                         
20,294 0109645207 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUANG KHÔI Lô Dịch vụ 21-LK 885, Khu Đào Đất - Hàng Bè, Đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          13,765,017                                         
20,295 0107971332 Công ty TNHH khảo sát xây dựng Minh Anh Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 1.10                          13,764,787                                         
20,296 0108065531 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại và May Mặc Cánh Diều Xanh Số 156 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          13,764,608                                         
20,297 0110085207 Công ty TNHH một thành viên Hà Mỹ Nhân 21DG09 khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,762,868                                         
20,298 0109567527 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH QUANG Số 3, ngách 44/107 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 11.34                        13,760,111                                         
20,299 0107968788 Công ty  CP  INA VIỆT NAM Số 16, ngách 122/1 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,760,000                                         
20,300 0103959623 Công ty CP Tư Vấn Giải Pháp Truyền Thông Việt Nam Số nhà 2B, phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          13,760,000                                         
20,301 0109056498 Công ty Cổ phần Đông nam dược Phúc Thành THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          13,760,000                                         
20,302 0100515034 Công ty TNHH Tiến Phú Lô 08-3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          13,756,239                                         
20,303 0100979565 Công Ty CP Thương mại Công Nghệ Hoàng Hoa 527 Hoàng Hoa Thám- ba đình - 2.00                          13,747,712                                         
20,304 0109894524 Công Ty TNHH Cơ Khí Thiên Ý Nhà số 2 dãy B khu TT Bộ tư lệnh Cảnh vệ Số 1 Bắc Sơn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          13,745,818                                         
20,305 0110136652 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIỀN PHONG Ngõ giữa, đội 1, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.30                          13,742,520                                         
20,306 0109719699 Công ty cổ phần giáo dục Lucy Thôn Thụy Lôi, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,741,776                                         
20,307 0108971286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ SD Số 14 Ngõ 320/5 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phô Hà Nội, Việt Nam. 7.28                          13,741,129                                         
20,308 0110753158 Công ty TNHH TMDV & XD LQ No09-LK9-24 khu đất dịch vụ Dọc Bún 1, tổ Văn Khê 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          13,741,075                                         
20,309 0103170130 Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng Hoàng Đạt D10 - Tt18, đô thị Văn Quán Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,738,265                                         
20,310 0107409726 Công ty CP BĐS Miền Đất Mới Số 90 ngõ 203 HQV, CG, Hà Nội 3.08                          13,737,353                                         
20,311 0104053020 Công ty TNHH ICA Việt Nam 120 ngõ 765 nguyễn văn linh, LBHN 1.02                          13,736,073                                         
20,312 0107580240 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLS Ô 09 Dự án Khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, KĐ - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7.95                          13,732,669                                         
20,313 0110016281 Công ty TNHH Central Fine Foods 13 Nam Ngư, P Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3.00                          13,732,637                                         
20,314 0108006913 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRIP VIỆT Số 18, ngách 138, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 7.06                          13,732,106                                         
20,315 0106728310 Công ty CP kiến trúc và xây dựng Vạn Phúc Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì,  Hà Nội 1.02                          13,724,335                                         
20,316 0310725574-001 Chi nhánh Công ty TNHH Da Ni Hahm P.A17- tòa IPH, Tầng 2. 241 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2.28                          13,720,448                                         
20,317 0108620979 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Minh Quân Việt Nam Số 18/TT3 ngõ 33 đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          13,720,320                                         
20,318 0108880769 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Ngôi Sao Thái Bình Dương Số 66 Nguyễn Trường Tộ - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.68                          13,720,222                                         
20,319 0108470995 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SEN VÀNG Tổ 5 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          13,719,698                                         
20,320 0110683817 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY NQH Số 42, Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          13,717,947                                         
20,321 0109933741 Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp So9 Số 8 Ngõ 21 đường Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,715,200                                         
20,322 0108343309 Công ty TNHH tư vấn giáo dục TCE Hà Nội 43 Hàng Thiếc, Hoàn kiếm, Hà Nội 5.00                          13,712,949                                         
20,323 0106830850 Công Ty TNHH Dệt May Chi Văn Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          13,711,560                                         
20,324 0108682968 Công ty TNHH kiến trúc mỹ thuật Nam Phong Đội 15, thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 7.26                          13,711,495                                         
20,325 0110436889 Công ty TNHH An Thái Vân Số nhà 28 ngõ 90 đường Ỷ Lan, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.26                          13,710,921                                         
20,326 0106624583 Công ty TNHH Kim Khí Thành Trung Số 28, ngách 95/93 Phố Vũ Xuân Thiều - Tổ 20 - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 4.00                          13,708,738                                         
20,327 0108066817 Công ty TNHH Vận Tải và DV Thanh Thịnh Phát Số nhà 35, hẻm 42/48/43 phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          13,706,860                                         
20,328 0110705725 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Kim Thành Số nhà 100H4, Khu tập thể Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          13,705,194                                         
20,329 0108278924 Công ty TNHH SX Và TM Hải Vũ Số 25 ngách 15 ngõ 442 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          13,702,400                                         
20,330 0108207137 Công ty cổ phần sản xuất và phát triển thương mại Minh Thành Số 25, Ngõ 164, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.36                          13,702,068                                         
20,331 0106626848 Công ty cổ phần GreenTeck Số 1 Lê Quý Đôn - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 6.28                          13,701,366                                         
20,332 0109146832 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương mại Thắng Lợi Lô TT6, Khu Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Xã Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội 2.00                          13,700,608                                         
20,333 0108940672 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng TTD Thôn 1, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7.00                          13,700,507                                         
20,334 0107550415 Công ty CP Phát Triển và Đầu Tư TM Trường Sơn SN 4 Ngõ 2 Tổ 13 Phố Thanh Lân  P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.17                          13,696,313                                         
20,335 0110853642 Công ty Luật TNHH SHM Căn HA11-SP.11-82 Vinhomes Ocean Park 1, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          13,696,000                                         
20,336 0100775522 Công ty TNHH Cát Lâm Số 173B Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          13,688,420                                         
20,337 Không có MST Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Pascal 1 Lô NT, khu ĐT Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.28                          13,688,132                                         
20,338 0106748243 Công ty TNHH CN môi trường Việt Nam xanh Số 8, ngõ 12 đường Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.65                          13,687,740                                         
20,339 0108114235 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BIA KHÁNH RÂU SỐ 22 LƯƠNG NGỌC QUYẾN, PHƯỜNG HÀNG BUỒM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 7.00                          13,687,274                                         
20,340 0110646903 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TBC Việt Nam Số 9, ngõ 6 đường Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,687,042                                         
20,341 0106792789 Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Âu Việt Số nhà 68, ngõ 211/85 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.57                          13,685,647                                         
20,342 0110577449 CÔNG TY CỔ PHẦN XD & TM HẢI PHÁT Số 8, ngõ 38, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.04                          13,685,625                                         
20,343 0104811027 Công ty CP PT XD và TM Đại Việt Tổ 16 phường phú diễn quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội 1.28                          13,685,450                                         
20,344 0109013085 CÔNG TY TNHH NTECHCO VIỆT NAM Ô Số 14, Lô A23, Nv11, Khu Đô Thị Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          13,685,140                                         
20,345 0110332713 Công ty Cổ Phần Công Nghệ HQTEK Số 34, ngõ Liên Hoa, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 1.90                          13,683,821                                         
20,346 0106907126 Công ty TNHH Gốm sứ cao cấp Quỳnh Mỹ Số 43 TDP số 3, Phố Nhật Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          13,682,310                                         
20,347 0105872110 Công ty TNHH thiết bị công nghệ An Toàn Việt LK 15-26, KĐTM Văn Phú, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.19                          13,680,000                                         
20,348 0110613376 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÁY CÔNG TRÌNH YẾN NGUYỆT Số nhà 3, Ngõ 52 Đường Kim Giang , Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          13,677,261                                         
20,349 0109123761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT HHTC Số 21, Ngõ 42, Ngách 263, Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 3.00                          13,676,987                                         
20,350 0107486488 Công ty TNHH Thương Mại Xuất - Nhập Khẩu Kim Thủy Phát Lô A15, khu Đấu giá DG02, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà nội 3.00                          13,674,472                                         
20,351 0108151491 Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị y tế Hoàng Phát NGÕ 6, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 7.00                          13,674,319                                         
20,352 0108707429 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO FULL PAINT VIỆT NAM NGÕ 31, THÔN KHÚC THỦY, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 1.01                          13,671,918                                         
20,353 0104592801 Công ty CP TV thiết kế xây dựng Phương Đông Số 29 ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          13,671,484                                         
20,354 0105125292 công ty Cp xây dựng Thương mại A&T hà nội Số 32 ngõ 117 đường Lạc long quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà nội 4.16                          13,671,225                                         
20,355 0110738008 CÔNG TY TNHH MÂY TRE MINH TUẤN Số 31 thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 4.00                          13,670,857                                         
20,356 0108621644 Công ty TNHH MTV Sản vật Nhiệt đới Việt Nam Phòng 307, tòa nhà Việt Anh, số 33 ngõ 30 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 1.04                          13,669,697                                         
20,357 0108157655 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Online Anee VP 02 – Tầng 2, toà nhà Platinum Residencens. Số 6, phố Nguyễn Công Hoan, , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.18                          13,668,709                                         
20,358 0109436549 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT - TBN SỐ NHÀ 11, NGÕ 5, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.00                          13,667,544                                         
20,359 0110053477 Công ty TNHH LEE CORNER VIỆT NAM Thôn Đồng Du, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,665,000                                         
20,360 0106643554 Công ty Cổ phần FBL Việt Nam T1-2 tòa nhà 21T1 số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 6.04                          13,664,416                                         
20,361 0110820502 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DOUBLE HAPPY AH13- QL6, Đội 5, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4.00                          13,664,160                                         
20,362 0106883972 Công ty CP Nội Thất OAZ Việt Nam Số nhà 101, Tổ 7 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 4.00                          13,664,160                                         
20,363 0106478124 Công ty TNHH Thương mại Tân Hoàng Minh Đội 2 - xã Duyên Hà - huyện Thanh Trì -  Hà Nội 2.92                          13,660,706                                         
20,364 0105019921 Công ty cổ phần xây xây dựng thương mại và sản xuất Trường Thịnh số 20 ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,660,558                                         
20,365 0108907548 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA APAMA Tòa CT3 IEC residences, Tứ Hiệp, Thanh Trì,, HÀ NỘI 4.00                          13,660,223                                         
20,366 0107631015 Công ty cổ phần đầu tư đô thị Niscoland Số nhà 48-LK11B, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.57                          13,660,185                                         
20,367 0108231972 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEGASOFT VIỆT NAM Số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.01                          13,658,156                                         
20,368 0107593810 Công ty CP Thương mại và dịch vụ viễn thông Tân Thành Đạt Thôn An Bình, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          13,657,341                                         
20,369 0109717733 Công ty Cổ phần Thương mại Chen Chen Laser CNC Số 29A, Ngõ 48, phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          13,656,955                                         
20,370 0107765675 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Nhà số 10A Ngách 1/28 Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,656,955                                         
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20,371 0110580843 Công ty TNHH Dong San Korea Thôn Hà Tân, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,656,955                                         
20,372 0500387806 HTX NN Phúc hòa Thôn 3, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,656,888                                         
20,373 0101353026 Công  ty CP Tiêu điểm thông tin 16 Ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 9.29                          13,655,551                                         
20,374 0110143730 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Vạn Bảo 10, ngõ 16, tổ dân phố 1, khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Hà Đông,  Hà Nội 1.41                          13,654,000                                         
20,375 0500468861 Công ty CP ĐT & XD Thăng Long Số 9 Trưng Trắc ,Nguyễn Trãi,Hà Đông,Hà Nội 3.00                          13,653,714                                         
20,376 0108109073 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HINODE VIỆT NAM Tầng 19, tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm , Thành phố Hà Nội 2.75                          13,652,775                                         
20,377 0106031128 Công ty TNHH NETANDROID Việt Nam tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1 KĐT Trung Yên p Trung Hòa, cg, Hà Nội 2.00                          13,651,072                                         
20,378 0104197431 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Tân Hoà Phát Tổ 3 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1.76                          13,649,248                                         
20,379 0108326631 Công ty CP  giải pháp số hóa VIETTECH Số 26 ngõ 141 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.32                          13,647,945                                         
20,380 0109853976 Công Ty TNHH Adela Building Số nhà 90A, ngõ 80 Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,646,743                                         
20,381 0107750975 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MAXX DESIGN Khu 10, Đội 8, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 8.00                          13,646,467                                         
20,382 0109894281 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TWIN SỐ 8 NGÁCH 9/3 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG - PHƯỜNG TRẦN PHÚ - QUẬN HOÀNG MAI - TP HÀ NỘI 2.28                          13,644,190                                         
20,383 0101409046 Công ty TNHH Thương mại & SX Nam Tiến Số 35 KM 12 Đường Ngọc Hồi Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          13,643,534                                         
20,384 0102020407 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh điện tử viễn thông Nhật Minh Số 75, ngõ 443, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          13,643,367                                         
20,385 0110761624 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT ADS 85 Hoàng Ngân , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          13,643,367                                         
20,386 0109146977 Công ty TNHH xuất nhập khẩu ITG Số 10, Ngõ 46B Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          13,643,367                                         
20,387 0110332752 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Poolex Số 28 Ngõ 81, Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 7.00                          13,643,367                                         
20,388 0110601010 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK GIA PHÁT Số 28, ngõ 553 đường giải phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          13,643,367                                         
20,389 0108227341 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN PHÁT Số 33 ngách 299/62 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,641,216                                         
20,390 0109534218 Công ty cổ phần sản xuất và thươngmại thiết bị công nghiệp NHC Xóm Thố Bảo, Thôn Thố Bảo, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2.01                          13,640,787                                         
20,391 5200887155 Công ty Cổ phần Sơn Kato Việt Nam Lô C3, Nhà số 26, KĐT Lê Trọng Tấn, P Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nôi, Việt Nam 2.28                          13,640,640                                         
20,392 0108028547 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Tin Đạt Liền kề 35-08, Khu đô thị Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          13,640,033                                         
20,393 0107008280 Công ty TNHH Vật liệu AMY Hà Nội Số 1, Ngõ 333/4, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.01                          13,639,576                                         
20,394 0106297329 Công ty TNHH LEADER POLYMER Việt Nam Số 08 ngõ 171 phố Sài Đồng - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 3.00                          13,639,393                                         
20,395 0109953307 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NET5S Tầng 3, Số 144 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,638,427                                         
20,396 0108026395 Công ty TNHH Hella Thôn Thư Trai, Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội 2.13                          13,637,032                                         
20,397 0110375876 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTE-SAFE Số 60 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.01                          13,635,917                                         
20,398 0110094071 Công ty cổ phần THI GLOBAL VN Số 3 ngách 1 ngõ 24 đường Ngô Quyền, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 9.12                          13,635,635                                         
20,399 0108935545 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu CARRIE 114 đường Nam Đuống, tổ 20,, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 6.83                          13,633,771                                         
20,400 0107530828 Công ty cổ phần Giải Pháp vinetek Biệt Thự 12, Khu  Đô Thị Bắc Hà, P. Môc Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội 2.01                          13,633,662                                         
20,401 0108425992 Công Ty TNHH Đầu Tư INFO Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2.28                          13,633,447                                         
20,402 0106863976 Công ty TNHH ĐT VINTEL Việt Nam Căn hộ 34 nhà N4 TTQĐ HV quân y Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 2.28                          13,633,447                                         
20,403 0110590249 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN SẠCH Số 2B ngõ 356 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 2.28                          13,633,447                                         
20,404 0109658220 Công ty TNHH Hafraco Số 207 tổ 12 đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.08                          13,633,055                                         
20,405 Lớp Mầm Non Trạng Nguyên 2 N3 -2 KĐT Sống Hoàng P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,632,416                                         
20,406 0106314302 Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Long Dương Xã Liên Hiệp , Huyện Phúc Thọ ,Thành phố Hà Nội 3.00                          13,630,936                                         
20,407 0108333075 CÔNG TY TNHH HCALL Số 9 ngách 61 ngõ 88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          13,629,853                                         
20,408 0101290062 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội Tầng 21 tòa nhà Capital tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.02                          13,629,669                                         
20,409 Lớp Mầm non  tư thục Thế Giới Tuổi Thần Tiên Số 4 Ngõ 254/92 Minh Khai HBT Hà Nội 2.28                          13,627,536                                         
20,410 0101666678 Công ty CP xây dựng thương mại 757 Số 8 ngách 1/26 Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1.81                          13,625,548                                         
20,411 0106200376 Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Phúc An Số 11, ngõ 243, đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.01                          13,625,249                                         
20,412 0108167244 Công ty TNHH JP-Bùi Đặng Số 54 Khu tập thể In- May 19/5 Bộ công an, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          13,624,095                                         
20,413 0109935121 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Mavina Số nhà 82 đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,623,747                                         
20,414 0500583871 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất và thương mại Thanh Hoa Đường 417 - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 3.00                          13,621,216                                         
20,415 0108540307 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÁC VIỆT NAM Số nhà 89 ngõ 41 Đông Tác, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,620,994                                         
20,416 0104096828 Công ty CP kiến trúc và đầu tư xây dựng DAH số 16 ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          13,617,615                                         
20,417 0110010794 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG META PHARMA Số nhà 23 Ngách 4 Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          13,617,120                                         
20,418 0110387448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAMMY NGUYEN Tầng 18 tòa nhà CEO Tower, HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          13,617,120                                         
20,419 0110035816 CÔNG TY CỔ PHẦN HUP VIỆT NAM Liền kề 3, lô số 8, dự án khu nhà ở Phùng Khoang, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          13,617,029                                         
20,420 0102817344 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà VP 8C, Tầng 8, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.26                          13,615,996                                         
20,421 0110211194 Công ty cổ phần Sơn Duy 86 Số 12 ngách 4 ngõ 257 đường Trung Văn, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 6.01                          13,613,825                                         
20,422 0101488834 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẠ TẦNG HOÀNG THÀNH SỐ 24, NGÕ 181, PHỐ NGUYỄN AN NINH, TỔ 1B, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          13,612,634                                         
20,423 0110213339 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIAO LONG Số nhà 23 ngõ 178, đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 3.01                          13,612,394                                         
20,424 0109800290 Công Ty TNHH Pha Coffee Diện tích thương mại T1, Chung cư C7 Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình -TP Hà Nội. 7.00                          13,611,888                                         
20,425 0100233230 VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG P1101A, tòa nhà 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,609,983                                         
20,426 8560681412 Lớp mầm non độc lập Việt Anh CH11 A và CG15, tòa I5 chung cư Imperia Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          13,609,940                                         
20,427 0109818178 Công ty TNHH Tuệ Tâm Education Số 1B3, ngõ 7, đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          13,609,321                                         
20,428 0101659695 Công ty TNHH Thép Thái An Số 26 tổ 12 ngõ 191/38 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.16                          13,606,263                                         
20,429 0109650380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HMH Thôn Đa Phúc, - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2.00                          13,600,000                                         
20,430 0109423388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HV VIỆT NAM Số 72 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 9.75                          13,597,117                                         
20,431 0106459724 Công ty CP Hestia Tầng 14 tòa nhà Zen Tower số 12 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          13,596,602                                         
20,432 0107833639 Công ty Cổ phần Đầu tư & TM Ngũ Phúc tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 trần hưng đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6.00                          13,596,602                                         
20,433 0110545327 Công ty cổ phần thuốc thú y Ecomosfarm Số nhà 252 Đường Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          13,596,602                                         
20,434 0107172121 Công ty TNHH Tình Media C4/7 Khu biệt thự Ciphutra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          13,594,219                                         
20,435 0109773086 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ ANH UYÊN Thôn 2, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,594,093                                         
20,436 0110713236 Công ty cổ phần Atachoi - đồ chơi gỗ trí tuệ H01-L15 An Phú Shop Villa, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,593,600                                         
20,437 0110898650 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬN TẢI DIVI - GREEN Lô 16M2 KĐT Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          13,593,600                                         
20,438 0108801679 Công ty TNHH Một Thành Viên Fonte Việt Nam Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội ạ 2.00                          13,593,600                                         
20,439 0109858371 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM Số nhà 226 Đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          13,593,600                                         
20,440 0107359948 Công ty TNHH Thiết bị điện Phú Hậu Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 2.00                          13,593,600                                         
20,441 0110466844 Công Ty Tnhh Trang Phục Biểu Diễn Anh Thư Số 5 Ngõ Hòa Bình, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, Hà Nội 1.64                          13,593,600                                         
20,442 0107324046 Công ty TNHH Auto Đức Thành Số nhà 533C, ngõ 533, đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          13,592,573                                         
20,443 0110516904 Công ty TNHH BPR Việt Nam Số nhà 1 dãy B, số 6 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,591,475                                         
20,444 0109090499 Công ty TNHH CEF Việt Nam Số 6B Ngõ 333 Đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Lộc 2 - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          13,590,407                                         
20,445 0102693836 Công ty TNHH Truyền thông tiếp thị MarMedia Số nhà 2 ngách 62/10 phố Đội Cấn, Phường Độ Cấn, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 2.00                          13,589,545                                         
20,446 0102174005 Công ty CP ViNam Số 10 -Ngõ 183 -Hoàng Văn Thái -Thanh Xuân -Hà Nội 2.27                          13,588,489                                         
20,447 0107472125 Công ty CP phát triển truyền thông Thời Đại 30 - Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,588,480                                         
20,448 0104972627 Công ty CP Dược vật tư y tế Ngọc Khánh P 219 - Số 168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          13,588,480                                         
20,449 0110232691 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐH SÔNG LAM Số 162 phố Trần Vỹ. - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,450 0110021443 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DCV Tầng 12 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          13,586,432                                         
20,451 0110872469 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐẠI PHÚC Số 187 phố Sở Thượng, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,452 0110544877 Công ty Cổ phần Vitavet Lô B2, Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,453 0107734934 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Trung Số 72, ngõ 85 phố Trung Kiên, TDP Hạ 11, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,454 0109255599 CÔNG TY CỔ PHẦN ZOG Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,455 0109934343 Công ty TNHH Vận tải Gia Hiền Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,586,432                                         
20,456 0108187441 Công ty CP vật tư thương mại Nguyên Phúc Xóm 1, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1.89                          13,586,400                                         
20,457 0109186659 Công Ty TNHH Daehan Eng Số 2/37/55 đường Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          13,583,040                                         
20,458 0109255045 CÔNG TY CỔ PHẦN ZODITECH Tầng 6, Tòa Zen Tower, 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          13,579,527                                         
20,459 0107924741 Trường mầm non Sơn Ca Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 3.01                          13,577,967                                         
20,460 0104665217 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ H&T Thôn Trung Thành xã Thượng Mỗ Huyện Đan Phượng TP Hà Nội 3.00                          13,576,849                                         
20,461 0109158267 Công ty TNHH thương mại đầu tư XNK Trường Phát Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.50                          13,576,704                                         
20,462 0110309030 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TIN HỌC TUẤN HUYỀN Nhà 90 ngõ 2 đường Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,575,448                                         
20,463 0106491686 Công ty CP Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phát Số 51 Ngõ 337/73 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,574,437                                         
20,464 0110558615 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng 3Tcons Số nhà 2 ngõ 3, thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 3.00                          13,572,882                                         
20,465 0105965830 Công ty TNHH Vận Tải Du Lịch Hồng Phát Số 30 Ngõ 173 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,570,432                                         
20,466 0105245543 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SHINKO VIỆT NAM Số 33 ngõ 192 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,568,000                                         
20,467 0108957228 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THÀNH ĐẠT SỐ 8, LK36, KHU ĐÔ THỊ PHÚ LƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.01                          13,567,280                                         
20,468 0102723262 Công ty CP SX TM DV Tân Hải Triều 21/28 Trương ĐỊnh, Hà Nội 3.00                          13,567,227                                         
20,469 0108713775 Công ty TNHH Vina Hải Lâm Số 5/92/117 đường Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 7.71                          13,566,771                                         
20,470 0110311456 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI KIẾN VÀNG BT01 Lô 1 ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.09                          13,566,101                                         
20,471 0108266492 Công ty TNHH Katia Asean Số 7, ngõ 93 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nôi 2.00                          13,564,654                                         
20,472 0105046315 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ĐỨC TRÍ Số 11A3 khu tập thể nhà máy pin Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.28                          13,561,924                                         
20,473 0107973107 Công ty TNHH NTS Việt Nam Khu dân cư Thăng long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          13,555,432                                         
20,474 0110369079 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI T.A.T Số 11 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.26                          13,553,021                                         
20,475 0110504151 Công ty TNHH máy văn phòng Tâm An Nhà số 10, ngách 123, ngõ 205 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.56                          13,552,669                                         
20,476 0107347974 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tùng Bách Số 37, tổ 6, đường Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.66                          13,552,231                                         
20,477 0109133008 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và nội thất Phương Nam Số 20 Văn Nội, tổ dân phố 3, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1.39                          13,545,821                                         
20,478 0109129386 CÔNG TY TNHH MINORI EDUCATION Tầng 16 Tòa nhà TNR – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,544,296                                         
20,479 0107923000 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SOYNA Ô 32, LÔ 10, KHU DI DÂN ĐỀN LỪ 1, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.18                          13,543,682                                         
20,480 0109944207 Công ty TNHH xây dựng, thương mại Huy Anh Thôn Xuân Trạch - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.00                          13,542,694                                         
20,481 0101393188 VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG TRÌNH SỨC KHỎE 1/89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,540,588                                         

20,482 0108595627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP PHÁT TRIỂN ĐẠI 
VIỆT Số 16, Ngõ 193 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          13,539,661                                         

20,483 0108678545 Công ty CP kinh doanh công nghệ xây dựng Việt Nam Ninh Kiều, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          13,538,030                                         
20,484 0109802763 Công ty cổ phần công nghệ sinh học PURECLÉ Việt Nam U14.08, Khu đô thị Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          13,531,287                                         
20,485 0107603177 Công ty TNHH Công nghệ Sumavision Việt Nam Số 5 ngõ 104 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          13,527,365                                         
20,486 0101298329 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY PHƯƠNG Số 329 Đê La Thành-Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa-Hà Nội 2.15                          13,526,978                                         
20,487 0109031398 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng DIM Số 1, ngõ 599 Nguyễn Trãi, - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.95                          13,526,654                                         
20,488 0108919871 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU A&T VIỆT NAM SỐ 9B NGÕ 9 PHỐ YÊN PHÚC, TDP 4, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.26                          13,525,510                                         
20,489 0101519144 Người NN - Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng ACA Số 20 Hàng Bông, P. Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          13,524,931                                         
20,490 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Mai số nhà 22 ngõ 91/8 đương cầu diễn, phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm. TP. Hà Nội 1.14                          13,517,979                                         
20,491 0109765832 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÀNH AN Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,515,000                                         
20,492 0100912698 Tạp chí dân tộc và thời đại bảo tàng dân tộc học vn- nguyễn văn huyên - cg 2.97                          13,513,457                                         
20,493 0108682213 Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Hera Số 43 Ngõ 32B Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          13,511,033                                         
20,494 0108879481 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH Số 9, ngách 46/82 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.00                          13,509,763                                         
20,495 0108170021 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CT HÀ NỘI SỐ 20 PHỐ ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          13,509,763                                         
20,496 0109996540 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ WELKIN Số 21 Đường Liên Kết, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.94                          13,505,476                                         
20,497 0110854371 Công ty TNHH Crystal Coffee LK 493 DV 13 Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          13,505,268                                         
20,498 0108416444 CÔNG TY CỔ PHẦN 359 QUỐC PHONG Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          13,504,000                                         
20,499 0105779312 Công ty TNHH SSB ELECTRIC Việt Nam Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,504,000                                         
20,500 0109887982 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Akako Việt Nam C7-LK1 ô số 6, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn,Phường Dương Nội,Quận Hà Đông,Hà Nội 3.00                          13,502,012                                         
20,501 0110511254 Công ty TNHH cơ khí Phúc Thắng Số nhà 156, Tổ 19, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,501,106                                         
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20,502 0500508994 Công ty CP đầu tư và phát triển Nam Sơn ĐCN-TTCN Tân Tiến, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 2.92                          13,500,410                                         
20,503 0110040171 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch An Lạc Số nhà 26B, Ngõ 9 Đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          13,500,200                                         
20,504 0109916898 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương Mại HD Mạnh Phát Số 18, Ngõ 227/9 Thạch Bàn, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          13,499,878                                         
20,505 0108033272 Công ty TNHH TM Anh Huy Số 8, Ngách 557/10, Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.21                          13,498,962                                         
20,506 0107829350 Công ty TNHH dược phẩm YTP Số 3B ngách 11, ngõ 23 Xuân La, P. Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 7.65                          13,493,146                                         
20,507 0500591833 Công ty CP Kiến Trúc - Nội Thất Tân Gia Phát Cụm 6, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 3.17                          13,492,864                                         
20,508 0107809185 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vĩ Phát Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          13,492,779                                         
20,509 0110105326 Công ty TNHH XNNK và thương mại Thành Thắng Cụm dân cư xóm 6, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 9.00                          13,488,995                                         
20,510 0110756913 Công Ty Cổ Phần Dung Nguyên Đường Số 19 phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6.00                          13,484,330                                         
20,511 0101740522 Công ty TNHH XD và  Q.Cáo TM Tây Đô TDP Văn Trì - Phường Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 8.00                          13,484,230                                         
20,512 0108620633 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU PMB Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.94                          13,480,687                                         
20,513 0109685295 CÔNG TY TNHH 678 VIỆT NAM Số 12 hẻm 54 ngõ 54 Ngọc Hồi, tổ 17, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          13,480,316                                         
20,514 0110128806 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Công Nghệ HUSO Số 19 phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6.00                          13,479,804                                         
20,515 0110692699 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HADE Số nhà 29 ngách 21 ngõ 29 Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          13,476,458                                         
20,516 0107763452 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAO VIỆT PHÁT Số 19 Ngõ 10, Tô dân phố 17, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          13,475,000                                         
20,517 0110748849 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CELENA Tầng 5, Số 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.04                          13,475,000                                         
20,518 0110625967 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM ANH Liền kề 241, Dịch vụ 06 Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,519 0109578832 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đăng Khánh Thôn Vu Chu, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,520 0110790777 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AN THỊNH PHÁT Số 4 Ngõ 47 Đường Thống Nhất, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,521 0110047385 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp BSN Việt Nam Số 02 đường Quang Minh, TDP số 2, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,522 0106177455 Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Quang Minh Phát Tổ 3, thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,523 0109979104 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GELIEDU Tầng 4, số 87 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          13,471,006                                         
20,524 0108010469 Chi nhánh văn phòng luật sư Duy Quán quảng tây tại Hà Nội Số 17, Ngõ 68 phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,525 0106194161 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nimax Việt nam Số 101 ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,526 0110093180 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AN AN Đội 7A, Xóm Đồng Phú, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,527 0106302314 Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Phất Lộc Số 6 Ngõ 67 Đường Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          13,471,006                                         
20,528 0108078523 Công ty TNHH Tư vấn Giáo Dục Mai Kiên Số 71B, ngõ 264/17 âu Cơ, Phường Nhật Tân,Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,529 0105948627 Công ty TNHH In ấn Thiết Kế VIETBRAND Số nhà 18 - Ngách 95/86 Phố Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,530 0107373614 Công ty TNHH Dầu Khí và Hóa Chất Việt Nam Số 19, Ngõ 92 Phố Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,531 0110764696 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Newgen Travel Số 9 ngách 80/1 ngõ 80 Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,532 0109091372 Công ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện DVA Số 59, Quốc Tử giám, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,471,006                                         
20,533 0110780909 Công ty Cổ Phần Đầu Tư An Office Số 33 Ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,471,006                                         
20,534 0110237837 Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Algo Số 7 Trần Khánh Dư - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,535 0110414596 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU PHÚC ANH Số 2 hẻm 94 ngách 39 ngõ 250 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,471,006                                         
20,536 0107017207 Công ty CP Gốm sứ Xuất khẩu Phú Vinh Lô K15 - Khu CN Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,537 0108832892 Công ty CP Thương mại và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Toàn Phát Số 221 đường Thụy Phương, TDP Hồng Ngự, phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,538 0108601736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERMART VIỆT NAM Số nhà B11-16 KĐT Vinhomes Gardenia đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,539 0107708331 Công ty TNHH Gacom Việt Nam Số 7, ngách 76/2 đường Trung Văn, P. Trung Văn, NTL, Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,540 0101348548 Công ty TNHH Công Nghệ Máy Cơ Điện 6B3 TT Nhà Máy SC Ô Tô Tân Triều TT Hà Nội 3.00                          13,471,006                                         
20,541 0108054480 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TPA Số nhà 24, tổ 12A, ngõ 99/110/60 phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          13,470,857                                         
20,542 0106596350 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH T.C.Line Việt Nam P1507, T15, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, Hà Nội 1.24                          13,469,147                                         
20,543 0104999604 Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Gia Huy Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 10.10                        13,468,553                                         
20,544 0107859274 Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hồng Long Số 1033 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 7.00                          13,465,927                                         
20,545 0107020182 Công ty TNHH Thương Mại HANATECH Số nhà 107A1, khu B, Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,465,600                                         
20,546 0108168086 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Đồng Văn Số 59B, ngách 29/48, Phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          13,462,294                                         
20,547 0107333869 Công ty TNHH Dae Young Chemical Số 29 ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,460,991                                         
20,548 0108203083 Công ty TNHH xây dựng đàu tư thương mại Thùy Dương Xóm Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 2.01                          13,460,903                                         
20,549 0108424607 Công ty TNHH Đầu Tư DT Việt Nam Số 08 Ngõ 34 Đường Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 2.00                          13,459,688                                         
20,550 0102730326 Công ty cổ phần thực phẩm DELTA Số 84 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          13,459,200                                         
20,551 0107702749 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Cầu TMT Kiot số 3, Chợ Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 9.84                          13,456,439                                         
20,552 0109787579 Công ty TNHH Hưng Thịnh Solution Lô 3, Khu A1-A2-A3, Đường Cầu Thanh Trì - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          13,456,093                                         
20,553 0108214448 Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Minh Việt Số 14/291 Ngõ 225 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bác Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          13,454,592                                         
20,554 0107573645 Công ty TNHH đầu tư và XNK Thiên Lộc Phát Số Nhà B14, Tt Thuốc Thú Y Trung Ương, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          13,450,070                                         
20,555 0110162772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LETEX Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9.17                          13,449,736                                         
20,556 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu giáo Độc lập Tư thục Sao Việt Số 12, Lô 2, khu đất giãn dân, TDP Đông Ngạc 7, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.17                          13,449,728                                         
20,557 0105697099 Công Ty TNHH Một Ngôi Sao Thông Minh Việt Nam Số 285 Phố Đội Cấn, P.Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.02                          13,446,876                                         
20,558 0109393366 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG AQA Số 278 Quang Trung, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.96                          13,444,864                                         
20,559 0109428964 Công ty Cổ phần Nghệ thuật The Muse Số 55, ngõ 24 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          13,441,926                                         
20,560 0110083471 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ĐÔNG Shophouse 6TM2-12 Khu đô thị dự án The Manor Central Park Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,440,850                                         
20,561 0110610505 Công ty TNHH đầu tư phát triển và truyền thông HDL Việt Nam Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,440,208                                         
20,562 8405443639 Hộ Kinh Doanh Đỗ Ki Bà. Nguyễn Thị Hằng, Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          13,440,000                                         
20,563 0107503567 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y KAIZEN Số 2B, ngách 144/2, ngõ 144 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,440,000                                         
20,564 0108129859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI ACEHOMES Tầng 2, Tháp T2, tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,440,000                                         
20,565 0109453752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA QUẢ SẠCH HAMI TẦNG 1, NHÀ SỐ 101, NGÕ 117 ĐƯỜNG THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          13,440,000                                         
20,566 0110629182 CÔNG TY TNHH AZAT Số 14 hẻm 683/29/16 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,440,000                                         
20,567 0110819539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV HOMES CARE Số nhà 21-23 ngõ 43/12 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,440,000                                         
20,568 0102070285 Công ty Cp đầu tư và ứng dụng công nghệ cao HCT Số 6, Ngách 14, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu giấy 3.00                          13,439,445                                         
20,569 0105869848 Công ty TNHH dịch vụ  ASIA HEALTHCARE 108 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,  TP Hà Nội 2.00                          13,439,237                                         
20,570 0106245426 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam Phát Số nhà 3B, ngõ 5 - phố Ao Sen - phường Mộ Lao - quận Hà Đông - tp. Hà Nội 3.43                          13,437,241                                         
20,571 0109541293 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Wellmedi Việt Nam 38 - TTB, khu nhà ở 319 Bồ Đề, Tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          13,435,497                                         
20,572 0106114952 Công ty Cp doanh nghiệp xã hội Samanta Số 16 Dương Quảng Hàm phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          13,435,330                                         
20,573 0101903590 Công ty cổ phần Trọng Đại Thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          13,434,077                                         
20,574 0105746476 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG LIÊN MINH DẦU KHÍ Số 12 ngách 15/10 phó Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,432,518                                         
20,575 0107290781 Công ty TNHH Nội Thất và Xây dựng Hoàng Phát P404 Tòa nhà Thắng lợi, ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.06                          13,432,097                                         
20,576 0105460886 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IMG VIỆT NAM TẦNG 8 - TOÀ NHÀ HANOITOURIST, SỐ 18 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1.07                          13,431,000                                         
20,577 0106523458 Công ty CP Vận Tải NMT Việt Nam Số 15B/82, Tổ 7 Lệ Mật, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.24                          13,426,663                                         
20,578 0108493061 CÔNG TY TNHH ROSAVA VIỆT NAM LK 04-23, SỐ 20 GAMUDA GARDEN 3-8/2 , KHU ĐÔ THỊ C2 - GAMUDA, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          13,426,336                                         
20,579 0101676362 Công Ty TNHH Thiết Bị Kim Thái Số 205B, A8 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà nội 2.94                          13,422,564                                         
20,580 0109504534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NTN VIỆT NAM Lô 12, DV10, KĐT Tây Nam Linh Đàm, , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.37                          13,419,823                                         
20,581 0109927515 Công ty Cổ phần Cayene Lô 03 NO10B Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 8.09                          13,414,983                                         
20,582 0108413235 Công ty TNHH cơ khí Châu Á Số nhà 6, Lô đất 234, ngách 43, ngõ 108 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          13,414,400                                         
20,583 0109409062 Công ty TNHH Dasdoor Việt Nam Số 12f, Ngõ 1 Tổ Dân Phố Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          13,412,611                                         

20,584 0109376628 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG HLP Số 18 ngõ 8/11/74 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 8.79                          13,403,811                                         

20,585 0109569404 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAXB GROUP VIỆT NAM Tầng 23, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.41                          13,398,791                                         
20,586 0109500917 Công ty TNHH thương mại và vận tải Văn Phú Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 6.00                          13,397,727                                         
20,587 0102804673 Công ty CP TKĐTXD và TM Nam An Khánh Số 11/33, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          13,397,075                                         
20,588 0107835756 Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế TPS Số 39, Ngách 43/23 Tổ 1 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.72                          13,396,457                                         
20,589 0102736649 Công ty CP đầu tư và giao nhận vận tải Toàn Cầu Số 24LK 6C, LVK Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.21                          13,389,824                                         

20,590 0109611504 Người ngước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH FTC GLOBAL PARTNER Việt 
Nam Phòng 102, số 1 Ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 5.00                          13,386,979                                         

20,591 0109073454 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Newstar Thôn Địch Đình, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,384,407                                         
20,592 0108648445 Công ty TNHH Công nghệ nhiệt lạnh Qtech Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 4.00                          13,381,099                                         
20,593 0400101588-003 CN Công ty CP Fococev VN tại HN 350 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          13,379,958                                         
20,594 0106462639 Công ty CP Giáo Dục Kỹ Năng Mỹ Tầng 2 TTTM Savico Megamall, Số 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          13,379,648                                         
20,595 0106750669 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHẬT LINH Lô 566B ngõ Đình 1, tổ dân phố 10, khu Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông 3.98                          13,379,587                                         
20,596 0105551364 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TÂM ĐỨC Số 45 Lương Đình Của,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.91                          13,367,057                                         
20,597 0110039793 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HL FOODS Số 79A ngõ 195 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.86                          13,365,163                                         
20,598 0110360125 Công ty TNHH cửa Châu âu Hưng Thịnh Thôn Đại Tảo, Xã Hưng Đạo, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          13,364,224                                         
20,599 0108188318 Công ty TNHH cơ khí Fatech Số Nhà 5, tập thể cơ khí 4, Xã hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,364,224                                         
20,600 0101675337-001 CN Công ty CP TM Hà My tại Hà Nội Số 175 Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          13,363,200                                         
20,601 0106050307 Công ty CP D&B viễn thông Số 69, Ngõ 521, đường Trương Định, P.Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          13,363,200                                         
20,602 0105788250 Công ty TNHH PERFECT PACKS Thôn Ngọc Đình - Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội 2.00                          13,362,560                                         
20,603 0106669898 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỦ ĐÔ Số 6A Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.18                          13,360,000                                         
20,604 0104099258 Công ty cổ phần kiến trúc AFD Việt Nam Số 91 Hoàng Đạo Thành,  Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 1.06                          13,358,800                                         
20,605 0107964254 Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ kỹ thuật Thăng Long Nhà số 219, Block 22, Ô H-TT3, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          13,358,066                                         
20,606 0109922059 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Khí Nén Thủy Lực Anh Vũ Số 14C, Ngõ 156, Ngách 8, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          13,358,066                                         
20,607 0108488008 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ HH Việt Nam Số 3 đường Nguyễn Cảnh Dị, Tổ 41, Đại Từ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          13,353,773                                         
20,608 0110604967 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 3T DOOR Số nhà 89, Thôn Cầu, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,353,728                                         
20,609 0106827470 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUYỀN ANH Số 2, ngách 15, ngõ 329 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.28                          13,352,165                                         
20,610 0107933778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PDT HÀ NỘI Liền kề 04/60 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,350,756                                         
20,611 0105243930 Công ty CP thương mại và đầu tư C.A.T Hà Nội NS 59 KTT Cty cơ khí điện phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.18                          13,349,541                                         
20,612 0103563565 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại KTF Số 2, hẻm 135/62/12 Phố Cầu cốc, TDP Lò, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.11                          13,342,324                                         
20,613 0107513903 Công ty TNHH VIETKOMIC Số 3 ngách 168/150/23/22 đường Phan Trọng Tuệ thôn Huỳnh Thanh Trì Hà Nội 1.26                          13,338,351                                         
20,614 0110437748 Công ty TNHH Bamboo Dev Hà Nội Số 73 đường Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.03                          13,338,298                                         
20,615 0107930939 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DSG Số 30 ngõ 100 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,338,000                                         
20,616 0109941196 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cơ khí Dutra Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.02                          13,336,745                                         
20,617 0106192647 Công ty TNHH văn phòng phẩm siêu thanh Số 17,ngõ 12 Đỗ Quang,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 2.88                          13,332,432                                         
20,618 0107962539 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Cứng Thị trấn Đại nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 1.71                          13,330,479                                         
20,619 0105281982 Công ty CP EDEEC Số 159 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, CG, Hà Nội 1.34                          13,330,333                                         
20,620 0104098984 Công ty TNHH Lượng Gia Việt Nam Số 184 Chùa Thông phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây tp Hà Nội 2.00                          13,329,920                                         
20,621 0109665228 CÔNG TY TNHH PELGAR VIỆT NAM Phòng 918, Tầng 9, tòa Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 2.00                          13,326,336                                         
20,622 0109099318 Công ty cổ phần Csci Platform Lô DM 10-6, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,325,235                                         
20,623 0108039820 Công ty CP Máy và thiết bị Sumac Số nhà 05 Ngõ 355/114 Xuân lộc 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          13,322,520                                         
20,624 0105210822 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Đông Á Số 190 phố Yên Phúc, Phường Phúc La, quận Hà Đông TP Hà Nội 2.00                          13,319,512                                         
20,625 0109716063 Công ty TNHH đầu tư công nghệ High - Tech Nhà lô E8-TT2 Khu đô thị Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.47                          13,318,400                                         
20,626 0108777715 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN HÀ THÀNH Số nhà 31A, Ngách 354/137 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội. Việt Nam 2.00                          13,317,655                                         
20,627 0107322465 Công ty TNHH Quốc tế Đức Kim Số 4, lô B, ngách 22, ngõ 61 Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.00                          13,312,400                                         
20,628 0109501702 Công ty TNHH thương mại và công nghệ thông minh 4T Số 4 ngách 464/18 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          13,312,000                                         
20,629 0101338525 CÔNG TY TNHH TÂN Ý P101 C6 TTtrung tự 2.00                          13,312,000                                         
20,630 0110322634 CÔNG TY TNHH VSM MEDIA Số nhà 80, đường Thành Quách 1, Thôn Quyếch, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,312,000                                         
20,631 0109671341 Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh Thanh Tâm Số nhà 56 Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,312,000                                         
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20,632 0110452633 CÔNG TY TNHH SX TM ĐẠI ĐOÀN KẾT Tầng 2, Số 19 ngõ 52/21 Xóm Đoàn Kết, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 8.00                          13,311,139                                         
20,633 0106850688 Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Sitom Lô BT3-5 KN, Tổng cục V, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 8.01                          13,309,842                                         
20,634 0110469309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN BẢO Số 76 đường Louis XI - LK 45, Khu đô thị mới Hoàng Mai , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.11                          13,307,103                                         
20,635 0102028928 Công ty CP kỹ thương Đất Việt A18, TT8, KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          13,305,443                                         
20,636 0110346219 Công ty cổ phần GLS Education 16 TT4A Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 8.00                          13,300,067                                         
20,637 0108877484 Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Thái Bình Km 16 + 500 Quốc Lộ 1 A, Cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 8.00                          13,300,067                                         
20,638 0110170406 Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện DAT Entertainment Số nhà 7, ngách 575/9 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,300,067                                         
20,639 0110356136 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Tải Minh Thanh Số nhà 26 Ngõ 122/10 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.00                          13,297,719                                         
20,640 0102129676 Công ty CP D&A Việt Nam 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.33                          13,292,425                                         
20,641 0109927787 Công ty TNHH Thang máy GP Đội 13, Thôn Khoan tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 7.00                          13,289,473                                         
20,642 0109304341 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ SỐ 3B NGÕ 172 PHỐ VŨ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.00                          13,289,270                                         
20,643 0106452373 Công ty CP  Cơ Điện Hiến Thành B19 - lô 5, đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          13,288,185                                         
20,644 0110080992 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIẾT KẾ FANTY Tầng 2, tòa nhà ASUVA, Số 6 A8A Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          13,285,500                                         
20,645 0107975023 CÔNG TY TNHH BMM VIỆT NAM P301 Toà nhà Ngôi sao Thăng Long, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          13,283,941                                         
20,646 0109968575 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN TIẾN Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.57                          13,283,232                                         
20,647 0106473736 Công ty TNHH thương mại hợp doanh GOLD PARTNER Số 39 hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 4.59                          13,276,960                                         
20,648 0106551582 CÔNG TY TNHH GOINGO P703 tòa Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,276,264                                         
20,649 0104630214 Công ty TNHH Xăng dầu Yên Sơn Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          13,276,193                                         
20,650 0108731069 CÔNG TY CỔ PHẦN JIBE Tầng 16 tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội. 3.00                          13,274,252                                         
20,651 0107144981 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Quyên Accounting Số nhà 531,đường An Dương Vương,Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          13,273,978                                         
20,652 0110123371 Người NN- CÔNG TY TNHH IDEAL WORLD Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          13,268,834                                         
20,653 0106485675 Công ty Luật TNHH Việt Kim Tầng 5, Số 34 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.42                          13,261,775                                         
20,654 0110851155 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VIỆT PHÁT Số 4C ngách 44, ngõ 460 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.49                          13,260,000                                         
20,655 0109158235 CÔNG TY TNHH AVENUE GROUP Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          13,253,600                                         
20,656 0110128718 Công ty Cổ phần nguyên liệu THG Việt Nam Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 9.00                          13,249,160                                         
20,657 0104973331 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư phát triển Lâm Khang Số 12, Khu TT Công an, Tiểu khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          13,248,832                                         
20,658 0108403420 Công ty TNHH kiểm toán TB Việt Nam Nhà số 6, Ngõ 121/51 Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          13,247,288                                         
20,659 Lớp Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Cổ Tích Số 61 ngõ 97 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          13,244,326                                         
20,660 0107382136 Công ty CP Công Nghệ và Thương Mại Toàn Cầu Số 52 Khu A TT Binh Đoàn 12 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.00                          13,242,325                                         
20,661 0109905254 Công ty TNHH Dole Group Số 15 ngõ 9 Phố Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          13,241,889                                         
20,662 0108086002 Công ty cổ phần Biến thế và thiết bị điện Đông Anh Số nhà 42, Tổ 9 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2.66                          13,241,717                                         
20,663 0107712024 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hoá chất Sơn Ô tô Trung Nghĩa No-05 LK281, khu A khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          13,239,526                                         
20,664 0101869999 Công ty CP công nghiệp Sao Bắc 182 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 6.13                          13,239,502                                         
20,665 0102642020 Công ty CP Điền Phát Số 87 Quán Thánh Ba Đình Hà Nội 4.00                          13,237,382                                         
20,666 0101367621 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM SỐ 45 PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          13,237,373                                         
20,667 0110239979 Công Ty TNHH MTV Gia Đình Cờ Vua Việt Nam Số 132B ngõ 82 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          13,236,046                                         
20,668 0109165218 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ TOPOLO 2B8 ngõ 199 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,235,432                                         
20,669 0108573302 Công ty CP ĐTPT công nghệ SUN VINA Số nhà 6 ngách 1 ngõ 2 Xóm Chùa, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.90                          13,233,754                                         
20,670 0106646523 CÔNG TY CỔ PHẦN XECA VIỆT NAM Số 19, ngõ 29 phố Dịch Vọng, tổ 31, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          13,230,938                                         
20,671 0107410827 Công ty TNHH in ấn & quảng cáo HÙng Cường Số 80 Phố Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 2.95                          13,229,925                                         
20,672 0110313319 Công ty cổ phần đào tạo tư vấn phát triển việt Số nhà 35, Ngõ 5, Đường Ngô Đình Mẫn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8.39                          13,229,508                                         
20,673 0100968570 Công ty TNHH trang thiết bị BHLĐ Đại An Số 3 phố Yết Kiêu, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 2.00                          13,227,227                                         
20,674 0107503398 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BA CÂY SỒI SO Số nhà 34, ngõ 6, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.29                          13,225,858                                         
20,675 0500598941 Công ty TNHH đầu tư phát triển Thái Hưng Số 132 phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          13,225,720                                         
20,676 0108279727 Công ty cổ phần đầu tư - thương mại HPT Việt Nam Thôn Yên VĩNh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,216,202                                         
20,677 0109401257 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOME CARE 247 CĂN HỘ 5, NHÀ C, TT XÓM TRẠI CÒ, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.74                          13,213,737                                         
20,678 0110048163 Công ty TNHH bất động sản Trung Long Group Số nhà 21, ngõ 5 đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          13,213,052                                         
20,679 0109350820 Công ty TNHH JEIL food Hà Nội ố 335 đường Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.00                          13,210,747                                         
20,680 0105093026 Công ty TNHH Đầu Tư xây dựng TM Lợi Linh Thôn Từ Vân, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          13,200,040                                         
20,681 0109229373 CÔNG TY TNHH DYNACHEM (VIETNAM) Tầng 05, Toà nhà SUDICO (HH3), KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          13,200,000                                         
20,682 0110134944 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Yên Nhà số 9, khu tập thể Bộ tư lệnh Đặc công, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          13,198,592                                         
20,683 0104142538 Công ty TNHH XD và TM Hải đăng 7/30 ngõ 165 Dương quảng Hàm, Quan Hoa , CG 2.05                          13,197,941                                         
20,684 0108151036 CÔNG TY CỔ PHẦN HDKHAKIS VIỆT NAM Cụm 6, Thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,197,759                                         
20,685 0108298134 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ vận tải Anh Vũ Km24 Quốc Lộ 6 thôn Sơn Đồng - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Thành Phố Hà Nội 2.00                          13,196,800                                         
20,686 0107777166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP Ô TÔ TOÀN CẦU SỐ 850 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          13,196,800                                         
20,687 0104602263 Công Ty Tnhh Tiếp Thị Và Truyền Thông Cầu Vồng Số 4, ngõ 9, phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          13,196,000                                         
20,688 0106321317 Người NN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SUNGKYONG SYSCOM CO., LTD TẠI HÀ NỘI Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.05                          13,195,831                                         
20,689 0108994935 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Cụm 4, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          13,195,813                                         
20,690 0106650583 Công ty CP xây dựng nội thất Lan Phương Xóm 4, thôn Tri Lễ, Xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội 2.00                          13,193,022                                         
20,691 0110390666 Công ty CP thương mại dịch vụ 82 Số nhà 24, Ngõ 12 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.28                          13,190,773                                         
20,692 0109279984 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ENGHOUSE Số 11, Ngõ 133 Đường Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          13,188,585                                         
20,693 0109238850 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG KIM GIA SỐ 30A/143/145 NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.04                          13,188,010                                         
20,694 0109605557 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HLH Việt Nam Đội 1 Đồng Nanh - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 8.28                          13,185,373                                         
20,695 0109545989 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU ANH TÚ Số 2 , ngách 58, Ngõ 603 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.29                          13,185,340                                         
20,696 0109320992 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB SỐ 40D, TỔ 4, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.33                          13,178,522                                         
20,697 0108986081 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Chi Số 42-BT4(112) Khu đô thị Văn Quán - yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,177,994                                         
20,698 0106077242 Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn kiến trúc Hà Nội Đội 5 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          13,175,767                                         
20,699 0108787216 Công ty cổ phần công nghệ techmore Việt Nam C16-NV5 ô số 17, Khu đô thị mới đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 4.00                          13,173,532                                         
20,700 0107367032 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại An Bình Việt Nam Số 7 ngách 66/16, Tổ 5, Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 4.00                          13,173,531                                         
20,701 0107298886 CÔNG TY CỔ PHẦN KATIZ Kios số 9- CT2A Khu Đô Thị Xa La- Phường Phúc La- Quận Hà Đông -TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          13,172,391                                         
20,702 0110777127 Công ty Cổ phần tư vấn sáng tạo và cung cấp SPDV SENSO Số 171 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.01                          13,167,933                                         
20,703 0107887313 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SGO RESORT Số 50 Miếu Đầm - P.Mễ Trì - Q,Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội 3.02                          13,167,587                                         
20,704 0109018943 Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp PSB Việt Nam Số nhà 16, ngách 195/59 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          13,165,401                                         
20,705 0500353250 Doanh nghiệp tư nhân Minh Khiêm xã Phú Sơn - Ba Vì - Hà Nội 1.01                          13,162,585                                         
20,706 0109246026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SUDE VIỆT NAM Số 30 đường Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.98                          13,160,536                                         
20,707 0110227155 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TIỆN ÍCH KHÁCH SẠN GREEN Số nhà 91 đường Giáp Bát., Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.11                          13,158,944                                         
20,708 0109694211 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Xây dựng Kiến An Xóm Đồng Nội, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 6.00                          13,158,454                                         
20,709 0101618603 Công ty TNHH Trang trí nội thất & QC Phú Minh 60/144/4 Quan Nhân  -Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          13,158,091                                         
20,710 0110331967 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Apollo Số 221 Phố Chùa Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 2.06                          13,152,203                                         
20,711 0106741456 Công ty CP dịch vụ Tổng hợp ánh dương 47 Trần Duy Hưng,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 2.94                          13,150,898                                         
20,712 0109886812 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO CT3 Nhà số 8, khối 1, Khu tập thể 418, Xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 8.56                          13,150,690                                         
20,713 0500582437 Công ty TNHH MTV Tuấn Dương KTT Trường CĐKTKT thương mại , Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,149,384                                         
20,714 0106884655 Công ty TNHH Vận Tải Trọng Tín Số nhà 2, ngõ 192 Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          13,144,832                                         
20,715 0108483176 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu PJ Việt Nam Số nhà 37, tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.53                          13,144,232                                         
20,716 0109555095 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Vũ Minh Số19 A13 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,143,399                                         
20,717 0101593927 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Minh Hiển Số 551 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          13,142,016                                         
20,718 0108900408 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng D.O.E Số 63 Đăm - TDP Trung 5, phường Tây Tựu, Quận Bắn Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          13,142,016                                         
20,719 0110715709 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH LY Số 222 Nguyễn Trãi, P Thượng Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.83                          13,140,608                                         
20,720 0106687858 Công ty TNHH điện tử điện lạnh Bách Khoa HN Số 72, ngõ Ao Dài, Tổ 45, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 8.00                          13,140,386                                         
20,721 0106670244 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Gia Linh 220 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          13,139,906                                         
20,722 0101584400 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐÔNG DƯƠNG 19 Trung Liệt 8.05                          13,138,879                                         
20,723 0110508798 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Aksu Số nhà 16, ngõ 103, đường vào Ga, tổ 10 phường Phu La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 4.01                          13,138,651                                         
20,724 0106808118 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ THẮP SÁNG TÀI NĂNG VIỆT Số 51 ngách 2 ngõ Liên Việt, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          13,137,534                                         
20,725 0108501308 Công ty Cổ phần SX Thương Mại và DV Unitech Việt Nam Số 72, Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1.53                          13,137,361                                         
20,726 0107285326 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG XUẤT KHẨU CAESA Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 8.00                          13,136,855                                         
20,727 0108701988 Công ty TNHH Châu Cương Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.74                          13,136,758                                         
20,728 0110419964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ACE PHARMA Phòng 903, số 24, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          13,136,211                                         
20,729 0110382538 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Lusso Home Số nhà 1 ngõ 29 đường Yên Bình, Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông 4.01                          13,134,982                                         
20,730 0106235562 Công ty TNHH cơ khí phát triển An Việt Số 34 ngõ 32 Chùa Hà, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.91                          13,134,827                                         
20,731 0110408440 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ivory số 689 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 8.94                          13,134,459                                         
20,732 0106015944 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và dịch vụ Thương Mại Nhật Tân SN 11, Tổ 35, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.91                          13,131,508                                         
20,733 0108981911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ GIA KHÁNH Số 86 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 7.00                          13,130,935                                         
20,734 0109805404 CÔNG TY TNHH MAY LỘC TOÀN TIẾN Thôn Mọc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1.80                          13,128,000                                         
20,735 0108836833 CÔNG TY TNHH LEGACY VIỆT NAM Số 9B, ngách 177/10 Định Công, tổ 23, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.30                          13,127,007                                         
20,736 0104407618 Công ty TNHH kinh doanh điện lạnh và thiết bị công nghiệp Tuấn Tú Thôn Đường Yên, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          13,126,472                                         
20,737 0108475577 Công ty TNHH Kỹ Thuật An Toàn Safe.Co Số 5, ngõ 40, phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 8.00                          13,124,659                                         
20,738 0110290397 Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng Midori Số 18/139 Đường La Nội, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông 4.00                          13,123,770                                         
20,739 0110693533 CÔNG TY CỔ PHẦN GKE LOGISTICS Số 53, Ngách 108/1 Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 4.00                          13,123,770                                         
20,740 0110275102 CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG PHÁT AUTO Số nhà 100, ngõ 44 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          13,123,770                                         
20,741 0106653954 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cơ khí Mtd Số 44 đường K1B, tổ 2, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          13,123,770                                         
20,742 0102099527 Công ty TNHH thiết kế toàn cầu R (Việt Nam) Tầng 25 khối B tòa nhà Sông Đà Phạm Hùng , Cầu Giấy, hà nội 5.00                          13,122,439                                         
20,743 0110711302 Công ty TNHH NO1 Nam Việt Căn biệt thự J03-01 An Phú Shop Villa, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.02                          13,120,883                                         
20,744 0105624686 CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO SẮC MÀU VIỆT Số 173 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội 1.48                          13,120,454                                         
20,745 0110126453 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng HNT Số 4, Ngõ 6, Đường Cầu Đơ 4 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          13,120,000                                         
20,746 0110508780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỒNG VÂN Nhà số 15, D9, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,120,000                                         
20,747 0107373526 Công ty CP Du lịch & Dịch vụ Thủ Đô 137B Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          13,120,000                                         
20,748 0109683428 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Thành Số 188 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,120,000                                         
20,749 0108064023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG KOVINA Số 102, ngõ 119, phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,120,000                                         
20,750 0101297660 Công ty TNHH Điện Tử ứng Dụng 616 Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.28                          13,117,550                                         
20,751 0107616024 Công ty CP Thương mại Xây dựng Nguyễn Nam số 2, ngõ A3, tập thể Đại học Hà Nội, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.41                          13,117,254                                         
20,752 0106419457 CÔNG TY TNHH GLOBAL SERVICES VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          13,116,776                                         
20,753 0108726862 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ANHOME Số 7, ngõ 267 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7.00                          13,115,985                                         
20,754 0106017268 Công ty CP TM & TV kinh doanh Trường Phát Số 279B,Quan Nhân, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội,VN 2.00                          13,115,297                                         
20,755 0106122953 Công ty cổ phần thương mại cơ điện lạnh An Bình Đội 5, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          13,115,000                                         
20,756 0107469034 Công ty TNHH SX và TM Thiết Bị Điện Thái Hà Số 3 Ngách 106/16 Tổ 9B Ngõ Gốc Đề Đường Minh Khai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          13,114,024                                         
20,757 0106106694 Công ty TNHH Khuôn Mẫu Quang Minh Khu tái định cư dự án cải tạo đường Dốc Hội, ĐHNN, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          13,112,989                                         
20,758 0107963483 Công ty cổ phần công nghệ chiết xuất Hải Yến Xóm Nguyễn, Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 1.90                          13,112,397                                         
20,759 0108140517 Công ty TNHH Kim Khí Nhật Huy Xóm Trung, thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 4.00                          13,111,541                                         
20,760 0106283823 CÔNG TY TNHH INCOTRA Thôn Phương Bảng, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.62                          13,110,934                                         
20,761 0101689555 Công ty CP INTECHCO Việt Nam Số 23, ngách 266/17 ngõ 266 đường Nguyễn Văn Cừ 4.00                          13,110,334                                         
20,762 0106602332 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ATG Việt Nam Số 10, Ngõ 156, Đường Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 8.04                          13,109,455                                         
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20,763 0107405489 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT B&G VIỆT NAM Tổ 14 Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.09                          13,109,217                                         
20,764 0106902287 Công ty Cổ phần Sơn Nam Hải Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 8.45                          13,108,308                                         
20,765 0109951123 Công ty TNHH đo đạc địa chính tổng hợp Tùng Lâm Điểm công nghiệp đường dúng, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          13,106,426                                         
20,766 0108740070 Công ty cổ phần đầu tư Havi Việt Nam B04-L09 biệt thự An Phú, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1.79                          13,106,053                                         
20,767 0107814185 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Phùng Gia Xóm Buối, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 3.00                          13,105,364                                         
20,768 0105313095 Công ty CP đầu tư thương mại HMH ô 12 TT24 KĐT Văn Phú , Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,104,933                                         
20,769 0108122719 Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Hưng Thịnh Số nhà 9A, Tổ 2, đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,098,580                                         
20,770 0110102773 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Tài Lộc số 7. TT4D2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          13,097,960                                         
20,771 0109757694 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyễn Du Số 28 xóm Bến Hịch, thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.04                          13,097,614                                         
20,772 0108545418 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI STONE Số 4 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,096,784                                         
20,773 0105944767 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thuận Nguyên 381 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.03                          13,096,197                                         
20,774 0107794524 Công ty TNHH Đầu Tư và TM Nari Việt Nam P.709, chung cư vật tư du lịch, số 5, ngách 51, ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 3.18                          13,093,687                                         
20,775 0106660937 Công ty CP Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hồng Hà Số 48, ngõ 497 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 5.98                          13,092,884                                         
20,776 0107636704 Công ty TNHH in Đức Phương SN 2, dãy  Đ, ngõ 16 , Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.44                          13,091,116                                         
20,777 0109554447 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số 588 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          13,089,886                                         
20,778 0109981576 Công ty Cổ phần Gốm sứ TDB Số 24 Phố Nguyễn Khắc Viện, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          13,089,886                                         
20,779 0107725552 Công ty TNHH Mộc Hải Sản Ki ốt 15 CT7B đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          13,089,030                                         
20,780 0108906255 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH YÊN SỐ 6, KHU TẬP THỂ 26 TRẦN QUÝ CÁP, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.33                          13,088,996                                         
20,781 0106885634 Công ty TNHH Quảng Cáo và TM Bảo Minh SN 6A Hẻm 42/197/25 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 8.00                          13,088,069                                         
20,782 0109779810 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại HDsmart Số 4, ngõ 4, tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          13,081,600                                         
20,783 0108214790 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BOSSTRIPS Tầng 2, P.204, số 18 Phố Yên ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp Hà nội, Việt Nam 2.31                          13,080,542                                         
20,784 0106842856 Công ty CP thiết bị công nghệ IECO VIETNAM Số 8, ngõ 7, Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          13,078,590                                         
20,785 2301177565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZHONGAO Tầng 10, toà nhà VINACONEX 9, đường Phạm hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,078,070                                         
20,786 0107486294 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG TSD VIỆT NAM Khối 6 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          13,077,789                                         
20,787 Nhóm lớp độc lập Tư thục Ánh Dương Số 27, TDP số 2, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8.07                          13,075,884                                         
20,788 0106123410 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thép Hà Nội Số 01 dãy E khu tập thể Nhà in bộ tổng tham mưu, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,074,574                                         
20,789 0110182426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 369 Số 369 Khu Đô Thị Lê Trọng Tấn, Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          13,073,920                                         
20,790 0100925866 Viện địa Kỹ Thuật Căn C10 dự án nhà bán Xuân La, P. Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội 1.17                          13,073,577                                         
20,791 0109231580 Công ty TNHH Thương mại y dược Hải Nam Số 63 Đường Cổ Điển, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          13,073,288                                         
20,792 0108048649 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ SSC VIỆT NAM Số nhà 54B, Ngõ 4 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          13,070,276                                         
20,793 0107898650 Công ty TNHH sản xuất thương mại in SH Việt Nam Lô DM4 - 13 điểm TTCN làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc,  Hà Đông 8.00                          13,067,699                                         
20,794 0109721874 Công ty TNHH truyền thông và giải trí 2T Tầng 2, số 736 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          13,065,360                                         
20,795 0109962238 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng, Vận Tải San Lấp Nam Phong Số 70 ngõ 44 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,065,360                                         
20,796 0109809198 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MVCOM Tầng 3, CT1A, tòa nhà Sevin office, số 609 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.37                          13,064,519                                         
20,797 0105900329 Công ty Cổ Phần Mỹ Thuật Hữu Nghị Việt Nam Số 262D Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8.00                          13,063,676                                         
20,798 0107139702 CÔNG TY TNHH XANH HOUSE Số 198 phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4.00                          13,063,419                                         
20,799 8361794965001 HỘ KINH DOANH CHU THỊ THƠ Số 07 BT2 khu Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          13,063,120                                         
20,800 0110311953 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CTQ VIỆT NAM Số 105, ngách 46, ngõ 132 Cầu Giấy, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          13,061,179                                         
20,801 0109702938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TTP VIỆT NAM Đội 1, Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,059,099                                         
20,802 0101990272 Công ty cổ phần sản xuất sơn Đông Á Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội 8.00                          13,059,099                                         
20,803 0110482437 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VGA MOBICAR 126p Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          13,057,764                                         
20,804 0109231527 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất & Xuất nhập khẩu Bảo Minh Số nhà 5C Ngõ 531/40/66 Đường Bát Khối - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 8.00                          13,057,536                                         
20,805 0110213226 CÔNG TY TNHH ZURICH ENTERTAINMENT Tầng 2 tòa C, D tòa Việt Đức Complex, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,056,082                                         
20,806 0107588779 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & Xây dựng A8GROUP 3 Hàng Bông, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          13,056,000                                         
20,807 0109911667 Công ty TNHH HC Label Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          13,056,000                                         
20,808 8108106479 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP TAY TRONG TAY 14NV1 Khu nhà ở cán bộ nhân viên viện 103, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,056,000                                         
20,809 0110113461 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOCONE Số Nhà 02, Ngõ 45, Đường Thôn Nội 2, Thôn Nội, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          13,052,625                                         
20,810 0107881294 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC DESIGNTECH Số 2 Tổ 4 Đường Cửa Đình, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.07                          13,052,394                                         
20,811 0107516679 Công ty CP ĐT & TM TNS Số 37 ngõ 181 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          13,051,552                                         
20,812 0106896298 Công ty TNHH V-ORGANIC Số 222 Tổ 9 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,051,050                                         
20,813 0105798604 Công ty cổ phần Starcomm Số nhà 146 tổ dân phố số 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,048,895                                         
20,814 0106742749 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SÔNG HỒNG HÀ NỘI Số nhà 87 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,047,973                                         
20,815 0109499806 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Bình Minh Thửa đất 116A, tờ bản đồ số 3, Khu tập thể trung tâm giống, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 4.07                          13,047,599                                         
20,816 8774284130001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Những ngôi sao lấp lánh M09 - L03 Khu A, KĐT Dương Nội, P.La Khê, Q.Hà đông, TP.Hà nội 1.02                          13,044,973                                         
20,817 0110226017 Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe công đồng Huệ Minh Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          13,044,650                                         
20,818 0109016946 Công ty TNHH đồng hồ Hoa Linh Thôn Phúc Đa, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ 3.00                          13,040,610                                         
20,819 0109361861 Công ty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAPCO Thôn Kim Thượng, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          13,039,792                                         
20,820 0102925886 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Á Số 6, Hẻm 70/29/9, Phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.58                          13,039,400                                         
20,821 0106029217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  VÀ THƯƠNG MẠI  MINH LINH Số 26, ngõ 100 tổ 33 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 8.00                          13,039,283                                         
20,822 0105157960 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Thành Nam Số 9 ngõ 28 phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 8.00                          13,039,283                                         
20,823 0500538572 Doanh nghiệp tư nhân Bách Mộc Đội 4, xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 8.00                          13,039,283                                         
20,824 0107091345 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA THỜI GIAN TỔ 68, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          13,038,824                                         
20,825 0108655996 CÔNG TY CP THÊU TAY TÚ THỊ Số 23 Hàng Thùng, P Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.00                          13,035,008                                         
20,826 0106234865 Công ty TNHH kinh doanh vận tải Anh Khoa Khu tập thể Xi măng Sài Sơn - Xã Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          13,033,833                                         
20,827 0109527644 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Việt Nam Số 34 Điện Biên Phủ, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.01                          13,032,583                                         
20,828 0108699337 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Và Lữ Hành Sen Trắng Số 40, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 8.06                          13,032,079                                         
20,829 0105185541 CÔNG TY TNHH PHÚ LỰC GIA THÔN TIÊN LỮ, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2.00                          13,031,576                                         
20,830 0107787478 Công ty Cổ phần Đông y dược Toàn cầu Số 9, Ngõ 902/32 Kim Giang, Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          13,030,885                                         
20,831 0109470010 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HOÀNG PHÁT Số 74, Tổ 11 Phố Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.78                          13,030,326                                         
20,832 0109815057 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MERCURY Số 4 ngách 52 ngõ 165 Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.58                          13,029,706                                         
20,833 0109561148 Công Ty TNHH Thương Mại H&D Asian Số 14, Dãy E, Tiểu khu 6, TDP Phú Hà, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          13,028,604                                         
20,834 0107328756 Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Toàn Cầu Số 25, phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.37                          13,027,397                                         
20,835 0107676150 Công ty Cổ phần Vật liệu mới MG Việt Nam Nhà số 02 ngách 56/87/14/5 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          13,026,200                                         
20,836 0108936676 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vạn Hợp A2, Khu hỗn hợp TTTM, 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.07                          13,025,542                                         
20,837 0107202344 Công ty TNHH Công nghệ và DV Sông Hồng Thôn 3, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          13,024,536                                         
20,838 0109111170 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BMP Số nhà 169, ngõ 81 tổ 12, Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.01                          13,022,209                                         
20,839 0302542552 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KT TM AN PHÚC 91/16 Nguyênx Chí Thanh 2.00                          13,021,168                                         
20,840 0101353065 Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh Tập thể Ga Giáp Bát P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          13,017,600                                         
20,841 0105965968 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Yến Nhi Số 14, ngách 158/255 phố Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          13,013,629                                         
20,842 8757245283-001 Hộ kinh doanh Bùi Quang Hiệp Số 25 ngách 2 TDP 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          13,013,391                                         
20,843 0106786400 Công ty CP truyền thông VHD Việt Nam 6 ngõ 16 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          13,012,799                                         
20,844 0108191920 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÁCH THẮNG Lô 9, đường Hoa Phượng 8, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 8.00                          13,011,979                                         
20,845 0109031133 Công ty CP đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp AIVIET Số nhà 17 Phố Thụy Khuê , Phường Thụy Khuê , Tây Hồ , Hà Nội 4.00                          13,011,419                                         
20,846 0109325302 CÔNG TY TNHH PTN COSMETIC VIỆT NAM Số nhà 2, ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8.00                          13,010,034                                         
20,847 0109891403 Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Nguyên Anh Số 138E, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 2.26                          13,009,353                                         
20,848 0107632202 Công ty  TNHH đầu tư  tổng hợp và xây dựng Đại Nam Số 24, khu Cầu Đơ 5, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 8.58                          13,008,251                                         
20,849 0110146160 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Milihomes 16 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          13,008,109                                         
20,850 0102167417 Công ty TNHH Dệt may Hoàng Hà Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1.18                          13,006,734                                         
20,851 0102943966 Công ty CP Đầu tư và thương mại ánh Sao Việt số 6, 444/34/17 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          13,006,592                                         
20,852 0103810091 Công ty TNHH Bia-Rượu - Nước giải khát Sơn Thủy 34 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          13,005,523                                         
20,853 0105517878 Công Ty TNHH Hợp tác Quốc tế Kinsa Số 17, ngách 322/76/18, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          13,004,625                                         
20,854 0105658692 Công ty Cổ phần sản xuất và xây dựng nền móng Thăng Long LK446-DV11 Khu Đìa Lão, P. Kiến Hưng, Q, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          13,003,264                                         
20,855 0107576251 Công ty TNHH Thương mại quốc tế Lê Nguyên Số nhà 10, ngách 63/30/42/16 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.06                          13,003,013                                         
20,856 0110498589 Công ty TNHH xây dựng lắp đặt Hồng Anh Số C23-11 khu đất dịch vụ La Dương, Đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.84                          13,000,000                                         
20,857 0106702792 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại An Phú Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1.03                          13,000,000                                         
20,858 0105208781 Công ty cổ phần thương mại xây dựng công nghiệp Đông Nam Á Tổ 7 Huyền Kỳ, Phường phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.28                          12,999,817                                         
20,859 0109718656 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại STA Liền kề 13-24, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,997,277                                         
20,860 0104636135 Công ty CP Thương Mại & DV In Nam Phát Số 7 Ngách 46/55 Tổ 15 Tứ Kỳ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          12,994,400                                         
20,861 0108793442 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT VÀ TOÀN CẦU SỐ 35, NGÕ 45 PHỐ TRẦN THÁI TÔNG, TỔ 11, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          12,994,141                                         
20,862 0109907798 Công ty TNHH cà phê Nhất Long Tầng 1 Shop House Boutique B9-B10 Times City, Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 1.60                          12,993,676                                         
20,863 0110370388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOA CHAN JC Phòng 603, Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2 ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,993,574                                         
20,864 0108640453 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LINH SƠN Số 14, ngách 199/8 Phú Viên, tổ 1- Phường Bồ Đề- Quận Long Biên - TP Hà Nội 2.00                          12,992,000                                         
20,865 0106143978 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và TM Gia Lê Số 9 - Ngõ 4 - Đường Cổng 3 - Thôn Nhuế - Xã Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội 3.00                          12,991,205                                         
20,866 0107879432 Công Ty TNHH Cung Cấp Vật Liệu và Vận Tải SPK Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          12,989,899                                         
20,867 0105868731 Công ty TNHH TM & PT công nghệ cao SBT Việt Nam Xóm 5 - TLợi 2-  Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          12,989,899                                         
20,868 0109451378 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH HUY Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          12,989,899                                         
20,869 0105795113 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          12,989,899                                         
20,870 0107439791 Công ty TNHH XD Và ĐT Thương Mại Quang Anh Số 9C3, ngõ 647, tổ 31, cụm 4, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.04                          12,989,879                                         
20,871 0110264911 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AN THỊNH PHÁT Số 19 ngách 5 ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,989,821                                         
20,872 0108999757 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DETOPHARM VIỆT NAM TẦNG 5, SỐ NHÀ 14 NGÕ 121, PHỐ THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8.00                          12,989,568                                         
20,873 0101275561 Công ty TNHH Thương mại Duyệt Ngân Số 247 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          12,989,352                                         
20,874 0101419291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRUNG Cụm 3, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nộị 3.00                          12,989,027                                         
20,875 0109176812 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TTM PHÒNG 511 TẦNG 5 TOÀ NHÀ TOYOTA MỸ ĐÌNH, SỐ 15 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          12,988,679                                         
20,876 0102165434 Công ty TNHH Làng Bắc Bộ 14 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, hà Nội 8.04                          12,988,222                                         
20,877 0110351106 Công ty TNHH CMS Medtech Việt Nam Tầng 4, tòa nhà Viet Tower, Số 01 Thái hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 6.00                          12,986,565                                         
20,878 0108851574 Công ty Cổ Phần BBA Toàn Cầu Số 04 Lô 01 Dãy D Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hòa -CG-HN 1.01                          12,986,519                                         
20,879 0107874628 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP CHẤN HƯNG Nhà số 48 xóm 4, Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 2.00                          12,985,594                                         
20,880 0109212316 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Nhật Số nhà 2 ngách 5 ngõ 307 Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.03                          12,984,868                                         
20,881 8133878817-001 HỘ KINH DOANH PERI POOL ARENA Tầng 2 tòa nhà Thái Bình Riverside số 64, phố Bạch Đằng - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.00                          12,984,526                                         
20,882 0110255642 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NICE INTERIOR Số 8, ngõ 24, đường Nhà Thờ, Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.03                          12,983,653                                         
20,883 0109567534 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIRDIE GOLF P505, tòa nhà Thắng Lợi, số 2, ngõ 49 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,983,389                                         
20,884 0109775372 CÔNG TY TNHH NET PARTNER Tầng 2, Mỹ Đình Plaza, 138 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,981,500                                         
20,885 0109593485 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phúc Lộc Khu tái định cư BL, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          12,977,019                                         
20,886 0311179134-001 CN tại HN - Công ty TNHH TM XNK INTERWORLD VN Số 242H Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội 1.84                          12,969,338                                         
20,887 0108968607 công ty CP XD&DV thương mại tổng hợp Tiến Đạt Thôn Bùng - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 6.20                          12,967,158                                         
20,888 0104243014 Công ty cổ phần STC Bình Minh Việt Tổ 5, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4.00                          12,965,500                                         
20,889 001185000672 NHÓM MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP HOA MẶT TRỜI Số 90 Ngách 8/11/36 tổ 1 Phường Phú Đô,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          12,961,987                                         
20,890 0103839319 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Anh Số 73, ngõ 69A phố Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.18                          12,960,000                                         
20,891 0107939184 CÔNG TY TNHH T&M THANH HƯƠNG Ô số 26 - B2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          12,957,525                                         
20,892 0108545520 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN MINH PHÁT Số 34, ngõ 25 tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7.17                          12,955,335                                         
20,893 0109131321 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG H.A.T VIỆT NAM Xóm Hàn, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          12,953,774                                         
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20,894 0110307065 Công ty TNHH thương mại dịch vụ nam thành food Số nhà 16, ngõ 351, đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 4.00                          12,953,705                                         
20,895 0110139389 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN GE Số 62 Vườn Cam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4.28                          12,951,788                                         
20,896 0104238046 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ba Vì Thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 3.00                          12,951,410                                         
20,897 0107443438 Công ty TNHH Nhựa Hòa Thuật Hòa Nam - ứng Hòa - Hà Nội 3.03                          12,949,519                                         
20,898 0104861451 Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp Asean 52 Hàng Bài, Hoàn kiếm, Hà Nội 4.03                          12,944,938                                         
20,899 0110339998 Công ty TNHH Kankyo Kougaku Việt Nam 211 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          12,944,295                                         
20,900 0109963023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HOME CARE Số nhà 27A hẻm 59/93/25, ngõ 59 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          12,943,188                                         
20,901 0101431002 Công ty TNHH Hoàng Bình Minh Số 25 tổ 4 TT Đông Anh - Hà Nội 2.91                          12,942,681                                         
20,902 0105414093 Công ty cổ phần thiết bị giải pháp công nghệ Đức Thiện Xóm Nội - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 4.87                          12,942,003                                         
20,903 0110270697 Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và thương mại Vương Thịnh Phát Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.58                          12,941,509                                         
20,904 0108511257 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNLIFT Số nhà 59, phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 4.03                          12,941,307                                         
20,905 0106821831 Công ty CP VN NASA Số nhà 465, Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.57                          12,941,260                                         
20,906 0106803335 Công ty TNHH TM & du lịch Minh Trúc 10 dãy D TT bộ tư lệnh thông tin Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 4.07                          12,940,573                                         
20,907 0100284651 Viện Công Nghệ Khoáng Sản, Luyện Kim Và Môi Trường Sierra Số 33 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội 4.00                          12,936,167                                         
20,908 0102370602 Công ty CP thông tin và TT Việt  nam 5/413 Hoàng quốc Việt 2.00                          12,935,200                                         
20,909 Lớp Mầm Non Độc Lập Ngôi Sao BT 01-03, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.73                          12,932,459                                         
20,910 0104246569 Công ty CP XNK Bình Minh Việt Nam Số 21 Ngách 282/33 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          12,932,089                                         
20,911 0110017493 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINALIFE Số Nhà 51, Ngõ 71, Thôn Trường An, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.06                          12,928,995                                         
20,912 0109802410 Công ty CP tư vấn xây dựng và đào tạo Huy Châu Thôn 1 - Xã Đại Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          12,928,000                                         
20,913 0109048257 Công ty TNHH đầu tư TM dịch vụ Phương Minh Số 24 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          12,928,000                                         
20,914 0109661826 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 7879 Số 18, ngõ 8/11/74 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.04                          12,927,654                                         
20,915 0110418079 Công ty TNHH VN HealingFarm Tầng 10, Sao Mai Building, số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          12,926,955                                         
20,916 0107852712 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hạnh Minh Dũng Tầng 01, tòa nhà B, chung cư An Sinh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          12,926,034                                         
20,917 0108541893 Hợp tác xã NN Thượng lâm Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          12,925,834                                         
20,918 Trường MN Sơn Ca Bông Khu A Tập thể xí nghiệp xây lắp 4 - Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà nội 1.01                          12,924,454                                         
20,919 0108754059 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH NHẬT HÀ NỘI Đội 6 thôn Trung Lập, xã Tri trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          12,921,932                                         
20,920 0105402316 Công ty CP sản xuất và kinh doanh thực phẩm Tây Đô Khu Cn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          12,919,545                                         
20,921 0109930518 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Amazing Family Travels Số 206 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,919,054                                         
20,922 0109925606 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Căn Y01.03 An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 4.00                          12,917,906                                         
20,923 0106611513 Công ty TNHH Du lịch Độc đáo Phương Đông Số 1 ngách 402/42/14 Đường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4.06                          12,916,342                                         
20,924 0108448894 CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM - TNP VIỆT NAM Số nhà 02 Ngách 1, Ngõ 42 Đá Dựng, đường Phan Đình Giót, Tổ 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.00                          12,915,227                                         
20,925 0107753768 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tiếp vận Hà Nội Thôn Hà Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 4.00                          12,915,227                                         
20,926 0107724340 Công ty TNHH Tin học Tổng Hợp Thiên Long TT trung tâm Bách hóa Dịch vụ Thương Mại - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam 4.00                          12,912,158                                         
20,927 0107156698007 CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO - CHI NHÁNH TRƯỜNG THÀNH N01-LK64, N01-LK65 khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          12,910,735                                         
20,928 0101954651 Công ty CP Đầu Tư & Hoàn Thiện Thăng Long 10 Ngõ 5 Tổ 2 Định Công -Hoàng Mai- Hà Nội 2.49                          12,909,395                                         
20,929 0105783132 Công ty CP đầu tư xây dựng Mai Trường An Số 89, ng 35/135, tổ 37, phố Khương Hạ Mới,  Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          12,906,306                                         
20,930 0101933972 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐĂNG Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.87                          12,904,878                                         
20,931 0104921502 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Gia Minh Tổ 16 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.01                          12,903,270                                         
20,932 0106389347 Công ty TNHH TONG CHENG Khu liên cơ Vân Hồ -52 Lê Đại Hành phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng  Thành phố Hà Nội 3.02                          12,901,239                                         
20,933 0104805104 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Vận Tải  Nhật Khánh Số 16 Ngách 115/765 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Sài Đồng 4.00                          12,898,381                                         
20,934 0106761879 Công ty TNHH tư vấn và đại lý thuế Công Minh Số 03 Khu tập thể cầu Thăng Long, Đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          12,897,089                                         
20,935 0106695714 Công ty TNHH thương mại dịch vụ VMP Việt Nam Số 16 ngõ 93 Hồ Tùng Mậu-CG-HN 1.89                          12,896,669                                         
20,936 0107679338 Công ty TNHH điện lạnh Ba Thủy số nhà 21, ngõ 21, ngách 106 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 9.48                          12,896,331                                         
20,937 0110855142 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Thành group Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,896,000                                         
20,938 0102805677 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG ĐẠO THĂNG LONG Số 23 ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          12,895,813                                         
20,939 0104470352 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng tổng hợp Thăng Long TDPLộc,Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          12,895,121                                         
20,940 0108439635 Công ty CP Xây dựng và Hợp tác Đầu tư Nhật Minh Số 257, Tổ dân phố Hồng Ngự, Đường Thuỵ Phương, Phường Thuỵ Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          12,894,805                                         
20,941 0110317514 CÔNG TY TNHH DANACEN VN Số 11 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,892,174                                         
20,942 0110228039 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM LỘC PHÁT Số 15B/250/12 phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,890,834                                         
20,943 0107515890 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ A+ Số 5, ngõ 120 Trường Chinh, P.Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 4.28                          12,890,256                                         
20,944 0105490545 Công ty TNHH sản xuất & thương mại tổng hợp Đức Thịnh Mỹ Thành - Mỹ Đức - Hà Nội 4.01                          12,888,807                                         
20,945 0104357269 Công ty TNHH Thái Thành Thịnh Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          12,887,854                                         
20,946 0101989453-002 Công ty Cp dịch vụ bảo vệ ánh dương Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc Số 3 ngõ 45 tổ 35 phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 4.00                          12,887,028                                         
20,947 0108483881 Công ty TNHH TMDV An Phúc Hưng BT L06-09 Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          12,885,997                                         
20,948 0109196576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT P&P VIỆT NAM Số 2, C4 TT đại học ngoại ngữ, tổ 4, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,885,997                                         
20,949 0110257223 CÔNG TY TNHH BELISE Số 419 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,885,997                                         
20,950 0109551686 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Link AID Số 34 chợ Kim Nỗ, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,885,997                                         
20,951 0110786322 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRỌNG LINH NV2-19 ngõ 178 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.21                          12,885,735                                         
20,952 0110552250 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại 88 Số nhà 88, đường Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,885,383                                         
20,953 0105790034 Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế - Xây dựng và thương mại Quang Phúc Km32 QL32 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ 3.00                          12,883,645                                         
20,954 0108538523 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô TTH Số 51, Đường Hoàng Tăng Bí, Tổ dân phố Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.55                          12,882,041                                         
20,955 0104373630 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI H&T Số 7 ngách 143/9 phố chợ Khâm Thiên, P Trung Phụng, Q Đống Đa, TP Hà Nội 1.95                          12,873,254                                         
20,956 0110509512 Công ty TNHH AP Social Media Liền kề 9, Lô 19, Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,957 0110820767 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINDO Số D12 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,958 0102398083 CÔNG TY TNHH KYUNG DONG HITEC VIỆT NAM Số 32 đường Thống Nhất, làng nghề xã Tân Hội - Xã Tân Hội - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,959 0106709685 Công ty TNHH Homecare Số 68 Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          12,866,441                                         
20,960 0106914130 Công ty TNHH Natural Beauty Việt Nam Số 19c, ngõ 345, phố Khương Trung, phường KHương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,961 0107933697 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLA THÁI LONG Thôn Minh Hòa 4, Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,962 0101920123 Công ty TNHH Phạm & Cộng Sự 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,963 0107297829 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Gia Hưng Thịnh Số 11 ngõ 58 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,964 0110306294 Công ty cổ phần cơ khí Đại Nam Vina Số 8, ngách 33, ngõ 218, Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,965 0110771118 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG UBRAND Tầng 3, Lô CC – CT3 KĐT mới Trung Văn, đường Trung Văn, TDP 12, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          12,866,441                                         
20,966 0107752940 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HDC Số 100, tổ 9 Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.33                          12,865,265                                         
20,967 0108364115 Công ty Cổ Phần xây dựng và dịch vụ Nam Khánh Hưng 18 số 19TT9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông , Hà Nội 2.28                          12,864,902                                         
20,968 0108829850 Công ty CP Quảng cáo và Du lịch Nam Sơn Số 23 Ngõ 104 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          12,864,000                                         
20,969 0110011452 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Shinhwa Travel Số nhà 27 Ngõ 103 Đường Lý Sơn - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.76                          12,864,000                                         
20,970 0107463924 Công ty TNHH sơn tĩnh điện Tiến Phát Tổ dân phố Hoàng Hanh, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.28                          12,863,817                                         
20,971 0110325233 Công ty cổ phần hoàn thiện vật liệu mới Vinecohome LK156 No 05, Khu Cây Quýt, Tổ dân phố 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          12,863,817                                         
20,972 8233878320 TRƯỜNG MẦM NON HÀ NỘI BÉ HẠNH PHÚC 186 Trương Định, p Trương Định, q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.00                          12,862,147                                         
20,973 0107300158 Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Số 18 Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.19                          12,861,406                                         
20,974 0110284386 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 10 HÀ NỘI Số 8C Ngõ 292 Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,858,887                                         
20,975 0110151851 Công Ty Tnhh Lông Vũ Thành Đạt Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.04                          12,858,196                                         
20,976 0105150355 Công ty TNHH INOX Nam Phương Số Nhà 18 Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          12,854,486                                         
20,977 0108862311 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Anh Số 126 Ngõ 42, Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.96                          12,854,041                                         
20,978 0106484304 Công ty TNHH tư vấn và thí nghiệm điện lực Hà Nội Số nhà B24-BT6 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2.28                          12,852,728                                         
20,979 0110262946 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ALPHA VINA Số nhà 37, ngách 49, ngõ 124, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.08                          12,851,349                                         
20,980 0500471102 HTX Nông Nghiệp  Phú yên Xã Phú yên, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 1.28                          12,850,493                                         
20,981 0107746545 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẬT TƯ DAEHAN Số 50A, phố Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 6.00                          12,848,437                                         
20,982 0109651948 Công Ty TNHH TMV Đồng Phục Thể Thao Huy Hiếu Thôn Giáp Long, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,847,792                                         
20,983 0107936560 Công ty Cổ phần CDC Holding Tầng 17, Tòa nhà ADI, Khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phú, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 2.28                          12,844,294                                         
20,984 0109734753 Công Ty Tnhh Tư Vấn Dịch Vụ Lưu Trú Và Ẩm Thực TALICA Số 5, ngách 5, ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.28                          12,844,294                                         
20,985 0107883340 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT VÀ CƠ KHÍ KHUÔN MẪU VIỆT NHẬT Số 204, khu đường tàu Quốc lộ ( 72 cũ), phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.28                          12,844,294                                         
20,986 0110287690 Công ty Cổ phần Valve Tech Hà Nội Số nhà 72, tổ 7, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.07                          12,842,318                                         
20,987 0107079852 CÔNG TY TNHH GENFOUR LK10-15 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          12,840,058                                         
20,988 0106518521 Công ty TNHH Vũ Thái Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,838,212                                         
20,989 0106431704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM HỒNG ĐỨC Số 27 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.01                          12,836,223                                         
20,990 0108298399 CÔNG TY CỔ PHẦN CNCLAND Tầng 3 - Tòa nhà The Sun- Đường Mễ Trì- Phường Mễ Trì- Quận Nam Từ Liêm- Thành Phố Hà Nội- Việt Nam 6.00                          12,835,167                                         
20,991 0110030399 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Truyền Thông Minh Số 37 ngõ 27 Phố Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          12,833,221                                         
20,992 0108438617 Công ty TNHH Samick Vina Tầng 3, B3-11, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.13                          12,830,012                                         
20,993 0106571099 Công ty TNHH Hóa Chất và Thiết Bị Thủy Anh Số nhà 16, Ngõ 66/210, Phố Đức Giang, Tổ 18, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên 2.28                          12,829,419                                         
20,994 0110476024 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LƯỚI CÔNG NGHIỆP MINH TRÍ D14-NV11, ô số 11, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,825,600                                         
20,995 0103857526 Công ty TNHH TM và DV DL Kỳ Quan Việt 01 Bảo Linh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          12,825,600                                         
20,996 0107355862 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Thành Đạt Số nhà 1/3 Tổ Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,825,600                                         
20,997 0109911716 Công ty TNHH Biển hiệu đẹp Số 5 hẻm 136/88/7 đường Cầu Diễn, TDP Văn Trì 4, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,825,600                                         
20,998 8543431807 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Việt Nhật Số 30, ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.58                          12,824,947                                         
20,999 0108258798 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hà Long Khu Đồng Sậy, Thanh Quang, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          12,824,755                                         
21,000 0108772731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TBH SỐ 19, NGÕ 10 NHÂN TRẠCH, TỔ 9, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          12,823,004                                         
21,001 0110067448 CÔNG TY TNHH TOFAST EXPRESS & LOGISTICS SN 17 Ngõ 61 Phùng Chí Kiên, Tổ 24 - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          12,822,147                                         
21,002 0107377922 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trịnh Lê Gia Thôn 9 - Xã Thạch Hoà - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3.00                          12,822,147                                         
21,003 0109111491 CÔNG TY TNHH MOBILUCK Số 68 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,821,873                                         
21,004 0109130462 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TÂN MINH PHÁT Phòng 17 tầng 41 tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.05                          12,820,966                                         
21,005 0105855965 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Dũng Thu Thôn Nhân Lễ, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,820,480                                         
21,006 0107295934 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG Số 79 - Lô N9A - Khu tái định cư X2A - Phố Hưng Thịnh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 2.00                          12,819,476                                         
21,007 0106887536 Công ty CP Y dược An Duy Số 78, tổ 3 Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          12,819,456                                         
21,008 0107920377 Công ty Cổ phần M-TEL Số 208 phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,819,456                                         
21,009 0109198894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA AUTO Số 31 phố Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,819,456                                         
21,010 0109785589 Công ty TNHH Quốc tế Hoa Tường Vi Số 21 ngõ 7 ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,819,456                                         
21,011 0108600852 Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Sporthouse Việt Nam Số 28 TT6.1 Khu Chức Năng Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,819,456                                         
21,012 0107721572 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ TUỆ MINH Tổ dân phố Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,819,456                                         
21,013 0109005535 Công ty TNHH thương mại công nghệ T&N U8.36, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          12,818,606                                         
21,014 0107506014 Công ty TNHH GĐ Hương Thảo Số 3, nhà B1, TT Vinaconex 1, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 3.03                          12,817,306                                         
21,015 0106836676 Công ty CP Vy Uyên Số 101 KTTNM A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          12,816,840                                         
21,016 0104561948 Công ty CP công nghệ DNP SN4, dãy A2, KTTĐNTBĐ Biên Phòng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          12,814,976                                         
21,017 0106327284 Công ty cổ phần tập đoàn ĐLG Số 149B Lê Hồng Phong, Lô đất số A6 Khu Bồ Hỏa - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          12,814,976                                         
21,018 0108167188 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển VIC Số 102, Tổ 2, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,814,203                                         
21,019 0108716504 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP THĂNG LONG Số nhà 50 ngõ 180/61 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.59                          12,814,104                                         
21,020 0500317397 HTX  - Sơn khảm Ngọ hạ Xã Chuyên mỹ, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 9.42                          12,813,427                                         
21,021 0110502073 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL Số 49, lô E2/D21 khu ĐTM Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.64                          12,813,310                                         
21,022 0108010268 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 31 Ngõ 136 Phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          12,812,880                                         
21,023 0109601785 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG MEDIA VIỆT Số 14 ngõ 50 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,812,624                                         
21,024 0104589950 Công ty TNHH TM in Bách Lộc 25 dãy C KTT BTL thông tin Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1.40                          12,812,434                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

21,025 0109558748 Công ty TNHH Sức khỏe Việt - Vietcare 17/135 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          12,811,264                                         
21,026 0106130016 Công ty CP đầu tư N2K Số 12 TTGV trường cấp 2 Văn Khê, Tổ 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          12,811,200                                         
21,027 0106906669 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAL Số 24 TT05, Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.64                          12,810,275                                         
21,028 0106228741 Công ty cổ phần vận tải đông lạnh Toàn Thắng Tổ dân phố Chợ, Phường Đại Mỗ -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.90                          12,809,854                                         
21,029 0101508921 Công ty Cp bách khoa số 65 ngõ 1 tổ 4 phường mai dịch - cầu giấy - hà nội 2.00                          12,809,728                                         
21,030 0106753927 Công ty TNHH TM&SX inox Nhật Minh Thôn Tự Khoát Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.29                          12,809,647                                         
21,031 0104643051 Công ty Cp thương mại và đầu tư xây dựng Tam Nguyên Số 10 ngách 11 ngõ Trần Cung phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          12,809,003                                         
21,032 0104899462 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và viễn thông Nam Việt Số 11, Ngõ 1, Khu Cầu Đơ 3, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 4.00                          12,808,911                                         
21,033 0102751830 Công ty Cp tư vấn Việt - Quốc Luật Phòng 1304- N06 ngõ 49 Trần Đăng Ninh phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 3.40                          12,807,643                                         
21,034 0109989889 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT ANH Số nhà 55 phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,807,078                                         
21,035 0102597071 Công ty Cổ phần Behappy 171 Đường Chiến thắng - Triều khúc - Tân triều - Thanh trì - Hà nội 4.00                          12,805,868                                         
21,036 0110666480 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH AN BÌNH Số 11- Lô I4 Khu đô thị mới Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,804,383                                         
21,037 0110491752 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đức Tâm Số 18, Ngách 3, Ngõ 121, Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,804,227                                         
21,038 0109774114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HARUNO SAKURA Tầng 2 CT2, X2 Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.05                          12,800,939                                         
21,039 0109201152 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LUÂN ĐÔN Cụm 4, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,800,633                                         
21,040 0107966533 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Nội Thất Biển Đông Đội 1, thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          12,800,256                                         
21,041 0106779876 Công ty TNHH AMARANTHVINA Tầng 3,  toà nhà Bình Vượng , 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,042 0108607590 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG IDV VIỆT NAM Thôn Thanh Lũng - Xã Tiên Phong - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,043 8518572924 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI AZ - VƯƠNG HỮU THANH Số 9 ngõ 116 Nguyễn Xiển, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          12,800,000                                         
21,044 0110685726 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ ITOMO Số 35, Ngách 111/1 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,045 8558414138001 Lớp Mầm non Độc lập Học Viện Ánh Dương Cơ sở 2 Số 01-Lô TT4-4, KĐT Nam 32, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, 2.00                          12,800,000                                         
21,046 0109145878 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HT VIỆT NAM Quốc lộ 32, Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,047 0108186705 Công ty TNHH MEDCONS Số 20 Dãy B, Khu TT C17, Ngõ 264/63 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,048 0110582657 CÔNG TY LUẬT TNHH VILAW Phòng 611, tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,049 0110882139 VIỆN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN Số 7 ngõ 8 phố Dịch Vọng, tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,050 0107962458 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ HAPPIFARM Số 126 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,051 0107904576 Văn phòng luật sư A&A Phan Tiến Tầng 7 tòa tháp Ngôi Sao, ô D32, KĐTM Cầu Giấy, Yên hòa, CG, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,052 CÔNG TY TNHH NPVINA Tầng 2, số 01 - Nhà A24, ngõ 385 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,800,000                                         
21,053 8507751350001 Hộ Kinh Doanh Phân Phối Vũ Hồng Hải Số 23B Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,054 0109022442 CÔNG TY LUẬT TNHH VIET DILIGENCE LEGAL Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,055 0108668353 Công ty TNHH Tập Đoàn Ngọc Hùng Việt Nam BT1, Ô 1, KĐT Bắc Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,056 0108433577 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tổng hợp H&H Đội 2, Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,057 2301267297 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vải Hải Anh Số nhà 20 Tổ DP Bưu Điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,058 0108197457 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đất Việt Số 8/389 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,059 0107370349 Công ty TNHH Daltexco Thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,800,000                                         
21,060 0107329527 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì Hải Phát Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,061 0102159688 Công ty CP Tư vấn thiết kế và quản lý Dự án 94 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,062 0107052610 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư & thương mại Dương Châu Tầng 4, Số 4, Liền kề 6, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,063 0110400177 Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại PM Đội 2, Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          12,800,000                                         
21,064 01Y8006271 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1.43                          12,800,000                                         
21,065 0108720010 Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Vy Anh Số nhà 36 ngõ 12 phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,799,526                                         
21,066 0109252904 Công ty TNHH tự động hóa công nghiệp Maj Việt Nam Số nhà D19, Tổ 21, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,795,836                                         
21,067 0108761169 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Spes Số nhà 52, ngõ 89, đường Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,795,000                                         
21,068 0106990075 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng quốc tế Phương Nam Xóm Trại, Thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          12,792,917                                         
21,069 0901037492 CÔNG TY TNHH KWANGHYUN VINA SH 19. ĐN 7, Tầng 1 Toà nhà chung cư CT5 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          12,791,481                                         
21,070 0106546014 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO MINH PHONG số 36 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 2.02                          12,790,722                                         
21,071 0110578509 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BIỂN VÀNG Số 47a Ngõ 44 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,789,231                                         
21,072 0110618092 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANTONI Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.01                          12,787,707                                         
21,073 0500590131 Công ty TNHH Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Việt Nam Thôn Nam Sơn - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 2.00                          12,785,480                                         
21,074 0104068845 Công ty CP TV Giao thông & XD Công trình 8 Số 268 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          12,785,418                                         
21,075 0109677840 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Thương mại Anh Huy Thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.01                          12,784,509                                         
21,076 0101244073 Công ty TNHH TM Công Nghệ Trường Phát Số 109 phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội 2.00                          12,783,096                                         
21,077 0107592856 Hộ Kinh doanh Bích Liên 2 Tầng 1, D8, KĐT Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          12,782,425                                         
21,078 0104586205 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI VÀ HÀNG HÓA VIỆT Số 15 ngách 14 ngõ 31 Pháo Đài Láng - Đống Đa- Hà Nội 2.00                          12,781,146                                         
21,079 0110399669 Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Gali Việt Nam Nhà 21A, ngách 34/5, ngõ 444 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          12,777,906                                         
21,080 0108688416 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VIB Xóm Độc Lập, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.26                          12,777,516                                         
21,081 0107428493 CÔNG TY TNHH ẤN THÀNH Đội 4, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội 4.00                          12,776,376                                         
21,082 0110112154 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN HOÀNG MINH Số 43 ngõ 123 phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.17                          12,775,096                                         
21,083 0107885411 Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Gia Huy Số 39. Lô 9, Tổ 23, Khu Tái Định Cư, Phường Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,774,400                                         
21,084 Cơ sở mầm non Đôi chân hạnh phúc BT11, VT25, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.77                          12,766,800                                         
21,085 0110489506 NNN CÔNG TY TNHH ECS LOGISTICS VINA NV3-38, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57- Tổng cục V- Bộ công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 8.97                          12,766,574                                         
21,086 0109542882 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM HÀ Số 5 Ngách 21 Ngõ 175, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 9.19                          12,765,359                                         
21,087 0106119686 Công ty Cổ phần Thương mại ASCC Việt Nam Kho K8, số 52 đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          12,764,676                                         
21,088 0109474897 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IDEAS Số 19 ngõ 145 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.96                          12,763,828                                         
21,089 0110337870 Công ty cổ phần liên kết Hoàng Hà Số C8, TT9 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,090 0106124358 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM TÍNH Tổ dân phố Hòa Bình, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,091 0107663377 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÚC Số 96/98 đường 72, tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,092 0106895872 Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật VNCO Số 639 Vũ Tông Phan,tổ 1 cụm 5,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 4.00                          12,763,509                                         
21,093 0109118835 Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Điện tử Đại Cát Số 5/270, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,094 0105150690 Nha Khoa á Châu Số 3 đường trần duy hưng - tổ 19 phường trung hòa - Quận Cầu giấy - Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,095 0108666980 Công ty TNHH định hướng và xây dựng giải pháp giáo dục Đức Huy Thôn 8, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,096 0108600997 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NAKI Việt Nam Số 6, ngõ 94, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,097 0110080343 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SVK Số nhà 01, Khu tập thể Cơ khí Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          12,763,509                                         
21,098 0109560049 CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÁT GROUP Số 17, ngách 230/26 , Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,763,509                                         
21,099 0108624123 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH PHÚ HẠNH Số 2, ngách 1/56, hẻm 1/56/10 ngõ 1 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          12,763,509                                         
21,100 0109508200 CÔNG TY TNHH CHANG.ART Số nhà 5 ngõ 128 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          12,762,608                                         
21,101 0106805999 Công ty TNHH Manosa Việt Nam SN 11, LK 12 , KĐG Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          12,762,520                                         
21,102 0103696999 Công ty CP DP Engineers Việt Nam Số 6, hẻm 81/30/8 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          12,761,600                                         
21,103 0109167423 Công Ty TNHH Vật Tư Bảo Tín Thôn Trung Thôn - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          12,760,258                                         
21,104 0107930230 Công ty CP thương mại và dịch vụ PG Đường 420, Thôn Phúc Tiến, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          12,758,059                                         
21,105 0109177830 Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại thép TD68 Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,755,416                                         
21,106 0110330480 CÔNG TY CỔ PHẦN BITCARE Tầng 1, Tòa B, 289A, Đường Khuất Duy Tiến - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          12,755,090                                         
21,107 0109800910 Công ty cổ phần Môi trường và năng lượng tái tạo LV Việt Nam Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP.Hà Nội 3.00                          12,754,187                                         
21,108 0106360309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÍCH TÁM số 67 tổ dân phố 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.39                          12,753,595                                         
21,109 0105041405 CÔNG TY TNHH CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ TRANG THỊNH VƯỢNG Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,748,800                                         
21,110 0402014108 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - TÂM TÍN Số 8 Ngõ 41 Đường Cao Hạ Đức Giang Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,748,800                                         
21,111 0109244942 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VKJ SỐ 5 KHU BT4-2 DỰ ÁN NHÀ Ở TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          12,748,719                                         
21,112 0110116977 Công ty TNHH 9SPACE Tầng 2, số 57 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          12,741,726                                         
21,113 0107481352 Công ty Cổ phần Quốc tế DHD Số nhà 8, tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.46                          12,741,162                                         
21,114 0109823530 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS MINH PHÚC Số Nhà 5, Ngách 15/25 Đường Sơn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,739,120                                         
21,115 0106298756 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Đại Hưng Số 172 Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.01                          12,737,588                                         
21,116 0108158095 Công Ty TNHH Công Nghệ Thanh Nguyễn Số nhà 19, ngõ 455, Vũ Tông Phan, Tổ 5, Cụm 4 - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nộ 5.00                          12,734,418                                         
21,117 0105339382 Công ty CP ĐT Xây Dựng và Thương Mại Sơn Hải Số 614A, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          12,734,150                                         
21,118 0106500637 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển số 6 tổ dân phố số 4 đường Lý Thường Kiệt Phường Phú La quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          12,730,555                                         
21,119 0500462732 Công ty TNHH Hiếu Hồng Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          12,730,100                                         
21,120 0107939297 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ & Du Lịch Dũng Hà Số 101 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,729,600                                         
21,121 0105138291 CÔNG TY CP QAC VIỆT NAM tầng 3 nhà 39 ngõ 181 Tôn Đức Thắng , hàng bột ,đống đa -HN 2.00                          12,729,600                                         
21,122 0106479833 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp, Công Nghệ, Thực Phẩm Vifoods Số 52B, phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          12,727,316                                         
21,123 0108973893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRUNG ĐÔNG SỐ 1, TDP SỐ 1, PHỐ NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          12,723,983                                         
21,124 0108875582 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GLOBAL Số 15 Ngõ 4, Phố Lương Văn Can, - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          12,723,200                                         
21,125 0110080551 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Giang Khánh Số 11 Ngõ 89 Tuyến 1 Khu 3, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,723,200                                         
21,126 8760121295001 HKD Phạm Công Tùng 55 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          12,723,200                                         
21,127 0107631022 Công ty TNHH Technet Vietnam Số 6, Ngõ 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,723,200                                         
21,128 0107717463 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KEO SILICONE WTD Số 72 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.01                          12,723,075                                         
21,129 2500235324-001 Công ty TNHH SX Chế Biến XNK Gỗ Vĩnh An Tại HN Xóm Bãi, uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 8.00                          12,722,244                                         
21,130 0110632516 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Đức Thắng TDT Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          12,720,466                                         
21,131 Nhóm mầm non tư thục Hồng Ngọc Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          12,719,664                                         
21,132 0110079796 CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUANG MINH PHÁT Số 9B, ngõ 322/22/28 TDP 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          12,719,570                                         
21,133 0108615841 CÔNG TY LUẬT TNHH GARNET Tổ 57 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.63                          12,715,164                                         
21,134 0108529261 Công ty CP Đầu tư Phadin Số 15, ngõ 32 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          12,714,528                                         
21,135 0108518559 Công ty luật TNHH Thiên Mã Tầng 6, lô 14/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8.08                          12,702,754                                         
21,136 0108029237 Công ty TNHH Thương mại và Môi trường đô thị Trường Sơn Cụm 13 - Thượng Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          12,699,275                                         
21,137 0108092662 Công ty TNHH DVTM Kiên Phương Thôn 3, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 2.88                          12,697,705                                         
21,138 0110115839 Công ty TNHH sản xuất VPL Số 21 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,697,600                                         
21,139 0109885907 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN HƯNG Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,697,600                                         
21,140 0106007421 Công ty TNHH Thiết bị & Giải pháp CN BFG Số 16 Cù Chính Lan,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          12,697,600                                         
21,141 0107649855 Công ty CP Vilahome Việt Nam Số 55, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          12,697,600                                         
21,142 0107886768 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Anh Dũng số 53 ngõ 100 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội. 2.00                          12,697,600                                         
21,143 0108678400 CÔNG TY CỔ PHẦN THỢ ẢNH 3D Nhà E5, dãy E, dự án Khu nhà ở 181 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          12,697,600                                         
21,144 0102777892 Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Phú Quý Xóm 2 Đông ngạc Quận Nam Từ Liêm hà nội 2.00                          12,697,600                                         
21,145 014189004368 Mầm non độc lập tư thục Việt Mỹ Số 7 liền kề 8 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,697,600                                         
21,146 0101990547 Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội số 46 Số 58B, Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          12,695,076                                         
21,147 0106107578 Công ty TNHH TM&DV HTN Việt Nam Hòa xá - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          12,693,582                                         
21,148 0106180105 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NUDIN Tầng 2 số 40 ngõ 181 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.81                          12,691,907                                         
21,149 0100234114 HTX công nghiệp Tinh Hoa 57 Hàng Gai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.27                          12,690,339                                         
21,150 0101993153 Công ty CP Dịch Vụ Truyền Hình 376 Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 2.27                          12,690,339                                         
21,151 0109469047 CÔNG TY TNHH GLOBAL SOLUTION SERVICE Tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.86                          12,689,080                                         
21,152 0107836647 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC & THƯƠNG MẠI HÀ ANH Số 30, ngách 25/43 Vũ Ngọc Phan, tổ 4, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,688,750                                         
21,153 0101851198 Công ty CP thương mại và dịch vụ Đông Phương Hà Nội số 9 hẻm 46/12/47 Hà Nam, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          12,688,641                                         
21,154 0109728943 Công ty TNHH Nội thất và xây dựng ZINKA Số 6a ngõ 35 Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          12,685,253                                         
21,155 0104200123 Công ty CP Viễn Thông 3G Số 25 ngách 521/9 Tổ 7 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1.05                          12,682,168                                         
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21,156 0110598304 Công ty TNHH LE PAPILLON Số nhà 14 ngõ 27 Đường Ao Quan, thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          12,680,461                                         
21,157 0108459550 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN XA Số 3 ngõ 59, ngách 59/9 tổ 17 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,676,133                                         
21,158 0109875909 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ SANTOR Thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          12,675,203                                         
21,159 0110377489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐTT VIỆT NAM Ô Số 33, Lk38 Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,674,821                                         
21,160 0105261432 Công ty TNHH Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Cụm 2, thôn Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội 2.89                          12,673,656                                         
21,161 0103683090 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Trung Minh 1 Đường Chùa Tây Phương, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,672,000                                         
21,162 0108146607 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vương Kiệt Phát Số 7 Ngách 150 Ngõ Xã Đàn 2, đường Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          12,666,129                                         
21,163 0107930953-001 Công ty TNHH QQ Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Số 6, ngõ 814 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 1.02                          12,661,450                                         
21,164 0108418699 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Hòa Thịnh Khu Trung, thôn Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.47                          12,661,122                                         
21,165 0101586969 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia 36 Cao Bá Quát - Ba Đình - Hà Nội 6.00                          12,657,127                                         
21,166 0108479469 Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An Số 10 Ngách 1722 Tân Thụy, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,652,765                                         
21,167 0109822329 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAY ÁNH DƯƠNG Số nhà 42, Đội 3, Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.87                          12,650,269                                         
21,168 0107486382 Công ty CP công nghệ & giải pháp APP Số 1, ngõ 112 phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 3.00                          12,643,321                                         
21,169 0101596702 Công ty TNHH Điện Tử Sun Vi Số 597 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          12,640,314                                         
21,170 0107278128 Công ty Luật TNHH Giap Law & Cộng sự Tầng số 12, Toà nhà Licogi13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 7.00                          12,622,487                                         
21,171 0105114692 Công ty  TNHH Kỹ thuật bảo hành điện máy Bảo Tín Tập thể cầu 3, Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          12,619,694                                         
21,172 0108801598 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 268 Số 10, Ngách 3, Ngõ 1 phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2.21                          12,619,554                                         
21,173 0106821158 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vận tải Nhật Hải Minh Số 161 Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.52                          12,619,527                                         
21,174 0109839869 Công ty cổ phần công nghệ phòng cháy và cơ điện Thái Bình Số 12, ngách 1/6, ngõ 31, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.71                          12,617,773                                         
21,175 0101100681 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THIÊN THAI Nhà 11 ngõ 43/306 Tây Sơn-Phường Ngã Tư Sở-Quận Đống Đa-Hà Nội 3.00                          12,607,207                                         
21,176 0105556267 Công ty TNHH Bách Nhung Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          12,605,012                                         
21,177 0106130915 CÔNG TY TNHH UCV Tầng 2, TTTM và VP cho thuê, Tòa nhà Cowa Tower, ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          12,605,012                                         
21,178 0109430716 Công ty TNHH xây dựng KOJO Việt Nam Số 47A ngõ 38 Phố Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          12,604,992                                         
21,179 0108151290 CÔNG TY TNHH ITC GLOBAL Tầng 3, số 61 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          12,604,706                                         
21,180 0109291406 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI SẠCH VICTORIA Số 29 Đường Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          12,604,042                                         
21,181 0108159204 Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Công Nghệ Fansipan Việt Nam Số 22, Ngõ 46 Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          12,602,051                                         
21,182 0107088416 Công ty TNHH Kết Nối Chuyên Nghiệp Toàn Cầu Số 123 ngõ 554 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          12,600,103                                         
21,183 0109839516 Công ty cổ phần công nghệ môi trường Green ENT Số 21 Ngách 181/54 Đường Hoà Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2.24                          12,594,728                                         
21,184 0110800665 Công ty TNHH Upsun VN SB01-SP.02-18, phân khu Sao biển, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          12,594,302                                         
21,185 0106698056 Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Tiến Phát Tổ dân phố số 2, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.35                          12,592,393                                         
21,186 0107518002 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HELI 66 Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          12,592,148                                         
21,187 0104838981 Công ty Cổ phần Quốc tế Tương lai Việt Khu 9, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.48                          12,590,212                                         
21,188 0101476740 Công ty TNHH NAA Số 208 phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa - Hà Nội. 2.28                          12,587,408                                         
21,189 0109989624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HỮU TÍN Số 15, ngõ 20 Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          12,587,105                                         
21,190 0106765087 CÔNG TY CP LIFE HEALTH VIỆT NAM Số 53, ngõ 2 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1.94                          12,584,568                                         
21,191 0109907205 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC FINDNET Số 1A Biệt thự thấp tầng Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 4.55                          12,583,910                                         
21,192 0105415393 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thủy điện Miền Bắc Số 94 Linh Lang, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          12,582,505                                         
21,193 0109301566 Công ty TNHH Sản xuất In quà tặng Minh Nhật Nhà số 6, ngõ 161 ngách 64, Phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 6.28                          12,579,494                                         
21,194 0101393029 Công ty CP Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng Tầng 2, toà nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.01                          12,579,270                                         
21,195 0110085461 Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc tế S-World D01-L39, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.06                          12,579,078                                         
21,196 0108421437 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SƠN HÀ Tầng 4 số nhà 149C, tổ 11, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 1.09                          12,573,514                                         
21,197 0107818486 CÔNG TY TNHH VŨ ĐẠI LONG Số 4 ngõ 12 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          12,569,950                                         
21,198 0109273894 Công ty CP Tập đoàn BBM Việt Nam Số 8E, ngõ 162/33 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          12,568,509                                         
21,199 0107754828 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Á Châu Sn16, khu đô thị mới Sóc Sơn, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          12,567,500                                         
21,200 0109712118 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Vạn Xuân Việt Nam Số 8, ngách 124/1, đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.29                          12,566,374                                         
21,201 8177687908 Phòng khám Đa khoa số 21A Xuân Mai Số 21, tổ 7, khu Xuân Hà , TT Xuân Mai, Chương Mỹ 4.00                          12,564,356                                         
21,202 0109149544 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CHĂM SÓC CĂN HỘ HAPPY HOME TẦNG 3 SỐ NHÀ 28/116, PHỐ NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.31                          12,560,179                                         
21,203 0108233930 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DRLAB.HOME Số 140 ngõ 211 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 7.00                          12,558,539                                         
21,204 0107625798 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BRIGHT WOOD VINA Số 6/1 ngõ 7 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          12,558,125                                         
21,205 0106975133 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN MẠNH LINH Tiểu khu Thao Chính, TT Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.09                          12,555,609                                         
21,206 0109596013 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NEWLIFE Số 55 Phố Tam Khương, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          12,554,624                                         
21,207 0104184626 Công ty TNHH XNK TBYT Đại Phát Số 16, ngõ 39, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.04                          12,552,377                                         
21,208 0107803232 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Số 181 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.00                          12,550,092                                         
21,209 0109434132 CÔNG TY TNHH THE TRAINEE CLUB Số 151 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          12,546,843                                         
21,210 0107015270 CÔNG TY TNHH CHÈ THÀNH CÔNG Số 5 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1.07                          12,546,798                                         
21,211 2700502672-001 VPĐD Công ty TNHH thế giới xanh Green World Corp Tầng 10,tòa nhà Viglacera,số 1 đại lộ Thăng Long,Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2.00                          12,546,433                                         
21,212 0109525799 Công ty TNHH Sekaibs Đội 6, thôn Cổ Thượng, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội 4.00                          12,544,781                                         
21,213 0101367928 Công ty CP Phát Triển Phần Mềm Chiến Thắng Đường Phạm Hùng Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội 3.01                          12,543,297                                         
21,214 0108640284 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại tổng hợp Số 10, khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          12,542,074                                         
21,215 0109636499 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bright Design Số 3, ngõ 5, đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.01                          12,540,940                                         
21,216 0101493672 Công ty cổ phần Gia Khánh 303 Cầu Giấy 2.55                          12,539,955                                         
21,217 0106238034 Công ty CP BMT Hà Nội BT12-16, KĐTM An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.01                          12,536,252                                         
21,218 0110431993 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H＆D Lô 21, DV 14, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,535,214                                         
21,219 0110044070 Công Ty Cổ Phần Mai Lâm Gia Số 371 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.84                          12,532,335                                         
21,220 0107504828 Công ty CP Công nghệ truyền thông Minh Vân Số 11, ngách 153/3 Thanh Nhàn, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 2.00                          12,529,874                                         
21,221 0110236424 Công ty CP Yeonchi Việt Nam số 346, Dịch vụ 07, KĐT Đào Đất - Hàng Bè, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.08                          12,527,994                                         
21,222 0109032458 Công ty TNHH Burnishing Brother Việt Nam Số 2 Ngách 36/1 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,525,227                                         
21,223 0109513680 Công ty CP công nghiệp và môi trường Plasma Việt Nam B6 TT19, Khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 8.90                          12,523,049                                         
21,224 0105298545 Công ty CP Luận Dung Số 11, ngõ 192/445 Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          12,519,464                                         
21,225 0104234475 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ xi măng Hilmaq Số 18 ngõ 63 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 3.00                          12,518,414                                         
21,226 0109713224 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI YOU Số nhà 68, ngõ 147B, Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 3.00                          12,518,414                                         
21,227 0110287186 Công ty Cổ phần Thảo Xivia Center Số 58, Tổ 3, Đường Bát Khối, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,516,489                                         
21,228 0110554219 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại PC Việt Phát Số nhà 88, Ngõ 521 Đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.22                          12,514,933                                         
21,229 0102190310 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng Dương Số 23 Ngách 2/1 phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.50                          12,513,200                                         
21,230 0104004577 Chế độ phu nhân, phu quân - Trường TH Lê Văn Tám 74/40 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.16                          12,512,206                                         
21,231 0109291195 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIỆT THẮNG Đội 5, Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,509,682                                         
21,232 0110531733 Công ty TNHH Meditrain Việt Nam Số 6, ngõ 515 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,233 0109307952 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TVNA VIỆT NAM Số 48 Đường Đồng La, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,234 0110104795 Công ty TNHH xây dựng VIETMEC Số 7, Ngõ 62 Đường Sơn Đồng, Thôn Đình, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,235 0106490379 Công ty TNHH SX & TM Nhất Minh Việt Nam Số 418A Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          12,508,791                                         
21,236 0107134743 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Hùng Số 21, ngách 32, ngõ 76 An Dương, Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,237 0110635644 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP H&H VIỆT NAM Số nhà 23 ngách 38/24 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,238 0110672477 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NORDIC EDU Số 466 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,239 0106660863 Công ty TNHH Green Logistics Số 50, ngách 268/56 Đường Ngọc Thụy, P. ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,240 0109784289 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Thép Bình Minh Số 3 Phố Tình Quang, Tổ 1 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          12,508,791                                         
21,241 0110676545 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHÚC AN Tầng 11, toà nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,242 0110248211 Công ty Cổ Phần Trực Tuyến APG Số nhà 20 Ngõ 538 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,508,791                                         
21,243 0105136230 Công ty luật hợp danh Niềm Tin Việt 42 tô hiến thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,244 0108940986 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Anh Minh Số nhà 32 Ngõ 259 Phố Vọng, tổ 69, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,508,791                                         
21,245 0110723918 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG TP Nhà 3, ngõ 42/60 Thịnh Liệt, Tổ 22, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,508,791                                         
21,246 0106894082 Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Diệp Anh Số 506 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,247 0109267139 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU HDD Số 5-TM2A-1, Block 5 The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,508,791                                         
21,248 0109562166 Công ty TNHH Thang máy và Thiết bị Phương Bắc Thôn 2, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,249 0110076604 CÔNG TY TNHH ON WINE VIỆT NAM Ô 10.14, TT10, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, TDP 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,250 0109066270 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ TÂY ĐÔ TẦNG 1, NHÀ VƯỜN NV60, KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG VĂN, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          12,508,791                                         
21,251 0107489295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TLC Số 141 đường Hữu Hưng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,252 0106991488 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng VIETWAY Số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,253 0102745280 Công ty TNHH XD&ĐT TM Hải Nam Số 28 ngõ 2 cầu bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.00                          12,508,791                                         
21,254 0108498077 Công ty  CP đầu tư thương mại dịch vụ Vinh Khánh SỐ NHÀ 6 NGÁCH 62 NGÕ 123 YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          12,508,791                                         
21,255 0108706545 Công ty TNHH QINGHEGU Lô B2-R3-08-09A, tầng L2 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1.03                          12,508,674                                         
21,256 0109918736 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN IB PLUS Tầng 1 Tòa AB Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,506,576                                         
21,257 0109837082 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Kiến Vàng N018- LK13 Dịch Vụ Hà Trì – phố Lê Lai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          12,506,419                                         
21,258 0107891020 Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT Số 94 liền kề 5D8 làng Việt Kiều Châu Âu, P Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 7.00                          12,506,419                                         
21,259 0108808917 Công ty Cổ Phần Thương Mại DVN Số 132 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          12,506,419                                         
21,260 0109351084 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Nam Số 59 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          12,506,419                                         
21,261 0108183158 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAM TRAVEL Số 20 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.00                          12,506,419                                         
21,262 0109269496 CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ TH VIỆT NAM 58/5 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố H  àNội 7.00                          12,506,419                                         
21,263 0107777060 Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Đầu tư FNI Số 747 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 7.00                          12,506,419                                         
21,264 0108905406 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư INCO Tầng 29 Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.29                          12,504,158                                         
21,265 0105077151 Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng công nghiệp hạ tầng Hà Nội p811 Chung cư số 34 ngõ 164 khuất duy tiến, thanh xuân , hà nôi 2.75                          12,502,562                                         
21,266 0107550662 Công ty TNHH Chế tác KD vàng bạc đá quý Bảo Hoàng Kim P10 B11 TT Công ty XD Số 1,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,Hà Nội 2.78                          12,502,314                                         
21,267 0109562180 Công ty TNHH thương mại và chế tạo máy Ngọc Bảo Khang Số 85A, ngõ 355 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quân Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.01                          12,500,457                                         
21,268 0106015648 Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Dương Số 3, ngách 195/16 phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 2.97                          12,500,337                                         
21,269 5701870498 Công ty TNHH Liên doanh Trường Thủy Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt nam, Số 167 Trung Kính, P. yên Hòa, CG, Hà Nội 2.00                          12,488,960                                         
21,270 Lớp Mầm Non Tư Thục ánh Hồng 91 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.23                          12,482,474                                         
21,271 0104747558 Công ty TNHH Dệt May Quang Hùng Xuân La - Phượng Dực - Phú Xuyên - Hà Nội 4.00                          12,480,448                                         
21,272 0101311643 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH 303 H1 Phương Mai 2.00                          12,480,119                                         
21,273 0108740345 Công ty TNHH Blue line Số01/A12 Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          12,480,000                                         
21,274 0104213394 Công ty CP công nghệ DNT Việt Nam SN 28 Trần Phú 1, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.02                          12,477,847                                         
21,275 0102220318 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hưng Lô B10, Tập thể Y tế, số 21A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          12,477,294                                         
21,276 0107855135 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ATTO VIET NAM Tầng 6 số 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5.00                          12,473,885                                         
21,277 0108453559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BEEGREEN Số 23, Ngõ 57 Đường Bát Khối, , Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,470,302                                         
21,278 0109009265 Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Việt Pháp Số 3A, ngách 129/5/18 ngõ 129 phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          12,470,302                                         
21,279 0105314317 Công ty Cồ phần Toho Engineering Tầng 6, tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          12,467,442                                         

21,280 0109946973 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH 
CÔNG Số 11, Ngách 467/170/11, Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam, Tổ 8, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.65                          12,466,931                                         

21,281 0108585844 Công ty CP xây dựng và hoàn thiện nội thất Hà Nội Số 21A ngõ 77 đường Xuân La, P Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,466,454                                         
21,282 0108394487 Công ty TNHH Tu vấn Đầu tư Karahomes HA01-157 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.53                          12,465,927                                         
21,283 0107835139 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG TWAY Số 80 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,465,166                                         
21,284 0109505922 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ ECOLAS Số 340 Thôn 6, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.01                          12,461,900                                         
21,285 0108983034 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Ngọc Tú Số 24, đường Trung Yên 9A, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.13                          12,458,003                                         
21,286 0107461003 HTX Nông Nghiệp  Phú hồng Xã Hồng minh, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 2.00                          12,457,364                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

21,287 0109008007 CÔNG TY TNHH HAKU BEAUTY NHẬT BẢN Tầng 14, Tòa Nhà Hapro, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giảm, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,455,760                                         
21,288 0109970292 Công ty cổ phần sản xuất thiết bị giáo dục và xây dựng THB Số nhà 25 ngách 6 ngõ 14 đường Phan Đình Giót, Tổ dân phố 2, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5.00                          12,453,990                                         
21,289 0108408411 Công ty CP tư vấn quản lý và giải pháp công nghệ Vinh Khoa B6-12B Khu đô thị thành phố xanh, đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          12,453,417                                         
21,290 0109420482 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Mai Anh Số 9, Ngõ 3, Đường Phạm Văn Nghị, TT Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          12,453,294                                         

21,291 0102136715
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN SAO PHƯƠNG NAM A6 ngõ 139 Trung Kính - số 3 khu X1, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          12,449,709                                         

21,292 0101636698 Công ty TNHH Thiết bị GD & Đồ chơi ánh dương 34 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.28                          12,449,355                                         
21,293 0107467125 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU ADINA VIỆT NAM Số 14/252 phố chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 1.26                          12,447,316                                         
21,294 0102630748 Công ty CP Nam Minh Ngox 558 Nguyễn Văn Cừ - P. Gia Thụy - Q. Long Biên 2.00                          12,446,312                                         
21,295 0108561755 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Tây Nam Số 62 ngõ 28 Tứ Liên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          12,443,498                                         
21,296 0109981939 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Prehomes 8 Ngách 39/35 Hào Nam, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          12,435,534                                         
21,297 0108804052 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Bảo Lâm Xóm Lẻ, Thôn Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          12,431,862                                         
21,298 0105045470 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ GREEN TECH Số 52,tổ 45,Quan Hoa,Cầu Giấy ,Hà Nội 2.00                          12,424,468                                         
21,299 0110306431 Công ty Cổ phần Đầu tư HD Solutions Số 94 ngách 606/83 đường Ngọc Thụy, tổ 28, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 8.00                          12,423,211                                         
21,300 0108846398 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH LÔ 01 DV-15 KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.75                          12,422,414                                         
21,301 0106569607 Công ty TNHH Goldcat VN Số 19 tổ 2 cụm Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.96                          12,422,096                                         
21,302 0109958023 Công ty Cổ phần Thương mại Thiết bị và Công nghệ Nước Hà Nội Thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          12,416,000                                         
21,303 0108112397 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Gia Thành Số 42 ngách 104 ngõ 364 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          12,415,900                                         
21,304 0109953522 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINCENT Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,412,570                                         
21,305 0109518456 Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Alotruck Số 32 tổ 38A, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,412,570                                         
21,306 0500538332 Công Ty TNHH Phú Châu Đường 420, Khu Đồng Mỹ, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 3.09                          12,410,162                                         
21,307 0108061600 Công ty CP phát triển TKP Việt Nam Số 20C, ngõ 315 phố Khương Trung, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội 4.00                          12,410,147                                         
21,308 0109250544 Công Ty Cổ Phần Hà Nội SKV NV1-65, Khu nhà ở Cục B42, B57, Tổng cục V, Bộ công an - Xã Tân Triều - Thanh Trì Hà Nội Hà Nội 2.00                          12,403,520                                         
21,309 0110038729 Công ty TNHH Mỹ Anh Korea Số 232 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,401,141                                         
21,310 0107435035 Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Thương mại ANT Số 32, phố Tiểu Công Nghệ, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4.00                          12,398,618                                         
21,311 0105141600 Công ty CP thiết bị áp lực Bách Khoa Nhà số 6, dãy F10, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.02                          12,398,049                                         
21,312 0108169393 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SIPLIFE Số nhà 1, ngách 1/41 ngõ 1, đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          12,393,600                                         
21,313 0109554101 Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Bảo Huy Số nhà 31 ngách 163/30. Tổ 9 phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 8.00                          12,387,318                                         
21,314 0106179501 Công ty cổ phần đầu tư Canary Căn 804 tầng 8 tòa nhà Viwaseen, Số 48 phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,385,280                                         
21,315 0104567259 Công ty CP GT & T Việt Nam Số nhà 48, ngách 199/41, ngõ 199 Hồ Tùng mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.05                          12,376,252                                         
21,316 0107477194 Công ty CP Công Nghiệp Tân Trường Long Số 18 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.76                          12,375,302                                         
21,317 0109698054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM Nhà H2, ngõ 80, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,374,879                                         
21,318 0105259539 Công ty CP xuất nhập khẩu và công nghiệp xây dựng Việt Hưng Số 316 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.28                          12,372,808                                         
21,319 0110231923 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và TM quốc tế Đại Thanh Lô 6 liền kề 20, Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.65                          12,368,565                                         
21,320 0109865650 Công ty TNHH Citech Innovation N22 Khu liền kề Minori, Số 67A đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.53                          12,366,759                                         
21,321 0109776023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OIC Số 9 BT2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.29                          12,358,044                                         
21,322 0104183686 Công ty TNHH Một TV DV Du lịch XD&TM Ngọc Hải Xã Hoàng Long, H Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.83                          12,351,993                                         
21,323 0108952572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á H5-TT10, KHU ĐÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG, ĐƯỜNG FORESA 8C, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7.44                          12,350,058                                         
21,324 0108045704 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ Minh Sơn Số 21 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          12,345,741                                         
21,325 0109579184 Công Ty Tnhh Hoá Chất Và Thiết Bị Vật Tư Phúc Vinh 52 Ngõ Tiền Phong, Tổ 57, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội, Việt Nam 1.24                          12,344,804                                         
21,326 0104794043 Công Ty TNHH TMDV Tổng Hợp Thuận Phong KM 28 +100, Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 7.19                          12,344,446                                         
21,327 0110218633 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VIỆT PRO Số nhà 188 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.94                          12,343,196                                         
21,328 0106909437 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ Lê Phong Số 10 LK2, Khu đô thị lộc ninh Singashine, Thị trấn chúc sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.60                          12,341,630                                         
21,329 0109625641 Công ty Cổ phần dệt may ALPHATEX Số 1 Ngõ 12 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.16                          12,336,000                                         
21,330 0102243139 Công ty TNHH TM & DL Quỳnh Giang 544 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,335,499                                         
21,331 0103957658 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Việt Luật Thôn 5, Xã Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 8.00                          12,335,161                                         
21,332 0105171563 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Phú Thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.05                          12,332,559                                         
21,333 0110248035 Công ty TNHH Thực Phẩm Quỳnh Hương Cụm 9, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          12,331,554                                         
21,334 0101724030 Công ty TNHH cơ giới XD và TM Minh Việt Thôn Hậu - Kim Chung 3.00                          12,330,549                                         
21,335 0106392364 Công ty CP quảng cáo & truyền thông Thủ Đô Số 14,ngách 64/30 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.72                          12,325,765                                         
21,336 0107121938 Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Gia Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          12,318,054                                         
21,337 0106665501 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Sông Đáy Số 5 Ngõ 486 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          12,316,740                                         
21,338 0105152899 Công ty cổ phần Bảo Tín Phát Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          12,316,396                                         
21,339 0110287725 Công ty TNHH xây dựng và ĐT Gia Khánh Km19 Quốc Lộ 32, Thượng Thuỵ, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          12,313,811                                         
21,340 0110382802 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thương mại Thanh Hà Số nhà 114 phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          12,312,583                                         
21,341 0109121387 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VTC VIỆT NAM SỐ 10, NGÕ 115 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          12,308,547                                         
21,342 0109060582 Công ty cổ phần xây dựng và du lịch 6368 Xóm 5 Thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 2.79                          12,308,363                                         
21,343 0110570098 CÔNG TY TNHH SỮA QUỐC TẾ APECMILK Tầng 5, Số 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.26                          12,306,954                                         
21,344 0106121131 Công ty CP Phát triển TM tràng tiền 35 Số 1 ngõ 34 Nguyên Khiết, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          12,306,925                                         
21,345 0109446748 CÔNG TY TNHH DE'PHUONG GLOBAL Số 30 Bà Triệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.69                          12,304,416                                         
21,346 0108884065 CÔNG TY TNHH PAKAGO VIỆT NAM Số 63 - D3, Khu biệt thự vườn đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 1.52                          12,302,692                                         
21,347 0108969985 CÔNG TY CỔ PHẦN DTS 368 Ngõ 16, Đường Quán Chảy, Xóm 4, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.67                          12,292,877                                         
21,348 0107359715 Công ty TNHH XD và DVTM Thành Huy Đông Lỗ - Ứng Hòa - Hà Nội 4.44                          12,291,142                                         
21,349 0105212266 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phú Lập 40 Dốc Lã, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 1.01                          12,288,584                                         
21,350 0105777555 CÔNG TY CP ĐTTM HẠNH PHÚC VIỆT Số 39 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,285,279                                         
21,351 0110735416 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ GLC Travel Số nhà 54, Thôn Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 7.00                          12,279,030                                         
21,352 0106588896 Công ty TNHH Tư vấn Việt Luật Tầng 6, Tòa nhà 152 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.70                          12,278,546                                         
21,353 0110598495 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Oko Số 66 Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.03                          12,277,653                                         
21,354 0107775698 Công ty CP Xây Dựng Và TM EDEN Số nhà 89, ngõ 219 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Tp. Hà Nội 3.00                          12,277,625                                         
21,355 0500569884 HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Hiệp xã Liên Hiệp huyện Phúc thọ TP Hà nội 3.00                          12,276,708                                         
21,356 0109986285 Công ty TNHH thép ATP Đường 419, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,272,361                                         
21,357 0109916619 Công ty cổ phần công nghệ Echain Số 86, ngõ 76 đường Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          12,267,086                                         
21,358 0109281038 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC ĐỨC Số 8 Ngõ 84 đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa. Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,265,620                                         
21,359 0108418586 CÔNG TY TNHH KOREA VIỆT NAM Ô TÔ Lô 21- C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 1.01                          12,260,418                                         
21,360 0106860478 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ISHIKO VIỆT NAM Số nhà 10, Ngách 87/1, Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          12,255,381                                         
21,361 0109853197 CÔNG TY CỔ PHẦN ATD NEWLIGHT VIỆT NAM Số 09 DV 06 Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          12,253,371                                         
21,362 0104170292 Công ty CP DVụ bảo vệ khu CNC Hoà Lạc Xã Thạch Hòa-Thạch Thất-Hà Nội 1.44                          12,252,209                                         
21,363 0109829596 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Everland Số 156 Ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 1.01                          12,250,600                                         
21,364 0106223870 Công ty Cổ phần Ô Tô Vietvoiz Mỹ Đình Số 181 Đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm,  Hà Nội. 2.00                          12,249,303                                         
21,365 0109608974 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HỒNG KỲ Thôn Phú Lộc, Xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          12,248,473                                         
21,366 0110306706 CÔNG TY TNHH STDS VINA Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.50                          12,244,805                                         
21,367 0110876008 Công ty TNHH XNK Bảo Anh New Star Thôn Tế Xuyên 1, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          12,244,294                                         

21,368 2802407756-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XNK THẾ GIỚI MÁY QUẢNG CÁO VIỆT NAM TẠI HÀ 
NỘI D-19 Dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,241,555                                         

21,369 0108673473 Công ty CP Vận tải Đường sắt và Thương mại TIIM Số 5 ngõ 210/3 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.16                          12,240,000                                         
21,370 0109568376 Công Ty TNHH USA Laundry Trading Tầng 3, số 24 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          12,236,943                                         
21,371 0110598375 Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện TD 156 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          12,224,937                                         
21,372 0109884903 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HD886 Nhà số 3, Phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.93                          12,224,886                                         
21,373 0106674707 Công ty TNHH Quảng Cáo và Dịch Vụ Phúc An Số nhà 1A/43 đường Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.55                          12,224,603                                         
21,374 0107653555 Công ty TNHH SX và Thương Mại Nội Thất Hoàng Nam số 595 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 2.00                          12,224,000                                         
21,375 0110069251 Công ty CP đầu tư dịch vụ Tín Nghĩa Số 6 ngõ 28/2 Đường Thanh Bình, Tổ 8, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          12,223,074                                         
21,376 0110410658 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HAPPYBRICKS Căn liền kề số 19, ô số 59, Khu đô thị Hinode Royal Park, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,220,750                                         
21,377 0109780894 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và xây dựng Nam Dương Số 67B ngõ 66B phố Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 8.59                          12,220,152                                         
21,378 0110377915 Công ty Cổ phần Tập đoàn SCT Việt Nam Số 3, tổ 6, ngách 123, ngõ 52, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          12,220,127                                         
21,379 0105350298 Công ty Cổ phần Xây dựng THT Group Số 14, ngõ 8, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng 7.00                          12,219,165                                         
21,380 0110291344 CÔNG TY TNHH FIREPRO VIỆT NAM Số 5 ngõ 45 đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          12,217,517                                         
21,381 0107296504 Công ty TNHH Kinh doanh TM & DV Tân Hưng Số 34 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          12,216,457                                         
21,382 0106744182 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ DMT Việt Nam DV01-LK14 khu dịch vụ B - Yên Nghĩa - Hà Đông 1.25                          12,210,578                                         
21,383 0107978056 Trường Mầm Non Tư Thục Quả Táo Xanh Số 25, Tổ 3, Phường GIang BIên, Quận Long Biên, Hà Nội 1.35                          12,206,512                                         
21,384 0109011472 Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Tấm Số 02 Ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          12,201,315                                         
21,385 0109407650 Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hùng Dung P2-09 Eastern Park, Garden City - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          12,200,000                                         
21,386 0109989014 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TÂM AN Số 29 ngõ 163 phố Cầu Cốc - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          12,195,435                                         
21,387 0107336362 Công ty CP TM và DV Phố Hiến Tầng 2, Số 3 ngách 19 ngõ 52, đường Quan Nhân, Tổ 34, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.79                          12,193,959                                         
21,388 0110446686 Công ty TNHH toàn cầu Hương Việt Khu Dịch Vụ Đồng Mới đường Đồng Mới, Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 7.57                          12,193,926                                         
21,389 0108674847 Công ty TNHH TM và DV Tập đoàn Hoàn Mỹ Cleaning Đội 3 thôn Kiêu Kỵ , xã Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội 7.00                          12,193,083                                         
21,390 0107756198 Công ty TNHH xe nâng Văn Giang Số nhà 12/16 - Tổ 6, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          12,192,000                                         
21,391 0104691979 Công ty CP Dịch Vụ Khách Sạn Nghĩa Thành The Time Hotel - 15A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 1.31                          12,190,938                                         
21,392 0107952019 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 36 Số 27, ngách 72, ngõ 164 đường Ỷ Lan, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,190,168                                         
21,393 0106643603 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Minh Đức Số 3, ngõ 118/34 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          12,186,013                                         
21,394 0101803123 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOA LINH Số nhà 40 ngõ 1 phố Thiên Hiền, TDP 9 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.96                          12,185,601                                         
21,395 0106808284 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VNT Việt Nam Số 514 phố Đội Cấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          12,184,220                                         
21,396 0109054250 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ YOURCAR Việt Nam Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.65                          12,184,209                                         
21,397 0108829378 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Biophar Việt Nam Lô G5, Khu Đấu Giá Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.50                          12,182,890                                         
21,398 0110497867 Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Trường Phát Số 10-B6, Tổ 45, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          12,182,812                                         
21,399 0109725491 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHẦN MỀM Y TẾ VIỆT 35 BT5 Khu Đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.28                          12,180,390                                         
21,400 0109716560 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Hiếu Quân Khu 5, Xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          12,172,800                                         
21,401 0101525099 Công ty TNHH Quảng Cáo Adpro Số 102 phố Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          12,171,902                                         
21,402 0108031236 Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Fansipan Tầng 2, Tòa nhà 27A1, Số 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          12,165,456                                         
21,403 0106905506 Công ty TNHH Bao bì Công nghiệp Đức Thịnh Thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          12,165,120                                         
21,404 0109093820 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo truyền thông Việt Hưng NO.01-LK1-42 Đường Dọc Bún 1 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,160,000                                         
21,405 0104371016 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Dũng Số 114, đường Phan Xích - Thượng hội - Tân hội - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          12,160,000                                         
21,406 0106765626 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ và thương mại Khánh Phát Cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 2.00                          12,160,000                                         
21,407 0107348833 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị Miền Bắc Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,160,000                                         
21,408 0108775002 Công ty TNHH Dịch vụ Cung ứng vật tư thiết bị Hà Nội Số 20 Phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          12,160,000                                         
21,409 0106695707 Công ty TNHH sơn tổng hợp quốc tế Số 16 Trần Thái Tông, Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 2.00                          12,160,000                                         
21,410 0110861989 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CM Số 1, ngách 85, ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,160,000                                         
21,411 0106385328 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại Mạng Viễn Thông LIT Việt Nam Số 5, ngách 63/212/8, đường Lê Đức Thọ tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          12,152,029                                         

21,412 0109032810 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO POWER VIỆT 
NAM LK03-43 Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 7.00                          12,149,345                                         

21,413 0102842132 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN Số 787 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.70                          12,149,049                                         
21,414 0109699178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CLPA Số 415 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          12,146,168                                         
21,415 0107593190 Công ty cổ phần xây lắp số 12 Hà Nội Thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,143,839                                         
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21,416 0109130783 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG VTP C5 nhà C, tập thể 60 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 2.37                          12,140,023                                         
21,417 0108972850 CÔNG TY TNHH QO GROUP Số 7, cụm 1 Thượng Thôn, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,132,949                                         
21,418 0106670597 Công ty cổ phần đầu tư ITV Việt Nam Xóm Cầu, Hạ Lôi, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          12,132,494                                         
21,419 0110204084 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MQP Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 2.16                          12,131,991                                         
21,420 0108972201 Công ty CP Play Nutrition Tầng 2, Lô nhà số 31 - khu nhà vườn 2, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,131,879                                         
21,421 0106202038 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế và Nghiên Cứu Kiến Trúc HOMA Số 61, ngõ 90, đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 1.82                          12,130,938                                         
21,422 0108902765 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất T&T Miền Bắc Số nhà 39, đường Trường Chinh, Tổ 1, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 7.00                          12,127,936                                         
21,423 0108082833 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH số 460 Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.91                          12,127,714                                         
21,424 0110415991 Công ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Tâm Dương Số 49 ngõ 131 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội. 1.96                          12,124,640                                         
21,425 0107518115 Công ty TNHH đầu tư thương mại Trang Vũ Số 07 ngõ 66 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,124,547                                         
21,426 0109829589 Công ty TNHH thương mại cơ khí Hoàng Ngân Việt Nam Số 15, Ngõ159, ỗ, Tổ 14, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,123,906                                         
21,427 0108725883 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SƠN DUBAI Số 86 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.80                          12,122,154                                         
21,428 0202223023 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Thôn Kỳ Thủy, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8.00                          12,121,600                                         
21,429 0108332787 Công ty TNHH thương mại và xây dựng ICT Lô 1116 - NO24 Khu đô thị Xê Nam Ninh, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.02                          12,120,025                                         
21,430 0106069668 Công ty TNHH Cơ Khí Nhật Thái Thôn Rùa hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh oai, TP. Hà Nội 3.00                          12,119,919                                         
21,431 0109892982 CÔNG TY TNHH TM&DV WING GROUP Số 37A Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          12,119,596                                         
21,432 0110216153 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HOÀNG ĐÔNG Số 31 ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên, tổ 7, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.03                          12,116,903                                         
21,433 0110043704 CÔNG TY TNHH STELLA KA Số 12, hẻm 146/11/8 phố Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.01                          12,111,001                                         
21,434 0108016206 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Nội thất Trường Thịnh Số nhà 34, ngách 94/14, đường Mai Phúc - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          12,110,736                                         
21,435 0312123617-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÁ BẠC Số 72, ngõ 299/76 đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          12,108,800                                         
21,436 0106211314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DG TRUNG THÀNH Số 3/47/2 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.71                          12,103,130                                         
21,437 0107957585 CÔNG TY TNHH THANG MÁY BA SAO Thôn An Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1.92                          12,100,713                                         
21,438 0105185171 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Hải Nam Số 86, đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          12,099,663                                         
21,439 0102767206 Công ty CP SX & TM thiết bị ngân hàng Số 69 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.55                          12,099,096                                         
21,440 0103414475 Công ty CP Truyền thông và dịch vụ thương mại LT Phòng 409, nhà A4, khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 7.37                          12,096,421                                         
21,441 0108151420 Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ GM Số 43 đường Bắc Hồng, tổ 22A, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          12,096,000                                         
21,442 0105760223 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Trực Tuyến Cdc Nhà N2-2 Lô N2, tổ dân phố Viên 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          12,096,000                                         
21,443 0101822165 Công ty CP Kiến Trúc ĐT XD Bắc Việt Tổ 1 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 7.60                          12,091,495                                         
21,444 0106444478 Công ty cổ phần ANZA Số 5 Phùng chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu giấy - Hà Nội 3.02                          12,088,869                                         
21,445 0108967096 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XNK DUY ANH SỐ 2/B3 NGÕ 8 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, TỔ 6, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.08                          12,085,509                                         
21,446 0101889850 Công ty CP ứng dụng KH & CGCN Cao Số 43 Ngõ 97 Văn Cao - Ba Đình 3.00                          12,085,417                                         
21,447 0108380195 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG MẠNH Số 19, ngách 26/8 Thái Thịnh II, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Việt Nam 7.00                          12,072,701                                         
21,448 0109826041 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WHS Số 709 đường Quang Trung - P.Phú La - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội - Việt Nam 7.00                          12,068,192                                         
21,449 0110616472 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T&T TOÀN CẦU Số 70/125 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          12,068,012                                         
21,450 0108660241 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Sky Việt Số 8, tổ 3, ngách 161/64 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 7.00                          12,068,012                                         
21,451 0110938215 Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Hoàn Mỹ Số 35C, ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          12,064,000                                         

21,452 0105348718 Người NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SESHIN 
VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Housing số 299 đường Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          12,062,577                                         

21,453 0110125153 CÔNG TY TNHH KKOKKO VIỆT NAM T0807, Tầng 8 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          12,062,577                                         
21,454 0110019250 CÔNG TY TNHH DO & SEE Số nhà 14 ngõ 178 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          12,062,577                                         
21,455 0110099827 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG L&A Tầng 12 Tòa A, Khu liên hợp phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7.75                          12,061,772                                         
21,456 0110834985 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GAMMAVN Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          12,061,427                                         
21,457 0106442181 Công Ty Cổ Phần Ba Sao Bình Minh Số 18, Lô 4A, khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.02                          12,059,039                                         
21,458 0108820368 Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ Khu tập thể Trung tâm giống (tổ dân phố 3), Phú Lãm, Hà Đông 3.00                          12,047,643                                         
21,459 0101903752 Công ty CP ĐT BTC Việt Nam Số 133 phố Cự Lộc - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 7.14                          12,045,671                                         
21,460 0109944856 Công ty CP đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu MOZAKI Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,045,522                                         
21,461 0107469281 Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ Abtek Số 56, dãy H, khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngô Thì Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội 1.60                          12,042,204                                         
21,462 0107140514 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hằng Hùng Thôn Thi Tứ, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội 1.99                          12,041,130                                         
21,463 0109071175 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Đức Minh LK4-40, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57- Tổng Cục V - Bộ công an , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.28                          12,037,041                                         
21,464 0110624346 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LỤC GIÁC 62D ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội Giấy, Hà Nội 3.00                          12,033,973                                         
21,465 0105380052 Công ty TNHH dịch vụ Nhật Linh Số 8, Ngõ 231 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.46                          12,033,711                                         
21,466 0107081227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VITAMIN VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.42                          12,031,928                                         
21,467 0108466445 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ITS Số 1 ngõ 43 phố Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.67                          12,031,878                                         
21,468 0108648614 Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.04                          12,031,362                                         
21,469 0104607871 Công ty CP đào tạo & phát triển kỹ năng SMARTER SN 64, TTTCĐ xây dựng số 1 đường Trung Văn, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.10                          12,028,720                                         
21,470 0106864747 Công ty TNHH Stom Việt Nam Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,471 8623821496 Cửa hàng tiện lợi Minh Đức - Dương Thị Khang Số 218 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,472 0110096745 CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ PHÚC ĐƯỜNG Lô NV09, dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,027,684                                         
21,473 0108723332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG YẾN Tầng 12, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          12,027,684                                         
21,474 0107094120 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT HÀ NỘI Số 38 Xóm Tràng Trũng, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,475 0105767229 Công ty TNHH T2A Hà Nội Số 62 Tổ 17 Cụm 4 Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          12,027,684                                         
21,476 0109764638 Công ty Cổ phần tư vấn & công nghệ Hoàng Vũ Số nhà 21, Ngách 47/29 Ngõ 77 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,477 0108573493 CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY ĐỨC PHÚC Số 14 ngõ 445/22 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,478 0108792537 CÔNG TY TNHH MTV ESTIO Số nhà 212 đường La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,479 0109576384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SƠN HÀ Số 5/2 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,480 0110594613 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN VŨ Số Nhà 12B, Ngõ 114, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          12,027,684                                         
21,481 0104544572 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Alpha Số 70, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,482 0109489597 CÔNG TY CỔ PHẦN VIRALWINDOW số 10 phố Thabnh Lân , phường  Thanh Trì  Hoàng mai Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,483 0106815066 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tân Á Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,484 0108053494 DNTN sản xuất và thương mại Thép Long Hải Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,485 0110791876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÒA VINH Số 26 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          12,027,684                                         
21,486 0110365324 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TẦM NHÌN Tầng 2 khối văn phòng, tòa nhà Tây Hà, 19 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          12,018,955                                         
21,487 0110154531 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP CROWNX Tầng 1, Toà nhà CIC Tower, số 2 ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.18                          12,017,500                                         
21,488 0102678210 CÔNG TY CP XẬY DỰNG VÀ ĐĨA ỐC LƯƠNG TÀI Số 49 ngách 1/178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          12,016,792                                         
21,489 0108089966 Công ty CP Xây Dựng Và TM Tâm Phát Số nhà 19,ngõ 288 đường Hoàng Mai,Tổ 35,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 3.00                          12,015,503                                         
21,490 0109052447 Công ty CP Đầu tư TM và Dịch vụ 12266 Thôn Chi Đông, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          12,013,611                                         
21,491 0110603508 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUANG MINH Số 31 đường Hạnh Đàn, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          12,013,288                                         
21,492 0110178370 Công ty cổ phần nhôm Lumal Số 46, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,012,800                                         
21,493 0110332382 Công ty TNHH công nghệ và thiết bị Hà Nội Số 34 TT9 Khu đô thị Văn Phú, đường Văn Khê, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          12,011,520                                         
21,494 0105552840 Công Ty TNHH Nội Thất Hồng Hải Số 33 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.41                          12,009,626                                         
21,495 0109173829 Công ty CP xây dựng sản xuất và Thương Mại TĐT Số 79 Triều Khúc phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân Hà Nội 2.63                          12,000,176                                         
21,496 0110656193 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH T&M BIZ Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          12,000,000                                         
21,497 0110389043 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Z- Waka Việt Nam Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          12,000,000                                         
21,498 0106620067 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thụy Hưng Số 42B Tân Ấp, P Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1.90                          12,000,000                                         
21,499 0109131272 Công ty CP Silver Nano Việt Nam Tầng 2 tòa nhà công ty 29, số 73 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.24                          12,000,000                                         
21,500 0110215424 Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Công Nghệ Cao Aident Số 20 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,998,670                                         
21,501 0106231712 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo HOÀNG HẢI Số 191, TDP số 8, Phố Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          11,998,637                                         
21,502 0109919585 Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Kiến trúc UNIG Số nhà 25, ngõ 5 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          11,996,250                                         
21,503 0105314275 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTEX Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.13                          11,994,323                                         
21,504 0102815844 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Kiên Linh NO04-LK2, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          11,993,469                                         
21,505 0108794887 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Stable Số 1/11b/332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 7.95                          11,993,447                                         
21,506 0109032539 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NGHIỆM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Số 8, ngõ 32/22, Phùng Khoang, P.Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.21                          11,989,760                                         
21,507 0106052488 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIA PHÁT Số 15 ngõ 165 khu Văn Công Quân Đội, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          11,988,888                                         
21,508 0102003465 Công ty TNHH SX Cơ Khí TM & DV Hưng Thịnh SN 29 Ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.21                          11,985,681                                         
21,509 0107013964 Công ty TNHH TMDV tư vấn Hanvi Số 3 ngõ 180/11 tổ dân phố 14 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.93                          11,984,433                                         
21,510 0110573331 Công ty cổ phần thiết bị ô tô Hải Đăng ĐG06-LK294 Khu Đấu Giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.53                          11,983,924                                         
21,511 0108184352 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Anh Tầng 2, DVTM T2-12 Khu C1 đường Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          11,982,732                                         
21,512 0109301252 Viện Phát triển văn hóa dân tộc Số 27, Hẻm 140/1/2 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.82                          11,978,640                                         
21,513 0107316888 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tịnh Nghiệp Số 130 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.28                          11,977,626                                         
21,514 0109688507 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GRAND WINDOWS C8 LK2 – Ô số 03, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          11,974,038                                         
21,515 0106180056 Công ty CP đầu tư ADC VIỆT NAM Số 181, ngõ 69A, Hoàng Văn Thái,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          11,972,945                                         
21,516 0108936700 CÔNG TY TNHH DP ENDOPHAR FRANCE Số 11B, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.05                          11,969,500                                         
21,517 0109470067 Công ty CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM Thôn Thanh Vân,xã Tân Dân,huyện Sóc Sơn,TP.Hà Nội 3.00                          11,964,947                                         
21,518 0105847499 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TH Số 65 ngách 20 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          11,963,760                                         
21,519 0107937927 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TƯƠNG LAI XANH Số nhà 4 dãy K ngõ 20 đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,961,808                                         
21,520 0109260341 Công ty TNHH Ehealthee Số nhà 8A ngách 51/18 đường Giang Biên - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.43                          11,959,310                                         
21,521 0107908813 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Việt An SỐ 30 VẠN PHÚC, PHƯỜNG KIM MÃ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.51                          11,958,328                                         
21,522 0108236586 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Môi trường Đất Việt Số 15A, Ngõ 420 Đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.92                          11,957,908                                         
21,523 0108798313 Công ty TNHH Thương mại Trần Hà Anh Cụm 3, Thôn Quỳnh Đô - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1.43                          11,956,961                                         
21,524 0108923229 Công ty CP RASKA số 48, ngõ 117 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.49                          11,952,874                                         
21,525 0110307562 CÔNG TY TNHH GƯƠNG KÍNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Số 7, ngõ Đỗ Động Giang 1, thôn Chằm, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.64                          11,952,801                                         
21,526 0108591661 Công ty cổ phần sáng tạo hình ảnh MF Số 71 dãy 2, khu gian dân Vĩnh Thành, tổ 19D, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.26                          11,944,912                                         
21,527 0109579748 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư TTD Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 4.00                          11,940,971                                         
21,528 0105994077 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại xây dựng Bình Phong Thôn Tiền, Khu Trung Tâm Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nọi 4.00                          11,936,943                                         
21,529 0110081770 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông BYSCOM Số 4 ngõ 153 Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.01                          11,936,345                                         
21,530 0109628603 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT SÔNG MÃ Số nhà 54, Ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,934,571                                         
21,531 0102606576 Công ty CP Tư Vấn PT Kiến Trúc Việt Nam P302 DN3 OTC2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          11,932,642                                         
21,532 0105271053 Công ty TNHH Thương Mại ánh Sáng Ngọc Việt Thôn Non Nông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          11,931,462                                         
21,533 0107725048 Công ty TNHH Autorets Việt Nam Số PL 01 – 33 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,931,462                                         
21,534 0110802292 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH KHANG GROUP Đội 9, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,931,462                                         
21,535 0108472463 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Số 8 ngách 2 ngõ 10 đường Quang Lãm, P Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.34                          11,931,300                                         

21,536 0109279078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT 
NAM SỐ 85, NGÕ 46, ĐƯỜNG NGỌC HỒI, TỔ 15 TỨ KỲ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          11,926,756                                         

21,537 0110246285 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÀ ĐẸP BẢO VŨ Số nhà 9A1, ngách 47, ngõ 179 đường Vĩnh Hưng , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.66                          11,925,931                                         
21,538 0108062410 Công ty TNHH thương mại bảo hộ lao động Kinh Bắc Số nhà 15, ngõ giữa 2, thôn Mỹ Nội, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,925,187                                         
21,539 0109191472 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng IC HOUSE Số 20 ngõ Trại Cá, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          11,923,391                                         
21,540 0109174364 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐIỆN DTT Số 45, ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          11,923,390                                         
21,541 0110839863 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MANGO LAVA BT13 ngõ 2 Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          11,923,200                                         
21,542 0106305989 Công ty TNHH Dịch Vụ và Phát Triển Giáo Dục Toàn Cầu JOLO Số 4, ngõ 54 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.02                          11,921,426                                         
21,543 0107956694 Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Bất Động Sản Nam Anh 179 Nguyễn Ngọc Vũ, P trung hòa, Q Cầu Giấy. Hà Nội 3.00                          11,919,698                                         
21,544 0107940542 CÔNG TY CỔ PHẦN HERA QUỐC TẾ Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,918,790                                         
21,545 0110705919 Công ty TNHH du lịch và truyền thông Âu Cơ Tầng 6, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          11,918,028                                         
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21,546 0108884555 Công ty TNHH TM và XNK Hưng Thịnh Phát Số 160 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà nội, Việt nam 3.00                          11,917,920                                         
21,547 0107565563 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAD VIỆT NAM SỐ 26, NGÕ 358 PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          11,917,920                                         
21,548 0110797797 Công ty CỔ PHẦN THIẾT KẾ PHÚC HƯNG Số 10 Ngõ Thống Nhất, Xóm 2, Thôn Đông, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          11,917,920                                         
21,549 0107421988 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ THÁI PHÁT (TPI) Số 1, ngách 28/79, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          11,917,920                                         
21,550 0108198877 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG KIM NV 5.3, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          11,917,920                                         
21,551 0109716708 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Dương Minh Toàn Cầu Số 3, ngách 394/5 phố Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          11,917,920                                         
21,552 0110807413 Công ty TNHH Nammai Lô 36 - TT4 - Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Số 232 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,917,516                                         
21,553 0109528736 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VIỆT MỸ Tầng 10, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,916,886                                         
21,554 0108763769 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THĂNG LONG Số 1, ngách 389/17, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,916,800                                         
21,555 0109797506 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VINDI Số 25, Ngõ 54, phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,916,800                                         
21,556 0106194806 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ EURO GLASS WINDOW Khối Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          11,911,950                                         
21,557 0109920333 CÔNG TY TNHH MISEN Tầng 3, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          11,910,018                                         
21,558 0105994863 CÔNG TY CP SUNEMIT Số 67 An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội 1.51                          11,908,543                                         
21,559 3002146338-001

Chi nhánh công ty cổ phần phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.HT1 tại Hà 
Nội Số 13 liền kề 5, Khu đô Thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.43                          11,905,343                                         

21,560 0107624667 Công ty CP TM giải pháp & dịch vụ chuyển đổi số Việt Nam Số 30 ngõ 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 7.00                          11,904,977                                         
21,561 0107441430 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX LINH KHANG Số 34/73/80 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 1.51                          11,902,459                                         
21,562 0110542453 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG VĨ ĐỘ 21 Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          11,901,676                                         
21,563 0103396032 Công ty CP Xây dựng và Thương mại PLC Việt Nam Số nhà 165, Ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          11,901,184                                         
21,564 0110068554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU L&P Số 1066 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 6.29                          11,900,251                                         
21,565 0105742270 Công ty CP Sách và PT Giáo Dục Việt Nam SN 73 Tổ 34 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.13                          11,894,489                                         
21,566 0110135948 CÔNG TY TNHH ĐÁ ỐP LÁT ĐÔNG ANH HÀ NỘI Thửa 171.3, Ngõ 1175, đường Quang Trung, Tổ 2, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          11,894,400                                         
21,567 0110740409 Công ty TNHH Xe nâng Phúc Anh Số 581 Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          11,894,400                                         
21,568 0109434534 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Phát Triển Gia Hưng SỐ 15 NGÁCH 158/169 PHỐ NGỌC HÀ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 1.93                          11,893,504                                         
21,569 0110133475 Công ty TNHH  xây dựng vận tải và thương mại Trung Kiên Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          11,892,982                                         
21,570 0101178751 CÔNG TY TNHH HIỆP PHÚ 120 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.52                          11,890,985                                         
21,571 0109312448 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quốc tế Hưng Gia NO.09, LK345, Khu đất dịch vụ LK31 - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          11,888,128                                         
21,572 0110590626 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NVE Số 46 đường Lại Dụ, thôn Lại Dụ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,888,128                                         
21,573 0108454961 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nhựa Song Long Số 306 Phố  Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          11,888,099                                         
21,574 0109945218 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển AYM Việt Nam Khu 10, xóm Đông, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,883,353                                         
21,575 0107465262 Công ty Cổ phần Đầu tư Đá Việt Hưng NV17, CT15, KĐT Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm - Giang Biên - Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,883,353                                         
21,576 0108510013 Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại CS Số 04, Nhà C13 - Công ty Cầu 11 Thăng Long , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,883,353                                         
21,577 2300742020 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ HITECH Việt Nam Số 14, nhà X2, TT Đại học Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,876,513                                         
21,578 0105817060 Công ty TNHH MTV kinh doanh thương mại Minh Đức SSố nhà G6, Khu Tập thể Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.82                          11,876,431                                         
21,579 0109911265 Công ty TNHH cơ khí chính xác HM Vina Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          11,873,593                                         
21,580 0109481051 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒ GƯƠM Số 55 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1.03                          11,872,637                                         
21,581 0107936017 Công ty CP LEKA Số 1245 Đường Giải Phóng, Tổ 8 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.01                          11,872,289                                         
21,582 0110227395 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA số 91 phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          11,870,471                                         
21,583 0110320764 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU NHỰA VDTECH Thôn Hoàng Xá, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.64                          11,868,053                                         
21,584 0107471019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI THÔN TỪ AM, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 7.00                          11,865,322                                         
21,585 0106821221 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÀN NHB 106 TT Kim Bà Huyện Thanh Oai TP Hà Nội 3.00                          11,864,510                                         
21,586 0109078251 Công ty TNHH Thương mại quốc tế THAI COM Nhà 3ª, Ngõ 1 Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 6.00                          11,863,347                                         
21,587 0109940259 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU TÂN VIỆT DŨNG Số 86 Ngõ 258 Đường Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.17                          11,860,857                                         
21,588 0110067783 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Bùi Gia Số 194 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.20                          11,860,412                                         
21,589 0109155322 Người NN - VPĐD Weichai Singapore Pte. LTD tại TP Hà Nội Phòng 1703, tầng 17 tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,856,411                                         
21,590 0108848081 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT TẦNG 4 TÒA NHÀ ANH MINH, 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          11,856,000                                         
21,591 0108683009 Công ty TNHH Sản Xuất Và TM Hoa Ngọc Lan Số 44 Phố Trần Điền, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.05                          11,854,501                                         
21,592 0108634403 CÔNG TY TNHH BIXTACO LAW FIRM số 42 ngõ 81 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8.00                          11,850,477                                         
21,593 0106883108 Công ty TNHH dịch vụ vận tải du lịch Nam Giang Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 4.34                          11,850,170                                         
21,594 0110143353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX LE Số 25 ngõ 197 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          11,849,984                                         
21,595 0107704030 CÔNG TY TNHH TIÊN CÁT TỚI Tầng 2, tòa nhà Trung Yên I, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.87                          11,849,469                                         
21,596 0110059197 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HLC VIỆT NAM Số 23 ngách 43/106, ngõ 123 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.67                          11,847,730                                         
21,597 0110296078 Công ty cổ phần nhà ở ngay Vạn Phúc Số 6, LK 6B, C17 Bộ Công an, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,844,863                                         
21,598 0100234019 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC DIỆP 83 phố Thuốc Bắc, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,844,863                                         
21,599 0109720775 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN NƯỚC ASFA Tầng 16, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,844,863                                         
21,600 0104499506 Công ty TNHH TVTK xây dựng Mỹ đức Số 7-B1, tổ 29 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          11,844,863                                         
21,601 0106551991 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC KHÁNH Lô 8 Nhà B8 khu đô thị Mỹ Đình 1, đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          11,844,863                                         
21,602 0109383424 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH HUYỀN Số 42 - TT6 Khu Đấu Giá Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,844,863                                         
21,603 0106551656 Công ty TNHH KML Việt Nam Số 41, Ngõ 26,Phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,842,169                                         
21,604 0107848466 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐÔ Thôn Bái Đô - Xã Tri Thủy - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 2.00                          11,840,000                                         
21,605 5400544589 Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Long Việt Nam Tầng 5, tòa nhà Đông Đô, số 6 phố Mạc Thái Tổ, Yên Hòa,CG 2.00                          11,840,000                                         
21,606 0110322680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN ẤN AN HƯNG Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 4.16                          11,838,834                                         
21,607 0106237601 Công ty TNHH Thiên Mã Việt Nam Số 4 Ngách 683/46 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q Hoàng Mai Hà Nội 3.87                          11,836,165                                         
21,608 0110610953 Công ty TNHH kiến trúc QT - HOME Số 12 ngõ 35, đường Chùa Sơn Thể, Thôn 1, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          11,835,241                                         
21,609 0106810999 CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Số 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,835,241                                         
21,610 0110421064 Công Ty TNHH Công Nghệ Elmer Số 75 ngõ 612 Đê La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình,Hà Nội 3.00                          11,834,585                                         
21,611 0110404809 Công ty TNHH Một Thành Viên Hải Artem Số 46 đường Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.47                          11,834,472                                         
21,612 0110497666 Công ty TNHH máy công trình và xây dựng Minh Phát 19-LK12 Khu đô thị Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,830,078                                         
21,613 0106774324 Công ty TNHH Kite Việt Nam Số 3, nhõ 514 ngách 43, đường Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          11,828,396                                         
21,614 0108988339 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và thương mại Thiên Sơn Số 64, ngõ 210 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          11,823,984                                         
21,615 0106074650 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  VÀ XÂY DỰNG  VIỆT HÀN Số nhà 44, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 5.56                          11,823,561                                         
21,616 0110114553 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại sản xuất Mộc An Khang Số 12, Ngõ 147 đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 7.29                          11,819,387                                         
21,617 0108210972 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Khang Việt Số nhà 1, dãy A1, khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển, ngõ 70, đường Phan Trọng Tuệ, TT văn Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 1.04                          11,816,680                                         
21,618 3301522164-001 CÔNG TY TNHH MTV NGHỆ THUẬT TRÚC CHỈ VN - CN TẠI HÀ NỘI BT2A-26, LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, KĐTM MỖ LAO, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.59                          11,814,962                                         
21,619 0110667773 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ KADOBE Ô số 7, tầng 2, lô 1 tòa B, Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng TW Đảng và Báo Nhân dân, đường Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.60                          11,814,732                                         
21,620 0108805994 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO LEMONSEA Số nhà 78 Ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          11,810,120                                         
21,621 0108774256 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA SỐ 4, NGÕ 176 TÂN KHAI, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.21                          11,805,008                                         
21,622 0108448291 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TECHNO Số 1Y Đường Trần Quang Diệu,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1.08                          11,802,364                                         
21,623 0108122758 Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc Cộng đồng Số 481/73/22 đường Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          11,800,588                                         
21,624 0106885803 Công ty CP Tập đoàn Blue Ocean Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          11,799,786                                         
21,625 0108654689 Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại PTB Số 1 ngõ 231, tổ 22, phố Thanh Am - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 7.00                          11,796,817                                         
21,626 0106703757 Công ty CP Quản Lý Xây Dựng và Đầu Tư TM Hà Nội Số 7 ngách 29/14 ngõ 14 Phố Thạch Cầu - P. Long Biên - Q. Long Biên 3.00                          11,796,502                                         
21,627 0107409349 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DI TRÚ VISA GO GROUP Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          11,795,464                                         
21,628 0105526375 Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Xăng dầu Thành long Tổ 3 ,Phường trung văn,Quận nam từ Liêm ,Hà Nội 1.62                          11,795,200                                         
21,629 0107601028 Công ty CP Sotin Việt Nam Số 20B, ngõ 30, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.20                          11,794,188                                         
21,630 0107815848 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Winpro Số 96, Phố Ba La, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 3.01                          11,792,188                                         
21,631 0110654171 CÔNG TY CỔ PHẦN BXP TOÀN CẦU Số nhà 17, Ngõ 28/76 phố Đại Linh, TDP 18, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.03                          11,790,761                                         
21,632 0109998315 Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ giáo dục TDB Số 9 hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          11,790,000                                         
21,633 0110556255 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư THV Holdings Tầng 8, Tòa Nhà TID Center, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          11,790,000                                         
21,634 0107087740 CÔNG TY CỔ PHẦN TVC HÀ NỘI Số 68, đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          11,787,001                                         
21,635 0108018041 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Kinh Doanh DTC Số 37, Ngách 9/1 Đường Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 1.21                          11,784,189                                         
21,636 0109174565 Công ty cổ phần Math Imex D24-NV14, ô số 26, KĐT mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.04                          11,783,925                                         
21,637 0110827258 Công ty TNHH HTCOMS Tầng 4, nhà số 7, ngõ 56 đường Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,783,795                                         
21,638 0103820815 Công ty CP Đầu Tư Thịnh Phát Số 22 phố Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7.22                          11,774,836                                         
21,639 0107525835 Công ty TNHH đầu tư thương mại An Lộc Phát Số 43 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.05                          11,773,441                                         
21,640 0105940882 Công ty TNHH Thương Mại INOX Cường Phát Số 8 Ngõ 130 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.64                          11,773,109                                         
21,641 0108227616 Công ty TNHH Thẩm mỹ Gang Hee Số 43, phố Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,770,150                                         
21,642 0106143865 Công ty TNHH PTTM Thành Đồng Km1, Phan Trọng Tuệ - Tam hiệp, Thanh trì, Hà nội 2.00                          11,769,110                                         
21,643 0107571038 CÔNG TY TNHH IN TUỔI TRẺ Số 11/139 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 4.36                          11,768,733                                         
21,644 0104571551 Công ty CP đầu tư và phát triển Cửu Long C5-NV3 ô số 7,Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,766,962                                         
21,645 0109621277 Công ty Cổ phần vật tư ngân hàng Hưng Thịnh Ngõ 7 Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,765,473                                         
21,646 0106593335 Công ty TNHH Á Châu Toàn Tâm 41 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.74                          11,761,766                                         
21,647 0109386908 CÔNG TY TNHH MANPAN TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.31                          11,761,764                                         
21,648 0110886535 CÔNG TY TNHH YS FLORA LOTUS Tầng 2, Tháp 1-2 tòa nhà Dolphin Plaza, Số 6 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,756,659                                         
21,649 0101270690 Công ty CP thiết bị kỹ thuật Cao 166/189 nguyễn ngọc vũ, Phường Trung Hòa Cầu giấy, Hà Nội 2.29                          11,753,953                                         
21,650 0109050344 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HHG ô số 5 Lô E2/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          11,752,490                                         
21,651 0108064721 Công ty cổ phần đầu tư Entech 10D ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          11,751,200                                         
21,652 0109751621 Công ty cổ phần lắp máy xây dựng và thương mại Thiên Phát Thôn Mỹ Hạ, - Xã Hữu Văn .- Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          11,748,521                                         
21,653 0105843977 Công ty TNHH đầu tư Huy Phương số 16,ngõ 37,Dịch Vọng,Cầu Giấy,HN 2.47                          11,744,814                                         
21,654 0107822002 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Phúc Vinh Số 12 dãy A , ngõ 6 Phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.01                          11,744,573                                         
21,655 0109895133 Công ty TNHH giáo dục AD Việt Nam Số 93A Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,743,123                                         
21,656 0110410055 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Hải Đăng Số nhà 98, tổ 21, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.03                          11,740,697                                         
21,657 0109647518 Công ty TNHH Đức Hiếu Group Khu 2, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,739,019                                         
21,658 0110659356 Công ty TNHH vận tải tổng hợp Tuấn Minh số 138, đường Đá Bạc, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,739,019                                         
21,659 0105547960 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Thành Công Số 52 TT Trung Đoàn 664 Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.00                          11,739,019                                         
21,660 0108783677 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hạ tầng Hợp Thành Số 423 đường Giải Phóng, Hoàng Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.87                          11,738,888                                         
21,661 0108336171 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ HẢI MINH Nhà số 8, ngách 6/98 Phố Miêu Nha, Tổ dân phố số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          11,737,883                                         
21,662 Lớp mẫu giáo độc lập Song Ngữ Thôn Đông Lâu - xã Phú Đông - Ba Vì - TP Hà Nội 1.77                          11,737,419                                         
21,663 0107810984 Công ty CP Kiến trúc xây dựng và nội thất FULLHOUSE Số 43, xóm 7, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          11,734,303                                         
21,664 0101141141 Công Ty TNHH Thành An - Hà Nội Số 58 Trần Quang Diệu - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - TP Hà Nội 1.02                          11,734,271                                         
21,665 0109239477 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập Khẩu Thực Phẩm Đông Đô Số nhà 24, Ngõ 15,Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 1.97                          11,728,000                                         
21,666 0108918821 CÔNG TY TNHH LINGO VINA Tầng 16, tòa nhà văn phòng TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          11,727,117                                         
21,667 0108187120 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHÁT BUILDING Số 8 ngõ 58 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          11,727,047                                         
21,668 0110137864 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT K-WON Số 7, TT 03, KĐT liền kề HĐ MonCity, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          11,725,522                                         
21,669 0107576893 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất 24h Số 5 ngách 47, ngõ 127 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          11,723,941                                         
21,670 0108923927 CÔNG TY CỔ PHẦN EZI TOÀN CẦU Số 28 ngách 10 ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          11,723,295                                         
21,671 0105415516 Công ty TNHH Du lịch Hoàng Nam 5 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.57                          11,722,259                                         
21,672 0108610850 Công ty cổ phần A1Group ĐỘI 8, THÔN QUẢNG YÊN, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          11,719,775                                         
21,673 0109604144 CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM Số 32, Lô A11, Khu Đô Thị Lê Trọng Tấn – Geleximco, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 7.00                          11,716,359                                         
21,674 0107731267 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Lê Hoàng SỐ 59D NGÕ 518 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          11,715,855                                         
21,675 0500580503 Công ty cổ phần đầu tư LND Tầng 5 tòa nhà thương mại và dịch vụ Galaxy, Số 3 đường Galaxy 6, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.03                          11,714,641                                         
21,676 0107137663 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hưng Phú số 790 Nguyễn Khoái, Tổ 2 pHường Thanh Trì,Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 2.19                          11,713,023                                         
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21,677 0110624755 Công ty TNHH rau củ quả Nga Tuyến Số 33, ngõ 94, phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          11,712,773                                         
21,678 0105082377 CÔNG TY TNHH TOÀN LINH Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 4.16                          11,712,435                                         
21,679 0106606584 Công ty CP Du lịch Quốc tế MTV Việt Nam 37 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          11,712,000                                         
21,680 0106868389 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vận tải Hoàng Lâm Ki ốt số 05 chợ Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, TP  Hà Nội 2.00                          11,712,000                                         
21,681 0110225278 Công ty CP tư vấn thiết kế và dịch vụ thương mại ECS Tầng 3, số 6, Ngõ 307, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          11,712,000                                         
21,682 0109625218 Viện khoa học công nghệ giáo dục Xóm 3, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,712,000                                         
21,683 0108522996 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Hồng Phát số 50, ngõ 32/1 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.05                          11,711,073                                         
21,684 0107447457 Công ty TNHH sản xuất và gia công bao tải dứa NT Thôn 6, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 2.00                          11,708,550                                         
21,685 0110080657 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Bảo An Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,707,507                                         
21,686 0110673015 Công Ty Cổ Phần Capital Holding Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, Số 138B Giảng Võ, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,706,034                                         
21,687 0110001863 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦ ĐÔ JSC Số 8B, Ngõ 105, đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.11                          11,704,377                                         
21,688 0106671960 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng PTA Việt Nam Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.27                          11,702,353                                         
21,689 0109466790 CÔNG TY TNHH GIA VỊ THẢO DƯỢC QUÝ VÙNG MIỀN Lô LK7SH02 Khu đô thị Vinhomes Nam Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 6.03                          11,698,517                                         
21,690 0107792693 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phú An Số 2, Ngõ 72 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn 1.76                          11,698,323                                         
21,691 0110553695 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Vietnam Access Phòng 906 Tầng 9, tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          11,698,137                                         
21,692 Không có MST Cơ sở mầm non tư thục tuổi thơ Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 8.33                          11,695,881                                         
21,693 0110373780 Công ty TNHH G4 TDVN Số 4 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,691,001                                         
21,694 0109069962 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINTECH VIỆT NAM Thôn 1, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.10                          11,688,826                                         
21,695 0108339863 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THỦ ĐÔ Số 31 ngách 81/147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          11,688,135                                         
21,696 0107825130 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Phúc Thôn Lai Bồ, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 1.84                          11,686,500                                         
21,697 0109320819 Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Doctor Home Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.01                          11,683,364                                         
21,698 0105630094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VƯƠNG THÀNH Số 154 Thôn 2, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          11,683,237                                         
21,699 0700220723-001 Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 144 Số 90/2 Trung Đoàn 17, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.18                          11,681,889                                         
21,700 0108482567 Công ty TNHH Dịch Vụ TTC Hà Nội Số 39 Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.15                          11,680,402                                         
21,701 0109072348 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GECKO SỐ 4 NGÕ 96 ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          11,680,123                                         
21,702 0101491668 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT SAO VÀNG Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          11,679,795                                         
21,703 0109875627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 4E Số 16 ngõ 61 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.49                          11,679,785                                         
21,704 0104361466 Công ty TNHH TM & DV C.H.C Hà Nội Số 314 nhà A5 TT Công cụ số 1,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.02                          11,678,897                                         
21,705 0108894338 CÔNG TY CỔ PHẦN DFA SỐ NHÀ 52 NGÕ 52 TRIỀU KHÚC, PHƯỜNG THANH XUÂN NAM, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.28                          11,677,565                                         
21,706 0107357394 Công ty TNHH Mỹ Trình Việt Nam Ô số 179, khu C dự án Đại Kim, Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 7.28                          11,676,486                                         
21,707 0104104701 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA láng hạ 1.82                          11,666,022                                         
21,708 0109263991 CÔNG TY TNHH CAS MEDIA SỐ 67 LÔ C1 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.53                          11,665,796                                         
21,709 0109677569 Công ty CP sản xuất và thương mại AMD Số 32 Ngõ 10 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          11,664,542                                         
21,710 0104502861 Công ty cổ phần gạch ngói Tam Hiệp Cụm 8 xã Tam Hiệp - Phúc Thọ - Hà Nội 3.00                          11,658,487                                         
21,711 0107811836 Công ty CP TM và Dịch Vụ Phương Lâm Số 45A Đường Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.23                          11,658,432                                         
21,712 0110424611 Công ty TNHH truyền thông và giải trí Wonderworks Studios Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,713 0110440772 Công ty cổ phần Luxa Việt Nam Tầng 9, Khối C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,714 0107593338 Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Kampus Xóm Mới, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          11,654,230                                         
21,715 0110742727 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IHS Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức, Số 39 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          11,654,230                                         
21,716 0109603013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY XÂY DỰNG LONG THỊNH Xóm Minh Khai, La Phù,Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,717 0109742585 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ IFC 175 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,718 0110132016 CÔNG TY CP DV&PT ATM VIỆT NAM Lô B7, đường Đinh Núp, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,719 0105393083 Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Phúc Hà Lô N1D, Khu TĐC X2B, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,720 0107762378 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng 48 Thăng Long Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,721 0110243238 CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC LÂM Số 59 ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,722 0110782494 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT TOẢN HUẾ Số nhà 41 ngõ 188/3 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          11,654,230                                         
21,723 0108413122 Công ty TNHH vận tải và dịch vụ giao nhận Phương Đông Số 14 dãy B10 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          11,652,882                                         
21,724 0108113249 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Green World Group Số 8 đường Trung Yên, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          11,648,470                                         
21,725 0108186060 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và vận tải Đức Thịnh Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1.77                          11,648,000                                         
21,726 0104854912 Công ty CP TVTK Giám Sát Bắc Nam Số 64 tổ 7 tầng 3 khu Ga TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 2.00                          11,645,954                                         
21,727 0109509620 CÔNG TY TNHH SAVI NUTRITION P403, tòa nhà văn phòng Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh , Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.03                          11,643,795                                         
21,728 0108767717 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hana Việt Nam Số 51 đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          11,642,798                                         
21,729 0110505074 Công ty TNHH Thương mại và Tự động hóa KAT Số nhà 4, ngõ 31 phố Nông Vụ, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,642,798                                         
21,730 0105940699 Công Ty TNHH Vietwood Hà Nội Tầng 8, tòa nhà Vinaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,642,798                                         
21,731 0107886535 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Quốc Tế Số nhà 51, Ngõ 55/24 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,642,798                                         
21,732 0108856935 Công ty TNHH TAELEE.COM Lô 23-24, Tầng B2, Tòa R3 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.54                          11,641,793                                         
21,733 0106505360 Công ty CP Vận tải Vĩnh Thành Số 25 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          11,641,344                                         
21,734 0107926185 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Châu Phan Lô A25 Khu Đấu Giá Vạn Phúc Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội 2.28                          11,639,594                                         
21,735 0109078685 Công ty TNHH thể dục thể thao Long Nhật Số nhà 15 Đường Phúc Thành, Tổ dân phố Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,636,930                                         
21,736 0106823532 Công ty TNHH Cơ Khí Trần Lê Số nhà 85 tổ 16, P.định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 7.54                          11,635,825                                         
21,737 0108408228 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phi Hồng Đường 419 Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          11,635,246                                         
21,738 0110287210 Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại KCB No 33 LK 01 khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          11,635,200                                         
21,739 0107679948 Công ty CP Dịch vụ và Thương Mại Khải Hưng Số 145 đường Trần Cung, P Cổ Nhuế 1, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          11,631,237                                         
21,740 0109159687 Công ty TNHH kỹ thuật và quản lý bất động sản An Bình Đội 4, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.55                          11,628,090                                         
21,741 0109138782 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH SỐ VIỆT NAM SỐ 1, NGÕ 8 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.93                          11,627,530                                         
21,742 Nhóm lớp mầm non Hoa Thủy Tiên Số 1 Ngõ 42 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          11,626,739                                         
21,743 0109932071 Công ty Cổ phần Cửa nhôm Nhập khẩu Luxurywindow Số 30 ngõ 51 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,626,700                                         
21,744 0101468330 Công ty CP Công nghệ & Thiết bị Tràng An Số 16A5 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          11,626,240                                         
21,745 0106535862 Công ty Cổ Phần công nghệ môi trường Ventech Việt Nam số 71, Khu Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,620,576                                         
21,746 0104412590 CÔNG TY CỔ PHẦN KADACOM VIỆT NAM P905, NHÀ B, KHÁCH SẠN THỂ THAO, SỐ 15, PHỐ LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          11,620,497                                         
21,747 0110463138 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại vật liệu xây dựng TLC Số nhà 41, ngõ 7 đường Ba La, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          11,620,368                                         
21,748 0110244707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT OANH Số Nhà 10 Ngách 3/47 Đường Xóm Hạ., Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          11,620,187                                         
21,749 0109447188 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY NGỌC QUÝ Số 6, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          11,619,292                                         
21,750 0106866159 Công ty TNHH HDC Toàn Cầu Số 26 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.87                          11,618,994                                         
21,751 0109681607 CÔNG TY TNHH THE SOO COSMETICS Số 15 ngõ 259 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,618,876                                         
21,752 0106690191 Công ty TNHH tư vấn và quản trị Bảo Tín Số 14 đường Trung yên 6, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8.20                          11,618,652                                         
21,753 0108934252 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM SỐ 1, NGÕ 408 NGÔ GIA TỰ, TỔ 8, PHƯỜNG ĐỨC GIANG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 7.74                          11,615,907                                         
21,754 0107145079 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG LIỀN KỀ 22, LÔ 14 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.28                          11,615,643                                         
21,755 0109085315 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ Số nhà 31 ngõ 91 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.01                          11,614,756                                         
21,756 HTX Nông Nghiệp  Phú tiến Xã Phúc tiến, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 2.06                          11,612,557                                         
21,757 0103266019 Phu nhân, Phu quân- Trường THCS Ba Đình 145 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. 4.00                          11,605,783                                         
21,758 0103469587 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC SƠN Số 2, ngõ 42 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          11,603,666                                         
21,759 0106266761 Công ty TNHH giám sát 24H Số 15,ngách 29/12 Khương Hạ, Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          11,602,466                                         
21,760 3000317820 Công ty TNHH Hồng Lâm Số 135, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.02                          11,601,850                                         
21,761 0106481279 Công ty TNHH TV XD & Phát triển CED Việt Nam 85A Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,599,729                                         
21,762 0108815216 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thanh Thư Số 108 phố Thanh Vị, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3.00                          11,599,729                                         
21,763 0108006889 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Gia Phú WINDOWS Phương Bảng, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nôi 3.66                          11,598,789                                         
21,764 0109348596 Công ty TNHH đầu tư Hoa Ban Trắng SỐ 59 NGHI TÀM, PHƯỜNG YÊN PHỤ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 7.00                          11,596,862                                         
21,765 0107922649 Công ty TNHH Nội Thất AKHOA Tầng 2, số 5, Ngách 36 Ngõ Độc Lập, TỔ 4, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 7.00                          11,596,862                                         
21,766 0107359786 Công ty TNHH phát triển công nghệ và tư vấn môi trường Việt Nam LK148,DV2, TỔ 4, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, HÀ NỘI 3.00                          11,595,776                                         
21,767 0110279724 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Hải Âu HA16-SP16-79 Khu đô thị Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 5.01                          11,595,669                                         
21,768 0106298844 HIỆP HỘI  INTERNET VIỆT NAM 57 Huỳnh thúc kháng P.Láng hạ 2.02                          11,594,778                                         
21,769 0108451456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÁT Số 64 đường Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          11,594,688                                         
21,770 0500571675 Công ty TNHH Tân Trường Phát Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 1.03                          11,594,428                                         
21,771 0108733796 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Diamond Land Việt Nam SỐ 04, NGÕ 87/26/3 YÊN LỘ, TỔ 13, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI 2.00                          11,593,969                                         
21,772 0110297219 Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư Vấn - Đầu tư TLM Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.44                          11,591,195                                         
21,773 0109740690 Công ty TNHH Oh's Channel Tầng 1, Số 12 ngõ 275 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.32                          11,588,601                                         
21,774 0106815098 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Phú Thành Phát Số 4 - Ngõ 51 - Đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 3.03                          11,584,646                                         
21,775 0106249766 Công ty TNHH TM và DV Kỹ Thuật HT Số nhà 21, Ngõ 154/7 Phố Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          11,584,000                                         
21,776 0108040706 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Song Mai Thôn Song Mai Đoài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          11,582,133                                         
21,777 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Ban Mai Hà Nội Lô 177 khu giãn dân Mộ Lao, TDP 16, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.22                          11,580,716                                         
21,778 0107464212 Công ty CP GGROUP Số nhà 1, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          11,579,797                                         
21,779 0105368802 Công ty Cp truyền thông và công nghệ Ditech Số 2 Lô 1A KĐT Trung Yên - Phường trung hoà - Cầu giấy - Hà Nội 4.00                          11,579,797                                         
21,780 0107426577 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Vân Đình TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 4.00                          11,579,797                                         
21,781 0109967927 Công ty CP TRUYỀN THÔNG T-BRAND VIỆT NAM Số 29, phố Ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3.01                          11,574,759                                         
21,782 0107441141 Công Ty Cổ Phần Kozan Nhật Bản Số 16 ngõ 30, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.84                          11,574,499                                         
21,783 0106263351 Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn Phan Lê Số 23 đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          11,573,267                                         
21,784 0106115314 Công ty CP TM thiết bị phụ tùng Trường Thịnh số 08A nhà T14 KTT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          11,573,152                                         
21,785 0108730001 Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hải Nam Số nhà 49, ngõ 20 phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          11,571,639                                         
21,786 0107018553 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện nước Thuận Minh SỐ 26, HÀ TRÌ 1, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          11,571,200                                         
21,787 0110625364 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & DỊCH VỤ TRIPIFY TT2-07 KĐT Mon City, ngõ 4 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          11,564,190                                         
21,788 2301195645 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ DAOCHONG Tầng 14, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          11,563,187                                         
21,789 0108468851 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHÚ Số nhà 18 Ngõ 613 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          11,562,484                                         
21,790 0109379393 Công ty TNHH thương mại LTH Việt Nam Xóm mới, Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          11,559,865                                         
21,791 0104291113 Công ty cổ phần 202 Hà Nội Số 27, tổ 8, Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          11,559,822                                         
21,792 0108927463 CÔNG TY TNHH LINH HAIR COSMETICS Số 305 phố chợ Khâm Thiên, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2.00                          11,558,658                                         
21,793 0110082037 Công ty TNHH thương mại và sản xuất sen vòi HT Việt Nam U11-08 Khu D, Khu đô thị Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          11,558,614                                         
21,794 0106917653 Công ty CP đầu tư công nghệ TSC Số 2/2 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.90                          11,556,500                                         
21,795 0109131360 Công Ty TNHH Tư Vấn MD Law Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 3.00                          11,556,199                                         
21,796 0109830062 CÔNG TY TNHH CASTING DIỄN VIÊN MIỀN BẮC Số 5 ngõ 4, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.62                          11,554,963                                         
21,797 0110422269 CÔNG TY TNHH GREEN XPERTS VIỆT NAM Số 16A, Ngõ 194 đường Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          11,553,890                                         
21,798 0108504034 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Viko Label Số nhà 109, Đường Địa Đạo, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,553,890                                         
21,799 0110782991 CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINGYUHANG VIỆT NAM Tầng 8 tòa nhà CEO, lô HH2-1, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          11,553,890                                         
21,800 0313222787-008 CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Số 22 Võ Văn Dũng,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2.14                          11,552,699                                         
21,801 0110130932 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUỒN VIỆT Nhà số 8 ngách 5/45 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6.00                          11,550,986                                         
21,802 0106301864 Công ty CP SUTATSU Việt Nhật LK3, ô số 23, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.14                          11,550,336                                         
21,803 0110568966 Công Ty Cổ Phần ĐT PT Giáo Dục Quốc Tế IEDI Số 51 Tùng Thiện, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 3.00                          11,549,656                                         
21,804 0109555899 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đường Tròn Số 24, Ngõ 56 phố Vũ Miên, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 6.38                          11,549,397                                         
21,805 0108464751 Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thịnh Tín Thôn Tây, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 5.00                          11,549,027                                         
21,806 0106764319 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEGA BUILD Số 103, Ngõ 5 Đường Ngang , TDP1, Đài Phát Thanh Mễ Trì phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 7.29                          11,548,725                                         
21,807 0109594400 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Newtech Số 7, ngõ 6, Tổ dân phố Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,546,576                                         
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21,808 0109236758 Công ty Cổ phần công nghệ Minitech Số 48 đường Tây Đằng, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,809 0110610537 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HLM Số 31-LK4 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,810 0110144533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MVC A8 Khu lô 8, đường Hồ Chí Minh, thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,811 0109543621 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHÁT Số 73, phố chợ Quảng Bị, thôn 1, đội 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,812 0108334872 Công ty TNHH Thương mại Hùng Nga P105 nhà 6 gian tập thể Công ty Xà Phòng, ngõ 181 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,813 0102598075 Công ty CP xây dựng TM & DL Phương Bắc Số 19- TT Thủy Sản - Lê Văn Thiêm - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,814 0104971951 Trung Tâm Thông tin Unesco P903 Khách sạn thể thao Hacinco,Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          11,546,576                                         
21,815 0105336906 Công ty TNHH Venture (VN) SN 36 ngõ 4 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          11,546,576                                         
21,816 0108326695 Công ty cổ phần thương mại công nghệ Hòa Thái Số 83 phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,817 0108823513 Công ty TNHH Đầu tư Huy Tuấn 2H+ Số 335 Nguyễn Xiển - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,818 0108873257 Công ty TNHH Thương mại Sắt thép Quốc Đạt 139 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,819 0109733559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HT Số 5,Ngách 98/10,Ngõ 98 Xóm 5, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,820 0104910740 Công ty CP thương mại quốc tế HBI Việt Nam Số 42 ngõ 99 Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,821 0110515347 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ WECAMP Số 6A, ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,822 0106639205 Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp An Khánh Số 4, ngách 548/40, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,823 0109741856 Công ty TNHH Jupiter Quang Số 21, Ngõ 9, Đường Tình Quang, Tổ 3 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,546,576                                         
21,824 0108544012 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Hồng Thái Số 51, Ngõ 729, Đường Bát Khối, Tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,825 0110750654 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIETFARM Tầng 16 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,826 0108204714 CÔNG TY CỔ PHẦN IKI TECH VIỆT NAM Tầng 9, Số 8 Đường Phạm Hùng,Phường Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,827 0110172724 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LEO Tầng 6 Tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,828 0110531934 CÔNG TY TNHH FRUITS WONDER Tầng 9 Toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,546,576                                         
21,829 0105212178 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN Số nhà 59, ngõ 201 đường Cầu Giấy, tổ 26, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,830 0105528559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ABC Nhà số 4, Ngõ 49, Nghách 49/16 Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,831 0106013898 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ AN THỊNH Số 3, ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,832 0107869924 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thủy Hương Số 19 ngõ 23 phố Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,833 0109344922 Công Ty Cổ Phần An Thành Lâm Số 393 phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,834 0109317090 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư Ly Asia Nhà vườn 1-1-10, Liền kề Gelexia River side, 885 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,546,576                                         
21,835 0110391229 Công ty TNHH  Training Unipath Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,836 0109101694 Công ty TNHH BH Window Thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,837 0109515744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 5BF HOLDINGS VIỆT NAM Tầng 4, tòa nhà The Sun, Lô đất HH1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          11,546,576                                         
21,838 0103522216 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Phát Căn 5A03, Tầng 5A, tòa nhà số W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,839 0500601993 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIÊU KHẮC MỸ NGHỆ VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ QUANG ĐÔNG Số 607 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,546,576                                         
21,840 0109709186 Công Ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ Xanh TD Số 603 Hoàng Hoa Thám, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,841 0109116958 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX HÀ ANH Số 4, ngõ 280 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,546,576                                         
21,842 0110706327 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN THẢO 293 QL1A, Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          11,546,574                                         
21,843 0107074364 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Xuân Thành Số 6, ngách 41, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,546,529                                         
21,844 0107775507 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hương Anh Tổ dân phố Phượng, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          11,545,914                                         
21,845 0102575800 Văn phòng luật sư Anh Bằng và Liên Danh số 58 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          11,545,838                                         
21,846 0107439431 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC VINH Số nhà 51, ngõ 23 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,545,754                                         
21,847 0101213452 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Thịnh Khôi Số 5, Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, hà nội 3.00                          11,545,473                                         
21,848 0107729395 Công ty TNHH Kỹ Thuật Trí Vinh Phụng Công, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 1.42                          11,544,797                                         
21,849 0110649502 Công Ty TNHH Noleo VN Tầng 2, TTTM V+, Số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 5.68                          11,544,594                                         
21,850 0108814170 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Truyền Thông NK Số 11, Ngõ 38 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì Hà Nội 3.00                          11,544,168                                         
21,851 0110460088 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Tín Phong Số 19, ngõ 1 phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,541,160                                         
21,852 0105861253 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC Số 16, ngách 252/115 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.01                          11,540,959                                         
21,853 0108500745 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HACO VIỆT NAM Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,540,523                                         
21,854 0107773524 Công ty TNHH Xây dựng công trình 289 Sàn dịch vụ E3.01 (tầng 1) tòa nhà CT2C,đường Đông Thắng, Đông Ngạc,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.40                          11,539,427                                         
21,855 0109488219 CÔNG TY TNHH JOYHUB VIỆT NAM Tầng 9, Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,539,250                                         
21,856 0102006459 Công ty TNHH TM Điện tử - Điện Lạnh & DV Kỹ Thuật 24/7 Số 34-A9, KTT Quân Đội, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 2.05                          11,537,064                                         
21,857 0108258149 Công ty TNHH tổng hợp Trung Nam Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          11,537,032                                         
21,858 0107675453 Hộ kinh doanh Nha Khoa Minh Tỉnh Số 81, Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1.41                          11,536,378                                         
21,859 0108683295 Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo DTH Việt Nam Số 4B Trần Phú, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 5.10                          11,535,277                                         
21,860 0101442854 Công ty Cổ phần Thương mại và Bảo hộ lao động Số 24 Phố Yết Kiêu - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội 2.50                          11,534,054                                         
21,861 0105521680 Công ty TNHH Công nghệ HK- Tech Việt Nam Số 42 B ngõ 95 phố Cự Lộc Thanh Xuân Hà Nội 3.00                          11,530,285                                         
21,862 0110223880 CÔNG TY LUẬT TNHH JEK Phòng 0603 tầng 6 tòa G3, KĐT Vinhomes Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.21                          11,527,366                                         
21,863 0105761650 VPDD Công ty Sungchang ENTERERISE 137 nguyễn ngọc vũ Trung hoà CG 1.06                          11,526,089                                         
21,864 0109505425 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Dấu ấn Vàng Số 178 đường Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.28                          11,525,911                                         
21,865 0108452481 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Toàn Cầu GDT Tầng 7, tòa nhà Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 7.01                          11,523,789                                         
21,866 0110690691 Công ty TNHH thương mại Tân Châu Số 13V6B Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.18                          11,520,867                                         
21,867 0110480888 CÔNG TY CỔ PHẦN SIDEROS RIVER Tòa nhà Thai Nam Building, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,868 0104163841 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN VPLUS VIỆT NAM tầng 3, số 164 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,869 0109542025 Công ty TNHH Dược Phẩm Premilac Plus Cửa số 03, ngách 01,Kho 08, khu đô thị Đền Lừ, Phòng Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội ( Kho 08 màu xanh sau trạm đăng kiểm 2910d) 2.00                          11,520,000                                         
21,870 0110221072 CÔNG TY CP CHỐNG SÉT NAM GIANG Số 184 B2, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,871 0110338257 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DORA ô A111, lô 15C, phố Hưng Thịnh, khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          11,520,000                                         
21,872 0109796478 Công ty TNHH nước sạch Mỹ Đức Hà Nội Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,873 0110489418 Viện Nghiên Cứu Đánh Giá Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Tầng 2, Tòa Nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,874 0106367978 Công ty CP kinh doanh thương mại và phát triển Thành Đạt Số 77, cụm dân cư C1, ngõ 1 Cầu Bươu - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          11,520,000                                         
21,875 0106303685 Công ty TNHH công nghệ led HD Việt Nam Số 221 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.18                          11,519,999                                         
21,876 0109530816 Công ty Cổ phần Kim hoàn mỹ nghệ Lion King Số nhà 25, ngõ 5 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          11,519,200                                         
21,877 0109609569 CÔNG TY CỔ PHẦN IVY DE FLEUR Số 14 ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.22                          11,519,109                                         
21,878 0106512752 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Minh Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,516,722                                         
21,879 0108423836 Công ty Cổ phần Tư vấn Dinh Dưỡng và Phát triển Thể chất Việt Đức Số nhà 885 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.01                          11,515,341                                         
21,880 0109659827 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DUY ANH Số 11, ngõ 101, Tổ 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          11,510,400                                         
21,881 0107559584 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM SỐ NHÀ 29 NGÕ 35, PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          11,509,097                                         
21,882 0109828031 Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Đông Dương Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,508,088                                         
21,883 0110630068 Công Ty TNHH Tư Vấn Quảng Cáo Beanbag Số 8 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,508,088                                         
21,884 0104174730 Công ty Cổ phần Nội thất Bệnh viện C&U Việt Nam Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 3.07                          11,505,803                                         
21,885 0104910363 Công ty CP vật liệu xây dựng mới T&C B18, khu đô thị Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          11,502,607                                         
21,886 0109839273 Công ty TNHH JD&M Việt Nam Số 48 Đường Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          11,500,800                                         
21,887 0109859209 Công ty TNHH Thực phẩm Liên Khánh Việt Nam Khu Tây Phu, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.51                          11,499,648                                         
21,888 0103904631 Công ty CP ĐTXD TM &DV Nam thành APT Thôn cổ chế - Phúc tiến - Phú xuyên - Hà nội 2.72                          11,498,440                                         
21,889 0102555219 Công ty CP Phát Triển Kỹ Thuật NDT N07A-06 khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          11,496,522                                         
21,890 0106387445 Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Sơn Xuân Trường Số 7, Ngõ 376, Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. 3.00                          11,493,838                                         
21,891 0105948708 Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ thuật Đông Dương Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,491,438                                         
21,892 0109903151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CNK Số 32/260 phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,490,438                                         
21,893 0108352134 Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng Đỗ Gia Thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,490,061                                         
21,894 0107745478 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG DOÃN GIA Số 15 K3 Đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,488,170                                         
21,895 0105188574 Công ty cổ phần DK Liền kề 9-19, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,487,015                                         
21,896 0109978982 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI X-FINANSE Nhà số 10 ngõ 20 đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,486,630                                         
21,897 0107910996 Công ty CP Hệ Thống Công Nghiệp Và Kỹ Nghệ Tự Động Việt Nam Số nhà 83 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          11,484,624                                         
21,898 0108359034 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP ĐẠT DŨNG Số 11 Ngách 25/296 Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7.27                          11,484,157                                         
21,899 0106885497 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Châu Minh Số 26 Ngõ 328/42 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          11,483,070                                         
21,900 0109938820 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trịnh Nam Số 65, Phố 8/3 đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.43                          11,480,442                                         
21,901 0106382013 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển đầu tư Anh Sơn Số 2, ngách 132/71 Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 7.31                          11,480,100                                         
21,902 0106015775 Công ty cổ phân đầu tư thương mại và dịch vụ Song Phương Thôn Đài Hoa, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 8.00                          11,477,308                                         
21,903 0110143970 Công ty Cổ Phần Green Capital Holdings Số 33 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,475,151                                         
21,904 0110598583 CÔNG TY TNHH ÔM MƠ Số 42 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.24                          11,473,745                                         
21,905 0106767510 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu áo mưa Phong Thủy Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 1.99                          11,470,522                                         
21,906 0106783199 Công ty  luật TNHH Bencherr Tầng3, TĐA25, KĐGQSDĐ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 7.00                          11,468,882                                         
21,907 0104068644 Công ty CP Tư Vấn và xây dựng điện VN - PIDI Số 679 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          11,468,800                                         
21,908 0106671022 Công ty TNHH Thương mại và kỹ nghệ Minh Quân Số nhà 15, dẫy D khu H26, Bộ Công an, TDP Phú Hà, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          11,468,800                                         
21,909 0110411820 Công ty TNHH Việt Cao Minh Số 1E, Tổ 29, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          11,467,050                                         
21,910 0106259027 Công ty CP Thực Phẩm Quê Việt Số 217 Ngõ 1141 Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.97                          11,464,498                                         
21,911 0109112713 Công Ty Cổ Phần MF24H Số 16, ngõ 105/7 Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,460,389                                         
21,912 0110705901 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LILY Tầng 3 Tòa nhà South Pacific, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.00                          11,460,000                                         
21,913 0110377344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM Số 46, Phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          11,458,221                                         
21,914 0108993970 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Số 9 ngách 2/73, Tổ 4, Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          11,456,000                                         
21,915 0108892517 Công ty CP Sản xuất và Phát triển Công nghệ Tẩy rửa Smart Số 16, ngõ 201 đường Thụy Phương - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          11,455,689                                         
21,916 0106591955 Công ty TNHH Phân Phối Nông Sản Thực Phẩm Công Nghệ Cao Văn Minh Số 32/C1, Phố Doãn kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy , Hà Nội 3.00                          11,450,355                                         
21,917 0110198056 Công ty TNHH DNM Hà Thành Số nhà 90, thôn Phúc Xuyên, Xã Võng Xuyên , Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.77                          11,448,588                                         
21,918 0110528138 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW-G Số nhà 16, hẻm 24, nghách 42, ngõ 65, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.06                          11,448,530                                         
21,919 0109806888 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Jardin de fruits Việt Nam Số 43, ngõ 265, tổ 16 Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          11,447,850                                         
21,920 0106013182 Công ty TNHH TDQ Việt Nam Số 42 BT2, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp – phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,446,590                                         
21,921 0107448443 Công ty Cổ phần hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội 2.20                          11,446,123                                         
21,922 0109179637 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Havana Việt Nam Tầng 17, tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          11,444,178                                         
21,923 0104267287 Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Quốc Tế Số 391 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          11,441,194                                         
21,924 0110322948 Công ty TNHH Khảo Sát & Xây Dựng HTV Số 5, ngách 38, ngõ Hòa Bình, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,439,822                                         
21,925 0110068875 Công ty TNHH liên doanh dược Kazuo Việt Nam Lô 11,12 Ngõ 130 Đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,435,547                                         
21,926 0109915982 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐÔNG DƯƠNG Cụm Công Nghiệp Trường An, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.24                          11,433,587                                         
21,927 0107336411 Công ty Cổ phần Quốc Tế EDG Số 11 ngách 7 ngõ 58, đường Thanh Bình, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông   TP Hà Nội 2.70                          11,433,097                                         
21,928 0108184585 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO QUANG MINH- INVEST Số 47, ngõ 1, đường Văn La, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,431,050                                         
21,929 0109888175 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Vũ Linh Số nhà 11E2B, ngõ 254 đường Kim Ngưu, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,430,456                                         
21,930 0110889871 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quy hoạch quốc tế OPAL Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,425,955                                         
21,931 0108834593 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HMQ Thửa 144C, tờ bản đồ số 25,Khu Hà Trì 3, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội 7.04                          11,425,670                                         
21,932 0107122353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH THÀNH ĐẠT Số 103A, Tổ 1, Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 7.04                          11,425,670                                         
21,933 0110547162 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG KIỆT Thôn Đinh Xuyên - Xã Hòa Nam - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 2.00                          11,425,000                                         
21,934 0108066084 Công ty TNHH Công nghệ số VNT Việt Nam Số 3, hẻm 193/220/27/2/18 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.48                          11,424,248                                         
21,935 0110599516 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tuệ Tâm Tường Minh Số 23 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.59                          11,424,032                                         
21,936 0110199469 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG ÂN Số 30 Hẻm 1/34/7 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,424,000                                         
21,937 0110508999 Công ty CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH TIÊN NGUYÊN Số 13 Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.96                          11,424,000                                         
21,938 0108594856 Công ty TNHH Techway Việt Nam Số 29, ngõ 128c/51, Phố Đại La - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.28                          11,423,726                                         
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21,939 0103202939 HTX Nông nghiệp xã Thanh Mai Thanh Mai- Thanh Oai- Hà Nội 7.11                          11,421,208                                         
21,940 0108292943 Công ty TNHH mỹ phẩm KBA Việt Nam Số nhà 19, ngõ 30, đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,420,873                                         
21,941 0107886542 CÔNG TY TNHH MTV TIÊN PHONG SỐ 190, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.55                          11,420,654                                         
21,942 0106004501 Công ty CP Vmat Số 30, ngõ 9, phố Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 2.00                          11,416,868                                         
21,943 0101335404 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH QUANG SỐ 39, NGÕ 263 TỔ 50 THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          11,415,337                                         
21,944 0110227557 Công Ty TNHH Fracora Việt Nam Số 99B Ngõ 55 Đường Hoàng Hoa Thám. - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          11,414,652                                         
21,945 0108034974 Công ty TNHH Đông Á Cơ Điện Và Xây Dựng Số nhà 24 ngõ 6 Khu Tập Thể Công Ty Dược Phẩm Hà Tây, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.29                          11,413,357                                         
21,946 0500480097 CÔNG TY TNHH TUẤN ĐÀO PRODUCTION Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.94                          11,411,925                                         
21,947 0104276725 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo Bách Việt Lô 21-Liền kề 6-Tổ 10 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.07                          11,411,482                                         
21,948 0108866235 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRÍ NGUYỄN Số 93 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 7.00                          11,410,602                                         
21,949 0102622962 Công ty CP công nghiệp CSC Số 32, Tổ 24, Phường Thanh Lương, HBT, Hà Nội 5.88                          11,409,715                                         
21,950 0109080282 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DOMINOS SỐ 05 NGÕ 357 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.28                          11,408,373                                         
21,951 0108697562 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT PHÁT Số 87 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 5.27                          11,407,341                                         
21,952 0106222531 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hoàng Ngọc Số 74 Ngõ 64 Đường Ngọc Trì - P. Thạch Bàn - Q. Long Biên 1.03                          11,407,095                                         
21,953 0110040037 Công ty TNHH KD và sản xuất công nghiệp Hoàng Minh Số 22 Xóm Đầm Đầm, Tổ 21, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,406,103                                         
21,954 0107134260 Công ty cổ phần - cơ khí điện Fuji Asia Xâm Thụy,Hồng Vân Thường Tín,Hà Nội 7.00                          11,406,063                                         
21,955 0108188131 Công ty TNHH DV TM Sơn Lộc Số 2 ngách 162/1 ngõ 162 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          11,404,725                                         
21,956 0109505288 CÔNG TY TNHH BIGHOME HÀ NỘI Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 11.01                        11,404,430                                         
21,957 0106018952 Công ty cổ phần Quốc Tế HGC Việt Á Tầng 11 tòa nhà Zentower số 12 đường Khuất Duy Tiến P. Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          11,402,245                                         
21,958 0108198796 Công ty TNHH Tukson Việt Nam Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.99                          11,400,834                                         
21,959 0107468672 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH PHÚ Số 227 phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7.00                          11,400,024                                         
21,960 0108981855 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thảo Minh Khang Số 713 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,397,951                                         
21,961 0109869408 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô Việt Xuân Tầng 5 Sh1.24 Bình Minh Garden -93 Đức Giang, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          11,397,933                                         
21,962 0108782338 Công ty CP Dịch Thuật Truyền thông TLT Tầng 3, Số 8 ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          11,394,200                                         
21,963 0108742536 CÔNG TY CỔ PHẦN FXP Tầng 3, Khối Văn Phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,392,210                                         
21,964 0101622631 Công ty CP SX & TM ánh Dương Tổ 2 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          11,392,000                                         
21,965 0109902951 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MADICO VIỆT NAM B204 Tầng Thương mại, Tòa Athena Xuân Phương - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7.00                          11,391,631                                         
21,966 K có MST Mầm Non Độc Lập Tư Thục Nga Hằng Số 8 nghõ 197 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 7.00                          11,391,581                                         
21,967 0106415727 CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT 21A/50 Thái Thịnh 2, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 1.68                          11,387,200                                         
21,968 0108223890 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THÀNH Số 46B phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          11,385,716                                         
21,969 0106976137 Công ty TNHH Điện Và Tự Động Hóa Hưng Long Số 66, ngõ 282 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.18                          11,383,850                                         
21,970 0110313439 Công Ty TNHH Phát Triển Tổng Hợp An Phú Số 8 Ngõ 56 Phố Ngọc Hà - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 2.00                          11,383,580                                         
21,971 0108352783 Công ty TNHH Thiết Bị Công nghiêp V&G Việt Nam Nhà số 2, ngõ 172/32, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 7.00                          11,383,270                                         
21,972 0109457066 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SKVN SỐ 28, TỔ 10A, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 7.08                          11,382,976                                         
21,973 0109395892 Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật và Thương mại Kinh Bắc Đội 2 thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.29                          11,376,545                                         
21,974 0105742129 Công ty cổ phần xây dựng Việt Nam INVEST Lô số 52 TT6 KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.93                          11,374,495                                         
21,975 0106687978 Công ty CP MERTRANSLUX Việt Nam Số nhà 180 - Ngõ 264 Đường Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội 1.21                          11,373,800                                         
21,976 0106533544 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khanh Family Xóm 4, Thôn Đông, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1.43                          11,371,839                                         
21,977 0104796259 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TADO Thôn Tân Độ - Xã Hồng Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội. 4.00                          11,369,714                                         
21,978 0103148826 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN Thôn Thanh Xuyên, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 4.00                          11,369,714                                         
21,979 0110056460 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AION BOX Căn 19, LK TSQ Galaxy Vạn Phúc, số 69 đường Tố Hữu - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 7.00                          11,369,473                                         
21,980 0110764181 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tính Phát No 09 Lk 301 Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,981 0106881220 Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Ata Số 8A, đường 19/5 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,982 0108482581 Công ty TNHH 24h media Việt Nam No6, Liền kề 23, Khu đất dịch vụ 16.17.18 Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,983 0109825496 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Số 10 Nghách 58A/58 Phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,984 0108377756 Công ty Cổ phần Công nghệ và Xây dựng Toxcom ô G8, BT07, Khu đô thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,985 0110765788 Công ty TNHH Bất Động Sản Win Invest Hà Nội Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Hà Nội. 7.00                          11,369,473                                         
21,986 0105548058 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hệ Thống Giáo Dục - Happy Space Edu Số 77, ngõ Tự Do, phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,369,473                                         
21,987 0109405413 Công ty TNHH phát triển thương mại và vận tải xây dựng Khánh Linh An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,988 0109393503 CÔNG TY CỔ PHẦN GƯƠNG KÍNH HOÀNG LONG Số nhà 40, ngõ 252, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 7.00                          11,369,473                                         
21,989 0109155562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHÚC tầng 10 tòa IDMC số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,369,473                                         
21,990 0109416422 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện TDC Số nhà 193 đường Nam Hồng, Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,366,259                                         
21,991 0107937973 Công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại và dịch vụ Tiến Đạt Số 10A3, khu tập thể bệnh viện Đông Anh , tổ 1, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,364,802                                         
21,992 0101985681 Công ty CP RED STAR Số 90 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          11,363,620                                         
21,993 0108487004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHO VẬN NGÂN HÀ Số 173, Phố Yên Hòa, Tổ 38, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.69                          11,363,349                                         
21,994 0101236989 Công Ty TNHH Thương mại Đạt á 50B Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          11,361,062                                         
21,995 0109691612 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NAM ĐÔNG QUAN Số nhà 19 ngách 132/64, phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 7.00                          11,360,404                                         
21,996 0108903511 Công ty Cổ Phần Topas Digital Số 15 Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quân Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,359,281                                         
21,997 0109627303 CÔNG TY CỔ PHẦN QTC HOMES Tầng 3, số 31 – LK 6C, khu nhà LK cán bộ chiến sỹ Cục CS điều tra tội phạm ma túy (C17) - KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 7.00                          11,358,749                                         
21,998 0110189051 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Vibest Tầng 5, Số 06-TTA, Khu 319 HC Golden City, Phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,354,666                                         
21,999 0108774908 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Megalink Số 17 Phố Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,354,134                                         
22,000 0109920037 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ KHANG LONG Số 35 ngõ 28 phố Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          11,352,328                                         
22,001 0110273930 Công ty TNHH Kinh doanh Thái Bình Số 40 ngõ Thống Nhất. - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,348,205                                         
22,002 0108090746 Công ty TNHH thương mại và cung ứng dịch vụ Nhật Minh Thôn Xuân Đông, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4.00                          11,348,200                                         
22,003 0103705675 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Lâm sản Minh Ánh Đội 1, thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 4.00                          11,347,584                                         
22,004 0106098958 Công ty TNHH xuất nhập khẩu MIC Việt Nam LK08 số 6A khu dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.49                          11,345,259                                         
22,005 0107755902 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Mắt Xanh Số 29, Ngách 531/40/25 Đường Bát Khối, Tổ 8 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,343,956                                         
22,006 0109626444 Quỹ Chăm Sóc và phát huy vai trò Người Cao Tuổi VN 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,340,319                                         
22,007 0107492957 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN KIẾN ĐEN Số nhà H33, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.39                          11,338,846                                         
22,008 0106342959 Công ty TNHH DELIFOOD Việt Nam Nhà D7, TDP 7, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.08                          11,337,358                                         
22,009 0109167504 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Nội Thất Và Xây Dựng X-Space TẦNG 5, SỐ NHÀ 26, NGÕ 82 NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          11,336,082                                         
22,010 0102963722 BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn Tầng 1 & Tầng 12 tòa nhà tổ hợp VP và KD TM Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          11,333,286                                         
22,011 0108186920 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU SIÊU CỨNG FUNIK VINA Tầng 15 tòa nhà Vinaconex 9 lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          11,329,472                                         
22,012 0108638158 CÔNG TY TNHH XNK TM XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI BÌNH AN Số nhà 133 dãy 9 tổ 1, đường Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          11,329,260                                         
22,013 0109186955 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Asian Home Xóm 3, Thôn Cổ Điển , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,328,000                                         
22,014 0109404628 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y ANICARE Số 16 Ngách 80/7 Đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          11,327,168                                         
22,015 0108075579 CÔNG TY TNHH LIDO VIỆT NAM Số 21,Ngõ 27, Đường Đại Cồ Việt, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1.03                          11,325,900                                         
22,016 0109525220 Công ty TNHH vận chuyển Hoàng Kiểm Số Lk1, H05, Lô Lk64, Kđt Mới Bắc An Khánh, Splendora, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 1.88                          11,321,711                                         
22,017 0106818726 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ và Truyền Thông Sao Việt Số 5C, Ngõ 255/40 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 7.00                          11,321,683                                         
22,018 0106215862 Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế Vietcommed Số 197/318/3/9 tổ 12, Đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,321,347                                         
22,019 0110777303 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN THẾ ANH Số nhà 11, ngách 190/6, ngõ 190, đường 422, Xóm 1, Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức 6.00                          11,320,386                                         
22,020 0109251555 Công ty TNHH Rau An toàn Minh Thụy Số 121, ngõ 264, đường Ngọc Thụy, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,318,368                                         
22,021 0107643028 Công ty TNHH TM & ĐT Cát Đăng Số 103, Phố Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 2.00                          11,316,155                                         
22,022 0109707301 Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Vast Media Số 159, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.27                          11,312,496                                         
22,023 0109862032 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PREMIUMTRANS Số nhà 45 ngách 197/59 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,312,000                                         
22,024 0110794806 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xậy dựng Thuận Phát Số 111, đường Đào Cam Mộc, Tổ 35, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,311,796                                         
22,025 0109670549 CÔNG TY TNHH TIN HỌC & GIẢI PHÁP AI A7-27 Khu Đầu Sầy, Đường Tân Hội, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,311,756                                         
22,026 0104348585 Công ty CP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Gia Bảo Số 75 Yên Xá, Xã Tân Triệu, Thanh Trì, Hà Nội 3.66                          11,310,685                                         
22,027 0108031652 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn NARYLEE số 169 ngõ 33 Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội 1.14                          11,307,409                                         
22,028 0107619515 Công ty TNHH Victor Việt Phi Số 56 Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          11,303,881                                         
22,029 0109560634 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Quyên Điệp D02-39 - Khu An Vượng, Khu đô thị mới Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.28                          11,302,661                                         
22,030 0101125492 Công ty TNHH XD & Du Lịch Tiền Phong SN 11 Ngách 255/3 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Hà Nội 2.24                          11,296,640                                         
22,031 0101976408 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MỸ THUẬT QUẢNG CÁO VIỆT THÀNH số 6B ngõ 36 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1.34                          11,296,391                                         
22,032 0108963630 Công ty TNHH đầu tư xây dựng nội thất Quang Minh Số 659A Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội. 5.00                          11,295,766                                         
22,033 0110122064 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BLUENET Số 17B Ngõ 9 Đường Đặng Thai Mai - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội 5.00                          11,293,018                                         
22,034 0110498652 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP DHK Toong IPH, Tầng 3, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP hà Nội 5.00                          11,293,018                                         
22,035 0108516495 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất H+DECOR Việt Nam Thôn Táo, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ 5.00                          11,293,018                                         
22,036 0110440571 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tổng hợp An Hưng Phát Số 48, ngõ 640 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,292,113                                         
22,037 0109706178 Công ty TNHH đầu tư phát triển hoàng gia Việt Nam số nhà 44 ngõ 162, TDP trù 5 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.21                          11,289,960                                         
22,038 0110067215 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TCL SOUND Việt Nam Xóm Chùa, Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,288,974                                         
22,039 0109380078 Công ty Yasuda Engineering NB - TPTH CT KK  ngầm GTS4  - HTXLNT Yên Xá Tầng 1, tòa nhà Cotanagroup - Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          11,287,898                                         
22,040 0106918456 HTX chăn nuôi và DV Tổng hợp Đại Phát xóm 8 - Phú Phương - Ba Vì - Hà Nội 1.29                          11,287,481                                         
22,041 0102771869 Công ty CP TM & DV Kỹ thuật Nam Việt 95 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.97                          11,285,504                                         
22,042 0107826039 Công ty TNHH nội thất tổng hợp Huy Hùng Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. 7.00                          11,283,368                                         
22,043 0104070682 Hợp tác xã nông nghiệp Tô Hiệu Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội 1.06                          11,283,278                                         
22,044 0108485173 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUÂN MINH Số nhà 291 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.42                          11,281,616                                         
22,045 0101531864 Công ty CP du lịch Thế Hệ Mới Số 1, C6, tổ 7, phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7.00                          11,278,515                                         
22,046 0107811610 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Đông Dương Land Số 40 ngõ 445 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,278,515                                         
22,047 0101975891 CÔNG TY CP ỨNG DỤNG  VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIP 46 Láng Hạ 7.00                          11,278,515                                         
22,048 0108046465 Công Ty TNHH Máy Công Trình HLC Việt Nam Xóm 1, thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 7.00                          11,278,515                                         
22,049 0108144529 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Global Tgroup Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 7.00                          11,278,515                                         
22,050 0104246110 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Tân Đông Dương Số 30, Ngõ 409 Phố Kim Mã, Phường  Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 7.00                          11,278,515                                         
22,051 0109545065 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vinh Gia Số 14, Ngõ 33 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7.00                          11,278,515                                         
22,052 0109858798 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AMCE Thôn Đa, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.04                          11,277,364                                         
22,053 0101959480 Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu An Thịnh Số 4, Ngõ 359 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.96                          11,277,268                                         
22,054 0109884646 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HÀ THÀNH LK21, Lô 8, Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,276,800                                         
22,055 0106045804 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELMA Tầng 4 số 87 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          11,276,800                                         
22,056 0110370042 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ VIỄN THÔNG 3T Số 12 W Park BLVD Sunrise A, KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,276,800                                         
22,057 0109766681 Công Ty Tnhh Global Golden Wind Số 84 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,271,739                                         
22,058 0106685811 Công ty TNHH Hóa chất & XNK Thanh Bình Tầng 19 tòa nhà Thăng Long,98 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          11,270,258                                         
22,059 0106252688 Công ty CP INOX Thiên Tân Nhà số 2, ngách 64 Ngõ Thống Nhất - Đường Đê Bát Tràng - P. Cự Khối, LB, Hà Nội 2.00                          11,269,162                                         
22,060 0108422504 Công ty TNHH tư vấn công nghệ và dịch vụ mạng Vạn Mã Ô số 08, lô C53-NV20, Khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6.00                          11,265,755                                         
22,061 0107388882 Công ty TNHH VMG Số 5 Ngõ 315/64/61 Đường Lĩnh Nam Tổ 14 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          11,265,610                                         
22,062 0109952078 Công ty TNHH DC Hoàng Vũ 88 phố Nam Dư, tổ 3, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          11,265,596                                         
22,063 0104213203 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH JOE Số 12C,ngõ 45 phố Hào Nam,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 2.00                          11,264,000                                         
22,064 0106972446 Công ty CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị Vinawaco 40 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.28                          11,260,888                                         
22,065 0109673187 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐĂNG ANH Số nhà 10, Ngõ Hoa Đào, Thôn Địch Trung - Xã Phương Đình - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          11,257,912                                         
22,066 0106089960 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆU THÔN TỪ AM, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 6.00                          11,255,904                                         
22,067 0109576144 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Thiên An Số 140 ngõ 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.95                          11,252,400                                         
22,068 0109635833 CÔNG TY TNHH UPGO Số nhà 12 Ngõ 175/77/10 Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          11,251,152                                         
22,069 0108379640 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KENCA Việt Nam Số nhà 56, Tổ dân phố Hạ 9, Phố Trung Tựu - Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.71                          11,251,000                                         
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22,070 0110269596 Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu Đức Phong Số 1b, ngách 23, ngõ 193 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          11,250,901                                         
22,071 0109558184 Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hưng Thịnh Xóm Giao, Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 7.07                          11,250,547                                         
22,072 0106189274 Công ty TNHH TM Tổng Hợp Kim Sa Số 2 Ngõ 212 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          11,245,980                                         
22,073 0500440129 Công ty TNHH quảng cáo Vinh Hạnh Số 24 ngõ 1 khu B, TT Thủy Lợi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.76                          11,245,391                                         
22,074 0108016742 Công ty TNHH thương mại dịch vụ T.D.V Việt Nam Số 34 ngõ 21, chùa Thông, Sơn lộc, Sơn tây, Hà Nội 7.79                          11,245,148                                         
22,075 0107327495 CÔNG TY TNHH HERBS N SPICES INTERNATIONAL Phòng 2306,Tầng 23,Tòa Nhà ICON4,243A Đê La Thành,P.Láng Thượng,Q.Đống Đa,Hà Nội 3.00                          11,243,796                                         
22,076 0108778966 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển Đức Phúc Thành Xóm 8, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.06                          11,243,236                                         
22,077 0109016181 Công ty TNHH CMT STONE Việt Nam Số 2, ngõ 31/18, Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          11,240,467                                         
22,078 0106618893 CÔNG TY TNHH ACOTECH VIỆT NAM TỔ 21, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          11,239,204                                         
22,079 0105677078 Công ty TNHH đầu tư TM và DV tổng hợp Huyền Anh Số 110/53 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà nội 2.28                          11,238,758                                         
22,080 0110126534 Công ty TNHH thương mại nội thất Gia Huy SỐ 22 TT9 - Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,238,758                                         
22,081 0109148445 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÀ AN SỐ 33 NGÕ 3 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          11,238,758                                         
22,082 0108803161 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT HUY Số 7 ngách 31/7 ngõ 31 đường La Dương, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.03                          11,238,625                                         
22,083 0105161195 CÔNG TY CỔ PHẦN 9WEB Số 24 ngõ 162 Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.43                          11,237,294                                         
22,084 0107638927 Công ty TNHH Thương Mại Dũng Nguyệt Số 325, ngách 279/12, ngõ 279, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.08                          11,235,609                                         
22,085 0108720469 Công ty cổ phần phát triển đô thị Thủ Đô Số 94 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 7.00                          11,233,618                                         
22,086 0110231264 Công ty TNHH Thực phẩm Nhà xanh Việt Nam Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          11,233,221                                         
22,087 0108883209 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Giáo Dục Kids Blossom Số 24, Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.43                          11,232,725                                         
22,088 0107450379 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT NGỌC MINH Số 637, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,231,569                                         
22,089 0108635164 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IECC VIỆT NAM Số 106 phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.57                          11,226,035                                         
22,090 0109986856 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Thái Minh Số 4 ngõ 14 phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,225,945                                         
22,091 0101605241 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Phương Đông Số 117, ngõ 17, phố Vĩnh Hồ - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          11,225,347                                         
22,092 Mần non tư thục độc lập Ánh Dương Thôn Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 7.40                          11,224,497                                         
22,093 0105202860 CÔNG TY TNHH FHT Tổ 8, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,222,610                                         
22,094 0107769214 CÔNG TY TNHH CCK LOGISTICS Số 9,ngõ 38,đường Mai Anh Tuấn,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 2.66                          11,222,311                                         
22,095 0110423939 Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác Toàn cầu LP Số 183 NT08 Ngọc Trai, khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          11,222,147                                         
22,096 0105798643 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tưởng Vinh Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.05                          11,220,022                                         
22,097 0110408948 VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM Số 68, tổ 32 đường 800A - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          11,217,024                                         
22,098 0109094768 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Run Now SỐ 60, TỔ 8, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.51                          11,217,024                                         
22,099 0107988463 Công ty TNHH TM Dịch Vụ D's Beauty Số 148 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          11,216,000                                         
22,100 0108898325 Công ty TNHH xây dựng đô thị Hưng Thịnh thôn Thanh Trì, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,215,503                                         
22,101 0100101918 Công ty Cổ Phần Chế Biến SP Chăn Nuôi Hà Nội Số 29 Ngõ 218 Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          11,215,042                                         
22,102 0110509079 Công ty TNHH công nghệ Minami Xóm Hậu, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.26                          11,214,980                                         
22,103 0101811759 Công ty CP TM Quốc Tế HN Số 4, Ngõ 295/49, Bạch Mai, P. Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          11,207,980                                         
22,104 0109727322 Công ty CP Vuta Group Số 9 Ngách 342/41 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          11,200,072                                         
22,105 0104009039 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise Tầng 2, Tòa nhà văn phòng cho thuê VIT 519 Kim Mã,P Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          11,200,000                                         
22,106 0110339003 Công ty TNHH Đầu tư và TMDV Quang Minh Số 1 Ngõ 49 Thôn Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          11,200,000                                         
22,107 0103811419 Công ty Luật TNHH Một thành viên Công Phúc số 21 ngõ 9 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          11,198,465                                         
22,108 0107152894 CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT Số 33, Ngõ 58, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy 3.39                          11,194,606                                         
22,109 0109816371 Công ty TNHH Trường sinh GROUP A3-3-02, Sàn thương mại dịch vụ tầng 2, Toà nhà A3, DA Ngôi sao An Bình, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,193,444                                         
22,110 0107005459 Công ty TNHH Green Tech Việt Nam Số 12 LK 17, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,192,815                                         
22,111 0110285446 Công ty TNHH TM Dịch vụ MC Việt Nam Căn shop 01.S15 tòa S1.05 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.63                          11,190,703                                         
22,112 0109986976 Công ty CP LSM Thăng Long Tầng 01, tòa 21B4 Green Stars, KĐT Thành phố Giao Lưu, 234 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.42                          11,190,464                                         
22,113 0107858048 Công ty TNHH Giải pháp xã hội SS CORP Việt Nam Phòng 104, Tòa nhà T6, Khu đô thị Việt Hưng CT18 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 1.42                          11,189,404                                         
22,114 0110399588 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tú Linh Nhà số 12, lô 6, ngõ 51, Lãng Yên , Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.01                          11,189,221                                         
22,115 0101839271 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Định Dung Số 33, Ngõ 2, Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, 1.21                          11,187,294                                         
22,116 0110261170 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thiết kế Nam Sơn Số 21/111 Phố Phú Lương - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 5.85                          11,186,643                                         
22,117 0105955783 Công ty Cổ phẩn VINAZU Số 261B Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.04                          11,183,352                                         
22,118 0106798540 Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hạ Tầng Và Môi Trường Số 169B, Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.15                          11,180,986                                         
22,119 0110473707 Công ty TNHH Kiến Trúc Thiên An Nam Thôn Víp, Xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội 7.02                          11,179,670                                         
22,120 0109885431 Công ty TNHH Ô tô Thiên Ngọc Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.04                          11,178,203                                         
22,121 0110399612 Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế LT Số 5, ngõ 165/2 phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,176,568                                         
22,122 0110265344 Công ty cổ phần Techlogs Lô LK24-42 tái định cư Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          11,176,310                                         
22,123 0109422539 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tùng Phương SỐ NHÀ 135, ĐƯỜNG LA DƯƠNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          11,174,895                                         
22,124 0110422325 Công ty cổ phần sản xuất thương mại DHT Thôn Dục Tú 1, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,174,400                                         
22,125 0103390859 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂM PHÚC A3-2405, Ecolife Capital, số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.04                          11,173,433                                         
22,126 0108187515 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Yến Xóm 3, Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          11,170,859                                         
22,127 0901142458 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đông Dương Vina Số 26 Phố Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.68                          11,169,659                                         
22,128 0109001900 Công ty CP Kinh doanh thương mại dịch vụ Thái Dương Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Tổ 16, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          11,168,000                                         
22,129 0500571530 Công ty TNHH quốc tế An Thịnh CH 1604-CT3A, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,161,691                                         
22,130 0109257719 Công ty Cổ phần công nghệ cao - năng lượng xanh T&T Số 33 ngách 548/55 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          11,161,691                                         
22,131 0107393191 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC MỘC SINH Xóm Bãi, thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,161,691                                         
22,132 0107372226 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hạnh Dung Số nhà 45, ngõ 29, phố Cửa Bắc - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          11,161,066                                         
22,133 0108780877 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Đào tạo Kế toán Quỳnh Anh Số nhà 198 ngõ 196 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.87                          11,159,270                                         
22,134 0108905886 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAO THÁI BÌNH LK24/49 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          11,158,059                                         
22,135 0106828428 Công ty cổ phần công nghệ  ADL Toàn Cầu Số 12, ngõ 259/9, phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.74                          11,155,154                                         
22,136 0109804023 Viện nghiên cứu phát triển dược và mỹ phẩm Khu dịch vụ Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,146,767                                         
22,137 012549439 Nhóm lớp tư thục Chim Sơn Ca Số nhà 24 xóm Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.19                          11,146,697                                         
22,138 0108900616 Công ty TNHH May mặc Bắc Hà Collection Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.42                          11,146,443                                         
22,139 0103945317 Công ty CP Giải Pháp Năng Lượng M&H số 6 ngõ 219 Tổ 14 lâm Du - Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 1.42                          11,146,039                                         
22,140 0106677810 Công ty TNHH TM & DVKT DL Việt Nam Số 3 lô 2 Ngõ 651 Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 2.12                          11,144,947                                         
22,141 0107696206 Công ty Cổ phần dịch vụ và truyền thông VCCI Nhà 12 dãy c10, ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 7.00                          11,144,929                                         
22,142 0106094689 Công ty TNHH COVILAW Việt Nam Thôn 2 xã Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 4.06                          11,144,219                                         
22,143 0109378495 Công ty CP xây dựng IDT Việt Nam Nhà 1B, Nghách 70, Ngõ 15 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          11,140,421                                         
22,144 0110369181 CÔNG TY TNHH CÁP THÉP ANH PHÚC Số 7D, KTT Thiết bị 2, TDP số 1, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          11,137,973                                         
22,145 0108164557 CÔNG TY TNHH MEDIAPLEX Số 27 ngõ 233 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          11,136,000                                         
22,146 0110752394 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAMA D36, BT ô số 32, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          11,136,000                                         
22,147 0109134643 Công ty cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Nam Á Thôn Phù Liễn, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          11,136,000                                         
22,148 0109373708 Công ty TNHH Giaó dục và công nghệ Việt Thành Cụm 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          11,136,000                                         
22,149 0104923330 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thi công Cơ giới Hưng Gia Phát Thôn Dương Đanh, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.63                          11,135,212                                         
22,150 0110032445 Công ty TNHH Dịch Vụ Máy Văn Phòng M&T Việt Nam Số 282 Khâm Thiên , Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,132,370                                         
22,151 0105267882 CÔNG TY TNHH THỦY TIÊN VIỆT NAM Số 92B, Tôn Thất Tùng, Khương Thượng Đống Đa, Hà Nội 3.00                          11,132,370                                         
22,152 0107471629 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ DTG Việt Nam Nhà số 4, ngách 28/18 đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.07                          11,130,076                                         
22,153 0110364497 Công ty cổ phần Marson Việt Nam Số 42, ngõ 141 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.03                          11,122,480                                         
22,154 0108527017 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Ứng Dụng Atech Số nhà 54, ngõ 259, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.08                          11,121,854                                         
22,155 0108552486 Công ty TNHH Macro & Micro Babies 15B ngõ 41 đường Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          11,121,718                                         
22,156 0107281610 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Và Truyền Thông Việt Số 82/99/110 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4.12                          11,121,365                                         
22,157 0105915212 Công ty cổ phần chế tạo máy SOLITE Nam Bách Thu Quế - Song Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 2.77                          11,119,740                                         
22,158 0108262113 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Tuấn Đông Số 7E, ngách 12/93 phố Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 5.00                          11,117,636                                         
22,159 0105921505 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Chung Số 80, Tổ DP 2 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          11,117,460                                         
22,160 8495478601-001 Hộ kinh doanh DG Global Tầng 1 Căn 25 Louis 2, KĐT Louis City Hoàng Mai, đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 4.36                          11,117,292                                         
22,161 0107346473 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược vật tư y tế Gia Bảo Số 87B, tổ 8, tổ dân phố Cầu Bươu - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          11,116,407                                         
22,162 0108700896 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XNK LOTUS VIỆT NAM Số 35C ngõ 254/101/3 phố Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          11,113,581                                         
22,163 0108783701 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Trần Phú Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,110,400                                         
22,164 0106233036 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Xuân Trường Thôn Tiến Phối, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,110,400                                         
22,165 0105784425 Công ty TNHH Greenlife Việt Nam Số 18 Ngõ 46 Đường Vũ Xuân Thiều, Tổ 9, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          11,110,400                                         
22,166 0110002881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI PHÚ GIA HƯNG Số nhà 75 ngõ 123 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          11,110,400                                         

22,167 0107801429 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU AN PHÁT LK17- L16 Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          11,110,314                                         

22,168 0107760652 CÔNG TY TNHH SMILE ACCOUNTING Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.61                          11,109,315                                         
22,169 0105579867 Công ty TNHH Thương mại Minh Bảo An Số nhà 2, ngách 1A/9, ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          11,104,000                                         
22,170 0109251361 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Minh Tâm SỐ 1, NGÕ 55 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.10                          11,101,488                                         
22,171 0109572950 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TLK Tầng 23 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          11,100,000                                         
22,172 0108248084 Công ty CP SX & Phát triển DV Hưng Phú Số 19, ngách 83/12 đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 3.35                          11,097,370                                         
22,173 0109903088 Công ty TNHH phát triển thương mại việt home Số 47 đường 88, thôn Vị Thủy, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.94                          11,096,000                                         
22,174 0108226891 Công ty cổ phần thương mại XNK A&E Việt Nam. Số 193, Tổ 2 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.32                          11,094,000                                         
22,175 0105882126 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG D&D VIỆT NAM Số 18.13 BT2 Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.02                          11,092,389                                         
22,176 0109136707 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN SỐ 15-17, NGÕ 1 XÓM BẢNG, THÔN CỔ ĐIỂN A, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.29                          11,091,529                                         
22,177 0107625318 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư vận tải Anh Đức Số nhà 2, ngõ 162 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.60                          11,091,437                                         
22,178 0110297321 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Minh Thảo Số 22, ngách 126/83/5 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Trung, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,089,972                                         
22,179 0109591569 Công Ty TNHH Aska Services Số 41 Ngách 58/12 Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,089,877                                         
22,180 0107450562 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Huế Nhuần Xóm Đoài, Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          11,089,437                                         
22,181 0110759897 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ QUANG ĐỘ Số 2/12/37/460 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          11,088,899                                         
22,182 0103679785 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỢI PHÁT Số 11A Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.22                          11,085,044                                         
22,183 2400286131 Công ty CP 179 Số 78 Phố Nguyễn Đức Cảnh - phường Tương Mai - Q. Hoàng Mai- Hà Nội 1.90                          11,082,127                                         
22,184 1001265970 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN Số 5 ngách 2 Ngõ 493 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          11,081,677                                         
22,185 0107443533 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quý Phong Thôn Đồi 3 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 6.28                          11,081,126                                         
22,186 0109425480 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TVT HÀ NỘI Số 1A, Ngách 47, ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.01                          11,078,930                                         
22,187 0110588440 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT BT HOME Số nhà 12 ngách 16/8 đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,077,834                                         
22,188 0110611876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAI GIA 18 LK32, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5.00                          11,075,223                                         
22,189 0110665399 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AVINA Số 12, Biệt Thự Khu Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng Yên Hòa, T, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,072,205                                         
22,190 0102701413 Công ty CP Công nghệ điện tử Việt Nhật Số 7 khu A, ngõ 109 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          11,072,079                                         
22,191 0106730126 Công ty TNHH Tư Vấn Truyền Thông Ngân Hà Số 9A Nguyễn Khắc Nhu, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          11,072,000                                         
22,192 8017820566003 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP HOA HƯỚNG DƯƠNG 3 Số 1, tổ dân phố Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.04                          11,072,000                                         
22,193 0105814077 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MAHATACHI Số 86 Đường Thanh Bình, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội, Việt Nam 6.00                          11,071,158                                         
22,194 0110017091 CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG Số 4A, ngách 155/37 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          11,067,504                                         
22,195 0107631199 Công ty CP Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ SCTT 62 đường Vườn Cam - P.  Phú Đô - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          11,067,112                                         
22,196 0108564474 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TRÂM ANH Số 101 đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.44                          11,066,101                                         
22,197 0110313541 Công ty cổ phần cơ điện Hồng Hải Số nhà 32 ngõ 57 đường Hoà Bình, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,198 0109005704 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IOT HÀ NỘI Số 3, Ngõ 11 đường Trinh Lương, Tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,199 0110486463 Công ty tnhh thương mại vận tải và dịch vụ Long Dương Số nhà 30, đường Đồng Tiến 2, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,200 0109546502 Công ty Cổ phần Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường SCG Thôn Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
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22,201 0108175453 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SANFOOD Thôn Nội, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,202 0106144202 Công ty cổ phần Quốc Tế ATK Việt Nam Số 714A, Lạc Long Quân, Nhật Tân,, Tây Hồ,HN 3.00                          11,065,469                                         
22,203 0106918953 Công ty CP ENMAX Số 73, Đường Cổ Linh, Tổ 21, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,204 0107872846 Công ty CP Dược Phẩm Phú Cường Số nhà số 24, Tổ 14 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,205 0109294118 Công ty TNHH Dược phẩm Thái Nhiên Số nhà 30, tổ 6 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,206 0108949019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TINH TẾ Phòng 4415 tòa nhà C5 lô HH khu đô thị Đông Nam, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,207 0106220083 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Đại Lộc SỐ 42, NGÕ 508, ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          11,065,469                                         
22,208 0107564714 Công ty TNHH Tin Học - Điện Tử - Viễn Thông TDL Số 33, ngách 47, ngõ 278 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,065,469                                         
22,209 0110810617 Công ty TNHH KMEO Số 55A, Ngõ 199 Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,065,469                                         
22,210 0109996893 Công ty TNHH Kiến trúc và Nghiên cứu GA6 WORKSHOP Số 56B ngõ 49 phố Vân Đồn. - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,211 0109954082 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ TRÍ TUỆ MỚI NV8.1 khu đô thị Green Park- 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,212 0109889725 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VINH THÀNH PHÁT Số 8 ngõ 42/197/75 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,065,469                                         
22,213 0108844030 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT NAM SỐ 4 HẺM 2 NGÁCH 64 NGÕ 282 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          11,065,469                                         
22,214 0106742643 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Minh Tâm Số 26 ngõ 73 phố Tây Trà - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,215 0103413707 Công ty CP XD thương mại và dịch vụ Phú Quý Đội 12 thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,216 0105074792 Công ty TNHH Công nghệ và Sản phẩm Tiên Tiến Số 518 đường Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,217 0109592040 Công ty TNHH TM&XD Nam Thịnh Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,218 0105762090 CÔNG TY CỔ PHẦN GID ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG Tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         
22,219 0110654485 Công Ty TNHH Hải Sản Tân Bích Số 51 ngõ 10 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         

22,220 0110685564 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN 
HƯNG Số 5.17, Khu liền kề Hải Ngân, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          11,065,469                                         

22,221 0109122398 Công ty TNHH tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng Golden River LÔ 90-10, TỔ DÂN PHỐ 4, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.00                          11,062,776                                         
22,222 0108252274 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cáp Thép Hà Nội Số 2, ngách 17, ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.56                          11,061,972                                         
22,223 0104059858 CÔNG TY TNHH KHÓA HIỆP PHÁT Số 33c ngõ 12 Phố Chợ Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội 2.41                          11,061,892                                         
22,224 0109134379 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD VIỆT NAM SỐ NHÀ 14, NGÁCH 299/66 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1.06                          11,055,000                                         
22,225 0110650674 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Master Homes Thửa 734-4 ngõ 402/54 đường Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.69                          11,052,756                                         
22,226 0110143748 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Duy Lâm Số 1, ngõ 98, phố Đàm Quang Trung, tổ 22 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          11,049,656                                         
22,227 0108284318 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Minh Hiếu Số nhà 172, đường 84 - Xã Kim Quan - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3.09                          11,048,335                                         
22,228 0109423324 Công ty CP Đầu tư DV và Thương mại F5 Số 919, 921, 923 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.23                          11,045,441                                         
22,229 0101596540 Công ty TNHH in Hà Vĩnh Số 11 ngõ 10  Tổ 33 Tập Thể Viện Lịch Sử Quân Sự   - nghĩa đô - Cầu Giấy 2.00                          11,044,864                                         
22,230 0109868059 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ TRƯỜNG THÀNH Số 8, ngõ Trại Phố Cầu Cốc, Tổ Dân Phố Hạnh, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,044,591                                         
22,231 0101461800 CÔNG TY TNHH DỆT LEN XUẤT NHẬP KHẨU HIỀN GIANG Đội 4, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          11,042,009                                         
22,232 0104098409 Công ty TNHH thời trang Thu Thủy Số 144, phố Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 1.73                          11,041,294                                         
22,233 0108379425 Công ty TNHH máy công trình Phú Lộc Thôn Đồng Kho, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          11,041,025                                         
22,234 0101955888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG HÀ NỘI 71 Nguyễn Chí Thanh 2.38                          11,040,378                                         
22,235 0110939716 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN NATURALIS Tầng 3, tòa số 6 C4 lô 2 khu đô thị mới Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.78                          11,040,000                                         
22,236 0110581660 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIỂN LÃM THẾ KỶ Số 03, LK4, Khu đô thị Thanh Hà Cienco5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.60                          11,040,000                                         
22,237 0107598382 Công ty TNHH đầu tư thương mại kho vận miền Bắc Tầng 12 tòa nhà licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          11,039,489                                         
22,238 0109973159 CÔNG TY TNHH MTV SEJONG NO22 – LK802 đường Ngô Đình Mẫn, Khu đất dịch vụ Bờ Hội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.39                          11,032,185                                         
22,239 0109060857 CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆT MỐI VÀ KHỬ TRÙNG TÍN PHÁT Số 39, ngõ 159/21/34 đường Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN 3.00                          11,031,927                                         
22,240 0109188208 CÔNG TY TNHH HUMAN SOLUTIONS VIỆT NAM Tầng 4, tòa CTM Complex số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.41                          11,027,752                                         
22,241 0106848618 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Tân Đạt Số 80 Ngõ 43 Đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2 Quận Bắc Từ Liêm Thành Phố Hà Nội 3.00                          11,026,981                                         
22,242 0110505677 Công ty TNHH Xây Dựng và Nội thất TTB Hà Nội Số nhà 41, ngõ 14 phố Thạch Cầu, Tổ 2 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.99                          11,025,358                                         
22,243 0104986891 Công ty cổ phần năng lượng quốc tế Việt - Nhật LÔ 38, TỔ DÂN PHỐ 4, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.59                          11,024,128                                         
22,244 0109226767 Công ty cổ phần đầu tư thương mại HT2 Service Số nhà 9, Ngõ 1, Xóm Chùa Văn La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.33                          11,023,943                                         
22,245 0107792439 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thép Thành Đạt KM 24, QUỐC LỘ 6A, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 5.28                          11,023,134                                         
22,246 0107149972 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đồ gỗ Tiến Phương Xóm Chéo, thôn 3A, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2.00                          11,023,060                                         
22,247 0109494163 Công ty TNHH Ecoplat Việt Nam Lô 35 Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          11,021,140                                         
22,248 0107385835 Công ty TNHH SX & TM Bằng An số 7 xóm 8 thôn Yên Ngưu Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          11,019,348                                         
22,249 0110085704 Công ty Cổ phần xây lắp Lam Sơn Số 16, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.08                          11,019,063                                         
22,250 0109148526 Công ty cổ phần dược quốc tế HCN- International Pharma Số Nhà 2/1 Ngõ 20 Đường Nghĩa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          11,018,575                                         
22,251 0109427463 Công ty CP xuất nhập khẩu bao bì Ngọc Sơn Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.02                          11,017,690                                         
22,252 0110531451 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thủy Tiên Bắc Hồng Thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.28                          11,013,982                                         
22,253 0109800484 Công ty TNHH Thương mại và Dệt may Trọng Tuệ Xóm 6, thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          11,012,431                                         
22,254 0102056668 Công Ty TNHH An Nhu Ngõ 33 B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.40                          11,012,284                                         
22,255 0108938024 Công ty TNHH Đại lý thuế Tâm Việt Hà Nội Số 1, hẻm 531/16/8 đường Bát khối, tổ 8 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 1.35                          11,012,107                                         
22,256 0109637407 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IR Số 14, ngõ 104, phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.30                          11,011,756                                         
22,257 0110324550 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG UNIFORM SMART Số 21A, Ngõ 77 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,008,811                                         
22,258 0110618945 Công ty TNHH công nghệ Myway D03-L15 An Vượng, Khu đô thị Nam Cường, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          11,008,000                                         
22,259 0108754274 Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng 22, Giáp Nhất - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          11,002,779                                         
22,260 0109931984 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HQA VIỆT NAM Thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          11,002,653                                         
22,261 0109167624 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AC SỐ 12 NGÕ 402, ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          11,000,903                                         
22,262 0110072215 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CẢNH QUAN DLG Số 125, ngõ 123 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          11,000,000                                         
22,263 0106923495 Công ty CP Kiến trúc và Phát triển Xây dựng Topaz Số 16 phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          10,999,554                                         
22,264 0108530482 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LALIMEX SỐ 7 NGÁCH 115/2 PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 7.00                          10,999,107                                         
22,265 0500592837 Công ty TNHH một thành viên Điêu khắc đá Mạnh Hiếu Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 7.00                          10,996,490                                         
22,266 0108130325 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHIẾU SÁNG HOÀNG GIA Số 269 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 3.00                          10,996,129                                         
22,267 0103947314 Công ty CP Shide Việt Nam Taangf 2, số 264 PHúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,995,951                                         
22,268 0108203051-001 Công ty CP kiến trúc phúc an chi nhánh Hà Nội Liền kề F2, Ngõ 210 Đường Hoàng Quốc Việt, Tổ dân phố Hoàng 6, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,995,000                                         
22,269 0106413159 Công ty TNHH Công nghệ CIC Quốc Tế Đội 2, Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.22                          10,994,928                                         
22,270 0108533437 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SEMES DV03, LK139 Khu dịch vụ Đào Đất – Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,993,966                                         
22,271 0106715791 CÔNG TY TNHH UNIQUE GROUP Số 43 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,992,600                                         
22,272 0104121224 Người NN - Công ty TNHH đầu tư và du lịch Âu Lạc Số 6 ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 6.22                          10,989,605                                         
22,273 0107414902 Công ty CP Đầu Tư SX và TM Phúc Thắng Số 56 Ngõ 88 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.93                          10,989,277                                         
22,274 0110574060 CÔNG TY TNHH KHANG PHÚ ĐẠT EVENT Số 8, phố Hồng Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.44                          10,988,974                                         
22,275 0109179997 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại KNT Việt Nam SỐ NHÀ 8, NGÁCH 1, NGÕ 62 PHỐ VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.44                          10,988,027                                         
22,276 0109187187 Công ty TNHH TM điện tử Cân Đẩu Vân Số 63-D3, Khu Biệt thự Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.07                          10,985,338                                         
22,277 0106684279 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG VIỆT NAM SỐ 6 K7, NGÕ 43, ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.09                          10,982,739                                         
22,278 0106844324 CÔNG TY CP XINGFA GLASS VIỆT NAM Số 34, Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          10,982,160                                         
22,279 0109108386 Công ty CP đầu tư xây dựng NEWSTIME Việt Đinh Xuyên, Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội 3.00                          10,979,171                                         
22,280 0108372620 CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI SỐ Số 10, ngõ 23, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.36                          10,978,982                                         
22,281 0106465809 Công ty TNHH Dịch vụ Ô Tô Thịnh Vượng Lô A2, CN1 Cụm CN Tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,973,726                                         
22,282 0104686418 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam Số 43 Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 3.07                          10,970,788                                         
22,283 0107373678 Công ty TNHH Kinh Doanh và Đầu Tư Thiên Phú Số 42 Ngõ 11 Đường Thanh Lân P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.27                          10,969,836                                         
22,284 0110593754 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHC Tầng 2, B53-11 Khu đô thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          10,969,247                                         
22,285 0105041525 Công ty CP CN và XD á châu Số 20 ngách 155/206 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 3.00                          10,969,247                                         
22,286 0110246101 Công ty CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ARCHIBUILD Số 10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,969,247                                         
22,287 0110734821 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI PHÚ AN BÌNH Số 19, ngõ 83, Tổ 6, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,969,247                                         
22,288 0102083679 Công ty CP thiết bị công nghệ Hà Nội Nhà T1, tổ 2, đường K1B, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,969,247                                         
22,289 0110530306 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VÀ PCCC AN BÌNH Số 6 ngõ 167 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,969,247                                         
22,290 0109009723 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH GIA KHÁNH Số 10, ngõ 99/115 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,965,887                                         
22,291 0109298835 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NAM Á Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,963,881                                         
22,292 0107719622 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thành Lộc Số 10 ngõ 491 đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          10,958,000                                         
22,293 0108817100 CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS CONCEPT SỐ 9, NGÁCH 146 NGÕ 179 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          10,956,800                                         
22,294 0109136633 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÙNG GIA SỐ 1A, NGÕ 5 LÊ DUẨN, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM,TP HÀ NỘI 3.00                          10,955,080                                         
22,295 0107024035 Công ty TNHH Đào tạo Venus Số 21, ngách 3, ngõ 11 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.27                          10,954,326                                         
22,296 0110587905 CÔNG TY TNHH BÓNG ĐÈN BMA Số 16 đường Louis XVII Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          10,952,960                                         
22,297 0107868550 Công ty TNHH máy công cụ Đông Dương Số 44, Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,951,644                                         
22,298 0110805310 Công ty TNHH Stormick Việt Nam Số 11 ngõ 5 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,948,004                                         
22,299 0101973446 Hội Di sản Văn hoá Việt Nam 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 1.03                          10,947,986                                         
22,300 0108680142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH DƯƠNG GROUP Số 98, Đường Hồng Đô, Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.01                          10,947,625                                         
22,301 0102052416 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI SƠN Số 36, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.01                          10,947,357                                         
22,302 0106742890 Công ty TNHH DV TM in và quảng cáo Anh Thy Số 37, Ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.53                          10,945,901                                         
22,303 0104254016 Công ty Cổ phần TKT - Tư vấn và Công nghệ Xây dựng Số A2/7, ngõ 8, đường Quang Trung, tổ dân phố 6, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          10,942,916                                         
22,304 0108947156 Người NN- CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HAVARD NHỎ Tầng 1, tòa nhà 25T1 tổ hợp tòa nhà N05, đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          10,942,826                                         
22,305 0103555236 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Banaco Việt Nam Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          10,942,383                                         
22,306 0110719887 Công ty cổ phần giáo dục và đạo tạo Top Leaders Lô 35, Khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, 3.00                          10,942,306                                         
22,307 0500520416 Công ty TNHH Đức Long Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 1.66                          10,937,331                                         
22,308 0107976179 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị Điện Hoàng Anh Số 11, ngách 111/43 ngõ 111 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          10,936,475                                         
22,309 0110651974 CÔNG TY TNHH HÀ NỘI YI DIAN DIAN Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          10,936,475                                         
22,310 0110844704 Công Ty Cổ Phần Prolab Đan Nhiên Số 341 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          10,936,475                                         
22,311 0105440343 Công ty TNHH Việtchin Số 1, ngách 173/20, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,932,892                                         
22,312 0104543794 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đức Tấn Xóm 2, thôn Miêu Nha, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,931,133                                         
22,313 0108805659 Công ty TNHH Dealine Thửa đất số 94, LK5D-8 Làng Việt Kiều Châu Âu- KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.22                          10,928,320                                         
22,314 0103070792 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây lắp Năng Lượng Số 38 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.97                          10,920,094                                         
22,315 0106180553 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sen Việt Hà Nội Số nhà C17, ngõ 2 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, hà Nội 2.28                          10,918,456                                         
22,316 0109790518 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KỸ THUẬT UNIGES Số 19, ngõ Bưu Điện, Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. 6.66                          10,917,699                                         
22,317 0108703865 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HMS XÓM 10, THÔN KIM HOÀNG, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2.28                          10,917,650                                         
22,318 0107056326 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TNA Việt Nam Số 48 A,Ngõ 35 đường lê đức thọ -Phường mỹ đình 2, Quận nam từ liêm, Hà Nội 3.00                          10,916,970                                         
22,319 0102766499 Công ty CP dịch vụ và thương mại Toàn Thắng 56 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,912,346                                         
22,320 0108807180 CÔNG TY CỔ PHẦN VINMIZU VIỆT NAM Số 79 Ngõ 7 Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.01                          10,912,241                                         
22,321 0108839471 Công ty Cổ Phần Dịch Thuật Và Bản Địa Hóa Vinalocalize Tầng 3, số 82 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,912,000                                         
22,322 0107875565 Công ty TNHH Giải pháp ánh sáng Toàn Cầu Số 5, ngách 67/8 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 5.00                          10,911,786                                         
22,323 0108780845 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Lâm Vũ Số 5b, ngõ 617, đường Bát Khối - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội 2.40                          10,906,134                                         
22,324 0109203914 Công ty cổ phần The Cedar 260-262 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.03                          10,905,530                                         
22,325 0101448574 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Thiết bị GQC Số 253 khu Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,903,891                                         
22,326 0106158928 Công ty cổ phần A9 MEDIA Khu Bình Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1.75                          10,902,481                                         
22,327 0108690140 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Thăng Long Hà Nội Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,900,567                                         
22,328 0106811424 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH Số 42B, hẻm 6/31/5, ngõ 6, Đặng Văn Ngữ, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,899,968                                         
22,329 0108487533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HANCON Số 2 ngõ 94 phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          10,898,494                                         
22,330 0110159089 Công ty TNHH BT PRO Việt Nam Số 17, ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,897,718                                         
22,331 0102710591 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh (NN) Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội 7.00                          10,896,157                                         
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22,332 0106001941 Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại phát triển Nam Sơn Tổ dân cư số 9 Cầu Bươu - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Tp.Hà Nội 3.01                          10,893,900                                         
22,333 0101438294 Công ty CP Quảng Cáo và TM Lạc Việt 394 - Nguyễn Trãi  - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          10,891,961                                         
22,334 0107711006 Trường mầm non Tuổi Thơ Võng La Đại Độ Võng La Đông Anh 1.35                          10,891,102                                         
22,335 0109987497 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Giải Pháp Số Việt Nam Sô 25 ngõ 18 Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 5.32                          10,889,628                                         
22,336 0101362140 HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Lĩnh Nam 663 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 1.37                          10,889,411                                         
22,337 0110013234 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH LONG ĐẠI PHÁT Số nhà 322 Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          10,888,883                                         
22,338 0101796123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DIỆT MỐI KHỬ TRÙNG HÀ NỘI 251A Văn Chương 1.03                          10,886,009                                         
22,339 0106301222 Công ty TNHH MTV Lamp Gia Huy Số 6 ngõ 192 Trần Cao Vân, Phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          10,885,535                                         
22,340 0108167702 Công ty cổ phần phát triển công nghệ  VHCO Số 22B ngõ 44 phố Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          10,884,864                                         
22,341 0107850024 Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Sản Xuất New World Số 10, tổ 21B, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.91                          10,882,835                                         
22,342 0108309033 Công ty cổ phần vận tải An Thịnh Phát Hà Nội Số nhà 39, đường Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,882,648                                         
22,343 0110165558 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACT LAND Tầng 4, nhà số B8 Cự Lộc, KĐT 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,882,648                                         
22,344 0108173551 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGỌC MINH VIỆT NAM Phòng 3A6 Tầng 4, Lô C6 ô D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,882,648                                         
22,345 0108328822 Công ty TNHH ĐT và PT Ngôi nhà xanh Việt Nam Khu tái định cư Bắc Phú Cát, thôn 1, Xã Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          10,882,648                                         
22,346 0109270290 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TRUNG THÀNH ĐẠT Số 17, Ngõ 203 đường Hữu Hưng, Tổ dân phố Tó - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          10,882,648                                         
22,347 0108340770 Công ty CP Tập đoàn Quốc tế HTK Số 42 phố Hàng Bún, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,882,648                                         
22,348 0110584929 Công ty TNHH TM và Xây dựng Đức Thuận Nhà số 6 ngách 118/30 Ngõ 118 Thôn Phú Thụy - Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,882,263                                         
22,349 0110102519 Công ty TNHH M&E Tâm Đức Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,881,876                                         
22,350 0109850090 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐỨC VIỆT Số 179 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.44                          10,881,684                                         
22,351 0109291188 Công ty TNHH Đường Lớn Số 11 Ngách 385 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          10,880,723                                         
22,352 0110393152 Công ty TNHH công nghệ INAME Phòng Co-founder, Tầng 1, Tòa nhà N01-T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,880,723                                         
22,353 0110778025 Công ty cổ phần công nghệ An Linh Tầng 2 TTTM Toà nhà The Van Phu Victoria, CT9 - Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,880,657                                         
22,354 0110625212 Công ty TNHH Talentsall Số 158/26 Đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,880,146                                         
22,355 0110787862 CÔNG TY TNHH LHC HÀ NỘI C58-LK 16 ô số 08, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,880,000                                         
22,356 0109761940 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RMG Số 7, Lk7, Khu Đô Thị An Khánh , An Thượng (Hado Charm Vill, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          10,880,000                                         
22,357 0110618511 CÔNG TY TNHH BACKDON VIỆT NAM Số 51 Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,880,000                                         
22,358 0110522256 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Goohand Số 14, Ngõ 592/29, Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,880,000                                         
22,359 0106801793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THK Số 48,Ngõ 162A Tôn Đức Thắng- Phường Hàng Bột-Quận Đống Đa- Hà Nội 2.00                          10,880,000                                         
22,360 0108275955 Công ty cổ phần kim khí Thành Vinh Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          10,880,000                                         
22,361 0110827480 CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM Số nhà 15 ngách 19 ngõ 55 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,880,000                                         
22,362 0110118029 CÔNG TY TNHH WERAKI Số 13, Ngách 126, Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,879,954                                         
22,363 0107483021 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Số 20 ngõ 231 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,879,954                                         
22,364 0107956359 Công ty CP Cơ Điện Môi Trường ALPHA Vina Nhà số 4, hẻm 2/113/5, Phố Bằng B - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          10,879,954                                         
22,365 0110773972 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC DUNG Số 26 đường Phượng Vàng, Thôn Cơ Giáo, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,879,954                                         
22,366 8004527257 Hộ kinh doanh Vũ Thị Minh Châu Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.68                          10,878,174                                         
22,367 0109910550 Công ty cổ phần cao su Yokohama Việt Nam Số 101 phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,875,875                                         
22,368 0110698901 CÔNG TY CP TRỊ LIỆU THỂ THAO VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ENSO 10 - TB Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,875,627                                         
22,369 0107605248 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG HẢI SỐ 47 NGỌC ĐẠI, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          10,874,951                                         
22,370 0108143363 Công Ty TNHH Y Tế Duy Minh Tầng 10 Tòa nhà văn phòng Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,873,026                                         
22,371 0108272249 CÔNG TY TNHH KHANG MINH LÊ Tầng 2 , số 158 Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,873,026                                         
22,372 0102173971-001 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 659 Số 1 Lô N07A khu đô thị mới Dịch Vọng - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          10,873,026                                         
22,373 0108939941 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SME Tầng 2, tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          10,873,026                                         
22,374 0108144021 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại Đại Lâm Số nhà 10, tổ 23, ngõ 165 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          10,873,026                                         
22,375 0107595783 Công ty CP IEA Việt Nam Tầng 5 Toà nhà Nam Hải Lakeview, Lô 01-9A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,873,026                                         
22,376 0109116588 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ BẾP QUANG THÚY Số 4 ngách 28 ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          10,872,040                                         
22,377 0107781236 Công ty Cổ phần Five TC 14 BT3 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          10,870,970                                         
22,378 0110166336 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Nội Copiers Liền kề 11, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          10,870,124                                         
22,379 0108083499 CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG THANH HẢI Số 15B, Ngõ 301 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,867,687                                         
22,380 0109399375 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Linh Đức Số 106, TDP Tân Xauân 2, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,867,591                                         
22,381 0106663624 Công ty TNHH Thương Mại Nhật Anh CPN VIệt Nam Số nhà 120 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1.08                          10,866,879                                         
22,382 0500442091 Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Hoàng Thôn Nội Xá, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 1.01                          10,859,526                                         
22,383 0107794267 Công ty CP Tập đoàn VNT Việt Nam Số 36, xóm Đồng A, thôn Văn Điển - Xã Tứ Hiệp- Huyện Thanh Trì- Hà Nội 2.28                          10,857,902                                         
22,384 0107755821 Công ty TNHH tư vấn dịch thuật Bảo Minh Xóm Đình - Xã Yên Bình - Huyện Thạch Thất - Hà Nội. 3.24                          10,856,531                                         
22,385 0109686891 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ- Xây Dựng Hạ Tầng Thăng Long Số 2, nghách 2, ngõ 121 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.76                          10,855,021                                         
22,386 0106923223 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thiết Bị Bức Xạ, Hạt Nhân VIỆT NAM - VINARAD Số 5, ngách 35, ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          10,852,341                                         
22,387 0110131340 CÔNG TY TNHH AHT VINA Số 7B, Ngõ 595/41 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          10,851,101                                         
22,388 0110318772 CÔNG TY TNHH DAP MEDIA Căn B12A-05A, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,850,060                                         
22,389 0110244633 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HNH Số 173 Đường An Thượng., An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,849,832                                         
22,390 0108771294 DNTN Quyết Công Xứ đồng Gađa, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2.28                          10,849,012                                         
22,391 0106927330 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Toàn Tiến Số 67 đường Thanh Lãm, tổ 6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1.04                          10,844,270                                         
22,392 0110728592 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TRUYỀN THÔNG KYMHO Số 17 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,842,159                                         
22,393 0109570086 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ENIDA 32A, Ngách 2, Ngõ 1, Phố Vũ Trọng Khánh, Tổ dân phố 16, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          10,838,265                                         
22,394 0107865912 Công ty CP ĐT & DV Địa ốc TNT Tầng 2, số 369 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          10,837,979                                         

22,395 0107523732 CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
THĂNG LONG Số 50 ngõ 122 đường láng, thịnh quang, đống đa, hà nội 2.00                          10,836,499                                         

22,396 0106180112 Công ty TNHH TM & DV Công nghệ Tin học DTM Số 73 ngõ 164 Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          10,835,482                                         
22,397 0107252176 Công ty TNHH In De Charme Việt Tầng 3 số 311 Trường Chinh,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 6.21                          10,835,477                                         
22,398 0106496162 Công ty CP Xây dựng Tổng hợp và Thương mại Hà Thành Số 31, Ngõ 319  phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          10,835,180                                         
22,399 0107691455 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI MINH TOÀN Xóm Kênh, Thôn Trung - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          10,834,302                                         
22,400 0109490271 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hồng Cẩm Lô 52+54BT8 Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 1.02                          10,833,652                                         
22,401 0105871685 Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Đông A Nhà số 8, ngách 31/35 ngõ 188 phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.05                          10,832,000                                         
22,402 0109331747 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Savvy Việt Nam Số 147 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,831,322                                         

22,403 0109648102 BQL DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN 
TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          10,829,611                                         

22,404 0107297699 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO MINH KHANG Số nhà 39, hẻm 66/35/22 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,828,800                                         
22,405 0106441974 Công ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Thiên Phúc Số 151, Tổ 13 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.56                          10,827,774                                         
22,406 0107523556 Công ty Cổ phần Đầu Tư The Leader Tầng 7,  tòa nhà 249A Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,827,346                                         
22,407 0106520288 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Minh Nhật Sổ 109, ngõ 74, phố Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,826,240                                         
22,408 0108168752 CÔNG TY CỔ PHẦN MULLER VIỆT NAM Số 22, Ngõ 74, Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 3.39                          10,824,699                                         
22,409 0102390408 CÔNG TY TNHH ĐT SX VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM 630 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.04                          10,824,000                                         
22,410 0108977626 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH CHÂU Á XANH Số 27 ngách 3 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          10,819,736                                         
22,411 0110337246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG THÀNH PHÁT Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,816,000                                         
22,412 0107436279 Công ty CP Gia Cát Phúc Nhà 17, Dãy No3B Khu DDTM Sài Đồng, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          10,816,000                                         
22,413 0107526846 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Hoàng Nam Số 25 lô 1b đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          10,815,171                                         
22,414 0108596116 Công ty cổ phần xây dựng VINC số 1 ngõ 80/82 phố Bắc Cầu, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP Hà Nội 2.00                          10,814,718                                         

22,415 0106650470-002 Xí nghiệp công nghệ và dữ liệu bản đồ - Chi nhánh công ty cổ phần phát triển đầu tư Hoàng 
Thành LK 96 Khu đô thị Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,813,537                                         

22,416 0109486130 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC EVI Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,813,453                                         
22,417 0110585552 Công ty TNHH DEMIX Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,813,221                                         
22,418 0109810267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT VIỆT ANH Số Nhà 19 Ngõ 36 Đường Phương Bảng, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.64                          10,813,145                                         
22,419 0106887423 Công ty TNHH gỗ và nội thất Phạm Gia Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          10,813,126                                         
22,420 0102969763 Công ty CP Tạo mẫu in Đất Việt Số 102 Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội. 2.00                          10,812,800                                         
22,421 0107566694 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WORLD IT Số 7, ngõ 31 Phố Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.08                          10,812,799                                         
22,422 0102843954 Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật H & Q Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,811,580                                         
22,423 0107495933 Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Sơn Số 67, Ngõ 219 Đường Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          10,810,732                                         
22,424 0110072889 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Tiến Lộc Thôn Lai Bồ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          10,810,260                                         
22,425 0109923398 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN HOÀNG NHẤT Nhà số 6, Hẻm 77/34 ngõ 649 đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6.61                          10,804,289                                         
22,426 0109426043 Công ty cổ phần quốc tế Tùng Nguyên Số 89, Phố Phan Đình Phùng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,803,381                                         
22,427 0108554691 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC TÂM PHÁT SỐ 34 LIỀN KỀ 10 KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.03                          10,802,022                                         
22,428 0110293630 Công ty cổ phần Hà Tây Invest Số 174 đường Đoàn Kết, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,799,360                                         
22,429 0108400652 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch quốc tế Du Ngoạn Việt Nam Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.11                          10,798,764                                         
22,430 0105225547 Công ty CP Cao Su Kỹ Thuật Nhật Việt Nhà L7-57 Khu đô Thị Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,794,634                                         
22,431 0102714677 Công ty CP Thiết kế, Đầu tư và  XD Thăng Long Số 28, ngõ 2 đường Nông Lâm -Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.19                          10,792,789                                         
22,432 0107450650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ GIỚI 557 Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          10,790,786                                         
22,433 0110582343 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TH MEDIA VIỆT NAM Tầng 1, Thái Hà Building, Số 26 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          10,789,207                                         
22,434 0106950932 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sunway Việt Nam Phòng 1, Dãy C11, Tập thể nhà máy pin Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, H. Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1.87                          10,785,465                                         
22,435 0101763632 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hà Thành Số 61 thôn 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1.73                          10,783,987                                         
22,436 0102547546 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK QUỐC TẾ MINH LONG số 11A ngõ 44 Hào nam - Đống Đa - Hà Nội 2.30                          10,782,876                                         
22,437 0107600391 Công ty TNHH Cơ Khí Phúc An Gym Việt Nam Số 6,Ngõ 53,Đường Nhuệ Giang,Phường Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 6.00                          10,780,163                                         
22,438 0108293986 Công ty CP nội thất Cầu Thang Việt Số 9, Ngõ 107 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.42                          10,777,026                                         
22,439 0107368290 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế TAS Việt Nam Số 3, Hẻm 11A, ngách 8, ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          10,776,805                                         
22,440 0105285553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ BÍNH DINH Số 34/168 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,776,805                                         
22,441 0106893441 Công ty TNHH TM VÀ XNK Vũ Gia Số nhà 10B, hẻm 47, ngách 197, ngõ 42, phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          10,776,805                                         
22,442 0107637169 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG HỒNG PHÚC SỐ NHÀ 20, NGÕ 179,VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          10,776,805                                         
22,443 0109503587 Công ty CP sản xuất TM&PT dịch vụ Gia Nguyễn Đội 3, Thôn Phú Đa 1, Xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (0966718801 Yến) 3.00                          10,776,805                                         
22,444 0108277286 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật BMA Số 41, ngách 515/13, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          10,776,805                                         
22,445 0104393468 Công ty TNHH Gia Nhuận Phát số 37 ngõ 2 Cầu Bươu Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.00                          10,776,805                                         
22,446 0106834277 Công ty TNHH JUNGBANGINT VINA Số 20 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,776,685                                         
22,447 0107873991 Công ty CP TM và Du Lịch Hải An Nhà 2B, số 359 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,776,119                                         
22,448 0108385122 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế Đại Phát Số 33, tập thể 665, thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.48                          10,775,780                                         
22,449 0108058534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN Thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 6.32                          10,774,503                                         
22,450 0108445131 Công ty TNHH TM phát triển & XNK Hà Anh Số nhà 11, Ngõ 108/5 Nghi Tàm, P Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,772,079                                         
22,451 0108443536 Công ty CP công nghiệp và thương mại Mạnh Thắng CỤM 8, XÃ LIÊN HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ 3.00                          10,772,046                                         
22,452 0106512664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CNS VIỆT NAM Số 6B, Ngách 269, Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.71                          10,771,488                                         
22,453 0110399002 Hơp tác xã Nông nghiệp Du lịch và Dịch vụ tổng hợp Tản Lĩnh Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          10,768,786                                         
22,454 0107941955 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Autorotics Số 12, ngõ 26/3, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,768,000                                         
22,455 0107516044 Công ty TNHH công nghệ và sản xuất Thái An THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1.21                          10,762,811                                         
22,456 0105324805 Công ty CP phát triển Tân Phát Số 141 Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,762,471                                         
22,457 0110290534 Công ty TNHH Thiết bị nặng Vinh Quang Thôn Yên Phú , Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,758,400                                         
22,458 0107979839 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô 2S Hà Nội Số 02, ngõ 9, tổ 8 , Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.01                          10,757,365                                         
22,459 0108570005 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN LÊ Số 10, dãy B7, ngõ 199/5 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.28                          10,752,309                                         
22,460 0110806064 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu An 81 Đường Kim Hoàng, Xóm 5, Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,752,000                                         
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22,461 0109285804 Công Ty Cổ Phần GBIO Việt Nam Tầng 4, Toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          10,752,000                                         
22,462 0105358699 Công ty CP T&TBON Số 31 ngõ 47A Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 6.00                          10,750,125                                         
22,463 0107458113 Công ty TNHH Lặn Hải Lâm Số 9B2, Tổ 7 Tập thể Đại học Mỏ Địa Chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          10,747,983                                         
22,464 0107329157 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH HTC Số 177, ngõ 211 đường Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          10,744,990                                         
22,465 0109872577 CÔNG TY TNHH FARMVET VIỆT NAM Số 65, Ngõ chùa Liên Hoa, phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          10,742,688                                         
22,466 0108054811 Công ty TNHH Mai Đức Pháp Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội, Việt Nam 1.77                          10,742,457                                         
22,467 0107983507 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FLEC Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,742,313                                         
22,468 0107924357 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THẮNG LỢI 149 Giảng Võ - phường Cát Linh - quận Đống Đa - tp Hà Nội 2.27                          10,741,710                                         
22,469 0109211023 Công ty TNHH AMPROC Việt Nam Số nhà 45, Ngách 16, Ngõ 11, Đường Yên Nội, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,740,000                                         
22,470 0107911608 Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến Des Số nhà 62, Ngách 10, Ngõ 117 phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,738,316                                         
22,471 0106346093 Công ty cổ phần CNCOM Việt Nam Số nhà 56,ngõ 402-P.Mỹ đình 2-Q.Nam từ liêm -Hà nội 3.00                          10,738,316                                         
22,472 0110177923 Công ty TNHH Đầu tư KBB Việt Nam 64A/164 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          10,736,709                                         
22,473 0110332505 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ZIO PHARMA Căn Hộ Số 0308, Tầng 03, Tòa Nhà W1 Vinhomes West Point, Đường Đỗ Đức Dục - Phường Mễ Trì - Nam Từ Liêm 1.24                          10,736,000                                         
22,474 0106228526 Công ty TNHH An Phát APC Hà Nội Số 9 hẻm 72/73/30 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4.01                          10,733,580                                         
22,475 0106726458 Công ty CP Chuyển giao & ứng dụng CN địa kỹ thuật Số 28,ngách 162/130 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.08                          10,728,270                                         
22,476 0109577356 Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Phú Gia Số 25, tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          10,727,554                                         
22,477 0110483617 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HAPPY LIFE số 7, ngõ 189, đường Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.56                          10,724,101                                         
22,478 0105812457 Công ty TNHH TM và Truyền Thông Thiên Hà Số 10A Ngõ 34 Phố Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,722,298                                         
22,479 0110503285 Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và thương mại Thuận An Ki ốt 9, chợ Duyên Hà, Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,721,399                                         
22,480 0109679693 Công Ty TNHH Belle Asia Số nhà 40, ngõ 12, phố Đào Tấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          10,720,538                                         
22,481 0110368886 Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Thống Hàng Không Số 25-27 Nguyễn Khắc Hiếu - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.74                          10,719,617                                         
22,482 0109251964 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN THỊNH PHÁT SỐ 1 TỔ 18 LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.11                          10,719,175                                         
22,483 0105188729 Công ty CP Tư vấn đầu tư Lâm Hà và Cộng sự 15D7 Phường Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 6.29                          10,718,803                                         
22,484 0108701956 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DHC HÀ NỘI Số nhà 44, ngõ 84, đường Yên Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          10,718,684                                         
22,485 0109098868 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hàng Không Số 25-27 Nguyễn Khắc Hiếu - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          10,717,462                                         
22,486 0102805758 Công ty luật TNHH Việt Phương Số 14B ngõ 1 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          10,714,399                                         
22,487 0110469387 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENIGROUP Phòng 4120, tầng 41, tòa C5 Khu đô thị D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.47                          10,711,231                                         
22,488 0110709977 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thảo Nhung Lô 5, khu dịch vụ, tòa nhà Sail Tower, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.29                          10,709,876                                         
22,489 0107941070 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG BÙI Số 19, ngách 1, ngõ 3, đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.00                          10,708,385                                         
22,490 0107757963 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất INSPACE Số 25-G1B, ngõ 10 Nguyên Hồng, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.01                          10,707,659                                         
22,491 0110085574 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH LE & PARTNERS Tòa nhà Sông Hồng, Số 68 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          10,706,865                                         
22,492 0108407231 Viện báo chí và Truyền thông xã hội Số 9, lô 2, khu liên kề Nam Thắng, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.31                          10,706,481                                         
22,493 0109743645 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DAS Số nhà 26 ngách 1/112 Trần Phú, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.82                          10,706,310                                         
22,494 0105859053 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Thăng Long Số nhà 09, ngách 100/27, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,705,166                                         
22,495 0108908894 Công ty TNHH vận tải du lịch Phương Dũng Thôn Lộc Hà, Xã Mia Lâm, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 2.31                          10,701,242                                         
22,496 0109636481 Công ty cổ phần kỹ thuật Alpha Vina LK240/DV 04, Hàng Bè, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.11                          10,700,926                                         
22,497 0106170717 CÔNG TY TNHH VGV VIỆT NAM SỐ NHÀ 2C NGÕ 42 TỔ 23 PHỐ TRẦN BÌNH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 3.02                          10,700,662                                         
22,498 0102782148 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Nam Giang số nhà 7 ngõ 612 đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1.74                          10,700,600                                         
22,499 0109020893 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Q&T Số nhà 1, ngõ 40, đường Hữu Cước, Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng 2.61                          10,699,090                                         
22,500 0110508212 Công ty TNHH Thương mại và Chế biến thực phẩm 279 Đội 2, Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.00                          10,697,952                                         
22,501 0102722188 Công ty CP XD Phát Triển Nhà Đẹp An Thịnh 31 Ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          10,697,728                                         
22,502 0109371429 Công ty TNHH ATH - Xưởng kịch và Nghệ Thuật Số 21 Hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.96                          10,697,721                                         
22,503 0108663757 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Hải Gia SỐ 5 - DÃY C5 TẬP THỂ NHÀ MÁY PIN VĂN ĐIỂN, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1.27                          10,692,000                                         
22,504 0108537142 CÔNG TY CỔ PHẦN RÈM HÀ NỘI GROUP Số 69-71 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          10,690,206                                         
22,505 0106935042 Công ty cổ phần sản xuất máy biến thế và thiết bị điện Đông Anh Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.86                          10,688,525                                         
22,506 0108262730 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUÝ 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          10,688,000                                         
22,507 0110691127 Công ty TNHH Vật tư kim khí HHD Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 2.00                          10,688,000                                         
22,508 0106172584 Công ty TNHH TM&DV Phương Minh Thôn Văn Uyên Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 2.00                          10,686,429                                         
22,509 0105588484 Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Vũ gia Số 589 đường phúc diễn -Phường xuân phương -Quận nam từ liêm-Hà nội 3.05                          10,685,461                                         
22,510 0107246461 Công ty TNHH XNK Trường Hải Phát Ki ốt 45 CT10C KĐT Đại Thanh Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.05                          10,683,521                                         
22,511 5200820538 Công ty cổ phần hợp tác quốc tế VK Thôn Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 2.27                          10,683,184                                         
22,512 0110230768 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phạm Gia Số 16, ngõ 127, đường An Trạch. - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 6.00                          10,683,096                                         
22,513 0110140867 Công ty cổ phần ACI Hoàng Kim DV34- LK899 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Khu C, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,683,044                                         
22,514 0110393402 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HHT Số 15 ngách 352/15 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          10,683,044                                         
22,515 0102008424 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN Số 7, ngách 148, ngõ 1277, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 6.00                          10,683,044                                         
22,516 0107820076 Công ty CP Viễn Thông và Truyền thông Medialine Số 80 đường 3.3 KĐT Gamuada Gardends, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6.00                          10,683,044                                         
22,517 0108704185 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ SƠN VIỆT Số 85C phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,683,044                                         
22,518 0108187547 CÔNG TY TNHH HAVY INDOOR FARM Số 5, ngõ 72 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.14                          10,681,984                                         
22,519 0102181524 Công ty CP XD TM & Vận Tải Đô Thành 257 Quốc Bảo Thanh Trì Hà Nội 1.57                          10,681,335                                         
22,520 0108762187 Công ty Cổ phần Nhi Đồng Số 12 Hồ Xuân Hương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,680,583                                         
22,521 0109518745 Công ty TNHH sản xuất và XNK Thái Sơn Số 50 ngõ 7 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,680,583                                         
22,522 0101390740 Công ty TNHH XNK & DV Nam Việt Số 123 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,680,583                                         
22,523 0107362387 Công ty TNHH Aggior Việt Nam Số 1 Nguyễn Văn Tố, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          10,680,583                                         
22,524 0109066231 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOHACO TOÀN CẦU Số 3/88 Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,680,583                                         
22,525 0110756543 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NTH Số nhà 15 Ngõ Đình, Đường An Ninh, Thôn An Trung, Tân Dân, Sóc Sơn,  Hà Nội 3.00                          10,680,583                                         
22,526 0108866041 Công Ty CP Tập Đoàn Viettop Số 46 Khu K80C - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          10,680,583                                         
22,527 0108124441 Công ty TNHH Thang máy LINCOLN Việt Nam Số nhà 20, ngõ 2, Xóm Điếm, Thôn Hữu Từ, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,680,583                                         
22,528 0108314308 Công ty TNHH giải pháp Z-COM Số nhà 23 Ngõ 202 đường Quyết Thắng, Tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 6.12                          10,680,167                                         
22,529 0109603824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT MY HOME Số 10, Ngách 49, Ngõ 72, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,679,977                                         
22,530 0108956947 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ADICO VIỆT NAM Nhà B12, tập thể Bộ Công an, ngõ 31 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,679,594                                         
22,531 0109955287 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Techco Việt Nam Số 10 ngách 5 ngõ 4 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,679,417                                         
22,532 0109647860 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ KHẢI PHONG 384 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,678,987                                         
22,533 0106685346 Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại Yên Hòa Số 6/42/113 phố Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          10,678,895                                         
22,534 0109984626 Doanh nghiệp tư nhân thương mại đầu tư Mai Hương Số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,678,798                                         
22,535 0110287891 Công ty cổ phần Thiết bị kỹ thuật điện Đông Anh Số nhà 18, ngõ Ngò 4, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.06                          10,678,755                                         
22,536 0106601402 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Và Tự Động Hóa Hạo Đỉnh VN Số 21, ngõ 190, đường Hoàng Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.72                          10,670,957                                         
22,537 0108665338 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUÂN KHU Số 24, Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.52                          10,670,488                                         
22,538 0109036928 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Số 2 Ngõ 121 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,669,970                                         
22,539 0500467096 Công ty CP Xây dựng- Thương mại Cát Thành thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ- Hà Nội. 3.00                          10,669,874                                         
22,540 0109870153 Công ty CP đầu tư phát triển xây lắp Bình Minh Lô 25 U05 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,667,472                                         
22,541 0107550408 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAFIMEX VIỆT NAM SỐ 1, HẺM 88/61/23, PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          10,667,283                                         
22,542 0108549003 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VT An Phát Thôn Trung Tiến, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 6.72                          10,663,052                                         
22,543 0102894606 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Tân Trường Giang Số 7 Ngõ 92/17 Phố Thượng Thanh , P. Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.30                          10,662,025                                         
22,544 0110626495 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VERGI Số 12 ngõ 6 phố Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.31                          10,661,650                                         
22,545 0108210355 Viện môi trường và năng lượng tái tạo P201, tòa N04B1, đường Thành Thái, Dịch vọng, CG, Hà Nội 2.00                          10,661,262                                         
22,546 0110267609 Công ty CP giải trí và truyền thông MC Entertaiment Media Số nhà 18, ngõ 546/4 Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,658,838                                         
22,547 0109440721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRUNG THỊNH Số 1 ngách 33 ngõ Văn Chương 2, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.86                          10,657,874                                         
22,548 0106072702 Công ty TNHH KD TM & dịch vụ Hoàng Anh số 31 ngõ 304 đường Tựu Liệt TT G1 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          10,657,447                                         
22,549 0108657760 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THUẬN HƯNG Số 14, ngách 20, ngõ 345 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,655,728                                         
22,550 0106744231 Công ty TNHH công nghệ điện tử VIPHA Số 142, Ngõ 559 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.03                          10,654,506                                         
22,551 0106346128 Công ty CP sơn boston Việt Nam Số 41,ngõ 37 Trần Quốc Hoàn,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 1.66                          10,653,923                                         
22,552 0108111724 CÔNG TY TNHH MINSON VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.00                          10,651,394                                         
22,553 0110404397 NNN Công ty TNHH IVCOSMEXY Số 9A đường Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          10,650,000                                         
22,554 0109530333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NYNS Số 36 ngõ 36 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,645,546                                         
22,555 0110689449 Công ty cổ phần Aquila Tech Số 65, Ngõ 75, Đường Mậu Lương, Tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.17                          10,645,267                                         
22,556 0106807467 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hưng Lộc Phát Tổ dân phố Hoàng Hanh - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 1.03                          10,644,308                                         
22,557 0700795545 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETBOOKING Lô 19 TT Cty KD dụng cụ chỉnh hình, Ngõ 168 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,642,095                                         
22,558 0106697359 Công ty TNHH TM XNK Inox Minh An SN 2/69 ngõ 135 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 1.03                          10,641,450                                         
22,559 0110149115 Công ty TNHH hành trình vàng Sơn Long Đội 4,xóm Ngoài,thôn Ba Lăng,xã Dũng Tiến,huyện Thường Tín,Thành phố Hà Nội 5.61                          10,641,447                                         
22,560 0105476597 Công ty CP Giải pháp Công nghệ và Năng lượng Kiên Phát Số 40, ngõ 36, Lê Thanh Nghị, Cầu Dền, HBT, Hà Nội 1.04                          10,640,799                                         
22,561 0315393315-001 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty Tnhh Dược Phẩm Medx 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          10,640,763                                         
22,562 0110346473 Công ty CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUANG MINH HÀ NỘI Xóm Ấp Vuông, Thôn Vệ Sơn Đông, Xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, 2.00                          10,640,006                                         
22,563 0106068801 Công ty CP Tư vấn - Đầu Tư và Kiểm định Xây dựng Asian 45/269 ngõ Quỳnh, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.05                          10,639,995                                         
22,564 0107646251 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thương mại Thành Phát 254D/54/28 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.02                          10,639,277                                         
22,565 0109390005 Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Smart Life Nhà số 8, ngõ 410/64/8 thôn Viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          10,639,200                                         
22,566 0110429070 Công ty TNHH Tâm Tuệ Số 2 ngõ 355/49/29 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.14                          10,638,640                                         
22,567 0102152957 Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh P22K TT Hồng Hà, số 190 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.34                          10,638,428                                         
22,568 0109324637 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG BH SỐ 5, NGÕ SIMCO ĐÌNH THÔN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          10,637,671                                         
22,569 0109830048 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LAMEC Tầng 3, số 74 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,637,100                                         
22,570 0110561103 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FULI Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,636,800                                         
22,571 0107447697 CÔNG TY TNHH S - HP CƠ ĐIỆN Số nhà 12, ngõ 79/6 phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          10,636,800                                         
22,572 0110729839 CÔNG TY TNHH HOTEL THE HANOI Số 20 phố Xuân Quỳnh, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Th  ànhphố Hà Nội 2.29                          10,635,746                                         
22,573 0110144646 Công ty cổ phần xây dựng Victory Việt Nam E28 khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 3.58                          10,635,204                                         
22,574 0105001219 Công ty CP Công Thương Nam Việt Số 11, Dãy D, Ngõ 138 phố Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 2.08                          10,634,705                                         
22,575 0109505658 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TACO Số nhà 9A ,Ngõ 193/30 Đường Cầu Cốc,Phường Tây Mỗ ,Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          10,634,240                                         
22,576 0108222833 CÔNG TY CỔ PHẦN HASE VIỆT NAM Số 15 Ngõ 46 Đường Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,633,728                                         
22,577 0110306544 Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Smart Start Số 8 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.31                          10,633,399                                         
22,578 0105341180 Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại và Đầu Tư Vũ Linh Số nhà 14 Đường Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên 2.00                          10,633,216                                         
22,579 0110394639 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVS VIỆT NAM Số nhà 6 ngách 97/33 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          10,633,216                                         
22,580 2500268915 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật Tầng 4, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1.01                          10,633,085                                         
22,581 0107954400 Công ty TNHH Thành công Electronic Việt Nam Số 12 ngách 7/15 tổ 4 đường độc lập - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,632,473                                         
22,582 0106999409 Công ty cổ phần Hương Giang MARIS.VN Số 5, ngách 65/42/21, tổ 11 Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          10,631,668                                         
22,583 0109757542 Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Tú Thôn Đào Xá, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.09                          10,631,621                                         
22,584 0109700345 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Đạt Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          10,630,759                                         
22,585 0106365191 Công ty TNHH VIOLETTE TRAINS Việt Nam 53 Phố Trúc Bạch, Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          10,630,693                                         
22,586 0110418777 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠT MINH CHÂU Số nhà 3 Ngõ 383/23 Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,630,568                                         
22,587 0104682903 Công ty TNHH DHM p1213 khu 4F trung yên phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.26                          10,629,589                                         
22,588 0109607522 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BARRISTER VIỆT NAM Số 28 ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          10,627,074                                         
22,589 0104225671 Công ty TNHH MTV TM & DV Tùng Lộc Số 9, Ngõ 75 Phố Lương Yên, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.03                          10,626,342                                         
22,590 0110381911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ULTRACOM Số 2B, Ngách 211/114/4, Phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.65                          10,626,325                                         
22,591 0108892443 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TUẤN YẾN Thôn 2, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,625,871                                         
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22,592 0107819112 Công ty TNHH May Quảng Bích TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE PRIDE HẢI PHÁT TÒA NHÀ CT3 P33, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          10,624,000                                         
22,593 0105314500 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại Lâm Phát Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,624,000                                         
22,594 0106699229 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triến Y Học Đinh Tiên Hoàng Số nhà 5, ngách 20/2, ngõ 20, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,624,000                                         
22,595 0105230191 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Bình Dương Nhà A1, Xuân Phương Garden, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,624,000                                         
22,596 0110237146 Công ty cổ phần Vihadu Group Lô CUTM 2-36 Khu dịch vụ làng nghề dệt lụa Vạn Phúc. - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.39                          10,623,511                                         
22,597 0109868549 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ HOA SƠN Số 9A ngách 169/6 tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.22                          10,622,474                                         
22,598 0108027455 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG OCCIDENTAL TẦNG 8, TÒA NHÀ SANNAM, SỐ 78 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          10,622,199                                         
22,599 0108628167 CÔNG TY TNHH VT BẮC BÌNH MINH Thôn Sinh Liên - Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội - Việt Nam. 3.01                          10,620,975                                         
22,600 0109696219 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ 3h Việt Nam Số 8 hẻm 68/71/104, tổ 15, đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          10,617,191                                         
22,601 0109453336 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPVINA Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,613,228                                         
22,602 0500479006 Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.08                          10,612,109                                         
22,603 01F8024794 HỘ KINH DOANH DR.SKIN BEAUTY & SPA Số nhà 28 phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          10,611,827                                         
22,604 0109818354 Công ty TNHH Kimlink Tầng 5, Nhà C5, ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          10,611,676                                         
22,605 0109879533 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN VIỆT Số 37, ngõ 61 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          10,611,282                                         
22,606 0110289955 Công ty TNHH Hữu Phong Việt Nam Số 59 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà nội 2.00                          10,609,016                                         
22,607 0110513910 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TNC GLOBAL Nhà 241.Louis I - LK16, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,608,815                                         
22,608 0108650194 CÔNG TY CỔ PHẦN FOVERIS Số 7, ngõ 14 đường Nguyễn Lân - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.58                          10,608,610                                         
22,609 0106308789 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN THÔNG sô 26 ngõ 164 đê la thành, kim liên, p. thổ quan, q. đống đa Hà Nội 3.00                          10,607,972                                         
22,610 0107731002 Công ty CP Thiết bị vật tư ngân hàng Bảo Tín Xóm Hòa Bình, Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,607,948                                         
22,611 0110447030 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và vận tải Bảo Anh Số nhà 228, Đường Quyết Thắng, Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.28                          10,607,031                                         
22,612 0101560181 Công ty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ số 243, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.99                          10,606,334                                         
22,613 0500441436 Công ty TNHH xây dựng Thái An Số 56a Ngô Quyền - ngõ 6 -Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 3.02                          10,606,240                                         
22,614 0110696823 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn C&J Số nhà 68 Kim Mã Thượng, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,606,155                                         
22,615 0104261510 Công ty cổ phần XD và TM điện Hoàng Phát Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 2.97                          10,604,838                                         
22,616 0110194083 Công ty Cổ phần Mitran Việt Nam Số 2 ngách 80/14/24 phố Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          10,602,964                                         
22,617 0109574436 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải và Du lịch Phi Long Đội 7, thôn Mộc Hoàn Giáo, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 3.38                          10,599,035                                         
22,618 0110317793 Công ty TNHH Phương Anh Furniture Tầng 02 Căn 257 đường Sao Biển 23, Khu ĐT Vinhomes Ocean, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 6.29                          10,598,924                                         
22,619 0106756935 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SVC VIỆT NAM Số 4, ngách 30, ngõ 35 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,598,894                                         
22,620 0105151711 Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý Số 77 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.27                          10,598,861                                         
22,621 3002071731 Công ty TNHH HKA Nhà số 8, ngõ 331B, Tổ 16, Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          10,598,653                                         
22,622 0101659617 Công ty CP Kiến trúc Phong Cảnh Thành Công Số 6 ngách 14, ngõ 326, Bờ Tây Sông Nhuệ, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm,Hà Nội 6.48                          10,598,648                                         
22,623 0103333963 Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Vận Tải Mạnh Hùng Số 907 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.29                          10,598,584                                         
22,624 0110195802 Công ty TNHH KINH DOANH TM VÀ VT HOÀNG LINH Thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          10,598,400                                         
22,625 0108182517 CÔNG TY TNHH TẤM LỢP LẤY SÁNG VIỆT NAM Số 4, ngách 265/11, ngõ 265, đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          10,597,500                                         
22,626 0106177737 Công ty CP thương mại Nguyễn Danh Tầng 3, PB2,số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          10,597,362                                         
22,627 0110859732 Công ty TNHH Cộng Land Số 48, tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.01                          10,596,606                                         
22,628 0109032867 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Lộc Anh Nhà A15, Lô số CN 02-2-1 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          10,596,542                                         
22,629 0108601119 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Techmart Việt Nam Nhà Số 2 Thôn Đìa, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai , Thành Phố Hà Nội 2.28                          10,596,542                                         
22,630 0108375646 Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ HDC Số 7, Ngõ 78 Đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,596,542                                         
22,631 0109508553 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Phúc Luân Hải Số 27 Ngõ 734/12/7 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.11                          10,594,728                                         
22,632 0106817137 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ TRÍ ĐỨC SỐ 66, NGÁCH 46, LINH QUANG, TỔ 71A, PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.17                          10,594,105                                         
22,633 0110532705 Công ty cổ phần địa ốc C&D PROPERTY 45 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,593,984                                         
22,634 0108397618 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Hoàng Kim số 18 ngõ 114 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, thành phố Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,593,984                                         
22,635 0108778483 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG BRANDING360 Số nhà 18, đường Đền Vẽ, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam [05]. Địa chỉ giao dịch hoặc 3.00                          10,593,984                                         
22,636 0109028726 Công Ty Tnhh Đầu Tư Quốc Tế Thanh Phong Số 29, 141/1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,593,984                                         
22,637 0312908703-003 Chi nhánh 3 - Công ty TNHH Nhà Vua Số 79 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          10,593,984                                         
22,638 0108378661 Công ty Cổ phần Đào tạo English Amom Số 63, Block TT-B, Đường số 23 KĐT Thành phố giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,593,984                                         
22,639 0104496350 Công ty CP Truyền Hình Văn Hóa Việt Nam Số 19, ngách 15, ngõ 477, phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,593,984                                         
22,640 0108112439 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÂN NGUYỄN Số 26 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 6.00                          10,593,798                                         
22,641 0110283079 Công ty CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG SỐ 86 Thôn Bắc Vọng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.05                          10,593,437                                         
22,642 0108167452 Công Ty Cổ Phần Mv Window Số nhà 32A Ngõ 134 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          10,592,561                                         
22,643 0106500877 Công ty Cổ Phần Snap On Việt Nam Số nhà 32, ngõ 172 Thái Thịnh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          10,591,674                                         
22,644 0102559848 công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thủy Chi số 16 ngõ 290 Kim Mã, p Kim Mã, Q Ba Đình, Tp hà Nội 3.00                          10,591,290                                         
22,645 0106712039 Công ty CP đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC Tầng 1 tòa nhà cung tri thức thành phố- số 80 Trần Thái Tông - P.Dịch vọng hậu - Cầu Giấy - Tp hà Nội 1.02                          10,590,934                                         
22,646 0106103710 CÔNG TY CP NETART P409 số 88 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,588,751                                         
22,647 0109308459 Công ty cổ phần thương mại và phát triển Nguyên Anh Thôn 9, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.52                          10,586,486                                         
22,648 0109463077 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINAGREEN DV5, E14, Khu B Dịch vụ Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          10,585,352                                         
22,649 0108565661 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN Á CHÂU Số nhà 8, ngõ 49, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,585,090                                         
22,650 0109991260 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Thái Hương Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.01                          10,585,018                                         
22,651 0108389825 Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia Long 59 P603, tòa nhà HKC, số 285 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, hà Nội 3.00                          10,584,382                                         
22,652 0110518789 Công ty TNHH JIDEM ELEVATOR C14, LK07, ô số 35, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,653 0109956202 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT Xóm nội, Thôn Đạo Ngạo, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,654 0108344768 Công ty TNHH Gia tiến Hà nội Thôn Đồng tiến - Phượng dực - Phú xuyên - Hà nội 3.00                          10,584,362                                         
22,655 0109441108 Công ty TNHH South Land Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,656 0110312788 CÔNG TY TNHH NTA MART Tầng 1 tòa N01B - golden land, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,657 0110519052 CÔNG TY TNHH IN ẤN AN BÌNH Số 21 Ngõ 291 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,658 0110763205 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÉP MÀU KỲ DIỆU Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,659 0108097501 Công ty CP KT Công nghiệp PSI Việt Nam Số 3, ngõ 90/19 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,660 0109046933 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VNE Số 260 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,661 0108891986 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GIA KHÁNH Khu Gò Khúng, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,662 0107785174 Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Minh Quang Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,663 0106703764 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Số Việt Nam Số 129 Đường Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,664 0109776707 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại X5 Số Nhà 11, Ngách 65, Ngõ 61 Phố Trạm, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,584,362                                         
22,665 0109600252 Công ty TNHH Kinh Bắc Innovation Số 5/481/64 đường Ngọc Lâm, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,584,362                                         
22,666 0110012625 Công ty TNHH Hoàng Huy CQ Tầng 7, số nhà 38, phố Dịch vọng hậu, Dịch vọng hậu, Hà nội 3.00                          10,584,362                                         
22,667 0110760268 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ SỐ NAM VIỆT 201 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố H  àNội 3.00                          10,584,362                                         
22,668 0104784888 công ty tnhh viễn thông tin học bách khoa 6 Cầu giấy - Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,669 0105952140 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất CNK Việt Nam Số 108, ngõ 381 phố Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,670 0107825532 Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, Điện tử Toàn Trung Số 43 ngõ 269 mới (ngõ 395 cũ) đường Lạc Long Quân, tổ 1, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,671 0108258251 Công ty TNHH đầu tư BĐS Đức Anh B9/D13 khu đô thị mới Dịch Vọng, CG, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,672 0107389854 Công ty CP dữ liệu IDC Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,673 0110072286 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Thiên Lộc Tầng 7 tòa nhà Thương mại, dịch vụ NHS Center, Số 214 Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,674 0104225738 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hùng Anh Số 18/74 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,675 0108025560 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC REDHOME Số A7, ngách 106, ngõ Xã Đàn 2 , Đường Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,676 0105109519 CÔNG TY LUẬT TNHH TÍN PHÁT VÀ CỘNG SỰ P418, số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,677 0107304515 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XANH PRO VIỆT NAM Số 33, ngõ 121 Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,678 0107797074 CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI MINH TÂM Số nhà 49,Phố Pháo Đài Láng,P.Láng Thượng,Q.Đống Đa,TP.Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,679 0108804422 CÔNG TY TNHH PRE-DRAGON VIỆT NAM Số 9, Ngách 121/39/32, Đường Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,680 0109729295 Công ty TNHH Cơ Khí Nội Thất Việt Anh Số 139 Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,681 0110170808 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hùng Vĩ Số 62 Ngõ 24 phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,682 0110274571 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINACONS Số 16TM1-14 KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,683 0110751721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 899 Số 10A ngách 41 ngõ 219 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,684 0106122914 Công ty CP Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng Hoàng Minh Số 12A, Ngõ 76 Định Công Hạ, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,685 0106960715 Công ty TNHH TM Hành Trình Vàng Số 150 Lô C3 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,686 0106201531 Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Phú Sỹ SN 34 Ngách 68 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng Tổ 10 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,687 0106818275 Công ty TNHH Sản Xuất và DV Thương Mại Tấn Việt Số 313 Phố Vĩnh Hưng- Phường Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,688 0107430781 Công ty CP ANDPRO Việt Nam Số nhà 16 ngách 46/16 ngõ 46 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         

22,689 0109231238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN HOÀNG ANH 
NGÂN Số 14, hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         

22,690 0103947307 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Thành Số 116 Dốc Lã, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,691 0109052422 Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp Igreen Căn hộ số 1 nhà B7, TT viện nghiên cứu rau quả, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,692 0107375435 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HỒNG DƯƠNG Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,693 0108184306 Công ty TNHH cung ứng vật tư và dịch vụ thương mại ánh dương Số 91, xóm Đa Minh, Thôn Trình Xá, Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,694 0109880627 CÔNG TY TNHH XD,TM & SX NHÂN VIỆT Ngõ 1,Thôn Dũng Tiến,Xã Kim Thư,Huyện Thanh Oai,Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,695 0105316716 Công ty TNHH SX và DV TM Khang Long Trầm Lộng - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,696 0107341179 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,697 0108389776 Công ty TNHH MTV may hồng xứng Sô 11, Hẻm 20/1/16/17, Ngách 20/1, TDP Phúc lý 2, đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,698 0110250066 Công ty TNHH AT SOLAR Số 134 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,699 0106209354 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thương mại Đại Cát Tổ Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,700 0106463463 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật và công nghệ Phúc Thành Đội 3, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,701 0109426251 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM DR ANMYTAS Số 101 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,702 0107928104 Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Hồng Phong Số 23 Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,703 0108341196 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư TTL Lô B2-TT2 KĐT Fivestar Mỹ Đình, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,704 0110534893 Công Ty TNHH Sáng Tạo Thời Trang Hebe Số 19 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,705 0110825839 Công Ty Cổ Phần Vạn An Bình Group Số 34 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,706 0106480028 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Hoa Phòng 402, Tầng 4, Tòa Nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,584,362                                         
22,707 0108145875 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ Nam Dương Số 63 ngõ 92 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,362                                         
22,708 0109224343 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DVTM ACACIA AFRICA Số 23 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          10,584,362                                         
22,709 0108447530 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu GOONGCHI Khu Đồng Gộc, Thôn Huỳnh Cung, - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          10,584,362                                         
22,710 0110824225 Công ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Do It Số 3 ngách 79 ngõ Lương Sử A, Đường Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Hà Nội 2.28                          10,584,362                                         
22,711 0109104776 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI SAN ĐẠT Số 118 ngõ 50, Phố Mễ Trì Thượng, Tổ dân phố số 2, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,584,350                                         
22,712 0107377915 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Minh Hằng 287 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,584,226                                         
22,713 0109205943 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ 368 Thôn Vân Hội, xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          10,584,192                                         
22,714 0107682242 Công ty cổ phần sơn Jamyl Việt Nam Số 2, ngõ 48 phố Văn Trì, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,584,158                                         
22,715 0108298159 Công ty TNHH đầu tư và phát triển TM Toàn Thịnh Khu CN cao Hòa Lạc, km 29, Đại Lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất 3.00                          10,583,842                                         
22,716 0109857868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST VIỆT NAM Số 9, Đường Tiến Bộ, Thôn 6, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,583,785                                         
22,717 0108109669 Công ty TNHH TMC Thăng Long số 3, ngõ 111, đường Thụy Phương, tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          10,582,841                                         
22,718 0110783346 Công ty TNHH thiết bị công nghệ và chế tạo Tân Xuyên Số 5, Ngõ 48, đường Tuyến 6, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.01                          10,582,477                                         
22,719 0110446647 Công ty cổ phần dịch vụ sao Thái Bình Dương Lô NO-06; LK02, Khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.06                          10,582,355                                         
22,720 0107800288 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại dược Thiên Châu Số 1, ngách 168/150/23/22 Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.38                          10,580,732                                         
22,721 0103237064 Công ty TNHH Đầu tư TM & DL Phú Minh 190 Trần  Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,580,712                                         
22,722 0110789242 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phòng cháy chữa cháy Thiên Phú Lô 01 tầng 2 (Dịch vụ thương mại) Tòa nhà Xuân Mai Riverside, số 150 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.56                          10,580,701                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

22,723 0110443861 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH ĐỐI NGOẠI Tầng 7 tòa Sannam, 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 3.00                          10,580,375                                         
22,724 0106176395 Công ty CP đầu tư và phát triển ACA Việt Nam Lô LK1, Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng - Xã Quất Động - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2.28                          10,580,032                                         
22,725 0104772829 Công ty CP Tạo Mẫu In và Quảng Cáo Mặt Trời Đỏ Số 19, Ngõ 268/136/7 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.02                          10,579,737                                         
22,726 0108005229 Công ty TNHH dược phẩm FRANCE Việt Nam THÔN ÂN PHÚ, XÃ XUÂN ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI 1.01                          10,578,924                                         
22,727 0104838290 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THÀNH ĐẠT Số 9, ngách 188/3, ngõ 188, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,578,883                                         
22,728 0107015961 Công ty CP Tư Vấn XD và TM Kim Thành Thôn Đồng tiến, Xã Phượng dực, H. Phú xuyên TP Hà nội 3.00                          10,578,447                                         
22,729 0110030166 Công ty  Cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Gia Phát Số 19X/74 Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,577,963                                         
22,730 0109556317 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIA VŨ Số 3 Ngách 5 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,576,664                                         
22,731 0110432073 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LONG BÌNH Số 44, đường Ba Chàng, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,568,641                                         
22,732 0106196948 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại tổng hợp Hùng Trang Xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,566,765                                         
22,733 0107455546 Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Minh Đức Thôn Bộ Đầu - Xã Thống Nhất - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.01                          10,563,050                                         
22,734 0110491583 Công ty TNHH Phát triển Pi Group Số 64 TT11, khu nhà ở Bộ Quốc Phòng, tổ 5, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          10,562,496                                         
22,735 0110358285 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngân Linh Số nhà 72F, tổ 4, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,561,101                                         
22,736 0110689897 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Vĩnh Cửu Số Nhà 40, Ngõ 40 Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.06                          10,560,967                                         
22,737 0108094268 Công ty CP khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Số 41 phố Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.27                          10,560,000                                         
22,738 0110845867 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hải Thanh LK6-L5 Khu Đấu Giá Mậu Lương, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,739 0109872760 CÔNG TY CỔ PHẦN VNXCOMMERCE Tầng 3, Tòa nhà Gold Season, Số 47, đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          10,560,000                                         

22,740 0109191930 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VƯỢNG THỊNH 
PHÁT Nhà 2/17 Ngõ 162 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,560,000                                         

22,741 0110603360 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HITA Tầng 14, Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội-Việt Nam 2.00                          10,560,000                                         
22,742 0110024885 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN LONG GROUP Tầng 3 Nhà 43A - Ngách 58/43 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,743 0109843375 Công Ty Tnhh Kiến Trúc Nội Thất Tetris Design Số 3 ngõ 360 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội,Việt Nam 2.00                          10,560,000                                         
22,744 0110479120 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC THIÊN HÀ Tầng 5 nhà số 270 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,745 0110084789 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRE XANH Thôn Đồng Re, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,746 0106834608 Công ty CP Quà tặng Sự kiện Việt Nam Số 7, Ngõ 487 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,747 0101531102 Công ty CP phát triển viễn thông tin học 9A Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          10,560,000                                         
22,748 0110029562 Công ty TNHH XNK Bari Số 1 ngõ 20, Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.64                          10,560,000                                         
22,749 0108055438 Công ty TNHH đầu tư phát triển giáo dục nghệ thuật Piano Thanh Xuân Số 22, liền kề 11A, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.32                          10,560,000                                         
22,750 0108520283 Công ty TNHH Truyền thông & công nghệ Tuấn Khôi Số 7 - Nhà A7 - Tập thể quân đội Tổng cục Hậu Cần, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.27                          10,559,753                                         
22,751 0104065530 Công ty TNHH IN 3P 26 Ngõ 33 Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1.03                          10,558,000                                         
22,752 0107980224 Công ty  CP  DV Và  Địa Ốc Việt Holdings Số 10, ngách 141/67, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.66                          10,557,018                                         
22,753 0108236554 Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Sao Vàng Số nhà 3, Ngõ 22 Phố Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1.04                          10,556,800                                         
22,754 0109829973 CÔNG TY CỔ PHẦN VFLHOLDINGS Tầng 12, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,556,445                                         
22,755 0110184818 Công ty TNHH Ann House Việt Nam Số 29, ngách 4 ngõ 36 Lương Định Của - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          10,555,750                                         
22,756 0107525803 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN LINH Số 14, ngách 8/11/74 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,555,495                                         
22,757 0105247452 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Quang Thắng Thôn Thái Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,555,311                                         
22,758 0104558952 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương mại C89 Số 54, ngõ 195, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          10,553,459                                         
22,759 0107767418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PARKLAND Số 461 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,552,251                                         
22,760 0105984720 Công ty Cổ phần DHF Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 2.00                          10,551,000                                         
22,761 0110632636 Công ty cổ phần thương mại quốc tế KSG Việt Nam Số nhà 14, Khu tập thể giáo viên trường Nguyễn Huệ, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          10,550,481                                         
22,762 0110013629 Công ty TNHH Hải Sản Hồng Liên Số 50 ngõ 165/49 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          10,550,321                                         
22,763 0107724534 Công ty CP XD và TM Nhà Hà Nội Số nhà N8B16 ngõ 7 Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          10,549,726                                         
22,764 0106014933 Công ty CP sơn GREENLIFE Số 11 BT8 KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,765 0107650018 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHANG THỊNH Số 6 phố Hồ Đắc Di- Phường Nam Đồng, Đống Đa,Hà Nội,Việt Nam 3.00                          10,545,874                                         
22,766 0108637933 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Long Dương ố 4, Ngách 20, Ngõ Gốc Đề, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,767 8772899481-001 Hộ kinh doanh Lancharm Center NT08-227 đường Ngọc Trai 8, Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,768 0107926280 Công ty TNHH Dầu Nhờn HND Việt Nam 193 Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,769 0107561738 Công  ty CP đầu tư và phát triển Đắc Quang Xóm Ngánh - Ngọc Than - Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Nôi 3.00                          10,545,874                                         
22,770 0108180090 Công Ty TNHHH Đầu Tư Công Nghệ An Việt Thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội-0989640333 3.00                          10,545,874                                         
22,771 0105782971 Công ty CP gỗ Nam Phong Đường 80B, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,772 0107729620 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Cao Thành Phát Số nhà E7, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,773 0104168825 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Sông Hồng Thôn Lý  Nhân, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,774 0101960006 Công Ty Cổ Phần Việt Tín P903, Tầng 9 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,775 0107908267 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Anh Quân Số 4, ngách 173/191 Hoàng Hoa Thám, cụm 8 - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          10,545,874                                         
22,776 0109567541 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Fun Fund (FF) Số 18, 6/100 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,545,874                                         
22,777 0108334590 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ XANH Số 777 đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,545,874                                         
22,778 0106690427 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển 389 Hà Nội Xóm Trại, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,542,736                                         
22,779 0109011112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ D&T Nhà số 6, Ngách 65, Ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,540,702                                         
22,780 0109773671 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK VIỆT THÁI Số 41, Ngõ 17, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.41                          10,540,517                                         
22,781 0110755081 Công ty TNHH vận tải quốc tế Công Chúa Số 20, Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5.00                          10,539,143                                         
22,782 0109410212 CÔNG TY TNHH BẢO PHONG EVENES LÔ C13 KHU NHÀ Ở 18-4, SỐ 134 ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          10,537,596                                         
22,783 0104884219 Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&N Lô LK 09, ô số 28, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,537,216                                         
22,784 0107767961 Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Loan Sơn Số nhà 11A, ngõ 259/55, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,536,421                                         
22,785 0108268965 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Công Nghệ Xây Dựng Khánh Ngọc Số 14, Ngách 466/65 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,536,252                                         
22,786 0107513847 Công ty CP Hoàng Long Hà Nội SN 17, Ngách 35, Ngõ 347, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,535,973                                         
22,787 0108885982 Công ty Cổ Phần Meta Media Tầng 2, chung cư cao tầng số 46, ngõ 230 phố Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.63                          10,535,873                                         
22,788 0107713807 Công ty TNHH SX&TM Tân Hoàng Huy Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,535,373                                         
22,789 0105672231 CÔNG TY TNHH THANG MÁY MAXCO VIỆT NAM Số 65 ngách 72/125 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          10,533,108                                         
22,790 0110684881 CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          10,533,053                                         
22,791 0110321278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNA Số nhà 44, ngõ 76, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          10,532,000                                         
22,792 0108185620 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC THẮNG LỢI Số 68/188/45 Nguyễn Văn Linh, Tổ 13 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.28                          10,529,084                                         
22,793 0109227055 CÔNG TY TNHH XNK TOBOKI VIỆT NAM Số 11, ngõ 102 Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.12                          10,529,018                                         
22,794 0108836865 CÔNG TY TNHH TD LUXURY VIỆT NAM Lô 1 -9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          10,526,628                                         
22,795 0104187948 Công ty TNHH Cơ Khí & Thương Mại Tân Phát TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 6.59                          10,525,906                                         
22,796 0108470466 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Khánh Phương Xóm ủy ban ,thôn Tự Khoát ,xã Ngũ Hiệp ,huyện Thanh Trì ,TP.Hà Nội 3.00                          10,525,248                                         
22,797 0108007610 Công ty CP đầu tư thiết kế và xây dựng ACT Việt Nam Tầng 4 số 87 Vương Thừa Vũ , phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,522,679                                         
22,798 0104717176 Công ty TNHH Nội thất Phương Thủy Số 79B/35 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 3.00                          10,518,399                                         
22,799 0110480158 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Khôi Số 538 phố Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.10                          10,515,830                                         
22,800 0110371078 CÔNG TY TNHH 29 FILMS Số 2, Ngách 1395/11, Ngõ 1395 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.29                          10,514,764                                         
22,801 0110011195 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẰNG HÀ NỘI Số 250, đường Hữu Hưng, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          10,514,726                                         
22,802 0109994550 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BRAVO Số nhà 30, hẻm 1/34/7, Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          10,514,177                                         
22,803 0107914870 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOUP Số nhà 43 ngõ 16 phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,511,997                                         
22,804 0109688715 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TT&HH Số 1, ngách 169/19, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.57                          10,511,513                                         
22,805 0106474384 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hải Hưng cụm 11, võng xuyên, phúc thọ, Hà Nội 3.00                          10,510,313                                         
22,806 0104644714 Công ty TNHH SX & thương mại Nam Tiến đội 5 thôn Đại Lan Duyeenhaf Thanh Trì Hà Nội 3.00                          10,508,967                                         
22,807 0102609880 Công ty CP ETN Việt Nam D14 Khu chung cư La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,507,384                                         
22,808 0109638489 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Redstar Số 1 ngách 6 ngõ 518 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,506,594                                         
22,809 0108010645 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HDC Số 28B, ngách 1, ngõ Thổ Quan, đường Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          10,503,573                                         
22,810 0102233518 Công ty cp quốc tế Minh Hải Số nhà 15B, ngõ 161, tổ 29, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.08                          10,503,155                                         
22,811 0108490511 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VĂN ĐỨC Số 108, tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.06                          10,502,690                                         
22,812 0107826825 Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Vạn Long xóm 5, Thôn Việt Yên - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          10,501,825                                         
22,813 0109397949 Công ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư ACD Tầng 3 Khu thương mại dịch vụ tòa H4-H5, Chung cư Hope Resid, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          10,500,000                                         
22,814 0107759569 CÔNG TY TNHH THANG MÁY- KỸ THUẬT ĐIỆN FAMILY Số 6, ngách 5, ngõ 102, phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,497,396                                         
22,815 0110636983 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HAK Số 35 ngõ 79 Phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,496,000                                         
22,816 0107498613 CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC AN GROUP 497 Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,496,000                                         
22,817 0101118343 Công ty CP Bán đấu giá Hà Nội 22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,495,498                                         
22,818 0103851877 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm Số 37 LK-6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Đô Thị Mỗ Lao, P Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          10,495,185                                         
22,819 0103002111 Công ty CP ĐT XD & Khảo sát thiết kế Công Trình Điện P204,lô B,ngõ 133,Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN, 1.68                          10,495,173                                         
22,820 0110156271 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ ĐIỆN AHP Khu Tập Thể Trạm Gia Công Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,495,069                                         
22,821 0500577356 Công ty TNHH thương mại điện máy điện lạnh Quang Trung Số 212A, phố Quang Trung, Phường Quang Trung - Hà Đông  TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          10,494,989                                         
22,822 0109206880 CÔNG TY TNHH MAI HÙNG LINH Số nhà 47, ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.24                          10,494,950                                         
22,823 0108642147 Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Quốc tế Sakura Số 07 ngách 421/4 Hoàng Quốc Việt, TDP Hoàng 5 - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.38                          10,494,790                                         
22,824 0106934112 Công ty CP TM & DV Kỹ Thuật An Sinh Số 36 ngách 55 ngõ 124 đường Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,494,017                                         
22,825 0109620629 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HOÀNG NGÂN GROUP 93 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          10,491,238                                         
22,826 0110756310 CÔNG TY TNHH ESSENTO Số 3, ngách 16/91 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,488,808                                         
22,827 0110815245 CÔNG TY CỔ PHẦN G19 INVEST Tầng 2, Tòa nhà Sky Park, Số 3 Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,488,808                                         
22,828 0110198916 Công ty Cổ Phần Linus Media Tầng 3, Số nhà 26, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,488,808                                         
22,829 0109839509 Công ty cổ phần đầu tư nhà Freshhome Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower , số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,488,140                                         
22,830 0107445989 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH PHƯƠNG ĐÔNG Đội 6, Thôn Tiền Lệ, Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          10,488,140                                         
22,831 0110222929 Công ty TNHH kỹ thuật FTP Việt Nam Khu 7, km 17-Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,488,140                                         
22,832 0110264118 Công ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Dũng Vy Số 162 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,488,140                                         
22,833 0108244019 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Cao Thăng Số 62 Phố Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          10,488,140                                         
22,834 0110823486 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ ARC Số 8 Ngách 119 Ngõ 24 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,488,140                                         
22,835 0108016887 Công ty TNHH TM VÀ Dịch Vụ  NTTECH Việt Nam Số 27 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, tổ 56, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,488,140                                         
22,836 0108240818 Công ty TNHH Điện Lạnh Việt Linh Số 13, Ngách 52, Ngõ 119, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,488,140                                         
22,837 0107712747 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và công nghệ Nam Cường Ngã 3 chợ Bương, thôn Đĩnh tú, xẫ cấn Hữu, Huyện Quốc oai, Tp Hà Nội 3.00                          10,488,140                                         
22,838 0107883164 Công Ty TNHH Thiết Kế Sen Hồng Số 2, ngõ 81 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 3.00                          10,488,140                                         
22,839 0107576413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HABA Số 14, ngõ 6, phố Nhuệ Giang - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          10,488,058                                         
22,840 0500441443 Công ty CP Tự Lực B13 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.62                          10,487,184                                         
22,841 0106028580 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải NHT Hà Nội Số 41A Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,486,450                                         
22,842 0101773165 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Số 17, tập thể Bộ Công an, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          10,486,373                                         
22,843 0107249448 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Số 12, ngõ 176 Lê Trọng tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,485,656                                         
22,844 0107446277 CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA E&C VIỆT NAM Số 14 ngách 91/25 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.10                          10,485,564                                         
22,845 0108582307 Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển Hoàng Gia Việt Nam 41B Nguyễn Đình Chiểu , Hai Bà Trung , Hà Nội 2.01                          10,483,822                                         
22,846 0110155133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BMBCORP VIỆT NAM Tầng 2, số nhà 5, Lô 4, khu Báo Nhân dân, phố Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.91                          10,482,876                                         
22,847 0106827953 Công ty TNHH FGG Căn 1-A3-T82-Học viện hậu cần-Tổ 41, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5.02                          10,481,241                                         
22,848 0103067824 Công ty CP Cơ khí và TM Lan Thành Lô A2CN6 cụm CN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm,  Phương Canh,  Quận Nam Từ Liêm hà nội 5.00                          10,480,784                                         
22,849 0101489316 Công ty TNHH Thương mại Song Minh Cụm Cn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,480,564                                         
22,850 0107863859 Công ty CP IDMAX Số 128 Ngõ 107 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,480,216                                         
22,851 0109005849 Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Minh Đức Xóm Đông, Đạo Thượng, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,477,632                                         
22,852 0105584313 Công ty TNHH Quỳnh Ngọc Anh Số 107,ngõ 35,Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.31                          10,476,704                                         
22,853 0107100487 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Huy Sơn Số 2/298/18 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,475,200                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

22,854 0101263534 Công ty TNHH Tân Trường An Số 7 Ngõ 32 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.23                          10,474,564                                         
22,855 0109784627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TRẦN Tầng 1 Tòa Nhà 18T1 Kđt Nam An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.01                          10,473,422                                         
22,856 0110429320 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK Á ĐÔNG Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.03                          10,472,258                                         
22,857 0101598315-002 PHU NHÂN, PHU QUÂN CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số 116 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.19                          10,469,186                                         
22,858 0110631865 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiến Khang HN Số 96 phố Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,468,702                                         
22,859 0107286062 Công ty TNHH Milor VN Số 5,ngõ 100/33 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa đô,Cầu Giấy,HN 6.00                          10,467,467                                         
22,860 0109165458 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐẠI PHÚ Số 17B, ngõ 276/11/27 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.21                          10,466,438                                         
22,861 0110271450 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NUSEE 46 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,465,000                                         
22,862 0110727817 CÔNG TY CỔ PHẦN KAAT Số nhà 25 ngõ 114 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3.00                          10,460,026                                         
22,863 0108956979 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sundeco Số 86, Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          10,459,033                                         
22,864 0108967970 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cosmetics Bảo An Số 9, Ngõ 97, Đường Văn Cao, tổ 6A, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          10,458,890                                         
22,865 0107339853 Công ty TNHH Trúc Anh Việt Nam Xóm 2 thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,455,618                                         
22,866 0109760104 CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG DUNG Thửa YT31, khu đấu giá quyền sử dụng đất Yên Thành, đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          10,454,723                                         
22,867 0108347416 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất dược phẩm Đỗ Gia Đ Quang Lãm, P Phú Lãm, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          10,454,688                                         
22,868 0107432034 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Sóc Sơn Thôn 9 xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3.00                          10,454,438                                         
22,869 0106875474 Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại dịch vụ Hưng Gia Phát Đội 3, Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 7.00                          10,453,828                                         
22,870 0105926221 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và sản xuất công nghiệp Tân Bình Minh Số 11 ngách 40 ngõ 123 đường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,453,375                                         
22,871 0105281196 Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Minh Khang Ngõ Hầu, tổ 3 Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          10,452,739                                         
22,872 0109677696 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ T&T VIỆT NAM Ô 32 Lô 1, Tổ 90, Đền Lừ II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          10,452,719                                         
22,873 0109181234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG SƠN CAMP Số 126 ngõ 72 Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,451,727                                         
22,874 0107358831 Công ty TNHH MTV Vật tư thiết bị Hoàng Minh Số 217 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 2.00                          10,451,052                                         
22,875 0101812047 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VIỆT NAM Tầng 2, số nhà 104, Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,450,580                                         
22,876 NHÀ THUỐC CHÂM CHÂM 2 Ki ốt 13 CT4C, - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.11                          10,449,834                                         
22,877 0107811804 Công ty CP TM Phát Triển VNS VIỆT NAM Số nhà 51, ngách 299/66 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.23                          10,449,698                                         
22,878 0109849641 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC XANH Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.29                          10,447,811                                         
22,879 0101419005 Công ty TNHH Dược phẩm Ba Lan P903, CT4-5, KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.02                          10,447,733                                         
22,880 0104144334 Công ty CP TKT Quốc Tế Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 2.00                          10,442,240                                         
22,881 0106508273 Công ty TNHH Cơ Điện Minh Phúc xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.28                          10,442,161                                         
22,882 0106798276 Công ty TNHH Giải pháp và Thiết bị Toàn Cầu Số 6, ngõ 305, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          10,440,236                                         
22,883 0107830998 CÔNG TY TNHH ADURA Số 53 ngách 58/36 ngõ 58 đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,884 0104935576 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AMI Tầng 2 số 41 ngõ 203 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,885 0106415420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH XUÂN TÙNG Số 1/8b, ngách 103, ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,886 0109150719 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH THỜI ĐẠI Số 7/7/34/183A đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,887 0109605902 Công ty TNHH MAVICO Tín Phát Số nhà 22 ngách 296/5 Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,888 0106894300 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thiên Kiều Số nhà 7B, Tổ 1 , P Cổ Nhuế 2 , Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,440,029                                         
22,889 0108584664 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Toàn Cầu Số 22 ngõ 68 phố Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          10,440,019                                         
22,890 0110259037 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH HASU Số nhà 38, ngách 25, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.01                          10,440,001                                         
22,891 0109826965 CÔNG TY TNHH BANANA GARDEN Số 7, ngõ 231, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,439,871                                         
22,892 0102326603 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC ANH TRANG Số 6 ngách 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,439,759                                         
22,893 8121270005-002 Hộ kinh doanh Đặng Thái Ngọc C9-32 khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,439,756                                         
22,894 0104643037 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Ngọc Minh Xóm Đoài - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1.20                          10,439,400                                         
22,895 0110535128 Công ty TNHH thương mại đầu tư Anh Đức Số 5 ngõ 48 đường La Dương, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          10,438,662                                         
22,896 0103446692 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đông Anh Số 201, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          10,438,189                                         
22,897 0110641461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRUNG CƯỜNG Số 169 Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          10,437,874                                         
22,898 0110362179 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thành Hưng Số 106, Ngõ 184 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,437,264                                         
22,899 0110063919 Công ty TNHH Âu Á Group C21-2 KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.08                          10,436,692                                         
22,900 0110792171 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ESSENPHAP CN- 02:04 Cụm CN Xà Cầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,436,608                                         
22,901 0106897686 CÔNG TY TNHH DV HOÀN HẢO HANELL VIỆT NAM Số nhà 21, ngách 82, ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          10,434,150                                         

22,902 0108748601 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 
VELA SỐ 32B ĐƯỜNG LIÊN THÔN HÀ TRÌ 1, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          10,432,000                                         

22,903 0108605868 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AN PHÁT Đội 4, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          10,432,000                                         
22,904 0107441649 Công ty CP dịch vụ và xây lắp Nam Khánh số 9B1 ngõ 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ P Trung Hòa CG Hà Nội 2.00                          10,432,000                                         
22,905 0109416038 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SMAHA ẦNG 12 TÒA NHÀ DIAMOND FLOWER, SỐ 48 LÊ VĂN LƯƠNG,  NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          10,431,461                                         
22,906 0110319871 Công ty Cổ phần Môi trường Creen Số 9, Ngõ 92 Đường Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          10,430,682                                         
22,907 0104498090 Công ty CP đầu tư 3S Số 34 Ngõ 69B Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,430,308                                         
22,908 0109932554 Công ty TNHH Kỹ thuật số HTY Nhà số 9 ngách 65/10 ngõ 207 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,429,873                                         
22,909 0107592359 Công ty cổ phần đầu tư bảo ngọc ttc Số 11, lô M2, khu ĐTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.28                          10,429,567                                         
22,910 0107583435 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quang Đăng Số 6, ngách 77 ngõ 197, đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          10,428,648                                         
22,911 0107466001 CÔNG TY TNHH TADAVINA Số 26 Liền Kề 14 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,427,588                                         
22,912 0108759297 Công ty TNHH Đầu Tư Và TM Hải Nguyên Số 2 ngách 22 ngõ 120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,427,549                                         
22,913 0110583682 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&T VINA số nhà 32C1, TT viện 198, Tổ 28 đường Đồng Bát, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1.28                          10,427,245                                         
22,914 0109963552 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM Số 65, phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          10,427,087                                         
22,915 0109475964 CÔNG TY TNHH GREEN SKY LOGISTICS VIỆT NAM Số 17 ngõ 529 đường 72, TDP Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông 5.13                          10,426,182                                         
22,916 0106028340 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN ANH Số 6, ngõ 48 Phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          10,425,294                                         
22,917 0108395730 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ LEGIA Số 2/8, TT Tăng Thiết Giáp, TDP 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.01                          10,425,294                                         
22,918 0109965101 Công ty TNHH Xd và Thương mại D-Pacific Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 6.86                          10,424,638                                         
22,919 0107787037 Công Ty Tnhh Home International 157 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,423,791                                         
22,920 0109322781 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHẨM VIỆT BÍCH Số nhà 64, ngõ 180, đường Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          10,420,772                                         
22,921 0106884366 Công ty CP Kiến trúc & XD T Plus Số 111 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          10,418,853                                         
22,922 0106524571 Công ty CP Thương Mại và Sản Xuất Thái Bình An Số 3, Ngõ 164, Phố Lệ Mật, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,418,476                                         
22,923 0106530166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG HÀ Số 66D ngõ 51 tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.01                          10,418,398                                         
22,924 0108107774 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và TM Trí Quân Số 27, ngách 162/11 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          10,418,349                                         
22,925 0110134447 Công ty TNHH máy công trình Minh Sơn Xóm Đình, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 3.01                          10,418,349                                         
22,926 0105546043 Văn phòng luật sư Đào Nguyễn Căn hộ 1502, tòa CT4, dự án  Eco Green City, số 286 đường Nguyễn Xiển, Tân triều Thanh trì , Hà nội 3.00                          10,417,841                                         
22,927 0107988833 Công ty CP Autozone Việt Nam SỐ 3 PHỐ TÚ MỠ, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.25                          10,417,526                                         
22,928 0109442493 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG KIÊN Cụm 8, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,417,176                                         
22,929 0109373320 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hồng Khánh Tầng 2+3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          10,416,096                                         
22,930 0101296970 Công ty CP XD công trình Phúc Thanh Thôn 3 xã Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 3.36                          10,415,891                                         
22,931 0110005441 CÔNG TY CỔ PHẦN MIN GROUP Tầng 25, Viwaseen Tower, 48 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.24                          10,415,732                                         
22,932 0109874447 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hulo Việt Nam Số 14, Ngõ 32, Tổ 5, Phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.35                          10,415,000                                         
22,933 0101510247 Công ty CP SX & TM An Đồng Thịnh 82 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 3.00                          10,413,980                                         
22,934 0106201475 Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp ABA Hà Nội Số 10 ngõ 512 đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2.05                          10,413,184                                         
22,935 0102055350 Công ty CP đầu tư phát triển kinh tế Hòa Bình Số 75/164 - Vương Thừa Vũ  - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          10,405,315                                         
22,936 0110383806 CÔNG TY CỔ PHẦN AU GO Số 59 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,403,879                                         
22,937 0109072517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DDN VIỆT NAM 35B Ngõ 49, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          10,403,616                                         
22,938 0110345871 Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Công nghệ Thành Phát Phố Bất Bạt, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội 2.28                          10,402,584                                         
22,939 Không có MST Nhóm lớp Mầm non tư thục Ngôi Nhà Trẻ Thơ KĐT Phương Huy, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1.10                          10,401,751                                         
22,940 0106113204 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Thương mại quốc tế ITEC Thôn Hòe Thị, Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,401,580                                         
22,941 0102174982 Công ty TNHH Toàn Cầu An Thái Số 66B Ngõ 264/15 Âu Cơ, Nhân Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,942 0105697324 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hồng Thanh Số 145/19/11 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,943 0110867236 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN Y HỌC PISOK GROUP Số 31A, Phố Nguyễn Quốc Trị, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,401,540                                         
22,944 0107820661 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN HƯNG GIA Số 87 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,945 0110170780 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO Lô 7/BT 20, Số 1 đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,946 0108291516 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐOÀN Thôn Thượng , Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,947 0108118208 Công ty CP xây dựng và công nghệ Việt Nhật Số 8 ngõ 266 đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          10,401,540                                         
22,948 0110472929 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN - DỊCH VỤ BÁ NAM Số 37 ngách 63/5/36/37/10 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,949 0110128549 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO LÂM Số nhà 22, Ngõ 27/41 Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 3.00                          10,401,540                                         
22,950 0107529036 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Xây Lắp Gia Việt P101 Tập thể nhà xuất bản Sự Thật, Số 10 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,401,540                                         
22,951 0110324670 Công ty TNHH PHS GROUP Tầng 1, No01 - LK64, No01 - LK65 Khu đất dịch vụ 16, 17, 18a, 18b , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          10,401,393                                         
22,952 0106803649 Công ty TNHH Cơ Điện Môi Trường Việt Nam Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,401,080                                         
22,953 0101821958 CÔNG TY CP ĐTXD VÀ DU LỊCH ANH QUỐC Số 14/249 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,400,282                                         
22,954 0106865476 Công ty CP Thiết Bị Điện và Thang Máy H-Tech Số 43, ngách 13, ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          10,400,000                                         
22,955 0107825081 Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Nông sản Việt Nam Số 2 ngách 246 ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,399,617                                         
22,956 0101414293 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EBASE Số 22 Phan Văn Trị,Quốc Tử Giám,Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          10,399,617                                         
22,957 0107528963 Công ty Cổ phần Dược Thú Y Ánh Sao Lô DM 5-4 đất làng nghề Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.28                          10,399,336                                         
22,958 0106325061 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại HHD Việt Hùng Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          10,399,231                                         
22,959 0106635377 Công ty Cp đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ PKT Hà Nội P803 số 35 đuờng số 1 phố Trần Thái Tông Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          10,398,847                                         
22,960 0106647301 Công ty TNHH TM quảng cáo ADMIX VN Số 20B, ngõ 874 Minh Khai, tổ 31 Phường Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.00                          10,398,847                                         
22,961 0108610321 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phúc Linh Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,398,847                                         
22,962 0108460517 Công ty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GFTTH VIỆT NAM Đội 3, thôn Phú Hạ, Xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,398,847                                         
22,963 0110052385 Công Ty TNHH GL Beauty Số 121 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,398,847                                         
22,964 0110623198 CÔNG TY CỔ PHẦN LEVEL FAMOUS VIỆT NAM Xóm 1, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,398,847                                         
22,965 0107122498 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO CỬA VIỆT Số 4, ngõ 3 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,398,234                                         
22,966 0110810938 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HANOIMOMENT LK 11 TT02 Khu đô thị mới Tây nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,398,006                                         
22,967 0110709127 Công ty TNHH phát triển nội thất Thanh Vân Xóm 21, thôn 6, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 4.86                          10,397,656                                         
22,968 0102211377 Công ty CP tư vấn thiết kế Hà Nội Sơn  Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,396,403                                         
22,969 0108720211 Công ty Cổ phần Miễn thuế Halo Tầng 3, toà nhà Hải Vân, 129B Trần Đăng Ninh, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội 4.33                          10,396,203                                         
22,970 0109897613 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG Số 102 phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,395,363                                         
22,971 0104404462 Công ty TNHH thiết bị xây dựng và thương maị NEWHOME Số 53 ngõ 6, đường Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 1.25                          10,393,569                                         
22,972 0109170546 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Army Tech Việt Nam LK17-L19, Đấu giá QSD đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          10,391,919                                         
22,973 0110448651 Công ty tnhh tư vấn và dịch vụ Global Số 19, ngách 16/106, đường Yên Bình, tổ dân phố 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,974 0110691896 Công ty TNHH Duragreen Việt Nam C51-NV16, ô 17- Dự án KĐT mới hai bên đường Lê Trọng Tấn Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,975 0110064461 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD WAY VIỆT NAM Tầng 06 Toà nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,391,919                                         
22,976 0107249222 Công ty CP Phát triển Bắc á Số 12 ngách 12/141 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          10,391,919                                         
22,977 0108379168 CÔNG TY TNHH KIMOCHI Số 72 ngõ 116 phố Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,391,919                                         
22,978 0109550386 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DIAMONDFOODS Số 243 Khương Trung, - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,391,919                                         
22,979 0110747355 Công ty TNHH DTTM &XD An Phát Việt Nam nhà số 1 ngõ 21 đường Quyết Tiến 1, xã Vân Côn huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,980 0109466261 Công ty TNHH tư vấn Harrison Spence Số 16A, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,981 0109433107 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN A VIỆT NAM Tầng 2, số 137 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,391,919                                         
22,982 0110608545 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DTS SỐ 9B, NGÁCH 18, NGÕ 181 XUÂN THỦY , P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.00                          10,391,919                                         
22,983 0110199966 Công Ty Tnhh Tư Vấn Luật TMA Số 96 ngõ 35 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,391,919                                         
22,984 0103002048 CÔNG TY CP PHÂN PHỐI QUỐC TẾ FORBES P108 - D1 Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
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22,985 0102153911 CÔNG TY TNHH IN ĐÀO GIA 18/46 ngõ thịnh hào1 3.00                          10,391,919                                         
22,986 0110133718 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VTECH365 VIỆT NAM Số 23/49 ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,391,919                                         
22,987 0101632830 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT LONG Số 1 tổ 27 Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa- Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,988 0103957496 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ A2Z Tầng 15 Tòa Nhà vieetjtower số 1 Thái Hà-P.Trung Liệt-Q.Đống Đa-Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,989 0108765269 Công ty Cổ Phần Dịch Thuật An Nhiên Tầng 4 tòa nhà 77 Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,990 0109518209 CÔNG TY TNHH PROSPERITY LOGISTICS VIỆT NAM Số 9A, ngách 12, ngõ 276 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,391,919                                         
22,991 0109514500 Công ty TNHH SX Và TM Cơ KHí DEON Số 15 ngõ 146 phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,992 0107390842 Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Minh Châu Số 5 ngõ 7 thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,993 0109891523 Công ty TNHH MTV Anh Tuấn NB Số 18 ngõ 339 thôn Lê Xá, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,994 0110334598 Công ty TNHH Thương mại XNK VitaGlow Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,995 0109925772 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dương Quý Số nhà 3, ngõ 17, xóm 6 thôn 8 Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,996 0110214251 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VIỆT HẢI Số 261 Đường Thanh Cao, Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,997 0105871879 Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Tấn Liễu Nội, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,998 0110565228 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 268 VIỆT NAM Thôn Kỳ Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
22,999 0108876240 Công ty TNHH đầu tư và hợp tác quốc tế SHINSEKAI Số 2 đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
23,000 0109718712 CÔNG TY TNHH ALI NATURE Số 1 ngõ 53 ngách 24 đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
23,001 0109223212 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATRUMEX VN Số nhà 21, ngõ 8/236/38 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
23,002 0110270087 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Dịch Vụ Thương Mại An Thịnh Số 229 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
23,003 0108914658 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Năng Lượng Xanh Việt Nam Số 468A đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,391,919                                         
23,004 0108021164 Công ty TNHH SX&TM cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Số 7, ngách 1, ngõ 4, phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 3.00                          10,390,947                                         
23,005 0109557448 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Máy Tính Hoàng Minh Số 144 – 146 đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,388,073                                         
23,006 0108100761 Công ty TNHH  TM&DV Gia Khoa Thôn Bài Trượng - Xã Hoàng Diệu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          10,387,149                                         
23,007 0109623436 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC QUÝ Lô 114-TT3, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          10,386,207                                         
23,008 0109156534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHT VIỆT NAM Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.00                          10,386,184                                         
23,009 0101536051 Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Thương mại Phương Đông Tầng 4 Số 2 Trần Huy Liệu - Ba Đình 3.00                          10,385,964                                         
23,010 0109547111 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Five-Star E-Learning 33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          10,384,320                                         
23,011 0110232959 Công ty TNHH An Bình VC Thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          10,382,337                                         
23,012 0105820578 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại Hiệp An Số 16, ngách 26/72, ngõ 26 Tổ 5 Tư Đình - P. Long Biên 3.48                          10,381,867                                         
23,013 0110764368 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL Số 22, ngõ 36 Ao Sen, tổ dân phố số 3, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7.00                          10,381,172                                         
23,014 0107790488 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hào Quang Anh Ô 125 Lô c3 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,380,805                                         
23,015 0107327738 Công ty CP Công nghệ Hạt nhựa Sakae Số 17, Ngách 105/2/35 Xuân La, TDP số 6, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,380,800                                         
23,016 0105204459 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Minh Hạnh Số 7, Ngách 231/7 phố Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,380,180                                         
23,017 0108707235 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khánh Ninh XÓM 10, THÔN 3, XÃ YÊN MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          10,379,897                                         
23,018 0104226361 Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thế Đức Thôn Đan Uyên Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 2.00                          10,379,084                                         
23,019 0108406076 Công ty CP Xây Lắp TNTME Số nhà 35 ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động , quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,377,216                                         
23,020 0106868928 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Dương Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,376,663                                         
23,021 0106496878 Công ty TNHH phần mềm Tâm Phát Thanh Hà, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1.08                          10,376,000                                         
23,022 0109634910 CÔNG TY TNHH CFOOD GLOBAL Số 52 ngõ 45 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, phường Cầu Giấy, TP Hà nội 4.00                          10,371,864                                         
23,023 0107845793 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Trúc Minh Số 2, Ngõ 63 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          10,370,522                                         
23,024 0109526217 Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng Phú Hưng Số Nhà 156, Đường Đông Mỹ - Vạn Phúc, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.52                          10,369,756                                         
23,025 0106707504 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nền Móng Công Trình Clife Việt Nam Số 7A, ngõ 433, đường Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,369,286                                         

23,026 0110491463 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THỊNH PHÁT 
GROUP Số nhà 2, đường TT 02 KĐT HD MON, ngõ 4 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          10,368,103                                         

23,027 0108640372 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ True Group No14-LK28 phố Lê Lai, Khu Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,368,000                                         
23,028 0107866419 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất và Kỹ Thuật Hải Đăng Số 15/17/281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,368,000                                         
23,029 0107826670 Công ty TNHH Local Mart Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm , Hà Nội 2.00                          10,368,000                                         
23,030 0107738449 Công ty TNHH Ask Discovery Việt Nam Số 7, ngõ 124 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,368,000                                         
23,031 0110922046 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Thương Mại TTS Việt Nam Số 4 ngách 28/25 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.00                          10,368,000                                         
23,032 0102399520 Công ty TNHH SX Thương Mại và PT CN Tân Phú Thành Số 228 B5 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.02                          10,367,150                                         
23,033 0108951434 CÔNG TY TNHH XT MEDIA SỐ 27, NGÕ TIẾN BỘ, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          10,362,927                                         
23,034 0104588964 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội Số nhà 41. ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.03                          10,362,896                                         
23,035 0106977229 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Doanh nghiệp AMI Số 3, ngõ 318/203 Ngọc Trì, tổ 8 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.20                          10,362,884                                         
23,036 0102673886 Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh Số 14, Ngõ 40 Đường Kim Giang - Phường Kim Giang - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội 4.01                          10,359,706                                         
23,037 0109925109 Công ty trách nhiệm hữu hạn Newtech E & C Số 21 ngõ 750 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.03                          10,359,399                                         
23,038 0107951819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT THỊNH VƯỢNG Xóm 11, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          10,359,051                                         
23,039 0106085927 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SÉC VIỆT 798 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,358,861                                         
23,040 0110836830 Công ty TNHH giáo dục hạt mầm nhỏ Kiốt 15 – Kiốt 16 toà N02 Khu nhà ở xã hội Ecohome, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,358,722                                         
23,041 0110672445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO Tầng 3 số 136 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.66                          10,358,323                                         
23,042 0106966770 Công ty TNHH phát triển đầu tư xây dựng Liên Việt Tổ 1, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1.81                          10,355,208                                         
23,043 0108060981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NAM ĐỨC PHÁT Số Nhà 3, Liền Kề 30, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,353,430                                         
23,044 0107017729 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Mentech An Tài 139 Ngõ 192 Kim Mã, Phường kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,353,430                                         
23,045 0103343954 Công ty Cổ phần Công nghệ G-Gate Liền kề 5-20, khu đô thị mới An Hưng, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,353,051                                         
23,046 0102225098 Công ty CP TM & Kỹ Thuật Điện - Tự Động Hóa Trường Minh O202 Khu TT NG Ban Cơ Yếu CP Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          10,352,831                                         
23,047 0101582675 Trung tâm KThuật địa chất và xử lý nền móng Số 263 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          10,352,000                                         
23,048 0109373218 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EG VIỆT NAM Số nhà 11B, TDP số 1, đường Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          10,351,696                                         
23,049 0109884195 Công ty CP Goldmark Foods Thôn Me Táo, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,351,220                                         
23,050 0102219048 Công ty cổ phần phát triển xây lắp và thương mại Bắc Sông Hồng Thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          10,350,110                                         
23,051 0106431623 Công ty TNHH TM & vận tải Ngọc Lâm TT 810 xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.02                          10,348,062                                         
23,052 0500141640 Công ty TNHH Đức Cường Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,347,264                                         
23,053 0110572264 CÔNG TY TNHH LRETOUCH Số 8, Ngõ 292 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,346,079                                         
23,054 0109143870 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM MEDOTIS SỐ 21 NGÕ 15 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, TỔ DÂN PHỐ 14, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.72                          10,345,847                                         
23,055 0110504176 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đỗ Gia Sô 57 Phố Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          10,343,809                                         
23,056 0108721751 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Khanh Duy Tầng 2, nhà E14, ngõ 80 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.29                          10,343,546                                         
23,057 0106833403 Công ty TNHH Cơ Khí Lò Hơi Trường Thành Xóm 4, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội 3.00                          10,343,412                                         
23,058 0104674821 Công ty Cổ phần Bất động sản 126 Số 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,342,999                                         
23,059 0102134700 Công ty CP đào tạo và TV ĐT Hà Nội Số 108, ngõ 72, Nguyễn Trãi, Thượng Đình,Thanh Xuân,HN 5.06                          10,342,659                                         
23,060 0106935099 Công ty CP xây lắp PDF Việt Nam Tầng 26, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà Nội 2.28                          10,342,583                                         
23,061 0110530899 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN 14-TM1-8 Khu The Manor Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,341,634                                         
23,062 0108253006 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HADIPHACO Số 65, ngách 173/192, đường Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6.00                          10,340,124                                         
23,063 0110464269 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÁI AN Số 83, Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.30                          10,340,027                                         
23,064 0108420289 Công ty TNHH kiến trúc Lý Quốc Sơn và Cộng Sự Nhà số 8, LK6C- Khu nhà ở Cục cảnh sat điều tra tội phạm ma túy, Phường Mộ Lao, Q. Hà Đông, tp Hà Nội 3.05                          10,339,651                                         
23,065 0109814663 Công ty TNHH  thương mại và du lịch Tây Phương Số 16A, Tập thể Công an Mạ Kim Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.29                          10,338,670                                         

23,066 0315970428-002 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN TÂN ĐẠI DƯƠNG - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Tầng 4, LK04-Khu C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.33                          10,336,600                                         

23,067 0110538802 Công ty trách nhiệm hữu hạn trắc địa Kinh Bắc Số 12 ngõ 20B đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,335,967                                         
23,068 0106335888 trường trung cấp y tế hà nội 170 phạm văn đồng - phường mai dịch - quận cầu giấy -hn 3.04                          10,333,207                                         
23,069 0109057815 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP PHƯƠNG ANH SỐ 151 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6.00                          10,332,433                                         
23,070 0106757174 Công ty CP trung tâm TM V+ Hòa Bình Số 505 phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          10,331,702                                         
23,071 0109258254 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lê Dương Tầng 2, số 234, ngõ 240A Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.27                          10,330,871                                         
23,072 0109315657 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Hải Phát Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,330,033                                         
23,073 0110436550 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại PMS Global Số nhà 158, tòa M1A KĐT Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,329,806                                         
23,074 0108747333 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT DESIGNS Tầng 3, Số 102 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,328,885                                         
23,075 0101954838 Công ty CP DV TM & Dược phẩm HN số 55A ngõ 281 trần khát chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.28                          10,327,390                                         
23,076 001193023683 Lớp mầm non độc lập ước mơ nhỏ Tầng 2 tòa A chung cư HH Tecco Skyville, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.25                          10,327,319                                         
23,077 0108773661 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tuấn Dung Plywood Lô CN 05 - 2 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,327,316                                         
23,078 0105379635 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng Hợp Thành A6-TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          10,327,307                                         
23,079 0109911339 Công ty TNHH nghiên cứu đầu tư phát triển văn hóa Việt Nam Số 188e, phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,322,912                                         
23,080 0108594366 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ MINH ĐẠT Phòng 701 tầng 7 tòa nhà Machino 1, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          10,322,683                                         
23,081 0106012848 Công ty CP thiết bị và Công nghệ giáo dục Việt Nam OV2.43 khu chức năng đô thị Xuân Phương, NTL, Hà Nội 3.01                          10,321,798                                         
23,082 0110389607 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thanh Hà 242 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.39                          10,318,107                                         
23,083 0108278307 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINH HƯNG PHÁT SỐ 32 ĐƯỜNG VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          10,316,800                                         
23,084 0101488866 Công ty TNHH đào tạo oxford english U.K Việt Nam Tầng 3, tầng 5 tòa nhà 83 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung hòa, CG, Hà Nội 2.00                          10,316,800                                         
23,085 0109059629 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI Số 104 TT Lâm nghiệp, Ngõ 54/2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,316,800                                         
23,086 0106920617 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI SÔNG THAO Số 389 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,316,800                                         
23,087 0108500248 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU CHÂU ANH Tầng 06, Toà nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,316,800                                         
23,088 0110723019 Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Minh Hoàng Biệt thự Song Lập HA03, Số 122 - 124 Khu đô thị Vinhome Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.04                          10,316,713                                         
23,089 0106356302 Công ty TNHH kinh doanh TM & XNK Minh Anh Số 28, Ngõ 207/66 Thôn Trung, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,316,617                                         
23,090 0108504789 Công ty cổ phần AZ Entertainment P2A, nhà B3, tập thể 301 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          10,314,606                                         
23,091 0109447212 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BEST EMOTION Số 33, ngõ 164, Phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          10,314,322                                         
23,092 0105781008 Công ty CP Tập đoàn ĐT & TV Hoàng Gia Số 29B, ngõ 49, phố Triều khúc, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,314,004                                         
23,093 0110418921 Công ty TNHH EV CAR Việt Nam Số 13 Liền kề 20 KĐTM Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 6.00                          10,313,993                                         
23,094 0110808551 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH AN Số nhà 90 TDP 15 Yên Nghĩa, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          10,313,993                                         
23,095 0110522746 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ATN Số 11-BT4, Đường Foresa 3, Khu Đô Thị Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,313,993                                         
23,096 0109556726 CÔNG TY TNHH LƯU TRỮ CHUYỂN ĐỔI SỐ ATHENA Số Nhà 28, Liền Kề 36, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,313,731                                         
23,097 0107122610 Công ty TNHH MI Việt Nam Số 364 Nguyễn Trãi, - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          10,313,216                                         
23,098 0109998989 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Việt Anh Số Nhà 168 Đường Đh05, Đình Đàu, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,313,216                                         
23,099 0106920800 Công ty TNHH Phát Triển TM & dịch vụ khách sạn Vbookings Số 2, hẻm 1/11 ngõ 123 đường Thụy Khuê, Thuy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          10,313,216                                         
23,100 0107955355 Công ty  TNHH Thương Mại Và Du lịch Nhật Hà Số 145, tổ 6 phố Mai Động, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          10,313,216                                         
23,101 0108283882 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Newgreen Việt Nam Thôn Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,313,128                                         
23,102 0108036516 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG MINH VIỆT NAM Nhà số 19, ngõ 224 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,312,800                                         
23,103 0105963216 CÔNG TY TNHH TVTK XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QL Số 12 hẻm 119/1/6 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          10,312,800                                         
23,104 0108675985 Viện Công nghệ di truyền Medigene ô số 13, lôV5A, khu nhà ở Văn Phú, KĐTM Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội 4.00                          10,312,046                                         
23,105 0109620756 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và Nội thất TTS Số nhà 46, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.02                          10,310,995                                         
23,106 0107301384 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU TƯỜNG KÍNH SỐ 1, NGÁCH 120, NGÕ 15, TỔ 10, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          10,310,764                                         
23,107 0104968959 Công ty TNHH In Quang Trung 12 Ngõ 3 Cầu Bươi Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.31                          10,310,487                                         
23,108 0110687498 Công ty TNHH Bhutan Số 24/78 Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,309,718                                         
23,109 0110652784 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          10,309,569                                         
23,110 0110754306 Công ty TNHH thương mại NEW STARS Số nhà 05 ngách 21 ngõ 121 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,308,556                                         
23,111 0110271429 Văn phòng thừa phát lại Hà Thành Số 115 Tả Môn. - Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 2.00                          10,307,546                                         
23,112 0107060650 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ucons Việt Nam Lô B04-L21, Phân khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          10,307,003                                         
23,113 0107588948 Công ty TNHH GMS Coating Số 18 Lô TT3, ngõ 33, đường Phúc Lợi - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.47                          10,306,164                                         
23,114 0107357066 CÔNG TY TNHH GREEN QA VIỆT NAM Số 4 ngõ 2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,305,319                                         
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23,115 0108893158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT BAY Số nhà 5, ngách 11 ngõ 180 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,305,319                                         
23,116 0108288633 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nghĩa Ngân số 79, phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,305,319                                         
23,117 0110337736 Công ty tnhh sản xuất - thương mại & xuất nhập khẩu APK Số 6 ngõ 6 phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,304,000                                         
23,118 0109209930 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA THĂNG LONG Số 59, ngõ 75, TDP 12 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,304,000                                         

23,119 0108638084
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,304,000                                         

23,120 0109117687 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN PROMEP Số 9 phố Bằng Liệt, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.65                          10,304,000                                         
23,121 0109084167 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Mạnh Khang Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          10,302,626                                         
23,122 0107768838 Công ty TNHH BHV Việt Nam Số 38 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.73                          10,301,268                                         
23,123 0108603148 Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông TQA Thôn Thọ Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          10,301,040                                         
23,124 0108628230 Công Ty Tnhh Tano Finance Phòng 603, tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.30                          10,300,691                                         
23,125 0109331313 Công ty Cổ phần Tư vấn Hưng Thịnh Phát Đạt CL15 -17 Khu đất dịch vụ Đồng Đế, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          10,296,693                                         
23,126 0109779024 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Chiến Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,296,429                                         
23,127 0110045677 Công ty TNHH thương mại và kiến trúc xây dựng Hoàng Long Số 228 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,128 0104176093 Công ty CP tin học Quang Minh Số 7, phố Tây Sơn, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,129 0108791519 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM Số 29 Đường Đông Hải , Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,130 0109512937 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Số 2 Ngõ 122 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,131 0109611159 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xe hai bánh B25-HH06, khu đô thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,132 0109500434 Công ty Cổ phần Kerina Việt Nam P808, tòa nhà Plaschem Tower, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,133 0107813417 CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTT Khu B, Tầng 2, sảnh văn phòng tòa nhà N07-B2, KĐT Mới Dịch V - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,134 0110861072 Công ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất ATS Tầng 6, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,135 0104242564 Công ty TNHH Cơ nhiệt Việt Linh P405 K2 Ngõ 48 Tạ Quang Bửu,P Bách Khoa,Q Hai Bà Trưng,Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,136 0108852271 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỐ 60 NGÕ 94 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          10,295,698                                         
23,137 0106530198 Công ty CP Đầu Tư Và PT Công Nghệ Y Học Việt Nam Số 158, Phố Thúy Lĩnh, Tổ 33 Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,138 0104976244 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TZONE Số 5B ngách 26 ngõ 220 Phố Định Công Thượng, Tổ 11 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          10,295,698                                         
23,139 0107450227 Công ty Cổ phần Goldenmax Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,140 0107551419 Công ty CP cơ khí chính xác Ptech Việt Nam Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,141 0107705394 Công ty TNHH Dogota Số 18, Xóm Ngòi, Thôn Đoàn Kết, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,142 0108385154 Công Ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng FE ATELIER Số 47, Ngách 27/54 đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,143 0106910464 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM QUYÊN Số 402, đường Ngọc hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,295,698                                         
23,144 0108783758 Công ty CP cơ điện Thắng Tiến Số 447 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          10,295,609                                         
23,145 0107425164 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Ngành Nước Tâm Thành Số 30, ngõ 135, phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          10,295,609                                         
23,146 8352742488001 HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY HOÀNG GIA HÀ NỘI BT1-21 Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57, Tổng cục V- BCA, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,295,320                                         
23,147 0109200462 Công ty TNHH Đường cơ Institute Số 44 Ngõ 266 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6.00                          10,294,570                                         
23,148 0110702724 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TGP Số 26D, Ngách 22/5 đường Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          10,294,570                                         
23,149 0106865772 Công ty TNHH TM & DV Song Sinh Phát Số 245 tổ 56 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          10,294,560                                         
23,150 0103864650 Công ty CP Dự án Thiên Minh Tầng 3 Số 15 Lô B KĐTM Đại Kim - Định Công Đường Nguyễn Cảnh Dị P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.04                          10,294,324                                         
23,151 0105998201 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG PHÚ Số 60 ngõ 26 đường Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,293,983                                         
23,152 0110397051 Công ty TNHH vật liệu xây dựng và đầu tư Thanh Vân Số 9, Khu tập thể trường PTTH Quang Trung, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          10,293,153                                         
23,153 0108208370 Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc Phát Số 12 phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,292,799                                         
23,154 0104764419 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HÀ NỘI 22 ngõ 45 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          10,292,610                                         
23,155 0104368528 Công ty CP Đo Đạc Bản Đồ  Long Biên P 902, CT4, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          10,291,840                                         
23,156 0107303769 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN SMART VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 1194/50 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          10,289,797                                         
23,157 0107503454 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ số Minh Đăng Số 4, ngách 40, Ngõ 89 bùi huy bích, phường hoàng liệt, hoàng mai, thành phố hà nội 1.67                          10,288,340                                         
23,158 0110365194 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Khải Lương Số 11BT10 KĐT Mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,288,279                                         
23,159 0109345700 Công ty CP Xây dựng Sản xuất Bê tông Chèm Thăng Long Khu 9, Thôn Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 6.00                          10,287,252                                         
23,160 0109827969 Công ty TNHH Dịch vụ Đại An TN Kiot 04 tòa nhà CT2A, Ngõ 537 đường Bát Khối, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.01                          10,286,443                                         
23,161 0107741272 CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN VÀ LIÊN DANH Phòng 402,Số 25,Khu A,Nam Thành Công,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,thành Phố Hà Nội 3.00                          10,286,328                                         
23,162 0109565054 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Số 392 Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          10,286,158                                         
23,163 0108486240 Công ty TNHH TM Vũ Nguyễn Việt Nam Số 45C, ngách 313/12 đường Lĩnh Nam, Tổ 23, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, Việt Nam 3.03                          10,285,768                                         
23,164 0108824108 Công ty CP thương mại và phát triển ứng dụng công nghệ Việt B88 TẬP THỂ CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          10,283,557                                         
23,165 0108848370 Công ty TNHH BIJON Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          10,282,344                                         
23,166 0104179753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH LỰC Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,281,608                                         
23,167 0109694074 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Yến Linh Số 12, ngõ 78 phố Tây Đam, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.30                          10,280,584                                         
23,168 0107454503 Công ty TNHH kiến trúc nội thất HTA - Việt Nam Số 1 ngõ 64/5 phố Vũ Trọng Phụng -  Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - TP Hà Nội 2.00                          10,277,500                                         
23,169 0107336281 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ cao BCTech Số 36/50 đường Hoàng Văn Thái,  Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,275,500                                         
23,170 0101924142 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Tân Long Số 40 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          10,275,435                                         
23,171 0109286371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THÁI SƠN Số 11 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,275,435                                         
23,172 0110041009 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN Số 209 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,275,253                                         
23,173 0108179465 Công ty TNHH Soli Pharma Số 2 ngõ 160 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,275,106                                         
23,174 0101400886 Công ty TNHH Hưng Tâm Số 547 Nguyễn Văn Linh Long biên Hà Nội 1.01                          10,273,903                                         
23,175 0110428704 Công ty TNHH DV TM Huy Hùng Số 548DV12 Hàng Bè, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          10,272,991                                         
23,176 0110099471 Công ty TNHH chuyển đổi số doanh nghiệp S-Link Số 12 TT4, Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,272,000                                         
23,177 0110040566 Công ty TNHH Sky Innovation Group 196 Phú Viên Tổ 1 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,272,000                                         
23,178 0109379724 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE NAM NGÂN Số 23, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,272,000                                         
23,179 0108834441 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC Số 127 Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,272,000                                         
23,180 0106295089 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LANG Số 43 ngõ 371/2, đường Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          10,271,642                                         
23,181 0107856428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG FLD P401 tầng 4 số 8 ngõ 1 Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,268,376                                         
23,182 0102544552 Công ty CP LA B.A.G Việt Nam Số 37 Cảm Hội,  Hai Bà Trưng, Hà nội 6.00                          10,268,012                                         
23,183 0107968058 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải và Thương mại Phú Gia Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,267,800                                         
23,184 0109576264 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK TRƯỜNG LINH PHÁT Số Nhà 26 Thôn Trường An, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          10,267,472                                         
23,185 0108897018 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Wings Land PHÒNG 604, TẦNG 6, TÒA NHÀ NHẬT AN, 30D KIM MÃ THƯỢNG, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.02                          10,266,132                                         
23,186 0109665147 Công ty TNHH BaNi Group Số 04 ngách 39/24 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 3.03                          10,266,020                                         
23,187 0104681917 Công ty TNHH TM và DV Trung Hiếu số 28 hẻm 69B/45/18 Hoàng Văn Thái - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,265,978                                         
23,188 0107543626 Công ty TNHH Kính Thái Sơn Số 2, đường Bằng A, tổ 3 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          10,265,964                                         
23,189 0106217595 Công ty TNHH XD TM Minh An số 3 dãy 1 TT 116 Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.02                          10,265,882                                         
23,190 0110437385 Công ty TNHH TIKCOM Việt Nam BT 9-7 Khu Đô Thị Mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,265,760                                         
23,191 0109268171 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MỚI NHẬT QUANG Tầng 4, Tòa Nhà Hud3 Tower, Số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          10,264,808                                         
23,192 0110323324 Công ty Cổ phần 37 Global Số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,263,582                                         
23,193 0109278405 CÔNG TY CỔ PHẦN CAPITAL-A Số nhà 1A,ngõ 105/19 Doãn Kế Thiện,tổ 29,P.Mai Dịch,Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          10,263,483                                         
23,194 0108940351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KTC VIỆT NAM Số 8H, ngõ 268 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          10,262,942                                         
23,195 0107715434 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Sơn Nam Số 75, đội 7, thôn Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,262,136                                         
23,196 0107524334 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG Số nhà 45, Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          10,260,347                                         
23,197 0110497112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VĂN HOÁ VIỆT Đội 2, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          10,260,347                                         
23,198 0108177884 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Bảo Phát Số 11, ngõ 92/17 phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          10,260,347                                         
23,199 0108109316 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Đô D26 KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 1, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          10,260,347                                         
23,200 0109888626 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 SONG ANH K102, Khu VL1, Chợ Thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,257,718                                         
23,201 0106757833 Công ty CP TM & sửa chữa ô tô QĐ 361 Số 87, ngõ 295 phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 6.00                          10,257,305                                         
23,202 0106738397 CÔNG TY TNHH TM VÀ QUẢNG CÁO AN THỊNH Số 11, ngách 22 ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,257,209                                         
23,203 0110133228 Công ty TNHH Giáo dục quốc tế NOW Số 37 Biệt Thự Liền Kề Khu Tt6.3, Khu Đô Thị Westpoint, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.25                          10,256,000                                         
23,204 0109099935 Hộ KDCT Minh Hường Cụm 1, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,255,780                                         
23,205 0109230516 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Cung Ứng Vật Tư LDA Số 3 Ngách 25 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          10,254,459                                         
23,206 0108034646 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thanh Xuân Số 1 ngách 217/113 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,254,000                                         
23,207 0108344006 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HKM Số 35 Ngách 75 Ngõ 18 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.02                          10,252,980                                         
23,208 0109056508 Công ty cổ phần BIOMEDICA Việt Nam Số nhà 159 Lữ Đoàn 17, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,250,240                                         
23,209 0107431048 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KT Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,249,747                                         
23,210 0109600862 CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTTHINGS VIỆT NAM Số 206 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,249,728                                         
23,211 0109288386 Công ty Cổ Phần Nhà Gạo SỐ 20, LÔ TT4, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          10,247,824                                         
23,212 0109257772 Công ty cổ phần dược phẩm JAFU Việt Nam Số 45, ngõ 105, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          10,247,374                                         
23,213 0108436578 Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Trường Thành Thôn  Cam 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà nội 2.00                          10,246,400                                         
23,214 0110577671 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MASIL Lô 8, TT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.29                          10,246,383                                         
23,215 0109094983 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG AN HƯNG XÓM 3 - ĐỒNG BỤT - NGỌC LIỆP - QUỐC OAI – HÀ NỘI 2.00                          10,245,499                                         
23,216 0109149907 Công ty TNHH tư vấn và phát triển xây dựng Thiên Trường Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,245,166                                         
23,217 0110353985 Công ty TNHH phát triển nội thất Minh Quang LK630, DV16 Đìa Lão, Khu Đô Thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.01                          10,244,712                                         
23,218 0110002916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG C.H.A Số nhà 31 ngõ 342 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.01                          10,244,712                                         
23,219 0108897346 Công ty Cổ phần Phát Kim Hoa Số nhà 17 ngõ 189/8 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          10,244,712                                         
23,220 0110632989 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và kỹ thuật ô tô Hưng Thịnh Số 26, Ngõ 220 đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,244,319                                         
23,221 0110330554 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EVERWIN BT6, Lô B3, Khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,242,850                                         
23,222 0110128355 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT MIỀN BẮC Số 73 Đường La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,242,240                                         
23,223 0109263423 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VIỆC LÀM VIỆT NAM LIỀN KỀ 4, LÔ 27, KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.35                          10,241,088                                         
23,224 0105966584 Công ty CP tư vấn quy hoạch và kiến trúc Thái Hà Số 19, ngõ 2 phố Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.25                          10,240,768                                         
23,225 0107467319 CÔNG TY LUẬT TNHH VINAWIN Số 1, ngách 8/236/11/18 đường Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          10,240,044                                         
23,226 0109162640 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOD VIỆT NAM Số 1/12/18, ngõ 34, đường Yên Hòa, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,240,000                                         
23,227 0109102458 CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL Tầng 7, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          10,240,000                                         
23,228 0110856523 Công ty TNHH tư vấn thương mại Phúc Nguyên Số 119C Đường Lê Văn Hiến, Tổ dân phố số 4, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,229 0110342750 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÂN NGỌC Số 817 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,240,000                                         
23,230 0110736522 Công ty TNHH xây dựng đầu tư phát triển Nam Du Số 91 Đường Hoàng Xá, Đội 2, Thôn Hoàng Xá, Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,231 0106658208 Công ty TNHH xây dựng thương mại và PCCC Tuấn Ngọc An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,232 0110843517 Công ty TNHH thiết bị trường học PNA Số 25 ngõ 12 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Xuân 3, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,233 0110785819 Công ty TNHH MTV Xavia Số nhà 08, ngõ 7, Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,234 0110318613 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIETHOME Lô OV8.18 - Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,235 0110467936 Công ty TNHH Phát triển đầu tư xây dựng Ánh Dương Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,236 0106702030 Công ty TNHH PEEPSOFT Việt Nam Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,240,000                                         
23,237 0110720201 Công ty TNHH MTV KBC Miền Bắc 14-15A, tầng 7, toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội, Việt Nam 1.13                          10,240,000                                         
23,238 0106149144 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Đại Thành Thôn 4 xã Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 2.06                          10,239,818                                         
23,239 0108557290 Công Ty Tnhh Minsu Family SỐ NHÀ 10 NGÕ 426 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.01                          10,239,309                                         
23,240 0107373068 Công ty CP tư vấn và thiết kế nội thất An Huy Xóm 1, thôn Hợp Nhất - Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          10,238,796                                         
23,241 0109306099 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bắc Việt Số 06/51/133 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,238,382                                         
23,242 0107831310 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế T&D Số 179, phố Xốm, Tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.54                          10,238,219                                         
23,243 0110298371 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH SAN Số 3, Khu tập thể Cục xe máy, ngõ 86, tổ 4 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,237,964                                         
23,244 0109167705 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ATACONS Số 22, ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,237,964                                         
23,245 0108857449 CÔNG TY TNHH SÁCH TRÀNG AN SỐ 81 NGÁCH 40/30 NGÕ 358 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          10,237,324                                         
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23,246 0106919298 Công ty CP Nhật Thanh Phát Tầng 4, Tòa nhà lắp máy điện nước, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 3.64                          10,236,917                                         
23,247 0109451138 CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKTECH Số nhà 24 ngõ 198 phố Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          10,236,840                                         
23,248 2901833829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNIVERSAL Tầng 2, số 31 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          10,236,364                                         
23,249 0104870664 Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế An Thành Số 27, ngõ 670/32 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 3.28                          10,235,082                                         
23,250 0108326286 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Truyền Thông AT SN 33, TDP số 3, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          10,235,079                                         
23,251 8311406991001 Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Trường Sinh Thôn Ánh Đông, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 1.05                          10,233,601                                         
23,252 0108835117 CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HANOIBUILD Tổ 10 , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.01                          10,233,483                                         
23,253 0110145054 Công ty TNHH Công nghệ VNET 192/220/67 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.01                          10,233,405                                         
23,254 0106773306 Công ty TNHH Cetec Việt Nam Tầng 4, số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.07                          10,233,295                                         
23,255 0108035671 Công ty cổ phần hợp tác TM Quốc Tế Việt Nam Phòng 6C0, Tầng 6, Tháp C, Tòa nhà văn phòng Hồ Gươm Plaza, Số 102 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          10,233,286                                         
23,256 0108038305 Công ty TNHH công nghệ sinh học xanh Nhật Lan Số nhà 11, Ngách 35, ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          10,232,903                                         
23,257 0104926878 Công ty Cp TM & XD Phương Trường Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 1.82                          10,232,523                                         
23,258 0109013053 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG Nhà số 1, ngách 20/12 ngõ 20 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.26                          10,230,683                                         
23,259 0110070497 Công ty cổ phần Harmony L11-L07 khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,230,480                                         
23,260 0110344684 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VFE Xóm Bến Tràng, Đội 1, thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,230,480                                         
23,261 0107885838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PROTECH HÀ NỘI Số 6B Ngách 25/59 Phố Vũ Ngọc Phan- Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội 2.28                          10,230,480                                         
23,262 0106642631 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Công nghệ Hà Nội Nhà số 4, Ngách 70/104 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.36                          10,230,027                                         
23,263 0108163313 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM SỐ 61 , PHỐ ĐẶNG XUÂN BẢNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.65                          10,228,845                                         
23,264 0107513741 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN TRÀ Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.28                          10,228,080                                         
23,265 0105931895 Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại ALCO 20/258 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 6.00                          10,227,815                                         
23,266 0107410922 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HCT VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 13 NGÕ HÀNG BỘT, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          10,226,648                                         
23,267 0106539680 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ HTCOM VIỆT NAM SỐ 62 NGÕ 132 TỔ 26, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.28                          10,226,627                                         
23,268 0102302056 Công ty CP thương mại Những ngày hạnh phúc P115 tòa nhà 3 tầng ngõ 109 Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 2.28                          10,225,086                                         
23,269 0109216776 Công ty CP TM và dịch vụ Bùi Gia Lộc Số 1 ngõ 42 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          10,224,458                                         
23,270 0106033982 Công ty TNHH Phát triển TM Việt Thanh Tổ 15 cụm 4 Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          10,224,277                                         
23,271 0108030923 CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG ATA Số 10, ngách 82/29 đường Nguyễn Phúc Lai,P.Ô Chợ Dừa,Q.Đống Đa,Hà Nội 3.00                          10,223,947                                         
23,272 0108322549 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ MAY NAM KHANH SỐ 5 NGÕ 230/31/16 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          10,223,452                                         
23,273 0109209874 Công ty TNHH nắp cống Kiến Hưng số 58, tổ 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,222,950                                         
23,274 0106135254 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Giao nhận Hưng Phát Số 16 tập thể Vật Tư Thủy Lợi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.64                          10,222,771                                         
23,275 0109881934 Công ty TNHH xây dựng công trình và dịch vụ tổng hợp Minh Anh Thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,222,151                                         
23,276 0105324241 Công ty cổ phần đào tạo nghiên cứu ngành xây dựng Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,219,375                                         
23,277 0106929497 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Thiên Bình Số 13, ngách 355/95/25 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,218,880                                         
23,278 0109894595 Công ty TNHH Nông nghiệp GAV Số 87 Đường A, TDP An Đào, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,218,729                                         
23,279 0110496101 CÔNG TY TNHH SOLUAN Số 6/3/7 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,280 0110710838 Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Tế Tarico Căn C.TT8-19, Dự án Đầu tư xây dựng khu C – Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,281 0110606467 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hưng Anh Số nhà 2, Ngách 2/13 Ngõ 13 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,282 0108353265 Công ty TNHH KUNITOMO BUSSAN Hà Nội Thôn Trung Hoàng xã Thanh Bình Huyện Chương Mỹ TP Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,283 0110622860 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CHUNG TRANG Số 5 Ngõ 250/20 Phố Khương Trung - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,284 0104934861 Công ty CP TV PT Dự án ATEK 166 giải phóng -phương liệt -thanh xuân -hà nội 3.00                          10,218,720                                         
23,285 0106138463 Công ty Luật TNHH Thái Hà Số 35 ngách 29/62 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          10,218,720                                         
23,286 0108262748 Công ty TNHH TM và XNK Long Giang Số 2, nhà số 2 ngõ A2 Đại học Hà Nội, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,287 0107901952 Công ty TNHH TM và DV DNT Số 8, ngõ 125/41, đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,288 0108301612 Công ty cổ phần và thương mại CQP Việt Nam Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,289 0110098252 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN CÔNG NGHỆ BK Số 17 Ngõ 38 Đường Đào Nguyên 2, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,290 0104401888 DNTN Sản xuất & Thương mại Thanh Dung 8 Hàng Hòm, P. Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,291 0109222466 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOP TEAM Số 5A, phố Phủ Doãn. - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,292 0106855164 Công ty CP Chipi Việt Nam Số 6 Ngõ 545 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,293 0107411683 Công ty TNHH Quảng Cáo & TM Chí Việt Số 19B ngõ 565 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,294 0109606279 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư Hòa Bình Số 115A Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,295 0110040559 Công ty TNHH Du lịch Biên giới Việt Nam Số nhà 45, Ngõ 366 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,218,720                                         
23,296 2500578459 Công ty Cổ phần Học viện Zen Yoga Việt Nam Số 87, đường Cổ Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,297 0101253399 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Nam Hưng Số 139/2 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,298 0109074183 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINIC Số 120 Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          10,218,720                                         
23,299 0110553222 CÔNG TY TNHH STORYLAND 120 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,300 0107348576 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT HOME Số 27,ngõ 61 Phố Thái Thịnh,P.Thịnh Quang,Q.Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,301 0106163928 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH ĐỨC ANH Số 96,ngõ Xã Đàn 2,phố Xã Đàn ,Phường Nam Đồng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,302 0103008603 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh Và Môi Trường Bách Khoa Số 18, ngõ 106 phố Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, HBT, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,303 0107323980 Công ty TNHH Điện Lạnh Thăng Long Số 318, phố Kim Ngưu, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,304 0109149449 Công Ty TNHH Ắc Quy Toàn Tâm Số 530 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,305 0109966144 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH HP Số 9/2 Ngõ 3 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,306 0110628799 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHỤC NHANH Số 3 Hẻm 30 Ngách 139 Ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,307 0109875680 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EUROPHAR Số nhà 27 Khu tập thể xí nghiệp 492, tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,308 0106646097 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HOSHI VIỆT NAM Nhà liền kề 25, khu nhà ở Công An Quận Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,309 0105019294 Công ty CP Thiết Kế và Xây Dựng An Phú Số 147, Tổ 67, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,310 0108141782 Công ty TNHH Đầu Tư Và DV TM Phú Hà Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nộ 3.00                          10,218,720                                         
23,311 0103941048 CÔNG TY TNHH G.O.L.D.F.I.S.H VIỆT NAM Số 110, Đường 3.3, Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,312 0109670161 Công ty TNHH TM QUỐC TẾ VIỆT NGA Thôn Mai Đông - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,313 0109955713 Công ty TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thôn Thượng , Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,314 0110509262 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TỎA HUYỀN Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,315 0109519072 Công ty CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG QUANG VINH Số 57, đường 2, khu 1, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,316 0107614450 Công ty TNHH Thiết kế - Giám sát và Xây dựng Quang Lộc Xóm 10, Thôn 3 xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,317 0107517464 CÔNG TY TNHH VIETINWOOD Đội 5, Thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, huyện Quốc oai, TP. Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,318 0107766005 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HPY.HOME THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ TUYẾT NGHĨA, HUYỆN QUỐC OAI, TP. HÀ NỘI 3.00                          10,218,720                                         
23,319 0108572122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIA Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,320 0110273666 Công ty TNHH LUAT HTL Số 86, đường H10, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,321 0109091291 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hưng Thịnh Gia Thôn Dục Tú 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,322 0109505506 Công ty TNHH sản xuất và thương mại M2K Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,323 0110613136 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Hùng Phong P2-SH-14 Eurowindows, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội. 3.00                          10,218,720                                         
23,324 0104123775 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA Phòng 3506, Tòa nhà W1, Vinhomes West Point đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,325 0107809805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LISA VIỆT NAM Ki ốt 16, tầng 01, nhà 17T2 - CT2 Vinaconex 3 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          10,218,720                                         
23,326 0108111611 Công ty TNHH thiết bị đo lường và công nghiệp Emico Số 121 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,218,720                                         
23,327 0104270508 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỢP PHÚ HÀ Số 16A, ngách 394/16/24 đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,328 0106189732 Công ty TNHH Nhà Hàng So Dam Số 73, TT4 khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, P Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,329 0109010373 Công Ty Luật TNHH Pathlaw Số 10 ngách 10/16 phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,330 0105578045 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Khánh Nam Số 6 phố Lê Duẩn, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,331 0108609090 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Khánh Đạt số 7, hẻm 444/34/14 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,332 0107085655 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Sông Hồng XÓM BƠ, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          10,218,720                                         
23,333 0110523845 Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics Sok Số 10 đường Tân Triều Mới, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,218,720                                         
23,334 0110310163 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÀ PHÁT Thôn Long Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          10,218,529                                         
23,335 0109107738 Công Ty TNHH Dịch Vụ, TM Và XNK Phú Tài Số 112 Phố Tân Ấp, Pường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 2.89                          10,218,128                                         
23,336 0109060818 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vật Liệu Minh An Số 5B, ngõ 60, tổ 16A, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          10,217,086                                         
23,337 0107781324 Công tyTNHH Tân Nhật Minh Việt Nam Số 10, TT4.2 Khu đô thi Ao Sào, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp hà Nội 3.00                          10,216,661                                         
23,338 0108670708 Công ty TNHH SX Cung ứng vật tư An Phú Số nhà 66 Khu TT VT Thủy lợi, Xã tứ hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.41                          10,214,953                                         
23,339 0801302267-001 CÔNG TY TNHH VINFLY EDU - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 3, Lk37 Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,214,871                                         
23,340 0110860135 CÔNG TY TNHH ATK GROUP Căn liền kề 61, khu đô thị Hateco Apollo Xuân Phương, đường, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          10,214,871                                         
23,341 0108010148 Công ty TNHH Đầu tư Kaldi Tầng 1, tòa nhà Vinaconex, số 61,đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam từ Niêm, thành phố Hà Nội Việt Nam 3.00                          10,214,871                                         
23,342 0102628957 Công ty TNHH TM & DV du lịch Thiên Hà ESY 78 Trấn Vũ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,214,871                                         
23,343 0105046273 CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT THIÊN HÀ Số nhà 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3.00                          10,214,084                                         
23,344 0108294299 Công ty cổ phần Hawking Việt Nam Lô 5- TT16 Khu nhà ở cho cán bộ nhân viên văn phòng Trung ương Đảng và báo Nhân dân, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, VN 3.00                          10,213,856                                         
23,345 0107063309 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Hàn Việt Số nhà 40, ngõ 119, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,674                                         
23,346 0109714411 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - NMG Số 39 ngõ 99/110/85 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,213,519                                         
23,347 0315304178 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SƠN HÀ XANH Tầng 7, Số 8 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          10,213,477                                         
23,348 0106795067 Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Đạt Group Số 48 liền kề 9 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.16                          10,213,416                                         
23,349 0107626625 CÔNG TY CỔ PHẦN KOLNA VIỆT NAM Số nhà 98, Tổ 10, Khu giãn dân Mậu Lương , Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,350 0105058399
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY LINH Số 15/9/207/77 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,351 0109651401 CôNG TY TNHH EQUARUS DECOR Xóm Gia, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,352 0102894885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LONG THÀNH Số 92 Trần Nhật Duật, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,353 0110374495 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA PHÁT Số Nhà 11a, Ngõ 24 Đường Đê Quai, Tổ 7, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,354 0105256256 Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng  Việt Phương Số 14 Ngõ 92 Phố Thượng Thanh - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,355 0104919937 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ An Thuận Phát Số 64, Ngõ 638/1 Ngô Gia Tự, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,356 0110026297 Công ty TNHH Central Home Việt Nam Số 30A, ngõ 52 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,357 0110714751 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu An Khánh Sh2-47 khu Plaschem, Số 93 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,358 0109688962 Công ty TNHH Xây dựng Hồng Thư Lô số 3, ngõ 137 phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,359 0104673419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGHĨA Số 77 tổ 36 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,360 0105976092 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 
PHÁT Tầng 21, Tòa Chamrvit Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,361 0110763325 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM Tầng 12 Toà nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 3.00                          10,213,332                                         
23,362 0102659514 Công ty CP Xuất nhập khẩu Lộc Lợi Số 1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 3.00                          10,213,332                                         
23,363 0101926100 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO D&N 64 ngõ 26 P Kim Hoa - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,364 0108749683 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TBT Số 6, ngách 68, ngõ 34, phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          10,213,332                                         
23,365 0109880401 Công Ty TNHH Global Hoàng Gia Số 71, ngõ 101 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,366 0110417332 Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Việt Nhật Số nhà 9, Ngách 87, Ngõ Trại cá, Phố Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,367 0106630717 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG 
MINH Số 8B ngách 58/225 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         

23,368 0106503701 Công ty CP Xây Dựng NAHACO Số 11D Ngõ 351/108/32 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,369 0107589162 Công ty TNHH Cơ Điện Tổng Hợp DT Số 26, ngõ 42, phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,370 0107015376 Công ty CP Dịch vụ TM và XD ACC18 Nội Bài Xóm 1 -Thôn Lương Châu - xã Tiên Dược -Huyện Sóc Sơn -TP. Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,371 0108543386 CÔNG TY TNHH EHA Khối 5, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,332                                         
23,372 0108062386 CÔNG TY TNHH LONG BẢO LÂM Khối 12, Xóm Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,332                                         
23,373 0107312474 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư phát triển Viễn Thông Tân Ngọc Ngân Thôn Đa Phúc - Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,374 0314042508 Công ty TNHH sản xuất thương mại Phùng Thị Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,332                                         
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23,375 0103776683 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Giang Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,376 0106573836 Công ty CP kiến trúc thủ đô Số 3, ngách 61/145 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,377 0107887553 Công ty TNHH cơ khí chính xác Khuôn mẫu ANC Thôn Dục Tú 1, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,378 0109454322 Công ty cổ phần Vietbiz Media Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,379 0110402745 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OPTIMED Số nhà 34 ngõ 68 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,213,332                                         
23,380 0109115545 Công Ty TNHH CaiCor Tầng 8, Tòa nhà 33 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,332                                         
23,381 0109567848 Công ty TNHH Hà Phương HANNAM Số 13 Lô TT2, Khu Đô Thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,213,332                                         
23,382 0109738740 Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn điện Miền Bắc Số nhà 47 ngách 230/111 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          10,213,331                                         
23,383 0500564283 Công ty TNHH mây tre lá xuất khẩu Nam Sơn Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,213,279                                         
23,384 0108397103-001 Lớp Mầm non độc lập Phương Đông Số 18 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          10,212,675                                         
23,385 0108806719 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN HẠNH HƯƠNG Xóm Đầm Bung, Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          10,212,004                                         
23,386 0109782901 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREENFARM VẠN PHÚC Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,211,830                                         
23,387 0105207604 Công ty CP TM Văn Phòng Phẩm Toàn Phát Số Nhà 35/106, Tổ 9B P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1.21                          10,211,540                                         
23,388 0107762850 Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Giang Sơn Số 445 Đ.Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 3.00                          10,211,343                                         
23,389 0106462188 Công ty TNHH xây dựng và hợp tác thương mại Anh Thư Số 17, Hẻm 111/64/30, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          10,211,278                                         
23,390 0108207828 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hải Hưng 12 Số 19, đường 20/2, thôn 3 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm,Hà Nội 3.09                          10,210,751                                         
23,391 0108872768 CÔNG TY TNHH DƯỢC HOÁ MỸ PHẨM ATHENA PHARMA Số nhà 73 ngõ 112 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,205,830                                         
23,392 0110081996 CÔNG TY CỔ PHẦN SENCOM VIỆT NAM Tâng 1, số nhà 71 Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,204,447                                         
23,393 0107575829 Công ty Cổ phần T-ư Vấn giáo dục Quốc Tế GKS Số nhà 24 BT1, KĐT Mễ trì Hạ, Quận nam từ liêm, Hà nội 2.12                          10,203,887                                         
23,394 0110754553 Công Ty TNHH Tm Dv Phú Minh Đức Số 4A Phố Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          10,202,994                                         
23,395 0109321717 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vũ Đạt Số 10, ngõ 575, Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,202,897                                         
23,396 0109436700 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kiến Trúc Hưng Thịnh Xóm Thượng, thôn Giang Làng, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 6.00                          10,201,760                                         
23,397 0107943487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BVM VIỆT NAM Số 813, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 3.81                          10,201,658                                         
23,398 0106732109 Công ty CP kiến trúc và nội thất 3S Lô 1, cụm CN làng nghề Tân Hội, Tân Hội , Đan Phượng, Hà Nội 3.34                          10,200,796                                         
23,399 0110598752 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế ANTACO Số 57, Ngõ 1, Khu tập thể Trung đoàn 17, Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.68                          10,200,269                                         
23,400 0109875063 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Maci Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,401 0103932533 Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Quốc tế D&T Số 45 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          10,199,475                                         
23,402 0102664793 Công ty CP Thương mại Thiên nhiên Việt Nam 43 ngõ 182 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,403 0107342750 Công ty TNHH Gia vũ Thành Long 7 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,404 0100367178 Công ty TNHH Tài Thắng 45 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,405 0110848963 Công ty TNHH Quốc Tế Thuận Phúc Long Số 16 ngách 16 ngõ 82 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,406 0109954290 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Lắp Đặt Quảng Hưng Long Số 39 Ngách 62 Ngõ 203 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,199,475                                         
23,407 0106113370 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sáng Tạo J Số 13, tổ 33A Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,408 0110051769 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Số 10 ngách 42/133/16 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,199,475                                         
23,409 0107580579 Công ty Cổ phần Trung Tâm Dữ Liệu Internet Việt Nam Thôn Canh Hoạch , Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          10,199,475                                         
23,410 0108780676 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Tuyệt Mỹ Căn hộ số 04, nhà C15, khu tập thể công ty cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,199,475                                         
23,411 0109158323 VIỆN CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG LK24 - ATHENA XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          10,199,475                                         
23,412 0106144001 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Quảng cáo Kim Hoàn Số nhà 74, phố Kẻ Vẽ - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.06                          10,199,388                                         
23,413 0108631025 CÔNG TY TNHH BAYBAYBAY VIỆT NAM Tầng 4 số 2 Ngõ 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,198,723                                         
23,414 0110189615 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH Phòng 701, số 142 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.56                          10,198,689                                         
23,415 0108071824 Công ty TNHH Sơn Zenko Việt Nam Số 239 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,197,385                                         
23,416 0102773922 Công ty CP XD CT cấp thoát nước và MT VN Số 5 ngõ 128 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          10,196,352                                         
23,417 0106373322 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đại Phúc Số 10, ngách 100/1 Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,196,271                                         
23,418 0110700477 Công ty TNHH Dương Gia Phát SG Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,419 0110828607 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT HÀ TÂY Thôn Đồi 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,420 0110902603 CÔNG TY TNHH FASTCORE VIETNAM Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,195,200                                         
23,421 0110193178 Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật và Xây dựng KTS Việt Nam Số 2, ngõ 98 đường Đan Khê, thôn Vực, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,422 0109187035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HỒNG ĐIỆP Số 296 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,423 0109350764 Công ty TNHH Tổng hợp Việt Pháp YFP Ô 3 dãy N2 TT, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,424 0110602688 Công ty TNHH TM Xây dựng và Trang trí Nội thất Thanh Hà Số 76, ngõ 238, Thôn Cam 2, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,425 0108642073 Công ty CP Phát triển Tổng hợp Trường Giang Số nhà 21, Ngõ 546/4, TDP Hoàng 12, Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,426 2500298268-001 Chi nhánh Công ty TNHH MTV bao bì Xuân Hòa Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,427 0109935259 CÔNG TY CỔ PHẦN T-PLUS VIET NAM Tầng 2 tòa HH3 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 2.00                          10,195,200                                         
23,428 0109587185 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD Số 1, hẻm 252/21/4 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          10,195,200                                         
23,429 0110303889 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Số Digiads Số 1 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,195,200                                         
23,430 0110309979 Công Ty TNHH Timemore Việt Nam Nhà Số 2 Ngách 9 Ngõ 575 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          10,195,200                                         
23,431 0109241571 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hạ Linh Số 15, Ngõ 50 Đường Lê Trọng Tấn, Khu Tái Định Cư 6,9 ha, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. VN 2.00                          10,194,600                                         
23,432 0108913742 Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thái Lan Golden Thôn Hà Lâm 1, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          10,194,504                                         
23,433 0109119275 Công ty cổ phần phát triển xây dựng DAC 216-3, Tổ dân phố 12 Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,194,171                                         
23,434 0105915237 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG MINH THÀNH Xóm mới, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,193,800                                         

23,435 0102730742 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG 
DƯƠNG 20 - ngách 122 Hoàng An A - Lê Duẩn - Hà Nội 6.00                          10,193,499                                         

23,436 0108836061 Công ty TNHH tin học và dịch vụ Pitroytech Số 260, tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,191,604                                         
23,437 0102755352 CÔNG TY TNHH BẢO TỒN PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT VIỆT NAM Số 8 Ngách 360/1 Đường La Thành-Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội 2.00                          10,191,537                                         
23,438 0110267630 Công ty CP VIRAL MEDIA Tầng 4, Số 27 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,191,360                                         
23,439 0109558956 CÔNG TY TNHH SUN VINA Tầng 3 khối văn phòng, tòa Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          10,189,845                                         
23,440 0109127935 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐÔNG GROUP Số 21, ngõ 89, phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, .Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,441 0101416727 Công ty TNHH SX & TM An Thái Số 225 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 2.00                          10,189,824                                         
23,442 0109236765 Công ty Cổ phần Công nghệ và giải pháp Kim Thành SỐ 69, NGÕ 86, ĐƯỜNG ĐẠI TỰ, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2.00                          10,189,824                                         
23,443 0105232576 Công ty TNHH FINET Việt Nam Số 119 Ngách 158/21 Đường Nguyễn Sơn - Bồ Đề, LB, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,444 0100778065 Công ty TNHH ánh Sao 448 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,445 0105430786 Công ty Cổ phần Núi Sóc Việt Nam 108/5 Ngõ 175 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,446 0107014206 Công ty TNHH XD VÀ TM Kim Thành Thôn Phú Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,447 0110601814 Công ty TNHH thiết bị  INOX Đức Anh Số nhà 3, xóm Phương Trực, tổ dân phố Đông Ba 2, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,448 0107017366 Công ty TNHH Thép Cường Phương Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,449 0110330025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI TAM NGUYÊN K105 Khu VL1, Trung tâm thương mại và dịch vụ Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,450 0110792541 Công Ty TNHH DBTechnology Số 33 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          10,189,824                                         
23,451 0107716734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển CTH SỐ 9, PHỐ THÀNH CÔNG, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          10,189,824                                         
23,452 0110298734 Công ty cổ phần kho quạt trần Số 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.64                          10,189,824                                         
23,453 0110226225 Công ty luật TNHH Minh Trí Đức Tổ dân phố 5, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 1.51                          10,189,824                                         
23,454 0106466697 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT MINH LONG Số 101B C11, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,189,440                                         
23,455 8815498832001 NHÓM TRẺ LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT ĐỨC Tầng 1 - 2, Lô 4, TT7, Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.00                          10,189,440                                         
23,456 0104789727 Công ty Cp Thế giới số Hoàng Anh Phòng 904 tầng 9 17T7 Trung hòa - nhân chính - phường nhân chính - Thanh xuân - Hà Nội 3.00                          10,188,985                                         
23,457 0110341771 Công Ty TNHH Tin Học TDC Số 50 ngõ 124 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,188,966                                         
23,458 0110537608 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PCCC Việt nam số 58A, ngách 58/3 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          10,188,824                                         
23,459 0107636750 Công ty TNHH TM PT và DV An Bình số 14 ngõ 442 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          10,188,800                                         
23,460 0105030629 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Kỹ Thuật HT Số 79, ngõ Đỗ Thuận, phố Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.64                          10,188,707                                         
23,461 0109569330 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Minh Khuyến Audio Số 350 Phố Trịnh Đình Cửu - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 2.00                          10,188,490                                         
23,462 0106885994 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM TÂY ĐÔ Số 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          10,188,489                                         
23,463 0110808047 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ SAO VÀNG LK224 khu đấu giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nộ 2.00                          10,187,400                                         
23,464 0108080113 Công ty CP Đầu tư phát triển Điện TKT SỐ 9, NGÕ 686, ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          10,186,552                                         
23,465 0109825739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI Số nhà 14, ngõ 42 ngách 133 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6.30                          10,186,465                                         
23,466 0106927700 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG GT VIỆT NAM Số 6A nghách 87/5 ngõ 87 đường Châu Văn Liêm - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.98                          10,184,824                                         
23,467 0106823211 Công ty TNHH TM TAIYO Tầng 5 Toà Nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          10,184,110                                         
23,468 0102834156 Công ty CP Tổng Hợp Tâm Hồng Phúc Số 62 nguyễn chính, Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,183,833                                         
23,469 0108769665 Công ty CP du lịch và Thương mại Sông Hồng Việt Số 68 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.27                          10,181,985                                         
23,470 0106800870 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Việt Thăng Long Số 9, ngõ 112, đường Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.03                          10,181,005                                         
23,471 0109795594 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Minh Châu Số 2 ngách 32, ngõ 228 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6.43                          10,179,899                                         
23,472 0109386369 Công ty TNHH cách nhiệt Teco Panel SỐ 16, NGÕ 280, ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.03                          10,179,200                                         
23,473 0107816915 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH TOÀN PHẦN WHOLE FOODS Số 33 khu C2, Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,178,997                                         
23,474 0107685109 Công ty Cổ phần S'Capital Thôn Du Ngoại - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội 2.00                          10,178,881                                         
23,475 0106770827 Công ty CP TM & ĐT Nhật Vinh Tầng 2 số 33, ngõ Hòa Bình 1, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.02                          10,178,827                                         
23,476 0108205323 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT HÀ NỘI Số 242. P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          10,176,250                                         
23,477 0110374664 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Di dân và Du học Sa chi số nhà 35- ngõ 23- đường Lý Sơn- tổ 31 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          10,176,000                                         
23,478 0108157528 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT FRESHOME Số nhà 11 Ngách 11, Ngõ 169 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          10,174,732                                         
23,479 0101518006 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN DHC Số 3 Ngách 200/20 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2.40                          10,173,433                                         
23,480 0106099542 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy tính ngọc thuận Số 14 phường lương thế vinh - Phường trung văn -Quận nam từ liêm -Hà nội 1.28                          10,168,000                                         
23,481 0107809139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA NHẤT Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          10,166,761                                         
23,482 0109274369 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TADA PRODUCTIONS 01- LK4 KHU NHÀ Ở 90 NGUYỄN TUÂN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          10,160,729                                         
23,483 0102173241 Công ty CP tập đoàn công nghệ Thiên Sơn Km10+500, Đại Lộ Thăng Long, Thôn 4, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 1.03                          10,160,500                                         
23,484 0108478088 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ NTT VIỆT NAM Số 20, ngách 56, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          10,160,000                                         
23,485 0109729312 Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật và thương mại Mekong DV10, tầng 1, Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.02                          10,154,647                                         
23,486 0110320387 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm quốc tế Naturehealth Việt Nam Số 4.11 khu nhà ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,151,663                                         
23,487 0110106129 Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại TNT Số Nhà 43 Ngõ 32 Phố Viên., - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          10,151,506                                         
23,488 0109385414 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NewSafari Việt Nam BT4E-17 ngõ 285 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,151,366                                         
23,489 0110046913 Công Ty Cổ Phần KLH ASIA Số 92A Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,151,366                                         
23,490 0500562536 Công ty TNHH thương mại Hòa Bình Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          10,151,366                                         
23,491 0106952827 Công ty TNHH TB phòng cháy chữa cháy Bắc Hải số 9 BT4 KĐT mới Cầu Bươu Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 6.00                          10,151,070                                         
23,492 0106041006 Công ty Cp  Đtư và PT thương mại Hoàng Kim việt số 136 Lê Đức Thọ kéo dài - mai dịch - cầu giấy - Hà Nội 2.00                          10,150,400                                         
23,493 0110714624 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Green Eco Số 16 Phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          10,150,400                                         
23,494 0109019866 Công ty TNHH Bảo Thiên Đường Số 14, ngõ 423 đường An Dương Vương, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          10,150,149                                         
23,495 0106204349 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế MAC Việt Nam Số 4, Ngõ 604/49/7 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          10,149,763                                         
23,496 0106762287 Công ty cổ phần HITECONS Việt Nam Số 16, Ngõ 120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,148,865                                         
23,497 0107761575 Công ty TNHH cơ khí chính xác Gia Hào Thôn 1, Phượng cách, Quốc Oai, Hà Nội 1.03                          10,147,258                                         
23,498 0315317466 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại viễn đông Số 6 ngõ 3 phố Nguyễn Viết Xuân - Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,147,119                                         
23,499 0109461104 Công ty TNHH công nghệ - thương mại Việt Quân Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội (0969110298) 2.00                          10,144,000                                         
23,500 0110297184 Công Ty TNHH Khoáng Sản Mineral Việt Trung Số 9, ngõ 34, phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.28                          10,142,494                                         
23,501 0108958990 Công ty TNHH công nghệ Thuận Cường Việt Nam Đường 427, Thôn Van La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 3.18                          10,142,048                                         
23,502 0110468961 Công ty Luật TNHH Gia Khang Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,141,743                                         
23,503 0109804954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THANH XUÂN Số 28, Ngách 111/1 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.01                          10,141,662                                         
23,504 0107702971 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP BẢO ANH Thôn 7, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          10,141,626                                         
23,505 0106698257 Công ty Cổ phần THN Viet Nam Số nhà 20A ngách 448/195 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,141,445                                         



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

23,506 0109074176 Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn & PARTNERS Số 18, ngõ 378 Đường Tây Sông Nhuệ , Tổ dân phố 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.92                          10,139,416                                         
23,507 0108068885 Công ty TNHH thương mại và giải pháp văn phòng Siêu Việt Số 8 lô 1C KDT mới Trung Yên, Trung hòa, CG, Hà Nội 2.26                          10,136,603                                         
23,508 0102322207 Công ty CP xúc tiến TM và PT hạ tầng Đất Việt Số 2/413 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa tân, CG 3.00                          10,135,318                                         
23,509 0109943210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & NỘI THẤT THIÊN DƯƠNG Số 33/15/74 Đường Hữu Hưng, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.01                          10,133,862                                         
23,510 0109119194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NHẬT MINH Số 9A, Ngõ 58/3/16 Phố Trần Bình, Tổ 24, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.13                          10,130,712                                         
23,511 0109534585 Công ty CP dịch vụ phòng cháy chữa cháy Hải Đăng Khu Lò Gạch, thôn Quán Gió, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,130,659                                         
23,512 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chích Bông Số 20 ngõ 211/180 phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.14                          10,130,526                                         
23,513 0108257755 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẬT VƯỢNG Số 1- TT35,Phường Phú La, Quận Hà đông, TP Hà nội 6.00                          10,127,842                                         
23,514 0110554723 CÔNG TY TNHH HAKUKID Thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          10,126,508                                         
23,515 0107464082 Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí Hoàn Hảo No-07,LK 231 khu cây Quýt -P La khê -Q Hà Đông - Hà Nội 3.45                          10,124,933                                         
23,516 0107956831 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Savico Số nhà 27, ngõ 91, đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          10,124,353                                         
23,517 0105837028 Công ty TNHH phân phối mỹ phẩm Nam Dương Số 3, ngõ 187 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.21                          10,123,239                                         
23,518 0110062418 Công ty TNHH Anh Ngữ Ms Trang CL10 Lô 38 Khu đất dịch vụ La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,122,720                                         
23,519 0102009428 Công ty TNHH Ngôi Nhà Thông Minh Số 19 ngách 2 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội 2.21                          10,122,293                                         
23,520 0105877214 Công ty TNHH MTV Kết Nối Toàn Cầu Số 1, ngõ 250/31/10 Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,120,688                                         
23,521 0109858445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GABE VIỆT NAM Đội 1, Thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,119,934                                         
23,522 0108640936 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IN HỒNG ĐỨC Số Nhà 59 Xóm Trên, Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          10,117,715                                         
23,523 0106528294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MODERNHOME VIỆT NAM Số 8, ngõ 106 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          10,116,685                                         
23,524 0108200967 Công ty CP thương mại Ngọc Băng Số 66 đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1.03                          10,116,528                                         
23,525 0104037484 Công ty CP 3D Đức Thành Số 110 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.02                          10,115,967                                         
23,526 0109941566 Công ty TNHH MTV Nguyên Đạt Số 607 - N09 Khu ĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,114,835                                         
23,527 0106848223 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HƯƠNG THÀNH Thôn 2, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          10,114,524                                         
23,528 0106801803 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ Số 173, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,114,514                                         
23,529 0107299738 Công ty TNHH Phát triển đầu tư và xây dựng HD Số 5 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.74                          10,112,917                                         
23,530 0109370217 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Cụm 2, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,531 0107125770 Công ty TNHH Lê Ánh Nam Thôn Chúc Đồng 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,532 0108220339 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thép Hữu Phát Tầng 5, Khu văn phòng tòa A tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,533 0109715359 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH KHANG Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,534 0109894588 Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Phú Khang P1-06, Tầng 1, Tòa CT2C khu nhà ở cán bộ Quốc Hội, Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,535 0109080885 Công Ty TNHH Phúc Đức 115 Việt Nam 376/46 đường Bưởi phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          10,112,876                                         
23,536 0110604607 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP NHỰA VÀ CƠ KHÍ HỒNG PHÁT Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,112,874                                         
23,537 0110226257 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải và du lịch Tuấn Long Thôn Đồi Chè, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,112,751                                         
23,538 0108868553 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC LIỆU ORITIM Số 29 Lô 1 Dãy B, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          10,112,272                                         
23,539 0110311061 Công ty TNHH Nội bài Car Service 33b/1 ngách 344/8 ngõ 318, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          10,112,000                                         
23,540 0109305105 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Đăng Việt Nam Lô D5-2 cụm sản xuất làng nghề Triều khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh trì, Tp Hà nội 2.00                          10,112,000                                         
23,541 0107736152 Công ty TNHH cơ điện Bảo Long Số 193/64/90, Tổ 15 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,111,223                                         
23,542 0109960576 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Tín Nghĩa Số 3 Đường Dọc Quan, Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,111,129                                         
23,543 0106667107 Công ty  TNHH FITECH Việt Nam Số 15, Ngách 201, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,110,951                                         
23,544 0109144680 CÔNG TY TNHH BINTECH DENTAL LABORATORY 18F, Khu liền kề A10 Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          10,110,566                                         
23,545 0107443389 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thiết Kế Nội Ngoại Thất Lines Design Số 2, ngõ 20 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          10,110,566                                         
23,546 0110062351 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HKT VIỆT NAM Tầng 3 Số 975 Giải Phóng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,110,566                                         
23,547 0110152439 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY PANORAMIC Liền kề 09, Số 1 Phố Trần Thủ Độ - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          10,110,566                                         
23,548 0107411059 Công ty TNHH Tư Vấn Quản trị Doanh nghiệp MOONTAX Số 260 Tổ 11 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          10,110,566                                         
23,549 0107652424 Công ty TNHH Xốp nhựa Minh Phú Thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3.00                          10,110,566                                         
23,550 0106867000 Công ty TNHH DV kỹ thuật Phát Nhật Minh Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,110,566                                         
23,551 01D8047005 Hộ kinh doanh Cơm Phiếu Bùi Minh Anh 76 Đại Cổ Việt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,109,859                                         
23,552 0107593722 Công ty TNHH LIS Việt Nam Số 26, ngõ 95, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          10,108,042                                         
23,553 0110880300 CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH LED 86 Số 9 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,107,684                                         
23,554 0108225873 Công ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Và Dịch Vụ Thương Mại Tiến Đạt TẦNG 2, SỐ 26 NGÁCH 1, NGÕ TOÀN THẮNG, PHỐ KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          10,107,424                                         
23,555 0105559035 Công ty TNHH TM & DV công nghệ TVCN Việt Nam Đông Lai, Quang Tiến, Sóc Sơn , Hà Nội 3.00                          10,106,588                                         
23,556 0107281353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY DƯƠNG Thôn Thần Quy , xã Minh Tân , huyện Phú Xuyên , TP.Hà Nội 6.29                          10,104,785                                         
23,557 0107895716 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng và thương mại Thiên Phú Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 16.05                        10,104,395                                         
23,558 0106386441 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Thành Thắng Số 8, ngách 606/83, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 6.00                          10,104,273                                         
23,559 0108897025 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ecosky Việt Nam 12A-LK2A Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,560 0107401766 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ THẮNG D4, khu Đồng Dưa - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          10,103,254                                         
23,561 0108414246 Công ty TNHH Công nghiệp Đan Phượng Số 34 Chợ Tre, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 3.00                          10,103,254                                         
23,562 0107952114 Công ty TNHH Chương Mỹ Xanh Xóm Miếu, thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,563 0108352504 Công ty TNHH Công Nghệ Phúc Thái Số 1- Ngõ 111 -Cù Chính Lan - Khương Mai- Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,564 0107379461 Công ty CP Phát triển Bắc Hưng Phú Số 7D ngõ 14 phố Chính Kính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,565 0107673576 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HÀ Số 2, Lô 2 Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,566 0106626710 Công ty TNHH thương mại XNK Quang Huy Số 115 tô hiệu,Tổ 47 Nghĩa Đô,Cầu Giấy,HN 3.00                          10,103,254                                         
23,567 0101807858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MS 37 ngõ Thổ quan, Khâm thiên, HÀ NỘI 3.00                          10,103,254                                         
23,568 0110364521 Công ty TNHH Bất Động Sản Light Office Tầng 8, số 10 ngõ 63 phố Ô Đồng Lâm, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,103,254                                         
23,569 0101983229 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 208 Số 16 Ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,570 0106050561 Công ty Cổ phần Công nghệ T&M Việt Nam Số 121/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,571 0110662849 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY TRUNG HÀ Số 10 Ngách 22/127 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN 3.00                          10,103,254                                         
23,572 0107866585 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH HOÀNG Thôn Ngọc Than - Xã Ngọc Mỹ - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          10,103,254                                         
23,573 0107622130 Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Xây Dựng Hồng Phát Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,574 0109518600 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KGS THĂNG LONG Số nhà C303, tiểu khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,575 0107817845 Công ty CP Tư Vấn Phát Triển và Xây Dựng Bình Minh Nhà số 8/85, phố Cầu Cốc, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,576 0108887524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CARMART HÀ NỘI SỐ 3 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          10,103,254                                         
23,577 8043065486 Nha Khoa Vũ Kế 104/50B Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,578 0106126098 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đồ Gỗ Lê Nguyễn Số nhà 290 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,579 0104268890 Công ty CP ĐT & KD thép Hưng Thịnh số 1 ngõ 496 đường Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,580 0109240627 Công ty TNHH Nasumi Việt Nam Lô GD4-2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          10,103,254                                         
23,581 0106158075 CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY TECHNOLOGIES Số 45, ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,103,108                                         
23,582 0110042718 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT Số nhà 23 ngách 1111/43 Đường 72 Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.29                          10,101,689                                         
23,583 0108687966 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU LLC 12/1, NGÕ 166 ĐƯỜNG PHÚC DIỄN, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 6.00                          10,100,333                                         
23,584 0109999781 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Megacon Tầng 4, Số 229 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,094,402                                         
23,585 0106864810 Công ty TNHH TM - DL & Vận Tải Vinh Hoa Số 182 Phố Phương Liệt,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 1.52                          10,094,316                                         
23,586 0105554527 Công ty CP ĐT XD & Kiểm định Chất lượng Công Trình Số 6,ngõ 62 Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          10,092,583                                         
23,587 0110740173 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ QL ĐÀO TẠO HÀ NỘI Số 7 ngách 7/169 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.01                          10,091,773                                         
23,588 0108657898 Công ty cổ phần sản xuất cơ khi xây dựng và dịch vụ thương mại Trường An LK03-L41 - ĐG mậu lương , Phường Kiến Hưng, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.27                          10,088,906                                         
23,589 0108838686 Công ty TNHH Thương mại Châm oanh Số 266 Phú Viên, Tổ 1 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,088,725                                         
23,590 0109942827 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC WIKI MIỀN BẮC D03 - L32, Khu A, Khu đô thị Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.38                          10,086,670                                         
23,591 0106371928 Nha khoa hà thành số 3 phố dương quảng hàm - quan hoa - cầu giấy - hà nội 2.00                          10,086,400                                         
23,592 0104564716 Công ty CP Đầu tư GTG Ngõ Đông, Thôn Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 3.04                          10,086,250                                         
23,593 0500506161 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Tuấn Số 191, tổ 3 Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          10,084,615                                         
23,594 0109169572 Công ty cổ phần Fly Amazing Stay Hospitality – Fas Hospitality Tầng 8, tòa 24T1 Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,084,481                                         
23,595 0106743090 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tế Nhật Minh Số 1, Ngõ 142, TDP Tân Phong, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          10,084,010                                         
23,596 0105149737 CÔNG TY TNHH TM&DV TRỌNG TÍN Khu Vực 7, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          10,083,485                                         
23,597 0101308601 Công Ty TNHH Y Dược Thiên Hương 60 Phố Sơn Tây- Ba Đình - Hà Nội 3.18                          10,082,392                                         
23,598 0109985330 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG KIM COSMETIC Số 15 lô 1B, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.17                          10,082,327                                         
23,599 0109188127 Lớp Mầm Non Tư Thực Những Đứa Trẻ Vui Vẻ số 20-21BT15 số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Định công, Hoàng Mai 2.00                          10,080,307                                         
23,600 0107462078 Công ty TNHH Caluda Thôn Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 3.54                          10,080,000                                         
23,601 0104952677 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO THỜI ĐẠI BT 5.4 Khu đô thị Viglacera - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          10,080,000                                         
23,602 0105042286 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng G.V.T Việt nam Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 1.25                          10,078,656                                         
23,603 0110274853 Công ty TNHH Magic Led Số 07, Liền kề 14, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.08                          10,078,450                                         
23,604 0108830655 Công ty cổ phần công nghệ cơ khí CTL Số nhà 5 ngách 1/7 đường Trung Tâm thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          10,077,558                                         
23,605 0103844291 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG AN PHÁT Xóm Ðình, Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,075,053                                         
23,606 0105910006 Công ty CP tích hợp công nghệ sáng tạo Nhà A44, TT18, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.06                          10,071,360                                         
23,607 0108778317 CHINA FIRST METALLURGICAL GROUP CO., LTD - CHI NHÁNH VIỆT NAM Số 4 - BSSA-6, KĐT đường Vành đai 3 ( giai đoạn 1), phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà  Nội 1.56                          10,071,328                                         
23,608 0108409662 Công ty TNHH DLD Việt Nam Số 63 Ngõ 139 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          10,071,265                                         
23,609 0108142786 Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Vceo Số 1, Ngõ 176 phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,068,971                                         
23,610 0108749796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTE VIỆT NAM SỐ NHÀ 163, A14 TẬP THỂ TÂN MAI, NGÕ 66 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          10,068,644                                         
23,611 027183001199 Nhóm lớp MN tư thục Ngôi nhà Trẻ thơ Thôn Dương Đình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          10,068,461                                         
23,612 0108658002 Công ty CP Công nghệ Hazo Việt Nam 189 Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          10,068,207                                         
23,613 0101820390 Công ty CP XD Công Nghiệp & PT Hạ Tầng 5/376 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,067,355                                         
23,614 0109630306 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LSC VIỆT NAM Số 18, Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,067,200                                         
23,615 0109917612 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ESE Nhà số 1, ngõ 39, TDP số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          10,067,106                                         
23,616 0108912932 Công ty TNHH XD & XNK Bảo Khang Thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,065,436                                         
23,617 0107501087 Công ty CP Thiết Bị và Giải Pháp Phần Mềm Việt Nam - QT Số 32 Ngõ 49/66/10 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.73                          10,065,276                                         
23,618 0108120743 Công ty TNHH truyền thông sức khỏe Trường An 22 ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,064,912                                         
23,619 0107890108 Công ty TNHH TM DV thiết bị văn phòng Trần Anh Số 40 ngõ 1 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          10,064,766                                         
23,620 0108510366 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LÀM SẠCH THIÊN AN Tầng 8 số 5 phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,064,766                                         
23,621 0109751967 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BETA Số 77 QL 21A, - Xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          10,064,766                                         
23,622 0108188854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ APART HÀ NỘI Số 69, ngõ 20, đường Mỹ Đình, tổ dân phố số 6 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          10,064,350                                         
23,623 0110137688 Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu KOMODO Xóm 10 Phúc Đức Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội 3.00                          10,064,032                                         
23,624 0108789855 Công ty TNHH Phụ tùng máy công trình Long Phát Số 7A, ngõ 210 đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          10,063,873                                         
23,625 0102377206 CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI AN 98 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,062,763                                         
23,626 0107883608 Công ty TNHH dinh dưỡng thú y Thanh Bình Số 93 ngõ 65, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,061,615                                         
23,627 0105944559 Công ty CP núi lửa Việt Số 302 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 1.75                          10,061,547                                         
23,628 0107632675 Công ty CP tư vấn và thiết kế Gia Anh Số nhà 19, nghách 379/42, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          10,059,757                                         
23,629 0109395405 CÔNG TY CỔ PHẦN AHC GROUP Số 21, Ngõ 43 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          10,059,728                                         
23,630 0107150826 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DTA Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.13                          10,059,461                                         
23,631 0108877702 Công ty TNHH COOK&COOK Việt Nam 317 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm Hà Nội 2.00                          10,059,200                                         
23,632 0107273948 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT FEED Số nhà 34, tập thể Dược, ngõ 252 Tổ dân phố Chợ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.09                          10,059,042                                         
23,633 0500475139 Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú Km6 Quốc Lộ 21A Đội 3 Thôn Thắng đầu Xã Hòa Thạch Quốc Oai Hà Nội 1.04                          10,058,884                                         
23,634 0109925204 Công ty TNHH thương mại Sao Việt Group Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 3.09                          10,058,796                                         
23,635 0105253752 Công Ty TNHH Tranh Nội Ngoại Thất Thôn 11- Núi Sáo- Mỹ Lương- Chương Mỹ- Hà Nội 3.00                          10,057,412                                         
23,636 0110225341 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất HANACO Số nhà 9E, ngõ 15 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.09                          10,057,124                                         
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23,637 0110300158 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VSD Căn 34, Lô H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          10,055,386                                         
23,638 0109655660 Công ty TNHH kinh doanh TM và DV PMH Việt Nam Thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          10,055,144                                         
23,639 0109292939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT MEDIA Tầng 7 số 52 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.24                          10,050,213                                         
23,640 0108379986 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMT Số 03 tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,048,000                                         
23,641 0109902052 CÔNG TY TNHH SNEAKER DAILY Số nhà 42, nghách 4, ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,048,000                                         
23,642 0108442878 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và du lịch Quang Anh Thôn song Mai Đoài ,xã Mai Đình ,Huyện Sóc Sơn ,thành Phố Hà Nội 2.00                          10,048,000                                         
23,643 0106861030 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH AN ĐỨC Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.00                          10,047,506                                         
23,644 0109887968 Công Ty Tnhh An Bình Food Số 126, Tổ 36, Ngõ 814 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          10,044,685                                         
23,645 0108400892 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SONG NAM Số 164 Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.03                          10,043,019                                         
23,646 0107799755 Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo giáo dục liên cấp Số 84, ngõ 192 phố Hạ Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.07                          10,042,485                                         
23,647 0107906083 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Thăng Long cổng chợ, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,040,175                                         
23,648 0110552934 CÔNG TY TNHH 1 TV LP FITNESS Tầng 4B, nhà 25T2 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          10,039,009                                         
23,649 0107370042 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật điện tử Minh Hoàng Số 11 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.15                          10,037,176                                         
23,650 0108536572 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NASA VIỆT NAM Số 9 Lô A11, Kđt Gleximco, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          10,036,895                                         
23,651 0106899002 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Kính Gia Hưng Phát Số 5, tổ 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.02                          10,035,078                                         
23,652 0110442762 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÁNG TẠO VIỆT ISV Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,033,800                                         
23,653 0106296685 CÔNG TY CP TMDV NHẬT MINH XANH Số 12, ngõ 76/5/6 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3.03                          10,033,094                                         
23,654 0107725898 Công ty TNHH TM & DV tổng hợp Phong Phú Thôn Lạc Thị Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 3.00                          10,031,989                                         
23,655 0108990176 Công ty TNHH XD & TM Hoàng Giang Số 63 ngõ Vườn Hồ, Tổ 6, - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.91                          10,031,955                                         
23,656 0104567139 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thế Cường Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 7.00                          10,030,634                                         
23,657 0101567589-005 Phu Nhân -Phu Quân Ban Thư Ký Biên Tập - Đài THVN 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba  Đình, Hà Nội 1.95                          10,029,334                                         
23,658 0103735302 HTX Nông Nghiệp Phú sơn Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 7.00                          10,027,873                                         
23,659 0110898731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PKLOG Nhà số 9 Ngõ 61 Ngách 17 Đường Cổ Điển, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4.00                          10,025,614                                         
23,660 0105977314 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG HÀ TOÀN Số 90 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.01                          10,025,600                                         
23,661 0110213018 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Bambubuild 7-LK17 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, TP.Hà Nội 2.00                          10,023,440                                         
23,662 0108679838 Công ty TNHH du lịch thương mại và vận tải Victory Việt Nam Xã Võng xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.29                          10,022,745                                         
23,663 0108383245 CÔNG TY TNHH IHI HÀ NỘI THÔN PHÚC HÀ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          10,021,543                                         
23,664 0107396026 Công ty TNHH XD và SX Lộc Phát Số 35, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          10,020,791                                         
23,665 0106743478 Công ty TNHH công nghệ Đăng Dương Việt Nam XÓM 2, THÔN LA TINH, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3.00                          10,018,315                                         
23,666 0108554684 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Đông Đô Số nhà 16, Tổ 20, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,017,955                                         
23,667 0108437613 Công ty TNHH đầu tư Thương mại Vinh Phát Thôn Du Nội, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,014,345                                         
23,668 0110237749 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TIẾN ĐẠT Số 143 đường Đại Mỗ, TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          10,014,345                                         
23,669 0102383351 Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hưng Thịnh Nhà G32B Làng quốc tế Thăng long- Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          10,013,961                                         
23,670 0103424674 Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Đầu tư TM và DV Five Stars Thôn Chi Đông, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          10,013,930                                         
23,671 0109798820 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY 151 C3 khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          10,013,802                                         
23,672 0110376774 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TTN Số 2 ngách 3 ngõ 1, xóm Phượng Lĩnh, thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          10,013,674                                         
23,673 0108012579 Công ty TNHH đầu tư quốc tế GMG Số nhà 46 A khu tái định cư LK 19A, LK 19B,X7, P.Dương Nội, Q. Hà Đông , TP Hà Nội 3.00                          10,012,864                                         
23,674 2600976679 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nông Sản Hoàng Linh Số 158 Phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.07                          10,012,300                                         
23,675 0108557974 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIMETECH LK1-24, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 – Tổng cục V – Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          10,012,146                                         
23,676 0110029160 Công ty Cổ phần Ccarvn Căn hộ 04 Nhà NO1A, Đô thị mới Sài Đồng, 62 Phố Chu Huy Mân, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,011,347                                         
23,677 0108190437 Công ty TNHH TM Và DV TEC ECO Việt Nam Số 298, tổ 16 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          10,011,295                                         
23,678 0108713119 Công ty TNHH Thương mại và công nghệ SUNTECH Đội 10, thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.39                          10,011,006                                         
23,679 0110135994 CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI TUẤN ANH Số 9 Ngách 156/21 Phương Liệt - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          10,010,588                                         
23,680 0107723650 Công ty Cổ Phần Sơn Hà Global Sô 79 Xuân Lộc 1, Ngõ 337 Đường Pham Văn Đồng, Phường Xuân ĐỈnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi 3.00                          10,008,718                                         
23,681 0108252122 CÔNG TY TNHH CNC ELECTRIC VIỆT NAM Số 8 ngõ 1175 đường Quang Trung - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          10,007,933                                         
23,682 0106834887 CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN Số 8 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          10,007,751                                         
23,683 0106299559 CÔNG TY CP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT BEST DESIGN 6 ngõ 46a phạm ngọc thạch P Phương liên 4.00                          10,007,606                                         
23,684 0109953498 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ VIỆT HÀ Số 33 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,685 0107846532 Công ty cổ phần Trần Gia Kinh Bắc SN14, Ngõ 109/38 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,686 0106642102 Công ty TNHH Thương mại Ngân Dung Số nhà 3, ngõ 266/36/6, đường Nguyên Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          10,007,033                                         
23,687 0110620214 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xe Thiên Phú Số 30, Ngõ 729A Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,688 0107876008 Công ty TNHH phát triển thương mại và vận tải Tiến Binh Đội 4, thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,689 0105117598 Công ty cổ phần 1954 Số 20, TDP Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,690 0106859507 Công ty TNHH In và Thương Mại Goldsun Việt Nam Số 53 ngõ 33 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,691 0108493784 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Và Đầu Tư Quốc Tế Vigi Số 5 Ngõ 38A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          10,007,033                                         
23,692 0108620425 CÔNG TY TNHH MTV HIDC Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          10,005,149                                         
23,693 0110476578 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CELLO FUNDAMENTO Tầng 6, Toà nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          10,003,200                                         
23,694 0109968303 Công Ty Cổ Phần Dasc Global Tầng 06, số 43 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 3.00                          10,001,185                                         
23,695 0105605122 Công ty CP TM ĐT phát triển Anh Minh Số nhà 34, đường Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.69                          10,000,000                                         
23,696 0106248339 Công ty CP Cơ nhiệt -Điện lạnh giang sơn Số 455 Đường phúc diễn -Phường xuân phương,Quận nam từ liêm,Hà nội 1.90                          10,000,000                                         
23,697 0106002670 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiên Lâm Tổ dân phố Hòe Thị 2, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà nội 1.20                          10,000,000                                         
23,698 0105393069 Công ty TNHH Khoá Thông Minh Việt Nam Số 95 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy 2.00                          9,998,095                                           
23,699 0104738017 Công ty CP tư vấn ĐT năng lượng & hạ tầng VN P216 TT Ban Đối Ngoại TW , Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.05                          9,994,894                                           
23,700 0109347320 Công ty Cổ phần Ampm's Farm Việt Nam BT1-6 khu biệt thự Minh Tâm, số 1 đường Cổ Linh, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.41                          9,994,720                                           
23,701 0108300023 Công ty cổ phần ĐT&TM thiết bị cơ điện Bình Minh Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn,QL6, TT Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 2.10                          9,993,746                                           
23,702 0108311258 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ TOÀN PHÁT Số 5, Liên Gia 5, đường Long Biên, tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,993,646                                           
23,703 0110297233 BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Sinovina Tầng 7, tòa nhà Hanoi Creative City Số 1 Phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,993,374                                           
23,704 0106657356 Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Liên Kết Việt Số 12 Tổ 6 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.00                          9,987,189                                           
23,705 0109731015 CÔNG TY TNHH XNK NAM THÀNH Số 72 ngõ 26 Phố Kim Hoa - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội. 2.00                          9,984,000                                           
23,706 0108672776 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HẢI ÂU THỊNH VƯỢNG Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.78                          9,983,876                                           
23,707 0104580651 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Trường Phú 41 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,981,958                                           
23,708 0108325243 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KTDC Tầng 5 tháp B, tòa nhà CT2, KĐT Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,980,164                                           
23,709 0108200526 Công ty TNHH NaNo TG Thôn Cam 4, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.25                          9,979,094                                           
23,710 0101357486 Công ty CP Quốc tế SoNa 51B Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội 3.67                          9,978,327                                           
23,711 3502155563 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMAZING STAR Tòa nhà Web3 Tower, Số 15 Ngõ 4 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 6.00                          9,977,839                                           
23,712 0106974394 Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế & ĐTSX Thanh Bình Số 285 đường 247 xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          9,976,971                                           
23,713 0500503629 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Sky Số 113 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.32                          9,976,592                                           
23,714 0106391970 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY XE MÁY HKN Khu Vực 3, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          9,975,615                                           
23,715 0109829564 Công ty cổ phần truyền thông sáng tạo Bon Nhà số 10, Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.04                          9,974,520                                           
23,716 0106212420 Công Ty TNHH Sáng Tạo Truyền Thông 8 Am Studio Số 274 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.94                          9,972,515                                           
23,717 0108844062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NEO Số 27, Ngõ 26 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,971,384                                           
23,718 0107147492 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HOÀNG TÙNG SỐ 487 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.01                          9,971,252                                           
23,719 0108362580 Công ty cổ phần tập đoàn Japan Paint quốc tế Số 26 đường Quyết Thắng, tổ 9, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 6.05                          9,971,173                                           
23,720 0107881287 Công ty Cổ phần Trịnh Gia Việt Nam và Những người bạn Tầng 3, tòa nhà FLC LandMark Tower, đường Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình II, quận NTL, Hà Nội 3.03                          9,970,522                                           
23,721 0110378468 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Chuyển Nhà Thành Hưng Số 42/34/238 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.71                          9,969,921                                           
23,722 0106965897 CÔNG TY CP GAMA QUỐC TẾ Số 12 Giải Phóng, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,968,545                                           
23,723 0108366835 Công ty TNHH Anh em Bảo Minh Số nhà 55 tổ dân phố cầu 7, ngách 123/31 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 3.00                          9,968,545                                           
23,724 0109102320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TND VIỆT NAM Tầng 2, toà nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.05                          9,967,844                                           
23,725 0107416508 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Toàn Cầu Số 10 phố Nguyễn Đình Hoàn, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          9,967,616                                           
23,726 0107027540 Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinCi Số 6 lô đất HH05 KĐT mới Việt Hưng, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 5.41                          9,966,055                                           
23,727 0108185476 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ THĂNG LONG khối 4, khu Tây Đoài, Xã phù lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          9,960,116                                           
23,728 0109417497 NNN Công ty TNHH Công nghệ GDS Vina Lô 40G, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.05                          9,960,000                                           
23,729 0110663923 Công ty Cổ phần Xây dựng Davina Số 1, Ngách 94/70 Đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          9,959,864                                           
23,730 0109764187 Công ty TNHH Đầu tư Treeline 156, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.00                          9,959,398                                           
23,731 0102372624 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ Thông Minh Số 55C, ngõ 2, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          9,958,400                                           
23,732 0106598911 Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Tân Trường Hưng Soos 67 Ngõ 210 phố Đức Giang - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên 3.57                          9,958,215                                           
23,733 0108591252 Công ty TNHH XNK Máy móc Jia Yi Khu đất đấu giá ô quy hoạch A2-1/NO1 tổ 20 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          9,957,009                                           
23,734 0109539921 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy Việt Nam Căn hộ số 03, Nhà B4, Khu A, TT Cty CP cơ khí 4 và XD Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          9,956,434                                           
23,735 0110488069 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và công nghệ Hoàng Quân Đội 7, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,954,251                                           
23,736 0107972953 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH Số nhà 69, ngách 42/197, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,953,533                                           
23,737 0101601945 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 3.00                          9,952,610                                           
23,738 0107422727 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG COTECO CÔNG NGHIỆP sô 38 - TT33 khu đô thị mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 6.00                          9,952,425                                           
23,739 0106682313 Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Vận Tải Thủy Lâm Số 8 Ngách 288/11 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. HVT Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.24                          9,952,041                                           
23,740 0110241939 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC TẾ IDT Phòng 309B1, tầng 3 ĐNB - Toà nhà chung cư B15 KĐT mới Đại Kim - Định Công, đường Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          9,950,276                                           
23,741 0107744403 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghệ T.T.A SN 16 Ngách 1064/22 Đường Nguyễn Khoái Tổ 25 P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,949,537                                           
23,742 0109229278 Công ty TNHH thương mại Quốc tế VIPHAR Số 6, ngõ 113 Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          9,949,374                                           
23,743 0106152330 Công ty TNHH xây dựng Dương Gia Môn Tự, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,947,902                                           
23,744 0106990149 Công ty CP đầu tư TM dịch vụ Kovina 87 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.25                          9,946,251                                           
23,745 0108873112 CÔNG TY TNHH TÂN TRÀNG PHÁT Thôn Vực, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.12                          9,945,949                                           
23,746 0107989386 Công ty TNHH Data Bank Việt Nam Thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,945,068                                           
23,747 0108174234 Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn ATC xóm 10- xã Yên Mỹ- HUyện Thanh Trì- TP Hà Nội 3.12                          9,941,794                                           
23,748 0108641753 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TƯỜNG VŨ SỐ 36 VŨ PHẠM HÀM, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.21                          9,940,125                                           
23,749 0108482905 Công ty Cổ Phần Công Nghệ HC Việt LÔ SỐ 13, NHÀ P, KHU X1, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4.00                          9,938,526                                           
23,750 0106324276 Công ty CP Dược phẩm Erophar France Số 21 ngõ 79 Khương Đình,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,937,843                                           
23,751 0108177193 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG AN VIỆT Khu Dv 6.9 Ha, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.27                          9,937,172                                           
23,752 0107855329 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 156 Số 3 ngõ 30 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,937,101                                           
23,753 0104973268 Công ty cổ phần công nghiệp Chính Phương Thôn Tranh Khúc, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,935,443                                           
23,754 0101169394 Công ty TNHH TM ĐT xây dựng Gia Minh kho 8 TT kho bãi  KM03 đường Phan Trọng Tuệ Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.11                          9,934,065                                           
23,755 2600944116 Công ty TNHH Đầu tư Y tế Đông Bắc Lô 17, LK8, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,932,800                                           
23,756 0108557068 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHIM LIBRA số 04, ngõ 175/5/165 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,931,297                                           
23,757 0110727119 Công ty CP đào tạo MAXCOM Tầng 3, Tòa nhà N03-T1 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.01                          9,931,088                                           
23,758 0109955590 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT Thôn Lưu Xá, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 6.29                          9,930,995                                           
23,759 0110025511 Công ty TNHH FDESIGN Số 63D ngõ 75 Trần Quang Diệu, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.03                          9,930,836                                           
23,760 0110456148 CÔNG TY TNHH YUL HA Số 29 ngõ 179 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1.03                          9,929,968                                           
23,761 0106700749 Công ty CP XD công nghiệp & TM Hoàng Trung Số 1B9 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.00                          9,929,152                                           
23,762 0107547885 Công ty TNHH giải pháp công nghệ LTN Xóm 6 xã Yên Mỹ Thanh Trì Hà Nội 2.28                          9,928,730                                           
23,763 0107778434 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ Thôn Yên Bệ, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,927,746                                           
23,764 0109550322 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ APS HÀ NỘI Số 6 ngõ 236 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam 3.00                          9,927,362                                           
23,765 0105918894 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Dịch Vụ An Viên Số 31 ngõ 7 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.68                          9,926,901                                           
23,766 0102588542 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật CIM Số 501, chung cư 302, Nhà C, Vinaconex3, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          9,926,136                                           
23,767 0108142232 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TL Hàn Quốc Số Nhà 16 , Ngách 35, Ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,925,053                                           
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23,768 0107998630 Công ty CP GTS E&C Việt Nam Tầng 17, tòa nhà hoạt động đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          9,925,053                                           
23,769 0104897592 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH TRỊNH P201 A6 TT Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,925,053                                           
23,770 0108262699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN TRANG DUY Số nhà 14, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,924,480                                           
23,771 0107475937 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đẹp Phòng 504, tầng 5, tòa nhà DMC, số 535 ,phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          9,923,250                                           
23,772 0110272694 CÔNG TY TNHH VINSENTA Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH 2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng , phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,922,945                                           
23,773 0110346064 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC DREAMS Số nhà 21, Ngõ 10, Tổ dân phố 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2.00                          9,922,722                                           
23,774 0109006666 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ HỢP PHÁT Số 6 Ngách 48/3 Đường An Hạ 3, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          9,920,434                                           
23,775 0106880844 Công ty TNHH Du lịch Mặt trời Đại Dương 7A Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,920,434                                           
23,776 0109316548 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH HẢI PHONG Số 12A, ngõ 565/34, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,920,434                                           
23,777 0110492474 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI QUỲNH ANH Số 2-18 đường Đỗ Mười, Bãi Xe Trạm Cân, tổ 24, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,920,434                                           
23,778 0104320075 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD GOODHOPE Số 39 nhà B6 Khu B Láng Trung TT Đại Hoạc GTVT, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,920,415                                           
23,779 0110187199 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÂN ANH Số nhà 10, đường Làng Tổ, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,780 0104542536 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh Chi Xóm 1 Thôn La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,781 0110823704 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTM Phòng 601, Tầng 6, Số 214 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,782 0110429338 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KOREA DREAMS Số 10 C9 Ngõ 261 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,920,000                                           
23,783 0106034376 Công ty TNHH PLS Việt Nam Số 73 tổ 43 phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,784 0104297309 Công ty CP dịch vụ đường sắt Thống Nhất Số 38 Hàng Bún,phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,785 0110386878 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Thương Mại Oneplus Số 124A Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,920,000                                           
23,786 0108003768 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT TÂM ERICA NV2-22 khu biệt thự Viglacera Đại Mỗ, Ngõ 178 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.00                          9,919,933                                           
23,787 0109635689 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KẾT NỐI THỰC PHẨM TOÀN CẦU Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 6.01                          9,918,647                                           
23,788 0107033103 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CMT TOÀN CẦU Số 100 phố Hồng Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 6.00                          9,918,552                                           
23,789 0106113211 Công ty TNHH ARRANGER - Việt Nam số 82 phố tây sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 6.00                          9,918,537                                           
23,790 0107850426 Công ty cổ phần rau sạch Nhị Hà Thôn Đầm, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,918,124                                           
23,791 0108545697 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Chung Số Nhà 2 ngõ 82 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,917,740                                           
23,792 0110258121 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Phú Thuận Số 147 phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.86                          9,917,171                                           
23,793 0109971137 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng BID Việt Nam Thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì,HN 4.00                          9,914,763                                           
23,794 0109683160 Công ty TNHH may mặc Bonita Nhà số 1 ngách 23 ngõ 565 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,914,509                                           
23,795 0110227067 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vietbuild Số nhà 01, ngách 139, ngõ 56 phố Thạch Cầu. - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.00                          9,913,913                                           
23,796 0106770961 Công ty TNHH AYD Số 39, Ngõ 53 Phố Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 2.02                          9,913,765                                           
23,797 0108544661 Công ty TNHH Hanju Corporation Việt Nam Cụm 8 - Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 6.14                          9,912,737                                           
23,798 0105894354 Công ty TNHH TM & Công nghiệp in Hướng Dương Số 55 ngõ 144 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,910,812                                           
23,799 0107839415 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BÁCH THUẬN Số 18, Lk 42, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,910,812                                           
23,800 0110450442 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Cơ khí Đức Triệu Số nhà 7 ngõ 35 Lệ Mật - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,910,812                                           
23,801 0109197474 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GRANDSEAL NHÀ SỐ 5, NGÁCH 91/20 NGÕ 91, NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,910,812                                           
23,802 0110695851 Công ty TNHH vận tải và xây dựng Phong Linh Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          9,910,812                                           
23,803 0109647677 Công ty TNHH thương mại công nghiệp Hải Minh Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,910,812                                           
23,804 0106131080 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Số 10, ngách 28/31, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,910,812                                           
23,805 0109703924 Công ty TNHH XNK Bao bì Minh Thành Thôn Triều Khúc, - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          9,910,812                                           
23,806 0106687921 Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh An Bình Số 1, ngõ 493 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.28                          9,906,999                                           
23,807 0101122325 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, P. Cầu Diễn, NTL, Hà Nội 2.04                          9,906,958                                           
23,808 0109125448 Công ty Cổ phần Công nghệ và Xét nghiệm Việt Số 102 Phố Sài Đồng, - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1.01                          9,906,268                                           
23,809 0105750391 Công ty CP Kiến trúc - Nội thất và ĐTXD HACHI Số 352, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,810 0109318471 Công ty TNHH M83 VIỆT NAM Số 23 phố Hàng Khoai - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,811 0109601908 Hợp tác xã Ngôi Nhà Xanh 171/22 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,812 0110151523 Công ty TNHH Trợ thính Phúc An Hearing Số 2 Ngõ 101 Phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,813 0110378524 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NHÂN LỰC SKYTEAM Số 26, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,814 0110756783 Công Ty Cổ Phần Học Viện Dưỡng Sinh Đông Y Số 19 phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,906,097                                           
23,815 0109144761 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẮC VIỆT 144/A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,905,097                                           
23,816 0110187801 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Nhàn Tầng 2, số nhà 49, ngõ 68 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          9,904,602                                           
23,817 0110229508 Công ty TNHH Thương mại và DV Avanta Holdings Số nhà 79 ngõ 40 Thôn Vàng, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.25                          9,903,394                                           
23,818 0102691878 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đạt Thành Phát Đội 2 - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.14                          9,902,729                                           
23,819 0107023641 Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Trung Á Số nhà 50, ngõ 196, phố Nguyễn Sơn, tổ 20 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 6.00                          9,902,373                                           
23,820 0108371786 Công ty TNHH Bảo Vệ An Bình Số 5 , ngõ 195 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1 , Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,902,021                                           
23,821 0105914829 Công ty TNHH ĐT & vận tải Nam Hưng Số 27, Ngõ 55, Phố Lê Quý Đôn, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.28                          9,901,763                                           
23,822 0106714413 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP SMB Tầng 2, số 12 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,900,919                                           
23,823 0104518565 Công ty CP Tư vấn và Phát triển Việt Xanh Số nhà 38 ngách 195/41 Phố Trần Cung, TDP Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.58                          9,899,713                                           
23,824 0101419206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐỨC ANH 106, C9 số 1 Láng hạ 6.00                          9,899,492                                           
23,825 0101972280 Công ty CP Cơ Khí & Lắp Dựng Số 2 ngách 548/38 nguyễn văn cừ 2.28                          9,896,528                                           
23,826 0102204595 Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép Lương Sơn 22 Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội 1.22                          9,895,508                                           
23,827 0107549924 Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Quỳnh Số 21C, phố Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.09                          9,892,844                                           
23,828 0108517280 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch OHANA 23B5 Cự Lộc - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          9,892,820                                           
23,829 0109512750 Công ty TNHH Kim khí và Thương mại Thái Bình Dương T199, Khu TĐC dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội - ĐH Nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,892,191                                           
23,830 0109279261 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam An Việt Nam LK13-L23 Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.35                          9,891,572                                           
23,831 0109992514 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ACT VET số 50, Ngõ Gạch, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.32                          9,891,276                                           
23,832 0109450455 Công ty TNHH vừa đủ Nhà số 12 BT3 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,889,943                                           
23,833 0110640570 Công ty cổ phần kiến trúc và thi công xây dựng KT Số 74 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          9,889,546                                           
23,834 0108044450 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG Số 43 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,888,755                                           
23,835 0110317031 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M4V Số 91 Ngõ 110 Trần Duy Hưng, Tổ 37, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          9,888,038                                           
23,836 0107528730 Công ty CPĐT kiến trúc và nội thất Dspace Yên Lạc, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội 3.01                          9,887,786                                           
23,837 0110145470 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm An Phát Số 64 ngõ 127 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,886,816                                           
23,838 0110599474 Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Thúy Hằng Số 2 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,882,698                                           
23,839 0110396795 Công ty TNHH XNK Hóa chất Việt Long Số 9, ngõ 64 Thạch Bàn, tổ 3, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,882,587                                           
23,840 0105000198 Công ty Cổ phần Cấp nước sạch Việt Nam SN 18 ngách 1150/70 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,881,946                                           
23,841 0109151494 CÔNG TY TNHH MIGAN VIỆT NAM XÓM 1, THÔN DƯỢC THƯỢNG, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          9,881,946                                           
23,842 0104961336 Công ty TNHH Hữu Hạn Thương Mại và dịch vụ Sơn Hùng Phát 104 nhà D7, tập thể thành công, Phương Thành Công, ba Đình, Hà Nội 3.56                          9,881,385                                           
23,843 0108688695 Công ty Cổ phần Hoá Chất và Thiết bị Long Biên Số 26D đường Đê Vàng, Tổ 5 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.09                          9,881,054                                           
23,844 0104220899 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hưng SN 89, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,879,636                                           
23,845 0101564147 CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO LINH 68 C14 TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 6.61                          9,879,492                                           
23,846 0105976222 Công ty CP nồi hơi và thiết bị nhiệt Đông Anh Số 2, ngõ 90, đường Tung văn, P Trung Văn , Nam T liêm, Hà Nội 3.03                          9,879,286                                           
23,847 0105074746 Công ty CP DV Viễn Thông Thanh Niên Net Số 2 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,879,251                                           
23,848 0104801131 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC TÍN nguyễn lương bằng 3.00                          9,879,251                                           
23,849 0105627824 CÔNG TY TNHH MILI VIỆT NAM Số 7 Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,879,251                                           
23,850 0107286129 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Ánh Sáng Minh Long Xóm 1, Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          9,879,251                                           
23,851 0109117849 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH SỐ 181 PHỐ XỐM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.28                          9,879,171                                           
23,852 0107742357 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THC Số 27 ngách 33 ngõ An Trạch 1, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,878,250                                           
23,853 0107307499 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Thương Mại Nam Phát Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,878,096                                           
23,854 0110612284 Công ty TNHH tổ chức sự kiện và dịch vụ du lịch Toàn Cầu 20 ngõ 1 phố Tản Đà - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nộ 2.00                          9,877,937                                           
23,855 0110395079 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ AN PHÁT Số 14 ngõ 521/190 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          9,877,710                                           
23,856 0106391184 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hưng Đạt SN14, Khu đô thị mới, Thị Trấn Sóc Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội 3.09                          9,873,866                                           
23,857 0109095916 Công ty TNHH TS Thanh Tiến Thôn Thanh Sơn, Minh Phú, Sóc Sơn- Hà Nội 2.00                          9,872,648                                           
23,858 0107006526 Công ty CP kiến trúc cảnh quan Nhà Việt Số 573 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,872,322                                           
23,859 0106482554 Công ty CP ý Hay Số 31, Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội. 3.00                          9,872,135                                           
23,860 0108738378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VIỆT NAM TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          9,869,088                                           
23,861 0109818763 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Mai Minh 15L ngõ 1 ngách 115 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.37                          9,868,849                                           
23,862 0107317031 Công ty TNHH TM & vận tải Ngọc Sơn TT đường sắt thôn Lưu Phái Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 2.00                          9,868,800                                           
23,863 0109406110 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MEGAHOUSE 21BT4 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.09                          9,868,677                                           
23,864 0108624395 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEWHOME Tầng 1 toà nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.80                          9,867,960                                           
23,865 0110351755 Công ty trách nhiệm hữu hạn EB Care 16TM3D – 4, khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.32                          9,867,407                                           
23,866 0109727724 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH - THUẾ G-DATA Số 8, ngõ 1/10 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam 2.00                          9,865,728                                           
23,867 0102231447 Công ty TNHH Tech Com TT4-27 Khu đấu giá TT4, đường Đoàn Khuê - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,864,336                                           
23,868 0109982442 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VK+GREEN Tầng 2, tòa nhà KAILASH BUILDING, lô B21, ô D21, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,864,336                                           
23,869 0102306357 Công ty Cổ Phần Vsystems Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          9,864,336                                           
23,870 0106237908 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AZ GREENLAND 20 – 2ND AVE – Sunrise A, Khu Đô Thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,864,336                                           
23,871 0108621690 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC RED Phòng 815, tầng 8, Khối văn phòng Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          9,863,764                                           
23,872 0107757240 Công ty Cổ phần Ipass Việt Nam Số 10 ngõ 83 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,863,453                                           
23,873 0110342197 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI OCEANIC Số 191 Giáp Nhất, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          9,862,650                                           
23,874 0109630828 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BVN 41 Tô Hiến Thành, TDP 1, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          9,862,586                                           
23,875 0109067316 Công ty TNHH DELTA DIGITAL VIỆT NAM TẦNG 10 SỐ 83B LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          9,862,400                                           
23,876 0101259400 Công ty TNHH Tư Vấn quản lý quốc tế Số 24 ngách 130/25 phố Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 6.00                          9,860,986                                           
23,877 0105003819 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu công nghiệp TeCông tyl Số nhà 27, ngách 30, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,859,770                                           
23,878 0107049897 Công ty TNHH WPC Việt Nam Số 369 Tổ 1, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,859,770                                           
23,879 197303519 Hộ Kinh Doanh La Muse số 6 ngõ 36 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          9,859,769                                           
23,880 0102709469 Công ty TNHH một thành viên căn phòng cảm xúc tầng 5 tòa 25T1 khu N05 KĐT Trung Hòa Nhân chính Đường Hoàng Đạo Thúy P Trung Hòa CG Hà Nội 1.02                          9,859,700                                           
23,881 0110452489 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOÀNG PHÁT Tầng 7, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          9,858,277                                           
23,882 0108018034 Công ty TNHH Công nghệ và Thương Mại Phúc Khang Phát Số 3 Hẻm 16 Ngách 33 Ngõ 604 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          9,858,192                                           
23,883 0108484620 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PCCC ĐÔNG DƯƠNG Só 506 Bạch Đằng, Phường Chương Dương,Quận Hoàn Kiếm, TP, Hà Nội 2.00                          9,857,138                                           
23,884 0108825775 Công ty CP Công nghệ Đô thị Vàng Số 2, ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.60                          9,856,844                                           
23,885 0106639477 Công ty TNHH Greenhome Việt Nam Số 8, ngách 325/60 đường Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 2.00                          9,856,000                                           
23,886 0109251876 CÔNG TY TNHH GYDICO VIỆT NAM SỐ 158/15 ĐẠI TỪ, TỔ 6, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          9,856,000                                           
23,887 0801213553 Công ty CP Dược mỹ phẩm Mary's Quốc tế Số 32 BT2 Lan Viên, Khu ĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,856,000                                           
23,888 0109937009 Công ty TNHH năng lượng và tự động Huy Hoàng Số 16, đường Đồng Quan, Xóm 3 Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          9,856,000                                           
23,889 0109329392 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÀ PHÊ LAB Tầng 1, số nhà 14 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,856,000                                           
23,890 0110651639 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSTONE VIỆT NAM Tầng 9, tòa nhà Veam, 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1.43                          9,856,000                                           
23,891 0108583822 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TDT VIỆT NAM SỐ NHÀ 6, NGÁCH 34/14, NGÕ 236, PHỐ ĐẠI TỪ, TỔ 10, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,855,672                                           
23,892 0104541003 Công ty cổ phần CTC Hoàng Vân Số 95, ngõ 42, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          9,853,318                                           
23,893 0106924562 Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Á Âu Số nhà 45, đường Cầu Vồng - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 6.00                          9,851,647                                           
23,894 0108113753 CÔNG TY TNHH TH ONE Số 17, ngách 63/56 đường Trần Quốc Vượng, tổ 26 P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.04                          9,849,855                                           
23,895 0110143152 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HYPERCLOUDS C4-TT9, KĐT mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,849,820                                           
23,896 0108604800 CÔNG TY TNHH SHEN Số 288 La Casta Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,848,196                                           
23,897 0106009605 Công ty TNHH TM Kỹ thuật Thái An Nhà 33 tổ 17 Khương Trung Mới,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 6.15                          9,846,689                                           
23,898 0109777588 Công ty TNHH Hương Nghi Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,845,922                                           
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23,899 0105961191 Công ty TNHH Viễn thông Hưng Tâm Thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,845,831                                           
23,900 0108162486 Công ty CP Kiến trúc Quốc tế Times Mirror Số 33 ngõ 88 Trung Kính , Cầu Giấy , Hà Nội 2.00                          9,845,388                                           
23,901 0109215860 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại và du lịch Thái Hoàng Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,845,385                                           
23,902 0107394893 Công ty TNHH Công nghệ EGD Việt Nam Số 112 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          9,844,650                                           
23,903 0102953964 Công ty CP TM và SX Hóa Chất Thiết Bị Thịnh Quang Số 8, ngách 143/44, phố Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt , Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          9,844,139                                           
23,904 0109158789 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VŨ SỐ 28 NGÕ 50, PHỐ NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,843,518                                           
23,905 0109250872 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ HAMA Số 21B ngõ 356 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          9,842,754                                           
23,906 0106187823 Công ty TNHH TM&DV vận tải Thanh Thủy Thôn Yên Ngưu Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,841,465                                           
23,907 0108503760 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food Thôn Ba Chữ, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          9,840,115                                           
23,908 0107430132 Công ty TNHH sản xuất và phát triển cửa Việt Nam Số nhà 151A, tập thể trường Cao Đẳng Truyền Hình, tiểu khu Trần Phú - Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Hà Nội 5.88                          9,839,958                                           
23,909 0109110265 Công ty TNHH Kỹ thuật và Công Nghệ Cao Quang Minh số 22 Nam Đuống, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2.28                          9,839,785                                           
23,910 0105873900 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Kiên Số 64, phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 3.01                          9,839,553                                           
23,911 0110810705 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ BHD Tầng 4, 97 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.01                          9,839,553                                           
23,912 0108810641 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ADA VIỆT NAM Số nhà 10 Ngách 25 Ngõ 260 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,837,594                                           
23,913 0110353833 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ AMETER Số 16-TM2-13 khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.58                          9,837,469                                           
23,914 0109097790 Công ty TNHH Kiến Trúc Hà Nội Thịnh Vượng Căn hộ 16, nhà A2, Tổ 66B - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1.01                          9,837,037                                           
23,915 0101256103 Công ty TNHH Anh Liên 357 Hoàng Quốc Việt 2.00                          9,836,929                                           
23,916 0107585150 Công ty TNHH Kỹ Thuật Penx Số 20, ngõ 110/40, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,836,866                                           
23,917 0107931474 Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Thành Phát Số nhà 12A, ngõ 211/22, đường Bát Khối, tổ 12 Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.28                          9,836,368                                           
23,918 0110812558 Công ty Cổ phần TM Thiết bị Logistics Hoài Lâm Số nhà 59A, Ngõ 137, Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.01                          9,833,997                                           
23,919 0110370405 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIẾN PRÔ Số 8A, ngõ 271 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.57                          9,833,572                                           
23,920 0109529088 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH AN Số 239 Quan Nhân , Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,830,400                                           
23,921 0110053639 Công ty TNHH ANH TUẤN LUXURY Đường 16, thôn Xuân Lai - Xã Xuân Thu - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2.00                          9,830,400                                           
23,922 0106103421 Công ty TNHH Cảnh Linh Số 9, ngõ 282, đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 6.59                          9,829,746                                           
23,923 0106674425 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xử lý nước Chi Anh Thôn Long Miếu Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          9,827,384                                           
23,924 0110168830 Công ty TNHH kỹ thuật và xây lắp thủy điện Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.01                          9,827,162                                           
23,925 0109154248 CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VINATEK 25 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.01                          9,827,073                                           
23,926 0106170259 Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp Công nghệ cao SIB 16A5 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 6.00                          9,827,044                                           
23,927 0110082118 CÔNG TY TNHH THI CÔNG ĐIỆN E&C VINA Ngõ 322 thôn Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.01                          9,826,551                                           
23,928 0106694580 Công ty CP ĐT XD & TM Quang Tiến Số 8,ngõ 1 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 5.09                          9,826,532                                           
23,929 0110040453 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Technology Power Số nhà 44, ngách 197/318/3/47 đường Thạch Bàn, Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.01                          9,825,946                                           
23,930 0107635330 Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Và Phát Triển Đông Tây Số 7 ngõ 88 đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp Hà nội 2.28                          9,825,886                                           
23,931 0107884457 Công ty TNHH Bảo Minh Việt Nam nhà 48F3, KĐTM Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.28                          9,825,203                                           
23,932 0110108038 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIÁP DUYÊN Xóm 5, thôn Hòa Trúc, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.07                          9,824,618                                           
23,933 0108610515 CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN SỐ Số 120 Thái Thịnh - P. Trung Liệt - Q. Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam 6.00                          9,824,320                                           
23,934 0106195990 Công ty Cổ phần168 BUSAL Hàn Quốc Đội 3 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.17                          9,824,137                                           
23,935 0107838228 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DUY LÂM Số 17 ngách 93/5 ngõ 93 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          9,824,000                                           
23,936 0103018633 Công ty Cổ phần ATB Việt Nam Số 157 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 6.74                          9,822,819                                           
23,937 0107312555 Công ty TNHH giải pháp đầu tư Ưu Việt số 15 ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.03                          9,822,000                                           
23,938 0110597646 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đồ Họa Lô D5-7 cụm làng nghề Triều Khúc , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,821,903                                           
23,939 0105880023 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Minh Anh số 314, đường nguyễn trãi, trung văn, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 3.01                          9,820,655                                           
23,940 0106937000 Công ty CP công nghiệp kỹ thuật năng lượng VN Số 21, ngõ 4B Phố Yên Lạc, P. VĨnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.31                          9,820,189                                           
23,941 0102810250 Công ty cổ phần dịch vụ TM viễn thông Đông Đô Số 10 ngõ 9 Lương Đình Của, Phường Kim Liên, quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          9,819,937                                           
23,942 0110600144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HLT VIỆT NAM Số 52, ngõ 467 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,818,931                                           
23,943 0108345264 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Việt Nhật Thôn 3 - Xã Canh Nậu - Huyện Thạch Thất - Tp. Hà Nội 2.35                          9,817,755                                           
23,944 0106653658 Công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Lucky Số nhà 16 học viện quân y 103, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,817,702                                           
23,945 0102281952 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Hoàng Gia Số 7B đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.07                          9,816,951                                           
23,946 0110056647 Công ty Cổ phần viễn thông FIBERTEL ố 7, Ngách 26, ngõ 20, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.81                          9,816,380                                           
23,947 0500321308 Hợp tác xã nông nghiệp Văn Phú Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          9,815,645                                           
23,948 0110763653 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HN GROUP Số 56, Thôn Trình Xá, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2.00                          9,814,848                                           
23,949 0108023595 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRANG SỐ 53, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3.00                          9,814,672                                           
23,950 0110027540 Công ty TNHH thương mại và chế biến xuất ăn bắc Trung Nam - Hà Nội Số nhà 50, Ngõ 43, Tổ 1, Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,951 0109004517 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản QHD việt nam Số 5, ngách 5, ngõ 141, đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,952 0109427738 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN VÀNG Số 11 - BT7, khu đô thị Văn Khê,, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,953 0110066395 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Đại Phúc Hưng Số 28, hẻm 9/50/2 đường Kim Ngọc - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,954 0110868550 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI NĂNG LƯỢNG Số 44A Phố Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,955 0107476031 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn VAMD Số 29, ngõ 14 tổ 2, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,956 0107517087 Công ty Cổ phần Đầu tư T&T Thủ đô Lô 26,đường Anh đào 3, Khu đô thị Vinhomes riverside - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,957 0110186445 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Linh Dương Số 106 Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,958 0110768958 Công ty TNHH Karnataka - Thực phẩm Ấn Độ từ trái tim Căn S201S12, Tầng 1, Tòa S2, Chung cư Vinhomes Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,959 0109937471 CÔNG TY TNHH GOLD STONE VIỆT NAM Số nhà 63 ngõ 175/42/30 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,960 0108208081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NỘI THẤT DTT Số 1 ngõ 125, tổ 4, Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,961 0109972733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LND Số nhà 144, Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,962 0107507145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA A3-2404-Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,963 0109496996 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELISA Số 53 ngõ 151 B Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,964 0110568229 Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Lanco Số 6, Ngách 39, Ngõ 178 Phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,965 0106893956 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MDS VIỆT NAM Số 10B, ngách 91, ngõ 318, đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,966 0108395096 CÔNG TY CỔ PHẦN ACTECH VIỆT NAM Số 49A, ngách 26, ngõ 185, phố Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,967 0109476365 Nhóm lớp Mầm Non Ly Ly 82 Thanh Lân- Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,968 0109988130 CÔNG TY CỔ PHẦN LORENTE VIỆT NAM Số nhà 6, ngõ 22/127/18 đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,969 0110081643 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LONG Số nhà 73 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,970 0109710978 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MIGHTY VIỆT NAM BT15, số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,971 0110390874 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TAKO VIỆT NAM Số 20 ngõ 269 ngách 1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,972 0108892549 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ FPTC CAMERA Số 02 ngõ 62 Đặng Xuân Bảng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,973 0106898898 Công ty TNHH Thiết bị Chuyên dụng Việt Hàn Khu tái định cư X8, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,974 0106332492 Công ty Cổ phần sản xuất  xuất nhập khẩu NHP Thôn Điếm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,975 0109707693 CÔNG TY TNHH GLOBAL SERVICE Thôn Hòa Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          9,814,590                                           
23,976 0109739247 Công ty TNHH MTV vận tải Hòa Thuận Thôn 5, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,977 0110317722 CÔNG TY TNHH HOMIN VIỆT NAM SỐ 128 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH, THÔN TRÀNG CÁT, XÃ KIM AN, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.00                          9,814,590                                           
23,978 0107540110 Công ty TNHH Công nghệ Toàn Phát Số 21, ngách 58, ngõ 75, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,979 0110667364 Công Ty Cổ Phần Gương, Kính Nội Thất Đại Việt Số 70, Xóm 6, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,980 0110374216 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG ANH Số 448B đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,981 0107512699 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 210 - B5 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,982 0108641048 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM THANH Số 26, ngõ 2, đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,814,590                                           
23,983 0107624191 Công ty Cổ phần Đầu tư Song Phương Số 563-565 Kim Mã- Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,984 0110252391 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ và thương mại Thuận Phong Số 17B xóm Giếng, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,814,590                                           
23,985 0109750882 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT CÔNG NGHỆ Lô TT3-33 Khu ĐG1 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,814,589                                           
23,986 0108350810 Công ty cổ phần sản xuất nội thất BETAVIET L1.2 khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,813,989                                           
23,987 0109114559 Công ty CP TBN Việt Nam SỐ NHÀ 19, NGÁCH 25, NGÕ 858 ĐƯỜNG KIM GIANG, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 1.27                          9,813,937                                           
23,988 0109103109 Công ty CP Giải pháp Kiến trúc Nội thất My House Số nhà 29, Ngõ 49, Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          9,812,841                                           
23,989 0109712735 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vital Health Tầng 3, số nhà 17, ngõ 97 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,809,832                                           
23,990 0109809529 CÔNG TY TNHH DƯỢC TIÊN LỘC 58 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 6.00                          9,808,915                                           
23,991 0101583326 NNN-Công ty cổ phần Công nghiệp Âu Việt SN10, BT2, KĐT X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          9,808,623                                           
23,992 0306132123 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỄN THÔNG HOA LƯ Nhà 16TT7 Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.02                          9,807,984                                           
23,993 0106647936 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hải Bình Số nhà 28, ngõ 273/17 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          9,807,487                                           
23,994 0104213443 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất đồ gỗ Tiến Đạt Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          9,806,260                                           
23,995 2301233435 Công ty TNHH Fagosa D01-L39 Khu An Vượng, Khu đô thị mới Dương Nội , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          9,805,047                                           
23,996 0106919058 Công ty TNHH Clink Việt Nam Tầng 1, LK03-02, KĐT mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          9,803,295                                           
23,997 0108294852 Công ty CP SX Và TM Nemo Số 8 ngách 141/150 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,802,975                                           
23,998 0109229207 CÔNG TY CỔ PHẦN GRAVITAS HÀ NỘI Số 7 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6.04                          9,802,613                                           
23,999 0109989656 Viện Khoa học Giáo dục và Phát triển Phòng 3101, T18 TimeCity, số 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.57                          9,801,610                                           
24,000 0106926898 Công ty CP Dịch Vụ Địa Chính Thăng Long SN 8 Tổ 40 Ngách 143/151 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.01                          9,800,885                                           
24,001 0107097749 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HP Vina Đội 3, thôn Hạ - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          9,799,258                                           
24,002 0110796842 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG Số 18 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.27                          9,799,067                                           
24,003 0106349802 Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị AYN Số 5 Ngõ 71 Phố Việt Hưng - P. Việt Hưng  - Q. Long Biên 4.94                          9,797,987                                           
24,004 0108206165 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất và Đầu Tư Phát Triển Đức Minh Tầng 4, Tòa nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 5.07                          9,797,959                                           
24,005 0108511183 Công ty CP Đầu tư và Phát triển AKICO Việt Nam Số 180 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.28                          9,796,659                                           
24,006 0108045912 Công ty TNHH Đầu Tư Vật Liệu Mới Thiên Phú Ngõ 34 đường Yên Hòa, tổ 14,phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,795,066                                           
24,007 0109180632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LUCKY STAR Số 6B/3 Ngõ 678 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,795,008                                           
24,008 0108043866 CÔNG TY TNHH HERBAL HOUSE VIETNAM B4 ô số 118, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.07                          9,793,460                                           
24,009 0110516132 CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG PHÁP Tầng 1 số nhà 17 ngách 211/199 phố Khương Trung, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2.00                          9,792,062                                           
24,010 0104156435 Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu Thanh Bình Tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,011 0108952759 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT TRƯỜNG THÀNH Số 39 tập thể V11 Bộ Công an, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,012 0110786259 Công ty TNHH tập đoàn Kiwi Khu đất dịch vụ lô 3, Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          9,792,000                                           
24,013 8682013973-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HUỲNH Số 8, ngõ 10, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,014 0109578159 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nghiêm Phát 145 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,015 0108867599 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI HÀ NỘI TT VÂN ĐÌNH,  ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 2.00                          9,792,000                                           
24,016 0104336082 Công ty Cổ Phần INCONECT Số nhà 86, phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,017 0110489633 Công Ty TNHH Mersey Hospitality 16 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,792,000                                           
24,018 0107980182 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG VIỆT TRUNG HÀN Số 15, ngõ 19, đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          9,792,000                                           
24,019 0106134652 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI  ĐỨC HÙNG Nhà 411 tổ 69 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.25                          9,792,000                                           
24,020 0107953421 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và công nghệ Việt Nam Thôn Long Phú - Hoà Thạch - Quốc Oai - Hà Nội 2.00                          9,791,769                                           
24,021 0107971325 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Phong Số nhà 29, tổ dân phố số 8, thôn Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          9,790,473                                           
24,022 0107275448 Công ty TNHH SRT Số 87 Tô Hiến Thành, P.Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,789,565                                           
24,023 0110287154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM AN FOOD Số 4, ngõ 270 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          9,788,204                                           
24,024 0108848042 Công ty TNHH Du lịch đầu tư và thương mại T&T Số 6 Nguyễn Quyền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1.49                          9,787,995                                           
24,025 0108175407 Công ty TNHH phát triển xây lắp An Phát Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1.18                          9,787,279                                           
24,026 0106125457 Công ty TNHH Pho to Toàn Thắng SỐ 521 ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 6.00                          9,786,166                                           
24,027 0109247365 Công ty Cổ phần Nội thất Amata Số 8 ngõ 69 ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.05                          9,785,568                                           
24,028 0102870394 Công ty cổ phần thương mại và chế biến lâm sản Việt Lào Số 78 ngõ 1, Tập thể trung đoàn 17, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.06                          9,783,637                                           
24,029 0110281402 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ABA Đội 3, thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,783,489                                           
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24,030 0108372885 Công ty TNHH ĐTK  Thành Đạt NHÀ SỐ 71CNINH KIỀU, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 5.40                          9,782,783                                           
24,031 0106126700 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG MINH Số 14, phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.32                          9,779,019                                           
24,032 0110209639 Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu tư THV Biệt thự Nguyệt Quế 10-04 Khu đô thị Vinhomes The Harmony - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,777,196                                           
24,033 8070395821-001 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NGÔI NHÀ CÁ HEO Số LK11 - TT01 HD Mon, ngõ 4 Hàm Nghi, TDP số 11, KĐT Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,776,992                                           
24,034 0110295966 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CẢM HỨNG TRẺ Tầng 3 và 4, số 86 Vương Thừa Vũ , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,776,880                                           
24,035 0109369934 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU TRÂM ANH Số Nhà 4, Ngõ 105, Đường La Tinh, Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,776,102                                           
24,036 0103455552 Công ty TNHH TM Và Dich Vụ Kỹ Thuật An Hưng Số 425 ngõ 3 tổ 2, Phường Đinh Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,776,102                                           
24,037 0104778845 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NK Số 20 Lô 12, KĐT Mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          9,776,000                                           
24,038 0104659502 Công ty TNHH thương mại Đoàn Anh Tùng Thôn Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh 3.00                          9,775,218                                           
24,039 0107992910 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ MINH SÀI GÒN Tầng 5, tháp B, toà nhà CT2- The Light, đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.09                          9,774,950                                           
24,040 0102676326 Công ty CP truyền thông BTS Việt Nam số 13/A11 Tập thể GV ĐH Ngoại Ngữ-ĐHQG Hà Nội, tổ 34, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.03                          9,774,827                                           
24,041 0109555867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VÀ CÁP ĐIỆN ĐÔNG PHƯƠNG Xóm 1, Thôn Đồng Nhân, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,774,539                                           
24,042 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP SẮC MÀU ĐỘI 4, THÔN SƠN ĐÔNG, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI 2.00                          9,774,507                                           
24,043 0109684037 Công ty TNHH sản xuất và thương mại X-ONE GROUP Thôn Phú Lễ, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,773,442                                           
24,044 0107511462 Công ty CP Tư vấn Và Xây lắp Hoàng Thành Số nhà 23, ngách 1/1/1, phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,772,834                                           
24,045 0110408507 Công Ty Cổ Phần Eco Trend Số 137 Ngõ Trại Cá, đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,772,000                                           
24,046 0108405925 Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO HÙNG PHÁT Số 8, ngõ 615 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          9,770,570                                           
24,047 0109721641 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại DCT Số 231 Đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,768,758                                           
24,048 0106094738 Công ty CP xuất nhập khẩu MEE Việt Nam Số 10 dãy B2, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ Địa Chất - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          9,768,404                                           
24,049 0109471078 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP INOTECH Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.02                          9,768,276                                           
24,050 0110302853 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUÀ TẶNG MAISON LUXURY Số 40 ngõ 441 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          9,767,804                                           
24,051 0108233948 Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ Kế toán KSIT Số 1, Ngách 342/28, Ngõ 342 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 3.00                          9,767,668                                           
24,052 0102210990 Công ty cổ phần xây dựng và địa chính Tây Hồ Số 82, ngõ 13, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          9,767,426                                           
24,053 0109203079 Công ty cổ phần phát triển nhân hòa Việt Nam Thôn Nhì - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5.00                          9,766,791                                           
24,054 0109320449 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INSIGHTECH Số 14 phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,764,617                                           
24,055 0109581680 Công ty cổ phần phát triển VIET ELITE Số nhà 48, Xóm Mới, tổ 1 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu,Hà Đông, hà Nội 3.06                          9,763,544                                           
24,056 0103769083 Công Ty TNHH  Sơn Hà Lan Số 2 ngõ D Vạn Phúc, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          9,763,012                                           
24,057 0105207185 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Thi công LINKDESIGN Số 3 Ngõ 485, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 6.04                          9,761,067                                           
24,058 0109176065 Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ Maptech Việt Nam Đội 2, thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,760,645                                           
24,059 0108072923 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng công trình 279 Số nhà 32, ngõ 26, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 1.83                          9,760,000                                           
24,060 0106692576 Công ty TNHH TM dịch vụ Inox Hoa Dân Số nhà 36 Đường Tây Hồ, Tổ 28, Cụm 2 Quảng Bá, Quảng An, Tây  Hồ, Hà Nội 6.57                          9,758,081                                           
24,061 0102372818 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH CHÂU số 32 ngõ giếng phố đông các Ô chợ dừa 3.00                          9,756,881                                           
24,062 0109078854 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VINAGIMEX Số 14, lô C TT Hóa Chất, đường Nghĩa Đô, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1.60                          9,754,230                                           
24,063 0109237141 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng B&R Số nhà 06, Ngõ 193/220/35/34 Đường Phú Diễn,Tổ 17, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.08                          9,753,978                                           
24,064 0104702074 Công ty TNHH TM & DV quốc tế TONKIN tầng 1 số 60 Nguyễn Trường Tộ Ba Đình Hà Nội 2.30                          9,753,864                                           
24,065 0107054086 Công ty TNHH cơ điện lạnh 86 Hà Nội Xóm Bồ Đa, Tổ 17, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          9,753,600                                           
24,066 0108091235 CÔNG TY CỔ PHẦN TULLSA NHÀ SỐ 6, NGÁCH 26/42 NGÕ 26, ĐƯỜNG Ỷ LA, TỔ DÂN PHỐ QUYẾT T, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.30                          9,753,303                                           
24,067 0109598148 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PAMV Số 20, Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.31                          9,752,064                                           
24,068 0106468711 Công ty TNHH Truyền thông KC Việt Nam Số nhà 29, Ngõ 147 phố Vũ Tông Phan, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 3.63                          9,751,612                                           
24,069 0109479101 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Health Careers International Phòng 405, Tầng 4, D2 Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,750,914                                           
24,070 0110030670 Công ty cổ phần thương mại và vận tải My Anh Km 2.5 bãi xe Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.04                          9,750,422                                           
24,071 0109959179 CÔNG TY TNHH KLSC VINA SH9A.ĐN3, CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.25                          9,749,599                                           
24,072 0102385408 Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA THUẬN PHÁT Số 10, ngõ 5, xóm Cầu, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 6.00                          9,748,449                                           
24,073 0109008039 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH KHẢI NAM Số 13 hẻm 32, ngách 110, ngõ 99 Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 1.07                          9,748,379                                           

24,074 0106111567 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP PHÚC 
DUY LINH Số 14 ngõ 9, Tổ dân phố 7, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.06                          9,747,959                                           

24,075 0110055636 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG LÂM Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,747,200                                           
24,076 0101664818 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUẬN AN Số nhà 73 ngõ 254, Minh Khai, Tổ 4, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.05                          9,747,108                                           
24,077 0107427362 Công ty TNHH Cuộc Đua Nước Rút Việt Nam Số 6 phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          9,746,400                                           
24,078 0107869610 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TIẾN MINH Số nhà 5, ngõ 23, phố Bạch Đằng - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.06                          9,746,181                                           
24,079 0110354763 CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÚ Số nhà 11 đường ngõ trại 3 thôn Trung Vực, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,745,408                                           
24,080 0108833790 Công ty TNHH thang máy tự động REDSUN 371 Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội 2.00                          9,745,408                                           
24,081 0108562741 CÔNG TY TNHH THE GLOBAL CITIZEN (VIETNAM) Tầng 1, Số 98 phố Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.05                          9,744,514                                           
24,082 0106715368 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phong Anh Số nhà 4, Ngách 52/160 Phố Ngọc Trì, Tổ 9 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          9,744,461                                           
24,083 0110224482 Công ty TNHH Tuoyuan Số 483 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          9,744,408                                           
24,084 0109700930 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BÌNH AN ĐẠT Số Nhà 30 Ngõ 89 Phố Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.00                          9,743,899                                           
24,085 0104968934 Công ty TNHH CFAS Số 74 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội 3.01                          9,743,088                                           
24,086 0110311495 Công Ty TNHH Du Lịch Papaya Travel 66 Ngõ Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,742,400                                           
24,087 0107845200 Công ty TNHH quốc tế Ân Việt Số 19 ngõ 32A đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 6.67                          9,741,556                                           

24,088 0105624421 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO 
DỤC VIỆT NAM Số 05 - Dãy nhà B1 Khu TT Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội, Ngõ 201 Đường Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu, CG, Hà Nội 1.86                          9,740,062                                           

24,089 0108494097 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Procom Việt Nam Số 6, ngõ 200 phố Bắc Cầu, Tổ 35 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,739,178                                           
24,090 0108621299 CÔNG TY CỔ PHẦN RED EPOXY HÀ NỘI Ngách 42/109, Tổ 20 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          9,738,690                                           
24,091 0106743213 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA Tầng 8, Tòa Nhà Detech, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,738,430                                           
24,092 0110247803 CÔNG TY CỔ PHẦN H&H DECOR Số nhà 63 ngõ 663 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          9,738,272                                           
24,093 0110313502 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MAVERICK Số 240 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,738,140                                           
24,094 0110171946 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MBT VIỆT NAM Số 1, ngõ 10, TDP số 3 Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.23                          9,736,229                                           
24,095 0110152051 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA TRÀ Số 33 ngách 34 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,735,640                                           
24,096 0106982807 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUBROS QUỐC TẾ SỐ 79B PHỐ THỢ NHUỘM, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.28                          9,735,503                                           
24,097 0108929679 CÔNG TY TNHH VIJATECH ME HÀ NỘI Số nhà 41D, ngõ 250/20 đường Khương Trung - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 6.00                          9,735,437                                           
24,098 0104868030 Công ty TNHH Thiên Minh Phú Số 19 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          9,734,773                                           
24,099 0106666953 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÀNH ĐẠT TDFOODS Số nhà 30, Ngõ 50, tổ 6, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          9,734,681                                           
24,100 0109025820 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Mekong Energy Việt Nam Số nhà 34B, Tổ 24C, Ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,733,273                                           
24,101 0106610037 Công ty CP Phát Triển KT An Phát Số nhà 29 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.22                          9,732,500                                           
24,102 0110261050 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LINH AN Số 52 ngõ 210 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          9,731,750                                           
24,103 0106888956 Công ty CP kiến trúc PRO Lô 7, DV 7, ô 12, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,731,565                                           
24,104 0109260133 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY TOUCH Tầng 15, Tòa nhà HL TOWER, 6/82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.15                          9,730,911                                           
24,105 0110225285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH KHANG Thôn 3, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 3.00                          9,728,656                                           
24,106 0110491625 CÔNG TY TNHH AQUAFLOW Số 1, ngõ 83 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          9,728,612                                           
24,107 0108934485 Công ty cổ phần Yasuky Việt Nhật Số 07-08 khu D, khu đô thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,728,000                                           
24,108 0109936686 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THS GROUP Tầng 5, tòa nhà Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          9,728,000                                           
24,109 0110362690 Công ty TNHH thương mại thép Lan Cường Số nhà 272, đường Dục Tú, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,728,000                                           
24,110 0107987759 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA THÁI SỐ 49, PHỐ THANH NHÀN, PHƯỜNG QUỲNH MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          9,727,991                                           
24,111 0110381118 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ VIỆC LÀM VNT Nhà liền kề OV15.21 KĐT Viglacera Xuân Phương, đường XP2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,727,028                                           
24,112 0109407530 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tân An Quốc Số 6, Ngách 2, Ngõ 889, Đường Quang Trung, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          9,726,620                                           
24,113 0109524001 Công ty TNHH Thương mại ABC Việt Nam Số 5A, ngõ 318/86, phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          9,726,620                                           
24,114 0107954337 CÔNG TY TNHH ANH HUY LUẬT Số 6, ngõ 43/52, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6.00                          9,726,620                                           
24,115 0108888870 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN AN THÁI Tầng 6, tòa nhà CTM, số 299 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          9,725,681                                           
24,116 0109024400 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHAN LÊ Số 157 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          9,725,681                                           
24,117 0110281427 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Số 37 ngõ 109 phố Sở Thượng - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,725,681                                           
24,118 0105558634 Công ty TNHH Tư vấn và Giải pháp CNTT Số 67, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.53                          9,725,591                                           
24,119 0110122265 Công ty TNHH Thiết bị y tế Vũ Gia Phát Nhà 7-C3 Khu Tập Thể Xí Nghiệp 130 - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 6.00                          9,725,456                                           
24,120 0108599727 Người NN- CÔNG TY TNHH GONGSE BARO SỐ NHÀ 14, 16 NGÁCH 76/2 ĐƯỜNG DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.03                          9,725,354                                           
24,121 0108430600 CÔNG TY TNHH NHÀ XIN CHÀO B29 LÔ 11 KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          9,725,057                                           
24,122 0110413803 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC Số 5-NV2, Liền kề Greenpark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          9,725,000                                           
24,123 0102801104 Công ty TNHH Kiến Trúc Song Lộc 83 Ngách 299/56 Đường Hoàng Mai- Hoàng Văn Thụ Hà Nội 3.04                          9,724,910                                           
24,124 0107624811 Công ty TNHH VISTARSOFT Toàn Cầu Đội 3, Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          9,723,742                                           
24,125 0109643746 Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc và nội thất GENHOME Số nhà 8, ngách 2/3 ngõ 2 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          9,723,636                                           
24,126 0110382023 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN BÌNH Số 134 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,723,459                                           
24,127 0109505150 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại PLC Nhà số 5, đường ĐX8, Khu ĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,723,286                                           
24,128 0108678707 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH HUY Số 28 ngõ 133 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 6.01                          9,721,436                                           
24,129 0101771880 Công ty CP Dệt Len Tuấn Linh Số 15, Tổ 15 P. Ngọc Thụy, Q, Long Biên, Hà Nội 3.54                          9,721,025                                           
24,130 0105798499 Công ty CP khoa học công nghệ xây dựng VINAHADA Tầng 1, SN 22 , Phố Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,718,368                                           
24,131 0109957502 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí Bảo Việt Khu 10, xóm Nam, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          9,718,368                                           
24,132 0107853032 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROYAL MOSAIC SỐ 9 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          9,718,368                                           
24,133 0108583910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TNG VIỆT NAM Xóm Giếng, Thôn An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,718,368                                           
24,134 0109871580 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phúc An Nguyên Số 28 ngõ 22 Phố Kim Quan - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,718,368                                           
24,135 0106232628 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ANZ VIỆT NAM Số 12, hẻm 637/1/26, đường Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,718,368                                           
24,136 0107819521 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ TNT Số 1C, Ngõ 62 đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,718,368                                           
24,137 0104235140 Công ty TNHH SX và TM An Trường Sinh Xóm 8 -tổ dân phố thị cấm-Phường xuân phương -Quận Nam Từ Liêm -Hà nội 3.00                          9,718,368                                           
24,138 0101325251 Công Ty TNHH Phúc Minh Thịnh Số nhà 53, phố Lê Hồng Phong - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          9,718,368                                           
24,139 0106320747 Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Rồng Việt Số 38, ngõ 163 đường Hồng Hà, P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 1.80                          9,717,798                                           
24,140 0109166370 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LƯU TRỮ SỐ TIÊN PHONG TỔ 32, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,717,643                                           
24,141 0110430887 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Đại An Số 6 ngõ 195/16/2 Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,717,628                                           
24,142 0109226206 Công Ty TNHH Ẩm Thực Châu Nguyên Số 28 Ngách 184/85 Trần Khát Chân, Tổ 14A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.05                          9,717,568                                           
24,143 0109759772 CÔNG TY TNHH B-SOLUTIONS Tầng 6 tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,717,270                                           
24,144 0103140746 Công ty CP ĐT TM & DV TDS 12B ngõ 155/116/2 Trường Chinh,Thanh Xuân,HN 6.06                          9,716,193                                           
24,145 0109063167 Công ty TNHH Topgo Việt Nam G2 - 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          9,715,200                                           
24,146 0110619882 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREEN CIRCLE Tầng 5 số 94 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,714,222                                           
24,147 0101714709 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOA THÊM Số 20, ngõ 151B, Thái hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          9,714,016                                           
24,148 0105844667 Công ty CP Phát Triển Xây Dựng Consvina Việt Nam Số 3, Ngõ 47/85, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3.05                          9,713,926                                           
24,149 0110195295 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng C&T VINA Nhà số 5 ngách 4 ngõ 12 Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          9,711,975                                           
24,150 0110775190 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ DTART Số 9 Dãy 1, Ngõ 6, Đường Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,151 0110627562 CÔNG TY TNHH PTSX VÀ ĐTTM MINH TÚ Số 11 phố cầu Đồng Quan, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,152 0106839109 Cửa hàng tiện lợi Trần Thị Hằng Tầng 1, tòa 17T9 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,153 0108194505 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOLARI SỐ 4 NGÕ 72 PHỐ CHÍNH KINH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 6.00                          9,711,859                                           
24,154 0110073829 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Vatech Cổng 1 kho điện máy C3, Ngõ 81 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,155 0107819666 Công ty CP Cung ứng Nguồn Nhân Lực VIJAKO Lô 60 F3 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,156 0107430196 Công ty TNHH Khách hàng luôn đúng Số 64 đường Kỳ Vũ, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          9,711,859                                           
24,157 0107450883 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Maxcorp Việt Nam SỐ 237B NGÕ QUỲNH, PHỐ THANH NHÀN, PHƯỜNG QUỲNH LÔI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 5.00                          9,711,859                                           
24,158 0108487660 Công ty CP Xây dựng Fas Số nhà 23, ngách 1/1/1 phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          9,710,783                                           
24,159 0103205915 Công ty CP XNK AYZ Việt Nam Khu Chiến Thắng,TT Xuân Mai,Chương Mỹ,HN,VN 2.30                          9,710,768                                           
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24,160 0108449721 Viện khoa học và Công nghệ  Phát triển Nông Lâm Nghiệp Ngõ 157, đường Sông Nhuệ - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          9,710,735                                           
24,161 0102743325 Công ty TNHH SX và TM Hùng Anh 12 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, hà Nội 2.00                          9,710,314                                           
24,162 0108823753 Công ty TNHH thiết bị thủy lực Phúc Hưng Số 26A, ngách 264/17, ngõ 374 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 5.02                          9,709,199                                           
24,163 0109398847 Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Nguyên Mộc Số 32, tổ 11, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          9,709,001                                           
24,164 0110503278 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HPH Việt Nam Số 2 ngách 16 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,709,001                                           
24,165 0110289056 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc cảnh quan Simson Số 108 đường Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.64                          9,708,970                                           
24,166 0109538149 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Quang Anh Số 19 ngõ 144 Phố ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,708,954                                           
24,167 0109152586 Công ty Cổ phần Giáo Dục Chuyên Biệt Tâm Năng Thiên Hải Số nhà 25, Ngõ 5 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          9,708,800                                           
24,168 0107628982 CÔNG TY CỔ PHẦN VÌ CON NGƯỜI VIỆT Số 44 Phố Mai Anh Tuấn-Phường Ô Chợ Dừa-Quận Đống Đa- Thành Phố Hà Nội 6.59                          9,708,782                                           
24,169 0105158474 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN PHÁT SN 18 ngõ 23 phố Nguyễn Phúc lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.05                          9,706,823                                           
24,170 0106790333 Công ty CP quốc tế Đức Anh Minh 18TT3, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,704,695                                           
24,171 0108212899 CÔNG TY TNHH NT GLOBAL VIỆT NAM Thôn Kim Âu , xã Đặng xá , huyện Gia Lâm , Hà Nội 2.01                          9,702,427                                           
24,172 0109930701 CÔNG TY CP IN ẤN VÀ BAO BÌ HÀ LINH Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          9,701,797                                           
24,173 0105809912 CÔNG TY CỔ PHẦN ASM VIÊT NAM Phòng 404 tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, P Phương Mai, Q Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          9,699,662                                           
24,174 0108580282 CÔNG TY TNHH TUẤN ANH HÀ NỘI Tầng 1 số 139 An Trạch, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.28                          9,698,399                                           
24,175 0106607186 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Thiên Phúc OV8.23 khu đô thị xuân phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3.05                          9,698,315                                           
24,176 0109473607 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ VNT VIỆT NAM Tầng 1, Số nhà 39 phố Xuân Quỳnh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.00                          9,697,863                                           
24,177 0109535532 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ MINH DŨNG 27 Nguyễn Thiệp, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,697,308                                           
24,178 0107709053 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Tâm Phát Số 14 - Chắn 05 Trần Phú - phường Cửa Đông - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội 3.00                          9,696,375                                           
24,179 0107413306 Công ty TNHH MAXSERVER Số 233 Phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 12 P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,696,000                                           
24,180 0110329742 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÀ PHÊ TOÀN CẦU Số 8 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,696,000                                           
24,181 0108407591 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo Quốc Tế P2709, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,696,000                                           
24,182 0110237548 Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và kinh doanh Hà Nội Số 57 ngõ 298 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.15                          9,695,697                                           
24,183 0110739548 Công ty TNHH phát triển TM VÀ DV Trần Gia LK 17-09 Khu Dọc Bún 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.03                          9,695,568                                           
24,184 0102399859 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật mạng viễn thông T.NESCO số 8 ngách 53/103/6 tổ 20, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,695,240                                           
24,185 0106866448 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG HIẾU Số 261 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,694,954                                           
24,186 0110097876 CÔNG TY LUẬT TNHH LHA & PARTNERS Số 35, ngách 111/1 đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 5.00                          9,694,919                                           
24,187 0109983220 Công ty TNHH dịch vụ vận tải AKA No.01, LK1 - 30 Khu HT5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.27                          9,694,873                                           
24,188 0110763357 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CODEWAVE 121B4, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          9,694,365                                           
24,189 0109192638 Công ty TNHH Xã hội Vietharvest TT4-48 (SH2-24) Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng Pl - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,688,588                                           
24,190 0109525478 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ĐỨC THẮNG Thôn Rùa Thượng – Xã Thanh Thùy – Huyện Thanh Oai – Hà Nội 2.00                          9,688,524                                           
24,191 0108480369 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHONG THỦY THÁI PHƯỚC Số 70, tổ 2, thôn Miếu Thờ, huyện Sóc Sơn ,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,687,635                                           
24,192 0106795099 Công ty TNHH thương mại xây dựng và CN Minh Hiền Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,687,577                                           
24,193 0107076040 CÔNG TY TNHH GAE & PARTNERS ITALIA ARCHITECTURE Số 10B, ngõ Nội Miếu, phố Hàng Giầy - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          9,687,129                                           
24,194 0109945088 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH TÂN No3-LK87, Khu Cổng Đồng, Tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,685,774                                           
24,195 0102402445 Công ty CP TV Xây Dựng Viglaceraland Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà nội 3.04                          9,682,421                                           
24,196 0107519863 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Đại Tây Dương Số 15 đường Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 6.00                          9,681,435                                           
24,197 0106720350 Công ty CP Xây dựng SMT Việt Nam Số 23B hẻm 1/62/24 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,681,133                                           
24,198 0106900554 Công ty TNHH Dược phẩm Korea-Greenlife Số nhà 20, ngách 1/26, ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,681,133                                           
24,199 0106991505 Công ty TNHH thương mại ô tô Lucky Số B1, TT 66B bộ Thương mại, Ngõ 73 Trần Khát Chân, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 3.02                          9,680,120                                           
24,200 0109347200 Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Tuệ Minh Khu Thủy Lợi 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3.00                          9,679,947                                           
24,201 0314277725-001 Chi nhánh Công ty TNHH Freevisa Việt Nam Số 14 ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,679,881                                           
24,202 0106104707 Công ty cổ phần Reca N8B8 ngõ 7, đường Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,679,881                                           
24,203 0109148082 Công ty TNHH Rượu và quà tặng Minh Nguyệt Số 24 ngõ 81 phố Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,679,881                                           
24,204 0105265317 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP MÁY THÁI HÀ SỐ 26, NGÁCH 35, NGÕ 594 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,679,881                                           
24,205 0107858136 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Kỳ Thôn Phú thọ, Xã Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          9,679,881                                           
24,206 0108408884 Công ty TNHH DATATECH  Việt Nam P2308 Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,679,881                                           
24,207 0102852613 Công ty CP xếp dỡ lắp đặt máy THL Số 32 ngách 371/2 kim mã-ngọc khánh,ba đình,hn 3.00                          9,679,881                                           
24,208 0107613626 Công ty TNHh đầu tư phát triển và thương mại dịch vụ Phương Đông Thôn Cổ điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,679,881                                           
24,209 0108023242 CÔNG TY TNHH YIFANG TEA VIỆT NAM Căn B2-20 khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,679,865                                           
24,210 0110013555 Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và đầu tư xây dựng Lợi Phát Số 9 Xóm 1 thôn Lưu Đông, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,211 0107863721 CÔNG TY TNHH WINMAX GROUP Số nhà 37, tổ 80, đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          9,679,729                                           
24,212 0110700741 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VINCENT ố 8 ngõ 23 Đường Di Trạch, Thôn Dậu 1, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,213 0110830388 Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Vinadco Nhà số 4, Thôn 1, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,214 0108836449 Công ty TNHH Truyền Thông và Sự Kiện Mian Số 10, ngõ 295, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê,quận Tây Hồ, Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,215 0110422188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BJ Lô 19- DV17 KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,216 0108796637 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu TAKINOX Thôn Cống Thôn,Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,217 0109818812 Công ty TNHH Dầu Công nghiệp Huy Phát Số 106 Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,218 0110422702 CÔNG TY TNHH RFM FIBERGLASS Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,219 0110098125 Công ty TNHH du lịch và truyền thông TRAVELISTA Số 10 - Lô TT2B, Khu đô thị Resco, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,679,729                                           
24,220 0101745150 Công ty TNHH giáo dục và công nghệ Việt Nam 94 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          9,679,520                                           
24,221 0109378600 Công Ty TNHH TV Du Học, ĐT Ngoại Ngữ và DV Visa Vingate Global Số 131 phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.01                          9,678,882                                           
24,222 0108603282 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản Phương Bắc Tần 7 tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến - P Thanh Xuân Trung- Q Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          9,677,868                                           
24,223 0109596260 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ GIẢI TRÍ CMCE Số 96 phố Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.29                          9,677,807                                           
24,224 0106547233 Công ty TNHH XD và hoàn thiện nội thất ý tưởng Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          9,676,800                                           
24,225 0109950514 Công Ty TNHH Thương Mại Và Điện Tử Tâm An Số 110 Nhà B, Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,676,800                                           
24,226 0107614651 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Lâm Khu Trung tâm, Xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          9,676,357                                           
24,227 0106217161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG THANH Số 1 Ngách 13 Ngõ 383 Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          9,674,593                                           
24,228 Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Mai C7 Lô 10 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.02                          9,674,518                                           
24,229 0110152975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ D&D TRAVEL Số 1 Ngách 6 Ngõ Chợ, Xóm Chợ, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,673,728                                           
24,230 0109928325 Công ty cổ phần tập đoàn CCEP Tổ dân phố Rạng Đông, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.26                          9,673,728                                           
24,231 0108887041 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng MAFCO GROUP CỤM 5, XÃ THỌ LỘC, HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI 6.00                          9,672,810                                           
24,232 0109759740 Công ty TNHH Big Ocean Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 5.00                          9,672,153                                           
24,233 0110004575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỒNG ĐÔ Số 68 đường Hồng Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.02                          9,671,804                                           
24,234 0109574891 Công Ty Cổ Phần VVN Tầng 7 Up Coworking Space, số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.02                          9,671,652                                           
24,235 0109148124 Công ty cổ phần dịch vụ môi trường xanh sạch Số nhà 78, Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,670,693                                           
24,236 0109232841 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI SMARKETING AGENCY Số nhà 16, ngách 99, ngõ 354 đường Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          9,670,656                                           
24,237 0106622547 Công ty TNHH TM Du Lịch Khánh Hiền Số 72 Cù Chính Lan,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 6.53                          9,670,635                                           
24,238 0106490523 Công ty CP DL & DV Hàng Không Việt Ngọc Số 33 ngách 211/85 Phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.03                          9,670,477                                           
24,239 0108753760 Công ty TNHH Logistech Toàn Cầu Tầng 2, số 68 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,670,360                                           
24,240 0109703106 Công ty CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Khối 11, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,670,258                                           
24,241 0107272197 Công ty CP DV & Công nghệ IOT Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco,Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 6.00                          9,669,149                                           
24,242 0108517403 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quỳnh An Xóm Hạ, Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.00                          9,669,136                                           
24,243 0108318775 Công ty TNHH vật liệu Toàn Cầu Thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1.04                          9,668,759                                           
24,244 0102041968 Công ty CP Xây Lắp Thành An Số 22, ngách 109/20, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1.01                          9,666,647                                           
24,245 0109611060 Công ty TNHH du lịch dịch vụ khách sạn ăn uống phố cổ Hà Nội 35 Hàng Đồng, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,666,441                                           
24,246 0108243470 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Bách Khoa Số 6 Đa Sỹ, Tổ Dân Phố 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 3.01                          9,665,914                                           
24,247 0109422641 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Trần Gia Số nhà 42, ngõ 8 phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          9,665,914                                           
24,248 0102043820 Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật Việt Thái Tầng 6 Tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa,CG,HN 3.01                          9,665,914                                           
24,249 0109917323 Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vcons Số A8B, Ngõ 6 phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,664,662                                           
24,250 0107868021 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Thương Trường Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,664,000                                           
24,251 0106108821 Công ty TNHH SX và TM Khánh Thịnh Số 113 Nhà B Khu Tình Nghĩa Đường Lương Khánh Thiện P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          9,663,547                                           
24,252 0108456285 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư NAVI Số nhà 22 ngõ 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          9,663,343                                           
24,253 0107454542 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ tự động hóa thông minh ATS Số 3, ngách 69B/45/22, phố Hoàng Văn Thái (tổ 80), Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.27                          9,662,645                                           
24,254 0107983955 Công ty TNHH Vijin Itterior Số 1 (tầng 5) phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5.50                          9,662,265                                           
24,255 0106866952 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng C&B Việt Nam Thôn An Lãng, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          9,660,797                                           
24,256 0106158702 Công ty CP Thương hiệu Columbus VN Số 21 ngõ 40 Cự Lộc,Thượng ĐÌnh,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,660,780                                           
24,257 0110502436 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC SỐ 6 Khu đất dịch vụ 2.3ha, Thị trấn Trạm trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.01                          9,658,857                                           
24,258 0109256426 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLT1 Số 1 ngõ 161 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 6.02                          9,658,053                                           
24,259 0105898824 Công ty Cổ phần Điều hòa Thuận Phát Khu 7, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1.01                          9,657,119                                           
24,260 0110420455 Công ty TNHH Trung Tín Vina Số 35, Ngách 405/17 đường Ngọc Hồi, Tổ 19, Khu ga - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          9,656,685                                           
24,261 0110390472 Công ty TNHH đầu tư HN Holdings số 8 ngõ 105 Phố Thuỵ Khuê- Phường Thuỵ Khuê- Q.Tây Hồ- Hà Nội 3.00                          9,655,825                                           
24,262 0108695572 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Huy Hải Số 2B phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.80                          9,655,239                                           
24,263 0110780602 CÔNG TY TNHH MÂY TRE THÁI HÒA Xóm Chùa, Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          9,655,200                                           
24,264 0105401062 CÔNG TY TNHH NAM THÀNH NHẤT Thôn Nỏ Bạn, xã Vân tảo, huyện Thường Tín, tp Hà Nội 7.19                          9,655,147                                           
24,265 0102735532 Công ty TNHH DV và truyền thông Hà Phương Số 1 ngách 192/1 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,654,618                                           
24,266 0107749553 Công ty TNHH SX&TM Window Tín Thành Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 7.13                          9,654,575                                           
24,267 0109934262 Công ty CP LIÊN GIA GROUP Phòng 202, số 25 phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.01                          9,654,338                                           
24,268 0101145266 Công ty TNHH XD Trường Sơn Ngũ Hiệp Thanh Trì 2.04                          9,653,980                                           
24,269 0107968393 Công ty TNHH quốc Tế San He Số 12, Lô 1E, Trung Yên, 11C, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.01                          9,653,403                                           
24,270 0107455024 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nội Số 30A, tổ 14, ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,653,157                                           
24,271 0110633478 Công ty TNHH Cơ điện và Thương mại Dịch vụ TVC Số nhà 3 Hẻm 670/38/52 Đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,653,153                                           
24,272 0106994986 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế, Đầu Tư và Xây Dựng House Plus Xóm bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1.39                          9,652,955                                           
24,273 0107466435 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY-THIẾT BỊ THỰC PHẨM ĐỨC HUY Số 814 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,652,938                                           
24,274 0109882310 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT Tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.04                          9,652,830                                           
24,275 0108081893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TKE&VMC VIỆT NAM Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.67                          9,652,715                                           
24,276 0109180216 Công ty cổ phần liên doanh TLR Cụm Công Nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.01                          9,652,546                                           
24,277 0108980467 Công ty TNHH VN Plus Hà Nội SỐ 22, 16A3, LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          9,651,858                                           
24,278 0106174510 Công ty CP An Thái Việt Nam Số 12- ngõ 475 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          9,651,144                                           
24,279 0104986235 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Nam Việt Xóm Đường, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, TP hà Nội 3.01                          9,650,366                                           
24,280 0106277844 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Nam Trung Thôn 2 Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 6.45                          9,650,202                                           
24,281 0109126226 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FALCON SỐ 4, NGÕ 127, NGÁCH 29/20, ĐƯỜNG PHÙNG KHOANG, TDP SỐ 3, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM 4.00                          9,649,832                                           
24,282 0110238485 Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ và kết nối Toàn Cầu Km9, Quốc lộ 3, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.01                          9,649,683                                           
24,283 0110446164 Công Ty TNHH LEARNLEY HUB Số 22 ngõ 40 đường Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,648,780                                           
24,284 0106984480 Công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ Sao Băng Số 5 Ngách 197/72 Đường Phúc Lợi, Tổ 6, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          9,648,634                                           
24,285 0109542843 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp T&C Việt Nam Số 20, Phố Đình Quán, Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          9,648,551                                           
24,286 0106686477 CÔNG TY  TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH THÀNH Số 201, ngõ 41, tổ 81 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.56                          9,648,222                                           
24,287 0107617941 Công ty Cổ phần tre ghép thanh Việt Nam Số 9B ngách 110/29 phố Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.29                          9,647,922                                           
24,288 0107330057 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hùng Hằng Thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,647,864                                           
24,289 0110408874-001 VPGD-Địa điểm kinh doanh - CÔNG TY TNHH HAN IDD Nhà LK 01- 5 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.20                          9,647,639                                           
24,290 0106739538 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Việt Linh Số 17, ngõ 2, phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          9,647,031                                           
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24,291 0110650610 Công ty TNHH XNK và Vận tải Trường Phát Thôn Cổ Giang, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          9,646,620                                           
24,292 0106934137 Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Giáo dục Goldkids Việt Nam Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          9,646,475                                           
24,293 0107570362 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Kim Chung 247 Số 1/290, Tổ dân phố Viên 5, đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          9,646,065                                           
24,294 0107779999 Công ty TNHH Phát triển thương mại Trí Anh số nhà 286 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.28                          9,645,160                                           
24,295 0109888432 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Kim 5/8/21/22 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,644,800                                           
24,296 0110723033 CÔNG TY TNHH ATOM MEDIA Tầng 2, Số 9, Lô C1 Khu Đô Thị Yên Hòa, Phố Hạ Yên Quyết, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,644,294                                           
24,297 0105272829 Công ty cổ phần PTINCO Số nhà 33 tổ 2 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 6.00                          9,644,037                                           
24,298 0104990390 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỒNG HẢI SỐ 8, NGÕ 31, PHỐ PHƯƠNG LIỆT, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.27                          9,644,033                                           
24,299 0110709543 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN 129 Phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,643,912                                           
24,300 0108807487 Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú Tầng 5 tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 6.00                          9,643,880                                           
24,301 0102755183 Công ty Luật TNHH DZ LAW Số 139 Phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          9,642,842                                           
24,302 0107750943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA HUY Tầng 2, khu VL2 khu thương mại dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.02                          9,642,080                                           
24,303 0110469997 Công ty Cổ phần Công nghệ và xét nghiệm HQ BT2- Lô A3 KĐT Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          9,642,067                                           
24,304 0109436394 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Khánh Nam Số nhà 29, ngõ 2, cụm dân cư số 5, thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.01                          9,641,431                                           
24,305 0107845602 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Số 196 Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,306 0110720353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH MAI Số 114, đường Phan Long, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,307 0106864137 Công ty TNHH M.I.C Việt nam P301 số 2b, Nguyễn Khắc Cần- P.Tràng tiền- Q.Hoàn Kiếm -Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,308 0108233433 Công ty TNHH Nhật Minh Long Biên Số 8, Tổ 19 Cụm Nha, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,309 0110353093 Công ty TNHH Tuệ Thành Nhà số 5, hẻm 199/2/19, Đường Phúc Lợi, tổ 5 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,641,392                                           
24,310 0109808821 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ BMT Số 22, ngách 32, ngõ 193, Phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,641,392                                           
24,311 0105114318 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Văn Hóa Sắc Việt Phòng 305, tầng 3, Số 185 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          9,641,392                                           
24,312 0109315375 Văn Phòng Luật Sư Huyền Lê Và Cộng Sự SỐ 71, NGÕ 562 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,641,392                                           
24,313 0110479498 Công ty Cổ phần Royal 201 Số 14 ngách 1 ngõ 218 Tây Sơn, Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,314 0107805920 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vạn Quảng Phát TẦNG 1, SỐ 510 Ê LA THÀNH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,641,392                                           
24,315 0109860821 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ THỂ THAO VŨ BẢO Số 16 Ngõ 554 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,316 0108252958 Công ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư NET-EU Việt Nam Số nhà 1B, ngách 23 ngõ 250, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,641,392                                           
24,317 0106049679 Công ty TNHH cơ khí Vĩnh An Thôn Hoàng Dương, Mai Đình, Sóc Sơn , Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,318 0102611336 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Khánh Huy 12C, ngõ 3, đường II, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,319 0107865454 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TÂY Khu phố huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội , Việt Nam 3.00                          9,641,392                                           
24,320 0108741853 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG ĐỨC Thôn Tảo Dương - Xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,321 0109356283 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TVK Việt Nam 91 Sông Nhuệ, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,322 0110081788 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh quốc tế An Tâm EXPRESS Số 369 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,323 0109120182 Công ty cổ phần MSTS Seikou Tousou Thôn Trung Oai - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,324 0105294935 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT MỸ Số A1, Lô A1 Khu tái định cư 1.9ha, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,325 0109707421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU BÌNH Số 36/2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,326 0108764554 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 2T Số 8, ngách 63/33 đường Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,327 0107603681 Công Ty Cổ Phần DAT Holdings Việt Nam P1709, Tầng 17, Tòa Nhà D, Khách Sạn La Thành, Số 226 Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,641,392                                           
24,328 0110625318 Công ty cổ phần quảng cáo sáng tạo Thái Hà B-TT11-32, Khu Nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          9,641,392                                           
24,329 0109082018 CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Tầng 1, TT04-05 Dự án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.42                          9,640,792                                           
24,330 0104642065 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Linh Hương Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          9,640,465                                           
24,331 0102952431 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XD VÀ SX TM II C Tập thể đoàn xe 20 - Xã hòa bình  - Thường tín _ Hà Nội 3.04                          9,640,038                                           
24,332 0110588680 Công ty TNHH  thương mại đầu tư cát tường Thôn 4, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,639,732                                           
24,333 0110188918 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thế Mạnh Hà Nội Số 51A, thôn Phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          9,639,642                                           
24,334 0110531187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIỆN PHÁT 98 Số 57 Ngõ Máy, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,639,574                                           
24,335 0108435775 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tuấn Số 01 tổ 15 phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          9,639,266                                           
24,336 0108084171 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH NGUYÊN Thôn Đoài - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          9,639,082                                           
24,337 0104625976 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Gia K13, Tổ dân phố 1, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,638,345                                           
24,338 0108782803 Công Ty TNHH CHI Hospitality International Lô số 16B, Tầng 11, Tòa nhà Charmvit, Số 117, đường Trần Duy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 2.28                          9,638,101                                           
24,339 0108084012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HSPC VIỆT NAM Số 6, Ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          9,637,946                                           
24,340 0106043645 Công ty cổ phần nội thất trần gia Phường mỹ đình 1-Quận nam từ liêm -Hà nội 3.00                          9,637,744                                           
24,341 0108531415 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Hà Nội 418 Số 15, Ngõ 8, Khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,637,543                                           
24,342 0109861085 Công ty TNHH Asn Fitness Tầng 4 số 12 phố Hoàng cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,637,543                                           
24,343 0110404693 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Seoul Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Tổ 28, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,637,543                                           
24,344 Không có MST Lớp Mầm Non Tư Thục Huyền Anh Số 241 Phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,636,806                                           
24,345 0107747443 Công ty TNHH BHD Green Số 1, liền kề 3, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,346 0108600940 Công ty TNHH Cơ điện Minh Huy Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,347 0107017214 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ EU Số 17C, Ngõ 129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,348 0106320923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẾ GIA Số 10, ngõ 192 phố Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,349 0101969217 Công ty TNHH TM và Du lịch Quốc tế 48 Lương Ngọc Quyến Hoàn Kiếm Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,350 0110388593 Công ty TNHH Công nghệ Shengda Global Việt Nam Tầng 3 tòa văn phòng nhà Savina, số 1 Đinh Lễ, PHường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,351 0110315281 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO ABT Số 13 Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,352 0107272302-001 Chi nhánh Công ty CP xây dựng hoàn thiện nội thất Nhà Việt số 15 ngách 49A, ngõ 15, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,353 0110296864 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN BÌNH 45 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,354 0109103839 Công ty Cổ phần Ecosun Solar Số nhà 24 ngõ 176 đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,355 0103398985 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Minh Đức Số 9, tổ 1, ngõ 769, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,636,772                                           
24,356 0110556826 Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Hồng Quân Số 809 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,636,772                                           
24,357 0107295941 Công ty TNHH kinh doanh xi măng Hà Hải Số 35, ngách 37/35, ngõ 37, tổ 32, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,358 0107974012 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA DECOR HD Số 17, khu A, tập thể TTYT quận Cầu Giấy, ngõ 1 Nguyễn Thị Đ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,359 0105870579 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO THẦN LONG Số 490 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,360 0109724723 Công Ty Tnhh Thiết Bị Quan Trắc Việt Nam Số 4 hẻm 64/33/2 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,361 0110006491 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông NCC Tầng 3 số 14 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,362 0107548462 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI VIỆT ANH Số 29/71 tổ 21b, ngõ văn chương 2, văn chương, đống đa, hà nội 3.00                          9,636,772                                           
24,363 0108790459 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Tuấn Liên Số 8 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,364 0110613753 Công Ty TNHH Luca Charm Số 279 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,365 0100738760 HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI QUANG MINH Số nhà 41, khu tái định cư X2A, tổ 29 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,366 0109320551 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN FORICH VIỆT NAM Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,367 0106199265 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN DƯƠNG SỐ 11B/168/76, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,636,772                                           
24,368 0102823115 Công ty CP Hiệp Gia BROTHERS Số 1 Ngách 294/11 Ngõ 294 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,369 0107407856 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thái An Số 9, ngách 4, ngõ 442, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,370 0106864472 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Decor Việt Số 19B, Chợ Phú Cường , Phú Cường,  Sóc Sơn,  Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,371 0108090841 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG NGỌC DIỆP Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,372 0108251993 Công ty TNHH thương mại và vận tải Phú Nghĩa Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,373 0105257267 Công ty CP thương mại và xây lắp Đông Hà Nội Số 212, khối 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,374 0102683468 Công ty TNHH Hoàng Tuấn Phát Số 32, Quốc Lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,375 0106671512 Công ty CP sản xuất kinh doanh và dịch vụ Việt Tiến Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,376 0107896205 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO STA Thôn Vệ Linh - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,377 0109115778 Công ty CP CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SÓC SƠN Thôn Nội Phật, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,378 0106109864 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn phòng phẩm Thu Hằng Số 16 ngõ 8 Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,379 0107529519 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 626 Khu đội công trình thuộc tổ 47, Khu phố 8, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,380 0109579226 CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,381 0108518164 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP THÁI QUANG Thôn Dộc, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,636,772                                           
24,382 0110475870 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RUAN XIANG Xóm 2 Thôn Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,383 0110256678 Công ty TNHH VIET10 TRAVEL Tầng 3, Lô 10 – C1 KDA đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,384 0110005843 Công ty CP Minh An Viên 157+158+159, tờ bản đồ số 31, ngõ 401/21/10 đường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,385 0109855204 Công ty CP đầu tư thương mại GBC Việt Nam Số 7, ngách 117/15 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,386 0105361035 Công ty CP TMXD tổng hợp Nguyễn Minh Đản Mỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,387 0107565820 Công ty TNHH TM và Cung ứng nhân lực Minh Đức Phúc Hậu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,388 0108147350 Công ty cổ phần giáo dục Bee Bee SN 5, Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,389 0108466290 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Bảy Hồng Khu Cầu Đôi, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,390 0108831592 Công ty TNHH Quảng cáo và sản xuất nội thất Hoàn Mỹ Số nhà 05, ngõ 21, thôn Mai Châu - Xã Đại Mạch - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          9,636,772                                           
24,391 0109079897 Công ty cổ phần Canaval Việt Nam Số Nhà 94 Ðường Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Ðông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,392 0102786199 Công ty cổ phần dược phẩm VIÊTLINK 357 đường lương Thế Vinh,Phường trung văn,Quận Nam Từ Liêm ,Hà nội 3.00                          9,636,772                                           
24,393 0109921224 CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VẠN XUÂN Số 12, ngõ 20B, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,636,772                                           
24,394 0109747008 CÔNG TY CỔ PHẦN KSODA VIỆT NAM Khu Làng Nghề Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,636,195                                           
24,395 0105198879 Công ty CP cơ giới và ĐTXD Bắc Thăng Long Thôn Gia Lương Việt Hùng Đông Anh Hà Nội 3.00                          9,636,193                                           
24,396 0104632405 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LONG Số nhà 115 đường phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          9,635,957                                           
24,397 0110217936 TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO MỚI Số 3B - C4, Làng Quốc Tế Thăng Long - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          9,635,047                                           
24,398 0108514120 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Trung Kiên Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,634,477                                           
24,399 0107391941 Công ty CP ĐT XD & Quảng cáo Hoàng Gia ngõ 104 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 6.00                          9,634,162                                           
24,400 0108917112 Công ty TNHH MTV AZTOMSON Tầng 9, tòa nhà Diamond Tower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          9,634,162                                           
24,401 0108565051 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC NỘI THẤT TÙNG PHÁT 43 Lô A10 Geleximco Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 6.00                          9,634,162                                           
24,402 0105953190 Công ty cổ phần thiết bị và đầu tư xây dựng IPC 53 đường Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6.00                          9,634,162                                           
24,403 0109528013 Công ty TNHH nội thất Gióng Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 6.00                          9,634,162                                           
24,404 0101258076 C.ty TNHH Sản xuất & TM Vinh Phát Số 101, Nhà A1 Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 6.00                          9,634,162                                           
24,405 0103664644 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG SÔNG LÔ 9 Số 81 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 6.00                          9,634,077                                           
24,406 0104748375 Công ty TNHH chuyển giao công nghệ FLAVOR Việt Nam THÔN TƯƠNG CHÚC, XÃ NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 6.00                          9,634,074                                           
24,407 0106150816 Công ty TNHH TM DV quảng cáo Tùng Dương Số 41, ngõ 155 ngách 51 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 6.00                          9,633,751                                           
24,408 0110080907 Công ty TNHH BP AUTO Số 3, lô 3+5 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,633,221                                           
24,409 0109379675 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH VIỆT NHẬT GLASS 28 ô Chợ Dừa, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội. 3.00                          9,633,085                                           
24,410 0110669594 CÔNG TY TNHH PHOTO TUYẾT PHÙNG Số 23, phố Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,632,903                                           
24,411 0109385862 CÔNG TY TNHH GITVIET TT2-LK04-96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          9,632,000                                           
24,412 0110497560 CÔNG TY CỔ PHẦN MÃ HOẠT Số 145 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,631,932                                           
24,413 0104999795 Công ty CP tư vấn đầu tư  xây dựng và quản lý đô thị Việt Nam Số 1, ngõ 5, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,631,768                                           
24,414 0108483232 Công ty CP Đầu Tư CTV Số 8, ngách 111, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,631,768                                           
24,415 0106849322 Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Tự động hóa Đông Cường Số 50, đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,631,768                                           
24,416 0106609930 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN PCI 37 Trần Quang Diệu,Phường Ô Chợ Dừa,Đống Đa,Hà Nội 3.00                          9,629,961                                           
24,417 0101262308 Công ty TNHH điện - điện tử- tin học Bình Tiến Lô 06, khu nhà 158 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,629,601                                           
24,418 0106682296 Công ty TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Kinh Bắc Số 2 Ngách 36/9 Ngõ 36 Đường Khuyến Lương P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,629,459                                           
24,419 0102844073 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚ MINH Số 12 Khu B phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,629,459                                           
24,420 0110318236 Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông và giải pháp công nghệ Camera STH Việt Nam Ô đất L15 Lô U07, Phân khu D, Khu ĐTM Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,628,930                                           
24,421 0110003518 Công ty TNHH Kinh doanh XNK Thành Đạt Số 56, ngõ 484 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,628,697                                           
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24,422 0104126060 Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Vũ Hà Tổ 21 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,628,252                                           
24,423 0106473782 CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT NHẤT Ngõ 8, Đội 10, Thôn Siêu Quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          9,628,198                                           
24,424 0106128514 Công ty TNHH GEEKO Việt Nam Số 21 ngõ 10 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,627,776                                           
24,425 0109884389 Công ty TNHH Thương mại XD An Việt Gia Lâm Bến Lời, thôn Lời, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,627,065                                           
24,426 0106630668 Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Dương Phong Số 15/317 ngõ Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.03                          9,626,806                                           
24,427 0109273171 CÔNG TY CỔ PHẦN SONO Số 250 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.75                          9,626,336                                           
24,428 0107684754 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG TACO Số 21, ngách 25, phố Vũ Ngọc Phan, tổ 5 - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          9,626,055                                           
24,429 0110654446 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMI Số 10 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,625,208                                           
24,430 0110688597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIẤY BEBISOFT Số 1, Lô 3 Đường Vạn Lộc , Làng Nghề Sơn Mài Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.28                          9,624,912                                           
24,431 0107165283 Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Thương Mại Quang Minh Số 19, ngách 208/12 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 27, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 3.01                          9,622,899                                           
24,432 0102931079 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI AN BÌNH Số 195 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,622,247                                           
24,433 0110423544 Công ty TNHH thép Kiên Tú Thôn Vĩnh Lộc 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,192                                           
24,434 0109642397 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRIZER Số nhà ML6-11 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2.01                          9,622,186                                           
24,435 0110112041 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ viễn thông TMGROUP Số 255 Tổ 6, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,436 0110202954 Công ty Cổ phần Cellphones Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,437 0109776263 CÔNG TY TNHH MALAVI Số nhà 03, ngõ 21, Đường Đoàn Kết, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,438 0110361217 Công ty TNHH Bình Minh ICLOUD Xóm Đông, Thôn Phụ Chính, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,439 0110845352 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TRỌNG TÍN HÀ NỘI Thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,440 0109262148 Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Vin World Thôn Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,441 0109329829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOA THỊNH Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,442 0109010750 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THÚ Y GOLDPET Số 492 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,443 0109775559 CÔNG TY CỔ PHẦN BINTEC Số 111 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,444 0105952951 Công ty CP ĐT TM và XD Nam Á Tầng 5 số 140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,445 0107846557 Công ty CP XD MJC Số nhà 257 phố Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,446 0109252252 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI TRÀNG ĐỊNH Số 8, Biệt Thự 11 Khu Đô Thị Hud, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,447 0110551909 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nebula Xóm Bãi xa Miếu Vó, Thôn Ba Lương, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,448 0100232893 Công ty TNHH ĐT TM & DV Hà Kiêu 31 ngõ Vạn Kiếp, hoàn kiếm, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,449 0108097251 Công ty TNHH SX xây dựng thương mại Tâm Viên Số 171/10 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,450 0103029674 Công ty CP tư vấn & đầu tư HCT Số 1 ngách 15/55 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,451 0106607235 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Hưng Thịnh Số 7 ngách 52/28 đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,452 0109029102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HÙNG LINH Số 49A đường 11 TT F361 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,453 0107485283 Công ty TNHH Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Hùng Mạnh Tầng 2, Số 83 Phố Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,454 0107324769 Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng SAKO Số 3B, Ngách 135/14,  Phố Thanh Am, P.Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,455 0108863668 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT Số nhà 29 ngách 95/2 ngõ 98 Phố Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,456 0108742085 Công ty Cổ phần Truyền Thông Phú Hưng Media Lô 21 Khu đấu giá B2-3/NO5 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,457 0107119209 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Việt Đức Số 61, ngõ 55, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,458 0108362365 Công ty TNHH Kame Việt Nam Số nhà 12, ngách 126 Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh (Tổ 13) - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,459 0107557121 Công ty TNHH VT Home Việt Nam Số 154, Tổ 2, phố Tân Thụy - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,460 0108601542 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN KHANH Tầng 2, Tòa nhà Vimeco lô E9, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,461 0109450857 Công ty TNHH đầu tư TMT Thành Đô Tầng 2, toà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,462 0106357458 CÔNG TY TNHH SMARTTECH VIỆT NAM TỔ 36 , P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.00                          9,622,147                                           
24,463 0110798085 CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC TRẦN GIA Số nhà G'3-ngõ 233 Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,464 0109369194 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT HOÀNG - VIỆT HÀN Số 20, ngõ 538 đường Láng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,465 0107124008 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP IN SAO VIỆT Số 248 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,466 0106920991 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH MINH Số 86, ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,467 0106196761 CÔNG TY TNHH AUTO HÙNG MINH Số 88, ngách 66, hẻm 26/15, phố Thái Thịnh II - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,468 0108905477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNFEET Số 16, ngách 121, ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,469 0108920193 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG H75 SỐ 111B NGUYỄN KHUYẾN, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,622,147                                           
24,470 0108020308 Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh tổng hợp Ánh Dương Số 28B Nguyễn Trung Ngạn - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.00                          9,622,147                                           
24,471 0108468499 Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Nhật Minh số 266 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,472 0110270792 Công ty TNHH ODIGITAL Việt Nam 491A Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,473 0101847314 Công ty TNHH TM - Dịch Vụ - XNK Kim Khí Hùng Phát SN 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,474 0102302200 Công ty cổ phần xây dựng LG Việt Nam Số 40 hẻm 88/1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,475 0107766397 Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tự Động ASTECH Số 1, hẻm 2, ngách 64, ngõ 282, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,476 0109028451 Công ty TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VT TIẾN ĐẠT ĐỘI 1 XÓM ĐÌNH, THÔN THỤY HƯƠNG, PHÚ CƯỜNG, SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          9,622,147                                           
24,477 0109340808 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất Nhà Xanh Phổ Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,478 0107369294 Công ty Cổ Phần VNUA Hà Nội Số 2 đường T, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,479 0101620803 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Đăng Xóm 4, Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,480 0109056836 Công ty TNHH Một Thành Viên Conty Việt Nam Số 11, Ngõ 173, Đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,481 0500521755 Công ty CP tư vấn và Đầu tư XD phát triển Hà Nội Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,482 0106908338 Công ty TNHH Nhựa Châu Minh Dũng Thôn Quang Trung, Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,483 0108828279 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN SAO ĐỎ Số nhà 2, Ngõ 4 Xóm Lan Đình, Thôn My Thượng - Xã Thanh Mai - Thanh Oai- Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,484 0110215914 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN T&T Số 12 thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,485 0106619350 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Tín Lợi Số 39, Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,486 0110589684 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ CMC GROUP Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,487 0109388623 CÔNG TY TNHH TAXI TẢI 25 25 25 Số 4, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,488 0110265626 Công ty TNHH Sự kiện truyền thông và đào tạo AT MEDIA Số 22 ngách 207/66 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,489 0110313855 Công ty TNHH Công nghệ dược phẩm Đại An Số 11 ngõ 197/12 phố Trung Kiên, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,490 0109582878 Công ty TNHH  thương mại vận tải và du lịch Thái An Số 11 Ngõ 9 Đường Tây, Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,491 0105586198 Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Loa Thành Số 46, tổ 9, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,492 038184005853 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP CHIA KI Số SA03, Khu đô thị chức năng Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,622,147                                           
24,493 0110312604 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ROOT 12A12, TTTM The Garden, KĐT The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,494 0110169224 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOMEUP VIỆT NAM Tầng 3, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,495 0109863290 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VÀ ĐỒ UỐNG GOLFBEER Ô S9 tầng 10 số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,496 0110917776 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH LINHMART Tầng 2, số 4 Lô TT01 HD Mon Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,497 0105029486 Công ty TNHH Công nghệ số Galaxy Việt Nam Số 54,Nguyễn đổng chi,Phường cầu diễn,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          9,622,147                                           
24,498 0108017898 Công ty Cổ phần Fomex Việt Nam Lô L1-2 thuộc dự án nhà ở để bán, Tổ 13, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,499 0108192794 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Vinh Số 12 ngõ 242/20/6 đường Tây Mỗ, TDP Ngang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,500 0109193631 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHEONG YONG LÔ SỐ 14, KIỂU NHÀ 1B KHU TT4 KHU ĐTM MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          9,622,147                                           
24,501 0110102290 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bình Minh Advocate 297 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,502 0106347121 Công ty TNHH Dệt May Phong Hương Số 21, ngõ 91 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,503 0107083513 Công ty TNHH Kỹ Nghệ ATA Số 8, ngõ 117 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà nội 3.00                          9,622,147                                           
24,504 0107477500 Công ty cổ phần xây lắp, đầu tư & thương mại Hà Thành Đội 1, Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,505 0108841488 Công ty Cổ phần Kiến trúc và xây dựng Sao Phương Đông Số nhà 9, ngách 37/179, ngõ 179 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,622,147                                           
24,506 0110307428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG HẢI Thôn Bắc Thượng, Xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,622,127                                           
24,507 0110062785 Công ty TNHH Asian Fish Số 88 đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,621,693                                           

24,508 0106944801 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THĂNG 
LONG SỐ 43, NGÕ 175/27, TỔ 25, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,621,555                                           

24,509 0109948138 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, ĐT VÀ PT GIÁO DỤC THÀNH QUỲNH Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,621,534                                           
24,510 0110061365 Công ty CP dịch vụ và thương mại Hà Anh Duyến Số nhà 19 – N15 Khu tập thể xây dựng số 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,621,524                                           
24,511 0105750458 Công ty TNHH XD và nội thất Nam Kiệt Số 29, ngõ 2, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          9,621,331                                           
24,512 0110141204 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG THÀNH NAM Số 15F - Lô A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,620,984                                           
24,513 0108341358 Công ty CP Thương Mại và Phát Triển Cơ Điện TMED Nhà số 6, Ngõ 194, Tổ 21 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,620,921                                           
24,514 0105870667 Công ty CP Thẩm mỹ đồng cỏ Thiên Y Số 81, ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,619,200                                           
24,515 0109765857 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Mai Oanh Số 6B, Ngách 1, Xóm Lợ, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          9,619,200                                           
24,516 0109997015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HATADU KM 13, Quốc Lộ 1A, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          9,619,200                                           
24,517 0108222939 Công ty TNHH Jadeite Việt Nam Số 18, ngách 44/26 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.64                          9,619,200                                           
24,518 0110529678 Hợp tác xã Nông ngư nghiệp Phát triển Kim Đức Số 34 ngõ 64 thôn Trung Quan 3, Xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội. 2.01                          9,617,185                                           
24,519 0100254921 Hợp tác xã Việt Hà 51 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          9,617,166                                           
24,520 0109914925 Công Ty TNHH Rainbow Entertainment Số 12 ngõ 167 đườngThanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,616,485                                           
24,521 0108709352 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thoa Ô Số 12, Lô A42, Nv17, Kđt Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,616,436                                           
24,522 0104361025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&P VIỆT NAM Số 1023, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          9,615,825                                           
24,523 0105270821 CÔNG TY CỔ PHẦN HTDTECH VIỆT NAM Số 3A4, tổ dân phố 12, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,615,703                                           
24,524 0107865528 Công ty TNHH đầu tư và phát triển PIZARO Việt Nam Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,615,605                                           
24,525 0104997808 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Vạn Phúc Số 9 Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.00                          9,614,652                                           
24,526 0108663940 Công ty TNHH NOTIS-PHARMA Số 2, hẻm 87/50/3, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,527 0106498240 Công ty TNHH Thiết bị Phú Thái Số 5 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,528 0100598048 Công ty TNHH Hoàng Sơn 89/170 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,529 0110161458 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ VINAFAS 2 Số 15E ngách 40 ngõ 79 Tổ 1 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,530 0108814420 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ AN VIỆT Số 25 Ngách 16 ngõ 79 Đường Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,531 0110806963 CÔNG TY TNHH NUTRIDREAM VIỆT NAM Tầng 5, Lô H18-29 Ngõ 68 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,532 0108333205 Lớp mầm non tư thục Quốc tế Hà Nội Số 160 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,533 0109906593 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục LAP Số 10 ngõ 699 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,534 0110879471 CÔNG TY CỔ PHẦN SPRING WATER DELIVERY Số 14 ngõ 102 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,614,592                                           
24,535 0107919822 Công ty CP Đầu Tư Và Thương Mại ADM Việt Nam Số nhà 15 TT2, Khu đô thị Ao Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          9,614,592                                           
24,536 0106780159 Công ty CP Xây Dựng Và Cơ Điện HITECH VINA Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,614,592                                           
24,537 001173001340 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT MỸ B6-05 đường Lotus, Vinhome Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,614,592                                           
24,538 0108713366 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ An Thắng Số 8, Ngách 84/3 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,614,040                                           
24,539 0110616271 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯỢNG AN PHÁT Căn 0303, Tòa G3 KĐT Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,613,600                                           
24,540 0107825028 Công ty Cổ phần 3H Thăng Long Số nhà 20, ngõ 167/3, phố Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,613,559                                           
24,541 0109506884 Công Ty Cổ Phần Yeahome Số nhà 3, hẻm 6/30/18 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,613,288                                           
24,542 0107696478 Công ty TNHH TM GREEN LIFE Quốc Tế Số 25, ngõ 74, đường Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,613,223                                           
24,543 0107287637 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Tiến Đạt Tầng 9,tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          9,612,284                                           
24,544 0500440841 HTX nông nghiệp Cầu Đơ Số 40, đường Lê Hồng Phong, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,612,277                                           
24,545 0106359617 Công ty cổ phần phụ liệu may vikan Việt Nam Số 30 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,611,080                                           
24,546 0106676454 Công ty CP SWAN WINDOWS Việt Nam Số 05 ngõ 101 phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,611,080                                           
24,547 0109130649 Công ty CP phát triển SJK Việt Nam Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG,HN 3.00                          9,611,074                                           
24,548 0105435015 Công ty Cổ phần Quốc tế Song Anh 56B, hẻm 32/15/46 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,611,006                                           
24,549 0105962004 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN MINH Số 18 ngõ Gia Tụ B, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội 3.01                          9,609,815                                           
24,550 0108875712 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Thuận Doanh Hà Nội Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,609,799                                           
24,551 0103843107 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư INVESNA Số 89 C2, Khu ĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,607,468                                           
24,552 0105404659 Công ty TNHH V & H Nhà số 6, ngách 41/14, Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,606,116                                           
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24,553 0108611195 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BÁCH ANH Số nhà 68, ngõ 235 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà NộiSố nhà 68, ngõ 235 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          9,606,091                                           
24,554 0106463054 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC SƠN Tầng 2 - CT2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,605,718                                           
24,555 0108010388 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEX PRODUCTIONS SỐ 40 NGÕ 240 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,605,718                                           
24,556 0110181704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG XANH Số 6, Ngõ 232 Phố Yên Hòa, Tổ 13, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,605,500                                           
24,557 8081653619 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Nhà Việt Lô A35, Btsl6 Ô Số 2, Khu A, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          9,604,864                                           
24,558 0107453524 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY NHẬT VINH SỐ 2, NGÕ 88/31, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 16, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          9,604,864                                           
24,559 0105948722 Công Ty TNHH Giải Pháp B2B Số 70 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,604,864                                           
24,560 0109638231 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LIM CONCEPT LK6C-52, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ Lao, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          9,602,948                                           
24,561 0109119758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG THẢO NGUYÊN SỐ 28 NGÕ 250/100/15 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,602,902                                           
24,562 0109046789 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRI THỨC VIỆT Số 2A/1/162 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.22                          9,602,027                                           
24,563 0109914435 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BH TÂM AN Số 7, Ngách 89, Ngõ 144 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 5.20                          9,600,193                                           
24,564 0106918907 Công ty Cổ phần Giải pháp và Tư vấn công nghệ Bạch Dương Số 21 ngõ 92 tổ 24 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.01                          9,600,134                                           
24,565 0108714987 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Suncom Việt Nam Số 8 ngõ 87, tổ 2 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 3.55                          9,600,000                                           
24,566 0110461620 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thu Đại Số 91, Tổ dân phố Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,567 0110302758 Công ty TNHH GHC Technology Số 40 đường Bạch Thái Bưởi, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,568 0110749641 Công ty TNHH dịch vụ hàng không VIETNAM N12-LK07 Khu Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,569 0110656193 CÔNG TY TNHH T&M BIZ Tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,570 0102034544 Công ty CP Tư vấn Phòng cháy chữa cháy Hà Nội 38 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,571 0110780472 Công ty TNHH CHC Chemical (Vietnam) số 9 ngõ 249 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,572 0110064479 CÔNG TY TNHH FUSTIC. STUDIO Số 34, ngách 27 ngõ 381, Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,600,000                                           
24,573 0108392377 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH ĐỨC VÀ CỘNG SỰ Tầng 5, số 299 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,600,000                                           
24,574 0109059675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT Số 109 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,575 0101488418 Công ty CP xây lắp và thương mại Đức Hòa P 9B, T9, Tòa nhà Kinh Bắc, số 57, ngõ 325, Kim Ngưu, TL, HBT, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,576 0106662719 Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế và xây dựng Hồng Đăng ĐHT Số 31 ngõ 117 phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,577 0109193906 Công ty CP Đầu tư và TM Quốc tế Hưng Việt Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,578 0109273291 Công Ty TNHHTư Vấn - Thiết Kế Và Xây Dựng Tuấn Nghĩa ô4 Lô 5 CCN Làng Nghề Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 2.00                          9,600,000                                           
24,579 040188000073 Lớp mầm non độc lập Phần Lan Số BT 5.3, khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,580 0110007826 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABS Số 33 ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,600,000                                           
24,581 0110097040 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LANDSCAPE VIỆT NAM Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm 2.00                          9,600,000                                           
24,582 0107463353 Công Ty TNHH TM & DV Hà Linh Số nhà 34 ngõ 766 đường La Thành, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,600,000                                           
24,583 0110014157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HITA Ngõ 1 thôn Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          9,600,000                                           
24,584 0600326099-003 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NAM HẢI Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.47                          9,600,000                                           
24,585 0103046782 CÔNG TY CP THIẾT BỊ TDT số 54 ngõ 9 Lương Đình Của - Đống Đa - Hà Nội 1.93                          9,598,345                                           
24,586 0106779428 Công ty CP thiết bị vật tư SIUS Việt Nam Số 11, ngách 155/176 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          9,597,511                                           
24,587 0103931931 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Hữu Nghị Số 1C, ngõ 236 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,596,899                                           
24,588 0107579453 Công ty TNHH TH Đức Minh Số 106/147 Nguyễn An Ninh - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,595,062                                           
24,589 0107580667 Công ty TNHH Ngọc Khánh HN Việt Nam Thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội 6.47                          9,595,051                                           
24,590 0105593854 Công ty CP phần mềm Kiến Vàng SN 02, dãy D6, TKP 13, ngõ 12, đường Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.64                          9,594,783                                           
24,591 0108059337 CÔNG TY TNHH UMASTER PHÒNG 405, TẦNG 4, SỐ 185 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,594,262                                           
24,592 0108273002 Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại và May Mặc Việt Phong Thôn 7, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.02                          9,593,726                                           
24,593 0109411022 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ QTS VIỆT NAM Số nhà 37, Tổ dân phố 7, ngõ 108 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,592,770                                           
24,594 0106908384 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vĩnh Hưng Số 3 Ngách 528/85 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,592,397                                           
24,595 0105412177 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Pat Việt Nam Số 16, hẻm 32/21/25, ngách 32/21 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,591,532                                           
24,596 0102649724 Công ty cổ phần công nghệ cao Trung Anh Số 68 đường Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,591,356                                           
24,597 0108114806 CÔNG TY TNHH VEK VIỆT NAM Số 62/58A, Đường Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          9,590,984                                           
24,598 0102827046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC QUANG PHÁT 14B ngách 54/16 Tôn Thất Tùng 3.00                          9,590,972                                           
24,599 0108266855 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và phát triền Thương mại PLC Số nhà 2, KTT Giám đinh máy Nông Nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,590,972                                           
24,600 0108642796 Công ty Luật TNHH VICOLY Hà Nội Tổ dân phố 1 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          9,590,874                                           
24,601 0100510607 Công ty TNHH Trí Thành 102 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du., HBT, Hà Nội 3.01                          9,590,842                                           
24,602 0102562720 Công ty CP sản xuất rưọu bia Việt nam Số 30 Phố Trung hòa, Cầu Giấy 3.00                          9,590,004                                           
24,603 0108946970 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT ĐẠI VIỆT Thôn 2, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,589,360                                           
24,604 0108449778 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàn Thành Thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,589,109                                           
24,605 0105289879 Công ty TNHH phát triển và TM Phú Thành Gia Số 20, ngõ 10, đường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,589,109                                           
24,606 0108819436 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp UMV Việt Nam Thôn Linh Quy, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,589,090                                           
24,607 0105372238 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại TATA Thôn Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,587,852                                           
24,608 0106546247 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Bảo Khu Thủy Lợi 2, Đường QL 3, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,587,431                                           
24,609 0104052732 Công Ty TNHHThương Mại Và Xây Dựng Hồng Gia Phát Xóm 1, Thôn Văn Giáp, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 6.08                          9,585,837                                           
24,610 0100775628 Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Hoa Anh Đào Thôn Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          9,584,640                                           
24,611 0103903532 Công ty cổ phần xây lắp điện và hạ tầng Hà Nội Số 132 Lê Xuân Điệp, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,612 0500497076 Công ty TNHH nội thất kiến trúc và xây dựng Đăng Quang Vina Số 183, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,613 0105911024 Công ty CP Hệ thống và Giải pháp Mạng Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,614 0108038778 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Đình Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,615 0108240543 Công ty TNHH dịch vụ và tổng hợp thương mại Đức Thịnh Đội 3, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,616 0107644825 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA PHÁT Nhà Số 3, Hẻm 63/8/1 , Đường Di Ái, Thôn Ải, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,617 0106749078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LỘC MẾN Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,618 0106419464 Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Thanh Nga 34B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,619 0105157840 Công ty CP Xây lắp và Đầu tư xây dựng VN 20 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,620 0107392945 Công ty TNHH XNK Ưu Đàm 5 ngách 195/40 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,621 0102876195 Công ty TNHH TV DV TM Thiên An 41 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,622 0107566704 Công ty TNHH DV TM Vận Chuyển Thành Hưng Số 61 ngõ 378 phố Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,623 0106692495 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hùng Minh Số 27, Ngách 29/26 Thượng Thanh, Tổ 9, Phường Thượng Thanh, LB 3.00                          9,583,659                                           
24,624 0109160107 Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Asean Số 58/408 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,625 0106778657 Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Dương Xanh Số 72 Trần Tử Bình phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,626 0105130038 Công ty CP nhiệt và xây lắp công nghiệp Số nhà 33A, ngõ 61, đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,627 0102623243 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hiếu Số 2 phố Trung Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,628 0102686941 CÔNG TY CP PTEL Căn hộ 2 A3 ngõ 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,629 0105907892 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT SOTECH Số 78, ngõ 2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,630 0107601130 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VMT VIỆT NAM Số 30 ngõ 592 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,631 0106489447 CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚ CHÂU Số 12/43 ngõ thổ quan 3, p.hàng bột, q. đống đa Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,632 0106265253 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ HOÀNG PHÁT Số 159 Hà Nam,P. Ô Chợ Dừa,Q.Đống Đa,TP.Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,633 8057796084 Salon Làn Da Số 12B phố Thể Giao, Quận HBT, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,634 0103010708 Công ty CP GP công nghệ Ipharm số 47 ngách 269 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,635 0108125325 Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Hubsocial Số 18 ngách 305 Ngõ Quỳnh, p.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt NAm 3.00                          9,583,659                                           
24,636 0109984263 Công ty TNHH TM & XD Đại Nam 207 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,583,659                                           
24,637 0109117567 Công ty CP Xây dựng và TM Việt Sing Tổ dân phố Liên Cơ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,638 0107461814 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu và kỹ thuật Đăng Khoa Xóm 6, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,639 0108274380 Công ty TNHH SX&TM thép Trường Phát Số nhà 56 Đường 419, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,640 0107835241 Công ty TNHH cơ điện Vương Gia Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,641 0109727971 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ MỚI Số 6 ngõ 4 xóm 5 Thôn Kim Châu, - Xã Kim Thư - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          9,583,659                                           
24,642 0500581602 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Thịnh Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,643 0107407479 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Hân Giang Số 17, Ngõ 3, đường Cầu Vồng, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,644 0108078393 Công ty TNHH tổng hợp thương mại Như Quỳnh Thôn Phù Liễn - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          9,583,659                                           
24,645 0102760874 Công ty TNHH sản xuất nội thất Đại Dương Thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,646 0108945173 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu Điện máy Tâm An Số 10, Thôn Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,647 0105412829 Công ty cổ phần VISUNCO Số 1, ngõ 9, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,648 0105929134 Công ty cổ phần nông phẩm công nghệ cao An Việt Số nhà 68 tổ 18, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,649 0106823934 Công ty TNHH Điện Lạnh Miền Bắc Số 89 ngõ 173/68 đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,650 0106706638 Công ty TNHH TM & quảng cáo Ledshow Số 4 khu Acụm 591 Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,583,659                                           
24,651 0500558963 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cường An Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          9,583,657                                           
24,652 0101192298 Công ty TNHH Trọng Thái Tổ 4 Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,583,468                                           
24,653 0108938472 Công ty TNHH Thương mại ELSA GROUP Số 24C, ngách 211/237 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,583,307                                           
24,654 0109000336 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ máy văn phòng Hoàng Gia Số 90 ngõ 44 Phố Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,582,101                                           
24,655 0109990242 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In NP Số 3, ngách 34, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          9,581,843                                           
24,656 0106934602 Công ty cổ phần đầu tư nghiên cứu và tư vấn sức khỏe Việt SKVINA Số 9/87/26/3 đường Yên Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          9,580,628                                           
24,657 0107709663 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Phượng Ngách 48/11 đường La Dương, TDP Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1.20                          9,579,277                                           
24,658 0107491921 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Sản Xuất Phương Nam Số 12, Ngõ 564, Ngách 37/7, Tổ 11 Phố Gia Thụy, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,578,670                                           
24,659 0109429809 Công ty cổ phần Saca Việt Nam LK27-25 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.56                          9,578,619                                           
24,660 0107757635 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Khải Minh Số 24 TT17 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,578,378                                           
24,661 0108135838 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nam Phong Số 8 ngõ 341 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          9,577,936                                           
24,662 0109532041 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hita Số 6, KLK Tiến Phong, sân bóng Thường Lệ, thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          9,577,538                                           
24,663 0107064912 Công ty luật TNHH Quốc tế DTH Xóm Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          9,577,185                                           
24,664 0103660791 Công ty CP BAMIGROUP Số 5B Ngách 562/59 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          9,576,790                                           
24,665 0108234437 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổ chức và truyền thông Bigshow Media Xóm 2, Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,576,472                                           
24,666 0107912337 Công ty TNHH Thiết kế Nội thất DLUXURY Việt Nam Số nhà 11, ngách 59/342 Khương Đình, Hạ Đình, quận Thanh  Xuân, Hà Nội 3.00                          9,575,951                                           
24,667 0107492925 Công ty TNHH DP Hoàng Anh Thôn Đầm Bối, Xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,574,651                                           
24,668 0110502080 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ TRÀNG AN Số 21 Phố Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          9,574,400                                           
24,669 0106506163 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÂN LONG Số 73, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,574,400                                           
24,670 0106999511 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu PTDM55 Số 2, Ngõ 2/2 TT Thực nghiệm rau quả, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,574,400                                           
24,671 0110549787 Công ty CP tư vấn năng lượng Thủ Đô Số 29 đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          9,574,400                                           
24,672 0109705537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SPJ Số 61 ngõ 201 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,574,400                                           
24,673 0109351052 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ CTT Số 18, ngách 49 Ngõ Thái Thịnh 2, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.91                          9,572,975                                           
24,674 0109954029 Công ty TNHH sản xuất nội thất Giang Đông Xóm Đông, thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,572,941                                           
24,675 0108856283 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN NAM LUẬT số 17 ngách 8 ngõ 275 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,572,807                                           
24,676 0106847702 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ MDK Số 2/47 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.01                          9,571,929                                           
24,677 0109210580 Công ty TNHH Finforce Việt Nam Ô CN6, Khu Công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 2.21                          9,571,038                                           
24,678 0105971312 Công ty CP TM, vận tải & Du lịch Hoàn Kiếm Số 2,ngõ 69 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 3.00                          9,570,282                                           
24,679 0107143762 Công ty Cổ phần ACS Thăng Long Số 2 Lê Văn Thiêm,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,569,849                                           
24,680 0107576149 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FANSIPAN Số 6, ngách 12/1, ngõ 12 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          9,569,448                                           
24,681 0107682651 Công ty CP xây dựng nội thất nhà Việt Cụm 8 - Hiệp Thuận - Phúc Thọ - Hà Nội 3.01                          9,569,448                                           

24,682 2700714109-008 CN THĂNG LONG - CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN KIM 
CƯƠNG Số 60 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          9,569,448                                           

24,683 0108012579 Công ty TNHH đầu tư quốc tế GMG B46 Khu Tái Định Cư, LK 19A, LK19B Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,569,328                                           
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24,684 0109219495 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH DƯƠNG Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, 3.00                          9,569,186                                           
24,685 0110529205 Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng TTP Việt Nam Thôn Văn Minh, Xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          9,568,999                                           
24,686 0109767798 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu PTT B17 đường bồ hỏa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          9,568,704                                           
24,687 0106181878 Công ty Cp kiến trúc nội thất TP Decor Số 9 ngõ 3 đường Phạm Văn Đồng phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          9,567,994                                           
24,688 0106356020 Công ty CP Đầu tư Quốc tế Bảo Khánh Số 4, Ngõ 397 đường Phạm VĂn Đồng, TDP Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,567,140                                           
24,689 0105238384 Công ty TNHH DV - TM Thiên Tân TDP Thị Cấm, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,567,140                                           
24,690 0106873773 Công ty TNHH XNK Haro Số 5 ngõ 210 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,566,888                                           
24,691 0109533091 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên T-MAISON Biệt thự PL1-05 Nguyễn Lam - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.28                          9,565,613                                           
24,692 0104967828 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Trường Minh Xóm Nứa, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.94                          9,565,471                                           
24,693 0108378622 Công ty TNHH Sản Xuất Và DV Cơ Điện Lạnh Dương Phát Số 25 Ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3.00                          9,565,257                                           
24,694 0110278449 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOA ANH ĐÀO Số 316 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,565,032                                           
24,695 0102321796 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AHX Số nhà 23, ngách 10/57, ngõ 10 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,564,670                                           
24,696 0108766431 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lock Việt Nam Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          9,564,209                                           
24,697 0106482579 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Phạm Gia Số 6 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          9,563,795                                           
24,698 0106850423 Công ty CP TM & XNK Thành Nam Việt SN 39 ngách 207/77 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.65                          9,563,647                                           
24,699 0107931202 Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Tiên Phong Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,562,758                                           
24,700 0100237323 Công ty Cổ phần Sơn Lâm Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,561,984                                           
24,701 0110080142 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ DIAMOND Số 265, đường Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.80                          9,561,855                                           
24,702 0500561980 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HÀNG CƠ KHÍ BÁCH VIỆT Rùa Thượng, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 1.63                          9,561,600                                           
24,703 0107006276 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Hoàng Anh Số 90C Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,561,082                                           
24,704 0105831121 Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Kiên Long Số 1 B11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          9,560,123                                           
24,705 0107368075 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THĂNG LONG PHÚ XUYÊN Xã Khai Thái- Huyện Phú Xuyên-TP Hà Nội 2.00                          9,559,239                                           
24,706 0103304641 Công ty CP Hải Nam Giang P707,số 262 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          9,558,314                                           
24,707 0100952436 Hợp Tác Xã Công Nghiệp Cầu Đuống Số Nhà 55, Ngách 34/28 Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,558,148                                           
24,708 0106259108 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Tâm Anh Số 21, Ngõ 11, Phố Trường Lâm, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,556,850                                           
24,709 8769977718-001 Mầm non Tư thục Vàng Anh Số 67 ngách 3/4 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Hà Nội 2.28                          9,556,155                                           
24,710 0102177077 Công ty CP TSUN Việt Nam Số 205 ngõ 211 ngách 203 Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          9,556,155                                           
24,711 0106895375 Công ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Hải Phong Số 2 - Phố Long Biên 1 - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên - Hà Nội 2.28                          9,556,067                                           
24,712 0102552592 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SƯ LÊ PHƯỚC ANH VÀ CỘNG SỰ 10 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.01                          9,556,054                                           
24,713 0105619527 Công ty CP XNK & XD ánh Dương Số 39, ngõ 420, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân,Hà Nội, VN 3.00                          9,555,462                                           
24,714 0105742168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TOÀN CẦU Số 15, ngách 36, Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,554,847                                           
24,715 0108805218 Công ty CP Thiết Bị Mỏ Số 1 Số 31, ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,554,759                                           
24,716 0107009453 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hải Đăng Số 69 ngõ 8, phố Văn phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.47                          9,554,090                                           
24,717 0107696189 Công ty TNHH Công Nghệ Tài Tâm Số 5 ngõ 219 đường Liên Mạc, tổ dân phố Đại Cát 2 - Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. 6.12                          9,553,582                                           
24,718 0104692429 Công ty TNHH Đại Tiến Phát Số 8 Ngõ 236/45/15 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội 2.01                          9,552,813                                           
24,719 0104405000 Công ty TNHH Kỹ thuật Điện ESEE Việt Nam Số 96/477 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,548,800                                           
24,720 0108199736 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP ĐỒNG LỘC Thôn Vực, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,548,800                                           
24,721 0105814158 Công ty CP công nghiệp Hoàng Nam TDPNhật Tảo,Phường Đông Ngạc,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 2.00                          9,548,800                                           
24,722 0104708414 Công ty TNHH DV du  lịchThạch Thảo Xóm 1 thôn Mễ trì hạ P Mễ trì, Nam Từ liêm, Hà nội 2.00                          9,548,800                                           
24,723 0108788530 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BLUESEA Biệt thự số L24, lô đất Y01, Khu ĐTM Dương Nội, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,548,794                                           
24,724 0106798188 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM Số 29, ngách 63, Ngõ 89 Lê Đức Thọ, Tổ dân phố Số 3 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.92                          9,548,666                                           
24,725 0110112193 Công ty TNHHThương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông Cá Voi Xanh Số nhà 73, Ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,548,210                                           
24,726 0109910367 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI JAHAN Số 12, ngõ 143 Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm 3.00                          9,546,869                                           
24,727 0100778040 Công ty Cp dịch vụ KHKT ASIMCO P.D401, nhà  D, khu Vinaconex1 - 289 A- Khuất Duy Tiến Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2.92                          9,545,999                                           
24,728 0108794277 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật ACV Số 98, Đường Nam Hồng, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,980                                           
24,729 0108341950 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FGP VINA Nhà N10B Khu Tái định cư X2A, Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          9,545,847                                           
24,730 0107785801 CÔNG TY TNHH ĐÈN VÂN ANH Số 11 ngách 11, ngõ 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,731 0108345296 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu du lịch Vạn Dặm Tòa CT7C, chung cư Dương Nội, KĐT Dương Nội Mới Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,732 0106934754 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG QUANG VINH DV26-LK668 khu đất dịch vụ Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,733 0105581908 Công ty TNHH máy công trình Hồng Gia thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,734 0108071849 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP SÔNG HỒNG HÀ NỘI XÓM TRẠI, XÃ TỐT ĐỘNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3.00                          9,545,170                                           
24,735 0109596895 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BÌNH MINH HẠ LONG số 7, ngõ 1, đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,736 0104950119 Công ty TNHH công nghệ nước Hà Nội Số 10 D, ngách 162/32 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,737 0104837466 Công ty CP ĐT XD Tiến Minh Số 8,ngõ 190 Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,545,170                                           
24,738 0106661345 Công ty TNHH Quảng Cáo In ấn Lộc Phát Số 71 ngõ 161 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,545,170                                           
24,739 0105987048 TT nâng cao năng lực cộng đồng & phát triển nông thôn Số 14 ngách 54/1 ngõ 54 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,545,170                                           
24,740 0102904043 Công ty CP DV Hoa Việt & Quà tặng P601 nhà N2F KĐT Trung Hòa Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,545,170                                           
24,741 0107995799 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và dịch vụ Phú Đô Số 102, ngõ 58 Phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,742 0105475811 Công ty TNHH Vàng Bạc Kim Tài Lộc Số 92 ngách 155 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,743 0106670974 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Số 4E, ngõ 33 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,744 0500578871 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại Tây Đô An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,745 0107665656 Công ty TNHH Nyutech Việt Nam Thôn 2, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,746 0107274638 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Hòa Phát Thôn Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,747 0107638765 CÔNG TY TNHH CIMECH VIỆT NAM Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,748 0101219782 Công ty TNHH TM Liên Vinh 78 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,749 0107150456 Công ty TNHH Cơ khí - DV -TM Thành Long 68A Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,750 0107372018 Công ty TNHH Nội ngoại thất Lợi Hà 21 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,751 0101070282 Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm Số 31-33 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,752 0108226468 Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÀNH PHÚC Số 29 Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,753 0101310625 Công ty CP Đầu Tư Tây Hồ THG Số 87 ngõ 50 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,754 0105092135 Công ty CP Thương Mại & Sản Xuất Phú Thành Số 26/275 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,755 0106709501 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Du Lịch & TM Hà Phương Số 9 Đường Ven Hồ, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,756 0107863626 Công ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Eco Việt Nam Số 478 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,757 0101472168 Công ty TNHH Phi Long Số 69 Võng Thị - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,758 0101837436 Công ty CP nét á 92/154 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,759 0104254256 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng và Thương Mại Không Gian Lớn và Nhỏ Số 22, ngách 16, ngõ 157 phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,760 0107658909 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Minh Chi Số 487 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,761 0107691889 Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Quang Hà Số 281A Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,762 0108374730 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thành Công Số 50, Ngõ 160 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,763 0103076441 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Hà Số 84B/42, phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,764 0108524009 Công ty TNHH LLN Vy An Số 1A ngách 193/15, tổ 3 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,765 0110672413 Công ty TNHH SDPro Số 39 Khu đấu giá A2, Đường Bát Khối, Tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,766 0108711009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG MINH HUYỀN Số 30 , dãy E, A10 khu đô thị Nam trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,767 0109545851 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SÁCH ĐỨC HẢI Số nhà 34, ngõ 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,768 0105171771 Công ty Cp đầu tư xây dựng viễn thông An Phú Số 18 ngõ 68 phố quan nhân tổ 34, phường trung hòa - Cầu giấy - Hà nội 3.00                          9,545,170                                           
24,769 0109968462 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khoaiteyyy Kids Tầng 3 tòa nhà đa năng 193-195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,770 0110125724 Công ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông DP Group Số 12 ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng , Quận Đống Đa , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,771 0102072229 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC Tổ 3 Vũ Trọng Phan 3.00                          9,545,170                                           
24,772 0101609574 CÔNG TY CP LIÊN HIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH D1 Trung Tự 3.00                          9,545,170                                           
24,773 0106339748 CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG THÁI DƯƠNG 40 ngõ 231 chùa bộc P.Trung liệt 3.00                          9,545,170                                           
24,774 0102055544 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MINH QUÂN Số 36 ngõ 97 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,775 0106985646 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ VIET FLY Số 9,Ngõ 109/2 Trung Liệt,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,776 0104933829 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI D&T VIỆT NAM TẦNG 3 NHÀ D2 TỔ 91 TRẦN QUANG DIỆU, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          9,545,170                                           
24,777 0108360921 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN KIM THỦY Số 362, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,778 0101776342 Công ty TNHH TM & SX Anh Kiệt Số 7, Ngõ 52/2 Phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,779 0106519130-001 Viện nghiên cứu, ĐT D.TAX VN - CN Công ty TNHH đào tạo, kiểm toán D.TAX việt Nam Số 8, ngõ 117, phố 8/3 Phường Minh Khai, HBT, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,780 0106470929 Công ty TNHH Điện hoa cây cầu vàng miền bắc Tầng 2, Số nhà 137, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,781 0107988368 Công ty TNHH Phú Long An Số 636A Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,782 0110754190 CÔNG TY TNHH DRAGONS LOGISTICS VIỆT NAM Tầng 6, số nhà 342 – 344 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,783 0102115306 Công ty CP CNPM & Truyền Thông Việt Nam Ô 12 Lô 4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,784 0109938919 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BNT Số 22, ngõ 1106 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,785 0110007576 CÔNG TY TNHH VIETVIP TOUR SL04-02, số 9 đường Gamuda Gardens, 3-7/5 Khu đô thị Gamuda, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,786 0107340457 Công ty CP XD TPP Việt Nam Số 25B Ngách 445 Hẻm 17 Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,787 0106901269 Công ty TNHH TM và SX Hàn Cắt Trường Thịnh SN 1153 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,788 0106633524 Công ty TNHH TM DV Hải Hưng Phát Số 26 ngõ 519 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,789 0106118410 Công ty CP Thiết Bị Điện Và TM Ngân Hà Số 9D, ngách 39/156, đường Tam Trinh, tổ 17 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,790 0102910985 Công ty TNHH TM DV Vận Tải Anh Vũ 103-C22 Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,791 0109138510 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HUY NGUYÊN PHÁT SỐ 6, NGÁCH 39/71 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,545,170                                           
24,792 0105968567 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HASY VIỆT NAM SỐ 12, NGÕ 115 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,545,170                                           
24,793 0106046371 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp NTT Toàn cầu số 2/32, ngõ 455, đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,794 0106304463 Công ty TNHH Thương mại ADK Việt Nam Xóm 2, Thôn Thống Nhất, Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,795 0104940093 Công ty Cổ phần 4 BEST Số 1077 TDP Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,796 0107466604 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Han Việt Nam Thôn Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,797 0103930198 Công ty TNHH Sinh thái Quang Huy Xã Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,798 0110068339 Công ty TNHH  thép Báu Hằng Thôn Vĩnh Lộc 1, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,799 0107757924 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại PT Việt Nam Thôn 1, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,800 0109131794 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT MINH ĐỨC Xóm Phúc Xung, thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,801 0109511210 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SAIKO Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,802 0109211062 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ HÀ THÀNH Số nhà 58, xóm Thủy, thôn Hoàng Trung, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,803 0500438923 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Tảo Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,804 0108829875 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng An Thiện Phát Số nhà 01, ngách 20/120 đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,805 0103009212 Công ty TNHH dụng cụ CN Tân Xuân số 10A, Ngõ 26 đường Tân Xuân -  Phường Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,806 0104138073 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Hưng Tổ Cáo Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,807 0107141003 Công ty TNHH Quốc Tế Melia Dé France Số 6, ngõ 1, đường Thực Vật 2, Tổ dân phố 1, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,808 Nhóm mầm non Ngôi Sao Mới Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,809 0105599373 Công ty TNHH thương mại và du lịch Mạnh Huy Lô số 15 khu C tập thể Cty CP XD số 6 Thăng Long Kim Nỗ Đông Anh 3.00                          9,545,170                                           
24,810 0105690791 Công ty TNHH HC Đông Anh Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,811 0106255449 Công ty TNHH vật tư công nghiệp Hoàng Hà Nhối Dưới, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,812 0106639170 Công ty cổ phần công nghệ Tex Việt Nam Số 367-E16, Tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,813 0107383940 Công ty TNHH SXTM và DVTH Tài Thắng Đường Vân Trì, Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,814 0108369586 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ Sơn Ngân Tầng 4, Số 35, Đường Cao tốc Tây Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
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24,815 0104521423 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ môi trường Việt Nam Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,816 0105967027 Công ty cổ phần công nghệ mới Newtechpro Việt Nam Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,817 0109784257 Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Thuận Km02, Quốc Lộ 3 - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,818 0110394484 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Mạnh Long Ngõ 80A, Thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,819 0110176567 CÔNG TY TNHH MH AUTHENTIC Tầng 6, số 2 ngõ 49 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,820 0110153256 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NGUYỄN QUANG Số 28 ngõ 193/30/12 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,821 0104918563 Công ty CP Đầu tư ASC sn 69 Tổ 19 TT Xây lắp điện, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,822 0107063080 Công ty CP XNK sản xuất và TM Olympic số 1, đường Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà nội 3.00                          9,545,170                                           
24,823 0106914388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Ô số 48 Khu C Nhà Vườn 7500 m2, Khu đấu giá QSD đất, Ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,824 0108733595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN THÁI Nhà số 14, Ngách 20, Ngõ 242 đường Tây Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,825 0106995210 Hợp Tác Xã PT Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thăng Long Số 10, Ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,826 0105708826 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đăng Khôi Số 10, Sơn Tây, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,827 0107851067 Công ty TNHH Bản Quyền Pain.VN Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, Số 54 LIễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,828 0107436021 Công ty CP Đầu Tư XD và SX Thương Mại Nam Việt 31/1/115 Núi Trúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,829 0106920776 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hoàng Gia Số 25/202F Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          9,545,170                                           
24,830 0105023607 Công ty TNHH TM & XNK Phố Hiến Số 20/194/30/1 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,831 0104499496 Công ty TNHH Vận tải & TM Nhật Thiên Hương Thôn Việt Yên Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,832 0105826428 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ABS Km 14, quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3.00                          9,545,170                                           
24,833 0107781878 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghệ ERTECH Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,545,170                                           
24,834 0103637270 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Dũng Lưu phái Ngũ hiệp Thanh trì Hà nội 3.00                          9,545,170                                           
24,835 2902145381 Công ty cổ phần Junmex Thôn Nhân Hiền , Xã Hiền Giang , Huyện Thường Tín , Hà Nội 3.00                          9,545,159                                           
24,836 0105640938 Văn phòng luật sư ánh sáng công lý Số 15/89 phố Nguyễn Ngọc Nại, tổ 9 - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          9,545,156                                           
24,837 0106711388 Công ty cổ phần APV Việt Nam Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,545,039                                           
24,838 0103775489 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Nguyên Dũng Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          9,545,012                                           
24,839 0106892102 Công ty TNHH DAVINCO Việt Nam Số 43, Ngõ 169, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,544,967                                           
24,840 0110220551 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Nhật Thành Số nhà 245 điểm công nghiệp Chàng Sơn, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,544,562                                           
24,841 0110558478 Công ty TNHH MTV nhà hàng Trạng Nguyên Lô V6-A6 The Terra An Hưng, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,544,545                                           
24,842 0103187487 Công ty TNHH 1 TV Ninh Hồng SN 93B Tổ 23 TT Đông Anh (nhà may Hồng - đường Lâm Tiên) 3.00                          9,544,366                                           
24,843 0101574314 Công ty TNHH Gốm Sứ Minh Long Bát Tràng Xóm 4 - Bát Tràng, Gia lâm, Hà Nội 3.00                          9,544,306                                           
24,844 0106602526 Công ty CP ERATECH Việt Nam Số 2, ngõ 14 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,544,189                                           
24,845 0104562035 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Giang Nam Số 13, ngách 135/26 Nguyễn Văn Cừ - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên 3.00                          9,543,474                                           
24,846 0110010120 Công ty luật TNHH Chí Kiên An Hạn, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          9,543,472                                           
24,847 0109970045 Công ty TNHH KHAMIN Nhà B16, dãy TT11 Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán,  Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          9,543,442                                           
24,848 0313110113-008 Công ty cổ phần sản xuất thương mại thép Gia Long - Chi nhánh Miền Bắc NO10, LK-02 Khu đất dịch vụ LK16; LK17; LK18a; LK18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,543,352                                           
24,849 0109119846 Công ty CP Phát triển năng lương tái tạo Thiên Nam Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          9,543,298                                           
24,850 0106325262 Công ty TNHH KT&TM Hoàng Thanh Số 3 ngách 138/58/29 đường Tân Triều xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,543,295                                           
24,851 0106557721 Công ty TNHH thương mại & sản xuất nhựa Anh Sơn Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 1.88                          9,541,662                                           
24,852 0108180365 Công ty TNHH Thương Mại Bay Toàn Cầu K5 4T1 CT15 Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,541,463                                           
24,853 0101759234 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tràng Tiền Số 449 Ngô Gia Tự - P. Đức Giang - Q. Long Biên 3.00                          9,540,281                                           
24,854 0107914905 Công ty CP Công Nghiệp Phả Lê Số 21B, ngõ 141/172, phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          9,540,051                                           
24,855 0102978285 Công ty TNHH in bao bì xuất khẩu Thăng Long Quang Minh- Mê Linh- Hà Nội 3.00                          9,539,310                                           
24,856 0104598426 Công ty TNHH In Photocopy Bình Tâm 48 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          9,539,236                                           
24,857 0106739714 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Hà An Số 40, ngách 94/45 phố Thượng Thanh, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 1.21                          9,536,474                                           
24,858 0101690913 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TUẤN THÀNH Số nhà 75, ngõ 210, phố Đức Giang, tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,535,547                                           
24,859 0109664792 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ VUK Số 58 đường Vạn Xuân, Cụm 8, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,534,725                                           
24,860 0106128835 Công ty TNHH Phát Triển Không Gian Sáng Tạo Số 89, phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,534,358                                           
24,861 0109169149 Công Ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRIBLEN STAR Việt Nam Số 65, ngõ 346 đường Vĩnh Hưng , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội. 5.99                          9,529,498                                           
24,862 0106340951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Số 22, Tổ 19 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1.06                          9,528,551                                           
24,863 0108334897 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại AT Việt Nam Số nhà 15A, ngõ 248, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.00                          9,528,075                                           
24,864 0108437444 Công ty TNHH công nghiệp Delta Việt Số 17, Ngõ 121 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.51                          9,527,739                                           
24,865 0106737682 Công ty TNHH TM & DV 3A Toàn Cầu 99 Bạch Đằng, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          9,527,638                                           
24,866 0104750367 Công ty TNHH Công nghệ và phát triển Minh Anh Phòng 306 B, tập thể Học viện kỹ thuật Mật Mã, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.85                          9,527,413                                           
24,867 0109240313 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC HIỂN SỐ 127 PHỐ THIÊN HIỀN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          9,523,610                                           
24,868 0108369466 Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ Vũ An Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,523,379                                           
24,869 0106026248 Công ty TNHH DVTM vận tải và du lịch Thăng Long Số 2, ngõ 8, phố Cao Thắng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,870 0101514474 Công ty TNHH Mỹ Kiến Số 78 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,871 0104121094 Công ty TNHH XD Hạ tầng & Dân dụng Thăng Long Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          9,523,200                                           
24,872 0104019573 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Giải Pháp Công Nghệ Hà Nội Số 14 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,873 0106815242 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ PHÚ THÀNH Số 47 Nguyễn Tư Giản, Phường Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,874 0102923543 Công ty Cổ phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hà Hưng Số 2 Ngõ 145 Nguyễn Văn Cừ  - P. Long Biên - Q.Long Biên 2.00                          9,523,200                                           
24,875 0104809370 Công ty CP Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Hoàng My Số 197/318/159/28 Tổ 8 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,876 0107126005 Công ty cổ phần Adcorp Số 1 phố Đỗ Hành, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,877 0109595073 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN HƯNG Tầng 6, Tòa nhà Viwaseen, số 48, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,878 0106190914 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Phương Đông Số 28, ngõ 249 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,879 0107717456 Công ty TNHH Nội thất Sinh Liên Số 972 phố La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,880 0106009644 Công ty TNHH phát triển công nghệ Minh Thành Số 67 KTT giao thông 829 thôn Yên Xá  Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          9,523,200                                           
24,881 0106687992 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhiệt Quang NV18 CT15, Khu ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1.26                          9,523,200                                           

24,882 0109896803 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VŨ 
GIA Số 4, Ngõ 164, Đường Hữu Hưng, - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          9,522,398                                           

24,883 0108761070 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HẢI QUÂN Số nhà 49B ngách 27 Ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,520,611                                           
24,884 0102626290 Công ty TNHH XNK và Thương Mại Tân Thái Bình 1141 Giải Phóng - Hoàng Mai- Hà Nội 1.21                          9,520,466                                           
24,885 2800771968 Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Thanh Huyền Số nhà 8, Dãy B, Tiểu khu 6, TDP Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 3.00                          9,519,317                                           
24,886 0109341960 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DHD VIỆT NAM Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,519,102                                           
24,887 0107372339 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng số 8 Số 2A, ngách 20 ngõ 110 phố Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,518,806                                           
24,888 0109396663 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đăng Hồng Phát Số 15, Ngõ 42 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1.95                          9,517,437                                           
24,889 0109449072 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI LK10-TT1, khu nhà ở 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,516,704                                           
24,890 0104217335 Công ty CP du lịch TM INDO 26B Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          9,516,585                                           
24,891 0105402203-001 CN Hà Nội- Công ty CP Đầu tư xây dựng TMDV Nguyễn Đăng Toà t6 SO 07 Times city-458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          9,514,777                                           
24,892 0101642571 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ MINH ĐỨC Số 273 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,513,149                                           
24,893 0109569267 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÂN ÁNH DƯƠNG Số 39 Ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.89                          9,512,640                                           
24,894 0110022285 Công ty cổ phần tổng thầu xây dựng SGO Tầng 2 TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.29                          9,512,458                                           
24,895 0105418958 Công ty TNHH PT Công nghệ Hà Thắng Số 34 ngõ 77 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,512,302                                           
24,896 0108130572 Công ty cổ phần Đầu tư & Du lịch Châu Á số 385 Đường Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          9,511,292                                           
24,897 0106356951 Công ty CP thương mại và dịch vụ SMV Việt Nam Số 7 dãy B6, ngõ 8 đường Quang Trung, TDP 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông 3.00                          9,511,287                                           
24,898 0104353722 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC PHONG Số 37 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,510,152                                           
24,899 0106366011 Công ty TNHH Tư vấn Thể thao quốc tế LMS Số 11 ngõ 218 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,508,465                                           
24,900 0102274345 Công ty TNHH Vàng Bảo Tín Minh Hoàng Số 73B Nguyễn Trãi,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          9,506,300                                           
24,901 0107512441 Công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp Tuấn Minh Long Số 94 Tổ 26 Sở Thượng P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,504,316                                           
24,902 0107563171 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nha Paint Số 18, Ngõ 379/7 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,501,825                                           
24,903 0102184846 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hùng Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,499,522                                           
24,904 0101489210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẺ HÀ NỘI Số 21, ngõ 125, phố Trung Kính, tổ 30, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.96                          9,499,308                                           
24,905 0106503130 Công ty TNHH TM&SX xây dựng Trường Phát Thôn Quỳnh Đô Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,498,077                                           
24,906 0107896646 Công ty TNHH Sản Xuất Trung Dũng NHÀ SỐ 49 NGÕ 47 NAM DƯ- P. LĨNH NAM - Q. HOÀNG MAI - HÀ NỘI 3.00                          9,497,319                                           
24,907 0101495623 Công ty TNHH Kiến Trúc A.S Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          9,497,022                                           
24,908 0106653545 Công ty Cổ Phần ME77 Việt Nam Số 5 Ngõ 56 Phố Thanh Lâm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,495,468                                           
24,909 0107394879 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Phú Lộc Nhà Xóm Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          9,494,650                                           
24,910 0109256458 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI KIM THÀNH 213 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.12                          9,493,420                                           
24,911 0110761582 Công ty TNHH  Lead Run Việt Nam Số 14 Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 2.60                          9,491,592                                           
24,912 0109926423 Công ty Cổ phần In và bao bì VGREEN Số nhà 9 khu tập thể dệt 19/5, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,490,770                                           
24,913 0108201713 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & Y TẾ HOÀNG ANH Số 30, ngõ 12, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 2.00                          9,487,965                                           
24,914 0105542560 Công ty cổ phần xây dựng Vietmax Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          9,484,928                                           
24,915 0109351461 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ATC SỐ NHÀ 14 NGÕ 15 ĐƯỜNG VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          9,484,769                                           
24,916 0107024067 Công ty cổ phần phát triển cơ khí ADZ Số 178, phố Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,483,643                                           
24,917 0100529622-001 TT NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thôn Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, T.P Hà Nội 2.00                          9,481,699                                           
24,918 0109798789 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HDT Số 8, ngõ 1092 Nguyễn Khoái, tổ 12, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          9,479,864                                           
24,919 0106323434 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Nano Số 27 ngõ 255 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 1.87                          9,476,729                                           
24,920 0107863993 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Xây Dựng Tiên Phong Số 71, ngõ 113 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,476,498                                           
24,921 0105193609 Công ty Cổ phần Cơ khí sản xuất và Thương mại HPT Tổ 2 Tu Hoàng, Phường Phương canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          9,476,321                                           
24,922 0107367995 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Nam Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          9,475,320                                           
24,923 0104675085 CÔNG TY TNHH IN AN BÌNH MINH Số 15 ngõ 58 vũ trọng phụng, tổ 6, phường Thanh xuân trung, Than xuân, Hà nội 1.84                          9,474,953                                           
24,924 0107891609 Công ty TNHH Gốm Sứ Bảo Châu Xóm 3 Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,474,582                                           
24,925 0110176969 Công ty TNHH Xây dựng Và Thương mại Thuận Khánh Hưng C20-BT7 Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          9,472,960                                           
24,926 0106495024 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Anh Thư Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 1.83                          9,472,000                                           
24,927 0109527179 CÔNG TY TNHH N7 Số 6 ngõ 147B, Đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4.00                          9,468,174                                           
24,928 0105314081 Công ty TNHH Tùng Phát Hà Nội Số 23, phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, Hà Nội 2.00                          9,467,963                                           
24,929 0109686323 Công Ty TNHH Sattva Số 16, Lô I, Khu 4ha, Đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          9,466,155                                           
24,930 0109536198 CÔNG TY TNHH GF HÀ NỘI Tầng 19, khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          9,465,383                                           
24,931 0110637391 Công ty TNHH New Super Power B19- LK07 số 12 Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          9,462,746                                           
24,932 0110447834 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOMECARE VN Số 403 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. 1.06                          9,462,388                                           
24,933 0108844009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BILINK VIỆT NAM Số 16, ngách 10/231, phố Nguyễn Thái Học - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Thành Phố Hà Nội. 4.14                          9,462,281                                           
24,934 0500554743 DN tư nhân Tuấn Hợp Đốc Tín - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          9,457,980                                           
24,935 không có mst Cơ sở mầm non Hoa Nắng Số 127 Phố Tây Sơn- Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          9,456,150                                           
24,936 0106779361 Công ty TNHH Thiết bị Điện Duy Thăng Thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,452,567                                           
24,937 0109283853 Công ty Cổ phần Năng lượng Tín Việt Số 105 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,450,457                                           
24,938 0109851055 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỨC HẢI Số nhà 21, ngõ 1022 ngách 86, đường Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông 2.21                          9,449,068                                           
24,939 0108463613 Công ty TNHH DV Vận Tải Quang Minh Hà Nội Số 36, Ngách 108, Ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,448,559                                           
24,940 0110431753 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GRC ĐỒNG TÂM Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,447,854                                           
24,941 0109620548 Công ty Cổ phần Li Fire Số 4 lô BT4, Khu ĐT Đặng Xá 2, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          9,442,100                                           
24,942 0108480961 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Anh Khoa Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 2.71                          9,440,314                                           
24,943 0104987863 Công ty CP xây dựng Song Toàn Số 5 ngõ 42/28/2 Triều Khúc Thanh Xuân Nam Hà Nội 6.00                          9,439,633                                           
24,944 0108589239 Công ty TNHH Dịch Vụ và Du Lịch Phúc Nguyên HH03, đường Bùi Thiện Ngộ, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,439,566                                           
24,945 0106522133 Công ty TNHH Dược Phẩm Medivistar Số 5, Ngõ 230/133, Tổ 10, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.58                          9,436,737                                           
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24,946 0106567367 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vận tải Tuấn Minh Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.01                          9,435,981                                           
24,947 0107150865 Công ty CP TM DV Thiện Nhân Thái An SN 79 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          9,435,626                                           
24,948 0106119799 Công ty TNHH PA Việt Nam số 9 ngõ 221 phố Vĩnh Hưng, P Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          9,434,549                                           
24,949 0104409735 Công ty CP TM thép Thành Nam Cụm 5 - Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          9,429,704                                           
24,950 0107543697 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Hùng Tầng 6, Trung tâm Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,429,704                                           
24,951 0110224669 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bảo hộ An Việt Số nhà 5 ngách 2 ngõ 3 thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 3.00                          9,429,704                                           
24,952 0109123874 Công ty TNHH TM và QC Hoàng Dương Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          9,429,704                                           
24,953 0102105403 Công ty TNHH TMDV và truyền thông Việt Mỹ Số 1,  Ngõ Chợ, Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1.13                          9,427,350                                           
24,954 0109335068 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Đăng quang Group Cụm 5, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 2.00                          9,427,200                                           
24,955 0109888425 Công ty CP THANH SƠN HÀ NỘI Số 1, ngách 37/1 ngõ 37, đường Thanh Liệt, - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.86                          9,425,875                                           
24,956 0105426532 Công ty TNHH công nghệ tin học - viễn thông ITTC Số 13 phố Yết Kiêu, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 3.22                          9,422,872                                           
24,957 0106738661 Công ty CP tập đoàn Bảo Ngọc 11 Lô M2 KDDT mới Yên Hòa P Yên Hòa CG Hà Nội 1.03                          9,421,663                                           
24,958 0108793361 Công ty cổ phần xây dựng TM-SX vật liệu Trà Vinh xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1.56                          9,420,000                                           
24,959 0107874321 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Điện Lực Hà Nội Số 02, TT4B liền kề đô thị Văn Quán - Yên Phúc, tổ dân phố 16, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1.38                          9,418,791                                           
24,960 0106811738 Công ty CP ORCHIDS Số 73/673 Ngọc Hồi TT Văn Điển Than hTrì Hà Nội 2.00                          9,417,000                                           
24,961 0104684548 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY MONDORO COMPANY LIMITED TẠI HN Số 30 - Đông Quan - Cầu Giấy - Hà Nội 1.02                          9,415,707                                           
24,962 0102395702 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH MẶT TRỜI VIỆT Số 86, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.00                          9,413,021                                           
24,963 0106558884 Công ty TNHH xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Hải Số 79A Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,411,323                                           
24,964 0101311509 Công ty CP Chế Tạo & Lắp Ráp Thiết Bị Bách Khoa Số 89 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,410,163                                           
24,965 0110456229 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DANKO Số nhà 14 ngõ 221 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,408,678                                           
24,966 0109806969 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG Số nhà 65, đường 70, TDP Miêu Nha 3 - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.13                          9,406,376                                           
24,967 0100793673 Công ty TNHH Phát Triển CNTT TTP Số 9-10, Dãy A1, DA tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,406,339                                           
24,968 0109100073 CÔNG TY TNHH PT TM&XD HOÀNG TUẤN Số 1 Ngõ 168/109/4 Kim Giang, Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.95                          9,405,801                                           
24,969 0110308767 Công ty TNHH Hoá chất Nông dược Hoàng Vũ Số nhà 2C, ngõ 1 Xóm Chùa, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,401,575                                           
24,970 0104638005 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Lập Cụm 13 - Hạnh Đàn - Tân Lập- Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          9,401,075                                           
24,971 0109497407 Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực và du học quốc tế Hoa Hướng Dương Số 29, Ngách 105/2/7, ngõ 105 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,398,088                                           
24,972 0109381603 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRẺ EM ANA SỐ B18 X1 NGÕ 14 LIÊN CƠ, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          9,395,200                                           
24,973 0102674907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH Số 81 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,391,773                                           
24,974 0101120920 Công ty CP Đầu Tư XD Thành Đô Khối 1 Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội 6.00                          9,391,347                                           
24,975 0107807212 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại An Thuận Phát Số 1, ngõ 44/58/41, phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          9,390,846                                           
24,976 0109087383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 926 VIỆT NAM Số nhà 37, Ngách 40, Ngõ 79 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,390,148                                           
24,977 0105992168 CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC KIENQUYET STUDIO Số 26 ngõ 159 Pháo Đài Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          9,390,047                                           
24,978 0109798958 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Omni Tầng 13 Tòa Capital Place 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          9,388,759                                           
24,979 0108937292 Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Nam An Phát Số 3, ngõ 15, đường Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 1.01                          9,384,394                                           
24,980 0106835633 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VY AN Số 06 nhà C, Khu TT Văn hóa nghệ thuật, tổ 24, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.44                          9,383,224                                           
24,981 0109975452 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUN VIỆT NAM B102-BT1C Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          9,380,336                                           
24,982 0108208211 CÔNG TY CP SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM Số nhà 31, Lô 43E, KTT Hưu trí Lê Quý Đôn, P.hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,377,225                                           
24,983 0110612911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZED Số 24, ngõ 162, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,376,712                                           
24,984 0108482415 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG TÂN HOÀNG GIA SỐ 114C3 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG THANH XUÂN BẮC, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          9,376,000                                           
24,985 0110204863 Công ty cổ phần thương mại Atara Việt Nam Số 74 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.29                          9,372,861                                           
24,986 0101658099 Công ty TNHH Thương Mại & PT Công Nghệ Trường An Số 86 Phố Võ Thị Sáu - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          9,371,090                                           
24,987 0106717703 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI LINH Đội 11, Thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phồ Hà Nội 3.00                          9,368,088                                           
24,988 0110069276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH CHÂU Số nhà 64, ngõ 99/110/67 tổ 18 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.69                          9,368,007                                           
24,989 0104910331 Công ty TNHH Tổng hợp thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh Số 196 Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, Thành Phố Hà Nội 3.10                          9,367,967                                           
24,990 0101715854 VPĐD Công ty Âu Lạc Designs Ltd Số 72 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          9,364,733                                           
24,991 0104937527 Công ty CP VLXD Lam Sơn Đội 1 - xã  Liên trung - Đan Phượng - Hà nội 3.01                          9,363,932                                           
24,992 0106789144 Công ty TNHH Công nghệ viễn thông và Thương mại Toàn Cầu Thôn Đông Lai - Xã Liên Hồng - H. Đan Phượng - TP Hà Nội 3.00                          9,362,736                                           
24,993 0107344589 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 2H Số 13, Ngõ 161/42 Tổ 3 Trường Lâm, P. Việt Hừn, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,361,771                                           
24,994 0107709215 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ VITECH Số 96, Ngõ 66 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,361,214                                           
24,995 0101512974 Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Diệp Số 435, đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          9,358,894                                           
24,996 0109752590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM PHÁT Số 36C, ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,352,192                                           
24,997 0108935697 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khoa Học Công Nghệ MT Số 404 ngõ 405 phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          9,351,000                                           
24,998 0102061562 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT AN Tổ dân phố số 6 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6.28                          9,349,614                                           
24,999 0106847766 Công ty TNHH ABNET Việt Nam Số 129 ngõ 99 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.03                          9,345,235                                           
25,000 0107989178 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và dịch vụ TNMT Hà Nội Số 15, ngõ 191 đường Phú Nhi, Phú Thịnh, Sơn tây, Hà Nội 1.90                          9,342,404                                           
25,001 0106009482 CÔNG TY TNHH TM VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN - NHỰA ĐOÀN QUÂN 16a ngõ văn Chương P.Văn chương 3.00                          9,340,882                                           
25,002 0109936125 Công ty TNHH Tư Vấn E-Policy Số 508 Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,340,000                                           
25,003 0109954780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTS VIỆT NAM Số 18 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7.00                          9,337,472                                           
25,004 0104797245 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Hà Giang Số 9C Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          9,336,350                                           
25,005 0105339223 Công ty CP tư vấn và ĐT xây dựng Kiên Đạt Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          9,333,482                                           
25,006 0109161904 Công ty Cổ phần Eustream Số 184 Việt Hưng, - Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          9,332,844                                           
25,007 0107910192 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Hà Nội Số 11, ngách 20/41 đường Phú MInh, TDP Phúc Lý 2, Phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1.48                          9,330,723                                           
25,008 0104755319 CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG NTK VIỆT NAM 317 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 6.33                          9,328,669                                           
25,009 0109621037 công ty TNHH Sản xuấ và thương mại Vinawinner Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          9,324,577                                           
25,010 0107276353 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Photo Quang Thắng Số 5, E3, Tổ 25 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          9,323,200                                           
25,011 0109726248 CÔNG TY TNHH BOOTLEGGERS TRADING VIỆT NAM Tầng 16 Tháp A Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.05                          9,322,318                                           
25,012 0107426552 Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Phúc Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          9,321,943                                           
25,013 0109095923 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đức Giang Thôn Võng La, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          9,314,486                                           
25,014 0105639675 Công ty TNHH Xây dựng Cảnh quan và Thương Mại Thôn Đình Vĩ, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,313,384                                           
25,015 0109597232 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ XA Lô 02, C14 Bắc Hà - Bộ Công An, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          9,313,288                                           
25,016 0101397055 CÔNG TY TNHH QUẢNG THỊNH Ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1.22                          9,312,800                                           
25,017 5500561179 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI PHÁT Minh Đức, Ứng Hoà,  Hà Nội 2.00                          9,312,114                                           
25,018 0108968741 CÔNG TY CỔ PHẦN CO GREEN VIỆT NAM Số 92A Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 2.43                          9,309,731                                           
25,019 0107387092 Công Ty TNHH Sao Tháng Tám QT Số 81 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,308,229                                           
25,020 0106011996 Công ty TNHH Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Năm Khánh ô số 5, tòa sunrise buliding 3B, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,305,235                                           
25,021 0106825931 Công ty TNHH DV y tế An Đạt SN 15 ngách 144/2 Quan Nhân,Nhân Chính,TX,HN 2.19                          9,303,351                                           
25,022 0500450141 Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh Số 169 tổ 3, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          9,302,571                                           
25,023 0107605054 Công ty TNHH cơ điện AQ Việt Nam Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,299,666                                           
25,024 0108814212 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP EBIG VIỆT NAM Số nhà 26, Ngõ 120, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,299,603                                           
25,025 0105091205 Trung Tâm Trợ Giúp Người Cao Tuổi và phát triển cộng đồng 18 ngõ 62/1 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội 2.78                          9,298,893                                           
25,026 0108562188 Công ty Cổ phần Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC 13-LK1, khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, số 90 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          9,298,204                                           
25,027 0106756621 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Phú Sơn Số 11 ngõ 488 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.15                          9,297,931                                           
25,028 0110220576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN PHƯƠNG Xóm Thắng Lợi, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,293,288                                           
25,029 0102668131 Công ty TNHH TM và DV ánh linh 46 phố mai dịch, phường MD, cầu giấy 2.97                          9,293,188                                           
25,030 0110832748 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo LB Academy Tầng 4 toà nhà SHG, số 8 Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.13                          9,291,340                                           
25,031 0107534413 Công ty cổ phần 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam Thửa 221G, tổ dân phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,289,600                                           
25,032 0108706834 Công ty TNHH y tế Nikko Việt Nam Số 21, Ngõ 200, Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,288,404                                           
25,033 0102230274 Công ty CP ĐT Xây Dựng TM & Dịch Vụ C.T.S.C Số 5 Ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, TX, Hà Nội 3.00                          9,285,329                                           
25,034 0105024632 Công ty cổ phần ATAX Việt Nam TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          9,284,800                                           

25,035 0106396425 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
AN HƯNG số 07 lô C khu tập thể công an P Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,280,000                                           

25,036 0500431893 Công ty TNHH thép Bắc Việt Thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; SĐT 0979488769 2.00                          9,280,000                                           
25,037 0107888476 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Kiên Hương Xóm Chợ, thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 1.50                          9,280,000                                           
25,038 0102352427 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công Nghệ Vico Số 1, ngõ 176 Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.00                          9,279,848                                           
25,039 0109813973 Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng cơ điện Thiên An Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.13                          9,277,524                                           
25,040 0110143723 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUẢNG PHÁT Số nhà 11A, đường 3-7/8, tổ 13, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.00                          9,277,458                                           
25,041 0109564886 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TBH Thôn 2, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.99                          9,272,124                                           
25,042 0110338673 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICAT VIỆT NAM Số nhà 11 ngõ 83/25/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,268,230                                           
25,043 0101043264 NNN-Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 Số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.26                          9,266,245                                           
25,044 0104957474 Hộ KDCT Trần Huy Canh Cụm 3, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          9,266,172                                           
25,045 0107073762 Công ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế AIM - International Nhà số 32, Ngõ 97 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên , Hà Nội 2.80                          9,261,106                                           
25,046 0108247940 Công ty TNHH xây dựng và DVTM Hoàng Hải Số nhà 27 ngõ 395 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          9,260,206                                           
25,047 0105976744 Công ty CP tư vấn xây dựng Sông đà Thăng Long Lô 280, khu giãn dân Mỗ Lao, tổ 8, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội 3.00                          9,259,043                                           
25,048 0110157613 Công ty CP giải pháp công nghệ SST Số 411, Đường Phạm Văn Đồng, TDP Hoàng 14, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.29                          9,257,600                                           
25,049 0110042531 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VNM10P01 Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.02                          9,256,428                                           
25,050 0107811473 CÔNG TY TNHH FIXMART VIỆT NAM Tầng 1, số 120 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          9,255,457                                           
25,051 0107461099 Công ty cổ phần phát triển du lịch Sen Hồng Tourist số 55, ngõ 16, phố Phan Văn Trường, P Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          9,253,970                                           
25,052 0105917883 Công ty CP SHD Hà Nội Số 28 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 1.32                          9,253,283                                           
25,053 0109581842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH VIỆT PHÁT Tầng 2, Số 191 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,252,962                                           
25,054 0108505327 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng kiến trúc 365 NHÀ VƯỜN 2, Ô SỐ 6, KHU NHÀ Ở BỘ CÔNG AN, THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 2.37                          9,252,257                                           
25,055 0110104562 Công ty TNHH Dịch vụ Giặt Là Thu Hương Số 12 ngõ 197/14 Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.29                          9,249,136                                           
25,056 0110133838 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI THANH TÂM AN Số 9 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,247,321                                           
25,057 0109162168 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Phúc Quang Số 12, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,246,526                                           
25,058 0110086105 Công ty Luật TNHH BFB Số nhà 2A ngách 54, ngõ 175, tổ 21 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          9,245,986                                           
25,059 0107508893 Công ty TNHH Kim khí Phương Anh Số 6, ngõ 66/8 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,244,973                                           
25,060 0101483339 Công ty TNHH  Vàng - Đá Quý Đại Phát 53 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.09                          9,243,656                                           
25,061 0105500088 Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Quân Minh Thôn Cửa Đình - TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội 3.00                          9,237,261                                           
25,062 0108878590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN GIA AN Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,237,261                                           
25,063 0108199119 Công ty cổ phần xây dựng và kiến trúc Inco Thôn Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 3.00                          9,237,261                                           
25,064 0109730491 Công Ty TNHH Quốc Tế Shenlangroup Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,237,261                                           
25,065 0108081195 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ AN PHÁT SỐ NHÀ 24 NGÁCH 6/12 PHỐ ĐỘI NHÂN, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          9,233,670                                           
25,066 0104626472 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Xử lý sự cố Công trình 8A khu tập thể thẩm định công nghệ - đông ngạc- phường Đức Thắng- Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 3.00                          9,231,968                                           
25,067 0108174033 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH ANH Tổ 14, Khu Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.08                          9,229,114                                           
25,068 0105907821 Công ty CP Đồng Gia Việt SN 12,TT35, KĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          9,226,801                                           
25,069 0107140754 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại XNK Phú Hưng Số 16, ngách 604/33, đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 2.43                          9,222,475                                           
25,070 024187001071 Lớp mầm non độc lập Nhà Của Chúng Mình ED101 tầng 1, chung cư Eco Dream, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          9,221,785                                           
25,071 0106485315 CÔNG TY TNHH ĐIỂM SƯƠNG Cụm 12, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,216,000                                           
25,072 0107839380 Công ty CP thiết kế VIETCG Số 72 ngõ 205 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6.26                          9,215,684                                           
25,073 0104199654 Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật và Cơ Điện Hà Nội Số 227 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          9,211,526                                           
25,074 0110345864 Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ kỹ thuật số Nhật Dương Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 1.96                          9,206,951                                           
25,075 0107846148 Công ty CP đầu tư xây lắp BVT Land Số 27, Ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          9,205,855                                           
25,076 0109932032 Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN TIẾN PHÁT Số nhà 208 đường quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 2.78                          9,205,667                                           
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25,077 0109571562 Công ty TNHH Golden Vela Số nhà 14, hẻm 102/44/33 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 1.03                          9,204,312                                           
25,078 0108981100 TNHH TM DV GLOBAL VNK SỐ 6 NGÕ 70 TỔ DÂN PHỐ SỐ 6, ĐƯỜNG VƯỜN CAM, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 5.23                          9,203,455                                           
25,079 0108365937 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI ME PHÚ CƯỜNG Lô 14, Liền kề 11, Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.08                          9,202,821                                           
25,080 0109346694 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TIMEBEAT MEDIA Số C9 Lô C/D21 KĐT mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5.87                          9,201,540                                           
25,081 0110093053 Công ty TNHH A&T Logistics Số nhà 12 ngõ 15B An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          9,201,388                                           
25,082 0108415338 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH TRUNG SÁI VIỆT NAM Tầng 2, số 11 ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,201,276                                           
25,083 0108713380 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Quân Số nhà 46, Ngõ 36 Giang Văn Minh - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          9,199,670                                           
25,084 0104507764 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SỐ 19 Nhà 12B Tập thể đại học thủy lợi, trung liệt, đống đa, Hà Nội 1.47                          9,198,044                                           
25,085 0108985377 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG HIẾU Thôn Vân Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 5.00                          9,195,742                                           
25,086 0105448215 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IQ VN Thôn Đìa xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 2.00                          9,190,230                                           
25,087 0110844045 Công ty CP Hợp tác Giáo dục Phần Lan Việt Nam Lô 3 Dãy N02B - Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          9,188,764                                           
25,088 0108970740 Công ty Cp GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG PYRAMID Tầng 4, số 04 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3.00                          9,185,528                                           
25,089 0109009378 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ T&T Việt Nam Số 159 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 6.44                          9,184,785                                           
25,090 0109496932 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tin học Tân Việt Số 383 Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          9,184,000                                           
25,091 0106468623 Công ty CP DV QL Bất Động Sản Hà Thành Số 25 Ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.03                          9,184,000                                           
25,092 0110704376 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VEZZIE Số 94A, Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          9,181,077                                           
25,093 0106935652 Công ty TNHH ĐT và PT QMI số 6/21 ngõ 222 đường tựu liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 3.00                          9,179,920                                           
25,094 0101786453 Công ty TNHH SX TM & DV Kim Thành Số 104 ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,179,570                                           
25,095 0107139276 Công ty CP GAMA Tài An Số 196 ngõ 72 tổ 39B Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          9,179,060                                           
25,096 0102914193 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN THÁI Số 78B Ngõ 381 Phố Bạch mai Quận Hai bà Trưng Hà Nội 3.00                          9,179,051                                           
25,097 0108787706 Người NN - CÔNG TY TNHH DC GLOBAL Tầng 8, Số 210 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.05                          9,178,391                                           
25,098 0109938637 Công ty CP Trắc địa bản đồ và Đầu tư TM Tuệ Minh Số 489, Đường Nguyễn Đức Thuận, Tổ DP Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.26                          9,176,290                                           
25,099 0106494454 Công ty TNHH Thương mại Cơ Khí & Quảng cáo Tân Sơn Ô đất số 11, Lô đất 2-3, Khu tái định cư Xuân Phương mở rộng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          9,174,312                                           
25,100 0108516142 Công ty TNHH Đầu tư Leadjet Số 151 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.09                          9,173,827                                           
25,101 0104864237 CÔNG TY LUẬT TNHH AZ 32 nghách 354/15 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          9,171,708                                           
25,102 0106779259 Công ty CP ĐTXD và thương mại Trường Việt Số 20, ngõ 4, khu Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          9,171,688                                           
25,103 0107574825 Công ty CP TKV VIệt Nam Số 16 ngách 176 Ngõ Thống Nhất, Đường Đê Cự Khối, Tổ 1, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,170,644                                           
25,104 0108400719 CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM Số 11,12 Lô 4, Khu báo Nhân Dân, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương,Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,168,302                                           
25,105 0106014450 Công ty TNHH ĐT XD Vĩnh Hiền SN 33C,ngõ 110 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4.95                          9,166,192                                           
25,106 0107834946 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TRỊNH GIA Số nhà 33, tổ 16, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,165,404                                           
25,107 0105788998 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HQV VIỆT NAM SỐ 8, NGÕ 29 PHỐ ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          9,165,404                                           
25,108 0107866320 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đồng Phục Phú Minh Số 7, liền kề 6, khu đô thị xa la, phúc la, Hà Đông, Hà Nội 5.37                          9,164,719                                           
25,109 0107508413 Công ty TNHH Nhựa 68 VN Sn 62 ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 3.00                          9,163,921                                           
25,110 0106676479 Công ty TNHH Dịch vụ In Thiên huy Số 40, Nguyễn Chánh, Phường Trung hòa , Quận Cầu giấy Hà nội 4.94                          9,161,769                                           
25,111 0109913209 Công ty TNHH Dược phẩm ADDP Số 22, Ngách 124/49 đường Do Nha, Tổ dân phố Miêu Nha 1, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.08                          9,160,011                                           
25,112 0106616159 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Quốc Tế Trần Vũ Tầng 30, Tháp A3, Tòa nhà Ecolife, Số 58 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.03                          9,159,565                                           
25,113 0108962933 Công ty TNHH MTV y khoa SHINEVY Số 07, Ngõ 90, Đường Phúc Diễn, Tổ 10, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,158,400                                           
25,114 2700113651-001 Phu nhân ngoại giao Ngân hàng thương mại TNHH MTV  dầu khí toàn cầu - CN Thăng Long Tầng 1, CT2, Vimeco, P Trung hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 8.01                          9,158,151                                           
25,115 0110702883 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Ms Real Holdings Tầng 9 Tòa nhà Việt, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          9,156,608                                           
25,116 0106930541 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường học Trực tuyến Phòng 405, tầng 4, tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,153,099                                           
25,117 0108751587 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INSIGHT Số 8, Ngách 91/8 Phố Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Nội, Việt Nam 2.00                          9,152,585                                           
25,118 0109312543 Công ty TNHH Đại lý Vận tải Hàng hóa Hàng không Đông Dương Hà Nội Số 20, Ngõ 163 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 2.00                          9,152,000                                           
25,119 0316921906 Công ty TNHH TM Dịch vụ Cosmetic D&T Số nhà 3A1, khu tập thể Z176 thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.76                          9,151,600                                           
25,120 0108585636 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tâm Long Số 14, ngõ 195/59/14 Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1.55                          9,151,383                                           
25,121 0106634260 Công ty CP Thương Mại Vật Tư và Dịch Vụ Vận Tải Xuân Thủy Số 2, ngách 49/27 Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.02                          9,147,695                                           
25,122 0109699964 Công ty TNHH thiết bị thông minh Sahara Việt Nam BT Lotus Villa 65, Dự án Eurowindow River Park Đông Trù, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.28                          9,143,284                                           
25,123 0102782483 Người NN - VPĐD China National pharmaceutical Foreign trade corporation tại HN Phòng 1604 tầng 16 toà nhà Charmvit số 117 Trần Duy Hưng - p Trung Hoà - Cầu giấy - Hà nội 1.15                          9,141,731                                           
25,124 0109892686 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất HD Thôn Triệu Xuyên 1, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,141,040                                           
25,125 0107467333 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 3A HÀ NỘI Số 50, ngách 2, ngõ 8, đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          9,140,973                                           
25,126 0107306431 Công ty TNHH Du học Quốc tế Trọng Quang Đường 93 - xã Phú Đông - huyện Ba Vì - TP Hà Nội 3.00                          9,140,664                                           
25,127 0103621295 Công ty TNHH Thương Mại Vina Thăng Long Số 532 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          9,137,054                                           
25,128 0109969297 Người nước ngoài Công ty TNHH Công nghệ H2O Việt Nam Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.23                          9,135,152                                           
25,129 0109967363 CÔNG TY TNHH HAN DOO VINA Tầng 2 nhà số 5 ngõ 32/65 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          9,129,488                                           
25,130 0106096710 Công ty TNHH phần mềm TCN Việt Nam M11, ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          9,128,740                                           
25,131 0109331289 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ZEN VIỆT NAM C01-L49, Khu A-KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          9,127,339                                           
25,132 0107332110 Công ty TNHH XD và TM sản xuất Quang Anh Thôn Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          9,126,108                                           
25,133 0107751584 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất An Lạc Số 77 Ngõ 42 Phố Sài Đồng, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,120,000                                           
25,134 0104692820 Công ty TNHH kỹ nghệ ATECO Số 2 tổ 56 Yên hòa - CG - Hà Nội 2.81                          9,118,258                                           
25,135 0105980973 Công ty TNHH Hana Food Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          9,115,593                                           
25,136 0101513985 Công ty TNHH Kinh Doanh và Xuất Nhập Khẩu An Phát Số 2, Ngõ 676 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          9,111,998                                           
25,137 0109570022 Công ty TNHH Chiếu Sáng Lsi Thôn Thụy Khuê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 2.67                          9,111,886                                           
25,138 0105204378 Công ty CP đầu tư XNK Hoàng Long Thôn Giao Quang,Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 1.01                          9,109,493                                           
25,139 0101974513 Công ty CP Tư Vấn XD & TM Tây Nguyên Số 12/20 - Ngõ 250 - Khwowngh Trung - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 1.01                          9,108,405                                           
25,140 0110452111 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Số 05 Liền kề 42, khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2.59                          9,107,939                                           
25,141 0108642468 Công ty TNHH Kinh Doanh Bất động sản Hanoiland Số 5, Ngõ 39, Đường Thượng Cát - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 3.00                          9,106,230                                           
25,142 0101324145 Công ty CP Thoát Nước Vệ Sinh Môi Trường Hà Nội Số 4, Ngõ 2/59 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.98                          9,105,014                                           
25,143 0108055808 Công Ty Tnhh Icon International Số 116 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,102,000                                           
25,144 0101519923 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT MINH C3 TT Trung Tự 1.11                          9,101,903                                           
25,145 0107775313 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN N& D Số 152B ngõ 364 Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.00                          9,101,411                                           
25,146 0109429414 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ kỹ thuật Phúc Khang Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.75                          9,099,956                                           
25,147 0110620454 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TM VÀ PT ĐỨC TÍN NV 1.9 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ, đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          9,099,362                                           
25,148 0103493780 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Sinh Thái Sơn Số 40, ngõ 136, Phố Ngọc Trì, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP Hà Nội. 1.05                          9,095,937                                           
25,149 0106143872 Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Hà Linh Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.23                          9,093,413                                           
25,150 0110455289 BHXH bắt buộc cho người nước ngoài tại công ty TNHH vật liệu công nghệ mới SIFANG Số 21 đường Cầu Liêu, xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.41                          9,092,134                                           
25,151 0106302931 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN SAO VÀNG 91 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 4.00                          9,089,877                                           
25,152 0107694576 Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Kim Sơn Thôn Giao tự, Xã Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 1.04                          9,086,088                                           
25,153 0106737964 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Kinh tế Hoà Nhất Số 2, Ngách 40, Ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          9,084,064                                           
25,154 0105334049 Công ty cổ phần giải pháp EBIC Xóm Ngư Nghiệp, tổ 18, đồng Mai, Hà đông, Hà Nội 6.25                          9,082,957                                           
25,155 0110315281 Công ty cổ phần sáng tạo ABT Số 13 Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.72                          9,082,173                                           
25,156 0107388875 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG N&Đ Số nhà 81, lô F4, khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,081,383                                           
25,157 0109740228 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Phương Hoàng Thôn 5, Xã Phụng Thượng, HUyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          9,080,811                                           
25,158 0108676474 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng BBI 41-C9 tập thể viện địa kỹ thuật, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          9,078,595                                           
25,159 0110018200 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T&T LẠNG GIANG Số 47, ngõ 175, đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.04                          9,077,127                                           
25,160 0109410170 Công ty CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEWLYSS GROUP VIỆT NAM Số 230 đường Núi Đôi, Thôn Xuân Dục, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          9,077,046                                           
25,161 0103631938 Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm Hà Nội 3.29                          9,074,894                                           
25,162 0107777021 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Chàng Sơn Thôn 3, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          9,074,667                                           
25,163 0110755349 Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Phạm Gia Hưng Nhà 11A ngách 7 ngõ 264 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          9,071,862                                           
25,164 0108713084 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ÂN DUY Số nhà 21, Ngách 2, Tổ 68, Đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.96                          9,071,639                                           
25,165 0109137147 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Bình An Số 56, đường Tiên Tân, Cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 6.01                          9,070,957                                           
25,166 0108410731 CÔNG TY TNHH K-STUDY T0302 tầng 3, tòa nhà Landmark 72, Keangnam Ha Noi Landmark, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.02                          9,069,624                                           
25,167 0107570002 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG FAGO Tầng 4 số 59 ngõ 178 Thái Hà,Trung Liệt,Đống Đa, Hà nội 2.59                          9,069,334                                           
25,168 0107522739 NNN Công ty TNHH SAM OH Việt Nam Lô CN10 cụm CN NGọc Hồi xã Ngọc Hồi Thanh Trì Hà Nội 1.01                          9,065,340                                           
25,169 0108247267 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DV XD AN HUY- Người Nước Ngoài Thôn Dương Liễu, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 3.40                          9,062,577                                           
25,170 0106779876 Công ty TNHH AMARANTHVINA Tầng 3,  toà nhà Bình Vượng , 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,062,577                                           
25,171 0110569896 CÔNG TY CỔ PHẦN DEEPEYES Số 2 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,059,879                                           
25,172 0110660672 Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng và nội thất TNT Số 1/51 Ngõ 146, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.30                          9,059,777                                           
25,173 0109469590 Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối dược phẩm 38 Số nhà 1, Dãy A1, Ngõ 1 đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.33                          9,059,712                                           
25,174 0110577368 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ALINE CHÂU Á Tầng 3, Tòa nhà Savina, số 01 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.00                          9,059,377                                           
25,175 0105853823 Công Ty Cổ Phần Vinabuy Thôn 5, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,057,224                                           
25,176 0104137880 Công ty TNHH Sản xuất ALUCAP Hoa Thám, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          9,054,624                                           
25,177 0110499053 Công Ty Cổ Phần Dược Quốc Tế Thancont Group xóm Vật Con, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,054,609                                           
25,178 0110181694 Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Hoàng Diệp Xóm Đình Miếu, Thôn Vân Hội, Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          9,054,440                                           
25,179 0101937448 Công ty Cp tư vấn thiết kế Bắc Bộ Tầng 3 tòa nhà Trung Yên Plaza,Lô đất O17,KĐT Trung Yên,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          9,053,962                                           
25,180 0107499430 Công ty TNHH TM thực phẩm Vĩnh Giang Thôn 1 Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội 2.28                          9,053,647                                           
25,181 0110411073 Công ty TNHH Zone68 Group Số 14 ngách 41 ngõ 82 Phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 5.36                          9,052,868                                           
25,182 0109536409 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Phát triển Hùng Cường Tầng 2, Số 28, ngách 55/14 ngõ 564 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          9,051,146                                           
25,183 0110037323 Công ty cổ phần khai thác và dịch vụ du lịch SGO Tầng 2, TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.78                          9,050,589                                           
25,184 0110566479 Công ty TNHH DVTM Tâm An Phát Tầng 12, tháp C tòa nhà văn phòng Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          9,047,500                                           
25,185 0107372924 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Số 39, TDP Yên Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          9,047,500                                           
25,186 0108850281 VPDD China State Contruction Engineering Corporation LIimited tại HN Số 2501 Tầng 25 Khu A TN M3M4 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          9,043,856                                           
25,187 0107663352 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông TMT Số 2, Ngõ 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1.37                          9,042,223                                           

25,188 0202020305-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LOTUS TẠI HÀ NỘI SỐ 55 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.53                          9,041,943                                           

25,189 0109078734 Công ty TNHH TVXD và thương mại Đại Dương Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 1.18                          9,037,616                                           
25,190 0110835192 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Số 4 phố Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,037,473                                           
25,191 0107985857 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JH VINA Lô 54 TT4 KĐT Mỹ Đình Sông Đà, đường Đỗ Đình Thiện, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.00                          9,034,570                                           
25,192 0108140098 Công ty TNHH Học viện Prophack Việt Nam Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.00                          9,034,193                                           
25,193 0110665751 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vietmax276 Thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.02                          9,030,904                                           
25,194 0107748486 Công ty TNHH Đầu Tư XNK Minh Hoàng SN 44 Ngõ 274 Phố Nam Dư P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          9,030,717                                           
25,195 0108483962 Công ty CP xây dựng và cơ khí Duy Khánh Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          9,028,793                                           
25,196 0104588932 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIETARCH Số nhà 4A, ngõ 33 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10.01                        9,028,115                                           
25,197 0108760616 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GV VIỆT NAM SỐ NHÀ 27 NGÕ 126 ĐƯỜNG Ô DIÊN, XÃ HẠ MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 2.00                          9,028,051                                           
25,198 0110279114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM THĂNG LONG Số 12 ngõ 242 đường Hữu Hưng, TDP Ngang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          9,027,200                                           
25,199 0105939083 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thiên Đại Dương Cụm 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ 1.03                          9,025,000                                           
25,200 0500593502 Công ty TNHH Vận Tải - Dịch Vụ Thương Mại Phương Anh số nhà 9 ngõ 61 đường 422, cụm 12, Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.04                          9,024,742                                           
25,201 0106332291 Công ty Cổ Phần PA Phúc An Số 2 ngõ 169,Xuân Thủy,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2.00                          9,024,000                                           
25,202 0105186979 Công ty TNHH vận chuyển và bốc xếp Phòng 602, số 142 phố Trung kính, P Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 2.00                          9,024,000                                           
25,203 0110030624 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Ô tô An Phú Số nhà 140, phố Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.01                          9,023,946                                           
25,204 0110536266 Công ty TNHH Trần Gia Invest Số 6 Ngõ Chùa Liên Phái, Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 4.00                          9,023,584                                           
25,205 0110533963 Công ty TNHH thiết bị năng lượng trung điện Hà Nội D3 - NV2 ô Số 3, Khu ĐTM Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,020,859                                           
25,206 0109348719 Người NN - Công ty TNHH DK Consulting Việt Nam Tầng 6, số 19 ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 3.00                          9,020,859                                           
25,207 0901142458 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DƯƠNG VINA Số 26 Phố Trần Quang Diệu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          9,020,859                                           
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25,208 0108097068 CÔNG TY TNHH BEST OF SECURITY SOLUTION Số 188 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          9,020,661                                           
25,209 0108612470 Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và tự động hóa ACT Việt Nam Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.33                          9,019,624                                           
25,210 0109660163 Công ty TNHH Intergift Việt Nam Nhà số 2 ngõ 3 phố Nguyễn Thượng Hiền. - Phường Yết Kiêu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.15                          9,016,091                                           
25,211 0110397527 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Phú Thái Số nhà 33, ngõ 192, tổ 6 phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          9,015,532                                           
25,212 0106793221 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngôi nhà May Mắn Số 22/135, phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 5.28                          9,015,083                                           
25,213 0500559170 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Giầy Dép Da Việt Anh Thôn Tư Sản, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2.14                          9,014,987                                           
25,214 0107504105 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Tư vấn Xây dựng Đức Hải LK3B-1 Đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10.16                        9,013,125                                           
25,215 0104939242 Công ty TNHH THG Hà Nội Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 1.39                          9,012,549                                           
25,216 0108501185 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Ekash Việt Úc Số nhà 21 A2 tập thể bưu điện Vi Ba, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          9,012,515                                           
25,217 0110572024 Công ty cổ phần đầu tư Spiral B1.1 Liền kề 13, ô số 9 khu đô thị Thanh Hà,Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          9,010,734                                           
25,218 0107411411 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ H2 Xóm Bến Đọ, Thôn Ngô Sài - Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2.88                          9,009,850                                           
25,219 0101577594 Công ty TNHH dịch vụ Thái Loan Số 2 phố Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 3.00                          9,009,229                                           
25,220 0110474027 Công ty TNHH tư vấn và thiết kế DNA Design D03-L30 Khu AN Vượng, Khu đô thị Dương Nội, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 4.00                          9,006,509                                           
25,221 0110722449 Công ty TNHH K STAR EDU BT3-L20 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          9,006,509                                           
25,222 0107138924 Công ty TNHH Truyền Thông Bảo Khánh Số 691 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội. 4.00                          9,006,509                                           
25,223 0108888895 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA Số 2, ngách 251/8 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          9,006,509                                           
25,224 0108263445 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG FLYDAY VIỆT NAM Số 3A, ngách 90, ngõ 322, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          9,006,509                                           
25,225 0105148123 Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh KNTECH Xóm Dưới,Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 4.00                          9,006,509                                           
25,226 0108155908 Công ty TNHH MTV dệt may Sang Suốt Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          9,006,178                                           
25,227 0109574274 NGƯỜI NN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÔN GIA Tầng 4 số 59 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          9,004,677                                           
25,228 0500451032 Công ty  CP tư vấn &amp; thiết kế quảng cáo Mai Vinh Q4/22 phố Ngô Quyền - Hà Đông 2.17                          9,002,784                                           
25,229 0106255671 Công ty TNHH Fine Industry and trade Việt Nam Số 47, TT9 Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 2.00                          9,000,000                                           
25,230 0108869885 Công ty TNHH vận tải quốc tế Chính Đức Việt Nam Tầng 4, tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 12 đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,000,000                                           
25,231 0110800513 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACDK Tầng 2, Số 212 Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,000,000                                           
25,232 0101004498 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU HOA SEN SỐ 28 HÀNG CÂN, PHƯỜNG HÀNG ĐÀO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          9,000,000                                           
25,233 0107482211 Công ty TNHH Doanh Nghiệp xã hội Công trình xanh Việt Nam Số 11, ngách 54A, ngõ 603 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          9,000,000                                           
25,234 0110306713 CÔNG TY CỔ PHẦN TEAM SUSTAIN VN Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH201, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          9,000,000                                           
25,235 0110690878 CÔNG TY TNHH FUNCODING VIETNAM Tầng 2, Lô 19 TT Cty KD Dụng cụ chỉnh hình, Ngõ 168 Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,995,467                                           
25,236 0110078224 Công ty TNHH thương mại dịch vụ HK Toàn Cầu Thôn Non Nông - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.21                          8,995,138                                           
25,237 0106831075 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Royal Land Số Nhà 34, Đường Đôi, Trung Tâm Thương Mại, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 3.00                          8,995,086                                           
25,238 0110610939 CÔNG TY TNHH VVS GLORY 44-46 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          8,994,810                                           
25,239 0109330239 Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ TNT Số 21 ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,993,276                                           
25,240 0104940368 Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại An Phát Số 14 Ngách 543/16 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          8,992,626                                           
25,241 0107540865 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO QUỐC GIA VIỆT NAM Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          8,990,315                                           
25,242 0107760557 Công ty CP TM Và Xây Dựng Phú Đức Số 27A, ngõ 288 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.91                          8,988,259                                           
25,243 0108298215 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH Số 10, ngõ 38 phố Phan Đình Phùng, TT Phùng, Đan Phượng, Tp. Hà Nội 3.00                          8,985,699                                           
25,244 0109197410 Công Ty TNHH Hidemaison Việt Nam Số 116 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          8,982,906                                           
25,245 0101553113 Công ty TNHH Điện Tử Máy Tính Hà Nội 173 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          8,979,982                                           
25,246 0110237280 Công Ty Cổ Phần Shd Group Số nhà 26, Ngách 86, Ngõ An Trạch 2, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.70                          8,978,765                                           
25,247 0110449687 Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Minh Đức Căn hộ 4 nhà A3 TT khảo sát thiết kế đường bộ, Tổ 25, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,977,534                                           
25,248 0108680128 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Thành Hưng Số 3/24/31 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 2.03                          8,977,380                                           
25,249 0108221082 CÔNG TY TNHH BẾP CHEF HẢI P0902, Tòa C2, Khu căn hộ D’capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,975,503                                           
25,250 0107261808 Công ty TNHH truyền thông Green Way Số 226, phố Lò Đúc, P. Đống Mác, HBT, Hà Nội 3.00                          8,975,453                                           
25,251 0108655555 Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh H2T Ô 16 DÃY NO 08 LK8 -16, KĐT MỚI VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.63                          8,972,383                                           
25,252 0107416321 Công ty CP Đầu Tư TM Hà Gia Số 11 Ngõ 11 Phố Thanh Lân Tổ 14 P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.28                          8,971,708                                           
25,253 0101286210 Công ty TNHH Quốc Việt Số 177 ngõ 82 phố KIm Mã, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 1.03                          8,970,751                                           
25,254 0108020812 Công ty TNHH Công Nghệ Haozhi Việt Nam Số 23 ngõ 39 TDP Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.70                          8,969,144                                           
25,255 0107521781 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT KIẾN QUÂN Xóm 7, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          8,968,233                                           
25,256 0107311294 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAN VIỆT NAM C23 NƠ 8, TỔ 36, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.06                          8,966,845                                           
25,257 0109353934 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ TÂM THÀNH ĐẠT NO. 10 - LK 336, KHU CỔNG ĐỒNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          8,966,022                                           
25,258 0500452861 Công ty TNHH Xứ Đoài Nhà 12, lô 4D đường Trung Yên 10 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          8,962,757                                           
25,259 0108781278 Công ty TNHH thương mại và giáo dục IQ Việt Nam Số 44 Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          8,961,886                                           
25,260 0107012696 Công ty TNHH TM& DV đầu tư Minh Đức Khu 6, Tt Quân Đội, Trung Tâm 75, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          8,961,637                                           
25,261 0108103868 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Ván Sàn Full Life Số 19, ngách 19, ngõ 216 Đường Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.98                          8,960,804                                           
25,262 0110392783 CÔNG TY CỔ PHẦN HANALI Nhà số 06-NV29, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          8,960,014                                           
25,263 0110082012 CÔNG TY CỔ PHẦN STUDIO ADNX Nhà 20-16B1 Làng Việt Kiều Châu âu, Khu đô thị mới Mộ Lao., Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,960,000                                           
25,264 0105299404 Công ty cổ phần xây lắp công trình thép Hưng Thịnh C01L49 An Vượng Villa, KĐT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,265 0110913556 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TÁI CHẾ KIM LOẠI MÀU Số nhà 125 Đường Phùng, Tập thể Viện Công nghệ Xạ Hiếm, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,266 0110229522 Công ty Cổ phần INTEDENT Số 93 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,267 0102987392 Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Bách Tùng Ngõ 90 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Trung 2.00                          8,960,000                                           
25,268 0109199471 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KT SMART AI Số 15, hẻm 42/28/1 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,269 0108676393 Công ty Cổ phần Nội thất Envi Phòng 402 tầng 4, Đ17/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,960,000                                           
25,270 0106437801 Công ty TNHH Winwin Số 27, Ngõ 218, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,271 0107017542 Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Minh Tâm Căn hộ số 102, nhà C47 khu TTQĐ, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,272 0110292450 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hitech Thôn Thái Bình, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,960,000                                           
25,273 0109233299 Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Đức Đạt Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,960,000                                           
25,274 0110785801 Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí Xường Phim O.N.G Studio Số 465 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          8,960,000                                           
25,275 0108858900 Công ty cổ phần Vina I School Lk1, S10, Lô Lk71, Khu Đô Thị Mới Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.51                          8,960,000                                           
25,276 0100235816 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT HIỀN Số 68, quốc lộ 70, Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.31                          8,960,000                                           
25,277 0108402032 Công ty cổ phần kiến trúc,xây dựng và nội thất Vũ Quang Đông Á Số 2, hẻm 12/36/45 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          8,959,434                                           
25,278 2700793809-002 CN Hà Nội -Công ty CP - TCông ty LIÊN DOANH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 18 Số 6, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,959,314                                           
25,279 0103697671 Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại Hà Lâm Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          8,955,801                                           
25,280 0108340499 Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng Ngân Tín Số 145 ngõ 12 Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          8,955,750                                           
25,281 0108216903 Công ty Cổ phần IAE HOLDINGS Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          8,952,497                                           
25,282 0109753883 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC THIÊN PHÁT Số 25 ngõ 258/36 phố Tân Mai, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6.07                          8,950,774                                           
25,283 0109184330 Công ty cổ phần Nam Dược Triệu Gia Số 8 phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          8,950,517                                           
25,284 0108131167 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VIỆT CARE Số 1A, ngách 102/60 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          8,950,199                                           
25,285 0110719220 Công ty TNHH Giáo dục Thanh Xuân 188 Số 188, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,949,027                                           
25,286 0110898499 CÔNG TY CỔ PHẦN DAEHA GLOBAL FOODS Lô CN3, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,947,200                                           
25,287 0106867931 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT HBBC VIỆT NAM Số nhà C08 Hà Cầu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.14                          8,946,720                                           
25,288 0105493137 Công ty TNHH SX và TM Trung Phương Thôn Tiên Lữ, Xã Dân Hòa, Thanh Oai,Hà Nội 1.64                          8,945,492                                           
25,289 0110092839 Công tyTNHH Đầu tư thương mại XNK ASEAN Số 10, ngách 91, ngõ 634, Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,943,954                                           
25,290 0108336647 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Hà Nội Số nhà 34, Ngõ 101 Đường Cổ Linh, Tổ 22 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          8,937,372                                           
25,291 0108581631 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Chất lượng Việt Nam Số 38, ngách 21 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          8,937,216                                           
25,292 0101407987 Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư A NAM Số 27 A đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.52                          8,934,517                                           
25,293 0108694667 Công ty CP đầu tư phát triển Lâm Gia Số 262 âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 2.00                          8,934,150                                           
25,294 0105794977 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Trường Thôn Nghiêm Xã, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          8,932,174                                           
25,295 0106367801 Công ty CP Đầu tư Vạn Khang Phát Số 11, ngõ 6, phố Vũ Hữu,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.21                          8,931,051                                           
25,296 0109394440 Công ty TNHH công nghệ QBLENDS Việt Nam SỐ 3 NGÕ 36 THÔN SIÊU QUẦN, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.16                          8,929,397                                           
25,297 0107642786 Công ty TNHH ERALED Việt Nam Tầng 3,Số 51 Ngõ 211 Đường Thanh Liệt,Xã Thanh Liệt,Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.62                          8,923,231                                           
25,298 0110626826 Công ty cổ phần HMT Hà Nội Số 17 ngõ 22 phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,920,000                                           
25,299 0107502884 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Phát Triển Minh Đức Số 5 ngõ 333 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.03                          8,919,233                                           
25,300 0108586090 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG AN TƯỜNG PHÁT XÓM CẦU ĐÌA, TỔ DÂN PHỐ DU NGHỆ, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2.57                          8,917,301                                           
25,301 0109919659 Công ty TNHH Cơ khí và chế tạo máy Nhật Minh Xóm Bảo, Thố Bảo, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 4.02                          8,916,271                                           
25,302 0101045007 Công ty TNHH Viễn Tin Hà Nội số 17 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, P. Kim Mã,  Ba Đình, Hà Nội 1.38                          8,915,954                                           
25,303 0107479353 Công ty TNHH ĐTXD & SXTM Thiên Hà Số 124, Ngõ TT Trần Hưng Đạo, Dốc Thọ Lão, P. Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 5.62                          8,910,693                                           
25,304 0109571393 Công ty TNHH Kỹ thuật HALA TECH Đội 2 Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.06                          8,906,652                                           
25,305 0105170802 Công ty TNHH Thiết bị Giấy Thái Hưng Số 39, ngách 484/74 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.11                          8,904,553                                           
25,306 0107519599 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Toàn Cầu Số 2 Phố Nguyễn Khắc Hiếu, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 5.00                          8,903,793                                           
25,307 0110024003 CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECM Số 10, ngõ 1, tổ 14, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.02                          8,902,440                                           
25,308 0110626209 CÔNG TY TNHH NOVARI OILS Tầng 14, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.02                          8,902,377                                           
25,309 0110094297 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH Số nhà 1 Tổ 17 ngách 37/2/2 đường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,900,686                                           
25,310 0110497779 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TDP Số 233, đường Nguyễn Văn Giáp, tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          8,899,228                                           
25,311 0109137838 Công ty CP Xây dựng và vận tải QMN Số 15F, Tập thể Đại học Mỏ Địa Chất, Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.02                          8,894,940                                           
25,312 0109128914 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất An Nguyên Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 3.00                          8,888,634                                           
25,313 0106857073 Công ty TNHH xây dựng Thiện Minh Cụm 12 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.18                          8,886,694                                           
25,314 0109797376 Công ty cổ phần tập đoàn SD Holdings Thôn Táo 2, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.74                          8,886,037                                           
25,315 0109686933 Công ty CP Dược phẩm quốc tế RUBY.EU PHARMA Đội 8, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          8,885,887                                           
25,316 0106547579 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP MƯỜI Số 7, lô Biệt thự 2, khu Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội- Việt Nam 5.28                          8,883,961                                           
25,317 0107778515 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Đông Đô Hà Nội Xóm 3, cấn Hạ, Cấn Hữu, Quốc Oai, hà Nội 6.22                          8,879,263                                           
25,318 0107783748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO NAM PHÁT Số 109,phố Nhổn, tổ dân phố 8, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP hà Nội 3.00                          8,875,768                                           
25,319 0108220346 CÔNG TY TNHH PHAN HẢI QUẾ Tầng 6 số 7 Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, đống  Đa, Hà Nội 5.00                          8,873,084                                           
25,320 2901975132 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIETHOME Số 30, ngõ 133 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,873,084                                           
25,321 0106959068 Công ty TNHH XNK và Thương mại Pufoam Nhà B1, Ô số 6, TT Viện thiết kế vũ ký, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          8,873,084                                           
25,322 0108280391 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc Không Gian Việt N15 Khu nhà ở để bán, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          8,873,084                                           
25,323 0107362210 Công ty CP TM công nghệ ASV 3 ngách 405/2 đường Ngọc Hồi khu Ga Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 5.00                          8,873,084                                           
25,324 0110223873 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Minh Anh Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,870,313                                           
25,325 0108046225 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ JARVIS Số 9, dãy nhà 12, khu tập thể ĐH Thủy lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          8,870,115                                           
25,326 042187000007 Lớp mầm non độc lập Hoàng Gia Anh Số 10, NV3/4, Rosa Town, 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.51                          8,869,140                                           
25,327 0109619253 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Laser An Hưng Số nhà 48, Ngõ 344 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          8,868,800                                           
25,328 0108399319 Công Ty TNHH Kỹ Thuật H&P Việt Nam NHÀ LIỀN KỀ B4 - DÃY B, CỤM 3, ĐƯỜNG VĂN CAO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM 1.01                          8,864,554                                           
25,329 0109216582 Công ty TNHH dược phẩm NEWLIFE Việt Nam Thôn Đồi 1, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1.02                          8,864,079                                           
25,330 0104770878 Công ty TNHH MTV vận tải & du lịch Châu Anh Căn 5 nhà A TT Phân Lân nung chảy văn điển Thanh Trì Hà Nội 5.00                          8,860,955                                           
25,331 0104161869 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 197 Số 22A, đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.65                          8,860,949                                           
25,332 0106779308 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Hùng Minh Số 7 H1, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội 3.02                          8,860,295                                           
25,333 0100945848 CT TNHH Đài Trang Lưu Phái - Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          8,859,984                                           
25,334 0106662733 Công ty CP Phụ Tùng Tuấn Nguyễn SN 819A Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 3.00                          8,857,690                                           
25,335 0101626731 Công ty TNHH Công nghệ Tam Long P303-C2 Hồng Liên,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          8,856,550                                           
25,336 0108839263 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Luxury House Việt Nam 625 Ngô Gia Tự, tổ 9 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.74                          8,854,186                                           
25,337 0102686324 Công ty Cổ phần Truyền Thông ID P 502 Số 22 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 1.04                          8,854,150                                           
25,338 0109536021 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Duy 47 TT7 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.48                          8,853,357                                           



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

25,339 0107962592 Công ty CP đầu tư và thương mại Phục Hưng Ngách 1 đường tân Thành, Thôn Tân Thịnh, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,852,375                                           
25,340 0110707296 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ WLS Số nhà 428 phố Bắc Cầu, tổ 38, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,852,375                                           
25,341 0110825211 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nexa Holding Số 8 ngách 59 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 1.53                          8,848,500                                           
25,342 0109505640 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng LD Số nhà 7 ngõ 394/16/33/22 TDP13, Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.26                          8,837,978                                           
25,343 0109636428 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC TÂM TC Số 34, ngõ 230, đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.62                          8,837,526                                           
25,344 0110446118 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT SEN HOMES Số 68a, ngõ 342 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,837,299                                           
25,345 0103071066 Công ty TNHH sáng tạo - phát triển giáo dục Cánh Chim Việt 115 ngõ 35 Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          8,835,646                                           
25,346 0315715763 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOLID IMMIGRATION CONSULTING Tầng 16, tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP Hà Nội 1.08                          8,833,342                                           
25,347 0110595776 Công ty TNHH Cung ứng và PT Nhân lực Ajita Việt Nam SB9A- SP.9A-10 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          8,832,777                                           
25,348 0108317147 Công ty CP Golden Careers Việt Nam Số 10 ngõ 1 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          8,830,122                                           
25,349 0107408426 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Hoàng Phát Thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ 3.35                          8,827,933                                           
25,350 0101892606 Công ty CP ĐT & PT CN Viễn Thông, Phát Thanh, Truyền Hình 3/32 - Nguyễn Văn Trỗi - Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          8,824,681                                           
25,351 0108243495 Công ty CP đầu tư và kinh doanh Đức Minh Số 73, tổ 9 đội 1 Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          8,824,600                                           
25,352 0102248458 Công ty TNHH TM và CN Trường Thành Cổ điển Hải Bối Đông Anh 1.18                          8,823,802                                           
25,353 0109581874 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại & Xuất Nhập Khẩu Thiên Sơn Tầng 1, 104 A, Tòa nhà Đồng Phát, khu công nghiệp Vĩnh Tuy, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.01                          8,813,720                                           
25,354 0105868989 Công ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật TK Việt Nam Số 15/85 Ngõ 168 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          8,812,180                                           
25,355 0110289391 Công ty TNHH tiếp vận Shipto Việt Nam LK1 - 09, Khu Dọc Bún 1, Tổ 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.64                          8,811,334                                           
25,356 0107713860 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NAM ANH Thôn Duyên Yêt, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 3.32                          8,808,959                                           
25,357 0109991768 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Mạnh Phát Số 4 Ngõ 2, Xóm Bảng, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.76                          8,807,721                                           
25,358 0106911281 Công ty TNHH Cơ điện Hà Thành Số 11, ngõ 162/28/12 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          8,807,280                                           
25,359 0108506842 Công ty TNHH Thương Mại và LOGISTICS Hà Anh Số 120 Đường Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          8,804,480                                           
25,360 0110607439 Công ty TNHH HD Hòa Phát Số 50, ngõ 245 đường Nguyễn Qúy Trị, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.03                          8,802,297                                           
25,361 0108663309 CÔNG TY TNHH TECH WORLD Số 30 N07 - Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.79                          8,800,326                                           
25,362 0103247545 Công ty TNHH xây dựng và thương mại STTC Thôn Trung Cao -  Xã Trung Hòa - Huyện Chương Mỹ - Thành Phố Hà Nội 2.00                          8,800,000                                           
25,363 5702069481 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ISICARE Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,800,000                                           
25,364 0109951282 CÔNG TY TNHH TRINH TRẦN GSMSUPPLIERS Số 22, Ngõ 43, Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.32                          8,800,000                                           
25,365 0108596148 Công Ty TNHH Thương Mại LABASE Số 39 cửa Bắc P.Trúc Bạch -Q.Ba Đình -Hà Nội 1.26                          8,800,000                                           
25,366 0109556853 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÍN Số 460 phố Trần Qúy Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.66                          8,797,600                                           
25,367 0108444723 Công Ty TNHH Tư Vấn A-one Số 15, Ngõ 251 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 1.81                          8,796,600                                           
25,368 0106225268 Công ty TNHH Ladies Biotech Việt Nam số 27 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          8,795,619                                           
25,369 0106308122 Công ty TNHH vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Anh Cầu Hạ Dục - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.98                          8,795,215                                           
25,370 0109750480 CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ CÔNG Thôn Nội Xá, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,793,258                                           
25,371 0108111121 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại cơ khí điện Sanke tầng 2, tòa nhà Trung yên 1, Đường Trung Yên, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố  Hà Nội 2.58                          8,792,614                                           
25,372 0108801252 Công ty cổ phần quốc tế Anh Châu Số 15 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.24                          8,791,340                                           
25,373 0105940096 Công ty TNHH ĐTSX & XNK An Phát Thôn Thượng Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.00                          8,790,087                                           
25,374 0108642718 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂM Thôn 3, Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.28                          8,789,492                                           
25,375 0101852794 Công ty CP dịch vụ tài nguyên và môi trường Đông Dương Số 12/167 Nguyễn NGọc vũ, Trung hòa, CG, Hà Nội 2.00                          8,788,114                                           
25,376 0107852504 Công ty CP CLEANPRO Việt Nam Số 16 Ngõ 169 Phố Ngũ Nhạc P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.04                          8,787,000                                           
25,377 0105880256 Công ty TNHH PT Dịch Vụ TM Nhật Nam Số 06 Ngõ 24 Phố Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          8,785,026                                           
25,378 0110151435 CÔNG TY TNHH LỰC LƯỢNG CÔNG NGHỆ PIFORCE Số 5/37/19, Ngõ 155, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.24                          8,780,248                                           
25,379 0102248095 Công ty CP Quảng Cáo Nắng Việt Tổ 21 Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1.49                          8,778,883                                           
25,380 0107270760 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DOONSAN VIỆT NAM Thôn Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.04                          8,777,292                                           
25,381 0108205612 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT CÁT LÂM Số nhà 12, Tập thể Đại học Kiến trúc, TDP số 08, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.96                          8,773,341                                           
25,382 0109814543 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hạ tầng số TMT Số 20 ngõ 250 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          8,765,744                                           
25,383 0110233896 Công ty cổ phần xây dựng và nội thất TNG Cụm 3, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,765,621                                           
25,384 0108219196 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc Sang Bãi đỗ xe Lĩnh Nam, Ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, Tổ 9, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.93                          8,765,489                                           
25,385 0106831741 Công ty TNHH Lợi Mai Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          8,762,843                                           
25,386 0110674160 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dala Bắc Âu Số nhà 17, Xóm Chòi, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,761,996                                           
25,387 0108048952 Công ty TNHH cẩu vận tải và thương mại Phương Đông Tổ 11, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.88                          8,761,898                                           
25,388 0102868677 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  KHỞI THỊNH 48 ngõ Giếng -Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          8,758,470                                           
25,389 0109702906 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HƯƠNG SẮC VIỆT Số nhà 21B, Ngách 69, ngõ 255 đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          8,755,184                                           
25,390 0109527098 Công ty CP Truyền thông và phát triển bất động sản UFLY Tầng 1, CT02 Khu nhà ở cán bộ viện 103, Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          8,751,274                                           
25,391 0107023634 Công ty CP Tư vấn và ĐT Phát triển Nông nghiệp I Hà Nội T206 Khu Tái định cư, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          8,750,802                                           
25,392 0108917313 Công ty CP thương mại và dịch vụ Traco Hà Nội Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 6.00                          8,750,567                                           
25,393 0108799564 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Tâm Việt Số 43E, ngõ 210 đường Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.31                          8,750,248                                           
25,394 0106488475 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Tổ 15 Hòa Bình - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam. 3.00                          8,748,043                                           
25,395 0106098161 Công ty CP BACORP Số 46/2 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.73                          8,747,432                                           
25,396 0110413088 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Máy Chính Xác Farong Việt Nam Số 211 Ngõ 82 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          8,746,819                                           
25,397 0109662499 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN AN Số 7B, ngách 16, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.96                          8,746,316                                           
25,398 0108543555 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và đầu tư thương mại Thịnh Phát Số nhà 4 ngách 35 ngõ 68 phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.93                          8,744,924                                           
25,399 0110662327 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GGLOBAL Toà C5 phòng 3816 Chung cư D'capitale số 119 Trần Duy Hưng phường Trung Hoà quận Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          8,744,327                                           
25,400 0110080801 Công ty TNHH sản xuất và thương mại SENTA AGS Số CL09-CL09-32 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          8,739,661                                           
25,401 0110647801 Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh Công Nghệ Cao Hema Số 17, ngách 189/29 đường Giảng Võ, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2.00                          8,739,200                                           
25,402 0109860412 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Thìn LK 364 N0.07 Khu 27-28 Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 5.00                          8,738,102                                           
25,403 0108002355 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC PHƯƠNG THÔN MAI TRANG, XÃ MINH TÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 3.00                          8,736,475                                           
25,404 0110053283 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DREAMHOMES VIỆT NAM Số nhà 25, đường Hồ Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          8,736,000                                           
25,405 0110380139 Công ty TNHH XNK và thương mại Hưng Thịnh Phát 184 ngõ 1, tổ 1 ,Phú Lương ,Hà Đông ,Hà Nội 1.91                          8,735,143                                           
25,406 0104441707 Công ty TNHH ĐT và PT Thương Mại Tinh Hoa Việt Số 12 Ngõ 120 Kim Giang Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          8,734,950                                           
25,407 0102474249 HỘ KINH DOANH NHA KHOA KHANH P109-B1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 2.96                          8,733,081                                           
25,408 0500454178 Công ty TNHH sản xuất và thương mại 916 Bình Dương Thôn Trung Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng-TP Hà Nội 3.00                          8,731,638                                           
25,409 0110077051 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HÀ Số 12, Ngõ 102, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.09                          8,731,369                                           
25,410 0108055050 Công ty Cổ Phần An Thịnh Care Việt Nam Số 33, BT4-3 Khu đô thị Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,730,344                                           
25,411 0108224365 Công ty cổ phần công nghệ và thương mại TFS Việt Nam Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          8,730,344                                           
25,412 0109078935 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG NHẬT BẢN MOMIJI VIỆT NAM Số 15, đường Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.00                          8,727,949                                           
25,413 0107595423 Công ty TNHH W.T.C Plus Số nhà 103 đường Trích Sài, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 1.03                          8,727,052                                           
25,414 0109622104 CÔNG TY TNHH FIREANT LOGISTICS Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.03                          8,726,011                                           
25,415 0110000926 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG AN HUY Số nhà 19/3 Phố Lương Văn Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,724,163                                           
25,416 0105970781 Công ty TNHH Kỹ thuật  CN & TM Lan Phương Số 7 ngõ 184 đường Giải Phóng Thanh Xuân Hà Nội 2.92                          8,723,295                                           
25,417 không có mst Mầm non Mai Thế Hệ Số 78, cụm 7 đường Sông Nhuệ - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          8,719,729                                           
25,418 0109033691 VPĐD China North Industries Corporation ( Norinco) Tại Thành Phố Hà Nội Phòng 706, tầng 7 tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          8,719,729                                           
25,419 8123816762 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Vườn Tuổi Thơ Số 50 Đường Thạch Bàn, Tổ 3 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.44                          8,719,347                                           
25,420 0108549596 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kiến thiết Toàn Cầu 86 Số 22. Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.51                          8,719,308                                           
25,421 0109995811 Công ty TNHH AJ Korea Education Số 14/63 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.27                          8,719,179                                           
25,422 0110610015 Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp Công nghệ HTLM Số 55 ngách 20 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          8,711,758                                           
25,423 0106797628 Công ty cổ phần dịch vụ xây lắp Hà Nội Số 7, ngõ 1277 đường Giải Phóng, tổ 8, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5.00                          8,711,758                                           
25,424 0110077044 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MK Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà , Huyện Thanh Trì , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,711,758                                           
25,425 0101507621 Công ty TNHH Quốc tế Ngân Hà 9B Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.00                          8,710,022                                           
25,426 0110483913 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HELLO WORKS Số 7, ngõ 5, tổ dân phố số 3, phố Phạm Thận Duật , Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 2.22                          8,707,933                                           
25,427 0110356351 CÔNG TY TNHH QC NỘI THẤT NEW HOUSE Khu đất dịch vụ liền kề 23, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 5.65                          8,706,039                                           
25,428 0109210460 CÔNG TY TNHH 3LINE DESIGN VIỆT NAM E4, PA2, cụm E10, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.56                          8,705,500                                           
25,429 0107790590 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại C&T Việt Nam Số 40B, ngõ 95 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 4.00                          8,701,473                                           
25,430 0109632977 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM MY Số 20 đường Bờ Sông, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,699,203                                           
25,431 0107860181 Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp Việt Cụm 3- Hồng hà  - Đan Phượng - Hà Nội 5.87                          8,699,181                                           
25,432 0106513604 Công ty CP Khoáng sản Hoàn Kiếm 9B Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.72                          8,698,186                                           
25,433 0108279445 CÔNG TY CỔ PHẦN CRD Số nhà 84 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          8,691,490                                           
25,434 0110074798 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG FCBVN Số 1, ngõ 647 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.95                          8,688,932                                           
25,435 0107786562 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÀNH THƠ Số 931,đường quốc lộ 6,tổ 9,P.Phú Lãm,Q.Hà Đông,Hà Nội 2.00                          8,686,934                                           
25,436 0104986933 CÔNG TY TNHH RBK VIỆT NAM Số 140B Ngõ 16, phố Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.65                          8,686,147                                           
25,437 0106976105 CÔNG TY TNHH DATILA GROUP 22 Lô 1, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.16                          8,684,927                                           
25,438 2500277451 Công ty Cổ phần DC Phú Hà KCN Quang Minh, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.01                          8,682,168                                           
25,439 0105151172 Công ty CP Transimex Việt Nam Số 14, Ngõ 69, Phố Đặng Xuân Bảng, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          8,681,958                                           
25,440 không có mst Mầm non tư thục Tài Năng Việt Ô số 1 - CT1B Khu Đô thị Tân Tây Đô - Tân Lập - Đan Phương - Hà Nội 2.00                          8,680,884                                           
25,441 0109421214 CÔNG TY TNHH GD & ĐT QUỐC TẾ VINA ENGLISH Số Nhà 28, Đường Trung Xuân Phương, Thôn Nại Yên, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,679,864                                           
25,442 0109649138 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐAN PHƯỢNG Số 164, đường 417 Khu Cửa Thảm, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,679,864                                           
25,443 0108219968 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Thực Phẩm Sạch TY Số 41 Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.29                          8,677,650                                           
25,444 0110177680 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT BEEHOME VIỆT NAM Số 25/167 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          8,676,931                                           
25,445 0110062175 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng ANT Việt Nam Số 14 ngõ 1 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.63                          8,676,119                                           
25,446 0101886271 Công ty TNHH Huy Toàn A5 No 06B, Lô HH-06, Khu Đô Thị Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          8,675,954                                           
25,447 0110626907 CÔNG TY TNHH ESGS & CLIMATE CONSULTING 14/58 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          8,675,879                                           
25,448 0109127325 CÔNG TY TNHH XNK WINE WORLD Số nhà 46 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.00                          8,675,637                                           
25,449 0110825892 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TCT số 79 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          8,675,200                                           
25,450 0105416566 Công ty CP ĐT Thành Linh Số 31 phố Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 2.00                          8,667,401                                           
25,451 0107708268 Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Thuận Thiên Khu chợ Cổ Điển, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          8,666,316                                           
25,452 0107828903 CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI DƯƠNG HUỆ Số 46 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 2.93                          8,665,419                                           
25,453 0110656789 Công ty TNHH TM & PT DV Nam Thắng Ki ốt 10, Kho J112, Ngõ 604, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,663,919                                           
25,454 0108341534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XGLOBAL VIỆT NAM Phòng 1 Tầng 6, tòa nhà Spring Heirs, lô B13 + B15/D21, ngõ 82 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.64                          8,663,919                                           
25,455 0108999041 Công ty cổ phần tập đoàn D&P Hưng Phát Số 26 đường Quyết Thắng, tổ 9 - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.26                          8,663,892                                           
25,456 0107777688 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng EU và cộng sự Đội 7, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          8,663,721                                           
25,457 0102298586 Công ty Cổ Phần LPT Group 14, ngách 592/29 ngõ 592, đường Trường chinh, Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 5.00                          8,663,358                                           
25,458 0110405538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC THẢO Số 41, ngõ 31, phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 4.10                          8,662,833                                           

25,459 0102050553 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN 81 Phố Khương Thuong 3.00                          8,661,088                                           

25,460 0109387436 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Vượng Phát Logistics Nhà số 09TT20 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.38                          8,660,849                                           
25,461 0109790589 Công ty TNHH QAVN Thôn Nam An, Xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,462 0106178610 Công ty cổ phần cửa nhôm Prince Lô A-A6 cụm CN Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,463 0110611837 Công ty TNHH thời trang CADO Số 12, Ngõ 2, thôn Dịch vụ 2, thôn Chính Vân, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,464 0109689211 Công ty TNHH Bắc Phương Phú Tầng 3, sô 44, Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,465 0102702431 Công ty CP Thương Mại Anpha Việt Nam Số nhà 2A, ngõ 530 ngách 24 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,466 0302437244-001 Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô Thị Thành Nam Số 1 ngách 135/30 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,467 0108055117 Công ty CP Neway Media Số 91 Phố Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,468 0108495090 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải hàng không Sen Vàng Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,469 0109699259 CÔNG TY TNHH CANNAAN Số 5 TM1B-3, The Manor Central Park, Đại lộ Chu Văn An, - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          8,659,932                                           



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

25,470 0110242354 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA ANH Số 6, ngõ 192/4/11, phố Yên Duyên, tổ 6, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,659,932                                           
25,471 0108603797 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN Số 4 ngõ 201 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,659,932                                           
25,472 0108334632 Công ty TNHH Cơ Điện Mạnh Dũng 6C1, Tập thể Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,473 0109077988 Công ty TNHH Nguyễn Minh Khương ARCHITECTS Số 12 BT5-X2 KĐT Bắc Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,474 8530063698 Hộ KDCT Vina Bis Ca Cụm 2, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,475 0109881395 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE Số 22 ngách 52 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,476 0107421949 Công ty Cổ phần Giải pháp đầu tư Thái An Tầng 1 Tòa nhà MD Complex, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,477 0106903629 Công ty CP Xây Dựng Một Kết Nối Số 1 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,478 0108298430 Công Ty TNHH Tư Vấn IPATH Tầng 16, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,659,932                                           
25,479 0108474005 Công ty cổ phần giải pháp công nghiệp Visionwell Số 12 ngách 83/51/27 đường Tân Triều xã Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội 3.00                          8,659,932                                           
25,480 0107119590 CÔNG TY CỔ PHẦN NAMI DESIGN VIỆT NAM Số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          8,657,699                                           
25,481 0108841054 CÔNG TY TNHH ASIALA VIỆT NAM Số 7 phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,657,207                                           
25,482 0104852369 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Nhà D2 tập thể Hải Quan, tổ 37 - Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.90                          8,656,536                                           
25,483 0109538484 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Bình Điền Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          8,655,622                                           
25,484 0109422296 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED LK12-42, KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.31                          8,652,800                                           
25,485 0109693659 Công ty TNHH công nghệ Rui Hua Việt Nam Số 107, Dãy A1, Khu Tập thể Địa Chất, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          8,651,960                                           
25,486 0108463211 CÔNG TY TNHH MEGASTUDYSE HÀ NỘI Tầng 3, Tòa nhà Keangnam, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          8,651,807                                           
25,487 0110442120 Công ty Cổ phần ITCOM Phòng 604, tầng 6, tòa nhà 113-115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.57                          8,650,055                                           
25,488 0110314432 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV ĐẠI LỘC Số nhà Q7, ngách 7, ngõ 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.69                          8,648,196                                           
25,489 0107790664 Công ty CP Giáo Dục Và TM Quốc Tế CITTA Số 11,ngách 294/49, đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú,Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.02                          8,645,787                                           
25,490 0103470783 Công ty CP phát triển công nghệ Việt Phát P208 nhà A KTT bộ đội biên phòng 120 Trần Bình Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 5.44                          8,641,820                                           
25,491 0106246081 Công ty TNHH Link Việt TẦNG 4, NHÀ A1, NGÕ 102 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.85                          8,640,170                                           
25,492 0110214999 Công ty CP Hawee Park Land LK 06-09, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,640,000                                           
25,493 0101214858 Công ty cổ phần Đầu tư y dược Delta 84 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          8,640,000                                           
25,494 0109454509 Công ty cổ phần thương mại xây dựng và thiết kế Tuấn Phong Số 22N03 khu tái định cư ngõ 66 Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 2.00                          8,640,000                                           
25,495 0110883083 Công ty TNHH PCA Việt Nam SB 11 SP.11-45, SB 11 SP.11-50 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1.85                          8,640,000                                           
25,496 0106660542 Công ty TNHH FRESENIUS HEALTHCARE Việt Nam Lô số 3, BT 22, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.01                          8,638,234                                           
25,497 0109199908 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ura Beauty Số 4, hẻm 81/81, ngõ Hòa Bình 7, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 3.19                          8,637,705                                           
25,498 0106105789 Công ty Cp ĐTTV và XD Keang Nam Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          8,635,963                                           
25,499 0110062908 CÔNG TY TNHH Q&H COACHING VIỆT NAM Số 7, ngách 27/71/78 Đường Tây Mỗ, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          8,633,600                                           
25,500 0110585922 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMONLINK Tầng 1, Tòa A1 Ecolife Capitol, số 58 phố Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.05                          8,632,428                                           
25,501 8231701060-001 HỘ KINH DOANH LYLYMONA BEAUTY & SPA Tầng 2, B17-05A Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,631,971                                           
25,502 0107773612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẠI VIỆT Tầng 1, tòa nhà trụ sở làm việc và CHCC kết hợp DVTM, khu Xa - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          8,631,365                                           
25,503 0108031250 Công ty TNHH Công Thành Alan Ruan Việt Nam số 2 ngách 74 ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2.91                          8,631,102                                           
25,504 0110344878 Công ty TNHH Đầu Tư Dịch vụ Du Lịch An Trí Số 48 ngõ 141 Nam Dư, Phương Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.30                          8,629,613                                           
25,505 0105791542 VIỆN KHOA HỌC CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT P407-408 A7, TT VP Chính Phủ - Phương Mai 2.00                          8,628,993                                           
25,506 0100984653 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH LỢI Số 9B Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,628,836                                           
25,507 0110389269 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÃI ĐÁ SÔNG HỒNG Số 348 Âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội 1.53                          8,626,759                                           
25,508 0108217939 Công ty TNHH mây tre Phú Vinh Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.05                          8,622,975                                           
25,509 0110662711 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận Tải Tuấn Đạt số nhà 96, Tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 3.00                          8,621,511                                           
25,510 0102028910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN DƯƠNG Phòng 502 nhà K, TT Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.99                          8,618,724                                           
25,511 0108249063 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Avartar Home Số nhà 518, đường Kinh Giang, Xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội 2.91                          8,616,192                                           
25,512 0101786189 Công ty TNHH Bác Cổ - M Số 30 Ngõ 192 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.88                          8,615,324                                           
25,513 0108650187 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG MINH PHÁT SỐ 56A/47 KHƯƠNG TRUNG, PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.00                          8,615,070                                           
25,514 0109898455 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẤT NGUYÊN Số nhà 28, ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.88                          8,614,168                                           
25,515 0103216025 Công ty Thương Mại & Du Lịch DH Thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội 5.00                          8,613,442                                           
25,516 0105173666 Công ty CP thiết bị điện 368 An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          8,613,003                                           
25,517 0108939846 Công ty TNHH Khánh Chi Huyền Đội 16, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          8,612,586                                           
25,518 0101312220 Công ty CP ĐTPT Bưu Chính Viễn Thông Nhà Số 1 Hẻm 155/30/1 Ngõ 155 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 1.31                          8,611,361                                           
25,519 0109320103 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CỬU LONG Số 2D/35, ngõ 201 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.05                          8,611,265                                           
25,520 0110521742 Công ty TNHH năng lượng kĩ thuật Hoàng Nguyên Số 18a ngõ 18 Phan Đình Giót, Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,610,447                                           
25,521 0108155697 Công Ty TNHH SX và TM Duy Cường Số 95C, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          8,608,298                                           
25,522 0109830055 Công Ty TNHH NABEI Số 183 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,608,145                                           
25,523 0106854234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CITY HOMES TDT Tầng 1, số nhà 32 Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.86                          8,606,863                                           
25,524 0107893684 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ASIA Số 24 ngách 23 ngõ 89 Lạc Long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5.00                          8,606,612                                           
25,525 0110418287 Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Diamond Số nhà 18, ngõ 214/55 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 5.28                          8,603,031                                           
25,526 0107016059 Công ty CP Ô Tô Thái Hòa Số nhà 7A, ngõ 213, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.01                          8,602,715                                           
25,527 0101463653 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM P302 C10 - TT Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội 2.54                          8,601,290                                           
25,528 0109366355 Công ty TNHH SOLAR-09 Cụm 1, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ 2.00                          8,600,000                                           
25,529 0101628168 Công ty TNHH DVTM điện nước Anh Quân Số 5 - H2, TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố HUế, HBT, Hà Nội 2.65                          8,596,964                                           
25,530 0110527039 Công ty cổ phần Trúc Linh Xanh Nhà K3 TT Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 1.01                          8,595,661                                           
25,531 0109880296 CÔNG TY TNHH HÙNG ANH PAINT Số 389E Đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 5.02                          8,592,643                                           
25,532 0107531363 Công ty TNHH FIXMART FRANCHISE Tầng 3 -4, số 341 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội 4.00                          8,592,641                                           
25,533 0104574390 Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Điện Lạnh Thiện Phúc Tổ 13, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.86                          8,592,000                                           
25,534 0109878219 Công ty cổ phần Avina Group LK12-VT35 Khu nhà ở Xa La, P Phúc La, Q Hà Đông, TP Hà Nội 1.87                          8,583,263                                           
25,535 0110726059 Công Ty TNHH Golden Fine Foods Số 11 ngách 54 ngõ 379 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.29                          8,580,654                                           
25,536 0106610365 Công ty Cổ phần Thương Mại và kỹ thuật Tâm An Tầng 4, Số 37/39 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. Việt Nam 2.00                          8,579,890                                           
25,537 0106477579 DNTN trang sức mỹ nghệ Hưng Long 129 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 5.00                          8,574,992                                           
25,538 0106371974 Công ty Cp công nghệ Comtel Việt Nam Tầng 1 số nhà 13 KĐT Yên Hoà - Phường yên hoà - Cầu giấy - Hà Nội 1.11                          8,574,261                                           
25,539 0109067080 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phát triển Phúc Đạt Thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          8,572,525                                           
25,540 0107273602 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Phúc 36 Số nhà 07, ngõ 211 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          8,571,277                                           
25,541 0107651967 Công ty trách nhiệm hữu hạn Agrifood Việt Nam Thôn 1 xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1.07                          8,570,552                                           
25,542 0109742458 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ - YOTEK Số 34 ngõ 178 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.29                          8,569,878                                           
25,543 0110631343 Công ty TNHH Đầu tư vàThương mại Dịch vụ QBL Số 25, xóm Quyết Tâm, Thôn Ích Vịnh, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. 1.01                          8,566,886                                           
25,544 0110676760 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Legalens N01-LK07 Khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 5.00                          8,566,563                                           
25,545 0109093725 Công ty TNHH XD & NT Newlife SỐ 24A NGÕ 8 HÀ TRÌ 2, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          8,566,560                                           
25,546 0108768005 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ cao Vico TẦNG 4, TÒA NHÀ HUD3 TOWER, SỐ 121-123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          8,566,560                                           
25,547 0110089515 Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Nhà xanh Việt Nam Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 5.00                          8,566,560                                           
25,548 0109918944 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TVV Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5.00                          8,566,560                                           
25,549 0108892852 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN L&PK Tầng 2, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          8,565,872                                           
25,550 0103957168 Công ty CP TV HCC Hà Nội Số 408-G9 ngõ 495 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 2.87                          8,564,950                                           
25,551 0107915987 Công ty cổ phần Xinh Home Số nhà 5B ngách 17 ngõ 98, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,564,194                                           
25,552 0110258548 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HAN-GUSS VN Khu 9 Nhà, Ngõ 29, Đường Quán Chảy, Xóm 4, Thôn Đồng Nhân, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.00                          8,564,088                                           
25,553 0109584272 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thang Máy Postchea Việt Nam Số 12 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,563,334                                           
25,554 0110292443 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ METACOM Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 5.00                          8,563,334                                           
25,555 0108541808 Hợp tác xã NN Tuy lai Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          8,561,638                                           
25,556 0110178204 CÔNG TY TNHH KỆ SÁCH THẾ GIỚI số 8 phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,560,000                                           
25,557 0104963559 Công ty CP  XD&TM Sơn Kiên Xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,559,978                                           
25,558 0109241194 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AZ FUNI Số 8, Ngõ 5, Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          8,559,412                                           
25,559 0108213966 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC ANH TIẾN 22D5 khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          8,557,142                                           
25,560 0101827928 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ - THẮNG SỐ 54, NGÕ 358/25 BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.01                          8,555,552                                           
25,561 0108183662 Công ty TNHH Xây Lắp Và Đầu Tư Thương Mại Điện Hà Nội Số 15C, ngõ 281 Trương Định - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.58                          8,554,288                                           
25,562 0110433292 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY SEOTEX VIỆT NAM L7-14 Athena Fulland, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,554,000                                           
25,563 0109156936 Công Ty Tnhh Pompous - Investments Số 2 dãy G Tập thể ô tô 2, phố Cảm Hội , Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.03                          8,553,083                                           
25,564 0106556196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NOVA VIỆT NAM Số 8, hẻm 40/73/1/41, phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          8,552,638                                           
25,565 0104272093 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sinh Phát Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội 3.00                          8,552,292                                           
25,566 0108133446 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Số 71 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội 5.00                          8,550,428                                           
25,567 0110388699 Công ty TNHH Dược phẩm SJC AUSTRALIA Đội 6 Thôn Nhân Hòa , xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.92                          8,547,839                                           
25,568 0102960591 Công ty CP TM&DV Giáo Dục Thăng Long Nhà 142 B4 Khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 5.00                          8,546,442                                           
25,569 0105547343 Công ty CP Sinotruk Việt Nam 23 Lô F1 ĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          8,546,079                                           
25,570 0106956807 CÔNG TY TNHH SUNNY ROSE VIỆT NAM Số nhà 08 Tổ dân phố số 01, đường Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,546,013                                           
25,571 0109357784 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯỚNG DƯƠNG HOME VIỆT NAM Số 66 đường Trung Yên 9, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.52                          8,545,873                                           
25,572 0108365817 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐẶNG VÀ CỘNG SỰ Số 38 Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1.13                          8,545,000                                           
25,573 0105536038 Công ty TNHH Cella Việt Nam 4 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 94.00                        8,544,933                                           
25,574 0105261425 CÔNG TY CỔ PHẦN VICAD TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ tầng 16 toà hacinco b.7 lê văn lương nhân chính ,thanh xuân ,hà nội 2.28                          8,544,098                                           
25,575 0109305842 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Khánh Hưng Số 129 ngõ Hòa Bình 7, Đường Minh Khai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,543,925                                           
25,576 0110281307 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Onexapis Số nhà 41, ngách 241/61 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.92                          8,541,406                                           
25,577 0106632545 Công ty Cổ phần Cân Điện tử Tuấn Phát Căn hộ 03, Nhà D3, TTNM Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.85                          8,539,831                                           
25,578 0110497264 Công ty CP Phát triển Công nghệ sạch Eco Hitech số 330 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.23                          8,538,372                                           
25,579 0103267647 Phu nhân, phu quân- Trường Mầm Non Họa Mi G6 Thành Công , Ba Đình, Hà Nội 3.87                          8,538,180                                           
25,580 0110897216 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TUẤN PHONG Số nhà 01, liền kề lô 2, khu đô thị Lộc Ninh, đường 6, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,536,118                                           
25,581 0106755508 Công ty CP công nghệ số TTC Việt Nam Khu Cầu Dừa, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.25                          8,533,974                                           
25,582 0106762375 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THĂNG LONG TẦNG 4 TÒA NHÀ THE GARDEN HILL, 99 TRẦN BÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          8,532,972                                           
25,583 0110608859 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MIN WANG B2-6 Dự án nhà ở số 2A ngõ 85, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          8,531,376                                           
25,584 0110114391 Công Ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Kiểm Toán PP Số 12 Phô Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,530,510                                           
25,585 0107863168 Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Và Xây Dựng An Phát Số Nhà 110, Ngõ 110, Tiểu Khu Phố Ga Thường Tín, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          8,527,260                                           
25,586 0110935895 Công ty TNHH Habibullet Việt Nam 128 Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,526,950                                           
25,587 0105826467 Công ty TNHH Vinafujico Đường 308, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 2.72                          8,526,380                                           
25,588 0109241395 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ĐỖ GIA PHÁT SỐ NHÀ 9 NGÕ 245/116/27 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.69                          8,521,776                                           
25,589 0700818471 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZINPRO Số 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 4.77                          8,521,771                                           
25,590 0110006396 Công Ty Tnhh Meta Holiday Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.01                          8,520,755                                           
25,591 0109229165 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mỹ Hòa Nhà số 98, Block 11, Khu nhà ở HiBrand, Khu Đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.33                          8,519,808                                           
25,592 0108669325 Công ty CP Time House Toàn Cầu Số 17, Ngõ 60 phố Nguyên Xá, Tổ Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,518,655                                           
25,593 0108182443 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG A Nhà số 8, ngách 42/309 phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          8,517,946                                           
25,594 0110411034 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ số SHB Việt Nam Số nhà 23c, Ngõ 76/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.28                          8,515,028                                           
25,595 0110661203 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hợp Thành Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          8,509,073                                           
25,596 0106118668 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Thành Nam Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          8,507,760                                           
25,597 0107699863 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MAI PHƯƠNG Tầng 4 toà nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          8,507,760                                           
25,598 0109621319 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Phương Nguyên Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          8,507,760                                           
25,599 0104220391 Công ty CP Sông Đà - Việt Hà Lô 15, LK 11, Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội 2.00                          8,498,036                                           
25,600 0107834128 CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM B1 - TT1 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          8,496,000                                           
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25,601 0109219569 Công ty CP Dịch vụ và công nghệ DNT Số 9, Ngách 8,  Ngõ 266 Phố Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.32                          8,496,000                                           
25,602 0110277854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN PHÁT Tầng 6, L5.1, khu nhà ở liền kề Hải Ngân, thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.32                          8,496,000                                           
25,603 Nhóm trẻ,Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao mai Số nhà 33 ngõ 273 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.11                          8,495,923                                           
25,604 0108669371 CÔNG TY TNHH MIKHACO VIỆT NAM Số 10 Tổ 4 Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,492,800                                           
25,605 0110875759 Công Ty TNHH Bright Paths Số 22, ngõ 4 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,492,800                                           
25,606 0107929595 Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại và Du Lịch Việt Số nhà 6, ngách 66/72 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,492,180                                           
25,607 0108610522 Công ty CP Tư Vấn EWT BT5, số 52 phố Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,491,520                                           
25,608 0110515749 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TMS Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,491,520                                           
25,609 0110651854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI PHƯƠNG HIỀN Số 93 tổ 3, tổ Dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.85                          8,491,520                                           
25,610 0101980588 Người NN-Công ty TNHH Liên Doanh Việt Nam - Malaysia Số 15 ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          8,489,026                                           
25,611 0109813211 Công ty cổ phần Ganesa Số 15 đường 432 Khu tòa án, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          8,488,777                                           
25,612 0108275384 Công ty TNHH thương mại và xây lắp Gia Phát Số 02 ngõ 83 Ngô Thị Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.39                          8,488,741                                           
25,613 0106597883

Người nước ngoài tham gia BHXH - Công ty TNHH phát triển dịch vụ và Thương mại Thành 
An Số 3, Ngõ 21 đường Nguyễn Thái Học - Thị Trấn PHùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.20                          8,487,609                                           

25,614 0106285108 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và chống thấm Bách Khoa Thôn Hữu Cước - Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          8,486,733                                           
25,615 0106903097 Công Ty TNHH Mây Tre Phú Thắng Số 30, Xóm 2,Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,486,733                                           
25,616 0109237818 Công ty Cổ Phần sữa 559 Ba Vì Thôn Xuân Hòa - Xã Vân Hòa - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội 3.00                          8,485,939                                           
25,617 0108619941 Công ty TNHH thiết kế LAVA Thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          8,480,428                                           
25,618 0109349014 Công ty CP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN VIỆT NAM Số 8, liền kề 12, Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Tổng cục 5 Bộ Công an, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,480,000                                           
25,619 0109220370 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị Nguyên Khang Nhà số 50 ngõ 259/9 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,479,859                                           
25,620 0108502534 Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Và Truyền Thông Brandbiz Nhà N3, 33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 5.89                          8,478,767                                           
25,621 0107891831 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Việt Nam 89 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          8,477,260                                           
25,622 0105118305 Công ty Cổ phần Kadvin Tầng 3 T2 Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          8,477,125                                           
25,623 0102162673 Công ty TNHH Xây dựng Grace Việt Nam Số 19-A6 Cụm 10, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          8,474,912                                           
25,624 0107393709 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 1 NGỌC HỒI Đội 6 - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 4.07                          8,474,782                                           
25,625 0110638606 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG Số nhà 03, ngõ 50/56 đường Khuyến Lương, Tổ 5, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.49                          8,473,842                                           
25,626 0106829894 Công ty TNHH Gia Vị Hưng Thịnh Số 4, ngõ 101 Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.71                          8,472,386                                           
25,627 0108973646 Công ty TNHH Công nghệ Sinh Học Minh Dương Số 8 Ngách 1 Ngõ 99 Đường Cầu Diễn, TDP 13, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          8,469,763                                           
25,628 0107462938 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ ANH MỸ Số 4 ngách 27 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,468,842                                           
25,629 0109469819 Công ty TNHH thương mại và đầu tư tiện ích Thái Hòa Số 25+27, ngách 69, ngõ 15 Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.41                          8,467,393                                           
25,630 0106174084 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ  & TM Minh Trường số nhà 3 Thôn Trung 1, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          8,467,200                                           
25,631 0106036969 Công ty TNHH Quốc tế đặc sản Việt Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          8,467,200                                           
25,632 0106592275 Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Bảo Anh Xóm Hội, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          8,466,580                                           
25,633 0109478676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NTH VIỆT NAM 9/2/34 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          8,465,723                                           
25,634 0105185206 Công ty CP Cơ Điện và Vật liệu PCCC Thăng Long Số 1A.P22, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.56                          8,465,454                                           
25,635 0107855488 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NHÀ HÀNG BẮC HÀ Kiot số 3, tầng 1, chung cư CT4, Khu đô thị Mỹ Đình 2 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 1.60                          8,465,397                                           
25,636 0108953417 Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Quang Minh Số 34, Ngõ 214 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.22                          8,464,788                                           
25,637 0109938838 Công Ty TNHH HMP Chemmix Số nhà 1, ngách 55/3 ngõ 55 Phố Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 5.59                          8,458,904                                           
25,638 0106920751 Công Ty TNHH sản xuất và kinh doanh Hà Nam Tổ dân phố Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.37                          8,455,293                                           
25,639 0110060770 Công ty TNHH HHK Viet Nam Tầng 3 số 185, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 4.00                          8,454,091                                           
25,640 0500422948 HTX NN Long xuyên Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          8,453,326                                           
25,641 0107928898 Công ty TNHH dịch vụ Bảo An T&T Việt Nam Số 9B ngõ Huế, Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 1.38                          8,450,463                                           
25,642 0104585307 Công ty CP kỹ thuật công nghệ nhà cao tầng Hà Nội Số 5 hẻm 12/41/184 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.82                          8,445,903                                           
25,643 0108071493 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lan Dương Thôn 2, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 5.29                          8,445,316                                           
25,644 0110648650 Công ty TNHH luật KCF VT26 - TT38 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.01                          8,442,196                                           
25,645 0108217801 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI NAM PHÁT Ki ốt số 50, tầng 01, tòa nhà B1.4 - HH01A, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.14                          8,438,007                                           
25,646 0106457036 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toản Thơm Thôn 9, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,434,955                                           
25,647 0107587133 Công ty VNC Việt Nam Số 11 ngách 162/94 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1.01                          8,428,962                                           
25,648 0110016845 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Bigagri Tầng 2, Số 314 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          8,424,909                                           
25,649 0110010360 Công ty cổ phần kiến trúc và xây lắp Ánh Dương Số 14, ngõ 20, phố Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.69                          8,423,699                                           
25,650 0109214955 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH OMAC Số 34 ngõ 57 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5.28                          8,422,993                                           
25,651 0108210267 Công ty TNHH Saben Việt Nam Số 27 Tô Hiến Thành, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          8,421,696                                           
25,652 0110290703 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ VÀ DOANH NHÂN CÔNG NGHỆ Số 7 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.03                          8,421,562                                           
25,653 0108828575 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ACT VIỆT NAM Số nhà 22, Liền kề 15, Khu đô thị Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          8,420,166                                           
25,654 0107331533 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ An Phúc Đội 2, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.82                          8,417,620                                           
25,655 0108690239 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN THÀNH Thôn Phương Quan, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.03                          8,416,412                                           
25,656 0107817443 Công ty TNHH Giải Pháp và Phát Triển Công Nghệ Phúc Minh Số 247 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,411,550                                           
25,657 0109613879 Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Eras Việt Nam Số 05 ngõ 168 phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.04                          8,409,094                                           
25,658 0110248980 Công Ty TNHH DW Số 18 phố ô Chợ Dừa. - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          8,408,116                                           
25,659 0109103155 CÔNG TY TNHH HARANG VINA Bt1, D90, Lô Bt102, Khu Đô Thị Mới Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.01                          8,407,072                                           
25,660 0107749105 Công ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Minh Cường Thôn Văn Minh, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          8,406,713                                           
25,661 0109960248 CÔNG TY TNHH IN NHANH SIÊU TỐC 24H Số 22, ngõ 249, P Văn Quán, Hà Đông - Hà Nội 2.82                          8,401,704                                           
25,662 0109609696 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTC Số 43 Liền kề 9, Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1.33                          8,400,000                                           
25,663 0110015496 Công ty TNHH Việt Hàn Showroom Số 945 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          8,398,402                                           
25,664 0108026010 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ y tế Thành đô Đội 9, Xóm Tiền Phong, Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          8,398,113                                           
25,665 0110622395 Công ty TNHH Dịch Vụ Thanh Quý Số 134 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.76                          8,393,345                                           
25,666 0110195915 Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Và Quảng Cáo Tùng Ngọc Số 69 đường Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6.25                          8,391,498                                           
25,667 0107497553 Công ty Cổ phần nội thất Tâm Phát Số 226 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.98                          8,391,008                                           
25,668 0109124684 Công ty CP Đầu tư Phần Mềm Novi Tầng 3, số 21 ngách 48/20 phố Phúc Minh - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          8,389,098                                           
25,669 0102731337 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Saola Phòng 411, tầng 4 nhà A, số 6, phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP Hà Nội 4.28                          8,388,466                                           
25,670 0110715508 Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Cát Tường Phát Tầng 8, Tòa nhà Detech II Tower, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.81                          8,385,518                                           
25,671 0109469978 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT THẢO Số nhà 14, ngách 175, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          8,384,000                                           
25,672 0110028657 Công ty TNHH Tư vấn năm ngôi sao 903 - TM 1-1 Tầng 1 Khu Trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          8,384,000                                           
25,673 0109652211 Công ty cổ phần ACT Hưng Phát Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.24                          8,384,000                                           
25,674 0108892997 CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ TẦNG 2, SỐ 133 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.95                          8,383,867                                           
25,675 0109000417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MỘC VIỆT Số 15, lô 5A, đường Trung Yên 6, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.22                          8,381,600                                           
25,676 0109212852 Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Monhome Việt Nam Số 19A1, ngõ 192 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.89                          8,381,459                                           
25,677 0106097665 Công ty TNHHTM Dich Vụ Huy Nhật Số 195, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.49                          8,375,431                                           
25,678 không có mst Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi nhà vui vẻ Số 7, biệt thự 2 khu đô thị Tân Tây Đô, Tân lập , Đan Phượng, Hà Nội 2.13                          8,372,358                                           
25,679 0108970564 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp 1 Số 17 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.23                          8,370,810                                           
25,680 0106509213 Công ty Cổ phần V.BEAUTY Số 171 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          8,363,295                                           
25,681 Mầm non tư thục Mùa Xuân 68 hàng Bông, hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          8,363,186                                           
25,682 0110902787 CÔNG TY CỔ PHẦN CMAT ICT Số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          8,363,186                                           
25,683 0107545133 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CHỦ NHANH SỐ 18, NGÁCH 34, NGÕ THỊNH QUANG, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.80                          8,362,703                                           
25,684 0106143569 Công ty TNHH SKD Việt Nam Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 1.29                          8,357,839                                           
25,685 0105361941 Hộ kinh doanh Ngô Quang Hiệp Thôn Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1.41                          8,356,899                                           
25,686 0109432128 Công ty TnNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lyn Group Việt Nam Tầng 1 – Sàn thương mại dịch vụ, Tòa nhà TH Office Tower 15, Số 116 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          8,355,214                                           
25,687 0110720730 Công ty tnhh tư vấn kiến trúc và xây dựng Thiên An Tầng 05, Tòa Nhà Phú Thịnh Green Park, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          8,350,883                                           
25,688 0102139000 Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng Quốc tế Kim. Q Số 05, ngách 81/35, Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.28                          8,348,791                                           
25,689 0108965451 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TRANG MINH Lô C2 số nhà 112 Khu đô thị mới Đại Kim - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          8,342,821                                           
25,690 0108833832 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Công nghệ DBT Việt Nam Số 79, Ngõ 117  Trần Cung,TDP Hoàng 8, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          8,342,220                                           
25,691 0104581013 Công ty CP Thiết Bị Máy Công Nghiệp CIM Số 13 Cụm 1 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.03                          8,339,428                                           
25,692 0108938313 Công ty CP giải trí nghe nhìn toàn cầu Số 199, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 2.01                          8,339,274                                           
25,693 0109032521 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LONG VŨ SỐ 11, NHÀ B TẬP THỂ CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 1, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.87                          8,337,616                                           
25,694 0109495135 Công ty TNHH kiến trúc nội thất Top House Số 38, Liền kề 10, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.31                          8,336,337                                           
25,695 0107519052 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DÂN SINH SN21 ngõ 49 phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          8,333,740                                           
25,696 0107096872 Công ty TNHH Daeyang Civil Engineering & Architecture Tầng 8 tòa nhà TTC số 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 4.00                          8,333,568                                           
25,697 0109559999 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA PAC Số nhà 36, ngõ 99/158/26 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,332,835                                           
25,698 0109638577 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Nghiệp Sạch Đông Bắc Tầng 4, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.04                          8,331,950                                           
25,699 0108663073 Công ty TNHH KD & TM Thiên Ân Số 68/188/45 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.79                          8,330,612                                           
25,700 0106985237 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MIP VIỆT NAM Lô A9 đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 2.83                          8,329,562                                           
25,701 0110043824 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm SKV Số nhà 04 ngách 2 ngõ 13 Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 1.01                          8,329,301                                           
25,702 0104934910 Công ty Cổ Phần Bình Khôi LK4B khu đô Thị Mỗ lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.26                          8,328,396                                           
25,703 0103297899 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hưng Việt Khối 4 Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.79                          8,327,723                                           
25,704 0110460708 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LÝ A ĐƯỜNG SH01, Tầng 1, Tòa B, Tòa nhà Hà Nội Paragon, Ngõ 86, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 1.31                          8,327,460                                           
25,705 0110794891 CÔNG TY TNHH ANT MEDIA Số 24 đường Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Qu  ận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 3.63                          8,327,027                                           
25,706 0109929791 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Trường Phát Số 88, Ngõ 7 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,326,400                                           
25,707 0105165697 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Toan Số 36, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.95                          8,324,642                                           
25,708 0108298409 Công ty TNHH MTV Việt Nam NLP Coaching Số 12 hẻm 298/26/59 phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 5.24                          8,324,561                                           

25,709 0108606967 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DƯỢC MỸ PHẨM PHAN 
AN GREEN BT 3.2 KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ VIGRACERA TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.28                          8,323,102                                           

25,710 0110811145 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC THỊNH LOAN Số 119 phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,711 0109536310 Công ty TNHH Đại lý thuế TBD Việt Nam Số 136, Ngõ 44 Phố Trần Thái Tông, Tổ 16, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,712 0103842463 Công ty CP Phát triển Miseno Lighting Việt Nam Số 31 ngõ 160 đường Nguyễn Khánh Toàn, QUan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,713 0105999004 Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Việt Phương Số Nhà 1065 Đ. Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,714 0101973319 Công ty CP Thiết kế và Quà tặng Thương Hiệu Việt Số nhà 45, ngõ 467 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,715 0110306713 CÔNG TY CỔ PHẦN TEAM SUSTAIN VN Tầng 8, Tòa nhà CEO, Lô HH201, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,716 0110450403 Công ty Cổ phần Công nghệ y tế CCI Số 14C, Cụm dân cư 810, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,320,000                                           
25,717 0103994138 Công ty CP ĐT XD và ứng dụng CN mới Hồng Hà P 406 - D1 Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội 5.49                          8,319,886                                           
25,718 0110182560 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ QTECH Số 213 đường Phú Mỹ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 2.96                          8,317,274                                           
25,719 0109852764 Công ty TNHH dịch vụ DFG Tầng 1 tòa 102 Usilk City, KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.28                          8,316,569                                           
25,720 CƠ SỞ MẦM NON ĐỘC LẬP C Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.95                          8,315,767                                           
25,721 0100230818 Công ty TNHH Đức Huy 213 Bạch đằng, P.Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.22                          8,315,652                                           
25,722 0107777078 Công ty cổ phần Dicovina Số 68 đường Nhân Trạch, Tổ 5, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.28                          8,312,148                                           
25,723 0108247725 Công ty CP Thương Mại Giấy Ngọc Châu Số 66, Tổ 7 Phố Giang Biên, Phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội 1.84                          8,309,581                                           
25,724 0108190846 Công ty TNHH FICERT Thon Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          8,308,963                                           
25,725 0110576082 Công ty CP Ứng dụng và PT Công nghệ Tài nguyên Môi trường Hà Nội Số 1, ngõ 134 đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          8,307,697                                           
25,726 0110860022 CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL SPACE TT03A-5 (VA.03A.5), Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          8,304,058                                           
25,727 0110333555 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP EMD VIỆT NAM D10 NV ô số 34 Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.21                          8,302,638                                           
25,728 0107450393 Công ty TNHH in dịch vụ thương mại và tổ chức hội thảo Mai Nguyễn Số 58 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          8,302,390                                           
25,729 0108741363 Công ty TNHH Thương mại CTC SUPFOOD Việt Nam Số 2, dãy D, tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 5.44                          8,301,088                                           
25,730 0108494298 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH 247 HÀ NỘI ĐỘI 10, THÔN CHÂU MAI, XÃ LIÊN CHÂU, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 5.00                          8,296,243                                           
25,731 0107873078 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN AIBARUSA HOA KỲ Số nhà 15C ngách 79/56 Cầu Giấy, tổ 3, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 1.23                          8,296,191                                           
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25,732 0110437850 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Tiến Lô 43, dãy A2 khu tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,294,400                                           
25,733 0109179034 Công ty TNHH đầu tư và phát triển DTI Số nhà số 2, ngách 2, Ngõ 1, Đường Lý Tự Trọng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 5.08                          8,292,902                                           
25,734 0109380790 Công ty TNHH chính quyền điện tử Tầng 5 Lô V6B-20, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 5.00                          8,280,503                                           
25,735 0104901873 Công ty CP mỹ thuật thương mại Việt Nguyễn TDP Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          8,280,171                                           
25,736 0101759890 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức Nhà L1 Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 2.36                          8,278,556                                           
25,737 0109590854 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ Thái An Số 4 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1.01                          8,276,838                                           
25,738 0108931741 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HEAVEN VIỆT NAM Căn 07 Tầng 43 Tòa C2 D'Capitale (Lô HH, KĐT Đông Nam) đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.75                          8,276,586                                           
25,739 0105232022 Công ty CP ĐT và XD năng lượng Việt Nam Tầng 3, Toà nhà N07-B1 KĐT mới Dịch Vọng, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          8,275,047                                           
25,740 0400349194-007 CN Thăng Long - Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 2 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội 2.56                          8,274,301                                           
25,741 0104289001 CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG TRÂM Số 2, KTĐC01, KĐT mới Mộ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.71                          8,269,029                                           
25,742 0109035709 CÔNG TY TNHH C&Y SYS TECHNOLOGY VINA XÓM LẺ, THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 5.54                          8,266,618                                           
25,743 0106493161 Công ty TNHH Giải pháp giáo dục Flat world 11 ngõ trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.02                          8,266,516                                           
25,744 0108625180 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sunny Land Số nhà 33, ngách 95/94, phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 14 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.98                          8,262,481                                           
25,745 0110617518 Công ty cổ phần truyền thông An An C22-NV8 ô số 7 Khu C, Khu ĐTM Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          8,262,409                                           
25,746 0101540925 Công ty TNHH Xây Dựng Số 2 Số 107 Khu Dân Đền Lừ I Tổ 66 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5.28                          8,261,648                                           
25,747 0109079632 Công ty luật TNHH Hải An Tầng 3, số 69 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          8,258,906                                           
25,748 0110154179 Công ty Luật TNHH Nam Hoàng Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2.30                          8,257,487                                           
25,749 0106864987 Công ty CP Truyền thông trực tuyến OMG Số 67 ngõ 262B Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 4.01                          8,256,040                                           
25,750 0110015425 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG THẢO Số 36, Liền kề 25 Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          8,255,656                                           
25,751 0109151279 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIN HỌC TẤT THẮNG SỐ 1A1, ĐƯỜNG TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          8,255,359                                           
25,752 0105153807 Công ty CP công nghệ nhiệt lạnh số 4 dãy A5 KTT nhà máy pin văn điển thanh trì Hà Nội 5.00                          8,255,333                                           
25,753 0110143071 CÔNG TY TNHH TC GLOBAL LOGISTICS Số 3, ngõ 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,252,652                                           
25,754 0106878394 Công ty TNHH Vanessa Việt Nam Số nhà 80, Thôn Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          8,247,311                                           
25,755 0107778018 Công ty TNHH thương mại đâu tư và xây dựng Chu Hiếu Số 84, Ngõ 325, Đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi 3.00                          8,247,147                                           
25,756 0107702883 Công ty cổ phần FABL Việt Nam Biệt thự L8-12, khu Đô thị mới Dương Nội - Nam Cường, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.57                          8,244,517                                           
25,757 0107377802 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hùng Ngọc Số 528 Quang Trung ,Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.04                          8,242,902                                           
25,758 0106636638 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lifetech Việt Nam Số 17, Ngõ 1, tổ 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.37                          8,241,928                                           
25,759 0103810020 Công ty CP Kinh Doanh Quốc Tế & Xây Dựng Thương Mại Số 179B ngõ 254 Minh Khai, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 2.99                          8,241,202                                           
25,760 0108849938 Công ty TNHH liên kết tổng thể Việt Nhật Liền kề 19-07, Khu đô thị Phú Lương, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          8,237,502                                           
25,761 0106166830 Công ty TNHH Nguyễn Diệp Đức Anh Số 25 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.10                          8,235,000                                           
25,762 0109649924 CÔNG TY TNHH ELE CONSULTANTS Tầng 12 Tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,233,079                                           
25,763 0107812195 Công ty Cổ phần Ikitchen Việt Nam Số nhà 62, Ngõ 328 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.83                          8,232,486                                           
25,764 0109908135 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG Số nhà 18, ngõ 322/95/29 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.56                          8,229,021                                           
25,765 0109951645 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC PHÚC Số 31 ngõ 112 đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,227,771                                           
25,766 0109899018 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Tín Tầng 4, số nhà 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,227,771                                           
25,767 0108797415 Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác TCM Việt Nam DV10 - LK477, Khu đất dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,227,771                                           
25,768 0108256624 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AKING SỐ 12 NGÕ 149 NGUYỄN NGỌC NẠI, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.00                          8,227,771                                           
25,769 0110299840 CÔNG TY TNHH HJ INVESTMENT VIỆT NAM Số 16, Ngách 19/9 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,227,771                                           
25,770 0108859541 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thắng lợi Thủ Đô Số 38 ngõ 136, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,227,771                                           
25,771 0110098118 Công ty TNHH Xe nội bài PRO Số 1 H4/2/35 ngõ 105 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,227,771                                           
25,772 0110866560 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, TƯ VẤN ĐẠI VIỆT Nhà 2C ngách 53 ngõ 35, Đường Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,227,771                                           
25,773 0108024172 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT DIAMOND PALACE VIỆT NAM Tầng 4, B4-35 Dự án khu chức năng đô thị Thành phố xanh, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,227,771                                           
25,774 0104741965 CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐO LƯỜNG Phòng 202, TT Nội Thương tổ 31B Phường Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội 3.00                          8,226,936                                           
25,775 0110329573 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG IGS Số 10, xóm Giữa, thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,226,897                                           
25,776 0110037274 CÔNG TY CỔ PHẦN JBAL VIỆT NAM Phòng 204, tầng 2, Tòa nhà Rocland, số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,225,000                                           
25,777 0106372657 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RIVERSON VÀ CO..,LTD TẠI HÀ NỘI P1638 tầng 16 TN Icon4 243 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội 1.01                          8,223,208                                           
25,778 0110168012 Công ty CP Giáo dục, Dịch thuật và Du lịch TLA Số 5A, ngách 29/4 ngõ 213 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội 2.70                          8,221,544                                           
25,779 0107366173 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nội thất C&T Số 597, Ngõ 68 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          8,221,367                                           
25,780 0109824622 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS Số 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          8,218,267                                           
25,781 0102705802 Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Đức Hùng 290 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.22                          8,217,140                                           
25,782 0110425453 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH NAM HÀ NỘI Số 92C, ngách 10, ngõ 169 phố Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.26                          8,216,474                                           
25,783 0108038288 Công ty TNHH Rollo Việt Nam Số 102 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          8,215,389                                           
25,784 0107285245 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiện Hân NS 5, dãy A ,tập thể Vạn Phúc, TDP 9, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          8,210,997                                           
25,785 0110368565 Công Ty TNHH In Và Quảng Cáo Quang Minh Số 6 ngõ 14 phố Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 5.67                          8,209,536                                           
25,786 0109664584 Công ty TNHH kỹ thuật T&T Việt Nam Số nhà 18, ngõ 18 đường Phan Đình Giót ,Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,208,699                                           
25,787 0109218727 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH AN SQT NHÀ 2A NGÁCH 394/26/22 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.10                          8,207,667                                           
25,788 0105283309 Công ty Luật TNHH Ánh Sáng Việt Số 211 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          8,206,659                                           
25,789 0108982785 Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vũ Long No10 - LK12 Khu đất dịch vụ Lk16, Lk17, Lk18a, Lk18b, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          8,205,360                                           
25,790 0110124022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ VÀ DÀN DỰNG SONG VÂN Số 68 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.20                          8,204,891                                           
25,791 0107682997 Công ty CP phụ liệu may mặc VTC Thôn Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          8,204,784                                           
25,792 0108705492 Công ty  CP Công nghệ Bics Việt Nam Số 335, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          8,204,538                                           
25,793 0107637200 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC ĐẠI AN Số 39, Tập thể cơ khí điện, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.04                          8,204,432                                           
25,794 0103697858 Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế Số Việt Nam 562 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.71                          8,203,780                                           
25,795 0500562462 Công ty cổ phần xây dựng và TM Lộc Phát Thôn Minh Đức, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,203,516                                           
25,796 0108538026 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDF Hà Nội X10, Khu Cây Tháp, Thôn 1, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          8,198,400                                           
25,797 0108563110 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ REAL TECH Ô TM 305, Tầng 3, Tòa nhà 105 – CT2, Khu đô thị Văn Khê mở rộng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.89                          8,194,829                                           
25,798 0109111195 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật TTS Số nhà 138, Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.67                          8,191,963                                           
25,799 0108814283 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH FTCOM VIỆT NAM Số 23A, Tổ 23, Ngách 5/86 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.00                          8,190,100                                           
25,800 0108309587 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG OHLALA Số 181C, Tổ dân phố 13, Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 5.00                          8,189,959                                           
25,801 0110298974 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAM SƠN SOLUTIONS Lô 11 ô DV 09 thuộc khu đất dịch vụ trong khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          8,188,122                                           
25,802 0110281184 NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Tầng 3, tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,188,089                                           
25,803 0107607502 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HANOILAND Số 68, ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.04                          8,186,953                                           
25,804 0110178564 Công ty TNHH COMPRESSOR ASEAN BT29, Đường ĐX14, Khu Đô Thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 5.28                          8,185,512                                           
25,805 0105302865 CÔNG TY TNHH GAS VÀ BẾP GAS TIẾN ĐẠT Số 145, phố Pháo Đài Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.64                          8,182,298                                           
25,806 0107685878 NNN Công ty TNHH Sisu Vina Tầng 6, Tòa A,Tòa Nhà sky city Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          8,181,600                                           
25,807 0102633971 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường VN Số 10-A3,tập thể ĐH Mỏ địa chất,Đông Ngạc,Bắc Từ Liêm,Hà Nội 5.09                          8,180,076                                           
25,808 0108143444 Công ty TNHH CCV Việt Nam 102A, Lô B15/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy,Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,178,825                                           
25,809 0110753101 Công ty CP PC2 Số 16D, Ngõ 70/58 Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,178,825                                           
25,810 0108923500 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Công Nghệ Amad P405, Tòa Bắc Nam, 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,178,825                                           
25,811 0104574954 Công ty CP Quốc tế Thái Chi số 20, Khối 2 ,Tổ 13,Phường Cầu diễn ,Nam từ liêm ,Hà nội 5.00                          8,175,794                                           
25,812 0109655646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANGYO Số nhà 22, ngõ 35 Đường Đình Thôn, - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          8,175,468                                           
25,813 0108155489 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Lộc Phát SN 12 ngách 381/9, đường Thụy Phương, TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 5.00                          8,174,242                                           
25,814 0108272376 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát Triển Hana Vina Express Tầng 4 nhà số 26 ngõ 1, Phố Đồng Me , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.97                          8,173,428                                           
25,815 0105796501 Công ty TNHH Hoa Khô Việt D15, Phố 8.3 Phường Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 1.21                          8,173,376                                           
25,816 0110212984 Công ty TNHH Sông Thao Việt Nam N06B - LK 30 khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.64                          8,170,510                                           
25,817 0107693357 Công ty TNHH Nông nghiệp và thực phẩm Sơn Nam Số 15AV Hồ Xuân Hương, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 5.28                          8,170,466                                           
25,818 0108570936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG QUANG MINH Liền Kề 6B_06 C17 Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 5.00                          8,170,385                                           
25,819 0104193589 Viện Tài Chính Vi Mô & Phát Triển Cộng Đồng Số 15 Ngách 22 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          8,169,416                                           
25,820 0109722684 Công Ty TNHH Tumina Vintage Số 6, Ngách 5/8, Ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.01                          8,169,369                                           
25,821 0107496599 Hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 5.90                          8,168,080                                           
25,822 0110398295 Công Ty TNHH Lâm Sản Việt Econow Số 21 Phố Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.01                          8,164,595                                           
25,823 0104539808 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hải TDP Phúc Lý, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          8,163,966                                           
25,824 0109211055 Công ty TNHH sản xuất gạch ngói Thành Đạt Đội 4 TDP Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 1.97                          8,161,272                                           
25,825 0109633970 Công Ty TNHH Atelier 12 Số 130 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,159,934                                           
25,826 0110439382 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG RENEW 71C ngõ 1 đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.46                          8,159,919                                           
25,827 0109960223 Công ty TNHH Nghiên cứu và ứng dụng đặc biệt Thanh Hà B1.3 Lk14 ô 15 khu đô thị Thanh Hà, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.70                          8,159,570                                           
25,828 0101932739 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VẠN LỘC Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.99                          8,158,198                                           
25,829 0109911586 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&C Số nhà 79 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          8,156,862                                           
25,830 0106476568 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Chuyền Hiền 7/1 Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.72                          8,155,791                                           
25,831 0106892977 Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng và cơ điện CODIVINA Số 08, ngõ 15 phố Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 5.06                          8,150,390                                           
25,832 0109412837 Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Sao Hà Nội Số 18 Ngõ 220, Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.57                          8,149,557                                           
25,833 0109225065 CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI DECOR VIỆT NAM Số 157 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.55                          8,147,068                                           
25,834 0107818528 Công ty TNHH Bê tông Gia Vũ Thôn Cao Cương - xã Đông Quang - Ba Vì - Hà Nội 1.54                          8,146,666                                           
25,835 0101038419 Công Ty CP Đầu Tư Phát triển Điện Lực và Hạ Tầng Việt Nam - PIDI Số 25, Ngách 46, ngõ 172 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.02                          8,145,777                                           
25,836 0107751104 CÔNG TY TNHH HCT CƯỜNG THỊNH Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 5.00                          8,139,916                                           
25,837 0109622513 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG RGB MEDIA Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower, Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Hà Nội 4.02                          8,134,621                                           
25,838 0106802349 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Phương Huyền Số 19B, ngõ D, khu tập thể X361, đường Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam. 2.93                          8,128,361                                           
25,839 0109986158 CÔNG TY TNHH YBELLA Tầng 6 tòa nhà CT14-C14 Bắc Hà, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.48                          8,128,000                                           
25,840 0312393645 Công ty TNHH Đầu Tư Viễn Thông Miền Nam Nhà 4C ngõ 479 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1.54                          8,123,415                                           
25,841 0107075777 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ HÀ NỘI NHÀ SỐ 11, NGÕ 138 PHỐ KIM HOA, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          8,118,976                                           
25,842 0101350836 Công ty CP Công Nghệ Tin Học Truyền Thông và Điều Khiển Số 124 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 5.04                          8,116,115                                           
25,843 0105921417 Công ty TNHH XD và công nghệ môi trường SAGI Số 547 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,115,203                                           
25,844 0109876099 HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM 59 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          8,113,326                                           
25,845 0109231206 CÔNG TY TNHH USVN EXPORT LOGISTICS Phòng 709, Lầu 7, Cao ốc Oriental Tower, Số 324 đường Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.29                          8,110,940                                           
25,846 0109231485 Công ty TNHH thương mại và xây dựng và xây dựng EPC Thành Phát 10A3, tổ 12, Ngô Quyền, Quang Trung, à Đông, Hà Nội 4.91                          8,108,514                                           
25,847 0102960400 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Bình PHÒNG 504, TÒA NHÀ GIẢNG VÕ LAKE VIEW, D10 GIẢNG VÕ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 5.00                          8,107,429                                           
25,848 0109518343 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VICOPHAR Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          8,104,476                                           
25,849 0108181626 CÔNG TY TNHH WPB VIỆT NAM 268 NGUYỄN XIỂN, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 5.03                          8,100,687                                           
25,850 0107702731 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại HTP Số 43-ÔC2/No Khu Đô Thị Nam Trung Yên, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 3.00                          8,096,997                                           
25,851 0105168088 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Hiền Hòa Số 9, Ngõ 193 đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.70                          8,096,497                                           
25,852 0103605399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TUẤN ANH Số 69 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          8,096,182                                           
25,853 0110337447 Công ty TNHH truyền thông Bandong_Người nước ngoài Số 71, Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          8,094,000                                           
25,854 0110606185 Công ty TNHH quảng cáo DAD Số 8 đường Phùng Hưng, Tổ 1, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 5.01                          8,090,919                                           
25,855 0107747683 Công ty CP tư vấn quản trị doanh nghiệp PPOWER Số 419 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          8,089,980                                           
25,856 0109394183 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTRANS VIỆT NAM TẦNG 4, TÒA NHÀ OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          8,089,791                                           
25,857 0106394354 Công ty CP XD TMAX Việt Nam Số 28 ngõ 66 Phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 2.00                          8,089,600                                           
25,858 0108751298 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Taaco Việt Nam Xóm 9, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 5.02                          8,087,849                                           
25,859 0108322330 Công ty CP Đầu Tư XD Và Công Nghệ Tràng An Số nhà 14C , ngách 299/15, Đường Hoàng Mai, Tổ 45, Phương Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.01                          8,087,827                                           
25,860 0110757000 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vận tải Đức Hòa Số 1C, ngách 61/56 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 1.04                          8,087,500                                           
25,861 0109825295 Công  y TNHH Đầu tư Phát triển GT Việt Nam NT06.234 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.33                          8,087,234                                           
25,862 0110139808 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAC ONLINE Số 325, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,085,470                                           
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25,863 0106739288 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA E.V.I D15 biệt thự The Manor, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.02                          8,085,377                                           
25,864 0108567683 Công ty CP ALLOGICAL Việt Nam Số 4, Ngõ 697 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1.02                          8,083,584                                           
25,865 0110629087 Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ năng lượng xanh Việt Nam Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 2, Xóm Chùa, Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          8,083,052                                           
25,866 0106446108 Công ty CP xây dựng và phát triển thương mại Hòa Thăng Số 120- tổ 21, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          8,082,574                                           
25,867 0108900020 Công Ty TNHH NGN Global Tầng 4 tòa nhà Sun Ancora, số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          8,082,574                                           
25,868 0110152076 CÔNG TY TNHH KT TECHNOLOGY 234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          8,082,574                                           
25,869 0108240913 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Dung Số 11, dãy B, khu tập thể BTL thông tin liên lạc - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          8,082,574                                           
25,870 0106746052 Công ty Cổ phần Tư vấn Du học KOKONO Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,082,331                                           
25,871 0108085665 Công ty TNHH May Vending Hanoi Số 17 ngõ 123 Hoàng quốc việt, Nghĩa đô, CG, Hà Nội 5.06                          8,080,377                                           
25,872 0110712867 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và nội thất Thăng Long Số 143 Ngô Thì Sỹ, TDP Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          8,080,000                                           
25,873 0110454327 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và lắp ráp Ngân Hùng Số 29 ngõ 77, tổ 1, thị Trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.15                          8,079,842                                           
25,874 0105232093 Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Tân Toàn Phát Nghĩa Vũ, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,079,348                                           
25,875 0110166223 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch  Việt homes Toà nhà Elcom, ngõ 15 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,078,702                                           
25,876 0108759554 Công ty TNHH Erai Tech Số 6, Đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,078,702                                           
25,877 0100765570 Doanh nghiệp tư nhân Đức Toàn Số 19, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,078,702                                           
25,878 0105698906 Công ty cổ phần báo chí và truyền thông Quốc gia Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,077,553                                           
25,879 0109278966 Công ty TNHH thương mại hóa chất & môi trường VAC Số 5, Tổ 41, Cụm 6, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.28                          8,076,082                                           
25,880 0108920517 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG VIỆT NAM SỐ 10 NGÕ 32/117 ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.01                          8,070,821                                           
25,881 0109162464 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI AIRCOOK VIỆT NAM SỐ 4, NGÁCH 71, NGÕ 39 ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4.00                          8,069,449                                           
25,882 0110036496 Viện Nghiên Cứu, Bảo Tồn Và Phát Triển Cây Thuốc Việt Số 46 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,067,753                                           
25,883 2500430540 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẦNG 10, TÒA NHÀ C'LAND, SỐ 156, NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.33                          8,067,495                                           
25,884 0108471847 Trung tâm nghiên cứu và phát triển VPPA P 37, tầng 3 số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          8,067,259                                           
25,885 0107391155 Công ty TNHH FRI Architects Số U09-L06, KĐTM Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,886 0106893240 Công ty TNHH Men Đức Nghĩa Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,887 0108452636 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Số 26, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,888 0110494802 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG Lô A42-NV7 ô 16 Khu A Geleximco Lê Trọng Tấn - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,889 0107972914 Công ty TNHH Xây Dựng & Nội Thất GREEN HOUSE Số 515 đường Nguyễn Khoái , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nộii 5.00                          8,066,442                                           
25,890 0106333337 Công ty CP Kachi Mizu Việt Nam Số 42, ngõ 162 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,891 0108918204 Công ty TNHH VanTours Việt Nam Số 19, Tổ 18, - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,892 0109019023 Công ty TNHH đầu tư HB Quốc Tế Xóm 1, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,066,442                                           
25,893 0108391711 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Đại Kim Xóm Mới Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. 5.00                          8,066,442                                           
25,894 0110488446 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DGL VIỆT NAM Số 206 Đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          8,065,606                                           
25,895 0102570457 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tân Hưng P1103 - Tòa nhà 137A Nguyễn Văn Cừ - Q. Long Biên 2.96                          8,065,170                                           
25,896 0106098549 Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Minh Nguyễn Số 6, Ngách 366/27, Ngõ 366 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          8,064,637                                           
25,897 0104939732 Công ty CP TV ĐT Công nghệ Việt Số 33,ngõ 125 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 5.00                          8,062,968                                           
25,898 0108348402 Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng Công Trình Văn Hóa Và Dân Dụng Việt Nam 57 đường Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, 2.19                          8,062,086                                           
25,899 0109369148 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NINH VÂN TỔ 15 HÒA BÌNH, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 5.00                          8,057,578                                           
25,900 0101039719 CÔNG TY TNHH XD & TM SIÊU HÀ Số 4, ngách 4/24, ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội 4.64                          8,057,316                                           
25,901 0108739759 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AN NINH SMART Số 6B, Ngõ 10 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,055,368                                           
25,902 0109733051 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn HTL Số nhà 40A ngách 112/11 ngõ 112 đường Ỷ La, tổ dân phố Trung Kiên, P Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.60                          8,054,742                                           
25,903 0107430855 Công ty TNHH TM ACM Việt Nam Số 54 B5, ngõ 6 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.11                          8,053,621                                           
25,904 0108178736 CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGÔ GIA SỐ 31, NGÁCH 169/119, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5.00                          8,052,457                                           
25,905 0109998234 Công ty cổ phần học viện công nghệ Huna Tầng 2, Tòa nhà New Skyline, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,051,584                                           
25,906 0108375029 Công ty Cổ Phần Vpsolution Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          8,051,200                                           
25,907 0103271403 Công ty cổ phần HTCOMPOSITES Số 25, ngõ 203 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          8,050,000                                           
25,908 0110473898 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Luna Global 12/14/171 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.03                          8,047,206                                           
25,909 0109629808 Công Ty TNHH 1 TV Hoàng Minh Số 76A Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.67                          8,045,098                                           
25,910 0109973247 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại phát triển Tâm An Số 60 Liền kề 5, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.63                          8,044,800                                           
25,911 0105407441 Công ty CP Cơ Điện Thành Phát Số 9 Ngách 11 Ngõ 276 P.Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          8,042,033                                           
25,912 0107556368 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển Phú Thịnh Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.17                          8,041,721                                           
25,913 8338737493 Nhóm Lớp Mầm Non Tư Thục Thanh Bình Số 14, ngách 52/2 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1.40                          8,038,907                                           
25,914 0109214200 CÔNG TY TNHH IMR VIỆT NAM Số 8, ngách 74/15 ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,037,695                                           
25,915 0110629023 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Bá Vương Shophouse 21 Chung cư TSG Lotus, Số 190 Phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          8,036,374                                           
25,916 0101932009 Công ty cổ phần đầu tư TBD Corporation Tổ dân phố 10, Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          8,036,127                                           
25,917 0104172130 Công ty CP TV Tài nguyên & Môi trường Số 2 ngõ 132 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 2.00                          8,035,254                                           
25,918 0105832118 Công ty TNHH Datachi Việt Nam Số 18, Đội 6, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,032,231                                           
25,919 0105916657 Công ty TNHH MTV DV và Tư vấn môi trường Minh Điển Số 69 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,030,768                                           
25,920 0110512096 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠNH PHÚC VIỆT NAM Khu Vạn Được 2, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 2.01                          8,030,688                                           
25,921 0107557996 Công ty cổ phần kiến trúc và thương mại V6DESIGN Tầng 2, số nhà 53, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.23                          8,029,069                                           
25,922 0106632658 Công ty TNHH phụ tùng ô tô Quang Hưng Số 392A, phố Bạch Mai, HBT, Hà Nội 2.00                          8,027,684                                           
25,923 0109546446 Công ty TNHH Thiết bị đo đạc Nguyễn Trung Số 32 Ngõ 447, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          8,027,027                                           
25,924 0105113875 Công ty CP Bigways tại HN 70 ngõ thống nhất, đại la, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          8,026,645                                           
25,925 0107846123 Công ty CP Tư vấn Khoa Học và Công nghệ Cao Thăng Long Số 37 tổ 16 hẻm 193/192 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1.68                          8,026,580                                           
25,926 0110608802 Công Ty TNHH Sunny JPVN VN Số 3 ngõ 112 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.64                          8,026,325                                           
25,927 0108892933 Công ty Cổ phần Thiết Bị Xây Dựng và Dịch Vụ - HT số 3, ngõ 115, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội 5.00                          8,025,328                                           
25,928 0108171515 Công ty CP DV tư vấn đo đạc địa chính Hà Nội Số 24B, ngõ 236 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.66                          8,024,695                                           
25,929 0110434440 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hưng Thịnh Xóm Đường, Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 3.00                          8,023,250                                           
25,930 0110119826 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DÂN TỘC 12D1 phố Hồng Quang, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.64                          8,022,480                                           
25,931 0108666557 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật EVEREST Việt Nam Số nhà 6 Nghách 6 ngõ 4 Xóm Giữa Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.43                          8,022,326                                           
25,932 0109303563 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Paint TMT Số nhà 320 Đường Tây Tựu, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 5.00                          8,020,528                                           
25,933 0105422305 BHXH, BHYT Người nước ngoài- CÔNG TY TNHH HORAISHA VIỆT NAM TẦNG 10, TÒA NHÀ TID, SỐ 4 LIỄU GIAI, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          8,018,193                                           
25,934 0315992830 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ MG FARM Số 121-123 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,016,000                                           
25,935 0107760042 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất LIFE SYMPHONY Thôn Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội 2.00                          8,016,000                                           
25,936 8408125024 CƠ SỞ MẦM NON ĐỘC LẬP TƯ THỤC HỌA MI Thôn Dậu 1, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          8,015,101                                           
25,937 0109058897 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JAPAN TRAVEL COMPANY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số nhà 19, ngách 36/23/17 phố Miếu Đầm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.01                          8,014,053                                           
25,938 0106688650 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Phong Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 5.00                          8,014,009                                           
25,939 0106600430 Công ty CP Super Green Việt Nam Số 220 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 2.63                          8,013,698                                           
25,940 0110165822 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Amie Số 14A ngách 35 ngõ 135 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          8,012,180                                           
25,941 0109734418 CÔNG TY CỔ PHẦN ANTIN Số 9, ngõ 198 Xã Đàn, Tổ 22 - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          8,012,160                                           
25,942 0108082738 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Trung Hiếu Thôn Mạch Lũng - xã Đại Mạch - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 2.00                          8,012,160                                           
25,943 0107812597 Công ty Cổ phần Thiết bị và đầu tư xây dựng Hà Minh Số 21/506 Kim Giang, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          8,011,284                                           
25,944 0110470103 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ xanh LKF Số 38, đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          8,011,074                                           
25,945 0109321072 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU HỌC NGÔI SAO Số 19/N07A Khu đô thị mới Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5.01                          8,010,450                                           
25,946 0106575840 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Nhật Huy Tổ dân phố Quyết Tiến- Phường Dương Nội- Quận Hà Đông - TP Hà Nội 1.68                          8,009,342                                           
25,947 0108231683 Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Long Số 14, ngách 444/41, ngõ 444 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          8,008,758                                           
25,948 0109692694 CÔNG TY TNHH ASEAN GROUP Số Nhà 24 Ngõ 3 Khu Tập Thể Trung Tâm 75, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.88                          8,003,365                                           
25,949 0109287008 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALAMANDER Số 30 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.85                          8,003,200                                           
25,950 0108312741 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BA ĐÌNH Số 3A, ngõ 65, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          8,003,016                                           
25,951 0108034727 Công ty CP Thương Mại Công nghệ số TECHSPOT Việt Nam Số 94 Dốc Lã - Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 1.01                          8,002,576                                           
25,952 0109636026 VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC Căn hộ 11 - TT H14 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          8,002,432                                           
25,953 0109955103 Công ty CP thương mại xây dựng và cơ điện Thăng Long Thôn Dương Kệ - xã Trần Phú – huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,954 0109250304 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HACHI Số 168 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,955 0107751591 Công ty CP Sách và Truyền thông Sunflower Số 75 ngõ 162 Phố Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,956 0106170435 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ P&S VIỆT NAM Số Nhà 48 - Ngõ 241 - Phố Chợ Khâm Thiên - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 5.00                          8,001,911                                           
25,957 0108901874 Công ty Cổ phần Đồng Phong Thủy Số 154 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,958 8605089992 Hộ KD điểm cung cấp DV trò chơi Điện tử Công cộng Mini Gaming 02 Thôn 7, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,959 0102459138 Công ty TNHH SX DV và TM Khang Thịnh Thôn Kiêu Kỵ - xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,960 0108765861 Công ty CP Dịch vụ Hàng Hóa Quick Cargo Số 393, Đường Nguyễn Hoàng Tôn,Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,961 0109181925 Công ty CP TLT GROUP Số 71, Ngõ 401 Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,962 0105597224 Công ty cổ phần P3 Việt Nam Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,963 0108660643 Công Ty TNHH Thương Mại Và Lữ Hành Đại Dương Số 3 Nguyễn Thiếp - Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội 5.00                          8,001,911                                           
25,964 0101290048 Công ty CP Link World Group Tầng 07, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          8,000,114                                           
25,965 0106988284 Công ty cổ phần tập đoàn Pizu Group Thửa đất số 100, khu dãn dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          8,000,000                                           
25,966 0110366776 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ FE68 Số 8 ngõ 22 phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          8,000,000                                           
25,967 0105779721 Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ 3I TDP Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          8,000,000                                           
25,968 0102818179 TT Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụThuỷ Sản Việt Nam 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội 2.38                          7,999,928                                           
25,969 0107628372 Công ty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          7,994,643                                           
25,970 0104561708 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHÚ KHANG Thôn Đông Lai - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          7,992,786                                           
25,971 0110231176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THỊNH LIÊN Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          7,989,865                                           
25,972 0107003726 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HÀ NGUYÊN Số 608 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.85                          7,989,398                                           
25,973 0109748234 CÔNG TY TNHH MH NHẬT LINH Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Thị Duệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5.06                          7,984,151                                           
25,974 0105840221 Công ty Luật TNHH Tuệ Minh tầng 3 số 1 hẻm 358/25/60 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          7,983,983                                           
25,975 8020289497 Cơ sở mầm non tư thục Mặt Trời Nhỏ LK 11B KĐTM Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.27                          7,982,387                                           
25,976 0109811207 Công ty CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 247 VIỆT NAM Số nhà 3, Ngõ 3, Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.22                          7,980,922                                           
25,977 0105877101 Công ty CP thiết bị máy công nghiệp Ngọc Long số 3, ngõ 420/24/15 phố Khương Đình, phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.00                          7,980,368                                           
25,978 0110831085 Công ty tnhh dịch vụ thương mại Quỳnh Hoa Số 10BT3 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,975,631                                           
25,979 0109622778 Công ty Cổ Phần Hilink Việt Nam Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tư, quận Đống Đa, Hà Nội 5.00                          7,974,401                                           
25,980 0110125523 Công ty TNHH Trang trí nội thất DT DECOR Số 25, Ngõ 89, Đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.32                          7,974,400                                           
25,981 0110638839 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DOSU Số 3, ngách 72/59 đường tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.19                          7,973,878                                           
25,982 0109750113 Công ty TNHH Cộng đồng Cựu học viên Koto TT4-48 (SH2-24) Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem, số 93 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          7,970,380                                           
25,983 0105494677 Công ty TNHH thép Bảo Yến Đường 419 - thôn 9, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội-0912020345 1.85                          7,968,955                                           
25,984 0110836622 CÔNG TY TNHH 1000M Lô B14, Khu Bồ Hỏa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          7,967,736                                           
25,985 0107588987 Công ty TNH Lò Xo Việt Nam Số 3 ngách 243/67 Tổ 8, Đường Ngọc Thuy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 1.84                          7,962,663                                           
25,986 0106305266 Công ty CP Truyền Thông Quảng Cáo HTC - MEDIA P2, nhà A6, TT Công ty du lịch số 12 - 217 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 5.27                          7,960,309                                           
25,987 0109597419 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LATTA Số 5 hẻm 3 ngách 24 ngõ 420, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          7,959,163                                           
25,988 0109053641 Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Quang Huy Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.29                          7,954,127                                           
25,989 0109260158 Công ty TNHH KTH Hà Nội Số 279, Đường Đào Cam Mộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.61                          7,948,949                                           
25,990 0107856058 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG PHÚC Số 333 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          7,948,314                                           
25,991 0105421189 Công ty CP INVESTLAND Việt Nam Số 1, ngách 38, ngõ 7 đường Yên Nội, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.63                          7,946,057                                           
25,992 0110420991 Công ty TNHH Brand Creativity S.E.A Tầng 9, Toà nhà Hồ Gươm Plaza (khối văn phòng), Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.14                          7,942,500                                           
25,993 0110244464 Công ty TNHH dịch vụ thành lập doanh nghiệp và chữ ký số Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,942,400                                           
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25,994 0108036611 Công ty CP Kỹ Thuật và Giải Pháp HI-TECH Số nhà 2B, Ngách 52/11/18 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,936,399                                           
25,995 0109677449 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Land Invest Việt Nam Số 51, phố Kẻ Tạnh - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          7,936,297                                           
25,996 0105595731 Công ty TNHH Du Lịch và Thương mại Phúc Khang Thôn 1, xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 1.32                          7,936,000                                           
25,997 0108025779 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Momen nhà 13 ngõ 140/50 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà đông, Hà nội 1.06                          7,932,835                                           
25,998 0104586910 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Nhung Số nhà 1, B1 tập thể Ga Bắc, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội 1.38                          7,930,499                                           
25,999 0108530394 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Tín Đồ Hàng Hiệu Số 19 đường Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          7,930,414                                           
26,000 0109306067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GOTHEALTHY Số nhà 35, ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,929,974                                           
26,001 0110654728 CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN QUẢNG CÁO SỰ KIỆN MINH KHANH 1267 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.28                          7,929,228                                           
26,002 0109422183 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Ngọc Hùng Số 76 ngõ 188, Phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 6.02                          7,929,007                                           
26,003 0110762339 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT AF Số nhà 3 ngõ 8 Thôn Liên Tân, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,914,221                                           
26,004 0109564452 Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ thương mại và kỹ thuật Bảo An Tầng 11 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,HN 2.00                          7,914,000                                           
26,005 0102278597 Công ty CP PT C.Nghệ  CKXD và TM Thăng Long số 90 đường Nông Lâm, Phường Đức Thắng , Bắc Từ Liêm Hà Nội 2.00                          7,911,600                                           
26,006 0101657779 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT P124, 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          7,908,400                                           
26,007 0110897689 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH OPEN SHIP B2R6 TTTM Vincom Mega Mall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          7,904,378                                           
26,008 0105848735 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng nông thôn mới Số 100, Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          7,904,000                                           
26,009 0108638655 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ALEX HOME Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 5.00                          7,900,443                                           
26,010 0104208115 Công ty CP Công nghệ Cao Đại Hải Số  234 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          7,892,587                                           
26,011 0107852783 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Số 8Q2 Ngõ 106 Đường Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          7,890,159                                           
26,012 0110195369 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT HÀ NỘI Số 256 Đường Sau Hàng, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 5.00                          7,885,870                                           
26,013 0108319930 Công ty TNHH MT Vina Global Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          7,884,800                                           
26,014 0101997260 Công ty TNHH Hà Phú Hưng số 1 ngõ 329 đường cầu giấy - dịch vọng - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          7,882,920                                           
26,015 0106015038 Công ty TNHH phát triển dịch vụ và TM Minh Quang Số 399, Đường Xuân Đỉnh, TDP Cáo Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.61                          7,882,405                                           
26,016 0105840937 Công ty CP Hoàng Gia Toàn Cầu Số 8C, Ngõ 47 Phố Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.74                          7,881,266                                           
26,017 0110237957 CÔNG TY CỔ PHẦN WAKA GROUP Số 3, Đường Trần Khánh Dư, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3.09                          7,880,036                                           
26,018 0106593342 Công ty TNHH CHS CORP Số 20 tổ 4 cụm dân cư số 1, Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 2.18                          7,878,580                                           
26,019 0107362718 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ Số 3, đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.06                          7,876,500                                           
26,020 0106211360 Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Xanh Đức Thiện Số 132, ngách 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quân Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,874,894                                           
26,021 0107708934 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TALIAN VIỆT NAM Số 19b,hẻm 15/180/5 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,874,000                                           

26,022 0107525909 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG NAM VIỆT 
NAM Số nhà 256 tổ 11, đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4.91                          7,872,499                                           

26,023 0107887144 Công ty TNHH DL và Thể thao Thành Công 48 thợ nhuộm, hoàn kiếm, hà nội 2.35                          7,865,074                                           
26,024 0101442727 Công ty TNHH Kỹ thuật & Xây dựng THC Số 83, Liền kề 22, Khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 3.00                          7,863,326                                           
26,025 0107598167 CÔNG TY TNHH TOBROKER Số nhà 3, tổ 13, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          7,859,745                                           
26,026 0110121920 CÔNG TY TNHH NIGAWA SETSUBI VIỆT NAM Số 25A/29, đường Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3.63                          7,857,267                                           
26,027 0108463892 Công ty TNHH Eco Lasting Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 1.83                          7,857,022                                           
26,028 0108175774 CÔNG TY TNHH SPINTEX VIỆT NAM Số 4 Ngõ 30 Đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 3.08                          7,856,282                                           
26,029 0108763864 Công ty TNHH Quán Trung Việt Nam Xóm 9, Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.81                          7,854,079                                           
26,030 0109609248 HIỆP HỘI CỬA VIỆT NAM Tầng 10, tòa nhà CEO, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.28                          7,850,759                                           
26,031 0109301703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PACIFIC TOÀN CẦU Km8 Đại Lộ Thăng Long, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.38                          7,848,691                                           
26,032 0110317987 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Việt Auto Số Nhà 7, Tổ Dân Phố Đoàn Kết , Phường Biên Giang , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 4.06                          7,846,909                                           
26,033 0110708155 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Winport Số nhà 262 đường Đông Mỹ - Vạn Phúc, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,846,316                                           
26,034 0109128223 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Khải Bình số 4, ngách 36, ngõ 378, tổ dân phố 13, Nhân Mỹ,phường Mỹ Đình 1,quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.03                          7,846,279                                           
26,035 0109052609 Công Ty TNHH Nhựa Giả Mây Toàn Cầu Thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 1.01                          7,846,096                                           
26,036 0110579478 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&A MASTERY Số 22 Hẻm 20/5/175, Ngõ 175 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.57                          7,844,241                                           
26,037 0108379753 CÔNG TY TNHH NHÀ NA Nhà liền kề 02, Dự án New House Xa La, đường Phúc La - Văn Phú, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.65                          7,844,092                                           
26,038 0107888282 Công Ty TNHH Aivi Việt Namzz Số 199 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,837,527                                           
26,039 0108502372 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Ftech Số 20 ngách 77 ngõ 24 Phố Kim Đồng, P Giáp Bát, Q Hoàng Mai, Hà Nội 3.03                          7,836,395                                           
26,040 0109055381 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI BÌNH AN Số nhà 268, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành Phô Hà Nội 3.29                          7,835,256                                           
26,041 0102360996 Công ty TNHH Đồng ích 9 Ngõ 149 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội 5.00                          7,832,433                                           
26,042 0105494349 Công ty TNHH thương mại và cơ khí Thành Công Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 1.43                          7,829,946                                           
26,043 2300942911 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM Số 86A, tổ 10, khu dân cư Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.56                          7,827,831                                           
26,044 0107459043 Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng Đồng 106A1, Số 10, Ngõ 42 Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.07                          7,826,436                                           
26,045 0104904289 Công Ty TNHH Thương Mại Linh Dung Số 27 G1B Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.50                          7,819,441                                           
26,046 0110645000 CÔNG TY CỔ PHẦN SANKAQUA VIỆT NAM Số 141 ngõ 2 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5.00                          7,817,410                                           
26,047 0106564824 Công ty cổ phần ĐTXD & PT thương mại Nhật Minh Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          7,812,682                                           
26,048 0110344388 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ & XUẤT NHẬP KHẨU NEWLIFE Số nhà 11 ngõ 48 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          7,812,143                                           
26,049 0105453014 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SALES & MARKETING Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,810,965                                           
26,050 0105933596 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH ANH 96A ngõ 278/42 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1.10                          7,808,110                                           
26,051 0109312705 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Điện Hoàng Huy Số 1 Ngách 91/40 Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.27                          7,805,696                                           
26,052 0108378132 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BEST VIỆT Số nhà 89 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          7,802,130                                           
26,053 0108886577 CÔNG TY TNHH ABC S&C Thôn Dền - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2.00                          7,800,000                                           
26,054 0106527780 Công ty CP Xây dựng Thương mại THT Việt Nam 329, Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 1.60                          7,799,360                                           
26,055 0110102195 Công ty CP thương mại dịch vụ quốc tế TT Korea Group Số 2, Ngõ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          7,797,821                                           
26,056 0102032522 Công ty CP Thương mại và Vận tải Bốn Phương P103 A12, TT Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.55                          7,795,618                                           
26,057 0107994844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP CƯỜNG PHÁT Số 36 Ngõ 267 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.98                          7,794,825                                           
26,058 0110210200 Công ty TNHH Thiết bị điện tử Phú An Xóm Thuận Trại, Xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội 2.78                          7,789,994                                           
26,059 0108973075 CÔNG TY TNHH DMCK Số 267 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,786,306                                           
26,060 0105883560 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Bình Đội 2 - Thượng Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 1.01                          7,784,000                                           
26,061 0110750541 CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG Nhà số 11-N7B Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 4.01                          7,781,121                                           
26,062 0107055925 Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Phú Khánh Số 14, ngách 95/86 phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội 5.10                          7,780,949                                           
26,063 0110057418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEW SKY GROUP Số nhà 11, ngõ 32/84/27 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          7,780,261                                           
26,064 0106174888 Công ty TNHH Kỹ Thuật SUMI Việt Nam Số 53, Phố Mai Phúc,Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,780,000                                           
26,065 0107299431 Công ty TNHH Thương Mại và Giáo Dục Bách Khoa Số 7, ngõ 15 Hoàng Như Tiếp,  P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 4.04                          7,779,870                                           
26,066 0108255028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMJEONG VINA B2  25, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1.16                          7,779,428                                           
26,067 0108271132 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Long Châu Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.57                          7,779,339                                           
26,068 0109019545 Công ty cổ phần kỹ thuật Tâm Phúc Số nhà 9 ngõ 16, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,778,407                                           
26,069 0108085880 CÔNG TY CỔ PHẦN INCHEON INTECH Km số 8, QL 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,778,407                                           
26,070 0108044154 Công ty TNHH dịch vụ CTS Việt Nam Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội\ 2.03                          7,772,234                                           
26,071 0108315728 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số 17 ngách 100/56 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 2.55                          7,766,537                                           
26,072 0109402042 Công ty TNHH Thương mại xây dựng quảng cáo TC 188 NGÕ 291 ĐƯỜNG PHÚ DIỄN, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.98                          7,763,971                                           
26,073 0108210764 CÔNG TY CP NỘI THẤT 360 VIỆT NAM Số 106 ngõ 169 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          7,763,771                                           
26,074 0110106351 Công ty CP xây dựng nội thất và thương mại Thái Bình số 11 ngách 41/1 ngõ 195 Trần Cung , Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội 1.46                          7,762,548                                           
26,075 0108763737 Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phúc Nhân Số 318 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,761,927                                           
26,076 0109810330 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHONG VIỆT NAM 11B Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.01                          7,761,910                                           
26,077 0108917698 CÔNG TY CỔ PHẦN LUXTECH VIỆT NAM Số 28 ngách 2 ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.03                          7,760,324                                           
26,078 0108821756 Công ty cổ phần Bunytech Việt Nam Số nhà 37, Ngõ 3 đường Phan Đình Giót - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.04                          7,759,135                                           
26,079 0110244792 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số 2 ngách 145 Ngõ 143 phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.57                          7,755,254                                           
26,080 0110490999 Công Ty TNHH Powerchem Việt Nam Tầng 17, Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.02                          7,749,547                                           
26,081 0109932748 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở AN KHÁNH 212 Thượng Đình, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.28                          7,749,300                                           
26,082 0109128255 Công ty cổ phần dược phẩm Phanespharma Số 6 Liền Kề 15 – No 15 Dọc Bún 1, Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,744,000                                           
26,083 0109614199 CÔNG TY TNHH ANPRO Số 8 ngõ 363 Nam Dư Hạ, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,744,000                                           
26,084 0110899823 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BETA Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,744,000                                           
26,085 0108670345 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MEDCHIRO+ Số 59 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,742,414                                           
26,086 0500570865 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI DỊCH VỤ ANH SƠN Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2.02                          7,740,772                                           
26,087 0110560692 Công ty TNHH LYHU Tầng 1, Lk03-02, KĐT mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          7,738,197                                           
26,088 0107365821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HÀ THÀNH SỐ NHÀ 17, NGÕ 41 BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.02                          7,737,360                                           
26,089 0109170137 Công ty TNHH Hae in Global Số 1, ngách 20, ngõ 68 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.02                          7,736,875                                           
26,090 0110748461 Công ty Cổ Phần 2D3M Số 19B, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Hà Nội 4.00                          7,733,803                                           
26,091 0105196695 Công ty cổ phần đầu tư T&D Group Số 7, Liền kề 34, Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          7,733,153                                           
26,092 0110728465 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VŨ BẮC Tầng 6 Tòa nhà Việt á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,733,153                                           
26,093 0110575018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DXBIZ Số 02 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,733,153                                           

26,094 0109281888 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THĂNG 
LONG Số 21C, ngõ 153/30 Châu Văn Liêm Tổ 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,733,153                                           

26,095 0107915930 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRỊNH GIA NGUYỄN Tầng 6, Tòa nhà CTM số 299 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.02                          7,732,336                                           
26,096 0110623286 Công ty CP công nghệ vệ tinh quốc gia Số 199 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          7,730,639                                           
26,097 0102754373 Công ty CP Thiết Bị Chuyên Ngành Phát Thanh - Truyền Hình P.614 - Nơ 3, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          7,724,304                                           
26,098 0110282967 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HGO VIỆT NAM Số A13 Lô N9A khu X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          7,723,792                                           
26,099 0109016110 CÔNG TY TNHH GLOBAL A.C.E VIỆT NAM Thôn Đồi Cốc, XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1.03                          7,723,502                                           
26,100 0110127947 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ  và xây dựng An Trọng Phát NV2.7 liền kề Hải Âu, KĐT mới Cầu Bưu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          7,722,614                                           
26,101 0106816398 Công ty TNHH phân phối VHG Số 15, Ngõ 316 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          7,719,882                                           
26,102 0108071510 Công ty TNHH Công nghệ AZT Việt Nam Xóm 2, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          7,719,865                                           
26,103 0109459049 Công ty TNHH thương mại và xây dựng HNA NO09-LK22, Khu đất dịch vụ LK20a,LK20b - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          7,719,864                                           
26,104 0107649485 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đạt Khang Xóm 3, thôn Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,105 0107486495 CÔNG TY TNHH ORISON B2 - R5 - K30 Royal City, 72 Nguyễn Trãi - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 4.00                          7,719,864                                           
26,106 0108492396 Công ty TNHH Trek Asia Số 9, Ngách 124/75 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,107 0110198257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Á ĐÔNG Số 1, phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 4.00                          7,719,864                                           
26,108 0110820598 Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Toàn cầu LG Số 5, ngõ 267 đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,109 0109901443 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI NGUYÊN Số 22B ngõ 166 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,110 0110267694 CÔNG TY CỔ PHẦN METICWORKS Tầng 2, Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,111 0109295376 CÔNG TY TNHH NEBU VIỆT NAM SỐ 44 NGÕ 86 CHÙA HÀ, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 4.00                          7,719,864                                           
26,112 0108211013 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Kim Số 5, dãy 6, tập thể công ty đường 120, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,719,864                                           
26,113 0110402632 Công ty TNHH quốc tế Minh Đạt Số 29, ngách 2, ngõ 218 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,114 5400480864 Công ty TNHH tập đoàn đầu tư DDJS Việt Nam BT04 khu H6, Khu đô thị Starlake- Tây Hồ Tây, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ liêm, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,115 0108084478 Công ty CP Adoza Số 43/01 phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,116 0105592219 Công ty TNHH phát triển Hoàng Anh Thăng Long Khu Đông  Xóm Trại, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,117 0109078491 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI LUCKY LUCKY Số 1, ngõ 58/1, phố Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,118 0110027533 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH VIỆT Nhà số 5, Ngõ 394/19, Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,119 0108774464 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đức Kiên Nhà 10 ngách 35 ngõ 81 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,719,864                                           
26,120 0110090091 Công ty TNHH Thương mại GTN Group Số 10A2, tổ 6, khu 918., - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.27                          7,719,142                                           
26,121 2700825306-001 Văn Phòng Đại Diện- Công ty TNHH Phát triển thương mại An Bình NB Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.01                          7,717,795                                           
26,122 0110844133 Công ty cổ phần quốc tế Susi Lô số 20, ô số 29, LK20, Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.01                          7,717,296                                           
26,123 0107879256 Công ty CP thiết bị quốc tế ICOLAB Số 3/37/622 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.01                          7,716,413                                           
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26,124 0108907890 CÔNG TY LUẬT TNHH HIỆP THÀNH Tầng 6, số 16/204 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội 5.00                          7,713,829                                           
26,125 0105551290 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CICI 116 - ngõ xã đàn 2 - Đống Đa - Hà Nội 2.01                          7,713,111                                           
26,126 0107598978 Công ty  TNHH THDC Việt Nam Số nhà 60, ngõ 29, phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          7,712,991                                           
26,127 0108255469 Công ty TNHH Upraise Vietnam Só 6 ngõ 29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.03                          7,712,750                                           
26,128 0106791231 Công ty TNHH Phát triển thương mại Khánh Huy Xóm 7, khu 2, xẫ Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          7,712,703                                           
26,129 0108224679 Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất Bảo An Số 53/56 Tổ 2, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.52                          7,711,454                                           
26,130 0104646704 Công ty TNHH máy tính quang minh 27 Dương Quảng Hàm P Quan Hoa CG Hà Nội 2.22                          7,710,299                                           
26,131 0107755331 Công ty TNHH NDN Việt Nam Ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,708,430                                           
26,132 0107815911 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC BẢO AN Tầng 5,tòa nhà ICON4,Số 243 A Đê La Thành,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,708,113                                           
26,133 0102111710 Công ty Cp tư vấn và kỹ thuật xây dựng Hà Nội Số 9 ngõ 82 phố Trần Cung phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 2.48                          7,707,923                                           
26,134 0110689368 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SLH Số nhà 02 lô A2 Khu A KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,707,439                                           
26,135 0110651491 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Đại An 201 Lô E03, khu đấu giá QSD đất Kiến Hưng , Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.28                          7,706,576                                           
26,136 0108774009 Công ty CP Bohmann Việt Nam Lô 09, Hoa Phượng 08, KĐT Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội 2.28                          7,706,576                                           
26,137 0110717343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ K - H VIỆT NAM Tầng 2, số 54C, đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.27                          7,704,730                                           
26,138 0109897476 Công ty TNHH tư vấn mỏ và khoáng chất công nghiệp Miền Bắc Số nhà 12, Tổ 7, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,704,730                                           
26,139 0106258986 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AVENTHUHA VIETNAM Số 136 - C3, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,698,516                                           
26,140 0500439589 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tổng Hợp Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,141 0104772064 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC MINH Thôn Hòa Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,142 0110425502 Công ty TNHH Tập Đoàn Tứ Hải Việt Nam Số 56 TT XNK Thủy Sản, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,143 0110759431 Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông AT Số 6, ngõ 515 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,144 0106747070 Công ty TNHH thương mại và cơ điện lạnh Ngọc Linh Số 28B, Ngõ 211, Khương Trung,  Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           

26,145 0109685898 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI 
NGUYÊN Xóm 2, Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           

26,146 0106061179 Công ty TNHH Bắc Kỳ Việt Nam 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,147 0108827476 Công ty TNHH VIBOOKING Việt Nam Số 15, ngõ 91 Phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,148 0108750569 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BẠCH DƯƠNG Số 239 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,149 0110591796 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XNK NGỌC KIÊN Số 81, ngõ 374/20 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,150 0110832970 CÔNG TY TNHH MCM AUTO VIỆT NAM 210 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,151 0108360368 Công ty TNHH Thời trang Torino Việt Nam Số 3, Ngách 13, Ngõ 175, Đường Bát Khối, Tổ 7 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          7,697,718                                           
26,152 0110791347 Công ty TNHH Đào tạo và Phái cử Nhân lực Vietreturn Toà nhà SD Building, Số 7 Ngõ 6 Đường Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,153 0108477415 Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Tourzy Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,154 0107450298 Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Tcons Số nhà 6B, ngõ 155 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,155 0110138498 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MOONBOOK Số 42 Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,156 0110523820 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Truyền thông Châu Anh Tầng 8, Số 68 Đường Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,157 0110898876 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HỢP NHẤT Tầng 3 nhà The Nine số 9 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,158 0103563290 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thạch An Số 11/132, Đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,159 0106915504 CÔNG TY CỔ PHẦN SEGU VIỆT NAM Tầng 3, tháp A, tòa nhà Udic Complex, Lô N04, KĐT Đông Nam, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,160 0108606290 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT DOANH TRÍ 146 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,161 0108097759 Công ty TNHH Ensys Ô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,697,718                                           
26,162 0110496447 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại LMT Số 60 phố Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,163 0105511146 CÔNG TY CP HTB VIỆT NAM 175 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,164 0106384042 CÔNG TY TNHH GERMAN LED Số 41, ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,165 0106251733 CÔNG TY TNHH AVLINK VIỆT NAM Số 231 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,166 0107639487 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁP HÀ NỘI TELECOM Số 46, ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,167 0110638405 Công Ty TNHH Gostars Hà Nội Tầng 2, Số 163 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 3.00                          7,697,718                                           

26,168 0108015146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU A123 VIỆT 
NAM Số 1 lô D1 Khu biệt thự liền kề TT4 Khu Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,697,718                                           

26,169 0107633541 CÔNG TY CỔ PHẦN VDC VIỆT NAM Số 21 Lô TT6.2 Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 3.00                          7,697,718                                           
26,170 0110393113 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VẬN TẢI ĐỨC GIA KHANG Số 9A, Ngõ 120/9, Tổ 27, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,Việt Nam 3.00                          7,697,718                                           

26,171 0110702516 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ PHƯƠNG 
NAM Số 2 - BT6 - Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,697,718                                           

26,172 0107506952 Công ty TNHH VTI TECHNOLOGY Việt Nam Số 15, ngách 115, ngõ 2, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,697,718                                           
26,173 0107763565 Công ty TNHH Foinco Số nhà 11B, ngõ 160/31/3, đường Hoàng Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,174 0106750718 Công ty CP xây dựng KACO Số nhà 69 phố Thạch Lỗi- Thanh Xuân- Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,175 0105619319 Công ty cổ phần Kiến trúc - Nội thất 3T Group Việt Nam Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,176 0110336690 Công ty TNHH Thương mại Jiahao Số 05 ngách 406/03 đường Ỷ Lan, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,177 0108758134 Công ty CPĐT và TM xuất nhập khẩu Hà Nội Thôn Thạch Bình, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,178 0110670166 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy thời đại mới Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,179 0107825772 Công ty TNHH xây dựng công nghiệp chế tạo Kết cấu thép Đông Anh Ngõ 89 Đường Lâm Tiên, tổ 14, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,180 0101947245 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Việt Tin Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,181 0108687229 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản D Brothers Tầng 16, Tòa Nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,182 0110796994 Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Minh Hưng Số 15, Ngách 38, Ngõ 515 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          7,697,718                                           
26,183 0108444709 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cloud9 Event SỐ 34 CỬA BẮC, PHƯỜNG TRÚC BẠCH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          7,697,718                                           
26,184 0109141175 Công ty TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Số 11 Phố Nhà Thờ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          7,697,353                                           
26,185 0107140659 Công ty TNHH TM Tổng Hợp Vũ Dương Số 6, ngách 577/9, đường Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          7,697,312                                           
26,186 0107078665 Công ty CP Dược HSH Việt Nam Thôn Vàng, Xã Cổ Bi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          7,696,997                                           
26,187 000000000 Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - Nhân tài Việt Nam Tầng 2, nhà B, 54 Nguyễn Chí Thanh 3.00                          7,696,984                                           
26,188 0109172649 Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Điền P3516, C5, D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          7,696,526                                           
26,189 0108398001 CÔNG TY CỔ PHẦN SOBI VIỆT NAM SỐ 2 NGÁCH 88 TỔ 10 THỊNH QUANG, THỊNH QUANG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          7,695,738                                           
26,190 0108308181 Công ty TNHH Thương mại và DV Mạnh Điệp Số 362 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.58                          7,694,687                                           
26,191 0109507599 CÔNG TY TNHH UNICORN VINA Xóm 1, Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          7,694,536                                           
26,192 0109303475 Công ty TNHH Đại lý Thuế Bình Yên Số 17 ngách 448/181 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.53                          7,694,426                                           
26,193 0110325272 CÔNG TY LUẬT TNHH LTH Số 176 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,693,288                                           
26,194 0106739432 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Đức Minh Số 123, ngõ 285 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          7,693,288                                           
26,195 0110496849 Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Vụ Tashira Số 16, ngõ 74, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,688,859                                           
26,196 0108530436 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Và Sản Xuất TMP 290C5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          7,688,271                                           
26,197 0110046423 CÔNG TY TNHH SUNSHINE VINA VIỆT NAM Số 35A Ngõ 207 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,687,720                                           

26,198 0107852536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HÀ 
ĐÔNG Số 26 Khu Dịch vụ 3 Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội 4.00                          7,685,054                                           

26,199 0110019934 CÔNG TY TNHH HỶ TƯỚC Số 28H1 Khu đô thị mới Yên Hoà, đường Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,684,864                                           
26,200 0108215018 Công ty CP Kỹ Thuật Dtech Việt Nam Tổ 7, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 5.00                          7,684,298                                           
26,201 0109783937 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI GMS VIỆT NAM Số 31 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân,Hà Nội 4.00                          7,683,154                                           
26,202 0110795454 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ BẢO DIỆP thôn quang trung, xã hữu văn, huyện chương mỹ ,hà nội 2.00                          7,680,000                                           
26,203 0108015731 CÔNG TY TNHH AULI SN 2 ngách 72/29 Phố KHương Hạ , PHường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,204 0110724929 Viện Ngôn ngữ và Đào tạo nhân lực Căn hộ 1401 nhà N2E, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,205 0110885355 CÔNG TY TNHH KMP Nhà số 3, ngõ 376/14/1 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,680,000                                           
26,206 0108001513 Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Ngọc Long BT 17, khu 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,207 0109695021 CÔNG TY TNHH BENETY VIỆT NAM Phòng 14.12, tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất D, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,208 0107858030 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ECOTECH E&C Xóm 5, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,209 0109188423 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc ACI Việt Nam Số 5, ngách 23, ngõ 565 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,210 0109269753 Công ty Cổ phần Đồn Điền 44B Ngõ 24 phố Ngọc Lâm, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          7,680,000                                           
26,211 0108837386 CÔNG TY TNHH TIEP PU 111 Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,212 0106668534 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EBAY Tầng 6, Lô B14/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,213 0109777027 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NLC Tầng 10 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,214 0110293616 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SISH Phòng 503, tầng 5, số 3 ngõ 92 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,680,000                                           
26,215 0107952499 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM MỘC LAN Số 7 ngách 10 ngõ 20 Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nộ 2.00                          7,680,000                                           
26,216 0104963372 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Dương Số 53, ngõ 4 Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, HBT, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,217 0107280984 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,218 0107012216 Công ty CP Dược phẩm Dai- Ichi Việt Nam SN 28, Ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,219 0110556738 CÔNG TY TNHH TPMEDIA VP CT1-05A Tầng 4 Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,220 0109540596 Công Ty TNHH Chigasoco Số 56, ngõ 105, phố Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,221 0110090983 CÔNG TY TNHH DU LỊCH LA BÀN VIỆT NAM Số 44 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,680,000                                           
26,222 0109468420 Công ty TNHH phụ tùng máy công trình Hải Dương Số 08A, Nhà T14, Khu TT Z179, Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,223 0110525680 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ In Toàn Thắng Số 381 đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          7,680,000                                           
26,224 0105149494 Công ty TNHH VKRUBBER Số 26/528 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 1.06                          7,680,000                                           
26,225 0109572848 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SỢI ECO Tầng 2, Toà Bizcare Building KĐT Linh Đàm, Số 7 TT4, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.03                          7,680,000                                           
26,226 0108290865 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hàm Nghi Liền kề TT03 – 36, Dự án Hải Đăng City, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,679,932                                           
26,227 0101979832 Công ty CP Dịch Vụ và Thương mại PETECARE Tầng 2 nhà J số 218 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 3.00                          7,679,919                                           
26,228 0101331551 C.ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Âu Cơ 10 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          7,679,494                                           
26,229 0106765351 Công ty CP thương mại xây dựng AIC Số 7, ngõ 3  khu Cầu Đơ 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.21                          7,677,291                                           
26,230 0108963623 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng VT.Crisp Việt Nam SỐ 10, NGÕ 13, PHỐ NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          7,675,260                                           
26,231 0101618032 Công ty CP ĐT tài chính & PT thương mại quốc tế Tầng 3, số 2 Trần Thánh Tông, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 3.00                          7,675,031                                           
26,232 0105489821 Công ty TNHH Quốc Tế Trần Gia Cụm 9 - xã Thọ An - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 3.00                          7,672,726                                           
26,233 0109653529 Công ty CP đầu tư SIBEE Việt Nam Đội 1, Thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,671,872                                           
26,234 0106893949 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tân Trường Phát Số 18, Ngõ 88, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 3.00                          7,666,961                                           
26,235 0110644198 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VUI TRÍ Số 68, Ngõ 44 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,666,931                                           
26,236 0103975424 Công ty TNHH Khai thác tài nguyên Ngọc Anh Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 1.02                          7,662,768                                           
26,237 0109896578 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Nghĩa Đàn Số 4, nhà B5, TT Công ty Cổ phần TVXD điện I - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.63                          7,662,099                                           
26,238 0101002839 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Việt Hàn SN 62 ngõ 283 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng 3.00                          7,657,323                                           
26,239 0109572083 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LEADERS Số 12 ngách 47/4 Nguyên Hồng, Láng Hạ,Đống Đa, Hà Nội 2.00                          7,654,400                                           
26,240 0105357409 Công ty TNHH MTV An Phú Số nhà 05-N5B1, 05-N5B2 Khu nhà ở để bán, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          7,654,400                                           
26,241 0110216386 Công ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Yến Phương Số nhà 11, ngách 102 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,651,557                                           
26,242 0110505317 Công ty cổ phần SX&TM ngôi nhà Việt Group Đại Lộ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 2.90                          7,649,286                                           
26,243 0109282296 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà Đẹp TTD Số 1 phố Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,648,484                                           
26,244 0110500407 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hưng Group Tầng 2, Số 18 ngõ 2 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.43                          7,648,266                                           
26,245 0110280737 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MK SOLUTION Shophouse số 1 Tòa S106 KĐT Vinhomes Smart City, đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 3.00                          7,646,083                                           
26,246 0110150752 Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Gia Huy Số 11A ngõ 9 phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.54                          7,645,695                                           
26,247 0110578876 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại An Bình SPORT Số 579 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.67                          7,641,262                                           
26,248 0109538727 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Bảo Linh Lô LK35-95, KĐT mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          7,641,159                                           
26,249 0106358691 Công ty Cp môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Số 8 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          7,640,376                                           
26,250 0109362093 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xuân Đáp Thôn 3, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 1.02                          7,639,925                                           
26,251 0101978596 Công ty TNHH Thiết bị Sao Bắc Nam Số 8 Ngõ 9 Tổ 80 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.73                          7,639,641                                           
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26,252 0102308315 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM HÀ NỘI T2 tòa nhà Micons, B20 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,639,492                                           
26,253 0110061252 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH TENJIN AI Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.78                          7,635,889                                           
26,254 0103747026 Công ty TNHH IC4DVietnam Tầng 11 tòa nhà 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 4.01                          7,634,377                                           
26,255 0104865382 Công ty  TNHH HAGENCO Số 42 Trần Đăng Ninh, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.96                          7,630,011                                           
26,256 0101834072 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH MINH số 20 trung liệt , đống đa,HN 3.00                          7,629,964                                           
26,257 0110303818 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Hòa Lạc Xanh Thôn 3, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 6.00                          7,628,940                                           
26,258 0110556819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NGỌC ANH Số 11C, ngõ 322, ngách 76/18 đường Mỹ Đình, TDP 12, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          7,627,764                                           
26,259 0108677301 Công ty CP Vinh Hiếu Tầng 2, Số 15, Ngõ 18/27/5 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.16                          7,627,651                                           
26,260 0107737678 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HNIT VIỆT NAM Số nhà 12 ngõ 173/75 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.05                          7,618,291                                           
26,261 0110635901 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIGHTHOUSE VIỆT NAM Số 64, ngách 164/85 phố Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,614,095                                           
26,262 2700673847-001 VPĐD Công ty TNHH Goldday VN Số 1,ngõ 134/15 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          7,612,433                                           
26,263 0102007029 Công ty CP truyền thông dinh dưỡng Việt Nam P1208 nhà 17T5 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội 4.91                          7,610,638                                           
26,264 0109624447 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành SCR Số 63 ngõ 125 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.29                          7,603,830                                           
26,265 0101113440 Công ty TNHH TM và xây dựng Lập Thành Số 4 Mai Dịch,Mai Dịch,Hà Nội 2.27                          7,603,320                                           
26,266 0109505224 Công ty TNHH sơn Mypex Xóm 1, Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.07                          7,600,000                                           
26,267 0108872687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIRBEL Số 5 ngách 3/72 ngõ 71 đường Phương Canh , Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.30                          7,595,866                                           
26,268 0104579487 Công ty TNHH Thương Mại & DV Bùi Gia Xóm Chùa Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.28                          7,593,226                                           
26,269 0109661431 Công ty cổ phần công nghệ máy Hoàng Kim C21-19, Khu C, Khu Đô Thị Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.39                          7,592,424                                           
26,270 0107369368 Công ty Cổ phần A2U P401 số 627 Vũ Tông Phan,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 4.90                          7,590,941                                           
26,271 0108310896 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Lê Hưng Số 7, ngách 670/32 Đ. Nguyễn Khoái, Tổ 3, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.47                          7,590,595                                           
26,272 0108180781 CÔNG TY TNHH HÁN GIA PHÁT VIỆT NAM Xóm 13, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          7,585,000                                           
26,273 0108010148 Công ty TNHH Đầu tư Kaldi Tầng 1, tòa nhà Vinaconex, số 61,đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam từ Niêm, thành phố Hà Nội Việt Nam 5.00                          7,584,833                                           
26,274 0108373688 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phú Thành Số 327, Phố Vọng , Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.15                          7,582,396                                           
26,275 0110578996 CÔNG TY TNHH DANGTAU ENTERTAINMENT Số 31 Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.36                          7,581,106                                           
26,276 0105532851 Công ty TNHH thương mại tổng hợp GBI Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.28                          7,578,134                                           
26,277 0109609093 Công ty CP Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng TUG NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          7,578,054                                           
26,278 0108924913 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Pilates House Hà Nội Tầng 30, Tòa Nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 5.00                          7,574,049                                           
26,279 0500565022 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ Hồng Phát Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          7,573,802                                           

26,280 0315737397-001 CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GÁNH XIẾC NHÀ JÙ- CHI NHÁNH HÀ 
NỘI Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.03                          7,572,474                                           

26,281 0107117339 Công ty cổ phần thương mại công nghệ Alphatech Số 34, tổ 9, ngõ 167, đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1.62                          7,571,328                                           
26,282 0102312167 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Minh Hà Số 71, ngõ 42 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          7,567,040                                           
26,283 0106584362 Công ty TNHH Siam Recycling System Lô 11 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          7,560,000                                           
26,284 0109327229 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN PHONG Nhà số 4 ngõ 29/70/41 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,557,600                                           
26,285 0109795604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VIỆT BT3-05 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2.00                          7,552,000                                           
26,286 0105496875 Công Ty TNHH Dtdauto Việt Nam Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.45                          7,551,730                                           
26,287 0108821964 CÔNG TY CỔ PHẦN CONIMEX SỐ 12 NGÕ 50 ĐƯỜNG KIM GIANG, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          7,551,461                                           
26,288 0104402218 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ TUỆ CMC Số 12B lô 1A đường Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt  Nam 2.24                          7,550,462                                           
26,289 0105149769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG QUỐC HOÀN Số 8, Ngách 123, Ngõ 139, Phố Bằng Liệt, Tổ 1, Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          7,549,876                                           
26,290 0105511428 Công ty TNHH dầu nhờn quốc tế Sao Việt Phương Cù, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 2.28                          7,549,363                                           
26,291 0109932515 Công ty TNHH GREENMED Số 3 ngõ 55/259 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          7,547,672                                           
26,292 0105872287 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển B&T Việt Nam Số 66 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          7,544,160                                           
26,293 0110827515 Công Ty Cổ Phần Nền Tảng VPass Tầng 03 Tòa Granduer Palace 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          7,541,882                                           
26,294 0107393113 Công ty TNHH Thép Hiếu Oanh Thôn 2, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội 2.18                          7,538,188                                           
26,295 0108619564 Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Hưng Hà Nhà số 6 ngõ 61 phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          7,536,765                                           
26,296 0103946021 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Mai Linh Xã Liên Trung - Đan phượng - Hà Nội 5.37                          7,527,941                                           
26,297 0107924124 Công ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp An Huy Số nhà 47, ngõ 509, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.69                          7,527,096                                           
26,298 0107416346 Công ty CP Đầu Tư FVN Quốc Tế Số nhà 30 hẻm 8 ngách 11 ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,525,641                                           
26,299 0101655965 Công ty CP văn hóa Phương Đông Số 19, Lô 13B, Trung yên 3, Trung hòa, CG 2.15                          7,525,473                                           
26,300 0107495147 Công ty TNHH phát triển xây dựng Phương Bắc Phòng 6 Khu tập thể Dược- Tổ 4- Phường La Khê- Hà Đông- Hà Nội 4.75                          7,522,074                                           
26,301 0107413930 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HALO Nhà số 6 dãy B4 tổ 24A khu TT quân đội, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy 4.61                          7,520,527                                           
26,302 0108474340 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TEKLAW Số 1/6, Lô III, Khu 151A Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.79                          7,520,000                                           
26,303 0108185437 Công ty TNHH 79 An Khánh Số 3/90, phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.07                          7,509,688                                           
26,304 0101848438 Công ty TNHH TM & DV Hoa Nguyễn Số 62 ngõ 64 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          7,508,604                                           
26,305 0110410986 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông ADSCARE Số nhà 108C Trần Phú, Tổ dân phố 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,505,275                                           
26,306 0109641770 Công ty Cổ phần LIT Nhà N03 Khu Newtatco ngõ 41 Tây Hồ, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.17                          7,504,870                                           
26,307 0110836291 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MAI PLUS Số 9, Phố Tương Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,500,000                                           
26,308 0109940040 Công ty TNHH vận tải Thánh Gióng thôn Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 2.95                          7,499,899                                           
26,309 0106529805 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thành Tân TDP 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.63                          7,498,919                                           
26,310 0109555338 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 169 Lô LK-01.7. Dự án khu nhà Liền kề, tổ 2 Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.71                          7,496,473                                           
26,311 0101964667 Công ty CP TM và Du Lịch Hoàng Liệt Hạ Long Số 729 Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.43                          7,491,388                                           
26,312 0110304850 Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ điện lạnh Bình An Số 48, ngõ 640 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.10                          7,490,857                                           
26,313 0109161710 Công ty cổ phần TTC Enrgry Toàn Cầu Nhà 22, Ngõ 01, Đường Bắc, Thôn Trung Oai, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội 1.64                          7,488,000                                           
26,314 0110158328 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BLUE STAR MIỀN BẮC Số 18/111 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.34                          7,488,000                                           
26,315 0107423590 Công ty TNHH Vua Bếp Số 572 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 1.13                          7,487,784                                           
26,316 0107490068 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ AN HƯNG SỐ 29, NGÕ 43 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.48                          7,482,882                                           
26,317 0109656907 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Hải Anh Xóm 3, thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì,HN 3.00                          7,481,040                                           
26,318 0106326587 Công ty TNHH Truyền Thông Và Giải Pháp Trực Tuyến Cver 191B2 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          7,477,350                                           
26,319 0106263714 Công ty CP thiết bị TECH IN Số 126, ngõ 116, ngõ 70, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          7,475,293                                           
26,320 0102810885 Công ty CP Tư Vấn & Đầu Tư Phú Hà Số 3 Ngách 46, Ngõ 445 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          7,474,658                                           
26,321 0101439114 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT VIỆT TÙNG Số 28, ngõ 178/1, ngách 1, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 1.07                          7,473,838                                           
26,322 0109893150 TRUNG TÂM TRẺ EM VÀ PHÁT TRIỂN Số 688, phố Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,468,850                                           
26,323 0107581773 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Nhữ Huấn Số 112, ngõ 114, đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 4.00                          7,464,322                                           
26,324 0104965884 Công ty cổ phần xây dựng Mạnh Tuấn Cụm 8 - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.07                          7,463,298                                           
26,325 0107753951 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và Nông nghiệp Hưng Thịnh xóm Mỹ Khê, thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 1.33                          7,462,958                                           
26,326 0110033054 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN G&G Phòng 314 tòa nhà Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.01                          7,462,603                                           
26,327 0104207961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG HOÀNG YẾN Số nhà 18, đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.71                          7,461,912                                           
26,328 0110133002 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIETERA Tầng 25, Toà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.44                          7,458,304                                           
26,329 0109452886 Công ty cổ phần xây dựng tập đoàn 3T Số 9 liền kề 13, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.07                          7,456,000                                           
26,330 0109319563 CÔNG TY TNHH TM DV XNK HẢI ĐĂNG 169/42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.44                          7,452,526                                           
26,331 0107437635 Công ty TNHH Tổng Hợp Thương Mại Hà Nội Số 59 phố Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          7,452,464                                           
26,332 0500297165-001 Công ty TNHH Xây dựng Công trình  giao thông 481 33 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.01                          7,450,148                                           
26,333 không có MST Hộ kinh doanh Phòng khám răng hàm mặt - Nha khoa An Mỹ Số 18 - A29, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          7,447,339                                           
26,334 0110721815 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Liên Sơn Số 71, Tập thể K159 Học Viện Hậu Cần, Tổ 29, Ngách 606/187 Đ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          7,447,051                                           
26,335 0108394624 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu TLM Việt Nam Xóm 1. Thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          7,445,785                                           
26,336 0500391432 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Hằng Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.55                          7,444,701                                           
26,337 0106302346 Công ty TNHH Công Nghệ NETTOP Việt Nam Số 79, phố Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          7,444,156                                           
26,338 0110119287 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT& THƯƠNG MẠI IN ẤN QUÀ TẶNG LAM ANH Số 13 ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.47                          7,444,028                                           
26,339 0108905212 CÔNG TY TNHH DVKT CƠ ĐIỆN TMT SỐ NHÀ 11, NGÕ 20/1, PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.12                          7,440,549                                           
26,340 0101523172 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VDC MINH ĐỨC, ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 2.00                          7,439,591                                           

26,341 0106187559 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT 
NAM Số 147 Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.30                          7,437,464                                           

26,342 0110221322 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại G-Tech Số 11B 16/30 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          7,434,786                                           
26,343 0110335224 CÔNG TY TNHH MAI OUTDOORS Số 26/26, ngõ Độc Lập, Tổ 4, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 1.01                          7,428,656                                           
26,344 0109349695 CÔNG TY CỔ PHẦN ABIO VIỆT NAM BT 2- Ô 2 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,428,297                                           
26,345 0109954999 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoa Nguyên Thôn Yên Hà, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 2.00                          7,425,671                                           
26,346 0110789450 Công ty TNHH Minna Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,424,000                                           
26,347 0104829497 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Đại Hùng Số 9, ngõ 192/248/30 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.98                          7,424,000                                           
26,348 0109460975 Công ty TNHH JW Việt Nam Số 9D Ngõ 8 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,422,570                                           
26,349 0109767935 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH AN PHÁT Số 3 ngách 20 ngõ 36 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,421,960                                           
26,350 0110605720 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG PHONG Số 170B, Ngõ 179 đường Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.28                          7,418,728                                           
26,351 0102021337 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Đại Dương P9 Tầng 7 KCC Nghi Tàm Ngõ 67 Phố Đức Giang, LB, Hà Nội 1.01                          7,416,279                                           
26,352 0108232084 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ MTC Số 27 LK20C khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.01                          7,413,778                                           
26,353 0104129103 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ NGUYÊN PHÁT Xóm Đề Thám, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.73                          7,413,592                                           
26,354 0108361900 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng ATP Việt Nam Thôn Cam 2, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.01                          7,413,284                                           
26,355 0106496349 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Hoàn Thiện Việt Nam Số 22 ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          7,412,383                                           
26,356 0110363983 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ gỗ nhập khẩu Vinh Quang Số nhà 3 ngõ 15, TDP Trung Bình, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,410,762                                           
26,357 0108467047 CÔNG TY CỔ PHẦN STCOM VIỆT NAM Tầng 2, A50 TT19, KĐTM Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,409,126                                           
26,358 0108423025 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đăng Dương Số 263, xóm mới, cụm 2, Thọ xuân - Đan Phượng - Hà Nội 2.76                          7,408,873                                           
26,359 0104243913 Công ty CPXÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY THẮNG Số nhà B47, phố Chợ, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          7,405,335                                           
26,360 0110501312 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT QUANG TRƯỜNG Số 1559, Đường 72, Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.23                          7,401,676                                           
26,361 0106856150 Công ty TNHH PT Thương mại & DV Thanh Huyền Số 159 Phố Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 4.00                          7,401,297                                           
26,362 0109127766 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MAI NGỌC Số 50, ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,Thành phố Hà Nội 2.00                          7,399,865                                           
26,363 0108544439 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Phát Triển Union Số 35 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2.00                          7,395,200                                           
26,364 0109630345 Công ty CP thương mại và dịch vụ khoa học công nghệ xanh bền vững Số 57 Ngõ 85 đường Tân Phong, TDP Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          7,395,070                                           
26,365 0105273685 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MEGATECH VN P304, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.99                          7,391,064                                           
26,366 0106933013 Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Lộc Phát LK B2-03 Đường TT2 Nam Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.03                          7,387,988                                           
26,367 0110796602 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển tổng hợp An Phát Số 18, thửa CUTM06, Dự án làng nghề lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.16                          7,386,750                                           
26,368 0110873832 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Bảo Thư BT4E Phố Nông Vụ, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          7,385,469                                           
26,369 0107938769 Công ty CP đầu tư thương mại COT Số 6/191A Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 2.28                          7,383,082                                           
26,370 0402152806 Công ty TNHH kỹ thuật NMC Việt Nam Thôn Hạ Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.41                          7,376,345                                           
26,371 0110202591 Công ty TNHH Dways International Việt Nam Tầng 2, số 54 ngõ 306 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.36                          7,374,976                                           
26,372 0109048377 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Đức Long Xóm Cấp Tiến, Thôn Võ Lão, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          7,374,633                                           
26,373 0105525639 CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ XÂY DỰNG VIỆT NAM Số 65, ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.18                          7,374,237                                           
26,374 0107852141 Công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng NCA Số 2, ngõ 24 Đường Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          7,372,800                                           
26,375 0107414620 Công ty CP Nhôm Kính thiên Thiên Bình Số 15, ngõ 205/91/11 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          7,372,774                                           
26,376 0107357595 Công ty TNHH Phát triển hợp tác đầu tư quốc tế - IIC Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội 1.77                          7,371,198                                           
26,377 0107510701 Công ty TNHH AOKI 12 Đông Thái, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.05                          7,364,942                                           
26,378 0108060942 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DST VIỆT NAM TẦNG 2, SỐ 131 NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          7,364,864                                           
26,379 0110636856 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỒNG NGỌC Số nhà 4, ngách 17 ngõ 73 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,364,864                                           
26,380 0106329147 Công ty TNHH COMNIVERSAL Số 9c, hẻm 3, ngách 73 ngõ 135 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 2.38                          7,363,802                                           
26,381 0110905594 Công ty TNHH phát triển công nghiệp TNA No 22 - LK 797, khu Bờ Hội, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
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26,382 0107866401 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ NAM GIA Số 31, ngõ 31 TDP 1 phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,383 0109543597 Công ty TNHH dịch vụ sản xuất và thương mại nhựa Việt Anh Xóm Giữa, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,384 0101508583 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ TOP-ONE Tầng 4& tầng 5, Tòa nhà TC Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,385 0107757018 Công ty Cp kiến trúc và Xây dựng Trịnh Gia Số 188, Nguyễn Xiện, Hạ Đinh,Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,386 0109896698 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Zeta Việt Nam Số nhà 17 ngách 124/17 phố Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,387 0110410619 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BABY MINH KHANG Phòng 201, Tòa B6, Khu kí túc xá Thăng Long, số 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,388 0110194090 Công ty Cổ phần Finotrust Consulting Partners Số 4 Dãy NO 9, Khu đô thị mới Sài Đồng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          7,360,000                                           
26,389 0110450925 Công ty Cổ phần Thiết bị và Thang máy Hưng Long Số 89 Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,390 0106590775 Công ty TNHH phân phối thiết bị số Đa Phúc Số 2 ngách 58/3 phố Trần Bình phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,391 0110328724 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WONLAW Số 147/50 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai 2.00                          7,360,000                                           
26,392 0105419729 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử ETS Số 4, Ngõ 595/5, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,393 0110023842 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế PTL Khu Bãi Đầm, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,394 0110315789 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU ĐỨC THIỆN Thôn Trường Xuân, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,360,000                                           
26,395 0110353142 CÔNG TY TNHH BP TECHNOLOGY VIỆT NAM Tầng 15, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,396 0101285489 Công Ty TNHH Tư vấn Phát Triển Doanh Nghiệp P403 1681 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,397 0110405672 Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp Thành Công Số 4, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,360,000                                           
26,398 0110564231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ZYNET Số 134 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.40                          7,360,000                                           
26,399 0100509471 Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng GTVT Phòng 202B,tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.05                          7,358,176                                           
26,400 0109803598 CÔNG TY TNHH ROSE MEDIA Số 228 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,351,977                                           
26,401 0106217700 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Minh Tám Số 135 Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín 2.16                          7,350,967                                           
26,402 0110295620 Công Ty TNHH MG Trần Khát Chân Số 434 phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.81                          7,348,922                                           
26,403 0107074011 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHS VIỆT NAM Số 13A, Ngách 1/22 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.10                          7,344,412                                           
26,404 0106845776 Công ty CP Thương mại Tổng hợp và xây dựng An Việt Số 47, Ngõ 187 Trung Kính, TTCS hình sự, tổ 59, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 4.79                          7,341,505                                           
26,405 0106288405 Công ty CP Đầu tư IGYM Việt Nam Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.56                          7,339,945                                           
26,406 0110038285 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DKC SỐ 15A NGÕ 88 TÔ VĨNH DIỆN, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.01                          7,339,757                                           
26,407 0108782105 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ ĐÀU TƯ XÂY DỰNG TMT Vạn Phúc , Thanh Trì 2.04                          7,338,769                                           
26,408 0110165501 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ALPHA FOOD Số 34 Ngách 1 Tổ 68 Ngõ 147A Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,337,971                                           
26,409 0106576989 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Việt Bắc VT 7, LK16-KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.13                          7,337,259                                           
26,410 0106835873 Công ty cổ phần phát triển hệ thống công nghiệp Thăng Long Số 33, ngõ 524 đường Bạch Đằng, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà trưng, TP.Hà Nội 2.35                          7,336,237                                           
26,411 0103830972 Công ty CP xây dựng tư vấn Sông Hồng số 9 TT Cánh Kiến - Đường 430, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.53                          7,335,723                                           
26,412 0102973819 Công ty TNHH Bách Lợi 405 quỳnh mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.39                          7,334,317                                           
26,413 0104362251 Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Tầm Nhìn Số 1, Tổ 5, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội 4.00                          7,333,871                                           
26,414 0108861491 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỮ LIỆU VIỆT Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          7,329,144                                           
26,415 0108875977 CÔNG TY CỔ PHẦN WISLOVE BIO TECH Số 37, ngõ 46, phố Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.61                          7,327,728                                           
26,416 0106129074 CÔNG TY TNHH MYUNG SUNG Số 34 ngõ 1 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.20                          7,325,154                                           
26,417 0110768588 HỘI TRIẾT HỌC Học Viện KHXH, số 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.28                          7,324,042                                           
26,418 0109196128 Công ty TNHH du lịch và thương mại Việt Nam Toàn Cầu Tầng 4, Tòa HUD3 Tower , Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          7,313,543                                           
26,419 0108399654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA VINH Xóm 2, Thôn 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,312,832                                           
26,420 0103154160 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng - Phát triển công nghệ Q&H Số 119, Ngõ 209, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ hiệp,Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          7,311,048                                           
26,421 0108917592 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hưng Thịnh Phát Số nhà 6, ngõ 69 Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1.04                          7,310,610                                           
26,422 0110162243 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TBYT ĐĂNG QUANG Số 3, Ngõ 5/4/23 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 4.00                          7,305,620                                           
26,423 0110055065 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Cửa Việt Nam Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 4.00                          7,304,143                                           
26,424 0110798663 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETNAM HAPPY TRIPS Số 264 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,303,865                                           
26,425 0109439998 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Cảnh Quan Miền Bắc SỐ 7 NGÕ 268 ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          7,301,573                                           
26,426 0108609848 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường VIETWES Số 26, đường Vườn Hồ 2 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          7,299,680                                           
26,427 0109747921 Công ty TNHH Phần mềm Airsoft Số 8, ngõ 10, ngách 1, Khu A Viện NC rau quả, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          7,299,680                                           
26,428 0106658695 Công ty Cp đầu tư xây dựng và DV TM Đất Việt Tầng 2, số 3 ngõ 92 đường nguyễn khánh toàn - phường quan hoa - Cầu giấy - Hà Nội 1.02                          7,297,500                                           
26,429 0105488497 Công ty TNHH Nông lâm sản Tiên Phước Số 158, ngõ 149, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn,  Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          7,296,105                                           
26,430 0110677281 Công ty Cổ phần Mespi Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,296,000                                           
26,431 0110860706 Công Ty Cổ Phần Giác Tuệ Mẫn 36 đường Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          7,296,000                                           
26,432 0110768845 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HẢI ĐĂNG HTL Số 39 đường Ngọc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,293,426                                           
26,433 0109612353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOME Số 43 ngõ 419 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          7,291,339                                           
26,434 0110499462 Công ty TNHH Sisu Disruptive Hub Số 11b Đường Đề Sông Hà Bắc, Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,290,000                                           
26,435 0104795294 Công ty TNHH XD và DV Thương mại Hùng Anh Xóm Hòa, thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội 1.55                          7,289,611                                           
26,436 0109892816 Công ty TNHH Nahuku Tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          7,287,500                                           
26,437 0110482483 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mian số 101, ngách 27, ngõ 28C, đường Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,287,500                                           
26,438 0107949520 Công ty CP Tập đoàn Metanano Việt Nam Số 10 Ngách 72 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.45                          7,282,828                                           
26,439 0108387112 Công ty TNHH Lilymag Việt Nam Số 25 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.29                          7,282,648                                           
26,440 0105815779 Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Portus Số 33, ngách 16/27 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 2.42                          7,282,617                                           
26,441 0107493238 Công ty TNHH TM & dịch vụ Hiền Thanh Thôn Thanh Oai Hữu Hòa Thanh Trì Hà Nội 1.07                          7,280,002                                           
26,442 0109728083 CÔNG TY CỔ PHẦN CLASS M Tầng 5, số nhà 15, ngõ 52 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.26                          7,278,738                                           
26,443 0108030112 CÔNG TY CỔ PHẦN MANDINO VIỆT NAM Số 142 Tôn Đức Thắng,Phường Quốc Tử Giám,Quận Đống Đa, Hà Nội 3.57                          7,278,105                                           
26,444 0106771179 Công ty TNHH UNITED SOLUTIONS Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,277,952                                           
26,445 0107859637 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QSC Số 20 ngõ 36 Lương Định Của - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.43                          7,277,600                                           
26,446 5900508349 Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Thành C2, ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 1.35                          7,276,869                                           
26,447 0106794183 Công ty TNHH thế giới điện lạnh VN Số 217 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.10                          7,275,200                                           
26,448 0110231472 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT DK Số 05 đường Nhuệ Giang, xóm Ngõ Xâu, Cụm 11, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 5.00                          7,270,775                                           
26,449 0108447562 Công Ty Tnhh Đầu Tư Vcs Toàn Cầu Số 281 Xã Đàn, P.Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN 2.20                          7,270,656                                           
26,450 0109119701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO MINH KHÁNH Số nhà 231 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nộ 2.28                          7,269,135                                           
26,451 0107296977 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Đông Nhật Bản Km19, quốc lộ 6A, phường Biên Giang, quận Hà Đông , TP Hà Nội 1.01                          7,268,500                                           
26,452 0108248133 CÔNG TY TNHH LANDPRO VIỆT NAM Phòng 306 tầng 3 toà nhà W1 Vinhome West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          7,268,414                                           
26,453 0106567159 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐỐNG ĐA Số 75 ngõ Lương Sử A, P. Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          7,265,699                                           
26,454 0108442525 CÔNG TY TNHH AVI PHARMA Số 34, ngõ 30 Đường Văn la - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.01                          7,263,496                                           
26,455 0108421765 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP MINH DƯƠNG D21-NV12 ô số 18, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2.00                          7,263,448                                           
26,456 0109553940 Công Ty TNHh CentZ Số 22A, Ngõ 20, Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          7,260,926                                           
26,457 0107461719 Công ty TNHH KD và TM Hoàng Cát Thôn 8, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.66                          7,260,772                                           
26,458 0109924867 Công ty Cổ phần HAB- Sức khỏe toàn diện Tầng 8, khối VP tòa nhà Hoa Đào, Số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.54                          7,260,304                                           
26,459 0108831666 Công ty TNHH thương mại dịch vụ HN Việt Nam Số 46, tổ 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.62                          7,260,079                                           
26,460 0106328721 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Đổi Mới Số 9 ngõ 118/6 đường Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.03                          7,258,372                                           
26,461 0105926341 Công ty CP xây dựng & TM Minh Hà Vy thôn An Ninh xã Tân Hòa huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3.00                          7,256,362                                           
26,462 0110309048 Công ty TNHH Truyền thông quốc tế Kachi Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,254,195                                           
26,463 0109226559 Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Minh Tổ dân phố Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          7,251,994                                           
26,464 0110163670 Công ty TNHH Bobi Việt Nam Số 16 đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          7,250,675                                           
26,465 0108398611 Công ty cổ phần máy xây dựng và thương mại Linh Đô Tiên Phong Số nhà 289 đường Nguyễn Xiển,  Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,247,692                                           
26,466 0106779925 Công ty TNHH thực phẩm HANO A36. TT13, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.17                          7,246,555                                           
26,467 0108801559 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Cao Aitech Số 8 ngõ 110 đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.85                          7,241,696                                           
26,468 0110060259 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PIANO BÌNH MINH Cửa hàng số 102, Toà A5 Làng Quốc Tế Thăng Long - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          7,238,400                                           
26,469 0110600218 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QT TRENDS Tầng 7, tòa nhà SanNam số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,238,400                                           
26,470 0110824842 CÔNG TY TNHH MANGO LAVA BT13 ngõ 2 Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          7,238,400                                           
26,471 0104262440 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp Mê Linh Khu 5, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          7,236,608                                           
26,472 0106356052 Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc Tầng 6, trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 3.01                          7,234,966                                           
26,473 0106296029 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Bảo Hân Số 23 ngõ 111/11 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,233,854                                           
26,474 0109061681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH NHIÊN Số 16 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.01                          7,233,511                                           
26,475 0110480951 Công Ty TNHH Hun- Fite Tầng 4, Số 26 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          7,232,527                                           
26,476 0108881272 CÔNG TY TNHH ĐA DỊCH VỤ TUỆ LÂM Thôn 1, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          7,232,000                                           
26,477 0107427235 Công ty TNHH XD và Đầu Tư Kính Việt Số 12, ngách 29, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.00                          7,232,000                                           
26,478 0109514772 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA DỤNG PLUS No17 Liền kề 641 Giếng Sen, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.28                          7,231,979                                           
26,479 0109075652 Công ty TNHH Luật Cộng Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.74                          7,228,791                                           
26,480 0110434056 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ công nghệ Ánh Mỹ Lô N03 - 26, Khu Tái Định Cư, Thôn Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.32                          7,228,184                                           
26,481 0110492467 Công ty CỔ PHẦN GIA PHÚC PLYWOOD Thôn 9, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          7,228,149                                           
26,482 0106885401 Công ty CP Tư Vấn HHA & PARTNER GROUP Số B23 Nơ 9 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.39                          7,225,855                                           
26,483 0110731147 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC Số 1, ngõ 2 đường Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          7,224,393                                           
26,484 0105631612 CÔNG TY CP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DTECH Số 94 phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.27                          7,221,685                                           
26,485 0108127682 Công ty TNHH thương mại và nội thất Anh Quân Xóm 7, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.09                          7,219,688                                           
26,486 0110379165 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG PHƯƠNG Số nhà K16, khu LK1, lô LK77 Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Đường Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.10                          7,218,505                                           
26,487 0109904130 Công ty TNHH KVISION VIETNAM Khu nhà E số 98 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà NộiKhu nhà E số 98 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An 3.00                          7,216,688                                           
26,488 0107758212 CÔNG TY TNHH  XNK THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC TƯƠNG LAI Số 3 ngõ 103 Phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,216,688                                           
26,489 0106712303 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH VENESA Số 19 – 21 phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,216,688                                           
26,490 0315562193-001 BHXH, BHYT Người nước ngoài-  Công Ty TNHH DFC Plus- Chi Nhánh Hà Nội Tầng 65, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 3.00                          7,216,688                                           
26,491 0108828342 Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Kỹ thuật HKLC Việt Nam Tổ 5, Gia Thượng, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          7,216,611                                           
26,492 0109993638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOPAL Tầng 12, Tòa nhà Zen Tower, địa chỉ số 12 đường Khuất Duy Ti - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          7,216,611                                           
26,493 0108618257 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHK VIỆT NAM Số nhà 5N2, ngõ 58, Phố Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          7,216,611                                           
26,494 0106049421 Công ty CP khách sạn và nghỉ dưỡng My Way 01 ngõ 82 Duy tân-Cầu giấy 3.00                          7,216,611                                           
26,495 0106575671 Công ty CP Tư Vấn Dịch Vụ Môi Trường Đức Trí Số 41A Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          7,216,611                                           
26,496 0109974515 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hồng Phúc HP Số nhà 24, ngõ 189/90, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,216,611                                           
26,497 0108494280 Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Đại Phát Số 20 - đường Đồng Vân 1 - thôn Đồng Vân - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 4.00                          7,214,995                                           
26,498 0109362632 Công ty TNHH Codervi 146A3, Ngõ 81, Đường Nghĩa Lộ, Tổ dân phố số 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.42                          7,211,859                                           
26,499 0110365109 CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC ENVINA Số nhà 51, Ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.79                          7,211,267                                           
26,500 0110650836 Công ty TNHH SHS International Tầng 7, Tòa nhà MAC Plaza, 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.04                          7,210,791                                           
26,501 0109953385 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA PHONG 35 Trại Tóc, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 1.24                          7,210,400                                           
26,502 0108651430 Công ty CP Thương Mại và Giải Pháp Mạng VINASTAR Số 18, Ngõ 293/37, tổ 9, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 2.21                          7,209,233                                           
26,503 0108204256 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Minh Khang Số 18, ngõ 73/12 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.33                          7,208,164                                           
26,504 0106834439 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ TÍN PHÁT Số nhà 23, ngõ 179, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          7,206,737                                           
26,505 0109863678 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO LÁI XE HÀ THÀNH Số nhà 51, ngõ 69, đường Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          7,205,207                                           
26,506 0108817929 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bảo Y Số 4 ngách 469/18 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          7,203,112                                           
26,507 0107779195 Siêu thị Thái Metro II Tầng 1 nhà D19 KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 4.34                          7,203,009                                           
26,508 0109599920 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MỘC Số nhà 9, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          7,202,565                                           
26,509 0106944897 Công ty CPĐT TM phát triển Trang Anh Tân Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1.11                          7,201,700                                           
26,510 0104872397 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VN TẬP THỂ H26 BỘ CÔNG AN, TỔ DÂN PHỐ PHÚ HÀ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          7,201,698                                           
26,511 0109607628 Công ty Cổ phần thương mại CTN Việt Nam Số 55 Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,200,000                                           
26,512 0107961239 Công ty TNHH Nesta B17-10 Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.07                          7,196,997                                           
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26,513 0106372720 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông số Vietnet Thôn 7, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          7,196,565                                           
26,514 0110140391 Công Ty TNHH Thương Mại May Hoàng Giang Xóm Đông, thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          7,196,333                                           

26,515 0109910913 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
GIA KHÁNH Số 6, Ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,196,258                                           

26,516 0110459043 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Và Phát Triển Giải Pháp Xanh Tầng 5, Số nhà 85 Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.26                          7,192,623                                           
26,517 0108347649 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI AN Số 1, ngõ 150 phố Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.70                          7,192,550                                           
26,518 0103589348 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐOÀN GIA số 1 hẻm 418/1/4 đường La Thành, phường ô Chợ Dừa - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội 1.23                          7,192,356                                           
26,519 0108532539 CÔNG TY TNHH DU LỊCH, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG D&A SỐ 55 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,192,000                                           
26,520 0107804211 Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Thăng Long Khu Trung tâm Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          7,191,081                                           
26,521 0108498165 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SẢN HỒNG NHUNG Ố 22 ĐƯỜNG QUYẾT THẮNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.00                          7,189,719                                           
26,522 0110162003 Công ty CP kiến trúc và nội thất Nihomes Số 9, Ngõ 1, Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          7,180,870                                           
26,523 0105847844 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hà Hiếu Số 7, Ngách 154/7 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,180,690                                           
26,524 0107074822 Công ty TNHH ĐTXD & PT thương mại Trường Sơn Đội 4 ngõ 41 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 2.00                          7,178,511                                           
26,525 0500567125 Công ty TNHH chế biến nông sản Minh Quang Đội 4, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          7,177,992                                           
26,526 0108153379 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ HÀ Số 12B ngách 40A ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.23                          7,177,809                                           
26,527 0110422653 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANH KHOA Số 9/156 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          7,177,164                                           
26,528 0104867252 Công ty TNHH TM và DV  H& N Linh Anh số 59 ngõ 196 cầu giấy hà nội 5.45                          7,176,887                                           
26,529 0110109867 Công ty cổ phần thương mại và công nghệ HPL Tầng 3 C36-LK 8 ô 06, Khu Đô Thị Mới hai bên đường Lê Trọng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,174,538                                           
26,530 0106378786 Công ty TNHH TM Và Công Nghệ ED-X Số nhà 57, ngõ 190, đường Hoàng Mai, tổ 58, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2.00                          7,173,684                                           
26,531 0107842351 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN GREEN Số 7 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          7,172,326                                           
26,532 0103002305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT ANH Số 16, ngách 50/30 phố Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          7,172,265                                           
26,533 0107845803 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Qbox Số 228 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,170,456                                           
26,534 0109365626 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GLOBAL LK12-29 Dọc Bún, Tổ 5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          7,170,062                                           
26,535 0107011741 Công ty cổ phần Signo Land Tầng 24, tháp B, 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Gấy, Hà Nội 2.00                          7,168,000                                           
26,536 0107930946 Công ty Cổ Phần Phân Phối Việt Tiến Số 33A ngách 66, ngõ 49 Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          7,168,000                                           
26,537 0109532387 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ARIS Số Nhà 18, Đường Điếm Ba Xa Đông, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.78                          7,168,000                                           
26,538 0107736057 Công ty Cổ Phần Onedecor Tầng 3, Số 268 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,167,528                                           
26,539 0500267202 Hộ KDCT Nguyễn Văn Bản Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 1.02                          7,167,177                                           
26,540 0107525867 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TIỆP THÔN RÙA HẠ 1, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, Hà Nội 1.02                          7,166,441                                           
26,541 0109208119 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ QUEENVIET Lô B, KCN Thanh Thùy, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP  Hà Nội 3.29                          7,164,290                                           
26,542 0101022440 Công ty Hoà Phong 104 B1D Thành Công - Ba Đình - Hà Nội 1.05                          7,164,219                                           
26,543 0110208988 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HTA VIỆT NAM Số 792 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.07                          7,163,396                                           
26,544 0105223941 Công ty cổ phần tập đoàn Landora Tầng 2 tòa nhà Trung Yên1,Vũ phạm hàm,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 2.00                          7,163,000                                           
26,545 0106776032 Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà Việt Số 6I, ngách 34/153 Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 4.06                          7,157,771                                           
26,546 0109998280 Công ty Cổ phần Công nghệ EVSE Việt Nam Đội 13, Thôn Vĩnh Ninh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 4.00                          7,155,592                                           
26,547 0109883233 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUÝ KHANG Số 19b ngách 49 ngõ 294 đường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.32                          7,155,000                                           
26,548 0107442716 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT SÁNG TẠO PIVOT VIỆT NAM Số 3,ngách 4,ngõ 360 Đê La Thành,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Hà Nội 1.04                          7,155,000                                           
26,549 0108258413 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH TÂN AN Nhà số 10 ngõ 472, đường Hồng Hà, - Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.62                          7,153,767                                           
26,550 0110137279 CÔNG TY TNHH ONADS Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 1.01                          7,153,166                                           
26,551 0105674542 Công Ty Cổ Phần Gỗ Sang Cụm 7, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          7,152,382                                           
26,552 0108655523 Công ty TNHH Vina Zenba Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.22                          7,149,908                                           
26,553 0110685571 Công ty TNHH giải pháp công nghệ Erica Số 4 Dãy L ngõ 18 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          7,149,579                                           
26,554 0108868017 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLC HÀ NỘI Tầng 1, số nhà 69, ngõ 192 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.02                          7,148,287                                           
26,555 0101522683 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Quân Khu Liên Cơ Cầu Chùa, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.92                          7,146,942                                           
26,556 0107367586 Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Viễn Đông Lô LK01-VT29 KĐT Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.30                          7,145,957                                           
26,557 0108553313 CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON HOLDINGS VIỆT NAM PHÒNG 402 TẦNG 4 TÒA NHÀ NHẬT AN, 30D PHỐ KIM MÃ THƯỢNG, CỐNG VỊ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.12                          7,141,257                                           
26,558 0110786682 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HUPEC Số nhà 16, ngõ 116/51, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          7,139,942                                           
26,559 0110558100 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ECO BAMBOO Khu Công Nghiệp Cầu Nổi, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.15                          7,138,198                                           
26,560 0110019684 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Linh Monalisa D1 ô 4,5 Khu D, KĐT Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.28                          7,138,078                                           
26,561 0109879491 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN AUTO 17-LK7, KĐT mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.28                          7,137,926                                           
26,562 0108733570 Công ty CP Devwork Lô 09, tầng 2, tòa 21B6 - Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.03                          7,136,292                                           
26,563 0500437888 CÔNG TY TNHH NGỌC HƯƠNG Thôn Đại Định, xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,135,927                                           
26,564 0106205046 Công ty TNHH DV TM & xây dựng Tuấn Tú 203 đường Chiến Thắng Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 4.00                          7,134,639                                           
26,565 0109893023 Công ty TNHH Máy Tính Minh Khôi Số 81 Ngách 51 Ngõ 73 Đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.03                          7,133,778                                           
26,566 0103985743 Công ty trách nhiệm hữu hạn máy công cụ Đại Lục Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.01                          7,132,680                                           
26,567 0105873347 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H B7, KTT X25, Ngõ 10, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          7,131,418                                           
26,568 0104755125 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 7 ngõ 178 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          7,131,166                                           
26,569 0107764431 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Thịnh Số 42 Villa1 - Khu biệt thự Huyndai đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4.00                          7,130,199                                           
26,570 0110188611 Công ty TNHH Quảng cáo ngoài trời Phoenix Số 44B, ngõ 73/30 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.03                          7,128,722                                           
26,571 0105962251 Công ty CP Thiết bị điện & tự động hóa  Đại Dương Số 20 ngõ 91 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy 2.00                          7,127,307                                           
26,572 0110644818 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM HÀ ĐÔ Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.03                          7,121,609                                           
26,573 0110700491 Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Hoàng Minh Khánh Thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          7,119,294                                           
26,574 0102386306 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Miltech Số 446 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4.02                          7,115,606                                           
26,575 0101689266 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY VÀ XÂY DỰNG HẢI ANH SỐ 288, KHỐI 2, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI 2.00                          7,113,371                                           
26,576 0109903987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ANH SA Số 7 Ngách 82 Ngõ 34 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          7,112,524                                           
26,577 0108759963 Công ty TNHH công nghệ Phúc Thành Hà Nội B12 Tập thể 810 Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          7,111,709                                           
26,578 0107002257 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Thanh Tuấn Thôn Đồi 3, xã Đông Phương yên, huyện Chương mỹ, TP Hà nội 3.00                          7,111,357                                           
26,579 0109165828 Công ty TNHH công nghệ Tín Phát Việt Nam Số nhà 28, Ngõ 8 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,110,609                                           
26,580 0109232471 Công ty trách nhiệm hữu hạn VMH Việt Nhật Đội 7, Thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,110,400                                           
26,581 0313737352 Chi Nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội Lô đất CX-DV4 thuộc khu đất đã được GPMB dự kiến xây dựng Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông , phường Kiến Hưng, quận Hà Đông tp Hà Nội 3.91                          7,110,119                                           
26,582 0110380971 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIRA KIRA Số 61 lô D3B-3, Khu 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 2.00                          7,108,118                                           
26,583 0108445734 Người NN -  CÔNG TY TNHH HOUSEWISE CONCEPT Tầng 1 toà nhà Hà Đô Park View, Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 5.04                          7,106,232                                           
26,584 0110236696 Công ty TNHH Việt Trang Music Tầng 9, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,104,000                                           
26,585 0106919964 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG THĂNG LONG Số 6 ngõ 42 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,104,000                                           
26,586 0110282420 Công Ty TNHH Nam Anh Sơn Số 151 đường Phương Mai , Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,104,000                                           
26,587 0104220218 Công ty CP Đầu Tư PTCN & Xây Dựng Hợp Phong 12A Tổ 12 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          7,104,000                                           
26,588 0108911720 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu MI TÔ KET LK 13 - 07 khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,104,000                                           
26,589 0110871546 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Yuwei Số 12, ngách 765/115, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.89                          7,101,035                                           
26,590 0106656659 Công ty CP Truyền thông Cổng vàng Việt Nam 1C Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          7,100,672                                           
26,591 0107734469 CÔNG TY TNHH MÁY BƠM MIỀN BẮC SỐ 636 ĐƯỜNG PHÚC DIỄN, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.05                          7,096,584                                           
26,592 0110097971 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AMO VIỆT NAM Tầng 3, Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.00                          7,095,647                                           
26,593 0109441570 Công ty Cổ phần Thương mại Backhomes Số 35 Đường Hoàng Thế Thiện - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 1.04                          7,094,831                                           
26,594 0106084433 CÔNG TY CP GIO BERNINI VIỆT NAM số 9 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội 3.56                          7,093,700                                           
26,595 0109245022 CÔNG TY TNHH VINA EQUIPMENT Số 65 Dãy A6 ngõ 622 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.67                          7,092,953                                           
26,596 0109725540 CÔNG TY TNHH SIMBA GROUP Số 9 khu nhà ở thương mại Sông Công Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.17                          7,092,600                                           
26,597 0109428107 Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thông Minh Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          7,090,058                                           
26,598 0108380364 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ĐỨC ANH Số 3, Ngõ 57, Đường Cổ Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          7,090,004                                           
26,599 0110673583 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Hợp Phát Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 4.00                          7,089,959                                           
26,600 0108918719 Hợp tác xã Hữu cơ Thủ đô Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 5.00                          7,089,352                                           
26,601 0110780761 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hành Trình Xanh Số nhà 14, dãy D2, đường Kính Nỗ, tổ 10, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.00                          7,088,750                                           
26,602 0108354854 QUỸ VĂN HIẾN VIỆT NAM SỐ 82 PHỐ TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG QUẢNG AN, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 2.00                          7,088,000                                           
26,603 0110797596 CÔNG TY TNHH PHONG THỦY ĐẠI HOÀNG DG02, đường Phú Quốc, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 4.28                          7,087,028                                           
26,604 0108557942 Công ty TNHH Thiết Bị Golf Minh Châu TT1-12 Khu nhà ở quân chủng PK-KQ Ngõ Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,084,038                                           
26,605 0106313901 Công ty TNHH phát triển văn hóa và giáo dục PDA TDP Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          7,083,420                                           
26,606 0107045557 CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN HOMES SỐ 7, NGÁCH 276/11, TỔ 11 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          7,082,065                                           
26,607 0100841863 Công Ty Tnhh Thiết Bị & Dụng Cụ Thể Thao Số 8, ngõ 120, đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          7,081,060                                           
26,608 0108433739 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MESTEK Số 166, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          7,078,109                                           
26,609 0108170769 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOSO VIỆT NAM FOMEX Building, Số 2/68 Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 1.14                          7,077,485                                           
26,610 0103765762 Công ty Cp TM đầu tư xây dựng công nghệ Hà nội Số 50 phố Hoàng Ngân - trung hoà - cầu giấy - hà nội 4.00                          7,076,928                                           
26,611 0110515185 Công ty TNHH xây dựng trái đất xanh VN V9-A5, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,612 0106691004 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Thanh Bình Số 62 TT xe tải, TDP số 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,613 0110846229 CÔNG TY TNHH MINH KHANG LONG GROUP Số 379 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,614 0303145879-001 CN HN Công ty TNHH TVĐT& Bảo vệ môi trường E.P.C Số 3, hẻm 475/20/77, Đường Nguyễn Trãi, P Hạ Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,615 0106328489 Công ty CP Tổ chức sự kiện & Truyền thông Thăng Long Số 26 ngõ 282 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          7,076,542                                           
26,616 0108207994 Công ty CP thương mại và công nghệ SICORE Số 11, ngõ 133 Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,617 0108332459 Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng Sao Bắc Số 49, ngõ 80 phố Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, TP Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,618 0107726644 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG A Đội 4, Thôn Cát Thuế, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,619 0108520251 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT ALINE VIỆT NAM Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,620 0109971271 Công ty TNHH Huy Mạnh computer Thôn Yên Bế, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,621 0109360931 Công ty TNHH đầu tư ĐMT Bình Dương Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,622 0110464692 Công ty TNHH Fad Design Tổ 3 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,623 0109134516 CÔNG TY TNHH BIOCHEF VIỆT NAM Số 3, ngách 5, ngõ 72 Đường Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,624 0107681954 CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH PHAN Lô E18, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội. 4.00                          7,076,542                                           
26,625 0104620590 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Điện Thăng Long Số nhà 14, ngõ 130 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,626 0107975048 Hợp Tác Xã Vận Tải Tiền Phong P502A Tòa Nhà Thanh Hà CC2 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,627 0105901058 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nghĩa Sơn Số 12E ngách 194/11 Tổ Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,628 0105861207 Công ty Cổ Phần VST Việt Nam N4 - 5 KĐT Sống Hoàng - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,629 0109931871 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN Q&T Số nhà 1, Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,630 0110607936 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3X VIỆT NAM Số 37 Đường Đình Làng, Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,631 0109211129 Công ty TNHH xây dựng và TM HASA Việt Nam Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,632 0110545246 Công ty TNHH AIEM Việt Nam Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,633 0107402618 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Nguyễn Gia Nhà A7, Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,634 0108032039 Công ty TNHH The Marron Số 10, tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,635 0108259463 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Vinh Cường SỐ 225 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 4.00                          7,076,542                                           
26,636 0109209722 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Trung An Nhiên 103, A1, TT cấp Thoát Nước 104, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,637 0110358817 Công ty cổ phần sắt mỹ thuật Lions Gate Việt Nam Đội 2, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          7,076,542                                           
26,638 0110765749 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ PLC SH41 Tầng 4, Tòa CT1A, Iris Garden, số 30 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          7,076,542                                           
26,639 0108731358 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAI THẾ VINH Số 8 Ngõ 110, Xóm 3, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.86                          7,075,079                                           
26,640 0102336376 Công ty Cổ Phần Kết Cấu Thép và Xây Dựng Công Nghiệp Tuấn Vinh Số 14, Ngõ 359 Đường Ngọc Thụy, Tổ 10, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 4.00                          7,074,988                                           
26,641 0108405146 Công ty TNHH phát triển nhà hàng Hải Sâm Số 236 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 4.00                          7,074,794                                           
26,642 0109346616 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại An Phúc Số 12 ngõ 59 đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,072,000                                           
26,643 0109147064 Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Minh Châu Số 23, phố Giáp Nhất, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.01                          7,071,888                                           
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26,644 0106044871 Công ty TNHH thương mại M&K Việt Nam Thôn 3 - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 1.04                          7,071,699                                           
26,645 0106810766 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Nga Văn SN 92, Tổ 9, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.13                          7,070,803                                           
26,646 0109228531 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TÂN PHONG THÔN 4, XÃ LẠI YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2.37                          7,070,069                                           
26,647 0101303748 Công ty cổ phần đt pt công nghiệp và hạ tầng Số 97 Yên hoà, P Yên hoà, CG 1.32                          7,069,794                                           
26,648 0500590029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN BẮC Số 262, Khu B Tập thể trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 1.08                          7,064,883                                           
26,649 0110482275 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Deli Số 271 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội 2.28                          7,064,406                                           
26,650 0108054473 Công ty CP thương mại đầu tư phát triển Thành An Cụm Cn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          7,064,362                                           
26,651 0106062207 công ty TNHh dịch vụ thương mại Tú Linh Số 66B ngõ Quan Trạm, Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          7,064,362                                           
26,652 0105567124 Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Thùy Giang 18 M ngõ Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.28                          7,064,362                                           
26,653 0110295469 Công ty TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HT DESIGN VIỆT NAM Số nhà 16, khối 4, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          7,064,362                                           
26,654 0110710235 CÔNG TY CỔ PHẦN QMTCONS Số 40 ngõ 143/1 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          7,064,362                                           
26,655 0110132746 CÔNG TY TNHH HANOI HI BẤT ĐỘNG SẢN Tầng 1, Lô 45 - TT1, Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 2.28                          7,064,362                                           
26,656 0109811856 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ HÒA PHÁT Số 8 Nghách 55/17 Phố Chính Kinh, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,064,362                                           
26,657 0108629273 CÔNG TY CỔ PHẦN GATE GATE số 55 Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2.00                          7,064,362                                           
26,658 0110654238 CÔNG TY CP QUỐC TẾ DRAGOLD Thôn Phú Hạng, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,064,362                                           
26,659 0109234119 Công ty TNHH XNK Hải Dương Chem Số 11, Ngõ 172/27 Phố Văn Hội, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 2.00                          7,062,955                                           
26,660 0109725244 Công ty TNHH Thương mại và vận tải Dương Đạt Số nhà 56, Ngõ 196, Đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          7,062,940                                           
26,661 0101407031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯ HỢP Số 410 Đê La Thành-P.Ô Chợ Dừa-Q.Đống Đa-Hà Nội 3.84                          7,062,898                                           
26,662 0109339369 Công ty TNHH Thương mại VTP Việt Nam Số 1 ngõ 160/44 phố Ngọc Trì Tổ 9 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          7,062,169                                           
26,663 0102746502 CÔNG TY CP VÀNG PHỐ WALL Đống đa, Hà nội 3.16                          7,061,000                                           
26,664 0107378845 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI Số 8A6 ngõ 40, đường Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          7,059,921                                           
26,665 0109594859 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội truyền thông và PT Cộng Đồng PLUTO Tầng 5, PKĐK Minh Ngọc, 517 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          7,059,270                                           
26,666 0108986388 Công ty CP SX và Thương mại Quốc tế  Sandwood Việt Thôn 3 xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 2.27                          7,057,584                                           
26,667 0102543220 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGÂN HÀ Số 3,ngõ 236 đường âu Cơ, P.Quảng An, Quận Tây Hồ - Hà Nội 2.29                          7,055,348                                           
26,668 0104777390 Công ty TNHH TM Công nghiệp Việt Bắc Số 16 ngõ 49, ngách 1/56 Phó Thúy lĩnh, Phường Lĩnh nam, quận hoàng mai, TP Hà nộii 3.00                          7,055,021                                           
26,669 0105153476 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Đức Phòng 111 nhà A1 tập thể 8/3, phố 8/3 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 2.27                          7,051,423                                           
26,670 0108655315 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH CHÂU SỐ NHÀ 50, NGÕ 245/120, ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          7,051,357                                           
26,671 0106148486 Công ty TNHH Hoàng Long Hà Nội Số 28 Ngách 51/2 Đường Nam Đuống - Tổ 18 - P. Thượng Thanh 2.27                          7,049,377                                           
26,672 0107891454 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại D.B.K Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Phường Mô Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          7,047,168                                           
26,673 0108812430 Công ty TNHH THE BUIS số 94 phố Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          7,046,400                                           
26,674 0110132626 Công ty CP xây dựng Smart Tây Hồ Số 47 ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          7,042,648                                           
26,675 0109469061 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu HB Việt Nam Số 700 phố Ngọc Lâm - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.54                          7,042,493                                           
26,676 0107411429 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN VIỆT NAM Số nhà 12, ngách 27/40/1, TT H26 Bộ Công An, tổ Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.12                          7,041,570                                           
26,677 0107549931 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại NOBERLY Toàn Cầu Số 209 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,678 0108621852 Công ty TNHH Phameco SỐ 94-1, TỔ DÂN PHỐ SỐ 4, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          7,040,000                                           
26,679 0107624748 Công ty TNHH đá Đông Á Số 5A, ngách 75/29, ngõ 75 Phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,680 0108198718 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HỒNG ANH Số 109, ngõ 48 Đồng Thuần, tổ 9 - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,681 0109645239 Công ty cổ phần Công nghệ Nextsys Lô 11 - LK6 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,682 0108836262 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SOLARGOLD Số nhà 86, đường Đoàn Kết, Làng Nghề Tân Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,040,000                                           
26,683 0110300172 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Khánh Nguyên Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,684 2301084198 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWTECH Số nhà 28 hẻm 1/62/24 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,685 0108546901 Công ty cổ phần nông nghiệp TTP Việt Nam Ccn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,686 0105329433 Công ty TNHH Huyền Hiếu Mai 1097 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,687 0107396650 Công ty TNHH cơ khí xây dựng sản xuất và thương mại Gia Bảo Số 175 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,688 0110311752 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật KNA Số 54 Ngõ Thống Nhất, Tổ 1 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          7,040,000                                           
26,689 0109975734 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sunset Holdings Số 23-Ttb, khu nhà ở 319 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,690 0110843838 Công ty TNHH TMDV Sơn Hà Phát Số 28 ngõ 95 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,691 0110691825 Công ty TNHH Xây dựng Năng lượng Sanhe Số 42B ngõ 91 phố Hoa Lâm, tổ 11, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,692 0101142480 Công ty CP viễn tin Đông Nam Á Số 32 ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, P, Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,693 0110459808 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỊNH PHÁT Tầng 1, số nhà 11, ngõ 1 đường Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,694 0110678937 CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Tầng 2, Toà AC Building, ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,040,000                                           
26,695 0110896082 CÔNG TY CỔ PHẦN NEUWEG - GBG Số 71 Phố Xuân Quỳnh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,696 0108686835 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MỚI B14 TT Viện Công nghệ, ngõ 1H phố Trần Quang Diệu, tổ 84, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,040,000                                           
26,697 0108494989 CÔNG TY TNHH KECHO COLLECTIVE số 123, ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,698 0110640806 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM HƯNG PHÁT Số nhà 18C ngõ 260 đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,699 0107794450 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Đại Phú Long Số 121 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,700 0108776006 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG CẦU TẦNG 2, SỐ 11, NGÁCH 521/167/10, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          7,040,000                                           
26,701 0500423490 Công ty TNHH xây dựng du lịch Mạnh Đạt Thôn Dục, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,702 0110687360 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BTC Xóm An Lạc, thôn Cự Đà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,703 0108072391 Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Vinh Mạnh Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,704 0110583932 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TDN Số 27A Khu Nam Ga, đường Hùng Nguyên, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,040,000                                           
26,705 0110657888 CÔNG TY TNHH CƯỜNG VINH 236 LK609, khu đô thị Duyên Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,706 0110461557 Công ty TNHH FRESH VALLEY Số 52 ngách 261/48 đường Phú Diễn, tổ 18 , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,707 0109293749 Công ty CP đầu tư và thương mại thép tài lộc Số 188 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,708 0106630227 Công ty TNHH Gojumong Việt Nam Phòng 802, Tòa nhà 70 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,709 0110509061 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Công Nghiệp Quang Minh Số nhà 213 ngõ 158 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,710 0108156394 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nhật Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,711 0110872155 CÔNG TY TNHH MỘC LÂM LƯỠNG Nhà ông Trần Văn Nam, ngõ 9, Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          7,040,000                                           
26,712 0110609997 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC WELLNESS Số 70 phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.73                          7,040,000                                           
26,713 0101419735 Công ty CP ĐTXDTM Hải Châu Số 108 Trần Duy Hưng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          7,039,876                                           
26,714 0106840182 Công ty CP sơn Amazon Việt Nam Số nhà 35, ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.03                          7,039,606                                           
26,715 0106793599 CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯƠNG số 64 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          7,039,035                                           
26,716 0107840354 Công ty TNHH Novo Việt Nam Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 1.06                          7,037,746                                           
26,717 0108367444 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Cib Việt Nam Số 6, ngõ 354 phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.25                          7,037,485                                           
26,718 0106311559 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN CƯỜNG Xóm Đồng Phú Dương Liễu Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội 2.01                          7,036,912                                           
26,719 0106115963 Công ty TNHH đầu tư XD thương mại Hải Anh Số 26 ngõ 100 đường trần duy hưng - phường trung hòa - cầu giấy - Hà Nội 2.00                          7,036,867                                           
26,720 0106121526 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐẠI THÀNH CÔNG Tầng 9 tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,035,000                                           
26,721 0108019782 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAM BA Số 16 lô 5 Khu Văn phòng Trung Ương Đảng và Báo Nhân Dân, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          7,034,075                                           
26,722 0108937750 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH CHÂU Số nhà 24, ngõ 196/8, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,032,040                                           
26,723 0107708042 Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Mai Bảo Hà Nội Số 83, đường Bờ Sông, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,032,040                                           
26,724 0110856442 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hưng Việt Số A105 - BT2A, Khu nhà ở Mễ Trì, Ngõ 10 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội 1.26                          7,032,040                                           
26,725 0107725217 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BKME Số 42, ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.18                          7,028,456                                           
26,726 0102398968 Công ty CP Cơ Khí Kaisheng Tổ 23 P.Đại Kim Hà Nội - Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          7,027,798                                           
26,727 0109085259 Công ty TNHH Minigeo Việt Nam LK6B-14, C17, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4.00                          7,027,748                                           
26,728 0110795648 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH Số 23e, ngách 157/23 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          7,027,619                                           
26,729 0109439081 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC INHOUSE DESIGN Số 411, tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          7,025,310                                           
26,730 0110561946 CÔNG TY TNHH LONG KHÁNH HÀ NỘI Số nhà 19 thôn Trần Phú, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.25                          7,024,453                                           
26,731 0109419462 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT HƯNG THỊNH Số 22 phố Cao Thắng, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          7,024,347                                           
26,732 0110367794 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ và XNK Anh Hiếu Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 5.62                          7,023,409                                           
26,733 0110001542 Công ty TNHH Nông phẩm Raustc Số 41B4, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,022,500                                           
26,734 0106504399 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN Đội 7 - Thôn Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          7,020,800                                           
26,735 0500317894 Hợp tác xã nông nghiệpTiền Lệ Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 4.45                          7,019,104                                           
26,736 0108977062 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XNK THÀNH ĐẠT SỐ 1, NGÁCH 177/88 PHỐ ĐỊNH CÔNG, TỔ 24, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 4.64                          7,018,027                                           
26,737 0109967204 Công ty TNHH sáng tạo Duolab Số 240 đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.41                          7,017,601                                           
26,738 0108411735 Công ty TNHH thương mại quốc tế ANT Việt Nam Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.08                          7,015,872                                           
26,739 0110135867 Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, Công nghệ & Dịch thuật Đại Việt Số 30B, Ngõ 207/103/3, Đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          7,014,864                                           
26,740 0109540123 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOKAIDOPHAR Thôn 6, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          7,014,803                                           

26,741 0109573496 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG 
LT Số 46TT2, KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          7,014,400                                           

26,742 0106603287 Công ty TNHH Một Thành viên ĐT & TM Hùng Quân 107/85 vọng hà, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          7,014,400                                           
26,743 0110391476 Công ty TNHH truyền thông SAR Số 2 ngõ 280 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          7,014,400                                           
26,744 0106885345 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Nội Thất Trường Phúc Số nhà 21, Ngõ 66, Phố Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          7,013,500                                           
26,745 0110865983 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thế Nguyên Thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2.00                          7,012,560                                           
26,746 0101098432 Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Thiên Long 571 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.47                          7,010,807                                           
26,747 0110280166 Công ty Cổ Phần Đầu Tư ISA Số 10, Ngách 73/1 Tập thể Bệnh Viện GTVT, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP 2.06                          7,010,804                                           
26,748 0109517029 Công ty TNHH Sang Hữu Thôn 4 - Xã Chàng Sơn - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội; 0984770983 3.15                          7,002,343                                           
26,749 0108782779 Công ty CP đầu tư An Nam Đại Phát Tầng 5 Tòa nhà văn phòng Intracom, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.30                          7,002,005                                           
26,750 0109759839 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CDI PHARMA Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          7,001,915                                           
26,751 0106358275 Công ty TNHH SX & Phát Triển TM Việt Hoa Số 3, Ngách 124/55 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, TP Hà Nội. 2.45                          7,001,845                                           
26,752 0106496324 Công ty CP XD & DV TM Hoàng Phú Số 51 ngõ 29/78 Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.36                          7,001,488                                           
26,753 0103022936 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI PHƯƠNG ĐÔNG Phòng 203, số nhà 11, ngõ 165 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.25                          7,000,000                                           
26,754 0107685846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KENZI SỐ NHÀ 21-D4, NGÕ 9, KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BẮC, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          6,997,005                                           
26,755 0105544367 Công ty CP TV kiến trúc & XD Giang Nam Số 32 ngõ 188 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          6,996,233                                           
26,756 0110354812 Công ty cổ phần chăn nuôi khánh thành Metavet Thôn Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          6,996,062                                           
26,757 0107816626 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục và Kiến Trúc Việt SN 7, ngách 21/80, đường Yên xá Tân triều Thanh trì Hà nội 4.00                          6,995,673                                           
26,758 0500462482 Công ty TNHH Thương mại và DV vận tải Hoà Huy Văn Phú- Phú La- Hà Đông- Hà Nội 2.26                          6,993,839                                           
26,759 0106770986 Công ty TNHH kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức Liền kề 11/28 khu đô thị An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 3.15                          6,992,354                                           
26,760 0108965444 Công ty cổ phần công nghiệp CHT Việt Nam Nhà 6B, tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          6,991,380                                           
26,761 0106290404 Công ty CP tư vấn xây dựng và tu bổ các công trình văn hóa TDP 15, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,990,201                                           
26,762 0108243897 Công ty CP Truyền Thông – Đào Tạo – Nhân Sự Sự Kiện TRIPLE BROTHER Số 16, Ngõ 51, Phố Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          6,989,943                                           
26,763 0108432693 Công ty cổ phần công nghệ Sinh Y Việt Nam Số 198 phố Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,989,203                                           
26,764 0110538591 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại CTN Số 14 Ngõ 6 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.13                          6,988,125                                           
26,765 0108094500 Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm Tầng 4, số 78 Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, Hà Nội 2.23                          6,988,001                                           
26,766 0109094694 Công ty TNHH SX và thương mại Trịnh Gia Số 95, Thôn Cao Hạ - Xã Đức Giang - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 2.15                          6,987,742                                           
26,767 0109678788 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG OCY Villa D 06, The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.55                          6,987,299                                           
26,768 0108264470 CÔNG TY TNHH 368 QUANG HUY Thôn Trung Kỳ, Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          6,987,285                                           
26,769 0106705257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HOÀNG ANH SỐ NHÀ 93, NGÕ 99/110/79 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.26                          6,987,000                                           
26,770 0109279166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC ĐƯỜNG Số 20, ngõ 87/2 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,982,400                                           
26,771 0102547056 Công ty TNHH ĐầuTư Phát Triển Minh Tuấn Phố Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.23                          6,978,760                                           
26,772 0105148564 Công ty CP TM Trần Phan Số 12 ngõ 332 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.14                          6,978,238                                           
26,773 0109956763 CÔNG TY LUẬT TNHH VRI Số 81 Phố Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội 2.29                          6,978,013                                           
26,774 0108317066 Công ty cổ phần mỹ thuật kiến trúc Cao Minh Nhà C15, ngách 455/6, Ngõ 6, Phố Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          6,977,412                                           
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26,775 0110122145 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG EXABYTE Tầng 15, Toà nhà Hacinco B3.7 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,976,000                                           
26,776 0104924366 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Z.E.L.M.E.R Số 247 Phố Vũ Xuân Thiều, Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,976,000                                           
26,777 0110592341 Công ty TNHH Thương mại Điện tử AG Việt Nam Số 30 Ngõ 68 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,976,000                                           
26,778 0107723675 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ABSOFT Số 10,ngõ 168,ngách 23,phố Hào Nam,phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội,Việt Nam 2.00                          6,976,000                                           
26,779 0106452380 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu và Dịch Vụ KHQ Việt Nam Số nhà 32B, tổ 54 ngách 13/159, ngõ 13, đường Lĩnh Lam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,976,000                                           

26,780 0110637715 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
PHƯỚC THỊNH Số nhà 8, ngách 30/26A ngõ 20, Tổ 2, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,976,000                                           

26,781 0109180664 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch vụ và Thương Mại HC TECH Số 4 Lô 11, Khu nhà ở Công ty CP Đầu tư và XD Công nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,976,000                                           
26,782 0109888760 Công ty TNHH Viễn thông và In Minh Thắng Số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.07                          6,976,000                                           
26,783 0110647907 Công ty Cổ phần Sản xuất Thời trang Nam Á Số 63 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          6,974,446                                           
26,784 0106783167 Công ty CP GOLF An Việt THOMSON PERRETT Số 62, đường Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 4.00                          6,974,223                                           
26,785 0108815551 CÔNG TY TNHH NTT SUNFLOWER VIỆT NAM Số 22-23 Thửa CUTM 06 - Dự án Làng Nghề Dệt Lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,971,805                                           
26,786 0109308402 Công ty cổ phần xây lắp và phát triển năng lượng Hà Nội Nhà số 34, Block 4, ô H-TT1, Khu nhà ở Hi Brand, KĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,970,153                                           
26,787 0110507258 Công ty TNHH Hiking Education Số 96 TT9 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.45                          6,969,349                                           
26,788 0110352879 Công ty TNHH Cơ khí chính xác PMI Việt Nam Số 333 Đường Đức Thượng, Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          6,968,029                                           
26,789 0109720422 Công ty TNHH QC và XD Duy Duyên Số 61D, tổ 6, TDP Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2.28                          6,966,410                                           
26,790 0107009911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VPA Lô A5 /D5 Khu đô thị Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.79                          6,964,113                                           
26,791 0110045571 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MẶT TRỜI ĐỎ Tầng 2, Số 778 H16 Ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.08                          6,963,646                                           
26,792 0110375298 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KAIZEN Số 70/254 Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,963,046                                           
26,793 0110193763 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO KHANH Số 12/785 Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          6,960,101                                           
26,794 0108178863 CÔNG TY TNHH EGY VIỆT NAM Số 6, ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,960,000                                           
26,795 0110409885 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HL Tầng 5, Số Nhà 25 Đường Hồ Mễ Trì, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,958,176                                           
26,796 0108074631 Công ty TNHH Hoàng Thành Hà Nội Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội. 2.00                          6,957,944                                           
26,797 0102049290 Công ty CP Quảng cáo và hội chợ Quốc tế IFA Số 08, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,956,590                                           
26,798 0108820791 Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Đại Phong TT3 KHU ĐÔ THỊ TỨ HIỆP, ĐƯỜNG TRẦN THỦ ĐỘ, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          6,954,786                                           
26,799 0110110735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HD KITCHEN Số 131 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          6,954,500                                           
26,800 0108802552 Người NN - CÔNG TY TNHH SMALL PIN VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          6,954,214                                           
26,801 0110645057 Công ty TNHH High-Light Group Số nhà 16, ngõ 63 Thái Thịnh, tổ 13B, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,951,757                                           
26,802 0108076438 Công ty TNHH Midoritech Việt Nam Số 171 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.41                          6,950,400                                           
26,803 0109651955 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BẢO TÍN SỐ 11A, NGÕ 9 ĐƯỜNG 800A, P. NGHĨA ĐÔ , Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.00                          6,950,138                                           
26,804 0110155599 Công ty Cổ Phần Erick Global Số 11 Ngách 49 Ngõ 64 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          6,948,443                                           
26,805 0110604702 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH Số 1 Ngõ Chỗ, Thôn Thường Xuyên, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 4.00                          6,947,879                                           
26,806 0110661570 Công ty cổ phần kiến trúc nội thất  STC Nhà 21B, Ngõ 85, Đường An Thọ 2, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 4.00                          6,947,879                                           
26,807 0107485861 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THIÊN THUẬN Tầng 2,Số 7 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 4.00                          6,947,879                                           
26,808 0109186419 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Megamat Việt Nam Số 14, ngách 12, ngõ 629 đường Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.00                          6,947,879                                           
26,809 0110016926 CÔNG TY CỔ PHẦN BYTEPAY Tầng 5, Tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,944,000                                           
26,810 0110444368 Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Shark Fitness Tầng 5 Số 141 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.28                          6,943,704                                           
26,811 0106479569 Công ty Cp điện máy toàn cầu Star Việt Nam Số 1 ngõ 120 đường Trần Duy Hưng phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 2.28                          6,940,543                                           
26,812 0108145699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN GTL VIỆT NAM Số 16, ngách 167, ngõ 40 phố Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.08                          6,940,493                                           
26,813 0106786778 Công ty cổ phần công nghiệp ICON ELECTRONICS Việt Nam Xóm mới, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.06                          6,939,533                                           
26,814 0100102277 Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao Kỹ thuật Lâm Nông nghiệp Ba Vì Thôn Đá Chông - Minh Quang - Ba Vì - Hà Nội 1.05                          6,938,700                                           
26,815 0108430791 Công ty TNHH Thương mại Và dịch vụ NC Việt Nam Số 3, Ngách 9/14, Ngõ 160 Đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,936,665                                           
26,816 0103975343 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại  Thái An Số 4, Cầu Trì, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          6,935,961                                           
26,817 0110591813 Công ty TNHH công nghệ và giải pháp ITS Số 62, thôn Hòa Bình, xã Lam Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          6,935,919                                           
26,818 0101524835 Công ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Quản Lý Dự án Số 6 Ngõ 569 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          6,935,919                                           
26,819 0108387377 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN THĂNG LONG Số nhà 18, Ngõ 91, Đường Trần Duy Hưng,P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          6,935,919                                           
26,820 0110786474 CÔNG TY TNHH F&B THHS 122 Xuân Thủy 2.28                          6,935,919                                           
26,821 0110776596 CÔNG TY CỔ PHẦN UPGOLF VIỆT NAM Tầng 2, Sân tập golf Hoàng Mai, số 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,935,919                                           
26,822 0109929294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG PHÚC Số 26/1 Ngõ 162 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,935,919                                           
26,823 0108766167 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Số 6, ngách 31, ngõ 15 Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          6,935,919                                           
26,824 0108507677 Công ty Đấu Giá Hợp Danh AVALUE Việt Nam Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 1.98                          6,930,011                                           
26,825 0106649838 Công ty CP thương mại và dịch vụ Eztech Việt Nam P.1, dãy N15, TT BTL Cảnh Vệ, ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4.18                          6,929,070                                           

26,826 0102041238-003 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
MIỀN BẮC - CHI NHÁNH SỐ 2 Nhà E7, Khu Đấu giá QSD đất, đường Ngô Thì Nhậm , Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,928,586                                           

26,827 0109516089 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Phát triển Việt Hàn Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          6,927,946                                           
26,828 0109439236 CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD ROCHE Số 19, hẻm 63/56/17 Phố Trần Quốc Vượng, Tổ 26, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,927,946                                           
26,829 0110197140 Công ty Cp PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÂU LẠC Số 66, phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.01                          6,927,835                                           
26,830 0106336874 Công ty TNHH đầu tư và Phát triển xây dựng Thái Dương Số 11 lô 14 khu đô thị Trung Yên,Trung hòa,Cầu Giấy,HN 4.00                          6,927,097                                           
26,831 0108933925 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Compact VNE Số 10, Ngõ 258, Đường Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,927,073                                           
26,832 0109925148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Số 150C đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.03                          6,926,806                                           
26,833 0109137034 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Huyền Kim Số 860 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,926,506                                           
26,834 0106800380 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng M2 Việt Nam Số 9, ngõ 145, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.39                          6,923,454                                           
26,835 0106021151 Công ty TNHH MTV KOMI SOUND Số nhà 49, ngõ 96, đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.03                          6,923,423                                           
26,836 0108536815 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Duyên Số 69B ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          6,922,427                                           
26,837 0107332463 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ INC Việt Nam 15/188/17 Tư Đình Tổ 10 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          6,922,357                                           
26,838 0107805575 Công ty TNHH ĐT & PT viễn thông Ngọc Minh Số 64, ngách 6, ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 2.00                          6,921,215                                           
26,839 0108935489 CÔNG TY TNHH VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tầng 3, Toà nhà T2, ĐN2, Chung cư Thăng Long Victory, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.03                          6,919,100                                           
26,840 0110716854 CÔNG TY TNHH HOA XINH FLOWER CHÚC SƠN Đội 5, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          6,918,530                                           
26,841 0109614375 Công ty TNHH Nội ngoại thất HDT Việt Nam Số nhà 6B hẻm 5 ngách 77 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,918,400                                           
26,842 0105383247 Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Sunny SN 45, Ngõ 25, đường Phú Minh, TDP Văn Trì 3, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,918,400                                           
26,843 0110719446 Công Ty TNHH Ispace Việt Nam Số 45 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội,Việt Nam 2.00                          6,918,400                                           
26,844 0107505074 Công ty CP Sáng Tạo Du Lịch Việt Căn Hộ B3 Nhà B Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,917,046                                           
26,845 0105384089 Công ty  CP Lữ hành Gia Đình Việt Nam Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,916,608                                           
26,846 0108890284 CÔNG TY TNHH LACU VIỆT NAM L13, ngõ 65, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giầy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,916,608                                           
26,847 0105224141 Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Tây Á Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.00                          6,916,608                                           
26,848 0107829738 Công ty TNHH Công Nghệ Song Phúc Số 17 ngách 318/100/8, ngõ 318 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          6,916,164                                           
26,849 0108432559 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI THÔN TẢO DƯƠNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.00                          6,914,706                                           
26,850 0110288542 Công ty TNHH TM và DV SX Nông nghiệp Việt Nam Số 05 ngách 331/69 đường Ỷ Lan, thôn An Đà, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          6,914,534                                           
26,851 0108135940 Công ty CP Đầu tư thương mại Nhất Long Số 18A, ngách 92, ngõ gốc đề, Đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          6,914,401                                           
26,852 0108934767 Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Việt Hùng Số 19C, ngõ 20 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,853 0109721472 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD STAR Số nhà 3/29, Ngõ 2 Đường Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,854 0107542862 CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ LỚN Số 72, phố Bà Triệu - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,855 0110918032 Công ty TNHH Xây dựng & Nội thất Minh Khuê Global Homes Số nhà 26H, ngách 27 ngõ 366, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,856 0109856335 CÔNG TY CỔ PHẦN JOWE VIỆT NAM Căn 24 TT6.2 – KĐT Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,857 0106651428 Công ty TNHH Dược Phẩm VIFACO Pháp Số 95B3 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,858 0107168044 Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp ONEDAY Số 17 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           

26,859 0102375015-001 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo 
Giải Pháp Doanh Nghiệp Tầng 3, số 12, tổ 18, cụm dân cư Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           

26,860 0110878742 Công ty TNHH XD và TM SBS Việt Nam Số 1 Ngõ 416 hẻm 83 ngách 2, đường Ỷ Lan, thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,861 0106823860 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khải Tuấn Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,862 0109835134 Công ty cổ phần SANY HOLDING Thị trấn Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,863 0105298707 Công ty TNHH in và thương mại Thái Dương Số 5 ngõ 51 phú Minh, phường Minh khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,864 8009067797 Hộ Kinh Doanh Dương Thị Vân Anh Số 66, phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,865 0110724527 Công Ty Cổ Phần Sơ Chế- Chế Biến Thực Phẩm Hoa Kỳ Số 449 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,912,000                                           
26,866 0110564721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHƯ Ý Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,912,000                                           
26,867 0110657165 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng 158 Nhà C3B số 6 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 1.85                          6,912,000                                           
26,868 0109604440 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG KHOA Số 316 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.86                          6,911,948                                           
26,869 0106198494 Công ty TNHH SX & DVTM Hưng Hòa An Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          6,911,797                                           
26,870 0106017927 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Đông Sơn Lương Sơn - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          6,910,141                                           
26,871 0110446615 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GIA VŨ Số 08, Ngõ 40 Phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Qu  ận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 3.00                          6,907,849                                           
26,872 0106998589 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AMD VIỆT NAM Số 135 ngõ 12B đường Đại Linh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          6,907,474                                           
26,873 0110562844 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NGUYỄN PHÚC Số nhà 28B, Ngõ 151, Ngách 37 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.65                          6,907,469                                           
26,874 0109331056 ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HÀ CHUNG Số 1 ngách 63/9 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,906,728                                           
26,875 0107467012 Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện An Nguyên Số 2, ngõ 140/30/38 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.56                          6,906,052                                           
26,876 0109851425 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại dịch vụ T & H Số nhà 46, ngõ 734/26 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.66                          6,902,828                                           
26,877 0104943489 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HẢI ANH Số nhà 35 Ngách 89/43 Lạc Long Quân, Tổ 9, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          6,902,813                                           
26,878 0106543567 Công ty CP công nghệ & XD An Hưng Số 31, Ngõ Hòa Bình 3, P. MInh Khai, HBT, Hà Nội 1.02                          6,901,559                                           
26,879 0109212838 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI VIỆT NAM Số nhà 2 ngách 17 ngõ 58 Hoàng Đạo Thúy, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2.00                          6,899,164                                           
26,880 0106878316 Công ty TNHH thương mại công nghệ Tuấn Dương Thôn Cổ Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,898,059                                           
26,881 0110337447 Công ty TNHH truyền thông Bandong Số 71, Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 1.48                          6,898,000                                           
26,882 0110198296 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,896,597                                           
26,883 0107909165 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC HOÀNG HẢI Số 3 ngõ 12 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,895,954                                           
26,884 0110304480 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại An Gia Group Số 14 Ngõ 68 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          6,894,554                                           
26,885 0104747621 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Nhân Việt Số 4 Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,894,371                                           
26,886 0110039105 Công ty TNHH HG Connect Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          6,892,406                                           
26,887 0108790561 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rubik G3.03.01 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.36                          6,891,915                                           
26,888 0109296267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÙNG CƯỜNG Số 17 Ngách 28 Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,891,684                                           
26,889 0500436098 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HANOMEX VIỆT NAM LK 13-3, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,891,652                                           
26,890 0102745139 Công ty CP ĐT & Công nghiệp Vietin Số 14 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.12                          6,888,936                                           
26,891 0110091560 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Lynh Anh Số 5B, Ngõ 2, Đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,888,284                                           
26,892 0110795006 CÔNG TY TNHH NOBLE WINE Số 19 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.07                          6,888,000                                           
26,893 0108164998 Công ty TNHH Metar Châu Á Thôn Khánh Vân, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          6,887,599                                           
26,894 0108808956 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH GIANG SƠN Số 6/97/271 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.27                          6,887,069                                           
26,895 0105533943 HTX Dịch Vụ TH Nông Nghiệp Việt Trung P. Trần Phú Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2.30                          6,885,614                                           
26,896 0110194703 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ VIỆT LIÊN DSL VL04, KĐT FLC Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.04                          6,885,500                                           
26,897 0110510726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI S3K Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,884,541                                           
26,898 0107025335 Công ty CP du học JTRAIN Số 2 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,884,538                                           
26,899 0104319295 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Linh 9 Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2.18                          6,883,036                                           
26,900 0108685408 CÔNG TY TNHH DECENT TECH VIỆT NAM SỐ 4, NGÕ 697 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.18                          6,881,109                                           
26,901 0107771340 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Thanh Tiến Số 15, Tổ 17 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 4.04                          6,880,909                                           
26,902 0107532014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VITA Số 10A đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà nội 4.00                          6,880,005                                           
26,903 0110652128 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG HUY số nhà 26/254 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          6,880,000                                           
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26,904 0106914229 Công ty CP xây dựng và DV Hoa Sen Số 55/475 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 1.29                          6,880,000                                           
26,905 0108385891 Công ty CP đầu tư và kinh doanh thương mại Minh Đức Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,874,902                                           
26,906 0110608915 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH Số 121 phố Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,873,600                                           
26,907 0110227878 Công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế Hoàng Gia JVC Số 43 khu tái định cư Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.03                          6,871,803                                           
26,908 0110713821 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VINASPICES NV3.6, Dự án Công trình nhà ở thấp tầng và cây xanh, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          6,871,698                                           
26,909 0110436335 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Công Nghệ Cao HTM Số 87 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,871,441                                           
26,910 0110096777 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FIA Số 1, ngách 31, ngõ 12, phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.01                          6,871,003                                           
26,911 0104821875 Trung tâm tư vấn - Dịch vụ chống hàng giả Tầng 3, nhà 2, số 80 đường Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,870,213                                           
26,912 0106973136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÁT Số 3, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          6,868,721                                           
26,913 0110770153 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và kiến trúc Ngôi Nhà Việt Thôn Xóm Trong , Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.28                          6,867,360                                           
26,914 0109297246 Công ty TNHH NKM Thanh Trì Số 14, Ngõ 750, Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.30                          6,865,419                                           
26,915 0107800601 CÔNG TY CỔ PHẦN SOFA DRG Số 10/741 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.05                          6,865,205                                           
26,916 0110212656 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàng Linh Thôn Trạch Lôi, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội. 1.02                          6,863,745                                           
26,917 0110628090 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Số 2 D1 - TT4 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          6,863,739                                           
26,918 0106786489 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Truyền Thông Tuấn Phong Nhà số 9, ngách 49, ngõ 291 đường Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.03                          6,860,471                                           
26,919 0109549503 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRI THỨC CUỘC SỐNG VIỆT NAM Số 46, ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          6,860,413                                           
26,920 0107794443 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành Số nhà 39, ngách 40/65 Tổ dân phố Ngọc Trục 2, phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, Q. NTL, Hà Nội 1.39                          6,860,363                                           
26,921 0105133310 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư INTECH Số nhà 12, ngõ 82 đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,859,526                                           
26,922 0109975942 Công ty TNHH Đồ uống Khởi Nguyên Số 9 ngách 7/15 ngõ Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          6,855,832                                           
26,923 0109931550 CÔNG TY CỔ PHẦN ARITECH Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          6,854,400                                           
26,924 0108294901 Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm AIT Số 2 ngách 11/59 Đường Yên Nội, P Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,854,400                                           
26,925 0109341939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀN VIỆT PHÒNG 206, SỐ 24, NGÕ 2, ĐƯỜNG TRẦN VĂN LAI, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.39                          6,854,400                                           
26,926 0106676292 Công ty CP kiến trúc nội thất ASEAN Số 10 Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,853,420                                           
26,927 0109323714 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUYẾT Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 259, Phố Vĩnh Hưng, Tổ 7, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,853,136                                           
26,928 0108519658 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HINOKI BT06, TT3A KĐT Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          6,852,517                                           
26,929 0104778098 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ thương mại Bảo Sơn Số 6, ngách 161/10 phố Hoa Lâm, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 4.33                          6,851,489                                           
26,930 0108020763 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kangdo Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.06                          6,851,249                                           
26,931 0110654608 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Bảo Long Logistics Số nhà 132, tổ 13, ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,850,000                                           
26,932 0104933071 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Indicat Phòng 201, toà nhà CT5, Lô M Yên Xá, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, Hà nội 2.00                          6,849,333                                           
26,933 0107807893 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÁNG TẠO THĂNG LONG Lk 737 - Dv 16 Tổ 19, Khu Đô Thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,934 0108796002 Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng An Bình Số 122C Đa Sỹ, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,935 0110321775 Công ty cổ phần phát triển thương mại Phước An Số nhà 85 đường 72, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,936 0110912993 Công ty TNHH Tan R Tầng 1, Toà nhà số 39, Galaxy 4, Phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,937 0109115457 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Vic Việt Nam Số nhà 8D, Ngách 58, ngõ 38 Đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,938 0109874461 Công ty TNHH Hân Nghiệp Việt Nam Tầng 4, Số 19 Ngõ 247B Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          6,848,000                                           
26,939 0110799272 Công ty TNHH Dịch vụ Tuning Auto Số nhà 55, ngõ 139 Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,940 0106088815 Công ty TNHH HALLO Việt Nam Số 10 - TT 6.2 Lexington Estate, Đường Tân Mai P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,941 0110809925 Công Ty TNHH Rèm Thành Công Group Số 62 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,848,000                                           
26,942 0101074946 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI TỔ 22, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          6,848,000                                           
26,943 0110157155 Công ty cổ phần giáo dục TMC Thôn Hà Lâm 3, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,847,096                                           
26,944 0108546404 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Phú Số 9 ngách 12 ngõ 5, Xóm Lẻ, Làng Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.01                          6,846,461                                           
26,945 0109726382 Công ty cổ phần tập đoàn VGV Group TT19 -B20 đường Nguyễn Sơn Hà KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông Hà Nội 1.76                          6,844,768                                           
26,946 0109606656 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGỌC ĐỨC Số 38, Ngõ 1 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,843,840                                           
26,947 0110214692 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì Minh Hương Số 2, ngõ 4, Khu Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,843,168                                           
26,948 0109544368 Công ty CP thiết bị công nghiệp Hùng Anh Số nhà 27 ngõ 6, Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.28                          6,842,782                                           
26,949 0106861111 Công ty cổ phần sản xuất và xây lắp Trường Phát Số B8 TT18, KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 4.00                          6,842,455                                           
26,950 0110717784 Công ty cổ phần nước ION kiềm Sơn Tinh Lô 37, ô 28 - Khu đô thị Geleximco B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.01                          6,841,490                                           
26,951 0107881625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠI AN Số 25 lô 2 KĐT Nam La Khê, 368b Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,841,423                                           
26,952 0102221329 Công ty TNHH Quảng Cáo & Truyền Thông Sáng Tạo Việt Số 256 tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận  Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,840,231                                           
26,953 0108927512 Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Thành Danh 722 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.06                          6,839,369                                           
26,954 0110454503 Công ty TNHH MTV Phát Triển Thương Hiệu Việt Số 9 Dãy C6 Tiểu Khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.46                          6,838,832                                           
26,955 0109406992 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC QT HÀ NỘI Số 29, tổ 23 Hoàng văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4.78                          6,838,726                                           
26,956 0109043964 Công ty CP Thực phẩm VT Việt Nam Số 237 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.03                          6,838,537                                           
26,957 0104554683 Công ty TNHH Trần Gia Tâm 103C18 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,838,325                                           
26,958 0107527889 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VINAROMA VIỆT NAM Số nhà 14,ngách 153 Quan Thổ 1-Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,Hà Nội 3.61                          6,836,523                                           
26,959 0109420901 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Hoàng Thắng Số nhà 10c, ngách 68/177/60 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          6,836,000                                           
26,960 0104870689 Công ty TNHH Kỹ thuật và xây lắp Thương mại BKNECK 11 Ngõ 144 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          6,835,748                                           
26,961 0109215797 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ điện Minh Phát CỤM 12, THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.01                          6,834,901                                           
26,962 0109159528 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÚ ANH Số 346 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.01                          6,834,742                                           
26,963 0108097068 Công ty TNHH Best of Security Solution Số 188 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.06                          6,834,155                                           
26,964 0107778480 Công ty TNHH Quảng cáo Tam Nguyên Số 64 Đường Trương Công Định, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          6,832,513                                           
26,965 0110649284 Công ty Cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Đại Hải Số 5D, Tổ 11, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          6,832,456                                           
26,966 0109116845 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại dịch vụ Thuận Phúc Pro DV4-LK70 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,832,080                                           
26,967 0108507236 Công ty Cổ phần SMPC A13 TT ĐHXD Tổ 38 Cụm 5, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, 4.00                          6,832,080                                           
26,968 0109090876 CÔNG TY TNHH VPK PHƯƠNG NAM Thôn Vân Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          6,832,080                                           
26,969 0107305854 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn Lang Số nhà 27, ngách 9/2, phố ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,832,080                                           
26,970 0110645459 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí HTK 86 phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          6,832,080                                           
26,971 0108093514 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại LPL Tầng 1, Số 9A, Ngõ 465 Đội Cấn, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.00                          6,832,080                                           
26,972 0108976929 Công ty TNHH Trực quan hóa Thông tin và dữ liệu JOVIS Số 43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,830,831                                           
26,973 0110812283 Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Du lịch và Ẩm thực Anh Quang Số 72, Ngõ 88 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,829,579                                           
26,974 0110449091 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LÝ GIÁO DỤC XANH Số 26, Ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,828,992                                           
26,975 0102367215 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Và TM Trung Việt Số 47 ngách 89/19 Phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.85                          6,828,814                                           
26,976 0104941192 Công ty CP thương mại xây dựng và sản xuất Nam Minh Đức Lô 105 KGD Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 4.35                          6,828,501                                           
26,977 0110499416 Công ty TNHH Vietpro Hà Nội Lô 2B, dãy C3, ngõ 10, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,978 0110393466 Công ty TNHH SX TM&DV KVT Academy Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,979 0110670790 Công ty TNHH  thang máy và xây dựng Đức Thành Số nhà 10, ngõ 38, ngách 38/2 đường Cổng Nổi, Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,980 0110828540 Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu TAPP Tầng 2, Số 7, Ngõ 24 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,981 0110647985 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vnacademy Số 34, Ngõ 156, Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,982 0109523819 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Lộc Lô CN 05-2 khu CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          6,828,479                                           
26,983 0107558277 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế Đức Minh C33 Khu Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 4.07                          6,827,356                                           
26,984 0109236250 CÔNG TY TNHH MICRO SJ Số 32 đường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,827,282                                           
26,985 0108499680 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Phương Số 69B Ngách 323/83 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,821,567                                           
26,986 0110091916 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HV99 D13, Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.05                          6,821,500                                           
26,987 0109201106 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HOA CHÍNH PHÒNG 201, TÒA NHÀ COALIMEX, SỐ 33 TRÀNG THI, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.28                          6,820,403                                           
26,988 0109086076 Công ty TNHH vận tải Đỗ Sang Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.28                          6,820,320                                           
26,989 0109087344 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF Số 118 ngõ 389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.28                          6,820,320                                           
26,990 0110701600 Công ty CP đầu tư dịch vụ du lịch ONLYTOUR Nhà số 6, nghách 7, ngõ 63 Phố Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố 9, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,820,320                                           
26,991 0105378222 Công ty TNHH phát triển Anh Đức Số 44 ngách 32/36 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,820,320                                           
26,992 0106936039 Công ty TNHH thương mại GOLDENT LIFE AUSTRALIA Số 10 - ngõ 76- Phố Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,819,650                                           
26,993 0109933519 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ A SMART Số 209 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,819,214                                           
26,994 0110066211 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT CHẤT VIỆT 812 Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.26                          6,818,112                                           
26,995 0104524689 Công ty TNHH đầu tư thương mại năm ngôi sao Số 5 Ngõ 238 Ngách 29 Đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          6,817,751                                           
26,996 0108523855 công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ Minh Khanh Thôn Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.01                          6,817,534                                           
26,997 0109926222 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 115PHARMA 210 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.15                          6,817,341                                           
26,998 0108775179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 39 SỐ 242, PHỐ HUYỆN, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2.28                          6,816,724                                           
26,999 0110353350 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT TRUNG PBT Số 6 ngõ 68 Quan Nhân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,816,724                                           
27,000 4601591354 Công ty TNHH thương mại quốc tế Hỏa Thư Trà Khu TT, BT, 25TT20, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.04                          6,816,290                                           
27,001 0107873180 Công ty TNHH TM và dịch vụ CFC Việt Nam Số 16 ngách 71, ngõ 102  Hoàng Đạo Thành - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          6,815,932                                           
27,002 0109524273 Trung tâm phát triển kỹ năng xã hội Số 3 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          6,815,788                                           
27,003 0107787527 Công ty TNHH Vận Tải DV Hoàng Thịnh Phát Số 94, ngách 169/41, tổ 22, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,815,650                                           
27,004 0108125999 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VIETSE Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.02                          6,815,613                                           
27,005 Lớp mầm non độc lập Hạnh Phúc Số 15, Tổ 12, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.91                          6,815,528                                           
27,006 0110115275 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu thực phẩm Quang Anh Kho A280 Ngõ 280 Nguyễn Xiển, Khu Tây Nam Kim Giang, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          6,813,882                                           
27,007 0106514358 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật Xuân Kính Số 6, Ngõ 521 đường An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,812,734                                           
27,008 0102253377 Công ty TNHH Nến Hoa Đăng Tổ 19, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên 2.28                          6,811,268                                           
27,009 0109781055 Công ty TNHH Dược và sinh phẩm Phương Đông Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.31                          6,810,000                                           
27,010 0109207073 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI PHƯƠNG BẮC Xóm Giữa, Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.42                          6,809,560                                           
27,011 0109130198 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ALICE SỐ 10C, NGÕ 74, PHỐ VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.28                          6,808,193                                           
27,012 0108873306 Hợp tác xã Dược liệu Ninh Hiệp Thôn 8, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, 1.09                          6,806,784                                           
27,013 0106464788 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đầu tư thương mại An Thịnh Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.15                          6,806,661                                           
27,014 8010228262001 HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ VỆ SINH NGỌC TÚ Số 735 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương , quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          6,805,996                                           
27,015 0109972162 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG GB VIỆT NAM Thôn 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,805,260                                           
27,016 0103122930 Công ty CP TV & XD công trình hạ tầng Số 3,ngách 29/28,ngõ 29 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          6,804,971                                           
27,017 0107982831 CÔNG TY TNHH ROZA ô 19 - 20 dự án khu nhà ở thấp tầng THE PREMIER, lô E2/D21 k - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          6,804,783                                           
27,018 0106808598 Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Nhập Khẩu Minh Phát Số 20B, Tổ 22 Đường Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 4.29                          6,803,910                                           
27,019 0108687613 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SAO KIM VIỆT NAM Tầng 2 số nhà H23, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Man Bồi - Gốc Găng, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          6,803,468                                           
27,020 Cơ sở mầm non Hồng An EQ 18B TT2, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,802,946                                           
27,021 0106591183 Công ty Cổ Phần Hawinco Phúc Minh Số 15A, Ngách 21, Ngõ 560, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 2.00                          6,801,148                                           
27,022 0108806684 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LÂM AN Số 87 Lô A2, khu đô thị Đại Kim Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.51                          6,801,077                                           
27,023 0107833050 Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng sạch MCC Nhà B6, số 180 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,800,640                                           
27,024 0106075742 Công ty CP đầu tư GREEN LIFE Số 78 dãy TT12 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 4.17                          6,798,532                                           
27,025 0109373874 CÔNG TY TNHH PHÁT HƯNG DŨNG Số nhà 22 hẻm 1/62/23 Phố Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          6,798,502                                           
27,026 0103738448 Công ty CP xây dựng và thương mại Sông Tích Thôn 3, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội - 0388308887 3.00                          6,798,273                                           
27,027 0107743632 Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Ánh Việt Thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 4.00                          6,798,115                                           
27,028 0109519160 CÔNG TY TNHH SX TM & DV MILIGAM Số nhà 11 Ngõ 324/1/2 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,797,275                                           
27,029 0108611614 CÔNG TY TNHH SG EDUCATION VIỆT NAM Tầng 3 tháp B - Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          6,796,845                                           
27,030 0107825162 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHAM Tầng 1, số 15 ngõ 28 phố Dương Khuê - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          6,796,803                                           
27,031 0110230214 Công ty TNHH XNK gỗ Đại Nam Số nhà 35, Tổ dân phố Trung Bình, Đường La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông , Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,032 0108540515 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Huy Linh SỐ 11, NGÕ 89, ĐƯỜNG NGÔ THÌ SỸ, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          6,796,800                                           
27,033 0110663465 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BLAND Số nhà 14 dãy B3, Ngõ 8 đường Ngô Quyền , Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,796,800                                           
27,034 0107638081 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM Tổ dân phố Chùa Vàng, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
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27,035 0107556495 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T&G Số 11, ngách 20, ngõ 345 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,036 0108246175 CÔNG TY TNHH ELPIS LAW Số 48, Ngõ 73/26B/32 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,037 0108755616 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN MINH HOÀNG Số 1, ngõ 329, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,038 0106564006 Công ty TNHH Du Lịch Thế Anh Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,039 0108769898 Công ty CPĐT Hela Group Tầng 14, tòa An Phú, số 24 đường Hoàng Quốc Việt, CG,HN 2.00                          6,796,800                                           
27,040 0105798435 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG NINH GIA Số 23 ngõ 46 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,796,800                                           
27,041 0109709362 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN KINGPAS Số 21 ngách 72/82 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,796,800                                           
27,042 0110137783 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN GIA HÂN Số 136 lô D4, KĐT mới Đại Kim, Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,796,800                                           
27,043 0110556858 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DINH DƯỠNG VIỆT NAM Số nhà 58A, Tổ 23, Ngách 245/120, Ngõ 245 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,044 0110135232 Công ty TNHH thương mại CARON CMP Số 455 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,045 0110485036 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN VÂN CƯ Số 324/33 đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,046 0110864186 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BON Căn shophouse 05 Tòa SA2 Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,047 0107662101 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI BKD SỐ 5, TỔ DÂN PHỐ SỐ 2-MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          6,796,800                                           
27,048 0107671392 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NDK Số 3 Lô 7 Văn phòng Trung ương Đảng, KĐT Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,049 0110095526 Công ty cổ phần giao nhận và xuất nhập khẩu HCN Số Nhà 36, Ngách 6/153, TDP Số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 2.00                          6,796,800                                           
27,050 0109164246 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI ĐỎ VIỆT NAM Số 670 Đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,796,800                                           
27,051 0110762667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&T TECHNOLOGY Số 37, ngõ 73 Đường Tân Triều (mới), Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.43                          6,796,800                                           
27,052 0109507077 Công ty CP Đầu tư và XD Bảo Sơn Số 63, Phố Hải Âu 2, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          6,796,229                                           
27,053 0110554716 VPĐD KOREA C-GEN GLOBAL CO.,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tầng 6B, số 277+279 đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 4.00                          6,795,911                                           
27,054 0107432669 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SBI VIỆT NAM Số 35 Phố Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          6,795,787                                           
27,055 0110065320 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HATA Số 88, phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,795,783                                           
27,056 0108716864 Công ty TNHH An Khoa Việt Nam Đội 3, thôn Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,795,537                                           
27,057 0104389052 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NGÔ MINH Số 78 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          6,794,435                                           
27,058 0109765568 Công ty TNHH À Creative Agency Số 17 ngõ 242 đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,794,240                                           
27,059 0313363900 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư gia vũ Tầng 1, số 14-16 phố trung hòa, P. Trung Hòa, CG, Hà Nội 2.00                          6,794,240                                           
27,060 0109357135 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI LOMEX SỐ NHÀ 17, NGÁCH 93, NGÕ 59, ĐƯỜNG MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          6,793,874                                           
27,061 0104631401 Công ty TNHH xây dựng Hồng Phương Quốc lộ 21A Chợ Cá, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,793,416                                           
27,062 0109809920 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NTT Express Số 159, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,063 0110799096 Công ty TNHH thiết kế xuất bản truyền thông và ứng dụng thương mại Right ID Lô CK 1-11 điểm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,064 0109965302 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HP Số 21A, Ngõ 420 Khương Đình, - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,065 0110448034 CÔNG TY TNHH CSIC GROUP 136 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt nam 2.00                          6,793,216                                           
27,066 0110289786 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK ĐĂNG KHOA GROUP Số 45, Khu 6, Học Viện Khoa Học Quân Sự, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,067 0102683901 Công ty CP Quảng cáo Giao Long Số 10/55 Ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (165) 2.00                          6,793,216                                           
27,068 0109783447 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MINH LONG Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,793,216                                           
27,069 0102672106 Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ ALNGUYEN 201 Đặng Tiến Đông 2.00                          6,793,216                                           
27,070 0106264203 Công ty Luật TNHH Enco Số 28 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,071 0109999284 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG QUỲNH Nhà số 17 ngõ 149A phố Trần Hoà - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          6,793,216                                           
27,072 0109638721 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ TNA Số 541 Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,073 0109865795 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TGS Số 60 ngõ 215 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,793,216                                           
27,074 0110777582 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NNB Liền kề 3 lô TT5 ,Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,075 0110808576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA MINH TIẾN Xóm Bãi Vạn Dâu, Thôn 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,076 0110838210 Công ty TNHH sản xuất nội thất Đức Anh Số 10 ngõ 3 Phố Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 2.00                          6,793,216                                           
27,077 0110693188 Công ty CP thương mại và dịch vụ Baymed Số nhà 8 Khu T4, Cổng 2 Khu đô thị Ciputra, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,078 0107847021 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng công trình An Gia Thôn Đông, Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,079 0110601557 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOTECH Km 2+500, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,793,216                                           
27,080 0110502468 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hdttech Số 176 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.85                          6,793,216                                           
27,081 0107605713 Công ty Cổ phần thương mại Hưng Thịnh Mỹ Số nhà 32, ngõ 6 Lương Văn Can, P.Nguyễn Trãi, Hà Nội 1.40                          6,793,216                                           
27,082 0109920950 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HẢI ĐĂNG Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.78                          6,792,640                                           
27,083 0110134493 CÔNG TY TNHH DECOR LIFE VIỆT NAM Số Nhà 7, Ngõ 70 Đào Nguyên 2, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.09                          6,789,695                                           
27,084 0102790879 Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT BĂNG KEO TÂN THÁI DƯƠNG 16 PHỐ BẢO LINH, PHƯỜNG PHÚC TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.04                          6,788,553                                           
27,085 0108521738 Công ty TNHH đầu tư phát triển Song Mộc Số 28, ngõ 77 Phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,787,209                                           
27,086 0108476034 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPLAND Số nhà 16, ngõ 255/50, phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          6,786,896                                           
27,087 0110339444 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM & DV MINH HOÀNG Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 4.00                          6,786,770                                           
27,088 0102161849 Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Quang Minh Km2 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.33                          6,784,705                                           
27,089 0109765920 Công ty Cổ phần AIR INGRID Việt Nam Số 4B Ngách 6, Ngõ 15, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,784,253                                           
27,090 0107484145 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam Thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          6,784,000                                           
27,091 0106403030 Công ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Hanh Phát Số 5C, Ngõ 147 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,784,000                                           
27,092 0110752570 Công tycổ phần giải pháp DNA Số nhà 69, Tổ dân phố 2, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,784,000                                           
27,093 0108635911 Công ty CP  Điện máy Công nghiệp Tuấn Minh Km21, Đường 70, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,784,000                                           
27,094 0106821415 Công ty TNHH Công nghệ Phúc Minh CH6-Nhà N1,Tập thể quận đội Công ty 49 BTL Công binh,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.00                          6,784,000                                           
27,095 0107916194 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Hải Anh Số 82, Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1.31                          6,783,691                                           
27,096 0110286104 Công ty TNHH HGP GLOBAL Số 43E, đường Lê Gia Định, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.43                          6,783,596                                           
27,097 0107953848 Công ty TNHH Máy và thiết bị nâng HKD Số 15, ngõ 60, xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội 3.00                          6,782,012                                           
27,098 0110000919 Công ty TNHH Goldbee Số 26-TT21 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 4.20                          6,780,643                                           
27,099 0106845737 Công ty TNHH MTV Luxury Việt Nam Số 1 C5, TT Công ty khảo sát thiết kế Mỏ - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          6,779,034                                           
27,100 0110281949 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHƯƠNG HUY Số 8 TT Chỉnh Hình, Đường Trung Kính., Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,778,514                                           
27,101 0109606906 Công ty Cổ phần Benice Xóm 3, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1.05                          6,776,827                                           
27,102 0103671948 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Loa Thành Liên gia số 6, ngõ 94 phố Thượng Thanh, tổ 13 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          6,774,910                                           
27,103 0110004896 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN DŨNG Số 194 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,772,000                                           
27,104 0110692709 Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển đô thị Thái Bình LK02-N07 Khu đất dịch vụ 20A, 20B Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.01                          6,771,926                                           
27,105 0110525962 Công ty cổ phần công nghệ BMIND Số 18/1 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,771,225                                           
27,106 0108030200 Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng & Thương mại Bình Minh Số nhà 28 ngõ 210A, phố Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.01                          6,769,566                                           
27,107 0106814263 Công ty CP công nghệ - đào tạo - tư vấn TTC Số 73 đường Giải Phóng, P. ĐỒng Tâm, HBT, Hà Nội 4.24                          6,768,951                                           
27,108 0110477973 Công ty TNHH Thương mại ngành in và bao bì Huyền Thái Số 18 ngõ 1, đường Tân Triều , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          6,768,600                                           
27,109 0101543919 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sơn Hà Số 5, Lô 1B, Vũ Phạm Hàm, Trung hòa, Cầu giấy, Hà Nội 3.00                          6,766,509                                           
27,110 0110082855 Công ty TNHH Dịch vụ VINASOL Số 05, ngách 816/63, ngõ 816, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          6,766,509                                           
27,111 0108399502 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRANG NGỌC Số 50A, Ngõ 13/90/71 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,766,509                                           
27,112 0108049240 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chế Biến Các Sản Phẩm Thiên Nhiên Số 63 đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.26                          6,766,181                                           
27,113 0304958281 Công ty CP Địa ốc Alphanam Số 47 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.01                          6,765,435                                           
27,114 0108076244 Công ty TNHH Nghệ Thuật Nhật Anh Số 51, Ngõ 53 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          6,761,401                                           
27,115 0103493854 Công ty TNHH Truyền Thông An Thuận Số 22 ngõ 47 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ Quận Đống Đa, TPHN 1.06                          6,760,434                                           
27,116 0107858270 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Gia Phát Số 28, ngõ 205 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (0933686558) 2.15                          6,757,310                                           
27,117 0107477807 Công ty TNHH Kinh Doanh Và Vận Tải HD Việt Nam Xóm Bãi, đường đê Nguyễn Khoái, tổ 21 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.29                          6,756,821                                           
27,118 0108520847 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN EMC VIỆT NAM Số nhà 34, ngõ 52, đường Lê Quang Đạo, tổ dân phố 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.23                          6,756,792                                           
27,119 0108634629 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM Số 292 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          6,755,374                                           
27,120 0110073762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÚC Tầng 15 Tòa nhà An Phú, Số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.05                          6,754,858                                           
27,121 0108859358 Công ty TNHH Hotuwa C59 LK17 ô số 03, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.03                          6,754,443                                           
27,122 0105265356 Công ty TNHH Du lịch Tâm Lộc Km 14+400, Xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          6,753,922                                           
27,123 0109952374 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THK Tầng 1, Toà 19T1, Dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng, Khu đô thị Lucky House, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,753,190                                           
27,124 0108130540 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ SUMMER Số 22 ngõ 24 Nguyễn Phúc Lai, P.Ô chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 3.00                          6,751,312                                           
27,125 0106745595 Văn Phòng Luật sư Cao Đạt Số nhà 03, nhà A1, Tổ 1, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          6,751,006                                           
27,126 0110412662 Công ty TNHH giải pháp năng lượng MEP Số 103, tổ 7 , Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,751,006                                           
27,127 0100107652 Công Ty CP Du lịch và xúc tiến Thương mại Số 25 Phố Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.82                          6,751,006                                           
27,128 0109401722 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÙI TUẤN Số 5 ngách 111 ngõ 68 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,750,557                                           
27,129 0110548705 CÔNG TY TNHH FONG Lô 24, Số 35 Lê Văn Thiêm - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          6,750,042                                           
27,130 0110841580 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHƯ Ý VIỆT NAM No05-LK17, Khu đất dịch vụ Hà Trì, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.28                          6,749,929                                           
27,131 0110494489 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN M.DELTA C6, Khu nhà 252 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.28                          6,749,929                                           
27,132 0102153823 Công ty TNHH Công Nghệ & DV Sao Việt P111-C3,khu TT Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 2.14                          6,749,787                                           
27,133 0110538390 Công ty TNHH XNK Đức Mạnh LK4-86, khu tái định cư Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          6,749,676                                           
27,134 0101373791 Công ty cổ phần năng lượng ABB Việt Nam số 43 trung yên 9 khu tt giáo viên  phường trung hòa, quận cầu giấy, hà nội 3.17                          6,748,126                                           
27,135 0110361337 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH THẮNG Thôn Liên Trì Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,744,206                                           
27,136 0109523713 Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực Skydream SH06-60, Khu đô thị OseanPark , xã Đa Tốn, Gia Lâm Hà Nội 2.28                          6,743,254                                           
27,137 0109184059 Công ty TNHH vật tư thiết bị Mê Linh Xóm Đầm, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội 2.28                          6,743,254                                           
27,138 0107792485 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Quốc tế Vinashines NO07-LK35 khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nôi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          6,740,695                                           
27,139 0108662619 Công Ty Cổ Phần Home Nista Việt Nam Số 04 ngách 49 ngõ 205 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,740,695                                           
27,140 0106840217 Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghiệp Thịnh Phát Số 168A, ngõ 143 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          6,739,253                                           
27,141 0109132935 CÔNG TY TNHH KAMI FARM VIỆT NAM Số 7D ngách 127/34 Lạc Long Quân, Tổ 6, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,738,541                                           
27,142 0101765005 Công ty TNHH Hồng Huệ 321 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 1.01                          6,738,196                                           
27,143 0108481965 CÔNG TY TNHH POAD LKB 12-09 Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.52                          6,737,752                                           
27,144 0108269750 Công ty TNHH sản xuất TMDV nông nghiệp Trường Thịnh Cụm 5, thôn Yên, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          6,736,382                                           
27,145 0109984760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XIE C7, LK1, ô số 6, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,146 0107936592 Công ty TNHH Faca Global Tầng 2, Số 5, Dãy A, Ngõ 18, Đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,147 0109900312 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư ATS Việt Nam NO02-LK2-21, Khu đất dịch vụ HT5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,148 0110697545 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng TMT Thửa 85-3, phố Hà Trì, TDP Hà Trì 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,149 0107715184 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Phương Nam Số 3 dãy S, ngõ 22 đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,150 0108626787 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG GIANG Tầng 2- số 17C Ba La, P. Phú La, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          6,735,503                                           
27,151 0109310592 Công ty TNHH Tư vấn ST Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,152 0108013237 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINACO Khu công nghiệp Cầu Quây, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,153 0108516488 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN HƯNG GLOBAL Đội 3, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,154 0110444287 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM LẠC HỒNG Số nhà 20, Tổ tự quản số 2, Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,155 0110593659 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ÁNH DƯƠNG Số 6D Tổ 11 TDP Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,156 0110273095 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ WELLY CORP Tầng 8, Toà nhà Artemis, số 3 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,157 0108637683 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 3T ARCHITECTS Số nhà 18, tổ 15 ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,735,503                                           
27,158 0101801528 Công ty CP kỹ thuật Đồng Lợi Số 6, ngõ 63 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,159 0110295860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG THÀNH Nhà Số 3, Hẻm 63/8/1, Đường Di Ái, Thôn Ải, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,160 0108791357 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI VIỄN DƯƠNG Số 9 Khu Cống Phố, Thôn Nội, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,161 0110728680 Công ty TNHH Linh Giang Food Số 20, liền kề 22, khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,162 0105564236 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đại Minh Số 57/124 Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,163 0110052314 Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Trường Minh Số 42 ngách 268/31 Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          6,735,503                                           
27,164 0102030839 Công ty cổ phần Cơ nhiệt điện Công trình Tổ 21 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          6,735,503                                           
27,165 0109309244 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DENIM Số 2, Ngõ 61 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
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27,166 0110842577 CÔNG TY CỔ PHẦN QT SK Số 11-I5 khu biệt thự Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,735,503                                           
27,167 0105832365 Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Tiêu Điểm Số 413 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,168 0108069695 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hoàng Minh Số nhà 29 đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,169 0106440152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ LTH VIỆT NAM Số 55 Ngõ Huy Văn, Tôn Đức Thắng, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           

27,170 0107636260 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HLP VIỆT 
NAM Số 06,ngõ chợ Khâm Thiên,Phường Khâm Thiên,Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           

27,171 0107387832 CÔNG TY TNHH MHK LOGISTIC Tầng 6, số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,172 0105792793 CÔNG TY TNHH AN TÙNG LỘC 53 ngách 33, tổ 71B, ngõ Văn Chương 2, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,173 0109366080 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINETEK FUTURE VISION Phòng 601, tầng 6, tòa Sky City Tower A, số 88 đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,735,503                                           
27,174 0102137317 CÔNG TY TNHH V - MEX 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,175 0109388091 Công Ty Cổ Phần Star Sports Việt Nam Nhà Số 2, Ngách 34, Ngõ 122, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,176 0102210334 Công ty CP Xây Dựng HP 211 C3 Tân Mai - Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,177 0107773355 Công ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Bình Nguyên SN 79 Ngách 19/89 Ngõ 89 Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,178 0109421461 Công ty TNHH TMSX Ánh Dương Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,179 0107796592 Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Minh Quân Số 58, ngách 46, Ngõ 455, đường Hà Huy Tập , Thị Trấn Yên Viên , Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,180 0109075148 Công ty cổ phần dịch vụ và giáo dục quốc tế MI-A Thôn Yên Hà - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,181 0109567911 Công ty TNHH Vigoda Việt Nam CT6C Xala, P Kiến Hưng, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,182 0110088462 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ TƯỜNG AN Số 14B, ngách 402/42/14 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, qu  ậnNam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,183 0108384143 Công ty TNHH NTP Tiến Phát Vina Số nhà 106, đường Phùng Khoang 2, Trung Văn, NTL, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,184 0108551789 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT AN THỊNH PHÁT Số 11, hẻm 1, ngách 17, ngõ 406 đường Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,185 0109023982 CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT MẠNH VIỆT Số nhà 66A, ngách 27/9, tổ dân phố Phú Thứ, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,186 0110115885 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Tầng 5 Tòa nhà B2 Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,187 0110055273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THỔ TRÍ TÍN Số 1, liền kề TT4, khu nhà ở VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,735,503                                           
27,188 0109537378 Công Ty TNHH Thực Phẩm Trần Xuân Hội Số 4 ngõ 7 Phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,189 0110293831 Công Ty TNHH Thương Mại Và Cơ Khí Việt Tín Số 15, ngách 639/38 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,190 0106016955 Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Đại Phát Việt Nam Số 22D, ngõ 92 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,191 0109545033 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Sao Kim Số nhà 35, ngõ 115 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,192 0106785319 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhân Lực Việt Nam Số 47, ngõ 172 Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,735,503                                           
27,193 0108972547 Công Ty TNHH Thương Mại Vũ Minh Hoàng Số 38, Ngõ 2A Đường Văn Cao, - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          6,735,503                                           
27,194 0107691487 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ SHTB Xóm Cái, Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,735,142                                           
27,195 0110341299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AC Số 15, ngách 82/12, Trần Cung, Phư  ờng Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy,Thành Phố Hà Nội 2.01                          6,733,503                                           
27,196 0106881774 Công ty TNHH vận tải DV & TM An Hà Thành Số 47, Ngách 559/14 phố Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.45                          6,733,450                                           
27,197 0110305614 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bluesea Travel Số 5, ngõ 7, đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,732,800                                           
27,198 0106308605 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI A&E HÀ NỘI Số 73 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,732,578                                           
27,199 0109844428 Công ty TNHH Dược liệu Trường Phú Căn biệt thự Hướng Dương HD03-07, Khu đô thị sinh thái Vinho - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.40                          6,732,440                                           
27,200 0104437901 Công ty CP NAKAMI Số 27/785 Trương Định,P. Thịnh Liệt,Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1.51                          6,729,311                                           
27,201 0315790753-001 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT WINHOME - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 3, ngách 8/11/36/59 Đường Lê Quang Đạo, Tổ 6 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          6,728,602                                           
27,202 0106845085 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Tuấn Xóm 2, Thôn Khánh Vân, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          6,726,980                                           
27,203 0107601980 Công ty CP Vinawater Số 50 NV1 Ku nhà ở cho CBCS Cục B42,B57 Tổng cục V-BCA, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,726,400                                           
27,204 0108520205 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SEN VIỆT Lô NT-01,TH-01,THCS-01 và THPT-KĐT ParkCity Hà Nội, Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.59                          6,726,081                                           
27,205 0109587072 CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN VIỆT Số 6A, ngách 1/28 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,723,478                                           
27,206 0108501185 Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Ekash Việt Úc Số nhà 21 A2 tập thể bưu điện Vi Ba, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.38                          6,723,406                                           
27,207 0109466092 Công ty TNHH phát triển giáo dục và huấn luyện thể thao Tưởng Nghĩa Đường Xóm Dinh, Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 2.00                          6,721,650                                           
27,208 0106896900 Công ty TNHH ĐTPT công trình văn hóa Số nhà N6 ngõ Sông Đà đường Chiến Thắng Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          6,721,395                                           
27,209 0105626394 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUYÊN VIỆT Số 23-25 đặng tiến đông, trung liệt, đống đa, Hà Nội 1.06                          6,721,138                                           
27,210 0108584110 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển VPH Việt Nam Tầng 7, Tòa nhà Geleximco Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.62                          6,720,646                                           
27,211 0110406066 Công ty cổ phần đầu tư Edugroup Việt Nam Thượng Thụy, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          6,720,564                                           
27,212 0103964824 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Ocean Nhà B45, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,213 0110377739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HUYỀN Xóm 10, Thôn Lưu Xá, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,214 0110838563 Công ty TNHH Kỳ nghỉ Avisari Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,215 0110854477 CÔNG TY TNHH INART HANOI Số nhà 254, phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,720,000                                           
27,216 0108797510 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT SD HOME Xóm Thắng Lợi, La Phù, Huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,217 0105311323 Công ty TNHH Đầu Tư và TM Hoàng Huy 24-C5 KĐT Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,218 0107980023 CÔNG TY CP PCS QUỐC TẾ Số 788 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,219 0103782743 Công ty CP Xúc tiến TM & DL APRO Số 26B Vân Hồ 2, đường Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,220 0109542000 CÔNG TY TNHH IN TRẦN PHÁT Số 2, ngách 72, ngõ 254 Phố Minh Khai, tổ 2, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,720,000                                           
27,221 0109921753 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật quốc tế Hitech Cụm 5 Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,222 0110747468 Công ty CP đầu tư HARMONY TRADING Số 56, ngõ 145, TDP Đại Cát 3, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,223 0106175190 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại An Khang TDP Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,224 0110902201 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG PHÁT Số 83 Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,720,000                                           
27,225 0104978675 Công ty TNHH tư vấn xây dựng kiểm định Bạch Đằng Liên Bạt - Ứng Hòa - Hà Nội 2.00                          6,719,550                                           
27,226 0109188568 CÔNG TY TNHH NGỌC TƯỜNG MINH Số 3 Ngõ 15 Đường Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.02                          6,718,571                                           
27,227 0106873237 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện 226 Việt Nam Xóm 4, Thôn Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,717,579                                           
27,228 0104042861 Công ty Luật TNHH Tràng An 204 N5 khu 212 Tân Xuân,Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 1.40                          6,716,653                                           
27,229 0110232370 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀN Số 5 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,716,498                                           
27,230 0110337567 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V9 Biệt thự C11, tổ 4, cụm 1, đường Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 2.00                          6,716,150                                           
27,231 0109218269 Công ty TNHH thương mại DV và xây dựng Thiên Long SỐ 133 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          6,714,485                                           
27,232 8644425077-001 Hộ kinh doanh Nguyễn Thuỳ Linh Số 64, ngõ 4, nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,708,345                                           
27,233 0106983247 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI NEW SKY Số 2C, ngách 103/7, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.30                          6,707,200                                           
27,234 0110063193 CÔNG TY TNHH TĐ PHARMA Tầng 2, Số nhà 31B - CT9 - Khu chợ Thương Mại Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,706,786                                           
27,235 0108272376 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát Triển Hana Vina Express Tầng 4 nhà số 26 ngõ 1, Phố Đồng Me , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.20                          6,706,171                                           
27,236 0109095306 Công ty TNHH Thời trang Minh Long Số 30 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.07                          6,705,309                                           
27,237 0109534835 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC GOLD LAND VTK Số 4 ngõ 1M Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          6,703,576                                           
27,238 0109820441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DMG VIỆT NAM Số 7, ngách 89/9 tổ 1 cụm dân cư Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,700,726                                           
27,239 0105243088 Công ty CP XNK Quốc Tế Năng Lượng Thái Bình Dương Số 4 Ngõ 299/56/62 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.50                          6,700,289                                           
27,240 0107468915 Công ty TNHH Thời Trang Việt Toàn Số 2/1 Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,699,277                                           
27,241 0108898491 Công ty TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VT AN TÂM PHÁT Thôn Bái Thượng,xã Thanh Xuân,Sóc Sơn,Hà Nội 1.04                          6,697,961                                           
27,242 0107634344 Công ty TNHH thương mại và DV Hùng Trang Hưng Số 15A, Ngõ 9, Đường Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          6,694,400                                           
27,243 0105992545 Công ty CP cơ khí chính xác Long Thành TDPVăn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,694,400                                           
27,244 0102699186 Công ty TNHH TM & DV Thiết bị Điện Dũng Mai P116-B8 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 4.29                          6,694,114                                           
27,245 0106874336 Công ty TNHH ĐT & công nghệ Minh Hưng số 5 ngõ 298 ngách 77/30/27 đường Ngọc Hồi Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1.77                          6,692,192                                           
27,246 0108326945 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÙI PHÚ GIA Tầng 4, LK 4B-(7) khu tái định cư đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 4.00                          6,690,549                                           
27,247 0108206817 CÔNG TY CỔ PHẦN FRIENDS INVEST Số 379, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,690,549                                           
27,248 0106232402 Công ty TNHH đo kiểm tra môi trường Minh Đức Số 01,tổ dân phố 9,phường Phú La,Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 2.00                          6,690,103                                           
27,249 0106788461 Công ty TNHH Lam Minh D04-L14, Khu A khu đô thị mới Dương Nội,phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,685,595                                           
27,250 0109992169 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MITECH Số 263 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,683,280                                           
27,251 0109505256 Công ty TNHH LOBI Việt Nam số nhà 27, ngõ 385 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.27                          6,680,144                                           
27,252 0104653074 Công ty TNHH Quảng Cáo Dịch Vụ Văn Phòng và Thương Mại Minh Hòa Phú Diễn, P Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,679,623                                           
27,253 0109934819 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂY ĐÔ Khu Công Nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.01                          6,677,827                                           
27,254 0104189511 Công ty TNHH du lịch và thương mại á Thái TDP số 7, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          6,677,440                                           
27,255 0108482704 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IMTEK SỐ 3. NGÁCH 381/77 ĐƯỜNG NGUYỄN KHANG, TỔ 12, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM 1.01                          6,677,420                                           
27,256 0107536001 Công ty CP xây dựng và dịch vụ nông nghiệp Việt NV5.20 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường đại Mỗ, quận nam từ liêm, tp Hà Nội 3.00                          6,676,772                                           
27,257 0107633365 Công ty TNHH Doanh nghiệp XH Bền Vững VN Số 7 ngách 21/4 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 1.02                          6,674,834                                           
27,258 0109777517 Công ty TNHH ACCT Việt Nam Số 18 ngõ 419 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.03                          6,673,650                                           
27,259 0102380512 Công ty CP Vạn Khởi Thành Số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.05                          6,670,000                                           
27,260 0107954256 Công ty TNHH Minh Ân Số 22, ngõ 253, nguyễn khang, Yên hòa, CG, Hà Nội 2.00                          6,669,733                                           
27,261 0105557246 Công ty CP ĐT & Hợp tác Quốc tế Thăng Long Số nhà 172 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,669,151                                           
27,262 0101362609 Công ty TNHH Sách Panda 24 B Hạ Hồi 2.00                          6,667,471                                           
27,263 0109891812 CÔNG TY TNHH TOOB STUDIO Số 10B ngõ 29/70/19 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.48                          6,666,171                                           
27,264 0109956361 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ CKT VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,664,576                                           
27,265 001186040213 Lớp mầm non Tư thục Cá Voi Xanh Số 59 ngõ 2 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 1.06                          6,663,400                                           
27,266 0108813113 Công ty Cổ phần Kỹ Thương Jesco Việt Nam Số 19, ngõ 42/20 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,663,337                                           
27,267 0107105365 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hải Đăng Việt Nam Số 11, ngách 183/22 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          6,661,496                                           
27,268 0103644140 Công ty CP Dầu Khí Toàn Cầu Việt Nam Số 75 Phố Đức Giang - P.Đức Giang - Q. Long Biên 4.98                          6,660,728                                           
27,269 8551041254-001 Lớp mầm non độc lập Tuệ Đức Xuân Tảo, xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 2.94                          6,658,745                                           
27,270 0108330719 Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh G8 Số 57, ngõ 113 đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,658,580                                           
27,271 0108830944 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC DUY THẮNG SỐ NHÀ 21, NGÕ 121/39 ĐƯỜNG TÂY MỖ, TỔ DÂN PHỐ SỐ 1 ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.11                          6,657,814                                           
27,272 0106078165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ARGON HÀ NỘI SỐ 8, NGÕ 34 NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          6,656,619                                           
27,273 0107526902 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&H Global Số 15, ngõ 5, tổ dân phố 4,Phường La khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,274 0110672117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG ANH VN Số 18, xóm Ngõ Trại, Tổ dân phố An Phú, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,275 0109733453 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư S1 Plus Tầng 6 tòa nhà ZenTower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,276 0105866445 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN I1 VIỆT NAM Số nhà 8, ngách 63, ngõ 191 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,277 0110807484 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH LINH ANH Khu Đầm Thót, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,656,000                                           
27,278 0110641905 Công ty TNHH thiết bị âm thanh ánh sáng Bảo Linh Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,279 0110418199 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC Khu văn phòng tầng 22, toà nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,280 0110497056 Công ty Cổ phần Nguyên vật liệu trang trí Châu Á Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,656,000                                           
27,281 0108284452 Công TY Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Bảo An Đội 2 Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.83                          6,656,000                                           
27,282 0108264167 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng CMC Toàn Cầu Nhà số 1239, Tổ dân phố số 2, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          6,655,999                                           
27,283 0110306223 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Hoàng Lộc Số 41 phố Hưng Phúc, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 1.01                          6,655,571                                           
27,284 0101390469 Công ty TNHH TM và Thiết Bị Văn Phòng Tấn Phát 35/53 phố Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên 2.12                          6,655,054                                           
27,285 0108642411 Công ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Điện Hướng Minh Số 24, ngõ 54 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 4.01                          6,653,232                                           
27,286 0110060611 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK THUẬN HƯNG Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4.00                          6,652,301                                           
27,287 0109595940 Công ty cổ phần xây dựng nội thất Tâm Việt số 25 khu công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          6,650,108                                           
27,288 0106504215 Công ty TNHH XNK quốc tế Duy Tân Số nhà 14, ngõ 54, phố Kim Ngưu,  phường Thanh nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.12                          6,648,475                                           
27,289 0108046313 Công ty CP ĐT và TM Hà An Số 84, Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.81                          6,648,046                                           
27,290 0108001094 Công ty TNHH XNK Layla Tầng 4 nhà vườn Lô 2, Khu nhà ở Licogi 13, Khuất Duy T -  Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          6,647,489                                           
27,291 0102077643 Công ty Cp Xây lắp đức Nguyên Số 1B1 ngõ 243 phố Mai Dịch, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.31                          6,647,485                                           
27,292 0106472098 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC THIỆN Số 11 ngách 389/11, Tổ 40, Phường Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà nội 4.00                          6,646,385                                           
27,293 0109393408 Công ty TNHH Hóa chất và Thương mại Tổng hợp Việt Hùng Số 5 ngõ 66 tổ 22 phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          6,643,609                                           
27,294 0109843230 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHL Tầng 8, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm 4.00                          6,641,828                                           
27,295 0109780157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÚC VIỆT Số nhà 12 ngách 23 ngõ 109 phố Bằng Liệt, Tổ 1 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,638,250                                           
27,296 0108636640 Công Ty TNHH Truyền Thông Núi Lửa Tòa nhà Infisco, tầng 3, số 9, đường Nguyên Hồng - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          6,636,096                                           
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27,297 0106339635 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ vận tải và du lịch NETVIET Số 42,Trung Yên 3,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 2.02                          6,636,065                                           
27,298 0108762772 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Tập Đoàn Đại Việt Số 40a ngõ 4 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          6,635,070                                           
27,299 0110477772 Công ty TNHH dịch vụ Digital Marketing Floret Media Tầng 4 số 122 chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa,HN 1.06                          6,635,070                                           
27,300 0107811970 Công ty TNHH TM DV Và Đào Tạo Phương Anh Số 14, ngách 99/110/32, tổ 12A - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.20                          6,634,805                                           
27,301 0105358441 VPDD SUNJIN E&A CO.,LTD tại Hà Nội Tầng 7 TASCO Building, số 21A ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 1.37                          6,633,480                                           
27,302 0105380888 Công ty TNHH Thương mại Dầu mỡ nhờn Thăng Long Số 246 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.04                          6,631,210                                           
27,303 0108230506 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TNA Toàn Cầu Số 5, Ngách 193/192 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,630,400                                           
27,304 0107323902 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI SỐ Tầng 2 Số 67 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,630,400                                           
27,305 0104810785 Công ty TNHH công nghệ Quốc tế Tân Thái Dương Số 27 ngõ 127/46 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP hà Nội 2.00                          6,630,400                                           
27,306 0106866695 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Minh Thu số 15, ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội 2.09                          6,630,108                                           
27,307 0109682745 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ và môi trường RES Số nhà 22 ngõ 908/3 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,629,968                                           
27,308 0107440250 Công ty cổ phần xây dựng BID Tầng 9, Tòa Vigalcera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          6,629,752                                           
27,309 0105780332 Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng CAP 88 lô B13 TT phòng chống ma tuý DV 2.71                          6,629,573                                           
27,310 001185023095 NHÓM MẦM NON TƯ THỤC NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số nhà 14, ngách 15, TDP Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.06                          6,629,327                                           
27,311 0107267849 Công ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa và DV TM Hoàng Thắng SN 41 Ngõ 25 Tổ 3 Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4.00                          6,628,236                                           
27,312 0109008007 CÔNG TY TNHH HAKU BEAUTY NHẬT BẢN Tầng 14, Tòa Nhà Hapro, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giảm, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,625,000                                           
27,313 0109116926 Công ty TNHH xây dựng thương mại Hải Đăng Asia Số nhà C6, Tổ 45, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.05                          6,625,000                                           
27,314 0108756747 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á Nhà 14-NV7, số 1, ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.02                          6,624,211                                           
27,315 0108028554 Công ty TNHH Thương mại Sơn Thăng Long Số 8 Ngõ 107 Phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.01                          6,624,206                                           
27,316 0108074078 Công ty TNHH một thành viên thiết bị Đông Anh Thôn Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          6,623,694                                           
27,317 0109036501 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Dương Land Việt Nam V10-B02 The Terra An Hưng - Khu Đô Thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.36                          6,622,021                                           
27,318 0107630692 Công ty TNHH Nông nghiệp & DV Phúc An Số 11, Ngõ 27 Phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 1.06                          6,622,008                                           
27,319 0108451907 Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Lâm Việt 306 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.07                          6,620,650                                           
27,320 0102650173 Công ty TNHH Quảng cáo Thắng Lợi Số 116 tổ 13 Phường Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          6,620,580                                           
27,321 0105487013 Công ty CP ĐT và Thương Mại Bắc Đô Khu chợ mới, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 1.58                          6,620,185                                           
27,322 0109409023 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 282 Số 3/8/470 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 3.00                          6,619,652                                           
27,323 0110501425 Công ty TNHH chữ ký số công cộng Tầng 1, LK 03-02 KĐT mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,618,844                                           
27,324 0107502820 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư CIG Tầng 8, tòa CEO TOWER, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 4.00                          6,617,552                                           
27,325 0108392715 Người nước ngoài - Công ty Cổ phần Flying Kites Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,615,600                                           
27,326 0108118688 Công ty CP Đầu tư &Thương mại Tổng hợp Minh Quang Tổ Hòa Bình, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          6,615,455                                           
27,327 0109093718 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHS Số 18, Ngách 130/33 Đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,615,283                                           
27,328 0108513409 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Phát Khu Liên Hợp Đầm Chuối, Ngõ 509 đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.46                          6,615,130                                           
27,329 0108349195 Công ty CP Chiếu Sáng Phú Vinh số nhà 11, ngõ 220 phố Nam Dư, tổ 20, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1.28                          6,614,250                                           
27,330 0104510372 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng VNDC Số 16 ngõ 343/18, Tổ 1B, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,613,113                                           
27,331 0107878238 Công ty Cồ phần Xây dựng Thái Hưng Long Số nhà 4, ngõ 1, phố Ga Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.00                          6,612,218                                           
27,332 0108613315 Công ty CP kế hoạch B Tầng 8, tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, CG, Hà Nội 1.05                          6,612,200                                           
27,333 0110537894 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AZ TOUR Tầng 2, số 41 phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,611,647                                           
27,334 0107715547 Công ty TNHH thương mại Trúc An Số 101 phố Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 4.00                          6,611,647                                           
27,335 0109290829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GOLFTECH VIỆT NAM Tầng 1, tòa nhà TTTM và Văn phòng, số 125 phố Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội 2.35                          6,611,319                                           
27,336 0102368554 Công ty CP ĐTPT công nghệ & TV xây dựng APTCO VN Số 32, phố Hoàng Sâm - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          6,611,200                                           
27,337 0106120096 Công ty TNHH phát triển năng lượng điện Thiên Hà Ô 69- Lô U08 khu D, ĐTM Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.02                          6,610,267                                           
27,338 0108942687 CÔNG TY TNHH HỒNG TÂN THÀNH Số nhà 14, Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 4.00                          6,609,357                                           
27,339 0108570742 Công ty TNHH MTV Huy Hoàng Số 25 ngõ 1 Hà Trì 1 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.93                          6,608,277                                           
27,340 0108948671 CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP TẦNG 07 TÒA NHÀ ZEN TOWER, SỐ 12 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          6,607,098                                           
27,341 0109113756 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ NHỰA HOÀNG ANH KHÔI Số 175 Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.31                          6,606,769                                           
27,342 0108811081 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC VINH VIỆT NAM Xóm Trại - Đại Yên - Chương Mỹ- Hà Nội 1.42                          6,605,600                                           
27,343 0109123698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM Số 37 ngõ 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,601,728                                           
27,344 0106666015 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC LỘC TÙNG Số nhà 14A2 TT Xí nghiệp Điện tử Giao Thông, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          6,601,472                                           
27,345 0109661738 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ HP Số 47, tổ 42 xóm Thắng Lợi, - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          6,601,472                                           
27,346 0108043464 Công ty CP đầu tư XD và TM Lộc Bình An Căn hộ 24 nhà N3TT quân đội T102, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,600,834                                           
27,347 0107894007 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bảo Hồng Thăng Số 8A ngõ 126 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 2.28                          6,600,683                                           
27,348 0109425441 Công ty TNHH LABEL VINA Số 38, Ngõ 172 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,600,206                                           
27,349 0109733809 Công ty TNHH Super Kids Training Số 12 ngõ 275 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,600,000                                           
27,350 0110077781 NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Tầng 9, số 8 đường Phạm Hùng, Phư  ờng Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội 2.00                          6,600,000                                           
27,351 0107825236 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG PHÚC LỘC PHÁT Số 62B, ngõ 192, Hạ Đình, tổ 13C, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4.05                          6,599,715                                           
27,352 0110480052 Công ty TNHH quảng cáo truyền thông VN Network N06B-LK30 Khu đất Dịch Vụ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.01                          6,599,270                                           
27,353 0109310641 Công ty CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WELLZONE TẦNG 10, 83B LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          6,598,400                                           
27,354 0107835516 Công ty CP bảo hưng phong 170 Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 2.00                          6,598,400                                           
27,355 0106876189 Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Số 1, ngõ 499 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,598,400                                           
27,356 0109822738 Công ty TNHH Song Song Studio Tầng 1 số nhà 27 ngách 24 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.03                          6,595,929                                           
27,357 0108254634 Công ty Cổ Phần May Thời Trang Năm Châu Số 7, xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.41                          6,595,200                                           
27,358 0109692609 Công ty CP Công nghệ Vật liệu Tophaco Thôn Kim Quan , Xã Yên Viên , Gia Lâm , Hà Nội 1.06                          6,592,878                                           
27,359 0109843128 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại toàn cầu Quốc Cường Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,592,758                                           
27,360 0110556431 Công ty Cổ phần giặt là Hà Nội thủ đô 3 Đội 3, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,592,000                                           
27,361 0106321123 Công ty CP Phát triển Trí tuệ Nhân tạo RHODIUM Số 609 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,592,000                                           
27,362 1111111 Hộ kinh doanh Nguyễn Danh Uyên Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          6,591,171                                           
27,363 0102569317 Công ty CP Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Số 7, ngõ 175/5/20 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,588,884                                           
27,364 0109800318 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Mạnh Tuấn Khu 9, xóm Gạo, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.06                          6,587,911                                           
27,365 0108826673 CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ KẾT NỐI NHẬT VIỆT SCJV Số 9 đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.01                          6,587,570                                           
27,366 0105149286 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phabagroup Đội 4, Thôn Quảng Yên, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,587,068                                           
27,367 5702021803-001 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI Số nhà 451 Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.02                          6,587,028                                           
27,368 0106132172 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu EUROSUN Lô TT5, Khu TĐC Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.25                          6,586,728                                           
27,369 0108765011 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ANH DUY Số nhà 18, xóm Trại, thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.07                          6,584,771                                           
27,370 0101609542 Công ty TNHH ĐT TM  Nhật Minh P304 số 319 Tây sơn Đống Đa Hà Nội 1.01                          6,584,426                                           
27,371 0110480831 Công ty TNHH Kiến Trúc, Nội Thất Bz-Home Nhà số 5 ngõ 90 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          6,583,261                                           
27,372 0109792240 Công ty TNHH An Phúc Nguyên Số nhà  17 ngõ 15 Lương Khánh Thiện, Tương Mai,, Hoàng Mai, Hà Nội 2.10                          6,583,228                                           
27,373 0108714352 CÔNG TY TNHH MEPLUS VINA Phòng 904-03 tầng 9, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.07                          6,582,966                                           
27,374 0106389795 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Sạch Hà Nội Số 127 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,580,312                                           
27,375 0107611876 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Thành Đạt Số 85, Hà Huy Tập, Trị Trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 1.01                          6,577,844                                           
27,376 0110149154 HỢP TÁC XÃ TIÊU DAO Đội 9, thôn Thượng Phúc - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          6,576,536                                           
27,377 0110077407 Công ty cổ phần đầu tư Hà Sơn Hải A-TT6-5 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,574,326                                           
27,378 0109768569 Công ty TNHH sản xuất nhựa Cương Ngọc Thôn Liễu Nội, - Xã Khánh Hà - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 4.00                          6,574,326                                           
27,379 0108406686 Công ty TNHH Gương kính Việt Nhật Số 14 ngõ 1 tổ 1 phường Phú Lương Quận Hà Đông Hà nội 1.01                          6,573,687                                           
27,380 0109370030 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG EMT Số 178 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,573,180                                           
27,381 0107300542 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Tuấn Hoàng Số 8, LK4, khu đô thị mới Simco Sông Đà, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          6,573,180                                           
27,382 0110255184 Công Ty Cổ Phần Một Di Sản 154 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 3.00                          6,573,116                                           
27,383 0109730413 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược phẩm VICPHAR Nhà số 5, ngõ 41 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.62                          6,572,800                                           
27,384 0102371317 Công ty CP Bá Dương Nội Số 64A, Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội 2.00                          6,572,586                                           
27,385 0106168605 Công ty TNHH BPH Việt Nam NV 5.7, khu đô thị Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          6,572,000                                           
27,386 0108268690 Công ty TNHH Thực phẩm TLC Việt Nam Số 2 lô C ngõ 172 Vũ Hữu, Tổ 40 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          6,571,922                                           
27,387 0109822495 Công ty TNHH thương mại điện tử Bảo Khang Số 19 đường Cổ Vân, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 2.00                          6,570,024                                           
27,388 0103707383 Công ty Cp Xây dựng và thương mại T&T Hồng Hà Số 1 ngách 157 ngõ 79 phố Cầu giấy - Phường yên hoà - Cầu giấy - Hà Nội 2.00                          6,565,763                                           
27,389 0109179852 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT Tầng 4 tòa nhà Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,565,149                                           
27,390 0106301254 Công ty TNHH Công Nghệ và Thiết Bị Máy CTC Ô 15, Lô B, KĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1.31                          6,562,885                                           
27,391 0109254122 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S TRƯỜNG THỊNH DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,561,886                                           
27,392 0110889367 CÔNG TY TNHH TIN HỌC LINH ANH Số 122 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,393 0109343767 Công ty Cổ phần quản lý Khách Sạn WIWI Số 11, Dãy N5C, ngách 445/106, ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,394 0108788918 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Hoàng Minh 52 Đường Trung Yên 9A, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,395 0110784808 Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và dịch vụ Ánh Dương 120 Trường Chinh, Phương Mai, Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,396 0110414733 Công ty Cổ phần IIC Việt Nam Thôn Hội, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,397 0110679994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN NGUYỄN GIA Số 68, ngõ 80 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,398 0108233779 Công ty trách nhiệm hữu hạn L&P Architect Xóm 3, Thôn Đông Trạch, Xã Ngũ hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,561,885                                           
27,399 0108175855 Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển Thiên Minh Số 17, hẻm 23/73/31 đường Đức Diễn, Tổ 2, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.09                          6,561,837                                           
27,400 0106946326 Công ty TNHH TM Đầu Tư Thuận Khang SN 52 Tổ 42 Ngách 290/143 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,561,570                                           
27,401 0109940925 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Dệt May G7 Số 62 ngõ 83 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,560,000                                           
27,402 0107965804 Công ty CP Techcom Việt Nam SN 2, tổ 5, phường kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,558,810                                           
27,403 0110808417 Công ty TNHH sản xuất và thương mại T và A Việt Nam Nhà 14 ngõ 493 đường 413, thôn Lễ Khê, Xã Xuân Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 3.51                          6,557,762                                           
27,404 0109825048 CÔNG TY TNHH 2K4 MAI DƯƠNG Số 9, Tổ dân phố 11, Phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,556,826                                           
27,405 0109390083 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hoàng Phát Số 8, Ngõ 23, Đường Yên Hoà, Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.07                          6,554,754                                           
27,406 0106311044 Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế Lộc Bảo Minh ô 10 liền kề 9, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.01                          6,553,431                                           
27,407 0109105610 Công ty Cổ phần Letus Manufacturing P216 -DDN2 nhà B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.35                          6,552,841                                           
27,408 0107351321 Công ty CP tư vấn phát triển thương hiệu Việt Á P203B, số 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.28                          6,552,812                                           
27,409 0108135806 Công ty TNHH TM và xuất nhập khẩu thép An Phát Thôn Trung, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          6,552,681                                           
27,410 0106976553 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà Nguyễn Khang Số 02 BT khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hoà, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          6,550,590                                           
27,411 0107901198 CÔNG TY TNHH SUNFLOWER THP Thôn An Thọ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.06                          6,550,549                                           
27,412 0108063164 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT Tầng 3, Số 33 – D5, Khu dãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.79                          6,549,323                                           
27,413 0107856139 Công ty CP Quảng Cáo Ngoài Trời Đại Dương Xanh Số 159 Ngõ 147/60 Phòng 2 - P2 TT Công Ty Cầu 1 Thăng Long P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.05                          6,546,951                                           
27,414 0107603314 CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG Số 16 phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.07                          6,546,714                                           
27,415 0109901394 Công ty Cổ phần Công nghệ Trí tuệ nhân tạo Châu Á Tầng 4, tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,545,947                                           
27,416 0104919694 Công ty TNHH XD và TM ALPHA Việt Nam Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          6,543,572                                           
27,417 0108467086 Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Huy Phát Ngách 86/15 Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 4.08                          6,543,459                                           
27,418 0108908245 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Tuấn Phát SỐ 16, NGÕ 18 ĐƯỜNG THANH BÌNH, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          6,543,060                                           
27,419 0108840237 CÔNG TY LUẬT TNHH PHAMLAW Tầng 12 Tòa nhà licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          6,543,060                                           
27,420 0110213787 Công ty TNHH tư vấn DV và TM Nguyễn Phát Thôn Kim Trung, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          6,543,060                                           
27,421 0105490062 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tâm Huy Số 5 Ngõ 47 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.07                          6,542,783                                           
27,422 0101838020 Công ty cổ phần thương mại Hợp Thành Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1.48                          6,539,736                                           
27,423 0109427449 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ y tế Đình Vượng Bột Xuyên - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          6,539,697                                           
27,424 0110644039 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&G VINA Số 1090 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          6,539,295                                           
27,425 0108877660 Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Á Châu Số 28 Phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,539,074                                           
27,426 0107457906 Công ty cổ phần ĐTXD và Thiết kế Nam Phong Số nhà 18, phố Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          6,537,532                                           
27,427 0108775796 Công ty TNHH Dầu nhờn Dosan Việt Nam Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,536,215                                           
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27,428 0108967258 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY HƯNG PHÚ SỐ 9 NGÁCH 107 NGÕ THỔ QUAN, ĐƯỜNG KHÂM THIÊN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 1.39                          6,536,205                                           
27,429 0108818922 Công ty TNHH ADD Việt Nam Số 8 ngõ 173/7 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội 4.00                          6,535,766                                           
27,430 0107143963 Công ty TNHH K - Beauty Số 24, Phố Mạc Thái Tông, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3.57                          6,535,541                                           
27,431 0107422886 Công ty TNHH thương mại dịch vụ ARIN B2 TT12 KĐT Văn Quán, Văn Quán , Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,534,801                                           
27,432 0109143542 CÔNG TY TNHH SATADII NHÀ SỐ 8B, NGÁCH 12, NGÕ 1 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          6,534,400                                           
27,433 0108083107 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Long Việt Hà Nội Số 14, ngách 22, ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,533,979                                           
27,434 Không có MST Hợp tác xã nông nghiệp Dũng Tiến Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          6,533,241                                           
27,435 0106642208 Công ty CP Sơn JAVA Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,532,864                                           
27,436 0106395968 Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Môi Trường Số 50, ngách 58/36, tổ 41, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,532,586                                           
27,437 0107607453 Công ty TNHH SH Sông Hồng Số 7 ngõ 441 đường Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          6,532,586                                           
27,438 0109916383 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI TÂN PHONG Số nhà 21, nghách 43/6, phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.27                          6,532,146                                           
27,439 0108985867 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN Số 4/24, ngõ 61 phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 4.00                          6,531,534                                           
27,440 0110079556 Công ty cổ phần phát triển nhân lực và giáo dục Thanh Bình SỐ NHÀ 23, NGÕ 34, ĐƯỜNG YÊN HÒA, TỔ 14, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.01                          6,530,898                                           
27,441 0108321619 Công ty TNHH Wetbrush Việt Nam Số 149 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 4.00                          6,529,013                                           
27,442 0108162976 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP BÌNH AN Số 188, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.06                          6,528,989                                           
27,443 0106909395 Công ty TNHH Diamond Tech Thôn Gia Khánh, xã nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          6,528,366                                           
27,444 0109566717 CÔNG TY CỔ PHẦN REU DECOR VIỆT NAM Số 176 phố Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          6,528,030                                           
27,445 0110635764 Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Đông Dương Số 31 Dãy TT2 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,528,000                                           
27,446 0110753951 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITC Tầng 2, Số 32/21 Phố Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,447 0108262547 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Anh Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, CG,HN 2.00                          6,528,000                                           
27,448 0104734823 Công ty CP TM và DL giản tiện Việt nam Số 43, ngõ 79 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,449 0109306204 Công Ty TNHH Tiny Soft Số 20A  ngõ 98 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,528,000                                           
27,450 0108150177 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Lê Hùng 50 TDP Kiên Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,451 0109547640 Công ty TNHH Thomas D＆D Bãi Nổi, Thôn Nội, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,452 0110215897 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất ASAHI Số 9 , ngách 39/8 phố Nhật Tảo, Tổ dân phố Nhật Tảo 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,453 0108541290 Công ty cổ phần xây dựng & Thương mại 82 Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,454 0110234586 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU DƯỢC PHẨM Á CHÂU Tầng 18 Tòa nhà CEO Lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,455 0107474034 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại D&M Số 5, ngõ 2 đường đình thôn, Phường mỹ đình 1, Quận nam từ liêm,Hà nội 2.00                          6,528,000                                           
27,456 0107768877 Công Ty TNHH Thi Công Công Trình YUE MEI Việt Nam Ô Số 12, Tầng 5, Tòa Nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,528,000                                           
27,457 0109199344 Công ty Cổ phần Thương mại Và Tư Vấn Quốc tế Đại Phong Số 16, ngách 26/72, Tổ 5 Phố Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          6,527,830                                           
27,458 0108486138 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ BẢO MINH Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp , huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 1.73                          6,527,774                                           
27,459 0109023566 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư TKA Số 10, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.35                          6,525,628                                           
27,460 0109962090 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VNTECK Số 3 ngõ 47 đường Yên Hòa, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,523,388                                           
27,461 0110107764 Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và dịch vụ Minh Duy Thửa đất 193-9A, TDP số 8, đường Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội 4.28                          6,521,965                                           
27,462 0110492097 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ TOÀN CẦU ASHA Phòng 701, tầng 7, Tòa nhà số 4A, Ngõ 48 Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          6,520,350                                           
27,463 0106805879 Công ty CP Kỹ Thuật Và Đầu Tư Thương Mại Hoàng Quân Số 9, ngõ 253, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          6,518,620                                           
27,464 0109613325 Công Ty Cổ Phần Avanti Số 2, ngách 1, ngõ 283 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,518,620                                           
27,465 0110289560 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Ben No08-LK8-17 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,518,597                                           
27,466 0101053382 Công ty CP thương mại ngôi sao Thăng Long 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội 2.26                          6,517,937                                           
27,467 0109974586 CÔNG TY TNHH DIPLOMANT VIỆT NAM Số 29A, ngõ 84 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,516,289                                           
27,468 0107015626 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật định Hướng Số 25, ngách 65, ngõ 32 đường Đỗ đức Dục,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 2.07                          6,516,272                                           
27,469 0108084051 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dược liệu CVI Tầng 5, Tòa nhà Comatce Tower, số 61 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.28                          6,514,009                                           
27,470 0109761242 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Thuỵ Phương Thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 3.51                          6,513,931                                           
27,471 0102752866 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐT XD-MT HÀ NỘI Số 19/49, Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1.02                          6,511,632                                           
27,472 0106814785 Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Năng Lượng Việt Đội 7, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          6,511,112                                           
27,473 0108840068 Công Ty TNHH JAESUNG VIỆT NAM Phòng 306, số 24, ngõ 2 phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1. quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,510,735                                           
27,474 0101647146 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÀ THỦY Số 10,ngõ Lương Sử A,Phường Văn Chương,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 3.96                          6,510,009                                           
27,475 0110453683 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HUY LONG Số 14 ngõ 149 đường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          6,509,871                                           
27,476 0110450516 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET NAM LIBERAL EDUCATION Tầng 4, nhà 29T2, lô đất N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.42                          6,509,834                                           
27,477 0108053889 Công ty TNHH đầu tư phát triển Đức Trung Thôn Châu Phong - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 4.00                          6,509,544                                           
27,478 0104438743 Công ty TNHH vận tải và thương mại Thái Hà SN 23, khu hưu trí, phố Lê Quý Đôn, Phường  Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,509,107                                           
27,479 0110199067 Công ty cổ phần NPUNI Số nhà 52, Tổ 7 Cụm 3, Ngõ 12, Đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.26                          6,508,410                                           
27,480 0109179725 Công ty luật TNHH Sao Sáng Số 9, lô B, ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          6,507,295                                           
27,481 0107471121 Công ty TNHH Vận tải Venus Số 27A ngõ 235 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 4.35                          6,506,597                                           
27,482 0109597987 Công ty Cổ phần Gỗ dán Ngôi sao sáng Số 15 ngách 638/94 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 1.82                          6,504,633                                           
27,483 0102952488 CÔNG TY TNHH Ô TÔ AN THỊNH Số 21 Ngõ 13, Phố Đông Quan, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.02                          6,503,725                                           
27,484 0110470456 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH-LAW Số 1 Lô 9, Khu nhà ở Phùng Khoang, ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,503,176                                           
27,485 0107915578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯỚNG ĐẠI THÀNH Số 6 Ngách 14/126 Ngõ 14 Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,502,400                                           
27,486 0109929657 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT VINTECH Số 35, Ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          6,500,124                                           
27,487 0104751473 Công ty CP Dược Phẩm Thiên Triệu Số 48 Tổ 28 Ngách 141/150 Phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          6,499,412                                           
27,488 0108472008 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thương mại Tân Á Đội 6, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,499,336                                           
27,489 0107006903 Công ty CP truyền thông NEXTAD Đối diện trường cấp 2 Dương Nội,TDP Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,498,359                                           
27,490 0110296134 Công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Số nhà 6, đường Ỷ La, TDP Thắng Lợi, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4.51                          6,498,215                                           
27,491 0105511379 Công ty CP Freddo Việt Nam Số 227 đường Chiến Thắng Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 4.05                          6,495,332                                           
27,492 0108649826 CÔNG TY CỔ PHẦN V-SUNCIVIL Số 193, ngõ 7, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,494,204                                           
27,493 0110097516 Công Ty TNHH GG Decor Số 156B phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          6,493,511                                           
27,494 0108542470 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANG PHÚ Số 10, ngách 59/130/5 đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 4.00                          6,493,434                                           
27,495 0109531908 Công ty TNHH thương mại song kim Việt Nam Số 30, ngách 26, ngõ 351, đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,493,216                                           
27,496 0107764255 Công ty TNHH Nội thất LUXHOME Thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          6,492,668                                           
27,497 0109888263 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Logistics Quốc Phương Thôn Áng Đông, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 4.00                          6,491,533                                           
27,498 0109203103 Công ty cổ phần XNK thương mại và dịch vụ Thành Thắng Số 279, Đường Đào Cam Mộc, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,491,249                                           
27,499 0107812981 Công ty cổ phần Hùng Anh T&B Số 15, Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 4.56                          6,490,454                                           
27,500 0108815738 Công Ty TNHH MTV Quang Hội Hoàng Gia SỐ 136 QUÁN THÁNH, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, TP HÀ NỘI 2.03                          6,489,414                                           
27,501 0108978958 Công ty TNHH Điện máy Công nghiệp Việt Nam Số 7, ngõ 97, đường An Lạc, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,488,588                                           
27,502 0108862294 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTECH Lô 501, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.06                          6,487,408                                           
27,503 0101070772 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Á Đông Số 53, ngõ 15, đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.28                          6,486,368                                           
27,504 0101524151 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sinh Vượng Số 41 ngõ 521, đường Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội, 2.28                          6,484,693                                           
27,505 0107977824 CÔNG TY CỔ PHẦN S.U.N FUTURE Số 5, ngõ 59, đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,484,657                                           
27,506 0107249550 Công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu Tân Thịnh Phát M02-L06 Khu A, đường Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4.28                          6,482,769                                           
27,507 0107609972 Công ty TNHH Sơn Tazaki Số nhà 12, ngách 92/30B, Trần Cao Vân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,481,104                                           
27,508 0109809222 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại FDS Số 51 ngõ 148 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,480,485                                           
27,509 3001929833 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Phúc Sơn SỐ 42 NGÕ 1 PHỐ THÁI THỊNH, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.00                          6,479,375                                           
27,510 0110479321 Công Tty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Bảo Khánh Số nhà 58 ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.97                          6,477,608                                           
27,511 0110345744 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG A&T Tầng 4, số nhà 12 ngõ 15B đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 2.00                          6,477,388                                           
27,512 0109587435 Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại An Hưng Thịnh Số nhà 22, đường Mỗ Lao. TDP 9,, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,473,810                                           
27,513 0106984000 Công ty TNHH Wales-Gentle 82 Chùa Hà , P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.64                          6,473,364                                           
27,514 0109578712 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp NAFTA Thôn Thượng Phúc, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          6,472,733                                           
27,515 0109353074 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KIÊN OANH Lô CK 1_5 Làng nghề Vạn Phúc, Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.83                          6,470,679                                           
27,516 0108481027 Công ty TNHH Chân thực Việt Thôn Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 4.02                          6,470,649                                           
27,517 0109332966 Công ty TNHH Bestipha Việt Nam NO01, LK 1-34, Khu đất dịch vụ, P La Khê, Q Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          6,470,400                                           
27,518 0110707708 Công ty cổ phần Amelyca Group ô D1, khu D, tầng 1, tòa nhà Mandarin Garden Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, CG,HN 4.01                          6,469,991                                           
27,519 0108893888 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hưng Thịnh Việt Nam Số 9 ngõ 31 Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 4.00                          6,469,811                                           
27,520 0108433979 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIETSUN Số 15 Ngách 17 Ngõ 371 Đê La Thành, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 4.00                          6,469,679                                           
27,521 0109736616 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC GIA Số Nhà 24, Ngõ 87, Đường Yên Bệ, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          6,469,590                                           
27,522 0109249002 Công ty cổ phần dịch vụ thể thao Golf Việt Nam Số 40 ngách 61/1 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.03                          6,468,922                                           
27,523 0110533191 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CƠ ĐIỆN THÀNH ĐÔNG Số 99, Ngõ 345 Đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,468,864                                           
27,524 0107534558 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÚC Số 28, Ngõ 15 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.62                          6,467,627                                           
27,525 0106158212 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN HOÀNG Số 9, Nghách 16, Ngõ 2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          6,467,504                                           
27,526 0109115802 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN Số 31, ngõ 28, phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.02                          6,466,930                                           
27,527 0108191374 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại  TST Việt Nam Số 42, ngách 128, ngõ 323 Đường Xuân Đỉnh, TDP Xuân Nhang 1, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.28                          6,465,997                                           
27,528 0108660185 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ REDSUN Xóm Hạ, Thôn An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          6,464,761                                           
27,529 0105580485 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh HD Express Số nhà 5, ngõ 780, đường Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội 4.00                          6,464,761                                           
27,530 0110009862 Công ty Cổ Phần Bali Event Số 2a, ngách 22, ngõ 122 Đường Láng - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          6,464,000                                           
27,531 0110467051 Công ty TNHH Dịch vụ và ứng dụng Công nghệ Y học Gentic VN Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          6,464,000                                           
27,532 0110186660 Công ty TNHH Vũ Đinh Thịnh Phát Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,464,000                                           
27,533 0110859443 Công ty Cổ Phần Chỉnh Hình Quốc Tế Số 266 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          6,464,000                                           
27,534 0109518368 CÔNG TY TNHH DIGI-M Số nhà B10, Ngõ 106/6, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.43                          6,464,000                                           
27,535 0107857118 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BIGCV Số 7, ngõ 87 phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.43                          6,464,000                                           
27,536 0109966754 VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KINH TẾ SỐ Số 66 ngõ 543 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          6,462,219                                           
27,537 0107623984 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TASU Số 69, Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.84                          6,461,362                                           
27,538 0108323648 Công ty TNHH Nam Chef Photography Nhà số 1, ngõ 79, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          6,460,567                                           
27,539 0105965485 Công ty CP Quảng Cáo và công trình Mỹ thuật Trí Lực Số 01 Ngách 401/39 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.04                          6,459,154                                           
27,540 0108506786 Công ty cổ phần đầu tư Đức Trí Việt Số nhà 31 ngõ 77 phố Lụa, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,458,460                                           
27,541 0109297711 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Giác Máy Tính Comvis Số nhà 53, ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,458,032                                           
27,542 0108051923 Công ty cổ phần vật tư thiết bị mỏ Hà Nội Số 01, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          6,457,682                                           
27,543 0106199385 Công ty TNHH Thương Mại và Nhập Khẩu HTC Việt Nam Số 85, ngõ 2, Cầu Dừa, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.37                          6,457,583                                           
27,544 0110473746 Công ty TNHH vật tư thiết bị Khải Nguyên Số 6, đường Thống nhất, thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 4.00                          6,457,554                                           

27,545 0110375851 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM Số 11 Ngách 5 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          6,456,825                                           

27,546 0109485183 Công Ty TNHH Điêu Khắc Art Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,456,377                                           
27,547 0106514492 Công ty TNHH tập đoàn công nghệ Phúc Khang Số N0-05, Liền Kề 21, Khu 1 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.28                          6,456,184                                           
27,548 8371661379 Lớp mầm non độc lập Gấu Bông Khu liền kề TT2-12, TT2-T15, Chung cư IEC, Xã Tứ Hiệp , Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.04                          6,455,217                                           
27,549 0110058210 CÔNG TY TNHH PVSOFT Số nhà 19A, ngõ 1/62/26 Phố Bùi Xương Trạch. - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 4.00                          6,455,213                                           
27,550 0110064743 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vivu Việt Tầng 7, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 4.14                          6,454,993                                           
27,551 0110209406 Công ty Cổ Phần Asia White Collar Tầng 3, Tòa nhà Hà Thành Plaza, Số 102 phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          6,454,605                                           
27,552 0109300146 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển HALIN Xóm 8, Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,454,089                                           
27,553 0109671817 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI GREEN HOUSE Số 128 Phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          6,452,863                                           
27,554 0110261981 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT LINH Số 333 Đường Giải Phóng. - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.94                          6,451,596                                           
27,555 0102791287 Công ty CP Công nghệ môi trường Bách Khoa Số 22,ngõ 2,Vương Thừa Vũ,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 1.45                          6,451,570                                           
27,556 0107413507 Công ty TNHH CR Việt Nam Số nhà 89, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.02                          6,450,645                                           
27,557 0107970191 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG IOT Ngõ Đoàn Kết, Xóm Dền, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          6,449,286                                           
27,558 0109154093 Công ty TNHH Qs Vietnam số 7B, ngõ Đình Đại, Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.01                          6,448,416                                           
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27,559 0106890592 Hộ kinh doanh Ceilio Số 8 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          6,447,459                                           
27,560 0106644406 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PNC Landmark Việt Nam Số 41, ngõ 5, tổ 6, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          6,446,839                                           
27,561 0108395931 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA Số 9 hẻm 91/18/32, ngõ 91 phố Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Độc Lập, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.02                          6,446,736                                           
27,562 0102803165 Công ty TNHH thiết bị y tế Hằng Khang Số 7, ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, DV, CG 2.00                          6,446,673                                           
27,563 0106336666 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Năng lượng Vạn Niên Số 84 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 4.00                          6,446,087                                           
27,564 0110693036 Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Tân Thành Đạt Số 1/50, phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,446,087                                           
27,565 0109916305 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG QUÂN Nhà số 53, Ngõ 192, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4.00                          6,446,087                                           
27,566 0109941894 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỒNG XANH Số 18, BT4-3 Khu Đô thị Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,446,087                                           
27,567 0110527342 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Big Việt Nam Số 93 Đường Long Cảnh, Vinhomes Thăng Long, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,445,756                                           
27,568 0109785853 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT SOUL OF STONE Số 22, Ngõ 1 Đại học Hà Nội, Đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,445,418                                           
27,569 0109663622 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HOÀ PHÁT Nhà Số 5, Ngõ 2/2, Đường Mộc Hoàn, Thôn Mộc Hoàn Giáo, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 4.00                          6,445,291                                           
27,570 0500313811-004 Công ty CP Sông Đà 11- Chi nhánh Sông Đà 11.5 Tầng 7, TNHH Sông Đà - Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          6,444,294                                           
27,571 0109823749 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Fusin Cosmetic Số 24, Ngõ 68 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,444,281                                           
27,572 0106709389 Công ty CP Phát Triển Thanh Nhã Số 12, Ngách 1A, Ngõ 189 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,443,651                                           
27,573 0109665940 Công ty TNHH giải pháp ISE Số 4, TT12 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,574 0109092993 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEGALINK SỐ 58 ĐƯỜNG VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          6,442,998                                           
27,575 0102013294 Công ty TNHH Nghiêm Sing 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,576 0106895819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIẾN PHÁT Số 25, hẻm 195/58/62, đường Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,442,998                                           
27,577 0106727885 Công ty TNHH TD Trung Dũng 16 Phạm Tuấn Tài phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,578 0110407567 Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Việt Nam Footrip Số 67C ngõ An Trạch 1, Phố An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,442,998                                           
27,579 0101131143 Công ty TNHH TM & DV Thanh Long 117 Lò Đúc,hai bà trưng,hà nội 4.00                          6,442,998                                           
27,580 0109888224 Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô HNA Số 3, ngách 194/11, ngõ 194 Thanh Đàm ,Phường Thanh Trì ,Quận Hoàng Mai,Tp.Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,581 0110285975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XD THÀNH NAM Số 8, ngõ 111, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,582 0110542559 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP DUBAI Nhà NV5.31, Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,583 0110551592 CÔNG TY TNHH HAPPY HAANY ALL P2-19, tầng 2, Toà nhà Ct2,3 KĐT Dream Town, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,584 0108914249 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEELIFE VIỆT NAM Số 23, ngõ 82, phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,442,998                                           
27,585 0109919070 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BH Group Căn 4-TT3, VOV Mễ Trì, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,442,998                                           
27,586 0107476345 CÔNG TY TNHH  ONE INTERNATIONAL Lô 48, Khu tái định cư 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.28                          6,442,756                                           
27,587 0108020876 Công ty TNHH đầu tư xây dựng năng lượng đại Minh Vượng Tầng 3, CL 64-E, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.56                          6,442,362                                           
27,588 0107450668 Công ty TNHH Công nghệ mới Golden Eyes 205 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          6,440,083                                           
27,589 0109200342 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU S88 VIỆT NAM Số 10 ngõ 613 Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4.00                          6,438,982                                           
27,590 0109896338 Công ty TNHH Chicofood Số 22, Ngõ 6, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.92                          6,438,722                                           
27,591 0108194618 Công ty CP TM và nội thất Trung Tín Tầng 1 số nhà 53B ngõ 1/62/24, Bùi Xương Trạch,  Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 2.00                          6,438,400                                           
27,592 0110824313 CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOM CONCEPT Số 4 ngõ 38 đường Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,438,400                                           
27,593 0105803043 CÔNG TY TNHH LHC VIỆT NAM số 9 ngách 58 Lương Sử C - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          6,438,400                                           
27,594 0109272643 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ HLD Số 116 phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.42                          6,437,252                                           
27,595 0109953699 CÔNG TY LUẬT TNHH PT Số 20B, ngách 5/11, tổ 2, - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          6,437,057                                           
27,596 0108925441 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y HANOFARM Lô D2, Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,436,680                                           
27,597 0106919347 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT AN Lô 228 khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 4.00                          6,435,645                                           
27,598 0110708275 Công ty TNHH Pure Software Engineer Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân,DVH,CG 2.00                          6,434,344                                           
27,599 0108846359 Công ty TNHH SM SOLUTION Việt Nam Phòng 802, Tầng 8 Toà nhà VIC BUILDING, số 18 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,433,366                                           
27,600 0107755067 Công ty TNHH Du lịch và thương mại GS Số nhà 11 BT2 khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,601 0107602053 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Quốc tế Hà Thành so nha 44, ngo 24, duong Ngo Quyen, phuong Van Phuc, quan Ha Dong, thanh pho Ha Noi, Viet Nam 4.00                          6,433,221                                           

27,602 0110492114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÀNH 
CÔNG TNT Số nhà 18, đường Chu Phan 2, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           

27,603 0109702430 Công ty TNHH Hà Anh Baby Số nhà 9 ngách 214/33 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,604 0109893390 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI MINH CHÂU 101 A2 Ngõ 102, phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 4.00                          6,433,221                                           
27,605 0110795510 CÔNG TY TNHH INOX GIA AN VIỆT NAM Số 25 Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,433,221                                           
27,606 0110028329 Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Song Phương 343 Quan Nhân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,607 0106128338 Công Ty TNHH Xuất Xứ Chất Lượng Quốc Tế P2405-Toà G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,608 0106973129 Công ty CP Kiến trúc & Nội thất Mộc Tâm Số 1A-B10 ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          6,433,221                                           
27,609 0108671885 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HOÀI ĐỨC Thôn 9, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 4.00                          6,433,221                                           
27,610 0109906970 Công ty Cổ phần đầu tư LGD Group 605 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,611 0110038077 Công ty TNHH Đầu tư Vật tư và In Công nghệ Cao Việt Nam Số nhà 10, ngách 22/03 Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          6,433,221                                           
27,612 0109404184 Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Emerald Việt Nam Số 54 Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,613 0106919185 Công ty Cp đầu tư công nghệ VINAADS Số 69 tổ 50 phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,614 0108218474 Công ty TNHH TM & DV Hoàng Bảo Châu Số 43 ngõ 269/22 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,615 0106848008 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DATT Số 10, Ngách 96, Ngõ Lan Bá, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,433,221                                           
27,616 0107871828 Công ty CP Taknet Systems Việt Nam Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,433,221                                           
27,617 0107910890 Công ty Cổ phần Học Viện 24h Số 4, hẻm 299/39/1 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,618 0108513790 Công ty TNHH thời trang Thuận Tiến Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,619 0108288231 CÔNG TY TNHH K-FOOD VIỆT NAM SỐ NV3.4, KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TÂY MỖ, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.00                          6,433,221                                           
27,620 0107560942 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TỔNG HỢP TÂM VỮNG BỀN Số nhà 150, ngõ 50 phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 4.00                          6,433,221                                           
27,621 0109591897 CÔNG TY TNHH PINK GALAXY GROUP Số 655 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,433,221                                           
27,622 0110523443 Công ty TNHH Thương mại Thanh Tùng Ba Vì Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          6,433,200                                           
27,623 0107335295 Công ty TNHH Hóa Dầu Đại Hùng Số 26, ngõ 342/31 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, .Hà Nội 4.00                          6,432,985                                           
27,624 0109407435 Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội Đội 7, Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,432,000                                           
27,625 0109783609 Công ty cổ phần Bengalhome LK160, No 06 khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 2.28                          6,431,853                                           
27,626 0106199427 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MAI ANH Tiểu khu đông đoài - Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 1.02                          6,431,844                                           
27,627 0500466783 Công ty TNHH cơ khí Trường Giang Quang Trung - Hà Đông- Hà Nội. 2.00                          6,431,802                                           
27,628 0107967135 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AE Số 118 Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1.32                          6,430,870                                           
27,629 0109977516 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Huyền Anh Số nhà 16, Hẻm 2/1, Ngõ 2 Đường Nguyễn Trực, Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội, 2.28                          6,429,933                                           
27,630 0105443993 Công ty TNHH TM Thiết bị y tế Minh Phúc Sn 30 ngõ 477 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN 4.00                          6,427,889                                           
27,631 0104818576 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Cường Số 303 Chùa Thông - Phường Sơn Lộc - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 1.33                          6,427,755                                           
27,632 0108592143 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH DƯƠNG Số 7 ngõ 176 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.01                          6,427,409                                           
27,633 0108273059 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VÀ SỨC KHỎE TOÀN CẦU Số 32 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.45                          6,426,044                                           
27,634 0109503749 CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số 3 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          6,425,930                                           
27,635 0107299199 Công ty CP xây dựng thương mại Hiếu Anh Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,424,894                                           
27,636 0105256457 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quy Hoạch Hạ Tầng Việt Nam Số 151 phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          6,424,473                                           
27,637 0104109386 Công ty TNHH chế biến NSTP Duy Phát Thôn 5, Xã Cộng Hoà, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,422,312                                           
27,638 0109365457 CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ VIỆT NAM Lô 48 - LK 03 khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,422,227                                           
27,639 0110123043 Công ty TNHH Thiết Bị Và Đầu Tư MTC Số136 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          6,422,186                                           
27,640 0109299370 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KIM GLOBAL SỐ 111/31 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.28                          6,422,147                                           
27,641 0110241368 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ AKICO Số 33 LK27 Khu đô thị HUD Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.28                          6,422,147                                           
27,642 0110044842 CÔNG TY TNHH SELINA 558 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          6,422,147                                           
27,643 0110545775 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch PTL Việt Nam Số 19 Ngõ 133 Đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          6,422,147                                           
27,644 0109532669 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LOVIK Số 57, ngõ 71, đường Phương Canh, TDP số 3, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          6,422,147                                           
27,645 0110104932 CÔNG TY TNHH RAPIDO Số 4C ngõ 63 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,422,147                                           
27,646 0110343105 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNN Số nhà 675 - 677 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,422,147                                           
27,647 8020610953-001 Hộ kinh doanh thiết bị công nghệ KLC Số 40 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,422,147                                           
27,648 0110773764 Công ty CP Chay Dưỡng Tâm Số nhà 57, ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,422,147                                           
27,649 0107354072 Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Thăng Long Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,422,147                                           
27,650 0110557548 Công ty Cổ phần Tập đoàn Fuji Số 31 ngách 318/146 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,422,147                                           
27,651 0108691680 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO THIÊN PHÚ HÒA XÁ, ỨNG HOÀ, HÀ NỘI 2.00                          6,422,147                                           
27,652 0110371247 Công ty CP PCCC VINAM Số 18, ngõ 212 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,422,147                                           
27,653 0102128288 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng & TM Vạn Xuân Tổ 19 Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          6,421,895                                           
27,654 0108245333 CÔNG TY TNHH BÀN CHÂN SẮT Số 34, ngõ 224, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.28                          6,421,760                                           
27,655 0106894029 Công ty CP MEKONG Việt Nam Thôn Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          6,421,535                                           
27,656 0107351561 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ LÊ SỐ 10B2, NGÕ 274, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.43                          6,420,608                                           
27,657 0109016897 Công ty TNHH Kanou Precision Viet Nam Số nhà 31, ngách 36/23 phố Miếu Đầm, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.01                          6,419,925                                           
27,658 0109538445 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ SCFILM Số 31 ngách 58, ngõ 35 Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          6,418,689                                           
27,659 0107940461 CÔNG TY CỔ PHẦN I-TECHNO NHẬT BẢN XÓM CÕI, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 4.00                          6,418,614                                           
27,660 0106753081 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Bảo Minh Đội 3, Khu 10, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,418,563                                           
27,661 0105625182 Công ty Luật TNHH Dương Khôi Minh SN 7 Ngõ 87 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.05                          6,417,895                                           
27,662 0110527060 Công ty TNHH DH Đại Cát Số nhà 38 đường Tây Tựu, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,417,087                                           
27,663 0108581078 Công ty TNHH Kế toán Thuế Việt  Á Số 9, Ngõ 129 Giáp Nhất, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.28                          6,416,813                                           
27,664 0110355735 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HƯNG ANH Số nhà 128 đường Bờ Sông, tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,414,803                                           
27,665 0110680492 Công ty cổ phần Myvilla.vn Số 30, ngõ 4, đường Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,414,710                                           
27,666 0110186935 Công ty TNHH ToHaDi Việt Nam Số 41 lô 5, cụm công nghiệp làng nghề sơn mài Hạ Thái - Xã Duyên Thái - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.10                          6,414,385                                           
27,667 0107372709 Công ty TNHH Dịch vụ ngành lạnh Quang Tín Số 18 ngách 97/25 Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,414,177                                           
27,668 0106460293 Người NN - Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Lắp Đặt Long Việt Số nhà 30, ngõ 23, phố Đỗ Quang, tổ 14, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.17                          6,413,904                                           
27,669 0106370392 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Giang Tổ 8, Khối Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,670 0104226749 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và công nghệ Thăng Long Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,671 0109937376 CÔNG TY TNHH DECO PHÁT Số 33 ngách 41 ngõ 164 Phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,672 0110229709 CÔNG TY TNHH LAFITA GROUP Số 77 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,412,800                                           
27,673 0110885443 Công ty Cổ phần Trạm sạc Fast+ Số 20 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,674 0108664831 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG LINH GROUP Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,675 0109924063 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thehub-Saigon Số 6 ngõ 177 Yên Lãng - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - Hà Nội. 2.00                          6,412,800                                           
27,676 0110357796 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Thương Mại Yên Lạc Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà 104 Láng Hạ, Tổ 28, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,412,800                                           
27,677 0106599305 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ IN ẤN THÁI AN VIỆT NAM SN 82 ngõ Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,678 0106848311 Công Ty TNHH Máy Tính Nhân Nghĩa Số 220, phố Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội. 2.00                          6,412,800                                           
27,679 0109157859 Công Ty TNHH Ecotechgroup Số nhà 61 ngõ 325, đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,680 0109437503 Công Ty TNHH Electeka Việt Nam Tầng 2, Tòa Nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,681 0108629033 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU 68 phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,412,800                                           
27,682 0109318778 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT Đội 8, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,412,800                                           
27,683 0109954276 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vũ An 3018 Nhà 19 ngách 111 ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.32                          6,412,800                                           
27,684 0105447211 Công Ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Nội Thất Thanh Long Nhà 15, Ngách 24, Ngõ 97, Đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba ĐÌnh, TP Hà Nội, Việt Nam 2.01                          6,412,513                                           
27,685 0107897505 Công ty TNHH TM DV và kiến trúc Newsun Số 7 Ngõ 93 Ngách 30 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,412,335                                           
27,686 0108527063 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại An Thịnh Thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,412,233                                           
27,687 0108189311 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NGÂN Thôn Hạ, khu CBLS dày kẻ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.42                          6,411,492                                           
27,688 0107699260 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TENICOM Tầng 4, tòa nhà NewSkyline, lô CC2, KĐT mới Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.23                          6,411,375                                           
27,689 0109756348 Công ty TNHH thiết bị công nghệ số BKS Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,411,181                                           
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27,690 0101610883 CT TNHH Phát triển CN&TP Sơn Hà 57 Viện qui hoạch rừng Vĩnh Quỳnh - TT 1.77                          6,411,168                                           
27,691 0106833072 Công ty TNHH Đầu tư Hưng Tiến Phát Đường Phú Mỹ, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          6,411,074                                           
27,692 0109219449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP COLLAB Tầng 11, Khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,410,240                                           
27,693 0109820811 CÔNG TY TNHH FTECH SIGNATURE Số 06, Lô 1C đường Trung Yên 8, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          6,410,240                                           
27,694 0105364332 CÔNG TY TNHH STD QUỐC TẾ Số 20 ngõ 538 đường Láng, láng hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          6,410,240                                           
27,695 0104265868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT NHẬT Nhà E14, ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.27                          6,410,136                                           
27,696 0110032639 Công ty CP Bất động sản South Glory Elysion Số 79/323 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,410,089                                           
27,697 0500589217 Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông Kcn Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,409,784                                           
27,698 0500588622 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Sơn tây Số 103 Phố Quang trung, Quang Trung, Sơn tây, Hà Nội 2.00                          6,409,758                                           
27,699 0108454778 Công ty TNHH phim cách nhiệt mới Hòa Phát Xóm Lò, thôn 1 - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,700 0100232685 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CƯỜNG SỐ 15 NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          6,409,728                                           
27,701 0110075632 CÔNG TY TNHH TR PRODUCTIONS Tầng 16, Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,702 0109671895 CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING Số 67 ngõ 43 Chùa Bộc - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          6,409,728                                           
27,703 0102381481 Công ty TNHH Hải Vượng Số 212, nhà 42B, ngõ 164 phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,704 0107944522 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vinh Hải 71A Nguyễn Công Trứ -P.Phố Huế -Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,705 0103723177 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhiệt Lạnh Bách Khoa Số 181A, ngõ 559, phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,706 0109855902 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÀM SẠCH ONG VÀNG Số nhà 23 ngách 337/73 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,409,728                                           
27,707 0108212225 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TÙNG LÂM SỐ 8 NGÁCH 99/26 NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          6,409,728                                           
27,708 0106880837 Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Hts Hà Nội Số 109, ngõ 2, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng mai, thanh phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,409,728                                           
27,709 0110189622 CÔNG TY TNHH 33S Nhà phố 6-TM2-C2, 42 Central Str., Sunrise B, The Manor Cent, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,409,728                                           
27,710 0108318574 Công ty TNHH Đào Tạo Bán Hàng PFN Tầng 1 Lô số 11 Ô Dịch Vụ 12, Khu đất Dịch Vụ Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,711 0109123715 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ SONG HÂN Số 17A Lô 2 Đền Lừ 2, - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,712 0109292103 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINALUB Số 249 ngõ 143 Nguyễn Chính, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,713 0110373999 Công ty TNHH ĐIỆN LẠNH TRUNG THÀNH Xóm Đông Sơn, Thôn Đông Lai, Xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,714 0106639244 Công ty TNHH kinh doanh quốc tế DHK Số 2, Ngõ Đoàn Kết, Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,715 0107287891 Công ty TNHH thương mại Mid Lighting Việt Nam Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,409,728                                           
27,716 2500287636 Công ty TNHH Hoa Tùng Thuận Thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,409,063                                           
27,717 0107456853 Công ty TNHH xăng dầu Lê Liên Số 65 đường Hồ Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội. 2.00                          6,407,807                                           
27,718 0106307263 Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Phượng Hoàng ệ: Số 165, tổ 16, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2.00                          6,407,467                                           
27,719 0105389954 Hợp tác xã môi trường đô thị Tân Triều Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,407,083                                           
27,720 0105424870 Công ty TNHH phát triển TM&DV Du lịch Ngọc Linh Xóm 1, La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,406,437                                           
27,721 0110649703 CÔNG TY CỔ PHẦN UTIFIT Số 38, Ngõ 109, Phố Bằng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,405,954                                           
27,722 0108796309 CÔNG TY CỔ PHẦN EDULIVE TOÀN CẦU Tầng 3, tòa nhà Hacisco, số 15, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,405,416                                           
27,723 0105763778 Công ty CP Hóa Chất Hà Thành Số 27 Phố Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,404,404                                           
27,724 0109681597 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT DUY Số 14 Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.01                          6,402,390                                           
27,725 0107769253 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gốm Minh Thư Số 42 Dương quảng hàm, P. quan hoa, Cg, Hà Nội 4.02                          6,401,974                                           
27,726 0109995762 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PANDAHOME Số 16, phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,401,340                                           
27,727 0106081143 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Hùng Cường Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          6,401,000                                           
27,728 0106697133 Công ty TNHH Môi Trường và Thiết Bị Bách Khoa Số 10 Ngõ 90 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,400,681                                           
27,729 0109623813 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 3S VIỆT NAM Tầng 7, tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,400,000                                           
27,730 0110646029 Công ty TNHH phát triển dịch vụ xây dựng Phú Hưng Tầng 9 tòa nhà Hồ Gươm Plaza số 102 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,731 0110929933 Công ty cổ phần Mitu Global Tầng 3, Tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,732 0105646993 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hồng Thái Thôn Bá Nội - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,733 0109592146 CÔNG TY TNHH WENICE GROUP 5/68 đường Đồng Tháp 1, Thôn Đồng Vân, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,734 0109152360 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA MIKITECH VIỆT NAM Số 5 Ngõ 40 phố Cự Lộc - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          6,400,000                                           
27,735 0110800513 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACDK Tầng 2, Số 212 Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,400,000                                           
27,736 0109337354 Công ty TNHH Fin Production Tầng 2, tòa nhà số 4, ngõ 183, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,737 0110267750 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT INTECH Thôn Phú Vinh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,738 0110653072 Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại xanh 247 Thôn 7, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,400,000                                           
27,739 0109425579 Công ty TNHH Cơ khí và Thiết bị điện Minh Phát Số 37, ngõ 90, đường Hoàng Như Tiếp, tổ 9 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,740 0109421912 CÔNG TY TNHH DALAT FLOWER 365 DAYS Tầng 2, số 138 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,741 0110734980 CÔNG TY LUẬT TNHH HULEX Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,400,000                                           
27,742 0110785223 CÔNG TY TNHH GRANITE & MARBLE LONG PHỤNG Tầng 9 Toà nhà 3D, số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,400,000                                           
27,743 0107352565 Công ty cổ phần đầu tư truyền thông tầm nhìn Số 51,ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung hòa,Cầu Giấy,Hà nội 2.00                          6,400,000                                           
27,744 0104397952 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI MỚI Số 4, lô 3B, khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          6,400,000                                           
27,745 0309589408-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THUẬT SỐ Số 6 ngách 11 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội 2.00                          6,400,000                                           
27,746 0101644829 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẦN PHÚ Số 50 Đường đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,747 0107280335 Công ty CP Agreensteel - Việt Nam Số 19A Ngách 31 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,748 0109150860 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,749 0109715888 Công ty cổ phần thiết bị và thang máy Đại Phúc Số nhà 10A, Ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai,Quận Hoàng Mai ,TP Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,750 0110812445 Công ty TNHH Nhật Huy VN Số 51 Ngõ 384 Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,751 0108163112 Công Ty TNHH CBLS Và Xây Dựng Phong Vân Tổ Dân phố Đông Ba 1, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,752 0106545684 Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Hà Phát Số 93 đường Phan Bá Vành, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,753 0110337327 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ DUY THÀNH OV19.12A, KĐT chức năng Xuân Phương Viglacera, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,754 0110013643 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHANG ANH Số nhà 20, Ngách 51, Ngõ 124 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,755 0110405721 Công Ty Cổ Phần Dữ Liệu Số IHUB Tầng 1, nhà D12 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,756 0109073373 Công Ty TNHH Nhập Khẩu Và Phân Phối Dr Oatcare Việt Nam SỐ 24 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 2.00                          6,400,000                                           
27,757 0110559111 Công ty TNHH Cơ điện Hải Nam Phát Số nhà 09 ngách 87/59/24 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,400,000                                           
27,758 0105980187 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Số 7 B16 Nam Thành Công - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          6,399,908                                           
27,759 0101796395 Công ty TNHH TMDV Xây dựng Trường An Số 1A Ngõ 61 Đường Tây Mỗ,Phường Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 4.00                          6,399,527                                           
27,760 0108682164 Công ty TNHH dịch vụ sức khỏe việt Số 21- Đường 419- Xã Bình Phú- Huyện Thạch Thất- TP Hà Nội 1.26                          6,398,270                                           
27,761 0105269819 Công ty CP kiến trúc và nội thất không gian mở Số 13A ngõ 217 tổ 38 P Yên hòa, CG 2.06                          6,398,093                                           
27,762 0108833494 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ NGUYỄN GIA Số 33 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,397,742                                           
27,763 0107461927 CÔNG TY TNHH ATP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE VIỆT Số 69A Ngõ 304,Lê Duẩn ,Phường Trung Phụng ,Quận Đống Đa,Hà Nội 2.00                          6,396,161                                           
27,764 0109406720 CÔNG TY TNHH TEFLON CAOTING MQ Số 46 Ngõ 95 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,396,161                                           
27,765 0108527673 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Long Hải Thôn Giao Tự, Xã Kim sơn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,395,992                                           
27,766 0107730217 Công ty TNHH Dược Phẩm Apharco Việt Đức Số nhà 8, ngõ 827 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,392,739                                           
27,767 0107084161 Công ty CP ĐT & PT Vacom Quốc Tế tầng 8, tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          6,392,739                                           
27,768 0106762329 Công ty CP An Thọ Khang Việt Nam DG12-17 Khu Đất Đấu Giá QSD đất tái định cư Kiến Hưng P. Kiến Hưng Q. Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,392,739                                           
27,769 0101148080 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thiết bị Vật tư Số nhà 19D, ngách 199/8 phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.27                          6,392,598                                           
27,770 0500592925 Công ty TNHH dịch vụ du lịch & TM Việt Nam xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai TP Hà Nội 3.00                          6,392,484                                           
27,771 0102778381 Công ty TNHH thiết bị điện, điện tử công nghiệp Số 19, Dãy B, Khu TT Viện 354, Đường Hoa Bằng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.90                          6,389,725                                           
27,772 0108498704 Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Tân An Thôn Tân Mỹ - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4.00                          6,388,694                                           
27,773 0101585605 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Quang Thái Số 193 Kim Mã, Phường Kim Mã , Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,386,884                                           
27,774 0109177848 Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục FBK Cụm 3, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          6,386,325                                           
27,775 0102992667 Công ty TNHH Đầu tư  PT Anh Duy Số 140 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 2.00                          6,386,153                                           
27,776 0110817034 CÔNG TY CỔ PHẦN KICO SPACE 210 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.47                          6,384,363                                           
27,777 0107573412 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Bắc Việt Số 33/55 phố Chính Kinh - Phường Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          6,383,364                                           
27,778 0109946490 Công ty TNHH xây dựng và ứng dụng công nghệ Tâm An Số 25i, ngách 25, ngõ 7, phố Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,779 0106312288 Công ty TNHH xây dựng và thương mại quy hoạch kiến trúc MD Khu Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,780 0109539978 CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ DỊCH VỤ AUDIENCEGAIN Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,781 0105295632 Công ty CP TM Vận tải gạch sông Hồng Sn 55 Vũ Trọng Phụng,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 4.00                          6,381,756                                           
27,782 0106520658 Công ty CP DV BĐS Kim Ngân Tầng 6 số 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,783 0107715466 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Quang Quý Số 135 phố Giáp Nhất - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,784 0102248271 Công ty Cổ phần Ha Mi 213 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,785 0105348718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SESHIN VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà Housing, Số 299 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,381,756                                           
27,786 0107483857 Công ty CP đầu tư Bio Việt Nam Sô 71 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,787 0109067186 CÔNG TY TNHH YN MIRAHEAL ầng 1, 3, 4, 5, 6 Số nhà 5A phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,788 8614575290001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ THỂ THAO VNB ĐỐNG ĐA Số 350 phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,789 0105200101 CÔNG TY TNHH KPP VIỆT NAM Số 14 ngõ 2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,790 0102745499 Công ty TNHH Đầu Tư & PT Đại Đông á Số 98 Ngõ 169 Tổ 25 P. Hoàng Văn Thụ - Q Hoàng Mai - Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,791 0110809097 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI KTN Số 109 ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4.00                          6,381,756                                           
27,792 0105986809 Công ty TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Minh Tùng P411, tòa  nhà N1 khu đô thị Đồng tàu ,phố  Thịnh liệt HM Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,793 0106841820 Công ty TNHH Thương Mại và Nội Thất Khánh Vũ xóm 2 , thôn Cam , Xã Cổ Bi . Gia Lâm Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,794 0107565115 Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Ánh Dương Số nhà 298 dãy D17,Tổ 1,thị trấn đông anh,huyện đông anh,Thành phố hà nội,việt nam 4.00                          6,381,756                                           
27,795 0110244961 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y THUẬT VIỆT Biệt thự số 8, KĐT Roma Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,796 0108640975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIETBUILD TẦNG 3, SỐ 11 NGÕ 25/76 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 4.00                          6,381,756                                           
27,797 0108508328 Công ty TNHH XNK và thương mại Hải Anh Số 8A Ngõ 1A Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 4.00                          6,381,756                                           
27,798 0102371236 Công ty TNHH Khánh Thu Tổ 9 Thị Trấn Đông Anh ( đối diện cây xăng Z153) 1.01                          6,381,688                                           
27,799 0108728041 Công ty TNHH ATFOOD Việt Nam Số 4 D2 Tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          6,381,200                                           
27,800 0107881230 Công ty TNHH thẩm định giá Ecomax Số 19B, ngõ 61 phố nguyễn Văn Trỗi - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 4.00                          6,381,021                                           
27,801 0108460362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ CHI SỐ 86 NGÕ 126 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          6,380,886                                           
27,802 0108794005 Công ty trách nhiệm hữu hạn Rosemarry Số nhà 11 ngách 40 ngõ 902 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 4.20                          6,380,462                                           
27,803 0107169552 Công ty TNHH Đầu tư và truyền thông Ms Sky Số 1, ngách 32, ngõ 11 đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,380,453                                           
27,804 0109161333 Công ty cổ phần dược phẩm Trí Thành Số nhà 12, ngách 19/9, phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,379,483                                           
27,805 0106849259 Công ty TNHH Khách sạn & Du lịch Nguyễn Hoàng 54 ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          6,379,264                                           
27,806 0110061608 Công ty CP thương mại đầu tư và kỹ thuật Trường Thịnh Số 8, ngõ 19 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          6,379,264                                           
27,807 0107833300 Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Bình Nam Số 51, Tổ 25 Ngõ 987 Ngô Gia Tự, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,379,264                                           
27,808 0104388475 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thành Hưng Xóm 15. tổ dân phố Trù 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,379,264                                           

27,809 0110667300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ MINH SƠN EDUCATION Số 63 Ngõ 33 Đường Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          6,378,532                                           

27,810 0109495255 Công ty TNHH EMBER Số 6a1 Trần Quốc Toản - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.21                          6,378,235                                           
27,811 0110493125 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HP NHẬT MINH Đội 1, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.06                          6,377,914                                           
27,812 0107849646 công ty cổ phần sơn House Capital việt Nam Số 19, ngách 4,ngõ 9 tổ 10 - Phường Phú Lương- Quận Hà Đông - TP Hà Nội 2.00                          6,374,400                                           
27,813 0106339593 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Kim Sinh Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,374,400                                           
27,814 0108942140 Viện nghiên cứu ứng dụng và đổi mới Công nghệ (Liên hiệp các hội KH&KT VN) 25 bà triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          6,374,400                                           
27,815 0107280399 Công ty TNHH Quảng Cáo Bông Lúa Vàng Số 27 ngõ 60 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,374,400                                           
27,816 0104912755 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Và Xây Dựng Đại An Phòng 18, Tầng 7, số nhà 52 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nộ 2.00                          6,374,400                                           
27,817 0107473714 Công ty TNHH SX Qùa tặng Hoàng Long Số 50, ngõ 53 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì,  Hà Nội 2.00                          6,374,400                                           
27,818 0500471977 Công ty CP chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT Xóm Thăng Lợi, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,374,059                                           
27,819 0107312788 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Số 22 đường Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          6,373,643                                           
27,820 0109073341 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THIỆN PHÁT Số 166 tổ 44A, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,372,313                                           



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

27,821 0104385594 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hưng Nhượng Thôn Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 4.00                          6,371,338                                           
27,822 0109350323 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Hien Architects Số 14 ngõ 816 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,370,849                                           
27,823 0106923713 Công ty TNHH Vtechcom Số 18, phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          6,370,770                                           
27,824 0107980263 Công ty Cổ phần Đầu tư và giải pháp Phân Phối Việt Số 65 Phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          6,370,770                                           
27,825 5300424136001 Lớp mầm non độc lập Hà Nội-HaNa (cơ sở 2) Số 90-91, LK22, KĐT mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,370,764                                           
27,826 0101601991 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀ B3 tô 91 phường ô chợ dừa, Đống đa, Hà Nội 2.28                          6,370,550                                           
27,827 0109504439 Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại TL Hà Nội 123 - 125 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,369,892                                           
27,828 0108366137 Công ty TNHH VIETJIN Nhà liền kề nhà B4 dãy B, khu nhà ở cụm 3, đường Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội 4.00                          6,368,456                                           
27,829 0108248091 Công ty TNHH xây dựng thương mại nhôm kính Gia Bảo NO 08 LK250 KHU CỔNG ĐỒNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 4.00                          6,367,754                                           
27,830 0106677955 Công ty TNHH xây dựng sinh thái và thương mại Long Xuyên Xóm Cầu - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - TP Hà Nội 4.00                          6,367,432                                           
27,831 0107469725 Công ty CP vận tải Lạc Thành Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          6,367,123                                           
27,832 0108464977 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN M&E Số nhà 12, ngõ 141, ngách 141/49 phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.01                          6,366,350                                           
27,833 0107596949 CÔNG TY TNHH TOMO PROJECT Số 48, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.01                          6,365,325                                           
27,834 0106464192 Công ty TNHH Truyền Thông Bảo Vân Số 49, Tổ 25 Làng Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội. 2.28                          6,363,170                                           
27,835 0108796838 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOHOUSE LK24-TT02 KĐT Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,361,600                                           
27,836 0107680220 Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật công nghiệp Anh Lam Thôn Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1.84                          6,360,866                                           
27,837 0109902091 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NIX 03-L02 dự án XDHTKT khu tái định cư, 6/87 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,360,000                                           
27,838 0110554875 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DICOSYS Số 15, Ngõ 5 ngách 4 Hẻm 3, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,359,786                                           
27,839 0107355291 Công ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Bắc Hà Số 30, tổ 60, Ngõ 155 đường Trường Chinh,Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.56                          6,359,786                                           
27,840 0109968582 Công ty TNHH kinh doanh và thương mại Minh Bảo Thôn Triều Đông, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.11                          6,359,036                                           
27,841 0108833455 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC Nhà số 7, Ngách 38 Ngõ 220 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,358,902                                           
27,842 0108223040 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÀI CHÍNH NAPAS Số 8, ngõ 61/20 đường Bằng Liệt, tổ Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,358,528                                           
27,843 0110544757 Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu TD Lô AM5-12 khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.56                          6,357,585                                           
27,844 0109810394 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Yến Số 2, C8, Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 4.00                          6,355,508                                           
27,845 0106764326 Công ty cổ phần công nghệ máy tính Toàn Cầu Tổ dân phố 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          6,355,034                                           
27,846 0109122856 CÔNG TY CỔ PHẦN VARA.G Số 131, Ngõ 2 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,354,362                                           
27,847 0110386042 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LTH GROUP Số 117 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          6,352,000                                           
27,848 0108905389 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Hưng An Số 313 đường 72, tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 2.15                          6,351,341                                           
27,849 0108726781 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHAMAY Số 222 ngõ 141 tổ 31 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,349,206                                           
27,850 0108336044 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Cơ khí Hùng Cường Số  99 phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,348,956                                           
27,851 0107306174 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tgo Việt Nam Số 270, tổ dân phố Đông Ba 3 - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          6,348,919                                           
27,852 0106806054 Công ty CP Đầu tư PT Sản xuất và Dịch vụ TM Sâm nam Núi Dành Số 110 Dốc Lã, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          6,348,898                                           
27,853 0110288140 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Happy House Khu 1, thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,854 0103993141 Công Ty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Thành Công 76 Tân Phú, tổ 85,  Khương Trung, Thanh Xuân,  Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,855 0102269507 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Trắc địa bản đồ Số 62 ngõ 29/70/2 Khương Hạ- Khương Đình- Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,856 0106460409 Công ty TNHH Vũ Khánh Chi 19 Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,857 8667179526-001 HỘ KINH DOANH AHBRA SỐ 11D, NGÁCH 24, NGÕ 79,PHỐ DƯƠNG QUẢNG HÀM, P. QUAN HOA, Q. CẦU GIẤY, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,858 0110027389 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC SƠN HÀ Số 2 ngõ 19 Phố Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,859 0107338779 Công ty TNHH thương mại Song Sơn Số23-25 Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy,HN 2.00                          6,348,800                                           
27,860 0107014527 Công ty cổ phần Golden Heart Số 39A,ngõ 155 Cầu Giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 2.00                          6,348,800                                           
27,861 0105810058 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 319 Tầng 18 tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,862 0101870497 Công ty TNHH Thiết bị máy VP Minh Nam HN Số 69, ngách 624/16 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,863 0110717921 CÔNG TY TNHH IDEAL SPACE Số nhà 24 ngõ 90 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,864 0110677965 CÔNG TY TNHH ĐT TM DV MINH LONG Số 32 ngõ 422 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,865 0110746016 Công ty TY TNHH tổ chức sự kiện Tuấn Trang Event Số 212, Thôn Thanh Vị, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,866 0106147891 Công ty TNHH SX&DV thương mại Hải Phong Thôn 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,867 0109849088 Công ty TNHH dịch vụ vận tải tổng hợp L&T Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. 2.00                          6,348,800                                           
27,868 0107329485 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thuận Hằng SN 52, Phố Phú Kiều, Tổ 11, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,869 0108436320 Công ty CP Thương mại và và Xây dựng Mạnh Thành Ngân Số 20, ngõ 351/50/6 đường thuỵ phương, P Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,870 0106465950 Công ty cổ phần vật liệu Cầu Đuống Km 14, QL3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,871 0104553496 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tân Phú Hưng Số 3A2 , tập thể Viện sốt rét , đường Lương Thế Vinh ,Phường Trung Văn ,Quận Nam Từ Liêm ,Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,872 0109597257 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN THỊNH PHÁT Ô số B5 lô B Khu Tái Định Cư 1,9 Ha, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,873 0104172902 Công ty TNHH Am Tường Số 7 ngõ 168, Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn 2.00                          6,348,800                                           
27,874 0102325053 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Tư Vấn Công Nghệ Việt Nam Số 20, ngõ 575, phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,875 0101326569 Công Ty TNHH Quảng Cáo Trần Hưng Đạo Số 17, ngách 97/24, đường Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội. 2.00                          6,348,800                                           
27,876 0106327171 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Hải Nam Số 11, ngách 49/148 đường Ngọc Hồi, khu quốc bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,877 0101606566 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quang Lai Số 56 khu ga TT Văn Điển  - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 2.00                          6,348,800                                           
27,878 0108134390 Công ty TNHH Truyền thông & quảng cáo 86 Số 1, Liền kề 8, Tổng cục 5, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,348,800                                           
27,879 0107640108 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quân Phương Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1.85                          6,348,800                                           
27,880 0107758149 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DKC Thôn Dư Dụ 1 - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 2.00                          6,348,627                                           
27,881 0110610470 Công ty TNHH thương mại DAH Số 58, đường Phú Lương, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.64                          6,348,200                                           
27,882 0107442836 Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải Số 10, ngõ 26 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,346,871                                           
27,883 0109181354 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÁI GIẢNG - VTG Tầng 1, Số 21, hẻm 1/62/24 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          6,346,561                                           
27,884 0109205012 Công ty Cổ phần Truyền Thông 1988 Số 289 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          6,346,561                                           
27,885 0109926825 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECOCLEAN MIỀN BẮC Số 6 ngõ 94 Đường Bình Minh, Đội 4 - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2.25                          6,345,617                                           
27,886 0108428182 Công ty TNHH đầu tư thương mại in Đồng Tâm Số 22 ngõ 75 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.27                          6,345,170                                           
27,887 0106163903 CÔNG TY CP NAVIC 198 tổ 10b P.Thịnh quang - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          6,344,186                                           
27,888 0110260032 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ MAP P4 – nhà H Tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,341,541                                           
27,889 0110327978 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp HT Tech Số nhà 22, ngách 26, ngõ 159, đường Quang Minh, tổ 3, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.01                          6,340,173                                           
27,890 0106822627 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI D & K VIỆT NAM 216A Hà Trì 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.41                          6,340,065                                           
27,891 0105192429 Công ty CP Y Dược VP Pharma Tầng 5, số 61-63 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch vọng hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.02                          6,336,741                                           
27,892 0109295030 Công Ty Cổ Phần Unit.Design Căn T9-30-01, Tòa T9, Khu Đô Thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 2.04                          6,335,406                                           
27,893 0101149207 Công ty TNHH Hà Dung Số 21 ngách 21/2 Quan Hoa, tổ 11, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy TP Hà Nội 4.49                          6,330,320                                           
27,894 0109820716 CÔNG TY CỔ PHẦN XÉT NGHIỆM VIỆT NAM 17 Trần Đại Nghĩa , Phường Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          6,329,763                                           
27,895 0109543452 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ĐĂNG LUẬT 2.17 lô TT2, KĐT Xuân Phương, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.23                          6,329,540                                           
27,896 0107509417 Công Ty TNHH May Minh Ngọc Thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.31                          6,328,263                                           
27,897 0109272481 C.TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO VÀ SX MAY MẶC TAM PHÁT Xóm Thượng, Thôn Thái Phù - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 1.45                          6,326,956                                           
27,898 0109533574 CÔNG TY TNHH FIVE FIT VIỆT NAM Số 1A TT Công An Xa La ngõ 7 tổ 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          6,326,720                                           
27,899 0107748197 Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch LSP Số 520 tổ 11 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.00                          6,324,608                                           
27,900 0101992167 Công ty CP XNK & Thương Mại Ngọc Dũng Số 132 Lô D4 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,324,138                                           
27,901 0108295285 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NƯỚC UỐNG SEN VIỆT Số nhà C11 ngõ 131, phố Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,323,222                                           
27,902 0106802652 Công Ty Cổ Phần Nhôm & Kính Hà Nội Số 16, ngõ 443, phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,323,200                                           
27,903 0109626405 Công ty TNHH xây dựng và kiến trúc MACRO Liền kề 4, ô số 10, KĐT Tổng cục 5, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          6,321,441                                           
27,904 0110653756 CÔNG TY TNHH LIC VINA TẦNG 8, TÒA NHÀ DETECH II TOWER, 107 NGUYỄN PHONG SẮC, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.01                          6,319,084                                           
27,905 0102714814 Công ty CP du lịch và dịch thuật Nhung Huyền Số 34, ngõ 61 Trần Duy Hưng - Trung hòa - CG 2.00                          6,317,646                                           
27,906 0109837300 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI RB Số nhà 277, Ngõ 9, Tổ dân phố Số 3, - Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,316,934                                           
27,907 3301588630 Người nước ngoài - Công ty TNHH MTV Triệu Mặt Trời Số 14, ngõ 29, phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          6,314,601                                           
27,908 0107521781 Người nước ngoài Công ty TNHH Hóa chất Kiến Quân Xóm 7, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          6,314,601                                           
27,909 0109982481 Công ty CP ĐT Kinh doanh và PT Hoàng Long Số nhà 15, đường ĐX6, Khu đô thị mới Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.59                          6,312,631                                           
27,910 0108093560 Công ty CP Nội Thất Thảo Chi Số 35, Ngõ 268/56 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,310,070                                           
27,911 0109914989 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ AN HƯNG Thôn Thượng Thụy,, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          6,309,763                                           
27,912 0101012869 Công ty TNHH TM và Gia công kim khí 73, ngõ 199 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.86                          6,306,022                                           
27,913 0303266714-002 Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Inox Việt Na Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội 1.05                          6,305,490                                           
27,914 0107519937 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VIJAKO Số 29, ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,305,000                                           
27,915 0107423495 Công ty TNHH Cơ Điện ANI Số 129 Nhật Chiêu, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 1.05                          6,305,000                                           
27,916 0109215250 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kargo Express Số 11 ngõ Hòa Bình 3, đường Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 4.00                          6,304,511                                           
27,917 0110019162 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Đăng Khoa Số 55, Liền kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          6,303,683                                           
27,918 0110093670 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU (ICC) Số 18 Ngách 322/158 Đường Mỹ Đình, Tổ 12 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm 3.03                          6,302,574                                           
27,919 0110343673 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Mikeson Việt Nam Số nhà 06A, Ngõ 53 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,300,000                                           
27,920 2500292146 Công ty Cổ phần Dai - Hichi Việt Nam Lô 49G- KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          6,298,660                                           
27,921 0107363493 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng và Kỹ Thuật Vũ Phong Số 14 ngách 41 ngõ 169 đường Hoàng Mai phương Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai TP Hà Nội 3.27                          6,298,282                                           
27,922 0107543295 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kiến Trúc Hoàng Huy Số 2 nhà C3, tập thể Viện hóa học, tổ 12 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.25                          6,298,176                                           
27,923 0107090415 Công ty TNHH nội thất IDC Center Số 3 Ngõ 1 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.12                          6,296,642                                           
27,924 0102695865 Công ty TNHH Dịch Vụ Số 2 Hà Nội Số 7, ngách 189/80, phố Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 4.68                          6,292,990                                           
27,925 0101896791 Công Ty CP Khoan - Khảo Sát Địa Chất 15b, Ngõ 49, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,292,374                                           
27,926 0104750575 Công ty TNHH quảng cáo và thương mại Bùi Gia Số 2-B3, tổ 8 TT Công ty Lên, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          6,291,815                                           
27,927 0110277935 CÔNG TY TNHH TDB TECH VIỆT NAM Số 8 Ngách 25/29, Đường Cao Hạ, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.20                          6,286,489                                           
27,928 0110363341 CÔNG TY CỔ PHẦN AI NEXT GLOBAL Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.58                          6,284,954                                           
27,929 0106983046 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Minh Thành Số 285A Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          6,282,566                                           
27,930 0105992520 Công ty TNHHH Thoát nước môi trường số 1 Hà Nội Số 7, ngõ 2, đường Phan Bá Vành, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.08                          6,282,322                                           
27,931 0109746149 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PENTA Phòng 2806, Lô C2, Tòa nhà D'Capitale Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          6,280,000                                           
27,932 0107339204 Công ty CP XNK Nhựa đường giao thông Số 70 Ngụy Như Kon Tum,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.02                          6,279,461                                           
27,933 0107569906 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thăng Long Việt Nam Số 88 ngõ 264, tổ 12, đường Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.31                          6,276,099                                           
27,934 0104510340 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÁT LINH 13A Cát linh P. Quốc tử giám 2.00                          6,275,794                                           
27,935 0106928020 Công ty Luật TNHH Habaco Hà Bắc Tổ dân phố Hạnh, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 2.00                          6,275,647                                           
27,936 0106166929 Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Thành An Số 8, ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.01                          6,275,119                                           
27,937 0108820022 Công ty cổ phần xây dựng Lâm Hiển Số nhà 1, ngách 23/131 Phố Phượng Trì, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 1.01                          6,272,985                                           
27,938 0110648971 Công ty TNHH Thương mại Mộc lâm phát số 212 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,272,182                                           
27,939 0107866803 Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thành Công Số 10 ngách 475/41/22 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          6,271,405                                           
27,940 0106740438 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Cococherry Việt Nam Số 6, liền kề 12, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, H  Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          6,269,255                                           
27,941 0107772344 Công ty TNHH thương mại SW Nhà số 6, xóm Bơ, thôn Nội - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.73                          6,267,744                                           
27,942 0110005699 Công ty cổ phần Sig Decor L14-D03 Khu đô thị mới Dương Nội - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          6,266,230                                           
27,943 0107979148 CÔNG TY TNHH TM-DV AN PHÁT HẢI DƯƠNG SỐ 160, PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 4.00                          6,262,379                                           
27,944 0108252468 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC LỘC SỐ 8, NGÕ 140, TỔ 1, ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          6,255,574                                           
27,945 0110511007 Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Minh Sơn Số nhà 16, Tổ 13, Đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,254,528                                           
27,946 0109499700 CÔNG TY CỔ PHẦN SEARCH COMMUNITY Số 35 Tân Xa, tổ 11, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           
27,947 0109107551 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ giải pháp kinh tế số Bách Khoa Tầng 4 Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           
27,948 0101522468 Công ty TNHH  SXTM & dịch vụ  Hùng Anh số 17/32 Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,949 0110342937 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG AN NAM Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           
27,950 0107940655 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Quốc Tế Hoàng Đạt Tầng 2, số 10, ngõ 7, Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           
27,951 0109312529 Công ty TNHH kỹ thuật điều khiển thông minh DCT Số 460A Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
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27,952 0104903398 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Thiên Vĩnh Phát Số 49 Ngõ 287 Hà Huy Tập - Yên Viên - Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,953 0110027981 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Almaz Pharma Số 178, Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,954 0106325382 Công ty TNHH công nghệ và đầu tư An Phát Nhà C2, ngõ 277, Trung Kính, tổ 57, phường Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,955 0107087596 Công ty TNHH Đầu tư sản  xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Gia Phòng 16, tầng 38, C5, Lô HH, Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,956 0107375072 Công ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Vietart Số Nhà 59 Ngõ THịnh Hào 3, P. Hàng bột, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,957 0110863383 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN Số nhà 61 Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           

27,958 0105821885 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN 
ĐỨC Khu Đồng Trước, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai,Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           

27,959 0109769795 CÔNG TY CỔ PHẦN NAMSAM Đội 2 thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,960 0109429887 Công ty TNHH AMORE FOOD Số nhà 146 đường Cầu Diễn - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,961 0110600955 Công ty TNHH kinh bắc COPIER Số 21, ngách 20, ngõ 42 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,962 0109539671 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại BMB Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,963 0105854249 Công ty TNHH sản xuất và phát triển Thanh Lâm Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,254,395                                           
27,964 0110720258 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIETBIRD W10701, tầng 7, Tòa nhà W1, Vinhomes West Point Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,965 0106719348 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KỸ THUẬT GIA KHÁNH SỐ 5, NGÁCH 52/58 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHÚ MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          6,254,395                                           
27,966 0109294580 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VIỆT PHÁT Số nhà 8, Ngõ 124/7/3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,967 0110781765 Công ty TNHH thời trang và may mặc Nam Cường Số 2 đường Quỳnh Lân 2, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          6,254,395                                           
27,968 0105140276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI Số 10, ngõ 35, phố Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 4.00                          6,251,484                                           
27,969 0104584864 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG YẾN CHÂU Xóm đường Ngân Hàng, tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.67                          6,250,764                                           
27,970 0105430867 Công ty CP Tài nguyên môi trường Dương Phúc Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          6,248,800                                           
27,971 0107760878 Công ty luật TNHH FLA Tầng 3 tòa nhà Thăng Long Tower, số 33 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,247,795                                           
27,972 0102295271 Công ty CP Đầu Tư An Việt P1102B - Khách sạn Thể thao - LSV Hacinco Thanh Xuân 4.00                          6,247,020                                           
27,973 0109018213 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Upply Minh Phúc Số 119D, tổ 15 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          6,245,917                                           
27,974 nguoinuocngoai Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Bình Minh Số 435 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          6,245,869                                           
27,975 0104739927 Công ty TNHH Quang Hảo Số 20, Tổ 19 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,244,727                                           
27,976 0106797018 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN HƯƠNG Số nhà 32A, phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2.00                          6,240,000                                           
27,977 0109260704 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHONG HÀ Số nhà 3, ngõ 32, đường Văn Hóa, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng 4.05                          6,239,498                                           
27,978 0105619615 Công ty TNHH XNK và thương mai Xuân Đạt Tập thể nhà máy cơ khí Giải Phóng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.29                          6,239,018                                           
27,979 0110763251 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nhất Phương Số 5A Ngách 182 Ngõ 467 Lĩnh Lam, Tổ 8 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội , Việt Nam 3.00                          6,234,198                                           
27,980 0108393765 Công ty CP đào tạo và du học German Edu Số 6 ngách 6 ngõ 38 phố Đặng Thùy Trâm, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          6,231,164                                           
27,981 0107785978 Công ty TNHH  Submarine Thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 4.00                          6,231,058                                           
27,982 0110348223 CÔNG TY TNHH XÓM BÌNH AN Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,229,284                                           
27,983 0110161313 Công ty TNHH Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng Thịnh An Nhà số 46/120 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.79                          6,229,041                                           
27,984 0107989668 Công ty  cổ phần Luci Tầng 2, tòa nhà New Skyline, đường Nguyễn Khuyến, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,227,725                                           
27,985 0102252503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔNG PHƯƠNG Phòng 402, Nhà B4, tập thể Trung Tự,Phường Trung Tự,Quận Đống Đa,TP. Hà Nội 3.00                          6,227,383                                           
27,986 0106996870 Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Quang Anh Số 8P20 Phố Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          6,226,816                                           
27,987 0108080917 CÔNG TY TNHH SURI BABY SỐ 5 NGÕ 26/17 ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          6,224,487                                           
27,988 0101420219 CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC PH Số 6 ngõ 226/1 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          6,223,554                                           
27,989 0109557381 Công ty TNHH METRO PHARMA Biệt thự LK B3 Embassy Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 4.00                          6,220,687                                           
27,990 0105783157 Công ty CP XNK SX & XD Đại Đức Số 114A B8 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, VN 1.01                          6,219,992                                           
27,991 0107454380 Công ty cổ phần Hoàng Gia Group Số 1, hẻm 72/73/76 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,216,107                                           
27,992 0102646882 Công ty CP SXTM & dịch vụ DTP số 106 Lò Đúc,  Đống Mác, HBT, Hà Nội 1.37                          6,215,504                                           
27,993 0108580035 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Khôi Nguyên Số 10, ngách 29/12 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội. 1.23                          6,213,050                                           
27,994 0110028022 Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Dao’s Care Việt Nam Số 351 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          6,207,904                                           
27,995 0108827204 Công ty TNHH XNK Hoàng Yến Việt Nam Phòng 501, Tầng 5, Lô số B11, ngõ 280 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.18                          6,206,209                                           
27,996 0107666307 Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Trường Phát Hà Nội Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          6,202,557                                           
27,997 0107640316 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÙNG LÂM Tầng 3, nhà số 4, lô A, thửa đất số 16, khu tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          6,199,353                                           
27,998 0102170709 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOKYO Ô số 8 - LK23 Khu Đô Thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 2.00                          6,199,348                                           
27,999 0107724936 Công ty CP Dược Khánh Toàn số nhà 17A, ngõ 914 đường Trương Định, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TPHN 1.14                          6,195,000                                           
28,000 0110779445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HTC Khu chợ Cống, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          6,191,852                                           
28,001 2803037071 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hà Thanh Nga Sơn Tầng 7A tòa nhà Packexim số 49 ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1.72                          6,190,812                                           
28,002 0105795321 Văn phòng Luật sư Danh Chính Số 59 phố Khương Trung,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1.63                          6,190,348                                           
28,003 0107710570 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VHA TẦNG 4, TÒA NHÀ N10, SỐ 03 ĐƯỜNG TRẦN KHÁNH DƯ, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.97                          6,188,265                                           
28,004 0500399618 Công ty TNHH Hoàng Hà Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          6,187,147                                           
28,005 0107522305 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT RỦI RO VIỆT NAM Số 561C, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình 1.02                          6,184,879                                           
28,006 0110393811 CÔNG TY CỔ PHẦN KOOL EYEWEAR Số nhà 56, ngõ 97 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,184,022                                           
28,007 0109711308 CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC CARE Số 21 A Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          6,182,400                                           
28,008 0108451054 Công Ty TNHH SX &TM Tổng Hợp Cát Lâm 20 ngõ 221 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội 2.00                          6,176,000                                           
28,009 0108367282 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu ADG Số 6 ngõ 20 phố Chu Huy Mân - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 4.00                          6,175,892                                           
28,010 0107961486 Công ty CP TPI Holding Khu Đông, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1.96                          6,175,568                                           
28,011 0110267077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HÒA AN Số 21 phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 4.00                          6,174,509                                           
28,012 0110152171 Công ty TNHH Bigfar Việt Nam Số nhà 53, Ngõ 1150 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.25                          6,173,995                                           
28,013 0104557388 Công ty TNHH Phát Triển TM và DV Hoàng Anh Số 132 Ngõ 521  Trương Định - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          6,165,261                                           
28,014 0106049069 Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ BICT No-03, D24 Khu tái định cư, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 2.00                          6,165,000                                           
28,015 0110240893 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Hlc Việt Nam Số 36A ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          6,160,000                                           
28,016 0106621857 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Số 8A ngõ 111 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.26                          6,155,537                                           
28,017 0110060266 Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Tận Dụng Hiệp Định Thương Mại Tự Do KTP Tầng 16, tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.05                          6,147,000                                           
28,018 0106666495 Người nước ngoài Công ty CP JG Golf Việt Nam Nhà số 1, ngõ A8, tổ DP Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          6,145,833                                           
28,019 0109148188 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ STS Số 637C Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.20                          6,137,669                                           
28,020 0110777769 NNN-CÔNG TY TNHH HE HE DATANG số 5 phố Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,HN 1.21                          6,137,646                                           
28,021 0109551100 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÔNG HỒNG Số 35/139 Phố Chương Dương Độ - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 3.21                          6,134,833                                           
28,022 0109133470 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thiên Hà Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.35                          6,134,646                                           
28,023 0108399541 Công Ty TNHH Diệp An Hưng Số 3, ngách 19, ngõ 143 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.36                          6,133,094                                           
28,024 0109713418 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Q&T Tầng 2 tòa C2 Vinaconnex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          6,131,189                                           
28,025 0103044030 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ An Bình TẦNG 16, SỐ 2 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          6,130,000                                           
28,026 0110610865 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOAN THANH Thửa đất số 01, Khu Đất Dịch Vụ Cổng Đông, Đường Đắc Sở 2, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,127,960                                           
28,027 0110335263 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại ROSI Số 64, ngõ 138, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.03                          6,124,924                                           
28,028 0110513646 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU Xóm Đình, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 2.00                          6,124,800                                           
28,029 0109296122 CÔNG TY TNHH YẾN CHUẨN VIỆT 57 LK6A LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.32                          6,117,241                                           
28,030 0107697312 Công ty TNHH Phúc Tiến VN Số 80 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN 1.29                          6,113,492                                           
28,031 0108388589 CÔNG TY CỔ PHẦN TLC HỒNG HÀ Số 3A ngách 29 ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          6,110,130                                           
28,032 0106579637 CÔNG TY CP CƠ KHÍ HTM VIỆT Ý Tổ Thắng Lợi, P. Dương Nội, Q, Hà Đông, TP. Hà nội 3.03                          6,108,502                                           
28,033 0107642176 Công ty cổ phần kính Xuân An Số 22, đường Hoa Ngọc Lan, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.20                          6,104,640                                           
28,034 0500571636 Công ty TNHH Thái Long Số 26 TT dược quân khu 3 - Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội 2.12                          6,101,116                                           
28,035 0110072053 Công Ty TNHH Trung Tâm Giáo Dục Và Đào Tạo New Sky Số 85 phố Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          6,101,040                                           
28,036 0110363013 Người NN- CÔNG TY TNHH TRADING DH VINA Số 2 Phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2.82                          6,097,656                                           
28,037 0107660016 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG API Số 99 ngõ 245 phố Định Công, Phường Định Công . Quận Hoàng Mai , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.59                          6,097,244                                           
28,038 0101189030 Công ty CP In và Truyền Thông Đông á Hà Nội Đường Vũ Xuân Thiều - Tổ 7 - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên. 2.16                          6,096,403                                           
28,039 0105618989 Công ty TNHH Nhựa Hằng Anh 7 nhà 1 Phố Gầm Cầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.34                          6,085,710                                           
28,040 0104503713 Công ty TNHH công nghệ Đan Phượng số 131, Phố Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2.00                          6,083,700                                           
28,041 0110892514 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG SỰ KIỆN HOÀN MỸ Số 19 khu A ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          6,083,200                                           
28,042 0106001243 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hòa Xuân Bình Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,080,000                                           
28,043 0108347173 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Linh Trung SỐ 12 NGÕ 155, ĐƯỜNG CẦU GIẤY, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.00                          6,072,902                                           
28,044 0108449859 Công ty TNHH Vinadeco Liên Việt Số 5, ngách 32/236 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.76                          6,072,718                                           
28,045 0107411764 Công Ty CP PN Hải Vân Số 34,ngõ 245, Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.44                          6,072,007                                           
28,046 0108669050 Công ty CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÀNH NAM SỐ 70 PHỐ HÀNG CHIẾU, PHƯỜNG ĐỒNG XUÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 1.03                          6,071,500                                           
28,047 0106288395 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN IDC Tầng 5, Số 9 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,071,382                                           
28,048 0109205534 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tự động hóa Thành Công Thửa Đất Số 171c Bđ 03, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.97                          6,068,753                                           
28,049 0110382922 Công Ty TNHH Giáo Dục SHT Số 23, ngõ 1 xóm 6 thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 2.01                          6,063,272                                           
28,050 0108172847 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NMC Số 2 Điện Biên Phủ, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          6,061,952                                           
28,051 0106541665 Công ty TNHH H&T Nguyên Vũ Số 3, ngách 38 Ngõ 23 phố Tư Đình - P. Long Biên - Q. Long Biên 3.00                          6,061,952                                           
28,052 0110485075 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Truyền Thông Và Du Lịch Redsun 3 Ngõ 91 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          6,061,952                                           
28,053 0110187777 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại EBS VN Số 83, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1.77                          6,056,550                                           
28,054 0108945568 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quang CCCP Số 578A Đường Nguyễn Văn Cừ - P Gia Thụy – Q. Long Biên – TP Hà Nội 3.67                          6,056,402                                           
28,055 0105213238 Công ty TNHH kiến trúc ADIAR Hà Nội Xóm chùa, TDP Văn Trì, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4.00                          6,054,078                                           
28,056 0105307912 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH QUỐC KHÁNH Số 171 đường Phú Lương, tổ dân phố số 5, P Phú Lương, Q Hà Đông, Tp Hà Nội 2.00                          6,053,632                                           
28,057 0301882309-013 CN CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH ASIACONTROL HÀ NỘI số 78 Trại Tóc tổ 7 Phường ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 1.01                          6,053,273                                           
28,058 0500583857 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phong Linh Ki ốt 17 khu FX5, tổ dân phố Bạch Đằng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,052,480                                           
28,059 0105764179 Công ty CP XD&TM Kiến Tạo Việt Lô 52A, KPTĐT 4B, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.97                          6,050,774                                           
28,060 0109284550 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HƯNG NGUYÊN Số 22, Ngách 381/60 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.20                          6,049,896                                           
28,061 0106229079 Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hùng Hậu Phát Cụm 2 - Thôn Trung - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          6,048,000                                           
28,062 0109186112 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN INNOVACORP Số 118 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 2.00                          6,048,000                                           
28,063 0108865217 Công ty TNHH MTV sự kiện và du lịch liên kết Á Châu Số 1 ngõ 184/41/13 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          6,045,950                                           
28,064 0107750904 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NHẤT VIỆT Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,045,950                                           
28,065 0108990271 CÔNG TY TNHH THE MEDI COSMETIC VIỆT NAM Ô S30F8A, Tầng 03, Toà nhà S3 (HH3), Lô E1.3 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          6,043,351                                           
28,066 0110344405 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ KHOÁNG SẢN ĐẠI VIỆT Tầng 8, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,043,288                                           
28,067 0108801855 CÔNG TY CỔ PHẦN NEPA Số nhà 40 ngõ Hòa Bình, thôn La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 7.00                          6,043,278                                           
28,068 0110179039 Công ty TNHH Ben Phillip Căn T6.21, Tầng 3, Khu Khai Sơn Town, Đường Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 4.00                          6,031,289                                           
28,069 0107722382 CÔNG TY CỔ PHẦN LVR GROUP Tầng 1, số 5 ngách 52, ngõ 255 đường Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.43                          6,028,048                                           
28,070 0106237859 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Phú Minh Số LK7-L18 Khu Mậu Lương - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam 2.28                          6,027,960                                           
28,071 0110117378 Người NN- CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ CÔNG NGHỆ MOONSHOTS Tầng 9, Tòa Nhà Lucky, Số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.20                          6,024,929                                           
28,072 0108549807 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT MINH PHONG Thôn An Hạ, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.01                          6,023,237                                           
28,073 0108254698 CÔNG TY TNHH HTL ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Liền kề 148, DV2, Tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          6,023,229                                           
28,074 0102982820 CÔNG TY TNHH QUẢNG DOANH số 17/111 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          6,022,147                                           
28,075 0107824659 Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện số 1 Nhà số 8, ngách 83, ngõ 117 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          6,022,147                                           
28,076 0106197691 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Delta Việt Nam LÔ LK21-04 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ LƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.20                          6,020,859                                           
28,077 0106484569 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Số 10, ngách 16, ngõ 91 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.20                          6,020,859                                           
28,078 0109996068 NNN-CÔNG TY TNHH IT NDC Số nhà 99, ngõ 381, Đường Nguyễn Khang, Tổ 12, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,020,859                                           
28,079 0104286924 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tây Đô Thôn An Hòa, Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          6,020,076                                           
28,080 0109513673 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG KHÁNH A32 TT17 đường Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.12                          6,018,931                                           
28,081 0108626970 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Trường An Số 5 ngõ 18 đường Tháng 8, thôn Yên, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 1.23                          6,012,009                                           
28,082 0108921341 Công Ty TNHH Môi Trường Thuận Phát Số 158, ngõ 71, phố Tân ấp - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          6,011,666                                           
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28,083 0110206691 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Sao Phương Nam Thôn An Hòa - Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          6,000,988                                           
28,084 0109167920 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG X5 GLOBAL TẦNG 6 TÒA MD COMPLEX, SỐ 68 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.01                          6,000,972                                           
28,085 0110092606 CÔNG TY TNHH CƯỜNG ĐÔNG Số 47 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. thành phố Hà Nội 3.00                          6,000,852                                           
28,086 0110864605 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHO VẬN HÀ NỘI Tầng 1, Tòa D'office, 28 Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          6,000,852                                           
28,087 0102790332 Công ty CP thương mại  và ĐTPT khoáng sản Hà nội Số 82 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          6,000,507                                           
28,088 0106761251 Người nước ngoài - Công ty cổ phần Maxway Vina Phòng T03-VP03 tòa nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,000,000                                           
28,089 0106664321 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN VIỆT Căn 09, Kđt Mới Bắc Ql 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,090 0107981637 Người NN - Công ty TNHH Hwasung Engineering & Construction Vina Tầng 4, toà nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,091 0106323184 NNN- Công ty TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,092 0108968646 Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngũ Kim Nghĩa Long- Người Nước Ngoài thôn Mạnh Tân, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,093 0110028657 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT- Công ty TNHH tư vấn năm ngôi sao 903 - TM 1-1 Tầng 1 Khu Trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,094 Công ty cổ phần DTC E&C Việt Nam_Người nước ngoài Số nhà E54, Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,095 0110067889 CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ KIỀU ANH Số 47 TT4 khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          6,000,000                                           
28,096 0110554498 CÔNG TY TNHH LOHAS VIỆT NAM B2-16, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          6,000,000                                           
28,097 0106488073 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Thiên Phước Số 93A, phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.97                          5,999,988                                           
28,098 0109649434 Công ty TNHH công nghệ xây dựng Việt Tín Số 6 ngõ 238/98 đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.11                          5,999,623                                           
28,099 0106807971 Công ty TNHH JRS Việt Nam số 3, ngõ 180, đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          5,999,570                                           
28,100 0108893655 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ HẢI NAM Số 2, Xóm Tiền Phong, La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.29                          5,996,348                                           
28,101 0107743294 Công ty CP ĐT Xây Dựng và Tư Vấn Kiến Trúc Trường Thủy Số 55 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.15                          5,994,852                                           
28,102 0108999482 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN Số 25/123 Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu GIấy, TP Hà Nội 3.00                          5,994,167                                           
28,103 0106015951 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Gia An Số 20, ngách 670/18, ngõ 670 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.15                          5,990,075                                           
28,104 0107426908 Công ty CP  tư vấn đầu tư  sản xuất công nghệ cao số 2, hẻm 3, ngách 32, ngõ 39 Phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 1.21                          5,989,001                                           
28,105 0107489231 Công ty TNHH SX - TM Nội thất Đồng Thanh Số 79 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1.07                          5,988,436                                           
28,106 0104517667 Công ty CP dịch vụ thương mại DHC Việt Nam Số 17 ngõ 5 Phạm thận duật, mai dịch, cầu giấy, hà nội 1.33                          5,985,945                                           
28,107 0107517432 Công ty Cổ phần Quốc Tế T-LAND Việt Nam Số 576-578 Đường K2, TDP số 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.10                          5,985,546                                           
28,108 0104980226 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Truyền Thông HD Số 3, ngõ 212 đường Bưởi, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.27                          5,984,098                                           
28,109 0102559252 Công ty cổ phần Đô Long Nhà 3D5 TT khảo sát thiết kế mỏ, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          5,983,037                                           
28,110 0108353628 CÔNG TY CỔ PHẦN BETEK Tầng 2, Biệt thự B17-19 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          5,980,905                                           
28,111 0109391601 Công ty TNHH cà phê C.O.C SAIGON V5B-09, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.68                          5,980,432                                           
28,112 0103382819 Công ty TNHH TMDV Thịnh Vượng Phát Khu 7, Chợ Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 2.43                          5,980,106                                           
28,113 0109764437 Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Bắc Trung Nam Đội 1, Thôn Đông Thượng, - Xã Đông Yên - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 2.00                          5,972,574                                           
28,114 0108052518 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHÁT Lô 36, Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.88                          5,966,963                                           
28,115 0110395551 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đình Cương Số 3 ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 3.74                          5,966,752                                           
28,116 0110008315 Người NN- CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TRUNG PHỔ VIỆT NAM Phòng 301, Tầng 3, Tòa Luxury Park View, Lô D32, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.06                          5,965,948                                           
28,117 0110052307 Công ty TNHH FFM Việt Nam Xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,965,732                                           
28,118 0110454119 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Và Giải Pháp Năng Lượng Toàn Cầu Số 5, ngõ 103 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,965,732                                           
28,119 0109111766 Công ty TNHH Cao Ngô Lô 18, số 35 phố Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          5,960,972                                           
28,120 0109462965 Công ty TNHH thương mại Trường Khang Xóm Nhì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.95                          5,960,332                                           
28,121 0107846846 Công ty TNHH Cơ điện AGS Việt Nam Số 85, ngõ 3, tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          5,958,656                                           
28,122 0101275561 Công ty TNHH thương mại Duyệt Ngân Số 247, Phố Hoàng Quốc Việt, phường nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.31                          5,957,540                                           
28,123 0110565330 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VCI Tầng 10 Tòa Suced Tower, số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.36                          5,956,608                                           
28,124 0102969869 Công ty CP VSE dịch vụ kỹ thuật Số 19A, ngõ 189/81/13 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 1.04                          5,955,331                                           
28,125 0101993146 Công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dùng CONECO Số 58 đường Thiên Đức, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.91                          5,953,847                                           
28,126 0110324857 Công ty TNHH bao bì Ebox C51- 23 Khu đô thị Geleximco - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.11                          5,950,620                                           
28,127 0104044160 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT Phòng 703 Tầng 7, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.33                          5,942,025                                           
28,128 0106876679 Công ty cổ phần Megabid Việt Nam Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,941,894                                           
28,129 0100948937 Công ty TNHH đầu tư nông nghiệp Hướng Dương Số 7-LK 5D, Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.05                          5,940,825                                           
28,130 0104924969 Công ty TNHH TMDV & XNK Khánh Phương Số 65 Ngõ 378 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. 2.00                          5,936,000                                           
28,131 0109621968 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & MÔI TRƯỜNG BẮC BỘ Số 6, TT6B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.47                          5,935,192                                           
28,132 0110824271 Công ty TNHH thương mại và công nghệ TMT Số 10, ngõ 45, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 1.04                          5,935,000                                           
28,133 0106506974 Công ty TNHH thiết bị y tế Hàn Đức Số 34, phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,933,416                                           
28,134 0106744087 Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn Việt Mỹ Thôn Chúc Đồng, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          5,932,882                                           
28,135 0102827494 Công ty TNHH TM & DL Năm Sao Số 21 ngõ 254 đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 3.00                          5,930,322                                           
28,136 0108799814 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LẬP THÀNH 79 Số nhà 22, Ngõ 101, Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,930,216                                           
28,137 0109367077 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAMOTOR VIỆT NAM Số 32 Ngõ 27 Đường Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.59                          5,927,599                                           
28,138 0105496441 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ SỐ 59A, PHỐ LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.46                          5,925,929                                           
28,139 0109315696 Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Đại Phát Thôn Đạo Ngạn, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          5,924,881                                           
28,140 0102868860 Công ty CP Tư Vấn & XD Đại Phát 32 D2 Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          5,922,754                                           
28,141 0110317585 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ALIBABA MEDIA Số 15, Ngõ 65 Khương Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,922,147                                           
28,142 0109662675 Công ty cổ phần BCPLUS Nhà số 5, liền kề 4B, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.57                          5,918,050                                           
28,143 0110397284 Công ty TNHH thương mại và gia công cơ khí Thành Đạt Số 1, Ngõ 83 Đường Chùa Võ - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.09                          5,917,873                                           
28,144 0109577451 Công ty CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐÔNG Số 32, ngõ 44, thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.61                          5,917,599                                           
28,145 0105077465 Công ty Cp Thương mại dịch vụ Hoàng Đế số 1B,  Ngũ Xã, Trúch Bạch, Ba Đình, Hà Nội 3.09                          5,912,283                                           
28,146 0110523891 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VITAL PHARMA Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa văn phòng), Số 68 Nguyễn C  ơThạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.04                          5,907,964                                           
28,147 0109499972 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH & SỰ KIỆN GO TODAY VP05, tầng 3 (T03-VP05) Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.84                          5,905,274                                           
28,148 0109966507 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ JIN GROUP Số N3-11, Ngõ 132, Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1.95                          5,903,044                                           
28,149 0106577446 Công ty TNHH Phụ kiện Bảo Phong Số 39 Thịnh Yên, P. Phố Huế, HBT, Hà Nội 3.08                          5,902,741                                           
28,150 0101990924 Văn Phòng Luật Sư Bùi Đình Ứng Số 29, Ngõ 298 Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,894,801                                           
28,151 0106500852 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MAI VIỆT PHÁT Số 19 Ngõ 49 Phố Quốc Tử Giám,phường Văn Chương,quận Đống Đa 3.58                          5,891,041                                           
28,152 0110195961 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Happy Holiday Tầng 7, Số 51 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Hà Nội 3.06                          5,890,084                                           
28,153 0107300285 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán ACC Việt Nam Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.67                          5,890,048                                           
28,154 0104932494 Công ty cổ phần tu tạo & phát triển nhà số 15 28 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          5,886,830                                           
28,155 0104756048 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Đức Tân triều - Thanh trì - Hà nội 3.41                          5,883,692                                           
28,156 0109257412 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITECOM Số 02D ngõ 107 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 1.06                          5,881,396                                           
28,157 0109639323 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY TFT VIỆT NAM Số 4, Tổ 4, Làng Bún Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.57                          5,879,594                                           
28,158 0108670225 Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nam Khánh Số 23, Ngõ 14, Ngách 128, Tổ 3, Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.68                          5,877,039                                           
28,159 0105860362 Công ty TNHH in & thương mại PRCO 8 ngõ 3 đường tả thanh oai tả thanh oai thanh trì hà nội 1.13                          5,876,879                                           
28,160 0107650402 Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và giải pháp công nghệ Ánh Nhật Số nhà 10 ngách 168/46/20 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.03                          5,874,053                                           
28,161 0110232243 Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Phú Nhà số 6, hẻm 172/46/83 ngõ 89, Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,869,510                                           
28,162 0106858038 CÔNG TY CP NHK TOÀN CẦU Số 26, ngõ 43, tổ 1E đặng tiến đông, trung liệt, đống đa, Hà Nội 3.00                          5,869,510                                           
28,163 0103393793 Công ty CP xây dựng và thương mại Hưng Phát Số 222 Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội 3.00                          5,865,426                                           
28,164 0109840920 Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và sản xuất Đại An Số nhà 30a, tổ dân phố Đông Ba 2, đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          5,864,552                                           
28,165 0106818099 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SƠN MINH Số nhà 23, tổ 7 - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.06                          5,861,813                                           
28,166 0106592927 Công ty cổ phần công nghệ sinh nông Số 14, Đường Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1.27                          5,860,229                                           
28,167 0109412273 CÔNG TY TNHH HAXACO VIỆT NAM Số nhà 50, Ngõ 19 Tổ 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.06                          5,858,031                                           
28,168 0106247342 Công ty TNHH đầu tư thương mại Thái Hoàng LK33-06, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.31                          5,856,308                                           
28,169 0105787458 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Quang Minh Tuyết Thắng Số nhà 23, ngõ Hòa Bình 4 - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 1.67                          5,850,052                                           
28,170 0105132317 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SEVEN STAR HÀ NỘI Tầng 2, số 20 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.18                          5,850,000                                           
28,171 0109638087 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất TLC Thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.52                          5,846,582                                           
28,172 0106795941 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tralik Việt Nam Số 85 Núi Trúc, Giảng Võ Ba Đình Hà Nội 3.05                          5,845,442                                           
28,173 0106727941 Công ty TNHH Thực phẩm Cường Anh Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 1.14                          5,843,720                                           
28,174 0110659370 CÔNG TY CỔ PHẦN E-ACADEMY Tầng M, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,840,896                                           
28,175 0107079059 Công ty TNHH thiết bị và cáp điện Minh Thắng SN 18 Phố Phan Huy Chú, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 3.57                          5,839,729                                           
28,176 0107722199 CÔNG TY TNHH STARTUP CORP VIỆT NAM Tầng 3, số 75, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,839,729                                           
28,177 0104186944 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT HÒA Số 5, ngách 101/18 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,838,990                                           
28,178 0109491363 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC CÔNG NGHỆ HRTEK Tầng 20, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          5,838,782                                           
28,179 0109246139 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MODUN HOME Lô D3.2, Tầng 3 Nhà D, VINACONEX 1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.01                          5,837,799                                           
28,180 0110082044 Công ty TNHH Hồng Đạt Mỹ Số 202 Đường Đoàn Kết , Phường Biên Giang , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 3.04                          5,837,321                                           
28,181 0109740115 Công ty CP Sức khỏe và Cuộc sống Akio Số 14, ngách 29/72 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          5,836,800                                           
28,182 0110503158 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng THK Số 51 ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.04                          5,832,612                                           
28,183 0104679763 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Số nhà 91, khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3.02                          5,832,306                                           
28,184 0108052557 Công ty TNHH cơ khí xây dựng dịch vụ SX&TM Thành Long Xuy xá - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          5,831,980                                           
28,185 0109918493 Công ty TNHH THEU.VN Số 17 ngõ 36B Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.23                          5,830,768                                           
28,186 0110042725 CÔNG TY CỔ PHẦN SPRING AI Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,830,000                                           
28,187 0108881096 Công ty cổ phần tư vấn NTD Việt Nam SỐ 10, NGÕ 13, ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.84                          5,829,821                                           
28,188 0110137712 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀN GIÁO MINH KHÔI Khu Đầm Liễng,  phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,828,529                                           
28,189 0110379292 Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ môi trường Cota Việt Nam Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,826,441                                           
28,190 0100254093 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẮC SƠN Số 53, Nguyễn Siêu - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          5,826,441                                           
28,191 0110682179 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HUY PHÁT Số 155 tổ 25, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          5,826,441                                           
28,192 0110345783 Công ty TNHH DLM ENTERTAINMENT Số 6 ngõ 378, Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.17                          5,825,682                                           
28,193 0101201023 Công ty TNHH Đầu Tư & TM Trúc Bạch 1 Phan Bội Châu 3.03                          5,825,267                                           
28,194 0103380579 Công ty Cp phát triển đô thị IUD Việt Nam Tầng 1, tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          5,823,550                                           
28,195 0110491939 Công Ty TNHH Quà Tặng Saiko Số 1, ngõ 535, Đường Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.03                          5,817,200                                           
28,196 0500183760 Công ty TNHH Bảo hộ lao động - dệt Quang trung Quang trung - Phú xuyên - Hà nội 1.46                          5,816,700                                           
28,197 Hộ kinh doanh Đỗ Mạnh Phú Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 2.00                          5,814,682                                           
28,198 0107723315 Công ty TNHH TM và cơ khí Quang Hồng Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ hiệp, Huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội 3.03                          5,814,603                                           
28,199 0108828127 Công Ty Cổ Phần Bình Minh BMK Việt Nam Số nhà 2A, Ngách 9/117 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,814,013                                           
28,200 0108102695 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI FITS VIỆT NAM Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.06                          5,813,763                                           
28,201 0105875256 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hoàng Thành Số 82, ngõ 156 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.76                          5,813,547                                           
28,202 0106895311 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Biệt thự liền kề 26, khu BT số 1 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.67                          5,812,500                                           
28,203 0110458850 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo Hợp Long Số 558 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.28                          5,812,252                                           
28,204 0110827811 Công ty CP Sunlimo Việt Nam Số nhà Sh06-64, đường San Hô 06, Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          5,811,384                                           
28,205 0110479353 Công ty TNHH Đầu Tư Trà Và Cà Phê Đặc Sản Việt Nam Số 25 ngõ 6 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          5,811,000                                           
28,206 0106776804 Công ty TNHH TM DV tổng hợp và CBLS Thành Hưng Cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          5,810,972                                           
28,207 0110648001 Công Ty TNHH RE.SKY Số 41 ngõ 255 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,808,046                                           
28,208 0110722061 Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ AAA 20/67 Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.01                          5,804,272                                           
28,209 0109856712 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐẠI NAM Số nhà 37, ngõ 88, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.90                          5,803,822                                           
28,210 0107288101 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khánh Tường Số 11 ngõ 9 phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.02                          5,803,116                                           
28,211 0107663225 Công ty Cổ phần Đào tạo Eli Số 4A Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 3.37                          5,802,166                                           
28,212 0106999381 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Tuấn Ngọc Thôn Xuân Linh, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 1.73                          5,801,867                                           
28,213 0109902983 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬN TẢI THÀNH HƯNG Số 48 ngách 48 ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.22                          5,801,142                                           
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28,214 3002032411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT QUANG 68 Phòng 4206, Tòa nhà C2 Vinhomes, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.35                          5,800,365                                           
28,215 0109695504 CÔNG TY CỔ PHẦN NICE METICS 6TM1C-7 The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,796,804                                           
28,216 0109901965 Công ty TNHH Cảnh quan Đô thị Ánh Dương Xanh Thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.02                          5,795,774                                           
28,217 0109283645 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Sơn 3M Paints Số 9A Phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.01                          5,791,855                                           
28,218 0109270540 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT NAM 32 Liền Kề 6 Khu Đô Thị Tân Tây Đô - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          5,788,576                                           
28,219 0108728891 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nội thất Mộc Lâm Việt Số 11 ngõ 156 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          5,788,308                                           
28,220 0101381697-001 CN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ NỘI Số 26, ngõ 24 Phố Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          5,788,291                                           
28,221 0108611597 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Basc Việt Nam LK9-4, Khu nhà ở cho CBCS Cục B42,B57 Tổng cục V Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,788,112                                           
28,222 0108716790 Công ty TNHH xây dựng Thanh Tùng Việt Nam 686 Sinh Quả, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội 3.01                          5,787,999                                           
28,223 0106825071 Công ty CP Nội thất ANHOME Nhà 3 ngõ 11 tổ 80 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          5,787,972                                           
28,224 0106292137 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hakuai Số 38C, ngõ 295, tổ 16 phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, Hà Nội 3.01                          5,787,972                                           
28,225 0108947910 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Dung Số 107 đường 70, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          5,787,972                                           
28,226 0104280009 Công ty TNHH TM và SX Cọc Bê tông Thăng Long Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          5,787,072                                           
28,227 0110117579 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIDELI VIỆT NAM B10, Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.12                          5,786,715                                           
28,228 0109122302 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng HH số 5 Số 61 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.01                          5,786,648                                           
28,229 0106172577 Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Lộc An Số 41 đường Chiến Thắng, P Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,786,576                                           
28,230 0109623669 Công ty TNHH thiết bị và vật tư Trường Hải Số 76 ngõ 63/74 Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,786,576                                           
28,231 0110328555 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Fahada Thôn Xuân Thụy, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,786,576                                           
28,232 0110377545 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINCONS Số 16 Ngõ 161 Đường Hoàng Xá, Tổ Dân Phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          5,786,576                                           
28,233 0109970020 Công ty TNHH XNK Sơn Linh Số 5 ngách 30 Ngõ 306 Phường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,786,576                                           
28,234 0102746319 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ngõ 64/49 Nguyễn Lương Bằng 3.01                          5,783,196                                           
28,235 0109641724 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY Tầng 2, Số 4NV4B-18 KĐT The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.01                          5,780,756                                           
28,236 0105924880 Công ty TNHH Indochina Thăng Long Tầng 3, số 3 Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.01                          5,779,967                                           
28,237 0104571304 Công ty cổ phần Dương Anh Tuấn Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,779,932                                           
28,238 0110333805 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & HỖ TRỢ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TÂM AN Khu Mồ Tân - Gò Mèo, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,778,032                                           
28,239 0108088867 Công ty Cổ phần giải pháp và công nghệ Big Fat Team Việt Nam Số 50 ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ , Trung hòa, CG, Hà Nội 3.00                          5,778,018                                           
28,240 0100388315 CÔNG TY TNHH BẢO HƯNG 80 nguyễn lương bằng 1.27                          5,777,873                                           
28,241 0110909711 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH HUY Tầng 12A, Toà nhà Diamond Floewr Đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,777,718                                           
28,242 0100383130 CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐỐNG ĐA 392 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 2.00                          5,777,718                                           
28,243 0105814260 CÔNG TY CỔ PHẦN SCONEK SỐ 18 NGÕ 218/1 TÂY SƠN, TRUNG LIỆT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.62                          5,776,249                                           
28,244 0104881105 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Hòa Phát Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,775,257                                           
28,245 0107389727 CÔNG TY TNHH MEI VINA Số 21 Lô B, khu Tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.24                          5,774,472                                           
28,246 0102374526 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VẢI Nhà C4, Khu Xây dựng Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,773,918                                           
28,247 0110225782 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚC Số 10 ngõ 152 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,395                                           
28,248 0110324896 Công ty TNHH thương mại xây dựng và đầu tư Minh Quang Số 6 ngách 1 ngõ 108 Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,249 0110498412 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PCCC Tiến Đạt Ngách 9, ngõ 26, đường Yên Phúc - Giang Lẻ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,250 0110100448 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại Cita Group Số nhà 19 ngõ 5, xóm Phủ, Tổ 1, đường Chiến Thắng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,251 0110437360 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & MÔI TRƯỜNG TLQ Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,252 0109423204 CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ OCEANHOUSE Số 31/2 Phố Văn Phú, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,253 0110569367 CÔNG TY TNHH GIẤY AN PHÁT Thôn 1, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,254 0106650819 Công ty TNHH điện công nghiệp Huy Phương Khu 9, đường Đê tả Sông Hồng, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,255 0110356016 Công ty TNHH Zen Việt Nhà số 35, tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,256 0102149721 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Duy Linh Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,257 0109538903 CÔNG TY TNHH GIẤY SS Tầng 9, tòa nhà ATAS, 389-391 Trường Chinh, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,258 0110338909 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRỌNG THI Số 1B ngõ 109 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,259 0101151118 CÔNG TY TNHH VIỆT HUY Ngõ 109, đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,260 0110355982 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HAKITA VIỆT NAM Số nhà 20, ngách 1 ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,261 0102925741 Công ty TNHH XD và TM Thiên Tân Số 26 hẻm 358/25/86 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,262 0104648959 Công ty Cổ phần ATM Số 148A TT Liên hiệp Licola,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,HN,VN 3.00                          5,773,288                                           
28,263 0106412074 Công ty CP ĐT TM & DL Nguyên Hưng Số 138 Nguyễn Xiển,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,773,288                                           
28,264 0101362246 Công Ty TNHH phát triển đô thị và du lịch Đức Trang Số 25, Ngõ 282, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,265 0105940635 Công ty cổ phần SHG Việt Nam Số 10B, ngõ 237 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,266 0107136356 Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Minh FLC SN 11, ngách 1/4 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,267 0108186769 Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Khải Minh Số 6, ngõ 236, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,268 0109331105 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ECOFOODS Số 22 đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,269 0108415602 CÔNG TY TNHH IDB LAW FIRM SỐ 10, NGÁCH 162/32, PHỐ KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,773,288                                           
28,270 0109154537 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT VIỆT NAM SỐ 12 ĐƯỜNG XUÂN HỒNG, TỔ 22, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,773,288                                           
28,271 0109431741 Công ty TNHH Thảo dược Nguyên Phát Số 20 ngõ 12 Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,272 0106851106 Hiệp Hội DN Điện Tử VN 11 B Phan Huy Chú 3.00                          5,773,288                                           
28,273 0106929930 Công ty TNHH Fatt Việt Nam 23 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,274 0103786226 Công ty TNHH TM & DV TT Giang Sơn Tầng 2, 79a Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,275 0106095629 Công ty TNHH ASIA VIETNAM DRAGON Số 24, Ngõ 144, Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,276 0107399235 Công ty CP Tư Vấn và DV J & C Tầng 6, số 676 đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ,Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,277 0108244241 Công ty CP Kinh Doanh Thương mại Quốc Tế Nhật Minh số 11 ngõ 6 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,278 0108118783 Công ty TNHH Selina Việt Nam Số 186 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,279 0109510295 Công ty CP thương mại nông lâm và phát triển An Nam Số 24 ngõ 32/15/23 An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,280 0108659574 Công ty CP đầu tư xây lắp và khoáng sản Thành Nam Số nhà 61 ngách 264/21 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,281 0110163078 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG Số 64A Ngõ 35 Phố Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,282 0110748775 CÔNG TY TNHH KYNAM MEDIA Số 37, Tổ 15, Cụm 4 Đường Đồng Cổ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,283 0110142871 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HD AUTO Số 3 ngõ 158 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,284 0108746026 Công ty TNHH WINDY Việt Nam Biệt thự A7-BT6 Phố Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,285 0109532147 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vnex Việt Nam Số 19, Tổ 11, đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,286 0110224891 Công ty TNHH SXTM và XNK Hà Linh Anh Số nhà 134 tổ 7, ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,287 0110328273 Công ty TNHH QĐT Việt Nam Số nhà 9a, Ngõ 229/48 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,288 0110311093 Công ty TNHH Thang máy và Xây lắp Trường Phát Số 41 ngõ 47 đường Lâm Du - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,289 0108097244 Công ty TNHH Ô tô và Xe Chuyên dùng Việt Nhật Số 143, phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,290 0106747377 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG NAM AN Tầng 2 Tòa nhà VIMECO Lô E9, Đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,291 0311266556 CÔNG TY CỔ PHẦN ENTRACO VIỆT NAM Số nhà 43, Ngõ 2, Phố Hoàng Sâm, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,292 0102846747 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC GIA AN Số 13 lô N03, đường Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,293 0109860733 Công ty CP trung tâm công nghiệp Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,294 0110021612 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PU FOAM BIG SKY Số 35 ngách 165/23 Dương Quảng Hàm, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,295 0109570512 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOA SEN VÀNG Số 9 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,296 0110426792 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN VINH Tầng 16, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,297 0106452253 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Phương Dung Lô 23 TT Chỉnh Hình,ngõ 259 Yên Hòa,Cầu Giấy,HN 3.00                          5,773,288                                           
28,298 0104255517 Công ty CP giải pháp và nội dung Vạn Xuân Tầng 5, tòa nhà DINHLE, 123B Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,299 0104469815 Công ty TNHH An Tiến Hưng P101B5 Tập thể Đồng Xa P Mai Dịch CG Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,300 0102238770 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định NAH Số nhà 42, tổ 44 - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,301 0109000287 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHAINER Nhà 3A, Ngõ 82 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,302 0109123592 CÔNG TY TNHH DIHA VIỆTNAM Số 15 ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,303 0109631733 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại quốc tế Đức Minh Nhà số 33 ngõ Lệnh Cư, Phố Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,304 0110116374 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Aeg Việt Nam Số nhà 55A, Ngách 15, Ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           

28,305 0104678181 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ PHÒNG 
CHÁY CHỮA CHÁY ĐÔNG DƯƠNG Số 16 ngách 115 ngõ 252 phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           

28,306 0101499917 Công Ty TNHH Hình Ảnh Gia Nghĩa Số 167, phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,307 0108673875 Công ty Luật TNHH Pháp Gia Căn số 109, nhà A8, TT Đại học Thủy Lợi, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,308 0109799479 Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Mundo Số 36/130 Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,309 0108450276 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CẨM MỘC NHIÊN Số 9 ngõ 83 Yên Lãng - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,310 0108918821 : CÔNG TY TNHH LINGO VINA Căn 2022, tòa c2 Vincom 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,311 0109072651 CÔNG TY TNHH TRI THỨC SỐ TOÀN CẦU GDK Số 160H, phố Tôn Đức Thắng, - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,312 0108813787 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Hà Số 13A Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,313 0107568194 Công Ty Cổ Phần Quà Tặng Đối Ngoại Số 14, ngõ 199, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,314 0110334887 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Tự Động Hóa Q&G Số 12,Nghách 5,Ngõ 158 Đường Trương Định,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,315 0108354533 Công ty TNHH Kome Việt Nam số 2, ngõ 141/150/31 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          5,773,288                                           
28,316 0109919698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MINH HƯNG Số 7A ngách 15 ngõ 442 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,317 0102957609 Công ty TNHH TBCN & Tự Động Hoá ITC Số 3 ngách 10, Ngõ 1141 Đ. Giải Phóng-P.Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,318 0110130604 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN THUẬN Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - khu liên cơ Võ Chí Công phường Xuân la quận Tây Hồ Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,319 0110825772 Công ty TNHH TM Halu Việt Nam Số 28 ngõ 55 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,320 0106660888 Công ty TNHH DP GREEN Số 10 Ngách 32 Ngõ 293 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,321 0108768580 Công ty CP Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Penheatco Số 19 ngõ 562 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội 3.00                          5,773,288                                           
28,322 0108585587 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG VIỆT CƯỜNG Số 7 ngõ 2 phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,323 0107308157 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 3S VIỆT NAM Đội 7, Thôn Vệ Linh - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,324 0105184795 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển C&D Cầu Xây, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,325 0108723734 Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Kỳ Thôn Đông Lai- Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,326 0110377778 Công ty CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DUY PHONG Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,327 0109791543 Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ CNN Việt Nam SB03-26 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,328 0110448605 Công ty TNHH Hoá chất Nông dược xanh Số 25 Tổ dân phố An Đào B, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,329 0104992687 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Hoàng Số A10-A11 LK15 khu nhà ở Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,330 0108489932 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TK XÓM 4, THÔN THỤY KHUÊ, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 3.00                          5,773,288                                           
28,331 0110684306 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ GIÁO DỤC AHA Thôn Liên Trì Đồng Sơn, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,332 0107728440 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt Anh Thôn Đình, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,333 0105939118 Công ty TNHH máy và công nghệ vật liệu Ngọc Đức Thôn Hà Tân, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,334 0106811858 CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC BOOKS VIỆT NAM Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,335 0110314369 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MINH TÂM Số nhà 82C Đường liên xã Thanh Cao, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,336 0108253246 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Minh Khang Long Số nhà 146 Thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,337 0109154671 Công Ty TNHH Gỗ Quý Trường An Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,338 0109489847 Công ty TNHH L& B ACADEMY Thôn Xâm Dương 3 - Xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,339 0110294987 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN HASEN Xóm mới, thôn Kim Đồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,340 0109271294 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại THA Nhà vườn CH32, khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng mậu, p. Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,341 0102887006 Công ty TNHH Vận tải quốc tế Á Châu Số nhà 4 ngõ 1 tổ 3 đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,342 0110032678 Công ty TNHH Thiết bị nghe nhìn CDD Tầng 8, Số 261 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,343 0109545509 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ HCP Việt Nam Số nhà 12, Ngách 145/37/30 Tổ dân phố Trù 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,344 0109636604 Công ty TNHH vật liệu xây dựng và thương mại Linh Chi Số 25, ngõ 16 đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
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28,345 0110714053 Công ty TNHH J GROUP MEDIA Số 63C Ngõ 75 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,346 0107388145 Công ty TNHH Thương mại và Sự kiện - Du lịch Đất Việt Số 10, Ngõ 123 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,347 0106280237 Công ty cổ phần kỹ thuật thương mại tự động hóa Hà Linh Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,348 0102568546 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Quang Khu tập thể công ty xây dựng số 6 Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,349 0108940619 Công ty TNHH du học và ngoại ngữ VIETGERMAN Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,350 0110721131 Công ty cổ phần thương mại và phát triển Green T&T Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,351 0108074060 Công ty TNHH Đầu tư Và Công nghệ HTC Xóm 1, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,352 0104442683 Công ty Cổ phần Kiến trúc thân thiện số 4, ngõ 27, thôn Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,353 0109459747 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG AHT HOME Số nhà 9 ngách 243/2, đường Trung Văn, TDP số 15, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,354 0110372850 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THƯỜNG CHÂU Số 3, hẻm 25, ngách 95, ngõ 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,355 0106665420 Công ty cổ phần phát triển Ideal Hải an Tây mỗ -Quận nam từ liêm -Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,356 0106321081 Công ty TNHH Công nghệ xanh Ecotech Việt Nam Số 52, ngõ 176, Phố đỗ đức dục, Phường mễ trì , Quận nam từ liêm, Hà nội 3.00                          5,773,288                                           
28,357 0106579517 Công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Á Đông Số nhà 53 ngõ 402/42/22, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,358 0108181915 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH GIẶT VIỆT NAM Số 24, Đường Liên Cơ, tổ 5 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,773,288                                           
28,359 0107313206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SDOOR VIỆT NAM TỔ DÂN PHỐ NGỌC ĐẠI, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          5,773,288                                           
28,360 0109345330 CÔNG TY CỔ PHẦN CMEDIA Số 18, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ,Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. [05]. Loại hình đơn vị: Doanh 3.00                          5,773,288                                           
28,361 0109985080 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam Số 6 ngõ 71 phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,362 0110175700 Công Ty TNHH Viven Vietnam Phòng 7.5, Tầng 7, Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,363 0109590607 Công Ty TNHH Dịch Vụ UK Motion Việt Nam Số 3 ngách 15 ngõ 629 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,364 0105840359 Công ty CP Phát Triển Phần Mềm và Công Nghệ Việt Số 16, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,365 0107067906 Công ty Cổ Phần Vận Tải Đông Thành Số 20, phố Phạm Hồng Thái, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,366 0101345258 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Tân Việt An Số 19 đường Hoàng Hoa Thám, Ngách 189/61 Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,367 0107714046 Công ty TNHH thiết kế Phan Lam nhà số 10 , ngách 639/87 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,368 0109956756 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Y Dược Đông Dương Số 154 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,369 0500469449 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Sơn Số 89 Đường Đồng Mô, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,370 0109928621 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TINAMEDIA Số 212 đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,773,288                                           
28,371 0104955406 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc Nhật Minh Xóm Cầu, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,372 0106227113 Công ty CP quốc tế HOMEZA Số 75, ngõ 209 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp,Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,373 0110675118 Công ty cổ phần GREENWAY PLUS Số 2C, ngõ 73/3 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,773,288                                           
28,374 0106952834 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Gia Long Số 36 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          5,773,285                                           
28,375 0108833511 Công ty CP Nấm Thuần Việt 57C Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,773,201                                           
28,376 0109518304 Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp Việt-Đức Số 273, đường Trần Khát Chân - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,773,160                                           

28,377 0107830839 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
BẮC VIỆT Trạm ga trung tâm đường Lê Đức Thọ, KĐT Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,772,921                                           

28,378 0108219005 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng công nghiệp Bình Minh Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 3.00                          5,772,871                                           
28,379 0108192064 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SAMTECH Số 14A ngõ 97 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,772,817                                           
28,380 0110355301 Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Phát số 88 khu B, tập thể E664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          5,772,540                                           
28,381 0105186665 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MARO VIỆT NAM Số 64 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 2.00                          5,772,517                                           
28,382 0105910711 Công ty TNHH Viễn Thông An Thịnh Vượng Số 51 ngách 93 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,772,451                                           
28,383 0106877087 Công ty trách nhiệm hữu hạn in Hạo Nam Xóm Tràng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 1.08                          5,772,344                                           
28,384 0109093027 Công ty TNHH Thời trang Anh Nguyễn Số nhà 30 ngách 53 ngõ 252 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,771,872                                           
28,385 0106293797 Công ty TNHH kho vận Thuận Phát Thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          5,771,517                                           
28,386 1111111 Nhóm trẻ tư thục Hương Sơn Babyhome Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          5,770,649                                           
28,387 0105669750 Công ty CP Đầu tư An Đức 5A, ngõ 819 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,768,030                                           
28,388 0108483948 Công ty TNHH Gốc Studio Số 5B ngách 12/2 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 3.00                          5,767,870                                           
28,389 0107492636 Công ty CP cơ điện công trình Reetek toàn cầu P403 tầng 4 tòa nhà New Land Group, số B5D6- ngõ 75 Trần Thái Tông. Dịch vọng, CG, Hà Nội 3.79                          5,767,155                                           
28,390 0108403621 Công ty Cổ phần XMECAD Việt Nam Số nhà 24, ngách 158/2/13 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          5,767,136                                           
28,391 0106880234 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đức Toàn Số nhà 14 ngõ 10 Văn La, Phường Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,766,737                                           
28,392 0107580642 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐỨC LỢI Tầng 3 Tòa The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.43                          5,766,722                                           
28,393 0107660094 Công ty TNHH Healing Medical Korea - Việt Nam số 30, Ngõ 68, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 1.82                          5,766,554                                           
28,394 0107677926 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ĐẠT Nhà số 7, LK01, KĐT mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,766,545                                           
28,395 0108514106 CÔNG TY TNHH BIA NGÀY NỐI TIẾP Xóm 5, Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,764,513                                           
28,396 0110305075 Công ty TNHH Minh Long Marketing Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 2.32                          5,764,122                                           
28,397 0106213382 CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG NGHỆ CAO ĐỨC PHƯƠNG SỐ 213, NGÕ 192 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,764,068                                           
28,398 0102568659 Công ty CP xây dựng kỹ thuật hạ tầng Bắc Hà Số 56C, ngõ 514 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,763,190                                           
28,399 0106710842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHĨA ANH Số 225, Khu Trũng, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,762,509                                           
28,400 0109133664 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Kari Việt Nam Số 7 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.75                          5,761,340                                           
28,401 0107254060 Công ty TNHH Kiến trúc và cảnh quan Không gian xanh Số 22 Ngõ 576 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 1.94                          5,761,088                                           
28,402 0109355603 Công ty Cổ Phần Energy Eco Việt Nam TT12-C20, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,760,000                                           
28,403 0109625867 CÔNG TY CỔ PHẦN BEE LAB số 1238 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 2.00                          5,760,000                                           
28,404 0110884217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HMC VIỆT NAM TT6.2-D-6 Khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, đường, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          5,760,000                                           
28,405 0109460608 Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Viết Khoa Thôn Xâm Dương 2, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,760,000                                           
28,406 0110018465 Công ty TNHH G-GOLF Nhà 67, ngõ 193/64 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,760,000                                           
28,407 0500559188 Công ty cổ phần Hưng Hà Khu Ao Cá Thôn Dương Cốc Xxa Đồng Quang Quốc Oai Hà Nội 2.00                          5,759,908                                           
28,408 0110143113 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN NGUYỄN Số 20 Ngách 8/172 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,757,125                                           
28,409 0108641425 CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU Tầng 2, Số 51 phố Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 1.23                          5,756,144                                           
28,410 0107507988 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phúc Nguyên Số 3B6 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,755,315                                           
28,411 0109869849 CÔNG TY CỔ PHẦN POMA VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          5,754,591                                           
28,412 0109412724 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN LKHOMES TẦNG 4, TÒA NHÀ VINACHIMEX, SỐ 4 ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1.03                          5,750,716                                           
28,413 0108632815 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GELECON MIỀN BẮC Số nhà 19 TT3 khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          5,748,800                                           
28,414 0109595549 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Ngọc Sơn Số 314, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,748,616                                           
28,415 0109677664 CÔNG TY TNHH MAY TUẤN HỒNG Thôn Đề Thám, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,745,654                                           
28,416 0101767877 Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Thuận Phát Tập thể Viện Luyện Kim Đen, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tp Hà Nội 3.00                          5,745,059                                           
28,417 0107385514 Công ty CP Dịch Vụ IMS Toàn Cầu SN 12 Ngõ 49/92 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,740,450                                           
28,418 0316877460 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ KNNN 21 Ngõ 1104 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,738,985                                           
28,419 0105742062 Công ty CP công nghệ xây dựng Châu á TDP số 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.89                          5,738,291                                           
28,420 0109121588 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HTN Textile NO.09, LK345, Khu đất dịch vụ liền kề 31, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.63                          5,732,212                                           
28,421 0106738622 Công ty Cp giải pháp Bright Số 1 ngõ 106 đường Hoàng quốc Việt - Nghĩa Tân - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          5,732,081                                           
28,422 0106808358 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh Việt Nam SN 11, Ngách 25, Ngõ 354, Đường Trần Cung, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          5,731,167                                           
28,423 0108554187 Công ty TNHH dịch vụ và kinh doanh thương mại Thành Công Số nhà 58, đường Hòa Bình, Tổ 15 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.08                          5,730,504                                           
28,424 0108635407 Công ty CP DU LỊCH GIẢI TRÍ VĨNH THỊNH Thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          5,729,407                                           
28,425 0107798889 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Bình Phát Số nhà 2, ngõ 162, ngách 34A, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,727,716                                           
28,426 0104236881 Công ty Cổ phần TM & ĐT Thăng Long Nhà số 5/32/2/53 ngõ 83 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 1.72                          5,719,211                                           
28,427 0109426389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH PHÁT Số 75, Ngõ 59, Phố Khúc Thừa Dụ, Tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,716,037                                           
28,428 0109525559 Công ty Cổ Phần Liên Minh EXP Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13- Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,712,363                                           
28,429 0108781937 Công Ty Cổ Phần Cổng Mây Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          5,712,000                                           
28,430 0108385845 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM KHÁNH NGUYÊN Số 18 ngõ 63 Ngọc Đại - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 1.14                          5,711,400                                           
28,431 0109502047 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Lắp Cơ Điện Hanotech Số nhà 22 ngách 4 ngõ 3 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,710,984                                           
28,432 8017824352 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Độc lập tư thục Sao mai Số 14, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          5,706,868                                           
28,433 0105776230 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Quang Minh Số 12 ngõ 56 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.80                          5,697,808                                           
28,434 0102578495 Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí miền bắc VN 7 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,697,678                                           
28,435 0109980815 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Mỹ Đức Đội 6, Đông Bình, Hùng Tiến, Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,697,199                                           
28,436 0108269648 CÔNG TY TNHH SZONE LOGISTICS Phòng 514 tầng 5B Toà nhà HL Tower, số 6 ngõ 82 phố Duy Tân, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          5,696,000                                           
28,437 0109083156 Công ty cổ phần cơ khí hợp lực 819 Thành Nam Nhà số 08, Hẻm 250/60/27 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.80                          5,695,646                                           
28,438 0107446622 Công ty trách nhiệm hữu hạn DV tư vấn doanh nghiệp DHA Đội 3 - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 1.10                          5,694,216                                           
28,439 0109125617 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI JUNE WITHLOVE BT U4-27 KHU D, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.08                          5,691,121                                           
28,440 0109527309 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TSS Số 9, ngách 52, ngõ 119, đường giáp Bát, Phường giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,688,934                                           
28,441 0109457041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SÁNG TÂN P602, Tầng 6 Toà nhà D17/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.04                          5,688,738                                           
28,442 0105779739 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Thủy Dương Số 26 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,686,797                                           
28,443 0108858675 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Phương Nam Số 39, đường Tiến Trung, thôn 6, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          5,686,342                                           
28,444 0108985465 Công ty TNHH ENETEC Số 3/85/27 phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,684,608                                           
28,445 0109911723 Công ty TNHH sản xuất thương mại D&K Lô B19-14, khu nhà ở Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 3.00                          5,684,229                                           
28,446 0106669369 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại AHA Số 32 , ngõ 315 đường Nguyễn Khang , Phường Yên Hòa , Quận Cầu Giấy , Thành Phố Hà Nội , Việt Nam 3.00                          5,682,517                                           
28,447 0106919428 Công ty TNHH Sân Khấu khán đài Nam Dương Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.28                          5,682,138                                           
28,448 0107329975 CÔNG TY TNHH HERSKIN Số nhà 49,ngõ 898, đường Láng ,Phường Láng Thượng ,Quận Đống Đa,Hà Nội 3.28                          5,681,126                                           
28,449 0106233149 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ KNB 116 tổ 44 P. Trung tự 3.00                          5,680,667                                           
28,450 0110288856 Công ty TNHH K.BLUE Việt Nam Số 10, ngách 68/2, ngõ 68, phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,677,067                                           
28,451 0105812859 CÔNG TY TNHH NP NAM PHƯƠNG Thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          5,677,067                                           
28,452 0109602669 Công ty TNHH In Ly Vy Số nhà 26 ngõ 81 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.25                          5,674,983                                           
28,453 0109394810 Công ty CP Đúc áp lực IDCAST Việt Nam Lô CN1, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,674,189                                           
28,454 0107985399 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ẨM THỰC VÀ NHÀ HÀNG BAEK JAE WON Căn số 07, dãy A, lô số 13, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.68                          5,669,970                                           
28,455 0110202376 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Và Truyền Thông Hồng Hà Số 81 ngách 41 Thịnh Quang - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.86                          5,668,760                                           
28,456 0106340214 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trang Hùng Anh Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          5,665,000                                           
28,457 0500442817 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI Km 0+0 Quốc lộ 21A, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.06                          5,663,138                                           
28,458 0110392494 CÔNG TY TNHH NAM CHI FOOD Số 63C, ngõ 144 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,662,816                                           
28,459 0101495447 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VẠN XUÂN 292 Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,657,822                                           
28,460 0500361156 Công ty TNHH Hoà hưng Hoà Xá - ứng Hoà - TP Hà Nội 2.25                          5,653,835                                           
28,461 0109587883 Người NN - CÔNG TY TNHH BANSI TRADE VINA Số 1 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.47                          5,650,000                                           
28,462 0110005811 Công ty cổ phần NBT Plastic Số Nhà 10, Lk38 Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.12                          5,648,069                                           
28,463 0107500326 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CNC VIỆT NAM Số 142 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,646,496                                           
28,464 0500530809 Công ty TNHH TM và XD Đại Phú Xã Quang Lãng, H Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          5,644,399                                           
28,465 0110695202 Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ số Nam Á Số nhà 123 ngách 1 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          5,642,240                                           
28,466 0105966601 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tùng Lộc Cụm 3, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 2.97                          5,639,681                                           
28,467 0110301440 CÔNG TY TNHH LÂM HẢI KOREA Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,636,166                                           
28,468 0110529928 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC DŨNG Số 3 ngách 14 ngõ 122 Do Nha, TDP số 4, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,635,684                                           
28,469 0110675132 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Tuấn Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.00                          5,632,000                                           

28,470 0110239295
BQL DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO 
PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KHUNG MINH BẠCH TĂNG CƯỜNG CỦA THỎA THUẬN 
PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Phòng 405 nhà A số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.19                          5,630,599                                           

28,471 0102764420 Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Ngọc Hà Số 17 Ngách 32/36 Tổ 54 Cụm 9 TT Điện Yên Phụ,Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          5,629,429                                           
28,472 0101817140 Công ty CP Vạn Điểm Số 9A Ngách 6/1 Ngõ 6 Phố Kim Đồng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.65                          5,628,053                                           
28,473 0108490631 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Toàn An Số 21 Mạc Thái Tổ,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 1.97                          5,627,136                                           
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28,474 0110384983 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG AZ HOME Số 278 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          5,625,503                                           
28,475 0109714718 Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư An Thịnh Phát Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 Đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1.55                          5,619,691                                           
28,476 0108419117 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOTE VIỆT NAM Tầng 1, Đơn nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, ngõ 164 đường Khuất - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          5,619,000                                           
28,477 0110106369 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Anh Phát Luật Thôn Thu Quế, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.90                          5,618,861                                           
28,478 0108197665 Công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 1.22                          5,615,706                                           
28,479 0108923155 Công ty TNHH DP Giang Nam Group Tầng 1 số 23 ngõ 252  Phố ĐỊnh Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3.55                          5,615,484                                           
28,480 Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Hoa Ti Gôn Số 99 ngõ 49 Phố Thúy Lĩnh, Tổ 24 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.67                          5,611,425                                           
28,481 0108889793 CÔNG TY TNHH ANNAM AMOUR VIET NAM Số 10 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,611,395                                           
28,482 0110436744 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM LNV Số 5/115/99 đường Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          5,610,717                                           
28,483 0106899404 Công Ty Tnhh Xây Dựng Kim Hưng km13, đại lộ thăng long, song phương, hoài đức, hà nội 1.09                          5,609,918                                           
28,484 0110717199 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đức Toàn 8/13, Tổ 7, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,607,884                                           
28,485 0106707913 Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Vương Linh Số 226 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.52                          5,606,383                                           
28,486 0105977321 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT Số 21, ngách 29/70 Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.86                          5,606,213                                           
28,487 0106195888 Công ty cổ phần truyền thông sáng tạo Passion Việt Nam Phường mỹ đình 2- Quận nam từ liêm -Hà nội 3.00                          5,606,059                                           
28,488 0105858155 Công ty CP đầu tư xấy dựng và thương mại DCC Hà Nội Thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.94                          5,604,652                                           
28,489 0108454023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ 688 Nhà Số 5, Khu Lk 30, Kđt Vân Canh Hud, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.22                          5,603,445                                           
28,490 0109924585 Công ty TNHH du lịch và dịch vụ Bình Minh Nguyễn Số nhà 26 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          5,601,406                                           
28,491 0102840600 Công ty TNHH Thẩm Định & Kiểm Toán VN Ngõ 203/41 Kim Ngưu 3.65                          5,599,166                                           
28,492 0110438011 Công ty TNHH Cơ Giới Index 1 Số 72 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.09                          5,598,500                                           
28,493 0110134849 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHIẾN THẮNG Số 15L, Ngõ 119/93 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.44                          5,595,484                                           
28,494 0105025435 Công ty CP XD TM T&T VN Số 35 ngõ 192 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.62                          5,590,340                                           
28,495 0107727849 Công ty CP Xây Lắp Chất Lượng Cao Số 1 Ngõ 158 đường Giáp Bát- P Giáp Bát - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội 3.36                          5,588,416                                           
28,496 0110496567 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phương Nghiên Số 27 Lê Quý Đôn - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.95                          5,588,207                                           
28,497 0109826644 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ TVN Số 105 Ngõ 8 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.44                          5,584,347                                           
28,498 0107776726 Công ty TNHH KLT Việt Nam Tầng 5, số 30 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.01                          5,584,122                                           
28,499 0110596804 Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghệ Hoàng Dương Số 9 ngách 86 ngõ 192 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6.01                          5,582,148                                           
28,500 0106522623 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH VIỆT SỐ NHÀ 326, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.02                          5,580,861                                           
28,501 0109148413 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM BÌNH Số 697 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,580,845                                           
28,502 0104422831 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI FAMI VIỆT NAM 261 giải phóng, Phương mai, Đống đa, Hà Nội 3.00                          5,580,845                                           
28,503 0108238745 Công ty TNHH TM và XNK Thông Đạt Số 2, hẻm 193/220/95/29 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,580,845                                           
28,504 0108723043 CÔNG TY CỔ PHẦN DP PRODUCT VIỆT NAM Số 24, ngõ 116 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.12                          5,578,919                                           
28,505 0107553014 Công ty CP thiết bị thể thao Phúc An Số 14 ngõ 47/12 phố Nhân Hòa ,  Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,577,646                                           
28,506 0110199684 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH ĐỨC Số 1B ngách 99/145/2 ngõ 99 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,575,500                                           
28,507 4201965319 Người NN- CÔNG TY TNHH THE BROTHER NT Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.65                          5,575,401                                           
28,508 0105280844 Công ty TNHH TM & XD GK VN Số 2 ngõ 152 Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 3.00                          5,574,110                                           
28,509 0109606977 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT & NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM Căn hộ số 4007, toà C5, dự án D'capitale, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.09                          5,572,560                                           
28,510 0107991699 Công ty TNHH Gioăng Đệm Công Nghiệp HTM Phòng 401, Tầng 4, khu đấu giá A1, A2, A3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,571,981                                           
28,511 0107965138 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THÀNH Số 24 Ngõ 165, Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, TP Hà Nội 4.04                          5,571,325                                           
28,512 0108689480 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN LỢI PHÁT Số nhà 17 ngõ 112 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.59                          5,568,422                                           
28,513 0104957192 Công ty  CP tư vấn đầu tư xây dựng CICO Số 01, phố Lê Quý Đôn II, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          5,567,629                                           
28,514 0104521374 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long SN 14 Ngách 85/1 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.20                          5,565,646                                           
28,515 0110745421 Công ty TNHH TC Gift CN Hà Nội Số 84a ngõ 264 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.19                          5,565,152                                           
28,516 0110755388 Công Ty TNHH Live Chat With US VN Số 1, Ngõ 222B, Đường Đội Cấn, T/T VPTW, P.Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,564,843                                           
28,517 0109950352 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và nội thất Gia Linh 668 Số 118, Cụm 2, Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.09                          5,564,042                                           
28,518 0105873146 Công ty Cổ phần TRANMEXCO Tầng 11,Tòa nhà Viglacera,số 1 ,Đại lộ thăng long,Phường Mễ Trì ,Quận Nam Từ Liêm,Hà nội 3.00                          5,563,963                                           
28,519 0105384748 Công ty Cổ phần Xây dựng Lộc Điền Anh Số 30, phố Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,561,673                                           
28,520 0109085280 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG NGUYÊN Số 813 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          5,561,106                                           
28,521 0106043532 Công ty  TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Thiên Lộc Đa Xóm 6, thôn Công Đình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3.57                          5,547,687                                           
28,522 0105238514 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VNV Số 25 an trạch - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,543,939                                           
28,523 0109946797 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu ST-OIL Số 945 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.18                          5,542,431                                           
28,524 0110013266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ELITE Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.02                          5,541,930                                           
28,525 0106512417 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM HÒA số 8, hẻm 85/43, ngõ trung tả, phố khâm thiên, phường tổ quan, quận đống da, hà nội 3.04                          5,541,359                                           
28,526 0105811799 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị TVN Việt Nam Số 12, ngõ 26, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.18                          5,539,457                                           
28,527 0109853951 Công ty TNHH VNM Châu á Số nhà 21, Ngõ 16 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.68                          5,539,200                                           
28,528 0106799657 Công ty CP thương mại và phát triển hướng dương miền Bắc Số 34, tổ 28, P Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          5,538,304                                           
28,529 0108550859 công ty CP thiết bị công nghệ Thăng Long 34 Phố Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          5,538,304                                           
28,530 0109780100 Công ty TNHH Thương mại và Dệt May Thịnh Phát Thôn 5, Xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội 3.51                          5,537,386                                           
28,531 0110223633 Công ty Cổ phần Thương mại QA Việt Nam Số 143 ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 9 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.49                          5,534,267                                           
28,532 0109548725 Công ty TNHH PHÁT TRIỂN TM VÀ DU LỊCH NGỌC MINH Khối 7, thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,533,486                                           
28,533 0107811057 Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Tân Hoàng Phát Tầng 6 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          5,533,359                                           
28,534 0108171917 Công ty Cổ phần Y Dược FOTECPHAM Việt Nam Số 72A ngõ 6, Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.11                          5,532,882                                           
28,535 0110505349 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HƯNG PHÚC Số 12 ngõ 75 phố Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          5,532,735                                           
28,536 0105877609 Công ty TNHH Văn Hóa và Truyền Thông Drukpa Việt Nam 184 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          5,528,886                                           
28,537 0110331244 CÔNG TY TNHH LOTEKFARM VIỆT NAM Số 16BTT1 Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.16                          5,527,651                                           
28,538 0106593409 Công ty TNHH Công nghệ & GP MIVA VN Số 114 ngõ 162 tổ 40 phường Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.07                          5,527,538                                           
28,539 0109931328 Công ty cổ phần xây dựng Nhật Trí Thôn Tiên Lữ, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 1.09                          5,527,500                                           
28,540 0107594356 Công Ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Gỗ Bảo Linh Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội 3.03                          5,526,875                                           
28,541 0104403500 Công ty CP Phát triển giáo dục Chìa khóa vàng Phòng 402, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.34                          5,523,751                                           
28,542 0108589951 Công ty TNHH Goodme Việt Nam Số 110 Man Bồi, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.02                          5,523,470                                           
28,543 0109205975 CÔNG TY TNHH NETF VIỆT NAM Số 83, Lk 22, Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          5,522,214                                           
28,544 0108942158 Công ty TNHH quốc tế G&G Số 10, 12 Ngõ 7 Đường Vạn Xuân, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.02                          5,520,231                                           
28,545 0106555629 Công ty TNHH Tư Vấn Huydopha Số 3E Ngách 10 Ngõ 65 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          5,519,797                                           
28,546 0109652934 Công ty TNHH Thương mại phụ liệu may Thành Công Số 20, ngõ 217, Tổ 1, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 1.82                          5,519,561                                           
28,547 0101595219 Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Quốc Tế Trường Thành Số 18 Tam Trinh - tòa 15T1 phòng 1105 , HBT, Hà Nội 3.00                          5,517,581                                           
28,548 0107552571 Công ty TNHH Quốc tế Hưng Anh Xóm 1, Xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 1.08                          5,510,900                                           
28,549 0109962407 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO MAGTECH Tầng 2, Tòa nhà 29T1, Đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,508,221                                           
28,550 0110039433 NNN CÔNG TY TNHH SMART CHOICE ASIA Căn số 3, Nhà G6, Khu A, Kho 708, Cụm 591 Quân đội, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.41                          5,508,203                                           
28,551 0102293034 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ HÀN VIỆT Số 31, tổ 26, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 2.18                          5,506,281                                           
28,552 0102085820 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 345 số 73C/291 Lạc Long quân - NGhĩa đô - Cầu giấy - Hà Nội 1.71                          5,505,813                                           
28,553 0108558505 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC VÀ SẢN PHẨM HỮU CƠ P405, tòa nhà Oecan Park, số 01, Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,505,606                                           
28,554 0108537664 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM THÀNH Số 685, Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.54                          5,505,202                                           
28,555 0108367500 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC NGUYÊN Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.06                          5,504,817                                           
28,556 0110124135 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Gia Nguyễn 189 Số 25 Phố Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,504,041                                           
28,557 0109862843 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Đầu tư LP Việt Nam Số 03 ngách 36 ngõ Độc Lập, Tổ 4 - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,504,000                                           
28,558 0107470054 Công ty TNHH Nội Thất Trường Học Hoàng Anh Số 8 Ngõ 493 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.14                          5,501,718                                           
28,559 0109328085 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HƯNG PHÁT Số 36C Ngách 5/86 Ngõ 5 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.01                          5,498,312                                           
28,560 0110393032 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Nam Sơn Nhà số 6, ngách 1, ngõ 12, Thượng Phúc - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.50                          5,497,696                                           
28,561 0110758798 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ THANH PHONG Số 10, Ngách 6, Ngõ 38 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,497,248                                           
28,562 0110262230 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ CICI KOREAN Số 10B, ngách 102 ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.10                          5,494,835                                           
28,563 0108420232 CÔNG TY CỔ PHẦN HK HƯNG THỊNH Tầng 7, số 113-115 lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm , Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,492,678                                           
28,564 0108256335 Công ty TNHH GCP Số 145 đường Khương Trung - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          5,491,417                                           
28,565 0110262826 CÔNG TY TNHH TM VÀ PT NGÂN PHÁT Số 19, ngõ 6/125 TDP số 2 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.27                          5,491,415                                           
28,566 0109928163 Công Ty TNHH Truyền Thông Việt Nam Bloom Corp Số 7 Ngõ 295 Phố Bạch Mai, Tổ 16, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,491,000                                           
28,567 0500595450 Công ty cổ phần xây dựng Danh Hương Số 168, đường vành đai, tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          5,490,428                                           
28,568 0108494883 Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Green Star Thôn Đô Quan - Xã Quất Động - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 1.09                          5,488,727                                           
28,569 0106591049 Công ty Luật TNHH Gia Thái Đội 9, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 1.17                          5,487,521                                           
28,570 0101579672 Công ty CP Mỹ Thuật Hoa Nam Km13, quốc lộ 1A, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,486,081                                           
28,571 0108966737 CÔNG TY TNHH GIẤY TDH THÔN HẬU ÁI, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3.00                          5,484,624                                           
28,572 0108137828 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN MỸ Số 375 Đường Phúc Diễn, Tổ 1, P. Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,484,624                                           
28,573 0108530316 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HC THĂNG LONG A10 -BT6, khu đô thị Mỹ Đình II, đường Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,484,624                                           
28,574 0107886084 Công ty TNHH TM& ĐT bất động sản An Thịnh Số Lk7, Sh30, Kđt Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.55                          5,483,214                                           
28,575 0109499073 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH QUANG Số nhà 49, ngách 88/8A, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 3.13                          5,480,325                                           
28,576 0110352678 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T.O.P Số 11 ngõ 35 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 4.00                          5,478,488                                           
28,577 0108156669 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO S-RIVER Số A14-66 ngõ Thong Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội 1.09                          5,470,588                                           
28,578 0110388089 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC AN 247 Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,470,375                                           
28,579 0106593399 Công ty Cổ Phần Nano Pham Solutions Số 99 Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3.39                          5,470,314                                           
28,580 0106194764 Công ty TNHH SX & Kinh doanh XNK Hải Long Số 34, ngách 7/207 Bùi Xương Trạch,Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội,VN 1.91                          5,469,384                                           
28,581 0108655019 CÔNG TY CỔ PHẦN OSMI Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.38                          5,468,159                                           
28,582 0109635174 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO GTF VIỆT NAM Số 1, Thôn Thượng Thuỵ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,465,167                                           
28,583 0108708662 Công ty TNHH King Audio Việt Nam DV5, LK287,Khu dịch vụ đào đất Hàng Bè, tổ 19, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          5,462,695                                           
28,584 0106412099 CÔNG TY CỔ PHẦN ANIDO VIỆT NAM Liền kê 13, OCT2 khu đô thị Handiresco - Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh,Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. 3.00                          5,462,457                                           
28,585 0106224183 Công ty CP Detekcon Việt Nam Số 45C, ngõ 273 Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 1.05                          5,461,046                                           
28,586 0105935836 Công ty CP XNK đầu tư thương mại 299 Số 12 Que Hàn, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1.06                          5,460,885                                           
28,587 0102590326 Công ty CP Đầu Tư XD Vinashin - Licogi Số 109 Đường Quán Thánh- Quán Thánh- Ba Đình- Hà Nội 2.00                          5,460,724                                           
28,588 0106021722 Người NN - Công ty TNHH đầu tư JK Tech Việt Nam Tầng 12, toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.28                          5,460,329                                           
28,589 0109989215 Công ty TNHH thương mại và kinh doanh dịch vụ Đại Dương Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          5,458,858                                           
28,590 0107586997 Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Thương Mại Nam Phát Số 8, Ngõ 6 Phố Đặng Vũ Hỷ, Tổ 10, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,458,448                                           
28,591 0106510875 Công Ty TNHH Hitaka Việt Nam Số 123 phố Nguyễn Thái Học- P. Điện Biên- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội 1.79                          5,458,438                                           
28,592 0108725837 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IN VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG LÂN Số Nhà 45, Khu Tái Định Cư, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 1.02                          5,458,400                                           
28,593 0105400277 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC 2ANDH Số nhà 166, tổ 13C, ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,458,150                                           
28,594 0104308991 Công ty CP TV & ĐT XD ANZ Số 24/41/67, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.10                          5,457,556                                           
28,595 0108067786 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG VIỆT NAM Số 179 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.12                          5,456,820                                           
28,596 0110341531 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIETTECH Xóm 4 thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.62                          5,454,690                                           
28,597 0107551994 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 316 Tòa nhà Thắng Lợi, số 2 ngõ 49 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,453,548                                           
28,598 0107852487 Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Thuận Phát Số 102 Khu Bình Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,453,315                                           
28,599 0110335383 CÔNG TY TNHH KA VIỆT NAM Số 3 DV6 Khu đất dịch vụ CEO, thôn Sài Khê, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,445,722                                           
28,600 0109240592 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư CNK SỐ 15B NGÁCH 9 NGÕ 766 LA THÀNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          5,441,356                                           
28,601 0109379604 Công ty TNHH XNK & đầu tư CMC Việt Nam C38 – Thấp tầng A2 Đường 23, khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,440,034                                           
28,602 0110220801 Công ty TNHH thương mại vận tải Xuân Lộc Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          5,440,000                                           
28,603 0110517055 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ANCO ACV Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 1.53                          5,440,000                                           
28,604 0106221954 Công ty TNHH Công nghiệp ánh Kim Số 36/41 ngõ 210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.90                          5,438,853                                           



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

28,605 0105441178 Công ty CP kỹ thương Minh Phú Xóm Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1.90                          5,438,038                                           
28,606 0104346080 CÔNG TY CP PHÚ AN HƯNG Số nhà 26 tổ 29 hẻm 72/1/138, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 1.01                          5,436,700                                           
28,607 0108274856 Công ty TNHH tiếp vận F1 Tháp Tây, Hancorp Plaza, Phòng T2207, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội 1.13                          5,434,602                                           
28,608 0107017831 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THUẬN PHÁT Tầng 7, tòa nhà văn phòng Nam Cường, km số 4, đường Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.20                          5,433,318                                           
28,609 0108050133 Công ty CP ĐTXD và phát triển du lịch Hoàng Gia Xóm Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.09                          5,427,847                                           
28,610 0108970282 Công ty TNHH Tư vấn y tế An Việt Số nhà 21A, Ngách 6/48 Ngõ 11 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.06                          5,427,000                                           
28,611 0108100810 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Ba Vì Thôn Ké Mới, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 4.26                          5,426,619                                           
28,612 0108641658 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POPEYES Số nhà 20, ngõ 515, phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.05                          5,425,703                                           
28,613 0108548560 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế HD Việt Nam số 21 ngách 23/35 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình 3.09                          5,425,402                                           
28,614 0109537924 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT THỊNH Số 5, ngõ 2 Cầu Đất, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.28                          5,424,387                                           
28,615 0110196588 Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Capannam 353/22 Đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.56                          5,423,359                                           
28,616 0106522366 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT LỘC Số 3/114 Ngõ Thổ Quan,Phường Thổ Quan,Phố Khâm Thiên,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.52                          5,422,532                                           
28,617 0109214151 Trung tâm nghiên cứu & hỗ trợ Tâm Lý- Giáo dục An Phước Số 19, ngách 124/64 đường âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1.12                          5,421,046                                           
28,618 0313737352 Chi Nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội Lô đất CX-DV4 thuộc khu đất đã được GPMB dự kiến xây dựng Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông , phường Kiến Hưng, quận Hà Đông tp Hà Nội 3.00                          5,419,338                                           
28,619 0102287055 Công ty CP Công Nghệ Nền Móng HN Số nhà 6B - B1, Khu B, ĐH Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          5,419,265                                           
28,620 0107428359 Công ty cổ phần giáo dục Singa Việt Tầng 8, số 140 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,417,268                                           
28,621 0108937535 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế Thành Long Số 11, ngõ 148, tổ 10, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          5,416,805                                           
28,622 0107881865 Công ty CP Công Nghệ Xanh BABIO Số 32 đường Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.33                          5,416,591                                           
28,623 0108763543 Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Medcare Số 169, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội-Việt Nam 1.08                          5,415,244                                           
28,624 0110121744 CÔNG TY TNHH XNK TNT Số 7 ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.23                          5,413,593                                           

28,625 0108791357 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI VIỄN 
DƯƠNG Số 9 Khu Cống Phố, Thôn Nội, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,412,515                                           

28,626 nguoinuocngoai Văn phòng Đại Diện Jack Technology Co., Ltd Tại Thành Phố Hà Nội Số N05.4, khu tái định cư Thạch Bàn , phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,412,515                                           
28,627 nguoinuocngoai Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Hòa Phong Ngõ 638 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,412,515                                           
28,628 0110544700 Công ty cổ phần đầu tư và giải pháp công nghệ FMS Số 11A ngách 2 ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,411,888                                           
28,629 0110271683 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật CKD SỐ 1 - NGÕ 2 - ĐƯỜNG NGUYỄN TRỰC - TỔ DÂN PHỐ SỐ 7 - PHƯỜNG PHÚ LÃM - QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI 1.07                          5,411,389                                           
28,630 0107582569 Công ty CP tư vấn thiết kế GMT Nhà 19 ngõ 36 tổ 27 Dịch Vọng Hậu - P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 3.50                          5,410,769                                           
28,631 0108707940 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THẢO NGÂN Số 4 ngõ 190 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,410,578                                           
28,632 0106066113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & TM HOÀNG TRUNG ANH Số 3, ngõ 257 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,409,499                                           
28,633 0106803582 Công ty CP Tấm lợp Sinh thái Toàn Cầu Số 38 Ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.06                          5,409,292                                           
28,634 0108183944 Công ty TNHH IPET Việt Nam 504 Nguyễn Trãi. - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.01                          5,407,191                                           
28,635 0105522740 Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Huy Hoàng Hoàng Trung - Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          5,406,756                                           
28,636 0108376696 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WIN LAND Tầng 10, văn phòng 2 dự án Sun Square số 21 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1.69                          5,406,679                                           
28,637 0109185133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG VIỆT Số 42 Ngách 113 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.08                          5,406,263                                           
28,638 0110390930 CÔNG TY TNHH DESIGN-L Số 16 đường Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.07                          5,404,216                                           
28,639 0108674011 Công ty CP Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô Huy Hoàng số 479 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.06                          5,402,748                                           
28,640 0108126696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LINH KIỆN THẢO ANH Số 38, ngõ 29, xóm Bờ Hội Trên, tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.01                          5,402,478                                           
28,641 0109548637 Công ty TNHH Điện máy HT Đội 9, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,400,621                                           
28,642 0107314697 Công Ty Tnhh Thực Phẩm Tâm Bảo Số 33B, ngách 47, ngõ 278 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          5,400,226                                           
28,643 0109240497

Người ngước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoa Việt 
Vinh Số 45 Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,400,000                                           

28,644 0107715836 CÔNG TY LUẬT TNHH LINK & PARTNERS Phòng 608,tòa nhà 133 Thái Hà,Phường Trung Liệt,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội 1.07                          5,399,566                                           
28,645 0108930219 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLUCK Tầng 2, số 45 ngách 27, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.75                          5,399,366                                           
28,646 0102752263 CÔNG TY TNHH HAIR STATION số 8 ngõ 154 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,398,614                                           
28,647 0109572679 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ bao bì Tân Đại Phú Ngõ 288, Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          5,398,057                                           
28,648 0108299498 Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và thông gió Hà Thành Tầng 3, tòa nhà CT 1, tổ hợp chung cư cao tầng E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,397,687                                           
28,649 0105822381 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Tín Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3.06                          5,396,537                                           
28,650 0109135100 CÔNG TY TNHH THE LONG ROADS SỐ 19 NGÕ 562 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          5,394,864                                           
28,651 0108824235 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Khánh Thi Số 12 ngõ 623, Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          5,390,426                                           
28,652 0108695558 Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Hoàng Linh S3.16 Tầng 3, TTTM MIPEC LONG BIêN, số 2 Long Biên 2 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.82                          5,390,080                                           
28,653 0108091789 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM SỐ 22, NGÁCH 46, NGÕ 122 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.07                          5,390,000                                           
28,654 0102227218 Công ty TNHH Hoa Việt Linh 36 Ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          5,389,835                                           
28,655 0110106866 CÔNG TY CỔ PHẦN JRS VINA Lô D3B-3, khu D3, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nộ 2.73                          5,389,326                                           
28,656 0109934382 TRUNG TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Số 22, Ngõ 19 Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.61                          5,389,288                                           
28,657 0109865019 Công ty TNHH dịch vụ đỉnh Quang Minh Thửa 219C, khu Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,388,599                                           
28,658 0110596755 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BETA BT1-B17, Lô BT-110, Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,388,451                                           
28,659 0107539080 Công ty TNHH Nhà đất Bình An Số 218 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,388,402                                           
28,660 0108004779 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lefa Việt Nam Số 254 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,388,402                                           
28,661 0107574092 Công ty TNHH phát triển công nghệ cao Hòa Lạc Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,385,144                                           
28,662 0109978809 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TITAN VIỆT NAM Số nhà 39 ngách 26 ngõ 56 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.06                          5,384,700                                           
28,663 0110332671 Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Vicommer Số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.55                          5,384,483                                           
28,664 0110215103 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ERACONS Số 46/25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,383,240                                           
28,665 0108456983 Công ty TNHH Kiến trúc Flat 6 và Cộng sự Số 6 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.10                          5,381,824                                           
28,666 0109193448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG KIM NGÂN THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1.04                          5,378,665                                           
28,667 0106434511 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NEW CITY VIỆT NAM Số 17, ngõ 2, giảng võ, cát linh, đống đa, hà nội 3.48                          5,377,935                                           
28,668 0101420307 CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 35 Cát Linh - Đống Đa 1.06                          5,376,750                                           
28,669 0104184256 Công ty CP Xây dựng Mitsuvi Việt Nam Căn hộ 05, Nhà N6, KTT Cục Quân Nhu, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.28                          5,376,471                                           
28,670 0107770354 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng VNC Thửa đất số DV-04-LK-62-Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.06                          5,373,786                                           
28,671 0108161436 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGUYÊN SỐ 1 VIỆT NAM Số nhà 24 , Khu tập thể thương nghiệp , Phường Kiến Hưng , Quận Hà Đông , Thành Phố Hà Nội 3.46                          5,371,476                                           
28,672 0108374836 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SKYLINE VIỆT NAM Số nhà 20, ngách 102/20 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 1.87                          5,370,426                                           
28,673 0107543023 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tiến Thịnh Đội 9, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.29                          5,365,720                                           
28,674 0101346558 CÔNG TY TNHH THỦY LỰC - MÁY 187 đường đê la thành, ô chợ dừa, đống đa, Hà Nội 3.00                          5,365,265                                           
28,675 0107629979 Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và môi trường Bền Vững Số 101, Nhà A6, Khu Liên Cơ, Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.77                          5,364,282                                           
28,676 0106059500 Công ty TNHH thiết bị và xây lắp Thành Vinh SN 48, tổ 2, KTT ô tô số 8, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội 3.01                          5,364,085                                           
28,677 0102274190 Công ty CP kiến trúc FD nhà C1 ngõ 109 Trường Chinh - PLiệt - TX 3.00                          5,363,315                                           
28,678 2900798191 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Dự án Việt Nam SN B23 Nơ 15 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,363,128                                           
28,679 0105306210 Công ty TNHH VINAVAN Ô Số 154 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.16                          5,362,765                                           
28,680 0106819575 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Cao Phong Tổ 5, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1.06                          5,360,530                                           
28,681 0105357920 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và XNK Sao Việt Số 21, Lô 8, Tổ 23 Khu Tái Định Cư Long Biên, Phố Trạm, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội 3.04                          5,358,670                                           
28,682 0109434301 CÔNG TY CỔ PHẦN PROPHECY TẦNG 4-5 SỐ 2B PHỐ PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.23                          5,358,051                                           
28,683 0108783902 Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Thực phẩm MC Tổ 3, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3.04                          5,357,417                                           
28,684 0109671912 Công ty TNHH phát triển và thương mại E-MT Việt Nam Số nhà 06, xóm Cời, Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,356,800                                           
28,685 0109944711 CÔNG TY TNHH NHI MINH Số 993 thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.58                          5,356,791                                           
28,686 0110576519 Công ty TNHH Thiết Kế Thi Công Nội Thất Suny Số 50 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,355,554                                           
28,687 0107774824 Công ty Cổ phần phát triển cá nhân PDI Số 19 ngõ 54 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.01                          5,355,491                                           
28,688 0108641464 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG FURCO VIỆT NAM P1505 P1, tòa nhà Mỹ Đình Pearl , số 1 Châu Văn Liêm Nam từ liêm, hà nội 3.57                          5,353,084                                           
28,689 0110681873 Công ty TNHH Trang thiết bị Vật tư Bảo hộ Lao động Minh Khôi Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.28                          5,352,217                                           
28,690 0101694509 C. Ty Cổ Phần Macront Việt Nam 231/14 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 3.14                          5,352,209                                           
28,691 0110692917 Công ty trách nhiệm hữu hạn kính mắt Vạn Niên Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.28                          5,352,070                                           

28,692 0110098975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ TINH AN 
NHIÊN B1.4, LK12-03, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,351,641                                           

28,693 0110552067 CÔNG TY TNHH 2K PRODUCTION Tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,350,666                                           
28,694 0109536430 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Qata Việt Nam Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          5,350,200                                           
28,695 0110303800 Công ty TNHH GOMEK Việt Nam Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.02                          5,349,711                                           
28,696 0107250940 Công ty TNHH Thương MẠi Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Sơn Tùng Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Nội 2.49                          5,348,930                                           
28,697 0106687495 Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Thống Nhất Số 26, phố đại linh, trung văn, nam từ liêm, hà nội. 3.44                          5,348,738                                           
28,698 0110226747 Công ty TNHH tư vấn công nghệ Thăng Long Tầng 2, DV-01 LK-42 Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.18                          5,348,567                                           
28,699 0106512600 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Aptech Số 11, ngõ 195, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,347,846                                           
28,700 0106800687 Công ty CP DP GREEN - PHAR Số 19 - ngõ 4 - phố Văn La - phường Phú La - quận Hà Đông - Hà Nội 1.16                          5,346,704                                           
28,701 0106367375 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Du lịch Thuận Phát Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.04                          5,346,144                                           
28,702 0801248732 Công ty TNHH kết cấu Thăng Long Số 35, Tổ dân phố 2, Phố Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.04                          5,346,021                                           
28,703 0110012287 Công Ty Cổ Phần Hanoi Studio Số nhà 23-25, Phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,345,491                                           
28,704 0108642690 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ S-TECH VIỆT NAM Tầng 07, Tòa nhà Mitec lô E2, KĐT mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.06                          5,345,491                                           
28,705 0108907481 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN HORIZON Nhà số 56 Ngõ 2 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          5,345,149                                           
28,706 0108373166 Công ty TNHH Vận tải Thiên Phú Hà nội Thôn Thượng Phúc - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội. 3.28                          5,344,271                                           
28,707 0104184263 Công ty CP đào tạo và tư vấn giáo dục Hà Nội Số 39,ngõ 1,tổ 1,Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 3.70                          5,343,980                                           
28,708 0109474054 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TAM KHỞI PHÁT Thôn Đào Nguyên , An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,340,293                                           
28,709 0600992606 Công ty cổ phần Sao Thiên Ưng Số 10, ngõ 53, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,339,904                                           
28,710 0107783956 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ANOVA TT9-6 Khu Đô Thị Mới Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP Hà Nội. 3.00                          5,338,733                                           
28,711 0109982717 Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Hà Anh Số 19A12 ngõ 2 đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,336,550                                           
28,712 0107665215 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NNC VIỆT NAM Số 3, ngõ 71/7 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          5,336,550                                           
28,713 0107307629 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HƯNG VIỆT Số 211, đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.99                          5,336,465                                           
28,714 0102373667 Người NN - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TING YA VIỆT NAM Phòng 22.2, tòa CT1-Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.28                          5,335,647                                           
28,715 0601144214-001 Chi Nhánh Tại Hà Nội- Công Ty TNHH Inakaya Tầng 1, toà nhà V-Tower, số 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,335,000                                           
28,716 0106394467 Công ty CP Nông sản xanh Giang Nam Số 15 ngách 86/42 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,334,761                                           
28,717 0109259593 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN THÚY Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,334,340                                           
28,718 0110194365 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN KIẾN HƯNG Số 229, Đội 1, Thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          5,333,736                                           
28,719 0102047568 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỒNG VIỆT 101 khu i3 Lương đình của 3.03                          5,333,243                                           
28,720 0109371771 CÔNG TY TNHH GOLDEN SCREEN GOLF Tầng B1-Unit B1.3, Tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.03                          5,331,952                                           
28,721 0110362394 CÔNG TY TNHH INTER PEOPLE Nhà C2-A10 Khu đô Thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,328,853                                           
28,722 0106883066 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Khí Công Nghiệp Hà Nội Số Nhà 40 Tổ 15 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.01                          5,328,345                                           
28,723 0110009848 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Setago Số 2, ngách 76/6 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,327,615                                           
28,724 0102751894 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Sao Việt Xanh Số 372, phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 3.03                          5,327,386                                           
28,725 0106008601 Công ty CP Đầu tư XD và khảo sát đo đạc Hà Nội 49 đường Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.04                          5,327,274                                           
28,726 0302944974 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NQC Tầng 1, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, ĐĐ, Hà Nội 3.28                          5,326,155                                           
28,727 0104624387 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng ELegants Số 14 tổ 18 đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,321,480                                           
28,728 0104621097 Công ty CP kỹ thuật công nghệ Thuận Thế Số 26, Km18, Ql 32, Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.02                          5,320,915                                           
28,729 0104258959 Công ty CP XNK TM & DV Khoa Đăng Ngõ 254 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 1.05                          5,319,998                                           
28,730 0101836464 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUẬN AN 33/3 ngõ Văn chương ,đống đa 3.02                          5,319,358                                           
28,731 0109126547 Công ty TNHH TM & DV An Phú Group 30/47 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,319,125                                           
28,732 0102614351 Công ty TNHH hệ thống thông tin Đacom Đội 1, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,318,410                                           
28,733 0109933389 CÔNG TY CỔ PHẦN SCENT HERITAGE Số 82 Ngõ 197 Phố Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,316,542                                           
28,734 0110126767 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DLV HÀ THÀNH Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,316,542                                           
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28,735 0107525352 Công ty Cổ phần Vũ Anh Golf Số 281 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,316,542                                           
28,736 0105808926 Công ty TNHH PEONY Việt Nam 137B Tổ 16 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,316,542                                           
28,737 0107919420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DOLI Số 78, ngõ 192, phố Hạ Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.01                          5,316,044                                           
28,738 0110407052 Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Xây Dựng Star Số 7/19 ngõ 139 Tân Mai, Tổ 7 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.08                          5,314,357                                           
28,739 0109348677 Công ty TNHH đầu tư Anh Khôi Số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.02                          5,313,742                                           
28,740 0110546641 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư H2T Số nhà 20-21 No 01 - LK1 Khu đất dịch vụ, đường Dọc Bún 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.06                          5,313,000                                           
28,741 0106679582 Công ty CP Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu MAXWELL Số 4 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,312,388                                           
28,742 0102144226 Công ty CP SX TM & DV Môi Trường Nội Bài Tổ 7 Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 2.21                          5,312,317                                           
28,743 0106535887 Công ty cổ phần vận chuyển bệnh nhân người có công 27/7 Hà Linh Số 31, ngõ 1, phố Văn La, tổ 5, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.03                          5,311,519                                           
28,744 0109580359 Công ty cổ phần thiết kế và in công nghiệp Bảo Minh Số 55 Ngõ 975 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          5,310,954                                           
28,745 0107483769 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế ACI 90 Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,309,271                                           
28,746 0106595357 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hưng Thịnh Việt Nam LK7, số nhà 24 Khu Đô thị mới Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.01                          5,305,769                                           
28,747 0110073441 Công ty TNHH phân phối thiết bị điện Hà Thành Tổ 15, ngõ 106 hiemr 106/15/26, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 3.01                          5,305,641                                           
28,748 0108421564 CÔNG TY TNHH VESCO Số 12 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,305,641                                           
28,749 0110654118 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng D&D Produce Số 1 ngõ 70 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          5,305,641                                           
28,750 0110422741 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU ÂU Số 20, ngõ 142 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,305,640                                           
28,751 0110325931 Công ty TNHH N&Q Tech Việt Nam Xóm 1,Thôn An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 7.00                          5,305,597                                           
28,752 0106248360 Công ty TNHH xây dựng và thương mại DHL Hà Nội Nhà A56, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.01                          5,305,595                                           
28,753 0109903183 CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ÔSIN Xóm 8, Thôn 2 , Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,304,806                                           
28,754 0110348248 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Nhi Số 2 ngách 67/31 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,304,360                                           
28,755 0110399676 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Hải Anh Số 2, Ngách 1, Ngõ 326 Đường Tân Nhuệ 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,304,360                                           
28,756 0105978420 Công Ty TNHH HQ- Empire Số 457 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,304,360                                           
28,757 0110635034 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI KBLUE Nhà B9 ngõ 2, phố Trần Cung, tổ 59, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,304,347                                           
28,758 0110657736 Công ty TNHH thương mại đầu tư và công nghiệp Shinezen Số nhà B15- Khu Đấu Giá Phú Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.01                          5,304,013                                           
28,759 0105905292 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tràng Tiền Số 62, ngõ 1 phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,303,921                                           
28,760 0106313179 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHP Số 75, ngõ 189 đường Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội 3.01                          5,301,904                                           
28,761 0109435143 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN NGUYÊN SỐ 11, NGÁCH 1333/17, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,301,803                                           
28,762 0110676993 Công ty CP GOODIE Việt Nam Tầng 9, khối C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 phố Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.03                          5,299,495                                           
28,763 0107484226 CÔNG TY TNHH NICHIE VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Euro Window Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.65                          5,299,202                                           
28,764 0108869010 CÔNG TY TNHH HK C&H FLOORING VIỆT NAM Đội 6, thôn Hòa Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ,Thành phố Hà Nội 3.00                          5,295,658                                           
28,765 0108713038 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG WORLD LINK Số nhà 42, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.76                          5,295,287                                           
28,766 0108620707 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂM ĐỨC Đội 2, thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,672                                           
28,767 0108797493 Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Carephar Đạc 1, cụm 4 , Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          5,292,236                                           
28,768 0110069607 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SEN VIỆT Số 6 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,205                                           
28,769 0109583945 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ mới Minh Anh Group Nhà số 3, Khu tập thể Trường Đại học Kiểm Sát, Tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,770 0106634782 Công ty cổ phần tư vấn BigPro Số 16, Ngõ 18, Đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,771 0107543785 Công ty TNHH HTD Green DV10-LK482 khu đất dịch vụ đào đất Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,772 0109959771 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ môi trường Green Việt Nam Số nhà 75, tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,773 0110166470 Công ty TNHH phụ kiện và công nghệ CD TECH Ngõ 81 đường Nghĩa Lộ, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,774 0105368175 Công ty CP thương mại 3T Việt Nam Số 5, ngõ 2, khu tập thể  Cánh Kiến đỏ, Vạn Phúc, Hà đông, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,775 0106357257 Công ty CP du lịch thương mại  Quốc Tế Năm Châu Số 07 TT18 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,776 0106702111 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Đồng Tiến Số 7 dãy H, ngõ 5 đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,777 0105892332 Công ty TNHH MYBOSS Lô 154A KDG Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,778 0105446867 Công ty TNHH cơ khí CMN Minh Hoàng Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,779 0107894367 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN ĐẠT 54 TT4C, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,780 0108236392 CÔNG TY TNHH ĐT XD VÀ TM AN PHÁT Số 9 nghách 1/25 văn la , tổ 5 phường Phú la- Quận Hà đông - Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,781 0106593751 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Á CHÂU SỐ 17 - LK 13 - KĐT VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          5,292,180                                           
28,782 0108177563 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Minh Long Số 22, ngách 30, ngõ 111 phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,783 0108409510 Công ty Cổ phần đầu tư và XD công trình Thái Sơn Số nhà 237, Đường Phú Mỹ - TT Tây Đằng - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,784 0110441800 Công ty Cổ phần Xây dựng Tản Viên Số nhà 17 ngõ 23, thôn La Phẩm 2, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,785 0109530534 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HBT Số 9, Cụm 10, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,786 0109910864 Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Simcuongha Số 9 Ngõ 38 Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,787 0110705115 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ AV88 Việt Nam Số 62- cụm 2 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,788 0110762466 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI NAM Thôn Đồi 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,789 0107766157 Công ty TNHH vật liệu mới Quỳnh Anh Xóm Hội, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,790 0107914599 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Aircon HNV Khu chợ Chùa Chi Đông, Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,791 0104416732 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thu Hà Thôn Ba Đê, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,792 0106855238 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Anh Tuấn Thôn 3D, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,793 0107658948
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HASUNG VIỆT NAM Số 9B ngõ 12/93 Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,794 0109592717 CÔNG TY CỔ PHẦN MAYA GROUP Số 14 ngách 143 Ngõ 85 phố Hạ Đình, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           

28,795 0108689674 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TRƯỜNG 
MINH Số nhà 102 Khuất Duy Tiến. P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, 3.00                          5,292,180                                           

28,796 0109827091 CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ TM MINH QUANG Số 10 TT1, ngõ 96B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,797 0109720101 CÔNG TY TNHH MINH DƯƠNG SPORT Số 44 ngách 460/44 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,798 0110097467 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Bee Việt Nam Số 3b phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,799 0109117045 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THĂNG LONG Số 54 ngõ 342, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,800 0106663173 Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Thiết bị Viễn thông ONECOM Số 6, ngõ 88 phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,801 0110725954 CÔNG TY TNHH DYE & CHEMICALS P1206, Tầng 12 hợp tác xã Thành Công, 145 đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,802 0105858003 Công ty TNHH Công nghiệp & TM Topheco Số 9 ngách 69A/72 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN 3.00                          5,292,180                                           
28,803 0107069501 Công ty CP Giáo dục Giga Tầng 1 tòa nhà 184 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,292,180                                           
28,804 0105843511 Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Phú Lâm Nhà 2 tầng, Ngõ 109 Trường Chinh, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,805 0107562562 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Tân Cảng Số 1, Ngõ 146 Vương Thừa Vũ, Tổ 68 -  Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,806 0108474943 Công ty cổ phần giải pháp Công nghệ Hải An Số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,807 0109037336 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quốc tế Innogenex Số 18 tổ 3 tập thể Xây lắp 2, ngõ 192 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,808 0107890443 Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Thăng Long Tầng 5, Khu văn phòng tòa A, Tòa nhà Imperia garden, số 203 nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh xuân, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,809 0108440609 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA PHÁT HƯNG THỊNH Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,810 0108782017 CÔNG TY TNHH 4P MEDIA Số 2, Ngách 18/15 Đường 422B, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,811 0109582187 Công ty TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ MINH PHÚC Số 19, ngõ 3 phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nộ 3.00                          5,292,180                                           
28,812 0104787952 Công ty TNHH Du Lịch - Dịch Vụ & Thương Mại B.E.S.T VN Số 224, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,813 0106658367 Công ty TNHH HDTECH Việt Nam Số 3B, ngõ 33, phố Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,814 0108380692 Công ty Cổ phần Xây dựng 3MT Group số nhà 26 ngách 38/23 ngõ 38 Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,815 0106199113 Viện sức khỏe môi trường và phát triển Bền Vững Số 3A, Ngách 12, Ngõ 32 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,816 0108782049 Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn T&K Số 130 phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,817 0110410672 CÔNG TY TNHH BAMBOOO ECO Tầng 2, số 115B Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,818 0108391038 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT MINH LONG Số nhà 25 ngõ 34, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,819 0110594596 CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG NHUNG Số 162 đường Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,820 0110783184 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HOA PHƯỢNG Số nhà 57, ngõ 57 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,821 0108278836 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Việt Hưng Số 7 ngõ 80 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,822 0108903656 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật lạnh Thành Công Số nhà 36 ngõ 113 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,823 0109889852 Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Nội thất T&T Số 47 Đường Lý Sơn, - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,824 0108225094 Công ty Cổ phần Zosi Việt Nam số 34 ngõ 80 Hoa Lâm - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,825 0108920820 Công ty TNHH Ô tô Thiết bị Minh Hà Số 40 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,826 0109814293 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PN WOOD Tầng 6 nhà 32, ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,827 0315751867-001 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG ANH SG - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Số 6, ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,828 0109907967 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA PHÁT Số nhà 45A, ngõ 167 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,829 0103631180 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TECHLAND VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,830 0110273137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN THÀNH DANH SỐ 411 NGUYỄN KHANG, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.00                          5,292,180                                           
28,831 0801404029 Công ty TNHH Vietnam Rental TẦNG 05, TÒA NHÀ IC, SỐ 82 DUY TÂN, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          5,292,180                                           
28,832 0110678341 CÔNG TY TNHH CÂY TÁO YÊU THƯƠNG Nhà liền kề B2 Khu Richland Southern, số 9A ngõ 181 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,833 0110472580 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG HƯNG Số 02 lô 02 C4/NO, Khu tái định cư Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,834 0109107960 Công ty CP Tư vấn Toàn Phát Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,835 0109804094 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ALTEK 5/28/49 phố Huỳnh Thúc Kháng, - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,836 0110333587 Công ty TNHH Antto Số 9 ngõ 8, phố Trần Quang Diệu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,837 0110094699 Công ty Cổ Phần Truyền Thông Dwl 162I Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,838 0106362296 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG Số 51/100 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,839 0106245867 Công ty TNHH trang thiết bị bảo hộ An Thịnh Số 25 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,840 0107808463 Công ty TNHH Vietranslators Việt Nam Số 26, Ngõ 167 Trương Định, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,841 0108003704 Công ty CP tư vấn công nghiệp Loyal Partner Số 4, ngõ 179 Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,842 0108041185 Công ty TNHH Allengers Việt Nam Số 28, ngõ Hòa Bình 3, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,843 0108513279 CÔNG TY TNHH ROSARA Số 4 – B4B, Đường Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,844 0109538276 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Tri Thức Việt Số 26C, tổ 28A Lạc Trung B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,845 0109791430 Công Ty TNHH Công Nghệ & Dịch Vụ Endi Số 289 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,846 0109736849 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dược Mỹ Phẩm Gemma Số 42A Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,847 0110192110 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Gtech Số 28, ngõ 145 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,848 0109915132 Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Châu Á Việt Nam Số 103, Phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,849 0110446862 Công ty TNHH Thương mà và Dịch vụ GMKC Số 3, tổ 13D, ngách 8, ngõ 203 đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,850 0110254328 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HUVIC Số 22, Ngách 197/ 32 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,851 0108397939 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TSC VIỆT NAM Số 1 ngõ 115 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,852 0110560477 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TOP ENERGY Số 10, ngách 16, ngõ 27 đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,853 0108105872 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI QUYẾT LAN Số 19, Lô N138B, khu TĐC X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,854 0107818606 Công ty TNHH TCP Việt Nam Số 19 ngách 112/37 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,855 0110751552 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD HOMES Số 75 ngõ 422 đường Kim Giang phường Đại Kim quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,856 0110878319 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HTECH LK10, TT05 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,857 0106193496 Công ty TNHH Đầu Tư May Thành Phát Số 2 ngõ 773 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,858 0108271855 Công ty TNHH Công nghệ VITRA Việt Nam Số 1, Hẻm 179/64/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,859 0107682549 CÔNG TY CỔ PHẦN HTS QUỐC TẾ Số 882 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,860 0107757321 Công ty CP thương mại và cơ điện Hải Hà Xóm Vôi, Đức Hậu, Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,861 0107095396 Công ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Anh Trang Thôn Sơn Đông - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,862 0105911049 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Sơn Thuỷ Xóm 1 thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,863 0108061093 CÔNG TY TNHH TM BẢO LÂM Thôn Lai Sơn - Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
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28,864 0109539664 CÔNG TY TNHH VNN ARCHITECT Thôn Sơn Đoài - Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,865 0110318638 Công ty TNHH SX và TM Triết Giang TVH Số 3, ngách 3, ngõ 142, đường Cổ Bi, thôn Cam 1, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,866 0106142879 Công ty TNHH Công nghệ H2TC Việt Nam Số 115 tổ dân phố Kiên Thành, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,867 0107753750 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật 3S Lô 16LK7, khu đô thị Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,868 0107847254 Công ty TNHH du lịch Ba Thuận Xóm 6 Thôn 2 Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,869 0108431932 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRUNG DŨNG Số nhà 04, tổ dân phố thôn Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,870 0106877104 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐẠI NAM Xóm 7, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,871 0109944020 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ KDHOME Xóm 7, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,872 0109239484 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI QUỐC HÒA Xóm Đoàn Kết, Thôn Cấn Thượng,Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai,TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,873 0105608726 Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt Cường THÔN SEN, XÃ HỮU BẰNG, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 3.00                          5,292,180                                           
28,874 0110454084 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN KIM Số 20, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,875 0108728210 Công ty TNHH XNK Và Thương Mại Tổng Hợp Khánh Tùng Thôn Nguyên Hanh - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,876 0110263234 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NEX Số nhà 11, ngõ 51, đường Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,877 0110612157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH PHÁT VIỆT NAM Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,878 0110493654 Công Ty TNHH Cây Xanh Thái Hưng Thôn Vũ Ngoại , Xã Liên bạt, Huyện Ứng Hoà , Tp Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,879 0108486226 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Công nghệ Quốc tế SDI Số nhà 46, ngách 2/35, ngõ 105 đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          5,292,180                                           
28,880 0105844177 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Anh Số 17 ngách 211/22 đường Thượng Cát, TDP Thượng Cát 2, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,881 0107450548 Công ty CP tư vấn và đầu tư quốc tế Việt Phát Số 8A, ngách 117/28, ngõ 117, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,882 0108083185 Công ty CP RUVA Shophouse A2-09-01, chung cư An Bình city, Số 232 đường Phạm - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,292,180                                           
28,883 0110260875 Công ty cổ phần công nghệ quốc tế ECOSW số nhà 35 ngõ 193/220/50/16 phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,884 0110695072 Công ty TNHH xây dựng đầu tư phát triển, dịch vụ và thương mại TP Số 1 Ngách 82 Ngõ 355 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,885 0110104121 Công ty TNHH LECS GROUP Số nhà 51,đường 23 Khu Biệt thự Liền kề Thành Phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,886 0107982704 Công ty CP Xây dựng và Du lịch Sông Trà Số 113, tổ 4, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,887 0108434651 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga Số 162 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,888 0108447989 Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hoàng Châu Khu Chợ Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,889 0108981044 Công ty cổ phần gốm cổ Luy Lâu Việt Nam Đội 4, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,890 0108714144 Công ty cổ phần Kiến trúc - Nội thất DMI Thôn Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,891 0107459212 Công ty cổ phần Kiến trúc - Xây dựng NBM Số 16, Đường Trung Tâm, Thôn Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,892 5701746765-002 Công ty TNHH Một thành viên thương mại - Dịch vụ - Môi trường Sơn Tùng Bách - Chi 
nhánh Hà Nội Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           

28,893 0110804028 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Khánh Linh Số 01 Xóm Mới, xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,894 0110195552 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SHVN TDP số 1 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,895 0110323589 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VẬN TẢI HẢI ĐĂNG số 2A ngách 6/164 phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,896 0110345582 CÔNG TY TNHH SU INC VINA Số nhà 74 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,897 0110642190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH HƯƠNG Số 8, ngõ 8/11/150/28, tổ 5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,898 0110628326 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BLC Số 61, Ngõ 40 Phố Do Nha, Tổ dân phố số 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,899 0110268440 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LTH Lô OV8-24, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Tổ dân phố số 7, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,900 0106805861 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư trí việt Số 6,TT669 Binh đoàn 11,Phường trung văn,Quận nam từ liêm,Hà nội 3.00                          5,292,180                                           
28,901 0107527166 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn Tuấn Kiệt Số 61 ngõ 112, Phố Mễ Trì Thượng, P Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 3.00                          5,292,180                                           
28,902 0107877562 Công ty Cổ phần kỹ thuật VINA M&E Số nhà 36, hẻm 121/39/47, đường Tây Mỗ, tổ dân phố số 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,903 0108089243 Công ty TNHH Công nghệ Ngày Thứ Sáu Số 73, ngách 6/177, phố Miêu Nha, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,904 0109131353 CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT NÔNG NGHIỆP VINTRACK VIỆT NAM Ô số 7 - ĐG1, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,905 0108513092 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Đại Am Số 4 ngõ ngách 38 ngõ 135 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,906 0109572407 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VLA VIỆT NAM Kiot 9, Tầng 1, Tòa nhà 17T1, CT2, KĐT Vinaconex 3 Trung Văn, Đường Cương Kiên , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm ,TP Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,907 0109855349 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Điện Tử E-STARS Số 17 Ngách 63/30 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, TP. Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,908 0109879903 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ HỢP Số nhà 27/61/Ngõ 180 Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,909 0106865349 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẠN PHÚC Số 5, Ngõ 126 Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,910 0102148189 Công ty CP Trung Dũng 80ngõ 31 Đội NHân Ba Đình Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,911 0102681693 Công ty TNHH Bất động sản Phú Gia 204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,912 0110087042 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư QV Và Cộng Sự Nhà 26 ngách 40 ngõ 409 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,913 0109959690 Công Ty Cổ Phần ALC Holding Số 20, ngách 68, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,914 0110413715 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIC Số 7 Ngõ 31 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,915 0110781613 Công Ty TNHH The Waves Technology Vietnam Số 1 Ngõ 81 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,916 0110737452 Công Ty TNHH Thương Mại Real Casa Việt Nam Số 145 Phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,917 0110498892 Công Ty TNHH JDG Holding Số 20/195 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,918 0106771316 Công ty TNHH Kapa Việt Nam Số 6 ngách 28/25 ngõ 28 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,919 0107388586 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quản lý Huma Số 01-n1 ngõ 40 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,920 0109132251 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Iclick Việt Nam Số 3B ngõ 219 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,921 0109328494 Công Ty TNHH Hồng Phúc Apartments Liễu Giai Số 28, ngách 19/15 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, q Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,922 0109787508 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng ADC Việt Nam Số 21 phố Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,923 0107917180 Công Ty TNHH NVS Việt Nam Số 9, ngách 4, ngõ 409, đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,924 0109200014 Công ty trách nhiệm hữu hạn BBO Việt Nam Phòng 7A9 tập thể cơ Khí Thuỷ Lợi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,925 0109784384 Công ty CP thương mại HOME DAILY L1.2 Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,926 0107406531 Công ty cổ phần TM & Xây dựng Phong Vân Số 46, ngõ 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,292,180                                           
28,927 0109536712 Công ty TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH LK9-12, khu nhà ở cho CBCS cục B42,B57, Tổng cục V, Bộ Công An , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,292,180                                           
28,928 0109017185 Công Ty Cổ Phần Viện Đào Tạo Vinako Số 10B, ngách 62, ngõ 254 đường Bưởi, tổ 9, cụm 4 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          5,292,126                                           
28,929 0500462919 Công ty TNHH thương mại xây dựng Lê Hoàng Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,292,125                                           
28,930 0107997556 Công ty cổ phần Đo đạc Bản đồ và Khảo sát địa chất 193 Tổ 5 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,291,977                                           
28,931 0107541594 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN HÀ NỘI SN 15, ngõ 73, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,291,610                                           
28,932 0108686144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ HOMMAX VIỆT NAM SỐ 18 NGÁCH 6 NGÕ 302 ĐƯỜNG LÁNG, THỊNH QUANG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          5,291,399                                           
28,933 0109412308 Công ty CP dịch vụ kinh doanh Bất Động Sản JADE Số nhà 10B1 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,291,378                                           
28,934 0109840494 Công Ty TNHH Tree Pharma B13 ngách 12 ngõ 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,291,335                                           
28,935 0109243226 Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Hà Nội Số 368 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.64                          5,291,334                                           
28,936 0109022428 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TUỆ AN BT02- Lô 1 Dự Án khu nhà ở làng Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,291,331                                           
28,937 0108940464 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỸ AN Tầng 2, Tòa nhà Trung yên 1, Khu đô thị Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 9.00                          5,289,950                                           
28,938 0106107225 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất và Thiết Bị Giáo Dục Tuân Hà Số 1023 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,289,588                                           
28,939 0108881297 Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản AMBER Số 39 Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 1.83                          5,289,007                                           
28,940 0102695015 Công ty TNHH AK Việt Nam Số 16/54A/603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          5,288,965                                           
28,941 0108325395 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIA HƯNG VIỆT NAM Số 5 Ngõ 42 Phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,288,727                                           
28,942 0107685878 CÔNG TY TNHH SISU VINA Tầng 6, Tòa A,Tòa Nhà sky city Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,Hà Nội 2.00                          5,288,640                                           
28,943 0107626618 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Lắp Đặt NEW LIFE Số 196 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,287,484                                           
28,944 0108661534 Công ty CP thạch cao trang trí Decoline Ô Số 06, Lô A22, Nv10, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.27                          5,287,357                                           
28,945 0110191212 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ACEGENCY GROUP Số nhà GV8-06, khu biệt thự Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.12                          5,287,022                                           
28,946 3602481680-003 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 93 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          5,286,585                                           
28,947 0107905474 Công ty TNHH quạt công nghiệp ĐH Hà Nội Khu dịch vụ, thôn Đồi Chè, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,285,551                                           
28,948 0108769513 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THT.LAND B6-09, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Càu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,285,532                                           
28,949 0106376073 Công ty TNHH công nghệ & PT Việt Anh Số 74 đường Lạc Hồng, Tổ 85 phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 1.05                          5,284,736                                           
28,950 0106046815 Công ty Luật TNHH Hưng Hà Số 2A Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.11                          5,283,228                                           
28,951 0109586093 CÔNG TY TNHH LOGISTIC PHÂN BÓN VÀ NÔNG SẢN VIỆT Số 21/37 Ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,283,163                                           
28,952 0107494947 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ TƯ VẤN A TO Z Số 7 ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,282,700                                           
28,953 0106919065 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG KAWAMI Số 487 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,282,692                                           
28,954 0108683224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT NGỌC Số nhà 02, tập thể Nhà Hát Chèo, tổ 16, ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,282,085                                           
28,955 0109813003 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MICRO TECH Số 32 ngõ 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,281,674                                           
28,956 0107833935 Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế An Đức Số 148, đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,281,652                                           
28,957 0110818630 CÔNG TY TNHH ACCOMP HEALTHCARE Liền kề 14-10 Khu tái định cư đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.67                          5,280,309                                           
28,958 0107610826 Công ty TNHH Chemplus Số nhà 22, đường Tiên Kha 5, Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.13                          5,280,264                                           
28,959 0106758883 Công Ty Cổ Phần Chuỗi Dịch Vụ Hà An Tầng 2, Số 457 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.58                          5,280,161                                           
28,960 0110798039 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI TOÀN CẦU HÀ LINH Số 154 Ngô Trọng Kim, Xóm 5, Thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          5,280,000                                           
28,961 0108963373 Công Ty TNHH Thương Mại Và Và Xuất Nhập Khẩu P.H.K Số 18 Ngách 45 Ngõ 28 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          5,280,000                                           
28,962 0110456476 Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Citime Lô LK11-21, tổ 11, khu đấu giá, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.64                          5,280,000                                           
28,963 0110642338 Công Ty TNHH RFP Việt Nam Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.64                          5,280,000                                           
28,964 0105566321 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Hùng Phát Xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.64                          5,280,000                                           
28,965 0106456219 Công ty TNHH Qesson Việt Nam 72, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,279,635                                           
28,966 0109751188 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ANT Số nhà 6 Ngách 28 Ngõ 216 Phố Định Công, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          5,279,485                                           
28,967 0109836586 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại CTA Số 36A ngõ 165 Chùa Bộc, - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.28                          5,278,943                                           
28,968 0109598229 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ TKG Ô DỊCH VỤ 03 LÔ 22, KHU ĐẤT DỊCH VỤ TÂY NAM LINH ĐÀM, P. HOÀNG LIỆT, Q. HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,277,645                                           
28,969 0106122505 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN MECHANLEX Tầng 3 nhà D17/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          5,274,316                                           
28,970 0105909843 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG ĐÔ Số 14 ngõ 22 Phạm Thuận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,273,288                                           
28,971 0108074381 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế CNV Số 86 ngách 108 ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,272,888                                           
28,972 0107886849 CÔNG TY TNHH TOOLING METRICS Tầng 3-4 Căn 15, TTTM Le Parc, Công Viên Yên Sở, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai,TP.Hà Nội 3.00                          5,271,819                                           
28,973 0107491431 Công Ty CP Giải Pháp Xây Dựng Và Thương Mại AGB Số 14, phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.05                          5,269,931                                           
28,974 0109130254 Công ty TNHH công nghệ điện tử Ling Ying Hà Nội Thửa đất M-09, Khu tái định cư 6,9ha, đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.02                          5,268,804                                           
28,975 0110412704 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH Thôn Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.03                          5,268,578                                           
28,976 0109304711 Công ty CP Thương mại truyền thông và sự kiện toàn cầu P201 Số 4 Ngõ 14, Phố Nhật tảo, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,267,960                                           
28,977 0108943017 Công Ty Cổ Phần Odin Visual SỐ 6 NGÕ 188 PHỐ THÁI THỊNH, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          5,266,160                                           
28,978 0102071874-006 Viện Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Phòng 605B, nhà Thí nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.12                          5,265,915                                           
28,979 0104849863 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thiên Lộc 10 Khu TT Cty 56 Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 4.00                          5,264,586                                           
28,980 0108448809 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TIẾN ĐẠT Số nhà 18, ngõ 76 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,262,545                                           
28,981 0110599643 Công ty cổ phần chuỗi cung ứng quốc tế Thụy Thái B01-L09, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.02                          5,259,525                                           
28,982 0500466568 Công ty TNHH Thái Anh Chợ Cầu, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          5,259,406                                           
28,983 0110462737 CÔNG TY TNHH K-COLOR Số nhà 28, Ngõ 43 Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.04                          5,258,829                                           
28,984 0109950881 Công ty cổ phần RESOTEK LK10-L8, Khu đấu giá QSD đất Mậu Lương,Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 1.03                          5,257,552                                           
28,985 0109740059 CÔNG TY TNHH PICKLE SUN Số nhà 12 ngách 371/9 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          5,256,739                                           
28,986 0106878669 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dư Long Đội 1 Tả thanh oai Thanh trì Hà nội 1.84                          5,255,982                                           
28,987 0500550925 Công ty TNHH một thành viên H.PA.CO Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          5,255,385                                           
28,988 0109698791 Công ty TNHH Đầu tư XNK Thành Phát Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.09                          5,252,948                                           
28,989 0109722236 Công Ty Cổ Phần Maxlego Số 3, ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.82                          5,252,879                                           
28,990 0109087841 Công ty CP Vũ Gia Stone số 4A, ngõ 241 /50, đường Liên Mạc, Tổ Dân phố Đại Cát 1, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội 1.04                          5,249,520                                           
28,991 0108230249 Công ty CP Ibcons Số nhà 9B Ngõ 2/29/8, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,248,849                                           
28,992 0106819159 CÔNG TY TNHH AITRAVEL SỐ 9B NGÁCH 13 NGÕ 139 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.04                          5,248,822                                           
28,993 0101425175 Công ty CP Asia Pacific Tầng 7 tòa nhà IDS số 8 Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.73                          5,248,376                                           
28,994 0110281667 CÔNG TY CỔ PHẦN TMSX DELTA VIỆT NAM Số 10, Thôn Đìa, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          5,247,842                                           
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28,995 0107815781 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khánh Thương Số nhà 95 Phố Huyện Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1.82                          5,247,839                                           
28,996 0110199758 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT NGỌC THANH Số nhà 16, ngõ 97, đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,247,545                                           
28,997 0107968900 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG CAO CẤP HÀ NỘI SỐ NHÀ 26, NGÕ 93, PHỐ VƯƠNG THỪA VŨ, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.10                          5,247,169                                           
28,998 0107772665 Công ty TNHH đầu tư thương mại đá Bảo Long Xóm Nội An, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1.66                          5,246,795                                           
28,999 0105389908 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG 20 ngõ Yên Thế - Vanư Miếu - Đống Đa - Hà Nội 3.38                          5,245,699                                           
29,000 0108896014 Công ty TNHH hoàng gia hạnh phúc Ô số 10 Lô 1 khu giãn dân, Ngõ 21 Phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,245,555                                           
29,001 0109733044 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp cơ điện Econs Số 26, Ngõ 34 phố Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,245,464                                           
29,002 0108825373 Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng Hồng Minh Số 29, ngõ 72, đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,244,896                                           
29,003 0107699380 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Quốc Tế Fujimoto Số 5 Ngõ 251 Kim Mã, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.68                          5,244,400                                           
29,004 0108233539 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH ĐỨC Tiểu khu Nguyễn Du, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,244,070                                           
29,005 0106910016 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ Tầng Đô Thị Hà Nội Số 52 Tổ dân phố Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,243,802                                           
29,006 0109602605 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại An Lạc Phát Số 21 Ngách 25 Ngõ 505 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.81                          5,240,161                                           
29,007 0101781624 Công ty CP Tư Vấn KS và XD Cơ Sở Hạ Tầng Tổ 21 Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 3.00                          5,239,884                                           
29,008 0109238699 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC TOÀN CẦU Ố 14, NGÁCH 5 NGÕ 41 PHỐ ĐÔNG TÁC, PHƯỜNG KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.56                          5,239,881                                           
29,009 0101347840 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SỐ NHÀ 1-3 NGÁCH 12/8, PHỐ NGUYỄN PHÚC LAI, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          5,239,390                                           
29,010 0108616820 CÔNG TY TNHH RICH PHARMA LK20C 09 KĐT MỚI VĂN PHÚ, ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.01                          5,239,211                                           
29,011 0106634743 Công ty TNHH Dệt May 20/10 Nam Khang Xã Đại Thắng, H Phú Xuyên, TP Hà Nội 2.00                          5,238,074                                           
29,012 0109300668 Công ty cổ phần nội thất Taradecor Số 3A, ngõ 80, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,237,264                                           
29,013 0106475941 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM Số 11,ngách 114,ngõ Thổ Quan,phố Khâm Thiên,Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1.02                          5,235,930                                           
29,014 0110115571 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG HONYELL Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.03                          5,235,483                                           
29,015 0110197782 Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và thương mại Việt Đức Số nhà 36, ngõ 11, Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.61                          5,234,954                                           
29,016 0107350688 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIET REALTOR Số 31 ngõ 4, tổ 13, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.06                          5,234,377                                           
29,017 0106730528 Công ty TNHH Technopro Việt Nam Số 38 Phố Mạc Xá, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,231,050                                           
29,018 8106486793 HỘ KINH DOANH : HOÀNG GIA NGUYỄN FOOD Số 1 ngõ 48 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.44                          5,230,540                                           
29,019 0109760344 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Dịch vụ Hương My Số 14 ngõ 89 Đàm Quang Trung - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.09                          5,230,120                                           
29,020 0106505480 Công ty cổ phần y dược trường thiện Phường đại mỗ ,Quận nam từ liêm ,Hà Nội 3.00                          5,229,126                                           
29,021 0104778115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC BÍCH NHÀ NHÀ TT06, LIỀN KỀ NAM ĐÔ, SỐ 609 ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.11                          5,228,934                                           
29,022 0108534952 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Phương Mi Số 22/107, Ngõ 509 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1.03                          5,228,105                                           
29,023 0108926318 Công ty TNHH TM Thanh Tâm An Số Nhà 2/9B/34 Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.31                          5,227,433                                           
29,024 0108417695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH HANA Số 21, TT4 - KĐT Mỹ Đình Sông Đà, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          5,226,305                                           
29,025 0109730484 Công Ty TNHH Tư vấn thuế và Kế toán PSC G20- Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.64                          5,226,042                                           
29,026 8388792108001 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP "NHỮNG NGƯỜI BẠN" Số 117 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.10                          5,224,881                                           
29,027 0109534384 Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Đức Nam Thôn Phương Cù - Xã Thắng Lợi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          5,224,492                                           
29,028 0101772002 Công ty TNHH Nhựa Vĩnh Tiến Số 22 và 24 ngõ 218 tổ 14 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.09                          5,224,293                                           
29,029 0109265364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM GOLD-LAND Số 16 ngách 102/67 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          5,222,390                                           
29,030 0109996678 Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực ABM Số 26 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,222,275                                           
29,031 0107503260 Công Ty Cổ Phần In Tân Đại Dương số 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 2.00                          5,221,742                                           
29,032 0106802518 Công ty Cổ phần DIGIMED Số 6A, Tây Sơn, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3.57                          5,221,348                                           
29,033 0102732186 Công ty CP Tư vấn du học Gday Việt Nam P511 - C1 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 2.58                          5,221,093                                           
29,034 0110705972 CÔNG TY TNHH XNK SAO MAI Số 3 ngách 24/5 ngõ 24, Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,220,976                                           

29,035 0108720451
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC SỐ 19, TỔ DÂN PHỐ SỐ 7, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.65                          5,220,232                                           

29,036 0108529656 Công ty TNHH xuất nhập khẩu công nghệ Đại Á Tầng 2, số nhà 31B, ngõ 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,219,879                                           
29,037 0110494030 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SBA EDUCATION Số 86 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,219,572                                           
29,038 0107654502 Công ty CP phát thanh truyền hình viễn thông & xuất khẩu  lao động Số 5/33/105 Doãn Kế thiện,P. mai dịch, CG, Hà Nội 2.84                          5,214,216                                           
29,039 0110483014 Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo chuyển giao công nghệ và truyền thông sáng tạo Hanalink B24 lô TT11 Khu ĐTM Văn Quán, Yên Phúc, P Văn Quán, Q Hà Đông, Hà Nội 3.08                          5,213,316                                           
29,040 0106995154 Công ty CP Tổng hợp ĐT PT Đại Việt Số 9,ngách 8,ngõ 160 Lương Thế Vinh,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN 3.35                          5,211,679                                           
29,041 0104118045 Công ty TNHH Mỹ nghệ Yên Sơn 72 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.80                          5,211,385                                           
29,042 0109552591 Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Thăng Long Thôn 2, Xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 3.01                          5,211,376                                           
29,043 MN Tư Thục Họa Mi Ngõ 7 Cầu Bươu Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội 3.35                          5,210,868                                           
29,044 0110104072 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BẮC NAM Số 28, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          5,210,697                                           
29,045 0109553235 Công ty Cổ phần nội thất và xây dựng Khoảnh khắc B8 Tập thể Laze, ngõ 1H Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,HN 1.01                          5,209,989                                           
29,046 0109379234 Công ty CP Thương mại và phát triển xây dựng Nam Long Thôn 3, xã Vạn phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          5,209,810                                           
29,047 0106084747 Công ty TNHH Hiệp Mai Số 61 ngõ 32 phố Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          5,209,369                                           
29,048 0110150336 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH TRÍ Số 17, Lô A41, Khu Đô Thị Geleximco A, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.01                          5,209,200                                           
29,049 0107580762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH HÙNG ANH Số nhà 28, ngách 245/120, phố Định Công, tổ 21, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,209,200                                           
29,050 0107262199 Công ty TNHH TM DV quốc tế Phương Nam Số 73 Lê Văn Lương,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          5,209,176                                           
29,051 0110051529 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M&S Tầng 15 tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          5,209,176                                           
29,052 0108527458 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông LIVE PRO P201B, Tòa nhà Lake View Building, D10 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 3.01                          5,209,176                                           
29,053 0101122847 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TÂN LONG 219 Hào Nam - Cát Linh -Hà nội 3.01                          5,208,850                                           
29,054 0107569261 Công ty cổ phần nội thất Queen Việt Nam L1.2 Khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,208,530                                           
29,055 0107332706 Công ty TNHH MTV khoa học Kỹ thuật Vinatest Ngõ 3, Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1.25                          5,207,977                                           
29,056 0107354065 Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Vương T4- C8 TT1, KĐTM Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,207,920                                           
29,057 0107734998 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Anh Khôi Số nhà 28/13 đường Thanh Bình, tổ 11, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          5,207,920                                           
29,058 0109197361 Công ty TNHH đầu tư và kỹ thuật Tuấn Kiệt THÔN 3, XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          5,207,920                                           
29,059 0104034941 Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Đông Thành Số nhà 26, Thôn Hoàng Đông, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          5,207,264                                           
29,060 0107786065 Công ty TNHH Vương Sơn Trà Số 16, ngõ 341 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          5,206,666                                           
29,061 0110206490 VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM - ASEAN Số 2 ngõ 103 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          5,205,866                                           
29,062 0109622908 CÔNG TY TNHH GERMAN ADLER VIỆT NAM Số 25, lô M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.55                          5,205,804                                           
29,063 0107913108 Công ty CP Bệnh Viện Labo TH Việt Nam Số 12A ngõ 104 Thúy Linh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          5,205,322                                           
29,064 0106514767 Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Hoàng Hải Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,205,210                                           
29,065 0108322041 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI MINH Số 7, ngõ 97 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,205,160                                           
29,066 0109258896 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW WAY VIỆT NAM Tầng 1 số 14 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 3.00                          5,204,744                                           
29,067 0109938764 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢO ÂN Tầng 1 nhà CT2D2, khu chung cư VOV, đường Lương Thế Vinh - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.79                          5,204,480                                           
29,068 0106011185 Công ty TNHH Tư Vấn Vina Hồng Đức Số 313 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,202,736                                           
29,069 0110483631 Công ty TNHH Vinh Hiền Group Tầng 2 V6-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,202,261                                           
29,070 0109552785 CÔNG TY TNHH SAFEFRUITS HÀ NỘI Số 14 lô 3, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          5,201,096                                           
29,071 0104878134 Công ty Cổ phần XNK và trang trí nội ngoại thất AMA Việt Nam Số 1006-1008 Đường La Thành, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 1.07                          5,200,718                                           
29,072 0110115740 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THÁI Số 6 nhà N11, Khu tập thể quân đội Lữ đoàn 26 Quân chủng phòng không không quân, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,200,056                                           
29,073 0110685211 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC AN Số 232B đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,200,051                                           
29,074 0108374963 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH Số nhà 10, ngõ 143/34 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          5,196,516                                           
29,075 0106953387 Công ty TNHH MTV Thành Ngọc Thôn vực, Xã Vân từ, H. Phú xuyên, TP Hà nội 3.00                          5,196,183                                           
29,076 0110031681 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Nam Phong Dịch vụ 15, Liền kề 686 Hàng Bè, Tổ 19, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,077 0107966004 Công ty cổ phần tập đoàn Vinatat N08 LK 276 N08, Khu đất dịch vụ LK 31, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,078 0110864676 Công ty TNHH giải pháp công nghệ và kỹ thuật HDG LK01 NO7D Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,079 0110785181 Công ty TNHH TM XNK thép Hoàng Kim Thửa 174 - 4BĐ 01 tổ 12, đường Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,080 0110791354 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LUNAS MEDIA Số 18 ngõ 12/36 phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,081 0109023710 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ĐỨC LINH SỐ NHÀ 16B NGÕ 145 PHỐ QUAN NHÂN, PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,195,960                                           
29,082 0108732496 Công ty TNHH Thương mại Phát triển Hợp Nhất Số 43, nhà F5 Tập thể Cao su Sao vàng, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,083 0108453245 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI COMECCONS VIỆT NAM Xóm 10, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,084 0109631081 Công ty TNHH thời trang Ngọc Minh Châu 03 ngõ Hàng Phèn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,085 0316810233 Công ty TNHH ZELS GROUP 803 Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,086 0110616867 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐ CỔ AESTHETIC 60 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,087 0107437586 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IN QUANG ĐẠI Số 495 Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,088 0110655760 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE GREEN MARKETS Tầng 5 - số 677 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,089 0110214780 CÔNG TY TNHH LAN ĐỖ Lô A1 Khu Công đoàn, Ngõ 45 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,090 0106614539 Công ty TNHH STD Toàn Cầu Số 2, Ngõ 684 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,091 0110699126 CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH THANH PHÚ Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,092 0106115843 Công ty TNHH dược phẩm France India USA Tầng 6 số 47 Trung Kính, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,093 0105863885 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ 1602A - toà nhà Gemek tower II - KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn - xã An Khánh - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,094 0102333618 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LŨNG LÔ 5 Tầng 15 tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,095 0107633848 CÔNG TY TNHH ANHBANBEP.VN Số 56 ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,096 0107577015 Công ty xây dựng và đầu tư D&C Việt Nam Số 41, ngõ 67, phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,097 0110004920 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT VANDA Số 28C, ngõ 2, tổ 12 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,098 0110256188 Công ty TNHH Inpec Số 165 Lô C4 Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công - Phường Đại Kim - Hoàng Mai - TP. Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,099 0106492954 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA SÔNG HỒNG Số 23, ngõ 250/100/15, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,100 0110288567 Công ty CP Thương mại Toàn Cầu Shinha BH10A SP.02-15, Đường Biển Hồ 10A, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,101 0110517552 Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Sơn Hải Thôn Cam 1, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,102 0110359465 Công ty CP Healthy Moomy Pharma Biệt thự 0236 san hô 2, Vinhome Ocean park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,103 0108510140 Công ty cổ phần KingHouse Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,104 0110055932 Công ty TNHH thiết bị giáo dục KHB Số nhà 76B, ngách 91/8, tổ 14, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,105 0110814756 Công ty CP thương mại vạn thương minh Số 27 ngõ 132 Thuỵ Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,106 0110419393 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RAWTECH Tầng 2, Tháp 1-2 tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,107 0109866767 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI Tầng 5 tháp B2, Tòa văn phòng Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,108 0110486745 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI NEWS Tầng 4, B1811 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,109 0109587019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM EVD Số 132 đường Nguyễn Văn Giáp, tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,110 0110833910 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Minh Long Số 14 Ngõ 6 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,111 0110718280 Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Phát Triển Phương Ly Biệt thự A3, số 73 phố Vạn Bảo, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,112 0103764127 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Diệp Anh Số 52, ngách 127/15/32 phố Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,195,960                                           
29,113 0109572911 Công ty Cổ phần Công nghiệp Danco Số 54, ngách 42, ngõ 210 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,195,960                                           
29,114 0108000735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIÊN PHONG Số 10, Ngách 1 Ngõ 353 Đường An Thượng, Thôn Thanh Quang, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,195,918                                           
29,115 5901144969 CÔNG TY CỔ PHẦN TTC TÂY NGUYÊN Số 19, ngõ 40 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          5,195,834                                           
29,116 0106090571 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VŨ PHONG ACC TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          5,195,443                                           
29,117 0109903874 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THẮNG LỢI Số 36B3, ngõ 217 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,195,236                                           
29,118 0110648280 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế & Dịch Vụ Nhật Hưng Kho K8 Cảng Hà Nội, số 838 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.02                          5,194,729                                           
29,119 0109611247 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHP Số 1C/162/1 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          5,193,642                                           
29,120 0110620983 CÔNG TY TNHH SSI SCHOOL Tầng 3, Tòa S3, Vinhomes Skylake, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,193,104                                           
29,121 0107417332 Công ty CP truyền thông DTA Số 318 Phạm Văn Đồng - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.08                          5,190,825                                           
29,122 0107921035 Công ty TNHH Kaiyo Số nhà 15, Ngõ Tây, Thôn Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          5,190,784                                           
29,123 0106926143 Công ty TNHH Phát triển xây dựng Quỳnh Anh THÔN THỌ AM, XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          5,190,773                                           

29,124 0107898731 Văn phòng đại diện KOREA PLATFORM SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD tại thành 
phố Hà Nội P 1910, tầng 19, tòa C2, Dự án D'capitale trần Duy Hưng, CG, Hà Nội 2.00                          5,190,403                                           
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29,125 0106773867 Công ty TNHH SX và TM TB Điện Aee Việt Nam Số 205 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.05                          5,190,012                                           
29,126 0109472307 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT BEAUTY A4 Ngõ 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Tổ 12, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          5,187,357                                           
29,127 0109745522 Công ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỀN TÀI Số 41, Ngõ 182 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,187,107                                           
29,128 0109449805 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT VIỆT NAM Số 2 dãy Đ2 khu TT Đoàn 5, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,186,608                                           
29,129 0109379971 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG PHÚ XUYÊN Số 9, Khu chợ Đồng Vàng, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,186,253                                           
29,130 0110100078 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN LỰC KIYOKAWA Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,185,861                                           
29,131 0109989825 Công ty Cổ phần HD Homes Số 11 ngõ 79 Thái Thịnh, THịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.21                          5,185,208                                           
29,132 0109474992 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TECCO1 Đội 7, Xóm Trung Lan My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,185,152                                           
29,133 0109980847 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Anh Quốc số 4, ngõ 466 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          5,184,458                                           
29,134 0110564023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU M-PACIFIC Biệt thự lô 28, Khu đô thị Thanh Xuân Residence, Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,184,000                                           
29,135 0110341563 VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT Số 23 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội. 1.64                          5,184,000                                           
29,136 0109587347 Công ty Cổ phần Dịch vụ phần mềm WIS Việt Nam Số nhà 19 Ngõ 686 Đường Kim Giang, Xóm Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,183,885                                           
29,137 0107438484 Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Quang Minh Số nhà 24, ngõ 65 đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,182,877                                           
29,138 0108474453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAGIC ORGANICA TẦNG 14 TÒA NHÀ ZEN TOWER, SỐ 12 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,182,602                                           
29,139 0110658560 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Strip Việt Nam Căn T6.21, Khu Khai Sơn Town, đường Lý Sơn, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1.01                          5,182,340                                           
29,140 0104014448 Công ty TNHH TM vận tải Hùng Thắng L12 KĐG QSD đất xã Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.11                          5,180,018                                           
29,141 0109742218 Công Ty Cổ phần Đào tạo - Tư vấn và Đầu tư CS Việt Nam Số 42 phố Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,179,957                                           
29,142 0107386356 Công ty TNHH công nghệ MPOWER Việt Nam Số 6 ngõ 196/8/11 cầu giây, tổ 31, P. Quan hoa, CG,HN 3.00                          5,179,285                                           
29,143 0108475545 Công ty TNHH nội thất sinh thái Nam Dương Số 7 nhà M, tập thể TTXVN, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 3.00                          5,179,041                                           
29,144 0109358611 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG Số 1, Ngõ 168, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,178,750                                           
29,145 0107944064 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Rosée UK Số B9, ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,178,148                                           
29,146 0109595972 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo An Khánh Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          5,175,035                                           
29,147 0110151643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Đường 422B, Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.64                          5,174,000                                           
29,148 0109226848 Công ty CP Máy tính Tân Thành An NV10-27, khu nhà ở cho CBCS cục B42.B57-Tổng cục V-Bộ công an, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.05                          5,173,719                                           
29,149 0103618687 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỨ SÁU Số 11 Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.02                          5,173,371                                           
29,150 0108678739 Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Mai Linh Số 1 đường Mai Chí Thọ - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,173,153                                           
29,151 0105929416 Công ty TNHH TM & XD Delux Hà Nội 8 thợ nhuộm, hoàn kiếm, hà nội 1.67                          5,172,558                                           
29,152 0106785975 Công ty CP tư vấn xây dựng và TM GOLF IMG Việt Nam Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,172,256                                           
29,153 0110093977 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP RTLINK Số 12B/67 Gốc Đề, P.Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.05                          5,171,857                                           
29,154 0105779425 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ HTA Việt Nam Số 93, ngõ 37, phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.56                          5,171,547                                           
29,155 0110707063 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ ĐẸP AN DESIGN Số nhà 19A1 ngõ 192 đường Kim Giang, tổ 29, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam 1.01                          5,171,546                                           
29,156 0107608538 Công ty TNHH KWAY Số 3 ngách 53/16 ngõ 68 phố Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.39                          5,171,125                                           
29,157 0110540826 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Nam Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,170,997                                           
29,158 0110505250 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng địa ốc Phú Thịnh Lô 30 KĐt Miếu Thờ, Tổ 3, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          5,169,341                                           
29,159 8040434470 Hộ kinh doanh thời trang Tùng Trần Số 9A, Hẻm 57, Ngách 55, Ngõ 214 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          5,169,140                                           
29,160 0104918274 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP  K18 Số 7, ngõ 318, ngách 100 hẻm 8 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.68                          5,168,412                                           
29,161 0110467277 CÔNG TY TNHH BV NGUYỄN HẢI ĐĂNG Số 7 Đông Thái, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,168,151                                           
29,162 0110126566 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BLD C27, ngách 2, ngõ 76 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,167,722                                           
29,163 0104647232 Công ty cổ phần giáo dục chuyên ngữ Pascal Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.04                          5,164,967                                           
29,164 0110201975 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ HÒA Số 283 Cầu Giẽ Xóm Mới - Xã Đại Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 3.00                          5,164,856                                           
29,165 0109313145 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TIC SỐ 5, NGÕ 322/76/45 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.04                          5,164,837                                           
29,166 0108902980 CÔNG TY TNHH HAMEX VIỆT NAM SỐ 24A NGÕ 442/15/28 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,163,156                                           
29,167 0110267038 Công ty Cổ phần Thẩm định giá V&P Việt Nam số 43, ngách 54/53 đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.01                          5,162,128                                           
29,168 0108867528 CÔNG TY TNHH LDHOUSING VIỆT NAM Tầng 16, tòa nhà G3, khu đô thị Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,162,079                                           
29,169 0110544595 CÔNG TY TNHH LOGISTICS ANH PHƯƠNG Số nhà 23b2 đường Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.02                          5,161,488                                           
29,170 0110608231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JUMONG Số 3, hẻm 16, ngách 49, ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          5,161,067                                           
29,171 0109028148 CÔNG TY TNHH DƯỢC VĨNH XƯƠNG Số 25C, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh xuân, Hà Nội 3.01                          5,160,966                                           
29,172 0110013386 Công ty TNHH thương mại và du lịch Dream Trips Vietnam Số 3, Ngõ 11, đường Cống Đá, Tổ 1 Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,159,698                                           
29,173 0109665556 Công Ty TNHH Camera Cửu Long Số 17 - G2, Phố Vạn Phúc - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          5,159,698                                           
29,174 0110291760 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TPT QUỐC TẾ LK37-12A Khu Đô Thị Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.10                          5,158,772                                           
29,175 0110848307 Công ty Cổ phần Cộng Auto 03NO10B Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.01                          5,158,428                                           
29,176 0110447665 Công ty TNHH 1 thành viên thiết bị Châu á Tầng 4, V11-B09 Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,157,471                                           
29,177 0108753760 Công ty TNHH Logistech Toàn Cầu TẦNG 4, SỐ 70 PHỐ PHÚ VIÊN, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘ 3.00                          5,157,471                                           
29,178 0110476708 Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ LK Vina Số 204C12, Tổ 6, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,157,471                                           
29,179 0108494724 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ và phát triển thương mại Hà Thành Số nhà 6/164, Ngõ 2, Phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,157,365                                           
29,180 0101485047 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Châu Á Số 41, Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.29                          5,157,332                                           
29,181 0100994700 Công ty TNHH Nam Cường 91 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,156,649                                           
29,182 0107674869 Công ty TNHH Đầu Tư TIDCO Số 11, ngách 22 ngõ 395, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, CG, Hà Nội 3.30                          5,156,147                                           
29,183 0109585389 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN HOLDING Số 1, Ngõ 1B, Đường La Tinh 1, Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,155,676                                           
29,184 0108689963 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNH QUAN LỘC PHÁT 269C, Phố Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. 2.00                          5,155,435                                           
29,185 0100234386 Hợp Tác Xã Mỹ Hà 23 Hồ Hoàn Kiếm, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 3.00                          5,155,194                                           
29,186 0107503140 Công ty TNHH DV & Phân phối Kiều Anh 53D ngõ 12a Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.10                          5,155,143                                           
29,187 0109151134 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ARU VIỆT NAM Tầng 6, Tòa A3 Dự án Ecolife Capital, 58 Tố Hữu, - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.01                          5,154,576                                           
29,188 0108255772 Công Ty TNHH Australia Việt Nam Sun Capital Group Nhà số 9, ngách 24, ngõ 97 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,154,161                                           
29,189 0500237575 Phu nhân, phu quân - Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất Km9, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,153,892                                           
29,190 0110109144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LEOSUN Số 22 Ngách 69B/33 Đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,153,682                                           
29,191 0106672932 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT số 5, ngách 168/25, đường Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.30                          5,150,839                                           
29,192 0109182164 Công ty TNHH thương mại IN ATM Việt Nam Số 59, Ngõ 164, Đường ỷ La - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.03                          5,150,216                                           
29,193 0107575321 Công ty Cổ phần Gỗ công nghiệp Bình An Tổ 1, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,150,069                                           
29,194 0105426451 công ty tnhh đầu tư quốc tế minh phương c19 tập thể học viện hành hcinsh quốc gia, p yên hòa CG-Hn 3.00                          5,150,043                                           
29,195 0108028949 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ALOBASE Số nhà 02, ngõ 120, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.03                          5,149,204                                           
29,196 0106313002 Công ty cổ phần thiết bị Quang Anh Thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.03                          5,148,718                                           
29,197 0110772506 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HÙNG CƯỜNG Số 6A, Hẻm 6/97, Ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.03                          5,148,471                                           
29,198 0107430654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP KHÁNH LÂM Số 4 Ngõ 17 Ngách 27 đường Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,148,080                                           
29,199 0106400022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM 46/2 phố Nguyễn Viết Xuân - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.03                          5,148,069                                           
29,200 0110012103 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn thiết kế xây dựng Passon Số 8C, Ngõ 7, đường Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,147,849                                           
29,201 0107333298 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG GIA BẢO Tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,147,849                                           
29,202 0110012495 Công ty TNHH dược phẩm Long Hóa Thôn Quyết Hạ - Xã Đông Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,203 0109745385 CÔNG TY CỔ PHẦN GIVENOW Tầng 3, Tháp T2 Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,204 0109912156 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC BỘ Số 7 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,205 0107857090 Công ty TNHH phân phối nước uống Thành Đạt Số 28/55 ngõ 470 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,147,849                                           
29,206 0107919572 CÔNG TY TNHH KSA VIỆT NAM SỐ 5, NGÁCH 162/29, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,147,849                                           
29,207 0108905149 CÔNG TY TNHH PANDORA DESIGN VIỆT NAM TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          5,147,849                                           
29,208 0109896401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VÀ NỘI THẤT TUẤN AN PHÁT Số 17 ngõ 42 phố Chùa Hà - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,209 0108915958 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH NĂNG LƯỢNG Á CHÂU Số nhà 94, ngách 41, ngõ 169, tổ 22, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,210 0107994234 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HOÀNG MAI Ô 84, KHU F4 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM-ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,147,849                                           
29,211 0107728641 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KẾT NỐI PHAN VŨ Số nhà 20/11 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,212 0108345169 C.ty CP Công Nông Nghiệp Phúc Điền Việt Nam Thôn Quảng Hội, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,213 0105284863 Công ty TNHH sản xuất Thương mại và dịch vụ Ngọc Châu Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,214 0109969096 Công ty TNHH TM VÀ DV Hoài Thương Số 328 Đường Bờ tây sông Nhuệ, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,215 0110858778 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH VÀ ĐÀO TẠO ATS Tầng 6, Toà nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,216 0109738356 CÔNG TY TNHH THE BOT FICTION Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,147,849                                           
29,217 0107814040 Công Ty TNHH Kinh Doanh VLXD Thuận Phát VNC Số 66, ngõ 10, phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,218 0106200626 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đào Tạo Tâm Phát Tầng 2 số 393 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,147,849                                           
29,219 0110250475 Công ty TNHH Vật tư ngành nước Khang Việt Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 1.65                          5,147,524                                           
29,220 0103519598 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETBIZ Số  101, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,146,691                                           
29,221 5702138336 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ BÁCH THẾ Lô L67 Khu tái định cư Dược Hạ-Mai Đình, thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          5,146,592                                           
29,222 0109701109 Công ty TNHH Công nghệ số 3S Số nhà 32, ngõ 52 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,146,536                                           
29,223 0109095810 Công ty TNHH Sina Viet SỐ 102, NGÕ 42, TỔ 7, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          5,145,968                                           
29,224 0106597869 Công ty TNHH Công nghệ y tế và giáo dục Xóm 3 Thôn Long Phú,Xã Hòa Thạch,Huyện Quốc,TP Hà Nội,Việt Nam 1.02                          5,145,868                                           
29,225 0101838616 Công ty TNHH Đại Phát Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.01                          5,145,833                                           
29,226 0107744900 Công ty CP DV Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghiệp Số 32 ngõ 12 Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.01                          5,145,598                                           
29,227 0110243647 Công ty TNHH GOLD BTS Số 33, Ngõ 22 Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.11                          5,145,539                                           

29,228 0105324918 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC 
ĐỨC KIỆT Số 102 B8 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.11                          5,144,842                                           

29,229 0104665087 Công ty TNHH TM & Vận tải Bằng Giang Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,144,640                                           
29,230 0109832687 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH VĂN MÁT 363 Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          5,144,389                                           
29,231 0110457705 CÔNG TY TNHH CNC VINTECH Km8, QL21B, thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.28                          5,143,844                                           
29,232 0106852646 CÔNG TY LUẬT TNHH TÔ CÁT Số 2 ngõ 231 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 1.19                          5,143,842                                           
29,233 0110394766 Công ty CP TM Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Hưng Biệt thự Sao biển 11-Sp1121, KĐT Vinhome Ocean Park - Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          5,143,419                                           
29,234 0108454256 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Đức Số 40 tổ 27, đường Vĩnh Phúc 1, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình 3.00                          5,143,389                                           
29,235 0108150868 Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch VTL Việt Nam Số 155 ngõ 95 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam,q uận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.76                          5,142,669                                           
29,236 0109668363 Công Ty Tnhh Archangels Số 84 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,142,610                                           
29,237 0110503630 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Bất Động Sản Hoàng Văn Nhà 13 ngõ 15/5 phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 2.01                          5,142,142                                           
29,238 0108854624 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NỘI THẤT TRUNG THÁI Tầng 3, 89 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,141,167                                           
29,239 0109846143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE GARDEN Số 7D, Ngõ 14 phố Chính Kinh - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.28                          5,140,947                                           
29,240 0109726505 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tam Minh Số 40 Lý Tự Trọng, tổ dân phố 7, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.65                          5,140,215                                           
29,241 0110387991 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HI ACC Số 1, ngách 159/37 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,139,964                                           
29,242 0109000230 Người NN - CÔNG TY TNHH JIWON TRADING Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 1.01                          5,139,884                                           
29,243 0110450530 Công ty TNHH Pantech Số 19, Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.01                          5,139,766                                           
29,244 0107504539 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nam Dương Số 19 Phú VIên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 1.01                          5,139,702                                           
29,245 0108265869 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANPHACO Tổ 15A Cụm 4 Hạ Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          5,139,058                                           
29,246 0110595127 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA S3 SO.09 Vinhomes Skylake, số 50 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,139,058                                           
29,247 0109869750 CÔNG TY TNHH SX VÀ XNK NAM TRANG Số 27, đường 70, phố Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.57                          5,139,015                                           
29,248 0105680680 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Điện và thương mại KBS Số 6TR, phố Nguyễn Chế Nghĩa, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.02                          5,138,789                                           
29,249 0110353230 Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Đại Phúc Tổ 6 Đường Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          5,137,718                                           
29,250 0109933156 Công ty TNHH BTS On Air Số 2, Ngách 8, Ngõ 56, Phố Thạch Cầu, - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,137,718                                           
29,251 0108669276 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Truyền thông Green Số 1 ngõ 344 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          5,137,718                                           
29,252 0109915220 Công ty Cổ phần Ezylife Phòng 206, tầng 2, tòa nhà W2 khu Vinhomes Westpoint, lô HH đường Phạm Hùng, Phường Mễ trì 2.00                          5,137,718                                           
29,253 0107232596 CÔNG TY CỔ PHẦN ATA + CỘNG SỰ Số 104, ngách 1, ngõ 554, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 1.14                          5,137,625                                           
29,254 0109273693 Công ty cổ phần Tín Phát Group Số 60 TT28 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,136,486                                           
29,255 0110256195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN KHANG Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,136,000                                           
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29,256 0110531490 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển dịch vụ Tống Thị Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,136,000                                           
29,257 0109226823 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Truyền Thông A Story Thôn Mai Xá, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          5,134,704                                           
29,258 0110399700 CÔNG TY TNHH MTV NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG ĐÔ Thôn Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 3.00                          5,133,608                                           
29,259 0108909665 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP THÔNG MINH Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,133,077                                           
29,260 0106575008 Công ty Cổ Phần Hình Thang Tầng 10, Tòa Nhà Cotana Group, Lô CC5A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.02                          5,132,891                                           
29,261 0109200825 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG MINH VIỆT SỐ NHÀ 35 PHỐ NGỤY NHƯ KON TUM, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,132,880                                           
29,262 0109078004 Công ty CP thương mại cơ điện bao bì BTH Số nhà 28, ngách 1A/1, Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,132,696                                           
29,263 0110837545 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG 18 HQ Xóm Chùa Chạ, Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 3.56                          5,132,080                                           
29,264 0109583670 Công ty TNHH dịch vụ và truyền thông Hải Bình Tầng 1, nhà 8A, ngõ 44 đường Ngô Quyền, Tổ dân phố số 5, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          5,130,947                                           
29,265 0109733164 Doanh nghiệp tư nhân đầu tư dịch vụ Thùy Trang số nhà 9D ngõ 142 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,130,902                                           
29,266 0108209631 CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH Số 50, Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,130,593                                           
29,267 0108472632 Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Văn phòng Lets Việt Khu 3, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,130,175                                           
29,268 0109229831 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT SMILE Số 8 Trần Quý Kiên , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          5,130,175                                           
29,269 0107889511 CÔNG TY TNHH TALK11 Số 3, ngách 50, ngõ 91, đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.01                          5,130,039                                           
29,270 0109715824 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LEE COMMODITIES Số 31 Ngõ 269 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,129,640                                           
29,271 0109443419 CÔNG TY TNHH M&E ATC VIỆT NAM SỐ 1 HẺM 8 NGÁCH 134 NGÕ 1277 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.02                          5,129,432                                           
29,272 0109276101 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HAG Việt Nam SỐ 89 ĐƯỜNG BÀ TRIỆU, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          5,129,359                                           
29,273 0109319700 VPĐD Hro Stones Vietnam Limited tại Thành phố Hà Nội Số 12 Hẻm 11/18/5 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,129,179                                           
29,274 0110484635 CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC Số 17, ngõ 139, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,129,018                                           
29,275 0105862867 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN HÀ Thôn Hoàng Trung- Xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          5,128,245                                           
29,276 0110191519 Công Ty TNHH Mạng Lưới Vận Tải Việt Nam Số 11 ngách 29 ngõ 15 đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.76                          5,127,941                                           
29,277 0108828374 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRƯƠNG TÙNG SỐ 63, NGÕ 3 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘ 1.01                          5,127,053                                           
29,278 0109286212 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ELIGO Số 26, Ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.18                          5,126,524                                           
29,279 0108637605 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật và dịch vụ Hoàng Giang Số nhà R1, Ngõ 22, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,126,100                                           
29,280 0108558657 Hợp tác xã nông nghiệp An Phượng Thôn Yên Lạc, Đồng Lạc, Chương Mỹ , Hà Nội 3.18                          5,123,724                                           
29,281 0106853583 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LUXURY DECOR VIỆT NAM Số 62, ngõ 241 phố Chợ Khâm Thiên - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,123,214                                           
29,282 0107894945 Công ty TNHH Ken Tech Việt Nam Số 54C, ngõ 189 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 1.06                          5,122,911                                           
29,283 0109690721 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Mạnh Phú Số nhà 12 Liền kề 2, Chung cư Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,122,480                                           
29,284 0110592486 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOSDCOM Số 12A ngõ 210 đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,122,355                                           
29,285 0108976943 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng 208 Số Nhà 208, Tập Thể Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng, - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì  Hà Nội 3.01                          5,122,314                                           
29,286 0108719551 Công ty cổ phần truyền thông HTH Blue Biệt thự M12_L06, khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,122,234                                           
29,287 0104604750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NỘI THẤT NHÃ ANH Số nhà 124A, ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,121,961                                           
29,288 0108749637 CÔNG TY TNHH TM VÀ XD THÀNH CÔNG Nhà Số 6, Xóm 3, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,120,702                                           
29,289 0109867760 Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông NMI Group Số 50 ngõ 24 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,120,655                                           
29,290 0108559516 CÔNG TY TNHH PKG S&P Tầng 19 toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, p. Láng Thượng, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2.25                          5,120,000                                           
29,291 0109961019 Công ty TNHH TM và SX An Minh Phát Đội 4, Đồng Nanh, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,292 0107481881 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BFI Tổ dân phố Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,293 0110804204 Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Kim Bắc Số 128, Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,120,000                                           
29,294 0315443679 CÔNG TY TNHH MMKOREA Tầng 1 - CT1 - Khu đô thị Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,295 0109352105 Công ty Cổ phần Land 2H Số 11 ngõ 647 đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,296 0108806821 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất IE Số 592 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,297 0109168057 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÔNG GIAN XANH VIỆT NAM Số 71 ngõ 124 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,120,000                                           
29,298 0110373163 Công ty TNHH POD Số 53 Phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,120,000                                           
29,299 0110536019 Công ty TNHH GSS Automation số 22 đường Hoàng Như Tiếp tổ 10 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,120,000                                           
29,300 0109742592 CÔNG TY TNHH SPORTS PERFECTA VIETNAM Tầng 1 toà nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,301 0107528681 CÔNG TY TNHH PM VIỆT NAM TẦNG 6, TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          5,120,000                                           
29,302 0110229025 CÔNG TY TNHH ONI PRODUCTION Số 83A Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,120,000                                           
29,303 0107286094 Công ty TNHH du lịch Daiwa Tầng 7,tòa nhà 3D,lô C2K cụm CN cầu giấy,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2.00                          5,120,000                                           
29,304 0109961770 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Sự Kiện Sunshine Việt Nam Số Nhà 14, Ngõ 121 Đường Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,305 0106714565 Công ty CP Công Nghệ Cao Hateco Việt Nam Số 5/68/180 Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,306 0110899929 Công ty TNHH Gold Times Thời gian Vàng Số 04 ngõ 2A/32, ổ 4 làng bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,307 0108538530 Công ty CP Kỹ nghệ TPT Việt Nam Số 1, Ngõ 155 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,308 0109764726 Công ty CP GF HOLDING Số 311 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,309 0107847328 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Apyylon Việt Nam Số 28, ngõ 463/7 Đội Cấn - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,310 0109665404 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Du Thuyền Vyachts Tầng 20, Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,311 0109070012 Công ty TNHH Sơn Giang Việt Nam Số nhà 30, đường Quốc lộ 1A, tổ dân phố Viện điều tra quy hoạch rừng, Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,312 0110702178 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG THẢO LINH Số nhà 03 ngõ 266 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          5,120,000                                           
29,313 0106566927 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIETTIME Số 19, tổ 1 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          5,119,656                                           
29,314 0106150453 Công ty CP Truyền thông VID Thái Bình Dương Nhà D4 Khu TT Hải Quan,ngõ 194 Giải Phóng,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN 3.01                          5,119,656                                           
29,315 0108381939 Công ty TNHH Giáo dục Etrain Xóm Vỹ, Thôn 3 - Xã Cộng Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 3.01                          5,119,656                                           
29,316 0110745319 CÔNG TY LUẬT TNHH BMV ĐẤT VIỆT Tầng 2 số nhà 15, ngách 28, ngõ 9 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 6, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,119,656                                           
29,317 0106905898 Công ty CP Kiến trúc Tháp Việt Số 24 ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 11, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.01                          5,119,656                                           
29,318 0109130744 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất Phúc Hùng Phát Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,119,196                                           
29,319 0110873670 Công ty TNHH Sản xuất máy Trang Ngọc Thôn Thanh Quang, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,119,191                                           
29,320 0109923006 Công ty cổ phần công nghệ Air & Aqua Việt Nam Số nhà 6 ngách 7 ngõ 565 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 8.00                          5,118,882                                           
29,321 0103672998 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Việt Nam KCN Trại Gà, đường Trại gà, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          5,118,815                                           
29,322 0110155493 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BÌNH MINH XANH Nhà H10 Ngõ 80, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.26                          5,118,745                                           
29,323 0110737519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT HÙNG GROUP Số nhà 25 KĐT Hinode Royal Park, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nộ 2.98                          5,118,420                                           
29,324 0107597798 Công ty CP xây dựng BĐS Thiên Đức Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.70                          5,117,657                                           
29,325 0109293298 Công ty cổ phần Enal Đội 2, Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.28                          5,117,604                                           
29,326 0101638430 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Tiến Mạnh 14 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.85                          5,117,101                                           
29,327 0108835004 Công ty TNHH Tổng hợp AMD Số nhà 18B1 - A23 Khu tập thể Bộ Công An, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          5,117,076                                           
29,328 0105494807 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MIỀN BẮC Số 38, ngách 38/42, ngõ 278 Thái Hà - Đống Đa 1.64                          5,116,872                                           
29,329 0108332096 Công ty CP Sản xuất Bê Tông Việt Nga Tổ dân phố Hoàng Liên 1,đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,116,387                                           
29,330 0106492305 Công ty TNHH Phát triển XD Minh Cường Đồng Tân - ứng Hòa - TP Hà Nội 3.00                          5,116,281                                           
29,331 0110285855 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Khánh Việt Nam Thôn Đông Lao - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội 3.00                          5,114,872                                           
29,332 0107006036 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TCM Số 5/169 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          5,114,716                                           
29,333 0109943669 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.01                          5,114,639                                           
29,334 1800863141 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Dương Lô B2, Khu nhà ở Thấp tầng Liên kề Ngõ 689 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          5,114,582                                           
29,335 0109197347 Công ty TNHH DƯỢC PHẨM TÂN HIỆP THUẬN Số 16 ngách 51 ngõ 43 Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,111,396                                           
29,336 0109293315 Công ty TNHH Thương mại phát triển Long Hải Số 6 nghách 01 ngõ 788 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội 3.00                          5,110,888                                           
29,337 0106841563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GH Số 44 ngõ 120 Trường CHinh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,109,578                                           
29,338 0108637884 Công ty TNHH thiết kế và thi công 283 Số 11 BT17 Khu Đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           

29,339 0104099000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI QUANG 
MINH Số nhà 3, ngõ 1 đường Huyền Kỳ, Tổ 7, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           

29,340 0110631664 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VINATECH Số 192 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,341 0110735624 Công ty cổ phần GDT Group Tầng 1, DV-08-LK-278 khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,342 0110080008 Công ty TNHH GREENWELL Tầng 6, V11-B09 Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,343 0106494849 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Long Đô Số 18 BT6, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,344 0105882253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG QUANG HUY Số 37 tổ 9 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,345 0109174237 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT SỐ NHÀ 5, NGÁCH 35/31 ĐƯỜNG NGÔ THÌ SỸ, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,346 0108195812 Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thành Long Số nhà 65, Tổ 03 khu Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,347 0110545253 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thủ công mỹ nghệ L&A Số 9 đường Bẩy, thôn Bối Khê, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,348 0109432600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BẢO KHÁNH SỐ 22, NGÕ 1 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,349 0105244187 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Số 35, ngõ 64, phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,350 0109451106 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA GROUP Số 61, Phố Nhân Hòa - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,351 0109406590 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ĐỨC HÙNG Số 10 ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,352 0110772224 CÔNG TY TNHH OZEN VIỆT NAM Số 373 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,353 0110689801 Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ Hodi Số 144 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,354 0110780112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO KIM VIỆT NAM Số 396 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,355 0104571329 Công ty CP TM & DV ATC VN Số 8N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,109,360                                           
29,356 0108040135 Công ty cổ phần Havana Việt Nam Số 22B, ngõ 40 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,357 0107634601 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Đội 7B, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,358 0108953311 Công ty TNHH xuất nhập khẩu led quang sáng Số 63 đường Hoa Thám, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 3.00                          5,109,360                                           
29,359 0310510219 CN Công ty CP Tư vấn Phát triển giá trị VAD tại HN 48 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,360 0109639154 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROLIVING Số 10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,361 0109371429 Công ty TNHH ATH - Xưởng kịch và Nghệ Thuật Số 21 Hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,362 0108583043 Công ty TNHH du lịch và tư vấn Việt Nga Biệt thự số 25 D3 A4 Biệt Thự Vườn Đào, Ngõ 685 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,363 0110793619 CÔNG TY TNHH BT SPORTS Số 26 Ngõ 303 Đồng Cổ, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,364 0107891302 Công ty TNHH Đầu Tư và Vận Tải Anh Dũng Số 10, Hẻm 200/15/32 Phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,365 0109095874 Công ty Cổ Phần Tập đoàn HD An Thịnh ô C10 Lô BT06, KĐT mới Việt Hưng, đường Bùi Thiên Ngộ - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,366 0109141312 Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Thái Dương Lô CT21B Khu Đô Thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,109,360                                           
29,367 0108854670 Công ty TNHH CNCMFG Việt Nam Số nhà 19, tổ 22 Nha - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,368 0110681376 Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Mộc Sàn Thương mại dịch vụ số H3- TM2,CC Hope Residences, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,369 0110816993 Công ty Cổ phần Đầu tư Elite Global Số 115 phố Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,370 0110591193 Công ty Cổ phần Kim khí Minh Đức Số 26, ngách 157/16 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,371 0109734591 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ABC Nhà 5B Ngách 19, Ngõ 10 Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,372 0110042267 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POC Số 7 ngõ 63 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,373 0110252761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÔNG VIỆT NAM Tầng 21 Toà nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,374 0104932462 CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TUẤN ANH Số 9, ngõ 260/28 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,375 0108587665 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONELOG VIỆT NAM Số 96 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 3.00                          5,109,360                                           
29,376 0108699136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TOÀN CẦU-HVAC Số 44 Ngõ 184 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,377 0110153658 Công Ty Tnhh E-Cesta Số 5 ngõ Hàng Bột, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,378 0101070370 CÔNG TY TNHH LINH TRANG 13/2 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,379 0105125905 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHÂN VIỆT 47/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,380 0107026515 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT MB VIỆT NAM Số 102 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,381 0106625795 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DÂN QUYỀN Số 1, Ngach 99/2 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,382 0104649582 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VÂN HỒ Số 129 ngõ Thái Thịnh 1, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,383 0108318172 CÔNG TY TNHH ĐT, DV VÀ TM QUỐC TẾ MINH ANH Số 65B, đường la thành, ô chợ dừa, đống đa, hà nội 3.00                          5,109,360                                           
29,384 0109248802 CÔNG TY TNHH MTV DATAPRO VIỆT NAM Tầng 1, số nhà 20, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,385 0108736885 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Infinity Việt Nam Số 13, ngách 333/3, Phố Vọng, P Đồng Tâm, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,386 0110563742 Công ty TNHH An Group International Số 42K Võ Thị Sáu - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
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29,387 0109107590 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Minh Vũ Sô 44/8/7 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,388 0109852901 Công ty TNHH Nắng Đông Dương Số 38, ngách 34/10B, Ngõ 34 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,389 0110123131 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC ĐẸP NHÀ AN NV1.1.14 Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,390 0109816413 Công ty TNHH Thiết Kế Và IN Ấn Ella Ki ốt số 3, tầng 1, Nơ 2 Bán Đảo Linh Đàm, đường Đạm Phương, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,391 0108157856 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MAQR.VN SỐ 6K25, NGÕ 63, PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,392 0110590898 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ HƯNG ĐÔ Số 10 ngách 13/90/25, ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,109,360                                           
29,393 0106672957 Công ty TNHH HOMD Việt Nam Số 48A Ngõ 206 Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,394 0108115260 Công ty TNHH Xây Lắp Cơ Điện HTT Số 15, ngách 69, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,395 0105025530 Công ty CP Cơ Khí Và TM Bảo Minh Số 16, Ngõ 218/65 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP H Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,396 0107665744 Công ty TNHH TM và Kỹ Thuật Điện Lạnh Thủ Đô Số nhà 7A, ngõ 73/42, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai,TP. Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,397 0107491713 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT NHẬT Ô 2, DÃY N7 - TT5 BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,398 0108131248 Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Lắp Minh Phương Thôn Đồi Cốc - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,399 0107966237 CÔNG TY TNHH SX&TM GỖ VÁN ÉP HUY PHÚ Km29- QL3, thôn Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,400 0109182809 Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANSAN VIỆT NAM Thôn Bắc Giã, - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          5,109,360                                           
29,401 0102316877 Công ty CP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG THÔN HƯƠNG NINH, HỒNG KỲ, SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,402 0110018521 Công ty TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU H2T VIỆT NAM Đầu làng thôn Mai Đoài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,403 0110564295 Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ DU LỊCH MOLORIDE Nhà số 14, ngõ Văn Hoá, Khối 7, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,404 0109003351 Công ty TNHH Công trình Sơn Lâm Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,405 0110886510 Công ty CP Nova Global Network Hải âu 02-64 Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,406 0500238392 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sơn Tây 04 Trưng vương - Sơn Tây - Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,407 0110239030 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP ANH MINH Xóm Đầm, Thôn 2. - Xã Tân Hòa - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          5,109,360                                           
29,408 0108950222 Công ty TNHH XNK thép Duy Minh A7, khu công nghiệp Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,409 0109305377 Công ty TNHH XNK Thép Minh Trang Điểm A Khu công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,410 0106948429 Công ty TNHH kiến  trúc số 1 Thường Tín Đội 3, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,411 0109650052 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yến sào Việt Nam Số 83, Ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, TDP Xuân Lộc 3, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,412 0110290767 Công ty TNHH dịch vụ thương mại máy tính Thành Trung 94 Ngõ 193 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,413 0106945315 Công ty CP Giáo dục ngoại ngữ HNT KM12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,414 0107659878 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Huy Khang Đội 1, thôn Võng La - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,415 0108102952 Công ty TNHH trái cây Ngọc Châu Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          5,109,360                                           
29,416 0110259125 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng BLG Việt Nam Số 45 - Ngõ 61 Phan Xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,417 0109972564 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Sông Chu Số 80/4, Thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,418 0110609122 Công ty TNHH thương mại VTH Việt Nam Số nhà A33 tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,419 0109472219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOVEHOMES VIỆT NAM Số 25, ngõ 63, phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,420 0109926617 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG THUẬN AN Số 221 đường K2, tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,421 0109999534 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AMD Số 5, ngõ 123 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,422 0110700195 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG LÂM CHÍNH Số 46, đường Đại Linh, TDP 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,423 0109069345 CÔNG TY TNHH TÚ AN CHI SỐ NHÀ 42, NGÕ 93, PHỐ NGỌC TRỤC, TỔ DÂN PHỐ NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          5,109,360                                           
29,424 0106529883 Công ty TNHH Bách Hà An Phú đô -Quận nam Từ liêm -Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,425 0110325346 Công Ty TNHH Hà Anh LV Nhà phân lô A5 Ngõ 343, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,426 0110535216 Công Ty TNHH Hải Sản Thực Phẩm Ngọc Oanh Số 14 ngõ 74 Thành Công, Phường Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,427 0110597759 Công Ty TNHH Nông Sản Việt Nguyễn Số 9A6A Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,428 0110714455 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh BDS Viethomes Số 22 ngõ 4 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,429 0105155850 Công ty Cổ Phần PQ Việt Số nhà 33 + 35 ngách 38, ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,430 0110022253 Công Ty TNHH Plando Việt Nam Số 41, ngách 58/12 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,431 0110105799 Công ty Cổ phần Thương mại và cung ứng nhân lực uy tín Việt Nam Số 8, ngách 18 ngõ 130 đường Tựu Liệt, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,432 0110406926 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT TÂM BÌNH Số 1, Ngõ 111, Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,109,360                                           
29,433 0108390186 Công ty TNHH thương mại và du lịch THE TIME JOURNEYS Số 701 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,109,355                                           
29,434 0109988444 Công ty TNHH TM và Xuất nhập khẩu Cường Thịnh Phát Nhà Số 4 Ngõ 48 Ngách 48/72 Đường Ngô Gia Tự, Tổ 1, - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,109,333                                           
29,435 0109107801 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DU THUYỀN QUỐC TẾ CRYSTAL HOLIDAYS TẦNG 3, TÒA NHÀ 97-99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          5,109,271                                           
29,436 0110024620 Công Ty Tnhh Metamart Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,109,265                                           
29,437 0110006389 Công Ty Tnhh Meta Fintech Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,109,265                                           
29,438 0110457663 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VIỆT PHARMA Số nhà 123, Tổ dân phố Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          5,109,259                                           
29,439 0100365540 Công ty TNHH TM Long Thành II 13 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,109,259                                           
29,440 0108870087 Hợp tác xã rau sạch Thanh Bình Thụy Ứng, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          5,108,951                                           
29,441 0109964235 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG MINH VIỆT NAM Số nhà 2B, ngách 249, ngõ 211 đường Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,108,909                                           
29,442 0109570791 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ANH ĐẠT Số 283 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,108,789                                           
29,443 0106355806 Công ty CP Truyền thông VTD Số 20 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,108,552                                           
29,444 0107813590 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Hải Hưng Số 2, ngách 52/153, tổ 6 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,108,552                                           
29,445 0104385280 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư ECO_G Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 1.64                          5,108,543                                           
29,446 0108218026 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trọng Nam Số 3 đường 70 thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,108,440                                           
29,447 0109841321 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư sản xuất và dịch vụ TMA Tầng 8, Số 18 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP, Hà Nội 3.00                          5,108,393                                           
29,448 0104556105 CÔNG TY CP ĐT HẠ TẦNG VÀ XD AN PHÁT Số 436 Đê La Thành, P Ô chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          5,108,339                                           
29,449 0110442508 Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu ADIC Xóm Nhì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,108,276                                           
29,450 0109118063 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lê Phong Số 2, Dãy 3 KTT Xa La Trại, Tổ 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,108,207                                           
29,451 0107412969 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Gia Bảo Số 279 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.26                          5,108,087                                           
29,452 0106480109 Công Ty TNHH Du Lịch Dương Gia 65 Hàng Cót - Phường Hàng Mã - Hà Nội 3.00                          5,107,436                                           
29,453 0107283689 Công Ty TNHH JT TRANSPORT 9 vọng hà, hòan kiếm, hà nội 3.00                          5,107,436                                           
29,454 0107513533 Công ty CP vật tư Công Nghệ Đức Số 41 Tây Hồ - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 3.00                          5,107,436                                           
29,455 0108671437 Công ty TNHH phát triển công nghệ Bảo Huy Số 28 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          5,107,436                                           
29,456 0110396996 Công ty Cổ Phần Bryxton Studio Số 262 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,107,436                                           
29,457 0109595570 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANS Số 7 I1 Tổ 9 Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          5,107,436                                           
29,458 0101495912 Hội Các Phòng Thử Nghiệm Việt Nam Tầng 4 Tòa Nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,107,436                                           
29,459 0109592001 CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỨC KHOẺ ĐỘNG VẬT VET24H Số 4, ngõ 2, tổ 3, Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, 3.00                          5,107,436                                           
29,460 0108289605 Công ty Cổ phần Maiami Số 5 Nguyễn Phạm Tuân, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,107,436                                           
29,461 0110649566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT HÙNG Số 5, Ngõ 93, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,107,234                                           
29,462 0108055276 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HQ Việt Nam Số 7, Ngõ Cống Đông, Thôn Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,107,051                                           
29,463 0110454990 Công ty TNHH Anvy Group Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,107,051                                           
29,464 0107144004 Công ty CP Giải Pháp Mạng Viễn Thông TNS Số 56A, ngõ 364 Đường Giải Phóng, Tổ 5, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,844                                           
29,465 0109934255 Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và dược phẩm An Khang Số 14, Ngõ 215 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,106,757                                           
29,466 0105918125 Công ty CP Du Lịch GOLDEN HOLIDAY Việt Nam 104 C17 KTT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,106,715                                           
29,467 0109245865 Công ty cổ phần phát triển thương mại Pacific C11-NV4 Ô SỐ 16,KHU ĐÔ THỊ MỚI HAI BÊN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI, VIỆT NAM 4.00                          5,106,707                                           
29,468 0110082284 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ GCC Việt Nam Số Nhà 21, Ngách 7, Ngõ 4, Đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          5,106,675                                           
29,469 0110478261 Công ty cổ phần thiết bị xây dựng và dịch vụ thang máy Vạn Phúc Số 54, ngõ 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,470 0109229158 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Thịnh Phát Số 04, ngách 105, ngõ 217, đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,471 0108144208 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Khang Nguyễn Số 36 Phố Phùng Hưng, Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,472 0109036438 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LINH CHI Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,473 0110011276 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật DTECH Thôn Đồi 1 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,474 0109149375 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ HOÀNG LONG Số 1, Đội 7A, Thôn Đồng Phú, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,475 0109196537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Ô TÔ ĐỨC LỘC Xóm 3, Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,476 0105784344 CÔNG TY CỔ PHẦN MARGRAM Số 4, xóm Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,477 0105806414 Công ty TNHH PT Công Nghệ Chăn Nuôi Quang Minh Số 24/204 phố Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,478 0109170169 Công ty TNHH Ferramed Việt Nam Số 4, Ngách 58, Ngõ 378, Phố Thụy Khuê, P Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,479 0103391179 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG SÔNG XANH Số 454 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,480 0102278533 Công ty CP Thạch Đức Số 40/ 376 Đường Ngô Gia Tự, Đức giang, Long biên, Hà nội 3.00                          5,106,667                                           
29,481 0108792135 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN TÂM ĐÌNH Số 2/765/89 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,482 0109486846 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Technocom Số 27/135 Nguyễn Văn Cừ - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,483 0107812879 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kim cương Gia Số nhà 670, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,484 0108812631 Công ty Cổ phần Bugivi Số 21 nghách 197/41 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,485 0109286124 CÔNG TY TNHH NICE FOOD VIỆT NAM Số 14 ngách 139/8 ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           

29,486 0110527335 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NAM 
VIỆT Số 41, Phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           

29,487 0110168365 CÔNG TY CỔ PHẦN SPACEFIT VIỆT NAM Số nhà 10 ngách 70 ngõ 44 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,488 0110767288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE VIỆT NHẬT GROUP Tầng 3, Số 28 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,489 0107329407 Công ty TNHH Thương mại du lịch sức sống Việt P902 Tầng 9, tòa nhà Đa Năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           

29,490 0106021507-001 Chi nhánh đào tạo và phát triển nhân lực – Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhân lực 
Trí Đức Số nhà 68 Phố Trần Quốc Vượng,  Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           

29,491 0108732827 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC WEGROW VIỆT NAM Tầng 1 tòa nhà văn phòng số 1, ngõ 15, Huỳnh THúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,492 0110482194 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Memory Queen Travel 12 ngách 252/115 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,493 0106694929 Công ty TNHH Phần mềm và dịch vụ Nhật Minh247 Tầng 5, số 82 Bạch Mai, phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,494 0104426441 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAX TOÀN CẦU Phòng 309, nhà F3, Tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,495 0102632375 Công ty TNHH Công Nghiệp Nền Móng D & D Phòng 301-Đơn nguyên 2-nhà I, tập thể Thanh Mai,P.Hoàng Văn Thụ,Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,496 0110564954 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KAIZEN Số 5 ngõ 897, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,497 0110508773 CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTECH Số 5 ngõ 897 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,498 0109905455 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ 3W VIỆT NAM Số nhà 15 ngõ 31 đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,499 0107529727 Công ty CP Công Nghệ VTECH Việt Nam Số 8, ngõ 521/190/17, đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,500 0105336529 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NAM S.C.S Số 41 tổ 19, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,501 0104124560 Công ty TNHH DV công nghệ Số 1 Việt Nam Đông Lai - Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,502 0107287669 Công ty TNHH đầu tư xây lắp & cơ điện Hải Anh Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,503 0108308103 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH LÊ Thôn Bái Thượng, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,504 0110465865 Công ty CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TRUNG ĐỨC Số 7 phố Cây Xăng, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,505 0110597607 Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA CÔNG 3D NỘI BÀI Số nhà 72 Đường Vạn Phúc, Khối 6, Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,506 0105641427 CÔNG TY TNHH KVQ SỐ 33C, ĐƯỜNG 2, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          5,106,667                                           
29,507 0110777078 Công ty TNHH nội thất Kavaco Số 8, Ngách 1/9, Xóm Giếng Mát, Thôn Bò, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,508 0110743819 Công ty TNHH giải pháp phần mềm TTSOFT Việt Nam Tầng 4 tháp B, Tòa nhà T608 - KĐT mới Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1,  Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,509 0106225846 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Hải Số 5, Ngách 43, Ngõ 486 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,510 0106084779 Công ty cổ phần An Bình Thịnh Số 32, Tổ 32, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,511 0110451291 Công ty TNHH xây dựng và vận tải vật  liệu xây dựng Nga Việt Đội 11 Xóm Nguyễn thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,512 0110376005 Công ty TNHH thương mại phát triển xuất nhập khẩu Thái Minh Số 42, phố Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,513 0110309538 Công ty cổ phần cơ khí chính xác Jistech Số 4 ngõ 3, Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,514 0109644940 CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM SẠCH VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG VC.FOOD Số 3 ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,515 0108172660 Công ty TNHH Đầu tư phát triển TAT Việt Anh Số 7, ngách 44/107 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,516 0106867593 Công ty TNHH King Furniture Việt Số 151, tổ dân phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
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29,517 0107803578 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ ĐỨC SỐ 31/97 NGUYỄN ĐỔNG CHI, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          5,106,667                                           
29,518 0106321109 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG D&T TDP ĐÌNH, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          5,106,667                                           
29,519 01A8034064 Hộ Kinh Doanh Phương Hà 10 Ngõ 6A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,520 0109831179 Công Ty TNHH Dược Và Mỹ Phẩm ATpharma Số 14, ngách 444/41 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,521 0102078213 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Cầu 301 H1, TT Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,522 không có MST Liên đoàn Yoga Việt Nam 36 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,523 0108913245 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tư Vấn Viện Tài Chính Hà Nội Số nhà 26/2, ngõ 535 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,524 0109139313 Công Ty TNHH An Ninh Và Du Lịch Bình Minh SỐ 25B3 NGÕ 57 PHỐ LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          5,106,667                                           
29,525 0107514777 Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Medi Việt Số nhà 104, phố Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          5,106,667                                           
29,526 0108383693 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại và in Hoàng Kim Số 28F, ngõ 25 đường Tả Thanh oai, xã Tả Thanh oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,667                                           
29,527 0110667646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VIỆT PHÁT Số 24, Ngách 140/1đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,106,630                                           
29,528 0110517778 Công ty TNHH TMDV VIỄN THÔNG THANH BÌNH PHÁT Số 204 đường 2 , Xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,106,578                                           
29,529 0108004497 Công ty TNHH Nam Thăng Long Thanh Hà Thôn Thanh Bình (Km8- QL21B), xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nộim8- QL21B), xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 3.00                          5,106,295                                           
29,530 0107660030 Công ty TNHH Forfuture QHY Km18, Ql 32, Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,105,943                                           
29,531 0107628566 Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục và thương mại dịch vụ y tế Việt Mỹ Số nhà 16, ngõ 08 Khu A viện nghiên cứu rau quả - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội. 3.00                          5,105,877                                           
29,532 0109340903 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PACIFIC HOMES Số 48 Khu tập thể văn phòng Bộ công an, Tổ 7, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          5,105,803                                           
29,533 0108530997 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA HUY SỐ NHÀ 15, NGÁCH 342/41, TỔ 13A, CỤM 3, ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.84                          5,105,708                                           
29,534 0109576200 Công ty TNHH thương mại điện tử tổng hợp Phi Long Thôn Duyên Ứng, xã Lam ĐIền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          5,105,612                                           
29,535 0500589030 Công ty CP phát triển và đầu tư xây dựng THT Số 12B, dãy C2, ngõ 8 Ngô Quyền, khu học viện Chính Trị, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,104,954                                           
29,536 0110568613 Công ty TNHH Thương mại Kỹ Thuật Điện tử Thanh Xuân Số nhà 27 Đường Bắc Hồng 2, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,104,689                                           
29,537 0101752253 Công ty CP  Văn Hoá VN 14 Ngõ 146 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,104,660                                           

29,538 0107940077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CUNG ỨNG CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM THÔN SINH LIÊN, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 3.19                          5,104,181                                           

29,539 0107809178 Công ty TNHH Sáng tạo Nhất Minh Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,103,760                                           
29,540 0109944704 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Tiến Thửa Đất Số 82 Khu Đất Dịch Vụ, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,103,241                                           
29,541 0101815778 Công ty CP Điện Và Thương Mại HTB Số 1, ngách 37/24, ngõ 37, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,103,241                                           
29,542 0101868184 Công ty TNHH Giải Pháp Tân Việt Số 24 - Ngách 197/128 Phố Ngọc Trì, Thạch bàn, LB, Hà Nội 3.00                          5,102,423                                           
29,543 0108642115 Công ty CP IRIS PRODUCTION Số 51/117 đường Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 2.00                          5,100,000                                           
29,544 0106094671 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠT LOAN Số 1 đường Lê Hồng Phong, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,545 0108713782 Công ty TNHH NUTRIGOLD HOLLAND Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,546 0109073038 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường Vina Đường 23, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,547 0110464879 Công ty Cổ Phần Kiến Tạo Không Gian Xanh Dgreen Số 31B ngõ 151A Phố Thái Hà - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,099,739                                           
29,548 0110581371 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kenzo Số 12, ngách 51, hẻm 49, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,099,739                                           
29,549 0104935382 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HƯNG PHÁT Số 16 tổ 6 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,550 0108511715 Công ty TNHH phần mềm AI Căn hộ 9, nhà A2 tập thể y tế Mai Hương, Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,551 0109203304 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT GOOD HOME VIỆT NAM TẦNG 3, SỐ 33 NGÕ 61 LẠC TRUNG, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          5,099,739                                           
29,552 0109868838 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Bách Nguyên Số nhà 37 đường Tăng Thiết Giáp, Tổ dân phố Đống 1, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,553 0107749641 CÔNG TY CỔ PHẦN ELISA VIỆT NAM Số 36, ngõ 5, đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,554 0110612982 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VITALIFE Số 32 ngõ 30 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 3.00                          5,099,739                                           
29,555 0108476482 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Hưng Thịnh số 21 ngõ 12 Âu cơ, tổ 31, Tứ LIên, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,099,618                                           
29,556 0106921547 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhân Sơn Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,099,514                                           
29,557 0110138233 Công ty Cổ phần Phân bón Sông Hồng Số 9, ngách 18/134, Ngõ 134 Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          5,099,449                                           
29,558 0105987288 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Bảo Trần Số 11, Ngõ 328 Hồ Tùng Mậu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          5,099,210                                           
29,559 0110292926 Công ty CP Tân Việt GROUP Số 6/569 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,099,169                                           
29,560 0107745855 Công ty TNHH thương mại, đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hàn 292 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,097,600                                           
29,561 0110633238 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJOURNEY Số 5 Lô 1C, Khu ĐT Trung Yên, đường Trung Yên 11B, Phư  ờngTrung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,097,600                                           
29,562 0108746234 CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG TÍN SỐ 39 HOA BẰNG, PHƯỜNG YÊN HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          5,097,600                                           
29,563 0105285472 Công ty Cổ Phần Kingsun Việt Nam Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.00                          5,097,600                                           
29,564 0110687804 Công ty CP Dược Phẩm DiBio Số 130 Lô A4, KĐT Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nôi 2.00                          5,097,600                                           
29,565 0110293398 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Euro Gate Phòng 03-05, Tầng 3, Tòa Pan Pacific Hà Nội, Số 1 Thanh Niên, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          5,097,600                                           
29,566 0107405217 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGON HÀ NỘI Thôn Đồng, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.52                          5,097,600                                           
29,567 0109723134 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tân Phúc Hưng Số 73 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.43                          5,097,600                                           
29,568 0108945166 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KKUMHOUSE G31212 Vinhomes Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          5,096,396                                           
29,569 0109609706 CÔNG TY TNHH CÂY XANH VNJAPAN Số 48, Tổ 1, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,095,644                                           
29,570 0109477640 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 99Design Số 161 TDP 2, ngõ 217 đường Trần Phú,, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          5,094,912                                           
29,571 0110253229 Công ty TNHH giáo dục ITAIWAN Số 44, ngõ 28 Tăng Thiết Giáp , Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,094,912                                           
29,572 0110738079 Công ty cổ phần TK Homes Biệt thự LK2-SL15 Vinhomes Thăng Long, KĐT mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.64                          5,094,912                                           
29,573 0102752665 Công ty TNHH DL và TM Bốn Mùa 4a Hàng Bút-Hoàn Kiếm-Hà Nội 3.07                          5,094,384                                           
29,574 0100240333 Công Ty TNHH thương mại và du lịch  Kim Tín 8 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          5,093,927                                           
29,575 0110065070 Công Ty TNHH Quốc Tế An Thông LK17-L15 Khu Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,093,904                                           
29,576 0108581695 Công ty TNHH Đầu Tư Và TM Mạnh Dũng Số 01/07 ngách 50 ngõ 250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3.18                          5,092,031                                           
29,577 8486505305 Thực phẩm an toàn Duy Thu Số 04 Tổ 10 ngõ 31 đường cầu diễn, phường Phúc Diễn -Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội 4.09                          5,092,026                                           

29,578 1001062089-003 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y - CHI NHÁNH HÀ NỘI TRUNG 
TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DƯỠNG SINH Số 37, Liền kề 21, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.25                          5,091,360                                           

29,579 0110463586 Công ty TNHH thương mại và dụ lịch Đăng An Số 247 Đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.07                          5,091,200                                           
29,580 0109162859 Công Ty TNHH TMDV An Vượng Phát Số 12A, ngách 127/31 Văn Cao, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          5,091,046                                           
29,581 0110025409 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH GROUP TRAVEL Số 62, Trương Công giai, Dịch vọng, Cầu giấy, Hà Nội, VN 1.64                          5,089,824                                           
29,582 0110348456 Hợp tác xã nem phượng Phương Bắc Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          5,089,358                                           
29,583 0109764758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH ANH TUẤN Số 5 Ngách 108/22 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,088,574                                           
29,584 0107782455 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nam Architect Số 7, Khu Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.65                          5,087,360                                           
29,585 0102313587 VIỆN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á p201b - m3m4 - 91 nguyễn chí thanh - đống đa 3.09                          5,087,155                                           
29,586 0109578208 Công ty CP xây dựng thương mại MAM Việt Nam 6TM2-13 KĐT Maner Central Park, đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà nội 1.01                          5,086,656                                           
29,587 0109776714 Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC và cơ điện IDT Việt Nam Ngõ 11, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.68                          5,084,788                                           
29,588 0107390592 Công ty Cổ phần sách và giáo dục thiết bị Xuân Vinh Số 40, ngách 65, ngõ Thống Nhất, Phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          5,083,736                                           
29,589 0109622390 Công ty Cổ phần VINAZ Số 40 , xindãy B lô Nhà vườn Khu đô thị Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          5,083,725                                           
29,590 0107653442 Công ty CP ĐT & TM GHT Việt Nam Tầng 11 tòa nhà Licogi 13,số 164 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          5,083,100                                           
29,591 0107627788 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÙNG THÀNH số nhà 32, ngõ 426 đường láng,p. láng hạ,q. đống đa Hà Nội 1.77                          5,081,151                                           
29,592 0106122199 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tín Nghĩa Hiệp Số 23, Tổ 12, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,080,954                                           
29,593 0109437895 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DESTINATION VIETNAM ASIA Số 6B, ngõ 43, ngách 68, đường Cầu Cốc, Tổ dân phố Dưới, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          5,080,674                                           
29,594 0104570332 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ 68 Lk1 1, A10 Splendora Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          5,080,522                                           
29,595 0106237009 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển TID Toàn Cầu Thôn Bãi - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          5,080,494                                           
29,596 0101217400 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xuân Thủy Xóm 5, thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.21                          5,080,135                                           
29,597 0103037643 Công ty TNHH Sản Xuất Gốm sứ và Du lịch Bát Tràng Xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 3.21                          5,080,135                                           
29,598 0109929840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH QUÂN VN LK248- tổ 8 đường Huyền Kỳ - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.65                          5,078,590                                           
29,599 0108736003 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tuyến Dũng Số 7, hẻm 12 ngách 49 ngõ 64, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          5,077,525                                           
29,600 0108136077 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP THÀNH CÔNG Số nhà 23G, ngõ 139/27 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.73                          5,075,250                                           
29,601 0105256640 Công ty cổ phần InterGate Tầng 6 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,075,221                                           
29,602 0103150014 HTX Nông nghiệp Thị trấn Kim Bài TT Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội 3.00                          5,074,656                                           
29,603 0500236902 Công ty TNHH mỹ Nghệ Đức Hồng Thôn Rạng Đông - Biên Giang - Hà Đông 3.75                          5,074,476                                           
29,604 0109638182 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MAI CHÂU Số 09 dãy C9 tổ 28, phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.53                          5,074,102                                           
29,605 0107754031 Công ty Cổ phần International La”Wines Số 40, TDP 9 khu giãn dân 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.02                          5,069,172                                           
29,606 0105470563 CÔNG TY LUẬT TNHH VĂN KHUÊ SN 8, ngõ 105/7 đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 3.14                          5,068,722                                           
29,607 0109889997 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CAE TOÀN CẦU Số nhà 25 TDP 03, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          5,068,337                                           
29,608 0110464188 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG VIỄN Số 12a ngõ 250/39/50 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,068,165                                           
29,609 0107567803 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG 3A Số 5, ngách 21, ngõ 74, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          5,065,143                                           
29,610 0108558801 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAMELLIA VIỆT NAM Số 15 ngõ 165/36 phố Khương Thượng - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.12                          5,063,305                                           
29,611 0106655905 Công ty TNHH Vận Tải Và DV Du Lịch Huyền Trang Số nhà 9, ngõ 221, đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          5,063,101                                           
29,612 0110307675 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ thời đại vàng Số nhà 9 ngách 55/12, ngõ 55 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,062,771                                           
29,613 0108562075 Công ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Bắc Hà Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 3.00                          5,061,098                                           
29,614 0107795197 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Huy Vũ Số 12, TDP Quyết Tiến, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 1.01                          5,060,987                                           
29,615 0110296374 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Azura Số Nhà 17, Ngõ 27, Tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          5,060,760                                           
29,616 0108704611 Công ty CP Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí Số 08 Ngách 107/07 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quân Hoàng Mai - TP Hà Nội 1.70                          5,059,585                                           
29,617 001083051938 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Ước mơ xanh Thôn Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 3.19                          5,059,519                                           
29,618 0107570820 Công ty TNHH TM và Sản Xuất Đồ Gỗ Minh Phát SN 183A Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.86                          5,059,267                                           
29,619 0109398445 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Quốc Tế HTK SỐ 42, PHỐ HÀNG BÚN, P. NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          5,058,843                                           
29,620 0106895583 Công ty TNHH Đầu Tư PT TM Hùng Anh Số 356 Đường Lĩnh Nam Tổ 1 P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.05                          5,057,224                                           
29,621 0109784377 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG THIÊN BÌNH Số 1 ngõ 104 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.11                          5,056,341                                           
29,622 0107653481 Công ty TNHH PT Ứng Dụng Và Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Cao Minh Số nhà 101,ngõ 663,Tổ14B Đường Trương Định,Phường Thịnh Liệt,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội 1.65                          5,055,144                                           
29,623 0108366296 Công ty CP Sơn VIN Việt Nam KM15+500, Quốc lộ 3, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          5,054,643                                           
29,624 0107287919 Công ty TNHH PT TB công nghệ Nguyên Đức số E10 đường Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 3.00                          5,053,848                                           
29,625 0105601103 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hảo lan SN 20 Ngõ 230 TDP 4 Mễ trì thượng,Phường mễ trì,Quận nam từ liêm,Hà nội 1.75                          5,053,131                                           
29,626 0109887478 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Quốc Tế Dược Liệu Organic Tầng 4 số 35 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          5,052,252                                           
29,627 0106904326 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI H2D VIỆT NAM Số 2B dãy A Khu TT Văn hóa Nghệ thuật, tổ 22 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.03                          5,052,247                                           
29,628 0104202755 Công ty CP tư vấn BĐS Hà Nội Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          5,051,627                                           
29,629 0108878939 Công ty Cổ Phần T&F Thôn Khôn Thôn - Xã Minh Cường - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          5,051,627                                           
29,630 0110133926 Công ty TNHH Tuning Box U14 L11 - Khu đô thị mới Đô Nghĩa - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.01                          5,050,719                                           
29,631 0106580512 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Hiếu Thôn Trung, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 3.27                          5,050,035                                           
29,632 0109881564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM MINH THÀNH BT 3.7 ngõ 272 đường Hữu Hưng, - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          5,049,943                                           
29,633 0102390327 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Nội Số 22 Phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,048,368                                           
29,634 Lớp MN Tư Thục Mai Phương Số 1 - Ngách 30/109 - Quan Nhân - Nhân Chính - TX - Hà Nội 3.75                          5,047,491                                           
29,635 0101447806 Công ty CP SX & thương mại Phương Khánh 72A, Ngã 3 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,045,950                                           
29,636 0102189259 Công ty TNHH phân phối thực phẩm sạch Việt Nam SN 45, Ngõ 4, Thôn Đông, Tàm xá, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,045,950                                           
29,637 0105604746 Công ty Cổ Phần HT An Phú Số 32 Tổ 55 P. Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          5,045,815                                           
29,638 0107426016 Công Ty TNHH Luật Hoàng Chung Số 34, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          5,045,651                                           
29,639 0107547282 Công ty TNHH đầu tư sản xuất Thế Sơn 67C ngõ 87 Láng Hạ- P.Trung Liệt - Q.Đống Đa-TP.Hà Nội 1.05                          5,043,555                                           
29,640 0107491047 Công ty TNHH Giao nhận và Dịch vụ Tân Hải Đăng Số 18, cụm 5, Đường Đạc 9, Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 1.85                          5,042,560                                           
29,641 2600877413 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỢNG PHÁT Số 29 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,040,429                                           
29,642 0103940848 Công ty TNHH TM & SX Ngọc Hoa 27 Hàng chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.74                          5,039,411                                           
29,643 0108117035 Công ty TNHH phát triển TM & sản xuất Hiền Hòa Số 1 ngõ 85 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,038,869                                           
29,644 0108264311 Công ty TNHH Con Chim Đen Việt Nam Số 5 Nguyễn Quang Bích, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3.00                          5,038,292                                           
29,645 0107927189 Công ty TNHH TM và đầu tư kỹ thuật SIMATEC Số 14, ngõ 356, Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          5,038,065                                           
29,646 0109872746 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THÀNH CÔNG MYS Số 4, ngách 56, ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 3.00                          5,038,051                                           
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29,647 0109587964 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANG MÁY IQ Thửa 158 tờ bản đồ số 54, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội. 1.55                          5,036,753                                           
29,648 0110385200 Công ty TNHH địa ốc Thái Thanh Số 6, ngõ 142 đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.28                          5,036,621                                           
29,649 0108785508 Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế và Thi công Hưng Phát Số 139 đường Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,036,074                                           
29,650 0107780747 Công ty CP Merotech Số 3 Ngõ 116 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          5,035,895                                           
29,651 0106797032 Công ty TNHH ĐT & PT Hoàng Anh An 841-843 Hồng hà, hoàn kiếm, hà nội 3.66                          5,035,708                                           
29,652 0107633291 Công ty TNHH BABO Lô 2 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà , Phường Mỹ Đình 1 ,Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội 3.02                          5,035,606                                           
29,653 0110329703 HỢP TÁC XÃ HỮU CƠ THƯỢNG VỰC Thôn Đồng Luân ,Xã Thượng Vực ,Huyện Chương Mỹ,Thành phố Hà Nội 3.10                          5,035,594                                           
29,654 0109752985 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍNH TÍN Tầng 2,Số nhà 21BT1,Lô 21,Khu BT1,Dự án khu nhà ở Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          5,035,467                                           
29,655 0110309288 Công ty TNHH Kỳ nghỉ Mekong Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          5,035,000                                           
29,656 0107022101 Công ty TNHH sản xuất và nhập khẩu T&T Số 18C9, KĐT Geleximco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.45                          5,034,625                                           
29,657 0106838151 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông Tây Trường Sơn Số nhà 146/72 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          5,033,052                                           
29,658 0110501922 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHƯƠNG NAM Ô 125A Lô B Khu ĐTM Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          5,032,907                                           
29,659 0107425414 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HT Chem Việt Nam Lô 14 liền kề 3 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả thanh oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.69                          5,029,868                                           
29,660 0108951949 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VEN SÔNG Thôn Thọ Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội 3.00                          5,028,981                                           
29,661 0109724392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số 59 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          5,028,774                                           
29,662 0110026498 Công ty cổ phần METALAB Số 74, Ngõ 129 đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,026,549                                           
29,663 0110632347 Công ty TNHH Sản xuất và TM Dịch vụ Hưng Thịnh T41, Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          5,026,549                                           
29,664 0108070274 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Dược Hải Nam SỐ 158, KHU QUỐC BẢO, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1.64                          5,025,911                                           
29,665 0101254875 Công ty Cổ Phần Seaconsult Số 74, ngõ 349 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          5,025,105                                           
29,666 0106700107 Công ty Cổ phần Phát triển Thương Hiệu 24G Số nhà 1 ngõ 2 khu phố 18,Phường phú đô,Quận nam từ liêm,Hà nội 1.05                          5,023,178                                           
29,667 8101406138 Nhà hàng anh em họ cousins Số 7 ngõ 58 Đào Tấn Cống vị Ba Đình Hà Nội 1.07                          5,022,960                                           
29,668 0110401011 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ETG Số 24d ngách 45, ngõ 325 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,021,230                                           
29,669 0110759311 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giáo Dục Camxu Education Tầng 2, Số 17, ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.05                          5,020,916                                           
29,670 0103398897 Công ty TNHH Kim Luân Tổ dân phố Phúc Tiến, phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 3.15                          5,019,967                                           
29,671 0102420772 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VAENCO TÒA VIETTIME GOLF, Đ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI 3.15                          5,019,718                                           
29,672 0101598957 Công ty TNHH Đức Hiên 107 nguyễn hoàng tôn, xuân la, tây hồ, hà nội 2.00                          5,017,887                                           
29,673 0110332512 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI PHÁT Số 57 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          5,017,235                                           
29,674 0110733296 Công ty CP Hatucraft Tầng 2, LK 17-7 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,017,145                                           
29,675 0108460267 Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Trường Thịnh Thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.01                          5,016,243                                           
29,676 0100907722 Công ty TNHH thương mại du lịch Đức Minh Số 45 lô C2, khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.01                          5,015,866                                           
29,677 0107124167 CÔNG TY TNHH TRUNG LƯƠNG VIỆT NAM Số 141 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.72                          5,015,291                                           
29,678 0103981964 Công ty CP SX TM&XD Hoàng Anh Thôn Nhân Hòa Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội 3.00                          5,015,050                                           
29,679 0110385881 Công ty Cổ phần Flidy Số 64, đường Hoàng Huy, thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,015,032                                           
29,680 0106742273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SÓNG BIỂN XANH Ngõ 8, đội 10, Thôn siêu quần, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.29                          5,013,507                                           
29,681 0108148033 Công ty Cổ phần Xây dựng topcon Việt Nam số 5 ngõ 186, phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội 3.00                          5,013,285                                           
29,682 Lớp mẫu giáo Độc lập Tư thục Cầu Vồng Viện Công Nghệ, Tổ dân phố số 2 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.15                          5,012,055                                           
29,683 0500464401 Công ty TNHH tin học C&T Số 14A, Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn tây 3.00                          5,011,348                                           
29,684 0109490916 Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đình Vũ Số 78 phố Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.35                          5,009,773                                           
29,685 0109888601 Công ty CP Tập đoàn Vtegroup Số 16 TDP Nội Thương, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          5,009,264                                           
29,686 0105834186 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH HTV VIỆT NAM B5-11 khu liền kề Vinhome Gardenia, đường Hàm Nghi - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.16                          5,009,194                                           
29,687 0107614965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG VIỆT XÓM CÔN, THÔN ĐỐNG, XÃ CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.54                          5,006,710                                           
29,688 0104516744 Công ty cổ phần giải pháp Nhà Việt Đội 8, thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1.01                          5,006,026                                           
29,689 0109324059 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Tuấn Dũng Số 22 ngách 376/1 đường Bưởi - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 4.14                          5,004,154                                           
29,690 0109142771 CÔNG TY CỔ PHẦN BROCOM Tầng 8, Toàn nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Phành Phố Hà Nội 2.00                          5,003,850                                           
29,691 0109920252 Công ty TNHH thương mại Vincharm Số 52, LK thấp tầng 4A, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,692 0109233563 Công ty cồ phần thủ công mỹ nghệ Royal Gold LK-19 Khu nhà ở dân cư Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,693 0107449133 Công ty TNHH kiến trúc HM Việt Nam C30-TT13, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,694 0109199898 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Lâm SỐ NHÀ 22 C, NGÕ 11, ĐƯỜNG THANH LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          5,003,516                                           

29,695 0109514388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG BÁCH VIỆT 
NAM Số 35, ngõ 77, đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           

29,696 0110242160 Công ty TNHH Gratech Đường Đê Đáy, Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,697 0109900760 Công ty TNHH Khí Công nghiệp Dũng Huyền Xóm Nam, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,698 0110575956 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hồng Sơn Số nhà 59, tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,699 0110651075 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LÂM CHI Số 1 Ngõ 400 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,003,516                                           
29,700 0104935632 Công ty CP Trà Sachs Tea Số 327 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,701 0110234956 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Song Mã Phát Lô 14.9 tờ bản đồ số 14, Tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,702 0109071270 Công ty TNHH Flower of Hand Số nhà 11, ngách 8, ngõ 344, đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,703 0109944013 CÔNG TY TNHH INTER-K SOFTWARE Tầng 9, Tòa Nhà 3D Building, Số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,704 0110594236 Công ty CP EVOLVING X 59B, nghách 58/23 Trần Bình, p Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,705 0108589084 Công ty CP bệnh viện Quốc tế Hà Nội - Tokyo Số 10 Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,706 0110198803 Công ty TNHH Du Lịch PMT Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà Vườn Xuân, Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,003,516                                           
29,707 0110123036 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển In Minh Anh Số 460 phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,708 0104822798 Công ty CP DV TM vận tải Minh Quân Số 499 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,709 0109790571 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN AN PHÁT Số 12 ngõ 115 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,003,516                                           
29,710 0110752940 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ UNIQ GROUP Số 47 ngõ 31 phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,003,516                                           
29,711 0106764196 Công ty TNHH Xúc Tiến thương mại Quang Lâm Số 2, Ngách 32 ngõ 197 Đường Hoàng Mai Phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,712 0108187917 Công ty Cổ Phần Hamichi Việt Nam Số 10c, hẻm 9, ngách 187 ngõ 179, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,713 0108682679 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH SỐ 4, NGÕ 177/82 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          5,003,516                                           
29,714 0110257216 Công ty TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG THỊNH Thôn Tiên Chu. - Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,715 0110475729 Công ty TNHH ANANDA TECH Số 27, đường Lương Thực, Khối 5, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,716 0110299512 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Thái Vương Số 7, ngõ 20, đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,717 0110081202 Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ sản xuất Bắc Sông Hồng Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,718 0108601535 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Window Việt Xóm 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,719 0107920793 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT HẢI ANH Số 104, Phố Do Nha, TDP số 2 - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,003,516                                           
29,720 0108449464 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 189 Hà Nội Số 3, ngách 343/47, ngõ 343 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội 3.00                          5,003,516                                           
29,721 0110199123 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOÀN VŨ Số 54 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          5,003,516                                           
29,722 0110180789 Công ty TNHH S Concept 86B phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          5,003,516                                           
29,723 0105280033 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và dịch vụ vận tải Quyết Thắng Số 2/168/72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.18                          5,003,156                                           
29,724 0102375833 Công ty  TNHH Đầu Tư Phát Triển VÀ Thương Mại Đông Tiến Số 3 Ngách 943/5, Đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.17                          5,000,334                                           
29,725 0107440532 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hải Lộc Số 16 khối 14 đường 3 xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          5,000,324                                           
29,726 0108224622 Công ty CP Phát triển ECO Hà Nội Ki ốt E2.14 Ecohome 1, đường Tân Xuân - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          5,000,157                                           
29,727 0106251028 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Phương Đông Cụm 9, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,998,962                                           
29,728 0106203708 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tân Đại An Biệt Thự D08, Lô Nhà Vườn, Khu ĐT Mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,998,868                                           
29,729 0110279932 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Xóm Trại Thụy, Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,998,719                                           
29,730 0107813047 Công ty TNHH Quốc tế Nutrition and Dairy HHL Việt Nam Số 16, Ngõ 170 Tổ 6 Phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,998,204                                           
29,731 0104563053 Công ty TNHH Autotech Việt Nam 271 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,997,987                                           
29,732 0109475033 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Bioviet số 809 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,997,987                                           
29,733 0105392153 Công Ty TNHH Techmaster Việt Nam Số 14 ngõ 4 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,997,987                                           
29,734 0108618916 Công ty TNHH XNK thiết bị công nghiệp An Việt Số 7C ngách 460/55 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,996,820                                           
29,735 0107721893 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MARIA Phòng 305, Tòa nhà IBC, Số 37 phố Tràng Thi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,996,105                                           
29,736 0109673691 Công ty CP Tập đoàn T.U.G NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          4,995,475                                           
29,737 0107345141 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐÀO NGUYÊN Số 124, tổ 2, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,995,222                                           
29,738 0104568478 Công ty CP SX và ĐTPT thương mại SAGUARO C35 tổ 58 DV hậu-CG 3.17                          4,994,410                                           
29,739 0110312308 Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tiki Việt Nam Số 60 ngõ 4 đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.03                          4,992,000                                           
29,740 0108495615 Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Vinasep Nhà Z2-11A-03,04 TT LePARC by Gamuda, KĐT Gamuda City, Km 1.5 Pháp Vân, Phường Yên sở, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội 3.00                          4,991,879                                           
29,741 0110201830 Công ty TNHH phát triển và đầu tư thương mại Hùng Sơn Số nhà 36, đường Kiến Hưng, Tổ 5 Khu giãn dân Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.34                          4,991,741                                           
29,742 0105132959 Công ty CP Công Nghệ  Xây Dựng Thương Mại Kinh Bắc Số 8, ngõ 87 tổ 2 phường Phúc lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội 2.29                          4,990,768                                           
29,743 0110052441 Công ty trách nhiệm hữu hạn băng tải Trường Sơn Số 23 ngõ 207 đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.29                          4,989,361                                           
29,744 0109882303 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Lục Thủy Số 14B, tổ 14 đường Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,987,382                                           
29,745 0109127639 Công ty TNHH ITM Việt Nam Tầng 7, Toà nhà Machinco1, Số 10 Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          4,985,816                                           
29,746 0110295885 Công ty TNHH Tự động hóa WINNER Xóm 2, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.04                          4,985,109                                           
29,747 0110627386 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,984,800                                           
29,748 0110255716 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Bảo Linh Số Nhà 38, Thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.73                          4,984,800                                           
29,749 0105833577 Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành Dũng Km 24 Quốc Lộ 6A , Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,984,660                                           
29,750 0103752403 Công ty CP ĐT & PT Quỳnh Phong Số 48, ngõ 144,ngách 144/2 Quan Nhân,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.71                          4,982,634                                           
29,751 0109021199 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BAMBU VIỆT NAM Số 6 ngách 371/38 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          4,982,147                                           
29,752 0106515520 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phú Lâm Số 04, Ngách 94/85 Phố Thượng Thanh, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,982,086                                           
29,753 0104506129 Công ty CP TV ĐT và PT năng lượng An Khánh 17 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,981,699                                           
29,754 0106928687 Công ty TNHH vận tải và thương mại Khang Linh Số 21 , hẻm 475/20/63, Nguyễn Trãi - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.13                          4,978,939                                           
29,755 0109813356 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VNTAY Số 56 ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.03                          4,978,503                                           
29,756 0107578957 Công ty TNHH đồ gỗ Manzzo Tổ dân phố Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 1.02                          4,977,550                                           
29,757 0106646530 CÔNG TY TNHH SHINSHIDAE VIỆT NAM Số 8, Xóm Trường Xuân, Thôn Trường An, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.29                          4,975,487                                           
29,758 0110106513 Công Ty TNHH DCTech Vina Số 5 Ngõ 36 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3.00                          4,975,064                                           
29,759 0109103941 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THÁI ANH Số 6, ngõ 175/5/167, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,974,650                                           
29,760 0110178229 Công ty TNHH Nhung Duc ART ĐG06/43 Tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,974,599                                           
29,761 0109087351 Công ty cổ phần Dầu khí AVM Số nhà 18, Ngách 03, Ngõ 18 , Xóm Lăng, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.63                          4,973,994                                           
29,762 0104274823 Công ty cổ phần phát triển xây lắp cơ điện Việt Nam Số 4, ngách 18/36 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          4,973,841                                           
29,763 0106094777 Công ty CP TCG Số 31, ngõ 397, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          4,973,706                                           
29,764 0108283480 Công ty TNHH BEE VINA COM Thửa 56,Lô TT5 ,Phố Dương Khuê,P.Mỹ Đình 2 ,Q.Nam Từ Liêm,TP Hà Nội,Việt Nam 3.00                          4,971,892                                           
29,765 0109680674 Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Trường Việt Lô 5 Cầu Dừa, Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 2.63                          4,971,114                                           
29,766 0108664422 Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ THL Việt Nam Số 81, đường Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.05                          4,970,060                                           
29,767 0105203857 Công ty CP quản lý & khai thác du lịch 126 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,969,775                                           
29,768 0110685973 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THIÊN PHÚ Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 01, tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2.66                          4,968,704                                           
29,769 0107511455 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ KẾT NỐI Ý TƯỞNG HP SỐ 55, NGÁCH 2, NGÕ 129 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,967,969                                           
29,770 0104344213 Công ty CP Tư Vấn & XD Minh Nghĩa Số Nhà 27, Ngõ 167 P. Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,967,441                                           
29,771 0105585726 Công ty TNHH TM và DV Văn phòng phẩm Đỗ Gia 15/312 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,964,888                                           
29,772 0109113989 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FVT Số 29 Ngõ 17 Đường Phú Lương, Tổ 08 Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.40                          4,964,864                                           
29,773 0107749909 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại kỹ thuật viễn thông Delta Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 3.00                          4,964,222                                           
29,774 0109934015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTU VIỆT NAM Khu Biệt Thự Sân Vườn, Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,964,198                                           
29,775 0105046178 Công ty TNHH đầu tư, sản xuất, thương mại và xây dựng An Vinh Paint Tổ 5, Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,963,768                                           
29,776 0110708719 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Anfu Việt Nam Căn B28-6 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,961,472                                           
29,777 0314672228-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SCHOOL PARTNER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Số 133 ngõ 1194 đường Láng, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.09                          4,961,030                                           
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29,778 0109439490 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất Động sản và địa ốc Đại Việt A20- BT2 Cao Xuân Huy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.28                          4,960,879                                           
29,779 0110401029 CÔNG TY TNHH RAUM AESTHETIC Số 24 tổ 8 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,960,644                                           
29,780 Không có MST Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý- Giáo dục Hoa Phượng Đỏ Căn nhà dịch vụ 20, Tòa nhà N02, Khu nhà ở xa hội Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.32                          4,960,341                                           
29,781 0109858188 Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý MBO Số 20, ngách 72/23 Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.27                          4,960,198                                           
29,782 0109757655 Công ty cổ phần hóa dược Hà Nội C24,TT9 Khu đô thị Văn Quán, , Phường Văn Quán , Quận Hà Đông , Hà Nội. 1.61                          4,960,000                                           
29,783 0105788194 Công Ty TNHH Công Nghiệp Big Bee Số 35, Quốc Lộ 6A Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,959,484                                           
29,784 0108103402 Công ty TNHH thương mại và xây dựng KIV Việt Nam Nhà B7 Richland, số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.01                          4,958,916                                           
29,785 0108829843 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VẠN CÁT Tầng 04, Số 132C, Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.04                          4,956,999                                           
29,786 2600166836-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ - CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 118, ngõ 165 phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.04                          4,956,595                                           
29,787 0108657827 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Capital 50, ngõ 97, đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.04                          4,956,589                                           
29,788 0102670483 Công ty Cổ phần D.O 407 tầng 3, cung văn hóa hữu nghị việt xô 91 trần hưng đạo, hoàn kiếm, hà nội 3.11                          4,956,367                                           

29,789 0108398851 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THĂNG LONG 
HOLDINGS Số 3 Ngõ 42 Phố Trung Hòa,Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.04                          4,955,485                                           

29,790 0105870201 Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước số 1 Việt Tiến Số 119 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.03                          4,954,550                                           
29,791 0108376488 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Đại Dương TQ Số 17A, ngách 40, ngõ 345, phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,950,502                                           
29,792 0110636687 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Long Thịnh Phát Số nhà 62 tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.11                          4,949,190                                           
29,793 0106211811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG DUNG 102C/95 Chùa Bộc, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.03                          4,947,181                                           
29,794 0107146957 Công ty CP sản xuất điện tử trí thành 19 ngách 63 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn Phường Quan Hoa CG Hà Nội 3.14                          4,946,584                                           
29,795 0106211434 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và giám sát công trình Bảo An Liền kề 44, Ngõ 4 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.03                          4,944,741                                           
29,796 0107380523 Công ty CP HDV Việt Nam Số 30B, Hẻm 42/197/30, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,943,956                                           
29,797 0109962397 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN HẠNH PHÚC VIỆT NAM Số 38 ngõ 86 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,942,747                                           
29,798 0109293107 CÔNG TY CỔ PHẦN ITS BIZHUB Tầng 2 tháp 1-2 Tòa nhà Delphin Plaza,số 6 đường Nguyễn Hoàng ,Phường Mỹ Đình 2,quận nam Từ Liêm,TP Hà Nội Việt Nam 1.62                          4,942,428                                           
29,799 0109314413 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM SỐ 77 NGÕ 509 ĐƯỜNG ĐẠI MỖ, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,941,768                                           
29,800 0107558559 Công ty Cổ Phần Ella Study Việt Nam Số nhà 15C, phố Nguyễn Khang, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3.00                          4,941,526                                           
29,801 0108400395 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Thăng Long Đội 4, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội,Việt Nam 3.09                          4,941,294                                           
29,802 0110512459 Công ty TNHH thương mại và du lịch Rita LK 5B-84, Làng Việt Kiều Châu âu, TSQ, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,941,181                                           
29,803 0110546137 CÔNG TY TNHH C.A.N Medico Tầng 10, Tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đă, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,941,181                                           
29,804 0108977827 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TNE VIỆT NAM Liền Kề 21 Lô 7 Khu Dịch Vụ 16-17, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.04                          4,940,430                                           
29,805 0108460274 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số 28 Tầng 14, Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.10                          4,934,144                                           
29,806 0109992458 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SƠN CƯỚC Khu B1.2, LK1, Ô số 13, KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          4,933,407                                           
29,807 0109758899 Công ty TNHH thép Minh Khang Lô A11, Cụm công nghiệp Cơ kim khí, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 9.02                          4,933,047                                           
29,808 0105819156 Công ty cổ phần máy động lực Honda Thanh Xuân Số 25 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,932,883                                           
29,809 0106864384 Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Eagle Việt 254 ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà nội 3.00                          4,932,883                                           
29,810 0109540684 Công ty TNHH VIXEMCO Số 45, thôn Từ Am, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,932,883                                           
29,811 0107392575 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤN HƯNG HÀ NỘI Số nhà 8A dãy 9 khu tập thể Z179 - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          4,932,883                                           
29,812 0109603398 Công ty TNHH Phát triển công nghệ môi trường và tài nguyên nước Việt Nam Số 7D ngõ 14 đội 1, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.28                          4,932,795                                           
29,813 0108323165 Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo và nội thất FLASH Thôn cốc Thương, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.00                          4,932,342                                           
29,814 0109942400 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Linh An Khu GH6 CT17 Đường Nguyễn Cao Luyện - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,930,105                                           
29,815 0108287573 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HMC Số nhà 14 ngách 143/34 đường Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,929,885                                           
29,816 0110173855 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ JUPITER Số 8 Phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,929,885                                           
29,817 0110106471 Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Hà Invest Tầng 04 - Khu văn phòng, Toà nhà 101 cụm CT1 Khu đô thị mới Văn Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,929,749                                           
29,818 0110505081 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lâm Đăng Số nhà 15 ngõ 268/58/18 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.51                          4,928,877                                           
29,819 0108441842 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hưng Phương Số 1, Tổ 8, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.06                          4,928,790                                           
29,820 0110761279 Công ty cổ phần sơn và xây dựng Toàn Gia Thịnh Thôn 7, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.06                          4,928,790                                           
29,821 0108955686 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN CHÂU Số 12 Hẻm 8 Ngách 11 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.63                          4,928,030                                           
29,822 0110257720 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LỤC BẢO NGỌC Số 120 ngõ 44, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.01                          4,925,854                                           
29,823 0110021838 Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất & Xây dựng Cao Vũ Số 14, đường Tình Quang, tổ 02 - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,925,002                                           
29,824 0104594291 Công ty TNHH Xây Dựng Hoan Cúc Núi Sáo, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.12                          4,924,714                                           
29,825 0107535745 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Hưng Phát Tầng 04, tòa nhà 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 3.01                          4,924,497                                           
29,826 0107630188 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN Số nhà 14, Ngách 55, đường Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 3.47                          4,923,274                                           
29,827 0108668434 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN Số 14C1, Tập thể Học viện Báo chí Tuyên truyền, Ngõ 68 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,922,753                                           
29,828 0110504828 CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ KỸ THUẬT MINH AN Số nhà 8A, Ngõ 68, Phố Định Công Thượng, Tổ 9, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.14                          4,922,485                                           
29,829 0108066503 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và Thương Mại Nhật Minh HN Ngõ A8, tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.12                          4,922,293                                           
29,830 0108008702 Công ty CP bất động sản Five Land Số 6 ngách 21/57/7 ngõ 21 đường Tựu Liệt TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,921,967                                           
29,831 0110693798 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINGLUU Số 26 Ngách 60 ngõ 381 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,921,824                                           
29,832 0105790210 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH FAVICO Khu Sa Đôi, Tổ 3 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,920,467                                           
29,833 0110328153 Công ty luật TNHH Đại Nam & cộng sự Tầng 1, Số 41 Dãy I Khu Tập Thể Công An Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1.01                          4,920,130                                           
29,834 0106030413 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Số 40B, Phố An Hòa , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.01                          4,919,778                                           
29,835 0106551769 Công ty TNHH TM&DV Bảo Minh Huy Số 108,ngõ 81/18 Trần Cung,Nghĩa Tân,Cầu Giấy,HN 3.01                          4,919,778                                           
29,836 0110783466 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Toàn Cầu Đức Anh Số 332 phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          4,919,778                                           
29,837 0108673956 Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Phúc Thắng Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.01                          4,919,736                                           
29,838 0110289810 Công ty TNHH Học viện Dưỡng Tâm An Lô đất NV 20 - L06 KĐT Chi Đông, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,919,360                                           
29,839 0109584378 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TMC VIỆT NAM Nhà 46D/175 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          4,919,119                                           
29,840 0109335205 Công ty TNHH  Xuất nhập khẩu thiết bị Việt Mỹ Cụm 6, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,918,956                                           
29,841 0110030776 Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA Số 36 B1 phố Lý Nam Đế , Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,918,794                                           
29,842 0110318772 CÔNG TY TNHH DAP MEDIA Căn B12A-05A, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,918,590                                           
29,843 0110535431 Công ty TNHH BENTA HOME Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.01                          4,918,590                                           
29,844 0106982490 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Thái Số 12 Ngách 885/32 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,916,286                                           
29,845 0107639945 HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Đông Hội Thôn Hội Phụ xã Đông Hội huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          4,913,681                                           
29,846 0109948297 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Gia Huy Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội 3.01                          4,913,322                                           
29,847 0106324822 Công ty TNHH Thang máy & Thiết bị Tòa Nhà Hùng Khang Số 3 ngõ 85 phố Định Công Thượng, phường Định Công, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3.00                          4,913,019                                           
29,848 0108494516 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHẠM SỐ 79 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          4,912,418                                           
29,849 0110699831 Công ty Cổ phần sản xuất phát triển thương mại & dịch vụ xây dựng Tuấn Linh Số 10 đường Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 3.08                          4,912,362                                           
29,850 0107777776 Công ty TNHH Knowledge Đội 1, thôn Mai Trang, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.60                          4,909,716                                           
29,851 0108913735 Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Kiến An Hưng Số 81, tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 3.00                          4,909,034                                           
29,852 0109347232 CÔNG TY TNHH SUNMAX-LED Số 27 Ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,908,961                                           
29,853 0108763744 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ H2 COMPUTER Số 32 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,341                                           
29,854 0108205531 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ANH Xóm 14, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,296                                           
29,855 0109860564 CÔNG TY TNHH KG TEK Số 126, Tổ 10, Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,856 0109063600 Công ty TNHH tư vấn đào tạo ATF Việt Nam Số 2, phố Cao Thắng, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,857 0109921432 Công ty TNHH xúc tiến thương mại Trí Đức Số nhà 45A, Dãy 3, Khu tập thể Công an Xa La, Tổ dân phố 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,858 0107415409 Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - xây dựng Tân Gia Việt Tổ 1, Phường Đồng mai - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,859 0105177396 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI Á TRUNG Tổ 1, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,860 0500567911 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG LONG THÀNH Số 37, liền kề 6 – KĐT Tân Tây Đô – Xã Tân Lập – Huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,861 0500537473 Công ty TNHH thương mại Long Sơn Hùng Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,862 0104243568 Công ty CP Tập đoàn XD Vạn Phúc Holding Số 62 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,907,295                                           
29,863 0107516453 Công ty CP Success Window VN Số A1 Khu Tập thể VACVINA,Lê Văn Thiêm,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN 3.00                          4,907,295                                           
29,864 0106623928 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Danusa Việt Nam Số 217A đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,865 0107348985 Công ty CP Kiến Trúc & đầu tư xây dựng VIP House Thôn 4, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,866 0108510158 Công ty TNHH VKT Toàn Cầu Số 64B Phố Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm,hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,867 0109887164 Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI ICP VIỆT NAM 42 Hàng Giấy - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,868 0401416421-002 Công ty CP Dược - thiết bị y tế Sông Hàn CN Hà Nội Số 9a ngõ 654/12, Lạc Long Quân, tổ 10, cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,869 0106806287 Công ty TNHH ĐT & KD Thương Mại Minh Quang Số 8 Ngách 67/12 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,870 0104931726 Công ty TNHH Cơ, Điện - Tự Động Hoá THB Số 19 ngõ 218 phố Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,871 0109335276 Công ty Cổ phần APH Group Số 114 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,872 0109992384 Công ty TNHH Phát triển viễn thông Nam Thành Số 25E ngõ 50 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,873 0109250791 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC MATA SỐ 58 NGÁCH 32 NGÕ 76 PHỐ AN DƯƠNG, PHƯỜNG YÊN PHỤ, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,874 0110453429 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TH- HOUSE Số 29/144 An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,875 0106039367 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ và Thương Mại Gia Huy Số nhà 32, Tổ 12 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,876 0108881716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEW COLOR Số 272, đường Ngọc Thuỵ, P.Ngọc Thuỵ, Q.Long Biên, TP.Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,877 0104776622 CÔNG TY TNHH HANH ĐẠT SỐ NHÀ 23 NGÁCH 564/37 NGÕ 640 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, TỔ 11, PHƯỜNG GIA THUỴ, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,878 0109725156 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Phạm Gia Thái Bình Số 8/16 ngõ 197/318/3 phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,879 0110057954 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thái Hưng Số 26/53/63 Cổ Linh, - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,880 0110067769 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu PG Số 6B/16 Ngõ 197/318/3 Phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,881 0107859531 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hạt giống Việt Nhật Số 9, ngõ 22 đường Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,882 0110498980 Công ty TNHH Xe điện Môi trường Việt Nam H2-TM9 Tòa nhà Hope Residences, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,883 0108860434 CÔNG TY TNHH CHAO SHI DAI Số 3 ngõ 9/1 đường Nguyễn Văn Linh, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,884 0109296323 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT LUXHOUSE Số nhà 106 ngõ 63 đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,885 0109942802 CÔNG TY TNHH WINTRA VIỆT NAM 220 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,886 0110176359 CÔNG TY TNHH BẾP NHẬT MINH Số 9, ngõ 93 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,887 0109737320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢO VỆ 216 Số 23, ngõ 23 đường Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,888 0110205271 CÔNG TY TNHH PH HÀ NỘI Số nhà 245 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,889 0110429440 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT TUẤN DƯƠNG Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,890 0110705570 Công ty TNHH Thương mại Panda GS Car SỐ 33 , NGÕ 167, DƯƠNG QUẢNG HÀM, P. QUAN HOA, CẦU GIẤY, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,891 0110792100 CÔNG TY TNHH 123LAB Số 54 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,892 0107850338 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC PHÚC SỐ NHÀ 36 NGÕ 175 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,893 0110764791 Công ty TNHH E-Beauty Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, CG,HN 3.00                          4,907,295                                           
29,894 0110827522 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Topaz Tầng 2, tòa nhà Kim Ánh, số 1,ngõ 78 Duy Tân, DVH,CG 3.00                          4,907,295                                           
29,895 0110865503 Công ty TNHH ĐT Và XD CNDT Số 51 ngõ 23 phố Đỗ Quang, Trung Hòa,CG,HN 3.00                          4,907,295                                           
29,896 0107011773 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VICO VIỆT NAM Số 11, 78/7 Đường Duy Tân- Phương Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,897 0107818091 Công ty TNHH DCNP Số 8 B5, tập thể học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,898 0106676447 Công ty CP Quốc tế FBK Việt nam P1230, tầng 12, tòa nhà H.L, lô A2B, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,899 0108323503 Công ty CP phát  triển bất động sản New Land Số nhà 106 ngõ 63 đường Trần Quốc Vượng Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy 3.00                          4,907,295                                           
29,900 0109922732 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Tín Trung Số nhà 318B Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,901 0103429633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG PHÁT 48 ngõ 6/15 Đặng Văn Ngữ 3.00                          4,907,295                                           
29,902 0106591899 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN DAIBIO 38 ngõ Thái Thịnh 1,Phường Thịnh Quang,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,903 0108491096 Công ty TNHH xây dựng Diệp Anh Số nhà 64, ngõ 259 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,904 0108787128 CÔNG TY TNHH THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ AG SỐ 162 NGÕ 184 ĐÊ TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,905 0109088676 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Minh Phong Số nhà 216 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,906 0107007375 Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất Bình Tân SỐ 16, NGÁCH 55/3, PHỐ LÊ QUÝ ĐÔN, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,907 0109571717 Công Ty CP Phát Triển Đô Thị Và Thương Mại Phúc Hưng Vượng Số 7 Ngõ 1 Ngách 1 Phố Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,908 0105216140 CÔNG TY TNHH VỆ SĨ HOÀNG LAN CỬA HÀNG CH10 TÒA C KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
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29,909 0108941316 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MFH Số 323 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,910 0107467809 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA PHÁT Số 22, tổ 19, phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,911 0109176026 Công Ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa EDG Số 18, đường 2.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,912 0106836926 Công ty TNHH Thiết Bị Phát Thanh Truyền Hình Đức Thành Số 87A Ngõ 49 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,913 0105372982 Công ty TNHH SX & TM Tiến Anh Số 4 Hẻm 107/1/36 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,914 0107162148 Công ty CP ĐầuTư Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Bảo An số nhà 20 ngõ 85 phố định công thượng phường định công quận hoàng mai tp hà nội 3.00                          4,907,295                                           
29,915 0105940836 Công ty TNHH Sản Xuất TM DV Quang Thắng Số 231 Đường Lĩnh Nam - P.Vĩnh Hưng - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,916 0107414275 HTX DV NÔNG NGHIỆP VÀ KD TỔNG HỢP TÂN MINH THÔN XUÂN DỤC, XÃ TÂN MINH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 3.00                          4,907,295                                           
29,917 0106043500 Công ty CP tư vấn GS TK ĐT xây dựng Phú Trọng KIm Trung - Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,918 0106559775 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phụ tùng Phú Khánh Thôn Thống Nhất, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,919 0110371783 Công ty TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ (VIỆT NAM) Thôn Đoài, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,920 0109022379 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt Phát Khu tái định cư 7,2 ha, TT Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,921 0110141324 Công ty CP Nông nghiệp Nghi Anh Số 14 đường Nguyễn Khiêm Ích, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,922 0110407630 Công ty TNHH Star Shine Talent Shophouse 01S09 Tòa S106 Vinhomes Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,923 0109935724 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sen Land Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,924 0106630065 Công ty TNHH công nghệ xây dựng Hoàng Anh Xóm Minh Trung, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,925 0103500501 Công ty TNHH kỹ thuật - thương mại và dịch vụ Đông Á Đội 6, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,926 0106217813 Công ty CP PT Công nghệ Vật Liệu Euro Queen Số 27, Ngõ 5 Xóm Cầu, Thôn Khê Tang, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,927 0109999277 CÔNG TY TNHH T&H MACHINING Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,928 0110242097 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THANH MINH Thôn Lê Dương. - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,929 0108413362 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC SMART HOME Số 39, đội 5, thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,930 0109770818 Công ty TNHH H&T Bedding - chăn ga gối đệm Số nhà 4 đường láng, Đội 7 - Xã Tiền Phong - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,931 0106066201 Công ty CP xấy dựng DKD Hà Nội Tiểu Khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,932 0110347131 Công ty TNHH phát triển thương mại Thaco Window Số nhà 16, đường Cổng Điếm, Thôn Văn Trai - Xã Văn Phú - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,933 0110177779 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch An Du Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,934 0110580145 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Bảo Linh Thôn Bộ Đầu, Xã Vạn Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,935 0109153205 Công ty CP Dược mỹ phẩm ROVIC Số 318 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,936 0109675868 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại H-SPACE Số 1, Ngõ 87 Đường Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,937 0109926127 Công ty CP TECHWINGS GLOBAL Số 357 Đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,938 0109761267 Công ty CP thương mại và phòng chống sinh vật hại 5M Số 2, dãy 7, tổ 7, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,939 0110567803 Công ty CP đầu tư thương mại XNK T&T Số nhà 4, hẻm 23/72/39 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,940 0110397855 Công ty TNHH FQ BEAUTY Việt Nam Số 21, ngõ 3, đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,941 0104030376 Công ty CP Phát triển Tiến Thành Lô 42-N01, Khu TĐC Tập trung, Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,942 0108453968 Công ty TNHH COUTURE EDELWEISS Số nhà 9, ngách 28, ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,943 0107375749 Công ty CP Du lịch và Truyền thông 123 Số 27, ngõ 48, phố Văn Trì - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,944 0110786996 Công ty TNHH thương mại và vận chuyển quốc tế KLC Đường Địa Đạo, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,945 0110405746 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO STARBOND Tầng 4, tháp 1-2, cổng A Tòa nhà Dophin Plaza, Số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,946 0107438974 Công ty cổ phần IQ Hà Nội số 5 C2 TT Công ty xây lắp điện I, Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,947 0107900652 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DATXANH Lô 43-X5-TT6 , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,948 0107783025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THU TRANG Số 15, hẻm 40/73/1  Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,949 0107762917 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Chí Khang Số 28, ngách 8/11/36/79 Phố Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,950 0101419598 Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Tổng Hợp Tầng 11, tòa Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,951 0110054209 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tô Thị Số 2A ngách 158/168 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,952 0106392131 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Sao Việt Số 6, ngõ 58, phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,907,295                                           
29,953 0108176753 Công Ty TNHH JISC Japan Số nhà 47 Đường Phan Kế Bính, tổ 8C, cụm 4 - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 3.00                          4,907,295                                           
29,954 0110639744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẠCH THÀNH Số nhà 11, Ngách 4, Ngõ 30 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,907,295                                           
29,955 0106558186 Công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái & Đồng Nghiệp LK 9-38 tổng cục 5 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 1.04                          4,906,865                                           
29,956 0106094632 Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hải Đăng Số 6, ngõ 271/6/1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,906,776                                           
29,957 0107723114 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ AHA SỐ 37 NHÀ VƯỜN, KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,906,740                                           
29,958 0106843916 Công ty CP Xây dựng và Thương mại ECOBUILD Việt Nam Số 9A TTCT số 2 Thăng Long, Ngõ 689 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,906,730                                           
29,959 0110066902 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng HP Số 45 ngõ 21B Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,906,032                                           
29,960 0106900145 Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Hoàng Quân Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          4,904,991                                           
29,961 0108608989 Công ty TNHH Sản Xuất Và TM Cửa Cuốn Hoàng Đạo Số 19, tổ 37 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3.00                          4,904,908                                           
29,962 0108895677 Hội Khoa học các Sản phầm Thiên nhiên Việt Nam Nhà 01H - Số 18 phố Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.11                          4,904,381                                           
29,963 0107429391 CÔNG TY TNHH HIGHBORN VIỆT NAM Số 20A ngõ 87 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,903,873                                           
29,964 0106531723 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BT Số 5/316 Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà NộiI 3.07                          4,903,707                                           
29,965 0106068431 Công ty TNHH Thiết bị khoa học Thuận Phát Số 5, Khu tập thể tổng công ty Dược, Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, hà Nội 3.00                          4,902,584                                           
29,966 0108720003 Công ty Cổ phần Thiết bị và Kỹ thuật Công Trình BNA Lô 3, Khu A1-A2-A3, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,901,681                                           
29,967 0108045849 Công ty TNHH Đầu Tư TM Thành Hưng Thịnh Số 15 ngõ 220 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          4,901,133                                           
29,968 0101946731 Công ty TNHH thiết kế xây dựng và đầu tư thương mại Hải Đăng Số 74 LK 6A, làng Việt kiều Châu âu, KĐTM Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,899,662                                           
29,969 0108199750 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ tự động hóa Minh Nam Xóm 1, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,899,662                                           
29,970 0109970768 Công ty TNHH PRINTCO Việt Nam Cụm sản xuất làng nghề tập trung - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.01                          4,899,662                                           
29,971 0108698365 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư bất động sản Vạn Lộc Số 3, ngõ Vệ, tổ 6, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          4,899,488                                           
29,972 0108036629 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Tuyết Số 184, đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.03                          4,899,391                                           
29,973 0108198210 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRƯỜNG PHÁT Số 10 V6A, Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông -tp Hà Nội. 1.01                          4,898,615                                           
29,974 0109633804 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KPN Số 169 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,897,909                                           
29,975 0108655273 Công ty TNHH Quảng Cáo In Ấn D&P Số 4, ngách 9, ngõ 114 phố Thanh Lân, tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.68                          4,897,767                                           
29,976 0109432135 Công Ty Tnhh Tea Group Việt Nam SỐ 27 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.59                          4,897,348                                           
29,977 0108472696 Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế NISIN Số 47 Thanh Liệt - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          4,896,117                                           
29,978 0110540470 Công ty TNHH hồ sơ điện tử ERM P.201 LK V6B-20 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,896,000                                           
29,979 0109265438 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÌNH NAM SỐ 10A NGÕ 165 GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          4,896,000                                           
29,980 0101599774 Công ty TNHH Lửa Xanh miêu nha, tây mỗ Quận Nam Từ Liêm hà nội 3.28                          4,894,722                                           
29,981 0109970359 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Ánh Nhật Số nhà 10, Ngách 168/46/20 Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          4,894,492                                           
29,982 0106760755-001 Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em Số 4 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,890,355                                           
29,983 0107837584 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế  Hải Minh Xóm chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,888,996                                           
29,984 0108106393 Công ty Cổ phần quốc tế Yonlie Việt Nam Số 45, ngõ 58 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,888,589                                           
29,985 0108089677 Công ty TNHH TM SUN FOODS VN Số 29 Ngõ 99/110/66 phố Định Công Hạ tổ 15A - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.09                          4,888,433                                           
29,986 0109694758 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV DK HÀ NỘI Số Nhà 11, Ngõ 52/21, Đường Yên Vĩnh, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,887,270                                           
29,987 0107567063 Công ty TNHH dịch vụ ô tô Chiến Thắng Số nhà 25, LK7, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.24                          4,887,224                                           
29,988 0109960343 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp TN Số 12a2, Khu Quân Đoàn 918, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,885,648                                           
29,989 0110416402 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUỐC TẾ HHK Số nhà 8, ngỗ 668, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 3.00                          4,885,034                                           
29,990 0108366578 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Gia Hùng Số 23 ngõ 154 Phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,884,988                                           
29,991 0107612728 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BÌNH MINH Số 53 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6.94                          4,883,785                                           
29,992 0104925722 Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Minh Việt Xóm Đừn - Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1.03                          4,882,492                                           
29,993 0107278375 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ MINH Số 10 LK14B Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          4,882,111                                           
29,994 0108056216 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Khang Thôn Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 3.05                          4,879,881                                           
29,995 0106225726 Công ty TNHH Kinh doanh TM & DV Đức Thiện 70 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,879,792                                           
29,996 0109744092 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN POMA Tầng 4, Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.59                          4,879,305                                           
29,997 0107560075 Công ty TNHH Tổng hợp Dịch Vụ Quang Dũng Số 29, Ngõ 179, Đường 32, Tổ 15, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,878,429                                           
29,998 0110039289 Công ty TNHH vua Bò sạch Xóm 1 thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,878,429                                           
29,999 0107580730 Công ty CP Đầu tư khoa học công nghệ và giáo dục TECHGARDEN Số 20, ngách 29/16 , ngõ 29 Khương Hạ,P. Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 2.06                          4,877,910                                           
30,000 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Những Viên Ngọc Quý Lô E1, khu nhà ở 18-4, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          4,877,254                                           
30,001 0110254374 Công ty TNHH thiết bị vệ sinh Cao Minh Tiểu khu Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1.01                          4,877,155                                           
30,002 0109402074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HP Số 47, ngõ 69, đường Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.57                          4,876,174                                           
30,003 0110008900 CÔNG TY TNHH THÚY KHUYÊN GROUP 68B ngõ 342 Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội. 1.35                          4,875,200                                           
30,004 0104618129 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VIỆT NAM Số 16 Ngõ 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          4,875,097                                           
30,005 0110220128 Công ty TNHH Công nghệ  IN TNT Việt Nam Số 50, Ngõ 112, Xóm Mới, Thôn Trung, Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 3.28                          4,872,990                                           
30,006 0110354403 Công ty CP Thương mại & Tư vấn xây dựng công trình An Thịnh Số nhà 30A, ngõ 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.58                          4,872,562                                           
30,007 0109859304 Công Ty TNHH Cơ Khí HTH Việt Nam Số nhà 54 - Tập Thể Thức ăn Chăn Nuôi TW - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. 3.05                          4,872,259                                           
30,008 0107532060 Công ty TNHH đầu tư giáo dục Hà Nội Montessori Số Nhà A27/Btsl3/19, Khu A, Kđt Geleximco, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          4,872,179                                           
30,009 0108510616 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Thửa đất số M-09 , Khu tái định cư 6,9 ha, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          4,871,684                                           
30,010 0108127393 Công ty CP quảng cáo và truyền thông Venus Việt Nam Số 6A, ngõ 27, Phố Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q.Long Biên, TP. Hà Nội 3.03                          4,871,638                                           
30,011 0104873263 Công ty TNHH TM & DV du lịch New Sky Travel Nhà 8, ngõ 160/7 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,871,383                                           
30,012 0104937478 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Thuận Phát Số 50B đường 158, phường Bạch Đằng, q.HBT, Hà Nội 3.04                          4,871,340                                           
30,013 0106593906 Công ty CP Thương Mại Niềm Tin Việt Số 25 Ngách 173 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P Định Công QHM Hà Nội 3.28                          4,871,097                                           
30,014 0110213138 CÔNG TY TNHH XNK LIAN Số 15, ngõ 253, Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1.66                          4,870,539                                           
30,015 0109921880 Công ty TNHH MTV Trí Tuệ Nhân Tạo Next AI Số 14 ngõ 1074 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.04                          4,869,741                                           
30,016 0108978404 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAYMAN CAPITAL Tầng 6, tòa nhà CTM, số 299 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.05                          4,869,557                                           
30,017 0110556907 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DRAGON BAY 43-45 đường Mạc Thái Tổ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.27                          4,868,807                                           
30,018 0108847049 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN AN KHANG P902, Tầng 9, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.02                          4,868,773                                           
30,019 0108607745 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THẾ PHÁT SỐ NHÀ B68, NGÕ 117, PHỐ NGUYỄN THỊ ĐỊNH, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,868,750                                           
30,020 0110600641 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG BIM PLUS Số 21/50/178 Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,868,097                                           
30,021 0107756060 CÔNG TY TNHH BONGCHU GLOBAL Tầng 16, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.03                          4,867,823                                           
30,022 0106015172 Công ty TNHH SAIWA-KENSOU Số 36 Thạch Bàn, Tổ 3, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.40                          4,867,200                                           
30,023 0109534803 Công ty TNHH SX - TM Quang Minh Door Lô308-DV08 Khu Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, P Kiến Hưng, Q Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,866,648                                           
30,024 0109371595 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH Q-LOGISTICS VIỆT NAM Số 9 ngõ 32 Phan Văn Trường, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,866,462                                           
30,025 0108003288 Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Hùng Số 7, ngõ 7, đường Quang Lãm, Phú Lãm, Hà Đông 3.57                          4,866,442                                           
30,026 0107766809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI KIM Số 30, ngõ 167 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,866,442                                           
30,027 0110193594 Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại dịch vụ HTAA Số 6B ngách 109 ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,866,442                                           
30,028 0107316172 Công ty TNHH Dược phẩm Quyền Linh Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          4,865,335                                           
30,029 0107437963 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Công Minh Số 5 ngõ 8/191/3 Lê Quang Đạo, Tổ 1, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam 1.02                          4,864,727                                           
30,030 0107863591 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN NAPROMED Phòng 903, nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội 3.04                          4,864,581                                           
30,031 0107702442 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế PMH Studio Số 2, hẻm 40/30/11 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.04                          4,864,383                                           
30,032 0109900425 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THẢO LÂM Số 3B ngõ 124/63 đường Lê Đức Thọ, TDP 4, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.03                          4,864,021                                           
30,033 0108620640 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÚ MAI Số 341 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          4,862,389                                           
30,034 0104861444 Công Ty TNHH Tuấn Lê Khối Độc Lập - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          4,862,201                                           
30,035 0102640714 Công ty Cp công nghiệp An Bình Số nhà 31 Ngõ 63 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          4,861,859                                           
30,036 0107885813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC KHANG Số nhà 21, ngõ 24, khu 2 phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          4,861,163                                           
30,037 0108678827 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THẮNG LỢI Số 31, ngõ 93, Tổ dân phố số 3, đường Châu Văn Liêm - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.07                          4,860,909                                           
30,038 0102807681 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bách Phát số 5 ngách 41 ngõ 184 phố Hoa bằng - yên hoà - cầu giấy - Hà Nội 3.00                          4,860,610                                           
30,039 0107591299 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Bảo Linh Tầng 1, Số 18, ngách 1/116, tổ 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.04                          4,860,020                                           
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30,040 0107837312 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT CƯỜNG VT 8 - Biệt thự 11, khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,041 0108916609 Công ty cổ phần Hygge Việt BT12-10 Khu đô thị mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,042 0109304824 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG MINH Số 21, ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, tổ 39 - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          4,859,185                                           
30,043 0109267428 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Chơi Ô Tô Số 119 đường An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,044 0106930005 Công ty CP giải pháp ASEAN Công Nghệ Số 119 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,045 0110207409 Công ty TNHH MJ Designworks Số 15, ngõ 38 đường Kim Quan Thượng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,859,185                                           
30,046 0109723039 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HT VIỆT NAM Số nhà 3, Ngõ 172/27, Tổ 6, Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          4,859,185                                           
30,047 0109659217 CÔNG TY TNHH YẾN ANH TRAVEL Số nhà 15, Đường Chữ Thập Đỏ, Tổ 2, Thôn Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, 3.00                          4,859,185                                           
30,048 0109923415 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH VƯỢNG Xóm Tân Hương, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           

30,049 0108751153-003 CHI NHÁNH NAM TỪ LIÊM - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC 
HÀ THÀNH Tầng 4, số 168 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           

30,050 0107813840 Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị Kato Số 34, Ngõ 73, phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ  Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,051 0109435859 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẮC TRUNG NAM Lô đất 68, khu Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,859,185                                           
30,052 0106668693 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Trần Gia Số 28, ngõ 33, đường Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,859,185                                           
30,053 0110413151 CÔNG TY TNHH GO TO QUANG MINH Tầng 3 tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,858,362                                           
30,054 0109355057 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DTECH BT6 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung , Thanh Xuân, Hà Nội. 3.00                          4,858,137                                           
30,055 0109106847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG NGUYÊN Số 23, ngách 144, ngõ 354 Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội - Việt Nam 1.02                          4,857,884                                           
30,056 0106516563 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HVT VIỆT NAM Số 211 chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.04                          4,857,420                                           
30,057 0104897472 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hà Minh Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,856,046                                           
30,058 0106338695 Công ty CP Sản Xuất và XNK Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp TDT Số 2, Ngõ 247B/51 Đường Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,855,368                                           
30,059 0108318510 Công ty TNHH Sinh Hóa Môi Trường Việt Nam Ô Số 62, lô đất N04, khu tái định cư tập trung Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,855,045                                           
30,060 5801443884 Công ty CP ĐT và PT Du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng Phân khu VII.2, khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phương 4, TP ĐLạt, Lâm Đồng 1.27                          4,855,000                                           
30,061 0110720032 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT LUZ HOME Lô số D11-NV9, ô số 20, Khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn -, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,853,982                                           
30,062 0108836784 Công ty CP giải pháp công nghệ IOT TẦNG 2, TT ươm tạo DN CNC, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,853,982                                           
30,063 0108588757 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP VIỆT BẢO Số 30 Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,853,960                                           
30,064 0107475408 Công ty TNHH xây dựng - Thương mại dịch vụ vận tải Việt Phát Số 4, Đường Bắc Hồng, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,853,727                                           
30,065 0109187941 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 5S Số 4 Ngõ 25 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,852,796                                           
30,066 0109320978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÀ AN SỐ 31 NGÕ 106 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.06                          4,852,227                                           
30,067 0108913647 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRÚC DIỆP Số No.02, LK77, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,851,658                                           
30,068 0108662062 Công ty TNHH thương mại cơ điện lạnh Quỳnh Hương Số nhà 23, tổ dân phố 16 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          4,851,658                                           
30,069 0109960167 Công Ty Cổ Phần Jayu Tầng 7, Số nhà 16 Ngõ 99 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,851,658                                           
30,070 0104029701 Công ty TNHH SX TM & dịch vụ Hà Dương Tân An - Hiền Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,850,822                                           
30,071 0108555180 Công ty CP Xây dựng TM Phú Giang Số 3, ngách 32/10, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.06                          4,850,758                                           
30,072 0106775381 Công ty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tây Hồ Số 454, ngõ 45, tổ 4 khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3.02                          4,850,331                                           
30,073 0103716638 Công ty TNHH Sáng Tạo Núi Lửa Số 9 Nguyên Hồng, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,849,561                                           
30,074 0108959786 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Biolig Việt Nam Số Nhà C24-Tt8, Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.37                          4,848,724                                           
30,075 0106168066 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM HÒA Tổ dân phố Trung Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội 3.06                          4,848,718                                           
30,076 0107955348 Công ty TNHH ĐGP Việt Nam Số 23 ngách 65 ngõ 218 đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai i - TP Hà Nội 1.43                          4,848,521                                           
30,077 0106612041 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thiết bị y tế GPP Số nhà 22,ngõ 158/43,tập thể bưu chính viễn thông,phường Quan Hoa,Cầu Giấy,HN 3.06                          4,847,737                                           
30,078 0109315551 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lotus Anh Tổ 4, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,846,513                                           
30,079 0105177893 Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Tâm An Thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3.06                          4,846,018                                           
30,080 0108010518 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HAKY Thôn Yên Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.01                          4,845,632                                           
30,081 0106990903 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thiên Hùng Thôn Trung Xuân, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội 4.01                          4,845,609                                           
30,082 0109314910 Công ty TNHH Gia Hoàng Tùng 331B đường Bát Khối - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội 3.01                          4,845,458                                           
30,083 2500250717 Doanh nghiệp tư nhân Vũ Văn Long Khu 1, Thôn Yên Thị, Tiến Tịnh, Mê Linh, Hà Nội 3.01                          4,845,418                                           
30,084 0109686436 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THO Số 28, Ngõ 1, Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.02                          4,845,240                                           
30,085 0110135987 Công ty TNHH Y tế Hà Minh Long Số 80 đường Nguyễn Bặc, Thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          4,845,009                                           
30,086 0110380241 Công ty TNHH truyền thông và tổ chức sự kiện AK Dance tầng 3, nhà liền kề V08B05, Khu đô thị The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,844,295                                           
30,087 0106352770 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT MINH KHANG Đội 10- Thọ Xuân - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,844,295                                           
30,088 0109410660 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ENTECH VIỆT NAM Nhà 16 Ngõ 141 Đường Nguyễn Khang, Tổ 21 ( tổ 31 cũ) , Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,844,295                                           
30,089 0106065462 Công ty TNHH ĐT PT & thương mại Gia Phát thôn Thọ Am Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,844,208                                           
30,090 0107140553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN LẠNH TUẤN NGỌC Số 23, ngõ 94, phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội 1.02                          4,843,768                                           
30,091 0101595321 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Hà Nội Số nhà 54, ngõ 444 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2.65                          4,843,672                                           
30,092 024187000249 NHÓM TRẺ, LỚP MÃU GIÁO ĐỘC LẬP TUỆ ĐỨC Số 8, Lô A10, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          4,843,487                                           
30,093 0109162739 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Toàn Gia Phát Số 9, Ngõ 85/69 Tân Xuân, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP.HN 3.28                          4,843,486                                           
30,094 0107727937 Công ty TNHH Tôn Thép Bình Minh Số nhà 137, phố Lãng Yên (TT 2B Lương Yên), phường Thanh Lương,quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 3.00                          4,843,475                                           
30,095 0110253099 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÁNG TẠO ONYOU 33TT3B, KĐT mới Phùng Khoang, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.00                          4,843,194                                           
30,096 0106903675 Công ty CP sản xuất thiết bị chiếu sáng TK Việt Nam 16 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,843,059                                           
30,097 0107616070 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẶT TRỜI MỚI Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          4,842,965                                           
30,098 0108210813 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM EFFORTS Xóm Đoàn Kết, Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,842,887                                           
30,099 0105357039 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GIA DỤNG 56c Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,842,788                                           
30,100 0109645278 Công ty cổ phần Global Land Số 115 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.06                          4,842,496                                           
30,101 0108470000 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISUN Số 46 Ngõ 162/29 Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,842,438                                           
30,102 0110316422 Công ty TNHH HLH Ánh Dương Số 57 ngõ 159 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 7.95                          4,842,268                                           
30,103 0108244026 Công ty CP TM và DV Misa Thăng Long Đội Bình - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          4,842,117                                           
30,104 0107849854 CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM VOJO VIỆT NAM Số 41, Ngõ 37 đường Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,842,108                                           
30,105 0107974968 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKASHA+CỘNG SỰ SỐ 22/28 ĐƯỜNG ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          4,842,058                                           
30,106 0105533661 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ KỸ THUẬT HÀ ANH Thôn Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.02                          4,841,797                                           
30,107 0108418931 Công ty TNHH ZENKOU Việt Nam Số 12, ngách 31/75 Đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.01                          4,841,510                                           
30,108 0106859828 Công ty Cổ phần Mis Việt Nam Nhà số 5, liền kề 6, Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,841,321                                           
30,109 0108111435 Công ty TNHH Hạ Tầng Và Máy Công Trình Anh Dũng Thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 3.00                          4,840,853                                           
30,110 0110333925 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ DU LỊCH NAM SAN Số 30, Ngách 345/30, Ngõ 345 Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          4,840,566                                           
30,111 0108503538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TÍN VIỆT NAM Số nhà 61 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,840,566                                           
30,112 0109525051 Công ty CP dịch vụ du lịch Golf Việt Nam Số 20 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.02                          4,840,531                                           
30,113 0105836225 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN GIA PHÁT Thôn Vỹ - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 3.05                          4,840,242                                           
30,114 0108961591 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Thịnh Hiền Số 8, Ngõ 53 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.02                          4,840,093                                           

30,115 0110364088 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH TÙNG 
QUÂN Số 2 ngõ 136 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          4,839,948                                           

30,116 0108217209 Công ty TNHH Thương Mại F.V.I Số 64, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,838,567                                           
30,117 0108723004 Công ty CP tập đoàn công nghệ Citechi Số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.12                          4,837,622                                           
30,118 0109439927 Công ty TNHH MTV  thương mại và dịch vụ y tế Nam Đại Phát Số 24, ngõ 255, Nguyễn Văn Trỗi, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.01                          4,836,590                                           
30,119 0105202878 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Hương Nhà 102, C20 tập thể Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 3.01                          4,836,076                                           
30,120 0109009385 Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Công Nghệ Quang Minh Số 9 hẻm 41/27/21 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.99                          4,835,974                                           
30,121 0110133556 CÔNG TY TNHH QQHOME Cụm 7, Xóm Đoàn Kết, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.02                          4,835,547                                           
30,122 0109745434 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ V-LINK Số 30A, Ngõ 477 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.02                          4,835,547                                           
30,123 0109969674 Công tyTNHH đầu tư thương mại và sản xuất Tân Hoàng Ninh Số nhà 129, đường quốc lộ 32, thôn 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.02                          4,835,547                                           
30,124 0101274374 Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm One Force P1-B5, tổ 1A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.22                          4,835,414                                           
30,125 0110803105 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HM ATC Số nhà 52 đường Hữu Hưng, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.01                          4,834,936                                           
30,126 0109371965 Công ty TNHH Sản xuất lắp dựng nhà bạt Tân Hòa Phát BT1, nhà số 9, Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5, Bộ Công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          4,834,385                                           
30,127 0109907780 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Nam Phát Số 75 phố Mai Hắc Đế, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 1.01                          4,834,002                                           
30,128 0108779631 Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Tân Phong Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, CG 3.00                          4,833,591                                           
30,129 0104541797 Công ty CP Công nghệ và truyền thông NETVIET Đội 1 Khu 1 xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,833,543                                           
30,130 0107543841 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAVAGIO VIỆT NAM Số 224 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.05                          4,833,338                                           
30,131 0109884029 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hùng Anh Số 33, Tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,833,221                                           
30,132 0105250286 Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Trâm Anh Số 107 ngõ 13 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,833,221                                           
30,133 0106071339 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại công nghệ xây dựng Trường Sơn Số 24TT1 dự án nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà nội 3.00                          4,833,221                                           
30,134 0108655202 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIONA SỐ NHÀ 12, NGÕ 346, PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.28                          4,833,221                                           
30,135 0110493100 CÔNG TY TNHH ULIA Tầng 2, Số 17 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          4,833,221                                           
30,136 0110768732 CÔNG TY TNHH PANDA CODE Số nhà 200, đường 3.1, Khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          4,833,221                                           
30,137 0108495830 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DK VIỆT NAM Liền kề 16-20 Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          4,832,955                                           
30,138 0110104530 Công ty TNHH Thương mại tư vấn và xây dựng Thiên Bình Số 143 Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          4,832,955                                           
30,139 0109668356 Công ty TNHH và Đầu Tư An Ngọc Số 266 Trần Khát Chân , Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          4,832,745                                           
30,140 0110269853 Công ty cổ phần thương mại Phương Ân Global Số nhà 157, xóm 1, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.05                          4,832,723                                           
30,141 0106807379 Công ty CP tư vấn đầu tư xây  dựng A GREEN Việt Nam Số 11A, ngõ 2 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.02                          4,832,562                                           
30,142 0102822538 Công ty TNHH THương mại và xây lắp điện 220 Xóm 10- xã Yên Mỹ- Huyện thanh trì - Hà Nội 3.02                          4,831,983                                           
30,143 0110391204 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÀ THÀNH Số 45B, ngách 45, ngõ 163, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.28                          4,830,961                                           
30,144 0101785114 Công ty TNHH TM DV & XD Khánh Linh 32 Phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,830,886                                           
30,145 0110049537 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TRÍ TÂM Số 9C Ngõ 181 đường Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7.02                          4,830,598                                           
30,146 0105183897 Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Thuận Phát Số 298, đường Phương Canh, tổ dân phố số 7, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.05                          4,830,532                                           
30,147 0109422137 Công ty TNHH Xây Dựng Duyên Bảo Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,830,318                                           
30,148 0110091592 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐĂNG Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,830,318                                           
30,149 0107803031 CÔNG TY TNHH IMS VIỆT NAM Số 1 ngách 298/105/15 Ngọc Hồi, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          4,830,318                                           
30,150 0107895233 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu JIELI Số 8, ngõ 111, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          4,830,007                                           
30,151 0108580275 CÔNG TY TNHH AM VINH NHÂN Số Nhà 3, Đường Ngõ Bến, Tổ 5, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,829,099                                           
30,152 0109006377 Công ty TNHH sản xuất hình ảnh Anh Đào Số 5 ngách 22 ngõ 105 đường Thuỵ Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,828,095                                           
30,153 0109925042 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN S CONSTRUCTION Số nhà 102, ngõ 94 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.21                          4,827,684                                           
30,154 0110228014 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và sản xuất Thành Công Số 29 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.01                          4,827,664                                           
30,155 0108465201 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERCULEX 101B Khu Tập Thể Licola, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,827,511                                           
30,156 0110313728 Công ty TNHH TM và DV Vận tải Nam Phát Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.28                          4,826,727                                           

30,157 0108419519 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND 
HOME 1S06, Tầng 1, tòa nhà W1, Vinhomes West Point, lô đất HH, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.22                          4,826,365                                           

30,158 0106790534 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bảo Nam Số 4 Ngõ 346 Nam Dư P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.01                          4,826,238                                           
30,159 0109776249 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GRIT R2.101, tầng 2, Tòa nhà Florence, số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội 1.04                          4,824,838                                           
30,160 0109116820 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÙNG NGA Số 45 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.28                          4,823,988                                           
30,161 0110507498 CÔNG TY CỔ PHẦN TED VIETNAM Số 6 ngách 3 ngõ 78 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,823,921                                           
30,162 0108026525 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Song Cường Xóm 2, thôn Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - Hà 3.00                          4,823,818                                           
30,163 0109750184 Công ty CP tập đoàn y dược Việt Số R4.10 khu đô thi Edenrose, - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 8.43                          4,823,706                                           
30,164 0110736699 Công ty TNHH DANH&SONS ô D1, khu D, tầng 1, tòa nhà Mandarin Garden Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, CG,HN 3.01                          4,823,429                                           
30,165 0104385883 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GIA HƯNG SỐ 82 NGÕ 5 PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.01                          4,823,429                                           
30,166 0110049706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT Số 136 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          4,823,311                                           
30,167 0108097621 Công ty CP phát triển thương mại KNT Số 15 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 3.01                          4,823,311                                           
30,168 0108809149 Công ty TNHH Sơn Ngọc Thắng Số 38, ngõ 132, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          4,823,311                                           
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30,169 0106460504 Công ty CP ĐT XD HLC SN 5 ngách 291/23 Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.04                          4,822,530                                           
30,170 0106590912 Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Thịnh Phát Thôn La Gián, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn tây, Hà Nội 3.01                          4,822,473                                           
30,171 0109056032 Công ty TNHH giáo dục Trung Anh Số 334 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,822,148                                           
30,172 0109510792 Công ty TNHH Bizfood Việt Nam SN 5, Ngách 211/75 đường Thượng Cát, Ngõ 211 Phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,822,148                                           
30,173 0107860992 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XUÂN THỦY Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,821,922                                           
30,174 0107508910 Công ty TNHH  Thiết Bị Công Nghiệp HAMEXCO Số 3, A1, tập thể xí nghiệp Vật tư vận tải - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,821,912                                           
30,175 0110469041 CÔNG TY CỔ PHẦN VEER Tầng 1, toà nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.28                          4,821,378                                           
30,176 0106887991 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH TÚ Nhà số 31, ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,821,316                                           
30,177 0110202601 CÔNG TY TNHH TS WATER VINA Tầng 9, Toà nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,821,089                                           
30,178 0110423470 Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NNL Số nhà 63, Ngách 1, Ngõ 178, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,961                                           
30,179 0110130315 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và hạ tầng Miền Bắc NO-09-LK371, Khu A, KĐDV Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,180 0109728950 Công ty TNHH Viet Bros Số nhà 1, Ngách 77, Ngõ 197, Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,181 0110477444 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải An Phát Đạt Số nhà 32, ngõ 118, đường Quang Minh, tổ 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,182 0110337239 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYỄN STUDIO Số 3, ngách 24, ngõ 40 đường Tô Vĩnh Diện - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          4,820,695                                           
30,183 0107338352 Công Ty TNHH NHC Quốc Tế Số Nhà 12A, Ngõ 109 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,184 0107599499 Công ty CP Sản xuất & XNK Hưng Long Phòng T03-VP25 tòa nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,185 0108954890 CÔNG TY TNHH SWOER AUTOMATION TECHNOLOGY Tầng 12, Tòa nhà Licogi, số 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,186 0107965762 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THỊNH PHÁT Ô 18 Lô A38, Nv16, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấ, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,187 0109067299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TRUS Số 21 Ngõ 46 Đường Cao Trung 3, Thôn Cao Trung, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,188 0110281096 Công ty TNHH Sản xuất nội ngoại thất An Phát Thửa Đất Số 83, Khu Đất Dịch Vụ Cựu Quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,189 0110405785 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SOHA LAND Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,190 0109564004 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật & thương mại Hoàng Đạt BK Số 6 hẻm 562/59/51, đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,191 0109407354 Công ty TNHH công nghệ đầu tư & giải pháp Toàn Cầu Số 23/425 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,192 0110556424 CÔNG TY CỔ PHẦN KLA GLOBAL LOGISTICS Số 109 Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,193 0101102689 Công ty TNHH SX & TM Thanh Sơn 412 Ngô Gia Tự Quận Long Biên TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,194 0109096148 Công ty TNHH Ongtre Việt Nam 34/46 phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,820,695                                           
30,195 0107359627 Công ty TNHH đo lưởng tự động PC3B SN 310, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,196 0109709845 Công ty TNHH Lốp Nam Phát Số 67, ngõ 53/103 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,820,695                                           
30,197 0110651332 Công ty Luật TNHH Trí An Việt Nam Khu đấu giá A1, A2, A3, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,198 0109087584 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HM Nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên đường Nguyễn Chánh, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,199 0109889443 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI BẢO LINH Tầng 1, Nhà 21B, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,200 0109659182 Công ty Cổ phần ATM PLUS Việt Nam Tầng 9 Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,201 0110114899 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUYẾT TÙNG Nhà số 25, khu B20, ngõ 1 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,202 0110173044 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NEXTHOME Số 6 ngách 49, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,203 0110331773 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN MAI LÂM 13 đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,204 0103678894 Công ty TNHH Nguồn Công Nghệ Số 143 ,ngõ 189 ,đường Nguyễn Ngọc Vũ ,CG,HN 3.00                          4,820,695                                           
30,205 0106686621 Công ty TNHH Khoa học công nghệ Gia Nguyễn Số 5,Phố Nghĩa Đô, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,206 3801161212 CÔNG TY TNHH LAND - PEAR Số 82, Phố Chùa Hà - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,207 0105421044 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & THƯƠNG MẠI PHÚ AN Số 12, ngách 71/5, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,208 0109232954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GEM Số 22 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,209 0109286082 Công Ty TNHH Logistics VSF Việt Nam Số 42/34/238 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,210 0109511972 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ MẶT TRỜI MỚI Số 10 ngõ 35/37, phố Nguyễn An Ninh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          4,820,695                                           
30,211 0109604426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA TRÌNH Số 3, Hẻm 32/6, Ngách 110, Ngõ 99, Phố Định Công Hạ, Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,212 0110337454 CÔNG TY TNHH E-WELL VIỆT NAM Số nhà 8A, Ngõ 47/73, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,213 0110234515 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHANG Số nhà 56-A15, Ngõ 66 phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,214 0110287041 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NEWINDOW Số 15 Ngách 1/2 Ngõ 312 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,215 0109787113 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN LỘC Số 37 Ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,216 0106872480 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC SỐNG VIỆT XANH Số 9 ngách 128, ngõ 296 đường Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,217 0110858658 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VMC Số 54 ngõ 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,218 0105798139 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học và Dịch Vụ Việt Nhật 262 Đ. Trương Định, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,219 0108835741 Công ty TNHH Quốc Tế Huapu Việt Nam Số nhà 42, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,220 0106997289 Công ty TNHH KIWIN Việt Nam Số 96, Đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn, TT Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,221 0109665274 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÉP GIA HƯNG Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,222 0109453600 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC Số nhà 35 thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,223 0110074822 CÔNG TY TNHH XNK VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH TRANG Số nhà 36A, thửa 488, ngõ 8, thôn Thượng, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,224 0109256930 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Điện lạnh Quang Vinh Số 465 ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,225 0110316077 Công ty TNHH thương mại &amp; dịch vụ Ba Lâm Số 48, Ngõ 59 đường Văn Tiến Dũng, Tổ 4, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,226 0109383872 Công ty TNHH Công Nghệ HQLC6 Việt Nam Lô C6, Kho Thiết Bị, Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,227 0103236180 Công ty TNHH TM & DV Hùng Đức Xóm 7, Đình thôn, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,228 0109557462 CÔNG TY TNHH VIÊN DUNG VDC B24-X3, ngõ 6, đường Trần Hữu Dực, TDP 12, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,229 0110298364 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT LINA Số nhà TT05 ngõ 61 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,230 0109701162 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HUMANIC Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,231 0109270477 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông Blaze Group Tầng 8,Toà nhà số 381 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,232 0108815720 Công Ty TNHH An Khánh PQH Việt Nam Số 63, ngõ 518 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,695                                           
30,233 0110252874 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Kingzo Số 50, Ngõ 75 Hồng Hà. - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,234 0101351646 CT TNHH Thiết kế & xây dựng nhà lô g thửa G1 xã Tân triều - Thanh trì 3.00                          4,820,695                                           
30,235 0109609720 Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Trần Vũ Nguyên Số 71B tập thể viện khoa học nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,820,695                                           
30,236 0109134509 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NHÂN TÂM VIỆT Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 3.00                          4,820,649                                           
30,237 0107539316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETBEAUTY THÔN AN KHOÁI, XÃ PHÚC TIẾN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 3.00                          4,820,567                                           
30,238 0108265065 Công ty TNHH thung lũng Ngọc Linh Thôn Trại Mới, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,820,510                                           
30,239 0110314457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TATA GROUP Số 28, ngõ 93/20 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,820,404                                           
30,240 0104031299 Văn phòng Luật sư VNG Việt Nam Tầng 5, Diamond Flower Tower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,819,729                                           
30,241 0110004014 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ditek Số 13,Ngõ 8, Lưu Xá, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,819,725                                           
30,242 0101089290 Công ty TNHH Đầu tư phát triển TM Toàn Phát 16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.01                          4,819,610                                           
30,243 0110599964 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TAKA Số 21 nghách 173/45, Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,819,323                                           
30,244 0101891144 Liên Chi Hội Xiếc VN 27 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.56                          4,818,991                                           
30,245 0105470108 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUYÊN SỐ 148, PHỐ NGŨ NHẠC, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          4,818,926                                           
30,246 0105957149 Công ty TNHH Vận chuyển toàn cầu Omni Số 25/40/28 đường Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,247 0105974899 CÔNG TY CỔ PHẦN HDC ECOLIFE Phòng 1004, tòa B khách sạn thể Thao 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,248 0108865464 CÔNG TY CP TƯ VẤN, NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT VIDEC SỐ NHÀ 18, NGÁCH 475/20, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,818,771                                           
30,249 0107662013 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Phong Thái Số 16, Ngõ 318/159/66 Phố Ngọc Trì, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,250 0109352137 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Niche Việt Nam Số 26, ngách 4/5, Phố ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,251 0109041879 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN REALPLUS Số 5A, ngõ 168 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,252 0106015253 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ COMPA Tầng 6, P601, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,771                                           
30,253 0107494175 Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Điện Thành Trung Số 10 ngõ 111, đường Thụy Phương - P. Thụy Phương - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,254 0110158769 CÔNG TY TNHH CỐM MỘC LAM Số 11, ngõ 50, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,255 0110284530 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CƯƠNG ĐẠI PHÁT Nv 6.1 KĐT chức năng Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,256 0110250161 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ JPA Biệt thự B16 - 08, Khu chức năng đô thị thành phố Xanh, Vinh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,771                                           
30,257 0104522272 CÔNG TY TNHH PHONG LÊ Số 3 ngõ 2 Phương Mai 3.00                          4,818,448                                           
30,258 0110057496 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Hóa Chất Hoàng Long Số 38, Ngách 2, Ngõ 2, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,405                                           
30,259 HỘ KINH DOANH KIEL HOME Số 100 Lý Tự Trọng, TDP 7, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,260 0107640394 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG HÀ ĐÔNG SỐ 26 N015 - LK 13, KHU DỊCH VỤ 4, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          4,818,386                                           
30,261 0110142550 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và nội thất Hoàng Hưng Số nhà 145, khu phố tái định cư 4A, Tổ 7 - Phường La Khê - Quận Hà Đông 3.00                          4,818,386                                           
30,262 0110404372 Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ Đăng Quang Số nhà 6, ngõ 87/50, tổ 12, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,263 0108458099 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Minh Phương Số 7 liền kề 15 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Kê, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. 3.00                          4,818,386                                           
30,264 0108759191 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Bee Home Số nhà 5, ngõ 222, đường 19-5, tổ dân phố 1, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,265 0105153638 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Kỳ Thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,266 0110251197 Công ty TNHH DV thương mại và sản xuất Phương Anh xóm 1, Thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,267 0110039095 Công ty TNHH Công nghiệp Homitu Tổ 7, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,268 0110012216 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH QUANG Số nhà 16, ngõ 158 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,269 0109182911 Công ty Cổ phần CRYSTALEX Số 10A, ngõ 79 Đường Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,270 0106934465 Công ty TNHH MCG VN Số A2/109 Trường Chinh,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN 3.00                          4,818,386                                           
30,271 0107341443 Công ty CP xây dựng và thiết bị NISHIHARA Việt Nam Số 993 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,272 0105947782 Công ty TNHH may mặc và xây dựng Phúc Thịnh Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,273 0109132798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MINH HÙNG Số Nhà 23 Ngõ 54 Đường Di Trạch, Thôn Dậu, Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,274 0108170328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC TSC QUỐC TẾ Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,275 0110103142 CÔNG TY TNHH WINDOW HÀ NỘI Đội 2, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,276 0107588190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HƯNG PHÁT Nhà số 6, ngách 22, ngõ 34 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,277 0109963312 Công ty Cổ phần WGT Solution Số 60, dãy C4, tổ 6, khu TT 918, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,818,386                                           
30,278 0110012135 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch K&T Việt Nam Số 1 ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,818,386                                           
30,279 0108490247 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DELFIN Số 25, Ngõ 123 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,280 0110196524 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DEPROS Số 33 ngách 8 ngõ 251 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,281 0102760296 Công ty Cổ phần Menifique Số 06, tập thể đại học thương mại, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,282 0108033025 Công ty TNHH AZ24 Việt Nam Số nhà 29, ngách 1, ngõ 199 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,283 0108199856 TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG F105 trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, P Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,284 0109481654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG Tầng 1, Số 22 Ngõ 157/29 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,285 0105998466 CÔNG TY CP TM DU LỊCH VÀ TCSK VIỆT NAM P202 tòa nhà số 126 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,286 0107492442 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AZ VIỆT NAM tầng 2 Số 226 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,287 0106070688 Công ty CP phát triển công nghệ Nam Thanh Số 11, hẻm 34/153/8 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,288 0104080088 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại vinacons Số 26 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội 3.00                          4,818,386                                           
30,289 0108869370 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CĂN HỘ DỊCH VỤ FULL HOUSE SỐ 14 NGÕ 33/12 PHỐ LÊ THANH NGHỊ, PHƯỜNG BÁCH KHOA, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          4,818,386                                           
30,290 0109139320 Công Ty Cổ Phần Hin Studio Tầng 2, Số nhà 46 Tương Mai, Phố Tương Mai, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,291 0109897571 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHẬT MINH Số 4 ngõ 422, đường Trương Định,Phường Tân Mai,Quận Hoàng Mai,TP Hà Nội. 3.00                          4,818,386                                           
30,292 0110309432 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HUY KHANG PHÁT Số 100 Đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          4,818,386                                           
30,293 0102685440 Công ty TNHH XNK Tổng Hợp Miền Bắc Phòng 612 Nơ 2 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,294 0106762431 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ GREENAIR SN 16 Ngõ 22 Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,295 0103769887 Công ty TNHH XD & thương mại Đức Phú 27K5 Khu TT Hàng không Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,296 0101290873 Công ty CP TM dịch vụ Đại Việt Đồng Chầm - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,297 0101434719 Công ty TNHH Du lịch và thương mại KTS Km10+400, Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,298 0103962129 Công ty TNHH phát triển xây dựng Thái Hà Xóm Mới, Xuân Kỳ, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,299 0105169395 Công ty Cổ Phần đầu Tư Phương Ngọc Khối 5 - Phù Lỗ-Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
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30,300 0106248674 Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Minh Dương Số 10, Tổ 12, Khu D, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,301 0108124579 Công ty CP giao nhận kết nối xuất nhập khẩu Quang Trung Khối 10, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,302 0109688257 Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HITECH VIỆT NAM Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,303 0108037333 Công ty CỔ PHẦN KINH DOANH VIỆT GREEN Thôn Trung Kiên, Xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,304 0108798708 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và thương mại PCCC Ngân Hà Lô B3.1 KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,305 0108185902 Công ty TNHH thương mại & quà tặng Quang Minh Số nhà 29, ngõ 117/2 Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,306 0108072539-002 Chi nhánh công ty TNHH HWA JUNG Tại GOLDMARK R4-L1-04, Tầng 01 Goldmark City, số 202, đường Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,307 0107026681 Công ty cổ phần phát triển xây dựng Minh Hiếu Số 19, Ngõ Đình 9, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,308 0109543300 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dovi Nhà số 216, Đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,309 0110441504 Công ty TNHH đầu tư phát triển Vật tư Hà Nội ố nhà 30, khu tái định cư phía Bắc sông Thiếp, đường Phúc Lộc, Thôn Phúc Lộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,310 0107337373 Công ty TNHH thượng mại và dịch vụ 2H Việt Nam Xóm Bến, Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,311 0110213748 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OMEGA CORP Số 261 đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,312 0106707769 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG TKD TOÀN CẦU OV 12.16 khu chức năng đô thị Xuân Phương , phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,313 0110158800 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG TLGROUP OV14.10 Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,314 0110613633 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG H&G Số nhà 115 TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,315 0107890891 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất Hà An Lô 101 TT2, Khu X5, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 3.00                          4,818,386                                           
30,316 0107639705 Công ty CP giáo dục IDE Việt Nam Số 2, B14 ngõ 15 đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,317 0109483718 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG ĐÔNG Số OV 233, khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,318 0109775037 CÔNG TY TNHH S&P LOGISTICS Kho M6, Cảng ICD Mỹ Đình, số 2 Tôn Thất Thuyết - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,319 0109932240 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẮC VIỆT NAM Số Nhà 12, Ngõ 317 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,320 0106869255 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển THP Việt Nam Số 33-35 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,321 0109557342 Công Ty TNHH Hệ Sinh Thái Chuyển Đổi Số Việt Nam Tầng 12, số 4, phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,322 0109531312 Công Ty Cổ Phần Cplatform 64 Kim Mã Thượng , Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,323 0109376314 Công Ty TNHH MD Đông Dương SỐ 468A ĐƯỜNG BƯỞI, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          4,818,386                                           
30,324 0110023232 Công Ty TNHH New Hoa Ban Village Số 66, ngách 75 ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,818,386                                           
30,325 0109889644 Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì ATN Việt Nam Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,818,386                                           
30,326 0109497799 Công ty cổ phần thương mại DDH Việt Nam Lô 7 LK 13 Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.20                          4,818,386                                           
30,327 0110130386 Công ty TNHH Du lịch Vietnam Photo Số 15C, Ngách 45, Ngõ 101, phố Trạm - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,818,383                                           
30,328 0106209114 CÔNG TY TNHH MTV LANGUAGE SCHOOL Nhà 7, Dãy C4, Khu TT Đại Học Ngoại Ngữ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,818,293                                           
30,329 0102708560 CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LINH Số 812 Đường Láng - Láng Thượng  - Đống Đa Hà Nội 3.57                          4,818,216                                           
30,330 0107802207 Công ty TNHH Mỹ phẩm dược liệu Herbcos Số 102, phố Nguyễn văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,818,191                                           
30,331 0105778693 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Cánh Buồm Việt Số 28 ngõ 81, Láng Hạ Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,818,186                                           
30,332 0107884873 Công ty TNHH cung ứng dịch vụ Đại Dương Số 148 khu chợ Hiền NInh, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,818,100                                           
30,333 0108744621 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KT Thôn Bến Cốc, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,817,992                                           
30,334 0109159609 Công ty TNHH đầu tư thương mại và kỹ thuật Nam Phát Đội 3, Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,817,973                                           
30,335 0106867385 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ CALIVA Nhà số 6, Ngõ 45, đường Kim Ngọc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.64                          4,817,616                                           
30,336 0105271173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN BÌNH LỘC PHÁT Đội 1, thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,817,602                                           
30,337 0110455232 CÔNG TY CỔ PHẦN NASANIKEN VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 3.00                          4,817,527                                           
30,338 0106806657 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI HÀ NAM Thôn Điền Xá - Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 3.00                          4,817,461                                           
30,339 0106413092 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TOÀN CẦU Lô C3/D2 Khu DTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,817,056                                           
30,340 0106654429 Công ty CP xây dựng và Dịch vụ y tế Ba Đình Khu 7, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,816,778                                           
30,341 0109167381 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIA HƯNG Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,816,770                                           
30,342 0105939485 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY LẮP SÔNG HỒNG Số 27, ngõ 8, đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.42                          4,816,246                                           
30,343 0108019221 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG MEDIAMAX Số 77, phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, 3.00                          4,816,072                                           
30,344 0108244435 Công ty cổ phần thương mại NAMI Việt nam số nhà 11A ngách 162/28 Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          4,814,639                                           
30,345 0104638541 Công ty TNHH Vàng bạc Mạnh Tân số 64 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,814,588                                           
30,346 0109963778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MẶC H&G VIỆT NAM Số 12 ngách 31 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,814,368                                           
30,347 0108895701 Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông Real Up Số 31, Lô TT3 Khu đô thị HD Mon, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,813,242                                           
30,348 0108224710 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VIỆT HÀN Tầng 4, Số nhà 15 ngách 43/121 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.19                          4,812,885                                           
30,349 0108222505 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MCT Thôn Hương Gia - Xã Phú Cường - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 3.00                          4,811,529                                           
30,350 0108072881 Công ty CP tạo mẫu In Thư An Số 10, ngõ 345/69/11 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,210                                           
30,351 0110431136 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HY VỌNG VIỆT Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,811,166                                           
30,352 0110008315 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TRUNG PHỔ VIỆT NAM Phòng 301, Tầng 3, Tòa Luxury Park View, Lô D32, Khu Đô thị - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,811,114                                           
30,353 0109921552 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THUNDER BALL Tầng 3, A1, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,097                                           
30,354 0108918878 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAHOME DV01-LK24, KHU B, LỔ ĐỔ, VAM, CỬA CẦU, ĐÌA NGOÀI, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,355 0110076410 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Nam Số nhà 6, ngõ 248 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,356 0110678648 Công ty CP thương mại hạt giống Gana Số nhà 312, đường Quang Trung, Tổ 06, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,357 0110641743 Công ty cổ phần Aptech - NDT Số 2 ngõ 9 Ngô Đình Mẫn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,358 0110403160 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NGUYÊN BẢO Số 2 ngõ 104 Tiến Thành, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,359 0109408284 Công ty TNHH phát triển công nghệ VTG Nhà 6B - Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,360 0106732853 Công ty cổ phần Kansai Số 8 ngõ 110 đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,361 0108540233 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH CÔNG TRÌNH HÀ NỘI Số 26 - Liền kề 6A, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,362 0108677164 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiện Phúc Số 3A Ngõ 534/25/10, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,363 0109102225 CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG HPN số 22, đường chiến thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,364 0107988872 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG ANH Số nhà 50, ngõ 7, ngách 5, Tổ dân phố 11, đường Trinh Lương, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,365 0106298890 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP ĐÔNG DƯƠNG Số 27/38 đường Quang Trung, Tổ dân phố 8, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,366 0109310634 Công ty TNHH kinh doanh TM & DV XNK Đại Lâm Số 3 Ngõ 4 Tổ Dân Phố 20, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,367 0107693854 Công ty TNHH dịch vụ XNK và TM Minh Khang Cụm 2 - Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,368 0106656049 Công ty cổ phần nội thất ĐQZ Cụm 2 - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,369 0109173346 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Chiến Sinh Cụm 2, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,370 0107136324 Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Mộc Miên Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,371 0500445102 CÔNG TY TNHH HỒNG TẤN THÔN THƯỢNG - CHUYÊN MỸ - PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,372 0107897840 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT Quốc lộ 1A, xóm Mới, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,373 0110761462 Công Ty TNHH Khảm Trai Sơn Mài Đức Anh Số 34 Đường Vườn Trên, Thôn Bối Khê, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,374 0110309270 Công ty Cổ phần Vận tải Phúc Hải Xóm Cầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,375 0105875584 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng phát triển Hùng Cường Đội 4, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,376 0109115351 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Gia Lai Khu 2, thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,377 0110733916 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Phúc An Minh Xóm 3 thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,378 0106847082 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHONG Số 98, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,379 0109099036 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN MINH SỐ 28 NGÕ 149 ĐƯỜNG CỰ LỘC, TỔ 3, THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,380 0106222940 Công ty CP HTL Đầu tư Xây dựng Nhà số 10-G5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,381 0110246623 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TDH Số 8C, Ngõ 109, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,382 0110788552 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ THIÊN SƠN Liền kề 04, Khu Đô Thị 54, Ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,383 0106697454 Công ty CP ĐT XD - TM & DV Cửu Long P5A-B3,Tập thể 2.8,Khu TT Cty XD Số 1,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,811,074                                           
30,384 0102996559 Công ty CP tư vấn & XD Cầu Giấy SN 85 ngõ 358 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          4,811,074                                           
30,385 0107764142 Công ty TNHH Giải Pháp Sự Kiện Và Truyền Thông CPS Số nhà 10 ngách 3/36 phố Cù Chính Lan,  Khương Mai, Thanh Xuân,  Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,386 0105450782 Công ty CP TV đt XD VICC Việt Nam 209A8, ngõ 629, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,387 0107906125 Công ty TNHH nhập khẩu hàng tiêu chuẩn Châu Âu Số 37, tổ 9, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,388 0106761276 Công ty TNHH Sơn Long Ngọc VCA Số 7, ngách 64/9,Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,389 0100967601 Công ty TNHH thương mại Minh Thông P2013-C16 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,390 0107645579 Công ty CP Học viện Quốc tế & Thương mại World Star Số 11 phòng 802 tầng 8, ngõ 29/28 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,391 0108943810 CÔNG TY TNHH MAY TIENSON Số nhà 272, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,392 0108576335 Công ty CP Dinh Dưỡng Quốc Tế VNP Số 34 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,393 0108098618 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TỐT Xóm Chùa Tổng, La Phù, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,394 0108846542 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC QUANG Ô Số 34 Lô Lk23, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,395 0109256264 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỨC KHỎE TRƯỜNG THỌ Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,396 0106522574 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÙNG CƯỜNG Xóm Trại, Thôn Đào Nguyên, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,397 0101404584 Công ty CP SX và TM XNK Hoàn Long Số 61 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,398 0107532818 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THẮNG Số 6B phố Gầm Cầu - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,399 0106808710 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ALOHA VIỆT NAM SỐ 23 LÒ SŨ, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,400 0102193858 Công ty TNHH Nghệ Thuật Tân Hà Nội 43 Đường 5 TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ 3.00                          4,811,074                                           
30,401 0107748415 Công ty cổ phần Startee Việt Nam Tầng 7 Tòa nhà TIM BUILDING, số 11A Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,402 0105897404 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Số Số 24, ngõ 32 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,403 0109119927 Công ty TNHH thương mại Goldenlink Việt Nam 28 lô D4 khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,404 0110497909 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ FIT VIỆT NAM Tầng 3, Số 272 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,405 0106555530 Công ty TNHH MTV Tuấn Liêu Số 23/128 Ngõ 405 Đường Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy 3.00                          4,811,074                                           
30,406 2600877357-001 Chi nhánh Công ty CP Kế Toán IQ tại Hà Nội Số 8 Phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,407 0108288827 Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KPN Số 27A, Ngách 147, Ngõ 765 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long  Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,408 0108972120 Công ty TNHH Aiot Việt Nam Số 10/27 ngõ 424 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,409 0109597722 Công ty TNHH Thiết bị May Thanh Hoa Số 18, Ngách 195/80 Đường Phúc Lợi, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,410 0102354336 Công ty Cổ phần In Phúc Thành Số 8, ngõ 217 phố Bồ Đề - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,411 0109833634 Công ty TNHH Xăng dầu Long Biên Số 15/158/31, Đường Nguyễn Văn Cừ, - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,412 5200927496 Công ty TNHH Econow Số 26 tổ 1 đường Ngõ Thống Nhất - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,413 0108231066 Công ty TNHH Quốc tế ATK Travel và Dịch vụ Vận chuyển Du lịch Số 80B Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,414 0108334022 Công ty CP Dịch vụ TM & Đầu tư Long Biên số 33 tổ 5 Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,415 0110507385 Công ty TNHH Chuyến đi Đông Dương Số 1, ngách 195/80 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,416 0110622194 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhà Rang 186 Số 10 ngách 162/4/21 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,417 0109047782 CÔNG TY TNHH CNCONS VIỆT NAM Số 24 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,418 0109014593 Công ty TNHH Kết nối Giá trị Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,419 0108599170 CÔNG TY TNHH SONG GIA VIỆT Tầng 9, Toà nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,420 0109519964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỂ BƠI ÁNH DƯƠNG Số 65C, ngõ 259, phố Yên Hòa,, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,421 0109882328 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ và thương mại Vinh Văn Số 1, ngõ 54 Trần Quốc Vượng, tổ 11, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,422 0109969522 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC TRƯỜNG NGÂN Số 57 Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,423 0107879295 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY PHONG Số 11A Ngõ 9 Đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,424 0110144075 Công ty TNHH tư vấn và Truyền thông CTA Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,425 0104706181 Công ty CP Đầu tư và Giải pháp công nghệ Thăng Long Số 6/65 (K9) Khu văn công Quân đội, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,426 0107128186 Công ty cổ phần thiết bị y tế Phú Thái số 7 ngách 38 ngõ 255 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,427 0106616857 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương diệp Số 2A đường Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,428 0102525655 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH TÂM Số 18 tổ 1, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội 3.00                          4,811,074                                           
30,429 0108343027 Công ty TNHH Principal Elektrik Số 157 Tô Hiệu, tổ 47, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,430 0108208437 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Đạt Số 30, ngõ 23, Đỗ Quang, Trung Hòa, CG, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
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30,431 Văn phòng đại diện JOEUNPLUS CO., LTD tại thành phố Hà Nội Số 220 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,432 0109186810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH AN Số 92/88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,433 0106327421 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG SỨC HƯNG TÍN Số 206 Phố Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,434 0108810440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TECHNO HÀ NỘI Tầng 2 số 46 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,435 0110085976 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vizig Số nhà 58 ngách 72/82, phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,436 0108954442 Công ty TNHH thương mại Alpha Pharma Việt Nam Số 9 ngách 35 ngõ 15 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,437 0110066934 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN BAO BÌ VŨ QUÂN Số 110 ngõ 88/4 đường Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,438 0101335362 CÔNG TY CP HÀ DUY Số 292 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,439 0106079698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN QUANG SỐ 1 NGÁCH 6/31/5 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,440 0108655756 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA VIỆT NHẬT Số nhà 17 ngách 39 ngõ 189, phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,441 0106227152 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG - CEC số 28, ngõ 35 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,442 0103613294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LONG 72 tổ 22A ngõ 241 phố Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,443 0109302337 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC LUMIERE Số 31, ngách 34/68 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,444 0106749487 CÔNG TY TNHH KIBBET VIỆT NAM Số 133C ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,445 0106691501 Công ty TNHH Cầu Vồng kép Số 50 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,446 0107483790 Công ty TNHH XNK Liên Doanh Nhật Hoàng Hàn Việt Số 20 ngõ 538 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,447 0108050493 Công ty Cổ Phần Simat Việt Nam Số nhà 26B, phố Vân Hồ II - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,448 0108611068 CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD EATS VIỆT NAM Số 48 Nguyễn Bỉnh khiêm, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,449 0110016813 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Agena Số 6 ngách 164/15 ngõ 15 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,450 0110864475 Công ty Cổ phần thiết kế Cgpro Số 7 ngách 26 ngõ 651 phố Minh Khai, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,451 0109127068 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THB Số nhà 50 ngõ 175/23 Phố Định Công, Tổ 28 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,452 0107733070 Công ty CP Công Nghệ Phần Mềm Quốc Tế Việt Số 62 ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng,, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,453 0106106013 Công ty CP giải pháp kinh doanh Bảo Lâm Khánh Số 6AF1, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,454 0110269839 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ ANH PHÁT ô DV 5 Lô số 10 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,455 0107455144 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trí Tâm Số 03, tập thể Viện thiết kế - Binh đoàn 12 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,456 0107571239 Công ty TNHH TM Và DV Cơ Khi DHT Số nhà 1, ngách 2A/24, phố Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,457 0106169380 Công ty CP Đầu tư Hợp Tác Việt Nam ASEAN Số 77, ngách 99/110/32 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nôi 3.00                          4,811,074                                           
30,458 0106930252 Công ty Cổ Phần Tổng Kho Cốp Pha Số 06, Ngõ 595, Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,459 0107767048 Công ty CP Xây Dựng Và TM BNG Việt Nam Số 44 ngõ 221 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,460 0107368903 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT SỐ 58D/22 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,461 0108774305 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX KANO HIGH TECH VIỆT NAM Thôn Liên Lý, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,462 0105145926 Công ty TNHH ACP Phúc Cường Số nhà 477, đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,463 0107598294 Công ty Cổ phần Công nghệ HDNET Việt Nam Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,464 0109501886 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tứ trụ Quad Số 10 Ngõ 190, Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,465 0105860669 Công ty TNHH SCQ Việt Sáng Tổ dân phố Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,466 0109600799 Công ty TNHH ĐT Xây dựng & TM Minh Hải Stone Số nhà 15 Ngõ 97 Đường An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,467 0110502193 Công ty TNHH Giải pháp môi trường Greenstar Số 1 Tổ Dân Phố Đường 5, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,468 0110789348 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thắng Đạt Số nhà 13, Thôn 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,469 0106482850 Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng AV Cụm 6, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,470 0109279889 Công ty TNHH vật liệu Sao Việt Số 61, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,471 0105251466 Công ty TNHH chế tạo và sản xuất Hoàng Phát Thôn 5, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,472 0109932089 Công ty TNHH thiết bị điện Quyền Thư Số 8 ngõ 86 Giếng Bìm, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội,-0869668093 3.00                          4,811,074                                           
30,473 0110561135 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và phát triển HTP ECO GREEN Số 66, Thôn Kim Trung, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,474 0107377947 Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thương Mại Phú Thịnh Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,475 0107013812 Công ty TNHH Thương Mại Vận tải và XD Quang Thái Thôn Thượng - Xã Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,476 0108090263 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Tuấn Số Nhà 358, Tổ 3, Phố Kim Bài. Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,477 0109902246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DUY VƯỢNG Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,478 0109726142 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT THƯ Số 8 ngõ 2 đường Trung Lan, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,479 0106785559 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thắng Việt Đội 7, Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,480 0108826867 Công ty cổ phần Phú Cường Ceramics Thôn Giáp Long, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,481 0110339941 Công ty TNHH Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng A&S Đinh Tiên Hoàng, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,482 0110511906 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GG Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,483 0110617116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỬA CUỐN AT DOOR Đội 4, Thôn Dương Tảo - Xã Vân Tảo - Huyện Thường Tín - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,484 0107859700 Công ty CP Kiến trúc và XD An Nguyên Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,485 0109864329 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Đức Việt Thôn Bùng, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,486 0108969551 Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Hưng Phát Số 110 Hoàng Công Chất phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,487 0109709549 Công ty CP công nghệ DAISHIN ASIA Số 29, ngõ 43/86 đường Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,488 0106747673 Công ty TNHH Tm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Hà Phát Số 5 phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,489 0106702344 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ DTQ Số 1, Ngách 43/33/77, Ngõ 43/33 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuê 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,490 0108230471 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Môi Trường Gia Khánh Số 383, ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,491 0106639163 Công ty TNHH phát triển Trường Khang Thôn Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,492 0106670999 Công ty TNHH Điện tử tự động hóa VNA Thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,493 0108130526 Công ty TNHH thương mại du lịch Hoa Sim Số 37 Đường Địa Đạo, Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,494 0108003119 Công ty cổ phần rau an toàn Hải Anh Xóm Ba - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,495 0107563319 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Phát Việt Nam Xóm Bến, thôn Đông - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,496 0108910597 Công ty TNHH tổng hợp Đại Phú Cường Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh,TP. Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,497 0109177421 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hera Số 04 nhà B16, Tập thể Công ty cơ khí 4 và XD Thăng Long, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,498 0105249273 Công ty TNHH phát triển thương mại Kim Cương Thôn Thọ Đa - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,499 0109508391 Công ty TNHH công nghệ và tự động hóa Thư Lâm QDVC Thôn Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,500 0109808349 Công ty TNHH KNS Software Số 21B, Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,501 0109673469 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Bình Hà Thôn Viên Nội, Vẫn Nội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,502 0110485702 Công ty TNHH Điện cơ Trường Giang Thôn Phúc Lộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,503 0107792767 Công ty TNHH dịch vụ Thịnh Phát Land Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,504 0109785941 CÔNG TY TNHH TP CLEAN Tầng 6, Toà nhà MD Complex, Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành Phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,505 0110258410 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ICONCEPT Số nhà 21, ngõ 371/44/12 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,506 0109681484 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH STONE Số 4 Lô 4 TT04 Khu nhà ở cho cán bộ văn phòng trung ương Đảng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,507 0110059729 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIS Số 6/153 TDP 2 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,508 0109964394 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GM GROUP MEDIA VIỆT NAM Số 7A ngách 115, ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,509 0107028382 Công ty TNHH Koken Việt Nam Số nhà 16 ngõ 322/141 đường mỹ đình, Phường mỹ đình 1,Quận nam từ liêm ,Hà nội 3.00                          4,811,074                                           
30,510 0101613838 Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Hà Nội Số 15 ngõ C2, Tổ dân phố Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,511 0106008802 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MINH HÀ NỘI Số 129, Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,512 0108153308 Công Ty Cổ phần dịch vụ bất động sản WELLY Tầng 3, tháp A, Lô N04, tòa Udic Complex, KĐT Đông Nam, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 3.00                          4,811,074                                           
30,513 0108035495 Công ty TNHHCJ&T GLobal Beauty Villa E4 - The Manor - Đỗ Thị Thiện - NTL, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,514 0105515944 Công ty TNHH APLUS Phòng 302 số 12 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,515 0110015062 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Tây Hồ Số 71 ngõ 343 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,516 0104909047 Công Ty Cổ Phần Từ Văn Số 9B, Ngõ 25B Phan Đình Phùng. Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,517 0110741378 Công Ty TNHH Lan Vanda Số 9 ngõ 29 Phố Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,518 0101454634 Công ty TNHH TM dịch vụ kỹ thuật Phương Nam 42F ngách 210/41 đội cấn, ba đình, hà nội 3.00                          4,811,074                                           
30,519 0101901385 Công ty CP tư vấn Xây dựng và Phát triển Thương mại Việt Nam 28/42/55 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,520 0107817242 Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp Công nghệ cao toàn cầu PFM Phòng 601, tầng 6, tòa nhà số 74 Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,521 0108405403 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Homeair Toàn Cầu Số nhà 603 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,522 0108375124 Công ty cổ phần chợ Tour Việt Nam Số 49 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,523 0108689191 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Quốc Tế Á Châu Tầng 6, Khu Văn Phòng số 7 Trần Phú, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,524 0108847190 Công Ty Cổ Phần Sơn Benco Việt Nam Số nhà 50, Tổ 5 Thủ Lệ, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,525 0106046558 Công Ty Cổ Phần Giữ Uy Tín SỐ 9 NGÕ 10 CAO BÁ QUÁT, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 3.00                          4,811,074                                           
30,526 0107027413 Công ty cổ phần thương mại Titan Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,527 0107797557 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Phong Số 11 Bến Dốc, Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,528 0107437995 Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Phú Minh Đức Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,529 0107731789 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH Số nhà 96, đường Tứ Hiệp, thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,811,074                                           
30,530 0108640171 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bách An Số 19-1 ngõ 4 Đường Hữu Lê, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,074                                           
30,531 0108023443 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Cát Thành Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          4,811,072                                           
30,532 0105778196 Công ty TNHH Grand Waktu Tầng 21 - 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,811,038                                           
30,533 0109338492 Công ty cổ phần nội thất KFA Thôn 3, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 3.00                          4,811,034                                           
30,534 0106116660 Công ty TNHH Ecocons Việt Nam Tầng 3 Lô 04 Khu TT1, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,810,814                                           
30,535 0108871411 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại An Sinh Số 16/740 La Thành, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,810,764                                           
30,536 0108968332 Công ty cổ phần thương mại và phát triển dịch vụ Hoàn Mỹ Xóm chùa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,810,737                                           
30,537 0105911056 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Xây dựng Long Thành Phát Window Km6, Quốc lộ 2, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,810,659                                           
30,538 0109442454 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình THT Cụm 8 - xã Tân Lập - huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội 3.00                          4,810,568                                           
30,539 0108449295 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FLYRIC Số nhà 3 lô 6 Nam Thắng, đường Phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,810,544                                           
30,540 0105303386 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử NCC Việt Nam Số 655, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,810,376                                           
30,541 0110550486 Công ty Cổ phần tập đoàn Song Dương Số 23 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,810,348                                           
30,542 0109707397 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ TC Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,810,263                                           
30,543 0106775656 Công ty CP tư vấn xây dựng và Thương Mại Hồng Hải Số 96 ngõ 57 đường Mễ Trì, TDP 1, Mễ TRì, NTL, Hà Nội 3.00                          4,810,257                                           
30,544 0103859153 Công ty Cp đầu tư phát triển và xây dựng Ngọc Minh.878 Nhà C1 tổ 54 phường mai dịch - Cầu giấy - Hà Nội 3.03                          4,810,230                                           
30,545 0102606544 Công ty CP TM & DV Truyền Thông PCD 29 Ngõ 13 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,810,208                                           
30,546 0110172611 Công ty TNHH Vivicare Group Số nhà M11, Tổ 4, Đường A40 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 3.00                          4,810,170                                           
30,547 0105579761 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ARMY Số 9B, Ngách 233/18 Đường Xuân Thủy, Tổ 56, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 3.00                          4,809,666                                           
30,548 0107004448 Công ty TNHH Thới Trang Ánh Dương Số 18 ngõ 126/30/5 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,809,636                                           
30,549 0104359629 Công ty CP Thể Thao Quốc Tế LOTUS Lô A1-02 thuộc khu đất B2-3/NO3, Ngõ 11, Đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.56                          4,809,600                                           
30,550 0110559009 Công ty Cổ phần Hòa Phát Solutions Số 936 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà Nội 1.64                          4,809,600                                           
30,551 0109003739 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NORI số 59A - phố Quan Hoa - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,809,577                                           
30,552 0106385832 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP PHÚ CƯỜNG Số 95 phố Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 3.03                          4,809,567                                           
30,553 0110358292 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITV Số 96 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.01                          4,809,350                                           
30,554 0109037625 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại BDG Số 14, ngõ 550/9 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,809,015                                           
30,555 0104779817 TT hợp tác KH và CN Việt Đức Số 46, ngõ 91 Trần Duy Hưng - Trung hòa - CG 3.03                          4,809,002                                           
30,556 0109799528 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MEDIA Ánh Dương Số nhà 59, Ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.03                          4,809,002                                           
30,557 0109690778 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Birdie Golf Số 7, C3 Khu 918, Tổ 6 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,807,965                                           
30,558 0104297235 Công ty TNHH Hệ Thống Điện Việt Nam Số 95 Phố Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,807,854                                           
30,559 0103651934 Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Việt Dũng Nhà 14 xóm 10 thôn Vân Đình - Thị trấn Vân Đình - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 3.00                          4,807,754                                           
30,560 0110852688 Công ty TNHH Công nghiệp Tâm Phát Số nhà 18, Ngõ 34, Đường Tư Đình, Tổ 5, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          4,807,296                                           
30,561 0107818905 Công ty cổ phần công nghệ Ecovi Việt Nam nhà số 2, hẻm 63, ngách 38, ngõ 89, Lạc Long Quân,Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.00                          4,807,296                                           
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30,562 0109627536 Công ty TNHH Save Home Số 34, Đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,807,052                                           
30,563 0105283235 Công ty CP ĐTPT hạ tầng & KT MT Nucetech P905, tầng 9, nhà thí nghiệm, số 55 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, Hà Nội 3.00                          4,806,562                                           
30,564 0110661154 Công ty TNHH y tế PROSANTÉ Việt Nam Số nhà 10, Ngách 62/5, Tổ dân phố 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.64                          4,805,584                                           
30,565 0105024456 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nội Thất Phong Thu Số 22, ngách 15B, Ngõ 11 Ngô Gia Tự, Tổ 1, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội 1.01                          4,805,405                                           
30,566 0107280991 CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.01                          4,804,303                                           
30,567 0801219869 Công ty CP Dược Hòa An Số nhà 15, đường DX6, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1.44                          4,804,122                                           
30,568 0110356030 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI K&T HÀ NỘI Số 30 Ngõ 216 Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt,Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 3.00                          4,803,889                                           
30,569 0109309290 Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÀI PHÚ Thôn Phù Mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,803,692                                           
30,570 0500596542 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Dương Tổ 2 ( Cổ Bản ) - Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội 1.54                          4,803,254                                           
30,571 0109228203 Công ty CP Đầu tư H18 Lô 45, đường Louis VIII, KĐT Louis City, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 3.00                          4,802,946                                           
30,572 0109953762 CÔNG TY CỔ PHẦN ZPHARMA Tầng 4, Tòa nhà LP20 Trung Kính, Tổ 39 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,802,753                                           
30,573 0110655383 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGACY INVEST Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.38                          4,802,154                                           
30,574 0109934801 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC THỦY Tầng 4, số 20 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,802,011                                           
30,575 0110724887 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bảo Châu Nhà số 4-LK4B, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,800,000                                           
30,576 0110255152 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HÀ NỘI Lô A21, D7 Đường số 2 , KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 2.00                          4,800,000                                           
30,577 0110706711 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Khánh Nguyên Số nhà 49 ngách 97 ngõ 165 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,800,000                                           
30,578 0110276924 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTS Số 67 Phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,800,000                                           
30,579 0105811573 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO LINH Số 14 Ngõ 74, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,800,000                                           
30,580 0106839155 Công ty TNHH TM Và DV Hoàng Anh Việt Nam Số 275, ngõ 279/31, tổ 41 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,800,000                                           
30,581 0107978803 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CAO Số 39 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,799,426                                           
30,582 0107470255 Công ty CP Kiến Trúc Nhà Việt Phong Thủy Số 7D ngõ 530 đường Thụy  Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,798,756                                           
30,583 0106603784 Công ty CP LOGISTICS HANACO Việt Nam Số 2B ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,798,746                                           
30,584 0104185796 Công ty CP Dịch Thuật Tín Việt Hà Nội P202-V32 TT Đại học Giao thông vận tải Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội 1.33                          4,798,728                                           
30,585 0107657493 Công ty TNHH TM DV Và Vận Tải QT Số 49 Tổ 10 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,798,443                                           
30,586 0106737234 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Hưng Số 259, phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          4,798,189                                           
30,587 0102251933 Công ty TNHH DV quốc tế Việt Nhật Số 23, ngõ 81/24/3 đường Lạc Long Quân, Nghĩa đô 3.02                          4,797,670                                           
30,588 0106104753 CÔNG TY TNHH ELOHIM HOUSE Tầng 2, Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,797,364                                           
30,589 0108202403 Công ty CP tư vấn và đầu tư Hưng Khôi Số nhà 26 ngõ 1 thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.02                          4,797,022                                           
30,590 0106514830 CÔNG TY TNHH PT KD TM TÂN TRƯỜNG SƠN 3B/126 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,796,763                                           
30,591 0104251368 Công ty CP Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Việt Đức Số 43G, KTT Công ty ĐT và PT Nông nghiệp Hà Nội, 136C tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,796,746                                           
30,592 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Casa Đông Anh Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,796,393                                           
30,593 0108695815 CÔNG TY CP QUỐC TẾ VĂN MINH GROUP Số 27 M2 khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,796,305                                           
30,594 0104953896 Công ty CPTVĐT&XD Hoàng Phúc Số 16 ngõ 154 Phương Liệt, Thanh Xuân,HN 3.02                          4,796,128                                           
30,595 0109770825 Công ty TNHH thép Bích Anh B10 điểm công nghiệp Phùng Xá, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,794,756                                           
30,596 0107336267 Công ty CP Dược phẩm IBS Quốc tế Số nhà 38 ngõ 60, Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,794,556                                           
30,597 0108630208 Công ty TNHH thương mại và phát triển Greenlife Việt Nam Số 62/52 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          4,794,556                                           
30,598 0105817783 Công ty TNHH Vinalink Thái Bình Dương Số 21, ngõ 174 Kim Ngưu, Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 3.00                          4,794,556                                           
30,599 0106012005 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư phát triển xây dựng Quang Minh Số 119/448 đường hà huy tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà nội 3.00                          4,794,556                                           
30,600 0105342603 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tầng 2, số 1 ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,794,465                                           
30,601 0108791565 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH WINDOW Số 42, ngõ 13, đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.63                          4,794,261                                           
30,602 0104131529 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI TIẾN Xóm 1, thôn Hòa Phú - Xã Hòa Thạch - Huyện Quốc Oai - Hà Nội. 3.00                          4,793,585                                           
30,603 0109207098 Công ty TNHH sản xuất thương mại và XNK Dương Kiên Thôn 4 Xóm Thị Ngoại Tân Hoà Quốc Oai – Hà Nội 3.00                          4,793,076                                           
30,604 0109183626 Công ty TNHH thương mại đầu tư dịch vụ và môi trường Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,792,468                                           
30,605 0108064538 Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Thủ Đô Số 9/18 ngách 159 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi,quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,791,683                                           
30,606 0108989999 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC MI LAN Floor 12, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,791,671                                           
30,607 0109416736 Công ty TNHH Nguyên liệu Ngọc Diệp SỐ 21 NGÕ 98 TRIỀU KHÚC, XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          4,790,823                                           
30,608 0106522285 Công ty TNHH PT giáo dục STS Hà Nội 198 tổ 56 xóm mới tân triều Thanh Trì Hà Nội 3.01                          4,790,714                                           
30,609 0107486720 Công ty TNHH J&K Global Việt Nam P 1440H, Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,790,076                                           
30,610 4201978847 CÔNG TY TNHH BTB INTERCONTINENTAL Số nhà 38 ngách 3 ngõ 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,788,272                                           
30,611 0108678489 Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý SMCG Việt Nam Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,785,583                                           
30,612 0105876436 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng FADCO Việt Nam D6, TT14, KđT Văn Quán, Hà đông, Hà Nội 3.00                          4,785,511                                           
30,613 0101431612 Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Thành Công P103 - G22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội 1.49                          4,785,272                                           
30,614 0108951353 CÔNG TY CỔ PHẦN DOLEXCO VIỆT NAM Số 3, ngách 167/53 đường Quang Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,785,185                                           
30,615 0102166766 Công ty TNHH TM & Hợp tác quốc tế Toàn Thắng Sô 17, TTA17 Bộ công an, tổ 27 cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.01                          4,784,875                                           
30,616 0103585985 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Đại Thắng 352 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.51                          4,784,875                                           
30,617 0106221390 Công ty TNHH TM & du lịch Hải Nhi số 59 ngõ 21 Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 1.54                          4,784,766                                           
30,618 0105022642 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIỆT HÀ 157 Chùa bộc- PTrung liệt - Đống Đa - Hà nội 3.01                          4,784,724                                           
30,619 0109822417 Công Ty TNHH MTV Nhật Nguyên Khang Số 35, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,783,572                                           
30,620 0106024794 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vũ Kỹ thuật S&H Số nhà 92, Xóm 19B, TDP Viên 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,783,572                                           
30,621 0106503684 Công ty TNHH TM MTV Hạnh Nga C37/409 Nguyễn Tam Trinh Tổ 49A P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.01                          4,783,338                                           
30,622 không có MST Lớp mầm non tư thục Hoa thuỷ tiên Sô 41 tổ 27 phường dịch vọng - cầu giấy - Hà nội 3.00                          4,783,045                                           
30,623 0104908910 Công ty TNHH đầu tư Thanh Hằng Số 169 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 3.28                          4,782,808                                           
30,624 0109635047 Công ty TNHH Truyền thông CMG Tầng 5, Tòa nhà Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.27                          4,782,645                                           
30,625 0105647154 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An Phú Thái Xóm 3, khu I, xã Phượng Cách - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội 3.00                          4,782,509                                           
30,626 0106225934 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và an ninh Việt Hưng Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 3.00                          4,782,506                                           
30,627 0110175235 Công ty cổ phần bất động sản Đại An Land Số nhà 31, Lô 43E khu tập thể hưu trí Lê Quý Đôn, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,782,207                                           
30,628 0106505554 Công ty TNHH SHPV Việt Nam Tổ dân phố Miêu Nha 3, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 3.00                          4,780,162                                           
30,629 0110522305 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Chekai Tầng 6, tòa nhà Chigamex, 22C Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội, 1.59                          4,776,544                                           
30,630 0106739094 CÔNG TY TNHH MANDETRA Phòng 109b, tòa nhà 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,773,998                                           
30,631 0101425217 Công ty CP cơ điện và XD Hồng Hà Du Nội, Xã Mai Lâm, Đông Anh 3.00                          4,773,480                                           
30,632 0109525090 Công ty TNHH sản xuất gia công cơ khí và thương mại Mạnh Thăng Thôn Yên Sơn, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 3.00                          4,773,079                                           
30,633 0108589895 Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch An Nam SN27A ngõ 267 Khương Trung, tổ 29, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,991                                           
30,634 0107751739 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH ĐĂNG VIỆT NAM Số 22, ngách 231/40, ngõ 231 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,898                                           
30,635 0110423329 Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục Tuệ Minh Số 26A, Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,788                                           
30,636 0107140627 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ BPH Thăng Long Số 5 ngõ 754 đường La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,722                                           
30,637 0109809825 Công Ty Cổ Phần thương mại toàn cầu Visa Connect Số 4A/2 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,631                                           
30,638 0110829022 Công ty TNHH chuyển phát nhanh quốc tế Lucky Thấp tầng 03B-2N5 biệt thự 02A Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,639 0109949413 Công ty TNHH thương mại Thái Anh Việt Nam N10 LK18 Đất dịch vụ khu 3 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,640 0106957582 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Việt Khoa Thửa 693A Tổ Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,641 0107763614 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật công nghệ và thương mại B2W Nhà vườn NV22, KĐT mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,642 0107066645 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ VNT Việt Nam Số 17, LK14A, KĐT Văn Phú- P Phú La - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,643 0106494782 Công ty TNHH mây tre Trường Vượng Xã Đông Phương yên, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,644 0104953504 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG SỐ 54 TỔ 3 KHU TÂN BÌNH, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,645 2500276673 Công ty CP DL - TM và XD Tiền Phong Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,646 0109399738 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHÔI AN SỐ 004, NGÕ 82, PHỐ HOÀNG ĐẠO THÀNH, KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,647 0109386231 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp S-FARM Số nhà 8A ngõ 40 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,648 0104987662 Công ty CP ĐT và xây lắp cơ điện HL Số 10 Ngõ 358 ngách 62 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,649 0104945493 Công ty CP TV Thiết kế & xây dựng Kiến Minh Số 7 ngách 93/39 ngõ 93 Vương Thừa Vũ Khương Mai Thanh Xuân 3.00                          4,772,586                                           
30,650 0105965728 Công ty CP TM & XD Thiên Quang Tổ 3 khu I,Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 3.00                          4,772,586                                           
30,651 0106255505 Công ty TNHH ĐT & PT Minh Ngọc Số 6 ngõ 94 Cù Chính Lan,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,772,586                                           
30,652 0106928743 Công ty CP TM & ĐT XD Long Dũng Số 96 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,772,586                                           
30,653 0107282170 Công ty CP Xây lắp & Sửa chữa thiết bị điện Số 217 Bùi Xương Trạch,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 3.00                          4,772,586                                           
30,654 0105529577 Công ty CP ĐT Phát triển IDB 122 Phố Yên Lãng - P. Thịnh Quang - Q. Đống Đa- TP. Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,655 0107759576 Công ty CP Yêu Tiếng Anh Số 2, ngách 132/64 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,656 0104091890 Công ty TNHH 1TV sản xuất giấy Minh Châu Số 10, ngách 64/5 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,657 0107742526 Công ty TNHH PT TM BĐS Nhật Trường Phát Số 91 ngách 72/1, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,658 0108176016 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Hòa An Tầng 11 ZenTower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,659 0108200572 Công ty TNHH MED PROVIDEX Việt Nam Nhà 9B, ngách 93/2, ngõ 93, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,660 0107396925 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Thăng Long Số 251 đường Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,661 0108541477 Công ty TNHH xây dựng Decomax Số 104 hẻm 1 ngách 126/54, ngõ 509 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,662 0109206520 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LÂM VŨ Số 68 Ngõ 14 Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,663 0105190566 Công ty TNHH Nhựa Công nghiệp Mai Huy Cựu Quán, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,664 0107919163 Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ viễn thông Anh Tiến Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,665 0108926519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THÀNH ĐẠT Số Nhà 16, Ngõ 51, Tuyến Số 1, Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,666 0109561229 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CAO CẤP LINH VÂN Số Nhà 27 Liền Kề 37, Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,667 0101062595 Công ty CP Khoáng Sản Việt Nam 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,668 0103024820 Công ty cổ phần thiết bị điện và xây dựng Đức Trí 22B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,669 0106514421 Công ty TNHH Asean Support International 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,670 0107255240 Công ty TNHH Winbridges Việt Nam số 45/955 đường Hồng Hà , Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,671 0108112291 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Mai 34 hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà nội 3.00                          4,772,586                                           
30,672 0107465470 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ROOFMEDIA Số 3 ngõ Phan Huy Chú, phố Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 3.00                          4,772,586                                           
30,673 0110570676 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BHL Số nhà 65 phố Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,674 0103772953 Công ty TNHH XNK & TM Vũ Gia Số 45A Ngõ 172/46 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 3.00                          4,772,586                                           
30,675 0105841722 Công ty TNHH Thương Mại Sen Đại Việt Tổ 5 Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,676 0106081760 Công ty CP Tư Vấn và Kiểm Định Xây Dựng Miền Bắc Số 11, ngõ 464/35/3 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,677 0107823528 Công ty TNHH Tường Hân Số nhà 30, ngõ 444, phố Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,678 0106859627 Công Ty TNHH Beuer N&C Việt Nam Số 3A, ngõ 535, Đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,679 0107077848 Công ty TNHH DMF Việt Nam Số 17 ngõ 46 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,680 0104504393 Công ty TNHH Vickydinh Quốc Tế Số 32 đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,681 Mầm non tư thục tuổi Hoa 32/310/88 Tổ 8 Phường Bồ Đề 3.00                          4,772,586                                           
30,682 0104098381 Công ty CP JSC Việt Nam Số 10, ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ - P. Ngọc Lâm 3.00                          4,772,586                                           
30,683 0104348458 Công ty Cổ phần TDC Tầng 1 Tòa nhà CT10 - KĐT Việt Hưng - Đường Cao Luyện 3.00                          4,772,586                                           
30,684 0105386336 Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Số 162 Phố Đức Giang - P. Đức Giang - Q. Long Biên 3.00                          4,772,586                                           
30,685 0102368949 Công ty TNHH XNK Minh Anh Tổ 2 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,686 0107140722 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại XNK Hà Nam Số nhà 36, Ngõ 66, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,687 0104957900 Công ty CP Hoàng Minh VINAGROUP Việt Nam Số 23, Ngõ 564/55 Nguyễn Văn Cừ,  Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,688 0107777085 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Thịnh Số nhà 6B, Ngách 66/56 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,689 0107915232 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Định Giá AKC Việt Nam Số 8, Ngõ 217/6 Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,690 0107308365 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DMT Số 3, Ngõ 377/52 Đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,691 0108746643 Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Cung Ứng Thiết Bị HATECHCO Số 4, Ngõ 48/41/6 Đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,692 0109007927 Công ty TNHH Katsu Việt Nam Số 448 Ngọc Lâm, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
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30,693 0109652518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RACOM Tầng 15, Toà nhà An Phú 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,694 0101602233 Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ KHKT Thanh long Số 10 KTT nhà hát chèo TW, Mai Dịch, Cầu Giấy 3.00                          4,772,586                                           

30,695 0104595880 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN AUDITCARE PARTNERS ( VIỆT 
NAM ) Số 23, ngõ 89/46, Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           

30,696 0104771624 Công ty CP công nghệ MS Việt Nam 20 ngách 158/43 tổ 37 Nguyễn Khánh Toàn P Quan Hoa CG Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,697 0107879129 Công ty TNHH Sơn Bách Nhất Số 7 ngõ 81 đường Láng, Ngã tư sở, Đống đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,698 0106839596 Công ty TNHH quốc tế CY tín Tầng 6 tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, dịch vọng hậu, CG, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,699 0108100345 Công ty CP dịch vụ bảo vệ Kawasaki Việt Nhật Số 63, ngõ 2 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,700 8616654540 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC ÁNH SAO 24/178 Tây Sơn 3.00                          4,772,586                                           
30,701 0108798874 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Số 15 Ngách 19/20, Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. 3.00                          4,772,586                                           
30,702 0102785597 CÔNG TY CP ECIN 42 A, Tổ 23, Hồ Ba Mẫu, Phương liên, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,703 0103589595 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tây Thành 18/29/592 đường Trường Chinh,phường Khương Thượng,quận Đống Đa,TP.Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,704 5901144944 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC HỒI HNT Số 19, ngõ 40 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,705 0104743553 CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP VIETCOM Láng Hạ 3.00                          4,772,586                                           
30,706 0101528815 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐT CÔNG NGHỆ FPC Phòng 105 Ngõ 203 Chùa Bộc, P.Trung liệt, Đống đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,707 0101716544 CÔNG TY CP ĐÌNH ANH Số 7 ngõ 65 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội 3.00                          4,772,586                                           
30,708 0102643144 CÔNG TY LUẬT TNHH VIETBIZ P115B6 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,709 0103765811 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAM KHÁNH A16/66 Ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,710 0104955614 CÔNG TY CP BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VIỆT NAM Tòa Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,711 0102676950 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ GIA MỸ VIỆT NAM Số 54, ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,712 0107314760 CÔNG TY TNHH TM VÀ TV ĐẦU TƯ HÙNG PHÁT Số 203 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,713 0107455190 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO GROUP Số nhà 23N2 ngách 8/9 ngõ 30 Trần Quang Diệu, Tổ 103 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,714 0107632435 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THI JULIA Số 254 Đê La Thành, phường Thổ Quan,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,715 0105359156 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NAM PHONG Số 03, ngõ 1194/141 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,716 0108194625 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO PANDA VIỆT NAM Tầng 1 số 7 ngõ 11 phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,717 0106037200 CÔNG TY CP TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM P203-B3, Ngõ 65 3.00                          4,772,586                                           
30,718 0105758182 CÔNG TY TNHH LED QIANGLI XIAMEN Số 46, Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,719 0108417656 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ MY ANH 1220 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 3.00                          4,772,586                                           
30,720 0109056113 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ TODO số 67 Chùa Láng Đống Đa Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,721 0106522398 CÔNG TY CỔ PHẦN H2H THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN Số 10, ngõ 32/1 phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,722 0108755623 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT NAM NUMBER ONE TẦNG 2 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG GREENOFFICE, MECO COMPLEX, SỐ 102 T, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,723 0100114152 Xí nghiệp XD Việt Nhật thuộc Công ty CP Đầu tư XD Việt Nhật Số 201 Minh Khai, P. Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,724 0100364138 Công ty TNHH Chí Thành II 43C Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,725 0104313705 Công ty CP ĐT XD & TM Liên Việt 23 ngõ 75 giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,726 0101445975 Công ty TNHH Kiến Trúc Văn Lang Số 13, Thiền Quang, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,727 0106519130 Công ty TNHH Đào tạo, kiểm toán D.TAX Việt Nam Số 8, ngõ 117, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,728 0101465668 Công ty TNHH Sản phẩm á Châu Việt Nam Số 49, ngõ 93, phố 8/3, p. Quỳnh Mai, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,729 0106593215 Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng đô thị LG Số 9, Ngõ Hòa Bình, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,730 0106828467 Công ty TNHH ĐT & DV Minh Phương Số 101 phố Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,731 0106639501 Công ty TNHH XNK & TM G8 Hà Nội Số 27B Phố Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,732 0108743730 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tula Home Số nhà 125 ngõ 120 Vĩnh Tuy, Phố Dương Văn Bé - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,733 0101394720 Công Ty TNHH Đào Tạo Phát Triển Không Giới Hạn Con Người Vietnam Số 5 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,734 0104606317 Công ty TNHH Khát Vọng TLG P306B5 TT Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,735 0110192495 Công ty TNHH Duyên Anh Việt Nam Số 11D, ngõ 93/5 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,736 0101486435 Công ty CP SX KD - XNK Tất Thành KM 9 Đường Ngọc Hồi Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,737 0106132581 Công ty TNHH Tin Học và Dịch Vụ TM IMATRIX Việt Nam Số 15/422 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,738 0105186697 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Việt Số 86, Phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,739 0106361006 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ T- H Thảo Linh Số 19 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Đại Đồng P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,740 0105842500 Công ty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Lạc Hồng Số 45B2 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,741 0107734229 Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Minh Hải Số 2, hẻm 12, ngách 66, ngõ 245, đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,742 0107984571 Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm VOOY STUDIO Số nhà 09, ngõ 136, đường Kim Giang, tổ 32 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội -Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,743 0103697706 Công ty CP Cơ Khí Và Thiết Bị Công Nghiệp Miqcom Số nhà 188 - B2, ngõ 94, Ngách 94/9 - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,744 0106779058 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Khánh Sông Công, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,745 0106817183 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và DV Nội thất Asean Số 2/5 ngõ 2 TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,746 0109203086 Công ty CP Nội thất Năm châu Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,747 0101798917 Công ty TNHH Thái Phượng Số 254 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,748 0108781630 Công ty TNHH Xây dựng và TM Hương Anh HD Đội 6, thôn Bình Trù, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,749 0500314484 Công ty cổ phần sinh học và môi trường Sơn Hà Văn Miếu - Đường Lâm - Sơn Tây 3.00                          4,772,586                                           
30,750 0106335743 Công ty TNHH Phát triển thương hiệu Sáng tạo Thôn Độ Lân, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,751 0105282827 Công ty Cổ phần cơ điện và công nghệ HTC Thôn Đa Phúc - Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,752 0500555602 Công ty CP tư vấn và XD Minh Quang Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,753 0106705786 Công ty CP xây dựng Minh Luyến Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,754 0106623822 Công ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Tân Trang 34 Phố Vác - Canh Hoạch - Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,755 0107633968 Công ty TNHH ĐTPT GD & Huấn Luyện Thể Thao TĐ Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,756 0108356308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TRƯỜNG Chợ chuông, đội 2 thôn Chung Chính, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,757 0108023429 Công ty TNHH Kính Đức Linh Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,758 0500578670 Công ty Cổ phần Mạnh Quý Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,759 0108164941 Công ty CP Thương mại Liên Mạc Số 1, đường Liên Mạc, tổ dân phố Hoàng Xá, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,760 0102956531 Công ty  CP TM và đầu tư Trung Việt 68A1 TT Sở GD&ĐT Hà nội, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,761 0107348304 Công ty TNHH Dịch vũ Kỹ thuật và Thương mại Hà Bắc Số 1 ngách 545/19/4 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,762 0104270681 Công ty CP tư vấn và xây dựng đô thị Hà Nội Số 10B, đường K1B, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,763 0105848414 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí NSN Số nhà 02, ngõ 117/49, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,764 0102957334 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tam Nguyên Tầng 3, Tòa T6-08 Tổng cục V- Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,765 0106150421 Công ty TNHH TRT Việt Nam Số 8, ngách 12/35 đường Phạm Văn Đồng, TDP Tân Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,766 0107252183 Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 369 Số 193/205, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          4,772,586                                           
30,767 0107578530 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Tiến Dũng 55A, ngõ 1, tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,768 0107629383 HTX DV Nông Nghiệp Tổng Hợp Xã Uy Nỗ Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,769 0105579112 Công ty TNHH SX và DV Hoàng Quân Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,770 0106736600 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Hưng SN 4, Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,771 0106874897 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thế Thông Xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,772 0104294107 Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật Nam Cường Số E19, Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,773 0101483265 Công ty TNHH SX TM Anh Dũng Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,774 0107728987 Công ty TNHH Jonmex Việt Nam Khu 5 - thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lâm - huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,775 0104354500 Công ty TNHH Đông Dương Hưng Thôn Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,776 0108664750 Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Skytech Thôn Lại Đa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,777 0110223400 Công ty cổ phần vật liệu chống thấm Việt Nam Số 4/68 thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,778 0110211444 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng & thương mại Minh Phúc Xóm Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,779 0106693957 Công ty cổ phần đầu tư du lịch quốc tế Hoàng Gia Số nhà 69, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,780 0107325138 Công ty TNHH TMDV Và Phát Triển Xây Dựng Hà Nội Số 16, ngõ 175 Hữu Hưng - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,781 0106997352 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NANO-SAN Số 51A tổ 3, phố Phú Đô, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,782 0106894269 CÔNG TY TNHH DP NAM SƠN TẦNG 6, TÒA NHÀ MD COMPLEX, SỐ 68, PHỐ NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,783 0107369600 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP GMB JL VN TẦNG 2, LÔ 58-TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,784 0109437856 CÔNG TY TNHH 333LIFECOACH TT 15-51 Đường Foresa 1, Khu Sinh Thái Tasco, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm 3.00                          4,772,586                                           
30,785 0110044200 CÔNG TY TNHH SÀN GỖ THÁI TRINH Số 10, tổ 4, phố Phú Đô - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,786 0102357168 Công ty TNHH nhôm kính Hà Thành Số 20, ngách 34, ngõ 379 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,787 0101632220 Công ty CP Phát triển Công Nghệ Y Học và Dịch vụ Y Tế Châu á 8/1/432 Đội Cấn Ba Đình , Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,788 0105022466 Công ty CP Bluecom Việt Nam số 64/84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,789 0106178000 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Tiềm Năng Việt Số 1A, tổ 7, cụm 2, phố Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,790 0106792852 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Kim Việt Số 79 ngõ 612 Đê La Thành, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,791 0107807332 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ALTIC THẮNG LỆ Số 10 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,586                                           
30,792 0103914326 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Thành Phát Số 180B Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,793 0108135700 Công Ty TNHH Du Lịch Bách Khánh Số 10 Ngũ Xã- P.Trúc Bạch- Q.Ba Đình - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,794 0109299652 Công Ty TNHH Phát Triển & Thương Mại Hưng Phát Số 39, Ngõ 343 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,795 0108734831 Công Ty TNHH Effect Vina.Co Số 16 ngõ 379/8 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,796 0106053322 Công ty CP TM DV & XD phát triển Tân Thành An 62 KTT ô tô 8 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,772,586                                           
30,797 0109461062 Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Hà XÓM GIẾNG MỚI, THÔN CỔ ĐIỂN A, XÃ TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.00                          4,772,586                                           
30,798 0101427366 Công ty TNHH TMVT Ngành IN & XNK Hương Giang 476 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,772,582                                           
30,799 0110679095 Công ty TNHH Thời đại Toàn cầu AGB SB01.SP01.SP15, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,772,571                                           
30,800 0106737499 Công ty CP Đầu Tư và XNK Hưng Hiếu Nhà Số 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3.00                          4,772,569                                           
30,801 0107976210 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KAZUO VIỆT NAM Thôn Thiên Đông, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,512                                           
30,802 0110093374 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh Số 159, ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám., Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,772,500                                           
30,803 0106303283 Công ty CP đầu tư XD & thương mại Linh Long Khu TT giao thông Đ3 Phù Lỗ, Sóc Sơn , Hà Nội 3.00                          4,772,351                                           
30,804 0103960516 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Thế Giới Mới Thôn Vàng - Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 3.00                          4,772,286                                           
30,805 0110553529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MAI SƠN Xóm 10, Thôn Kim Hoàng , Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,772,255                                           
30,806 0102842654 Công ty TNHH IQ - Việt 2/139/69 Phố Hoa Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,772,193                                           
30,807 0105869478 Công ty TNHH Kim Quang Minh Số 58/3 Phố Kim Mã- Kim Mã- Ba Đình - Hà Nội 3.00                          4,772,182                                           
30,808 2301024216 Công ty Cổ Phần Học Viện Quốc Tế KCL Tầng 4 Tòa Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,156                                           
30,809 0102691204 CÔNG TY CỔ PHẦN NCI VIỆT NAM Số 64 ngách 180A/3 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,772,136                                           
30,810 0110024966 Công ty TNHH Tư vấn pháp lý hành chính H&D Thôn 2, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,772,076                                           
30,811 0107768330 Công ty TNHH truyền thông trực tuyến Đại Dương 6/55 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,772,039                                           
30,812 0106892342 CÔNG TY TNHH VƯƠNG VÀ CỘNG SỰ Số 3/161 Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,772,003                                           
30,813 0106245592 Công ty cổ phần tư vấn và ĐTXD công trình Trung Dũng Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,771,980                                           
30,814 0108235374 Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Đông Anh Thôn Phương Trạch - Xã Vĩnh Ngọc - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội 3.00                          4,771,980                                           
30,815 0102646297 Công ty CP Số 8 Quỳnh Sơn Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,771,778                                           
30,816 0110337398 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XÂY DỰNG NHÀ XINH Số 12, ngõ 39 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,771,778                                           
30,817 0104190683 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Nam Phát Số 17B ngõ 402 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,771,778                                           
30,818 0102015492 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gia Anh Số A11 - Ngõ 100 Đội Cấn - P. Đội Cấn - Q. Ba Đình 3.00                          4,771,726                                           
30,819 0500388422 Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Vân Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,771,659                                           
30,820 0107387744 Công ty TNHH TM và Thiết bị tự động Việt Nam Số 6, ngõ 8 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3.00                          4,771,436                                           
30,821 0105841472 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN ANT VIỆT NAM Số 95 Linh Quang, tổ 72, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,771,311                                           
30,822 0106200552 Công ty CP Snova Việt Nam Số 02 Ngõ 23 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 3.00                          4,771,105                                           
30,823 0106688474 Công ty CP kiến trúc và nội thất GREEN HOUSE Việt Nam B6 TT Trường Cao Đẳng Kiểm Sát, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,771,068                                           
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30,824 0106495017 Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Hùng Xuân Khu Vườn Ươm, thôn Đường Yên, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,770,962                                           
30,825 0101582040 Công ty TNHH thương mại Tân phú Mỹ 26 phố chùa hà, quan hoa, cầu giấy, hà nội 3.00                          4,770,956                                           
30,826 0106319438 Công ty TNHH Thương mại Quý Vượng Số 230A Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,770,817                                           
30,827 0103151480 Công ty TNHH ALIBABA Số 28, ngách 144/4 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,770,328                                           
30,828 0109400119 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Alphamed Việt Nam Số 1/4, Ngõ 90, Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,770,012                                           
30,829 0107050349 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TÍN PHÁT SỐ 25 NGÁCH 20 NGÕ 93 PHỐ HOÀNG VĂN THÁI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 3.00                          4,769,954                                           
30,830 0104966253 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ  Lê Nguyễn Tầng1, nhà A, chung cư Bộ Tổng Tham mưu, phường Mỹ Ðình I, Nam Từ Liêm,TP Hà Nội 3.00                          4,769,882                                           
30,831 0106464347 Công ty cổ phần kỹ thuật đầu tư Bách Khoa Số nhà 33B, tổ 11 ngõ 2 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,769,444                                           
30,832 0108512645 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng ABA Tầng 3, Số 39, Ngách 136/43/10 Cầu Diễn - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3.00                          4,769,323                                           
30,833 0106431609 Công ty CP thức ăn chăn nuôi Trường Thịnh Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,769,121                                           
30,834 0108360230 Công ty CP Đầu tư LMT Số 8, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,768,190                                           
30,835 0104183189 Công ty TNHH Direkt Á Châu số 26 ngách 6/14 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,767,148                                           
30,836 0108935231 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLOBAL MAP VIỆT NAM Số 20, ngõ 112 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,766,914                                           
30,837 0108006582 Công ty cổ phần HUSOTEX Thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 1.78                          4,766,793                                           
30,838 0109755182 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KFD Số 1202 Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          4,766,517                                           
30,839 0108743106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG Số 24 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,766,162                                           
30,840 0101475592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO ĐẠI DƯƠNG 71 Tổ 3 Láng Thượng 3.00                          4,765,199                                           
30,841 0102330399 Công ty CP Vận tải và Xây dựng Trung Á Số nhà 09, Ngách 218/2 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,764,856                                           
30,842 0104096867 Công ty CP máy tính & TM Vân Anh Số 16 tổ 6 Giáp Nhất,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,764,377                                           
30,843 0102035428 CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM SÁT Á CHÂU Số 9 - ngách 178/11 Tây Sơn - P.Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội 3.00                          4,764,231                                           
30,844 0108659045 CÔNG TY TNHH TÂY HÀ DECO VIỆT NAM Số 6, ngách 43/23, ngõ 43, phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.46                          4,763,715                                           
30,845 0109286364 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI LED 88 VIỆT NAM Số 15 ngõ 141/152/5 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          4,763,304                                           
30,846 0108327353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG VIỆT NAM Số nhà 225, Thôn 1, đường Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 3.00                          4,762,989                                           
30,847 0109125487 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và khảo sát xây dựng Hà Nội Tổ dân phố số 3, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.42                          4,761,890                                           
30,848 0110302959 Công ty TNHH TMDV đầu tư Thịnh Thành Đô Thọ Giáo, Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội 2.00                          4,761,600                                           
30,849 0108915757 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Box Travel Tầng 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          4,761,600                                           
30,850 0108225418 Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Jacky Vietnam Tầng 4, số 502 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 1.64                          4,761,600                                           
30,851 0105199784 Công ty TNHH K&G Việt Nam Số 34, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.64                          4,761,600                                           
30,852 0107751231 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Tesla Việt Nam Số 79, Lô 4 Lãng Yên, 37B Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.63                          4,761,600                                           
30,853 0109578550 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tam Giang Số nhà 48, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,760,581                                           
30,854 0103160735 Văn phòng Luật sư Hoàn Kiếm Số 07 Ngõ 79A Phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          4,759,893                                           
30,855 0109986609 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINGREENS Số nhà 16, Đường Thanh Niên, Thôn Dư Dụ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 3.00                          4,759,414                                           
30,856 0108709440 CÔNG TY TNHH NHUNG THƠ SỐ 10, NGÁCH 156/8, ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,757,939                                           
30,857 0106246148 Công ty TNHH máy tính và thiết bị văn phòng Sông Hồng Số 24B, ngõ 109, Trường Chinh, Phương Liệt, Hà Nội 3.00                          4,757,535                                           
30,858 0106196867 CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VIỆT NHẬT Số 4 Tôn Thất Tùng-Phường Trung Tự-Quận Đống Đa- Hà Nội 3.00                          4,757,415                                           
30,859 0109831612 Công ty Cổ phần điện Hoàng Minh Số nhà 60A, Ngõ 2 Cầu Bươu - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 3.00                          4,757,030                                           
30,860 0109468364 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ánh Dương Việt Nam Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội 1.03                          4,756,292                                           
30,861 0109068711 Công ty Cổ phần Xây dựng Zodiac Số 46, ngõ 803, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          4,756,068                                           
30,862 0109971296 Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Cánh Sen Vàng số 14 ngõ 115 ngách 6 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 3.00                          4,756,003                                           
30,863 2500201741 Công ty Cổ phần xây dựng Phương Huy Tiền phong - Mê linh -  hà nội 3.00                          4,755,703                                           
30,864 0108317267 Công ty Cổ phần Oskuto Số 11, ngõ 18, đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,755,702                                           
30,865 0108984581 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG SỐ NHÀ 55, LIỀN KỀ 23, KHU ĐÔ THỊ VÂN CANH, XÃ VÂN CANH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 3.00                          4,754,503                                           
30,866 0108627484 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA VIỆT ĐỨC Số 6, lô D5 Cụm Sản Xuất Làng Nghề Tập Trung - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          4,754,503                                           
30,867 0109685464 CÔNG TY CỔ PHẦN VITEX CAPITAL Số 4, ngõ 6, Đường Giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,752,958                                           
30,868 0107138811 Công Ty Cổ Phần Brandde Số 07- BT5 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,750,410                                           
30,869 0107695604 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Phú Hưng Nhà C6 Khu dự án, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,750,394                                           
30,870 0107862541 Công ty CP TM DV & Đầu tư Nam Dương Phòng 12A04, Tầng 12A, Tòa nhà VP Viwaseen, Số 48, Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.08                          4,750,000                                           
30,871 0109368673 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OHA VIỆT NHẬT Số 317 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,748,799                                           
30,872 0106794715 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cây Xanh Hà Nội Số 47, ngõ 46 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,747,673                                           
30,873 0108732305 Công ty cổ phần xây dựng 189 Hà Nội Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 1.06                          4,746,336                                           
30,874 0102971297 Công Ty Cổ Phần Dương Minh Châu 609 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,746,048                                           
30,875 0103579318 Công ty CP TM tài nguyên & môi trường Nam Việt P301C-E7, TT Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân ,HN,VN 3.00                          4,746,024                                           
30,876 0109345281 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Anh Trí Số nhà 17, đường Quang Trung, xã hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội 3.00                          4,746,024                                           
30,877 0100741925 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT SỐ 30 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          4,745,643                                           
30,878 0110655802 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XANH NBC Đội 1, Thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1.31                          4,745,000                                           
30,879 0110228215 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ DELIVERED Số 10 Hẻm 2/150/141 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,744,587                                           
30,880 0107129616 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Đạt Số 31, ngõ 103, đường Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,744,171                                           
30,881 0101861213 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ KHẢI THẮNG A2, C33 TT viện thiết kế Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,743,911                                           
30,882 0105807464 Công ty CP 319.12 Số 63 đuờng Lê Văn Lương phuờng Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 3.00                          4,743,722                                           
30,883 0106229181 Công ty CP ĐT & PT văn hóa Thăng Long Số 23 Kiến Thiết, đường Đại La, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 3.00                          4,741,890                                           
30,884 0106785527 Công ty CP XD & TM Dịch vụ ATD Hà An số 17 dãy 8 KTT Viện KHNN Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,739,033                                           
30,885 0108522227 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Biển Việt Số 665, đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,738,800                                           
30,886 0105147881 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và TM Toma Số 3, ngách 22, ngõ 1197, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,738,643                                           
30,887 0106980165 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Phương Thôn Đào Xá, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội 2.72                          4,736,848                                           
30,888 0107411394 Công ty TNHH Điện lạnh Mạnh Dũng Số 10C ngách 32 ngõ 162 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1.67                          4,734,107                                           
30,889 0101774183 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ ANK P112, B2A TT Thành Công , P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,734,096                                           
30,890 0106351671 Công ty TNHH Thương mại Trans Việt Nam Nhà 9A2, TDP 1, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.23                          4,733,875                                           
30,891 0104581704 Công ty CP tư vấn xây dựng Thanh Nghệ Số 2, ngõ 1/10 đường Liên Cơ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 3.00                          4,727,344                                           
30,892 0107652343 Công ty TNHH Đầu Tư SX và TM Tây Hồ Số 58 đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,727,220                                           
30,893 0109013663 Công ty TNHH sản xuất và thương mại cơ khí Miền Bắc Số 89, Tổ 18 đường phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,722,766                                           
30,894 0108835808 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng GCC Số 94 đường Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 3.00                          4,722,463                                           
30,895 0108750174 Công ty cổ phần TCV Việt Nam số 48, ngõ 87, tổ 1Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          4,722,405                                           
30,896 0107139364 Công ty CP VINAQUA Số 18/B2, Tổ 16 Đường Phúc Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.07                          4,721,975                                           
30,897 0104062498 Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Việt - úc Số 485A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội 3.00                          4,721,609                                           
30,898 0106142029 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HẢI VÂN Số 5/64 ngõ Trại Cá, đường Trương Định - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 3.00                          4,721,058                                           
30,899 0107851532 Công ty cổ phần tập đoàn DL Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,720,039                                           
30,900 0107517150 Công ty TNHH Thương Mại DP Quốc tế Trifaco Đội 9 Thôn Trại Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 3.00                          4,719,911                                           
30,901 0102112270 Viện Nghiên Cứu Định Cư Và Năng Lượng Bền Vững Số 12 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.00                          4,719,856                                           
30,902 0107931361 CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA CORP Tầng 2, tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 3.00                          4,719,438                                           
30,903 0102211458 CÔNG TY CP THỜI TRANG TRỊNH 26 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 1.62                          4,719,438                                           
30,904 0108862368 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Phát Đạt Thôn Lương Quán, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,717,457                                           
30,905 0105583327 Công ty TNHH XNK Thiết Bị Y Tế Thăng Long Ngách 97 Ngõ 168 Kim Giang Hà Nội 3.00                          4,714,619                                           
30,906 0107549096 Công ty TNHH xây dựng Nhật Minh Việt Nam Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          4,714,088                                           
30,907 0106762181 Công ty TNHH Thương mại đầu  tư và sản xuất Việt Thắng Số nhà 9B12 Khu TT Cơ Khí Yên Viên, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.99                          4,713,941                                           
30,908 0105414181 Công ty CP Đầu Tư và TM Uy Long Số 319B Vĩnh Hưng P. Thanh Trì  Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.54                          4,713,480                                           
30,909 0108851119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN HƯNG Số 6 ngõ 148 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,711,062                                           
30,910 0102807699 Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh Tầng 3, Số 166 Thái Thịnh 1, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.98                          4,710,067                                           
30,911 0108523132 CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH DZ SỐ 16A PHỐ LÝ NAM ĐẾ, PHƯỜNG HÀNG MÃ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.00                          4,709,896                                           
30,912 0105826107 HTX thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Dương Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 3.00                          4,709,374                                           
30,913 0106592758 Công ty CP Tư Vấn Bưu Điện Số 59 Ngô Gia Tự, Tổ 2 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,707,475                                           
30,914 0108012603 CÔNG TY CỔ PHẦN ANTMED Số 1, ngõ 10A, phố Nguyễn Thị Định - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.02                          4,704,389                                           
30,915 0107357274 Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Phúc Thái Lô B2-29, Khu Đất N04 Đường Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,703,354                                           
30,916 0109293668 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại LP Số 688 Ngô Gia Tự, tổ 10 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 3.00                          4,702,081                                           
30,917 0107321461 Công ty CP Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật VIETTEC Việt Nam Khu 4, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,698,730                                           
30,918 0107096713 Công ty cổ phần ĐTXD và TM 567 Thôn Bình Xá, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 3.00                          4,698,297                                           
30,919 0106168877 CÔNG TY TNHH SERVICE BOOK VIỆT NAM Số 6 tổ 34, láng thượng, đống đa, Hà Nội 3.00                          4,695,112                                           
30,920 0100109265 Công ty Cổ phần xây dựng công trình 228 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 3.00                          4,695,033                                           
30,921 0110682877 CÔNG TY TNHH MAI HỒNG TÂY HỒ Số 1, ngõ 423/33 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,695,029                                           
30,922 0105317325 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Nội Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,694,792                                           
30,923 0104558053 Công ty CP XD giải pháp tòa nhà Việt VBS Số nhà 158 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.52                          4,686,531                                           
30,924 0107915835 Công ty tnhh uchi việt nam Số 11, ngõ 97/81 Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội 3.00                          4,686,261                                           
30,925 0109215187 CÔNG TY TNHH LAN KHÁNH Số 5 ngách 2/6 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.44                          4,684,807                                           
30,926 0106064211 Công ty TNHH TM Quốc tế Đồng Phát Phòng 106 Tòa nhà CT36 Tower, số 326 phố Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 3.00                          4,683,372                                           
30,927 0105963495 Công ty CP Tư vấn XD HTV Việt Nam Thôn 4, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 3.00                          4,682,857                                           
30,928 0109244364 Công ty TNHH thương mại sản xuất Minh Khang Thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.63                          4,682,435                                           
30,929 0103711622 Công ty cổ phần giải pháp thiết kế và XD Việt Nam Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,682,402                                           
30,930 0107712659 Công ty TNHH thiết bị khí nén Đăng Khoa Xóm 5, Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,681,291                                           
30,931 0109975269 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DTV Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.60                          4,680,960                                           
30,932 0108146653 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Vpland Việt Nam Số 26 ngách 8/82 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.79                          4,680,821                                           
30,933 0110389903 Công ty CP đầu tư và phát triển Duyên Hà Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 3.12                          4,680,459                                           
30,934 0110368741 CÔNG TY TNHH LOGISTICS TUẤN ANH Xóm 1, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,678,774                                           
30,935 0107748158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT VIỆT NHẬT số 21 ngõ 630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,676,846                                           
30,936 0103212207 Công ty TNHH Kiến trúc & Nội thất gỗ Koncept Số 44,Nguyễn Xiển,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN 3.00                          4,676,587                                           
30,937 0108820047 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN DƯƠNG Số 14, ngõ Lộc, đường Đông Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,674,636                                           
30,938 0108041770 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DG VIỆT NAM Số 11A, ngõ 85 Xuân Thủy, tổ 23 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.00                          4,673,875                                           
30,939 0101635408 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thắng Số 59 Ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          4,672,424                                           
30,940 0108257699 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Phú Cường Thôn Thư Dương, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 3.00                          4,656,880                                           
30,941 0110421995 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDBRIDGE VIỆT NAM Tầng 5, 26 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,656,776                                           
30,942 0110438967 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TMDV HOÀNG HÀ Số 19 ngách 74/15 đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3.00                          4,656,501                                           
30,943 0103711478 Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Thương mại TST Số 106 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.94                          4,654,746                                           
30,944 0104545914 Công ty CP HASAN Số 25 ngách 1 ngõ 210 Ngọc Hồi TT Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 3.00                          4,654,371                                           
30,945 0105006136 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật công nghệ Nhật Minh Số 3/17 phố chính Kinh -Quận Thanh Xuân -Hà Nội 2.30                          4,653,826                                           
30,946 0109282440 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN MIA VIỆT NAM SỐ NHÀ 90, NGÕ 116 NHÂN HÒA, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.46                          4,652,620                                           
30,947 0108622172 Công ty TNHH đầu tư và thương mại QT Thanh Bình Số 122, đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao,Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,646,835                                           
30,948 0106245899 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Tín Đạt Số 61, ngõ 497 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 3.00                          4,643,844                                           
30,949 0109927850 Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ An Hưng Số 65, ngõ 241 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.03                          4,642,430                                           
30,950 0107402939 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Thanh Hà Số 28/44 ngõ 14 Quang Trung, tổ 8, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 3.00                          4,641,800                                           
30,951 0110062792 Công ty TNHH công nghệ cao Mal Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.44                          4,639,294                                           
30,952 0105985428 Công ty TNHH thương mại Velkardo Số 1, hẻm 29/39/17 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,638,673                                           
30,953 0105042381 CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABUILD VIỆT NAM Số 1,ngõ 729 Láng Thượng,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,TP Hà Nội 3.00                          4,637,218                                           
30,954 0107268786 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THANH BÌNH Số nhà 49, ngách 72/1, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,633,149                                           
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30,955 0108058118 Công ty TNHH Đầu Tư TTE Số 3C, ngách 409/25 phố An Dương Vương, Phú Thượng, Tây  Hồ, Hà Nội 3.00                          4,631,827                                           
30,956 0110174640 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPPY TRAVEL Thôn Nội Hợp , Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,631,115                                           
30,957 0108194671 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG VIỆT Số 7/3/99 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,628,898                                           
30,958 0108012138 Công ty Cổ phần Xanh sạch Bắc Phú Mỹ Số 6 BT 06 đường Ngô Quyền - P. Vạn Phúc - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 3.00                          4,628,467                                           
30,959 0110511705 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Hải Phong Số 14/33 phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.62                          4,626,965                                           
30,960 0104776904 Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Vân Việt Số 35, Tổ 8 Bắc Biên, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,625,753                                           
30,961 0101392811 Công Ty TNHH Tân Thăng Long Số 91, phố Lý Thường Kiệt - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          4,623,426                                           
30,962 0108525348 Công ty CP khoa học ứng dụng Taka Việt Nam Số 3 Ngách 173/37 đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.92                          4,620,337                                           
30,963 0110813985 Công ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Lotus P616, Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.46                          4,620,033                                           
30,964 0108789037 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LAM SƠN Hẻm 65/72/28 Tổ dân phố 12, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,619,716                                           
30,965 0106642381 Công ty CP Thương mại quốc tế Pháp Mỹ Số nhà 47A, đường Tân Triều - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 3.00                          4,618,306                                           
30,966 0106053668 VIỆN NGHIÊN CỨU Y HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG P107,TNTT ƯƠM TẠO DN CNCAO,KHU CNCAO HÒA LẠC,KM 29,ĐẠI LỘ TL, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI 3.00                          4,616,448                                           
30,967 0109297260 Công ty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Minh Phú NGÕ 10 NGUYỆT ÁNG, XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 3.03                          4,613,249                                           
30,968 0110179247 Công ty TNHH TMDV tổng hợp xuất nhập khẩu Hiệp Phượng Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          4,611,425                                           
30,969 0110134119 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Five Media Số 8 ngõ 24 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 1.35                          4,608,000                                           
30,970 0110575988 Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng HBO Số 548 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.02                          4,607,168                                           
30,971 0108128566 Công ty TNHH Janna Số 4, Ngõ 126 Tân phong, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.60                          4,606,992                                           
30,972 0110375731 Công ty TNHH Phát triển đầu tư xây dựng  Bạch Đằng Số 57 ngõ 806 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          4,606,143                                           
30,973 0110371857 Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Thông minh Việt Số nhà 184C11, Tổ 6, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,604,578                                           
30,974 0109654096 Công ty TNHH Truyền thông và dịch vụ AM Số 42 , đường Đặng Vũ Hỷ, - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          4,604,023                                           
30,975 0109961058 Công ty TNHH kiến trúc PENNEO Số 8 Ngõ 86 Đường Bờ Tây Sông Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,603,867                                           
30,976 0106893466 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HDHOUSE Việt Nam Số 2B Ngách 8 Ngõ 74 Phố Đông Thiên P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.90                          4,603,245                                           
30,977 0106000296 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG Tầng 6, Khu C, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,600,629                                           
30,978 0108340386 Công Ty Cổ Phần Tiến Gia Số 56, ngõ 216, Tổ 30 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,600,000                                           
30,979 0110077950 Công Ty TNHH Naka Umi 635C Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,600,000                                           
30,980 0105413727 Công ty TNHH TM quạt & đồng hồ Phương Anh Số 461B phố Bạch Mai, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 3.00                          4,598,673                                           
30,981 0110064341 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM THÔNG MINH Tầng 1 Toà nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.56                          4,596,358                                           
30,982 0110172731 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC T&H Số 110 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.24                          4,595,962                                           
30,983 0109335029 CÔNG TY TNHH HCSOFT VIỆT NAM Số 3 Ngõ 74/76 Đường Hữu Hưng, TDP Ngang - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 3.00                          4,593,022                                           
30,984 0109423451 CÔNG TY TNHH KHN SOLUTIONS SỐ NHÀ 11, TỔ DÂN PHỐ SỐ 3 PHÚ MỸ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 3.00                          4,587,348                                           
30,985 0106990149 Người nước ngoài - Công ty CP đầu tư TM dịch vụ Kovina Số 87, ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 3.20                          4,580,641                                           
30,986 0108110022 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SUNGROUP SỐ NHÀ 8, NGÕ 219 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3.00                          4,580,005                                           
30,987 0101360464 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng VN (CIC) P12A04 tầng 13, nhà 46 ngõ 230 Lạc Trung, Thanh Lương, HBT, Hà Nội 2.28                          4,579,633                                           
30,988 0109561860 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lucasta số nhà 30, ngõ 31 Phố Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.06                          4,579,290                                           
30,989 0107935292 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 263 Thôn Lập Trí , Xã Minh Trí , Huyện Sóc Sơn , Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,578,748                                           
30,990 0109732650 Viện Nghiên Cứu Đổi Mới Và Phát Triển Số 176 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.56                          4,577,437                                           
30,991 0107722791 Công ty CP Green Tex Việt Nam Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          4,574,454                                           
30,992 0108380798 CÔNG TY CỔ PHẦN GN DECOR Số nhà 120, Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.02                          4,573,845                                           
30,993 0108535970 Công ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo GMC Số 43, tổ 34, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.88                          4,572,991                                           
30,994 0109494999 Công Ty Cổ Phần Đường Chạy Xanh Số 64 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.49                          4,572,390                                           
30,995 0108624839 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty Cổ Phần Giá Dục Sol Art Việt Nam Số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,571,703                                           
30,996 8581868700 Hộ kinh doanh Phạm Thị Quỳnh Anh 16 No4-66A Khu TĐC Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.80                          4,571,352                                           
30,997 0107978666 Công ty TNHH XNK Thủy Hải Sản Thanh Tú Số 1, Ngõ 562, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,570,905                                           
30,998 0108518654 CÔNG TY CỔ PHẦN KMX VIỆT NAM Số NV2 – 35, ngõ 178, đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,570,521                                           
30,999 0109784031 Công ty cổ phần mỹ nghệ Xuân Sen Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,569,467                                           
31,000 0102576868 Công ty CP TV  &  T.Kế  K.Trúc Thăng Long Số nhà 14, ngõ 74, đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Hà Nội 1.55                          4,569,374                                           
31,001 0106488838 Công ty TNHH kết cấu thép và XD Hà Minh Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2.45                          4,566,208                                           
31,002 0104511619 Công ty cổ phần Quốc tế HTC Việt Nam LK 8-29-KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,564,252                                           
31,003 0106780769 VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á P503 Số 76 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 2.75                          4,564,026                                           
31,004 0108910981 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TL Tầng 5 Tòa Comacte Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.75                          4,562,847                                           
31,005 Mầm Non Tư Thục Tuyết Dương Số 274 Nam Dư - Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          4,562,432                                           
31,006 0107913588 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TBP Số 25A, ngõ 25, tổ 18, đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,561,655                                           
31,007 0108796316 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TRẦN LÂM Số 6 Hẻm 183/22/11 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          4,557,532                                           
31,008 0106413399 Công ty TNHH Xây Dựng nội thất An Thuận Phát số 04 phố thụy ứng - TT phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1.07                          4,555,335                                           
31,009 0108648646 Công ty CP XNK Thiết BỊ Công Nghiệp Havico Số 5D, ngách 2/20 Hoàng Liệt, Tổ 12 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3.00                          4,551,275                                           
31,010 0106675274 Công ty TNHH TM  VÀ Dịch Vụ Du Lịch Gia Bình An SN 22, NƠ 2, KHU BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, P.HOÀNG LIỆT, Q.HOÀNG MAI, TP.HÀ NỘI 3.00                          4,550,697                                           
31,011 0103974685 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH PHƯƠNG ĐÔNG P3306B nhà 34T khu ĐTM Trung hòa Nhân chính 3.00                          4,550,353                                           
31,012 0108440905 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Việt Thắng Số nhà 83 ngõ 437, Phố Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,549,817                                           
31,013 0109978100 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Bách khoa Hưng Hà NO3 - C33, khu tái định cư, Tổ 18, - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.43                          4,549,601                                           
31,014 0108632501 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tiến Cụm 12, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          4,548,884                                           
31,015 0109561885 Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Điền SN A1 khu đô thị Sông Đà 2, Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.04                          4,548,713                                           

31,016 0102924233
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG GIANG SỐ 625 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.29                          4,548,420                                           

31,017 0110747958 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHÚC ĐẠI Lô N3D, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          4,546,399                                           
31,018 0101335549 Công ty CP  Khử Trùng Trừ Mối VN 15B - Lô 15 - Khu đô thị Định Công - Hà Nội 3.00                          4,544,794                                           
31,019 0107254134 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔ THÀNH Số 4, tổ 3 Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,544,185                                           
31,020 0107738960 CÔNG TY TNHH HEV AUTOTECH VINA Tầng 06, tòa nhà Zentower, số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          4,543,987                                           
31,021 0105954973 Công ty CP GICOLY Việt Nam Số nhà 11 Tổ 36 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.83                          4,543,441                                           
31,022 0105140540 CÔNG TY TNHH VÀNG BẢO TÍN LAN VỸ Tổ dân phố số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,541,970                                           
31,023 0109844812 Công ty cổ phần Oneprint Thôn Đông, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội 2.86                          4,541,464                                           
31,024 0109770039 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT LAM KINH Số nhà 181 đường Nguyễn Văn Giáp - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.44                          4,539,642                                           
31,025 0107323229 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TDP Việt Nam số 14, lô 16A7, làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 3.00                          4,539,150                                           
31,026 0107076040 CÔNG TY TNHH GAE & PARTNERS ITALIA ARCHITECTURE Số 10B, ngõ Nội Miếu, phố Hàng Giầy - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 3.00                          4,538,475                                           
31,027 0107483977 Công ty TNHH MTV nội thất An Phú Hưng Cụm 1 - Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,536,741                                           
31,028 0110388610 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ FUTURE NEW Số 23 LK2 khu đô thị Đại Thanh - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          4,534,322                                           
31,029 0107486248 Công ty TNHH Liên Biển Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2.84                          4,533,177                                           
31,030 0108953590 Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật năng lượng Bảo Gia An Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,528,027                                           
31,031 0109986976 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP LSM Thăng Long Tầng 01, tòa 21B4 Green Stars, KĐT Thành phố Giao Lưu, 234 đ, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,527,730                                           
31,032 0109928741 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH LÂM Số nhà 2, tổ dân phố 9, Quốc lộ 6A, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,527,281                                           
31,033 0108529663 CÔNG TY TNHH COC TIẾN PHÁT Thôn Trung Lập - Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 1.06                          4,522,500                                           
31,034 0109714475 CÔNG TY TNHH S'COOL VN số 10, ngách 8, ngõ 89, phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,522,301                                           
31,035 0108137715 Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Kim Cương Và Đá Quý Thiên Nhiên Việt Nam Số Nhà 9 Ngõ 2 Phố Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.27                          4,521,450                                           
31,036 0109124652 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC MINH Thôn 4 - Xã Trung Châu - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 3.00                          4,520,858                                           
31,037 nguoinuocngoai Người nước ngoài - Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Kiên Dương Số 96 ái Mộ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,517,285                                           
31,038 0109193631 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHEONG YONG 1F, B5-12 Khu Biệt Thự Vinhome Gardenia, Đ.Hàm Nghi, P.Phu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 3.00                          4,517,285                                           
31,039 0110313975 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM VIỆT NAM Tầng 5, Tòa nhà Golden Park, Số 2 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.97                          4,514,356                                           

31,040 0106118844 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAI-SUN IMPORT & EXPORT CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI Căn hộ C2- 2616 Tòa C2, Khu căn hộ D'CAPITALE, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 3.00                          4,513,413                                           

31,041 0109905208 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BIPLUS Tầng 3, toà nhà Bảo Anh, Số 85 Trần Thái Tông , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.02                          4,511,061                                           
31,042 0107099714 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ÂM NHẠC BM VIỆT NAM P605, Tầng 6 Keangnam, Khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.00                          4,510,430                                           
31,043 0109564999 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Anh Cụm 1, Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3.00                          4,509,883                                           
31,044 0109520529 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Luna Group Số 218/82, Ngõ 290 Phố Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.96                          4,508,589                                           
31,045 0110620172 Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Ngọc Minh Châu Tầng 4, số 63E, ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.16                          4,507,684                                           
31,046 0109808194 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QNG LAND Số 58 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.11                          4,507,500                                           
31,047 0110495813 CÔNG TY TNHH LUẬT TSL VIỆT NAM Số nhà 5b, ngách 101, hẻm 02, ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          4,507,064                                           

31,048 0104829465-001 THẦU CHÍNH GÓI THẦU SỐ 3 DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI TUYẾN CÁT 
LINH - HÀ ĐÔNG Phòng 2306 - Nhà 25T1 Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 3.05                          4,506,100                                           

31,049 0110106224 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vinh Quang Số 69, Ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          4,505,862                                           
31,050 0106177688 Công ty TNHH HONG FA Số nhà 81, Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 3.00                          4,504,226                                           
31,051 0109672497 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ CƠ ĐIỆN VIỆT NHẬT Số Nhà 2, Ngõ 55 Đường Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.29                          4,503,658                                           
31,052 0110171209 Công ty TNHH Mỹ thuật Hồng Lam Số nhà 39, ngõ 237 Phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 3.00                          4,503,166                                           
31,053 0106898464 Công ty TNHH Giải Pháp Nội Thất Thông Minh Việt Số 74 Ngõ 2 Tổ 1 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.70                          4,498,548                                           
31,054 0106783343 Công ty TNHH Thương Mại và truyền thông TBT Hà Nội Xóm Hoàng Long - xã Tản Lĩnh - huyện Ba Vì - TP Hà Nội 3.00                          4,498,354                                           
31,055 0110605248 VPĐD  KOREA TESTING CERTIFICATION INSTITUTE TẠI TP HÀ NỘI P18A tầng 13 Tòa nhà VP Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.28                          4,495,559                                           
31,056 0107673939 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM PHÂN PHỐI DMS.SMART Số 31, Ngõ 110 Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 2.28                          4,495,503                                           
31,057 0102712020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DCH 58 Võ Văn Dũng, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.28                          4,495,503                                           
31,058 0105541398 Công ty TNHH HAHITECH SN 33D, Ngõ 197 Đường Hoàng Mai -P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          4,495,503                                           
31,059 0110051423 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 2TH Xóm 6, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          4,495,503                                           
31,060 0108518936 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Beluga Tầng 6, Nhà C, Số 22 Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          4,495,503                                           
31,061 0110446622 Công Ty TNHH APV Vina Số 21 ngách 61/26 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          4,495,503                                           
31,062 0109089214 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHC VIỆT NAM Số 2, Tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,495,503                                           
31,063 0108733725 Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Sao Khuê Số 293, đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Viên 2 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          4,495,503                                           
31,064 0109647317 Công ty CP công nghệ GRACETAL Số 10/3/189 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          4,495,503                                           
31,065 0106527491 Công ty CP Công nghiệp Phúc Điền Số 66A, Tổ Cầu Đơ 3, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          4,495,503                                           
31,066 Nhóm lớp mầm non ngoài công lập Việt Nhật Montessori Số 1, lô 6, khu nhà ở cho cán bộ văn phòng TW Đảng  và báo nhân dân, P Xuân Phương, P. Xuân Phương, NTL, Hà Nội 3.00                          4,495,025                                           
31,067 0102228331 Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Quang Vinh Số 36 Ngõ 88, phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.20                          4,493,396                                           
31,068 0500564205 Công ty TNHH điêu khắc đá mỹ nghệ Huấn Mai Thôn Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2.43                          4,492,788                                           
31,069 0109767195 Công ty cổ phần tập đoàn T.AM Tầng 2, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.65                          4,489,448                                           
31,070 0108400927 Công ty Cổ Phần Bestcom Việt Nam Số 10, ngõ 105, phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3.00                          4,488,243                                           
31,071 0109396399 Công ty TNHH DTF Toàn Thắng Số 151 Nhật Chiêu, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          4,485,000                                           
31,072 0110153714 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GOLD HOME Số 19, Ngách 229/2 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          4,481,679                                           
31,073 0109516466 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN Số 20 Xóm Điện Biên, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.69                          4,480,650                                           
31,074 0107675277 Công ty TNHH L.O.V.E Việt Nam Tầng 4, trung tâm thương mại V+, tòa nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          4,480,110                                           
31,075 0108730900 Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Máy Kỹ thuật Seoul Việt Nam Căn hộ số 9, Nhà A, NH No&PT Nông thôn Từ Liêm, Đường Phúc Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          4,480,106                                           
31,076 0110490325 Công ty TNHH thiên hà GREEN Số nhà 14 ngõ 77 Đường Cầu Noi, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,480,028                                           
31,077 0402175232 Công ty Cổ phần chế tạo Máy bay Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,078 0109897691 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VERSEHUB VIỆT NAM Phòng A8, A9, A10 Kicoworking Space, Tầng 4 Tòa Times, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,079 0107475655 Công ty TNHH ĐT Song Giang Số 68 ngõ 29/70/2 Khương Hạ,Khương Đình,Thanh Xuân,HN 2.00                          4,480,000                                           
31,080 0500473357 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HIỆP THÀNH Số nhà 461, Đường La Phù, Xóm Thắng Lợi, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,081 0110732574 Công ty cổ phần HANACO Việt Nam Căn LK4-LS01 Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,082 0110406612 Công ty TNHH  thương mại và sản xuất Achida Việt Nam Km 17+200, đường Quốc Lộ 32, Thôn Cao Xá Trung, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,083 0109925613 Công ty CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT Số 15/22/971 Đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
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31,084 0108084372 Công ty CP PG Builder Số 27A Đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,085 0109310419 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đào tạo TLA Ô Số 312, Tòa Tháp Đông Chung Cư Thuộc DA Nhà ở CB Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,086 0110175482 Công ty Cổ phần Tập đoàn Call me C14 - HH04 khu đô thị Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          4,480,000                                           
31,087 0110136821 Công ty TNHH Bảo Linh Hà Nội Số nhà 6 ngách 34/95 ngõ 95 Việt Hưng - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          4,480,000                                           
31,088 0106802966 Công ty Cổ phần My Way Việt Nam Số 2, ngõ 86 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,089 0110941803 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT KHẨU THU MODAL Số 30 Ngách 16 Ngõ 219 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,480,000                                           
31,090 0110916388 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thẩm Mỹ Changie Số 6 Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,480,000                                           
31,091 0107778177 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KIM PHÚ Số 33, ngõ 418, đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,092 0110167763 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TTN LOGISTICS Số Nhà 09, Ngõ Văn Chỉ 2, Thôn Phù Mã, Xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,093 0101991357 DN TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÍCH HỒNG Xóm Quảng Lạc, Xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,094 0110850352 Công Ty Cổ Phần Minh Châu Feed Số 4, ngõ 39, đường An Cảnh, thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,095 0110525313 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA LCD Số 10 ngõ 35/5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,096 0106193256 Công ty TNHH KTC Việt Nam Nhà vườn 5.13,khu chức năng đô thị Tây Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,097 0102134789 Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Nhà số 6, ngõ 40, hẻm 40/12, Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,480,000                                           
31,098 0110257819 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Timego Số 4 ngách 28/25 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,099 0110359137 Công ty trách nhiệm hữu hạn AMS Vina Tầng 5, Lô B20, Khu đấu giá Yên Xá, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,480,000                                           
31,100 0109966176 Công ty cổ phần phát triển thương mại quốc tế DTH Số 519, phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,479,483                                           
31,101 Lớp mẫu giáo độc lập Học viện Trí tuệ Việt Ô số 116+117A Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.20                          4,479,269                                           
31,102 0104925507 Công ty CP xuất nhập khẩu đầu tư thương mại Việt Nam Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1.43                          4,479,137                                           
31,103 0107940630 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Phụ Tùng Châu Anh Số 39, ngõ 5, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Q Hà Đông, Hà Nội 2.00                          4,478,420                                           
31,104 0110553173 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp VCN Số 111, Tổ 23, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,478,420                                           
31,105 0107531532 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Phương Linh số 6, ngõ 3, tổ 6, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          4,477,967                                           
31,106 0109872873 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ LINH KHUÊ PHÁT Số 209, Phố Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.48                          4,477,344                                           
31,107 0108759882 Công ty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÚC Số 5, Ngõ 98 Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.19                          4,475,967                                           
31,108 0108333364 Người NN - CÔNG TY TNHH NH - KOR Số 28, Lô 14B, tầng 2, đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,474,347                                           
31,109 0102134073 Công ty TNHH Quảng cáo In Tân Việt D10, TT Pháo Binh, Phường Xuân Đỉnh , Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.69                          4,471,533                                           
31,110 0101607922 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP SỐ 16 11/30/178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 3.00                          4,468,741                                           
31,111 0108458571 Công ty TNHH HaNoi Arts Space Số 12, Ngách 123/1 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.96                          4,468,607                                           
31,112 0106125739 Công ty TNHH Xây dựng, dịch vụ và vận tải Nam Thắng An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 3.00                          4,467,886                                           
31,113 0105341511 Công ty TNHH SX KD Đá và Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân SN 3 Ngõ 797 Đường Trương Định Tổ 15 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          4,467,520                                           
31,114 0104770003 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hải Dương Đội 1 - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,467,016                                           
31,115 0109213278 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ FREEDOM Số 26, Lô A22, Khu Đô Thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.35                          4,463,756                                           
31,116 0108835646 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LEAF HOUSE Tầng 6, số nhà 9A, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,461,251                                           
31,117 0108052250 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ in 123 Hà Nội Nhà số 10, ngõ 25, đường Yên Hòa, tổ 14, Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 2.51                          4,456,457                                           

31,118 0110267020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 
ROYAL SKY A10-X3 ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.99                          4,454,436                                           

31,119 Lớp mầm non tư thục Chích Bông Ngõ 149/162 đường Hồ Tùng Mậu,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.00                          4,453,945                                           
31,120 0101430312-001 Nhà máy thực phẩm San Nam Food Ba Vì - Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm San Nam Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 2.44                          4,453,817                                           
31,121 0106176370 Công ty CP Aiwa Phương Thành No1, Tân Phú, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2.99                          4,449,017                                           
31,122 0109861222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÚ PHÁT P201, Tầng 2, Số 129 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 3, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.67                          4,448,915                                           
31,123 0107867701 Công ty CP Quốc Tế  ETT Số 22M, ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.85                          4,444,003                                           
31,124 0109206249 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng New Sun Số 14/567 đường Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          4,443,136                                           
31,125 0104026796 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Khí và Thương mại Việt Phát Thôn Chợ Mơ, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          4,440,137                                           
31,126 0102643183 Công ty CP thương mại, vận tải và du lịch Việt Hoàng Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 3.00                          4,437,681                                           
31,127 0108351324 Công ty TNHH Lữ Hành Bảo Anh Tầng 02 Nhà số 165 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.40                          4,437,249                                           
31,128 0110043662 Công ty Cổ phần Tập đoàn HC Việt Nam Số nhà 33, ngõ 199/2/39 đường Phúc Lợi, Tổ 5 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.66                          4,433,249                                           
31,129 0107779491 Công tyTNHH Thương Mại và Dịch Vụ HHD Việt Nam Số Nhà 35 , Ngõ 230/31/24 , Phố Định Công Thượng , Phường Định Công , Quận Hoàng mai ,Thành phố Hà Nội 2.99                          4,430,436                                           
31,130 0110244217 Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Minh Châu Số 11, ngõ 367/95 đường Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.49                          4,430,000                                           
31,131 0109267788 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp kim khí An Phát Số 18, ngách 9/22 đường Que Hàn, phố Quán Gánh - Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Thành Phố Hà Nội 1.47                          4,429,519                                           
31,132 0109423490 CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠI DƯƠNG ACTECH 129 Phố phùng Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 2.00                          4,426,721                                           
31,133 0101436000 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Tàu Thuỷ P2&3 nhà B thuộc TCT CN tầu thủy VN 109 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,426,240                                           
31,134 0107001408 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VINASTAR Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, phường phương Canh, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.91                          4,425,800                                           
31,135 0110034185 Công ty TNHH FUJIKO VN Số 6, ngõ 213, đường TL 419, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.14                          4,423,198                                           
31,136 0107762610 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THUẬN PHONG SỐ NHÀ 31, NGÁCH 27, NGÕ 41, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 3.00                          4,419,568                                           
31,137 0109939567 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÁT Thôn Tây Sơn, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          4,417,008                                           
31,138 0106206219 Công ty CP TV & ĐT XD CIMAX VN Số 48,ngõ 53, Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.99                          4,415,087                                           
31,139 0107460105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THẢO LINH Số 121, dãy 8, khu thương nghiệp Vận tải Đa Sỹ, Tổ 1, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 2.89                          4,410,819                                           
31,140 0107006029 Công ty TNHH Samzone Số 14, ngách 64 ngõ 44 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.64                          4,410,304                                           
31,141 0106658744 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HAC VIỆT NAM SỐ 9, NGÕ 823, NGÁCH 823/19, ĐƯỜNG HỒNG HÀ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 1.37                          4,408,600                                           
31,142 0110443484 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL TRADE NETWORK Phòng 703, Tầng 7, Khu căn hộ cao cấp, TTTM The Garden (HH2), Khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.96                          4,402,696                                           
31,143 0110388346 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TS VINA Tầng 08, Tòa nhà SUDICO (HH3) KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì,Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.05                          4,402,028                                           
31,144 0109029310 Công ty TNHH Nông dược Hồng Ngọc Số 33/4 đường F1 Học viện NN,  TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.96                          4,401,807                                           
31,145 0102737956 Công Ty CP ĐT & Xây Dựng Điện Lực VN 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          4,401,280                                           
31,146 0110066677 Công ty CP đầu tư STD Hà Nội Số 32 Ngõ 1, Tập thể cầu 1, TDP Trù 3, đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.95                          4,399,454                                           
31,147 0108695389 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG KHÍ FRESH AIR Số nhà 35, dãy I, khu tập thể Công an Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          4,396,409                                           
31,148 0102596705 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỜI GIAN VÀNG p311 c2 vũ ngọc phan 3.10                          4,396,332                                           
31,149 0108654840 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng đô thị Minh Việt Số 2, ngõ 67, đường tiếp giáp KĐT Văn Phú, Tổ dân phố 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.48                          4,390,180                                           
31,150 0107321976 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA BÌNH HÀ NỘI Số A12-BT4 phố Bùi Xuân Phái - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.97                          4,389,554                                           
31,151 0104743320 Văn phòng Luật sư Xuân Đãi Thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 1.49                          4,389,271                                           
31,152 0101406285 Công ty TNHH Vận Tải Tùng Anh 68 - Phan Trọng Tuệ - Thanh trì - Hà nội 2.96                          4,387,599                                           
31,153 0104975988 Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức Đội 13, thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội 3.00                          4,385,359                                           
31,154 Mầm Non Doraemon Hoàng Liệt SN 26 TT05 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.22                          4,385,241                                           
31,155 0106144227 HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 30b Đoàn thị điểm Pquốc tử giám 2.94                          4,382,420                                           
31,156 0107977775 Người nước ngoài- Công ty TNHH Y&H Global HOLDINGS Lô A12, Lk1, Ô Số 29, Kđt Mới 2 Bên Đường Lêtrọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.52                          4,381,860                                           
31,157 0106458336 Công ty CP Architec Việt Số 17 ngõ 263/18  Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          4,379,098                                           
31,158 0101850571 Công ty TNHH Thanh Hải Phát SN 222A Ngõ 87 Tổ 13, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. 1.69                          4,374,583                                           
31,159 0104555422 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH ĐẠT Số 23 tổ 14B-Phường Thịnh Quang-Quận Đống Đa-Hà Nội 1.42                          4,373,806                                           
31,160 0102955753 Công ty TNHH thương mại Được Vân Tuân Lề Tiên Dương Đông Anh 2.96                          4,373,323                                           
31,161 01O8039390 Hộ kinh doanh kế toán Bạch Diệp 0268 Số 23, Ngách 4, Ngõ 7, Tổ dân phố 11, Đường Trinh Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.42                          4,371,998                                           
31,162 0101390229 Công ty CP Công Nghệ Linh Đàm 1002 Nơ 8 BĐ Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 2.56                          4,370,157                                           
31,163 0500567703 Công ty Cổ Phần Minh Tâm Chuyên mỹ - Phú xuyên -TP Hà nội 3.11                          4,365,669                                           
31,164 0108608812 Công ty TNHH TM&DV Hà Phú Lâm TK phú mỹ - TT Phú xuyên - Phú xuyên- Hà nội 3.11                          4,363,706                                           
31,165 0108233634 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN HIỆP PHÁT Xóm 7 thôn 2 xã Phượng Cách huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2.95                          4,362,585                                           
31,166 0107909510 Công ty CP DV Đầu Tư Thương Mại Thành Nam Số 10 Tổ 5 ngách 254/101 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.72                          4,361,977                                           
31,167 0109918013 Công ty TNHH Công nghệ TOEN Số 1, Ngách 615/20 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.06                          4,360,000                                           
31,168 0102055600 CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC VIỄN THÔNG P2, Số 19 ngõ 161 Thái hà 2.92                          4,358,797                                           
31,169 0109030933 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Sao Vàng Số 14, ngõ 250 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          4,352,000                                           
31,170 0110876689 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN IREACH D03 L21 Khu An Vượng Villa, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          4,349,899                                           
31,171 0107958483 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Dương Long Số 38, ngõ 295, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.91                          4,347,542                                           
31,172 0109261320 CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI LOGISTICS TÒA C5, CĂN 3605, KHU CĂN HỘ D'CAPITALE, SỐ 119 TRẦN DUY HƯN, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.04                          4,346,246                                           
31,173 0109251957 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT INDOOR VIỆT NAM Số 7, ngõ 141 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà NộI. 1.27                          4,345,633                                           
31,174 0108301676 Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Tân Gia Phát Thôn Minh Hiệp, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 2.94                          4,345,338                                           
31,175 0107815774 Công ty TNHH phát triển đồi thông Quang Huy Xóm 2, Ngọc Bài, Ngọc Liệp, Quốc oai, Hà Nội 2.93                          4,344,532                                           
31,176 0108263928 CÔNG TY TNHH NESSCO VIỆT NAM Số nhà 15, ngách 1, ngõ 5, đường Ngô Đình Mẫn, phường La Khê, Q, Hà Đông, TP. Hà Nội 2.91                          4,343,273                                           
31,177 0107858633 Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam Tầng 12 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 1.16                          4,337,440                                           
31,178 0104966447 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật toàn cầu G-Tech Số nhà 22A, ngách 158/169 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          4,336,000                                           
31,179 3400512696 Trường mầm non tuổi thơ 118 ngõ 50 , mễ trì thượng, Quận Nam Từ Liêm hà nội 1.46                          4,330,988                                           
31,180 0110208970 Công ty TNHH 3M Autofilm Số nhà 22, Đường Nam Tiêm, Thôn 4, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 3.00                          4,329,967                                           
31,181 0107560621 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Thịnh Phong Thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          4,329,967                                           
31,182 0108424325 Công ty TNHH thực phầm sạch Đại Vương Group Cụm 1 Thôn Tây, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,329,967                                           
31,183 0106532396 Công ty CP Thái Thuý Trang Star Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 3.00                          4,329,967                                           
31,184 0108347920 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KỲ VỸ Số 174A Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,329,967                                           
31,185 0106225211 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Ansan Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 3.00                          4,329,622                                           
31,186 0107860689 Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Trang Thành Số 1 ngách 22 ngõ 70 Phùng khoang, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.83                          4,326,652                                           
31,187 0110552243 Công ty CP quốc tế GTC Toàn Cầu Tầng 15, tòa nhà văn phòng Intracom, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.22                          4,323,558                                           
31,188 0108669195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÙNG LINH Số nhà 68, đường cơ đê Hữu Hồng, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,323,019                                           
31,189 0108874194 CÔNG TY CỔ PHẦN RUTECH VIỆT NAM Số 14, ngõ 54 đường Bình Minh, cụm 4, xã Tân lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          4,321,799                                           
31,190 0109347909 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÂY XANH HÀ NỘI Số 7, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          4,320,875                                           
31,191 0109923750 Công ty cổ phần dược phẩm CTK Ki ốt 3 toà 2 B Khu nhà ở Hưng Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,318,714                                           
31,192 0108856413 Công ty TNHH Tubizou Việt Nam Số 166 phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1.47                          4,311,509                                           
31,193 0110805310 Công ty TNHH Stormick Việt Nam Số 11 ngõ 5 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,309,820                                           
31,194 0101566955 Công ty CP ĐT & PT Giáo Dục Bách Khoa 52 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.30                          4,309,380                                           
31,195 0108508783 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nhà Đẹp V Home Tiểu Khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 3.00                          4,301,100                                           
31,196 0108752301 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thịnh Sơn Đà, Ba Vì , Hà Nội 1.02                          4,300,543                                           
31,197 0106220076 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Phúc Hưng Đường Lạc Trị, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ 3.00                          4,300,541                                           
31,198 0105320504 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & DỊCH VỤ TIA SÁNG VIỆT SỐ 77 NGÕ VĂN CHƯƠNG 2, PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 33.17                        4,297,344                                           
31,199 0109599938 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch T.B Việt Nam C2-TT16, khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.06                          4,296,853                                           
31,200 0108767756 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tây Hồ Thôn Đông Cao, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          4,291,622                                           
31,201 0106604097 Công ty TNHH Mãnh Phát - CN Hà Nội Số 8 Ngách 4/1 Ngõ 192 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.04                          4,289,339                                           
31,202 0107991226 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Hà GROUP Hà Nội Số 20/2, ngõ 781 đường Hồng Hà - phường Chương Dương - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.66                          4,284,903                                           
31,203 0107104530 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hưng Phúc Số 10, ngách 366/36 Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội 2.55                          4,284,894                                           
31,204 0108016767 Công ty Cổ phần Duha Hà Nội Cụm 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 3.00                          4,283,009                                           
31,205 0106174091 Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Trung Cụm 7 Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội 3.00                          4,282,356                                           
31,206 0109989141 Công Ty Tnhh Đào Tạo Thương Mại Và Dịch Thuật Htc Số 299 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.33                          4,282,101                                           
31,207 0102351871 Công ty CP đầu tư, tư vấn & XD Việt Hà Cụm 4 Tân hội - Đan phượng - Hà nội 3.00                          4,281,509                                           
31,208 0107690236 Công ty CP xây dựng và nội thất Kim Liên Thôn Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,281,143                                           
31,209 0101212723 Công ty TNHH Kiện Kiều B16 Lô 5 KĐT Định Công P. Định Công Q.Hoàng Mai Hà Nội 2.85                          4,278,363                                           
31,210 0107550341 Công ty CP Tư Vấn Phát triển Xây Dựng và Thương Mại Hà Thành Liền kề 377, Dịch vụ 8, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt nam 2.88                          4,277,787                                           
31,211 0108060491 CÔNG TY CỔ PHẦN AVN 179 Số 77 phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 2.85                          4,276,084                                           
31,212 0108165769 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BHT VIỆT NAM Thôn Triền, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.66                          4,275,289                                           
31,213 0110019363 CÔNG TY TNHH BÍ ẨN VIỆT Số 2 ngõ 218 Đường Hạ Hội - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 3.00                          4,272,667                                           
31,214 8507742099 Hộ KDCT Vũ thị Nguyệt Cụm 8 xã ngọc tảo huyện phúc thọ Hà Nội 3.00                          4,271,859                                           
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31,215 0109932956 Công ty cồ phần thiết kế xây dựng Newcons Cụm 11, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.54                          4,270,956                                           
31,216 252186000014 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP GIANG SƠN Số 479 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.49                          4,269,426                                           
31,217 0107989178-001 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và dịch vụ TNMT Hà Nội - Chi nhánh Ba Vì Xóm 16, thôn Phú Xuyên 4, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          4,263,745                                           
31,218 0108316841 Công ty TNHH Design Group Việt Nam Số 23, Ngõ 205, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.65                          4,260,566                                           
31,219 0106212332 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Lê Tầng 2, số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.80                          4,259,238                                           
31,220 0108172646 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỆT LUẬT Tầng 7, Số 38, ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.78                          4,258,813                                           
31,221 0108937616 Công ty TNHH Vàng Minh Dương Số 400 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2.83                          4,257,050                                           
31,222 0103680036 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH HỒNG Xã Hồng Minh - Xã Hồng Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 2.90                          4,254,614                                           
31,223 0104730956 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường INCOTEC 80B Yên Ninh, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,254,610                                           
31,224 0106862725 Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Cát Hoàng Thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba vì, TP Hà Nội 2.84                          4,253,022                                           
31,225 0108798546 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN NAVITECH VIỆT NAM Số 19 ngõ 345/69 phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.11                          4,251,439                                           
31,226 0107074903 Công ty TNHH Xây dựng &TM vận tải Đức Phương TT Phú Xuyên - Phú xuyên - Hà nội 3.01                          4,250,829                                           
31,227 0110594846 Công ty cổ phần CCG Holdings Lô B32-17 Khu B Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.01                          4,246,373                                           
31,228 0107354153 Công ty cổ phần cam mặt trời Số nhà 27C - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội 2.21                          4,246,272                                           
31,229 0106866198 Công ty TNHH An Khang Việt Hoàng long - Phú xuyên - Hà nội 3.00                          4,243,367                                           
31,230 0500259642 Hộ KDCT Đào viết Vinh Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.00                          4,243,367                                           
31,231 0106542718 Công ty TNHH Trang Thuận Lộc Đồng Tiến - Ứng Hòa - Hà Nội 3.00                          4,243,367                                           
31,232 0110306329 Công Ty TNHH Nguyễn Quân Hà Nội Xóm Vực, thôn Thái Hòa, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,243,367                                           
31,233 0500497245 Công ty TNHH MTV Đại Phú Anh Thôn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 3.00                          4,243,323                                           
31,234 0110497754 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV TỔNG HỢP MINH CHÂU Lô 05, Tầng 1, Tòa Nhà DV03, Khu Đô Thị Rose, 79 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,243,200                                           
31,235 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 3.00                          4,242,467                                           
31,236 0110818479 Công ty TNHH Tổng hợp và đầu tư xây dựng Hưng Phát Số 6 ngõ 129 đường thôn Trúc Động, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 2.00                          4,240,640                                           
31,237 0106214989 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật D&D Hà nội Số 68,Tập thể Z157 tổ 13- Cầu diễn -Quận nam từ liêm-Hà nội 2.83                          4,240,192                                           
31,238 0500527122 Công ty TNHH Hải Vương Thôn Thượng Xã Liên Hà -H.Đan Phượng - TP Hà Nội 3.00                          4,239,286                                           
31,239 0108945198 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng tổng hợp Lỗ Khê - Liên Hà - Đông Anh - Hà nội 1.43                          4,237,863                                           
31,240 0104436947 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Tâm Phát Số 22 Ngách 28/25 Ngõ 28 Ông ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội 1.31                          4,237,810                                           
31,241 0110344067 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Mạnh Hoàng Số nhà 22 Ngõ 2 đường Tân Triều, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.62                          4,236,929                                           
31,242 0108692853 Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 3.49                          4,232,811                                           
31,243 0108196171 Công ty TNHH Samtex Hà Nội Số 359 đường Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.82                          4,230,420                                           
31,244 0110178405 Công ty TNHH Keyart Số 77, Ngõ 264, Tổ 14, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          4,229,203                                           
31,245 0110270721 Công ty TNHH Thương Mại CFI Nhà 40 ngõ Lương Sử C - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.28                          4,225,774                                           
31,246 0109598236 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ điện tử điện lạnh Quốc Cường Xóm Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 3.00                          4,225,009                                           
31,247 0108023771 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HUY THẢO SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 12, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.81                          4,224,958                                           
31,248 0101559147 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Kim Tầng 16, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,224,000                                           
31,249 0107579686 Công ty CP đầu tư công nghệ trực tuyến Techpal tầng 4 số 23 phố Đặng Thùy Trâm P Dịch vọng hậu CG Hà Nội 2.14                          4,223,678                                           
31,250 0102753806 Công ty CP ĐTH Số 30 ngõ 403 Bạch mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.81                          4,222,541                                           
31,251 0109116725 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MDP GROUP SỐ 08 NGÕ 163 ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.49                          4,217,830                                           
31,252 0109197308 Công ty TNHH HAKI FARM Việt Nam CỤM 1, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1.42                          4,217,372                                           
31,253 0105495046 Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Quán Không Thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 3.00                          4,215,344                                           
31,254 0108012032 Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất ATZ Số 24, Ngõ 3, Tổ 3, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.32                          4,213,473                                           
31,255 0106788944 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HOÀN TIẾN Số 33 ngõ 14 Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông- TP Hà Nội 1.29                          4,212,183                                           
31,256 0109275588 Công ty TNHH Thương mại sản xuất và Xây dựng Hưng Phát Thôn Chu Quyến 2, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 1.62                          4,211,192                                           
31,257 0107582488 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SENATOR Số 11B, Dãy D Khu tập thể Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam 2.50                          4,210,721                                           
31,258 0108556787 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ HƯNG QUỐC SỐ 53 ĐƯỜNG LA THÀNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.83                          4,207,343                                           
31,259 0106091984 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN SƠN HÀ Số 8 Tôn Đức Thắng, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.24                          4,202,318                                           
31,260 0107410633 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Ngôi Sao Việt Số nhà C3, khu nhà ở X3 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.12                          4,200,735                                           
31,261 0105133423 Công ty TNHH Thương Mại và VT Trung Sơn A14 Ki ốt Chợ Đại Từ Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 2.60                          4,200,371                                           
31,262 0108100578 Người nước ngoài - Công ty TNHH Vinashark Số nhà 26, ngõ 102, phố Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          4,200,000                                           
31,263 0108626811 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Bảo Lâm Số 28, tổ 30, Khu Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 2.02                          4,198,840                                           
31,264 0110120405 Công Ty Tnhh Thương Mai Dịch Vụ Tổng Hợp Lê Tuấn Hà Nội Tầng 1 số 10A, ngõ 165 Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.37                          4,195,586                                           
31,265 0102084094 Công ty CP TV & CG Công Nghệ Xây Dựng Vicet Số nhà 12C2, Ngõ 218 Lạc Long QUân, Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.27                          4,189,695                                           
31,266 0107559129 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sóng Thần Số 8/3 đường N, HVNN Hà Nội, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          4,188,506                                           
31,267 0110003638 CÔNG TY TNHH KIMAVINA VIỆT NAM 33 Phố Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.16                          4,185,691                                           
31,268 0110408112 Công ty TNHH dịch vụ truyền thông APH LK39 Khu đô thị Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1.07                          4,185,410                                           
31,269 0110019243 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VÀ DỰ ÁN Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.23                          4,184,362                                           
31,270 0108026638 CÔNG TY CỔ PHẦN PRINFAST VIỆT NAM Tầng 9, Tòa Minori, Số 67A Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.75                          4,180,931                                           
31,271 0107350825 CÔNG TY CP  XÂY DỰNG NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THANH TRÌ Thôn Việt Yên - Xã Ngũ Hiệp - Huyện thanh trì - Hà Nội 2.23                          4,179,548                                           
31,272 8335758167001 Nhóm mầm non Tuổi Hồng Thôn Hải  Bối, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 2.80                          4,176,761                                           
31,273 0107765033 Công ty Cổ phần DCN Việt Nam Số 3 ngõ 12 đường Kim Giang, P. KIm Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 2.58                          4,176,534                                           
31,274 0103441158 Công ty CPPTSXXD Và TM Hùng cường Cụm 2 Xã Liên Hà - Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội 3.00                          4,175,606                                           
31,275 0104830301 Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Việt- ý tầng 3, 183 bạch mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.23                          4,174,565                                           
31,276 0108143733 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai Trí Số 5, Ngách 84, Ngõ 35, Phố Ngô Thì Sỹ, Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.28                          4,174,395                                           
31,277 0106321028 Công ty TNHH Best Seeds VN Số 310 Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2.76                          4,164,461                                           
31,278 0110547684 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VY MINH Số 4 cụm 5 Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,279 0106084137 Công ty cổ phần xây dựng Qúy Tài Thôn Đồng Du, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,280 0110721808 CÔNG TY TNHH HECTOR BẠCH DƯƠNG Cụm 3, thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,281 0109915968 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLDLINE Phòng 402, Tầng 4, số 105 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,160,000                                           
31,282 0107364017 Công ty CP TPP Toàn Cầu Số 145 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,283 0109288139 Công ty TNHH Dược phẩm CME Việt Nam Thôn 7, Xã Đông Dư cũ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,284 0109096589 Công ty CP Xây dựng và Thương mại GP Lê Quang Số nhà 11 nghách 123/28/22 Tổ dân phố Đông Sen, Phường Thuỵ Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà nội 2.00                          4,160,000                                           
31,285 0109695663 CÔNG TY CỔ PHẦN CMT 89 Số 89 đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,286 0104114756 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mekong E&C Số 42, ngõ 154 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,287 0107952509 Công Ty TNHH Đầu Tư Bắc Vương Số Nhà 63, Ngõ 92, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          4,160,000                                           
31,288 0108953248 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOME VIỆT NAM SỐ 61A KHU TẬP THỂ CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1, TỔ 15, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.51                          4,159,581                                           
31,289 0105980282 Công ty TNHH HINODE Việt Nam Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 2.44                          4,157,415                                           
31,290 0110521372 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TOÀN CẦU Số 15, ngõ 74/46/2 đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.07                          4,156,065                                           
31,291 0105780773 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOÀNG Số 18 ngách 5 ngõ 20 phố Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,152,000                                           
31,292 0109891643 Công ty TNHH Thanh Bình thịnh vượng Thôn Tuân Lề, Tuên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2.78                          4,151,982                                           
31,293 0101530733 Công ty CP Xây dựng và Khảo sát HDB Việt Nam Tầng 3, số 166 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.27                          4,150,558                                           
31,294 0107658112 Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Tiến Thành Số 120, Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.78                          4,145,954                                           
31,295 0107068177 Công ty TNHH XNK Vũ Huy Sn 32 ngách 97/16 Khương Trung,Thanh Xuân,HN 2.77                          4,130,706                                           
31,296 0110292919 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THANG MÁY ĐÔNG DƯƠNG 48A ngách 90/445 đường Nguyễn Khang, tổ 2 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.19                          4,130,414                                           
31,297 0107770611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN NGỌC VIỆT NAM Số 29, đường Văn Nội, tổ dân phố 5, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          4,126,723                                           
31,298 0108400998 Công ty TNHH Dịch Vụ Đăng Luật Số 19 ngõ 93 đường Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 3.00                          4,125,950                                           
31,299 0107365797 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Bảo Yến Số 5, Ngách 360/2 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.73                          4,124,082                                           
31,300 0106608736 Công ty TNHH DV & TV Thuế ACP Số 46 ngõ 345 Khương Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.22                          4,116,091                                           
31,301 0110108535 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LMQ Số nhà 35, LK11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          4,115,200                                           
31,302 0106860703 Văn Phòng Luật Sư Thiện Chí Việt Phòng 405-B1- K80A - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội 1.28                          4,112,876                                           
31,303 0110179670 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp SME Việt Nam Số 2, Ngõ 376 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội 2.21                          4,110,662                                           
31,304 0109454403 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Lâm Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          4,110,000                                           
31,305 0108104484 Công ty TNHH An Đức Minh Capital Số nhà 24, ngõ 9A, Xóm Phó, thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          4,106,922                                           
31,306 0109420210 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH HẢI ĐĂNG Số 11, Trung Yên 14, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          4,105,937                                           
31,307 0107015785 Công Ty Cổ Phần Du Học Plus Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.43                          4,103,643                                           
31,308 0105687799 Công ty CP đầu tư kỹ thuật HPC Số 13 ngõ 155 Nguyễn Khang, P Yên hoà, CG 2.17                          4,099,521                                           
31,309 0107283537 Công ty CP xây dựng thương mại Cường Phát Hà Nội Số 4, đường Đình, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.32                          4,091,460                                           
31,310 0105827326 Công ty TNHH TM và XD gia Việt Số 7 ngõ 239/34 đường Lạc long quân- Nghĩa đô- Cầu giấy - Hà nội 2.73                          4,089,217                                           
31,311 0108183535 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Bảo Linh Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 3.00                          4,082,367                                           
31,312 0107823278 Công ty Cổ phần tập đoàn sơn công nghệ cao Toàn Cầu SN 108A Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi Tổ 17 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.73                          4,080,554                                           
31,313 0109651176 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Far East Entertainment Số 15 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.39                          4,078,864                                           
31,314 0316047773 CT TNHH MIGREEN Tầng 3 Tòa nhà T-Place Số 30A Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.16                          4,076,513                                           
31,315 0110072335 CÔNG TY TNHH SHINING DIAMOND N8B20, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.03                          4,075,587                                           
31,316 0106418076 Công ty TNHH vận tải Trường An Hà Nội Số 182 ngõ 1 tổ 1, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1.21                          4,074,871                                           
31,317 0110455049 Công ty TNHH thương mại Reborn Việt Nam Việt Nam Ô số 1-A9 khu đô thị mới Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1.69                          4,069,500                                           
31,318 0102894571 Công ty TNHH địa chính - nhà đất Hà nội Số nhà 5 ngõ 79 ngách 56 tổ 7 Yên hoà - Phường Yên hoà - cầu giấy 2.68                          4,063,940                                           
31,319 0102619247 Công ty CP TM và SX Phương Thu Tổ 4 Cụm Dân Cư Bằng B - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2.68                          4,063,430                                           
31,320 0106636204 Công ty cổ phần KORABO Khu Đìa Đừng, Thị Trấn Phùng, H. Đan Phượng, TP Hà Nội 2.15                          4,062,428                                           
31,321 0108850330 Công ty TNHH Thiết Bị BGS số 1, nghách 107/3 phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.09                          4,058,727                                           
31,322 0107315186 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Ích Thành Hà Nội DG 10-31, khu đấu giá TĐC Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.68                          4,056,147                                           
31,323 0102353847 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GHK VIỆT NAM Số nhà 12, đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5.00                          4,055,243                                           
31,324 0107468577 Công ty CP Mặt Trời - Đường Sắt Việt Nam Số 31 đường Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 1.13                          4,054,147                                           
31,325 0109396374 Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Our Story Số 15B ngõ 27 Vạn Bảo - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.13                          4,051,905                                           
31,326 0109828338 Người NN - CÔNG TY TNHH M.REA VIỆT NAM Tầng 9, Tòa nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          4,051,333                                           
31,327 0106445168 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn Thôn 1, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 1.06                          4,046,576                                           
31,328 0108843439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ACA VIỆT NAM Số nhà 15, ngõ 34 đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          4,043,773                                           
31,329 0110350423 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết kế xây dựng 168 Số 10, Ngách 6, Ngõ 38 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.60                          4,043,082                                           
31,330 0106127373 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại T79 Số 44, ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.03                          4,034,176                                           
31,331 0110037651 Công ty CP đầu tư xây dựng Huy Thành Phát Số 26C, Ngách 53, Ngõ 401 TDP Cáo Đỉnh, Đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          4,032,099                                           
31,332 0107984155 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG HT VIỆT NAM Số 7, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.12                          4,028,627                                           
31,333 0110482684 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất DMQ Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.42                          4,026,166                                           
31,334 0109924017 Công ty TNHH Nghĩa Phương EXPRESS Số nhà 23, tổ 5, TDP Chiến Thắng - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1.73                          4,026,124                                           
31,335 0106168700 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình Bến xe yên Nghĩa, Tổ 4 Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.26                          4,021,174                                           
31,336 0108867574 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Nam Trường Xóm 7 , Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.65                          4,020,744                                           
31,337 0110869441 Công ty CP Hà Nội Led Số 10, ngõ 39/23 Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.84                          4,019,010                                           
31,338 0109485169 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 1.33                          4,015,003                                           
31,339 0110133764 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NHẬT MINH Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.18                          4,015,000                                           
31,340 0109725999 Công ty Luật TNHH Tây Hồ T&T Thôn Phú Xuyên 1, Xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội 1.18                          4,014,985                                           
31,341 0109732153 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP INNOHEALTH Lk1, K10, Khu Đô Thị Splendora Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.25                          4,007,033                                           
31,342 0106650110 Công ty TNHH XNK & XD VPF Việt Nam Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 2.52                          4,005,496                                           
31,343 0110344860 CÔNG TY TNHH ETC VINA Số nhà 23 ngách 53 ngõ 371 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.45                          4,000,798                                           
31,344 0108988120 Công ty TNHH thương mại và tư vấn kỹ thuật Nam Hà C53-NV20-Ô số 06 Khu C, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,993,155                                           
31,345 0107924540 Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Minh Phát LK 14-No08 đất dịch vụ Dộc Bún, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.65                          3,992,614                                           
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31,346 0105084046 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RIVERVINA Số 47 Ngõ 72 Tôn Thất Tùng , P khương thượng, Q Đống Đa, Hà Nội 2.45                          3,989,151                                           
31,347 0107602751 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC GIANG VIỆT - CANADA N06-655 KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI 2.10                          3,988,991                                           
31,348 0108562999 NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVYINT TẦNG 9, TÒA NHÀ VIỆT Á, SỐ 9 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.00                          3,987,840                                           
31,349 0107851412 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LONG KHÁNH Số 38 đường giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1.39                          3,984,745                                           
31,350 0109575246 Công ty TNHH XNK và TM Tuấn Tú xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội 2.93                          3,980,917                                           
31,351 0107523203 Công ty TNHH quốc tế Nhật Quang Liền kề 4, TT1, số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.10                          3,980,000                                           
31,352 0109505834 CÔNG TY TNHH SEHI VIỆT NAM Số 54, Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.61                          3,979,430                                           
31,353 0108534335 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và du lịch Smile Việt HANOI SỐ 8A, NGÕ 7, ĐƯỜNG HÀ TRÌ 1, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.18                          3,972,463                                           
31,354 0107822972 Công ty Cổ phần TC ELEVATOR Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.00                          3,970,000                                           
31,355 0104583451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ AN BÌNH Xóm Chùa Tổng, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,968,000                                           
31,356 0109824245 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DƯƠNG TUẤN No01,liền kề 25, khu đất 27-28 đất dịch vụ Dương Nội, Phường Dương Nội ,Quận Hà Đông,Hà Nội 2.00                          3,967,535                                           
31,357 0109387002 VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CH SỐ 02 T33 THÁP G (TÒA C2) THUỘC NHÀ CC HH,KĐT ĐÔNG NAM, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.05                          3,967,511                                           
31,358 0101522436-004 CN MT-TECH-Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mỹ Thịnh Thôn Trại Mới, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội 1.96                          3,967,300                                           
31,359 0109949075 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Phát Hà Nội Thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.08                          3,966,222                                           
31,360 0102159335 Công ty CP DV TM Thăng Long Số 64 hẻm 1/62/23 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.05                          3,962,646                                           
31,361 0106004999 Công ty TNHH ĐT Phát triển & TM Mặt trời đỏ Số nhà 4 ngách 25/7, ngõ 358 bùi xương trạch, P khương Đình, Q Thanh xuân, Hà Nội 1.07                          3,962,607                                           
31,362 0110526902 Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Dịch Vụ Và Thương Mại Thủ Đô Số 4 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          3,961,521                                           
31,363 0109944253 NNN - Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Sunpor Số 41 đường Hoa Phượng Vỹ, KBT Long Việt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.18                          3,960,000                                           
31,364 0109930638 Người nước ngoài tham gia BHXH-Công ty TNHH Artist House Thôn Xâm Dương 3, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,960,000                                           
31,365 0110445900 Công ty TNHH HALA FOOD Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.06                          3,959,200                                           
31,366 0102242777 Văn Phòng Luật Sư Trịnh 37A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.60                          3,959,170                                           
31,367 0105638086 Công ty CP ĐT xây dựng HSC Đông Đô Số 21 ngõ 2 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 2.60                          3,958,322                                           
31,368 0110146298 Công ty cổ phần y tế Katina Số 16 Biên Giang, Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.24                          3,957,950                                           
31,369 0104622904 Công ty TNHH nội thất và dịch vụ thương mại Văn Dương C4 KHU TẬP THỂ TỈNH ĐỘI, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.09                          3,956,157                                           
31,370 0110273070 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN RFI 96 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          3,955,200                                           
31,371 0106745394 Công ty TNHH Kỹ thương VITEC Việt Số 5 ngõ 121 Đường tây mỗ,Phường đại mỗ,Quận nam từ liêm, Hà nội 2.60                          3,954,783                                           
31,372 0104633247 Công ty CP TM & XD nhà Việt Sông Hồng Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 2.63                          3,954,231                                           
31,373 0108519873 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI P&P VINA Số 54 Đặng Văn Ngữ, tổ 31A Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.80                          3,952,629                                           
31,374 0104140107 Công ty Cp cơ khí Nhân chính Phòng 408, Nhà 24T2 Trung Hòa- Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 2.39                          3,952,220                                           
31,375 0104663731 Công ty TNHH TM & KD XNK Thiên Phú 10 Lê  Văn Linh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.62                          3,951,382                                           
31,376 0109062163 Công ty cổ phần đầu tư Wood Alliance CL17 , khu nhà liền kề Thanh Bình,số 114 Thanh Bình,phường Mộ Lao,Quận Hà Đông,thành phốHà Nội 2.00                          3,949,300                                           
31,377 0106658991 Công ty CP Phát triển Xây dựng Anh Minh Số 33 Ngõ 408 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.18                          3,944,000                                           
31,378 0105229012 Công ty CP ANUMEX Việt Nam Số 128, ngõ Trại Cá, đường Trương Định, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 2.30                          3,938,527                                           
31,379 0108219333 Công ty CP Công Nghệ SUNNY Việt Nam Số 185 đường Giáp Bát, tổ 19A - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.23                          3,938,518                                           
31,380 0110243492 Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ Cappi Việt Nam Số 35, đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,938,400                                           
31,381 0108531260 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Kim Phát Số 1C, ngõ 17 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam. 2.33                          3,937,680                                           
31,382 0109693433 CÔNG TY TNHH VINATECH ID Số 18 lô 13 khu di dân Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,937,597                                           
31,383 0109614985 Công ty CP xây dựng và dịch vụ Minh Châu Số 6- Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 2.53                          3,936,586                                           
31,384 0109746910 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NEWSTAR Lô A2.7 Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.28                          3,935,922                                           
31,385 0108022873 Công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ bắc nam Số 6 ngách 15, ngõ 97 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 2.00                          3,934,720                                           
31,386 2400502304 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BẮC Nhà D6, tổ 9, phố Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.96                          3,933,617                                           
31,387 0100284524 Công ty TNHH Ngọc Châu 121 TT3 KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm 2.84                          3,932,588                                           
31,388 0109235955 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LONG HUYỀN SỐ 114 TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.15                          3,932,468                                           
31,389 0110282692 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Ebisu Group Số 6 Ngõ 20 Đường Đông Thắng - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          3,929,021                                           
31,390 0105392604 Công ty cổ phần đầu tư Hà Thái Số 67 phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.57                          3,928,904                                           
31,391 0109002460 Viện Dinh Dưỡng Việt Đức Số 885 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.02                          3,927,602                                           
31,392 0105945513 Công ty TNHH XNK Trường Sơn ANZ Số 3 TT Công ty xây dựng Thủy lợi 1, Ngõ 48 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.61                          3,927,500                                           
31,393 0110927855 Công ty TNHH Trọng Long Hà Nội Số 513 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,923,200                                           
31,394 0106140279 Công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư AS Việt Nam Số 2, Hẻm 604/1/14 Tổ 25 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.57                          3,922,329                                           
31,395 101300566 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP BI BI số 22 phố Đại Linh, Tổ dân phố 17, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.31                          3,919,203                                           
31,396 0109283557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM THỂ THAO EXMUPACE Tầng 11, Tòa nhà HT Building, Số 80 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.97                          3,916,578                                           
31,397 0107728169 Công ty TNHH ACHIEVE YOUR BEST Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.33                          3,913,108                                           
31,398 0109580951 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và XNK Bông Sen Số 8C, Xóm Đề 1, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.38                          3,912,908                                           
31,399 0107522464 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HTC VIỆT NAM Số 38 ngõ 128 phố Ngọc Trì, P Thạch Bàn, Q Long Biên TP Hà Nội 2.36                          3,911,702                                           
31,400 0107535350 Công ty Luật TNHH Một thành viên Phùng Gia Số 3 hẻm 25/106/10 đường Phú Minh, TDP Văn Trì 2, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.11                          3,909,870                                           
31,401 0110345744 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG A&T Tầng 4, số nhà 12 ngõ 15B đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội. 2.00                          3,907,173                                           
31,402 0109543741 CÔNG TY TNHH PTTECH VIỆT NAM Số 3 Ngõ 187 Tổ dân phố Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,906,441                                           
31,403 0103642337 Công ty CP TV XD và TM Đạt Thành 56 -Cù Chính lan -Thanh Xuân -Hà Nội 2.03                          3,905,614                                           
31,404 0109948709 Công ty cổ phần công nghệ Baier Việt Nam Số 10, ngách 30, ngõ 33, đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,904,000                                           
31,405 0109646306 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH M&S Số ô 11.22, số lô TT11, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, TDP số 6, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.04                          3,896,020                                           
31,406 0110198602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH THUẾ ORBITAL Tầng 6, Toà nhà MD Complex, số 68, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.22                          3,895,409                                           
31,407 0109895408 Công ty CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MÁY CÔNG TRÌNH VIỆT HƯNG Đội 7, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.27                          3,887,403                                           
31,408 0106709660 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khách Sạn Và Nhà Hàng M&Q 6 phan chu trinh, hoàn kiếm, hà nội 1.18                          3,885,470                                           
31,409 0110585489 Công ty cổ phần viện nghiên cứu và phát triển Bách Thảo Ngự Y Số 42, Liền kề C08, KĐT Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.03                          3,882,603                                           
31,410 0110630438 Công ty TNHH Marina Toàn Cầu Khu 9 thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.43                          3,879,900                                           
31,411 0110752242 Công ty CP thương mại và thi công xây dựng vững bền Số 19 KTT giáo viên trường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 11, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,879,865                                           
31,412 0109854225 Công ty CP xây dựng thương mại cơ khí Nguyên Phát Số 4, Ngách 60, Ngõ 487 Đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          3,879,865                                           
31,413 0108035079 CÔNG TY CP GIA BÙI GROUP Nhà số 10, ngách 17, ngõ 201 đường Cầu Giấy, Tổ 26, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy. TP. Hà Nội 2.26                          3,879,802                                           
31,414 0108721818 CÔNG TY TNHH OTF Số nhà 32 ngõ 64 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.03                          3,878,889                                           
31,415 0110603025 Công ty cổ phần xây dựng XNK thương mại Tràng An NO04 LK 100 Khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.08                          3,878,536                                           
31,416 0108199729 CÔNG TY TNHH E&E VIỆT DƯƠNG VINA Đội 1, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.68                          3,878,415                                           
31,417 0105881651 Công ty Cổ phần Sữa tươi Xóm 2 - Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 2.01                          3,877,668                                           
31,418 0102191191 Công ty CP TM Tương Lai Mới 58/72 Nguyễn Trãi 2.54                          3,873,935                                           
31,419 0108664983 Công ty CP ANZ Tiên Phong 25B Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          3,873,821                                           
31,420 0109585678 Công ty CP Xây dựng thương mại KEITA Số 37, Ngách 220, Ngõ 193, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.26                          3,872,356                                           
31,421 0110370980 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Lê Gia Số 84 đường Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.24                          3,868,866                                           
31,422 0108551524 Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Hoa Kỳ Bạc Liêu Số 4 phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,868,225                                           
31,423 0110178405 Công ty TNHH Keyart Số 77, Ngõ 264, Tổ 14, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,866,576                                           
31,424 0110700325 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẢI ANH Nhà D2 Khu nhà ở Văn Minh, Đường Bờ Sông, Xóm Mùi, Thôn Mùi, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,866,576                                           
31,425 0110663345 Công ty CP sự kiện và du lịch Thủ đô Xanh Nhà Biệt thự BT 6-5, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,866,576                                           
31,426 0109998019 CTCP ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG KIM THỊNH PHÁT TẦNG 6, TÒA NHÀ AZ LÂM VIÊN, 107A NGUYỄN PHONG SẮC, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.06                          3,862,886                                           
31,427 0106385430 Công ty CP công nghệ dầu nhờn Việt Nam Số 81 ngõ 2, đường  Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1.29                          3,861,600                                           
31,428 0104612624 Công ty cổ phần quốc tế dịch vụ và thương mại A.P.E.C số 11/6 Ngọc Hà - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội 1.06                          3,856,549                                           
31,429 0109274464 CÔNG TY TNHH CO-LOVE LYDIA P1201 - 2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.01                          3,854,824                                           
31,430 0108120334 Công ty TNHH Century Global Việt Nam Tang 15, toa nha Nam Cuong, Km4, duong To Huu, p La Khe, q Ha Dong, tp Ha Noi 2.01                          3,854,323                                           
31,431 0108613107 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CHÂU ÂU P168 - Tòa nhà tổ hợp văn phòng, 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.01                          3,853,854                                           
31,432 0109233965 Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch Đông Dương Liền kề U04-27 Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,853,288                                           
31,433 0108443568 Công ty TNHH Mateshi Việt Nam ô số 29 lô TT1, dự án khu nhà ở Thạch Bàn, Ngõ 537 Đường Bát - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          3,853,288                                           
31,434 0110041168 Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật và Thương mại TMT số nhà 5L ngõ 201/12/30 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,435 0109849722 CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍ CÔNG & THIỆN TÂM Số 141 đường Hoàng Quốc Việt, - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,436 0108931780 Công ty TNHH SX CNC Nam Phong Số 1 ngách 42/58/43 Phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,853,288                                           
31,437 0108164684 Công ty TNHH Calitech SN 39, Đội 6, Thôn Bầu, KIm Chung, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,438 0110434747 Công ty TNHH thương mại và phát triển xanh Hải Anh Số 19, Ngõ 1, Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,439 0110868141 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IN ẤN HÀ LAN Số 15 ngõ 159/6 đường Hữu Hưng, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,440 0107896572 Công ty CP Tập đoàn TGROUP Biệt Thự Ja, 03,Kđt Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.28                          3,853,288                                           
31,441 0108145096 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HC VINA SỐ 14, NGÕ 22/127/18, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.28                          3,853,288                                           
31,442 0108219904 Công ty Cổ phần LucII Việt Nam Thôn Chu Phan, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,853,288                                           
31,443 0110069332 CÔNG TY TNHH GANGNAM LINE HUB Tầng 12A Tòa Sao Mai Building, 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,853,288                                           
31,444 0108756144 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN PRO A SỐ 81E LÝ NAM ĐẾ, PHƯỜNG CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          3,853,288                                           
31,445 0104172853 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất HKA Số nhà 71, Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Sài Đồng - Q. Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,852,923                                           
31,446 0110661732 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AMAMY Số 43 ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,852,389                                           
31,447 0110114585 Công ty Cổ phần SP Bình Dương Số 36, phố Phù Đổng Thiên Vương - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          3,848,226                                           
31,448 0109887301 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINTECH Số 8, ngách 322/95, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 2.00                          3,846,450                                           
31,449 0109322037 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÁI Số 27, ngõ 88/1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,846,386                                           
31,450 0108136648 Công ty Cổ phần Thiết bị Gara Việt số 2b Dãy C2 ngách 1/4 ngõ 1 Định công, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng mai, TP. Hà Nội 2.51                          3,844,122                                           
31,451 0108268450 Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật CCTV Việt Nam Số nhà 104, ngõ 554 ,đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.50                          3,840,525                                           
31,452 0108479067 Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Việt Anh Số 2 ngách 1144/26 đường Quang Trung , Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,048                                           
31,453 0105965453 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ICT TỔ DÂN PHỐ HÒE THỊ 1, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,840,010                                           
31,454 0110527896 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N&N Đông Anh Thôn Đường Yên, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,001                                           
31,455 0109770342 Công ty TNHH Mikite Số 10 ngách 5 Ngõ 121 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,456 0109962118 Công ty TNHH QQT VINA Tổ 11, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,457 0110525031 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm Global Số nhà 12 ngách 4/8 ngõ 8 Phố Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,458 0110736811 Công ty cổ phần Ondigi Việt Nam Số nhà 2, ngách 2, Ngõ 315 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,459 0109044421 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ AN PHÚ Số 1, ngõ 333, đường Nhuệ Giang, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,460 0110906598 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Lộc Vàng Số 17, ngách 15, ngõ 327, cụm 9 Tiên Tân - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,461 0109634639 Công ty TNHH Cơ điện và Tư vấn Xây dựng ICD Số 7, Ngõ 71 Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,462 0110108052 Công ty TNHH Minh Châu XM Số 38C, tổ 5 Khu Tân Xuân - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,463 0110625879 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁ DỠ PHÚ XUYÊN Số nhà 59, Thôn Trung, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,464 0109834652 Công ty TNHH Xây dựng Công trình Mạnh Phát Khu 10, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,465 0110020217 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Việt Family Số 70, LK16, KĐT Cienco5, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,466 0109275933 CÔNG TY CỔ PHẦN ARENA VIỆT NAM Số nhà 53 tổ 1, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,467 0107599668 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 5.0 Số 22 ngõ 86 đường Tô Vĩnh Diện , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,468 0110253691 CÔNG TY TNHH BIỆT DƯỢC ĐỨC CẦN Số 16, ngõ 236 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,469 0110136966 Văn phòng đại diện ENSENG (H.K) LIMITED tại thành phố Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          3,840,000                                           
31,470 0110513773 CÔNG TY TNHH HLFARM An Hạ 4, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,471 0110829801 Công ty TNHH TM và SX Tùng Hằng Số nhà 14, Đường Đồng Tiến, Thôn Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,472 0109257878 Công ty TNHH tổ chức sự kiện, thương mại & dịch vụ Minh Ngọc Tầng 2, Lô 7 T2, Toà nhà Thăng Long Victory, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,840,000                                           
31,473 0109905494 Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Promec Số 67 Thôn Chiêu, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,840,000                                           
31,474 0110502355 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BAY CAO VIỆT NAM Số 17A phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,475 0109589545 Công ty TNHH Quốc Tế TXT Số nhà 32D, Ngõ 50 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,476 0109691690 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH MINH 19 Ngõ 335 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,840,000                                           



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 
 Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, 

BHTN 

31,477 0109396399 Công ty TNHH DTF Toàn Thắng Số 151 Nhật Chiêu, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,478 0110567987 Công ty TNHH Thương mại 4 Golf and Tours Lô BT4B, đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,479 0110585898 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư Lâm Anh Số 9A-9B lô số 7 TT2, Khu chia lô C17 Bộ Công an, Ngách 63, Ngõ 264 Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,480 0110701544 Công ty TNHH XNK Na Ly Sa Số 89 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,481 0110766799 Công ty TNHH Giáo dục Castle Hill Số 35 ngõ 176 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,482 0102179638 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Việt 19B, tổ 17 Nguyễn Khang, Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           

31,483 5400356835-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG 
VÂN HÒA BÌNH Tầng 2, tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           

31,484 0109416648 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHÁNH Số 37 ngõ Tân Đô, đường Hoàng Quốc Việt, - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,485 0108221766 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC THỊNH Số 4, Ngõ 24, Đường Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,486 0110083866 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QM HÀ NỘI Nhà số 10A, ngách 42, ngõ 113 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,487 0101612827 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC OO STUDIO Tầng 2, tòa nhà CT1 Tràng An, Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà nội 2.00                          3,840,000                                           
31,488 0110863658 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN AMG Tầng 03, Tòa nhà 29T2, Lô đất N.05, Khu đô thị mới Đông Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,489 0110879792 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẢO NGỌC XANH Số 3, ngõ 189 Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,490 0108431650 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XNK TRƯỜNG PHÁT Số 18, Ngách 5, Ngõ 28 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,491 0101284397 Công ty TNHH Phát triển Kỹ Nghệ Thương Mại Phòng 510, B6 tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,492 0107339236 Công ty TNHH tư vấn du học quốc tế An Bình Số 6,ngách 9/24 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 2.00                          3,840,000                                           
31,493 0107830885 Công ty TNHH ABIS Số 7, ngõ 8 phố Dịch Vọng, tổ 23, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,494 0109482721 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI ANH Số 14, ngách 46, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,495 0109811648 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH HAT Số 189 Hoàng Cầu, P. Trung Liêt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,496 0109284286 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phạm Giàu Số 1, Ngách 3, Ngõ 2 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,497 0110772182 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VŨ Số 50, ngõ 49, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,498 0108005571 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT SMARTDESIGN SỐ 41 NGÕ 103 PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,499 0102378714 Công ty CP tư vấn, du lịch & DV truyền thông nối Việt Phòng 10, Nhà D2, TTQD số 1 Trần Thánh Tông, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,500 0109357544 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CNC STONE VIỆT NAM SỐ 9B, NGÁCH 99/158/58 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,501 0109711675 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH VIỆT NAM Số nhà 15 tổ 16, Lô N9A, X2A phố Hưng Thịnh, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,840,000                                           
31,502 0106018695 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN TÂM VIỆT SỐ 9, NGÁCH 112/33, PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,503 0109543798 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SIGMA Số nhà 23, Ngõ 245, Ngách 120 Đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,504 0107926636 Công ty CP Hoàng Oanh Việt Nam SN 4/32 Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,505 0107726813 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN Số 13, ngõ 147/2/51, đường Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,840,000                                           
31,506 0110471555 Công ty TNHH phát triển con người Hòa Phát Xóm Sở, Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,507 0101647587 Công ty cổ phẩn thiết kế mẫu và may DC Dương Đanh, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,508 0110801718 Công ty TNHH Sản xuất và TM Vietsan Số 9A ngõ 387 đường Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,509 0106199917 Công ty TNHH Depot Cụm Yên Bắc, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,510 0110250073 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Alphahomes Số 10, Ngõ 54, Cốc Trại 1, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,511 0109240497 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoa Việt Vinh Số 45 Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,840,000                                           
31,512 0103672902 Công ty CP tin học và truyền thông Hà Thành Số 79 ngõ 75, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,513 0108452266 Công ty Cổ phần New Sun shine Số 14, ngõ 2/23/3 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,514 0108763247 Công ty TNN Dược phẩm An Thảo Mộc Số 9 ngõ 6 tổ 14 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,515 0105848573 Công ty cổ phần đầu tư Mỹ Diện Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,516 0110243076 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Tuấn Phát Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,517 0108064697 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HQ GROUP VIỆT NAM SỐ NHÀ 7 HẺM 10 NGÁCH 56 NGÕ 1, PHỐ ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,518 0109299204 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẠI VIỆT Số 18 hẻm 27/71/78 đường Tây Mỗ, thôn Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,840,000                                           
31,519 0109282313 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEFOLI SỐ 19, NGÁCH 46, NGÕ 6, TDP SỐ 3 MIÊU NHA, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,520 0108959715 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Lam Hồng Số 5 ngách 254/62 Đường Bưởi, Phường Cống Vị , Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,521 0109075684 Công ty CP Thương mại và xây lắp HD SỐ 1 NGÁCH 31/2, ĐƯỜNG PHAN TRỌNG TUỆ, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          3,840,000                                           
31,522 0110873222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MT MINH ANH Cụm 5, Thôn ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,840,000                                           
31,523 0109507623 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG Số 9, ngách 3, ngõ 2, phố Phú Đô, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.64                          3,840,000                                           
31,524 0101943480 Công ty TNHH Savina Việt Nam Xóm mới Duyên Hà Thanh Trì Hà Nội 1.12                          3,840,000                                           
31,525 0107485815 CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ VIỆT NAM - MỸ LA TINH Số 12 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,839,591                                           
31,526 0110397710 CÔNG TY TNHH ECOAGRI VIỆT NAM Số 56 Ngõ 59 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,839,326                                           
31,527 0108199863 CÔNG TY LUẬT TNHH 559 VÀ CỘNG SỰ Số nhà 28, ngách 1, ngõ 178 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,838,893                                           
31,528 0107625861 Công ty CP giải pháp kỹ thuật công nghệ mới HTL Số 18 ngách 15, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.00                          3,838,423                                           
31,529 0106766468 Công ty TNHH Công nghệ Cao 3D Việt Nam Số 15 ngách 80/14 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội 2.00                          3,837,300                                           
31,530 0110537213 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Kim Nam Tầng 3, U04L06 Khu D, Khu Đô Thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,837,154                                           
31,531 0110324448 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ VIỆT NAM Đội 2, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          3,836,576                                           
31,532 0110690444 công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Mai Việt Nam Số nhà 26, đường Yên Thái 1, thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,835,937                                           
31,533 0110070218 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC KHUÔN MẪU TÙNG LÂM Số 115, Thôn Cao Xá, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,835,000                                           
31,534 0106208671 Công ty CP tư vấn phát triển và thương mại Phúc Lâm Tổ 1, Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,833,227                                           
31,535 0108633576 Công ty CP Đào Tạo và Tư vấn Huấn luyện Tâm Trí Thành Số 6, Ngõ 79B, phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,832,327                                           
31,536 0109568785 Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông LTE Số 3 Vũ Đức Thận - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.22                          3,831,488                                           
31,537 0500428393 Công ty CP Đầu tư Phát triển TsT TT Phú minh - Phú xuyên - Hà nội 2.00                          3,830,212                                           
31,538 0106544497 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Phúc Minh LK 15 lô 3 KDDTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà  Nội 2.76                          3,829,137                                           
31,539 0109547552 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI XANH 36 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.50                          3,827,715                                           
31,540 0106909807 Công ty TNHH TM D&B Việt Nam 102 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn  Kiếm, Hà Nội 1.15                          3,827,592                                           
31,541 0109655163 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư bất động sản Kim Sa Thửa đất 265A, ngõ 112, đường Hòa Bình, tổ dân phố 16 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.38                          3,826,821                                           
31,542 0102306727 Công ty CP SX và TM Tường Minh Số 20, ngõ 43, Nguyễn Ngọc Nại -Thanh Xuân -Hà Nội 2.50                          3,825,900                                           
31,543 0110295959 Công ty TNHH Công Nghệ Fow Việt Nam Số 2 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,824,636                                           
31,544 0108391937 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT PALM HOUSING Số 10 ngách 1 ngõ 210 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,823,773                                           
31,545 0104183220 Công Ty TNHH Vintell Sáng Chế Và Thương Hiệu Phòng 402, Tầng 4, Số 30D Kim Mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.26                          3,820,797                                           
31,546 0109989021 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu DHN Số 8 Ngõ 189/61/6 Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.04                          3,817,286                                           
31,547 0107928778 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NGỌC Số nhà 51, tổ 27, phố Yên Sở - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.24                          3,816,960                                           
31,548 0109482665 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHK Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.90                          3,816,113                                           
31,549 0110832829 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDUCONNECT Tầng 8 Tháp Tây, Tòa Hancorp Plaza, số 72 phố Trần Đăng Ninh , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          3,815,514                                           
31,550 0107005924 Công ty CP XNK và TM Hà Phương Số 36 Ngõ 107 Phố Thúy Lĩnh Tổ 28 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,814,873                                           
31,551 0109275203 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại DV Green Circle Số nhà 6A, Tổ 26, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,814,400                                           
31,552 0107466763 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì An Phát Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.08                          3,813,507                                           
31,553 0107285083 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công trình Thăng Long Số 7, Tổ dân phố 2, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.51                          3,813,005                                           
31,554 0107305526 CÔNG TY TNHH PACIFIC OCEAN PARTNERS VIỆT NAM Tầng 2, số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.50                          3,812,152                                           
31,555 0108226027 Công ty TNHH XD ĐT và phát triển Hà Nội Mới TẦNG 2 SỐ 2, LIỀN KỀ 4, TỔNG CỤC 5 XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 2.29                          3,810,320                                           
31,556 0109959115 NGƯỜI NN CÔNG TY TNHH CHÈ VÂN PHONG (BHXH) Thôn Liên Lý - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 2.00                          3,810,000                                           
31,557 0110406877 Công ty Cổ phần Công nghiệp AVN Xóm 11, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,806,693                                           
31,558 0110668336 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN BLACK&WHITE Tầng 2 số 4 ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.43                          3,804,326                                           
31,559 0105275636 Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Minh việt Số 825,đường phúc diễn,Phường xuân phương,Quận nam từ liêm,Hà Nội 2.00                          3,803,437                                           
31,560 0103202978 HTX Nông nghiệp xã Thanh Cao Thanh Cao- Thanh Oai- Hà Nội 2.71                          3,801,796                                           
31,561 0109406110 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Megahouse 363(N02-LK22) Khu Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.63                          3,799,308                                           
31,562 0108018443 Công ty TNHH thương mại vận tải và dịch vụ Hùng Phát Số 7 dãy H tập thể nhà in bộ tổng tham mưu, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2.00                          3,798,730                                           
31,563 0107638878 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ H2 VN Số 92, ngõ 168, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          3,798,325                                           
31,564 0108142472 Công ty CP Xây dựng và Công nghệ ATNB Số 20, Ngõ 358/40/62, Bùi Xương Trach, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.20                          3,796,771                                           
31,565 0104580563 C. TY TNHH CÔNG NGHIỆP TM VÀ DV KAN VIỆT NAM PHỐ NỶ, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 1.15                          3,791,090                                           
31,566 0109098603 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Vũ Liễu Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.09                          3,789,995                                           
31,567 0105847139 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HÀ Số 41 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.23                          3,788,119                                           
31,568 0107511751 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƯỜNG THỊNH Tổ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,787,894                                           
31,569 0109662788 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xgroup Tầng 10, Toà nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,787,876                                           
31,570 0108992494 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THIÊN VƯƠNG GH 106-2, Toà NO1, Dự án Goldenland, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.47                          3,786,756                                           
31,571 0109941189 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ HDHOME Khu Đồng Tranh, Thôn Đồng Nhân,, Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,786,576                                           
31,572 0110677972 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM THERAPY Tầng 5, Toà nhà 29T1, Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          3,784,872                                           
31,573 0109661544 Công ty TNHH Địa chính Bắc Sông Hồng Số 614 – C13 Khu TT Nhà máy Z153, Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.46                          3,784,179                                           
31,574 0109116027 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI NHÂN LỰC PLUS C số 233 đường quan hoa, tổ 44 , Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.41                          3,783,749                                           
31,575 0109750025 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Đại Thành Cụm 5, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 7.04                          3,780,060                                           
31,576 0106241478 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Cầu Đội 6, Thôn Trát Cầu, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 2.28                          3,779,433                                           
31,577 0108354244 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN HƯƠNG Xóm 1, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 1.08                          3,774,602                                           
31,578 0110643973 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK TMT VIỆT NAM Thôn 5, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.23                          3,773,288                                           
31,579 0108955830 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTH VIỆT NAM LK 546, Khu A- Khu đất dịch vụ Do Lộ, Tổ 17 , Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.31                          3,769,159                                           
31,580 0108145674 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINCE Số 6 Hàng Nón, P Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,768,635                                           
31,581 0110819899 CÔNG TY TNHH HONG KONG MOON NIGHT Số 123 - Khu TT3, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, phố Trần Văn Lai, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.09                          3,767,500                                           
31,582 0110230052 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Minh Thành Phát 9C ngách 78/1 phố Bồ Đề, Tổ 4 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.06                          3,767,500                                           
31,583 0107850070 CÔNG TY LUẬT TNHH KTD TẦNG 3, SỐ NHÀ 18, NGÕ 35 PHỐ CÁT LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.26                          3,766,598                                           
31,584 0106289021 Công Ty TNHH Xây Dựng VIETBETON Số 37, Ngõ 55 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP Hà Nội 1.24                          3,765,912                                           
31,585 0110044440 Công ty TNHH Braum Lô 246C-2 Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,758,720                                           
31,586 0107018401 Công ty TNHH giải pháp an toàn và công nghiệp Vạn Phúc Số nhà 22, ngách 61/60, đường Vạn Phúc, TDP 8, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          3,756,407                                           
31,587 0110058203 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CH VIỆT NAM Số 11, ngõ 55/35/11, phố Thanh Lâm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,751,789                                           
31,588 0108906512 Công ty TNHH XNK và thương mại Hưng Thành Số 08 ngách 35/68, đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          3,750,536                                           
31,589 0108948985 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phước Vy D5A-15, Lô D5, Khu đấu giá 18.6ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.09                          3,750,203                                           
31,590 0110515298 Công ty TNHH Quảng cáo và In ấn Khánh Lâm Số 157 đường Dương Đức Hiền, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1.10                          3,748,093                                           
31,591 0108296264 CÔNG TY TNHH SMARTECH HÀ NỘI Tầng 6 phòng 604, tại nhà B5/D6 khu đô thị mới quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 1.10                          3,747,304                                           
31,592 0107917381 Công ty TNHH Seaco Việt Nam Số 18 ngõ 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,745,000                                           
31,593 0102676291 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Bình phát Nhà số 02, hẻm 145/72/4/14 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.08                          3,745,000                                           
31,594 0110684151 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ KIM CƯƠNG Số 66 Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,744,000                                           
31,595 0109770776 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hải Tân Xóm Đình, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.21                          3,740,962                                           
31,596 0108956351 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT STAR HOMES Số nhà 08-LK16, Khu đất dịch vụ NO16, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.14                          3,739,884                                           
31,597 0109940146 CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT AUTO VIỆT NAM Số 56 Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,737,688                                           
31,598 0109913054 Công ty Cổ phần tập đoàn Ngân Phúc Số 3 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,736,002                                           
31,599 0107911492 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO REER Số nhà 36 ngõ 61/14 đường Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,734,296                                           
31,600 0109838110 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA METALINK Tầng 7 tòa nhà Văn phòng Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.37                          3,733,761                                           
31,601 0102910103 CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XD 9 Tầng 4, Số 198 Nguyễn Tuân,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.99                          3,729,385                                           
31,602 0104921573 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Hoa Lâm Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 1.47                          3,728,070                                           
31,603 0110670328 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đặng Home Số 2 ngách 32 ngõ 123 đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.20                          3,725,474                                           
31,604 0101849671 Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kinh Bắc Khu văn Phòng, Tầng 3 Tòa nhà CT2, Chung cư ban cơ yếu Chính Phủ, đường Khuất Duy Tiến, Phương Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,724,361                                           
31,605 0108742141 Công ty TNHH Hợp tác và phát triển Gia Nguyễn 76 Chùa Hà, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.11                          3,723,336                                           
31,606 0108322267 CÔNG TY CỔ PHẦN MAX CLEAN VIỆT NAM Nhà số 2, ngách 25, ngõ 83 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.09                          3,721,745                                           
31,607 0105339248 Công ty CP Thiết kế Kiến trúc 02 Việt Nam Số 1, ngõ 12 đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          3,719,850                                           
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31,608 0110753398 CÔNG TY TNHH F- ONE VINA Số 8, Ngõ 242 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.07                          3,717,906                                           
31,609 0103569415 Công ty CP kiến trúc XD & PTTM ACT Số 26, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 2.44                          3,717,170                                           
31,610 0109391175 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN GIA Số 144, ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 2.44                          3,716,746                                           
31,611 0110193837 Công ty TNHH DV và TM gỗ nhập khẩu Đoàn Đạt Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội 2.74                          3,716,657                                           
31,612 0101528974 Công ty TNHH Tiếp vận Long Giang phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.09                          3,715,372                                           
31,613 0107793111 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch An Nam Số 59 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,714,483                                           
31,614 0106188249 Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng Thiên Phát Hà Nội Số 29, ngõ 1, Cầu Đơ 5 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,714,155                                           
31,615 0110873991 Công ty cổ phần Chigroup Lô C39 ô số 1, Khu C, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,712,000                                           
31,616 0104625824 Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Mai PC108 TT dược phẩm TW2, Lê Gia Định, HBT, Hà Nội 1.22                          3,711,605                                           
31,617 0107563975 Công ty TNHH thương mại Friendship  Hà Thành Việt Nam Số 73, Ngách 16, ngõ 624, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.00                          3,709,382                                           
31,618 0102957221 Công ty TNHH thương mại vận tải và công nghệ Bình Minh Số 32 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.07                          3,708,297                                           
31,619 0108994413 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 168 HÀ THÀNH số 63 Trần Quang Diệu - phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa - tp Hà Nội 2.52                          3,708,069                                           
31,620 0110661933 Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Sơn Hà SN21 - TDP. Trung Bình - P. Dương Nội - Q. Hà Đông - Tp. Hà Nội 1.01                          3,708,052                                           
31,621 0110773394 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTCONS Số 39 Lô 2, Tổ 28, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          3,707,500                                           
31,622 0109484969 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT TIUART Thôn Xâm Thị, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.13                          3,705,814                                           
31,623 không có MST HỘI NGHỆ NHÂN VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM Tầng 8 Cung trí thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 1.21                          3,704,422                                           
31,624 0109886555 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Vạn An Số nhà 6, ngõ 3, xóm Đông, thôn Khê Hồi - Xã Hà Hồi - Huyện Thường Tín - Hà Nội. 1.07                          3,704,121                                           
31,625 0110581572 Công ty Cổ phần Vibfa Số 431 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,703,596                                           
31,626 0109244251 Hộ kinh doanh KID' A Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.14                          3,703,399                                           
31,627 0108783927 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần Mềm Cloudata 52B Tổ 17A - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.42                          3,702,764                                           
31,628 0108191430 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH PHÁT Số 78, tổ 3 tập thể ô tô số 8 - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam. 2.01                          3,702,731                                           
31,629 0110618991 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM ANH QUÂN Số 8, ngách 473 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,701,396                                           
31,630 0105826594 Công ty TNHH TM Và Mỹ Phẩm Phúc Nguyên Số 13A, ngõ 29, ngách 10 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,700,971                                           
31,631 0106855975 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đa ngành Hợp Phát Số 7 tổ 13 Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội 2.42                          3,699,736                                           
31,632 0109740764 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SEEME Nhà 30, ngách 16, ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,699,000                                           
31,633 0110591789 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Dreamcatcher Số 8, Ngõ 333 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,699,000                                           
31,634 0109882279 Công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Trung Hà nhà số 01 ngõ 08, Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          3,697,128                                           
31,635 0106645801 Cơ sở chăm sóc da Kiệm Số 87, ngõ 559 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 2.42                          3,697,122                                           
31,636 0109089849 CÔNG TY TNHH PAINT KS PLYMER Số 2-125, Khu Dg2, đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.11                          3,697,120                                           
31,637 0108525732 Công ty TNHH Tin học và Dịch vụ MDS Việt Nam Tầng 4, tháp 2, Times Tower số 35 Lê Văn Lương, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,695,154                                           
31,638 0108412697 Công ty TNHH phát triển giáo dục Tuấn Khoa Xóm 3, Cổ Điện, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 1.06                          3,695,130                                           
31,639 0109732509 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLH Phòng 4121, tòa C5, Tòa nhà D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,688,145                                           
31,640 0110254198 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THUẬN THÀNH PHÁT Số nhà 23 ngõ 11 thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.38                          3,688,124                                           
31,641 0108494379 Công ty TNHH kiến trúc chiếu sáng Sunrise Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 2.40                          3,685,738                                           
31,642 0106352717 CÔNG TY CP ĐT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM STC 507A1 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.14                          3,685,342                                           
31,643 0108969632 C.TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI Thôn Bắc Giã, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,685,000                                           
31,644 0106173588 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Trà 115B Trần Khát Trân kéo dài, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,683,908                                           
31,645 0108264216 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực BCN quốc tế No06, LK 156, khu cổng đồng, La khê, Hà Đông, Hà Nội 1.09                          3,683,778                                           
31,646 0107752203 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICT VIỆT NAM Số 24 lô 14A đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,682,648                                           
31,647 0109384749 CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TUỆ PHƯƠNG Số nhà 54 ngõ 3 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.07                          3,680,716                                           
31,648 0105604376 Văn phòng luật sư Huy Cường Số 16 ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,680,000                                           
31,649 0109646539 Công ty TNHH Bê tông Kiến trúc Công nghệ Đức P503, Số 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.38                          3,677,448                                           
31,650 0109907269 Công Ty Tnhh Phần Mềm  ICT Số Nhà 33 Đường An Trai, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,676,259                                           
31,651 0109931688 CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN QUẢNG CÁO ĐỨC CƯỜNG Căn Lk32, 23 Khu Đô Thị Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.09                          3,673,732                                           
31,652 0110338553 Công ty TNHH Hai Tám Hai 282 P602, tầng 6, 47 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          3,673,540                                           
31,653 0109032320 Công ty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh Việt Số 18, Đường Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2.11                          3,673,180                                           
31,654 0109774097 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NH BÌNH AN Số nhà 26, Ngõ 324 Đường Trịnh Văn Bô - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          3,673,176                                           
31,655 0107990617 Công ty TNHH STRIPE Việt Nam Phòng 1001, Tầng 10, Tòa Nhà Văn Phòng số 545 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 1.10                          3,672,898                                           
31,656 0109075620 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ANICCA SỐ 93 TT20, KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.29                          3,671,937                                           
31,657 0106927147 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          3,668,931                                           
31,658 0107621112 Công ty TNHH Inner World Số 104 B4 nhà A25 Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 2.63                          3,667,541                                           
31,659 0110461130 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ODIS Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.09                          3,666,300                                           
31,660 0107567433 Công ty TNHH Bao Bì Hưng Phát Số 5 ngách 144/189 Phố Giáp Nhị ,Phường Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai.TP Hà Nội 1.07                          3,665,991                                           
31,661 0108512042 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát Việt Thôn Đông Trù - xã Đông Hội - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 2.39                          3,665,369                                           
31,662 0110057640 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN THẮNG Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.10                          3,661,405                                           
31,663 0109798235 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Hà Group 71 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.36                          3,658,450                                           
31,664 0106022116 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG NGA SỐ 352 GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.36                          3,657,804                                           
31,665 0110292531 CÔNG TY TNHH ĐÈN LED PMP Số nhà 145, tổ 18 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,657,300                                           
31,666 0110610262 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN QUỲNH Số 5, ngách 22/5 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành PHố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,655,505                                           
31,667 0109702039 Công ty TNHH Giang Châu Vina Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội 2.19                          3,653,059                                           
31,668 0110267327 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÁN Số 150E Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.00                          3,652,421                                           
31,669 0109690979 Công Ty TNHH Tm & Pt Tổng Hợp Phương Linh Căn 21, LKV-16B, Khu đô thị Hud-Sơn Tây, Phường Trung Hưng, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2.00                          3,651,057                                           
31,670 0108765847 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP BẠCH KIM Số 34, ngõ 34, phố Phương Mai - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội 2.00                          3,650,564                                           
31,671 0109681276 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN CAPITAL Số 13, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.36                          3,649,635                                           
31,672 4700190628 Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ TNMT Hoàng Anh Phòng 10 Q37 Ngõ 160 Nguyễn An Ninh,P. Tương Mai,,Hoàng Mai Hà Nội 1.08                          3,648,384                                           
31,673 0108394825 Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường IEC Việt Nam Tầng 6, tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,648,000                                           
31,674 0110855632 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SỐ 21 Số 48 ngõ 1295/11 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2.00                          3,648,000                                           
31,675 0109335893 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Số 82 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,648,000                                           
31,676 0106136297 Công ty TNHH Thiết bị Máy văn phòng Toàn Phát 47 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.01                          3,647,344                                           
31,677 0110556174 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WEGO TRAVEL Số 54C đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,645,900                                           
31,678 0104751392 Công ty CP văn hóa Duy Minh Số 19/192 Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1.08                          3,644,008                                           
31,679 0109745177 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Vân Vũ Số 68 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.01                          3,643,691                                           
31,680 0107391998 Công ty CP văn hóa và truyền thông Tuệ Minh A6/5 ngõ 8, đường Quang Trung, TDP 6, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 1.19                          3,639,128                                           
31,681 0109566026 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Dtn Tech Số 24 ngõ 178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.18                          3,637,518                                           
31,682 0110019483 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CONNECTED BRAIN Số 276B phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          3,637,350                                           
31,683 0110669788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁCH GIA Số 12 ngõ 192 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.09                          3,637,350                                           
31,684 0106079747 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HOÀNG SƠN Số nhà 81, mặt đường 21B, Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.18                          3,635,964                                           
31,685 0109754252 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Kas Cụm 4, Thôn Cầu , Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,635,750                                           
31,686 0110089917 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THỜI ĐẠI Tầng 2, Khu văn phòng, Lô CN4, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.64                          3,635,432                                           
31,687 0107993784 Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Giang Nam Số 32 ngõ 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung,  Thanh Xuân,  Hà Nội 1.09                          3,635,432                                           
31,688 0110477405 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Ngọc Minh Tâm Số nhà 35, Xóm Hậu, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.09                          3,635,432                                           
31,689 0109235962 Công ty TNHH tư vấn và giải pháp doanh nghiệp MK Việt Nam Số nhà A10BT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,635,028                                           
31,690 0110220368 CÔNG TY TNHH AI DATASET Số 7A ngách 40/30 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.09                          3,634,430                                           
31,691 0110296906 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Phát triển thương hiệu Bluestar sô 7A, ngõ 113 đường Âu Cơ, phường Tứ Luên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1.15                          3,634,208                                           
31,692 0108081773 Công ty TNHH Phát triển Thương mại Vĩnh Linh Xóm Án, thông Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.36                          3,631,472                                           
31,693 0109092792 Công ty CP Tập đoàn Gỗ Toàn Cầu Tầng 2A, tòa 21B4 , KĐT Thành phố Giao Lưu , 234 Phạm Văn Đồng , phường Cổ Nhuế 1 , quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội 7.02                          3,630,729                                           
31,694 0110488453 CÔNG TY CỔ PHẦN MATHSOLUTIONS 20 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.06                          3,629,334                                           
31,695 0109648977 Công ty TNHH Hoàng Gia Pharma A14-TT8 Khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.16                          3,627,315                                           
31,696 0109965648 Công Ty TNHH Máy Tính An Duy Số nhà 12D, ngõ 184A Đường Trần Khát Chân, Tổ 7, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,626,615                                           
31,697 0107469429 Công ty Cổ phần Sản xuất HASU Việt Nam Số nhà 40 ngõ 53, đường Phan Trọng Tuệ, khu Ga, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.03                          3,625,895                                           
31,698 0106421382 Công ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Phúc Số Nhà 26 Lô 5 Phố Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.36                          3,625,617                                           
31,699 0110337782 Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Đại Dương Xanh Phòng 601, LK4B-6, Khu đô thị Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.06                          3,625,003                                           
31,700 4600400504 Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Tân Phú Mỹ Tân Phú Mỹ, - Vật lại - Ba Vì - Hà Nội 2.51                          3,624,213                                           
31,701 0110432404 Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Yên Bài Xóm Bài, Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          3,623,821                                           
31,702 0108284519 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ TH Nhà Số 7, Ngách 11/325 Đường Nguyễn Khang, Tổ 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.01                          3,622,742                                           
31,703 0500457034 Công ty TNHH Tuấn Hiền Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội 2.36                          3,622,390                                           
31,704 0109923905 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TNT Số 8, khu C Tập thể Đại học kiến trúc Hà Nội, số 316 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn 2.00                          3,620,454                                           
31,705 0107543016 Công ty Cổ phần thương mại An Thành Phát ATP Số 170 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội 1.07                          3,618,656                                           
31,706 0108205154 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Vinh Nguyên Gateaux Tầng 2 số 145 Phan Văn Trường, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,617,447                                           
31,707 0109633297 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ R&D A89 Tầng 2, Số 9, Ngõ 4, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.13                          3,617,202                                           
31,708 0110085969 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hoà An Số 17, Ngõ 97 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam 1.02                          3,615,125                                           
31,709 0107745936 BHXH, BHYT Người nước ngoài- Công Ty TNHH Belight Việt Nam Tầng 2, Tòa Nhà HKC, Số 285 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.20                          3,612,515                                           
31,710 0105846512 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Và Thương mại ST Việt Nam Số 27, ngõ 208  Giải Phóng,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.17                          3,609,383                                           
31,711 0108351412 BHXH người nước ngoài- Công ty TNHH Hợp tác MJ Việt Nam Số nhà 126, phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.72                          3,609,137                                           
31,712 0110645843 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẠNH ANH Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          3,608,805                                           
31,713 0110385419 CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE VINA Lô 16-17-18 The Premier đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.52                          3,605,000                                           
31,714 0109406128 Công ty TNHH Za Phú Số 42, hẻm 72/73/92 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,604,527                                           
31,715 0109791712 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN GIA BÌNH Số 39, Đường An Thọ 2, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 1.05                          3,604,234                                           
31,716 0102326480 Công ty Cp đầu tư và phát triển công nghệ Việt Tiến Số 54B ngõ 204 đường Trần Duy Hưng phường Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 2.34                          3,600,083                                           
31,717 0109740690 Công ty TNHH Oh's Channel Tầng 1,3, số 37 ngách 173/37 ngõ 209 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,600,000                                           
31,718 0109312670 Công ty Cổ Phần Enovate Số 117 ngõ 17, phố Vĩnh Hồ - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          3,600,000                                           
31,719 0109274802 BHXH, BHYT Người Nước Ngoài- Công Ty TNHH Cee Jay Media Số nhà 1, Ngách 31, Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,600,000                                           
31,720 0105655606 Công ty TNHH TM TTG Việt Nam 64 Phan Trọng Tuệ Xóm Quỳnh Lân Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 2.34                          3,598,030                                           
31,721 0500473043 Doanh nghiệp tư nhân Thúy Hưng Xóm Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1.17                          3,597,241                                           
31,722 0107984638 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC STAR LAND TẦNG 3 TÒA NHÀ THĂNG LONG, 98A NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.05                          3,596,426                                           
31,723 0106844116 Công ty CP XD & ĐT PT Nhà Hà Nội số 15 Số 369 Trường Chinh,Khương Trung,Thanh Xuân,HN 1.08                          3,595,284                                           
31,724 0108239308 Công ty TNHH Viễn Thông Huyền Lâm Số 5G hẻm 15/18 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.01                          3,595,043                                           
31,725 0109616069 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Khang Hà Nội Số 68, Ngõ 237, Đường Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.14                          3,593,779                                           
31,726 0110286633 CÔNG TY TNHH BIRDY VINA Lô số 1, Khu TĐC Dân Dụng Bắc Phú Cát,, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,593,765                                           
31,727 0104605779 Công ty TNHH Quảng cáo - In CTS Số 8D, tổ 29, ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.04                          3,593,707                                           
31,728 0108975876 Công ty TNHH TC 92 Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          3,593,085                                           
31,729 0107389300 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ THANG MÁY THÔNG MINH Số 42 ngõ 2, tổ 15 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.01                          3,592,967                                           
31,730 0110315669 Công ty CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GREEN DIAMOND VIỆT NAM Số 28 phố Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,592,284                                           
31,731 0109947374 Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Nanomax Số 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.07                          3,592,245                                           
31,732 0108605480 Công ty cổ phần thang máy Piconorm Việt Nam Số 6, hẻm 134/34/8 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.04                          3,591,431                                           
31,733 0110161779 Công ty tnhh sản xuất thương mại thực phẩm nguyễn hoàng Thôn Phượng đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,588,202                                           
31,734 0109607480 Công ty Cổ phần Công nghệ TXG HD03-11, đường Hướng Dương 3, KĐT Vinhomes Riverside 2, - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,586,976                                           
31,735 0107571214 CÔNG TY TNHH HIOKI VIỆT NAM Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.02                          3,584,362                                           
31,736 0601261655 Công ty TNHH TM dịch vụ Hưng Thịnh Toàn Cầu Số 32LK11 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          3,584,000                                           
31,737 0108667529 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI TTLAW Số 42 ngách 168/54 đường Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,584,000                                           
31,738 0105563994 Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá Việt Úc 2/40 Ngụy Ngư Kon Tum, Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.15                          3,582,540                                           
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31,739 0109797231 CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ HỘI ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINCO Số 02 LK3, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,580,904                                           
31,740 0110836661 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT TRANSPORTATION Tầng 10, Tòa nhà TTG Tower, số 174 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 1.02                          3,580,387                                           
31,741 0109632180 Công ty TNHH Hsiao Tầng 2 nhà 7 ngách 1 ngõ 178 Thái Hà, Tung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,579,615                                           
31,742 0109563794 Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Gia Khánh Số 223, ngõ 19, tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          3,579,300                                           
31,743 0108806885 Công ty TNHH XD TM VÀ DU LỊCH LONG NHẬT Thôn Lập Trí-xã Minh Trí-huyện Sóc Sơn-Hà Nội 2.25                          3,577,863                                           
31,744 0107366141 Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại 3H Việt Nam Số 1, Ngõ 319, Phố Trần Cung, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 1.02                          3,575,447                                           
31,745 0108860522 Công ty TNHH truyền thông du lịch Việt Nam - VIETNAMTOURIST Số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,575,269                                           
31,746 0110388794 CÔNG TY TNHH DIEP CAR RENTAL Số 5, dãy A10 TTĐH Ngoại ngữ, Tổ 3, đường Trần Quốc Hoàn , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.10                          3,572,169                                           
31,747 0109074401 Công ty TNHH Thiết bị y tế Menhealth Số 34 ngõ 198 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,571,200                                           
31,748 0102684327 CôNG TY TNHH THIẾT Bị Và KỸ THUẬT ĐỨC ANH Số 11/167 phố Đội Cấn, P.Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội 2.32                          3,570,984                                           
31,749 0109919761 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật công nghệ TC&T SN 34 ngõ 207/135/10 TDP Xuân Nhang 2, Xuân Đỉnh,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,570,000                                           
31,750 0110008788 Công ty TNHH xây dựng và thương mại C-BUILDING Số nhà 7, hẻm 2/29/2 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,570,000                                           
31,751 0109158027 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Huy Thành Số 41, đường Phan Xích - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1.01                          3,568,724                                           
31,752 0109206400 Công ty CP đầu tư XNK TLT Xóm Phú Thọ, Thôn Sen Trì, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; 0904963577 1.03                          3,567,919                                           
31,753 0107436494 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hợp Nhất Khu đấu giá trung tâm thương mại, Thị trấn Vân Đình,  ứng Hòa,  Hà Nội 2.30                          3,563,531                                           
31,754 0109163330 Công ty TNHH DIAVILLA Việt Nam LIỀN KỀ 9, CĂN 07, KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.08                          3,559,815                                           
31,755 0110478991 Công ty TNHH tóc đẹp Quốc tế Ngõ 13, thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,559,642                                           
31,756 0108321714 Công ty Luật I & WE Xóm mới, tổ 13, cụm 3, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          3,558,744                                           
31,757 0107967382 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG HMB Số 8 Ngõ 104 Đường Tiến Thành, Tổ Dân Phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.19                          3,558,462                                           
31,758 0109900785 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TOÀN THẮNG Số 12A, Hẻm 9, Ngách 187, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          3,557,866                                           
31,759 0109386337 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Phan Anh Việt Nam NO.05 - Liền kề 184, khu đất dịch vụ cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,557,801                                           
31,760 0106547434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI AN Số nhà 16, ngách 28/8 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 1.07                          3,557,562                                           
31,761 0110659437 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG IDIGI Tầng 5, Số 91 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          3,556,590                                           
31,762 0110513124 Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hà Nội Tầng 7, Số Nhà 35 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          3,556,563                                           
31,763 0110616754 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỐP Ô TÔ GIA HUY Số nhà 59, Đường Đỗ Mười, Tổ 9, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          3,556,542                                           
31,764 0108542537 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MINH SỐ 224 PHỐ VŨ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,556,542                                           
31,765 0110558132 CÔNG TY TNHH AN PHÁT BYD Số Nhà 95, Ngõ 64, Đường Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,556,321                                           
31,766 0108412263 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Bảo Anh Số 31 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          3,552,208                                           
31,767 0106534918 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GNT VIỆT NAM Số 2D, ngõ 273 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,549,807                                           
31,768 0110309619 Công ty TNHH In Anh Cường Số Nhà 566 Tổ 20 Đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.21                          3,549,058                                           
31,769 0109111212 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thang Máy Quang Minh Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì -TP. Hà Nội 2.29                          3,548,764                                           
31,770 0106494711 Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng Hoàng Ngân Số Nhà 05, Ngõ 19, Tiểu Khu 124, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          3,547,465                                           
31,771 0108082801 Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Công Nghệ Mới Số 74 Ngõ 41 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          3,546,363                                           
31,772 0103867563 Công ty TNHH Bao bì Gia Khánh Số 7, ngách 38/77, phố 8/3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.01                          3,545,827                                           
31,773 0101948369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VIỄN THÔNG DANH VIỆT Số 312, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 1.14                          3,545,170                                           
31,774 0110215865 Công ty CP Công Nghệ M.K.P SỐ 66 NGÕ 1, PHẠM TUẤN TÀI, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.29                          3,544,555                                           
31,775 0101112687 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ Số 12A Cát Linh, P. Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,544,406                                           
31,776 0107031201 Công ty TNHH Cơ Điện và Thiết Bị Môi Trường Hoàng Hà Số 55 Ngõ 366 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 2.02                          3,544,405                                           
31,777 0110128411 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Hoàng Home Số nhà 29, Ngõ 3, tổ dân phố Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,544,405                                           
31,778 0110375636 Công ty TNHH đầu tư và thương mại kỹ thuật Phúc Hưng Số 5, ngách 22/6, ngõ 6, đường Hòa Bình, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,544,362                                           
31,779 0110076033 Công ty TNHH TV và KD Bất động sản KHang Gia Hưng Số 6, Ngõ 279 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,544,362                                           
31,780 0100101989 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 Ngõ 120 Đường Trường Chinh 2.37                          3,544,284                                           
31,781 0102671286 Công ty TNHH TM & XNK Nhật Quang Xóm mới thôn Văn Điển Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 1.09                          3,544,281                                           
31,782 0108268299 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SCD Hà Nội Tầng 2, Số nhà 13/E, Khu Tập thể Tổng Cục 2, tổ dân phố 6, đ - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.01                          3,544,212                                           
31,783 0110484307 Công ty TNHH 2 thành viên Our Games Trading Việt Nam Số 3, ngõ 26, Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 2.27                          3,544,140                                           
31,784 0110863390 CÔNG TY TNHH BARBER 12 Số 12, đường Dương Đình Nghệ, tổ 24, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          3,543,514                                           
31,785 0109830545 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM Số Nhà 95, Thôn Lũng Kênh, Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.01                          3,541,378                                           
31,786 0108475256 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP GIẢI NHIỆT VISTA Tầng 9, tòa nhà DETECH TOWER II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 2.28                          3,538,054                                           
31,787 0101117910 Công ty CP Cơ Khí & Vận Tải Hà Nội Số 653 Đ.Nguyễn Khoái Phường Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội 1.10                          3,535,832                                           
31,788 0110148633 Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị máy móc APM Nhà số 7, Ngách 298/77/2, Ngõ 298 Đường Ngọc Hồi, Xóm 7a, Th - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          3,534,902                                           
31,789 0109190006 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM PLO 116 Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.01                          3,533,589                                           
31,790 0110279562 Công ty TNHH Thiết kế in ấn Đức Thịnh Lô N10-1 cụm Công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.01                          3,532,496                                           
31,791 0110608834 Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Công nghệ mới Quang Trung Số N04, Ngõ 89 Phố Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 1.01                          3,532,241                                           
31,792 0110477268 Công ty cổ phần quản lý đầu tư Everyoung Tầng 1 ô 25 lô B46 - LK16 khu B - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội 2.01                          3,532,201                                           
31,793 0110730175 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐÔNG NAM Á Số 14A, Khu A, Ngõ 109 Trường Chinh,Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          3,532,180                                           
31,794 0106324283 Công ty TNHH Trí Tuệ Ngày Mới Số 14 ngõ 42 Kim Giang,Thanh Xuân,HN,VN 2.28                          3,532,180                                           
31,795 0106704253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH P.T.H Số 32 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,532,180                                           
31,796 0110130650 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MEFAST Số 74, Ngõ 143/74 đường Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,532,180                                           
31,797 0108428224 Công ty TNHH Gỗ Hùng Vượng Đội 7 thôn Nguyên Hanh - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - Hà Nội 2.28                          3,532,180                                           
31,798 0107670409 Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Hoàng Khang Số nhà 21, liền kề 22 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,532,180                                           
31,799 0109475636 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC GIA BẢO Số 14A/229 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,532,180                                           
31,800 0110555491 CÔNG TY TNHH NHA KHOA UY LONG Số 351 Tổ 4 phố Quan Nhân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,532,180                                           
31,801 0107919526 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NOZOMI JAPAN Số 6, ngõ 204 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,532,180                                           
31,802 0110136317 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HÀ THÀNH Số nhà 8B, ngõ 1299 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,532,081                                           
31,803 0108668674 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ECOHOME VIỆT NAM số nhà 17 ngõ 27, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 1.01                          3,531,474                                           
31,804 0110285397 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Active Việt Nam Số 55 ngõ 285 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,531,295                                           
31,805 0107876590 Công ty TNHH Chiếu sáng Hà Anh số 301 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,529,847                                           
31,806 0105970319 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Dịch Vụ Trần Long ThônTiền Phong, Xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội 1.14                          3,528,843                                           
31,807 0105360810 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại C&C Việt Nam Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại C&C Việt Nam 2.28                          3,528,640                                           
31,808 0109545308 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Gia Hân Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh 1.01                          3,527,607                                           
31,809 0108659140 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Tân Minh Phát Xóm Trại, Thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.02                          3,527,442                                           
31,810 0109491356 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG ĐỘI Số 18 ngách 76/28 Ngõ 28 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 1.09                          3,527,386                                           
31,811 0110267782 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TEKNIKO Số nhà 10, Ngách 90/70, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          3,526,450                                           
31,812 0101896135 Công ty TNHH TM & SX Hoá Chất Hoàng Tuấn 8 Ngõ 47/1 Nhân Hoà Thanh Xuân 1.14                          3,524,701                                           
31,813 0108812053 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TIẾN LỘC SỐ NHÀ 12 NGÕ 178, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.13                          3,523,232                                           
31,814 0107731669 Công ty TNHH Bút vàng Hà Nội Số 143B ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          3,523,096                                           
31,815 0109445286 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI LIÊN HỢP VIỆT NAM Tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,521,684                                           
31,816 0110138018 Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu QS Việt Nam DM4-12 Dãy 3, Điểm Tiểu thủ công nghiệp Làng Nghề dệt lụa Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,817 0110212303 Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Hùng L13-L04, Khu A- Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,818 0110661524 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Luân Thửa đất 272,274 ngõ 61 An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,819 0109288435 Công ty CP đầu tư và xây dựng văn hoá Bắc Sông Hồng Số nhà 9c, ngõ 9 đường Nghĩa Bình, tổ 9, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,820 0500595651 Công ty luật TNHH LEGAL SOLUTIONS DFC NO01-LK, khu dịch vụ LK27-28 Dương Nội, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,821 0110877322 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hucar Việt Nam TT19-06 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,822 0107986547 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Uy Vũ Số 4, ngách 2, ngõ 70 đường Nhân Huệ , Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,823 0500585702 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Hoan Số 745 đường Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,824 0108243008 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UDTECH Số nhà 28, ngõ 14 phố Ngô quyền, tổ 14,  phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,825 0106506149 Công ty TNHH Sản xuất Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Việt Cụm 8, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,826 0108782169 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT Số 12, ngõ 34, Đường Cổng Đông, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,827 0108194128 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THÀNH CÔNG SỐ 2, NGÕ 59, ĐƯỜNG CỔNG TÂY, XÃ HỒNG HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI 2.00                          3,520,000                                           
31,828 0107145054 Công ty TNHH sapico Miền Bắc Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,829 0107932326 Công ty CP Đầu tư Đoàn Gia Phát Xóm 5, Nại Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,830 0110513237 Công ty Cổ phần MK Mê Linh Xóm 22 thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,831 0110842880 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI MINH NGUYÊN 85 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,832 0108046899 Công ty TNHH Hợp tác Phát triển An Nam Số 18, phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,833 0109197266 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BÔNG SEN VIỆT A24, Nv12 Ô Số 19, Kđtm Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,834 0109816163 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ HƯNG THỊNH Số 70, Đường Thống Nhất,, Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,835 0108834346 Công ty TNHH  Phát triển Công nghệ Phương Nam THÔN YÊN LŨNG, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 2.00                          3,520,000                                           
31,836 0110653107 Công ty Cổ phần Piken NDH Số nhà 109B đường Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,837 0108290590 Công ty Cổ phần Inox Phúc Hưng Số nhà 25, ngách 200/15 Nguyễn Sơn, tổ 23 - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,838 0105859416 Công ty Cổ phần Eco plus Việt Nam ô 28 Dãy A NV - 04B - Lô HH04, Khu Đô thị mới Việt Hưng - Phường Giang Biên - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,839 0109879727 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm MEDTECH Lô 12, Ngõ 59 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,840 0107797839 Công ty Cổ phần Kính Minh Phương Số 15, ngách 160/57, phố Ngọc Trì, tổ 10 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,841 0109363428 Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư An Việt Số 333 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,842 0109843456 Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận và Thương mại Vận tải Việt Hưng Số 6, Ngõ 442, Ngô Gia Tự, Tổ 10, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,843 0110876424 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Việt Hà Số 12/14 ngách 531/16/89 đường Bát Khối, tổ 8, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,844 0110935285 Công ty TNHH Hisunshine Số 17 ngõ 56 ngách 114 Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,845 0109421736 CÔNG TY TNHH XNK VƯỢNG PHÁT Tầng 2, Số 435 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,846 0110299223 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XD VÀ NT TC. ART DECOR VN Phòng 801, số 140 phố Hoàng Sâm, phường Nghõa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,847 0110898280 CÔNG TY CỔ PHẦN SAFE365 Số 2 ngõ 88 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,848 0110913838 CÔNG TY TNHH TIN HỌC DATALINK Tầng 8, Toà Hancorp Plaza, Tháp Tây, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,849 0110904537 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĂN UỐNG ĐỈNH NGƯU KHÍ 142 phố Trung Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,850 0104586484 Công ty CP đầu tư thương mại Bình Tuấn Số 41 Phố Mai dịch P MD, CG 2.00                          3,520,000                                           
31,851 0107311985 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG THUẬN AN Số 22, lô 10B, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,852 0110850881 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ NHÂN LỰC VIỆT Số 33C ngõ 150 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,853 0110772915 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DOMINIC Số 31D, Ngách 103, Ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,854 0106826318 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam Số 23, phố Ngô Thì Nhâm, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,855 0109167832 Công ty TNHH Acs Quốc Tế Số 478 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,856 0102847116 Công ty TNHH Kỹ Thuật XD EPEL Tầng 11 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, HBT, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,857 0110236135 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KOJI Số 26, ngách 102,ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn. - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,858 0108448326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAKING Số 6, ngách 17, ngõ 37, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,859 0110526525 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ ROSEMONT Căn Số 11, Tầng 2 Sàn Thương Mại Dịch Vụ, Khu Đô Thị Gelexia Riverside, Ngõ 885 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,860 0110142800 CÔNG TY CỔ PHẦN KENSO VIỆT NAM Số 1 Ngách 47/49 Ngõ 47, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,861 0110804839 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG VƯƠNG Số nhà 21 Ngõ 120 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,862 0108112245 Công ty CP Kỹ thuật Thế hệ mới Đội 3, Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,863 0110243622 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ETM Xóm 4, Thôn Tình Lam, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,864 0107709247 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Tùng Chuyên Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,865 0107764505 Công ty CP Xây lắp Nguyên Giang Số 51, ngõ 28 đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,866 0109308498 Công ty cổ phần công nghệ và thương mại Nalutata Xóm Mới, thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,867 0110748824 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ THÀNH Số 7d, ngách 24/320, ngõ 320, đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,868 0110775377 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG S9 VIỆT NAM Số 22C, ngõ 509 đường Đại Mỗ, TDP Tháp, phư  ờng ĐạiMỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,869 0110635517 CÔNG TY TNHH NEW CONNECT VIỆT NAM Số 7, ngõ 74/15, đường Hữu Hưng, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
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31,870 0110518450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNET 688 P0521, G3 Vinhomes Greenbay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,871 0106959050 Công Ty Cổ Phần Tâm Thành Phát Việt Nam 9/10/246 tổ dân phố số 6 phố Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,872 0105789688 CÔNG TY CỔ PHẦN PLASTEX Số 18-TT3 khu nhà ở Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,873 8459407997 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ĐẬU ĐỖ Nhà số 6 Khu A dự án nhà ở để bán Mễ Trì, tổ dân phố 3 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,874 0109425138 Công ty TNHH MISO TECH B3-12 Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,875 0109880899 Công ty cổ phần công nghệ thông tin TNT BT6.06 khu đô Foresa Phía Tây Nam, Đường 70, khu phố Nhổn Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,876 0101524183 Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Việt Dương 65 Vạn Bảo  -Ba Đình -  Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,877 0110381799 Công Ty Cổ Phần Lasenda Tầng 3, tháp A, toà nhà D2 đường Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,878 0110564425 Công Ty Cổ Phần Luxumfort Travel & Leisure Việt Nam 28 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,879 0110925625 Công Ty TNHH 8PM Số 156A6, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Cụm 8, Phường Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,880 0101395428 Công Ty Cổ Phần Thiên Kinh Bắc 41 Vạn Bảo, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình,, Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,881 0109791582 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế NTH Số 24 ngõ 210/41/11, Phường Đội Cấn , Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,882 0102642888 Công ty CP QT nông nghiệp Vinagreen Đội 6 thôn Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,883 0108629040 Công ty TNHH Thương mại xây dựng H&T VINA Số 5 ngách 87/44 Yên Xá - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          3,520,000                                           
31,884 0110579414 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIA DUY LINH Số nhà 22 đường Tứ Hiệp, Tổ 4, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,885 0110794605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNT TOÀN CẦU Số 29 Xóm Án, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,886 0311904294-005 Công ty TNHH MTV thương mại kết nối tiêu dùng - Chi nhánh Hà Nội Số 68 ngõ 8 Cầu Bươu xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,887 0110669410 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HEALTH WEALTH Số 1 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,888 0110893123 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU HẢI MINH Số nhà 48, ngõ 280 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,889 0110136684 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ TÂM AN số 31, ngõ 1, Xóm Giếng, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,890 0110652992 Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại kết nối Việt Số 22 ngõ 816/61 Kim Giang, Xóm Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,520,000                                           
31,891 0110898900 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DL2 VIỆT NAM Xóm 9, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,520,000                                           
31,892 0103741867 Công ty TNHH Đầu tư & thương mại HAVICO Thanh Cao- Thanh Oai- Hà Nội 1.13                          3,518,782                                           
31,893 0108656407 Công ty TNHH xây dựng và thương mại SAG Xóm Bến, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.27                          3,518,727                                           
31,894 0107952957 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HLC Số nhà 25 - ngõ 318/146 tổ 9 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,518,303                                           
31,895 0107750220 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp BPD Số 10, ngõ 141 đường Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,517,517                                           
31,896 0110591443 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY XÚC ĐỨC CƯỜNG Xóm 1, thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,517,514                                           
31,897 0110408754 Công ty TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐOÀN GIA Thôn Đông Đoài, Khối 5, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 2.07                          3,517,026                                           
31,898 0108409133 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Phúc An Số 1, Ngõ D Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.02                          3,516,480                                           
31,899 0109244678 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG Số 257 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,516,273                                           
31,900 0110079789 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN TÚ Số nhà 30, ngách 8/191/1 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,516,160                                           
31,901 0109361406 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GOLDEN HEALTH Số 114 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.26                          3,516,001                                           
31,902 0101368294 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Sơn 130 Trung Kính,Yên hòa,Cầu Giấy,HN 2.28                          3,515,798                                           
31,903 0107834833 Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú Số 9A ngõ 128 Phố Vọng,  Phương Liệt,  Thanh Xuân, Hà Nội 2.11                          3,515,564                                           
31,904 0107443445 Công ty CP người trợ lý ảo Tầng 6 tòa nhà VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2.23                          3,514,917                                           
31,905 8606680044-001 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TIẾN THỌ NGUYỄN TRÃI Số nhà 424 đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.03                          3,513,600                                           
31,906 0110184984 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khôi Thiên An Số 02-N4, ngách 604/49/40 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.08                          3,513,518                                           
31,907 0108441592 Công ty TNHH dịch vụ thương mại phát triển Minh Nhật Số nhà 7K, ngõ 8 phố Ao Sen - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          3,512,819                                           
31,908 0109837741 Công Ty Cổ Phần 1618 Việt Nam Tầng 6, Tòa nhà Cora, Số 24-26 Phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.19                          3,512,294                                           
31,909 0109659785 Công ty TNHH TM In quảng cáo Bình MInh Số 42 Biệt thự Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 1.45                          3,511,849                                           
31,910 0107627139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỂN ANH - CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHÁT TÍN Số 18, ngõ 107, phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội 1.22                          3,506,937                                           
31,911 0108207338 Công ty TNHH Vận tải CPA Quang Vinh Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          3,504,571                                           
31,912 0110122339 CÔNG TY TNHH GOLDEN GUIDE TRAVEL Số 29 đường Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hòa, Qu  ận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội 2.00                          3,503,838                                           
31,913 0107436423 Công ty Cổ phần Akima Việt Nam Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 2.41                          3,503,516                                           
31,914 0110579407 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIA THẢO LINH Số 25 đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          3,503,417                                           
31,915 0110261621 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MINH ĐỨC Tổ 1 khu Tiên Trượng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,502,000                                           
31,916 0109820515 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phát Số 1 nhà A TTXN Bắc Hà, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.19                          3,500,780                                           
31,917 0108143490 Công ty TNHH Tư Vấn Viko Hàn Quốc Tầng 7, tòa nhà Sannam, Số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 2.50                          3,500,427                                           
31,918 0109388486 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Bảo An Tổ 22, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,498,466                                           
31,919 0110666699 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH LỘC Số nhà 17A ngách 41 ngõ 125 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 2.00                          3,498,240                                           
31,920 0105257299 Công ty cổ phần phát triển ĐTXD đô thị Hà Nội Duc Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,497,779                                           
31,921 0108287929 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Việt Đức Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,497,195                                           
31,922 0109007853 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Khôi Hà Nội Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh 2.00                          3,496,791                                           
31,923 0107976669 CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ NOSAN Số 6, ngõ 38 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,495,165                                           
31,924 0108243752 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC QUÂN Y Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1.03                          3,495,092                                           
31,925 0110386733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM GIANG PRINT Số 194 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.18                          3,494,978                                           
31,926 0109478517 C.TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SKY VIET Đội 27, xóm Núi, thôn Xuân Dục, Xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 1.08                          3,494,831                                           
31,927 0109865178 Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Mới NCT Tầng 5, tòa nhà telcom, lô 18, KĐT Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà nội 2.00                          3,494,539                                           
31,928 0109758426 Công ty TNHH thực phẩm tươi sống, đông lạnh Hosana Việt Nam Số 13 TT24 KĐT Văn Phú, Đường Trần Đăng Ninh kéo dài , Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,493,500                                           
31,929 0110721452 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIỆT BA Số nhà 165 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,493,500                                           
31,930 0109641121 Công ty Cổ phần Công nghệ tự động D.KTECH Thôn Nhân Hòa - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          3,493,500                                           
31,931 0106074890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẰNG TIẾN Thôn Yên Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.03                          3,493,218                                           
31,932 0102696731 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯƠNG ĐÔNG Số nhà 49-C4, ngõ 35, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2.23                          3,492,323                                           
31,933 0109440591 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CÔNG LÝ VIỆT NAM 167 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,492,073                                           
31,934 0102061033 Công Ty Tnhh Năng Lượng Và Viễn Thông Thái Bình Dương Số 70 ngõ 205 (ngõ Cột Cờ), Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          3,492,026                                           
31,935 0105346710 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Du Lịch Đức Hà Số 235 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 2.48                          3,490,774                                           
31,936 0108204721 Công ty cổ phần Asia Equipment Số 6 D6, ngõ 11 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1.03                          3,490,560                                           
31,937 0107772376 Công ty CP Thiết Bị Thông Minh An Phát GREENHEAT Việt Nam Số 52, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,489,515                                           
31,938 0108288739 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHÁT Nhà số TT04 -13, Dự án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3.00                          3,485,000                                           
31,939 0107479297 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH MỸ DŨNG Số 898, đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.25                          3,484,680                                           
31,940 0107691945 Công ty TNHH Xây Dựng Và TM Long Nhiên Số 40 ngõ 139 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,483,953                                           
31,941 0110259686 CÔNG TY TNHH MEDITECH-VN Số 16/28 ngõ 210 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,482,430                                           
31,942 0109926695 CÔNG TY TNHH NAM NT Số nhà CL 1B 04, Man Bồi Gốc Găng, Tổ dân phố 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,482,250                                           
31,943 0110033978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MAY MẶC AN VIỆT Số 19, nhà B8, ngách 31/7, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.43                          3,482,105                                           
31,944 0102759692 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Ô Tô GMT SN 35B Ngõ 91 Đường Hoàng Mai Tổ 4 P. Hoàng V Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.11                          3,481,048                                           
31,945 0109240539 Công ty TNHH Xây dựng và nội thất IMPERIA Hà Nội Số 10, ngách 24, Ngõ 381, Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,479,919                                           
31,946 0106041327 Công ty CP đầu tư thương mại PQM Số 12 Ngõ 332/7 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.57                          3,478,805                                           
31,947 0101107817 Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng 48 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,476,909                                           
31,948 0106460617 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NIPPONLINK VIỆT NAM Tầng 4 số 80-82 Trúc khê  P.láng hạ 2.21                          3,475,364                                           
31,949 8714566363-001 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NẮNG MAI Đình Làng- Kim Thượng- Kim Lũ- Sóc Sơn- Hà Nội 1.01                          3,472,864                                           
31,950 0107652833 Công ty TNHH Viễn Thông Quang Khánh Số nhà 33C tổ 13A, cụm 3, P Bưỏi, Tây Hồ, Hà Nội 2.04                          3,472,373                                           
31,951 0107272119 Công ty cổ phần SCO HOLDING Thôn Tràng An, TT Chúc Sơn, Huyện CHương Mỹ, Tp Hà Nội 2.18                          3,469,942                                           
31,952 0103903885 Công ty TNHH Trường Vũ Việt Nam Đội 7, Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 2.32                          3,469,886                                           
31,953 0109114291 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Việt Úc CL23-20 khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          3,469,588                                           
31,954 0106065871 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HƯNG BT5.6 - Lô 3, Khu Biệt thự Hoa Phượng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 2.00                          3,468,280                                           
31,955 0110639208 Công ty tnhh dịch vụ nông nghiệp Thuận Phát Số nhà LK15 – No12, tổ dân phố 5, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          3,467,981                                           
31,956 0105407346 Công ty CP TM đầu tư sản xuất HN SN 15, ngõ 1/46 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          3,467,960                                           
31,957 0109741687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN M8 Số 18 Villa E The Manor, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,467,960                                           
31,958 0110611996 Công ty TNHH vận tải du lịch và thương mại Minh Vũ Số 111 Ngõ 217 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,467,960                                           
31,959 0110212832 Công ty TNHH Truyền Thông Motive Số 5 Ngách 15 Ngõ 82 Phố Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          3,467,960                                           
31,960 0108450244 Công ty  TNHH DESAN Việt Nam Số 53, Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 2.00                          3,467,960                                           
31,961 0109590660 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢN ĐƠN VIỆT NAM Số 45/322/95 đường Mỹ Đình, Tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,467,960                                           
31,962 0110131936 Công ty Luật TNHH Thuận Thiên Số nhà 3 ngách 168/46/7/2 Đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì,HN 2.00                          3,464,340                                           
31,963 0110792397 Công ty TNHH XNK vải bạt Lê Hoàng số nhà 03 – LK 37, KĐT mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 1.01                          3,462,427                                           
31,964 0109054444 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠNH HÒA THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2.00                          3,461,735                                           
31,965 0110456980 Công ty TNHH thiết kế & mỹ thuật ứng dụng KAI.A Số nhà 44 liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,461,710                                           
31,966 0108921510 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT HOMEDECOR Số 60, Ngách 63/56, Đường Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.07                          3,461,663                                           
31,967 0108381512 Công ty TNHH văn phòng phẩm Gemma Việt Nam Số 8, ngõ 1, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,461,658                                           
31,968 0109220564 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHT VIỆT NAM Tầng 8 số 10, ngõ 153 An Dương Vương, Tổ 32, Cụm 5, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1.02                          3,460,394                                           
31,969 8115020367-001 HỘ KINH DOANH BLEU BEAUTE' SKINCARE CLINIC 51, Lê Ngọc Hân, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 1.11                          3,459,446                                           
31,970 0103777662 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ DUNG Số 267 đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,457,200                                           
31,971 0107144910 Công ty CP đầu tư xây lắp Bắc Nhật Tân Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.31                          3,456,581                                           
31,972 0109960216 Công ty TNHH dược phẩm An Phú Group Số nhà 29, ngõ 68, phố Cầu Am, tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,157                                           
31,973 0109865026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MBH LK9 – Lô 10 Khu đô thị Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,022                                           
31,974 0110372579 Công ty TNHH Đông Dương Pharma Số 28 đường Trần Đăng Ninh, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,975 0106299397 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DŨNG NGUYỄN Số 26 ngõ 75 Phố Lụa, Tổ dân Phố Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,976 0108054226 Công ty TNHH BIOPHARVET Việt Nam Số 30, ngõ 5 Phan Đình Giót, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,977 0109008134 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NCC VIỆT NAM Số 95, tổ 1, khu Tân Mai, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,978 0110654083 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT MINH TRÀ Số 89 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,456,000                                           
31,979 0110585841 Công ty CP Tập đoàn Nông sản Việt - Lào Số B13, Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,980 0107965681 Công ty TNHH DV & truyền thông Việt Nam News 70 ngô quyền, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          3,456,000                                           
31,981 0110543577 Công ty TNHH The Little Viet Nam Số 99 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,982 0107019028 Công ty TNHH Phát minh việt Số 94 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,983 0901106925 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Châu Âu Số 42, ngõ 37 phố Tây Kết, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,984 0102375015 Công ty CP Tư Vấn và Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp Số 12 Tổ 18 Cụm Dân Cư Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,985 0109576296 Công ty TNHH Sản xuất, Gia công may mặc Hà Dũng Thôn Vàng xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,986 0110458385 Công ty CP XNK Thương mại và DV Tiển Phương SB 02-27 Vinhome Ocean Park 1, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,987 0108185571 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nguyễn Thư Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,456,000                                           
31,988 0110485124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VÀ VĂN PHÒNG PHẨM LÂM KHANG Số 377 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,989 0110708571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ V- NATURE LK 61 - Hateco Apollo Xuân Phương, đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,990 0107733232 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KOLY Số nhà BT 3.1, Khu đô thị chức năng Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,991 0103300446 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 368 THĂNG LONG 21BT3 KĐT Tasco, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,992 0110501489 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Minh Thư Số nhà 27, Ngõ 454 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,993 0110626329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI ALPHA số nhà 34/92, Ngõ 8 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,456,000                                           
31,994 0107332431 Công ty TNHH TM Mai Bảo Số 13, lô A11 phố Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 1.08                          3,456,000                                           
31,995 0110539411 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ HNMED VIỆT NAM Đường Lưu Phái, thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,454,782                                           
31,996 0110039715 CÔNG TY TNHH TOPBUY24H.VN Số 62 Phố Hoàng Sâm - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.46                          3,453,700                                           
31,997 0109317598 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ In Duy Anh Số 41A Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,453,503                                           
31,998 0110058115 NNN CÔNG TY TNHH MÔ PHỎNG SỐ NHANH CFD Số 6 ngõ 28/5 đường Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          3,452,855                                           
31,999 0108711369 Công ty CP Công Nghệ Nước CPT Nhà số 7, Ngách 96 ,Tổ 5C - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,452,149                                           
32,000 0107956976 Công ty CP phát triển công nghệ thông tin An Việt Nhà A, khu VL1, khu thương mạ dịch vụ Trung Văn 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          3,452,018                                           
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32,001 0109935322 Công ty Cổ phần đá quý ATM Số 6 ngõ 36 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2.04                          3,451,193                                           
32,002 0107688597 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG PHÚC Số 1, ngõ 6B, khu Đồng Xa - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.01                          3,450,317                                           
32,003 0109251795 Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch vụ AC365 Số 93 Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội 2.45                          3,447,608                                           
32,004 0105899320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT CAM Thôn 4, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.19                          3,446,762                                           
32,005 0103459797 Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại và xây dựng An Thịnh Số 26B ngõ 74 đường Tứ Hiệp, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          3,445,075                                           
32,006 0107336700 Công ty TNHH ĐT KHCN & TM Techno VN Số 9 ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN 2.22                          3,444,898                                           
32,007 0110868712 Công ty TNHH thương mại Winecom Tầng 3, BTT10 - L07 Khu đô thị Him Lam, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.10                          3,444,294                                           
32,008 0108391743 Công ty CP Phát triển H&H Thăng Long Đội 6, thôn Ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.22                          3,443,067                                           
32,009 8433204872 Nhóm trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập Bước Chân Đầu Tiên Lô 01-NV 1.1, Gelecxia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. 2.46                          3,442,769                                           
32,010 0109262532 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾU THỦY SỐ 13, NGÕ 1, NGÁCH 78, ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.01                          3,442,709                                           
32,011 0100365445 Công ty TNHH Hải Vân Thôn Đồng Bụt - Ngọc Liệp -  huyện Quốc Oai TP Hà Nội 1.01                          3,441,046                                           
32,012 0106876319 Công ty cổ phần phát triển giáo dục và đầu tư thương mại VNJ GLOBAL Số 16 ngõ 25, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          3,440,963                                           
32,013 0108912851 Công ty CP thời trang EVASHOES Số 221B Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.26                          3,439,629                                           
32,014 0107249102 Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Hoa Diên Vĩ N8A2 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,439,471                                           
32,015 0110515442 Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Thanh Hà Số nhà 30 xóm 4, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,436,928                                           
32,016 0109191521 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hoàng Minh 14A ngách 37/16 Ngõ 205 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,436,856                                           
32,017 0110331188 CÔNG TY CỔ PHẦN WESALE Số 12 ngõ 299/18 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,435,849                                           
32,018 0110775440 Công ty TNHH Dịch vụ Tự động hóa Viba Số 6 ngõ 5 đường Dương Quang, Thôn Bài Tâm, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          3,435,849                                           
32,019 0108409398 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại AT Xóm Thượng - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội 2.18                          3,435,691                                           
32,020 0108842883 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng THĐ Số 57 Đường Tân Xuân 5, Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.18                          3,434,810                                           
32,021 0109301012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, GIÁO DỤC FCF Số nhà 54, Ngách 3/75 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.10                          3,434,716                                           
32,022 0110873416 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI MINH CNP Số 8 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,434,364                                           
32,023 0106841002 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ LONG VIỆT SỐ 19, NGÁCH 467/146 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.39                          3,434,173                                           
32,024 0110573395 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXCARE Số 17, ngõ 7 phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,434,113                                           
32,025 0110327311 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu HYD Số 28 ngách 1/2/5 Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          3,433,680                                           
32,026 0110712183 Công ty cổ phần tu bổ di tích và phục chế công trình văn hoá No27 LK1189 Đất dịch vụ C Nam Ninh tổ 8 Bắc Lãm,phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 2.00                          3,433,680                                           
32,027 0109199841 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.M GLOBAL VIỆT NAM Số 4 ngõ 180/61/37, đường 70, TDP Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.18                          3,433,302                                           
32,028 0109752336 CÔNG TY TNHH XT6 Số 18 ngách 9/16 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,432,387                                           
32,029 0106762463 Công ty TNHH TM Và Nhập Khẩu Minh Quang Số 469 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.18                          3,431,929                                           
32,030 0110307234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI TÍN VIỆT NAM Số nhà 18b, ngõ 113/30 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          3,431,871                                           
32,031 0108699591 Công ty TNHH  kinh doanh vật liệu xây dựng Hải Đăng Xóm Tân Trung, Trung Cao, Trung Hòa, Hà Nội 1.10                          3,431,815                                           
32,032 0107793947 Công ty TNHH Vương Vy Anh Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2.03                          3,431,777                                           
32,033 0103646483 CÔNG TY QUẢNG CÁO QUỐC TẾ XUÂN LẬP Tầng 2 số 56 ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 2.44                          3,431,439                                           
32,034 0110377538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEZA VIỆT NAM NV 1.6, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.27                          3,431,219                                           
32,035 0110579333 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thời trang Bella Phung LH1- LK40- Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,430,400                                           
32,036 0108552415 Công ty TNHH SANHANGRE Việt Nam số 70, ngách 105/2, ngõ 105 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.09                          3,427,119                                           
32,037 0103033550 Công ty CP tư vấn và ĐTXD Việt Bắc - BQP SN A32 Tổ 31 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 2.20                          3,426,682                                           
32,038 0106348502 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM HÙNG Số 22 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,425,000                                           
32,039 0110697023 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ UNIK Tầng 1, Toà Nhà Thăng Long, Số 98 Nguỵ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.42                          3,425,000                                           
32,040 0110068378 Công ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Ruby Beauty Academy Số 12 phố Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          3,425,000                                           
32,041 0106742763 Công ty TNHH đầu tư và phát triển quốc tế Thành Đạt Cụm 10 - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 1.09                          3,425,000                                           
32,042 0110059870 Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Ngọc Dương Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 1.01                          3,424,349                                           
32,043 0110321447 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ HD VIỆT NAM Số 49, ngõ 195 đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,424,306                                           
32,044 0104152575 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam Tầng 6, khối văn phòng Tòa nhà Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,045 0107612566-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRYLAND Tầng 2, tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,046 0108237861 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HAT Số 44 Trần Quý Kiên, Tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,047 0108113792 Công ty TNHH Landora Media Tầng 3 Building 125 Hoàng Ngân, số 125 phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,048 0107942412 Công ty TNHH Manha Tầng 2 và 3 Building 125 Hoàng Ngân, số 125 phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,049 0109251900 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC C19, LÔ 8, KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,424,000                                           
32,050 0109508377 Công ty TNHH Biên Trà Xóm 4, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,051 0110705651 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOMARU Tầng 1 - 2, SH13, ô đất CT8, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,424,000                                           
32,052 0109180625 Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Fastspeed Việt Nam Tầng 18, Tòa Nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,053 0108798320 CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH SMART Xóm Đỗi, Phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,424,000                                           
32,054 0107648763 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HOÀN CẦU SỐ 120 NGÁCH 26 NGÕ THÁI THỊNH 2, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.01                          3,423,711                                           
32,055 0106878115 Công ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Long Anh Số 59 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 11, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 1.10                          3,423,399                                           
32,056 0109935594 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HH TELECOM Số 108 Lô F5, Khu đô thị mới Đại Kim, Phố Định Công - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,422,793                                           
32,057 0109050633 CÔNG TY CỔ PHẦN JENTHO Số 102-104 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,422,752                                           
32,058 0109612307 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Nam Minh Số 2, hẻm 57/44/51 đường Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.01                          3,422,315                                           
32,059 0110775747 CÔNG TY TNHH MINH QUÂN TOFU Số 109, ngõ 87 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          3,421,920                                           
32,060 0109997777 Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiết bị điện Minh Anh Số nhà 12A, ngõ 109 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,421,476                                           
32,061 0107800591 Công ty TNHH thiết bị giải pháp ô tô Thôn Lam Điền, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.29                          3,421,352                                           
32,062 0110580152 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Đa Yến Số 63, tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.01                          3,421,124                                           
32,063 0110591852 Công ty CP xây dựng nội thất và thương mại Thành phát Số 11, ngách 41/1, ngõ 195, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.29                          3,420,639                                           
32,064 0109113795 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG LAN CHI Số 3 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.14                          3,420,631                                           
32,065 0108759716 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHIỆT HÀ NỘI Thôn Ngự Câu, An Thượng, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 1.64                          3,420,631                                           
32,066 0106899556 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Thái Bình Dương Số 208 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.17                          3,420,418                                           
32,067 0110527504 Công ty TNHH Tổ chức sự kiến Tuấn Anh Số 16 Ngõ 22 Đường Tây Tựu - Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 1.01                          3,420,265                                           
32,068 0109347521 Công ty cổ phần kiển trúc và phát triển xây dựng Đại Dương Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1.01                          3,420,159                                           
32,069 0500555923 Công ty TNHH Luyện Luân Hưng Cụm Công Nghiệp Thanh Oai- Hà Nội 2.00                          3,420,000                                           
32,070 0110389847 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN AMC Tầng 3, Số 86 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2.00                          3,419,761                                           
32,071 0106288469 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Villa E14 The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,419,570                                           
32,072 0110147502 Công ty cổ phần Ares Group Số 320 đường Quang Trung, Tổ 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,419,323                                           
32,073 0108911008 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Monalisa Việt Nam Số 109, Ngõ 52 tổ 8, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 2.07                          3,418,958                                           
32,074 0107806988 Công ty CP Xây dựng Đầu tư Thương mại Bình Minh Số 18 ngõ 358/40/78 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.20                          3,417,141                                           
32,075 0105754357 Công ty CP phát triển thương mại và xây dựng Thiên Sinh Tổ 1, Phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,416,754                                           
32,076 0102798028 Công ty Cp đầu tư Song Da FCM P1406 tầng 14 Tòa nhà 262 - Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội 2.19                          3,415,634                                           
32,077 0109833680 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư XD Khởi Nguyên Thôn Cổ Giang, Xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2.01                          3,414,782                                           
32,078 0000000001 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Họa Mi 2 LK-14-25 KHU TÁI ĐỊNH CƯ - TỨ HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI 1.10                          3,414,274                                           
32,079 0109537314 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NANOVINS Cụm Công nghiệp Thanh Oai - Xã Bích Hòa - Huyện Thanh Oai - Hà Nội 1.04                          3,412,768                                           
32,080 0110286055 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁNH KẸO HOÀNG HẢI Số 2, ngõ 12, đường Nguyễn Trực, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.38                          3,411,767                                           
32,081 0107406563 CÔNG TY CỔ PHẦN JURA HÀ NỘI SỐ NHÀ 201, TỔ DÂN PHỐ MIÊU NHA 2, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.01                          3,411,436                                           
32,082 0108448647 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH LK1 M10, Khu Đô Thị Bắc An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,410,160                                           
32,083 0110808135 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ăn uống Mai Ánh Số 80B Hoàng Thế Thiện, Tổ 16 Lô Đấu Giá Khu Đô Thị Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.28                          3,410,160                                           
32,084 0110748990 CÔNG TY CỔ PHẦN IGBLAND Số 38D3 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,410,160                                           
32,085 0110624811 Công ty Cổ Phần Thương Mại XNK MK Số 136 Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.28                          3,410,160                                           
32,086 0110301024 Công ty TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HT INVEST Thôn Đông Bài, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          3,410,160                                           
32,087 0109564029 Công ty Cổ phần W-GROUP Việt Nam Đội 1 Lạc Thị, Khu tái định cư, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì Hà Nội 2.00                          3,410,160                                           
32,088 0110737727 Công ty TNHH một thành viên Vinaflora Số 6 Ngõ 265 Phố Ngô Xuân Quảng, Tổ DP Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          3,409,638                                           
32,089 0109989695 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BÀNH TÂM KHANG Số 202 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,409,606                                           
32,090 0105456985 Công ty TNHH TMXD và vận tải Đức Trà Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 2.19                          3,408,919                                           
32,091 0109162471 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ATZ VIỆT NAM SỐ 26 NGÕ 104 TRUNG LIỆT, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,408,876                                           
32,092 0109730212 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Tải Số 01 Việt Nam Lô C8, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.28                          3,408,448                                           
32,093 0109864167 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HÀ Lô 2-3A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.28                          3,408,387                                           
32,094 0107504024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PL VIỆT NAM 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 3.00                          3,408,363                                           
32,095 0108870753 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN THÁI SƠN Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.28                          3,408,363                                           
32,096 0110582311 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN ĐÌNH NGUYÊN Số nhà 11A, Ngách 122/46/14 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.28                          3,408,363                                           
32,097 0109810193 Công ty TNHH KINH DOANH TM AN PHÁT VIỆT NAM Khối 8, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,408,363                                           
32,098 0107377633 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghiệp Phúc Hà Số 5, Ngõ 10, Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 2.28                          3,408,363                                           
32,099 0110239626 Công ty TNHH Đầu tư FNB An Phát Xóm 2, thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.28                          3,408,363                                           
32,100 0110435331 Công Ty TNHH Tư Vấn, Giáo Dục Và Dịch Vụ 102 Số 47C Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.01                          3,408,334                                           
32,101 0110308887 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN CCTECH VIỆT NAM Số 19, Hẻm 18/77/207, Ngõ 207, Đường Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 1.02                          3,407,990                                           
32,102 0107448348 Công ty CP Kiến Trúc Và Nội Thất Mặt Trời Số 66 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.01                          3,407,761                                           
32,103 0107361369 Công ty CP Newhome Toàn Cầu Số 5/5 ngõ 3, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.28                          3,406,661                                           
32,104 0103706622 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Gia Hưng Số 29, ngách 355/41 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng 2.19                          3,406,568                                           
32,105 0109609086 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ TUG NT02-21, Khu ĐT Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.28                          3,406,306                                           
32,106 0109664577 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TNT VIỆT NAM Số 8 Đường Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.16                          3,404,800                                           
32,107 2801537865-001 Công ty TNHH Du lịch Thương mại Chinh Thủy - Chi nhánh Hà Nội 23 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,404,800                                           
32,108 0108999154 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SON AND PARTNERS SỐ 265 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG PHỐ HUẾ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 2.00                          3,404,776                                           
32,109 0110622236 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng miền bắc Số 5 Ngõ 91 Đường Phú Yên, Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,403,241                                           
32,110 0108539051 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ANHUYCO SỐ 95A, NGÕ 132 ĐƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.16                          3,403,026                                           
32,111 0108909841 CÔNG TY TNHH GREEN LAND VIỆT NAM Số 13, Khu Liền Kề, Thôn Đoàn Kết, La Phù, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          3,402,766                                           
32,112 0110656838 Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Phúc Số 13, Đường Cầu âu, Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 1.08                          3,400,000                                           
32,113 0109258800 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HKTV B1.3 LK13-07 Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,399,366                                           
32,114 0108618708 Công ty CP Cơ Điện và Phòng Cháy Chữa Cháy PFIRE Số 3, ngách 61/91, Ngõ 61 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,399,323                                           
32,115 0108714641 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Nhật Minh-NAMIGROUP Thôn Yên Kiện , Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,784                                           
32,116 0107852222 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và thiết bị môi trường Song Nam Số 286 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,117 0108019486 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM N07C- LK34, khu đất dịch vụ - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,118 0110833477 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SMARTTECH Số 191 đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,119 0106015359 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Công đoàn Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,120 0109406713 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Số 14, ngõ 7, Đường 80 ,Tổ 19, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,121 0110154186 Trung tâm khoa học giáo dục và phát triển nhân lực Số 37 ngách 1/62/24 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,122 0110173090 CÔNG TY LUẬT TNHH KỲ VỌNG VIỆT Số 48, ngõ 73/26B/32 Nguyễn Trãi - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,123 0109680843 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 28/460 Khương Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          3,398,400                                           
32,124 0100776484 Công ty CP tập đoàn nội thất Hoàn Mỹ Số 311 Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,125 0110101603 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT Số 76 Ngõ 93/20 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,126 0110912577 Công ty Luật TNHH Mina Số 18N7, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          3,398,400                                           
32,127 0110255709 CÔNG TY TNHH DC SMART HOME Số Nhà 11, Ngõ 70 Thôn Nội 2, Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,128 0110413190 CÔNG TY CỔ PHẦN P.N.G Nhà số 02-NV29, KĐT mới Bắc QL 32, TT Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,129 0110592172 Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Medgate Nhà FB-18, Khu biệt thự kinh doanh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,130 0108798218 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MPACE VIỆT NAM Số 527A đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,131 0110060234 CÔNG TY TNHH CONSTRUCTION AND CONSULTANT Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
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32,132 0110505902 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ SƠN TRƯỜNG PHÁT Nhà số 8, ngõ 110, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,133 0108458677 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HARMONY VIỆT NAM Số 28, ngõ 30, Phố Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,134 0110855939 CÔNG TY CỔ PHẦN VPICKLEBALL VIỆT NAM Số 38D3 đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,135 0110762120 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HT Số 6, ngách 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,136 0110782134 CÔNG TY TNHH PAR LANE MINI GOLF Tầng 8, Tòa Nhà The Rosary, Số 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,137 0106870765 Công ty TNHH luật minh ngọc Tầng 6, số 36, ngõ 45 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,138 0108333082 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ T & T VIỆT NAM Tầng 7, số 200 đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          3,398,400                                           
32,139 0108974054 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI FAB Số 4 Nhà B-KTT Viện Kỹ thuật ô tô - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,140 0107457310 Công ty TNHH Marota Số 7, ngõ 43 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,141 0110217661 Công Ty Cổ Phần Kalix Số 63 đường Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,142 0109931198 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Số 32C Ngõ 231 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,143 0108194495 Công ty TNHH Gương Kính Hoàng Anh Số 24, Hẻm 88/61/67, Phố Giáp Nhị, Tổ 20B, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,144 0110790664 Công ty TNHH DN Xã hội PT  Môi trường Xanh Tagom Số 1, ngõ 9 Phú Thị, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,145 0109770007 Công ty TNHH Đầu từ và Phát triển Big Ideas S1.1201S15 Khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,146 0110306079 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VẠN AN Thôn Xâm Dương 1, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,398,400                                           
32,147 0110197912 Công ty TNHH thương mại Minh Đăng PHARMA Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,148 0109097462 Công ty TNHH thương mại công nghệ ISOUND INTERNATIONAL Số 7/212 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,149 0107350141 Công ty TNHH PDN Việt Nam Số 54 Ngõ 162 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,150 0110264887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VISION INVEST Số nhà 12 tổ 1 ngách 8/115 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,151 0109288097 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Giáo Dục Tuổi Thơ Tầng 2, Tòa nhà AMTA, số 141 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 2.00                          3,398,400                                           
32,152 0109007645 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam Xóm Chùa - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. 2.00                          3,398,400                                           
32,153 0104813962 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG D&C Số 99 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.09                          3,397,712                                           
32,154 0106861344 Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Thành Tâm Số 21, ngách 29/68 phố Khương Hạ, p Khương Đình,Q Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,397,504                                           
32,155 0108934414 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In ấn Hải Yến Số 17, hẻm 1/62/24 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,397,450                                           
32,156 0110333837 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP ĐỨC NHÂN Thôn Xuân Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          3,397,153                                           
32,157 0110490396 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ WE PACK Số 21 Đường Hoa Dã Hương, Khu Đô Thị Long Việt Riverside, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,397,120                                           
32,158 0110643444 Công ty TNHH xây dựng và thương mại NKCONS Việt Nam Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,397,120                                           
32,159 Nhóm lớp tư thục Ngôi nhà của Gấu Bông Số 20, Ngõ 138, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,397,120                                           
32,160 0108893119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HUNTERS VIỆT NAM Số 9, ngõ 137, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,397,120                                           
32,161 0108121899 Công ty TNHH Trung tâm anh ngữ VUS Miền Bắc Tầng 3, tòa Golden Palace, lô đất C3,Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1.23                          3,397,120                                           
32,162 0110847007 Công ty TNHH Colors of Korea Xóm 5 Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,396,864                                           
32,163 0109964940 Công ty Cổ phần Tư vấn và dịch vụ xây dựng Quang Lâm Số nhà 66, ngõ 160/9/1, đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          3,396,788                                           
32,164 0106164907 Công ty TNHH Đan Phan số 11 ngõ 28 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,736                                           
32,165 0108634273 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ TM Thanh Xuân Thôn Dược Thượng,Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.27                          3,396,667                                           
32,166 0110457141 Công ty TNHH giáo dục GLE 7/4 Nadyne Gardens, ParkCity, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,167 0110681986 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Melaz V6-A07, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,168 0104088672 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại SDF Thôn Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,169 0110281628 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC ME Số 4 ngách 477/1 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,170 0105445687 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICOM VIỆT NAM Thôn Yên Lũng, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,171 0109113442 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ZINCOM Số 48 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,172 0107860576 CÔNG TY TNHH KHÍ GAS VƯỢNG GIA Số 9 phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,173 0110270224 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LỘC TÍN Số 16A nghách 14 ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,174 0109837212 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Viễn Thông 5G Số 141 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,175 0110049216 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV ĐOÀN NGUYỄN Số nhà 19 ngách 19/2 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,176 0110893324 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Đại lý thuế Việt An Số 119, ngõ 254 Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,177 0108141366 Công ty TNHH Khảo Sát Và Xây Dựng Đức Huy Số nhà 77, Ngõ 99/110/65, Đường Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,396,608                                           
32,178 0108258815 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUD Số 9, ngõ 218/28/2 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,179 0110865863 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BIGCARE Số 18 ngách 51 ngõ 47 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,180 0110270880 Công ty CP Giải pháp Dược liệu Việt Nam Thôn 2, Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,181 0110319790 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Thôn Dư Dụ 1, Xã Thanh Thuỳ, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,182 0108841600 Công ty CP ARATECH Việt Nam Số 86, Đường Xuân Đỉnh, TDP 3, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,183 0107763163 Công ty TNHH Kaihatsu - Sha Việt Nam Tổ 3 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,184 0110511511 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN ANH Số 20, Ngách 14/126 Ngõ 14 Phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,396,608                                           
32,185 0109072394 CÔNG TY TNHH TAKEYAMA VIỆT NAM SỐ 15, NGÕ 25/76 ĐƯỜNG QUANG TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,396,608                                           
32,186 0110905851 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT BGP Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 10, Đường Tân Triều, Thôn Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,396,608                                           
32,187 0104796354 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH PHÚ XUÂN Số 81 phố Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,396,002                                           
32,188 0106345325 Công ty CP ĐT Năng Lực Việt GROWTH CATALYST Lô TT2, Dãy A, Ô Số 10, Bắc Linh Đàm - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          3,395,861                                           
32,189 0108361202 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG PHÁT Tầng 5, số 7 Quốc Tử Giám, tổ 55 - Phường Văn Chương - Quận Đống Đa - Hà Nộ 1.01                          3,395,755                                           
32,190 0107373533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DNG Căn hộ B24, khu nhà ở bán, tổ dân phố 10, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,395,626                                           
32,191 0104493060 Công ty TNHH Vinaganda Số 9B Ngõ 76 Tô Ngọc Vân Phường Quảng An Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,395,410                                           
32,192 0102119847 Công ty TNHH XD và dịch vụ Thành An Số 9, ngách 41, ngõ 184  Hoa bằng, Yên hòa, CG,HN 2.00                          3,395,269                                           
32,193 0107593017 CÔNG TY TNHH RICH NV 2 -01, khu đô thị VIGLACERA, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,394,912                                           
32,194 Lớp Mầm Non Tư Thục Nam Bình SN 100 Ngõ 230 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,392,760                                           
32,195 0110645508 CÔNG TY TNHH M2M CAKE STUDIO Số 38, ngõ 4, Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,392,000                                           
32,196 0109734312 CÔNG TY TNHH KINMAX TECHNOLOGY ( VIỆT NAM) Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,392,000                                           
32,197 0110132030 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH VIETNAM ARAB Số 20, ngõ 181, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,392,000                                           
32,198 0102266182 CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ PT ĐÔ THỊ Quang Trung 2.00                          3,392,000                                           
32,199 0110649823 Công ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Odin Số 1 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,392,000                                           
32,200 0107339451 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA PHÚC TẦNG 2, SỐ 88 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,392,000                                           
32,201 0108130597 Công ty TNHH cơ khí K&N Việt Nam Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,392,000                                           
32,202 0110461684 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Di Trú Logos Tầng 3, Tòa Nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,392,000                                           
32,203 0107462977 Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Minh Phát Thôn Bến Trung - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội 1.04                          3,391,033                                           
32,204 0107368325 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI SOKUDO Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,391,013                                           
32,205 0110392342 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HALA VIỆT NAM - Ả RẬP Số 6 ngõ 521 đường Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,389,175                                           
32,206 0109210654 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taishi Số nhà 232B, đường Nguyễn Trãi, Tổ 8, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,388,939                                           
32,207 0110189936 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TÂY Lô 12, Biệt thự 3 KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,387,804                                           
32,208 0108765251 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Green Hà Nội Số 23 ngõ 61/7 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,387,328                                           
32,209 0107780842 Công ty TNHH DIDIM D&C VINA Tầng 2 TT16-43 KĐT mới Văn Phú , phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.01                          3,383,254                                           
32,210 0110723890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT HUY HOÀNG Số 171A ngõ 211 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,382,678                                           
32,211 0109928004 Công ty TNHH TM DV và Tư vấn Giải pháp AUM 4 ngõ 75 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.65                          3,382,016                                           
32,212 0109645687 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ Linh Chi Số nhà 14, tổ 7 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.13                          3,381,054                                           
32,213 0109109220 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN ĐỨC KHẢI Số 4, Ngõ 109/30 đường Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.06                          3,380,624                                           
32,214 0110086962 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HUY HUY Số 39/12 ngõ 250 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.22                          3,379,309                                           
32,215 0106832569 Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Nội Thất Thăng Long Số nhà 2, Tổ 15, Phường Phú Lương_ Hà Đông Hà Nội 2.00                          3,379,200                                           
32,216 0108448679 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,378,995                                           
32,217 0107829583 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ROYAL VINA Số 419, tổ 17b Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.07                          3,378,095                                           
32,218 0110168950 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN NINH SỐ VIỆT Số 6 ngách 100 ngõ 250 Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,377,209                                           
32,219 0109415267 Công ty TNHH vận tải và du lịch Khang Linh Thôn kim lũ, Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.24                          3,376,679                                           
32,220 0106447158 Công ty TNHH Truyền Thông BEAT Số 105 Nhà B17C Ngõ 108 Phố Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,375,900                                           
32,221 0106201429 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tín Đức Số 75-77, tổ 8 đường Nguyễn Trực, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 2.33                          3,374,331                                           
32,222 0109649547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỒNG PHÁT Số 26 - C2 Khu tập thể Yên Ngưu, - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          3,373,764                                           
32,223 0110233046 Công ty TNHH xuất nhập khẩu và công nghệ cao Thiên Minh Tổ 5, đường Nhân Huệ, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,373,442                                           
32,224 0101405193 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG Số 64 Cát linh 2.16                          3,372,755                                           
32,225 0109196463 Công ty Cổ phần Brandall Số 64 ngách 43/9 ngõ 14 đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 1.63                          3,371,337                                           
32,226 0105438023 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Linh Anh Cụm 3, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,371,074                                           
32,227 0107334069 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VNA VIỆT NAM Số 14, ngõ 563, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.25                          3,369,340                                           
32,228 0109554359 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UP&UP Số 82 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.00                          3,366,400                                           
32,229 0108952879 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ THÁI NHÀ SỐ 6 NGÁCH 36 NGÕ 282 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,365,184                                           
32,230 0110466668 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất Winlux Số 44 Phố Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1.04                          3,362,195                                           
32,231 0108265033 Công ty cổ phần phát triển và xây dựng Hoàng Long Đội 17, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.07                          3,361,600                                           
32,232 0109345348 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quốc Trân Đội 2, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,360,153                                           
32,233 0106146873 Công ty CP VIETPRO Việt Nam Số 7 Ngõ 151 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.02                          3,360,092                                           
32,234 0107975270 Công ty TNHH HLA Việt Nam Căn hộ N4-3, nhà N4, khu nhà ở xóm 18-19 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          3,360,000                                           
32,235 0107004688 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiến Trúc Tat Việt Nam Số 8, ngõ 174 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.07                          3,359,560                                           
32,236 0103838668 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Minh Anh số 151 TT viện điều tra QH rừng Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 1.04                          3,354,360                                           
32,237 0108732457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BƠM KHANG ĐỨC Tầng 3, tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.22                          3,353,042                                           
32,238 0107737942 Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Vincia Số 3, Ngõ 204/7 Đường Kim Giang, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2.39                          3,351,395                                           
32,239 0104358872 Công ty TNHH Du Lịch Xanh Việt Nam Tầng 2, Số 211A Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 2.00                          3,349,365                                           
32,240 0106571042 Công ty CP Công Nghệ AVANI Việt Nam Số 8, ngách 96, ngõ 230 Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai 2.00                          3,347,200                                           
32,241 0108129760 Công ty CP DV Đầu Tư TM Bách Khoa Số 96 Tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.29                          3,346,777                                           
32,242 0110504296 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÂM Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,346,000                                           
32,243 0107790167 Công ty TNHH Kho vận Ngân Hà Số 5TT3, Khu đô thị VOV, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          3,344,000                                           
32,244 0107948037 Công ty TNHH Stone Nam Thành Xóm 7, Thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,343,515                                           
32,245 0109268372 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN NAM VIỆT Số 15, ngách 64/39 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.02                          3,343,171                                           
32,246 0102366042 Công ty CP Việt Ngọc Số 10, Ngõ 431 Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.06                          3,341,540                                           
32,247 0109387771 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KIM Số 3, ngõ 383 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,341,113                                           
32,248 0107500686 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HB VIỆT NAM SỐ NHÀ 2A, HẺM 26, NGÁCH 1, NGÕ 271 BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.05                          3,340,315                                           
32,249 0106665438 Công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam đường Xa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          3,339,516                                           
32,250 0107363599 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TRUYỀN THÔNG HOÀNG GIA Số 10, ngõ 7, phùng khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,339,516                                           
32,251 0102919811 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Nụ Phòng 410 chung cư K80D, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 2.11                          3,335,573                                           
32,252 0110442466 Công ty TNHH Phương Nhung ACCOUNTING Số 28, ngõ 147, đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,334,612                                           
32,253 0109302520 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tú Hưng Số 151 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.29                          3,334,037                                           
32,254 0107446492 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH PHƯƠNG HƯỚNG Thôn 4 Phương Viên, Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.10                          3,333,690                                           
32,255 0109957816 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SCIECO Số nhà 6, ngõ 178 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai -Thành Phố Hà Nội. 1.01                          3,331,770                                           
32,256 0106249861 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI LINH HẢI Số 15 ngõ 46 đường Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          3,330,217                                           
32,257 0109086407 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thành Nguyễn Số Nhà 26, Ngõ 394 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.05                          3,330,131                                           
32,258 0110472728 CÔNG TY TNHH CHUNPET Số A27 – BTSL3 ô số 9 tại khu A, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.29                          3,328,454                                           
32,259 0110081749 Công ty cổ phần Greenbiofeed Số 29, Tổ 4, Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,260 0110520379 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CSD Thôn Tiến Phối, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,261 0109930268 Công ty TNHH dược Mỹ phẩm Enter Số 158 Phố Hạ Đình , phường Thanh Xuân Trung , quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội , Việt Nam 2.00                          3,328,000                                           
32,262 0109801093 Công ty TNHH Luật Havalaw Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          3,328,000                                           
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32,263 0106323924 Công ty TNHH FTF Km15, Đại Lộ Thăng Long, Thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,264 0110660016 Công ty TNHH Bảo Tín Hưng Trân Số 300 đường Xuân Phương, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,265 0110534614 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Hoàng Mai Lô C04, Biệt Thự BT08, KĐT Mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,266 0109193335 Công ty TNHH thương mại quốc tế Tường Vy Số 99 Trần Quốc Vượng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,267 0110833195 Công ty TNHH thang máy và thiết bị PACIFIC Số nhà 85, Ngõ 3 Tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,268 0110560639 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ S.C.B.P 445 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,269 0109808229 Công ty CP HTK Thiên Minh Số 12 ngõ 123/16 Đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,328,000                                           
32,270 0109829162 CÔNG TY TNHH PETIT TOWN VIỆT NAM Số 30 ngõ 12A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,327,711                                           
32,271 0108590114 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JNANO số 4, Hẻm 2 Ngách 269/1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội , Việt Nam 2.00                          3,325,914                                           
32,272 0107619667 Công ty CP đầu tư và dịch vụ VBC Việt Nam số 7, ngách 322/3, đường Mỹ đình, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà nội 2.01                          3,324,656                                           
32,273 0109847027 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN PHÁT WINDOWS Số 19 ngõ 27 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.05                          3,323,731                                           
32,274 0110135296 Công ty cổ phần dược phẩm TCT B12 TT10 khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.31                          3,322,687                                           
32,275 0106327608 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU Tầng12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,320,995                                           
32,276 0106543662 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Bùi Gia Số 71 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 1.05                          3,320,529                                           
32,277 0110506007 CÔNG TY TNHH LUNA EYES Số 483 đường Nguyễn Khang, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.10                          3,319,918                                           
32,278 0107031184 Công ty CP XD & ứng dụng công nghệ AHK Số 76 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, HBT, Hà Nội 1.03                          3,319,552                                           
32,279 0106553533 Công ty CP ngôi nhà giáo dục Athena BT3,16 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam từ liêm, Hà nội 2.10                          3,318,277                                           
32,280 0110705563 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ IDA Nhà E3, KTT Cơ khí số 5, TDP Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,317,861                                           
32,281 0108497193 Công ty CP trang sức phong thủy Kaia Số 19F đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, CG, Hà Nội 2.29                          3,317,204                                           
32,282 4700261692 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quyết Hợp Số 75 Phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 2.29                          3,314,179                                           
32,283 0105712928 Công ty TNHH Hg Plus Việt Nam 12A ngõ Cột Cờ, tổ 11, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,313,151                                           
32,284 0110227959 Công ty Cổ phần Blue Flame Events Số 4 Ngõ 454 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,311,791                                           
32,285 0108533807 CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI XUÂN TRƯỜNG Số 43 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          3,311,512                                           
32,286 0110069332 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH GANGNAM LINE HUB Tầng 12A Tòa Sao Mai Building, 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,311,472                                           
32,287 0109162785 Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Điện tử GLOBAL Số 8 dãy A2 tập thể Thông Tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.01                          3,310,686                                           
32,288 0107435081 Công ty cổ phần xây dựng DQV Việt Nam SỐ 01, LIỀN KỀ 24, KHU DỊCH VỤ LIỀN KỀ 27-28,, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.04                          3,309,259                                           
32,289 0107641831 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETGENTECH Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,306,944                                           
32,290 0105855926 Công ty luật TNHH Hà Sơn Số 152 Lê Đức Thọ kéo dài  phường Mai Dịch  Cầu Giấy Hà Nội 1.09                          3,306,419                                           
32,291 0109010408 CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM TÔN PHÁP TẦNG 2 VÀ TẦNG 3 SỐ 137 PHỐ PHÁO ĐÀI LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.28                          3,306,261                                           
32,292 0109060335 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KIẾN TRÚC NỘI THẤT LING DECOR Số 2 ngõ 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội 2.03                          3,304,333                                           
32,293 0109020903 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH XUÂN HƯƠNG Thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên , TP Hà Nội, Việt Nam 1.80                          3,303,827                                           
32,294 0109254154 Công ty TNHH nội thất cao cấp Khánh Linh Số 4/A1/6 Đường Ngô Quyền, Tdp 12, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,303,016                                           
32,295 0110175115 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Enza Home Số nhà DV02 - LK 67, Khu đất Địa lão, Tổ 20. - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 2.07                          3,302,834                                           
32,296 0110093328 Người nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Số nhà 102, ngõ 44 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,300,000                                           
32,297 0106933013 NNN-Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Lộc Phát lk b2-03 ĐƯỜNG tt2 Nam Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,300,000                                           
32,298 0109615900 IC nước ngoài - CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI NGỮ XANH TUỆ ĐỨC B1.4-NT01 Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1.69                          3,299,530                                           
32,299 0109550403 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH NGỌC GROUP Nhà số 151 đường Vương Thừa Vũ , Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.03                          3,299,174                                           
32,300 0110125386 Công Ty TNHHThương Mại Casa Việt Nam Xâm Dương 2, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 2.00                          3,299,052                                           
32,301 0110466964 Công ty cổ phần xây dựng thương mại MPC Số 10 LK04 ngách 39 ngõ 603 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2.00                          3,298,432                                           
32,302 0109946451 CÔNG TY TNHH PRO SIGNAGE 111 Đường Phú Lương, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,297,885                                           
32,303 0108955767 Công ty TNHH Corntillas Số 18 phố Vĩnh Tuy,phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng,thành phố Hà Nội. 2.28                          3,297,885                                           
32,304 0110515386 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KIM Số nhà 11 ngõ 143 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.29                          3,296,335                                           
32,305 0109702790 CÔNG TY TNHH MAY MẶC KNOWLEDGE TK Thao Chính, TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 2.43                          3,295,373                                           
32,306 0106203320 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại VIETOUR Số 10, ngách 26, ngõ 146, Đường 19/5, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,294,431                                           
32,307 0109493018 VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG P1005, A2, tòa Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1.02                          3,293,737                                           
32,308 0108359757 Công ty TNHH thiết bị y tế và môi trường Việt Nhật Xóm Trại - Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          3,292,960                                           
32,309 0107746601 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Quỳnh Anh Số nhà 5A, Ngõ 129/5/20 Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 1.04                          3,292,951                                           
32,310 0109598878 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng quốc tế Đông Nam Tầng 2, Số 73, Liền Kề 23, Khu Đô Thị Mới Vân Canh, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.02                          3,292,587                                           
32,311 0106997024 Công ty TNHH Công Nghệ Đào Tạo HIGGSUP Số 179/173 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,292,433                                           
32,312 0107828501 Công ty TNHH liên vận quốc tế TAAD MOVER Tầng 2, CT2- khu trung tâm hành chính mới Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 6.00                          3,291,266                                           
32,313 0109618901 CÔNG TY TNHH MẠNH ANH STONE Số 22 Ngõ 69 Đường Nhân Huệ, Tổ dân phố 4 - Phường Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.04                          3,290,179                                           
32,314 0107899005 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH TVB VIỆT NAM Số 283 đường Ven hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.09                          3,289,990                                           
32,315 0106514118 Công ty TNHH TM & DV 168 Green Việt Số 41 ngõ 162 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.02                          3,289,169                                           
32,316 0108653205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SMEDIA 18D, Ngõ 80 phố Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.02                          3,288,836                                           

32,317 0110822877 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG & DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KEIGHT VIỆT 
NAM Số nhà 35, Ngõ 76 phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.47                          3,287,500                                           

32,318 0109806599 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ADAM HOME Số 146 phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.02                          3,286,671                                           
32,319 2400829684 Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng KRS Số 39, Ngõ 219/27, Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.02                          3,286,630                                           
32,320 0110341877 Công ty TNHH Cung cấp Dịch vụ bảo vệ Kinh Bắc Số nhà 21, Hẻm 166/29/33, Thôn Linh Quy Bắc, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 2.04                          3,286,398                                           
32,321 0107394413 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HƯỚNG DƯƠNG SỐ NHÀ 12, NGÁCH 99/76, NGÕ 99, PHỐ ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.02                          3,286,174                                           
32,322 0105087248 Công ty cổ phần xây dựng đô thị vệ tinh Thăng Long Thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 2.06                          3,283,865                                           
32,323 0109182894 CÔNG TY TNHH GLOBAL HHBC Số 138, Đường Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q, Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.28                          3,282,497                                           
32,324 0106272324 Công ty CP thế hệ B56 Thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam 2.28                          3,280,919                                           
32,325 0100108279 Phu nhân, phu quân - Công ty CP Phát Triển Phát Thanh Truyền Hình 59-61 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.00                          3,280,627                                           
32,326 0109088764 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM Số 186C Phố Định Công Hạ, Tổ 3 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          3,280,000                                           
32,327 0108451914 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại ĐTC Số 212 Hồ Tùng Mậu- P. Phú Diễn- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội 2.28                          3,279,829                                           
32,328 0110554498 CÔNG TY TNHH LOHAS VIỆT NAM B2-16, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.01                          3,276,689                                           
32,329 0110055594 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN PHÁT HÀ NỘI Số 9, Ngõ 48, Đường Sơn Hà 3, Thôn Sơn Hà, Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.01                          3,276,262                                           
32,330 0106071561 Công ty TNHH Thương Mại Sao á Số 10M2 - TT6 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.08                          3,276,158                                           
32,331 0105359445 CÔNG TY CỔ PHẦN GOODS VIỆT NAM Số 54D, phố Tân Xa, TDP 10, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,275,337                                           
32,332 0109559597 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOAI Lô C2C, Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          3,275,295                                           
32,333 0110815213 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ TÂY NGUYÊN Số 03, Liên Lý, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.28                          3,275,295                                           
32,334 0109882582 Công ty TNHH GIGA Việt Nam LK19A, X7 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,275,295                                           
32,335 0110348537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG ANH Số 5 ngõ 557 Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,275,243                                           
32,336 0315094266-001 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH thẩm mỹ viện công nghệ cao Hiền Anh 58A Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.03                          3,274,819                                           
32,337 0108432936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẶNG VŨ Số nhà 89 ngõ 59 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 1.38                          3,274,746                                           
32,338 0108952170 Công ty cổ phần đồ chơi an toàn M&N Số 6, LK6B, C17 Bộ Công An, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.18                          3,274,729                                           
32,339 0109239413 Công ty tnhh thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm số 5, ngõ 467/68 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          3,274,675                                           
32,340 0105302544 CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP  VIỆT TRUNG Số 28 ngõ 178/45/9 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 2.06                          3,273,651                                           
32,341 0106901438 Công ty TNHH Fedoli Số 2A ngõ 87 Phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.06                          3,273,421                                           
32,342 0110152936 CÔNG TY TNHH FIORE DELLA VITA VIỆT NAM Số 119 Phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.27                          3,273,161                                           
32,343 0110037468 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN Toà W1, Phòng 3003, Vinhomes Westpoint, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.06                          3,272,032                                           
32,344 0110498807 Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền Thông AMS Ngõ Hộ, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.16                          3,271,641                                           
32,345 0104374708 Công ty CP  ALPHATECH   Việt Nam Biệt thự nhà vườn NV, số 23, phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.03                          3,270,988                                           
32,346 0108638581 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ GIA HƯNG Số 131 đường Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.04                          3,269,343                                           
32,347 0105521592 Công ty CP Xây lắp & TM Nhất Nam 402/B9 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,HN,VN 1.02                          3,267,228                                           
32,348 0107653393 CÔNG TY CỔ PHẦN XD HOÀNG LONG Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          3,266,901                                           
32,349 0107779558 Công Ty TNHH Piano Plus Việt Nam Nhà số 22 Lô C khu tái định cư 218 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.04                          3,266,688                                           
32,350 0107795616 Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Nam Hùng Phát Đội 9, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.29                          3,266,442                                           
32,351 0109765783 Công ty TNHH Truyền thông Gia Đức Tầng 6 toà nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,266,439                                           
32,352 0109091196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI ANH số nhà 15, Khu E, tập thể kho 612, Tổ dân phố Đường 5, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 2.00                          3,265,702                                           
32,353 0106767888 Công ty Cổ phần Phần mềm Long Quang SỐ NHÀ 8, NGÕ 496, ĐƯỜNG NGỌC HỒI, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 2.00                          3,265,128                                           
32,354 0109746325 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Aloxy Số LK6B-30 – Khu C17- Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, Đ Nguyễn Văn Lộc, P Mộ Lao,  Q Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,264,000                                           
32,355 0109367983 Công ty cổ phần xây dựng công nghệ SEATECH Việt Nam Số nhà 92 khu Cầu Đơ 1, Phường Hà Cầu , Hà Đông,Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,356 0110161899 Công ty TNHH đầu tư và thương mại HK Việt Nam Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,357 0110194622 Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Gia Hưng Tầng 2 Tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,358 0109966666 Công ty cổ phần tập đoàn HDG Việt Nam Liền kề B50 Ô 16, khu Galeximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông,thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,359 0109289943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYỄN HUY SỐ 37A NGÕ 36 PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          3,264,000                                           
32,360 0109961065 Công Ty TNHH Bao Bì Vinpaco Việt Nam Đất giãn dân Ao Họ, khu Bình Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,361 0110058605 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÙNG ÂN Số 2C, ngõ 376 Phố Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,362 0110889913 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HOÀNG MINH Số 9, ngõ 104, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,264,000                                           
32,363 0107506180 Công ty TNHH Nội Thất Mặt Trời Việt Số 7 Đường Lê Văn Lương - Phường Nhân chính - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,364 0108025232 Công ty TNHH SNY CONY VINA Tầng 7, số 33 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân 2.00                          3,264,000                                           
32,365 0110487040 Công ty TNHH kinh doanh thiết bị y tế THC Lô 52/ A38 Khu đô thị Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,366 0110431640 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Sản xuất Thương mại HDT Số 326 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 17 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,264,000                                           
32,367 0109590614 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thiên Hưng số 51 Ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,368 0110738953 Công ty TNHH Đầu tư Green & Carbon Việt Nam Số 18 Ngõ 63 Phố Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,369 0109822576 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOMANUFACTURING Tầng 6, tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4, Ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,370 0110022750 Công ty TNHH Duka Media Tầng 5 số nhà 23 ngõ 28 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,371 0110653410 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phát Triển Nhà Ở Việt Nam Số 34 ngõ 10 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,372 0110527790 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VẠN XUÂN P301 số 47 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,264,000                                           
32,373 0110817193 Công ty TNHH Học Viện Xtech 128 Ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,374 0107334213 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH SỐ VIỆT Nhà số 7, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh , Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,375 0102033082 Công Ty TNHH Tổ Chức Phát Triển Thương Hiệu Việt Nam Số 56 Ngô Thì Nhậm - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,376 0109222025 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông RDN Việt Nam Số 16 phố Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,377 0108985017 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Ngọc Anh Số 104 Phố Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,378 0106832054 Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tuấn Dương Số 390, phố Vĩnh Hưng, tổ 6 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,379 0108998979 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Bảo Phương Thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia lâm, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,380 0110064158 Công ty TNHH TM Quốc tế Xuân Trường Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,381 0101431676 Công ty TNHH Gốm sứ Minh Hoàng Hưng Xóm 5, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,382 0107850698 Công ty TNHH Công nghệ CNC ATG Việt Nam Số 4, ngách 138/39 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,383 0110303906 CÔNG TY TNHH CNC HMH Số 2, ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,384 0107351699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY LAND SỐ 20, NGÕ 199/59 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,264,000                                           
32,385 0110585048 CÔNG TY TNHH LOHAS GLOBAL B2-16, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,386 0109130222 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Quản Lý Tài Sản Trần Hoàng Tầng 10, Tòa Nhà Cienco, Số 623 Đường La Thành, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,264,000                                           
32,387 0110835555 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NAM KHÁNH Số 756, đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,264,000                                           
32,388 0110319127 CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Số A3 khu nhà ở Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Công Nghiệp, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,264,000                                           
32,389 0108383816 CÔNG TY TNHH IN, THÊU, DỆT GIA PHÚ CƯỜNG Số nhà 45, ngõ Bình Hồ 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,263,353                                           
32,390 0108964666 CÔNG TY CỔ PHẦN OODA ALLIANCE NHẬT BẢN Số 15, ngách 119/93 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,263,084                                           
32,391 0110096054 CÔNG TY TNHH HNHOME VIỆT NAM Lk10 No09 TDP số 5 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,262,848                                           
32,392 0110564390 Công ty Cổ phần Xây dựng ACHI Phong Thủy B19, đường Yên Xá, Khu đất đấu giá Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.28                          3,261,879                                           
32,393 0107080600 Công ty TNHH DV Và TM Tổng Hợp Hoàng Nam Số 6 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,261,698                                           
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32,394 0106350156 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Khánh Duy Thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.02                          3,259,305                                           
32,395 0110383193 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC XE HƠI THÀNH PHÁT Tầng 2 tháp B Housinco Phùng Khoang, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,258,441                                           
32,396 0108177852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ Y TẾ PHÚC HOÀN Số 44 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,258,417                                           
32,397 0109243402 Công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại và dịch vụ Quang Thắng Số 106, tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,258,264                                           
32,398 0108456253 Công Ty TNHH 365 GoTravel Việt Nam Số nhà 33, ngõ 29, ngách 26 phố Nghĩa Dũng - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.01                          3,257,809                                           
32,399 0106227226 Công ty CP đào tạo và tư vấn giáo dục Việt úc C28 TT Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.30                          3,257,614                                           
32,400 0108389977 Công ty CP XNK May Lê Za 17a hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,256,956                                           
32,401 0108017739 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Hiếu Số 24, ngách 141, ngõ 663 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,256,748                                           
32,402 0106764012 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Hà Thành Số 493 Phố Mới, Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội 2.05                          3,256,662                                           
32,403 0110655707 Công ty Cổ phần Lâm An Việt Nam Số 1, ngõ 268/56/7 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,254,368                                           
32,404 0110272655 CÔNG TY TNHH MẠNH DƯƠNG HUY Nhà số 09, TDP số 1 Đình, đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          3,254,368                                           
32,405 0109735147 Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ Hùng Khoa Thôn ái Mộ, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,253,729                                           
32,406 0101611527 Công ty TNHH ĐT & TM Kim Long Số 79C, ngõ 79 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,253,376                                           
32,407 không có MST NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP GẤU TRÚC NHỎ Liền kề 29-2, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Xã cự khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,251,741                                           
32,408 0106493958 Công ty CP Hệ thống Thiết bị Gia đình Tiên Tiến Số 33 Chính Kinh, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,251,556                                           
32,409 0109641650 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHÂU ÂU 17BT5 Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,251,556                                           
32,410 0107986515 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GD TECH SỐ 1 NGÁCH 145/48 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.02                          3,250,782                                           
32,411 0107707930 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Minh Số 28 ngõ 2 xóm đoàn kết ,thôn Văn Điển ,Xã Tứ Hiệp ,Thanh Trì Hà Nội 2.00                          3,249,717                                           
32,412 0106512590 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Thương Mại Thành Vinh Số 18 Ngách 119/24 Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,249,686                                           
32,413 0109481608 CÔNG TY TNHH NHÀ Ở NGAY VIỆT NAM Tầng 18, Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          3,249,317                                           
32,414 0110388804 Công ty TNHH La Peony Beauty Tầng 5, số 70 phố Nam Đồng - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          3,248,307                                           
32,415 0102172872 Công ty CP TM DV & Kỹ Thuật Vạn Xuân Số 136 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,247,683                                           
32,416 0105238296 Công ty TNHH Đạt Phú Hưng Đội 10 thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 1.01                          3,247,479                                           
32,417 0107675164 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Hà Nội Số 6 ngách 213/29 phố Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          3,247,134                                           
32,418 0108206158 Công ty TNHH Thiết Kế Thời trang Cội số 43 ngõ 172 Âu cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.29                          3,245,655                                           
32,419 0109470490 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT QUANG MINH Số 32/19 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội 2.01                          3,244,397                                           
32,420 0110439230 Công ty CP Phát triển Thương mại và Nhân lực Quốc tế Hoàng Anh Khu 6, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.02                          3,244,294                                           
32,421 0107355622 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thép Tiến Phát Số 24 ngõ 11 thôn Hạ, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 1.02                          3,244,013                                           
32,422 0108468805 CÔNG TY TNHH CMKTA Số 18, Ngõ 88 Đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.01                          3,242,795                                           
32,423 0105866371 Công ty TNHH HTH Hà Nội Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1.71                          3,241,950                                           
32,424 0104115291 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Minh TDP Ngọa Long 2, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          3,240,631                                           
32,425 0110010554 Công ty TNHH Dược Phẩm quốc tế Phú Minh Xóm 6, thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,240,537                                           
32,426 0105434131 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG EKOSS Số 5 ngách 91/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.03                          3,240,310                                           
32,427 0103339066 Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Sông Hồng Số 144C Tổ 5B Cụm 1 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 1.03                          3,240,310                                           
32,428 0110526363 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Pinemed Số 87 ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.05                          3,240,309                                           
32,429 0107354883 Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây dựng 5+ Việt Nam Số 15, ngõ 69B, phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội 2.03                          3,240,004                                           
32,430 0109021551 CÔNG TY TNHH CHẤT DÍNH TIÊN PHONG Tầng 3, Số nhà 12, đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,239,687                                           
32,431 0109157993 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT NAM SỐ NHÀ 42, NGÕ 145, ĐƯỜNG QUAN NHÂN, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          3,239,687                                           
32,432 0106504695 Công Ty TNHH Xây Dựng Diamond Việt Nam Thôn Đại Tự, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,239,687                                           
32,433 0109351775 Công ty Cổ phần Nội thất và Xây dựng Không gian mới Số 116 Ngõ 466 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,239,687                                           
32,434 0107980288 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Việt Nam Express Đội 1, Thôn Thượng Khê - Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai - Hà Nội 2.00                          3,239,687                                           
32,435 0101335524 Công ty TNHH Kim Khí Ngân Hà Số 16/17 ngõ 236 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN 2.00                          3,237,306                                           
32,436 0110260850 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀO NAM Đội số 6 khu đồi Trán Bò – Lò Vôi, Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.09                          3,236,874                                           
32,437 0110031272 Công ty CP Phần mềm A CLASS Số 8, ngõ 198 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,234,263                                           
32,438 0107453203 Công ty TNHH Vàng 9999 Thiên Thành Số 380 Hồ Tùng Mậu , Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 2.27                          3,234,162                                           
32,439 0104801773 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  HIỆU  QUẢ  TOÀN CẦU 22 ngõ 181 Tôn Đức thắng P . Hàng bột 2.04                          3,233,862                                           
32,440 0109156654 Công ty TNHH Thương mại Điện tử TH Garden SỐ 3, hẻm 604/49/7, Đường Ngọc Thụy, Tổ 21, Phường Ngọc Thụy  - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.03                          3,233,752                                           
32,441 0110745679 CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT Tầng 12 Tòa Nhà Cic Tower, Số 2 Ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.29                          3,233,221                                           
32,442 0106789627 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP QUANG MINH LK6C - 33, làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,233,221                                           
32,443 0201799583 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALFA PLUS Thôn Ngã Tư, Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,233,221                                           
32,444 0108389550 CÔNG TY TNHH AMUN Số 8A, ngõ 3B, đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,233,221                                           
32,445 0110611548 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYÊN GIANG Số 5B ngách 29 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,232,000                                           
32,446 0108785427 Công ty TNHH đầu tư thương mại vật liệu xây dựng Minh Phát Số 354 đường Dục Tú - Xã Dục Tú - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 2.00                          3,232,000                                           
32,447 0108496143 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG NAM Thôn Mộc Hoàn Giáo, Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 2.00                          3,230,984                                           
32,448 0107415529 Công ty TNHH TM và Quảng Cáo In 88 Số 34 Đông Thiên P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,230,861                                           
32,449 0110394540 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMMA Số 9, hẻm 124, ngách 2, ngõ 21, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, wuận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,230,859                                           
32,450 0107049696 CÔNG TY TNHH HATRA VIỆT NAM 161 phố Nam Đồng,Phường Phương Liên,Q. Đống Đa,TP Hà Nội 2.00                          3,229,835                                           
32,451 0109329240 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TSL Căn SH24 lô đất B4 dãy TT-1, Khu nhà ở thấp tầng, số 120 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.01                          3,229,550                                           
32,452 0108850965 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT THÁI Tầng 11 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.04                          3,229,422                                           
32,453 0109698632 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI HMC VIỆT NAM Số 45 phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,229,375                                           
32,454 0108781038 Công ty TNHH Thương mại & Công nghệ Hoàng Hưng Tầng 2, số 13 Phố Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          3,229,341                                           
32,455 0108005652 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất An Hoàng Số 221 Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.02                          3,229,325                                           
32,456 0304626938-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Thịnh Gia Huy tại Hà Nội Số nhà 50, Ngõ 66, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.01                          3,228,229                                           
32,457 0108463839 Công ty CP thương mại dịch vụ và phát triển Phương Linh Lô A13/D21 khu DT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.30                          3,228,112                                           
32,458 0108465191 Công ty TNHH Đức - Việt - VN Nhà A64-TT9, Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, P Văn Quán, Hà Đông, TP Hà Nội 2.00                          3,227,065                                           
32,459 0107349851 CÔNG TY TNHH PCCC TÂM PHÁT SỐ NHÀ 53, NGÁCH 143/74/24, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,227,044                                           
32,460 0105647027 Công ty CP thiết kế Home Việt Tầng 14, tòa nhà Zentower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          3,226,996                                           
32,461 0110139741 Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Vinh GROUP Số nhà 4 Ngõ 18, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,226,807                                           
32,462 0107895233 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu JIELI Số 8, ngõ 111, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.01                          3,226,178                                           
32,463 0109506958 Công ty TNHH công nghệ Huy Phong Số 35 tổ 1, Tập thể xây dựng cầu đường Đa Sỹ - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          3,225,920                                           
32,464 0108442148 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kunaro Xóm 6, thôn Phú Lương Thượng, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà,  Hà Nội 1.18                          3,225,879                                           
32,465 0109231340 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tài Thông Số 9 Ngõ 65, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,225,387                                           
32,466 0106712007 Công ty TNHH KENDO Đông Á 197 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.87                          3,225,283                                           
32,467 0109918983 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KHÔNG GIAN ĐẸP Số nhà 848, Đường 72, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.01                          3,224,433                                           
32,468 0109384040 CÔNG TY CỔ PHẦN TECCON Tầng 3 Số nhà 51 Tập thể Thủy Sản, Đường Lê Văn Thiêm, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.01                          3,224,355                                           
32,469 0109988557 Công ty Luật TNHH TĐV Số 94 tổ đân phố Viên 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          3,224,231                                           
32,470 0110613658 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC VƯƠNG AN NV2-19, ngõ 178 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.14                          3,224,150                                           
32,471 0110490621 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông QDT Việt Nam Số nhà 29, Đường An Thượng, Thôn Ngự Câu, Xã AnThượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,224,000                                           
32,472 0107381132 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEIKOH VIỆT NAM SỐ 13, TỔ 22B, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.01                          3,223,469                                           
32,473 0110406891 Công ty TNHH sản xuất TM thép Trường Nhung Số 82, Đường 419, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 2.29                          3,223,311                                           
32,474 0107464237 Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện Nam Việt Số nhà 83, Tổ dân phố 01 Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.02                          3,223,200                                           
32,475 0108267175 Công ty CP thương mại và xây dựng Đại Hưng Thịnh Số 27B đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,222,590                                           
32,476 0106802109 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thương mại Tường Vy Số 33, ngõ 50 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.31                          3,222,586                                           
32,477 0104470560 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lập Huy TDP Đại Cát, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,222,508                                           
32,478 0101498871 Công ty CP Trí Tuệ Việt 50 Ngách 328/48 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 2.27                          3,222,341                                           
32,479 0105830978 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Cường Hiền Số 32, Khu B TT Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội, Tổ 11, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,222,147                                           
32,480 0107893268 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THĂNG LONG SHOW VIỆT NAM SỐ 30, NGÕ 133, PHỐ THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,222,147                                           
32,481 0110632001 Công ty cổ phần công nghệ cao HTECH Số 18, ngõ 7, đường Thanh Lãm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.01                          3,222,147                                           
32,482 0106141610 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU VÀ KIM KHÍ MẠNH TÙNG Số 182 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          3,222,147                                           
32,483 0110331325 CÔNG TY LUẬT TNHH GIA LỘC Xóm Mới, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1.01                          3,222,147                                           
32,484 0110650586 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH ONECLASS EDTECH Tầng 3.3 Tòa nhà Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.20                          3,221,160                                           
32,485 0104858233 Công ty TNHH Klee Số 13 Ngô Thì Nhậm, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, Hà Nội 2.29                          3,220,639                                           
32,486 0108572651 Công Ty TNHH Khám Phá Du Lịch Dragon Trails Số 7B- C8b Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,219,679                                           
32,487 0107704697 Công ty TNHH Quốc tế Union Thôn Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 2.01                          3,218,632                                           
32,488 0108743032 Công ty CP Du lịch Tago Việt Nam Số 639, phố Vũ Tông Phan, tổ 1, cụm 5 - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.02                          3,218,339                                           
32,489 0110526934 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ MINH HIỆP P114, Tầng 1, Tòa nhà CT5, Số 6 Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          3,217,903                                           
32,490 0108043760 Công ty Cổ phần Nhất Thiên Tâm N07-29 HimLam newstar, Ngõ 24 đường Lý Sơn - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,217,495                                           
32,491 0109074218 Công ty cổ phần công nghệ cao Trầm Tuệ Số 54, ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội, Việt Nam 2.01                          3,216,563                                           
32,492 0102067934 Phu nhân, Phu quân- Cục Trợ Giúp Pháp Lý - Bộ Tư Pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 1.01                          3,216,098                                           
32,493 0110071268 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và XNK Sản Phẩm Tinh Tế Số 50A, ngách 48 ngõ 426 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,215,972                                           
32,494 0107929676 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Newnet Số 18A, ngõ 77, phố 8-3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,215,954                                           
32,495 0102033276 VP Luật Sư Hoàng Gia Tổ 7 B Phường Thượng Đình 2.00                          3,215,954                                           
32,496 0109577148 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO SU TUẤN VIỆT Số 63, đường Vạn Phúc , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,215,265                                           
32,497 0104763687 Công ty CP TM & Công nghệ Sanviha Số 11B,ngõ 291 Vũ Hữu,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,Hà Nội,VN 1.01                          3,214,455                                           
32,498 0108330370 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTD TỔ 23, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.01                          3,214,344                                           
32,499 0101955567 Công ty CP Sao sách 503B- B8 Tô hiệu 2.28                          3,213,688                                           
32,500 0106103485 Công ty TNHH Đầu Tư XNK Nguyên Phong Số nhà 54 ngõ 85 Đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 2.01                          3,213,128                                           
32,501 0110664349 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Tầng 6, Tháp Tây Tòa Nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.28                          3,212,538                                           
32,502 0107735462 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MODELHOME SỐ 76 ĐƯỜNG VŨ TRỌNG PHỤNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          3,212,404                                           
32,503 0110322521 Công ty TNHH Quà tặng Minh Đức Số nhà 29, Xóm Dâu, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 2.01                          3,212,276                                           
32,504 0108052081 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NNG Số nhà 29, Ngõ 406, Đường Xuân Phương, Tổ dân phố số 7 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.28                          3,212,190                                           
32,505 0110355284 Công ty TNHH tự động hóa 3KL Số nhà 21, ngõ 1144/30 Đường Quang Trung, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.23                          3,212,046                                           
32,506 0109905374 Công ty Cổ phần dược phẩm VINPHARMACY Việt Hàn Thôn Đồi Chè, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.01                          3,211,870                                           
32,507 0108360431 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FINE - TECH Số 8, ngõ 322/118/5, thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.03                          3,211,201                                           
32,508 0107410464 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LUXURY HOUSE VIỆT NAM TẦNG 5 TÒA NHÀ AN & HUY, SỐ 184 NGUYỄN TUÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.01                          3,211,173                                           
32,509 001301024348 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kiều Diễm C4 liền kề 14 KĐT Phú Hà, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2.01                          3,211,093                                           
32,510 0110450266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC TIẾN PHÁT Số nhà 107, tổ 2 phố Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.01                          3,211,093                                           
32,511 0108722674 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN KHÁNH Tầng 12, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. 2.28                          3,211,074                                           
32,512 0107769768 Hợp Tác Xã Vận Tải Taxi Hà Nội Số 84B An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,513 0109682985 Công ty Cổ phần Thí nghiệm điện Công nghệ Cao Số 57 ngõ 66 Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.28                          3,211,074                                           
32,514 0109103363 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ KHỎE ĐẸP Số 16 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,515 0110061252 Công ty TNHH Tenjin Ai Tầng 4, Tòa nhà N01-T4 Khu đoàn ngoại giao, Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,516 0110913997 Công ty TNHH HNC Louis Số nhà 236, Tổ 16, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,517 0108056738 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂN TOÀN CẦU VIỆT NAM Nhà NV1-13 KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,518 0109187444 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KITCHEN WORLD Số nhà 18, Đường Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,211,074                                           
32,519 0102521611 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Chí Cường Số 15 Ngõ 19/2 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,520 0104104860 Công Ty TNHH Thủy Sản TCM Nhà A7, Chợ Long Biên, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.28                          3,211,074                                           
32,521 0105757735 Công ty CP Đầu tư xây dựng GILEXCO Tầng 1 Tòa nhà 17 T7 Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          3,211,074                                           
32,522 0110608947 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHƯỢNG QUYỀN Số 20, Tổ 19, khu Sống Hoàng, ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,211,074                                           
32,523 0110338296 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIFT VIỆT Số 41, Ngõ 233 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,209,621                                           
32,524 0110376478 CÔNG TY TNHH VIVUCA Phòng 201, Số 15A ngõ 214 đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. 2.28                          3,209,558                                           
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32,525 0107316197 Công Ty TNHH Thương Mại và dịch vụ DTM Việt Nam Số 57 nghách 2/39 ngõ 105 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          3,209,262                                           
32,526 0108267383 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH SỐ 39, NGÕ 193, ĐƯỜNG NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2.00                          3,207,697                                           
32,527 0109810059 Công ty TNHH đầu tư và khai thác khoáng sản Phú Hưng Số 8 Ngõ 39 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,207,352                                           
32,528 0109815699 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU SONG ANH Tầng 12 Toà nhà văn phòng diamond flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,206,621                                           
32,529 0109136016 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN TRÚC AZHOME VIỆT NAM Tầng 12, Tòa Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,206,601                                           
32,530 0106602452 Công ty cổ phần Tư vấn Thủ Đô Số nhà 10B, ngõ 7 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,531 0110247088 Công ty TNHH TM SX Phúc Hưng Đội 3, Thôn Sơn Đồng. - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,532 0101825920 Công ty CP TV XD & TM HDC 96 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN 2.00                          3,206,400                                           
32,533 0108443060 Công ty TNHH DV và TM Vận Tải An Phát Số 86, Ngõ 252 Đường Thượng Cát, Phường Thượng Cát, Quận Bác Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,534 0108801862 CÔNG TY CỔ PHẦN JADE - GENTLE - BUILD Tập thể công ty Sản xuất Kinh doanh dụng cụ chỉnh hình, Tổ 14, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,535 0108952893 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVY VIỆT NAM Số 22 ngõ 155 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          3,206,400                                           
32,536 0109575006 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CTM Số nhà 5A, Ngách 670/32 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,206,400                                           
32,537 0109974307 CÔNG TY TNHH IP LINKER Số 106, đường 3.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,206,400                                           
32,538 0110259291 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EFC Số 9, Ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,206,400                                           
32,539 0110728151 Công ty CP CÔNG NGHỆ DUY LÂM VIỆT NAM Thôn Yêm, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,540 0104998181 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG DŨNG Thôn Quảng Yên - Xã Yên Sơn - Huyện Quốc Oai - TP.Hà Nội. 2.00                          3,206,400                                           
32,541 0108217992 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại xe nâng Lê Vũ Đường 419, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội -0354958598 2.00                          3,206,400                                           
32,542 0108066447 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TAHA Việt Nam Số 26 Tổ dân phố Tân Xuân 5, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,206,400                                           
32,543 0107496158 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI HÀ THÀNH SỐ 8, NGÁCH 26, NGÕ 4 PHỐ PHƯƠNG MAI, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,205,450                                           
32,544 0109982107 CÔNG TY TNHH DU LỊCH UTOPIA VIỆT NAM Số 7 ngách 30/25, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,205,187                                           
32,545 0109859791 CÔNG TY CỔ PHẦN L'AMITIÉ Tầng 3, số 106 đường Thanh Bình, - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          3,205,120                                           
32,546 0108342979 CÔNG TY TNHH KHAI VẤN CUỘC SỐNG BT 9-11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,205,120                                           
32,547 0109937312 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ TẠO CƠ KHÍ HẢI AN Đội 7, Thôn Đại Đồng Độ Lân, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,205,120                                           
32,548 0108824700 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÃ VẠCH TẦNG 6, TÒA NHÀ MD COMPLEX (KHỐI VĂN PHÒNG), SỐ 68 NGUYỄN CƠ, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 2.00                          3,205,037                                           
32,549 0108463518 Công ty cổ phần phát triển thiết bị công nghiệp Hà Nội Số 6, Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,204,867                                           
32,550 0108856269 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Bakh Asia Số nhà 23 Liền Kề 6B Làng Việt Kiều - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 2.00                          3,204,864                                           
32,551 0109955657 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NHẤT TÍN PHÁT Số 231 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,552 0100991121 Công ty TNHH Xây Lắp & Đầu Tư Thiết Bị Điện 3A 105/22/5 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,553 0105841659 Công ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Hưng Thịnh Tổ 3, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,554 0109692856 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Lắp đặt Thái Hà Số nhà 30, ngõ 466/65, đường Ngô Gia Tự, - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,204,864                                           
32,555 0105910704 Công ty TNHH DTM Việt Nam Số 14 ngách 8 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,556 0110295772 CÔNG TY TNHH SM MEDIA GROUP Số nhà 51 đường Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 4, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,557 0110205105 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY Số 31 ngõ 68 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,204,864                                           
32,558 0108913414 Công ty Luật TNHH Bắc Bộ Số nhà 18C ngõ 43/86 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,559 0108640735 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam Số 159 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,204,864                                           
32,560 0110419001 Công ty TNHH Vật Tư Cơ Khí Chính Xác Số 1 Số 36, Ngõ 121, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,561 0108428136 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ KINH BẮC SỐ 110 NGÕ QUAN THỔ 1, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,204,864                                           
32,562 0108164081 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại An Nam 85 ngách 624/16 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,563 0110097114 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NIPPONYA Tầng 2, Số 8, dãy B4, Khu đô thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,564 0100991682 Công ty CP Đầu Tư XD XNK Thăng Long Ô Số 6- Biệt Thự 1 - KĐTM Pháp Vân Tứ Hiệp - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,565 0101945304 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ Ô đất số 24- Lô TT2-A, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,204,864                                           
32,566 0107888211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN ANH VIỆT NAM PHỐ CHỢ, XÃ PHÙ LỖ, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 2.00                          3,204,864                                           
32,567 0109673476 Công ty CP Cơ Khí Chế Tạo Và TM Mạnh Long Thôn Xuân Lễ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,568 0108398788 Công ty cổ phần ELVITECH Xóm 10 Thôn 4 Thạch Thán - Quốc Oai - Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,569 0110053540 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP DÂN DỤNG HÀ NỘI Số 72 Cầu Văn Phương, Thôn Quang Trung, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,570 0109094013 Công ty Cổ phần Rodi Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, Thường Tín. hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,571 0108660932 Công ty CP đầu tư dịch vụ Tân Hoàng Gia Số 5 nghách 25/4 Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,572 0108178038 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA THỦ ĐÔ Nhà số 50, tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,573 0109395719 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM INDUSTRIAL MACHINERY Số 1 ngõ 59, ddường Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,574 0109400976 Công ty TNHH Hazzys Việt Nam Tầng 1 sân tập Golf Phương Đông, Phố Tân Mỹ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,204,864                                           
32,575 0108047324 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Minh Cường Số 75, ngõ 53 phố Đức Giang, tổ 20 - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,203,989                                           
32,576 0101512043 Công ty CP Thiết bị & XD Phú Bình 245 Bùi Xương Trạch- Khương Đình- Thanh Xuân- Hà Nội 2.00                          3,203,733                                           
32,577 0106023416 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SÁNG TẠO HỮU ÍCH Số 38 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tp Hà Nội 2.00                          3,203,473                                           
32,578 0108762596 Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Anh Quân Xóm 6, Thôn Độ Chàng , Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai , Thành Phố Hà Nội 2.27                          3,200,479                                           
32,579 0108225753 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ NINH Số nhà 10A, Hẻm 99/110/85, Phố Định Công Hạ, Tổ 15A, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,079                                           
32,580 0107978930 Công ty CP Thiết bị và công nghệ BTH Việt Nam Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,200,020                                           
32,581 0109948441 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LTN SOLUTION Số 6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,582 0109359407 Công ty cổ phần thang máy Vina An Vinh TT23-14, Khu đô thị mới Văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,583 0110289401 Công ty TNHH dịch vụ kĩ thuật bảo trì sữa chữa thang máy An Sinh Ki ốt số 2 Toà Nhà CT8B Khu Đô Thị Văn Quán, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,584 0110683285 Công ty cổ phần y tế Vạn Long Số nhà 5B, Ngõ 1, Tổ 6 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 2.00                          3,200,000                                           
32,585 0107847832 Công ty TNHH Hóa Sinh Vinchem Số 148 phố Yên Bình, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,586 0108609301 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển thương mại số 1 Hà Nội Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,587 0107700766 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Chi 56/254 phố Tây Sơn - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,588 0110778547 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LTE Số nhà 16A, ngõ Xóm Giếng 1, thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,589 0110352283 Công ty TNHH BST - H VINA Số nhà 50, đường bờ sông, xóm Minh Khai, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên 2.00                          3,200,000                                           
32,590 0110171294 Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Dịch vụ Kiều Hương SN 21, ngõ Cổng Đồng, đường Quang Minh, TDP số 5, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,591 0109497157 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Dược Số 61 , Khu C , TT Viện kỹ thuật -PKKD, Khương Trung , Thanh Xuân , Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,592 0109414369 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Shindy Việt Nam Số 7, ngách 13/28 Phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,593 0103970779 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Hải Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,594 0107450964 Công ty TNHH TM & DV Lana Số 2 Khương Đình,Hạ Đình,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          3,200,000                                           
32,595 0106014531 Công ty CP In Và Đầu Tư Minh Phát Số 201, Tổ 2, Cụm 5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,596 0108151910 Công ty cổ phần sản xuất và truyền thông Nam An Số 7, Ngách 86/16 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,597 0108192307 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại An Hưng Số 19, ngõ 29/16 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,598 0102014989 Công ty TNHH MTV Máy trắc địa Nam Phương P610 - 18T1 - Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,599 0105709185 Công ty TNHH TM & DL Minh Huy 27 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,600 0108532634 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH Tầng 21 , tòa nhà capital, 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.00                          3,200,000                                           
32,601 0108014696 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ANH LINH Số 5, Ngách 165/45 Đường Cầu Giấy, Tổ 28, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,602 0109441612 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHANG TÍN VIỆT NAM Số 3, Ngõ 1, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,603 0110795091 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DMC Tầng 5, Tòa nhà IC Số 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,604 0109153170 Công ty TNHH Thang Máy Minh Phú Số 5 Ngõ 2 Phố trung Kính, Tổ 32, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,605 0109574309 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MY CAPITAL Số 88, Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,606 0108949033 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DẤU ẤN VIỆT Phòng 202 Tầng 2, số 14 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,607 0110846941 Công ty TNHH Hoàng Vương An 61 Nguyễn Hy Quang, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,608 0105818378 CÔNG TY CP VINA SAO VIỆT Số 24B, ngõ 16, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,609 0108458211 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM DOT GRID 21B ngõ Giếng, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,610 0104900164 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ Phòng 402, số 17, ngõ 2, đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,611 0108044940 CÔNG TY TNHH HỒNG HOÀNG NHUNG SỐ 52 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,200,000                                           
32,612 0110175059 Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Bảo Nam Số 6 ngách 101 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,613 0110346674 Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch MNP Số 10 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,614 0110587341 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minho Số Nhà 193 Ngõ 559 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,615 0109076494 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Mousson Số 163 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,616 0110583019 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Hoa Mai VN Tầng 2 CT1 Glexia Riverside, số 885 đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai 2.00                          3,200,000                                           
32,617 0107734099 Công ty TNHH Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Minh Đức Số 69, ngách 159, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2.00                          3,200,000                                           
32,618 0109480900 CÔNG TY TNHH TUMPBRIDGE ENTERPRISE Số 211 ngõ 62 Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,619 0106856954 Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Bình Minh Số nhà 22A Đường S, tổ dân phố Nông Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,620 0110626199 Công ty CP Khoa học Sinh dược Việt Nam Số 2 Ngõ 104, Đường Trâu Quỳ, Tổ Dân Phố Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,621 0110556343 Công ty TNHH Khang Minh 88 Số 23, Tổ dân phố 6 - Vân Gia, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,622 0109584787 Công ty TNHH XNK Lan Quân Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,623 0110679218 Công ty TNHH TNT Nam Lộc Phát Thôn 3, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,624 0108415070 Công ty TNHH Sản xuất Japan Paint Việt Nam Cụm 6, thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,625 0110241960 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Công nghệ XD Hà Nội TNT Cột I5-3b làng nghề Duyên Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín TP Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,626 8459199546-001 Lớp Mầm non độc lập Tuổi Thơ Tổ 17 - phố Lê Lợi -  TT Vân ĐÌnh - huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,627 8416360085-001 Hộ kinh doanh LV Fitness Tầng 1, Chung cư nhà C BQP, Ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,628 8878081495001 Hộ kinh doanh Trang sumi tổng buôn xách tay Số 62, ngõ 11, TDP Yên Nội 2, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,629 0108207419 Công ty CP Thiết kế và Thi Công Nội thất An Tín Nhà 7, ngách 29, ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,630 0109428851 Công ty CP LGL Số 59 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,631 0107536435 Công ty CP đầu tư BFK LKB21, Da khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Đường Võ Chí Công, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,632 0109666824 Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Huy Khang Số nhà 11, ngõ 1, đường Cổng Lấp, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,633 0109345362 Công ty TNHH LNT Việt Nam Thôn Giao Tác - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội - Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,634 0108488431 Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Nhất Tín Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,635 0109999502 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG NGÂN Số nhà 77 phố Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,636 0108033829 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HESMAN VIỆT NAM Số 1, ngách 8/11/56 Đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,637 0101996669 Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển Đức Đạt Số 31 ngách 7, ngõ 123, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, VN 2.00                          3,200,000                                           
32,638 0108364002 CÔNG TY TNHH ZOA VIET NAM SERVICE Phòng 05, Tầng 23, Tòa nhà CEO, HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,639 0311828036 Mầm Non Cây Nấm Nhỏ Số 4A phố Lạc Chính, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,640 0105485520 Công ty TNHH JOSEPHINE Việt Nam số 26, ngách 112/40 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,641 0107575025 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tân Đạt Số 20, Ven Hồ Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,642 0316143163-002 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC Số 24, Đường Vạn Bảo., Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,643 0109525982 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Y TẾ GREEN MED Số 68, Cụm II, Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,200,000                                           
32,644 0109705706 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO Số 3, Dãy B Tâp thể Nhà in Bộ Tổng Tham Mưu, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,200,000                                           
32,645 0108763173 CÔNG TY TNHH MKO VIỆT NAM Tầng 3 số 71 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.85                          3,200,000                                           
32,646 0109230298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PETNOW SỐ 263 PHỐ GIÁP NHẤT, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.12                          3,199,841                                           
32,647 0108279942 Công ty TNHH xây dựng Quân Sang Thôn Trung, Xã Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          3,199,441                                           
32,648 0110342849 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIF Việt Nam Số 130 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,199,294                                           
32,649 0107488573 Công ty TNHH thương mại dịch vụ DPT Hà Nội Số 6/2 Ngõ 1, Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 2.00                          3,199,167                                           
32,650 0108695974 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT MOKA HOME Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 1.01                          3,198,598                                           
32,651 0110251373 Công ty CP Thiết kế & Xây dựng Minh Đức Số 5 ngách 328/14 Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.02                          3,198,196                                           
32,652 0102677048 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư BĐS Quốc Tế 38 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,198,176                                           
32,653 0109078156 Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại T&B Ðội 14, thôn Yên Lạc 3, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 2.29                          3,197,524                                           
32,654 0107441744 Công ty Cổ phần Kỹ thuật, Công nghệ Xây dựng TDC Số 114-K13 khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,197,491                                           
32,655 0109138260 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF QUỐC TẾ VIỆT NAM Số 214 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 2.00                          3,197,130                                           
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32,656 0109281743 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hà Phương Vũ Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 2.00                          3,196,613                                           
32,657 0102164857 Công ty CP TV Kiến Trúc & ĐT Xây Dựng VN Số 10 hẻm 358/25/7 Phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,196,370                                           
32,658 0109119719 Công ty TNHH thương mại quảng cáo Quang Ngọc Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,196,370                                           
32,659 0108012096 Công ty Cổ phần Xây lắp cơ điện và Thương mại V2 - Việt Nam LIỀN KỀ 697, DỊCH VỤ 15, KHU HÀNG BÈ ĐÀO ĐẤT, TỔ 19 MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.01                          3,195,796                                           
32,660 0110053773 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Vũ Gia Số 7/46/734 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,195,611                                           
32,661 0110654622 CÔNG TY TNHH AER SOFTWARE Số 110 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.28                          3,195,608                                           
32,662 0101138043 Công Ty TNHH Mùa Xuân 28 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,195,485                                           
32,663 0110257985 CÔNG TY  TNHH MONZA Tầng 6, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.01                          3,195,430                                           
32,664 0106374742 Công ty TNHH TM & Phát triển ánh Dương Led Số 34 ngõ 44 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 2.00                          3,195,217                                           
32,665 0109400447 Công Ty TNHH Thương Mại LHP Việt Nam Số 80 Phố Ngô Gia Khảm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 2.00                          3,194,613                                           
32,666 0109948346 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y KHOA MEDI TẬN TÂM Shop 1 Tầng 1 Tòa N01, Chung cư NewHorizone City, 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.02                          3,194,538                                           
32,667 0104216028 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Lee Hà Số nhà 56A, Cụm dân cư Xóm Lá, TDP Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,193,635                                           
32,668 0107569825 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LÂM Số Đ15 Khu TT 354, tổ 12 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 2.00                          3,193,555                                           
32,669 0109629822 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ THÀNH Số 94 đường Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,191,955                                           
32,670 0110746023 CÔNG TY TNHH PEAK SPORTS Trung tâm Fitness Landmark 72, tầng 7 tòa nhà Landmark72 Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.93                          3,190,000                                           
32,671 Hộ kinh doanh nhà thuốc Thảo Nguyên N02-LK17 Khu Văn La, Tổ 5, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.01                          3,188,323                                           
32,672 0110284851 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BEMIAO Xóm Đầm Bung, Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.05                          3,187,200                                           
32,673 0110632065 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Mai An Home Số 6/H6 ngõ 1, ngách 2 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,187,200                                           
32,674 0106869248 Công ty CP Tư vấn và Dịch Vụ Xã Hội Hà Nội Nhà H10, ngõ 28, đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 2.01                          3,186,392                                           
32,675 001179043527 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP SAO MAI Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2.28                          3,185,386                                           
32,676 0105537112 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN  ĐÔ THỊ HƯNG PHÁT 46 nghách 15 thổ quan ,Khâm thiên 2.28                          3,185,386                                           
32,677 0106228685 Công ty TNHH xây dựng Vượng Phát Phường tây mỗ -Quận Quận Nam Từ Liêm- Hà nội 2.27                          3,185,386                                           
32,678 0108229204 Công ty TNHH dịch thuật Apollo Số 343 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,185,386                                           
32,679 0110173830 Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khánh Tùng Số 1 ngách 185/12 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,185,386                                           
32,680 0109687581 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nasaco Số nhà 4, Lô 4 TT04, Đường Trịnh Văn Bô, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội 2.00                          3,185,291                                           
32,681 0109271897 Công ty TNHH thương mại và đầu tư kỹ thuật xây dựng Trung Thành Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2.07                          3,184,755                                           
32,682 0105160811 NNN tham gia BHXH- Trường Tiểu học Quốc Tế Thăng Long Lỗ X1, KĐT Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2.00                          3,184,320                                           
32,683 0107478945 CÔNG TY TNHH QUANG THIÊN PHÚ ĐỘI 4, THÔN ĐỒNG LƯ, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 2.00                          3,183,948                                           
32,684 0109120062 Công ty Luật TNHH HOME Số 16, ngách 61, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.00                          3,182,259                                           
32,685 0104118870 CÔNG TY TNHH TUẤN TOÀN Số nhà 52, ngõ 460, đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 2.00                          3,181,254                                           
32,686 0105202765 Công ty cổ phần GIG Số 73, 267/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,179,857                                           
32,687 0109955110 Công ty TNHH thương mại cơ khí địa chất Thôn Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,179,305                                           
32,688 0102165018 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THIÊN QUANG P104-G2 TT Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,178,156                                           
32,689 0108227020 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU P&H HÀ NỘI SỐ 3, NGÕ 8C PHỐ VŨ THẠNH, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 2.00                          3,177,334                                           
32,690 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hồng Quang Số 20 ngõ 282 đường Cổ Nhuế, TDP Viên 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,174,986                                           
32,691 0101339705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN 45 An Trạch - P. Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội 1.05                          3,174,674                                           
32,692 0107546793 Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome Số 38, tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,693 0110905523 Công ty cổ phần may đo công nghiệp Việt Nam Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,694 0500228355 Công ty sản xuất thương mại BMM Km2,Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,695 0106011347 Công ty cổ phần địa chính Hoàng Gia Phòng 716A, Khu đô thị Lộc Ninh, TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,696 0107344885 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH NAM HÀ NỘI Tổ 7, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,697 0109152353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG THG Số 16 ngách 477/76, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,698 0109028701 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ M&H SỐ 14 NGÕ 140/1/6 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          3,174,400                                           
32,699 0109260983 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HUY HOÀNG Số 1, Ngõ 44, Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,700 0110012230 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AIKIDO VIỆT NAM Số 15 ngõ 68 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,701 0101801535 Công ty CP in và PT thương hiệu Mặt Trời Số 5A Ngách 77/9 Ngõ 77 Bùi Xương Trạch,Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,702 0107458963 Công ty TNHH ĐT PT TB công nghệ Việt Nam Sô 9, ngách 192/3 Hạ Đình - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,703 0108390115 Công ty CP thương mại và dịch vụ xây lắp An Khánh số nhà 44, ngách 72, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,704 0108436546 Công ty TNHH The Red Số 1, Ngách 342/31 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,705 0500591784 Công ty CP thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh Xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           

32,706 0107665409
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VƯƠNG GIA Số 2, Thôn Dậu 1, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           

32,707 0109360681 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ EMG Số 31 Đường An Trai,, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,708 0105293258 Công ty Luật TNHH Phan Việt Dũng Số 1 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,709 0102283702 Công ty TNHH SX & TM Sắt Việt 8E Điện Biên phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,710 0108857696 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI LONG VN TẦNG 21, TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, SỐ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO,, PHƯỜNG CỬA NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 2.00                          3,174,400                                           
32,711 0102029872 Công ty Cổ Phần Nhà Mới Số 249E phố Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,712 0108166748 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ M3 Việt Nam Số 61 Ngõ 96/38/11 Phố Thượng Thanh - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,713 không có MST Không biển hiệu Tầng 2 TT văn hóa thể thao du lịch B5 ngõ 144 phố Mai Dịch phường Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,714 0102275765 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Kiểm Định Xây Dựng Việt Nam Số 26 ngõ Văn Minh, khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,715 0104925514 Công ty TNHH AMG Việt Nam Lô G3-X4, Khu TĐC Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,716 0110522658 CÔNG TY CỔ PHẦN HYTECH SOLUTIONS Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,717 0102845768 CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂN ĐÔ Số 7 tổ 34 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,718 0107112443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DVSX THẢO THẮNG Số 169L, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,719 0108378206 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Phuc Land Số 50 Ngõ 41 Phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,720 0101895893 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ 136 phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,721 0102121719 Công ty CP mua bán doanh nghiệp & kết nối đầu tư QTế ICE Số 65 phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,722 0105629765 Công ty TNHH DGC Việt Nam Số 5, ngõ 53, Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,723 0109337386 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Hiếu Số 20 ngõ 156 phố Hồng Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,724 0109964186 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CƠ ĐIỆN HIỆP PHÁT Số nhà 4/21, Ngõ 85 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,725 0105940924 Công ty CP Phát triển Công nghệ ADA Số 4 ngách 32/11 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quân Bắc Từ Liêm, Hà Nôi 2.00                          3,174,400                                           
32,726 0105994486 Công ty CP Đầu tư Vận tải và Xây dựng Bách Thắng Số nhà 174 phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,727 0106800824 Công ty TNHH Thương mại Bình Quý Số 15, ngõ 46, phố Thụy Phương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,728 0107861065 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Vũ Gia Số 1, ngõ 31 phố Kẻ Vẽ - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,729 0108403477 Công ty CP Cơ điện lạnh Trần Anh Tầng 5, số 18, tổ dân phố 13, ngõ 56 phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,730 0105956610 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc Tế Gia Linh Số 6 tổ 9 đường K3 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,731 0107068113 Công ty TNHH tư vấn Tín Đạt Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,732 0107537164 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Phượng Toàn Thôn Hà Hương, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,174,400                                           
32,733 0108535593 Công ty cổ phần công nghệ ishin Việt Nam "Số nhà 44, ngõ 28/90 tổ dân phố 18, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội " 2.00                          3,174,400                                           
32,734 0107400593 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TVT Việt Nam Số 13 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,735 0109141496 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Phục Hưng Số 68 Phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,736 0102028741 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật FSI Số 36C1 khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2.00                          3,174,400                                           
32,737 0107439569 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT SỐ 54 NGÕ 154 ĐỘI CẤN, P. ĐỘI CẤN, Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI 2.00                          3,174,400                                           
32,738 0107968636 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ ITRAVEL Việt Nam Số 3, ngõ 75, phố Vĩnh Phúc - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 2.00                          3,174,400                                           
32,739 0110199740 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Số 6, ngách 59, ngõ 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,174,343                                           
32,740 0108330726 Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Vĩnh Khang Lô DM 7- 14 Làng nghề Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          3,173,282                                           
32,741 0107281339 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LONG VIỆT Số 11, ngõ 109, phố Hàm Tử Quan - Phường Phúc Tân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 2.00                          3,173,282                                           
32,742 0106239895 Công ty CP Thiết kế và In ấn Tầm nhìn mới Số nhà 65B, ngõ 16 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,173,282                                           
32,743 0107870711 Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Bình Minh Khu đất đấu giá A1,A2,A3 Đường Cầu Thanh Trì, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,173,282                                           
32,744 0108072899 CÔNG TY TNHH CONPRO C34-TT8, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 2.00                          3,172,218                                           
32,745 0103444127 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương mại  Việt Nam 108, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,171,884                                           
32,746 0106643836 Công ty TNHH AZ Qùa Tặng Số 3 ngõ 511 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,171,041                                           
32,747 0108326430 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bách Chiến Số 2, Liền kề 23, khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,169,868                                           
32,748 0108605201 CÔNG TY TNHH KIDS ACTIVE VIỆT NAM Số nhà 5, ngách 4, ngõ 117 đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,169,707                                           
32,749 0106097954 Công ty TNHH Tinh Hoa Xanh 14 hàng bài, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          3,168,021                                           
32,750 0109103067 Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Gia Vũ Thôn Đinh Xuyên - Xã Hòa Nam - Huyện ứng Hoà - Hà Nội 2.00                          3,165,973                                           
32,751 0108713278 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ATP Hà Thành Số 14 Ngõ 140 Đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,165,116                                           
32,752 0108106594 công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hưng Bảo Lâm Số nhà 8 liền kề 10 khu đấu giá Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.02                          3,163,187                                           
32,753 0301458065-046 Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Đông Đô (Thuộc Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long) Tầng 5, số 49 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,162,500                                           
32,754 0101437131 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH AN Số 2 ngõ 62 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,161,600                                           

32,755 2301243465-001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI LONG SHENG - CHI 
NHÁNH HÀ NỘI Tầng 3, Khu văn phòng số 705 đường Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội 1.24                          3,161,148                                           

32,756 0104329039 Công ty TNHH TMDV DL Ba Thủy 105 Phố Nguyễn Tuân - Thanh Xuân 2.00                          3,160,684                                           
32,757 0106785823 Công ty TNHH Thiết bị Tân Việt Mỹ Số 7 Ngõ 14 Đường Phan Đình Giót - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội 2.00                          3,160,349                                           
32,758 0108211729 Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại TFT Việt Nam Số 27, ngõ 125 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,159,600                                           
32,759 0107963444 CÔNG TY TNHH MAHANAIM GLOBAL BUSINESS Tầng 1, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, đường Phạm Hùng, KĐT mới Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,156,688                                           
32,760 0106453377 Công ty CP Sản xuất và thương mại DK.T Việt Nam Tầng 4 tòa nhà HH2 KĐT yên Hòa, CG, Hà Nội 2.24                          3,154,612                                           
32,761 0109717275 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT Số 5 nhà D, ngõ 6 phố Tôn Thất Tùng, tổ 24, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 2.00                          3,153,851                                           
32,762 0108988184 CÔNG TY TNHH DVA VINH ANH Số 2 ngõ 303 đường Xuân Phương, - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          3,148,249                                           
32,763 0109750346 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ LUẬT TÂM AN Số 161 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội 2.00                          3,146,800                                           
32,764 0104123278 Công ty CP địa ốc Sa hoàng Việt P1604 nhà A3 làng QT Thăng long-DV-CG 2.00                          3,144,582                                           
32,765 0107363084 Công ty TNHH ZUBIC Số 9 ngách 66/68 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm. Quận Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,141,987                                           
32,766 0109216769 Công ty TNHH XD Đại Kim Thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,139,447                                           
32,767 0110324511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CROWN Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,137,373                                           
32,768 0109980406 Công ty CP Gothiar Số 233 phố Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.96                          3,134,000                                           
32,769 0107958275 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Bảo Linh Số 25, ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.00                          3,132,564                                           
32,770 0109983654 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Đức Minh Số 79, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.00                          3,129,000                                           
32,771 0108370373 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Trạng Nguyên Số 50, Ngõ 48, Đường Ngô Gia Tự - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,128,515                                           
32,772 0108397713 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG THÀNH Xóm 14 Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 2.00                          3,128,496                                           
32,773 0109386898 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOPSEO Tầng 9, Tòa nhà Intracom, Số 82 Phố Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu,Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 2.20                          3,125,499                                           
32,774 0109728816 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH AN SN 1018 đường Nguyễn Khoái, tổ 10,, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,124,375                                           
32,775 0110391846 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ TONY ENGLISH Số nhà 30 Thôn Thiên Đông, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,119,943                                           
32,776 0105177808 Công ty CP thương mại và xây dựng Tiến Trọng Thôn 10, Xã Sen phương, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 1.12                          3,113,918                                           
32,777 0105485016 Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Tin học Tiến Đạt Số 17A nam Ga, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 2.00                          3,111,849                                           
32,778 0101686875 Công ty CP TM & DV Việt Âu P303 - A12 khu TT Văn Phòng Chính phủ - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 2.00                          3,111,552                                           
32,779 0108485511 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG XANH SỐ 60 NGÕ 145 PHỐ QUAN NHÂN, NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI 2.00                          3,111,213                                           
32,780 0104174459 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hiếu Nghĩa Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 2.20                          3,108,883                                           
32,781 0108697675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ BẢO MINH Số nhà A30, ngách 3/10, đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.00                          3,107,025                                           
32,782 0106164505 Công ty CP Đầu Tư TVHT Số 51 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,106,427                                           
32,783 0109366524 Công ty TNHH XNK & TM Phương Nga Số 39 Ngõ 108 đường Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.49                          3,105,000                                           
32,784 0110411080 CÔNG TY TNHH TÍN LẠI Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,104,728                                           
32,785 0108058397 CÔNG TY CỔ PHẦN TN ART Số 2A ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,100,000                                           
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32,786 0107761977 Công ty TNHH Baby City - Mẹ và Bé Số 24, Ngõ 282 đường Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 2.00                          3,098,800                                           
32,787 0107906037 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TNT HÀ NỘI SN44, ngõ 9, Lương Đình Của, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 2.03                          3,094,771                                           
32,788 0107947770 Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Ánh Dương Số 3, ngõ 38 Phố Phan Đình Phùng - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.06                          3,093,168                                           
32,789 0110364602 Công Ty TNHH Triển Lãm Và Sự Kiện Bex Số 116 phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,093,093                                           
32,790 0108839714 Công ty TNHH TM Và DV Phát triển Ánh Dương Số 53, Lô đất TT1, Khu TĐC kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2.00                          3,087,984                                           
32,791 0101479519 Công ty TNHH Nội thất Vân Nam Thiết Bình - Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội 2.00                          3,087,829                                           
32,792 0105691876 Công ty TNHH XD sản xuất dịch vụ TM Hải Nam Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 1.02                          3,085,941                                           
32,793 0107535505 Công ty cổ phần giải pháp doanh nghiệp An Tâm Xóm Hậu, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 2.00                          3,080,009                                           
32,794 0109194096 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công trình HK Tầng 1 số nhà 122 ngõ 43 TDP Đống 6, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,079,293                                           
32,795 0102358161 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỰC Số 46, ngõ 306 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 1.10                          3,071,464                                           
32,796 0106793020 Công ty TNHH NAMART Quảng Cáo Truyền Thông Số 10 Ngõ 136 Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2.00                          3,071,063                                           
32,797 0107354587 Công ty cổ phần  đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech Tầng 5 ,tòa nhà B-UDIC complex N04,Hoàng Đạo Thúy,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN 1.61                          3,070,398                                           
32,798 0106021095 Công ty TNHH PT TM và DV Thanh Long 39 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.18                          3,065,340                                           
32,799 0110229748 Công ty TNHH Tổ hợp công nghệ Á Châu Số nhà 20/241/50 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.01                          3,061,040                                           
32,800 0108501844 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP - SSE Tầng 2, toà nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,059,545                                           
32,801 0107522802 Công ty CP Đầu Tư Hưng Nam Thịnh Số 28 ngõ 51 đường Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2.28                          3,058,238                                           
32,802 0106297449 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sky Lock TT nhà máy vật liệu bưu điện, Xã yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 2.15                          3,054,336                                           
32,803 0109703113 Công ty TNHH DỊCH VỤ TM VÀ XD THÀNH AN Xóm Thanh Trì, thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 2.00                          3,052,881                                           
32,804 0104469974 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH Phòng 302 Nhà N09 Tổ 64 phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          3,052,019                                           
32,805 0105534270 Công ty CP ĐT và PT doanh nghiệp Minh Đức Số 3 ngách 79/17, Ngõ 79, Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.00                          3,047,767                                           
32,806 0107555170 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Du Lịch Vân Hải Xanh Số 9A, ngõ 121/33, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,045,430                                           
32,807 0106014027 Người nước ngoài Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 2.01                          3,041,718                                           
32,808 0104499464 Công ty CP SX & TM TH Toàn Phát Ngô Thành Đồng - Khu tập thể xi măng Sài Sơn xã Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội 1.93                          3,040,718                                           
32,809 0104742006 CÔNG TY CP HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 191B, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,040,379                                           
32,810 0106948059 Công ty TNHH Sản xuất và In An Thịnh Số 127 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.93                          3,040,000                                           
32,811 0110431217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ MINH SÁNG LK6-TT2 Khu nhà ở 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.93                          3,040,000                                           
32,812 0108542791 Công ty cổ phần nội thất Bách Việt số 10 ngõ 230 Lac Trung, phường Thanh Lương, Quận Ha Bà Trưng, Hà Nội 2.00                          3,036,613                                           
32,813 0105486429 Công ty CP TV thiết kế giám sát & ĐTXD Hà Nội Ngự Tiền, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1.97                          3,036,337                                           
32,814 0102150371 Công ty TNHH TM và SX cơ khí Trường Phát 7 Hàng Đồng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.00                          3,033,421                                           
32,815 0106347410 Công ty CP Phát Triển Thương Mại Hải Phong Số nhà 60, Ngõ 142 Đường Ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội 2.00                          3,026,816                                           
32,816 0101660813 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Khánh Số 289, đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. 2.00                          3,026,816                                           
32,817 0106190872 Công ty CP đầu tư TNG Việt Nam Số 83 Núi Trúc, kim mã, Ba Đình, Hà Nội 2.00                          3,022,776                                           
32,818 0106369580 Công ty CP đầu tư và phát triển Phúc Thắng Số 10 ngách 213/44 Giáp Nhất - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 2.00                          3,021,072                                           
32,819 0110159064 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH SHELL LAIQI Việt Nam Tầng 10, tòa Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.01                          3,020,859                                           
32,820 0107567680 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT TUẤN QUANG Số 430 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          3,018,740                                           
32,821 0109200053 Công ty TNHH PT Minh Phúc Số 28, ngõ 5 đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 2.00                          3,016,632                                           
32,822 0106917389 Công ty TNHH thương mại HTA Việt Nam Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 2.00                          3,012,029                                           
32,823 0109616051 Công ty CP xây dựng HTV - 189 Việt Nam Số 10 ngách 1 ngõ 75 Văn Hội, Tổ 3, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 2.00                          3,011,074                                           

32,824 0109292939 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG 
TIỆN VIỆT MEDIA Tầng 7, số 52 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.20                          3,010,430                                           

32,825 0110418022 CÔNG TY LUẬT TNHH GIẢI PHÁP TTCP Số 18 ngõ 42 Phố Trịnh Đình Cửu, Tố 31 Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2.12                          3,009,102                                           
32,826 0102208617 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ELC số 1, ngõ 155 phố đặng tiến đông, phường trung liệt, quận đống đa, Hà Nội 2.00                          3,007,834                                           
32,827 0109366531 CÔNG TY CỔ PHẦN PANDO VIỆT NAM SỐ NHÀ 111 NGÕ 32 ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.05                          3,002,615                                           
32,828 0108211253 CÔNG TY TNHH KJPOWER D3-NV2 ô số 17, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội, Việt Nam 2.00                          3,000,000                                           
32,829 0107709180 Công ty CP đầu tư và PT Toàn Phát Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3.05                          2,994,114                                           
32,830 0107909327 Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Hà Giang Số 6, ngõ 46, tổ 5 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 2.00                          2,990,000                                           
32,831 0106832978 Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Anh Số 26 lô 2, Khu tập thể cán bộ TT Nghiên cứu vịt, xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 2.00                          2,983,882                                           
32,832 0107712257 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN VIỆT Số nhà 34, hẻm 63/33/49, đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 2.00                          2,968,595                                           
32,833 0107484219 CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HÀ ĐÔNG Số 7, Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội 2.00                          2,966,384                                           
32,834 0105972820 Công ty CP Môi Trường Đô Thị Đan Phượng Phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          2,966,384                                           
32,835 0108719512 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kiến trúc Trường An A12-TẬP THỂ X25, NGÕ 8, PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 2.00                          2,965,238                                           
32,836 0500547922 CÔNG TY TNHH NĂM THÀNH Cụm 1, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng 1.06                          2,963,162                                           
32,837 0110697697 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÔNG MINH ACES Liền kề 17, TT02 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.95                          2,958,456                                           
32,838 0107790248 Công ty cổ phần xây dựng H2T Số 1, hẻm 143/45/29, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2.00                          2,956,972                                           
32,839 0103379894 Người NN-  Công ty CP đầu tư và giải pháp VIETIS Tầng 3 và tầng 5, tòa nhà 3A số 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 2.00                          2,954,484                                           
32,840 0101407440 Công ty TNHH TM & DV Vọng Hà 11/837 Hồng Hà, hoàn kiếm, hà nội 2.00                          2,952,319                                           
32,841 0109126191 CÔNG TY TNHH AKOTHERM GMBH ALUMINIUM Lô A-A6, Cụm công nghiệp Phùng - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội. 2.28                          2,949,742                                           
32,842 0108047846 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ GIÁO DỤC EPIC Tầng 3 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.01                          2,943,508                                           
32,843 0110337704 Công ty TNHH SD Beauty Số nhà 28, tổ 4, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.53                          2,938,334                                           
32,844 0108828832 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ APTA & ĐỒNG SỰ Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.93                          2,930,550                                           
32,845 0110591235 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LPS Số 134, đường Định Công Hạ, Tổ 20, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1.94                          2,924,884                                           
32,846 0108123448 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ DỊCH VỤ IN ẤN PHƯỚC KHÁNH Số 35, ngõ 115, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.05                          2,924,396                                           
32,847 0109733830 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO UPDIA Số 42 ngõ Toàn Thắng, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội 1.89                          2,923,449                                           
32,848 0101835245 Công ty CP Đầu Tư & XD Dân Quốc 5 Ngõ 267 Trần Khát Chân hà nội 2.00                          2,921,888                                           
32,849 0110804772 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ và năng lượng Minh Châu Thửa đất số 726, tờ bản đồ số 26, Khu dịch vụ 25,2ha, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.18                          2,920,000                                           
32,850 0108253165 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG DLC Liền kề 4-09, Khu chung cư GoldSilk Complex, Số 430 Cầu Am - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.02                          2,919,731                                           
32,851 0107599523 CÔNG TY TNHH OPC VIỆT NAM Thôn Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 1.02                          2,917,540                                           
32,852 0109908657 Công ty TNHH Alpha Health Việt Nam Thôn Kỳ Yên, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2.00                          2,917,518                                           
32,853 0108038979 Công ty CP tư vấn đầu tư & xây dựng Phúc Duy Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 2.01                          2,909,199                                           
32,854 0108025384 Công ty TNHH Seco Industry Việt Tầng 25 tháp B, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          2,906,710                                           
32,855 0107366409 Công ty cổ phần TNI Việt Nam Số 68, Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 2.00                          2,905,106                                           
32,856 0108593556 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÍN Số 67 Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.86                          2,904,920                                           
32,857 0109721521 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EZI Số 2 nghách 35/45 Nguyễn An Ninh, - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.01                          2,902,095                                           
32,858 0109849190 Công Ty TNHH TM TFT Số 14, ngõ 167, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.17                          2,898,651                                           
32,859 0109124620 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG MY ANH Số 84D phố Chính Kinh, - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 1.96                          2,898,419                                           
32,860 không có mst Hộ kinh doanh Lotia Store 25 thuỵ ứng, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.00                          2,880,000                                           
32,861 0109710449 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Nghĩa Số 7 ngõ 102 Phượng Trì - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          2,880,000                                           
32,862 0107596427 Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Đạt Số 96 TK Phú Gia, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội 2.00                          2,880,000                                           
32,863 0110443942 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIẾU ĐỨC Số nhà 02 mặt đường 429 thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 2.00                          2,880,000                                           
32,864 0101877693 Công ty CP chế biến lương thực thực phẩm Ba Đình Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 2.00                          2,880,000                                           
32,865 0107712088 CÔNG TY CỔ PHẦN HDNETWORKS TẦNG 4, TÒA NHÀ SỐ 87 VƯƠNG THỪA VŨ, KHƯƠNG MAI, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.49                          2,878,226                                           
32,866 0104777619 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HÙNG HƯƠNG Số 616 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.00                          2,868,057                                           
32,867 0110194862 Công Ty TNHH Meisei International Trading Phòng 507 tòa nhà DMC, số 535 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          2,863,170                                           
32,868 0108757363 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Nam Bảo Số 7/135 Phố Phượng Trì -Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1.01                          2,861,266                                           
32,869 0105760819 Công ty TNHH NETCORP Số 218/82 ngõ 290 Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1.70                          2,857,027                                           
32,870 0108528860 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO NORVA PHÁP NO 15 - LK 15 - 01, Khu đất dịch vụ, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.86                          2,855,773                                           
32,871 Không có MST HTX Nông Nghiệp  Hoà bình Xã Bạch hạ, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 1.01                          2,850,850                                           
32,872 0108789968 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI BQB VIỆT NAM Số 97, Tập thể Viện thiết kế, Tổ dân phố 15 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội. 1.61                          2,841,111                                           
32,873 0108237935 Công ty cổ phần HTex Số 2, ngách 144/4 Phố Quan Nhân,  Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà nội 1.99                          2,839,076                                           
32,874 0106888804 Công ty TNHH Quốc Việt Safety Ngõ chợ, Cụm 11, Thượng Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 2.00                          2,822,418                                           
32,875 0107586203 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VẠN PHÚC NO6C liền kề 26 khu DV Vạn Phúc Tổ dân phố 10 Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông TP Hà Nội 1.98                          2,822,207                                           
32,876 0101642130 CÔNG TY CỔ PHẦN MERIC 1A-A14, TT HV Thanh thiếu niên VN - Láng Thượng 2.00                          2,821,587                                           
32,877 0110124054 Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản CNT Việt Nam Tầng 3, Tòa CT1 Chung cư Xuân Mai, Số 20 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1.96                          2,811,074                                           
32,878 0301618495-026 CN Công ty CP thông tin & thẩm định giá Miền nam tại HN Tầng 3 số 39 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.12                          2,800,398                                           
32,879 0110733874 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRÂU VÀNG BT5.01, Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.96                          2,800,000                                           
32,880 0107886912 Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Nam Hà Nội Tân Hà, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 1.96                          2,800,000                                           
32,881 0106703806 Công ty TNHH Dịch Vụ Liên Kết Đầu Tư Việt Số 2, TT Hóa Chất, Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. 1.12                          2,795,991                                           
32,882 0105444838 Người nước ngoài Công ty TNHH tư vấn Đại Hà Số 83 Vũ Trọng Phụng,Nhân chính ,Thanh Xuân, Hà Nội 1.19                          2,789,272                                           
32,883 0108061939 Công ty TNHH XD & TM Hà Phương Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội 2.23                          2,778,749                                           
32,884 0108622824 Công ty TNHH KMZ Việt Nam Số 1, Hẻm 32/45/18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.95                          2,772,586                                           
32,885 0106859440 Công ty TNHH Quốc tế Minh Vũ Thôn Đông Trù, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 1.91                          2,769,668                                           
32,886 0110197158 Công ty CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI TOÀN CẦU Tầng 3, Số 3B Đặng Thái Thân - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 1.24                          2,752,781                                           
32,887 0105043963 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kim Gia Số 16 ngõ 250 đường Ngọc hồi Thanh trì Hà nội 7.10                          2,742,493                                           
32,888 0107654005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI QUANG MINH Số 89, Ngách 168/97, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1.01                          2,741,239                                           
32,889 0109112022 CÔNG TY TNHH SACHNHAMINH Số 259 đường Hoàng Quốc Việt, Phư  ờng Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy,Hà Nội 1.18                          2,739,674                                           
32,890 0106471418 Công ty TNHH ĐT Vận tải & TM Minh Trang Số 109 Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.91                          2,734,377                                           
32,891 0104872982 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại IAT Nam Việt SỐ 32, NGÕ 3, PHỐ NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.09                          2,732,940                                           
32,892 0109723624 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HPT HÀ NỘI Số nhà 52, ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.70                          2,720,000                                           
32,893 0110117106 CÔNG TY TNHH DINOWAY VIỆT NAM Số 21, 8/11/92 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.70                          2,717,660                                           
32,894 0107408472 Công ty TNHH Tổng hợp thương mại Dịch Vụ Bảo Yến 193 Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 1.53                          2,716,765                                           
32,895 0110721117 Công ty TNHH Tư vấn DV và Giải pháp Công nghệ TLP Số 333 đường Nguyễn Bình, Tổ dân phố Đường 5, Gia Lâm, Hà Nội 1.91                          2,715,902                                           
32,896 0110064285 Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo CS Số 4, Ngõ 548 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.89                          2,714,797                                           
32,897 0110390313 Công ty CP thang máy Đức Anh Hà Nội E8 Tập thể tỉnh đội, tổ 12, đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.91                          2,709,698                                           
32,898 0101972410 Công ty CP An Thành Số 60 Phố Vân trì - Vân Nội Đông Anh 1.06                          2,697,718                                           
32,899 0101796638 Công ty CP công nghệ môi trường và sinh thái Thôn vĩnh Ninh xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 1.75                          2,694,912                                           
32,900 0106146538 Công ty CP Dịch vụ thương mại và kỹ thuật công trình Tầng M, toà nhà Sannam, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.52                          2,692,374                                           
32,901 0108238093 Công ty TNHH cầu trục công nghiệp DELTA Số 115A, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.66                          2,688,217                                           
32,902 0108816844 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHƯƠNG PHÁT Số 16, ngõ 562., Đường Ngọc Thụy, Tổ 20, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội 1.88                          2,679,800                                           
32,903 0104959256 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 1.66                          2,669,743                                           
32,904 0106123668 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Tâm Số 10 ngõ 1 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 1.24                          2,664,603                                           
32,905 0107565348 CÔNG TY TNHH FACI VIỆT NAM Số 60, ngách 114 ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 1.85                          2,664,371                                           
32,906 0107863672 Công ty TNHH Phát triển An Phước Cụm Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1.80                          2,656,000                                           
32,907 0110695393 CÔNG TY TNHH HỘI NHẬP QUỐC TẾ SAMARI Số 34, khu Gò Mèo, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 1.36                          2,653,450                                           
32,908 0109118017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TECHNOVI VIỆT NAM SỐ 166 ĐƯỜNG LÊ TRONG TẤN, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.02                          2,648,588                                           
32,909 0109476911 CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ ANH ĐỨC S3-SO12B, Tòa Vinhomes Skylake, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          2,647,500                                           
32,910 0110379831 Công ty TNHH dệt may Nguyên Phát Đội 5, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội 1.72                          2,646,552                                           
32,911 0109996117 Công Ty Luật TNHH Danh Nam Tổ 15, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1.82                          2,644,914                                           
32,912 0107944716 Công ty TNHH Tháp giải nhiệt Công nghiệp Goldsun Việt Nam Số 28 lô TT01 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6.00                          2,637,687                                           
32,913 0109013511 CÔNG TY LUẬT TNHH S&P VIỆT NAM Số 11, ngõ 32A Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 1.84                          2,630,027                                           
32,914 0106775261 Công ty TNHH xây dựng và cơ khí LC Việt Nam Tổ dân phố Đoàn Kết, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.03                          2,629,484                                           
32,915 0101788108 Công ty TNHH ĐT& DV Phú  Hưng 183 thanh nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.12                          2,626,816                                           
32,916 0110045772 Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và quy hoạch Opal Việt Nam Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.19                          2,623,672                                           
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32,917 0105815627 Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật TST Hà Nội A93 tập thể 810, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.29                          2,617,940                                           
32,918 0110070313 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HGT Việt Nam Số 9 ngõ 349/7/7 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          2,613,153                                           
32,919 0107443572 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Vũ Hà số 9 Ngõ 58 Hoàng Đạo Thành - Kim Giang - Thanh Xuân -  Hà Nội 1.81                          2,612,197                                           
32,920 0109452445 Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ kỹ thuật điện Smets P1102, Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội 1.69                          2,610,443                                           
32,921 0500572118 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hà Đông Xanh Số 78 tập thể cung ứng than, tổ dân phố 1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 1.78                          2,598,173                                           
32,922 "không có MST" HTX nông nghiệp Canh Nậu Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 1.80                          2,597,132                                           
32,923 0110690405 CÔNG TY TNHH ONE PLUS ONE SOLUTIONS Tầng 6, Tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 5.00                          2,595,848                                           
32,924 0500421687 Công ty TNHH Thành Phú Thôn 7 Phú Cát Quốc Oai Hà Nội 1.67                          2,595,433                                           
32,925 0109850534 Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Hưng Phượng Khu 5, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.01                          2,579,676                                           
32,926 0109579554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN CHỐNG CHÁY HƯNG PHÁT Tầng 10, Việt Á Tower, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.01                          2,577,705                                           
32,927 Nhóm trẻ mầm non Baby house Tổ 56, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.80                          2,576,223                                           
32,928 0106773698 Công ty XNK Thuận Phát Việt Nam Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội 1.59                          2,573,354                                           
32,929 0108556963 Công ty TNHH Truyền Thông Led Way Việt Nam Số 14b, hẻm 531/16/15 đường Bát Khối, tổ 8, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.19                          2,571,707                                           
32,930 0110024726 CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN MINH CÔNG LÝ Xóm 11 Thôn Hậu Ái, Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.30                          2,571,074                                           
32,931 0109797104 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DAC VIỆT NAM Nhà số 02, Ngõ 84 Đường Giáp Bát, Tổ 9, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.77                          2,560,761                                           
32,932 0107899661 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hoa Dương Số 17, ngõ 46, đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.72                          2,553,767                                           
32,933 0109922027 Công ty cổ phần đầu tư và thượng mại dịch vụ An  Phú Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.73                          2,541,568                                           
32,934 0107027406 Công ty TNHH Phát Triển Quảng Cáo Sao Việt SN 47 Ngõ 175/5 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.75                          2,532,569                                           
32,935 0107713317 Công ty TNHH Giáo Dục và Dịch Thuật Hoàng Gia Số 16, ngõ 20, đường Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 1.40                          2,523,622                                           
32,936 0104583490 CÔNG TY CP HANEL MOBILE Nhà D- tầng 2, Số 2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 1.75                          2,521,893                                           
32,937 Lớp Mầm Non Tư Thục Ban Mai Số 7 Ngách 69, 255 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.71                          2,513,445                                           
32,938 0108772957 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND Số 55 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.74                          2,506,128                                           
32,939 0110076643 Công ty TNHH Awifi DM4-12 dãy 3 ngõ 242 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.71                          2,478,608                                           
32,940 0107358969 Công ty CP phần mềm giải pháp Việt Số nhà 41, TT3 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội 1.37                          2,476,083                                           
32,941 0102869536 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Nhật Minh Số 27 Ngách 07 Ngõ 107 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.06                          2,472,711                                           
32,942 0106641860 Công ty TNHH Tổng hợp LPK Việt Nam Số 402, Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 1.58                          2,470,788                                           
32,943 0109160202 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại EDGAR Số nhà 71 Phố Nhổn, TDP số 8, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.55                          2,467,389                                           
32,944 0110248892 Công ty TNHH Du lịch và TM Ama Journey Việt Nam Số nhà 20, ngõ 101/1 Kim Quan, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.69                          2,467,234                                           
32,945 0106411715 Công ty TNHH Môi trường Havinco VN Tầng 6 tòa nhà Imperial Suites Hà Nội 01- -N1 Ngõ 40 Vạn Bảo, Ba Đình Hà Nội 1.56                          2,458,940                                           
32,946 0107806321 Công ty TNHH Nông nghiệp xanh TH Số 4 tổ 24 ngách 58/23/4 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.60                          2,458,468                                           
32,947 0110164184 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hồng Nga Miền Bắc Số nhà 1B, Ngõ 7, Đường Phùng Hưng, Tổ Dân Phố 12 - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.18                          2,455,597                                           
32,948 0109155900001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT SMILE UP Số 176 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.57                          2,453,959                                           
32,949 0108601743 CÔNG TY TNHH ZEUS (NN) Số 50 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.01                          2,450,112                                           
32,950 0109398660 Người Nước ngoài - CÔNG TY TNHH NEO STAR VIỆT NAM Lk1, I07 Khu Đô Thị Splendora, Bắc An Khánh, An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 1.02                          2,435,065                                           
32,951 0106793292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TIN HỌC KIM NGÂN SỐ 31, NGÁCH 252/53, PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.65                          2,433,221                                           
32,952 0108755736 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ BCI Nam Anh THÔN VĨNH NINH, XÃ VĨNH QUỲNH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 1.66                          2,425,573                                           
32,953 0109790846 Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ NEP Số nhà 11, ngõ 4 tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 1.61                          2,416,823                                           

32,954 0106238411 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA BHXH - CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION 
VIỆT NAM Phòng 301, Tầng 3, Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          2,416,713                                           

32,955 0108413309 CÔNG TY TNHH IWORKU VIỆT NAM Tầng 4 nhà số B3, B4, B5 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          2,416,688                                           
32,956 0108418498 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          2,416,688                                           
32,957 0105364036 Công ty TNHH TM và Cung ứng dịch vụ TAD 54 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.48                          2,413,247                                           
32,958 0108073324 Công ty CP AZ holdings Số 1/178 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 1.53                          2,413,062                                           
32,959 0105238345 Công ty CP May SB Việt Nam Xóm 10 Thôn Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 1.32                          2,396,472                                           
32,960 0107351392 Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà Châu Tầng 2, số 10A, Đại Yên, Tổ 42, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1.49                          2,392,344                                           
32,961 0106780180 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Tuệ Nguyễn Số 47E/243, đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 1.74                          2,391,985                                           
32,962 0107997210 Công ty CP Đầu tư và thiết kế nội thất NA DU Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 2.00                          2,379,200                                           
32,963 0109722116 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Thành Đạt Nhà số 5, tổ 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.72                          2,372,960                                           
32,964 0103735408 HTX Nông Nghiệp   Phú minh 1 Xã Minh tân, H. Phú xuyên, TP Hà Nội 1.86                          2,362,515                                           
32,965 0110243125 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Quốc Tế Btour Số nhà 6C5B phố Quỳnh Mai, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.23                          2,360,268                                           
32,966 0101513657 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS & KCN HÀ PHƯƠNG Tầng 10, Văn phòng 2, Tòa nhà Sun Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.44                          2,360,249                                           
32,967 0110446453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯƠNG TÙNG ANH Tầng 3, Số 22 Ngõ 2 Nguyễn Chánh, Tổ 38 - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 1.05                          2,357,803                                           
32,968 0102694420 Công ty CP DV KHKT & TM Khánh Linh 81 Ngõ 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 2.05                          2,353,872                                           
32,969 0105812418 Công ty CP Hình ảnh Sáng tạo The Nest Số 24 tăng Bạt Hổ, Hai Bà trưng, Hà Nội 1.57                          2,339,441                                           
32,970 0110556978 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SUNNY PROPERTIES Tầng 3, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.55                          2,338,492                                           
32,971 0104976124 Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội Lô 14, biệt thự 06, khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.44                          2,338,080                                           
32,972 0108883015 CÔNG TY TNHH K-ASSET Tầng 2, tòa nhà Sudico, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.51                          2,337,680                                           
32,973 0105262411 Công ty TNHH Nam An Hà Nội Số nhà 85, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.28                          2,336,397                                           
32,974 0110086874 Công ty TNHH đầu tư và du lịch An Tâm Việt Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.04                          2,331,925                                           
32,975 0109727266 Công ty TNHH Blackwell Số 9/33/105 Doãn Kế Thiện, tổ 35, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 1.44                          2,329,533                                           
32,976 Mầm Non Tư Thục Bé Tài Năng Số 29 Tổ 44 Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.50                          2,329,150                                           
32,977 0500587837 Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Sông Hồng Cụm 2, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.69                          2,323,811                                           
32,978 0110429112 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM KHÁNH Tầng 3/30H - Toà nhà Phương Đông Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.02                          2,320,000                                           
32,979 0105422305 CÔNG TY TNHH HORAISHA VIỆT NAM Tầng 10, Tòa nhà TID, Số 4 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội 1.04                          2,302,267                                           
32,980 0106321596 Công ty cổ phần nông sản Global Grains Số 2, tổ 7, Ngõ 302 Đường Bưởi - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.36                          2,301,594                                           
32,981 0108717392 CÔNG TY TNHH FOG STUDIO Số 19, ngách 299/30, ngõ 299, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          2,299,274                                           
32,982 0108491843 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại TH Việt Nam Đội 5, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1.39                          2,291,964                                           
32,983 0108562050 Công ty CP tư vấn xây dựng và kiến trúc đô thị Hà Nội Lô 8, tổ 39A, đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Mội, Việt Nam 1.44                          2,290,759                                           
32,984 0109425184 Công ty cổ phần xây dựng nền móng Anh Quang Số 9 ngách 472/11 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 1.56                          2,280,590                                           
32,985 0101613475 Tạp Chí Thiết Bị Giáo Dục Số 5 ngõ 4A Đặng Văn Ngữ,Đống Đa,Hà Nội 1.26                          2,278,254                                           
32,986 0110913394 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Số 16 - TM3A - 3 Khu đô thị Nam Đường Vành Đai 3, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.19                          2,277,500                                           
32,987 0107581942 Công ty CP Thương Mại Xây Dựng Hưng Đạt Số 144/95 Phố Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội 1.01                          2,276,024                                           
32,988 0108470434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO TOMAX VIỆT NAM Số 8 ngõ 16 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.45                          2,275,488                                           
32,989 0106361567 Công  Ty TNHH Đầu Tư sản xuất và Xây lắp cơ điện VINAMEX Tổ dân phố Phú Hà - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.02                          2,274,025                                           
32,990 0107740335 Công ty TNHH SX VÀ TM Nam Việt Số 321 đường 72, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 1.01                          2,273,555                                           
32,991 0105804720 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP TRÍ Thôn 4, Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội 1.42                          2,258,888                                           
32,992 0109914442 Công ty TNHH Qeenlaw Số nhà 32, đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.01                          2,257,185                                           
32,993 0110120243 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phan Long Số nhà 22, ngõ 266, phố Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội. 1.01                          2,257,075                                           
32,994 0110030991 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOOD PEOPLE SH0104, Toà Park 1, khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 1.01                          2,255,503                                           
32,995 0104926821 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC KIM NGÂN Số 56, phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 1.01                          2,250,069                                           
32,996 0108586319 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng sản xuất Thương Mại Minh Đức Số 118 ngõ 389 Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội 1.52                          2,249,346                                           
32,997 0110075495 Công Ty Cổ Phần Bể Bơi Tam Kiệt Số 5, Ngõ 14, Phố Cảm Hội, - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.24                          2,248,476                                           
32,998 0109927473 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Ngân Số 36 ngách 28/53 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.34                          2,247,617                                           
32,999 0108465025 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Phúc Thành CĂN SỐ 233 BLOCK 23 LÔ ĐẤT H-TT3 KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ VĂN PHÚ H, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.24                          2,241,605                                           
33,000 0110098284 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TDD Số 12 Khu Tập Thể Bông Vải Sợi, Thôn Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.21                          2,236,800                                           
33,001 0110408419 Công ty cổ phần Thương mại sản xuất Cuộc sống giản đơn Nhà vườn 7-1, Khu nhà ở Tổng cục V, Phố Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.21                          2,236,800                                           
33,002 0110102445 Hợp tác xã hữu cơ Quảng Bị BLA Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1.32                          2,219,964                                           
33,003 0110014206 Công ty cổ phần Phúc Uy Số 15B, ngõ 13, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.19                          2,219,836                                           
33,004 0102571563 Công ty TNHH đầu tư  PT và TM Nhật Minh A11 X3 Cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, hà nội 1.50                          2,219,005                                           
33,005 0108485399 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐẠI PHÚ Xóm 4, Thôn Đồng Nhân, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.49                          2,212,587                                           
33,006 0108773372 Công ty TNHH Thương mại Cattigara 36 - 38 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.50                          2,210,294                                           
33,007 0107045099 Công ty CP Vật Tư Phụ Tùng Hà Nội Số 43 Trường Lâm - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội 1.33                          2,208,793                                           
33,008 0101132771 Công ty TNHH Hợp Tác & Đầu Tư Việt Hoa 432 Tổ 28 P.Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 1.48                          2,205,660                                           
33,009 0109513666 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX PHARMA B06 - V7, Khu đô thị The Terra An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          2,202,435                                           
33,010 0109603528 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YAM COSMETIC VIỆT NAM Số 10 ngõ 26 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.37                          2,199,989                                           
33,011 0109255221 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Liên Á Biệt thự BT3-5, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 1.18                          2,190,000                                           
33,012 0109663291 Công ty Cổ phần xây dựng HT Hà Nội số 52TT3, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.48                          2,188,278                                           
33,013 0110495669 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN L'ABEILLE GLOBAL Số 41-BT2 Khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          2,181,889                                           
33,014 0108418603 Công ty Cổ phần Quốc tế Thiên Nga Phòng 1711 tầng 17 tòa nhà DMC số 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 1.09                          2,175,952                                           
33,015 0108682340 Công ty TNHH TM và DV Kiohome Việt Nam 245 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1.42                          2,175,707                                           
33,016 0106323018 Tạp chí xăng dầu và cuộc sống P 702, 39a ngô quyền, hoàn kiếm, hà nội 1.47                          2,168,607                                           
33,017 0108969576 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nội thất Thăng Long Thôn Kiều Mộc, Xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 1.65                          2,165,410                                           
33,018 0110697369 CÔNG TY TNHH CREDIT VIỆT NAM Số Nhà 25 Ngõ Dầy Da, Đường TL 422 Ngã Tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.29                          2,160,498                                           
33,019 0109632448 Công ty CP Dược mỹ phẩm KYOTO Số nhà 40 liền kề khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 2.17                          2,155,837                                           
33,020 0107796289 Công ty TNHH AKi Toàn Cầu số 108 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.34                          2,151,262                                           
33,021 0109674060 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG VÀ THANG MÁY SONG ANH Số 55/2 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.33                          2,147,683                                           
33,022 0110477275 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH LONG THỊNH Số 37 ngõ 22 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          2,137,608                                           
33,023 0108168745 Công ty TNHH kinh doanh văn phòng phẩm Bảo Ngọc Khu 9, Thôn Trung Hậu Đoài, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1.01                          2,128,099                                           
33,024 0105755576 Công ty TNHh Xây dựng và Phát triển Thương mại An Lộc SN 24, hẻm 32/45/7 Phố Viên, TDP số 8, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.43                          2,125,251                                           
33,025 0106998395 BHXH người nước ngoài - Công ty CP thương mại & DV giáo dục Allinone Số 18 ngõ 11 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          2,117,070                                           
33,026 0110072455 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MEG7 Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.02                          2,114,137                                           
33,027 0110742357 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SEE Số 11 ngách 68/71 ngõ 68 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.02                          2,110,303                                           
33,028 0105262108 Công ty TNHH vận tải và TM Trung Anh Số 44 Ngõ Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà nội 1.40                          2,106,789                                           
33,029 0106999180 CÔNG TY CỔ PHẦN MYSUN Số 3,ngõ 54 Tôn Thất Tùng,phường Khương Thượng,Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội 1.01                          2,106,098                                           
33,030 0109589947 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM Số 12 Ngõ 29/72 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          2,095,805                                           
33,031 0110743939 CÔNG TY CỔ PHẦN L'ABEILLE PHARMACIQUE Số 24 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.08                          2,094,770                                           
33,032 0107953164 Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Văn Hải Cụm 7, Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1.01                          2,094,466                                           
33,033 0101025346-002 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ôtô - xe máy Việt -Trung Hà Tây Xóm 2, Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 1.39                          2,086,896                                           
33,034 0109997946 Công ty cổ phần truyền thông sao Hà Nội Số nhà 2, Đường Hà Trì 4 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội 1.05                          2,083,896                                           
33,035 0108896102 Công ty TNHH KND Thái Bình TẦNG 4, TÒA NHÀ HUD3, SỐ 121-123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.29                          2,082,379                                           
33,036 0110316285 Công ty TNHH thương mại và phát triển kỹ thuật Hồng Khang Số 42, Ngõ 8, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.11                          2,080,000                                           
33,037 0109768537 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT BẢO KHANG Nhà số 2 ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.26                          2,069,116                                           
33,038 0110812660 Công ty Cổ phần Ecomirai Tầng 3 tòa nhà VNCC số 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.12                          2,067,000                                           
33,039 0109186987 Công ty TNHH Phát triển cơ điện Sao Việt Đội 10 Siêu Quần, thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội 1.22                          2,059,750                                           
33,040 0108495647 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Song Linh Số 26 Phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1.21                          2,052,500                                           
33,041 0108959659 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SHP- GLOBAL SỐ 12B NGÕ 330 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 8.00                          2,043,124                                           
33,042 0106421632 Công ty TNHH Tịnh Độ Tâm Số 135 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hà Nội 1.01                          2,041,722                                           
33,043 0109890745 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thành Linh B5/66 Ngõ Thông Phong, Đường Tôn Đức Thắng - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.08                          2,035,720                                           
33,044 0110385698 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QMAX Biệt thự 13 ô 15 Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.20                          2,034,334                                           
33,045 0315092886-004 C.N TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ROYAL 109 Nhà B9, Phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.20                          2,033,570                                           
33,046 0107024243 Công ty Luật TNHH ATD P02, tầng 01, nhà A13 Tập thể Học Viện Quốc Phòng - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.14                          2,030,068                                           
33,047 3701642642-007 Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM - CN chăn nuôi tại Hà Nội LK8-27 KĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.09                          2,028,300                                           
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33,048 0110327054 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH TUẤN Số 55E ngõ 85 đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.07                          2,028,062                                           
33,049 0101802514 Công ty CP Tiếp Thị Hoàn Hảo Số 40 Hòe Nhai, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 1.35                          2,022,727                                           
33,050 0109229895 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI SAD VIỆT NAM SỐ 1 NGÕ 174 PHƯƠNG CANH, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 1.19                          2,021,873                                           
33,051 0107957761 Công ty TNHH SHOPSUMO Số 575 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.19                          2,021,723                                           
33,052 0110140264 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CLEVER KIDS Số nhà 32, Ngõ 2, đường Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.19                          2,016,000                                           
33,053 0101860932 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH Số 50 Hàng Cháo, Cát Linh, Đống Đa,HN 1.26                          2,015,670                                           
33,054 0101165488 CÔNG TY TNHH PT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 61 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 1.34                          2,013,965                                           
33,055 0110296688 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KELLY SMILE VIET NAM Số 37 Ngõ Huyện, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.16                          2,008,254                                           
33,056 0109038474 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và đầu tư Hoàng Long Số 5, ngõ 241 đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.18                          2,007,500                                           
33,057 0110127150 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Truyền Thông Phương Hoàng Số nhà 26, ngõ 151 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 1.05                          2,007,485                                           
33,058 0109112840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN THÀNH Tầng 7 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.33                          2,002,626                                           
33,059 0108034822 Công ty Cổ phần Giaos dục đào tạo hợp tác quốc tế Việt Tín Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.32                          1,998,784                                           
33,060 0106318339 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Redsun Số 15,ngõ 2,Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,HN,VN 1.05                          1,997,747                                           
33,061 0107880861 Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Điện lực Việt Nam 138/51 đường ỷ La - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.22                          1,996,218                                           
33,062 0109770529 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAH VINA Tầng 3, Khu Văn Phòng, tòa CT2 chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ , đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          1,993,362                                           
33,063 0107408708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ VIỆT NAM Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          1,986,779                                           
33,064 0108393388 CÔNG TY TNHH VIETNAM GREENSUN SỐ 4 NGÕ 36 ĐƯỜNG VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.01                          1,985,350                                           
33,065 0109432488 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Trường Phát Số 30, Xóm 3 Thôn La Tinh, Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 1.16                          1,985,000                                           
33,066 0110257791 Công ty cổ phần sản xuất và phân phối nông sản chất lượng cao Harau Liền kề 1203 khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.19                          1,984,228                                           
33,067 0108695036 Công ty TNHH SUNNY Hà Nội Xóm Án, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.03                          1,980,809                                           
33,068 0107013756 CÔNG TY TNHH GIA AN ENTERPRISE Số 16, Liền kề 14, tổ 18, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 1.32                          1,979,283                                           
33,069 0105070205 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phúc Lợi Hà Nội Số 6, Ngõ 220, đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.03                          1,978,734                                           
33,070 0109590759 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XUẤT NHẬP KHẨU SUNWAY Số nhà 30, ngách 8/191/1 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          1,978,560                                           
33,071 0108115768 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ ÁNH DƯƠNG Số 74 phố Bế Văn Đàn - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.17                          1,977,579                                           
33,072 0107773877 Công Ty TNHH Công Nghệ Lọc Hbtech Nhà A1 số 134 đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.30                          1,970,291                                           
33,073 0107906277 Công ty TNHH MTV kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội Số 19B, ngõ 29/70/16 Khương Hạ,  Khương Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội 1.07                          1,969,490                                           
33,074 0500309974 Hộ kinh doanh cá thể Vũ Văn Dự Số 17 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 1.31                          1,967,472                                           
33,075 0104264159 Công ty Cổ phần xây dựng xử lỷ nền móng công trình Việt Nam Số nhà 8, ngõ 11, Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.26                          1,964,009                                           
33,076 0103967173 Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật Thành Công Số 19A tổ 14B ngách 325/69 Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.02                          1,963,420                                           
33,077 0107952192 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Đại Việt Số 212 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,961,077                                           
33,078 0109084368 Công ty CP VVECO Nhà 1B/33/562 Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 1.01                          1,958,018                                           
33,079 0107413680 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MINH ĐỨC Tầng 15, Tòa Center Building Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 1.18                          1,957,819                                           
33,080 0108930258 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và đầu tư xây dựng Trang Kim Số nhà 58, đường Yên Nội, tổ dân phố số 3, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP hà Nội 1.11                          1,956,916                                           
33,081 0109953071 Công ty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN S-REALTY Số 13 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.01                          1,956,138                                           
33,082 0109341093 Công ty TNHH TOÀN CẦU EXPRESS VIỆT NAM Xóm Giữa, Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1.14                          1,948,796                                           
33,083 0109685111 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ HUY NAM Số nhà 67 ngõ 345, đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,945,653                                           
33,084 0108702396 Công ty TNHH Myco Việt Nam SỐ 13, NGÕ 8, NGÁCH 16, PHỐ XỐM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘ 1.02                          1,944,778                                           
33,085 0108890608 Công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ Hoàn Cầu số 02A ngõ 20 Lê Trọng Tấn Phường La Khê Quận Hà Đông Hà Nội 1.29                          1,944,673                                           
33,086 0110050395 Công ty TNHH Dịch Vụ- Thương Mại Ánh Nguyệt Số 285 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          1,940,418                                           
33,087 0108675791 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HTD Quốc tế Thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 1.01                          1,940,000                                           
33,088 0109778373 Công Ty Tnhh Vận Tải Hàng Hóa Nữ Hoàng Số 28, ngõ 241 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          1,938,150                                           
33,089 0108852930 Công ty CP TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP S.HEALTHY Số 9, Ngõ 11, Đường Thanh Niên, Thôn Đồi Cốc,Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 1.18                          1,937,128                                           
33,090 0109466568 Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo THE LEARNING TREE Tầng 6 CT3 Ecogreen city, số 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          1,936,164                                           
33,091 0110788760 Công ty Cổ phần Viko Foods ô số 10, Tầng 9, Tòa nhà Hàn Việt, số 203 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 1.18                          1,935,400                                           
33,092 0106882552 Công ty CP thương mại huy thịnh vượng Số 20/43 đường Phú Minh-Phường Minh Khai- Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 1.01                          1,934,863                                           
33,093 0109537498 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ TECHDATA Số 8, ngách 71, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.01                          1,934,824                                           
33,094 0106738679 Công ty CP kỹ thuật xây dựng Bảo Nam 57 ngõ 291/42/30 Lạc Long Quân tổ 3 P Nghĩa Đô CG Hà Nội 1.01                          1,933,335                                           
33,095 0110293535 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vận tải Minh Quân Số nhà 22, TDP Bình Minh, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          1,933,288                                           
33,096 0105591254 CÔNG TY CP XÚC TIẾN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN Số 8, tổ 10A, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 1.28                          1,927,767                                           
33,097 0107390433 CÔNG TY TNHH EUSTONE VIỆT NAM Số 28, ngõ 27 Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.09                          1,926,127                                           
33,098 0108434066 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC CNC KIM ĐỘNG Xóm Chùa Tổng, La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội 6.26                          1,918,751                                           
33,099 0107868871 Công Ty TNHH Xây Dựng, Dịch Vụ Và Thương Mại Khởi Huy Thôn Giáp Long - Xã Thống Nhất - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 1.26                          1,914,350                                           
33,100 0104197907 Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Việt Hưng Đội 7, xóm Giếng, thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.11                          1,908,654                                           

33,101 0105871445 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT 
NAM Số nhà 13A, ngách 21/197, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.05                          1,907,328                                           

33,102 0107784237 Công ty Cổ phần Car Service Việt Nam Số 32, Ngõ 28, Phố Chùa Hà, Phường Quan Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.13                          1,904,052                                           
33,103 0108686602 CÔNG TY CỔ PHẦN DUSIX SỐ 16 HẺM 28/21/11 ĐƯỜNG Ỷ LA, TỔ DÂN PHỐ TRUNG KIÊN, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.14                          1,903,068                                           
33,104 0106223454 Công ty CP XD dân dụng Mê Kông Xóm 1, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 1.25                          1,897,811                                           
33,105 0110290809 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ 24H Số nhà 28, ngõ 172 đường Phú diễn, Phường Phú diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.09                          1,894,363                                           
33,106 0108476877 Công ty TNHH Dược phẩm OLED Số nhà 30, tổ dân phố 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 1.18                          1,884,136                                           
33,107 0109370094 Công ty TNHH Bảo hộ lao động Đông Anh Xóm 1, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,880,798                                           
33,108 0100510484 Công ty TNHH Thương mại và phát triển công nghệ Ngân Giang LÔ 4 - CN6, CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC HỒI, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, Hà Nội 1.13                          1,873,953                                           
33,109 0110456814 Công ty TNHH Thiết Kế Notes Số 66 ngõ 2 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          1,872,396                                           
33,110 0108046345 CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO NHẬN LIÊN VẬN HOÀNG LONG 42 ngõ 222 đường Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.01                          1,869,257                                           
33,111 0109397709 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIET SMILE TRAVEL Số 11, Ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.13                          1,869,092                                           
33,112 0107560646 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ Lô 5 B11, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,866,519                                           
33,113 0102295391 Công ty TNHH hình ảnh & quảng cáo KYARA Số 80 ngõ 444 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 1.22                          1,864,221                                           
33,114 0109962742 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Tùng Lâm Thôn Phù Bật, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 1.15                          1,861,850                                           
33,115 0110177144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VSIGN Số 26 phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 1.18                          1,861,500                                           
33,116 0107987773 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VABE Phòng 601,Số 1, Ngõ 1 Phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.12                          1,860,742                                           
33,117 0110310893 Công ty TNHH cơ điện Minh Khang VN Số 19, ngách 108/47, ngõ 108, đường Trần Phú, Tổ 16, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.09                          1,858,304                                           
33,118 0109875803 Công Ty TNHH No.23 Floral Số 58 Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.18                          1,857,450                                           
33,119 0102377742 Công ty CP ĐT xây lắp dầu khí Thăng Long 195 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.03                          1,855,395                                           
33,120 0110232821 Công ty cổ phần nội thất Palazio Nhà số 57 Block 7, Ô H-TT1 Khu nhà ở Hi-Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.06                          1,850,297                                           
33,121 0107920962 Công ty TNHH thương mại và giáo dục Khánh Lâm Tổ dân phố Đông Ba 3, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.18                          1,845,131                                           
33,122 0107754271 Công ty TNHH Smart Toàn Phú Số 1, ngách 25, ngõ 66, Phố Tân Mai, Quận Hoàng Mại, Hà Nội 1.21                          1,844,933                                           
33,123 0109315350 Người nước ngoài - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH WE CREATE CONTENT Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội. 1.03                          1,840,221                                           
33,124 0109909805 Công ty Cổ phần Thương mại HTN Hà Nội Số 28 Ngõ 279 Đường Phúc Lợi - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.04                          1,835,635                                           
33,125 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo Tuổi thơ Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1.20                          1,832,119                                           
33,126 0109160185 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ocean Homes Việt Nam Số 4, Ngách 8 Ngõ 89 Đường Liên mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc từ Liêm, Hà Nội 1.18                          1,828,650                                           
33,127 0109650246 Công ty TNHH thương mại và tự động hóa Huy Hoàng Số 66, Ngõ 164 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.15                          1,827,002                                           
33,128 0102850013 Công ty CP xây dựng & kiến trúc Landmak Số 22, ngách 93/2 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.18                          1,825,000                                           
33,129 0110063732 Công ty TNHH Đầu Tư XNK và DVTM Đồng Tâm QN 199 Số 11B ngõ 268/58/6, Tổ 16 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.18                          1,825,000                                           
33,130 0107334118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC HN Số nhà 26A, ngõ 364, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.18                          1,823,588                                           
33,131 0107767922 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GT HOUSE LK319DV7 khu đào đất Hàng Bè, Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nộ 1.04                          1,820,905                                           
33,132 0110508389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN AN Số 3, hẻm 192/385/7 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.09                          1,819,780                                           
33,133 0109537385 Công ty TNHH Dược mỹ phẩm NCK NATURE ố 29, Ngõ 100 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,817,765                                           
33,134 0109898617 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGSON GROUP Số 48B, ngõ 145/48 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.18                          1,811,837                                           
33,135 0110481264 Công ty cổ phần xưởng 1X1 Villa 1-18 khu nhà ở và TTTM Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.09                          1,811,662                                           
33,136 0108131738 Công ty CP Ivisions Số 406, Tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.13                          1,809,351                                           
33,137 0108170448 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng HTA Số 9, Ngõ 35, Phố Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.17                          1,808,971                                           
33,138 0108621531 Công ty TNHH thiết bị lọc nước công nghệ cao Phương Nam Ngõ 5, Thôn Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 1.18                          1,808,488                                           
33,139 0107976122 Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ lá xanh Số 82A Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 1.09                          1,808,216                                           
33,140 0110499832 Công ty TNHH đầu tư phát triển Thúy Hoằng Số 99, Đường Vành đai Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đội 10, Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.03                          1,807,898                                           
33,141 0105780075 Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam Liền kề 2.4, tổ 9, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.96                          1,806,500                                           
33,142 0110651766 CÔNG TY TNHH MTV SƠN NHẬT ANH Xóm Chùa, Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện ứng Hoà, Hà Nội 1.01                          1,805,836                                           
33,143 0109901228 Công ty TNHH Hiền Nghị Lô E135 khu vực Kiến Trúc, Nghĩa Phủ, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.16                          1,801,288                                           
33,144 0109101239 CÔNG TY TNHH TM THANH THÚY Số 59 Tổ 29, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.03                          1,800,533                                           
33,145 0109090474 Công ty TNHH cơ khí xây dựng HQ STEEL Số nhà 16 Ngõ Đồng Tiến - Thôn Đòng Bụt - Xã Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội 1.16                          1,800,000                                           
33,146 0109796051 VIỆN TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG Số 5 ngõ 482 Trương Định, tổ 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1.04                          1,799,437                                           
33,147 0107882410 Công ty TNHH SALADWILL Việt Nam Số 46 ngõ 122 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nọi 1.17                          1,798,501                                           
33,148 0109992345 Công ty TNHH Trung Phượng Hoàng Land Số nhà 20, Tổ 11, phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội 1.03                          1,796,542                                           
33,149 0110114835 CÔNG TY CỔ PHẦN SMA GROUP Đội 4, Thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,796,542                                           
33,150 0109137718 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỒNG HẢI số 4, ngõ 364, ngách 94,hẻm 6 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,796,542                                           
33,151 0100784157 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ HÀ 23 Phố Đông Các - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội. 1.04                          1,795,168                                           
33,152 0104119909 Công ty CP Đầu Tư Phú Lộc F5 C9 Khu TT Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1.12                          1,792,473                                           
33,153 0109735073 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại OCEAN FOOD Việt Nam NV10-08 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57- Tổng cục V, Bộ công - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 2.00                          1,792,061                                           
33,154 0109348067 Công ty CP Dược phẩm Diệu pháp Liên Hoa Số 29, Khu biệt thự BT6, Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 1.07                          1,790,232                                           
33,155 0107737702 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN VNC Số 44, ngõ 580, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 1.04                          1,788,363                                           
33,156 0106095410 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM QUY Số 5, ngõ 1295/11, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.06                          1,787,016                                           
33,157 0108614781 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MỘC Số 21, liền kề 3D, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          1,783,499                                           
33,158 0110850867 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Anh.VN Số 231 đường Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 1.01                          1,783,180                                           
33,159 0101759001 Công ty TNHH Phúc Long Giang ố nhà 7, ngách 19/60, ngõ 55, Tổ 46, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,783,080                                           
33,160 0109212210 CÔNG TY TNHH BẤT ÐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ÐAN THÀNH PHÁT Số 5 ngách 58/55 Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,782,354                                           
33,161 0106780141 Công ty TNHH MInh Phát Thành Tâm Số 236 Nguyễn Thái Học - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 1.01                          1,782,180                                           
33,162 0109128382 Công Ty Tnhh Thương Mại & Du Lịch Sống Xanh SỐ 2A, NGÁCH 6, NGÕ 426 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 1.05                          1,778,834                                           
33,163 0109820603 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng New Space Việt Nam Số 29 tổ 5 Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 1.12                          1,778,412                                           
33,164 0108171480 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Thăng Long 74 Cù Chính Lan,  Khương Mai , Thanh Xuân , Hà Nội 1.06                          1,778,213                                           
33,165 0109632624 Công Ty TNHH 2 Thành Viên HTG Tầng 1 số 18 ngõ 208A phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.01                          1,774,527                                           
33,166 0108915362 CÔNG TY CỔ PHẦN RAGDOLL Tầng 1, khu cao tầng Richland Southern , số 9A, ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.06                          1,774,285                                           
33,167 0109910783 Công ty TNHH đầu tư thương mại và sự kiện Hiên Vân Đội 16 Thôn Đông Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,773,705                                           
33,168 0110233310 Công ty CP Du lịch TM Tâm Phương Số nhà 01, hẻm 117/88/5 Tổ dân phố Cơ khí, Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.01                          1,773,503                                           
33,169 0110586179 Công ty Cổ phần Công nghiệp Master KCN Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.03                          1,773,218                                           
33,170 0107812050 Công ty TNHH Creg Sáng Tạo Số 20 Ngõ 119 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1.04                          1,772,773                                           
33,171 0109938475 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN HTL Số 61, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          1,772,180                                           
33,172 0110233913 CÔNG TY CỔ PHẦN TECINCONS Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,772,180                                           
33,173 0110149901 Công ty TNHH Hà tầng viễn thông Thịnh Phát Số 86 Đường Vườn Gai, Thôn Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 1.01                          1,772,180                                           
33,174 0105039283 Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Bắc TDP 11, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 1.01                          1,771,817                                           
33,175 0106184082 Công ty TNHH Đầu tư và DV TM Thịnh Đạt 231 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.14                          1,771,336                                           
33,176 0106392660 Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Thăng Long SN 3, ngõ 4 TT Giao Thông, Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 1.17                          1,770,971                                           
33,177 0109549447 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT C&F No 10 – LK 48, Khu đất dịch vụ LK 20A, 20B Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.11                          1,768,347                                           
33,178 0700824637-001 Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Đại - Chi nhánh Hà Nội Biệt thự số 8, D3 Khu đô thị Ciputr, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1.10                          1,767,910                                           
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33,179 0108622510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM AN TIẾN Số nhà 6, liền kề 27, khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam 1.01                          1,767,510                                           
33,180 0106381411 Công ty TNHH vận tải và du lịch Tâm Anh Số 5, ngõ 37/165 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu GIấy, Hà Nội 1.05                          1,763,342                                           
33,181 0107307957 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chuyển Giao Công Nghệ Âu Mỹ Phòng 101, số 57, ngõ 167 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,758,980                                           
33,182 0110660104 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÚY Hẻm 89/19/47 Phố Bằng liệt, tổ 2 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.04                          1,757,455                                           
33,183 0109960061 Công ty cổ phần Like & Buy K46, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,756,572                                           
33,184 0107505123 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH AN NGUYÊN SỐ 5, NGÁCH 20, NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.02                          1,756,000                                           
33,185 0108886087 Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Kokuasai Việt Nhật Số 9D7, KĐT mới Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.10                          1,752,742                                           
33,186 0108659905 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THG VIỆT NAM Đội 6, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1.12                          1,750,304                                           
33,187 0108485222 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng DT3 Việt Nam Số nhà 11, Ngõ 268, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,747,839                                           
33,188 0103856466 HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM 14 võ văn dũng 1.13                          1,746,126                                           
33,189 0107978553 Công Ty TNHH Nhựa Hoàng Nam Nhà liền kề - nhà B4, Dãy B, Khu nhà ở cụm 3, Phố Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 1.01                          1,741,194                                           
33,190 0109861705 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIỆN HÀ Số DV34 - LK901 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,739,960                                           
33,191 0110775218 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ASCEND VISUAL Số 91 phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,739,960                                           
33,192 0106662324 Công ty CP  Xây Dựng Quảng Bá Nguyên Việt Số 1 ngách 91 ngõ 68 đường Cầu Giấy phường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 1.08                          1,737,489                                           
33,193 0105363258 Công ty TNHH vải nội thất Minh Thịnh Số 21, ngách 158/44, ngõ 158 Trương Định, P. Trương Định, HBT, Hà Nội 1.02                          1,735,698                                           
33,194 0109678273 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SUTEKI Nhà vườn CH09, Khu nhà ở để bán, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          1,734,874                                           
33,195 8711675117001 HỘ KINH DOANH LN AUTHENTIC Số 2A, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.03                          1,734,786                                           
33,196 0108325356 CÔNG TY TNHH TRUST HOUSE Phòng 1224, Tòa G3 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì , Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.03                          1,734,480                                           
33,197 0109831450 CÔNG TY CỔ PHẦN NUTECHPAINT VIETNAM Số 11, Ngách 328/14, Đường Lê Trọng Tấn, Tổ 21, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.03                          1,733,566                                           
33,198 0108899872 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH ANH Số 6, tổ 1A, tổ dân phố 3, ngõ 181 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 1.02                          1,731,280                                           
33,199 0108768069 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BG Số 20, ngách 72, ngõ 218 Tây Sơn , P.Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 1.02                          1,729,385                                           
33,200 0110697922 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ BẢO HƯNG THỊNH Số 63 Ngõ 460 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.02                          1,729,200                                           
33,201 0106566469 Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Thuận An Số 314, đường Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, Hà Nội 1.01                          1,728,681                                           
33,202 0110322391 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOPEDU Số 8A, ngách 2, ngõ 203 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.09                          1,728,016                                           
33,203 0110559760 Công ty TNHH vận tải Thành Loa Thôn Nhồi Dưới, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.02                          1,727,912                                           
33,204 0109972405 Công ty TNHH Dược và mỹ phẩm Thành Đạt Số nhà 28 ngõ 298/77/30/27 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.02                          1,725,422                                           
33,205 0108461528 Công ty cổ phần Liff Đông Phong Tầng 5, tòa nhà công ty 29 Bộ Quốc Phòng, Số 73 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          1,725,166                                           
33,206 0109796710 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ VELOG Số 3 ngách 41/89 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,725,166                                           
33,207 0110798568 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EVEREST Nhà H-103, số 35 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,725,134                                           
33,208 0109314325 CÔNG TY TNHH TRÀ HOA VIỆT Xóm 1, Thôn Phú Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2.01                          1,724,248                                           
33,209 4201971231 Công ty TNHH LIDL VIETNAM 22B Ngõ 673 Ngọc Hồi, TT Tiểu đoàn 8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.01                          1,723,417                                           
33,210 0107669234 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ISS VIỆT NAM Tầng 3, căn số 25 Gamuda City, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,722,969                                           
33,211 0110006082 Công ty TNHH dược phẩm quốc tế VG Tầng 2, Số 29, Ngõ 100 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nộ 1.02                          1,722,579                                           
33,212 0109622880 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG Số 87 đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.33                          1,722,356                                           
33,213 0106124929 Công ty TNHH thươngm mại và phát triển Đức Kiên Đội 8, Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 1.02                          1,722,344                                           
33,214 0110037186 Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Trung Hiếu Thôn Liễu Ngoại, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Hà Nội 1.09                          1,721,203                                           
33,215 0109557857 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Giang Nam Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.09                          1,718,341                                           
33,216 0109536543 Công ty TNHH Kim khí Hoàng Anh Xóm 5, Văn Quán, Văn Khê, Hà Nội 1.41                          1,717,350                                           
33,217 2902051630 Công ty TNHH vật tư xây dựng Hải Nam Xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 1.07                          1,715,236                                           
33,218 0110439294 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sửa Chữa Ô Tô Năm Tám Số 843 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.01                          1,715,116                                           
33,219 0107748581 Công ty CP Phát Triển Dịch Vụ và TM Nhật Hàn Số 29C ngách 107/1 Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1.10                          1,714,616                                           
33,220 0107902603 Công ty CP Du lịch và phát triển Đô Thị Xanh ECOHOME Số nhà 6B, ngõ 34 phố Phú Đô, P. Phú Đô, NTL, Hà Nội 1.10                          1,712,374                                           
33,221 0109321139 Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu T&T Việt Nam Thôn Tiền 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 1.01                          1,712,319                                           
33,222 0110323067 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Thịnh Trường Số nhà 26 ngõ 158 phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.09                          1,712,197                                           
33,223 0106165788 Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương Tổ 9, Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 4.00                          1,712,003                                           
33,224 0109659601 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH PHÁT Số 15 ngõ 259 phố Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.50                          1,712,000                                           
33,225 0108496376 Công ty Cổ phần MLH Group Số 19 ngách 51/898 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 1.09                          1,711,854                                           
33,226 0109796781 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG JANZA Tầng 2, Số 4, ngõ 35 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội 1.01                          1,710,960                                           
33,227 0109448960 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FIRETECH VIỆT NAM SỐ 17, NGÁCH 151 NGÕ 254 MINH KHAI, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.01                          1,710,960                                           
33,228 0109384442 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Star Việt Nam Số 23, nghách 2/2 tổ 2 phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,710,806                                           
33,229 0108436786 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Hà Số 37 liền kề 21 KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội. 1.01                          1,710,316                                           
33,230 0110333273 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ MINH D3A-04 ô số 27, Khu đấu giá 18.6ha, đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 1.01                          1,710,316                                           
33,231 0109720662 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HMH VIỆT NAM Số 22 ngõ 29 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,710,316                                           
33,232 0105930316 CÔNG TY TNHH DVDL NỐI VÒNG TAY LỚN Số 03 ngách 203/43 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội 1.01                          1,709,629                                           
33,233 0101634570 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN POLYSAN LTD TẠI HÀ NỘI Nhà 11M5 - TT6 Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1.10                          1,709,132                                           
33,234 0107604981 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH TRỌNG TÍN Số 8, Ngõ 84 Đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 1.05                          1,707,296                                           
33,235 0110231659 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN ANH Số nhà 11, Ngách 102/32 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,706,400                                           
33,236 0109371228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO A&A VIỆT NAM Số nhà OV15.09, KĐT Xuân Phương Viglacera, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.03                          1,699,691                                           
33,237 0108714472 CÔNG TY TNHH MIN KITCHEN C12A, lô A10, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 1.08                          1,699,322                                           
33,238 0110625501 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG NGA Lô C6 ô D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.08                          1,695,862                                           
33,239 0108507532 Công ty TNHH Cemento Sur Vietnam Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.05                          1,695,531                                           
33,240 0100777382 Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Số 55 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.09                          1,693,980                                           
33,241 0109882455 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ QUỐC GIA Số 1 ngõ 66 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.03                          1,690,766                                           
33,242 0105024600 Công ty CP San Lấp Xây Dựng và Vận Tải Minh Tiến Thôn Trùng Quán, Xã Yên thường, Gia Lâm, Hà Nội 1.06                          1,690,235                                           
33,243 0107405954 CÔNG TY CỔ PHẦN ONEDOOR Số 642 đường Láng -Phường Láng Hạ-Quận Đống Đa-TP Hà Nội 1.04                          1,688,804                                           
33,244 0107393924 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN VĨNH PHÁT Tầng 9, Tòa nhà số 135 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.08                          1,688,214                                           
33,245 0109796982 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KORAN Số 47 Central Street, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,687,841                                           
33,246 0108291636 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH BẠCH DƯƠNG Số 57 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 1.08                          1,687,200                                           
33,247 0105741728 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và PT TM An Bình Số 63 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1.07                          1,684,389                                           
33,248 0101183303-011 Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và hàng hải quốc tế Nhà B2 số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.04                          1,683,575                                           
33,249 0107767601 Công ty cổ phần thương mại Proline Số DV24_LK577 khu đất dịch vụ Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội 1.06                          1,681,648                                           
33,250 0109804908 Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại HS Việt Nam Số 4 Ngõ 18 Võ Văn Dũng, Phường ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 2.02                          1,681,256                                           
33,251 0106385159 CÔNG TY TNHH Z PRODUCTION Sô 16 ngõ 41 Đông tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà nội 1.03                          1,680,174                                           
33,252 0105000180 Công ty Cổ phần Thang máy và xây dựng Thiên Thành Phát Số 12, ngõ 18 Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.06                          1,679,998                                           
33,253 0105463220 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ CPA Tầng 5 Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam 1.06                          1,678,659                                           
33,254 0107831085 Công ty TNHH giải pháp công nghệ môi trường Nhật Hàn Xóm Giữa thôn Đông Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,676,791                                           
33,255 0110190219 Công ty TNHH công nghệ thích ứng Thửa đất 02-10, Khu đấu giá xứ Đồng, Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men (Khu B), Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,676,727                                           
33,256 0107300750 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH SỐ 47, TỔ 4, NGÕ 12, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.07                          1,675,662                                           
33,257 0106597594 Công ty CP Kiến Trúc - Xây Dựng KNG Số nhà 53 ngách 129/5 Phố Gia Quất - P. Thượng Thanh - Q. Long Biên - Hà Nội 1.06                          1,675,268                                           
33,258 0104215112 Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Hà Thành Phát A18 TT3 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông , Hà Nội 1.06                          1,674,976                                           
33,259 0109932836 Công ty TNHH truyền thông Boom Media Hoa sữa 11-52, Khu đô thị Vinhomes Riverside, - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.02                          1,674,227                                           
33,260 0107456878 Công ty TNHH Thiết Bị VPP Hà Nội SN 11 Ngách 521/51 Trương Định Q. Hoàng Mai Hà Nội 1.05                          1,673,118                                           
33,261 0107337398 Công ty TNHH xây dựng và thương mại STQ Việt Nam Đội 4, Đông Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 1.04                          1,670,045                                           
33,262 0110483039 Công ty TNHH vệ sinh công nghệp Mai Linh Số 300, đường Tô Hiến Thành, cụm 3 - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội 1.03                          1,669,295                                           
33,263 0108769337 Công ty TNHH xây dựng và kiến trúc Thừa Vũ Số 39, Tập thể giống thủy sản, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.03                          1,666,373                                           
33,264 0109929449 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phụ Tùng Ô Tô Việt Âu Số 211b, Ngõ 281 đường Trần Khát Chân, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1.01                          1,664,237                                           
33,265 0107405753 Công ty CP Vận Tải và Du Lịch Hồng Anh Ngõ 191/55 Tổ 4 Đường Thạch Bàn, Phường Thạch bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 1.03                          1,664,000                                           
33,266 0106534900 Công ty TNHH CN số D&T toàn cầu Số 56, Ngõ 651 đường Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, Hà Nội 1.04                          1,663,828                                           
33,267 0100764626 Công ty TNHH MTV Vàng Thành Đạt Tầng 1, số 259, phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.04                          1,662,361                                           
33,268 0105562285 Công ty CP kiến trúc và nội thất NISCA Số 1, ngõ 16 , An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 1.06                          1,662,162                                           
33,269 0101728081 Công ty TNHH Thương Mại Việt Hán Tổ 10 Pháp Vân - Hliệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1.05                          1,661,030                                           
33,270 0108044595 Công ty TNHH vận tải Nguyễn Đức Huy Đội 8, thôn My Thượng, xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 1.06                          1,658,735                                           
33,271 0108517611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG H2 VIỆT NAM Số 15, ngõ 250/39/73, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.02                          1,654,000                                           
33,272 0110669435 Công ty CP Tư vấn  Kiểm kê Kiểm toán khí nhà kính Môi trường Phú Thành Số 26 Ngõ 151 Dương Đức Hiền, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 1.02                          1,652,987                                           
33,273 0102310593 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH tầng 3 số 31 B4 ngõ 1D phố Trần quang diệu, P.Ô chợ dừa, đống đa, Hà Nội 1.05                          1,651,776                                           
33,274 0107968756 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Nội Dung Số Phú Thànhzz Số 44, ngõ 60, phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.04                          1,648,661                                           
33,275 0108175157 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HERAL SỐ NHÀ A120 KHU THUẬN HƯNG, ĐƯỜNG THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.02                          1,647,913                                           
33,276 0109166109 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI BĐS QT LAND VIỆT NAM SỐ NHÀ 8 NGÕ 116 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 1.01                          1,644,945                                           
33,277 0109185969 Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Thành Đạt TẦNG 2, DV11-LK538, KHU ĐẤT DỊCH VỤ ĐÀO ĐẤT,HÀNG BÈ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 1.01                          1,644,702                                           
33,278 01R8013192 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Huỳnh Thôn 9, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội 1.01                          1,644,504                                           
33,279 0110806917 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GOLF NEW Số 134 ngõ 172 Đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,644,441                                           
33,280 0110485244 Công ty TNHH Cơ khí Vinh Hoàng BKTECH Đội 8, Vĩnh Trung - Xã Đại áng - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 1.03                          1,643,659                                           
33,281 0107831462 Công ty CP NETHOUSING Số 45 hẻm 61 ngách 39 ngõ 250 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1.01                          1,643,535                                           
33,282 0110271161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ANH FOODS Số 9, Ngõ 40 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,643,295                                           
33,283 0110412736 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ và xây dựng MCK Số 5, dãy A3, khu tập thể tiểu đoàn 8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          1,643,295                                           
33,284 0109223491 Công ty cổ phần Hibiscus Group Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 1.03                          1,642,730                                           
33,285 0109577370 CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Số nhà 23D7 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.36                          1,641,498                                           
33,286 0109309935 Công Ty TNHH Công Nghệ EIT Việt Nam Tầng 2 Tòa nhà 87 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,635,702                                           
33,287 Lớp Mầm non Độc lập Tư thục Khánh An TT01- N11, dự án 158 Nguyễn Sơn, tổ 20, phường Bồ đề, quận Long Biên, Hà Nội 1.02                          1,631,199                                           
33,288 0106518867 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Trường Giang 23D, Tổ dân phố Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Hà Nội 1.03                          1,630,395                                           
33,289 0101397055-002 Chi nhánh Miền Bắc - Công ty TNHH Quảng Thịnh Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 1.03                          1,629,404                                           
33,290 0107558478 CÔNG TY TNHH VLXD THẢO LANH Ngõ 16, đội 7, thôn Thượng Phúc, xã Tả thanh oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1.03                          1,629,280                                           
33,291 0110460659 Công ty TNHH MTV Vật tư và Kỹ thuật Thành Công Số 9B Ngõ 344/50/2 Ngọc Thuỵ - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. 1.02                          1,627,642                                           
33,292 0110337662 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thép hình Thành Công Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,625,728                                           
33,293 0109674737 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Vui Đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1.02                          1,624,838                                           
33,294 0108930547 Công ty CP phát triển vận tải Kim Mã Nhà số 5, Ngách 4, Ngõ 18 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          1,624,664                                           
33,295 0109321227 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀI NAM SỐ 18 NGÁCH 2 TỔ 68 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1.02                          1,624,612                                           
33,296 0110649950 Công ty TNHH phát triển thương mại đầu tư xây dựng Minh Quân Thôn Đông Bình, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 1.01                          1,623,311                                           
33,297 0109894549 Công ty TNHH sản xuất & kinh doanh Phú Gia Số nhà 300, Đường Biên Giang, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,622,148                                           
33,298 0109151617 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Liên Châu Đội 9 xã Đại Áng Huyện Thanh Trì TP Hà Nội 1.02                          1,620,329                                           
33,299 0110657599 NNN tham gia BHXH, BHYT CÔNG TY TNHH INDIDA Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa C12A, Khu đô thị Gelexia Riverside, số 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 1.02                          1,619,122                                           
33,300 0110355206 Công ty TNHH MTV thương mại & dịch vụ Chiến Thắng Số 140B đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 1.03                          1,618,956                                           
33,301 0108421331 Công ty TNHH HAVAZ Tầng 5, Tòa nhà số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.01                          1,618,415                                           
33,302 0109514437 Công ty TNHH Thương Mại NKN Số 2 Ngõ 98 đường Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,614,295                                           
33,303 0106996006 Công ty TNHH SX & Phân phối quà tặng Hà Thành Sn 14 tổ 12A Đường 123 Nguyễn Trãi,Thượng Đình,Thanh Xuân,HN,VN 1.02                          1,614,049                                           
33,304 8609704649001 Hộ kinh doanh Lê Thị Hằng Lô DM5-12A, Khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông 1.01                          1,613,681                                           
33,305 0109647363 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nội thất Gia Phát Số 3 ngách 43/140 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 3.00                          1,613,524                                           
33,306 0110063806 Công ty TNHH  thương mại Trường Giang Group Số 116 Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,613,522                                           
33,307 0108192988 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN NAM Số 5 hẻm 750/165/10 đường Kim Giang, Xóm Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 1.01                          1,613,522                                           
33,308 0108925427 Công ty TNHH dịch vụ du lịch và sự kiện Sao Việt Thôn Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội 1.01                          1,613,522                                           
33,309 0104576687 Công ty CP Tư vấn MN&P 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.01                          1,612,276                                           
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33,310 0109391947 CÔNG TY TNHH REEL VIỆT NAM số 4 ngõ 203, phố Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP Hà Nội 1.01                          1,612,276                                           
33,311 0109338703 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOUCH VIỆT NAM Số 17b, ngõ 98/12, đường Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          1,611,094                                           
33,312 0109877215 Công ty TNHH TM&DV chuyển phát nhanh TT Express Số 7, ngõ 11, thôn Hoàng Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội 1.01                          1,611,093                                           
33,313 0109510591 Công ty cổ phần xây dựng và TMDV Thái Vũ Số nhà 212 Ngõ 2 Tổ 2 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,609,728                                           
33,314 0104873168 Công ty CP Năng lượng An Bình Số 36 Ngụy như Kon Tum - Nhân Chính - Hà Nội 1.01                          1,603,931                                           
33,315 0110127150 Công ty TNHH Sản Xuất Âm Nhạc Và Truyền Thông Phượng Hoàng số nhà 26, ngõ 151 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.05                          1,599,884                                           
33,316 0105847516 Công ty Cổ phần Xây Lắp Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Tín Số 19, ngõ 125 Bùi Xương Trạch,  Khương Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          1,598,427                                           
33,317 0108830493 Công ty cổ phần tư vấn LTP Số 42, liền kề 11, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,598,386                                           
33,318 0104078917 Công ty CP công nghệ và dịch vụ thương mại Tân trường lộc Số 17 ngõ 20/30 đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,598,205                                           
33,319 0102722734 Công ty TNHH XD và TM Anh Duy P610A 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 1.01                          1,598,186                                           
33,320 0110191653 CÔNG TY TNHH BABIZ VN Phòng 601, Tầng 6, Số 14, ngõ 34/4 Phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,597,505                                           
33,321 0110330346 Công ty cổ phần phát triển dược phẩm Bảo Phúc LK15-L14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông 1.48                          1,559,550                                           
33,322 0107671120 Công ty TNHH HD Contruction Số 12A hẻm 38/24/5 đường Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 1.04                          1,551,665                                           

33,323 0313675963
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG AM Tầng 2- A2 SO-08A, Vinhome Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1.02                          1,548,328                                           

33,324 0105802346 Người NN tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH Đầu tư giáo dục HILI ố H6 SH28 khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.01                          1,531,289                                           
33,325 0110036390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ID Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1.19                          1,496,602                                           
33,326 0109388133 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Minh Anh Số 136, cụm 8 - Thúy Hội - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội 1.04                          1,485,145                                           
33,327 0108699640 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đạt Anh Thôn 12, Xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 1.01                          1,417,344                                           
33,328 0108194230 Công ty TNHH Shenzhuang Engineering Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 1.01                          1,132,246                                           
33,329 0107787421 Công ty cổ phần công nghệ và sản xuất Quang Minh Số 375 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.24                          711,151                                              
33,330 0109032497 Công ty cổ phần cơ điện lạnh ĐTC Việt Nam 132 đường Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 1.33                          407,677                                              

TL. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU VÀ PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA

- Giám đốc BHXH khu vực I (để b/c);

- Các Phó Giám đốc (để b/c);

- Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (để đăng Cổng điện tử thành phố và UBND quận Hà Đông);

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

- Lưu VT, QLT.

Nguyễn Xuân Tùng

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 4/2025 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 4/2025 của đơn vị.
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